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TRẦN ĐÚC LƯƠNG _ 
CHNN, 1 1y in, 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tá 


Xuân Quý Mùi 
_ 2003 


Xã luận 


(LẤI TH 2003 


ÁNH cửa năm 2002 đã khép lại. Cũng đã khép lại hai năm đầu thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng, đồng thời là hai năm đầu thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 2001 - 2005. 

Đánh giá đúng những gì đã làm được và chưa làm được trong hai năm mở đầu thế kỷ 
này có ý nghĩa rất quan trọng trong bước đường sắp tới. 

Hai năm qua, như Đẳng ta từng dự báo, đất nước đi lên trong đan xen giữa thời cơ 
và thách thức, giữa thuận lợi và khó khăn. Thời cơ lớn nhưng thách thức cũng lớn. Thuận 
lợi nhiêu nhưng khó khăn cũng không ít. Có nơi, có lúc khó khăn nhiêu hơn thuận lợi. 
Khó khăn do tình hình quốc tế biến động có tác động trực tiếp tới ta ; kinh tế thế GIỚI 
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vừa có hôi phục và phát triển, lại vừa Có tri trệ và suy thoái. Khó khăn do (rong nước 
thiên tai liên tiếp xảy ra, do những yếu kém vốn có của nên kinh tế và khuyết điểm trong 
quản lý, điều hành, do các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch,... 
Mặc dù vậy, toàn Đẳng và toàn dân ta đã nêu cao tỉnh thần nắm bắt thời cơ, vượt qua 
thách thức, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, phắn đấu thực hiện những mục tiêu 
đề ra. Nhờ đó, hai năm qua, đất nước tiếp tục phát huy được những thành tựu của đổi 
mới : kinh tế tăng trưởng khá ; chính trị, xã hội cơ bản ổn định ; các mặt hoạt động văn 
hóa, xã hội đều có tiến bộ mới ; quốc phòng an ninh được giữ vững ; vị thế của nước ta 
trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Riêng vê kinh tế, trong cả hai năm 2001 
và 2002, phân lớn các chỉ tiêu chủ yếu đê ra đêu thực hiện được, năm sau khá hơn năm 
trước ; GDP tăng 6,8% và 7%, mức đạt thấp so với kế hoạch, nhưng vẫn là cao trong 
cùng thời điểm so với nhiêu nước trong khu vực và trên thế giới. 


Hai năm qua còn ghỉ thêm một bước tiến trong lãnh đạo và quản lý. Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã lần lượt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội IX 
trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa - xã hội, giáo dục và khoa học - công nghệ, 
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đông thời chỉ đạo đưa các nghị quyết đó vào cuộc 
sống. Chính phủ và các ngành, các cấp có những cố gắng cải tiễn sự chỉ đạo và điều 
hành, vừa triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng vừa giải quyết nhiều vấn đề do 
cuộc sống đặt ra, góp phân tạo nên những thành tựu mới vê kinh tế, xã hội. 


Khẳng định những việc đã làm được, chúng ta đông thời thấy rõ nhiêu điêu còn chưa 
làm được. Tình hình kinh tế, xã hội còn nhiều mặt yếu kém ; cơ cấu kinh tế chu yên biến 
chậm ; chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nên kinh tế còn thấp, xuất khẩu và 
đâu tư trực tiếp của nước ngoài sút giảm. Nhiêu vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải 
quyết ; tệ tham những và lãng phí, tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự chưa giảm. Đáng 
chú ý là một số quan điểm cơ bản của Đảng về đổi mới và phát triển kinh tế xã hội, về 
xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vê cải cách nên hành 
chính và bộ máy nhà nước chưa được quán triệt và thực hiện đây đủ. Những tiến bộ về 
mở rộng dân chủ và tăng cường đại đoàn kết dân tộc chưa đủ tầm để thực sự trở thành 
động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước. 

Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương và Báo cáo của 
Chính phủ tại Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XI đã đưa ra một bức tranh chân thực, 
cả hai mặt sáng và tối, vê tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2002 
và cả trong hai năm vừa qua. Kết luận và Báo cáo đó cũng đê ra phương hướng, 
mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2003 và triển 
vọng ba năm tỚI. 

Năm 2003 /à năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, cũng là năm thứ ba thực 
hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 2001-2005. 

Những thành tựu đã đạt được vê xây dựng kết cấu hạ tâng, tăng thêm năng lực sản 
xuất cùng với những tiến bộ mới vê phát huy nội lực và mở rộng thị trường trong nước, 
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tăng cường quan hệ quốc tế, những việc đã làm được về đổi mới thể chế, những kinh 
nghiệm thu được trong công tác lãnh đạo và quản lý là những yếu tố thuận lợi tạo tiền 
đê cho bước phát triển mới. Những mặt yếu kém của nên kinh tế chậm được khắc phục, 
những vấn đê xã hội bức xúc chưa được giải quyết, bộ máy nhà nước còn nhiêu khuyết 
tật, nhịp độ tăng trưởng trong hai năm trước đạt kế hoạch thấp làm cho việc thực hiện 
nhiệm vụ của năm 2003 càng thêm khó khăn. Theo dự báo mà ta có được, một số diễn 
biến của tình hình quốc tế và trong nước trong năm tới sẽ vừa tạo thêm cơ hội, vừa tăng 
thêm thách thức cho ta. 

Điêu cân nhận rõ là, cái thế của năm 2003 không chỉ là cái thế do hai năm 2001 và 
2002 đưa lại, mà là cái thế được tạo ra bởi quá trình đổi mới hơn l6 năm qua. Cái lực 
mà chúng ta có được ngày nay cũng là cái lực do nhiều năm đối mới cộng lại. Với thế 
và lực đó, năm 2003 phải là năm có bước tiễn mạnh hơn hai năm trước không chỉ về 
tăng trưởng kinh tế mà cả trong việc đổi mới và nâng cao hiệu lực lãnh đạo và quản lý 
của tất cả các cấp, các ngành để tạo đà mới cho việc thực hiện những nhiệm vụ năng nê 
còn lại của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. 

Năm mục tiêu cũng là nhiệm vụ về kinh tế - xã hội mà kế hoạch năm 2003 cần nhằm 
trúng là : Thứ nhất, tiếp tục phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững ; chuyển dịch 
mạnh mẽ cơ câu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; nâng cao chất lượng, 
hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nên kinh tế. Thứ bai, huy động tối đa các nguôn 
lực để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nội lực, nguôn lực trong dân và tăng: sức thu 
hút đầu tư nước ngoài ; sử dụng có hiệu quả vốn đâu tư, tăng Cường quản lý, đê cao kỷ 
luật tài chính, đây mạnh thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm ; phần đấu giảm bội chi 
ngân sách. Thứ ba, thực hiện tốt các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu 
vực ; đẩy mạnh xuất khẩu đi đôi với khai thác tốt thị trường trong nước, giảm nhập siêu. 
Thứ tư, phát triển các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo 
và y tế ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ ; 
tiếp tục tạo thêm việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện mức sống của dân cư; giải 
quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc... Thứ năm, giữ vững an ninh chính trị 
trong mọi tình huống ; bảo đâm an ninh, trật tự và an toàn xã hội ; tăng cường lực lượng 
quốc phòng, củng cố các địa bàn xung yếu. | 

Năm 2003 còn phải đánh dấu một bước tiến mới trong công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân, giải quyết tỐt các 
vấn đề dân tộc, tôn giáo theo đúng Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng và các nghị 
quyết tiếp theo của Trung ương. 

Năm 2003 phải xứng đáng với vị trí là năm “bản lề” của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. 
“Bản lề” càng chắc thì cánh cửa mở ra càng rộng, tâm nhìn càng xa, cái đà càng vững 
và bước đi lên càng nhanh.L] 
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MẪY VẬN ĐỀ QUñN TRỌNG 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦñ NĂM “BẢN LẺ” 
RẺ HORCH 5 NĂM 2001 - 2005 * 


PHAN VĂN KHÁI 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ 


Lời Bộ Biên tập : Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XI, sau khi các Bộ trưởng 
trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã 
có bài phát biểu quan trọng. Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu cùng 
bạn đọc toàn văn bài phát biểu đó. 


RƯỚC hết, tôi xin thay mặt Chính 
phủ cảm ơn các đại biểu Quốc hội 


trong thảo luận ở tổ và phát biểu ở 
hội trường đã biểu thị sự nhất trí cao với 
báo cáo của Chính phủ về đánh giá tình 
hình thực hiện nhiệm vụ năm 2002 cũng 
như những chủ trương và giải pháp lớn 
thực hiện nhiệm vụ năm 20048. 

Các bộ trưởng đã trả lời trên hội trường 
và bằng văn bản nhiều vấn đề thuộc các 
lĩnh vực khác nhau mà các đại biểu Quốc 
hội chất vấn. Tôi chỉ báo cáo bổ sung mấy 
vấn đề mang tính chất chung và có ý nghĩa 
quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ 
năm 2003, một năm cần giành được thắng | 
lợi lớn hơn hai năm trước cả về nhịp độvà !,Š; “” #Z ` 


“ ˆ -_.. 
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chất lượng tăng trưởng để thật sự là năm 
"bản lề" của kế hoạch 5 năm. Đây cũng là 
những vấn đề chính được chuẩn bị đưa ra 
Hội nghị Chính phủ mở rộng với các đồng 
chí lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố 
để bàn định giải pháp cụ thể nhằm thực 
hiện tốt nhiệm vụ năm 2003, ngay sau khi 
Quốc hội ra nghị quyết. 

L VỀ, CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU 
KINH TẾ 

Mấy năm qua, nhất là năm 2002, việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã có bước 
chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong 
nông nghiệp, như Bộ trưởng Lê Huy Ngọ 
trinh bày. Công nghiệp, dịch vụ cũng có 
bước tiến mới. 

Chúng ta đều nhất trí chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế phải nhằm đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, thích ứng với nhu 
cầu và cơ chế hoạt động của thị trường, 
phát huy được lợi thế cạnh tranh, không 
ngừng nâng cao hiệu quả của nên kinh tế. 
Vấn đề lớn đặt ra là, làm thế nào chuyển 
dịch nhanh hơn và có hiệu quả hơn ? 

Tôi xin trình bày rõ quan điểm của 
Chính phủ về vấn đề này và mong được sự 
nhất trí cao của Quốc hội. 


Để thúc đầy chuyền dịch cơ cấu kinh tế, 


Chính phủ và các cấp chính quyền địa 
phương phải làm ba việc chính thuộc chức 
năng của mình: quy hoạch, phát triên kết 
cấu hạ tâng và hỗ trợ phát triển. 

Thứ nhất : Phải làm tốt quy hoạch 

Thực tế cho thấy rõ, công tác quy hoạch 
có vai trò rất quan trọng, mở đường cho sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả, 
tránh tự phát vô tổ chức để lại hậu quả lâu 
_ đài. Đó là công việc thuộc chức năng và 
trách nhiệm của Nhà nước. 
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Vừa qua, chúng ta đã làm được nhiều 
quy hoạch ngành, vùng và các đô thị lớn. 
Nhưng chất lượng quy hoạch còn thấp, 
chưa bám sát nhu cầu và những biến đổi 
của thị trường, sự tiến bộ khoa học - công 
nghệ. Sự kết hợp giữa các quy hoạch địa 
phương và giữa ngành với lãnh thổ cũng 
chưa khớp, có những chỗ còn chồng chéo. 
Trung ương đã xây dựng và thông qua 
nhiều quy hoạch phát triển các ngành 
kinh tế (như điện, xi-măng, sắt thép, giấy, 
đệt may, giao thông...) và các ngành văn 
hóa, giáo dục, khoa học, y tế..., nhưng các 
địa phương chưa nắm được. Tính pháp chế 
của quy hoạch chưa rõ, chưa có đủ các văn 
bản pháp quy về quản lý nhà nước đối với 
quy hoạch (xác định nguyên tắc, nội dung, 
thẩm quyền xét duyệt, trách nhiệm thực 
hiện quy hoạch...). Vì vậy, có quy hoạch 
rồi nhưng không làm theo đúng quy hoạch, 
thậm chí có hiện tượng lợi dụng quy hoạch 
đề kiếm lợi riêng... Đó là những mặt yếu 
trong công tác quy hoạch mà thời gian tới 
phải khắc phục. 

Trong năm tới, việc rà soát, bổ sung, 
nâng cao chất lượng quy. hoạch phải tập 
trung đáp ứng mẫy yêu cầu trước mắt về 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế : 

- Đối với nông nghiệp, cần hoàn chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất và mặt nước theo 
hướng bảo đảm an toàn lương thực quốc 
gia trên cơ sở thâm canh, tăng thêm diện 
tích trồng cây công nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản, chăn nuôi, nhằm vào những sản 
phâm có sức cạnh tranh và có thị trường. 
Dự kiến sẽ giảm thêm diện tích đất trồng 
lúa xuống khoảng 4triệu héc-ta, thâm 
canh đạt sản lượng 35 - 40 triệu tắn/năm, 
trong đó, khoảng trên 1 triệu héc-ta ở đồng 
bằng sông Cửu Long và sông Hồng trồng 
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lúa chất lượng cao, xuất khẩu hăng năm 
3,5 - 4 triệu tấn gạo. Mục tiêu này vừa bảo 
đâm an toàn lương thực quốc 814, vừa phát 
huy lợi thế của Việt Nam về sản xuất 
lương thực có năng suất cao, chỉ phí thấp, 
CÓ SỨC cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 
Diện tích trồng lúa năng suất thập chuyên 
sang cây trông khác hoặc chuyển thành 
diện tích nuôi trông thủy sản ; tăng nhanh 
giá trị thu được trên một đơn vị diện tích. 
Việc trồng cây gì, nuôi con gì trên từng 
vùng, từng địa bàn cụ thể thì phải có sự 
liên kết giữa hộ nông dân, hợp tác xã với 
các doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm trên cơ sở ký kết hợp đông (đã bước 
đầu thực hiện có hiệu quả, nhất là khi hợp 
đồng tiêu thụ gắn với các biện pháp hỗ trợ 
"đầu vào", như cung ứng vật tư, kỹ thuật, 
giúp vốn sản xuất...). Các doanh nghiệp 
chế biến và tiêu thụ nông sản thuộc các 
thành phần kinh tế (cả doanh nghiệp chế 
biến và công ty thương mại nhà nước, hợp 
tác xã tiêu thụ, các hình thức kinh tế tư 
nhân) phải chủ động tìm thị trường, phải 
liên kết với nhau trong các hội, hiệp hội đề 
nâng cao năng lực tiếp thị, hợp tác liên 
doanh với các công ty nước ngoài đang 
chiếm lĩnh các thị trường nông sản, thực 
phẩm trên thế giới. Ta đã có kinh nghiệm 
tốt thực hiện phương châm này, như Công 
ty mía đường Lam Sơn, Nông trường Sông 
Hậu, nuôi cá Ba sa..., cần được phô biến, 
nhân rộng. Chính phủ và CƠ quan chính 
quyền. các cấp tạo điều kiện, hỗ trợ cho sự 
liên kết "bốn nhà" (nhà nông, nhà doanh 
nghiệp, nhà khoa học - kỹ thuật, Nhà nước, 
nay có ý kiến thêm cả "nhà băng"), đặc 
biệt là cho việc ký hợp đồng giữa doanh 
nghiệp và nông dân, chứ không dùng biện 
pháp hành chính quy định cho nông dân 
trồng cây gì, nuôi con gì. Trước đây, khi 
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chúng ta thiếu đủ thứ, cần đủ thứ thì kế 
hoạch đề ra diện ch, năng suất, sản lượng 
từng loại cây và số lượng gia súc, gia cầm 
ở từng địa phương ; nay tình hình đã khác, 
nhiều sản phâm đã vượt khả năng tiêu thụ 
trong nước, phải tìm thị trường bên ngoài ; 
Do đó, sản xuất phải xuất phát từ nhu cầu 
của thị trường, sản xuất cái gì, bao nhiêu, 
với chất lượng thế nào phải do doanh 
nghiệp chế biến và tiêu thụ nông sản thỏa 
thuận với nông dân, không thể áp đặt bằng 
kế hoạch theo lối hành chính như trước. 

- lrong công nghiệp, cần quy hoạch 
hợp lý theo tiêu chuẩn bảo đảm hiệu quả 
các ngành sản xuất, kể cả các ngành công 
nghiệp cơ bản bảo đám năng lượng, 
nguyên liệu, vật liệu và trang bị kỹ thuật 
cho nền kinh tế, các ngành công nghiệp 
chế biến, đặc biệt là chế biến xuất khẩu, 
các ngành công nghệ cao và quy hoạch các 
khu công nghiệp. Trước mắt, cần chú trọng 
các khu, cụm công nghiệp nhỏ để tạo mặt 
bằng sản xuất, kinh doanh cho các làng 
nghề, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng 
thời phục vụ cho việc di dời các doanh 
nghiệp đang gây ô nhiễm trong nội đô 
thanh phố, thị xã. 

- Đối với lĩnh vực kết cấu hạ tâng và 
dịch vụ : chú trọng quy hoạch mạng lưới 
giao thông (kế cả đường bộ, đường sông, 
đường sắt, cảng biên, sân bay, trong đó 
có các tuyến liên kết đường bộ, đường sắt, 
sân bay... VỚI các nước ASEAN), quy 
hoạch kết cấu hạ tầng cho phát triên du 
lịch, các đô thị và các khu dân cư. 

Chính phủ chỉ quyết định những quy 
hoạch lớn có tính nguyên tắc và định 
hướng phát triên các ngành, vùng lớn, 
có tính liên ngành, liên vùng. Quy hoạch 
cụ thể trên từng địa bàn phải được 
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Hội đồng nhân dân địa phương (chủ yếu là 
cấp tỉnh, thành phố) xem xét, xác định và 
công bố. 

Sắp tới sẽ xây dựng khung phâp chế bảo 
đảm nội dung, trình tự, thấm quyền xét 
duyệt, quan hệ phối hợp giữa ngành và 
vùng, giữa các địa phương, quy chế thực 
hiện quy hoạch và dân chủ hóa, công khai 
hóa quy hoạch. 

Thứ hai : Chăm lo phát triển kết cấu 
hạ tầng 

Phát triển kết cấu hạ tầng theo quy 
hoạch là điều kiện quan trọng hàng đầu 
phục vụ cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Nhiều đại biểu Quốc hội đã nhận Xét rất 
xác đáng : Đầu tư không gắn với quy 
hoạch thì cơ cấu kinh tế không thể chuyển 
dịch nhanh và có hiệu quả. Nhiệm vụ này 
đòi hỏi nguồn đầu tư rất lớn, phải huy động 
nhiều nguồn lực, trong đó phần quan trọng 
nhất phải dựa vào nguồn vốn đầu tư của 
Nhà nước, nhất là trong thời kỳ đầu tiến 
hành công nghiệp hóa. 

Phải chú trọng xây dựng cả kết cấu hạ 
tầng kinh tế - kỹ thuật và kết cấu hạ tầng 
xã hội để bảo đảm sự phát triển nhanh và 
bền vững. Trong thời gian tới, phải tập 
trung cho những công trinh phục vụ trực 
tiếp việc chuyền dịch cơ cấu kinh tế theo 
quy hoạch đã nêu ở trên. 

Tuy công trình kết cầu hạ tầng trước sau 
đều đem lại hiệu quả, song vân cân 
cân nhắc kỹ cơ cấu và trình tự để phát huy 


được tác dụng tối ưu. Ví dụ : thời gian qua, - 


70% vốn đầu tư cho nông nghiệp được 
dành cho thuỷ lợi đê phát triển cây lúa, 
nay phải bố trí cơ cấu thích đáng không 
chỉ phục vụ thâm canh lúa mà còn phải 
đáp ứng yêu cầu phát triên cây công 
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nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triên 
chăn nuôi, cho việc nghiên cứu và sản xuất 
giống, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm... 
Đặc biệt, việc nuôi trồng thủy sản đang có 
chiều hướng phát triển nhanh, song phải 
chú trọng ngay từ đầu công tác quy hoạch 
và xây dựng kết cấu hạ tầng để bảo đảm 
hiệu quả lâu dài, bảo vệ tốt môi trường, 
khắc phục tình trạng chạy theo lợi trước 
mắt, gây nhiều hậu quả xấu. 

Thứ ba : Hỗ trợ phát triển 

Bên cạnh việc cải thiện môi trường 
chung cho đầu tư kinh doanh, Nhà nước 
khuyến khích sự chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế bằng các chính sách hỗ trợ phát triển, 
chủ yếu là trên mấy lĩnh vực : 

- Giúp đỡ việc tạo mặt bằng sản xuất 
kinh doanh bằng chính sách đất đai và các 
điều kiện về kết cấu hạ tầng : 

_~ Về vốn tín dụng, (tôi đã lưu ý đồng chí 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) tiếp tục 
có giải pháp tăng nhanh vốn tín dụng đi 
liền với các chính sách và hình thức thích 
hợp cho các hộ gia đình và các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thể 
vay vốn đầu tư phát triên ; | 

- Ứng dụng khoa học - công nghệ (Nhà 
nước đầu tư nghiên cứu công nghệ mới ; 
đối với nông nghiệp, đặc biệt chú trọng 
khâu giống cây, giống con ; ấp dụng các 
hình thức khuyến nông, khuyến công, Ứng 
dụng công nghệ mới ; hỗ trợ việc đào tạo 
cán bộ kỹ thuật và quản lý...) ; 

- Hỗ trợ thông tín, tiếp thị (tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc nối mạng thông tin, phát 
triển các dịch vụ thông tin, hỗ trợ các hoạt 
động xúc tiến thương mại, nâng cao năng 
lực thông tin, tiếp thị của doanh nghiệp và 
hiệp hội, nhưng không làm thay) ; 
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- Áp dụng các chính sách ưu đãi đối với 
những lĩnh vực, ngành nghề cần khuyến 
khích (bằng chính sách thuế, tín dụng và 
các hình thức khen thương... ). 

Đi đôi với các chính sách khuyến khích 
và hỗ trợ, Chính phủ sẽ xúc tiến mạnh hơn 
chủ trương xóa bao cấp, giảm bảo hộ, kiểm 
soát độc quyền kinh doanh, điều chỉnh giá 
đầu vào của một số: sản phẩm độc quyền 
nhà nước, tạo ra sức ép rất mạnh thúc đây 
các doanh nghiệp phải vươn lên nâng cao 
sức cạnh tranh để tôn tại và phát triển. 
Thực tế cho thấy, không thể nâng cao sức 
cạnh tranh nếu không kiên quyết xóa bỏ sự 
ỷ lại vào chính sách bao cấp, bảo hộ của 
Nhà nước và lợi thế độc quyền. Cần thấy 
rõ một thực tế là, những sản phẩm Việt 
Nam có sức cạnh tranh cao không chỉ ở 
trong nước, mà cả trên thị trường quốc tế 
đều là những sản phẩm không dựa vào bao 
cấp, bảo hộ và độc quyền (như thủy sản, 
hàng thủ công mỹ nghệ, một số mặt hàng 
cơ khí nhỏ, vật liệu nội thất, một số công 
ty giày dếp, may mặc, chế biến thực phẩm, 
mỹ phẩm,...). Thời hạn thực hiện các cam 
kết hội nhập kinh tế quốc tế càng đến gần 
tạo thêm cơ hội cho chúng ta mở rộng thị 
trường, thu hút đầu tư, đồng thời buộc 
chúng ta, từ các cơ quan nhà nước đến các 
doanh nghiệp và nhân dân, phải hành động 
quyết liệt để nâng cao sức cạnh tranh của 
sản phẩm và của nền kinh tế Việt Nam. 
Chỉ riêng việc thực hiện cam kết tham gia 
quy chế ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung 
trong khối ASEAN, từ ngày 1-1-2003 sẽ 
có thêm 755 mặt hàng được đưa vào danh 
mục giảm thuế suất thuế nhập khẩu xuống 

mức dưới 20% và sẽ tiếp tục giảm, đến 
năm 2006 là dưới 5% ; các hạn chế về định 
lượng sẽ phải cắt giảm ngay. 
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Nói tóm lại, để đẩy mạnh sự chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, Nhà nước phải cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh (trước 
hết là môi trường pháp lý, môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, môi trường kinh tế vĩ mô 
ốn định), đồng thời, hướng dẫn và tạo điều 
kiện thuận lợi thông qua quy hoạch, phát 
triển kết cấu hạ tầng và thực hiện các chính 
sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển. Nhà 
nước không làm thay cho người sản xuất, 
kinh doanh. 

II VỀ NÂNG CAO HIỆU QUÁ ĐẦU 
TƯ 

Kinh nghiệm mấy năm qua cho thấy, 
chính nhờ phát huy mạnh mẽ nội lực mà 
chúng ta vượt qua được thách thức do tác 
động bất lợi của cuộc khủng khoảng tài 
chính - kinh tế ở khu vực, tiếp tục tăng 
được tổng vốn đầu tư và duy trì được nhịp 
độ tăng trưởng. Các đại biểu Quốc hội đều 
tán thành quan điểm phát huy mạnh mẽ 
các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, nhất 
là nguồn vốn trong dân còn nhiều tiềm 
năng, song đều lo lắng về tình trạng đầu tư 
kém hiệu quả, đặc biệt là đầu tư của ngân 
sách và tín dụng nhà nước. Trong báo cáo 
trình bày ở phiên khai mạc kỳ họp này của 
Quốc hội, tôi đã đề cập những giải pháp 
nhằm khắc phục tình trạng đó. Nay, xin 
trình bày rõ thêm chủ trương của Chính 
phủ. 

1. Về phương hướng và chủ trương 
đầu tư 

Nhiều đồng chí đại biểu cho rằng hiệu 
quả đầu tư phụ thuộc trước hết vào chủ 
trương đầu tư. Chính phủ rất tán thành 
ý kiến đó và xác định phương hướng và 
chủ trương đầu tư như sau đối với vốn 
ngân sách và vốn tín dụng nhà nước 
(hai nguôn vốn này do Nhà nước chủ động 
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sử dụng, năm 2003 chiếm khoảng 35% 
tông vốn đầu tư toàn xã hội) : 

a. Đối với vốn ngân sách 

Kiên trì chủ trương tập trung vốn ngân 
sách đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế, xã 
hội và thực hiện những chương trình hỗ trợ 
cho sự phát triển các vùng nghèo. Dứt 
khoát không dùng vốn ngân sách đầu tư 
các dự án kinh doanh. 

Vốn ngân sách là tiền của dân, do đó dự 
án đầu tư phải được đại diện của dân bàn 
và quyết định. Ngoài các công trình do 
Quốc hội quyết định, cần phát huy vai trò 
của Hội đồng nhân dân đối với việc sử 
dụng vốn ngân sách cho đầu tư phát triên ; 
nếu là dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc 
ngân sách địa phương (kể cả phần Trung 
ương phân bố thêm cho địa phương) thì 
phải đưa ra Hội đồng nhân dân thảo luận, 
quyết định và công bố công khai ; nếu là 
dự án xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc 
quyền quyết định của cơ quan chính quyền 
cấp trên, thì phần làm trên địa bàn địa 
phương nào cũng phải thông báo cho Hội 
đồng nhân dân địa phương đó góp ý kiến 
và tham gia giâm sát việc thực hiện. Quy 
định này được áp dụng đối với những công 
trình khởi công mới trong năm nay. 

Để khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, 
kéo dài, cần thực hiện nghiêm quy định về 
tiến độ và thời hạn hoàn thành đối với 
công trình, có sự giám sát của Hội đồng 
nhân dân. Năm 2003, Chính phủ và các bộ, 
các địa phương phải dứt khoát bố trí đủ 
vốn bảo đảm tiến độ xây dựng các công 
trình dở dang trước khi đặt ra các công 
trinh mới. 

b. Vê vốn tín dụng đâu tư của Nhà nước 

Nguồn vốn này gồm vốn ngân sách 
chuyên qua, vốn vay ODA và một phần 
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được huy động trong dân qua trái phiếu 
Chính phủ. Ngoài ngân hàng chính sách 
có quy chế riêng, vốn tín dụng đầu tư của 
Nhà nước được sử dụng như sau : 

Chỉ cho vay ưu đãi đối với các dự án 
xây dựng kết cấu hạ tầng có thu hồi vốn và 
một số ít công trình sản xuất rất cần thiết 
thuộc diện ưu tiên của Nhà nước như các 
công trình về năng lượng, công trình công 
nghiệp nặng, cơ khí, cơ sở công nghiệp ở 
miền núi... 

Dành một phần đề hỗ trợ cho các hội và 
hiệp hội ngành nghề lập quỹ bảo lãnh tín 
dụng cho các doanh nghiệp thành viên vay 
vốn của các ngân hàng thương mại để đầu 
tư phát triển (quỹ này phải huy động thêm 
vốn của các doanh nghiệp thành viên và 
các nguồn khác). 

Lâu nay, có tình trạng các dự án xây 
dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh được 
chính quyền địa phương bảo trợ để vay 
vốn nhà nước, khi lập báo cáo khả thi thì 
dự tính đều có lãi, nhưng khi hoàn thành đi 
vào sản xuất, kinh doanh thì nhiều đơn vị 
bị lỗ. Nhìn chung, các dự án đầu tư vào sản 
xuất, kinh doanh theo quyết định hành 
chính phần lớn đều kém hiệu quả. Trong 
báo cáo trình bày với Quốc hội tại phiên 
khai mạc, tôi đã nêu rõ chủ trương của 
Chính phủ nhằm khắc phục tỉnh trạng này. 
Từ nay, chính quyên các cấp không tự 
mình đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, mà 
phải tạo điều kiện và hỗ trợ cho các nhà 
đầu tư thuộc các thành phần kinh tế. Nếu 
thấy cần phát triên ngành hoặc cơ sở sản 
xuất kinh doanh nào thì cơ quan chính 
quyền công bố rõ các điều kiện, các chính 
sách ưu đãi (cả về đất, tín dụng, thuế...) đê 
các nhà đầu tư trong nước (kể cả doanh 
nghiệp nhà nước) và ngoài nước chủ động 


li 


Chào (tăm #fới 2003 


lập dự án; nếu cân vay vốn thực hiện đầu 
tư thì vay ở ngân hàng thương mại (vay 
trực tiếp hoặc vay với sự bảo lãnh của quỹ 
bảo lãnh tín dụng). Đối với các dự án đã 
hoàn thành thuộc các lĩnh vực được áp 
dụng chính sách ưu đãi, Nhà nước sẽ hỗ trợ 
sau đầu tư bằng nhiều hình thức (miễn, 
giảm thuế, hỗ trợ lãi suất tín dụng, thưởng 
xuất khẩu...). | 

2. Chống thất thoát trong đầu tư xây 
dựng cơ bản và bảo đảm chất lượng 
công trình 

Đây là một vấn đề rất bức xúc. Không 
thể kéo dài tình trạng bất cứ công trình đầu 
tư nào của Nhà nước, khi bị thanh tra, kiểm 
tra đều thấy có vi phạm về tài chính, về 
chất lượng và tiến độ thi công. 

Chính phủ đang chi đạo hoàn thiện các 
quy chế nhằm khắc phục tình trạng này. 
Trước mắt, cần áp dụng ngay một số biện 
pháp khả thi : 

- Nâng cao trách nhiệm cá nhân và thấm 
quyền của chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải là 
người quản lý và vận hành công trình sau 
khi đã hoàn thành xây dựng. Theo tinh 
thần này, cần rà soát và điều chỉnh việc bố 
trí chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn 
của Nhà nước. 

- Định rõ trach nhiệm, đặc biệt là trách 
nhiệm cá nhân, trong từng khâu thiết kế, 
thi công, giám sát, áp dụng chế độ thưởng 
và phạt nghiêm minh. Đôi mới cơ chế 
giám sát đầu tư xây dựng cơ bản trong hai 
khâu then chốt là chất lượng và giá thành 
xây dựng. 

Để việc giám sát có tính khách quan thì 
các tổ chức giám sát phải có vị thế độc lập 
với các tô chức thi công xây dựng. Hai tô 
chức này phải không cùng một cơ quan 
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quản lý. Khó khăn hiện nay là phần lớn các 
tổ chức giám sát và tổ chức thi công xây 
dựng đang thuộc cùng một bộ. Trước mắt, 
Chính phủ sẽ đặt vấn đề với Liên hiệp các 
hội khoa học - kỹ thuật, phát huy khả năng 
của một số hội có điều kiện thực hiện công 
tác tư vấn và giám sát, sau đó sẽ từng bước 
hình thành các tổ chức giám sát độc lập. 

Bên cạnh việc đề cao trách nhiệm của 
các tổ chức giám sát chuyên nghiệp, cần 
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham 
gia giám sát các công trình hạ tầng. Ở một 
số nơi, người dân đã chủ động giám sát, 
phát hiện những sự khuất tất và không bảo 
đảm chất lượng như đối với một số công 
trình thuộc Chương trình 135, công trình 
cầu, đường ở một số địa phương... Cần đúc 
kết kinh nghiệm thực tế, xây dựng quy chế 
bảo đảm điều kiện (kể cả dành một phần 
kinh phí) thu hút những người có điều kiện 
và am hiểu trong nhân dân tham gia giám 
sát công trình xây dựng kết cấu hạ tầng tại 
địa phương minh. 

II. CHỈNH ĐỐN TRẬT TỰ, KỶ 
CƯƠNG TRONG XÃ HỘI VÀ TRONG 
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

Các đại biêu Quốc hội rất trăn trở và 
bức xúc về tình trạng coi thường kỷ cương 
phép nước đang diễn ra rất phô biến trong 
xã hội và cả trong bộ máy nhà nước. Do 
việc giáo dục và thực thi pháp luật bị 
buông lông trong một thời gian dài và do 
các cơ quan, công chức nhà nước thiếu 
gương mâu, nghiêm minh, thậm chí có một 
bộ phận dung dưỡng, bao che cho những 
hành vi xấu nên hiệu lực quản lý nhà nước 
bị suy giảm, nhiều chủ trương, chính sách 
bị vô hiệu hóa, thậm chí bị bóp méo trong 
quá trình thực hiện. 
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1. Khôi phục kỷ cương trong xã hội 
Để làm tốt vấn đề này, cần tạo lập nếp 
"sống và làm việc theo pháp luật", cần có 
chương trình hành động thiết thực, tập 
trung vào từng mục tiêu, yêu cầu cụ thể 
trong từng thời gian, phối hợp nhiều ngành 
hoạt động, với sự chỉ đạo chặt chẽ, bên bỉ 
của cấp ủy và chính quyền địa phương. 
Đối với phần lớn các địa phương, khâu đột 
phá trong năm 2003 là phải lập lại trật tự 
giao thông đường bộ. 

Bộ trưởng Đào Đình Binh đã trình bày 
những giải pháp nhằm hạn chế, ngăn chặn 
ách tắc và tai nạn giao thông. Ngoài những 
giải pháp về điều chỉnh quy hoạch đô thị, 
tố chức lại hệ thống giao thông, phát triển 
nhanh phương tiện công cộng và giảm việc 
sử dụng phương tiện cá nhân, tôi muốn 
nhấn mạnh một lần nữa giải pháp khắc 
phục một nguyên nhân quan trọng gây ách 
tắc và tai nạn giao thông. Đó là việc tiến 
hành một cách kiên quyết và bên bï cuộc 
vận động thực hiện nghiêm chỉnh luật lệ 
. giao thông, vừa là vấn đề cấp bách để bảo 
đảm an toàn ø1ao thông, vừa là một bước 
rất cơ bản xây dựng nếp sống có văn hóa 
trong xã hội và cải thiện hình ảnh của đất 
nước ta trong con mắt người nước ngoài. 

Đây là việc làm rất phức tạp vì nó đụng 
đến cuộc sống thường ngày của mọi người 
và vấp phải sức ỳ của thói quen đã trở 
thành lễ thói của một bộ phận đông đảo 
dân cư. Tuy khó, nhưng không phải là 
không làm được. Trong thời gian qua, 
chúng ta đã giải quyết tốt một SỐ VIỆC 
tương tự như cấm đốt pháo, giải tỏa sự lần 
chiếm đê Yên Phụ. Chính phủ sẽ tiếp tục 
chỉ đạo kiên quyết theo kinh nghiệm này. 

Trước hết, các cấp ủy đảng và cơ quan 
chính quyền các cấp phải chỉ đạo chặt chẽ ; 
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__ chủ tịch ủy ban nhân dân các thành phố, thị 


xã phải trực tiếp là trưởng ban chỉ đạo an 
toàn giao thông, các đoàn thê chính trị xã 
hội phải vào cuộc. Đoàn Thanh niên cần tỏ 
thái độ và có hành động quyết liệt hơn 
nhằm ngăn chặn thanh niên đua xe trái 
phép, đi xe không có bằng, nhất là học sinh 
chưa đủ tuổi đi xe máy. Chúng ta nhất định _ 
phải huy động sức mạnh tổng hợp của các 
cơ quan, đoàn thê, tổ chức xã hội, nhà 
trường và phương tiện thông tin đại chúng 
tiến hành sâu rộng, bền bỉ công tác giáo 
dục, vận động mọi người, trước hết là đảng 
viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên 
chức, học sinh gương mẫu chấp hành luật 
lệ giao thông và đi đầu trong việc sử dụng 
các phương tiện giao thông công cộng. 
Cán bộ lãnh đạo các địa phương, những 
người có trách nhiệm chỉ đạo an toàn*giao 
thông càng phải nêu gương tốt. Nhân đây, 
xin nói luôn về việc dùng đoàn xe có xe 
dẫn đường kéo còi hú và vượt đèn đỏ để 
đưa đón các đại biểu dự các hội nghị lớn 
trong nước họp tại Hà Nội. Việc này từ nay 
nên tránh, vì trái với tinh thần gương mẫu 
chấp hành luật lệ giao thông, nếu cần thì 
chi áp dụng khi đưa đón nguyên thủ nước 
ngoài. 

Bên cạnh việc giáo dục, vận động, tạo 
sự hưởng ứng của toàn xã hội lên án mọi 
hành vi coi thường, vi phạm luật lệ giao 
thông, cần xử lý các vi phạm luật lệ giao 
thông với tỉnh thần rất nghiêm, hễ vi phạm 
là phạt, nhưng mức phạt vừa phải, thủ tục 
phạt đơn giản, dễ thực hiện và tiến hành 
thường xuyên, liên tục để hình thành cho 
được nền nếp tôn trọng luật lệ giao thông. 
Trong thời gian đầu, đê có đủ lực lượng 
thiết lập trật tự, an toàn giao thông, bên 
cạnh việc tăng thêm lực lượng cảnh sát 
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giao thông, cần vận động các lực lượng 
tình nguyện khác (thanh niên xung phong, 
sinh viên...) tham gia ở đường phố. 


Năm 2003 có tạo được chuyển biến căn 
bản về ý thức chấp hành luật lệ, lập lại trật 
tự, an toàn giao thông hay không 2 Câu hỏi 
đó không riêng Chủ tịch Ủy ban an toàn 
giao thông, mà tất cả các ngành, các cấp 
trong toàn bộ hệ thống chính trị phải trả 
lời. 

2. Chỉnh đốn kỷ cương trong bộ máy 
nhà nước 

Chúng ta đã nói nhiều về vấn đề này, 
bây giờ là phải kiên quyết. làm, tập trung 
vào một số biện pháp thiết thực để làm 
chuyển biến tình hình chung. 

Qua ý kiến của nhiều đồng chí đại biểu, 
càng nối lên vấn đề hết sức bức thiết để 
bảo đảm kỷ cương trong bộ máy nhà nước 
là phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân đi 
liền với thẩm quyền tương ứng với chức 
trách công tác. Vấn đề đặt ra là, trách 
nhiệm, thâm quyền trong công việc điều 
hành, quản lý phải đi liền với trách nhiệm, 
thấm quyền về tổ chức nhân sự và về sử 
dụng kinh phí. Điều đó đòi hỏi phải sửa 
đối, bổ sung thể chế hiện hành. Chính phủ 
sẽ hết sức quan tâm làm rõ vấn đề này khi 
ban hành Nghị định chung về chức năng, 
nhiệm vụ và tô chức của các bộ, cũng như 
khi xét duyệt quy định về chức năng, 
nhiệm vụ và tô chức của từng bộ. Khi xây 
dựng đề án phân cấp cho chính quyền cấp 
tỉnh, cũng phải quy định rõ trách nhiệm cá 
nhân. 

Trong năm 2003, Thủ tướng Chính phủ 
sẽ chỉ đạo việc thâm tra, xử lý một số vụ 
nôi cộm vi phạm kỷ luật hành chính, trước 
hết là những vụ đã phát hiện qua việc tiến 
hành thanh tra về đất đai và đầu tư xây 
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dựng, những vụ tồn đọng mà Chính phủ đã 
có ý kiến giải quyết nhưng không được 
chấp hành. Đề nghị các bộ trưởng, chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng tập trung 
giải quyết một số vụ thuộc thâm quyền và 
trách nhiệm của mình đề đề cao kỷ luật 
hành chính. Yêu cầu đặt ra không chỉ 
nhăm xử lý dứt điểm một số vụ mà còn 
phải qua đó, thấy rõ những khiếm khuyết 
trong thê chế và cách quản lý, nhất là quản 
lý cán bộ, để đề xuất cách bổ cứu. 

Cải tiến việc Thủ tướng và các thành 
viên Chính phủ, thủ trưởng cơ quan chính 
quyền cấp trên đi làm việc, kiểm tra công 
tác ở địa phương và cơ sở ; giảm bớt việc 
tập hợp đông người, tăng cường hình thức 
làm việc trực tiếp giữa thủ trưởng cấp trên 
VỚI nBƯỜI đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp 
đề nghe báo cáo, trao đối ý kiến ; qua kiểm 
tra công tác mà đánh giá năng lực cán bộ, 
công chức. 

Chúng ta không thể đổ tất cả lỗi cho cơ 
chế hiện hành làm cho kỷ cương, phép 
nước không nghiêm vì trong cùng một 
khung pháp lý, một số tỉnh, thành phố vẫn 
làm tốt việc phát triển kinh tế - xã hội và 
quản lý đô thị, giữ gìn trật tự xã hội. Do đó, 
trong khi không coi nhẹ việc hoàn thiện 
thể chế, cần thấy rõ vai trò quyết định của 
công tác chỉ đạo, điều hành đối với việc 
chỉnh đốn kỷ cương trong xã hội và trong 
bộ máy nhà nước. 

Với tinh thần đó, rất mong Quốc hội và 
các đồng chí đại biêu phát huy chức năng 
và vị thế của mình, hỗ trợ và giám sát bộ 
máy hành chính thực thi pháp luật, đặc biệt 
là giám sát các cơ quan bảo vệ pháp luật, 
tạo được sự chuyển biến có ý nghĩa trong 
năm 2003 về chỉnh đốn kỷ cương, phép 
nước.Lì 
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Đợi tướng VÕ NGUYÊN GIÁP 


Lời Bộ Biên tập : Trước thêm Năm Mới 2003, phóng viên Tạp chí Cộng sản đã 
đến thăm và phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong không khí thân mật, mặc 
dù rất bận, nhưng Đại tướng đã vui vẻ nêu một số ý kiến về nhiệm vụ của năm 2003 - 
năm Quý Mùi. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu ý kiến của Đại tướng. 


ĂM 2002, năm thứ hai thực hiện 
le quyết Đại hội toàn quốc 

lần thứ IX của Đảng, đất nước ta 
đã phải vượt qua những khó khăn mới, 
thách thức mới, có phần gay gắt hơn năm 
trước. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới 
có những diễn biến phức tạp, giá cả biến 
động bất lợi cho ta. Trong nước diễn ra 
hạn hán, lũ lụt kéo dài, một số nơi lốc 
xoáy, lở đất, cháy rừng, cháy nhà đã gây 
thiệt hại lớn. Mặc dầu vậy, kinh tế, xã hội 
vẫn ổn định và phát triển, đạt và vượt 
hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đời sống 
nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an 
ninh được giữ vững, vị thế quốc tế nước ta 
được nâng cao. Việt Nam vẫn là một trong 
số nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao ở 
khu vực. 
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Đạt được thành tựu quan trọng và khá 
toàn diện như vậy là nhờ Đảng ta đã có 
những nghị quyết đề ra nhiều chủ trương, 
chính sách ngày càng sát đúng với thực tế ; 
sự chỉ đạo của Chính phủ khá sâu sát, kịp 
thời và các ngành, các cấp cùng toàn dân 
ta trong cả nước đã phát huy tinh thần chủ 
động, năng động, sáng tạo. 

Thể là lại thêm một năm đổi mới thắng 
lợi. Toàn Đẳng, toàn dân ta phấn khởi 
trước thành tựu mới và tăng thêm niêm tin 
vào đường lỗi tiếp tục đổi mới mà Đại hội 
lần thứ IX của Đảng đã đè ra. 

Tuy nhiên, nghiêm khắc mà nhìn nhận, 
qua hơn 16 năm đổi mới, đất nước ta có 
bước phát triển vượt bậc, nhưng hiện nước 
ta vẫn là một trong những nước nghèo của 
khu vực và trên thế giới. 


Năm 2002, Trung ương đã chỉ rõ những. 


yếu kém, chưa vững chắc trong phát triển 
kinh tế, xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
chưa ổn định, chưa đạt kế hoạch về một số 
chỉ tiêu, nhất là về kim ngạch xuất khẩu. 
Đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, xây dựng 
cơ bản chất lượng kém và thất thoát lớn. 
Sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp. Xã 
hội còn nhiều vấn đề bức xúc như tham 
nhũng, làm ăn bất chính, tệ nạn ma túy, tai 
nạn giao thông diễn ra nghiêm trọng. 
Những yếu kém ấy nói lên sức mạnh lãnh 
đạo của Đảng, hiệu quả quản lý điều hành 
của Nhà nước còn có những hạn chế, bất 
cập. Vì vậy, chúng ta không thể chút nào 
chủ quan thỏa mãn mà phải tiếp tục đổi 
mới, đôi mới mạnh mẽ hơn nữa, để đưa đất 
nước ta tiến lên nhanh và vững hơn. 

Năm 2003 là năm giữa nhiệm kỳ của 
Đại hội IX, là năm có vị trí "bản lề" rất 
quan trọng, tạo đà để hai năm sau phát 
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triển nhanh hơn, thực hiện thắng lợi kế 
hoạch 5 năm 2001-2005. 

Nói đến nhiệm vụ năm 2003, Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương 
và Báo cáo của Chính phủ, Nghị quyết của 
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XI vừa qua đã 
vạch rõ một cách toàn diện, với nhiều 
quyết sách cụ thể, đúng đắn. Ở đây tôi chỉ 
muôn nói lên một số suy nghĩ, mong mỏi 
có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về một số 
vấn đề mà tôi cho là quan trọng. 

Một là : Năm qua kinh tế, xã hội ốn 
định, tốc độ tăng GDP 7% là một cố gắng 
lớn, là khá cao, song tôi vẫn suy nghĩ : như 
vậy đã phải cao nhất chưa ? Đã hết khả 
năng chưa ? Nếu ta chỉ tăng GDP hằng 
năm được 7 - 7,5% thôi, thì sự tụt hậu vẫn 
tiếp tục diễn ra. Vì sao nhiều nhà đầu tư 
nước ngoài lại chuyển sang đầu tư ở nước 
khác ? Chính sách khơi dậy tiềm năng lao 
động, của cải, trí tuệ của toàn dân ta đã đủ 
chưa ? Có thể có cách huy động với mức 
độ cao hơn được không ? 

Mong mỏi đầu tiên của tôi là Trung 
ương, Chính phủ, các nhà khoa học hãy đi 
sâu hơn nữa vào thực tế nước ta và nghiên 
cứu kinh nghiệm các nước, tin cho ra cách 
khắc phục những gì đang làm trì trệ, cản 
trở, hạn chế việc phát huy cao độ nội lực 
và tranh thủ tối đa ngoại lực, để năm 2003 
phát triên kinh tế với tốc độ cao hơn, bên 
vững hơn như tinh thần Nghị quyết 7 của 
Trung ương đã nêu lên. Không những phải 
phân đâu tăng GDP 7,5%, mà phải tìm ra 
phương sách vươn lên đạt tốc độ cao hơn, 
mới có thể loại trừ được nguy CƠ tiếp tục 
tụt hậu, mới thực hiện được kế hoạch Đại 
hội đề ra. 

Hai là : Năm 2003 nước ta bắt đầu thực 
hiện lộ trinh hội nhập AFTA, từng bước 
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giảm thuế quan hàng nhập khẩu, tự do hóa 
thương mại và đầu tư trong khối ASEAN, 
xúc tiến chuẩn bị gia nhập WTO. 

Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế 
của thời đại, không một nước nào ngày 
nay tự cô lập, khép kín mà có thể đứng 
vững, phát triển. Hội nhập kinh tế quốc tế, 
hợp tác và cạnh tranh trong tình hình nên 
kinh tế nước ta còn lạc hậu, chậm phát 
triển là một thách thức cực kỳ quyết liệt 
đối với đất nước. Mẫy năm nay, Đảng ta 
đã nêu lên quan điểm chủ động hội nhập, 
song tôi thấy năm 2003, thời điểm cam kết 
bắt đầu hạ thuế nhập khẩu một số mặt 
hàng xuống 0 - 5% đã đến, mà việc chuẩn 
bị thì chưa thật chủ động, còn lúng túng, 
chưa thật khẩn trương, mạnh mẽ từ cấp 
chiến lược cho đến cơ sở, công ty, doanh 
nghiệp. 

Muốn cạnh tranh được, điều quyết định 
là phải có công nghệ hiện đại và phải làm 
ra những sản phâm có chất lượng cao, đáp 
ứng yêu câu của thị trường, cả thị trường 
trong nước và thị trường quốc tế. Song, 
chúng ta "đầu tư cho đôi mới công nghệ, 
cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm", 
như Trung ương đã nhận định. 

Cuộc cách mạng nước ta đã chuyển 
sang nhiệm vụ chiến lược mới. Chính trị 
trước đây là chính quyền, là chiến đấu 
thắng lợi trên chiến trường đê giành độc 
lập cho dân tộc, giành chính quyền vê tay 
nhân dân. Chính trị ngày nay là xây dựng 
đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc mà xây dựng kinh tế là nhiệm 
vụ trung tâm. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân 
ta phải ra sức phát triển kinh tế, cạnh tranh 
kinh tế thắng lợi trên thị trường, nâng cao 
hiệu quả kinh tế, làm cho dân giàu lên, 
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nước mạnh lên, sánh vai cùng các nước 
trên thế giới, thật sự đem lại cuộc sống 
văn minh, hạnh phúc cho nhân dân như 
Bác Hồ hằng mong muốn. Chúng ta luôn 
gắn xây dựng với bảo vệ, vì quốc phòng, 
an ninh có giữ vững mới có điều kiện 
phát triển ; luôn gắn kinh tế với xã hội, 
vì phát triển kinh tế là vì con người, do 
con người, chúng ta xây dựng một nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, giàu mạnh gắn liền với dân chủ, 
công bằng, văn minh. 

Tôi mong năm 2003, toàn Đảng, toàn 
dần ta fạo ra một chuyển biến mạnh mẽ 
trong việc chuẩn bị và tiến hành hội nhập 
kinh tế quốc tế từ Trung ương đến cơ sở. 
Mỗi nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa 
học, nhà doanh nghiệp, mỗi công nhân, 
nông dân, mỗi người dân Việt Nam ta cần. 
nhận thức rõ thách thức mới của công cuộc 
cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế. 
Mỗi người hãy nêu cao tỉnh thân yêu nước, 
ý thức dân tộc, đông tâm hiệp lực, sáng 
tạo, khôn khéo trên mặt trận sản xuất, kinh 
doanh, nghiên cứu "chuyển dịch mạnh mẻ 
cơ cấu kinh tế"), "đẩy mạnh việc ứng 
dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới 
thiết bị công nghệ trong tất cả các ngành 
kinh tế"(2). Phải ra sức học tập, nâng cao 
năng lực quản lý, kiến thức kinh tế, xã hội, 
khoa học công nghệ, thông thạo ngoại 
ngữ, tin học, nghiên cứu, hiểu biết thị 
trường, chọn đúng sản phẩm, đầu tư tập 
trung, chống lãng phí thất thoát, giảm 
mạnh chỉ phí sản xuất, hạ giá thành... tìm 
ra được những phương sách để đạnh tranh 


(1) (2) “Thông báo Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX”, Tạp chí Cộng sản. sô 33 
(11-2002), tr 4, 5 
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thắng lợi trên thị trường quốc tế và ngay 
trên thị trường trong nước, làm cho nền 
kinh tế nước nhà phát triển cao và bền 
vững. Sản xuất ra sản phẩm có sức cạnh 
tranh cao là con đường sống còn của mỗi 
doanh nghiệp, mỗi công ty, cũng như của 
cả nền kinh tế. Làm được như vậy mới giữ 
vững được độc lập, tự chủ và nâng vị thế 
của nước ta trên trường quốc tế, mới xây 
dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội vì "dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh". 

Ba là : Tôi mong năm 2004, ba cái nạn 
lớn : tệ nạn tham nhũng, làm ăn bất chính ; 
tệ nạn ma túy, mại dâm và tai nạn giao 
thông được giảm bớt một cách rõ rệt, để 
tiến tới chấm dứt, chứ không phải cứ tiếp 
tục diễn ra nghiêm trọng như hiện nay. 

Đọc báo, nghe tin hằng ngày, được biết 
không ít vụ tham nhũng, lãng phí, làm ăn 
gian lận, bòn rút của công hàng tỉ, chục tỉ, 
trăm tỉ đồng và nhiều hơn nữa, tính chất 
ngày càng nghiêm trọng. Tệ nạn ấy đã 
xâm nhập sâu vào cả ngành giáo dục, đào 
tạo con người và cả cơ quan công lý bảo 
vệ pháp luật. 

Đã bao nhiêu năm nay chúng ta nhận 
thấy và lên án sự lãng phí, thất thoát lớn 
trong các dự án đầu tư, trong xây dựng cơ 
bản, nhưng đến nay tham nhũng, thất thoát 
trong các lĩnh vực ấy vẫn nghiêm trọng, 
làm giàu bất chính cho một số người, còn 
công nhân xây dựng thì đời sống vẫn thấp. 

Dư luận xã hội rất bất bình về nạn hối 
lộ, chạy chức quyền, mua bằng cấp đang 
làm biến chất một bộ phận cán bộ. Phải 
thấy rằng, những cán bộ bỏ tiền để chạy 
cấp, chức thì ngay khi ngồi vào ghế đã 
không còn là cán bộ của Đảng, của dân, 
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mà chi là những người lợi dụng chức 
quyền đề xoay xở, ăn cắp của công, làm 
hại nước, hại dân. 

Chúng ta nghĩ thế nào khi những vụ 
tham nhũng, hối lộ, làm ăn phi pháp, buôn 
lậu, trốn thuế diễn ra ở ngay trong các cơ 
quan, công ty, doanh nghiệp nhà nước, 
nhưng các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn 
thanh niên ở đó không phát hiện. 

Vì sao chúng ta đã có nhiều nghị quyết, 
đề ra nhiều luật pháp, quy định để chống 
tham nhũng, nhưng kết quả đạt được vẫn 
rất hạn chế, tệ tham nhũng vẫn diễn ra phổ 
biến, nghiêm trọng. 

Năm 2002, Trung ương và Chính phủ 
đã thể hiện quyết tâm chống tham nhũng, 
chỉ đạo điều tra để xét xử băng nhóm xã 
hội đen Năm Cam một cách kiên quyết, 
tạo được niềm tin trong nhân dân. Tuy 
nhiên, còn nhiều vụ tham nhũng mà báo 
chí nêu lên vẫn chưa được cơ quan có 
thầm quyên xem xét, xử lý. 

Kỳ này, Trung ương đề ra "đẩy mạnh 
chống tham nhũng, lãng phí". Tôi mong 
rằng quyết tâm ấy của Trung ương sẽ được 
các cấp, các ngành rút kinh nghiệm thời 
gian qua, quán triệt tiến hành một cách cụ 
thể, kiên quyết, có hiệu quả. Tham những 
là giặc nội xâm, đã là giặc thì phải diệt trừ. 
Chống tham nhũng là một công việc phải 
kiên trì, làm có trọng điểm, tập trung chỉ 
đạo điều tra, xét xử thật nghiêm các vụ vi 
phạm lớn. Đặc biệt cần coi trọng thực hiện 
các biện pháp về cơ chế, chính sách và tô 
chức, phát huy sức mạnh của nhân dân, 
dựa vào nhân dân để ngăn chặn tham 
những một cách có hiệu quả. Năm 2008, 
chúng ta phải có quyết tâm lớn, phấn đấu 
làm giảm bớt một cách rõ rệt tình hình 
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tham nhũng, lãng phí, làm ăn bất chính, 
làm trong sạch một bước bộ máy Đảng, 
Nhà nước, nâng cao lòng tin của nhân dân. 

Tệ nạn ma túy ngày càng phát triển, 
đã xâm nhập vào cả trường học, cơ quan, 
xí nghiệp, cả thành thị, nông thôn, đang là 
điều nhức nhối đối với toàn xã hội, là nỗi 
lo canh cánh của từng gia đình đối với con 
cháu. Nếu ta không ngăn chặn và đẩy lùi 
được thì ma túy, mại dâm làm cho không 
ít thanh, thiếu niên bị tàn lụi sức khỏe, sa 
sút ý chí, tội phạm gia tăng, đại dịch AIDS 
phát triển. Có thể nói, tệ nạn ấy nếu không 
được ngăn chặn sẽ hủy hoại cuộc đời của 
một bộ phận không nhỏ thanh niên, thiếu 
niên nam nữ, làm ảnh hưởng đến giống 
nòi, đến văn hóa và tiền đồ dân tộc. Mấy 
năm qua, chúng ta đã có nhiều biện pháp 
ngăn chặn nhưng hiệu quả. vẫn còn thấp. 
Tôi mong năm 2003, các cấp đảng, chính 
quyền, toàn dân ta, đặc biệt là đoàn thể 
thanh niên, phụ nữ và mỗi gia đình tìm ra 
biện pháp giáo dục, ngăn chặn có hiệu quả 
thực sự đối với tệ nạn buôn bán ma túy, 
nghiện hút và mại dâm. 

Về tai nạn giao thông, một năm chết 
1 vạn người, bị thương 3 vạn người là tốn 
thất to lớn, không thể chấp nhận được. 
Chính phủ và các cơ quan đã và đang tìm 
mọi cách để giảm bớt tai nạn. Vừa qua 
đồng chí Thủ tướng đã nói lên quyết tâm 
lớn của Chính phủ. 

Muốn khắc phục tai nạn giao thông, 
phải tiến hành từ hai mặt. Một là, nghiên 
cứu đề ra các giải pháp chiến lược về bảo 
đâm hệ thống đường sá, thiết bị hướng 
dẫn ; về bảo đảm số lượng, chủng loại, 
chất lượng phương tiện giao thông và có 
luật lệ giao thông đầy đủ. Hai là, giáo dục, 
nâng cao hiểu biết, nâng cao ý thức tự giác 
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của nhân dân và có biện pháp bảo đâm 
chấp hành luật lệ giao thông thật nghiêm. 
Cả hai mặt này chúng ta đều làm chưa tốt. 

Tôi mong năm 2003, chúng ta nghiên 
cứu một cách toàn diện, có phương án 
đồng bộ về bảo đảm an toàn giao thông, 
chọn ra những việc cần và có thể làm 
ngay, nhất là ở những địa bàn trọng điềm, 
những thành phố lớn, để giảm bớt ngay 
được tai nạn. 

Điều có thể làm ngay là phát động một 
phong trào tự giác nghiêm chỉnh chấp 
hành luật lệ giao thông sâu rộng trong toàn 
dân ta. Những cơ quan chức năng duy trì 
và xử lý thật nghiêm kỷ luật giao thông. 

Năm 2003 phải là một năm có tiến bộ 
về kỷ cương phép nước, coi trọng ký 
cương trên ba vấn đề : chống tai nạn giao 
thông ; chống tham những, làm ăn phi 
pháp ; và chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 
Đó là ba lĩnh vực đang làm mất người, hại 
của nghiêm trọng, làm giảm lòng tin của 
dân. 

Năm 2003 sẽ có những khó khăn, thách 
thức mới quyết liệt hơn, nhưng cũng có 
những thuận lợi mới, đặc biệt là kinh 
nghiệm của 16 năm đổi mới. Chúng ta tin 
rằng với sự lãnh đạo và chỉ đạo đúng đắn, 
sâu sắt, cụ thể, kịp thời, coi trọng khơi dậy 
sức mạnh toàn dân tộc của Đảng và Chính 
phủ, với tinh thần yêu nước, đoàn kết, chủ 
động, năng động, sáng tạo của toàn dân ta, 
nhất định chúng ta sẽ giành được thành tựu 
mới to lớn hơn nữa. 

Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi đến Tòa 
soạn và các cộng tác viên, đến đông đảo 
bạn đọc của Tạp chí Cộng sản lời chúc : 
Năm Mới, tiếp tục đối mới, giành thắng 
lợi mới.Cì 
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HÀ NỘI NÁH 2002 : 
THÊM MỘT KINH NGHIÊM ĐỀ TIẾP TỤC ĐI LÊN 


RƯỚC thềm Năm Mới 2003, trong 

buổi làm việc cuối năm với Ban lãnh 

đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân và cán bộ chủ chốt một số sở, 

ban, ngành của Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước 

Trần Đức Lương đã biểu dương : Năm 2002, 
Hà Nội được mùa. 

Năm 2002 vừa khép lại cũng là thời điểm 

Đảng bộ và nhân dân Thủ đô kết thúc thắng lợi 
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NGUYÊN PHÚ TRỌNG * 


kế hoạch năm 2002 - một năm có nhiều khởi 
sắc và đạt được những thành quả đáng phấn 


khởi. Thủ đô thêm một bước đi quan trọng để 


tự tin tiến vào năm 2003 - năm "bản lề" thực 
hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, từng 
bước đi tới mốc lịch sử rất thiêng liêng - 


*GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy 


Hà Nội 


„20/00 
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năm 2010 - kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - 
Hà Nội. 

Nhin lại tỉnh hình Hà Nội trong hai năm 
đầu thế kỷ XXI, cũng là hai năm thực hiện 
Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng bộ Thành phố, chúng. ta 
thấy đây là hai năm hoạt động sôi động và đầy 
thử thách. Nhất là năm 2002, tuy còn không ít 
yếu kém, khuyết điểm, hạn chế, nhưng rõ ràng 
Hà Nội đang có sự vươn lên, có sự phát triển, 
thực hiện được các nhiệm vụ đã đề Ta : Tình 
hình chính trị - xã hội ổn định ; kinh tẾ liên tục 
tăng trưởng ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch mạnh, đúng hướng ; 14/16 chỉ tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội đạt và vượt, trong đó 
có những chỉ tiêu vượt khá xa. Nhịp độ tăng 
trưởng GDP đạt 10,37% (cao nhất trong 
5 năm trở lại đây) ; giá. -trị sản xuất công 
nghiệp tăng 24, 3% (cao nhất kể từ năm 1986 
đến nay) ; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội 
tăng gần 17% ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
tăng 67%. Xây dựng cơ SỞ hạ tầng và quản lý 
đô thị có bước phát triển với một loạt công 
trình mới ra đời, xây dựng mới nhà ở đạt gần 
94 vạn mét vuông ; một số nút giao thông quan 
trọng đã hoàn thành, vận tải hành khách công 
cộng phát triển mạnh, riêng xe buyt tăng 
196%. Văn hóa - xã hội tiếp. tục đạt thành tựu 
với nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước ; đời sống 
nhân dân ngày càng được cải thiện ; công tÁc 
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
thu được những kết quả mới ; quan hệ đối 
ngoại từng bước được mở rộng, vị thế Thủ đô 
được nâng cao. 

Những kết quả đạt được trong năm 2002 
chứng tỏ phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội 
lần thứ XII của Đảng bộ Thủ đô đề ra là đúng 
đắn ; quyết tâm không ngừng đổi mới toàn 
diện, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm 
là có cơ sở. Điều tôi muốn nhắn mạnh là, trong 
toàn bộ công việc đối mới đó, đổi mới phương 
thức lãnh đạo và phong cách công tác được coi 
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là một trong những khâu đột phá, thực sự là 
điều kiện quan trọng để Hà Nội phát triển. 
Đây cũng là một kinh nghiệm nổi bật của Hà 
Nội trong năm 2002. Điều đó được thể hiện 
trên các mặt sau đây : 

1. Đổi mới cách ra nghị quyết và học tập, 
nghiên cứu nghị quyết 

Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, 


. phong cách công tác là một vấn đề hết sức 


quan trọng. Nó liên quan đến hoạt động lãnh 
đạo, chỉ đạo và ảnh hưởng trực tiếp (nếu không 
nói là quyết định) đến hiệu quả công tác. 
Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ năm 1947, 
giữa bộn bê công việc, Bác Hồ vẫn viết tác 
phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc" để huấn 
luyện, giáo dục cán bộ. Trong tác phẩm đó, 
Bác căn dặn rất tỷ mỷ và sâu sắc về phong 
cách lãnh đạo, lề lối làm việc, mà đến bây giờ 
chúng ta thấy vẫn rất đúng đắn, chính xác. 
Nói đến lãnh đạo trước hết là nói đến việc 
đè ra đường lối, chủ trương. Đảng lãnh đạo hệ 
thống chính trị và xã hội bằng đường lối, chủ 
trương. Nghị quyết của Đảng là văn bản thể 
hiện đường lối, chủ trương ấy. Để cụ thể hóa 
các nghị quyết của Trung ương và Thành phố, 
từ nhiều năm nay, Thành ủy Hà Nội đã tập 
trung xây dựng các chương trình công tác và 
lãnh đạo, chỉ đạo bằng các chương trình công 
tác. Thành ủy khóa XIII tiếp tục thực hiện và 
phát huy kinh nghiệm này ; đồng thời chú ý 
khắc phục tỉnh trạng ra quá. nhiều chỉ thị, nghị 
quyết, có khi trùng lắp, chồng chéo ; có nghị 
quyết tổ chức thực hiện không tập. trung, Ít 
hiệu quả. Thành ủy chi ra nghị quyết mới có 
tính chuyên đề khi thật cần thiết, chọn vấn đề 
cho thật đích đáng và thiết thực. Những nghị 
quyết còn hiệu lực, những vấn đề chưa thực 
hiện được thì phải tập trung chỉ đạo thực hiện. 
Từ sau Đại hội XHI của Thành phố đến nay, 
thực tế Thành ủy ban hành rất ít nghị quyết, 
chỉ tập trung vào những vấn đề bức xúc như 
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giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng 
đô thị, xây dựng nhà ở, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo của dân... Nghị quyết Đại hội được cụ 
thể hóa thành 10 chương trình công tác lớn và 
9 cụm công trình trọng điểm. Trên cơ sở đó, 
UBND Thành phố xây dựng các đề án, kế 
hoạch để thực hiện. Trong các đề án, kế hoạch 
phải chỉ ra những nội dung công việc cụ thể, lộ 
trình, thời gian hoàn thành, kinh phí đầu tư, 
người phụ trách. Cố gắng trong từng thời kỳ 
tập trung cho những nhiệm vụ trọng tâm, trọng 
điểm, những việc mới, khó, phức tạp ; không 
ham đề ra quá nhiều, không đủ sức thực hiện. 
Chú trọng xây dựng những cơ chế, chính sách, 
các quy chế, quy định cụ thể. Các nghị quyết, 
đề án, kế hoạch công tác phải ngắn gọn, dễ 
hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, tránh 
trùng lặp với những nghị quyết đã có hoặc 
nặng về lý luận học thuật. 

Đối với các nghị quyết, chỉ thị của Trung 
ương, Thành ủy nghiên cứu, vận dụng cụ thể 
hóa thành các chương trình hành động hoặc đè 
ân công tác đề triển khai thực hiện phù hợp với 
điều kiện cụ thể của thành phố. 

Trong việc nghiên cứu, học tập nghị quyết 
của Trung ương cũng như của Thành ỦY, cố 
gắng theo hướng chủ động, thiết thực. Đối với 
diện rộng thi có hinh thức thông báo nhanh, 
giới thiệu những nội dung cơ bản. Đối với 
những đối tượng có trách nhiệm trực tiếp phải 
thực hiện thì được nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn, 
tập trung theo lĩnh vực hoặc chuyên đề. Khi 
nghiên cứu, học tập, không chi nghe giới thiệu 
mà kết hợp nghe giới thiệu với tự nghiên cứu, 
suy nghĩ, dành nhiều thời gian cho thảo luận, 
liên hệ thực tiễn địa phương, kiến nghị, đề xuất 
những giải pháp thực hiện. Trong thảo luận bắt 
đầu có hình thức đối thoại, nhất là đối thoại 
giữa người học với người có trách nhiệm 


chuân bị các chương trinh, đề ân công tác, đê 


vừa đi sâu, gợi mở, vừa sinh động, thiệt thực. 
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2. Đổi mới cách chỉ đạo tổ chức thực hiện 
nghị quyết 

Tổ chức thực hiện nghị quyết thường là 
khâu khó và yếu. Thành phố đang chú trọng 
cải tiến nhiều ỏ ở khâu này theo hướng tập trung, 
kiên. quyết, dứt điểm và hiệu quả. Các nghị 
quyết, đề án, chương trình, kế hoạch công tác 
đều phải có người cụ thể lo triển khai thực hiện 
với yêu câu nói đi đôi với làm, đã quyết là phải 
làm. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn 
thì cùng tập trung tháo gỡ. Nếu bộ phận nào 
làm chậm, làm không hiệu quả thì phải chịu 
trách nhiệm. 

Từng thời gian Thường trực Thành ủy, Ủy 
ban nghe báo cáo, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện, 
nhất là đối với những vấn đề thuộc 10 chương 
trình công tác lớn, 9 cụm công trình trọng 
điểm, những vấn đề khó khăn, bức xúc. Đối 
với nhiệm vụ trọng tâm nổi lên từng thời gian 
(như chuẩn bị bầu cử Quốc hội, giữ gìn an ninh 
trật tự, phòng chống bão lụt,...) thì có hình thức 
giao ban giữa lãnh đạo thành phố với bí thư, 
chủ tịch các quận, huyện ; hoặc trực tiếp xuống 
các đơn vị, công ty, cơ sở bàn cách giải quyết. 

Các chương trình, đề án, kế hoạch công tác 
phải thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc 
thực hiện. Ba tháng một lần phải có sơ kết báo 
cáo Thường vụ hoặc Thường trực Thành ủy. 
Thành ủy yêu cầu các đồng chí có trách nhiệm 
phải thường xuyên xem lại, nắm chắc các 
nhiệm vụ đã nêu trong nghị quyết, chương 
trình, đề án công tác để tích cực chỉ đạo, không 
buông lơi. Những nhiệm vụ đã quyết ở kỳ họp 
trước thì kỳ họp sau phải có kiểm điểm, xem 
việc gi đã làm, việc gì chưa làm được, lý do vì 
sao, trách nhiệm thuộc về ai. Kết hợp với 
phong trào thị đua, khi sơ kết, tổng kết, đơn VỊ, 
cá nhân nào làm tốt thì được khen thưởng ; đơn 
vị, cá nhân nào làm chưa tốt thì mất điểm thi 
đua, bị phê bình, nhắc nhở, nếu nặng thì phải 
xem xét, thay đổi cán bộ. 
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Chính nhờ cách làm này mà vừa qua Thành 
phố đã tạo được chuyển. biến trong công tác 
chỉ đạo thực hiện, thúc đây được các mặt công 
tác, giải quyết dứt điểm được nhiều việc tồn 
đọng, khó khăn. Rõ nhất là việc giải tỏa "xóm 
liều" Thanh Nhàn, giải phóng mặt bằng khu ao 
Thước Thợ, nút giao thông Voi Phục - Cầu 
Giấy, thu hồi hàng chục vạn mét vuông đất để 
hoang hóa hoặc sử dụng trái phép, đây mạnh 
thực hiện các công trình trọng điểm, các nhiệm 
vụ trọng tâm, chương trình xây dựng nhà ở, 
tăng cường giao thông công cộng, v.v.. 

3. Chú trọng phát huy tính chủ động, 
năng động, mạnh dạn, sáng tạo của các đơn 
vị, cá nhân gắn với 'sự phối hợp giữa các cơ 
quan, các ngành, các cấp ; giữa rung tương 
với thành phố ; giữa thành mỏ với các địa 
phương bạn 

Lâu nay, Hà Nội thường bị dư luận chê là 
kém năng động, chủ động, chưa biết khai thác, 
tận dụng thế mạnh của mình là gần Trung 
ương, có nhiều tiềm năng về các mặt do vị thế 
là Thủ đô mang lại. Nhận rõ thiếu sót này, Hà 
Nội đã và đang tích cực khắc phục. Bằng việc 
tổng kết thực hiện Nghị quyết 8 của Bộ Chính 
trị (khóa V), nghiên cứu, đề xuất để Bộ Chính 
trị (khóa VIII) ra Nghị quyết 15 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội (khóa X) ra Pháp lệnh 
về Thủ đô, Hà Nội thực sự đã chọn đúng khâu 
đột phá để phát huy tính chủ động, năng động 
của chính mình, đồng thời "kéo" các cơ quan 
trung ương và các địa phương (trước hết là 
các tỉnh, thành lân cận và trong khu vực kinh 
tế trọng điểm phía Bắc) cùng vào cuộc. Nhân 
dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội 
và đón nhận danh hiệu "Thủ đô Anh hùng" 
(năm 2000), Hà Nội đã tranh thủ được sự giúp 
đỡ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung 
ương, cũng như của các tỉnh, thành trong cả 
nước ; thu hút nhiều cán bộ, trí thức, các văn 
nghệ sĩ. Năm 2001 và năm 2002, Hà Nội chủ 
động đề xuất làm việc với các bộ, ngành, ban 
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ở Trung ương để xây dựng các cơ chế, chính 
sách ; chủ động đến làm việc với các tỉnh, 
thành bạn để trao đổi kinh nghiệm, bàn chủ 
trương phối hợp công tác, ký kết chương 

trinh hợp tác về kinh tế, văn hóa, xã hội,... Và 
thực tế đã thu được những kết quả bước đầu 
khả quan. 

Đối với giới trí thức, các nhà khoa học, 
Thành phố bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh và 
bước đầu có chính sách thu hút, tạo mọi điều 
kiện để anh chị em đóng góp nhiều hơn, có 
hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng, phát 
triển Thủ đô. 

Đối với báo chí và dư luận xã hội, Thành 
phố coi đây là một kênh thông tin rất quan 
trọng, đóng góp vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
của mình. Vì vậy, Hà Nội đã xây dựng được 
một cơ chế chủ động cung cấp thông tin cho 
báo chí (hằng tuần, hằng tháng, hằng quý,... 
tùy theo tính chất, nội dung) và lắng nghe, trao 
đổi lại hoặc tiếp thu, kịp thời điều chỉnh chủ 
trương, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm 
mà báo chí và dư luận xã hội nêu ra. 

Kinh nghiệm cho thấy, chỉ có chủ động, 
năng động, luôn luôn động não suy nghĩ, đề 
xuất ; đồng thời thực sự cầu thị, biết lắng nghe 
thì Thành phố mới phát huy được sức mạnh 
tông hợp trên địa bàn. Các bộ, ban, ngành, các 
địa phương bạn, các nhà khoa học, các giới 
đồng bào đều bày tỏ rất sẵn lòng cùng phối 
hợp, hợp tác với Thủ đô. 

Trong phạm vi Thành phố cũng đang có sự 
gắn kết, phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan 
đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ; 
giữa Thành phố với các quận, huyện ; giữa các 
ngành với các ngành. Sự phối hợp công tác đó 
là trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm 
vụ của mỗi tô chức, mỗi đơn vị, không giãm 
đạp, làm thay chức năng của nhau, cho nên ít 
có chuyện “công anh công tôi" hoặc đồ lỗi cho 
nhau. Tuy nhiên, phải thừa nhận răng trong 
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việc phối hợp công tác cũng còn có những 
trường hợp chưa thật ăn khớp, cần tiếp tục rút 
kinh nghiệm. 

4. Cải tiến cách sinh hoạt, hội họp 

Trên cơ sở quy chế công tác đã ban hành, 
Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xây dựng các 
chương trình công tác thằng năm và định lịch 
làm việc hằng quý, hằng tháng, hằng tuần ; 
đồng thời phân công chỉ đạo chuẩn bị các nội 
dung, xây dựng các đề án công tác. Đã gần như 
thanh nếp : Thành ủy họp mỗi quý một lần vào 
tuần đầu của tháng đầu quý ; Thường vụ họp 
hai tuần một lần vào thứ tư ; Thường trực 
Thành ủy giao ban hằng tuần vào thứ hai ; Ủy 
ban nhân dân giao ban hằng tuần vào thứ năm ; 
Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND giao 
ban với lãnh đạo các quận, huyện ba thắng một 
lần vào tuần cuối của mỗi quý,... Tài liệu được 
gửi trước theo quy định ; đến cuộc họp nói 
chung không đọc lại mà chỉ tóm tắt nội dung 
và nêu những vấn đề lớn, khó, hoặc còn ý kiến 
khác nhau để thảo luận. Trong thảo luận, hầu 
hết mọi người đều phát biểu bày tỏ chính kiến 
của mình với tinh thần dân chủ, thắng thắn, 
cuối cùng người chủ trì kết luận. Trường hợp 
cần thiết, kết luận của Hội nghị được thông 
báo bằng văn bản để triển khai thực hiện. 

Cách họp như vậy vừa chủ động được thời 
gian, đỡ kéo dài, vừa bàn được nhiêu nội dung, 
có chất lượng, rõ việc để làm, dễ theo dõi, 
kiểm điểm. Nói chung, trong vài ba năm gần 
đây, các nội dung chương trình dự kiến đều 
được thực hiện đúng tiến độ, rất ít trường hợp 
bị hoãn hoặc hủy bỏ. 

5Š, Tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc với dân, 
cùng nhau trao đổi ý kiến, tháo gỡ khó 
khăn, giải quyết công việc tại chỗ 

Đây cũng là một nét đôi mới đáng ghi nhận. 
Với tỉnh thần bớt họp hành, giấy tỜ, bớt quan 
liêu, cách bức, Thành ủy đã yêu cầu cán bộ 
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lãnh đạo các cấp, trước hết là cán bộ lãnh đạo 
cấp thành phó, dành thời gian thích đáng cho 
việc đi cơ sở. Trước kia quy định thứ sáu hằng 
tuân, nay thì tranh thủ cả ngày nghỉ (thứ bảy, 
chủ nhật, ngày. lễ) để đi cơ sở. Đi nghe, đi khảo 
sát, tìm hiểu thực tế để vừa nắm tình hình, 
kiểm tra công việc, phát hiện vấn đề, đề xuất 
chủ trương, vừa giúp cơ sở tháo gỡ vướng mắc, 
thúc đây công việc, đông thời hiểu biết thêm 
cán bộ cơ sở, tăng cường mối quan hệ gần gũi, 
thân mật với bà con. Nói chung, các cuộc đi cơ 
sở phải có chủ định, tùy tính chất, nội dung, 
không phải cuộc nào cũng giống cuộc nảo. 
Điều quan trọng là phải thật thiết thực, tránh 
hình thức, đi phải giải quyết được vấn đề gì, 
thu nhận được gì, phát hiện được gì, tổng kết, 
đề xuất được gì cho Trung ương, cho Thành 
phố và cho cơ sở. Đối với những cuộc đi làm 
việc để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở thì càng 
phải có sự nghiên cứu, chuẩn bị trước, sao cho 
thật thiết thực. 

Khép lại năm 2002, theo đánh giá chung, 
Thủ đô Hà Nội đang có bước phát triển về 
nhiều phương diện. Bước vào năm 2003, toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đứng trước 
những thuận lợi và thử thách mới, đòi hỏi phải 
tiếp tục đây mạnh hơn nữa công cuộc đôi mới, 
đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thủ 
đô Hà Nội, trong rất nhiều công việc của mình, 
phải không ngừng cố gắng vươn lên, đặc biệt 
trong việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh 
đạo và phong cách công tác. Vừa qua, có việc 
làm được, có việc mới bắt đầu, có việc còn 
chưa làm được. Điều quan trọng là từ những 
việc làm được và chưa làm được ẤY, Hà Nội 
tiếp tục tổng kết, rút ra những bài học kinh 
nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp 
phần đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô 
tiếp tục đi lên, xứng đáng với truyền thống 
Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, 
Thành phố vì hòa bình. O 
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ỘC lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội là mục tiêu lý tưởng cao cả 

được toàn Đảng, toàn dân ta lựa 
chọn và kiên trì phấn đấu. Đây là con 
đường duy nhất đúng đề dân tộc ta thoát 
khỏi nghèo nàn, lạc hậu ; thoát khỏi sự phụ 
thuộc vào bên ngoài, để ngấng cao đầu 
sánh vai cùng phát triển với các nước anh 
em trong cộng đồng quốc tế. 

Trên đường đi tới mục tiêu đó, chúng ta 
đã trải qua muôn vàn thử thách đầy gian 
nan vất vả, có lúc tưởng chừng như không 
vượt qua được, nhưng rồi mỗi khó khăn 
đều được khắc phục, mỗi thắng lợi đều 
được nhân lên đem lại vinh quang cho 
Tổ quốc. 

Một dân tộc có truyền thống kiên 
cường, bất khuất trong đấu tranh chống 
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thiên tai và giặc ngoại xâm để tôn tại, phát 
triển, ngay từ những ngày đầu cách mạng 
thành công, với gậy tầm vông, giáo mác và 
ý chí "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ" được Đảng và Bác Hồ dẫn 
đường, chúng ta đã từng bước đi lên, từ yếu 
đến mạnh, đánh thắng hai đế quốc xâm 
lược hàng đầu thế giới ở thế kỷ XX là Pháp 
và Mỹ cùng các thế lực phản động khác, 
giữ trọn mảnh đất thiêng liêng nghìn năm 
văn hiền. 

Khi chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng 
hoảng, "cơn lốc chính trị" khống lồ cuối 
thế kỷ XX đã cuốn các nước xã hội chủ 
nghĩa vào "vòng xoáy", khiến cho nhiều 
nhà nước tan vỡ thì ở nước ta, nhờ bản lĩnh 
chính trị vững vàng và những kinh nghiệm 
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dầy dạn trong đấu tranh cách mạng, Đảng 
ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công 
cuộc đổi mới thành công, đưa đất nước ra 
khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội. 
Công cuộc đối mới mà Đảng ta khởi 
xướng dựa trên những nguyên tắc cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hô Chí Minh và xuất phát từ thực tiễn đất 
nước, được toàn Đảng, toàn dân ta thực 
hiện một cách chủ động và sáng tạo. Đôi 
mới vẫn giữ vững sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Đổi mới với tinh thần 
độc lập tự chủ, phát huy nội lực kết hợp 
tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác 
giúp đỡ của bạn bè trên thế giới. Đổi mới 


kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là ' 


then chốt... 

Chúng ta kiên trì con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội nhưng không bảo thủ, đã đi 
sâu nghiên cứu, nhận thức lại một cách sâu 
sắc về chủ nghĩa xã hội và những cơ sở lý 
luận, thực tiễn của quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Nhờ vậy, chúng ta 
nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam ngày một rõ nét hơn thê 
hiện qua các Văn kiện Đại hội của Đảng và 
những đối thay của đất nước. 

Thành tựu hơn 16 năm đối mới đầy sáng 
tạo, đã đưa đất nước ta thoát khỏi khủng 
hoảng, vững bước đi vào thế kỷ XXI với 
thế và lực mới. 

Từ một nền kinh tế thiếu thốn, làm 
không đủ ăn mà chi hơn 10 năm sau, chúng 
ta đã phấn đâu vượt qua đói nghèo, trở 
thành một nước không những đủ ăn mà còn 
có tích lũy, có xuất khâu lương thực vào 
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loại nhất nhì thế giới, mọi nhu cầu sinh 
hoạt, sản xuất, tiêu dùng về cơ bản được 
đáp ứng ngày càng tốt. Cái lo của chúng ta 
hôm nay không phải là lo thiếu ăn mà là lo 
sao cho có thị trường đề tiêu thụ lương 
thực, thực phẩm và các loại hàng tiêu dùng. 

Chúng ta đã xây dựng cơ sở hạ tầng phát 
triển khá, các điều kiện vật chất, kỹ thuật 
được tích lũy bảo đảm tiến hành công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Điều quan trọng là, chúng ta đã xây 
dựng chế độ chính trị xã hội ốn định, quốc 
phòng - an ninh vững chắc, kịp thời ngăn 
chặn và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại 
của các thế lực thù địch ở trong và ngoài 
nước. Niềm kiêu hãnh của chúng ta trong 
những năm qua là, quan hệ đối ngoại được 
mở rộng và không ngừng nâng cao vị thế 
nước ta trên trường quốc tế. Chúng ta thiết 
lập quan hệ với hầu hết các nước và các tô 
chức quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, 
chủ quyền của nhau, hợp tác bình đẳng, 
cùng có lợi vì hòa bình, ôn định và tiến bộ 
xã hội. Việt Nam thực sự là bạn và là đối 
tác tin cậy của các nước trên thế giới. 

Năm 2001, 2002 là hai năm mở đầu cho 
thực hiện kế hoạch 5 năm và chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm do Đại 
hội IX của Đảng đề ra. 

Năm 2002 mặc dù phải đương đầu với 
nhiều khó khăn thử thách lớn ở trong nước 
và ngoài nước, nhưng chúng ta vẫn thu 
được những thành tựu quan trọng và khá 
toàn diện. Nền kinh tế nước ta ôn định, có 
bước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
(GDP) đạt 7%, cao hơn năm 2001. Tổng 
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vốn đầu tư xã hội năm 2002 đạt 34% GDP, 
trong đó vốn trong nước chiếm 70%. Điều 
này thể hiện nguồn lực nội tại của nước ta 
đã có bước phát triên quan trọng. Nghị 
quyết Trung ương 5 (khóa IX) đã mở ra 
hướng phát triển những nguồn lực của các 
thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư 
nhân, dân doanh đã cùng với kinh tế tập 
thể, kinh tế nhà nước có nhiều đóng góp 
lớn, thiết thực và hiệu quả. Cơ cấu kinh tế 
trong năm qua chuyển biến khá, nhất là 
kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển mạnh 
sang sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế 
cao, nhờ đôi mới cơ cấu cây trồng, con vật 
nuôi, áp dụng những tiến bộ khoa học, 
công nghệ tiên tiến. Nhiều mô hình sản 
xuất, kinh doanh giỏi được tông kết kịp 
thời và nhân rộng ở nhiều nơi trên cả nước. 
Tổng sản lượng lương thực năm 2002 ước 
đạt 33 triệu tấn, nếu tính cả màu quy thóc 
đạt khoảng 35 triệu tấn (tăng hơn l triệu 
tấn so với năm 2001). Nhờ sản xuất phát 
triển và có nhiều biện pháp tích cực nên 
thu ngân sách nhà nước tăng vượt dự toán 
đề ra. Lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng có nhiều 
tiến bộ đã hỗ trợ tích cực cho sản xuất kinh 
doanh phát triên. Chính sách kích cầu trở 
thành động lực góp phân thúc đây thị 
trường trong nước thêm sôi động, tăng sức 
mua của nhân dân và bắt nhịp với thị 
trường quốc tế. Năm 2002 chúng ta tiếp tục 
thực hiện Chương trình 135 phát triển kinh 
tế - xã hội những xã đặc biệt khó khăn ở 
miền núi vùng cao, vùng sâu, vùng xa bước 
đầu có hiệu quả. Chúng ta tìm nhiều biện 
pháp tích cực giải quyết việc làm - một vấn 
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đề khá bức xúc của xã hội hiện nay. Làm 
tốt và từng bước xã hội hóa phong trào từ 
thiện, giúp đỡ người nghèo, người gặp 
thiên tai, rủi ro, hoạn nạn, góp phân tô đậm 
thêm truyền thống nhân văn của dân tộc. 
Hoạt động giáo dục và đào tạo có những 
chuyển biến bước đầu theo hướng nâng cao 
chất lượng chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo - 
đức, được xã hội quan tâm. Sự nghiệp y tế, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước 
được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, năm 2002 
chúng ta chú ý nhiều đến việc học tập và 
chữa bệnh cho người nghèo, thực hiện một 
bước công bằng trong giáo dục, y tế. Quốc 
phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được 
toàn xã hội quan tâm, giữ vững, tạo cơ sở 
cho sự ổn định và phát triển đất nước và là 
quốc gia được bạn bè trên thế giới coi là 
nơi đầu tư an toàn và ổn định nhất trong 
khu vực. 

Những thành tựu trên đây là kết quả của 
ý chí phần đấu cao của toàn Đảng, toàn dân 
trong thực hiện triển khai Nghị quyết Đại 
hội IX của Đẳng dưới sự lãnh đạo của Bộ 
Chính trị, sự nhạy cảm, điều hành của 
Chính phủ và sự chủ động, sáng tạo của 
các địa phương, các ngành, các cấp, các 
tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền của 
đất nước. 

Trên đường chúng ta đi, không chỉ có 
thành công mà còn có cả những thiếu sót, 
khuyết điểm, còn không ít những vấn đề tồn 
tại cần được nhận thức sâu sắc để vượt qua. 

Tuy kinh tế nước ta năm 2002 tăng 
trưởng khá, nhưng một số chỉ tiêu còn chưa 
đạt so với kế hoạch đã đề ra, nhất là chỉ 
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tiêu tăng kim ngạch xuất khâu và thu hút 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Chúng ta 
chưa yên tâm về chất lượng tăng trưởng, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh vì chỉ phí sản 
xuất của nhiều loại sản phẩm còn khá cao, 
làm tăng giá thành, giảm khả năng cạnh 
tranh của nền kinh tế. Trong chỉ đạo điều 
hành, công tác quy hoạch và thực hiện quy 
hoạch còn thiếu tập trung, dứt điểm. Hiệu 
quả sử dụng vốn đầu tư xã hội còn thấp, 
lãng phí ; cơ cấu đầu tư chưa thật hợp lý, 
phân tán, dàn trải, số dự án dở dang, kéo 
đài còn nhiều. Việc đầu tư để đối mới thiết 
bị công nghệ cũng như chuyển dịch cơ cầu 
kinh tế còn chậm, một số lĩnh vực còn 
mang tính tự phát. Công tác quản lý đầu tư, 
quản lý xã hội còn bộc lộ nhiều thiếu sót, 
sơ hở gây lãng phí, thất thoát và tiêu cực. 
Môi trường đầu tư tuy đã được cải thiện 
song vẫn chưa tương xứng với yêu cầu, 
còn nhiều ách tắc làm ảnh hưởng lớn 
đến thu hút vốn đầu tư cả trong nước và 
ngoài nước. 

Trên đường đi tới xây dựng xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh, chúng ta đều thấy 
còn tôn tại nhiều vấn đề bức xúc cần tập 
trung giải quyết như : thu nhập và đời sống 
của nhân dân, nhất là ở nông thôn, miền 
núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, 
vùng đồng bào dân tộc thiêu số còn nhiêu 
khó khăn, một bộ phận còn nghèo đói, 
Cuộc sống thiếu ôn định. Sự chênh lệch về 
đời sống kinh tế, văn hóa giữa các tầng lớp 
nhân dân, các vùng còn cách xa và có 
chiều tăng lên. Giải quyết việc làm cho 
người lao động vẫn còn là nhu cầu bức 
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thiết, cần có một chiến lược cơ bản, đông 
bộ và lâu dài. Việc đối mới nâng cao chất 
lượng giáo dục và đào tạo toàn diện, chăm 
sóc sức khỏe cho người nghèo, quân lý văn 
hóa, báo chí, xuất bản... vẫn còn nhiều điều 
khiến xã hội phải băn khoăn. Đặc biệt tệ 
lãng phí, quan liêu tham nhũng, sự suy 
thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận 
cán bộ đảng viên, các tệ nạn và tiêu cực xã 
hội không những chậm khắc phục, mà trái 
lại có nơi có lúc càng gay gắt hơn. Tai nạn 
và ách tắc giao thông, trật tự trị an xã hội 
còn ở mức báo động. 

Trong năm qua, chúng ta tập trung làm 
nhiều việc để thực hiện cải cách hành 
chính, nhưng kết quả chưa như mong 
muốn, một số chính sách chưa thật nhất 
quán, thiếu tính ôn định làm ảnh hướng tới 
các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản 
lý xã hội. Công tác tổ chức, cán bộ, phân 
công phân cấp quản lý giữa các cấp, các 
ngành còn chưa thống nhất, thiếu đông bộ. 

Năm 2003, năm giữa của kế hoạch 
5 năm, có ý nghĩa "bản lề" cho việc thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng. "Bản lề" có vững thì chốt mới chắc 
và cánh cửa mới rộng mở. Vì thế năm 2003 
có vị trí vô cùng quan trọng trên đường 
chúng ta đi, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, 
thực hiện kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) 
và chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm 
(2001 - 2010). 

Năm 2003, bên cạnh những thuận lợi do 
những kết quả đã đạt được trong năm 2002 
và các năm trước, chúng ta còn phải đối 
mặt với những khó khăn, thách thức mới 
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nảy sinh và các yếu kém của nền kinh tế 
tôn tại từ lâu, chậm được khắc phục. Nhiều 
vẫn đề xã hội bức xúc như đã nêu trên chưa 
được giải quyết. Nhịp độ tăng trưởng kinh 
tế hai năm qua còn thấp chưa đạt mức bình 
quân của kế hoạch 5 năm. Kinh tế thế giới 
vừa có triển vọng hồi phục, phát triển, vừa 
có sự trì trệ, suy thoái. Những diễn biến 
phức tạp trên thế giới có thể có những tác 
động, ảnh hưởng tới nước ta. 

Trên đường chúng ta đi, nhận rõ những 
đặc điểm của bối cảnh trong nước và thế 
giới năm 2003, chúng ta tập trung phấn 
đấu giữ vững an ninh chính trị, tiếp tục 
phát triển kinh tế với tốc độ cao và bên 
vững đạt mức tăng trưởng (GDP) từ 7% 
đến 7,5%. Muốn vậy vấn đề đầu tiên là 
phải chuyên dịch mạnh cơ cấu kinh tế, 
giảm chi phí sản xuất, tạo các sản phẩm có 
giá trị cao, nâng sức cạnh tranh của nền 
kinh tế ; phát huy nội lực, huy động tối đa 
các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, 
có cơ cấu thích hợp để huy động, sử dụng 
vốn đầu tư có hiệu quả. Đảng và Nhà nước 
có chính sách tạo môi trường thuận lợi để 
khuyến khích nhân dân tự đầu tư, khuyến 
khích phát triển các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. Nhà nước tiếp tục tháo gỡ những 
vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư đề 
thu hút mạnh hơn đầu tư trực tiếp của trong 
nước và nước ngoài. Chúng ta đấy mạnh 
phong trào thi đua sản xuất, tiết kiệm rộng 
rãi trong toàn xã hội với ý chí không cam 
chịu nghèo hèn, mà quyết tâm phấn đấu 
cho nước ta không ngừng giàu mạnh, sánh 
vai với các cường quốc trên thế giới. Chủ 
động hơn nữa hội nhập kinh tế quốc tế và 
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khu vực, kết hợp đây mạnh xuất khẩu với 
khai thác thị trường trong nước. Phát huy 
tối đa mọi nguồn lực của các thành phân 
kinh tế, hướng vào thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. lập trung giải quyết, tạo 
chuyển biến rõ rệt về một số vấn đề xã hội 
bức xúc như xóa đói giảm nghèo, đầu tranh 
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các 
tệ nạn, tội phạm và tai nạn giao thông, bảo 
đâm trật tự an toàn xã hội. Phát huy dân 
chủ giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, xử lý 
nghiêm minh với mọi cán bộ có sai phạm 
làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước và 
các đoàn thể nhân dân. 

Trên đường chúng ta đi tiếp tỤC sự 
nghiệp đổi mới, kiên trì mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh, năm 2003 là một bước 
đường mở ra nhiều triển vọng, những hứa 
hẹn về tương lai tươi sáng của dân tộc. 
Chúng ta sẵn sàng chấp nhận và vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức để vững bước đi 
lên. Nguồn lực xã hội dồi dào đề chúng ta 
thực hiện điều đó là quyết tâm và bản lĩnh 
chính trị, cùng những kinh nghiệm, tài lãnh 
đạo, tổ chức, quản lý của Đảng và Nhà 
nước ta. Nguồn lực đó còn là lòng yêu 
nước, tỉnh thân làm chủ, tư chất thông 
minh sáng tạo của khối đại đoàn kết toàn 
dân và những thành tựu to lớn của hơn 
16 năm đôi mới. Chúng ta tin tưởng rằng 
trên đường chúng ta đi, năm 2003 sẽ là 
năm đất nước giành nhiều thắng lợi to lớn 
và vững chắc làm rạng rỡ con đường đi tới 
tương lai của đất nước. Cì 
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ĂM 2002, tình hình chính trị, kinh 
tế và an ninh thế giới đầy biến động, 
ảnh hưởng sâu rộng đến chính sách 
và sự phát triển mọi mặt của tất cả các quốc 
gia, khu vực và các vùng lãnh thổ, để lại 
những hệ lụy với tác động cả trong thời gian 
tới. Trong bối cảnh đó, thành tích đối ngoại 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta có ý 
nghĩa càng nổi bật. Những thành tích này đã 
góp phân quan trọng vào những thành tựu 
chung của cả dân tộc trên con đường thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Những thành tựu rất đáng tự 
hào này có thể nói đã tạo tiền đề thuận lợi 
cho việc thực hiện thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói 
chung và chủ động hội nhập kinh tế thế giới 
nói riêng, như Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 
của Đảng đã chi ra. 
Thế giới biến động sâu sắc 
Bức tranh chung về thế giới năm qua vẫn 
đan xen những mảng sáng, tối khác nhau, 
cho thấy còn không ít diễn biến trái chiều 
nhau ở một số khu vực và trên một số lĩnh 
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vực. Những diễn biến mới dù có ảnh hưởng 
phức tạp, khôn lường nhưng không cản được 
bước tiến chung của nhân loại trong thời đại 
ngày nay. Có thể thấy tình hình thế giới năm 
qua có một số đặc điểm lớn sau : 

Thứ nhất, khủng bố quốc tế đã trở thành 
một mối nguy cơ lớn đối với an ninh và ổn 
định của thế giới. Các quốc gia, các tổ chức 
quốc tế và khu vực đều phải quan tâm hơn 
đến vấn đề này và tăng cường hợp tác với 
nhau để đối phó nó. Khủng bố tiếp tục lây 
lan, như đã xảy ra ở Ba-li, Mát-xcơ-va hay 
các nước ở châu Phi. Mục tiêu khủng bố 
cũng đã trở nên đa dạng hơn, bất ngờ hơn và 
vì thế, thiệt hại cũng lớn hơn. Đến nay, sự 
hợp tác chống khủng bố quốc tế trên phạm vi 
toàn cầu, phạm vi khu vực và giữa các quốc 
gia với nhau đã được coi trọng và đây mạnh. 
Các hội nghị quốc tế và khu vực trong năm 
đều ra tuyên bố về chống khủng bố. Nhiều 
thỏa thuận hợp tác song phương và đa 
phương đã được ký kết nhằm chống lại thảm 
họa này. Nhưng mặt khác, cũng cần phải lưu 
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ý đến những mưu đồ ngày càng bộc lộ rõ rệt 
của một số thế lực đang lợi dụng việc chống 
khủng bố vào các mục đích riêng. 

Khủng bố quốc tế đã làm cho vấn đề đảm 
bảo an ninh trở nên thời sự và cấp thiết 
hơn, nhưng đồng thời cũng làm sâu sắc thêm 
nhận thức chung là càng phải coi trọng việc 
tạo dựng sự phát triên bền vững vê mọi mặt 
Ở từng quốc gia và khu vực, càng phải tăng 
Cường hợp tác với nhau và càng phải hòa 
nhập vào những xu thế chung đã tiến triển 
trên thế giới. Việc xử lý đúng đắn mối quan 
hệ giữa phát triển và đảm bảo an ninh 
chiếm vị trí ưu tiên trong chính sách của mọi 
quốc gia. 

Thứ hai, các nước điều chỉnh chính sách 
để ứng phó với thách thức mới, tìm kiếm sự 
đảm bảo an ninh trong tình hình mới và để 
thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất những lợi 
ích của mình. Sự điều chỉnh chính sách của 
các nước, định hướng của các tổ chức quốc 
tế và khu vực đều nhằm đối phó với những 
thách thức mới, tìm kiếm chỗ dựa và điều 
kiện thuận lợi để phát triển, bảo vệ chính 
mình và giải quyết các vấn đề nội bộ. 

Các nước, nhất là các nước lớn, chủ 
trương tăng cường hợp tác và chủ động cải 
thiện quan hệ với nhau. Lợi ích dân tộc, quốc 
gia được coi trọng hàng đầu và vì thế mọi 
sự điều chỉnh chính sách đều mang tính 
thực tế. Điều đó đã được thể hiện ở chỗ, các 
nước đều tìm kiếm cơ hội riêng cho mình 
trong bối cảnh mới, tránh xung đột, đối đầu. 
Những mâu thuẫn và xung khắc lợi ích vốn 
mang tính chất cơ bản và tôn tại lâu nay 
trong một số cặp quan hệ, nhất là giữa các 
nước lớn với nhau, đã tạm thời được gác 
sang bên. Những khuôn khô hợp tác đã định 
hình, được sử dụng làm cách thức thích hợp 
nhất để kiêm chế sự phát sinh mâu thuẫn và 
xung đột lợi ích mới. 
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Thứ ba, trong bối cảnh chính trị - an 
ninh của thế giới, dưới tác động của sự điều 
chính chính sách của các nước, tình hình các 
khu vực nhìn chung đều có những chuyển 
biến đáng kể, đặc biệt là ở một số khu còn 
vực chịu tác động của khủng bố và cuộc đấu 
tranh chống khủng bố quốc tế. Trong khi tại 
Trung Đông và một sô nơi ở châu Phi còn 
Xảy ra đảo chính hay bùng nổ xung đột, thì Ở 
Nam Á, Đồng - Nam Á và một số nơi nội 
chiến vốn kéo dài từ lâu, nay lại có được 
triển vọng về các giải pháp hòa bình như đã 
thấy ở Xri Lan-ca, In-đô-nê-xi-a, Công-gô, 
Xu-đăng,.... Trên phương diện này, năm qua 
tuy chưa hết những mảng tối, nhưng những 
mảng sáng mới có được cũng rất đáng khích 
lệ và có tác động tích cực tới chiêu hướng 
giải quyết các cuộc xung đột khu vực và nội 
chiến khác bằng biện pháp hòa bình. 

Thứ tư, toàn cầu hóa và khu vực hóa tiếp 
tục tiến triển. Các tổ chức khu vực đều nhìn 
nhận là, trong những bước tiến tăng cường 
hợp tác bên trong và mở rộng hợp tác với 
bên ngoài, đã có những điều kiện mới để 
phát triển lớn mạnh hơn. Ở châu Âu, EU và 
NATO đều quyết định kết nạp thêm thành 
viên mới ở mức độ lớn nhất từ trước tới nay. 
Ở châu Phi, Tổ chức Thống nhất châu Phi đã 
được chuyên hóa thành Liên minh châu Phi. 
Ơ châu Mỹ, sự hợp tác giữa Khu vực mậu 
dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và Thị trường 
chung Nam Mỹ (MERCOSUR) cũng đã 
được tăng cường đáng kể. Ở Đông - Nam Á, 
ASEAN tích cực phát huy vai trò, tăng 
Cường sức sống của mình. Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) cũng tiếp tục lớn mạnh 
VỚI SỰ gia nhập của Trung Quốc và việc bắt 
đầu triên khai Vòng Đô-ha. 

Thứ năm, phong trào đấu tranh chống 
những mặt trái của toàn cầu hóa tiếp tục 
phát triển cả về quy mô lẫn tính tổ chức và 
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lần đầu tiên đã gắn với những hoạt động 
phản đối chiến tranh. Hoạt động phản đối 
chiến tranh chủ yếu nhằm vào những ý đồ 
lợi dụng chống khủng bố quốc tế cho những 
mục đích riêng. 

Thứ sáu, bối cảnh đó đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến tình hình tăng trưởng của 
kinh tế thế giới. Kinh tế thế giới nói chung 
phục hồi và tăng trưởng ở mức độ chậm hơn 
so với những dự báo ban đầu, nhưng cũng 
không bị suy sụp hay lâm Vào khủng hoảng 
nghiêm trọng như một số quốc gia và tổ 
chức thế giới đã lo ngại. Những khó khăn ở 
không ít các nền kinh tế lớn cũng như ở một 
số khu vực làm cho mức độ tăng trưởng kinh 
tế tại đó chậm lại, nhưng có thể nói sức đề 
kháng khủng hoảng, khả năng phục hồi và 
tiềm nắng tăng trưởng của kinh tế thế giới đã 
được cải thiện một bước. 

Hiện tại có thể dự báo, khả năng xảy ra 
chiến tranh ở I-rắc và phần nào vấn đề năng 
lượng nguyên tử ở Đông - Bắc Á sẽ tác động 
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mạnh mẽ tới diễn biến tình hình mọi mặt của 
thế giới trong năm tới. Không loại trừ khả 
năng xảy ra biến cố mới, nhưng về cơ bản có 
thể thấy rằng, tình hình thế giới và khu vực 
sẽ tiếp tục chuyển biến theo những nét đặc 
thù của năm qua. Và nó vẫn sẽ tác động sâu 
sắc đến mọi quốc gia và khu vực, trong đó có 
nước ta. 

Hoạt động đối ngoại sôi động và hiệu 
quả của Việt Nam 

Trong bối cảnh đó, hoạt động đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước ta được triển khai 
một cách chủ động, tích cực và hiệu quả 
theo hai hướng : một fà, triển khai thực hiện 
đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần 
thứ IX ; hai fa đối phó với những khó khăn, 
thách thức mới nảy sinh từ tình hình thế giới 
và khu vực đối với nước ta. Trong cả hai 
hướng ấy, khi kiên trì đường lối độc lập tự 
chủ và đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, 
hoạt động đối ngoại đã tập trung vào tăng 
cường quan hệ về chiều sâu và mở rộng lĩnh 
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vực hợp tác nhăm cải thiện quan hệ với tất cả 
các nước, các khu vực, các tổ chức và các 
vùng lãnh thô. Sự cải thiện và phát triển 
quan hệ đó cùng \ với việc thúc đây giải quyết 
các vấn đề còn tổn tại với một sÔ đối tác và 
xử lý kịp thời, hợp lý và mềm dẻo những vẫn 
đề mới nảy sinh trong hoạt động đối ngoại 
đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và 
tăng cường môi trường quốc tế hòa bình, ôn 
định cho xây dựng và bảo vệ đất nước. Hoạt 
động đối ngoại đã phục vụ đắc lực cho công 
cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
góp phân tranh thủ được các nguồn lực, nhất 
là vỗn và công nghệ từ bên ngoài hỗ trợ cho 
những cố gắng trong nước đề đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với 
các ngành có liên quan, hoạt động đối ngoại 
đã đóng góp tích cực vào việc tranh thủ 
nguôn ngoại lực đáng kể cho đất nước, góp 
phân thực hiện nhiệm vụ kinh tế đối ngoại, 
duy trì thị trường xuất khẩu cho hàng hóa 
Việt Nam, mở rộng thêm thị trường mới, 
thúc đây phát triển du lịch (với trên 2,5 triệu 
lượt khách), đây mạnh hợp tác lao động quốc 
tế (đạt khoảng 40 000 người). 

Cộng đồng quốc tế và các tô chức quốc 
tế đã cam kết giúp Việt Nam 2,5 tỉ USD cho 
năm 2003, tăng gần 3% so với năm 2002. 
Việc này rất có ý nghĩa vì kinh tế thế giới nói 
chung vẫn còn khó khăn, phần lớn các nước 
đều có xu hướng cắt giảm viện trợ cho các 
nước đang phát triển. 

Sự chỉ đạo và tham gia trực tiếp của các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính 
phủ và Quốc hội vào các hoạt động đối 
ngoại, đặc biệt thông qua các chuyến thăm 
hữu nghị chính thức, thăm và làm việc ở 
nước ngoài, tham dự các diễn đàn quốc tế và 
khu vực cũng như đón các vị nguyên thủ 
quốc gia nước ngoài thăm Việt Nam, những 
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tuyên bố, hiệp ước, định ước và thỏa thuận 
song phương, đa phương được ký kết nhân 
các dịp này, đã củng cô, hoàn thiện và tạo 
dựng mới khuôn khổ quan hệ đối tác lâu dài 
giữa Việt Nam và các nước, các tô chức quốc 
tế. Đó là những nền tảng và tiền đề không 
thể thiếu được để Việt Nam xây dựng và 
hoàn thiện mối quan hệ hữu nghị và trở 
thành đối tác tin cậy với các nước, các khu 
vực và các vùng lãnh thổ trên thế giới. 
Chúng ta tiếp tục tiến bước trên con 
đường hội nhập khu vực và thế giới. Việt 
Nam được tín nhiệm giữ vai trò nước chủ 
nhà của Hội nghị Á -Âu (ASEM) năm 2004 
và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái 
Binh Dương (APEC) năm 2006. Lộ trình 
tham gia AFTA và quá trình đàm phán để 
gia nhập WTO đã được thực hiện chủ động 
và mạnh mẽ. Nhiều dòng thuế đã được giảm 
xuống mức quy định của AFTA. Chúng ta đã 
kết thúc cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm công 
tác của WTO về việc Việt Nam trở thành 
thành viên WTO, đã tiến hành đàm phán với 
l6 trong số 21 nước có yêu cầu đàm phán 


- song phương với Việt Nam. Trên các diễn 


đàn quốc tế, chúng ta tham gia tích cực với 
tỉnh thần xây dựng và bằng những sáng kiến, 
đề nghị có nội dung thiết thực..., đã thể hiện 
trách nhiệm và khả năng của chúng ta góp 
phần vào việc giải quyết những vấn đề được 
thế giới và khu vực quan tâm. 

Hoạt động đối ngoại nhân dân cũng được 
đầy mạnh với hình thức ngày càng đa dạng 
hơn và hiệu quả ngày càng thiết thực hơn. 
Hoạt động đối ngoại chính thức của Nhà 
nước và của các tổ chức, đoàn thể chính trị - 
xã hội, các hiệp hội, nghiệp đoàn, công tác 
ngoại vụ của các tỉnh, thành phố trong cả 
nước đã được phối hợp ngày càng chặt chẽ, 
cùng nhau tạo nên những thành tích đối 
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ngoại to lớn của chúng ta trong năm qua. 
Công tác thông tin văn hóa đối ngoại đã có 
nhiều chuyển biến tích cực, góp phần làm 
cho thế giới hiểu biết đúng hơn và đầy đủ 
hơn về đất nước và con người Việt Nam, về 
công cuộc Đối mới ở Việt Nam. Những biện 
pháp chính sách của Đảng và Nhà nước vừa 
nhằm giúp cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài ổn định, vững mạnh, hòa nhập 
vào nơi họ sinh sống, làm việc, vừa duy trì 
tình cảm gắn bó chặt chẽ với quê hương, đất 
nước đã được tăng cường hơn trước. 

Có thể nói, thành tích đối ngoại năm qua 
đã góp phần đắc lực vào những thành tựu 
chung của đất nước, duy trì và củng cố môi 
trường quốc tế hòa bình và ổn định để phát 
triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nâng cao 
vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Bắt chấp 
những khó khăn và thách thức mới, cũng 
như những chuyển đổi mạnh mẽ trong chính 
sách của các đối tác, Việt Nam vẫn tiếp tục 
phát triển ổn định, tăng cường quan hệ với 
tất cả các đối tác, được công nhận là một 
trong những nơi ổn định, an ninh nhất trên 
thế giới và ngày càng được cộng đồng quốc 
tế tin cậy hơn. 

Nhiệm vụ đối ngoại năm tới 

Nhiệm vụ đối ngoại năm tới rất nặng nề 
trong khi tình hình thế giới và khu vực còn 
tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhưng chính 
trong bối cảnh đó, ngành đối ngoại lại càng 
phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Đồng thời với 
nhiệm vụ duy trì môi trường quốc tế hòa 
bình, ổn định và thuận lợi mà đất nước ta 
cần có đê phát triển và bảo vệ độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, định hướng xã hội 
chủ nghĩa, hoạt động đối ngoại phải gÓp 
phần gIỮ thế đứng vững vàng trước mọi biến 
động, chủ động năm bắt và tiến tới tạo dựng 
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cơ hội cho đất nước tiếp tục phát triển VƯỢt 
qua mọi thách thức. 

Việc tiếp tục đà quan hệ với các đối tác 
theo hướng mở rộng lĩnh vực hợp tác và 
nâng cao hiệu quả thiết thực cần được đặt 
trong lộ trình tiến tới xây. dựng mối quan hệ 
tin cậy và lâu dài. Phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội vẫn là trọng tâm hoạt động đối ngoại 
và cũng là một tiêu chí để đánh giá hiệu quả 
công tác đối ngoại. Vì vậy, cần có những 
bước đi chủ động và mạnh mẽ với những đối 
tác quan trọng, nhằm tạo chuyển biến mới có 
tác dụng đòn bẩy cho tổng thể các mối quan 
hệ đối ngoại của Việt Nam trên cơ sở tôn 
trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau và cùng có 
lợi. Trong lĩnh vực này, cân lưu ý thỏa đáng 
và kịp thời đến những lợi ích và nhu cầu 
chính đáng của phía đối tác, để cùng nhau 
tìm kiếm cơ sở lợi ích chung, cùng có trách 
nhiệm xác lập động lực mới trong việc thúc 
đây hơn nữa các mối quan hệ này. 

Tình hình quốc tế càng phức tạp, các 
nguy cơ an ninh càng đa dạng và các đối tác 
càng điều chỉnh chính sách, thì chúng ta 
càng phải phối hợp hài hòa và hiệu quả hoạt 
động của tất cả các bộ, ban, ngành, tỉnh, 
thành liên quan, càng phải kết hợp hài hòa 
các loại hình đối ngoại của toàn Đảng, toàn 


dân và toàn quân ta. Chi có như vậy mới có 


thê đảm bảo được sự chỉ đạo thống nhất của 
Đảng trong hoạt động đối ngoại, giữ vững 
được những định hướng, nguyên tắc, phương 
châm và tư tưởng chỉ đạo về đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước ta, mới phát huy được sức 
mạnh và trí tuệ của cả đất nước trong hoạt 
động đối ngoại. Và cũng chỉ có như vậy, 
hoạt động đối ngoại mới có điều kiện phát 
huy triệt để lợi thế nâng cao vai trò và khả 
năng của mình trong tình hình mới. 
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VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC 
GẮN LIÊN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Ự nghiệp đôi mới, xây dựng và bảo 

vệ đất nước tiếp tục phát triển trong 

tình hình có những diễn biến phức 
tạp. Bên cạnh những thời cơ lớn, chúng ta 
cũng đang đứng trước không ít thử thách 
cam go. Trong tình hình đó, một số người do 
phai nhạt lý tưởng, thoái hóa biến chất và cơ 
hội chính trị đã đưa ra một số quan điểm làm 
phân tâm xã hội, ảnh hưởng xấu tới quá 
trình đổi mới, quá trình đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Một số người hoài nghi và cho rằng, chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản không phải 
là sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam. Theo 
họ, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản chỉ 
là sự lựa chọn của những người cộng sản ; 
cho nên, không nên tìm cách chứng minh sự 
lựa chọn con đường của Hồ Chí Minh cho 
đất nước là tuyệt đối đúng đắn (!) Theo họ, 
do giáo điều theo quan điểm của Lê-nin, Hồ 
Chí Minh đã thúc đấy những nước phương 
Đông tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong hoàn cảnh hoàn toàn không có những 
điều kiện để thực hiện cuộc cách mạng ấy. 

Gần đây, trong mức độ mềm dẻo hơn, cố 
mang tính "khách quan", "thực tế" hơn, có 
người cho răng trước năm 1975, độc lập dân 
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tộc và chủ nghĩa xã hội đúng là mục tiêu, 
là lý tưởng của chúng ta. Nhưng sau năm 
1975, khi đất nước đã có hòa bình, độc lập, 
thống nhất mà vẫn xem "độc lập dân tộc là 
mục tiêu" thì hoàn toàn vô nghĩa, là phủ 
nhận thành quả cách mạng mà nhân dân:ta 
đã đạt được, là định khơi dậy cuộc đấu tranh 
đổ máu và thực tế lịch sử đã vượt qua (). 
Còn về thứ hai của mục tiêu "chủ nghĩa xã 
hội" thì sao ? Họ cho rằng, chủ nghĩa xã hội 
đang khủng hoảng và thoái trào. Sự tan rã 
của Liên bang Xô-viết, của các chế độ xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu và của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa nói chung là bằng chứng nói 
lên tính vô vọng của bất kỳ nước nào, khi 
còn xem chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của sự 
phát triển (!). 

Tất cả những ý kiến ấy, vô tình hay cố ý, 
đều bỏ qua hiện thực lịch sử mà hầu hết 
những người có lương tri đều thừa nhận : 
Sự kết hợp giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội đã tạo ra những bước tiến to lớn 
không chỉ trong cuộc đấu tranh cho độc lập 
dân tộc, mà cả trong quá trình xây dựng xã ˆ 
hội mới. Những cuộc giải phóng vĩ đại 
không chỉ trên lĩnh vực chính trị, mà cả trên 


* GS, TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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lĩnh vực kinh tế, tư tưởng, văn hóa, trên lĩnh 
vực phát huy nhân tố con người đã được 
thực hiện nhờ được cổ vũ bởi mục tiêu, 
lý tưởng đó. Chúng ta thấy rõ hơn thực tế 
vừa nêu ở nước ta, khi xem xét một số vấn 
đề sau đây : 

I1. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội - lô-gíc phát triển tất yếu của 
xã hội Việt Nam ngay từ đâu thế kỷ XX 

Sau khi buộc triều Nguyễn bạc nhược 
đầu hàng, thực dân Pháp đã cơ bản kết thúc 
giai đoạn vũ trang xâm lược nước ta. Chúng 
bắt đầu áp dụng chính sách thống trị thuộc 
địa : chuyên chế vê chính trị ; vơ vét, bóc lột 
vê kinh tế ; nô dịch vê văn hóa. Nhân dân ta 
phải sống trong một tình cảnh lầm than. Với 
ý chí bất khuất kiên cường, chúng ta đã vùng 
lên anh dũng chống ngoại xâm ... Nhưng kết 
quả là các cuộc đấu tranh anh dũng đã bị 
thực dân Pháp và tay sai của chúng đìm 
trong biển máu ... 

Trước khi đi tim con đường cứu nước, 
giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc đã làm 
"cuộc đại tông kết lịch sử", nhìn nhận, đánh 
giá một cách hệ thống những con đường mà 
các bậc tiền bối đã đi qua. 

- Con đường của cụ Phan Bội Châu dựa 
vào Nhật, đánh Pháp chẳng khác gì "đuổi hổ 
cửa trước, rước beo cửa sau". 

- Cụ Phan Châu Trinh định dựa vào Pháp 
để canh tân đất nước khác nào "xin giặc rủ 
lòng thương". 

- Chủ trương cầm súng chống Pháp của 
cụ Hoàng Hoa Thám khả dĩ hơn, nhưng còn 
mang nặng cốt cách phong kiến. 

- Con đường nghị viện mà Phan Văn 
Trường chủ trương, thử nghiệm cũng không 
đem lại kết quả. 
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Nguyễn Ái Quốc tuy rất kính trọng 
các cụ, nhưng không đi theo con đường của 
các cụ. 

Trong tư tưởng, trong nhận thức của 
Người, chỉ có tinh thần yêu nước truyền 
thống, ý chí bất khuất ; chỉ với sức mạnh của 
truyền thống lịch sử sẽ không thể nào chiến 
thắng được quân xâm lược trong thời đại 
mới. Để giành được thắng lợi, nguồn sức 
mạnh đó cần được nâng lên một chất lượng 
mới và cùng với nó, điều căn bản hơn là 
phải nhận biết được thời đại đang sống, tìm 
ra nguôn sức mạnh mới, động lực mới cả 
trong nước và trên trường quốc tế. 

Đi khắp năm châu bốn biển, Người thấy 
răng dù ở nước Pháp, nước Anh hay nước 
Mỹ, vẫn đang diễn ra sự phân cực giàu 
nghèo. Bên cạnh thiểu số những kẻ giàu có 
sống phè phỡn bằng áp bức, bóc lột là đa số 
những người lao động sống cơ cực. Ở đâu 
cũng khổ cực, cũng nhức nhối nạn kỳ thị, 
phân biệt chúng tộc, và độc lập dân tộc ở đó 
không đi liên với ấm no, tự do, hạnh phúc 
cho nhân dân. 

Người cũng nhận ra rằng, mặc dù nước 
Pháp, nước Anh là quê hương của các cuộc 
cách mạng tư sản, là những cường quốc 
đang lớn tiếng cô xúy cho các khẩu hiệu 
bình đẳng, tự do, nhưng các thuộc địa 
của họ, dù ở châu Á, châu Phi hay châu Mỹ 
La-tinh, đều là địa ngục trần gian đối với 
người lao động bản xứ và là thiên đường của 
bọn thực dân. Đối với không ít nhà cách 
mạng của các dân tộc thuộc địa, cách mạng 
tư sản Anh, Pháp có thể cung cấp những 
nguyên mẫu đáng noi theo. Hào quang của 
các xứ sở đó có thê rọi sáng con đường giải 
phóng dân tộc họ. Nhưng đối với Nguyễn Ái 
Quốc, các cuộc cách mạng đó - cách mạng 
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tư sản là các cuộc cách mạng "không đến 
nơi" ; con đường tư bản chủ nghĩa không thể 
là khuôn mẫu, là cứu cánh cho các dân tộc 
đang rên xiết dưới ách thực dân và đang khát 
khao một con đường giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp để tiến tới một xã hội, mà ở 
đó có sự thống nhất giữa độc lập dân tộc và 
tự do, ấm no, hạnh phúc cho quảng đại quần 
chúng nhân dân. 

Theo Người, những lời tuyên bố tự do 
của các nhà chính trị tư sản chỉ là những lời 
đường mật để lừa bịp các dân tộc. Muốn giải 
phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào 
mình, trông cậy vào lực lượng của bản thân 


` 


minh. 

Chính lập trường yêu nước, lòng khát 
khao giải phóng dân tộc đã mang lại cho 
Nguyễn Ái Quốc hòn đá thử vàng chắc chắn 
để không mơ hồ, lạc hướng trong vô số lý 
luận, học thuyết đương thời. Ngay khi được 
biết về Quốc tế II, câu hỏi mà Nguyễn Ái 
Quốc đặt ra và có ý nghĩa quyết định đối với 
sự lựa chọn lập trường chính trị của Người là 
Quốc tế đó có giúp đỡ các dân tộc nô lệ và 
lệ thuộc đấu tranh giải phóng mình không ? 

Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười Nga vĩ đại (1917) đã mở ra một thời 
kỳ mới trong lịch sử nhân loại, thời kỳ bắt 
đầu thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng 
giai cấp vô sản, giải phóng các dân tộc bị ấp 
bức. 

Từ phía các dân tộc bị áp bức, khẩu hiệu 
mà Tôn Trung Sơn, nhà cách mạng vĩ đại 
của Trung Quốc đưa ra : "Dân tộc độc lập, 
dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” đã 
phân ánh nhu cầu và niềm khát vọng chung 
của họ. Nhưng chưa có một dân tộc thuộc 
địa nào tự mình đủ sức giành thắng lợi đầu 
thế kỷ XX. 
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Ở Việt Nam, vào nửa cuối thế kỷ XIX, 
đầu thế kỷ XX, mọi nỗ lực giải phóng dân 
tộc đều không thành công, mọi con đường 
cứu nước đều bế tắc. Điều đó càng chứng tỏ 
răng, các dân tộc thuộc địa không thể chỉ 
dựa vào sức lực vốn có của mình để chiến 
thắng sự liên hiệp của chủ nghĩa thực dân, 
đề quốc. Nhu cầu tìm bạn đồng minh được 
đặt ra cho tất cả các dân tộc phụ thuộc và 
thuộc địa. Những điều kiện để thoả mãn nhu 
cầu đó đã xuất hiện : cả phía giai cấp vô sản 
lẫn phía các dân tộc bị áp bức đều có nhu 
cầu kết hợp với nhau để chống kẻ thù chung 
là chủ nghĩa đế quốc. Mặt khác, hoàn cảnh 
lịch sử chung của thời đại đã phát triển tới 
mức đặt song hành cuộc đấu tranh giải 
phóng của giai cấp vô sản quốc tế với cuộc 
đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc 
địa và tạo ra đầy đủ tiền đề để hai cuộc cách 
mạng này kết hợp với nhau. 

Từ thực tế đó, Người rút ra kết luận mang 
tầm chiến lược là : Trong thời đại ngày nay, 
muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không 
có con đường nào khác, ngoài con đường 
cách mạng vô sản ; chỉ có chủ nghĩa xã hội 
mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức. 
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 ở Việt Nam đã chứng minh điều đó. 

2. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
sau kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

Sau ngày giải phóng 30-4-1975, có nhiều 
ý kiến đặt ra đối với cách mạng Việt Nam : 

- Một số người cho răng, do hai miền còn 
có những khác biệt đáng kể về kinh tế và 
nhiều vấn đề khác, nên chưa thống nhất đất 
nước vội. Hãy đê miền Nam làm tiếp nhiệm 
vụ còn lại của cách mạng về xã hội, đến khi 
giữa hai miền có sự hòa đông thì sẽ tiến 
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hành thống nhất đất nước, tiến lên làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước (!) 

- Để miền Nam phát triển theo con đường 
tư bản chủ nghĩa một thời gian, sau đó sẽ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội (!) 

- Miền Nam nên xác lập chế độ dân chủ 
nhân dân một cách triệt để và trung lập để 
tranh thủ sự giúp đỡ của mọi nước có thể chế 
chính trị khác nhau nhằm tạo những tiền đề 
cần thiết rồi sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội (!) 

- Một số khác cực đoan hơn, cho rằng giờ 
đây chủ nghĩa tư bản và loài người nói 
chung đang chuyển sang một xã hội "hậu 
công nghiệp", không còn có vấn đề xã hội 
chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa nữa. Do vậy, 
cứ khư khư khẳng định con đường xã hội 
chủ nghĩa là bảo thủ, sai lầm (!). 

Đối với chúng ta, kinh nghiệm lịch sử 
hiện đại chứng minh rằng, thống nhất đất 
nước chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở 
độc lập dân tộc thực sự - độc lập trên nên 
tảng của chủ nghĩa xã hội. Bởi vì, từ đó sẽ 
tạo ra những tiền đề vật chất và tinh thần cần 
thiết cho việc bảo vệ vững chắc chủ quyền 
của dân tộc. 

Đó là nguyện vọng chung của nhân dân. 
Nhân dân ta đi theo Đảng tiến hành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân không chi 
nhằm thoát khỏi ách đô hộ của ngoại bang, 
cũng không phải chỉ nhằm thoát khỏi gông 
cùm của phong kiến, để rồi lại rơi vào tình 
trạng bị giai cấp tư sản bóc lột, mà còn 
muốn thoát khỏi mọi kiểu áp bức, bóc lột để 
mọi người đều được sống trong ấm no, tự do 
và hạnh phúc. Muốn vậy, độc lập dân tộc 
phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vấn đề 
còn lại chỉ là đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa 
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xã hội như thế nào, theo mô hình nào, chứ 
không phải là vấn đề có nên tiến lên chủ 
nghĩa xã hội hay không ? Mặc dù có sự 
khủng hoảng kinh tế - xã hội vào cuối những 
năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX 
khiến cho Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu sụp đổ, nhưng không vì thế 
mà cho rằng con đường mà dân tộc ta lựa 
chọn là sai lầm. 

3. Vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội trong quá trình đổi mới hiện nay 

Trước hết cần khẳng định : Mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có nội dung 
mang tính lịch sử, cụ thể. Trong các giai 
đoạn khác nhau, trong các thời kỳ khác nhau 
của cuộc cách mạng do Đảng ta lãnh đạo, 
mục tiêu đó mang nội dung không hoàn toàn 
như nhau. Trước 1945, mục tiêu đó có nội 
dung trực tiếp nhất là đấu tranh giành chính 
quyên về tay nhân dân ; xóa bỏ sự thống trị 
của chủ nghĩa đề quốc, thực dân, tạo tiền đề 
chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội cho việc 
bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Từ năm 1954 đến ngày 30-4-1975, mặc 
dù chỉ có miền Bắc đã bước vào thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, nhưng đấu tranh 
cho hòa bình, độc lập dân tộc để quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội vân là nhiệm vụ chính trị 
số một, bao trùm trong cả nước. Mục tiêu 
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"Độc lập dân tộc” lúc đó là giữ vững thành 
quả độc lập dân tộc mà nhân dân miền Bắc 
đã đạt được : loại bỏ sự thống trị của để quốc 
Mỹ cùng bè lũ tay sai của Mỹ ở miễn Nam 
nhăm làm cho miễn Nam thoát khỏi 
chủ nghĩa thực dân mới. Chủ nghĩa xã hội 
với tư cách là một chế độ xã hội mang đầy 
đủ những đặc trưng, bản chất của mình vẫn 
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là mục tiêu, lý tưởng cần vươn tới đối với 
cả nước. 

Từ sau ngày 30-4-1975, độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội vẫn là mục tiêu nhưng 
với nội dung mới. 

Tuy độc lập dân tộc với nghĩa thoát khỏi 
ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới đã đạt được trong thực tế, nhưng việc 
giữ vững, củng cố và phát huy thành quả đó 
trong xây dựng xã hội mới vẫn là một vấn đề 
không đơn giản. Chủ nghĩa đế quốc nói 
chung, để quốc Mỹ nói riêng đang ra sức sử 
dụng nhiều con đường, bằng nhiều biện 
pháp khác nhau, từ kinh tế đến văn hóa, 
khoa học, công nghệ, dân tộc và tôn giáo, 
nhằm thay đổi bản chất chế độ của chúng ta, 
thậm chí, nhằm xác lập trở lại quyền thống 
trị của chúng cùng bè lũ tay sai. Chúng ta 
thấy rõ mưu đô đó qua nhiều thủ đoạn của 
giới cảm quyền Mỹ và bè lũ tay sai cùng 
những hành động thực tế của chúng. Ngay 
khi Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa 
Kỳ còn đang trong quá trình đàm phân và sơ 
bộ được ký kết, tờ Thời báo Oa-sinh-tơn có 
đoạn : Việc ký kết bước đầu hiệp định 
thương mại với Việt Nam ngày 25-7 đánh 
dấu chặng đường cuối cùng trên con đường 
nước Mỹ trở lại Đông Dương sau cuộc chiến 
Việt Nam. Oa-sinh-tơn hy vọng rằng, các 
cải cách kinh tế và mậu dịch được kích thích 
bởi hiệp định này sẽ giúp Mỹ, bằng con 
đường thương mại, hoàn thành được những 
øì đã không thể hoàn thành được bằng đại 
bác : chuyển hóa một chính quyền cộng sản 
sang một xã hội cởi mở... Ai cũng biết, "xã 
hội cởi mở" mà Mỹ nói ở đây chính là xã hội 
tuân theo những chuân mực dân chủ, nhân 
quyên của Mỹ, tức là một nước lệ thuộc Mỹ. 
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Mục tiêu độc lập dân tộc biểu hiện rõ 
nhất ở chỗ bảo đảm có đường lối độc lập, tự 
chủ trong phát triển đất nước. Nó xa lạ với 
mọi sự sao chép bên ngoài, ý lại bên ngoài, 
lệ thuộc bên ngoài. Cùng với đó, một nội 
dung không kém phần quan trọng là bảo 
đảm độc lập tự chủ trong chủ động hội nhập 
kinh tế khu vực và quốc tế ; tiếp thu những 
tỉnh hoa của nhân loại nhưng vẫn giữ được 
bản sắc văn hóa dân tộc. 

Ngay với nghĩa cổ điển của từ đó, độc lập 
dân tộc giờ đây cũng không phải không 
đứng trước những nguy cơ. Sự vi phạm độc 
lập, chủ quyền vùng biển, vùng trời, biên 
giới đất liền của các thế lực thù địch vẫn 
thường xuyên diễn ra với mức độ khác nhau. 
Các vấn đề "Nhà nước Đê Ga độc lập" vẫn 
âm ï, các thủ đoạn núp sau tôn giáo, dân tộc, 
nhằm gây rối chính trị - xã hội... là những 
minh chứng cho điều đó... Việc bảo đảm 
toàn vẹn chủ quyền quốc gia vẫn thường 
xuyên được đặt ra. Với những ý nghĩa như 
vậy, độc lập dân tộc của chúng ta vừa là một 
hiện thực lịch sử, vừa là một mục tiêu ngay 
trong giai đoạn hiện nay và cả trong một 
tương lai không ngắn. 

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội luôn luôn là mục tiêu của chúng ta. 

Hiện nay, sự khủng hoảng, thoái trào của 
chủ nghĩa xã hội với tư cách là một chế độ 
xã hội không phải là cơ sở để ai đó đi tới kết 
luận rằng : chủ nghĩa xã hội là một sai lầm 
lịch sử ; rằng : "chủ nghĩa tư bản muôn 
năm", là triển vọng duy nhất và cuối cùng 
của mọi dân tộc, của mọi quốc gia. Sự 
khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội chỉ là 
khủng hoảng của một kiểu, một mô hình bị 
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(J1) j1) 10190 Đ) 10ới - 
PHONG GÁCH LÂM VIÊG MỚI 


NGUYỀN VĂN THẢO 


1- Bối cảnh mới 

Chính phủ nhiệm kỳ mới của ta đã 
được thành lập từ tháng 8-2002, đang 
đứng trước một thời kỳ đạt nhiều thành 
tựu từ hơn một thập kỷ đổi mới, đồng thời 
cũng đứng trước những diễn biến hết sức 
phức tạp do nhu cầu phát triển của tình 
hình, những đòi hỏi bức xúc của cải cách. 

Về kinh tế, nước ta đã thoát khỏi tình 
trạng suy thoái diễn ra trong nhiều năm, 
vượt qua nhiều thử thách, khó khăn, phát 
huy nội lực, huy động vốn đầu tư xã hội, 
đưa nhiều công trình vào sử dụng, duy trì 
tỷ lệ lạm phát thấp và ổn định, có dự trữ 
ngoại tệ đáng kể làm thay đổi bộ mặt kinh 
tế và đời sống xã hội, tăng thế và lực của 
đất nước, giữ vững ổn định, củng cố độc 
lập dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín nưƯỚC 
ta trên thế giới, tạo nên sức mạnh tổng hợp 
của toàn Đảng, toàn dân. Điều bất cập 
trong kinh tế, xã hội nước ta là, tình trạng 
yếu về hiệu quả và sức cạnh tranh của nên 
kinh tế, có dấu hiệu suy giảm về xuất 
khẩu, về đầu tư trực tiếp của nước ngoài, 
tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, tệ tham 
nhũng, lãng phí diễn ra rất nghiêm trọng. 

Nền hành chính quốc gia đã được xây 
dựng và phát triển gần 58 năm, từ một 
bộ máy đơn giản đến tỉnh vi, phức tạp ; 


40 


Yạp chí Gộng sản 


thể chế hoạt động ngày 
càng hoàn thiện và tạo 
lập được một đội ngũ 
công: chức gồm các thế 
hệ nối tiếp nhịp nhàng, 
có tầm nhìn mới, năng 
lực mới, có tiềm năng 
để phát triển. Tuy 
nhiên, nền hành chính hiện đang quá tải về 
khối lượng công việc, chậm thích ứng với 
sự phát triển ; nhiều ngành, địa phương 
vẫn hoạt động theo tư duy, phong cách cũ 
(bao cấp) dẫn đến tình trạng ôm đồm, bao 
biện, rất lúng túng trong giải quyết các 
thua lỗ của doanh nghiệp nhà nước. 

Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền 
mà trọng tâm là cải cách hành chính được 
đặt ra nhưng mới chỉ thu hoạch được một 
số nhận thức, chưa có cơ chế cụ thể, hợp 
lý, khoa học cho từng bộ phận (lập pháp, 
hành pháp, tư pháp). 

Sinh hoạt dân chủ đã có tiễn bộ, nhất 
là phát huy dân chủ ở cơ sở (xã, phường, 
cơ quan, doanh nghiệp,...) với nhiều hình 
thức phong phú, tập hợp mọi tầng lớp 
nhân dân tương trợ lần nhau như các trung 
tâm, các tô chức xóa đói giảm nghèo, kế 
hoạch hóa gia đình v.v.. Việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo còn ít hiệu lực, hiệu quả 
nên khiếu tố vẫn tăng về số lượng, về tính 
gay gắt của các vụ, việc. 

Sự xuất hiện của kinh tế tri thức, trong 
đó nét nồi bật là tri thức đã trở thành nhân 
tố sản xuất quan trọng đóng góp vào tăng 
trưởng kinh tế, phát triển xã hội, đang trở 
thành nguôn lực quyết định sức mạnh của 
mỗi quốc gia. Đang có sự chuyên động 
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mới ở nhiều quốc gia từ nền kinh tế dựa 
vào sức lao động cơ bắp, đất đai... sang 
nên kinh tế dựa vào trí tuệ con người. Đối 
với chúng ta, đây là một bối cảnh mới, một 
cơ hội để chúng ta vươn lên, cũng chính là 
một thách thức lớn đối với năng lực quản 
lý và điều hành của Chính phủ. 

Về quan hệ quốc tế, với chủ trương mở 
cửa và chủ động hội nhập, Việt Nam đã trở 
thành thành viên của nhiều tổ chức quốc tế 
và khu vực. Bên cạnh việc ký Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, chuẩn 
bị gia nhập WTO, chúng ta chuẩn bị 
ký các điều ước quốc tế về vay vốn, sở 
hữu trí tuệ, tương trợ tư pháp, thuế, đầu 
tư, thanh toán quốc tẾ... , tham gia vào 
= công ƯỚC quốc tế về bảo vệ môi trường, 
về quyền tác giả và các lĩnh vực khác. 
Nghị quyết số 07/NQTVW của Bộ Chính trị 
ngày 27-1-2001 nhận định, đây là công 
việc hết sức phức tạp, đòi hỏi phải rà soát 
lạ phần lớn hệ thống pháp luật trong 
nước nên phải có sự đầu tư thích đáng về 
mọi mặt. 

Trong giai đoạn 2001 - 2010, Chính 
phủ sẽ thực hiện 7 chương trình hành động 
về cải cách hành chính trong một chiến 
lược tổng thể nhằm cải thiện về cơ bản các 
mối quan hệ giữa Chính phủ với dân, giữa 
Chính phủ với hệ thống hành chính trong 
cả nước, giữa Chính phủ với cơ quan lập 
pháp, tư pháp, với các đoàn thể chính trị - 
xã hội, đôi mới mạnh mẽ phong cách và 
quy chế làm việc của Chính phủ. _ 

Trong các mối quan hệ này, nổi cộm 
nhất là mối quan hệ giữa Chính phủ với 
dân. Nhiều chủ trương của Chính phủ 
được sự đồng tình, ủng hộ, có thiện cảm 
của dân như : Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; 
thủ tục "một cửa, một dấu" ; dịch vụ hành 
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chính công ở Hà Nội ; chính quyền điện tử 
ở một quận của thành phố Hồ Chí Minh ; 
xóa đói, giảm nghèo ; giải quyết hậu quả 
lũ lụt... Nhưng cũng nhiều chủ trương chưa 
nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân 
dân như: cải cách giáo dục, g1ao thông 
đường bộ, thu viện phí, giải quyết các tồn 
đọng về nhà cửa, đất đai. Phong cách của 
cơ quan hành chính tiếp dân thông qua các 
công chức hành chính phần lớn là chiếu lệ, 
ít lắng nghe, thiếu sự hướng dẫn cần thiết, 
chỉ nhiệt tình khi có sự "nhờ vả" riêng. 
Tình trạng xa dân, hạch sách, nhũng nhiễu 
gắn liền với tình trạng tham nhũng trong 
hệ thống hành chính, cả trong hệ thống 
tỏa án, kiểm sát đã được báo động nhiều 
nhưng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu. 

Trong hệ thống chính trị hiện nay, các 
chức năng hành chính bị phân tán ra nhiều 
hệ thống : một số đoàn thể chính trị, hội 
nghề nghiệp, h ộI đồng. nhân dân, toà án, 
thậm chí một số cấp ủy cũng làm công 
việc thuộc chức năng hành chính. 

Hoạt động kinh doanh diễn ra ở hầu 
khắp các tổ chức thuộc hệ thống chính trị 
(Công đoàn, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn 
Thanh niên, Hội Phụ nữ, một số hội, cơ 
quan đẳng) làm cho chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế của Chính phủ bị phân 
chia, một phần Chính phủ thực hiện, một 
phần các đoàn thê thực hiện với nhiều cơ 
chế quản lý khác nhau được gọi là cơ chế 
không chính thức, cơ chế nửa chính thức 
nửa không chính thức, cơ chế ngầm bên 
cạnh cơ chế chính thức của Nhà nước. Đó 
là nguyên nhân của sự rối loạn điều hành, 
giảm sút kỷ luật, đảo lộn kỷ cương. 

Trong hệ thống hành chính, do truyền 
thống của lịch sử và kinh nghiệm lâu đời, 
bộ và chính quyên cấp tỉnh được xem như 
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là đơn vị ổn định, rường cột của nền hành 

chính, trực tiếp thi hành mệnh lệnh của 

Chính phủ. Sức mạnh quản lý nhà nước 

của Chính phủ được đặt phần lớn ở cơ 
quan bộ và chính quyền cấp tỉnh. 

Dù có một số tiến bộ về cải cách hành 
chính ở bộ và chính quyền cấp tỉnh, song 
chúng ta không thể phủ nhận một tình 
trạng khủng hoảng về chức năng quản lý 
nhà nước, về trách nhiệm pháp lý của bộ 
trưởng đối với doanh nghiệp nhà nước 
thuộc bộ bị thua lỗ và phạm pháp hình sự, 
về cấu trúc bên trong của một bộ phù hợp 
_ với chủ trương mới : xã hội hóa các dịch 
vụ công, chủ trương tách việc cung cấp 
dịch vụ công khỏi các chức năng quản lý 
nhà nước ở các bộ. Nghị định 15/CP năm 
1993, được thay thế bằng Nghị định 
86/CP năm 2002 không đủ cơ sở Ấp dụng 
cho thực tiễn phong phú hiện nay ở các bộ. 
Ở các cơ quan thuộc Chính phủ (tổng 
cục...) tình trạng này cũng giống như ở 
các bộ. 

Sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 
vẫn chưa thoát khỏi tình đrạng Sự vụ, công 
việc ở bộ và cấp tính dôn lên quá nhiều. 
Tính trung bình mỗi năm (số liệu trong 
3 năm 1999, 2000, 2001), Chính phủ đã 
có : 290 cuộc họp do Thủ tướng hoặc 
Phó Thủ tướng chủ trì ; ban hành khoảng 
100 văn bản quy phạm pháp luật (nghị 
định, nghị quyết) ; giải quyết 7 000 công 
việc cá biệt bằng hình thức công văn trả 
lời do các bộ, tỉnh đưa lên ; chuẩn bị trình 
Bộ Chính trị 200 chủ trương, đề án lớn. 

2 - Quyết tâm mới, phong cách mới 

Lời tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng 
trước Quốc hội giữa năm 2002 thể hiện 
một quyết tâm mới, phong cách mới. 
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Chính phủ nhiệm kỳ mới tập trung 
toàn lực thực hiện tốt vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ của mình mà Hiến pháp đã quy 
định, với tư cách là trung tâm điều hành 
cao nhất của đất nước dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, chịu trách nhiệm về sự phát triển 
đất nước theo con đường của Đảng, chịu 
sự giâm sát của nhân dân và Quốc hội. 
Kiên quyết đổi mới nâng cao hiệu quả và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển 
dịch nhanh cơ cấu kinh tế, tạo môi trường 
thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, 
đẩy mạnh cải cách khu vực doanh nghiệp 
nhà nước, lành mạnh hóa hệ thống tài 
chính - tiền tệ, tập trung sức giải quyết có 
hiệu quả các vân đề xã hội bức xúc, ổn 
định chính trị và trật tự xã hội, kết hợp 
tăng trưởng kinh tế với thực hiện công 
bằng xã hội. 

Chính phủ nhiệm kỳ mới lấy lợi ích và 
nguyện vọng của dân làm tâm điểm suy 
nghĩ, tạo điều kiện tối đa để công dân 
đóng góp vào các chủ trương, quyết sách, 
trước mắt là các vấn đề cải cách giáo dục, 
giao thông đường bộ, giải phóng mặt 
bằng, đóng góp viện phí, cải cách các thủ 
tục hành chính, chống các tệ nạn xã hội, 
phòng ngừa và đẩy lùi tham những. Cầu 
nỗi giữa Chính phủ nhiệm kỳ mới với dân 
là mạng lưới thông tin đại chúng, qua các 
báo chí, phương tiện truyền thanh, truyền 
hình và sự tiếp xúc thường xuyên, liên tục, 
có kỳ hạn, công khai giữa Thủ tướng, Phó 
Thủ tướng, các bộ trưởng với từng đối 
tượng công dân. Ở Văn phòng Chính phủ, 
các bộ, cơ quan của Chính phủ, văn phòng 
ủy ban nhân dân có một bộ phận thường 
xuyên cung cấp thông tin và các tư liệu 
cần thiết cho dân không lấy tiền. 


Chính phủ nhiệm kỳ mới xem chức 
năng cung câp dịch vụ công cho dân mà 
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Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã 
nêu, Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính 
phủ năm 2002 đã quy định, là một chức 
năng được thực hiện ở một tầm cao mới về 
các hoạt động phục vụ lợi ích công cộng, 
các phúc lợi chung của toàn xã hội về y tẾ, 
giáo dục, văn hóa, thông tin, thể thao, các 
công trình hạ tầng cần thiết cho các phúc 
lợi đó. Muốn vậy, Chính phủ phải dành 
nhiều ngân sách hơn trước để đầu tư cho 
lnh vực này, chỉ đầu tư cho các doanh 
nghiệp nhà nước thực hiện các nhiệm vụ 
công ích. ¬ 

Chính phủ nhiệm kỳ mới xem chức 
năng xây dựng thể chế có tầm quan trọng 
lớn, cơ bản, dành nhiều công sức cho chức 
năng này cũng như : nghiên cứu xây dựng 
các chính sách ở tầm vĩ mô ; giảm đến 
mức tối đa công việc sự vụ có tính chất cá 
biệt trong điều hành, chỉ đạo ; chuyển 
công việc đó về bộ và ủy ban nhân dân các 
cấp. Tầm quan trọng của việc xây dựng 
thể chế và hoạch định chính sách, kế 
hoạch ở tầm vĩ mô có ý nghĩa quyết định 
đối với sự phát triển đất nước nhất là vào 
những bước ngoặt, những thời kỳ có nhiều 
biến đổi về chất của đất nước. 

_ Muốn việc hoạch định chính sách, kế 
hoạch, xây dựng thể chế có chất lượng cần 
xây dựng một cơ chế phản biện các đề 
án, dự thảo. Việc phản biện giao cho các 
chuyên gia hàng đầu, ở địa vị khách quan, 
không tham gia các đề án, thể chế. Chính 
phủ chỉ thảo luận khi đã có phản biện. 

Chính phủ nhiệm kỳ mới tuyên bố đề 
cao kỷ luật điều hành công việc, thay đổi 


quy chế làm việc. Để có một uy quyền 


hiệu lực thực sự trong việc điều hành, phải 
xây dựng một cơ chê đào tạo, phát hiện và 
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sử dụng nhân tài, đặc biệt là đội ngũ công 
chức giữ chức vụ trong hệ thống hành 
chính. 

Phải hoàn thiện chế độ công vụ vì nó có 
giá trị như một chỗ dựa pháp lý vững chắc 
đối với công chức (họ được làm những gì, 
không được làm 8Ì), có tác dụng chỉ đạo 
hành vi công vụ của công chức. Phải đề 
cao chế độ trách nhiệm pháp lý, có: hình 
thức kỷ luật nghiêm đối với từng cấp công 
chức từ Thủ tướng, bộ trưởng, chủ tịch tỉnh 
đến công chức bình thường. 

Chính phủ nhiệm kỳ mới xem rất trọng 
xây dựng quy chế làm việc, coi đó là biện 
pháp hiệu lực, hiệu quả để vận hành bộ 
máy, đưa hoạt động của Chính phủ vào 
một nền nếp mới, khoa học, phát huy trí 
tuệ, đề cao sự lãnh đạo tập thể của Chính 
phủ về những lĩnh vực quan trọng, nhấn 
mạnh chế độ trách nhiệm cá nhân của Thủ 
tướng, Phó Thủ tướng, các bộ trưởng, và 
guỗng máy giúp việc của Chính phủ và à Độ 
trưởng. 

Phạm vi giải quyết công việc trong quy 
chế mới được phân định rõ ràng : Thủ 
tướng chỉ làm 6 việc lớn, thực hiện thường 
xuyên chế độ báo cáo trước dân, giữ mối 
quan hệ mật thiết và thường xuyên với 
Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc 
hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao, Chánh án Tòa án nhận dân tối cao, 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và người đứng đầu các cơ 
quan đoàn thể trung ương. 

Trong nội bộ, Thủ tướng phân công 
các Phó Thủ tướng thay mặt Thủ tướng 
phụ trách một số lĩnh vực và một số bộ, 
cơ quan trung ương của Chính phủ, có đủ 
thấm quyền thay Thủ tướng giải quyết 
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công việc được phân công. Các Phó Thủ 
tướng không ký văn bản quy phạm pháp 
luật. 

Phạm vi giải quyết công việc của bộ 
trưởng và thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ dựa trên hai điểm căn bản về pháp lý : 


những việc đã được Hiến pháp, luật, pháp . 


lệnh quy định ; những việc đã được Chính 
phủ phân cấp, ủy quyền bằng một văn bản 
của Chính phủ. - 

Với tư cách thành viên Chính phủ, các 
bộ trưởng thực hiện những việc cần thiết 
để giữ vững sự lãnh đạo tập thể, phát huy 
trí tuệ chung của Chính phủ. Mối quan hệ 
phân công, phối hợp giữa các bộ được quy 
định rõ trên nguyên tắc một việc chỉ có 
một cơ quan chịu trách nhiệm chính, các 
bộ chủ động phối hợp với nhau thực hiện. 
Văn phòng Chính phủ có vai trò giúp Thủ 
tướng trong việc điều hòa, phối hợp, giải 
quyết một số công việc chung của Chính 
phủ với sự ủy quyền của Thủ tướng. 

Việc lập và thực hiện chương trình công 
tác, trình tự giải quyết công việc của Thủ 
tướng, Phó Thủ tướng, chuẩn bị và điều 
hành các phiên họp Chính phủ, ban hành 
và công bố văn bản của Chính phủ được 
quy chế mới ấn định tỉ mỉ như là một quy 
trình công nghệ hành chính. 

Vấn đề thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo được xem là một bộ phận 
đặc biệt của quy chế làm việc mới. Sự 
phân định trách nhiệm giữa Thủ tướng, 
Phó Thủ tướng với Tổng Thanh tra nhà 
nước, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, chủ tịch tỉnh, của Văn phòng 
Chính phủ, các bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, văn phòng của ủy ban nhân dân các 
tỉnh nhằm giải quyết thấu đáo, nhanh, kịp 
thời các khiếu nại, giảm bớt sự đi lại, tốn 
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kém của dân, làm cho dân hài lòng hơn 
trong tiếp xúc với cơ quan hành chính là 
mục tiêu của công việc xét khiếu nại. Chủ 
động phối hợp với cơ quan có trách nhiệm 
nghiên cứu tăng thâm quyền cho tòa án 
hành chính. 

Để có một Chính phủ thực sự vững 
mạnh, chúng ta có thể xem xét dưới các 
yếu tố sau : 

1 - Cơ cấu hợp lý của Chính phủ 

Bộ máy của Chính phủ bao gồm nhiều 
loại cơ quan. Có bộ quản lý một ngành, 
lĩnh vực được gọi là bộ đơn ngành (organe 
mono- fonctionnel). Có bộ quản lý nhiều 
ngành, lĩnh vực được gọi là bộ đa ngành 
(organe multi- fonctionne]), có thời kỳ gọi 
là bộ quản lý tổng hợp. 

Chính phủ còn có những tổ chức phối 
hợp liên ngành hoặc liên ngành liên cấp, 
phần lớn là những tổ chức không có cơ 
quan riêng, không có biên chế, trụ sở, con 
dấu, nên được gọi là những tổ chức "phi 
hình thức mang tên gọi là các hội đồng, 
như Hội đông tài chính tiền tệ... 

Đồng thời, do nhu cầu quản lý và sự 
phát triển, Chính phủ còn có các cơ quan 
thuộc Chính phủ (Organe près du 
Governement) được mang tên gọi là tổng 
cục, ban..., cách tổ chức có phân nào giống 
một bộ nhưng vị trí pháp lý của nó không 
giống bộ. 

Giữa năm 2002, Quốc hội vừa quyết 
định cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ mới 
gồm 24 bộ. Hiện các bộ đang xây dựng 
điều lệ hoạt động nên chưa đủ thời gian 
cần thiết và thực tiễn để nghiên cứu, phân 
tích về cơ cấu chính phủ mới. 

Điều chỉnh chức năng giữa một số bộ là 
một hoạt động cần thiết của Chính phủ để 


Số 1 + 2 (tháng 1 nắm 2003) 


hợp lý hóa cơ cấu chính phủ. Hiện nay, 
ngân sách của Nhà nước được bô trí thành 


hai bộ phận lớn, một bộ phận do Bộ Kế 


hoạch và Đâu tư quản lý, một bộ phận do 
Bộ Tài chính quản lý. Giữa Bộ Thương 
mại với Bộ Khoa học và Công nghệ đang 
tồn tại sự chông chéo chức năng về đo 
lường, giám định hàng hóa. Giữa Bộ Nội 
vụ với Bộ Công an đang có yêu cầu điều 
chỉnh về một số nhiệm vụ quản lý xã hội. 
Việc đăng ký kinh doanh thành lập doanh 
nghiệp nên để cho cơ quan nào quản lý là 
thích hợp ? Chức năng thực hành công tố 
có nên tách khỏi Chính phủ như hiện nay 
không ? Kiểm toán nhà nước nên đặt ở vị 
trí nào ? Theo thống kê sơ bộ, hiện nay có 
tới 30 nhiệm vụ cân điều chỉnh lại trên cơ 
sở nhận thức các thành tựu mới về khoa 
học, lý thuyết quản lý ngành và thực tiễn 
hoạt động của các bộ. Điều chỉnh những 
nhiệm vụ này hợp lý góp phần làm cho 
việc điều hành của Chính phủ tập trung 
hơn, hiệu quả hơn. 

2 - Quan chức 

Hiện nay, ở một số nước phát triển đang 
hình thành một quan niệm về năng lực xã 
hội. Nẵng lực xã hội của một quốc gia 
được thể hiện ở sự quyết tâm chính trị của 
nhà lãnh đạo, tư chất của quan chức nhà 
nước, tài năng kinh doanh của doanh nhân, 
tay nghề thành thạo của công nhân. Đó là 
lý do vì sao nhiều nước chú ý đến việc 
thiết lập một chế độ công vụ có sức thuyết 
phục và đòi hỏi quan chức nhà nước không 
ngừng vươn lên. 

Ở nước ta, vấn đề cán bộ, trong đó có 
quan chức hành chính đều được Đảng và 
Nhà nước đặt ở vị trí rất cao, có ý nghĩa 
quyết định đến sự thành bại của phát triển 
đất nước. Trong các tiêu chuẩn mà Đảng 


Số 1 + 2 (tháng 1 năm 2003) 


Tạp chí Cộng sản 


và Nhà nước đề ra cho đội ngũ cân bộ, tiêu 
chuẩn tổng quát là đức và tài. Đức, tài là 
nội dung cốt lõi của cơ chế đào tạo, phát 
hiện nhân tài, tuyển chọn, sử dụng, bồi 
dưỡng, đánh giá, đề bạt cân bộ. 

Riêng đối với quan chức hành chính thì 
quá trinh đào tạo để trở thành một nhà 
hành chính là một quá trình lựa chọn, phát 
hiện những người có năng lực quản lý 
hành chính (quá trình tiền công vụ) cho 
đến lúc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, 
đánh giá và đề bạt (quá trình thừa hành 
công vụ) đều phải dựa trên những tiêu 
chuẩn đức, tài của nhà hành chính. 

Pháp luật cần phải quy định rất cụ thể 
đức, tài của nhà hành chính, với các chuẩn 
mực rõ ràng như là một thước đo chính xác. 
về hành vi của quan chức. Tiêu chuẩn về 
đạo đức, phải chăng là lối sống, sự trong 
sạch trong đời sống riêng, tính trung thực, 
ngay thắng, liêm khiết, sự tín nhiệm của 
đồng nghiệp, của công chúng ; là ý thức kỷ 
luật nghiêm túc đối với mệnh lệnh của cấp 
trên. Xét theo quan điểm chính thống, hiện 
nay chúng ta coi đạo, đức của một cần bộ 
công chức là quan điềm chính trị tư tưởng. 
Tiêu chuẩn về tài năng, phải chăng là sự 
thành thạo công việc chuyên môn, người 
có nhiều kinh nghiệm tích lũy được từ 
công tác, người dám nghĩ, dâm làm, miệng 
nói tay làm một cách hiệu quả. 

Vấn đề đặt ra là, Chính phủ, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, cần có một cơ chế tạo 
cho cân bộ, công chức tư duy công vụ, đó 
là niềm tin nội tâm, nhu cầu bản thân. về 
sự tiễn bộ, học tập liên tục, coi lối sống 
thanh bạch như là đạo lý, hướng thụ vừa 
phải, không thích làm giàu bằng mọi giá. 
Tư duy công vụ cũng tạo lập cho công 
chức một thái độ hành xử trước sự cám dõ 
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của vật chất là : không cần, không thích, 
không dám, không muốn, không thể ; chỉ 
có thể hạnh phúc thực sự khi hưởng thụ 
bằng sức lao động chính đáng của mình. 

3 - Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách 
nhiệm pháp lý 

Định hướng chương trình hành động 
của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2002 - 
2007 trình bày trước Quốc hội tháng 
8-2002 vừa qua nhấn rất mạnh vấn đề kỷ 
luật trong hệ thống hành chính, kỷ cương 
xã hội, truy cứu trách nhiệm cân bộ lãnh 
đạo cơ quan để xảy ra những sai phạm 
nghiêm trọng thông qua chế độ công vụ, 
chấp hành thể chế nghiêm ngặt. 

Chế độ công vụ gồm 2 phần : chế độ về 
đào tạo, phát hiện, tuyến dụng, sử dụng, 
đánh giá đề bạt công chức và chế độ kỷ 
luật thi hành mệnh lệnh. Chế độ thứ nhất 
nghiêng về lợi ích công chức, khích lệ và 
động viên công chức ; chế độ thứ hai 
nghiêng về lợi ích quốc gia, lợi ích của đại 
đa số nhân dân, yêu cầu người công chức 
phải nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh cấp 
trên. 

Trong nên hành chính, mệnh lệnh của 
Thủ tướng phải được bộ trưởng, thủ trưởng 
cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch tỉnh 
tuyệt đối thi hành, mệnh lệnh của bộ 
trưởng phải được các cục, vụ, viện 
trưởng... tuyệt đối thi hành ; mệnh lệnh 
của các cục, vụ, viện trưởng phải được 
chuyên viên tuyệt đối thi hành ; mệnh lệnh 
của chủ tịch tỉnh phải được các giám đốc 
sở, chủ tịch huyện tuyệt đối thị hành. Các 
thứ bậc hành chính khác, tiếp nối theo, cấp 
dưới phải phục tùng mệnh lệnh của câp 
trên trực tiếp. Không thể vì bất cứ lý do gì 
để từ chối, chậm trễ thi hành mệnh lệnh. 
Tình trạng trên ra lệnh dưới không làm 
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hiện nay bắt nguồn chủ yếu từ nhận thức 
cho răng, mệnh lệnh không thích hợp, còn 
phải để bàn bạc trong tập thể mới thi hành, 
mệnh lệnh đó xuất phát từ một quy định 
pháp luật đã cũ, v.v.. 

Hoạt động hành pháp không thể để tồn 
tại thái độ của từng người công chức tự 
đánh giá các quy định pháp luật, chế độ 
thảo luận tập thể triền miên việc thi hành 
một mệnh lệnh. Đó là nguyên nhân của sự 
phân tán và rối loạn. Chế độ trách nhiệm 
pháp lý trong công vụ cần được hoàn 
thiện. Về trách nhiệm hình sự đã được Bộ 
luật Hình sự quy định ; còn về trách nhiệm 
hành chính và dân sự mới chỉ có một số 
điều trong Hiến pháp và Pháp lệnh cán bộ 
công chức quy định. 

Một cân bộ lãnh đạo hành chính ra 
quyết định gây tốn hại cho: tài sản nhà 
nước, ngân sách quốc gia, cần có quy định 
phải bồi thường. Điều này đã được quy 
định về trách nhiệm vật chất đối với công 
nhân, nếu làm hư hỏng mất mát tài sản của 
doanh nghiệp đều phải bồi thường. Chế độ 
bồi thường có thể áp dụng đối với công 
chức không thi hành mệnh lệnh gây thiệt 


hại về tài sản của Nhà nước. Việc gây ra 


thiệt hại cho dân, nếu bị khiếu kiện, do lỗi 
của công chức thì cũng phải quy trách 
nhiệm bôi thường, trừ trường hợp do cơ 
quan của công chức ra lệnh. 

Chế độ pháp lý hành chính cận được 
nghiên cứu, quy định rất cụ thể, phân biệt 
rành mạch các hình thức miễm nhiệm, bãi 
nhiệm, cho từ chức, buộc từ chức, chấp 
nhận đơn xin từ chức, cách chức, giâng 
chức, đình chỉ, cho thôi việc. Các hình 
thức hiện có như cảnh cáo, khiển trách, hạ 
bậc lương cũng cần quy định chỉ tiết hơn 
nưa.C 
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ĂM 2002, nền kinh tế Việt Nam 

phát triển trong điều kiện gặp nhiều 

khó khăn lớn, có mặt gay gắt hơn 
năm 2001. Ở trong nước, thiên tai diễn ra 
trên diện rộng, kéo dài từ đầu năm đến cuối 
năm : hạn hán gay gắt ở Đông Nam Bộ, Tây 
Nguyên và miền Trung, lũ lớn kéo dài và 
ngập sâu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
mưa lớn, lốc xoáy và lũ quét xảy ra gây thiệt 
hại nặng nề về tài sản, mùa màng, sinh mạng 
ở nhiều vùng và địa phương từ Hà Giang, 
Bắc Cạn, Hà Tĩnh, Nghệ An, Lâm Đồng, 
Đắc Lắc, Bình Định đến vùng Đông Nam 
Bộ. Cùng với thiên tai, những vụ hỏa hoạn 
lớn nhất từ trước đến nay đã xảy ra : cháy 
rừng U Minh Hạ và U Minh Thượng, cháy 
Trung tâm Thương mại Quốc tế Sài Gòn... 
đã và đang để lại những hậu quả hết sức nặng 
nề. Trong khi đó, nền kinh tế thế giới và khu 
vực diễn biến phức tạp, có nhiều mặt bát lợi 
cho kinh tế Việt Nam. Thị trường vốn và thị 
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trường xuất khẩu hàng hóa Việt Nam bị thu 
hẹp, giá cả vừa giảm sút, vừa không ổn định, 
ảnh hưởng xấu đến sản xuất công nghiệp, 
nông nghiệp, thủy sản... trong nước. Hơn 
nữa, những khó khăn và yếu kém của các 
năm trước vẫn chưa được khắc phục như : 
sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, cơ sở hạ 
tầng không đồng bộ, lao động thừa nhiều, 
việc làm thiếu, thu nhập thấp, sức mua của 
dân cư tăng chậm, vốn thiếu, máy móc thiết 
bị không đồng bộ, xu hướng sản xuất tự cấp 
tự túc và tự phát còn phổ biến ở hầu hết các 
ngành, địa phương... 

Trước những khó khăn và thách thức to 
lớn đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành 
của Chính phủ, các ngành, các cấp từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở đã chủ động 
phát huy nội lực, lao động sáng tạo, thực 
hiện tốt các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 


* PGS, TS, Tổng cục Thống kê 
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phát triển kinh tế - xã hội năm 2002 với 
những kết quả rất khả quan. - 

1. Những thành tựu nổi bật 

Sản xuất công nghiệp phát triển toàn 
diện, tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra và cơ 
cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng tiến bộ. 
Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2002 ước 
đạt 268,2 nghìn tỉ đồng (giá cố định 1994), 
tăng 14,4% so với năm 2001, vượt mục tiêu 
đề ra (tăng 14%). Nét mới của năm nay là, 
do tác động tích cực của Luật Doanh nghiệp, 
cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá, 
trong đó cao nhất là công nghiệp ngoài quốc 
doanh tăng 19,1%. Công nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài tăng 13,9% do sản lượng dầu 
thô và khí đốt khai thác giảm so với cùng 
kỳ 1,7%. Công nghiệp khu vực nhà nước 
tăng 11,7% (trong đó trung ương quản lý 
tăng 12,6%) và gIỮ vững vị trí chủ đạo với tỷ 
trọng 40% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. 
Đáng chú ý là, khu vực doanh nghiệp nhà 
nước đang thực hiện chủ trương cổ phần hóa, 
đã phát huy tác dụng tích cực trong đôi mới 
cơ cấu đầu tư, cải tiến quản lý và ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản 
xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm 
chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường trong nước và nước ngoài. Sự vực dậy 
và khởi sắc của ngành cơ khí chế tạo ; sức 
bật của công nghiệp địa phương, với quy mô 
vừa và nhỏ ; sự phát triển của các 'làng nghề 
nông thôn là những tín hiệu mới rất đáng phi 
nhận của sản xuất công nghiệp năm 2002. 
Một số mặt hàng cơ khí chất lượng cao đủ 
tiêu chuẩn xuất khẩu như các loại máy xay 
xát, động cơ đi-ê-den, động cơ xăng, phụ 
tùng thay thế... của Tông Công ty Động lực 
và Máy Nông nghiệp, xuất khẩu cho các 
nước Nam châu Âu, Nam châu Phi và Nam 
Mỹ ; máy công cụ các loại của Công ty Máy 
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và Thiết bị công nghiệp xuất khẩu sang thị 
trường Mỹ và Thái Lan. Công nghiệp khu 
VỰC ngoài quốc doanh nhiều tỉnh tăng đột 
biến : Phú Thọ - 45,8%, Vĩnh Phúc - 55,6%, 
Khánh Hòa - 31,3%, Binh Dương - 30,2%, 
Đông Nai - 42,2%, Cần Thơ - 36,1%... đã 
tạo nên điện mạo mới trong sản xuất công 
nghiệp với cơ cấu nhiều thành phần, đa sản 
phẩm, mở ra nhiều triển vọng cho những 
năm tới. Chất lượng nhiều sản phẩm. công 
nghiệp được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thị 
trường trong nước và xuất khẩu, rõ nhất là 
các sản phẩm dệt may, chế biến lương thực, 
thực phẩm, thủy sản. Giá gạo xuất khẩu Việt 
Nam năm 2002 đã không thua kém gạo Thái 
Lan. Ngành than có bước tiến đột biến : 
sản xuất 15 triệu tấn/năm, tăng 1,5 triệu tấn, 
xuất khẩu 5,5 triệu tấn, tăng 30% so với 
năm 2001 và đạt mức kỷ lục trong lịch sử 
ngành này. 

Sân xuất nông nghiệp cũng phát triển 
toàn diện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 
đạt 5% vượt xa so với kế hoạch (4,2%). Nét 
nôi bật của năm 2002 là, sản xuất lương thực 
tăng nhanh cả về sản lượng và chất lượng. 
Sản lượng đạt 35,9 triệu tấn, tăng 1,6 triệu 
tấn so với năm 2001 (4,6%) và ở mức cao 
nhất từ trước đến nay. Nhờ sản lượng lương 
thực tăng nhanh hơn tốc độ tăng dân số nên 
lương thực bình quân đầu người năm 2002 
đạt trên 450 kg/người, tăng l?kg (3 ,3%) 
so với năm 2001. An ninh lương thực quốc 
gia được đâm bảo, thị trường và giá cả 
lương thực ổn định trên phạm vi cả nước, kể 
cả những vùng bị thiên tai, gạo xuất khẩu 
tăng cả về số lượng và chất lượng. Cả năm 
đạt 3,5 triệu tấn và kim ngạch trên 
800 triệu USD, tăng 212 triệu USD (28%) so 
với năm 2001, chủ yếu do tăng chất lượng và 
giá xuất khẩu. Nét mới trong sản xuất lương 
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thực năm nay là sản lượng lúa tắng chủ yếu 
do tăng năng suất và chuyến đôi cơ cấu mùa 
vụ. Diện tích lúa cả năm đạt 7 463 nghìn 
héc-ta, giảm 30 nghìn héc-ta, nhưng do năng 
suất đạt 45,1 tạ/ha, tăng 2,2 tạ/ha, nên sản 
lượng đạt 33,6 triệu tấn, tăng 1,5] triệu tấn 
so với năm trước. Cơ cấu sản xuất chuyển 
mạnh từ lúa mùa và lúa hè thu với năng suất 
và chất lượng không ôn định sang lúa đông 
xuân có năng suất, chất lượng và giá cả cao 
hơn. Năm 2002, sản lượng lúa đông xuân 
đạt 16,7 triệu tấn, chiếm gần 50% sản lượng 
lúa cả năm, so với 48% của năm 2001. 

Xu hướng chuyển đôi cơ cấu sản xuất 
trồng trọt theo hướng tăng giá trị thu nhập 
trên một đơn vị diện tích diễn ra phô biến đã 
khắc phục tình trạng độc canh lúa ở nhiều 
vùng và địa phương. Tỷ trọng diện tích lúa 
giảm từ 60,6% năm 2000 xuống 59,9% năm 
2001 và 58,9% năm 2002. Tương tự, diện 
tích cà-phê năm 2002 so với năm 2001 giảm 
gần 30 nghìn héc-ta (5,3%). Trong khi đó, 
điện tích gieo trồng các cây trồng khác lại 
tăng như chè, bông, dứa, rau quả... do sản 
phẩm có đầu Ta ổn định và giá cả có lợi cho 
người sản xuất. Xu hướng chuyển một phân 
diện tích lúa vùng ven biển năng suất thấp 
sang nuôi trồng thủy sản đạt kết quả và hiệu 
quả khá. Các tỉnh Nam Bộ đã chuyên gần 
30 nghìn héc-ta, nhiều nhất là Cà Mau, Bạc 
Liêu, Sóc Trăng, Binh Thuận, Ninh Thuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sản xuất thủy sản phát triển toàn diện và 
tăng trưởng khá, sản lượng thủy sản cả năm 
đạt 2 562 ngàn tấn, tăng 127,9 ngàn tấn 
(5,3%) so với năm 2001, chủ yếu do tăng 
sản lượng nuôi trồng. Sản lượng thủy sản 
nuôi trồng cả năm đạt 789,4 ngàn tấn tăng 
11,2% so với năm 2001, trong đó tôm nuôi 
189 ngàn tấn tăng 21,9%, cá nuôi 446 ngàn 
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tấn tăng 6%. Cơ cầu sản xuất ngành thủy sản 
chuyển. dịch theo hướng tiến bộ : tỷ trọng 
nuôi trồng trong tông giá trị sản xuất thủy 
sản tăng từ 43,7% năm 2001 lên 45,7% năm 
2002. Tỷ trọng sản lượng nuôi trồng từ 
29,7% tăng lên 30,8% trong 2 năm tương 
ứng. Tỷ trọng thủy sản khai thác giảm cả về 
giá trị và sản lượng, nên tính bên vững trong 
phát triên thủy sản ngày càng rõ nét. 

Các hoạt động thương mại - dịch vụ sôi 
động trở lại sau nhiều năm trầm lắng, với thị 
trường giá cả ôn định, xuất khẩu có nhiều 
khởi sắc. Tông mức bán lẻ năm 2002 đạt 
268,3 nghìn tỉ đồng, tăng 12,7% so với cùng 
kỳ năm 2001 ; và đạt tốc độ tăng trưởng cao 
hơn năm 2001 là 8,5%. Sức mua của dân cư 
đã tăng nhanh. Thị trường trên phạm vi cả 
nước ốn định, lưu thông hàng hóa tăng đều ở 
các vùng và các địa phương, kể cả các vùng 
bị thiên tai, vùng miên núi, vùng sâu. Nhiều 
mặt hàng trong nước sản xuất có mẫu mã 
đẹp, kiểu dáng phong phú, chất lượng được 
nâng lên, giá cả phù hợp đã chiếm lĩnh được 
thị trường, không chỉ làm tăng giá trị ngành 
công nghiệp mà còn gÓP phần làm tăng tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ. 
Sức mua tăng, nên tình trạng thiểu phát kéo 
đài từ 3 năm trước đã được khắc phục. Chỉ số 
giá tiêu dùng cả năm đạt 4,1% đạt mục tiêu 
kế hoạch đề ra. Đó là kết quả của chính sách 
kích cầu tiêu dùng của Chính phủ với nhiều 
giải pháp có tính khả thi, nhất là chính sách 
miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và 
giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn. 

Xuất khâu cả năm đạt 16,5 tỉ USD, tăng 
10% so cùng kỳ năm 2001, tuy chưa đạt mục 
tiêu đề ra nhưng là dấu hiệu đáng mừng. Một 
số mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn tăng 
khá như đệt may đạt 2,6 tỉ USD tăng 32%, 
thủy sản 2,05 tỉ USD tăng 8.6%, giày dép 
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1,7 tỉ USD tăng 19,7%. Xuất khẩu nông sản 
có nhiều khởi sắc lượng và giá đều tăng so 
với năm 2001 : cao-su tăng 46,4% về lượng 
và 44,2% về trị giá, chè tăng 75,4% và 
74.4%, lạc tăng 46,4% và 4l,9%, hạt điều 
tăng 41,8% và 25,5%. Xuất khẩu gạo đạt 
trên 3,5 triệu tấn bằng mức năm 2001, nhưng 
do giá tăng nên kim ngạch xuất khẩu đạt 
800 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ 
năm 2001 và vượt dự kiến ban đầu. Nét mới 
của xuất khẩu năm nay là chất lượng và cơ 
cầu mặt hàng có nhiều tiến bộ : tỷ trọng hàng 
xuất khẩu qua chế biến tăng, thị trường mở 
rộng. Riêng hàng dệt may xuất khẩu sang thị 
trường Mỹ năm 2002 đạt 700 triệu USD, gấp 
11 lần so với năm 2001. 

Kim ngạch nhập khẩu đạt 18,2 tỉ USD 
tăng 12,6% so với năm trước, trong đó khu 
vực kinh tế trong nước 12,2 tỉ USD, tăng 
9,1%. Nhập siêu cả năm là 2,1 tỉ USD, bằng 
13% kim ngạch xuất khẩu. Giá trị và tỷ lệ 
nhập siêu tuy cao hơn năm 2001, nhưng cơ 
cầu hàng nhập chủ yếu là tư liệu sản xuất và 
nhiên liệu phục vụ sản xuất, còn tỷ lệ hàng 
tiêu dùng có xu hướng giảm. Ở Thành phố 
Hồ Chí Minh, cơ cấu hàng nhập khẩu năm 
2002 là : máy móc thiết bị 12,8% ; nguyên 
vật liệu 77% và tiêu dùng 10,2%. 

Hoạt động du lịch khá sôi động, lượng 
khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2.6 triệu 
lượt người tăng 10,3% so với năm 2001, 
trong đó 54,6% là khách du lịch và nghỉ 
ngơi. Chất lượng dịch vụ du lịch có tiến bộ 
nên số ngày khách lưu lại Việt Nam nhiều 
hơn, doanh thu du lịch tăng khoảng 20% so 
với năm 2001. 

Do sản xuất và dịch vụ tăng khá nên bức 
tranh toàn cảnh của nên kinh tế Việt Nam 
năm 2002 là khả quan, có nhiều nét khởi sắc. 
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Tông sản phẩm quốc nội GDP cả năm đạt 
541 nghìn tỉ đồng (giá thực tế), tăng 7% so 
với năm 2001. Đáng chú ý là xu hướng tăng 
quý sau cao hơn quý trước : quý I tăng 
6,6% ; quý II tăng 6,7% ; quý II tăng 6,9% 
và quý IV tăng 7,4%. Điều đó thể hiện tính 
bền vững và ổn định trong tăng trưởng của 
các ngành sản xuất và dịch vụ, gắn VỚI SỰ 
chỉ đạo kịp thời, thường xuyên, nhạy bén 
của Chính phủ, của các câp, các ngành 
trong năm 2002. Tốc độ tăng GDP đạt trên 
7% (kế hoạch 7 - 7,3%), nhất là trong điều 
kiện có nhiều khó khăn và thách thức lớn 
của năm 2002, là thành công rất đáng tự hào. 
Với kết quả đó, Việt Nam được xếp vàO 
nhóm 3 nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế 
năm nay CaO nhất cùng với Trung Quốc 
(8%) và Hàn Quốc (7%). Điều đó đã được 
thế giới thừa nhận. Báo cáo phát triển Việt 
Nam năm 2003 (VDRs) của Ngân hàng Thế 
giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á 
(ADB), ngày 11-11-2002, đã khẳng định, 
năm 2002 kinh tế Việt Nam khả quan "Tốc 
độ tăng GDP của Việt Nam đạt cao hơn dự 
kiến trước đây và có xu hướng tăng so với 
năm trước". | 

Kinh tế tăng trưởng nên thu - chỉ ngân 
sách có nhiều tiến bộ. Theo Bộ Tài chính, 
thu ngân sách cả năm ước tăng 11-12% so 
với năm 2001 và vượt dự toán khoảng 6,5%, 
mặc dù nguôn thu bị giảm 1 500 tỉ đồng, do 
miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và 
bỏ nhiều khoản phí và lệ phí theo pháp lệnh 
mới. Chi ngân sách nhà nước bảo đảm và 
khả năng vượt dự toán 2,6%. 

Kinh tế phát triển, thị trường và giá cả ổn 
định đã tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện 
tốt các mục tiêu xã hội. Năm 2002 đã tạo 
việc làm mới cho 1,4 triệu lao động. Nhờ đó, 
tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm từ 6,28% 
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năm 2001 xuống còn 6,01% năm 2002, nâng 
tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực 
nông thôn từ 74,37% lên 75,41%. Cơ cầu 
ngành nghề của lao động nông thôn chuyển 
dần từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. 
Tỷ trọng lao động nông nghiệp năm 2002 là 
78,4% so với 82,7% năm 2000, số tuyệt đối 
giảm 23 nghìn người. Tỷ trọng lao động 
công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn tăng từ 
7,8% lên 15,4% trong 2 năm tương ứng. Đó 
là tốc độ chuyên dịch cơ cấu lao động nông 
thôn nhanh nhất từ trước đến nay và mở ra 
triển vọng mới để thực hiện mục tiêu đến 
năm 2010 chỉ còn 50% lao động nông 
nghiệp ở khu vực nông thôn. Đó cũng là kết 
quả cụ thể của chính sách khuyến khích phát 
triển làng nghề và dịch vụ, Chương trình 773 
về tạo việc làm của Nhà nước những năm 
qua đến nay phát huy tác dụng. Công tác đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ quản lý cho cân bộ hợp tác xã 
nông nghiệp được Nhà nước quan tâm và 
đầu tư cao hơn các năm trước nên đã đem lại 
kết quả tích cực. Năm 2002, cả nước đã đào 
tạo nghề cho khoảng một triệu lao động, đạt 
mục tiêu đề ra. Các ngành, các địa phương 
đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực 
tạo việc làm mới và đào tạo nghề nghiệp góp 
phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho 
người lao động. 

Đời sống vật chất và tinh thần của các 
tầng lớp dân cư được cải thiện. Thu nhập 
tăng khoảng 10% so với năm trước. Ở khu 
vực nông thôn, do nông nghiệp được mùa và 
nhiều nông sản được giá nên thu nhập của 
nông dân tăng khá. Mặc dù, số địa phương 
bị thiên tai tăng, nhưng tình trạng thiếu đối 
giáp hạt giảm 9,6% về số hộ và 11,4% về số 
khâu so với cùng kỳ năm 2001. Chương 
trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, 
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trợ giúp các đối tượng chính sách được Nhà 
nước, các ngành, các cấp của toàn xã hội 
quan tâm đúng mức và đạt kết qủa tốt. Tỷ lệ 
hộ nghèo đã giảm còn 14 - 15%, đạt mục 
tiêu đề.a. 

Hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục phát 
triển toàn diện. Năm học 2002 - 2003, số học 
sinh cơ sở tăng 6,5%, số học sinh trung học 
tăng 9,1%. Mười tỉnh, thành phố đạt tiêu 
chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung 
học cơ sở trong năm 2002, gồm : Hà Nội, Đà 
Nẵng, Hải Phòng, Hà Tây, Hải Dương, Nam 
Định, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Binh 
và Hà Nam ; trong đó Hà Nội, Hưng Yên và 
Hà Nam có 100% số xã, phường đạt chuẩn 
quốc gia. 

Kinh tế tăng trưởng cao, đời sống nhân 
dân được cải thiện nên tình hình chính trị - 
xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ 
vững, quan hệ quốc tế được mở rộng, vị thế 
Việt Nam trên trường quốc tế được củng cố 
và nâng cao. Điều đáng mừng là, năm 2002, 
Việt Nam được quốc tế công nhận là nước có 
môi trường xã hội an toàn nhất. Đó là những 
thành tựu to lớn của năm 2002 cần được 
khẳng định mạnh mẽ và là niềm tự hào chính 
đáng. Nguyên nhân bao trùm của thành 
quả đó là đường lối đổi mới đúng đắn 
của Đảng được cụ thể hóa trong Nghị quyết 
Đại hội IX, các Nghị quyết của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa IX, hàng loạt cơ chế, 
chính sách hợp lòng dân của Nhà nước và 
sự điêu hành nhạy bén, kịp thời và hiệu quả 
của Chính phủ, sự chỉ đạo sắt sao của các 
ngành, các cấp và ý thức tự lực, tự cường của 
toàn dân. 

2. Những yếu kém và hạn chế 

Năm 2002, bên cạnh những thành tựu đã 
đạt được, kinh tế - xã hội vẫn còn những yếu 
kém và hạn chế, thể hiện : 
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- Thứ nhất : Mặt yếu cơ bản của nền kinh 
tế nước ta năm 2002 là chất lượng tăng 
trưởng và hiệu quả chưa cao, sức cạnh tranh 
của hàng hóa và dịch vụ còn thấp và tăng 
chậm. Điều đó thể hiện rõ nét nhất trong 
công nghiệp. Năm 2002, tốc độ tăng trưởng 
giá trị sản xuất toàn ngành đạt 14,4% 
nhưng tốc độ tăng GDP của ngành này chỉ có 
10% so với 14,2% và 10,4% của năm 2001. 
Nguyên nhân chủ yếu là chi phí sản xuất 
công nghiệp năm 2002 cao, chiếm 4,4% 
trong tốc độ tăng giá trị sản xuất (năm 2001 
là 3,8%). Chi phí sản xuất công nghiệp cao 
(năm 2002 tăng 3,9% so với năm 2001) làm 
tăng giá thành sản phẩm từ đó giảm sức cạnh 
tranh của sản phẩm công nghiệp trên thị 
trường trong nước và xuất khẩu. Tình hình 
tương tự cũng diễn ra ở các ngành khác như 
nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ. 

- Thứ hai : Đầu tư nước ngoài giảm sút 
lớn về số vốn đầu tư : năm 2002 cả nước có 
670 dự án được cấp phép với tổng số vốn 
1270,9 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước, 
số dự án tăng 30,4% nhưng số vốn đăng ký 
giảm 47,6%. Vốn bình quân mỗi dự án rất 
ít : cả nước là 2 triệu USD, riêng Thành phố 
Hồ Chí Minh là 1,4 triệu USD (năm 2001 là 
4,5 triệu USD). Nguyên nhân chủ yếu là môi 
trường đầu tư chưa thật thuận lợi, giá thuê 
đất và giá đầu vào còn cao, giải phóng mặt 
băng khó khăn, thủ tục xét duyệt và cấp 
phép dù đã cải tiến song vẫn còn nhiều phiền 
hà. Trong khi đó sự cạnh tranh gay gắt giữa 
các nước trong khu vực ngày càng tăng 
(Trung Quốc 10 tháng năm 2002 thu hút 
46,44 tỉ USD vốn FDI, tăng 20% so với cùng 
kỳ, xuất khâu tăng 19,6%). 

- Thứ ba : Đầu tư từ nguôn vốn ngân 
sách nhà nước đạt thấp : năm 2002 thực hiện 
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22 903 tỉ đồng, bằng 104,3% kế hoạch năm. 
Nhiều công trình không đâm bảo chất lượng 
và tiến độ, thất thoát vốn trong xây dựng cơ 
bản còn lớn với tỷ lệ phô biến 5 - 10%, có 
công trình tới 20%. Xu hướng đầu tư dàn 
đều, theo hội chứng vẫn còn, rõ nhất là 
xi-măng, mía đường, bến cảng. Những mâu 
thuần giữa yêu câu tiến độ giải ngân với giải 
phóng mặt bằng đang gây khó khăn và tăng 
chi phí cho chủ đầu tư và các nhà thâu vẫn 
chưa được khắc phục. Chương trình quốc gia 
trồng mới 5 triệu “hêc-ta rừng, đánh bắt hải 
sản xa bờ tiến triển chậm và hiệu quả thấp, 
khó đạt mục tiêu đề ra. 

- Thứ tư : Một số vẫn đề xã hội bức xúc 
có mặt còn gay gắt hơn : tệ nạn xã hội, nhất 
là ma túy chưa giảm ; tai nạn và ách tắc giao 
thông tăng ; chất lượng giáo dục, y tế chưa 
có chuyển biến đáng kể ; tình trạng thừa lao 
động, thiếu việc làm và thu nhập thấp, nhất 
là khu vực nông thôn... vẫn là những vấn đề 
nôi cộm của năm 2002, nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. 

Những mặt yếu kém và hạn chế trên tuy 
còn nhiều và diễn biến phức tạp, nhưng suy 
cho cùng, không phải là cơ bản. Đảng và 
Nhà nước ta đã nhin nhận đúng mức và có 
nhiêu biện pháp đê khắc phục và hạn chế. 

Triên vọng đất nước ta trong năm 2003 là 
khá lạc quan trên nền tâng năm 2002, với 
kinh tế tăng trưởng cao, xã hội ôn định, đời 
sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân được 
cải thiện. Để biến khả năng thành hiện thực, 
các ngành, các cấp từ trung ương đến địa 
phương cân phát huy nội lực, tranh thủ ngoại 
lực, đôi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo 
và quản lý, thực hiện nghiêm túc và đồng bộ 
các chủ trương của Quốc hội và Chính phủ 
đã đề ra. 
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ĂM 2002 - năm thứ hai cả nước 
thực hiện Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng - đã khép lại với nhiều 
. thành tựu đáng ghi nhận. Mặc dù bối 
cảnh chung của thế giới và trong nước có 
nhiều khó khăn và biến động phức tạp, 
nhưng nhìn tổng thể thành tựu kinh tế - xã 
hội năm 2002 của Việt Nam là tương đối 
cao. So với năm 2001, tốc độ tăng trưởng 
GDP năm 2002 ước đạt 6,9 - 7%, giá trị sản 
xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5%, giá trị 
sản xuất công nghiệp tăng 14,2%, giá trị 
các ngành dịch vụ tăng 6,7%, kim ngạch 
xuất khẩu tăng 7,1%, tông thu ngân sách nhà 
nước đạt 112,0 ngàn tỉ đồng, tăng 106,5% so 
với dự toán, tổng chi ngân sách đạt 141,1 
ngàn tỉ đồng, tăng 105,4% so với dự toán, 
bội chỉ ngân sách nhà nước trên GDP là 5%, 
vốn đầu tư toàn xã hội so với GDP là 34%, 
giá hàng tiêu dùng tăng 4,0%, tạo việc làm 
mới cho 1,4 triệu người, đào tạo nghề cho 
982 nghìn người, giâm tỷ lệ hộ đói nghèo 
xuống còn 14,3%, tỷ lệ sinh giảm 0,042%... 

Như vậy, so với chỉ tiêu kế hoạch đã 
được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội 
khóa X, thì năm 2002 cơ bản đã đạt được 
các mục tiêu đề ra. Mười một trong tông số 
14 chỉ tiêu do Quốc hội đề ra đều đạt và 
vượt kế hoạch. Những chỉ tiêu không đạt 
gồm : xuất khẩu tăng 7,1% (chỉ tiêu kế 
hoạch là từ 10 - 13%) ; chỉ tiêu tăng trưởng 
GDP, tuy đạt được ở mức 6,9-7% là cao so 
với các nước trong khu vực và thế giới, 
nhưng kế hoạch đề ra là 7 - 7,3%, và mục 
tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
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10 năm (2001 - 2010) là 7,5%. Nhin chung, 
nếu đặt trong tình hình khó khăn của đất 
nước và bối cảnh chung của các nước trong 
khu vực thì đây lại là mức tăng trưởng khá. 

Những kết quả tích cực và khá toàn diện 
của năm 2002 không chi có ý nghĩa cho việc 
thực hiện nhiệm vụ của năm 2003, mà còn 
cho các năm tiếp theo. 

Đạt được kết quả trên, trước hết là do sự 
phấn đấu chung của toàn Đảng, toàn dân, sự 
năng động sáng tạo của các ngành, các cấp, 
các cơ sở sản xuất kinh doanh với quyết tâm 
rất lớn, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ năm 2002. Đó cũng là kết quả của 
việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng, thực hiện các Nghị quyết Trung ương 
cùng với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, 
sự đổi mới điều hành kiên quyết và có hiệu 
quả của Chính phủ... 


* TS Kinh tế, Phó Vụ trưởng. Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương 
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Bên cạnh đó, cũng cần nhìn một cách 
nghiêm khắc những hạn chế, yếu kém, tồn 
tại đã và đang làm giảm đáng kể khả năng 
tăng trưởng cao của nền kinh tế, từ đó tìm 
cách khắc phục để hoàn thành tốt hơn nữa 
các kế hoạch đã đề ra. 

Hạn chế rõ nét nhất của nền kinh tế nước 
ta hiện nay là sức cạnh tranh thấp. Môi 
trường pháp lý vĩ mô của nền kinh tế, nhìn 
chung đã được cải thiện nhưng bộ máy hành 
chính vẫn còn công kênh, thủ tục hành chính 
rườm rà, hệ thống kết cấu hạ tầng còn cần 
đầu tư nhiều hơn nữa mới đảm bảo tăng tính 
hấp dẫn so với các nước trong khu vực. Khả 
năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam 
còn hạn chế. Với 5 655 doanh nghiệp nhà 
nước hiện nay, phần lớn quy mô vốn còn 
_ thấp, bình quân mỗi doanh nghiệp chỉ đạt 
22 tỉ đồng. Đối với doanh nghiệp tư nhân, 
chỉ riêng 49 000 doanh nghiệp đăng ký mới 
từ năm 2000 đến nay, vốn bình quân khoảng 
1,5 tỉ đồng... Điều đó cho thấy, phần lớn các 
doanh nghiệp đều có vốn nhỏ, trình độ khoa 
học - công nghệ nhìn chung thấp, nhiều 
ngành công nghiệp có công nghệ lạc hậu hơn 
các nước trong khu vực từ 2 - 3 thế hệ, công 
nhân có trình độ tay nghề thấp chiếm tới 
75% : Tất cả dẫn tới khả năng cạnh tranh 
thấp, nhiều sản phẩm của Việt Nam có chỉ 
phí sản xuất cao hơn so với giá nhập khẩu 
từ 20 - 40%, cá biệt như mặt hàng đường, giá 
thành sản xuất cao hơn so với giá nhập khâu 
là 70% ; các chi phí trung gian còn quá cao, 
một số chi phí còn bất hợp lý... Thực tế này 
sẽ là lực cán lớn trên lộ trình Việt Nam hội 
nhập sâu hơn vào nên kinh tế quốc tế. 
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Một khó khăn rất cơ bản của nền kinh tế 
Việt Nam, đã tồn tại dai dẳng nhiều năm 
nay, đó là tình trạng đầu tư kém hiệu quả. 
Năm 2002 một đồng vốn đầu tư toàn xã hội 
chỉ tăng thêm được 0,32 đông giá trị GDP 
(năm 2000 là 0,26 ; năm 2001 là 0,28), tuy 
có cao hơn so với trước, nhưng vẫn còn thấp 
so với các nền kinh tế trong khu vực và thế 
giới. Nguyên nhân chính của tình trạng đó là 
do cơ cấu đầu tư chưa thật hợp lý, chuyển 
dịch chậm, hiện nay các dự án dở dang còn 
quá lớn, chiếm tới 2/3 vốn đầu tư. Mặt khác, 
do kết cấu hạ tầng kém phát triển nên kinh 
phí để đầu tư cho lĩnh vực này khá lớn, 
chiếm tới 35% nguồn vốn, chưa kể 10% vốn 
hằng năm phải dành để tu bổ. Ngoài ra, tình 
trạng đó còn do công tác quản lý yếu kém ; 
một số dự án đầu tư chưa xuất phát từ quy 
hoạch, chưa gắn kết chặt chẽ với thị trường, 
chất lượng công tác quy hoạch thấp ; cơ chế 
phân cấp quản lý vốn đầu tư và các chương 
trình mục tiêu quốc gia cho các địa phương 
và các ngành chưa đi đôi với chế tài ràng 
buộc trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, nên 
đầu tư thiếu tập trung, kém hiệu quả, không 
ít trường hợp bị thất thoát vốn đầu tư, sử 
dụng tuỳ tiện không tuân thủ kế hoạch tài 
chính ban đầu, chất lượng công trình không 
cao ; các thủ tục quyết toán và nghiệm thu 
chưa thật sự công tâm, khách quan... 

Hiện nay, khâu yếu nhất ở các ngành, các 
cấp và cơ sở vẫn là tổ chức thực hiện. Có thể 
thấy rằng, Chính phủ đã ban hành nhiều 
chính sách, giải pháp đúng đắn, nhưng quá 
trình tổ chức thực hiện chưa kịp thời, triển 
khai chậm từ khâu hướng dẫn thực hiện của 
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các bộ, ngành, cho đến khâu thực hiện ở địa 
phương, cơ sở. 

Cơ chế quản lý đòi hỏi phải chuyển đổi 
nhanh chóng để thích ứng với cuộc sống 
thực tế, từ điều hành vĩ mô đến tổ chức thực 
hiện ở các cấp, ngành, nhưng bộ máy quản lý 
vẫn chậm được kiện toàn, sự phối hợp giữa 
các cơ quan chức năng thiếu gắn bó, còn 
nhiều biểu hiện vi phạm kỷ luật hành chính, 
tệ địa phương cục bộ, "phép vua thua lệ 
làng", tuỳ tiện, lỏng léo trong quản lý còn 
bộc lộ ở nhiều nơi. 

Mặc dù từ lâu, Đảng và Nhà nước ta đã rất 
quan tâm tới việc đào tạo, bôi dưỡng, nâng 
cao trình độ cán bộ, nhưng nhìn chung, chất 
lượng đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập, kể 
cả cán bộ quản lý, cán bộ kinh doanh, cán bộ 
khoa học - kỹ thuật, cán bộ trong hệ thống 
chính trị. Một số cán bộ không chỉ yếu kém 
về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà còn 
có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, 
nhất là tệ thu vén cá nhân, bị tiêm nhiễm chủ 
nghĩa cơ hội, thực dụng, gây mất lòng tin đối 
với nhân dân. 

Nhìn lại một cách khách quan, cả về 
thành tựu đã đạt được cũng như những hạn 
chế phải khắc phục, thiết nghĩ trong những 
năm tới, nhất là trong năm 2003 - năm bản lề 
của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, cần phải 
thực thi một số giải pháp mang tính đột phá, 
nhằm tạo ra sự tăng trưởng kinh tế - xã hội 
cao hơn. Thành công của năm 2003 sẽ là cơ 
sở tạo đà cho các năm tiếp theo, đảm bảo 
thực hiện toàn bộ mục tiêu trong cả 5 năm 
2001 - 2005. 

Thực lực kinh tế của đất nước ta hiện nay 
đã được nâng lên đáng kể, nền kinh tế đã dần 
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thích nghi với thị trường khu vực và quốc tế ; 
nhiều tiềm năng cần được khai thác tốt, đặc 
biệt là tài nguyên khoáng sản, nguôn nhân 
lực, vị trí địa lý ; sự ốn định về an ninh, chính 
trị, sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu 
trong toàn Đảng, toàn dân, khả năng lãnh 
đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ không ngừng 
được nâng lên, các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, Nhà nước đang dân đi vào cuộc sống 
và phát huy tác dụng ; quan hệ hữu nghị và 
hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế 
giúp Việt Nam chủ động hơn trong phát triển 
kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Nhưng có thể thấy rằng, năm 2002, Việt 
Nam có thể phải đối mặt và giải quyết rất 
nhiều khó khăn không nhỏ : quá trình hội 
nhập, tham gia đầy đủ vào AFTA vẫn không 
ít trở ngại ; việc chuẩn bị để tham gia WTO, 
cũng như thực hiện Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ trong điều kiện năng lực 
cạnh tranh của nên kinh tế còn yếu › tịnh 
trạng tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, phiền 
hà sách nhiễu còn nặng nẻ, trật tự an toàn xã 
hội ở một số nơi vẫn diễn biến phức tạp ; một 
số cơ chế, chính sách còn thiếu đồng bộ, đặc 
biệt là việc hoàn thiện hệ thống luật phâp 
kinh tế trước những đòi hỏi cấp bách của 
việc đây nhanh quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước còn chậm ; những diễn 
biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế 
thế giới ; sự cạnh tranh gay gắt của các quốc 
gia khu vực và châu Á về thị trường và thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài... 

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XI, 
Chính phủ đã đưa ra hai phương ân phát 
triển kinh tế - xã hội cho năm 2003, theo đó 
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Phương án cao phải đạt được các chỉ tiêu 
sau : tăng trưởng GDP khoảng 7,5% so với 
năm 2002, trong đó khu vực Ï tăng 4% ; khu 
vực ÏI tăng 10,5% ; khu vực HI tăng 6,6% ; 
tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7,5% ; tổng 
kim ngạch nhập khẩu tăng khoảng 6% ; tổng 
nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 
khoảng 215 nghìn tỉ đồng, tăng 17% so với 
năm 2002 và bằng 35,2% GDP ; tổng thu 
ngân sách nhà nước tăng 9,8%, tổng chỉ 
ngân sách nhà nước tăng 17,5% so với ước 
thực hiện năm 2002 ; bội chi ngân sách 
không quá 5%; lạm phát dự kiến 4%... 

Trong trường hợp thế giới có những diễn 
biến phức tạp, đặc biệt diễn biến ở khu vực 
Trung Đông trở nên phức tạp hơn, dẫn tới 
tình trạng giá dầu tăng, yêu cầu phải trả nợ 
cho bạn cấp thiết hơn, Phương án thấp được 
dự kiến là : tốc độ tăng trưởng khoảng 7%, 
duy trì bằng năm 2002, trong đó : khu vực I 
tăng 3,8% ; khu vực ÏlI tăng 10,2% ; khu 
vực III tăng 6,5% ; giá trị sản xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp tăng 4,5% ; công nghiệp tăng 
khoảng 13,8% ; giá trị các ngành dịch vụ 
tăng khoảng 6,8% ; tông kim ngạch xuất 
khẩu tăng 6%... 

Dù phương án nào cũng phải giữ vững ổn 
định chính trị, trật tự và an toàn xã hội trong 
mọi tình huống. 

Như vậy, cả hai phương ấn tăng trưởng 
kinh tế, Phương án cao và Phương án thấp, 
đều đặt ra nhiệm vụ cho 2 năm cuối của kế 
hoạch 5 năm (2004 - 2005) là, phải tăng 
trưởng ở mức cao từ 8% - 8,4%. Có như vậy, 
chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu do 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đề 
ra là 7,5%. 
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Trong điều kiện hiện nay, để nền kinh tế 
phát triển với tốc độ cao, cần tiếp tục phân 
tích sâu sắc hơn những thành tựu, hạn chế và 
bài học kinh nghiệm năm 2002 và những 
năm trước đó, quán triệt quan điểm không 
ngừng phát huy cao độ nguồn nội lực, đồng 
thời tranh thủ nguôn lực từ bên ngoài. Trong 
mọi trường hợp, phải lấy sự ổn định chính trị 
và trật tự an toàn xã hội làm cơ sở, qua đó để 
lựa chọn các giải pháp tác động nhằm mang 
lại hiệu quả cao hơn. 

Thứ nhất, thực hiện nhất quán quan điểm 
phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ 
tối đa nguồn lực bên ngoài, quán triệt sâu 
sắc trong tổ chức thực hiện, trong xử lý 
tình huống. 

Thứ hai, cùng với việc đối mới và nâng 
cao hiệu quả của khu vực kinh tế nhà nước, 
tiếp tục tạo ra sự thông thoáng hơn nữa về 
chính sách và môi trường kinh doanh cho 
khu vực kinh tế dân doanh. Khu vực dân 
doanh đang ngày càng đóng góp lớn cho 
tăng trưởng và tạo việc làm, góp phần đắc 
lực cho sự ổn định và tăng trưởng nhanh kinh 
tế của đất nước. 

Thứ ba, tiếp tục đây mạnh việc thực hiện 
kích cầu đầu tư và tiêu dùng trong nước, 
quản lý tốt các chương trình mục tiêu quốc 
gia, dự án đầu tư, đâm bảo chất lượng và 
tránh thất thoát vốn đầu tư, gắn đầu tư với 
quy hoạch và nhu câu thị trường. Tiếp tục 
tông kết thực tiễn, nhân rộng các hình thức 
hấp dẫn, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, giảm 
mạnh các thủ tục hành chính còn gây phiền 
hà và nhiều loại chi phí bất hợp lý trong cấp 
phép đầu tư. 
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Thứ tư, lẫy năm 2003 là năm trọng điểm 
thực hiện chống tham nhũng có hiệu quả, 
xử lý dứt điểm những vụ án tham nhũng 
lớn, qua đó không chỉ ngăn chặn và đây lùi 
tình trạng tài sản của Nhà nước bị đục khoét, 
bị sử dụng lãng phí, mà còn tạo niềm tin 
trong nhân dân đối với chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự yên tâm 
của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo 
sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để phát 
triển đất nước. 

Thứ năm, xây dựng bộ máy công quyên 
tỉnh gọn, thạo việc và minh bạch, gắn cải 
cách hành chính với cải cách tiền lương, xây 
dựng chế độ trách nhiệm cán bộ, công chức 
và các loại hình cán bộ khác, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật để đảm bảo quản lý có hiệu 
lực và hiệu quả. 

Thứ sáu, để tạo ra sự chuyển biến cơ bản 
trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của 
nên kinh tế, cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế. Tuy vậy, cũng khắc phục tình 
trạng chạy theo phong trào, rập khuôn trong 
việc chọn lựa cơ cấu kinh tế. Mỗi địa 
phương, mỗi vùng đều có những thuận lợi 
khó khăn mang tính chất đặc thù, vậy cơ cầu 
kinh tế phải mang lại hiệu quả cao nhất với 
việc sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực. 

Thứ bảy, phát triền kinh tế nhanh gắn với 
giải quyết tốt các vấn đề xã hội trong từng 
bước đi, phù hợp với từng trình độ phát triên, 
đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, bền 
vững, góp phần giữ vững ổn định chính trị, 
trật tự và an toàn xã hội. Coi trọng khâu chỉ 
đạo, điều hành có hiệu lực và hiệu quả từ 
trung ương đến địa phương. Đây thực sự là 
nhân tố cơ bản quyết định sự tăng trưởng 
nhanh và bên vững. 
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VỀ ĐỘC LẬP ĐÂN TỘC... 


(Tiếp theo trang 39) 


biến dạng của chủ nghĩa xã hội. Từ kinh 
nghiệm thành công và chưa thành công của 
quá trinh xây dựng chủ nghĩa xã hội, từ 
những tri thức và kinh nghiệm mới mà loài 
người đã tạo ra trong những thể chế chính 
trị - xã hội khác nhau trong hiện thực lịch sử 
và thời đại, những người mác-xít có khả 
năng đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhờ 
vậy, chủ nghĩa xã hội sẽ không chỉ thoát 
khỏi khủng hoảng, mà còn có bước phát 
triển rực rỡ trong tương lai. Thắng lợi to lớn 
của Trung Quốc trong quá trình cải cách và 
mở cửa suốt 24 năm qua, những thành tựu to 
lớn mà Việt Nam đạt được trong hơn l6 
năm đổi mới là một thực tế không ai có thể 
phủ nhận. Phát huy những bài học kinh 
nghiệm đã được tích lũy trong quá trình đó, 
phát triển và vận dụng sáng tạo chúng vào 
hoàn cảnh của mỗi dân tộc sẽ mang lại triển 
vọng huy hoàng cho mọi quốc gia đang và 
sẽ phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

Hơn nữa, ngay từ những năm 30 của 
thế kỷ XX, Đảng ta đã quan niệm độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội không phải là 
hai mục tiêu khác nhau, bên ngoài nhau. 
Độc lập dân tộc mà chúng ta cần có là độc 
lập dân tộc của một nước xã hội chủ nghĩa. 
Chỉ khi đó, độc lập dân tộc mới đi liền với 
sự g1àu có, hạnh phúc chung của nhân dân. 
Độc lập dân tộc là thuộc tính nội tại của chủ 
nghĩa xã hội với tư cách một chế độ xã hội ; 
không có độc lập dân tộc thi không có xã 
hội xã hội chủ nghĩa. 


`X/ 


rước thèm (Xăm đới - (Ö(hìn lai oà dự báo 


1d T119 PỜ 
(rong Uận Đôi tới 
LÊ XUÂN VŨ" 


HÚNG ta nghĩ gì khi người Nhật 

duy tân tự hào và phấn đấu cho 

"Hàng Nhật không thua bất cứ 
hàng nước nào trên thế giới", còn một số 
nhà doanh nghiệp Việt Nam lại lo nhái 
hàng hóa nước ngoài, dựa dẫm uy tín sẵn 
có của người khác, "xây nhà mình dưới 
bóng nhà người khác" ? 

Tiếc cho một số thương hiệu Việt Nam 
không kịp đăng ký bị mất vào tay người 
nước ngoài. Đặc sản Việt Nam như bánh đa 
nem, nước mắm, mắm tôm bán đi tứ xứ lại 
dân nhãn hiệu nước khác trong vùng. 

Có thể nào "vô tư" khi đọc báo thấy 
công nhân Việt Nam trên đất Việt Nam bị 
ông chủ ngoại quốc đánh đập, bắt đứng 
phơi nắng đến ngất xỉu phải đi viện mà tổ 
chức công đoàn ở đó vẫn ngậm miệng ; khi 
nhìn những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 
Việt Nam ra sân cỏ mà "màu cờ sắc áo" chỉ 
có tên nhà tài trợ ngoại quốc và chữ số chứ 
không có tên mình ; khi con Hồng cháu Lạc 
nô nức đón chờ “Âm vang sông Hông" 
bỗng nhận ra rằng tốn bao công sức đem 


trình diễn cả dàn trống đồng Đông Sơn, y 
phục và vũ điệu thời Âu Lạc dường như chỉ 
để làm nền cho mấy cái tích tắc mô-tô bay 
của một tài tử nước ngoài. 

"Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời 
và quý báu của dân tộc" (Hồ Chí Minh) 
trong không ít trường hợp bị rẻ rúng : Có 
những mặt hàng Việt Nam do người Việt 
Nam sản xuất tại Việt Nam và cũng chỉ bán 
trong nước Việt Nam sao lại phải mang 
nhãn hiệu tiếng nước ngoài ? Một dạo, trên 
cửa ra vào một số nơi sang trọng chỉ thấy 
"Pull", "Push" thay cho "Kéo", "Đẩy", ở 
nhà vệ sinh công cộng "Men", "Women" 
thay cho "Nam", "Nữ" (lẽ ra chỉ nên chua 
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trong ngoặc đơn dưới chữ Việt nếu thấy cân 
cho cả khách nước ngoài). Rất nhiều tờ lịch 
ghỉ tên tháng, tên ngày trong tuần chỉ bằng 
những chữ JAN, FEB... và SUN, MON... 
Rồi đến tên một cửa hiệu, một siêu thị, một 
ban nhạc, một giải thưởng, cũng muốn dùng 
tiếng Anh, tiếng Pháp cho "oai", cho "hiện 
đại" ! Trong khi đó thì, không ít người Việt 
trên đất Việt mà nói không đúng tiếng Việt, 
không phân biệt nổi một số phụ âm đầu như 
n/1, ch/tr, s/x..., không phát âm rõ được một 
số nguyên âm kép..., ngay cả trên diễn đàn, 
đài phát thanh, truyền hình ! 

Phim ảnh, ca nhạc, thị hiểu nước ngoài 
tràn vào, vô tình hay hữu ý gieo rắc nếp 
sống xa lạ với những giá trị chuẩn mực 
đạo đức của dân tộc. Đất nước còn nghèo 
và còn cả núi việc cần làm không thể chấp 
nhận cảnh tượng quá nhiều hộp đêm, "nhà 
nghĩ", bar, ka-ra-ô-kê, "mát xa", bia ôm, 
cà-phê đèn mờ, cà-phê áo nhàu, vũ trường 
với những thuốc "lắc" và điệu nhảy dâm dật 
điên loạn. Phanh phui những Ô tiêu thụ ma 
túy, mại dâm công khai và trá hình, thi 
thấy chủ yếu là những thanh niên ăn chơi, 
đua đòi, kệch cỡm mà từ phục trang đến lời 
ăn tiếng nói, cử chỉ hành vi đều trái với 
thuần phong mỹ tục, đạo lý làm người của 
cha ông. 

Có những học sinh trung học phô thông 
kể vanh vách tiểu sử, tình sử, sưu tập ảnh 
của diễn viên màn bạc này, ca sĩ tài danh 
kia trên thế giới nhưng đi giữa đường phố 
Hà Nội mang tên danh nhân Việt Nam lại 
không biết đó là ai, thời nào, có công trạng 
gì với đất nước. Nếu văn hóa biêu hiện rõ 
rệt ở lối sống thì lối sống của một số không 
ít người đang trượt theo hướng thực dụng 
của cơ chế thị trường, tình cảm bị tiền tài 
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lấn lướt, nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp ` 
bị chủ nghĩa tự do cá nhân thời thượng của 
văn hóa phương Tây chối từ, gạt bỏ. Một số 
người thiếu hiệu biết vênh vang với lối sống 
gọi là "hiện đại", "sành điệu" ấy của mình, 
lên án và phủ nhận quá khứ, chê ông bà cha 
mẹ và chê rộng ra cả những thế hệ tiền bối, 
thấy dường như đất nước và con người mình 
chẳng có gì đáng nói !? Họ đua đòi ăn mặc 
lố lăng, kỳ quái, xã rác, nhổ bậy, nói tục, 
gây gõ, bất nhã với phụ nữ và ở chỗ đông 
người, đánh chửi nhau, đua xe trái phép, 
dẫn thân vào các loại tệ nạn xã hội. May mà 
đó chỉ là một số rất ít. Song, cần ngăn chặn 
sự lây nhiễm, lan truyền đó. 

Lối sống lấy đồng tiền làm chuẩn mực 
dường như đang thắng thế. Không ít người 
tranh cướp nhau chạy theo đồng tiền, ngoài 
xã hội và cả trong gia đình, bỏ qua lương 
tâm và trách nhiệm, bất chấp đạo đức và 
pháp luật. Đồng tiền đang chi phối từ lũ trẻ 
bán bưu ảnh và vật kỷ niệm lăng nhẵng níu 
4O người nước ngoài bắt mua, làm xấu mặt 
người Việt Nam ngay giữa Hà Nội nôi tiếng 
thanh lịch đến đám ăn mày thật và giả ngồi 
đọc đường vào nơi danh thắng ; từ đây đó 
một vài đứa con đứa cháu nghiện ma túy 
mất hết tính người dám cầm dao giết mẹ 
giết bà đến một bộ phận cán bộ, đảng viên 
tham nhũng, thoái hóa, biến chất. 

Văn học là kho tàng giá trị tinh thần dân 
tộc thì có nhà lý luận phê bình lại cho răng 
văn học Việt Nam thế kỷ XX so với thế giới 
mới chỉ là "văn học tính lẻ và nghiệp dư" 
chưa có chứng chỉ ISO, hoặc mới chỉ là thứ 

"văn nghệ phục vụ", "chưa có sự phát triên 
của chính bản thân nó”. 

"Những điều trông thấy" xa lạ với điệu 
tâm hồn và tính cách Việt Nam ấy dẫu chỉ 
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_ là "hiện tượng nhất thời" nhưng không khỏi 
Ít nhiều thương tổn đến lòng tự hào dân tộc 
Việt Nam, bản sắc văn hóa Việt Nam, một 
Việt Nam lâu đời có lịch sử vẻ vang, sức 
mạnh tinh thần to lớn, cội nguôn đạo đức 
sâu xa. 

$ 


Nói đến bảo tôn, phát huy bản sắc dân 
tộc và bản sắc văn hóa dân tộc theo đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, 
chúng ta không chỉ nói những giá trị vật thể. 
Đau vì di tích lịch sử bị xuống cấp nghiêm 
trọng, bị xâm hại ngang nhiên làm mất đi vẻ 
tôn nghiêm cổ kính hoặc bị "tôn tạo" sai. 
Buôn vì chùa giả phật giả, chùa xây như 
nhà ở, có cả khu phụ trên tầng hai ; hoặc 
danh lam thắng cảnh bị hàng quán bao vây, 
quà bánh tràn cả vào chính tầm, tiền tế 
những nơi thờ cúng linh thiêng. 

Chúng ta cũng không chỉ cảnh báo bản 
sắc dân tộc hay bản sắc văn hóa dân tộc 
đâu phải chỉ là sì sụp lễ bái quanh năm, 
đua nhau "rước xách thần thánh", "trống 
mõ bị bõm, ca hát lu bù" như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã từng phê bình nhắc nhủ. 

Chúng ta quan tâm trước hết và nhiều 
nhất đến những vấn đề cốt lõi : bôi dưỡng 
cốt cách dân tộc, chăm lo đến tâm hôn và 
tính cách dân tộc, trước hết là lòng tự hào 
dân tộc biêu hiện cụ thể và sinh động ở mỗi 
con người Việt Nam trong điêu kiện mới. 

Đúng thế, tự hào dân tộc là một sức 
mạnh tiềm tàng to lớn, không tự hào lấy đâu 
dũng khí và nghị lực vươn tới ? Còn nhớ, 
thời thuộc Pháp, có một học giả răn đe : 
"Nước ta còn hèn kém lắm, chăng có gì đâu 
mà làm phách !". Nếu cứ theo lời răn đe ấy 
chắc gì đã có ngày nay ? 
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Dân tộc ta đã có mấy nghìn năm hình 
thành, phát triên trong lịch sử và sẽ tiếp tục 
phát triển, trường tồn với lịch sử. Các đặc 
điểm dân tộc, bản sắc dân tộc sẽ còn tôn tại 
lâu dài, rất lâu dài. Nhiệm vụ của chúng ta 
là phát hiện, nắm vững, giữ gìn và phát huy 
bản sắc dân tộc trong mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hôi biểu hiện tập trung ở văn hóa, 
khéo léo kết hợp chúng với xu thế phát triển 
chung hợp quy luật của thời đại. Dân tộc 
nhưng không bài ngoại mà biết tiếp thu 
những tỉnh hoa của loài người thì càng dân 
tộc bao nhiêu càng quốc tế bấy nhiêu... Đó 
là quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề 
dân tộc và bản sắc dân tộc. 

Chúng ta đã làm đúng như vậy và vẫn sẽ 
tiếp tục làm đúng như vậy trong điều kiện 
năm châu họp chợ ngày nay. Ai choáng 
ngợp trước văn minh vật chất, sùng bái 
nước ngoài, mang tâm lý nhược tiểu tự tỉ, 
"người ta lớn bởi vì mình quỳ xuống", 
người ấy sẽ tự đánh mất mình. 

Chúng ta cần cả văn minh vật chất và 
văn minh tinh thần, cần tiền nhưng không 
làm nô lệ cho đồng tiền nên phải nắm vững 
hơn nữa quan hệ giữa xây dựng kinh tế 
và phát triển văn hóa. Đi vào kinh tế thị 
trường, chúng ta vẫn phải giữ vững đạo đức 
xã hội, coi trọng những giá trị tốt đẹp trong 
lối sống của dân tộc ta, không tách rời kinh 
tế với văn hóa, với việc xây dựng con người 
Việt Nam mới - động lực và đông thời là 
mục tiêu của cách mạng. 

Đồng tiền chỉ là vật trao đôi ngang giá. 
Nó không được phép vênh vang "là tiên là 
phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi 
sià, là đà danh vọng, là lọng che thân, là 
cần cân công lý” như câu vè lưu hành, càng 
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không được phép sai bảo và làm hư hỏng 
cân bộ các cơ quan Đảng và Nhà nước của 
dân, do dân, vi dân. Xưa và nay, chúng ta đã 
có bao gương sáng liêm, chính, kiệm, cần. 

Trong mở cửa và hội nhập, điều cốt yếu 
là ta phải có được nền kinh tế độc lập tự chủ 
ngày càng mạnh, phấn đấu để hàng hóa 
Việt Nam mang nhãn hiệu Việt Nam ngày 
càng có uy tín, thương hiệu Việt Nam ngày 
càng có mặt nhiều trên thế giới. 

Giao lưu văn hóa ngày một mở rộng, 
chúng ta ở tư thế người chủ mà tiếp thu tỉnh 
hoa văn hóa nước ngoài ; văn hóa nước 
ngoài trước sau vân chỉ là khách mời, 
không thể để khách lấn chủ. Càng không 
thể "tôn sùng thần tượng ngoại lai, quên bầu 
sửa mẹ' Ì 

"Dân ta phải biết sử ta..." (Hồ Chí Minh) 
nên chuyên mục Theo dòng lịch sử trên 
truyền hình thi hiểu biết về lịch sử và con 
người Việt Nam rất được hoan nghênh. 
Tinh thần "Ngày Gia đình Việt Nam" 
28 - 6 hằng năm làm sống lại những nét đẹp 
cổ truyền trong gia đạo, gia giáo, gia phong. 
Xem thuộc phim lịch sử, dã sử, truyền 
thuyết Trung quốc, chúng ta càng khát khao 
những tác phẩm văn học, sân khấu, điện 
ảnh của mình cũng "ăn khách" như vậy khi 
nói về lịch sử dân tộc, thuần phong mỹ tục 
Việt Nam ta ! 

Rất cần học tiếng nước ngoài, nhất là khi 
trình độ ngoại ngữ của ta còn rất thấp, 
nhưng phải biết tôn trọng và yêu quý tiếng 
mẹ đẻ. Hát hay ca khúc tiếng nước ngoài 
cũng tốt song trước hết hãy hát hay những 
bài hát Việt Nam trên các sàn diễn. Các bà 
mẹ trẻ Việt Nam thảy đều nên biết hát ru 
con. Tên giao dịch với nước ngoài bằng 
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tiếng nước ngoài là cần thiết, nhưng tên 
Việt Nam vẫn phải là chính. Đây là nhà ta, 
ta là chủ. Máy tính ở Việt Nam chưa có hệ 
điều hành bằng tiếng mẹ đẻ như ở nhiều 
nước khác đã là một cam chịu thiệt thòi 
lúc này, nỡ nào còn sính dùng tiếng một 
dân tộc khác thay cho tiếng mẹ đẻ để hướng 
dẫn ở các nơi công cộng và đặt tên cho 
hàng hóa, cửa hiệu, công ty, chợ búa, cuộc 
thi, giải thưởng của mình ngay trên đất 
nước mình ? 

Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu và 
đẹp, có bản sắc độc đáo. Chẳng lẽ bao 
người nước ngoài đến Việt Nam, như nhà 
thơ Mỹ Dô-sép Đu-mar dịch Chính phụ 
ngâm của Việt Nam, đều nhận thấy "tiếng 
Việt có rất nhiều tầng nghĩa" và "vẻ đẹp của 
âm nhạc trong tiếng Việt" khiến cho "thơ 
Việt Nam, kể cả thơ hiện đại không theo 
vần luật, đọc lên nghe như đang hát, khác 
với thơ Mỹ đọc lên nghe như đang nói 
chuyện”0)..., mà chúng ta lại không biết 
quý trọng và làm cho nó ngày càng trong 
sáng và giầu đẹp hơn hay sao ? 

$ 

Có những nước "hậu sinh khả úy", 
nhưng dân muốn khoe lịch sử nước mình 
chỉ có thể kế đến đời cha đời ông là chấm 
hết. Người Việt Nam hoàn toàn có đủ cơ sở 
lịch sử ngàn năm văn hiến để tự hào về đất 
nước và dân tộc minh. 

Ta lớn lên từ một trong những cái nôi 
lớn của loài người. Nghìn năm Bắc thuộc 
không đồng hóa nôi Việt Nam. Trăm năm 
thực dân Pháp không phá nôi cốt cách tâm 
hồn Việt Nam. Những kẻ một thời cậy 


(1) Theo báo Lao động, 9-4-2001, tr 4 
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mạnh trên đất nước ta rốt cuộc cũng phải 
cuốn gói, công khai thừa nhận sai lâm trước 
thiên hạ. Trần Cương Trung xưa đi SỨ Việt 
Nam về, đêm đêm trong, giãc ngủ vẫn còn 
nghe vắng tiếng trống đồng, rụng rời kinh 
sợ bạc cả tóc : “Can qua mộng lý đan tâm 
khổ, Đông cổ thanh trung bạch phát sinh". 
Lịch sử Việt Nam còn ghi bao sứ bộ Việt 
Nam khiến "Thiên triều" nể trọng, kiến trúc 
sư Việt Nam góp mặt xây thành Bắc Kinh, 
Hồ Nguyên Trừng của Việt Nam là tổ súng 
thần công Trung Quốc... _ 
Thế kỷ trước, ông Bô, Toàn quyền Đông 
Dương thừa nhận do Không hiểu phong tục 
và lịch sử nước ta, ông cứ "tưởng đem đến 
cho một dân tộc đã man những ân huệ của 
một nền văn minh cao cả" nhưng rồi đâu 
đâu ông cũng thấy người Việt Nam "cần cù 
không mệt mỏi", xã hội Việt Nam "có cơ sở 
tổ chức đáng khen", "trong gia đình trên 
kính dưới nhường, thờ phụng tô tiên", vào 
"đền chùa, được đọc những câu châm ngôn 
làm vẻ vang cho nhân loại". Còn ông Đờ 
Phuốc-vin thực dân thì viết rằng : Chúng ta 
thấy ở đây cả một nền văn minh, mọi thứ 
đều xây dựng từ lâu. Nghệ thuật, khoa học, 
kế cả khoa học quản lý Nhà nước đều đã 
phát triển mạnh mẽ. Luật pháp, cổ phong, 
tôn giáo, văn học, tất cả đều đã hoàn thành 
và hòa hợp với nhau, trải qua bao thế kỷ 
đã được điều hòa và nay càng hoàn hảo 
thêm. (...). Đân tộc này đã sống trong một 
xã hội thuần thục có tổ chức trong khi 
những người phương Tây còn ở tình trạng 
bán khai. Yêu mên quê hương, quyến luyến 
gia đình, tôn kính tô tiên, yêu chuộng công 
lý, tôn trọng chính nghĩa, ham thích khoa 
học, coi trọng lời nói thánh hiền, thương 
yêu nòi giống, tôn kính lẽ phải ; ghét xa 
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hoa, không hám tiền tài, khinh ghét vũ lực, 
không sợ gian khổ, hy sinh ; đó là những 
đức tính răn dạy trong sách thánh hiền, lưu 
lại trong cô phong và ghi thành luật pháp. 
Hiện nay, đó cũng là bản tính của người 
Việt Nam hình thành từ bao thế hệ, những 
thế hệ luôn luôn cố gắng thực hiện đạo lý Ấy 
một cách thành kính ; người Việt Nam bình 
thường bắt gặp ở bất cứ đâu cũng đều như 
vậy cả... 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 như 
một kỳ tích dựng nên nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân 
dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Chiến thắng 
Điện Biên chấn động địa cầu. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh được thế giới công nhận là 
"anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân 
văn hóa thế giới" và gần đây còn được coi 
là "một trong những lãnh tụ lớn nhất của thế 
kỷ XX:. 

Biết bao lời tốt đẹp của các nhà chính trị, 
nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học 
lớn trên thế giới đã dành cho Việt Nam 
chống Mỹ, cứu nước : Việt Nam là "dân tộc 
của các hiệp sĩ" (như lời của Pi-cát-xô), là 
"nguồn hy vọng của nhân dân bị áp bức" 
(B. Rút-xen), là "hình ảnh của niềm tin, 
tượng trưng cho bất khuất, sự tổng hợp 
của đạo đức loài người, một bài học, một 
tấm gương" (Thư nhân dân Pháp), là "một 
dân tộc chiến đấu vì mình và vì cả loài 
người" (R. Roa), là "quả tỉm của thế giới" 
(X. Lítman), là "phâm giá con người" 
(E. Tni-ô-lê), là "dòng chữ vàng chói lọi 
trong lịch sử loài người" (Hội Cựu chiến 
bình Liên Xô). Bạn bè xác nhận "Việt Nam 
mang gánh nặng cho cả thế giới" (G.P. 
Vi-si-ê) nhưng "đã làm cho thế giới phải 
xem xét lại mọi quan điểm đã có từ trước" 
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(G. Sê-nô) ; họ nêu cao nghĩa vụ đối với 
Việt Nam chống Mỹ : "Một phần, một nửa, 
hoặc tất cả cho Việt Nam" (Ph. Ca-xtơ-rô). 
Và đối phương trên bàn thương lượng cũng 
phải thừa nhận Việt Nam “anh hùng", 
"chính các ông là những người cuối cùng 
sẽ hoàn thành tương lai của Việt Nam" 
(H. Kít-sinh-gơ khi bắt đầu họp bí mật với 
"Bắc Việt Nam" ở Pa-ri). 


Những năm sau chiến thắng và thống 
nhất nước nhà, có lúc chúng ta đã lâm vào 
khủng hoảng kéo dài trong khi chủ nghĩa xã 
hội trên thế giới đi vào thoái trào, tan 
rã từng mảng lớn. Bấy giờ, thu nhập quốc 
dân bình quân đầu người Việt Nam đứng 
nguyên tại chỗ (98 USD năm 1975 và 
99 USD năm 1982). Vậy mà, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên tr 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội trên nên tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh, dựa vào dân, vì dân, 
sáng tạo trong thực tiễn, kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại, chúng ta đã 
đổi mới thắng lợn, đạt được những thành tựu 
quan trọng, làm thay đổi hẳn bộ mặt đất 
nước và nâng cao mức sống của nhân dân 
(GDP tăng 6 - 7%/ năm, bình quân đầu 
người đã là 400 USD và trong kế hoạch 
10 năm tới lại sẽ là gấp đôi). Một năm sau 
vụ 11-9-2001 ở Mỹ, kinh tế thế giới chao 
đảo, GDP Việt Nam vẫn tăng 7%, chỉ đứng 
sau Trung Quốc... 

Ngày nay, Việt nam đã trở thành một 
trong những nước xuất khâu gạo lớn trên 
thế giới. Đối tác, bạn bè Việt Nam ca ngợi 
công nhân, cân bộ, chuyên gia Việt Nam 
tiếp thu kỹ thuật tiên tiến nhanh và sáng 
tạo. Cũng đã xuất hiện những nhà doanh 
nghiệp trẻ Việt Nam thành đạt trong nước 
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và ở nước ngoài, những trí thức Việt Nam 
hay gốc Việt Nam trong một vài ngành 
khoa học mũi nhọn của thế giới, v.v.. 

Không được phép tự ru ngủ mình và thực 
tế cũng luôn cảnh tỉnh. Đảng và Nhà nước 
ta đã chỉ ra, bên cạnh những thành tựu, có 
cả những sai lầm, khuyết điểm, nhược 
điểm, khó khăn, thách thức và nguy cơ. Dù 
có tiềm năng trí tuệ lớn, nước ta vẫn còn là 
một nước kinh tế kém phát triển, mức sống 
nhân dân còn thấp. Con đường phía trước 
lắm gian nan, cần đủ tự tin và sáng tạo, 
chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, sánh vai góp 
mặt với đời. Kinh tế đã vậy, văn hóa cũng 
vậy, cũng phải vươn tới, hiện đại hóa trên 
cơ sở trân trọng giữ gìn và phát huy bản sắc 
Việt Nam, "mình đã hướng cái hay của 
người thì mình cũng phải có cái hay cho 
người ta hưởng", "mình đừng chịu vay mà 
không trả", như Bác Hồ đã dặn. 

Cốt cách, khí phách con người Việt 
Nam, lòng tự hào dân tộc Việt Nam trong 
lịch sử đã làm nên bao kỳ tích trên đất nước 

"vốn xưng nền văn hiến đã lâu (...), mạnh 
yếu tuy có lúc khác nhau song hào kiệt đời 
nào cũng có". 

Cốt cách, khí phách con người Việt 
Nam, lòng tự hào dân tộc Việt Nam là tài 
sản vô giá của hơn 80 triệu người Việt Nam 
ngày nay, là nguôn vốn vô tận nếu biết giữ 
sìn, bôi dưỡng, phát huy. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, nhằm mục tiêu dân øgiầu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn 
minh, nó phải được động viên và tổ chức 
thành sức mạnh vật chất phi thường, như 
mới cách đây không lâu "cả bốn nghìn năm 
cùng ta ra trận", để "ta vẫn là ta" mà rạng rỡ 
trong vận hội mới, hội nhập khu vực và 
toàn câu. 
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GHỊ quyết số 01-NQ/TW, ngày 

14-9-1982, của Bộ Chính trị đối 

với Thành phố Hồ Chí Minh đến 
hôm nay đã trải qua tròn 20 năm. Nhân dịp 
này, để nhìn lại kết quả thực hiện Nghị 
quyết, Bộ Chính trị đã trực tiếp làm việc 
với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố 
Hồ Chí Minh ; và ngày 18-11-2002, đã 
ra Nghị quyết số 20-NQ/TW "Về phương 
hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố đến 
năm 2010”. Đây là một văn kiện có ý nghĩa 
rất quan trọng, đánh giá toàn diện những 
thành tựu cũng như những tồn tại yếu kém, 
phân tích sâu sắc nguyên nhân thành công và 
chưa thành công, chỉ ra những bài học kinh 
nghiệm quý báu cho quá trình phát triển sắp 
tới. Nghị quyết đã định hướng, định tính và 
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định lượng cho sự phát triển của Thành phố 
trong thập kỷ đầu của thế kỷ mới, phấn đấu 
xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một 
thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện 
đại, đóng góp ngày càng lớn đối với khu vực 
phía Nam và cả nước. 

Những giá trị lớn từ Thành phố 

Hai mươi năm thực hiện NQ 01 của Bộ 
Chính trị, nhất là trong thời kỳ đổi mới, 
Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều 
thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Có những thành tựu 
mang những giá trị vật chất to lớn, đóng góp 
hết sức có ý nghĩa làm tăng thế và lực của cả 


* Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân 
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nước. Mặt khác, có những thành tựu có giá trị 
không thê đo lường băng những công cụ 
thông thường mà vượt lên mọi con số, thể 
hiện bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đó là 
những giả trị nhân văn những giá trị mà các 
chế độ xã hội trước Không thể giải quyết nối. 


Hai mươi năm cuối thế kỷ trước, thế giới 
chứng kiến những cơn chân động lớn, những 
diễn biến phức tạp của thời cuộc. Đảng ta 
nhận trên vai sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo sự 
nghiệp đối mới đầy gian lao và thách thức. 
Trước tình hình đó, Thành phố Hồ Chí Minh 
luôn giữ vững ổn định chính trị, xã hội, 
góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn 
định chung của đất nước, vào việc bảo vệ 
và khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Giá trị của thành tựu này 
không thể cân đong đo đếm được. Lòng yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội thiết tha và niềm 
tin tuyệt đối của nhân dân Thành phố vào sự 
lãnh đạo của Đảng đã trở thành một động lực 
đổi mới. Kẻ thù tưởng đã hí hửng chờ mong 
những cuộc bạo loạn, lật đổ, những cuộc nối 
dậy nơi này nơi khác dưới mọi chiêu bài giả 
nhân giả nghĩa chống lại chế độ mới, nhưng 
chúng đã vỡ mộng. Không phải ngẫu nhiên, 
Đẳng ta đã đánh giá đây là thành tựu lớn đầu 
tiên của Thành phố Hồ Chí Minh trong hai 
thập kỷ đầu bước vào quản lý, xây dựng 
thành phố mới xã hội chủ nghĩa chưa có tiền 
lệ và cũng chưa có mấy kinh nghiệm. 

Đi liền với thành tựu giữ vững ổn định 
chính trị, z0 năm qua, phát huy những lợi thế 
về kinh tế, về thực tiễn phát triên nền sản 
xuất hàng hóa và kinh tế thị trường, Thành 
phố Hồ Chí Minh đã tạo ra những cơ sở vật 
chất - kỹ thuật mới rất quan trọng, đóng góp 
ngày càng lớn về thế và lực cho đất nước trên 
con đường thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Thành phố duy trì được nhịp độ tăng 
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trưởng kinh tế khá cao và liên tục. GDP trên 
địa bàn năm 2000 tăng 2,8 lần so với năm 
1990. Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp 
trong GDP so với cả nước tăng lên ; thu hút 
khoảng 30% vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 
40% kim ngạch xuất khẩu và hơn 30% nguồn 
thu ngân sách nhà nước. Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch đúng hướng, giá trị khu vực 
công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 
98% GDP. Và do đó, mỗi 1% GDP tăng hay 
giảm của Thành phố đều là niềm vui hoặc 
nỗi lo lắng của Trung ương và cả nước. 

Thành tựu quan trọng thứ ba là, trong khi 
giữ vững nhịp độ phát triển, mở rộng quy mô 
nền kinh tế xây dựng "cái cốt vật chất 
của CNXH", Đảng bộ và chính quyền Thành 
phố Hồ Chí Minh đặc biệt chăm lo giải quyết 
các vấn đề xã hội. Trong bộn bề khó khăn, 
thành phố đã khởi xướng những phong 
trào xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, và 
về sau trở thành những chương trình quốc 
gia có sức lan tỏa rộng lớn, như phong trào 
xóa đói giảm nghèo, phong trào xây dựng 
nhà tình nghĩa, nhà tình thương, khám chữa 
bệnh miền phí cho người nghèo bị mù, phong 
trào tương thân tương ái cứu trợ đồng bào bị 
thiên tai, v.v.. 

Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính 
trị phân tích nguyên nhân thành công và nêu 
rõ : Đó là do Đảng bộ và chính quyền Thành 
phố đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng 
tạo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước vào điều kiện cụ thể của Thành phố ; 
giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội 
ngũ trí thức, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ 
trang và các tầng lớp nhân dân thành phố 
đã phát huy truyền thống yêu nước, cách 
mạng, lao động cần cù, năng động, sáng tạo, 
nêu cao phâm chất, ý chí của người Việt Nam 
trong giai đoạn mới ; có sự lãnh đạo của 


65 


(Đất nước muàa (Quân 


Trung ương Đảng (Bộ Chính trị, Ban Bí thư), 
sự chỉ đạo của Chính phủ, sự ủng hộ và giúp 
đỡ của các cơ quan Trung ương, các địa 
phương và nhân dân cả nước. 

Trong khi trân trọng đánh giá những 
thành tựu suốt 20 năm qua, Nghị quyết của 
Bộ Chính trị cũng đã phân tích và chỉ ra một 
số mặt yếu kém. 

_ Về kinh tế, tuy có tốc độ tăng trưởng khá 
cao, nhưng chưa tương xứng với vị trí, vai 
trò, tiềm năng và lợi thế của Thành phố. Điều 
đó thê hiện qua các mặt : kinh tế phát triển 
chưa vững chắc, chất lượng hiệu quả và sức 
cạnh tranh chưa cao. Các ngành công nghiệp 
mũi nhọn có hàm lượng khoa học công nghệ 
cao và các dịch vụ tài chính, ngân hàng, 
tư vấn, chuyên giao công nghệ... chưa phát 
triên. Thành phố chưa thể hiện rõ vai trò 
trung tâm thúc đây mạnh mẽ sự phát triển, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho cả khu vực 
phía Nam. Nhiều doanh nghiệp nhà nước 
thua lỗ, kinh tế tập thê non yếu ; công tác xây 
dựng quy hoạch phát triên ngành và quy 
hoạch không gian đô thị đều yếu kém ; quản 
lý nhà nước nhiều sơ hở, nhiều tiêu cực. 
Kết câu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu 
phát triên kinh tế. 

Về đời sống văn hóa, chưa phát triển 
mạnh các lĩnh vực văn hóa ; quản lý văn hóa 
nói chung còn lỏng lẻo ; tuy có nhiều tiến bộ 
trong chương trình "ba giảm", nhưng tội 
phạm vẫn nghiêm trọng, phức tạp, nhất là tội 
phạm có tô chức ; an ninh chính trị được gIữ 
vững, nhưng vẫn tiềm ân những yếu tố gây 
mất ôn định không thể xem thường. Nghị 
quyết của Bộ Chính trị nhắn mạnh công tác 
xây dựng Đảng còn chưa theo kịp yêu cầu 
thời kỳ phát triển mới. Trên cả ba mặt chính 
trị, tư tưởng và tô chức đều có những yếu 
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kém, bất cập, ảnh hưởng không tốt đến uy tín 
của Đảng và lòng tin của nhân dân. 

Nhìn thẳng và đi tới tương lai 

Với vị thế là một trong những đô thị lớn 
nhất nước ta, một trung tâm lớn về kinh tế 
văn hóa, khoa học - công nghệ, đầu mối giao 
lưu quốc tế, có vị trí chính trị quan trọng của 
cả nước, vì thế, Đảng, nhân dân ta kỳ vọng 
và đòi hỏi rất cao đối với Thành phố Hồ Chí 
Minh. Đây vừa là một vinh dự to lớn, vừa 
là trách nhiệm rất nặng nề của Thành phố 
mang tên Bác Hồ với tỉnh thần "cùng cả 
nước, vì cả nước". Trước yêu cầu đó, Thành 
phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tỉnh 
thần năng động, sáng tạo để đi đầu cả nước 
về thực hiện CNH, HĐH ; đi đầu trong vIỆc 
nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển 
kinh tế, trong cạnh tranh và hội nhập kinh tế 
với thế giới. Trước yêu cầu đó, Thành phố 
Hồ Chí Minh tiếp tục phấn đấu trở thành một 
thành phố, văn minh hiện đại, đóng góp ngày 
càng lớn cho cả nước từng bước trở thành 
một trung tâm công nghiệp, dịch vụ khoa 
học - công nghệ ở khu vực Đông Nam Á. 

Để Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ 
Chính trị biến thành hiện thực sinh động 
trong cuộc sống, tháng 12-2002, Thành ủy 
Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng chương 
trình hành động, xác định 7 nhiệm vụ trọng 
tâm để phát triển Thành phố đến năm 2010 
như sau : 

1. Báo đam sự vững vàng về chính trị, 
củng cố an ninh quốc phòng, ø1Ữ vững ồn 
định chính trị - xã hội ở Thành phố trong 
mọi tình huống, góp phần quan trọng vào 
việc øiữ vững ôn định khu vực và cả nước. 

2. Khai thác phát huy tối đa các tiềm 
năng, lợi thế đê phát triển với tốc độ nhanh, 
bền vững, có hiệu quả và sức cạnh tranh cao ; 


Số 1 + 2 (tháng I năm 2003) 


huy động và sử dụng tốt các nguồn lực, các 
thành phần kinh tế nhằm phát triển kinh tế, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với vị trí và 
đặc điểm của Thành phố. 

3. Rà soát, điều chính quy hoạch phát 
triển, đặc biệt quy hoạch sử dụng đất đai, 
quy hoạch phát triển đồng bộ kết cấu hạ 
tầng (đường vành đai, đường xuyên tâm, 
phát triển vận tải công cộng, chuân bị đề 
án xây dựng xe điện ngầm, đường sắt trên 
cao, cải tạo nâng cấp mạng lưới điện, thông 
tin liên lạc, công viên, cây xanh, hệ thống 
cấp thoát nước, xử lý rác thải, bảo vệ môi 
trường, v.V..). 

4. Chăm lo phát triển, nâng cao chất lượng 
giáo dục và đào tạo để nhanh chóng nâng cao 
dân trí, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng 
cao, đào tạo nhân tài cho Thành phố và cho 
đất nước ; tạo điều kiện thuận lợi để mọi 
người dân có điều kiện học tập. Mớỡ rộng, 
nâng cấp mạng lưới y tế tới tận cơ SỞ, Xây 
dựng các- bệnh viện ngang tầm các nước 
trong khu vực ; nâng cao tỉnh thần phục vụ 
của cán bộ, nhân viên để đáp ứng nhu cầu 
nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, 
khám chữa bệnh của nhân dân Thành phố và 
các địa phương trong khu vực. Đẩy mạnh 
phong trào thể dục thể thao quần chúng rộng 
khắp ; nâng cấp các cơ sở luyện tập, phát 
triển các môn thể thao có thành tích cao, nhất 
là các môn có truyền thống, có ưu thế. 

5. Phát triển, nâng cao chất lượng và quản 
lý tốt các hoạt động văn hóa quần chúng, 
xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn 
dân cư, các sinh hoạt vui chơi, giải trí lành 
mạnh, quan tâm nâng cao mức hướng thụ văn 
hóa của người lao động thu nhập thấp ; đầu 
tư phát triển các hoạt động sáng tạo văn hóa, 
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nghệ thuật chuyên nghiệp trình độ cao ; phát 
triển đi đôi với chỉ đạo và quản lý chặt chẽ 
các hoạt động phát thanh, truyền hình, In-te- 
net, báo chí, xuất bản... Thực hiện tốt các 
chính sách với thương binh, gia đình liệt sĩ, 
người có công với cách mạng ; quan tâm 
chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, những 
người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội... ; 
giải quyết có hiệu quả việc làm cho người lao 
động, nhất là việc làm cho thanh niên. Kiên 
quyết đấu tranh giải quyết căn bản các tệ nạn 
ma túy, mại dâm, tội phạm,... tạo lập môi 
trường văn hóa - xã hội lành mạnh, tiên tiến, 
mang đậm bản sắc và truyền thống dân tộc, 
xây dựng lối sống thanh lịch, hiện đại tôn 
trọng pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an 
toàn trên địa bàn Thành phố. 

6. Kết hợp chặt chế phát triên kinh tế - xã 
hội với củng cố quốc phòng, an ninh ; bảo 
đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội thành phố trong mọi tình huống. 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08 
của Bộ Chính trị (khóa VIII) "Về chiến lược 
an ninh quốc gia" ; Nghị quyết 09/CP của 
Chính phủ và các chương trình quốc gia về 
phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, 
AIDS ; làm tốt công tác vận động nhân dân ; 
thực hiện đúng chính sách dân tộc, tôn giáo 
của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, 
giải quyết kịp thời các khiếu kiện của nhân 
dân ; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân, xây dựng nền tảng chính trị vững 
chắc cho củng cố quốc phòng, an ninh. 

7. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, 
và hiệu quả của cả hệ thống chính trị. Làm 
tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng bộ Thành phố trong thời kỳ mới. Nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của 
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các cấp chính quyền ; xác định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn, trách nhiệm ; thực hiện 
phân cấp quản lý ; đẩy mạnh cải cách hành 
chính, từng bước xây dựng nên hành chính 
văn minh, hiện đại. Nâng cao chất lượng hoạt 
động của Mặt trận Tô quốc và các đoàn thể 
nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân. 

Chương trình hành động nêu lên bốn 
nhóm giải pháp, bảo đảm tính đồng bộ trong 
thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị đề ra. 

Nhóm giải pháp thứ nhất là khai thác tối 
đa các tiềm năng đề chuyển dịch mạnh mẽ 
cơ cầu kinh tế, bao gồm các nội dung : quy 


hoạch lại các ngành công nghiệp theo hướng 


ưu tiên đầu tư các ngành có hàm lượng 
khoa học công nghệ cao, như : cơ khí chế tạo, 
điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, 
sinh học, công nghệ vật liệu mới, sản xuất 
nguyên liệu phục vụ công nghệ chế biến các 
sản phẩm nông nghiệp ; phát triển và nâng 
cao chất lượng các loại hình dịch vụ, phát 
triên và quản lý tốt các loại thị trường hàng 
hóa, tài chính, bất động sản, thị trường khoa 
học công nghệ ; phát triển nông nghiệp 
theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, 
nông nghiệp sinh thái ; hoàn thành việc thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị 3 của Trung ương 
"Về tổ chức, sắp xếp lại cô phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước” vào năm 2005 ; tích cực 
khai thác quỹ đất, nhà ở, mặt bằng, vốn FDI, 
vốn ODA để đầu tư phát triển... 

Nhóm giải pháp thứ hai là thực hiện quy 
hoạch tông mặt bằng, bảo đâm phát triển 
đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ 
tầng và giao thông đô thị, tăng cường hiệu 
lực và hiệu quả quản lý đô thị. Tiếp thu ý 
kiến của Bộ Chính trị, trong quá trình phát 
triên Thành phố Hồ Chí Minh vừa phải đảm 
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bảo nhịp độ tăng trưởng nền kinh tế, vừa kịp 
thời điều chỉnh quy hoạch không gian đô thị, 
khắc phục một loạt hiện tượng quá tải : ùn tắc 
giao thông, ngập nước, xử lý môi trường... 

Tinh thần cơ bản là vừa chỉnh trang, nâng 
cấp đô thị, đông thời xúc tiến xây dựng 
nhanh các đô thị vệ tính mới hiện đại, văn 
minh trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch tông 
mặt bằng theo hướng mở rộng không gian 
gắn với địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam, kết nối hạ tầng đô thị của thành phố với 
cả vùng một cách đồng bộ ; xây dựng kế 
hoạch di dời hệ thống cảng biển và các cơ sở 
sửa chữa tàu ra ngoại thành... 

Nhóm giải pháp thứ ba là thực hiện mục 
tiêu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân 
lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Nhóm giải pháp thứ tư là, tiếp tục đấy 
mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu 
quả, hiệu lực quản lý nhà nước, quản lý 
đô thị. 

Từ những bài học kinh nghiệm trong 
20 năm thực hiện Nghị quyết 01 của Bộ 
Chính trị, giờ đây với thế và lực mới, được 
NQ 20 của Bộ Chính trị soi sáng, Thành phố 
lại được phân cấp mạnh mẽ hơn theo Nghị 
định 93 của Chính phủ, dưới sự chỉ đạo chặt 
chẽ của Trung ương Đảng, với sự cô vũ và 
đóng góp to lớn của các ngành, các địa 
phương cả nước, phát huy cao độ nội lực, 
tiêm năng và lợi thế so sánh, với tinh thần 
đồng tâm nhất trí trong tư duy và hành động, 
có cơ sở đề tin răng Thành phố Hồ Chí Minh 
sẻ tiếp tục tô rõ nghị lực sáng tạo to lớn, đi 
đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xứng đáng với tên gọi thành phố 
mang tên Bác Hồ kính yêu. 
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PHÁT TRIÊN KIAIH TẾ - XÃ HỘI 
Ở THANH HÓA 


TRỊNH TRỌNG QUYỀN 


(Phỏng vấn đồng chí Trịnh Trọng Quyên, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) 


Phóng viên : Thưa đông chí, Thanh 
Hóa là tỉnh có rừng, có biến, có đông băng, 
có thành phố, có hệ thống giao thông tương 
đối đây đủ... Vậy thế mạnh của tỉnh là gì ? 

Đồng chí Trịnh Trọng Quyền : Với số 
dân hơn 3,6 triệu người, lực lượng lao động 
chiếm 42%, số lượng lao động trẻ chiếm tỷ 
lệ tương đối cao, phân lớn có học vấn phổ 
thông trung học, Thanh Hóa có nguôn 
nhân lực quan trọng cho địa phương trong 
quá trình phát triển. Bên cạnh hệ thống 
trường phố thông rộng khắp, trường Đại 
học Hông Đức và các trường chuyên 
nghiệp, dạy nghề là những cơ sở đào tạo 
nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu 
câu của sự nghiệp đôi mới. Thanh Hóa có 
lực lượng tương đối lớn con em đang sinh 
sống và công tác xa quê, trong đó nhiều 
người có tri thức chuyên môn cao, là nguôn 
chất xám quan trọng để góp phần phát triển 
quê hương. 

Thanh Hóa có quốc lộ 1A, đường sắt 
Bắc - Nam chạy suốt vùng đồng bằng, 
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đường Hồ Chí Minh 
chạy dọc vùng trung 
du, có quốc lộ 15A 
nối với các tỉnh Tây 
Bắc, quốc lộ 217 
thông với nước bạn 
Lào, quốc lộ 45, 47 
nối miền xuôi với 
miền núi. Ven biên 
có quốc lộ 10 nối với 
các tính duyên hải 
Bắc Bộ. Có cảng biên nước sâu Nghi Sơn 
trong tương lai sẽ trở thành một trong 
những cửa ngõ quan trọng thông thương 
với các tỉnh trong nước, với các nước trong 
khu vực và trên thế giới. 

Với ba vùng sinh thái : vùng biên và ven 
biên, vùng đồng bằng, vùng trung du - 
miền núi, tỉnh có nhiều tiềm năng phát 
triên đa dạng các ngành nông nghiệp, công 
nghiệp và dịch vụ. Vùng đồng bằng, ven 
biển chiếm gần 27% diện tích tự nhiên, đất 
tốt, thích hợp cho gieo trồng 3 vụ cây 
lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày, 
trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, nuôi trồng thủy hải sản. Bờ biển dài 
102 km, có 5 cửa lạch chính, § 000 héc-ta 
bãi triều, vùng lãnh hải rộng 1,7 vạn km2, 
trữ lượng hải sản lớn, trong đó có nhiều hải 
sản quý hiếm để xuất khẩu. Vùng trung 
du - miền núi chiếm trên 73% diện tích tự 
nhiên, thích hợp cho phát triên kinh tế 
rừng, với các loại cây công nghiệp ngắn 
ngày, dài ngày, cây lấy gỗ, cây đặc sản, 


69 


(Đát nước ta (Quân 


nguyên liệu giấy có trữ lượng khoảng 
15 triệu m3 gỗ, 173 triệu cây luông. 

Thanh Hóa có hệ thống sông lớn : sông 
Hoạt, sông Mã, sông Chu, sông Yên, sông 
Bạng được phân bố đều khắp, với tông 
lượng nước mặt 19,5 tỉ m‡, trữ lượng nước 
ngầm 400 000 m3/ngày, là nguồn nước cơ 
bản phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Khoáng 
sản có 250 điểm và mỏ quặng với 42 loại 
khác nhau. Nổi bật là nguyên liệu đá 
vôi, đất sét cho sản xuất 8 - 10 triệu tấn 
xi-măng/năm ; quặng crô-mít, séc-pen-tin, 
đô-]ô-mít,... vào loại nhiều nhất toàn quốc, 
rất triển vọng cho phát triển các ngành hóa 
chất, phân bón, gạch chịu lửa, gạch men ốp 
lát,... ; vàng, đá quý cũng có tiềm năng lớn. 

Thanh Hóa là tỉnh có truyền thống văn 
hiến lâu đời, có nên văn hóa Đông Sơn đã 
đi vào sử sách ; nơi sinh ra nhiều danh nhân, 
anh hùng dân tộc như : Bà Triệu, Lê Hoàn, 
Lê Lợi, Lê Văn Hưu, Đào Duy Từ.,... ; để 
lại nhiều đấu ấn và di tích lịch sử : núi Đọ, 
đèn Bà Triệu, Lam Kinh, thành Nhà Hô, 
Hàm Rồng - Nam Ngạn. Thanh Hóa có 
nhiều danh lam thắng cảnh kỳ thú như : bãi 
tắm Sầm Sơn, động Từ Thức, vườn quốc 
gia Bến En, hang cá Cẩm Lương, vườn 
chim Tiến Nông... Đó chính là tiềm năng 
du lịch quý giá. 

Phóng viên : Đề nghị đông chí cho biết, 
trong những năm đổi mới, tình hình phát 
triên kinh tế - xã hội của Thanh Hóa có gì 
nôi bật ? 

Đồng chí Trịnh Trọng Quyền : Thanh 
Hóa đã có Quy hoạch tông thể phát triển 
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kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010 được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác định 
rõ định hướng, mục tiêu phát triên và 
nhiệm vụ chủ yếu cho từng ngành, từng 
vùng, từng lĩnh vực. Trên cơ sở quy hoạch 
ấy, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã 
đoàn kết phấn đấu, phát huy tiềm năng, lợi 
thế, vượt qua khó khăn, thách thức, thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp 
qua các nhiệm kỳ đạt nhiều thành tựu quan 
trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ 
?,3%/năm ; năm 2001 đạt 8,1%, năm 2002 
đạt 9,25%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
tích cực : tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp 
trong GDP năm 1990 chiếm 52%, năm 2002 
giảm xuống còn 37% ; tỷ trọng công 
nghiệp, xây dựng tăng từ 18,6% lên 
29,8% ; dịch vụ, thương mại từ 29,4% tăng 
lên 33,2%. GDP bình quân đầu người đạt 
342 USD (tăng 170 USD so với năm 1991). 
Tông sản phẩm trong tỉnh tăng hơn 2 lần 
năm 1990. 

Đề thu hút đối tác nước ngoài và nhiều 
doanh nghiệp trong nước đầu tư vào sản 
xuất xi-măng, mía đường, giày đép, gạch 
cơ-ra-míc, quạt điện, thủy sản, chế biến 
tinh bột ngô, phân bón..., tỉnh đã tập trung 
xây dựng được 4 khu kinh tế động lực : 
Thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn, Nghi 
Sơn, Mục Sơn - Lam Sơn, Bim Sơn - 
Thạch Thành. Đồng thời, đang triển khai 
Dự án liên hợp lọc hóa dâu Nghi Sơn, Nhà 
máy sản xuất giấy và bột giấy Châu Lộc. 

Thành tựu nổi bật của sản xuất nông 
nghiệp của tỉnh là tập trung đầu tư cho thủy 
lợi, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, đưa vụ 
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đông trở thành vụ sản xuất chính, nhân 
rộng các giống cây trồng, vật nuôi... có 
năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. 
Vì vậy năng suất, sản lượng lương thực 
hằng năm đều tăng, từ năm 1997 đến nay 
liên tục đạt trên 1 triệu tấn (năm 2002 đạt 
1,408 triệu tấn). Đây là thành tựu có ý 
nghĩa quan trọng. Từ một tỉnh thiếu lương 
thực, hằng năm phải xin Nhà nước hỗ trợ, 
nay không những đủ lương thực cho cả tĩnh 
mà còn có một phân lương thực hàng hóa. 

Thanh Hóa đã tiến hành quy hoạch và 
hình thành được các vùng cây công nghiệp 
tập trung, chuyên canh gắn với công nghiệp 
chế biến. Điển hình là gần 30 000 héc-ta 
mía đáp ứng nguyên liệu cho 3 nhà máy 
đường, công suất 14 ngàn tấn mía/ngày ; 
hơn 7 000 héc-ta sắn phục vụ cho 2 nhà máy 
chế biến tỉnh bột sắn ; hơn 100 000 héc-ta 
luồng, nứa, tre cung cấp nguyên liệu cho 
các nhà máy sản xuất giấy và bột 
giấy, v.v.. Nhờ đó, tiềm năng của trung 
du - miền núi đang từng bước được khai 
thác và đã giải quyết việc làm cho hàng 
vạn lao động, xây dựng được quan hệ gắn 
bó giữa công nhân với nông dân và đội ngũ 
trí thức, gắn nông nghiệp với công nghiệp, 
tạo cơ sở thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Công nghiệp giữ được nhịp độ tăng giá 
trị sản xuất 16%/năm trở lên, nhiều cơ sở 
công nghiệp được sắp xếp, củng cố lại đã 
đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng được 
sản xuất kinh doanh ; một số cơ sở sản xuất 
công nghiệp mới được đầu tư xây dựng đã 
tạo ra được năng lực sản xuất mới như : 
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Nhà máy xi-măng Nghi Sơn, các nhà máy 
đường, bao bì, gạch cơ-ra-míc, chế biến hải 
sản xuất khẩu,... 

Hoạt động thương mại - dịch vụ phát 
triên đa dạng ở tất cả các thành phần kinh 
tế và khắp các vùng miền trong tỉnh, đáp 
ứng tốt hơn cho nhu cầu của sản xuất và 
đời sống của nhân dân. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được 
tăng cường. Hệ thống giao thông trên địa 
bàn tỉnh được chú trọng phát triển : các 
trục giao thông chính được nâng cấp ; hầu 
hết các cầu qua sông lớn được xây dựng ; 
giao thông nông thôn được cấp phối và rải 
nhựa. Hệ thống thủy lợi Sông Chu, Cẩm 
Thủy, Bắc - Nam sông Mã,... được đầu tư 
nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới ; việc bê 
tông hóa kênh mương cơ bản hoàn thành. 
Hệ thống điện lưới được xây dựng đến 
27/27 huyện, thị, thành phố ; 90,35% số xã 
có điện, 86,7% số hộ được dùng điện. 
Hệ thống bưu chính - viễn thông được 
đầu tư phát triển đến hầu hết các xã, đạt 
2,2 máy/100 dân. Cơ sở vật chất của các 
ngành : giáo dục, y tế, văn hóa, phát 
thanh - truyền hình, thể dục thể thao... 
được tăng cường đáng kể. 

Từ cơ chế quản lý theo kế hoạch hóa tập 
trung, Thanh Hóa đã chuyên sang cơ chế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; 
kinh tế chuyển dân từ thuần nông, tự cấp tự 
túc, đơn thành phần sang phát triển đa 
dạng, đa thành phần theo hướng sản xuất 
hàng hóa và hướng ra xuất khâu. Quan hệ _ 
sản xuất được chăm lo xây dựng, củng cổ ; 
các doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp 
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lại, gần 40 doanh nghiệp sau khi cổ phần 
hóa đã kinh doanh có lãi và thu hút thêm 
lao động. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
tăng nhanh, giá trị sản phẩm chiếm tỷ trọng 
gàn 23,9% giá trị sản phẩm công nghiệp 
của tỉnh. Kinh tế hợp tác được đôi mới phát 
triên đa dạng (có trên 500 hợp tác xã) ; 
kinh tế hộ, kinh tế trang trại, vườn đôi phát 
triển (có gần 1 900 trang trại) ; kinh tẾ tư 
nhân phát triển khá. 

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, 100% 
số huyện, thị, thành phố hoàn thành phổ 
cập giáo dục tiêu học, xóa mù chữ ; 
360/633 xã, phường đạt chuẩn phổ cập 
trung học cơ sở. Số lao động qua đào tạo 
chiếm 21,3%. Hằng năm giải quyết thêm 
việc làm cho trên 35 000 người. 

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã 
hội được đảm bảo ; không để xảy ra điểm 
nóng. Quyền làm chủ của dân ngày càng 
được phát huy ; khối đại đoàn kết toàn dân 
được tăng cường, củng cố. Đảng bộ đoàn 
kết thống nhất, vững vàng về chính trị, tư 
tưởng ; cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng được chấp hành nghiêm túc, đạt kết 
quả bước đầu quan trọng. 

Với những thành tựu đã đạt được, thế và 
lực của tỉnh đã phát triển lớn lên nhiều so 
với trước ; những nhân tố mới, mô hình 
mới trong phát triển lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất mới được thể hiện ở nhiều 
lĩnh vực, tạo ra những tiền đề quan trọng đề 
Thanh Hóa tiến bước nhanh hơn trong thời 
gian tỚI. 

Phóng viên : Thưa đông chí, quá trình 
phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn 
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tỉnh trong thời gian qua có gì thuận lợi và 
khó khăn ? Làm thế nào để đấy nhanh tiến 
độ xây dựng và phát huy hiệu quả kinh tế 
của các khu công nghiệp ? 

Đồng chí Trịnh Trọng Quyên : Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Thanh Hóa lần 
thứ XV đã xác định : Thời kỳ 2001 - 2005 
là thời kỳ phát triển tăng tốc toàn diện, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng 
cao hiệu quả và sức cạnh tranh, tích cực, 
chủ động hội nhập với nền kinh tế khu vực 
và thế giới, phấn đấu đến năm 2005, hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, tạo 
tiền đề cho bước tiến vững chắc ở giai đoạn 
tiếp theo để đến năm 2020 Thanh Hóa trở 
thành một tỉnh công nghiệp. 

Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh xác định 
phải dựa vào công nghiệp và dịch vụ, vì 
nông nghiệp dù đã phấn đấu rất cao, cũng 
chỉ đạt mức tăng trưởng 5%/năm, trong 
khi tốc độ tăng (GDP) công nghiệp - xây 
dựng và dịch vụ như mục tiêu đề ra là 
16,1%/năm và 8,6%/năm trở lên. Nếu đạt 
được tốc độ đó thì (GDP) tăng trưởng hằng 
năm của tỉnh với mức 10% trở lên là có thê 
thực hiện được. Với nhận thức ấy, tỉnh đã 
có nhiều cơ chế, chính sách phát huy nội 
lực, thu hút ngoại lực cho đầu tư phát triền. 
Đến nay, tỉnh có các khu công nghiệp như : 

- Khu công nghiệp Lễ Môn có diện tích 
200 héc-ta, đang từng bước được hoàn 
thiện ; đã có 2I dự án đăng ký thuê đất, 
chiếm 76% diện tích đất trong khu công 
nghiệp. Một số nhà máy đã đi vào hoạt 
động như : giày thê thao xuất khẩu, gạch 
cơ-ra-míc, chế biến hải sản, lắp ráp quạt 
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điện. Tỉnh đang triển khai xây dựng Nhà 
máy phân NPK, tinh bột ngô xuất khâu... 
và đặc biệt là sẽ xây dựng l trong 10 trung 
tâm dệt may lớn của cả nước, giải quyết 
việc làm cho gân 10 000 lao động. 

- Khu công nghiệp Nghi Sơn (1 500 héc-ta) 
nằm trong Khu đô thị mới Nghi Sơn 
(9 700 héc-ta), được Chính phủ phê duyệt 
quy hoạch chung đến năm 2020 (thuộc 
vùng kinh tế trọng điểm Nam Thanh Hóa - 
Bắc Nghệ An) ; Nhà máy xi-măng công 
suất 2,3 triệu tấn/năm và cảng nước sâu đi 
vào hoạt động. Chính phủ đã phê duyệt báo 
cáo tiền khả thi dự án Liên hợp lọc hóa dầu 
Nghi Sơn, phê duyệt quy hoạch sử dụng 
đất để phát triển công nghiệp lọc hóa dầu, 
vật liệu xây dựng, cơ khí, dịch vụ cảng biển, 
chế biến hải sản, đóng, sửa tàu thuyền... 

- Khu Công nghiệp Mục Sơn - Lam Sơn 
gồm nhà máy đường công suất 6 500 tấn 
mía cây/ngày, l nhà máy sản xuất cồn 
công nghiệp, 1 nhà máy sản xuất giấy đang 
hoạt động rất có hiệu quả. Các dự án sản 
xuất rượu xuất khâu, sữa các loại và các 
sản phẩm từ sữa, quả và nước quả, thức ăn 
chăn nuôi, phân bón... đang được từng 
bước triên khai. 

- Khu Công nghiệp Bim Sơn - Thạch 
Thành có Nhà máy xi-măng Bim Sơn 
(công suất 1,2 triệu tắn/năm, đang cải tạo 
nâng công suất lên 2,4 triệu tấn/năm). Liên 
doanh mía đường Việt Nam - Đài Loan và 
một số cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt 
động đạt kết quả khả quan. 

Trong quá trình xây dựng các khu công 
nghiệp, mặc dù, địa phương đã dồn sức cho 
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xây dựng kết cấu hạ tầng, có cơ chế thông 
thoáng, chính sách ưu đãi nhưng sức hấp 
dẫn các nhà đầu tư còn thấp, tốc độ thực 
hiện vẫn chậm. Chính vì vậy, bên cạnh sự 
cố gắng vươn lên của tỉnh, cần có sự hỗ trợ 
nhiều hơn của Nhà nước, nhất là cho đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng. 

Phóng viên : Đề nghị đông chí cho bit, 
là tỉnh đất rộng, người đông, Thanh Hóa đã 
có chủ trương và giải pháp gì để tạo việc 
làm và xóa đói, giảm nghèo ; phát triên 
nông nghiệp - nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ? 

Đông chí Trịnh Trọng Quyên : Sau 
15 năm đổi mới, Thanh Hóa đã có bước 
phát triển quan trọng, nhưng vẫn là một 
tỉnh kinh tế chậm phát triển, lao động thiếu 
việc làm, tỷ lệ hộ đói nghèo còn ở mức cao. 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XV đã quyết nghị 6 chương trình kinh 
tế - xã hội trọng tâm mà toàn tỉnh phải 
phân đấu thực hiện. Trong đó, mục tiêu của 
chương trình giải quyết việc làm và xóa 
đói, giảm nghèo đến năm 2005 là : giải 
quyết việc làm cho 18,5 vạn lao động ; cơ 
bản xóa hết hộ đói, giảm hộ nghèo xuống 
côn 13%. 

Là một tỉnh kinh tế nông nghiệp còn 
chiếm tỷ trọng cao, số dân sống ở nông 
thôn còn chiếm 90% nên tiếp tục đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng 
cả trước mắt và lâu dài, là giải pháp quan 
trọng góp phần thúc đây chuyển dịch cơ - 
cầu kinh tế nông thôn. Vấn đề giải quyết 
việc làm, tăng thu nhập cho người lao 
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động, ổn định tình hình chính trị - xã hội, 
củng cố khối liên minh công - nông - trí 
thức là góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Việc đưa nhanh những thành tựu của 
khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học 
vào sản xuất, gắn với đổi mới cơ cấu mùa 
vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi để hình 
thành các vùng chuyên canh, tập trung, tạo 
ra sản lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao, 
giá thành hợp lý, nhằm tăng nhanh giá trị 
thu nhập trên từng đơn vị diện tích. Tích 
cực tìm kiếm thị trường, hỗ trợ vốn, hướng 
dẫn kỹ thuật cho nhân dân phát triển chăn 
nuôi ; đặc biệt quan tâm xây dựng các dự 
án nuôi bò sữa và lợn nạc, đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng và tham gia xuất khẩu, đưa chăn 
nuôi chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp. 

Kinh tế thủy sản của tỉnh là một thế 
mạnh. Tỉnh sẽ huy động mọi nguôn lực đầu 
tư đồng bộ để nuôi trồng thủy sản, trọng 
tâm là nuôi tôm, cá xuất khẩu. Tiếp tục đầu 
tư cơ sở vật chất và phương tiện đánh bắt, 
nâng cao hiệu quả đánh bắt, nhất là đánh 
bắt xa bờ. 

Củng cố, phát triển mạnh các ngành 
nghề, tiểu thủ công nghiệp hiện có, mở 
mang thêm nhiều ngành nghề mới, tập 
trung đầu tư phát triển các ngành nghề, tiểu 
thủ công nghiệp hiện đang có thị trường và 
lợi thế, đặc biệt quan tâm phát triên nghề ở 
các địa phương thuần nông. 

Đa dạng hóa các hình thức hợp tác, phát 
triên và đổi mới hoạt động hợp tác xã. 
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Khuyến khích kinh tế hộ, kinh tế tư nhân, 
kinh tế trang trại liên doanh, liên kết với 
kinh tế nhà nước trong sản xuất kinh 
doanh ; xây dựng mối quan hệ gắn bó về 
kinh tế giữa sản xuất nguyên liệu với chế 
biến và tiêu thụ. 

Tỉnh thực hiện 7 chính sách hỗ trợ người 
nghèo là : chính sách tín dụng ưu đãi cho 
người nghèo ; chính sách hỗ trợ người 
nghèo khám chữa bệnh ; chính sách hỗ trợ 
người nghèo trong giáo dục ; chính sách trợ 
giá, trợ cước vận chuyên các mặt hàng thiết 
yếu phục vụ đồng bào miền núi ; chính 
sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo ; 
chính sách an sinh xã hội, trợ giúp người 
yếu thế. Trong năm 2003, sẽ xây dựng và 
thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo về 
nhà ở ; tập trung giải quyết thoát nghèo cho 
15 000 hộ trở lên. 

Để sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa thành công cần đào tạo, bồi dưỡng đủ 
đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cân bộ 
công nghệ, quản lý doanh nghiệp giỏi và 
đông đảo công nhân kỹ thuật lành nghề. 
Các ngành, các cấp, các địa phương, cơ sở 
rà soát lại đội ngũ cán bộ để lập kế hoạch 
đào tạo, bôi dưỡng. Nhanh chóng hình 
thành quỹ đào tạo, bôi dưỡng cán bộ ở các 
cấp, các ngành đê chủ động giải quyết kịp 
thời yêu cầu bức xúc về nguôn nhân lực có 
chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội cả trước mắt và lâu dài. 

Phóng viên : Thưa đông chí, trên địa 
bàn tĩnh sự chênh lệch giữa một vài huyện, 
xã miễn núi so với các huyện, xã đông 
bằng còn khá lớn về cơ sở hạ tâng, về thu 
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nhập và đời sống. Vấn đề đặt ra, làm thế 


nào để thu hẹp khoảng cách này ? 

Đồng chí Trịnh Trọng Quyền : Thanh 
Hóa, không phải là tỉnh miền núi, nhưng có 
tới 11 huyện, 220 xã miền núi, với diện 
tích trên 7 000 km2 (chiếm 2/3 diện tích), 
dân số gần 1 triệu người, trong đó gần 
60 vạn là đồng bào các dân tộc ít người. 
Hiện tại, tỉnh có 102 xã thuộc diện đặc biệt 
khó khăn ; 14 xã chưa có đường ô tô đến 
trung tâm, 21 xã khó có khả năng đưa được 
điện lưới quốc gia về xã ; vùng sâu, vùng 
cao - biên giới còn nhiều khó khăn do cơ sở 
hạ tầng còn yếu kém, dân trí còn thấp... 

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa 
xác định : Vấn đề mấu chốt là phải tăng 
cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát 
triển giáo dục - đào tạo để nâng nhanh 
trình độ dân trí, đấy nhanh tốc độ phát triển 
kinh tế - xã hội vùng miền núi - dân tộc, 
nâng cao đời sống cho đồng bào. 

Coi trọng đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng 
cấp các công trình thủy lợi để vừa đảm bảo 
nước sinh hoạt cho đồng bào, vừa có đủ 
nước tưới ốn định cho diện tích lúa nước và 
diện tích cây màu hiện có. Chuyển giao kỹ 
thuật đưa các loại giống mới có năng suất, 
chất lượng cao, hướng dẫn kỹ thuật canh 
tác cho bà con sản xuất, phân đấu đảm bảo 
đủ lương thực tại chỗ cho miền núi. Tập 
trung chỉ đạo đề thực hiện có hiệu quả việc 
phát triên kinh tế trang trại : trồng trọt, 
chăn nuôi gia súc, gia cầm... ở trung du, 
miền núi. 

Hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài 
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cho nhân dân ; chuyển mạnh sang khoanh 
nuôi, tái sinh, bảo vệ và phát triển rừng đầu 
nguôn, rừng phòng hộ. Khai thác các 
nguồn vốn đầu tư để đẩy mạnh trồng rừng 
mới, rừng kinh tế, gắn với phát triển vùng 
nguyên liệu giẦy, gỗ... phục vụ cho yêu cầu 
phát triển công nghiệp chế biến, bảo đảm 
cho người làm rừng có thu nhập chính từ 
nghề rừng. 

Thực hiện tốt Chương trình 135 lông 
ghép với các chương trình xây dựng trung 
tâm cụm xã ; định canh, định cư ; các dự án 
về văn hóa - thông tin, giáo dục - đào tạo, 
y tế, phát thanh - truyền hình ; các dự án về 
quốc phòng, an ninh, v.v.. Phát động 
phong trào làm giao thông nông thôn, làm 
thủy lợi nhỏ đến từng bản, làng trên cơ sở 
nhà nước hỗ trợ và huy động sức dân 
tham gia. 

Cán bộ từ huyện, xã đến các thôn, bản 
hiện nay còn thiếu và yếu, do đó phải xây 
dựng quy hoạch, có kế hoạch đào tạo cần 
bộ các lĩnh vực để đảm bảo số lượng, cơ 
cấu, chất lượng. Phải có chính sách, 
khuyến khích cán bộ lên công tác ở miền 
núi. Đồng thời, tăng số lượng cử tuyến, tạo 
điều kiện cho nhiều con em các dân tộc 
được học đến bậc cao đẳng và đại học, tạo 
nguồn cán bộ lâu dài cho miền núi. Đây là 
một trong những giải pháp quan trọng đề 
nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa 
miền núi và đồng bằng. 

Phóng viên : Xin trân trọng câm ơn 
đông chí! 
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À Nẵng nằm trong khu vực miền 

Trung của đất nước. Mùa hè khô 

hanh, nắng cháy da, xém thịt ; mùa 
mưa đông tố mịt mù, gây ngập lụt, đã từng 
cướp đi bao nhiêu thành quả lao động và 
sinh mạng của con người. Tuy vậy, Đà Nẵng 
lại là một trong những thành phố có nhiều 
tiềm năng để phát triển mọi mặt về kinh tế, 
xã hội, văn hóa, du lịch, an ninh, quốc 
phòng v.v... 

Là một trọng điểm của vùng kinh tế miền 
Trung, Đà Nẵng liền kề với khu kinh tế mở 
Chu Lai và khu công nghiệp Dung Quất, với 
lợi thế cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống, 
bến cảng, bệnh viện, trường học... tương đối 
tỐt ; cÓ cảng nước sâu tiếp nhận tàu vận tải 
và tàu du lịch cỡ lớn, có sân bay quốc tế, là 
đầu mối của đường xuyên Á, nối liền biển 
Đông nước ta với Lào, Thái Lan và các nước 
Đông Nam Á. Đà Nẵng lại nằm giữa quần 
thể di sản văn hóa thế giới gồm cố đô Huế, 
phố cổ Hội An và khu di tích Mỹ Sơn, nên 
càng có nhiều lợi thế so sánh và điều kiện để 
phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển 
công nghiệp, cảng biển, thương mại, dịch vụ, 
du lịch và nhiều ngành, nghề truyền thống... 
Con người Đà Nẵng thông minh, chất phác, 
cần cù lao động. 

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau khi thành phố Đà 
Nẵng đi vào hoạt động theo cơ chế mới trực 
thuộc Trung ương (từ ngày I-l-1997), sức 
sống mới, khí thế làm ăn mới của một thành 
phố lớn ở khu vực duyên hải miền Trung 
càng được khơi dậy. Đà Nẵng đã và đang nỗ 
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lực phấn đấu với quyết tâm cao, khắc phục 
khó khăn, khai thác mọi tiềm năng, tận dụng 
mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài để đưa 
thành phố phát triển lên một tầm cao mới. 
Những năm qua, nhờ xác định đúng cơ 
cấu kinh tế là công nghiệp, du lịch, nông 
nghiệp và được Trung ương chỉ đạo, Đẳng 
bộ, nhân dân thành phố đã đoàn kết một 
lòng, vượt qua khó khăn, phát huy tiềm 
năng, lợi thế nên đã đạt được bước phát triển 
khá và tương đối toàn diện. Trong 5 năm 
(1997 - 2002), tốc độ tăng trưởng GDP bình 
quân đạt 10,6%/năm, giá trị sản xuất công 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 
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nghiệp tăng 19,12%/năm, dịch vụ tăng 
7,94%inăm, nông nghiệp tăng 5,38% năm, 
doanh thu ngành du lịch tăng 15,01%/ năm, 
giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 
17,16%/ năm (5 năm đạt 1 101,6 triệu đô-la 
Mỹ). Năm 2001, thu nhập bình quân đầu 
người đạt 550 đô-la Mỹ. Hệ thống thông tin 
liên lạc trên địa bàn thành phố ngày càng 
được đầu tư hiện đại, mật độ điện thoại cố 
định đạt 12,78 máy/100 dân. Kết quả đó là 
sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyên 
thành phố trong việc khai thác các tiềm 
năng, lợi thế của Thành phố. Thực hiện 
phương châm "phát triên kinh tế là trọng 
tâm, xây dựng Đảng là then chốt", những 
năm qua, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành 
phố vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát 
triển kinh tế theo hướng toàn diện, đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu phát triển công nghiệp, 
dịch vụ, du lịch, xuất khẩu ; nâng cao sức 
cạnh tranh, giải quyết được nhiều VIỆC làm 
cho người lao động, đáp ứng nhu câu tiêu 
dùng trong vùng và xuất khẩu. 


Trong chiến lược phát triển kinh tế, Đẳng 
bộ chú trọng mở rộng các dự án khai thắc 
tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, du lịch, 
dịch vụ, cảng, kinh tế biển, phát huy tay 
nghề cao của đội ngũ công nhân lao động. 
Cụ thể hóa một bước những quan điểm đó, 
Thành ủy xác định các ngành dệt - may, đa - 
giày, công nghiệp chế biến, cơ khí, điện tử, 
vật liệu xây dựng, du lịch, dịch vụ... là những 
ngành được ưu tiên đầu tư phát triên. Đề tăng 
năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế, Đà 
Nẵng đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật phục vụ sản xuất, đời sống gắn với 
-nâng cấp, chính trang đô thị theo hướng hiện 
đại, đồng bộ ; liên kết giữa các vùng, tạo 
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điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng không 
gian đô thị và khai thác các tiềm năng, thế 
mạnh, nhất là du lịch biển, núi. Mấy năm 
qua, thành phố Đà Nẵng là một công trường 
xây dựng lớn và sôi động ở khu vực miền 
Trung. Trong 5 năm (1997 - 2002), tổng số 
vốn đầu tư phát triển tăng 4,7 lần so với năm 
1997 và chiếm tỷ trọng 58,3% tổng chi ngân 
sách. Hàng loạt công trinh, dự án lớn như : 
cầu sông Hàn, khu đô thị mới Bạch Đằng 
Đông, các khu tái định cư, đường Phạm Văn 
Đồng, siêu thị Đà Nẵng, công viên nước và 
khu du lịch Bà Nà... đã được thực hiện. Bên 
cạnh những công trình do Nhà nước đầu tư, 
nhân dân thành phố còn tích cực hưởng ứng 
chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng 
làm", đã đóng gÓP hàng trăm tỉ đông, hàng 
vạn ngày công để làm mới và nâng cấp 
đường giao thông, bê-tông hóa via hè, ngõ, 
hẻm ; xây dựng mới trạm y tế, trường học. 
Trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, 
Đảng bộ luôn chú trọng từ khâu quy hoạch, 
xây dựng các phương án, dự án, kế hoạch đến 
tổ chức chỉ đạo thực hiện, giải quyết tốt các 
mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với các 
vấn đề xã hội ; với củng cố quốc phòng - an 
ninh, bảo vệ môi trường sinh thái và văn hóa. 
Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung 
vốn có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, 
lịch sử và truyền thống cách mạng. Vì vậy, 
Đảng bộ luôn đặt sự phát triển của Đà Nẵng 
trong sự phát triển chung của cả vùng ; nâng 
cao hiệu quả hợp tác với các tỉnh bạn trong 
khu vực, có chính sách thông thoáng để thu 
hút đầu tư của các địa phương trong nước và 
nước ngoài. Hoạt động đối ngoại của Đà 
Nẵng có bước phát triển mới, quan hệ với 
hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thô, góp phần 
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quan trọng vào việc thực hiện chính sách đối 
ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung ; nâng 
cao vị thế của Đà Nẵng nói riêng trong khu 
vực và trên thế giới. Đà Nẵng tranh thủ sự 
giúp đỡ của Trung ương đề đầu tư phát triển 
sản xuất, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở hạ 
tầng. Kiên trì xây dựng, thực hiện những quy 
chế thật rõ ràng, những quan hệ thật cởi mở 
để khơi dậy khí thế mới, động viên mọi nhà 
đầu tư, mọi người dân yên tâm làm ăn, công 
tác tại địa phương. Các hoạt động tài chính, 
ngân hàng có nhiều cải cách theo hướng "cởi 
trói", tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
thực hiện các dự án đầu tư. Những thành tựu 
về phát triển kinh tế đã thật sự tạo tiền đề để 
Thành phố từng bước giải quyết tốt hơn 
những vấn đề xã hội. Thành phố Đà Nẵng đã 
mạnh dạn đề ra và quyết tâm thực hiện mục 
tiêu xây dựng thành phố ''5 không" ("không 
có hộ đói", "không có người mù chữ', 
"không có người lang thang xin ăn"," không 
có người nghiện ma túy", "không có giết 
người đề cướp của"). 

Đà Nẵng luôn chú trọng kết hợp đầu tư 
của Nhà nước với công tác xã hội hóa đề bảo 
đảm đầu tư đúng đắn cho sự nghiệp phát 
triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công 
nghệ, văn hóa và các lĩnh vực y tế, thể dục - 
thể thao, chăm sóc - bảo vệ bà mẹ và trẻ em. 
Nhờ đó, cơ sở vật chất kỹ thuật về cơ bản đã 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục - 
đào tạo cũng như sự nghiệp văn hóa xã hội. 
Hệ thống giáo dục - đào tạo của Đà Nẵng 
tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại 
học với các loại hinh công lập, bản công, dân 
lập và tư thục. Thành phố đã hoàn thành sớm 
ViệC phô cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 
và là địa phương thứ hai sau Hà Nội được 
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công nhận phô cập trung học cơ sở. Đội ngũ 
trí thức của Đà Nẵng phát triển nhanh về số 
lượng và chất lượng với gần 29 000 người có 
trình độ cao đẳng, đại học ; hơn 700 người có 
trình độ trên đại học. Kết quả giáo dục - đào 
tạo và chất lượng nguồn nhân lực đang tạo ra 
những tiền đề để Đà Nẵng cùng cả nước 
bước vào thời kỳ phát triển mới. Mạng lưới 
y tế của Đà Nẵng được xây dựng đến tận 
phường, xã, với 100% các trạm y tế xã, 
phường đều có y, bác sĩ, được trang bị 
phương tiện đủ so với tiêu chuẩn của Bộ Y 
tế và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm 
vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

Ý thức được sự ổn định chính trị là điều 
kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp đổi mới ; nền tảng để duy trì ổn định 
chính trị - xã hội là tập trung phát triển kinh 
tế và từng bước nâng cao dần đời sống nhân 
dân, Đảng bộ thành phố chú trọng đây mạnh 
công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết 
việc làm cho người lao động, quan tâm vùng 
Xa, Vùng đồng bào dân tộc thiểu số ; thực 
hiện tốt việc đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời 
sống cho các đông chí thương binh, gia đình 
liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người 
có công với cách mạng. Hằng năm, Đà Nẵng 
giải quyết việc làm mới cho hơn 16 000 lao 
động trong các thành phần kinh tế. Đến 
năm 2000, Đà Nẵng đã xóa hết hộ đói và 
năm 2001 giảm số hộ nghèo xuống còn 5,1% 
(theo chuẩn mới). Đời sống của các hộ chính 
sách có mức sống trung bình so với khu vực ; 
253 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đều 
được phụng dưỡng với mức 300 000 đ/tháng. 

Với phương châm "(hiện chí và tỉnh 
đáo", Đà Nẵng chủ trương tạo môi trường 
thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động kinh 
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tẾ - xã hội, đồng thời thường xuyên quan tâm 
củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ồn 
định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Những chuyển biến tiến bộ và những kết 
quả đạt được trong hơn 5 năm qua của Đà 
Nẵng bắt nguồn từ việc vận dụng linh hoạt 
và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước vào điều kiện của Đà 
Nẵng với quyết tâm cao, dám nghĩ, dám làm, 
đám chịu trách nhiệm. Thực hiện phương 
châm phát triển toàn diện, với tập trung vào 
những khâu đột phá ; khơi dậy và phát huy 
nội lực với sự đoàn kết nhất trí cao trong nội 
bộ Đảng, sự đồng thuận trong xã hội vì sự 
phát triển của thành phố ; biết tranh thủ sự 
chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương và các tỉnh 
bạn ; thực hiện tốt hơn Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở đi đôi với kiên trì xây dựng và thực 
hiện những chính sách thật rõ ràng, cởi mở 
để động viên mọi người dân yên tâm đến lập 
nghiệp tại Đà Nẵng. 

Những thành tựu đổi mới của Đà Nẵng 
trong 5 năm qua là kết quả của quá trình nỗ 
lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân thành phố, đã và đang tạo ra thế và 
lực mới để Đà Nẵng tiếp tục phát triển. Tuy 
nhiên, sự phát triển đó chỉ mới bước đầu, 
chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh 
của Đà Nẵng. Muốn trở thành một trung tâm 
công nghiệp, thương mại địch vụ, du lịch, 
văn hóa, khoa học, kỹ thuật của miền Trung, 
Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng tập trung giải 
quyết một số vẫn đề chủ yếu sau : 

Thứ nhất, (iếp tục thực hiện chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp - dịch vụ - nông - lâm - thủy sản 

Đà Nẵng ưu tiên phát triển những ngành 
công nghiệp chế biến hải sản, dệt may, giày 
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đa, cơ khí, điện tử, hóa chất, vật liệu xây 
dựng... theo công nghệ hiện đại, không gây ô 
nhiễm môi trường, đặc biệt là những sản phẩm 
có lợi thế so sánh và khả năng cạnh tranh cao 
trên thị trường. Phát triển công nghệ phần 
mềm trở thành mũi nhọn kinh tế của Đà Nẵng. 
Nhanh chóng xây dựng hoàn chính cơ sở hạ 
tầng và có cơ chế khuyến khích đầu tư tại các 
khu công nghiệp Liên Chiếu, Hòa Khánh, Đà 
Nẵng. Xúc tiến thu hút đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài để phát triển công nghiệp sản xuất 
hàng xuất khẩu có quy mô lớn. Phát triển các 
điểm công nghiệp dịch vụ nông thôn, các làng 
nghề truyền thống như đá, mỹ nghệ, dệt 
chiếu... Di chuyên các cơ sở công nghiệp ô 
nhiễm trong nội thành ra các khu công nghiệp 
hoặc nơi ngoại thành thích hợp. 

Với hệ thống đường sắt, đường bộ, cảng 
biển, sân bay quốc tế, trung tâm bưu chính - 
viễn thông Đà Nẵng đủ tiền đề có thể trở 
thành đầu mối trung chuyển, quá cảnh, giao 
lưu hàng hóa dịch vụ miền Trung. Các hoạt 
động xuất, nhập khẩu, dịch vụ tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng 
khoán, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu 
tư, tiếp thị cần được tiếp tỤC đẩy mạnh. Phấn 
đấu tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình 
quân đạt 21,38%/năm trong cả giai đoạn 
2002 - 2005, kim ngạch xuất khâu năm 2005 
đạt 584 triệu đô-la Mỹ, bình quân đầu người 
đạt 730 đô-la Mỹ/năm. Với vị trí địa lý thuận 
lợi, Đà Nẵng có thể thực hiện đa dạng hóa 
các loại hình du lịch : du lịch sinh thái, du 
lịch văn hóa truyền thống, du lịch quốc tế, du 
lịch nội địa, đưa du lịch lên vị trí quan trọng 
trong cơ cấu kinh tế của mình. Đà Nẵng có 
nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tổng 
hợp kinh tế biên, từng bước trở thành trung 
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tâm kinh tế biển mạnh của vùng. Ưu tiên xây 
dựng trung tâm nghề cá phát triển mạnh của 
cả nước, phát triển dịch vụ về cảng biển, 
công nghiệp cảng và chế biến hải sản. Đẩy 
mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, từng bước đô thị hóa một cách hợp lý 
các vùng nông thôn ngoại thành. Nâng cao 
hiệu quả sản xuất nông - lâm - thủy sản, chú 
trọng phát triển vành đai thực phẩm rau 
xanh, các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu 
của nhân dân thành phố, khu công nghiệp và 
khu du lịch. Tích cực thực hiện chương trình 
phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, 
gắn với công nghiệp chế biến, giảm dần tỷ 
trọng nông nghiệp thuần túy, tăng dần các 
ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp và dịch vụ 
ngành nghề trong nông nghiệp. Hoàn thiện 
hệ thống g1laO thông nông thôn, thủy lợi, dịch 
vụ, giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến 
bộ sinh học và cung cấp điện, nước sạch. 
Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với tính 
chất và trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất, thực hiện tốt việc chuyển đổi từ mô 
hình hợp tác xã kiêu cũ sang mô hình hợp tác 
xã kiểu mới. Bảo vệ, khôi phục rừng tự 
nhiên, phát triển trông rừng trên đất trống 
đổi trọc, rừng cảnh quan ven biển theo 
phương thức kết hợp cây lâm nghiệp với cây 
công nghiệp, cây ăn quả, dược liệu, v.v.. 
theo không gian nhiêu tầng. Xây dựng và 
bảo tôn các khu rừng Sơn Trà, Bà Nà, Hải 
Vân, các khu di tích lịch sử... để phục vụ 
nghiên cứu khoa học và tham quan du lịch. 
Thứ hai, đâu tư phát triển cơ sở hạ 
tâng, nâng cao hiệu quả các thành phần 
kinh tế, đặc biệt là kinh tế đối ngoại 
Cùng với Trung ương, Đà Nẵng đầu tư 
cho các công trình giao thông trọng điểm 
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như quốc lộ 1A, 14B, đường hầm đèo Hải 
Vân, cảng nước sâu Tiên Sa, øa hàng không 
quốc tế Đà Nẵng. Thành phố tập trung cải 
tạo mạng lưới giao thông nội thành, nâng 
cấp các trục giao thông quan trọng, xây 
dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và 
khu chế xuất để thu hút các nhà đầu tư, chú 
trọng bảo đảm chất lượng, văn minh, hiện 
đại, đồng bộ. Bên cạnh đó, việc đối xử bình 
đăng và hỗ trợ tích cực đối với mọi thành 
phần kinh tế cũng được Đà Nẵng quan tâm 
đúng mức ; tăng cường vai trò chủ đạo của ˆ 
kinh tế nhà nước và sức mạnh của kinh tế 
tập thể, nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác và 
hợp tác xã, kinh tế trang trại. Trong những 
năm qua, Đà Nẵng có bước tiến bộ trong 
hoạt động đối ngoại, có nhiều mối quan 
hệ hữu nghị, chương trình hợp tác song 
phương, đa phương. Để thu hút đầu tư nước 
ngoài, Đà Nẵng kịp thời giải quyết thỏa 
đáng những khó khăn, vướng mắc cho 
các nhà đầu tư ; điều chỉnh giảm mức tiên 
thuê đất, thuê mặt nước ; cho doanh nghiệp 
hướng ưu đãi về giảm, miễn thuế thu 
nhập v.v.. Trong thời gian tới, Đà Nẵng coi 
trọng Xúc tiến các hoạt động đối ngoại, 
tăng cường hợp tác nhiêu mặt với các địa 
phương trong cả nước, khu vực và quốc tế ; 
thực hiện đây đủ, vận dụng linh hoạt cơ chế, 
chính sách ưu đãi đầu tư và hỗ trợ sản xuất 
kinh doanh của Nhà nước đi đôi với nghiên 
cứu ban hành một số cơ chế chính sách có 
tính khuyến khích của địa phương nhằm 
khai thác mọi nguôn lực bên trong, bên 
ngoài vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của mình. Đà Nẵng mong muốn Trung 
ương ban hành chính sách có tính chất đặc 
thù của miền Trung theo hướng mở rộng sự 
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thông thoáng, tạo môi trường thuận lợi và 
hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước 
và quốc tế. 

Thứ ba, phát triển giáo dục, đào tạo, 
khoa học công nghệ và các vấn đề xã hội 

Đảng bộ và chính quyền thành phố 
Đà Nẵng thường xuyên quan tâm đến công 
tác giáo dục và đào tạo. Năm 2001, Đà 
Nẵng có 26/88 trường tiểu học đạt chuẩn 
quốc gia, là một trong 4 tỉnh, thành phố có 
tỷ lệ trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia cao 
nhất nước ta. Với dân số hơn 73 vạn nPười, 
Đà Nẵng có nguồn nhân lực dồi dào phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì 
vậy, Đà Nẵng chú trọng mở rộng và nâng 
cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, 
phấn đấu đạt chuẩn chất lượng khu vực và 
quốc tế ; bảo đảm tỷ lệ lao động qua đào tạo 
nghề đạt 30 - 35% trên tổng số lao động có 
việc làm. Bằng nhiều phương thức tạo 
nguôn khác nhau, làm tốt nhiệm vụ bôi 
dưỡng nhân tài, tích cực đào tạo chuyên gia 
đầu ngành trên nhiều lĩnh vực, tôn vinh, đãi 
ngộ xứng đáng đề thu hút trí thức và những 
người lao động có tay nghề cao. Trong khoa 
học, tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu 
ứng dụng, công nghệ mới phục vụ cho quá 
trình hội nhập và kinh tế trì thức phát 
triển. Phát huy kết quả của công tác xóa 
đói, giảm nghèo trong những năm qua, 
Đảng bộ và chính quyền Đà Nẵng phấn 
đâu nâng cao mức sống cho nhân dân, bảo 
đảm đủ việc làm cho người lao động, đấy 
mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, 
nâng cao thể chất cho nhân dân. Tích cực 
ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, 
thực hiện cho được mục tiêu “5 không” vào 
năm 2005. 
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Thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng 

Thành ủy tập trung lãnh đạo công tác xây 
dựng Đảng, trọng tâm là tổ chức Đại hội 
Đảng bộ thành phố lần thứ XVII bảo đảm 
đúng nguyên tắc, quy trình, yêu cầu của Chỉ 
thị 54 của Bộ chính trị. Đại hội XVIII thắng 
lợi đã góp phần củng cố sự nhất trí về tư 
tưởng chính trị và quyết tâm đổi mới của 
Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
Thành ủy đã xây dựng Quy chế làm việc, 
thông qua Chương trình công tác toàn khóa 
và Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng và Đại hội XVII 
của Đảng bộ thành phố ; mở các lớp nghiên 
cứu và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại 
hội của Đảng ; tăng cường lãnh đạo công tác 
chính trị tư tưởng để củng cố sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của 
nhân dân. Bên cạnh những thành tích đã đạt 
được, công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng 
bộ còn một số vấn đề cần được chỉnh đốn. 
Đó là việc đấu tranh tự phê bình và phê bình 
còn chưa mạnh, có tình trạng nể nang, xuê 
xoa, ngại va chạm, chạy theo thành tích. 
Tính năng động, sáng tạo, tính thần trách 
nhiệm của một số tổ chức đảng và đảng viên 
chưa được phát huy tốt. Công tác đào tạo, 
quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ còn hụt hãng 
chưa đáp ứng yêu câu, v.v.. Trong những 
năm tới, Đẳng bộ và nhân dân thành phố Đà 
Nẵng tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng ; triển khai có hiệu 
quả các chương trình hành động của Thành 
ủy ; quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ 
thị, nghị quyết của Bộ Chính trị về những 
điều đảng viên không được làm và kế hoạch 
luân chuyển cán bộ trong thời kỳ mới. 2 
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ủy, năm 1993, quán triệt Nghị quyết Hội 


nghị Trung ương lần thứ 5, khóa VII, Tỉnh 
ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết vê tiếp 


tục đối mới và phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn. Sau gần 10 năm thực hiện Nchị 


quyết, diện mạo kinh tế - xã hội nông thôn 
Lạng Sơn đã biến chuyển như thế nào ? 
Đồng chí Dương Công Đá : Là một tỉnh 
miền núi phía Đông Bắc của Tổ quốc, Lạng 
Sơn có trên 90% diện tích đất tự nhiên (hơn 
7 200 km?) là đất nông, lâm nghiệp, trong đó 
đất nông nghiệp chỉ chiếm 8,3%. Đó là đặc 
điểm tự nhiên cơ bản nhất của nông thôn 
Lạng Sơn. Cũng như phần lớn các địa 
phương khác, trên 80% dân số của tỉnh Lạng 
Sơn sinh sống ở khu vực nông nghiệp, nông 
thôn. Sau hơn 15 năm đối mới, nhất là trong 
giai đoạn từ năm 1995 trở lại đây, giá trị sản 


Tạp chí Cộng sản 


Si: TẾ (. ø w , ì , : | 
x » ¿ - nộ ị : ` 
À  NềU: `UM: hết, 


xuất ngành nông - lâm nghiệp tăng bình 
quân 5,5%/năm. Sản lượng cây lương thực 
có hạt năm 2001 đã đạt 235 nghìn tấn, vượt 
mục tiêu đề ra cho năm 2005, đảm bảo an 
ninh lương thực. Đây là một trong những yếu 
tố quan trọng, góp phần giữ vững ổn định 
tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn. Đời sống nhân dân từng bước được 
cải thiện, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm xuống còn 
17,06%, hộ khá giàu năm sau tăng hơn năm 
trước. Tình trạng phá rừng làm nương rẫy 
được khắc phục, góp phần nâng độ che phủ 
của rừng lên 34,8% năm 2001. 

Từ năm 1995 đến nay, mỗi năm, tỉnh 
Lạng Sơn đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho 
lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, tập trung 
xây dựng kết cấu hạ tầng và công tác khuyến 
nông, khuyến lâm, thực hiện chuyển giao 
khoa học, công nghệ mới cho người sản 
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xuất. Do vậy, 90% diện tích canh tác được 
Ø1€O trồng bằng các loại giống mới, tạo ra 
năng suất, chất lượng sản phẩm ngày càng 
cao. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 
được tăng cường, hệ thống thủy lợi đã đảm 
bảo nước tưới cho 73% diện tích lúa hai vụ. 
Đến hết năm 2001, đã có 77% xã có đường 
ô-tô đến trung tâm, đảm bảo giao thông 
thông suốt cả 4 mùa trong năm ; 152/226 xã, 
phường, thị trấn có trạm y tế. Đời sống vật 
chất và tỉnh thần của nhân dân được cải 
thiện rõ rệt, củng cố thêm lòng tin của nhân 
dân vào Đảng, vào chế độ, ổn định tình hình 
chính trị, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự 
an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới 
hữu nphị. 

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được 
củng cố, trình độ cán bộ cơ sở được nâng lên, 
số cán bộ trẻ ngày càng tăng, từng bước đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, có 24% số 
cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn (bí thư, 
phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch xã) có trình 
độ cao đẳng, đại học, trong đó 37,6% có 
trình độ trung cấp lý luận. 

Phóng viên : Trước yêu câu đấy nhanh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn, Lạng Sơn cũng như nhiêu địa 
phương khác trong cả nước đang phải đối 
mặt với nhiêu khó khăn và thách thức. Vậy 
đồng chí cho biết đâu là khó khăn, thách 
thức riêng của Lạng Sơn ? 

Đồng chí Dương Công Đá : Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa IX, 
trong phần đánh giá tình hình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
hơn 10 năm qua đã chỉ rõ những thành tựu và 
yếu kém. Đối với Lạng Sơn, những yếu kém 
đó thể hiện ở những nét đặc thù sau : 
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- Cơ cấu kinh tế của tỉnh đã chuyển dịch 
đúng hướng, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. 
Như các đông chí đã biết, thế mạnh của Lạng 
Sơn là kinh tế đôi rừng. Tuy vậy, thế mạnh 
này vân chưa được khai thác có hiệu quả. 
Sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp vẫn 
chưa được mở rộng, trồng trọt vẫn chiếm tỷ 
trọng cao. Ngoài việc hình thành một số 
vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn 
quả, thì sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ ở nông thôn vẫn chưa 
phát triển. 

- Cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp, nông 
thôn mặc dù đã được quan tâm đầu tư, song 
vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 
Nhiều xã vẫn chưa có điện lưới quốc gia, 
điện thoại, trường, lớp, trạm y tế ở một số nơi 
chưa được kiên cố và cao tầng hóa. Cơ sở hạ 
tầng phục vụ thương mại như chợ xã, chợ 
khu vực còn thiếu nhiều đã ảnh hưởng lớn 
đến việc lưu thông hàng hóa và tiêu thụ nông, 
lâm sản cho nông dân. Đời sống vật chất và 
tinh thần của người dân vùng sâu, vùng xa, 
vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn. 

- Quan hệ sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu 
của sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn chậm đổi mới, hoạt 
động kém hiệu quả, chưa thực sự đóng vai 
trò chủ đạo trong nền kinh tế. Số lượng hợp 
tác xã nông, lâm nghiệp và doanh nghiệp 
thuộc các thành phân kinh tế khác hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chưa 
nhiều, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư 
trong lĩnh vực này. 

Phóng viên : Thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 5, khóa IX, “Về đẩy nhanh 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn thời kỳ 2001 - 2010”, Tỉnh ủy 
Lạng Sơn đã xây dựng và thông qua Chương 
trình hành động cụ thể. Chắc rằng, các đông 
chí cũng đã lựa chọn một số khâu đột phá ? 

Đồng chí Dương Công Đá : Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa IX có 
thể coi là một trong những quyết sách quan 
trọng của Đảng hướng về cơ sở. Để sớm đưa 
Nghị quyết vào cuộc sống, Tỉnh ủy Lạng 
Sơn đã xây dựng một chương trình hành 
động vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu 
dài với một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây : 

Trước hết, tập trung sức đẩy nhanh 
chuyền dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp 
và nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, 
gắn với công nghiệp chế biến và thị trường 
tiêu thụ sản phẩm. Vấn đề quan trọng hàng 
đầu là đảm bảo an ninh lương thực cho khu 
vực nông thôn. Là tỉnh miền núi, Lạng Sơn 
có điện tích trồng lúa rất hạn chế, không có 
điều kiện sản xuất lương thực hàng hóa, vì 
vậy đây không phải là hướng làm giàu của 
tỉnh. Tiềm năng thế mạnh của Lạng Sơn 
chính là phát triên kinh tế đôi rừng. Trọng 
tâm là phát triển các vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung về cây ăn quả (hồng Bảo Lâm, quýt 
Bắc Sơn, na Chi Lăng), cây công nghiệp dài 
ngày và ngắn ngày có thế mạnh như : cây 
hồi, chè, cây thuốc lá sợi vàng ; cây nguyên 
liệu giấy ; phát triển đàn gia súc theo hướng 
sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu... 

Hai là, tăng cường huy động mọi nguồn 
lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 
nông nghiệp, nông thôn, thực hiện tốt 
phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng 
làm" để xây dựng đường giao thông nông 
thôn, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin 
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liên lạc, trường học, trạm y tê, chợ nông 
thôn. Phấn đấu đạt mục tiêu mà Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã đề ra : đến 2005 
có 80% số xã có đường ô-tô đi lại được cả 
bốn mùa trong năm ; 91 % số xã có điện lưới 
quốc gia và trên 85% số hộ được dùng điện 
lưới ; 85% số xã có điện thoại ; đến năm 2010 
hoàn thành việc đưa điện lưới quốc gia, điện 
thoại, đường giao thông nông thôn đến tắt cả 
các xã. 

Ba là, đấy mạnh phát triển thị trường, tạo 
điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiêu thụ 
nông, lâm sản hàng hóa. Trước mắt, cần tập 
trung phát triển thị trường trong tỉnh ; đầu tư 
xây dựng hệ thống chợ nông thôn, các bến 
bãi để thúc đây lưu thông hàng hóa giữa 
nông thôn và thành thị. Tăng cường xúc tiến 
thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường 
trong và ngoài nước để tiêu thụ sản phẩm, 
nhất là một số sản phẩm đặc sản của địa 
phương như hoa hôi và các loại quả. Cùng 
với phát triên thương mại, tỉnh đã, đang và sẽ 
tập trung đẩy mạnh phát triên du lịch sinh 
thái, du lịch nghỉ đưỡng, du lịch văn hóa 
cảnh quan, du lịch về nguôn gắn với các khu 
danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. 

Bốn là, tập trung đầu tư để nâng cao dân 
trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân 
tài, đấy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ 
tiên tiến cho phát triển nông nghiệp và xây 
dựng nông thôn mới. Trước hết là đưa nhanh 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào 
sản xuất giống mới, kỹ thuật thâm canh, tiểu 
thủ công nghiệp và dịch vụ, ưu tiên cho công 
nghiệp chế biến và bảo quản sau thu hoạch 
và chế biến sản phẩm. Mở rộng phát triển 
công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp và dịch 
vụ, ưu tiên cho công nghiệp chế biến và bảo 
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quản nông, lâm sản ; các dịch vụ phục vụ sản 
xuất nông, lâm nghiệp, vận tải và các dịch vụ 
phục vụ đời sống, đa dạng hóa ngành nghề ở 
từng địa bàn nông thôn, nhằm tạo thêm việc 
làm và tăng thu nhập cho nông dân, góp 
phân xóa đói giảm nghèo và từng bước vươn 
lên làm giàu. _ 

Phóng viên : Hiện nay, chúng ta đang 
nghiên cứu, tìm tòi trên cả hai bình diện lý 


luận và thực tiễn để xây dựng mô hình nông_ 


thôn mới, phù hợp với điều kiện đặc thù của 
nước ta. Ở Lạng Sơn, các đồng chí giải quyết 
vấn đề này như thế nào ? 

Đồng chí Dương Công Đá : Chúng tôi 
nhận thức rằng, xây dựng nông thôn mới 
chính là đưa nông nghiệp, nông thôn phát 
triển lên một trình độ cao hơn, đây nhanh 
quá trình đô thị hóa nông thôn và thu hẹp 
dần khoảng cách giữa nông thôn với thành 
thị. Trong quá trình thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 
Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo xây dựng mô 
hình xã điểm phát triển toàn diện. Trên cơ sở 
đó, từng bước tiến hành tông kết thực tiễn, 
rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng. Tăng 
cường phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân ; làm tốt công tác 
an ninh nông thôn, đảm bảo trật tự an toàn xã 
hội nhằm tạo sự ổn định để thúc đẩy phát 
triên kinh tế - xã hội. Lạng Sơn sẽ tiếp tục 
xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách 
khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu 
hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh nhằm 
khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế 
mạnh của nông nghiệp, nông thôn. Đồng 
thời quan tâm củng cố, xây dựng các hình 
thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã để xác lập 
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quan hệ sản xuất mới ở nông thôn, thúc đấy 
lực lượng sản xuất phát triển. 

Phóng viên : Công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn là sự nghiệp mới 
mẻ, có nhiều khó khăn. Cán bộ là một trong 
những nhân tố quan trọng, quyết định thành 
công của sự nghiệp đó. Xin đông chí cho biết 
Tỉnh ủy Lạng Sơn đã giải quyết vấn đề cán 
bộ như thế nào ? 

Đồng chí Dương Công Đá : Chăm lo 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, củng cố, 
kiện toàn hệ thống chính trị ở nông thôn là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quan 
trọng, có tính quyết định trong quá trình thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn. Vì vậy, Tỉnh ủy Lạng 
Sơn đã xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ 
cán bộ xã, trưởng thôn cả về trình độ chuyên 
môn và lý luận chính trị. Đảm bảo đến 
năm 2005 có một đội ngũ cán bộ ở xã vừa 
trẻ, vừa có trình độ chuyên môn vững, có 
năng lực lãnh đạo và điều hành, đáp ứng yêu 
cầu ở từng cơ sở và vươn lên kịp yêu cầu 
phát triển chung của tỉnh và đất nước, chủ 
động thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn. Trước mắt, chúng tôi tiến hành rà 
soát lại đội ngũ cán bộ ở từng cơ sở, thực 
hiện luân chuyển cán bộ, tăng cường cán bộ 
cho cơ sở, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Đồng thời, có chính sách khuyến khích 
để thu hút đội ngũ cán bộ có trình độ tham 
gia phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

Phóng viên : Xin cám ơn đông chí ! 


NGUYÊN VŨ CÂN 
(Thực hiện) 
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PHÙNG KHẮC ĐÂNG" 


ÀO những năm 90 của thế kỷ trước, 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu 
và Liên Xô sụp đổ, chủ nghĩa xã 
hội tạm thời lâm vào thoái trào. Cuộc đấu 
tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, các lực lượng 
cách mạng, các dân tộc yêu chuộng hòa bình 
và tiến bộ đứng trước những thách thức mới 
vô cùng khắc nghiệt. Một bộ phận những 
người cộng sản và lực lượng cách mạng lúng 
túng, dao động, thậm chí có người tuyên bố 
từ bó mục tiêu lý tưởng cách mạng. Trong 
khi đó, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực 
phản động đây mạnh chiến lược diễn biến 
hòa bình, chống phá cách mạng trên một quy 
mô rộng lớn và quyết liệt chưa từng có. 
Trong nước, công cuộc đôi mới mà Đảng 
và nhân dân ta vừa mới tiến hành, đất nước 
còn gặp rất nhiều khó khăn. Một bộ phận 
nhân dân giảm lòng tin, hoài nghi, thậm chí 
có người phủ nhận con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Trên lĩnh vực tư 
tưởng văn hóa, các giá trị, chuân mực văn 
hóa, đạo đức truyền thống dân tộc bị thách 
thức nghiêm trọng. Đời sống văn hóa, nghệ 
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thuật có những biểu 
hiện yếu kém, lệch lạc. 
Mặc dù được quản lý 
chặt chế, duy trì kỷ luật 
thường xuyên, nhưng 
quân đội khó tránh khỏi 
sự tác động tiêu cực 
trên nhiều mặt. 

Vào chính thời điểm 
lịch sử đó, Văn kiện 
Đại hội VI của Đảng chỉ rõ vị trí quan trọng 
của việc xây dựng con người mới và nền 
văn hóa mới : "Đơn vị sản xuất, công tác, 
học tập, chiến đấu phải là môi trường xây 
dựng phong cách lao động có kỷ luật, có kỹ 
thuật, có năng suất và hiệu quả cao, nơi thể 
hiện tình bạn, tình đồng chí, đồng đội, hình 
thành nhân cách con người mới và nền văn 
hóa mới". 

Quán triệt quan điểm đó, xuất phát từ thực 
tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong 
giai đoạn mới của cách mạng, được sự chỉ 
đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương và 
Bộ Quốc phòng, ngày 12-5-1992, Tống cục 
Chính trị ban hành Chỉ thị số 143/CT về 
"Cuộc vận động xây dựng môi trường văn 
hóa tốt đẹp lành mạnh, phong phú trong các 
đơn vị quân đội". Mười năm qua, phong trào 
đã có kết quả đáng mừng. 

Có thể khẳng định, trong 10 năm thực 
hiện cuộc vận động xây dựng môi trường 
văn hóa và qua hai năm (2000 - 2002) gắn 


* Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 
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với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa" là quá trình nhận thức, 
triển khai đưa các quan điểm tư tưởng của 
Đảng vào đời sống quân đội và đã đạt được 
mục tiêu cơ bản là góp phần xây dựng quân 
đội vững mạnh về chính trị. Từng đơn vị đã 
trở thành cái nôi nuôi dưỡng phong trào thi 
đua cách mạng và những giá trị văn hóa, 
nhân cách, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp 
phần trực tiếp hình thành, phát triển con 
người mới trong lực lượng vũ trang, phù hợp 
với những đòi hỏi của tình hình mới. Cuộc 
vận động đã tạo bước chuyển biến căn bản 
về chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, 
hình thành một diện mạo văn hóa mới trong 
toàn quân ; đồng thời, xuất hiện nhiều điểm 
sáng văn hóa trên các địa bàn đóng quân. Cụ 
thể là : 

1- Phong trào đã củng cố và nuôi dưỡng 
những phẩm chất cơ bản của Bộ đội Cụ Hô, 
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Số 1 + 2 (tháng I năm 2003) 


ygIlh TH) 


động viên tập thể, quân nhân phấn đấu rèn 
luyện theo chuẩn mực con người Việt Nam 
mới, góp phần xây dựng quân đội vững 
mạnh vê chính trị, tư tưởng 

Trong IÖ năm qua, cuộc vận động đã 
hướng vào việc xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. 
Các hình thức hoạt động văn hóa đã giúp cho 
công tác giáo dục chính trị sinh động, linh 
hoạt, giàu sức thuyết phục hơn, góp phần 
nâng cao ý thức tự giác của cán bộ chiến sĩ, 
biến quá trình giáo dục thành tự giáo dục 
theo các chuẩn mực văn hóa. Công tác giáo 
dục chính trị và hoạt động văn hóa ở nhiều 
đơn vị cơ sở đã hòa quyện làm một, tạo được 
sự đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau. Các hoạt động 
xây dựng môi trường văn hóa đã bám sát 
những yêu cầu của công tác xây dựng đơn vị 
vững mạnh về chính trị, bám sát nhiệm vụ 
của đơn vị. Hoạt động văn hóa đều nhằm 


kh 


1i JấI4 01115 , ø, \ mỈh lu Hi 


d ba ẻ 
s1. 
¬ : .®. m 


67 


(Đát nước mừa (Quân 


nâng cao nhận thức, giáo dục nhân sinh 
quan, thế giới quan, phẩm chất đạo đức, cổ 
vũ biểu dương cái tốt, cái hay, phê phán và 
lên án cái xấu, cái ác, cái lạc hậu..., bồi 
dưỡng con người, xây dựng nhân cách Bộ 
đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới của cách 
mạng. Từ đó hình thành tập thể quân nhân 
phấn đấu, rèn luyện, xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện, trong đó vững mạnh về 
chính trị là cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Hoạt động văn hóa đã BÓP phân 
quan trọng trong VIỆC giải quyết tốt các mối 
quan hệ : cấp trên - cấp dưới, cán bộ - chiến 
Sĩ, đồng chị, đồng đội, bộ đội với nhân dân. 

Sau 10 năm tiến hành cuộc vận động, tình 
trạng vi phạm kỷ luật trong toàn quân đã 
giảm rõ rệt. Nhiều đơn vị tỷ lệ vi phạm kỷ 
luật và tỷ lệ đào ngũ đều dưới 0,5%. Tất 
nhiên, việc giảm vi phạm kỷ luật do nhiều 
nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận có 
tác động tích cực của cuộc vận động xây 
dựng môi trường văn hóa. Đơn vị quân đội 
đã thực sự trở thành tổ ấm của cán bộ, chiến 
sĩ, thấm đượm tình cảm đồng chí đông đội, 
nơi gắn kết tập thể với mỗi cá nhân. 

Vai trò của các tổ chức quần chúng như 
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn 
ø1ữ một vị trí quan trọng trong hoạt động văn 
hóa ở đơn vị cơ sở. Phong trào "Xây dựng 
chi đoàn văn hóa mới", "Đẹp người đẹp 
doanh trại, đẹp tình quân dân" của Đoàn 
Thanh niên ; phong trào "Giỏi việc nước 
đảm việc nhà" của phụ nữ quân đội... cùng 
với các hoạt động khác như sinh hoạt chính 
trị, diễn đàn, tọa đàm với các hình thức 
phong phú sinh động phù hợp với tuôi trẻ đã 
góp phần xây dựng nhân cách, phẩm chất 
chính trị cho cán bộ chiến sĩ. 


Yạp chí Cộng sản 


Nhiều mô hình đơn vị có môi trường văn 
hóa tốt được định hình tương đối rõ nét với 
những nội dung cụ thể đã xuất hiện, có sức 
thuyết phục ở hầu hết các quân khu, quân 
đoàn và cơ quan Bộ Quốc phòng cũng như 


.các quân chủng, binh chúng, các nhà trường, 


học viện của quân đội. 

2- Đời sống văn hóa tinh thần tốt đẹp lành 
mạnh và phong phú trong quân đội ngày 
càng được phát triển 

Trước tác động của mặt trâi cơ chế thị 
trường và các khuynh hướng, quan điểm và 
sản phẩm văn hóa văn nghệ sai lệch, phản 
nhân văn, các hoạt động văn hóa văn nghệ 
trong quân đội vẫn giữ vững quan điểm của 
Đảng, hướng cán bộ, chiến sĩ tới giá trị 
chân - thiện - mỹ, đời sống văn hóa tỉnh thần 
trong các đơn vị quân đội đã có bước chuyển 
biến cơ bản tốt đẹp, lành mạnh. 

Được định hướng, chỉ đạo sát sao, công 
tác văn hóa, văn nghệ vượt qua nhiều khó 
khăn, đã có bước phát triển trên tất cả các 
mặt, từng bước thỏa mãn được nhu câu văn 
hóa tỉnh thần của cán bộ, chiến sĩ. Sự đối 
mới kịp thời về nội dung, phương thức hoạt 
động văn hóa hướng về cơ sở, phục vụ bộ 
đội và nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 5 khóa VIII làm cho đời sống 
văn hóa, văn nghệ trong quân đội khởi sắc, 
đạt hiệu quả cao và có tác dụng xã hội tích 
cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cả 
các cấp, nhất là ở cơ sở đã được duy trì 


thường xuyên, dân đi vào nên nêp, góp phân 


nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ 
đội và trở thành các điểm sáng văn hóa trên 
địa bàn đóng quân. 

Các đợt hoạt động trọng điểm văn hóa 
văn nghệ trong quân đội được tiến hành liên 
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tục trong các năm 1992 - 1995, 1998 - 2000 
và 2001 đến nay bao gồm những mặt hoạt 
động văn học nghệ thuật chuyên nghiệp và 
văn hóa quân chúng. 

Được sự chỉ đạo thống nhất của Tông cục 
Chính trị, các đơn vị đã nỗ lực củng cố, tổ 
chức, xây dựng và đưa vào hoạt động hệ 
thống thiết chế văn hóa trong toàn quân như 
các đoàn nghệ thuật, bảo tàng, điện ảnh, thư 
viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ, phòng Hồ Chí 
Minh, các cơ quan văn hóa, thông tin đại 
chúng... đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống 
cán bộ, chiến sĩ đã thực sự góp phần xây 
dựng đời sống văn hóa cho cán bộ chiến sĩ ở 
đơn vị cơ sở. 

Đã phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin 
xếp hạng 24/26 bảo tàng, tiến tới quy hoạch 
hệ thống 285 nhà truyền thống đơn vị. Củng 
cố 280 đội chiếu phim, tăng cường phục vụ 
đơn vị và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, 
1900 phòng Hồ Chí Minh ở các tiểu đoàn và 
đơn vị tương đương đã được xây dựng và tổ 
chức hoạt động bước đầu có nên nếp và hiệu 
quả. Hàng nghìn đội tuyên truyền viên trẻ 
được thành lập phục vụ tốt nhiệm vụ chính 
trị ở đơn vị và địa phương. 

3- Từng bước xây dựng môi trường cảnh 


quan xanh, sạch, đẹp, kết hợp hài hòa với 


doanh trại, nếp sống chính quy trong các đơn 
vị quân đội 

Thành công nổi bật sau 10 năm tiến hành 
cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa 
là đã hình thành phong trào xây dựng đơn vị 
có doanh trại khang trang, sạch đẹp, có cảnh 
quan hài hòa, môi trường sống trong lành, 
góp phần gắn bó cán bộ, chiến sĩ với đơn vị 
và là điều kiện để đưa bộ đội vào nếp sống 
chính quy. 


Số 1 +2 (tháng 1 năm 2003) 


Các đơn vị đã chủ động, nỗ lực cải tạo, 
xây dựng doanh trại chính quy, nâng cấp hạ 
tầng cơ sở, cải thiện môi trường sống, vừa 
đảm bảo sinh thái tốt, vừa khai thác giá trị 
văn hóa của điều kiện tự nhiên, tạo thuận lợi 
cho bộ đội tiến hành các hoạt động văn hóa, 
vui chơi, giải trí lành mạnh. 

Việc làm sạch đẹp, khang trang được tiến 
hành không chỉ ở khu chỉ huy, nhà khách mà 
còn làm tốt ở các khu làm việc, khu nhà ở, 
thao trường, bãi tập, nhà xướng. Rõ ràng là, 
với một doanh trại có cảnh quan văn hóa, 
ngoài ý nghĩa thực hiện đúng điêu lệnh quân 
đội đã tạo được sự thống nhất trong toàn 
quân, còn là điều kiện đưa bộ đội vào thực 
hiện nếp sống chính quy và văn hóa, hướng 
tới xây dựng vẻ đẹp trong ý thức tự giác của 
người chiến sĩ. Đó là cơ sở để tạo dựng một 
đời sống tình cảm trong hoạt động quân sự 
của từng người chiến sĩ. Sự kết hợp khá sinh 
động này đã tạo được sức hấp dẫn của tập thể 
cán bộ chiến sĩ với môi trường sống và góp 
phần gắn bó từng cá nhân với đơn vị. 

4- Đấu tranh có hiệu quả với các ảnh 
hưởng của văn hóa xấu độc hại, các tệ nạn xã 
hội thẩm lậu vào các đơn vị quân đội 

Trong thực hiện cuộc vận động, các đơn 
vị đều chú trọng đến việc nâng cao trình độ 
hiêu biết đê bộ đội chủ động đấu tranh trên 
mặt trận văn hóa. Bằng nhiều hình thức, biện 
pháp sáng tạo, các đơn vị quân đội đã kiên 
quyết đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng 
phản động, phi văn hóa... Vì thế, 10 năm 
qua, toàn quân đã xây dựng một môi trường 
văn hóa trong lành, giàu tính giáo dục, ngăn 
chặn những yếu tố độc hại xâm nhập vào 
đơn vị, có sức đề kháng với các biểu hiện 
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"diễn biến hòa bình" và những tư tưởng sai 
trái xuất hiện trong đời sống xã hội. 

Các đơn vị đều triển khai sâu rộng tới cán 
bộ chiến sĩ các chỉ thị, nghị định... của Đảng 
và Nhà nước về phòng chống các tệ nạn ma 
túy, mại dâm, cờ bạc, hủ tục, mê tín, chấp 
hành nghiêm các quy định vê việc tang, việc 
cưới và lễ hội. Nhiều biện pháp, hình thức 
sáng tạo được tiến hành vừa thông qua tuyên 
truyền giáo dục thường xuyên, đặc biệt với 
chiến sĩ trẻ, chiến sĩ mới nhập ngũ với các 
hình thức tọa đàm, diễn đàn, tuyên truyền 
giáo dục pháp luật vừa định kỳ tiến hành 
kiểm tra và quản lý chặt chẽ các nguồn vào 
có khả năng thẩm lậu văn hóa xấu, độc hại. 
Hình thành được dư luận quân chúng trong 
đơn vị lên ân các hành vi vi phạm tệ nạn xã 
hội hoặc thói quen xấu. Trên cơ sở các quy 
định của Quân đội và Chính phủ, nhiều đơn 
vị đã xây dựng quy chế quản lý cụ thể, phối 
hợp chặt chế với chính quyền, các tổ chức 
đoàn thể địa phương nơi đóng quân, ngăn 
chặn, truy quét văn hóa độc hại, làm tốt công 
tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên 
ở khu gia đình, khi đi công tác ; tăng cường 
quản lý các đơn vị đóng quân phân tán nhỏ 
lẻ. Phong trào thanh niên không hút thuốc lá, 
không uống rượu bia say... đã trở thành nếp 
sinh hoạt phô biến. Qua đó, đã hình thành 
phong trào tự giác xây dựng nếp sống lành 
mạnh, phong cách làm việc, giao tiếp ứng xử 
có văn hóa. 

5- Hoạt động giao lưu văn hóa giữa các 
đơn vị quân đội với nhân dân đã góp phân 
củng cố và hoàn thiện mối quan hệ quân dân 
phù hợp với đặc điểm tình hình hiện nay 

Xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ 
quân dân được xác định là nhiệm vụ quan 
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trọng trong cuộc vận động xây dựng môi 
trường văn hóa tại các đơn vị quân đội. 
Sống trong nhân dân, gắn kết với nhân 
dân là truyền thống quý báu của Quân đội ta. 
Trong cuộc vận động này, truyền thống đó 
được nâng cao, khắc sâu thông qua các hoạt 
động văn hóa như kết nghĩa với các tổ chức, 
đoàn thể quân chúng, các buổi chiếu phim, 
biêu diễn, giao lưu văn nghệ, giáo dục truyền 
thống với nhân dân, thanh niên, học sinh, 
sinh viên ; các hoạt động văn hóa văn nghệ 
quân đội, các lớp dạy học xóa mù chữ của 
Bộ đội Biên phòng, hoạt động của các đội 
tuyên truyền viên trẻ, tổ đội công tác trong 
các đợt hành quân dã ngoại... Tất cả đã góp 
phần quan trọng chuyển tải văn hóa đến 
vùng đồng bào còn nhiều khó khăn, thiếu 
thốn về văn hóa. Truyền thống gắn bó, đoàn 
kết quân dân tiếp tục được nâng niu, phát 
triển lên một bước mới trong tình hình hiện 
nay. Nhìn từ góc độ văn hóa, đây cũng chính 
là giá trị tốt đẹp của Quân đội ta được phát 
huy trong giai đoạn cách mạng mới. Bộ đội 
ta có mặt trên tất cả các vùng khó khăn, gian 
khổ, xây dựng hạ tầng cơ sở cho địa phương, 
xây dựng và phát triển các khu kinh tế quốc 
phòng... Hình ảnh bộ đội cứu dân trong bão 
lũ miền Trung và đồng bằng sông Cửu 
Long... của các đơn vị Quân khu 4, Bộ đội 
Biên phòng, Quân khu 5, Quân khu 9, Hải 
quân, Phòng không - Không quân, Công 
binh..., những tấm gương cán bộ, chiến sĩ 
Kiên Giang, Cà Mau trong chiến đấu với 
giặc lửa cứu rừng U Minh tiếp tục làm sáng 
thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. 
Cuộc vận động đã hỗ trợ tích cực cho 
phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xóa đói 
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giảm nghèo, củng cố các công trình thủy lợi, 
xây dựng nhà tỉnh nghĩa, làm trường học, 
phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... 
để lại những ấn tượng khó phai mờ trong 
lòng nhân dân. Nét mới của việc xây dựng 
mối quan hệ quân dân trong cuộc vận động 
là, các đơn vị quân đội không chỉ giúp đỡ về 
công sức, cơ sở vật chất mà còn góp phân 
giúp địa phương, nhất là những địa phương ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng sát biên giới tổ chức 
xây dựng đời sống kinh tế - văn hóa, biết 
cách tự tháo gỡ khó khăn, tim ra hướng đi 
đúng trong phát triển kinh tế - xã hội. Cũng 
thông qua hoạt động này, cán bộ, chiến sĩ ta 
đã được giáo dục về phẩm chất, về năng lực 
tô chức vận động quần chúng, góp phần tự 
hoàn thiện minh. Đó cũng là mục tiêu trong 
quá trình tổ chức cuộc vận động xây dựng 
môi trường văn hóa. 

Từ kết quả của 10 năm xây dựng môi 
trường văn hóa trong quân đội, bài học kinh 
nghiệm được rút ra, cũng là phương hướng 
cần đẩy mạnh là : 

1. Thường xuyên củng cố và nâng cao 
nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong toàn 
quân về vị trí, vai trò của cuộc vận động xây 
dựng môi trường văn hóa đối với việc xây 
đựng quân đội trong thời kỳ mới, trong đó 
trọng tâm là xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, góp phần nâng cao chất 
lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, 
hướng vào mục tiêu xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện. 

2. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy 
tính chủ động, năng lực tìm tòi, sáng tạo của 
cán bộ, chiến sĩ, của tập thể đơn vị, từ đó tìm 
ra các biện pháp, phương thức, hinh thức 
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hoạt động phong phú trong thực hiện cuộc 
vận động xây dựng môi trường văn hóa là 
một kinh nghiệm cụ thể nhưng rất quan 
trọng. 

3. Tổ chức tốt sự phối hợp hoạt động giữa 
các cơ quan, ngành trong đơn vị, giữa đơn vị 
với địa phương, giữa các đơn vị với nhau và 
giữa cuộc vận động xây dựng môi trường 
văn hóa với các cuộc vận động lớn khác 
trong quân đội như phong trào thi đua quyết 
thắng ; thi đua giữ tốt dùng bên trang bị ; 
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
trong quân đội... 

4. Hướng về cơ sở từ khâu phát động 
phong trào qua chỉ đạo thực hiện đến tổng 
kết đánh giá rút kinh nghiệm ; đặc biệt là uốn 
nắn phong trào cho phù hợp và đi đúng 
hướng, mang tính liên tục. 

5. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống ; 
coi cuộc vận động xây dựng môi trường văn 
hóa là một bộ phận của cuộc đấu tranh trên 
mặt trận tư tưởng văn hóa. Từ đó giải quyết 
tốt mối quan hệ giữa xây và chống. Trong đó 
xây để chống, xây là điều kiện cơ bản để 
chống có hiệu quả. 

Mười năm là một thử nghiệm của một 
cuộc vận động. Thực tế đã chứng minh 
răng, chủ trương, biện pháp của cuộc vận 
động là đúng đắn, phù hợp với quá trình 
xây dựng, phát triên của quân đội trong tình 
hình mới. Với những kết quả bước đầu có 
thể tin tưởng rằng : Cuộc vận động xây 
dựng môi trường văn hóa trong quân đội 
được kết hợp chặt chẽ với phong trào toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
nhất định sẽ có được những kết quả tốt 
đẹp hơn. 
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1. Trong năm 2003 có một sự kiện văn 
học, sự kiện văn hóa, sự kiện tinh thần 
quan trọng mà đội ngũ các nhà văn và 
giới trí thức trang nghiêm chào đón : Kỷ 
niệm tròn 70 năm tô chức Văn hóa cứu 
quốc do Đảng thành 
lập (1943 - 2003) 
mà đội ngũ nòng 
cốt là các nhà văn. 
Văn hóa cứu quốc, 
đúng như tên gọi, là 
lá cờ tập họp văn 
nghệ sĩ và giới trí 
thức đứng dậy, vận 
động cách mạng 
giải phóng đất 
nước, giành độc lập 
dân tộc. Có thể coi 
Văn hóa cứu quốc 
năm 1943 là tổ chức tiền thân của tất cả 
các hội Văn học và Nghệ thuật Việt Nam 
hôm nay. 

Giá trị lớn lao của Văn hóa cứu quốc 
mà linh hồn là Đề cương văn hóa là sự 
đánh thức tính cộng đông, tính công dân 
trong mỗi nhà văn và nghệ sĩ, khẳng định 
vai trò chính trị của văn học nghệ thuật 
cách mạng do Đảng trực tiếp lãnh đạo. 
Khi ấy, văn nghệ sĩ tham gia vào công 
cuộc giải phóng đất nước, giải phóng dân 
tộc thì họ cũng được giải phóng chính 
minh. Những đớn hèn, những cá nhân 
ích kỷ, những tị hiềm riêng tư đã bay biến 
đi trước những cảm hứng lớn có tính thời 
đại như một làn gió lớn lông lộng thôi. 

Trên con đường ấy, văn học và nghệ 
thuật cách mạng đã đi được một chặng 
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dài, với những quằng sáng rực rỡ, băng 
những tác phâm đây tâm huyết VỚI SỰ 
nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân 
dân ; đặc biệt là các tác phẩm ra đời trong 
hai cuộc kháng chiến lớn. 

Sau 70 năm 
tính từ Văn hóa 
cứu quốc, ở vào 
chặng đường 
mới không thể 
nói là dễ dàng, 
để văn học nói 
riêng và văn 
nghệ nói chung 
phát triển, dường 
như vấn đề cảm 
hứng lớn, cảm 
hứng cộng đông 
từ thuở Ấy cần 
được phát động trở lại đê những gì đớn 
hèn, những gì ích kỷ, những øì vụ lợi 
riêng tư lại được trút bỏ, để nhà văn và 
nghệ sĩ đóng góp một cách nhiệt huyết 
hơn nữa trước công cuộc phát triển đất 
nước hôm nay. 

2. Về tâm lý và ý thức, dường như 
chặng đường chuyển tiếp từ thế kỷ XIX 
sang thế kỷ XX ổn định hơn nhiều so 
với chặng đường từ thế kỷ XX sang 
thế kỷ XXI. Sau mấy bước chân vào thế 
kỷ mới, từng quôc gIâ, từng dân tộc đều 
sông một cách đầy phấp phỏng. Xu 
hướng toàn cầu hóa không cưỡng lại 
được trong đời sống kinh tế thế giới đan 
xen với chủ nghĩa đơn phương, bá quyền 
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của các thế lực phản động có tính toàn 
câu. Lối sống đông, tây đang hòa trộn 
trên mọi vùng đất từng, ngày làm tăng 
nhanh tốc độ sinh hoạt của môi cá thể và 
đe dọa sự mất đi cái riêng, cái bản sắc của 
mỗi dân tộc, mỗi đất nước. Chủ nghĩa 
quốc gia cực đoan đang xâm thực đáng kể 
vào bản lĩnh của các cộng đồng và bản 
lĩnh của mỗi cá thể. 

Sự phát triển của văn học Việt Nam 
trên chặng đường này không thể tách 
khỏi bối cảnh rộng lớn ấy. May thay, 
văn học Việt Nam là nền văn học có bản 
lĩnh và trong dòng chảy lớn của nó tiếp 
tục có thêm những đóng góp mới. Chi 
tính trong năm qua, năm 2002, với gần 
1000 tập thơ mới xuất bản thấy sự xuất 
hiện ô ạt trở lại của các nhà thơ thời 
chống Mỹ với một chất lượng đáng 
mừng. Sau vài năm tìm tòi một cách hời 
hợt và hình thức, các cây bút trẻ lứa tuổi 
20, 30 thấy vẫn xông xáo nhưng chín 
chắn hơn, bình tĩnh hơn. Các cây bút lão 
thành như Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, 
Tô Hoài, ... tiếp tục trăn trở và đóng góp. 
Cuộc thi tiểu thuyết (lần 1 và lần 2) của 
Hội Nhà văn Việt Nam, cuộc thi kịch bản 
lịch sử trong sân khấu, điện ảnh và truyền 
hình về đề tài 1000 năm Thăng Long cho 
ta cảm giác đang ở vào thời kỳ tiền phục 
hưng của văn học. 

Nhưng, quá lâu rồi, không thấy xuất 
hiện các tác phẩm gây xao động cho toàn 
xã hội. Mấy chục năm sau chiến tranh 
bảo là có nhiều tác phâm hay, nhưng nó 
để lại gì trong lòng bạn đọc là một 
câu chuyện cần bàn. Tác giả trẻ xuất hiện 
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khá đông nhưng rất thiếu tác giả trẻ có 
bản lĩnh, bản sắc. Tình hình này cần được 
cải thiện trong thời gian tới. Bằng cách 
nào ? Có nhiêu cách thức nhưng quan 
trọng hàng đầu vẫn là việc tạo cho người 
viết gắn kết với cuộc sống. Một điều cần 
báo động là ngày nay, trong điều kiện 
thuận lợi hơn nhiều so với thời kỳ chiến 
tranh mà người viết lại rất hời hợt với 
thực tiễn. 

Bên cạnh những cơ sở sản xuất yếu 
kém, bên cạnh các vụ việc tiêu cực gây 
phẫn nộ trong dư luận xã hội còn có rất 
nhiều nhà máy, xí nghiệp, công trường 
lớn với hàng nghìn, hàng vạn lao động 
miệt mài ngày đêm. Câu khẩu hiệu ngày 
nào “Đến với nơi tiên tiễn, đến với người 
tiên tiến " không những không cũ mà còn 
là đòi hỏi cấp thiết đối với đội ngũ những 
người cầm bút hôm nay. Trong việc đầu 
tư sáng tác, tôi nghĩ răng cần đầu tư chiều 
sâu cho các cây bút sung sức tình nguyện 
bám cơ sở dài ngày. 

3. Nói đến sự gắn kết của văn học đối 
với cuộc sống không có nghĩa là áp đặt 
văn học phải tuyên truyền thô thiển chỉ 
cho các mục tiêu trước mắt. Ngay từ 
những năm xa xưa, chúng ta đã không 
làm thế. Có những công việc văn học gắn 
với các công việc xã hội một ngày, một 
tuần. Có những loại công việc văn học 
gắn với việc đời một thế kỷ, nhiều thế kỷ. 
Cùng một người viết, cùng lúc anh ta 
quan tâm không phải chỉ một mà nhiêu 
tầng không gian, nhiều tầng thời gian. 
Cũng bởi vậy, việc để nhà văn có một 
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những tác động xã hội trực tiếp, hàng 
ngày đến nhà văn ảnh hưởng ngay lập tức 
đến tâm lý sáng tác và chất lượng sáng 
tác ; cho dù người viết chỉ làm thơ tình, 
truyện tình cũng vậy. Nói điều đó là để 
nói răng việc hoạch định chính sách đối 
với văn hóa nói chung và văn nghệ nói 
riêng là việc không dễ dàng. Một trong 
những việc ấy là chăm sóc văn nghệ sĩ 
cao tuôi. Vâng, chúng ta đã có Luật Bảo 
vệ Di sản văn hóa. Nhà văn cao tuổi, 
nghệ sĩ cao tuổi, theo tôi nghĩ, là loại Dị 
sản văn hóa đặc biệt, loại di sản văn hóa 
hao mòn dân trong thời gian. Họ là loại di 
sản không thê thay thế. Không thể có một 
Tố Hữu thứ hai, không thể có một 
Nguyễn Đình Thi, một Tô Hoài thứ hai. 
Con số nhà văn cao tuổi lên đến hàng 
trăm và trong số họ, nhiều người vẫn viết 
rất say mê. 

Tôi nói có qua không, chứ hiện nay 
chúng ta mới chỉ chăm lo đến nền văn 
nghệ đại trà, chưa có chính sách cho các 
tai năng, đặc biệt là các tài năng lớn. 
Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tiền đề phát 
hiện tài năng, trong khi tài năng có rôi 
thì không được nuôi dưỡng, chăm sóc 
đầy đủ. 

Nếu coi văn học, nghệ thuật là loại lao 
động đặc biệt thi tại sao lại xếp khu vực 
nay như mọi khu vực lao động khác. 
Chẳng hạn, nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi về 
hưu ? Tuôi trẻ đầy năng động nhưng tuôi 
cao mới là tuôi chín của văn học vậy. Có 
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thể tìm vô số ví dụ trong lịch sử văn học 
nước nhà. 

Chúng ta đã có nhiều nghị quyết trong 
đó có Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 
(khóa VIII) về văn hóa văn nghệ. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đẳng cũng 
đã đề cập cụ thể về văn hóa văn nghệ. 
Tuy nhiên, từ chủ trương của Đảng đến 
việc thê chế hóa thành các nghị định của 
Chính phủ còn là một bước cần làm cụ 
thê và kỹ càng hơn. 

4. Việc khẳng định đường đi và bản 
lnh của một dân tộc trong thời bình 
nhiều khi khó hơn nhiều so với thời binh 
lửa. Đất nước ta, dân tộc ta có vị thế rất 
cao trên trường quốc tế hôm nay là nhờ 
phẩm cách của dân ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 
đã anh hùng trong chiến tranh, tiếp tục 
dũng cảm trong sự nghiệp đôi mới. Tuy 
vậy, những khó khăn mới, những mâu 
thuẫn mới xuất hiện trong đời sống kinh 
tế thị trường hôm nay là rất đáng lo ngại. 
Dẫu biết rằng, lịch sử văn học chạy trên 
các định núi của thời gian thì việc tôn tại 
các thung lũng đây gai góc là điều đương 
nhiên. Đất nước chỉ phát triển một cách 
vững bên khi lòng dân yên ôn. Văn học 
nói riêng và văn nghệ nói chung phải 
tham gia vào công việc này bởi văn học 
chính là phần thăng hoa kỳ diệu nhất và 
cũng là phân nhạy cảm nhất của cộng 
đồng. 

Chúng ta hy vọng một thời kỳ mới đây 
hào hứng của văn học nghệ thuật Việt 
Nam sẽ đem đến một mùa gặt mới. L1 
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bạn đọc uới Tạp cbí, 
Tạp cbí uới bạn đọc 


ÁĂM 2002 khép 
lại, Tạp chí Cộng 
sản nhận được 


gần 500 bài, đơn, thư, được 
gửi đến từ khắp mọi miền 
đất nước. Với sự tôn trọng 
sâu sắc và thái độ cầu thị 
tiến bộ, Tạp chí Cộng sản 
đã nhanh chóng phân loại 
và xử lý. Những bài có nội 
dung thích hợp, Tạp chí đã 
biên tập và đăng tải 6 bài 
(năm 2001 nhận 425 bài, 
đơn, thư, đăng tải 3 bài). 
Số đơn khiếu nại, tùy theo 
nội dung, Tạp chí đã 
chuyển đến những Cơ quan 
có thâm quyền giải quyết 
với thời gian ngắn nhất. 
Các thư nhận xét và góp ý 
với Tạp chí cả về nội dung 
cũng như hình thức, đều 
được trân trọng đón nhận 
và phúc đáp kịp thời. Bạn 
đọc đã dành cho Tạp chí 
một tình cảm chân thành. 
Các ý kiến đóng góp tất 
phong phú, từ những lỗi sai 
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sót về câu chữ cũng như 
cách trình bày sao cho hợp 
lý đều được Tạp chí nghiên 
cứu, tiếp thụ và nghiêm túc 
sửa chữa để ngày càng 
hoàn thiện mình hơn, thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị, 
và xứng đáng hơn với sự 
tin yêu của bạn đọc. 

Tạp chí xin trân trọng 
cảm ơn sự nhiệt tình, thái 
độ thắng thắn, tình cảm 
sâu sắc và thiết tha của 


đông đảo bạn đọc, cộng 
tác viên, thông tin viên - 
cả nước đối với Tạp chí 
của Đảng ; nhất là các tác 
giả đã gửi nhiều bài viết 
xây dựng Tạp chí. Đó là : 
đồng chí Mai Mộng 
Tưởng (Sơn Trà, Đà 
Nẵng) : 19 bài viết ; kỹ sư 
Phạm Ngọc Lộc (Sở Tài 
chính Yên Bái) : 17 bài 
viết ; bác Cao Phi Yến 
(TP Hồ Chí Minh) và tác 
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giả Nguyễn Nhân Thống 
(Quy Nhơn, Bình Định) : 
6 bài viết ; bác Quý Hoa 
(Bắc Ninh) : 5 bài. Những 
người gửi đến 4 bài gồm : 
đồng chí Vũ Vọng (Bắc 
Giang), cụ Tô Văn Liêm 
(Củ Chi, TP Hồ Chí 
Minh), anh Lưu Trường 
Giang (Đại Lộc, Quảng 
Nam), đồng chí Nguyễn 
Văn Hải (Cục Chính trị, 
Quân khu 2), v.v.. Rất tiếc, 
vì khuôn khổ có hạn, 
chúng tôi không thể nêu 
hết được. Điều có ý nghĩa 
to lớn và sâu sắc, đáng hy 
vọng và vui mừng nhất là, 
từ vùng địa đầu Tổ quốc 
như Hà Giang, Lạng Sơn 
đến mảnh đất cuối cùng 
đất nước như Bạc Liêu, 
Cà Mau ; từ các tỉnh đồng 
bằng Bắc Bộ như Thái 
Bình, Hà Nam đến vùng 
Tây Nguyên - nơi nóc nhà 
Đông Dương như Lâm 
Đồng, Đắc Lắc xuôi xuống 
dải đất miền Trung với 
Quảng Bình, Quảng Trị... 
đâu đâu Tạp chí cũng nhận 
được sự ủng hộ, gắn bó và 
cộng tác chặt chế. 

Các tác giả gửi bài đến 
Tạp chí gồm nhiều thành 
phần, độ tuổi khác nhau, 
đâm nhận những vị trí khác 
nhau, trình độ hiểu biết 
và cách nhìn nhận rất 


9ó 


phong phú và đa dạng, 
nhưng đều gặp nhau ở mục 
đích chung là, nỗ lực xây 
dựng Tạp chí của Đảng 
ngày càng tốt hơn. Có tác 
giả rất đều đặn gửi thư và 
bài viết trên nhiều phương 
diện cho Tạp chí. Một số 
nhà khoa học, chỉ sau một 
lần gửi bài và được sử 
dụng, nay đã trở thành 
cộng tác viên thân thiết, 
liên tục có bài xuất hiện 
trên Tạp chí. Bên cạnh 
những tác phẩm được đăng 
tải trên Tạp chí, còn có rất 
nhiều ý tưởng trong các tác 
phẩm của các tác giả là 
những gợi ý tốt cho công 
tác nghiên cứu và biên tập 
của Tạp chí. 

Qua nội dung các bài 
viết và thư từ gửi vê Tạp 
chí, đã nôi lên ý thức 
trách nhiệm rất cao của 
môi công dân Việt Nam 
với Đảng, với dất nước. 
Mỗi khi đất nước có hoạt 
động chính trị trọng đại, 
Tạp chí đều nhận được rất 
nhiều ý kiến của đông đảo 
các tầng lớp nhân dân, ở 
mọi miền Tổ quốc. Đặc 
biệt, trong bầu không khí 
chuẩn bị cho cuộc bầu cử 
Quốc hội khóa XI, Tạp chí 
đã nhận được nhiều 
thư, bài về những vấn đề 
xung quanh việc bầu cử 
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Quốc hội. Nội dung các 
bài viết đề cập đến từ tiêu 
chuẩn của đại biểu Quốc 
hội, việc nâng cao chất 
lượng hoạt động đến việc 
hoàn thiện các cơ chế làm 
việc của Quốc hội, các 
công việc chuẩn bị cho bầu 
cử... Tất cả đều thể hiện ý 
thức sâu sắc và trách 
nhiệm cao của người công 
dân trước vận mệnh của 
Tổ quốc. Trong thư đề 
ngày 1-4-2002, tác giả 
Phan Chuyển (thị xã Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình) viết : 
"Đã là đại biểu Quốc hội ít 
nhất phải là người CÂN, 
KIỆM, LIÊM, CHÍNH. 
Nếu mỗi công chức và đại 
biểu của dân nào cũng cần, 
kiệm, liêm, chính thì người 
dân mới thật sự được 
hưởng công bằng xã hội. 
Điều cốt lõi này vừa là đạo 
lý, vừa là động lực phát 
triển xã hội một cách bền 
vững... `. Hay trong bức thư 
đề ngày 17-5-2002, tác giả 
Ngô Lam (Quảng Bình), 
viết : "Vì sao dân không 
đám nói hết sự thật, các tô 
chức đảng cấp dưới không 
dám đề đạt chính kiến của 
mình 2 Đó là do bệnh hữu 
khuynh, trên nói sao nghe 
vậy. Đó là tư tưởng cơ hội 
thực dụng". Có thê nói, 
những điều tâm huyết ấy 
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không chỉ là sự giãi bày, sự 
lo lắng riêng mà còn là ý 
thức trách nhiệm, là khát 
vọng chính đáng của đông 
đão bạn đọc Tạp chí trước 
Đảng, Nhà nước và nhân 
dân nói chung. 

Vào các kỳ họp của Ban 
Chấp hành Trung ương 
Đảng, Tạp. chí đều có bài 
tuyên truyền về các nghị 
quyết. Các thư gửi về Bộ 
Biên tập đều yêu cầu giải 
thích rõ một số vấn đề về 
nội dung để việc quân triệt, 
thực hiện các nghị quyết 
đạt kết quả tốt hơn, hoặc 
mong muốn được chỉ rõ 
trình tự của nghị quyết 
trong hệ thống các nghị 
quyết đã được ban hành đề 
tiện theo dõi, học tập. Tác 
giả Đặng Khắc Tiến 
(thị trấn Sa Pa, Lào Cai), 
trong bức thư đề ngày 
13-3-2002, gửi gắm : "Phải 
quán triệt tốt nội dung của 
các nghị quyết, muốn vậy 
việc tuyên truyền, phổ biến 
nghị quyết trên Tạp chí 
nên giúp cân bộ, đảng viên 
thấy rõ các vấn đề cụ thê, 
các nghị quyết riêng trong 
tính chỉnh thê của các nghị 
quyết, cái sau khác với cái 
trước ở chỗ nào". Với chức 
năng và nhiệm vụ của 
minh, Tạp chí đã, đang tiếp 
tục phấn đấu thực hiện tốt 
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điều đó, với hệ thống bài 
nghiên cứu, tuyên truyền, 
làm rõ cơ sở khoa học và 
nội dung của các nghị 
quyết, chỉ thị... của Đảng, 
Nhà nước, dưới nhiều góc 
độ nhằm giúp người đọc 
hiểu rõ nội dung và thực 
hiện tốt các nghị quyết, chỉ 
thị đó. Thư từ bạn đọc gửi 
về Bộ Biên tập đều khẳng 
định : Các bài báo trong 
mục "Đưa Nghị quyết Đại 
hội IX của Đẳng vào cuộc 
sống", "Nghiên cứu - Trao 
đổi" đã được đón nhận rất 
nông nhiệt, có tác dụng 
định hướng cho nhận thức 
và hành động cũng như 
việc học tập của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, 
nhất là ở cơ sở về đường 
lối, chiến lược phát triển 
của đất nước trong những 
năm đầu thập kỷ thứ nhất 
thế kỷ XXI của Đảng ta. 
Đáp lại sự ủng hộ của bạn 
đọc, Tạp chí đã và sẽ làm 
tốt hơn nữa chức năng và 
nhiệm vụ của minh trong 
việc nghiên cứu, tuyên 
truyền quan điểm, đường 
lối của Đảng, chủ trương, 
chính sách của Nhà nước. 
Điều rất đáng ghi nhận 
nữa từ nội dung các thư, 
bài gửi về Tạp chí, đó là 
sự giúp đố của các 
phương tiện thông tin đại 


chúng, của hệ thống bưu 
điện và ban tuyên giáo 
các cấp ; sự tin cậy của 
nhân dân, của bạn đọc 
đối với Tạp chí. Ngay khi 
chuẩn bị cho một số Tạp 
chí ra đời, mục lục của số 
Tạp chí đó đã được giới 
thiệu trên các báo Nhân 
Dân, Quân đội nhân dân và 
Hà Nội mới ; giới thiệu 
tóm tắt nội dung trên Đài 
Tiếng nói Việt Nam, Đài 
Truyền hình Việt Nam, 
Đài Phát thanh - Truyền 
hình Hà Nội, v.v.. Nhân 
dịp Năm Mới 2003, Tạp 
chí xin chân thành cảm ơn 
sự giúp đỡ to lớn của các 
báo, đài, của hệ thống bưu 
điện và ban tuyên giáo các 
cấp trong việc đưa và 
tuyên truyền Tạp chí với 
bạn đọc. Chính vi vậy, khi 
các số của Tạp chí ra mắt, 
đều được bạn đọc đón 
nhận kịp thời và nhanh 
chóng. Xin đơn cử : Tạp 
chí số 24, (tháng 8-2002), 
phát hành rộng rãi vào 
cuối tháng 8, đầu tháng 9, 
thì ngày 8-9-2002, Tạp 
chí nhận được thư của 
TS Lê Khả Thọ (Hà Nội). 
Bức thư chân thành 
nhận xét nội dung Tạp chí, 
ghi nhận sự cố gắng của 
Bộ Biên tập, đánh giá cao 
các bài viết đông thời nêu 
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một số chỉ tiết về nội dung 
và hình thức cần được 
chăm chút hơn nữa. Đông 
chí Hoàng Minh Chúc 
(Kon Tum) trong bài viết 
với nhan đề Tạp chí Cộng 
sản với hoạt động của cán 
bộ cơ sở tỉnh Kon Tum, có 
đoạn viết : "Qua việc sử 
dụng Tạp chĩ, đội ngũ cán 
bộ, đảng viên được hiểu 
rõ hơn những vấn đề cơ 
bản của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, vấn đề thời đại, kinh 
tế tri thức, đại đoàn kết 
toàn dân...". Các thư từ của 
bạn đọc đều chung nhận 
xét : Nhiều bài ở mục Thực 
tiễn - Kinh nghiệm đã có 
tác dụng rất lớn để cán bộ 
cấp cơ sở vận dụng, triển 
khai thực hiện dân chủ ở cơ 
sở, xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, áp dụng kinh 
nghiệm một số mô hình 
kinh tế, nhất là trong việc 
phát triển nông nghiệp, 
nông thôn. Điều đó nói lên 
phần nào sức thu hút của 
Tạp chí. Nhưng điều quý 
giá nhất và xúc động nhất, 
đó là tấm lòng rất mực ưu 
ái của bạn đọc đối với đội 
ngũ phóng viên, biên tập 
viên, cần bộ, nhân viên của 
Bộ Biên tập Tạp chí. 

Điều đặc biệt xúc động 
là, Tạp chí không chỉ là 


diễn đàn thu hút rất 
nhiều sự quan tâm của 
bạn đọc, của các cán bộ, 
đảng viên mà còn là nơi 
bạn đọc bây tỏ nhận 
thức, tư tưởng, thái độ và 
tình cảm của mình về các 
vấn đề lớn trên mọi 
phương diện trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
hiện nay, bằng nhiều thể 
loại khác nhau, như bài 
báo, thơ, hỏi - đấp... 
Tác giả Trần Văn Phùng 
(Hà Nội) gửi tới bài viết 
Bàn vê khái niệm bóc lột ; 
tác giả Nguyễn An Ninh 
(Hà Nội) có bài VỀ xu 
hướng công nhân hóa ở 
nước ta ; đồng chí Hà Văn 
Tải (Nghệ An) có bài Đấu 
tranh chống tham nhũng, 
kiên quyết và đông bộ, v.v. 
và v.v.. Chắng hạn, trong 
bài viết với nhan đề Giải 
thích, hướng dân Áp. dụng 
các đạo luật là yêu câu cân 
thiết, cấp bách hiện nay, 
tác giá Hoàng Thị Liên 
(Nghệ An) bày tỏ : "Một 
thực tế là sau khi các Bộ 
luật, luật, pháp lệnh... được 
ban hành, có hiệu lực thực 
hiện thì hầu hết không 
được giải thích đầy đủ. Các 
văn bản hướng dẫn thi 
hành không đầy đủ, thiếu 
kịp thời, có chăng chỉ là 


việc hướng dẫn một số vấn 
đề, một số chương mục... 
không đầy đủ". Mỗi bài 
một vẻ nhưng đều nhằm tới 
một vấn đề mà các tác giả 
đang băn khoăn, muốn bày 
tỏ, kiến nghị với Đảng, 
Nhà nước thông qua Tạp 
chí. Là chiếc cầu nối được 
bạn đọc tin cậy, dù khuôn 
khổ có hạn, tất cả những 
tâm tư, chí nguyện đó đều 
được Tạp chí thê hiện một 
cách kịp thời, sinh động, 
dưới nhiều hình thức. 

Các bài viết về gương 
người tốt việc tốt, các bài 
sinh hoạt tư tưởng từ bạn 
đọc gửi tới đã cung cấp cho 
Tạp chí những thông tin đa 
dạng, sâu sắc từ cơ sở về 
các ÏI nh vực phong phú của 
cuộc sống sôi động trên đất 
nước ta. Tác giá Đặng 
Phong Quang (Hà Nội) 
viết bài biểu dương các cựu 
chiến binh với truyền 
thống "Bộ đội Cụ Hồ" 
trong vận động, tuyên 
truyện, hòa giải các vụ 
khiếu kiện, góp phần. xóa 
bỏ các điểm nồng về an 
ninh chính trị ở cơ sở. 
Quan hệ Việt Nam với các 
nước, những động thái 
chính trị trên thế giới cũng 
được bạn đọc nhận xét, 
đánh giá sâu sắc. Trước 
việc Mỹ vu cáo tinh hình 
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thực hiện nhân quyền ở 
Việt Nam, tác giả Hải 
Đăng (Thành phố Hải 
Phòng) đã viết : "Chúng tôi 
cực lực phản đối và lên án 
cái sự "quan tâm" của Mỹ 
về "nhân quyền" ở Việt 
Nam". "Nhân dân Việt 
Nam thừa hiểu, quá thừa 
hiểu về cái lý mà Mỹ nói là 
"nhân quyền" ở Việt 
Nam". "Quốc gia nào theo 
hình thái chính trị - xã hội - 
văn hóa nào là thuộc quyền 
của quốc gia đó. Mọi quan 
hệ quốc tế đều dựa trên 
nguyên tắc bình đắng, hòa 
bình, hữu nghị và hợp tác 
cùng có lợi, không thể và 
không ai CÓ quyền áp đặt ý 
muốn của quốc gia này vào 
quốc gia kia". 

Bên cạnh bài, thư của 
các tác giả từ khắp mọi 


miễn đât nước, Tạp chí 


nhận được thường xuyên 
sự ủng hộ to lớn và rất có 
trách nhiệm của một đội 
ngũ công tác viên, thông 
tin viên đông đảo. Các 
thông tin viên ở Hà Nội, 
Huế, Sơn La, Nghệ An, 
Quảng Bình..., bằng những 
nhận xét, đánh giá xác 
đáng của minh, đã giúp 
Tạp chí ngày càng hoàn 
thiện hơn cả về nội dung 
cũng như hình thức. Trong 
thư đề ngày 21-11-2002, 


Thông tin viên Nguyễn 
Bạc (Quảng Bình) đã bày 
tỏ ý kiến với Tạp chí : "Đề 
nghị tiếp cận với thôn, bản, 
nơi đó chính quyền trực 
tiếp cụ thể hóa mọi chủ 
trương, đường lối của 
Đảng, chính sách và pháp 
luật của Nhà nước. Cần thể 
hiện được trong thực tiễn 
và có thể kết hợp với các 
cuộc hội thảo để tìm ra 
cách thực hiện tốt nhất 
nhiệm vụ”. Hoặc khi nói 
về việc học tập các nghị 
quyết của Đảng, Thông tin 
viên Nguyễn Đình Thí 
(Huế) viết trong bức thư đề 
ngày 2-8-2002 : "Trung 
ương ra nhiều nghị quyết 
rất công phu, sát với tình 
hình thực tế, có tính định 
hướng lâu dài. Song việc 
phổ biến, tuyên truyện, học 
tập nghị quyết lại rất đơn 
giản, càng xuống xã, 
phường, thị trấn, tới đảng 
viên, cán bộ lại càng đơn 
giản, chung chung, một 
chiều". Các thông tin viên 
không chỉ là tấm gương 
phản chiếu Tạp chí từ 
nhiều chiều, mà còn là 
những kênh thông tin nhậy 
bén, sát thực, như những 
trợ thủ đắc lực giúp Tạp 
chí ngày càng phấn đấu 
tốt hơn. Tình hình kinh tế - 
xã hội ở các địa phương đã 


đến với Tạp chí nhanh 
hơn ; qua đó, Tạp chí càng 
nô lực gắn bó với thực tiễn, 
nói tiếng nói của cơ sở, địa 
phương chính xác hơn, kịp 
thời hơn. 

Không chỉ gửi thư, bài 
cho Tạp chí, nhiều bạn 
đọc, nhiều cộng tác viên 
còn có những đóng gÓp 
thiết thực cho sự phât triển 
của Tạp chí. Chắng hạn, 
mới đây, khi có chủ trương 
được trích lại tỷ lệ đảng phí 
lớn hơn cho cơ sở, đồng 
chí Lê Hải Trà (thị xã Sơn 
La) đã vận động đẳng bộ 
địa phương mình mua 
thêm nhiều Tạp chí Cộng 
sản. Kết quả, từ một cuốn 
trước đây, đến nay đẳng bộ 
nơi đồng chí sinh hoạt đã 
mua thêm 15 cuốn Tạp chí 
Cộng sản. Những nỗ lực 
của những người như đồng 
chí Trà đã trở thành nhân 
tỐ cực kỳ quan trọng và 
động lực to lớn nâng cao 
ảnh hưởng của Tạp chí đối 
với Xã hỘi. 

Với sự khích lệ rất đâng 
trân trọng và xúc động đó, 
Tạp chí luôn xác định gắn 
chặt hơn nữa với bạn đọc, 
mở mang đội ngũ bạn đọc 
và cộng tác viên đông đảo 
của mình. Bên cạnh việc 
chăm lo đội ngũ cộng tác 
viên, nâng niu, sửa chữa và 
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sử dụng các tác phâm gửi 
đến, hằng năm Tạp chí mở 
hội nghị cộng tác viên, bạn 
đọc - phát hành ở cấp khu 
vực. Tháng 10-2002, Tạp 
chí đã tổ chức Hội nghị 
bạn đọc - phát hành toàn 
quốc tại Đồ Sơn (Hải 
Phòng). Qua Hội nghị, mối 
quan hệ giữa Tạp chí với 
đội ngũ những người làm 
công tác phát hành và ban 
tuyên giáo các cấp đã 
không ngừng được thắt 
chặt hơn nữa. Sau Hội 
nghị, số lượng phát hành 
Tạp chí đã tăng lên hơn 
1 400 cuốn/kỳ. Điều ghi 
nhận bước đầu là, sức lan 
tỏa của Tạp chí, qua bạn 
đọc, được nâng lên rõ rệt 
và không ngừng. 

Trong thời gian tới, 
hướng tuyên truyền chung 
của Tạp chí là tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền sâu, 
rộng và thuyết phục về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hỗ Chí Minh, các 
nghị quyết của Đảng, 
chính sách và pháp luật 
của Nhà nước, tăng cường 
tổng kết hoạt động thực 
tiễn chủ động góp phần 
đâu tranh chống mọi âm 
mưu và thủ đoạn "diễn 
biến hòa bình" của các thế 
lực thù địch. Nhất là, trước 
những vẫn đề vừa cơ bản, 
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vừa cấp bách đặt ra trong 
công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc cũng là nhu cầu tìm 
hiểu của đông đảo bạn đọc, 
như : toàn câu hóa và giữ 
vững độc lập dân tộc ; 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước ; xây dựng 
nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; 
nâng cao sức cạnh tranh 
của nền kinh tế : chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ; xây dựng và 
bảo vệ Đảng, phòng - 
chống và đẩy lùi bốn nguy 
cơ đối với đất nước... sẽ 
được Tạp chí tập trung 
nghiên cứu, tiếp tục có 
những kiến giải sâu sắc và 
toàn diện hơn, nhằm đem 
lại sự nhất trí về tư tưởng 
và nhận thức cho mọi cân 
bộ, đẳng viên và nhân dân, 
góp phân xây dựng lòng tin 
và quyết tâm mới của toàn 
Đảng, toàn dân, tiếp tục 
gặt hái những thành công 
mới trong thực tiễn xây 
dựng và bảo vệ đất nước. 
Đông thời, Tạp chí tiếp tục 
xây dựng, bồi dưỡng đội 
ngũ cộng tác viên, thông 
tin viên ở các tỉnh miền núi 
phía Bắc, vùng Tây Nam 


Bộ, với ý thức sâu sắc 
răng, chính đội ngũ cộng 
tác viên đông đão là người 
góp phần nâng cao hơn nữa 
vị thế của Tạp chí, giúp 
Tạp chí làm tốt hơn nữa 
vai trò và chức năng của 
mình. 

Kết thúc năm 2002, hơn 
180 vạn bản, qua 36 kỳ, 
Tạp chí đã tới tay bạn đọc. 
Thành tựu đó, trước hết 
thuộc về bạn đọc đông 
đảo ; thuộc về đội ngũ 
thông tin viên, cộng tác 
viên nhiệt tình gắn bó với 
Tạp chí của Đảng ; thuộc 
về đội ngũ những người 
làm công tác phát hành và 
ban tuyên giáo các cấp... 
Nhân dịp Năm Mới 2003, 
Bộ Biên tập Tạp chí Cộng 
sản trân trọng gửi tới toàn 
thể bạn đọc, đội ngũ cộng 
tác viên, thông tin viên các 
ngành, các cấp... lời kính 
chúc Năm Mới sức khỏe, 
an khang, thịnh vượng và 
hạnh phúc ; rất mong tiếp 
tục nhận được sự ủng hộ 
mạnh me hơn nữa, những 
đóng góp to lớn hơn nữa 
nhằm xây dựng Tạp chí 
của Đảng không ngừng 
trưởng thành và lớn mạnh, 
đáp lại xứng đáng sự yêu 
mến và tin cậy của bạn đọc 
đông đảo. C] 

TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
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ÁCH đây gần 

chục năm, bạn tôi, 

sau chuyến đi thực 
tế, có than thở rằng : 
"Chống tham nhũng kiểu 
này gay go lắm ông ạ !. 
Tham nhũng như con ác 
thú đói mỗi, mà lồng nhốt 
của mình thì ọp ẹp quá”. 

Cho đến gần đây, trong 
một bữa cơm thân mật, 
mừng chính anh bạn ấy, 
vừa được đề bạt một chức 
kha khá, tôi nhắc lại 
chuyện cũ và hỏi đùa : 

- Nếu ông có quyền ký 
các hợp đồng to tiền, hoặc 
"cô-ta, cô... tây” gi đó, và 
được hưởng "lại quả” từ 
chữ ký của minh, thi liệu 
ông có ký những cái không 
đáng ký, nhưng lại nhận 
được tiền "lại quả" nhiều 
hay không 3. 

Anh bạn cười thoải mái 
và trả lỜI : 

- Ông thừa biết tôi 
không phải là kẻ tham lam, 


THỦY TIÊN 


và cái ghế của tôi cũng 
chẳng liên quan gì đến việc 
ký cú. Tôi là người làm 
chuyên môn thuần túy. 
Nhưng, bạn đã hỏi thì tôi 
xin trả lời : Chuyện này 
không thể nói dỡn được. 
Nếu tôi trả lời là nhất định 
sẽ không ký, thì e rằng hơi 
khiên cưỡng, bởi chỉ cố 
những người đã rút lui khỏi 
chức vụ và trong sạch mới 
có quyền khẳng định như 
vậy. Tuy nhiên, tôi cứ thử 
giả định thế này : Về 
những cái không đáng ký, 
có thể lần đầu tôi không 
ký. Lần thứ hai, tôi không 
ký. Nhưng lần thứ ba, thứ 
tư và nhiều lần khác nữa 
thì sao?. Thêm nữa, có thê 
lính của tôi nó che chắn đề 
không có sơ hở nào cả, tôi 
cứ ký, thế là trên dưới 
cùng vui. Lại còn nữa, biết 
đâu ở cơ quan ấy đã có sẵn 
"dây" rồi, thử hỏi tôi 
không ký thì liệu tôi có còn 


'TŒp chí cng seứn 


ngồi được ở ghế ấy nữa 
không ?. Còn về những cái 
đáng ký, trên thực tế, có 
những cái ký rất hợp lý và 
vẫn nhận được "lại quả". 


Ông nghĩ xem, vui này, 


được tiền này, lại không bị 
mất gì, liệu ông có ký hay 
không ?. Ông hãy tự hỏi 
mình đi !. 

Thay vì trả lời, tôi lại 
đặt câu hỏi: 

- Thế thì người ký được. 
Rõ rồi. Ai mất ?. Phải 
chăng là đối tác ?. 

Bạn tôi đăm chiêu nói : 

- Đó, chính mới là 
chuyện phức tạp đến đau 
lòng. Đối tác chẳng mất gì 
cả, mà trái lại họ lại được 
tất cả. Ta mất cả chì lẫn 
chài, cả của lần người. Có 
không ít cán bộ giỗi sa vào 
con đường tham nhũng, và 
nhận được kết cục đau 
buôn, còn Nhà nước thì 
mất người. Nhưng, cái khô 
là, có phải lúc nào lương 
tâm, trách nhiệm cũng 
hiện ra như vị thần 
"thưởng thiện, phạt ác” mà 
ngăn cản cái sai đâu. Cứ 
giả sử rằng, cán bộ của 
mình toàn là những người 
có lương tâm và đây nhiệt 
huyết, tuy nhiên, chỉ lương 


—ˆ`ˆỄỄễèễỄễ—Ẽ“ỄỄỄỄỄỄỄỄỄỆỄỆỄỆỄỆ>Ệ}—————ễỄễ.m_ 


Số 1 + 2 (tháng 1 năm 2003) 


101 


GinÉt loạt tư (ơng 


tâm, nhiệt huyết và trách 
nhiệm thôi thì không đủ, 
phải có luật pháp chặt chẽ, 
phải có kiểm tra sát sao, 
nếu không, ngay cả người 
tốt cũng có thê bị "dính". 
Cậu thử nghĩ xem - hối lộ 
một trăm triệu, cậu không 
ký ; hai trăm triệu - cậu 
không ký ; thế một tỉ, cậu 
có ký không ?. Lắc đầu 
chứ gì ?. Giỏi lắm, chưa 
lâm trận đâu. Thế còn năm 
t1, mười tỉ, và hơn nữa, con 
cậu sẽ được bảo lãnh ra 
nước ngoài học, mà học ở 
nước "xịn", hằng năm vợ 
cậu sẽ được sang thăm con 
với vé "thưởng" của hãng 
hàng không nào đó..., cậu 
có ký không?. 

Là mình giả dụ vậy thôi. 
Cái "thăng" hối lộ nó tinh 
quái và nhiều biến ảo lắm. 
Các cụ ngày xưa chẳng đã 
nói rằng "khóa là khóa 
người ngay, chứ làm sao 
khóa được kẻ gian". Tức là 
phải có khóa. Ta cứ hiểu là 
phải có một "cơ chế ngăn 
cản" để người ngay không 
trở thành kẻ gian. Còn kẻ 
gian nhất định phải bị khóa 
chặt. Cậu quá biết, thiếu gì 
người vốn tốt, mà bây giờ 
cũng ngôi tù vì dính tham 
những, bởi chung quanh 
những chuyện ký tâ như 
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vậy. Tham những giống 
như con ác thú đói môi 
vậy. Bất cứ lúc nào nó 
cũng muốn ăn tươi, nuốt 
sống cái bộ máy nhà nước 
của chúng ta, nếu ta không 
có một hệ thống pháp lý 
chặt chế, không có một sự 
quản lý nghiêm minh từ 
trên xuống dưới, trên phải 
làm gương cho dưới. Tức 
là, nếu không có một cái 
lồng thép quây chặt con ác 
thú tham nhũng lại, thì cân 
bộ của ta bị nó ăn thịt là 
điều khó có thể tránh khỏi. 
Theo minh, công việc này 
đòi hỏi phải kiên trì, thận 
trọng và phải vận động sâu 
rộng trong toàn bộ hệ 
thống, trong toàn dân. Còn 
nhà nước là còn có tham 
những, vấn đề cốt tử là cái 
lồng thép của ta có tốt hay 
không !. 
Tôi 
nhàng : 


phản bác nhẹ 

- Anh có vẻ khoái cái 
"lông thép luật pháp". 
Nhưng theo tôi, tham 
nhũng đâu chỉ đơn giản là 
con ác thú, nên gọi nó là 
con quái vật. Pháp luật bao 
giờ cũng có kẽ hớỡ - tựa như 
các khoảng hở trên cái 
lông của anh vậy, và nếu 
những chiếc vòi của con 
quái vật nay vươn ra ngoài 
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chiếc lồng thép pháp luật, 
thì anh nghĩ thế nào 9. 

Bạn tôi cười, nhin tôi 
như châm chọc, rồi khẽ 
khang : 

- Sao hôm nay ông ưa 
hỏi vậy ?. Tôi chẳng đã nói 
phải có cuộc vận động sâu 
rộng là gì ?. Nếu chỉ có 
pháp luật không thôi, thì sẽ 
xảy ra tình huống mà ông 
vừa nói, nhưng nếu, vừa 
chống tham những, vừa 
đấy mạnh công cuộc phát 
huy dân chủ ở các cấp, thì 
ta sẽ tạo ra được một thiên 
la địa võng vây chặt con 
quái vật tham những , tạo 
ra "lưới trời lông lộng, thưa 
mà không lọt", đúng 
không ?. Ông mà đọc các 
quy định của Chính phủ về 
thực hiện dân chủ ở cấp xã, 
phường, rồi từ đó suy rộng 
ra, thì ông sẽ thấy - nếu ta 
cứ thực hiện được những 
quy định này, tham nhũng 
chí ít sẽ không dám, không 
thể hoành hành, nếu không 
nói là bị nhốt chặt !. 
Nhưng thôi, dừng ở đây 
nhé, ông đến là để vui với 
tôi kia mà. 

Chúng tôi cạn chén, 
mừng cái gọi là "chiếc ghế 
mới" ; và tôi thầm cầu 
chúc cho chủ nhân “chiếc 
phế” ấy không bao giờ bị 
khuất phục bởi con quái 
vật tham nhũng. C) 
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VỀ NHỮNG ĐẶC ĐIỄM 
CỬA THÊ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI 


Ự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 

(CNXH) và bảo vệ Tổ quốc của nhân 

dân ta không tách rời những điều 
kiện quốc tế đang diễn biến phức tạp hiện 
nay. Các Đại hội VIII và IX của Đảng ta đã 
chỉ ra những đặc điểm và xu thế chủ yếu của 
tình hình thế giới đương đại. Diễn biến tình 
hình thế giới sau Đại hội IX xác nhận những 
nhận định và dự báo của Đảng ta là đúng 
đắn. Tuy nhiên những nhận định và dự báo 
đó cần được cụ thể hóa và được bô sung, 
phát triển do đòi hỏi của thực tiễn. 

1 - Chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái 
trào, trật tự quốc tế thay đổi căn bản theo 
hướng bất lợi cho độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, có lợi cho các thế lực 
phản động 

Nghị quyết Đại hội VII viết : “Chế độ xã 
hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và Đông 
Âu sụp đô khiến CNXH tạm thời lâm vào 
thoái trào nhưng điều đó không làm thay đối 
tính chất thời đại ; loài người vẫn đang trong 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) 
lên CNXH”. Đây là đặc điểm chủ yếu nhất, 
nối bật nhất của tình hình thế giới giai đoạn 
hiện nay. Đặc điểm này thể hiện sự vận 
động rất phức tạp của các mâu thuẫn thời 
đại, mâu thuần giữa CNXH và CNTB, mâu 


Số 1 + 2 (tháng 1 năm 2003) 


TRẤN HỮU TIẾN ° 


thuẫn giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa để 
quốc, mâu thuẫn tư bản và vô sản trong các 
nước tư bản chủ nghĩa. 

Sự đảo lộn tương quan lực lượng theo 
hướng bất lợi cho các lực lượng tiến bộ và 
cách mạng đưa đến những hậu quả 
chính trị - xã hội và kinh tế - xã hội hết sức 
nghiêm trọng. Bước lùi của cách mạng hiện 
nay là bước lùi lớn nhất, toàn diện nhất kể từ 
sau Cách mạng Tháng Mười Nga, thậm chỉ 
từ sau Công xã Pa-ri cho đến nay. Con 
đường đi lên CNXH của các dân tộc trở nên 
quanh co phức tạp hơn nhiều so với trước 
đây. Sau khi Liên Xô và nhiều nước XHCN 
tan rã, trật tự quốc tế Y-an-ta sụp đổ và bị 
thay thế bằng trật tự quốc tế mới, với một 
siêu cường là Mỹ. Cuộc đấu tranh của các 
dân tộc cho một thế giới hòa bình, dân chủ, 
cho một trật tự quốc tế công bằng, nhân văn 
đang gặp những khó khăn thách thức to lớn. 

Trong cuộc thoái trào đang diễn ra, cách 
mạng không chỉ có chiều hướng đi xuống 
mà vẫn có chiều hướng phát triển đi lên. 
Biểu hiện của chiều hướng này là việc 
CNXH hiện thực sau cơn bão táp chính trị 
dữ dội không những tiếp tục tôn tại mà còn 


* GS, TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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có khả năng tự đổi mới để phát triển. Đây !à 
nhân tố cách mạng chủ đạo hiện nay. Thắng 
lợi của các công cuộc đổi mới, cải cách, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, 
Trung Quốc... tuy chỉ là bước đầu nhưng đã 
góp phân rất quan trọng vào việc khôi phục, 
ø1ử vững niềm tin của nhân dân thế giới vào 
tương lai XHCN của loài người. Đối với các 
nước XHCN còn lại, tất cả vẫn đề là ở chỗ 
xác định đường lối chiến lược, sách lược đối 
nội, đối ngoại đúng đắn cho phép tranh thủ 
mọi thời cơ, đẩy lùi mọi nguy cơ để đưa sự 
nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng 
CNXH tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, việc xác 
định đường lối, giữ vững định hướng ở 
một số nước XHCN còn lại là vấn đề không 
đơn giản. 

2 - Cách mạng khoa học - công nghệ 
tiếp tục phát triển với trình độ ngày càng 
cao, tăng nhanh lực lượng sản xuất, đông 
thời thúc đấy quá trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế thế giới, quốc tế hóa nên kinh 
tế và đời sống xã hội 

Trong khi trên thế giới có những đảo lộn 
về chính trị, chế độ xã hội, chế độ kinh tế thì 
lực lượng sản xuất của loài người vẫn không 
ngừng phát triển ; cách mạng khoa học - 
công nghệ vẫn diễn ra mạnh mẽ, liên tục. 
Trong thế kỷ XX, lực lượng sản xuất ở các 
nước tư bản phát triên đã chuyển từ giai 
đoạn công nghiệp cơ khí là chủ đạo sang 
giai đoạn công nghệ tin học, kinh tế tri thức 
là chủ đạo. Quá trình này cũng đang diễn ra 
ở một số nước đang phát triên. Trong 
thế kỷ XXI, như Nghị quyết Đại hội IX 
dự báo, “khoa học và công nghệ sẽ có bước 
tiến nhảy vọt. Kinh tế trí thức có vai trò 
ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển 
lực lượng sản xuất”. Cơ cấu kinh tế của các 
nước phát triên đã thay đôi căn bản. Những 
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ngành sản xuất công nghệ cao, kinh tế dịch 
vụ, kinh tế tri thức chiếm tỷ trọng ngày càng 
lớn trong GDP (từ 60% đến 80%). 

Cách mạng khoa học - công nghệ đã và 
sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp đưa đến những 
biến đôi khó lường về kinh tế - xã hội, 
văn hóa, tư tưởng, lối sống và cả kiến trúc 
thượng tầng chính trị. Thực tiễn nửa cuối 
thế kỷ XX cho thấy lực lượng sản xuất 
không ngừng phát triển đã đòi hỏi tháo dỡ 
mọi trở lực, mọi rào cần. Đó là xu thế mạnh 
mẽ không thể đảo ngược. Những sai lầm chủ 
quan trong chính trị, quản lý kinh tế, nhất là 
trong xác định mô hình đã làm cho CNXH 
hiện thực trong một thời gian dài không phát 
huy được tiềm năng của cách mạng 
khoa học - công nghệ hiện đại. Đó là một 
trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến 
khủng hoảng kinh tế - xã hội ở các nước 
xXHCN. 

Thời đại chúng ta mang hai nội dung 
chính yếu : thứ nhất là, “sự quá độ của loài 
người từ CNTB lên CNXH”, nếu nhìn từ 
góc độ hình thái kinh tế - xã hội, cách nhìn 
tông quát nhất ; thứ hai là, “cách mạng khoa 
học - công nghệ hiện đại”, nếu nhìn từ góc 
độ kinh tế - kỹ thuật, tức là từ góc độ sức 
sản xuất. Dưới góc độ này có thể sử dụng 
các thuật ngữ “thời đại hậu công nghiệp”, 
“thời đại xã hội thông tin”, “thời đại kinh tế 
tri thức” v.V.. 

Chủ sở hữu ¡đối với khoa học - công nghệ, 
đối với trí tuệ, tri thức là các tập đoàn tư bản 
lớn. Đây là đặc điểm về mặt xã hội của cuộc 

cách mạng khoa học - công nghệ đang diễn 
ra trên thể giới đương đại. Nếu xét một cách 
trực tiếp và trước mắt, cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ tăng cường thế lực 
cho tư bản độc quyên ; nhưng mặt khác, 
trong sâu xa và vê lâu đài, cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ lam cho những mâu 
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thuẫn nội tại của CNTB phát triển nhanh 
chóng, đặc biệt là mâu thuẫn giữa lực lượng 
sản xuất xã hội hóa cao và chế độ chiếm hữu 
tư nhân tư bản chủ nghĩa. 

3 - “Toàn câu hóa kinh tế là một xu thế 
khách quan lôi cuốn ngày càng nhiều 
nước tham gia, xu thế này đang bị một số 
nước phát triển và các tập đoàn tư bản 
xuyên quốc gia chỉ phối, chứa đựng nhiều 
mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có 
mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có đấu 
tranh” 

Toàn câu hóa với tính cách sản xuất hàng 
hóa và lưu thông hàng hóa phát triển cao độ, 
quốc tế hóa cao độ mang ý nghĩa thị trường 
hóa kinh tế trên phạm vi toàn câu. Trong 
những thập niên cuối thế kỷ XX, hầu hết các 
nền kinh tế kế hoạch tập trung đều chuyên 
đổi sang kinh tế hàng hóa. Với toàn cầu hóa, 
“mặt phải” và “mặt trái” của cơ chế thị 
trường đều phát huy cao độ và tác động 
mạnh mẽ lên toàn bộ đời sống xã hội. Toàn 
cầu hóa là xu thế khách quan, nhưng hiện 
mang tính chất tư bản chủ nghĩa (TBCN). 
Cũng như cách mạng khoa học - công nghệ, 
toàn câu hóa một mặt tiếp thêm sức mạnh 
cho tư bản độc quyền, mặt khác làm trầm 
trọng thêm những mâu thuẫn của CNTB, 
đây nhanh quá trinh hình thành các tiền 
đề của CNXH. Toàn cầu hóa tạo cơ hội lớn 
và những thách thức lớn cho tất cả các 
quốc gia dân tộc, đặc biệt là các nước đang 
phát triển và các nước CNXH, trong đó có 
nước ta. 

4 - “Những vấn đề toàn câu”, đặc biệt 
là vấn đề môi trường tự nhiên bị xâm hại, 


` ` 2 ^ˆ^ L.ú La £ ® “® 
đang ngây càng trở nên bức xúc đôi với 


toàn nhân loại 
Ngày nay, các dân tộc đang đứng trước 
“những vân đê toan câu” rât phức tạp, chúng 
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tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của tất 
cả các quốc gia, các châu lục, đến đời sống 
con người, có ảnh hưởng to lớn đến vận 
mệnh của toàn nhân loại. Đó là các vấn đề 
về môi trường sinh thái, dân số, về đói 
nghèo, bệnh tật, tội phạm, khủng bố, v.v.. 
Đây là những vấn đề không chi riêng của 
một quốc gia, một giai cấp, một tầng lớp xã 
hội nào. Tất cả các vấn đề đó đều có nguồn 
gốc xã hội. Chúng nảy sinh từ tình trạng 
hoạt động của con người bị chỉ phối mạnh 
mẽ bởi động cơ lợi nhuận và những lợi ích 
thiên cận. Việc giải quyết các vấn đề trên 
đòi hỏi tất cả các nước phải thực thi chiến 
lược phát triển đúng đắn, đồng thời phải có 
sự hợp tác đa phương giữa các quốc gia trên 
phạm vi toàn thế giới. Sự đoàn kết đấu tranh 
của các dân tộc, của nhân loại tiến bộ chống 
các nhân tố vô thức hay có ý thức phá hoại 
môi trường sinh thâi ngày càng có vai trò 
quan trọng đối với hòa bình và sự phát triển. 
Phong trào đấu tranh cho sự hợp tác để giải 
quyết các vẫn đề toàn cầu ngày càng rộng 
khắp là một trong những đặc điêm của tình 
hình thế giới đương đại. 

Š - Chủ nghĩa tư bản phát triển sang 
giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyên 
toàn câu hóa, giai đoạn cao nhất của 
chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn mà Lê-nin 
chưa được chứng kiến nhưng đã dự đoán 
vê đại thể | 

CNTB toàn cầu hóa là giai đoạn trong đó 
lực lượng sản xuất đã xã hội hóa cao độ và 
tư bản cũng tập trung hóa, xã hội hóa cao độ 
trong khuôn khô chế độ chiếm hữu tư nhân 
TBCN về tư liệu sản xuất. Mặc dù CNTB 
hiện đại vừa tạm thời thắng thế trong cuộc 
đối đầu với các lực lượng XHCN và độc lập 
dân tộc, đang nắm ưu thế về vốn, khoa học 
và công nghệ, vê thị trường và các phương 
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tiện vật chất khác, đang thống trị phần lớn 
thế giới và còn tiềm năng phát triển nhất 
định, song nó không thể khắc phục nổi 
những mâu thuẫn vốn có của mình. Trong 
đó, đặc biệt phải kế đến mâu thuẫn giữa tính 
chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng 
sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân 
TBCN về tư liệu sản xuất, mâu thuẫn giai 
cấp trong nội bộ các nước tư bản, mâu thuẫn 
giữa các nước tư bản phát triển với các nước 
đang phát triển. Có nhiều triệu chứng nói lên 
răng, CNTB đã qua thời kỳ phát triển tương 
đối lâu dài và ổn định từ sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai. Những cuộc khủng hoảng diễn 
ra liên tiếp không thể dự đoán trước. Đó là 
khủng hoảng chu kỳ, khủng hoảng cơ cấu, 
khủng hoảng hệ thống tài chính quốc gia và 
quốc tế, khủng hoảng về nhiều mặt đời sống 
xã hội. Hiện tại ba trung tâm lớn của CNTB 
là Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản không còn 
duy trì được mức độ tăng trưởng cao về 
GDP. Những trung tâm này đã lâm vào trì 
trệ (châu Âu), suy thoái (Nhật Bản), thiếu 
ôn định (Mỹ). Để sớm ra khỏi khủng hoảng 
và giải quyết các mâu thuẫn, CNTB sử dụng 
ngày càng nhiều giải pháp tình thế hoặc phi 
kinh tế, phần lớn trong số đó xâm phạm 
nghiêm trọng lợi ích của người lao động, 
làm tăng thêm mâu thuần xã hội. Mặc dù 
CNTB có nhiều biểu hiện bất ổn định, song 
vẫn có khả năng CNTB tìm ra lối thoát tạm 
thời để tiếp tục phát triển ít ra là trong nửa 
đầu thế kỷ XXI. 

6 - Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai 
cấp tiếp tục diễn ra gay go phức tạp trong 
điều kiện khó khăn cho các giai cấp và 
các dân tộc bị áp bức 

Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp 
thay đôi nhiều về hình thức. Các quốc gia 
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độc lập dân tộc kiên trì cuộc đấu tranh để tự 
quyết định con đường phát triển của mình. 
Phong trào công nhân ở các nước tư bản 
phát triển mấy chục năm qua bị suy yếu 
nghiêm trọng, nhưng đã có một số dấu hiệu 
phát triển trở lại. Biểu hiện rõ nhất là phong 
trào quân chúng do giai cấp công nhân làm 
nòng cốt chống chủ nghĩa tự do mới, chống 
mặt trái của toàn cầu hóa, chống các chính 
sách bất công, phản dân chủ và hiếu chiếu 
của tư bản độc quyên, đấu tranh vì dân sinh, 
dân chủ, công bằng xã hội, hòa bình hợp tác 
và phát triển. Tuy nhiên, phong trào công 
nhân, lao động vẫn đứng trước những khó 
khăn thử thách to lớn. Phong trào công nhân 
và phong trào cộng sản quốc tế chưa ra khỏi 
cuộc khủng hoảng. Số lượng đẳng viên cộng 
sản tiếp tục giảm sút. Không ít đẳng cộng 
sản bị phân liệt, bị thoái hóa thành các đảng 
xã hội - dân chủ. Tuy nhiên, phong trào 
cộng sản không thê tiêu vong. Nhiều đẳng 
cộng sản và công nhân trong điều kiện khó 
khăn vẫn giữ vững mục tiêu lý tưởng, kiên 
cường đấu tranh, mở rộng cơ sở quần chúng, 
tiếp tục tìm kiếm chiến lược, sách lược đúng 
đấn để khôi phục phong trào. Các phong 
trào đấu tranh chống sự lũng đoạn của tư 
bản độc quyền, phong trào hòa bình, dân 
chủ ở các nước tư bản sẽ mở rộng cơ sở của 
phong trào cộng sản, tạo điều kiện mới để 
phong trào này phát triên. 

7 - Cuộc đấu tranh giữa xu thế hòa 
bình hợp tác để phát triển với các thế lực 
hiếu chiến, các nhân tố gây mất ổn định 
trong quan hệ quốc tế diễn ra gay go 
phức tạp. 

Hòa bình, hợp tác là ý nguyện của nhân 
dân các dân tộc ở mọi thời đại. Sau khi 
“chiến tranh lạnh” kết thúc, hòa bình, ổn 
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định để phát triên trở thành xu thế mạnh mẽ 
của thế giới. Trong điều kiện không còn đối 
đầu giữa hai siêu cường và trong điều kiện 
toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, các quốc gia 
lớn, nhỏ cần tập trung vào phát triển kinh tế, 
coi phát triển kinh tế có ý nghĩa quyết định 
đối với việc tăng cường sức mạnh tổng hợp 
và nâng cao vị thế của mình trên trường 


quôc tê. Các chính sách của một vài cường. 


quốc tư bản như Mỹ, Anh đi ngược xu thế 
hòa bình, hợp tác đã vấp phải sự phản đối 
của nhiều tầng lớp xã hội, nhiều quốc gia 
yêu chuộng hòa bình. Trong thập niên vừa 
qua, các quốc gia lớn, nhỏ tham gia ngày 
càng nhiều vào quá. trình hợp tác liên kết 
khu vực, liên kết quốc tế về kinh tế, thương 
mại và nhiều lĩnh vực hoạt động khác. Hợp 
tác hòa binh không loại trừ mà còn bao hàm 
đấu tranh và cạnh tranh gay go, quyết liệt. 
Tuy nhiên, thế giới đương đại không chỉ có 
hòa bình và ổn định mà còn có nguy cơ mất 
ốn định, hòa bình và an ninh của các dân tộc 
vân bị đe dọa nghiêm trọng. 

Sau khi cuộc đối đầu giữa hai khối quân 
sự kết thúc, nhân dân thế giới tưởng đã được 
sống trong hòa bình, không còn lo chiến 
tranh hủy diệt ; khối Vác-sa-va đã giải thể, 
thì NA TO không còn lý do tôn tại chắc cũng 
sẽ bị giải thể. Song nguyện vọng đó của các 
dân tộc không được đáp ứng. Khối NATO 
không những không giải thể mà còn được 
tăng cường và bành trướng về phía Đông. 
Khối này tự xem là hiến binh và quan tòa 
quốc tế, tự cho mình quyền can thiệp vào bất 
cứ đâu trên thế giới. Nguy cơ chiến tranh 
hủy diệt chưa bị loại trừ. Mưu toan thống trị 
thế giới của một siêu cường, vai trò ngày 
càng lớn của các tổ hợp quân sự công 
nghiệp, áp bức dân tộc tiếp tục duy trì, bất 
công xã hội ngày càng tăng..., đó là những 
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nhân tố gây mất ốn định trên thế giới. Chiến 
tranh cục bộ, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn 
giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố 
vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Chừng nào những lợi 
ích ích kỷ cực đoan, thói ÿ vào sức mạnh 
trong quan hệ quốc tế còn chi phối các 
đường lối chính sách nhà nước thì chừng đó 
xu thế hòa bình, hợp tác vẫn phải đối mặt 
với những thách thức to lớn. Cuộc đấu tranh, 
cạnh tranh giữa xu thế ốn định, hòa bình, 
hợp tác để phát triển với các nhân tố gây 
căng thắng, mất ổn định, đặc biệt là những 
thế lực hiếu chiến, diễn ra gay go phức tạp 
là một trong những đặc điểm của tình hình 
thế giới hiện nay. 

8 - Sự phát triển năng động, hòa bình 
hợp tác đang là xu thế ở khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương. Song ở khu 
vực này cũng tôn tại những nhân tố gây 
mất ổn định 

Nước ta nằm trong khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương, một khu vực rộng lớn có 
vị trí và vai trò về kinh tế, chính trị, quân sự 
hết sức quan trọng trên thế giới hiện nay. 
Tình hình khu vực này có ảnh hưởng lớn và 
trực tiếp đến công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc của nhân dân ta. Văn kiện Đại hội 
VIH của Đảng ta nhận định : “Khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển 
năng động và tiếp tục phát triên với tốc độ 
cao. Đồng thời khu vực này cũng tiềm ẩn 
một số nhân tố có thể gây mắt ôn định”. Đây 
không chỉ là đặc điểm khu vực mà còn là 
một trong những đặc điểm của tình hình thế 
giới đương đại. 

Những đặc điêm chủ yếu của tình hình 
thế giới trên đây không tồn tại nhất thời. 
Chúng sẽ tôn tại lâu dài, ít nhất là trong 
những thập niên đầu của thế kỷ XXI. Q 
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Thế chề tần eÏnl cơ sở ở Trung (Quốc - 


. 1x? 


ÂN đề dân chủ hóa nói chung và 

dân chủ hóa ở cơ sở là một trong 

những vấn đề bức xúc và phức 
tạp nhất của chủ nghĩa xã hội, cả về lý 
luận và thực tiễn. Trung Quốc cho răng, 
việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với hình 
thức thôn tự trị (ở nông thôn) và khu dân 
cư tự trị (ở đô thị) là sáng kiến lớn của 
quần chúng nhân dân và là chủ trương hết 
sức trọng đại của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc. Có thể nói, đó là hình thức 
tốt nhất để thực hiện dân chủ hóa xã hội 
chủ nghĩa, thực hiện quyền dân chủ thật sự 
của hàng trăm triệu nhân dân, nhất là nông 
dân Trung Quốc, lớp người mà từ hàng 
nghìn năm cho đến ngày được giải phóng, 
chưa hề biết đến dân chủ là gì. 

Tại Trung Quốc, khi nói đến vấn đề 
dân chủ cơ sở, trước hết phải nói dân 
chủ cơ sở ở nông thôn. Trong số 1,2 tỉ 
dân, có 900 triệu người sống ở nông thôn. 
Đó là thực tế cơ bản của Trung Quốc, là 


' 
, s 3 
: l _ M-‹ 
“~ ` v“ 5 
` —.. 
\ d > 
` _ » lâu ' P 
] . ~ “r3 _ _`W p9) 
*%. -....—.. 
* ". da 
-« = : 
- v 
« — ..= - 18% ` 
Ẳ "S rtìÌ š ; 
\ ì “ức 
M.: ")" ' ¡"..~ 
` ý ÝP, Ni ¿ 
Ẹ ` w n 
' thà 0  - 
LÝ su ÿ4 
7h ` ng: 
4 _ › } ~ , \ - 
1":.. ¬_<« 


1` lếy 


. TYg. ` 3 - ủy Nuàạ£P bã vÝ TNg 
~.®\y Hs Ã \ NA 


.Â. "x 

... r` *Sè *.Ÿ f\ f0 
MM \„ *.Ó 1h Ỷ 
sẽ xẾi 310/4 th : 

` › ¬... 
nÄH ty 012118 00 ý 
9 4M4a ›5 294100 

.. ` “- hs >x " 1YY 
xi TỶ š ` Tức — ấP v2 — 
KX"r?^6, : NV TaG> 


-*Š 


° đà. s< ¬ 
X 


. 


: 1 . 5 
y “ 
“` 


. “= Y./¿ - 
ríị lay T ạng Ấ7ung ()uốc - tự: tư le 


` 


ĩ : ( 


4 


F _~ 
“Sư” 
” “ 

_®* 


yếu tố có tính chất quyết định đối với toàn 
bộ cục diện kinh tế chính trị xã hội Trung 
Quốc. Việc thực hiện dân chủ hóa xã hội 
chủ nghĩa, cũng phải bắt đầu từ hiện thực 
to lớn đó : nông dân và nông thôn. Khi nói 
tới vấn đề nông thôn, nông dân, trước hết 
là muốn nói làm thế nào để động viên tinh 
thần tích cực của nông dân. Để làm điều 
này, điều then chốt là về kinh tế, cần bảo 
đảm lợi ích vật chất cho nông dân ; về 
chính trị, cần tôn trọng quyền dân chủ của 
họ. Ở nông thôn Trung Quốc, sau khi thực 
hiện khoán ruộng đất đến hộ và chuyển 
đổi sang kinh tế thị trường, nông dân có 
quyền chủ động trong sản xuất và kinh 
doanh ; trở thành chủ thể độc lập trên thị 
trường. Hàng triệu chủ trang trại lớn nhỏ 
sản xuất hàng hóa có tỷ suất hàng hóa 
100%, đưa tỷ suất hàng hóa nông phẩm 
toàn Trung Quốc lên bình quân 70%. 
Thực tiễn đó cho thấy nông dân Trung 
Quốc đã thật sự có dân chủ trong kinh 
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doanh. Đó là một chuyển biến hết sức căn 
bản về kinh tế và chính trị của nông dân. 
Bởi lẽ, trước đó, trong khuôn khổ của xã 
viên hợp tác xã kiêu cũ hay của cái gọi là 
công xã nhân dân, người nông dân hầu 
như chỉ biết thừa hành mọi mệnh lệnh của 
tập thể, chăng hê có quyền dân chủ kinh 
tế ; do đó, cũng chẳng hề có quyền dân 
chủ chính trị. Việc thực hiện quyền dân 
chủ kinh tế tạo tiền đề cơ bản đê thực hiện 
quyền dân chủ chính trị. Đó là mối quan 
hệ biện chứng giữa cơ sở kinh tế và cấu 
trúc thượng tầng. Hơn nữa, thực hiện dân 
chủ chính trị là đáp ứng yêu cầu cấp bách 
của hàng triệu nông dân sau khi họ đã làm 
chủ về kinh tế. Bởi lẽ, sau khi trở thành 
chủ thể của mọi hoạt động kinh tế ở nông 
thôn, nay dân thôn lại muốn tự chủ về 
chính trị để có lợi cho tự chủ về kinh tế. 
Họ muốn dùng quyên dân chủ về chính trị 
để bảo vệ quyền dân chủ về kinh tế. Họ 
muốn tự mình bầu ra người đại diện cho 
quyền lợi của mình đê quản lý các công 
việc trong thôn bản, làm việc vi lợi ích 
của họ. Nói một cách khái quát, đông đảo 
nông dân xuất phát từ lợi ích kinh tế chính 
đâng của mình, đã có ý thức mạnh me 
muốn thực hiện bầu cử dân chủ, quyết 
sách dân chủ, quản lý dân chủ và giám sát 
dân chủ. Luật Tổ chức Ủy ban thôn tạm 
thời (ban hành 1988) và chính thức 
(năm 1998) đã đáp ứng nguyện vọng sâu 
xa đó của hàng trăm triệu nông dân. Ngay 
tại Điều 1, Luật này đã quy định phải "bảo 
đảm nhân dân nông thôn dựa theo luật 
pháp để giải quyết công việc của mình, 
thực hiện việc tự trị ở thôn bản, phát triển 
dân chủ cơ sở nông thôn, thúc đấy việc 
xây dựng văn minh vật chất và văn minh 
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tinh thần xã hội chủ nghĩa ở nông thôn". 
Tiếp đó, Điều 2 xác định tính chất cơ bản 
của "Ủy ban thôn là tổ chức tự trị có tính 
chất quân chúng ở cơ sở, làm chức năng tự 
quản lý, tự giáo dục, tự phục vụ ; và thực 
hiện bầu cử dân chủ, quyết sách dân chủ, 
quản lý dân chủ, giám sát dân chủ. Ủy ban 
thôn giải quyết các công việc công cộng 
và sự nghiệp công ích của thôn ; hòa giải 
những xích mích trong dân của thôn ; phối 
hợp với cơ quan hữu quan giữ gìn trật tự 
trị an xã hội ; phân ánh với chính phủ 
nhân dân (ủy ban nhân dân) ý kiến và yêu 
cầu của nhân dân trong thôn, đồng thời đề 
đạt kiến nghị". 

Luật này xác định một số quan hệ lợi 
ích cơ bản ở nông thôn như sau. Thứ 
nhất, quan hệ giữa nhà nước và các tổ 
chức tập thể ở nông thôn. Theo quy định 
của luật, quan hệ của chính quyền xã, thị 
trấn (ở Trung Quốc, gọi là chính phủ xã, 
chính phủ thị trấn. Thị trấn tương đương 
cấp xã) với Ủy ban thôn, là quan hệ chỉ 
đạo, ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp (hiệp 
trợ). Chính phủ xã và thị trấn không được 
quyền tùy tiện can thiệp vào công việc tự 
trị mà luật pháp đã xác định cho nông dân 
thôn. Có thê thấy, đây là một thay đối hết 
sức quan trọng, vì từ trước đến nay, chính 
quyền xã và thị trấn là cơ quan quyền lực 
nhà nước cấp trên trực tiếp của thôn. Họ 
thường thực thi quyền quản lý hành chính 
toàn diện và trực tiếp đối với thôn. Cũng 
cho thấy, Trung Quốc rất mạnh dạn cải 
cách những thể chế cũ, không thích hợp 
với cơ chế kinh tế mới. Thứ hai, quan hệ 
giữa nhà nước và nông dân. Trong đó, nhà 
nước bảo vệ lợi ích kinh tế hợp pháp và 
quyền dân chủ chính đáng của nông dân. 
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Nông dân dựa theo luật pháp để triển khai 
công việc tự trị, thực thi quyền dân chủ 
của mình. Thứ ba, quan hệ giữa cán bộ và 
nông dân trong thôn. Cán bộ của Ủy ban 
thôn đều không thoát ly sản xuất, họ 
không phải là nhân viên nhà nước. Họ do 
nông dân thôn bầu ra, trợ cấp của họ do 
nông dân bỏ ra. Số người được hưởng trợ 
cấp và được trợ cấp bao nhiêu cho mỗi 
người, đều do quần chúng nông dân quyết 
định, không do chính phủ quyết định. 
Thứ tư, quan hệ giữa nông dân với nhau. 
Đây là một quan hệ bình đẳng, bình đẳng 
về lợi ích và về chính trị. Họ đều là những 
công dân bình đẳng, đồng thời là những 
người sản xuất hàng hóa có quyền lợi như 
nhau trước pháp luật. Họ chỉ khác nhau về 
trình độ giáo dục và về mức độ giàu CÓ, 
không có sự phân biệt sang hèn. 

Rõ ràng Luật Ủy ban thôn là căn cứ 
quan trọng nhất để điều chỉnh quan hệ lợi 
ích ở nông thôn, đề xử lý các mâu thuẫn 
xã hội ở nông thôn, thúc đây kinh tế nông 
thôn phát triển và bảo vệ ổn định nông 
thôn. 

Tư tưởng cốt lõi của bộ luật là xác 
lập quyền tự trị của cộng đồng dân 
thôn. Vậy tính chất của quyền tự trị là gì ? 
Tự trị có nghĩa là một chủ thể nào đó tự 
mình xử lý công việc của mình, không có 
sự can thiệp của một thế lực nào ở bên 
ngoài. Nhưng đó là sự giải thích tự trị 
thuần tuý tự nhiên. Trong một xã hội hiện 
đại, sự vận hành của xã hội bao giờ cũng 
tuần theo quy luật vận động mang tính 
chất quần thể. Vì vậy, tự trị là một cộng 
đông người có năng lực hoặc tư cách pháp 
luật để quản lý và giải quyết công việc của 
mình một cách tương đối độc lập, tùy theo 
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ý chí và nguyện vọng của mình, không lệ 
thuộc vào chính quyền các cấp. Tự trị của 
dân thôn là chế độ dân chủ cơ sở ở nông 
thôn. Xét theo ý nghĩa hiện đại, các hinh 
thức tự trị có thể có khác nhau, nhưng đều 
không tách khỏi hai nội dung là tự trị và 
dân chủ. Tự trị không đồng nhất với dân 
chủ, nhưng tự trị có nghĩa là thực thi 
quyền dân chủ ở mức độ cao. Nhưng dù ở 
mức độ nào, thì dân chủ vẫn có hàm nghĩa 
xác định. Theo đó, dân chủ có nghĩa là 
người dân là chủ thể của quốc gia ; quyền 
lực của chính phủ là do nhân dân trao cho. 
Công dân có quyên tham dự chính trị. 
Tham dự chính trị là một tiêu chí quan 
trọng để đánh giá trình độ dân chủ và dân 
trí của một nước. Nội dung quan trọng 
nhất của dân chủ là dân chủ trên cơ sở 
pháp luật. Pháp luật là hóa thân của ý dân. 
Như vậy, mức độ tự trị càng cao, thi ý 
thức dân chủ càng cao. Ý thức dân chủ 
càng cao, tự giác pháp luật càng cao. Cho 
nên, tự trị của dân thôn có nghĩa là cộng 
đồng đần cư trong thôn dựa theo quy định 
của pháp luật để tiến hành công việc của 
mình. Quyền tự trị đó là do pháp luật (hiến 
pháp, pháp luật) quy định, chứ không phải 
tự thân cộng đồng dân cư "sinh ra là có 
quyền tự trị". Vì vậy, khi cộng đồng dân 
thôn thực thi quyền tự trị, không thê làm 
trái với quy định của hiến pháp, pháp luật. 
Mặt khác, quyền tự trị của dân thôn mang 
tính chất tự trị của quần chúng cơ sở, nó 
không mang tính chất chính quyền địa 
phương như các khu dân tộc tự trị. Khu 
dân tộc tự trị là mang tính chất phân 
quyền giữa chính quyền trung ương và 
chính quyền địa phương. Còn tự trị của 
dân thôn là tô chức tự trị quần chúng, 
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không thuộc hệ thống chính quyền nhà 
nước, không phải là vật phụ thuộc cơ quan 
chính quyền cơ sở (xã, thị trấn). Các cơ 
quan này không có quyền can thiệp vào 
công việc nội bộ của thôn do pháp luật 
quy định. Những công việc nội bộ dân 
thôn đó, chủ yếu là bầu cử dân chủ, quản 
lý dân chủ, quyết sách dân chủ và giám sát 
dân chủ ; và tự quản lý, tự giáo dục, tự 
phục vụ. Có thể khẳng định tất cả những 
công việc thuộc phạm vi tự trị của dân 
thôn đều là những việc có liên quan đến 
lợi ích kinh tế, chính trị thiết thân của dân 
thôn. Lế đương nhiên, việc phát huy 
quyền làm chủ của cộng đồng dân cư 
trong thôn để tự mình giải quyết những 
công việc đó, là phương án tối ưu để đạt 
được hiệu quả quản lý xã hội tốt nhất, phù 
hợp với xu hướng phát triển của xã hội 
hiện đại. 

Về quan hệ giữa chính quyền cơ sở 
và Ủy ban thôn, bộ luật quy định, cơ 
quan chính quyên nhà nước chỉ thực thi 
quyền lực hành chính và không can thiệp 
vào công việc tự trị của cộng đồng dân 
thôn. Ngược lại, cộng đồng tự trị không có 
quyên xử lý những công VIỆC thuộc quyền 
quản lý hành chính của chính quyền. Như 
Vậy, C chính quyền nhà nước tuy không có 
quyền can thiệp vào công VIỆC tự trị của 
cộng đông dân cư, nhưng vẫn có quyên 
thực thi quyền lực hành chính xuống tận 
thôn xóm, thậm chí đối với cá nhân công 
dân (chăng hạn như những sự việc có liên 
quan đến an ninh quốc gia, đến tội 
phạm...) chỉ với điều kiện là không xâm 
phạm công việc tự trị của dân thôn theo 
luật định. Rõ ràng, ở đây có mối quan hệ 
song trùng : quan hệ giữa công dân và nhà 
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nước (chính quyền nhà nước) và quan hệ 
giữa dân thôn và chủ thể tự trị dân thôn. 
Cũng do vậy, cộng đồng tự trị chịu sự 
quản lý của hai chủ thể : chủ thể tự trị và 
chủ thê quyền lực nhà nước. Trong đó, 
nếu chủ thể tự trị có khả năng quản lý 
những công việc nội bộ của mình đến mức 
có thể giảm tối đa hiện tượng vi phạm 
những quy phạm hành chính thuộc phạm 
vi quyền lực nhà nước, thì có thể thu hẹp 
tới mức tối đa việc thực thi quyền lực 
chính quyền cơ sở tại cộng đồng dân thôn, 
và ngược lại. Ở đây cần chỉ rõ rằng cộng 
đông tự trị dân thôn tuy không phải là một 
cơ quan quyền lực nhà nước ; nói cách 
khác, quyền tự trị của dân thôn không phải 
là chính quyền nhà nước ; nhưng về mặt tự 
trị nội bộ dân thôn, thì đối với cộng đồng 
dân thôn hay đối với công việc nội bộ 
thôn, cơ quan tự trị có quyền quản lý các 
công việc công cộng, sự nghiệp công ích 
trong thôn, và quyền quản lý đó có SỨC 
mạnh ràng buộc nhất định đối với mỗi 
người dân. Bất cứ dân thôn nào hoặc một 
tổ chức nào trong thôn đều không thể viện 
lý đo cơ quan tự trị không có quyền lực 
nhà nước, để không tuân theo sự quản lý 
của cơ quan tự trị. Về mặt đối ngoại, cơ 
quan tự trị cũng được pháp luật cho phép 
không chấp nhận sự can thiệp của cơ quan 
chính quyền, có quyền từ chối những quy 
định không hợp pháp của cơ quan quyền 
lực nhà nước. 

Thể chế dân chủ - tự trị chịu ảnh 
hưởng sâu sắc của truyền thống không 
có dân chủ của xã hội chuyên chế 
phong kiến trước đây. Xã hội 
Trung Quốc bị chế độ quân chủ chuyên 
chế ngự trị suốt 4 - 5 ngàn năm, không hề 
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có tư tưởng dân chủ. Cũng le lói những ý 
tưởng tiễn bộ như "dân vi quý, xã tắc thứ 
chi, quân vi khinh” (Mạnh Tử, 372 - 289 
trước Công nguyên), "vua là thuyền, thứ 
dân là nước, nước chở thuyền, và cũng có 
thể lật thuyền" (Tuân Tử, khoảng 313 - 
230 trước Công nguyên). Nhưng đó chi 
mới dừng lại ở chỗ nói dân là quan trạng, 
vua quan phải dựa vào dân, khoan sức cho 
dân mới được dân ủng hộ, và như vậy mới 
tÔn tại, mới giữ vừng được địa vị và quyền 
lực của mình. Nếu không, sẽ bị tiêu vong. 

Như vậy, giai cấp thống trị chỉ coi dân là 
gốc của quyền lực của mình, chứ không hề 
có tư tưởng coi đân là chú. Đó chính là tư 
tưởng "dân bản" (dân là gốc). Tư tưởng 
dân bản và dân chủ khác nhau rất xa. Bởi 
le, theo ý nghĩa hiện đại, dân chủ có nghĩa 
chủ quyền của dân, quyền lực nhà nước 
phải bị kiêm chế, công dân có quyền tham 
dự chính trị, pháp luật cao hơn hết thảy. 
Còn dân bản là quý trọng dân, yêu dân, 
giúp đỡ dân, bảo vệ dân. Đương nhiên, tư 
tưởng dân bản cũng có nhiều yếu tố tích 
cực, ngày nay ta phải tiếp thu và phát huy. 
Song dưới thời phong kiến, tiền đề của tư 
tưởng dân bản là nhà vua có quyền lực tối 
thượng, người dân là đối tượng mà nhà 
vua phải quản chế ; nhà vua ngôi ở trên 
cao phải nghĩ đến dân, ban thí ơn huệ cho 
dân. Dân bản hoàn toàn không có nghĩa là 
dân có chủ quyên, dân làm chủ. Tư tưởng 
đẳng cấp và. lẽ giáo phong kiến đã bóp 
nghẹt cuộc sống của người dân trong mây 
nghìn năm, và sau khi cách mạng thắng 
lợi, vẫn còn tàn dư kéo dài mãi, nhất là ở 
nông thôn. Thực tiễn đó đã ảnh hưởng rất 
lớn đến cuộc vận động dân chủ hóa và thể 
chế tự trị ở cơ sở. Điều này trước hết thể 
hiện ở chỗ, vai trò của bộ máy chính 
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quyên, của hệ thống quản lý hành chính, 
vẫn còn rất lớn, vẫn còn g1Ữ VỊ trí chủ đạo 
(rong thê chế quản lý quôc gia, quản lý xã 
hội Ỡ Trung Quốc. Trung Quốc tuyên 
truyền rất nhiều về hệ thống dân chủ, bao 
gồm hai bộ phận : bầu cử đại biểu Đại hội 
nhân dần Các cập, tức là dân chủ đại diện ; 
và trực tiếp bầu cử Ủy ban dân cư ở thôn 
và ở khu phố, tức là dân chủ trực tiếp. 
Nhưng cơ quan chính quyền, tức là hệ 
thống quản lý hành chính mà Trung ' Quốc 
gọi là chính phủ nhân dân các câp vân giữ 
nguyên. tính quyên uy của minh từ trung 
ương đến cơ sở. "Thôn" của Trung Quốc 
rất to, nhưng không phải là một cấp chính 
quyền, mà là một cấp chịu sự "chỉ đạo" 
của chính quyền xã. Cấp phường ở các đô 
thị Trung Quốc (Trung Quốc gọi là cấp 
"đường phố") cũng không phải là một câp 
hành chính, không có Ủy ban nhân dân 
(chính phủ nhân dân) và Hội đồng nhân 
dân (Đại hội đại biểu nhân dân), mà chỉ 
có "Văn phòng đại diện chính quyền 
quận - huyện" (Trung Quốc gọi là khu, 
huyện). Nghĩa là phường, cho đến nay chỉ 
là một cấp hoàn toàn thừa hành, là một 
công cụ của chính quyền cấp trên. Cho 
nên, dân chủ cơ sở hay tự trị cơ sở ở thôn 
hay tiêu khu phố, đều phải chấp hành sự 
chỉ đạo của xã và của khu, huyện. Tuy 
luật quy định là "chỉ đạo", nhưng thực tế 
là lanh đạo, mệnh lệnh. 

Kể từ 1988 đến nay, tức là trong hơn 
10 năm sau khi có Luật bầu cử Ủy ban 
thôn, việc bầu cử Ủy ban này đã tiến hành 
liên tục nhưng đều do trên giới thiệu 
người ứng cử, và nông dân chỉ việc đi bầu 
cho những người trong danh sách mà cấp 
trên đã giới thiệu. Vì vậy, tờ Nhân dân 
nhật báo ngày 13-7-2000 nói rằng nông 
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dân rất không bằng lòng cách bầu cử đó. 
Họ nói rằng : "bầu cử là công việc của cấp 
trên, mọi việc đã sắp xếp xong cả rồi, chỉ 
bắt chúng ta đi đóng kịch, thật là cái tội, 
cái nợ...". Đến tận bây giờ, tức năm 2000, 
quần chúng nhân dân mới có hai quyền 
trong bầu cử (bầu ủy ban thôn và ủy ban 
dân phố) : giới thiệu người được bầu, và 
cầm phiếu đi bầu. Trung Quốc rất đề cao 
việc này, coi việc này (người dân có hai 
quyền vừa nói) là một bước ngoặt, là thật 
sự dân chủ. 

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, sự tự 
trị ở cơ sở, bằng việc nhân dân tự do bầu 
cử ủy ban thôn, bằng các thiết chế dân chủ 
như hội nghị nhân dân, công khai công vụ, 
công khai tài vụ v.v... đều là sự phát huy 
dân chủ ở cơ sở. Có thể gọi đó là tự trị, tự 
quản, là một bước tiến rất lớn của dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. 

Tàn dư của truyền thống tư tưởng họ 
tộc cũng ảnh hưởng không ít đến tiến 
trình dân chủ và tự trị ở nông thôn. Có 
thể nói cộng đồng dân cư Trung Quốc 
được hình thành theo từng họ tộc (g1a tộc, 
dòng họ). Xã hội Trung Quốc từ nhiều 
nghìn năm qua là một xã hội họ tộc. Mặc 
dù sau khi cách mạng thắng lợi và chế độ 
xã hội mới được thiết lập, ảnh hưởng dòng 
"họ về cơ bản đã nhường chỗ cho tư tưởng 
đại đoàn kết và dân chủ, bình đẳng. Tuy 
nhiên, tàn dư tư tưởng và các yếu tố của 
thế lực họ tộc vẫn còn tôn tại và gây ảnh 
hưởng khá mạnh ở nông thôn. Nói cho 
đúng thì tàn dư tư tưởng họ tộc đã suy yếu 
đi nhiều song vẫn chưa bị quét sạch, nếu 
gặp cơ hội là ngóc đầu dậy. Đó là vì xã hội 
phong kiến Trung Quốc trước ngày giải 
phóng 1949, bộ máy thống trị chỉ khống 
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chế được đến cấp huyện, còn cả một xã 
hội nông thôn rộng lớn dưới cấp huyện 
chủ yếu là nằm dưới sự khống chế của các 
tô chức địa phương do họ tộc thao túng. 
Sau 1949, đi đôi với các phong trào hợp 
tác hóa, công xã hóa, chính quyền nhà 
nước đã thâm nhập xuống đến xã thôn, 
song đó chỉ mới là về hình thức, chỉ mới 
tác động đến bộ mặt bề ngoài, còn đi sâu 
vào nội bộ từng thôn xóm và trong tư 
tưởng tình cảm của người dân, thi tàn dư 
tư tưởng họ tộc vẫn còn khá nặng nề, nhất 
là trong một nên kinh tế nông thôn lạc hậu 
và dân cư nông thôn sống theo hình thức 
cộng đồng họ tộc. Vì vậy, sau khi giải thể 
công xã nhân dân, thực hiện cơ chế khoán 
ruộng đất đến hộ, mỗi hộ là một đơn vị 
sản xuất, các hộ lại muốn trông cậy vào sự 
giúp đỡ của người trong họ tộc để làm ăn, 
để phát triển kinh doanh. Do vậy, thế lực 
họ tộc lại có cơ hội phục hồi và nhanh 
chóng gây ảnh hưởng tại địa bàn nông 
thôn rộng lớn. Thế lực họ tộc vốn là sản 
phẩm của kinh tế tiểu nông cá thể lạc hậu, 
mang bản chất tư tưởng hẹp hòi, bảo thủ, 
bất bình đẳng, tôn ti, chuyên chế. Cách cai 
quản của họ tộc hoàn toàn theo kiểu gia 
trưởng, tộc trưởng, trưởng lão, căn bản 
không theo nguyên tắc của lợi ích người 
dân. Cho nên trong sự bao trùm của thế 
lực họ tộc, người nông dân hầu như chẳng 
có quyền bình đẳng, mọi việc đều do các 
bậc trưởng lão trong họ tộc quyết định. 
Vì vậy, thế lực họ tộc đã gây cản trở rất 
nhiều đến tiến trình dân chủ hóa và thê 
chế tự trị ở thôn bản. Điều này đòi hỏi 
nhận rõ những yếu tố tiêu cực của tàn dư 
tư tưởng họ tộc đề có biện pháp khắc phục 
có hiệu quả. 
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Thể chế tự trị cấp thôn được tiến 
uy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
n. Thực tiễn hơn mười năm qua của quá 
lãnh hoạt động của Ủy ban thôn cho thấy, 
VIỆC giữ vững và tăng cường vai trò lãnh 
đạo của Đảng là điều kiện chính trị bảo 
đâm thực hiện luật Ủy ban thôn, bảo đâm 
quán triệt thê chế tự trị cấp thôn. Không 
có vai trò lãnh đạo của Đảng, không thê 
có chuyện tự trị của 900 triệu nông dân. 
Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và việc 
thực hiện tự trị _cấp thôn là hai sự việc 
nhưng chúng thống nhất VỚI nhau, không 
mâu thuẫn nhau. Ở đây, cần chống những 
suy nghĩ một chiều, phiến diện ; hoặc là 
phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, để 
cho việc tự trị của nông dân diễn ra tự 
phát, vô tổ chức ; hoặc là bao biện làm 
thay, không tôn trọng quyền làm chủ của 
nông dân đã được luật quy định. Tự trị của 
dân thôn, không tách khỏi sự lãnh đạo của 
Đảng, trước hết là cân bộ lãnh đạo ở cơ sở 
của Đảng, phải nghiên cứu và học hỏi để 
biết cách lãnh đạo mới đối với công việc 
tự trị cấp thôn. Cần xác định rằng muốn 
thực hiện tự trị cấp thôn, phải tăng cường 
và đối mới cách lãnh đạo cũ, thay đối 
phương pháp làm việc và cách tư duy cũ, 
để có phương pháp thích ứng với tinh hinh 
mới. Một trong những yêu câu quan trọng 
trên lĩnh vực này là đối mới quan hệ giữa 
chi ủy và Ủy ban thôn. 


Về phía chỉ bộ, các đẳng viên trong chỉ 
bộ cần nâng cao nhận thức về dân chủ, tự 
trị và về pháp luật, cần đi đầu trong việc 
tôn trọng và bảo vệ địa vị pháp luật của 
Ủy ban thôn, ủng hộ Ủy ban thôn dựa theo 
pháp luật để triển khai công việc của họ. 
Đông thời, phải góp phần hoàn thiện trình 
tự quyết sách trong thôn, kiện toàn quy 
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chế làm việc, thực hiện công khai 
tài chính cấp thôn. Nếu cán bộ của Ủy ban 
thôn và của chi ủy đều có tinh thần khách 
quan, vô tư, hết lòng vì lợi ích nông dân ; 
lại thật sự dân chủ trong quyết sách và 
trong giám sát kiểm tra, thì quan hệ giữa 
Ủy ban thôn và chỉ ủy chắc chắc sẽ suôn 
sẻ ; dù có xảy ra vấn đề gì Xu dễ dàng 
giải quyết. 

Sở đĩ phải nhấn mạnh vấn đề đổi mới 
quan hệ giữa chị Ủy và Ủy ban thôn, là vì 
thời gian qua, nhiều nơi xảy ra mâu thuẫn 
và bất đồng hai tổ chức này. Điều này một 
phần là do Ủy ban thôn là do dân cử, được 
dân tín nhiệm. Trong khi đó, chỉ ủy là do 
nội bộ chi bộ bầu ra, dân không biết, 
không quan tâm, và do đó, dân không tín 
nhiệm. Để khắc phục sự khập khiếng về 
sự tín nhiệm của dân thôn đối với hai tổ 
chức này, nhiều nơi đã thực hiện việc bầu 
chi ủy theo hai bước. Bước 1, đưa "ứng cử 
viên vào chi ủy" ra lấy ý kiến của dân ; ai 
được đa số phiếu tín nhiệm của dân, mới 
đưa vào chi bộ để bầu chính thức. Cách 
làm này đang được áp dụng ngày càng 
phổ biến ở nông thôn Trung Quốc. Chắc 
chắn răng đây là biện pháp có hiệu quả để 
bảo đâm vai trò trung tâm lãnh đạo của tô 
chức đảng ở nông thôn nói chung và đối 
với việc thực hiện thê chế tự trị cấp thôn 
nói riêng. 

Những kinh nghiệm thành công và 
chưa thành công của Trung Quốc trong 
quá trình thực hiện thể chế tự trị cấp thôn 
là có giá trị tham khảo. Đương nhiên, việc 
tham khảo kinh nghiệm của bất cứ nước 
nào cũng đều phải xuất phát từ thực tế 
nước ta và xem xét thực tế nước khác với 
tinh thần độc lập, sáng tạo và đổi mới. C1 
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NHỮNG ĐIÊU CHỈNH MỚI TRONG CHIẾN LƯỢC 
AN NINH VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ 


UẤT phát từ những thay đối nhanh 
am trong tình hình quốc tế và 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 
thời gian gân đây, đặc biệt là sau sự kiện 
ngày 11-2-2001 ở Mỹ, chính quyền của 
Tổng thống G. Bu-sơ đã tiến hành điều 
chỉnh lớn một loạt quan điểm an ninh 
và quân sự, hoạch định lại kế hoạch 
phòng thủ nước Mỹ và bảo vệ dợi ích 
quốc gia của Mỹ trên toàn cầu. Nhằm mục 
đích đó, Bộ Quốc phòng Mỹ và 
Tổng thống. G. Bu-sơ đã trình lên Quốc hội 
Mỹ 3 báo cáo : Đánh giá quốc phòng 4 năm 
(ngày 30-9-2001), Đánh giá tình hình hạt 
nhân (ngày 8-1-2002) và Chiến lược an ninh 
quốc gia (ngày 20-9-2002). Căn cứ vào 
những văn kiện chính thức trên và các tư 
liệu liên quan, bước đầu có thê xác định một 
số nội dung chủ yếu của chiến lược an ninh 
mới và sự điều chỉnh mới trong chính sách 
đối ngoại Mỹ. 
1-X uất hiện nhiều mối đe dọa mới và 
dối thủ tiềm ẩn khó xác định 
Mặc dù sự kiện ngày 11-9-2001 có tác 
động sâu xa đối với việc hoạch định chính 
sách đối nội, đối ngoại và an ninh, quốc 
phòng của Mỹ, nhưng từ các văn kiện chính 
thức trên cho thấy, những xuất phát điểm cơ 
bản và mục tiêu chiến lược trung và dài hạn 
của .Mỹ vẫn không thay đối. Tuy nhiên đã có 
nhiều thay đổi trong đánh giá nguồn gốc, 
tính chất mối đe dọa, tư tưởng chiến lược, 


TRẦN BÁ KHOA 


nhiệm vụ chiến lược, trọng điểm xây dựng 
và triển khai lực lượng ở trong và ngoài 
nưỚc, V.V.. 

Dưới tiên đề môi trường an ninh hiện đã 
thay đối, Mỹ phải dùng phương pháp mới 
định ra chiến lược mới để ứng phó. Theo 
học thuyết an ninh mới, khi quy hoạch lực 
lượng chiến lược, Mỹ sẽ thay đổi quan niệm 
dựa vào mối đe dọa của cường quốc toàn 
câu hay khu vực trước đây sang ứng phó với 
"khả năng" hành động của các đối thủ tiềm 
ân và môi đe dọa không xác định. Sau sự 
kiện ngày 11-9-2001, Tông thống G. Bu-sơ 
tuyên bố nước Mỹ ở trong "tình trạng chiến 
tranh" và tuyên chiến với chủ nghĩa khủng 
bố quốc tế, xem đó là "cuộc chiến lâu dài, 
bao gôm nhiều cuộc tiến công mạnh mẽ và 
các hoạt động bí mật". Ông cho đây là cuộc 
chiến tranh kiều mới, khác với bất kỳ CuỘc 
chiến tranh nào trước đây và tất cả Các nước 
phải quyết định : "hoặc các vị đứng về phía 
chúng tôi hoặc các vị đứng về phía 
khủng bố" (Diễn văn trước Quốc hội Mỹ, 
ngày 20-9-2001). Ở Học viện lục quân 
(ngày I-6- 2002), Tổng thống G. Bu-sơ nói : 
"Cuộc chiến chống khủng bố đã nhanh 
chóng định hình lại chiến lược và chiến 
thuật quân sự. Những kẻ thù trước đây cân 
phải có quân đội qui mô lớn và khả năng 
công nghiệp hùng hậu mới đe dọa được 
người dân và đất nước Mỹ. Nhưng cuộc tiến 
công ngày I1-9-2001 chỉ đòi hỏi vài trăm 
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ngan đô-la trong tay vài chục kẻ xấu xa. 
Tất cả những rối loạn và đau khổ chúng gầy 
nên với chi phí còn ít hơn giá một chiếc xe 
tăng”. 

Theo các văn kiện chiến lược trên, mối 
đe dọa hạt nhân đối với Mỹ cũng đã thay 
đôi. Hiện nay, có 12 nước có kế hoạch phát 
triển vũ khí hạt nhân, 28 nước có tên lửa đạn 
đạo, 13 nước có vũ khi sinh học, 16 nước có 
vũ khí hóa học. Như vậy, lực lượng hạt nhân 
của Mỹ từ chỗ phải đối phó với một siêu 
Cường (Liên Xô) trước dây sang đối phó với 
một loạt các đối thủ và các tô chức phi quốc 
gia "không xác định". Những đối thủ tiềm 
tàng và khó xác định này tạo ra những mối 
đe dọa, thách thức không giống nhau và 
không thể dự đoán được. Theo kết quả 
nghiên cứu của Trung tâm Hớp-hơ ở Mỹ (tờ 
Thương báo Hông Công, ngày 4-9-2002), 
Mỹ phân kẻ thù ra 3 loại : 1- Các nước trong 
"trục ác quỷ" gôm I-rắc, I-ran, Bắc Triêu 
Tiên, nhất là I-rắc - đối tượng để Mỹ tiến 
công đánh đòn phủ đầu để thay đôi chế độ 
chính trị ; 2- Các cá nhân, tổ chức khủng bố 
và những ai chứa chấp, bao che bọn khủng 
bố ; 3- Các nước không ủng hộ Mỹ chống 
khủng bố. Về đồng minh và bạn bè có : Nhật 
Bản và các nước châu Âu là đồng minh, 
nước Nga đang trong tiến trình dân chủ hóa 
là "nửa bạn hay cận đồng minh" và Trung 
Quốc trong thời kỷ chuyển đổi mô hinh là 

"nửa thù hay. đối tượng cần tranh. thủ”. 
Nhiều nước Hồi giáo ôn hòa và một số nước 
Hồi giáo có khả năng ngả sang thù địch, Mỹ 
phải tranh thủ để họ giữ được thái độ trung 
lập. Mỹ cũng cần giúp đỡ và cảnh ØiáC VỚI 
một §Ố_ nước chậm phát triên, chính trị 
không, ổn định, không đủ năng lực quan lý 
kinh tế - xã hội, tạo ra mảnh đất nuôi dưỡng 
hoặc làm nơi ẩn náu cho các băng đẳng tội 
phạm xuyên quốc gia và bọn khủng bố An 
Quê-đa rất nguy hiểm. Từ sự phân tích này, 
có tin cho biết, chính quyền G. Bu-sơ cho 
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đây là thời cơ lớn tương đương như thời kỳ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ cần 
chớp lấy. để thiết lập một trật tự thế giới mới 
do Mỹ câm chịch. 


2- “Ra tay trước, đánh đòn phủ đâu "' - 
cốt lõi của học thuyết an ninh mới 


Trong báo cáo Chiến lược an ninh quốc 
gia đầu tiên của mình (ngày 20-9-2002), 
Tổng thống G. Bu-sơ cho biết, nước Mỹ cần 
nô lực "duy tri ưu thế vượt trội và đánh bại 
chủ nghĩa khủng bố bằng cách đập tan mối 
đe dọa này trước khi nó đến biên giới chúng 
ta". Thực chất báo cáo chỉ tóm tắt một 
học thuyết an ninh được phát triển từ vàn 
báo cáo "Đánh giá quốc phòng 4 năm" 
(ngày 30-9- 2001) và là động lực đăng sau 
chiến dịch của chính quyên G. Bu-sơ nhằm 
lật đổ Tổng thống I-rắc X. Hút-xê-In hiện 
nay. Học thuyết này coi cuộc chiến chống 
khủng bố là trung tâm chính sách an ninh 
của Mỹ, tìm cách ngăn không để những kẻ 
khủng bố có được các loại vũ khí hủy diệt 
hàng loạt và kêu gọi khi cần thiết phải mở 
"hành động phòng ngừa, đánh đòn phủ đâu, 
ra tay trước". Báo cáo viết : "Nguy cơ lớn 
nhất mà đất nước chúng ta đang phải đối 
mặt nằm ở ngã ba của chủ nghĩa quá khích 
và công nghệ. Là một vấn đề về lẽ phải và 
tự vệ. Mỹ sẽ hành động chống lại những mối 
đe dọa này trước khi chúng thực sự định 
hình". Về vấn đề này. tại Học viện lục quân 
Oét Poi (West Point, ngày 1-6-2002), Tổng 
thống G. Bu-sơ tuyên bố : "Trong cuộc 
chiến chống khủng bố không thể thắng bằng 
thế thủ. Chúng ta phải ra tay trước, phá hỏng 
kế hoạch của chúng và đương đầu với những 
đe dọa tôi tệ nhất trước khi chúng phát 
sinh". Báo cáo cho biết, Mỹ sẽ hợp tác với 
các liên minh, bạn bè để phá tan mạng lưới 
của chủ nghĩa khủng bố và trừng phạt những 
quốc gia chứa chấp bọn khủng bố, nhưng 
Mỹ sẽ "hành động đơn phương khi quyên lợi 
của chúng ta và những trách nhiệm của 
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riêng chúng ta đòi hỏi". Báo cáo cho rằng, 
các chính sách răn đe và ngăn chặn điển 
hình thời chiến tranh lạnh đã không còn có 
ý nghĩa trong cuộc chiến chống khủng bố, 
khiến "hành động phòng ngừa, đánh đòn 
phủ đầu" trở nên cần thiết. Báo cáo viết : 
"Những khái niệm truyền thống về răn đe và 
ngăn chặn không có hiệu quả đối với kẻ thù 
theo chủ nghĩa khủng bố... Sự chồng chéo 
giữa những nước bảo trợ bọn khủng bố và 
những nước theo đuổi các loại vũ khí hủy 
điệt lớn buộc chúng. ta phải hành động". 
Theo lời giải thích của các quan chức Mỹ, 
học thuyết "Đánh đòn phủ đầu" có thể bao 
gôm cả hoạt động ngoại giao, trừng phạt 
kinh tế, tình báo, hoạt động ngầm, phong tỏa 
tài khoản ngân hàng. Ngày 15-6-2002, 
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ C. Rai-xơ nói : 
"Chiến lược đánh đòn phủ đầu không chỉ 
nhấn mạnh đến tiến công quân sự, còn có 
thể bao gồm những thủ đoạn phi quân sự". 
Phân chủ yếu của văn kiện chiến lược này 
tập trung trinh bày việc sử dụng chính sách 
ngoại giao, viện trợ và các thể chế quốc tế 
khác đê giành thắng lợi trong cuộc chiến 
giữa "các giá trị và tư tưởng” thúc đây sự mở 
cửa dân chủ, kinh tế và sự tôn trọng các "giá 
trị nhân phẩm". 

Như vậy, học thuyết "Đánh đòn phủ đầu" 
phản ánh những phán đoán cơ bản về mối đe 
dọa đối với Mỹ sau sự kiện ngày 11-9-2001. 
Từ đó, chiến lược an ninh quốc gia mới của 
Mỹ được hinh thành. Tháng 1-2001, Mỹ 
đã đưa ra thuyết ' "Trục ác quỷ" và xếp I-rắc, 
I-ran, Bắc Triều Tiên vào trục đó. Theo luận 
thuyết này, Mỹ đã xác định ba đối tượng của 
học thuyết "chủ động đánh phủ đầu" là tô 
chức khủng bố xuyên quốc gia, những nước 
chứa chấp hoặc ủng hộ các tô chức khủng bố 
và những nước Mỹ gán cho nhãn hiệu "trục 
ác quỷ" đã phát triên vũ khí hạt nhân. Sinh 
học và hóa học thù địch với Mỹ. 
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Sau khi công bố học thuyết mới, dư luận 
trong và ngoài nước Mỹ, đa phần lên tiếng 
phê phán và lo ngại. Hai tờ báo Anh “Tiên 
phong” (ngày 12-10-2002) và "Thời báo tài 
chính " (ngày 20-6-2002) cho rằng học 
thuyết này vị phạm Hiến chương Liên hợp 
quôc và luật . pháp quốc tế, bóp chết nguyên 
tắc chủ quyên quôc gia, cung cấp cho Mỹ 

"một công cụ tác oai tác quái”, và chỉ dẫn tới 
vô chính phủ chứ không phải trật tự. 

3 - Điều chỉnh cơ cấu lực lượng 
vũ trang và tổ chức phòng thủ lãnh thổ 

Trong thông điệp Liên bang đầu tiên 
của minh (ngày 29-1-2002), Tông thống 
G. Bu-sơ đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm : chống 
khủng bố, phòng thủ nước Mỹ và phục hôi 
kinh tế Mỹ. Trong 3 báo cáo chiến lược 
về chuyển hướng lớn trong kế hoạch chiến 
lược phòng thủ, chiến lược hạt nhân và 
chiến lược an ninh quốc B13, chính quyên 
G. Bu-sơ đã trình bày tư tưởng chiến lược 
mới và những biện pháp chiên lược mới, 
đáng chú ý là những nguyên tắc và nội dung 
chính sau : 


Thứ nhất : ;Mỹ cần sử dụng mọi khả năng, 
lực lượng để duy trị và củng cô vị trí siêu 
cường duy nhất, không có đối thủ ngang 
hàng trong thế kỷ XXI. Điều này đòi hỏi Mỹ 
phải có ưu thế quân sự vượt trội và an ninh 
tuyệt đối. 


Thứ hai : Trong điều kiện Mỹ không có 
đối thủ ngang hàng trực tiếp thì VIỆC Xây 
dựng quân sự không phải dựa trên mối đe 
đọa từ một cường quôc cụ thể nào, mà là 
trên cơ sở tạo dựng được lực lượng và 
phương tiện đê gianh chiến thắng trước bất 
cứ một kẻ thù giả định nào. Mặt khác, chiến 
lược tiến hành gần như đồng thời 2 cuộc 
chiến tranh khu vực lớn cũng bị loại bỏ. 


Thứ ba : Với quy mô kinh tế không lồ, 
Mỹ có thể vượt xa hơn bất kỳ một nước nào 
trong lĩnh vực chi phí quân sự và triển khai 
một cuộc chạy đua vũ trang thế hệ vũ khí và 
trang bị mới. 
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Thứ tư : Ưu thế về công nghệ thông tin 
cho phép Mỹ trang bị cho lực lượng vũ trang 
những vũ khí phi hạt nhân công nghệ cao, 
làm hạn chế khá lớn hành động của đối 
phương. 

Thứ năm : Vai trò của vũ khí hạt nhân đã 
thay đối, còn rất ít tác dụng răn đe và ngăn 
chặn đối với các tổ chức khủng bố, nay chủ 
yếu giữ chức năng kiềm chế, không cho đối 
phương sử dụng vũ khí hủy diệt lớn tấn công 
Mỹ và các đồng minh của Mỹ. 

Thứ sâu : Việc xây dựng lực lượng quân 
sự của Lầu Năm Góc không bị hạn chế bởi 
các hiệp ước kiểm soát vũ khí vi các hiệp 
ước đó có thể được coi là đơn phương hạn 
chế Mỹ. Đồng thời, việc không phổ biến 
vũ khí hủy diệt lớn được đặt trong phạm 
trù chống khủng bố và được coi trọng hơn 
trước v.V. 

4 - Điều chỉnh mới trong chính sách 
đối ngoại của Mỹ 

Sau chiến tranh lạnh, Mỹ trở thành siêu 
cường duy nhất. Dựa vào sự phát triển kinh 
tế, khoa học - công nghệ trong hơn 10 năm, 
SỨC mạnh tông hợp của Mỹ ỏ Ở vào địa vị hơn 
hắn nước khác. Trong bối cảnh đó, chính 
sách đối ngoại Mỹ, nhất là dưới chính quyên 
G. Bu-sơ càng nôi bật chiều hướng dựa vào 
sứC mạnh và đơn phương khi xử lý công việc 
quốc tế. Chính quyên G. Bu-sơ đã đánh giá 
lại giá trị của các hiệp ước quốc tế, nhất là 
các hiệp ước kiểm soát vũ trang và đã đơn 
phương rút khỏi một loạt hiệp ước, hiệp định 
quôc tê. Những hành động đơn phương cứng 
rắn nay trở thanh tiêu điểm mâu thuẫn 
trong quan hệ quốc tế, gây bất bình trên 
thế gIỚI, khiến quan hệ giữa Mỹ và một số 
nước lớn trở nên căng thăng. Sự kiện ngày 
11-2-2001 tuy không lam cho. nền tảng xã 
hội Mỹ bị lay chuyển tận gốc rễ, nhưng tình 
hình an ninh và chính sách đối ngoại Mỹ 
đứng trước mối đe dọa hiện thực khác với 
trước đây. Vì vậy, chính sách đối ngoại của 
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Mỹ buộc phải có sự điều chỉnh mới để tập 
hợp liên minh quốc tế chống khủng bố. Thủ 
đoạn đánh phá của Mỹ mang tính tổng hợp 
hơn, cả quân sự, chính trị, kinh tế, tình báo, 
lật đổ ngầm... nhưng chính quyền G. Bu-sơ 
đặc biệt coi trọng thủ đoạn quân sự. Phương 
thức chiến lược của Mỹ đa dạng, linh hoạt, 
khi cần thực hiện chủ nghĩa đơn phương thì 
họ thực hiện, khi thấy cần liên minh họ lập 
liên minh, bao gồm cả liên minh không cố 
định, theo từng vụ việc cụ thể. Rõ ràng, Mỹ 
đã nhận thức rõ hơn tầm quan trọng và tính 
cấp bách của việc giảm bớt va chạm, tăng 
cường hợp tác với Nga, Trung Quốc và các 
nước lớn khác. Nhìn chung, do nhu cầu và 
lợi ích riêng của từng nước trong đấu tranh 
chống khủng bố quốc tế, quan hệ giữa các 
nước lớn xích lại gần nhau hơn, sự hợp tác 
và lợi ích chung có phân tăng thêm, nhưng 
vẫn tôn tại tranh chấp, mâu thuẫn. 

Tóm lại : Việc Mỹ chính thức đưa ra học 
thuyết "Đánh đòn phủ đầu" trong chiến lược 
an ninh quốc gia mới đồng nghĩa với sự cáo 
chung của học thuyết chiến lược "Răn đe 
và ngăn chặn” của Mỹ từ thập kỷ 40 của 
thế kỷ XX đến nay. Đây là cột mốc điều 
chính quan trọng trong chiến lược an ninh 
của Mỹ, sẽ thay đổi nguyên tắc tổ chức và sử 
dụng binh lực của Mỹ từ sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai. Nhìn tông thê, mục tiêu chiến 
lược lâu dài của Mỹ không hề thay đối, 
nhưng nghiêng nhiều về xu hướng coi trọng 
thủ đoạn quân sự để đạt tới mục tiêu. Điều 
này đi ngược lại xu thế chung của thế giới 
hiện nay là hòa binh, hợp tác và phát triên. 
Cho dù Mỹ có ưu thế tuyệt đối về quân sự 
chăng nữa, nhưng không hẳn đã có an ninh 
tuyệt đối. Chính sách dựa vào sức mạnh, 
đơn phương, bá quyền, coi thường chủ 
quyền quốc gia dân tộc, vi phạm Hiến 
chương Liên hợp quốc của Mỹ, khiến cho 
tình hình quốc tế vốn đã không ồn định càng 
thêm biến động phức tạp. 1 
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HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TẢI CHÍNH VẢ DƯ TOÁN 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 


GÀY 24 và 25-12-2002, tại Hà Nội, ngành tài chính tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính và dự toán ngân 


sách nhà nước năm 2003. Đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và 
phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chỉ Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Trưng ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, đồng chí Võ Hồng Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng đại diện 
UBND các tỉnh thành phố, lãnh đạo sở tài chính - vật giá, cục thuế, kho bạc và hải quan các địa phương ; đại diện các 
bộ, ngành, các phóng viên báo chí trung ương và Hà Nội... 

Năm 2002, ngành tải chính đã tập trung sức thực hiện thu ngân sách vượt 6,5% so với dự báo, đạt mức động viền 
20,7% so với GDP ; trong đó, động viên quan thế và phí đạt 19,8% GDP. Có 14/15 khoản thu, sắc thuế, khu vực quản 
lý hoàn thành vượt mức dự toán năm ; trong đó, thu tử doanh nghiệp nhà nước vượt 4 3 9, thu tử doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài vượt 10,4%, thu tử khu vực kinh tế ngoài quộc doanh vượt 3,6%... Tất cả 61 tỉnh, thành phố trong cả 
nước đều thu vượt dự toán giao. So với năm 2001, tổng thu ngân sách nhà nước tăng 7,8%, trong đó thu từ nội địa (trừ 
thu từ xuất khẩu dầu thô) tăng 10,2%. Số thu tử các doanh nghiệp đều tăng cao : doanh nghiệp nhà nước tăng 11%, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 30,7%, doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 14,1%... 

Tuy nhiên, công tác thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước cũng bộc lộ những tồn tại. Nhiều doanh nghiệp chưa 
chú trọng đầu tư cải tiền máy móc thiết bị, đầu tư chiều sâu để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, chủ 
động hội nhập ; còn thụ động trông chờ vào sự bảo trợ của Nhà nước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn còn thấp (khoảng 9 - 

10%), cổ phần hóa những doanh nghiệp không thuộc Nhà nước nắm giữ chỉ đạt 50% kế hoạch năm. Tình trạng lợi dụng 
chính sách khuyến khích xuất khẩu thông qua khâu hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền bạc của Nhà nước. 
Việc quản lý đất đai, bất động sản chưa chặt chẽ, thiếu biện pháp đồng bộ nên hoạt động đầu cơ trục lợi trong buôn 
bán bất động sản gia tăng, vừa gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng trong đầu tư xây dựng cơ bản và quy 
hoạch đô thị, vừa làm thất thoát nguồn thu của ngân sách nhà nước. 

Nhờ chủ động nguồn thu nên việc chỉ ngân sách nhà nước bảo đảm kịp thời, tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa 
phương chủ động điều hành ngân sách các cấp. Ngân sách nhà nước vượt thu đã tăng thêm nguồn đầu tư để phát triền 
cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sự nghiệp 
giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội ; đồng thời, dành đủ kinh phí giải quyết các nhiệm vụ mới phát sinh như phòng, chống, 
khắc phục thiên tai, hỗ trợ cải cách giáo dục theo chương trình mới, bảo đảm an ninh quốc phòng. 

Bên cạnh những mặt làm được, công tác quản lý và điều hành chỉ ngân sách nhà nước còn một số hạn chế. Việc 
quản lý tài chính - ngắn sách tuy đa được phân công, phân cấp ' cho các bộ, địa phương, nhưng khi phát sinh những 
việc đột xuất chưa chủ động sử dụng ngân sách cấp mình để giải quyết còn trông chờ, ỷ lại vào, ngân sách cấp trên, 
nhiều khoản chỉ triển khai chậm, hiệu quả thấp. Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách chỉ tiết của các bộ, ngành cho 

các đơn vị còn chậm, kinh phí cho các đề tài, chương trình khoa học cấp Nhà nước, hỗ trợ chương trình kinh tế - kỹ 
thuật, hạ tầng làng nghề còn bố trí kinh phí phân tán, dàn trải. Chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Quốc hội, Chính 
phủ là ưu tiên bố trí kinh phí cho fĩnh VỰC giáo dục, đảo tạo, khoa học, văn hóa, chương trình giống. Công tác quản ly, 
sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các bộ, địa phương còn để lãng phí, thất thoát, một số địa phương có số nợ 
lớn về xây dựng cơ bản chưa thanh toán dứt điểm. 

Năm 2003, mục tiêu vả nhiệm vụ cơ bản của công tác tài chính - ngân sách là, tiếp tục thực hiện chinh sách động 
viên hợp lý, huy động cao nhất nguồn lực vửa tạo cho doanh nghiệp tích tụ vốn phát triền kinh doanh, vừa thực hiện 
nhiệm vụ phát triển đất nước. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực. nhằm thúc đầy chuyển dịch cơ cấu Kinh tế, nâng cao 
chất lượng hiệu quả sản xuât kinh doanh, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo... Để 
đạt được mục tiêu trên, ngành tài chính xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng. tâm sau : 

1. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XI, về dự toán ngân sách năm 2003. Thực 
hiện vượt mức dự toán thu (tăng từ 3 đến 5%) so với nhiệm vụ được giao. 

2. Thực hiện các cơ chế chính sách tài chính nhằm phát huy nội lực, tăng nhanh và sử dụng hiệu quả đầu tư xã hội, 
duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế, giải quyết các chính sách xã hội. 

3. Đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. 

Á. Đầy mạnh công tác tài chính đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế. 

5. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lang phí, tầng cường công tác kế toán, kiểm toán, kiểm tra, thanh tra, giám 
sát, công khai tài chính ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản công và dự trữ quốc gia. 

6. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy ngành tài chính, tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy tài 
chính nhà nước. C 
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Ởìn hoạt đông lý luận - tlưứe tiễn Tạp chí Gệng sản 


HỘI N@H| 61A0 BAN CÔNG TÁC TƯ TƯỜNG - VĂN HÓA KHU VỤC TÂY BẦt 


GÀY 23 và 24-12-2002, tại Sơn La diễn ra Hội nghị giao ban công tác tư tưởng - văn hóa khu vực Tây Bắc. 

Gần 100 đại biểu, đại diện cho khối tư tưởng - văn hóa của 5 tính Tây Bắc (Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, 
Yên Bái, Hòa Binh) về dự Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ƯƠng Đảng, 
Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ; đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Dân vận Trung ương ; đồng chí Hồng Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thưởng trực Ban 
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã trực tiếp chỉ đạo Hội nghi. Các đồng chí Trịnh Long Biên, Ủy viên Trung. Ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Lai Châu ; Thào Xuân Sùng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, 
ban, ngành và một số địa phương khác đã tham dự Hội nghị. 


Hội nghị giao ban lần này tập trung nghiên cứu chung quanh hai sự kiện quan trọng sắp diễn ra tại địa bản 
Tây Bắc. Đó là việc chuẩn bị khởi công xây dựng công trình thủy điện Sơn La (TĐSL) và kỹ niệm 50 năm chiến 
thăng lịch sử Điện Biên Phủ (ĐBP). 


- Về dự án công trình TĐSL : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp. báo cáo trước Hội nghị về quá trình 
nghiên cứu hình thành dự án từ những năm 60, đẩy mạnh tiền độ nghiên. CứU vào những năm 80, đến năm 1992 
Bộ Năng lượng trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Năm 1996, Thủ tướng Chính 
phủ thông qua bảo cáo nghiên cứu tiền khả thi và năm 1998, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng 
thẩm định Nhà nước dự án TĐSL. Năm 2001, Chính phủ trình và được kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa X quyết định 
chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy TĐSL và giao Chính phủ khẩn trương nghiên CứU các phương án thực thi công 
trình. Tại kỳ họp thứ hai, ngày 16-12-2002, Quốc hội khóa XI đã thông qua ViỆC triển khai dự án công trình TĐSL. 
Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng và tác động to lớn đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội không chỉ đối 
với hai tỉnh Sơn La, Lai Châu mà còn có tác động sâu sắc tới các tỉnh Tây Bắc và với cả nước. Để xây dựng công 
trình TĐSL sẽ phải di dân, tái định cư cho gân. 10 vạn người. Đây là một vấn đề khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng 
đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của hai tỉnh Sơn La, Lai Châu, đòi hỏi phải có sự tham gia rất chủ động và 
tích cực của các bộ, ngành, trong đó có vai trò quan trọng của công tác tư tưởng - văn hóa. 


Đại biểu của các bộ, ban, ngành và các địa phương đã thảo luận, phân tích và thống nhất nhận thức về tầm 
quan trọng, những thuận lợi, khó khăn trên nhiều lĩnh vực, trong đó Có lĩnh vực tư tưởng trong quá trình triển khai 
công trình TĐSL. Trên cơ sở đó, Hội nghị đề xuất những nhiệm vụ cấp bách, những chương trình, nội dung giải 
pháp cụ thể, sát thực để từng bước thực hiện. 


- Về kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5- -1954 - 7-5- -2004) : Hội nghị khẳng định đây là chiến 
thắng có ý nghĩa lịch sử trọng đại, là niềm tự hào vẻ vang của nhân dân các dân tộc Tây Bắc, của dân tộc Việt 
Nam nói riêng và của cả lực lượng. tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới nói chung. Kỷ niệm 50 năm 
chiến thắng ĐBP là dịp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, 
truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam ; là dịp để khẳng định đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh 
Tây Bắc đã khắc phục mọi khó khăn vươn lên đạt những kết quả quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
an ninh, quốc phòng trong nhiều năm qua. Bộ Văn hóa - - Thông tin củng các bộ, ban, ngảnh có liên quan và các 
tỉnh khu vực Tây Bắc, đặc biệt là tỉnh Lai Châu đã và đang có kế hoạch chương trình, nội dung cụ thể, thiết thực 
chuẩn bị cho ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại này. 


Kết luận Hội nghị, đồng chỉ Nguyễn Khoa Điểm nêu bật ý nghĩa quan trọng của Hội nghị giao ban công tác 
tư tưởng - văn hóa khu vực Tây Băc lần này. Kỷ niệm 50 năm chiến thắng. lịch sử ĐBP và triển khai dự án công 
trình TĐSL là hai nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, tuy ở hai thời điểm lịch sử khác nhau song đều thể hiện ý chí, 
nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng chỉ đã 
phân tích kỳ những thuận lợi cũng như khó khăn quá trình xây dựng công trình TĐSL, đồng thời nêu những định 
hướng, chương trình, nội dung và biện pháp cụ thể cho các cơ quan chức năng làm công tác tư tưởng - văn hóa 
của các cấp, các ngành đối với công trình TĐSL và Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử ĐBP. Đồng chí 
nhấn mạnh 3 nhiệm vụ chủ yếu và 5 yêu cầu đối với dự án TĐSL. Cụ thể là : 1- Cung câp điện năng để phát triển 
kinh tế - xã hội, phục Vụ SỰ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; 2- Góp phần chống lũ về mùa mưa 
và cung cấp nước về mùa khô cho đồng băng Bắc Bộ ; 3- Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây 
Bắc. Việc thực hiện ba nhiệm vụ đó phải bảo đảm 5 yêu câu: 1- Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình, cho 
hạ du và Thủ đô Hà Nội ; 2- Đạt hiệu quả kinh tế tổng hợp ; 3- Đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc ; 
4- Giảm thiểu tác động xấu đối với môi trưởng - sinh thái, đa dạng sinh học ; 5- Có biện pháp bảo vệ và phát huy 
giá trị di sản văn hóa dân tộc. 


Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm cũng yêu cầu cấp Ủy các cấp cùng đồng bào các dân tộc 5 tỉnh Tây Bắc phải 
luôn luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc ta, nhất là ý nghĩa của chiến thắng, lịch sử ĐBP, 
chủ động nắm lấy thời cơ, vượt mọi khó khăn, gian khổ, đoàn kết một lòng, tạo ra sự thông suốt về tư tưởng và 
ý chí hành động, thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng. 3 
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Trụ sở: 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HGM ĐT: 8 392 718 - 8 397 766 Fax: 8 398 378 
E-mail: phattriennha@hcm.vnn.vn - p†n.resco@az.com.vn 


Là doanh nghiệp nhà nước được xếp hạng 
loại 1 (theo Quyết định số 232/QĐ-UB 
. ngày 15-12-1992). 
Công ty thành lập từ 1984, có 06 đơn vị 
xây lắp, 01 Xí nghiệp thiết kế hoạt động 
trong các lĩnh vực: 
-! Đầu tư kinh doanh phát triển nhà. 
-ì Xây dựng dân dụng và công nghiệp, 
san lấp mặt bằng, thi công cầu đường. 
- Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các khu 
đô thị và công nghiệp. 
-_! Thiết kế kỹ thuật, tư vấn đầu tư và quản 
lý các dự án đầu tư. 
- Trang trí nội thất, kinh doanh dịch vụ | - 
nhà đất, vật liệu xây dựng và kho bãi. - cHUNG CƯ 12 TẦNG (72 CĂN HỘ BÁN TRẢ GÓP) 
-1 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sắn. TẠI AN PHÚ - AN KHÁNH. 


PHỐI CẢNH TỔNG THỂ KHU CHUNG CƯ 5 TẦNG (540 CĂN HỘ) THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ 
S0lbh, TRANG KHU DÂN CƯ AN SƯƠNG - QUẬN 12 - TP.HCM. 
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Í hiệu quả làm mục tiêu hành động, thiết thực. 
góp phồntôthắm thêm trang sử vòng truyền. 
sa trên ksv20d9)% s4, sLệng 
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-ĐG: GIA LÂM - HÀ NỘI 


lện Khoa học Hàng không 
được thành lập tháng 
01-1990 trong giai đoạn 
đầu của thời kỳ đổi mới đất nước. 
Cùng với sự phát triển vượt bậc của 
ngành HKDDVN, kể từ khi thành lập 
đến nay, Viện KHHK đã có những 
đóng góp đáng kể vào sự phát triển 
chung của toàn ngành. Viện luôn 
tập trung đầu tư, nghiên cứu đúng 
định hướng chiến lược, đi sâu bám 
sát cơ sở khoa học - kỹ thuật hiện 
đại, tập trung nghiên cứu trên bốn 
lĩnh vực chuyên ngành hàng không. 
1.TRÊN LĨNH VỰC QUẢN LÝ 
Viện chủ trì, triển khai nghiên 
cứu thành công: "Những cơ sở lý 
luận cơ bản để xây dựng luật 
HKDDVN"” làm cơ sở cho sự ra đời 
của luật HKDDVN. Từ năm 1992 đến 
nay, Viện đã xây dựng 58 văn bản 
dưới luật, các quy chế, các định mức 
kinh tế kỹ thuật, các tiêu chuẩn quy 
phạm trên các lĩnh vực chuyên 
ngành nhằm tạo lập công cụ, chuẩn 
mực cơ bản trong công tác quản lý 
nhà nước ngành HKDDVN. 
2TRÊN LĨNH VỰC CẢNG HÀNG 
KHÔNG SÂN BAY 
Viện chủ trì để án: "Thiết kế 
mạng cảng hàng không sân bay dân 
dụng toàn quốc” được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Đây là một đề 
án có tầm cỡ kinh tế - xã hội quan 
trọng của quốc gia trên cả hai lĩnh 
vực: phát triển kinh tế và bảo đảm 
an ninh quốc phòng. Ngoài ra, Viện 
còn chủ trì hàng chục để tài về hệ 
thống tiêu chuẩn, quy trình, quy 
phạm trong lĩnh vực thiết kế, thi 
công, thẩm định công trình, tổ chức 
khai thác, quản lý, bảo trì, sửa chữa, 
nâng cấp cảng hàng không sân bay. 
3. TRÊN LĨNH VỰC QUẢN LÝ BAY 
Ngay những ngày đầu thành lập, 
Viện đã thực hiện thành công hai dự 
án lớn do UNDP tài trợ: VIE/89/016 
về nâng cấp khí tượng hàng không 
và RAS/93/101 về nâng cấp công tác 
an toàn bay, an ninh hàng không, 
tìm kiếm cứu nguy và Anh ngữ hàng 
không. Viện đã có nhiều đóng góp 
nhằm nâng cấp cơ sở kỹ thuật đáp 
ứng nhiệm vụ quản lý bay an toàn và 
hiệu quả đạt tiêu chuẩn của CIAO; 
Chủ trì để án: "Nghiên cứu triển 
khai ứng dụng hệ thống thông tin 
dẫn đường, giám sát bằng vệ tỉnh 
CNS-ATM mới” trong ngành HKDD 
Việt Nam và phối hợp cùng ngành 
quản lý bay thực hiện hơn 10 đề tài 
về thông tin dẫn đường, quy hoạch 
vùng trời Việt Nam, khí tượng và tìm 
kiếm cứu nguy. 
4. TRÊN LĨNH VỰC VẬN TẢI HÀNG 
KHÔNG 
Viện đã mạnh dạn chủ trì thực 
hiện để tài mang tính phát minh 
sáng chế: thiết kế, chế tạo máy bay 


trực thăng siêu nhẹ giai đoạn I, 
nghiên cứu chế tạo lốp cho máy bay 
TU-143 và lL- 18, đã sản xuất thử 29 
lốp máy bay, được Hội đồng nghiệm 
thu đánh giá xuất sắc. Thực hiện hai 
chương trình nghiên cứu khoa học 
công nghệ của Tống Công ty: 
“Nghiên cứu xây dựng hệ thống 
định mức kính tế, kỹ thuật của Tổng 
công ty”; "” Nghiên cứu hệ thống 
văn bản quản lý điểu hành Tổng 
Công ty". .. cùng nhiều để tài khác. 

CÔNG TÁC THÔNG TIN KHOA HỌC - 
KỸ THUẬT 

Công tác thông tin khoa học 
công nghệ cũng được Viện duy trì 
phát triên. Ngay từ ngày thành lập 
đến nay, Viện luôn đảm bảo tốt hoạt 
động thư viện hàng không, xuất bản 
tờ Tin Kinh tế - kỹ thuật Hàng không 
mỗi tuần một số và chuyên san Kinh 
tế - kỹ thuật Hàng không mỗi quý 
một số, với số lượng và chất lượn 
ngày càng cao, góp phẩn ph 
biến,cập nhật trì thức kinh tế - kỹ 
thuật hàng không. 

Trung tâm đào tạo của Viện đã 
thực hiện nhiều lớp đào tạo nâng 
cao chuyên môn nghiệp vụ và Anh 
ngữ hàng không trình độ đại học và 
sau đại học. Đặc biệt, năm 2001 
Viện đã tổ chức thành công lớp đào 
tạo bổ túc nâng cao chuyên môn 
nghiệp vụ cho lớp cán bộ cao cấp 
của Hàng không CHDCND Lào. 

Nhằm xây dựng Viện Khoa - 
Hàng không ngày càng phát triên 
Ban Lãnh đạo Viện không ngừng 
tăng cường mở rộng quan hệ hợp 
tác với quốc tế. Viện đã có quan hệ 
hợp tác với hàng chục tổ chức, cá 
nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa 
học công nghệ hàng không của các 
nước có nến công nghiệp hàng 
không tiên tiến như: Nga, Mỹ, Đức, 
Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Ấn Độ, 
+ # uy sáu Hiệp hội Sân bay quốc 
t 


Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả đã đạt được, hoạt động nghiên 
cứu của Viện còn nhiều khó khăn, 
vướng mắc trong công tác quản lý, 
tăng cường tiềm lực khoa học công 
nghệ, đầu tư vốn, chế độ ưu đãi đối 
với người làm công tác nghiên cứu 
khoa học. Với tư cách là một viện 
nghiên cứu khoa học duy nhất của 
một ngành kinh tế mũi nhọn của đất 
nước, phục vụ đắc lực cho ngành 
Hàng không Việt Nam vững bước 
trên con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập kinh tế 
quốc tế, trong thời gian tới, Viện sẽ 
đầu tư tài chính, khoa học kỹ thuật 
để phát triển hoạt động nghiên cứu 
khoa học hàng không, theo hướng 
đi tắt đón đầu, đẩy mạnh hiện đại 
hóa công nghệ và kỹ thuật của 
ngành Hàng không Việt Nam. 
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MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU CỦA CÔNG TY LÀ 
ru toan, 
liệu qua, 
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DƠN VỊ ANH HÙNG LAO DỘNG TỎI KỲ DỐI MÓI. 


Bịa chỉ : Sân bay Vũng Tàu - Thành phố Wũng Tàu * Tel : 838 301- 833 893 - 838 573 - Faosiimlite: 84.64. 838! lị§ 
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ện nay, Công ty Bay. 
dịch vụ Miền Nam có. 
khả năng cung cấp đây 
đủ các dịch vụ hảng không với 
chất lượng cao trên mọi lĩnh 


* Bay dịch vụ thăm đỏ vả 
khai thác đầu khí ngoài ai khơi 

* Vận chuyển, treo cầu hảng 
hóa. 

* Bay phục vụ đu lịch : Tuyến 
thưởng kỳ Vũng Tàu - Cô 
tuần 3 chuyến thứ 2 - § - 7. 

* Bay quay phim, chụp : 
nhảy đù 

* Kéo rải dây điện, 
đưỡng đường đây. 
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Phát hành hàng tuần 


Phát hành liện tục Phát hành ngày 
trong tuân 1& 15 hàng tháng 


Địa chỉ 

Tòa soạn : 

161 Lý Chính Thắng, 
Quận 3, TP.HCM 


Điện thoại: 

(84.8) 9316993 - 
9316994 - 9317995 
Fax: 08.89316987 
Email: 
tươitreŒ?hcm.fpt.vn 
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Văn phòng đại diện 


Tại Đa oQa: 

mo "Trần ho, 
r.vo. 

x: 081 13.,729743 « 


Pax: O8 1 1.92@0O0234® 


BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỀN BÁO TUỔI TRẺ NGÀY 
Tại Cân Thơ: (đơn vị tính 1.000 tở) 


Fax: 071.825843 tu 
Trạm phát hành Nha Trang: 
Số 8 Lê Thánh Tôn, 

TP. Nha Trang 

ĐT: 0958.512801 

Fax: 0588.512891 
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gân hàng Hàng hải Việt Nam là ngân hàng 
thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam, 
được thành lập theo giấy phép số 001/GP 
ngày 08-06-1991 do Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước cấp. Trụ sở chính đóng tại Thành phố Hải 
Phòng. Ngày 12-07-1991, Ngân hàng Hàng hải 
(MSB) chính thức đi vào hoạt động và từ đó đến nay, 
MSB luôn được biết đến như một ' trong những ngân 
hàng thương mại cổ phần hàng đầu của Việt Nam. 

NHẬN TIỀN GỬI 

Ngân hàng nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam và 
ngoại tệ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân 
dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và 
tiền gửi tiết kiệm. 

Gửi tiền tại Ngân hàng Hàng hải được hưởng lãi 
suất cao, kỳ hạn phong phú; được lựa chọn các hình 
thức nhận lãi trước, lãi sau hoặc nhận lãi hàng 
tháng; thủ tục mở tài khoản, gửi và rút tiền đơn giản, 
nhanh chóng miễn phí; tiền gửi được bảo đảm bởi 
bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

CHO VAY 

Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn bằng đồng 
Việt Nam và ngoại tệ phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh và tiêu dùng của các khách hàng thuộc 
mọi thành phần kinh tế với các hình thức: Cho vay 
từng lần, cho vay theo hạn mức, cho vay theo dự án 
đầu tư, cho vay hợp vốn, cho vay thu nợ từ thu nhập 
thường xuyên của người lao động,..và các hình 
thức cho vay khác. 

Thủ tục cho vay giản tiện, lãi suất hợp lý và lợi 
ích của khách hàng vay vốn luôn luôn được đảm 
bảo. 

BẢO LÃNH 

Cung cấp cho khách các loại bảo lãnh: BL dự 
thầu, BL thanh toán, BL thực hiện hợp đồng, BL vay 
vốn, BL nhận hàng theo L/C, BL nộp thuế,... và các 
loại bảo lãnh khác. 

THANH TOÁN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 

Đáp ứng mọi yêu cầu thanh toán trong nước 
bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ. 

Cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế như: 

chuyến tiền (TT), nhờ thu (D/P, D/A) , tín dụng 
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Trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng hải 
Việt Nam - Chỉ nhánh Hà Nội 
chứng từ(L/€, D/©),... 

Dịch vụ thanh toán của Ngân hàng thuận tiện, 
nhanh chóng, an toàn trên phạm vi toàn quốc và thế 
giới, phí thấp. 

GIAO DỊCHNGOẠI HỐI 

Thực hiện giao dịch: mua, bán, chuyển đổi các 
loại ngoại tệ giao ngay (Spotf), kỳ hạn (Forward), hoán 
đối (Swap); Tư vấn giao dịch ngoại hối giúp khách 
hàng hạn chế rủi ro hối đoái. 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC. 

Cung cấp nhiều loại dịch vụ khác cho Quý khách 
hàng như: thanh toán séc du lịch; chuyển tiền nhanh 
trong nước, chuyển tiền nhanh quốc tế money gram; 
cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài; thu đổi 
ngoại tệ; kiếm định ngoại tệ; chỉ trả kiều hối; kiếm 
đếm tiền mặt; tư vấn về tài chính, ngân hàng, đầu tư; 
dịch vụ hỗ trợ khách hàng; các dịch vụ ngân hàng tại 
chỗ miễn phí; thực hiện thanh toán qua hệ thống 
thanh toán điện tử liên ngân hàng... 


GIÚP KHÁGH HÀNG LÀM GIÀU HỢP PHÁP LÀ PHƯỜNG GHÂH PHụC VỤ đÙA GHÚNG Tôi 


CÔNG TY XI-MĂNG BỈM SƠN 
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. TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ: BIMSON CEMENT COMPANY (BOC) - 


ThỤ Sử THỊXÍBỈN SƠ - THANH HÚA * ĐT: (037) 824 242.; 824 056; FAX : (84 37) 824 048 * MÃ SỐ THUẾ: 2800232820-1 


Xi-măng Bỉm Sơn có công suốt thiết kế 1,8 
triệu tốn/năm 

Sản phẩm có các nh 

- Xi-măng PCB30; PCB40TCVN6260 - 1997 

- Clinker PC30; PC40 đn, 

- Xi-măng PCA0; PC50 

TCVN 2682 - 1999 sỏn xuốt theo đơn đặt 
hỏng. 

Nhưng thònh tích đõ đợt được: 

- Từ năm 1988 được cếp du chết lượng cếp 
I Nhỏ nước. 

- Từ 1991 đến noy: Bộ Xôêy dựng chứng nhện 
vò tặng cờ sản phổm chốt lượng coo. 

- Từ 1990 đến noy, liên tục được tặng Huy 
chương Vòng Hội chợ Quốc tế hỏng công 
nghiệp Việt Nam. 

- Từ 1994 - 1999, được cốp chứng nhộn sản 
phổm hợp chuổn. 

- Ủy ban Quốc tế của tổ chức BID ( có trụ sở 
tại Thủ đô Ma-điit - TÂYBAN NHA) đỡ tặng thưởng 
" $qo vòng quốc tế " về tinh thồn tập thể vò chốt 
lượng sản phổm cho Công ty Xi-măng Bỉm Sơn. 

- Được tặng thưởng Giỏi thưởng Vòng chốt 
lượng Việt Nam 2000 

- Được cốp chứng nhộn "Hàng Việt 
Nam chất lượng cao" từ năm 1997 đến noy, 
do người tiêu dùng bình chọn. 

- Được cốp chứng nhộn hệ thống quỏn lý 
chốt lượng theo tiêu chuổn ISO9002 


- Được phong tặng danh hiệu ' - Đơn 0ị 
th hùng Lao động" trong thời kỳ đổi | m Í 

Quý khóch có nhu cầu sử dụng các: 
măng do Công ty sẻn xuốt có thể liên hệ trực : 
với công ty hoặc các chi nhúnh, đợi lý của Công 
ty tợi các tỉnh vò thành phố : 

- TTGDTT TX Bỉm Sơn Thơnh Hóa. 

Tel: 037.824.214 

-CN Hò Tĩnh. Tel: 039.855.492 

- CN Nghệ An. Tel: 038.853. 107 

- CN HàTôêy. Tel: 034.824. ó5ó 

- CN Ninh Bình. Tel: 030.87 1.002 

- CN Nam Định. Tel: 0350.847.317 

- CN Thanh Hoá. Tel: 037.852.180 

- CN Thói Bình. Tel: 03ó.83éó.570 

- CN Hoò Bình. Tei: 0 I8.852.3ó l 

- Các đơn vị tiêu thụ số lượng lớn xi-măng 
Bim Sơn: 

- Công ty VTKT xi-mng. Tel: 048 ó42 315 

- Tổng đợi lý tại Đà Nẵng.Tel: 05 11 821 491 

- Tổng đợi lý tại Huế(C.ty XM Thọch cdo 
Huế).Tel: 054 825 492 

- Công ty có Văn phòng đợi diện tợi Thị trốn 
Lạc $qao- tỉnh Phô-ly-khăm-xơy nước CHDCND 
Lòo. Tel: 008ó.054.34 1.37 1; Fax: 008ó.054.341.370 

Xi-măng Bừm Sơn mung nhãn hiệu 
Con Voi là niềm tỉn cho người sử dụng 
uà là niềm tự hào của những công 
trình. 


(ÔNG TV LắP Máy WVÀ Xây DỰNG 69-3 
LiILAMñ 69-3 COMIPRNV 


Địa chỉ: 515 Đường Điện Biên Phủ - Tp Hải Dương 
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*Đảm nhận và thực 
hiện các dự án chìa 


khoá trao tay (FPC) với 
tổng số vốn đầu tư nhỏ 
4 hơn 30 triệu USD 
Kỹ sư Vũ Văn Hậu *Chế tạo các kết cấu 
Bí thư Đảng ủy- GÐ Công ty bằng kim loại, các thiết 


bị phi tiêu chuẩn, các 
thiết bị trong dây 
truyền sản xuất xi - 
măng và dây chuyền 
chế biến nông sản 

_Ð thực phẩm, chế tạo 
„ấP' các loại máy bơm nước 
trục đứng công suất 

NET ANIN 18.000 m3/ giờ và các 

Nhà điều hành Công ty máy cơ khí phục vụ 
nông nghiệp. 

*Đúc các chỉ tiết bằng thép, đặc biệt nghề mạ kẽm, 
mạ crôm cho các thiết bị trong nhà máy sản xuất 
VLXD. 

*Đóng mới tàu pha sông, biển trọng tải 1000 tấn 
sửa chữa lớn các phương tiện vận tải. 

*Hàn kết cấu thép bằng thiết bị và công nghệ hàn 
tiên tiến. Hàn dưới lớp khí bảo vệ (TIG, MIG)... Hàn 
bằng máy tự động, bán tự động. Các mối hàn được 
kiểm tra bằng thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

*Lắp đặt, thí nghiệm và đưa vào chạy thử dây 
chuyền công nghệ của các nhà máy công nghiệp, các To0.20tsnpeggg 
công trình xây dựng. PIOG ĐỚN NGỚU ÔNG QUỢC 
*Lắp đặt các trạm biến thế và đường dây tải điện mm... ga. 7h 
500 kV. 
*Lắp đặt hệ thống kiểm nhiệt, đo lường, hệ thống tự : 
| động hóa cho các lĩnh vực trên. Š Nà 
*Duy tu, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị của các nhà 0ƒ1(f( .đácÿ 
. | máy đang hoạt động. _ 
: Công ty sẵn sàng liên doanh, hợp tác cùng. các bạn 
| trong lĩnh vực chế tạo, de . › công. 
nhận ' mr gửi 0P 


VÌ Ta .... 
ÑÐ tônoTr6mốPLúTHÀNộI 
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HOHFT RblK MAHb: YcxopeHwue nonBeneHMf MTOFrOB nDaKTM©CKOM R@fT€IbHOCTM W TeOD@TMH©CKOFO W3ÿ4@HWR. 
ñO HFYEH @blIOHF: YcuneHue pa6oroi no HayK@e W OÕDpa3OBAaHWO HA TeDDMTODMW T3ØHryeH. TẠO XbIY @YHT: 
FloauiueHWe BHeuIHeÙ: (WHaHCOBOJ no3wutidw BoeTHaMa B M©ÔXIYHAPORHOI 3KOHOMMH©CKOW WHT@rpauiww. XÃ RAHT: 
[lapwxckoe CornauieHwue o BbeTHaM@ — KDaCHaf Bexa Ha nyru K no6ene. BY 3blOHF HMHb: Tpw CornauueHwa w 
_ñB® BONHbi COnDOTWBneHus. HFYEH HAM KXAHb: Hekoropuie aKTyancHoie ñpOÕneMbi B paWOH© T2WHryeH. ŒAH 
TbAHb 3blOHF: O ptinonHeHWW rñOnMWTMKM KOMTICHCALMM 32 BbiCBOOOXJIGHMĐ 3©M@fIbHbiX ÿHACTKOB [l8 Da3BWTMS 
fDOMbIUn©eHHbX 30H. HAH KYAHF HbMEN: BaonHoil noknan K CeMWHADY «Pa3BWTW@ OTBH@CTB6HHOrO BORHOTO 
TpaHcnopra BuerHaMa s8 Hadane XXI seka. °** O6aop CeMWHapa. HAHF 3YW BAY: flpoauHuws XaTwHb Bonroulaer 
Peaonouwu IX Cteana Iaprww KfIB pg xwaHo. HFYEH BẠẢH P]E: ĐproHoMWKA B COUMARbHO-3KOHOMWA©CKOH 
ñesarencHocru. HFYEH XOAHF MAI: OcHopHble OCOÕ6HHOCTM MWPDa B 2002 ropny. 


CONTENTS 


NÔNG ĐỨC MẠNH: To push up the summing up of practices and theoretical studies. ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG: To 
strengthen the works of science and education on Tây Nguyên territory. TÀO HỮU PHÙNG: To enhance foreign-financial 
stand of Vietnam in World economic merging. HÀ ĐĂNG: The Paris Agreement on Vietnam - a red mark on the victorious 
path. VŨ DƯƠNG NINH: The three agreements and the two resistances. NGUYÊN NAM KHÁNH: Some urgent problems in 
Tây Nguyên region. PHAN CHÁNH DƯỠNG: Regarding the implementation of the policy of compensation for moving out 
blocks in the development of industrial zones. TRẤN QUANG NHIẾP: Introduction report to the seminar “Development of 
transport by inner water ways of Vietnam in the early XXI century”. *** Overview of the seminar. ĐĂNG DUY BÁU: Hà Tĩnh 
province applies resolutions of the IXth National Party Congress into life. NGUYÊN VĂN LỀ: Ergonomics in socio-economic 
activiies. NGUYỄN HOÀNG GIÁP: The principal features of the world in 2002. 


SOMMAIRE 


NÔNG ĐỨC MẠNH: Intensifier le fait du bilan de la pratique et I'étude théorique. ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG: Renforcer le 
travail scientifique et éducatif au Tây Nguyên. TÀO HỮU PHÙNG: Rehausser la position financière extérieure du Vietnam 
dans I'intégration économique internationale. HÀ ĐĂNG: Les Accords de Paris sur le Vietnam ~ un jalon important sur la voie 
de la victoire. VŨ DƯƠNG NINH: Trois Accords et deux résistances. NGUYÊN NAM KHÁNH: Quelques problèẻmes urgents 
au Tây Nguyên. PHAN CHÁNH DƯỠNG: Sưr I'application de la politique dindemnisation pour I'expropriation des terrains 
dans le développement des zones industrielles. TRẤN QUANG NHIẾP: Rapport d'introduction du colloque “Développement 
de la communication par voie navigable au Vietnam au début du XXI® siècle”. *** Apercu du Colloque. ĐĂNG DUY BÁU: La 
province de Hà Tính met en pratique les Résolutions du IX® Congrẻs national du Part. NGUYÊN VĂN LÊ: Lergonomie dans 
les activilés socio-économiques. NGUYỄN HOÀNG GIÁP: Les traits principaux du monde en 2002. 


SUMARIO 


NÔNG ĐỨC MẠNH: Impulsar el resumen de la práctica y el estudio de la teoría. ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG: Intensificar el 
trabajo de ciencias y educación en la área de la Altiplanicie Occidental (Tây Nguyên). TÀO HỮU PHÙNG: Elevar la posición 
de finanzas exteriores de Vietnam en la integración económica internacional. HÀ ĐĂNG: Los Acuerdos de París sobre 
Vietnam — un hito rojo en el camino victorioso. VŨ DƯƠNG NINH: Tres Acuerdos con dos resistencias. NGUYÊN NAM 
KHÁNH: Unas cuestiones urgentes en la Altiplanicie Occidental. PHAN CHÁNH DƯỠNG: Sobre el cumplimiento de las 
politicas de compensación y liberación del terreno en el desarrollo de las zonas industriales. TRẤN QUANG NHIẾP: Informe 
de introducción del Fóro de “Desarrollo del transporte navegable interno de Vietnam a los comienzos đel siglo XXI”. *** La 
panorama del Fóro. ĐĂNG DUY BÁU: La provincia Hà Tĩnh lleva la Resolución del lX Congreso Nacional del Partido a la 
vida. NGUYÊN VĂN LỄ: La ergonomia en las actividades socio-económicas. NGUYÊN HOÀNG GIÁP: Pnncipales rasgos 
del mundo en 2002 
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- -z._)} _ ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
-#—* . CỦA ĐANG VÀO CUỘC SỐNG 


NÔNG ĐỨC MANH 


Tống Bí thư BCH TƯ Đỏng Cộng sỏn Việt Nam 


Lời Bộ biên tập : Ngày 11-1-2003, tại Hà Nội, Hội đông Lý luận 
Trung ương đã tiến hành Kỳ họp thứ 5, để tổng kết công tác năm 2002 và 
định hướng nhiệm vụ năm 2003. Hội đông vui mừng được đón đông chí 
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tạp chí 
Cộng sản trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng này. 


ÁM 2002 là năm hoạt động 

đầu tiên của Hội đồng Lý luận 

Trung ương nhiệm ky 2001 - 
2005. Hôm nay, tôi rất vui mừng được 
nghe đồng chí Chủ tịch Hội đồng 
Nguyễn Phú Trọng báo cáo kết quả hoạt 
động một năm qua của Hội đồng. Trong 
hoàn cảnh phải lo xây dựng tổ chức bộ 
máy mới, Hội đồng đã làm được một số 
việc, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư giao, với ý thức trách nhiệm 
và tỉnh thần làm việc tích cực, dân chủ và 
đoàn kết. Hội đông đã khẩn trương triên 
khai nghiên cứu “Vấn đề đảng viên làm 
kinh tế tư bản tư nhân” - một vấn đề hết 
sức khó khăn, phức tạp và nhạy cảm. Hội 
đồng đã kết Hợp nghiên cứu lý luận với 


Số 3 (tháng 1 năm 2003) 


khảo sát thực tế, điều tra dư luận xã hội ; 
tranh thủ ý kiến của các tỉnh ủy, thành 
ủy, các nhà khoa học và nhiều đồng chí 
lão thành cách mạng. Trên cơ sở đó, 
Hội đồng đã nêu lên những luận cứ khoa 
học và những kiến nghị về vấn đề trên 
trình Bộ Chính trị và Trung ương Đẳng. 
Hội đồng Lý luận Trung ương đã thực 
hiện công việc nghiên cứu một số vấn đề 
mới về quốc tế liên quan đến công tác lý 
luận, như các chuyên đề “Quan niệm của 
một số Đảng Cộng sản về chủ nghĩa xã 
hội”, “Tác động nhiều mặt của toàn cầu 
hóa đến công cuộc phát triển của nước 
a” : “Những vấn đề dân chủ xã hội chủ 


* Đề bài do Tạp chí Cộng sản đặt 


(Đưa (JÍgh quyết %9ại hội IX eua (Đảng øào euộe tổng 


nghĩa, dân chủ trong điều kiện một đảng 
cầm quyền, các hình thức dân chủ”, 
“Kinh tế tri thức”, v.v.. đã góp ý kiến vào 
dự thảo văn kiện của các Hội nghị Trung 
ương, đặc biệt là của Hội nghị Trung 
ương 5 (khóa IX) về công tác tư tưởng, lý 
luận và đang triển khai một số chuyênuđề 
khác. 

Tôi xin thay mặt Bộ Chính trị và Ban 
Bí thư hoan nghênh và biểu dương 
những thành tích trong năm qua của Hội 
đồng Lý luận Trung ương và của toàn 
thể cán bộ nghiên cứu lý luận thuộc các 
thế hệ và lĩnh vực khác nhau trong cả 
nước. 

Năm 2003 là năm “bản lề” của kế 
hoạch Š năm 2001 - 2005, năm vừa có cơ 
hội lớn, vừa có thách thức lớn đối với 
nhân dân ta ; là năm chúng ta phải huy 
động tối đa các nguôn lực, nhất là nguồn 
nội lực, để duy trì nhịp độ tăng trưởng 
kinh tế cao và bền vững, đồng thời thực 
hiện các cam kết và lộ trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. Điều quyết định là phải 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh và 
giữ vững ôn định chính trị trong mọi tình 
huống. Đảng và Nhà nước đang tích cực 
đề ra những giải pháp, chính sách hữu 
hiệu, tăng cường chỉ đạo điều hành và 
cải tiến cách tổ chức thực hiện nhằm đạt 
những mục tiêu, nhiệm vụ nói trên. 

Năm 2003 cũng là năm đòi hỏi đây 
mạnh hơn nữa tông kết thực tiễn và 


Yạp chí Cộng sản 


nghiên cứu lý luận, bảo vệ và phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng 
cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân ; tiếp tục làm sáng tỏ hơn lý 
luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; góp phần 
giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội 
bức xúc, nâng cao đạo đức cách mạng, 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tiến hành 
cuộc đấu tranh bác bỏ những quan điểm 
sai trái và làm thất bại âm mưu “diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) đã 
chi rõ nhiệm vụ của công tác lý luận từ 
nay đến Đại hội X của Đảng là tập trung 
nghiên cứu và làm rõ hơn về mặt lý luận 
những vấn đề sau : kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ; con đường 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ; đối 
mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ; 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều 
kiện mới ; phát triển văn hóa, con người 
và nguôn nhân lực ; đặc điểm, nội dung 
của cuộc cách mạng khoa học, công 
nghệ hiện đại và sự phát triển của kinh tế 
tri thức ; những vấn đề lý luận phục vụ 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại... 

Đến giữa năm nay, Đảng ta sẽ đi qua 
được nửa nhiệm kỳ của Trung ương 
khóa IX. Đây là dịp để các cơ quan lý 
luận nhin lại, đánh giá những việc đã làm 
được và chưa làm được, những điều mới 
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và rõ đã được phát hiện hoặc phát triển 
và những khó khăn đang gặp phải trong 
quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn 
nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng. Một cuộc kiểm điểm như thế 
là hết sức cần thiết để thấy về mặt lý luận 
chúng ta còn phải giải quyết những vấn 
đề gì từ nay đến Đại hội lần thứ X của 
Đảng. Phải thấy rằng, hiện nay vẫn còn 
không ít vấn đề lý luận và thực tiễn về 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta, mặc dù đã được giới lý luận tranh 
luận, hội thảo, nghiên cứu rất nhiều 
nhưng vẫn chưa có lời giải đáp đủ sức 
thuyết phục. Thời điểm tiến hành Đại 
hội X của Đảng cũng là lúc công cuộc 
đổi mới ở nước ta đã được tròn 20 năm. 
Công tác lý luận qua 20 năm đối mới cần 
được tông kết. Đấy là trách nhiệm của 
Đảng ta. Hội đồng Lý luận Trung ương, 
các cấp ủy, ban, ngành liên quan có 
nhiệm vụ quan trọng trong việc giúp Bộ 
Chính trị chuẩn bị tổng kết vấn đề này. 
Tôi nghĩ rằng, công tác đó cần được bắt 
đầu thực hiện ngay từ bây giờ, trước hết, 
nhiệm vụ này góp phần phục vụ việc 
chuẩn bị các dự thảo văn kiện của Đại 
hội X và giúp xây dựng chương trình 
nghiên cứu lý luận ở giai đoạn những 
năm tiếp sau đó. Hội đồng Lý luận 
Trung ương cân thấy rõ trách nhiệm chủ 
trì chuẩn bị Đề án tông kết công tác lý 
luận qua 20 năm đổi mới đề trình Bộ 
Chính trị cho ý kiến. 
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Một trong những tiến bộ của Hội đồng 
Lý luận Trung ương năm qua là kết hợp 
chặt chế nghiên cứu lý luận với khảo sát 
thực tế, tông kết thực tiễn. Nhiều đoàn 
cán bộ của Hội đồng đã về các địa 
phương, cơ sở điều tra, nghiên cứu, tìm 
hiểu tình hình, lắng nghe ý kiến của các 
cấp ủy, các đảng viên và người lao động, 
tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển 
lý luận và dùng lý luận để giải quyết 
những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Tôi 
được biết nhiều cơ quan lý luận khác, 
nhiều đồng chí thực hiện các chương 
trình, đề tài khoa học xã hội cũng năng 
đi thực tế để khảo sát và nghiên cứu, làm 
cho các công trình lý luận của các đồng 
chí được cuộc sống kiểm nghiệm và 
mang thêm hơi thở cuộc sống. Đấy là 
một hướng đi đúng của công tác lý luận. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : “Thực 
tiên không có lý luận là thực tiễn mù 
quáng, lý luận không có thực tiễn là lý 
luận suông”. Nghị quyết Đại hội X cũng 
chỉ rõ : “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và 
nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, 
sớm làm rõ và kết luận những vấn đề 
mới, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn ; từng 
bước cụ thể hóa, bổ sung, phát triển 
đường lối, chính sách của Đảng”. Trên 
cơ sở tổng kết thực tiễn cách mạng nước 
ta và tham khảo kinh nghiệm thế giới, 
Đảng ta qua các kỳ Đại hội đã định 
hướng và ngày càng làm rõ hơn mô hình 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Nhận thức là một quá trinh, do 
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đó không thể nôn nóng đòi hỏi mọi vấn 
đề của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta - một vấn đề rất mới, khó 
khăn, phức tạp - phải được giải đáp đầy 
đủ trong một thời gian ngắn. Thường 
xuyên tông kết thực tiễn và lấy thực tiễn 
kiểm nghiệm lý luận sẽ giúp chúng ta 
nhận thức rõ hơn nhiều vấn đề mà hôm 
nay chúng ta chưa có đủ luận cứ để giải 
đáp. 

Thực tiễn kinh tế - xã hội Việt Nam và 
tư duy, nhận thức của con người Việt 
Nam đã thay đối rất nhiều. Thực tiễn thế 
giới cũng thay đối rất nhanh. Cách mạng 
khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển 
như vũ bão. Vì vậy, nếu cứ giữ tư duy cũ 
và lập luận cũ về một thực tiễn của ngày 
hôm qua để lý giải thực tiễn hôm nay thì 
lý luận sẽ lạc hậu, khó phát triển và 
không thực tế. Cán bộ lý luận đi nghiên 
cứu ở nước ngoài là cần thiết nhưng phải 
có tỉnh thần độc lập tự chủ, chọn lựa 
những kinh nghiệm hay của thế giới để 
vận dụng sáng tạo phù hợp thực tiễn xã 
hội Việt Nam và con người Việt Nam, 
không giáo điều, dập khuôn. Trong quan 
hệ quốc tế cũng phải chú ý đáp ứng yêu 
câu nghiên cứu những vấn đề lý luận 
phục vụ xây dựng đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước ta ; trước mắt tập 
trung nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn 
đề lý luận mà Đảng ta quan tâm. 

Điều quan trọng là cần đổi mới 
phương thức khảo sát thực tế và tổng kết 
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thực tiễn nhăm đạt hiệu quả thiết thực. 
Phải bảo đâm tính khách quan, trung 
thực trong quá trình nghiên cứu thực 
tiên. Chúng ta đã từng phê phán tình 
trạng trùng lắp trong các chương trình, 
đề tài khoa học xã hội nhưng tình trạng 
trùng lắp đó còn được thấy cả trong công 
tác đi khảo sát thực tế. Có những địa 
phương, đơn vị, cơ sở ở trong nước và cả 
ở nước ngoài đón tiếp nhiều đoàn cán bộ 
khoa học xã hội khác nhau của ta đến 
tham quan, khảo sát, nghiên cứu lặp đi 
lặp lại về cùng một vấn đề. Điều đó nói 
lên sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan 
nghiên cứu lý luận và các chương trinh 
khoa học xã hội trong việc cử đoàn đi 
khảo sát thực tế. Cần nghiên cứu cơ chế 
phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin 
giữa các đoàn đi khảo sát thực tế. 

Tại Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý 
luận Trung ương đầu năm ngoái, tôi có 
dịp trình bày với các đồng chí quan điểm 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vấn đề 
mở rộng dân chủ trong nghiên cứu lý 
luận. Hội đồng Lý luận Trung ương năm 
qua đã có tiến bộ trên lĩnh vực này. 
Trong sinh hoạt của mình, Hội đồng đã 
phát huy tự do tư tưởng và trí sâng tạo 
của các thành viên trong quá trình tìm tòi 
để đi tới chân lý. Các đồng chí đã thảo 
luận, tranh luận khá sôi nối và thẳng 
thắn, tự do phát biểu ý kiến và nói hết ý 
kiến của mình. Khi hành động thì các 
đồng chí đều nói và làm theo nghị quyết, 
chi thị của Đảng và pháp luật của Nhà 
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nước ; không tuyên truyền, tán phát tài 
liệu khi chưa được phép công bố, không 
truyền bá những quan điểm trái với 
đường lối của Đảng. Đấy là thái độ đúng. 

Việc phát huy dân chủ, tự do tư tưởng 
trong nghiên cứu lý luận cần được tiếp 
tục đẩy mạnh hơn nữa nhằm khai thác 
tiêm năng sáng tạo và trí tuệ phong phú 
của các cán bộ nghiên cứu lý luận. Cần 
khuyến khích tranh luận về những vấn đề 
thực tiễn đặt ra. Những ý kiến khác với 
quan điểm, chủ trương, chính sách của 
Đảng cần được báo cáo với Đảng để 
nghiên cứu, xem xét, có những giải đáp 
hoặc trả lời thỏa đáng, không nên định 
kiến, “chụp mũ” đối với những đồng chí 
có những ý kiến đó, đồng thời không 
quảng bá những ý kiến này. 

Tuy nhiên, chúng ta cần thấy rõ 
nghiên cứu khoa học xã hội, nhất là 
nghiên cứu lý luận chính trị, có tính đặc 
thù, gắn với quan điểm, đường lối chính 
trị của Đảng. Hiện nay, các thế lực thù 
địch và một số phần tử bất mãn, cơ hội 
đang lợi dụng vấn đề mở rộng dân chủ 
trong công tác tư tưởng, lý luận để xuyên 
tạc đường lối, chính sách của Đảng, kích 
động các hoạt động vi phạm pháp luật, 
tuyên truyền, bịa đặt, gây chia rẻ trong 
Đảng và giữa Đảng với nhân dân, chia rẽ 
khối đại đoàn kết toàn dân, xâm phạm an 
ninh quốc gia. Về mặt pháp luật, Nhà 
nước ta cần trừng trị thích đáng những kẻ 
xấu đó. Hội đồng Lý luận Trung ương và 
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các cấp ủy, các ban, ngành liên quan 
cùng giới lý luận nước ta cần đẩy mạnh 
cuộc đấu tranh bác bỏ những quan điểm 
sai trái và góp phần làm thất bại âm mưu 
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 
địch. 

Tôi được biết Hội đồng Lý luận Trung 
ương đang xây dựng “Quy chế dân chủ 
trong nghiên cứu lý luận”. Đây là một 
việc làm cần thiết nhằm tạo điều kiện mở 
rộng dân chủ, phát huy tự do tư tưởng, 
khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong 
nghiên cứu lý luận phục vụ sự phát triển 
và tiến bộ xã hội, nâng cao trách nhiệm 
xã hội và nghĩa vụ công dân của cán bộ 
lý luận, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, 
đưa công tác lý luận lên ngang tầm với 
yêu cầu, nhiệm vụ mới. 

Đất nước ta đang tranh thủ thời cơ, 
vượt qua thách thức bước vào một thời 
kỳ phát triển sôi động mới trên con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Tôi hy 
vọng răng, giới lý luận nước ta sẽ có 
nhiều cố gắng và nhiều đóng góp xứng 
đáng vào sự nghiệp vẻ vang đó. 

Nhân dịp năm mới 2003 và Xuân Quý 
Mùi, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
tôi chúc các đông chí trong Hội đồng Lý 
luận Trung ương và các cán bộ nghiên 
cứu lý luận trên mọi miền đất nước cùng 
gia đình bước sang Năm Mới an khang, 
hạnh phúc, thành đạt trong công tác và 
cuộc sống. L 
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TÄYG CUÔSG CÔX6 TẢÁU EHĐA GIÁO 


ẤY Nguyên bao gồm 4 tỉnh : Đắc 

Lắc, Gia Lai, Kon Tum và Lâm 

Đồng, có số dân gần 5 triệu người, 
diện tích 54 460 km?, giàu khoáng sản, 
tiềm năng thủy điện rất lớn, có Vị trí chiến 
lược quan trọng trong phát triển kinh tế - 
xã hội, an ninh, quốc phòng. Tây Nguyên 
được ví như Mái nhà của Đông Dương. 
Chính địa chính trị quan trọng như vậy, đòi 
hỏi chúng ta phải có chiến lược phát triển 
nói chung, trong đó có chiến lược khoa 
giáo cho địa bàn này. 

Công tác khoa giáo ở Tây Nguyên cũng 
như các địa phương khác trong cả nước, 
bao gøôm các lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, 
khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, dân 
số, gia đình, trẻ em, thể dục thể thao, công 
tác trí thức khoa học và nhân tài. Với một 
địa bàn đặc biệt như Tây Nguyên : dân số 
thưa, nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, rừng 
núi trùng điệp, đi lại khó khăn, nhiều vùng 
chưa có điện, đời sống thiếu thốn, trình độ 
dân trí thấp... đòi hỏi chúng ta phải có 
những giải pháp khả thi để triển khai công 
tác khoa giáo có hiệu quả. 

Những năm gần đây, được sự quan tâm 
đầu tư hỗ trợ về nhiều mặt, giáo dục, đào 
tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, 
thể thao, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ, 
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ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG" 


trẻ em ở Tây Nguyên đã có những đôi thay 
quan trọng. Mặt băng dân trí được nâng lên 
một bước đáng kể. Chất lượng giáo dục ở 
mọi ngành học, cấp học có bước chuyển 
biến rõ nét. Công tác xã hội hóa giáo dục 
bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi 
nhận. Đời sống của nhân dân không ngừng 
được cải thiện. 

Tuy nhiên, công tác khoa giáo ở Tây 
Nguyên cũng còn phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức. Đó là : đội ngũ giáo 
viên thiếu trầm trọng và chưa đồng bộ, cơ 
sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công 
tác dạy và học quá thiếu thốn, nguồn đầu tư 
cho sự nghiệp trồng người còn hạn chế, 
nhận thức về giáo dục của một bộ phận 
không nhỏ nhân dân còn bất cập so với 
thực tế... 

Các lĩnh vực công tác của khối khoa 
giáo chưa được quan tâm đúng mức, nhất là 
chưa gắn kết được khoa giáo với công tác 
dân vận, chưa coi giáo dục, khoa học, công 
nghệ là chìa khóa để phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn. Đội ngũ cân bộ làm công 
tác khoa giáo ở huyện, xã, thôn, bản còn 
quá thiếu về số lượng, yếu về chuyên môn, 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa 
giáo Trung ương 
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thiếu tài liệu hướng dẫn. Cơ sở vật chất 
trang thiết bị còn quá thiếu (vô tuyến, tài 
liệu hằng tháng, các tủ sách thường thức 
ở các xã chưa có). Sự quan tâm đến công 
tác khoa giáo từ cấp huyện đến xã, thôn, 
bản chưa rõ, thiếu sự chỉ đạo thường xuyên, 
quyết liệt của các cấp ủy Đảng và chính 
quyền. 

Những yếu kém, tôn tại trong công tác 
khoa giáo xuất phát từ một số nguyên nhân. 
Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách của 
Nhà nước chưa được các cấp ủy Đảng địa 
phương triển khai kịp thời và có hiệu quả. 
Đội ngũ cán bộ khoa giáo các cấp còn quá 
móng. Công tác khoa giáo ở cơ sở nói 
chung và Tây Nguyên nói riêng chưa được 
trung ương quan tâm đúng mức, đặc biệt là 
việc đầu tư nghiên cứu, khảo sát để đổi mới 
phương thức hoạt động, tổng kết thực tiễn. 
Hệ thống tổ chức khoa giáo từ trung ương 
đến địa phương trong thời gian qua chưa 
được kiện toàn cả về tổ chức và cân bộ. 
Thiếu sự phối hợp giữa các cấp, các ngành 
trong khối khoa giáo. Vấn đề đặt ra cho 
Tây Nguyên là phải có hướng đới dài hơi, 
phát huy tốt nội lực để thúc đấy công tác 
khoa giáo phát triển mạnh mẽ . 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng 
nhấn mạnh : Phát huy nguồn lực trí tuệ và 
sức mạnh của người Việt Nam ; coi phát 
triên giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ là quốc sách hàng đâu. Để đạt được 
mục tiêu đó, cân đây mạnh phát triên sự 
nghiệp khoa giáo ở Tây Nguyên lên một 
tầm cao mới. Trước mắt, chúng ta phải thực 
hiện tốt các giải pháp cơ bản sau : 

1. Để Nghị quyết của Đảng thực sự đi 
vào cuộc sống, thúc đầy kinh tế - xã hội ở 
Tây Nguyên phát triền, phải làm cho cán 
bộ cũng như các tầng lớp nhân dân quần 
triệt và nhất trí cao với những đánh giá 
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cùng những định hướng, giải pháp lớn 
của trung ương. Ban Tuyên giáo các tỉnh, 
huyện, xã trên địa bàn chủ động phối kết 
hợp VỚI các ban ngành của địa phương tổ 
chức lồng phép nhiều hình thức tuyên 
truyền sao cho đạt hiệu quả thiết thực. Cần 
tăng cường tập huấn các chuyên đề về công 
tác khoa giáo, hội nghị báo cáo viên, tuyên 
truyền viên, cũng như định hướng công tác 
khoa giáo cho các chi bộ, đẳng bộ cơ sở 
qua bản tin nội bộ... 

Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta chưa từng có trong thông lệ lịch sử. 
Bởi vậy, công tác tổng kết lý luận và thực 
tiễn, trong đó có đặc điểm, đặc thù ở Tây 
Nguyên, càng được đặt ra như một yêu cầu 
bức thiết, nhằm hoạch định một cách tổng 
quan chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của Tây Nguyên và của cả nước. Cần có sự 
đầu tư nghiêm túc và thỏa đáng hơn cho 
công tác nghiên cứu và tổng kết lý luận trên 
tất cả các mặt như : cơ chế, chính sách, 
nguồn tài chính đầu tư hỗ trợ cho các xã 
vùng sâu, vùng xa để xóa đói, giảm nghèo, 
phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm 
năng khoáng sản, phát triển kinh tế trang 
trại, kinh tế du lịch, tạo ra sức mạnh tổng 
lực, đấy mạnh công tác khoa giáo lên một 
bước mới, góp phần đắc lực vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Trong thời gian tới các cấp, các ngành 
trong khối khoa _Biáo ở Tây Nguyên đặc 
biệt quan tâm đầu tư cho các công trình 
nghiên cứu. Các đề tài khoa học xã hội đòi 
hỏi phải gắn với việc giải quyết những vấn 
đề bức xúc nảy sinh trong thực tiễn, mang 
tính khả thi cao. Có thê tập trung nghiên 
cứu đề tài về chuyến dịch cơ cấu kinh tế, 
đổi mới quản lý, phát triên thị trường, 
phát triển trang trại, bảo tôn văn hóa 
Tây Nguyên. 


(Đưa (Xghj quuyết Đai hội IX eua (Đang 0ào euôe tổng 


VÀ Công tác khoa giáo phải hướng mạnh 
vê cơ sở, lẫy cơ SỞ làm địa bàn chủ yếu 
trong quá trình triển khai các Nghị quyết 
của Trung ương Đảng về giáo dục và đào 
tạo, khoa học và công nghệ. Trước mắt, các 
cấp ủy đảng ở cơ sở cần có các đề án hành 
động lãnh đạo thực hiện tốt các Kết luận 
của Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX. Đẩy mạnh xã 
hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, 
khoa học, công nghệ, y tế, thể dục, thể 
thao, cất nhắc và trọng dụng nhân tài... dựa 
trên những đặc điểm, tình hình cụ thể của 
địa phương, xã, phường, thôn, bản. Từ đó, 
làm chuyển biến một bước quan trọng về 
công tác khoa giáo ở mọi câp, mọi ngành, 
từ tỉnh đến các huyện, xã, thôn, bản. 

Ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố duy 
trì tốt mối quan hệ với các ban ngành thuộc 
khối khoa giáo từ tỉnh, thành phố đến các 
quận, huyện, xã trong quá trình triển khai 
các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương 
Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng giao 
ban thông qua việc tập trung kiểm điểm kết 
quả thực hiện các giải pháp thúc đây công 
tác khoa giáo tại địa phương, đơn vị, nhất 
là chỉ rõ những khó khăn, yêu kém, những 
vấn đề nảy sinh từ thực tiễn để khắc phục 
một cách có hiệu quả. Cán bộ được giao 
chuyên trách làm công tác khoa giáo ở các 
xã, huyện tăng cường thâm nhập thực tế, 
kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện và 
nhân rộng các mô hình, điền hình tiên tiến, 
đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng về khoa 
giáo vào cuộc sống. Chú trọng công tác bồi 
dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội 
ngũ cán bộ khoa giáo tại cơ sở thông qua 
nhiều hình thức như : tập huấn theo chuyên 
đề, thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, 
kết hợp với thường xuyên kiêm tra, đôn 
đốc việc triên khai thực hiện. 
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Nhanh chóng khắc phục những yếu 
kém, bất cập trong công tác khoa giáo tại 
các tỉnh, đặc biệt là ở cấp quận, huyện, xã, 
phường, đảm bảo cho công tác khoa giáo 
vươn lên tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương ; 
củng cố, hoàn thiện mạng lưới làm công tác 
khoa giáo từ tỉnh đến cơ sở. 

3. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học 
và công nghệ vào quá trình chuyên dịch cơ 


_ cấu kinh tế. Quá trình đó phải được tiến 


hành cùng với các chương trình về bảo vệ 
môi trường, phát triển công nghệ thông tin, 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tạo 
sức mạnh tổng hợp, đồng bộ, thực sự đóng 
vai trò đòn bẩy, tác động tích cực, hiệu quả 
vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. 

Thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa theo chủ trương đi tắt đón đầu, 
đuổi kịp các nước tiên tiến trong khu vực, 
công nghệ thông tin đóng một vai trò cực 
kỳ quan trọng. Vì vậy, ban tuyên giáo các 
tỉnh, thành ủy tiếp tục tăng cường chỉ đạo 
thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW, ngày 17-10- 
2000, của Bộ Chính trị về đấy mạnh ứng 
dụng và phát triển thông tin. Chú trọng 
giáo dục ý thức tự giác bảo vệ môi trường 
sinh thái, tạo lập sự phát triển bền vững của 
địa phương, góp phần giảm thiểu tốc độ ô 
nhiễm, suy thoái môi trường, khắc phục và 
cải thiện môi trường, tăng cường bảo tôn đa 
dạng hóa sinh học, nâng cao độ che phủ 
của rừng. Xây dựng các dự án bảo vệ môi 
trường, cải tạo thiên nhiên, đảm bảo sự 
phát triển bền vững. Chăm lo chỉ đạo tốt 
hơn nữa đối với công tác y tế cơ sở. Phát 
huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương 
trong VIỆC giải quyết các vấn đề đặt ra tỪ 
tuyến y tẾ cơ sở. Đầu tư đầy đủ về trang 
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thiết bị, đội ngũ y - bác sĩ điều trị, cơ sở vật 
chất khám chữa bệnh nhằm kịp thời phát 
hiện và điêu trị có hiệu quả các bệnh thông 
-_ thường, góp phần giảm tải cho tuyến trên 
và bảo đảm thực hiện công bằng xã hội 
trong khám và chữa bệnh cho mọi người. 

4. Thực tế cho thấy, có chủ trương, 
chính sách đúng đắn là yếu tố quyết định, 
nhưng điều không kém phần quan trọng là 
trong quá trình thực hiện, cần tổ chức các 
nguồn lực để xử lý tốt những vấn đề mà 
thực tiễn đặt ra. Muốn vậy, phải đào tạo, 
bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao 
cho địa phương. Điều quan trọng là phải 
biết cất nhắc và trọng dụng nhân tài, làm 
cho mỗi nhân tài có cơ may bộc lộ và phát 
huy tài năng một cách tốt nhất. Đây là công 
việc đòi hỏi phải được tiến hành nghiêm 
túc, chu đáo và thường xuyên, liên tục. Bộ 
phận khoa giáo ở mỗi cấp ủy đảng địa 
phương phải thực sự coi đây là công tác 
trọng tâm, có ý nghĩa sống còn đối với từng 
địa phương ; phải đầu tư nhiêu thời gian, 
công sức và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng 
mới có thể đạt hiệu quả mong muốn. 

Phần đấu đảm bảo đủ cơ số giáo viên 
đứng lớp để cơ bản khắc phục tình trạng 
nhiêu buôn làng trắng giáo viên. Tiếp tục 
duy trì và củng cố kết quả phổ cập tiểu học 
trong độ tuổi quy định. Tích cực điều tra 
trình độ văn hóa trong nhân dân để thực 
hiện tốt công tác xóa mù chữ và tái mù chữ, 
đặc biệt là những vùng, miễn hẻo lánh, 
những nơi còn gặp nhiều khó khăn trong 
phát triển kinh tế - xã hội. Ở một số huyện, 
xã có nhiều thuận lợi, có thể tiến hành phổ 
cập trung học cơ sở sớm hơn. Làm tốt khâu 
chuẩn bị để từng bước phổ cập trung học cơ 
sở theo mục tiêu chiến lược của ngành giáo 
dục và đào tạo từ nay đến năm 2005 và 
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2010. Tích cực vận động học sinh trong độ 
tuổi đến trường để đảm bảo thực hiện mục 
tiêu phô cập. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa 
giữa dạy chữ với dạy người thông qua giáo 
dục đạo đức cho học sinh. Tăng cường giáo 
dục lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh trong nhà trường bằng nhiều hình 
thức khác nhau như : nói chuyện chuyên 
đề, thi tìm hiểu về các vấn đề lý luận chính 
trị, tham quan di tích cách mạng, tuyên 
truyền miệng về những tấm gương hiểu 
học của xưa và nay ở trong nước và trên 
thế giới. 

5. Thực hiện công bằng xã hội trong 
giáo dục vê mọi mặt như : thi cử, đa dạng 
hóa các loại hình trường lớp, chú ý các đối 
tượng chính sách để mọi người đều có cơ 
hội hưởng thụ quyên lợi vê giáo dục một 
cách bình đẳng. Khuyến khích phát triển 
hệ thống các trường ngoài công lập như 
dân lập, tư thục, bản công, coi trọng ngành 
học giáo dục thường xuyên để người dân 
có thể học tập suốt đời, tiễn tới một xã hội 
học tập. 

Mỡ rộng quy mô giáo dục phải gắn liền 
với nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi 
mới phương pháp dạy học theo hướng lấy 
học sinh làm trung tâm. Tập trung đầu tư 
đào tạo mũi nhọn trên cơ sở đảm bảo tốt 
đào tạo đại trà, giúp học sinh vừa được 
trang bị vốn văn hóa toàn diện vừa có khả 
năng học tập chuyên sâu về một môn, để có 
thể cống hiến tốt sau này. Kiện toàn, củng 
cố các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề, 
trung tâm kỹ thuật tổng hợp hiện có tại các 
tỉnh, huyện ; phát triển thêm nhiều cơ sở 
mới để đầy mạnh đào tạo nghề cho thanh 
niên. Từng bước gắn đào tạo với các cơ SỞ 
sản xuất, gắn đào tạo với sử dụng để tiết 
kiệm chi phí chung cho xã hội. Làm tốt 
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công tác tư vấn để tạo ra sự thay đổi trong 
nhận thức của một số đông nhân dân quá 
chuộng khoa cử một cách hình thức. Phân 
luồng học sinh cho phù hợp để các em có 
một định hướng nghề nghiệp đúng đắn dựa 
trên khả năng thực tế của bản thân. ` 
dạng hóa nguồn đầu tư cho giáo dục : 
ngân sách địa phương, ngân sách vi 
nước, huy động sức dân tự đóng góp để 
nâng cao cơ sở vật chất phục vụ dạy và 
học, đảm bảo không ngừng nâng cao chất 
lượng giáo dục. Khuyến khích các doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội 
trong và ngoài nước đầu tư cho giáo dục. 
Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác 
quản lý trong giáo dục bằng hàng loạt 
những biện pháp khả thi, tạo sức mạnh đòn 
bầy thúc đấy giáo dục ngày càng phát triển. 
Thiết lập kỷ cương ở trong các nhà 
trường. Gắn kỷ cương với tình thương và 
trách nhiệm của người thây. Xử lý nghiêm 
những trường hợp tiêu cực trong giáo dục, 
đông thời thực hiện tốt quy chế học tập đối 
với học sinh. Ngăn ngừa có hiệu quả các 
tệ nạn xã hội thâm nhập học đường như : 
nghiện hút, cờ bạc, côn đồ... đảm bảo môi 
trường sư phạm lành lạnh, trong sáng. 
Thường xuyên chăm lo bôi dưỡng nâng cao 
trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý dưới 
các hinh thức : tập trung định kỳ, thi cán bộ 
quản lý giỏi, nhất là thực hiện luân chuyển 
cán bộ theo chủ trương của Bộ Chính trị 
khóa IX. Chú trọng thanh tra chuyên môn, 
thanh tra tài chính, kịp thời phát hiện 
những hiện tượng sai phạm, tiêu cực trong 
ngành. Tăng cường chỉ đạo công tác thi đua 
nghiên cứu khoa học trong các nhà trường, 
các đơn vị tham gia quản lý giáo dục. Có 
chế độ ưu đãi, khuyến khích thích hợp đối 
với những đề tài mang tính ứng dụng tốt. 
Trong quá trình ứng dụng, cần chú ý sơ kết, 
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tổng kết tình hình thực tiễn đề ngày càng 
làm phong phú thêm cho lý luận dạy học. 

6. Tùng bước đưa chương trình dạy 
tiếng dân tộc thiểu số vào trong các nhà 
trường phổ thông, góp phần làm cho học 
sinh thường xuyên có ý thức trong việc gìn 
giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, 
tạo tiền đề ,phát triển nguôn nhân lực, đáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Chăm lo đầu tư 
xây nhà cho giáo viên, xóa các lớp tranh 
tre, nứa lá, khuyến khích các doanh nghiệp 
đầu tư, hỗ trợ trường học. Nâng cao trình 
độ về mọi mặt cho đội ngũ giáo viên đứng 
lớp. Trong đó, chú trọng phẩm chất chính 
trị, tư tưởng, đạo đức và năng lực giảng 
dạy. Sắp xếp lại biên chế một cách phù 
hợp, trên cơ sở đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa 
về trình độ đào tạo. Tùy thuộc vào nguồn 
ngân sách, có thể tắng cường lực lượng 
giáo viên hợp đồng để đảm bảo dạy đủ 
môn học theo hướng chất lượng, hiệu quả. 
Tạo điều kiện cho giáo viên tự học theo 
hình thức tại chức, đào tạo từ xa, để ngày 
càng nâng cao năng lực chuyên môn, thích 
ứng với đòi hỏi của xã hội hiện đại. Ưu tiên 
hỗ trợ về quyền lợi cho giáo viên mầm non 
trong khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng 
hẻo lánh, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 
vùng trước đây là căn cứ cách mạng. Tiếp 
tục thực hiện có hiệu quả chương trình thí 
điểm thay sách giáo khoa ở nhà trường phổ 
thông đối với lớp 1, lớp 6 và các lớp tiếp 
theo. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy 
Đảng và chính quyền cơ sở thường xuyên 
theo dõi, đôn đốc, phát huy tốt vai trò tích 
cực, chủ động của ngành giáo dục. 

7. Tổ chức đẳng trong nhà trường, cơ sở 
y tế, thể thao, bảo vệ bà mẹ trẻ em làm tốt 


(Xem tiếp trang 33) 
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NÂNG CAO \{ THỂ 
TÀI CHÍNH ĐÔI NGOẠI CUA \IỆT NI 
trong hoi nhấp kính tế quốc te 


1. Sự cần thiết nâng cao vị thế tài chính 
đối ngoại ở nước ta 

Nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn 
chuyển đổi nhăm khắc phục tính tự cấp, tự túc, 
mở rộng giao lưu kinh tế và khoa học - kỹ thuật 
VỚI nƯỚC ngoài, sắn thị trường trong nước với 
thị trường thế giới. Trong quá trình đó, nhu cầu 
thu hút, quản lý và SỬ dụng có hiệu quả vốn đầu 
tư nói chung và vốn nước ngoài nói riêng càng 
trở nên cấp thiết. Văn kiện Đại hội IX của Đảng 
chỉ rõ : "Xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ đi 
đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ; kết 
hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tông 
hợp để phát triển đất nước" 0), 

Các hoạt động tài chính đối ngoại (TCĐN) 
có nhiệm vụ cơ bản và cấp bách là thu hút, huy 
động các nguồn vốn quốc tế, phân bổ, quản lý 
và sử dụng có hiệu quả, đồng thời tạo nguồn 
vốn để trả nợ khi đến hạn, nhằm phục vụ cho 
đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta trong giai đoạn công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Việc nâng cao vị thế 
TCĐN có ý nghĩa quan trọng trên một số mặt 
chủ yếu sau : 

Một là, thu hút và huy động các nguồn vốn 
quốc tế để góp phần thúc đấy tăng trưởng 


kinh tế. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 


(2001 - 2010) xác định, đến năm 2010 đưa GDP 
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nước ta lên ít nhất gấp đôi năm 2000, 
nhịp độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2001 - 2005 
bình quân 7,5%/năm. Theo đó, chúng ta cần 
huy động vốn nước ngoài từ 50 - 60 tỉ USD 
(giai đoạn 2001 - 2010) ; tổng đầu tư toàn xã 
hội tăng khoảng 10 - 12%/năm, đạt khoảng 
30 - 32% GDP vào năm 2010. Để thực hiện 
được mục tiêu đó, hoạt động TCĐÐN phải tăng 
cường thu hút và huy động các nguôn vốn 
nước ngoài trên cơ sở coi nguồn vốn trong nước 
là quyết định, vốn ngoài nước là quan trọng, 
đa dạng hóa các kênh huy động vốn, vay nợ, 
viện trợ, phát hành trái phiếu quốc tế đề huy 
động vốn... 

Hai là, quản lý và sử dụng có hiệu quả các 
nguôn vốn nước ngoài, bảo đảm an nỉnh tài 
chính quốc gia, tránh nguy cơ khủng hoảng nợ 
nần, đe dọa lợi ích kinh tế đất nước. Việc nâng 
cao vị thế TCĐN sẽ trực tiếp góp phần bảo đảm 
cho nền tài chính quốc gia an toàn, không rủi ro, 
không nguy hiểm, tính bền vững cao, lợi ích 
kinh tế quốc gia không bị xâm phạm, không bị 


* GS, TSKH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân 
sách của Quốc hội 

(I) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 92 
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tàn phá, không khủng hoảng, đảm bảo cho nền 
kinh tế quốc dân hoạt động bình thường. 


Ba là, ốn định cán cân thanh toán quốc tế 
là một phần quan trọng trong hoạt động TCĐN 
của quốc gia. Việc ồn định cán cân thanh toán 
quốc tế là một tiêu chí rất quan trọng để các nhà 
lập chính sách kinh tế vĩ mô đưa ra những chính 
sách quan lý, ứng phó với những biến động của 
môi trường kinh tẾ trong và ngoài nước. Cân 
cân thanh toán quốc tế là bức tranh phản ánh 
toàn bộ hoạt động kinh tế đối ngoại, ghi lại toàn 
bộ các giao dịch của một nên kinh tế với phân 
còn lại của thế giới về hàng hóa, dịch vụ, thu 
nhập, các giao dịch về tài sản có và tài sản nợ 
tài chính trong một thời kỳ nhất định. Các tổ 
chức quốc tế (WB, IMF) coi một nước có tỷ lệ 
nợ trên GDP lớn hơn 50%, tỷ lệ nợ trên xuất 
khẩu lớn hơn 200%, tỷ lệ dự trữ ngoại tệ không 
đủ bảo đảm an toàn cho nền kinh tế... là nước có 
tình trạng nợ nần chồng chất. 

Bốn là, tạo nguồn vốn để trả nợ nước ngoài. 
Việc nâng cao vị thế TCĐN đi kèm với các giải 
pháp tăng cường quản lý nợ Chính phủ, nợ 
doanh nghiệp, khả năng trả nợ khi đến hạn, sẽ 
là các yếu tố bảo đảm tính an toàn về nợ nước 
ngoài của một quốc gia. Hầu hết các quốc gia 
đều rất quan tâm đến các giải pháp tạo nguôn để 
trả nợ nước ngoài, đặc biệt là các giải pháp 
khuyến khích thúc đây tăng trưởng kinh tế, đẩy 
mạnh xuất khâu, hình thành quỹ tích lũy trả nợ 
nước ngoài, tăng nguồn ngoại tệ dự trữ, hạn chế 
nhập siêu... 


Tóm lại, dưới tác động của xu thê toàn câu 


hóa, tự do hóa và hội nhập kinh tế quốc tẾ, các 
nước sẽ trở nên lệ thuộc vào nhau hơn, rủi ro 
tài chính ngày càng lớn và nguy cơ khủng 
hoảng tài chính luôn trở thành mối đe dọa chủ 
yếu đến an ninh tài chính quốc gia. Bởi vậy, 
việc nâng cao vị thế TCĐN cùng với việc hoàn 
thiện và cải cách các cơ chế giám sát tài chính, 
thiết lập các cơ chế ứng phó cần thiết, ngăn 
chặn rủi ro và tăng cường sự hợp tác với cộng 
đồng quốc tế là hết sức cần thiết và cấp bách. 
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2. Thực trạng vị thế tài chính đối ngoại 
nước ta thời gian qua 

Các hoạt động TCĐN đã góp phần bảo đảm 
cho hệ thống tài chính ổn định, an toàn, không 
bị khủng hoảng ; đồng thời, có khả năng tiếp 
nhận sự di chuyển các luồng vốn quốc tế, thu 
hút một cách hợp lý, sử dụng vốn hiệu quả ; 
đảm bảo khả năng hoàn trả các khoản nợ theo 
cam kết, cán cân thanh toán quốc tế cân đối 
vững chắc ; tỷ giá hối đoái ổn định và dự trữ 
ngoại hối đáp ứng yêu cầu dự phòng của nền 
kinh tế. Điều đó thể hiện trên một số lĩnh vực cụ 
thể sau : 

- Về thu hút và sử đụng vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDJ) : Kể từ khi Luật Đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam ban hành (năm 1988) đến 
nay đã qua 3 lần sửa đổi, bổ sung, tình hình 
thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 
3 năm đầu thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam (1988 - 1990), số vốn đăng ký đạt 
khoảng 1,6 tỉ USD và số vốn thực hiện chỉ 
khoảng 0,2 tỉ USD. Trong giai đoạn 199] - 
2000, luông vốn FDI chuyển vào Việt Nam 
không ngừng tăng (tuy có giảm từ năm 1997 
đến năm 1999 nhưng lại có dấu hiệu phục hồi từ 
năm 2000) đã tác động tích cực đối với cán cân 
thanh toán và thúc đây tăng trưởng kinh tế cao 
hơn (giai đoạn 1991 - 2000 tăng trưởng kinh tế 
bình quân đạt 7,45%/năm). 

- Về xử lý nợ nước ngoài, thu hút và sử dụng 
vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) : 
Chính phủ Việt Nam đã xử lý nợ thành công 
thông qua Câu lạc bộ Pa-ri và Câu lạc bộ Luân 
Đôn (năm 1997). Từ đó, đã tận dụng và khai 
thác tốt hơn mối quan hệ với các tổ chức tài 
chính quốc tế, bước đầu xử lý được những 
khoản nợ quá hạn, từng bước làm lành mạnh 
tình trạng nợ nần và thực hiện cam kết trả nợ, 
đàm phán xin xóa nợ, hoán nợ, chuyển đổi nợ, 
vay mới trả cũ... Tháng 9-2000, chúng ta đã ký 
kết Hiệp định xử lý nợ với Liên bang Nga, theo 
đó số nợ của ta với Nga sẽ được trả dần trong 
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23 năm, 90% số nợ phải trả được dùng để mua 
hàng hóa, đầu tư, chi phí cho các dịch vụ khác 
của Nga tại Việt Nam, 25% số lãi hằng năm 
trong số nợ phải trả để viện trợ không hoàn lại 
giúp Việt Nam chi phí cho đào tạo học sinh tại 
Nga. Việc thu hút nguồn vốn ODA (tăng liên 
tục từ năm 1993 đến nay) đã thể hiện sự ủng hộ 
mạnh mẽ của các nhà tài trợ đối với công cuộc 
đối mới và phát triên kinh tế ở Việt Nam. Tính 
chung trong giai đoạn 1993 - 2001, tông số vốn 
ODA mà các nhà tài trợ đã cam kết dành cho 
Việt Nam là 17,68 tỉ USD (không kể khoản hỗ 
trợ cải cách), trong đó số đã rút vốn khoảng 
8 tỉ USD, chiếm 44,68% tông số vốn cam kết. 
Nguồn vốn vay ODA được tập trung chủ yếu để 
đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng quan 
trọng như điện, đường giao thông nông thôn, 
chương trình xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y 
tế, tăng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh 
nhằm tạo ra năng lực sản xuất lớn cho xã hội. 

- Về cần cân thanh toán quốc tế, trong điều 
kiện nước ta luôn thiếu vốn, tiết kiệm trong 
nước không đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư, nhưng 
vẫn duy trì và kiểm soát được thâm hụt cán cân 
thanh toán, tăng cường dự trữ ngoại tệ. Trên cơ 
sở kiểm soát các nguồn vốn vay nước ngoài một 
cách chặt chẽ, nhất là nguồn vay thương mại có 
chi phí cao và thời hạn ngắn, đến nay, Vay ngắn 
hạn chỉ chiếm khoảng 8 - 10% trong tổng dư nợ, 
là mức thấp nhất so với các nước châu Á. Chính 
phủ cũng tập trung đẩy mạnh các giải pháp 
khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu 
(nhất là nhập khẩu hàng tiêu dùng), duy trì 
chính sách tỷ giá hối đoái ổn định để tăng thêm 
tính bền vững của cán cân thanh toán quốc tế 
(bao gồm cả cán cân vốn và cán cân vãng lai). 


Bên cạnh những mặt làm được, TCĐN cũng 
còn một số tồn tại và hạn chế : 

- Tốc độ tăng trưởng vốn FDI chưa vững 
chắc đã tác động không nhỏ đối với an ninh tài 
chính quốc gia. Trong giai đoạn 1991 - 1996, 
tốc độ tăng vốn FDI bình quân 50%/năm với 
đỉnh điểm là năm 1996 đạt gần 8,7 tỉ USD. 
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Những năm 1997 - 1999, do hạn chế về môi 
trường kinh doanh trong nước, ảnh hưởng của 
khủng hoảng tài chính khu vực và do sự cạnh 
tranh gay gắt giữa các nước về thu hút FDI nên 
nhịp độ tăng vốn FDI vào nước ta đã có sự giảm 
sút (năm 1997 giảm 49%, năm 1998 giảm 16% 
và năm 1999 giảm 59% về vốn đăng ký). Từ 
năm 2000 đến nay, nhịp độ tăng vôn FDI đã dần 
được hôi phục, nhưng vân còn tiềm ân nhiều 
nhân tố chưa vững chắc. Cụ thể là, công tác quy 
hoạch thu hút FDI còn chậm, chất lượng chưa 
cao, thiếu cụ thể, dẫn đến tỉnh trạng cập giấy 
phép đầu tư vào một số lĩnh vực và sản phẩm 
vượt quá nhu cầu hiện tại (như các dự án khách 
sạn, nước giải khát có gas, sản phẩm điên tử gia 
dụng, lắp ráp ô-tô, xe máy...). Các khu công 
nghiệp đã thành lập nhưng do thiếu kết cấu hạ 
tầng hoàn chỉnh, giá phí sử dụng cao, chỉ phí 
san lấp mặt bằng lớn nên chưa đủ sức hấp dẫn 
các nhà đầu tư. Cơ cấu vốn FDI chưa hợp lý, 
nguồn vốn FDI chủ yếu tập trung ở những địa 
phương có điều kiện thuận lợi ; trong lĩnh vực 
nông - lâm nghiệp - thủy sản, lượng vốn FDI 
còn quá thấp, số dự án thành công không nhiều 
do gặp rủi ro, thiên tai, nguồn nguyên liệu 
không ổn định... Hệ thống luật pháp, cơ chế, 
chính sách đang trong quá trình hoàn thiện nên 
tính ôn định chưa cao, làm giảm lòng tin của 
các nhà đầu tư nước ngoài. 

- Mặc dù nhìn tổng quất thì các khoản nợ 
nước ngoài của nước ta ở mức tương đối ổn 
định, nhưng nếu đi sâu phân tích cơ cầu nợ và 


. so sánh với tiêu thức đánh giá của các tổ chức 


quốc tế thì gánh nặng về nợ nước ngoài và 
nghĩa vụ trả nợ của nước ta vẫn ở tình trạng 
đáng lo ngại. Thậm chí điều đó có thể trở nên 
nghiêm trọng, vì nghĩa vụ thanh toán nợ bằng 
nguôn của ngân sách nhà nước (NSNN) đối với 
các khoản nợ của Chính phủ sẽ lớn dân khi các 
khoản vay từ các năm 1993, 1994 đã đến hạn 
phải trả nợ gốc. Việc quản lý vay và trả nợ nước 
ngoài của các doanh nghiệp chưa được chặt chẽ. 
Trong vay nợ, chưa xác định rõ mục tiêu, hiệu 
quả kinh tế theo quan điêm thúc đây sản xuất 
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hàng hóa, xuất khẩu, tạo ra lợi nhuận và có 
ngoại tệ để trả nợ nước ngoài. Do đó, bên cạnh 
một số công trình điện, xi-măng, dầu khí có tác 
dụng tích cực, làm thay đối cơ cấu kinh tế, còn 
không ít công trình bị hủy bỏ, hoặc làm ra sản 
phẩm chất lượng kém, không tiêu thụ được, gây 
lãng phí và trở thành gánh nặng trả nợ đối với 
Nhà nước. 

- Chúng ta cũng chưa xây dựng được chiến 
lược vay và trả nợ nước ngoài. Điều này làm 
cho việc ban hành các chính sách và cơ chế 
quản lý còn nhiều lúng túng. Trong công tác 
quản lý nợ, viện trợ nước ngoài, Chính phủ 
đã ban hành nhiều văn bản pháp quy. Các văn 
bản này tuy đã tạo ra khung pháp lý đồng bộ 
hơn cho công tác quản lý nợ nước ngoài, nhưng 
trong thực tế giám sát lĩnh vực vay nợ và viện 
trợ nước ngoài vẫn còn những bất cập. Nguồn 
viện trợ còn phân tán ở nhiều ngành, địa 
phương chưa được quản lý tập trung thống 
nhất, nguy cơ về gánh nặng nợ vẫn chưa được 
giải tỏa. 

Theo một báo cáo, hiện nay số nợ nước 
ngoài của Chính phủ và của khu vực doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN) đã đến mức báo 
động. Vay nợ nước ngoài của khu vực DNNN 
chủ yếu vẫn dựa trên các điều kiện ưu đãi (bảo 
lãnh) của Nhà nước. Khi DNNN không có khả 
năng trả nợ thì Chính phủ phải có trách nhiệm 
trả nợ thay. Do vậy, vấn đề minh bạch hóa nợ 
của Chính phủ và nợ của doanh nghiệp, phân 
biệt rành mạch nợ khu vực công và nợ khu vực 
tư nhân cần có quan điểm xử lý cụ thể. Bài học 
khủng hoảng nợ, chủ yếu là mức nợ ngắn hạn 
tăng quá nhanh dẫn đến mất cân đối nguồn 
ngoại tệ thanh toán đã từng xây ra ở Mê-hi-cô 
(năm 1994), Bra-xin hoặc một số nước trong 
khu vực (năm 1997) là những cảnh báo đối với 
chúng ta trong việc quản lý và sử dụng các 
khoản nợ nước ngoài để bảo đảm an ninh tài 
chính quốc gia. 

- Thực chất nguồn vốn ODA là vốn vay 
(vì chỉ có khoảng ]0 - 15% là viện trợ không 
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hoàn lại). Vì vậy, việc quản lý và sử dụng có 
hiệu quả nguồn vốn này là hết sức cần thiết. 

Tuy vậy, trong nội bộ các cấp, các ngành và địa 
phương vẫn còn tồn tại những quan niệm và 
cách hiểu khác nhau về vốn ODA, cho răng đây 
là khoản viện trợ, cho không, quà biếu, vật 
tặng... ; từ đó có quan niệm “vay là được ” trong 
sử dụng vốn ODA, mà không tính đến khả năng 
trả nợ và hiệu quả sử dụng, dẫn đến tình trạng 
lãng phí, tham nhũng, gây hậu quả xấu cho việc 
tiếp nhận ODA. Mặt khác, quá trình lập, duyệt 
dự án vay vốn ODA thường kéo dài, phân bổ 
vốn cho dự án chưa thật sự gắn với nhu cầu sử 
dụng vốn. Tốc độ giải ngân chậm, quy trình đấu 
thầu phức tạp, tổ chức lỏng lẻo ; các nguyên tắc 
và điều kiện đấu thầu theo thông lệ quốc tế chưa 
được làm quen hoặc chưa công khai, nên phần 
lớn phải mua thiết bị từ các nước tài trợ với giá 
cao, kỹ thuật lạc hậu, các khoản thanh toán, 
lương phải trả rất cao cho chuyên gia nước 
ngoài, chịu sự lệ thuộc nhất định vào thị trường 
kỹ thuật, công nghệ của nước tài trợ. 

- Về cán cân thanh toán, nhiều nhà kinh tế 
cho rằng, trong cơ cấu nguồn vốn tài trợ cho 
thâm hụt cán cân thanh toán thì vốn FDI chiếm 
khoảng trên 70% trong tông số số vốn vào Việt 
Nam. Nhưng, trên thực tế, khoảng trên 60% 
tông số vốn FDI giải ngân hằng năm là các 
khoản vay của các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài (doanh nghiệp FDI), chủ yếu là vay 
thương mại, có hoặc không có ngân hàng bảo 
lãnh. Đặc biệt từ năm 1994, những khoản vay 
này gia tăng một cách đáng kể (do chủ yếu mua 
bán ngoại thương dưới hình thức L/C trả chậm) 
đã làm cho sự thâm hụt cán cân thanh toán lâm 
vào tình trạng đáng lo ngại, chứa đựng nguy cơ 
bất ổn cho nền kinh tế, đặc biệt khi dự trữ ngoại 
tệ quá mỏng manh. Mặt khác, hiện nay nước ta 
vân còn trong tình trạng thiếu vốn và sản xuất 
trong nước vẫn phụ thuộc nhiều vào máy móc 
thiết bị và nguyên liệu nhập khẩu, mức tiết kiệm 
trong nước còn rất thấp, sản xuất kinh doanh 
kém hiệu quả, xuất khẩu gặp khó khăn, luông 
vốn nước ngoài vẫn tiếp tục tăng do lượng vốn 
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được các nhà tài trợ cam kết cho vay ODA ngày 
càng lớn. Vì vậy, để cân bằng cán cân thanh 
toán là vấn đề hết sức khó khăn. Nếu chúng ta 
sử dụng vốn vay kém hiệu quả, nợ quốc gia sẽ 
nhanh chóng trở thành gánh nặng, gây áp lực 
phải trả nợ rất lớn đối với NSNN. 

3. Định hướng nâng cao vị thế tài chính 
đối ngoại trong phát triển và hội nhập 
quốc tế 

Để nâng cao vị thế tài chính đối ngoại, góp 
phần thúc đây tăng trưởng kinh tế nhanh, bền 
vững và hiệu quả cần quán triệt các quan điểm, 
tư tưởng chỉ đạo đã nêu trong các nghị quyết 
của Trung ương là "tiếp tục nâng cao hiệu 
quả "hợp tác quốc tế, coi vốn trong nước là 
quyết định, vốn ngoài nước là quan trọng. Để 
bảo đảm an ninh kinh tế và an ninh tài chính 
quốc gia, chiến lược phát triển và nâng cao 
vị thế TCĐN, thiết nghĩ, cân thực hiện tốt các 
định hướng sau : 

Thứ nhất, nguồn vốn. FDI toàn cầu có xu 
hướng luân chuyên chủ yếu giữa các nước công 
nghiệp. phát triên, còn các nước đang phát triển 


ngày càng phải cạnh tranh gay gắt với nhau để. 


thu hút vốn nước ngoài. Do đó, trong công tắc 
xây dựng kế hoạch, phân tích và dự báo nhu cầu 
vôn đầu tư cần xây dựng một tỷ lệ hợp lý giữa 
vốn FDI so với tổng vốn đầu tư toàn xã hội hằng 
năm để CỐ CƠ SỞ nhìn nhận mức độ phụ thuộc 
của nên kinh tế nước ta vào nguồn vốn đầu tư 
trực tiếp I nước ngoài. Tỷ lệ hợp lý giữa. vốn FDI 
so với tổng vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm 
nên duy trì khoảng 17 - 18%, chiếm khoảng 
50% nguồn vốn nước ngoài của Việt Nam. 

Thứ hai, mức đóng góp của doanh nghiêp 
FDI vào GDP của quốc gia hiện nay còn chưa 
tương xứng (chỉ đạt khoảng I1 - 12%) và thấp 
hơn nhiều so với tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài 
trong tông vốn đầu tư toàn xã hội ; hơn nữa, 
doanh nghiệp FDI luôn được coi là doanh 
nghiệp năng động, có năng suất lao động cao. 
Do vậy, việc hướng các giải pháp đề tăng dần 
mức đóng góp của doanh nghiệp EDI vào GDP 
của quốc gia là cân thiết. 


Số 3 (tháng 1 năm 2003) 


Thứ ba, tỷ trọng xuất khâu của doanh nghiệp 
FDI bình quân chiếm khoảng 20% tổng giá trị 
xuất khẩu, nhập khẩu khoảng 26 - 27% tổng giá 
trị nhập khẩu cả nước ; cơ cấu nhập khẩu chủ 
yếu là nguyên liệu, máy móc thiết bị ; xuất khẩu 
chủ yếu là dầu thô, sản phẩm may mặc, điện 
tử... Điều đó có ảnh hưởng đáng kể đối với cán 
cân thương mại của quốc gia và quản lý ngoại 
tệ. Vì vậy, cần kiêm soát hoạt động xuất nhập 
khẩu của doanh nghiệp FDI để lành mạnh cán 
cân thương mại của quốc gia. 


Thứ tư, nâng cao chất lượng quy hoạch tông 
thể các nguồn vốn đầu tư và quy hoạch thu hút 
vốn FDI, phù hợp và gắn liền với quy hoạch 
ngành, lãnh thổ, lĩnh vực ưu tiên, mặt hàng chủ 
lực, khả năng thu hút lao động cao... từ đó lựa 
chọn dự án khả thi, dự án ưu tiên đầu tư từ 
nguồn vốn nước ngoài. Mặt khác, cần hoàn 
thiện khung pháp lý và các cơ chế, chính sách 
đối với khu vực doanh nghiệp FDI, tiến tới ban 
hành và áp dụng thống nhất một mức thuế thu 
nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong 
nước và doanh nghiệp nước ngoài. Hoàn thiện 
chính sách về đất đai theo hướng nới rộng, hạ 
thấp, miễn giảm khung tiền thuê đất cho các 
doanh nghiệp FDI và các bên nước ngoài hợp 
doanh ; hạn chế và tiến tới chấm dứt việc góp 
vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, thay vào đó 
là cơ chế hỗ trợ về tài chính từ phía Nhà nước ; 
đồng thời khuyến khích sự năng động tìm các 
nguồn tài chính khác để bù đắp và tham gia góp 
vốn trong liên doanh của các doanh nghiệp. Ban 
hành khung giá thống nhất các loại hình dịch vụ 
(điện, điện thoại, phí cảng biến, phí quảng 
cáo...) theo nguyên tắc bình đẳng để tạo môi 
trường thông thoáng, hấp dẫn trong việc thu hút 
vốn FDI. 

Thứ năm, nâng cao nhận thức và thống nhất 
quan điểm về vốn ODA. Nếu coi đó là nguôn 
viện trợ thuần túy, sẽ dẫn đến sử dụng nó kém 
hiệu quả, lãng phí, không trả được nợ và cuối 
cùng bị lệ thuộc vào bên ngoài. Viện trợ không 
hoàn lại cần được quản lý như đối với nguôn thu 
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của NSNN dành cho đầu tư phát triển, phần vay 
ưu đãi được hạch toán bù đắp bội chi ngân sách 
để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ nước 
ngoài và ổn định chi NSNN, kiên quyết không 
vay cho chi thường xuyên. Chính phủ không 
nên vay thương mại hoặc sử dụng những khoản 
vay không đạt yếu tố ưu đãi cao về lãi suất và 
thời gian trả nợ cũng như vay bằng các loại tiền 
có rủi ro lớn về tỷ giá hối đoái để đầu tư cho các 
dự án cơ sở hạ tầng không có khả năng thu hồi 
vốn hoặc thu hồi vốn chậm. 

Thứ sáu, xây dựng hạn mức vay nước ngoài, 
vì đó là giới hạn an toàn để sử dụng vốn vay 
nước ngoài có hiệu quả, ổn định, bền vững, bảo 
đảm nền kinh tế có khả năng hấp thụ vốn và có 
khả năng trả nợ khi đến hạn. Mặt khác, hạn mức 
nợ nước ngoài cũng chính là công cụ quan trọng 
để kiểm soát tình trạng nợ nước ngoài và bảo 
đảm an ninh tài chính quốc gia. Trong tình hình 
kinh tế nước ta hiện nay, khi hiệu quả đầu tư 
còn thấp, cân đối ngoại tệ còn khá bấp bênh, tỷ 
giá hối đoái chưa hoàn toàn ôn định thì việc quy 
định hạn mức vay nợ nước ngoài là rất cần thiết 
để giảm thiêu những rủi ro, nâng cao hệ số an 
toàn trong việc sử dụng vốn. 

Thứ bảy, tích cực tạo nguồn đề trả nợ nước 
ngoài, duy trì khả năng chỉ trả các khoản nợ đến 
hạn, đặc biệt là cần có các giải pháp hữu hiệu để 
khuyến khích xuất khâu nhằm tạo nguồn thu 
ngoại tệ ồn định. Trước mắt, cần xây dựng quy 
hoạch vùng nguyên liệu xuất khẩu, hạn chế xuất 
khẩu các nguyên liệu thô, tăng cường. đầu tư 
chiều sâu cho các doanh nghiệp trực tiếp xuất 
khẩu ; có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho xuất 
khâu, nhất là đối với các mặt hàng ta có thế 
mạnh như gạo, hàng gia công may mặc, giày 
dép... nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu, chất 
lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. 

Thứ tám, nâng cao vai trò của Quỹ tích luỹ 
trả nợ nước ngoài. Hiện tại, quỹ này chỉ đề cập 
đến các khoản cho vay từ nguôn vốn ODA. Vì 
vậy, lượng ngoại tệ thu vào quy này còn nhỏ bé, 
chỉ đáp ứng yêu cầu chỉ trả các khoản nợ Chính 
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phủ bảo lãnh trong trường hợp các dự án vay 
vôn không trả được nợ. Cần có cơ chế sử dụng 
nguôn vôn nhàn rôi của Quy một cách linh hoạt 
để bảo đảm tăng trưởng vốn, tạo cơ sở vững 
chắc cho việc trả nợ nước ngoài. 

Thứ chín, công tác vận động vốn ODA cần 
được đổi mới cơ bản về nội dung và phương 
thức thực hiện, chú trọng khâu lập dự án nghiên 
cứu khả thi bảo đảm chất lượng trước khi đàm 
phán. Trong quá trình tổ chức vận động vốn cần 
xuất phát từ lợi ích tông thể quốc gia, hiệu quả 
công việc trên cơ sở nâng cao tính chủ động của 
phía Việt Nam với bên nước ngoài, cần mạnh 
dạn chối bỏ các nguồn vốn không đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thứ mười, chú trọng đến công tác đào tạo, 
nâng cao năng lực cán bộ về chuyên môn 
nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và khả năng 
quản lý. Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý 
nhà nước, tăng cường kiểm tra giám sát và sự 
phối kết hợp giữa các cơ quan trong bộ máy nhà 
nước để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bổ 
sung và điều chỉnh chính sách, cơ chế, tạo điều 
kiện thuận lợi để thực hiện tốt chức năng giám 
sát kiểm tra và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, 
kiểm toán các báo cáo tài chính. 

Để nâng cao vị thế TCDN của Việt Nam 
trong hội nhập kinh tế quốc tẾ, cũng như bảo 
đảm được an ninh tài chính quốc Bla, cần kiểm 
soát có hiệu quả các luồng vốn nước ngoài, trên 
cơ sở phân tích và dự báo đúng tình hình, điều 
kiện trong nước và quốc tế, bố trí sử dụng vốn 
đạt hiệu quả cao theo các mục tiêu đã định. 
Thực hiện thanh toán trả nợ nước ngoài đúng 
hạn. Tích cực nghiên cứu và áp dụng các biện 
pháp chuyên đổi nợ thành đầu tư trong nước, 
xin giãn nợ, xóa nợ, tăng khả năng thanh toán 
trả nợ bằng hàng... nhằm giảm nghĩa vụ trả nợ 
trong tương lai. Tăng nhanh kim ngạch xuất 
khâu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, hạn chế 
nhập siêu, bảo đảm cân đối cán cân thanh toán 
quôc tế, tăng dự trữ ngoại tệ để tăng trưởng kinh 
tế với tốc độ cao và bên vững. 
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HIỆP ĐỊNH P8-RI VỀ VIỆT NgH - 


một mốc son (rên đường thắng lọi 


GÀY 27-1-1973, Hiệp định Pa-ri - 
IÑ[»s định chấm dứt chiến tranh, 

lập lại hòa bình ở Việt Nam, được 
ký kết. 

Ba mươi năm đã qua. Những sự kiện lịch 
sử nối tiếp nhau dẫn tới nhiều biến đổi lớn. 
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân ta đã giành được thắng lợi hoàn 
toàn. Đất nước độc lập, thống nhất, đã bước 
vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến 
hành công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vậy mà nhìn 
lại Hiệp định Pa-ri về Việt Nam, chúng ta 
vẫn cảm nhận sâu sắc ý nghĩa và giá trị lịch 
sử của nó. Đó là một mốc son trên con đường 
thắng lợi - thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước nói chung, đồng thời là 


thắng lợi của mặt trận ngoại giao Việt Nam | 


trong thời kỳ ây nói riêng. 

Con đường dẫn tới Hiệp định Pa-ri về 
Việt Nam là con đường đầy quanh co và 
khúc khuỷu, con đường đấu tranh quyết liệt 
giữa ta và địch trên chiến trường cũng như 
tại bàn đàm phán. 

Cuối năm 1964 đầu năm 1965, cuộc 
chiến đấu của nhân dân miền Nam chống 
chế độ thực dân mới của Mỹ, nhằm giải 
phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất 
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nước đã giành được những thắng lợi có ý 
nghĩa quyết định. Chiến lược chiến tranh đặc 
biệt của Mỹ tuy được triển khai ở mức cao, 
đã bị phá sản. Ngụy quân, ngụy quyền Sài 
Gòn suy yếu, khủng hoảng trầm trọng và 
đứng trước nguy cơ tan rã. Để hỏng cứu văn 
tình thế, Mỹ thay đối chiến lược, Mỹ hóa 
cuộc chiến tranh, từ chiến tranh đặc biệt 
chuyển thành chiến tranh cục bộ, vừa ào ạt 
đưa quân Mỹ vào miễn Nam vừa tiến hành 
chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải 
quân chống miền Bắc. Những năm 1965, 
1966 và 1967 là thời gian Mỹ điên cuông leo 
thang chiến tranh, hết nắc này đến nấc khác. 
Để hòng che đậy bộ mặt xâm lược và những 
hành động hiếu chiến của mình đồng thời lừa 
gạt dư luận, Mỹ một mặt rêu rao rằng "miền 
Bắc xâm lược miền Nam", Mỹ đưa quân 
vào miền Nam là thực hiện cam kết với đồng 
minh của Mỹ", "đánh phá miền Bắc là hành 
động trả đũa", mặt khác, mở cuộc vận động 
"ngoại giao hòa bình", đòi "miền Bắc đình 
chỉ thâm nhập người và dụng cụ chiến tranh 
vào miền Nam, rút quân khỏi miễn Nam", 
"đàm phán không điều kiện" với Mỹ. Trước 
kẻ địch đang hùng hổ leo thang chiến tranh 
lại lắm mưu nhiều kế, ngay từ đầu, Đảng ta 
đã nhận định rằng Mỹ buộc phải tiến hành 


19 


H 


(tân kụ niệm 30 nắm... 


chiến tranh cục bộ là vì chúng đang ở trong 
thế bị động về chiến lược. Mặc dù Mỹ đưa 
vào miền Nam mấy chục vạn quân viễn 
chinh và đánh phá ác liệt miền Bắc, lực 
lượng so sánh giữa ta và địch vẫn không thay 
đôi lớn. Tuy cuộc chiến tranh ngày càng trở 
nên gay go, ác liệt, nhưng nhân dân ta đã có 
cơ sở chắc chắn để giữ vững và tiếp tục thế 
chủ động trên chiến trường, có điều kiện để 
đánh bại âm mưu trước mắt và lâu dài của 
địch. Chấp nhận cuộc đụng đầu lịch sử với 
Mỹ, chúng ta đã giáng trả mạnh mẽ những 
hành động leo thang chiến tranh khiến cho 
chúng càng leo cao càng bị đòn đau, và càng 
leo đến gần bậc cuối cùng thì càng thấy đất 
trời mù mịt. Về mặt ngoại giao, ta nêu cao 
chính nghĩa và tính tất thắng của cuộc chiến 
đấu của ta, bóc trần bộ mặt xâm lược của 
Mỹ và tính chất nguy hiểm của các hành 
động leo thang chiến tranh, vạch rõ các thủ 
đoạn đàm phán hòa bình giả hiệu, kiên quyết 
đòi Mỹ chấm dứt xâm lược, rút quân ra 
khỏi miền Nam Việt Nam, chấm dứt vô điều 
kiện việc ném bom và mọi hành động chiến 
tranh khác chống nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa. Chỉ khi nào Mỹ chịu chấm dứt 
ném bom, Việt Nam dân chủ cộng hòa mới 
có thể nói chuyện. 

Cuộc tổng tiến công và nối dậy hàng loạt 
của quân và dân miền Nam trong Tết Mậu 
Thân năm 1968 cùng với thắng lợi của miền 
Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại, đã làm 
đảo lộn chiến lược và lung lay ý chí xâm 
lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải 
xuống thang chiến tranh. Phát biểu ý kiến 
trên đài truyền hình Mỹ đêm 31-3-1968, 
Tông thống Giôn-xơn đã trình bày một cách 
bi đát tình hình của Mỹ qua cuộc tông tiến 
công của "Việt Cộng" và thông báo răng ông 
ta "đã ra lệnh cho các máy bay và tàu chiến 
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của Mỹ không tiến hành cuộc tiến công nào 
chống miền Bắc Việt Nam, trừ khu vực năm 
ở phía Bắc khu phi quân sự"... Ông ta tuyên 
bố : "Đã đến lúc bắt đầu nối lại về hòa bình 
và tôi sẵn sàng đi bước đầu tiên trên con 
đường một cuộc xuống thang". Và cam kết 
không ra tranh cử tổng thống thêm một 
nhiệm kỳ nữa. Tuyên bố đó thực sự là thừa 
nhận thất bại. 

Trong tình thế đã thay đối có lợi cho ta, 
bằng một đòn tấn công ngoại giao mới, ta 
chấp nhận ngôi vào bàn đàm phán với Mỹ. 
Ngày 13-5-1968, cuộc đàm phán giữa Việt 
Nam dân chủ cộng hòa và Hoa Kỳ bắt đầu 
tại Pa-ri, và gần sáu tháng sau, đi đến thỏa 
thuận về việc Mỹ sẽ chấm dứt mọi cuộc oanh 
tạc bằng không quân, hải quân, pháo binh và 
mọi hành động khác liên quan đến việc dùng 
vũ lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam dân 
chủ cộng hòa bắt đầu từ ngày 31-10-1968, 
đồng thời thỏa thuận sẽ triệu tập tại Pa-ri 
một Hội nghị gồm Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, 
Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn để bàn về 
việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 
Việt Nam. 

Ngày 25-1-1969, Hội nghị Pa-ri về Việt 
Nam đã họp phiên đầu tiên, mở ra giai đoạn 
mà ta vẫn thường gọi là "vừa đánh vừa đàm". 

Hội nghị Pa-ri về Việt Nam là cuộc đàm 
phán đài nhất để chấm dứt một cuộc chiến 
tranh dài nhất trong thế kỷ XX, cuộc chiến 
tranh diễn ra trên phạm vi một nước nhưng 
lại là tiêu điểm của những mâu thuẫn và 
xung đột mang tính thời đại : giữa độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa để 
quốc và các thế lực phân động, giữa hòa bình 
với chiến tranh. Đó là cuộc đối thoại giữa hai 
thế lực đối đầu trên chiến trường, một bên là 
lực lượng xâm lược của một để quốc đầu sỏ 
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và be lũ tay SaI, có thế mạnh vượt trội về 
quân sự và kinh tế nhưng lại có thế yếu về 
chính trị, tỉnh thần ; một bên là lực lượng 
chống xâm lược và bảo vệ Tô quốc, tuy có 
cái yếu tương đối về quân sự Và kinh tế 
nhưng lại có thế mạnh tuyệt đối về chính trị, 
chính nghĩa. Đó còn là tâm điểm cuộc đối 
chọi giữa hai nên ngoại giao, một bên là nền 
ngoại giao nhà nghề của một siêu cường đã 
từng tôn tại trên 200 năm, một bên là nền 
ngoại giao của một Nhà nước cách mạng còn 
non trẻ, chỉ mới 25 năm, nếu kể từ tháng 
9-1945 cho đến khi Hội nghị Pa-ri khai mạc, 
tháng 1-1969. Ở đây đã diễn ra một cuộc đấu 
quyết liệt giữa hai ý chí, hai trí tuệ, hai loại 
pháp lý và đạo lý, hai thứ mưu lược, gọi tắt 
là đấu chí, đấu trí, đấu lý và đấu mưu. 

Cuộc đấu tranh để đi đến việc triệu tập 
Hội nghị khó khăn và phức tạp bao nhiêu thì 
cuộc đấu tranh tại bàn đàm phán càng khó 
khăn và phức tạp bấy nhiêu. Cả ta và đối 
phương đều đến Hội nghị với những mục 
đích và đòi hỏi khác nhau. Ta đòi Mỹ chấm 
dứt chiến tranh xâm lược, tôn trọng độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt 
Nam, rút hết quân đội và nhân viên quân sự 
ra khỏi miền Nam Việt Nam, xóa bỏ chính 
quyền bù nhìn tay sai, tôn trọng quyền tự 
quyết của nhân dân miền Nam, để nhân dân 
miền Nam quyết định công việc nội bộ của 
minh, không có sự can thiệp của bên ngoài. 
Mỹ cũng nói muốn chấm dứt chiến tranh 
nhưng lại đòi hai bên, miền Bắc cũng như 
Mỹ, đều cùng rút quân ra khỏi miền Nam 
Việt Nam bởi theo họ, cả quân Mỹ và quân 
miền Bắc đều là lực lượng ngoại nhập ; đòi 
khôi phục lại khu phi quân sự, giữ chính 
quyền Sài Gòn, tiếp tục thực hiện âm mưu 
chia cắt lâu đài Việt Nam, điều mà Mỹ 
không làm được trên chiến trường. Đàm 
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phán mới mở ra được mấy tháng, đã dẫm 
chân tại chỗ. Ngày 8-5- 1969, Đoàn Mặt trận 
dân tộc giải phóng miền Nam đưa ra giải 
pháp toàn bộ 10 điểm về việc giải quyết vấn 
đề "Việt Nam. Đáp lại, ngày 14-5-1969, Tổng 
thống R. Ních-xơn đọc diễn văn trên truyền 
hình Mỹ đưa ra 8 điểm của giải pháp cho vấn 
đề Việt Nam. Giải pháp của hai bên đối chọi 
nhau như nước với lửa. Ngày 6-6-1969, 
Chính quyên cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam thành lập. Ngày 8-6, 
Tổng thống R. Ních-xơn công bố chính sách 
"Việt Nam hóa chiến tranh", chủ trương tìm 
một con đường khác chứ không phải thông 
qua đàm phán để rút được quân Mỹ ra khỏi 
chiến tranh mà vẫn giữ được chính quyền và 
quân đội Sài Gòn. Thực chất của Việt Nam 
hóa chiến tranh là nâng cao sức chiến đấu 
của quân đội tay sai Mỹ, dùng người Việt 
đánh người Việt, "thay đổi màu da của xác 
chết". Việt Nam hóa chiến tranh gồm ba nội 
dung chủ yếu : l- Xây dựng quân đội Sài 
Gòn mạnh và chính quyền Sài Gòn ổn định, 
đủ sức thay dần số quân Mỹ rút từng phần về 
nước ; 2- Làm cho lực lượng cách mạng ở 
miền Nam thêm suy yếu và cô lập ; quân Mỹ 
rút phần lớn về nước ; 3- Quân đội và chính 
quyền Sài Gòn đủ sức kiểm soát tình hình 
miền Nam, hoàn thành việc rút quân chiến 
đấu Mỹ. Để thực hiện, chính quyền Ních- 
xơn triển khai một kế hoạch toàn diện về 
quân sự, chính trị, kinh tế, trong đó quan 
trọng nhất là chuyển giao vũ khí hiện đại 
cho quân đội Sài Gòn, củng cố chính quyền 
Nguyễn Văn Thiệu, ngăn cản mọi âm mưu 
đảo chính lật đổ Thiệu. Trên chiến trường 
miền Nam, Mỹ tiến hành bình định quyết 
liệt, đồng thời mở rộng chiến tranh sang 
Cam-pu-chia và Lào nhăm ngăn chặn tiếp 
tế của miền Bắc vào miền Nam, cô lập lực 
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lượng cách mạng miền Nam từ bên ngoài. 
Về đối ngoại, chính quyền Ních-xơn xây 
dựng một chiến lược toàn cầu mới trong 
khuôn khô "học thuyết Ních-xơn", tìm cách 
lợi dụng mâu thuần Xô - Trung trong quan 
hệ với Việt Nam, tìm kiếm một giải pháp 
thương lượng theo điều kiện có lợi cho Mỹ. 
Nhưng, những gì mà chính quyền Giôn-xơn 
không làm được thời kỳ Mỹ hóa cao độ cuộc 
chiến tranh thì chính quyền Ních-xơn cũng 
không làm được trong thời kỳ Việt Nam hóa 
chiến tranh. Những năm 1969-1972, khi Mỹ 
thực hiện "Việt Nam hóa chiến tranh", là 
giai đoạn _giằng CO quyết liệt trên chiến 
trường miễn Nam và cả ở Lào và Cam-pu- 
chia, ở đó, kẻ địch đã liên tiếp bị những đòn 
giáng trả đích đáng, nhất là thắng lợi của ta 
ở đường 9 - Nam Lào và trong chiến dịch 
Đông Xuân 1971- 1972, giải phóng thêm 
được nhiều vùng rộng lớn. Những năm đó 
cũng là giai đoạn đối đầu và đấu trí quyết liệt 
trên mặt trận ngoại giao giữa Việt Nam và 
Hoa Kỳ tại diễn đàn thương lượng và trong 
dư luận quốc tế. Đàm phán thực chất chỉ diễn 
ra sau khi Mỹ đã cảm nhận được thất bại của 
chính sách "Việt Nam hóa chiến tranh", khi 
mà sức ép đòi Mỹ rút khói Việt Nam ngày 
càng mạnh ở Mỹ và trên thế giới và bản thân 
Mỹ cũng muốn thúc đẩy giải quyết vấn đề 


Việt Nam lúc còn quân Mỹ để có con bài 


mặc cả lớn. 

Từ cuối năm 1971 đến những tháng cuối 
năm 1972, cả ta và Mỹ đều đưa ra những đề 
nghị mới, thông qua đàm phán công khai và 
đàm phán riêng, cuối cùng đi đến thỏa thuận 
về một văn bản Hiệp định. 

Hội nghị Pa-ri về Việt Nam, nếu kể từ 
cuộc đàm phán giữa Việt Nam dân chủ 
cộng hòa và Hoa Kỳ (5-1968) cho đến khi 
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ký được Hiệp định đã kéo dài trong 4 năm 
9 tháng, qua 202 phiên họp công khai, 
24 cuộc họp riêng với sự ngoan cố đến phút 
cuối cùng của Mỹ, muốn "thương lượng trên 
thế mạnh". Nhưng trước những thắng lợi 
rất to lớn của quân và dân ta trong cuộc tiến 
công chiến lược năm 1972 và trong chiến 
công xuất sắc đập tan cuộc tập kích chiến 
lược bằng máy bay B. 52 vào Hà Nội, Hải 
Phòng - một "Điện Biên Phủ trên không" - 
cùng với sức ép của nhân dân Mỹ và dư luận 
thế giới, ngày 27-1-1973, Hoa Kỳ đã buộc 
phải ký "Hiệp định vê chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở Việt Nam". Hiệp định 
Pa-ri được sự công nhận và bảo đảm của 
một Hội nghị quốc tế về Việt Nam thông 
qua Định ước quốc tế ký ngày 2 tháng 3 
năm 1973 cũng tại Pa-rn.. 

Nội dung cơ bản của Hiệp định và các 
nghị định thư kèm theo là : 

- Mỹ và các nước khác phải tôn trọng độc 
lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ của Việt Nam. 

- Chấm dứt mọi hoạt động quân sự của 
Mỹ chống lãnh thô Việt Nam dân chủ cộng 
hòa. Rút hết quân Mỹ và đồng minh, hủy 
bỏ các căn cứ quân sự của Mỹ ở miễn Nam 
Việt Nam. Không tiếp tục dính líu quân sự 
hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của 
miền Nam Việt Nam, đê nhân dân miền 
Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính 
trị của mình. 

- Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải công 
nhận Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam là một bên của 
"hai bên miền Nam Việt Nam" ; phải công 
nhận trên thực tế miền Nam Việt Nam có 
hai chính quyền, hai quân đội và hai vùng 
kiêm soát. 
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- Mỹ phải đóng góp vào việc hàn gắn vết 
thương chiến tranh và công cuộc xây dựng 
sau chiến tranh ở Việt Nam. 

Hiệp định Pa-ri đáp ứng những yêu cầu cơ 
bản, có tính nguyên tắc mà Việt Nam đã nêu 
lên trong đàm phán. 

Việc ký kết Hiệp định Pa-ri là thắng lợi 
tông hợp của cuộc chiến tranh trên các mặt 
trận quân sự, chính trị, ngoại giao. Với Hiệp 
định Pa-ri, Mỹ buộc phải chấm dứt chiến 
tranh, rút khỏi Việt Nam và Đông Dương, 
chấm dứt dính líu quân sự. Ngụy mất chỗ 
đựa, bị suy yếu và lún sâu vào khủng hoảng. 
Mỹ phải lùi trên phương diện chiến lược, rút 
lui về quân sự khỏi Đông Dương. Hiệp định 
Pa-ri là cơ sở pháp lý không cho phép Mỹ 
tiếp tục dính líu và can thiệp trở lại. 

Với Hiệp định Pa-ri, nhân dân Việt Nam 
đã thực hiện được mục tiêu "đánh cho Mỹ 
cút", mở ra một giai đoạn mới, tạo ra so sánh 
lực lượng mới, thuận lợi cho việc thực hiện 
tiếp mục tiêu "đánh cho ngụy nhào", hoàn 
thành giải phóng miễn Nam. Mỹ rút quân 
nhưng Việt Nam vẫn giữ nguyên lực lượng 
chính trị và vũ trang ở miền Nam Việt Nam. 

Hiệp định Pa-ri phản ánh được ở mức cao 
thắng lợi và xu thế cuộc đấu tranh của nhân 
dân Việt Nam trong bối cảnh quốc tế có 
thuận lợi nhưng cũng phức tạp. Việt Nam đã 
tranh thủ được cả Liên Xô, Trung Quốc, các 
nước xã hội chủ nghĩa, các nước không liên 
kết, nhân dân thế giới và hình thành trên thực 
tế "mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt 
Nam chống Mỹ xâm lược". 

Hiệp định Pa-ri được ký kết đã tạo ra 
những điều kiện hết sức thuận lợi cho nhân 
dân ta tiếp tục tiến lên hoàn thành cuộc 
cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền 
Nam và đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ 
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nghĩa xã hội ở miền Bắc, đưa sự nghiệp đấu 
tranh cách mạng của cả dân tộc tới thắng lợi 
cuối cùng. 

Sau gần 20 năm xâm lược và sa lây ở Việt 
Nam, ngày 29-3-1973, đội quân viễn chinh 
Mỹ đã phải âm thầm, cay đắng cuốn cờ về 
nước. Đây cũng là lần đầu tiên từ hơn một 
trăm năm, sự chiếm đóng của quân đội nước 
ngoài đã chấm dứt trên đất nước ta. Nếu như 
việc ký kết Hiệp định Pa-ri về Việt Nam là 
thắng lợi lớn của nhân dân ta thì ngược lại, 
đó là thất bại lớn của Mỹ và chính quyền Sài 
Gòn. Chính vì vậy, ta kiên quyết đấu tranh 
để Hiệp định được thi hành nghiêm chỉnh, 
trước hết là Mỹ phải thực hiện các điều 
khoản về ngừng bắn, rút hết quân và chấm 
đứt dính líu. Ta cũng đấu tranh để chính 
quyền Sài Gòn phải ngôi lại bàn đàm phán 
tại La Xen-xanh-clu để giải quyết các vấn đề 
chính trị ở miền Nam. Còn Mỹ và chính 
quyền Sài Gòn tuy buộc phải ký Hiệp định 
mà vẫn tìm mọi.cách để phá hoại việc thi 
hành Hiệp định. Mỹ rút hết quân khỏi miền 
Nam nhưng vẫn tiếp tục duy trì chính sách 
thực dân mới, tiếp tay cho chính quyên Sài 
Gòn tiếp tục các hành động chiến tranh. Cả 
Mỹ và chính quyên Sài Gòn đều tập trung 
mọi cố gắng nhằm xóa bỏ thực tế ở miền 
Nam Việt Nam đã được Hiệp định thừa 
nhận, thủ tiêu thành quả của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, 
đầy lùi các lực lượng cách mạng, giành giật 
lại những gì chúng đã mất, cướp đoạt thêm 
những gì chúng chưa cướp đoạt được. Cũng 
chính vì vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân ta 
để thi hành Hiệp định, thực chất là cuộc đấu 
tranh để tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ 
của cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam 
đã tiếp diễn quyết liệt và kéo dài hơn hai 
năm nữa mới kết thúc được. 
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Tháng 6-1973, Hội nghị lần thứ 21 Ban 
chấp hành Trung ương Đảng ta nhận định 
tình hình miền Nam có thể phát triển theo 
hai khả năng : 

Một là, ta từng bước buộc địch phải thi 
hành Hiệp định Pa-ri về Việt Nam. 

Hai là, xung đột quân sự ngày càng tăng 
cường và mở rộng, ta phải tiếp tục chiến 
tranh cách mạng một thời gian nữa để đánh 
bại Mỹ - ngụy, giành thắng lợi hoàn toàn. 

Hội nghị cũng chỉ rõ : Dù tình hình phát 
triên theo khả năng nào, cũng đều phụ thuộc 
vào thực lực và sự đối phó của ta, và điều 
quyết định trước hết là ta phải nhận rõ cách 
mạng miền Nam chỉ có thể giành được thắng 
lợi bằng con đường cách mạng không ngừng, 
bằng bạo lực, dựa vào sức mạnh chính trị và 
sức mạnh vũ trang của nhân dân, tận dụng và 
phát huy những nhân tố mới, thuận lợi mới 
do Hiệp định Pa-ri đưa lại. 

Thực tế tình hình miền Nam đã diễn ra 
theo khả năng thứ hai. 

Cuối năm 1973 đầu năm 1974, phối hợp 
với đấu tranh chính trị, ngoại giao, ta kiên 
quyết phản công và tiến công, đập tan những 
âm mưu và hành động lấn chiếm của địch, 
tạo ra được thế mạnh mới trên nhiều mặt : 
giành quyền chủ động trên khắp các chiến 
trường, củng cố và hoàn chỉnh thế chiến lược 
liên hoàn từ Bắc vào Nam, xây dựng và tăng 
cường các binh đoàn chủ lực cơ động ở rừng 
núi, cải thiện được tình hình nông thôn đồng 
bằng. Ta cũng đã phát động được phong trào 
đấu tranh chính trị sôi nổi trong các thành thị 
dưới khâu hiệu hòa bình, độc lập, hòa hợp 
dân tộc, đồng thời tiếp tục tranh thủ thêm 
được sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của các 
lực lượng cách mạng và nhân dân tiến bộ 
trên thế giới. 
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Tháng 10-1974, Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng ta họp bàn nhiệm vụ chống Mỹ, cứu 
nước trong hai năm 1975, 1976. Kết thúc đợt 
một của Hội nghị, đánh giá so sánh lực lượng 
giữa ta và địch, Bộ Chính trị nhận định : "Ta 
đang ở thế thắng, thế tiến lên ; trái lại, vì thất 
bại liên tiếp, thế và lực của ngụy, cả về chính 


# 
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trị và quân sự, đang xuống dốc". Xem xét tất 
cả các mặt, trong nước và ngoài nước, Bộ 
Chính trị khẳng định răng “đây là thời cơ 
thuận lợi nhất để nhân dân ta giải phóng 
miền Nam, giành thắng lợi trọn vẹn cho cách 
mạng dân tộc dân chủ, đồng thời giúp Lào 
và Cam-pu-chia hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng dân tộc. Ngoài thời cơ này không có 
thời cơ nào khác". Bộ Chính trị quyết định : 
"Ngay từ giờ, phải tiến hành mọi công việc 
chuẩn bị thật khẩn trương, tạo điều kiện và 
cơ sở vật chất đầy đủ nhất để đánh mạnh, 
đánh nhanh, thắng gọn và thắng triệt để 
trong hai năm 1975, 1976”. 

Tình hình phát triển hết sức nhanh chóng. 
Ba tháng sau, ngày 7-1-1975, kết thúc đợt 
hai của Hội nghị, Bộ Chính trị một lần nữa 
khẳng định quyết tâm tranh thủ thời cơ lớn 
kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh cứu nước 
trong năm 1975. 

Đất nước và dân tộc ta không phải chờ 
đợi lâu. Ngày 30-4-1975, bằng một cuộc tấn 
công và nôi dậy chưa từng có, kết thúc chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã 
đánh đổ toàn bộ ngụy quân, ngụy quyền Sài 
Gòn và chế độ thực dân mới của Mỹ ở miền 
Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân ta đã toàn thắng. 

Thắng lợi vĩ đại của dân tộc đề lại cho 
chúng ta nhiều bài học, nhắc nhủ chúng ta 
ghi nhớ lâu dài những giá trị tỉnh thần và vật 
chất đã đạt được, trong đó, có phần đóng góp 
to lớn của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam. C1 
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#??œ hiệu tĩnh 


bói hưit cCưộc khưíng? chiên 


HÁM thoắt đã 30 năm kể từ ngày 
Hiệp định về ngừng bắn giữa 


Việt Nam và Hoa Kỳ được ký kết tại 
Pa-ri. Đây là bản hiệp định thứ ba của Chính 
phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa (VNDCCH) 
ký với các đối thủ xâm lược sau bản 
Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 và Hiệp định 
Giơ-ne-vơ ngày 20-7-1954. Hiệp định Pa-ni 
là văn kiện đối ngoại đánh dấu nắc thang cao 
nhất mà chúng ta đã đạt được qua hai cuộc 
kháng chiến cứu nước. Sự so sánh về hoàn 
cảnh dẫn tới cuộc đàm phán và nội dung các 
hiệp định sẽ cho thấy từng bước đi lên của 
cuộc đấu tranh ngoại giao gắn liền với đấu 
tranh chính trị và đấu tranh quân sự của cách 
mạng nước ta. 
| 
Hội nghị Pa-n được nhóm họp ngày 
13-5-1968, ban đầu là giữa 2 đoàn đại biểu 
VNDCCH và Hoa Kỳ. Choáng váng bởi 
cuộc Tổng tiến công mùa Xuân Mậu Thân 
của quân và dân ta Tổng thống Mỹ Giôn-xơn 
buộc phải tuyên bố "xuống thang" chiến 
tranh để đi vào đàm phán. Đây là giai đoạn 
khởi đầu của cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa 2 bên 
tham chiến đề thỏa thuận về thành phần Hội 
nghị chính thức sẽ gồm 4 đoàn đại biểu mà 
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam (sau đối thành Chính phủ cách mạng 
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lâm thời miền Nam Việt Nam - CPCMLT) là 
một thành viên có đầy đủ quyền hạn ngang 
bằng với các đoàn khác. 

Về mặt thời gian, Hội nghị Pa-ri là hội 
nghị dài ngày nhất. Nếu như bản Hiệp định 
sơ bộ được ký sau một tuần lễ đàm phán, Hội 
nghị Giơ-ne-vơ trải qua hơn một trăm ngày 
thì Hội nghị Pa-ri kéo dài hơn bốn năm chín 
tháng với 174 phiên họp công khai (chỉ trích 
các phiên họp 4 bên) và 24 đợt tiếp xúc bí 
mật ở cấp cao. Tiến trình của Hội nghị Pa-ri 
diễn ra đồng thời với những chuyển biến trên 
chiến trường mà mỗi bên đều chờ đợi những 
chiến thắng có tính quyết định. 

Cả hai hội nghị Giơ-ne-vơ và Pa-ri đều 
chỉ bắt đầu sau khi quân dân Việt Nam đã 
giáng cho đối phương những đòn sấm sét 
trên chiến trường : nếu chiến dịch Đông 
Xuân 1953 -1954 đã kéo Pháp đến bàn hội 
nghị thì cuộc Tổng tắn công Mậu Thân 1968 
đã khiến Mỹ phải đưa ra đề nghị thương 
lượng ; nếu chiến thắng Điện Biên Phủ đã 
buộc Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ thì chiến 
thắng "Điện Biên Phủ trên không" đã làm 
cho Mỹ không thể thoái thác việc chấp nhận 
ngừng bắn và rút quân. Những bối cảnh trên 
thể hiện rõ kết quả tuyệt đẹp của sự phối hợp 


* GS, Nhà giáo nhân dân. Đại học Quốc gia Hà Nội 
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giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại 
giao, những thắng lợi quân sự kết hợp với 
mưu lược ngoại giao đã buộc đối phương 
phải ký hiệp định. Rõ ràng là, trong thương 
lượng, không thể đạt được trên bàn đàm phán 
những điều không giành được trên chiến 
trường và ngược lại, thắng lợi trên chiến 
trường là cơ sở để tăng sức nặng trong đàm 
phán nhằm giành được những điều có lợi 
nhất. 
H 

So sánh nội dung của các hiệp định trên, 
có thể nêu lên một vài nhận xét sau đây : 

1. Vấn đề quan trọng nhất đối với chúng 
ta được đặt ra trong tất cả các cuộc đàm phán 
là vấn đề chủ quyền và đó cũng là điều mà 
đối phương tìm cách lảng tránh. Mục tiêu 
cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 
thời kỳ giải phóng dân tộc là độc lập và 
thống nhất. Nhưng trong năm đầu của nền 
dân chủ cộng hòa, cuộc đâu tranh bảo vệ 
chính quyền cách mạng còn non trẻ là một 
thách thức vô cùng khắc nghiệt. Ở miền 
Nam, thực dân Pháp, trà trộn lần quân đội 
Anh ; ngoài Bắc, Pháp muốn thay chân quân 
đội Tưởng, tìm mọi cách để lập lại ách thống 
trị thực dân. Đứng trước một tương quan lực 
lượng không cân sức, phía Pháp chỉ muốn coi 
Việt Nam như một xứ tự trị, phía ta kiên trì 
đòi độc lập, cuối cùng hai bên đi đến thỏa 
thuận : "Chính phủ Pháp công nhận nước 
Việt Nam là một quốc gia tự do có Chính 
phủ, Nghị viện, quân đội và tài chính của 
mình, và là một phần trong Liên bang Đông 
Dương ở trong khối Liên hiệp Pháp". Đành 
răng "chính phủ, nghị viện, quân đội và tài 
chính của mình" nói lên bốn yếu tố cơ bản 
của một nhà nước độc lập nhưng trên văn bản 
chính thức vẫn không có từ Độc lập và vẫn 
còn bị ràng buộc vào cái gọi là Liên bang 
Đông Dương, sản phẩm của thời kỳ thuộc 


26 


Yạp chí Cộng sản 


địa. Chúng ta chưa đạt được cái đích cuối 
cùng, song sự nhân nhượng đó là cần thiết 
với ý nghĩa của sách lược "Hòa để tiến", 
nhằm giành thời gian chuẩn bị lực lượng cho 
cuộc chiến đấu lâu dài. 

Sau chín năm kháng chiến kiên cường, thế 
và lực của ta đã đổi khác. Chính phủ Hồ Chí 
Minh được sự ủng hộ của toàn dân cùng đội 
quân cách mạng trưởng thành trong kháng 
chiến đã đánh thắng địch trên nhiều chiến 
trường, phá tan âm mưu tái chiếm trong 
nhiều chiến dịch, cuối cùng đi đến chiến 
thắng Điện Biên Phủ. Sự thực hùng hồn đó 
đã được thừa nhận, Bản Tuyên bố cuối cùng 
của Hội nghị Giơ-ne-vơ đã khẳng định : 
"Trong quan hệ của mình với Cam-pu-chia, 
Lào và Việt Nam, mỗi thành viên của Hội 
nghị Giơ-ne-vơ cam kết tôn trọng chủ quyền, 
độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 
các quốc gia nói trên và kiềm chế không có 
bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ 
của họ" (Điểm 12). Và riêng nước Pháp, đối 
thủ chính trong cuộc chiến thì "... đối với 
việc giải quyết tất cả các vấn đề có liên quan 
đến việc tái lập và củng cố hòa bình ở Cam- 
pu-chia, Lào và Việt Nam, chính phủ Pháp 
sẽ xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng độc lập 
và chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thô của Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam" 
(Điều 11). 

Như vậy, trong văn kiện này, từ "Độc lập” 
kèm theo "chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ" đã được ghi nhận một cách hiển 
nhiên, thay thế cho từ "Quốc gia tự do" của 
chín năm về trước. Tuy thế trong bản Tuyên 
bố riêng rẽ, Chính phủ Hoa Kỳ không chịu 
sự ràng buộc của Hiệp định, trên thực tế là 
không công nhận điều khoản cơ bản này, 
mở đường cho việc trực tiếp đưa quân xâm 
lược Việt Nam. Để rồi gần 20 năm sau - 
năm 1973, Điều 1 của Hiệp định Pa-ri đã 
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ghi nhận : "Hoa Kỳ và các nước khác tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp 
định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Việt Nam đã 
công nhận". Thế là trên suốt chặng đường 
gần 30 năm, nhân dân Việt Nam đã đạt được 
mục tiêu của mình trên các văn bản quốc tế 
là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ. Bằng tỉnh thần yêu nước sâu sắc 
của toàn dân và sự hy sinh xương máu của 
hàng triệu đồng bào, chiến sĩ qua hai cuộc 
kháng chiến cứu nước, cuối cùng, nền độc 
lập đã được quốc tế thừa nhận. Đúng như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên 
bố " Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do 
và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước 
tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam 
quyết đem tất cả tinh thân và lực lượng, tính 
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, 
độc lập ấy" (Tuyên ngôn Độc lập). 

2. Về mặt quân sự, các bản hiệp định trên 
phản ánh khá rõ nét từng bước đới lên của 
cuộc đấu tranh gìn giữ nền độc lập và thống 
nhất đất nước. Bản Phụ khoản của Hiệp định 
sơ bộ cho phép 15 000 quân Pháp được vào 
đóng ở phía bắc vĩ tuyến 16 thay thế 200 000 
quân Tưởng. Đây là một bài toán khó khi 
miền Bắc đất nước lại phải mở cửa cho một 
đạo quân thực dân trở lại. Nhưng với chủ 
trương tránh không để trong cùng một lúc 
phải đối phó với nhiều kẻ thù, Đảng và 
Chính phủ ta đã dũng cảm với quyết sách để 
quân Pháp vào thay quân Tưởng mà không 
ấn chứa bất cứ một ảo tưởng nào. Công việc 
chuẩn bị cho cuộc chiến đấu vẫn khẩn trương 
bên cạnh những cuộc đàm phán kéo dài ở Đà 
Lạt, ở Phông-ten-nơ-blô. 

Nhưng sau 9 năm kháng chiến, với những 
thất bại liên tiếp, thực dân Pháp phải chấp 
nhận ngừng bắn với điều kiện rút quân, 
trước mắt là rút khỏi miền Bắc vĩ tuyến 17, 
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sau đó là rút khỏi nước ta. Bản tuyên bố cuối 
cùng của Hội nghị Giơ-ne-vơ xác nhận : 
"Hội nghị lưu ý về tuyên bố của Chính phủ 
Pháp có ý nghĩa rằng Pháp sẵn sàng rút quân 
đội của mình khỏi lãnh thô Cam-pu-chia, 
Lào và Việt Nam theo yêu cầu của các chính 
phủ liên quan và trong thời hạn sẽ được 
khẳng định bởi hiệp định giữa các bên..." 
(Điểm 10). 

Đến Hiệp định Pa-ri, vấn đề này được đề 
cập rất chỉ tiết trong 6 điều thuộc chương II, 
bao gồm việc ngừng bắn và Hoa Kỳ phải 
chấm dứt mọi hành động chiến tranh chống 
nước Việt Nam băng các lực lượng trên bộ, 
trên biển, trên không, bất cứ từ đâu tới ; Hoa 
Kỳ phải rút quân hoàn toàn trong thời hạn 
60 ngày và hủy bỏ tất cả các căn cứ quân sự 
ở miền Nam Việt Nam, cam kết không dính 
líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội 
bộ của miền Nam Việt Nam, nhận trách 
nhiệm tháo gỡ, làm mất hiệu lực hoàn toàn 
bom mìn mà Mỹ đã thả ở vùng biên, cảng và 
sông ngòi miền Bắc... Nội dung ngừng bắn, 
chấm dứt chiến sự được nhấn mạnh trong 
Hiệp định là "vững chắc và không thời hạn”. 
Như vậy, với hơn nửa triệu quân xâm lược 
miền Nam và đánh phá miền Bắc bằng các 
phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, cuối 
cùng, Hoa Kỳ đã phải thực hiện đúng như nội 
dung Tuyên bố 4 điểm của VNDCCH, ngày 
8-4-1965, nghĩa là phải ngừng bắn và rút 
quân không điều kiện, để nhân dân Việt Nam 
tự quyết định công việc của mình. Đó là 
thuận lợi cơ bản để quân dân ta tiếp tục đánh 
cho ngụy nhào, kết thúc thắng lợi cuộc chiến 
tranh giải phóng. 

3. Về vấn đề thống nhất đất nước. Chỉ 
3 tuần lễ sau khi nước VNĐCCH tuyên bố 
thành lập, ngày 23-9-1945, thực dân Pháp 
gây hân ở Sài Gòn với mưu đồ nhanh chóng 
khôi phục ách thống trị thực dân, nhưng cuộc 
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kháng chiến kiên cường của quân dân ta đã 
làm phá sản các kế hoạch đánh nhanh thắng 
nhanh của địch, chúng phải lập ra một chính 
phủ bù nhìn cho "xứ Nam kỳ". Trong Hiệp 
định sơ bộ, Pháp phải đưa vào văn bản điều 
cam đoan sẽ thừa nhận những quyết định của 
nhân dân trực tiếp phán quyết về việc hợp 
nhất ba 'kỳ.. Ký thì như vậy, nhưng ai cũng 
hiểu rằng đối phương sẽ tìm cách phá hoại 
nền thống nhất của Việt Nam. 

Đến hội nghị Giơ-ne-vơ, do tương quan 
lực lượng trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể, vĩ 
tuyến 17 được xác định làm ranh giới tạm 
thời chia thành 2 vùng tập kết với thời hạn 
2 năm sau sẽ tiến hành tông tuyển cử bầu ra 
một quốc hội thống nhất. Bản Tuyên bố cuối 
cùng xác nhận rằng "đường phân chia giới 
tuyến sẽ không được giải thích theo bất cứ 
cách nào như là sự tạo nên đường biên giới 
chính trị hay biên giới lãnh thổ" (Điểm 6) 
nghĩa là nền thống nhất của Việt Nam được 
các bên tôn trọng. Nhưng cuộc chiến tranh 
xâm lược của để quốc Mỹ đã phá hoại sự 
thống nhất này. Và nhân dân hai miền Nam, 
Bắc quyết tâm tiến hành cuộc chiến tranh 
kiên cường và gian khổ nhằm mục tiêu độc 
lập và thống nhất Tổ quốc. 

Cho đến Hiệp định Pa-ri, vấn đề thống 
nhất vẫn chưa được giải quyết, song đối 
phương đã phải chấp nhận trên thực tế lực 
lượng cách mạng với một vùng giải phóng, 
một chính quyền, một quân đội. Chương IV 
của Hiệp định dành cho việc xác định quyền 
tự quyết của nhân dân miền Nam và các giải 
pháp để hai bên ở miền Nam (CPCMLT và 
chính quyền Sài Gòn) tiến hành theo tỉnh 
thần của Hiệp định. Một Hội đồng quốc gia 
hòa giải và hòa hợp dân tộc sẽ được thành lập 
đê từng bước tiến tới tổng tuyến cử tự do và 
dân chủ. Tập đoàn ngụy Sài gòn ra sức phá 
hoại việc thực hiện điều khoản này song 
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vấn đề quan trọng đối với chúng ta là Hoa 
Kỳ phải cam kết tôn trọng quyên tự quyết 
của nhân dân miền Nam, việc giải quyết các 
vấn đề của miền Nam sẽ không có sự can 
thiệp của nước ngoài. Đó chính là tiền đề 
thuận lợi đề hai năm sau, quân dân ta đã hoàn 
toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước. Mục tiêu đấu tranh cách mạng của 
nhân dân ta cuối cùng đã thành công rực rỡ. 
\Ì| 

Cuộc kháng chiến cứu nước kéo dài gần 
ba mươi năm, gắn liền với ba bản hiệp định. 
Một vài sự so sánh sơ lược trên cho thấy 

- Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền nhân 
dân được thành lập sau Cách mạng Tháng 
Tám là một quá trình đấu tranh vô cùng gian 
khổ. Trong cuộc hành trình 30 năm ấy, nhân 
dân ta phải đương đầu với nhiều thách thức 
mà điều chủ yếu là tình trạng không cân sức 
giữa lực lượng cách mạng với các thế lực đế 
quốc. Quân dân ta luôn phải đối mặt với kẻ 
thù có sức mạnh quân sự hơn gấp nhiều lần, 
có tiềm lực kinh tế vượt trội. Nhưng khối 
đoàn kết toàn dân, ý chí chiến đấu kiên 
cường của quân dân dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
làm nên chiến thắng, đi tới thành công. 
Trong đó, ngoại giao là một mặt trận quan 
trọng, có ý nghĩa chiến lược, phối hợp chặt 
chẽ và nhịp nhàng với cuộc đấu tranh chính 
trị và đấu tranh quân sự. 

- Cuộc đấu tranh ngoại giao xuyên suốt ba 
mươi năm kháng chiến, thể hiện trong ba bản 
Hiệp định, đánh dấu bước phát triên theo 
chiêu hướng đi lên của cách mạng Việt Nam. 
Kết quả đạt được phản ánh cuộc chiến đấu 
anh hùng của quân dân ta, đồng thời cũng 
cho thấy những thành công trong công tác 
đối ngoại. Vị thế của Việt Nam trên trường 
quốc tế ngày càng được xác định, tính chất 
chính nghĩa của cuộc kháng chiến ngày càng 
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sáng tỏ. Trên bàn hội nghị, đó là sự kiên định 
giữ vừng mục tiêu độc lập, thống nhất kết 
hợp với sự vận dụng sách lược mềm dẻo, 
nhân nhượng có nguyên tắc để bảo đảm từng 
bước đi đến thắng lợi cuối cùng. Sự kết hợp 
đó chứng tỏ rằng Đảng ta với tầm nhìn xa 
rộng, bản lĩnh vững vàng, niềm tin vào sức 
mạnh nhân dân và kinh nghiệm đối ngoại 
phong phú đã đưa công tác ngoại giao lên 
một tầm cao mới. 

- Trong quá trình kháng chiến, quan hệ 
đối ngoại ngày càng mở rộng, và chúng ta đã 
nhận được sự viện trợ có hiệu quả của các 
nước xã hội chủ nghĩa, sự động viên của các 
nước, các đoàn thể, các cá nhân trên toàn thế 
giới. Sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh của thời đại đã đem lại nhiều thắng 
lợi có ý nghĩa quyết định. Trong đó, phải kể 
đến điều hiếm có trong lịch sử thế giới là ta 
luôn giành được sự đồng tình ủng hộ của 
nhân dân các nước đối phương. Hiệp định sơ 
bộ được ký trong bối cảnh nước nhà mới 
độc lập hầu như chưa được thế giới biết 
đến. Nhưng Hội nghị Giơ-ne-vơ và Hội nghị 
Pa-ri diễn ra ở những trung tâm của thế giới, 
tin tức của cuộc kháng chiến được nhân dân 
các châu lục đón nhận với niềm vui mừng, 
chia sẻ. Trong cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, ta nhận được sự đồng tình của 
nhân dân Pháp, quốc hội Pháp thúc ép chính 
phủ phải đi đến giải pháp tại Giơ-ne-vơ. 
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, 
những cuộc mít tinh, biểu tình phản chiến 
làm rung động đường phố Mỹ, đầu năm 1973 
quốc hội Mỹ không thông qua ngân sách 
quân sự cho chiến tranh Việt Nam, tạo nên 
sức ép lớn đối với chính phủ Mỹ. Phía ta, ý 
thức rõ ràng về Mặt trận đoàn kết nhân dân 
chống đế quốc Mỹ xâm lược, những hoạt 
động đối ngoại được mở rộng trong mối quan 
hệ với các tổ chức đoàn thể và nhân dân, 
tạo nên tiếng nói đồng tình rộng khắp thế 
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giới. Rõ ràng, thắng lợi ngoại giao không chỉ 
thu hẹp trong phòng hội nghị, mặc dầu là rất 
quan trọng, mà hoạt động đối ngoại nhân 
dân đã góp phần quan trọng cho thành tựu 
chung đó. 

Ba mươi năm đã trôi qua. Tình hình đã có 
nhiều đổi khác song những bài học của cuộc 
đấu tranh ngoại giao trong thời kháng chiến 
vẫn mang ý nghĩa thiết thực. Đứng trước xu 
hướng toàn câu hóa, việc hội nhập vào dòng 
chảy chung của thế giới mà trước hết là hội 
nhập kinh tế quốc tế là vấn đề đặt ra bức 
thiết. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy trong 
bất kỳ tình huống nào, việc bảo vệ độc lập, 
thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô 
mãi mãi là nguyên tắc bất di bất dịch. Sự 
phát huy nội lực trong kinh tế có ý nghĩa rất 
quyết định trong việc tiếp nhận viện trợ và 
đầu tư từ bên ngoài, nội lực có vững thì nền 
kinh tế dân tộc mới giữ được tính tự chủ, mới 
đem lại hiệu quả vững chắc cho công cuộc 
xây dựng đất nước. 

Hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực kinh tế 
là một mặt trận mới, không chỉ là nhiệm vụ 
của ngành ngoại giao mà là công việc thiết 
thực của các nhà hoạch định chiến lược kinh 
tế, các nhà doanh nghiệp, các cấp hành chính 
cho tới đội ngũ kỹ thuật, công nhân, nhân 
viên làm việc trong các cơ sở có liên quan 
với nước ngoài. Phẩm chất chính trị, trình độ 
nghiệp vụ, năng lực chuyên môn và bản lĩnh 
của từng người có ý nghĩa rất quan trọng đối 
với sự hội nhập vào thị trường chung của thế 
giới. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX một 
lần nữa khẳng định : "Việt Nam muốn là bạn 
và đối tác tin cậy của tất cả các nước trong 
cộng đồng thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc 
lập và phát triển". Mỗi người chúng ta, với 
những kinh nghiệm lịch sử được tích lũy, sẽ 
góp phần vào hoạt động đối ngoại theo đúng 
đường lối của Đảng. 
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Mốy vốn đề cấp bách 


ẤY Nguyên là một trong ba vùng 

có các dân tộc thiểu số cư trú lớn 

nhất nước ta, là "chiếc nôi lớn" của 
hàng chục dân tộc anh em. Họ đang tham 
gia làm chủ một vùng đất ba-zan chiếm 
66% diện tích đất ba-zan cả nước, hình 
thành một vùng chuyên canh cây công 
nghiệp lớn có giá trị kinh tế cao, một vùng 
rừng chiếm tới 25% diện tích rừng cả nước 
với tiềm năng thủy điện và quặng bô-xít 
rất lớn. 

Xét về nhiều phương diện, Tây Nguyên 
là một địa bàn chiến lược cực kỳ quan 
trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Tây 
Nguyên còn có quan hệ mật thiết với vùng 
Đông Bắc Cam-pu-chia và Hạ Lào, là một 
địa bàn chiến lược của Nam Đông Dương. 
Xây dựng và bảo vệ Tây Nguyên là xây 
dựng và bảo vệ một thế chiến lược lâu dài 
của mối quan hệ đoàn kết hữu nghị có ý 
nghĩa sống còn của ba nước Việt Nam, 
Lào, Cam-pu-chia trong tình hình quốc tế 
thuận lợi cũng như trong những tình huống 
khó khăn. Các thế lực thù địch từ trước đến 
nay đều rất quan tâm đến khu vực này. 
Thực dân Pháp đã tô chức "Goum"U) và 
gây ra vụ bạo loạn Sơn Hà năm 1950. 
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Đế quốc Mỹ đã từng có tô chức Phun-rô 
và đặt ra cái gọi là "Nhà nước Đê-ga" để 
chống lại nhân dân và Nhà nước ta. 

Thực hiện đúng đắn đường lối, chính 
sách về đại đoàn kết dân tộc cũng như tin 
tưởng, quý trọng và dựa vào sức mạnh của 
các dân tộc anh em, hết lòng giúp đỡ các 
dân tộc anh em trên địa bàn Tây Nguyên, 
từ nhiều năm nay, nhất là trong những năm 
kháng chiến chống xâm lược, Đảng ta đã 
lãnh đạo nhân dân Tây Nguyên tạo ra 
những cống hiến xuất sắc, xứng đáng với 
vị trí chiến lược của mình trong sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và nhất là trong thời kỳ đối mới, Tây 
Nguyên đã có bước phát triên mới như : 
thu nhận một lực lượng lớn lao động của 
cả nước ; tốc độ phát triển kinh tế cao ; vốn 
đầu tư gấp hơn bốn lần so với thời kỳ 
1991-1995 ; tỷ lệ hộ đói nghèo năm 2000 
còn 24,5% ; nhiều công trình thủy điện 


* Thượng tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tông cục 
Chính trị. Bộ Quốc phòng 

(1) Goum là tổ chức vũ trang trong dân tộc ít người ở 
Tây Nguyên 
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lớn, nhỏ ở Tây Nguyên hoặc bắt nguồn từ 
Tây Nguyên đã được xây dựng... 

Cùng với những thành tựu trên, hiện 
nay ở Tây Nguyên còn tồn tại một số vấn 
đề rất đáng quan tâm : 

- Việc di dân và di cư tự do ô ạt đã làm 
cho sự phát triển dân số cơ học ở Tây 
Nguyên tăng vọt. 

- Việc giao đất, rừng cho đồng bào chưa 
thật phù hợp với truyền thống đặc thù của 
các dân tộc thiểu số, khi ở đây, buôn plây 
(làng) còn là đơn vị xã hội, cơ sở cổ truyền 
ở Tây Nguyên. Tính đặc thù này bao gồm 
đất ở, đất sản xuất, rừng khai thác, rừng 
thiêng thuộc về sở hữu tập thể ; đồng bào 
sống định cư tập trung xung quanh nhà 
rông hay nhà dài... Nhưng vừa qua, do việc 
giao đất, rừng cho từng hộ, cá nhân một 
cách chưa hợp lý ; hơn nữa, do thiếu hình 
thức tổ chức sản xuất phù hợp với tập quán 
lâu đời và trình độ canh tác của từng dân 
tộc nên đời sống của họ bị xáo trộn lớn. 
Việc quản lý sản xuất bị buông lỏng, nhất 
là quản lý đất đai (tư liệu sản xuất chính 
của bà con) nên dẫn đến tình trạng bà con 
bán đất, phá rừng gây hậu quả tai hại. 
Chính vì những lý do này làm cho đời 
sống của đồng bào ở đây thêm phức tạp. 

- Việc quy hoạch đất, rừng của các 
nông trường, lâm trường thời gian đầu do 
cân nhắc chưa kỹ nên đã lấy đi một diện 
tích lớn vốn đất của buôn plây, hạ thấp 
tỷ lệ đất rừng bình quân trên đầu người 
trong vùng các dân tộc thiểu số, làm cho 
đồng bào ở đây thiếu đất hoặc không có 
đất để sản xuất. Khi các nông trường, lâm 
trường chuyên sang chế độ khoán đến hộ 
và người lao động, một bộ phận không nhỏ 
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đồng bào địa phương do thiếu đất hoặc 
phải bán đất vì nhiều lý do đã trở thành 
người làm thuê cho nông trường hoặc làm 
thuê cho người chủ được nhận khoán. 
Nghiêm trọng hơn là nhiều người đã sử 
dụng các mánh khóc để lấn chiếm đất, 
rừng của người dân địa phương. 

Do sai phạm các vấn đề trên nên việc 
tranh chấp đất đai, rừng giữa đồng bào dân 
tộc địa phương với đồng bào nơi khác đến, 
với nông trường, lâm trường, cơ quan 
diễn ra phức tạp ; nạn phá rừng diễn ra tàn 
khốc. Tình trạng đó dẫn đến không ít 
hậu quả. 

Thứ nhất : Tạo ra khoảng cách giàu 
nghèo ngày càng lớn giữa đồng bào 
nơi khác đến và đồng bào các dân tộc 
thiểu số ở địa phương ; giữa cán bộ 
và nhân dân. Trước hết là sự chênh 
lệch về đất đai, không ít cán bộ có tới mẫy 
héc-ta đất ; có cán bộ từ nơi khác đến mua 
hàng trăm héc-ta, thậm chí tư nhân, các 
xí nghiệp là người nơi khác đến cũng được 
cấp một số diện tích lớn... 

Tỷ lệ người nghèo đói của bốn tỉnh Tây 
Nguyên ở mức cao so với mức trung bình 
của cả nước. Có 160 xã đặc biệt khó khăn, 
nhiều hộ nông dân không có đất, hoặc 
thiếu đất sản xuất. Mức chênh lệch thu 
nhập bình quân của 20% số hộ có mức 
thấp nhất so với 20% số hộ có thu nhập 
cao nhất là 13 lần, trong khi mức chênh 
lệch của cả nước là 8,9 lần. 

Tỷ lệ đói nghèo năm 2000 ở Tây 
Nguyên là 24,5% ; tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng đứng ở vị trí cao nhất cả nước, 
khoảng 40,9% ; tỷ lệ tử vong của trẻ em 
dưới 1 tuổi gần gấp đôi mức trung bình 
CỦa cả nước. 


31 


(Ägiiên cứu - rao đổi 


Thứ hai : Các thế lực thù địch lập tức lợi 
dụng tình trạng trên để gây rối trên địa 
bàn. Sau mấy năm liền bền bỉ tiến hành 
kết hợp nhiều biện pháp, về cơ bản chúng 
ta đã giải quyết tại chỗ được lực lượng 
có tổ chức của Phun-rô. Nhưng khi tình 
hình khó khăn nêu trên diễn ra, lực lượng 
Phun-rô đã trở lại hoạt động cùng với 
nhiều tà giáo khác, khiến cho tình hình lại 
thêm phức tạp. 

Có thể nói, vụ lộn xộn ngày 2-2-2001 
và những diễn biến phức tạp sau đó là 
nghiêm trọng. Vấn đề này có nguyên nhân 
khách quan do các thế lực thù địch phá 
hoại bằng nhiều hình thức với những âm 
mưu thủ đoạn hết sức nham hiểm, kích 
động, chia rẽ, lừa bịp, dụ dỗ đồng bào. Tuy 
nhiên, về chủ quan chúng ta có những 
thiếu sót về giải quyết một số vấn đề khi tổ 
chức thực hiện các chủ trương và đường 
lối chính sách của Đảng và Nhà nước ở 
Tầy Nguyên. 


* * 


Để xây dựng và phát triền vùng dân tộc 
Tây Nguyên giàu tiềm năng một cách 
vững chắc, chúng ta phải quán triệt sâu sắc 
các quan điểm cơ bản của Đảng về xây 
dựng Tây Nguyên. 

Thực hiện phát triển kinh tế - xã hội ở 
Tây Nguyên, chúng ta không thể rập 
khuôn các kinh nghiệm ở miền xuôi, hoặc 
làm một cách hình thức, nóng vội, thiếu 
chú ý đến những đặc điểm truyền thống, 
địa lý riêng ; không coI trọng VIỆC giải 
quyết thỏa đáng lợi ích trực tiếp, cả trước 
mắt và lâu đài, của các dân tỘC thiểu số 
ở đây. 
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Chúng ta xây dựng Tây Nguyên là vì cả 
nước. Nghĩa là, phải củng cố khối đoàn kết 
các dân tộc ở Tây Nguyên, làm cho các 
dân tộc thiêu số ở đây phát triên, tiến bộ 
đông đều, giữ được bản sắc văn hóa dân 
tộc, tạo cho họ có điều kiện tiến kịp cả 
nước ; cùng cả nước quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Đông bào ở những vùng khác đến làm 
ăn sinh sống ở Tây Nguyên tiếp tục 
đóng góp tích cực hơn nữa vào công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tây Nguyên ; cùng tạo 
điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân 
tộc thiểu số ở Tây Nguyên tiếp tục phát 
triển ; tuyệt đối không làm điều gì phương 
hại đến tình đoàn kết anh em giữa các dân 
tộc ở Tây Nguyên. 

Chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
bao gôm cả việc bảo vệ môi trường sống 
lâu dài. Hiện nay, môi trường sống của 
đồng bào ở Tây Nguyên đang bị xâm 
hại nghiêm trọng. Để có được 1 350 héc-ta 
cà- phê người ta đã phá đi 1 000 héc-ta 

rừng và để tưới cho cà-phê chúng ta đã 
khai thắc cạn kiệt tầng nước ngầm hiện có. 
Nếu tình hình ấy tiếp tục phát triển sẽ 
dẫn đến hiện tượng sa mạc hóa vùng đất 
ba-zan màu mỡ này. 

Hiện nay, tốc độ phát triển diện tích 
gieo trồng cây cà-phê ở Tây Nguyên là 
quá mức cho phép. Theo đề án của Chính 
phủ, diện tích cà-phê bốn tỉnh 
Tây Nguyên đến những năm 2000 là 
180 000 héc-ta, nhưng đến năm 2000 đã 
đạt 442 000 héc-ta, gấp gần 3,5 lần so với 
năm 1990, vượt xa chỉ tiêu và vượt thời 
gian 10 năm. Đây không thể coi là "ưu 
điểm", là "phát huy thế mạnh đất đai và 
điều kiện tự nhiên sinh thái", mà có khi là 
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sai lầm "kinh tế đơn thuần" và dẫn đến 
hậu quả tai hại vê lâu dài cho Tây Nguyên 
và cho cả nước. 

Chúng ta đều biết, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp là nhiệm vụ 
hàng đầu trong công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự nghiệp này 
tiền hành ở vùng nông thôn đồng bằng đã 
khó, ở vùng Tây Nguyên rừng núi càng 


khó hơn nhiêu. Muôn thực hiện tôt vân đê. 


này ở Tây Nguyên, chúng ta phải nghiên 
cứu, tổng kết thực tiễn rất công phu. 

Trước mắt, chúng ta cần tổng kết kinh 
nghiệm một số mô hình tốt và chưa tốt ở 
các tỉnh Tây Nguyên để rút ra những bài 
học kinh nghiệm tốt và phổ biến kịp thời 
ra nhiều nơi trên địa bàn. 

- Di chuyển dân cư một cách có tổ chức 
và hạn chế những hậu quả xấu đi theo. 
Giao đất, giao rừng cho hộ cá nhân với 
bước đi phù hợp. 

- Giải quyết tốt vấn đề quy hoạch đất, 
rừng ở các nông trường, lâm trường và quá 
trình sử dụng đất, rừng phải gắn liền với 
quyền làm chủ của nhân dân, không để 
nảy sinh những mâu thuẫn đáng tiếc. 

- Giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiêu số 
về mọi mặt để họ trở thành người chủ thực 
sự về đất, rừng. Với cách làm đó, đã giải 
quyết được các mâu thuẫn phức tạp về sử 
dụng đất, rừng giữa các nông trường, lâm 
trường, công ty với nhân dân; triệt phá 
được các tô chức và hoạt động của bọn 
Phun-rô ở các khu dân cư. Nhân dân 
không bị các tô chức đội lốt tôn giáo mê 
hoặc, lừa dối. Số người đói nghèo sẽ giảm 
xuống, đời sống vật chất tinh thần và học 
hành của nhân dân các dân tộc thiểu số 
ngày càng được nâng cao.) 


TANG CƯƠNG CONG TAC... 

(Tiếp theo trang 12) 
công tác tham mưu cho các cấp ủy đẳng cơ 
sở về mọi mặt, góp phần tăng cường và 
ồn định vê chính trị, tạo đà cho việc thực 
hiện tốt các mục tiêu giáo dục của địa 
phương. Đẩy mạnh công tác phát triển 
Đảng trong các nhà trường, chú trọng kết 
nạp các giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, 
có năng lực giảng dạy, có phẩm chất chính 
trị, đạo đức tốt, tâm huyết với nghề nghiệp 
và nhiệt tình tham gia các hoạt động xã 
hội... vào Đảng. 

Gắn phát triển khoa học công nghệ, 
giáo dục, y tế, thể thao với kinh tế - xã hội ; 
tiếp tục đẩy mạnh Chương trình xóa đói 
giảm nghèo, định canh, định cư, nước sạch 
nông thôn, Chương trình 327... phát triển 
các trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ 
trên địa bàn. Gắn phát triển giáo dục với 
xây dựng đời sống văn hóa theo các mô 
hình gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu 
du lịch sinh thái... đê từng bước nâng cao 
mức sống nhân dân, coi đó là một trong 
những tiền đề quan trọng để thực thi các 
mục tiêu giáo dục. 

Đề thực hiện tốt các giải pháp trên đây, 
đòi hỏi phải có sự quan tâm chỉ đạo thường 
xuyên của các cấp ủy đảng và chính quyền, 
nhất là các ban, ngành trung ương, các bộ, 
ngành trong khối khoa giáo. Có như vậy, 
chúng ta mới có thể phát huy cao độ nội 
lực ở từng địa phương, từng đơn vị, đưa 
công tác khoa giáo ở Tây Nguyên lên tầm 
cao mới, tương xứng với vị thế và tiềm 
năng của một vùng cao nguyên rộng lớn, 
đóng góp tích cực vào tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. C] 


Số 3 (tháng 1 năm 2003) 


33 


ẤT đai là tài nguyên thiên nhiên 

vô giá, gắn với sự sống cũng như 

quyền lợi của từng cộng đồng, 
từng quốc gia. 

Trong nên kinh tế thị trường, đất đai 
cũng là một loại hàng hóa. Do đó, giá cả 
của đất đai không những lệ thuộc vào giá 
trị sử dụng mà còn 
lệ thuộc vào quy 
luật cung - cầu, phụ 
thuộc vào vị trí sinh 
lợi. Vì thế, đất đai 
luôn là thứ hàng 
hóa siêu lợi cho 
những kẻ đầu cơ. 

Để phân biệt rõ 
người đầu tư với 
mục đích làm gia 
tăng giá trị sử dụng 
đất với người đầu cơ lợi dụng các cơn sốt 
giá đất để làm giàu, có thể xem xét như 
sau : 

- Người đầu tư có thể là nhà nước, 
thông qua một chính sách kinh tế hay một 
dự kiến quy hoạch mới, nhằm tạo ra một 
giá trị sử dụng mới về đất đai. Người đầu 
tư cũng có thể là một cá nhân hay một tổ 
chức pháp nhân. Họ có những sáng kiến sử 
dụng mới, từ đó đầu tư tiền của vào một 
vùng đất, nhằm khai thác những tiềm 
năng, tạo ra giá trị sử dụng mới. 

- Người đầu cơ, có thể là một cá nhân 
hay một pháp nhân. Tuy nhiên, khác với 
mục đích của người đầu tư, họ chỉ dựa trên 
danh nghĩa đầu tư để hưởng lợi, thông qua 
việc nhanh chóng sở hữu những vùng đất 
(mà nhà đầu tư thực thụ đã đầu tư vào) 
bằng các chiêu thức sau : 
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1. Mua những diện tích đất kế cận với 
diện tích của các nhà đầu tư. Khi nhà đầu 
tư đã đố vốn vào làm gia tăng giá trị vùng 
đất nằm trong đề án thì đương nhiên, vùng 
đất lân cận của họ cũng tăng giá theo. Từ 
đó, họ có thể “nhượng” lại cho các nhà đầu 
tư đến sau với giá cao hơn. 


PHAN CHÁNH DƯỠỞNG' 


2. Mua trước những vùng đất sắp có dự 
án đầu tư. Khi dự án được triển khai, họ sẽ 
bán lại với giá cao, hoặc đòi hỏi một giá 
đền bù thật cao. 

3. Săn lùng những thông tin từ nhà nước 
về các dự án đầu tư lớn ở những vùng đất 
mới ; thậm chí tạo ra những dư luận giả về 
những dự ân lớn (tất nhiên là trên vùng đất 
họ đã mua). Khi những người đầu cơ thứ 
cấp (nhỏ hơn) đến, họ sẵn sàng sang 
nhượng lại với giá cao đê kiếm lời. Những 
người đầu cơ thứ cấp này, khi biết mình 
“mắc bấy” thì cũng tung dư luận để giá đất 
tăng lên giả tạo, từ đó họ kiếm lãi, thậm 
chí chấp nhận “hòa vốn”, để thoát thân. 


* Tổng Giám đốc Công ty Phát triển khu công nghiệp 
Tân Thuận 
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Giá đất thị trường (quy ước là G), khi 
có yếu tố đầu cơ tham dự vào sẽ bao gồm 
3 phần : 

A : Giá gốc của vùng đất trước khi có 
đề án ; 

B : Giá gia tăng của đất được tạo nên 
khi dự án của nhà đầu tư đã được thực hiện 
tỐI ; 

C : Giá hy vọng tương lai. 

Vậy thì, C sẽ bằng B nhân với h (h là hệ 
số hy vọng) 

Và giá thị trường G= A+B+B.h 

(h có thể là số âm, số dương hay số 0, 
tùy theo kết quả thực hiện đề án). 

Do đó, giá thị trường G sẽ gồm phần 
thực và phần ảo, nó luôn biến động theo 
tâm lý thị trường và qui luật cung - cầu. 

- Khi phần ảo C lớn hơn 0 (C > 0) 
nhưng C còn nhỏ hơn hoặc bằng B 
(0< C <B) thì G có thể là giá thật (vì khi 
dự án hoàn thành, C sẽ bằng B như dự kiến 
của nhà đầu tư ; nếu dự án bất thành thì 
C thành ảo). 

- Khi C lớn hơn B (C > B), giá thị 
trường đã có yếu tố ảo ngay từ đầu. Do đó, 
nguy cơ sẽ có những cơn sốt giá ảo vô 
cùng lớn ; các nhà đầu cơ sẽ “tháo vốn” 
bằng các thủ đoạn như nâng giá hoặc giảm 
giá liên tục. - 

Như vậy, việc xác định phần ảo của giá 
thị trường lệ thuộc vào việc xác định giá 
trị gia tăng (B), được tạo nên bởi nhà đầu 
tư trên điện tích đất đó. Khi giá thị trường 
có yếu tố đầu cơ, sẽ đưa đến những cơn sốt 
giá đất. Hậu quả của nó là, không những 
làm cho những người mua đất sau cùng bị 
thiệt hại mà còn làm cho mặt bằng giá đất 
trong vùng tăng lên, làm tê liệt các dự án 
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đầu tư và “rào cửa” đối với những dự án 
sắp đến. 

Một trong những nguyên tắc quan trọng 
cần được tuân thủ trong thị trường bất 
động sản, là nhà đầu tư phải được hưởng 
giá trị gia tăng do họ đầu tư trên diện tích 
đất mà họ có đề án. Có nghĩa là, họ sẽ 
được hưởng phân B trên công thức giá thị 
trường (G = A + B+C);; và họ phải có 
nghĩa vụ nộp thuế lợi tức trên B. Nhưng, 
đối với những vùng đất ngoài dự án đầu tư 
(đất lân cận), nhờ có dự án đầu tư mà cũng 
được lên giá, thì Nhà nước cần đánh thuế 
giá trị gia tăng để điều tiết khoản thu đó và 
dùng nó để xây dựng hạ tầng cơ sở cho 
những nơi chưa có người đầu tư, hoặc làm 
qũy phát triển nhà ở cho người lao động 
nghèo. Như vậy, sẽ làm giảm đáng kể sự 
đầu tư đất đai và làm giảm đi sự khó khăn 
về nhà và đất ở của người dân, góp phần 
thực hiện tốt kế hoạch phát triển đô thị 
theo đúng quy hoạch. 

Mặt khác, Nhà nước cũng cần ban hành 
chính sách nhà ở cho người dân. Chẳng 
hạn, mỗi người dân đều được quyền mua 
một căn nhà ở từ quỹ nhà của Nhà nước, 
VỚI giá tài trợ (được miễn tiền sử dụng đất, 
tiền thuế xây dựng v.v..). Và mỗi công 
dân đến tuổi trưởng thanh hoặc người dân 
chưa có nhà ở đều được đăng ký với Nhà 
nước về nhu cầu nhà ở và tự nguyện góp 
tiền tiết kiệm vào quỹ xây dựng nhà của 
Nhà nước. Khi số tiền góp ấy tương đương 
với một tỷ lệ nhất định của trị giá căn nhà 
(giả sử là 25%), thì Nhà nước sẽ giao nhà ; 
phần còn lại sẽ được trả góp trong 10 - 
20 năm tiếp theo. Có như vậy, thị trường 
nhà đất sẽ dần dần đi vào ồn định do Nhà 
nước hoàn toàn nắm quyền điều phối. 
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Quả vậy, chỉ có Nhà nước mới là người 
có lợi thế duy nhất để có thể điều hành thị 
trường đất đai, bởi những lý do sau : 

- Đất đai thuộc quyền quản lý của Nhà 
nước và chỉ có Nhà nước mới có quyền 
cho phép chuyển đổi công năng sử dụng, 
duyệt những dự án đầu tư, cấp phép xây 
dựng, v.Vv.. 

- Chỉ có Nhà nước mới có quyền đưa ra 
những chủ trương, chính sách phát triển 
kinh tế vùng này hay vùng khác ; có 
quyền ban hành chính sách khuyến khích 
thuế, v.v.. 

Cuộc sống và mức sống của các tầng 
lớp dân cư đều gắn với từng vùng đất đai 
cụ thể. Do vậy, muốn thay đổi mức sống, 
phải thay đôi các điều kiện liên quan, 
thông qua 2 hình thức chủ yếu : 

Một là, tăng khả năng cho người sử 
dụng đất qua việc đầu tư khoa học - kỹ 
thuật, vốn để đưa năng suất lao động và 
hiệu quả sử dụng lên cao hơn. 

Hai là, chuyển đối mục đích sử dụng 
đất, nhằm đưa đến sự thay đổi môi trường 
chung cũng như thay đổi người sử dụng. 

Ở hình thức thứ nhất, thường thi mục 
đích sử dụng đất tương đối phù hợp, chẳng 
hạn như đất nông nghiệp, đất công nghiệp, 
đất xây dựng, khu dân cư... Nhưng, đo đầu 
tư chưa đúng mức nên hiệu quả kinh tế - xã 
hội chưa cao, cần được đầu tư thêm để 
phát huy hiệu quả của việc sử dụng đất. Ở 
hình thức thứ hai, mục đích sử dụng đất lại 
không phù hợp. Chắng hạn, đất cho sản 
xuất nông nghiệp, vì ngập mặn chua phèn, 
nhưng vẫn phải duy trì sản xuất, do đó 
năng suất kém, thu nhập của người dân 
không cao. Ví dụ cụ thê huyện Nhà Bè ở 
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Thành phố Hô Chí Minh là một vùng đất 
ngập mặn, chua phèn, từ trước đến nay chỉ 
chuyên trồng lúa. Nhưng, vùng đất này lại 
là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh ra 
biển Đông, với con sông Nhà Bè - Soài 
Rạp và các dòng sông nối Thành phố với 
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nếu 
biến vùng đất này trở thành đất công 
nghiệp gắn liền với cảng biên, cảng sông, 
sẽ trở thành ưu thế rất thuận lợi về giao 
thông thủy so với các vùng khác của 
Thành phố. Sự thay đổi mục đích sử dụng 
sẽ làm cho giá trị SỬ dụng đất gia tăng gấp 
bội, mở ra cuộc sống mới cho người dân, 
đồng thời tạo nên sự phát triển chung cho 
xã hội. Điều này hoàn toàn phù hợp với 
chủ trương của Nhà nước “Về chuyển dịch 
cơ câu kinh tế theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, góp phân xóa đói giảm 
nghèo, xây dựng cuộc sống văn minh”. 


Để thực hiện chủ trương trên, Nhà nước 
tiến hành đèn bù cho dân để đưa vùng đất 
đó sử dụng vào mục đích khác có hiệu quả 
hơn. Do giá trị đất tăng, sự tăng giá đất sẽ 
làm nảy sinh mâu thuẫn giữa những người 
sử dụng đất của hai thời kỳ trước và sau 
chuyển đổi công năng đất. Điều này thể 
hiện ở giá đền bù giải tỏa đất. Và câu hỏi 
đặt ra là : chính sách giá được tính như thế 
nào là hợp lý 2 

Để làm rõ phần nào câu hỏi trên, xin 
dẫn ra một ví dụ cụ thể về việc tính giá đền 
bù giải tỏa và tiến hành di dời dân ở huyện 
Nhà Bè. 

Khu Chế xuất Tân Thuận có diện tích 
trên 300 héc-ta, năm trên xã Tân Thuận 
(huyện Nhà Bè) là vùng đất ngập mặn có 
khoảng 400 gia đình nông dân chuyên 
sống bằng nghề nông, 34 gia đình nằm dọc 
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trục tỉnh lộ 15, chuyên sống bằng nghề 
dịch vụ và buôn bán nhỏ... Ngoài số hộ gia 
đình dọc trục lộ và ở gần trục lộ có điện, 
thì phần hộ gia đình ở sâu bên trong, 
không có điện, nước máy ; điều kiện sống 
cũng lạc hậu và khó khăn như nhân dân 
vùng sâu ở các tỉnh miền Tây. Ở đây, dân 
trồng lúa một vụ. Năm được mùa năng 
suất tối đa là 3 tấn thóc ; năm thất mùa, 
Nhà nước phải cứu đói. Ngoài nghề nông, 
một số hộ còn làm nghề tự do, chăn nuôi, 
bắt cá ven sông hay bốc xếp ở cảng. Thời 
kỳ này giá đất ruộng nhân dân sang 
nhượng cho nhau là từ 4 000 - 6 000 đ/m'”. 
Khi Nhà nước có quyết định giải tỏa 
vùng đất này để xây dựng Khu Chế xuất 
Tân Thuận, chính sách đền bù giải tỏa 
được công khai áp dụng theo các nguyên 
tắc sau : 

- Lẫy thu nhập bình quân của người dân 
trên mảnh đất sản xuất làm cơ sở tính giá. 

- Xây dựng một khu định cư khác để 
dân có thể tái định cư và bắt đầu một 
phương thức sống mới (không phải là 
nông nghiệp). 

- Đảm bảo cuộc sống của người dân bị 
giải tỏa được cải thiện hơn trước (điện, 
nước, đường sá...). 

Từ 3 nguyên tắc trên, các chính sách cụ 
thể đã được nhanh chóng ban hành, cụ 
thể là : 

1. Lẫy sản lượng thóc của năm được 
mùa là 3 tấn/năm, quy ra trị giá khoảng 
3 triệu đồng ; tính cho 30 năm là 90 triệu 
đồng, khi hiệp thương với địa phương đã 
thống nhất tính giá đất từ 110 đến 
130 triệu đồng/ha làm giá đền bù đất. Và 
nếu trên đất có cây, con thì sẽ bồi thường 


Số 3 (tháng 1 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


thêm, tương đương 3 năm sản lượng đối 
với cây ăn trái và một năm sản lượng đối 
VỚI vật nuôi như cá, tôm... 

2. Nhà ở được đền bù theo giá xây 
đựng, trong đó nhà cũ được tính bằng 80% 
giá xây dựng, chủ nhà được phép tháo dỡ 
để tận dụng. Nền nhà được đổi bằng một 
nền nhà khác trong các khu định cư mới 
có cơ sở hạ tầng tốt hơn (đường sá, trường 
học, chợ, hệ thống điện, nước... đầy đủ); 
đồng thời được trợ cấp kinh phí di dời, 
được ưu tiên giải quyết việc làm cho 
những người lao động thuộc diện giải tỏa. 

Như vậy, so với cuộc sống trước đó thì 
chính sách đền bù giải tỏa như trên đã tạo 
ra một cơ hội mới, thiết thực giúp người 
dân có cuộc sống ổn định và khá hơn. Với 
số tiền đền bù đất đai như trên, người dân 
có thể mua lại một diện tích đất khác lớn 
gấp 2 lần để sinh sống. 

Tuy nhiên, từ sự hiện diện của các khu 
chế xuất tạo nên bộ mặt và sự phát triển 
mới tại vùng đất này đã làm cho mục đích 
sử dụng đất thay đối theo. Không ít người 
đã nhảy vào đầu cơ đất để hưởng chênh 
lệch giá. Vì thế, giá đất nhanh chóng được 
đẩy lên, thoát khỏi giá trị thực của nó 
(nguyên là giá đất nông nghiệp). Người 
dân từng có đất ở đây nảy sinh tâm lý bị 
thiệt thòi lớn vì giá đền bù thấp hơn giá 
đất thị trường đã được đấy lên một cách 
giả tạo. 

Sự thực thì, giá trị đất hoàn toàn tùy 
thuộc vào giá trị sử dụng. Nói cách khác, 
là tùy vào người sử dụng. Ở đây cần hiểu 
là, giá trị gia tăng đó không phải do người 
sở hữu đất tạo ra, mà là do xuất hiện khả 
năng khai thác mới (chẳng hạn từ một chủ 
trương của Nhà nước) đã làm chuyển dịch 
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mục đích sử dụng. Giá đất lúc này nếu gọi 
là giá thị trường cũng không hắn là đúng 
vì thực chất, đây là giá “thị trường ảo” bởi 
nó chỉ được tính khi các chương trình đầu 
tư đã thực hiện. Do chưa nhận thức đúng 
đắn điều này, người dân vì thế lúc nào 
cũng cảm thấy thiệt thòi khi so giá được 
đền bù với giá thị trường. Điều này đang 
và sẽ là một trong những nguyên nhân cơ 
bản gây trở ngại cho việc giải tỏa, thực 
hiện việc chuyển dịch mục đích sử dụng 
đất để xây dựng các công trình. 

Giải quyết vấn đề trên, yêu cầu đặt ra 
trước tiên là phải thống nhất quan điểm về 
giá đất và cách tính giá. Qua thực tiễn ở 
Khu Chế xuất Tân Thuận, xin rút ra mấy 
quan điểm sau đây. 

Thứ nhất, giá đất được xác định trên 
giá trị sử dụng đất. Có nghĩa là phải xem 
xét người sở hữu có sự đầu tư vào đất như 
thế nào để làm cho đất tăng giá trị sử dụng. 
Phân trị giá tăng thêm nhờ khai mương, 
dẫn thủy, nhập điền, cải tạo đất, v.v... 
người sở hữu đất sẽ được hưởng. 

Thứ hai, khi có sự đầu tư từ Nhà nước, 
hoặc có sự thay đổi mục đích sử dụng, làm 
cho giá đất gia tăng thì trị giá gia tăng đó 
không phải do người sở hữu đất tạo ra. Vì 
thế, khoản chênh lệch giá đó phải có một 
sắc thuế đê Nhà nước điều tiết lại, dùng để 
đầu tư vào nơi khác. 

Thứ ba, giá đền bù giải tỏa phải căn cứ 
giá trị thu nhập được tạo nên bởi đất đó 
làm cơ sở ; cộng với khoản bù đắp khi 
người dân phải chuyên ngành nghề, sắp 
xếp lại cuộc sống mới. 

Thứ tư, vê phương thức đên bù : Phải 
đền bù đúng giá để đảm bảo rằng, với số 
tiền đó, người dân có thể mua lại đất ở 
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vùng lân cận, với diện tích lớn hơn và loại 
đất khá hơn. Bên cạnh đó, phải bù đắp mọi 
thiệt hại một cách thỏa đáng. Cần quan 
tâm đúng mức cuộc sống và những tâm tư, 
nguyện vọng chính đáng của người dân 
khi phải giải tỏa di dời. Cùng với việc đền 
bù về vật chất cho người dân, Nhà nước 
cũng nên coi đây là dịp để giáo dục, nâng 
cao nhận thức cho người dân ; khuyến 
khích dân tự nguyện tham gia vào các hoạt 
động kinh tế - xã hội của đất nước theo 
tỉnh thần dân làm chủ. 

Điều quan trọng là, phải làm cho người 
dân thấy rõ : việc chuyển dịch mục đích sử 
dụng đất phục vụ công cuộc xây dựng và 
phát triển kinh tế đất nước là cần thiết và 
cân được ủng hộ. Sẽ thật sai lầm, khi 
người dân xem việc giải tỏa là một “cơ hội 
ngàn vàng” để có được một khoản thu lớn 
cho minh. Và, do chưa quen với việc một 
lúc có một khoản tiền lớn, người dân có 
thể không biết sử dụng tiền vào việc gì để 
ồn định cuộc sống và làm cho nó sinh lợi. 
Việc tiêu xài phung phí, sai mục đích có 
thê biến người dân trở nên nghèo khó hơn 
trước kia. Do đó, nên chăng trong khi thực 
hiện đền bù, Nhà nước có thể vận động 
nhân dân đưa một phân tiền tham gia vào 
công ty đầu tư để bảo tồn được đông tiền 
của mình và được hưởng lợi về lâu dài. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa ngày nay, không chỉ đơn 
thuần là một chuyển đổi về cơ sở vật chất. 
Song song với sự chuyển đôi đó, còn có 
một yêu cầu quan trọng khác là phải làm 
thay đổi cách nghĩ và lối sống của cả 
cộng đồng. Đảm bảo được hai mặt này, sẽ 
tạo nên một trợ lực vô cùng to lớn cho 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. C 


Số 3 (tháng 1 năm 2003) 


PHÁT TRIỂN GIA0 THÔNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM 
ĐẦU THẾ KỶ XXI 


Lời Bộ Biên tập : Ngày 21-12-2002, tại Thành phố Thanh Hóa đã diễn ra Hội 
thảo "Phát triển giao thông thủy nội địa Việt Nam đầu thế kỷ XXI", do Tạp chí 
Cộng sản, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đồng tổ 
chức. TS. Đào Đình Bình, Ủy viên Trung, ương Đảng, Bộ tưởng Bộ Giao thông 
vận tải ; Đông chí Trịnh Trọng Quyên, Ủ lộ viên Tì Tung ƯƠng Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy Thanh Hóa ; PGS,TS. Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp 
chí Cộng sản ; đồng chí Phạm Minh Đoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh 
Hóa ; đông chí Phạm Thế Minh, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cùng chủ trì 
Hội thảo. Tham dự Hội thảo có trên 300 đại biểu là các nhà khoa học, quản lý và 
kinh doanh liên quan đến giao thông đường thủy và các phóng viên báo chí ở 


Trung ương và địa phương. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được trên 30 tham luận 


và in thành cuôn kỷ yêu. 


Dưới đây, chúng tôi giới thiệu bản Báo cáo đề dẫn và bài Tổng thuật Hội thảo. 


ÊN kinh tế và trình độ xã hội của 
một quôc gia phát triên tùy thuộc 


vào rất nhiều yếu tố, trong đó có 
yếu tố vô cùng quan trọng là hệ thống mạch 
máu giao thông. Thực tế cho thấy, giao 
thông mở mang tới đâu thì kinh tế - xã hội 
phát triển năng động tới đó. Ngược lại, 
những nơi giao thông không được mở mang, 
chia cắt thì nền kinh tế ở đó khép kín, biệt 
lập, trì trệ, tự cấp tự túc, đời sống xã hội thấp 
kém, lạc hậu. 
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Nước ta là một nước nông nghiệp sản 
xuất nhỏ, tiến hành đổi mới đi lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, hội nhập với thế giới hiện 
đại, lại càng cần có một hệ thống giao thông 
hoàn chỉnh vê đường bộ, đường thủy, đường 
không, đường biển. Mỗi loại hình giao 
thông như vậy, đều có những ưu thế của nó 
và chúng bổ sung cho nhau, tạo điều kiện 
phát huy nội lực để đẩy nhanh kinh tế - 
xã hội nước ta phát triển. Chúng ta không 
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tuyệt đối hóa, hoặc xem nhẹ bất cứ loại hình 
giao thông nào, song trong khuôn khô của 
cuộc Hội thao, chúng ta đi sâu nghiên cứu, 


làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn để 


phát huy vai trò của giao thông thủy nội địa 
ở nước ta hiện nay - một loại hình giao 
thông quan trọng, có nhiều ưu thế. 

Giao thông thủy nội địa gồm nhiều thuộc 
tính của ngành giao thông nói chung, nhưng 
chúng cũng có những nét đặc thù của loại 
hình giao thông khá đặc biệt và phô biến 
này. 

Giao thông thủy nội địa có thể được xem 
là một trong những loại hình giao thông sớm 
nhất của xã hội loài người. Trước khi người 
ta chế tạo ra ô-tô, xe lửa, máy bay và kể cả 
tàu biển vượt đại dương thì con người đã 
khám phá ra các vùng hoang vu, xa xôi, hẻo 
lánh bằng các phương tiện giao thông thủy 
còn rất thô sơ và tiện lợi. Nhờ giao thông 
phát triển đã góp phần quan trọng cho nền 
văn minh của xã hội loài người dần dần phát 
triển. Đồng thời cùng với sự phát triên của 
xã hội loài người, các loại hình giao thông 
hiện đại khác cũng không ngừng phát triển 
đạt đến trình độ như ngày nay. 

Nước ta có hệ thống sông ngòi, kênh 
rạch, hô đầm chằng chịt len lỏi khắp các 
vùng rừng núi, đồng bằng, thành phố là hệ 
thống giao thông thủy nội địa vô cùng thuận 
lợi. Ông cha ta đã từng sử dụng hệ thống 
giao thông này một cách thông minh, sáng 
tạo phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh 
tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, 
trong quá trình ấy và nhất là hiện nay khi 
nên kinh tế thị trường phát triển, các loại 


hình giao thông hiện đại đã trở thành phổ 


biến, giao thông thủy nội địa cũng đặt ra 


nhiều vân đê bức xúc mang tính thời đại. Đề 


phát huy thế mạnh và khắc phục những khó 
khăn hạn chế của giao thông thủy nội địa 
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phục vụ tích cực cho phát triên kinh tế - xã 
hội, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước một cách khách quan, đòi hỏi 
chúng ta đi sâu nghiên cứu, làm rõ những 
vấn đề lý luận và thực tiễn cụ thể sau : 

Một là, đánh giá đúng thực trạng tiêm 
năng giao thông thủy nội địa ở nước ta hiện 
nay 

Để làm rõ vấn đề này quả không đơn 
giản, đòi hỏi chúng ta phải xác định thế nào 
là giao thông thủy nội địa ; điều tra khảo sát 
để có được bức tranh chân thực về thực trạng 
giao thông thủy nội địa nước ta và tìm ra 
những đặc điềm của giao thông thủy nội địa 
ở nước ta có những ưu thế, khó khăn ØÌ ; 
glao thông thủy nội địa với yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội qua các thời kỳ. Những 
kết quả cụ thể của giao thông thủy nội địa 
trong những năm đôi mới vừa qua, các bài 
học kinh nghiệm cân rút ra và xu hướng phát 
triển trong tương lai. Từ đó tìm ra nguyên 
nhân thành công, chưa thành công. Và đầu 
là những vấn đề đặt ra đối với phát triển g1aO 
thông thủy nội địa ở nước ta hiện nay cần 
tập trung giải quyết v.v.. 

Hai là, xác định rõ mục tiêu, phương 
hướng phát triển giao thông thủy nội địa ở 
nước ta khi bước vào thế ký XXI 

Trong điều kiện giao lưu kinh tế, văn 
hóa, xã hội giữa các vùng miền ở trong 
nước, khu vực và trên phạm vị thế gIới 
không ngừng phát triển, các loại hình giao 
thông đường bộ, đường sắt, đường không, 
đường biển ngày càng hiện đại, việc xác 
định đúng mục tiêu, phương hướng phát 
triển giao thông thủy nội địa là vô cùng 
quan trọng và cần thiết. Chỉ trên cơ sở nắm 
chắc thực trạng, đặc điêm, tiềm năng của 
g1aO thông thủy nội địa và xu hướng phát 
triên với những yêu cầu của xã hội ngày 
càng cao đối với loại hình giao thông này, 
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chúng ta mới xác định đúng mục tiêu, 
phương hướng phát triển giao thông thủy 
nội địa trong những năm đầu thế kỷ XXI. 
Đồng thời đây cũng là căn cứ khoa học để 
có được chiến lược đầu tư chính xác cho 
giao thông thủy nội địa ở nước ta. 

Việc xác định mục tiêu, phương hướng 
phát triển giao thông thủy nội địa ngoài 
những điểm nêu trên, phải chăng chúng ta 
gắn nó với chiến lược phát triển kinh tế, xã 
hội, quốc phòng, an ninh của đất nước ; gắn 
với quá trình thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ; gắn với quá trinh hội nhập 
kinh tế quốc tế trên các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Chính vì vậy, chúng ta có thể 
hiểu mục tiêu, phương hướng chung nhất là 
phát huy tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh các 
nguồn lực giao thông thủy nước ta một cách 
có hiệu quả, bảo đảm an toàn, huy động mọi 
nguồn lực của glao thông thủy nội địa phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phân 
thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Ba là, xác định những điêu kiện cần và 
đủ để phát triển giao thông thủy nội địa ở 
nước ta hiện nay 

Để thực hiện mục tiêu, phương hướng 
phát triển giao thông thủy nội địa có hiệu 
quả, chúng ta nhất thiết phải xác định rõ 
những điêu kiện chủ quan, khách quan bảo 
đảm cho việc thực hiện mục tiêu, phương 
hướng đó. 

Về khách quan, nước ta có điều kiện địa 
lý tự nhiên thuận lợi cho vận tải đường sông 
từ miền Bắc đến miền Trung, miễn Nam ; từ 
miên núi đến miền xuôi, vùng đông bằng, 
đô thị. Nhân dân ta có nhiều kinh nghiệm về 
sử dụng giao thông đường thủy nội địa, 
trong lịch sử đấu tranh bảo vệ và xây dựng 
đất nước. Nhất là thời kỳ hơn 16 năm đổi 
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mới. sản lượng của ngành vận tải thủy nội 
địa những năm gần đây tăng bình quân cao 
và luôn được coi là một ngành vận tải chủ 
lực, đứng sau vận tải đường bộ. Chí phí đầu 
tư và duy tu cơ sở hạ tầng đường thủy nội 
địa thấp, giá thành vận chuyển hạ, có nhiều 
lợi thế vận chuyên hàng có khối lượng lớn, 
siêu trường, siêu trọng, hệ số an toàn cao, 
không bị ô nhiễm môi trường. Ở nhiều nơi, 
nhất là đồng bằng sông Cửu Long, giao 
thông thủy nội địa trở thành phương tiện chủ 
yếu, phổ biến trong sản xuất, sinh hoạt của 
nhân dân. 

Để các điều kiện khách quan không 
ngừng được phát huy, nhận thức chủ quan 
của con người về tính cần thiết và việc tổ 
chức có hiệu quả các hoạt động giao thông 
thủy nội địa có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, 
Đảng, Nhà nước có chủ trương, chính sách 
đúng, có hệ thống luật pháp quy định cho 
glao thông thủy nội địa hoạt động thuận lợi 
rõ ràng, có cơ chế tổ chức bộ máy quản lý 
chặt chế, linh hoạt, sáng tạo là vô Cùng cần 
thiết. Các cấp bộ đảng, chính quyền các địa 
phương cùng lãnh đạo các bộ, ngành phối 
hợp với Bộ Giao thông vận tải thật sự 
đồng thuận, thống nhất trong khai thác các 
tiêm năng giao thông thủy nội địa có hiệu 
quả đều là những nhân tố chủ quan có tính 
quyết định. 

Cùng với những điều kiện nêu trên, việc 
đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ 
công nhân có trinh độ chuyên môn kỹ thuật 
tay nghề cao ; cán bộ quản lý điều hành 
giỏi ; khả năng ứng dụng những tiến bộ khoa 
học - công nghệ tiên tiến, hiện đại ; tăng 
đầu tư có trọng tâm, trọng điềm... phải 
chăng đều là những điều kiện vật chất, tỉnh 
thần không thể thiếu cho phát triển giao 
thông thủy nội địa nước ta hiện nay để tiến 
kịp với sự phát triên chung của các nước 
trong khu vực và thế giới. 


4I 


26ôi thao “Khóa học - fure tiên 


Bốn là, có được các hình thức, bước đi và 
biện pháp thích hợp để phát triển giao thông 
thủy nội địa ở nước ta hiện nay 

Để phát triển giao thông thủy nội địa 
chúng ta phải xuất phát từ tình hình đặc 
điểm kinh tế - xã hội của nên kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần gắn với thị trường, mở 
cửa hội nhập kinh tế quốc tế ; điều kiện tự 
nhiên nước ta và bối cảnh thế giới hiện nay. 
Tiếp tục đa dạng hóa các lực lượng của các 
thành phần kinh tế với nhiều loại hình và 
quy mô, mức độ khác nhau ; kết hợp các 
kinh nghiệm truyền thống với hiện đại để 
phát huy nội lực trong khai thác mọi tiềm 
năng giao thông thủy nội địa ở nước ta. Đầu 
tư chiều sâu, hiện đại hóa hệ thống biển báo, 
thông tin, phương tiện, khai thác luông lạch 
xây dựng bến cảng và các yếu tố của cơ sở 
hạ tầng khác, kết hợp đi tắt, đón đầu với sử 
dụng có hiệu quả các hình thức truyền 
thống, thô sơ phù hợp với điều kiện của từng 
nơi, từng lúc. Mở rộng hợp tác, liên kết với 
các nước láng giêng, các nước trong khu 
vực và trên thế giới về mọi phương diện để 
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không bị tụt hậu trong phát triên ngành giao 
thông quan trọng này. Phối hợp chặt chẽ 
giao thông thủy nội địa với giao thông 
đường bộ, đường không và đường biển. 
Tăng cường hợp tác giữa giao thông thủy 
nội địa với các ngành kinh tế, xã hội, các 
hoạt động du lịch, dịch vụ, quốc phòng, an 
ninh. 

Những vấn đề nêu trên có thể còn chưa 
đầy đủ, chưa phản ánh hết những khía cạnh 
vô cùng phong phú, đa dạng, sinh động của 
quá trình phát triển giao thông thủy nội địa 
ở nước ta hiện nay. Tiếp cận dưới nhiều góc 
độ khác nhau, hy vọng chúng ta sẽ đóng góp 
nhiều ý kiến sâu sắc với tinh thần khoa học 
nghiêm túc, thắng thắn, khách quan đầy 
trách nhiệm. Chúng ta vừa "hội" vừa "thảo" 
thật sôi nổi, để cùng nhau từng bước làm rõ 
những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn 
của giao thông thủy nội địa nhằm góp phần 
thiết thực thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội 
nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”. 


TỔNG THUẬTT HỘI THẢO 


UỘC Hội thảo "Phát triển giao 
thông thủy nội địa Việt Nam đầu thế 


kỷ XXI" có ý nghĩa quan trọng về lý 
luận và thực tiễn nhằm đánh giá một cách 
khoa học về vị trí, vai trò của vận tải đường 
thủy trong chiến lược phát triên giao thông 
nói riêng, trong phát triên kinh tế - xã hội 
nói chung. Những tham luận và các ý kiến 
thảo luận sẽ là gợi ý để các ngành, các địa 
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phương vận dụng trong quá trình phát triển 
vận tải đường thủy. 

Cuộc hội thảo diễn ra sôi nôi và đề cập 
tới nhiều vấn đề thiết thực, thể hiện tập trung 
ở những nội dung chính dưới đây. _ : 

IL LỢI THÊ VÀ NHU CÂU VỀ 
PHÁT TRIÊN ĐƯỜNG THỦY 

Đây là một chủ đề lớn. Nhiều tham luận 
đề cập từ nhiều khía cạnh, với những mức độ 
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khác nhau. Trong phát biểu khai mạc Hội 
thảo, TS. Đào Đình Bình nêu rõ : Nước ta có 
hệ thống đường thủy đa dạng và thuận lợi. 
Hệ thống sông, hô tự nhiên vừa nhiều, vừa 
được nối thêm các kênh đào cùng với đường 
ven biển và đường ra các đảo tạo thành một 
mạng lưới giao thông vô cùng quan trọng. 
PGS,TS. Trân Quang Nhiếp trong phát | biểu 
đề dẫn khẳng định : Khi nền kinh tế thị 
trường phát triển, giao thông thủy nội địa 
càng có vai trò tích cực phục vụ cho phát 
triển kinh tế - xã hội. TS. Phạm Tất Thắng 
(Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản) 
phân tích : So với các phương tiện vận tải 
khác, vận tải thủy nội địa có rất nhiều lợi thế 
phát triển. Lợi thế đó biểu hiện ở : giá thành 
vận tải tương đối thấp do chi phí năng lượng 
thấp (nhỏ hơn đường bộ 4 lần, đường không 
từ 15 đến 20 lần và đường sắt 30 lần) ; chi 
phí để thiết lập một tuyến đường thủy nội 
địa chỉ bằng 25 - 30% chi phí xây dựng một 
tuyến giao thông đường bộ với năng lực 
thông qua tương ứng ; phương tiện vận tải 
thủy ít tốn kém kim loại hơn phương tiện 
đường sắt, đường bộ ; có khả năng vận 
chuyển siêu lớn. 

Việt Nam đang thực hiện các bước của 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, rất cần 
mọi lĩnh vực tham gia tích cực. PGS. Võ 
Văn Đức (Phó Trưởng Khoa Kinh tế phát 
triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh) nhận định về sự tham gia của ngành 
đường thủy : Hội nhập kinh tế khu vực và 
thế giới là một đòi hỏi đối với ngành vận tải 
đường thủy nội địa... Nếu chúng ta có cách 
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thủy, 
cải tiến phương thức vận tải và có được một 
khung pháp lý thuận lợi thì chắc chắn việc 
hội nhập kinh tế khu vực của ngành đường 
sông sẽ đạt kết quả tốt đẹp. Cùng bàn về sự 
hội nhập quốc tế của ngành đường thủy, báo 
cáo của KS. Lê Hữu Khang (Phó Cục trưởng 
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Cục Đường sông) cho biết : Hiệp định vận 
tải thủy Việt Nam - Cam-pu-chia đã được ký 
kết; tham gia tích cực vào các hoạt động hợp 
tác sông Mê Công ; thực hiện có kết quả dự 
ân trợ giúp kỹ thuật trong đào tạo do Hà Lan 
tài trợ ; thực hiện dự ân nâng cấp hai tuyến 
đường thủy phía Nam bằng nguồn vốn vay 
của Ngân hàng thế giới ; thực hiện dự án cơ 
sở hạ tầng nông thôn đường thủy do Ca-na- 
đa trợ giúp kỹ thuật và các dự án được sự 
giúp đỡ của Nhật Bản, Bỉ, Phần Lan, Đan 
Mạch, Tây Ban Nha... 

Thông qua giới thiệu về phát triển đường 
thủy của nước ngoài, có 2 bản báo cáo đã 
góp phần làm rõ thêm về lợi thế và nhu cầu 
phát triển đường thủy. T'S. Hoàng Xuân Hòa 
(Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm hợp 
tác nghiên cứu châu Âu) đã giới thiệu kinh 
nghiệm của châu Âu về phất triển đường 
thủy, trong đó đề cập đến : Vị trí của đường 
thủy trong mạng lưới giao thông vận tải 
châu Âu ; sự tăng trưởng khối lượng dịch vụ 
vận tải hàng hóa bằng đường thủy của khối 
EU và các nước Trung Âu ; cảng cửa ngõ 
ra biển và tình hình du lịch đường thủy... 
TS. Hoàng Hải (Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, 
Tạp chí Cộng sản) trình bày vê "Châu Á với 
phát triển dịch vụ đường thủy", có nội dung 
chính gôm 3 vấn đề : Tiềm năng phát triển 
dịch vụ thủy ở châu Á ; Phát triển vận tải 
đường thủy với việc nâng cao hiệu quá hợp 
tác: tiểu vùng Mê Công ; Việt Nam với phát 
triển vận tải đường thủy quốc tế. Trong đó, 
cho biết : Hiện nay ở châu Á, vận tải thủy là 
phương thức vận tải có chi phí rẻ nhất so với 
tất cả các phương thức vận tải khác và có 
tính ưu việt về nhiều mặt. Đây là phương 
thức vận tải dễ được chấp nhận ở các tiểu 
vùng thuộc khu vực châu Á mà kinh tế còn 
chậm phát triển. Riêng tiểu vùng Mê Công, 
hợp tác trong lĩnh vực giao thông đường 
thủy có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối 
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với sự phát triển kinh tế - xã hội của các 
nước vùng này mà còn cân thiết nhằm góp 
phần khắc phục tình trạng phát triển không 
đông đều trong toàn khu vực Mê Công trước 
xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. 

Tuy tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau 
song các ý kiến đều thống nhất cho răng 
tiêm năng ngành đường thủy nước ta rất lớn, 
việc khai thác có hiệu quả sẽ tạo ra cơ hội 
phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIÊN 
GIAO THÔNG THỦY Ở VIỆT NAM 

Đánh giá thực trạng phát triển giao thông 
thủy nội địa ở nước ta, các đại biểu đi từ sự 
nhìn nhận tiềm năng, thế mạnh ở các địa 
phương để đi đến khái quát bức tranh chung 
của cả nước. Đồng chí Phạm Minh Đoan 
cho răng : vận tải thủy ở Thanh Hóa đã ra 
đời từ rất sớm, là phương tiện vận tải chủ 
yếu trong một thời gian dài... Gần đây, Bộ 
Giao thông vận tải, trực tiếp là Cục Đường 
sông Việt Nam, đã phối hợp chỉ đạo, đầu tư 
nạo vét luông lạch một số đoạn xung yếu, 
tiến hành khảo sát luồng sông Mã từ cửa 
biển đến thượng nguồn vùng biên giới Việt - 
Lào... Nhờ đó đã tạo điều kiện cho việc quản 
lý, khai thác đường sông trung ương và địa 
phương trên địa bàn Thanh Hóa ngày càng 
có hiệu quả. hơn. Bổ sung cho vấn đề này, 
KS. Nguyễn Hoàng Huyến (Giám đốc 
Sở Giao thông vận tải tính Thanh Hóa) cho 
biết : Hiện tại, Thanh Hóa có 30 tuyến sông 
kênh lớn nhỏ với tông chiều dài I 768 km... 
khả năng khai thác vận tải là 1 170 km, 
chiếm 63 %. KS. Vũ Văn Quỳnh (Giâm đốc 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái ) khẳng 
định : Giao thông thủy nội địa ở Yên Bái 
đóng vai trò gắn kết giữa đường bộ với 
đường sắt, giữa quốc lộ với tỉnh lộ ; đã đóng 
góp tích cực cho phát triên nông thôn, xóa 
đói giảm nghèo ; gắn liền với phát triên 
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du lịch hồ Thác Bà. Các báo cáo của 
Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh 
Hưng Yên, TP Hồ Chí Minh đều đánh giá 
khá toàn diện về tình hình phát triên 
đường thủy ở các địa phương. Báo cáo của 
Đồng chí Doãn Đình Huê (Ban Kinh tế, 
Tạp chí Cộng sản) đã khái quát khá rộng về 
một vùng : Giao thông thủy ở đồng bằng 
sông Hồng có tầm quan trọng đặc biệt trong 
quá trình xây dựng các công trình trọng 
điểm, các khu công nghiệp, khu chế xuất, 
các nhà máy liên doanh với nước ngoài... 
Những năm qua, VIỆC phát. triển cảng thủy 
nội địa ở đồng bằng sông Hồng đã góp phân 
tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội cả 
vùng, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn. 
KS. Cao Kim Phụng (Phó Cục trưởng Cục 
Đường sông Việt Nam), phần tích sâu sự 
phát triển vận tải thủy ở đồng bằng sông 
Cửu Long : Chỉ tính trên các tuyến do trung 
ương quản lý, đã có 51 cảng thủy nội địa và 
1 432 bến thủy nội địa. Khả năng thông 
qua của các cảng có khả năng tiếp nhận tàu 
biển từ 500 000 đến 2 000 000 tấn/năm và 
đối với các cảng thủy nội địa từ 100 000 đến 
500 000 tấn/năm. Riêng mạng lưới các bến 
thủy nội địa, tuy khả năng thông qua không 
lớn nhưng thuận tiện cho tàu bè bốc xếp ở 
hầu như khắp nơi trên các tuyến sông kênh... 
Ở đồng bằng sông Cửu Long, sự phát triển 
vận tải thủy nội địa càng đem lại hiệu quả 
kinh tế cao, vì sông nước ở đây rất thuận lợi 
cho giao thông. 

PGS. TSKH Đặng Hữu Phú (Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đường 
sông miền Nam), với tham luận "Vận tải 
công-ten-nơ, tiêm năng lớn và hướng phát 
triển quan trọng của đường thủy nội địa ở 
đồng bằng sông Cửu Long", đã khắc sâu vai 
trò của Tổng Công ty Đường sông miền 
Nam với việc vận chuyền công-ten-nơ : Nếu 
năm 2000 vận chuyển được 1 201 542 tấn 
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(tỷ lệ công-ten-nơ hóa là 79,75%) thì năm 
2001 đạt 2 193 200 tấn (tỷ lệ công-ten-nơ 
hóa là 82,91%) và năm 2002 dự kiến là 
2369 900 tấn (tỷ lệ công-ten-nơ hóa là 
67,7! ®%). KS. Phạm Văn Lành (Tổng Giám 
đốc Tông Công ty Đường sông miền Bắc), 
phác thảo : Hiện nay, Tổng Công ty đang 
quản lý, khai thác đội tàu số lượng khá lớn, 
đa dạng về chủng loại..., có thể vận tải được 
hàng bao, hàng rời, công-ten-nơ, hàng nặng, 
hàng siêu trường, siêu trọng. Doanh thu năm 
1997 tăng 28% so với năm trước, năm 2001 
tăng 71% so với năm 1996 ; thu nhập bình 
quân năm 1997 tăng 2,6% so với năm trước, 
năm 2001 tăng 50% so với năm 1996. Theo 
hướng này, KS. Tạ Văn Tỉnh (Giám đốc 
Công ty vận tải và xếp dỡ đường thủy nội 
địa), góp một kinh nghiệm tổ chức vận tải 
liên phương thức : Để phát. triển vận tải thủy 
nội địa một cách hiệu quả, phải có nguồn 
nhân lực được đào tạo, ứng dụng khoa học 
công nghệ mới, với việc cơ giới hóa 100 
thiết bị xếp dỡ. Nhất là trong tổ chức điều 
hành, phải tạo ra các khu trung chuyển, có 
sự kết hợp đầu tư phương tiện vận tải thủy 
và phương tiện vận tải bộ. Ths. Vũ Hữu 
Hùng (Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tài 
chính, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy 
Việt Nam) khắc họa rõ vai trò quan trọng 
của ngành công nghiệp tàu thủy đối với vận 
tải thủy.nội địa. 

Bổ sung cho bức tranh toàn cảnh về thực 
trạng và những kinh nghiệm rút ra trong tiến 
trình phát triển đường thủy, KS. Lê Văn 
Mạo tóm lược hoạt động của Hội Vận tải 
thủy nội địa ; KS. Trân Đỗ Liêm phân tích 
sâu vê vận tải đường thủy ngoài quốc doanh. 
Đây thực sự là những gợi ý tốt, có tính so 
sánh cân thiết đối với quá trình hoạch định 
chiến lược phát triển các loại hình kinh tế 
trong vận tải thủy ở Việt Nam. 
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HI. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠT RA VÀ 
KIẾN NGHỊ VỀ PHÁT TRIỀN GIAO 
THÔNG THỦY NỘI ĐỊA Ở NƯỚC TA 

Đề cập đến những hạn chế, khiếm 
khuyết của ngành giao thông thủy nội địa, 
TS. Lê Đình Doanh (Cục Đường sông 
Việt Nam) chỉ rõ : Hiện nay, sự phát triển 
nhanh chóng của vận tải thủy nhưng còn tùy 
tiện, thiếu quy hoạch đã gây ảnh hưởng xấu 
đến cảnh quan thiên nhiên, môi trường. Tình 
trạng ô nhiễm trên các sông, hồ, đầm, phá... 
tăng nhanh không chỉ làm giảm chất lượng 
sinh thái, mà còn gây ách tắc, thiếu an toàn 
trong giao thông vận tải thủy. Về khó khăn 
của ngành đường thủy, TS. Phạm Tất Thắng 
nhận xét : Đường thủy nội địa cũng đang 
gặp những thách thức rất lớn là cạnh tranh 
với đường không, đường sắt, đường bộ về 
khối lượng hàng hóa luân chuyển, tốc độ 
vận chuyển và tính thuận tiện. Chỉ riêng sự 
hạn chế về tốc độ của đường thủy đã kém 
sức hút với hành khách... TS. Ngô Xuân Sơn 
(Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam) 
cho rằng : Trong nhiều nghiên cứu, báo cáo 
của các chuyên gia trong và ngoài nước đã 
khẳng định một cách chắc chắn rằng vận tải 
thủy nội địa Việt Nam đã, đang và vẫn sẽ là 
một ngành vận tải giàu tiềm năng và sẽ đặc 
biệt phát triển trong nửa đầu thế kỷ XXI. 

Trình bày về hướng phát triển của ngành 
đường thủy, KS. Lương Phương Hợp (Giãm 
đốc công ty tư vấn xây dựng cảng đường 
thủy) đi sâu phân tích vấn đề "luồng tàu qua 
cửa sông" ; KS. Nguyễn Ngọc Hải (Tông 
Giám đốc Ban quản lý các dự án đường 
thủy) giới thiệu khá chi tiết các dự án đầu tư 
phát triển đường thủy ; KS. Nguyễn Thị 
Vuốt (Viện Chiến lược phát triển Giao 
thông vận tải) nêu định hướng và giải pháp 
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phát triển đội tàu vận tải ; TS. Quách Đức 
Pháp (Vụ trưởng, Bộ Tài chính) đề xuất 
"những giải pháp về cơ chế tài chính nhằm 
phát triển vận tải thủy nội địa". Đồng chí 
Phạm Văn Hiệp (Tạp chí Cộng sản) đi sâu 
phân tích về sự phát triển đường thủy phục 
vụ mục đích du lịch ở nước ta hiện nay và 
trong tương lai. Trong báo cáo tham luận 
của đồng chí Võ Thị Thắng (Ủy viên Trung 
ương Đảng - Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Du lịch) xác định : Ý thức được tiềm năng to 
lớn, vị trí quan trọng của du lịch sông nước 
trong chiến lược phát triển du lịch Việt 
Nam, thời gian qua Tổng cục Du lịch đã chỉ 
đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các 
tổ chức quốc tế, các địa phương tiến hành 
quy hoạch và xây dựng các dự án phát triển 
du lịch đường sông. Mặc dù du lịch sông 
nước ở Việt Nam đã có những khởi sắc đáng 
ghi nhận song do nhiều nguyên nhân, sự 
phát triển của du lịch sông nước còn xa với 
tiêm năng vốn có của nó. T'S. Nguyễn Đình 
Thuận (Trường Đại học Giao thông vận tải) 
dự báo : Mục tiêu của đường thủy nội địa 
đến năm 2010 sẽ đạt sản lượng khoảng 80 
triệu tấn hàng hóa và 250 triệu lượt hành 
khách. Trên các tuyến vận tải sẽ xuất hiện 
nhiều phương thức vận tải mới, nhiều loại 
hình vận tải tiên tiền để thúc đầy ngành 
đường thủy phát triển ngang tầm với nhiệm 
vụ và tương xứng với tiềm năng. 

Những báo cáo trình bày tại Hội thảo khá 
đa dạng, sâu sắc, cung cấp thêm cơ sở khoa 
học và thực tiễn cho việc hoạch định phương 
hướng chiến lược và các giải pháp cơ bản 
phát triển ngành đường thủy một cách mạnh 
mẽ, góp phân to lớn hơn nữa vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
trong tầm nhìn 2010 và xa hơn nữa. Khái 
quát, có thể tập trung những vấn đê chủ 
yếu sau : 
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1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của nhân 
dân, các cấp, các ngành về ý nghĩa to lớn 
của phát triển giao thông đường thủy. 

2. Cụ thể hóa chiến lược phát triển đường 
thủy cho từng địa phương và ngành có liên 
quan. Phát triển đường thủy cần chú ý đến 
đặc thù địa - kinh tế, địa - chính trị để có giải 
pháp phát huy thế mạnh của từng vùng. Bảo 
đảm hài hòa với các vấn đề bảo vệ môi 
trường, di sản văn hóa... 

3. Phát triển đường thủy trong mối liên 
kết với các loại hình giao thông khác và gắn 
với phát triển thủy sản, thủy điện, thủy lợi, 
du lịch và các dịch vụ khác. 

4. Đa dạng hóa hệ thống vận tải thủy bao 
gôm các loại hình kinh tế, các tuyến vận tải, 
các loại hình phương tiện. Đầu tư tài chính 
có trọng điểm, mở rộng thu hút các nguồn 
vốn khác nhau để tạo sức mạnh trong đầu tư 
phát triển. 

5. Đổi mới cơ chế quản lý theo hướng 
hiện đại, phù hợp với thực tiễn phát triển 
từng cảng, từng tuyến đường thủy. Để điều 
hành cảng và hoạt động đường thủy ngang 
tầm trình độ quốc tế và khu vực, phải xây 
dựng một đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân 
kỹ thuật phát triển toàn diện, nhất là về 
chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng tăng 
cường đào tạo nguồn nhân lực ở ngoài nước 
hoặc đào tạo ở trong nước đạt tiêu chuẩn 
quốc tế. Sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật 
về đường thủy, chủ động hợp. tác quốc tế 
bảo đảm vừa phát huy được tiềm năng đất 
nước và phù hợp với xu hướng phát triển của 
thế giới. 

6. Tăng cường trang thiết bị kỹ thuật 
trong vận hành cảng, cũng như các biện 
pháp đảm bảo an toàn tại cảng và tuyến 
đường thủy. 

HẢI HƯNG 
(Tổng thuột†) 
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ÏIrA Khi tiiyêt Dai hội IX ca lảng 
Uà0 cột Sôï1fJ 


ĐĂNG DUY BÁU 


(Phóng vốn đồng chí Đặng Duy Bđu, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ lịch HĐND tỉnh Hè Tĩnh) 


Phóng viên : Ha¡ năm qua, Hà Tĩnh là 
một trong những tỉnh đã tổ chức thực hiện 
có hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 
và các nghị quyết hội nghị của Trung ương. 
Xin đông chí cho biết, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã 
có các chương trình trọng tâm, các chủ 
trương triển khai cụ thể như thế nào ? 

Đông chí Đặng Duy Báu : Hà Tĩnh 
luôn xác định "phát triển kinh tế là nhiệm 
vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ 
then chốt". Đối với chúng tôi, trong thời 
gian tới, vấn đề nông nghiệp, nông thôn và 
nông dân vẫn giữ vị trí quan trọng, cho nên 
tỉnh "tiếp tục coi nông nghiệp và phát triển 
nông thôn là trọng điểm" : đầu tư chiều sâu 
xây dựng kết cấu hạ tầng, phát huy lợi thế 
từng vùng ; thúc đấy chuyên dịch nhanh cơ 
cấu kinh tế. Cùng với đầu tư cho nông 
nghiệp là dồn sức cho phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ; nâng cao 
chất lượng hoạt động tài chính, tín dụng ; 
mở rộng và phát triển các loại hình hoạt 


động thương mại, du lịch, dịch vụ. Tạo điều: 
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kiện để các thành phần kinh tế phát triển, 
thu hút đầu tư ; huy động nguôn lực giải 
quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo ; quan 
tâm giáo dục - đào tạo, phát triển văn hóa, 
nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân ; ưu tiên phát triên, ứng dụng khoa 
học - công nghệ ; tăng cường quốc phòng, 
an ninh. Quan tâm đúng mức đến công tác 
xây dựng Đảng, đến phong trào quân chúng 
và giữ gìn sự đoàn kết nội bộ. Tỉnh ủy đã cụ 


thể hóa các nghị quyết của Trung ương, vận 


dụng đề ra các chủ trương, giải pháp, xây 
dựng chương trình hoạt động cụ thể như : 
chuyển đổi sử dụng ruộng đất nông 
nghiệp ; thực hiện chương trình xóa đối, 
giảm nghèo, giải quyết việc làm gắn với 
xây dựng nông thôn mới ; xã hội hóa giáo 
dục, phô cập trung học cơ sở ; tăng cường 
tiêm lực quốc phòng - an ninh ; phát triển 
nuôi trồng thủy sản ; phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ; chăm lo sự 
nghiệp y tế ; phát triển ngành chăn nuôi ; 
phát triển khoa học - công nghệ. 
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Phóng viên : Trong các chương trình 
trên, Hà Tĩnh chọn chương trình nào là 
khâu đột phá ? 

Đồng chí Đặng Duy Báu : Chúng tôi 
coi Chương trình nào cũng cần được thực 
hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả ; tuy 
nhiên, phải chọn phương pháp và bước đi 
thích hợp. Trong lĩnh vực sản xuất nông, 
lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn, 
Chương trình chuyển đối sử dụng ruộng đất 
nông nghiệp được tập trung thực hiện nhằm 
xóa bỏ tình trạng ruộng đất phân tán, manh 
mún, tạo điều kiện để chuyển đổi cơ cấu 


kinh tế và đưa tiến bộ khoa học vào sản' 


xuất. Trong trồng trọt, lấy việc cải cách bộ 
giống làm khâu đột phá. Cùng với việc ổn 
định và đảm bảo an ninh lương thực, Hà 
Tĩnh chú trọng phát triển các loại cây hàng 
hóa, cây công nghiệp : dứa, cao-su, chè, cây 
ăn quả, gỗ nguyên liệu. Với chủ trương 
khai thác tốt nhất thế mạnh của tỉnh về các 
nguồn lợi thủy sản, Chương trình đầu tư 
cho khai thác, nuôi trồng, chế biến, xuất 
khẩu được triển khai thực hiện. Phát triển 
mạnh tiểu thủ công nghiệp với các ngành 
nghề truyền thống và du nhập nghề mới, 
công nghệ mới, hình thành các làng nghề ở 
vùng nông thôn và vành đai đô thị đề giải 
quyết lao động, việc làm và có sản phẩm 
hàng hóa đa dạng. Tiếp tục đầu tư phát triển 
cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, các 
cơ sở phúc lợi, các công trình phục vụ cho 
nhu cầu văn hóa, xã hội ; quy hoạch và lập 
dự án khả thi xây dựng các khu kinh tế 
trọng điểm. Thực hiện đôi mới doanh 
nghiệp theo hướng cô phần hóa, bán, 
khoán, giải thể các doanh nghiệp làm ăn 
thua lỗ ; khuyến khích mọi thành phân kinh 
tế phát triên đúng pháp luật. 

Từ những định hướng phát triển, Hà 
Tĩnh đã huy động mọi nguôn lực, khai thác 
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tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự hỗ trợ của 
Nhà nước. Sau 10 năm tái lập, tính đã có 
được kết quả toàn diện và đồng đều trên các 
lĩnh vực, các địa bàn : kinh tế tăng trưởng 
bình quân hằng năm đạt 8,43% ; ; nâng sản 
lượng lương thực từ 23,6 vạn tấn lên trên 
46 vạn tấn ; nâng thu ngân sách nội tính từ 
18 tỉ lên hơn 130 tỉ đồng ; nâng mức thu 
nhập bình quân đầu người về lương thực từ 
193kg/năm lên 370 kg/năm và giá trị từ 
713 nghìn đồng/năm lên 3 triệu đồng/năm. 
Cơ sở hạ tầng được tăng cường đáng kể : 
100% xã, phường có điện lưới quốc gia, có 
đường ô-tô về tận trung tâm ; làm mới trên 
600 ki-lô mét kênh mương bê-tông, 
75% diện tích canh tác được tưới ổn định ; 
1 100 ki-lômét đường nhựa, trong đó có 
765 ki-lô-mét đường giao thông nông thôn, 
có nhiều xã đường nhựa, đường bê-tông đã 
về đến tất cả các ngõ xóm ; 93% số xã 
(243/259 xã) có nhà học cao tầng › CÁC Xã 
đều có trạm y tế khang trang và có 92 bác 
sĩ đã về xã. Diện tích rừng tiếp tục được 
khoanh nuôi, bảo vệ, độ che phủ đạt trên 
40%. Các loại cây trồng mới, cây ăn quả, 
cây nguyên liệu cho công nghiệp được phát 
triển rộng rãi. Kinh tế rừng, kinh tế vườn 
đồi đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tẾ, xã 
hội, môi sinh, môi trường ; kinh tế biển đã 
được chú trọng đúng mức và từng bước 
vươn lên chiếm vị trí mũi nhọn. Cùng với 
việc đầu tư phát triên 64 đội tàu đánh bắt xa 
bờ, củng cố việc khai thác hải sản 
vùng lộng đã góp phần nâng sản lượng thủy 
sản đánh bắt lên 24 200 tần, sản lượng chế 
biến, xuất khẩu 1 870 tấn, đạt kim ngạch 
gần 20 triệu USD. Diện tích nuôi trồng 
thủy sản 4 300 héc-ta, trong đó nuôi tôm 
1 700 héc-ta, bằng các hình thức nuôi đại 
trà, bán thâm canh, có mô hình nuôi tôm 
thâm canh và nuôi ba ba sản lượng cao, đã 
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có 2 cơ sở sản xuất tôm giống. Các ngành 
công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp có bước 
phát triển khá. Nhiều cơ sở công nghiệp 
từng bước phát huy hiệu quả và tự khẳng 
định mình trong cơ chế mới, như : khai 
khoáng và chế biến ti-tan, đóng tàu biên, 
chế biến thủy sản, sản xuất vật liệu xây 
dựng ; ra đời một số cơ sở sản xuất mới, 
như nhà máy dứa hộp, gỗ băm dăm,. . Các 
doanh nghiệp sau đôi mới đã được củng cố, 
ổn định sản xuất. Các vùng kinh tế trọng 
điểm, các khu công nghiệp đã được định 
hình và từng bước triền khai xây dựng kết 
cấu hạ tầng. Các cơ chế chính sách ưu đãi 
đầu tư ra đời đã thu hút nhiều nhà đầu tư 
trong nước, quốc tế vào khai thác. Đã cho 
ra đời khu công nghiệp cảng biên . Vũng 
Áng. Tiểu thủ công nghiệp. có nhiều đổi 
mới, nhiều ngành nghề truyền thống cùng 
với các nghề khác mới du nhập phát triển 
mạnh, hinh thành các làng nghề, như : Thái 
Yên, Trung Lương, Thạch Đồng... Đi đôi 
với phát triển kinh tế, xã hội, tính quan tâm 
phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, giữ vững 
quốc phòng, an ninh và ôn định chính trị, 
nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. 
Phóng viên : Nhân nói về xây dựng 
nông thôn mới, trong điều kiện cụ thể của 


Hà Tĩnh, Tỉnh ủy đã xác định tiêu chí cụ thể 


nào để xây dựng nông thôn mới ? 
Đông chí Đặng Duy Báu : Là một tỉnh 


nông nghiệp, chúng tôi quan tâm rất nhiều 


đến phát triển nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ; con đường chúng tôi chọn là 
nông thôn mới. Nông thôn mới là một nông 
thôn phát triên toàn diện trên mọi lĩnh vực 
đời sống của cộng đồng ở nông thôn. Nó 
bao gôm các tiêu chí phát triển kinh tế, xã 
hội, xây dựng cơ SỞ hạ tầng, văn hóa, đời 
sống, củng cố quốc phòng, an ninh, xây 
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dựng Đảng và các tô chức trong hệ thống 
chính trị. Tùy tình hình thực tế từng cơ sở 
mà lựa chọn các tiêu chí có tính thiết thực 
để hoàn thiện dân. Nông thôn mới phải là 


- nơi hội tụ đủ các yêu tô : đồng ruộng được 


quy hoạch phù hợp, được chuyển đôi sử 
dụng, thâm canh, có hệ thống tưới tiêu chủ 
động, khoa học ; nhựa hóa hoặc bê-tông 
hóa đường giao thông ; trường học cao 
tầng, trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở xã, hội 
quán xóm khang trang ; vườn được cải tạo 
đưa lại hiệu quả kinh tế cao, không còn nhà 
tranh tre dột nát ; nước sạch, các công trình 
vệ sinh, ăn ở sạch sẽ ; con em học hành tiến 
bộ, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thê 
dục, thể thao phát triển sôi nôi, rộng khắp ; 
đời sống mọi mặt của nhân dân không 
ngừng được cải thiện, nội bộ nhân dân đoàn 
kết, dân chủ được phát huy. Chúng tôi phần 
đấu đến năm 2003 xóa hết nhà tranh tre dột 
nất trong toàn tỉnh, đến năm 2005 sẽ có 
20% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Hiện 
nay, đã có những mô hình nông thôn mới 
cấp xã ở các vùng, các huyện như xã Gia 
Phố và xã Phú Phong ở huyện miền núi 
Hương Khê, xã Câm Nang ở huyện lúa 
Cẩm Xuyên, xã Xuân Yến ở Nghi Xuân và 
xã Kỳ Thọ ở Kỳ Anh. Đây là những xã 
nghèo vươn lên. Đáng chú ý xã Quang Lộc 
ở huyện Can Lộc là vùng có đông đồng bào 
có đạo, các xã làng nghề Trường Sơn và 
Thái Yên ở huyện Đức Thọ... cũng có nhiều 
tiến bộ về phát triển kinh tế, xây dựng đời 
sống văn hóa mới. 

Phóng viên : Xin đông chí nói rõ thêm 
vê cách làm cụ thể của Hà Tĩnh trong xóa 
nhà tranh tre dột nát, trong chuyến đổi 
ruộng đất, trong phổ cập trung học cơ sở. 

Đồng chí Đặng Duy Báu : Trong khi 
tiến hành một cách đồng bộ việc xóa đói, 
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giảm nghèo, chúng tôi chọn mũi đột phá là 
xóa hết nhà tranh tre đột nát trong phạm vi 
toàn tỉnh và đã biến chủ trương này thành 
một cuộc vận động sâu rộng trong quần 
chúng nhân dân. Đây là việc làm tình 
nghĩa, mang tính nhân văn cao, thiết thực 
giúp cho nhân dân thoát khỏi đói nghèo. 
Chủ trương xóa nhà tranh tre dột nát cho tất 
cả các hộ đối tượng chính sách, hộ diện 
nghèo đói, đã thực sự đi vào lòng dân, vào 
cuộc sống và mau chóng trở thành phong 
trào quân chúng rộng rãi, huy động được 
mọi nguôn lực, vận động mọi đối tượng 
tham gia. Các địa phương đã khảo sát 
phân loại đối tượng. Tỉnh trích một phần 
ngân sách, các huyện, thị đứng ra vận động 
cán bộ, công nhân, viên chức và các ngành, 
các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, 
anh em, họ hàng, bà con đóng BÓp tiền 
bạc, công sức, vật tư cùng làm. Đến cuối 
năm 2002 có 6 huyện, thị hoàn thành và 
đến 2003 tất cả 11 huyện, thị của tỉnh sẽ 
hoàn thành xóa hết nhà tranh tre dột nát. 
Bước vào đầu nhiệm kỳ XV, Tỉnh ủy Hà 
Tĩnh đã ra Nghị quyết 01/NQ-TU về "Lãnh 
đạo cuộc vận động chuyển đôi sử dụng 
ruộng đất nông nghiệp". Chủ trương của 
tỉnh là tiến hành quy hoạch, kiến thiết lại 
đồng ruộng, xây dựng các vùng thâm canh, 
chuyên canh, kiên cố hóa kênh mương, giao 
thông nội đồng, đưa công tác quản lý đất 
đai, chỉ đạo, điều hành sản xuất vào nền 
nếp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh và từng bước tiến hành công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. 
Cuộc vận động chuyên đổi sử dụng đất 
nông nghiệp đã được các cấp Ủy đang trực 
tiếp lãnh đạo, chính quyền tập trung chỉ 
đạo, điêu hành chặt chẽ, có phương án tổ 
chức cụ thê, vận động toàn dân thực hiện. 
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Việc chuyển đôi sử dụng ruộng đất được 
thực hiện công khai, dân chủ, trên cơ sở tự 
nguyện của các hộ nông dân, nhưng có sự 
lãnh đạo và quản lý chặt chẽ. Về cơ bản ốn 
định hạng đất, ốn định số hộ, số khẩu, số 
diện tích theo Nghị định 64/CP, có xem xét 
điều chỉnh cụ thê, vận dụng các chính sách 
ưu tiên, chọn bước đi thích hợp, đảm bảo 
giữ vững đoàn kết, ôn định chính trị ở nông 
thôn, đem lại lợi ích cao nhất cho nông dân. 
Phấn đấu để sau khi chuyển đối, mỗi ô thửa 
có diện tích từ 500 m trở lên và mỗi hộ 
nông dân đất canh tác từ 2 đến 3 ô thửa đất. 
Để đạt được các mục đích trên, tỉnh đã giao 
nhiệm vụ cho các ngành chức năng liên 
quan phối hợp với địa phương tập huấn 
nghiệp vụ, hướng dẫn, kiêm tra, hỗ trợ kinh 
phí phục vụ cho công tác chuyên đổi. Đến 
nay, 11/11 huyện, thị đều đang tiến hành 
các bước chuyển đổi ; 193 xã, phường, thị 
trấn lập xong đề án chuyển đối, trong đó có 
145 đơn vị đã được phê duyệt, 127 đơn vị 
đã triên khai thực hiện đề án, 73 đơn vị tổ 
chức xây dựng quy hoạch đồng ruộng, 
35 đơn vị hoàn thành quy hoạch ; 294 thôn 
của 54 xã đang ghép nhóm đất, nhóm hộ và 
vẽ sơ đồ giao đất ; 146 thôn của 33 xã đã tổ 
chức giao đất ngoài thực địa cho các hộ 
nông dân. 

Phóng viên : Hà Tĩnh là một trong . 
những tỉnh đi đầu cả nước vê xóa nạn mù 
chữ và phổ cập tiêu học. Hiện nay, Hà Tĩnh 
đang hướng tới mục tiêu phổ cập trung học 
cơ sở. Thưa đông chí, công tác xã hội hóa 
giáo dục ở Hà Tĩnh có gì mới ? 

Đông chí Đặng Duy Báu : Như đồng 
chí đã biết, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh 
đi đầu cả nước về xóa nạn mù chữ và phô 
cập tiểu học, có ngọn cờ giáo dục Câm 
Binh, có trường trung học cơ sở Kỳ Tân - 
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một trong ba trường cả nước - được phong 
tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong 
thời kỳ đổi mới. Phấn đấu để đạt phổ cập 
trung học cơ sở vào năm 2002, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết chuyên đề về 
công tác xã hội hóa giáo dục, phổ cập trung 
học cơ sở, cử các đoàn cân bộ đi tham quan, 
học tập những nơi làm tốt để triển khai thực 
hiện trong tỉnh. Mục tiêu nâng cao hiệu quả 
giáo dục trung học cơ sở, nhất là giáo dục 
về chính trị tư tưởng, bảo đảm mọi học sinh 
đều phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, 
thâm mỹ và các kỹ năng cơ bản, có những 
hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng 
nghiệp. Chúng tôi xem đây là chủ trương 
thiết thực nhằm nâng cao dân trí, là yếu tố 
con người trong sự phát triển của tỉnh. Vấn 
đề quan trọng là,.phải nắm chắc thực trạng 
của từng cơ sở, xây dựng kế hoạch, chương 
trình thiết thực, triển khai đồng bộ và có 
bước đi phù hợp. Huy động mọi lực lượng 
của ngành, quan tâm của các đoàn thể, các 
tô chức xã hội, phát huy kinh nghiệm đã có 
trong công tác xóa mù chữ, phố cập tiêu 
học, bô túc văn hóa... để vận dụng vào việc 
phô cập trung học cơ sở một cách thực chất. 
Trong chỉ đạo quan tâm đến vùng khó 
khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, vùng đông bào có đạo. 
Mục tiêu hoàn thành phô cập trung học cơ 
sở trong năm 2002 và sau đó tiếp tục phổ 
cập trung học phổ thông và phổ cập nghê. 

Phóng viên : Xin đông chí cho biết 
một số kinh nghiệm của Hà Tĩnh qua 2 năm 
thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đẳng 3. 

Đồng chí Đặng Duy Báu : Thực ra từ 
Đại hội lần thứ IX của Đảng đến nay, thời 
gian chưa nhiều để nói lên đầy đủ những 
kinh nghiệm và kết quả. Tuy nhiên, với 


Số 3 (tháng 1 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


truyền thống của mình, Đảng bộ Hà Tĩnh 
đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các 
nghị quyết của Trung ương, vận dụng các 
nghị quyết đê định ra các chương trình hành 
động phù hợp, sát đúng tình hình và có các 
bước đi cụ thể, thực sự nói đi đôi với làm. 
Chúng tôi đã quan tâm đúng mức đến nông 
nghiệp, nông thôn và nông dân, vi đây là 
nền tảng kinh tế, chính trị của tỉnh ; tập 
trung chỉ đạo, đề ra một số mũi đột phá và 
đã thực hiện có hiệu quả. Đẳng bộ tỉnh Hà 
Tĩnh luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa 
ốn định và phát triển, giữ cho được ổn định 
chính trị thì mới có điều kiện phát triển và 
có phát triển tốt thì quần chúng nhân dân 
phấn khởi, tin tưởng, mới góp phần để ổn 
định chính trị ; lấy đoàn kết thống nhất từ 
trong nội bộ Đảng, nội bộ lãnh đạo các cấp 
cho đến các tầng lớp nhân dân làm động lực 
quan trọng để phát triển. Muốn được như 
vậy, phải thực sự dân chủ, cởi mở, công 
khai, thực sự hướng về cơ sở, khơi dậy 
phong trào quân chúng, giữ vững và mở 
rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Vấn đề 
quyết định nhất là quan tâm đúng mức đến 
công tác cán bộ. Thực hiện các Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 3, (khóa VID, Hội 
nghị Trung ương 3, Hội nghị Trung ương 7, 
(khóa VIII), Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã xây 
dựng được đội ngũ cân bộ ở cơ sở, ở các 
huyện, thị, các ngành khá đồng đều. Nhìn 
chung, đội ngũ cán bộ tâm huyết với công 
việc, có trách nhiệm cao, có ý thức rèn 
luyện, nâng cao trình độ, giữ gìn phẩm chất 
và phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ được 
glao. 

Phóng viên : Xin chân thành cẩm ơn 
đông chí . 


NGUYÊN VŨ CÂN 
(Thực hiện) 


` 
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ĐÙHH HI5 - 
j năm xây dựng 
và trương thành 


LÊ ĐÌNH BÌNH" 


OÀN HI5, Binh chủng Tăng-Thiết 
1P)" được thành lập ngày 10-4-1973 

với chức năng là lực lượng dự bị, cơ 
động chiến lược của Bộ Quốc phòng, có 
nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo 
vệ đất nước, phòng chống thiên tai, bão lụt, 
xây dựng cơ sở, giữ vững ốn định chính trị 
trên địa bàn đóng quân. Qua 30 năm phấn đấu 
xây dựng và trưởng thành, Đoàn HI5 trở 
thành một trong những đơn vị kiểu mẫu, vững 
mạnh về nhiều mặt của Binh chủng Tăng- 
Thiết giáp. 

Đoàn HI5 ra đời giữa lúc cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết 
liệt, đánh dấu một mốc son trong quá trình 
phát triển của lực lượng vũ trang Tăng-Thiết 
giáp. Trong điều kiện hết sức khó khăn về 
biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, ngay từ 
những ngày đầu mới thành lập, cộng với 
những đòi hỏi cấp thiết trên các chiến trường, 
Đoàn H15 vừa thường xuyên phải di chuyến 
địa điểm đóng quân của mình, vừa phải triển 
khai huấn luyện, chấn chỉnh tổ chức, bổ sung 
lực lượng với truyền thống “Bộ đội Tăng- 
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Thiết giáp đã ra quân là chiến thắng, đã nổ 
súng là tiêu diệt quân thù". Từ trận chiến 
đấu đầu tiên tiêu diệt địch ở cứ điểm Tà Mây, 
làng Vây, ngày 7-2-1968, giành thắng lợi vẻ 
vang, Bộ đội Tăng-Thiết giáp đã giành được 
nhiều thắng lợi với nhiều cách đánh hay, táo 
bạo, bất ngờ. Phát huy truyền thống anh hùng 
trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, 
Đoàn HI5 đã đóng góp sức người, sức của, 
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn, nỗ lực 
vượt bậc, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, 
chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng ‹ cảm, chiến 
đấu kiên cường, hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ, BÓp phần cùng quân dân cả nước 
giải phóng miên Nam, thống nhất đất nước. 
Với tinh thần quốc tế cao cả, H15 trực tiếp 
tham gia chiến đấu 34 trận bảo vệ biên 
giới Tây Nam và chiến đấu giải phóng 
Cam-pu-chia mùa khô năm 197§ - 1979. 
Trong công cuộc xây dựng đất nước và 
thực hiện sự nghiệp đối mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay, Đoàn 
HI5 hòa cùng khí thế của toàn quân thực hiện 
cuộc vận động xây dựng chính quy, tỉnh nhuệ, 
từng bước hiện đại, xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện. Bằng sức mạnh, niềm tin của 
chính mình, phát huy cao độ chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, Đoàn H15 bám sát phương 
châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững 
chắc, kết hợp chặt chẽ "3 quan điểm, 8 nguyên 
tắc, 6 mối kết hợp" trong huấn luyện, bảo đảm 
đúng nội dung, chương trình, thời gian kế 
hoạch luyện tập đi vào nền nếp. Đoàn chú 
trọng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu 
trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, 
huấn luyện tại chỗ kết hợp với hành quân 
dã ngoại dài ngày. Hằng năm, 100% số đơn vị 
huấn luyện đạt khá giỏi, 30 lần tham gia hội 
thi, hội thao về huấn luyện của lực lượng 


*# Đại tá, Chỉ huy trưởng Đoàn H15 


Số 3 (tháng 1 năm 2003) 


kực tiên - “Xin nghiệm 


Tăng-Thiết giáp toàn quân đều xếp thứ 
hạng cao. 

Là đơn vị quản lý, sử dụng một khối lượng 
lớn vũ khí, trang bị đã trải qua nhiều năm sử 
dụng, chất lượng đã bị xuống cấp, Đoàn H15 
đã tập trung trí tuệ, công sức để sửa chữa, khắc 
phục, bảo đảm hệ số kỹ thuật, đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ chiến đấu, huấn luyện. Khu 
kho, khu để xe không ngừng được củng cố, 
nâng cấp theo hướng cơ bản, chính quy, thống 
nhất, gọn đẹp. Toàn bộ nhà có nền bê-tông 
kiên cố ; bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật xe sẵn 
sàng chiến đấu, xe huấn luyện. Vũ khí, trang 
thiết bị kỹ thuật, kho xưởng được bảo quản 
tốt, an toàn tuyệt đối ; phát huy. có hiệu quả 
phong trào cải tiến kỹ thuật, nhiều sáng kiến 
có giá trị sử dụng cao được áp dụng rộng rãi 
trong toàn Binh chủng. Đẩy mạnh cuộc vận 
động quản lý khai thác vũ khí, trang thiết bị kỹ 
thuật tốt, bền, tiết kiệm và an toàn giao thông, 
Đoàn H15 đã đạt giải nhất hội thi kỹ thuật tốt 
trong toàn Binh chủng năm 2000 và 2002. 

Công tác đảng, công tác chính trị luôn bám 
sát các nhiệm vụ chính trị, gắn liền với xây 
dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và coi đây 
là yêu cầu khách quan trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ của đơn vị. Để tăng cường xây 
dựng chính quy, việc rèn luyện kỷ luật càng 
trở nên hết sức quan trọng đối với lực lượng 
vũ trang nhân dân nói chung, đối với Đoàn 
H15 làm nhiệm vụ cơ động chiến lược của Bộ 
Quốc phòng, quản lý, sử dụng một khối lượng 
lớn vũ khí trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nói 
riêng. Đặc biệt, trong tỉnh hình hiện nay, đây 
là nội dung quan trọng góp phần nâng cao 
chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng 
chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong mọi tình huống. Xây dựng 
chính quy, rèn luyện kỷ luật thể hiện ở việc 
tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận 
thức, trình độ cho cán bộ chiến sỹ về quan 
điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
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luật của Nhà nước, điều lệ, điều lệnh của đơn 
vị, gắn với mục tiêu xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện. Các cấp chỉ huy đã lãnh đạo, 
chi đạo xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện 
kỷ luật bằng nhiều hình thức như đầu tư kinh 
phí, công sức tu sửa, nâng cấp nơi ăn, ở, sinh 
hoạt, học tập ; hoàn chỉnh hệ thống mẫu biểu, 
biển bảng, số sách ; xây dựng hoàn chỉnh quy 
chế lãnh đạo, kiểm tra, chấm điểm thi đua. 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến 
tình hình kỷ luật, khắc phục những mặt yếu, 
khâu yếu trong giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ 
luật, nhất là ở một số đơn vị trọng điểm và 
một số vụ việc trọng điểm. Do đó, tỷ lệ vi 
phạm kỷ luật đã giảm đáng kể từ trên 1% 
xuống còn 0,2 - 0,4%. Nếp sống chính quy, lễ 
tiết tác phong quân nhân, nhất là .trong giao 
tiếp, xưng hô, chào hỏi có nhiều chuyển biến 
tiến bộ. Các chế độ công tác, sinh hoạt, học 
tập, rèn luyện được thực hiện thống nhất từ cơ 
quan đến đơn vị, chế độ trực chỉ huy, trực sẵn 
sàng chiến đấu, trực ban, trực chiến, tuần tra 
canh gác, thông tin liên lạc được duy tn 
nghiêm túc, bảo đảm an toàn trong đơn vị và 
khu vực đóng quân. Công tác quản lý vũ khí, 
trang bị, xe máy, cơ sở vật chất kỹ thuật hậu 
cần, tài chính từng bước đi vào chính quy, nền 
nếp, thống nhất. Công tác phòng gian, 
giữ bí mật, ngăn chặn có hiệu quả các biểu 
hiện tham ô, tham nhũng, trộm cắp tài sản của 
đơn vị. 

Đảng ủy Đoàn H15 đặc biệt chú trọng công 
tác xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh, 
quản lý rèn luyện đảng viên. Thường xuyên 
kiện toàn các chi bộ, nhất là các chi bộ đại đội 
chiến đấu có cấp ủy, gắn trách nhiệm của mỗi 
đảng viên với nhiệm vụ, chức trách được giao. 
Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng, chính 
đốn Đảng", Đảng bộ Đoàn H15 có nhiều biện 
pháp xây dựng các tổ chức đảng ngang tầm 
yêu cầu, nhiệm vụ. Qua bình xét hằng năm, 
đảng viên loại 1 của năm sau đều cao hơn năm 
trước. Năm 2000, đảng viên loại 1 đạt 86,8%, 
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năm 2001 là 87,7%, năm 2002 là 94% ; tỷ lệ 
chi ủy, chỉ bộ trong sạch, vững mạnh đạt cao 
và ngày một vững chắc. Năm 2002, Đảng bộ 
có 95,65% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 
không còn chi bộ yếu. Công tác phát triển 
đẳng viên được chú trọng cả về số lượng 
và chất lượng. Năm 2000 kết nạp được 
33 đảng viên, năm 2001 kết nạp 29 đảng viên, 
năm 2002 kết nạp 31 đảng viên. Hội đồng 
quân nhân hoạt động tốt, từng bước đi vào nền 
nếp, đúng quy chế, đúng mục đích tạo không 
khí dân chủ, đoàn kết thống nhất trong toàn cơ 
quan, đơn vị. 

Song song với nhiệm vụ rèn luyện, sẵn 
sàng chiến đấu, Đoàn H15 còn chú trọng xây 
dựng môi trường văn hóa và trở thành điểm 
sáng về xây dựng môi trường văn hóa trong 
toàn Binh chúng và địa bàn đóng quân. Xây 
dựng môi trường văn hóa trước hết là xây 
dựng hình ảnh người chiến sỹ mới, có phẩm 
chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, 
tận trung với Đảng, với chế độ xã hội chủ 
nghĩa, hết lòng phục vụ nhân dân, có lối sống 
trong sáng, lành mạnh, tích cực lao động, rèn 
luyện, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu 
hiện sai trái và những luận điệu xuyên tạc của 
các thế lực thù địch. Đảng ủy, chỉ huy Đoàn 
HI5Š còn quan tâm đến việc xây dựng mối 
quan hệ tốt đẹp trong các cơ quan, đơn vị ; 
quan hệ giữa câp trên với cấp dưới, giữa cán 
bộ với chiến sỹ, giữa đồng chí đồng đội "VỚI 
nhau, giữa cán bộ, chiến sỹ với nhân dân địa 
phương nơi đơn vị đóng quân. Xây dựng các 
thiết chế văn hóa nhằm không ngừng nâng 
cao, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh 
thần cho cán bộ, chiến sỹ. Trong những năm 
qua, các thiết chế văn hóa không ngừng được 
củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động đề 
phục vụ, đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần 
cho cán bộ, chiến sỹ. Hệ thống phòng Hồ Chí 
Minh, thư viện, mạng truyền thanh nội bộ 
luôn phát huy tác dụng và có hiệu quả, chuyên 
tải kịp thời những thông tin cần thiết đến mọi 
cán bộ, chiến sỹ. Đặc biệt là trạm phát vô 


54 


Yạp chỉ Cộng sản 


tuyến truyền hình được xây dựng từ năm 1995 
đã đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin trên tất 
cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội 
cho cán bộ, chiến sỹ ; đồng thời, qua đó cũng 
tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng 
và chính sách của Nhà nước tới cán bộ, đảng 
viên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
dục thể thao được tổ chức thường xuyên, sôi 
nổi nhằm tăng cường và nâng cao thể lực cũng 
như tỉnh thần cho cán bộ, chiến sỹ bằng các 
hình thức đi tham quan, phát động các phong 
trào: “Xây dựng chỉ đoàn văn hóa mới", 
"nhà xe thanh niên", “kíp xe kiểu mẫu"... Việc 
tô chức xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp, 
nên nếp, chính quy, có cảnh quan môi trường 
phù hợp chính là tạo môi trường chính trị lành 
mạnh, là thành tích không nhỏ của cán bộ, 
chiến sỹ Đoàn H15 trong những năm qua. Một 
cơ ngơi khang trang, bề thế, sân chơi thể thao, 
thư viện, hội trường, phòng truyền thống, sân 
khẩu trung tâm, bể bơi, công viên, vườn hoa... 
là tất cả quyết tâm, công sức của cán bộ chiến 
sỹ không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày 
đêm lăn lộn để tạo dựng. Cân bộ, chiến sỹ 
Đoàn H15 đã phủ xanh khu vực doanh trại, 
nhất là trồng được hàng ngàn cây ăn quả các 
loại. 

Ngoài ra, các cấp lãnh đạo, chỉ huy của 
Đoàn HI5 còn rất chú trọng xây dựng mối 
đoàn kết quân dân, phối hợp với địa phương 
nơi đơn vị đóng quân xây dựng môi trường 
văn hóa gắn với phong trào "toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa". Nhiều hoạt động 
giao lưu kết nghĩa được tổ chức để qua đó 
tuyên truyền cho nhân dân địa phương hiểu rõ 
các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, thắt chặt mối quan hệ, hiểu biết, giúp đỡ 
lần nhau giữa quân và dân. 

Công tác hậu cần bảo đảm đời sống cho 
cán bộ, chiến sĩ của Đoàn H15 luôn được các 
cấp chỉ huy quan tâm, có nhiều tiến bộ đáng 
kể. Công tác xây dựng cơ bản, phát triển cơ sở 
hạ tầng không ngừng được hoàn thiện. Khu 
tăng gia chăn nuôi của đơn vị được quy hoạch 
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gọn đẹp, thống nhất, chính quy. Phát triển mô 
hình kinh tế VAC gồm 6 vườn, 4 chuông, 
2 ao ; hằng năm thu hoạch từ 60 đến 70 tấn 
rau xanh các loại, 4 - 5 tấn thịt, 1,5 tấn cá, tự 
túc 10% rau xanh ; giá trị thu nhập từ tăng gia 
chăn nuôi đạt bình quân mỗi năm từ 220 đến 
250 ngàn đồng/người. Bằng công sức của bộ 
đội trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ cùng với sự 
chi viện của cấp trên, đến nay Đoàn H1 đã 
xây dựng nhà làm việc sở chỉ huy cao tầng, 
nhà ở bộ đội theo mẫu chính quy. Đoàn đã chủ 
động đưa nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt 
cho bộ đội, chấm dứt tình trạng thiếu nước do 
địa hình và thời tiết khí hậu khắc nghiệt. 

Cán bộ chiến sỹ Đoàn H15 trong 30 năm 
qua đã liên tục phấn đấu không mệt mỏi giành 
nhiều thành tích to lớn trong kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, trong bảo vệ Tổ quốc và 
trong thời kỳ đổi mới nên đã được Đảng, Nhà 
nước, quân đội tặng thưởng 5 huân chương, 
10 cờ thưởng thi đua, hàng trăm cờ thưởng và 
giấy khen trong các hội thao, hội thi do Bộ và 
Binh chủng phát động. Những thành tích đạt 
được là sự kết tinh quá trình phấn đấu, rèn 
luyện liên tục, không mệt mỏi của cán bộ, 
chiến sỹ Đoàn H15. Thành tích đó khẳng định 
bước trưởng thành vượt bậc, nhất là trong thời 
kỳ đôi mới của Đoàn H15. Qua đó, có thể rút 
ra một số bài học kinh nghiệm như sau : 

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của 
cấp ủy các cấp, phát huy trách nhiệm của 


người chỉ huy trong tổ chức thực hiện có kế 


hoạch khoa học, thống nhất và sức thuyết 
phục cao 

Nâng cao vai trò lãnh đạo của các tô chức 
đảng, hiệu lực của người chi huy trong xây 
dựng chính quy, quản lý giáo dục và rèn luyện 
kỷ luật. Phải có chủ trương, biện pháp đúng, 
có khả năng dự báo tình hình để không bị bất 
ngờ, phối hợp chặt ch giữa các cập, các 
ngành, cơ quan với đơn vị, với cấp ủy, chính 
quyền địa phương. Các cấp ủy đảng phải tập 
trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để bảo đảm 
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mọi hoạt động đi đúng đường lối của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, điều lệnh của quân 
đội. Chú trọng công tác giáo dục ý thức trách 
nhiệm quân nhân vì nó giữ vai trò định hướng, 
điều khiển hành vi . Nếu chỉ chú trọng đến 
biện pháp tô chức hành chính mà coi nhẹ công 
tác giáo dục thì kết quả xây dựng đơn vị chính 
quy, rèn luyện kỷ luật không thật sự vững 
chắc. Trong hoạt động quân sự, người chỉ huy 
và đội ngũ cán bộ các cấp có vai trò quan 
trọng, mang tính quyết định đến hoàn thành 
nhiệm vụ của đơn vị. Là người trực tiếp giáo 
dục, tổ chức, duy trì nền nếp, chế độ, quản lý 
của đơn vị nên yêu cầu người chỉ huy phải có 
kiến thức và năng lực toàn diện, có tác phong 
làm việc khoa học. Kinh nghiệm thực tế cho 
thấy, ở đâu cán bộ chỉ huy có tác phong sâu 
sát, làm việc có kế hoạch thì ở đó đơn vị hoạt 
động có nền nếp, mọi quy định được thực hiện 
nghiêm chỉnh, bộ đội ít vi phạm kỷ luật. 
Ngược lại, người chỉ huy có tác phong tự do, 
tùy tiện, làm việc theo cảm tính, không có kế 
hoạch thì mọi hoạt động bị chồng chéo, hiệu 
lực chỉ huy bị hạn chế, mệnh lệnh không được 
chấp hành, hiệu quả công tác thấp. 

Thứ hai, kết hợp tốt công tác tư tưởng, tổ 
chức, cán bộ với các biện pháp hành chính, 
phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, kết hợp giữa xây và 
chống 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên là những người 
đầu tiên được quán triệt đường lối của Đảng, 
chính sách của Nhà nước, điều lệnh của quân 
đội và trực tiếp quán triệt đến quần chúng. 
Chính vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, với mọi 
nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, đẳng viên phải là 
người gương mẫu, tiên phong để quần chúng 
noi theo. Xây dựng đơn vị theo hướng chính 
quy, hiện đại đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ phải 
thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, 
nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện, sửa 
chữa, uốn nắn những sai sót, vi phạm trong 
quá trình thực hiện. Công tác cán bộ phải kết 
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hợp với công tác tô chức, tạo nguồn, điều 
động, bổ nhiệm kịp thời, phù hợp với yêu cầu 
phát triển nhiệm vụ của đơn vị. Để giữ nghiêm 
kỷ luật quân đội, phải kết hợp chặt chẽ giữa 
công tác giáo dục, thuyết phục với áp dụng 
các biện pháp hành chính, tạo sự thống nhất và 
công bằng trong toàn đơn vị. Kết hợp giữa xây 
và chống, lấy xây dựng ý thức tự giác, tính 
thân trách nhiệm làm chính, phối kết hợp chặt 
chế giữa đơn vị với địa phương và gia đình 
trong ngăn ngừa, phát hiện, uốn nắn những 
lệch lạc, kịp thời biểu dương khen thưởng 
những tập thể, cá nhân tiên tiến. Nghiêm khắc 
xử lý những cá nhân, tập thể cố tình vi phạm 
nội quy, điều lệnh của đơn vị. 

Thứ ba, thường xuyên kiếm tra, tổ chức 
hội thao, hội thi, sơ kết, tổng kết rút kinh 
nghiệm 

Xây dựng quân đội trong thời bình, việc tổ 
chức kiểm tra, hội thao, hội thi là biện pháp 
quan trọng để đánh giá toàn điện kết quả huấn 
luyện, rèn luyện của bộ đội để rút kinh nghiệm 
cho thời gian tiếp theo. Kết quả của hội thao, 
hội thi đã góp phần đưa hoạt động của đơn vị 
vào nền nếp, thống nhất ; đồng thời, giúp cho 
lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm chắc chất lượng 
hoạt động của đơn vị để có kinh nghiệm trong 
tô chức thực hiện nhiệm vụ. Sơ kết, tổng kết, 
rút kinh nghiệm nhằm đánh giá đúng mặt 
mạnh cũng như mặt yếu của đơn vị. Quan 
trọng hơn là, rút ra được những kinh nghiệm 
hay, xây dựng được những tập thể, cá nhân 
tiên tiến, đưa mọi hoạt động của đơn vị thanh 
_ phong trào thi đua sâu rộng. 

Thứ tư, chú trọng đầu tư, bảo đảm cơ sở 
vật chất đúng, đây đủ, đông bộ, thống nhất, 
tạo điêu kiện thuận lợi xâ \y dựng đơn vị chính 
quy, từng bước hiện đại 

Muốn xây dựng đơn vị có nền nếp, chính 
quy, kỷ luật nghiêm và an toàn thì một yếu tố 
rất quan trọng là phải được trang bị cơ sở vật 
chất đúng, đủ, thống nhất và đồng bộ. Thực tế 
cho thấy, nếu không được đầu tư đồng bộ, 
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thống nhất rất khó xây dựng đơn vị chính quy, 
từng bước hiện đại. 


* * 


Đất nước ta đang trong thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội X của Đảng, bên cạnh 
những thuận lợi cơ bản còn có không ít khó 
khăn do tác động của nền kinh tế thị trường, 
thiên tai khắc nghiệt, các tệ nạn xã hội diễn 
biến phức tạp... là những yếu tố không thể 
không tính đến trong việc xây dựng quân đội 
chính quy, tinh nhuệ. Xuất phát từ yêu cầu xây 
dựng quân đội trong tình hình mới, để phấn 
đấu trở thành một lực lượng dự bị cơ động 
chiến lược sẵn sàng chiến đấu, Đoàn HI5 xác 
định cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ 
sau đây : 

I - Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện 
và sức chiến đấu của cấp ủy, tính tiền phong, 
gương mẫu của cán bộ, đẳng viên 

Cấp ủy đảng phải quán triệt và thực hiện 
tốt nghị quyết của Binh chủng về nhiệm vụ 
xây dựng Đảng theo hướng : “Phấn đấu chỉ bộ 
ở đại đội đủ quân, chỉ bộ có chỉ ủy, trung đội 
có tổ đẳng, xe có đảng viên”, xây dựng tổ chức 
đẳng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chỉ bộ, hằng tháng, hằng quý 
có đánh giá ưu, khuyết điểm để kịp thời rút 
kinh nghiệm. Thường xuyên làm tốt công“tác 
giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, trình 
độ hiểu biết của cán bộ, chiến sỹ, phấn đấu 
thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng đơn vị 
vững mạnh toàn diện. Tổ chức nghiêm túc các 
đợt sinh hoạt, học tẬp, quán triệt các chỉ thị, 
nghị quyết của cấp trên, nội dung, chương 
trình giáo dục chính trị cho mọi đối tượng. 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đơn vị 
gắn chặt với các cuộc vận động lớn của Đảng 
và Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa 


(Xem tiếp trang 59) 
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KINH TÊ 


L. Sự ra đời của ECGONOMIC** 
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tư 
bản, con người đã hiểu rõ có nhiều điều kiện 


sản xuât tác hại đên sức khỏe của công nhân. ˆ 


Ví dụ, khi máy móc sản xuất không phù hợp 
với các đặc điểm nhân chủng học dẫn đến 
tỉnh trạng người công nhân chóng mệt mỗi 
và năng suất thấp ; hoặc, nếu công nhân 
không biết sử dụng tốt cơ thể của mình trong 
lao động sẽ tốn phí sức lao động và lao động 
kém hiệu quả. Người lao động có trạng 
thái tâm lý tốt sẽ chậm mệt mỏi và kiệt sức 
hơn nhờ sức chịu đựng tăng lên. Rõ ràng, 
tâm lý có ý nghĩa rất quan trọng trong quá 
trình lao động sản xuất. Trên cơ sở đó, một 
môn khoa học mới được hinh thành - đó là 
ECGONOMIC. 

Vậy ECGONOMIC là gì ? Một số nhà 
khoa học định nghĩa : ECGŒONOMIC là tập 
hợp những kiến thức khoa học vê con người 
trong lao động. Đó là những kiến thức cân 
thiết để thiết kế, sản xuất công cụ máy móc, 
thiết bị và bố trí địa điểm làm việc sao cho 
con người có thể sử dụng chúng một cách 
tiện lợi, an toàn, có hiệu quả. 

ECGONOMIC dựa chủ yếu vào 2 môn 
khoa học : sinh lý lao động và tâm lý lao 
động. Tuy vậy, từ sau khi ra đời (1949), 
ECGONOMIC ngày càng mở rộng nghiên 
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cứu sang các lĩnh vực khoa học khác như 
sinh trắc học, sinh hóa học, cơ sinh học, 
tâm lý xã hội, xã hội học. 

2. Nội dung nghiên 
ECGONOMIC 

a. Mối quan hệ giữa người và máy. Máy 
móc, công cụ phải được thiết kế sao cho phù 
hợp với những đặc điểm về kích thước hình 
thái học của con người. Đông thời, con 
người phải luyện các thao tác hợp lý khi sử 
dụng máy móc, công cụ nhằm đảm bảo chất 
lượng sản phẩm và sử dụng hợp lý năng 
lượng thần kinh cũng như cơ bắp của mình. 
Qua nghiên cứu của các nhà sinh lý học và 
các nhà khoa học về ECGONOMIC cho 
thấy, lao động vô ích do thiếu hiểu biết và 
kinh nghiệm trung bình làm lãng phí một 
phần ba năng lượng, gây ra sự mệt mỏi 
không đáng có về thể xác và hệ thần kinh. 
Nếu chúng ta phân tích rõ các động tác có 
ích, động tác thừa, xác định tốc độ thích hợp 
nhất của động tác... thì có thể tiết kiệm được 
một phần lớn năng lượng cơ - thần kinh 
hao phí. 


cứu của 


* GS,TS 
*#* Tiếng Anh là ERGONOMICS, tiếng Pháp là 
ERGONOMIE 
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b. Mối quan hệ giữa con người với các 
điều kiện lao động. Việc cải thiện điều kiện 
làm việc không chỉ có ý nghĩa nhân văn mà 
còn mang ý nghĩa kinh tế. Nhiều nghiên cứu 
cho thấy : điều kiện làm việc ảnh hưởng rất 
lớn đến năng suất lao động. Ví dụ : đối với 
người thợ bình thường, khi nhiệt độ không 
khí tăng lên từ 26°C lên 30°C, năng suất 
lao động có thể giảm đi 28%, với nhiệt độ 
32°C - 33°C, thì năng suất có thể bị giảm 
đột ngột tới 50% ; ánh sáng và màu sắc 
được sử dụng hài hòa góp phần làm tăng 
năng suất từ 5 -20%. Trong khi đó, đối với 
người lao động trí óc, khi mức độ tiếng ồn 
tăng từ 75 - 85 đê-xi-ben, năng suất sẽ giảm 
15% ; tăng từ 85-95 đê-xi-ben, thì cứ tăng 
5 đê-xi-ben, năng suất sẽ giảm đi bằng ấy 
phần trăm. Theo các công trình nghiên cứu 
ở Ô-xtrây-li-a, tiếng ồn quá mức còn có 
thể rút ngắn đời sống của người công nhân 
từ 8 - 12 năm. 

Một nghiên cứu khác trong ngành giao 
thông, ở nhiệt độ 18°C, những người lái xe 
không thu nhận được 3% số tín hiệu phát ở 
hai bên đường. Khi nhiệt độ buồng lái tăng 
lên tới 36°C thì người lái không thu nhận 
được từ 17 đến 35% số tín hiệu. Đây chính 
là một trong những nguyên nhân gây tai nạn 
ở người lãi xe, lái tàu. Phân tích 81 000 vụ 
tai nạn khai báo tại công ty bảo hiểm Mỹ, có 
tới 23,8% số vụ do thiếu ánh sáng ở nơi làm 
VIỆC gây ra. 

Rõ ràng, điều kiện lao động ảnh hưởng 
rất lớn tới sức khỏe, hiệu quả và an toàn lao 
động. Việc cải thiện điều kiện lao động sẽ 
làm giam những chỉ phí không đáng có. 
Có phân tích cho răng, tại một xí nghiệp 
có l 000 thợ, nếu cải thiện sự chiếu sáng 
nơi làm việc có thể làm cho xí nghiệp 
tiêu tốn 5 000 USD ; song sẽ giảm được 
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255 vụ tai nạn và số tiền trợ cấp giảm được 
9 000 USD. Tuy nhiên, nhận thức được điều 
đó còn tùy thuộc vào trinh độ phân tích khoa 
học và hiểu biết thực tiễn của mỗi người. 
Nếu trình độ hiểu biết cao, người ta sẽ quan 
tâm đúng mức tới các biện pháp tổ chức lao 
động một cách khoa học. Ngược lại, nếu 
không nhận thức rõ thi người ta sẽ xem 
thường các điều kiện sản xuất. Khoa học 
ECGONOMIC nhằm mục đích tạo ra môi 
trường lao động hằng ngày có ảnh hưởng tốt 
đến sức khỏe của người lao động, làm cho 
họ yêu đời, mong muốn làm việc và đạt hiệu 
quả lao động cao hơn. 

c. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong 
dây chuyên sản xuất. ECGONOMIC còn 
nghiên cứu việc tổ chức mặt bằng sản xuất 
sao cho khoảng cách giữa người và người, 
máy và máy được hợp lý nhất và tương ứng 
với quy trình công nghệ. Ở đây, người ta 
thường áp dụng phương pháp xây dựng sơ 
đô, các quỹ đạo luân chuyển, sử dụng các 
ma trận để phân tích và tối ưu hóa các mối 
quan hệ vận hành và quan hệ thông tin trong 
tổ chức và quản lý sản xuất. 

d. Mối quan hệ giữa người và người trong 
sản xuất. Các nhà xã hội học đã chứng minh 
răng, trong nhiều trường hợp, mặc dù điều 
kiện sản xuất tôi đi, nhưng năng suất lao 
động vẫn không bị giảm là do xây dựng 
được mối quan hệ tốt giữa người và người 
trong sản xuất. Do vậy, người ta đã phê phân 
cách chia nhỏ công việc thành nhiều động 
tác và chuyên môn hóa công nhân theo 
những động tác của Tay-lo - ông tổ của 
phương pháp chia nhỏ sản xuất dây chuyên ; 
bởi nó sẽ làm cho công việc trở nên đơn 
điệu, buôn chán, con người mất khả năng 
độc lập, sáng tạo trong công việc. Lao động 
đơn điệu và buôn chán sẽ làm cho các tế bào 
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thần kinh chóng hao kiệt và làm cho con 
người mau glà. 

Người Nhật Bản được ca ngợi vi trong 
khi học hỏi phương Tây về nhiều mặt, họ đã 
tự xây dựng cho minh "chiến lược con 
người". Điểm mấu chốt của chiến lược là 
tôn trọng con người, xây dựng các quan hệ 
hợp tác thân thiện, phát huy tối đa tính sáng 
tạo của công nhân trong các "nhóm chất 
lượng”, tức là những nhóm người luôn xung 
kích trong việc phát huy sáng kiến để cải 
tiến chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, theo 
số liệu (năm 1982) của Le-ben, nhà nghiên 
cứu người Áo, nếu tính trung bình cho 
100 người đi làm, Nhật Bản là nước đứng 
đầu về có số lượng sáng kiến, sáng chế, 
Cộng hòa liên bang Đức đứng thứ hai và 
Thụy sĩ đứng thứ ba. 

Do đó, để nâng cao chất lượng quan hệ 
giữa người và người, nhất là giữa cán bộ 
quản lý và công nhân, các nhà xã hội học 
lao động đã xây dựng phương pháp tìm ra 
những nhóm người tương hợp trong sản 
xuất, phương pháp lựa chọn cán bộ quản lý 
theo nhiều tiêu chuẩn, "phương pháp 
ma trận giao” (méthode des matrices 
conjugues) và các quy tắc khoa học về ứng 
xử xã hội trong tập thể những người lao 
động. 

Tóm lại, ECGONOMIC là Ĩĩnh vực kinh 
tế tri thức cần thiết. Các nhà quản lý sản 
xuất cần nắm vững và tuân thủ nghiêm ngặt 
những yêu cầu về vệ sinh an toàn cho sức 
khỏe người lao động. Đồng thời, những kiến 
thức hợp lý hóa các thao tác sản xuất, ứng 
xử xã hội hợp lý cũng rất cần thiết cho các 
trường lớp đào tạo nghề. Một thái độ đúng 
đắn đối với khoa học ECGONOMIC sẽ góp 
phần tích cực phục vụ cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước ta.L] 
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ĐOÀN H 1ö... 


(Tiếp theo trang 56) 


các biểu hiện vi phạm kỷ luật, đồng thời làm 
tốt công tác biểu dương, khen thưởng. 

2- Phát huy vai trò của tổ chức, chỉ huy 
trong tổ chức xây dựng đơn vị chính quy, từng 
bước hiện đại 

Trong những năm tới, cán bộ nhất là ở cơ 
sở phải thường xuyên kiện toàn đủ số lượng, 
kết hợp đào tạo với luân chuyển để nâng cao 
năng lực toàn diện của cán bộ. Đào tạo, bôi 
dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp 
vụ cao, có tác phong sâu sát, chủ động, dám 
nghĩ, dâm làm, dám chịu trách nhiệm, có tình 
yêu thương, chia SẼ VỚI chiến sỹ. Cán bộ chỉ 
huy phải gương mẫu để quần chúng noi theo, 
câp trên phải làm gương cho câp dưới, đưa 
sinh hoạt tự phê bình và phê bình vào nên 


niệp, thường xuyên. 


3 - Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 
phát huy vai trò tô chức quân chúng mà nòng 
cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hô Chí Minh 

Xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỹ 
luật là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của 
HI5. Chính vì vậy, mọi cán bộ, chiến sỹ phải 
được biết, được bàn, được làm, được kiêm tra. 
Nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng sinh 
hoạt của Hội đồng quân nhân, tham gia bàn 
bạc, kiến nghị với cấp chỉ huy, đồng thời khắc 
phục tính áp đặt, quan. liêu của câp trên, giải 
quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mặc 
của cán bộ, chiến sỹ ; xây dựng và giữ gin tình 
đoàn kết gắn bó, khắc phục khó khăn hoàn 
thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó ; tạo 
điều kiện cho các tổ chức quần chúng hoạt 
động, lấy Đoàn Thanh niên làm lực lượng 
xung kích ; xây dựng chương trình hoạt động 
phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, 
tham gia tích cực phong trào : "Tuổi trẻ Tlãng- 
Thiết gIáp mẫu mực xây dựng chính quy" là 
những việc cần làm ngay của Đoàn H15. 


Số 3 (tháng 1 năm 2003) 


59 


Thế qiói: Vấn đề - Sự kiện 


Yạp chí Cộng sản 


‹/Wbũna nét chủ yếu của thể giới 


NđM 2002 


ĂM thứ hai của thế kỷ XXI trôi qua 
l\ bộn bề bao sự kiện, phản ảnh 

sự biên động phức tạp của thế giới 
đương đại. Tuy nhiên, có thể nhận diện khá rõ 
những nét chủ yếu của bức tranh toàn cảnh thế 
giới năm 2002 qua một số diễn biến nổi bật 
trong nhịp sống chính trị, an ninh và kinh tế 
toàn cầu. 

l. Xét trên phương diện an ninh và chính 
trị, ấn tượng bao trùm nhất của thế giới 
năm 2002 là sự tiếp tục những nỗ lực quốc tế 
nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và đồng 
thời chống lại những mưu toan lợi dụng cuộc 
chiến chống khủng bố để áp đặt, thao túng thế 
giới của các thế lực đế quốc bá quyên và hiếu 
chiến. Khủng bố và chống khủng bố luôn là 
chủ đề không thể thiếu trong chương trình 
nghị sự của hầu như tất cả các diễn đàn quốc tế 
song phương và đa phương chủ yếu trong 
năm qua. Tuy nhiên, nên hòa bình và an ninh 
thế giới cùng với nhiều chuẩn mực sinh hoạt 
quốc tế vẫn đang đứng trước những thử thách 
lớn lao, đầy bất trắc, nhất là từ khi Mỹ liên 
tiếp đưa ra và thực thi quan điểm an ninh mới. 
Lần đầu tiên trong Thông điệp Liên bang ngày 
29-1-2002, G.W. Bu-sơ đã lập luận răng cuộc 
chiến chống khủng bố không thể thắng bằng 
phòng ngự mà phải đưa chiến trường tới lãnh 
thổ đối phương để loại trừ mối đe dọa trước 
khi chúng xuất hiện. Lập luận này đặt nên 
móng cho nguyên tắc chỉ đạo cốt yếu nhất của 


NGUYÊN HOÀNG GIÁP ° 


chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ được 
công bố ngày 20-9-2002. Theo đó, Mỹ tự cho 
mình quyền đánh đòn phủ đầu, kể cả việc sử 
dụng vũ khí hạt nhân, bất kể đối tượng phải 
hứng chịu đòn phủ đầu đó là ai. 

Mối đe đọa đối với sự ổn định chiến lược 
toàn cầu cũng càng trở nên rõ ràng hơn với 
ViệC ngày 17- 12-2002, G.W. Bu-sơ tuyên bố 
bắt đầu triển khai các tên lửa đánh chặn đầu 
tiên trong hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia 
(NMD) vào năm 2004. Như vậy, vỚI chiến 
lược an ninh quốc gia mới, chính quyên Mỹ đã 
vứt bỏ nguyên tắc phòng thủ thông thường vốn 
chi phối môi quan hệ giữa các quốc gia hơn 
nửa thế kỷ qua. Nó đây an ninh toàn câu tới 
ranh giới nguy hiểm nhất và thực sự phủ một 
đâm mây đen u âm lên những nỗ lực quốc tế 
trong việc kiến tạo nền hòa bình thời kỳ sau 
“chiến tranh lạnh". 

Mặc dù Mỹ, với lợi thế nổi trội trên nhiều 
lĩnh vực, đã đạt được sự : nhượng bộ nhất định 
của các nước lớn chủ chốt là Nga, Trung Quốc 
cùng Nhật Bản và các đồng minh thân cận Ở 
Tây Âu, nhất là việc thông qua Nghị quyết 
1441 của Liên hợp quôc (LHQ) về I-rắc, 
nhưng cách thức chống khủng bố theo kiểu 
Mỹ rõ ràng đang gây sự lo ngại, bất bình 
của không ít chính giới. Thực tế năm qua cho 
thấy, nạn khủng bố không những không bị 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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ngăn chặn mà có nguy cơ lan rộng khắp 
hành tinh. Năm 2002, các vụ khủng bố đẫm 
máu tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi làm hàng 
trăm người thiệt mạng, điển hình nhất là vụ 
đánh bom tàn khốc ở Ba-li (In-đô-nê-xi-a) 
ngày 12-10-2002, vụ bắt cóc con tin ở 
Mát-xcơ-va ngày 23-10-2002, vụ tán công 
với quy mô lớn một bệnh viện ở Mom-ba-sa 
(Kê-ni-a) ngày 28-11-2002... Bởi vậy, ngày 
càng có thêm nhiều tiếng. nói mạnh mẽ, khăng 
định chống khủng bố nhất thiết phải dựa trên 
những chuẩn mực và nguyên tắc chung của 
luật pháp quốc tế, phải dựa vào sự hợp tác chứ 
không phải chỉ dựa Vào riêng một quôc gia nào 
và lại càng không thể lợi dụng chống khủng bố 
để thực hiện những toan tính riêng, chà đạp lên 
quyền lợi và lợi ích chính đáng của các quốc 
gia độc lập có chủ quyền. 

Cùng với những bóng đen u ám của nạn 
khủng bố và những mưu đồ lợi dụng cuộc 
chiến chống khủng bố, năm 2002 nhân loại 
tiến bộ cũng không khỏi quan ngại trước sự 
trỗi dậy của các lực lượng cực hữu với tư tưởng 
phục thù tại một số nước châu Âu. Lần đầu 
tiên sau chiến tranh thế giới II, đại diện của lực 
lượng này đã đặt "một bàn chân” vào thể chế 
quyền lực của nước Pháp, mà trước đó ở Áo, 
thủ lĩnh cực hữu đã trở thành thủ tướng. Hiện 
tượng chính trị nghịch cảnh đó trong thời hiện 
đại là lời cảnh báo nghiêm khắc cho thái độ 
thờ ơ chính trị của không ít công dân và sự 
thiếu trách nhiệm của hàng ngũ chính khách 
đối với vận mệnh đất nước. 

Thế gới năm 2002 còn chứng kiến thêm 
những chuyển biến rõ nét trong cục diện chiến 
lược toàn cầu. Hội nghị Thượng đỉnh của Hiệp 
ước Bắc Đại Tây dương (NATO) diễn ra tại 
Pra-ha, tháng 11-2002, đánh dấu sự chuyển 
hướng của NATO từ chiến lược phòng thủ 
tập thể sang việc tham gia linh hoạt hơn trong 
các chiến dịch quân sự trên thế giới. Đặc biệt, 
NATO quyết định cho 7 nước (E-xtô-ni-a, 
Lát-vi-a Lít-va, Bun-ga-ri Ru-ma-nl, 
Xlô-va-ki-a và Xlô-ve-ni-a) bắt đầu tiến trình 
gia nhập NATO. Nếu "thuận buồm xuôi gió", 
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các nước này sẽ chính thức trở thành thành 
viên NA TO vào năm 2004, nâng tổng số thành 
viên của NATO từ 19 lên 26 nước. 

Tuy nhiên, đằng sau những lời tán dương 
của các nhà lãnh đạo NA TO về thành công của 
Hội nghị, người ta vẫn thấy Liên minh này bộc 
lộ không ít những vấn đề nan giải. Trước hết, 
đồ là khoảng cách kỹ thuật quân sự giữa Mỹ và 
các nước thành viên châu Âu của NATO, 
khiến cho trong tương lai, quân đội NATO khó 
có thể thực hành tác chiến chung, và như vậy 
khái niệm phòng thủ tập thể của NATO sẽ bị 
lu mờ. Bên cạnh đó, bất đồng trong quan hệ 
giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có chiều 
hướng gay gắt. Các nước châu Âu ngày càng 
muốn độc lập hơn với Mỹ về mặt quân sự và 
quốc phòng, giảm bớt vai trò của NATO trên 
phần đất của châu Âu. Pháp và Đức - hai trụ 
cột của EU đang vận động cho một chính sách 
an ninh chung, mà bước đầu tiên là thành lập 
một lực lượng quân sự của riêng châu lục. 

Thêm vào đó, EU cũng tiến được một bước 
chưa từng thấy trong quá trình nhất thể hóa 
châu lục bằng quyết định mở rộng tổ chức, kết 
nạp thêm 10 thành viên mới vào năm 2004. 
Với bước đi táo bạo này, lược đồ địa - chính trị 
châu Âu sẽ thay đổi diện mạo một cách cơ 
bản. EU sẽ trở thành một khối thống nhất bao 
gồm 25 nước và là thị trường lớn thứ hai thế ' 
giới. Đương nhiên, EU mở rộng trong quy mô 
mới chắc chắn cũng sẽ đối mặt với không ít 
khó khăn mà trước hết là việc khắc phục 
khoảng cách chênh lệch trong trình độ phát 
triển của các nước thành viên. 

Việc mở rộng biên giới của EU và NATO 
đã không làm Nga phải lo lắng như trước. 
Nhiều nhà phân tích cho rằng, phản ứng của 
Nga như vậy là vì họ bất khả kháng trong việc 
ngăn cản xu hướng hòa nhập khu vực. Nhưng, 
ngược lại cũng không ít quan điểm khẳng 
định răng, Nga đã đủ tự tin để không phải lo 
ngại về vấn đề này. Thực tế năm qua cho thấy, 
dưới sự chèo lái của Tống thống V. Pu-tin, 
nước Nga đã từng bước giành lại vị thế trên 
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trường quốc tế. Nga trở thành thành viên đầy 
đủ của G8 khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh 
của nhóm này tại Ca-na-đa (tháng 6-2002). 
Nga cũng có chân trong. Hội đồng Nga - 
NAIO và cơ chế 19 + 1. Đồng thời, Nga cũng 
có tiếng. nói quan trọng trong các vấn đề an 
ninh quốc tế và vai trò không thể thiếu trong 
cuộc chiến chống khủng bố năm qua. 

Trong năm 2002, các điểm nóng xung đột 
chủ yếu của thế giới vẫn diễn biến phức tạp 
khiến cho hy vọng về một nền hòa bình bền 
vững trên toàn hành tình khó thành hiện thực. 
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên càng về 
cuối năm càng tăng thêm độ nóng bởi tuyên bố 
bất ngờ của của CHDCND Triều Tiên tiếp tục 
theo đuổi chương trình hạt nhân của mình. 
Tuyên bố này làm cho quan hệ khu vực và 
quốc tế trở nên sôi động. Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Nhật Bản đều phải điều chỉnh lại cách 
nhìn nhận của mình đối với các hoạt động khu 
vực nhằm đảm bảo an ninh trên bán đảo Triều 
Tiên nhiều bất trắc. : 

Cũng tại châu Á, cuộc xung đột giữa Ân Độ 
và Pa-ki-xtan trong năm qua đã không dưới 
một lần đặt hai nước bên bờ vực của chiến 
tranh. Tháng 5-2002, hai bên xung đột đã huy 
động gần một triệu quân dọc tuyến biên giới 
chung, đồng thời đe dọa sử dụng cả vũ khí hạt 
nhân trong trường hợp nô ra chiến tranh. Tình 
hình đó buộc những nước có lợi ích trong khu 
vực, nhất là các nước lớn đã phải nhanh chóng 
vào cuộc. Tuy chiến tranh không nổ ra nhưng 
nguy cơ vẫn còn, chừng nào vấn đề Ca-sơ-mia 
chưa được giải quyết ổn thỏa. 

Vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông vẫn 
không hề giảm cường độ trong sự quan tâm 
của cộng đông khu vực và quốc tế. Nếu tính từ 
cuộc xung đột quy mô lớn năm 1967 trở lại 
đây, thì năm qua là năm khó khăn nhất trong 
cuộc đấu tranh của nhân dân Pa-le-xtin giành 
lại những phần đất bị I-xra-en chiếm đóng. 
Đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất của chính 
quyên nhà nước Pa-le-xtin khí tông thống 
Y. A-ra-phát gần như bị vô hiệu hóa trước sự 
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kìm hãm của I-xra-en và sự gia tăng các vụ 
bạo lực của lực lượng hôi giáo cực đoan. Các 
thỏa thuận quốc tế về tiến trình hòa bình Trung 
Đông từ trước đến nay bị đổ vỡ đều bởi hành 
động hiếu chiến của I-xra-en và thái độ dung 
túng của Mỹ. 

Ngoài ba điểm nóng chủ yếu nêu trên, bạo 
động và xung đột còn nổ ra ở nhiều khu vực 
khác trên thế giới. Tại Mỹ La-tinh, làn sóng 
bạo lực nổi lên ở Ác-hen-ti-na và Bra-xin, 
đảo chính không thành ở Vê-nê-xu-ê-la, nội 
chiến dai dẳng ở Cô-lôm-bi-a, bạo động đẫm 
máu ở Pê-ru, xung đột chính trị ở Ê-cu-a-đo, 
Pa-ra-goay... Tình hình cũng trở nên bất ổn ở 
Nê-pan, khi các du kích quân quay trở lại hoạt 
động chống chính phủ khá quyết liệt. 

Tuy nhiên, năm 2002 cũng ghi nhận những 
chuyển biến tích cực tại nhiều điểm nóng xung 
đột dữ dội trước đây. Tại châu Phi, các điểm 
nóng Bu-run-đi, Xô-ma-li, Ma-đa-ga-xca đã 
có giải pháp. Tình hình chính trị ở nhiều nước 
được cải thiện. Ngày 8-7-2002 nguyên thủ và 
đại diện của 53 nước thuộc Tổ chức thống nhất 
châu Phi (OAU) đã ký văn bản chính thức khai 
sinh Liên minh châu Phi (AU) thay thế OAU, 
đánh dấu mốc quan trọng trong đời sống toàn 
châu lục, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển 
hợp tác của châu Phi với các khu vực khác. 
Tuy còn phải đối diện với nạn đói nghèo và lạc 
hậu, song năm 2002 là một năm khá tốt lành 
đối với châu lục đen. 

Tại Xri Lan-ca, lực lượng "Những con hổ 
giải phóng Ta-min"” và Chính phủ đã đạt được 
thỏa thuận mở ra triển vọng kết thúc cuộc nội 
chiến kéo dài hai thập niên làm 64 nghìn người 
thiệt mạng. Hiệp định hòa bình giữa chính phủ 
In-đô-nê-xi-a và tổ chức ly khai A-chê tự do 
cũng đặt nền móng cho cơ hội chấm dứt cuộc 
xung đột vũ trang kéo dài trong suốt 26 năm. 
Đây thực sự là những mảng sáng hiếm hoi 
trong bối cảnh quốc tế đang bị bao trùm bởi 
nguy cơ một cuộc chiến mới ở Trung Đông và 
vùng Vịnh. 
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2. Trên bình diện kinh tế, bức tranh toàn 
cảnh thế giới năm qua không mấy sáng sủa. 
Sau sự kiện 11-9-2001, nền kinh tế thế giới 
hôi phục chậm chạp và chứa đựng nhiều yếu tố 
bất ổn, trái với những dự báo lạc quan của 
những nhà phân tích quốc tế đưa ra hồi đầu 
năm. Báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB), 
ngày 11-12-2002, về "Kinh tế toàn cầu và triển 
vọng của các nước đang phát triên năm 2003: 
cho biết, năm 2002, tăng trưởng kinh tế thế 
giới chỉ đạt khoảng 1,7%, tổng giá trị thương 
mại toàn cầu tăng khoảng 4,5%. Theo WB, 
tình trạng trì trệ trong phát triển kinh tế thế 
giới năm qua trước hết là do sự không ô ổn định 
về tài chính ở 3 trung tâm phát triển hàng đầu 
thế giới là Mỹ, lầy Âu và Nhật Bản. Bên cạnh 
đó, . dòng vốn đầu tư vào các nước đang phát 
triển bị giảm sút mạnh và nguy cơ đe dọa nô 
ra Cuộc chiến mới ở vùng Vịnh. Quỹ tiền tệ 
quốc tế (MF) trong báo cáo "Ôn định tài 
chính toàn cầu" (12-12- 2002) lại cảnh báo về 
SỰ SUY giảm lòng tin của các nhà đầu. tư đối với 
kinh tế toàn cầu, họ không muốn đầu tư mạo 
hiểm vào các công ty và những nước nợ nhiều. 
Toàn bộ tình hình nêu trên đã khiến cho quá 
trình hồi phục kinh tế thế giới trở nên trắc trở, 
không diễn ra như mong đợi. 

Để thúc đây tăng trưởng kinh tế, chính 
quyền Mỹ đã thông qua và thực thi các chính 
sách hỗ trợ cần thiết như giảm lãi suất và thuế. 
Cục dự trữ Liên bang (FED) ngày 06-11-2002 
đã hạ lãi suất cơ bản từ 1,75% xuống còn 
1,25% ; cùng với việc chính phủ xúc tiến một 
phần chương trình cắt giảm 1,3 nghìn tỉ USD 
tiền thuế trong vòng 10 năm được thông qua 
năm 2001. Tuy nhiên, những phương thuốc kể 
trên vẫn tỏ ra chưa đủ mạnh để cắt được dứt 
điểm cơn bệnh trầm kha của kinh tế Mỹ. Theo 
đánh giá của WB, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Mỹ 
trong năm 2002 chỉ đạt 2,3%. 

Cùng với sự gian nan của kinh tế Mỹ, các 
nên kinh tế lớn nhất thế giới thuộc Tổ chức 
hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cũng vừa 
trải qua một năm lận đận với tỷ lệ tăng trưởng 
chỉ đạt mức 1,5%, trong khi mức lạm phát là 
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2,3% và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao 6,8%. 
Mặc cho đầu năm 2002 đồng ơ-rô được chính 
thức lưu hành và càng về cuối năm giá trị càng 
tăng cao so với đồng USD, nhưng kinh tế của 
EU vẫn tiếp tục ảm đạm, chỉ đạt tỷ lệ tăng xấp 
xỉ 1%. Hai nền kinh tế hàng đầu của khu vực 
này là Đức và Pháp vẫn đang trong tình trạng 
lao đao. Tăng trưởng kinh tế của Đức không 
vượt qua mức 0,7%. Pháp cũng chỉ đạt mức 
tăng trưởng 1%. 

Các nhà phân tích cho rằng, nếu chính phủ 
các nước thuộc EU không tiến hành cải cách 
mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế, thị trường lao 
động cũng như giảm các khoản trợ cấp của nhà 
nước... thì EU khó có thể đạt mức tăng trưởng 
1,8% năm 2003 như mục tiêu đã đề ra. 

Là cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới, 
nhưng Nhật Bản trong năm 2002, vẫn không 
tạo dựng được bước bứt phá đáng kể nào nhằm 
khắc phục sự suy thoái và thất thường trong 
phát triển kinh tế. GDP của nước này giảm 
0,7%. Tình trạng thiểu phát tại Nhật vẫn chưa 
kết thúc, giá cả giảm 1% trong cả năm vừa 
qua. Những bất ổn của nên kinh tế Nhật Bản 
đã buộc chính phủ của Thủ tướng J. Côi-dư-mi 
đẩy mạnh các chương trình tái cơ cấu kinh tế, 
cải tổ ngân hàng nhằm khắc phục những khó 
khăn kinh tế hiện nay. 

Trong khi kinh tế của hầu hết các nước phát 
triển Tây Âu lâm vào tình trạng khó khăn, thì 
kinh tế khu vực Đông Âu lại vân duy trì được 
mức tăng trưởng khá khoảng gần 4%. Ủy ban 
kinh tế Châu Âu của LHQ đưa ra số liệu về 
mức tăng trưởng của các nước vùng Ban Tích 
là 5?. Đây là tiểu vùng có sự tăng trưởng kinh 
tế cao nhất trong số các nước có nền kinh tế 
chuyển đối. Cộng đồng các quốc gia độc lập 
(SNG) có mức tăng trưởng đạt 4,5%. Kinh tế 
Nga tiếp tục khởi sắc và đạt mức tăng trưởng 
4% chủ yếu do sự phục hồi về nhu câu trong 
nước và giá dầu mỏ trên thế giới tăng. Năm 
2002 là năm bản lề trong kế hoạch đạt "sự ổn 
định, hoàn chính về mặt tài chính" của Liên 
bang Nga. Chỉ số lạm phát cả năm giảm xuống 
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mức 14% so với 18,6% năm 2001, thu nhập 
thực tế của người dân tăng 7%. 

Do tốc độ đổi mới công nghệ nhanh hơn và 
đầy nhanh chuyển dịch cơ cấu nên kinh tế nên 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật 
Bản) vẫn là một khu vực phát triển kinh tế 
năng động nhất của thế giới. Tăng trưởng kinh 
tế của các nước đang phát triên ở châu Á đạt 
5,6? năm 2002. Ngân hàng phát triển châu Á 
(ADB) đưa ra nhận định răng, Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Việt Nam và Ấn Độ là những nước 
có mức tăng trưởng kinh tế khả quan nhất 
trong khu vực. 

Sau một năm chính thức gia nhập WTO, 
Trung Quốc đã đạt nhiều thành tựu quan trọng 
trên con đường hội nhập khu vực và quôc tê. 
Năm 2002, Trung Quốc đã vượt Mỹ về thu hút 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số 
vốn theo hợp đồng đạt mức kỷ lục hơn 5O t 
USD, trở thành nước thu hút FDI lớn nhất thế 
giới hiện nay. Năm 2002, tăng trưởng GDP 
của Trung Quốc đạt trên 7%, Trung Quốc trở 
thành nên kinh tế lớn thứ 7 thế giới với quy mô 
1 160 tỉ USD. 


Các nước Đông Nam Á đạt tỷ lệ tăng 
trưởng kinh tế trung bình là 4,2%, trong 
đó Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao 
nhất, hơn 7%, Ma-lai-xi-a đạt mức tăng 
trưởng 5%, Phi-lip-pin 3,7%, Thái 
Lan : 3,6%, In-đô-nê-xi-a : 3%, Lào và 
Cam-pu-chia : 4%. Riêng Xin-ga-po tăng 
trưởng kinh tế năm qua chỉ đạt 2,4%, tỷ lệ 
thất nghiệp tăng đến 4,8%. 


Khu vực Nam Á đạt tỷ lệ tăng trưởng 4,2%. 
Ấn Độ với nền kinh tế chiếm 85% giá trị sản 
lượng, kinh tế khu vực và vẫn là nước đứng 
đầu các nước đang phát. triển châu Á về phát 
triển công nghệ phần mềm với doanh thu đạt 
trên 11 tỉ USD năm 2002, đạt mức tăng trưởng 
gần 4%, Pa-ki-xtan : 4,5%, Nê-pan : 2,8%, 
xi Lan-ca : 4,3%. 

Châu Phi và khu vực Trung Cận Đông năm 
qua đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 
4,5%. Các nước châu Phi tuy còn phải đối diện 
với nhiều vấn đè chính trị - xã hội phức tạp, 
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nhưng cũng đã đạt được những bước tiến nhất 
định trong việc giảm tỷ lệ đối, nghèo xuống 
3% so với năm 2001 nhờ sự trợ giúp của quôc 
tế và nỗ lực phát triển chương trình lương thực. 

Tỷ lệ GDP của các nước khu vực Trung Cận 
Đông tăng khá. I-ran, Xi-ry, A-rập Xê-út đạt 
mức tăng tương ứng là 4,5%, 4,7% và 5%. 

Riêng kinh tế I-xra-en tiếp tục bị suy thoái và 
chỉ đạt mức tăng 1,6%, sô người thất nghiệp 
lên đến trên 10%. Kinh tế Pa-le-xtin bị tàn phá 
tiêu điều bởi sự gia tăng của vòng xoáy bạo lực 
ở Trung Đông. 

Trong bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2002, 
kinh tế Mỹ La-tinh có nhiều khoảng tối nhất. 
Những tác động tiêu cực. của việc ấp đặt chủ 
nghĩa tự do mới về kinh tế, những bắt ổn chính 
trị ở Vê-nê-xu-ê-la, Cô-lôm-bi-a, Pê-ru, Ê-cu- 
a-đo, Pa-ra-goay đã kìm hãm tiến trình phát 
triển kinh tế ở khu vực này. Bra-xin, nền kinh 
tế lớn nhất Nam Mỹ và đã từng đứng thứ 9 trên 
thế giới, hiện nợ nước ngoài 250 tỉ USD. Đồng 
tiền trong nước tiếp tục mất giá, giá cả biến 
động bất thường nên tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 
chỉ đạt 1,8? so với mức 2,1% của năm 2001. 
Kinh tế Ác-hen-ti- -na tiếp. tục xuống dốc, sở 
hữu tài sản quốc gia giảm 14%, hơn một 
nửa dân số của nước này sống dưới mức 
nghèo khổ, kinh tế tăng trưởng ở mức âm 2%. 
Kinh tế Chi-lê tuy không bị khủng hoảng 
nhưng giảm mức tăng trưởng chi còn 3% so 
với mức 7% của năm 2001. Theo đánh giá của 
Ủy ban Kinh tế LHQ về khu vực Mỹ La-tinh 
và Ca-ri-bê, tăng trưởng bình quân của toàn 
khu vực chỉ đạt mức 0,9% năm 2002, so với 
mức dự kiến 1,4% ở đầu năm. 

Những chuyển động đan xen phức tạp của 
thế giới năm 2002 trên những bình diện chủ 
yếu nều trên cho thấy, bên cạnh nhiều bước 
tiến quan trọng, thế giới vẫn còn đứng trước 
hàng loạt những vấn đề nan giải không dễ giải 
quyết trong một sớm một chiều. Những 
khoảng tối của bức tranh thế giới năm qua vê 
an ninh chính trị và kinh tế đòi hỏi sự nỗ lực 
hợp tác hơn nữa của tất cả các dân tộc trên con 
đường đi tới hòa bình, ốn định và phôn vinh. 
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ŒGĐÐ Nhà máy: Kỹ sư HUỲNH NO 


Các THÔNG SỐ CHÍNH của NHÀ MÁY 
* Tổng công suốt lắp đặt... số _ : 720 kW 
* Số tổ máy H9NG Đà ý lâm 
* Điện năng trung bình nh§£h năm : 3,68 tỷ kWh 
* Ngày khởi công công trình chính: 04 -] 1-1993 
* Ngày khónh thành Nhàmóy :27-4-2002 
nh đồn liết nàn 2009 t)(hà náu đã 
sản xuất được 7.500:000.000 kTÙh điện 


Sản lượng điện năm 2002: 
3,ó lý kWh, đợt 109 % kế 
hoạch vò đỗ hoòn thònh 
cóc chỉ tiêu do Tổng Công 
ty Điện lực Việt Nam gieo. 

- Nhờ móy có nhiều sóng 
kiến cỏi tiến kỹ thuột, hợp lý 
hóa sỏn xuết lòm lợi hồng 


Tuyến áp lực Nhà máy Thủy điện laly trăm tỉ đồng cho Nhè nước. 
- Đö phối hợp tốt với công 


CHỨC NẴNG NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA NHÀ Máy Bo cg tEệ l2 8 điệu 
- Quỏn lý, vận hành vò sản xuết điện năng. tuưn bỏo vệ Nhà móy ơn 
- Sửa chữa, bảo dưỡng, cỏi tạo, nâng cốp cóc thiết bị toàn, œn ninh trột tự xö hội 
và công trình của Nhờ móy. ổn định. 
- Nhằ móy có đủ năng lực sửa chữa, thí nghiệm - Nhờ máy luôn coi trọng 
vò gia công cø khí cho các đơn vị có nhu cầu. công túc phớt triển đỏng 


viên, công tốc giớo dục 
chính trị, phớp luật cho từng 
CBCNV 
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IALY - Đö thiết lập mối quan hệ 
l„ lêu Ni lM Lủi |Ệi thường xuyên, hiệu quỏ với 
chính quyền và đồng bòo 
các dên tộc địa phương. 
Thường xuyên thăm hỏi cóc 
gia đỉnh chính sách vò 
thiếu niên nhi đồng khu vực 
Nhỏ — đúng chôn. 
1111 CSOỐC yole 
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GIÁM ĐỐC: ĐÀO TIẾN DŨNG 
hực hiện chương trình đổi mới 
T: sắp xếp lại doanh nghiệp 
nhà nước và Thành phố, ngày 
16-05-1997, Công ty Đầu tư Xây 
dựng Hà Nội được thành lập trên cơ 
sở sáp nhập hai công ty : Công ty 
Xây lắp Điện Hà Nội và Công ty Vật 
liệu và Xây dựng Hà Nội.Trải qua 5 
năm hoạt động, với sự phấn đấu nỗ 
lực của tập thể cán bộ công nhân 
viên, Công ty đã đạt được nhiều 
thành tích trong sản xuất kinh 
doanh, uy tín kinh doanh ngày càng 
nâng cao, thị trường luôn được mở 
rộng, được UBND Thành phố và Bộ 
Xây dựng tặng thưởng nhiều bằng 
khen, Huy chương vàng, được Nhà 
nước tặng Huân chương Lao động 
hạng ba năm 1999. Công ty được 
UBND Thành phố Hà Nội xếp loại 
doanh nghiệp hạng 1 theo Quyết 
định số 4089/QĐ-UB ngày 16-- 
2000. Ngày 19 - 11 - 2002, Công ty 
được cấp chứng chỉ ISO 9001-2000. 
Hiện nay, Công ty Đầu tư Xây 
dựng Hà Nội có đội ngũ cán bộ công 
nhân viên chức gồm nhiều thạc sĩ, 
kỹ sư giỏi chuyên môn, năng động 
và đội ngũ công nhân kỹ thuật lành 
nghề, đã và đang thực hiện nhiều 
| công trình nhóm A, B có quy mô lớn, 
yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao đòi 
hỏi thời gian thi công ngặt nghèo 
trên phạm vi toàn quốc cũng như tại 
Hà Nội và nước CHDCND Lào. Một 
số công trình tiêu biểu như hồ điều 
hoà Nam Yên Sở; nhà làm việc Quận 
Ủy - UBND Quận Tây Hổ; công trình 
Bảo tàng Cai-xỏn-Phôm-vi-hản của 
CHDCND Lào; khu nhà chung cư 11 
tầnn 4A, 4B khu Linh Đàm; khu 


Ìl—— - —————m= 


chung cư No 14 Định Công; Đài 
Truyền hình Việt Nam, v.v. Các công 
trình do Công ty đảm nhận đều đạt 
tiến độ và được các chủ đầu tư, tư 
vấn trong và ngoài nước đánh giá 
cao. Đặc biệt, trong lĩnh vực tông 
thầu: dự án, tư vấn đầu tưxây dựng, ˆ” 
dịch vụ đất đai, giải phóng mặt bằng _* 
đang là thế mạnh của Công ty và 
ngày càng được nhiều chủ đầu tưtín 
nhiệm. Công ty thường xuyên 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
cao vào sản xuất kinh doanh, đầu tư 
thêm các trang thiết bị tiên tiến như 
dây chuyền sản xuất gạch blốc, dây 
chuyền sản xuất ống cống bê-tông 
bằng công nghệ va rung, tàu hút 
cát, ô-tô, máy xúc, máy ủi, cẩn trục 
tháp máy khoan cọc nhồi, dây 
chuyển chế tạo giàn không gian, 
sản xuất nhôm định hình, kính an 
toàn, trang trí nội thất, thi công 
công trình ngầm, dây chuyền chiết 
nạp gas, dây chuyền sản xuất cửa 
nhựa, sản xuất ống nhựa lõi nhôm... 
làm cho sản phẩm của Công ty ngày 
càng đa dạng trên nhiều lĩnh vực. 
Do yêu cầu phát triển sản xuất kinh 
doanh, mở rộng thị trường, Công ty 
đã và đang mở các chỉ nhánh tại các 
tỉnh, thành phố trên phạm vi cả ba 
miền và một số nước khu vực Đông - 
Nam -Á. 

Đạt được những thành quả trên 
là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của =a 7 
Thành Ủy, UBND Thành phố Hà te, v tì Tà x : Xa, 
Nội, Tổng Công ty, sự hợp tác, giúp - bắc _ 
đỡ của các cơ quan Trung ương, các Nhà bát giác Trưởng PTTH Chu Văn An 
chủ đầu tư, đồng nghiệp, bạn 
hàng... Với kinh nghiệm và kết quả - 
đạt được, tin tưởng rằng trong thời 
gian tới Công ty Đầu tư Xây dựng Hà 
Nội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ cấp trên giao góp phần đẩy mạnh 
sự nghiệp CNH, HĐH Thủ đô và Tổ - 
quốc Việt Nam ngày càng giàu 
mạnh, vững bước tiến vào thế 
kỷ XXI. 

Năm 2003, kế hoạch của Công ty _ Nhà chung cư 15 tẩng phố Nguyễn Huy Tưởng - Hà Nội 
là 320 tỉ đồng. 


Bảo tàng Cai-xón-Phôm -vi-hản 
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CÔNG TY DỊCH VỤ 
TU VẤN TÀI CHÍNH 
KẾ T0ÁN VÀ 


Trụ sở: Số 1 Lê Phụng Hiệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội 


Điện thoái, (64-4) 8 241 990 - § 208 68† - 8 262 783 
FaX: (04-4) 0 ¿33 973 ' E-mail: aasc-ndd(@hn.vnn.vn 


hành lập ngày 13-5-1991, trải qua quá trình 

phấn đấu, trưởng thành và phát triển không 

ngừng, Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế 

toán và Kiểm toán đã trở thành mộttrong hai tổ chức đầu 

tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động độc lập trong 

x-tl' biên dịch vụ về kiểm toán, kế toán và tư vấn tài chính, 
thu 

Với mạng lưới văn phòng đặt tại các thành phố 

trung tâm của cả nước, Công ty đã cung cấp các dịch vụ 

về kiếm toán, kế toán, công nghệ thông tin, tư vấn. tài 

chính, quản trị kinh doanh, tư vấn thuế... cho các Tổng 

công ty 91, 90, các đơn vị, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp 


Wblb-ck= me. 
|0U0gù, LŠŠhgIÊh 


nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các 
doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (công 
ty TNHH, công ty cổ phần, DN tư nhân...). Qua côn: 
tư vấn, Công ty giúp khách hàng tăng cường công 
quản lý kinh tế, tài chính, đưa ra những le pháp: 
nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động tin 
sản lượng, thị phần, tăng lợi nhui 
cạnh tranh của các doanh nghiệp. . 
Với lực lượng gẩ'300 CBNV V: 
đó 79 kiểm toán viên được cấp chứng c 


giúp cho các chủ đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thẩm tra, phê duyệt, quyết toán vốn đầu tư cho 
các công trình hoàn thành. Nhằm tăng cường sức mạnh, 
g thời gian qua, Công 'ty đã rất chú trọng mở rộng 
nhệ hp k tác và phát triển lĩnh vực chuyên ngành với 
ô chức kiếm toán bọ J và ngoài nước. Hiện nay, 
ài chính kế toán và Kiểm toán 
àng đông đảo „hoạt động 
ng, bảo ve dịch vụ 


đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực: _ i-rfằng.... 
tiên. Công ty đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, ¿ đi 


đưa nhiều cán bộ đi tu nghiệp tại những nước đi đầu V 


trong lĩnh vực tài chính (Anh, Pháp, Trung Quốc, Ma-lai- 
XỈ-a, ...) nhằm nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ của 
đội ngũ CBNV để phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. 
Qua hơn 10 năm hoạt động, Công ty đã tham dự 
kiểm toán và tư vấn cho nhiều công trình của Nhà nước 
và đều được đánh giá cao như: công trình đường dây tải 
điện 500 kV Bắc - Nam, công trình Thuỷ điện Hoà Bình, 
công trình A-pa-tit Lào Cai, Thủy điện Trị An... giúp Nhà 
nước tăng cường công tác quản lý tài chính, tiết kiệm rất 
nhiều tỉ đồng vốn đầu tư và ngân sách cho Nhà nước, 


mon ngừng, cùng với uy tín =^ mình trên thương 
trường, Công ty luôn là đơn vị hàng đầu của ngành Kiểm 
toán Việt Nam và đã trở thành công ty kiểm toán đầu tiên 
được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao 
động. 
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Lắp đặt thiết bị công trình khí - điện - đạm 


r—<1„Ñ 


Dác^- 


Chế tạo uà lắp đặt bồn chứa khí hoá lỏng (LPG) 
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ÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 45-1 LÀ 
ĐƠN VỊ CÓ NĂNG LỰC HÀNG ĐẦU VIỆT. 
NAM VỀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ VÀ 
XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP. | 
TRÊN 40 NĂM HOẠT ĐỘNG, CÔNG TY ĐÃ 
THAM GIA LẮP ĐẶT THÀNH CÔNG HÀNG TRĂM 
CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA NHÀ NƯỚC. |. 
NGÀY NAY, CÔNG TY LẮP MÁY 45-1 LÀ MỘI _ 
TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ CHỦ CÔNG, THỊ CÔNG 
XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHƯ: 
XI-MĂNG, LỌC HOÁ DẦU, KHÍ, ĐIỆN, ĐẠM.... |. 
GÓP PHẦN VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP | 
HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC. | 
CÔNG TY ĐỦ KHẢ NĂNG NHẬN THẦU TỰ 
THIẾT KẾ, CUNG CẤP, CHẾ TẠO LẮP ĐẶT CÁC 
THIẾT BỊ KẾT CẤU THÉP, THIẾT B| BÌNH BỂ CHỈU ÁP | 
LỰC, BỒN CHỮA KHÍ HOÁ LỎNG (LPG) CHO CÁC || 
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN, THUỶ ĐIỆN, HOÁ CHẤT, 
DẦU KHÍ... THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, VỚI Í 
CHẤT LƯỢNG CAO. 


TRỤ SỞ: 140 ĐIỆN BIÊN PHỦ,QUẬN I, TPHCM 
ĐIỆN THOẠI: (84.8) 8 297 597 - 8 2901 194 
FAX: (84.8) 8 901 455 
€.MRIL : BINH€CC45]1@HCM.FPT.VN 


CÔNG TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM 
RPFALCOIN SHIPIPING 


Head office: Falecon Bldg 172A Nguyen Dinh Chieu St., District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam 


Tel: (84-8) 9 300 997 (16 lines) 
Email: falcon@falconship.com 


Website : http://www.falconship.com 


Fax: (84-8) 9 300 995 - 9 300 996 
Telex: 811319 FALCON VT 


Branches & Rep: HANOOI - QUANG NINH - HAI PHONG - HAI DUONG - THANH HOA - DA NANG - 
QUANG NGAI - KHANH HOA - VUNG TAU 


#- ty Vận tải Dầu khí Việt Nam là doanh nghiệp nhà 

nước, trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam 

(Vinalines), được thành lập theo Quyết định số 638@QÐ/TCCB- 
LĐ ngày 28-2-1995 của Bộ Giao thông Vận tải. 


urs, a subsidiary of Vietnam National Shipping Lines 

(Vinalines) ¡is a state - ouned company, established by 
Decision No. 638/QĐ/TCCB - LÐ dated 28 - Feb - 1995 by the 
Minister oƒ Ministry of Transportation. 


CÁC LĨNH VỰC KINH su*g-:LÈA SCOPE OF BUSINESSB : 


1. Sở hữu, quản lý và khai thác tàu 1. Ship owning, ship operation and ship management 

2. Đại lý tàu biển 2. Shipping Agency 

3. Môi giới, và thuê tàu biển 3. Ship Brokering and Chartering 

4. Khai thác kho, bãi công-tai-nơ 4. Container depot and warehouse operation 

5. Quản lý, khai thác cảng và bến phao ð. Port and buoy operation and Xu: 

6. Lai dắt và cứu hộ hàng hải 6. Towage and salvage .. >.ã. TẾ... 
7. Sửa chữa tàu biển 7. Ship repair : "S( §g 
8. Dịch vụ Logistics 8. Logistics Service —* R 
9. Xếp đỡ, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng 9. Project cargoes handling : `4 
10. Nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật 10. Scientifñic Research and Technical Servioes È , 


11. Cung cấp nhiên liệu hàng hải 
12. Dịch vụ lặn và kỹ thuật dưới nước 
13. Vệ sinh tàu dầu, két dâu và xử lý cặn dầu 


11. Marine Bunker Supply . : 
12. Diving and Unđerwater Technical tuyilák ° c 
13. Tanker, Shore - bẩsed tank Cleaning & Oil Sludge Tyếatpient 


14. Kinh doanh (nguyên vật liệu xây dựng, than và chất đốt, 14. Trading (construetion material, Coal and combustibles, 


xuất nhập khẩu trang thiết bị và phụ tùng hàng hải). 


Export - Import of Maritime Spare-parts and Facilities) 


15. Dịch vụ cung cấp thuyên viên và xuất khẩu lao động. 15. Crew Manning and Labour Export Services » 
CHI NHÁNH & VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - 'BRANCHES & REPRESENTATIVE OFFICES : 


HA NOI BRANCH - FALCON HÀ NỘI : 

Tầng 7, 142C Lê Duẩn, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

Tel: (+ 84)4.5 184 998 - Fax: (+ 84) 4.5 184 830 

Email: falcon@hn.falconship.com 

QUANG NINH BRANCH - FALCON QUẢNG NINH : 

169A Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long 

Tel: (+ 84) 33.823 399/823 119 - Fax: (+84) 33.823 120 

Email: falcon@qn.falconship.com 

HAI PHONG BRANCH - FALCON HẢI PHÒNG : 

88 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 

Tel: (+ 84) 31.823 731/823 347/822 192 - Fax: (+84) 31.823 348 

Email: falcon®hp.falconship.com 

HAI DUONG BRANCH - FALCON HẢI DƯƠNG : 

Xã Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 

Tel: (+84) 320.820 595/820 596/820 597 - Fax: (+84) 320.821 894 

Email: falcon@hd.falconship.com 
: VƯNG TAU BRANCH - 


_THANH HOA BRANCH - FALCON THANH HÓA : 
_ Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa _ 

Tel: (+84) 37.862 286 - Fax:(+84) ÿï. 862 287 : 

Email: falcon@th.falconship.com _ 

DA NANG BRANCH - FALCON ĐÀ NẴNG 

26 Hải Phòng, TP.ĐàNãng - 

Tel: (+ 84) 511.892 145 - Fax: (+84) 511.891 579 

Email: falcon@dn.faleonshipcom 


QUANG NGAI BRANCH - FALCON QUẢNG NGÃI : 
176 Lê Trung Định, Thị xã Quảng Ngãi, Tình Quảng Ngãi 
Mobile: + 84.903. 501.996 


KHANH HOA BRANCH - FALCON KHÁNH SÉả: 
63 Yersin, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 
Tel: (+ 84) 58.826 714 - Fax: (+84) 58.826 715 
Email: falconship.kh@dng.vnn.vn 
FALCON VỮNG TÀU : 


trợ 


123 Trương Công Định, TP. Vũng Tàu - Tel: (+84) 64.856 659/810 007 - Fax: (+84) 64.856 660 - Email: falecon@vt.falconship.eom 


XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC - SUBSIDIARY ENTERPRISES 


FALC0N SHIP REPAIR ENTERPRISE IN HCM CITY-FALCON SRE - SAIB0N 

XN SỬA CHỮA TÀU BIỂN FALCON TẠI TP.HCM : 

172A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (+84) 8.9 300 997 - Fax: (+84) 8.9 300 995/9 300 996 

Email: shiprepair@falconship.com 

FALC0N $HIP REPAIR ENTERPRISE IN HAI PHŨNG CITY 

FACON SRE-HAIPHỦNG _ 

XN SỬA CHỮA TÀU BIỂN FALCON TẠI HẢI PHÒNG : 

88 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 

Tel: (+84) 31.745 848 - Fax: (+84) 31.822 620 " 

Email: ngducthiep@hn.vnn.vn 

FALC0N CREW MANNIN6 AND LAB0UR EXP0RT CENTER - FALC0N CLC 

TRUNG TÂM CUNG CẤP THUYỀN VIÊN & - 

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG FALCON : 

172A Nguyễn Đình Chiếu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
_'TeÌ:(+84) 8.9 300 997 - Fax: (+84) 8.9 300 995 - 9 300 996 

Email: falcon@falconship.com 


FALCON SALVAGE & T0WAGE ENTERPISE-FALCON STE 

XN LAI DẮT & CỨU HỘ FALCON : 

172A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (+84) 8.9 300997 - Fax: (+84) 8.9 304 030 

Email: towage®falconship.com. 

FALC0N SCIENTIFIC RESEARCH ANÙ TECHNÍCAL SERVICES CENTER 
FAL0N ST 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & DỊCH VỤ KỲ THUẬT FALCON: 
Tâng 7, 142C Lê Duẩn, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

Tel: (+84) 4.5 184 839 - Fax: (+84) 4.5 184 830 

Email: falcon.ste@hn.vnn.vn im 

FALC0N MARITIME E0UIPMENT â §PARE-PARTS§ §UPPLY 0ENTER - FAL0N MEC 
TRUNG TÂM CUNG CẤP THIẾT BỊ VẬT TƯ, 

PHỤ TÙNG HÀNG HẢI FALCON : 

172A Nguyễn Đình “ng hư 3, TP. Hỗ Chí Minh 


Tel: Nà? 8.9 auitEloliied by *x⁄§r6' BÀI ế" 


` “7. 


CƠ KHÍ VÀ SỬA CH uAÃ 
CÔNG TRÌNH 721 “ 


_ĐC: Số 71- - Đường Trần Phú - TP. Cần Thơ * ĐT: 071.811 284 - 820 103 * Fax: 071.828 968 ˆ 


Chuyên: 


Giám đốc: 
KS. NGUYỄN MẠNH HÙNG 


CônG Ty có đội NGŨ CÁN bộ, kỹ sư giỏi VÀ CÔNG NHÂN LÀNH NGHỆ 
SẴN SÀNG đáp ỨNG Mọi NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG. r số 
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Sửa chữa cục bộ tránh? nhựa hai lớp ~ 
bằng nhũ tương nhựa đường gốc g-xÍt 


NHÀ SÀN XUẤT VỎ RUỘT XE HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 


180 Nguyên Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM se ĐT: 9303122 - 930516ó e Fox: 9303205 
Email: casumina@hcm.vnn.vn eWebsite: casumina.com.vn 
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TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN JIS D4230 
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›Đầy đủ quy cách cho các loại xe. ˆ T 
9Hoa gal phong phú .xN 
2Luôn có bão hành xu 


M.ẶNG (V* 


⁄⁄⁄2› KIU CÔNG !IGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP B 


TỔNG CÔN G TY TỨ HAI 


CHỦ ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU DÂN CƯ TÂN ĐÔNG HIỆP B 


Địa chỉ : Số 1 Đại lộ Độc Lập huyện Dĩ An - Bình Dương. 
ĐT : 0650.791 990 * Fax : O650.791 989 * Emil : tuhdơico@hcm.vnn.vn 


CÔNG TY CÔ PHẦN ĐỆ NHẤT SUỐI MƠ 


Kinh doanh địa ốc - Du lịch (Việt - Lào - Thới) - Văn - Thể - Mỹ - Cảnh 


Tổng giám đốc phường Tân Phú - Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh - Tel: 84.8.7 325 136 
NGÔ QUANG CHÍNH 


CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY TỨ HẢI 
* Nhà hàng khách sạn Tứ Hải: Tại khu công nghiệp Việt Hương - Tel: 0650. 747 406 
* Khu công nghiệp và dân cư Tân Đông Hiệp: Xã Tân Đông Hiệp - Huyện Dĩ An - Bình Dương - Tel: 84.8.8 960 497 
* VPĐD tại T.P Hồ Chí Minh: 126 Sương Nguyệt Ánh, Q.1, TP.Hồ Chí Minh * ĐT: 84.8.9 254 281 * Fax: 84.8.9 254 373 
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'* VI TRÍ KHU CÔNG NGHIỆP 
- Khoảng cách từ TP. Hô Phí Minh: 18 Km 


¬ - Khoảng cách đến sân bay TSN: 18 Km 
Xu. // - tảng Sài Bùn: 20 Km 
lJã run - Thành phố Biên Hùa: 10 Km 
ếN 2. VN, - $úng thân: 2,5 Km 
GHI CHÚ: €` tệ  ệ nàt” 22a, - bảng biển Bình Dương: 0 Km 
=1. ĐẤT XÂY DỰNG XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP | - Thị trấn Thủ Đức: 06 Km 
#23 ĐẤT KHO BÃI - Thị trấn Lái Thiêu: 06 Km 
§Z% ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ : - Thị trấn Dĩ An: 01 Km 
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===. ĐƯỜNG SÁT DỰ KIẾN - Đường nội hộ: 30m 
=== ĐƯỜNG SẮT HIỆN HỮU - 8a Sóng Thần: 4 Km 
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117 NGUYÊN VĂN TRÔI, P.12, QUẬN PHỦ NHUẬN, TP.HCM 
ĐT : 84-8- 8442842 - 8420076 - 8447959 - 8455 730 - FAX : 84-8-8445 410 
Email : nhapnco@hcm.vnn.vn 
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CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ ĐẤT 


Uy tín - Phục vụ tận tình, chu đáo 
Chất lượng cao 
Giá cả chuyển nhượng phù hợp 
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CÔNG TY TIÌN HỌC BƯU DIỆN 

(42 Ngụy+r: Dinh Chiếu - Q.3, TP.HCM 

Tel: (0§) Ñ23377%0 - Fax: (f0) 8237773 
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TỔNG CÔNG TY ĐĨA ỐC SÀI GÒN 
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INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK Co. 
TRỤ SỞ: 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP. Hồ Chí Minh * Tel: 08. 8 230 250, 8 225 213, 8 225 985 * Fax: 84.8.8 29 764 


Văn phòng Công ty 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
ĐẦU TƯKINHDOANH ĐỊA ỐC: 1/ KHU DÂN CƯ BÌNH HÒA (8,53 
- Kinh doanh địa ốc. héc-ta) 


- Đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác nhà ở và 
các công trình. 

- Cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
thuê nhà. 

- Thực hiện: pháp lý, định giá, tư vấn và môi giới 
bất động sản. 


SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XUẤT,NHẬP KHẨU: 

- Sản xuất, cung ứng bê-tông tươi, cọc, ống cống, 
. đúc sẵn, vật liệu xây dựng và trang trí nội 
th 

- Cho thuê xe vận chuyển và thiết bị bơm bê-tông 


- Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, máy móc, thiết bị 
thuộc ngành xây dựng. 

TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT: 

- Lập .. đầu tư quy hoạch, thiết kế công trình. 

- Tưvấn đấu thầu-giám sát kỹ thuật xây dựng. 

-Thực hiện các dịch vụ đo vẽ, đánh giá hiện trạng. 

- Thi công xây dựng và trang trí nội thất các công 
trình dân dụng và công nghiệp, các công trình hạ 
tầng kỹ thuật đô thị 


CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ † XINGHIẸP BÊTING HÀ ÂU 
235 Xô viết Nghệ Tnh,P17,BT,PHOM ` VănphòngTrạmbê-iôngHảiÂu1: 
ĐT: (84-8) 8 994 144, Fax (84-8) 8 982 206 Km 9 Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, 0.9, 
XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 2 "`" 


83 Lý Phính Thắng .P.8, (1.3, TP.HPM 
DT: (84-8)8 484 852-Fax: (84-8) 8 435 833 
Email : xaydunu 283@hem.tptvn 


* Văn phòng Trạm bê-tông Hải Âu 2 
_. nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai 


ĐT: (061) 521075-Fax:(061)52iÚT6 quy hoạch khu nhà ở ven sộng Sài Gòn t ăn ăngin vu IUVIEN- 


Email: dautu.resc0@)az.com.vn li 5 


2/ KHU CHỨC NĂNG 6B (ĐƯỜNG 
NGUYÊN TRI PHƯƠNG ND THUỘC : 
ĐÔ THỊ NAM SÀI GÒN) (74,24 héc-†3) xnu san cụ - pường Nguyễn Tr Phương 
3/KHU DÂN CƯINTRESCO -PHONG —ờỚỚynn. 
PHÚ (32héc-ta) -_ Ằ%& N 

4í KHU CÔNG NGHỆ - THƯƠNG MẠI L—. 
VÀ DÂN CƯINTRESCO (48,585héc  ~ 
ta) = 
5/KHUĐÔ THỊANPHÚ-ANKHÁNH  “~ 
6/ KHU DÂN CƯ THANH XUÂN —- 
QUẬN 12TPHCM : 
7! DỰ ÁN CHUNG CƯ CAO CẤP 11 
TẦNG - XÃ BÌNH HƯNG - BÌNH 
CHÁNH 
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THĂNG RA 3 KỲ 
Số 668 
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2-2003 


e BỘ BIÊN TẬP : 


1 Nguyễn Thượng Hiền, 
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 9 422 061 
Fax : (04) 8 222 846 


e Cơ quan thường trú 

tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/Awww.tapchicongsan.org.vn. 
Email: bbt(ccs@hn.vnn.vn 


e Phó Tổng Biên tập phụ trách : 


TRẦN QUANG NHIẾP 


Tựợp chi Cóngseœn 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


ID LỤP 


MƯNG DĐÂNG, MƯNG XUÂN, MUÑG6 BÀI NU0E 

Xã luận - Mùa Xuân, Đất nước, Dân tộc và Đảng 

NÔNG ĐỨC MẠNH - Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước 

NGUYÊN TẤN DŨNG - Để xây dựng Tây Nguyên giàu mạnh 

VŨ KHOAN - Kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam 

"** Bộ sách quý “Hổ Chí Minh Tuyển tập” lần thứ ba ra mắt bạn đọc 


NHÂN KỶ NIỆM 30 NĂM KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH PR-Ri VỀ VIỆT NAM 

(27-1-1873 - 27-1-2003) VÀ 35 NĂM bUỘC TŨNG TIỀN CÔNG VÀ Nội DẬY 
TẾT MÂU THÂN (1968 - 2003) 

NGUYÊN THỊ BÌNH - Hiệp định Pa-ri : 30 năm nhìn lại 

NGUYÊN NGỌC VĂN - Chiến thắng “Tết Mậu Thân” tạo ra bước ngoặt 
chiến lược trên chiến trường miền Nam 


ĐẤT NƯ0D VA0 XUÂN 

VŨ HIỆN - Ngày Xuân bàn về môi trường sinh thái 

NGUYỄN THỊ HẰNG - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động khu vực nông thôn, 
góp phần xóa đói giảm nghèo 

QUÁCH LÊ THANH - Chống tham nhũng - thước đo phẩm chất người 
cán bộ, đảng viên 

NGUYỄN SINH HÙNG - Công tác tài chính năm 2002 và nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2003 

HOÀNG TRUNG HẢI - Để giai cấp công nhân tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

MINH HOÀI - Tổng quan nông nghiệp nông thôn đầu thế kỷ XXI 


Với ĐANG, MÙA XUÂN 
NGUYÊN TRỌNG THỤ - Ngày xuân, kể chuyện về Hội nghị thành lập Đảng 6 ) 
LÊ VĂN HIẾU - Tâm sự người đảng viên 72 tuổi Đảng 70 
TREN CAC NÈ0ũ BƯƠNG T0 0006 , 
NGUYÊN VĂN TỰ - Khánh Hòa : tiểm năng và triển vọng 13 { 
LÊ NAM GIỚI. - Cần Thơ vươn lên và hội nhập 79 ị 
LÊ PHÚ HỘI - Bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở An Giang 83 § 
ĐOÀN KIỂN - Nhìn lại một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) ị 
ở Tổng Công ty Than Việt Nam 88 : 
TRIỀU HẢI QUỲNH - Cà Mau trước biển 92 ‡ 
TÂN MẠN NGÀY XUÂN | 
TRẦN QUỐC VƯỢNG - Những cuộc đi, cuộc đến... vội vã nhưng vui và nhiều Ệ 
ýngiĩa - 97 ' 
CUNG KHẮC LƯỢC - Năm Quý Mùi 2003, Tam Dương khai thái - phúc lộc ị 

y nhà 100 ị 
NGUYỄN NHÂN THỐNG - Âm vang lễ hội Tây Nguyên 103 ¿ 
BE TW 1G 007 LG RGNG  GG GEEGGGEGGUNGGESDEGGGEGEEHGEEGGGGEHHNEGEEEESEGSE-HSGG. Ỷ 
NHIN RA THE 6l10I : 
TẾ KIẾN QUỐC - Thành tựu huy hoàng, tương lai xán lạn 106 / 
NGUYỄN ĐÌNH BIN - Người Việt Nam ở nước ngoài : hội nhập và hướng về 
quê hương 10 7 
*** Thành tựu Việt Nam năm 2002 qua báo chí nước ngoài 116 h 
TIN H0ẠT BÔNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN L 
Mặt trận ngoại giao và cuộc đàm phán Pa-ri về Việt Nam 119 Ề 


¬. 
ARhcltkrArddE XxsszootsortrtbienSrÐDIaMghdb Google Thun 


K sy cao d( 8056509 27 0 6e d9 SA G2 0 5a UY 0 9 GOM s.ỏo Vu 00966. 2 100990 0 Quà goco Nó b6 5G Nn CON OC v0?” (oi. xo on can 0b 0664.0656090 V/V san 2ó... có 7  “vÀ 
r VỘ bí MAI MANG VN MB Ni (v k VU NUNG v NA NV UV TY Yư tu VU VU. Vv v/v 0v v 6Ý Ư Vinh NV N lK. CC “VU GI /v ý vn SU VƯƠN MU TU CỔ TỔ TY ” Vv CI TỈ cv 


Cj/IEP/<SÀAÄHMHE 

Iepenopas: ĐecHa, crpaHa, Hauwua w aprua. HOHF RblK MAHb: Paapwrwe o6uleHauwoHansHol Cưwnbi, 
ÿyCWuneHWe WHnYCTDWanw3auWW W MOR©DHW3aLWM CTpaHbi. HFYEH TAH 3YHT: ng Toro dToỐbi CTpDOMTb T32JHrY€H 
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UẨN Quý Mùi này, Xuân 2003, là mùa xuân thứ ba của thế kỷ mới, cũng là mùa xuân 

thứ ba của thời kỳ 20 năm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đến năm 2020, 

đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đó là mùa xuân 
thứ 73 của Đảng ta và là mùa xuân thứ 58 của Nhà nước Việt Nam độc lập. Những năm lẻ không 
phải lúc nào cũng gợi cho chúng ta những tình cảm lớn. Nhưng năm lẻ 2003, năm Quý ý. Mùi nà y, 
lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là năm "bản lê" của những thời kỳ ngắn. "Bản lê" của Kế 
hoạch phát triển kinh tê - Xã hội 2001 - 2005. "Bản lê" của nửa đầu thập niên 70 của Đảng ta, 
năm thứ ba từ tuổi 71 sang tuổi 75. "Bản lê" của nửa cuối thập niên 50 của Nhà nước ta, năm thứ 3 
từ tiểu khánh 55 đến đại khánh 60. Nếu tính từ Đôi mới thì Xuân này là xuân thứ 17, một mùa 
xuân đây sức sống, "tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu". 

Bảy mươi ba năm trước đây, một sự trùng hợp ngẫu nhiên đã trở thành lịch sử. Hội nghị thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyên Ái Quốc - Hồ Chí Minh triệu tập đã họp đúng 
vào dịp Tết cổ truyên của dân tộc ta, mùa Xuân năm Canh Ngọ, năm 1930. Từ đó đến nay, nói 
đúng hơn là từ ngày cách mạng thành công, đất nước giành được độc lập tự do thì mỗi lần dân 
tộc ta mừng Xuân là một lân mừng Đảng ta lớn mạnh. Đắt nước, dân tộc và Đảng gắn liên với 
nhau. Đất nước và dân tộc là mẹ cha, Đẳng của giai cấp công nhân là con cái nhưng lại là đội tiên 
phong chiến đấu. Mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng là đất nước độc lập, tự do, nhân dân Ấm no 
hạnh phúc, xã hội không có áp bức bất công, con người được sống trong mùa xuân vĩnh viễn. Bảy 
mươi ba năm chiến đấu của Đảng là bây mươi ba năm Đảng được dân tộc ta sinh thành, nuôi 
dưỡng và gIao phó những trọng trách. Bảy mươi ba năm Ấy, hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, 
chiến công nối tiếp chiến công, Đảng ta đã không phụ lòng đất nước và dân tộc. Cách mạng 
Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập, mở ra kỷ nguyên mới 
độc lập, tự do. Hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đánh thắng hai để quốc to, đã đưa dân tộc ta lên 
hàng các dân tộc tiên phong, ghỉ đậm dấu ấn sâu sắc của những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và 
thời đại. Rôi 28 năm qua, nước nhà thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, một cuộc trường chinh 
mới đây vinh quang nhưng cũng nhiêu trắc trở vì một cuộc sống mới, một tương lai nhiêu lân tốt 
đẹp hơn ngày nay. Trong cuộc hành trình vạn dặm, dù trải qua muôn vàn khó khăn, gian khô, dù 
bên cạnh những thành tích lớn còn có những sai lầm, khuyết điểm không nhỏ, Đảng ta luôn luôn 
xứng đáng là đội tiên phong của một đất nước anh hùng, một dân tộc vĩ đại. 

Bước vào thế kỷ XXI, như Đại hội IX của Đẳng chỉ rõ, là bước vào một thời kỳ mới của sự 
phát triển đất nước, thời Kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Yêu cầu sống còn của nhân 
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dân ta là nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phấn đấu để thế kỷ XXI sẻ là thế kỷ tiếp tục ° giành 
thêm nhiêu thắng lợi to lớn (rong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đưa 
nước ta sánh vai cùng các nước phát triển trên thế giới. Để làm được nhiệm vụ lịch sử đó, phải 
phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Đó là phát huy sức mạnh 'tổng hợp của quốc gia, bao gôm cả 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 3 hội, quốc phòng và an ninh, đối ngoại. Đó là thực hiện đại đoàn kết 
các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, thành phân kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của 
đất nước, người trong Đảng và người ngoài Đảng, người dang công tác và người đã ã nghĩ hưu, mọi 
thành viên trong đại gia đình Việt Nam dù sống trong nước hay ở nước ngoài. Chỉ có phát huy 
cao độ sức mạnh toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong thì mới làm nên nghiệp lớn. 
Tiếp tục đôi mới là chiếc chìa khóa để không ngừng tiến lên. Đổi mới trong tư duy và cả (rong 
hành động. Đổi mới (rong việc đê ra các chiến lược phát triển cũng như những kế hoạch cụ thể, 
những phương. thức và phương pháp công tác. Đổi mới cán bộ và phong cách lãnh đạo của Đảng 
và quản lý, điều hành của Chính phủ cho phù ' hợp với tình hình mới và những nhiệm vụ mới. 
Chúng ta không thể nói đổi mới mà việc làm vẫn cũ. Càng không thể nói đôi mới mà không nắm 
vững định hướng phát triển vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Hai năm qua, cả nước ta không ngừng cố gắng để thực hiện những phương hướng và nhiệm 
vụ do Đại hội IX của Đảng đề ra. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã lần 
lượt cụ thể hóa Nghị qu vết của Đại hội bằng những nghị qu yết mới, chỉ thị. mới của minh và lãnh 
đạo, chỉ đạo đưa vào cuộc sống. Hai năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển 2001 - 205 đã đem 
lại những kết quả khả quan. Tăng trưởng GDP tuy chưa đạt kế hoạch đề Ê ra nhưng vẫn ở mức cao 
SO VỚI ¡ nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Nên kinh tế tuy còn yếu kém và sức cạnh tranh 
thấp, nhiều vấn đề xã hội bức xúc còn chưa được giải quyết, một số khuyết điểm trong lãnh đạo 
và quản lý còn chưa được khắc phục kịp thời, song nhìn chung, bước đi lên của chúng ta là chắc 
chấn và có. nhiêu triển vọng. Không phải ngẫu nhiên mà trong năm 2002, thế GIỚI từng có những 
đánh giá tỐt vê ta như : Việt Nam là nơi có tình hình chính trị và an ninh ôn định nhất. Việt Nam 
là nước có ty lệ dân chúng cao nhất tin tưởng ở tương lai. Việt Nam có nhịp độ tăng trưởng cao. 
Việt Nam tiếp tục đôi mới ! V.v.. 


Nhìn vê phía trước, chúng ta thấy không chỉ thời cơ và thuận lợi mà cả những khó khăn và 
thách thức, có 7 những thách thức sẽ không nhỏ hơn mà còn lớn hơn hai năm trước. Nhưng như ông 
cha ta thường nói, "đâu xuôi thì đuôi lọt". Hai năm qua, khó khăn là vậy mà đất nước vẫn giữ 
được nhịp độ phát triên, làm nên một sự mở đâu đáng ghi nhận. Năm Quý Mùi nà y, năm 23, 
phải là năm có bước tiến mạnh hơn hai năm trước. Mạnh vê tăng trưởng kinh tế, phát triển văn 
hóa - xã hội, và cả vê đối mới và nâng cao hiệu lực lãnh đạo và quản lý. Mạnh vê giữ vững ổn 
định chính trị, tăng CƯỜng quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của 
nước ta trên trường quốc tế. Năm mới phải tạo đà mới cho việc thực hiện những nhiệm vụ nặng 
nê còn lại của kế hoạch 5 năm 200] - 2005 và cho các bước phát triển tiếp theo. 


Mừng Xuân Quý Mùi năm nay, chúng ta mừng Đất nước vững bước tiến lên với thế mới và 
lực mới. Mừng Dân tộc ta mãi mãi trường tôn cùng VỚI ï glang Sơn ngày càng rạng rỡ. Mừng Đảng 
ta dôi dào trí lực, thực hiện tốt xây dựng, chỉnh đốn để tổ chức trong sạch, vững mạnh, đủ đức đủ 
tài gánh vác một cách xứng đáng trọng trách lãnh đạo mà Đất nước và Dân tộc trọn niềm tin 8!AO 
phó. L] 
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PHÁT HUY SỨC [IANII T0ÀN DÂN TỘt, 
DÂY [IẠNH GŨN6 HIEHIỆP HÚA, 
HIỆN ĐẠI HŨA ĐÂT HƯỚC " 


NÔNG ĐỨC MANH 


(Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lân 
thứ bảy (phần 2) Ban Chấp hành Trung 


ương Đảng khóa IX) 


Thưa các đông chí, 

Tiếp tục Chương trình làm việc của 
mình, Hội nghị Trung ương 7 lần này 
sẽ bàn và ra quyết định về các vấn đề : 
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc ; công tác dân tộc và tôn giáo 
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trong tình hình mới ; về đối mới chính 
sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và một số vấn đề quan trọng khác. 


* Đầu đề là của báo Nhân dân 
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Các vấn đề đại đoàn kết toàn dân 
tộc, công tác dân tộc và tôn giáo đều 
là những vấn đề chính trị lớn, có ý nghĩa 
chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng 
của nước ta. Bàn và quyết định các vấn 
đề đó là cụ thể hóa tư tưởng chiến lược 
của Đảng về phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc đã ghi trong Nghị quyết Đại 
hội IX, tạo động lực phát triển kinh tế - 
xã hội, đây nhanh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững độc 
lập dân tộc và thống nhất đất nước, bảo 
vệ và phát triển những thành quả của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là 
trực tiếp bàn việc tiếp tục đổi mới và 
nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu 
quả công tác dân vận của Đảng. 

Từ sau Đại hội VI của Đảng đến nay, 
Đảng ta đã có nhiều nghị quyết và chỉ 
thị về các vấn đề nêu trên : Nghị quyết 
§B, ngày 27-3-1990 của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VỊ "Về đổi mới công 
tác quân chúng", Nghị quyết 07 của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa VII 
"Vê đại đoàn kết dân tộc và tăng cường 
Mặt trận dân tộc thống nhất", các nghị 
quyết và chỉ thị của Trung ương Đảng, 
Bộ Chính trị và Ban Bí thư về các vấn 
đề dân tộc, tôn giáo, về công nhân, nông 
dân, thanh niên, phụ nữ cùng nhiều đối 
tượng quân chúng khác. Điều cần thiết 
đối với Trung ương lần này R trong bối 
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cảnh mới, sau 16 năm đối mới nhìn lại 
việc thực hiện các nghị quyết ấy, đánh 
giá đầy đủ và đúng đắn về tình hình 


thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn _ 


dân, trong đó, đoàn kết các dân tộc, các 
tôn giáo là bộ phận rất quan trọng, chỉ 
rõ những việc làm tốt, làm được và chưa 
làm tốt, chưa làm được, phân tích những 
nguyên nhân thành công và chưa thành 
công, rút ra những bài học cân thiết, 
trên cơ sở đó, đề ra những chủ trương và 
giải pháp có hiệu lực cho việc tiếp tục 
chỉ đạo mở rộng và tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc 
và các tôn giáo, động viên mạnh mế 
mọi tầng lớp nhân dân, mọi giai cấp, 
mọi dân tộc và tôn giáo tham gia xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát 
huy sức mạnh toàn dân tộc, tạo ra động 
lực mới đấy mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước, xây dựng kinh tế, phát 
triên văn hóa, giữ vững quốc phòng và 
an ninh. Đây là nhân tố bảo đảm giữ 
vững và ốn định chính trị - xã hội, bảo 
đảm sự phát triên bền vững của đất 
nước. 

Trong vấn đề đại đoàn kết toàn dân, 
các vấn đề dân tộc và tôn giáo lại có 
tính đặc thù quan trọng. Nước ta có 54 
dân tộc anh em, trong đó có nhiều dân 
tộc thiểu số sống xen kẽ nhau trên nhiều 
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vùng rộng lớn và là địa bàn trọng yếu. 
Nước ta cũng có nhiều tôn giáo, trong 
đó có 6 tôn giáo lớn, với khoảng gần 
1/4 số dân theo đạo. Giải quyết tốt và có 
chính sách đúng đắn về các vấn đề dân 
tộc và tôn giáo sẽ là một đóng góp to 
lớn vào việc mở rộng và tăng cường hơn 
nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong 
thời kỳ mới. 

Cùng với các vấn đề nêu trên, chính 
sách đất đai là chính sách lớn, hệ trọng, 
mang tính tông hợp cả về kinh tế và 
chính trị - xã hội, được Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta rất quan tâm. Giải quyết 
đúng đắn chính sách đất đai sẽ tạo thêm 
động lực, góp phần quan trọng để đạt 
được những thành tựu to lớn của sự 
nghiệp cách mạng nước ta. 

Yêu cầu đối với Trung ương lần này 
là đánh giá toàn diện và đúng đắn tình 
hình thực hiện chính sách, pháp luật về 
đất đai trong thời gian vừa qua, cả về 
nội dung các chính sách, pháp luật, việc 
tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 
và tình hình thực tế quan hệ đất đai diễn 
ra trong xã hội. Cân tập trung phân tích, 
đánh giá tình hình từ năm 1993 đến nay, 
vừa khăng định những quy định đúng 
đắn trong chính sách, pháp luật hiện 
hành, vừa nêu lên được những vấn đề 
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cần nghiên cứu sửa đối, bổ sung để phù 
hợp với tình hình hiện nay, làm cơ sở 
cho việc Quốc hội tiến hành xây dựng, 
sửa đối, bô sung Luật Đất đai mới. 

Thưa các đông chí, 

Những vấn đề mà Hội nghị Trung 
ương lần này bàn, không chỉ là những 
vấn đề có ý nghĩa chiến lược hệ trọng, 
được nhân dân đặc biệt quan tâm, 
không thể trì hoãn, mà còn là những vẫn 
đề nhạy cảm, đòi hỏi sự giải quyết rất 
tỉnh tế và chuẩn xác. Thời gian dành 
cho Hội nghị không nhiều và lại vào 
thời điểm có nhiều việc phải làm. Tôi 
đề nghị các đồng chí Trung ương tập 
trung trí tuệ, với tinh thần dân chủ, 
thẳng thắn và trách nhiệm cao, tự phê 
bình và phê bình, thảo luận và tranh 
luận cặn kẽ, nói hết ý kiến của mình, cả 
trong đánh giá tình hình cũng như trong 
việc đề ra các chủ trương và giải pháp, 
tạo sự nhất trí cao, làm chuyển nhanh 
và chuyển tốt tình hình, góp phần quan 
trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu 
chung là : độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố 
khai mạc Hội nghị, chúc Hội nghị 
chúng ta thành công tốt đẹp. Cì 
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ÂY Nguyên bao gồm 4 tỉnh Kon 
Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, 


có vị trí chiến lược đặc biệt quan 
trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an 
ninh của cả nước. Đây là vùng giàu tiềm 
năng, có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - 
xã hội, nổi bật là tài nguyên đất, nhất là đất 
đỏ ba-dan rất thuận lợi để phát triển cây 
công nghiệp có giá trị kinh tế cao theo 
hướng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung 
chuyên canh như cà-phê, cao-su, chè, dâu 
tằm, bông, điều, hoa, cây cảnh và rau quả. 
Diện tích rừng Tây Nguyên gần 3 triệu 
héc-ta (chiếm 25,6% diện tích rừng của cả 
nước) ; tiềm năng thủy điện lớn ; bô-xít có 
trữ lượng vào loại lớn trên thế giới ; có 
nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Đồng 
bào các dân tộc Tây Nguyên có truyền 
thống đoàn kết đấu tranh cách mạng kiên 
cường ; có văn hóa dân tộc đa dạng, phong 
phú, với nhiều nét đặc thù. 

Từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã quan 
tâm đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 
Tây Nguyên. Nhờ đó, kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh ở Tây Nguyên đã đạt được 
những thành tựu quan trọng. 


NGUYÊN TẤN DŨNG" 


Sau 15 năm đổi mới, kinh tế - xã hội Tây 
Nguyên đã có bước phát triển khá toàn diện 
và chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa. 
Kinh tế tăng trưởng ở mức khá cao và liên 
tục. Tăng GDP bình quân hằng năm thời kỳ 
1996 - 2000 đạt 12,5%, bằng 1,78 lần mức 
bình quân chung của cả nước. Năm 2000, 
GDP toàn vùng tăng gấp 2,33 lần so với 
năm 1990. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 
nhanh từ 124 triệu USD năm 1990 lên 
376 triệu USD năm 2000. Cơ cấu kinh tế có 
bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng 
hóa và tăng dân tỷ trọng công nghiệp và 
dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người 
tăng gấp 2,5 lần, đời sống của nhân dân 
trong vùng, trong đó có đồng bào dân tộc 
thiểu số được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ 
nghèo đói giảm từ 50% (năm 1990) xuống 
17% (năm 2000). 

Sản xuất nông nghiệp phát triển khá 
nhanh, đã hình thành những vùng sản xuất 
hàng hóa tập trung cây công nghiệp như 
cà-phê, Cao-su, mía đường, chè, dâu tằm, 
điều, bông... tạo tiền đề quan trọng để phát 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ 
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triên kinh tế hàng hóa có quy mô lớn gắn 
với công nghiệp chế biến và cải thiện đời 
sống cho một bộ phận đông đảo dân cư 
nông thôn. Lâm nghiệp có bước chuyên 
hướng quan trọng, từ khai thác gỗ rừng tự 
nhiên sang trồng mới, khoanh nuôi, g1ao 
khoán bảo vệ rừng, gắn với khai thác và chế 
biến, đưa độ rừng che phủ năm 2000 lên 
54%. Sản xuất công nghiệp đã hình thành 
một số ngành mới góp phần làm thay đổi bộ 
mặt Tây Nguyên, nối bật là thủy điện, chế 
biến nông, lâm sản. Hơn 10 năm, đã xây 
dựng thêm 4l xí nghiệp công nghiệp, trong 
đó có một số công trình quan trọng như Nhà 
máy thủy điện Ya Ly công suất 720 MW... 

Kết cấu hạ tầng phát triển khá nhanh đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh 
tế - xã hội của vùng, giao lưu thuận lợi hơn 
với các tỉnh Đông Nam Bộ, Thành phố 
Hồ Chí Minh, duyên hải miền Trung, với 
Lào và Cam-pu-chia. Đến năm 2000, đã có 
gần 2 000 km quốc lộ, hơn 3 000 km đường 
tinh, 4 000 km đường huyện và 5 000 km 
đường giao thông nông thôn, mật độ đường 
đạt 0,4 km/km?. Các đường chính đã được 
cải tạo, hệ thống giao thông cơ bản được cải 
thiện, các sân bay được nâng cấp và tăng 
thêm chuyến bay đến Hà Nội, Đà Nẵng và 
Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống thủy lợi 
được đầu tư xây dựng khá. Đến năm 2000, 
có hơn 910 công trình thủy lợi lớn nhỏ, bảo 
đảm tưới cho khoảng 40 000 héc-ta lúa 
đông xuân, 70 000 héc-ta lúa mùa và 
150 nghìn héc-ta cà-phê. Hệ thống lưới điện 
nhát triển khá nhanh, đã hoàn thành nhiều 
đường dây và trạm trực tiếp phục vụ sản 
xuất, đời sống ; có 100% số huyện và hơn 
40% số hộ được dùng điện. Năm 2000 có 
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356 điểm phục vụ bưu chính. Hệ thống các 
đô thị có nhiều thay đôi, tốc độ đô thị hóa 
khá nhanh, dân số thành thị tăng từ 19,6% 
năm 1990 lên 26,7% năm 2000. 

Văn hóa - xã hội đã có bước chuyên biến 
tích cực. Về y tế, đã ưu tiên đầu tư cho công 
tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, 
nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi ; đã 
có đủ bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và 
khu vực, hầu hết các xã đều có trạm y tế, 
hơn 39% số trạm y tế có bác sĩ, 90% số 
thôn, bản có nhân viên y tế. Hệ thống giáo 
dục phổ thông được chú ý phát triển, các xã 
đều có trường tiêu học, khoảng 60% số xã 
có trường phô thông cơ sở ; các huyện, thị 
xã có trường phô thông trung học, trường 
dân tộc nội trú ; đời sống và điều kiện sinh 
hoạt học tập của học sinh các trường dân tộc 
nội trú được cải thiện ; đã nâng cấp các 


. trường đại học, cao đẳng, trung học nghệ 


thuật, công nhân kỹ thuật góp phân nâng 
cao chất lượng nhân lực trong vùng. 
Năm 2000, các tỉnh Tây Nguyên đã được 
công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và xóa 
mù chữ. Số hộ được nghe đài và xem truyền 
hình ngày càng được mở rộng. Các chương 
trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm 
nghèo, giải quyết việc làm, chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt 
khó khăn... có nhiều chuyến biến tích cực và 
đã đem lại hiệu quả thiết thực. 

An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã 
hội được bảo đảm, thế trận an ninh nhân dân 
và quốc phòng toàn dân từng bước được 
tăng cường. Hệ thống chính trị cơ sở phần 
lớn thực hiện được vai trò lãnh đạo nhân dân 
và quản lý nhà nước trên địa bàn. 


`© 
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Tuy nhiên, những thành tựu đạt được vẫn 
chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh 
của vùng Tây Nguyên. Phát triên kinh tế 
còn tự phát, chưa theo quy hoạch, kế hoạch 
và nhiều mặt thiếu ôn định, vững chắc ; 
chậm áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và 
công nghệ mới vào sản xuất ; năng suất, 
chất lượng và hiệu quả còn thấp. Phát triển 
văn hóa - xã hội và cải thiện đời sống nhân 
dân chưa tương xứng với phát triển kinh tế. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, tỷ 
trọng công nghiệp, dịch vụ trong GDP còn 
thấp (33% trong GDP). Chất lượng công tác 
quy hoạch, kế hoạch chưa cao, chưa gắn kết 
tốt giữa phát triển sản xuất nông nghiệp với 
công nghiệp chế biến và thị trường, thiếu 
bền vững, ảnh hưởng môi trường sinh thái. 
Các hình thức quan hệ sản xuất trong nông, 
lâm nghiệp chưa theo kịp yêu cầu của sản 
xuất hàng hóa lớn. 

Phát triển kinh tế chưa kết hợp tốt với 
giải quyết các vấn đề xã hội, tình trạng di 
dân tự do kéo dài và không kiểm soát được, 
việc sang bán đất đai không đúng pháp luật, 
nhất là đất sản xuất nông nghiệp của đồng 
bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Phân hóa giàu 
nghèo diễn ra nhanh, đời sống của một bộ 
phận không nhỏ đồng bào các dân tộc vẫn 
còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng 
xa. Tỉnh trạng nông dân thiếu đất hoặc 
không có đất canh tác do sang bán còn 
nhiều. Tỷ lệ đói nghèo và trẻ em suy dinh 
dưỡng cao, mặt bằng dân trí thấp và chậm 
được cải thiện. 

Phát triên kinh tế - xã hội chưa gắn chặt 
VvỚi VIỆC xây dựng hệ thống chính trị, tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hệ 
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thống chính trị, nhất là ở cơ sở nhiều nơi 
yếu kém, quan liêu, xa dân, không được dân 
tín nhiệm. Đội ngũ cán bộ cốt cán ở các cấp, 
các ngành còn một bộ phận không nhỏ năng 
lực, phầm chất kém, chưa tương xứng với 
yêu cầu nhiệm vụ. Công tác cán bộ còn 
nhiều khuyết điểm, đáng lưu ý là khâu đào 
tạo cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ. 
Không ít nơi thực hiện chưa tốt chính sách 
dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. 

Để xây dựng Tây Nguyên giàu mạnh, 
chúng ta cần quán triệt sâu sắc, thực hiện 
đồng bộ và có hiệu quả các quan điểm, chủ 
trương, giải pháp chủ yếu sau đây : 

1. Về quan điểm phát triển 

Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên 
phải trên cơ sở chiến lược và quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả 
nước và của cả vùng ; thực hiện theo quy 
hoạch, kế hoạch đồng bộ, cụ thể cho từng 
vùng, từng địa phương, từng ngành và từng 
lĩnh vực ; không để tình trạng phát triển tự 
phát. Huy động tối đa các thành phần kinh 
tế, các nguồn lực, chủ yếu là nguồn lực 
trong nước và nguôn lực tại chỗ để đầu tư 
phát triển, khai thác tốt nhất các tiềm năng, 
lợi thế của vùng nhằm đẩy nhanh nhịp độ 
tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường 
sinh thái. Đồng thời, từng bước hình thành 
các hình thức quan hệ sản xuất phù hợp từ 
thấp đến cao để thúc đầy phát triển kinh tế - 
xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến 
bộ và công bằng xã hội. Tăng cường sự chỉ 
đạo và đầu tư của Nhà nước ; đồng thời phát 
huy tinh thần tự lực phấn đấu của đồng bào 
các dân tộc tại chỗ, tạo sức mạnh tông hợp, 
tranh sự thụ động, ÿ lại. Chú trọng nâng cao 
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chất lượng nguôn nhân lực. Chăm lo cải 
thiện đời sống nhân dân, xóa đói, giảm 
nghèo, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiêu số. Khắc phục 
nhanh tình trạng một số hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số tại chỗ không có đất sản xuất, 
không có việc làm. 

Phát triển kinh tế - xã hội phải quán triệt 
sâu sắc chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 
nước ; kết hợp đồng bộ cả về kinh tế, văn 
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây 
dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng 
đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số tại 
chỗ ; các giải pháp phải phù hợp đặc thù của 
Tây Nguyên về địa lý, lịch sử, văn hóa, xã 
hội với đặc điểm của cộng đồng dân cư trên 
địa bàn. 

Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị 
vững mạnh, trước hết là ở cơ sở, thật sự gắn 
bó với nhân dân. Xây dựng khối đại đoàn 
kết các dân tộc và tăng cường thế trận quốc 
phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận 
lòng dân trên từng địa bàn, xem đây là nền 
tảng để phát triển kinh tế - xã hội và bảo 
đảm quốc phòng, an ninh trên toàn vùng 
Tây Nguyên. 

2. Những chủ trương và giải pháp 
chủ yếu 


Một là : Tập trung sức phát triên kinh tế 


Chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
đa dạng hóa, chuyên môn hóa, có hiệu quả 
và có sức cạnh tranh cao, tăng dân tỷ trọng 
ngành công nghiệp - xây dựng, ngành dịch 
vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp trong GDP nhằm khai 
thác tiềm năng, lợi thế và phù hợp nhu cầu 
của thị trường là nhiệm vụ hàng đầu, có tính 
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chiến lược cả trước mắt và lâu dài đối với 
phát triên kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. 
Phát triên nông, lâm nghiệp lên sản xuất 
hàng hóa lớn gắn với công nghiệp chế biến 
và thị trường ; tập trung, phát triên các mặt 
hàng nông sản có lợi thế xuất khẩu và góp 
phần thay thế hàng nhập khẩu, tăng nhanh 
giá trị trên một đơn vị diện tích, nâng cao 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản 
phẩm. Có chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư 
phát triên, đồng thời tăng đầu tư của Nhà 
nước và chuyên dịch cơ cấu đầu tư phù 
hợp yêu cầu của chuyên dịch cơ cấu kinh 
tế trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong 
đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo cùng 
với kinh tế tập thể dần trở thành nền tâng. 
Khuyến khích kinh tế hộ gia đình và kinh 
tế trang trại. Tạo điều kiện để phát triên 
kinh tế hợp tác theo hướng đa hình thức, đa 
sở hữu và quy mô ; hợp tác xã liên kết với 
các doanh nghiệp làm tốt dịch vụ kỹ thuật, 
giống, vật tư, tiêu thụ, chế biến nông sản. 
Phát huy vai trò của các nông, lâm trường, 
các doanh nghiệp nhà nước để phát triên sản 
xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, 
nâng cao dân trí, đời sống vật chất và văn 
hóa cho đồng bào các dân tộc thiểu số, góp 
phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên 
địa bàn. 

Hình thành các vùng sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa lớn, tập trung, chuyên canh 
phù hợp với điều kiện sinh thái của từng khu 
vực. Áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học và 
công nghệ đề có thu nhập cao nhất trên một 
đơn vị diện tích đất canh tác. Ưu tiên đầu tư 
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xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ 
ở nơi có điều kiện để sản xuất lương thực tại 
chỗ, bảo đảm lương thực và định canh, định 
cư cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Phát 
triển ngô lai, sẵn cao sản theo hướng hình 
thành vùng sản xuất tập trung, thâm canh, 
áp dụng cơ giới hóa ở nơi có điều kiện. Chú 
trọng phát triển với quy mô phù hợp các cây 
có nhiều lợi thế để xuất khẩu và thay thế 
nhập khẩu như cà-phê, cao-su, chè, điều, 
tiêu, mía, bông, dâu tăm tơ, ngô, hoa, cây 
cảnh xuất khẩu và rau quả... Đẩy mạnh chăn 
nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có chất 
lượng cao, với quy mô ngày càng lớn. 
Khẩn trương rà soát quỹ đất, bổ sung, 
điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
nông nghiệp, quy hoạch các cụm dân cư. 
Phát triển kinh tế trang trại phù hợp điều 
kiện đất đai theo đúng quy hoạch. Khai 


Đông bảo Tây Nguyên chăm sóc cà-phê vườn gia đình 
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hoang mở rộng diện tích ở những nơi có 
điều kiện, điều chỉnh lại quỹ đất của các 
nông, lâm trường để giao, khoán cho hộ 
nông dân không có đất sản xuất, trước hết 
hộ đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ. 
Cần có biện pháp quản lý, quy hoạch đất 
đai, nghiêm cấm việc mua bán, chuyển 
nhượng đất đai trái pháp luật, nhất là đất sản 
xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng 
thời, phải thực hiện tốt việc hướng dẫn sản 
xuất, cho vay vốn, tiêu thụ nông sản phẩm 
nhằm giúp đồng bào có cuộc sống ổn định, 
định canh, định cư, không du canh, du cư 
phá rừng, phát nương làm rấy. 

Phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên là 
một hướng chiến lược cơ bản, lâu dài. Chú 
trọng các ngành công nghiệp có thế mạnh, 
như chế biến nông, lâm sản, thủy điện, khai 
khoáng và từng bước phát triển công nghiệp 
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sản xuất hàng tiêu dùng, kể cả hàng xuất 
khẩu, tạo tiền đề để ổn định vùng nguyên 
liệu và sử dụng lao động tại chỗ. Nhà nước 
tập trung đầu tư những công trình lớn và có 
ý nghĩa then chốt như : thủy điện, công 
nghiệp giấy, ván nhân tạo và chế biến nông, 
lâm sản, công nghiệp khai thác khoáng sản, 
trước hết là khai thác bô-xít và luyện nhôm ; 
xây dựng các khu công nghiệp. Phối hợp 
chặt chẽ giữa các địa phương, các ngành đê 
kinh doanh du lịch có hiệu quả. Đa dạng 
hóa các sản phâm du lịch phù hợp đặc thù 
vùng Tây Nguyên, gắn với du lịch các tỉnh 
ven biển miền Trung, Đông Nam Bộ và các 
nước láng giềng. Xây dựng và phát triển Đà 
Lạt thành khu du lịch lớn của cả nước và có 
tầm cỡ quốc tẾ. 

Hai là : Đẩy mạnh xây dựng kết cấu 
hạ tầng 

Phấn đấu hoàn thành cơ bản mạng lưới 
giao thông, nhất là giao thông nông thôn tới 
các trung tâm cụm xã, vùng sâu, vùng xa. 
Nâng cấp, khai thác tốt các đường trục và 
đường ngang đến các tỉnh ven biên miền 
Trung, các tuyến đường sang Lào và 
Cam-pu-chia. Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ 
thống thủy lợi, nhất là đập thủy điện, đập 
chứa nước gắn với hệ thống kênh mương 
của các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. 
trước hết cho sản xuất lúa, tưới cây công 
nghiệp, cây bông... và nước cho sinh hoạt ở 
vùng sâu, vùng xa. Sớm hoàn thành các 
công trình thủy lợi để khai hoang thêm diện 
tích ở một số vùng còn khả năng phục vụ 
VIỆC sắp xếp bố trí lại dân cư, ôn định dân di 
cư tự do và tái định cư cho một số công trình 
thủy điện. Phát triển mạng lưới truyền tải 
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điện, mạng bưu chính, viễn thông an toàn, 
thông suốt. 

Phát triển toàn diện nông thôn, từng bước 
đưa nông thôn Tây Nguyên ra khỏi tình 
trạng lạc hậu. Ưu tiên đâu tư và hỗ trợ phát 
triển kinh tế - xã hội các vùng sâu, vùng xa, 
vùng đông bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Phát 
huy vai trò trung tâm hành chính, kinh tẾ, 
văn hóa của các Thành phố Đà Lạt, Buôn 
Ma Thuột, Plây Cu, thị xã Kon Tum và một 
số thị xã, thị trấn khác đi đâu trong tiễn trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Ba là : Phát triền nhanh văn hóa - xã hội 

Tạo bước chuyên căn bản và có tiến bộ 
rõ rệt về các mặt văn hóa - xã hội của nhân 


- dân các dân tộc Tây Nguyên. Trong 5 năm 


tới, tập trung trước hết vào việc cải thiện đời 
sống vật chất và tỉnh thân của hơn 1,3 triệu 
đông bào dân tộc tại chỗ ; xóa xong đói, cơ 
bản xóa nghèo. Bảo đảm đất sản xuất và 
việc làm cho đông bào. 

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ các hộ 
nghèo về nhà ở. Phấn đấu đến năm 2010 
nhân dân Tây Nguyên về cơ bản đều có nhà 
ở được xây dựng chắc chắn ; phần lớn đồng 
bào được dùng nước sạch và chăm sóc sức 
khỏe ban đầu. 

Tăng đầu tư, nâng cấp bệnh viện tỉnh, 
xây dựng các bệnh viện đa khoa khu vực, 
nhanh chóng xóa xã trắng về cơ sở y tế. 
Phấn đấu để các cơ sở y tế đều được xây 
dựng kiên cố, có trang thiết bị tối thiểu, có 
đủ nước sạch, đủ y sĩ, bác sĩ và thuốc chữa 
bệnh ; không ngừng phát triên y tế buôn 
làng. Khống chế và tiến tới loại trừ các dịch 
bệnh sốt rét, lao, phong, bướu cô và thanh 
toán bại liệt trẻ em. 
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Ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo 
theo hướng nâng cao dân trí, đào tạo nguôn 
nhân lực có chất lượng đáp ú ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Tây Nguyên. 
Bảo đảm đủ trường, lớp và đội ngũ giáo 
viên cho các vùng đồng bào dân tộc thiêu 
số, đáp ứng mục tiêu bảo đảm con em đồng 
bào được ởi học với chất lượng ngày càng 
tốt hơn ; bậc tiểu học được học cả chữ viết, 
tiếng nói phổ thông và chữ viết, tiếng nói 
của dân tộc mình. Xây dựng các trung tâm 
dạy nghề đào tạo ngắn hạn và các trường 
đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc 
thiểu số. 

Xây dựng các cơ sở sinh hoạt văn hóa và 
hoạt động thể dục, thể thao cho các buôn 
làng theo phương châm : "Nhà nước và nhân 
dân cùng làm”. Quy hoạch lại các khu dân 
cư để thuận lợi cho việc xây dựng kết cấu hạ 
tầng nông thôn. Nghiên cứu và giữ gìn các 
di sản văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên. 
Tăng cường thể chế văn hóa cơ sở ở thôn 
bản thông qua việc thực hiện Quy chế 
dân chủ. Xóa bỏ hủ tục, mê tín, nếp sống 
lạc hậu. 

Bồn là : Bảo đảm giữ vững quốc phòng, 
an nĩnh 

Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng 
toàn dân, an ninh nhân dân, đặc biệt là thế 
trận lòng dân. Thực hiện tốt chính sách dân 
tộc, tôn giáo ; làm tốt công. tác dân vận, 
tuyên truyền vận động đê đồng bào nâng 
cao cảnh giác, hiểu rõ âm mưu phản động 
của các thế lực thù địch. Bảo đảm tự do tín 
ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo trong khuôn 
khố của luật pháp : đồng thời. bằng các giải 
pháp thích hợp ngăn chặn việc truyền đạo 
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trái phép và không để kẻ xấu lợi dụng đội 
lốt tôn giáo chống phá đất nước. Cán bộ, 
chiến sĩ lực lượng vũ trang phải thật sự là 
những cán bộ dân vận của Đảng và Nhà 
nước, làm tốt công tác tuyên truyền vận 
động quần chúng tham gia các phong trào 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, 
quốc phòng ở địa phương. 

Năm là : Xây dựng hệ thống chính trị 
vững mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quân lý nhà nước 

Tập trung sức xây dựng và nâng cao chất 
lượng của hệ thống chính trị, trước hết là 
cấp cơ sở đê có đủ năng lực lãnh đạo, quản 
lý, điều hành mọi mặt đời sống xã hội và 
xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Có 
kế hoạch và chính sách phù hợp để thu hút 
cán bộ đến làm việc ở Tây N guyên. Cán bộ 
người Kinh công tác trong vùng đông bào 
dân tộc thiêu số phải học tiếng của đồng 
bào, thật sự hiêu biết, gắn bó với đồng bào, 
khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, ngại 
khó, gia trưởng, xa dân. Đào tạo, bồi dưỡng 
bằng nhiều hình thức thích hợp ; bố trí, sử 
dụng và tạo điều kiện cho cán bộ dân tộc 
thiểu số tại chỗ đảm nhiệm tốt trách 
nhiệm trong các lĩnh vực ; coi trọng và phát 
huy vai trò tích cực của đội ngũ già làng, 
trưởng bản. 

Trước mắt, cần có chính sách và biện 
pháp thích hợp để tăng cường cán bộ xuống 
cơ sở vận động nhân dân, giúp dân sản xuất, 
xóa đói, giâm nghèo. Chăm lo xây dựng hệ 
thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân. Đây chính là nguồn sức mạnh vô 
địch đê đấy lùi mọi kẻ thù, đẩy lùi đói 
nghèo, là yếu tố quyết định cho sự ổn định 
và phát triển Tây Nguyên giàu mạnh. 
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GICI 


VÀ [TH TẾ VIỆT E1AL1 


INH tế của bất cứ nước nào cũng có 

mối quan hệ và chịu tác động dù ít 

hay nhiều của kinh tế khu vực và thế 
giới. Kinh tế Việt Nam cũng không phải là 
ngoại lệ, nhất là trong quá trình hội nhập 
ngày càng sâu vào nên kinh tế khu vực và thế 
giới. Minh chứng cho điều đó là giá trị xuất 
khẩu của nước ta bằng xấp xỉ 1/2 giá trị tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP) ; nguồn vốn nước 
ngoài chiếm tới trên 40% tổng số vốn đầu tư 
của toàn xã hội, riêng vốn đầu tư trực tiếp 
(FDI) đóng góp tới 13 - 14% GDP, trên dưới 
30% sản lượng công nghiệp. Phần quan trọng 
này chuyển biến ra sao tất ảnh hưởng tới kinh 
tế nước ta. Điều đáng mừng là nhận thức về 
mối quan hệ này ngày càng lan tỏa và thấm 
sâu vào nhận thức của chúng ta, từ các cơ 
quan hoạch định chính sách tới các cơ sở sản 
xuất kinh doanh, thậm chí cả người dân, từ đó 
sự quan tâm của xã hội tới kinh tế khu vực và 
thế giới ngày một tăng. 

Đấy là nói chung. Riêng năm 2002, kinh 
tế nước ta đã hứng chịu không ít tác động của 
kinh tế khu vực và thế giới. Vì vậy, chúng ta 
nên xem xét kinh tế khu vực và thế giới năm 
qua có những đặc điêm gì, tác động tới nền 
kinh tế nước ta ra sao để từ đó chuẩn bị cho 
năm 2003. 
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Bước vào những năm đầu của thế kỷ mới 
người ta hy vọng vào sự phát triển mạnh mẽ 
mới dưới tác động của "kinh tế tri thức" và 
quá trình toàn cầu hóa. Nói về chiều dài lịch 
sử thì niêm hy vọng Ấy không phải không có 
căn Cứ. Tuy nhiên trong thời gian trước mắt, 
thực tế của kinh tế thế giới ảm đạm hơn nhiều 
so với mong đợi. 

Kinh tế thế giới tuy có phục hồi sau những 
năm trì trệ dưới tác động của cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ và kinh tế Đông Á 
vào những năm cuối thế kỷ trước, song sự 
phục hồi ấy diễn ra chậm chạp, khó khăn hơn 
nhiều so với dự báo. Tốc độ tăng trưởng của 
kinh tế toàn cầu trong năm 2002 chắc chỉ 
xoay quanh mức 2,7 - 2,8%, cao hơn mức 
2,2% trong năm 2001, song chưa đạt mức . 
4,4% của năm 2000. 

Sự trì trệ nói trên bắt nguồn từ tình trạng 
khó khăn của các nền kinh tế lớn nhất thế giới 
là kinh tế Mỹ, Nhật Bản và Tây Âu. Kinh tế 
Mỹ chỉ tăng ở mức 2,4% ; ngân sách và cán 
cân thanh toan thâm hụt nặng nề ; thị trường 
chứng khoán xáo động và ở mức thấp nhất 
trong nhiều thập kỷ qua ; hàng loạt ngành 
công nghiệp chủ lực, kể cả công nghệ cao 


* Bí thư Trung ương Đảng. Phó Thủ tướng Chính phủ 
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thuyên giảm ; hàng loạt công ty hàng đầu như 
Enron, World Com, Global Crossing... bê 
bối, phá sản, tuy Cục Dự trữ Liên bang liên 
tục giảm lãi suất để kích thích sản xuất, song 
cũng không có hiệu quả. Tình hình này là hệ 
quả của sự thuyên giảm lòng tin của người 
tiêu dùng trước những bấp bênh của cuộc 
sống sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001 và 
không khí cuồng chiến bao phủ chính trường 
Mỹ ; vốn rút khỏi nước Mỹ ; đầu tư liên tục 
thuyên giảm trong 10 tháng liền ; một số 
ngành kỹ thuật cao phát triển quá nhanh, 
cung vượt cầu nên kinh tế Mỹ đã rơi vào khó 
khăn, trì trệ. 

Kinh tế Nhật Bản không làm sao thoát 
khỏi cảnh ảm đạm kéo dài, tốc độ tăng trưởng 
vẫn quanh con số "0", quá trình cơ cấu lại nền 
kinh tế, nhất là hệ thống tài chính, ngân hàng 
chưa đem lại kết quả. Kinh tế Tây Âu nguội 
lạnh hắn với tốc độ tăng trưởng chỉ trên 1% 
với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 8%. 

Vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của 
thực trạng kinh tế nói trên, nên tài chính toàn 
cầu cũng trải qua những khó khăn nghiêm 
trọng. Vấn đề nổi lên là sự giảm giá trị của 
đồng đô-la Mỹ : trị giá đồng đô-la giảm 
14.7% so với đồng ơ-rô và so với đồng yên 
' Nhật giảm 12%. Do sự suy yếu của kinh tế, 
lãi suất giảm mạnh, cán cân thanh toán thâm 
hụt nghiêm trọng, Mỹ trở thành con nợ lớn 
nhất thế giới với khoản nợ lên tới 6 000 tỉ 
USD, bằng 60% GDP của nước Mỹ. Nguy cơ 
chiến tranh thường xuyên đe dọa sự ổn định. 
Cột chặt với đồng đô-la Mỹ, nền tài chính của 
Ác-hen-ti-na và Bra-xin, các nền kinh tế lớn 
nhất ở Mỹ La-tinh, chao đảo đữ đội, làm cho 
tốc độ tăng trưởng kinh tế tụt 10%. 

Tuy quá trinh tự do hóa thương mại trên 
thế giới vẫn tiếp diễn và Hội nghị Đô-ha đã 
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mở ra khả năng tiễn hành một vòng đàm phán 
mới, song sự cạnh tranh trên thương trường 
quốc tế diễn ra rất gay gắt, nhiều biện pháp 
bảo hộ công khai hoặc trá hình được áp dụng. 
Một biêu hiện của chiều hướng này là sự 
tranh giành gay gắt giữa nhiêu nước với Mỹ, 
do Mỹ dâng cao hàng rào bảo hộ ngành thép 
của mình. 

Toàn bộ tình hình trên đã ảnh hướng tiêu 
cực tới kinh tế nước ta năm 2002. Điều đó thể 
hiện trước hết trong những khó khăn về xuất 
khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Điều 
đáng ghi nhận là trong bối cảnh phức tạp như 
vậy, nền kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc 
độ tăng trưởng trên 7%, mức cao thứ nhì ở 
châu Á, chỉ sau Trung Quốc. 

Bước vào năm 2003, điều gì sẽ chờ đợi 
chúng ta ? Đó là vấn đề rất đáng được quan 
tâm. Một số dự báo cho răng, tình hình kinh 
tế thế giới sẽ sáng sủa hơn, tốc độ tăng trưởng 
sẽ đạt khoảng 3 - 4%, trong đó kinh tế Mỹ sẽ 
tăng khoảng 2,6%, kinh tế EU tăng 2,3%, 
kinh tế Nhật Bản tăng 1,1%, kinh tế Đông Á 
tăng 5,5%... Tỉnh hình quý IV năm 2002 có 
sự cải thiện nhất định, hy vọng rằng nhiều 
biện pháp điều chỉnh cơ cấu mạnh mẽ trong 
năm qua sẽ đem lại hiệu quả. 


Tuy nhiên, dư luận rộng rãi cho răng, kinh - 


tế thế giới năm 2003 còn ẩn chứa nhiều nhân 
tố bất ôn, khó lường hơn cả năm 2002. Nhân 
tố bấp bênh nhất là liệu chiến tranh có nô ra 
ở I-rắc không ? Nếu điều đó xấy ra thi kinh tế 
thế giới tất sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề : giá 
dầu lửa sẽ xáo động mạnh ; sự thông thương 
qua khu vực vùng Vịnh sẽ bị trở ngại nghiêm 
trọng ; chi phí vận tải và bảo hiểm sẽ gia 
tăng ; quan hệ quốc tế sẽ càng rối ren, phức 
tạp... Chưa có gì bảo đảm những nhân tố kìm 
hãm sự phát triên lành mạnh của các nền kinh 
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tế lớn sẽ được khắc phục, nguy cơ của một 
cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ vẫn còn 
tôn tại, có thể bột phát bất cứ lúc nào. 

Trong một thế giới bấp bênh, đầy sự bất 
trắc, đưa ra một dự báo nào thật chuẩn xác là 
điều không phải đễ dàng nếu như không nói 
là không thê làm được. Dù sao đi nữa. trong 
năm 2003 kinh tế nước ta sẽ đứng trước một 
loạt vấn đề liên quan tới kinh tế thế giới cần 
được quan tâm. 

Một là, trước sự bất trắc của kinh tế thế 
giới cần dự liệu nhiều tình huống khác nhau 
để từ đó chuẩn bị các biện pháp ứng phó cơ 
động, linh hoạt. 

Hai là, kinh nghiệm cuối những năm 90 
thế kỷ trước, khi kinh tế khu vực lâm vào 
CuỘC khủng hoảng nghiêm trọng, đã mách 
bảo rằng, nội lực (cả nguôn lực vê vốn lẫn thị 
trường trong nước) là nhân tố có ý nghĩa 
quyết định. Ngay trong năm 2002 vừa qua, 
mặc dầu nguôn vốn đầu tư của nước ngoài 
đưa vào nước ta tuy không nhiều như mong 
muốn, song với chủ trương phát huy nội lực, 
khơi dậy tiêm năng của mọi thành phần kinh 
tế, nguồn vốn trong nước không ngừng gia 
tăng, chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong GDP và 
ngân sách Nhà nước. Mặc dầu thị trường bên 
ngoài gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng 
xuất khẩu chậm lại, song nhờ chính sách kích 
cầu trong nước nên sức mua trong nước gia 
tăng, làm cho chu chuyển hàng hóa bán lẻ 
táng cao. 

Ba là, trong những năm tháng tiến hành 
công cuộc đổi mới, nước ta đồng thời đã theo 
đuôi một chính sách đối ngoại rộng mở cả về 
chính trị lẫn kinh tế theo phương châm đa 
dạng hóa, đa phương hóa. Về mặt kinh tế, 
điều này càng đúng trong một thế giới biến 
động khôn lường. Trong những năm 90 của 
thế kỷ trước, nước ta đã hai lần phải thực hiện 
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sự điêu chỉnh lớn về thị trường (lần thứ nhất 
liên quan tới những đảo lộn ở Đông Âu và 
Liên Xô trước đây ; lần thứ hai liên quan tới 
cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu 
vực). Bước vào năm 2003, đứng trước những 
sự bấp bênh trên thị trường quốc tế, bài học 
đó càng có ý nghĩa thời sự. 

Bốn là, một đặc điểm nữa của năm 2003 
là, nước ta tiến thêm một bước mới trên con 
đường hội nhập với nền kinh tế khu vực và 
thế giới. thông qua việc thực hiện trên diện 
rộng hơn các cam kết trong khuôn khổ Khu 
vực Mậu dịch tự do (AFTA) và đi sâu vào 
cuộc đàm phân gia nhập Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO). 

Quá trình này sẽ đem lại cho nước ta cơ 
hội mới nhờ có thêm điều kiện thuận lợi để 
thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường các 
nước khác và thông qua sự cọ xát, cạnh tranh 
sẽ nâng cao được chất lượng và hiệu quả sản 
xuất kinh doanh. Đông thời, quá trình hội 
nhập sẽ làm nây sinh không Ít thách thức mới 
trên thị trường thế giới và ngay trên thị trường 
Việt Nam nếu chúng ta ,Không kịp thời nâng 
cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã 
hàng hóa, giảm giá thành, hoàn thiện năng 
lực kinh doanh... 

Việc nhắn mạnh quá mức một mặt nào ở 
đây cũng đều không đúng. Quá nhấn mạnh 
những thách thức sẽ đưa tới tâm trạng tự ti, co 
cụm. không tận dụng các cơ hội mới đê phát 
triên. Nhân mạnh một chiều cơ hội sẽ làm nây 
sinh tư tưởng chủ quan, đưa tới những hậu quả 
nghiêm trọng. Một thái độ đúng là nhận thức 
toàn diện, sâu sắc cả cơ hội lẫn thách thức đê 
từ đó chủ động sắp xếp công việc, lực lượng, 
giành những thành tựu cao nhất trong việc thực 
hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2003, năm 
"bản lễ" của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, do 
Đại hội IX của Đảng thông qua. C] 
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BỘ SÁCH QUÝ "HỒ CHÍ MINH TUYẾN TẬP" 
LẦN THỨ BA RA MẶT BẠN DỌC 


HỰC hiện chủ trương của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng, để kỷ niệm lần thứ 


112 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng 
thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị 
Quốc gia đã ấn hành lần thứ ba Hồ Chí Minh 
Tuyển tập, gồm ba tập. 


Tập 1 : Các bài và tác phẩm từ năm 1919 
đến năm 1945. 

Tập 2 : Các bài và tác phẩm từ năm 1945 
đến năm 1954. 

Tập 3 : Các bài và tác phẩm từ năm 1954 
đến năm 1969. 


Tuyển tập đã thể hiện một cách có hệ 
thống những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ 
Chí Minh. 

Bộ sách được tuyển chọn từ bộ Hồ Chí 
Minh Toàn tập (12 tập, do Nhà xuất bản 
Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2000). Hội 
đồng xuất bản “Hồ Chí Minh Tuyển tập” trân 
trọng giới thiệu những nội dung chính yếu. 


3 x 


Cuối thế kỷ XIX, Việt Nam bị biến thành 
thuộc địa của thực dân Pháp. Không cam chịu 
kiếp sóng nô lệ, nhân dân Việt Nam liên tiếp 
nồi dậy đấu tranh chống xâm lược Pháp và 
phong kiến tay sai phản động. Các cuộc đấu 
tranh theo những xu hướng khác nhau nô ra ở 
khắp Bắc - Trung - Nam nhưng tất cả đều bị 


I§ 


TUYỂN TẬP .. 


(1945 - 1954) 


Hộ NHÀ XUẤT BẢN 
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 


dìm trong bể máu. Tình hình đất nước đen tối 
như không có đường ra. 

Với tư tưởng "Không có gì quý hơn độc 
lập tự do”, năm 1911, Hồ Chí Minh ra đi tìm 
đường cứu nước. Gần 10 năm, Người vừa làm 
thợ kiếm sống vừa tiến hành cuộc khảo sát 
thực tế khắp các châu lục, từ những nước tư 
bản, thực dân, đế quốc đến các nước thuộc 
địa. Đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhất là 
sau khi đọc “Luận cương về vấn đề dân tộc và 
vấn đê thuộc địa" của V.I. Lê-nin, được tấm 
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gương Cách mạng Tháng Mười Nga soi sáng. 
Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường giải 
phóng dân tộc đúng đắn, không chỉ cho dân 
tộc Việt Nam mà còn cho tất cả các dân tộc 
thuộc địa. Người khẳng định : Muốn cứu 
nước và giải phóng dân tộc không có con 
đường nào khác con đường cách mạng vô 
sản, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị 
áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới. 

Hồ Chí Minh cho rằng, giải phóng dân tộc 
gắn bó chặt chẽ với giải phóng giai cấp, giải 
phóng con người và độc lập dân tộc gắn liên 
với chủ nghĩa xã hội. Người chỉ rõ : Cách 
mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành 
được thắng lợi hoàn toàn. Độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng cốt 
lõi xuyên suốt toàn bộ hệ thống tư tưởng 
Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, trên tất cả mọi 
lĩnh vực. 

Những luận điểm của Hồ Chí Minh về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam tiếp tục được Đảng Cộng sản 
và nhân dân Việt Nam quán triệt, vận dụng 
trong thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa. 
hiện đại hóa. 

Hồ Chí Minh đặt vấn đề : "Muốn biết ta 
tiến lên chủ nghĩa xã hội như thế nào thì trước 
hết phải biết chủ nghĩa xã hội là gì ?". Theo 
Người, "chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân 
giàu, nước mạnh”, "mọi người được ăn no, 
mặc ấm, sung sướng, tự do", là công bằng 
hợp lý, làm nhiều hưởng nhiêu, làm ít hưởng 
¡t, không làm thì không được hưởng, những 
người già yếu hoặc tàn tật sẽ được Nhà nước 
giúp đỡ chăm nom... 

Hồ Chí Minh là người đầu tiên chỉ rõ : 
Trong sự nghiệp xây dựng đất nước. chúng ta 
phải phát triên nền kinh tế nhiều thành phần 
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với năm loại hình kinh tế khác nhau : kinh tế 
quốc doanh : kinh tế hợp tác xã ; kinh tế của 
cá nhân, nông dân và thợ thủ công ; kinh tế tư 
bản tư nhân : kinh tế tư bản nhà nước. Và 
nước ta "phát triển theo hướng xã hội chủ 
nghĩa" chứ không chệch theo hướng tư bản 
chủ nghĩa, cần phải làm cho kinh tế quốc 
đoanh giữ vai trò lãnh đạo và phát triển mau 
hơn cả. Để đạt được mục tiêu đó, sự phát triển 
kinh tế văn hóa phải gắn với chế độ xã hội 
chủ nghĩa, gắn với vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước. 

Các bài và tác phâm trong Hồ Chí Minh 
Tuyển tập thể hiện những quan điểm cơ bản 
của Người về việc xây dựng những nhân tố 
chủ yếu bảo đảm thắng lợi cho cách mạng 
Việt Nam. | 

Người đặt câu hỏi : "Cách mệnh trước hết 
phải có cái gì ?" ; và chỉ rõ : "Trước hết phải 
có đảng cách mệnh... Đảng có vững cách 
mệnh mới thành công". Đề có đảng vững 
mạnh, làm tròn vai trò tiên phong của minh, 
đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin - chủ 
nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách 
mạng nhất, khoa học nhất - làm cốt, làm nền 
tàng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động ; 
cán bộ đẳng viên phải tiên phong gương mẫu, 
hy sinh tận tụy, gắn bó mật thiết với nhân 
dân. Chỉ có như vậy, Đảng mới là "một đảng 
to lớn, vững mạnh. chắc chắn, trong sạch, 
cách mạng triệt đê". 

Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm 
công tác xây dựng Đảng. chỉnh đốn Đảng. 
Tầm quan trọng. tính cấp bách của công 
tác chỉnh đốn Đảng thường được Người 


nhân mạnh. coi là việc "trước hêt”, "trước 
tiên", "việc chính", "việc cần kíp", "việc phải 
làm ngay”. 


Quan điêm cách mạng trước hêt phải có 
đảng. phải đặc biệt coi trọng công tác chính 
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đốn đảng được Hồ Chí Minh đề cập sâu sắc 
trong Di chúc. Trong mấy lời, mấy việc 
Người dặn lại trước lúc đi xa thì "trước hết 
nói về Đảng" và "việc cần phải làm trước tiên 
là chỉnh đốn lại Đảng". 

Theo Hồ Chí Minh, "không có gì mạnh 
bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân". Vai 
trò chiến lược của khối đại đoàn kết toàn dân 
được Hồ Chí Minh đúc kết, trở thành chân lý, 
chỉ đạo toàn bộ quá trình xây dựng lực lượng 
cách mạng ở Việt Nam : 

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 

Thành công, thành công, đại thành công”. 

Để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, 
Hồ Chí Minh tập trung tìm kiếm, vun trồng 
những điểm tương đồng trong dân tộc. Người 
cho rằng tất cả mọi người sống trên đất nước 
Việt Nam đều là con Lạc cháu Hồng, con dân 
nước Việt, con Rông cháu Tiên, đều có một 
điểm chung : "Ai cũng có lòng yêu nước, ghét 
giặc". Hồ Chí Minh chỉ rõ mục tiêu và đối 
tượng của đoàn kết : "Ta đoàn kết để đấu 
tranh cho thống nhất và độc lập của Tô quốc, 
ta còn phải đoàn kết đề xây dựng nước nhà. 
Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tô 
quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với 
họ". Để không một người Việt Nam nào nằm 
ngoài khối đại đoàn kết toàn dân, phải đề cao 
cái chung, có lòng bao dung độ lượng bởi : 
"năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. 
Nhưng vắn dài đều họp lại nơi bàn tay. Trong 
mấy triệu người cũng có người thế này thế 
khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng 
dõi của tô tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng 
đại độ”. 

Đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
chính là sự tập hợp lực lượng hết sức rộng rãi 
được xây dựng trên nẻn tảng khối liên minh 
công nông vững chắc bởi “công nông là gốc 
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cách mạng ˆ. Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng 
vai trò của trí thức và sự gắn bó giữa công 
nhân, nông dân, trí thức. Người đòi hỏi, trong 
quá trình cách mạng "công, nông, trí cần 
phải đoàn kết chặt chẽ thành một khối". Khối 
đại đoàn kết toàn dân ở đây bao gôm tất cả 
các giai cấp, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo 
được tố chức thành Mặt trận dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để thực hiện 
đại đoàn kết, cán bộ đẳng viên "cần phải óc 
nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, 
tay làm". Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí 
Minh, cùng với tấm gương trân trọng nâng 
níu, giữ gìn sự đoàn kết của Người, thực sự 
trở thành một nhân tố có ý nghĩa quyết định 
trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc 
rộng rãi, vững chắc ở nước ta. 
Trong tư tưởng của Người, vấn đê quốc 
phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân chiếm vị trí rất quan trọng và 
có những điểm đặc sắc, độc đáo. Tư tưởng 
nhất quán ở Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc là "cần dùng bạo lực 
cách mạng chống lại bạo lực phản cách 
mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính 
quyền". Bởi vì : "Chế độ thực dân tự bản thân 
nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh 
đối với kẻ yếu". Phù hợp với quan điểm mác - 
xít chiến tranh là sự kế tục của chính trị bằng 
thủ đoạn bạo lực, Hồ Chí Minh nhắn mạnh 
quân sự phải phục tùng chính trị, quân sự 
không có chính trị như cây không có gốc. 
Hồ Chí Minh cho rằng, bạo lực cách mạng 
bao gồm lực lượng chính trị của quần chúng 
và lực lượng vũ trang nhân dân cùng với sự 
kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh vũ trang với 
đấu tranh chính trị. Người đòi hỏi tùy tình 
hình cụ thể mà quyết định những hình thức 
đấu tranh cách mạng thích hợp. sử dụng đúng 
và khéo kết hợp các hình thức đấu tranh vũ 
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trang và đấu tranh chính trị đê giành thắng lợi 
cho cách mạng. 

Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
về xây dựng nên quốc phòng toàn dân là toàn 
dân đánh giặc, toàn dân kháng chiến với tất 
cả mọi thứ vũ khí, phương tiện có trong tay. 
Năm 1946, toàn quốc bước vào cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh kêu 
gọi : "Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người 
già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng 
phái, dân tộc, hề là người Việt Nam thì phải 
đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tô quốc. 
Ai có súng dùng súng. AI có gươm dùng 
gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuồng, 
gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân 
Pháp cứu nước". Phương châm ấy được 
Người tiếp tục phát triển trong những năm 
chống Mỹ : "31 triệu đồng bào ta ở cả hai 
miên, bất kỳ già, trẻ, gái, trai phải là 31 triệu 
chiến sĩ anh dũng diệt Mỹ, cứu nước". Hồ Chí 
Minh cho rằng, dân khí mạnh thì quân thù 
nào, vũ khí nào cũng không chống lại nôi. 
Với tư tưởng ấy, trong việc xây dựng căn cứ 
địa và hậu phương chiến tranh, Hồ Chí Minh 
chỉ rõ : "Căn cứ hậu phương vững chắc nhất 
là lòng dân”. 

Tư tuởng của Hồ Chí Minh trong xây 
dựng lực lượng vũ trang là : từ dân mà ra, Vì 
dân mà chiến đấu, xây dựng ba thứ quân (bộ 
đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự 
vệ) làm nòng cốt cho lực lượng chính trị toàn 
dân và nền quốc phòng toàn dân. Sự phong 
phú, sáng tạo của tư tuởng Hồ Chí Minh về 
quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân được thê hiện nôi bật qua 
đường lối kháng chiến toàn dân, toàn điện, 
trường kỳ, dựa vào sức minh là chính, kháng 
chiến đi đôi với kiến quốc, hậu phương thi 
đua với tiền phương... Chính sự sáng tạo ấy là 
nhân tố hàng đầu tạo nên những thắng lợi lịch 
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sử của Cách mạng Tháng Tâm 1945 và đánh 
thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giải 
phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Chính quyên nhà nước là vẫn đề cơ bản 
của mọi cuộc cách mạng. Các bài và tác 
phẩm trong Tuyển tập cho thấy những quan 
điểm cơ bản của Hồ Chí Minh trong xây dựng 
nhà nước kiểu mới về mọi mặt. 

Tư tưởng nhất quán, xuyên suốt, chi phối 
mọi hoạt động của Hồ Chí Minh về nhà nước 
là xây dựng một Nhà nước dân chủ - Nhà 
nước của dân, do dân, vì dân : 

"Nước ta là nước dân chủ. 

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân... 

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung 
ương do dân cử ra”. 

Hỗ Chí Minh cho rằng, quá trình xây dựng 
Nhà nước dân chủ không thể tách rời việc 
thực hiện chuyên chính đối với âm mưu và 
hành động của các thế lực thù địch tìm cách 
chống phá nhà nước. Người khẳng định : 
"Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, 
chuyên chính là cái khóa, cái cửa đề phòng kẻ 
phá hoại, nêu hòm không có khóa, nhà không 
có cửa thì sẽ mất cắp hết. Cho nên có cửa phải 
có khóa, có nhà phải có cửa. Thế thì dân chủ 
cũng cần phải có chuyên chính để giữ lấy dân 
chủ". Hô Chí Minh còn đòi hỏi dân chủ phải 
gắn với kỷ cương, quyên lợi công dân không 
tách rời nghĩa vụ công dân. 

Từ rất sớm Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề cần 
thiết phải xây dựng một nhà nước pháp quyền 
mạnh mẽ và sáng suốt. Người đòi hỏi nhà 
nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật và 
mọi công dân đều sống, làm việc theo hiến 
pháp và pháp luật ; việc đề cao nhà nước pháp 
quyền phải gắn với tăng cường giáo dục 
đạo đức. 
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Hồ Chí Minh quan tâm sâu sắc đến việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước 
có đức, có tài, am hiêu pháp luật, thông thạo 
chuyên môn, nghiệp vụ để cho "các cơ quan 
của Chính phủ từ toàn quốc đến các làng đều 
là đày tớ của nhân dân". Để có được một nhà 
nước trong sạch, vững mạnh, đòi hồi phải 
chống những tiêu cực như quan liêu, tham ô, 
lãng phí... nay sinh trong bộ máy nhà nước và 
từ cán bộ công chức. Tư tướng đó của Người 
đã và đang chỉ đạo toàn bộ quá trình xây 
dựng Nhà nước ta. 

Về việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại, Hồ Chí Minh cho rằng Việt 
Nam là một bộ phận của thế giới, tỉnh hình 
trên thế giới liên quan chặt chẽ tới Việt Nam 
và ngược lại. 

Trong quá trinh lánh đạo vào: mạng, 
Người luôn nhắc nhở mỗi người Việt Nam 
cần phát huy cao độ tinh thần độc lập tự chủ, 
tự lực cánh sinh, "ĐÐem sức ta mà tự giải 
phóng cho ta". "Một dân tộc không tự lực 
cánh sinh mà cứ ngôi chờ dân tộc khác đến 
giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. 
Tuy nhiên, Hồ Chí Minh cho rằng, sự đoàn 
kết giúp đỡ quốc tế là một trong những 
nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam. 

Với phương châm "giúp bạn là tự giúp 
mình", Hô Chí Minh không chỉ tranh thủ đến 
mức cao nhất sự ủng hộ giúp đỡ quốc tế mà 
Người còn chủ trương nhân dân Việt Nam 
phải làm hết sức mình cho các mục tiêu cách 
mạng của thời đại : hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Tư tưởng Việt Nam sẵn sàng "làm bạn với 
tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán 
với một ai", do Hồ Chí Minh nêu lên cách 
đây hơn nửa thế kỷ, đang được Đảng Cộng 
san Việt Nam vận dụng trong tình hình hiện 
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nay : Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin 
cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, 
phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. 


Quan niệm về đạo đức cách mạng cũng 
được Hô Chí Minh nêu lên một cách toàn 
diện, sâu sắc trong các bài và tác phâm của 
Tuyến tập. Theo Người, đạo đức cách mạng 
là "suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách 
mạng", "tuyệt đối trung thành với Đảng, với 
nhân dân", "hòa mình với quần chúng thành 
một khối, tin quần chúng, hiều quần chúng, 
lắng nghe ý kiến của quần chúng", "lo trước 
thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Với quan niệm đó, 
Hồ Chí Minh dạy : Sông phải có nguồn, 
không có nguôn thì sông cạn, cây phải có 
gốc, không có gốc thì cây héo, người cách 
mạng phải có đạo đức cách mạng làm gốc, . 
làm nên tảng mới hoàn thành nhiệm vụ vẻ 
vang. Vì vậy, suốt đời mình, Hồ Ch¡i Minh 
chăm lo giáo dục để mỗi ván bộ, đảng viên có 
được những phẩm chât đạo đức cách mạng cơ 
bản : trung với nước, hiếu với dân ; thương 
yêu quý trọng con người ; cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư. Người viết trong Di 
chúc : "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự 
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, và "phải 
chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho 
đoàn viên và thanh niên”. 

Nâng cao đạo đức cách mạng phải đi 
đôi với quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Theo 
Hồ Chí Minh, những người sa vào chủ nghĩa 
cá nhân khi làm "bất kỳ việc gì cũng xuất 
phát từ lòng ham muốn danh lợi, địa vị cho cá 
nhân mình chứ không nghĩ đến lợi ích của 
giai cấp, của nhân dân”, "tự cho mình cái gì 
cũng giỏi", "không muốn học hỏi quần chúng 
mà chỉ muốn làm thầy quần chúng". Chủ 
nghĩa cá nhân đe ra trăm thứ bệnh nguy 
hiểm : tham ô, lãng phi, tham danh, trục lợi, 
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thích địa vị quyền hành, tự cao, tự đại, bè 
phái, độc đoán, chuyên quyền... Do đó, 
"thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể 
tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa cá nhân". Hô Chí Minh lưu ý mọi 
người đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân 
không phải là "giày xéo lên lợi ích cá nhân”. 
Theo Người, "Đạo đức cách mạng không 
phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn 
luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng 
cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng 
càng luyện càng trong”. 

Trước khi qua đời, Hồ Chí Minh căn dặn 
Đảng ta : "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt 
để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không 
ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". 
Cũng với quan điểm văn hóa là động lực của 
sự nghiệp cách mạng, Người nói, văn hóa soi 
đường cho quốc dân đi, văn hóa có tác động 
sửa đôi tham nhũng, lười biếng, phù hoa, 
Xa XI. 

Để văn hóa đóng vai trò ngày càng to lớn 
trong sự nghiệp cách mạng, việc giữ vững 
bản sắc, cốt cách, truyền thống văn hóa dân 
tộc cần gắn bó chặt chẽ với tiếp thu tính hoa 
văn hóa nhân loại. Hỗ Chí Minh là hiện thân 
của sự kết hợp, giao lưu văn hóa dân tộc và 
nhân loại, phương Đông và phương Tây. 

Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
về văn hóa là quan điểm văn hóa nghệ thuật 
là một mặt trận, người hoạt động văn hóa 
nghệ thuật là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Người 
nói : Cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ 
lịch cách mạng, kháng chiến hóa văn hóa, 
văn hóa hóa kháng chiến. 

Theo Hỗ Chí Minh, "nền văn hóa Việt 
Nam có các tính chất dân tộc, khoa học và đại 
chúng". Khi miền Bắc bước vào thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, nền văn hóa có "nội 
dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc". 
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là kim 
chỉ nam cho việc xây dựng nên văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong 
thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX nhấn mạnh : Xây dựng nên 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa 
là mục tiêu vừa là động lực thúc đây sự phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Thắng lợi của cách mạng không chỉ do tư 
tưởng, đường lối đúng đắn, sáng tạo mà còn 
đòi hỏi phải có phương pháp cách mạng thích 
hợp. Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh là 
sự vận dụng sâng tạo phương pháp cách 
mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; kế thừa, 
phát triển lên một tầm cao mới phương pháp 
dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam 
phù hợp với thời đại ngày nay. 

Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh là 
một hệ thống được thê hiện đa dạng, phù hợp 
với các thời kỳ, các giai đoạn khác nhau của 
cách mạng Việt Nam. Quan điểm "Dĩ bất 
biến, ứng vạn biến" là sự thể hiện tính đặc 
sắc, độc đáo của phương pháp cách mạng 
Hồ Chí Minh. Với Hồ Chí Minh, độc lập, 
thống nhất của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của 
nhân dân, nói cách khác độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội là bất biến. Để đạt được mục 
tiêu đó phải biết ứng biến, linh hoạt, mềm 
dẻo, uyến chuyển, phù hợp với hoàn cảnh, 
điều kiện lịch sử cụ thể. Với phép biện chứng 
của sáng tạo cách mạng, Hồ Chí Minh đòi hỏi 
phải biết ứng biến nhưng không được từ bỏ 
nguyên tắc cách mạng, xa rời cái bất biến. 

Với những nội dung cơ bản và phong phú 
nêu trên, Hồ Chí Minh Tuyển tập, xuất bản 
lần thứ ba, là một bộ sách kinh điển quý báu, 
có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với 
Đảng ta và dân tộc ta. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. ] 
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NHÂN KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH PA-RI VỀ VIỆT NAM (27-1-1973 - 27-1-2003) 
VÀ 35 NĂM CUỘC TÔNG TIỀN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN (1968 - 2003) 


Tại Hội thảo “Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Pa-ri vê Việt Nam” 


Ảnh : Nhan Sáng 


HIỆP ĐỊNH PØ-RI : 
c€ồ() xaztxi4 giÍtgra Ízag 


ÚNG 30 năm trước, ngày 27 

tháng Giêng - 1973, Hiệp định 

Pa-ri về chấm dứt chiến tranh 
lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, 
đánh dấu thắng lợi hết sức quan trọng 
của chúng ta trong cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc. 
Hiệp định Pa-ri có ý nghĩa chính trị - 
ngoại giao to lớn, tạo điều kiện cho nhân 
dân ta tiếp tục đấu tranh đi đến toàn 
thắng năm 1975. Buộc phải ký kết Hiệp 
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NGUYÊN THỊ BÌNH * 


định Pa-ri, Mỹ mặc nhiên thừa nhận 
hành động xâm lược và thất bại của 
mình. Điều 1 của Hiệp định ghi rõ : “Hoa 
Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, 
chủ quyên, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ của nước Việt Nam như Hiệp định 
Giơ-ne-vơ năm 1954 về Việt Nam đã 

* Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 
nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn Mặt trận và 


Chính phủ cách mạng lâm thời tại Hội nghị Pa-ri vê Việt 
Nam 
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công nhận %1). Về quân sự, việc Mỹ rút 
quân hoàn toàn, cam kết không tiếp tục 
dính líu quân sự làm cho tương quan trên 
chiến trường thay đối có lợi cho cách 
mạng. Chính vì thế, chỉ hơn hai năm sau 
khi Hiệp định được ký, với cuộc Tổng 
tiến công Mùa Xuân 1975, kết thúc bằng 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chúng ta 
đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc. 

Khoảng cách lịch sử 30 năm, cho 
phép chúng ta nhìn lại rõ hơn về ý nghĩa 
của Hiệp định Pa-ri và cả những bài học 
có thể rút ra cho ngày hôm nay. 


I- "VỪỮA ĐÁNH VỪỮA ĐÀM" - 
NGHỆ THUẬT KẾT HỢP ĐẦU 
TRANH QUÂN SỰ VỚI ĐẤU 
TRANH NGOẠI GIAO 

Quân sự và ngoại giao là hai mặt trận 
gắn liền hữu cơ và hỗ trợ lẫn nhau. Trên 
bàn đàm phán không thể giành được 
những gì mà trên chiến trường không 
giành được. Mặt khác, những gì giành 
được trên chiến trường sẽ không được 
khẳng định nếu không có nghệ thuật 
giành thắng lợi trên bàn đàm phán. Hơn 
thế nữa : Thắng lợi trên bàn đàm phán 
tạo thêm điều kiện thuận lợi để giành 
thắng lợi lớn hơn trên chiến trường. Hiệp 
định Pa-ri là sự thể hiện trình độ cao của 
nghệ thuật vừa đánh vừa đàm của Việt 
Nam. Hội nghị cho thấy, chúng ta đã vận 
dụng một cách nghệ thuật mối quan hệ 
hữu cơ đó, biết mở đàm phán đúng lúc và 
đóng đàm phán đúng lúc phù hợp với 
tình thế trên mặt trận. 


Số 4 + 8 (tháng 2 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


Ngay từ cuối năm 1965, lãnh đạo ta đã 
tính đến việc nói chuyện với Mỹ. Nhưng 
chỉ sau Hội nghị Trung ương 8, chúng 
ta mới thực sự triển khai kế hoạch này. 
Ngày 28-1-1967, trả lời phỏng vấn nhà 
báo Bớc-sét (Burchet), Bộ trưởng Ngoại 
giao Nguyễn Duy Trinh tuyên bố : Chỉ 
sau khi Mỹ chấm dứt không điều 
kiện việc ném bom và mọi hành động 
chiến tranh khác chống Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, Việt Nam dân chủ cộng 
hòa có thể nói chuyện với Mỹ. Cuối 
tháng 12-1967, sau khi phía Mỹ đưa ra 
công thức San An-tô-ni-ô (2), Bộ trưởng 
Nguyên Duy Trinh lại nêu “Sau khi Mỹ 
chấm dứt không điều kiện việc ném bom. 
và mọi hành động chiến tranh khác 
chống nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 
Việt Nam dân chủ cộng hòa sẽ nói 
chuyện với Mỹ về những vấn đề liên 


quan”. Như vậy, đầu năm chúng ta nói 
"có thê”, đên cuôi năm chúng ta đã 


chuyển sang khẳng định là "sẽ" nói 
chuyện với Mỹ nếu Mỹ chấp nhận 
ngừng ném bom. Việt Nam muốn Mỹ 
ngừng ném bom trước, còn Mỹ muốn 
Việt Nam cam kết sẽ thảo luận với Mỹ 
trước. Chính vì thế, hai bên vẫn chưa tiến 
hành gặp gỡ. Chỉ đến khi chúng ta 
mở cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân, 
Tống thống Mỹ mới buộc phải tuyên 


(1) Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Việt Nam 

(2) Phát biểu tại San An-tô-ni-ô, Giôn-xơn khẳng định 
Hoa Kỳ sẵn sàng ngừng mọi hoạt động bắn phá bằng 
không quân và hãi quân trên miễn Bắc Việt Nam. khi nào 
sáng kiến này dẫn đến những "cuộc thảo luận có hiệu quả”. 
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bố hạn chế ném bom miền Bắc, chịu 
nhượng bộ đi bước đầu tiên trên con 
đường thương lượng. Đây không những 
là sự thừa nhận đầy đủ nhất về sự phá sản 
của chiến lược "chiến tranh cục bộ", mà 
còn là bước đầu tiên cho quá trình xuống 
thang chiến tranh của Mỹ. Như vậy, 
thắng lợi quân sự đã mở cánh cửa cho 
đàm phán ngoại giao. 

Nhưng, cho đến ngày 31-10-1968, 
Tổng thống L.B. Giôn-xơn mới ra lệnh 
cho không quân và hải quân Mỹ chấm 
dứt mọi cuộc đánh phá chống Việt Nam 
dân chủ cộng hòa và mở ra Hội nghị gôm 
bốn bên. Cùng ngày, tôi đến Pa-ri với tư 
cách Trưởng Đoàn tiền trạm của Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền Nam. Mãi 
đến ngày 8-12-1968, Tổng thống Việt 
Nam cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu mới 
cử một phái đoàn đi Pa-ri do Đại sứ 
Phạm Đăng Lâm dẫn đầu. Ngày 10 
tháng 12, Mặt trận cử đoàn đại biểu 
chính thức do đồng chí Trần Bửu Kiếm, 
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận làm 
Trưởng đoàn. Về phía Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, Bộ trưởng Xuân Thủy, người 
dẫn đầu Phái đoàn Việt Nam dân chủ 
cộng hòa trong cuộc đàm phán hai bên từ 
tháng 5-1968, tiếp tục làm Trưởng Đoàn 
trong đàm phán bốn bên. 

Ngày 25-1-1969, Hội nghị Bốn bên 
chính thức khai mạc. Đây là một thắng 
lợi bước đầu của ta. Từ chỗ không chịu, 
nay Mỹ phải ngồi vào đàm phán bốn 
bên, có Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam tham dự với tư cách một 
bên độc lập, bình đẳng. 
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Hiệp định Pa-ri có thể chia làm ba 
giai đoạn chính và gắn chặt với ba bước 
ngoặt trên chiến trường Việt Nam. 
Giai đoạn ï là từ khi bắt đầu đàm phán 
cho đến khi Mỹ hoàn toàn chấm dứt ném 
bom miền Bắc, bốn bên ngồi vào đàm 
phán chính thức. Giai đoạn này gắn với 
thắng lợi Tết Mậu Thân năm 1968. Giai 
đoạn II kéo đài từ lúc bốn bên ngồi vào 
đàm phán cho đến giữa năm 1972. Lúc 
này, trên chiến trường ta chưa giành 
được thắng lợi quyết định, thậm chí 
trong một thời gian đầu, chúng ta còn 
rơi vào tình thế khó khăn. Chính vì thế, 
đàm phán giãm chân tại chỗ, các bên chủ 
yếu là thăm dò lẫn nhau. Chỉ sau thắng 
lợi của các cuộc tiến công chiến lược 
Xuân - Hè 1972, ta giành lại được thế 
chủ động trên chiến trường, đàm phán 


. mới đi vào thực chất (giai đoạn III) và đi 


đến ký kết Hiệp định vào tháng Giêng 
năm 1974. 

Cuộc tấn công Tết Mậu Thân cùng 
với những đợt tắn công quân sự trước và 
sau đó, đã gây cho Mỹ nhiều tổn thất về 
người và của, đã tác động sâu sắc đến nội 
tình nước Mỹ. Phong trào ủng hộ Việt 
Nam phát triển mạnh trên thế giới càng 
đưa thế chính trị của Việt Nam lên cao, 
tiếng nói chính nghĩa của Việt Nam có 
thêm sức thuyết phục. 

Trong phiên họp đầu tiên của Hội 
nghị bốn bên, Trưởng đoàn của Mặt trận 
Trần Bửu Kiếm đưa ra lập trường 
Năm điểm, thực chất là tuyên bố chính 
trị, và bốn tháng sau đưa ra giải pháp 
toàn bộ Mười điêm về vấn đề miền Nam 
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Việt Nam @). Đây là giải pháp hoàn 
chỉnh đầu tiên được đưa ra tại Hội nghị. 
Đối phó lại, ngày 14-5-1969, Tổng 
thống 
R. Ni-xơn đưa ra kế hoạch Tám điểm với 
nội dung chính là đòi đánh đôi việc rút 
quân Mỹ với việc rút quân miền Bắc và 
giữ chính quyên Sài Gòn. Với sự ra đời 
của Liên minh các lực lượng Dân tộc, 
Dân chủ và Hòa bình Việt Nam đầu năm 
1968, Mặt trận đoàn kết dân tộc ở miền 
Nam được mở rộng. Ngày 6-6-1969, 
Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa 
miễn Nam Việt Nam tuyên bố thành lập, 
đưa vị thế của Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam tại bàn đàm 
phán càng vững mạnh. Tôi được cử làm 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. đồng thời là 
Trưởng đoàn đàm phân của Chính phủ 
cách mạng lâm thời cộng hòa miền 
Nam Việt Nam. Hai ngày sau, Tổng 
thống R.Ni-xơn công bố chính sách 
"Việt Nam hóa chiến tranh" và việc rút 
đợt đầu 25 000 quân Hoa Kỳ ra khỏi 
miên Nam Việt Nam. Trong giai đoạn II 
này, trên cơ sở phát triển giải pháp 
toàn bộ Mười điểm, thông qua các 
Tuyên bố của Chính phủ cách mạng 
lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam 
(Tám điểm ngày 14-9-1970, Bảy điểm 
ngày 1-7-1971, và Hai điểm nói rõ thêm 
trong giải pháp Bảy điểm), ta đòi Mỹ 
phải rút nhanh toàn bộ quân đội Mỹ ra 
khỏi miễn Nam Việt Nam, thành lập ở 
miên Nam Việt Nam một chính phủ hòa 
hợp dân tộc ba thành phần để tổ chức 
tuyển cử. 

Sau chiến thắng Xuân - Hè 1972, 
đánh địch trên năm mặt trận lớn, từ Trị - 
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Thiên đến đồng bằng sông Cửu long, 
giải phóng một vùng rộng lớn, làm thay 
đổi lớn so sánh lực lượng, tạo ra khả 
năng kết thúc chiến tranh, tháng 7 năm 
1972, Bộ Chính trị đã đưa ra quyết sách : 
phấn đấu đạt một giải pháp thương 
lượng cuối năm 1972 để chuyển sang 
giai đoạn đấu tranh mới. Giai đoạn III 
đàm phán bắt đầu từ đây. Trong ba 
tháng 7, 8 và 9, ở Pa-ri, Lê Đức Thọ và 
Kít-xinh-gơ có một loạt cuộc gặp riêng 
bàn vấn đề một cách thực chất. Trên cơ 
sở "Dự thảo Hiệp định về chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam" 
do Việt Nam dân chủ cộng hòa đưa ra 
trong cuộc gặp riêng ngày 8-10-1972, 
hai bên bắt đầu mặc cả từng câu, chữ 
cho Hiệp định. Ngày 21-10, Tống thống 
R. Ni-xơn gửi thư cho Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng khẳng định: “Văn bản của 
Hiệp định bây giờ có thể xem như đã 
hoàn thành ”. 

Trong suốt quá trình đàm phán, sự 
phối hợp và hỗ trợ giữa hai đoàn rất nhịp 
nhàng và chặt chế. Đoàn Việt Nam dân 
chủ cộng hòa thường dành cho Đoàn 
Mặt trận và Chính phủ cách mạng lâm 
thời công khai đưa ra các sáng kiến 
hòa bình, luôn hậu thuẫn và ủng hộ 


(3) 1) Tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 
Việt Nam ; 2) Rút hết quân đội Mỹ, nhân viên quân sự, vũ 
khí và dụng cụ chiến tranh ; 3) Vấn đè các lực lượng vũ 
trang Việt Nam ở miền Nam Việt Nam do các bên Việt 
Nam giải quyết ; 4) Nhân dân miền Nam Việt Nam tự giải 
quyết công việc nội bộ của mình ; 5) Thành lập chính phủ 
liên hiệp lâm thời ; 6) Miền Nam Việt Nam thực hiện chính 
sách ngoại giao hòa binh, trung lập ; 7) Thực hiện thống 
nhất Việt Nam từng bước bằng biện pháp hòa bình ; 8) Hai 
miền Nam Bắc không tham gia liên minh quân sự ; 9) Giải 
quyết những hậu quả của chiến tranh ; 10) Thỏa thuận | 
giám sắt quôc tế đối với việc rút quân. 
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lập trường các sáng kiến đó, đông thời 
tập trung vào cuộc đấu tranh thương 
lượng với Mỹ khi cuộc đàm phán đi vào 
giai đoạn thực chất. 

Quan hệ hỗ trợ nhau giữa quân sự với 
ngoại giao một lần nữa lại thể hiện ở 
chính giai đoạn chót của đàm phán này. 
Sau khi vượt qua được tuyển cử, Mỹ trở 
mặt ; đàm phán diễn ra căng thắng trong 
suốt tháng 11 và đầu tháng 12. Đến ngày 
12-12-1972, hai bên chỉ còn phải thỏa 
thuận vấn đề khu phi quân sự và cách ký 
các văn kiện và đều phải về nước xin chỉ 
thị. Nhưng khi đồng chí Lê Đức Thọ vừa 
đến Hà Nội, cũng là lúc Mỹ bắt đầu cuộc 
tập kích chiến lược bằng B.52 vào Hà 
Nội và Hải Phòng. Đúng như dự đoán 
của Bác Hồ là nhất định Mỹ sẽ thất bại, 
nhưng sớm muộn Mỹ cũng sẽ dùng B.52 
đánh phá Hà Nội, Hải Phòng trước khi 
chịu thua. Bị tốn thất nặng nề trong trận 
"Điện Biên Phú trên không" và bị dư 
luận quốc tế lên án, ngày 30-12-1972, 
Mỹ buộc phải ngừng ném bom phía Bắc 
vĩ tuyến 20, phải ký tắt Hiệp định ngày 
23-1-1973 và ký chính thức “Hiệp định 
về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 
ở Việt Nam” ngày 27-1-1973, mà nội 
dung chủ yếu vẫn giữ nguyên như văn 
bản đã thỏa thuận ngày 20-10-1972. 


I- ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ - 
NGHỆ THUẬT KẾT HỢP SỨC 
MẠNH CỦA DÂN TỘC VỚI SỨC 
MẠNH CỦA THỜI ĐẠI 

Nếu nghệ thuật 
đã chuyển được những thắng lợi quân sự 
thành những thăng lợi ngoại giao trên 
bàn đàm phán, thì nghệ thuật tranh thủ 
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sự ủng hộ quốc tế đối với cuộc đấu tranh 
của nhân dân ta là nghệ thuật kết hợp sức 
mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời 
đại, đây không phải là khẩu hiệu, mà là 
một thực tế. 

Tính chất chính nghĩa của cuộc đấu 
tranh của Việt Nam chống Mỹ là nguôn 
gốc khơi dậy sự Ủng hộ quốc tế đối với 
cuộc đấu tranh của ta. Sự chỉ đạo về 
đường lối đối ngoại của Đẳng đối với 
miên Bắc và miền Nam có ý nghĩa quyết 
định trong việc huy động tập hợp hết sức 
rộng rãi các lực lượng yêu chuộng hòa 
bình, công lý, xây dựng Mặt trận nhân 
dân Đông Dương và hình thành trên thực 
tế Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết 
ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ 
xâm lược. 

Miền Bắc tập trung tranh thủ sự ủng 
hộ của tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, 
các phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế. Ngay cả Liên Xô và Trung 
Quốc, mặc dù có những bất đông VỚI 
nhau, đều hết sức giúp đỡ ta. Sự ủng hộ 
to lớn, quý báu đây hiệu quả của Liên 
Xô, Trung Quốc, Cu Ba và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác đã góp phần quan 
trọng vào thắng lợi ngoại giao cũng như 
thắng lợi cuối cùng của nhân dân ta trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Phong trào quốc tế là sức mạnh tạo 
điều kiện cho chúng ta tiến công kẻ thù 
trên bàn đàm phán. Mặt trận dân tộc giải 
phóng 81ương cao khẩu hiệu hòa bình 
trung lập để tập hợp sự ủng hộ rộng rãi 
của quốc tế. Nhiều chính phủ đã công 
nhận ngoại giao Chính phủ cách mạng 
lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam. 
Cuộc đấu tranh kiên cường vì độc lập 
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tự do của nhân dân ra đã lay động tình 
cảm và lương tri của những người yêu 
chuộng hòa bình, công lý trên thế giới. 
Nữ văn sĩ Thụy Điển S. Lít-man đã ca 


ngợi Việt Nam là "lương trí của loài 


người", "trái tim của nhân loại ". 

Lúc đầu người dân Mỹ không quan 
tâm, thậm chí còn ủng hộ hành động 
chiến tranh của Tổng thống. Nhưng 
sau đó, do nhận ra tính chất phi nghĩa 
của cuộc chiến tranh do giới cầm quyên 
Oa-sinh-tơn phát động và Mỹ ngày càng 
bị sa lầy, thì phong trào phản chiến ở 
ngay nước Mỹ đã phát triển mạnh, đặc 
biệt là tại các trường đại học. 

Chúng ta đã cử nhiều đoàn đi các địa 
phương trong nước Pháp và các nước 
Tây Âu, Bắc Âu, châu Phi, châu Mỹ La- 
tỉnh dự các cuộc mít tỉnh và hội họp 
"đoàn kết với Việt Nam", giải thích 
chính sách, lập trường của ta nói chung, 
nhất là phân biệt rõ các tập đoàn tư bản 
đế quốc hiếu chiến với nhân dân Mỹ và 
coi lính Mỹ cũng là nạn nhân của chiến 
tranh đế quốc. Chúng ta hết sức coi trọng 
dư luận và vai trò của giới báo chí. Chính 
họ đã Ốp phần làm cho nhân dân các 
nước hiểu về cuộc chiến đấu của chúng 
ta, những tội ác tày trời của Mỹ, những 
cuộc tàn sát, đàn áp, tù đày đối với 
những người dân yêu nước. Thời kỳ này, 
nêu ở Việt Nam chúng ta có thế hệ 
Hồ Chí Minh thì trên thế giới có “thế hệ 
Việt Nam". Nhiều người thuộc thế hệ 
Việt Nam này hiện nay đang giữ cương 
vị lãnh đạo nhiêu nước trên thế giới và 
họ luôn tự hào đã là người tham gia 
phong trào chống chiến tranh do Mỹ gây 
ra ở Việt Nam. 
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Trong lúc đang chiến đấu, chúng ta 
cũng bày tỏ tình đoàn kết ủng hộ các 
cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân 
các nước như : Cu Ba, Ni-ca-ra-goa, 
Nam Phi, Dim-ba-bu-ề, Na-mi-bi-a, 
Pa-le-xtin v.v.. Điều đó càng gắn kết 
cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam 
với cuộc đấu tranh của nhân dân các 
nước. Hiện nay, dù chủ nghĩa xã hội có 


tạm thời thoái trào, ý thức độc, lập, tự 


chủ, tự tôn dân tộc vân phát triển. Tấm 
gương chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do 
của nhân dân Việt Nam vẫn sâu đậm 
trong lòng nhân dân thế giới. 

Cũng cần khẳng định công lao và 
đóng góp của Việt kiều yêu nước, đặc 
biệt là Việt kiều ở Pháp trong quá trình 
đàm phán Pa-ri là rất to lớn. Bà con Việt 
kiêu không chỉ tham gia mít tinh, biểu 
tình ủng hộ các sáng kiến của ta, mà còn 
thiết thực giúp đỡ cho hoạt động của hai 
đoàn miền Bắc và miền Nam trong thời 
gian Hội nghị. 

Có thể nói cuộc đàm phán thắng lợi ở 
Pa-ri của ta khẳng định đường lối và 
nghệ thuật đấu tranh ngoại giao tài tỉnh 
cùng đường lối chính trị, quân sự của 
Bác Hồ, của Đảng đã đạt đến trình độ 
cao nhất từ trước đến nay. Cuộc đàm 
phán này để lại nhiều bài học cho hiện 
tại và tương lai của đất nước. 

Bài học đầu tiên là, phải xác định 
mục tiêu rõ ràng và có bước đi phù hợp. 
Chúng ta kiên định mục tiêu độc lập, 
thống nhất. Mục tiêu đó được Bác Hồ 
cô đọng lại trong tuyên bố nối tiếng của 
Người : “Nước Việt Nam là một, dân tộc 
Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có 
thể mòn, song chân lý đó không bao giờ 


29 


thay đổi". Xác định rõ mục tiêu rồi, còn 
phải có bước đi, có sách lược uyến 
chuyển, thích hợp. Bước đi đó phải tùy 
thuộc vào tương quan lực lượng trên 
chiến trường, nhưng cũng phải gắn với 
tình hình quốc tế, thái độ các nước lớn, 
phong trào và dư luận nhân dân các 
nước. Mục tiêu là đánh cho Mỹ cút, đánh 
cho ngụy. nhào, là giải phóng miền Nam, 
thống nhất nước nhà, nhưng phải đi từng, 
bước, phải "thắng từng bước, đánh đổ 
từng bộ phận”. Hiệp định Giơ-ne-vơ tạo 
cơ sở cho tiến hành chiến tranh giải 
phóng dân tộc thắng lợi. Hiệp định Pa-ri, 
làm thay đối tương quan lực lượng trên 
chiến trường Việt Nam, lại tiếp tục làm 
cơ sở cho việc hoàn thành công cuộc giải 
phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. 

Bài học thứ hai là, phải có chính sách 
độc lập tự chủ. Đồng chí Lê Duẩn nói : 
"Vấn đề Việt Nam giải quyết không 
phải chỉ ở Việt Nam mà cả trên trường 
quốc tế". Chúng ta hiểu ý nghĩa của các 
mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là quan hệ 
giữa các nước lớn ảnh hưởng rất lớn đến 
cuộc kháng chiến của chúng ta, nhưng 
chúng ta kiên định chính sách độc lập, tự 
chủ. Chúng ta coi trọng sự đóng góp ý 
kiến của các nước anh em bè bạn, nhưng 
chúng ta độc lập quyết định dựa trên yêu 
cầu của tình hình trong và ngoài nước. 

Bài học thứ ba là, đoàn kết quốc tế. 
Không chỉ đoàn kết trong nước mà còn 
cần đoàn kết quốc tế. Hiệp định Pa-ri 
cho thấy, sự ủng hộ của quốc tế có ý 
nghĩa như thế nào đối với thắng lợi của 
Hội nghị. Điều này khẳng định vai trò 
của ngoại giao nhân dân là vô cùng quan 
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trọng. Quan tâm hơn đến ngoại giao 
nhân dân sẽ giúp cho chúng ta thực hiện 
thành công những nhiệm vụ của ngày 
hôm nay. 

Cuối cùng, chúng ta cần khẳng định 
răng tuy Bác Hồ sớm ra đi, nhưng toàn 
bộ quá trình đàm phán là thực hiện 
phương châm của Người - "đánh cho Mỹ 
cút, đánh cho Ngụy nhào" và "sẵn sàng 
trải thảm đỏ nếu Mỹ muốn rút quân”. 
Đàm phán thành công là nhờ luôn nhận 
được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính 
trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
đặc biệt là của các đồng chí Lê Duẩn, 
Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, 
Nguyễn Duy Trinh. Đàm phán thắng 
lợi là nhờ có sự lãnh đạo trực tiếp sáng 
suốt, uyên chuyển của các đồng chí 
Lê Đức Thọ, Xuân Thủy. 

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thắng . 
lợi của đàm phán Pa-ri, chúng ta cần tôn 
vinh và cảm ơn quân và dân hai miền 
Nam Bắc, đồng bào và chiến sĩ Thủ đô, 
các vị tướng lĩnh đã anh dũng chiến đấu 
hy sinh, lập nên những chiến công lẫy 
lừng, đặc biệt là chiến thắng "Điện Biên 
Phủ trên không", tạo điều kiện cho cuộc 
đàm phán Pa-ri kết thúc thắng lợi. Đây 
cũng là dịp tốt để chúng ta ghi công 
nhưng đóng góp của tất cả các đồng chí 
đa trực tiếp hay gián tiếp tham gia trận 
chiến trên bàn ngoại giao này. Chính 
trong trận chiến đặc biệt này, nhiều 
cán bộ của chúng ta đã được tôi luyện, 
trưởng thành đề sau này trở thành các 
cán bộ lanh đạo giữ trọng trách trong các 
cơ quan của Đảng và Nhà nước.) 
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CHIẾN THẮNG "TẾT MÂU THÂN” 
TẠO RA BƯỚC NGOẶT CHIẾN LƯỢC 
TRÊN CHIẾN TRƯỜNG MIỄN NAM 


Ứ mỗi độ xuân về, dù trong hoàn 
cảnh khó khăn, gian khổ trước đây 
hay trong những niềm vui của thời 
mở cửa, đôi mới hôm nay, chúng ta luôn nhớ 


về một mùa xuân đây ấn tượng, đó là Xuân ˆ 


Mậu Thân 1968. 

"Tết Mậu Thân" 1968, quân và dân ta đã 
đồng loạt tiến công và nổi dậy trên toàn 
miễn Nam ; đồng loạt tiến công địch ở 4 
thành phố, 37 thị xã, hàng trăm thị trấn, 
quận ly và hàng trăm căn cứ, kho tàng, sở 
chỉ huy, sân bay, bến cảng... của địch ; đánh 
vào hầu hết các cơ quan đầu não trung ương, 
địa phương của cả Mỹ lẫn ngụy. Nhân dân 
hầu khắp các vùng nông thôn được sự phối 
hợp của lực lượng vũ trang đã nối dậy, phá 
tan từng mảng hệ thống kìm kẹp của ngụy 
quyền thôn xã, giành thắng lợi oanh liệt, làm 
tiêu hao sinh lực địch và giành quyền làm 
chủ, giáng cho giặc Mỹ và bè lũ tay sai 
một đòn choáng váng, buộc Mỹ phải đơn 
phương "xuống thang", thay đôi biện pháp 
chiến lược. 

Chiến thắng "Tết Mậu Thân", cục diện 
cuộc kháng chiến của quân và dân miền 
Nam cũng như cả nước chuyên sang một 
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NGUYÊN NGỌC VĂN" 


giai đoạn mới hết sức quan trọng. Chiến 
thắng "Tết Mậu Thân" đã làm lộ rõ toàn bộ 
những yếu kém và bất lực của chính quyền 
Sài Gòn. 

Thắng lợi này, quân và dân ta đã đánh bại 
ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Bởi vì, sau 
chiến thắng này, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
liên tục bị thất bại không còn cách nào có 
thể cứu văn được, để đến Mùa Xuân 1975 
buộc lòng chuốc lấy thất bại hoàn toàn. 

Với quyết tâm đánh Mỹ rất cao, ngay từ 
khi đế quốc Mỹ ào ạt đưa quân Mỹ và bè lũ 
đánh thuê vào miền Nam năm 1965, quân và 
dân ta đã giành chiến thắng lừng lây ngay từ 
trận đầu. Sau đó là cả một chuỗi thắng lợi 
vang dội : bẻ gãy cuộc hành quân "Gian-xơn- 
xi-ti"..., và đỉnh cao là cuộc Tông tiến công 
và nôi dậy "Tết Mậu Thân"1968. 

Khi đế quốc Mỹ ào ạt đô quân vào miền 
Nam Việt Nam và tiếp đó là đưa không quân 
đánh phá miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhiều 
người, trong đó có cả bạn bè của chúng ta 
trên thế giới và một bộ phận nhân dân trong 


* Trung tướng. Viện trưởng Viện Chiến lược quân sự, 
Bộ Quôc phòng 
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nước đã rất lo ngại. Họ cho rằng, chúng ta 
không thể đứng vững trước lực lượng quân 
đội Mỹ và tay sai đông đến hơn một triệu 
quân, cộng với một khối lượng khổng lồ vũ 
khí giết người : đạn, bom, tên lửa, xe tăng, 
máy bay, tàu chiến, chất độc hóa học và kỹ 
thuật điện tử hỗ trợ... Băng sức mạnh của 
không quân, đế quốc Mỹ muốn đưa miễn 
Bắc Việt Nam quay về "thời kỳ đô đá". 
Nhưng, chúng ta đã làm nên một điều kỳ 
diệu, miền Bắc chẳng những không quay về 
thời kỳ đồ đá mà còn bắn rơi hàng nghìn 
máy bay phản lực các loại của Mỹ, bắt sống 
hàng trăm giặc lái, hạ sập thần tượng không 
lực Hoa Kỳ. 

Mùa Xuân Mậu Thân năm 1968, cả nước 
ta và đông đảo nhân dân yêu chuộng hòa 
bình trên thế giới hân hoan đón mừng tin 


chiến thắng : còn bọn giặc Mỹ và tay sai thì 


ngỡ ngàng, hoàng loạn. Quân và dân ta đã bĩ 
mật, bất ngờ chuyển hàng ngàn tấn vũ khí, 
đạn dược và ém hàng vạn quân vào trong 
các đô thành, tỉnh ly kể cả sào huyệt của 
chúng là thành phố Sài Gòn... để đúng vào 
lúc giao thừa đồng loạt nổ súng tấn công, 
gây cho địch tôn thất hết sức nặng nề. Chiến 
thắng của quân và dân ta trong "Tết Mậu 
Thân" đã giáng một đòn quyết định vào uy 
thế của quân đội Mỹ trên chiến trường Việt 
Nam, làm suy giảm vị trí và ảnh hướng của 
chính quyền và quân đội Sài Gòn ở cả 
thành thị lẫn nông thôn, khiến cho giới lãnh 
đạo cao cấp Oa-sinh-tơn phải bàng hoàng 
sửng sốt. 

Với chủ trương quyết đánh và quyết 
thắng giặc Mỹ xâm lược, Đảng ta đã lãnh 
đạo quân và dân ta đánh giặc theo phương 
pháp khoa học cách mạng của phép biện 
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chứng duy vật mác-xít, đó là : đánh lui địch 
từng bước, đánh đô từng bộ phận, tiến đến 
đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. Từ 
chiến thắng Vạn Tường đến chiến thắng 
"Tết Mậu Thân" 1968 của ta, giặc Mỹ nếm 
trải thất bại từng bước ngày một nặng nề. 
Thắng lợi của quân và dân ta trên cả hai 
miền, “đặc biệt là thắng lợi của cuộc Tông 
tiến công và nối dậy Tết Mậu Thân 1968 
làm phá sản chiến lược "chiến tranh cục bộ" 
buộc Mỹ phải bắt đầu quá trình xuống thang 
chiến tranh chuyển sang chiến lược "phi Mỹ 
hóa" rồi "Việt Nam hóa chiến tranh", rút dần 
quân Mỹ về nước". Đánh giá sự kiện "Tết 
Mậu Thân", Đảng ta đã kết luận : Tết Mậu 
Thân thắng rất lớn, mà nhất là đánh bại được 


ý chí xâm lược của Mỹ, tạo nên bước ngoặt 


quyết định của chiến tranh. 

Sau chiến thắng "Tết Mậu Thân" của 
quân và dân ta, ngày 31-8-1968, Tông thống 
Mỹ L. Giôn-xơn phải tuyên bố : Đơn phương 
ngừng đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở 
ra; chấp nhận Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam là người đại diện cho 
nhân dân miền Nam và nhận đàm phán với 
chúng ta tại Hội nghị Pa-ri theo cơ cầu thành 
phân bốn bên, bàn về hòa bình ở miền Nam 
(trước đó họ chỉ thừa nhận ngụy quyền Sài 
Gòn chứ không chịu công nhận Mặt trận 
Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam). 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mác-na-ma- 
ra đã thú nhận với Tổng thống L. Giôn-xơn 
khi rời Lầu Năm Góc, răng : Chúng ta 
không thê đạt được ở Việt Nam bằng bất cứ 
biện pháp quân sự nào và vì thế chúng ta 
phải tìm kiếm mục tiêu chính trị nhỏ bé hơn 
thông qua đàm phán. 
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Thắng lợi của "Tết Mậu Thân" 1968 
chứng tỏ sự chỉ đạo về chiến tranh của Đảng 
ta hết sức tài tình. Đó là phương pháp tóm 
thắt lưng địch để đánh địch ; kết hợp giữa 
nôi dậy và tiến công, tiến công và nổi dậy ; 
hay làm chủ để nổi dậy ; nổi dậy để làm chủ, 
tạo thế "da báo", phát huy tối đa sức mạnh 
chiến tranh nhân dân. Đánh giặc và thắng 
giặc với tất cả mọi người từ trẻ đến già, từ 
trai đến gái ; với đủ loại vũ khí phương tiện 
có trong tay từ hiện đại đến thô sơ, từ xe 
tăng, đại bác, súng trường đến tên tre, 
bẫy đá... 

Thắng lợi của "Tết Mậu Thân" còn biểu 
hiện ý chí và sức mạnh quật cường của con 
người Việt Nam, dân tộc Việt Nam ; là biểu 
hiện sức sáng tạo và tài mưu lược trong nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta. Đó là 
nghệ thuật nắm bắt thời cơ để chủ động 
giáng đòn quyết định làm chuyển biến cục 
diện chiến tranh ; là nghệ thuật tiến công 
bằng cách tạo thế bất ngờ, dùng cách đánh 
hiểm ; là nghệ thuật tổ chức, bố trí và sử 
dụng lực lượng để lấy "nhỏ thắng lớn", "lấy 
ít địch nhiều", lấy chất lượng cao thắng số 
lượng đông, lấy trí tuệ của con người Việt 
Nam thắng vũ khí và trí tuệ của bộ máy điều 
hành chiến tranh của Mỹ, ngụy. 

Cùng với những thắng lợi lớn lao nêu 
trên, Mùa Xuân Mậu Thân 1968 đã để lại 
hình tượng đẹp của người chiến sỹ giải 
phóng quân anh dũng hy sinh trong tư thế 
hiên ngang đứng bắn quân thù, làm chúng 
vô cùng khiếp sợ. Đó là hình tượng "dáng 
đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ". 

Ngày nay, tuy còn nhiều khó khăn, thách 
thức nhưng chúng ta được sống trong hòa 
binh, cuộc sống đang ngày một âm no, hạnh 
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phúc là nhờ có những "dáng đứng tạc vào 
thế kỷ", nhờ những hy sinh vô cùng to lớn 
của biết bao người đi trước. Điều đó gợi cho 
chúng ta phải biết sống sao cho xứng đáng 
với sự hy sinh cao cả và anh đũng của họ, 
phải kiên quyết giữ gìn những thành quả 
cách mạng có được của ngày hôm nay bằng 
trách nhiệm cao nhất của mỗi công dân theo 
tỉnh thần "uống nước, nhớ nguồn" và "ăn 
quả, nhớ kẻ trồng cây”. Chúng ta thật Sự quý 
trọng, giữ gìn từng tắc đất của Tổ quốc, quý 
trọng từng phút, từng giây thanh bình của 
ngày hôm nay và không ngừng lao động 
sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện 
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh”. 

Chúng ta cũng thông cảm và chia sẻ nỗi 
đau với những gia đỉnh người Mỹ đã có 
những người con bị chết hoặc tàn phế do bị 
huy động tham gia cuộc chiến tranh phi 
nghĩa của đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam. 
Chiến thắng của chúng ta là lời cảnh báo cho 
những ai trên thế giới này vẫn còn tham 
vọng đạt được điều gì đó bằng cách gây 
chiến tranh xâm lược thì hãy dừng bước, hãy 
yêu quý hòa bình và biết cách giải quyết các 
vấn đề bất đồng bằng con đường hòa bình. 

Là người đã trải qua chiến tranh, chúng ta 
hiểu rõ hậu quả tàn khốc của nó và lên án 
mạnh mẽ chiến tranh xâm lược. Chúng ta rất 
yêu chuộng hòa binh, yêu tự do, công lý và 
quyết tâm đem hết sức mình bảo vệ hòa 
bình, bảo vệ chế độ xã hội tốt đẹp, bảo vệ 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ; không thể để 
bất kỳ thế lực đen tối nào gây mất ổn định 
chính trị hoặc tiếp tay cho kẻ khác gây chiến 
tranh xâm lược nước ta. Q 
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Núi rừng Tây Bắc 


GÀY Xuân lạm bàn về môi trường 

sinh thái - một vấn đề có tính toàn 

cầu. Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 
của Đảng ta cũng nhấn mạnh đến những vấn 
đề toàn cầu trong thế kỷ XXI mà không một 
quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết nếu 
không có sự hợp tác đa phương. Đó là, bảo 
vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ vê dân số, 
đây lùi những dịch bệnh hiểm nghèo, chống 
tội phạm quốc tế... Trong nhiều thập kỷ qua, 
nước ta đã nỗ lực cùng với các nước trên thế 
giới để giải quyết những vấn đề toàn cầu và 
đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, 
trong đó có thành tựu đáng phấn khởi về bảo 
' vệ môi trường sinh thái. 
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Ảnh : Tư liệu 

Như chúng ta đã biết, khoa học và công 
nghệ đã chứng tỏ sự phát triển và củng cố 
của các mối quan hệ và sự phụ thuộc lẫn 
nhau của thế giới là tất yếu. Hơn nữa, thế 
giới hiện đại chứa đựng cả những niềm vui 
và những nỗi bất hạnh, cả nụ cười và nước 
mắt, cả hạnh phúc và lo toan với biết bao 
mâu thuẫn giằng xé trong một sự thống nhất 
của tông thể cộng đồng. 

Từ quan hệ tất yếu của cộng đồng vừa có 
mâu thuẫn, vừa có sự thống nhất ấy, nhân 
loại đúc rút những thành ngữ mới : "Vấn đề 
"lợi ích toàn nhân loại”, 


toàn câu”, "những 


cái toàn nhân 


giá trị chung toàn nhân loại", 
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loại"... Cộng đồng lớn toàn nhân loại chứa 
đựng những vấn đề bên trong của nó và 
những vấn đè đó được tích tụ, rõ nét và sâu 
sắc dần cùng với thời gian. Quy mô toàn cầu, 
quy mô toàn nhân loại đã đặt ra vấn đề 
cần biết đến nó và tìm cách giải quyết có 
hiệu quả. 

Vấn đề toàn cầu hay toàn nhân loại được 
quan niệm là những vấn đề mà tác động của 
nó có liên quan trực tiếp đến vận mệnh của 
tẤt cả các dân tộc, không phân biệt chế độ 
chính trị, xã hội, biên giới, quốc gia. 

Sự hình thành những vấn đề toàn cầu là 
do nhiều yếu tố khác nhau. Những nguyên 
nhân trực tiếp nhất phải kể đến là tác động và 
những ảnh hưởng lớn lao của các cuộc cách 
mạng xã hội. Mỗi cuộc cách mạng xã hội tự 
nó thúc đẩy những bước tiến xã hội khổng lò, 
giải quyết được những vấn đề cốt tủy của xã 
hội đương thời, tẩy rửa và vượt qua nhiều 
khuyết tật trên các bộ mặt xã hội lạc hậu. Vì 
thế, sau mỗi cuộc cách mạng xã hội, nhân 
loại có sức vóc mới, hình thể tươi tắn hơn và 
nó tác động rất mạnh đến đời sống xã hội. 
Và cũng sau đó, bản thân xã hội cộng đồng 
cũng xuất hiện những vấn đề mới từ nhỏ đến 
lớn, tử hẹp đến rộng, từ khu vực đến tông 
thể. Những lợi ích và hệ lợi ích khác nhau 
xuất hiện. Những mâu thuẫn và thể thống 
nhất trong đôi mới được xác lập dẫn tới sự 
điều chỉnh, sắp xếp lại trật tự xã hội trên quy 
mô toàn cầu. Sự biến chuyển đó, biến 
chuyển của những cuộc cách mạng xã hội 
long trời chuyên đất như Cách mạng tư sản 
Pháp. Cách mạng Tháng Mười Nga - thực sự 
làm thế giới phải xếp đặt lại. 
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Nguyên nhân nữa cũng không kém phần 
quan trọng là do sự phát triển như vũ bão 
của sức sản xuất, sự chuyển tiếp các nền văn 
minh, sự thay đổi nhanh chóng của các yếu 
tố khoa học, công nghệ dẫn đến sự phân bố 
lại lực lượng của xã hội trên quy mô lớn. Sức 
sản xuất thay đôi không ngừng cũng gây 
ra những biến cố thuận và nghịch của thiên 
nhiên, đối với môi trường sống của con 
người. Sức sản xuất càng phát triển, khả 
năng con người càng lớn hơn và mạnh mẽ 
hơn trong việc hiểu biết, thâm nhập thế giới 
tự nhiên, tiến công, chinh phục thế giới tự 
nhiên, khai thác tận dụng thế giới tự nhiên 
phục vụ lợi ích cho con người. Quá trình đó 
vừa có lợi cho con người, nhưng vừa mang 
lại hiểm họa cho con người. Thiên nhiên 
càng được khai thác triệt để thì thế cân 
bằng tự nhiên càng bị thách thức. Và vì thế, 
hiệu quả của sự mất cân bằng của sự cạn 
kiệt nguồn sống sẽ quay lại đe dọa chính con 
người. 

Cũng có vấn đề nữa là, con người phải đối 
mặt với chính những hành vi của mình. 
Thuật ngữ mới gọi là "khủng hoảng nên văn 
minh". Bản chất của khủng hoảng này là 
hoạt động của con người chứa đựng trong 
mình các mâu thuẫn. Sự chuyển động tự thân 
và mù quáng vì những động cơ và lợi ích 
không được điều chỉnh sẽ dẫn đến vực thắm. 
Hiêm họa là ở chỗ con người sản xuất ra vũ 
khí ngày càng hiện đại. Sự tiêu vong toàn thể 
loài người trong chiến tranh hạt nhân đã 
không còn dừng lại ở những khái niệm mơ 
hồ như Kinh thánh nói về nạn "đại hông 
thủy", mà là sự tận thế dễ nhìn thấy thật. 
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Vũ khí nhiều thêm thì quả đất như bị bé lại. 
Người ta tính rằng, nếu các kho bom đạn các 
loại đã có trong tay con người mà cho nổ hết, 
thì cả đến mấy trái đất cũng sẽ tàn lụi. Chưa 
hết, người ta còn tính rằng, nếu như các nước 
đang phát triển cũng tiến theo con đường của 
các nước phát triển đã đi về sự tiêu xài 
nguyên vật liệu và năng lượng, lại đạt tới 
mức như Mỹ hiện nay, thì điều đó sẽ dẫn 
đến "hiệu ứng nhà kính" và đe dọa trực tiếp 
sự sống. 

Nhưng ai cũng biết rằng, việc đòi hỏi hạ 
thấp mức tiêu xài năng lượng đối với các 
nước phát triển là rất khó. Các giải pháp 
đúng đắn và có hiệu quả không thể có được 
trong phạm vi một quốc gia. Còn những cơ 
chế quốc tế thật đầy đủ và khách quan càng 
khó hơn bởi sự lộng hành của những kẻ vốn 
đã quá quen với những tiêu xài hoang phí. 

Vấn đề nhân loại, "cái toàn nhân loại" còn 
gắn bó và chịu ảnh hưởng của quan hệ giai 
cấp và các chế độ xã hội khác nhau. Hiện 
tượng bị tha hóa và sự tha hóa con người 
dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, thái độ thực 
dụng đối với môi trường sống, rõ ràng là 
những yếu tố vừa cản phá việc giải quyết, 
vừa làm nảy sinh thêm vẫn đề trong quan hệ 
toàn cầu. Đành răng phải nhấn mạnh trách 
nhiệm chung của tất cả mọi người trong vấn 
đề toàn cầu, gắn lợi ích của mình trong lợi 
ích toàn cầu, nhưng cũng cần hiểu thêm ai là 
thủ phạm chính gây ra các vấn đề toàn cầu 
và phải tháo gỡ từ đó chứ không thể ai cũng 
như ai. Rõ ràng là, chủ nghĩa tư bản phải 
chịu trách nhiệm chính trong nhiều vấn đề 
nóng bỏng của toàn cầu hiện nay. 
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Vấn đề phát sinh hệ quả của mối quan hệ 
giữa các chế độ xã hội là quan hệ quốc tế 
cũng đang nóng bỏng trên nhiều phương 
diện : Quan hệ Đông - Tây, quan hệ Bắc - 
Nam, các mâu thuẫn giữa các trung tâm tài 
chính của chủ nghĩa tư bản, các cuộc xung 
đột gay gắt trong thế giới đang phát triển, 
món nợ khổng lồ của các nước thuộc thế giới 
thứ ba... Đây là hệ thống các vấn đề mang 
tính chính trị - kinh tế - xã hội. Những bản 
tổng kết kinh tế toàn cầu đậm nét những món 
lợi cho giai cấp những kẻ có tiền và có 
quyền, đồng thời cũng khắc sâu những vấn 
đề cơ cực của những người dân nghèo khó. 
Điều đáng nói ở đây là, nước giàu nhất cũng 
là nước gây ô nhiễm nhiều nhất, còn các 
nước nghèo khổ nếu muốn sống sót thì phải 
ra sức "xài" tài nguyên còn lại của trái đất. 
Người ta "thi nhau" chặt phá rừng bừa bãi, 
đào bới tài nguyên trong lòng đất và xả đủ 
mọi thứ độc hại vào sông biển, ao hồ, bầu 
sinh quyển. Nghịch lý này là kết quả tất yếu 
của chủ nghĩa tư bản với bản chất tìm kiếm 
lợi nhuận tối đa. Hàng triệu tiếng nói trên 
hành tinh đòi truy thu phần "khấu hao trái 
đất" này, nhưng các vị "giáo chủ của dân chủ 
và nhân quyên" lại đang hiện nguyên hình là 
các vua quyt của thế kỷ XXI ! 

Vấn đề toàn cầu vốn đã nặng nề bởi 
khoảng cách chênh lệch ngày càng xa về 
mức sống giữa sự xa xỉ với sự bần hàn, thì 
càng bị nặng nề hơn bởi chính sự vô trách 
nhiệm của các nước phát triển phương Tây 
và của giai cấp những người giàu có. Thái độ 
"sống chết mặc bay" vẫn là phổ biến trong 
hành vi cư xử ở thời hiện đại của những kẻ 
say lợi nhuận. Người ta ra sức sản xuất thêm 
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để thu lợi, người ta hiểu và ra sức làm sạch 
nơi họ sống, nhưng rồi toàn bộ độc hại, rác 
rưởi lại chở tới các nước châu Phi. Hiểm họa 
của những độc chế phế thải này làm thế hệ 
hôm nay và thế hệ mai sau của một số nước 
nghèo phải gánh chịu. 

Vậy là, con người đang đứng trước hàng 
loạt vấn đề gay gắt mang tính toàn câu. 
Những vấn đề đó đang tồn tại và có xu 
hướng gia tăng về số lượng, quy mô và mức 
độ. Tống thể các vấn đề toàn cầu bao gồm 
một số dạng thức : các vấn đề có liên quan 
đến việc khắc phục những mâu thuẫn trong 
các quan hệ quốc gia, dân tộc như các vấn đề 
lợi ích kinh tế, vấn đề lãnh thổ, quân sự, 
chính trị, vấn đề đấu tranh ngăn chặn chiến 
tranh hạt nhân bảo vệ hòa bình, vấn đề 
chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, vấn đề 
khắc phục tình trạng lạc hậu ở các nước đang 
phát triển, thiết lập trật tự kinh tế thế giới 
mới ; những vấn đề và những mâu thuẫn giữa 
các hành vi của con người đối với tự nhiên, 
môi trường sinh thái. "Nền văn minh đang 
bị khủng hoảng", "nền văn minh đang nức 
nở", - người ta gọi vấn đề toàn cầu bằng các 
thuật ngữ như thế. Sự khủng hoảng đó, 
những vấn đề toàn cầu đó đặt ra câu hỏi 
nghiêm túc cho cả loài người. Khả năng tiếp 
tục tiến lên một cách tự phát như hôm nay, 
mạnh ai nấy làm như hôm nay hoặc như hôm 
qua thì sẽ đi tới vực thắm. Thế giới đang xuất 
hiện những tiếng chuông cảnh tỉnh, cấp báo 
và cũng đang đặt ra những giải pháp chung 
để xử lý các vấn đề toàn cầu. Lối thoát chỉ có 
thê là tìm kiếm những con đường có tính 
chất đối sách của tiến bộ xã hội một cách 
hợp lý. Các quốc gia, các dân tộc cần phát 
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triển, cần có chiến lược phát triển cho mình, 
nhưng cũng cần dành ưu tiên nhất định cho 
cả toàn nhân loại. 

Tất nhiên, không ai có thể xoay ngay 
được bức tranh hiện có của thế giới. Nhưng 
cần phải tỏ rõ đầy đủ một điều là : không 
một người nào, dân tộc nào, giai cấp nào bỏ 
qua lợi ích của mình, vì vậy không thể không 
đếm xỉa đến lợi ích toàn nhân loại. Vì thế, 
hơn bao giờ hết, bảo vệ môi trường sinh thái 
phải trở thành mối quan tâm hàng đầu của 
toàn nhân loại và mỗi quốc gia. Tiếng nói 
"môi trường hôm nay là đạo đức của ngày 
mai" đã bắt đầu vang lên như mệnh lệnh từ 
trái tim buộc những người có lương tri và 
trách nhiệm trên toàn thế giới phải tính đến. 

Sự thực là, cả nhân loại đang đòi hỏi và 
cũng đang hoài nghi đối với thái độ của 
nhiều nước giàu có phương Tây. Liệu chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản có thể thích 
nghi với điều kiện xóa bỏ mọi thứ vũ khí hạt 
nhân và giải trừ quân bị, trật tự thế giới công 
bằng, ai cũng được làm chủ vận mệnh của 
mình không ?. Đây là một câu hỏi nghiêm 
túc và hiện trạng chưa thấy được câu trả lời. 
Thế giới nhìn rất rõ việc cả trăm nguyên thủ 
quốc gia, hàng trăm các tô chức quốc tế, các 
gia tộc tụ họp nhau ở Ri-ô Đơ Gia-ne-rô 
(Bra-xin), Giô-han-ne-xbớc (Nam Phi) và 
Ki-ô-tô (Nhật Bản) để giải quyết một trong 
các vấn đề toàn cầu là bảo vệ môi trường, thì 
lại có những nước giàu nhất, hiểu biết vấn đề 
này nhất, không chịu ký văn bản Công ước 
quốc tế về môi trường. 

Việt Nam là một trong những nước có 
nhiều nỗ lực to lớn trong sự nghiệp bảo vệ 
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môi trường sinh thái, đóng góp có hiệu quả 
cao vào những vấn đề có tính toàn cầu. Từ 
Hội nghị thượng đỉnh về Môi trường và Phát 
triển ở Ri-ô Đơ Gia-ne-rô 1992, Chính phủ 
Việt Nam đã cam kết thực hiện đầy đủ 
Chương trình Nghị sự 21, và đã có những 
thành tựu rất đáng khích lệ trên lĩnh vực 
bảo vệ môi trường sinh thái. Việt Nam chủ 
trương phát huy cao độ nội lực, chủ động hội 
nhập với phương châm : Tăng trưởng nhanh 
vê kinh tế đi đôi với thực hiện công bằng 
xã hội và bảo vệ môi trường, hướng tới mục 
tiêu : "dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh" và đã đạt được 
nhiều thành công trên cả ba mặt kinh tế, xã 
hội và môi trường. 

Do thực hiện đường lối mở cửa, nhịp độ 
tăng trưởng GDP của nước ta bình quân hằng 
năm trong giai đoạn 1992 - 1997 đạt trên 
8%, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong 
giai đoạn 1997 - 2000, mặc dù nên kinh tế 
thế giới và khu vực có nhiều biến động, nước 
ta vẫn giữ được mức tăng trưởng nhanh, đạt 
từ 6,9% năm 1999 lên 7,04% năm 2002 và 
có thể tăng mạnh hơn sau năm 2002. Như 
vậy, liên tục trong hơn 10 năm qua, nên kinh 
tế nước ta thuộc vào hàng các nền kinh tế 
tăng trưởng nhanh trên thế giới. Xóa đói, 
giảm nghèo là một trong những thành công 
lớn của nước ta với việc giảm 50% tỷ lệ 
nghèo đối trong hơn 10 năm qua. Nước ta 
cũng đã thực hiện thành công chính sách dân 
số. Năm 1999, Liên hợp quốc đã tặng giải 
thưởng dân số cho nước ta để ghi nhận thành 
công này. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta 
đang phấn đấu đạt chỉ số phát triên con 
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người (HDI) ở mức trung bình khá vào năm 
2010. Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa 
học - công nghệ được coi là quốc sách hàng 
đầu để phát triển đất nước trong thế kỷ XXI. 
Ngành Y tế Việt Nam đã làm tốt công tác 
bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Có 
thê nói rằng, tuy là một nước còn nghèo, 
nhưng về mặt giáo dục, đào tạo, chăm sóc 
sức khỏe cộng đông, nước ta đã đạt mức của 
những nước có nên kinh tế phát triển hơn. 

Trong nhiều năm nay, Nhà nước ta đã 
từng bước xây dựng và hoàn thiện một hệ 
thống phát triển và thê chế đảm bảo cho 
công tác bảo vệ môi trường được chú trọng ở 
mọi lúc, mọi nơi, từ ý nghĩ đến hành động. 
Suy thoái môi trường đã được đấy lùi từng 
bước. Sự ô nhiễm môi trường đều được 
tập trung phòng ngừa, lấy phòng ngừa làm 
nguyên tắc chủ đạo, cố gắng giảm thiểu đến 
mức tối đa và khắc phục tích cực các sự cố 
môi trường. Với những biện pháp mạnh, thực 
hiện kiên quyết, Chính phủ đã quyết định 
đầu tư 2,5 tỉ USD để trồng lại rừng, ra quyết 
định đóng cửa rừng tự nhiên. Tỷ lệ che phủ 
của rừng được nâng lên 33,2% đất tự nhiên. 
Đến nay, nước ta đã khoanh định được 
101 khu bảo tôn sinh thái tự nhiên, đa dạng 
sinh học, di sản văn hóa - lịch sử với điện 
tích 2,l triệu héc-ta - bằng 60% diện tích 
lãnh thô. Nước ta cũng tích cực tham gia ký 
kết và thực hiện các điều ước quốc tế có liên 
quan về môi trường. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu 
đáng khích lệ, tình hình môi trường ở nước ta 
vẫn còn nhiều vẫn đề đáng lo ngại. Cùng với 
đà tăng trưởng kinh tế, môi trường đô thị, 
khu công nghiệp tập trung và một số vùng 


Số 4 + 5 (tháng 2 năm-2003) 


nông thôn đang bị ô nhiễm ngày càng nặng. 
Nếu không được phòng ngừa và ngăn chặn 
kịp thời có thể gây tác hại nghiêm trọng tới 
sức khỏe nhân dân, ảnh hưởng xấu đến sản 
xuất và sự phát triển bền vững của đất nước. 
Trong những ngày giáp xuân này, diễn biến 
phức tạp của tình hình thời tiết, khí hậu cũng 
gây thêm nhiều khó khăn cho công tác bảo 
vệ môi trường sinh thái của chúng ta. 

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và 
cải thiện môi trường sinh thái, trong thời 
gian tới chúng ta phải đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội với bảo vệ và cải thiện môi 
trường theo hướng phát triển bền vững ; tiến 
tới bảo đảm cho mọi người dân đều được 
sống trong môi trường có chất lượng tốt về 
không khí, đất, nước, cảnh quan và các nhân 
tố môi trường tự nhiên khác đạt mức chuẩn 
tối thiểu do Nhà nước quy định. Tập trung 
giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở 
các khu công nghiệp, các khu dân cư đông 
đúc, chật chội ở các thành phố lớn và một số 
vùng nông thôn. Kiểm soát ô nhiễm và ứng 
cứu sự cố môi trường do thiên tai, lũ lụt gây 
ra, cải tạo, khắc phục sự cố ô nhiễm môi 
trường trên các dòng sông, ao, hồ, kênh, 
mương. Thực hiện dự án về cải tạo, bảo vệ 
môi trường : xây dựng vườn quốc gia, khu 
rừng cắm, trồng cây xanh, giữ gìn đa dạng 
sinh học, bảo tồn các nguôn gien di truyền, 
xây dựng các công trình làm sạch môi 
trường. Áp dụng các công nghệ và quy trình 
sản xuất ít chất thải, ít gây ô nhiễm môi 
trường. 

Một nhiệm vụ quan trọng mà chúng ta rất 
quan tâm là, bảo vệ và phát triên rừng, tiếp 
tục thực hiện dự án Š triệu héc-ta rừng ; tăng 
nhanh diện tích trồng rừng mới, kết hợp với 
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khoanh nuôi, bảo vệ tái sinh rừng. Làm sao 
để trong vài ba năm tới, phải trồng mới được 
1,3 triệu héc-ta rừng tập trung, nâng độ rừng 
che phủ lên khoảng 38 - 39%. Thực hiện 
chương trình nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn, bảo đảm đến năm 2005 có 
60% số dân ở nông thôn được cung cấp nước 
sạch. Hoàn thành các dự án cải tạo nâng cấp 
hạ tầng đô thị, nhất là ở Thủ đô Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà 
Nẵng... gồm các dự án cấp nước, thoát nước, 
xử lý nước thải, nâng cao năng lực giao 
thông đô thị, cung cấp nguồn nước cho công 
nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. 

Đẩy mạnh giáo dục truyền thông, nâng 
cao nhận thức về bảo vệ môi trường của 
cộng đồng dân cư. Đặc biệt là, nâng cao 
nhận thức của các cấp ủy đảng, đẳng viên, 
làm cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh. 
thái trở thành mối quan tâm hàng đầu trong 
mỗi quyết sách phát triển kinh tế - xã hội, 
trong môi người dân và toàn xã hội . Giáo 
dục "đạo đức môi trường" cho thế hệ trẻ, 
nhất là học sinh, sinh viên, coi đây là những 
chuẩn mực của con người trong thời đại mới. 

Tất cả những nỗ lực đó của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta nhằm làm cho Trái Đất - 
ngôi nhà chung của nhân loại phát triển bền 
vững trong thế kỷ XXI. Tuy nhiên, bảo vệ 
môi trường là vấn đề có tính toàn cầu đang 
đặt ra hết sức cấp bách, đòi hỏi không một 
quốc gia nào có thể thờ ơ, khách quan, đứng 
ngoài cuộc. Nước ta tích cực thực hiện các 
công ước quốc tế trong những vấn đề toàn 
cầu, đấy mạnh nhiệm vụ bảo vệ môi trường 
sinh thái, đê nâng cao chất lượng sống và 
phát triển đất nước bền vững. Q 
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ĐÂY 1AI\(H XUẤT KHẨU LAO ĐÔNG 
KHU VỤÈ ÔNG THÚN, 
@ÚP PHÂN XÓA ĐÚI GIẢM NGHÈØ 


lê thị số 41/CT-TW, ngày 22-9- 
1998 của Bộ Chính trị “Về 
= xuất khẩu lao động (XKLĐ) và 
chuyên gia”, khẳng định : Cùng với giải 
quyết việc làm trong nước là chính thì 
XKLĐ và chuyên gia là một chiến lược quan 
trọng, lâu dài, góp phân xây dựng đội ngũ 
lao động cho công cuộc xây dựng đất nước 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; là 
một bộ phận của hợp tác quốc tế, góp phân 
củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài 
với các nước. Thực hiện chủ trương trên, 
chúng ta đã có một hệ thống giải pháp đông 
bộ từ đầu tư nghiên cứu, phát triển thị trường 
lao động với đối mới cơ chế, chính sách 
về XKLĐ đến nâng cao chất lượng đào tạo 
nghề, đơn giản hóa các thủ tục, và đặc biệt 
chú trọng tuyển chọn lao động xuất khẩu 
trong bộ đội xuất ngũ, thanh niên xung 
phong, con em thuộc diện chính sách. Trong 
5 năm qua, công tác XKLĐ đã có những 
chuyển biến tích cực và đạt được kết quả 
bước đầu rất quan trọng. 

Thị trường XKLĐ đang được củng cố và 
từng bước mở rộng. Vào những năm 1990, 
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với sự thay đổi về thể chế chính trị của các 
nước Đông Âu, thị trường truyền thống vốn 
nhận nhiều lao động của nước ta bị thu 
hẹp. Lúc này, lao động Việt Nam chỉ có mặt 
ở trên 10 nước. Với nhận thức thị trường 
XKLPĐ giữ vai trò quyết định trong chương 
trình tổng thể của XKLĐ, hoạt động nghiên 
cứu, tiếp cận và khai thông thị trường có lựa 
chọn đã được triển khai rộng khắp. Cho tới 
nay, đã có gần 40 nước và vùng lãnh thổ có 
lao động Việt Nam làm việc trên các lĩnh 
vực khác nhau. Các thị trường thu hút nhiều 
lao động như Hàn Quốc, Nhật Bản, Li-bi-a, 
Lào được đầu tư ổn định, một số thị trường 
mới có xu hướng phát triển như Tiểu vương 
quốc Á rập thống nhất (UAE), Đài Loan, 
Sê-nê-gan được tăng cường và gần đây một 
số thị trường mới khai thông làm thí điểm 
như Pa-lau, Cộng hỏa Pháp, đặc biệt là thị 
trường Ma-lai-xi-a đã mở ra khả năng thu 
hút hàng chục vạn lao động nước ta trong 
nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. 


* Ủy viên Trung ương Đảng. Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương bình và Xã hội 
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Vai trò quản lý nhà nước ở các cấp được 
tăng cường, tập trung vào các khâu rât cơ 
bản, từ ban hành hướng dân luật, đâu tư 


nghiên cứu, khai thác thị trường lao " 


đổi mới công tác đào tạo, 
giáo dục định hướng, khám ...... 
sức khỏe cho lao động đến 
công tác thanh tra, kiểm tra, 
cấp hộ chiếu, phòng ngừa, 
xét xử những vi phạm 
nghiêm trọng đã góp phần 
làm chuyển biến tích cực về 
nhận thức cũng như sự phối 
hợp tổ chức thực hiện 
XKLĐ giữa các cấp, các 
ngành, các tổ chức, đoàn 
thể từ trung ương đến địa 
phương. Các chính sách 
được ban hành và triên khai 
liên quan tới công tác dạy 
nghề cho người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài ; đơn 
giản hóa và thuận tiện khi làm thủ tục tư 
pháp, xuất nhập cảnh ; chính sách cho vay 
vốn, giảm chi phí đóng góp cho người lao 
động, khuyến khích người Việt Nam ở nước 
ngoài chuyển tiền về nước ; giúp người lao 
động có những điều kiện thuận lợi để đi làm 
VIỆC Ở nước ngoài. Đội ngũ doanh nghiệp 
XKLĐ được chấn chỉnh một bước về tổ 
chức, đã năng động hơn trong đầu tư, khai 
thác thị trường, nâng cao trách nhiệm trong 
tổ chức quản lý bảo vệ quyền lợi người lao 
động làm việc ở nước ngoài. 

Những kết quả trên gắn liền với sự đóng 
góp chủ động, có hiệu quả của công tác 
tuyên huấn, thông tin tuyên truyền của cơ 
quan thông tin đại chúng từ trung ương tới 
địa phương. Các cơ quan thông tin đại chúng 
đã phô biến sâu rộng trong xã hội chủ trương 


Số 4 + 5 (tháng 2 năm 2003) 


Lớp dạy vi tính PTTH dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang 


Tạp chí €ộng sản 


của Đảng, chính sách của Nhà nước về xuất 
khẩu lao động ; tuyên truyền những nhân tố 
mới, điền hình tiên tiến, kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn những hành vi lừa đảo của các tổ 


Ảnh : TTXVN 


chức, cá nhân hoạt động bất hợp pháp trong 
XKLĐ. Nhờ vậy, việc XKLĐ trong những 
năm qua đã tạo được sự đồng thuận trong xã 
hội, gia tăng quy mô lao động đi làm việc ở 
nước ngoài. Năm 1998, cả nước có 12 200 
lao động đi làm việc ở nước ngoài, năm 1999 
con số này tăng lên 21 800 người, năm 2000 
có 31 500 người, năm 2001 là 37 000 người 
và năm 2002 có trên 40 000 người đi làm 
việc có thời hạn ở nước ngoài ; nâng tông số 
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
là 46 vạn người (trong đó thị trường Ma-lai- 
xi-a là 2,l vạn), với nguôn ngoại tệ binh 
quân hằng năm chuyển về nước trên 1,3 tỉ 
đô-la Mỹ. 

Trong quá trình thực hiện XKLĐ đã xuất 
hiện những nhân tố mới, những cách làm hay 
của một số địa phương. Đáng chú ý là mô 


4I 


(Đất nước øào tQuân 


hình xã Thái Mỹ (Củ Chi, Thành phố Hồ 
Chí Minh), xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà 
Tĩnh)... Những xã này, mấy năm qua, có 
hàng nghìn người đi làm việc ở nước ngoài, 
giải quyết việc làm cho một bộ phận lớn 
thanh niên nông thôn của xã. Nhờ vậy, bộ 
mặt làng xóm không ngừng đổi mới, cơ sở 
hạ tầng điện - đường - trường - trạm và nhà 
cửa của nhiều gia đình được xây dựng khang 
trang ; nhiều người từ tích lũy trong lao động 
đã đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo 
việc làm tại chỗ. Điều quan trọng là, người 
lao động thực hiện đúng cam kết với doanh 
nghiệp, chính quyền địa phương, hết thời 
hạn hợp đông đều về nước. Mô hình này là 
kết quả của một cách làm mới : không xuất 
khẩu lao động một cách tự phát, mọi việc 
đều có lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm 
chỉnh. Cấp ủy có nghị quyết để lãnh đạo và 
kiểm tra, chính quyền có chỉ thị và kế hoạch 
tổ chức thực hiện, các đoàn thể, nhân dân 
tham gia. Các ngành như công an, y tế, ngân 
hàng, quỹ tín dụng, quỹ xóa đói giảm nghèo 
cũng vào cuộc. Các liên gia trong thôn, gia 
đình và người lao động tự ý thức về trách 
nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia 
chương trinh. 

Mô hình XKLĐ cũng đã được mở rộng 
từ quy mô xã lên quy mô tỉnh. Hai tỉnh 
Hải Dương, Phú Thọ được lựa chọn làm 
thí điểm đưa lao động đi làm việc ở 
Ma-lai-xi-a và đã có những kết quả đáng 
khích lệ. Mục tiêu từ nay đến 2005 của Hải 
Dương là đưa 12 000 lao động đi làm việc ở 
nước ngoài. Tỉnh đã ban hành các chính sách 
hỗ trợ để người lao động được vay vốn, hỗ 
trợ kinh phí đào tạo, giáo dục định hướng, 
đơn giản hóa thủ tục làm hồ sơ. Người lao 
động được doanh nghiệp trực tiếp tuyển 
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chọn qua sự giới thiệu của chính quyền địa 
phương và được hướng những ưu đãi về đào 
tạO, Vây vốn khi trúng tuyển. Sau 4 tháng 
triên khai, đã có trên 600 lao động đi làm 
việc tại Ma-lai-xi-a. Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo 
điểm ở 7 huyện với chính sách hỗ trợ cho lao 
động nghèo vay 10 triệu đồng ; hỗ trợ lãi 
suất vay vốn năm đầu tiên cho con liệt sỹ, hộ 
nghèo ở 50 xã đặc biệt khó khăn. Trên 2 000 
lao động đã hoàn thành thủ tục đi làm việc 
tại Ma-lai-xi-a. Mô hình XKLĐ đang được 
nhân rộng ở các tính Thái Bình, Hà Nam, 
Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Gia Lai, Bình Dương 
và gần đây là 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, 
Bạc Liêu thuộc đồng bằng sông Cửu Long. 
Bên cạnh những mặt tích cực đã được 
khẳng định, XKLĐ cũng bộc lộ những hạn 
chế, yếu kém cần nhanh chóng khắc phục. 
Đó là sự bất cập về quản lý nhà nước, trước 
hết hệ thống văn bản pháp luật về XKLĐ 
chưa đồng bộ, một số chính sách còn thiếu 
hoặc chưa hoàn chỉnh như : chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp phát triên thị trường, đầu tư 
cho các doanh nghiệp mạnh trong hoạt động 
XKLĐ, đầu tư đào tạo nguồn lao động phục 
vụ xuất khẩu. Giáo dục phô thông chưa tạo 
được nên tảng tốt về ngoại ngữ cho người lao 
động tham gia xuất khâu. Điều này đã làm 
nảy sinh những bất cập giữa sự gia tăng quy 
mô với chất lượng lao động đi làm việc ở 
nước ngoài theo yêu cầu của từng thị trường. 
Số lượng các doanh nghiệp mạnh và nhiều 
kinh nghiệm, đủ khả năng cạnh tranh trên thị 
trường lao động quốc tế còn ít. Công tác 
quản lý lao động ngoài nước tại một số nơi 
chưa theo kịp với sự vận động và phát triển 
của thị trường. Sự phối hợp giữa các cấp, các 
ngành với các doanh nghiệp tại một số địa 
phương còn hạn chế, thiếu chặt chẽ và bị 
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động đã tác động không nhỏ tới quá trình 
triên khai. 

Kể từ khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị Về 
đây mạnh XKLĐ và chuyên gia, chúng ta đã 
có trên 13 vạn lao động và chuyên gia đi làm 
việc ở nước ngoài. Bình quân mỗi năm có 
trên 3 vạn lao động làm việc tại nước ngoài, 
tăng gần 4 lần so với thời kỳ trước. Đây là 
một bước chuyển rất căn bản. Tuy nhiên, 
trong 70% lao động từ khu vực nông thôn 
ra đi, thì số lao động nghèo có cơ hội làm 
việc ở nước ngoài chiếm tỷ lệ chưa cao..Hiện 
tượng tiêu cực, lừa đảo của một số tổ chức, 
cá nhân núp dưới danh nghĩa XKLĐ tại một 
số địa phương đã gây thiệt hại về tiền bạc 
cho người lao động, làm ảnh hưởng không 
tốt trong dư luận xã hội. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng 
đã chỉ rõ mục tiêu tổng quát của kế hoạch 
5 năm 2001 - 2005 là : Tập trung chuyển 
mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tạo 
nhiêu việc làm ; cơ bản xóa đói, giảm hộ 
nghèo. Mục tiêu của XKLĐ với tư cách là 
một bộ phận cấu thành của mục tiêu tổng 
quát, phải nhằm đáp ứng kịp thời hơn theo 
hướng gia tăng hơn nữa số lượng lao động đi 
làm việc ở nước ngoài, trong đó lao động 
nông thôn, lao động nghèo, con em trong 
diện chính sách được tạo nhiêu cơ hội tham 
gia. XKLĐ không chỉ góp phần giải quyết 
việc làm, xóa đói giảm nghèo mà còn tác 
động tích cực đến chuyển đôi cơ cấu lao 
- động nông thôn theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Người lao động được thụ 
hưởng phải là đông đảo những người lao 
động nghèo, con em thuộc diện chính sách 
tại khu vực nông thôn. 
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Để thực hiện thắng lợi mục tiêu XKULĐ, 
chúng ta cần tổ chức lại một cách căn cơ 
hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ đẩy mạnh 
XKLĐ ở khu vực nông thôn, phát huy những 
kết quả đã đạt được, khắc phục những khó 
khăn, thách thức, tìm ra các điều kiện cơ bản, 
các nhân tố quan trọng, tạo nhiều cơ hội cho 
người lao động đi làm việc tại nước ngoài. 
Trước mắt, chúng ta cần tập trung vào những 
giải pháp chủ yếu sau : 

Một là, người lao động phải được đào tạo 
nghê, ngoại ngữ, giáo dục định hướng một 
cách cơ bản với chương trình được chuẩn 
hóa cho từng thị trường, tránh làm qua loa, 
đại khái mới có thể đáp ứng được những yêu 
câu cơ bản của chủ sử dụng lao động và của 
thị trường. 

Thực tiễn cho thấy, nếu lao động được 
đào tạo và giáo dục định hướng một cách cơ 
bản và nghiêm túc, thì khi ra nước ngoài làm 
việc, người lao động có tính tổ chức và kỷ 
luật cao, thu nhập khá và ổn định hơn. Điều 
này càng có ý nghĩa vị lao động đi làm việc 
ở nước ngoài, chủ yếu là nông dân, trong khi 
thị trường SỬ dụng lao động lại là những 
nước có nên kinh tế đang phát triển và phát 
triên. Sự hòa nhập vào môi trường sống và 
làm việc mới với những khác biệt, do trinh 
độ phát triển kinh tế - xã hội chưa đồng đều 
giữa nước gửi và nhận lao động, đòi hỏi 
người lao động phải được tham gia các khóa 
đào tạo, giáo dục định hướng. Phát triển và 
khuyến khích đào tạo nghề gắn với nhu cầu 
của thị trường lao động, đào tạo ngoại ngữ, 
giáo dục ý thức pháp luật, làm rõ quyền lợi, 
nghĩa vụ của doanh nghiệp và người lao 
động về thực hiện hợp đồng, tôn trọng phong 
tục tập quán văn hóa, hòa nhập thị trường lao 
động quốc tế không chỉ là yêu cầu của người 
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lao động, mà còn là trách nhiệm của doanh 
nghiệp trong điều kiện cạnh tranh gay gắt về 
chất lượng lao động trên thị trường lao động 
quốc tế. 

Ngoài sự đầu tư của Nhà nước để hình 
thành một số cơ sở đào tạo chuyên cho lao 
động làm việc ở nước ngoài, phải nâng cấp 
về quy mô, phòng học, phòng thực hành, đầu 
tư thiết bị và đặc biệt là nâng cao chất lượng 
đội ngũ giáo viên về phương pháp đào tạo 
trong toàn bộ hệ thống đào tạo ; nhanh chóng 
củng cố, nâng cấp cơ sở đào tạo của doanh 
nghiệp XKLĐ. 

Hai là, phải có chính sách hỗ trợ người 
lao động trong học nghệ, ngoại ngữ, giảm 
phí dịch vụ ; tạo điều kiện cho mọi người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài tiếp cận được 
hệ thống tín dụng. 

Cùng với việc mở rộng các thị trường lao 
động, nhu cầu lao động đi làm việc ở nước 
ngoài ngày một lớn. Sẽ là khó khăn khi số 
đông người lao động muốn đi làm việc ở 
nước ngoài lại thuộc những gia đình nghèo, 
không đủ số vốn cân thiết để đóng góp các 
chi phí theo quy định của Nhà nước. Vì vậy, 
cân hình thành một hệ thống chính sách hỗ 
trợ trong đào tạo, giảm thiểu tiền đặt cọc và 
một số chỉ phí khác, tạo điều kiện để người 
lao động được vay vốn, trang trải một phần 
chi phí trước khi đi lao động nước ngoài. 
Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ 
chức tín dụng cần tuyên tuyền rộng rãi hơn 
cho người lao động hiểu rõ về thủ tục và cơ 
chế vay, tạo điều kiện thuận lợi để người lao 
động tiếp cận được với nguôn vốn vay của 
Nhà nước một cách đơn gian và thuận tiện. 

Ba là, đâu tư xây dựng các doanh nghiệp 
XKLĐ mạnh, hội đủ các điều kiện vê năng 
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lực tài chính, đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, 
am hiểu về công tác XKLĐ, năng động và 
sáng tạo trong cách làm và chủ động vê 
nguôn nhân lực thông qua các cơ sở đào tạo 
được đâu tư phù hợp với đòi hỏi của thị 
trường. 

Sự năng động của từng doanh nghiệp là 
rất cần thiết, song để doanh nghiệp phát 
triển đúng với yêu cầu của tình hình mới, cần 
đầu tư tập trung của từng ngành, từng địa 
phương, xây dựng được các doanh nghiệp 
XKLĐ mạnh, có khả năng cạnh tranh trên 
thị trường lao động quốc tế. Hình thành các 
doanh nghiệp chuyên doanh về XKLĐ 


mạnh, cung ứng lao động có tính chuyên 


ngành như xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ, 
vận tải biển và đánh bắt, chế biến thủy hải 
sản. Các yếu tố về vốn, cơ sở vật chất kỹ 
thuật, đội ngũ cán bộ có trinh độ chuyên 
môn và kinh nghiệm là điều kiện cần cho 
một doanh nghiệp XKLĐ. Tuy nhiên, còn 
phải có hệ thống chính sách đầu tư, tạo môi 
trường hành lang pháp lý để doanh nghiệp tự 
khẳng định và phát triển. Cần kiên quyết 
chấm dứt hoạt động của các doanh nghiệp 
không có hiệu quả, kém năng lực hoặc có vi 
phạm nghiêm trọng. 

Bốn là, mở rộng phương thức đưa các 
doanh nghiệp XKLĐ mạnh, có uy tín gắn kết 
với địa phương trong việc tuyên chọn, giáo 
dục và quản lý lao động ở trong nước cũng 
như đã ra nước ngoài làm việc. 

Từng bước sơ kết, tông kết xây dựng và 
nhân rộng mô hình làm XKLĐ kiểu mới - cả 
hệ thống cùng chịu trách nhiệm trong việc 
đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các 
doanh nghiệp XKLĐ mạnh, với kinh 
nghiệm, năng lực và uy tín hiện có, sẽ thực 
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hiện việc tuyên lao động một cách minh 
bạch, công khai, lấy hiệu quả công việc để 
thu hút lao động nông thôn đi làm việc ở 
nước ngoài với số lượng và chất lượng ngày 
càng cao, đáp ứng những yêu câu cơ bản của 
chủ sử dụng lao động và thị trường nơi lao 
động đến làm việc. Các địa phương gắn kết 
với các doanh nghiệp XKLĐ không chỉ với 
tư cách là nơi cung cấp nguôn lao động, mà 
còn đóng vai trò là một "cơ quan" điều phối, 
cùng tuyển chọn và quan trọng hơn là "bảo 
hành" chất lượng lao động của địa phương 
mình. Thực hiện có hiệu quả VIỆC Xây dựng 
một quy trình giao kết, phối. hợp mới, gắn 
trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của từng 
bên, thi Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp 
XKLĐ, gia đình và bản thân người đi lao 
động cùng có lợi. 

Năm là, đổi mới phương thức làm việc 
của một số cơ quan chức năng của Nhà nước 
liên quan đến lĩnh vực đưa người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài. _ 

Từ chỗ thực hiện chức năng theo kiểu 
"hành chính, yêu cầu" doanh nghiệp và 
người lao động, nay chuyển sang phục 
vụ một cách nhanh nhất, hợp lý nhất, bảo 
đảm vai trò thực quyền và trách nhiệm 
của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh 
vực này. Cơ quan công an xây dựng quy 
chế cấp hộ chiếu cho người lao động 
trong thời gian từ 5 đến 7 ngày, chậm là 
10 ngày, đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính, giảm phiền hà đến mức thấp nhất cho 
người lao động. Cơ quan y tế tổ chức khám 
sức khỏe một cách hợp lý cho người lao 
động, chịu trách nhiệm pháp lý về kết quả 
khám sức khỏe, từng bước giảm dần chi phí 
cho người lao động. Cơ quan ngân hàng coi 
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người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 
đối tượng cho vay sinh lợi của Ngân hàng và 
xã hội, có cơ chế cho vay tín chấp và bảo 
đảm thu hồi được tiền vay. Cơ quan Lao 
động - Thương binh và Xã hội tham mưu, 
thường trực cho Ủy ban nhân dân các địa 
phương, đề thực hiện chương trình XKLĐ, 
đồng thời là cơ quan quản lý nhà nước trên 
lĩnh vực XKLĐ của địa phương. 

Sáu là, xác định trách nhiệm của các cấp 
ủy đảng trên nh vực XKLĐ. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các tỉnh 
ủy có nghị quyết về thực hiện chương trình 
XKLĐ cho từng năm và cả nhiệm kỳ ; tăng 
cường công tác chỉ đạo và kiểm tra xuất 
khẩu lao động và chuyên gia của chính 
quyền, đoàn thể ở cơ sở. Ủy ban nhân dân 
xây dựng chương trình, đề án xuất khẩu lao 
động và chuyên gia trên địa bàn, thành lập 
Ban chỉ đạo XKLĐ từ cấp tỉnh đến huyện và 
xã, có quy chế hoạt động và kiểm tra việc 
thực hiện ; định kỳ thời gian sơ kết, tông kết, 
xây dựng mô hình xã, phường làm tốt công 
tác XKLĐ, góp phần xóa đói giảm nghèo ở 
địa phương. 

Phát huy vai trò của các đoàn thể quần 
chúng ở nông thôn, nhất là Hội Nông dân, 
Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, dòng họ 
và gia đình trong việc bình xét, tuyển chọn, 
quản lý người lao động. Điều đó sẽ giúp 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài tự 
ý thức được trách nhiệm về quyền lợi và 
nghĩa vụ của mình. Bên cạnh làm kinh tế, 
bản thân họ phải gìn giữ uy tín của địa 
phương, của gia đình, dòng họ và không 
ngừng rèn luyện vươn lên trong quá trình 
lao động. QC 
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CHÔNG THAM NHŨNG - 
THƯỚC 00 PHẨM 0HÂT NữUữ1 0ÁN BỘ, ĐÂN6 VIÊN 


IỆN nay, chống tham nhũng 

đang là vấn đề nóng bỏng và 

bức bách của mỗi quốc gia, 
không chỉ ở nước ta mà ở nhiều nước 
trong khu vực châu Á và trên thế giới. 
Chống tham nhũng, lãng phí ở nước ta 
đang được toàn xã hội quan tâm, là thách 
thức lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta trong việc khắc phục có hiệu quả 
một trong bốn nguy cơ đối với sự nghiệp 
đổi mới đất nước. 

Hậu quả kinh tế mà nạn tham nhũng 
gây ra là rất lớn, nhưng hậu quả của tham 
nhũng về mặt chính trị và xã hội còn lớn 
hơn nhiều. Tham nhũng làm xói mòn tư 
tưởng, đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên và làm giảm lòng tin của quần 
chúng đối với Đảng, với Nhà nước. Từ 
Sự SỤP đố của Liên Xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác ở Đông Âu đã rút ra 
bài học là, các thế lực thù địch trong và 
ngoài nước đã lợi dụng sự tha hóa của 
cán bộ đảng viên, sự lộng quyền, quan 
liêu, hách dịch của bộ máy nhà nước đề 
gây mất lòng tin của dân với Đẳng. 
Chúng ta thấy rõ, đó là một trong những 
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nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự đổ vỡ 
của chế độ. Phải chăng trong bối cảnh 
quốc tế hiện nay, mất nước do kẻ thù 
xâm lược nhiều khi khó hơn là tự ta đề 
mất chế độ chính trị chỉ vì mất lòng dân ? 

Ở nước ta hiện nay, tham nhũng xuất 
hiện ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều 
nh vực, đặc biệt là ở các cơ quan, đơn 
vị quản lý một khối lượng lớn tiền, ngoại 
tệ, hang hóa, vật tư... Tham nhũng cũng 
đã xuất hiện ở các cơ quan bảo vệ pháp 
luật, những hành vi cố ý làm trái chính 
sách, trái với quy định của Nhà nước ; 
tham ô, hối lộ đã không còn là hiếm 
trong đời sống kinh tế - xã hội. 

Ngày càng có nhiều vụ việc tham 
nhũng có quy mô lớn, tính chất nghiêm 
trọng và được thực hiện bằng nhiều thủ 
đoạn ngày càng tỉnh vi xảo quyệt trong 
hoạt động kinh tế, chúng được che đậy 
dưới các hình thức liên doanh, liên kết, 
trích thưởng, quà biếu... Ví dụ, trong 
kinh đoanh thì trốn lậu thuế, chiếm dụng 
vốn... ; trong xây dựng cơ bản thì khai 


*® Ủy viên Trung ương Đăng. Tổng Thanh tra Nhà nước 
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khống khối lượng, bớt xén vật tư, mua 
bán thầu, lại quả...; trong xuất nhập khẩu 
thì móc ngoặc, hợp thức hóa giấy tờ, 
mua bán cô-ta (quota)...; trong sản xuất, 
hành chính sự nghiệp thi lập quỹ đen, vì 
phạm kế toán thống kê mua sắm trang 
thiết bị vượt tiêu chuẩn quy định... ; 
trong quản lý nhà đất thì mua, bán trá 
hình, cấp, nhượng sai chính sách... ; 
trong thực hiện chính sách xã hội thi làm 
giả giấy tờ, khai man, làm hàng giả, v.v.. 
Tham nhũng thường gắn chặt với buôn 
lậu. Nhiều kẻ tham nhũng không chỉ bao 
che, tiếp tay cho buôn lậu, mà còn dùng 
tiền, hàng, phương tiện... của Nhà nước 
để thực hiện hành vi buôn lậu. 

Tham nhũng, không những làm thiệt 
hại lớn về tài sản, tiền bạc của Nhà nước, 
của tập thê, của nhân dân, mà còn là một 
trong những nguy cơ đối với chế độ. 
Tham nhũng làm tha hóa đội ngũ cân bộ, 
viên chức nhà nước, nhất là đội ngũ cán 
bộ có chức, có quyền. Tham nhũng làm 
thay đối, thậm chí làm đảo lộn những giá 
trị chuẩn mực đạo đức xã hội, làm vấn 
đục các quan hệ xã hội. Tham nhũng làm 
cho nhân dân mất lòng tin ; thậm chí làm 
cho nhân dân bất bình, oán trách Đảng, 
Nhà nước. 

Trong tình hình hiện nay, khi mà các 
thế lực thù địch trong và ngoài nước ráo 
riết thực hiện âm mưu "diễn biến hòa 
bình” thì tham nhũng thực sự trở thành 
một hiểm họa, một nguy cơ đối với sự 
nghiệp đối mới của đất nước, của dân 
tỘc. 

Nhiêu năm nay, Đảng có nhiều nghị 
quyết về thực hiện cuộc vận động xây 
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dựng, chỉnh đốn Đảng mà trọng tâm là 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí ; 
Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, 
đề ra nhiều chủ trương và biện pháp để 
thực hiện cuộc đâu tranh chống tham 
nhũng, lãng phí, và xử lý nghiêm những 
đơn vị, cá nhân có hành vị tham nhũng. 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ IX nêu rõ : "Tăng cường tổ chức 
và cơ chế, tiếp tục đây mạnh cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng trong bộ máy 
nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, ở 
các cấp, các ngành, từ trung ương đến cơ 
sở. Gắn chống tham những với chống 
lãng phí, quan liêu, buôn lậu, đặc biệt 
chồng các hành vỉ lợi dụng chức quyên 
đê làm giàu bât chính " °'. 

Chủ trương chống tham nhũng của 
Đảng đã được mọi tầng lớp nhân dân 
đồng tình và tích cực ủng hộ. Nhân dân 
đã coi chống tham nhũng là thước đo 
phâm chất của người cán bộ đảng viên. 
Công tác đấu tranh chống tham nhũng 
năm 2002 đã đạt được một số kết quả 
tích cực. Các cấp, các ngành đều củng 
cố, kiện toàn các ban thường trực chống 
tham nhũng làm tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyên trong công tác phòng ngừa, 
phát hiện và xử lý tham nhũng. 

Thực hiện Chỉ thị 09/CT-TW của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng "Về một số vấn 
đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay" ; Chính 
phủ đã giao cho Thanh tra Nhà nước 
tô chức Hội nghị triên khai thực hiện Chỉ 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ LX, Nxh 
Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2001, tr 135 - 136 
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thị quan trọng này. Tiếp đó, Thủ tướng 
Chính phủ đãcó các công điện 
(1243/VPCP-VII, ngày 13-3-2002 ; 
2506/VPCP-VII, ngày 14-5-2002; 
3407/VPCP-VII, ngày 21-6-2002) chỉ 
đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện 
nghiêm túc Chỉ thị 09 của Ban Bí thư ; 
yêu câu lãnh đạo các cấp, các ngành đề 
ra các biện pháp hữu hiệu, khẩn trương 
xem xét, kết luận, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo của nhân dân, đặc biệt là khiếu 
kiện đông người phức tạp, tôn đọng kéo 
dài, trong đó khẩn trương xử lý những 
đơn thư tố cáo có liên quan đến tiêu cực, 
tham nhũng, lãng phí ; xử lý kịp thời và 
nghiêm minh người có hành vi tham 
nhũng, lãng phí, dù người đó ở cương vị 
nào, đương chức hoặc đã chuyển công 
tác, đã nghỉ hưu cũng phải được xem xét 
đầy đủ về trách nhiệm hành chính hoặc 
hình sự theo đúng Điều lệ Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
quyết định 273/QĐ-TTg về thanh tra, 
kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lý 
đất đai, là lĩnh vực có nhiều bức xúc và 
nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo về tiêu 
cực, tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng 
Chính phủ tập trung chỉ đạo, thường 
xuyên kiểm tra đảm bảo việc thực hiện 
cuộc thanh tra, kiểm tra này đạt chất 
lượng và hiệu quả, góp phần chấn chỉnh, 
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, sửa 
đôi, bô sung cơ chế, chính sách, pháp 
luật đưa công tác quản lý đất đai và đầu 
tư xây dựng vào trật tự kỷ cương thực 
hiện đúng pháp luật của Nhà nước. 
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Các cơ quan bảo vệ pháp luật (Bộ 
Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối 
cao, Tòa án Nhân dân tối cao) khẩn 
trương tiến hành điều tra, truy tố, xét xử 
các vụ án tham nhũng, đặc biệt là các vụ 
ân tham nhũng lớn được dư luận xã hội 
rất quan tâm như vụ án tham nhũng của 
Mai Văn Huy, Công ty xuất nhập khẩu 
Đông Tháp, hai vụ tham nhũng ở 
Công ty dịch vụ thương mại, Công ty 
dược và kinh doanh xuất khâu Minh Hải 
của tỉnh Cà Mau, vụ án ở Công ty Lương 
thực An Giang, Công ty xuất nhập khẩu 
Yên Bái, vụ án Trương Văn Cam, v.v.. 

Đi đôi với việc đấu tranh không khoan 
nhượng với tệ tham nhũng, chúng ta đã 
tích cực thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa phát sinh tham nhũng. Các cấp, các 
ngành đã chú trọng hơn việc giáo dục 
đạo đức, phẩm chất cách mạng cho cán 
bộ, công chức, đảng viên, đề ra các quy 
định phòng ngừa để hạn chế các điều 
kiện dễ nây sinh tham nhũng, tăng cường 
quản lý nội bộ trong cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, 
nhiều ngành, địa phương đã triển khai 
việc kê khai tài sản: đối với các cán bộ 
được bổ nhiệm từ cấp trưởng phòng trở 
lên. Nhiều tỉnh, thành phố bước đầu tiến 
hành việc kê khai nhà đất và tài sản có 
giá trị lớn từ 50 triệu đông trở lên đối với 
cán bộ chủ chốt... 

Cùng với việc hoàn chỉnh, bổ sung, 
sửa đôi hệ thống các chính sách, pháp 
luật, cơ chế quản lý mới, Chính phủ đã 
đây mạnh cải cách nên hành chính như : 
đã trình Quốc hội phê chuẩn việc thành 
lập 26 bộ và cơ quan ngang bộ, sắp xếp 
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các cơ quan thuộc Chính phủ từ 23 
xuống còn 13 cơ quan ; 16 bộ, ngành và 
38 tỉnh, thành phố thực hiện cải cách 
hành chính ; 28 tỉnh, thành phố thực hiện 
cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 
"một cửa" hoặc "một cửa, một dấu", xóa 
bỏ các giấy phép theo quyết định của 
Chính phủ ; đồng thời, công khai hóa thủ 
tục hành chính, chủ trương này đã được 
sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và 
giảm khá nhiều thủ tục phiền hà, sách 
nhiễu và kẽ hở phát sinh tham nhũng, 
lãng phí. 

Đây mạnh công tác thanh tra, kiểm 
tra, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố 
cáo đấu tranh chống hành vi vi phạm 
pháp luật trong quản lý nhà nước, quản 
lý các hoạt động kinh tế - xã hội. 
Năm 2002, các cấp, các ngành tiến hành 
7 325 cuộc thanh tra, kiểm tra có trọng 
tâm, trọng điểm vào một số ngành, lĩnh 
vực dễ phát sinh vi phạm pháp luật, tham 
nhũng, lãng phí ; tập trung xem xét, kết 
luận, xử lý 10 373 vụ tố cáo. Qua thanh 
tra xử lý đơn thư tố cáo đã có 4 122 kiến 
nghị chấn chỉnh quản lý ; kiến nghị thu 
hôi trên 207 tỉ đồng, 476 lượng vàng, 
2 173,9 héc-ta đất và nhiều hàng hóa, tài 
sản khác về cho Nhà nước, tập thể và trả 
lại cho công dân ; xử lý kỷ luật 1 817 cân 
bộ, công chức vi phạm chính sách, phấp 
luật ; trong đó, đã phát hiện 903 trường 
hợp có hành vi tham nhũng với số tiền và 
tài sản trị giá 108 tỉ 18 triệu đồng. 

Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra về 
đầu tư xây dựng do Thanh tra Nhà nước 
chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa 
phương tiến hành theo Quyết định 
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273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
bước đầu đã có tác dụng chấn chỉnh quản 
lý, lập lại trật tự kỷ cương trong xây 
dựng cơ bản, phát hiện ngăn chặn và xử 
lý các hành vi vi phạm pháp luật và tiêu 
cực, tham nhũng. 

Trong đầu tranh chống tội phạm : theo 
thống kê của Bộ Công an, lực lượng 
công an toàn quốc đã thụ lý điều tra 399 
vụ án liên quan đến tội phạm tham 
nhũng làm thất thoát 314 tỉ đồng. Đến 
nay đã khởi tố điều tra 139 vụ, 286 đối 
tượng, trong đó cô 139 vụ tham ô, làm 
thiệt hại 72,1 tỉ đồng, lạm dụng tín 
nhiệm chiếm đoạt tài sản nhà nước 
61 vụ, gây thiệt hại 59,9 tỉ đồng, cố ý 
làm trái 188 vụ, gây thiệt hại 180,3 tỉ 
đồng : đưa và nhận hối lộ 11 vụ, với số 
tiền hơn 2 tỉ đồng. 

Đã phát hiện và xử lý những cán bộ, 
công chức có hành vị tiêu cực, tham 
nhũng liên quan đến vụ án Năm Cam, 
trong đó, xử lý kỷ luật trong Đảng, kỷ 
luật hành chính và chuyển xem xét trách 
nhiệm hình sự một số cán bộ có CHỤG: có 
quyền. 

Đấu tranh có hiệu quả với tệ tham 
nhũng, lãng phí có ý nghĩa quan trọng về 
chính trị, kinh tế, xã hội, thúc đây sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Đây là nhiệm vụ nặng nề, nhiều 
khó khăn, phức tạp phải thực hiện đồng 
bộ với các biện pháp chủ yếu sau : 

- Bổ sung hoàn thiện hệ thống cơ chế, 
chính sách, pháp luật, quy chế của Nhà 
nước, bảo đảm các quy định đồng bộ, dễ 
thực hiện ; trước hết về cơ chế quản lý - 
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tài chính, quản lý tài sản công, dịch vụ 
công ; cụ thê hóa các điều cấm cán bộ, 
đẳng viên, công chức không được làm, 
thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở xã, 
phường và trong hoạt động của các cơ 
quan nhà nước, các doanh nghiệp nhà 
nước. Đông thời, đề cao quản lý nhà 
nước bằng pháp luật và ý thức chấp hành 
chính sách của mọi công dân, cơ quan, tổ 
chức, không đê sơ hở, tùy tiện trong thực 
hiện, tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng tham 
nhũng, đặc quyền, đặc lợi. 

- Đẩy mạnh cải cách bộ máy hành 
chính nhà nước, làm cho bộ máy tỉnh 
gọn, có nhiệm vụ cụ thể, chức trách công 
chức, công vụ rõ ràng. Mở rộng thâm 
quyền trách nhiệm cho cấp dưới và cơ 
sở, phân cấp đi đôi với các biện pháp 
quản lý. Xóa bỏ các thủ tục hành chính 
gây phiền hà, sách nhiều đối với doanh 
nghiệp, cơ quan, tổ chức, công dân. 
Công khai hóa các thủ tục hành chính đề 
mọi người biết thực hiện, giám sát người 
thừa hành công vụ, nhất là những lĩnh 
vực có quan hệ trực tiếp đối với công 
dân. 

- Xây dựng đội ngũ cân bộ, công chức 
có năng lực thực thi công vụ, có phẩm 
chất chính trị, đạo đức, lối sống, tính kỷ 
luật, kỷ cương gắn với cải cách chế độ 
tiền lương, nâng cao đời sống của người 
hưởng lương nói chung và cán bộ, công 
chức nói riêng, đi đôi với các chế tài xử 
lý vi phạm đối với người có hành vi vụ 
lợi, tham nhũng, tiêu cực, lãng phi. 

- Tăng cường kiểm kê, kiểm soát, bảo 
đảm tính công khai, minh bạch trong sử 
dụng tài chính, ngân sách, tài sân công, 
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nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, 
lãng phí. Xử lý nghiêm minh về kỷ luật 
hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự đối với người có hành vi tham 
nhũng, lãng phí, dù người đó ở cương vị 
nào ; tài sản tham nhũng phải được thu 
hôi, nếu hành vi tham nhũng, lãng phí 
gây thiệt hại phải bồi thường. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy đảng, chính quyền trong cuộc 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí ; 
coi đây là nhiệm vụ thường xuyên quan 
trọng. Mọi hành vi tham nhũng phải 
được phát hiện và xử lý nghiêm ngay 
trong nội bộ các cơ quan của Đảng và 
chính quyền các cấp. Củng cố, kiện toàn 
các cơ quan bảo vệ pháp luật ; đồng thời, 
tăng cường công tác phối hợp, tạo ra sức 
mạnh đồng bộ đề đấu tranh có hiệu quả 
với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

- Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc 
tham nhũng nổi cộm bức xúc đã được 
phát hiện ; thực hiện việc kê khai tài sản 
của cán bộ, công chức ; quy định rõ chế 
độ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 
để xảy ra các vụ việc tham nhũng, lãng 
phí. 

- Tăng cường vai trò giám sát của 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, 
các tố chức đảng, đoàn thê, cơ quan 
thông tin đại chúng và toàn thể nhân dân 
đối với đội ngũ cán bộ, công chức nhà 
nước nhằm phát hiện, tố giác các hành vi 
tham những, lãng phí và đề nghị VỚI 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem 
xét, kết luận, xử lý nghiêm minh pháp 
luật đối với những người có hành 
vị tham nhũng. Ì 
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CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2002 
VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2003 


ẶC dù năm 2002 tình hình quốc 
tế diễn biến phức tạp, trong nước 
gặp nhiêu khó khăn, đâu tư nước 


ngoài suy giảm, thiên tai liên tiếp xảy ra trên 
điện rộng, cháy rừng Ù Minh Hạ và U Minh 
Thượng, cháy Trung tâm Thương mại Quốc 
tế Sài Gòn, nhưng kết quả đạt được trong 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội vẫn có nhiều 
tích cực và khá toàn diện, với 11/14 chi tiêu 
đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng 
trưởng đạt 7,04%, cao hơn so với năm 2001 
(6,8%). Sản lượng công nghiệp, nông 
nghiệp đạt cao hơn so với chỉ tiêu đề ra. 
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao (34% 
so với GDP), trong đó 70% là vốn trong 
nước. Thu nhập, sức mua của nhân dân tăng 
lên ; đời sống của nhân dân được chăm lo tốt 
hơn. Các hoạt động giáo dục, y tế, xóa đói 
giảm nghèo, giải quyết việc làm đều có 
những tiến bộ. 

Trong bối cảnh nêu trên, toàn ngành tài 
chính đã tập trung sức, phấn đấu cao độ đề 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tài chính 
năm 2002 : Thu ngân sách nhà nước vượt 
6,5% so với GDP, trong đó động viên qua 
thuế, phí đạt 19,8% GDP tăng 7,8% so với 
thực hiện năm 2001. Tất cả 61 tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương đều thu vượt dự 
toán ngân sách được giao. Có 14/15 khoản 
thu, sắc thuế khu vực quản lý hoàn thành 
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vượt mức dự toán năm, trong đó : thu từ 
doanh nghiệp nhà nước vượt 4,5%, thu từ 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Vượt 
16,4%, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh vượt 3,6%. 


Chì ngân sách nhà nước đã đáp ú ứng được 
yêu cầu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển sự 
nghiệp giáo dục, y tẾ, khoa học - công nghệ, 
ưu tiên cho đầu tư phát triển, chi trả nợ, thực 
hiện các chính sách an sinh xã hội, chính 
sách đối với vùng sâu, vùng xa. Ngân sách 
nhà nước còn dành đủ kinh phí để thực hiện 
các nhiệm vụ phát sinh đột xuất như : chỉ 
phòng chống khắc phục thiên tai, hỗ trợ cải 
cách sách giáo khoa lớp I1, lớp 6 và thiết bị 
trường học theo chương trình mới, phòng 
cháy chữa cháy, giảm ùn tắc giao thông và 
tai nạn giao thông... Đồng thời đang từng 
bước hoàn thiện các chế độ chi tiêu ngân 
sách nhà nước, đổi mới quản lý tài chính 
trong các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân 
sách nhà nước, phân định rõ chế độ quản lý 
tài chính giữa đơn vị sự nghiệp và đơn vị 
quản lý hành chính nhà nước. Công tác kiếm 
tra việc thực hiện Pháp lệnh thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính 
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ngân sách nhà nước đã được tăng cường 
thêm một bước, góp phân nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

Tuy nhiên, công tác tài chính - ngân sách 
năm 2002, vẫn còn một số điểm hạn chế cần 
phân đấu khắc phục để thực hiện tốt nhiệm 
vụ năm 20043. Đó là khả năng cạnh tranh của 
các doanh nghiệp còn rất thấp và chậm được 
đây lên, trong khi việc thực hiện hội nhập 
đang đến gần. Nhiều chủ trương đổi mới đối 
với kinh tế - xã hội, thực hiện còn rất chậm ; 
triển khai cơ chế tài chính đối với các đơn vị 
sự nghiệp chưa đạt yêu cầu đề ra ; thất thu, 
lậu thuế còn xảy ra ở nhiều nơi. Việc quản 
lý đất đai, bất động sản chưa chặt chẽ, thiếu 
biện pháp đồng bộ nên hoạt động đầu cơ, 
trục lợi gia tăng, vừa gây khó khăn cho giải 
phóng mặt bằng, vừa thất thu rigân sách nhà 
nước. Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư 
ở các bộ, các địa phương còn lãng phí, thất 
thoát, một số địa phương có số nợ lớn về 


xây dựng cơ bản chưa được thanh toán kịp 


thời. Hiệu quả cải cách hành chính còn rất 
hạn chế. 

Năm 2003 là năm "bản lề" của kế hoạch 
5 năm lần thứ nhất của nước ta trong 
thế kỷ XXI. Vị trí của năm 2003 càng trở 
nên đặc biệt quan trọng khi hai năm 2001 và 
2002 nền kinh tế đất nước đều chưa đạt được 
chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đề ra là 
7,5%/năm. Do vậy, năm 2003 phải tập trung 
đây mạnh sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm, 
đây mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
kế hoạch 2003, tạo đà cho việc hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cả 
giai đoạn 2001-2005 theo các chỉ tiêu mà 
Đại hội IX của Đảng đã đề ra. 

Trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội nói trên, tài chính và kinh tế có mối 
quan hệ khăng khít, vừa tùy thuộc vào nhau 
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vừa thúc đấy lẫn nhau. Tài chính không chỉ 
phản ảnh kinh tế mà còn có vai trò chủ động 
điều tiết, hướng dẫn, mở đường cho kinh tế 
phát triển. Căn cứ vào kết quả thực hiện 
nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2002 và 
tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2003, tại 
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XI đã đề ra 
nhiệm vụ, mục tiêu tài chính - ngân sách 
năm 2003 là : mức động viên thu ngân sách 
nhà nước đạt 20,2% GDP ; cùng với việc 
thực hiện cải cách tiền lương, bố trí chi đầu 
tư phát triển từ ngân sách nhà nước chiếm 
28% tổng chi ngân sách nhà nước, bằng 
7,2% GDP, đảm bảo thực hiện mục tiêu chi 
đầu tư phát triên toàn xã hội đạt 35% GDP ; 
đảm bảo trả đủ các khoản nợ đến hạn năm 
2003 ; chỉ giáo dục đào tạo đạt 16,2% tông 
chi ngân sách nhà nước (để đến 2005 đạt 
18%) ; chi khoa học công nghệ môi trường 
đạt 2% tông chi ngân sách nhà nước ; đảm 
bảo chỉ khám chữa bệnh cho người nghèo, 
chỉ thiết yếu, quan trọng của quốc phòng, 
an ninh ; chi y tế tăng 9% so với dự toán 
năm 2002 ; chi cho sự nghiệp kinh tế tăng 
11,6% so với dự toán năm 2002 ; chỉ văn 
hóa thông tin tăng 8,4% so với dự toân năm 
2002 ; chi phát thanh truyền hình tăng 9,6% 
so với dự toán năm 2002 ; chi thực hiện cải 
cách tiền lương... 

Đối với ngân sách địa phương, đảm bảo 
phân cấp theo Luật Ngân sách nhà nước (sửa 
đối). Thực hiện cơ chế khuyến khích đối với 
các vùng kinh tế trọng điểm, hỗ trợ đối với 
những vùng khó khăn, chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 
như đã trình bày được đặt trong bối cảnh, 
tình hình khi một bộ phận thu ngân sách 
Nhà nước còn phụ thuộc vào sự biến động 
của thị trường khu vực và thế giới (thu thuế 
xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô) ; dự phòng 
tài chính còn ở mức rất thấp so với quy định 
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của Luật Ngân sách nhà nước ; bố trí bổ 
sung dự trữ tài chính đạt thấp. Kinh phí chỉ 
tiêu cho năm 2003 có nhiều yêu cầu phát 
sinh mới, đặc biệt là cải cách tiền lương, do 
đó yêu cầu đặt ra là phải chủ động bố trí, sắp 
xếp các khoản chi hết sức tiết kiệm để bảo 
đảm thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngân 
sách nhà nước năm 2003, cân tập trung triển 
khai thực hiện các nhóm giải pháp cơ bản 
sau : 

Một là : Tài chính phải góp phân tích cực 
vào việc hướng dẫn, mở đường cho đầu tư, 
phát huy nội lực, tăng nhanh và sử dụng hiệu 
quả đầu tư xã hội 

Trước hết, triển khai thực hiện ngay Nghị 
quyết Quốc hội, thực hiện miễn thuế sử 
dụng đất nông nghiệp trong hạn điền để tăng 
đầu tư cho nông dân, tăng sức mua để phát 
triển thị trường trong nước. Phát hành "công 
trái giáo dục" để hỗ trợ địa phương nghèo 
kiên cố hóa các trường học, xóa học ca 3. 
Tiếp tục hỗ trợ từ Trung ương và huy động 
các nguồn lực của địa phương để thực hiện 
kiên cố hóa hệ thống thủy lợi, hỗ trợ hạ tầng 
đê khôi phục và phát triển làng nghề, phát 
triển ngành nghề thủy sản, phát triển du lịch. 
Thành lập ngân hàng hỗ trợ xuất, nhập khẩu. 
Tăng nguồn vốn tín dụng phục vụ người 
nghèo, tăng cường vai trò tham gia của các 
đoàn thể quần chúng, đơn giản hóa thủ tục, 
tạo điều kiện để người nghèo vay vốn dễ 
dàng, sử dụng vốn đúng mục đích phát triền 
sản xuất, cải thiện đời sống. Xử lý nợ xấu, 
tăng quỹ dự phòng rủi ro, bổ sung vốn điều 
lệ của các ngân hàng thương mại nhằm 
phát triển quy mô và chất lượng tín dụng, 
bảo đảm vốn phát triển sản xuất kinh doanh 
của nền kinh tế. Đẩy mạnh việc sắp xếp, 
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. 
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Quản lý chặt chẽ để sử dụng có hiệu quả 
nguồn vốn ODA. 

Trong năm 2003, thực hiện thống nhất 
một giá, phí ; tăng cường đầu tư hạ tầng 
ngoài hàng rào các khu công nghiệp ; thí 
điểm cổ phần hóa một số doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài. Tăng mức đầu tư xúc 
tiến thương mại, thành lập các trung tâm xúc 
tiến thương mại trong và ngoài. nước. Tiếp 
tục thực hiện chính sách trợ giá mua nông 
sản đối với vùng miền núi khó khăn. Đổi 
mới tổ chức quản lý để mở rộng, phát triển 
thị trường tài chính (thị trường vôn, thị 
trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán, 
thị trường bất động sản...), giám sắt thường 
xuyên, chặt chẽ, đảm bảo an toàn thị trường 
tài chính. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ các 
doanh nghiệp trong nước nâng cao khả năng 
cạnh tranh, chủ động hội nhập. Đổi mới cơ 
chế quản lý tài chính đối với tài nguyên 
quốc gia, trước hết là đất đai. Khuyến khích 
thực hiện và quản lý chặt chế đối với 
phương thức đôi đất lấy hạ tầng ; chuyển 
quyên SỬ dụng đất ; đổi mới chính sách đền 
bù giải tỏa đất đai khi Xây dựng các dự ân 
đầu tư. Rà soát việc quản lý sử dụng đất tại 
các đơn vị hành chính, sự nghiệp ; kiên 
quyết thu hôi đất đối với nhg, trường hợp 
sử dụng đất sai mục đích hoặc đê hoang hóa. 


Hai là : Tăng cường công tác kiểm tra 
chống thất thu, chỗng buôn lậu, chống gian 
lận thương mại, ngăn chặn có hiệu quả 
những hành vi lợi dụng chiếm đoạt tiên thuế 
của Nhà nước thông qua hoàn thuế giá trị 
Ø1a tăng 

Triển khai thực hiện Nghị quyết của 
Quốc hội về việc đình chỉ khấu trừ thuế giá 
trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa nông 
sản xuất khẩu. Xây dựng và thực hiện quy 
trình kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng ; 
phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những vi 
phạm trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng. 
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Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng 
chế độ hóa đơn, hạch toán sổ sách kế toán. 
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về 
giá theo Pháp lệnh giá nhằm bảo hộ hợp lý 
quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy cạnh 
tranh. 

Ba là : Đối mới cơ chế phân cấp ngân 
sách tạo thế chủ động và nâng cao trách 
nhiệm của thủ trưởng CÁC bộ, các đơn vị, các 
địa phương trong việc tổ chức, quản lý thực 
hiện ngân sách nhà nước 

- Ban hành chế độ trách nhiệm của thủ 
trưởng cơ quan đơn vị và người phụ trách 
công tác tài chính - kế toán trong việc quản 
lý sử dụng ngân sách, tài sản, đất công. 

- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện 
cơ chế đầu tư trở lại cho cơ sở từ các nguồn 
thu giao quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, 
thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, 
thu thuế sử dụng đất nông, nghiệp, thuế tài 
nguyên rừng, một phần số thu từ xổ số.. 
Nghiên cứu từng bước chuyển sang cơ chế 
bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 
cho ngân sách địa phương và ôn định trong 
một số năm để địa phương xây dựng các 
công trình kết cấu hạ tầng, công trình phúc 
lợi xã hội, phát triển quỹ nhà ở, đầu tư cho 
công nghiệp nông thôn, cải tạo giống vật 
nuôi, cây trông, tái tạo quỹ rừng. 

- Phân định rõ cơ chế quản lý tài chính 
đối với hành chính và sự nghiệp. Mở rộng 
thí điểm khoán biên chế, khoán kinh phí đối 
với cơ quan hành chính ; giao quyên tự chủ 
và tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự 
nghiệp. Nghiên cứu cụ thể hóa cơ chế tài 
chính nhằm đẩy mạnh xã hội hóa, tăng 
nguồn lực phát triển các lĩnh vực giáo dục, 
đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu 
câu phát triên kinh tế - xã hội. 

Bốn là : Thực hiện các giải pháp nhằm 
thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng 
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cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, 
thực hiện công khai tài chính 

Thiết lập hệ thống các chỉ tiêu định tính 
và định lượng để cảnh báo giới hạn an ninh 
tài chính của cơ quan, đơn vị, địa phương và 
quốc gia. Thực hiện công khai hóa tài chính 
là một trong những công cụ then chốt, nhằm 
tăng cường vai trò giám sắt của các tổ chức 
chính trị, xã hội và quần chúng nhân dân đối 
với việc tổ chức quản lý thực hiện ngân sách 
nhà nước. Đôi mới quy chế quản lý đầu tư 
xây dựng cơ bản, quy định rõ chế độ trách 
nhiệm quản lý nhà nước của các bộ chuyên 
ngành, chính quyên các cấp trong việc quy 
hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý 
dự toán, đơn giá, chất lượng công trình. 
Năm 2003-2004 hạn chế mua ô tô 'bằng tiền 
của nhà nước, thực hiện sắp xếp điều chuyển 
ô-tô từ nơi thừa sang nơi thiếu, từ trung ương 
về địa phương. Các bộ và địa phương thực 
hiện kiểm tra, đánh giá các khoản nợ, vay ; 
ưu tiên bố trí ngân sách 2003 để trả những 
khoản nợ thuộc đối tượng đầu tư của ngân 
sách nhà nước ; đồng thời, không để nợ phát 
sinh thêm, bảo đảm lành mạnh hóa nên tài 
chính. 

Năm là : Đấy mạnh cải cách hành chính, 
nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý tài 
chính - ngân sách nhà nước _ 

Tập trung cải cách thủ tục hành chính 
trong các khâu thu nộp ngân sách nhà nước, 
thanh toán qua ngân hàng, cấp phát ngân 
sách nhà nước (bỏ bớt khâu trung gian) ; 
công khai quy trinh cấp phát ngân sách nhà 
nước... bảo đảm đơn giản, rõ ràng, dễ kiểm 
tra giảm sát. Quy định rõ chế độ trách nhiệm 
để xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. 
Tập trung đào tạo cân bộ quân lý tài chính, 
cán bộ tài chính kế toán cho cấp xã, phường 
và các cơ quan hành chính, các đơn vị sự 
nghiệp, đảm bảo thực hiện thắng lợi cơ chế 
tài chính - ngân sách năm 2003. 
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ĐỀ (IflI tẤD ÔN NHÂN TIẾP Ttlt ĐI ĐẦU 
[0N š([ NGHIÊD CỦNú NGHIỆP HỦN, 
HIÊN 0fI H1 0ñT Nưữt 


ƠN 16 năm qua, thực hiện đường 
lôi đôi mới do Đảng ta khởi xướng 


và lãnh đạo, cùng với quá trình đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, 
HĐH) đất nước, giai cấp công nhân 
Việt Nam có bước phát triển vượt bậc cả về 
số lượng và chất lượng, cả về cơ cấu nghệ 
nghiệp, cơ cấu xã hội, góp phần to lớn vào 
thắng lợi chung của cả nước. Bước vào thế 
ký XXI, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh 
tế, khoa học - công nghệ có bước nhảy VỌI, 
tri thức và thông tin ngày càng có vai trò nối 
bật trong quá trình phát triển lực lượng sản 
xuất, để vượt qua. thách thức, tranh thủ thời 


cơ, “đi tắt, đón đầu” nhanh chóng đưa nước: 


ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu và sớm trỡ 
thành nước phát triển trong khu vực và trên 
thế giới, Đảng, Nhà nước ta phải tiếp tục 
chăm lo xây dựng giai cấp công nhân Việt 
Nam trưởng thành và lớn mạnh về mọi mất. 

Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nền 
kinh tế chậm phát triên, lại chịu hậu quả 
nặng nề của hai cuộc chiến tranh ác liệt, kéo 
dài, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
của chúng ta gặp không ít khó khăn. Mục 
tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh" có sớm trở thành 
hiện thực hay không, phần lớn tùy thuộc 
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HOÀNG TRUNG HẢI °“ 


vào thành quả của sự nghiệp CNH, HDH do 
Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. 


Trong quá trình đổi mới, mở cửa, hội 
nhập, đẩy mạnh CNH, HĐH, những tư duy 
mới, tác phong lao động mới - tác phong 
công nghiệp của người lao động sẽ từng 
bước được hình thành và ngày càng phát 
huy vai trồ trong sản xuất, tổ chức đời sống 
và quản lý xã hội. Do đó, những phẩm chất 
và năng lực mới của người công nhân công 
nghiệp sẽ được bộc lộ, khơi dậy và phát huy 
hướng vào mục tiêu phát triển. Đồng thời, 
CNH, HĐH cũng đặt ra yêu cầu cho việc 
xây dựng giai câp công nhân lớn mạnh và 
phát triển về mọi mặt, cả về số lượng và 
chất lượng. 

Ở nước ta, với 76% cư dân sống ở nông 
thôn, 65% lao động nông nghiệp, thu nhập 
từ nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong 
tông thu nhập quốc dân. Do đó, CNH, HĐH 
đất nước phải lấy mục tiêu CNH, HĐH 
nông nghiệp, nông thôn làm trọng tâm 
nhằm "xây dựng một nền nông nghiệp sản 
xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bên vững, có 
năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 


hh) 


(Đất nước sào (Quân 


trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa 
học - công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu 
trong nước và xuất khẩu ; xây dựng nông 
thôn ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công 
bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, 
quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu kinh tế - 
xã hội phát triển ngày càng hiện đại"%), 

Chính yêu câu này đã định hướng cho 
việc xây dựng cơ cấu gia cấp công nhân, 
củng cố, tăng cường khối liên minh giữa 
công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức 
vững mạnh là nền tảng của xã hội, nòng cốt 
của khối đại đoàn kết toàn dân. Điều đó có 
nghĩa là, bên cạnh việc chăm lo xây dựng 
đội ngũ công nhân cho những ngành công 
nghiệp nặng như điện, than, dầu khí, luyện 
kim, cơ khí chế tạo, hóa chất, phân bón, vật 
liệu xây dựng, và những ngành công nghiệp 
công nghệ cao như công nghệ thông tin, 
viễn thông, điện tử, tự động hóa... Đảng, 
Nhà nước ta cần quan tâm đào tạo đội ngũ 
công nhân trực tiếp phục vụ sự nghiệp 
CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn như : 
công nhân cơ khí, công nhân chế biến 
nông - lâm - thủy sản, công nhân thủy lợi, 
giao thông, điện khí hóa nông thôn. Đây 
chính là lực lượng nòng cốt trong việc hiện 
thực hóa đường lối CNH, HĐH nông 
nghiệp, nông thôn, lực lượng đi đầu trong 
xây dựng nông thôn giàu đẹp, công bằng, 
dân chủ, văn minh. 

Cùng với quá trình đấy mạnh CNH, 
HĐH đất nước, giai cấp công nhân đã có 
bước phát triển và trưởng thành. Có thể khái 
quát bức tranh chung về sự đôi mới và phát 
triển của giai cấp công nhân Việt Nam như 
sau : 


Thứ nhất, về sô lượng và cơ câu đội 


ngũ công nhân 
Trước khi tiến hành đổi mới (trước năm 
1986), đội ngũ công nhân nước ta chỉ có 
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khoảng 4 triệu người. Sau 10 năm đổi mới, 
số lượng giai cấp công nhân tăng lên 6 triệu, 
chiếm 8,65% dân số và 15,7% lực lượng lao 
động xã hội, đóng góp 25% ngân sách nhà 
nước?. Đến năm 2001, số lượng giai cấp 
công nhân tăng lên khoảng hơn 8 triệu 
người, chiếm 9% dân số và 16% lực lượng 
lao động xã hội®. Dưới tác động của cơ chế 
thị trường và chính sách đầu tư, số lượng và 
cơ cấu đội ngũ công nhân có xu hướng biến 
động mạnh. Tới nay, số công nhân ngoài 
quốc doanh có khoảng trên 4,5 triệu người, 
trong đó có tới gần 80 vạn công nhân làm 
việc trong các doanh nghiệp liên doanh với 
nước ngoài, khoảng trên 2 triệu công nhân 
trong các doanh nghiệp nhà nước và gần 
1,5 triệu công nhân viên chức làm việc 
trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. 
Hằng năm tạo ra sản phẩm công nghiệp 
chiếm 40% tổng sản phẩm xã hội, đảm bảo 
60% ngân sách nhà nước®'. 

Thứ hai, về cơ cấu ngành nghề 

Bên cạnh một số ngành nghề truyền 
thống trước đây được coi là then chốt (như 
cơ khí, luyện kim) đang gặp không ít khó 
khăn về công nghệ, đầu ra và giá thành, đã 
xuất hiện một số ngành nghề mới, đóng vai 
trò mũi nhọn, như dầu khí, bưu chính - viễn 
thông, hàng hai, hàng không, tin học, điện 
tử. Nhiều ngành dịch vụ phát triển đa dạng 
như tài chính, ngân hàng, chuyển giao 


(1) Văn kiện Hội nghị Trung ương 5Š, khóa IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr 96 

(2) Xem : Những bài giáo dục chính trị cơ bản trong 
công nhân lao động, Nxb Lao động, Hà Nội, 1998, tr 69 

(3) Xem : Báo cáo tống hợp nhanh kết quả sơ bộ tông 
điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002, 
Nxb Thống kê, Hà Nội, 2002, tr 24 

(4) Xem : Giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt 
Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI, Nxb Lao động, Hà 
Nội, 2002, tr 7 
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công nghệ đóng vai trò 
ngày càng to lớn 
trong phát triển công 
nghiệp. Trong cơ cấu công 
nhân, đội ngũ công nhân 
quốc phòng với hàng chục 
vạn người có kỹ 
thuật đang nắm giữ bộ 
phận công nghiệp quan 
trọng, là lực lượng mạnh 
của giai cấp công 
nhân nước ta. Ngoài ra, có 
tới trên 40 vạn công nhân 
lao động nước ngoài có 
tay nghề và tác phong 
công nghiệp cũng là bộ 
phận quan trọng tạo nên sự lớn mạnh của 
giai cấp công nhân Việt Nam. 

Thứ ba, về điều kiện làm việc và mức 
sống 

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi chấn động của 
khủng hoảng kinh tế và sự biến đối phức 
tạp, khó lường của tình hình thế giới và 
trong nước làm cho tốc độ tăng trưởng 
kinh tế - xã hội còn thấp hơn yêu câu, song 
nhịp độ tăng. giá trị sản xuất công nghiệp 
hằng năm vẫn đạt kế hoạch. Riêng các 
doanh nghiệp trong khối công nghiệp 
Hà Nội, giá trị tổng sản lượng năm 2001 
tăng 14,5%, xuất khẩu tăng 15%, nộp ngân 
sách tăng 12%, lương bình quân của công 
nhân khối doanh nghiệp đạt trên l triệu 
đồng. Bởi thế, đời sống của công nhân có 
bước cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, điều 
kiện làm việc của công nhân còn kém và 
chậm được cải thiện như : bảo hiểm xã hội, 
nhất là trong các doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh đáng báo động ; môi trường lao động 
bị ô nhiễm nặng, có tới trên 50% công nhân 
phải lao động trong môi trường bị ô nhiễm ; 
sức khỏe của công nhân, nhất là công nhân 
nữ ở một số ngành bị giảm sút ; ở một 


Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 
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doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn 
có tình trạng công nhân bị giới chủ hành 
hung, ngược đãi, vi phạm hợp đồng lao 
động... 

Thứ tư, về chất lượng giai cấp công 
nhân 

Nhìn chung, ý thức giác ngộ chính trị của 
giai cấp công nhân được tăng lên rõ rệt. 
Điều đó thể hiện ở nhận thức về vị trí, vai 
trò và sứ mệnh của giai cấp công nhân, cũng 
như về vai trò của các tổ chức trong hệ 
thống chính trị được nâng lên. Đa số công 
nhân có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với 
sự nghiệp đổi mới và thấy rõ những thành 
tựu của sự nghiệp đổi mới đang tạo đà cho 
đất nước đi lên. Công tác phát triển Đảng có 
nhiều tiến bộ, số lượng công nhân được kết 
nạp vào Đảng ngày càng tăng (chỉ riêng các 
doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối công 
nghiệp Hà Nội trong năm 2001 đã kết nạp 
được 754 đảng viên, tăng l 1,7% so với nắm 
2000 ; năm 2002 kết nạp 903 đảng viên)®. 


(5) Xem : Báo cáo tổng kết công tác năm 2002 và 
phương hướng công tác năm 2003 của Đảng ủy khôi Công 
nghiệp Hà Nội 
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Trình độ học vẫn của công nhân được tăng 
lên đáng kể, tới nay đã có 62% công nhân 
tốt nghiệp phô thông trung học và hơn 1,7 
triệu công nhân kỹ thuật được đào tạo. Một 
bộ phận công nhân được đào tạo, trang bị 
đầy đủ kiến thức trở thành đội ngũ công 
nhân làm chủ được việc ứng dụng công 
nghệ cao, công nghệ tự động hóa ở các 
doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, do trình độ công nghệ còn lạc 
hậu (đóng góp của khoa học - công nghệ 
vào tăng năng suất lao động và tăng trưởng 
chỉ mới chiếm 19%, trong khi đó ở khu vực 
và trên thế giới là 31 - 60%) ; khoa học công 
nghệ chưa thực sự là chỗ dựa và là nội dung 
then chốt của các chiến lược, chính sách, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nên đội 
ngũ công nhân có tri thức còn hạn chế và 
bộc lộ một số yếu kém cần khắc phục. Tỷ lệ 
công nhân trong dân số và trong lực lượng 
lao động xã hội còn quá khiêm tốn, nếu 
không muốn nói là quá ít (chỉ chiếm 9% dân 
số, 16% lực lượng lao động) ; cơ cấu theo 
ngành nghề và theo thành phân kinh tế còn 
bất hợp lý. Chất lượng của giai cấp công 
nhân còn nhiều hạn chế, nhất là về trình độ 
học vấn, trình độ tay nghề, bậc thợ ; hầu hết 
chưa qua đào tạo, trình độ kỹ thuật còn bất 
cập trước yêu cầu ứng dụng tiến bộ khoa 
học - công nghệ cao trong sản xuất, kinh 
doanh. Tình trạng thiếu nghiềm trọng thợ 
lành nghề bậc cao đang cản trở quá trình 
đây nhanh chuyển giao công nghệ mới. Đội 
ngũ công nhân có lối sống lao động, sống 
bằng nghề, đeo đuổi nghề theo phương 
châm"nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" còn 
quá móng. Công nhân và người lao động 
nói chung, còn chưa được đảm bảo sự ổn 
định cần thiết về lao động, việc làm, mức 
sống để có thể phát huy vai trò tiên phong. 
Điều kiện lao động, môi trường lao động và 
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môi trường sống của công nhân đang thiếu 
những đảm bảo cần thiết để duy trì, phát 
huy. nguồn lực công nhân VỚI ý nghĩa là 
nguồn lực của mọi nguôn lực của phát triển. 
Cùng với sự phát triên nền kinh tế thị trường 
nhiều thành phần, số công nhân có tay nghề 
bậc cao có xu hướng dịch chuyển sang các 
doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài 
ngày càng tăng lên, để lại khoảng trống, mà 
trước mắt khó có khả năng bù đắp đối với 
các doanh nghiệp nhà nước. Vai trò nền 
tảng cho nền kinh tế quốc dân của thành 
phần kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác xã 
đứng trước nguy cơ bị các thành phần kinh 
tế khác "chèn lấn". 

Từ thực trạng chung về giai cấp công 
nhân, trước yêu cầu phát triển mới của đất 


nước, việc chăm lo xây dựng giai cấp công 


nhân lớn mạnh toàn diện và trở thành lực 
lượng nòng cốt, đi đầu trong công cuộc 
CNH, HĐH, đòi hỏi phải quán triệt những 
quan điểm sau : 

Một là, chăm lo xây dựng giai cấp công 
nhân Việt Nam trở thành lực lượng lãnh đạo 
sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước. 

Xây dựng và phát triển giai cấp công 
nhân vững mạnh toàn diện bao hàm cả việc 
xây dựng và phát triển người công nhân với 
tư cách là người lao động, người công dân 
và cả với tư cách là đại diện các tập thể 
công nhân trong mỗi doanh nghiệp cũng 
như toàn bộ giai cấp công nhân trong cơ cầu 
xã hội. Cần thống nhất nhận thức và hành 
động trong việc chăm lo xây dựng giai cấp 
công nhân trở thành lực lượng lãnh đạo sự 
nghiệp đôi mới, CNH, HĐH đất nước như 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 
VII đã khẳng định : "Giai cấp công nhân 
Việt Nam thấm nhuần chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua 
đảng tiền phong của mình thực hiện sứ 
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mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng và 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước "4, 

Hai là, xây dựng giai cấp công nhân Việt 
Nam trở thành lực lượng nòng cốt, động lực 
chủ yếu của sự nghiệp đối mới, đấy mạnh 
CNH, HĐH đất nước. 

Mặc dù hiện nay, giai cấp công nhân 
Việt Nam còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong dân 
cư, nhưng với những đặc điểm riêng của 
minh, cùng với sự khẳng định trong thực 
tiễn mây chục năm qua, đặc biệt là những 
năm đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam 
luôn tỏ rõ là lực lượng nòng cốt của cách 
mạng. Sự nghiệp đây mạnh CNH, HĐH đất 
nước Sẻ tiếp tục khẳng định và tạo điều kiện 
cần thiết để giai cấp công nhân tiếp tục vai 
trò động lực chủ yếu của cách mạng. 

Ba là, chăm lo xây dựng giai cấp công 
nhân trở thành lực lượng nòng cốt của khối 
liên minh công nhân - nông dân - tri thức 
trong khối đại đoàn kết dân tộc. 

Xuất phát từ sự thống nhất về lợi ích, lợi 
ích giai cầp công nhân gắn liền với lợi ích 
của dân tộc, nằm trong lợi ích dân tộc, nên 
việc chăm lo xây dựng giai cấp công nhân 
phải tính đến việc bảo đảm lợi ích chính 
đáng của các giai cấp, tầng lớp xã hội khác, 
cũng như các thành phần dân tộc nhằm củng 
CÔ, tăng cường và phát huy sức mạnh của 
khối đại đoàn kết dân tộc. 

Bồn là, Đảng, Nhà nước phải dựa vào 
giai cấp công nhân và tạo điều kiện để giai 
cấp công nhân phát triển và vững mạnh toàn 
điện. 

Giai cấp công nhân là một lực lượng xã 
hội quan trọng, một giai cấp quan trọng 
nhất trong cơ cấu xã hội. Việc chăm lo xây 
dựng giai cấp công nhân phải được coi là 
trọng điểm của việc xây dựng cơ cấu xã hội 
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trong nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và trong cuộc vận động thực 
hiện dân chủ hóa xã hội. Hơn nữa, xây dựng 
và phát triển giai cấp công nhân phải nhằm 
đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho sự nghiệp CNH, HĐH, mà 
sâu xa hơn, căn bản hơn là đảm bảo cơ sở 
xã hội - chính trị quan trọng nhất để giữ 
vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng, tăng cường vai trò quản lý, điều hành 
của Nhà nước mang bản chất công nhân. 
Cũng chính vì thế, Đảng, Nhà nước phải tạo 
điều kiện mọi mặt để xây dựng và phát triển 
giai cấp công nhân. Bởi vậy, xây, dựng giai 
câp công nhân Việt Nam phát triển và vững 
mạnh toàn diện là trách nhiệm của toàn 
Đảng, toàn dân, của toàn bộ hệ thống chính 
trị, mà trước hết là trách nhiệm của Đảng và 
Nhà nước. 

Trên cơ sở những quan điểm đã xác định, 
để việc chăm lo xây dựng giai cấp công 
nhân lớn mạnh toàn diện,. đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp CNH, HĐH, cần thực hiện 
một số giải pháp sau : 

1 - Tăng cường công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của toàn xã 
hội về vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của 
GiaI cấp công nhân trong thời kỳ phát triển 
mới của đất nước 


Cho đến nay, vẫn còn những ý Ỹ kiến khác 
nhau về vị trí, vai trò của giaI cấp công 
nhân, ngay cả bản thân giai cấp công nhân 
cũng còn chưa nhận thức đúng về mình. 
Trong khi đó, nếu giai cấp công nhân không 
giác ngộ mục tiêu lý tưởng, ý thức chính trị, 
bản chất cách mạng thì khó có thể vượt qua 
được thách thức của thời kỳ mở cửa, chủ 


(6) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VII, Hà Nội. 1994, tr 97 
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động trong hội nhập kinh tế quốc tế và khu 
vực, do đó, cũng khó có đủ bản lĩnh trong 
cuộc đấu tranh chống lại âm mưu "diễn biến 
hòa bình", "bạo loạn lật đô" của chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực thù địch. Một khi 
toàn xã hội, trong đó quan trọng nhất là bản 
thân giai cấp công nhân giác ngộ về lợi ích 
giai cấp và dân tộc, về vị trí, vai trò của 
mình, thì tính tích cực xã hội - chính trị và 
lòng tự hào dân tộc sẽ được nâng lên, khi đó 
trong xã hội sẽ hình thành được sức mạnh 
tông hợp hướng ' vào mục tiêu xây dựng và 
phát triển giai cấp công nhân như một yêu 
cầu khách quan. 

2 - Đảng và Nhà nước xây dựng và thực 
hiện tốt cơ chế, chính sách tạo động lực cho 
phát triên giai cấp công nhân 

Thực tiến công cuộc đối mới cho thấy, 
việc xây dựng và phát triển giai cấp công 
nhân bắt đầu từ việc tạo ra động lực, động 
lực vật chất và động lực tình thần, động lực 
trực tiếp và động lực gián tiếp. Tại Hội nghị 
Trung ương 7 khóa VII, nguyên Tổng Bí 
thư Đỗ Mười đã chỉ rõ, xây dựng giai cấp 
công nhân phải bắt đầu từ việc động viên 
giai cấp công nhân vươn lên phấn đấu trong 
công cuộc đổi mới đất nước. Động lực trực 
tiếp đối với giai cấp công nhân chính là lợi 
ích thiết thực về việc làm, thu nhập, các nhu 
cầu ngày càng tăng về văn hóa - xã hội... 

Trong điều kiện hiện nay, cơ chế, chính 
sách tạo động lực cho giai cấp công nhân 
phát triển bao gồm : 

- Thực hiện nhất quán đường lối phát 
triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, đây mạnh việc chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế và cơ câu đầu tư ; đây mạnh 
quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, sắp 
XÊP, đổi mới, phát tr iên các doanh nghiệp 
nhà nước ; đối mới cơ chế chính sách, tạo 
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điều kiện, khuyến khích phát triển kinh tế 
hợp tác và kinh tế tư nhân ; có cơ chế, chính 
sách hấp dẫn thu hút vốn đầu tư và doanh 
nghiệp nước ngoài vào đầu tư và làm ăn tại 
Việt Nam ; khuyến khích mọi người tự tạo 
việc làm trong khuôn khổ pháp luật ; mở 
rộng VIỆC xuất khẩu lao động. 

-_ Đối mới và hoàn thiện chính sách tiền 
lương, tiền công lao động, tiền thưởng, thực 
hiện đúng đắn nguyên tắc phân phối theo 
lao động, làm cho tiền công thực sự là đòn 
bây kinh tế kích thích lao động sáng tạo, có 
hiệu quả, năng suất, chất lượng cao. Ngoài 
ra, cần thực hiện nguyên tắc phân phối theo 
mức đóng góp và theo quỹ phúc lợi xã hội ; 
có chính sách khuyến khích công nhân giỏi 
nghề ; nghiên cứu và ban hành chính sách 
trợ cấp thất nghiệp, bô sung và hoàn thiện 
chính sách trợ cấp xã hội đối với công nhân 
mắt việc làm, thiếu việc làm ; hoàn thiện và 
thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội... 

- Đổi mới công tác giáo dục - đào tạo 
theo hướng hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã 
hội hóa và nhân văn hóa nhằm nâng cao 
phẩm chất, năng lực toàn diện cho công 
nhân, trọng tâm là nâng cao trinh độ học 
vấn, tay nghề, ý thức pháp luật, năng lực 
ứng dụng những thành tựu khoa học công 
nghệ vào sản xuất và năng lực sáng tạo công 
nghệ mới ; thực hiện hiện đại hóa, trï thức 
hóa công nhân. Trong thời đại ngày nay, 
thời đại kinh tế tri thức, trí tuệ hóa đời sống 
xã hội là khách quan và cân thiết. Thực tế 
cách mạng cho thấy, một giai cấp nắm 
quyền lãnh đạo nhất thiết phải. là giai cấp 
đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến. 
Giai cấp công nhân Việt Nam chỉ có thể 
vượt qua thách thức, chớp lấy thời cơ, tích 
cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 
một khi được chuẩn bị đầy đủ cả về trình độ 
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học vấn, tay nghê, trình độ khoa học công 
nghệ, trinh độ ngoại ngữ, tin học. Trong 
những năm tới, cần thiết đối với công tác 
giáo dục - đào tạo, trọng tâm là đổi mới hệ 
thống giáo dục cơ bản, dạy nghề, đào tạo, 
đào tạo lại ; thực hiện phổ cập nghề trong 
thanh niên nhằm tạo nguồn bô sung cho đội 
ngũ công nhân ; thực hiện xã hội hóa và đa 
dạng hóa các loại hình đào tạo, đặc biệt là 
đào tạo tại nơi làm việc, đào tạo gắn với sản 
xuất ; mở rộng hệ giáo dục thường xuyên 
cho công nhân ; phát triển mạnh mẽ hợp tác 
quốc tế trong đào tạo công nhân lành nghề 
dưới nhiều hình thức. 

3 - Đổi mới và kiện toàn tổ chức cơ sở 
đẳng, công đoàn và các đoàn thể xã hội 
khác trong các doanh nghiệp 


Trong điều kiện kinh tế thị trường, mở 


cửa hội nhập, nhiều hình thức mới của các 
tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc các thành 
phần kinh tế xuất hiện. Sức lao động trở 
thành hàng hóa. Vai trò làm chủ của người 
lao động biêu hiện đa dạng và phức tạp hơn. 
Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều 
được hạch toán và phải đạt hiệu quả cao. 
Bởi vậy, tô chức và phương thức hoạt động 
của các tô chức đảng, công đoàn và các 
đoàn thể khác cũng phải đổi mới. Trước 
mắt, cần đây mạnh giáo dục chính trị, tư 
tưởng trong công nhân nhằm nâng cao sự 
giác ngộ và bản lĩnh chính trị cho công 
nhân ; bồi dưỡng phát triển đẳng trong công 
nhân, nhất là công nhân trẻ trực tiếp sản 
xuất. Nhất là, trong các doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh (hiện có tới 4,5 triệu công 
nhân), tùy mức độ, trên cơ sở phát triền các 
tô chức công đoàn từng bước xây dựng các 
tổ chức cơ sở đảng phù hợp. Trong các 
doanh nghiệp nhà nước, tăng cường hiệu lực 
chỉ huy của giám đốc và phát huy vai trò 
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lãnh đạo của tổ chức đảng trong phát triển 
sản xuất nói chung và trong việc chăm lo 
xây dựng giai cấp công nhân nói riêng. 

4 - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý 
luận, tổng kết thực tiễn quá trình xây dựng 
và phát triển giai cấp công nhân nước ta 
trong thời kỳ đôi mới 

Thực tế cho thấy, việc xây dựng và phát 
triển giai cấp công nhân phải gắn liền với 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Mục 
tiêu của các chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội cũng chính là yêu cầu cho việc xây 
dựng giai cấp công nhân, ngược lại, mỗi kết 
quả của việc thực hiện các chiến lược đó sẽ 
tạo nên những tiền đề và điều kiện cho việc 
xây dựng và phát triển giai cấp công nhân. 
Bởi thế, trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Đảng ta luôn quan tâm tổng kết thực 
tiễn, phát triển lý luận về mô hình chủ nghĩa 
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
để không ngừng hoàn thiện đường lối và 
chiến lược phát triên kinh tế - xã hội. Sự 
nghiệp xây dựng và phát triển giai cấp công 
nhân cũng đòi hỏi phải đây mạnh hơn nữa 
công tác nghiên cứu và phát triển lý luận về 
giai cấp công nhân, đặc biệt trong thời kỳ 
đổi mới. Trên cơ sở những dự báo đúng về 
xu hướng vận động và biến đổi của giai cấp 
công nhân và yêu cầu của thực tiễn, Đẳng, 
Nhà nước đề ra được phương hướng, giải 
pháp khả thi cho việc xây dựng và phát triển 
giai cấp công nhân. Sự nghiệp xây dựng và 
phát triển giai cấp công nhân sẽ trở nên thiết 
thực và đạt kết quả như mong muốn, khi 
Đảng và Nhà nước có đường lối chính sách 
đúng, các cấp các ngành, mà trước hết là 
ngành công nghiệp Việt Nam hướng ứng và 
thực hiện tích cực, có hiệu quả các đường 
lối chính sách đó. L1 
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ỪA qua, Tổng CỤC Thống kê đã công 
bố kêt quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra 
\ nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 
2001 (điều tra 13,91 triệu hộ, 60 758 trang 
trại, 7 558 hợp tác xã (HTX) nông, lâm nghiệp 
và thủy sản, 8 950 xã, 4 367 doanh nghiệp và 
cơ sở trực thuộc hoạt động trong lÏnh vực 
nông - lâm nghiệp, thủy sản từ 145 975 hộ 
mẫu). Từ kết quả tổng hợp, bước đầu có một 
sô nhận xét tổng quan và những vấn đề đáng 
quan tâm về nông thôn, nông nghiệp, thủy sản 
hiện nay ở nước ta. 


Trước hết, cơ câu ngành nghề ở khu vực 
nông thôn đã có sự thay đổi khá rõ nét theo 
hướng tích cực : tăng sô lượng và tỷ trọng của 
các nhóm hộ công nghiệp, xây dựng ; dịch vụ 
và giảm tỷ trọng hộ nông nghiệp. Năm 2001, 
tỷ lệ hộ công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp và 
xây dựng là 5,8%, hộ dịch vụ là 11,2% ; trong 
khi đó, năm 1994 các tỷ lệ tương ứng chỉ là 
1,6% và 6,4%. Sau 7 năm, tỷ trọng các loại hộ 
phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn đã tăng 
thêm 9%. Tỷ lệ của các loại hộ trên tăng nhanh 
đã làm tỷ trọng của hộ nông - lâm nghiệp, thủy 
sản giam đi một cách tương ứng. Mặc du đã có 
những chuyển biến nhưng trên phạm vi cả 
nước, tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành nghề từ 
nông nghiệp sang phi nông nghiệp còn chậm 
và không đều. Thực tế mới có 2 trong § vùng 
có tỷ lệ hộ công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp 
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đạt trên 5% (Đông Nam Bộ và đồng bằng sông 
Hồng), còn 4 trong 8 vùng có tỷ lệ dưới 3%. 
Sự chuyển dịch vê cơ câu ngành nghệ hộ nông 
thôn còn rất chênh lệch giữa các vùng. Vùng 
Đông Nam Bộ, tỷ lệ hộ công nghiệp và dịch vụ 
năm 2001 là 32,8% (năm 1994 là 18,2%) ; 
trong khi đó, các tỉnh Tây Bắc mới chiếm 
5,3% (năm 1994 là 2,8%). 

Cơ cấu trong nhóm hộ nông nghiệp - lâm 
nghiệp - thủy sản cũng đã có sự thay đổi theo 
hướng tỷ lệ hộ thủy sản, hộ lâm nghiệp tăng 
lên và tỷ lệ hộ nông nghiệp giảm đi. Nêu như 
năm 1994, hộ thủy sản chiếm 2,3% trong 
nhóm hộ nông, lâm và thủy sản và chiếm 1,9% 
so với tông số hộ nông thôn thì năm 2001 các 
tỷ lệ tương ứng là 3,5% và 2, 6%. Điều này 
phản ánh đúng xu hướng phát triển nuôi trồng 
thủy sản trong những năm qua, đặc biệt là việc 
chuyển từ điện tích trồng lúa sang nuôi trồng 
thủy sản ở vùng Ì bán đảo Cà Mau. 

So với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn thi quy mô và tốc 
độ chuyền dịch cơ cầu ngành nghề và lao động 
của hộ nông thôn còn chậm và không đều. 

Thứ hai, sản xuất nông nghiệp theo hướng 
hàng hóa đã có bước phát triển mới. Mô hình 
trang trại được nhân rộng khắp các vùng trong 


* PGS, TS Kinh tế 
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nước và lấy sản xuất hàng hóa đa ngành làm 
hướng chính. 


- Đến ngày 1-10-2001 cả nước có 60 758 
trang trại (sử dụng 369,6 ngàn héc+ta đất và 
mặt nước), tăng 4 906 trang trại so wới năm 
2000. Số trang trại trồng cây hằng năm có 
21 798 (35,9%) ; trang trại trông cây lâu năm 
có 16 614 (27,3%), trang trại chăn nuôi có 
1 762 (2,9%), trang trại lâm nghiệp có 1 630 
(2,7%), trang trại nuôi trồng thủy sản có 
16 951 (27,9%) và trang trại kinh doanh tông 
hợp có 2 006 (3,3%). Quy mô các trang trại 
còn nhỏ, bình quân một trang trại có 
6,2 lao động, 136,5 triệu đồng vốn sản xuất, 
6,08 héc-ta đất và mặt nước đang sử dụng. 


Các trang trại đã thu hút lao động dư thừa ở 
nông thôn, giải quyết công án VIỆC làm mang 
lại thu nhập cho họ. Theo số liệu điều tra, các 
trang trại đã sử dụng 374 701 lao động, gồm 
168 634 lao động của hộ chủ trang trại và 
206 067 lao động thuê mướn ngoài (quy đổi 
chiếm 55% tổng số lao động của trang trại). 
Các trang trại không ngừng đầu tư phát triển 


Ảnh : Tư liệu 


sản xuất. Năm 2001, tổng số vốn đầu tư của 
các trang trại là 8 294,7 tỉ đồng, binh quân một 
trang trại 136,5 triệu đồng. Vôn đầu tư của các 
trang trại chủ yếu là vốn tự có (84,6%), vốn 
vay ngân hàng (13,2%) và vay các nguồn 
khác (2,2%). Như vậy, vai trò của các ngân 
hàng trong việc phát triển kinh tế trang trại 
chưa cao. 

Tuy các trang trại Ù nước ta mới ra đời và 
phát triển trong mấy năm gần đây và một số 
trang trại mới thành lập còn trong thời kỳ xây 
dựng, nhưng đã tạo ra một khối lượng sản 
phẩm tương đối lớn. Năm 2000, tổng thu của 
các trang trại là 5 360,9 ti đồng, bình quân một 
trang trại đạt 88,2 triệu đồng. Giá trị hàng hóa 
của các trang trại đạt 4 965,9 tỉ đồng, bình 
quân một trang trại 81,7 triệu đồng, tỷ suất 
hàng hóa đạt 92,6%. Thu nhập của các trang 
trại là 1 905,8 tỉ đồng, bình quân một trang trại 
31,4 triệu đông, thu nhập bình quân một người 
một tháng của các hộ chủ trang trại là 584 000 
đồng, gấp 2,5 lần thu nhập bình quân một 
người một tháng ở khu vực nông thôn. 
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Thứ ba, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn 
được nâng cấp và hoàn thiện nhất là điện, 
đường, trường học, trạm y tế. Năm 1924, cả 
nước mới có 60,4% số xã, 50% số thôn và 53% 
số hộ có điện, đến năm 2001 đã có 86% số xã, 
77% số thôn có điện và tỷ lệ hộ nông thôn có 
điện đã lên tới 79%. Số hộ dùng điện 
tăng nhanh nhất ở các tỉnh miền núi ; Tây 
Nguyên (gấp 3,9 lần) ; Tây Bắc (2,6 lần). Đặc 
biệt giá điện nông thôn bình quân năm 2001 
chỉ còn 693 đ/kW, giảm 63 đồng so với 1994 
(756 đồng/kW). Đó là kết quả của việc tổ chức 
thực hiện chính sách điện khí hóa nông thôn 
của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. 

Giao thông nông thôn có bước phát triển ca 
về chiều rộng: và chiều sâu. Cả nước có 8 4ól 
xã, chiếm 94,5% số xã có đường ô tô đến trụ 
sở UBND xã (năm 1994 là 87,9%), trong đó 
vùng đông bằng sông Hồng đạt tỷ lệ cao nhất : 
99,9%, thấp nhất là vùng đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) : 78,1%. Cùng với việc 
mở rộng và nâng, cấp đường giao thông đến 
trung tâm xã, chất lượng đường giao thông 
liên thôn đã được nâng cấp. Hiện có 1 427 xã 
(chiếm 16%) có đường liên thôn được nhựa 
hóa, bê-tông hóa trên 50%. 

Hệ thống các cơ sở giáo dục, trạm y tế, chợ 
ở nông thôn tiếp tục được tăng cường và mở 
rộng : 99,9% số xã có trường tiêu học (năm 
1994 : 99,8%) ; 84,5% số xã có trường trung 
học cơ sở (năm 1994 : 76,6%) ; 8,7% số xã có 
trường trung học phô thông (năm 1994 : 7%). 
Các cơ sở nhà trẻ, mẫu giáo vẫn được duy trì 
và mở rộng. Đến nay, 36,3% số xã có lớp mẫu 
giáo ; 85,7% số xã có nhà trẻ. Trong lĩnh vực 
y tế, cùng với việc tăng cường cán bộ ngành y 
cho cơ sở là mở rộng các cơ sở khám chữa 
bệnh. Năm 1994, có 93,2% số xã có trạm y tế, 
đến năm 2001 mạng lưới y tế xã gần như phủ 
kín trên phạm vi cả nước với 99% số xã có 
trạm y tế (xem biểu). 
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Hiện nay, 7 503 Ủy ban nhân dân xã có 
máy điện thoại, chiếm 83,8%. Đặc biệt, số 
hộ ở nông thôn có điện thoại năm 2001 là 
704,4 ngàn hộ, gấp 30 lần so với năm 1994; 
56,9% số xã có hệ thống loa truyền thanh (năm 
1994 là 38,6%) ; 54, 8% sô xã có điểm bưu 
điện văn hóa xã ; 14% số xã có nhà văn hóa và 
7% số xã có thư viện. 

Thứ tư, các HTX nông nghiệp phát triên 
nhưng chưa đều và chưa vững chắc. Quan hệ 
sản xuất ở ' nông thôn được điều chính phù hợp 
với yêu cầu phát triên sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa. 

Theo số liệu điều tra, cả nước có 7 226 
HTX nông nghiệp (trong đó có 912 HIX mới 
thành lập theo Luật, 6 314 HTX đã chuyển đổi 
và 5 034 HTX cũ chưa chuyên đôi), 13 HTX 
lâm nghiệp và 319 HTX thủy sản. 

Phương thức và giá cả dịch vụ của các HTX 
thuận tiện và thấp hơn của tư nhân trên cùng 
địa bàn. Năm 2000, có 5 441 HTX (84,9%) 
làm dịch vụ thủy nông ; 4 612 HTX (71,9%) 
làm dịch vụ bao vệ thực vật ; 3 704 HTX 
(57,8%) làm dịch vụ giống ; 2400 HTX 
(37,44%) làm dịch vụ làm đất ; 1627 HTX 
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(25,4%) làm dịch vụ phân bón ; 
(30,9%) làm các dịch vụ khác. 

Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi nhiều HIX 
nông nghiệp chưa mở rộng được dịch vụ đầu 
ra, nhất là tiêu thụ sản phẩm, chế biến nông 
sản và phát triển ngành nghề. Phần lớn HTX 
mới đảm nhiệm hai đến ba khâu dịch vụ. Nhận 
thức ở một sô địa phương, ngành và xã viên về 
Luật Hợp tác xã còn hạn chế ; còn tới 41,4% 
số HTX chưa chuyển đổi. 


Thứ năm, năng lực của ngành thủy sản 
được tăng cường. Đến nay, sô hộ thủy sản cả 
nước có 509 nghìn, chiếm 3,7% tổng số hộ, 
trong đó nhiều nhất là các vùng ĐBSCL : 
239,7 nghìn hộ (7,9%), Nam Trung Bộ : 
90,3 nghìn hộ (7,8%), Bắc Trung Bộ : 
75,3 nghin hộ (3,8%), Đông Nam Bộ : 
63,7 nghìn hộ (4,6%). So với năm 1994, sô hộ 
thủy sản tăng 280 nghìn hộ (gấp 2,2 lần), 
nhanh nhất là vùng ĐBSCL gâp 4,2 lần 
(239,7/56,9 nghìn hộ). Số hộ thủy sản vùng 
ĐBSCL hiện nay đã nhiều hơn tổng số hộ thủy 
sản cả nước năm 1994 (229,9 nghìn hộ). 


Số lượng tàu thuyền đánh bắt thủy sản cơ 
Ø1ới cả nước có trên 120 445 chiếc, trong đó có 
14 403 tàu có công SUẤT trên 90 CV đánh bắt 
xa bờ. Các vùng có nhiều tàu thuyền đánh bắt 
cơ giới là : ĐBSCL có 45 798 chiếc, trong đó 
đánh bắt xa bờ có 4 174 chiếc ; Nam Trung 
Bộ : 23 277 và 5 387 chiếc ; Bắc Trung Bộ : 
22 867 và 687 chiếc ; Đông Nam Bộ : 14 962 
và 3 667 chiếc với chủng loại tương ứng. So 
với năm 1994, số tàu đánh bắt thủy sản CƠ giới 
tăng 48 981 chiếc (+ 68,5%), tăng nhiều và 
nhanh nhất là hai vùng ĐBSCL (30 308 chiếc, 
bằng 2,9 lần) và Nam Trung Bộ (8 954 chiếc, 
bằng 41,5%). 


Trong nuôi trồng thủy sản, nét nổi bật nhất 
là sô lượng và quy mô trang trại tăng nhanh 
và đem lại hiệu quả thiết thực. Cả nước có 
16 952 trang trại nuôi trồng thủy sản, được trải 
rộng khắp tám vùng sinh thái, trong đó nhiều 
nhất là ĐBSCL (12086 trang trại. chiếm 
38,8%) và Nam Trung Bộ (1 297 trang trại, 
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chiếm 44,6%). Diện tích mặt nước bình quân 
một trang trại là 3,9 héc-ta, riêng ĐBSCL là 
3,2 héc-ta. Giá trị sản lượng hàng hóa và thu 
nhập bình quân của các trang trại nuôi trồng 
thủy sản đều cao hơn các trang trại khác (Thừa 
Thiên - Huế : 142 triệu và 47 triệu đồng so với 
101 và 34 triệu đồng). 

Thứ sáu, do cơ cấu ngành nghề có tiến bộ, 
sản xuất phát triển, nên thu nhập, tích lũy và 
vốn đầu tư của hộ nông thôn chuyển biến theo 
xu hướng, tiến bộ, phủ hợp với yêu cầu chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

Trong cơ cấu tông thu về sản xuất kinh 
doanh : thu về nông, lâm nghiệp, thủy sản 
chiếm 75,6%, thu từ công nghiệp - xây dựng 
chiếm 10,6%, còn lại thu từ các ngành dịch vụ 
chiếm 13,8%. Trong cơ cấu tổng thu nông, 
lâm nghiệp, thủy sản thì thu từ ngành nông 
nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất 79,9%, thu từ 
thủy sản 15,3% và thu từ lâm nghiệp chỉ chiếm 
4,8%. Tỷ trọng nông nghiệp và lâm nghiệp 
giảm dần và tỷ trọng thủy sản tăng nhanh là xu 
hướng, tiến bộ đúng ` với thực tế hiện nay Ở các 
vùng nông thôn, nhất là vùng ven biến. 


Cơ cấu tông thu của ngành nông nghiệp 
gồm : thu từ ngành trồng trọt chiếm 68,5%, 
thu từ ngành chăn nuôi chiếm 29,5%, thu từ 
hoạt động dịch vụ nông nghiệp chi chiếm 2%. 
Trong ngành trông trọt, tỷ lệ thu về cây hằng 
năm chiêm 77, B%, thu về cây lầu năm 19,7%. 


Thứ bảy, đời sống vật chất và tinh thần của 
nông dân được nâng cao. Giá trị các đồ dùng 
lâu bền bình quân một hộ dân cư nông thôn 
hiện có vào thời điêm điều tra là 6,9 triệu 
đồng, tăng 1,8 triệu đồng/hộ (tầng 35,3%) so 
với 1998. Năm 2000 vôn đầu tư phát triên bình 
quân một hộ là 3,5 triệu đồng ; vôn tích lũy 
binh quân một hộ nông thôn là 3,1 triệu đồng. 
Kết quả trên phù hợp với các nguôn số liệu 
của các cuộc điều tra trước của ngành thống 
kê và phản ánh đúng thực trạng, xu hướng vận 
động của kinh tế hộ nông thôn, nông nghiệp và 
thủy sản năm đầu tiên của thế kỷ XXI. 
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'Tựp chỉ Cộng sản 


Anäu Znân, 
hệ oề Hội nghị thành lập Đảng 


NGUYÊN TRỌNG THỤ 


Cứ mỗi độ Xuân về, chúng ta lại kể với nhau về Hội 
nghị thành lập Đảng. Bởi vì, Hội nghị đó tiến hành 
đúng vào buổi đầu xuân (ngày 3-2-1930 là mông 5 tháng 
Giêng - Canh Ngọ). Và còn bởi vi, như chúng ta thường 
nói, Đảng đã cho ta cả Mùa Xuân. 


Và Xuân nay, cũng xin kể lại : 

Trong bản báo cáo đề ngày 18-2-1930 
gửi Quốc tế Cộng sản báo tin là Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã được thành lập, đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc cho biết : Nhận được chỉ 
thị của Quốc tế Cộng sản về công tác ở 
Đông Dương, đông chí đã rời Đức vào 
tháng 6-1928 và đến Xiêm (Thái Lan) vào 
tháng 7 cùng năm. Đồng chí đã làm việc 
với một số Việt Kiều ở đấy cho tới tháng 
11-1929. Đã hai lần, đồng chí cố tìm cách 
về Việt Nam nhưng phải quay trở lại vì bọn 
mật thám và cảnh sát ở biên giới hoạt động 
rất gắt gao. Lần thứ ba, đang định tìm về đất 
nước thì được một đồng chí từ Hồng Công 
sang Xiêm báo cho biết là Việt Nam thanh 
niên cách mạng đồng chí Hội đang bị tan rã, 
những người cộng sản đang chia thành 
nhiều phái. Đồng chí lập tức đi Trung Quốc, 
tới đó vảo ngày 23-12. Sau đó, triệu tập các 
đại biêu của hai nhóm (Đông Dương Cộng 
sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng) để 
bàn về vấn đề hợp nhất. 
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Đúng là lúc ấy ở nước ta, Việt Nam 
thanh niên cách mạng đồng chí Hội đang 
gặp những rạn vỡ của sự trưởng. thành. 
Tháng 5-1929, Đại hội lần thứ I của Việt 
Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội 
họp tại một địa điểm ở nước ngoài. Tại Đại 
hội này, các đại biểu Bắc Kỳ đưa ra đề nghị 
thành lập Đảng Cộng sản. Đề nghị này 
không được Đại hội chấp thuận. Các đại 
biểu Bắc Kỳ liền bỏ Đại hội ra về, sau đó 
ra bản Tuyên ngôn kêu gọi : "Phải tô chức 
ngay Đảng Cộng sản". Ngày 17-6-1929, 
một số đồng chí ở Bắc Kỳ rời Bỏ Việt Nam 
thanh niên cách mạng đồng chí Hội, thành 
lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Tiếp đó, 
những người tiên tiến trong Việt Nam thanh 
niên cách mạng đồng chí Hội ở miền Nam, 
miền Trung và nước ngoài lần lượt tự tổ 
chức ra những chi bộ cộng sản, và đến cuối 
năm 1929, chính thức thành lập An Nam 
Cộng sản Đăng. Ở miền Trung thi Tân Việt 
và Việt Nam thanh niên cách mạng đông chí 
Hội đã nhiều lần họp với nhau bàn chuyện 
hợp nhất, nhưng do thái độ của mỗi bên 
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khác nhau, nên sự hợp nhất không thành. 
Do vậy, phái "tả" trong Đảng Tân Việt cũng 
tự tô chức thành những chi bộ cộng sản. 
Các tô chức cộng sản ở cả ba kỳ đã có 
những cuộc gặp gỡ để bàn việc hợp nhất 
thành một Đảng, nhưng chưa thành công vì 
còn rất xa nhau trong nhận thức và phương 
pháp. Đông chí Nguyên Ái Quốc, VỚI tư 
cách là đại biểu Quốc tế Cộng sản đã kịp 
thời đứng ra giải quyết. 

Đồng chí Trịnh Đình Cửu và đồng chí 
Nguyễn Thiệu, những người đã được tham 
dự Hội nghị hợp nhât Đảng, trong một tờ 
trình, đề ngày 17-11-1959, gửi lên Trung 
ương Đảng (khóa II) đã kể lại rằng : Sau khi 
nhận được thư triệu tập của đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc, các tô chức cộng sản 
trong nước đã cử đại biểu đi dự họp. Các đại 
biểu Đông Dương Cộng sản Đảng gồm 
Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh, đáp 
tàu biên từ Hải Phòng đi dự hội nghị. Các 
đại biểu An Nam Cộng sản Đảng gôm Châu 
Văn Liêm và Nguyễn Thiệu đáp tàu biến 
từ Sài Gòn đến Hồng Công vào cuối năm 
âm lịch. Đồng chí Trịnh Đình Cửu còn nhớ, 
lúc lên bờ thì thấy một hiện tượng khác 
thường : ngoài phố, người ta bán các thứ hoa 
như hoa đào, mẫu đơn, thủy tiên và cá vàng 
là những thứ chỉ bán trước Tết, vào lúc 
chuẩn bị ăn Tết. Đồng chí, còn cho biết hai 
người (đồng chí Trịnh Đình Cửu và đồng 
chí Nguyễn Đức Cảnh) trong đoàn đại biểu 
Đông Dương Cộng sản Đảng, lúc mới đến 
trọ Ở khách sạn bên Hồng Công, khoảng 
một tuần sau mới dời sang Cửu Long. Hôm 
đầu tiên được gập đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc là đúng Tết âm lịch. Hôm ấ _ây khi vào 
một hiệu cao lâu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
có nói "Cung hỷ". Đồng chí Trịnh Đình Cửu 
lấy làm ngạc nhiên, vê sau mới rõ tục lệ 
Trung Quốc là ngày Tết gặp nhau, bất 
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kỳ quen lạ, đều chào nhau bằng mấy chữ 
"Cung hỷ" (tức là chúc mừng năm mới). 

Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930, đúng sau 
dịp Tết Canh Ngọ, đã diễn ra Hội nghị hợp 
nhất thành lập Đảngt), Hội nghị họp ở bán 
đảo Cửu Long (Hồng Công), dưới sự chủ trì 
của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị đã 
tiến hành với sự tham dự của 2 đại biểu 
Đông Dương Cộng sản Đẳng là Trịnh Đình 
Cửu và Nguyễn Đức Cảnh, 2 đại biểu của 
An Nam Cộng sản Đảng là Châu Văn Liêm 
và Nguyễn Thiệu. Ngoài ra, có những người 
giúp việc cho Hội nghị, thính thoảng có dự 
một vài buổi họp là Hồ Tùng Mậu và Lê 
Hồng Sơn. Còn Đông Dương Cộng sản Liên 
đoàn (gồm những người có xu hướng cộng 
sản thoát ly từ Đảng Tân ViệU mới thành 
lập ngày 1-1-1930, do các cán Độ chủ chốt 
bị bắt, nên không kịp cử đại biểu đến dự. 
Theo báo cáo của đồng chí Nguyễn Ái ¡ Quốc 
gửi cho Quốc tế Cộng sản thì tông số đẳng 
viên lúc bấy giờ là 310 đồng chí (gồm 204 . 
đồng chí ở miền Bắc, 51 đồng chí ở miền 
Nam, 40 đồng chí ở Xiêm, 15 đông chí ở 
Trung Quốc và các nơi khác). 

Đồng chí Trịnh Đình Cửu và đồng chí 
Nguyễn Thiệu, trong tờ trình của mình, cho 
biết là Hội nghị kéo dài đến mấy hôm, qua 
nhiều lần họp và họp cách quãng, thường 
họp vào ban đêm. Nơi họp là những căn 
phòng nhỏ hẹp xóm thợ thuyền ở Cửu Long. 

Sau 5 ngày thảo luận sôi nôi và khẩn 
trương, Hội nghị nhất trí tán thành hợp nhất 
các tổ chức cộng sản thành một đẳng duy 


(1) Trước đây, đã có lúc chúng ta lấy ngày 6-I-1930 là 
ngày thành lập Đảng. Thực ra, ngày đó chỉ là bắt đầu quá 
trình chuẩn bị. Trong bài “Dự thảo về lịch sử phong trào 
Đông Dương từ năm !930 đến năm Ị 93” của Hồng Thế 
Công (tức Hà Huy Tập), có đoạn viết : Từ 6-l đến ngày 
3-2-1930 là quá trình chuẩn bị và thống nhất các tổ chức 
cộng sản để thành lập Đảng ta 
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nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Lúc đầu, về tên Đảng, đại biểu nào cũng 
muốn lấy tên của tổ chức mình làm tên của 
Đảng. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề nghị 
lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Đồng chí giải thích : Theo nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vấn đề dân tộc, 
thì người của dân tộc nào vào Đảng của dân 
tộc ấy. Cái từ Đông Dương rộng quá, vì 
Đông Dương gồm ba nước là Việt Nam, 
Lào và Cam-pu-chia. Còn cái từ An Nam lại 
hẹp quá, vì nó chỉ tên xứ Trung Kỳ. Các đại 
biểu đều nhất trí với đề nghị của đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị đã thông qua 
Chính cương văn tắt ; Sách lược văn tắt ; 
Chương trình tóm tắt ; Điêu lệ vắn tắt của 
Đẳng và các Điều lệ vắn tắt của các tổ chức 
quân chúng do đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc 
dự thảo. Các văn 
kiện này được các 
đồng chí dự họp ghi 
chép mang về nước 
và sau đó đã được ! 
phổ biến rộng rãi. 
Theo báo cáo của 
đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc gửi Quốc tế 
Cộng sản thì các đại 
biểu trở về Việt Nam 
ngày 8-2-1930. 
Trong số các văn - 
kiện của Hội nghị là} 
thành lập Đảng, có % ¿` 
một tài liệu mà sau ,'* 
năm 1975 chúng ta š 
mới tìm lại được từ | 5 ày/, 
trong hô sơ của mật z3 W 
thám Pháp. Đó là C42 
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Báo cáo tóm tắt Hội nghị, đề ngày 7-2- 
1930, tức là ngày kết thúc Hội nghị. Tài liệu 
này do mật thám Pháp lấy được khi soát nhà 
đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Thành 
ủy Hà Nội năm 1930. (Sau khi bị bắt, đồng 
chí Nguyễn Ngọc Vũ bị tra tấn hết sức dã 
man, nhưng kiên quyết giữ vững khí tiết, đã 
hy sinh ngay trong trại giam Hỏa Lò đầu 
năm 1932). Mật thám Pháp đã dịch Báo cáo 
tóm tắt Hội nghị ra tiếng Pháp để nghiên 
cứu. Bản hiện giữ tại Cục lưu trữ Văn phòng 
Trung ương Đảng là bản dịch lại ra tiếng 
Việt từ bản tiếng Pháp của mật thám Pháp. 

Báo cáo tóm tắt Hội nghị có nội dung 
như một biên bản hội nghị, nêu rõ số lượng 
đại biểu có mặt, trình tự chương trình nghị 
sự, và phần quan trọng nhất là phần Nghị 
quyết. Trong phân 
này ghi rõ : các đại 
biểu của Đông 
Dương Cộng sản 
Đảng và của An 
Nam Cộng sản 
Đảng đều tán thành 
4W ¿ kén của dại biểu 
quốc tế (tức là 
đông chí Nguyễn 
Ái Quốc) về việc 
thành lập một 
Đẳng Cộng sản 
¡ chân chính đặt tên 
là Đảng Cộng sản 


{ Việt Nam và 
| kê hoạch tiên hành 
việc thành lập 


Đảng đó. Trong 
Nghị quyết cũng 
có phần nhận xét 
sai lầm, khuyết 
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điêm của An Nam Cộng sản Đảng và của 
Đông Dương Cộng sản Đảng. Cả hai tô 
chức đó đều quá khắt khe trong việc công 
nhận đồng chí chính thức, và trong việc kết 
nạp vào công hội, nông hội, học sinh hội. 
Đông Dương Cộng sản Đảng còn sai lầm về 
mặt tô chức, làm cho Đảng có tính chất bè 
phái, xa quần chúng. Ngoài ra, việc Đông 
Dương Cộng sản Đảng làm tan rã Thanh 
niên và Tân Việt là trái với đường lối của 
Quốc tế Cộng sản. Nghị quyết cũng đề cập 
đến phương thức cử Ban Trung ương. Theo 
phương thức đó thì Bắc Kỳ và Trung Kỳ do 
Trung ương Đông Dương Cộng sản lãnh 
đạo sẽ cử 5 ủy viên. Còn đối với Nam Kỳ thì 
Trung ương Đông Dương Cộng sản Đảng và 
Ban Chấp hành lâm thời An Nam Cộng sản 
Đảng sẽ giới thiệu đẳng viên của mình với 
hai đại biêu Nam Kỳ để hai đại biểu này 
tô chức họp chung cử hai ủy viên (đưa vào 
Trung ương mới)®. Nghị quyết cũng nêu 
rõ, cần bỏ các tổ chức xích tổ (những tổ 
chức quần chúng có xu hướng cộng sản) và 
các tổ chức ủng hộ bằng cách đưa họ vào 
nông hội, công hội hoặc các tổ chức phản 
đề. Đối với Thanh niên thì đưa vào tổ chức 
phản đề. Đối với Tân Việt thì không giải 
tán, mà đưa vào tổ chức phân đề, đồng thời 
kết nạp những người ưu tú vào Đảng. Nghị 
quyết cũng đề cập đến thái độ đối với Quốc 
dân đẳng, đối với mặt trận phản đế và đối 
với Hội cứu tế. Riêng đối với báo chí thì 
Nghị quyết nêu rõ : Bỏ những tờ báo do 
Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam 
Cộng sản Đảng xuất bản trước đây ; Ban 
Trung ương có thể xuất bản một tạp chí lý 
luận và ba tờ báo tuyên truyền ; bỏ những tờ 
báo của các hội quần chúng do Đảng chỉ 
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đạo ; duy trì tất cả những tờ báo do quân 
chúng chủ trương. 

Đúng 3 tuần sau Hội nghị hợp nhất thành 
lập Đảng, vào ngày 24-2-1930, các đại biêu 
của Đảng lại có cuộc họp quyết định chấp 
nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia 
nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo quyết 
định đó, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 
được cử một đồng chí tham gia cấp ủy lâm 
thời của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam 
ở Nam Kỳ. 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản 
có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đẳng. 
Sự nhất trí cao và nhanh chóng của Hội nghị 
là nhờ vai trò lãnh đạo, hướng dẫn của đông 
chí Nguyễn Ái Quốc. Với uy tín rất cao của 
mình, đồng chí Nguyễn Ái Quốc là linh hồn 
của Hội nghị thành lập Đảng và là người 
quyết định thắng lợi của Hội nghị đó. 

Sau khi Đảng được thành lập, trong Báo 
cáo gửi. Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc viết : "Hội An Nam thanh niên 
cách mạng (tức là Việt Nam thanh niên cách 
mạng đồng chí Hội) do chúng tôi tổ chức từ 
năm 1925. Có thể nói rằng, nó là quả trứng, 
mà từ đó nở ra con chim non cộng sản 
(Đảng Cộng sản)... Từ nay với chính sách 
đúng và với sự thống nhất, chúng tôi có thê 
chắc rằng Đảng Cộng sản sẽ tiến bộ nhanh 
chóng". Cho đến nay, thực tiễn hoạt động 
73 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam 
đã chứng minh hùng hồn lời tiên đoán đó 
của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Œ 


(2) Tức Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu 

(3) Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị, Bắc kỳ và Trung 
kỳ đã cử các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Lan. 
Nguyễn Hới. Nguyên Phong Sắc. Lê Mao : Nam kỳ cử các 
đồng chí Hạ Bá Cang. Phạm Hữu Lầu. Trên đường đi dự 
Hội nghị Trung ương, một trong số các đồng chí trên đây 
đã bị bắt 
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Tâm sự của n#ười đảng viên 
72 NĂM TUỔI ĐẢNG 


A hơn 70 năm nay, như đã thành 
JE))n thống, trong niềm vui đón 

Xuân Mới, nhân dân cả nước vui 
mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam quang vinh 3-2-1930. 

Mừng Xuân, nhớ về Đảng, càng nhớ đến 
những người đảng viên kiên trung, một đời 
vì Đảng, vì dân, những tắm gương sáng rất 
đáng cho chúng ta học tập. 

Đồng chí Trân Trọng Bích là một đảng 
viên lão thành được mọi người tru mến 
gọi là "anh Ba". Năm 2000, anh được tặng 
Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Trước đây, 
anh nhiều năm cùng sinh hoạt với tôi ở 
một chỉ bộ, nay đã chuyển sang chỗ ở mới 
nhưng vẫn cùng một Đảng bộ (178/4/8F 
Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh). Chúng tôi 
vân thường xuyên thăm hỏi nhau. Năm 
1931, anh là người đẳng viên đầu tiên giữ 
chức Bí thư Chi bộ xã Lạng Sơn, huyện Tân 
Châu, Châu Đốc (An Giang ngày nay). 
Năm 1936, là Tỉnh ủy viên tỉnh Châu Đốc. 
Năm 1938, bị địch bắt đày ra Côn Đảo, 
cùng bị giam chung trại tù với các đông chí 
lão thành cách mạng : Lê Duẩn, Mười Cúc 
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(Nguyễn Văn Linh), Nguyễn Văn Tạo... 
Năm 1944 được ra tù, anh tiếp tục hoạt động 
bí mật, xây dựng cơ sở cách mạng. Tuy đã 
89 tuổi, nhưng anh vẫn rất minh mẫn, vẫn 
nhớ rất rõ những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc 
đời hoạt động cách mạng của mình. Anh 
thường nhớ về những người đồng đội cũ, tấm 
gương các đồng chí đã chiến đấu, hy sinh 


xứng đáng với danh hiệu người đẳng viên 


luôn nhắc nhở, thôi thúc anh sống và cống 
hiến hết mình cho dân, cho Đảng. 

Đồng chí Lê Hồng Thiệt - nguyên 
Thường vụ huyện ủy Tân Châu, người đã dìu 
dắt, kết nạp đồng chí Trần Trọng Bích vào 
Đảng. Năm 1931, đồng chí Thiệt bị địch bắt. 
Địch đeo trước ngực và sau lưng đồng chí 
hai tấm biên đề chữ "Cộng sản", cổ mang 
gông, cho lính dẫn đi dạo khắp chợ ở huyện 
Tân Châu nhằm bêu riếu, dọa nạt nhân dân 
và uy hiếp phong trào cách mạng. 

Rôi đồng chí Phạm Văn Lẫm - nguyên 
đẳng viên năm 1931, khi bị địch bắt, đã 
chống cự quyết liệt, bị giặc đánh chết ngay 
tại chỗ. Và còn biết bao đồng chí khác bị 


* Thành phố Hồ Chí Minh 
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địch tra tấn, sát hại dã man cho đến giờ phút 
cuối cùng của đời mình vẫn một lòng kiên 
trung với Đảng. 

Anh Bích kể, sau Cách mạng Tháng 
Tám (1945), anh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy 
kiêm Chính trị viên Tỉnh đội Châu Đốc. Sau 
đó, được Đảng phân công giữ nhiều cương 
vị khác nhau. Hỏi thi hành Hiệp định 
Giơ-ne-vơ năm 1954, dù đang làm Chính trị 
viên Tỉnh đội, mọi người cùng gia đình ra 
Bắc tập kết, anh được Đảng bố trí ở lại vùng 
địch hậu, công việc khó khăn và nguy hiểm, 
anh vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao. 
Những năm tháng khó khăn của cách mạng 
(1956, 1957, 1958), tình hình hết sức đen tối, 
địch liên tục tiến hành nhiều chiến dịch "tố 
Cộng, diệt Cộng" với khẩu hiệu "Thà giết 
nhầm còn hơn bỏ sót bọn Cộng sản". Chúng 
lê máy chém đi khắp nơi để đàn áp phong 
trào cách mạng. Đồng chí Phạm Hữu Lâu 
(Tư Lầu) - nguyên là Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ 
giao cho anh trực tiếp lo nơi ăn ở và làm việc 
của cơ quan Xứ ủy từ Sài Gòn chuyển về Tân 
Châu, Châu Đốc. Sau khi địch bắt được anh 
Hoàng Hữu Khương - nguyên Phó Bi thư 
Xứ ủy, đồng chí Tư Lầu giao cho anh sang 
Phnôm-pênh (Cam-pu-chia) cùng với anh 
Ba Quán mở cơ sở cách mạng mới, xây dựng 
nơi ăn ở và làm việc (căn cứ 2) của cơ quan 
Xứ ủy. Sau này, cả anh và các đồng chí 
khác : Phạm Văn Bường, Nguyễn Văn Linh, 
Võ Văn Kiệt, Ba Duẩn cũng sang Phnôm- 
pênh hoạt động. Thời kỳ đó, nhiều đồng chí 
đã hy sinh oanh liệt. Nay ngẫm nghĩ lại, sở 
dĩ mình làm được như vậy và nhất là khi 
phong trào cách mạng gặp khó khăn chính 
vì có lòng yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào 
Đẳng, vào vị lãnh tụ tối cao của dân tộc - 
Chủ tịch Hô Chí Minh, người đã sáng suốt 
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lãnh đạo nhân dân thoát khỏi cuộc đời nô lệ 
trăm năm, thoát khỏi cảnh đau khổ của người 
dân mất nước, giành được độc lập, giải 
phóng cho dân tộc. 

Nói về những thành quả của sự nghiệp 
xây dựng đất nước hiện nay, anh Bích tâm 
sự : Những thành tựu tăng trưởng kinh tế 
trong thời kỳ đổi mới, trong 16 năm qua tuy 
còn có những yếu kém khuyết điểm, nhưng 
tôi thấy thật đáng phấn khởi. Sản lượng 
lương thực, điện, than, xi-măng, sắt thép, dầu 
mỏ... nhất là kim ngạch xuất khẩu hằng năm 
tăng nhanh, chính trị, an ninh quốc phòng 
ổn định. Điều đó thể hiện sức sống và sự 
năng động, sáng tạo của nhân dân ta dưới 
sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Không 
cần phải nhiều lời, chính những thành tựu 
đó, chính đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân ngày càng được nâng cao là những 
minh chứng hùng hôn cho những ai còn có 
tư tưởng hoài nghi và tin vào những điều 
xuyên tạc, bôi nhọ công cuộc đổi mới của 
Đảng và nhân dân ta. 

Trong cuộc đấu tranh lâu dài, đầy hy sinh 
gian khô vì độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng 
và Bác Hồ kính yêu đã giành được thắng lợi 
vĩ đại thì nhất định cũng sẽ giành được nhiều 
thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
đất nước. 

Về cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đẳng hiện nay, anh Bích nhận xét : Tôi rất 
mừng, vì cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng đã đạt được những kết quả bước đầu, 
làm tăng thêm niêm tin của nhân dân đối với 
Đảng. Tuy nhiên, trong sự nghiệp đôi mới, 
bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh 
tế - xã hội dưới ảnh hưởng của kinh tế thị 


7] 


(Dới (Đang, mùa (Quân 


trường thì vẫn còn tôn tại không ít những 
mặt trái. Thật đau lòng là một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đàng viên trong đó có cả đảng 
viên lâu năm, cả cán bộ cấp cao, đã bị đồng 
tiền bất chính làm mờ mắt, tha hóa, biến 
chất, sa ngã. Nhiều đêm, tôi trăn trở không 
sao ngủ được, buôn vì những vụ án tham 
nhũng không những đã làm tốn thất tiền, của 
của Nhà nước và nhân dân quá lớn, mà điều 
nguy hiểm hơn là làm ảnh hưởng đến uy tín 
của Đảng, tốn hại đến danh dự của bao thế 
hệ đảng viên đã quên thân mình vì dân, vì 
Đảng. Như trong vụ án "Ngân hàng Việt 
Hoa" năm 2002, các bị cáo đã chiếm đoạt 
của Nhà nước và nhân dân hơn 83 triệu USD 
và 260 tỉ đồng. Còn rất nhiều vụ án lớn đã 
và đang được xét xử. Các bị cáo đã làm thất 
thoát của nhà nước tới hàng ngàn tỉ đông, 
không thống kê hết. Trong khi đó, người dân 
ở nhiều nơi, nhất là ở nông thôn và miền núi 
còn chịu nhiều cực khổ, áo chưa đủ lành, 
cơm chưa đủ no. Các vụ tham nhũng diễn ra 
ngày càng nghiêm trọng chính là nguy cơ 
mất, còn của chế độ. Anh quan tâm đặc biệt 
đến vụ án Trương Văn Cam. Theo anh, đây 
là ung nhọt lớn hủy hoại sự phôn vinh, vững 
mạnh của đất nước. Anh mừng vì cuối cùng 
những kẻ như Năm Cam, tên cầm đầu của 
đường dây xã hội đen và đồng bọn đã bị bắt 
và sắp đưa ra xét xử. Tính chất vụ án này rất 
nguy hiêm, vì những cán bộ trong bộ máy 
Nhà nước trực tiếp bảo vệ pháp luật lại làm 
"chỗ dựa" đầy quyền lực cho Năm Cam và 
đồng bọn xã hội đen hoạt động gây tội ác. 
Phải thấy hết tính chất vô cùng nghiêm 
trọng bởi nó được các "ô dù” là các quan 
chức trọng trách của Nhà nước che chắn nên 
đã tồn tại nhiều năm. Vụ án này cho thấy, 
công tác tô chức - cán bộ còn quá yếu kém. 
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Công tác này mà yếu kém sẽ là nguy cơ đe 
dọa sự vững mạnh của Đảng ; làm suy giảm 
mối gắn kết chặt chẽ giữa Đảng với dân. Như 
V.I. Lê-nin đã từng cảnh báo : Chẳng ai có 
thê làm tốn thương được uy tín của Đảng 
cách mạng, trừ khi bản thân Đảng tự mình 
làm tổn thương uy tín của mình. Trong vụ án 
Năm Cam, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã trực 
tiếp theo sát chỉ đạo và kiên quyết xử lý mọi 
đối tượng có dính líu, cả những cán bộ cấp 
cao ở Trung ương, vì thế, được dư luận nhân 
dân đông tình ủng hộ, giải tỏa được mối nghỉ 
ngờ cho rằng do "nể nang", vì liên lụy đến 
can bộ cấp cao, họ rất dễ để vụ án "chìm 
xuông". Điều anh lo lắng hiện nay là kỷ 
cương, kỷ luật của Đảng ở nhiêu nơi bị 
buông lỏng, có tình trạng đẳng viên thiếu 
trung thực, lừa đối Đảng. Vụ án Năm Cam là 
một ví dụ cho điều đó. Bác Hồ nói : Đảng là 
người mẹ hiền, người mẹ hiền nghiêm minh 
mới giữ vững kỷ cương của Đảng... Thực tế 
cho thấy cán bộ chủ chốt, cán bộ cao cấp có 
gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống 
mới làm gương cho cấp dưới... 

Cuộc đời hoạt động cách mạng kiên 
trung, bất khuất, cách sống đây tình người 
luôn hòa mình vào tập thể của anh Ba thật 
sự chinh phục được tình cảm quý mến của 
mọi người. Điêu quý nhất ở anh là chính vì 
anh là người đẳng viên đã sống trọn đời với 
dân, với nước ; trung thành với Đâng, với 
Bác Hồ kính yêu. Có những đảng viên như 
anh Ba khiến chúng ta càng tự hào về dân tộc 
ta, một dân tộc anh hùng, thông minh và 
sáng tạo ; tự hào về Đẳng ta - Đảng Cộng sản 
Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 
lập, lãnh đạo và rèn luyện, được nhân dân 
hết lòng ủng hộ và cũng vì nhân dân mà 
phần đấu. 


Số 4 + 5 (tháng 2 năm 2003) 


KNH.£.VH HỚ.1 : 
TIÊM NẵNG Uà TRIỂN UỌNG 


) TạP chỉ Cộng sản 


NGUYỄN VĂN TỰ 


(Phóng vốn đồng chí Nguyễn Văn Tự, 
Ủy viên Trung ương Đỏng, Bí thư Tỉnh ủy Khónh Hòo) 


Phóng viên : _ Thưa đông chí, Khánh Hòa tế của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được tốc độ 
là một trong những tỉnh trung tâm của miễn tăng trưởng cao với GDP đạt 10,5%. Cơ cấu 
Trung nước ta. Sự phát triển của Khánh Hòa kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực. Tông 
có vị trí rất quan trọng đối với khu vực và cả vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2 400 tỉ đồng, tăng 
nước. Nhân dịp Năm Mới, xin đông chí giới 12,9%. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố 


thiệu với bạn đọc Tạp chí 
Cộng sản đôi nét vê những phương 
hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
chủ yếu của Khánh Hòa trong 
năm 2003 ? 

Đồng chí Nguyễn Văn Tự : 
Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải 
miền Nam Trung Bộ có nhiều tiềm 
năng, thế mạnh trên các lĩnh vực 
phát triển kinh tế công nghiệp, 
thủy sản, du lịch, dịch vụ ... Những 
năm gần đây. trên cơ SỞ tập trung 
khai thác các tiềm năng, thê mạnh, 
cùng với sự đầu tư đúng hướng, 


-_ Khánh Hòa đạt được nhiều thành 


tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. 
Đặc biệt, trong năm 2002, mặc dù 
phải chịu ảnh hưởng nặng nề của 
thiên tai và tác động tiêu cực do 
những khó khăn trong nước cũng 
như những diễn biến phức tạp của 
tình hình thế giới, nhưng nền kinh 
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định năm 1994) trên địa bàn tăng 25,15% ; 
doanh thu du lịch tăng 16,5%. Tống thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn ước đạt l 770 tỉ 
đồng, vượt 38,6% so với kế hoạch. Việc xây 
dựng các chương trình kinh tế - xã hội trọng 
điêm nhằm triên khai cụ thể Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã được hoàn 
thành ; trong đó, một số chương trình đã đi 
vào thực hiện và bước đầu phát huy hiệu quả 
trong thực tiễn, góp phần nâng cao nẵng lực 
sản xuất và cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu 
tư và tiếp tục có những chuyển biến đáng kể. 
Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. 
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
tăng cường. 

Để tiếp tục phát huy những thành quả đó, 
tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
kế hoạch năm 2001 - 2005, trong năm 2003, 
tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số phương 
hướng nhiệm vụ chủ yếu như sau : 

- Đây mạnh việc triển khai thực hiện có 
hiệu quả 13 chương trình kinh tế - xã hội 
trọng điểm giai đoạn 2001 - 2005, gồm các 
chương trình : Kiên cố hóa kênh mương ; phát 
triên kinh tế biển ; phát triển du lịch ; sản xuất 
hàng tiều dùng và hàng xuất khẩu ; phát triển 
và cải tạo giông nông - lâm nghiệp ; thu hút 
và sử dụng có hiệu quả các nguôn vốn đầu tư. 
Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ; 
đầu tư mới và đổi mới thiết bị, công nghệ của 
các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp 
nhà nước đã cổ phần hóa ; phổ cập trung học 
cơ SỞ ; đào tạo nghề - đào tạo, bôi dưỡng cán 
bộ ; phát triển nhà Ở; phát triên kinh tế - xã 
hội, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiêu 
số miên núi, gắn với tiếp tục thực hiện các 
chương trình của nhiệm kỳ trước và các 
chương trình hành động thực hiện nghị quyết, 
kết luận của các hội nghị Trung ương 

khóa IX nhằm tăng thêm nguôn lực thúc đây 
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sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
tỉnh phát triên mạnh mẽ theo hướng bên vững. 

- Tập trung đây nhanh tiến độ thi công một 
số công trình trọng điểm như tuyến đường 
Nam Bình Tân - Sông Lô - Cù Hin - sân bay 
Cam Ranh, đường lên Hòn Bà, đường Trân 
Phú nối quốc lộ IA, đường Khánh Lê - Lâm 
Đông ; dự án chỉnh trang đô thị và xây dựng 
kè, đường bờ Sông Cái. Khẩn trương xây 
dựng các khu công nghiệp Suối Dâu 
(giai đoạn 2) Ninh Thủy, Cam, Thịnh Đông, 
khu công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các 
huyện, thị xã, thành phố. Sớm hoàn thành các 
khu du lịch tại Hòn Bà, Bãi Dài, Dốc Lất ; các 
khu dân cư Đường Đệ, Hòn Rớ và các khu tái 
định cư phục vụ Công tác giải phóng mặt bằng 
cho các dự án, nhằm phát triển cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật, tăng thêm năng lực sản xuất kinh 
doanh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp 
lại doanh nghiệp Nhà nước theo tỉnh thần 
Nghị quyết Trung ương 3, khóa IX, gắn với 
hỗ trợ mọi thành phân kinh tế đôi mới nhanh 
thiết bị công nghệ, tập trung giải quyết, tháo 
gỡ khó khăn trong sản xuất, tăng sức cạnh 
tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh 
và hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
quản lý tài nguyên đất đai, rừng, quản lý trật 
tự, vệ sinh và văn minh đô thị, đông thời đấy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh 
kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả. hoạt 
động của các cơ quan bộ máy chính quyền. 


- Tô chức tốt Lễ hội kỷ niệm 350 năm 
thành lập tính Khánh Hòa vào ngày 2-4-2003, 
qua đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu 
rộng trong toàn tính, không những hướng vào 
giáo dục truyên thống lịch sử, truyền thống 
cách mạng và văn hóa của quê hương, ghi nhớ 
công lao của các bậc tiền nhân đã khai phá, 
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hình thành và xây dựng Khánh Hòa, mà còn 
tập trung giới thiệu, quảng bá thiên nhiên, con 
người và tiềm năng của vùng đất Khánh Hòa 
đối với bạn bè trong nước và quốc tẾ. 

- Tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội 
bức xúc như : thực hiện tốt công tác xóa đói 
giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện đời 
sống cho nhân dân; tiếp tục đầu tư cơ sở vật 
chất và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo 
dục - đào tạo, nhất là đào tạo nghề, nhằm tạo 
nguôn nhân lực phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh thực hiện 
Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác 
phòng, chống tệ nạn xã hội, hạn chế và đây lùi 
tai nạn giao thông. 

- Phân đấu hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cụ thể như 
sau : GDP tăng từ 9 - 10% ; huy động vốn 
đầu tư toàn xã hội 2 700 tỉ đồng ; giá trị 
sản xuất công nghiệp tăng từ 15 - 16% ; thu 
ngân sách 1 907 tỉ đồng ; kim ngạch xuất 
khẩu trên địa bàn đạt 280 triệu USD ; khai 
thác thủy sản đạt 69 000 tấn : khai thác 
lâm sản đạt 20 000 m' ; giải quyết lao động 
cho 21 000 người ; tỷ lệ giảm sinh 0,4%o ; 
giảm tỷ lệ số hộ đói nghèo xuống còn 7,2%. 

Phóng viên : Để thực hiện tốt những 
nhiệm vụ trên, Khánh Hòa cân phải làm gì và 
đâu là những giải pháp chủ yếu ? 

Đồng chí Nguyễn Văn Tự : Trên cơ sở 
phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp 
nhân dân trong tỉnh, cân tập trung khai thác 
hiệu quả các tiêm năng, thế mạnh của tỉnh, đi 
đôi với nỗ lực khắc phục những khó khăn, 
vướng mắc, hạn chế khuyết điểm trên các lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ 
bản, phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là 
tạo vốn cho việc thực hiện các chương trinh 
kinh tế - xã hội. Đề phần đâu thực hiện thắng 
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lợi nhiệm vụ 2004, chúng tôi tập trung vào 
thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau : 

Một là, đây mạnh thực hiện các giải pháp 
nhằm huy động tối đa nguôn nội lực, nhất là 
nguôn lực của khu vực dân doanh, gắn với tận 
dụng lợi thế để thu hút đầu tư nước ngoài 
nhằm tăng khối lượng Và hiệu quả đầu tư toàn 
xã hội, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế. 
Khẩn trương xây dựng các khu công nghiệp 
và tiêu khu công nghiệp đề đáp ứng yêu cầu 
về mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp. 
Kết hợp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và 
vận động đầu tư với việc tiếp tục nghiên cứu, 
sửa đối các chính sách ưu đãi về giá thuê đất, 
về thuế ; cải cách, đơn giản hóa các thủ tục 
hành chính để thu hút các nhà đầu tư. Khẩn 
trương hoàn thành quy hoạch chỉ tiết các khu 
vực Vịnh Cam Ranh, Vịnh Vân Phong, đồng 
thời xây dựng các giải pháp, chính sách nhằm 
vận động, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả 
tiềm năng, thế mạnh của những khu vực này, 
tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế. 

Hai là, thông qua chính sách giảm giá thuê 
đất, hoặc cấp đất tại các khu công nghiệp vừa 
và nhỏ, khuyến khích việc di dời các cơ sở 
sản xuất, chế biến về các vùng nông thôn, đi 
đôi với tập trung khôi phục và phát triển các 
làng nghề truyền thống, có chính sách cho 
vay theo nguôn vốn ưu đãi và hỗ trợ lãi suất 
theo hướng hạ xuống mức 0% đối với các dự 
án vay vốn nhằm khôi phục và phát triển các 
làng nghề để góp phân giải quyết lao động, 
từng bước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông thôn. 

Ba là, tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, hình thành các vùng trông cây công 
nghiệp, nuôi trông thủy sản tập trung, thâm 
canh theo hướng sản xuất hàng hóa, phục vụ 
công nghiệp chế biến mía, điều, hoa quả, 
giấy, thủy sản. Đặc biệt, tỉnh sẽ tiến hành quy 
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hoạch những vùng đất nông nghiệp có diện 
tích lớn, kể cả số diện tích đang trông lúa 2 vụ 
(khoảng 2000 bhéc-ta) chuyển sang trông mía 
_ giông mới có năng suất, chất lượng cao 
nhằm cung ứng nguyên liệu sản xuất cho các 
nhà máy đường trong. tinh. Chúng tôi xem 
đây là mô hình thí điểm, tạo bước đột phá 
cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong 
nông nghiệp. 

Bốn là, đấy nhanh tiến độ xây dựng các 
khu du lịch trọng điểm, đi đôi với phát triển 
thêm các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, 
văn hóa, lịch sử, các tụ điểm vui chơi, giải trí 
nhằm hấp dẫn du khách. Đồng thời, chú trọng 
việc đa dạng hóa thêm các sản phẩm du lịch, 
xây dựng các "tour” du lịch vui chơi, giải trí 
kết hợp với tham quan Các Cơ sở sản xuất kinh 
doanh, các làng nghề truyền thống, vừa đáp 
ứng nhu cầu thưởng lám, mua sắm của du 
khách, vừa đây mạnh xuất khẩu tại chỗ. 


Năm là, trên cơ sở triển khai thực hiện 
Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị về hội nhập 
kinh tê quốc tế, tiếp tục thực hiện sắp Xếp, đôi 
mới doanh nghiệp nhà nước. Khuyến khích 
tất cả các loại hình doanh nghiệp tích cực. đổi 
mới công nghệ, thiết bị, nâng cao hiệu quả Ấp 
dụng công nghệ mới gắn với chủ động đầu tư 
chiều sâu ; qua đó, giảm chỉ phí sản xuất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là các 
sản phâm mũi nhọn có nhiều lợi thế, tăng khả 
năng cạnh tranh trên thị trường trong quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Sáu là, đây mạnh phát triển kinh tế thủy 
sản, tập trung nâng cao hiệu quả chương trình 
đánh bắt thủy sản xa bờ và quy hoạch, phát 
triên các vùng nuôi trồng thủy sản sạch theo 
quy trình công nghiệp để phục vụ nguyên liệu 
cho các nhà máy chế biến. Có giải pháp hỗ trợ 
các doanh nghiệp trong tìm kiếm và mở 
rộng thị trường để tăng nhanh xuất khâu thủy 
sản, nhất là các mặt hàng chủ lực có lợi thế 
cạnh tranh. 
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Bảy là, cải tiễn thủ tục đầu tư xây dựng cơ 
bản, thực hiện tốt công tác đèn bù giải tỏa ; 
đông thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ khâu thi 
công nhằm tạo chuyển biến tích cực trong 
công tác xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả 
đầu tư. Trên cơ sở dự kiến kế hoạch xây dựng 
cơ bản của năm 2003 và 2004, cân đầy nhanh 
VIỆC phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung các dự án 
đầu tư vào cuối năm 2004. Cùng với việc thực 
hiện tốt công tác đên bù, hỗ trợ giải tỏa và tái 
định cư của các dự án, tỉnh sẽ nghiên cứu tổ 
chức và giao nhiệm vụ cho đơn vị có chức 
năng thực hiện công tác đền bù giải tỏa, giải 
phóng và quản lý mặt bằng đối với những 
diện tích đất trong quy hoạch phát triển kinh 
tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu về mặt bằng cho 
các dự án, khắc phục có hiệu quả những hạn 
chế kéo dài lâu nay. Tăng cường công tác 
quản lý đất đai, gắn với xây dựng hoàn thiện 
các quy hoạch; chú trọng công tác xây dựng 
và quản lý đô thị theo hướng văn minh, 
hiện đại. _ 

Tám là, đầy mạnh công tác cải cách thủ tục 
hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của 
bộ máy quản lý nhà nước. Mạnh dạn phân cấp 
đi đôi với tăng cường quản lý nhà nước, tạo sự 
chuyển biến trong việc chỉ đạo, điều hành và 
tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những hành 
vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. 
Trước mắt, tỉnh tập trung cho nhiệm vụ cải 
cách các thủ tục hành chính theo phương án 
"một cửa" tại cơ sở, ngành, đặc biệt là các 
ngành xây dựng, địa chính, đông thời nghiên 
cứu triên khai thực hiện việc đăng ký kinh 
doanh qua mạng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. ' 

Phóng viên : Thời gian qua, tỉnh 
Khánh Hòa đã đạt nhiêu thành tựu trong công 
tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực miên 
núi. Xin đông chí cho biết một sô bài học kinh 
nghiệm rút ra tử công tác này ? 
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Đồng chí ¡' Nguyên Văn Tự : Qua 10 năm, 
với nguôn vốn gần 400 t đông, Khánh Hòa đã 
tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu 
vực miên núi tương đối toàn diện và hiệu quả. 
Thông qua việc thực hiện lồng ghép các 
chương trình định canh, định cư và xóa đói 
giảm nghèo, đến nay đã có 97% số hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số ốn định đời sống và sản 
xuất, từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo. 
Đã hoàn thành tốt chương trình phủ sóng phát 
thanh, truyền hình trên toàn bộ khu vực miền 
núi. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều 
tiến bộ, góp phân nâng cao dân trí, thực hiện 
tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
nhân dân. Một số cơ chế, chính sách mới tiếp 
tục được ban hành nhằm khuyến khích, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con 
em đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. An 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn được giữ vững. Các cơ sở hạ tầng quan 
trọng như giao thông, thủy lợi, điện lưới quốc 
gia, nhà văn hóa, trung tâm bưu điện, khu vui 
chơi trẻ em và các công trình phúc lợi khác 
được quan tâm đầu tư thích đáng, làm cho 
bộ mặt miền núi ngày càng khởi sắc, đời sống 
đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện 
TỔ TỆI. 

Qua những công tác nêu trên, bài học kinh 
nghiệm bước đầu có thể rút ra là : 

- Cân phải xác định đây là nhiệm vụ chính 
trị quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, nhằm 
thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 
nước, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", 
"đèn ơn đáp nghĩa" đối với đồng bào ở những 
vùng căn cứ của cách mạng trong kháng 
chiến. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình 
hành động với mục tiêu, giải pháp, chính sách 
thực hiện cụ thể, có tính khả thi và cân đối 
nguôn vốn đề triển khai thực hiện. Chỉ đạo 
các ngành liên quan, các huyện có vùng đông 
bào đân tộc thiêu số căn cứ vào chương trình 
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của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ 
thể của từng địa phương, đơn vị để xây dựng 
chương trình, kế hoạch hành động của cấp 
mình ; đồng thời, thường xuyên theo dõi, 
kiểm tra, đôn đốc việc triên khai thực hiện của 
các cấp, các ngành. 

- Quá trình thực hiện cần phân kỳ cụ thể và 
xác định từng bước đi thích hợp. Tập trung 
đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, xem đây 
là khâu đột phá nhằm thực hiện có hiệu quả 
công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào 
dân tộc, bắt đầu từ phát triển lúa nước với suất 
đầu tư 10,9 triệu đồng/hộ, đến phát triển kinh 
tế vườn nhà, vườn rừng với suất đầu tư 5 triệu 
đồng/hộ, đồng thời nghiên cứu, đầu tư cho các 
hộ phát triển nuôi trông thủy sản theo mô hình 
vườn - ao - chuồng (VAC). Hỗ trợ các hộ gia 
đình xây dựng nhà ở, tạo điều kiện giúp bà 
con an cư để lạc nghiệp (tỉnh từ năm 1999 đến 
nay, tỉnh đã hỗ trợ gần 13 tỉ đồng để xây dựng 
1 715 ngôi nhà cho các hộ gia đình thuộc diện 
chính sách và hộ nghèo). . 

- Xây dựng quy hoạch phân vùng thổ 
nhưỡng, phân vùng kinh tế, phân vùng trông 
trọt, quy hoạch khu dân cư và quy hoạch xây 
dựng cơ sở hạ tầng của từng xã. Có kế hoạch 
chuyền đôi cơ cầu cây trông, con vật nuôi phù 
hợp với vùng lãnh thổ và tập quán canh tác 
của người dân tộc ; ốn định các vùng trông lúa 
nước, cây lương thực, cây ăn quả, cây công 
nghiệp. Đổi mới cơ chế, chính sách theo 
hướng khuyến khích các doanh nghiệp thuộc 
các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn miền núi. 

- Lông ghép việc thực hiện các chương 
trình định canh, định cư, xóa đói giảm nghèo, 
hỗ trợ hộ dân tộc thiêu số đặc biệt khó khăn, 
chương trình phủ điện nông thôn, chương 
trình phát triên giao thông nông thôn, chương 
trình trồng rừng (PAM, 327) và Quyết định 
743 của UBND tỉnh... đề nâng cao hiệu quả 
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đầu tư, tập trung ưu tiên đầu tư cho xây dựng 
cơ sở hạ tầng. thiết yếu như điện, đường, 
trưởng, trạm nhằm tạO chuyên biến sâu sắc bộ 
mặt nông thôn miễn núi. 

- Xây dựng và thực hiện tốt chính sách trợ 
giá, trợ CưỚớc các mặt hàng thiết yếu phục vụ 
miền núi. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận 
động gắn với thường xuyên mở các lớp đập 
huấn kỹ thuật trông trọt, chăn nuôi cho đồng 
bào, gắn với tô chức sản xuất, Cung ứng 
giống, giới thiệu và hướng dẫn á ap dụng giông 
mới vào sản xuất, giúp bà con thay đối nhận 
thức, tâm lý trông chờ, ỷ lại và khắc phục tập 
quán canh tác lạc hậu. Tổ chức lực lượng 
thanh niên tỉnh nguyện, gồm khoảng 20 trí 
thức trẻ lên công tÁC ở miền núi, giúp đồng 
bào phát triển sản xuất, nâng cao dân trí, làm 
công tác vận động quần chúng. Xây dựng và 
triên khai đề án thu mua nông sản trên địa bàn 
miên núi nhằm giải quyết đầu ra cho các sản 
phẩm nông nghiệp để tăng thu nhập cho đồng 
bào và kích thích sản xuất phát triển. 

- Cùng với việc phát triển kinh tế, tỉnh còn 
quan tâm chú trọng công tác khuyến học, 
nâng cao trình độ dân trí (tỉnh đã ban hành 
chính sách cấp học bổng cho các học sinh là 
con em đông bào dân tộc thiểu số với mức : 
30 000 đông/tháng cho mỗi học sinh tiểu học, 
120 000 đồng/tháng cho học sinh trung học 
phô thông và 300 000 đồng/tháng cho sinh 
viên đại học), nâng cao đời sống văn hóa, tinh 
thần và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân. Nâng cao năng lực đội 
ngũ cân bộ và xây dựng hệ thống chính trị cơ 
sở thông qua việc tô chức các lớp dạy văn hóa 
các lớp bôi dưỡng kiến thức quản lý hành 
chính, bôi dưỡng chính trị cho cán bộ xã, thị 
trần ; có chính sách khuyến khích những sinh 
viên, nhất là người dân tộc thiểu số đã tốt 
nghiệp các trường đại học, cao đẳng và trung 
học chuyên nghiệp về công tác tại địa 
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phương. Tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo 
hơn các đối tượng hưởng chính sách, như ưu 
tiên hỗ trợ mắc điện sinh hoạt, xây dựng nhà 
ở, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện đề các 
hộ này có mức sống bằng hoặc cao hơn mức 
sống trung bình của địa bàn dân cư. 

- Để nâng cao hiệu quả thực hiện chương 
trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công 
các đông chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
và Tỉnh ủy viên trực tiếp chịu trách nhiệm 
lãnh đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 
công tác xóa đói giảm nghèo từ 1 đến 2 xã 
miền núi. Chúng tôi xem đây là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bên 
cạnh đó, tỉnh cũng đã huy động và phân công 
123 đơn vị đơn vị hành chính sự nghiệp, 
doanh nghiệp, lực lượng vũ trang đứng chân 
trên địa bàn tỉnh trực tiếp đỡ đầu, hỗ trợ các 
xã miền núi trong xóa đối giảm nghèo. Chỉ 
tính riêng trong 2 năm 1999 và 2000, các đơn 
vị này đã đóng gÓp trên 2,6 tỉ đồng, chủ yếu 
là mua giông cây trông, con vật nuôi và 
phương tiện, công cụ sản xuất để g1Úp đồng 
bào sản xuất, kinh doanh. Riêng các đơn vị 
quân đội ngoài sự đóng góp về tiền đã tô chức 
tốt các đợt hành quân đã ngoại làm công tác 
dân vận, đưa cán bộ chiến sĩ về giúp đồng bào 
làm vườn, làm thủy lợi... Qua các hoạt động 
thiết thực đó, đã tạo sự gắn kết sâu sắc tình 
cảm, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị với 
đồng bào miền núi, làm tiền đề cho việc huy 
động nguồn lực tông hợp của toàn xã hội để 
giúp bà con từng bước xóa đói giảm ngheo và 
vươn lên làm giàu chính đàng, gÓp phân ôn 
định chính trị xã hội, thay đổi bộ mặt nông 
thôn vùng miền núi. 

Phóng viên : Xin chân thành cảm ơn đông 
chí Bí thư, xin chúc Đảng bộ và nhân dân 
Tỉnh Khánh Hòa đạt nhiều thành tích xuất sắc 
hơn nữa trong sự nghiệp đôi mới. 
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Vươn lên và hội nhập 


LÊ NAM GIỚI 


: (Phỏng vốn đồng chí Lê Nam Giới - 
Uy viên Trung ương Đỏng, Bí thư Tĩnh ủy Cồn Thơ) 


Phóng viên : Thưa đồng chí, sau một thời 
gian, trở lại Cân Thơ, mới chỉ đạo qua đã thầy 


đối thay nhiều, giàu đẹp lên nhiều. Đông chí 


có thể cho biết những thành tựu cơ bản trong 
bước đi lên của Cần Thơ? —_ 

Đồng chí Lê Nam Giới : Tỉnh ủy chúng 
tôi vừa thông qua Báo cáo tổng kết năm 2002 
và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2003 
của Cần Thơ. Một cách khách quan, có thể 


nói kết quả thu được trong năm 2002, năm : 


thứ hai thực hiện Nghị quyết X của Đảng bộ 
tỉnh thật đáng phân khởi. Tỉnh đã xây dựng 
và triển khai 9 chương trình và 7 đề án phát 
triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế xã hội hoàn thành một cách toàn 
diện ; tốc độ tăng GDP là 10,3% (kế hoạch 
là 10 - 115), cao nhất so với nhiều năm gân 
đây và tương đối đông bộ ở các khu vực, các 
ngành, các lĩnh vực kinh tế. Cơ câu kinh tế 
tiếp tục chuyên dịch đúng hướng, giảm tỷ 
trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế 
chung. 

Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả cao do 
có sự đầu tư triển khai thực hiện 5 chương 
trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông 
thôn. Có sự gắn kết chặt chế hơn giữa nông 
nghiệp và ngư nghiệp với đối mới công nghệ 
sản xuất và thị trường. Tỉnh đã thực hiện mô 
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hình đưa công tác khuyến nông, cán bộ kỹ 
thuật xuống từng xã hướng dẫn kỹ thuật nuôi 
trồng, chăn nuôi và xử lý những diễn biến 
xấu xảy ra với cây trồng, vật nuôi. Vùng 
chuyên canh chất lượng cao xuất khẩu 
(40 nghìn héc-ta lúa, 25 nghìn héc-ta mía 
nguyên liệu) Phụng Hiệp được quy hoạch, 
đầu tư hợp lý, Cần Thơ trở thành một trong 
những tỉnh có chất lượng BạO cao nhất. Một 
số loại cây trồng, vật nuôi mới có triển Vọng 
và có thị trường đang tiếp tục phát triển : bắp 
lai, bông vải, bò thịt, bò sữa, nuôi tôm, cá kết 
hợp ruộng lúa, nuôi cá tra... Giá cả một số 
loại nông sản (lúa, cá, lợn...) tương đối ồn 
định. 

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng nhưng 
tốc độ chậm hơn so với năm 2001, riêng khu 
VỰC dân doanh tăng trưởng khá mạnh. Giá trị 
sản xuất công nghiệp tăng 14% (kế hoạch 
15 - 16%). Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn 
và tăng trưởng mạnh là : chế biến nông, thủy 
sản, vật liệu xây dựng (tăng 20%). Trong khi 
công nghiệp quốc doanh trung ương giảm thì 
công nghiệp quốc doanh địa phương tăng 
khoảng 6%, công nghiệp ngoài quốc doanh 
tăng 35,5%. Các ngành như chế biến thủy 
sản, cơ khí (đóng tàu, máy nông nghiệp...) 
phát triển. 
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Thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phât 
triên năng động, GDP của khu vực này tăng 
14,56%. Tuy 6 tháng đầu năm xuất khâu 
hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhưng 6 tháng 
cuối năm đã tăng trở lại. Lượng gạo xuất 
khâu đạt thấp (chỉ bằng 60% năm trước), 
nhưng một sô mặt hàng tăng mạnh : thủy sản 
đông lạnh (táng 50,5%) ; hàng may mặc 
(tăng 29%)... 
306 triệu USD, tăng 28%. Ngành du lịch 
được đầu tư xây dựng, nâng cấp, doanh thu 
tăng trên 15%. 

Thu, chỉ ngân sách đều tăng và vượt mức 
dự toán được giao. Tông thu ngân sách trên 
địa bàn tăng 17,3% so năm 2001, vượt 93% 
dự toán đầu năm Trung ương giao. Tổng chỉ 
ngân sách địa phương tăng 18,3% so 
năm 2001, uớc đạt 1 536 tỉ đồng, vượt dự 
toán trung ương giao 62% và so dự toán của 
tỉnh tăng 18,3%. 

Tông vốn đầu tư trên địa bàn tăng 30,4% 
so năm 2001, đạt kế hoạch đề ra là 2 920 tỉ 
đồng ; trong đó vốn đầu tư do địa phương 
quản lý ước tăng 58% so kế hoạch trung ương 
giao đầu năm. 

Văn hóa - xã hội có những chuyển biến 
tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện và 
nâng lên một bước. Cơ sở hạ tầng về giáo 
dục, y tế, thể thao tiếp tục được đầu tư Xây 
dựng. Mạng lưới y tế, nhất là cơ sở được củng 
cô và tăng CưỜng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm gân 
l%, ty lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 
khu vực thành thị giảm 0,82%. Số lao động 
được giải quyết việc làm tăng 12,3% so với 
cùng kỳ. Xây dựng và bàn giao 360 căn nhà 
tinh nghĩa, 2 200 căn nhà tình thương (trong 
đó có 1 000 căn cho hộ Khơ Me). Tỷ lệ tăng 
dân số tự nhiên giam còn 11,8%, trẻ suy dinh 
dưỡng còn 25%. Sự nghiệp xã hội hóa giáo 
dục tiếp tục được đây mạnh, 429 phòng học 
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được xây dựng mới. Số người biết chữ trong 
độ tuổi đạt 96,37% (tăng 0,47%). Tỉnh đang 
phấn đấu đạt phổ cập trung học cơ sở vào 
năm 2005. Đã công nhận thêm 40 ấp, 4 xã 
văn hóa, nâng tổng số đạt tiêu chuẩn văn hóa 
lên 495 ấp và 27 xã, nông trường. 

Tuy trong thời gian gần đây, ở khu vực 
đông bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh 
Cần Thơ nói riêng cũng có những. diễn biến 
phức tạp hơn về mặt xã hội (vấn đề lợi dụng 
tôn giáo ; giải quyết khiếu nại, tố cáo ; 
phát sinh tệ nạn xã hội...), nhưng tình hình 
an ninh - quốc phòng, trật tự xã hội trên địa 
bàn vẫn được đảm bảo vững chắc, công tác 
nội chính có những chuyển biến tích cực 

Phóng viên : Xin đông chí cho biết, 
những tôn tại, yếu kém cần khắc phục và kinh 
nghiệm được rút ra tiếp tục phấn đấu của tỉnh 
trong thời gian tới ? 

Đồng chí Lê Nam Giới : Chúng tôi xác 
định, thành tựu đạt được tuy rất đáng khích lệ 
nhưng phải nhìn thấy rõ những khó khăn, hạn 
chế. Chuyển dịch kinh tế còn chậm chưa 
ngang tầm, chưa vững chắc so với vị trí và 
tiềm năng của địa phương. Chưa phát huy hết 
vai trò kinh tế tập thể ; đời sống của một bộ 
phận nhân dân cả đô thị và nông thôn vẫn còn 
khó khăn ; cơ sở hạ tầng nhìn chung vẫn còn 
yếu kém, nhất là một số cơ sở then chốt (sân 
bay, cảng...) ; tệ nạn xã hội diễn biến phức 
tạp và có xu hướng gia tăng (ma túy, mại 
dâm, lây nhiễm HIV, tai nạn glaO thông...) ; 
VIỆC giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân, nhất 
là vấn đề giải tỏa, bôi hoàn còn dây dưa, tồn 
đọng, chưa dứt điểm ; một số ít cán bộ của 
Đảng, chính quyền, doanh nghiệp còn những 
mặt hãng hụt so với yêu cầu và nhiệm vụ 
mới. Cải cách các thủ tục hành chính còn 
chậm chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu của các 
doanh nghiệp và nhân dân. 
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Cũng như một số địa phương khác trong 
cả nước, người dân Cân Thơ rất bất bình 
trước tinh trạng gia tăng tệ nạn tham nhũng 
của một bộ phận cán bộ, đẳng viên thoái hóa, 
biến chất. Những phân tử Tiày không những 
bất chấp pháp luật, làm tốn thất tài sản của 
nước, của dân, tệ hại hơn, họ còn làm ảnh 
hưởng đến uy tín của Đảng, suy giảm lòng tin 
của nhân dân. Không thể để " con sâu làm rầu 
nôi canh", Tỉnh Ủy và các cấp chính quyền 
địa phương đã rât cương quyết đấu tranh 
chống tiêu cực, tạo niềm tin của nhân dân vào 
sự lãnh đạo của Đảng. Các vụ tiêu cực ở các 
nơi như Ô Môn, Trung tâm Thương mại 
Cái Khế, Vị Thanh, Châu Thành A... sẽ sớm 
được xử lý công khai, dứt điểm. 

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
đã đề ra, cả hệ thống chính trị trị cùng đồng 
tâm hiệp lực trong thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của địa phương, trước tiên phải tạO ra SỰ 
đoàn kết, nhất trĩ trong nội bộ ; sự gắn bó giữa 
cấp Ủy Và Ủy ban nhân dân ; giữa cầp trên và 
câp dưới ; giữa các ban ngành, đoàn thể vỚi 
nhau. Phải nắm bắt được nhiệm vụ cụ thể của 
từng địa phương và từng địa bàn để chỉ đạo 
thật cụ thể từng yêu câu, từng vụ việc. Cân bộ 
cấp ủy phải bám cơ SỞ, bám phong trào. Phát 
huy vai trò của các tổ chức mặt trận, đoàn thể 
trong động viên sức mạnh toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ; thực hiện tốt 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Muốn Đảng mạnh 
phải đặc biệt quan tâm công tắc xây dựng và 
củng cố Đảng theo tỉnh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2), gắn với công tác quy 
hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với khả 
năng và chức trách nhiệm vụ được giao. 

Phóng viên : Năm ở trung tâm của vùng 
nông nghiệp trọng điểm của cả nước - đông 
bằng sông Cửu Long, xin đông chí cho biết 
Cần Thơ tiếp tục làm những gì để khẳng định 


vị trí, vai trò của mình cũng như đê giành thê 


chủ động trong quá trình hội nhập ? 
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Đồng chí Lê Nam Giới : Cần Thơ luôn nỗ 
lực phần đấu động viên mọi tiêm năng để 
đóng góp nhiều nhất vào công cuộc phát triển 
kinh tế - xã hội của khu vực đông bằng sông 
Cứu Long nói riêng, Nam Bộ và cả nước nói 
chung. Khó khăn, trở ngại còn nhiều, nhưng 
mỗi người dân nơi đây đều tự hào về truyền 
thống quê hương và hiểu răng, để có được 
"hạt gạo trắng”, _đòng nước trong" : để có . 
được bề thế và tầm vóc của một "Tây đô" 
hiện đại phải đổi bằng bao nhiêu mô hôi, 
công sức và cả máu của biết bao nhiêu thế hệ 
đi trước. Những con số mà tôi vừa dẫn ra về 
thành tựu đáng mừng của năm qua không 
phải là những con số bình thường, đó là công 
lao, đóng góp, hy sinh, chắt chiu trước tiên là 
của người dân Cần Thơ, sau đó là tắm lòng 
của nhân dân cả nước gửi trọn cho vùng đất 
phía Nam này. Biểu đồ phát triển theo xu 
hướng đi lên phần nào cũng nói lên sự nỗ lực, 
quyết tâm, đông lòng của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân Cần Thơ quyết tâm cùng 
các tĩnh trong vùng đây mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội, đóng BÓP ngày càng. nhiều 
hơn vào sự phát triển của đất nước. Cầu Mỹ 
Thuận đã vươn qua sông Tiền, sắp tới cầu 
Cần Thơ sẽ nối liền đôi bờ sông Hậu. Tỉnh 
đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành 
trung ương trong tô chức thực hiện xây dựng 
thành phố Cần Thơ trở thành đô thị trung 
tâm, tạo lực đấy nhanh tốc độ phát triên 
kinh tế - xã hội tỉnh nhà, góp phần tích cực 
phát triên chung của khu vực. Năm 2003, 
Tỉnh ủy chọn là năm trếp tục huy động mọi 
nguôn lực xây dựng cơ sở hạ tầng ; thúc đấy 
chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế, 
chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Tiếp tục 
triên khai thực hiện có hiệu quả 9 chương 
trình và 7 đề án đã được xác định. Tỉnh đặt ra 
kế hoạch đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 
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10,5% - 11% ; thu nhập bình quân đầu người 
418 USD, tăng 10,4%. 

Đối với Cần Thơ nói riêng và đồng bằng 
sông Cửu Long nói chung, vấn đề đầu tiên và 
trước hết để ốn định cuộc sống là chủ động 
tiến hành các biện pháp "sống chung với lũ", 
đồng thời khai thác các nguồn lực từ lũ đem 
lại cho sản xuất và đời sống của nhân dân tập 
trung hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các cụm, khu 
dân cư vùng bị ngập lũ ; tập trung thực hiện 
đồng bộ và đúng tiến độ 5 chương trình, đề án 
phát triển nông nghiệp, nông thôn ; có chính 
sách tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật ở cơ 
sở ; thực hiện xây dựng 2 trại giống ở Châu 
Thành và Vị Thủy ; hoàn chỉnh vùng lúa chất 
lượng cao, mía nguyên liệu cho 2 nhà máy 
Phụng Hiệp, Vị Thanh, vùng cây ăn trái đặc 
sản chuyên canh ; nhân rộng các mô hình 
chuyên nuôi tôm, cá hoặc kết hợp ruộng lúa 
có hiệu quả ở Thốt Nốt, Ô Môn. Khuyến 
khích, ưu đãi cho sản xuất công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp phát triển. Để 
chủ động hội nhập khu vực và 
quốc tế, sản phẩm làm ra phải 
có chất lượng và giá thành đủ 
sức cạnh tranh và đứng vững 
trước những biến động 
kinh tế. 

Cố gắng giải quyết tốt hơn 
các vấn đề xã hội, chăm lo cho 
người nghèo, hộ chính sách, 
đồng bào Khơ Me, vùng tôn 
giáo cũng là những nhiệm vụ 
quan trọng tiếp theo mà địa 
phương đặc biệt quan tâm.. 
Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 
xuống còn 6%. Triển khai đầu 
tư dự án liên doanh siêu thị 
Tân An ; sắp xếp, ổn định 
Trung tâm Thương mại Cái 
Khế, chợ Cần Thơ ; hoàn 
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thành khu công viên nước ; đầu tư dự án khu 
văn hóa - thể thao - dịch vụ cồn Cái Khế, khu 
du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng, khu du 
lịch sinh thái và dân sinh Cồn Âu. 

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thắng 
lợi của sự nghiệp CNH, HĐH. Tỉnh phấn đấu 
giải quyết việc làm cho 38 nghìn lao động ; 
đào tạo nghề cho 20 nghìn người, nâng tỷ lệ 
lao động được đào tạo lên 16%. Đẩy mạnh 
tiến độ phổ cập trung học cơ sở ; xúc tiến các 
thủ tục để nâng cấp Trung tâm Đại học tại 
chức thành trường Đại học Bán công, phối 
hợp với trung ương triển khai thực hiện tốt 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ xây 
dựng Đại học Y - Dược Cần Thơ... Xây dựng 
hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ của tỉnh đến 
năm 2010. Chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ 
đáp ứng theo yêu cầu tình hình phát triển sắp 
tỚi. 

Phóng viên : Xin chân thành cám ơn 
đông chí. L] 


Ảnh : QUANG BÌNH 
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Bước đột phá 
trong chuyển dịch cơ cấu linh tế 
ữ đi Gi:1G 


À một trong những tính năng động của 
| khu vực miên Tây Nam bộ, An Giang 

không chỉ nổi tiếng về xuất khẩu lương 
thực mà còn vươn lên là một trong những tinh 
đứng đầu về xuất khẩu thủy sản của cả nước. 
Bằng việc thực hiện tốt mục tiêu chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác tốt các thế 
mạnh của địa phương, tạo ra nhiều sản phẩm 
hàng hóa xuất khẩu, An Giang đã đạt được tỷ 
trọng xuất khẩu thủy sản ngang bằng với 
lương thực. Đây là một địa phương thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế rất đúng hướng và 
có hiệu quả. Nhân dịp Xuân Mới phóng viên 
Tạp chí Cộng sản đã phông vấn đồng chí Lê 
Phú Hội, Bí thư tính ủy Tỉnh An Giang xung 
quanh vấn đề này. 

Phóng viên : Thưa đồng chí, là một tỉnh có 
thế mạnh vê xuất khẩu lương thực, An Giang 
đang chuyên hướng và vươn lên trở thành tỉnh 
có kim ngạch xuất khẩu thủy sản ngang bằng 
với mặt hàng gạo. Đông chí vui lòng cho biết 
đôi nét vê những thành tựu và bài học bước 
đâu được rút ra từ sự chuyến hướng này ? 

Đông chí Lê Phú Hội : An Giang là tỉnh 
đầu nguôn đồng bằng sông Cửu Long, đất sản 
xuất nông nghiệp chiếm 75% diện tích tự 
nhiên, cùng nguồn nước phong phú của hai 


LÊ PHỦ HỘI ° 


tuyến sông Tiền, sông Hậu, hệ thống kênh 
rạch chằng chịt với chiều dài 5 170 km và 
gần 6 tháng của mùa nước nổi hằng năm là 
điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp 
và nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản phát 
triển mạnh. Nghề nuôi trồng và khai thác thủy 
sản ở An Giang đã có từ lâu đời. Vào khoảng 
thập niên 60, khi nghề khai thác thủy sản đạt 
quy mô và sản lượng cao thì nghề nuôi trồng 
thủy sản cũng phát triển để cung cấp nguôn 
nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế 
biến. Nghề nuôi trồng thủy sản đã trực tiếp gốp 
phần duy trì và nâng cao nguồn lực thủy sản 
đang bị giảm sút nghiêm trọng do áp lực gia 
tăng dân số ; đồng thời, tạo ra lượng hàng hóa 
xuất khẩu đạt giá trị ngang bằng với xuất khâu 
lương thực, đáp ứng khá ổn định nhu cầu thực 
phâm và tạo công ăn việc làm cho một lượng 
lớn lao động Ở nông thôn, góp phần chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đáng kể đời 
sống nhân dân. 

Từ yêu cầu trên, trong quá trình phát 
triển kinh tế, nhất là khi có Nghị quyết 
Trung ương 5, khóa VII, về xây dựng và phát 


* Bí thư Tĩnh ủy An Giang 
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triển nông thôn, tỉnh luôn xác định phát triển 
toàn diện và vững chắc các ngành nông - lâm - 
ngư nghiệp, công - thương nghiệp và dịch vụ 
theo hướng đa dạng hóa sản phầm, phủ hợp 
với đặc điểm của từng vùng, trong đó lấy xuât 
khẩu làm mũi nhọn với sự tham gia của các 
thành phần kinh tế nhằm thu hút đại bộ phận 
lao động dôi thừa băng chính sự phát triên đa 
dạng của kinh tế nông thôn, gắn sản xuất với 
thị trường trong và ngoài nước. Để thực hiện 
tốt mục tiêu này, tỉnh chủ trương vừa đẩy 
mạnh sản xuất nông nghiệp, vừa khuyến khích 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng 
cường và mở rộng nuôi trông thủy sản. Sản 
xuất nông nghiệp không. ngừng phát triển cả về 
diện tích, năng suất và sản lượng với chất 
lượng và hiệu quả ngày càng cao. Năm 1995, 
tỉnh đạt trên 2,2 triệu tần lương thực - cao nhất 
từ trước đến đó và suốt thời kỳ 1991 - 1996, 
nghề nuôi trông thủy sản cũng phát triên mạnh 
với mức tăng GDP bình quân gân 16%/năm 
(tăng 3,5%/năm so mức bình quân chung). Tới 
năm 2002, lần đầu tiên tính đạt trên 2,6 triệu 
tần lương thực và giả trị xuất khẩu thủy sản đạt 
gần với giá trị xuất khẩu gạo (66 triệu/67 triệu 
USD). 

Hơn 10 năm qua (1991-2002), và nhất là 
khi thực hiện Đề án phát triển thủy sản giai 
đoạn 1999 - 2005, ngành thủy sản có sự tăng 
trưởng rõ nét. Giai đoạn 1991-2000, tốc độ 
tăng trưởng GDP bình quân của ngành là 
12,5%/năm, một tốc độ khá cao so với những 
ngành sản xuất khác. Nâng giá trị xuất khâu 
thủy sản từ 2,5 triệu USD năm 1995 lên 
36,1 triệu năm 2001 và trên 66 triệu năm 2002, 
trong đó sản lượng cá, tôm đông lạnh xuất 
khẩu năm 2002 đạt trên 23 000 tấn, tăng 
21 224 tấn so năm 1991. Diện tích nuôi trồng 
thủy sản được mở rộng từ 325 héc-ta 
năm 1991 lên ] 788 héc-ta năm 2002 (tăng 
gần 5,5 lần) ; lồng bẻ nuôi cá tăng từ 602 cái 
lên 4053 cái (gấp 6,7 lần) và nâng tống sản 
lượng thủy sản từ 67 686 tấn lên 190 666 tấn, 
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trong đó sản lượng nuôi từ 8 180 tấn lên 
111 462 tấn (gấp 13,6 lần). Năm 1999, sau hơn 
một năm triển khai thực hiện Đề án chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thủy 
sản, toàn tỉnh đạt lợi nhuận hơn 60 tỉ đồng. 

Nhiều mô hình nuôi thủy sản được 
mở rộng, nuôi ao hầm, nuôi chân ruộng, nuôi 
ven đăng ; từ nuôi cá, năm 2000 phát 
triển sang nuôi tôm càng xanh, diện tích từ 
5,5 héc-ta năm 2000 tăng lên 235 héc-ta 
năm 2001 và 283 héc-ta năm 2002, nâng sản 
lượng tôm từ 5,4 tấn lên 178 tấn và 305 tấn. 
Toàn tỉnh hiện có 4 nhà máy chế biến thủy sản 
đông lạnh với công suất thiết kế trên 
12 000 tắn/năm. 


Đạt được những thành tựu trên là do 
Tỉnh ủy nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn 
đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, và tập trung chỉ 
đạo đầu tư cho phát triển thủy sản ngay từ 
những năm đầu thập kỷ 90. 

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đẳng bộ tỉnh 
khóa VỊI (1996 - 2001), chương trình thủy sản 
đã được Đảng bộ xác định là một trong ba 
chương trình trọng điểm của tỉnh và Đề án 
phát triển thủy sản giai đoạn 1999 - 2005 được 
xây dựng và tô chức thực hiện ngay từ cuối 
năm 1998. Nhiều chính sách đầu tư cho phát 
triển được đây mạnh một cách đồng bộ. 

Để sản xuất phát triển và đáp ứng nhu cầu 
tiêu thụ sản phẩm thủy sản ngày càng táng, 
đến nay tỉnh đã đầu tư xây dựng 4 nhà máy chế 
biến thủy sản với trang thiết bị hiện đại, trong 
đó có 1 nhà máy của tư nhân. Đầu tư xây dựng 
cơ sở sản xuất thủy sản ngày càng tăng. Từ khi 
thực hiện Đề án đến nay, tỉnh đã đầu tư trên 
10,1 tỉ đồng, bình quân hằng năm đầu tư trên 
2,5 tỉ đồng ; trong đó, năm 2002 đầu tư trên 
3,4tỉ đồng, chủ yếu ưu tiên cho Trại thực 
nghiệm tôm giống và Trung tâm nghiên cứu 
sản xuất giống thủy sản. 

Chính sách tín dụng nông nghiệp với 
phương thức cho vay vốn đến tận hộ sản xuất 
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đã được tính thực hiện rộng rãi ngay từ 
năm 1990. Nhất là đối với các hộ chuyên chăn 
nuôi, thủy sản và ngành nghề tiểu - thủ công 
nghiệp được chú trọng đầu tư thỏa đáng. Riêng 
năm 2002, tính tiếp tục đầu tư cho hơn 7 480 
hộ vay vốn để phát triên thủy sản với 234,9 tỉ 
đồng, trong đó vôn chăn nuôi cả bè là 101,8 tỉ 
đồng, nuÔi ao hầm : 128,3 tỉ đồng ; tông dư nợ 
lên gần 238 tỉ đồng. 


Nâng cao năng : suất, hạ giá thành sản phẩm, 
đồng thời phát triển đa dạng các con vật nuôi 
phù hợp với yêu cầu xuất khẩu và có hiệu quả, 
công tác tạo giống đã được đầu tư nghiên cứu 
đúng mức. Thành công lớn nhất là việc sản 
xuất nhân tạo giống cá ba sa, cá tra 
(năm 1997), thực sự mở ra hướng mới cho 
nghề nuôi cá xuất khẩu, châm dứt tình trạng lệ 
thuộc vào nguồn giống cá thiên nhiên với ch 
- phí đánh bắt cao. Năm 2002, toàn tỉnh sản xuất 
trên 12,3 triệu con tôm giống và 265 triệu cá 
giống các loại đáp ứng trên 85% nhu cầu 
nuôi ; nhập 20 000 con cá rô phi dòng mới đề 
sản xuất cá rô phi đơn tính, 2 000 con cá điêu 
hông bố mẹ,... Các trại nhân giống và hệ thống 
nhân giống tôm, cá trong nhân dân được đầu tư 
củng cô, cùng VỚI việc đầu tư mới Trại thực 
nghiệm tôm giống và Trung tâm nghiên cứu 
sản xuất giống vào năm 2002, đã tạo tiền đề 
cho ngành thủy sản của tỉnh phát triển khá 
vững chắc. 

Chương trình khuyến nông, khuyến ngư với 
ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản 
xuất không ngừng được đấy mạnh, từ đó các 
thành tựu công nghệ sinh học đã được ứng 
dụng thành công trong sản xuất nhân tạo giông 
cá ba sa. Chương trình sinh sân nhân tạo cá ba 
sa, cá tra được thực hiện từ năm 1991 nay đã 
phát huy hiệu quả tốt. 

Công tác tìm kiếm, mở rộng khai thác thị 
trường không ngừng phát triển. Tỉnh tích cực 
tạo điêu kiện và cùng với sự chủ động . của các 
doanh nghiệp, đi đầu là Công ty cô phần Xuất 
nhập khâu Thủy sản, đã từng bước mở rộng thị 
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trường tiêu thụ cá ba sa, cá tra từ châu Á sang 
châu Âu, Ô-xtrây-li-a và những năm gần đây 
là thị tường Mỹ, v.v.. 

Việc tổ chức lại sản xuất gắn với sự bảo 
đảm ổn định trong tiêu thụ sản phẩm được chú 
ý đặc biệt. Toàn tỉnh đã thành lập được ba Câu 
lạc bộ thủy sản với 199 hội viên, có khả năng 
cung cấp ổn định sản lượng 53 000 tắn/năm ; 
Hội nghề cá đã kiện toàn một bước quan trọng 
về tô chức ; 5 hợp tác xã thủy sản, thu hút 
112 xã viên và trên 140 lao động, có vốn điều 
lệ trên 349 triệu đông. 

Phóng viên : Trong việc chuyển hướng từ 
xuất khẩu gạo là chính sang xuất khẩu thủy hải 
sản, thì tỉnh nhà có những thuận lợi và khó 
khăn gi ? 

Đồng chí Lê Phú Hội : Nuôi trồng thủy 
sản phát triển đã tác động tích cực trong việc 
chuyên đôi. cơ cầu kinh tế nông nghiệp và Cải 
biến cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần 
chuyển đối cơ cấu kinh tế tỉnh theo hướng tăng 
tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. 

Thế mạnh, tài nguyên thủy sản được chủ 
động khai thác, từ đó giải quyết được việc làm 
cho nhiêu lao động, từng bước thay đôi dần bộ 
mặt nông thôn, nâng cao mức sông cộng đồng, 
tạo cảnh ì quan đặc thù của An Giang, góp phần 
phát triên mô hình du lịch sinh thái. 

Tuy nhiên, sản xuất thủy sản vẫn còn rất 
nhiều khó khăn : 

- Công tác quy hoạch sản xuất từng tiểu 
vùng chưa tốt, do đó không điều tiết được nghề 
nuôi theo định hướng quy hoạch chung. Nghề 
nuôi cá nhất là cá tra, cá basa vẫn mang nặng 
tính tự phát, việc tiêu thụ sản phâm còn bị 
động theo thị trường. Ba đợt khủng hoảng thừa 
của những năm 1997, 1998 và 2000 đã làm 
nhiều hộ nuôi quy mô lớn bị thiệt hại nặng nề, 
không còn vốn tái đầu tư cho sản xuất. 

- Công tác khuyến ngư, thông tin thị trường 
tuy có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng kịp theo 
yêu cầu ; tình trạng không cần đối cung và câu 
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thường xuyên xảy ra ; việc chưa chủ động tính 
toán tốt thời vụ nuôi trồng nên vào mùa thu 
hoạch nhất là với sản lượng cao thường bị 
động trong tiêu thụ, và bị tư thương êp giá. 

Việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, 
công tác khuyến ngư và thông tin thị trường 
phải được đẩy mạnh hơn nữa nhằm đảm bảo 
nghề cá sản xuất ốn định và phát triển, hàng 
thủy sản có thể thâm nhập vào tất cả các thị 
trường, nhất là thị trường châu Âu nổi tiếng 
khắt khe, khó tính... 

- Đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật ngành 
thủy sản quá mỏng. Toàn tỉnh chỉ có 82 cán bộ 
có trình độ cao đăng trở lên. 

- Muốn giữ được sản lượng cá đông lạnh 
xuất khẩu như hiện nay, ngoài việc tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp tư nhân, tỉnh phải tiếp 
tục đầu tư xây dựng thêm nhà máy chế biến, 
trong khi nguồn ngân sách tỉnh chưa đủ đáp 
ứng... 

Phóng viên : Để thủy hải sản trở thành 
mặt hàng xuất khẩu chiến lược, theo đông chí, 
An Giang cân phải lầm gì ? 

Đông chí Lê Phú Hội : Để thủy sản tiếp 
tục là mặt hàng xuất khẩu chiến lược của tỉnh, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa VI 
(2001 - 005) đã xác định chương trinh phát 
triển thủy sản là chương trình quan trọng thứ 
hai (sau chương trình phát triển xuất khẩu) 
trong 14 chương trình kinh tế trọng điểm của 
tỉnh. Đề án phát triên cá tra, cá basa giai đoạn 
Z001 - 7010 cũng đã được xây dựng. 
Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Về 
đầy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn thời kỷ 2001 - 2010” đặt 
quyết tâm nâng tỷ trọng thủy sản trong cơ câu 
nông, lâm nghiệp, thủy sản từ 15,45% 
(năm 2000) lên 19,2% (năm 2005) và 22% 
(vào năm 2010). Sáu giải pháp đã được đề ra 
và từng bước đang tập trung thực hiện : 

- Giống là một trong những khâu then chốt 
ảnh hưởng suốt quá trình nuôi. Tỉnh đang đây 
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mạnh xã hội hóa công tác sản xuất giống, đầu 
tư tốt nhất cho các trạm, trại giống thủy sản 
của tính đi đôi với phát huy tay nghề truyền 
thống, quy hoạch vùng chuyên nghiệp hóa 
nghề ương giống trong nhân dân. Có chính 
sách đãi ngộ ngư dân phát huy nghề câu cá, 
đánh bắt cá giống trong thiên nhiên, nhất là 
nguồn giống cá basa ; đây cũng là nguồn lực 
hữu hiệu thực hiện bảo vệ nguôn lợi thủy sản. 

- Cùng với việc đầy mạnh đa dạng hóa các 
giống loài nuôi thủy sản, công tác tiếp cận mở 
rộng thị trường tiêu thụ phải được thực hiện 
đồng bộ. Đa dạng hóa thị trường, không thể bị 
động và lệ thuộc vào một số thị trường có yếu 
tố rủi ro cao. Tích cực đổi mới công nghệ, đa 
dạng sản phẩm, tăng cơ cấu hàng tỉnh chế, cải 
tiền mẫu mã, bao bì..., để vừa khai thác tốt và 
tiếp tục mở rộng thị trường Mỹ, các nước 
ASEAN, EU, các thị trường truyền thống ở 
Đông Nam Á, đặc biệt là thị trường 
Trung Quốc, Hồng Kông ; vừa tiêu thụ nội địa 
như các mặt hàng chế biến khô từ cá basa của 
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản 
An Giang. 

Dự kiến năm 2003, sản lượng xuất khẩu của 
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản 
An Giang trên 10 000 tấn, trong đó tiêu thụ nội 
địa 215 tấn. _ 

Tiếp tục phát huy. và phát triển các câu lạc 
bộ thủy sản, hội nghề. cá tỉnh, hợp tác xã thủy 
sản để đảm bảo nguồn nguyên liệu ốn định 
phục vụ xuất khâu, vừa là đầu mối tổ chức tiêu 
thụ trong nội địa và thực hiện tốt sự liên kết 
giữa 5 "nhà" : nhà nước, nhà doanh nghiệp, 
nhà khoa học, nhà ngân hàng và nhà sản xuất. 

- Khoa học và công nghệ được coi là khâu 
then chốt để đầy nhanh hiệu quả sản xuất từ 
việc nâng cao năng suất, hạ giá thành sản 
phâm, tăng vòng quay sản xuất, hạn chế dịch 
bệnh, hạn chế tác hại đến môi trường... Do đó, 
giải pháp này phải được thực hiện một cách 
tích cực. Hết sức quan tâm nghiên cứu học hỏi 
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những điển hình kỹ thuật nuôi trong và ngoài 
nước. Đầu tư nâng cấp, đổi mới công nghệ các 
nhà máy hiện có, xây dựng . mới nhà máy chế 
biến với công nghệ tiên tiến, đáp ứng ngày 
càng cao nhu câu của khách hàng. Gắn vùng 
sản xuất nguyên liệu với nhà máy chế biến, 
gắn nhà máy chế biến thành phẩm với nhà máy 
chế biến thức ăn đề đạt hiệu quả liên hoàn cao 
nhất. 

- Thực hiện việc quy hoạch vùng, tiểu vùng 
nuôi trồng thủy sản, đảm bảo vệ sinh môi 
trường và phát triển bền vững. 

- Tăng kinh phí đầu tư thỏa đáng cho công 
tác khuyến ngư, và phát triển hệ thống khuyến 
ngư trên khắp các địa bàn huyện, thị. Củng cố 
đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật chuyên 
ngành thủy sản hiện có đi đôi với việc thực 
hiện các chính. sách ưu đãi nhằm thu hút cán 
bộ ngoài tỉnh về địa bàn, đào tạo con em tại địa 
phương nơi có nghề nuôi thủy sản phát triển... 


- Giải pháp cuối cùng không thể thiếu là 
vôn sản xuât. Tiêp tục thực hiện các ưu đãi tín 
dụng đâu tư, chính sách thuê hợp lý,... đê 


Chế biến thủy hải sản xuất khẩu ở An Giang 
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khuyến khích người nuôi, người ương nuôi và 
câu bắt cá giống. 

Tỉnh sẽ tập trung ngân sách để đầu tư nâng 
cấp các nhà máy hiện có, xây dựng thêm 2 nhà 
máy chế biến đông lạnh xuất khẩu thủy sản ở 
thị xã Châu Đốc vào năm 2003 và 2009 ; đầu 
tư cho công tác khuyến ngư... 

Để thực hiện tốt các giải pháp trên, ngoài sự 
nỗ lực của tỉnh, đề nghị Trung ương quan tâm 
đầu tư khoa học - công nghệ, hỗ trợ cung cấp 
giống thủy sản có giá trị xuất khẩu, hiệu quả 
sản xuất cao và có thị trường tiêu thụ ô ổn định. 
Hỗ trợ cán bộ khoa học - kỹ thuật và giúp địa 
phương xây dựng được quy hoạch sản xuất 
ngành mang tầm chiến lược, khoa học và phát 
triên vững chắc. Đầu tư phát triển nhà máy chế 
biến đông lạnh xuất khẩu quy mô lớn ở vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. 

Phóng viên : Xin chân thành cảm ơn đông 
chí và kính chúc Đảng bộ, nhân dân An Giang 
đạt nhiêu thành tựu to lớn hơn nữa trong quá 
trình phố triển và hội "on nưệt tế hiện nay. ì 
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ÔI mới và nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các tông công ty nhà 

nước, hình thành một số tập đoàn 
kinh tế mạnh là một trong những giải pháp 
lớn được đề cập tới trong Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 3, khóa IX, nhằm tiếp tục 
xây dựng doanh nghiệp nhà nước trở thành 
"lực lượng chủ lực trong việc bảo đảm các 
cân đối lớn và ổn định kinh tế vĩ mô ; cung 
ứng những sản phẩm trọng yếu cho nền 
kinh tế quốc dân và xuất khẩu, đóng góp 
lớn cho ngân sách ; làm nòng cốt thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế và chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế có hiệu quả"(). 

Thực hiện Nghị quyết trên, nhiều tổng 
công ty nhà nước đã tiến hành tô chức, sắp 
xếp, đối mới, nâng cao hiệu quả sản xuất. 
Trong số đó, Tống Công ty Than Việt 
Nam là một đơn vị nổi bật. 

Tổng Công ty Than Việt Nam được 
thành lập từ tháng 10-1994. Trước thời 
điểm này, trong thời kỳ bao cấp, ngành 
than đã sớm tiếp cận cơ chế thị trường, chủ 
động không chỉ tự lo lương thực cho bản 
thân mà còn dành để xuất khẩu. Tuy 
nhiên, lúc bấy giờ, hoạt động kinh doanh 
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của ngành than gặp rất nhiều khó khăn do 
giá bán than trong nước quá thấp, chưa đủ 
mạnh để cạnh tranh trên thị trường quốc 
tế. Lợi nhuận của ngành than vô tỉnh đã 
chuyển sang các ngành sử dụng than, còn 
công nhân mỏ vô hình lại phải chịu ơn các 
ngành khác vì đã mua than theo sự chỉ đạo 
của bộ chủ quản. 

Trước khi có Nghị quyết Trung ương 3 
"Về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, 
Tổng Công ty Than Việt Nam tuy được 
Chính phủ cho phép tự chủ trong sản xuất 
kinh doanh, song giá bán than trong nước 
còn thấp, cộng thêm lượng lao động đôi dư 
nhiều, nên hiệu quả kinh tế vẫn rất hạn 
chế, dẫn đến thiếu vốn cho đầu tư phát 
triên. 

Nghị quyết Trung ương 3 ra đời và 
sau đó là Chương trình hành động của 
Chính phủ với việc ban hành các cơ chế 
chính sách cụ thể, như một luông sinh 
khí mới, đã tạo cơ sở pháp lý, động lực đề 


* Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam 
(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung 
ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, tr 19 
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Tổng Công ty triển khai thực hiện các chủ 
trương đổi mới tô chức, đôi mới quản lý 
mà trước đó chưa làm được, nhằm tăng 
nhanh hiệu quả sản xuất. Sau một năm 
triển khai Nghị quyết, Tổng Công ty đã 
thực hiện một số việc như sau : 

Thứ nhất : Vẫn đề cốt. lõi trong chương 
trình hành động của Tổng Công ty là đổi 
mới cơ chế quản lý nhằm phát huy sức 
mạnh của các công ty thành viên theo 
hướng vừa nâng cao tính tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm, vừa tăng cường sức mạnh tập 
trung của toàn Tổng Công ty. Đề làm được 
điều đó, trên cơ sở rút kinh nghiệm về 
khoán chi phí của các năm trước, Tổng 
Công ty ban hành cơ chế điều hành kế 
hoạch 2002, với nội dung chủ yếu là : 

- Đối với sản xuất, tiêu thụ than : Tổng 
Công ty khoán chi phí trong việc khai 
thác, sàng tuyển, tiêu thụ than (dựa trên cơ 
sở các chỉ tiêu công nghệ, định mức kinh 
tế - kỹ thuật) và khoán lãi định mức 3% 
cho các công ty. Phần chênh lệch giữa 
doanh thu thực tế và chi phí khoán, sau khi 
trừ đi lãi định mức, sẽ được tập trung về 
Tổng Công ty và chủ yếu để dành cho đầu 
tư phát triển. Bằng cách quản lý mới đó, 
Tổng Công ty đã tạo ra được "sân chơi 
chung, công bằng" giữa các công ty thành 
viên khai thác than có chỉ phí sản xuất 
khác nhau, trong khi giá bán sản phẩm 
cùng loại ra thị trường như nhau ; đồng 
thời, tạo được nguồn vốn cho đầu tư phát 
triên lâu dài. Cái mới khác là, Tổng Công 
ty đưa ra cơ chế, sau 5 ngày sẽ thanh toán 
tiền bán than cho các công ty sản xuất để 
giúp quay nhanh vòng vốn lưu động, giảm 
tiền vay ngân hàng. Cơ chế khoán - quản 
mới và sáng tạo đó đã thực sự tạo được 
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động lực thúc đấy các công ty thành viên 
chủ động điều hành sản xuất, nâng cao 
tinh thần trách nhiệm, tiết kiệm chỉ phí đê 
dành lợi nhuận cao hơn lãi định mức (3%), 
vì mục tiêu chung của Tống Công ty. Bên 
cạnh đổi mới quản lý, Tổng Công ty còn 
quy định chế độ thi đua khen thưởng rất rõ 
ràng, qua đó không ngừng đề cao trách 
nhiệm của các giám đốc công ty. .Ví dụ, 
nếu giám đốc công ty hoàn thành kế 
hoạch, bảo đảm an toàn lao động tốt, tiết 
kiệm tối đa chi phí sản xuất, sẽ được 
thưởng ở mức cao nhất là bằng một năm 
tiền lương. Ngược lại, nếu không hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch, đê công ty 
bị lỗ, thì năm đầu phải bị kiêm điểm trách 
nhiệm trước Tông Công ty, trước đại hội 
công nhân viên chức, năm sau nếu tiếp tục 
bị thua lỗ sẽ bị thay thế. 

- Đối với nội bộ giữa các công ty thành 
viên : Tông Công ty chỉ đạo sản xuất kinh 
doanh theo kế hoạch, cho phép các công ty 
thành viên sử dụng các sản phâm và dịch 
vụ của nhau (như phương tiện cơ khí, vật 
liệu nổ công nghiệp, vật liệu xây dựng, vật 
tư, các dịch vụ khác) theo giá cả hợp lý. 

Thứ hai : Đối mới công tác tổ chức 


"băng việc tiêp nhận mới, sắp xếp lại các 


đơn vị thành viên và trực thuộc. Cụ thể là : 

Tiếp nhận, giải quyết việc làm, thu nhập 
và các tôn đọng về tài chính (lỗ trên 70 tỉ 
đồng) của Tông Công ty Cơ khí năng 
lượng và Mỏ khi sáp nhập vào Tổng Công 
ty Than Việt Nam. Tiếp nhận Công ty 
Kinh doanh xuất nhập khẩu Cẩm Phả từ 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về 
Tổng Công ty (từ tháng 11-2002) và điều 
chuyển 4 nhà máy cơ khí là doanh nghiệp 
thành viên hạch toán độc lập về trực thuộc 
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các công ty than. Bán Công ty Bia và 
Nước giải khát Câm Phả cho công nhân 
viên chức và tiến hành cổ phần hóa Khách 
sạn du lịch Hạ Long trực thuộc Công ty 
Du lịch và Thương mại Than Việt Nam. 
Chủ trì thành lập Công ty Cổ phần nhiệt 
điện Cẩm Phả gồm 5 tổng công ty : Than 
Việt Nam (chiếm 55% cổ phần), Lắp máy 
Việt Nam (18% cổ phần), Xây dựng 
công nghiệp Việt Nam (12% cổ phần), 
Xây dựng và Phát triển hạ tầng - Licôgi 
(10% cổ phần) và Vinaconex (5% cổ 
phân) để phát triển dự án nhiệt điện Cẩm 
Phả (300MW), với vốn đầu tư trên 
5 000 tỉ đồng. Hoàn thành hồ sơ báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ cho chuyển Công ty 
Hóa chất Mỏ sang hoạt động theo mô hình 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên từ đầu năm 2003. Đặc biệt, Tổng 
Công ty đã xây dựng xong đề án tổng thể 
về sắp xếp tổ chức theo hướng chuyển 
Tổng Công ty Than Việt Nam sang hoạt 
động theo mô hinh công ty mẹ - công ty 
con. 

Thứ ba : Bên cạnh việc sắp xếp lại tổ 
chức, ban hành cơ chế khoán - quản chỉ 
phí sản xuất, hoàn thiện các quy chế đầu 
tư, tài chính, trả lương, thi đua, khen 
thưởng... Tống Công ty đã chỉ đạo xây 
dựng quy hoạch cán bộ, đây mạnh đào tạo 
cân bộ, công nhân, sắp xếp lại một cách 
hợp lý trách nhiệm của đội ngũ cán bộ 
trong toàn Tông Công ty. 

Nhờ vậy, năm 2002, Tổng Công ty đã 
thu được kết quả đáng tự hào : đạt sản 
lượng 15 triệu tấn than sạch (đạt 113% kế 
hoạch, tăng 16,8% so với năm 2001) ; tiêu 
thụ được 14,7 triệu tấn than (đạt 112,7% 
kế hoạch, tăng 12.3% so với năm 2001) ; 
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trong đó, xuất khẩu 5,5 triệu tấn (đạt 
131,5% kế hoạch, tăng 31,6% so với năm 
2001). Ngoài ra, Tổng Công ty sản xuất 
được 14 ngàn tấn vật liệu nổ công nghiệp 
(bằng 147,3% kế hoạch năm, vượt 75% so 
với năm 2001), tăng giá trị sản xuất cơ khí 
35% so với năm trước (đạt 251,9 tỉ đồng), 
tăng vốn đầu tư vào than khoảng 3 lần so 
với bình quân của 5 năm trước (đạt khoảng 
1 300 tỉ đồng). Tổng Công ty đã khởi công 
xây dựng được 2 nhà mây nhiệt điện 
Na Dương và Cao Ngạn. Tổng doanh thu 
năm 2002 của toàn Tổng Công ty đạt trên 
7 500 tỉ đồng, trong đó doanh thu từ than 
chiếm 67-68%, từ các hoạt động kinh 
doanh khác là 32-33%. Lợi nhuận trước 
thuế của Tổng Công ty đạt 281,9 tỉ đồng 
(bằng 113,7% kế hoạch, tăng 59,6% so với 
năm 2001) ; nộp ngân sách nhà nước là 
322,02 tỉ đồng, đạt 112% kế hoạch, tăng 
24,9 % so với năm 2001. 

Do hoạt động sản xuất kinh doanh liên 
tục phát triển, hiệu quả kinh tế không 
ngừng tăng, đã góp phần cải thiện đời sống 
cho cân bộ, nhân viên toàn ngành (hiện 
nay mức thu nhập bình quân của ngành là 
1,5 triệu đồng/tháng/người) và giải quyết 
gần đủ việc làm cho người lao động. Trừ 
một công ty có sự cố tài chính, còn lại tất 
cả các công ty thành viên đều tự cân đối 
được thu chi và có lãi. 

Sau một năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3, có thể nói Tổng Công ty đã 
có những bước chuyển mới đáng kể, đưa 
lại hiệu quả tốt cho sản xuất và kinh doanh 
theo mục tiêu "An toàn - hiệu quả - phát 
triển" đề ra ban đầu. Tuy nhiên, Tổng 
Công ty vẫn còn phải cố gắng rất nhiều để 
giải quyết những vấn đề bức xúc là an toàn 
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lao động đấy lùi những sự cố tai nạn đáng 
tiếc như hai vụ cháy nô khí mê - tan trong 
năm vừa qua. 

Mặc dù đây chỉ là những kết quả bước 
đầu nhưng từ thực tiễn hoạt động của 
mình, có thể rút ra một số kinh nghiệm 
đáng phi nhận : 

1. Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 3 
và Chương trình hành động của Chính 
phủ, Tổng Công ty chủ động, sáng tạo 
triên khai kế hoạch hành động phù hợp, cụ 
thể với điều kiện của mình. Thành công 
của từng đơn vị phụ thuộc vào sự nhìn 
nhận chính xác những điềm còn yếu kém 
trong công tác quản lý và tổ chức của 
chính mình. Mỗi đơn vị cần phải chủ động 
đề ra được các giải pháp phù hợp với thực 
tế sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị 
trường, tháo gỡ hiệu quả những vướng 
mắc đang gây trở ngại cho sản xuất, tạo 
động lực phát huy sức mạnh của từng đơn 
vị thành viên nói riêng và sức mạnh của 
toàn đơn vị nói chung. 

2. Chủ động bám sát, nắm chắc, nhận 
định đúng nhu câu thị trường, đưa ra quyết 


"sách phù hợp khả năng phát triển của 


mình, từ đó không ngừng củng cố, phân 
công và kiểm soát tốt thị trường. Năm 
2002, do nắm được diễn biến thuận lợi 
trên thị trường thế giới để đấy mạnh xuất 
khẩu nên Tổng Công ty Than Việt Nam đá 
tăng được mức tiêu thụ sản phẩm và dịch 
vụ lên cao, nhanh chóng giải phóng sức 
sản xuất, giúp các công ty yên tâm, chủ 
động tổ chức sản xuất, cân bằng cung - 
cầu, không bị rơi vào tình trạng ứ đọng sản 
phẩm hay thiếu sản phẩm khi thị trường có 
nhu câu cao. 
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3. Khoa học - công nghệ thực sự là yếu 
tố quan trọng để nâng cao, năng suất, chất 
lượng và hiệu quả lao động. Tông Công ty 
đã đầu tư thỏa đáng cho phát triển khoa 
học - công nghệ để có những trang thiết bị 
an toàn lao động tốt, tránh tai nạn, rủi ro 
trong sản xuất. Đây là hướng đi đúng đắn, 
bảo đảm cho người lao động yên tâm làm 
việc, góp phần vào sự phát triển lâu dài 
của mỗi đơn vị sản xuất, kinh doanh. 

4. Để tạo thế phát triển mạnh và ngang 
tầm, cần tranh thủ sự hỗ trợ của Chính 
phủ. Thực tế những năm qua, Nhà nước 
trong tổng thể đã tạo những điều kiện 
thuận lợi cho ngành phát triển, nhất là sự 
liên kết giữa ngành than và các ngành khác 
(như sản xuất điện, xi-măng...). 

5. Cùng với việc col trọng công tác tổ 
chức bộ mẫy, sắp xếp cán bộ, nâng cao 
hiệu quả quản lý, với tư cách là một đơn vị 
sản xuất, kinh doanh nhất thiết phải ban 
hành và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các 
quy chế. Bởi vì, những quy chế này là một 
bảo đảm tích cực đối với hoạt động hằng 
ngày của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, 
thúc đẩy, gắn bó họ nhiều hơn với công 
việc, với doanh nghiệp ; hạn chế tiêu cực, 
phát huy sáng kiến nhằm đạt được mục 
tiêu phấn đấu chung của toàn đơn vị. 

6. Khẩu hiệu "An toàn - hiệu quả - phát 
triển" là mục tiêu phấn đấu của Tông 
Công ty Than Việt Nam trong năm 2002. 
Nhất là, an toàn cho người sản xuất, an 
toàn về vốn kinh doanh, về cán bộ trong 
quản lý, chỉ huy và an toàn về môi trường. 
Đây là khẩu hiệu mà Tổng công ty sẽ luôn 
luôn hướng tới trong những năm tiếp theo, 
để đảm bảo sự phát triển bền vững trong 
tương lai.C 
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Thiên nhiên hào phóng 

Cà Mau - mảnh đất tận cùng của đất 
nước là một bán đảo. Bờ biển Cà Mau 
có chiều dài 255 ki-lô-mét. Trên đất liền, 
Cà Mau có một hệ thống sông ngòi dày 
đặc, gồm 33 cửa sông thông ra biển với 
tông chiều dài khoảng 7 000 ki-lô-mét ; 
trong đó có nhiều 
cửa sông rất lý 
tưởng để phát triển 
kinh tế biển như : 
Gành Hào, Hồ Gùi, 
Rạch Tàu, Tân Ân - 
(thuộc biển đông) ; 


Cái Đôi Vàng, 
Sông Độc, Kinh 


Hội... (thuộc vùng 
biển tây). Cà Mau' 
có 80 000 km? diện 
tích ngư trường - 
đứng vào loại lớn 
nhất nhì và là một 


trong bốn ngư 
trường trọng điểm 
của cả nước. 


Thống kê gần đây 
nhất cho thấy, 
biển Cà Mau có 
trữ lượng hải sản 
các loại khoảng 
600 000 tấn/năm, 
khả năng khai thác 
mỗi năm từ 200 đến 
250 ngàn tấn. Đây 
chính là lý do để ngư trường Cà Mau 
thường xuyên sôi động, bởi luôn có trên 
10000 tàu thuyền đánh bắt không riêng 
của Cà Mau, mà còn của hầu hết các tỉnh 
ven biển khắp cả nước, từ Nghệ An, Phú 
Yên, Kháun Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Bạc Liêu, Kiên Giang, v.v.. 
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Nguồn lợi hải sản của biển Cà Mau 
nhiều nhất phải kể đến tôm các loại (tôm 
thẻ, tôm sắt, tôm gang...), kế đến là cá vùng 
nhiệt đới xuất khẩu (cá chim, cá thu, cá 
nục, cá bạc má, cá mú, cá hông.. .) và mực 
(mực nang, mực ống).. .. mà riêng về chế 
biến và xuất khẩu, cả 3 loại hải sản này 
đã đạt trên dưới 
40000 tấn mỗi 
năm, mang lại 90% 
kim ngạch xuất 
khẩu hằng năm của 
toàn tỉnh. 

Những ưu đãi có 
một không hai đó 
của thiên nhiên cho 
phép, khắng định 
rằng : Cà Mau có 
một tiềm năng rất 
đa dạng, phong phú 
để phát triển toàn 
diện kinh tế biển; 
gồm cả nuôi trồng, 
khai thác, chế biến 
và xuất khẩu thủy 
sản. Đồng hành 
với sự hào phóng 
ấy, thiên nhiên 
cũng đặt con người 
Cà Mau trước 
những thử thách 
không kém phần 
quyết liệt. 

Khát vọng xa khơi 

Trước biển, Đảng bộ và nhân dân 
Cà Mau chỉ có một con đường: đồng sức, 
đồng lòng ; đem ý chí và tri thức của mình 
ra đề qui phục tự nhiên, tạo ra nguôn lực 
đi tới mục tiêu "dân giàu tính mạnh". 
Và, 10 năm qua, nhất là 5 năm trở lại đây, 
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Cà Mau đã mạnh dạn hành trình trên 
con đường ấy, khởi đầu bằng quyết tâm 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông 
nghiệp, mà kinh tế biên - được xác định là 
khâu đột phá, là mũi nhọn. 

Từ năm 1999, có thể gọi đây là "năm 
nghị quyết về thủy sản" của Cà Mau. Với 
nhận định : Nhu cầu tiêu dùng thủy sản trên 
thế giới (nhất là ở các nước đang phát triển) 
ngày càng tăng: khi xu thế hội nhập khu 
vực và thế giới càng được xác lập sẽ tạo 
điều kiện và môi trường cho ngành thủy sản 
những cơ hội trưởng thành. Nói cách khác, 
thủy sản là tiềm năng lớn nhất, với một thị 
trường rất rộng lớn, không riêng đối với 
Cà Mau mà còn là cả nước. Muốn phát triên 
,thủy sản phải bắt đầu từ chủ trương cụ thể. 


Với Cà Mau, đó là chủ trương chuyển đổi - 


cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp ; trong đó, 
tỉnh quyết định đưa kinh tế thủy sản đặt lên 
hàng đầu. Đây là một chủ trương hợp lòng 
dân, và kinh tế thủy sản của tỉnh được đặt 
trong chiến lược phát triển thủy sản chung 
cả nước và đặt nó trong tổng thể gắn với 
việc phát triển công - nông - lâm nghiệp; 
thương mại và dịch vụ của tỉnh. Các mục 
tiêu hướng tới là : tạo công ăn việc làm và 
thu nhập cho người lao động ; tăng giá trị 
kim ngạch xuất khẩu ; tăng cường củng cố 
an ninh quốc phòng trên biển ; tạo tiền đề 
đê thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp - nông thôn... Trên quan điểm 
đó, từ tháng 4 năm1999, Tỉnh ủy Cà Mau 
đã ban hành Nghị quyết số 04 “Vê phát 
triển kính tế thủy sản", trong đó nhấn 
mạnh : "Kinh tế thủy sản ở Cà Mau cần 
được nhận thức đây đủ là một ngành kinh tế 
mũi nhọn, có vai trò đặc biệt quan trọng đối 
với sự phát triền kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế thủy 
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Yạp chí Cộng sản 


sản đông bộ theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hướng mạnh ra biển...". Hai 
tháng sau, UBND tỉnh Cà Mau xây dựng 
một đề á ân (số 08) về triển khai thực hiện 
Nghị quyết ; trong đó, xác định rõ nhiệm vụ 
phải làm là : "Xúc tiến quy hoạch, sắp xếp 
lại ngành nghề thủy sản trên các lĩnh vực 
khai thác, nuôi trồng - thu mua, chế biến và 
xuất khẩu ; xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp 
với các điều kiện đất đai, kinh tế - xã hội 
của từng vùng để phát huy tốt các thế mạnh, 
đưa thủy sản thật sự trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn của tỉnh". Ngành thủy sản không 
bỏ lỡ "cơ hội ngàn vàng”, đã kịp thời xây 
dựng chương trình cụ thể hóa các nghị 
quyết và chủ trương trên. 

Các nghị quyết, đề án đó như một sự 
"kích hoạt" đúng huyệt vào khát vọng làm 
giàu của người dân đất Mũi. Cà Mau từ đó 
bừng lên ¡không khí sôi động của người dân 
đi vay ` vốn, hùn vốn đóng mới phương tiện ; 
mua sắm ngư cụ ; khai phá ao đầm theo tinh 
thần "rủ nhau xuống biển làm giàu". Một 
cuộc làm giàu có thể nói là quyết liệt, đây ý 
chí và niềm tin. Để chủ trương sớm đi vào 
đời sống, Cà Mau đã có hàng Ì loạt các chính 
sách thông thoáng từ vay vốn, giải quyết 
các thủ tục hành chính, đến các chính sách 
ưu đãi về mở rộng sản xuất hàng hải sản 
xuất khẩu, mà hệ quả của nó được thê hiện 
sinh động bởi các con số và thành tựu 
sau đây.. 

- Về khai thác thủy sản : Tính đến cuối 
năm 2002, số tàu khai thác thủy sản của 
toàn tỉnh Cà Mau đã lên tới 4 500 chiếc, với 
tống công suất là 350 000 CV (sức ngựa) 
(trong đó, tàu có công suất từ 90 CV trở lên 
chiếm 25%) ; đủ sức vươn ra đánh bắt hải 
sản xa bờ, với 17% lượng tàu đánh cá xa bờ 
của cả nước. Hoạt động khai thác thủy sản 
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ở Cà Mau đã "hút" vào 28 000 lao động. 
Với kinh nghiệm truyền thống, cộng với 
những thành tựu khoa học - kỹ thuật mới, 
được bổ sung rất nhanh và thường xuyên 
(vùng biển Cà Mau là nơi hội tụ tàu thuyền 
của các địa phương trong nước và khu vực), 
ngư dân Cà Mau nhanh chóng tiếp cận 
được những ưu việt trong đánh bắt thủy sản. 
Đây là một vốn quý, một lợi thế mà không 
phải địa phương nào cũng có được. 

- Về nuôi trồng thủy sản : Cà Mau hiện 
đang đi đầu cả nước về lĩnh vực này, được 
biểu hiện bằng hai cái nhất. Một, Cà Mau 
có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn 
nhất nước. Riêng về tôm, cả tỉnh hiện có 
202 000 ha, (đang là "địa phương số 1" của 
đồng bằng sông Cửu Long cả về diện tích 
và sản lượng tôm nguyên liệu) ; chiếm trên 
40% diện tích nuôi tôm cả nước và lớn 
gấp 3 lần Thái Lan. Hai, sản lượng tôm thu 
hoạch hàng năm của Cà Mau cũng đang giữ 
vị trí đầu bảng : 80 000 tấn, chiếm khoảng 
25 đến 30% của cả nước. Lĩnh vực nuôi 
trông đang giải quyết cho trên 250 000 lao 
động ở Cà Mau thường xuyên có việc làm. 

- Về chế biến và xuất khẩu : Cà Mau 
đang dẫn đầu và chiếm một tỷ lệ đáng "nể" 
về kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước 
ta. Chăng hạn, năm 2002, trong 2 tỉ USD 
tông kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả 
nước, thì riêng Cà Mau đã "dự phần" xấp 
xỉ 17% (gần 340 triệu USD) và kỷ lục 
này được giữ liên tục từ năm 1999 đến 
nay. Cà Mau hiện có tới 23 nhà máy 
chế biến thủy sản, với tổng công suất 
72 000 tắn/năm ; trong đó có 6 đơn vị quốc 
doanh (I1 nhà máy), 4 công ty cổ phần và 
8 công ty trách nhiệm hữu hạn. Chưa kê 
lao động thời vụ, hoạt động chế biến - 
xuất khẩu thủy sản của Cà Mau đang sử 
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dụng tới 15 000 lao động, với thu nhập bình 
quân 1,2 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, 
trong tổng số gần 1,2 triệu dân, Cà Mau có 
chừng nửa triệu lao động thì đã có khoảng 
300 000 lao động (chiếm 60%) đang làm 
việc trong ngành thủy sản. 

Các sản phẩm thủy sản xuất khẩu của 
Cà Mau mà tôm là chủ yếu đã có mặt hầu 
hết các thị trường trên thế giới. Điển hình là 
những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật 
Bản, EU ; trong đó, tôm Cà Mau đã chiếm 
tới 33% về giá trị kim ngạch xuất khẩu của 
tôm Việt Nam vào thị trường Mỹ. Cà Mau 
đang được đánh giá là địa phương tổ chức 
thị trường xuất khẩu hải sản tốt nhất của cả 
nước, đang có quan hệ kinh tế với gần 
30 quốc gia và lãnh thổ, chủ yếu là "quan . 
hệ tôm". 

Cuộc chuyển dịch khá ngoạn mục trong 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cụ thể là "kinh 
tế tôm", đã tạo cho Cà Mau có "sức bật" 
khá mạnh trong cuộc "trình làng" trên thị 
trường thế giới. Thủy sản đã làm cho. 
Cà Mau nhanh chóng có phong độ đính 
đạc. Trong tông giá trị GDP hằng năm của 


“Cà Mau (tăng bình quân mỗi năm khoảng 


8,4%), thì hai "anh" ngư - nông nghiệp đã 
"ăãm" mất trên 55% ; trong đó, riêng "anh" 
ngư nghiệp đã "xí phần" hơn một nửa. 

Câu hỏi được đặt ra là : Cà Mau đã làm 
như thế nào để thủy sản từ vị trí phụ đã 
nhanh chóng "lên ngôi" trong cơ cấu kinh 
tế của Cà Mau ? Khách quan và công bằng, 
Đảng bộ tỉnh Cà Mau vừa qua đã tự đánh 
giá răng : có hai bài học quý - đó chính là 
"hai đúng” giúp Cà Mau thành công. 
Một là, đúng về chủ trương chuyên đôi và, 
hai là đúng về giải pháp tác động. Cái đúng 
thứ nhất, chính là nhờ Đảng bộ, chính 
quyền tinh Cà Mau đã dựa trên lợi thế riêng 
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có về tự nhiên để có một chủ trương đúng 
đắn : mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp, chọn thủy sản là ngành kinh 
tế mũi nhọn và coi nó là khâu đột phá. Đây 
là cái đúng rất quan trọng. Cái đúng thứ hai, 
chính là Cà Mau đã ưu tiên đầu tư chiều sâu 
cho công nghệ và kỹ thuật chế biến. Đây là 
cái đúng có tính chất quyết định. 

Quả vậy, một chủ trương đúng sẽ nhanh 
chóng đi vào lòng dân, và khi đã năm trong 
lòng dân thì nó trở thành nội lực. Liên tục 
từ năm 2000, nhất là 2 năm 2001 - 2002 
được coi là những năm đầu tư trọng điểm 
cho chế biến thủy sản, nếu không nói đây là 
sự ưu ái của tính cho lĩnh vực này. Tính 
chung 4 năm (từ 1999 đến 2002), Cà Mau 
đã dốc "hầu bao" 400 tỉ đồng chỉ riêng cho 
việc đồi mới công nghệ, thiết bị ngành thủy 
sản. Đồng chí Huỳnh Việt Khải - Giám đốc 
Sở Thủy sản Cà Mau, khi làm việc với 
chúng tôi đã một lần nữa khẳng định : "Đổi 
mới công nghệ là sống còn, là cơ sở để 
quyết định các vấn đề về thị trường tiêu thụ. 
Đây chính là một cách nhìn mới, sáng suốt 
và kịp thời của tỉnh". Đến nay, 3/18 nhà 
máy đã được trang bị 19 băng chuyền sản 
xuất hiện đại IQF (công nghệ chế biến đông 
cao cấp), tăng hơn trước 9 lần, cho phép 
nâng tổng công suất chế biến bằng dây 
chuyền hiện đại lên 15 500 tắn/năm (bằng 
30% tổng công suất chế biến của toàn tỉnh). 
Nếu năm 1999, kim ngạch xuất khẩu thủy 
sản của Cà Mau mới dừng lại ở 133 triệu 
USD, thì chỉ sau 3 năm được đầu tư công 
nghệ, thiết bị, đã đạt 320 triệu USD, nhờ 
thủy sản của Cà Mau đã tiến sâu và mạnh 
vào các thị trường lớn. Qua làm việc với 
các đồng chí lãnh đạo và được "mục sở thị" 


các cơ sở chê biên thủy sản ở Cà Mau,. 


chúng tôi hoàn toàn thỏa mãn về nhận 
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định : thủy sản của Cà Mau hiện đã thuộc 
hàng tiên tiến của thế giới và đủ sức "năm 
ăn năm thua" với những tỉnh mạnh về thủy 
sản như Cân Thơ, Sóc Trăng, Thành phố 
Hồ Chí Minh... 

Thao thức Cà Mau 

Tiếp tục cuộc hành trình trên "con 
đường thủy sản", Cà Mau đã xác định 
những mục tiêu lớn cần hướng tới. "... Sẽ 
đạt 500 triệu USD kim ngạch xuất khẩu 
thủy sản vào năm 2005 và 1 tỉ USD vào 
năm 2010, bằng 25% tổng số kim ngạch 
xuất khẩu thủy sản của cả nước". Đồng chí 
Nguyễn Thông Nhận - Trưởng phòng Hành 
chính tổng hợp của Sở Thủy sản Cà Mau 
nói : "Điều chúng tôi muốn nói nhất vẫn là 
những gì mà Đảng bộ và nhân dân Cà Mau 
đang ngày đêm trăn trở”. 

Theo lời đồng chí, thì hiện thủy sản 
Cà Mau vẫn phát triển chưa đồng bộ. Nói 
cách khác là chưa tạo được sự hài hòa giữa 
lượng tàu khai thác và nhu cầu về dịch vụ 
hậu cân nghề cá. Đến giờ, Cà Mau vẫn chưa 
có một cảng cá hay một dịch vụ hậu cần 
nghề cá nào "ra tấm ra miếng”. 

Sự đầu tư cơ sở vật chất cho nuôi trồng, 
chế biến chưa thực sự vững chắc, nếu không 
muốn nói là đang "thiếu trước hụt sau". Tàu 
thuyền công suất nhỏ (loại 20 CV trở 
xuống) còn khá nhiều (trên 2000 chiếc). 
Trong tình trạng "gà què ăn quấn cối xay", 
việc khai thác thủy - hải sản ven bờ, gần bờ 
và các vùng cấm đang không kém phần rầm 
rộ. Ở phía Nam của tỉnh đã được chia ra 18 
tiều vùng nuôi tôm với 170 héc-ta. Muốn 
có một hệ thống thủy lợi hoàn chính để sinh 
lợi, cần có nguồn vốn đầu tư xấp xỉ 3 000 tỉ 
đông. Điều đáng nói là, theo dự án thuyết 
minh đã được các bộ phê duyệt, thi sớm 
nhất phải đến năm 2006 mới có thể thực 
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hiện được một phân : còn muốn hoàn thành 
toàn bộ dự án, phải đến khoảng năm từ 
2010 đến 2015 ! Đây là một thiệt thòi đáng 
kể. Bởi nếu chỉ lấy mức hiệu quả như hiện 
nay, đem nhân khiêm tốn lên 2 lần (sau khi 
xong dự án) rồi nhân với chừng ấy năm ; 
(và nếu biết rằng, tôm nuôi đã tạo ra 90% 
giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng năm của 
Cà Mau) thì quả là chúng ta phí phạm một 
nguôn lợi vô cùng lớn ! Cà Mau cũng đang 
băn khoăn về con giống, mà quan trọng 
nhất là giống tôm. Mỗi năm toàn tỉnh cần từ 
12 đến 15 tỉ con giống. Hiện, tỉnh chỉ đáp 
ứng được 35% nhu cầu, còn lại phải đi nhập 
từ các tỉnh vào. Nhưng thường thì có tới 
trên 80% tôm giống bị nhiễm bệnh. Cà Mau 
mong sớm có một trung tâm giống tầm cỡ 
quốc gia ở đảo Hòn Khoai để giải quyết 
thấu đáo bài toán này. Như vậy, trong lĩnh 
vực nuôi trồng, thì thủy lợi và con giống là 
2 "nút thắt" nan giải nhất mà Cà Mau đang 
loay hoay chưa "cởi" được. 

Còn ở trong dân, đang nổi cộm lên vấn 
đề vốn để thực hiện chuyên đối và mở rộng 
ngành nghề. Ở Cà Mau, do chưa được đầu 
tư đông bộ, trong đó có việc thiếu đầu tư cơ 
sở hạ tầng tương xứng với đội tàu ; được 
ngư cụ thì thiếu kỹ thuật; được chế biến thì 
thị trường bấp bênh... nên nói một cách 
hình ảnh là "được mũi lại thiếu lái"... 

Vậy là, trong sự kỳ vọng biển khơi, quả 
có một Cà Mau tự tin và đã gặt hái được 
khá nhiều thành quả. Nhưng cũng còn đó 
một Cà Mau không nguôi thao thức. 

Tôi nghiệm ra rằng : ở nơi tận cùng nào, 
đất trời cũng thoáng đãng. Ví như ở nơi tận 
cùng trời - nước này, Cà Mau như hòa 
quyện với thiên nhiên. Ở cái "mũi tàu" của 
đất nước, phù sa đang bôi lắng không 
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ngừng, đều đặn mỗi năm vươn ra biên từ 8O 
đến 100 mét. Từ đó mà "cây mắm đi trước, 
cây đước theo sau, kế đó là cây dừa nước, 
cuối cùng là cây và, cây vẹt". Có phải nhờ 
thế mà con người Cà Mau luôn vững tin ở 
mình ong những cuộc vật lộn ở nơi đầu 
sóng ? Ý chí đó, tinh thần đó được kết tỉnh 
ở một con người đã trở thành huyền thoại 
đất Mũi. Đó là nghệ sỹ Ba Phi. Ông có một 
cuộc đời với nhiều biến động và chìm nổi 
thật khác thường. Mà lạ thay, cuộc đời đầy 
bi kịch ấy lại sáng tạo ra cho đời một "rừng 
chuyện" khôi hài đầy lạc quan ; đã góp 
phần chiến thắng thiên tai, cường quyên, để 
quốc ; giải phóng và xây dựng quê hương. 
Đêm cuối năm, tôi lang thang trên đất 
Mũi. Khi dầm chân trong ngắn phù sa âm 
thầm bôi lắng, tôi bỗng thấy như thân thuộc 
lắm rồi, Mũi Cà Mau bền bỉ và thiêng 
liêng ! Cái tình đất, tình người ; sự khoáng 
đạt của thiên nhiên cứ rưng rưng trong lòng 
người mới đến. Bỗng vang lên đâu đó trong 
sú vẹt bạt ngàn hai câu thơ nổi tiếng của thi 
tướng Huỳnh Văn Nghệ : “Từ độ mang 
gươm đi mở cõi/ Trời Nam thương nhớ đất 
Thăng Long". Biến Cà Mau còn nhiều lắm 
những tiềm năng, và cũng còn nhiều bí mật, 
như thách đố, như mời gọi con người... 
Trở lại với câu chuyện "lấn biển" trong 
khát vọng làm giàu của Đảng bộ và nhân 
dân tỉnh Cà Mau, tôi hiểu : nơi đây đang rất 
cân những cơ chế, những chính sách phù 
hợp; thiết thực và kịp thời để giải tỏa những 
vướng víu trong cuộc hành trình ra biên. Đề 
với tinh thần Hòn Khoai, Ngọc Hiển ; với 
sự bên bỉ và lạc quan của người dân đất 
Mũi, biên từ chỗ ban tặng cho người 
Cà Mau vốn đã nhiều, sẽ giúp con người 
nơi đây có cơ hội "nhận" được nhiều hơn. 
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Những? cuộc đi, cuộc đền... 
VỘI VÃ NHƯNG VUI VẢ NIIÉU Ý NGHĨA 


HÀ cứ gì năm con Ngựa (Nhâm Ngọ) tôi 

mới phải "chạy như ngựa vía" đi khắp 

chốn cùng nơi. Anh bạn GS trẻ là đồng 
nghiệp với tôi, luôn "thanh minh" với mọi người 
mà cái chính là cũng để động viên tôi : "Đừng 
kêu ca là tìm gặp GS Vượng khó quá, cứ một lần 
theo chân anh ấy thì sẽ biết". Vâng, có lẽ cái 
"số" tôi là hay đi... 


bị 


Tháng Mười ta là tháng Hợi (tháng Con Lợn, 
hết năm Ngựa). Đầu tháng, tôi phải lên xứ Lạng 
(thị xã Lạng Sơn sắp nâng cấp lên "thành phố" 
biên giới Đông Bắc của Tổ quốc), góp bàn với 
tỉnh vì ở đây mới phát hiện được một cánh rừng 
cây hóa thạch trên đầm lầy tuổi ít nhất 30 triệu 
năm. Chết nỗi nó lại nằm ở trong khu vực mỏ 
than nâu Na Dương của Công ty than miền Bắc. 
Thế là phải lặn lội vào Na Dương lầy lội, mưa 
gió, gặp ông giám đốc mỏ điều đình xin nhượng 
lại một quả đồi làm khu dỉ tích du lịch - sinh thái 
văn hóa. Khai thác than lợi hơn hay khai thác du 
lịch sinh thái văn hóa lợi hơn ? "Cò cưa kéo xẻ" 
với nhau mãi, bởi ông giám đốc mỏ thì được giao 
nhiệm vụ là phải đào than, cây hóa thạch "vứt" 
vào bãi thải | 

Tiếc ơi là tiếc, thôi, lại phải về trình Trung 


ương vậy. 
oi 
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TBẤN QUỐC VƯỢNG ° 


Phóng vù về Hà Nội, ra sân bay Nội Bài đi 
Huế. Vì Trung tâm quản lý di tích cố đô Huế và 
Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đang đào di 
tích các “trưởng lang” (có mái che) nối các điện, 
các cung với nhau (xưa vua vả hoàng gia đi lại 
trong Cấm Nội "mưa không đến mặt, nắng 
không đến đầu"). Xem phục hồi thử một đoạn 
trường lang và bàn bạc về quy hoạch khảo cổ. 
Rồi lợi cợi lên Hương Trà, xe lún lầy chết máy. 
Huế đang vào đầu mùa mưa. Ngảnh giao thông 
mở đường mới về phía Tây để tránh xe tải ùn ùn 
theo quốc lộ 1A vào giữa trung tâm cố đô. 
Rất tốt, nhưng mở đường mới qua Cồn Rảng 
(= Yàng = Thần thánh) thì đấy lại là khu mộ 
địa Sa Huỳnh hiếm quý của xứ Huế, tuổi trên 
2 000 năm. Theo Luật Di sản văn hóa mà Quốc 
hội mới thông qua thì phải tạm ngừng thi công 
đường, để đào khảo cổ. Nhưng kinh phí ai lo ? 

Hôm sau, tôi mượn xe "hai cầu" của tỉnh để 
lên miền núi phía Tây : Nam Đông, A Lưới, 
không gian văn hóa xã hội của người Kơ Tu mà 
tổ tiên họ đã góp phần xây dựng nên nền văn 
hóa Sa Huỳnh - tiên Chăm Pa của Trung và 
Nam Trung Bộ. Quay ca-mê-ra, chụp ảnh, tìm 
hiểu nhả “gươi” (ngôi nhà cộng đồng của một 
"bun" (buôn, làng), nhả mồ, quan tài đếo hình 


*GS. Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Tổng thư ký Hội 
Văn nghệ Dân gian Việt Nam 
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đầu trâu, đầu dê ở hai đầu, và tượng nhà mô của 
tộc người này. Hoa văn trang trí của người Kơ Tu 
rất độc đáo... 


* 


Bay đêm ra Hà Nội để kịp làm mọi thủ tục 
cho các tân GS ra mắt ở Văn Miếu - Quốc Tử 
Giám ngày 16-11. Đêm trước Ngày Nhà giáo 
Việt Nam (20-11), thày trò chia sẻ nghĩa tình, 
trong lòng thấy vui vì sự lớn mạnh của đội 
ngũ trí thức nước nhà, được Đảng và Nhà nước 
chăm lo. 

Tôi lại vội vã vào Sải Gòn đi Ca Mau, qua 
Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu, 7 tỉnh "đồng bằng (thực ra phải 
gọi là châu thổ) sông Vàm Cỏ - Cửu Long". 

Chúng tôi phải tranh thủ ăn "cơm bụi" dọc 
"đường bộ" và "đường nước", ngắm nét cảnh 
quan đặc sắc của Tây Nam Bộ để phải đến 
thành phố Cà Mau trước 14 giờ. Đến nơi, bỏ va- 
li vào phòng nghỉ "nhà khách ủy ban" rồi vội vã 
xuống xuống máy "bo bo", chạy 4 tiếng đường 
kênh rạch đôi bờ xanh mướt đước - dừa, lên 
huyện Trần Văn Thời (mang tên cố Bí thư Xứ ủy 
Nam Kỳ hồi 1939-1940), vào xứ U Minh Thượng, 
viếng mộ bác Ba Phi (1884-1964, thọ 80 tuổi và 
kề bên là mộ hai bà vợ, một Việt một Khơ Me lai 
Hoa), thắp hương trước ngôi nhà thờ bác Ba Phi, 
cùng con cháu bác Ba nhâm nhi ly rượu quê với 
"cá lóc Ba Phi" nướng trui, rang muối. Đó là lối 
ăn của cư dân sông nước đồng bằng Nam Bộ. 
Về lại thành phố Cà Mau thì đã nửa đêm... 

Sáng hôm sau vào Hội thảo "Chuyện kể bác 
Ba Phí" cả ngày trời, có đồng chí Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Bùi Quang 
Huy (anh Chín Nhỏ), nhiều vị lãnh đạo tỉnh cùng 
các nhà khoa học, nhà nghiên cứu hội tụ từ Hà 
Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, 
Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre... 
đến nghe chuyện kể Ba Phi "Nam Bộ rặc", "U 
Minh rặc", tiếng cười vang hội trường cả ngày. 
Lý luận, thi pháp ngữ văn dân gian cũng thấy 
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nhiều điều thú vị... (tỉnh Cà Mau sẽ in ngay kỷ 
yếu Hội thảo này). Mọi người nhất trí đề nghị tôn 
vinh bác Ba Phi (Nguyễn Long Phi) là nghệ sĩ, 
nghệ nhân dân gian, tôn tạo khu nhà thờ và mộ 
bác cùng các bà vợ ở Lung Tràm thành khu di 
tích và du lịch - văn hóa... 

Nghỉ một đêm yên tĩnh ở thành phố cực Nam 
đất liền Tổ quốc rồi sáng sớm hôm sau, lại hộc 
tốc lên đường về thành phố mang tên Bác, cũng 
ghé qua thăm nhà "công tử Bạc Liêu" đang được 
dự định phục hồi tôn tạo làm một "điểm du lịch 
văn hóa". 

Ngồi Hàng Xanh - Sài Gòn - gặp vội bạn bè, 
đồng nghiệp, câu chuyện lại nói về vụ cháy ITC, 
vụ Năm Cam và đồng bọn, chừng một tiếng 
đồng hồ, có cả đại biểu Quốc hội Dương Trung 
Quốc dự để tham khảo ý kiến "cử tri trí thức" về 
Dự án thủy điện Tạ Bú. Tôi "hùng hồn” tuyên cáo 
cùng bạn bè, học trò cũ và cử tọa có mặt : Mai 
"tớ" lên Tạ Bú ! Mọi người tưởng tôi nói đùa (tính 
tôi vốn hay đùa). Nhưng GS, TS Nguyễn Xuân 
Kính nói nghiêm chỉnh : "Cụ" nói thật đấy ; sáng 


mai "em tháp tùng cụ”. Mọi người tin ngay. Tân 


GS Nguyễn Xuân Kính vốn là người nghiêm cẩn. 

Về đến Hà Nội đã quá nửa đêm. Chuông 
điện thoại lúc lúc lại reo. Vài nghiên cứu sinh 
"tiến sĩ" kỳ kèo sắp đến ngày bảo vệ luận án. 


Nhà báo "com-măng" bài Tết : "Muộn quá rồi 


"cụ" ơi, "con" xin lỗi, nhưng phải giục "cụ" 
"- Được" ! (Rồi cái gì cũng xong cả thôi mà !). Họ 
đâu biết sáng mai tôi phải ngồi xe ôm, ra bến xe 
đi Sơn La, cùng một số anh chị em lên xe ca 
rong ruối Hòa Bình - Mai Châu - Mộc Châu - Sơn 
La ! Họ chỉ biết việc của họ, rất cả nhân, mà 
những điều riêng tư ấy thật đáng yêu. 

Trên xe, trong nhóm chúng tôi, có dăm ba 
GS, tiến sĩ và các nhà báo trang bị đủ đồ nghề, 
máy ảnh, máy ghi hình... Qua Hòa Binh, qua 
dốc Cun, xe chốc chốc lại dừng vì nghệ sĩ nhiếp 
ảnh Hoàng Kim Đáng cần chụp ảnh "biển mây - 
núi đảo" đẹp kỳ vĩ. Tôi phải làm "công tác tư 
tưởng" nhẹ nhàng với người lái xe. Thì cứ thế, 
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Van mạn ngày (Quân 


cứ thế... Ban Chấp hành Trung ương Hội văn 


hóa dân gian gồm 11 người ở 8 tỉnh : Nghệ An, - 


Hà Tĩnh, Bình Định, Đắc Lắc, Kiên Giang... đã 
bao giờ được “qua miền Tây Bắc núi vút ngàn 
trùng xa..." đâu. Họ chỉ biết Tây Bắc qua nhạc, 
qua thơ... Vì vậy, Ban Thư ký đã sắp xếp chương 
trình để các thành viên "đi thực tế" Sơn La, Điện 
Biên là những địa chỉ điển hình của vùng văn 
hóa Tây Bắc. Như GS Tô Ngọc Thanh và tôi, thì 
đã đi dân công, đi điền dã Tây Bắc từ giữa thế 
kỷ trước rồi, đi "nát đất nhà Phật" rồi ! Văn nghệ 
dân gian mà. Cái "lý dân gian" là phải thế ! Qua 
Tạ Bú, đến Vạn Bú, tắc xe ở đèo Chiềng Đông, 
về đến thị xã Sơn La thì trời đã về khuya, các 
cửa hàng ăn đóng cửa gần hết. Ăn tàm tạm vậy. 
Đêm Sơn La, nằm nghĩ về một tương lai gần, 
Sơn La Tây Bắc sẽ có một nhà máy thủy điện 
tầm thế kỷ mà Quốc hội đang rất thận trọng 
trong tính toán cao trình xây dựng là hoàn toàn 
đúng đắn. "Lớn lối" quá, nhưng nó phải bảo đảm 
an toàn cho hạ du và Thủ đô Hà Nội. Bằng trí tuệ 
tập thể và khoa học, chắc chắn điều đó sẽ 
nhanh chóng trở thành hiện thực. 

Sớm hôm sau lại lên đường, ăn trưa ở Thuận 
Châu rồi vượt đèo Phạ Địn (Phạ = Trời, Đin = 
Đất) 32 km lên, xuống như rồng thời Lý - Trần 
uốn khúc, tới Tuần Giáo rồi Điện Biên. Sơn La 
đang có Hội chợ Việt - Lào ký niệm 50 năm ngày 
giải phóng. Còn Điện Biên. đang rộn ràng xây 
dựng mới để lên cấp thành phố kỷ niệm 50 năm 
chiến thắng Điện Biên (1954 - 2004). 

Họp bàn với nhau, họp bàn với tỉnh về "Tầm 
nhìn 2010", về đẩy mạnh sưu tầm, nghiên cứu 
văn hóa dân gian Tây Bắc, biến di sản dân gian 
thành tài sản văn hóa dân tộc, tặng và truy tặng 
danh hiệu "nghệ nhân dân gian" cho những 
người như bác Ba Phi và các "bản tay vàng”, "trí 
tuệ kim cương" của các bậc lão thành dân gian 
khác ở Tây Bắc và cả nước là điều nên làm lắm 
chứ. 

Tranh thủ thời gian, chúng tôi thăm thành 
Xam Mứn (= Tam Vạn) có từ thế kỷ XIH, thành 
Bản Phủ của lãnh tụ nghĩa quân Hoàng Công 
Chất giữa thế kỷ XVIII, giữ gìn Dân và Đất Điện 
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Biên chống giặc Phỏ (Pọng), giặc Thanh. 

Đền thờ người anh hùng nông dân họ Hoàng 
có tiếng là thiêng, gặp ngày mồng Một tháng 
Một, dân và các đoàn khách tham quan du lịch 
tới lễ viếng đông nghịt. Cây đa cổ thụ ba thân 
chụm một xum xuê. Ghé thăm Bảo tàng Điện 
Biên thấy còn khiêm tốn lắm, chưa xứng với 
tầm vóc Điện Biên trong lịch sử dân tộc. Thăm 
hầm cố thủ của tướng Pháp Đờ-cát-xtơ-ri 
(De Castrics). Ngày hôm sau, trên đường về, 
chúng tôi vào Mường Phăng thăm di tích đại bản 
doanh của Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên, hầm 
xuyên núi và lán làm việc đơn sơ, giản dị của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và của Tham mưu 
trưởng Hoàng Văn Thái, thăm nhà giao ban tác 
chiến của Bộ chỉ huy chiến dịch. Tất cả đều 
mang phong cách giản dị Hồ Chí Minh. Nhiều 
người rất khâm phục tinh thần và tài phục chế - 
tôn tạo di tích của ngành Bảo tàng quân đội 
nhân dân. Rất có văn hóa - văn hóa quân sự. 
Rừng Mường Phăng được nhân dân bảo vệ khá 
nguyên lành. 

Về Sơn La thăm Bảo tàng các dân tộc, thăm 
nhà ngục Sơn La với bao tên tuổi các bậc tiền 
bối lão thành cách mạng, tù đày kham khổ mà 
làm nên Cách mạng mủa Thu Ất Dậu 1945 : 
Tô Hiệu, Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, 
Trường Chinh... Rừng Tây Bắc có "nhị độ đào", 
"nhị độ mai". "Cây đào Tô Hiệu" đang nở hoa lần 
thứ nhất, thắp nén hương kính viếng hương hồn 
Tô Hiệu nơi ông nằm xuống, kính viếng hương 
hồn Đàm Văn Lý tại nơi ông bị giặc Pháp bêu 
đầu. Về "cội nguồn cách mạng" thấy tâm hồn 
mình được thanh lọc, thảnh thơi, thanh thản hơn 
trước những bức xúc với bọn tội đồ "tham quan 
ô lại" hôm nay... 

Rồi về Hà Nội, lại là "Hanoi by night" (Hà Nội 
về đêm) đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm chiến 
thắng lịch sử "Điện Biên Phủ trên không". 

Một sớm mai chớm Xuân vừa đến, lại lao 
vào những công việc thường ngày... thường , 
ngày chộn rộn, tất bật mà không bao giờ 
nhàm chán... 
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Răm Quá đài 2003 
TAM DƯƠNG KHAI THÁI 
PHÚC LỘC ĐẨY NHÀ 


ƯA nay, cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, dân 
Xé» thường có phong tục tặng nhau tranh 

hay chữ viết. Chữ Hán hay chữ Nôm viết 
. bằng mực tàu đen nhánh hay bằng kim nhũ 
vàng óng trên giấy phẩm hồng điều hay giấy 
màu cánh sen, cảng ngắm, càng thích. Có thể 
xin chữ của ông đồ. Nếu được chữ ông nghè 
(tiến sỹ) thì quý biết bao. Chữ nghĩa của ông 
nghè bao giờ vẫn hơn hắn chữ nghĩa của ông 
đồ. Các cụ bảo thế. Song ông đồ nhiều người 
viết cũng đẹp lắm. Các ông ấy, dẫu sao cũng là 
ông tú, ông cử cả. Học hành công phu nấu sử 
sôi kinh, lao tâm khổ tứ lắm. Còn chữ của nhà 
thư pháp thì chẳng chê vào đâu được, bút pháp 
tài hoa rồng bay, phượng múa. 

Có khi chỉ cần một chữ duy nhất. Chẳng hạn 
chữ PHÚC, theo quan niệm của cha ông ta chữ 
PHÚC đứng đầu tất cả, ăn ở có phúc sẽ có tất 
cả TÀI, LỘC, THỌ, KHANG, NINH là 5 thứ hạnh 
phúc ở đời này. Hay chữ ĐỨC, nghĩa là sống 
sao cho có đức, có độ để phúc lộc lại cho con, 
cháu, chắt, đời sau. Chả thế mà có câu “Trồng 
cây đức để con ăn". Hoặc chữ LỘC, nghĩa là 
tài lộc - tiền của - vàng bạc, châu báu đồi dào 
như nước... 

Có khi sự ưa thích lại ở những câu bốn chữ. 
Vì người mình cho rằng, số 4 là số chẵn đôi, có 
âm lại có dương, có sự sinh sôi nảy nở bất tuyệt, 
keo sơn gắn bó, chăng thể chia lìa hay phân 
cách và không bao giờ lẻ loi. Những câu bốn chữ 
thì vô vàn. Cho nên phải kén chọn sao cho vừa 
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có ý tứ của mình mà lại hợp với ý nguyện mong 
muốn của người mình trao tặng. Đấy mới là cái 
khó của sự tặng nhau chữ nghĩa. Nhưng chắng 
Sao, miễn là ta có tỉnh và người có tâm thì sẽ 
thành viên mãn. Ta tặng mà vui mừng. Người 
nhận trong lòng sung sướng. Chẳng hạn : muốn 
chúc mừng mẹ, cha năm nay lên lão hay thượng 
thọ thì không gì quý hơn bốn chữ : PHÚC THỌ 
SONG TOÀN, hay muốn chúc mừng đất nước 
thái bình thịnh trị, nhân dân khắp nơi an cư lạc 
nghiệp, ra sức làm ăn phân đấu để dân 
giàu, nước mạnh thì chắng câu nảo tốt đẹp 
bằng : QUỐC THÁI DÂN AN. Chọn bốn chữ: ĐẠI 
NGHIỆP HƯNG LONG để tặng Hội Doanh 
nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển vững 
chắc thật đắc ý vô cùng. Dành bốn chữ : TINH 
HOA HỘI TỤ chúc mừng ngành Hán - Nôm học 
nước nhà vừa tròn 30 xuân xanh thì ý vị thâm 
trường... Chúc tụng nhà nông bằng bốn chữ : 
PHONG ĐĂNG HÒA CỐC với hàm nghĩa chúc 
cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu thì 
thật là sâu sắc. 

Đấy là nói về tặng chữ nghĩa thuần túy. 

Nếu việc cho chữ chúc nhau năm mới hạnh 
phúc và thành đạt là một thú chơi thanh tao, lịch 
sự thì việc sử dụng tranh vẽ để chúc tụng cũng 
không kém phần công phu và độc đáo. 

Mỗi tranh dân gian chúc mừng năm mới thể 
hiện một ý nghĩa thâm thúy tiềm ẩn bên trong. 


*TS, Viện Hán Nôm 


Số 4 + 5 (tháng 2 năm 2003) 


Vàn ta tgày Quân 


Tranh vẽ có hai loại phổ biến : loại không đề chữ 
và loại có đề chữ kèm theo. Mỗi loại đều có nét 
độc đáo và ý nhị và mang nét văn hóa riêng. 
Đối với những tranh không đề chữ, người vẽ 
gửi gắm ý tứ của mình ngay trong nét vẽ và màu 
mực. Những tranh loại này thường giản đơn, 
dung dị nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp hàm súc và ý 
tứ sâu xa, không cần lời minh họa mà vẫn để lại 
bao ấn tượng đẹp trong lòng người cảm nhận. 
Chẳng hạn, tranh vẽ CON CÔNG, là biểu hiện 
lời chúc mừng năm mới Đỉnh an, thịnh vượng. 
Tranh vẽ ĐÀN GÀ CON, là cầu mong gia đình 
đầm ấm và hạnh phúc. Tranh vẽ CON CÓC 
nhằm cầu chúc sự giảu sang, phú quý, nhiều tài, 
lắm lộc. Muốn cầu chúc cho người già sống lâu 
khỏe mạnh và sung sướng thì chẳng gì hơn là 
tặng bức tranh CON HẠC. Muốn mừng cho con 
trẻ (thanh, thiếu niên) học hành thành đạt, có 
công danh được phú quý lại có tranh CÁ VƯỢT 
VŨ MÔN hay CÁ HÓA LONG hoặc LÝ NGƯỮƯ 
VỌNG NGUYỆT. Trong truyền thống, mỗi khi tết 
đến, xuân về, từ kẻ chợ đến thôn quê, từ đồng 
bằng đến miền núi, dân ta thường mua tranh 
LỢN MẸ và ĐÀN LỢN CON về treo trên tường, 
để cầu mong sự sung túc, ấm no cho gia đình 
trong năm mới... Nét đặc sắc của tranh tết xưa 
(tranh dân gian) là hình tượng của loài vật với 
các con vật theo biểu tượng của 12 con giáp, 
hoặc những con vật khác gần gũi với đời sống 
văn hóa vật chất và đời sống thường nhật của 
con người ; ở trong đó thường không đòi hỏi phải 
có hình ảnh con người. Đây chính là nét văn hóa 
dân gian độc đáo của dân tộc ta (chúng tôi xin 
được trở lại vấn đề này vào một dịp khác). 
Đối với những tranh có kèm theo chữ viết, 
người vẽ còn muốn đưa thêm vào giá trị nghệ 


thuật và nội dung sâu sắc của tranh một vài chữ: 


viết tài hoa, bay bướm hay chất phác giản dị có 
nội dung của một lời chúc mừng trong sáng mà 
ý vị, giản dị mà sâu sắc, có thể là những thành 
ngữ, quán ngữ bất hủ về ý nghĩa. Phần chữ viết 
thường ở một góc nào đó trên bức tranh, đắc địa 
nhất là ở đầu trên của bức tranh. Ví dụ : Trong 
bức tranh vẽ : CỤ GIÀ CÂM TRÁI ĐÀO viết 
4 chữ "ĐÀO HIÊN THIÊN XUÂN", nghĩa là : đảo 
đem hiến dâng người khỏe mạnh sống lâu nghìn 
tuổi, muôn xuân. Hay tranh vẽ : CỤ GIÀ ĐANG 


Số 4 + 5 (tháng 2 năm 2003) 
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BÓC QUẢ LỰU CHÍN lại có 4 chữ "LỰU KHAI 
BÁCH TỬ", nghĩa là : Lựu nở trăm hạt tươi tốt 
ngụ ý chúc gia đình dòng họ con cháu đông đản 
dài lũ, thành đạt. 

Mới hay người nghệ sĩ dân gian Việt đồng 
thời cũng chính là nhà tư tưởng, nhà tâm lý, nhà 
văn hóa nhân dân vô danh. Sự vô danh bất hủ 
luôn luôn đồng hành cùng mùa xuân của dân 
tộc trường sinh bất tận. 

__ Năm Quý Mùi - 2003 đang đến với chúng ta. 
Có người họa sĩ công tác tại trường Đại học Mỹ 
thuật Công nghiệp Hà Nội đem đến nhà tôi một 
số tranh dân gian xoay quanh chủ đề Tranh vẽ 
và chữ viết chúc tụng Một giáp - mười hai năm 
âm lịch. Anh có ý tưởng muốn thực hiện một 
mảng đề tài : “Con Người - Mùa xuân - Vũ trụ”... 
(Vũ trụ và Con người tuần hoàn và phát triển... - 
anh bảo vậy). Bàn về tranh dân gian nhân dịp 
Tết đến Xuân về, câu chuyện của chúng tôi 
xoay quanh nhiều vấn đề với bao vấn vương 
kim cổ nhưng có một vấn đề không hẹn mà nên 
là cả hai đầu tâm đắc và đồng quan điểm khi 
bàn về bức tranh "TAM DƯƠNG KHAI THÁI" 
của cha ông ta. 


Đây là tấm tranh mô tả về năm Mùi - năm 
con dê (một trong mười hai con giáp tính theo 
năm âm lịch : Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ty, Ngọ, 
Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Bức tranh TAM 
DƯƠNG KHAI THÁI, nét vẽ đơn sơ, dung dị 


I0I 
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nhưng đậm đà tình ý. Phải chăng người xưa đã 
gửi cả tâm hồn, ước nguyện của mình đối với 
năm con dê vào hình ảnh : Ba con dê đang ăn 
cỏ. Bãi cổ non xanh. Vừng dương đỏ thắm trên 
cao và bốn chữ đề trên góc trái bức tranh TAM 
DƯƠNG KHAI THÁI. Bức tranh để lại ấn tượng 
đặc biệt trong chúng tôi. Nhân năm Quý Mùi 
sắp đến xin được bảy tỏ đôi điều cảm nhận về 
bức tranh này. 

Trước hết xin được nói rõ về bốn chữ đề 
bên góc trái tấm tranh TAM DƯƠNG KHAI 
THÁI. Về hình thức đây là bốn chữ Hán được 
viết rất giản dị và chân phương dễ đọc dễ nhận 
biết. Về nội dung bốn chữ TAM DƯƠNG KHAI 
THÁI tạm dịch là : thái bình, thịnh trị, hòa hợp, 
phồn vinh. Trong tâm thức dân ta mấy ngàn 
năm, TAM DƯƠNG KHAI THÁI không chỉ là 
thái binh, thịnh trị, hòa hợp, phồn vinh, mà còn 
là sự đồng tâm nhất trí của cộng đồng để vươn 
tới một mục tiêu chung. -TAM DƯƠNG KHAI 
THÁI còn là đạo đức của con người, người có 
đạo lý, người tốt, cái tốt ; ánh sáng rạng rỡ vũ 
trụ, giang sơn. Sức mạnh của đạo lý của cái tốt 
đẹp bao trùm xã hội, nhân gian. Quyền bính 
nằm trong tay người tốt, người tốt luôn luôn duy 
trì hành động quanh minh chính đại, thái độ 
khiêm nhường, mềm dẻo, biết chia sẻ cảm 
thông sâu sắc với quyền lợi của nhân dân. 

Xót về cấu tạo chữ nghĩa, bốn chữ TAM 
DƯƠNG KHAI THÁI tiềm tàng một giá trị đặc 
sắc và kỳ thú nhờ sự chơi chữ của người xưa, 
dựa trên việc vận dụng linh hoạt lối chơi chữ tử 
hiện tượng "đồng âm" trong ngôn ngữ Hán - 
Việt. "Con Dê", và mặt trời đều có âm Hán -Việt 
là DƯƠNG. Vậy DƯƠNG - "dê" đồng âm với 
DƯƠNG "mặt trời" - vầng Thái dương rạng rỡ. 
Vốn xa xưa, các chữ DƯƠNG trong đó có 
DƯƠNG "dê" lại là TƯỜNG trong CÁT TƯỜNG 
là tốt đẹp, tốt lành. Cho nên, TAM DƯƠNG là 3 
con dê với TAM DƯƠNG là 3 "mặt trời" đều 
cùng một âm. Ở đây, TAM DƯƠNG biểu thị 
Dương thịnh. Triết học phương Đông về sự biến 
đổi và phát triển của Thiên - Địa - Nhân (Trời - 
Đất - Người) (Kinh Dịch) nêu lên 3 VẠCH 
DƯƠNG =: là tượng của Trời/Càn - Kiến ở trên 
với 3 VẠCH Â = là tượng của ĐấtKhôn ở 
dưới. Như vậy, trời đất tương giao thỉ muôn vật 
trong vũ trụ khai thông và phát triển. Quẻ ấy là 
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quẻ KHAI THÁI. Năm Quý Mùi 2003 là năm 
TAM DƯƠNG KHAI THÁI. 


Bốn chữ TAM DƯƠNG KHAI THÁI đề ở góc 
trái bức tranh, thể hiện phong cách ngôn ngữ tài 
ba của cha ông ta, đó là sự biểu đạt vừa mang 
mầu sắc văn hóa dân gian vừa hàm chứa vốn tri 
thức bác học uyên thâm của các học giả xưa. 
Trải qua độ dày của trường kỳ tích hợp văn 


. hóa - văn hiến - văn minh, cái bình dị gắn với cái 


nghệ thuật - binh dị trong sáng là đẹp ; cái 
thường nhật mắt thấy, tai nghe hòa vào triết lý - 
triết học - nhân sinh ngời lên thành nghệ thuật 
dân gian là thế. Cũng vậy, chữ Hán mật thiết với 
chữ Nôm. Nôm na đi với Hán học mà thành sâu 
xa, thành tuyệt diệu. 


Về hình vẽ, hình ảnh 3 con dê con đang cúi 
xuống ăn những đọt cỏ non mơn mởn, con đang 
ngắm vâng dương chói lòa sắc xuân, con đang 
sẵn sàng tư thế tìm kiếm những ngọn cỏ mát 
lành được phác họa bằng những đường nét đơn 
giản dung dị nhưng rất có hồn, như toát ra từ 
dáng vẻ và thân thể cường tráng của chúng... 
Những ngọn cỏ xanh như được đặc tả, cái dáng 
vẻ vươn lên đón ảnh sáng mặt trời, non tơ, mơn 
mớn, bừng sức sống, bời bời sắc xuân và khí 
xuân. 


Ấn tượng hơn cả là vừng dương đỏ thắm 
trên cao. Muôn vật như đang bừng bừng trỗi 
dậy, không gian tĩnh lặng, bỗng xôn xao tiếng 
gọi của gió, của nắng. Bầu trời, mặt đất ngời 
ngợi ánh sáng mùa xuân... Nhỉn vào bức tranh 
bình dị ấy, ta bỗng thấy, tâm hồn thanh thản, 
thoải mái, giúp ta trút bỏ mọi ưu tư, phiền 
muộn... Từ bức tranh giản dị ấy, Đất - Trời như 
đang ngân lên khúc nhạc Mùa Xuân..., muôn 
vật, như được tan ra trong ánh nắng Xuân tỉnh 
khiết và ấm áp. Hơi thở Mùa Xuân đang đến với 
muôn nhà. 

Chúng ta đang lưu luyến tiễn năm Nhâm 
Ngọ, hồ hởi chào đón năm Quý Mùi - 2003, 
chào đón: thời điểm thăng hoa và thịnh vượng, 
hào quang của nhật nguyệt sáng soi, nước giầu, 
dân mạnh, nhà nhà phúc lộc dồi dào, trong thế 
thượng phong của đất nước. Xin mượn ý của tác 
giả bức tranh, cầu chúc cho dân tộc ta và đại gia 
định Việt Nam ta một năm thịnh Vượng, an 
khang : TAM DƯƠNG KHAI THÁI - PHÚC LỘC 
ĐÂY NHÀ. 
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ÙA xuân Tây Nguyên trời cao 

lông lộng và trong vắt. Khắp bìa 

rừng và nương rây năm dọc theo 

con sông, con suối, hoa ê-pang trắng, hoa 
ê-đắp đỏ đua nhau nở. Chim linh, chim phí, 
chim chơ-rao ríu rít hót vang như đón chào 
xuân về. Các buôn làng Tây Nguyên lo 
chuẩn bị cho mùa lễ hội kéo dài suốt cả mùa 
hanh khô. Đây là mùa nghỉ ngơi, mùa vui 
chơi, ca hát... Suốt đêm ngày, tiếng công 
chiêng, tiếng trống cứ bập bùng như mời gọi. 

Sau vụ thu hoạch, các dân tộc Tây 
Nguyên, từ người Cor, người Xơ Đăng xa xôi 
ở cực bắc cho đến người Châu Ro, người 
Xtiêng, người Mơ Nông ở cực nam đều tổ 
chức lễ ăn mừng Tết cơm mới. Tùy theo 
phong tục, tập quán của mỗi tộc người mà có 
cách tổ chức lễ cúng khác nhau. Người Kơ 
Ho ở Lâm Đồng ăn Tết cơm mới gọi là Nhô 
Lir Boong, người Ê Đê ở Đắc Lắc gọi là Hua 
Êsei Mrâs, người Chu Ru gọi là Yang Pa, 
người Tà Ôi gọi là Acha Agia, người Gia Rai 
gọi là Bơn-tơ Ku-thun, người Xơ Đăng gọi là 
Ou Klan Toc, v.v.. 

Sau khi tổ chức lễ cúng để dâng lên Giàng 
(Yang), thần lúa, thần sông, thần suối, 
thần sấm sét... các buôn làng đều tổ chức các 
cuộc vui chơi như vào rừng săn bắn, múa hát 
ở nhà rông, đánh công chiêng, già làng 
kể khan bên bếp lửa hồng... Đặc biệt, người 
Hơ Rê ở Kon Tum và Quảng Ngãi còn 
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tô chức uống rượu cần, 
ăn bánh tét, nhảy kẹp 
thật vui về. 

Tiếp đến là lễ Bỏ 
mả hay hội Án nhà 
mả, diễn ra ở khắp các 
buôn làng Tây Nguyên 
từ sau Tết Nguyên 
Đán. Những gia đình 
có người thân quá cố, tính từ hai mùa rây trở 
đi, đều lo làm lê Bỏ mả. Sau lê này, con cháu 
không bao giờ chăm sóc hay lui tới viếng 
thăm nữa. 

Hội Ăn nhà mả được tổ chức vào ban đêm 
tại các nghĩa địa, dưới ánh đuốc lập lòe. 
Trong lễ hội Án nhà mả, thường có múa 
rông-chiêng (quanh chóe rượu cân). Đây là 
dịp để thanh niên nam nữ đem hết tài nghệ 
của mình ra trình diễn một cách say sưa. 

Trong khi các già làng làm lễ cúng thần 
và cúng hồn người chết tại nhà rông, nhà mồ 
thì nam nữ thanh niên tiếp tục múa trống, 
múa xoang, múa khiên, múa brim. Liên tục 
suốt mấy ngày đêm, người ta múa chung 
quanh mả, chung quanh chóe rượu và bên 
chóc rượu là những xâu thịt nướng thơm 
phức. Ai đánh công, đánh chiêng cứ đánh, ai 
múa cứ múa, ai ăn thì cứ ăn, ai uống thì cứ 
uống thỏa sức thỏa lòng. Lễ Ăn nhà mả tiếp 
tục và luân phiên từ nhà này đến nhà khác, từ 
buôn làng này đến buôn làng khác... 

Mùa xuân ở Tây Nguyên còn có lễ đâm 
trâu hay ăn trâu cũng thật hào hứng. Lễ cúng 
Yang và các vị thần linh để cầu xin cho buôn 
làng mạnh khỏe, thóc lúa dồi dào, nước sông, 
nước suối đầy đủ,... mà lễ vật hoàn toàn lấy 
từ cơ thê con trâu tế thần. Lễ đâm trâu do 
làng đứng ra tổ chức tại nhà rông, được chuẩn 


* TP Quy Nhơn 
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bị thật chu đáo và công phu. Cây cột trâu 
Blang được trang trí rực rỡ đủ màu sắc và hoa 
văn độc đáo. Lễ đâm trâu kéo dài đến vài 
ba hôm, vui chơi, múa hát và ăn uống thỏa 
thích. 

Vào khoảng tháng ba âm lịch, ở Buôn Đôn 
(Đắc Lắc) còn tổ chức lễ hội đua voi hào 
hứng chẳng kém. Đây là xứ voi lớn nhất và có 
thể nói là duy nhất ở Tây Nguyên còn có đàn 
voi rừng và voi nhà đông đảo. Người Mơ 
Nông là những người có biệt tài thuần 
dưỡng voi rừng và hằng năm, nhân tiết trời 
hanh khô, họ tô chức hội đua voi với sự tham 
dự của nhiều thớt voi to khỏe từ các nơi hội 
về. Lễ hội đua voi hằng năm diễn ra Vào ngày 
26-3, đã trở thành ngày hội truyền thống 

mang tính thượng võ, là nét văn hóa độc đáo 
ở Tây Nguyên. 

Nói chung, ở miền núi cũng như miền 
xuôi, lễ bao giờ cũng đi đôi với hội. Trong 
hội của các dân tộc Tây Nguyên có các sinh 
hoạt văn hóa như đánh trống, đánh công 
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Thanh niên Dak Bla biếu diễn công chiêng 
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chiêng, chơi đàn, ca hát, nhảy múa, kể khan... 

Trong nhạc cụ cổ truyền của đồng bào Tây 
Nguyên, dàn công chiêng được xem trọng 
hơn cả. Bởi tiếng công chiêng đã gắn bó với 
họ từ thuở mới sinh ra cho đến lúc trút hơi 
thở cuối cùng. Công. chiêng là nhạc cụ phổ 
biến, là tài sản và niềm tự hào của gia đình, 
dòng họ. 

Âm nhạc công chiêng không mang tính 
thế tục mà mang tính suy tưởng, là cầu nối 
giữa thế giới trần tục với thế giới thần linh, 
giữa người sống và người đã qua đời. 

Tiếng chiêng Tây Nguyên có một SỨC 
mạnh kỳ diệu. Nó là nhịp. điệu luân chuyển 
của trời đất, của con người và cây cối, hoa 
màu. Âm vọng của chiêng vang xa qua sông, 
suối, núi, rừng. Âm thanh của công chiêng là 
ngôn từ, là câu hát của thánh thần mà người 
Tây Nguyên gởi gắm tâm khảm mình vào đó. 
Trong các bản anh hùng ca Đam San, Xinh 
Nhã, chiêng được nói đến rất nhiều. Trong 
những sự kiện linh thiêng, trọng đại, khi vui 
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khi buồn, đều phải có tiếng chiêng. Tiếng 
chiêng không thể thiếu được trong dịp lễ tết, 
trong những, ngày hội của từng dân tộc như 
Tết cơm mới, lễ Đâm trâu, lễ Bỏ mả, hội 
Công chiêng, lễ cúng các thần sông, thân núi, 
thần nước, thần lửa... Chiêng còn dùng trong 
gia đình lúc có lễ lạc, đón khách quý, tiễn 
người thân ra đi... 


Theo như cách gọi của các nhà nghiên cứu 
âm nhạc dân tộc, thì công là loại nhạc cụ gÖ 
có núm, mang vai trò đệm, giữ nhịp, còn 
chiêng là nhạc cụ gõ không có núm (hay còn 
gọi là chiếng bằng) giữ vai trò giai điệu. 
Ngoài dàn công chiếng còn thêm trống, lục 
lạc, chập chöa. Tất cả hợp thành một bộ. 
Trong đó, chiêng là nhạc cụ quan trọng và 
chiếm một sô lượng lớn nhất. Hiện nay, tỉnh 
Gia Lai còn lưu giữ hơn 8 000 bộ chiêng. 
Theo tín ngưỡng của dân tộc vùng cao, đây là 
loại nhạc cụ đã được linh thiêng hóa. Chiêng 
có thể giúp cho con người thông tin trực tiếp 
với Giàng và các thần linh. Do mang đậm bản 
sắc văn hóa tâm linh như vậy nên chiêng 
không được sử dụng một cách tùy tiện. 

Mỗi dân tộc có cách sử dụng và cách diễn 
tấu riêng về chiêng. Người Ê Đê gọi chiêng là 
chinh. Một dàn chiêng đầy đủ có 10 chiếc, 
trong đó 7 chiếc bằng và 3 chiếc núm (công) 
cùng phối hợp với trồng Hgor. Họ ngồi trong 
nhà trên chiếc ghế K pan dài và đánh chiêng 
bằng dùi gõ với giai điệu dồn dập, diễn tấu 
nhanh, khi khoan thai, lúc sôi nôi, rộn ràng 
vang xa.. 

Các bài của dàn chiêng Ê Đê thường thể 
hiện qua sự đối thoại giữa hai nhóm Hơ Liang 
và Khơc. Hai nhóm nói trên giống như một 
giọng nam và một giọng nữ. Khác với âm 
thanh thánh thót của dàn chiêng Gia Rai, 
BaNa, có âm thanh trầm ấm, dàn công 
chiêng của Ê-đê có âm thanh chắc khỏe, dồn 
dập. Người Ê Đê chỉ dùng dùi đánh vào phia 
bền trong các chiêng bằng và vào phía bền 
ngoài các chiêng núm. Chiêng Ê Đê có nhiều 
chúng loại như Kdo, Ngan Sa, Lao, Kur, Mơ 
Nhum, Luir với các nhóm Kpa, Mthur, 
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Atham. Riêng nhóm Bith cả dàn có 6 chiếc 
đều là chiêng núm. “Những chiếc chiêng quý 
thường được pha bằng sắt với kim loại quý 
như vàng, đồng đen hay bạc. 


Trong khi đó, người Mơ Nông gỌI chiêng 
là “chung” và dàn chiêng chỉ có 6 chiếc sử 
dụng bằng nắm tay để đánh. Chiêng Mơ 
Nông diễn tấu khoan hòa, giai điệu khá mạch 
lạc, hòa âm phong phú và âm 4p. 


Đối với người Ba Na, công chiêng là 
ngôn ngữ để họ giao tiếp với thần linh, 
thiên nhiên và cuộc sông. Bộ chiêng Ba Na 
có từ 5-7 chiếc, gồm chiêng mẹ, chiêng chị, 
chiêng nhỡ và chiêng con. 

Nói chung, công chiêng Tây Nguyên có vị 
trí linh thiêng, ổn định trong tiềm thức. Nó có 
sức thu hút, quy tụ các thành viên trong cộng 
đồng qua các lễ hội truyền thống. Do nhu cầu 
cộng cảm, nên tuy là nhạc cụ "thiêng" nhưng 
nó không hề có tính quý tộc mà trái lại rất dân 
dã, đại chúng. 


Đặc biệt, những đêm lễ hội còn có kể khan 
bên bếp lửa hồng ở các nhà Rông. Khan theo 
tiếng Ê Đê có nghĩa là ca hát. Người Ba Na 
gọi là Hơ Mon. Người kể Khan có trí nhớ thật 
tốt và giọng thật trong trẻo. Khan có thể dài 
hoặc ngăn, chủ yêu mô tả hình ảnh các vị anh 
hùng dân tộc đá dũng cảm bảo vệ buôn làng, 
ca ngợi những môi tình trong trắng, thơ 
mộng. Nghệ nhân có thể kể từ đêm này sang 
đêm khác mà vẫn cuốn hút được người nghe 
đông đảo. Những trường ca được nhắc đến 
nhiều như Đăm San, Đăm Dí, Rơ Păm, Khinh 
Dú, Đăm Bni, Xinh Nhã... Về khuya, giọng 
Khan càng hấp dẫn, hơi Khan lúc trầm hùng, 
lúc duyên. dâng, bóng bẩy, đôi lúc còn làm 
điệu bộ để mô tả nội dung... 


- Hội xuân Tây Nguyên cứ tiếp nối nhau, ăn 
uống vui say hầu như bất tận đê bù đắp những 
tháng ngày lao động vất vả. Đến khi nghe 
tiếng sắm nổ báo hiệu cơn mưa đầu mùa, lễ 
hội mới chấm dứt. Mọi người chuẩn bị nông 
cụ và hạt giống để bắt tay vào vụ mùa mới 
với hy vọng được no đủ hơn. 
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ỚI niềm hân hoan thắng lợi, nhân 

dân hai nước chúng ta lại đón mừng 

một Tết xuân của thế kỷ mới. Nhân 

dịp Tết Quý Mùi, thông qua Tạp chí Cộng 

sản, xin cho phép tôi thay mặt Đại sứ quán 

nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt 

Nam chúc đông đảo độc giả đón Tết xuân 
vui vẻ, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý ! 

Đối với hai nước chúng ta, năm 2002, 

năm thứ hai của thế kỷ mới, là một năm cực 

kỳ quan trọng và rất đặc biệt. Chúng tôi vui 


mừng thấy răng, qua sự phấn đấu gian khổ 


h M , , 
I3MIã0 


PA ch, 


:: 
Ảnh : Tư liệu 


và cố gắng chung của nhân dân hai nước, sự 
nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước chúng 
ta đều đã giành được những thành tựu to lớn 
khiến cả thế giới chú ý theo dõi ; quan hệ 
hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà 
nước có những bước tiến triển đáng mừng. 
Trong năm qua, ở đất nước chúng tôi, đã 
xuất hiện hàng loạt những sự kiện quan 
trọng được phi vào sử sách. Sự kiện trọng đại 


* Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa tại Việt Nam 
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đầu tiên là Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 
Đây là Đại hội đại biểu đầu tiên của Đảng 
chúng tôi diễn ra vào đầu thế kỷ mới, và, 
cũng là Đại hội đại biểu rất quan trọng mà 
Đảng chúng tôi triệu tập trong tình hình mới- 
bắt đầu thực hiện bước thứ ba chiến lược xây 
dựng, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Với tỉnh 
thần " giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị và 
tiến cùng thời đại ", Đại hội đã tông kết một 
cách khoa học những kinh nghiệm cơ bản 
mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thu được 
trong quá trình dẫn dắt nhân dân xây dựng 
chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, 
đặc biệt trong mười ba năm qua. Ba thành 
quả lớn đạt được trong thời gian qua : Một là, 
xác định tư tưởng quan trọng " ba đại diện 
"cùng với chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng 
Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình là 
tư tưởng chỉ đạo cần phải kiên trì của Đảng 
chúng tôi. Hai là, nêu rõ mục tiêu phấn đấu 
trong hai thập niên đầu của thế kỷ mới là xây 
dựng toàn diện xã hội khá gia, GDP vào năm 
2020 sẽ tăng gấp bốn lần so với năm 2000, 
thực hiện về cơ bản công nghiệp hóa đất 
nước. Ba là, thực hiện một cách thuận lợi sự 
chuyển giao tập thể lãnh đạo Trung ương 
mới và cũ của Đảng. Kinh tế Trung Quốc 
năm 2002 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 
nhanh chóng, GDE tăng 8% so với cùng thời 
kỳ năm ngoái, tổng sản lượng kinh tế trên 
10 000 tỉ Nhân dân tệ, tông kim ngạch xuất 
nhập khẩu vượt con số 620 tỉ USD, dự trữ 
ngoại tệ đạt hơn 280 tỉ USD. Trong lĩnh vực 
công nghiệp : sản lượng gang thép, than đá, 
xi măng, phân hóa học, ti-vi mầu đứng thứ 
¡hất trên thế giới.Trong lĩnh vực sản xuất 
nông nghiệp : sản lượng ngũ cốc, bông, lạc, 
hạt cải dầư, hoa quả và thực phẩm cũng đứng 
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hàng đầu thế giới. Bên cạnh những thành tựu 
đó, trong năm qua, Trung Quốc đã phóng 
thành công hai tầu vũ trụ không người lái - 
"Thần châu II" và "Thần châu IV". Thành 
công này đánh dấu những bước tiến triên 
mới trong sự nghiệp phát triển ngành hàng 
không vũ trụ và kỹ thuật tên lửa của Trung 
Quốc. Ngoài ra, Sau khi Bắc Kinh giành 
được quyền đăng cai tổ chức Thế vận hội 
Ô-lem-píc vào năm 2008, Thượng Hải cũng 
giành được quyên tổ chức Hội trợ triển lãm 
Thế giới vào năm 2010. Đúng như Tổng thư 
ký Cục Triển lãm Quốc tế đã nói, điều đó 
chứng tỏ rằng, sự phát triển nhanh chóng của 
Trung Quốc cũng như sức sống tràn đầy của 
Thượng Hải trong những năm gân đây đã thu 
hút sự chú ý của thế giới, và thế giới đã lựa 
chọn Thượng Hải, lựa chọn Trung Quốc. Vị 
thế quốc tế của Trung Quốc được nâng cao 
rõ rệt, và đã trở thành lực lượng quan trọng 
bảo vệ hòa bình thế giới, thúc đây cộng đồng 
quốc tế cùng phát triên. Chúng tôi tin rằng, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc do đồng chí Hồ Cẩm Đào làm Tông Bí 
thư, nhân dân Trung Quốc qua sự phấn đấu 
gian khổ, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi 
mục tiêu vĩ đại do Đại hội XVI đề ra. 
Chúng tôi vui mừng thấy rằng, trong năm 
2002, nhân dân Việt Nam anh em, qua sự cố 
gắng bên bỉ, cũng đã giành được những 
thành tựu to lớn trong công cuộc đôi mới mở 
cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một là, 
nhiều chỉ tiêu phấn đấu đã vượt hoặc đạt xấp 
xỉ so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GDP 
đạt 7,04%, sản lượng nông, lâm nghiệp, thủy 
hải sản đạt 5,4%, sản xuất công nghiệp : 
14,5%, dịch vụ : 7%, kim ngạch xuất khẩu 
tăng 10%. Hai là, đầu tư toàn xã hội tăng lên 
nhanh chóng, thu nhập tài chính hoàn thành 
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vượt mức kế hoạch. Ba là, công tác xóa đói 
giảm nghèo giành được những thành tựu 
mới, sự nghiệp khoa học giáo dục, văn hóa y 
tế, thể dục thể thao phát triển sôi nổi, đời 
sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Bốn 
là, hoạt động ngoại giao được triển khai dồn 
dập, đã tô chức thành công Đại hội đồng 
AIPO lần thứ 23 tại Hà Nội, vị thế quốc tế 
của Việt Nam được nâng cao thêm một 
bước. Đặc biệt, vừa qua Việt Nam một lần 
nữa được tổ chức quốc tế hữu quan đánh giá 
là nước ổn định nhất và an toàn nhất trong 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương, và là 
nước có tỷ lệ lớn số người dân hài lòng về 
đất nước cao nhất châu Á. Đó thực sự là 
những thắng lợi phi thường. Từ đáy lòng 
mình, nhân dân Trung Quốc cảm thấy vui 
mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân 
dân Việt Nam anh em đã giành được, và tin 
tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam do đồng chí Nông Đức Mạnh 
làm Tổng Bí thư, nhân dân Việt Nam nhất 
định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu ví đại 
mà Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam 
đề ra : Thực hiện thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì 
một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 
Chúng tôi còn vui mừng thấy rằng, trong 
một năm qua, tuân theo phương châm 16 chữ 
phát triển quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước 
trong thế kỷ mới mà hai Tổng Bí thư xác 
định là "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn 
diện, ôn định lâu dài, hướng tới tương lai", 
quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được 
những tiến triển mới đáng mừng. Thứ nhất, 
sự thành công của chuyến sang thăm Việt 
Nam vào tháng 2 năm 2002 của Tông Bí thư, 
Chủ tịch nước Giang Trạch Dân và chuyến 
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sang thăm Trung Quốc vào tháng 4 và tháng 9 
của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí 
thư Trung ương Đảng Phan Diễn. Sự thành 
công đó được thể hiện ở việc hai bên đã đạt 
được những nhận thức chung quan trọng 
về việc tiếp tục quán triệt "phương châm 
16 chữ", thúc đấy quan hệ hai Đảng, hai Nhà 
nước lên giai đoạn phát triển mới, tầm cao 
mới. Thứ hai, hợp tác kinh tế - thương mại . 
tiếp tục giữ đà phát triển tốt, tông kim ngạch 
xuất nhập khẩu của hai nước đạt trên 3 tỉ 
USD, dự án cải tạo kỹ thuật nhà mây gang 
thép Thái Nguyên đã chuyển lỗ thành lãi, dự 
án cải tạo kỹ thuật nhà máy phân đạm Bắc 
Giang sắp được hoàn thành, và nhà máy 
nhiệt điện Cao Ngạn đã chính thức khởi 
công xây dựng. Thứ ba, công việc phân giới 
cắm mốc trên thực địa toàn tuyến biên giới 
trên đất liền được triển khai toàn điện, đàm 
phán tiếp theo về khai thác cá ở Vịnh Bắc Bộ 
cũng đang được tiến hành khẩn trương, hai 
bên sẽ cô gắng phần , đầu hoàn thành nhiệm 
vụ phân giới cắm mốc trong vòng ba năm, 
thúc đây Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ 
và Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực đánh bắt 
cá ở Vịnh Bắc Bộ sớm có hiệu lực. Thứ tư, 
Sự g1ao lưu và hợp tác giữa hai nước trên các 
lĩnh vực tiếp tục được mở rộng và đi vào 
chiều sâu. Theo thống kê chưa đầy đủ, một 
năm qua số lượng các đoàn đại biểu quan 
trọng của hai bên sang thăm lẫn nhau là hơn 
200 đoàn, trong đó đoàn đại biểu cấp Thứ 
trưởng, Phó ban trở lên là gần 100 đoàn ; 
Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản của 
hai nước đã tô chức thành công "Gặp gỡ Hữu 
nghị Thanh niên Trung - Việt" lần thứ ba tại 
Bắc Kinh ; sự giao lưu hưu nghị và học tập 
lẫn nhau giữa thanh niên cũng như tổ chức 
thanh niên hai nước được tăng cường hơn và 
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có ý nghĩa quan trọng, sâu xa đối với việc 
mở ra tương lai tốt đẹp hơn nữa cho quan hệ 
Trung - Việt trong thế kỷ mới ; ngoại giao 
nhân dân hai nước rất sôi nôi, hình thức đa 
dạng hơn, nội dung phong phú hơn. Tất cả 
những điều đó đã chứng tỏ rằng, Đảng, nhân 
dân hai nước Trung - Việt đều quyết tâm cố 
gắng, thúc đây quan hệ láng giềng hữu nghị 
và hợp tác toàn diện cùng bước vào giai đoạn 
phát triển mới trong thế kỷ mới. 

Hai nước Trung Quốc và Việt Nam núi 
sông liên một dải, nhân dân hai nước vốn có 
mối tình hữu nghị truyền thống lâu đời. 
Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu đài và 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân 
dân hai nước đã từng ủng hộ lẫn nhau, đồng 
tình với.nhau, đã xây đắp nên mối tình hữu 
nghị nông thắm, và được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ca ngợi là "mối tình thắm thiết Việt - 
Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em". Không 
ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác 
hữu nghị giữa hai nước, phù hợp với lợi ích 
căn bản của hai nước và nguyện vọng chung 
của nhân dân hai nước. Đúng như trong bài 
diễn văn "Cùng mở ra một tương lai tươi đẹp 
cho quan hệ Trung - Việt" của Chủ tịch nước 
Giang Trạch Dân phát biểu tại trường Đại 
học Quốc gia Hà Nội năm 2002 đã nêu rõ : 
"Nhìn lại lịch sử phát triển của quan hệ hai 
Đảng, hai nước chúng ta, có thể rút ra một 
kết luận rõ ràng.: Nhân dân hai nước Trung 
Quốc và Việt Nam lý tưởng tương đồng, lợi 
ích tương quan, chỉ có kiên định đi theo con 
đường hữu nghị và hợp tác, tăng cường đoàn 
kết, tăng thêm tin cậy lẫn nhau, phát triển 
hữu nghị, mở rộng hợp tác, vì sự phát triển 
và phôn vinh chung, mới là sự lựa chọn đúng 
đắn phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước 
và nhân dân hai nước". Đề quan hệ hai nước 
Trung - Việt không ngừng phát triển trong 
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thế kỷ mới, cần phải kiên trì phương châm 
chỉ đạo là "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn 
diện, ôn định lâu dài, hướng tới tương 
lai". "Nói tóm lại, phát triển quan hệ Trung - 
Việt, thì tin cậy lẫn nhau là cơ sở, ôn định 
lâu dài là tiền đề, láng giềng hữu nghị là đảm 
bảo, hợp tác toàn diện là cầu nối, cùng nhau 
phát triên phôn vinh là mục tiêu". Hiện nay, 
cơ sở của quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước 
càng thêm củng cố, tin tưởng và ủng hộ lẫn 
nhau, tăng cường hợp tác, cùng nhau phát 
triển. Đây là đặc trưng quan trọng của quan 
hệ hai nước. Đảng, Chính phủ và nhân dân 
Trung Quốc luôn luôn coi trọng giữ gìn và 
phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và 
hợp tác toàn diện với Việt Nam, nguyện 
cùng với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt 
Nam, tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác, 
cùng nhau mở ra một tương lai tốt đẹp hơn 
nửa cho quan hệ Trung - Việt. 

Các cơ quan lý luận và chính trị của 
Trung ương hai Đảng Trung - Việt, Tạp chí 
Cầu thị và Tạp chí Cộng sản trong nhiều 
năm qua luôn tiếp tục duy trì sự giao lưu và 
hợp tác mật thiết . Tháng 9 năm ngoái, nhân 
dịp Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản sang 
thăm và làm việc tại Trung Quốc, hai bên đã 
quyết định tăng thêm cường độ giao lưu và 
hợp tác và sẽ cùng nhau tổ chức Hội thảo 
Khoa học tại Hà Nội vào quý II năm nay, 
nhằm tiếp tục đi sâu trao đối ý kiến về lý 
luận và thực tiễn xã hội chủ nghĩa, phục vụ 
tốt hơn nữa cho công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của mỗi nước. Chúng tôi tin 
răng, qua sự cố gắng chung của cả hai bên, 
sự hợp tác giữa cơ quan lý luận và chính trị 
của Trung ương hai Đảng chúng ta nhất định 
sẽ góp phần đáng kể vào việc thúc đây quan 
hệ hai Đảng, hai nước phát triên theo chiều 
sâu hơn nữa. C] 
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Tạp chí Cộng sản 


Người Việt Na Ở11tỐC 1goài 
HỘI NHẬP VÀ HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG 


RƯỚC năm 1975, mới có khoảng 
150 nghìn người Việt Nam sinh 
sống ở nước ngoài, chủ yếu là một 
số nước láng giềng, Pháp và các lãnh thổ 
thuộc địa của Pháp. Từ cuối những năm 70 


NGUYÊN ĐÌNH BIN * 


người, Pháp 250 nghìn, Ô-xtrây-li-a 250 
nghìn, Ca-na-đa 180 nghìn ; Cam-pu-chia, 
Thái Lan, Đức, Nga - mỗi nước khoảng 
100 nghìn ; Đài Loan 65 nghìn, Anh 


HẢO NHÂN DÂN. UY BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 


TỌA ĐÀM 


gú? Ý KIẾN VU DỰ THÁI BÁU tÁ CHÍNH TRỊ 


của thế kỷ XX, do nhiều nguyên nhân, 
số lượng người Việt Nam ở nước ngoài 
tăng lên nhanh chóng và đã trở thành 
một cộng đồng đáng kể. Ước tính hiện có 
khoảng 2,7 triệu người đang làm ăn sinh 
sếng ở gần 90 nước và vùng lãnh thô 
trên thế giới, trong đó ở Mỹ khoảng I,3 triệu 


TRÌNH BẠI HỘI IX (ỦA BẰNG 


HÀ MỖI 8.3.2001 


{ 


Ảnh : Tư liệu 


Trung Quốc, Ba Lan, Bỉ, Thụy Điển - mỗi 
nước trên dưới 10 nghìn... 

Trong những năm gần đây, xu hướng 
phát triển của cộng đồng người Việt Nam 


* Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao kiêm Chủ 
nhiệm Uy ban vê người Việt Nam ở nước ngoài 
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ở nước ngoài là ngày càng ồn định, hội nhập 
vào nước sở tại, tiếp thu các giá trị văn hóa 
nơi cư trú, đồng thời vẫn giữ gìn và phát huy 
bản sắc dân tộc, từng bước có vị trí nhất định 
trong việc làm cầu nối cho quan hệ giữa 
nước ta với các nước này. Khoảng 2/3 tổng 
số kiều bào ta đã nhập quốc tịch nước ngoài 
nhưng không từ bỏ quốc tịch Việt Nam. 

Hiện nay, đời sống của phân lớn kiều bào 
ta còn ở mức trung bình thấp hoặc trung 
bình so với người dân sở tại. Số người giàu 
theo tiêu chuẩn của các nước này còn rất ít. 
Các doanh nghiệp của kiều bào ta mới đủ 
sức phục vụ nội bộ cộng đồng là chính. Tuy 
nhiên, sau hơn 1/4 thế kỷ hội nhập, vừa tích 
lũy vừa mở rộng quan hệ làm ăn, bà con đã 
bước đầu xây dựng được cơ sở cho cuộc 
sống ổn định lâu dài ở hầu hết các nước và 
vùng lãnh thổ. 

Mặc dù tiềm lực kinh tế chưa lớn, nhưng 
cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có 
tiềm năng tri thức đáng kê và rất đa dạng. 
Hàng trăm nghìn người được đào tạo ở trình 
độ đại học hoặc công nhân kỹ thuật bậc cao 
ở các nước công nghiệp phát triên, có điều 
kiện tiếp cận với những thông tin và thành 
tựu mới về quản lý, khoa học và công nghệ. 
Một số người hiện giữ những vị trí quan 
trọng trong các viện nghiên cứu, trường đại 
học, bệnh viện, công ty, doanh nghiệp lớn 
hoặc các tổ chức quốc tế. Một thế hệ trí thức 
mới là những người gốc Việt đang hình 
thành và phát triển, nhất là ở các nước Bắc 
Mỹ, Tây Âu và Ô-trây-li-a, tập trung ở nhiều 
lĩnh vực mũi nhọn như tin học, viễn thông, 
điện tử, vật liệu mới, chế tạo máy, điều 
khiển học, sinh học, quản lý kinh tế, chứng 
khoán... 


Số 4 + 5 (tháng 2 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


Sợi dây tình cảm mà các thế hệ trước duy 
trì với quê cha đất tổ nay vẫn được giữ gìn 
trong lòng thế hệ kế tiếp. Ở một số nước 
như Mỹ, Ca-na-đa, Ô-trây-li-a, Pháp, Lào, 
Cam-pu-chia, Thái Lan, Anh, Đức, Nga, 
Séc..., người Việt Nam sinh sống và làm ăn 
tập trung thành những khu vực, thị trấn, khu 
phố riêng nên tạo được môi trường thuận lợi 
cho việc gìn giữ tiếng Việt, bản sắc dân tộc 
và các sinh hoạt truyền thống. Các sinh hoạt 
cộng đồng và nhất là việc dạy tiếng Việt, 
chủ yếu do các hội đoàn hoặc do bà con tổ 
chức trong từng gia đình. Tuy vậy, nhiều gia 
đình phải vật lộn kiếm sống và ít có cơ hội 
về nước nên chưa có điều kiện chăm lo giữ 
gìn các giá trị văn hóa Việt Nam. Do ở nước 
ngoài nhiều năm nên trong các gia đình 
3 - 4 thế hệ thường có hiện tượng ông bà, bố 
mẹ còn nói với nhau bằng tiếng Việt, nhưng 
con cháu nói được rất ít hoặc chỉ nghe hiểu 


mà không nói, không viết tiếng Việt. Các 


cộng đồng người Việt hình thành từ năm 
1975 trở lại đây, tuy phân lớn mới có 2 - 3 
thế hệ, nhưng thế hệ sinh trưởng ở nước 
ngoài cũng có chiều hướng ít nói được tiếng 
Việt. Do đó, nhu cầu giao lưu văn hóa giữa 
cộng đồng với đất nước, nhu câu giữ gìn 
tiếng Việt ngày càng trở nên bức xúc. 

Nhiều người ra đi trong khoảng từ cuối 
tháng 4-1975 đến giữa những năm 1980 còn 
mặc cảm với quá khứ. Do chưa có điều kiện 
tiếp cận với những thông tin trung thực VỀ Sự 
đối thay ở quê nhà nên những người này ít 
nhiêu còn thành kiến với cuộc sống ở trong 
nước. Một số ít vẫn còn mang tư tưởng hận 
thù. So với nhiều cộng đồng kiều dân khác 
trên thế giới thì đây là điểm khá điển hình 
của một bộ phận Việt kiều. 

*x*x% 
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Tại các nước phương Tây, cuộc sống 
của Việt kiều tương đối ồn định, mặc dù 
mức độ hội nhập về chính trị, kinh tế - xã 
hội, văn hóa - giáo dục... đều thấp hơn so với 
các cộng đông người Hoa, Nhật Bản, Ấn 
Độ, Hàn Quốc. Một số người Việt ở Mỹ, 
Ô-xtrây-li-a... đã được bổ nhiệm vào những 
chức vụ có ảnh hưởng nhất định trong chính 
quyền như trợ lý bộ trưởng, thành viên trong 
nhóm cố vấn của tổng thống, nghị sĩ bang, 
ủy viên hội đồng thành phố. Những người có 
thái độ "trung gian" chiếm phần lớn trong 
cộng đông, dù lúc này lúc khác bị các thế lực 
cực đoan đe dọa, lôi kéo nhưng nhìn chung 
bà con tránh dính líu đến các hoạt động 
chính trị, chỉ lo làm ăn và khi có điều kiện 
thì về nước thăm thân nhân, giúp gia đình, đi 
du lịch hoặc tìm hiểu cơ hội đầu tư... Nhìn 
chung, đồng bào ngày càng quan tâm đến 
chính sách của Nhà nước đối với kiều bào. 


Đa số bà con ở các nước, nhât là Mỹ, hoan. 


nghênh và ủng hộ Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ. Nhiều người, nhất là 
giới trẻ, hăng hái thúc đây hoạt động đầu tư, 
kinh doanh hoặc giới thiệu các đối tác nước 
ngoài vào Việt Nam làm ăn. Hội người Việt 
Nam và các tổ chức nghề nghiệp, đồng 
hương, từ thiện ở các nước Pháp, Bỉ, Nhật, 
Đức, Ô-xtrây-li-a... đang có những hoạt 
động đóng góp thiết thực hướng về đất nước. 

Cuộc sống của người Việt Nam ở khu 
vực Đông Âu và SNG đã có những phát 
triển nhất định, nhưng chưa ổn định. Nhiều 
người không có ý định lập nghiệp lâu dài. 
Dòng người từ Việt Nam tiếp tục nhập cư 
vào khu vực này làm cho cộng đồng thêm 
phức tạp, phải đối mặt hằng ngày với nhiều 
khó khăn, nhất là về địa vị pháp lý và an 
ninh cộng đồng. Thực tế này cho thấy, cần 
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có giải pháp tông thể về mặt nhà nước giữa 
nước ta với các nước này nhăm hợp pháp 
hóa sự tôn tại và phát triển của cộng đồng 
người Việt Nam ở đó. Tình trạng phạm pháp 
trong cộng đồng (tàng trữ, sử dụng và làm 
giấy tờ giả mạo, cạnh tranh chèn ép nhau 
trong kinh doanh...) khiến bà con không yên 
tâm làm ăn và ảnh hưởng xấu đến quan hệ 
giữa cộng đồng người Việt với nhân dân địa 
phương. 

Cuộc sống của bà con người Việt ở các 
nước láng giềng, nhất là ở Lào và Trung 
Quốc đang có điều kiện phát triển thuận lợi 
và ôn định. Chính quyền Thái Lan đã giải 
quyết cho những người thuộc thế hệ thứ 2, 3 
nhập quốc tịch Thái Lan và cấp giấy tờ định 
cư cho những người thuộc thế hệ thứ nhất. 
Ở Cam-pu-chia, tuy đời sống vật chất còn 
gặp nhiều khó khăn, nhưng hai năm qua 
cuộc sống tỉnh thần của Việt kiều đã được 
cải thiện. 

*x+* 

Đối với người Việt Nam ở nước ngoài, 
Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định : 
"Đông bào định cư ở nước ngoài là bộ phận 
không tách rời và là một nguôn lực của cộng 
đồng dân tộc Việt Nam..."). Điều đó cũng 
được thể hiện rõ trong Hiến Pháp nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : "Người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận 
của cộng đông dân tộc Việt Nam. Nhà nước 
bảo hộ quyền lợi chính đáng của người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nhà nước 
khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn bản sắc 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quôc gia. Hà Nội. 2001, tr 129 
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văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn 
bó với gia đình và quê hương, góp phần xây 
dựng quê hương, đất nước "0). 

Trong những năm qua, Nhà nước ta đã 
ban hành nhiều chính sách quan trọng liên 
quan đến cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài. 

Sau các Quyết định số 210 và 114 của 
Thủ tướng Chính phủ trong những nắm 
1999 - 2001 về một số chính sách đối với 
người Việt Nam ở nước ngoài ®), có thể nói 
là về căn bản khi về nước bà con kiều bào đã 
được hưởng chính sách một giá " đồng 
bào ở trong nước. 

Nghị định 81/2000/NĐ-CP, ngày 05-11- 
2001, của Chính phủ hướng dẫn triển khai 
trên thực tế các quy định mới của Luật Đất 
đai về việc người Việt Nam ở nước ngoài 
được mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất 
ở thể hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước 


ta thực hiện một chính sách ổn định, lâu dài 


nhằm thu hẹp, tiến tới xóa bỏ khoảng cách 
giữa người Việt Nam ở nước ngoài và người 
Việt Nam ở trong nước. Năm 2002, một số 
người đã về nước mua nhà, ổn định cuộc 
sống. 

Ngày 28-6-2002, Thủ tướng Chính phủ 
đã chỉ thị cho các cơ quan hữu quan khân 
trương thi hành các giải pháp thúc đây công 
tác "thông tin, tăng Cường cung cấp các sản 
phẩm văn hóa và cử các đoàn nghệ thuật ra 
nước ngoài phục vụ kiều bào 4, Đáng chú ý 
là, kênh truyền hình VTV4 đã phủ sóng đến 
tất cả các khu vực có nhiều người Việt Nam 
sinh sống. Hiện nay, chúng ta đang tích cực 
triên khai kế hoạch đưa chương trình VTV4 
vào hệ thống truyền hình cáp ở một số địa 
bàn để giúp bà con tiếp cận dễ dàng hơn với 
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phương tiện này. Chúng ta cũng đang 
nghiên cứu xây dựng đề án truyền hình qua 
mạng in-tơ-nét. 

Ngày 30-10-2002, Thủ tướng Chính phủ 
đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về việc 
thành lập Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc 
Bộ Ngoại giao (gọi tắt là Quỹ hỗ trợ cộng 


đồng). Quỹ này hoạt động không vì mục 


đích lợi nhuận sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ 
người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập vào 
xã hội và đất nước cư trú, giúp bà con ổn 
định cuộc sống, giữ gìn truyền thống dân tộc 
và hướng về quê hương. | 

Năm 2002 còn đánh dấu sự ra đời của 
Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước 
ngoài, một tổ chức xã hội rộng mở làm cầu 
nối giữa những người xa quê với đồng bào 
trong nước. Hoạt động của Hội thân nhân 
kiều bào ở các địa phương trong nhiều năm 
qua góp phân làm cho tình cảm của những 
người ở quê nhà với những người đi xa càng 
thêm gắn bó 6). 

Gần đây, Bộ Ngoại giao đã ban hành Quy 
chế khen thưởng kiều bào có thành tích 
phát triển cộng đồng và trong xây dựng đất 
nước. Việc thực hiện Quy chế này sẽ góp 
phân động viên bà con tham gia tích cực 
và có hiệu quả hơn vào việc củng cố cộng 


(2) Điều 75 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam 

(3) Quyết định số 210/ I999/QĐ-TTE, ngày 27-10-1999, 
và Quyết định số I 14/2001-TTg, ngày 31-7-2001 

(4) Văn bản số 3553/VPCP-VX ngày 28-6-2002 của 
Văn phòng Chính phủ 

(5) Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành 
lập ngày 4-2-2002. Hiện nay, đã có các Hội thân nhân kiều 
bào hoạt động ở 22 tính, thành 
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đồng, hướng về cội nguồn và tham gia xây 
dựng quê hương. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần quan tâm 
nhiều hơn đến việc giải quyết những nguyện 
vọng bức xúc của kiều bào, nối bật nhất là 
mong muốn được Nhà nước bảo hộ quyền 
lợi chính đáng khi bà con đang ở nước ngoài 
cũng như khi nhập cảnh về trong nước. Hệ 
thống luật pháp, chính sách cần đồng bộ, 
nhất quán, và đặc biệt cần được quán triệt và 
thực hiện đầy đủ, nghiêm túc ở tất cả các 
ngành, các cấp, các địa phương, thể hiện 
đúng tinh thần coi đồng bào ở nước ngoài là 
một bộ phận không tách rời của dân tộc, thu 
hẹp và tiến tới xóa bỏ sự phân biệt đối xử 
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ; 
khuyến khích trí thức kiều bào về nước hợp 
tác và đóng góp bằng những chính sách thực 
sự cởi mở, thông thoáng. Cần tạo mối giao 
lưu bình thường về văn hóa giữa cộng đồng 
và đất nước ; đầu tư hỗ trợ nhiều hơn nữa về 
chính sách, biện pháp, kinh phí để chuyển 
tải thông tin và các sản phẩm văn hóa, nghệ 
thuật dân tộc ra nước ngoài phục vụ cộng 
đồng, giúp cộng đồng giữ gìn và phát triển 
tiếng mẹ đẻ. Nên cho phép một cách rộng rãi 
những người nguyên là quan chức cao cấp 
của chế độ ngụy quyền Sài Gòn được về 
thăm gia đình, quê hương ; tạo thuận lợi cho 
kiều bào trong việc sửa sang lại phần mộ của 
thân nhân là binh lính chế độ ngụy quyền 
Sài Gòn trước đây chết trận, tạo điều kiện 
thuận lợi để họ tăng thêm sự hiểu biết về 
chế độ ta. 

*x*x% 


Cùng với sự phát triên của công cuộc đôi 
mới ở trong nước, nhiêu bà con ta ở nước 
ngoài đã về thăm quê hương, nhât là trong 
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các dịp lễ, tết. Ngày càng nhiều kiều bào 
tham gia tích cực vào các hoạt động văn 
hóa - xã hội do các cơ quan ở trong nước 
cũng như cơ quan đại diện ta ở nước ngoài 
tổ chức. Tại hầu hết các nước có đông kiều 
bào sinh sống như Pháp, Lào, Cam-pu-chia, 
Thái Lan, Ô-xtrây-li-a, Nga, Mỹ, Ca-na-đa, 
Anh, Đức, Bỉ và các nước Đông Âu, đông 
đão bà con đã đến các cơ quan đại diện ta 
tham dự các cuộc gặp mặt mừng Xuân. Ở 
trong nước, kiều bào về quê đón Tết luôn 
nhiệt tình tham dự các buổi gặp mặt thân 
mật truyền thống đón mừng Xuân mới của 
các cơ quan Nhà nước ở Hà Nội, Thành phố 
Hỗ Chí Minh và nhiều địa phương khác ; tổ 
chức các đoàn đến chào và chúc Tết các vị 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 

Cộng đồng người Việt ở hầu khắp các địa 
bàn đều tích cực hưởng ứng phong trào 
quyên góp từ thiện nhân đạo hướng về quê 
hương. Năm 2002, số tiền do kiều bào gửi về 
nước giúp đỡ đồng bào các vùng bị lũ lụt, 
thiên tai... lên tới hàng tỉ đồng. Hàng trăm 
triệu đồng khác được bà con quyên góp 
trong. 'ngày vì người nghèo" do Mặt trận Tổ 
quốc phát động. Bà con cũng giúp đỡ kinh 
phí xây dựng trường học, trạm thủy lợi... ở 
nhiều địa phương ; cung cấp thiết bị y tế, 
thuốc men... trị giá hàng chục nghìn USD 
cho một số bệnh viện lớn và trạm ý tẾ xã ; 
thực hiện nhiều dự án hỗ trợ cựu chiến binh, 
trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn... 

Hoạt động đầu tư của kiêu bào ta ở trong 
nước tiếp tục tăng. Đến nay, đã có 65 dự án 
đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài với tổng 
số vốn khoảng 440 triệu USD và 700 dự án 
đầu tư theo Luật Khuyến khích Đầu tư trong 
nước với tông số vốn khoảng 1 000 tỉ đồng. 
Kiều bào còn tham gia đầu tư thông qua 
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người thân ở trong nước với tổng số vốn 
ước tính hàng tỉ USD. Một số bà con đầu tư 
tương đối lớn, góp phần cải thiện đáng kê 
tình hình kinh tế của các địa phương. 

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, 
lượng kiều hối của người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài gửi về nước năm 2002 đạt 
2,2 tỉ USD, tăng 14% so với năm 2001 và 
tăng gấp đôi so với năm 1999. Tốc độ tăng 
kiêu hối trung bình trong thời kỳ 1991 - 
2001 là 48,5% mỗi năm. Số liệu này chưa 
bao gồm lượng tiền do bà con mang theo 
trong những chuyến về thăm quê. 

Các doanh nghiệp của người Việt cũng 
góp phần thúc đấy hoạt động xuất nhập 
khẩu giữa Việt Nam với Nga và các nước 
Đông Âu. Tổng giá trị xuất khẩu của 
nước ta theo con đường này mỗi năm lên tới 
200 triệu USD. 

Đáng chú ý là, hằng năm có khoảng 200 
lượt trí thức kiều bào từ các nước Đức, Pháp, 
Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Mỹ... về nước làm 
việc với các trường đại học, viện nghiên 
cứu. Tháng 9-2002, Tiến sĩ Nguyễn Chánh 
Khê, tác giả của 31 bằng phát minh đăng ký 
ở Hoa Kỳ trong các lĩnh vực tổ chức và quản 
lý khoa học và kỹ thuật, đặc biệt là khoa học 
vật liệu công nghệ thông tin và chế tạo VI 
mạch, đã quyết định về nước sinh sống và 
làm việc. 


Cũng cần nhắn mạnh, sự tham gia ngày 
càng tích cực và sâu rộng của kiêu bào 
vào các hoạt động chính trị của đất nước. 
Nhiều người có mặt ở trong nước vào 
ngày 19-5-2002 đã chủ động tham gia cuộc 
bầu cử Quốc hội khóa XI. Bà con cũng rất 
vui mừng tham dự những hoạt động lớn của 
các tổ chức chính trị - xã hội trong nước 
như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ; một số 


Số 4 + 5 (tháng 2 năm 2003) 


Tạp chí Cộng sản 


kiều bào được bầu vào ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tô quốc Việt Nam, Ban Chấp hành 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh... 


*xx*x* 


Quán triệt tinh thần Nghị quyết 08/NQ- 
TW, ngày 29-1 1-1993, của Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về 
chính sách đối với người Việt Nam ở nước 
ngoài, những năm qua chúng ta đã đạt được 
tiến bộ đáng kể trong công tác vận động 
kiều bào phục vụ sự nghiệp phát triển đất 
nước và tạo điều kiện ngày càng thuận lợi 
cho bà con duy tri liên hệ với quê hương, giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, để 
đáp ứng với tình hình mới, việc tiếp tục đối 
mới công tác vận động người Việt Nam ở 
nước ngoài là cần thiết. Phấn khởi và tin 
tưởng vào những thay đổi tích cực của công 
cuộc đổi mới, các thế hệ kiều bào ngày càng 
quan tâm đến sự phát triển của đời sống mọi 
mặt ở trong nước, hướng về cội nguồn và tùy 
theo hoàn cảnh, khả năng của mình góp 
phân xây dựng quê hương. 

Tình hình thế giới sau sự kiện 11-9-2001 
trở nên phức tạp hơn, nạn khủng bố liên tiếp 
xảy ra, đe dọa cuộc sống bình yên ở nhiều 
nơi. Nhiều người đã dự đoán số lượng kiêu 
bào về nước sẽ giảm. Tuy nhiên, theo thống 
kê ban đầu, năm 2002 có từ 380 đến 400 
nghìn lượt kiều bào vê thăm quê hương, 
trong đó 180 nghìn người về trong dịp Tết 
Nhâm Ngọ. Tết Quý Mùi năm nay cũng là 
địp để bà con ta ở trong nước và ở nước 
ngoài gặp lại người thân, bạn bè trong không 
khí thiêng liêng truyền thống ở quê nhà, 
cùng chia sẻ niềm vui trước thành tựu của sự 
nghiệp đối mới trong sự gắn bó nặng tình 
đồng bào của con cháu Rồng Tiên. Œ 
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lỆT Nam đang trải qua những thay đổi 

nhanh chóng về kinh tế, xã hội và văn 

hóa. Năm 2002, mặc dù kinh tế thế giới 
lâm vào suy thoái do tác động của sự kiện 
11-9-2001 ở Mỹ, nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt 
được những thành tựu vững chắc : Tốc độ tăng 
trưởng GDP đạt 7,04%, tốc độ tăng kim ngạch 
xuất khẩu đạt 10%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 
14.3%, tạo việc. làm mới cho hơn một triệu 
người... Thành tựu này không chỉ tạo ra sự phấn 
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dựng tráng lệ được xây từ thời Pháp thuộc chật 
ních những đội quân xe máy. Ở Thành phố 
Hồ Chí Minh, huyết mạch của cuộc sống nằm 
trên đường Đồng Khởi. Thành phố này mang 
nhiều màu sắc, giống như ở mọi trung tâm kinh 
tế ở Đông Nam Á. 

Tác giả bài báo viết tiếp : Ở Việt Nam, Đảng 
Cộng sản là tổ chức chính trị hợp pháp duy nhất, 
nhưng các nhà đầu tư nước ngoài không coi điều 
này là bất lợi. Do lo sợ những vụ tấn công tiếp 
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khởi trong nước, tăng thêm niềm tin của nhân 


dân vào công cuộc đổi mới mà còn nâng vị thế 


của Việt Nam trên trường quốc tế và được báo 
chí nước ngoài đánh giá cao. 

Từ kinh tế... 

Đề cập tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam 
hiện nay, tạp chí Tâm gương (Cộng hòa liên 
bang Đức) số 47-2002 có bài nhận xét rằng, 
những người kế tục nhà cách mạng Hồ Chí Minh 
đã mở cửa đất nước cho đầu tư nước ngoài và 
nhanh chóng tạo ra một sự thịnh vượng mới. 

Sau khi nói đến những hậu quả của chất độc 
mà Mỹ đã sử dụng ở miền Nam Việt Nam khiến 
cho mỗi năm vẫn có hàng nghìn trường hợp dị tật 
trong số trẻ em mới sinh và nhiều căn bệnh nguy 
hiểm khác, tác giả bài báo viết : Sự phát triển 
mạnh mẽ về kinh tế ở Việt Nam ngày nay đã đây 
hồi ức về những trận đánh lịch sử mang tính số 
phận sang một bên. Ở trung tâm Hà Nội, xung 
quanh hồ Hoàn Kiếm, những đường phố trước 
các biệt thự màu vàng sâm và các công trình xây 
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theo của các phần tử khủng bố, giới doanh nhân 
đã rút khỏi In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, thậm chí cả 
Thái Lan, trong khi Việt Nam vẫn được nhiều 
công ty tư vấn của thế giới bình chọn là đất nước 
an toàn nhất ở châu Á. 

Và, tác giả bài báo nhấn mạnh : Điều này là 
có lợi. Năm 2002, Việt Nam đứng sau Trung 
Quốc về tý lệ tăng trưởng. Song 7,04% là một tý 
lệ ở vào hàng đầu châu Á. Xuất khẩu tiếp tục 
tăng nhanh. Không chỉ gạo và cà-phê - những 
nh vực mà trong thời gian qua, Việt Nam đã 
chiếm vị trí thứ hai trong số các quốc gia xuất 
khẩu lớn nhất thế giới - mới đem lại ngoại tệ, mà 
cả giày dép, hàng điện tử, dệt may và thủy sản. 
Đặc biệt trong linh vực dệt may, các nhà sản xuất 
ở Trung Quốc đã hết hạn ngạch xuất khẩu sang 
Mỹ và châu Âu cũng đã chuyển sang Việt Nam, 
nơi có nguồn nhân công rẻ. 

Hãng tin Nga ITAH-TASS, ngây 5-1-2003, có 
bài viết ca ngợi thành tựu kinh tế của Việt Nam 
trong năm 2002. Sau khi nêu lại những chỉ tiêu 
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kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được, hãng 
tin nhấn mạnh : Xót về tốc độ tăng trưởng kinh tế, 
Việt Nam đã vươn lên xếp thứ hai ở châu Á, chỉ 
đứng sau Trung Quốc. Thành tích này đạt được 
nhờ sự cố gắng của tất cả các ngành, các lĩnh 
vực. Thành tích đó càng nổi bật trong bối cảnh 
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm qua 
không tăng nhiều, hạn hán và lũ lụt liên tiếp xảy 
ra, v.v.. Những thành tựu đó khẳng định, bất 
chấp những khó khăn và các vấn đề tổn tại, kinh 
tế Việt Nam đang trải qua thời kỳ ổn định và phát 
triển không ngừng. 

Thời báo Tài chính Anh, ngày 7-1-2003, đã đánh 
giá về tình hình kinh tế Việt Nam như sau : Việt 
Nam, một trong những thành viên lớn nhất Đông 
Nam Á đã dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng 
với 7,04%, trong khi lạm phát chỉ có một con số. 
Xuất khẩu hàng may mặc tăng gấp 20 lần, hàng 
thủ công tăng 5 lần và hải sản tăng 34%. Trong 
bối cảnh trì trộ của kinh tế toàn cầu, các con số 
này rất ấn tượng, đặc biệt là khi xuất khẩu của 
các nước khác đã chững lại hoặc giảm xuống. 
Việt Nam cũng đang cố gắng làm mọi việc để 
thúc đấy hơn nữa nền kinh tế cũng như cố gắng 
thực hiện việc tự do hóa ngân hàng để chuẩn bị 
cho mục tiêu gia nhập Tổ chức thương mại thế 
giới (WTO) vào năm 2005. 

Cơ chế "một cửa, một dấu" một cải cách ấn 
tượng là nhận xét của Ngân hàng thế giới (WB) 
trong bản báo cáo mới nhất về tình hình phát 
triển của Việt Nam. Báo cáo cho biết, trong 
những năm qua, Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ 
hành chính. Dưới khẩu hiệu "Một cửa, một dấu", 
các dịch vụ hành chính ở nhiều tỉnh, thành phố 
và các huyện ly nông thôn đã được đổi mới đáng 
kể về khả năng tiếp cận, tính minh bạch, hiệu lực 
và hiệu quả. Cơ chế một cửa nhằm mục đích 
nâng cao chât lượng cung cấp dịch vụ hành 
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chính công. Tuy khác nhau về phạm vi và mức 
độ, cơ chế một cửa phục vụ một khu vực hành 
chính (thường là cấp quận, huyện) với số người 
dân được phục vụ từ 100 000 đến 300 000 người. 

Cơ chế một cửa là một trong những thành tựu 
đáng kể nhất của công cuộc cải cách hành chính 
công ở cấp địa phương ở Việt Nam. 

... đến du lịch, dịch vụ và an toàn xã hội 

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, ngày 28-12-2002, có bài 
viết về tình hình Việt Nam. Tác giả bài báo cho 
rằng, nhìn lại toàn cảnh kinh tế Việt Nam trong 
năm 2002 thì điểm nổi bật nhất là ngành dịch vụ. 
Du lịch trong năm 2002 bùng nổ với 2,6 triệu lượt 
khách quốc tế, cao nhất từ truớc tới nay. Trong 
khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 19,4%, với các 
mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất là sắt thóp, xe 
hơi và hóa chất. 

Ngành may mặc trong năm 2002 xuất khẩu 
gần 2 tỉ USD, trong số này có 900 triệu USD xuất 
sang Mỹ, tăng gấp 20 lần so với năm 2001. Tuy 
nhiên, số lượng hàng xuất khẩu may mặc sang 
các nước EU giảm 10%, sang Nhật Bản giảm 
20%. Trong khi đó, các công ty sản xuất giày dép 
ở Hà Nội dự kiến trong năm 2003 sẽ xuất sang 
Mỹ 2,5 tỉ USD, tăng 17% so với năm 2002. 

Trong số báo phát hành cuối năm 2002, Báo 
Ma-ti-chon của Thái Lan đã dành trọn trang đăng 
bài và ảnh giới thiệu về Việt Nam. Tác giả bài 
báo nêu bật sự thay đổi nhanh chóng của Việt 
Nam, nhất là Thủ đô Hà Nội, so với thời cách đây 
20 năm. Theo tác giả, các đường phố ở Việt Nam 
đã khang trang với nhiều xe động cơ. Tác giả tỏ 
rõ sự thán phục khi được chứng kiến sự khéo léo 
của các cô lái đò ở khu du lịch Tam Cốc - Bích 
Động và ca ngợi cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long với 
hàng nghìn hòn đảo lớn, nhỏ... Tác giả cho rằng, 
nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam là môn 
nghệ thuật độc đáo nhất thế giới. 
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Trong một bản tin phát trong ngày đầu tiên 
của năm 2003, giới thiệu về sự phát triển của Việt 
Nam, Đài Ô-xfrây-l-a đưa tin với lời bình luận : 
Mặc dù tình hình đi lại bằng hàng không trên 
khắp thế giới năm 2002 bị suy giảm nghiêm 
trọng, nhưng Hãng Hàng không Việt Nam dường 
như năm ngoài xu thế này. Số du khách do Hãng 
Hàng không Việt Nam chuyên chở là 4 triệu, 
trong đó có 1 760 000 người ngoại quốc, 65 000 
tấn hàng hóa ; và như vậy, đã tăng 20% so với 
năm trước đó. Tính riêng tổng số hành khách 
tăng 18%. Hãng cũng đã đạt kỷ lục với tổng cộng 
38 000 chuyến bay quốc tế và nội địa. Năm 2002 
cũng là năm Hãng Hàng không Việt Nam có số 
hành khách lớn nhất kể từ khi Việt Nam hoàn 
toàn thống nhất (1975). Bản tin cho rằng, số 
khách của Hãng Hàng không Việt Nam sẽ còn 
tiếp tục tăng tới 4,5 triệu người vào năm 2003. 

Báo Bưu điện Băng Cốc (Thái Lan), ngày 
26-12-2002, đã dành hơn một trang đăng bài và 
ảnh giới thiệu tiềm năng du lịch của thành phố 
Đà Lạt của Việt Nam với những nét độc đáo và 
hấp dẫn. Ngoài việc miêu tả thiên nhiên tuyệt vời 
của Đà Lạt, bài báo còn điểm lại một số mốc 
chính của quá trình phát triển hơn 100 năm của 
"Thành phố mùa xuân vĩnh cứu" này. Không chỉ 
giới thiệu những công trình kiến trúc lâu đời như 
khách sạn, đến chùa, lâu đài, bài báo còn cung 
cấp thông tin về một Đà Lạt đang phát triển nhờ 
thế mạnh xuất khẩu hoa và trồng rau sạch. 

Thời báo Niu Óoc, ngày 5-1-2003, có bài viết 
cho rằng, Việt Nam tuy còn là một nước nghèo 
nhưng lại là một xã hội có trật tự và giờ đây đã trở 
thành địa điểm an toàn thu hút khách nước 
ngoài. Yếu tố an toàn và ồn định đang trở thành 
tài sản vô giá đối với Việt Nam. 

Theo tác giả, sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001 
ở Mỹ và vụ đánh bom ngày 12-10-2002 ởthành phố 
Ba- (In-đô-nê-xi-a), lượng du khách nước ngoài tới 
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Việt Nam đã tăng. Các khách sạn ở Việt Nam và 
các chuyến bay quốc tế tới Việt Nam hầu như 
không còn chỗ trống. Nhiều du khách và các 
quan chức phụ trách ngành du lịch nước ngoài 
cho biết họ thích tới Việt Nam, một nước đang 
mở rộng cửa với thế giới bên ngoài. Tuy là một xã 
hội có nhiều tôn giáo (trong đó Phật giáo chiếm 
đa số), nhưng ở Việt Nam không có các phần tử 
cực đoan. Du khách nước ngoài, đặc biệt là du 
khách người Mỹ, hầu như không phải lo lắng gì 
về nguy cơ bị tấn công khủng bố. 

Năm 2001, lượng du khách nước ngoài vào 
Việt Nam tầng 8,9% so với năm 2000. Trong 
11 tháng đầu năm 2002, lượng du khách vào Việt 
Nam tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Ngành 
du lịch phát triển với tốc độ nhanh này đã tạo đà 
cho việc xây dựng thêm các khách sạn mới sau 
nhiều năm gặp không ít khó khăn do số lượng 
khách sạn xây dựng quá nhiều. 

Theo tác giả bài báo, một trong những điểm 
hấp dẫn đối với du khách nước ngoài là ở Hà Nội 
và Hội An, nhiều khu nhà cổ vẫn được bảo tổn, 
khác với xu hướng phá bỏ các khu phố cố, nhà 
cổ để xây dựng các tòa nhà chọc trời ở một số 
nước láng giềng. Trong khi đó, giá sinh hoạt rẻ 
cũng là một thuận lợi đối với ngành du lịch Việt 
Nam, mặc dù chất lượng hàng hóa và dịch vụ 
vẫn cần được cải thiện. 

Bài báo dẫn lời ông Tổng Giám đốc dự án xây 
dựng quần thể khách sạn, văn phòng và nhà ở 
"Sa-ra-tôn" (Sharaton) ở Thành phố Hồ Chí Minh 
về viễn cảnh tình hình xã hội Việt Nam, cho rằng 
Việt Nam sẽ tiếp tục nổi tiếng và có sức thu hút 
vì được coi là một miền đất an toàn, một nơi an 
tâm cho việc kinh doanh. Q 


TUẦN ANH 
tống thuột 
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MẠI TR. ÁN NGOÀI GIAO VÀ CUOC ĐÀM PHAN PA-RI VE VH¿TI NAM 


gày 16-1-2003, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc Hội thảo khoa học "Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Pa-ri về Việt Nam" 

do Bộ Ngoại giao tổ chức nhân ký niệm 30 năm ngày ký Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt 
Nam. Đến dự Hội thảo có các đồng chí : Vũ Khoan, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ; Nguyễn Dy Niên, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ; Nguyễn Thị Binh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ 
tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ; Nguyễn Mạnh - 
Cảm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ; Nguyễn Văn Son, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Đến dự cuộc Hội thảo này còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Đảng, 
Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, các cán bộ ngoại giao lão thành đại diện cho hai Đoản - 
miền Bắc và miền Nam - tại cuộc đàm phán Pa-ri, môt số vị tướng lĩnh đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia phục vụ đàm 
phán, một số nhà khoa học trong nước và các phóng viên báo chí, phát thanh và truyền hình. 

Sau Diễn văn khai mạc Hội thảo của đồng chí Nguyễn Dy Niên và lời phát biếu ý kiến chỉ đạo thay mặt Trung ương Đảng 
và Chính phủ của đồng chí Vũ Khoan, đồng chỉ Nguyễn Đình Bin, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã đọc Báo cáo 
đề dẫn và chủ trì Hội thảo. 

Từ nhiều cách tiếp cận và mức độ khác nhau, gần 30 tham luận và ý kiến trao đổi sâu sắc và xác đáng của các vị đại 
biểu - những nhân chứng lịch sử của cuộc đàm phán Pa-ri về Việt Nam, đã tập trung làm rõ và nhất trí về những vấn đồ sau : 

1. Ý nghĩa to lớn mang tính chiến lược, toàn diện và thời đại của Hội nghị Pa-ri và Hiệp định Pa-ri 

Điều đó được thể hiện trên những phương diện : 

- Đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, Hiệp định Pa-ri là vẫn bản pháp lý quốc tế đầu tiên mà 
chính quyền Mỹ buộc phải công nhận độc lập, chủ quyền và thống nhất của nước ta, chấm dứt hoàn toàn chiến tranh phá 
hoại miền Bắc và rút toàn bộ đội quân xâm lược khỏi miền Nam. Việc ký kết Hiệp định này tạo ra cục diện chính trị và quân 
sự thuận lợi nhất cho cách mạng nước ta. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu 
nước của nhân dân ta. 

- Đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Lào và Căm-pu-chia, Hiệp định Pa-ri và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ của dân tộc ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng của nhân dân Lào và Căm-pu-chia đến thắng 
lợi cuối cùng. 

- Đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bị áp bức và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Hiệp định 
Pa-ri là bằng chứng hùng hồn về sức mạnh của chính nghĩa trước bạo tàn. Thắng lợi của chúng ta tại Hội nghị Pa-ri và trong 
toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn, niềm tin và tấm gương sáng chói cho tất cả các dân 
tộc yêu chuộng độc lập, hòa bình và tự do trên thê giới. 

2. Những bài học kinh nghiệm quý báu từ cuộc đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Pa-ri 

- Bài học về giữ vững đường lối độc lập, tự chủ. Vấn đề này được thể hiện trong mọi quyết sách, trong từng bước đi đã 
giúp chúng ta đứng vững ngay cả khi tình hình quốc tế đã xuất hiện không ¡ ít diễn biến và nhân tố bất lợi. Hiện nay, nó vẫn 
nóng hổi và có giá trị thời sự và giá trị hơn bao giờ hết đối với công cuộc đổi mới của nước ta. 

- Bài học về nắm bắt thời cơ. Tiến trình đàm phán ở Hội nghị Pa-ri là kết quả cửa trí tuệ sáng suốt của Đảng dưới ánh 
sáng tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cục diện tỉnh hình và thời cơ cho đât nước. Nhờ đó, chúng ta đã khai thác được triệt 
để nhất sức mạnh tổng hợp của đất nước và của thời đại, tranh thủ được sự đồng tỉnh và ủng hộ to lớn của nhân loại tiến bộ 
trong cuộc đấu tranh chinh nghĩa của chúng ta. 

- Bài học về sự kết hợp tài tình giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao. Đây là hai mặt trận gắn liền hữu cơ và 
hỗ trợ lẫn nhau. Hội nghị Pa-ri là sự thể hiện trình độ cao của nghệ thuật "vừa đánh vừa đàm" của Việt Nam, biết mở đàm 
phán và đóng đàm phán đúng lúc phù hợp với tình thế trên mặt trận. 

- Bài học đấu tranh dư luận. Cuộc đấu tranh này tại Hội nghị Pa-ri đã làm cho toàn thế giới càng hiểu rõ thêm và đầy đủ 
hơn về cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng ta và cuộc đầu tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Đấu tranh dư luận tại Hội 
nghị được phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các hoạt động khác đã tạo ra một phong trào phản đối chiến tranh, ủng hộ Việt 
Nam rộng lớn và mạnh mẽ ở khắp nơi trên thế giới. 
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ìm hoạt động lý luận - tức tiên VYạp chí Gệng sản 


- Bài học về sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và vận dụng đúng đăn tư tưởng ngoại giao Hồ Chí minh. Nhờ đó, 
chúng ta đã có được định hướng đúng, đối sách thích hợp, kiên định trong mọi tinh huống. Sự lãnh đạo đó đã phát huy phát 
huy cao độ sự phối hợp nhịp nhàng giữa mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao để giành thắng lợi cuối cùng. 

Nhiều ý kiến phát biểu tại Hội thảo cũng nêu ra một số vấn đề, khía cạnh cần được tiếp tục nghiên cứu sâu thêm vả đánh 
giá sát thực hơn về sự kiện trọng đạt này. L1 lỳ 


HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN TẠP CHÍ CỘNG SÀN NĂM 2002 
heo truyền thống khi kết thúc năm cũ và bước sang năm mới, sáng 17-1-2003, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức 
Hội nghị Cộng tác viên năm 2002. Đến dự Hội nghị CÓ gần 200 đồng chí là các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học 
đại diện cho đông đảo cộng tác viên tích cực, thân thiết gắn bó, giúp đỡ Tạp chí trong nhiều năm. 


Đồng chí Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản báo cáo tình hình hoạt động của Tạp chí 
trong năm qua và phương hướng công tác năm tới. 

Từ tháng 1-2002, thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị, Tạp chí Cộng sản xuất bản 3 số một tháng. Cùng với 3 số tạp 
chí in, Tạp chí cũng xuất bản Tạp chí điện tử đều đặn hai số một tháng trên mạng In-tơ-nét. Trong khi đó, bộ máy tổ chức, 
cán bộ của Tạp chí năm qua có nhiều thay đổi lớn, thiều cả cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ biên tập, phóng viên... Nhưng 
nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng sự cộng tác nhiệt tình đầy trách nhiệm của các đồng 
chí công tác viên là những nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà quản lý ; sự cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên, 
phóng viên trong tòa soạn nên Tạp chí vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2002, Tạp chí đã xuất bản 3 số in và 
27 số Tạp chí điện tỬ phát trên mạng In-tơ-nét, đúng kỳ hạn với nội dung, chất lượng đảm bảo tốt, góp phần tích cực tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 

Sau khi báo cáo khái quát những việc làm được, việc còn hạn chế ; phần tích nguyên nhân và rút ra bài học cần thiết, 
đồng chí Trần Quang Nhiếp đã nêu rõ phương hướng biên tập của Tạp chí năm 2003. 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đồng chí cộng tác viên phát biểu nhận xét, đánh giá, góp ý cho định hướng phát 
triển của Tạp chí trong thời gian gian tới. Nhiều đại biểu đã bày-tỏ tình cảm chân tình của mình đối với Tạp chí và đóng góp 
những ý kiến quý báu. 

Đa số ý kiến phát biểu đều cho rằng Tạp chí xuất bản 3 số một tháng là sự nỗ lực lớn của Tạp chí Cộng sản, chất lượng 
lý luận, chính trị, tư tưởng không giảm, có những bài viết tốt, có chiều sâu, tính tổng kết, tính chiến đấu rõ. Tạp chí có định 
nướng lý luận, tư tưởng rõ ràng, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của công tác lý luận hiện nay như : Những vấn để lý luận 
chung về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và định hướng phát triển đất 
nước ; vấn đề giai cấp, đấu tranh giai cấp ; vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, 
cải cách hành chính ; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ; thực hiện dân chủ, chống quan liêu tham những ; chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ; toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy 
nội lực ; đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái... Đồng thời, trên Tạp chí cũng có nhiều bải tổng kết thực tiên của các 
ngành, các địa phương và đã bám sát, phản ánh kịp thời những vấn đề xã hội đang quan tâm và thực tiễn đang đặt ra. Nhiều 
ý kiến cho rằng những bài viết trên tạp chí thực sự cần thiết cho những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và nhất là 
đối với những người hoạt động thực tiên, làm công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, thông tin đối với các đối tượng có trình 
độ ngày càng cao như hiện nay. 

Ngoài những kết quả đạt được nêu trên, các đại biểu cũng thăng thắn nêu ra những mong muốn đối với Tạp chí cắn tiếp 
tục đi sâu nghiên cứu để có nhiều bài có chất lượng hơn, làm rõ những vấn đề mới mà cuộc sống đặt ra, phát huy hơn nữa 
vai trò tạp chí lý luận và chính trị hàng đầu của Đảng. Những bài viết sao cho có tính lý luận sâu sắc hơn dựa trên cơ sở tổng 
kết thực tiễn sinh động hiện nay, góp phần làm sáng rõ hơn đường lối, quan điểm của Đảng. 

Các ý kiến của Hội nghị đều cho rằng đây là vấn đề khó nhưng lại là đòi hỏi khách quan ngày càng cao đổi với công tác 
lý luận của Đảng nói chung, với Tạp chí Cộng sản nói riêng. Để thực hiện tốt điều đó, cần có sự đóng góp tích cực hơn nữa 
của các đồng chí cộng tác viên (tới 75% số bài của Tạp chí) và sự nô lực không mệt mỏi, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, phóng 
viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Cộng sản, dưới sự lãnh đạo trực tiêp của Bộ Chính trị, Ban Bi thư một cách chặt chẽ, 
thường xuyên. 
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CÔNG TY ĐIỆN TỨ VIÊN THÔNG QUÂN ĐÔI 


CÁCH GOI ĐIỆN THOẠI 178 ĐI QUỐC TẾ: 


CÁCH GỌI ĐIEN THOẠI 178 TRONG NUOC: 


Mọi thuê bao cô định có đăng ký sử dụng 
lương đai và quốc tệ 
¡ can ì lám Dat Ky thu † với nao, 


ˆó thể Sử dt ¡ng dịch vụ † 


TÔNG sa G TY TỨ HAI 


CHỦ ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU DÂN CƯ TÂN ĐÔNG HIỆP B 


Địa chỉ : Số 1 Đợi lộ Độc Lập huyện Dĩ An - Bình Dương. 
ĐT : 0650.791 990 * “s. 0650. "ảo 989 * Emdil : tuhaico@hcm.vnn.vn 


CÔNG TY CÔ PHẦN ĐỀ NHẬT SUỐI MƠ 


Kinh doanh địa ốc - Du lịch (Việt - Lào - Thới) - Văn - Thể - Mỹ - Cảnh 


_$ .. ^” 
Tông giám đốc Phường Tôn Phú - Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh - Tel: 84.8.7 325 136 
Í NGÔ QUANG CHÍNH 


CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY TỨ HẢI 
* Nhà hàng khách sạn Tứ Hải: Tại khu công nghiệp Việt Hương - Tel: 0650. 747 406 
* Khu công nghiệp và dân cư Tân Đông Hiệp: Xã Tân Đông Hiệp - Huyện Dĩ An - Bình Dương - Tel: 84.8.8 960 497 
* VPĐD tại T.P Hồ Chí Minh: 126 Sương Nguyệt Ánh, Q.1, TP.Hồ Chí Minh * ĐT: 84.8.9 254 281 * Fax: 84.8.9 254 373 
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r— ĐẤT XÂY DỰNG XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP | - Thị trấn Thủ Đức: 06 Km 
' E@ ĐẤT KHO BÃI - Thị trấn Lái Thiêu: 06 Km 
I9 ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ - Thi trấn Dĩ An: 01 Km 
fS  DẤT CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐẦU MỐI . ⁄ h 
f— ĐẤT CÂY XANH GIAO THON THONG 
- 1ï HỒ NƯỚC - Đường Quốc Lộ 1K 
|_ Z5 ĐƯỜNG GIAO THÔNG - Đường Tỉnh Lộ DT 743 
ị lá Liệp sử ti S2H4 - Đường nội bộ: 30m " - 
| .=== ĐƯƠNG SÁT HIỆN H - Ba Sóng Thần: „Em. s (7o 
| : 


RANH GIỚI THIẾT KẾ 
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à đơn vị thành viên của Tổng 

Công ty Máy và Phụ tùng-Bộ 

Thương Mại, với hơn 30 năm 
hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 
thiết bị phụ tùng, Công ty đã được 
Nhà nước tặng thưởng Huân chương 
Lao động hạng ba. Bước vào thời kỳ 
mở cửa, hội nhập, bên cạnh việc thực 
hiện đa phương hóa và đa dạng hóa 
kinh doanh, Công ty vẫn tiếp tục củng 
cố và duy trì kinh doanh các mặt hàng 
truyền thống, đặc biệt là các mặt 
hàng Công ty trực tiếp phân phối như: 
vòng bi kô-y-ô, nến đánh lửa NGK (sản 
xuất tại Nhật Bản); bình điện nhãn 
hiệu CENE, ROKET, HYTEK (sản xuất 
tại Hàn Quốc); săm lốp JK... (sản xuất 
tại Ấn Độ), nguyên vật liệu, vật tưphục 
vụ cho các nhà máy sản xuất như: 
nhôm, đồng, sắt thép, hạt nhựa... Với 
mục tiêu là phục vụ tốt nhất nhu cầu 


PHÙNG KDXNK: (04) 8 771 987 


PHÙNG TDHC : (04) 8 771 986 
PHÙNGTDKT : (04) 8 271 350 
PHÒNG KHðT : (04) 8 772 035 


TRUNG TÂM KINH D0ANH MÁY VÀ PHỤ TÙNG SỐ 1: 
Bia chỉ: Số 06 Trung Liệt - P.Trung Liệt-().Đống 9a- 
TP.Hà Nội 


Biện thoại: (04) 8 572 565 


§ CÔNG T9 PHÙ TÙNG 


› 


Bịa chỉ: 558 Nguyễn Văn Cử - - Bia Lâm - Hà Nội * BT: (84.4) 8 271 412 * Fax: (84.4) 8 271 721 
E-mail: machinco2@hn.vnn.vn - machinco2@fptL.vn * Website: www.machinolmpor(.com.vn 


của khách hàng trong và ngoài nước. 


LĨNH VỰC SẲN XUẤT HINH DORNH CHÍNH CỦA _“ 


CÔNG TY HIỆN NñY 8RO GỒM: 


- Xuất nhập khẩu và kinh doanh Z7“? 
trong nước, đại lý mua bán các loại ¡| *.. 
máy móc thiết bị phục vụ xây dựng, s..ø@8 


thi công cơ giới, sản xuất công 
nghiệp nông nghiệp, phương tiện vận 
tải, phôi thép, thép thông dụng, vật tư 


nguyên liệu, phụ tùng, vòng bỉ, săm -' - 
lốp, nến đánh lửa, bình điện, dây điện - - - 


từ, hàng công nghiệp, tiêu dùng, . 


nông sản. 


- Tổ chức sản xuất, gia công lắp ráp, 


bảo dưỡng sửa chữa các loại máy 
móc thiết bị, phương tiện vận tải. 

- Sản xuất, gia công và kinh doanh 
hàng may mặc. 

- Thực hiện các dịch vụ cho thuê văn 
phòng, nhà xưởng, kho tàng và các 
dịch vụ khác. 


#{. ¬ 
— 


0ÁC ĐữN VỊ TRỰC THUỘC 


TRUNG TÂM KINH D0ANH MÁY PHỤ TÙNG SỐ 4: 
Địa chỉ: $ố 80 Ngô Gia Tự - TT. Đức 6iang - 6ia 
Lâm - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 8 271 392 
TRUNE TÂM KINH D0ANH MÁY PHỤ TÙNG SỐ 8: 
Địa chỉ: TT.Bông Anh - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 8 832 264 

XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẤU MACHINC0: 
Bịa chỉ: TT.Đức §lang - Bia Lâm - Hà Nội 


Một số sản phẩm nhập khẩu Âà. 
vy 


và phân phối của Công ty 


Điện thoại: (04) 6 558 190 

Kho Máy và phụ tùng: 

Bịa chỉ: TT. Trâu (uỷ - 8ia Lâm - Hà Nội 
Điện thoai: (04) 8 2786 287 


CHI NHÁNH TẠI TP.HỔ CHÍ MINH: 
Địa chỉ: số 55 đường Cộng Hòa- phường 4 - quận 


Tân Bình - TP.HGM 
Điện thoại: (08) 8 ï ï 7 838 


Far: (08) 8116019 


+ \ 
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@) DAI H0C DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ. 


ĐỊA `Ă<a 20A d8 TÔN tất TÙNG - HÀ NỘI * ĐIỆM tước (04) 5 742 515 * FAX: (04) 5 740 737 


(. CHÚ TỊCH HĐQT LÂM THÙI: &S-TS NGUYÊN T0ÀN T 


ọ 7 ®L 
ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ $AU NHỮNG THĂNG 


ị TRẨM VẤN ỔN ĐỊNH VÀ ĐANG TỪNG BƯỚC PHÁI TRIỂN, | 


:_ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐA NGÀNH, ĐA 
: CHỨC NĂNG VỚI 13KHOA NGÀNH. 

:  CỤTHỂNHƯSAU: 

- KIẾN TRÚC (KIẾN TRÚC ,QUẢN LÝ ĐÔ THỊ) 

- TIN HỌC - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

- ĐIỆN TỦ-VIỄN THÔNG 

- XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP 

:..... ẨCÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (CÔNG NGHỆ MÔI 
: TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC) 

: — -QUẢN TRỊ KINH DOANH (QUẢN TRỊ DOANH 


TU; 22' ‹( 0ÁA (1P tứNg @t 
SA ?3⁄4 LÉI 


LẾ tuoche Tới bay 
(3) SNH IIÊN XHỦA đỤC S98. 200 


* 0. IỆU TRƯỜNG: NHÀ GIÁO ƯU TÚ P©S-TS NGUYÊN NIÊN : 
cọ 41048 .oX 4/2200 2 _ 


NGHIỆP, KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN, MA-KÉT-TING, NGÂN : 
HÀNG, TÀI CHÍNH, THƯƠNG MẠI) | 
- QUẢNTRỊ DU LỊCH (DU LỊCH KHÁCH SẠN, LỮHÀNH) : 
- TƯ VẤN KINH TẾ THƯƠNG MẠI (LUẬTKINHDOANH)_ : 
- TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG (TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, : 
NGÂN HÀNG) 
- THÔNG TIN HỌC (THÔNG TIN THƯ VIỆN-QUẢN TRỊ : 
THÔNGTIN) 
- QUAN HỆ QUỐC TẾ (QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI-VĂN ¡: 
HÓA QUỐC TẾ-THÔNG TIN TU LIỆU QUỐC TẾ) : 
- VĂN HÓA DU LỊCH (VĂN HÓA DU Hi nn 
DẪN DU LỊCH) 


Lễ trao bằng t tố nghiệp 


N hồ trường đẻo tạo cao đẳng cúc ngònh 
| tin học, quản trị doanh nghệp, thông tín 
: học. Thí sinh vào trường không trúng vòo hệ đợi 
: học được xét vào học hệ cao đồng. Trường đö 
: để nghị Bộ Giáo dục và Đảo tạo cho đòo lao 
: liên thông Cao đồng - đợi học với nhưng thí sinh 
: đủ điều kiện vào học đợi học 

: ề cơ sở vội chốt trường có đủ trường lớp để 
đèo †qo thường xuyên gổn 15 ngòn sinh 
: viên. Nhè trường đơng xin 2 héc-†a đết để xêy 
: dựng trường sở. 

ực hiện xõy dựng cơ sở vội chết phục vụ 
:_š đòo tạo vò quỏn lý học kỳ Í nữm học 2002- 
: 2003, trường đõ đầu †ư!†heo 5 dự én: Dự én 1: Thư 
: viện điện tử với thiết bị móy và phổn mềm vi tính 
: phục vụ dợy vỏ học củo thổy vò trỏ ở trường và 
: ở nhà. Dự ớn 2: Trang bị 17 móy ví tính ĐNA cho 
¡ các khoa, phòng để kết nối mọng vờ ghi đọc 


——.___—_—_—_—___.=.e=rxr==S= 
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Sinh viên đang thực hành tại Phòng Thi nghiệm _ 


địa. Dự én 3: Lắp đột thêm một phòng 33 máy | 
trạm và móy chủ quỏn lý. Dự ớn 4: trang bị 
phòng fhí nghiệm hóc phên tích. Dự én 5: Trong : 
bị 370 bởn ghế mới cho 9 phòng học. Năm dự 
ứn trên đố hoờn hành 9ốo HÔNG 12A NHENG: 
số tiền đỡ chỉ lờ hơn 1 650 triệu đồng. 

ho đến nơy trưởng đỡ công nhộn tốt 

nghiệp cho 4 khóa sinh viên với 9545 cử : 
nhôn, kỹ sư, kiến trúc sư. Hơn 90% số sinh viên : 
tốt nghiệp đỡ fim được việc làm. Nhằ trường : 
hiện đang đèo tạo khóa 5-6-7 với 7 600 sinh : 
viên. 

dọc sựhỗ trợ củo cốp liên và báng vê: 

lực của bản thôn, trường đơang từng bước : 
củng cố lợi tố chức, tinh giản biên chế, lộp lợi : 
nề nếp dợy vò học để ổn định, khởi sức và phớt 


triển, không ngừng nông cơo chốt lượng giớo 
đục vớn hóa vỏ giáo dục toàn € ệ7I. - 
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ĐỊA CHỈ: TT VĂN ĐIỂN - HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI:04. 8 615 38é 


Khu đô thị Linh Đòm 


ăm 2002 là năm có vị trí, ý 
nghĩa vô cùng quan trọng, 
năm thứ 2 tiếp tục thực hiện 


Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố 
lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ huyện Thanh Trì lần thứ XX. Dưới sự 
chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội, huyện 
Thanh Trì đã động viên nhân dân trong 
huyện khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt 
động của hệ thống chính trị trên địa 


_ bàn, đã đạt được những kết quả quan 


trọng. 

Năm 2002, trong lĩnh vực phát triển 
kinh tế, tổng giá trị sản xuất của Huyện 
ước đạt 499 955 triệu đồng, đạt 102,45% 
kế hoạch năm, tăng 14,17%; trong đó, 
giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng 


, “151 3 héc-ta„ 


25,1%; giá trị sản xuất nông nghiệp, 
thuỷ sản tăng 5,03%. 
Cụ thể là toàn 


ên gieo trồng 


được ï 619,9 hé ng đó diện tích 
cây lương thị léc-ta, tổng sản 
lượng lương f quy thóc đạt 25.660 


tấn, tăng 9% so với năm 2001, b 
122% kế hoạch năm; diện tích ra 


'. các loại là 1418 héc-ta, sản TƯợng 


F054 tấn; diện tích cây công nghiệ 
héc-ta; ước cây trồng khắc là ” 


tiếp tục phát triển 
th nuôi trồng thủy sản 
đạt 990 héc-tấ, sản lượng: 4 360 tấn, 
trong đó có 45 héc-ta nuôi tôm càng 
: ng 118% và 80 héc-ta nuôi cá 
ắng, tăng 60% so với năm 2001. 
nuôi gia súc gia cầm phát triển 
mạnh với tông đàn trâu bò đạt: 1 745 
con, đàn lợn đạt: 45 074 con, đàn gia 
cầm: 257 500 con. 

Do có sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư, 
khuyến khích, hỗ trợ nông dân hăng hái 
ứng dụng các thành tựu KHKT, chuyển 
đổi cơ cấu sản xuất, nên hầu hết các 
loại cây trồng đều đạt năng suất và giá 
trị kinh tế cao. 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp phát triển ổn định. Tổng 
giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp đạt 102 800 triệu đồng, 
tăng 30,6% so với năm 2001. Xây dựng 
cơ bản được chú trọng. Các công trình 
trọng điểm như Nhà Văn hoá huyện, 
Trung tâm y tế hoàn thành đảm bảo 
chất lượng và thời gian thi công. Tổng 
khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện 
đạt 63,3 tỉ đồng (đạt 100% kế hoạch); 
3 dự án có quyết định đầu tư và 12 dự án 
có thẩm thiết kế tống dự toán. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 
ước thực hiện là 31 371 triệu đồng, đạt 
110,9% so với dựtoán Thành phố giao. 

Công tác phòng chống lũ lụt được 
đặc biệt quan tâm, huyện trực tiếp chỉ 
đạo xây dựng phương án, kế hoạch 
phòng chống lụt bão từ huyện xuống 
cơ SỞ. 

Năm 2002, huyện Thanh Trì thực 
hiện giải phóng mặt bằng của 39 dự án, 
với tông diện tích 698 héc-ta. Huyện đã 
phối hợp với các ngành làm tốt công 
tác tuyên truyền - giáo dục, vận động 
nhân dân thực hiện nghiêm túc, đúng 
pháp luật trong quá trình kê khai thực 
hiện bổi thường. Đã hoàn thành bàn 
giao 8 dự án với diện tích 150,6 héc-ta, 
trong đó có những dự án quan trọng 
của Thành phố đã được hoàn thành 


như: dự án thoát nước Hà Nội; dự án 
Trung tâm huấn luyện Thể dục-thể thao 
Bộ Công an...Các dự án trọng điểm 
phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công 
cộng của Thành phố như dự án đường 
vành đai lll - Cầu Thanh trì đã được 
UBND huyện coi trọng, tập trung chỉ 
đạo triển khai nên đã đảm bảo tiến độ, 
ạt kết Quả tốt. 

Các hoạt động thông tin tuyên 
- truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục-thể 
thao, góp phần thực hiện hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị của huyện. 

Công tác giáo dục - đào tạo được 
huyện quan tâm có chủ trương đầu tư 
đúng mức, có chính sách khen thưởng 
động viên các thầy, cô giáo dạy giỏi, 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các 
trường học. Vì vậy, về cơ bản ngành 
giáo dục - đào tạo hoàn thành tốt các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ và đạt những kết quả 
đáng khích lệ. 

Công tác lao động - thương bình và 
xã hội, y tế...được thực hiện tốt. Tổ chức 
các hoạt động Kỷ niệm 55 năm Ngày 
Thương binh liệt sỹ từ huyện đến cơ sở, 
dảm bảo đúng tiến độ, đạt kết quả tốt, 
thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" 


Ngành y tế đã có những biện pháp 
nhằm từng bước nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh, đáp ứng kịp thời công 
tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. 

Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực 
hiện tốt công tác thanh tra, công tác 
tiếp dân giải quyết đơn thư tố Pa 
khiếu nại của công dân. Tổ chức tiế 
dân tại một số xã, đối thoại trao đồi 
những nội dung công dân khiếu nại, 
giải quyết dứt điểm những khiếu nại 
theo thấm quyền, được nhân dân đồng 
tình ủng hộ. 

Công tác an ninh - quốc phòng 
được chú trọng, nhất là thực hiện tốt 
công tác giáo dục chính trị, xây dựng, 
củng cố các lực lượng vũ trang ở địa 
phương. 

Hoạt dộng của hệ thống chính trị có 
nhiều chuyển biến tích cực tạo thế ổn 
định từ cơ sở. 

Thực hiện Nghị quyết và các 
chương trình công tác năm 2003, Đảng 
bộ và nhân dân huyện Thanh Trì phát 
huy truyền thống đoàn kết vượt khó 
khăn, quyết tâm tiếp tục đổi mới phát 
huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp 
nông thôn, xây dựng quê hương Thanh 
Trì - cửa ngõ phía Nam của Thủ đô - 
phát triển giàu mạnh, Vững chắc. 
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CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY: KỸ SƯ HOÀNG VĂN KH ẤN 


CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU HẢI PHÒNG LÀ MỘT ĐƠN vị 
TRỰC THUỘC SỞ THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG VỚI NGÀNH NGHỀ SẢN . 


XUẤT KINH DOANH CHÍNH LÀ HÀNG DỆT MAY CÁC LOẠI. 


Hiện noy, Công ty đơng thục hiện hợp đồng hòng xuốt khổu 
với Công ty DINTEAM HONGKONG. Đôy lò một tập đoèn dệt moy : 
lớn nhết HONGKONG chuyên sản xuốt hòng dệt kim chết lượng 
coo. 
Nhờ móy số 1, số 2, số 3, của Công †y nằm ở phía ĐôngNoơm - 
Thònh phố (quồn thể khu công nghiêp đường 353 Đồ Sơn -Hải . 


Phòng). Với tổng diện tích hơn 50 000m, trong đó diện líchnhà  - 
xuởng gồn 30 000m” còn lợi là nhè điều hỏnh, đường giaolhông  - 
nội bộ, ao, sôn thể thoo..., với hệ thống móy móc thiết bị hiện đợi, — - 
gồm: móy dệt kim, may chuyên dùng, máy giöt, sốy, vớt tự động “ 
vò đặc biệt lò hệ thống dôy chuyền lò cốp hơi tự động hiện đợi — ~“ 
nhốt hiện nay. Nhờ móy trong giai đoạn đầu đẽ thu hút 7000lao  - 
động, trong đó, khối văn phòng gồm 20 người hồu hếtlàcénbộ “ 
trẻ, các kỹ sư chuyên ngònh. Với hệ thống thiết bị hiện đợi, đội ˆ 


ngũ cén bộ có trình độ, năng suết tối đa của Nhà móy có thể đợt 
hơn 450 000 sản phổm/thóng. 
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- CÔNG TY CƠ KHÍ ĐIỆN - - ĐIỆN TỦ TÀU THỦY: ĐƯỢC HÌNH ˆ 
THÀNH TRÊN CƠ SỞ ĐIỀU CHUYỂN SÁP NHẬP CÁC ĐƠN ã 
= - CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ GTVT. - “ấn. ng ¿" 

- XÍ NGHIỆP CHẾ THỦ peeei NGHIỆM mHuộc VI K KHCN 3 

“TẦUTHỦY. Vệ 8à, # 
M- - TRUNG TÂM cơ KHÍ THỦY LỰC THUỘC VIỆN KHCNTT 


-THEO O QUYẾT ĐỊNH SỐ. 446QĐ/TCCBN NGÀY 1-8-2002 CỦA - lu. Hệ thống lối tự động tàu khách 
bí 7158 nh _ 


chữa, hoón củi: mm... 


Ta TK. (7. 7A. 7ẺổẼ((saàtnt `ÀX thi đc TT TL. (c1 1 7” vs. (CC ke} 11YẺ 


hànghẻi Ro-đi-ô. Séc: t8 ? 

` Cóc hệ thống thiếtbị \/độngphòngchốngchóy HH0: CC: hệt of 
- nổhôngfnviễn thông, co điệnlợnh. Tiện HP: X # 
.... Cho cốc loại tàu, công trình nổi và các công tỉnh t2. LỆ 
_ khóc thuộc các ngônh kinh 28/26 lm.gt tr "hên 
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côn chện KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY GỒM NHIỀU CÁN BỘ KỸ THUẬT LÂU 
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THUẬT THỎA MÃN CÔNG ƯỚC QUỐ É TẾ VÀ QUY PHẠM G2) t7 0a 
NGƯỜI : Tân tot CÁC Tâụ, 11 500T 6 300T, TÀU NGHIÊN CỨU BIỂN, TÀU CHỞ € 
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hu Liên hiệp Thể thao quốc gia 
được Chính phủ phê duyệt quy 
hoạch, có tổng diện tích 247 
héc-ta, bao gồm 11 dự án thành phần. 
Trước mắt, để phục vụ cho Seagame 22, 
Chính phủ đã cho phép đầu tư 3 dự án: 
Dự án sân vận động trung Tâm, dự án 
khu thể thao dưới nước v dự án cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật. Ngoài 3 dự án do 
BQLDA khu LHTTQG làm chủ đầu tư, 
còn có một số dự án khác như đường 
giao thông nối quốc lộ 32 qua khu liên 
hiệp thê thao sáng đường Láng - Hòa 
Lạc; dự án cấp điện, cấp nước, bãi đỗ 
vị dự án xây dựng hệ thống bưu chính 
n thông... do các. đơn vị khác làm 
chủ đầu tư. Sau khi được Chính phủ cho 
phép chỉ đạo, Ban Quản lý dự án Khu 
liên hiệp thể thao quốc gia đã tiến hành 
đấu thầu chọn lựa các nhà thầu có khả 
năng, thực hiện các công việc thiết kế, 
thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị, 
dào tạo, chuyên giao công nghệ. Đây là 
công trình có quy mô lớn và thực hiện 
trong thời gian ngắn. Do đó, CBCNV 
của Ban quản lý dự án Khu Liên hiệp 
Thể thao quốc gia cùng các nhà thầu đã 
nỗ lực khẩn trương thi công không kể 
ngày đêm, thực hiện đúng tiến độ thi 
công và đảm bảo chất lượng công trình. 
Hằng ngày, trên công trường, lực lượng 
thi công có từ 1 400 đến 1 600 công 
nhân làm việc Công tác an ninh, trật tự 
trên công trường .. 'ợc đảm bảo. 

Theo thiết kế sân vận động trung 
tâm có quy mô 40 000 chỗ ngồi, là sân 
vận động đa chức năng kết hợp bóng 
đá với thi đấu các môn điền kinh. Khu 
thể thao dưới nước có quy mô 3 500 
chỗ ngồi, gồm một bể nhảy cầu, một bể 
bơi thi đấu có mái che và một bê bơi 


2 


ngoài trời. Các công trình này đều 
được thiết kế và trang bị đạt tiêu chuẩn 
thi đấu quốc tế và ở khu vực. Dự án cơ 
sở hạ tầng gồm các công việc như thi 
công xây lắp đường giao thông nội bộ, 
cấp điện, cấp nước, thoát nước, trồng 
cây cũng đang được triển khai thị 
công. Toàn bộ các khối lượng công 
việc đang thi công đều được tư vấn 
giám sát chặt chẽ theo quy định. Toàn 
bộ vật tư, vật liệu xây dựng đưa về công 
trình được kiểm nghiệm trước về tiêu 
chuẩn chất lượng. Hiện nay 2 dự án lớn 
là sân Vận dộng và khu thể thao dưới 
nước các phần xây thô như móng, 
thân, khán đài đã cơ bản hoàn thành và 
đã được nghiệm thu. Các nhà thầu bắt 
đầu triển khai sang trang trí nội ngoại 
thất và lắp đặt lại.... Những khối lượng 
công việc đã thi công xong được các 
cơ quan kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng Và Hội đồng Nghiệm 
thu nhà nước kiểm tra một cách chặt 
chẽ; và cho đến nay, có thế" đánh giá 
chất lượng công trình đảm bảo tốt. 
Theo dự tính, công trình sẽ được đưa 
vào sử dụng ngày 20-8-2003, sớm hơn 
so với kế hoạch đề ra là 40 ngày. 

Đây là lần đầu tiên nước ta đăng cai 
tổ chức Đại hội Thể thao của khu vực 
Đông Nam Á, do đó công việc xây dựng 
các công trình phục vụ cho Seagame 
lần thứ 22 rất được sự quan tâm và hỗ 
trợ của các bộ, các ngành như Ủy ban 
Thể dục - Thể thao, Bộ Xây dựng, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tài 
chính...Hy vọng rằng, với sự quan tâm 
chỉ đạo và sự động viên lớn của các 
cấp, các ngành, Khu Liên hiệp Thể thao 
quốc gia sẽ phục vụ tốt cho Seagame 
22 năm 2003, tổ chức tại Việt mnh5ÊÊ” 
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quan hệ liên doanh ã tưng hư với các ˆ 
_:.0ông ty, đơn vị trong nước, các tập đoàn khhö: 
làn/ Ả. b cùng tham gia đấu thầu và đc 


._ Trụ sở Công ty Cầu 12 
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' DA g Cầu 12 thuộc Tổng Công ty XDCTGTI - 
Bô GTVT tiền thân là Đội cầu Chủ lực (Đơn vị xây - 
dựng cầu đầu tiên của nước Việt Nam) thành lập — ˆ 
ngày 17-8-1952. Trải qua 50 năm xây dựng... 
và trưởng thành, Công ty đã được: Đảng và 
Nhà nước tặng thưởng 47 Huân chương các loại 


: : Bốn cá nhân được An tăng danh hiệu Anh 
ỉ hùngLaođộng. - Hot ‹` 
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Lao động (1985, .:- ÂN lần được phong tặng  . ..._ 
danh hiệu AWdhùng Lực lượng vũ VY dân Hoàn thành 30⁄4/2001 vượt tiến độ 45 ngày (20/186) —_ `. ` 
(19- -3-2002). dị Công gih cáo từng Dạ Nội IX của Đảng 


Lễ thông nút giao thông Cầu vượt Ngã Tư Vọng % 
Ized bỳụ & + €@ @)Q L€ 


Trên cơ sở Chương trình xây dựng và phát triển đô thị giai : 
đoạn 2001 - 2005, quận đã tập trung giải quyết những vấn để. : 


bức xúc về đô thị; xây dựng triển khai quy hoạch tổng thể 


phát triển kinh tế - xã hội của quận đến 2010; tập trung đẩy : 
nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án, đảm bảo đủ điểu : 
kiện để khởi công, nhất là những công trình trọng điểm,công : 


trình phục vụ những nhu cầu phát triển của quận. 


Ngoài ra, quận còn quan tâm đầu tư nâng cấp các công _ 
trình phục vụ dân sinh, phối hợp với các ngành của thành. : 
phố giải quyết những bức xúc về cấp nước sạch, thoát nước, : 


VÌ ị đèn chiếu sáng, vệ sinh môi trường... 
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hực hiện "Nghị quyết 15 của Bộ Chính khoá VIII "Về 
Phương hướng nhiệm vụ phát triển THŨ đô Hà Nội trọi 


thời kỳ 2001 - 2010" và Nghị quyết Đại hội Đẳng 'Št 
thành phố lần thứ XIII, Đảng bộ và nhân dân qiền HaF Bà 
Trưng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm WỆfPÑát trí 


kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an tần xã 
hội. 


Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Ban chấp hành Đảng bộ. _. 
quận đã xây dựng triển khai 7 chương trình công tác lớn: một... 


+ 


số nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng; đảm bảo an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội; cải cách hành chính; giải 


quyết một số vấn để xã hội bức xúc; phòng chống ma tuý .¿8 la r tâ 
trong tình hình mới; kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ˆ "ộ7öi 


và Chương trình quản lý xây dựng và phát triển đô thị. 

Thực hiện Chương trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quận 
ủy thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, nghiêm túc quán triệt và thực hiện các nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ các cấp; các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương 
chính sách mới của Đảng và Nhà nước; làm tốt công tác 
thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; rèn luyện 
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân. 

Năm 2002, kinh tế của quận phát triển ổn định, giữ vững 
tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước đẩy mạnh công nghiệp 
hoá - hiện đại hoá. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn tiếp tục chuyển 
dịch theo định hướng: Công nghiệp - Thủ công nghiệp - 
Thương mại - Dịch vụ. Quận đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu thu 
thuế, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách đảm bảo phục vụ kịp 
thời các nhiệm vụ chính trị của quận. 


. ... Thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- : 

Hà Nội, quận đã tập trung chăm lo phát triển văn hóa, xây : 
dựng con người. Giáo dục - đào tạo đã đạt và vượt các chỉtiêu : 
đề ra, nhất là nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư nâng : 
cấp cơ sở vật chất. Quận đã tập trung triển khai đề án ứng : 
dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý. Đời sống : 
văn hoá tinh thần của nhân dân được quan tâm và nâng cao. : 
Triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kếtxây : 
dựng nếp sống văn hoá mới ở khu dân cư"; thực hiện tốt : 
chính sách chăm sóc các đối tượng gia đình thương binh liệt : 
sĩ, gia đình có công với cách mạng, các bà mẹ Việt Nam Anh. : 
hùng. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, : 
chăm sóc và giáo dục trẻ em thường xuyên được quan tâm : 
chỉ đạo. Hằng năm quận đã giải quyết việc làm cho trên 7000. : 
lao động, thực hiện tốt các dự án vay vốn quốc gia giải quyết: 


việc làm, giảm gần 400 hộ nghèo. 


Công tác phòng chống các tệ nạn xã hội được đặc biệt _ 
quan tâm. Tập trung giải toả các tụ điểm ma tuý, không để các : 


tụ điểm mới phát sinh. 


các hoạt động về an ninh, trật tự đô thị, 


toàn dân. 
Quận tiếp tục triển khai Chương trình cải cách hành chính, 
thực hiện có hiệu quả các quyết định phân cấp của Thành 


s phố, duy trì giải quyết các thủ tục hành chính một cửa, công 


khai4 


các chỉ Ệ 


việc đánh giá,squy hồ Phương : 
của các hướng, : 


phân rõ trách nhiệm, k 
gỡmọi khó khăn  “ 


Tiếp tục phát huy tfuyền thống một quận tiêu biểu của Thủ : 
#fahân dân quận Hai Bà Trưng dưới sự: : 
lãnh đạo của Thành ủy, Sự chỉ đạo của UBND và sự giúp đỡ : 
của các sở, ban, ngành, với quyết tâm khắc phục mọi khó: 
khăn, đoàn kết nhất trí, nhất định xây dựng quận giàu về kinh : 
tế, phát triển mạnh về văn hoá giáo dục, mạnh về an ninh, 
OOS@ C : 


đô Hà Nội, Đảng bộ vä# 


quốc phòng và trật tự xã hội.......... ˆ 


g địa phương được đảm bảo ôn định vững 
dấu tranh chống các loại tội phạm kinh tế và. : 


ận an ninh nhân dân và nền quốc phòng _ 


= 
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BÍ THƯ ĐẳNG UỦ-GIáM ĐỐC 
BÙI QUANG LñNH 


CÔNG TY PHÂN LÂN NUNG PHẨY VĂN BIỂN - ÁP 
DỤNG BẰNB SÁNG CHẾ, ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP 


IfU ÍCN PHUD VỤ NÔNG NGHIỆP 
ông ty Phân [ân nung chảy Văn Điển là doanh nghiệp 


nhà nước được thành lập năm 1960 từ tên gọi cũ: Nhà 

máy Phân lân nung chảy Văn Điển và chính thức đi vào 
hoạt động từ năm 1963 với nhiệm vụ chủ yếu sản xuất phân lân 
nung chảy phục vụ cho nông nghiệp. 

Dây chuyển công nghệ do Trung Quốc giúp đỡ gồm 2 lò 
cao, công suất thiết kế mỗi lò là 10 000 tấn/năm. Nguyên liệu 
sản xuất là quặng A-pa-tít Lào Cai, quặng Sec-pen-tin Thanh 
Hóa. Trong những năm 1970 - 1980, mặc dù đã có nhiều cố 
gắng nỗ lực nhưng hoạt động của Công ty cũng như hầu hết 
các đơn vị khác trong ngành phân lân nung chảy cả nước 
đứng trước nguy cơ sản xuất đình trệ do mức tiêu hao nhiên 
liệu lớn, giá nguyên liệu nhập ngoại cao dẫn đến giá thành sản 
phẩm cao, môi trường vùng sản xuất bị ô nhiễm. 

Trước thực trạng trên, để tự cứu mình; đồng thời, đóng góp 
vào sự tồn tại và phát triển của ngành phân lân nung chảy cả 
nước, Công ty đã tận dụng nguồn nhiên liệu, nguyên liệu sẵn 
có, tận dụng triệt để chất thải rắn để giảm giá thành, nâng cao 
chất lượng sản phẩm đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa 
học - kỹ thuật. Kết quả: trong 10 năm qua, Công ty Phân lân 
nung chảy Văn Điển đã nghiên cứu đưa vào ứng dụng thực tế 
sản xuất hàng trăm giải pháp khoa học - kỹ thuật, trong đó có 
6 giải pháp đã được Cục Sở hữu công nghiệp cấp bằng Độc 
quyền Sáng chế, bằng Độc quyền Giải pháp hữu ích. 

Điều đó được áp dụng vào thực tế sản xuất, quyết định sự 
tồn tại và phát triển của ngành lân nung chảy trong cả nước. 
Sử dụng được 100% nhiên liệu than an-tra-xít nội địa thay cho 
than cok nhập ngoại. Đưa ra trắc đồ lò cao phù hợp với công 
nghệ sản xuất lân nung chảy bằng nhiên liệu than an-tra-xít 
năng suất lò tăng 600%. Định mức tiêu hao than tại cửa lò cao 
giảm 76,7%, tiêu hao điện giảm 81,3%, công suất sản xuất của 
Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2001 so với năm 
1989 (trước khi áp dụng bằng Độc quyển) tăng 8,6 lần (số lò 
cao giảm 02 lò). Trong 10 năm, tiết kiệm được 407 000 tấn than, 
61 triệu kWh điện, làm lợi 253 tỉ đồng. Công ty đã dùng giải 
pháp công nghệ thu hồi triệt để chất rắn (quặng dưới cơ), đưa 
100% chất thải rắn vào làm nguyên liệu sản xuất phân lân 
nung chảy, giảm ô nhiễm môi trường, giảm định mức tiêu hao 
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ĐỊA CHỈ: THANH TRÌ- HÀ NỘI * ĐT: 04.6 884 489 * FAX: 04.6 884 277 


hữu ích đã tiết kiệm 287 000 tấn quặng mịn, làm lợi 51 tỉ đồng. 

Nhờ áp dụng những giải pháp khoa học - kỹ thuật, đến nay 
chất lượng sản phẩm của Công ty đã được nâng lên một tầm 
cao mới, đạt được chỉ tiêu tiên tiến so với thế giới. Các loại sản 
phẩm đa yếu tố NPK thông dụng cũng như loại chuyên dùng 
cho cây lúa, lạc, ngô, khoai tây, chè, dâu, cà-phê, cây ăn 
quả,... do Công ty sản xuất, có độ ẩm nhỏ hơn 1,5% và 
không bị vón, không kết tảng trong quá trình sử dụng cũng 
như lưu kho, sản phẩm khó làm giả, chất lượng luôn ổn định. 
Sản phẩm phân lân Văn Điển ngoài việc đáp ứng nhu cẩu 
trong nước, còn xuất khẩu sang các thị trường như: Nhật Bản, 
Ô-xtrây-li-a, Ma-lai-xi-a, Đài Loan... 

Do giá thành hạ, chất lượng sản phẩm tăng đáp ứng nhu 
cầu người sử dụng nên Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển 
ngày một phát triền, sản lượng phân bón cũng như lợi nhuận 
tăng, đời sống của người lao động và môi trường làm việc 
được cải thiện. 

VỚI NHỮNG GÌ ĐÃ LÀM ĐƯỢC TRONG THỜI GIAN QUA, TẬP THỂ 
CBCNV CÔNG TY PHÂN LÂNNUNG CHẢY VĂN ĐIỂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẢNG 
VÀ NHÀ NƯỚC TẶNG THƯỞNG NHIỀU BẰNG KHEN VÀ HUẦN 
CHƯƠNG CAO QUÝ: 

+ ĐƠN VỊ02LẦNANH HÙNG 

+ GIẢI THƯỞNG BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM 

+02 HUY CHƯƠNG VÀNGHỘI CHỢNÔNGNGHIỆP QUỐC TẾ 

+ 1 BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ VÀ 05 BẰNG ĐỘC QUYỀN GIẢI 
PHÁP HỮU ÍCH. 

+ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆNĂM 2000 

+GIẢI NHẤT GIẢI THƯỞNG VIFOTÉC VIỆT NAM 1998 
+ GIẢI NHẤT GIẢI THƯỜNG SÁNG TẠO VIỆT NAM 1991. 
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Sản phẩm lân NPÉ~ 


(II\ CẢNG HÀNG KHÔNG AIIÊN IĂU 


NORTHERN AIRPRORTS AUTHORITY (TÊN VIẾT TẮT: NAA) 
Điện thoại: O4.8 865 O4” * Fax: O4.8 865 54O 


Tổng Giám đốc: PHẠM QUÝ TIÊU 


CÁC SÂN BAY TRƯC THUÔC: 
- Sân bay Quốc tế Nội bài 
- Sân bay Cát Bi - Hải Phòng 


LẺ KÝ NIÊM 


 NĂN LÀN NĂfE [Bi tức Tí Mã bì 


-ễẮẲÍ 58.2 `". rư ` t 


1S 


NHẬN cò THÍ ĐUA CHÍNH PHỦ 


“VÀ HỘI Ywirệs 


- Sân bay Quốc tế Điện Biên -Lai Châu 
- Sân bay Nà Sản- Sơn La 
- Sân bay Vinh - Nghệ An 
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án tái cơ cấu", Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - 

4 Vietcombank (VCB) được đánh giá là một ngân hàng đi 
[` tiên phong trong lĩnh vực đổi mới hoạt động ngân hàng, tạo ra 
nhiều dịch vụ tiện ích, tạo thuận tiện trong giao dịch cho khách 

hàng và có những đầu tư thích đáng cho công nghệ. Trung bình 

mỗi năm, VCB đầu tư khoảng ˆ 10 triệu USD cho việc đôi mới 
trang bị thiết bị máy móc, cải tiến và nâng cấp các chương trình 

công nghệ thông tin, từng bước bắt nhịp với tốc độ phát triển 

của các ngân hàng lớn trên thế giới, nhằm phát huy các lợi thế 
trong cạnh tranh. Năm 2002, tổng nguồn vốn của VCB đạt 81 156 
tỉ VNĐ, là một trong những ngân hàng có tổng tích sản lớn nhất ở 

Việt Nam. Doanh số thanh toán XNK đạt trên 10 tỉ USD, chiếm 
gần 30% tổng kim ngạch thanh toán XNK của cả nước; doanh số 
mua - bán ngoại tệ đạt trên 8 800 triệu USD, đứng đầu các ngân 

hàng thương mại tham gia thị trường liên ngân hàng về ngoại tệ. 

Đến nay, VCB đã triển khai và ứng dụng hai hệ thống tiện ích 
là Dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB - Online và Hệ thống giao 
dịch tự động ATM (Connect 24). VCB cũng là ngân hàng Việt 
Nam đầu tiên tham gia vào hệ thống phát hành và thanh toán thẻ 
tín dụng quốc tế toàn cầu. Cùng sản phẩm ngân hàng điện tử 
E-bank (VCB Money), đây là những bước đột phá trong phát 
triển công nghệ của VCB so với các ngân hàng Việt Nam. Với 
chiến lược phát triển thành ngân hàng đa năng, VCB chú trọng 
đến đa dạng hoá các sản phẩm dựa trên công nghệ, lấy công 
nghệ là chính và là mũi nhọn; chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn 
phù hợp với yêu cầu sử dụng trong tình hình mới, huy động mọi 
nguồn vốn nhàn rỗi từ các DN và dân cư; đẩy mạnh công tác tín 
dụng nhằm cung ứng vốn tới mọi thành phần kinh tế, chú trọng 
DN vừa và nhỏ, phục vụ kịp thời nhu cầu vốn cho CNH, HĐH nền 
kinh tế nước nhà. 

Theo đánh giá của Ngân hàng Chase, VCB đứng vào hàng 
ngũ 1% các ngân hàng trên toàn thế giới có chất lượng thanh 
toán tốt nhất với thành tích 6 năm liên tiếp được Ngân hàng 
JP Morgan Chase cấp giấy chứng nhận “ Ngân hàng có chất 
lượng dịch vụ thanh toán tốt nhất”. Tạp chí The Banker, một tạp 
chí có uy tín trong giới tài chính ngân hàng ở Anh, đã chọn CVB là 
ngân hàng tốt nhất Việt Nam trong ba năm liên tiếp (2000-2002). 

Thời gian tới, VCB sẽ tập trung triển khai trong toàn hệthống Ƒ<5 
bước đổi mới toàn diện, sâu rộng trong công tác quản trịNHbao '“*¿ 
gồm phát triển mô hình tổ chức theo hướng quản lý ngân hàng 
hiện đại, thực thi chương trình hiện đại hoá ngân hàng bằng vốn 
vay của WB và chương trình hỗ trợ kỹ thuật của WB thông qua 
viện trợ Chính phủ Hà Lan để quản lý hoạt động ngân hàng, 
quản lý rủi ro kinh doanh NH theo chuẩn mực quốc tế, áp dụng | 
chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và tiếp tục kiểm toán quốc tế để 
minh bạch hoạt động NH và hội nhập với cộng đồng tài chính N 
quốc tế. Phấn đấu đến năm 2005, VCB không chỉ làNHTMhàng `, 2." 
đầu ở Việt Nam mà còn trở thành ngân hàng quốc tế cỡtrung Z4 
bình trong khu vực. $ 


(Jš huẩn bị bước vào giai đoạn lI của quá trình thực hiện"Đề 
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TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT NAM 


ÑY “7 CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TÌNH _ 


A^A TIO 
đ Đúc shie trăm ...” 
CÁC DỊCH VỤ CHỦ YẾU 


1. Cho thuê kênh luồng truyền dẫn liên tỉnh để kết nối mạng, 
tổ chức mạng thông tin diện rộng trong nước và quốc tế. 

2. Kênh thuê riêng: thoại, truyền số liệu tốc độ đến 155Mb/s. 

3. Dịch vụ truyền hình hội nghị (Video conferencing). 


chiều, chất lượng cao(tốc độ 34Mb/s hoặc 140Mb/s). 
5. Truyền dẫn tín hiệu phát thanh trong nước với băng tần 
tiêu chuẩn 0-20Khz, Mono hoặc Stereo. 


CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢM CƯỚC 


GIẢM CƯỚC ĐẤU NỐI HOÀ MẠNG 

3> 3% giá trị hợp đồng khi thiết lập đồng thời 5 kênh. 

®> 10%giá trị hợp đồng khi thiết lập đồng thời từ 6 đến 30 kênh. 

®> 15% giá trị hợp đồng khi thiết lập đồng thời từ 31 đến 60 
kênh. 

>> 20% giá trị hợp đồng khi thiết lập đồng thời từ 61 đến 120 
kênh. 

3> 30% giá trị hợp đồng khi thiết lập đồng thời từ 121 kênh trở 
lên. 

GIẢM CƯỚC THUÊ BAO HÀNG THÁNG 

>> 5% giá trị hợp đồng thuê kênh nếu khách hàng đăng ký sử 
dụng dịch vụ từ 3 dến 5 năm. 

3> 10% giá trị hợp đồng thuê kênh nếu khách hàng đăng ký sử 
dụng dịch vụ trên 5 năm. 


CÔNG TY VIÊN THÔNG LIÊN TỈNH 
123 THÁI HÀ - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI 


Biện thoại: (84.4) 5 371 747 " Fax: (84.4) 5 371 738 
Website: www.vtn. com.vn " E-mail: kh-vtn@hn.vnn.vn 


TRUNG TÂM VIÊN THÔNG KHU VỰC I 


97 NGUYÊN CHÍ THANH - HÀ NỘI 
ĐT: (84.4) 8 400 115 * Fax: (84.4) 8 354 598 * E-mail: vin1@hn.vnn.vn 
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TRUNG TÂM VIỄN THÔNG KHU VỰC 2 


137 PASTEUR - QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH 
DT: (84.8) 8 29% 179 * Fax: (84.8) 8 290 040 * E-mail: vtn2@hlem.vnn.vn 


TRUNG TÂM VIỄN THÔNG KHU VỰC 3 


04 ÔNG ÍCH KHIÊM - TP. ĐÀ NẴNG 
5 ĐT: (84.511) 834 190 * Fax: (84.511) 828 047 ° Email: vin3@dng.vnn.w 


NHÀ CUNG CẤP CÁC DCH VỤ VIÊN THÔNG ĐƯỜNG TRỤC HÀNế ĐẦUTẠ 
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4. Truyền dẫn tín hiệu truyền hình trong nước băng rộng hai - 
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(phần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX). Đồng chí 
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì Hội nghị, phát biểu khai mạc và bế mạc 
Hội nghị. 

Với tỉnh thần khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của 
Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và thẳng thắn, đi đến thông qua 
bốn Nghị quyết : Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ; về công tác dân tộc ; về công tác tôn giáo ; 
tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất. đai trong thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước 

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua báo. cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2002 và quyết định một số vấn đề quan trọng khắc. 

I - VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÌ 
DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH 


Đánh giá thực trạng tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong hơn 16 năm đổi mới 
vừa qua, Hội nghị khẳng định : Nhìn chung, khôi đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng 
liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức đã được mở 
rộng hơn, nội dung phong phú, đa dạng hơn. Đó là nhân tố quan trọng thúc đầy sự phát triển 
kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ôn định chính trị - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, 
khối đại đoàn kết dân tộc, mối quan hệ giữa Đẳng, Nhà nước và nhân dân tưy đã được chăm 
lo cũng cố và phát triển, nhưng chưa thật bên chặt và đang đứng trước những thách thức 
mới : Jòng tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ của một bộ phận nhân dân chưa vững chắc, 
có phần vì đời sống còn nhiều khó khăn, vì bất bình trước những bất công xã hội, trước tình 
trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí còn khá phổ biến và nghiêm trọng, kỷ cương, pháp 
luật nhiều lúc, nhiều nơi bị buông lỏng, đạo đức xã hội có mặt xuông cấp, trật tự an toàn xã 
hội còn phức tạp. Các vụ khiếu kiện đông người vẫn còn nhiều, có lúc, có nơi gay gắt ; hệ 
thống chính trị ở cơ sở còn yếu kém về nhiều mặt. Những hạn chế, yếu kém trên do nhiều 
nguyên nhân : Đảng.chưa à phân tích và dự báo đầy đủ những biến đổi trong cơ cấu giai cấp - 
xã hội và những mâu thuẫn mới nảy sinh trong nội bộ nhân dân. Nhiêu tô chức đảng, chính 
quyền còn coi nhẹ công tác dân vận. Ở một sô nơi, cấp ủy đảng còn mất đoàn kết, buông 
lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ. Một số chủ trương, chính sách chưa thể : hiện đầy đủ, cụ 
thể quan điểm đại đoàn kết dân tộc. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân nhiều 
nơi còn hình thức và nặng về hành chính, không sát dân. Ở một số nơi, cấp ủy đảng còn mất 


Tu ngày 13 đến n ngày . 21-1-2003, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ bảy 


Số 6 (tháng 2 năm 2003) 3 
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hội [X eua (Đang nàô euôe h Yạp chỉ Cệng sản 


đoàn kết, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về lối sống và đạo đức làm 
giảm sút vai trò hạt nhân lãnh đạo. Lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền của một 
bộ phận nhân dân làm xói mòn tình làng, nghĩa xóm ; ý thức công dân, ý thức chấp hành kỷ 
cương, chính sách, pháp luật còn nhiều yếu kém. 


Hội nghị xác định mục tiêu trong thời gian tới là cũng cố, tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, nhằm phát huy sức mạnh tông hợp của toàn dân tộc thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 


Hội nghị cũng đã xác định rõ những quan điểm lớn trong việc phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, Hội nghị đã nhấn mạnh những chủ trương, giải pháp chủ 
yếu nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 


Một là, xây dựng những định hướng chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc (cả những định hướng chính sách chung và những định hướng chính sách đối với 
các giai cấp, tầng lớp xã hội). 

Hai là, đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ, đồng thời coi trọng giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ; 
phát huy mạnh mẽ vai trò của chính quyền các câp trong việc thực hiện chính sách đại đoàn 
kết toàn dân tộc, động viên nhân dân xây dựng chính quyền Nhà nước trong sạch, vững 
mạnh ; xây dựng phong cách, tác phong công tác cân bộ, công chức chính quyên "của dân, 
do dân, vì dân". 


Ba là, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao vai trò Mặt trận 
và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. : 


Bốn là, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, xây dựng 
sự đông thuận xã hội, đây mạnh các phong trào thi đua yêu nước. 

Năm là, xây dựng tô chức đảng trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo của khối 
đại đoàn kết toàn đân tộc, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. 


II - VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC 


Hội nghị đã đánh giá khái quát thành tựu công tác dân tộc trong tin năm đổi mới : 
Quyên binh đăng giữa các dân tộc cơ bản được thê hiện trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tẾ, 
giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Nền kinh 
tế nhiêu thành phần ở miền núi và các vùng dân tộc từng bước được hình thành và phát triển, 
cơ cấu kinh tế từng bước được chuyên dịch theo sản xuất hàng hóa. Đời sống của đồng bào 
dân tộc được cải thiện rõ rệt. Tình hình chính trị, trật tự xã hội cơ bản ô ốn định ; an ninh quốc 
phòng được giữ vững. Bên cạnh đó, công tác dân tộc trong thời gian qua còn những hạn chê, 
yêu kém : Nhìn chung, nền kinh tế ở miền núi và các vùng dân tộc còn chậm phát triên, 
nhiêu nơi còn lúng  tũng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ đói nghèo ỏ Ờ nhiều vùng dân 
tộc và miền núi còn rât cao so với bình quân chung của cả nước. Một số bản SắC tốt đẹp 
trong văn hóa của các dân tộc thiêu số đang bị mai một. Chất lượng, hiệu quả về giáo dục 
và đào tạo còn thấp. Hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc và miễn núi còn nhiều mặt yêu 
kém v.v.. 


Về nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, Hội nghị dập (rung phân tích nguyên nhân 
chủ quan là : Nhận thức của các cấp, các ngành và của nhiều cán bộ, đảng viên về công tác 
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dân tộc, chính sách dân tộc chưa đầy đủ, thiếu thống nhất. Một bộ phận cắn bộ, đảng viên 
còn có tư tưởng trông chờ, ÿ lại vào Nhà nước, chưa chủ động khơi dậy và phát huy nguôn 
lực của địa phương. Việc tổ chức chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, trong đó có chính sách dân tộc ở các vùng dân tộc và miền núi còn nhiều yếu 
kém, khuyêt điệm. Đội ngũ cán bộ lánh đạo và quản lý ở các vùng dân tộc và miền núi còn 
thiếu về số lượng, yếu vê ; năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Cán bộ trong hệ thống Đảng 
và chính quyên các câp ở nhiêu nơi còn quan liêu, xa dân, chưa sâu sát thực tế, chưa nắm 
bắt được tâm tư nguyện vọng của đồng bào. 

Hội nghị đã khẳng định những quan điểm cơ bản về công tác › dân tộc ; xác - định mục tiêu 
cụ thể công tác dân tộc đến năm 2010. Hội nghị đã chỉ rõ những 110 vụ chủ yếu \ và cấp 
bách vê công tác dân tộc : 


- Một là, đây mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân 
tộc thiểu số, trọng tâm là đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Trong những năm trước 
mắt tập trung gIÚp đồng bào nghèo, các dân tộc đặc biệt khó khăn giải quyết ngay những 
vấn đề bức xúc như : tỉnh trạng thiếu lương thực, thiếu nước sinh hoạt, nhà Ở tạm bợ, không 
đủ, tư liệu sản xuất, dịch vụ sinh hoạt tối thiểu ; xây dựng kết cầu hạ tầng khu vực biên giới, 
vùng sâu, VU xa, vùng đặc biệt khó khăn. 


Hai là, tiếp tục thực hiện các chương trình phủ sóng phát thanh, truyền hình ; tăng Cường 
các hoạt động văn hóa thông tin, tuyên truyền, hướng về cơ SỞ, tăng thời lượng và nâng cao 
chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số ; phát huy 
các giá trị truyền thống tốt đẹp trong văn hóa của các dân tộc. 


Ba là, đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở vùng dân tộc và miền núi theo 
Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX. 

Bốn là, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ; không để 
xảy ra những "điểm nóng" về an ninh - trật tự xã hội ở vùng dân tộc và miền núi. 


Năm là, đối mới nội dung, phương thức công tác dân tộc cho phù hợp ysu câu, nhiệm vụ 
trong tình hình mới. 


Hội nghị xác định 4 nhóm giải pháp chủ yếu : nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức ; 
nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách ; nhóm giải pháp VỆ tổ chức và cân bộ ; nhóm giải 
pháp về vận động quần chúng. | 

II - VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO 


Hội nghị khẳng định : 'Thực hiện các nghị quyết của Đảng và Nhà nước, công tác vận 
động đồng bào có đạo, các tín đô, chức sắc.. . hưởng ứng tham gia phong trào thi đua yêu 
nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã đạt nhiều tiến bộ và ngày càng có kết quả. 
Các tôn giáo đã xây dựng phương, hướng hành đạo theo pháp luật. Các ngành và địa phương 
đã chủ động, tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đông 
thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại những hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo đê 
chống phá Đảng và Nhà nước. Nhìn chung các tôn giáo được Nhà nước công nhận đã hoạt 
động theo hướng gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo ứn đồ trong khối đại đoàn kết toàn 
dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, góp phân vào 
công cuộc đôi mới đất nước. Bên.cạnh đó, tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo còn có 
những diễn biến phức tạp, tiềm ấn những nhân tố gây mất ổn định. Việc khiếu kiện và tranh 
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chấp ' liên quan đến đất đai và cơ sở vật chất tôn giáo ngày càng tăng, có nơi gay gắt, phức 
tạp. Ở một số nơi, nhất là vùng dân tộc thiểu số, một số nhà tu hành đã lợi dụng tín ngưỡng 
tôn giáo để tiến hành những hoạt động chống đối. 

Hội nghị chỉ rõ những yếu kém nêu trên là do : Công tác tôn giáo chậm đổi mới nội dung 
và phương thức hoạt động, trong khi các thế lực thù địch ráo riết tranh thủ, giành giật, lôi 
kéo quần chúng, tín đồ. Một số cấp ủ ủy, chính quyên các cấp, một số cán bộ có trách nhiệm 
chưa nhận thức, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn 
giáo. Có nơi chủ quan, nóng vội, giản đơn trong xử lý vấn đề tôn giáo. Các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo chậm được thể chế hóa. Đội 
ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo và hệ thống chính trị ở cơ sở còn yếu, việc giáo dục, tập 
hợp quần chúng còn hạn chế. 

Hội nghị khẳng định những quan điểm về công tác tôn giáo và đề ra nhiệm vụ, giải pháp 
cho chỉ đạo công tác tôn giáo trong thời kỳ mới. Hội nghị nhấn mạnh cần thực hiện các 
nhiệm vụ sau : 

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển kinh tẾ - 
xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống "tốt đời đẹp đạo" trong 
quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành ở cơ sở. _ 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. 

- Phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào có đạo, tự giác phối hợp đầu tranh làm thất 
bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để phá hoại đoàn kết 
dân tộc, chống đối chế độ. 

- Hướng dẫn cắc tôn giáo thực hiện quan hệ đối ngoại phù hợp với đường lối đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách tôn giáo của Nhà 
nước ta. 

- Tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo, tăng 
Cường nghiên cứu cơ bản, tông kết thực tiễn, góp phân cung cấp luận cứ khoa học cho việc 
xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách đối với tôn giáo, trước mắt và lâu dài. 

Hội nghị cũng đã xác định các giải pháp chủ yếu : tập trung nâng cao nhận thức, thống 
nhất quan điểm, đề cao trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vấn đề tôn 
giáo ; tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng, chính trị Ở cơ sở, tăng 
cớ quản lý Nhà nước về tôn giáo ; tăng cường công tác tổ chức, cán bộ làm công tác tôn 


. VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG 
THỜI KỲ ĐÂY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 

Hội nghị đã khẳng định : Đường lối, chủ trương đôi. mới chính sách và pháp luật về đất 
đai của Đảng và Nhà nước đã đi vào cuộc sống, thúc đầy Sự phát triền kinh tế, gÓp phần ổn 
định chính trị - xã hội. Đất đai được sử dụng có hiệu quả hơn. Đất xây dựng kết cấu hạ tầng, 
phát triển công nghiệp, dịch vụ và xây dựng đô thị tăng tương đối nhanh, bộ mặt đô thị thay 
đổi một bước theo hướng văn minh, hiện đại. Công tác quản lý nhà nước về đất đai có những 
tiến bộ bước đầu rõ rệt. Người sử dụng gắn bó nhiều hơn với đất đai. Quyền sử dụng đất đã 
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bước đầu trở thành một nguồn vốn của Nhà nước và nhân dân để đầu tư phát triển sản xuất, 
kinh doanh. Hội nghị chỉ rõ những hạn chế về hiệu quả sử dụng đất và tình trạng tùy tiện 
trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất ; những yếu kém trong quản lý của Nhà nước về đất 
đai, để kéo dài tình trạng vi phạm nghiêm trọng pháp luật đất đai ; những tác động tiêu cực 
của thị trường bất động sản do chưa có cơ chế, chính sách phù hợp và sự buông lỏng quản 
lý để tình trạng chuyển nhượng ngầm và sốt nhà đất gây nhiều khó khăn cho đầu tư phát 
triển kinh tế - xã hội ; đặc biệt là chưa phát huy tốt nguồn nội lực to lớn và quý giá về đất 
đai vào việc phát triển kinh tế - xã hội... 

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém là do đất đai có nguồn gốc rất phức tạp ; chính 
sách đất đai thay đổi qua nhiều thời kỳ lịch sử ; quản lý đất đai chuyển từ hành chính, bao 
cấp sang cơ chế thị trường kết hợp với biện pháp hành chính, đặt ra nhiều vấn đề mới. 
Nhưng nguyên nhân chủ yếu là : một số chủ trương, chính sách lớn rất quan trọng của Đảng 
chưa được thể chế hóa. Văn bản pháp luật về đất đai ban hành nhiều nhưng thiếu đồng bộ. 
Chưa nhận thức đúng mức đất đai là tài sản đặc biệt của quốc. gia, là nguồn nội lực quan 
trọng và nguồn vốn to lớn của đất nước. Vai trò đại diện chủ sở hữu của Nhà nước đối với 
đất đai chưa được xác định rõ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa, đã lợi dụng chức 
quyền để trục lợi, tham nhũng trong công tắc quản lý, sử dụng đất đai, gây ảnh hưởng xấu 
trong xã hội và gây bất bình trong nhân dân... 

Hội nghị đã thống nhất các quan điểm chỉ đạo trong tiếp tục đổi mới chính sách, pháp 
luật về đất đai : 

Một là, đất đai thuộc sở hữu toàn đân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất 
quản lý ; Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng 
ổn định lâu dài hoặc có thời hạn theo quy định của pháp luật. Không thừa nhận việc đòi lại 
đất đã giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai. 

Hai là, đất là hàng hóa đặc biệt, là nguồn nội lực và nguồn vốn to lớn, rất quý giá ‹ của 
đất nước, có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc. 

Ba là, khai thác, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm 
năng, nguồn lực quý giá về đất đai, đầu tư phát triển đất đai ; về cả diện tích và chất lượng. 

Bốn là, đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai phải phù hợp với đường lối phát triển 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. 

Năm là, kiên quyết lập lại trật tự về đất đai phù hợp với đường lối chính trị của Đảng. 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông đân 
Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và toàn dân trong việc thực hiện chính sách, pau luật về 
đất đai. 

Hội nghị nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên những vấn đề cơ bản : VỆ ê chế độ sử 
dụng đất đai ; về nhiệm vụ, quyên hạn về quản lý đất đai của Nhà nước ; về quyền và nghĩa 
vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao quyền sử dụng đất ; về xây dựng, quản lý 
thị trường bất động sản và chính sách tài chính về đất đai. 


(Xem tiếp trang 12) 
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` KẢ 
Ä"mẠ Pạ A PIếưV 


mẽ“ Zẽ& wW Ẳv 


CỦA MÙA XUÂN DÂN TỘC: 


RONG không khí tràn ngập niềm 
vui đón Têt cô truyền của dân tộc, 


mừng Đảng, mừng Xuân, mừng 
những thành tựu năm 2002 của đất nước, 
mừng kỷ niệm 35 năm cuộc Tổng tiến công 
và nối dậy Tết Mậu Thân, 30 năm chiến 
thắng lịch sử "Điện Biên Phủ trên không" và 
ký kết hiệp định Pa-ri về Việt Nam ; sức 
xuân đang rộn rã trong lòng người và đất 
trời, toàñi Đảng, toàn quân và toàn dân ta 
trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn 
luyện, người đã dẫn dắt cách mạng Việt 
Nam trong gần ba phần tư thế kỷ qua vượt 
biết bao khó khăn, ghềnh thác, đi từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác. 

Ôn lại những bước đường mà Đảng ta đã 
trải qua, cùng những thắng lợi vẻ vang mà 
nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, chúng ta càng thấm thía và biết 
ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, càng hiểu 
thêm, tin yêu thêm và tự hào thêm về Đảng 
ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Chúng ta thành 


tâm tưởng nhớ các bậc cách mạng tiên bôi, . 


các nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng qua các 
thời kỳ, các chiến sĩ cộng sản kiên cường, 
các anh hùng, liệt sĩ, đồng chĩ, đông bào đã 
anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh 


NGUYỄN PHỦ TRỌNG' 


cách mạng lâu dài, gian khổ của nhân dân 
ta vì sự trường tôn và tương lai rạng rỡ của 
dân tộc. " 

Chúng ta còn nhớ : Trước khi Đảng Cộng 
sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong 
đêm đen nô lệ bởi kẻ thù xâm lược. Nhân 
dân ta liên tiếp nổi dậy chống ách áp bức 
bóc lột của thực dân cướp nước và phong 
kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh 
mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng 
ngời tính thần yêu nước, nhưng tất cả 
đều không thành công, vì thiếu một đường 
lối đúng. 

Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng, đã 
bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, 
cứu dân, và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin con đường giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 
Người khẳng định : "Muốn cứu nước và 
giải phóng dân tộc không có con đường nào 
khác con đường cách mạng vô sản". Ngày 
03-2-1930, dưới sự chủ trì của Người, các tổ 
chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông 
Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản 
Đang và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) 
đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng 


*GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng 
lý luận Trung ương 
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thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua 
Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, 
Chương trình tóm tắt, và Điêu lệ tóm tắt của 
Đảng do chính đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
khởi thảo, đồng thời định kế hoạch lập Ban 
chấp hành Trung ương lâm thời. Các văn 
kiện trên đã xác định nhiệm vụ cách mạng 
Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến 
tay sai, lập ra Chính phủ của nhân dân, làm 
cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân 
được sống tự do, hạnh phúc. 

Với sự kiện lịch sử này, Đảng Cộng sản 
Việt Nam chính thức được thành lập. Từ đây 
cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. 
Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành 
người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của 
cách mạng nước ta. Đây là sự phát triển tất 
yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển 
phong trào công nhân và phong trào yêu 
nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin được truyền bá vào Việt Nam. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự 
kiện lịch sử trọng đại, là bước ngoặt lớn 
trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu 
một mốc son chói lọi trên con đường phát 
triển của dân tộc ta. 73 năm qua, dù con 
đường đới lên có lúc quanh co, phức tạp, dù 
Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, vấp váp, 
nhưng theo quy luật vận động của lịch sử và 
do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm 
tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, 
sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin 
yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách, từng bước đi lên, không một thế lực 
nào ngăn cản nối. Nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, đã giành hết thắng lợi này 
đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích 
trong thế kỷ XX, mà tập trung nhất là thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ; 
thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải 
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phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc ; thắng lợi 
của công cuộc đổi mới, từng bước đưa đất 
nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Và 
chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy 
được nhiều kinh nghiệm quý báu, hun đúc 
nên những truyền thống vẻ vang mà hôm 
nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ 
gìn và phát huy. 

Đó là truyền thống trung thành vô hạn 
với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định 
mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ 
có đi theo con đường cách mạng mà chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vạch ra và Bác Hồ đã 
lựa chọn thì cách mạng Việt Nam mới giành 
được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật 
sự được độc lập, dân tộc ta mới thật sự được 
tự do, nhân dân ta mới ngày càng ấm no, 
hạnh phúc. 

Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự 
chủ về đường lối, nắm vững, vận dụng và 
phát triên sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tham khảo kinh nghiệm của quốc tế trong 
việc đề ra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
cách mạng. Trong mỗi giai đoạn, Đảng ta 
luôn thấm nhuần quan điểm chân lý là cụ 
thể, cách mạng là sáng tạo, xuất phát từ thực 
tiễn Việt Nam để xác định phương hướng, 
nhiệm vụ, phương pháp của cách mạn 
Việt Nam. 

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa 
Đảng và nhân dân. Đảng ta luôn luôn lấy 
việc phụng sự nhân dân làm mục tiêu phấn 
đấu. Nhân dân ta là người đã nuôi dưỡng và 
bảo vệ Đảng từ những ngày còn trứng nước, 
hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức 
phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương 
của Đảng. Sức mạnh vô tận của nhân dân 
cũng là sức mạnh vô địch của Đảng ; nguồn 
gốc sức mạnh của Đảng là ở mối liên hệ 
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mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh 
của khối đại đoàn kết toàn dân. 

Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, 
có tô chức và kỷ luật trên cơ sở tình thương 
yêu đông chí và nguyên tắc tự phê bình và 
phê bình. Trải qua những thử thách khắc 
nghiệt trong nhà tù đế quốc, trước lưỡi lê, 
họng súng của kẻ thù hay trên chiến trường 
lửa đạn, những người cộng sản Việt Nam đã 
nêu những tầm gương sáng ngời về tỉnh thần 
đoàn kết gắn bó, thương yêu nhau, về tình 
đồng chí, đồng đội. Chính tình nghĩa cộng 
sản đó đã gắn kết những người cộng sản 
Việt Nam thành một đội tiên phong gang 
thép được nhân dân tin yêu, bạn bè ngưỡng 
mộ, kẻ thù khiếp Sợ ; tạo thành sức mạnh để 
Đảng ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, 
giữ vững niềm tin và giương cao ngọn cờ 
lanh đạo. 

Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy 
chung, trong sáng dựa trên những nguyên 
tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững 
chắc đê Đảng ta hình thành và thực hiện 
thành công đường lối đối ngoại đúng đắn 
qua các thời kỳ cách mạng, phát huy đến 
đỉnh cao sự kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại, đưa cách mạng Việt Nam 
liên tục phát triên. 

Toàn bộ thực tiễn phong phú của cách 
mạng Việt Nam trong suốt 73 năm qua đã 
chứng minh răng, sự lãnh đạo đúng đắn và 
sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu 
quyết định mọi thắng lợi của cách mạng 
nước ta ; đông thời chính trong quá trình 
lánh đạo cách mạng mà Đảng ta được tôi 
luyện, thử thách và ngày càng trưỡng thành, 
day dạn kinh nghiệm. Vì vậy, Đảng phải 
luôn luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng, 
làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh cả về 
chính trị, tư tưởng và tô chức ; coi xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ sống còn của toàn bộ sự 
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nghiệp cách mạng, là điều kiện cơ bản để 
không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng. 


Hiện nay, toàn Đẳng toàn dân ta đang 
ra sức phần đấu thực hiện Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh, vững bước đới lên chủ nghĩa 
xã hội. Bên cạnh những thuận lợi và thành 
tựu cơ bản, chúng ta cũng phải đương đầu 
với không ít khó khăn, thử thách. 

Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc trong một bối cảnh rất phức 
tạp. Cuộc đấu tranh dân tộc, đầu tranh giai 
cầp trên phạm vi thế giới đang tiếp tục diễn 
ra sâu sắc. Cuộc cách mạng khoa học - công 
nghệ phát triển với tốc độ thần kỳ. Toàn câu 
hóa và kinh tế tri thức là xu thế khách quan 
đang lôi cuốn nhiều nước tham gia. Đất 
nước phát triển kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đứng trước 
nhiều vẫn đề mới, phải xử lý nhiều việc hết 
sức phức tạp. Trong khi đó, trình độ nhận 
thức của chúng ta còn hạn chế. Không ít vấn 
đề lý luận và thực tiễn chưa tông kết được 
hoặc chưa đủ sáng tỏ. Các thế lực thù địch 
thì đang tìm mọi cách để phá hoại sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta. Chúng ra sức 
xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước ta, 
đánh thắng vào nên tảng tư tưởng của Đảng, 
vào Cương lĩnh, đường lối chính trị của 
Đảng, vào nguyên tắc tô chức của Đảng, 
kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ 
Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan 
rã Đảng ta, chế độ ta từ bên trong, hết sức 
thâm độc và nguy hiểm. Trong tình hình ấy, 
Đảng ta hơn bao giờ hết, càng phải thật sự 
vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống 
nhất về ý chí và hành động, trong sạch về 
đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tô chức và 
can bộ. 
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Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là, đi đôi 
với việc lãnh đạo, phát triên kinh tế - xã hội, 
coi phát triên kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, 
phải tích cực chăm lo hơn nữa công tác xây 
dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ 
then chốt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các 
Nghị quyết đã có về xây dựng Đảng, đặc 
biệt là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VIII và kết luận của Hội nghị Trung 
ương 4 khóa IX về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, tập trung sức làm tốt công tác giáo 
dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, 
trinh độ trí tuệ, đạo đức cách mạng, năng lực 
tô chức thực tiễn ; kiên quyết đấu tranh 
chống chủ nghĩa cá nhân, tệ tham nhũng, 
quan liêu, lãng phí ; phát huy dân chủ, giữ 


vững kỷ luật, kỷ cương, đối mới phương. 


thức lãnh đạo ; chăm lo xây dựng đội ngũ 
cần bộ, bảo đảm kế tục trung thành và xuất 
sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng 
và dân tộc. 

Năm 2002, mặc dù tình hình thế giới có 
những diễn biến phức tạp, tình hình trong 
nước có nhiều khó khăn do thiên tai liên tiếp 
xảy ra, do âm mưu và hành động phá hoại 
của các thế lực thù địch, nhưng nhờ sự nỗ 
lực phấn đấu của toàn dân dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, đất nước ta đã đạt được những 
thành tựu khá toàn diện và rất đáng mừng. 
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá ; chính trị 
xã hội cơ bản ổn định ; văn hóa xã hội có 
bước phát triển mới ; quốc phòng an ninh 
được giữ vững ; vị thế nước ta trên trường 
quốc tế ngày càng được nâng cao. Riêng về 
kinh tế, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt ; 
GDP tăng 7,04% ; đời sống nhân dân từng 
bước được cái thiện. Đây là năm thứ hai 
chúng ta thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 
2005, tiến thêm một bước quan trọng trong 
việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng. 
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Có được những kết quả đó là do nhiều 
nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân rất 
quan trọng là Đảng ta đã thường xuyên 
chăm lo công tác xây dựng Đảng, bao gồm 
cả việc xác định chủ trương, đường lối phát 
triền, xây dựng chiến lược, quy hoạch, cơ 
chế, chính sách ; giáo dục rèn luyện, quản lý 
đội ngũ cán bộ, đáng viên ; xây dựng sự 
đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đông 
thuận trong nhân dân ; › củng cô xây dựng hệ 
thống chính trị, đấu tranh chống những hiện 
tượng sai trái, tiêu cực trong Đảng. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu và tiềm năng 
đất nước, chúng ta vẫn còn không ít hạn chế, 
khuyết điểm. Kinh tế xã hội còn nhiều mặt 
yếu kém ; cơ cấu kinh tế chuyển biến chậm ; 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế còn thấp ; xuất khẩu và đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài giảm. Nhiều vấn đề 
xã hội bức xúc chưa được giải quyết ; tệ 
tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội (nhất là 
ma túy, mại dâm), tai nạn giao thông,... vẫn 
là điều nhức nhối. Cải cách hành chính, 
chống quan liêu, phiền hà chuyển biến chưa 
mạnh. Công tác xây dựng Đảng vẫn là 
một lĩnh vực phải tập trung nhiều công sức 
hơn nữa. 

Năm 2003 là năm "bản lề" - năm giữa 
nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng. Vì vậy, đây là năm có ý nghĩa rất 
quan trọng, nhiệm vụ rất nặng nê. Năm 
2003 phải tiếp tục phát triển kinh tế với tốc 
độ cao và bên vững, đầy mạnh chuyên dịch 
cơ cầu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ; nâng cao chất lượng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh ; huy động tối đa các 
nguồn lực để phát triển, sử dụng có hiệu quả 
vốn đầu tư ; đấy mạnh thi đua sản xuất, thực 
hành tiết kiệm ; thực hiện tốt các chủ trương 
hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường 
xuất khẩu. Phát triển các hoạt động văn 
hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - 
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công nghệ, xóa đói giảm nghèo, nâng cao 
đời sống nhân dân. Giữ vững an ninh - chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng quan hệ 
hợp tác quốc tế. Đặc biệt, phải làm tốt hơn 
nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị, đấu tranh chống chủ nghĩa 
cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng, cùng các 
biểu hiện tiêu cực khác, bảo đảm cho tổ 
chức đảng và hệ thống chính trị thật sự trong 
sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân 
dân. 

Đảng quang vinh của chúng ta sinh ra 
vào Mùa Xuân 1930. Từ đó đến nay, chúng 
ta đã có 73 Mùa Xuân cách mạng. Đảng 
sinh ra vào Mùa Xuân và Đảng đem lại Mùa 
Xuân cho dân tộc, Mùa Xuân cho đất nước. 
Vì thế, cũng có thể nói, Đảng ta là Đảng của 
Mùa Xuân Dân tộc. 

Mùa Xuân năm nay, mừng Đảng ta tròn 
73 tuổi, trùng khớp với Tết cổ truyền của 
dân tộc. Chúng ta càng thêm tự hào về dân 
tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh 
và sáng tạo ; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng 
sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện - một lòng 
một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do 
của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 
Mừng đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân, ý 
Đảng, lòng dân ngày thêm hòa quyện. 
Chúng ta tin tưởng rằng, năm 2003 - năm 
Quý Mùi, hoa của đất trời và hoa của lòng 
người càng thêm nở rộ với sắc màu đẹp tươi 
và hương thơm ngào ngạt sẽ lan tỏa khắp 
mọi miền đất nước và bạn bè gần xa trên thế 
giới. Đảng ta sẽ ngày càng xuân sắc hơn, 
mạnh mẽ hơn và vĩ đại hơn. Khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc được sự chỉ đạo của Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương bảy (phần 2) 
khóa IX, vừa họp, sẽ không ngừng được 
củng cố vững chắc và toàn diện hơn, là động 
lực chủ yếu đưa đất nước ta phát triên lên 
một tầm cao mới. 
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THÔNG BÁO... 


(T: ïếp theo trang 7) 


Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành 
Trung ương đã quyết định để đồng chí 
Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bộ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức 
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu bổ 
sung sáu đông chí vào Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương nhiệm kỳ 2001 - 2005. 
Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí 
Nguyễn Văn Chị, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương, Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị 
nội bộ Trung ương làm Uy viên Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương và giữ chức vụ 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 
Ban Chấp hành Trung ương cũng đã bầu 
đồng chí Nguyễn Văn Chi vào Ban Bí thư 
Trung ương Đảng. 

Ban Chấp. hành Trung ương đã xem xét 
và biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí 
Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình 
thức khiển trách vì trong, thời kỳ làm Bí thư 
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 
(khóa VD chưa làm tròn trách nhiệm trong 
việc chỉ đạo điều tra, ngăn chặn những hoạt 
động tội phạm của Trương Văn Cam cùng 
đồng bọn và có những khuyết điểm trong 
công tác cân bộ. 


Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu 
gỌI toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục 
nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy 
thanh tích đã đạt được trong năm 2002, tận 
dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 7 (phần 2), øÓp phần 
đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào 
cuộc sông, trước mắt thực hiện thắng, lợi 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2003 - năm 

“bản lề” của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. Œ 


Số 6 (tháng 2 nắm 2003) 


- Ai 
¿ 


(Đưa (XÍghủ quyết (Đại hội IX eua Đảng nào euôe tổng 


ĐÁIG TA LÀ ĐẠO ĐÚP, 


LÀ VĂN 1IR'H 


TBẦN XUÂN TRƯỜNG" 


Ư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng 

và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 

Lê-nin vào điều kiện lịch sử Việt Nam. 
Trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, tư tưởng 
đó cũng là sự vận dụng và phát triển sáng tạo 
học thuyết về Đảng kiểu mới của V.I. Lê-nin 
vào điều kiện đất nước Việt Nam ở phương 
Đông, khi mâu thuần giữa tư sản với vô sản 
không phải nổi bật lên hàng đầu như ở 
châu Âu. Ở Việt Nam, chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
không chỉ kết hợp với phong trào công nhân 
mà "chủ nghĩa Mác - Lê-nin kết hợp với phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn 
tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương 
vào đầu năm 1930" 

Từ ý niệm của C. Mác, Ph. Áng-ghen, 
V.I. Lê-nin về Đảng là đội tiên phong của giai 
cấp công nhân, Hồ Chí Minh đã đưa ra một 
hình tượng về Đảng tiên phong. Trong Lễ kỷ 
niệm 30 năm thành lập Đảng, Người nói : 

"Đảng ta vĩ đại như biên rộng, như núi cao, 

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao 

nhiêu tình. 

Đảng ta là đạo đức, là văn minh, "..."' 

Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản muốn 
đóng được vai trò tiên phong phải là một đáng 
tiêu biêu cho đạo đức cách mạng. Trong lịch sử 
phong trào cách mạng thế giới, hiếm có một 
lãnh tụ nào đặt cao vị trí của đạo đức cá nhân 
như Hồ Chí Minh đã đặt trong việc xây dựng 
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Đảng. Điều đó phù hợp với thực tiễn 
Việt Nam và ngày nay càng có cơ sở đề 
khẳng định ; quần chúng chỉ thực sự tin 
theo những người lãnh đạo có đạo đức, 
gương mẫu về đạo đức. 

"Đảng ta là văn minh” ! Khái niệm 
văn minh mà Hồ Chí Minh dùng đã 
tương ứng với khái niệm trí tuệ, với 
năng lực nhận thức quy luật và hành 
động cách mạng đúng đắn mà hiện nay chúng 
ta đang dùng. Đề là đội tiên phong chỉ có đạo 
đức thôi chưa đủ, tuy đạo đức là yêu cầu tiên 
quyết nhưng còn phải có năng lực, trí tuệ, phân 
tích chính xác tình hình, đề ra đường lối, chủ 
trương sát đúng, tô chức được phong trào thực 
tiễn, đưa cách mạng tiến lên từng bước. Yêu 
cầu này là chung cho toàn Đảng ở tầm vĩ mô, 
cho mọi tổ chức đảng, thậm chí cho đến từng 
đảng viên. 

Trong 73 năm qua, tuy cũng có lúc vấp váp, 
khuyết điểm, nhưng về cơ bản, Đẳng ta là "đạo 
đức và văn minh" nên đủ tư cách lãnh đạo giai 
cấp và dân tộc, đưa đất nước đi từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác. Đảng ta 15 tuôi, với 5 000 
đảng viên, đã lãnh đạo thành công cuộc Tông 
khởi nghĩa vũ trang toàn dân hiếm thấy trong 
lịch sử cách mạng thế giới ; 24 tuổi đánh bại 
chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp, làm nên một 
"Điện Biên chấn động địa cầu" ; 45 tuôi đánh 
bại chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ, giành độc 
lập và thống nhất, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội ; và ngày nay đang tìm tòi khai phá con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội chưa từng có 
trong lịch sử, mở ra những bước đột phá về lý 
luận và thực tiễn mà không chi dân tộc ta mà cả 


* GS, Trung tướng 

(1) Hỗ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Chính trị Quốc gia. 
Hà Nội, 1996, t 1O, tr 8 

(2) Hồ Chí Minh : Sđở. t 10, tr 5 
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nhân loại cần lao cũng đang dõi theo với sự tin 
cậy và lòng ngưỡng mộ. 

Ra đời từ cuộc đấu tranh với mô hình "Đảng 
kiểu cũ" của Quốc tế thứ hai, học thuyết “Đảng 
kiểu mới" của V.I. Lê-nin - Hồ Chí Minh đã có 
lịch sử gần một trăm năm. Lẽ đương nhiên, lý 
luận đó cũng phải được đổi mới cho phù hợp 
với những điều kiện lịch sử đã thay đôi. Vấn đề 
là đổi mới như thế nào, theo hướng nào ? Dù có 
thể thay đôi nhiều điều nhưng không thể thay 
đối bản chất cách mạng và khoa học, không thể 
thay đổi chính trị, tư tưởng và tổ chức cơ bản, 
cái tạo thành bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng ; không thể pha loãng nền tảng tư tưởng 
của Đảng bằng một xã hội - dân chủ hóa hay sự 
trở về đáng ngờ với chủ nghĩa dân tộc. Không 
thể từ bỏ nội dung giai cấp của đường lối chính 
trị bằng cách nhân danh một sự thích nghi có 
tính chất thực dụng. Không thể từ bỏ những 
nguyên tắc nói lên bản chất về mặt tổ chức của 
đội tiên phong của giai cấp công nhân. 

Ngày nay, trong điều kiện hòa bình và 
nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc được đặt lên hàng 
đầu, dễ xuất hiện xu hướng không đúng trong 
việc xem xét mối quan hệ đức - tài trong xây 
dựng Đảng ; dễ đề cao kiến thức năng lực và coi 
nhẹ đạo đức cách mạng. Thực tiễn xây dựng 
Đảng trong thời kỳ đôi mới chứng minh răng, 
đạo đức vẫn là cái gốc đê xây dựng Đảng ; 
đương nhiên, đạo đức phải gắn liền với năng 
lực và hiệu quả thực tế trong công việc và trên 
một ý nghĩa nào đấy, các yếu tố đó cũng là biểu 
hiện của đạo đức. Cho đến nay, đạo lý 
Việt Nam vẫn luôn tin cậy và coi trọng những 
người lãnh đạo có đạo đức. Tham ô, lãng phí, 
quan liêu đang là thách thức hàng đầu đối với 
chế độ ta. Ở đó, có vấn đề năng lực quản lý, 
nhưng chủ yếu và trước hết là vấn đề đạo đức 
của những đảng viên. Chừng nào chúng ta 
không đây lùi những tệ nạn này thì uy tín chính 
trị của Đang và Nhà nước ta sẽ bị xói mòn 
nghiêm trọng. Có thể nói rằng "diễn biến hòa 
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bình”, mà điển hình là sự tự diễn biến của hệ 
thống chính trị có thể bắt đầu từ lý luận và 
đường lối chính trị, nhưng cũng có thể từ một 
hướng khác là sự hủ hóa, thói vô đạo đức, sự 
thối. nát mọt ruỗng từng bước của bộ máy công 
quyên gầy nên trạng thái thờ ơ về chính trị, 
giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà 
nước và điều này không kém phần nguy hiểm. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức 
của Đảng đã giải quyết một cách đúng đắn, 
khoa học mối quan hệ giữa lợi ích của Đảng, 
của dân với lợi ích cá nhân. Trong khi phê phán 
kịch liệt chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức 
cách mạng, Hồ Chí Minh không bao giờ phủ 
nhận sự cân thiết phải quan tâm sự phát triển 
chính đáng của nhu cầu, lợi ích cá nhân. Ngày 
nay, trong điều kiện một nền kinh tế nhiều 
thành phần và chế độ sở hữu dưới nhiều hình 
thức còn tồn tại lâu dài, thì những chuẩn mực 
giá trị cụ thể của đạo đức cách mạng, của chủ 
nghĩa tập thể, của mối quan hệ giữa cá nhân và 
tập thể cũng như những tiêu chí cụ thể về mức 
sông, về lối sống... chắc chắn sẽ có sự phát 
triển, cần sự điều chỉnh chứ không thể giữ 
nguyên như thời chiến tranh hay như thời 
chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội theo cơ chế 
tập trung, quan liêu, bao cấp. Theo cách nói của 
một số người, đạo đức ngày nay "thoáng" hơn ; 
có một phần chân lý trong ý tứ đó ; thế nhưng, 
không bao giờ được làm suy yếu những tiêu 
chuẩn cơ bản về đạo đức cách mạng mà Đảng 
và Bác Hồ đã dày công xây dựng cho Đảng ta ; 
không được lợi dụng việc phê phán những lệch 
lạc, cứng nhắc trong xây dựng đạo đức ở những 
thời kỳ trước đây để thôi lên ngọn gió "tự do 
hóa tư sản". Không ! Công cuộc xây dựng đất 
nước hôm nay càng cần đạo đức cách mạng hơn 
bao giờ hết, với những tiêu chuân càng chặt chẽ 
hơn bao giờ hết và việc thực hiện là cả một 
cuộc đấu tranh gian khổ đối với mỗi tổ chức 
đảng cũng như đối với mỗi đảng viên. Không 
củng cố và tăng cường được nên đạo đức đó thì 
Đảng ta sẽ khó có thê giữ được vai trò tiên 
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phong và tham mưu của giai cấp và dân tộc 
trong cuộc chiến đấu ác liệt, phức tạp để xây 
dựng và bảo vệ đất nước trong điều kiện mới. 


Lịch sử 73 năm qua chứng tô răng, Đảng ta 
vẫn là Đảng văn minh, Đảng trí tuệ. Từ khi ra 
đời đến nay, Đảng ta đã là Đảng của trí tuệ. 
Không có trí tuệ, Đảng ta không thể đóng được 
vai trò tiên phong. Ngày nay, sự phát triển của 
lực lượng sản xuất hiện đại đã dẫn loài người đi 
vào nên kinh tế tri thức mà nước ta không thể 
đứng bên lề mà phải nhanh chóng nắm bắt, hội 
nhập để khắc phục sự lạc hậu của mình. Từ tình 
hình yêu cầu phát triển xã hội như vậy, Đảng 
Cộng sản phải là Đảng của trí tuệ, như Đại hội 
đại biểu lần thứ IX của Đảng ta đã đề ra. Thế 
nhưng, hiểu cho đúng yêu cầu xây dựng một 
Đảng trí tuệ cũng không phải là việc đơn giản. 
Không nên nhầm lẫn giữa tiêu chuân cơ bản và 
những tiêu chuẩn cụ thể của Đảng trí tuệ. Đảng 
ta nêu lên nhiệm vụ xây dựng Đảng trí tuệ hiện 
nay là muốn nói đến việc tổ chức đẳng và đảng 
viên phải học tập, bổ sung nâng cao trình độ 
kiến thức và kỹ năng mới mà sự lãnh đạo và 
quản lý hiện đại phải có. Điều đó không có 
nghĩa là bây giờ vấn đề xây dựng Đảng trí tuệ 
mới được đặt ra, còn trước đây Đảng ta chưa 
phải là Đảng của trí tuệ. Càng không được đối 
lập những tiều chuẩn cụ thể với những tiêu 
chuẩn cơ bản của trí tuệ Đảng, thậm chí đem 
cái thứ nhất thay thế cho cái thứ hai. Những tiêu 
chuẩn cụ thể có thể và cần phải thay đổi theo 
bước tiến của kinh tế, của khoa học và công 
nghệ, của văn hóa và văn minh. Theo ý nghĩa 
này, từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, từ cơ 
chế tập trung, quan liêu sang cơ chế thị trường, 
Đảng ta phải học hỏi, bổ sung nhiều. Thế 
nhưng, dù là trong chiến tranh hay hòa bình thì 
những tiêu chí cơ bản làm nên trí tuệ của Đảng 
ta về cơ bản không có thay đổi. 

Ngày nay, người ta đang nói đến “chính phủ 
điện tử". Lẽ đương nhiên, với kinh tế tri thức 
mà hạt nhân là công nghệ thông tin thì việc 
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Đảng cũng sẽ phải hiện đại hóa cong nghệ và 
phương tiện lãnh đạo của mình, trong đó chắc 
chắn có việc ứng dụng rộng rãi công nghệ tin 
học. Không làm như vậy là bảo thủ. Tuy nhiên, 
nếu phiến diện chỉ nhấn mạnh một chiều, 
không chú ý củng cố và tăng cường những nhân 
tố cơ bản làm nên trí tuệ lãnh đạo của một Đảng 
tiên phong thì lại rơi vào sai lầm khác ! 

Một cách làm phổ biến ngày nay là đo trình 
độ trí tuệ của một tổ chức đảng và đảng viên 
bằng mặt bằng học vấn, bằng tỷ lệ bằng cấp đại 
học, sau đại học... Lế đương nhiên, xã hội đi 
lên, mặt bằng văn hóa của xã hội nâng cao thì 
mặt bằng học vấn của đội tiên phong cũng phải 
tăng lên ; cho nên, các tiêu chí đó trong xây 
dựng Đảng cần phải được tham khảo, đánh giá. 
Thế nhưng, không phiến diện cực đoan ; không 
rơi vào chủ nghĩa hình thức và nhất là quên 
hoặc coi thường những tiêu chuẩn cơ bản của 
một Đảng trí tuệ. Chúng ta đã thấy tệ nạn chạy 
bằng cấp, làm bằng rởm hoặc bằng tuy thật mà 
kiến thức thì rởm đã làm mất uy tín của Đảng 
như thế nào ! Giả sử như các bằng cấp là thật 
mà kiến thức cũng thật thì điều đó cũng chưa 
bảo đảm răng tổ chức đảng và người đảng viên 
đó có trí tuệ lãnh đạo mà Đảng cần hay không. 
Đào tạo cán bộ lãnh đạo đang khác với đào tạo 
chuyên gia các ngành hoạt động nghiệp vụ và 
quản lý kinh tế. Việc người đảng viên có bằng 
cử nhân, là kỹ sư một chuyên ngành hẹp nào 
đấy có thể giúp anh ta phát triển thuận lợi hơn 
năng lực lãnh đạo, nhất là trong thời gian học 
đại học đã tạo cho anh ta thói quen, kỹ năng tự 
học, tự hoàn thiện trí tuệ không ngừng. Thế 
nhưng, tự những kiến thức chuyên ngành hẹp 
đó chưa phải là trí tuệ đích thực của tô chức 
đảng. Rất có thể một cấp ủy có rất nhiều người 
có băng cấp đại học, nhưng lại chưa chắc đã có 
trí tuệ lãnh đạo cao. 

Rút cục, chúng ta phải trở lại các chỉ dân 
của Hồ Chí Minh về thế nào là lãnh đạo tốt, 
cũng tức là thế nào là lãnh đạo có trí tuệ, là 
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Đảng văn minh Đối với bất cứ một tổ chức 
nào của Đảng, dù là ở trung ương hay cơ sở, 
lãnh đạo tốt là phải ra quyết định đúng về 
đường lối chủ trương, có quyết định đúng rồi 
phải tổ chức thực hiện cho tốt, trong đó nhất 
thiết phải biết kiểm tra công việc, phải 
"khéo kiểm tra". Công việc lãnh đạo ngày nay 
ở nước ta, có trí tuệ hay không có trí tuệ cũng 
thể hiện chủ yếu trên những tiêu chuẩn cơ bản 
đó. Để có quyết định đúng về đường lối, 
chủ trương vẫn phải nắm vững chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững điều 
kiện thực tiền, có sự vận dụng sát, đúng, linh 
hoạt. Chỗ mới là, để quyết định đúng, Đảng 
phải thu thập nhiều thông tin và dữ kiện hơn, 
phải biết nhiều kiến thức về các lĩnh vực khoa 
học khác nhau, do đó phải biết tổ chức tập hợp 
trí tuệ của đất nước, của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn thể giới khoa học để cân nhắc lựa chọn 
phương án thích hợp. Để có được những thông 
tin đầy đủ và chính xác là không đơn giản. 
Bên cạnh những phương pháp hiện đại mà cuộc 
cách mạng khoa học và công nghệ đem lại, 
không thể coi thường những phương pháp 
truyền thống : quan sát phỏng vấn tại chỗ, tiếp 
cận những người “không quan trọng, biết cách 
hỏi và biết lắng nghe..., kết hợp chặt chẽ 
phương pháp truyền thống và phương pháp 
hiện đại. Cần phải chú ÿ rằng, việc ra quyết 
định của cấp lãnh đạo ngày càng chịu nhiều SỨC 
ép khác nhau hơn. Sự phân hóa về k:nh tế, sự 
phân tầng về xã hội tạo ra sự phân tâm trong 
đánh giá tình hình và nhu cầu xã hội. Tất cả 
những điều đó là những nhân tố mới đòi hỏi trí 
tuệ Đang phải vươn lên phía trước ; dừng lại, 
không đáp ứng kịp thời những đòi hỏi đó là 
tụt hậu. 

Có quyết định đúng rồi, còn phải biết tô 
chức công tác thực tiễn, đưa quyết định vào 
cuộc sống. Công việc đó cũng thuộc phạm trùủ 
trí tuệ của Đảng. Vì Đảng là đội tiên phong cả 
về lý luận và về hành động, Đảng phải thể hiện 
trí tuệ trong hành động, thể hiện khoa học và 
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nghệ thuật tổ chức công việc, động viên và tô 
chức nhân dân trên mặt trận đấu tranh cho 
những mục tiêu trước mắt và lâu dài của cách 
mạng. Yêu cầu này về một Đảng trí tuệ càng 
được đặt ra một cách gay gắt trong điều kiện 
một Đăng. cầm quyền và nhiệm vụ xây dựng và 
quản lý đất nước đặt lên hàng đầu. 

So với thời kỳ chưa có chính quyền, thời kỳ 
chiến tranh thì công tác tô chức thực tiễn của 
Đảng ta ngày nay phong phú, phức tạp hơn về 
nhiều mặt, đòi hỏi Đảng càng phải có đạo đức 
và trí tuệ hơn. Đó là công tác tổ chức thực tiễn 
của một đảng cầm quyền, của một nhà nước, 
một hệ thống chính trị với bao nhiêu sự phân 
công lao động lãnh đạo và quản lý phức tạp. 
Trong sự bộn bề của hàng núi công việc, người 
lãnh đạo dễ rơi vào sự vụ quan liêu, công việc 
tản mạn, hiệu quả thực tế chẳng được bao 
nhiêu. Chính trong điều kiện như vậy, đòi hỏi 
một tô chức đảng cũng như mỗi đẳng viên lãnh 
đạo phải thực hiện lời dạy cũng như phong cách 
của Bác Hồ : biết xác định những mắt khâu chủ 
yếu của công việc, vừa có tầm nhìn chiến lược 
chung, vừa có sáng kiến trong công việc cụ thể, 
kiên quyết tập trung lực lượng, đặc biệt là tập 
trung sức lãnh đạo, đột phá cho được mắt khâu 
chủ yếu, xoay chuyển cho được cục diện 
chung, giành thắng lợi cụ thể từng bước, đi đến 
thắng lợi chung như cách chúng ta đã làm trong 
chiến tranh. 

Nhìn lại 73 năm lịch sử cách mạng cho thấy, 
"Đẳng ta thật là vĩ đại", như Bác Hồ đã tông 
kết. Để làm tròn nhiệm vụ của một Đảng đạo 
đức, văn minh, trí tuệ, chúng ta phải học tập 
nhiều điều mới mẻ mà công cuộc xây dựng và 
bảo vệ đất nước đang đặt ra. Những truyền 
thống đã làm cho Đảng ta là đạo đức, văn minh 
trong các giai đoạn trước đây, cần được 
phát huy trong hoàn cảnh mới. Đó chính là sự 
kết hợp giữa truyền thông và hiện đại mà Đảng 
ta, nhân dân ta sẽ chuân bị hành trang tư tướng 
và tô chức trong cuộc trường chỉnh mới của 
thế kỷ XXI. 
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THẮNG IỢI NGOẠI GIAO TUYẾT VÒI! 


"Kháng chiến chống Mỹ là bản anh hùng ca 
trọn vẹn từ đầu đến cuối. Hiệp định Pa-ri 
năm 1973 là thắng lợi ngoại giao tuyệt vời". Đó 
là lời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng kính yêu, 
người đứng đầu Chính phủ Việt Nam dân chủ 
cộng hòa trong suốt những năm tháng đầy sóng 
gió của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
khi cho ý kiến về việc tổng kết 50 năm ngoại 
ØiaO Việt Nam. 


Để hiểu thấu đáo sự đánh giá trên, chúng ta 
cân thấy rõ tính thời đại và ý nghĩa quôc tế lớn 
lao của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
của nhân dân Việt Nam. Điều này hiển hiện 
ngay trong bối cảnh thế giới bội phần phức tạp 
sO với thời kỳ ta chống thực dân Pháp : Đối thủ 
của ta lần này là đế quốc đầu sỏ, vô cùng lớn 
mạnh, chúng xâm lược Việt Nam với mưu đồ 
toàn cầu. Tâm lý sợ Mỹ, trong những năm đầu 
của thập niên 60 (thế kỷ XX), còn đang bao trùm 
thế giới. Mỹ coi như chưa có tiền lệ thua trận ở 
đâu. Mỹ có mạng lưới liên minh quân sự khắp 
nơi. Khống chế Liên hợp quốc. Phong trào cách 
mạng quôc tế lại đang có khủng hoảng về đường 
lối, không nhất trí về quan điểm cách mạng, 
thậm chí sinh ra chia rẽ, mâu thuẫn về tô chức. 


Tính thời đại của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước còn ở chỗ mục tiêu đầu tranh của 
dân tộc ta hoàn toàn phù hợp với bốn mục tiêu 
của thời đại : hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, 
xã hội chủ nghĩa. 

Nhận thức rõ tính thời đại và ý nghĩa quốc tẾ 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
Hồ Chủ tịch thấy cần nâng ngoại giao lên thành 
một mặt trận với tầm cỡ chiến lược. Kỳ họp 
Trung ương lần thứ 13 (khóa ID, tháng 1-1967, 
đã ra nghị quyết xác định điều đó. Mặt trận 


TĐẦN QUANG CƠ" 


ngoại giao phối hợp với mặt trận quân sự và mặt 
trận chính trị tạo thành sức mạnh tông hợp đưa 
cuộc chiến đấu của toàn dân đến thắng lợi cuối 
cùng. 


Trong chống Mỹ cứu nước, vị trí và chức 
năng của ngoại giao rất quan trọng với hai nhiệm 
vụ lớn : 

a) Tăng cường hậu phương quốc tẾ của ta và 
làm suy yêu hậu phương địch. Để tăng cường 
hậu phương quôc tế của ta, phải thực hiện 
phương châm "thêm bạn bớt thù”, tranh thủ từ 
bạn gân đến bạn xa, từ những đồng mỉnh chiến 
lược cùng chung chí hướng xã hội chủ nghĩa cho 
đến những ai chỉ tần thành một trong những mục 
tiêu hòa bình, dân chủ, độc lập dân tộc. 

b) Giải quyết vấn đề ta thắng địch thua. Đây 
là vấn đề phức tạp, phải có đầu óc thực tẾ. Có 
khái niệm thật đúng thế nào là ta thắng, thế nào 
là địch thua mới xác định được giải pháp. Ta 
thắng là khi nào ta bảo vệ được độc lập tự do, 
giải phóng được đất nước. Mỹ thua tức là Mỹ 
phải rút hết quân ra khỏi đất nước ta, chấm dứt 
xâm lược, phải cam kết tôn trọng các quyền dân 


. tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. Chính với 


tỉnh thần đó, Hồ Chủ tịch đã từng nói : “Nếu Mỹ 
chịu nhận rút thì chúng tôi rải thảm đỏ cho mà 
rút”. 

Đối với một địch thủ cỡ lớn như Mỹ, ta lại là 
nước nhỏ, cần có ngoại giao thực hiện phương 
châm "thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng 
lợi hoàn toàn”. 


* Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thứ 
nhật Bộ Ngoại giao, thành viên Đoàn Việt Nam dân chủ 
cộng hòa tại Hội nghị Pa-rni về Việt Nam 
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Để tạo được sự ủng hộ của toàn thế giới, 
tranh thủ được sự giúp đỡ của các nước xã hội 
chủ nghĩa cũng như các nước dân tộc độc lập, 
các lực lượng dân chủ cũng như các lực lượng 
hòa binh, Đảng ta đã có một đường lối quốc tế 
đúng đắn và sáng tạo : độc lập tự chủ đi đôi VỚI 
đoàn kết quốc tế. 


Phải độc lập tự chủ vì cách mạng quốc tế khi 
đó đang có khủng hoảng về đường lối, quan 
điểm không thống nhất. 


Độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế, hai về 
phải đi đôi. Thoạt nghe tưởng chừng như hai về 
này độc lập nhau, nhưng trong tỉnh hình lúc đó, 
có độc lập tự chủ mới đoàn kêt quốc tế được. 


Độc lập tự chủ chứ không tự cô lập, đoàn kết 
quốc tế nhưng không lệ thuộc. Máy điêu đó nghe 
như đơn giản, nhưng trên thực tê vận dụng vô 
cùng phức tạp, vô cùng khó khăn, cực nhọc. 


Quan điểm của ta về vừa đánh vừa đàm thể 
hiện đường. lối độc lập tự chủ. Đánh cũng đánh 
theo kiểu của ta, đàm cũng đàm theo kiêu của ta. 
Khác với quan điểm chỉ đánh mà không đàm, 
cho rằng đàm là cản trở đánh, cho là chỉ dùng 
biện pháp quân sự - chính trị mới buộc được Mỹ 
chấp nhận những yêu cầu của ta. Cũng khác với 
quan điểm chỉ đàm không đánh, cho là đánh sẽ 
phá vỡ đàm, cho là Việt Nam không thể 
thắng Mỹ, phải sớm đi vào một giải pháp thỏa 
hiệp với Mỹ. 

Những quan điểm đối chọi nhau thể hiện 
ngay từ việc đánh giá để quốc Mỹ thế nào ? Xử 
sự với xâm lược Mỹ ra sao 2? 

Với bản lĩnh vững vàng, Đảng ta đã nhận 
định một cách khách quan và sáng suốt : Mỹ là 
kẻ thù mạnh, vô cùng nguy hiểm, song không 
phải là có sức mạnh vô hạn và vô địch. Nó ví như 
con cọp thật, có nanh vuốt, nguy hiêm chết 
người, nhưng con cọp trong thế bị bao vây săn 
đuổi. Những người Mỹ tỉnh táo như Thượng 
nghị sĩ Phun-brai năm 1966 đã nói : “Nước My 
đang có dấu hiệu của sự ngạo mạn về sức mạnh. 
Đó là điều nguy hại làm suy yếu. đôi lúc trong 
lịch sử đã hủy hoại những nước lớn... Nguyễn 
nhân những khó khăn của chúng tạ ở Đông 
Nam Á không phải do thiếu sức mạnh mà do sử 
dụng quá đ1nø loại sức mạnh sai lâm. Điều đó 


h 
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đưa đến kết quả là gây nên một cảm giác VỀ sự 
bất lực khi sức mạnh đó không thực hiện được 
đúng những mục tiêu mong muốn". Đảng ta đi 
đến kết luận là ta có thể đánh Mỹ và thắng My 
nếu như ta tranh thủ được sự đông tình ủng hộ 
rộng rãi của tất cả lực lượng bạn bè trên thế giới. 

Vì vậy, ta cần tạo lập Mặt trận nhân dân thế 
giới ủng hộ Việt Nam chống Mỹ cứu nước để tập 
hợp dư luận quôc tế, cô lập Mỹ về chính trị, vê 
tỉnh thân. 

Việc tuyên truyền vận động quốc tế hướng 
vào ba nội dung chính : nêu cao chính nghĩa của 
ta, khăng định quyết tâm đánh bại xâm lược, 
vạch rõ thiện chí hòa bình của ta. 


- Việc nêu cao chính nghĩa của ta có thuận lợi 
vì ta sẵn có uy tín chính trị qua cuộc kháng chiến 
chóng, thực dân Pháp với chiến thắng Điện Biên 
Phủ và tên tuổi Hồ Chí Minh. Việt Nam đã là lá 
cờ đầu trong cách mạng giải phóng dân tộc. 


- Khẳng định quyết tâm chống xâm lược. 
Muốn đạt được điều này phải vượt trở ngại tâm 
lý sợ Mỹ trên thế giới. Người ta có thể rất cảm 
tinh với ta, tán thành Việt Nam đánh Mỹ nhưng 
chưa tin Việt Nam đánh được Mỹ. Phải chứng tỏ 
được ta quyết tâm chống Mỹ, cho đến khi nào 
đạt mục tiêu mới thôi, không bỏ cuộc. Điều đó 
không chỉ giải quyết bằng ngoại giao, mà phải 
qua thực tế chiến trường mới có sức thuyết phục. 

- Nói rõ thiện chí hòa bình của ta : Phải làm 
đúng lúc và đúng mức mới có tác dụng. Khi Mỹ 
còn hung hăng leo thang chiến tranh mà ta đã 
nhắn mạnh "thiện chí hòa bình" thì người ta sẽ 
hiêu là ta lung lay, muốn rút lui rồi. Thời kỳ 
1965 - 1967, đánh là chính, nêu chính nghĩa và 
quyết tâm là chính. 


Nhờ tích cực và làm đúng hướng: ta đã sớm 
hinh thành được một Mặt trận nhân dân thế giới 
rộng rãi, làm nên tảng chính trị quốc tế vững 
chắc cho cuộc chống Mỹ cứu nước của ta. Đây 
thực sự là một kỳ tích lịch sử. 


Ta đã cố gắng khắc phục mọi trở ngại để phát 
huy các nhân tô tích cực, hạn chế mặt tiêu cực 
nhăm tranh thủ được sự ủng hộ và giúp đỡ cao 
nhất của Liên Xô và Trung Quốc, phá tan âm 
mưu Mỹ lợi dụng chính sách hòa hoàn Xô - Mỹ, 
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Trung - Mỹ hòng chia rẽ làm suy yếu chỗ dựa 
chính của ta trên quốc tế. 


H. Kítc-xing-giơ nhận định : Bản thân 
Việt Nam rất nghèo, rất yếu. Việt Nam sống 
được, chiến đấu được, chống Mỹ được là do 
trông nhiều vào viện trợ bên ngoài, chủ yếu là 
Liên Xô và Trung Quốc. Nếu như Mỹ khai thác 
được mâu thuần Trung - Xô, chia rẻ được họ với 
Việt Nam thì sẽ cát được nguôn viện trợ bên 
ngoài cho Việt Nam. Mất viện trợ bên ngoài thì 
dù Việt Nam kiên cường đến mấy cũng không 
thể chống Mỹ được. 

Thời kỳ Mỹ "leo thang chiến tranh" (1964 - 
1968) : thủ đoạn của Mỹ lúc này là thương lượng 
trên thế mạnh đồng thời dùng trung gian đủ các 
loại nhằm xoa dịu phân ứng quốc tê hòng chuyển 
sức ép dư luận sang ta. L.B. Giôn-xơn, trong một 
Cuộc họp tại Nhà Trắng, đã nói : "Cuộc chiến 
tranh này giống như một trận đấu ăn giải. Tay 
phải của ta năm lực lượng quân sự, song tay trái 
cân có các đê nghị hòa bình. Mỗi khi đưa quân 
đội lên phía trước thì cũng phải. đưa các nhà 
ngoại giao lên phía trước. Các tướng lĩnh đòi đưa 
quân nhiêu nhiêu hơn nữa. Song Bộ Ngoại giao 
cũng phải cung cấp cho tôi thêm cái gì nữa". 


Với bài học của Hiệp nghị Giơ-ne-vơ 1954, 
ta chủ trương đàm phán trực tiếp với đối thủ của 
mình, "vấn đề Việt Nam phải do nhân dân 
Việt Nam giải quyết", không đàm phán qua 
trung gian. Nhưng ngoại giao ta đã có thái độ đối 
xử thích hợp với từng nước trung gian theo 
phương châm "thêm bạn bớt thù”, không để Mỹ 
lợi dụng tư tưởng hòa bình chủ nghĩa chuyển sức 
ép sang ta. 

Tuy sức ép bên ngoài tăng lên, nhưng thời kỳ 
Mỹ tiến hành "Việt Nam hóa chiến tranh” 
(1969- 1272) cũng chính là thời kỳ đường lối độc 
lập tự chủ và đoàn kết quốc tế của Đăng ta chứng 
tỏ rõ nhất sự đúng đắn và hiệu quả của nó. 
Trong cuộc họp báo tại Mỹ ngày 24-6-1972, 
H. Kít-xing-giơ phải nhận : “Mỹ thừa nhận rằng 
một dân tộc đã tận tụy hy sinh lâu dài như thế thì 
sẽ không chịu khuất phục trước những giải pháp 
do những nước khác ép buộc”. 


Cuộc đàm phản Pa-ri ngay từ. đầu đến cuối 
xoay quanh hai vẫn đề cơ bản : vấn đề rút quân 
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Mỹ và vấn đề chính quyền ở miền Nam 
Việt Nam. Trong suốt thời gian đàm phán kéo 
dài, lập trường đàm phán của hai bên hoàn toàn 
đối lập. Mỹ chủ trương rút được quân Mỹ về mà 
vẫn giữ được ngụy. Mỹ đặt điều kiện quân Mỹ 
rút thi đồng thời quân Bắc Việt Nam cũng phải 
rút khỏi miền Nam Việt Nam, Lào và Cam- -pu- 
chia. Mỹ đòi tách riêng giải pháp. quân sự và giải 
pháp chính trị. Chỉ giải quyết các vẫn đề quân 
sự : ngừng bắn, rút quân, thả tù binh Mỹ và rút 
quân Bắc Việt Nam. Còn giải pháp chính trị để 
cho các bên Việt Nam giải quyết với nhau sau. 

Lập trường của ta là phải có giải pháp "cả 
gói”, tức là Mỹ có trách nhiệm giải quyêt cả 
những vấn đề quân sự lần chính trị. Mỹ phải rút 
hết quân Mỹ và chư hầu không điều kiện, gắn 
việc rút quân Mỹ với việc thả tù binh Mỹ ; về 
chính trị, lập chính phủ liên hiệp ở miễn Nam 
Việt Nam gôm ba thành phần, không có Thiệu - 
Kỳ - Khiêm, tán thành hòa bình, độc lập, trung 
lập, dân chủ. 

Đến giai đoạn chót của cuộc đàm phán, ta 
đấu tranh hướng vào một giải pháp đáp Ú ứng các 
yêu cầu của ta : Mỹ cam kết tôn trọng các quyên 
dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam ; Mỹ rút 
hết quân, chấm dứt dính líu vào chiến sự ở miền 
Nam, không được can thiệp công việc nội bộ 
miền Nam Việt Nam ; Mỹ phải công nhận trên 
thực tế ở miền Nam Việt Nam có hai chính 
quyền, hai quân đội, hai vùng lãnh thổ, ba lực 
lượng chính trị. 


Cuộc đàm phán Pa-ri đã kết thúc khi ta đã đạt 
được các mục tiêu cơ bản đề ra lúc ban đầu. 
"Một thắng lợi ngoại lao tuyệt vời †". 


Trong bối cảnh thế giới phức tạp như vậy, với 
quyêt tâm bảo vệ lợi ích tối cao của dân tộc, 
Đảng ta đã kiên trì đường lối độc lập tự chủ và 
đoàn kết quốc tế nên đã vượt qua được mọi thử 
thách, kết thúc đánh - đàm thăng lợi, thực hiện 
lời tiên định của Bác Hô : "Đánh cho Mỹ cút, 
đánh cho ngụy nhào”. 


Qua cuộc chồng Mỹ cứu nước, càng thấy rõ 
khả năng to lớn của mặt trận đối ngOẠI. Ngoại 
giao đã thu được "thắng lợi tuyệt vời" › BỐP phần 
làm nên "bản anh hùng ca trọn vẹn" của dân tộc 
Việt Nam. 


(lân Ít tiêm... 
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CIlỘt TIẾN ŒÔ1!ú ŒHIÊN Lược 
TẾT LiâU THẦI Uà St PHÁ vÉ1I 
GHIẾTI LƯỢC "(HIẾN TINH ŒIlt Độ” 
CÚI ĐỀ 0uỗc H1 


HIẾN lược "chiến tranh đặc biệt" thất 
| | bại, đế quốc Mỹ chuyển qua chiến lược 

"chiến tranh cục bộ" hòng đè bẹp cách 
mạng miền Nam bằng chính quân xâm lược Mỹ. 
Kế hoạch của đế quốc Mỹ trong chiến lược này 
là đánh bại cách mạng miền Nam trong vòng 25 
đến 30 tháng (giữa năm 1965 đến 1967) với ba 
bước : 

1. Triển khai lực lượng cứu nguy ngụy quân, 
ngụy quyền, chặn đứng chiều hướng thua trong 
cuộc chiến tranh. 

2. Tiêu diệt chủ lực "Việt cộng" giành lại thế 
chủ động chiến lược trên chiến trường. 

3. Phá hủy hết cơ cấu của cộng sản, tăng 
cường ngụy quân, ngụy quyền để biến miền 
Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. 


Biện pháp chủ yếu là tăng nhiều quân Mỹ, 
mở các cuộc tiến công "tìm diệt" chủ lực ta ở 
miên Nam ; đồng. thời, dùng không quân và hài 
quân đánh phá miền Bắc hòng ngăn chặn sự chi 
viện từ miền Bắc để cô lập và đẻ bẹp cách mạng 
miền Nam. Đây là cố gắng quân sự lớn nhất của 
đề quốc Mỹ, là lần đế quốc Mỹ đưa quân đi xâm 
lược lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 
han. 

Triển khai chiến lược "chiến tranh cục bộ" 
theo ba bước với mục tiêu cụ thể và hai biện 
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pháp chủ yếu trên đây, để quốc Mỹ đã ào ạt đưa 
quân Mỹ và quân chư hầu vào miền Nam 
Việt Nam ; đồng thời, tăng cường quân ngụy, Sử 
dụng hai lực lượng chiến lược này với số quân từ 
100 vạn rồi đến 120 vạn, với phương tiện chiến 
tranh hiện đại nhất (trừ vũ khí nguyên tử) kể cả 
máy bay B.52, liên tục mở các cuộc phản công 
chiến lược vào hai mùa khô (1965 - 1966 và 
1966 - 1967). Quân Mỹ đã dùng các thủ đoạn 
tác chiến như : hỏa lực mạnh, cơ động cao, bước 
nhảy sâu, quây vùng rộng để tìm diệt chủ lực ta 
với tham vọng "bẻ gãy Xương sống Việt cộng. 
và truy chụp cơ quan đầu não kháng chiến của ta 
ở miên Nam. Đông thời, chúng điên cuồng dùng 
không quân và hải quân đánh phá miền Bắc, với 
ảo tưởng đưa miền Bắc "trở lại thời kỳ đồ đá" 
nhằm chặt đứt sự chỉ viện cho miền Nam, bao 
vây cô lập cách mạng miền Nam. 

Cùng với đây mạnh hoạt động quân sự trên 
chiến trường, đề quốc Mỹ còn thực hiện các biện 
pháp ngoại giao xảo quyệt, xuyên tạc sự thật, lừa 
bịp dư luận, hù dọa các nước để cô lập và đè bẹp 
cuộc chiến đấu của nhân dân ta. 


Trong ' 'chiến tranh cục bộ", đế quốc Mỹ đã 
huy động gân như sức mạnh tông lực : 70% lục 


* GS, Trung tướng 
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quân, 60% lính thủy đánh bộ, 40% hải quân 
và 60% không quân trực tiếp tham gia, cùng với 
22 00xi nghiệp trên đất Mỹ trực tiếp phục vụ 
cho cuộc chiến tranh xâm lược này. 


Tuy Mỹ sử dụng một lực lượng rất to lớn 
nhưng lại có nhiều chỗ yếu rất cơ bản về chính 
trị. Đó là chủ nghĩa thực dân kiểu mới bị cả 
loài người tiến bộ lên án ; cuộc chiến tranh phi 
nghĩa hao người tốn của bị nhân dân Mỹ phản 
đối ; quân đội Mỹ được trang bị đến tận răng và 
được huấn luyện chính quy nhưng lại phải đối 
phó với cách đánh của ta, cách đánh của nghệ 
thuật quân sự chiến tranh nhân dân Việt Nam ; 
Mỹ không có cơ sở xã hội ở miễn Nam Việt 
Nam, phải dựa vào bọn ngụy quân, ngụy quyền 
là những, kẻ bán nước câu vinh bị cả dân tộc 
nguyên rủa và lên án. 

Chúng ta hãy nhìn lại sự lãnh đạo và những 
sáng tạo của Đảng ta trong việc đánh bại chiến 
lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ. Khi 
đề quốc Mỹ chuyền qua ¡chiến lược "chiến tranh 
cục bộ, Đăng, ta đã nhận định rằng : Sức mạnh 
của Mỹ có thể sử dụng được trong cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt Nam là sức mạnh bị hạn 
chế, còn chỗ yếu của Mỹ là những chỗ yếu 
không thể khắc phục được. Và, từ nhận định đó, 
Đảng ta đã chủ trương : 

1. Phải giữ vững và tiếp tục giành thế chủ 
động tiền công trên chiến trường, vừa đánh Mỹ 
vừa diệt ngụy. 

2. Tiếp tục quán triệt và vận dụng phương 
châm đánh lâu dài, dựa vào sức minh là chính, 
phải cố gắng tập trụng lực lượng của cả hai miền, 
tranh thủ thời cơ giành thắng lợi quyết định 
trong thời gian tương đối ngắn trên chiến trường 
miên Nam. 

3. Phải ra sức chuẩn bị để đánh địch trong 
trường hợp chiến tranh kéo dài và mở rộng ra 
cả nước. 

Thực hiện chủ trương đó, cả nước bước vào 
cuộc chiến đấu quyết liệt với kẻ thù trên cả hai 
miên. Do sự bố trí chiến lược chủ lực trên các 
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công chiến lược "tìm diệt" lần thứ nhất thì ta 
đã đánh thắng Mỹ ngay từ những trận đầu. 
Đó là các trận Núi Thành, Vạn Tường (khu 5), 
Plây- me (Tây Nguyên), Đất Cuốc, Bàu Bàng 
(miền Đông Nam Bộ) ở miền Nam ; đồng thời, 
ở miền Bắc quân và dân ta đã bắn rơi hàng loạt 
máy bay của Mỹ. 

Trong thời ky này, trên khắp chiến trường 
miền Nam, thế trận chiến tranh nhân dân được 
xây dựng sẵn và với phương châm : căng địch ra 
mà đánh, chen vào giữa địch mà đánh, luồn sâu 
vào hậu phương địch mà đánh, quân và dân 
miền Nam đã liên tục phản công và tiến công 
quân Mỹ, quân ngụy và quân chư hầu, tiêu diệt 
nhiều sinh lực địch. Vì thế, mục tiêu "tìm diệt 
chủ lực Việt cộng” và ngăn chặn miền Bắc chỉ 
viện cho miền Nam của đế quốc Mỹ đã không 
đạt kết quả và phải gánh chịu những tôn thât 
ngay từ những trận đầu. 

Mùa khô 1966-1967, để quốc Mỹ lại tiến 
hành cuộc phân công chiến lược lần thứ hai. Lần 
này, chúng tập trung trên một hướng là miền 
Đông Nam Bộ và cuộc hành quân lớn nhất là 
cuộc hành quân Gian-xơn-xi-ti. Đồng thời, 
chúng đây mạnh thủ đoạn ngoại giao nhắm hạn 
chế sự giúp đỡ của Các nước Xã hội chủ nghĩa đối 
với cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân 
ta. 


Khi Mỹ mở cuộc phản công mùa khô. lần thứ 
hai, Đảng ta chủ trương chẳng những tiến công 
địch trên các chiến trường cũ, mà còn mở ra mặt 
trận Trị Thiên (tháng 4-1966) và sau đó, mặt trận 
đường số 0 (tháng 6-1966), để thu hút một lực 
lượng quân Mỹ ra một chiến trường bất lợi cho 
Mỹ, phân tán ý định của địch mở rộng chiến 
tranh bằng bộ bình ra phía Bắc giới tuyến và đưa 
quân Mỹ vào đồng bằng sông Cửu Long ; đồng 
thời, tạo điều kiện cho miên Đông Nam Bộ đánh 
bại cuộc hành quân Gian-xơn-xi-ti của Mỹ. 

Đầu năm 1967, Hội nghị Trung ương lần 
thứ 13 (khóa II) quyết định mở rộng mặt trận 
ngoại giao, lấy ‹ đó làm một mũi tiến công nhằm 
tranh thủ sự đồng tinh ủng hộ mạnh mẽ hơn 
nữa của thế giới đối với cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta ; đồng thời, 
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khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù, cô lập 
chúng cao độ. 

Sau hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 
của địch thất bại, trên chiên trường nôi lên tinh 
hình : địch đã thất bại trên nhiều mặt, cả trên 
phạm vi chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, cả 
về quân sự và ngoại giao. Đó là thất bại giải đoạn 
đầu của chiến lược ' 'chiến tranh cục bộ” của đề 
quốc Mỹ. 

Trên thế giới, dư luận rộng rãi ngày càng 
phản đối Mỹ xâm lược Việt Nam, phong trào 
chống chiến tranh xâm lược Việt Nam ngày càng 
phát triền trong nhân dân Mỹ và giới câm quyên 
Mỹ bắt đầu dao động và lúng túng. Tuy vậy, 
chúng vẫn ngoan cô, tiếp tục tăng, quân, tăng 
viện trợ cho bủ nhin và chuẩn bị mở cuộc phản 
công lần thứ ba. Đề quốc Mỹ tuy đã thua to, 
nhưng vẫn chưa có dấu hiệu từ bỏ âm mưu tiếp 
tục chiến tranh để xâm lược Việt Nam. 

Về ta, tuy đã thắng lớn nhưng vẫn chưa làm 
chuyên biến được cục diện chiến tranh có lợi 
cho ta. 

Đó là bối cảnh chung năm 1967. Các hội nghị 
của Bộ Chính trị, nhất là Hội nghị tháng 12-1967 
đều nhận định như vậy ; và sau này, nhận định 
đó được Hội nghị Trung ương 14 (1- 1968) thông 
qua, nhất trí khẳng định răng : Cuộc kháng chiên 
chống Mỹ của nhân dân ta lúc này cân phải có 
và có thể tạo ra một bước biến chuyển lớn giữa 
lúc địch đã bắt đầu dao động và trong thời điểm. 
rất nhạy cảm của năm bâu cử Tổng thống Mỹ để 
chuyên cách mạng và chiến tranh cách mạng 
miên Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ giành 
thắng lợi quyết định. 

Muốn vậy, không thể tiến từng bước, không 
thể cứ đánh theo cách cũ như các trận đánh 
Đông - Xuân trước đây, mà phải tạo ra một bước 
nhảy vọt bằng một cách đánh mới, giáng một 
đòn bất ngờ thật mạnh vào ý chí xâm lược của 
Mỹ. Đây sẽ là cách đánh chưa từng có trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ và cũng hiếm có 
trong lịch sử chiến tranh cách mạng, khiến cho 
Mỹ - ngụy không thể nghĩ tới. 

Yêu cầu hàng đầu của cuộc tiến công này vẫn 
la tiêu diệt địch nhưng có nhiều điều khác trước. 


Hướng tiễn công không phải là rừng núi và 
nông thôn mà là các đô thị, trước hết là Sài Gòn, 
Đà Nẵng, Huế, nơi địch sơ hở nhất và cũng là 
nhạy cảm nhất. Mục tiêu tiến công chủ yếu là 
các cơ quan đầu não chiến tranh của Mỹ, ngụy. 
Đây là chỗ hiểm yếu nhất và dễ chấn động nhất. 
Không gian tiễn công là khắp toàn miên và phải 
tiến công đồng loạt. Thời gian tiến công không 
vào thời điểm thông thường mà vào giữa đêm 
giao thừa Tết Nguyên đán, lúc bất ngờ nhất và kẻ 
địch sơ hở nhất. Phương châm là kết hợp Tổng 
công kích và Tổng khởi nghĩa (sau này ta gọi là 
Tổng tiến công và nôi dậy). 

Tất cả những sự lựa chọn trên đây nhăm một 
mục tiêu : Đánh một đòn thật mạnh và hiểm, bất 
ngờ và đông loạt làm cho Mỹ phải lung lay ý chí 
xâm lược, tạo nên một sự thay đôi cục diện của 
Cuộc chiến tranh có lợi cho ta. 

Đảng ta đã dự kiến ba khả năng của cuộc 
Tổng công kích, Tông khởi nghĩa : 

1. Ta thắng lớn, buộc địch phải chịu thua và 
nhận thương lượng với ta để kết thúc chiến tranh. 

2. Ta giành được thắng lợi ở nhiều nơi nhưng 
địch vẫn giữ được nhiều vị trí quan trọng để tiếp 
tục chiến tranh. : 

3. Mỹ tăng thêm quân để mở rộng chiến 
tranh. 

Cuộc tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 của 
quân và dân ta đã giáng một đòn sắm sét vào bọn 
trùm xâm lược Mỹ, làm choáng vắng cả nước 
Mỹ và làm chấn động toàn thế giới. 

Sau một tháng, Oét-mo-len, Tổng tư lệnh 
quân đội Mỹ bị cách chức, Mác-na-ma-ra, Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phải từ chức ; sau 
2 tháng, ngày 30-3-1968, Giôn-xơn, Tổng thống 
Mỹ, tuyên bố ba điểm : 1) Đơn phương ngừng 
bắn phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra. 2) Nhận 
đam phân với ta để chấm dứt chiến tranh. 3) 
Không ra tranh cử Tông thống Mỹ nhiệm kỳ hai 
nữa. 

Đây là sự thú nhận về sự phá sản của chiến 
lược "chiến tranh cục bộ" của Mỹ và đến tháng 
5-1968, Mỹ phải bắt đầu đàm phán với ta về 
chấm dứt chiến tranh. 
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Thắng lợi của quân và dân ta Tết Mậu Thân 
năm 1968 thật to lớn. Cùng với thắng lợi liên 
tiếp đánh bại hai cuộc phản công mùa khô năm 
1965 - 1966, năm 1966 - 1967 và việc gây cho 
địch những tôn thất nặng nề khi chúng tiến hành 
chiến tranh phá hoại miền Bắc, thì thắng lợi 
oanh liệt Tết Mậu Thân đã đánh bại cố gắng cao 
nhất của đề quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt Nam. 


Bằng cuộc Tông tiền công và nổi dậy này, ta 
đã giáng một đòn quyết định, làm phá sản chiến 
lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ, làm 
lung lay ý chí xâm lược của chúng, buộc chúng 
phải xuông thang ‹ chiến tranh, mở đầu quá trình 
Xuông dốc về chiến lược của để quốc Mỹ trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

Lần đầu tiên thực hiện một cuộc tiến công 
chiến lược quy mô lớn, đánh vào hệ thống mục 
tiêu sâu trong lòng địch, kết hợp với quần chúng 
nôi dậy giành quyền làm chủ, quân đội ta đã tích 
lũy được nhiều kinh nghiệm về tổ chức lực lượng 
và nghệ thuật tác chiến trong các đô thị. 

Thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Tết 
Mậu Thân đã đạt được yêu cầu mà Đảng ta đã đề 
ra là : "Giáng cho địch những đòn tiến công sấm 
sét làm thay đổi cục diện chiến tranh, làm lung 
lay hơn nữa ý chí xâm lược của để quốc Mỹ buộc 
Mỹ phải thay đổi chiến lược, phải xuống thang 
chiến tranh "'', 

Thắng lợi này bắt nguồn từ sự lãnh đạo của 
Đảng và sự nỗ lực phi thường của quân và dân ta. 
Đảng ta đã có nhiều sáng tạo trong tạo ra thời cơ 
và năm vững thời cơ khi chúng xuất hiện, sáng 
tạo trong lựa chọn cách đánh, mục tiêu tiến công, 
không gian và thời gian tiến công. Quân và dân 
ta đã có quyết tâm cao và nỗ lực phi thường 
trong việc thực hiện nhiệm vụ của minh trong 
cuộc Tổng công kích, Tổng khởi nghĩa. 

Tuy nhiên, qua cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy nay, chúng ta cũng nhận ra được những 
khuyết điểm, rút ra được những bài học quý báu 
sau : 

- Do phái giữ bí mật nên thời gian dành cho 
các đơn vị, các địa phương quá ít, vì thế, việc 
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chuẩn bị về vật chất, tinh thần và cách đánh cụ 
thể chưa được đầy đủ. Kế hoạch công kích quân 
sự còn sơ sài và tổ chức hiệp đồng giữa các lực 
lượng, giữa các chiến trường, giữa tiến công 
quân sự và nồi dậy của quân chúng còn thiếu cụ 
thể, thiếu chặt chẽ. 

- Ta đã chủ quan trong đánh giá tình hình, 
nhất là, đánh giá các lực lượng chính trị của quần 
chúng ở các đô thị nên đề ra Tổng công kích, 
Tông. khởi nghĩa. Sau này trong tổng kết ta sửa 
lại Tông tiến công và nổi dậy, điều đó phù hợp 
với trình độ của phong trào chính trị của quân 
chúng trong các đô thị. Ta cũng đã đánh giá chưa 
hết khả năng phản ứng của địch. 

- Công tác tư tưởng chỉ chuẩn bị một chiều, 
chỉ hướng vào dứt điểm, không quán triệt đầy đủ 
các khả năng mà Bộ Chính trị đã dự kiến, không 
chuẩn bị tư tưởng đối phó với khó khăn. Vì thể, 
khi xuất quân thì khí thế rất Cao, quyết tâm rất 
lớn, nhưng khi cuộc Tổng tiến công và nổi . dậy 
không thuận lợi, lực lượng tôn thất ở một số nơi 
thì xuất hiện bi quan, hoài nghi, dao động. 

Tuy có những khuyết điểm trên đây và điều 
đó đã có ảnh hưởng đến việc đối phó với sự phản 
kích của địch sau Tết Mậu Thân, nhưng phải nói 
dứt khoát rằng : Không có Tông tiến công và nổi 
dậy Tết Mậu Thân thì không có "Việt Nam 
hóa chiến tranh", không có sự xuống thang của 
đề quốc Mỹ để nhân dân ta tiếp tục đưa cách 
mạng Việt Nam phát triển và đi đến chiến dịch 
Hồ Chí Minh lịch sử giành toàn thắng năm 1975. 
Cuộc Tổng tiến công và nối dậy Tết Mậu Thân 
năm 1968 cách đây đã tròn 35 năm nhưng vẫn 
còn sáng chói khí phách anh hùng chống giặc 
ngoại xâm của quân và dân ta. Những bài học về 
chuân bị lực lượng, về nghệ thuật quân sự trong 
cuộc Tông tiến công và nôi dậy với quy mô lớn 
vân là những hành trang vô cùng quý báu của 
quân và dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc trong thời kỳ đối mới. Cl 


(1) Lê Duẩn : Thư gửi Trung ương cục và Quân ủy miễn, 
I8-I-I968 


23 


Nghiên cứu - Trao đôi 


Tạp chỉ Cộng sản 


'TUYÊNM NGÔN CỦA DÄNIä CÔNG SÀN" 
VỚI ÂN ĐẼ CHẼ ĐỘ Sở HÚU 
TR0NG CHỦ NGHĨA XÃ HỒI 


HÊ độ sở hữu là một trong những vấn đề 

có tầm quan trọng hàng đầu cả về lý luận 

và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội. Về lý 
luận, chủ nghĩa Mác - Lê-nin coi việc xóa bỏ chế 
độ tư hữu, xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản 
xuất là một đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội. "Thủ tiêu chế độ tư hữu là một cách nói vắn 
tắt nhất và tổng quát nhất về việc cải tạo toàn bộ 
chế độ xã hội"“'. Nhưng mô hình chủ nghĩa xã hội 
hiện thực xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu xã 
hội chủ nghĩa với hai hình thức sở hữu là sở hữu 
toàn dân (thực ra là sở hữu nhà nước) và sở hữu 
tập thể đã lâm vào khủng hoảng, chế độ xã hội 
chủ nghĩa bị sụp đô ở Liên Xô và Đông Âu. 

Ở nước ta, quan điểm về xây dựng và phát 
triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa là một nhân tố rất quan 
trọng góp phân vào thắng lợi to lớn của quá trình 
đôi mới hơn mười lăm năm qua. Trong nền kinh 
tế nhiều thành phân đó có sự tôn tại đan xen và 
kết hợp nhiều chế độ sở hữu, bao gồm cả sở hữu 
tư nhân. Vậy vấn đề chế độ sở hữu trong 
chủ nghĩa xã hội cần được "nhận thức lại" như thế 
nào ? 

Mặt khác, mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ 
với nên kinh tế thị trường dựa trên chế độ tư hữu 
có sự điều tiết của nhà nước lại đã có một thời 
được không ít người ngưỡng mộ. Rôi quá trình tư 
nhân hóa kinh tế nhà nước diễn ra vài thập kỷ vừa 


NGUYÊN NGỌC LONG ° 


qua như một tất yếu kinh tế ở một loạt nước, cả 
những nước tư bản chủ nghĩa phát triển cũng như 
những nước đang phát triển. 

Những thực tế đó đã được các học giả tư sản 
lấy làm căn cứ để bác bỏ học thuyết của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin về chủ nghĩa xã hội ; đồng 
thời, cũng đã gây nên sự bối rối trong hàng ngũ ý 
luận mác-xít, thậm chí là sự nghỉ ngờ quan điểm 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về một vấn đề có tính 
nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội : vấn đề thủ tiêu 
chế độ tư hữu, xác lập chế độ công hữu. 

1- "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" với 
vấn đề xóa bỏ chế độ tư hữu 

Xóa bỏ chế độ tư hữu, xác lập chế độ công hữu 
là một quan điểm cơ bản trong các học thuyết xã 
hội chủ nghĩa trước Mác, đặc biệt là trong chủ 
nghĩa xã hội không tương Pháp với tính cách là 
một nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác. Từ đó, 
có người cho rằng các tác giả của Tuyên ngôn vẫn 
chưa thoát khỏi tính chất không tưởng trong quan 
niệm về chế độ sở hữu của chủ nghĩa xã hội. 

Có người lại cho rằng trong Tuyên ngôn, 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen chỉ nói đến việc xóa bỏ 
chế độ tư hữu tư bản ; do đó cần hiểu chế độ tư 


*GS, TS 
(1) C. Mác và Ph. Ẩng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc giả, Hà Nội, 1995, t 4. tr 467 
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Tạp chí Cộng sản 


hữu trong luận điểm "tóm tắt lý luận" của những 
người cộng sản không phải là chế độ tư hữu nói 
chung mà chỉ là tư hữu tư sản. Có như vậy, luận 
điểm "xóa bỏ chế độ tư hữu" mới không mâu 
thuẫn với luận điểm khác ngay trước đó : "Đặc 
trưng của chủ nghĩa cộng sản không phải là xóa 
bỏ chế độ tư hữu nói chung, mà là xóa bỏ chế độ 
tư hữu tư sản "®), 

Theo C. Mác và Ph. Ăng-ghen, việc xóa bỏ tư 
hữu nhỏ không phải là vấn đề của chủ nghĩa xã 
hội vì chế độ tư hữu nhỏ bị thủ tiêu bởi chính sở 
hữu tư sản ; "chế độ tư hữu tư sản", như đã được 
nói rõ trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, "là 
biểu hiện cuối cùng và đầy đủ nhất"® của chế độ 
tư hữu. Vì vậy, khi chủ nghĩa cộng sản thực hiện 
việc xóa bỏ tư hữu tư sản cũng có nghĩa là chế độ 
tư hữu nói chung cũng bị thủ tiêu. "Theo ý nghĩa 
đó, những người cộng sản có thể tóm tắt lý luận 
của mình thành một luận điểm duy nhất này là : 
xóa bỏ chế độ tư hữu"®: nghĩa là xóa bỏ tư hữu 
nói chung. 

Phải thừa nhận răng, trong thực tiễn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, việc xóa bỏ chế độ tư hữu, xác 
lập chế độ công hữu có những khuyết điểm sai 
lâm mang tính chất không tưởng. Nhưng lại là sai 
lâm to lớn nếu xem đó là hệ quả tất nhiên của tính 
chất không tưởng trong quan điểm về xóa bỏ chế 
độ tư hữu của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 
Thực hiện những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 
trên cơ sở chế độ tư hữu chăng ? Đó là một ảo 
tướng của trào lưu xã hội chủ nghĩa mà các tác giả 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản gọi là "chủ nghĩa 
xã hội bảo thủ hay chủ nghĩa xã hội tư sản” ; ngày 
nay nó đã bị sụp đô cùng với sự thất bại của mô 
hình được xem là lý tưởng nhất của nó. Vậy phải 
chăng theo C. Mác và Ph. Ăng-ghen thì trong chủ 
nghĩa xã hội chế độ tư hữu nói chung không có tư 
hữu tư sản sẽ được duy trì ? Đó lại là quan niệm 
của chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản mà các ông đã 
phê phán, vạch trần tính chất "vừa là phản động 
vừa là không tưởng" của nó *. Trong điều kiện 
nên kinh tế đa sở hữu còn là tất yếu khách quan 
thì bằng cách nào đê đi tới chủ nghĩa xã hội, nếu 


Số 6 (tháng 2 năm 2003) 


không làm cho chế độ công hữu với nhiều hình 
thức khác nhau trở thành nền tảng ? 

Quan niệm về xóa bỏ chế độ tư hữu của Tuyên 
ngôn của Đảng Cộng sản khác với chủ nghĩa xã 
hội không tưởng. Trong khi luận chứng một cách 
khoa học tính tất yếu của sự xóa bỏ chế độ tư hữu 
nói chung, C. Mác và Ph. Áng-ghen cho rằng, đó 
phải là sự tự phủ định với những tiền đề do sự 
phát triển của xã hội dựa trên chế độ tư hữu đã tạo 
ra. Ngay từ tác phẩm ' 'Bản thảo kính tế triết học 
1844", C. Mác đã thể hiện tư tưởng đó khi cho 
răng, sở hữu tư nhân do lao động bị tha hóa sinh 
ra ; nhưng đến lượt mình, nó lại là nguyên nhân 
làm cho lao động bị tha hóa phát triển. Khi đạt 
trình độ cao nhất với sở hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa thì lao động bị tha hóa lại tạo tiền đề để tự 
phủ định bằng cách thủ tiêu sở hữu tư nhân tư 
bản. Tư tưởng đó được trình bày một cách khoa 
học và rõ ràng hơn trong tác phẩm "Hệ tư tưởng 
Đức". C. Mác và Ph. Ăng- -ghen chỉ rõ : "Đối với 
chúng ta, chủ nghĩa cộng sản không phải là một 
trạng thái cần phải sáng tạo ra, không phải là một 
lý tưởng mà hiện thực phải khuôn theo. Chúng ta 
gọi chủ nghĩa cộng sản là một phong trào hiện 
thực, nó xóa bỏ trạng thái hiện nay. Những điêu 
kiện của phong trào ấy là do những tiền đề hiện 
đang tôn tại đẻ ra". Sự tha hóa con người do lao 
động bị tha hóa trong hình thức sở hữu tư nhân 
chỉ có thể được khắc phục với những tiên đề nhất 
định mà trình độ phát triên cao của sức sản xuất 
được các ông gọi là "tiền đề thực tiễn tuyệt đối 
cần thiết" vì nếu không có tiền đề đó thì "tất cả sẽ 
chỉ là sự nghèo nàn sẽ trở thành phô biến ; mà với 
sự thiếu thốn tột độ thì ắt sẽ bắt đầu trở lại một 
cuộc đấu tranh đề lại dành những cái cần thiết, thế 
là người ta lại không tránh khói rơi vào cũng sự 
tỉ tiện trước đây"?, Như vậy là không thể xóa bỏ 


Sđd, t 4, tr 615 
Sđd, t 4, tr 615 
Sđd, t 4, tr 616 
Sđd, t 4, tr 633 
Sđủ, t 3, tr ŠÌ 
Sđd, t 3, tr 49 
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(5) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : 
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chế độ tư hữu ở bất kỳ trình độ phát triển nào của 
nên sản xuất xã hội theo ý muốn chủ quan của 
con người ; những người cộng sản chi đặt ra cho 
mình nhiệm vụ xóa bỏ tư hữu bằng cách xóa bỏ 
sở hữu tư sản mà thôi. Và ngay cả khi nhiệm vụ 
đó được đặt ra thì việc xóa bỏ tư hữu cũng không 
thể thực hiện ngay lập tức, như Ph. Ắng-ghen đã 
viết trong "Nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản". 
Trả lời câu hỏi : Liệu có thể thủ tiêu chế độ tư hữu 
ngay lập tức được không ? Ph. Ăng-ghen viết : 
"Không, không thể được, cũng y như không thể 
làm cho lực lượng sản xuất hiện có tăng lên ngay 
lập tức đến mức cần thiết để xây dựng một nên 
kinh tế công hữu"®, Những biểu hiện của quan 
niệm không tưởng về xóa bỏ tư hữu trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn xa 
lạ với quan điểm của các tác giả Tuyên ngôn. 


2 - Sở hữu tư nhân, sở hữu cá nhân và chế 


độ công hữu 

Theo các tác giả của Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản, xóa bỏ chế độ tư hữu không có nghĩa 
là xóa bỏ sở hữu nói chung. Hình thức sở hữu mà 
những người cộng sản không chủ trương xóa bỏ 
là sở hữu cá nhân của người lao động. Trong thực 
tế lịch sử chế độ tư hữu ra đời từ sự phát triển của 
sở hữu cá nhân. Nhưng sự khác nhau giữa hai loại 
sở hữu đó thì rất rõ ràng. Sở hữu cá nhân là "sở 
hữu do cá nhân mỗi người làm ra, kết quả lao 
động của cá nhân"® : còn chế độ tư hữu lại là 
"phương thức sản xuất và chiếm hữu sản phẩm 
dựa trên những đối kháng giai cấp, trên cơ sở 
những người này bóc lột những người kia”°”, mà 
chế độ sở hữu tư sản là biểu hiện cuối cùng và 
hoàn thiện nhất. 

Trong các xã hội có dựa trên chế độ tư hữu, sở 
hữu cá nhân của một số ít người được phát triển 
bằng cách tước đi sở hữu cá nhân của đa số những 
người khác. Chủ nghĩa cộng sản làm cho "sở hữu 
cá nhân không còn có thê biến thành sở hữu tư 
sản được nữa", 

Đương nhiên, trong Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản, C. Mác và Ph. Ăng-ghen chưa thể làm 
sáng tỏ vấn đề sở hữu cá nhân trong chủ nghĩa 
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Yạp chí Cộng sản 


cộng sản ; bởi vì, một vấn đề phức tạp như vậy thì 
cũng như nhiều vấn đề khác của chủ nghĩa cộng 
sản, các ông chỉ có thể chờ kinh nghiệm của thực 
tiễn mà thôi. Không những thế, khi mà sở hữu cá 
nhân tôn tại dưới những hình thức tư hữu khác 
nhau, nhất là trong những điều kiện hiện tại của 
sản xuất tư sản, khi mà "tự do có nghĩa là tự do 
buôn bán, tự do mua và bán"4?thì quan điểm xem 
sơ hữu cá nhân là "cơ sở của mọi tự do, mọi hoạt 
động và mọi sự độc lập của cá nhân"”“° lại được 
sử dụng để biện hộ cho chế độ tư hữu, một quan 
điểm tư sản cần được vạch trần. Các tác giả 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vạch ra rằng : 
nếu đó là sở hữu của người tiêu tư sản, của người 
tiểu nông thì "sự phát triển của công nghiệp đã 
xóa bỏ và hàng ngày vẫn tiếp tục xóa bỏ cái đó 
rồi" : còn đối với người công nhân thì chỉ có thể 
chiếm hữu "những sản phẩm của lao động, cần 
thiết để tái sản xuất ra đời sống"+® mà thôi. 

Vấn đề sở hữu cá nhân được C. Mác tiếp tục 
làm rõ trong bộ "Tư bản". C. Mác viết : "chế độ 
tư hữu tư bản chủ nghĩa nữa đều là sự phủ định 
đầu tiên đối với chế độ tư hữu cá nhân dựa trên 
lao động của bản thân. Nhưng nên sản xuất tư bản 
chủ nghĩa lại đẻ ra sự phủ định bản thân nó, với 
tính tất yếu của một quá trình tự nhiên. Đó là sự 
phủ định cái phủ định. Sự phủ định này không 
khôi phục lại chế độ tư hữu mà khôi phục lại chế 
độ sở hữu cá nhân trên cơ sơ những thành tựu của 
thời đại tư bản chủ nghĩa : trên cơ sở sự hiệp tác 
và sự chiếm hữu công cộng đối với ruộng đất và 
những tư liệu sản xuất do chính lao động làm 
ra"“9, Như vậy là, chế độ công hữu xã hội chủ 


(8) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Sđd, t 4, tr 469 
(9) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Sđở, t 4, tr 616 
(10) C. Mác - Ph. Ảng-ghen : Sđở, t 4, tr 615 
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(Xgiên eứu - rao đổi 


nghĩa không những không loại trừ sở hữu cá nhân 
mà lại là sự khôi phục sở hữu cá nhân của người 
lao động đã bị chế độ tư hữu phủ định. Sở hữu cá 
nhân ở đây không phải chỉ là những sản phẩm lao 
động với tính cách là tư liệu tiêu dùng như quan 
niệm lâu nay được phổ biến trên sách báo mác-xít 
mà phải bao gồm cả sở hữu về tư liệu sản xuất 
nhưng không còn mang hình thức tư nhân mà tôn 
tại trong sự thống nhất với sở hữu xã hội. Nói 
cách khác, đó là sở hữu cá nhân được khôi phục 
trên cơ sở cao hơn vì không còn bị phủ định một 
cách tất yếu như trong chế độ tư hữu trước đây. 
Trong chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa, sở hữu 
xã hội phải được hiểu là sở hữu của những cá 
nhân đã liên hiệp với nhau, "toàn bộ sản xuất đã 
tập trung trong tay những cá nhân đã liên hợp với 
nhau", một liên hợp "trong đó sự phát triển tự do 
của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do 
của tất cả mọi người"4?, 

Chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa như vậy sẽ 
ra đời với những hình thức và bước đi như thế 
nào ? Với cách tiếp cận chủ nghĩa cộng sản một 
cách khoa học, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 
chỉ có thể chỉ ra rằng, công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội nói chung, xác lập chế độ công hữu 
nói riêng, phải được thực hiện với những biện 
pháp phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể. "Trong 
những nước khác nhau, những biện pháp ấy dĩ 
nhiên sẽ khác nhau rất nhiều"°, Các tác giả 
Tuyên ngôn có vạch ra một số biện pháp mà các 
ông cho là "có thể được áp dụng" đối với những 
nước tiên tiến. Nhưng đó lại là những điều mà 
20 năm sau các ông cho răng : "Ngày nay mà viết 
lại thì về nhiều mặt, cũng phải viết khác đi"0°, 

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã tạo ra 
những hình thức kinh tế mà C. Mác xem là 

“những hình thái quá độ từ phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa sang phương thức sản xuất tập 
thể", khi nghiên cứu các công ty cổ phần và 
những nhà máy hợp tác của công nhân trong chủ 
nghĩa tư bản. Trong công ty cố phần tư bản chủ 
nghĩa thì tư bản "trực tiếp mang hình thái tư bản 
xã hội”, là tư bản, nhưng là "tư bản của những cá 
nhân trực tiếp liên hiệp lại với ñhau"°" nhưng là 
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các cá nhân tư sản. Còn trong nhà máy hợp tác 
của công nhân, "đĩ nhiên vẫn lặp lại và không thể 
không lặp lại tất cả những khuyết điểm của chế 
độ hiện tại. Nhưng sự đối kháng giữa tư bản và 
lao động đã được xóa bỏ trong phạm vi những 
nhà máy hợp tác đó" ; đó là tư bản nhưng là tư bản 
của "những người lao động liên hiệp"?? mà thành. 

Chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời và được xây 
dựng trong điều kiện các nước chưa có chủ nghĩa 
tư bản phát triển. Trong tình hình đó việc xác lập 
chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa không thể 
không là quá trinh tìm tòi sáng tạo những hình 
thức và bước đi thích hợp. Không những thế, chế 
độ tư hữu nhỏ còn tồn tại một cách phổ biến và sự 
phát triển tư bản, như V.I. Lê-nin đã từng nói, còn 
là không tránh khỏi. Việc tìm ra những "hình thái 
quá độ”, "những khâu trung gian" để đi tới chế độ 
công hữu là hết sức cần thiết không những để 
chuyển từ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
sang phương thức sản xuất tập thể mà còn để đưa 
nên sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Đối với một sự nghiệp lớn lao và mới mẻ như 
vậy thì những thiếu sót, khuyết điểm mắc phải 
trong quá trình tìm tòi, thử nghiệm là khó tránh 
khỏi. Nhưng việc tuyệt đối hóa hình thức công 
hữu theo mô hình Xô-viết và nhất là biến cách 
thực hiện xóa bỏ tư hữu, xác lập chế độ công hữu 
trong điều kiện lịch sử cụ thể nước Nga thành 
nguyên tắc, thành quy luật phổ biến của chủ 
nghĩa xã hội thì lại là sai lầm của chủ nghĩa chủ 
quan, giáo điều. Nắm vững quan niệm khoa học 
của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản về vấn đề sở 
hữu không những để tránh tái phạm những sai 
lầm đã mắc phải, mà điều quan trọng là, để thực 
hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của chủ nghĩa 
xã hội từ nền tảng kinh tế của nó. 1 


(17) C. Mác - Ph. Ẳng-ghen : 
(18) C. Mác - Ph. Ắng-ghen 
(19) C. Mác - Ph. Ăng-phen : 
(20) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : 
(21)C. Mác - Ph. Ẳng-ghen : 
(22) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : 


Sđủ, t 4, tr 628 
Sđd, t 4, tr 627 
Sđd, t 18, tr 128 
Sđd, t 25, tr 673 
Sđủd, t 25, tr 667 
Sđd, t 25, tr 673 
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Ó một luận điểm của nhà triết học duy 

vật Pháp C.A. Hen-ve-ti-út được nhà 

triết học duy vật biện chứng và duy vật 
lịch sử C. Mác tâm đắc là : "Mỗi thời đại xã hội 
đều cần có những con người vĩ đại của nó, và 
nếu nó không tìm ra những người như thế, thì... 
nó sẽ nặn ra họ”, Những con người vĩ đại (hay 
còn gọi là những vĩ nhân) luôn là những người 
mở đường cho sự phát triển của lịch sử. Họ có 
tầm nhìn xa hơn và có ý chí mãnh liệt hơn những 
người khác. Họ có khả năng hơn những người 
khác trong việc đáp ứng các nhu cầu xã hội lớn 
lao của thời đại. 

Theo tỉnh thần đó, có thể nói Hô-xê Mác-ti 
chính là một trong những vĩ nhân tiêu biểu xuất 
hiện đúng vào thời đại đang diễn ra 
những chuyển biến có tính bước ngoặt trong lịch 
SỬ Cu-ba và châu Mỹ La-tinh mây thập niên 
cuối thế kỷ .$b € 


Lúc bấy giờ, cuộc cách mạng giải phóng dân 
tộc đá giành được thắng lợi từ lâu tại hâu hêt các 
thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở 
châu Mỹ La-tinh, dân tới sự ra đời của hàng loạt 
quốc gia độc lập. Nhưng Cu-ba và Pu-éc-tô 
Ri-cô vân còn năm dưới ách đô hộ của chủ nghĩa 
thực dân Tây Ban Nha. Vì thế, giải phóng dân 
tộc càng trở thành đòi hỏi lịch sử bức thiệt của 
hai dân tộc nay. Cùng trong thời gian đó, Hợp 
chủng quốc Hoa Kỳ, sau khi giành được độc lập 
từ tay thực dân Anh hơn 100 năm trước, đã tiến 
nhanh trên con đường phát triên tư bản chủ nghĩa 
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và lúc này thi nghĩa tư bản Mỹ cũng đang 
chuyên mạnh từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang 
giai đoạn độc quyên, biến thành chủ nghĩa đề 
quốc. Nhu cầu tìm kiếm thị trường xuất khẩu tư 
bản, tiêu thụ hàng hóa, khai thác nguyên liệu, 
bóc lột nhân công rẻ... đã đẩy nước Mỹ đến chỗ 
tiến hành chiến tranh _glành giật lãnh thổ, bành 
trướng kinh tế ra nhiều nơi trên thế giới, trước 
hết là khu vực Mỹ La-tinh. Trong tỉnh hình â ấy, 
hòn đảo Cu-ba - vốn từ lâu được giới cầm quyên 
Mỹ ví như "quả táo trên cái cây Tây Ban 
Nha"®' - đã trở thành miếng mỗi rất hấp dẫn mà 
"chú Sam” nhăm nhe giành lây để dùng làm bàn 
đạp xâm nhập vào các nước châu Mỹ La-tinh 
khác. Do đó, sự nghiệp cách mạng giải phóng 
dân tộc của nhân dân Cu-ba giờ đây phải cùng 
một lúc giải quyết hai nhiệm vụ đan xen với 
nhau : vừa chống chủ nghĩa thực dân cũ lây Ban 
Nha, vừa chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ với 
những thủ đoạn thực dân mới của nó để gianh 
độc lập tự do thực sự cho Tổ quốc, đồng thời, 
góp phân "bảo đảm cho nền độc lập vẫn còn bị 
đe dọa”® của các nước cộng hòa non trẻ ở châu 


; GS, TS, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 
quôc gia 

(1) C. Mác và Ph. Áng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1993, t 7, tr 88 

(2) Trích thư của G.A-đam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Mỹ, gửi đại diện Hoa Kỳ tại Ma-đơ-rít, ngày 28-4-1832 

(3) José MartÍ : Obras ecogidas. t 3. La Habana, 1992, 
p362 
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Mỹ La-tinh. Cuộc cách mạng ẤY, không thể tiếp 
tục tiến hành chỉ trong khuôn khô của hệ 
tư tưởng truyền thông, cũng tức là trong khuôn 
khô tầm nhìn của phong trào giải phóng châu 
Mỹ La-tinh mẫy thập niên đầu thế kỷ XIX, mà 
rất cần phải có sự kê thừa và phát triên tư tưởng 
của các nhà giải phóng vĩ đại hồi đó, tiêu biểu 
như Si-môn Bô-li-va, để hình thành một 
tầm nhìn mới, một tư tưởng tiến bộ mới chỉ lối, 
soi đường. 

Hô-xê Mác-ti đã đáp ứng được đòi hỏi nóng 
bỏng đó của dân tộc và của thời đại. Những trải 
nghiệm riêng trong toàn bộ cuộc đời của ôn 
cũng đã tạo ra cả những cơ hội và thử thách đề 
ông trau dồi, tôi luyện và từng bước vươn tới tâm 
cao nhân cách và bản lĩnh của một vĩ nhân như 
thế. 

Sinh ra trong một gia đình quân nhân cấp 
thấp, ngay từ nhỏ cậu bé Hô-xê đã có dịp gần gũi 
và cảm thông sâu sắc với cuộc sống cơ cực của 
những, người lao động Cu-ba dưới ách thông trị 
hà khắc của chủ nghĩa thực dân cùng với chê độ 
nô lệ tàn bạo mà nó ra sức duy trì. Bước vào tuổi 
thanh niên, Hô-xê Mác-ti đã được khích lệ mạnh 
mẽ bởi cuộc khởi nghĩa vang dội ở La Đê-ma- 
ha-goa, ngày 10-10-1868, dưới sự lãnh đạo của 
Các-lốt Ma-nu-en đê Xê- -xpê-đét, mở đầu cuộc 
Chiến tranh 10 năm. Vì viết báo, làm thơ ca ngợi 
những tấm gương anh hùng của các chiến Sĩ 
nghĩa quân, Hô-xê Mác-ti đã bị chính quyền 
thực dân kết án 6 năm tù, sau đổi thành án trục 
xuất sang Tây Ban Nha. Gần 4 năm ở ' 'mâu 
quốc”, Hô-xê Mác-ti vừa phải lao động kiếm 
sông, vừa miệt mài học tập, lần lượt thi đậu bằng 
cử nhân luật, cử nhân triết học và cử nhân văn 
chương, không phải để mưu cầu một cuộc sống 

"vinh thân phi gia" mà là tích lũy cho minh 
một vốn tri thức cơ bản để phục vụ cho sự 
nghiệp cứu nước cứu dân. Mấy năm tiếp theo, tử 
châu Âu, Hô-xê Mác-ti tìm cách trở về châu Mỹ 
La-tinh, lần lượt đến Mê-hi-cô, Goa-tê-ma-la, 
Hôn-đu-rát..., tích cực tham gia vào nhiều hoạt 
động báo chí, văn hóa, giáo dục tại những 
nước này. Sau Chiến tranh 10 năm, ở tuôi 
trưởng thành và đã lập gia định, Hô-xê Mác-ti 
trở về Cu-ba hoạt động cách mạng. Vì thế, tháng 
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9-1879, Hô-xê Mác-ti lại bị trục xuất sang 
Tây Ban Nha lần nữa. Nhưng chỉ 3 thắng sau, 
ông đã trốn sang Pa-ri rôi từ Pa-ri đi Niu Óoc. Từ 
đây, ông sông lưu vong tại Mỹ l5 năm. Trong 
suốt thời gian này, Hô-xê Mác-ti vừa sáng tác 
văn thơ, viết báo chính luận, làm đại diện ngoại 
giao cho một số nước châu Mỹ La-tinh tại 
Hoa Kỷ vừa hoạt động không mệt mỗi để tuyên 
truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết tất cả các lực 
lượng yêu nước và tiến bộ của Cu-ba ở cả trong 
và ngoài nước vào một tổ chức chính trị thống 
nhất là Đảng cách mạng Cu-ba nhằm tiến tới 
phát động cuộc chiến tranh mới để giải phóng 
Tổ quôc. Nhưng khi cuộc chiến tranh giành độc 
lập mà ông là linh hồn vừa bùng nổ và đang lan 
rộng, thì ngày 19-5-1895, lúc mới hơn 42 tuổi, 
Hô-xê Mắc- tí đã anh dũng hy sinh trong một trận 
chiến đấu chống quân Tây Ban Nha ở Đốt Ri-ết. 


Có thể nói, chính sự phong phú của những 
mối quan hệ hiện thực trong : suốt cuộc đời đã là 
CƠ SỞ tạo nên sự phong phú về tư tưởng, tình cảm 
của Hô-xê Mác-ti với tư cách là một nhà thơ nổi 
tiếng, một nhà văn lỗi lạc, một nhà báo sắc sảo, 
một diễn giả hùng biện, một nhà cách mạng tài 
ba, một chiến sĩ sẵn sàng hy sinh xả thân. vì 
nước. Hoạt động của Hô-xê Mác-ti bao gồm 
nhiều lĩnh vực như vậy chứng tỏ nghị lực phi 
thường. và trĩ thông minh xuât chúng của ông. 
Điều gì ông viết ra, nói ra cũng mang đặc điểm 
của tài năng và trí tuệ. Nhưng trước hết và bao 
trùm lên tât cả, Hô-xê Mác-ti là một nhà yêu 
nước vĩ đại. Hầu như toàn bộ hoạt động lý luận 
và thực tiễn của ông đều hướng về một mục tiêu 
Cao cả là đấu tranh giành độc lập, tự do cho 
Tổ quốc. Ông viết : "Không thể có con người mà 
không có Tô quốc, không thể có Tổ quốc mà 
không có tự do"*. Ông còn mơ ước, sau khi 
giành được độc lập, Cu-ba sẽ Xây dựng một nước 
cộng hòa lao động với tất cả mọi người và vi 
quyên lợi của tất cả mọi người ”. 


(4) José Martí : ÓObras completas, t 1, La Habana, 1963, 
tr 459 

(5) José Marti : 
tr 17 


Obras ecogidas, t 3, La Habana, 1992, 
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Như vậy, chủ nghĩa yêu nước của Hô-xê 
Mác-ti là chủ nghĩa yêu nước rất tiền bộ trong 
thời kỳ lịch sử của ông. Ở ông, lòng yêu nước 
nồng nàn găn liền với tình yêu tha thiết nhân dân 
lao động bị áp bức, không phân biệt là người da 
trắng, đa đen, da đỏ hay người lai. Ông kịch liệt 
lên án chủ nghĩa phân biệt chúng tộc do bọn thực 
dân gieo rắc, xem đó là "tội ác chống. lại loài 
người". Trong khi dành những lời thắm thiết 
nhất để biểu dương sự đóng góp quý báu, sự hy 
sinh quả cảm của những người nô lệ da đen, 
công nhân, nông dân, trí thức yêu nước cho sự 
nghiệp giải phóng Tổ quốc, Hô-xê Mác-ti kiên 
quyết vạch trần và kịch liệt phê phán tư tưởng cải 
lương, thỏa hiệp, đầu hàng của một sô người 
thuộc các tầng lớp trên có đặc quyền, đặc lợi 
trong xã hội thuộc địa, nhất là những kẻ chủ 


trương đòi quyền tự trị cho Cu-ba dưới quyền lực , 


tối cao của quôc vương Tây Ban Nha, hoặc chủ 
trương sáp nhập Cu-ba vào Mỹ thời bấy giờ. 
Mặc dù chưa được biết đến tác phẩm "Tư 
bản" của C. Mác, song với sự nhạy cảm về chính 
trị và với cách ,phân tích đặc biệt trong hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể của mình, Hô-xê Mác-ti là một 
trong số rất ít nhà cách mạng châu Mỹ La-tinh 
cuối thế kỷ XIX đã đánh giá được bản chất và xu 
hướng vận động của chủ nghĩa tư bản Mỹ thời 
bấy giờ, thê hiện ở mưu đồ tiến hành "cuộc chinh 
phục đê tiện các nước láng giêng nhỏ bé và cuộc 
chiến tranh vô nhân đạo chống Các cường quốc 
khác nhằm giành quyền thống trị thế giới". 


Vì thấy trước một cách chính xác xu hướng 
bành trướng, xâm lược của nước Mỹ để quôc, 
cho nên Hô-xê Mác-ti đã nhấn mạnh ráng - 
Đang cách mạng Cu-ba phải chạy đua với thời 
gian, ra sức chuân bị chu đáo về mọi mặt đề kịp 
thời phát động nhân dân nước minh đứng dậy 
tiền hành cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng 
dân tộc mà ông gọi là "chiến tranh cân thiết" 
nhằm đánh đô ách thống trị đã kéo dài gần 4 thế 
kỷ của thực dân Tây Ban Nha, giành độc lập cho 
Cu-ba, thúc đây nền độc lập của Pu-éc-tô Ri-cô, 
và bằng cách đó, ngăn chặn bước chân bành 
trướng của tên không lồ miền Bắc qua quân đảo 
Ăng-ti vào các nước Trung và Nam Mỹ. Theo 
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ông, "với nền độc lập của những nước nô lệ cuối 
cùng ở châu Mỹ”, Đảng cách mạng Cu-ba sẽ 
"tạo nên quyền lực hiển nhiên đóng góp vào việc 
thiết lập sự cân bằng và sự tin cậy cần thiết đối 
với hòa bình và công lý phổ biến cho các dân tộc 
nói tiếng Tây Ban Nha ở châu Mỹ"?. Về sau, 
ông còn nhân mạnh thêm : "Cái mà chúng ta cân 
bằng là cả một thế giới. Chúng ta không chỉ 
nhằm giải phóng hai hòn đảo. Vì điều đó quá 
nhỏ bé... [Trong khi] đây là sự nghiệp được dự 
kiến nhằm đạt tới điều lớn lao thật sự là bảo đảm 
nên hòa hiếu giữa các bộ phận đối nghịch của 
châu lục chúng ta trong niêm hạnh phúc của 
những người cân lao được hưởng độc lập dân 
tộc, và với cuộc sống tự do của các quốc đảo 
Ăng-ti phôn vinh, tránh cuộc xung đột không 
cần thiết giữa nhân dân bị nô dịch của châu Mỹ 
và thế giới liên minh chống lại tham vọng của 
họ”®'. : 

Rõ rằng ở đây, chủ nghĩa yêu nước chân 
chính của Hô-xê Mác-ti - kết tinh khát vọng độc 
lập, tự do của nhân dân Cu-ba - gắn liền 
một cách hữu cơ với tỉnh thần đoàn kết châu Mỹ 
La-tinh, đoàn kết quốc tế chống lại mưu đồ bành 
trướng, xâm lược của một đề quốc hùng mạnh 
đang nối lên, vì sự cân bằng của thế giới, vì hòa 
bình và công lý phổ biến của nhân dân các nước 
trong khu vực và mở rộng ra là trên cả địa cầu. 
Đó chính là một tiên đoán sáng suốt, một tư 
tưởng có sức sống lâu dài, một tầm nhìn xuyên 
thế kỷ. Nó vẫn giữ nguyên giá trị và ý nghĩa thời 
sự sâu sắc đối với ngày nay, khi nhân dân Cu-ba 
cùng với nhân loại tiến bộ đang đứng trước một 
nhiệm vụ lớn lao là phải tập hợp lại lực lượng, 
mở rộng khối đoàn kết để cùng nhau xây dựng 
một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền 
vững, trong đó, độc lập, chủ quyên và quyền 
phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 
theo con đường tự minh lựa chọn của tất cả các 
dân tộc - dù lớn hay nhỏ, đù mạnh hay yếu - đều 


(6) Josẻ Martí : Sđơ, tr 362 
(7) José Martí : Sđớd, tr 439 
(8) José Marti : Sđd, tr 362 
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được tôn trọng ; các nước hợp tác với nhau trên 
nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi ; không một 
nước nào có quyên xâm lược, can thiệp, lật đồ, 
-_ bao vây, cắm vận chống các nước khác bất chấp 
mọi đạo lý và luật pháp quốc tế. 


Với đường. lối chính nghĩa ngời sáng đó, 
chúng ta bày tô thái độ kiên quyết phản đôi chủ 
nghĩa bá quyên và chủ nghĩa đơn phương siêu 
cường sau chiến tranh lạnh, tức những thế lực 
đang toan tính áp đặt sự thống trị của nó trên 
phạm vi toàn cầu nhân danh cái gọi là "can thiệp 
nhân đạo”, "bảo vệ dân chủ, nhân quyền", và sau 
sự kiện 11-9-2001 - một thảm họa đau thương 
đối với nước Mỹ mà toàn thế giới đều cảm thông 
và chia sẻ - thì lấy cớ là "chống chủ nghĩa khủng 
bố quốc tế", ngay cả khi chưa có bằng chứng xác 
thực, để ' 'đánh đòn phủ đầu" bằng vũ khí công 
nghệ cao nhằm thay đối những chế độ 'không vừa 
ý họ, giành ưu thế về địa vị chính trị ở nhiều nơi 
trên thế giới vì những quyên lợi ích kỷ của mình. 


Cả ở đây nữa, cũng theo tỉnh thần của Hô-xê 
Mác-ti, trong khi phân tích chính sách đối ngoại 
của Hoa Kỳ hiện nay, chúng ta không hề "vơ đũa 
cả nắm". Chúng ta luôn đánh giá cao nhân dân 
Mỹ yêu chuộng tự do và hòa bình, đồng thời, 
luôn phân biệt những chính khách thuộc phải 
"bồ câu" với các thế lực "điều hâu" trong giới 
cảm quyền Oa-sinh-tơn. - Đúng như Hô-xê Mác- 
ti, trong một bài báo viết năm 1889, đã chỉ rõ : 
"Những người lao động Cu-ba... không muốn 
sáp nhập Cu-ba vào Mỹ. Điều đó đối với họ là 
không cân thiết. Họ khâm phục một dân tộc đã 
đạt tới nền tự do chưa từng thấy cho đến lúc bấy 
giỜ, nhưng họ không tin vào các thế lực đen tối... 
đã bắt đầu công việc phá hoại của chúng tại nước 
cộng hòa. Họ kính trọng những người anh hùng 
của đất nước đó như những người anh hùng của 
mình và mong muốn sự phôn vinh của Hoa Kỳ 
đem lại vinh quang lớn hơn cho nhân loại, nhưng 
họ không thể thật sự tin vào một đất nước mà ở 
đó lẽ ra không cần có tham vọng thống trị các 
nước khác, cũng như không cần có những cuộc 
xâm chiếm bằng bạo lực, không cần có những 
chiến thắng mâu thuẫn với những khái 
niệm danh dự và chính nghĩa. Chúng ta yêu mến 
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Tô quốc của Lin-côn, nhưng chúng ta ghê sợ đất 
nước của Cá-tinh"®, 

Ta thấy, có sự tương đồng giữa tư tưởng 
của Hô-xê Mác-ti - người Thầy của nên độc lập 
Cu-ba với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh 
nhân văn hóa thế giới. Trong Lời chúc đầu năm 
gửi nhân dân Mỹ (1-1-1966), Bác Hồ viết : "Vì 
đề quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, cho nên nhân 
dân Việt Nam phải chống lại để bảo vệ độc lập 
và gìn giữ hòa bình... Nhân dân Việt Nam rất 
quý trọng tình hữu nghị với nhân dân Mỹ vĩ đại 
đang tiếp tục những truyền thống của Hoa Thịnh 
Đốn và Lin-côn đấu tranh cho độc lập dân tộc và 
dân chủ"49, 

Tóm lại, điều cốt lõi nhất đồng thời cũng là 
bản chất nhân văn sâu sắc nhất trong tư tưởng 
của Hô-xê Mác-ti là lòng yêu nước, thương dân, 
thương nhân loại cần lao bị áp bức. Chính với 
lòng yêu thương bao la ấy mà Hô-xê Mác-ti đã 
suốt đời phấn đấu cho độc lập của Tổ quốc, tự 
do, hạnh phúc của nhân dân, qua đó, góp phân 
vào việc thiết lập một thế giới cân bằng vì hòa 
bình và công lý không chỉ của nhân dân các nước 
châu Mỹ La-tinh mà của toàn thể loài người. 

Mặc dù bối cảnh của thế giới ngày nay đã có 
nhiều biến đổi lớn lao so với thời điểm lịch sử 
của Hô-xê Mác-ti, song tầm nhìn và tư tưởng của 
ông vẫn đang là ánh sáng soi đường cho nhân 
dân Cu-ba trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, 
chủ quyền, bảo vệ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa 
của mình, đồng thời, ngày càng mở rộng tình 
"đoàn kết với tất cả thế giới, chứ không chỉ với 
một bộ phận của thế giới"°", như Hô-xê Mác-ti 
đã dạy, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. 

Hô-xê Mác-ti sống mãi trong sự nghiệp cách 
mạng Cu-ba ! CÌ 


(9) José MartÍ : Sớd, tr 364 

(10) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 12, tr 3 

(11) Manual de capacitacron civica, La Habana, 1960, 
p296 
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ĐÀO DUY QUÁT * 


ẠI Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, khi 

khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới 

toàn diện đất nước, Đảng ta đã khẳng 
định : Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu chủ 
nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa 
chọn ; đổi mới nhưng không được đổi màu, đối 
mới là tìm ra bước đi, hình thức và biện pháp 
thích hợp để xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là 
nguyên tắc cơ bản chỉ đạo sự nghiệp đổi mới, là 
sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội, là sự khẳng định dứt khoát đi 
theo con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội chứ 
không lựa chọn con đường phát triển tư bản chủ 
nghĩa hay con đường thứ ba nào khác. 

Sau 7 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tại 
Hội nghị Đảng giữa nhiệm kỳ (khóa VII) của 
Đảng, cùng với việc khăng định những thành tựu 
vô cùng quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, 
quốc phòng an ninh, đối ngoại mà nhân dân ta 
đã giành được, Đảng ta đã cảnh báo bốn nguy cơ 
trong thời kỳ mới. Một trong bồn nguy cơ đó là : 
chệch định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo 
cơ chế thị trường một mặt tạo ra động lực mạnh 
mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi thành 
phần kinh tế, kích thích năng lực lao động sáng 
tạo của mọi con người, nhưng mặt khác tự nó 
cúng chứa đựng nguy cơ chệch định hướng xã 
hội chủ nghĩa nêu chúng ta không đủ bản Iĩnh, 
năng lực lãnh đạo và quản lý nó. 

Nguy cơ chệch định hướng xã hội chủ nghĩa 
còn có nguyên nhân khách quan do các thế lực 
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' | thù địch đẩy mạnh . 
chiến lược "diễn biến 
hòa bình" để chuyển 
' hóa chế độ ta sang 
à quỹ đạo của chủ 
5 nghĩa tư bản. 

Nhận diện những 
biểu hiện của nguy 
cơ chệch hướng xã 
hội chủ nghĩa là vấn 
đề không đơn giản. 
Tính phức tạp của sự 

nhận diện này bắt nguồn từ tính phức tạp của 
thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội là thời kỳ lâu dài, phải trải qua nhiều chặng 
đường, nhiều nấc thang quá độ. Với nước ta, thời 
kỳ quá độ thực chất là quá trình hiện thực hóa 
từng bước các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. 
Tức là từng bước thực hiện hóa sáu đặc trưng mà 
“Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội” đã xác định xã hội xã hội 
chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng là xã hội do 
nhân dân lao động làm chủ ; có một nền kinh tế 
phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện 
đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất 
chủ yếu ; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc ; con người được giải phóng khỏi áp 
bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng 
theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân ; 
các dân tộc trong nước bình đăng, đoàn kết và 
giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ ; có quan hệ hữu 
nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên 
thế giới. Chỉ khi nào chúng ta kết thúc thời kỳ quá 
độ mới thực hiện được toàn diện tính chất của 
các đặc trưng này. Do đó, trong thời ky quá độ, 
nhất là khi chúng ta mới cơ bản kết thúc chặng 
đường đầu tiên thì vẫn còn thể hiện đậm nét tính 
_ chất quá độ trong một số fĩnh vực, nhất là kinh tế 
xã hội. Hiểu tính chất quá độ tức là vừa có tính 
chất xã hội chủ nghĩa vừa chưa có đầy đủ hoặc 
chưa có. Cần quán triệt sâu sắc tính chất quá độ, 
tính đan xen rất phức tạp này để không được 


* TS, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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nhân danh khắc phục sự chệch hướng mà quy 
chụp cho một thực tiễn đang vận động dẫn đến 
cản trở, kìm hãm quá trình đổi mới và phát triển. 
Mặt khác, càng không vì tính chất quá độ, tính 
đan xen rất phức tạp mà chúng ta thiếu tỉnh táo, 
thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu 
tranh khắc phục, đấy lùi những biểu hiện chệch 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Dù mang tính chất 
quá độ, sự đan xen phức tạp nhưng trong tiến 
trình vận động của thời kỷ này, thì sau mỗi chặng 
đường, mỗi nấc thang quá độ, tính chất xã hội 
chủ nghĩa phải tăng lên. Có nghĩa là, sau mỗi thời 
kỳ, mỗi chặng đường, tính chất của 6 đặc trưng 
phải được hiện thực hóa nhiều hơn. 

Quán triệt các đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội mà nhân dân ta xây dựng, quán triệt tính 
chất quá độ, tính đan xen phức tạp của thời kỷ 
lịch sử này, bước đầu có thể nhận diện những 
biểu hiện của nguy cơ chệch định hướng xã hội 
chủ nghĩa trên một số mặt chủ yếu sau. 

Về chính trị, trước hết đó là chiều hướng tăng 
lên của sự giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng 
cộng sản và hiệu lực quản lý của nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa. V.I. Lê-nin đã cảnh báo 
nguy cơ này bằng việc Người nêu lên hình 
tượng : Người Bôn-sê-vích cầm lái nhưng chiếc 
xe không đi theo hướng lái nữa ! Sự chệch hướng 
về chính trị còn là những biểu hiện sai lầm trong 
đường lỗi, chính sách của Đảng, trong chiều 
hướng tăng lên của tình trạng vi phạm quyền làm 
chủ của nhân dân (cả dân chủ đại diện và dân 
chủ trực tiếp ở cơ sở). 

Sự chộch hướng xã hội chủ nghĩa trên fĩnh 
vực kinh tế - xã hội thể hiện nổi bật trong chiều 
hướng tăng lên của sự yếu kém của doanh 
nghiệp nhà nước, của kinh tế tập thể, của tình 
trạng tụt hậu xa hơn nữa về kinh tế so với các 
nước khu vực và thế giới, sự tăng lên của Sự phân 
cực xã hội, phân hóa giàu nghèo củng với sự tăng 
lên của tình trạng áp bức, bóc lột, bất công. 

Trong lĩnh vực văn hóa, sự chệch định hướng 
xã hội chủ nghĩa được biểu hiện ở sự tăng lên của 
tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và 
lối sống, sự gia tăng quá trình băng hoại các giá 
trị tinh thần bền vững của dân tộc như : lòng yêu 
nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết 
cộng đồng, tinh thần ham học tập, cầu tiến bộ, 
tinh thần lao động cần cù với lương tâm nghề 
nghiệp, lỏng nhân ái trọng nghĩa tịnh... 
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Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên định nền tảng tư 
tưởng của Đảng và chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý 
tưởng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội, quán triệt sâu sắc và kiên quyết thực hiện 
thắng lợi đường lối Đại hội IX của Đảng là : Phát 
huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi 
mọi cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc 6 
đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta 
xây dựng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức từng bước - 
hiện thực hóa thắng lợi. 

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
mỗi cán bộ, đẳng viên nắm vững và kiên quyết 
thực hiện thắng lợi phương hướng cơ bản mà 
“Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên xã hội chủ nghĩa” đã xác định : 

Một là, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng do 
Đảng Cộng sản lãnh đạo, thực hiện đầy đủ quyền 
dân chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xã 
hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm 
lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân. 

Hai là, phát triển lực lượng sản xuất, công 
nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại gắn liền 
với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là 
nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bước xây dựng cơ 
sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, không 
ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội và cải 
thiện đời sống nhân dân. 

Ba là, phù hợp với sự phát triển của lực lượng 
sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về 
hình thức sở hữu. Phát triển nền kinh tế sản xuất 
hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường, 
có sự quản lý của Nhà nước. Kinh tế quốc doanh 
và kinh tế tập thể ngày cảng trở thành nền tảng 
của nền kinh tế quốc dân. Thực hiện nhiều hình 


(Xem tiếp trang 37) 
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GÀY nay, trong quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội ở hầu hết các nước trên 
thế giới, sự quan tâm chủ yếu của con 
người không phải là khai thác nguồn tài nguyên 
thiên nhiên để tạo ra năng suất và sản lượng 
bằng mọi giá. Trái lại, vấn đề năng suất và sản 
lượng phải được tạo ra do sự cân đối với việc 
duy trì, bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn tài nguyên 
cho các thế hệ mai sau. Cách nghĩ, cách làm 
ấy được coi là sự phát triển bền vững (PTBV) 
và được mọi quốc gia, mọi khu vực luôn tìm 
cách vươn tới. 
Thật ra, trên thế giới khái niệm “phát triển 
bên vững" được biết đến không lâu. Nó 
xuất hiện vào thập kỷ 70 của thế kỷ XX, khi mà 
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Chính phủ Việt Nam và Chương trình Phát triển 
của Liên hợp quốc đã bắt đầu cộng tác chặt 
chẽ, và một “Chiên lược hành động quốc gia về 
môi trường" được công bố, thể hiện thái độ dứt 
khoát của Đảng và Nhà nước Việt Nam hướng 
tới sự PTBV, nhằm bảo đảm tính liên tục về lợi 
ích và các nhu cầu phát triển đời sống vật chất, 
văn hóa tinh thần cho mọi thế hệ. 

Chúng ta đều biết, nước ta là một quốc gia 
đa dân tộc. Trong 54 dân tộc, thi có 4 dân tộc 
là Kinh (Việt), Chăm, Hoa và Khơ Me sống chủ 
yếu ở đồng bằng còn 50 dân tộc thiểu số khác 
cư trú ở vùng núi trên một địa bàn rộng lớn, 
chiếm khoảng 3/4 lãnh thổ. Địa bàn này có tầm 
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sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại 
đã làm cho sự giàu có của thế giới tăng lên gấp 
nhiều lần so với cuộc đại cách mạng công 
nghiệp trước đây. Sau những thảm họa của 
môi trường và những bài học về "sự trả thù của 
tự nhiên" (Ph. Ấng-ghen), con người nhận ra 
rằng : nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải 
là vô tận. Áp lực nảy sinh trong quá trình phát 
triển, làm tổn hại về môi trường sinh thái đã đặt 
nhân loại trước những thách thức vô cùng to 
lớn. 

Ở Việt Nam, vấn đề PTBV được chú trọng 
muộn hơn so với thế giới và khu vực. Thời gian 
dài đã qua và cả hiện nay, không ít nơi ứng xử 
với thiên nhiên và môi trường vẫn theo một 
chiều chỉ có khai thác và bằng mọi cách nhằm 
tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội. Nguy cơ và 
tình trạng cạn kiệt về tài nguyên môi trường 
đang là vấn đề nhỡn tiền khiến cả xã hội quan 
tâm lo lắng. Vào những năm 90 của thế kỷ XX, 
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quan trọng đặc biệt về chính trị, kinh tế và quốc 
phòng ; là nơi tập trung hầu hết nguồn tài 
nguyên rừng và động thực vật quý hiếm, tài 
nguyên nước và khoáng sản. Như vậy, miền 
núi không chỉ là lá chắn bảo vệ biên cương, giữ 
vững chủ quyền quốc gia mà mọi chủ trương, 
chính sách cùng những giải pháp thực hiện đối 
với miền núi và dân tộc có ảnh hưởng không 
nhỏ đếi với sự PTBV của cả nước. 

Thực tế những năm qua, hàng loạt công 
trình thủy điện mang tầm thế kỷ và những dự 
án lớn về kinh tế được xây dựng, triển khai ở 
các vùng dân tộc và miền núi đã đem lại hiệu 
quả thiết thực cho nền kinh tế đất nước. Diện 
mạo các vùng nông thôn miền núi đã có những 
thay đổi cơ bản, nhưng một vấn đề nổi cộm 
hiện nay là tình trạng phân bố dân cư đang có 
biến động lớn. 

Chỉ riêng 11 tỉnh miền núi phía Bắc, số xã 
có từ 3 dân tộc trở lên cư trú đã chiếm tới 
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79, 2%. Tỉnh Lào Cai có tới 27 dân tộc, là tỉnh 
CÓ SỐ lượng dân tộc cao nhất các tỉnh miền núi 
phía Bắc. Khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên 
(tử phía Tây Quảng Bình, Quảng Trị... 
Kon Tum, Gia Lai đến Lâm Đồng, Bình Phước) 
trước đây là địa bàn sinh sống của 20 dân tộc, 
trong đó 16 dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ 
Môn - Khơ Me (hệ Nam Á) và 4 dân tộc 
thuộc ngữ hệ Nam Đảo. Đến những năm cuối 
thế kỷ XX, địa bàn này có đầy đủ cư dân các 
nhóm thuộc cả 3 ngữ hệ (Nam Â, Nam Đảo và 
Hán - - Tạng) Ở nước ta cư trú và sinh sống. Tỉnh 
Đắc Lắc, nếu năm 1976 có 18 dân tộc, trong đó 
90% số dân thuộc 3 dân tộc là Kinh, Ê Đê và 
Mnông thì đến năm 1997 tỉnh này đã trở thành 
quê hương của 37 dân tộc anh em. Tại huyện 
Nam Đông ở phía Đông Trường Sơn (Thừa 
Thiên - Huế), năm 1973 chỉ có 89 700 người, 
chủ yếu là dân tộc Cơ Tu, đến năm 2000, số 
dân trong huyện là 216 390 người. Huyện có 
11 xã, thị trấn thì 5 xã là dân bản địa, còn lại 
đều là dân di cư từ đồng bằng hoặc ở nơi khác 
đếnU, 

Sự dịch chuyển dân cư một phần theo chủ 
trương của Đảng và Nhà nước trong quá trình 
phân bố lại lao động, nhưng phần lớn là do 
nhân dân tự phát ra đi tìm nơi sinh sống bởi nơi 
ở cũ môi trường bị suy thoái, tài nguyên cạn 
kiệt. Đến vùng đất mới người dân lại tiếp tục 
nếp sống cũ : khai thác bừa bãi tải nguyên thiên 
nhiên, rồi tài nguyên cạn kiệt, đời sống gặp khó 
khăn và thế là họ lại hối hả đi tìm nơi đất mới. 
- Cái vòng luẩn quần đó chỉ tạo nên cuộc sống 
bấp bênh và đặt ra cho sự PTBV nói chung và 
PTBV ở miền núi, vùng đồng bảo dân tộc thiểu 
số nói riêng nhiều thách thức. Những thách 
thức chính như : 

Thứ nhất, áp lực về sự gia tăng dân số do 
nhiều nguyên nhân, và theo những dự báo 
khoa học thì tỉnh trạng nảy trong một vài chục 
năm nữa chúng ta vẫn chưa thể kiểm soát nổi. 
Kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số 
năm 1999 cho thấy, trong khi tỷ lệ tăng dân số 
bình quân hằng năm của cả nước là 1,70% thì 
khu vực Tây Nguyên có mức tăng tới 4,88%. Ơ 
người Việt : mức tăng là 2% ; dân tộc Mường là 
3%, dân tộc Mông, dân tộc Thái là 3,2% ... Qua 
các tài liệu nghiên cứu điền dã, chúng tôi thấy 
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rằng, mặc dù chính sách dân số của Nhà nước 
ta đã triển khai khá lâu, nhưng ở nhiều nơi 
thuộc khu vực miền núi vẫn còn rất nhiều hạn 
chế. Những tập quán, truyền thống văn hóa và 
các yếu tố tộc người đôi khi cũng là những trở 
ngại cho công tác dân số kế hoạch hóa gia 
đình. Chẳng hạn ở các dân tộc như : Việt, 
Mường, Mông, Cơ Tu ... cần có con trai hơn để 
"nối dõi tông đường" thì các dân tộc như : Ê Đê, 
Gia Rai lại có nhu cầu về một người con gái. Cả 
hai xu hướng tâm lý ấy đều là những trở ngại 
cho sự kiểm soát dân số. Vấn đề chăm sóc sức 
khỏe sinh sản cũng chưa được triển khai rộng 
rãi. Tại xã La De, huyện Nam Giang, tỉnh 
Quảng Nam, với số dân 1 816 người, chỉ có 
63 lượt người được sử dụng các biện pháp 
tránh thai. Trong năm 2000, có 209 trẻ được 
khai sinh ở đây, chỉ có 171 em được uống 
Vitamin A và 28 phụ nữ mang thai được tiêm 
phòng uốn ván. 

Thứ hai là sự suy giảm nhanh về tài nguyên 
rừng, làm xấu đi tình trạng chung của môi 
trường sinh thái. Đất, nước và rừng là ba nguồn 
tài nguyên quan trọng nhất. Một khi sự đè nặng 
của áp lực dân số tăng nhanh thì nguồn tài 
nguyên này càng bị cạn kiệt. Ở Việt Nam, theo 
số liệu điều tra năm 1943 có 14,3 triệu héc-ta 
rừng với 43% diện tích được che phủ, tới năm 
1997 chỉ còn 9,33 triệu héc-ta rừng và độ che 
phủ chỉ còn 28,8%. Thập kỷ 90 của thế kỷ XX, 
diện tích rừng bị tàn phá hằng năm lên tới 
1,4%. Mất rừng là mất đi sự đa dạng sinh học 
động thực vật, mất đi sự cân bằng sinh thái. Độ 
bào mòn, rửa trôi đất mầu tăng lên, tình trạng 
sỏi hóa, đá ong hóa, nạn sụt lở và hạn hán theo 
đó tăng lên làm cho cuộc sống của cư dân miền ' 
núi càng trở nên khó khăn hơn. 

Thứ ba, sự thu hẹp diện tích canh tác do đất 
chật người đông, năng suất và sản lượng suy 
giảm dẫn đến tỉnh trạng đói nghèo là một hệ 
quả tất yếu. Ở miền núi nước ta, chỉ có một số 
nhóm cư dân Tày - Thái ở Tây Bắc hoặc dân 
tộc Hơ Rê ở Quảng Ngãi và một bộ phận dân 
tộc Ê Đê, Mnông ở Tây Nguyên có truyền thống 


(1) Dẫn theo Viện Dân tộc học và tài liệu điền đã của tác 
giả 
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canh tác ruộng nước. Đại bộ phận còn lại là 
canh tác nương rây. Chu trình luân chuyển đất 
canh tác nương rẫy trước đây kéo dài tới 20-30 
năm. Ngày nay, thời gian hưu canh bị rút ngắn 
lại chỉ còn 3 - 5 năm do thiếu đất. Vì vậy, năng 
suất lúa nương bị tụt xuống từ 2,4 tấn/ha ở 
Tây Nguyên trước năm 1945, nay chỉ còn 
1,55 tấn/ha. Ở Tây Bắc (qua khảo sát dân tộc 
Khơ Mú), năng suất lúa từ 1,6 tấn trước kia, nay 
chỉ còn 0,6 - 1,2 tấn/ha. Tính ra, để đạt được 
sản lượng lương thực như trước đây, đồng bào 
dân tộc buộc phải phát đốt rừng để có thể sử 
dụng một diện tích gieo trồng gấp trên 10 lần so 
với trước. Như vậy, sức ép về kinh tế (mà chủ 
yếu là lương thực) cũng dẫn đến sự suy giảm 
nguồn tài nguyên thiên nhiên rừng và đất rừng. 

Thứ tư, điều kiện địa lý tự nhiên ở các vùng 
núi, nơi cư trú của đồng bào các dân tộc thiểu 
số với một cơ sở hạ tầng còn rất nghèo nàn và 
khó khăn. Về mùa mưa, tỉnh trạng sạt lở và đèo 
dốc, sông suối làm cản trở nhiều đến việc giao 
lưu, đi lại và vận chuyển. Trong một chuyến đi 
thực tế một số tỉnh Tây Bắc, chúng tôi được 
quan sát và chứng kiến những nỗ lực của các 
tỉnh này trong việc xây dựng các cơ sở hạ tầng. 
Hầu hết các xã đều làm được đường ô-tô về tới 
trung tâm xã. Mùa khô thì có thể đi lại được 
nhưng vào mùa mưa thì trở ngại tăng lên, làm 
cho giao thông bị ách tắc. Ở Lai Châu, chỉ có 
hơn 60% và Lao Cai khoảng 59% số xã là xe đi 
lại được. Còn từ trung tâm xã về. các thôn, bản 
thì vấn đề hoàn thiện cơ sở hạ tầng vẫn còn 
nhiều khó khăn. Có nơi từ thôn bản đến trung 
tâm xã phải đi mất vài ba ngày đường rừng. Ở 
khu vực Bắc Trường Sơn thuộc phía Tây các 
tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi còn 
khó khăn gấp nhiều lần so với vùng miền núi 
phía Bắc. 

Thứ năm, tình trạng đói nghèo và sự phân 
tầng xã hội đang diễn ra ở mức độ rất đáng 
quan tâm. Sự đói nghèo ở đây không chỉ là vấn 
đề lương thực mà còn là chất lượng bữa ăn, đồ 
dùng sinh hoạt, nơi cư trú và các phương tiện 
phòng hộ khác cùng với các nhu cầu về hưởng 
thụ văn hóa tinh thần. Nếu như chỉ đơn thuần 
nhìn vào thu nhập theo con số thống kê thì 
chưa thể thấy hết được một thực trạng và sự 


36 


thách thức không riêng với đồng bào dân tộc 
thiểu số miền núi mà còn là vấn đề chiến lược 
phát triển cho cả nước. Hiện tại, số dân thuộc 
các dân tộc thiểu số chiếm 14% số dân cả nước 
nhưng số hộ nghèo lại chiếm tới 29% trong 
tổng số hộ nghèo của cả nước. Phấn đấu để 
giảm các chỉ số đói nghèo, tiếp cận và hướng 
tới sự PTBV không phải là điều dễ dàng và 
cũng không thể hoàn tất trong một sớm, một 
chiều mà đây là vấn đề chiến lược, dài lâu và 
bền bỉ với những tác động tương hỗ về nhiều 
mặt. 

Thứ sáu là vấn đề y tế. Mọi sự quan tâm của 
nhân loại trong đời sống đều xoay quanh hạt 
nhân là con người. Sức khỏe và sự an toàn nhờ 
những chăm sóc y tế mang lại là chiếc chìa 
khóa hữu hiệu để con người vượt qua những 
cửa ải khác đi vào tương lai. Dịch vụ y tế như 
thế nào, mức độ đến đâu chính là một tiêu chí 
quan trọng để xác định chất lượng cuộc sống. 
Một vài số liệu khảo sát, thống kê cho thấy, tỷ 
lệ người dân ở miền núi ốm nặng không đến 
khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có tới 25% ; 
số người ốm vừa là 36,6% và ốm nhẹ là 58%. 
Ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc, 70,2% phụ nữ 
các dân tộc thiểu số vẫn sinh đẻ tại nhà. 

Bên cạnh những thách thức nêu trên, trong 
quá trình phát triển ở miền núi, chúng ta không 
thể không quan tâm đến các mặt giáo dục và 
văn hóa. Mặc dù trên cả nước chúng ta đã hoàn 
thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học 
trong độ tuổi. Tuy vậy, số người biết đọc, biết 
viết và có khả năng tiếp nhận các thông tin vẫn 
còn thấp so với tỷ lệ dân cư (chưa nói đến tình 
trạng tái mù chữ). Bản Khe Nóng thuộc huyện 
Con Cuông, tỉnh Nghệ An, là một ví dụ. Ở đây, 
số người biết đọc, biết viết ở độ tuổi trên 17 tuổi 
chỉ chiếm 20%. Xã Thài Phin, huyện Đồng 
Văn, tỉnh Hà Giang, tỷ lệ này còn thấp hơn. Vào 
thời điểm năm 1997, ở 9 tỉnh miền Nam 
Trung Bộ từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và 
4 tỉnh Tây Nguyên vẫn còn 25 vạn người từ 
15 đến 35 tuổi bị mù chữ. Điều đó cho thấy rõ 
sự thách thức lớn đối với quá trình PTBV. 

Sự biến đổi về văn hóa trong những năm 
gần đây đang diễn ra nhanh chóng và sâu sắc 
do những tác động của cơ chế kinh tế thị trường 
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đối với truyền thống văn hóa của đồng bào dân 
tộc miền núi. Diện mạo văn hóa xã hội thay đổi 
Ở cả lĩnh vực văn hóa vật chất và văn hóa tỉnh 
thần, từ việc ăn mặc, đi lại, cư trú, trang phục 
và việc cưới, việc tang, lễ hội... đến các truyền 
thống bảo vệ môi sinh, tài nguyên... đều ảnh 
hưởng không ít đến sự bền vững trong quá 
trình phát triển. Nhiều tài sản văn hóa cũng bị 
lôi cuốn vào cơn lốc thị trường. Và, do nhu cầu 
đời sống vật chất tăng lên, người ta có thể bán 
đi những ngôi nhà sàn truyền thống, những bộ 
chiêng, ché quý giá được bảo vệ từ bao đời nay 
của một gia đình, dòng họ ... để đổi lấy những 
phương tiện sinh hoạt tân kỳ đắt tiền. 

Như vậy, trong điều kiện và những đặc điểm 
của nước ta, việc giải quyết tốt vấn đề dân tộc 
và miền núi trở thành một hằng số trong quá 
trinh PTBV. Xóa bỏ sự cách biệt giữa đồng 
bằng miền xuôi và vùng dân tộc miền núi, giữa 
dân tộc đa số và các dân tộc thiểu số, thực hiện 
sự binh đăng dân tộc thực sự, luôn luôn là một 
đòi hỏi cấp bách trong chính sách dân tộc của 
Đảng và Nhà nước ta. Tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, một lần nữa Đảng ta tiếp tục 
nhấn mạnh : “Vấn đề dân tộc và đoản kết các 
dân tộc luôn luôn có vị trí chiến lược trong sự 
nghiệp cách mạng"”?. 

Cuộc sống vẫn phát triển và vận hành theo 
những quy luật của nó. Sự lựa chọn và thích 
nghi của con người đôi khi mất thời gian của cả 
một thế hệ, thậm chí có những yếu tổ "một đi 
không trở lại". Vì vậy, các quyết định của hôm 
nay có ý nghĩa cực ky quan trọng cho một 
tương lai. Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 
trong những năm đổi mới khẳng định tính đúng 
đắn về đường lối và bước đi của chúng ta. Khu 
vực nông thôn miền núi với việc thực hiện 
nhanh và mạnh cơ cấu chuyển đổi cây trồng 
vật nuôi đã mang lại giá trị kinh tế cao. Các 
chương trinh và dự án dành cho nông thôn 
miền núi làm chuyển đổi vấn đề nhận thức, tạo 
ra ý thức mới đúng đắn về môi trường sinh thái 
sẽ là cơ sở để chúng ta đi tới một sự phát triển 
bền vững. Q 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2001, tr 127 


Số 6 (tháng 2 năm 2003) 


“ T T hi X : ˆ Ắ £ -~ ` T¬ “¿4 : Ị 


(Tiếp theo trang 33) 


thức phân phối lấy phân phối theo kết quả lao 
động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu. 

Bồn là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, làm cho thế 
giới quan Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. 
Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa 
tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu 
tỉnh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng một xã hội 
dân chủ, văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm 
giá con người với trình độ trí thức, đạo đức, thể 
lực và thẩm mỹ : ngày càng cao. Chống tư tưởng 
văn hóa phản tiến bộ, trái với những truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc và những giá trị cao quý của 
loài người, trái với phương hướng đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Năm là, thực hiện chính sách đại đoản kết 
dân tộc, củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc 
thống nhất, tập hợp mọi lực lượng phấn đấu vì sự 
nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Thực hiện chính sách đối 
ngoại hòa bình, hợp tác và hữu nghị với tất cả 
các nước, trung thành với chủ nghĩa quốc tế của 
giai cấp công nhân, đoàn kết với các nước xã hội 
chủ nghĩa, với tất cả các lực lượng đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội trên thế giới. 

Sáu lả, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách 
mạng Việt Nam. Trong khi đặt lên hàng đầu 
nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta luôn 
luôn nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, 
bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
bảo vệ Tổ quốc và các thành quả cách mạng. 

Bảy là, xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm 
nhiệm vụ, bảo đảm cho Đảng làm tròn trách 
nhiệm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. 

Chủ nghĩa xã hội là lý tưởng cao đẹp, là 
khát vọng của cả dân tộc. Giữ vững định hướng 
xã hội chủ nghĩa là trọng trách vẻ vang của mỗi 
cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam 
quang vinh. Q 
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Thực tiễn - Kinh nghiệm 


'TạP chỉ Cộng sản 


THÀNH PHỐ HỖ CHÍ MINH 
PHÂN ĐẦU PHÁT TRIỀN KINH TẾ - XÃ HỘI 
VỚI TỐC ĐỘ CAO VÀ BỀN VỮNG 


Phóng viên : Xín đồng chí cho biết 
khái quát những thành tựu đạt được trong 
năm qua của Đảng bộ và nhân dân Thành 
phố ? 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân : Năm 2002 là 
năm thứ 2 cả nước tiếp tục triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng, đồng thời cũng là năm 
thứ 2 Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ Thành phố. 
Thuận lợi có nhiều nhưng khó khăn, thách thức 
cũng không ít. Nhất là sáu tháng đầu năm, do tác 
động của nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan, 
một số chỉ tiêu về giá trị sản lượng đạt thấp. Được 
sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, sự 
hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, 
ngành, Thành phố đã đánh giá kỹ tình hình, triển 
khai nhiều giải pháp mới, cụ thể, với quyết tâm cao, 
tạo chuyển biến mạnh vào sáu tháng cuối năm. 
Nhờ đó, Thành phố đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, 
kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm nội địa GDP tăng 
10,2%, vượt kế hoạch là 10% - mức tăng trưởng 
cao nhất trong vòng 5 năm qua. Tổng thu ngân 
sách đạt 34 268 tỉ đồng, tăng 10,4% so với năm 
2001. Kim ngạch xuất khẩu đạt 6,39 tỉ USD, tăng 
6%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,8%. Sản 
xuất của doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh (tăng 19% 
và 20,4%), là yếu tố chính tạo tốc độ tăng trưởng 


NGUYÊN THIÊN NHÂN ° 


công nghiệp khá trong năm qua. Điều đáng mừng 
là dịch vụ có tốc độ tăng cao với 9,2% ; trong 
thương mại nội địa, khu vực kinh tế trong nước giữ 
vị trí áp đảo chiếm đến 98,1% doanh số bán lẻ. 
Trên lĩnh vực công nghệ cao, công viên phần mềm 
Quang Trung tiếp tục phát triển (hiện có 47 công ty 
làm việc với hơn 1 770 lao động và học viên, trong 
đó có 12 công ty nước ngoài), việc triển khai khu 
công nghệ cao có nhiều tiến triển. 

Trong lĩnh vực đầu tư, ngay từ đầu năm, Thành 
phố đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động xúc tiến 
đầu tư và thương mại với tinh thần chủ động và sự 
chuẩn bị chu đáo, vừa thúc đẩy đầu tư và thương 
mại trong năm 2002 vừa tạo tiền để cho các năm 
sau. Đã tổ chức ba đoàn xúc tiến đầu tư và thương 
mại tới Mỹ, châu Âu (Anh, Bỉ, Đức), Nhật Bản và 
Hàn Quốc do lãnh đạo UBND Thành phố dẫn đầu. 
Đã có 255 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với 
tổng vốn mới và tăng thêm là hơn 500 triệu USD. 
Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố 
đạt 32 524 tỉ đồng, bằng 33,7% GDP và tăng 14% 
so với năm trước. Trong đó, riêng vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản và sửa chữa lớn đạt 28 012 tỉ đồng, 
vượt kế hoạch đề ra. Các chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp hiện đại hóa, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, đấy mạnh xuất khẩu tiếp tục thực hiện 


* GS, TS. Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM 
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với nội dung được mở rộng, đã góp phần hỗ trợ 
thiết thực các doanh nghiệp trong quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế và tạo tiền đề thúc đẩy đầu tư, 
xuất khẩu. Tổng vốn đầu tư tiếp tục tăng nhanh, 
nhất là vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Hơn 11 
000 doanh nghiệp trong nước được thành lập mới. 

Về nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 4,7%, 
vượt kế hoạch 2%. Đáng lưu ý là, cơ cấu nông 
nghiệp có bước chuyển biến tốt, chăn nuôi tăng 
8,6% trong đó chủ yếu là bò sữa ; thủy sản tăng 
14,3% so với năm 2001. Riêng sản lượng tôm sú 
đạt 3 795 tấn, tăng 26%. Đây là lần đầu tiên trong 
lịch sử Thành phố có tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản 
trong nông nghiệp thành phố vượt ngưỡng 50% 
(đạt 53%), góp phần tích cực vào nâng cao thu 
nhập cho nông dân và sự thay đổi diện mạo nông 
thôn vùng ngoại thành. 

Việc ban hành chỉ thị tăng cường quản lý nhà 
nước về nhà đất đã có tác động tích cực trong việc 
ốn định thị trường nhà đất, góp phần cải thiện môi 
-trường đầu tư. Kế hoạch thực hiện 12 chương trình 
và công trình trọng điểm trong giai đoạn 2001 - 
2005 được thông qua đã tạo cơ sở tốt để lồng ghép 
với kế hoạch thực hiện "Năm trật tự đô thị". Nhờ đó, 
việc phân công trách nhiệm và tổ chức chỉ đạo của 
Thành phố cụ thể hơn, bước đi của các chương 
trình rõ ràng hơn, biện pháp tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc kịp thời và cụ thể hơn ; đã tạo được một 
số chuyển biến trong việc đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các chương trình, công trình trọng điểm. 

Thành phố đã phối hợp với các bộ, ngành, 
Trung ương tập trung giải quyết các vấn đề xã hội 
bức xúc. Chương trình "ba giảm" (giảm ma túy, 
giảm mãi dâm, giảm tội phạm) được tập trung chỉ 
đạo thực hiện quyết liệt, đã tạo bước đột phá trong 
việc phòng, chống ma túy và tội phạm có tổ chức. 
Gần 20 000 người nghiện ma túy đã được đưa vào 
các cơ sở cai nghiện và lao động tập trung do Nhà 
nước tổ chức. Sự nghiệp văn hóa, xã hội tiếp tục 
phát triển tốt. Việc chăm lo các gia đình diện chính 
sách, hộ nghèo được quan tâm chu đáo, đã góp 
phần cải thiện đời sống của một bộ phận nhân dân 
đang gặp khó khăn, tạo cơ sở ổn định chính trị, 
xã hội. Đã giới thiệu việc làm cho 208 000 người, 
giảm được 21 000 hộ nghèo, đưa tỷ lệ nghèo từ 6% 
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xuống còn 3%. Thành phố đã chỉ đạo xây dựng 
một số mô hình hoạt động mới như xây dựng các 
tuyến xe buýt mẫu ; trung tâm giao dịch thủy sản, 
chợ bò, chợ có ; xây dựng trang điện tử của Thành 
phố ; tổ chức tuần lễ khoa học, công nghệ và giáo 
dục đại học ; xây dựng các đội tinh nguyện sau cai 
nghiện. Những mô hình này bước đầu đã góp phần 
tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, ổn định xã 
hội và giáo dục thế hệ trẻ. 

Nhìn chung, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng 
Thành phố đã đạt được tốc độ phát triển kinh tế 
vượt kế hoạch đề ra và đạt mức cao nhất so với 
5 năm vừa qua. Điều đặc biệt có ý nghĩa là, chỉ số 
về hiệu quả chung của kinh tế Thành phố có bước 
tiến bộ, góp phần tạo sự bền vững cho phát triển. 
Đây là kết quả của sự nô lực, phấn đấu cao của các 
tầng lớp nhân dân, của Đảng bộ, đoàn thể, các cấp 
chính quyền Thành phố và là sự kế thừa những 
thành quả đạt được trong những năm trước đó. Sự 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các Nghị 
quyết của Trung ương, thực hiện 12 chương trình 
và công trình trọng điểm, cương quyết hơn, tác 
dụng rõ hơn. Thành phố vẫn giữ vững ổn định 
chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự - an 
toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Phóng viên : Thành tựu là cơ bản, song theo 
đồng chí Thành phố còn những hạn chế gì 
và đâu là nguyên nhân của các hạn chế đó ? 
Vấn đề cần rút ra để khắc phục những hạn chế 
đó là gi ? 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân : Đúng, Đảng 
bộ và nhân dân Thành phố rất tự hào, trân trọng 
những thành tựu quan trọng đạt được trong năm 
qua, nhưng cũng thấy rõ các mặt còn yếu kém, hạn 
chế. Sức cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh của các 
doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Mức tăng giá trị 
sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thu hút đầu tư 
nước ngoài chưa đạt kế hoạch. Công tác giải tỏa 
đền bù còn nhiều bất hợp lý, kéo dài, bộ máy chính 
quyền các cấp bộc lộ nhiều lúng túng, bị động ; xử 
lý vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng và bảo 
vệ môi trường không nghiêm, đang gây hậu quả 
xấu, có nơi rất nghiêm trọng. Tình trạng ách tắc 
và tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, mất 
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an toàn thực phẩm đang là nỗi bức xúc lớn của 
người dân, các nhà đầu tư và lãnh đạo Thành phố. 
Cải cách hành chính tuy đã đạt được một số kết 
quả nhất định nhưng nhìn chung thủ tục hành 
chính vẫn còn rườm rà, người dân vẫn than phiền 
về các cơ quan chính quyền. 

Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém tồn 
tại trên, trước hết phải nói đến là do yếu tố chủ 
quan. Cụ thể là, con người và bộ máy hành chính 
bộc lộ rõ sự yếu kém trong điều hành và chỉ đạo 
thực hiện. Do vậy, nhiều chủ trương, chính sách 
chậm đi vào cuộc sống, hoặc phát huy hiệu quả 
thấp. Công tác quản lý nhà, đất còn lỏng lẻo, các 
biện pháp chế tài, kiểm tra, chưa đủ mạnh và chưa 
thường xuyên. Quản lý doanh nghiệp sau đăng ký 
còn nhiều lúng túng, thiếu sự phối hợp, hỗ trợ lẫn 
nhau giữa các cơ quan chức năng. Môi trường đầu 
tư có những bất lợi thế cơ bản (chỉ phí lao động, giá 
đất cao hơn các địa phương khác, ách tắc viễn 
thông, giao thông) chậm được khắc phục hoặc 
được bù đắp bởi các lợi thế khác đủ mạnh. Nhiều 
doanh nghiệp vẫn ÿ lại, chưa chủ động tìm kiếm, 
mở rộng thị trường, việc tận dụng thời cơ do Hiệp 
định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỷ mang lại chưa 
cao, chưa có phương án khả thi và tích cực trong 
đổi mới thiết kế sản phẩm, giảm chỉ phí sản xuất, 
nâng cao năng lực cạnh tranh... 

Thực tiến sôi động của một năm với những 
thành tựu đạt được, những khó khăn thách thức, 
những yếu kém đang tồn tại đã giúp cho Thành phố 
rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu để 
rồi tiếp tục một cuộc hành trình vào năm 2003 với 
tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao hơn, bền vững 
hơn. Cụ thể là : 

- Không được tự thỏa mãn bằng cách so sánh 
mình trong quá khứ, mà phải xem xét sự phát triển 
của các thành phố khác, nước khác để nhận rõ 
những ưu điểm và yếu kém của mình, từ đó có 
quyết tâm, sáng tạo vươn lên không ngừng. Một 
nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo và các cơ quan 
tham mưu của Thành phố là, phải dự báo đúng, 
trúng và kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát 
sinh từ thực tiên của doanh nghiệp và cơ sở, để kịp 
thời giải quyết hoặc kiến nghị với Trung ương có 
biện pháp tháo gỡ. 
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- Để tăng trưởng kinh tế cao và bồn vững, trong 
bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, phải vừa tăng cường 
công tác dự báo đồng thời phát huy sức mạnh tổng 
hợp qua liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và 
các lực lượng khoa học để hỗ trợ doanh nghiệp 
trong đối mới thiết kế sản phẩm, công nghệ, giảm 
chi phí sản xuất, đăng ký thương hiệu, nâng cao 
chất lượng sản phẩm và gia tăng năng lực cạnh 
tranh. Có cơ chế phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong 
cung cấp thông tin và tiếp nhận thông tin phản hồi 
giữa nhà nước - doanh nghiệp - nhân dân để tạo sự 
đồng hướng trong phát triển kinh tế. 

- Phát triển kinh tế và quản lý đô thị là hai nhiệm 
VỤ song song quan trọng cần được quan tâm đúng 
mức, không thể xem nhẹ nhiệm vụ nào đối với một 
đô thị lớn như Thành phổ Hồ Chí Minh. Thực tế 
hiện nay cho thấy, nhiều bài toán quản lý đô thị như 
giao thông, môi trường, dân cư - nhập cư, trật tự an 
toàn xã hội, tệ nạn xã hội... đang đặt ra, mà việc 
giải quyết còn khó hơn so với vấn đề về tăng trưởng 
kinh tế. Do đó, cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đồ đô 
thị, xã hội, môi trường, nhằm bảo đảm sự phát triển 
bền vững. 

- Trong tình hình hiện nay phải thiết lập cho 
được kỷ cương, kỷ luật trong chính bộ máy quản lý 
hành chính nhà nước. Nếu cứ tiếp tục tình trạng 
cấp dưới không thực hiện quyết định của cấp trên, 
cùng với sự thiếu phối hợp giữa các cấp, thì cải 
cách hành chính không mang lại kết quả thực sự. 

Phóng viên : Nhứng mục tiêu mà Đảng bộ 
và nhân dân thành phố phấn đấu để đạt được 
trong năm tới là gi ? 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân : Những mục 
tiêu chủ yếu trong năm 2003 mà Thành phố phải 
đạt được là : 

1- Tiếp tục phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn 
nhưng phải đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo đảm 
sự phát triển bền vững về kinh tế và xã hội, tạo 
tiền đề để phát triển cao hơn trong những năm 
tiếp theo. 

Chuyển dịch mạnh hơn về cơ cấu kinh tế 
nhằm phát huy thế mạnh của một trung tâm về 
công nghiệp, dịch vụ và khoa học - công nghệ. Tạo 
ra các sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh và 
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hiệu quả kinh tế cao, tận dụng được các thời cơ do 
hội nhập kinh tế quốc tế mang lại. 

Đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa giáo dục vả đào 
tạo, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa phục vụ 
cho nhân dân, triển khai chương trình phổ cập giáo 
dục trung học, chương trình phát triển nguồn nhân 
lực, tổ chức tốt Seagames, hoàn thành cơ bản việc 
đưa người nghiện ma túy đến các cơ sở trường, trại 
tập trung để cai nghiện, và tổ chức lao động, ổn 
định cuộc sống lâu dài. 

- Tạo bước chuyến biến cơ bản trong việc lập lại 
kỷ cương nhà nước trong quản lý đô thị, đặc biệt là 
quản lý giao thông, xây dựng nhà ở, quản lý đất đai 
và bảo vệ môi trường. Thực hiện thành công năm 
2003 là "Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh 
đồ thị”. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, 
gắn với việc thực hiện đồng bộ Ngñị định số 
93/2002/NĐ-CP của Chính phủ, triển khai chương 
trình Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, tạo 
chuyển biến cơ bản trong giải quyết khiếu nại của 
nhân dân. | 

- Giữ vững an ninh - chính trị, bảo đảm trật tự'- 
an toàn xã hội, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng. 

- Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu được xác định 
là : Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 11% trở 
lên ; tổng vốn đầu tư phát triển 35 500 tỉ đồng ; thu 
hút đầu tư nước ngoài đạt 700 triệu USD ; thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn 38 216,9 tỉ đồng, trong 
đó thu nội địa 20 347,2 tỉ đồng ; giảm 20 000 hộ 
nghèo, về cơ bản không còn hộ nghẻo theo tiêu chí 
hiện nay ; di dời 30% số doanh nghiệp phải di dời 
đã lên danh sách cho 2 năm 2003 - 2004. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, 
Thành phổ tập trung thực hiện các giải pháp chủ 
yếu sau : 

1- Tập trung sự chỉ đạo và vốn để triển khai 
cương quyết các chương trình mục tiêu phát triển 
các ngành kinh tế chủ lực và các sản phẩm chủ lực. 
Thực hiện tốt các chương trình, công trình trọng 
điêm đã được Đại hội Đảng bộ Thành phố xác 
định ; chương trinh di dời các doanh nghiệp gây 
ô nhiễm ra khu quy hoạch ; tập trung đầu tư khu đô 
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thị mới Thủ Thiêm, khu công nghệ cao, khu Tây 
Bắc Thành phố. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 5 khóa IX. 

2- Triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hút 
đầu tư trong nước và nước ngoài, các giải pháp xã 
hội hóa đầu tư (đấu thầu quyền sử dụng đất, phát 
hành trái phiếu đô thị), sử dụng có hiệu quả các - 
nguồn vốn từ ngân sách. 

3- Điều chỉnh quy hoạch tổng thể của Thành 

phố, tập trung giải quyết một cách đồng bộ các vấn 
đề về quản lý đô thị như kiến trúc, xây dựng, nhà 
đất, cấp thoát nước, trật tự - an toản giao thông, vệ 
sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa trong 
các khu dân cư. Chấm dứt cơ bản việc xây nhà 
không có giấy phép và nạn đua xe. 
... 4- Thực hiện quy chế về tái định cư, đến bù, giải 
tổa xới phương châm chuẩn bị tái định cư phải đi 
trước đồn bù giải tỏa, và hình thành quỹ đất sẵn 
sảng phục vụ nhu cầu đầu tư theo quy hoạch. 

5- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 
93/2001/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở các đề 
án cụ thể hóa phân cấp quản lý cho từng sở, 
ngành, quận, huyện, theo hướng phân cấp và ủy 
quyền rộng hơn cho các sở - ngành, quận - huyện 
và ban hành các quy định về quản lý đô thị, kinh tế 
phù hợp với đặc điểm của Thành phố. Tăng cường 
và củng cố trên cả ba mặt thể chế, bộ máy và nhân 
sự để nâng cao năng lực và hiệu quả bộ máy quản 
lý nhà nước các cấp. Tiếp tục mở rộng thực hiện 
khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính. 
Triển khai đồng bộ chương trình tin học hóa quản 
lý hành chính nhà nước (chương trình 112). 

6- Triển khai chương trình hành động của 
UBND Thành phố để thực hiện Nghị quyết 20 của 
Bộ Chính trị "Về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 
đến năm 2010", đặc biệt quan tâm chỉ đạo và đầu 
tư, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, củng cố quốc 
phong. 

Phóng viên : Xin chân thành cảm ơn đồng 
chí. Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
Thành phố đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa 
trong sự nghiệp đổi mới. L] 
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2003 là năm đánh dấu một mốc quan trọng 
trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, 
nhiều mặt hàng của nước ta đã bắt đầu thực hiện 
cắt giảm thuế quan xuống còn từ 0 đến 5% trong 
Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). Những 
năm đổi mới, nền nông nghiệp Việt Nam đã có 
bước tiến mạnh mẽ và vững chắc. Mức tăng trưởng 
tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong lĩnh vực 
nông nghiệp đạt trung bình khoảng 4,3%/năm. 
Sản phẩm nông nghiệp không những đáp ứng tốt 
thị trưởng tiêu dùng của gần 80 triệu đồng bào 
trong nước, chấm dứt vĩnh viên cái thời đi xin, đi 
vay lương thực để cứu đói, mà còn vươn ra thị 
trường thế giới. Những năm gần đây, kim ngạch 
xuất khẩu hàng nông sản đạt trên dưới 5 tỉ 
USD/năm, nâng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của 
nông sản lên chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch 
xuất khẩu của đất nước, mức tăng trưởng xuất 
khẩu nông sản hằng năm khoảng 13%. Nhiều 
nông sản đã trở thành những mặt hàng xuất khẩu 
mũi nhọn của Việt Nam, có vị thế quan trọng trên 
thị trường thế giới và khu vực. Xuất khẩu gạo chỉ 
đứng sau Thái Lan, cả-phê nhân chỉ đứng sau 
Bra-xin, hồ tiêu chỉ đứng sau Ấn Độ, có năm đã 
vượt lên hàng đầu. Có những mặt hàng làm cho 
các đối thủ cạnh tranh thế giới đáng gườm và lo 
ngại thực sự như cá da trơn (catfish), tôm đông 
lạnh trên thị trường Mỹ, có mặt hàng do nguồn 
cung của Việt Nam lớn đã góp thêm phần làm đảo 
lộn thị trường thế giới như cà-phê... 

Việt Nam đã có lịch sử trồng lúa nước từ lâu 
đời. Hiện nay, đây vẫn là ngành sản xuất chủ lực 
của nên nông nghiệp nước nhà. Hơn 2/3 số hộ gia 
đình Việt Nam sống bằng nghề trồng lúa. Lúa 
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được trồng ở hầu hết các vùng trong cả nước dưới 
hai hinh thức lúa nước và lúa nương. Diện tích 
canh tác hiện nay khoảng 4 - 4,1 triệu héc-ta. 
Năm 2000, diện tích gieo trồng lúa cả nước lên 
đến 7,6 triệu héc-ta, chiếm tới 69% tổng diện tích 
gieo trồng nông nghiệp. Lúa hàng hóa được sản 
xuất tập trung chủ yếu ở hai vùng châu thổ, sông 
Hồng (chiếm 14% diện tích lúa cả nước) và sông 
Cửu Long (chiếm 52%). 


Gạo xuất khẩu của Việt Nam chiếm 15,4% thị 
phần thế giới (Thái Lan : 274%; Mỹ : 11,4% ; 
Trung Quốc : 11,2% ; Ấn Độ : 10,2% ; Pa-kit-stan : 
8% và các nước khác 16,7%). 

Theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia trong 
nước và quốc tế, chỉ phí sản xuất lúa của Việt Nam 
thuộc vào loại thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. 
Riêng đồng bằng sông Cửu Long, mức chỉ phí 
khoảng 1000 - 1050 đồng/kg, thuộc vào loại thấp 
nhất thế giới. Giá thành sản xuất lúa của Thái Lan, 
đối thủ khá mạnh của Việt Nam, cũng đã cao hơn 
giá thành sản xuất lúa của Việt Nam tới 12 - 15%. 

Chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đang 
ngày càng được cải thiện đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
đa dạng của thị trường thế giới. Nếu năm 1990 loại 
gạo có 5 - 10% tấm chỉ mới chiếm 14,2% lượng 
gạo xuất khẩu, thì đến năm 2000 đã lên đến 40%. 
Những cố gắng hiện nay của ngành trồng lúa trong 
việc cải thiện giống, công nghệ xay xát, đánh 
bóng, chọn màu, có đầy đủ cơ sở để hy vọng rằng 
phẩm cấp gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ được cải 
thiện nhiều hơn nữa trong vài năm tới. 


* Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương 
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Hiện nay, nước ta có tới 140 giống lúa được Hội 
đồng giống quốc gia công nhận, trong đó các 
giống lúa truyền thống có chất lượng cao chiếm 
khoảng 20%. 

Những năm gần đây, nhờ có chính sách đầu tư 
phát triển thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, nên 
không những diện tích trồng lúa được tưới tiêu tăng 
lên đáng kể (thế kỷ trước, những năm 80 tăng bình 
quân 2,9%/năm, những năm 90 tốc độ tăng bình 
quân đạt 4,6%/năm). Điều đó đã đưa Việt Nam trở 
thành nước có tỷ lệ lúa được tưới tiêu vào loại cao 
nhất trong khu vực, đạt 88% năm 2000. 

__ Trong vài chục năm gần đây, ngành thủy sản 
Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng, với tốc độ 
tăng trưởng khá cả về lượng và chất : 
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Những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ XX, 
ngành nuôi trồng thủy sản mới bắt đầu khởi sắc và 
những năm gần đây đã có sự bùng phát lớn cả về 
diện tích, đối tượng nuôi. Tính đến năm 2001, diện 
tích có khả năng nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 
1,7 triệu héc-ta, diện tích các mặt nước đã sử dụng 
là 1,091 triệu héc-ta, tăng 74,2% so với năm 1998. 
Nhiều hình thức nuôi thủy sản đã được áp dụng, 
như nuôi thâm canh, bán thâm canh, nuôi lồng bè, 
nuôi xen canh tôm - lúa, tôm vườn, tôm rừng. 

Trong khai thác hải sản, ngư dân đã chuyển 
dần sang. khai thác có chọn lọc các đối tượng CÓ 
giá trị xuất khẩu, có thị trường tiêu thụ. Nhiều địa 
phương, ngư dân đã đầu tư xây dựng các đội tàu 
liên hoàn, trong đó có tàu hậu cần dịch vụ để khai 
thác hải sản xa bở bám biển dài ngày, giảm chỉ 
phí, nâng cao chất lượng bảo quản. 
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Tháng 11-1999, Việt Nam lần đầu tiên đã 
chính thức được đứng trong danh sách các nước 
xuất khẩu thủy sản vào EU, với 18 doanh nghiệp. 
Đến nay, số doanh nghiệp này đã lên đến con số 
68, chiếm 26% tổng số các cơ sở chế biến thủy 
sản hiện có. Trên 100 đơn vị đã áp dụng HACCP, 
đủ tiêu chuẩn xuất khẩu hàng sang thị trường Mỹ. 
Chỉ tính riêng các doanh nghiệp này, giá trị kim 
ngạch xuất khẩu đã chiếm gần 80% tổng kim 
ngạch xuất khẩu toàn ngành, chứng tỏ chất lượng 
của các mặt hàng thủy, hải sản xuất khẩu của 
Việt Nam đang ngày cảng có uy tín trên thị trường 
quốc tế. 

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 
là tôm đông lạnh, cá các loại, mực và bạch tuộc 
(loài chân đầu), hàng thủy, hải sản khô... 

Riêng sản lượng nuôi tôm sú, Việt Nam đứng 
thứ ba trong số các nước Đông Nam Á và Nam Â, 
sau Thái Lan và In-đô-nê-xi-a. Đến nay, mặt hàng 
tôm xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt trên 
60 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị 
trường lớn như Nhật, Mỹ. 

Nghề nuôi cá da trơn, nhất là cá tra, cá ba sa 
đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần 
đây nhờ thị trường tiêu thụ được mở rộng, có nhiều 
sáng kiến trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học, 
kỹ thuật sản xuất giống và nuôi trồng, nên chỉ phí 
sản xuất các loại cá da trơn của Việt Nam thấp hơn 
nhiều so với các nước trên thế giới. Từ chỗ chưa có 
thị trường, năm 2001 sản lượng cá tra, cá ba sa đã 
đạt khoảng 120 000 tấn, trong đó xuất khẩu ước 
đạt 32 000 tấn, kim ngạch xuất khẩu lên gần 
75 triệu USD. 

Do có khoảng 2000 ki-lô-mét bờ biển miền 
Trung tiếp giáp với đại dương nên nguồn mực của 
Việt Nam tương đối dối dào, chất lượng cao và là 
một mặt hàng xuất khẩu có nhiều triển vọng đem 
lại nhiều lợi nhuận. Giá trị kim ngạch xuất khẩu 
trung bình mấy năm gần đây của các loài nhuyễn 
thể đạt trên dưới 100 triệu USD, thị trường tiêu thụ 
rộng, hiện đang có 38 nước nhập khẩu sản phẩm 
này của Việt Nam, trong đó Nhật Bản chiếm 53% 
thị phần. 

Ngành chăn nuôi đã có sự phát triển đáng kể 
trong những năm đổi mới. Giai đoạn 1991 - 2000, 
số đầu lợn tăng bình quân 4,7%/năm, gia cầm 
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tăng 5,7%/năm, bò tăng 2,6%/năm, trâu tăng 
0,14%/năm. Chăn nuôi gia cảm đang ngày càng 
được phát triển mạnh, chủ yếu trong các hộ gia 
đình nông dân. Sản lượng thịt lợn tăng gần 2 lần 
trong vòng 10 năm, đến năm 2000 đạt trên 
1,4 triệu tấn. Sản lượng thịt gia cầm hơi năm 2000 
đạt khoảng 286,5 ngàn tấn. Sản lượng thịt bò hơi 
cả nước năm 2000 đạt khoảng 92,2 ngàn tấn. 

Thị trường tiêu dùng thịt của cả nước đang tăng 
lên đáng kể, nhất là tại các thành phố lớn. Mức tiêu 
thụ thịt hơi trong nước mới chỉ đạt bình quân 
22kg/người/năm. 

Người tiêu dùng cũng đang chuyển hướng từ số 
lượng sang chất lượng thịt. Do đó, các hộ gia đình 
ở nhiều địa phương đã nắm bắt kịp thời nhu cầu 
này đang tiến hành nuôi gà thả vườn, và các loại 
vật nuôi đặc sản, hiệu quả kinh tế không ngừng 
tăng lên. 

Bên cạnh chăn nuôi gia súc lấy thịt, phong trảo 
chăn nuôi gia súc lấy sữa cũng đang được quan 
tâm và cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2000, sản 
lượng sữa tươi trong nước đạt khoảng 50 ngàn tấn. 
Tuy nhiên, sữa nhập khẩu vần đang chiếm tới 90% 
nhu cầu tiêu dùng sữa của Việt Nam. Chính phủ 
đang có chủ trương phấn đấu đến năm 2010, sản 
lượng sữa sản xuất trong nước sẽ đạt khoảng 
500 ngàn tấn, vươn lên đáp ứng 38% nhu cầu tiêu 
dùng sữa trong cả nước. 

Cà-phê là mặt hàng xuất khẩu được Chính phủ 
Việt Nam xếp vào nhóm ngành hàng có thế mạnh 
xuất khẩu, lịch trình cắt giảm thuế đã bắt đầu từ 
năm 1998, sớm nhất trong số các mặt hàng nông 
sản của Việt Nam. Thuế suất sẽ còn 5% vào năm 
2003, như lịch trình đã được cam kết. 

Đây là mặt hàng rất quan trọng, doanh số buôn 
bán cà-phê trên thế giới chỉ đứng sau dầu mỏ. 
Trong khi đó các đồn điền cà-phê chính lại nằm ở 
các nước thuộc thế giới thứ ba. Cà-phê nhân 
chiếm 95% sản phẩm tiêu thụ, còn lại là các sản 
phẩm cà-phê rang, cà-phê hòa tan. 

Sản phẩm cả-phê của Việt Nam chủ yếu dành 
cho xuất khẩu (khoảng 90%), tiêu dùng trong nước 
chỉ chiếm ty trọng 10%. Thị trường tiêu thụ cà-phê 
Việt Nam trong những năm trước 1990 là Liên Xô 
và các nước Đông Âu. Giai đoạn 1990 - 1995, thị 
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trường đã chuyển dịch sang Xin-ga-po (nơi trung 
chuyển). Từ khi Mỹ bỏ cấm vận (1995), cà-phê 
Việt Nam đã có mặt ở các thị trường khác. Khoảng 
80% khối lượng xuất khẩu được xuất trực tiếp sang 
30 nước trong đó có các nước phát triển như Mỹ, 
Anh, Đức, Pháp, Bỉ, I-ta-li-a, Thụy Điển, Phần 
Lan, v.v.. Mỹ đã và đang trở thành khách hàng lớn 
của cà-phê Việt Nam. Nếu năm 2000, Việt Nam 
xuất khẩu sang Mỹ 112 nghìn tấn cà-phê, đạt kim 
ngạch 70 triệu USD thì 8 tháng năm 2001 đã xuất 
khẩu sang Mỹ 97 nghìn tấn, đạt kim ngạch 43 triệu 
USD. Sở dĩ như vậy là do mức thuế thấp, nhu cầu 
cà-phê trên thị trường châu Âu và Mỹ ổn định. 

So sánh tổng khối lượng cà-phê buôn bán trên 
toàn thế giới, thì cà-phê Việt Nam chiếm khoảng 
10%. Tuy tỷ trọng không cao, nhưng sự thay đổi 
khối lượng xuất khẩu cả-phê Việt Nam rõ ràng có 
tác động đáng kể đến cung cầu và giá cả cà-phê 
trên thế giới. Trên thực tế, việc sản xuất, buôn bán 
và xuất khẩu cà-phê ở Việt Nam đã bác bỏ nhận 
thức ấu trĩ một thời cho rằng, Việt Nam là nước 
nhỏ, nên khỏi phải lo sự ảnh hưởng của nguồn 
cung trong thị trường thế giới. Kể từ khi Việt Nam 
tham gia xuất khẩu với khối lượng tăng dần từ vài 
chục ngàn tấn lên hàng trăm ngàn tấn (bình quân 
mỗi năm tăng 20%) đã là một tác nhân quan trọng 
làm thị trưởng cà phê cung vượt cầu, giảm giá, đến 
tháng 9-2001 còn 320 USD/lấn thấp hơn cả giá cà- 
phê những năm 1992, 1993 (700 USD/tấn). 

Năng suất cà-phê Việt Nam thuộc vào loại cao 
trên thế giới và tăng nhanh trong những năm vừa 
qua, trong khi năng suất cà-phê của các nước 
khác tăng không nhiều cụ thể qua biểu số liệu 
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Việt Nam là nước xuất khẩu hạt điều lớn, chỉ 
sau Ấn Độ và Bra-xin. Theo lịch trình giảm thuế 
của Việt Nam trong khuôn khổ CEPT/AFTA, hạt 
điều thuộc Chương 8 : Các loại quả hạt ăn được ; 
vỏ quả họ chanh hoặc dừa, và thuộc danh mục cắt 
giảm. Lịch trình cụ thể đến năm 2006 thuế suất 
xuất nhập khẩu sẽ còn 5%. 

Do giá hạt điều xuất khẩu cao so với mức sống 
chung của dân cư trong nước, nên mức tiêu thụ 
trong nước ít, chỉ đạt khoảng 3 - 5% tổng sản 
lượng trong nước, chủ yếu cho các cơ sở sản xuất 
bánh kẹo, các nhả hàng sang trọng. 

Hằng năm, toàn thế giới sản xuất khoảng trên 
150 ngàn tấn hạt điều nhân khô. Những nước sản 
xuất điều lớn trên thế giới không nhiều. Riêng ba 
nước Ấn Độ, Bra-xin và Việt Nam đã chiếm 93,4% 
sản lượng điều toàn thế giới và cung cấp 92% sản 
lượng hạt điều xuất khẩu. Nhu cầu tiêu thụ hạt điều 
trên thế giới thời gian qua là ổn định và sắp tới sẽ 
có xu hướng tăng mạnh, nhất là thị trường ở các 
nước phát triển. 

Sản phẩm điều nhân được sản xuất ở Việt Nam 
chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu, với khối lượng 
tăng từ 18 260 tấn (năm 1995) lên 27 000 tấn (năm 
2000), kim ngạch xuất khẩu tương ứng tăng từ 90 
ngàn USD lên 120 ngàn USD. Với tốc độ tăng 
nhanh kim ngạch xuất khẩu, sản phẩm hạt điều đã 
nhanh chóng vươn lên chiếm vị trí thứ 4 trong các 
mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. 

Chỉ phí thấp, thời gian đầu tư kiến thiết cơ bản 
ngắn (3 - 4 năm), do đó việc trồng cây điều và chế 
biến hạt điều là ngành sản xuất và xuất khẩu có 
hiệu quả cao. Nhiều chuyên gia kinh tế nông 
nghiệp đánh giá cao tiềm năng cây điều ở Việt 
Nam. Giá nhân điều trong nước thấp hơn ngoài 
nước từ 7 đến 10%. 

Trong thời gian qua, cây điều chủ yếu do người 
dân tự trồng và tự chăm sóc với mức đầu tư thấp 
(chỉ bằng 58% mức đầu tư của cà-phê và 60% của 
cây cao-su), nhưng năng suất đạt từ 6 - 7 tạ hạt 
thô/ha. 

Năm 1980, cả nước mới có 30 ngàn 
héc-ta điều, đến năm 1999 diện tích điều đạt 255 
ngàn ha cho sản lượng 140 ngàn tấn, năng suất 
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bình quân 0,5 tấn nhân/ha. Năng suất này chỉ 
bằng 60% mức bình quân chung của thế giới. Thời 
gian qua, cây điều vẫn chủ yếu là quảng canh, 
diện tích thâm canh chỉ đạt 20%, trong điều kiện 
thiếu chọn giống, thiếu chăm sóc và thiếu quy trình 
canh tác tiên tiến. 

Theo lịch trình đã cam kết, chè là mặt hàng 
thuộc nhóm 1 và có lịch trình cắt giảm thuế trong 
hiệp định CEPT/AFTA giống như đối với cà-phê. 
Nghĩa là, giảm thuế còn 5% vào năm 2003 đối với 
chè sơ chế và vào năm 2006 đối với chè thành 
phẩm. Việt Nam là nguồn cung cấp chè lớn trong 
các nước ASEAN, do có nhiều lợi thế về điều kiện 
tự nhiên, khí hậu, đất đai và cả yếu tố truyền 
thống. 

Theo tính toán của FAO, sản lượng chè thế 
giới sẽ tăng nhanh từ 1,97 triệu tấn (năm 1994) 
lên 2,7 triệu tấn {năm 2005), đạt tốc độ tăng 
2,B%/năm. Sản lượng chè tăng nhanh ở tất cả các 
nước sản xuất chè lớn trên thế giới. 

So với mức xuất khẩu chè trên thế giới, Việt 
Nam chiếm tỷ trọng rất nhỏ : 4,4% (53 000 tấn/1,2 
triệu tấn). Giá chè Việt Nam thấp hơn thế giới từ 


'20 đến 25% lại luôn biến động thất thường, chưa 


thể hiện hướng xích gần giá thế giới. Bạn hàng chè 
lớn của Việt Nam là I-rắc, Đài Loan (chiếm tới gần 
60% sản lượng chè xuất khẩu), Li-bi, An-giê-ri, 
Anh, Pháp, Bun-ga-ri, Nga, Nhật Bản, Hồng Kông, 
Mỹ, v.v.. 

Khả năng cạnh tranh cho thấy, chè Việt Nam 
có khả năng cạnh tranh ở mức trung bình yếu. 
Nghĩa là, muốn tăng khả năng cạnh tranh cần có 
sự thay đổi đáng kể về điều kiện sản xuất và công 
nghệ chế biến, cũng như thay đổi các yếu tố khác. 

Các mặt hàng cao-su tự nhiên sơ chế của ta 
đang có thuế suất thấp (1%). Do đó, Chính phủ 
Việt Nam đã xếp ngành hàng cao-su vào nhóm 
“Cam kết cắt giảm ngay” để thực hiện CEPT/AFTA 
tử năm 1996 và 1997. 

Do bị cao-su nhân tạo cạnh tranh mạnh, nên 
theo dự báo của FAO, sản xuất cao-su tự nhiên sẽ 
giảm sản lượng và ước đạt 7,76 triệu tấn vào năm 
2005. Các nước Đông Á vẫn tiếp tục chi phối thị 
trường cao-su thế giới, trong đó sản lượng cao-su 


45 


Ciước tiến - “XinÌ ngiưệm 


Yạp chí Gộng sản 


của In-đô-nô-xi-a tăng mạnh đạt 1,9 triệu tấn vào 
năm 2005. Thái Lan sẽ giảm sản lượng, nhưng vẫn 
là nước sản xuất cao-su lớn nhất thế giới. Sản 
lượng cao-su của Trung Quốc, Ấn Độ, Phi-lip-pin 
tăng nhẹ. Sản lượng cao-su của Ma-lai-xi-a cũng 
sẽ giảm do một phần đất trồng cao-su sẽ được 
chuyển sang trồng cọ dầu, sản lượng ước đạt 
900 ngàn tấn vào năm 2005. Ba nước Đông Nam Á 
là Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a chiếm tỷ 
trọng lớn trong xuất khẩu cao-su toàn thế giới. Dự 
báo năm 2005, các nước này xuất khẩu 4,6 triệu 
tấn, chiếm 86% lượng cao-su xuất khẩu. Riêng 
Việt Nam chiếm khoảng 3% tổng xuất khẩu. 

Cao-su của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu 
sang Nga, các nước SNG, Trung Quốc. Riêng với 
Trung Quốc, chủ yếu lại theo con đường tiểu 
ngạch nên không ổn định. 

Sản phẩm cao-su của ta có chất lượng cao, 
trong khi đó nhu cầu thị trường thế giới chủ yếu là 
loại cao-su có phẩm cấp trung bình và thấp, thích 
hợp cho sản xuất lốp ô-tô, nên không chiếm lĩnh 
được thị trường. Biện pháp trước mắt là, chuyển 
đổi cơ cấu chủng loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu 
thị trường thế giới ; hạ giá thành sản phẩm ; đẩy 
mạnh phát triển sản xuất trong các ngành chế tạo 
dùng sản phẩm cao-su trong nước... sẽ góp phần 
giảm thiểu khó khăn của ngành cao-su trong 
những năm tới. 

Theo lịch trình cắt giảm thuế đã cam kết, toàn 
bộ Chương 7 gồm "Các loại rau và một số củ rễ ăn 
được" đã được đưa vào Danh mục cắt giảm thuế 
ngay. Nhưng đối với ngành chế biến rau quả thì 
được xếp vào Danh mục loại trừ tạm thời (thuộc 
nhóm 2) với một tiến trình chậm hơn để có thời 
gian nâng cấp các cơ sở chế biến trong nước 
trước khi mở cửa thị trường. Lịch trình cụ thể 
như sau : 
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Theo dự báo của FAO, nhu cầu nhập khẩu rau 
quả trên thế giới sẽ tăng. Tổng Công ty Rau quả 
Việt Nam cho biết, khoảng 80% sản phẩm quả để 


_ phục vụ nội tiêu. Tuy nhiên, mức tiêu thụ bình 


quân đầu người hiện nay của Việt Nam mới 
khoảng 38kg /năm (theo FAO), tức là còn khá thấp 
so với các nước trên thế giới (châu Á là 62 kg, châu 
Phi là 77 kg, My La-tinh là 196 kg). Với mức tăng 
trưởng kinh tế khoảng từ 5 đến 10 % và dân số 
tăng gần 2%/năm, mức tiêu thụ bình quân có 
thể tăng 10%/năm trong thời gian tới, đạt 
81kg/ngườinăm vào năm 2005. Như vậy, thị 
trường tiêu thụ trong nước còn khá lớn. 

Do mức độ phát triển kinh tế và thói quen tiêu 
dùng, thị trường trong nước sẽ tiêu thụ rau quả tươi 
là chính. Rau quả chế biến sẽ được tiêu thụ ít hơn, 
thường chỉ thích hợp với các nhà hàng sang trọng, 
nên việc nhập khẩu rau quả tươi khối lượng lớn vào 
thị trường Việt Nam ít có khả năng xảy ra (còn do 
chỉ phí cao bảo quản khó), trừ một số chủng loại 
do Việt Nam không.có. Điều đó cho thấy mở cửa 
thị trường rau tươi sẽ không làm ảnh hưởng đến 
sản xuất và tiêu thụ rau quả tươi trong nước. 

Diện tích trồng rau quả năm 2000 là 613 ngàn 
héc-ta (tăng mỗi năm 3% tương đương 16 ngàn 
hóc-ta). Cả nước có 377 nghìn héc-ta rau trong đó 
113 nghin héc-ta chuyên canh và 264 nghìn 
héc-ta xen canh với khoảng 70 loại rau khác nhau, 
đạt sản lượng 5,6 triệu tấn. Diện tích cây ăn quả cả 
nước đạt khoảng 425 nghìn héc-ha và đang tăng 
lên rất nhanh trong những năm gần đây, sản lượng 
đạt 3,8 triệu tấn quả/năm, sản lượng đạt 6,97 triệu 
tấn (mỗi năm tăng bình quân 0,15 triệu tấn), năng 
suất bình quân đạt 11,4 tấn/ha, đây là mức thấp so 
với thế giới, đặc biệt năng suất một số quả tươi còn 
rất thấp (vải : 6 tấn/ha ; quýt : 15 tấn/ha ; xoài : 
10,8 tấn/ha ; cam : 20 tấn/ha). 

Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam 
có tiềm năng lớn trong xuất khẩu các mặt hàng rau 
quả, cơ cấu mặt hàng phong phú, thu hoạch xen 
kế quanh năm, nên có nhiều lợi thế về tính chất 
tươi sống của rau quả, chất lượng tốt. Tuy nhiên, 
do nhiều lý do mà hiện nay kim ngạch xuất khẩu 
rau quả vẫn chưa ngang tầm với năng lực sản xuất 
thực tế. Œ 
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KHỞI SẮC TỪ MÀU ĐỎ 
Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, màu đỏ 
dường như gợi thức sự bừng tỉnh hân hoan. Năm 
hết, Tết đến, Xuân sang... Một Năm Mới tràn trề hy 
- vọng. Chẳng phải riêng ai ! Đần đài, cung điện, đình 
làng, miếu nhỏ... hòa đỏ mảu cờ. Trong từng căn 
nhà, câu đối, cành hoa... như cùng thi sức : ai đỏ 
hơn ai. 


4+Ð 
LLEN T/'^® 


DƯƠNG VIẾT Á" 


Đúng là do tác động cực nhanh và cực mạnh vào 
thị giác mà màu đỏ thường được sử dụng để gọi gợi 
những điểm chuyển ngoặt khác thường. Từ màu đỏ 
do mắt ghi nhận, đi vào tâm thức, đã thành màu đỏ - 
tâm linh. Từ cõi phàm đến cõi thiêng, màu đỏ không 
chỉ còn là màu đỏ I | 

Với Cách mạng Tháng Tám - một bước ngoặt 
lịch sử của dân tộc - màu đỏ đã trở thành một kỹ 
niệm khó quên ! Sáng cờ đỏ ? Chưa phải ! Rừng cờ 
đồ ? Chưa hẳn đúng ! Biển cờ đỏ ? Gần như thế ! 
Phải nói là đất trời Việt Nam là đất trời màu đỏ - màu 
đỏ cách mạng, màu đỏ chiến đấu. Nhưng trước hết, 
và là cội nguồn sâu xa, đó là màu đỏ của lòng người, 
của lý tưởng. 

Âm nhạc là tiếng nói của tình cảm. Âm nhạc 
cách mạng, nói rộng, ca khúc cách mạng, nói hẹp, 
khởi đầu từ năm 1930, rồi trải dài qua hai cuộc 
kháng chiến, cho đến những năm tháng hòa bình 
xây dựng và đổi mới - hôm qua và cả hôm nay - vẫn 
thắm tươi màu đỏ. Ngót ba phần tư thế kỷ trước đây, 
những con dân Việt Nam đã nhất tế đứng lên, đởi... 
không cần lo ; nhà..., không cần tiếc; quyết hy sinh, 


đồng tâm, đầu bước..., hát vang khúc ca “Cùng 


nhau đi Hồng binh” của Đinh Nhu. Mang màu đỏ của 
trái tìm yêu nước, những đội hồng binh, xích vệ... 
ngày càng phát triển và trưởng thành, đã cùng 
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NHAC VIÊT KHÔI SĂC XUÂN 


nhuộm thắm cho “Mu Cở Việt Minh” (Vương Gia 
Khương), giương cao và “Phất cờ Nam tiến” (Hoàng 
Văn Thái), tiến mau ra sa trường, vì nhân dân chiến 


| đấu, đỗ cờ in máu chiến thắng mang hồn nước ( Tiến 


quân ca - Văn Cao)... Để rồi có một ngày, ba mươi 
sáu phố phường hôm ấy, là những ngày sông đỏ 
sóng cở (Ba Đình năng - Bùi Công Kỳ, Vũ Hoàng 
Địch) ; và tung bay là tung bay, cở đỏ sao vàng 
(Lá cở Tháng Tám - Phan Thanh Nam)... Nhưng 
cách mạng cũng là một 
con đường với nhiều 
chặng, nhiều cung. Trên 
nửa phía Bắc được giải 
phóng, rợp trời, cờ đỏ 
"tung bay trong tiếng 
hoan hô (Quê lôi giải 
phóng - Văn Chung), và 
trên nửa nước phía Nam, 
mọi người dân lại tiếp tục 
vai sát vai chung một 
bóng cờ (Giải phóng 
miền Nam - Lưu Hữu 
Phước). Bắc cũng như 
Nam, lớp lớp sóng người 
vững bước, muôn trái tim hòa nhịp, triệu đôi mắt... 
một hướng : cờ hồng rực rỡ (Tiến bước dưới quân 
kỷ - Doãn Nho). Để rồi lại có một ngày cở đỏ tung 
bay cuộc đời mới, trên nửa nước phía nam, và cả 
nước cùng sống lại với không khí ba mươi năm về 
trước (1945) : Mùa thu lại về (Nha Trang Mùa thu lại 
về - Văn Ký). 

Ôi ! Màu đỏ, màu đỏ thiêng liêng của nền cờ Tổ 
quốc ! Màu đỏ, màu tin yêu của nền cờ Đảng. Đó là 
màu của Bình minh, màu của niễm tin và màu cờ ấy 
là lời tình yêu (Mâu cờ tôi yêu - Phạm Tuyên - Diệp 
Minh Tuyền). 

Nhạc Việt đã khởi sắc từ màu đỏ hay là màu đỏ 
đã khởi sắc cho nhạc Việt ? 

KHƠI DẬY NHỮNG MÀU XANH 


Màu đỏ của niềm tin của lý tưởng đã được những 
trái tim - công dân nước Việt ấp Ủ, để rồi chín ¡ dậy và 
lên men xanh trong tâm hồn của cả một thế hệ trẻ 
những ngày đầu cách mạng và kháng chiến - và 
trong âm nhạc, trước hết, phải nói đến các nhạc sĩ 
sáng tác. Đó là một lớp người đang độ thanh xuân, 
hăm hở theo cách mạng kháng chiến ; viết nhạc, 
làm thơ chỉ như một nhu cầu được dâng hiến. Có thể 


* Nhà giáo Ưu tú, G§ Mỹ học Âm nhạc, Nhạc Viện 
Hà Nội 
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vụng dại, ngây thơ, có thể hồn nhiên, ấu trĩ..., nhưng 
nổi trội và tỏa sáng vẫn là màu xanh của cảm xúc, 
men xanh của tiếng lòng. Đó là những nhạc sĩ đi 
theo cách mạng '? Không hắn thế ! Trước hết, họ là 
những chiến sĩ, dùng âm thanh, bằng bài ca, khúc 
hát... dưới ngọn cờ cách mạng. Dường như danh 
hiệu nhạc sĩ chưa xuất hiện trong tâm trí, khi họ đặt 
bút vào bản thảo chắp cánh cho những dòng cảm 
xúc đang dào đạt trào dâng. Tuổi thanh xuân, họ 
định lập thân bằng con đường cứu nước, cứu nhà, 
hóa ra đó cũng lại là con đường lập danh, lập 
nghiệp. Khác nhau về nơi sinh, chốn ở, khác nhau 
về xứ sở, vùng miền ; khác nhau về trang đời, độ 
tuổi ; khác nhau về cảm hứng, đề tài.... nhưng lại 
chung gấp ở sức xuân tràn đầy niềm hy vọng. Vậy 
nên, tất cả các nhạc phẩm của họ đều là nhạc tuổi 
xanh như nhiều tên gọi cho nhiều bài hát, nói cho 
đúng đó là một gam màu xanh với nhiều sắc độ 
trong từng ca khúc. Này đây, màu xanh non tơ tuổi 
mười sáu trong Chiều trên Bồng Sơn (Nhật Lai), Ca 
ngợi đời sống mới (Nguyễn Đức Toàn), Biệt đô thành 
(Hoàng Việt)... Này đây, màu xanh mơn mớn tuổi 
mười bảy trong Mùa trăng vê (Tân Huyền), Bải ca 
công nhân quân giới (Phan Thanh Nam), Vũ khúc 
tưng bưng (Lương Ngọc Trác)... Và đây nữa, xanh 
rờn tuổi mười tám trong Bải ca tự cấp, tự túc (Vĩnh 
An), Người chiến sĩ khu ba (Tô Hải), Hồn nước (Trần 
Hoàn), Con kênh xanh xanh (Ngô Huỳnh), Trưng 
Vương (Đỗ Nhuận), Chiều Việt Bắc (La Thăng), Bộ 
đội qua làng (Trọng Bằng)... Và đây nữa, xanh mượt 
tuổi mười chín trong Làng tôi (Hồ Bắc), Khu rừng 
miền Đông (Lưu Cầu), Tâm sự người chiến sĩ thành 
Tô (Vũ Trọng Hồi viết khi chưa biết nhạc), Nhớ vảo 
quê em (Tân Huyền), Chiến thắng biên giới (Chu 
Minh), Vảo lục quân (Phạm Tuyên)... Lại đây nữa, 
xanh thắm tuổi hai mươi trong Bình Trị Thiên quật 
khởi (Văn Ký), Nhanh bước nhanh nhi đồng (Phong 
Nha), Mười chín Tháng Tám (Xuân Oanh), Hỏ voi 
(Trần Ngọc Sương)... Còn đây, xanh biếc tuổi hai 
mươi mốt trong Về đồng bằng (Nguyễn An), Đường 
lên Tây Bắc (Văn An), Đoản giải phóng quân (Phan 
Huỳnh Điều), Sáp chiến (Đắc Nhẫn), Qua miền Tây 
Bắc (Nguyên Thành), Tin chiến thắng (Hoàng 
Vân)... ; và rồi mở ra một màu xanh ngan ngát, bạt 
ngàn tuổi hai mươi hai, có dư và có lẻ, trong Bắc Sơn 
(Văn Cao), Sẽ về Thú đô (Huy Du), Kháng chiến ca 
(tập ca khúc của Hoàng Hà), Gửi anh du kích ( Xuân 
Hòa), Toản dân kháng chiên (Trọng Loan), Đánh 
giác tăng gia (Văn Cận), Bước chân người chiến sĩ 
(Vân Đông), Nhắn người chiến sĩ (Doãn Mẫn), Anh 
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thương binh về lảng (Hoàng Nguyễn), Mùa hoa nở 
(Nguyễn Văn Tý)... Đúng là những sắc tuổi xuân - vả 
cũng là những sắc mơ xanh ! Mà tiếc thay không thể 
nào kể hết 

Những dòng âm thanh ấy đã khơi dậy một biển 
người cùng ca hát - một công chúng xanh tuổi đời, 
lại càng xanh hơn trong niềm tin và hy vọng gửi hòa 
vào từng tiếng hát câu ca. Từ cuộc đời "sống như 
cua cáy, ngẩng đầu lên chẳng thấy mặt trời" (Chung 
Anh), công chúng đó hát để "rũ bùn", hát để "đứng 
dậy" (Nguyễn Đỉnh Thị). Từ những cá thể - người rời 
rạc như những củ khoai tây (C.Mác), họ hát để tìm 
thấy sức mạnh của khối, của đội, của đoàn... 

Những từ cùng, đồng, chung... xuất hiện tử ngày 
đầu khi Đảng ra đời : Củng nhau đi hồng binh, đồng 
tâm ta đều bước (Cùng nhau đi hồng binh - Đinh 
Nhu) dần dần trở thành tứ chủ đạo trong ca khúc 
cách mạng. Với Vương Gia Khương, thề củng nhau 
quốc dân đồng tâm thống nhất (Cờ Việt Minh) ; 
với Lưu Hữu Phước, đồng lỏng cùng nhau ta đi xá 
gì thân sống (Tiếng gọi thanh niên), cùng nhau 
xông pha, nguyền đồng lòng cùng. hiên ngang (Lên 
Đảng) ; với Đỗ Nhuận, củng vác súng, cùng lắp lưỡi 
lê, cùng nhau bắn (Du kích ca) ; với Văn Cao, chung 
lòng cứu quốc, cùng chung sức phấn đấu, cùng 
nhau lập chiến khu, cùng tiến lên (Tiên Quân ca) ; 
với Xuân Oanh, tiến lên cùng hô (Mười chín Tháng 
Tám) ; với Lưu Bách Thụ, củng theo bước cụ Hồ Chí 
Minh (Biết ơn cụ Hồ Chí Minh) ; với Văn Chung, 
củng tát nước, cùng chăm bón, cùng gặt, cùng nhau 
vui hát (Hò dân cảy)... Những từ ấy (đồng, cùng, 
chung) đâu phải là lạ lãm trong vốn từ vựng Việt 
Nam ? Nhưng với cách mạng, với công chúng của 
âm nhạc cách mạng, nghĩa là vào hoàn cảnh, ngữ 
cảnh và nhạc cảnh đó, lại trở thành mới mẻ trong 
tâm thức văn hóa cách mạng của các con dân đất 
Việt thời ấy. 

Lại còn một từ ía nữa ! Ai mà chẳng nhớ những 
cầu ca dao sau đây: Minh về mình nhớ ta chăng /, Ta 
về ta nhớ hàm răng mình cười ; Minh về ta chẳng 
cho về / Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ... Đôi ta chữ 
tình !!! Ta cũng chỉ là tôi, hoặc tôi cộng một. Không 
có và không thể có khái niệm fa như là một tập hợp 
số học trong cuộc cách mạng mà cái ta đồng tính 
(chiến đấu) và đồng chất (cách mạng). Nếu có 
chăng nưữa, trong câu xô, câu xướng, trong lao động 
¡ ới gọi nhau đều tay, đều nhịp (Hỏ đô ta nảo), thì đó 
cũng chỉ là hiệu lệnh, chỉ lệnh. Còn trong bảy mươi 
năm ca khúc cách mạng, ngay tử những ngày đầu 
cho đến tận những giây phút hôm nay, từ £a luôn 
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ngân vang đầy tự tin và tự hào, dõng dạc như là lời 
kêu gọi, đĩnh đạc như bản tuyên ngôn, thôi thúc như 
tiếng kèn xuất trận : Ta quyết chí (Cùng nhau 
đi hồng binh), Ta kết đoàn (Tiếng gọi thanh niên), 
Ta chung thành (Du kích ca), Ta nguyện đồng tâm 
(Cảm tử quân - Hoàng Quý), Ta đi lên (Diệt phát xít - 
Nguyễn Đình Thi), Ta thi đua (Mùa lúa chín - Hoàng 
Việt) ; Ta giương cánh buồm (Vượt trùng dương - 
Nguyễn Văn Tý), Đởi chúng ta đâu có giặc là ta cứ 
đi (Hành quân xa - Đỗ Nhuận), Đội ngũ ta trùng 
trùng điệp điệp, Chí ta lớn như biến Đông (Ta đã 
lớn - Nguyễn Xuân Khoát, Tố Hữu)... 

Ngay trong tên gọi của tác phẩm, gói gọn trong 
dăm bảy từ, mà vẫn dành chỗ cho từ ía. Bởi vì tên 
gọi của tác phẩm không chỉ mang chức năng sử 
dụng mà còn nhiều ý nghĩa sâu xa. Nó ẩn chứa cảm 
hứng chủ đạo, tứ trung tâm của tác phẩm và khơi gợi 
việc tạo dựng hinh tượng âm nhạc trong tâm trí 
người nghe. Vậy nên những tử ¡a trong tên gọi của 
ca khúc cách mạng mang nhiều sức nặng, thật xứng 
đáng là "nhất tự thiên kim" (một chữ nghìn vàng). 
Tiêu biểu là các bài : Ta đã lớn, Hòa bình trên đất 
nước ta (Nguyễn Mạnh Thường), Ca mừng đời ta 
tươi đẹp (La Thăng), Hát mừng quê ta (Lê Lôi - 
Huyền Tâm), Cả cuộc đời về ta (Lưu Hữu Phước), 
Việt Nam ta đang mùa hoa (Vũ Trọng Hối), Trên 
đường ta đi tới (Bửu Huyền), Ta người chiến sĩ giải 
phóng quân (Văn Lưu, Triều Dâng), Quảng Binh quê 
ta ơi (Hoàng Vân), Mỗi bước ta đi (Thuận Yến), Phi 
đội ta xuất kích (Tường Vi), Dân ta đánh giặc anh 
hùng (Nguyên Văn Thương), Đưởng chúng ta đi 
(Huy Du - Xuân Sách), Xe ta đi trong đêm Trưởng 
Sơn (Tân Huyền), Ta tự hảo đi lên, ôi Việt Nam ! 
(Chu Minh, Hoàng Trung Thông)... Chắc không cần 
kế thêm bởi chừng ấy cũng đã là quá đủ. 

Trong những năm tháng cách mạng và kháng 
chiến, có thể nói cả nước cùng ca hát ; tiền tuyến và 
hậu phương, ruộng đồng và nhà máy, rừng núi và 
duyên hải, già và trẻ, nữ và nam, quân và dân... đều 
tìm thấy nguồn lực tinh thần trong ca hát. Và đã xuất 
hiện một đại công chúng của âm nhạc - hiện tượng 
chưa hề có trong lịch sử dân tộc. Và cũng chưa hề 
có cái ranh giới - dù là mong manh - giữa nhạc sĩ 
sáng tác và công chúng thưởng thức. Bởi vì các 
nhạc sĩ - tác giả ý thức rằng, đây là công dân đang 
thực hiện nghĩa vụ, và đại công chúng cũng ý thức 
răng, ca hát là để thực hiện nghĩa vụ công dân. Đó 
là một sự giao cảm, giao hòa, hội nhập và hội lưu - 
một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử nghệ thuật 
của đất nước. Bởi vì, cả cộng đồng người Việt Nam 
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vào những thời điểm ấy chỉ có một chữ đồng trong 
óc, chữ chung trong tim và chữ củng trong hành 
động... để đạt tới một chữ ta cao rộng mênh mang. 

_ TA trở thành tiếng gọi thiêng liêng của một thế 
hệ - một thế hệ sung sức tuổi thanh xuân. Không có 
sự ngăn cách giữa nhạc sĩ và diễn viên, không có 
ranh giới của tác giả và thính giả, không có "đơn ca" 
đơn độc mà chỉ có đơn ca trong dàn "đồng ca", 
"đồng thanh" của những người đồng trang, đồng lứa, 
đồng tuế, đồng niên, cùng hòa đồng trong chữ TA. 
Nên chăng chữ ta viết bằng màu xanh - xanh tuổi 
thanh xuân, xanh sức trẻ, và đan dệt những ước mơ 
xanh ? TA ca hát để ta cùng chiến đấu, sản xuất, và 
ta sản xuất, chiến đấu trong tiếng hát câu ca của 
chúng ta. Chức năng giáo dục của âm nhạc cách 
mạng đã hiện hữu trong đời sống cách mạng thật 
tuyệt vời - lại là một hiện tượng chưa từng có trong 
lịch sử nghệ thuật Việt Nam. Nói đúng hơn, chính 
lịch sử, chính cách mạng đã tạo điều kiện thuận lợi 
tuyệt vời đó cho âm nhạc thực thi chức năng giáo 
dục của mình. 

LĂNG NGÂN THÀNH MÀU TÍM 

Ca khúc cách mạng là của một thời chăng ? 
Đúng là sản phẩm tỉnh thần của một thời. Và, mãi 
mãi | Như có phép tiên, ca khúc cách mạng sống 
vượt không gian, vượt thời gian, trẻ mãi không già l 
Ra đời từ một vùng, miền, rồi lan tỏa khắp cả nước, 
rồi ngân vang trên cả hành tinh ; ra đời vào một thời 
điểm, rồi lại được hát tiếp vào mọi thời điểm - hôm 
nay và cả mai sau. 

Người ta thường tìm cách lý giải về sức sống 
trường tồn, về giá trị vĩnh cửu của cái đẹp trong nghệ 
thuật, trong âm nhạc... Và thường dừng lại ở thủ 
pháp, bút pháp, thi pháp... nói chung là thuộc về 
hình thức nghệ thuật. Song nhìn lại lịch sử nghệ 
thuật, ta thấy thủ pháp không lặp lại, bút pháp luôn 
thay đổi, thi pháp sống từng thời... - hỉnh thức nghệ 
thuật luôn bị vượt qua và không bao giờ có điểm 
cuối. Sức sống lâu dài của tác phẩm nghệ thuật 
thuộc về nội dung mang tính người, tình người, "Bản 
chất người". 


Ca khúc cách mạng, nhất là khi mới ra đời, về 
hình thức nghệ thuật thật giản dị đến mức thành giản 
đơn, hồn nhiên đến mức tự nhiên... Song nó đã 
sống, đang sống và sẽ sống - dĩ nhiên không phải là 
tất cả. Từ màu đỏ của tâm chuyển sang màu xanh 
của tỉnh, và rồi lắng đọng, lắng sâu, ngân dài, ngân 
xa gợi thức một màu tim trong lòng nhiều thế hệ - 
màu tím ngát hoài niệm màu tím thủy chung. 
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Những bậc lão thành, những người cao tuổi... cứ 
mỗi lần nghe ca khúc cách mạng là một lần được 
sống lại, được dậy với tuối thanh xuân: của mình. 
Hình và ảnh, người và cảnh... hiện và ẩn, đậm và 
nhạt... cho dù với sắc độ nào thì vân sáng rực màu 
cờ đỏ trong hồi ức. Bồi hồi..., một thời ! Xao xuyến..., 
một thời ! Một thời rực cháy lên màu hoa đỏ (Màu 
hoa đỏ - Thuận Yến - Nguyễn Đức Mậu), đã từng 
mọc giữa dòng đời như mọc giữa dòng sông xanh và 
mãi được gói ủ trong lòng để nảy lên một bông hoa 
tím biếc (Mùa xuân nho nhỏ - Trần Hoàn - Thanh 
Hải). Phải chăng, có thể nói, lớp cao niên, nghe ca 
khúc cách mạng với cảnh huống "lòng màu đỏ, vỏ 

màu tím". 

Ph. Hê-ghen có nói đến âm nhạc mang trong 
mình nó hai lần phủ định : âm thanh và không gian. 
Hình tượng âm nhạc được tạo dựng lên bằng chất 
liệu âm thanh ; song, khi âm thanh đã vang lên 
thì đồng thời cũng bay biến và tan biến vào thinh 
không - phủ định lần thứ nhất. Âm nhạc là nghệ 
thuật thời gian, hình tượng âm nhạc được hình thành 
và chỉ hoàn thành trong trí óc người nghe từ âm 
thanh đầu tiên cho đến âm thanh cuối cùng của 
nhạc phẩm - không gian không còn tồn tại - đấy 
chính là lần phủ định lần hai. Song theo phép biện 
chứng vốn có trong cuộc sống, mặt yếu lại được 
chuyển hóa thành mặt mạnh. 

Âm thanh bay biến và tan biến chăng ? Nó lại 
được lưu giữ trong trí nhớ của người nghe, để rồi 
được bố sung, và chỉnh lý, gạn đục, và khơi trong... 
theo dòng chảy của truyền thống văn hóa cộng 
đồng. Các làn điệu dân ca, các bản dân nhạc cổ 
truyền sẽ mất hết sức sống, sẽ không còn giá trị, 
nếu thiếu sự tiếp biến vô hình của nhiều trí tuệ qua 
nhiều thời đại. 

Còn mặt phủ định không gian, yếu lại thành 
mạnh ; đó chính là sức sống trường tồn của âm nhạc 
cách mạng trong trí óc cửa những con người đương 
thời mà nay là bậc cao niên. Nghe âm nhạc cách 
mạng : bằng tai ; vậy còn mắt ? Những giai điệu và 
lời ca rót vào lòng qua tai, đồng thời mắt cũng ghi 
nhận những hình ảnh đang xuất hiện như một cuộn 
phim ghi cả tiếng lẫn hình. Để rồi khi những dòng âm 
thanh ấy vang lên thì nó cũng khơi gợi trong ký ức 
những hình ảnh đã được ghi lại cùng thời. Môi người 
nghe, một cuộc đời ; bao nhiêu người nghe, có bấy 
nhiêu hình ảnh của đời sống cách mạng và kháng 
chiến. 

Đã có ai đó nghĩ răng : tuổi trẻ hiện thời lãng 
quên mất ca khúc cách mạng ! Thoạt nhìn cảnh sinh 
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hoạt văn nghệ, những kỳ, cuộc liên hoan của họ, chỉ 
toàn là Jazz, rốc, pốp... không chát chúa thì cũng 
xập xình - không của nội thì cũng là hàng ngoại ! 
Thực ra, nhin chưa chắc đã thấy ! Nhỉn chỉ là một 
hoạt động mang tính cơ học, sinh học của mắt, còn 
thấy mới là nhận thức, hoạt động của khối óc, mang 
tính trí tuệ. Cứ nhỉn những kỳ hội diễn, những dịp kỷ 
niệm các ngày lễ lớn, sẽ ấy đầy đủ hơn về tâm 
thức của thanh niên đương đại. Họ hát, hát say sưa, 
hát từ trái tim, hát cả bằng cả tâm huyết của mình. 
Rất hồn nhiên, vì rất thật lòng, vì đó là tấm lòng. 
Không gi khác hơn, đó là màu tím thủy chung trong 
tình cảm của các thế hệ sau đối với cách mạng, đối 
với máu và nước mắt của các thế hộ cha ông. _ 

Đã có nơi, có lúc lớp trẻ trình diễn các tác phẩm 
âm nhạc cách mạng không giống thưở ngày xưa mà 
cha ông đã ca, đã hát ! Trước hết, cần nhận rõ sự 
khác biệt giữa một bên là bài hát tập thể, ca khúc 
của cả cộng đồng cùng hát ; một bên tiết mục được 
trình diễn trên sân khấu. Mà đã tiết mục trình diễn thì 
phải được dàn dựng, cách điệu, nghệ thuật hóa... 
thậm chí, còn có sự bổ trợ của ánh sáng, bài trí, 
trang phục... và khói lửa nữa. Trong nghệ thuật ở 
đây là trên sân khấu - hiện thực cuộc sống đều được 
chưng cất để mang tính ước lệ. 

Hơn nữa, chỉ kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám 
thành công cho đến nay, đã gần sáu thập ký trôi 
qua. Cuộc sống hiện thực của đất nước đã chuyến 
từ nhịp độ nông nghiệp sang nhịp độ công nghiệp. 
Con người, trong tính hiện thực của nó, là nơi tổng 
hòa những quan hệ xã hội (C.Mác). Lớp trẻ đương 
đại đang tổng hòa những quan hệ xã hội thuộc một 
thời đại khác trước - không đứt đoạn nhưng cũng 
không giống xưa. Vì thế, họ hát những bài ca cách 
mạng và kháng chiến theo những tiết tấu khác lạ, 
theo cách phối âm, phối khí khác lạ, theo những lối 
trình diễn khác lạ... và còn khác lạ cả trong cách 
hưởng thụ, hưởng ứng. Điều cốt lõi là, qua việc ca 
hát những nhạc phẩm cách mạng, tâm thức của họ 
được hâm nóng, được khơi dậy bằng tinh thần cũng 
như khí thế của một giai đoạn lịch sử. Bởi vì, nội 
dung hiện thực trong nghệ thuật không phải là sự tái 
hiện những sự kiện trong hiện thực lịch Sử, mà là tinh 
thần của một giai đoạn lịch sử, ý niệm về lịch sử 
được biểu hiện trên những chặng đường hiện thực 
của nó. Đó chính là sắc xuân mà cách mạng đã 
mang lại cho đất nước và cả đất nước đã chiến đấu 
và dựng xây một xã hội mang sắc xuân bất tận. Sắc 
xuân ấy khởi phát từ màu đỏ, để rồi khơi dậy những 
màu xanh, và mãi lắng ngân thành màu tím. Cì 
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ỐN giờ chiều một ngày chủ 
nhật cuối năm, trong mưa 
phủùn, gió bấc, tôi đến thành 


phố Hạ Long để "bắt" tàu ra đảo. Nam 


Biết tôi muốn đi Cô Tô, một đồng l sa Gà 


nghiệp thường trú lâu năm ở Quảng 

Ninh, ái ngại : "Ông ra Cô Tô làm gì 

vào thời tiết này ? Sóng to, gió lớn 

lắm, rồi ông sẽ say sóng mật xanh, 

mật vàng cho mà xem. Để lúc nào _ 

sóng yên, biển lặng hãy đới". Thấy tôi quyết tâm, 
anh bảo : "Ử ! Đi cũng được, nhưng ông phải 
xuống ngay Vân Đồn vì sáng sớm mai có chuyến 
tàu đi”. 

Sáng hôm sau, từ thị trấn Cái Rồng, thủ phủ 
của huyện đảo Vân Đồn, cùng với một người bạn 
mới quen, chúng tôi rời nhà trọ ra bến tàu. Trời 
vẫn mưa, gió rét táp từng cơn, mang theo hơi lạnh 
phả ra từ đá núi và biển cả. Hôm nay, nước cạn, 
tàu không vào được bến, phải neo đậu ở ngoài xa. 
Vậy là, muốn lên tàu chúng tôi phải "ly" một 
chuyến đò. Người bạn đường (vốn là một lính đảo) 
cho tôi kinh nghiệm : "Muốn đỡ say sóng, đỡ một, 
anh cố tìm lấy một chỗ trong khoang mà nằm". 

Khi hành khách đã ngồi vào ghế và hàng hóa 
đã được sắp xếp gọn gàng là lúc con tàu hú còi, 
nhổ neo, rời bến, nhằm về hướng Đông. Lúc trong 
mưa bựi, lúc trong sương mỏng, con tàu len lỏi 
giữa những hòn đảo khoác trên mình tấm áo dệt 
bằng rêu phong và muôn loài cây, dây leo chẳng 
chịt. Thấp thoáng ẩn hiện bên những kỳ quan đá, 
có một vải chiếc thuyền của dân vạn chải bập 
bềnh trên sóng đang thả lưới, buông câu. Tiếng 
sóng biển vỗ vào các mỏm đá và mạn tàu tung 
bọt trắng, cùng làn khói xanh lam như quấn lấy 
những con thuyền nhỏ bé, bồng bềnh trong sương 
sớm cảng làm cho vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long thêm 
hoang sơ, huyền ảo, nhưng cũng rất kỳ vĩ. 

Sau hơn một giờ hành trình, tàu ra tới cửa Đối - 
cửa biển thông Vịnh Hạ Long với đại dương bao 
la. Cửa Đối hẹp, hứng gió từ biển cả thổi vào, nên 
ở đây lúc nào gió cũng to, sóng cũng mạnh. Từ 
xa, những con sóng lừng hung dư lao tới, làm cho 
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con tàu như bị tung lên không trung rồi lại như bị 
chỉm trong nước. Đã từng đi biển, nhưng hôm nay 
tôi mới thực sự biết thế nào là say sóng. May là 
trong chuyến ra Cô Tô lần nảy cùng tôi có anh 
"cựu lính đảo" có kinh nghiệm giúp đỡ, nên tôi 
cảm thấy đỡ mệt hơn. Rồi Cô Tô dần dần hiện ra. 
Qua cửa sổ của con tàu, tôi thấy chiếc cầu cảng 
mới xây, đang vươn dài ra biển. Trên đó, nhiều 
người dõi mắt theo hướng con tàu đang tiến vào 
gần bờ. "Tàu không vào được cảng dân sự vì 
sóng to quá anh ạ ! Có lẽ nó phải đậu nhờ bên 
cảng bạn” - người bạn đường nói như hét vào tai 
tôi. Ít phút sau, tàu từ tử cập cảng. 

"SỐNG ĐƯỢC" Ở CÔ TÔ 

Cô Tô là huyện đảo xa đất liền nhất của tỉnh 
Quảng Ninh. Số dân khoảng 4 600 người, định cư 
chủ yếu trên hai đảo là Cô Tô lớn và Thanh Lân. 
Cô Tô lớn là thủ phủ của huyện đảo. Dân trong 
đất liền từ các tỉnh, thành như Hải Phòng, Thái 
Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà Tĩnh... ra đảo lập nghiệp đã từ lâu 
theo chủ trương của Nhà nước, và đông nhất là 
vào các năm 1979, 1990, 1994. Rải rác tử năm 
1998 đến nay, việc di dân ra đảo Cô Tô vẫn tiếp 
tục được khuyến khích. Nhiều người dân cho tôi 
biết, họ đã "an cư lạc nghiệp" và cảm thấy "sống 
được" trên đảo. Anh Hoàng Nguyễn Phông, 
37 tuổi, có vợ và hai con trai sinh đôi, nay các 
cháu đã 12 tuổi. Anh chị là người Diêm Điền, Thái 
Thụy, Thái Bình ra Cô Tô lập nghiệp từ năm 1992. 
Vài năm đầu, trước những khó khăn, thiếu thốn 
nơi đảo xa, anh chị đã định trở lại quê Thái Bình. 
Anh cho biết "đã xoay đủ nghề, nhờ trời, gặp vận 
nên chúng em quyết trụ lại". Bây giờ thì sống tốt 
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rồi, dễ làm ăn hơn ở quê. Mỗi năm, cũng để ra 
được mươi, mười lăm triệu đồng. Bác Lê Văn 
Chính vốn là người ở Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà 
Tĩnh, ra đây từ năm 1997. Gia đình bác sinh sống 
bằng nghề vó đèn. Cô Tô là một trong những ngư 
trường, gia đình bác hay lui tới "kiếm ăn", do đó 
thuộc từng con nước, từng cơn gió ở đảo này. 
Thấy ở Cô Tô "sống được", năm 1997, bác Chính 
cùng với 23 hộ khác ở Nghi Xuân đã ra định cư 
trên đảo và đến nay các hộ đều làm ăn khẩm khá 
bằng nghề vó đèn. Tôi gặp anh Nguyễn Văn Lục 
ở thôn 1, Thanh Lân và được biết anh là người 
trồng cam nhiều nhất huyện đảo. Anh Lục vốn 
người xã Đoàn Xá, Kiến, Thụy, Hải Phòng ra 


Thanh Lân tử năm 1979. Khi đó các con anh còn 


nhỏ dại, hoàn cảnh gia đình nheo nhóc. Bây giờ, 
các con anh hầu hết đã có gia đình riêng, đời 
sống gia đình anh và các con trên đảo đều ổn 
định. Ở đây, tôi còn gặp ông bà Phạm Hữu Tiến, 
từ Kiến An, Hải Phòng sau khi nghỉ hưu đã ra Cô 
Tô sinh sống, đến nay gần 7 năm. Còn sức khỏe, 
ông bà cấy 1 mẫu ruộng, thu 1,5 - 2 tấn thóc, nuôi 
sáu - bầy chục con gà, gần chục con lợn, trồng 
4 - 5 sào khoai, sắn, lạc... thu nhập được trên 
chục triệu/năm. Ông Tiến bộc bạch : "Ra đây 
được hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn biển 
cả thanh bình, vui với hàng xóm láng giềng, lại 
không có tệ nạn ; an ninh - trật tự tốt, đời sống vật 
chất, tỉnh thần bảo đảm, tuổi già của chúng tôi 
thấy hợp, thấy khỏe ra". 

Tối hôm ấy, anh Lê Thuận, quê ở Tiền Hải, 
Thái Bình, công tác ở Ban Quản lý xây dựng đảo 
rủ tôi đi sang xã Đồng Tiến để (như anh nói) "xem 
thực tế đảo về ban đêm thế nào". Ngồi trên chiếc 
xe máy, hai chúng tôi phải khá vất vả mới leo qua 
được dốc từ thôn Nam Hà sang thôn Nam Đồng. 
Trên đường đi, anh Thuận chỉ cho tôi Xí nghiệp 
chế biến hải sản, vị trí lắp đặt Trạm phát điện 
chạy bằng sức gió... Anh kể : Tuy là đảo nhưng ở 
đây có nhiều cửa hàng, cần mua gì đều có cả, 
phục vụ bất cứ lúc nào, giá cả không cao hơn 
trong đất liền. Tàu khách ra Cô Tô còn cách ngày, 
song các hàng hóa phục vụ sinh hoạt hằng ngày 
trên đảo khá phong phú. Xà-phòng, nước gội đầu, 
rượu, bia, bánh kẹo, mi tôm, gạo, nước khoáng, 
văn phòng phẩm,... không thiếu. Đến đầu thôn 
Nam Đồng, thấy ánh điện, anh Thuận giải thích : 
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Đấy là điện chạy máy phát tư nhân. Nhưng chỉ có 
một số người dùng vì chạy 1 - 2 tiếng đồng hồ một 
tối cũng phải chỉ 300 000 đồng đến 400 000 đồng 
tiền dầu mỗi tháng. Qua một ngôi nhà ven đường 
có điện sáng, thấy trẻ con, người lớn đang xem 
phim vi-đi-ô. Qua vài nhà nữa, chúng tôi dừng 
chân ở một quán bên đường. Cô Tô thật huyền 
diệu, không sôi động, ồn ào như trên đất liền, 
nhưng cuộc sống đang từng ngảy khởi sắc không 
kém phần quyến rũ. Mải vui với những cầu 
chuyện anh Thuận kể, thì đèn điện vụt tắt. Nhìn 
đồng hồ, đã 11 giờ đêm. 

ĐI HỌC NGHỀ LỒNG MỰC, LỒNG RÌA 

Ngày thứ ba trên đảo, tôi đến thôn 2, xã Thanh 
Lân, gặp bác Nguyễn Văn Thuấn để tìm hiểu về 
một nghề mới du nhập vào Cô Tô - nghề lồng 
mực. Nói là nghề mới, vì vừa có cách đây khoảng 
ba năm, do người dân Thanh Hóa đưa ra. Theo 
bác, nghề này có lẽ tử nghề bóng mực mà ra, bởi 
đều là cách đánh bắt cá mực bằng lồng. Bóng 
mực khác lồng mực ở chỗ bẫy to hơn, không có 
mồi. Bác Thuấn hướng dẫn tôi làm lồng mực bằng 
gỗ của cây vối rừng làm khung, lưới để bọc khung 
lồng, lá móc để lợp lồng, dây ni-lông, miếng phao 
bằng xốp, một cục đá nặng hơn † ki-lô-gam buộc 
vào đáy lồng bằng một đoạn dây để cho lồng 
chìm xuống cách đáy biển khoảng 1,5 - 2m. Đầu 
trên của dây dài khoảng 20 - 30m được nổi với 
miếng xốp làm phao, đánh dấu vị trí thả lồng. Nếu 
bóng mực là do lồng tạo thành bóng để mực thích 
bóng chui vào, thì ở lỗng mực, ngoài tạo bóng còn 
phải có mồi. Người ta lấy trứng mực thả vào đó 
làm mồi. Vào mùa sinh sản, mực lầm tưởng đây là 
ổ đề chui vào và mắc bẫy. Cả buổi sáng, loay 
hoay mãi tôi cũng làm được một chiếc lồng. Bác 
Thuấn nói vui : "Bán được 15 000 đấy, trừ nguyên 
vật liệu, sáng nay anh được 2 000 tiền công”. 
Nghề lồng mực, mỗi lần đi đánh tủy theo tàu nhỏ 
hay tàu to mà có thể thả tử 100 - 200 cái hoặc 
nhiều hơn. Một ngày có thể nhắc 1 - 2 lần. Nếu có 
gió mùa phải đi nhắc về, bởi có thể. bị trôi mất. 
Xem ra thì đơn giản, nhưng muốn làm nghề 
này phải có tàu, thuyền to, để chứa lồng. Muốn 
có năng suất cao phải đánh bắt xa bờ. Nghề lồng 
mực rộ lên từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch. 
Đây chính là thời điểm mực lá đẻ. Khi tôi đến, 
Bác Thuấn đã thu hết lồng về, sửa chữa, làm mới 
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để chuẩn bị cho mùa đánh bắt năm sau. Nghề 
lồng mực cũng giống như đi câu. Có lồng, mực 
theo nhau vào hàng yến, nhưng cũng nhiều lồng 
nhấc lên chẳng có gì. Mực đánh được bán luôn 
cho các tàu thu mua trên biển với giá khoảng 
28 000đ⁄*g lúc giữa vụ và 35 000 - 45 000 đ/kg lúc 
Cuối VỤ. 

Rời nhà bác Thuấn tôi đến nhà anh Nguyễn 
Văn Quang để tìm hiểu về nghề lồng rìa. Nghe hơi 
lạ tai đối với người mới đến, nhưng nôm na có thể 
hiểu, đó là cách đánh bẫy cá rìa đã có từ lâu ở đảo 
Thanh Lân. Anh Quang làm ruộng nhưng lại nổi 
tiếng ở đảo Thanh Lân, bởi anh là người đầu tiên 
trên đảo đánh cá rìa theo một kiểu lồng mới do 
anh chế tạo. Hiện nay, loại lồng này đang được sử 
dụng nhiều trên đảo và một vài nơi khác trên biển 
Quảng Ninh. Cầm chiếc lồng trên tay, tôi thấy nó 
giống như một cái bu nhốt gà. Cạnh lồng được 
khoét một lỗ, hơi lõm vào để gài hom. Theợ lối này 
cá rìa chui vào ăn mồi. Một đoạn dây dài, phía 
dưới buộc 1 - 2 hòn đá, hoặc gạch vào đáy lồng, 
phía trên buộc vào miếng xốp vừa làm phao, có 
tác dụng giữ cho lồng nổi lập lờ trên mặt biển. 
Theo người "sáng chế" thì "lồng kiểu này nhẹ dễ 
làm, đỡ tốn kém, dễ thả, dễ nhấc". Mồi nhử cá rìa 
tốt nhất là bã mắm nhào kỹ với khoai hoặc sắn 
luộc, nắm thành từng nắm, gắn thật chặt vào đáy 
lồng. Khác với nghề lồng mực, đánh nhiều lồng và 
phải đánh xa bờ mới "ăn". Nghề lồng rìa đánh ven 
bờ và chỉ dùng khoảng 6 - 7 lồng, nhiều thì chục 
lồng, thả gần nhau. Cá rìa ăn theo đàn. Vì vậy, 
gặp đàn rìa, nhấc lần lượt từng lồng một. Hết một 
vòng, chờ ít phút nhấc lại từ đầu, một lúc sau có 
thể "hốt" gọn cả đàn. Tuy là nghề tay trái, nhưng 
anh Quang nói "cũng sống được". Mỗi tháng anh 
kiếm được thêm khoảng 200 000 đồng, đủ chu 
cấp cho ba cháu đang học và ở trọ bên đảo Cô 
Tô. Chiều dần xuống, tạm biệt Thanh Lân, tôi về 
đảo Cô Tô bằng chuyến đò chiều. 

Tối ấy, tôi đến thăm anh Sửu, Bí thư Huyện Ủy 
Cô Tô để tìm hiểu thêm về tình hình trên đảo. Máy 
phát điện đi-ê-den của huyện đảo đã hết giờ hoạt 
động. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, chúng tôi 
cùng nhau giải đáp câu hỏi : Vì sao dân trên đảo 
đều khẳng định "sống được ở đảo" ? Theo anh 
Sửu thì có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng đều 
chung một ý : nhìn vào chính sách của Nhà nước 
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là thấy ý Đảng hợp với lòng dân. Trước hết là 
chính sách di dân. Chính việc di dân có trật tự, 
theo hình thức chuyển một nhóm dân ở một vài 
thôn xóm trong đất liền ra cùng định cư ở một khu 
vực, cùng làm một nghề, nên dân của một làng, 
xóm mới ở Cô Tô không xa lạ nhau, vẫn giữ được 
mối quan hệ "dây mơ, rễ má", sớm ổn định được 
cuộc sống, giúp đỡ, bảo ban nhau lúc "tắt lửa, tối 
đèn". Các đợt di dân sau năm 1979, chính sách 
hỗ trợ về nhà ở của Nhà nước đã giúp bà con sớm 
"an cư lạc nghiệp" hơn. 

Một chính sách khác của Nhà nước đã làm 
thay đổi bộ mặt huyện đảo Cô Tô : đó là “Chương 
trình Biển Đông". Đây là một chương trình lớn của 
Chính phủ nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng cho các 
xã, huyện đảo và ven biển. Con đường xuyên 
đảo, các cầu cảng, trường học, trung tâm y tế, các 
công sở của huyện, của xã là sản phẩm của 
chương trình này. Bây giờ tàu ra đảo Cô Tô lớn 
hay Thanh Lân đều dễ dàng cập cảng. Sau đó, 
khách thăm đảo có thể lên xe ô-tô hoặc xe máy 
chạy xuyên đảo đến tận những thôn, xóm xa nhất. 
Viết đến đây tôi lại nhớ đến lời kể của anh bạn 
đồng nghiệp rằng, trước đây theo tàu ra đảo phải 
gói quần áo, giấy tờ, máy ảnh vảo túi ni-lông rồi 
nhảy ùm xuống biển lội vào đảo, sau đó theo 
những con đường mòn trên đảo để đến nơi cần 
đến. Bây giờ, cảnh ấy đã trở thành ký niệm. 

Chính nhờ sự đầu tư thiết thực, đúng hướng 
của Nhà nước cộng với bản chất cần cù, chịu khó, 
chí thú làm ăn của người dân nên họ đã làm ăn tốt 
và sống được. Thế mới biết, khi ý Đảng đã hợp với 
lòng dân, lại có một chính sách đúng thi "có sức 
người sỏi đá cũng thành cơm". 

Khi đặt chân lên chuyến tàu sáng thứ năm trở 
về đất liền, màu xanh bạt ngàn, mướt mắt của 
nhưng cánh rửng nguyên sinh và bãi cát dài, mịn 
màng, trắng xóa, như muốn níu giữ chân tôi. Đây 
đó, trong những vụng nước nhỏ dưới chân đảo, 
một vài bè rau muống biển với những bông hoa 
tím dập dềnh theo nhịp sóng võ như vẫy chảo. 
Trên sườn đổi, rừng thông, rừng sến lấy nhựa 
đang trong thời kỳ khép tán, töa hương thơm ngát, 
hỏa quyện trong gió biển trong lành, gợi nhớ 
hương vị đặc trưng của ngảy Tết cổ truyền. 

Xuân đang về trên đảo Cô Tô... 


-LDẬN SỐ VÀ PHÁT TRIÊN 


LT 
tị tít 


s , 
Ã ZÐ.... xxx. I8 CC. !?ỠZ2 “022, 


_ Nữ, ñ 
+ ă di Ñ -)  @ 1 8. 
( 


Yạp chí Cộng sản 


xế. 


` ^ /“ 
=..M..ˆ` =~ÓÖ% Ã TA Ãj‹i “đà 0 Pa#* (4 sa 


VƑã ví¡U¡tƯ ñ 0\00uãäñ y:¡ú U ƒ ẹ 


THÀNH TƯỰU LỚN 
VÀ THÁCH THỨC KHÔNG NHO 


IlỆT Nam đang trải qua những thay đổi 

tích cực và nhanh chóng về kinh tế, xã hội 

và cả trong lĩnh vực dân số. Mặc dù sự 
kiện ngày 11-9-2001 tác động không thuận lợi đến 
nền kinh tế thế giới, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn 
tiếp tục đạt được sự ổn định và mức tăng trưởng 
khá cao, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện 
vững chắc : tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 14,3%, tỷ lệ 
sinh giảm 0,42%o... Thành tựu này do sự đóng 
góp của nhiều yếu tố, song cũng phải tính đến 


một yếu tố tác động khá trực tiếp đến tăng trưởng: 


GDP bình quân đầu người và các chỉ tiêu khác về 
phát triển con người là việc thực hiện một cách 
hiệu quả chương trình dân số. 

Chiến lược dân số Việt Nam cho thời kỳ 2001 - 
2010 và định hướng đến năm 2020 được xây 


dựng vào thời điểm mà mục tiêu giảm sinh đã : 


về đích trước so với kế hoạch đề ra theo tinh thần 
Nghị quyết Hội nghị 4 của Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam, khóa VII, về Chính sách Dâri 
số - Kế hoạch hóa gia đình. Theo kết quả Tổng 
điều tra dân số ngày 1-4-1999, dân số Việt Nam 
là 76,8 triệu người. Kết quả này khẳng định xu 
thế giảm nhanh mức sinh trong thập niên 90 thế 
kỷ XX, nhất là khi thực hiện Chiến lược Dân số - 
Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2000. Tổng tỷ 
suất sinh đã giảm tử 3,8 con trên một phụ nữ năm 
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1989 xuống còn 3,1 con - năm 1995 và dự kiến 
đạt mức sinh thay thế vào năm 2003 là 2,3 con. 

Kế thừa và phát huy những kết quả và các bài 
học thành công của Chiến lược Dân số - Kế hoạch 
hóa gia đình đến năm 2000, Chiến lược dân số 
Việt Nam 2001 - 2010 được xây dựng nhằm giải 
quyết đồng bộ vấn đề dân số về cả quy mô, cơ 
cấu dân số, phân bố dân cư và chất lượng dân số, 
tiến tới ổn định dân số vào giữa thế kỷ XXI. Mục 
tiêu tổng quát của Chiến lược Dân số ở Việt Nam 
nhằm : Khuyến khích thực hiện gia đình ít con, 
khỏe mạnh để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, 
tạo điều kiện nâng cao chất lượng dân số, phát 
triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng 
nhu câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý, từng 
bước giải quyết có hiệu quả việc phân bố dân cư, 
cơ cấu và chất lượng dân số. 

Tại Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 
(11-7-1998), Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn 
mạnh : "Việt Nam đã vượt qua thách thức về gia 
tăng dân số quá nhanh. Mặc dù đã đạt được 
những kết quả đáng phấn khởi nhưng vẫn cần 
phấn đấu hơn nữa để đạt cho được mục tiêu mỗi 
cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con càng sớm 


*TS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và 
Trẻ em 
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càng tốt, giảm tỷ lệ phát triển dân số xuống mức 
hợp lý, tạo cơ sở để sớm ổn định quy mô dân số 
vào giữa thế kỷ XXI. Cùng với việc giải quyết quy 
mô dân số thì việc nghiên cứu và thực hiện phân 
bố dân cư hợp lý trên phạm vi cả nước, cải thiện 
chất lượng, cơ cấu dân số... đều là những việc 
quan trọng cần được triển khai trong Chương trình 
dân số". 

Như vậy, công tác dân số phải được triển khai 
trên cả 3 lĩnh vực cơ bản : quy mô dân số, cơ cấu 
dân số và phân bố dân cư. Trong thời gian qua, 
do tính cấp bách, Việt Nam đã tập trung giải quyết 
vấn đồ quy mô dân số nhằm giảm nhanh tỷ lệ 
sinh, hướng tới mục tiêu xây dựng quy mô dân số 
hợp lý, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - 
xã hội của Việt Nam, để từ đó tạo khả năng nâng 
cao chất lượng cuộc sống cho mọi thành viên 
trong xã hội. Được sự hưởng ứng của toàn dân, 
công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã đạt 
được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ các cặp vợ 
chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện 
pháp tránh thai tăng, tỷ suất sinh và tỷ lệ tăng dân 
số giảm rõ rệt. Số liệu so sánh giữa năm 1993 và 
năm 1998 cho thấy, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh 
thai đã tăng từ 53,2% lên 71,9% ; tỷ suất sinh 
giảm tử 25,8%o xuống còn 21,5%o ; tổng tỷ suất 
sinh giảm từ 3,5 con xuống còn 2,5 con và tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên đã giảm từ 2,3% xuống còn 
1,7%. Từ đó có thể thấy, số dân tăng thêm hằng 
năm đã giảm rõ rệt. Nếu như năm 1992, số dân 
tăng so với năm 1991 là khoảng 1,6 triệu người, 
thì năm 1998 tăng so với năm 1997 chỉ khoảng 
1,3 triệu người, 1999 so với 1998 chỉ khoảng hơn 
1,2 triệu người và hiện nay, số dân tăng hằng năm 
chỉ xấp xỉ 1 triệu người. Nếu Việt Nam tiếp tục làm 
tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình thì 
quá trình này sẽ được duy trì bình ổn trong thập 
niến đầu thế kỷ XXI. 

Trên thế giới, vấn đề sức khỏe sinh sản được 
các nước hết sức quan tâm. Những số liệu tổng 
hợp đã cho thấy tầm quan trọng của vấn đề này 
vả lý do mà nó được quan tâm. Theo tính toán, 
hằng năm trên thế giới có tới 600 000 phụ nữ chết 
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liên quan đến sinh sản ; và trong số đó, 90% rơi 
vào các nước đang phát triển ; 120 triệu phụ nữ 
mang thai ngoài ý muốn do không biết dùng các 
biện pháp tránh thai ; 20 triệu ca nạo phá thai 
không an toàn và chiếm 10% tổng số tử vong 
hằng năm cùng với hàng triệu người bị tai biến do 
những hậu quả kém được chăm sóc sức khỏe 
sinh sản. Theo số liệu chưa đầy đủ và dự báo của 
các nhà khoa học, mỗi năm trên thế giới có tới 
15 triệu em gái vị thành niên mang thai ; trên 
300 triệu trường hợp mắc bệnh do lây truyền qua 
đường tình dục. Đến nay, ước tính có tới hơn 
40 triệu người nhiễm HIV, đối tượng chủ yếu lại ở 
trong độ tuổi lao động (20 - 40 tuổi), dẫn đến 
nhiều hậu quả nghiêm trọng. | 

Ở nước ta, một điều rõ ràng là, Đảng và Nhà 
nước luôn coi công tác dân số là một bộ phận 
quan trọng trong chiến lược phát triển toàn diện 
đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã 
hội hàng đầu, là một yếu tố cơ bản góp phần nâng 
cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng 
gia đình, cả cộng đồng và toàn xã hội. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, 
với những cố gắng vượt bậc của Ủy ban Dân số, 
Gia đình và Trẻ em, Bộ Y tế, các ban, ngành cùng 
sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức quốc tế, đặc 
biệt là Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), công 
tác dân số - kế hoạch hóa gia đình nói chung và 
sự chăm lo về sức khỏe sinh sản trong những 
năm qua đã đạt được những thành tựu đáng phấn 
khởi. Nếu so với các quốc gia có cùng mức thu 
nhập thì thành tựu mà Việt Nam đạt được là rất 
có ÿ nghĩa. Năm 1999, Việt Nam đã được nhận 
Giải thưởng Dân số của Liên hợp quốc. Kết quả 
cụ thể là : 

- Giảm nhanh và rõ rột tỷ lệ chết ở trẻ em dưới 
1 tuổi từ 14,7%o trong thập niên 60 xuống còn 
11,8%o ở thập niên 70 và 7%o tại thập niên 80, 
tới 4,5%o trong thập niên 90 thế kỷ XX. 

- Giảm tỷ lệ chết ở trẻ em dưới 5 tuổi từ 82%o 
ở thập niên 80 xuống còn khoảng 61%o tại thập 


_ niên 90 thế kỷ XX. 
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- Giảm số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 
từ 50%o ở thập niên 80 xuống còn 44%o tại thập 
niên 90 thế kỷ XX. 

- Tỷ lệ tử vong ở người mẹ đã giảm từ 
400/100 000 ca đẻ con sống tại thập niên 50 
xuống còn 200/100 000 ở thập niên 80 và khoảng 
137/100 000 trong thập niên 90 thế kỷ XX. 

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn 
đề dân số và phát triển, ngay từ những năm 60 
của thê kỷ XX, công tác dân số - kế hoạch hóa gia 
đình ở Việt Nam đã được triển khai rộng khắp với 
sự tham gia tích cực của các tổ chức và cộng 
đồng. Những năm gần đây, cùng với công cuộc 
đổi mới, chủ trương xã hội hóa công tác dân số - 
kế hoạch hóa gia đình đã làm thay đổi nếp suy 
nghĩ và hành động của nhiều người dân, khiến họ 
ngày cảng gắn bó, chia sẻ với Nhà nước trong 
việc giải quyết các vấn đề xã hội nói chung, công 
tác dân số - kế hoạch hóa gia đình nói riêng. 
Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính 
sách dân số - kế hoạch hóa gia đình đã có nội 
dung, hình thức phong phú, đi vào từng đổi tượng 
cụ thể, sát hợp. Do đó, tỷ lệ sinh đã giảm đáng kể, 
trung bình hằng năm giảm 1 phần nghìn, bằng 
mức một số quốc gia trên thế giới đã thực hiện 
thành công chương trình dân số - kế hoạch hóa 
gia đình. Cuộc vận động "dừng ở 2 con để nuôi 
dạy tốt" đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, 
cũng như quy mô "gia đình nhỏ" được chấp nhận 
và đi vào cuộc sống. 


Việt Nam hiện có khoảng 80 triệu người, là 
nước đông dân thứ 2 ở Đông Nam Â (sau In-đô- 
nê-xi-a) và đứng thứ 13 trong tổng số hơn 
200 nước trên thế giới. Để xem xét quy mô dân số 
Và sự phát triển của một nước, không chỉ dựa trên 
số dân mà còn so sánh với nhiều tiêu chí khác 
cùng các nguồn lực tự nhiên cần thiết cho đời 
sống con người. Chăng hạn, về mối quan hệ giữa 
dân số và đất đai, các nhà khoa học đã tính toán, 
để cuộc sống thuận lợi, chỉ nên bình quân 35 - 
40 người/km2. Trung Quốc là nước đông dân nhất 
thế giới, nhưng cũng chỉ có 126 người/km2, trong 
khi ở Việt Nam là 235 người/km2. Như vậy, mật độ 
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dân số Việt nam gấp 5 - 6 lần "mật độ chuẩn" và 
gân gấp đôi mật độ dân số của Trung Quốc. 

Chất lượng dân số và cơ cấu dân cư Việt Nam 
cũng còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ, nảy 
sinh nhiều mâu thuẫn, mất cân đối. Do sinh đẻ 
nhiều, trẻ em từ 14 tuổi trở xuống chiếm tỷ lệ 
cao trong tổng số dân, nên việc đầu tư nuôi dạy, 
chăm sóc, sức ép về lao động, việc làm ngày 
càng lớn. Dân cư phân bố không đều, tập trung 
nhiều ở vùng đồng Huớ- sông Hồng, sông Cửu 
Long. Ngược lại, ở vùng núi phía Bắc, Tây 
Nguyên lại thưa thớt. Một nghiên cứu gần đây cho 
thấy, bình quân 1 km? ở Thái Bình có 1 186 người, 
trong khi ở Lai Châu chỉ có 30 người và Kon Tum 
chỉ có 26 người. Như vậy, mật độ dân số ở các 
tỉnh chênh lệch nhau 40 - 50 lần. Có thể thấy, đặc 
điểm lớn nhất của dân số Việt Nam là quy mô dân 
số lớn, phát triển nhanh, dân số trẻ, phân bố 
không đều. Đặc điểm này đã tác động sâu sắc 
đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 

Cam kết mạnh mẽ đối với kế hoạch hóa gia 
đình không có nghĩa là không có các chương trình 
về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em hoặc các 
chương trình về sức khỏe phụ nữ, sức khỏe trẻ sơ 
sinh, tỉnh dục và các nhu cầu về sức khỏe sinh 
sản của các nhóm dân số đặc biệt. Rất nhiều hoạt 
động như vậy đang được tiến hành, nhưng cho 
đến nay, vân nổi lên các vấn đề cơ bản sau : 

- Việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ còn yếu kém 
và chất lượng chăm sóc sức khỏe ở từng vùng 
cũng khác nhau. Các nghiên cứu gần đây dự tính 
tỷ lệ tử vong ở người mẹ, tính trung bình trên toàn 
quốc ở vào khoảng 150/100 000. Các nguyên 
nhân phổ biến gây tử vong là mất nhiều máu, nạo 
thai không an toàn, nhiễm trùng sau khi đẻ, uốn 
ván, chứng kinh giật và vỡ tử cung. Đẻ khó, đẻ 
non và trẻ nhẹ cân cũng còn diễn ra phổ biến. 

- Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai 
cao, khoảng 70%, nhưng ty lệ sử dụng các biện 
pháp truyền thống cũng chiếm một tỷ lệ rất cao 
(21%) vào những năm 1998 - 2001. Vòng tránh 
thai chiếm 3/4 các biện pháp tránh thai hiện đại. 
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Theo dự tính, các nhu cầu chưa đáp ứng được đối 
với việc tránh thai chiếm khoảng 32%, dẫn đến 
khoảng gần 1/3 tổng số trẻ em sinh ngoài ý muốn 
tại thời điểm phát hiện có thai. 

- Tỉnh trạng nạo phá thai còn rất phổ biến. 
Theo báo cáo của Bộ Y tế, số ca nạo thai tuy đã 
giảm trong những năm gần đây nhưng vẫn ở mức 
báo động, chiếm khoảng 40% tổng số trường hợp 
có thai. Việc ngăn chặn và quản lý các tai biến do 
hút điều hòa kinh nguyệt và nạo phá thai không 
an toàn vẫn là một mối lo ngại lớn. 

- Các cuộc khảo sát về kiến thức cho thấy, vẫn 
còn một tỷ lệ rất cao phụ nữ và thanh niên thiếu 
các kiến thức cần thiết về HIV/AIDS và cách 
phòng ngừa căn bệnh này. Việc sử dụng bao cao- 
su còn rất thấp. Việc cung cấp máu an toàn chưa 
thật chủ động, do hầu hết máu được lấy từ những 
người bán máu chuyên nghiệp. 

- Mặc dù không được phép về mặt văn hóa, 
truyền thống, tỉnh trạng quan hệ tình dục trước 
hôn nhân đang gia tăng. Điều nảy, cùng với việc 
thiếu kiến thức chung về sinh sản, tình dục, đã 
làm cho lớp trẻ dễ bị rơi vào tình trạng có thai và 
nạo thai ngoài ý muốn (thường là không an toàn 
đối với phụ nữ chưa có gia đình), và tạo môi 
trường cho các bệnh lây nhiễm qua đường tỉnh 
dục, HIV/AIDS phát triển. Trên thực tế, việc giáo 
dục giới tính trong nhà trường chưa toàn diện, chỉ 
có một số chủ đề được dạy lồng ghép trong các 
môn khoa học và sinh học. Tỉnh trạng gia tăng 
nhanh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục 
đã chứng tỏ rõ ràng rằng, việc đưa môn Giáo dục 
giới tính vào trường học là vô cùng cần thiết và 
quan trọng. 

Để giải quyết những thách thức trên, Chiến 
lược dân số cho thời kỳ 2001 - 2010 và định 
hướng đến năm 2020 đặt ra nhiệm vụ giải quyết 
toàn diện vấn đề dân số trên cơ sở đặt con người 
vào vị trí trung tâm, coi nguồn lực con người là 
yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền 
vững. Phân bố dân cư hợp lý, tạo ra sự phát triển 
kinh tế mạnh mẽ, giữ gìn được tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường. Thực hiện chăm sóc sức 
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khỏe sinh sản trong đó có kế hoạch hóa gia đình 
với chất lượng cao, củng cố gia đình, nâng cao 
phúc lợi xã hội. Để thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu trên, Chiến lược đã đề ra một số giải pháp 
chính cho chiến lược hành động trong giai đoạn 
mới và được chia ra thành các thời kỳ : 2001 - 
2005, 2006 - 2010 và 2011 - 2020. Nhiệm vụ 
trung tâm của thời kỳ 2007 - 2005 là tổ chức thực 
hiện đồng bộ các giải pháp ở các địa bàn nông 
thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi có mức 
sinh cao và có nhiều khó khăn. Thời kỳ 2006 - 
2010 sẽ tập trung vào duy trì mức sinh thay thế và 
đây mạnh việc nâng cao chất lượng dân số, từng 
bước giải quyết các vấn để liên quan đến cơ cấu 
dân số, phân bố dân cư. Định hướng cho thời kỳ 
2011 - 2020 là : 1. Nâng cao chất lượng cuộc 
sống, chất lượng dân số để chỉ số phát triển con 
người (HDI) của Việt Nam tương đương với các 
nước công nghiệp có trình độ hiện đại ở mức 
trung bình ; 2. Lồng ghép yếu tố dân số vào quy 
hoạch phát triển ; 3. Khai thác tốt nguồn nhân 
lực ; 4. Thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh 
vực, tăng cường quyền năng cho phụ nữ trong các 
[nh vực kinh tế, chính trị, xã hội. 

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang thực hiện 
Chương trình hành động của Hội nghị Quốc tế 
về Dân số và Phát triển (Cai-rô, Ai Cập, 1994). Để 
Chương trình được thực hiện có hiệu quả, nhiều 
biện pháp và bước đi thích hợp đã được tiến hành. 
Một trong số đó là, kể từ năm 1997, Ủy ban Dân 
số Gia đình và Trẻ em đã có những thay đổi tích 
cực về hệ thống khuyến khích khen thưởng. 
nhằm bảo đảm chắc chắn hơn việc chấp nhận tự 
nguyện và quyền lợi của người sử dụng cũng như 
nhằm tăng cường chất lượng các dịch vụ. UNFPA 
đang trợ giúp chính quyền trong việc đánh giá, 
cập nhật các chính sách dân số - phát triển và 
thực hiện ở các cấp hành chính thông qua việc 
trực tiếp làm việc với Quốc hội, Ủy ban Dân số 
Gia đình và Trẻ em, Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... 
trong khuôn khổ các chương trinh và các tiểu 
chương trình về tuyên truyền, vận động. 
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50 NĂM QUAN HỆ VIỆT NAM - 
Ô-XTRÄY-LLA (I975- 2005) 


Ñ GÀY 26-2-1973, Việt Nam và Ô-xtrây-li-a 
thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp 
Đại sứ. 

Sau ba thập ký, quan hệ Việt Nam - 
Ô-xtrây-li-a đã trải qua những thăng trầm nhất 
định, nhưng mối quan hệ này ngày cảng được 
củng cố và phát triển trên các mặt chính trị, 
ngoại giao, kinh tế, xã hội vì mục tiêu hòa bình, 
ổn định, hợp tác và phát triển của hai nước, khu 
vực và toàn thế giới. 

Trong bối cảnh hiện nay, xuất phát từ phương 
châm "Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các 
nước", mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền 
thống Việt Nam - Ô- -xtrây-li-a tiếp tục là một trong 
những ưu tiên hàng đầu trong chính e0 đối 
ngoại của Việt Nam. 

1. Nhin lại quan hệ Việt Nam - Ô-xtrây-li-a 
trong 30 năm qua 

Nếu như quan hệ Việt Nam - Ô-xtrây-li-a giai 
đoạn trước 1973 mang đặc trưng của quan hệ 
quốc tê thời kỳ “Chiến tranh lạnh” thì trong giai 
đoạn tiếp theo 1973 - 1985, mối quan hệ này 
bước vào giai đoạn thăng trầm nhất kể từ khi hai 
bên thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Điều 
này phản ánh mâu thuân trong quan hệ quốc tế 
và sự thay đổi chính trị ở Ô-xtrây-li-a lúc bấy giờ. 
Sự kiện Cam-pu-chia năm 1979 đã đặt Việt Nam 
vào một tình thê khó khăn trong việc cải thiện 
quan hệ với các nước phương Tây và trong khu 
vực. Nó cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối 
quan hệ Việt Nam - Ô-xtrây-li-a trong hơn 4 năm 
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liền (1979 - 1982). Đây chính là thời gian giá lạnh 
nhất trong quan hệ giữa hai nước kể từ khi thiết 
lập quan hệ ngoại giao. Bằng việc cắt viện trợ 
cho Việt Nam và ủng hộ Cam-pu-chia dân chủ, 
Chính phủ của Thủ tướng Phra-xơ đã tạo ra hố 
ngăn cách trong quan hệ giữa hai nước. Công 
Đảng quay trở lại nắm quyền năm 1983 đã có 
một số cố gắng trong việc tìm kiếm giải pháp cho 
vấn đề Cam-pu-chia. Quan hệ giữa hai nước bắt 
đầu ấm lên, Ô-xtrây-li-a đã viện trợ nhân đạo cho 
Việt Nam thông qua các tổ chức của Liên hợp 
quốc và tổ chức phi chính phủ của Ô-xtrây-li-a. 

Thành công của Hội nghị Pa-ri về Cam-pu- 
chia năm 1991 đã loại bỏ trở ngại cuối củng 
trong quá trình Việt Nam thực hiện đường lối 
đối ngoại đổi mới của mình. Với chính sách hội 
nhập khu vực, hội nhập quốc tế, hướng tới một 
khu vực ổn định, hòa bình để phát triển kinh tế 
và tận dụng những cơ hội mới trong sự năng 
động của Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam 
và Ô-xtrây-li-a đã và đang đẩy mạnh hợp tác 
song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực 
kinh tế thương mại, đầu tư và viện trợ phát triển. 
Những kết quả khả quan mà hai nước đã đạt 
được trong các lĩnh vực hợp tác kể trên góp phần 
vào việc phát triển kinh tế của mỗi nước. Chính 
phủ liên minh Tự Do - Quốc gia lên cầm quyền 
năm 1996 đã có những nỗ lực nhằm củng cố mối 
quan hệ hưu nghị với Việt Nam. 


* TS, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 
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Sự phát triển của khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương đã khiến cho các quốc gia trong vùng 
mong muốn đẩy mạnh hợp tác với nhau mà kết 
quả là sự ra đời của tổ chức APEC. Tổ chức hợp 
tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương là một 
diễn đàn ưu việt, là nơi tốt nhất để đạt được 
sự hợp tác kinh tế khu vực, hòa nhập và tự do 
mậu dịch. 

Trước biến chuyển nhanh chóng của 
tình hình thế giới và khu vực, Việt Nam và 
Ô-xtrây-li-a đều có sự điều chỉnh về chính sách 
đối ngoại của mình. Tại Ô-xtrây-li-a, Thủ tướng 
Pôn Kít-tinh đã cam kết đưa đất nước đến sự 
thịnh vượng gắn liền với khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương. Chính sách đẩy mạnh hợp tác 
khu vực của Ô-xtrây-li-a phù hợp với xu thế hiện 
nay trên thế giới và phù hợp với chính sách đối 
ngoại của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

Từ năm 1991 đến nay, quan hệ Việt Nam - 
Ô-xtrây-li-a đã phát triển mạnh mẽ trong điều 
kiện thuận lợi của bối cảnh quốc tế và khu vực. 
Sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước là 
kết quả của những nõ lực ngoại giao của hai 
chính phủ trong việc gìn giữ một môi trường ổn 
định và phát triển cho khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương. Xuất phát từ lợi ích của mỗi quốc 
gia, Việt Nam và Ô-xtrây-li-a đã tìm thấy những 
cơ hội tốt đẹp trong sự phát triển mối quan hệ 
song phương giưa hai nước. 

Quan hệ chính trị ngoại giao : Đánh dấu một 
bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Việt Nam - 
Ô-xtrây-li-a là chuyến viếng thăm Ô-xtrây-li-a 
của Thủ tướng Võ Văn Kiệt tháng 5-1993. Đây là 
lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ Việt Nam 
đến thăm Ô-xtrây-li-a sau 20 năm thiết lập quan 
hệ ngoại giao giữa hai nước. Ÿ nghĩa lịch sử của 
chuyến viếng thăm này là bằng chứng của sự 
thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ giữa hai nước. 
Mối quan hệ này tiếp tục được củng cố bởi những 
chuyên viêng thăm của các vị đứng đầu Nhà 
nước trong những năm tiếp theo. 

Tháng 4-1994, Thủ tướng Pôn Kít-tinh đã tới 
thăm Việt Nam. Chuyến viếng thăm này nằm 
trong khuôn khổ chuyến công du châu Á của Thủ 
tướng Ô-xtrây-li-a. Nó chứng tỏ sự cảm nhận 
ngày càng tăng về vai trò quan trọng của Đông 
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Nam Á nói chung và của Việt Nam nói riêng đối 
với sự phát triển kinh tế của Ô-xtrây-li-a. 

Năm 1995, ngoại giao Việt Nam đã đạt được 
những thành tựu rực rỡ. Trong bối cảnh đó, 
quan hệ Việt Nam - Ô-xtrây-li-a cũng được thúc 
đẩy lên một bước mới với chuyến viếng thăm 
Việt Nam của Ngài Toàn quyền Ô-xtrây-li-a 
Bin Hây-đen vào tháng 4-1995 và chuyến thăm 
Ô-xtrây-li-a của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt 
Nam Đỗ Mười vào tháng 7-1995. Những cuộc 
viếng thăm liên tiếp giữa hai bên chứng tỏ mối 
quan tâm của chính phủ hai nước trong việc tăng 
cường sự hiểu biết lẫn nhau và khuyến khích xu 
hướng hợp tác và phát triển đang ngày cảng gia 
tăng ở cả hai nước. 

Tháng 7-1996, Ngoại trưởng Ô-xtrây-li-a 
A. Đao-nơ đa sang thăm Việt Nam, sau khi 
Chính phủ Liên minh Tự Do - Quốc gia lên cầm 
quyền 4 tháng. Đây là cuộc gặp có ý nghĩa quan 
trọng đối với cả hai nước và khu vực nói chung. 
Trong tháng 8 và tháng 9 năm 1996, Việt Nam 
còn đón tiếp nhiều quan chức cấp cao khác 
của Ô-xtrây-li-a như Phó Thủ tướng kiêm Bộ 
trưởng Thương mại Tim Phi-sơ ; Bộ trưởng Tư 
pháp Đa-rin Uy-li-am và Chủ tịch hạ viện Bốp 
Han-vét-sơn. 

Năm 1997, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt 
Nam Nguyễn Mạnh Cầm cũng đã có chuyến. 
viếng thăm Ö-xtrây-li-a. Tháng 3-1999, Thủ 
tướng Phan Văn Khải gặp Thủ tướng Ô-xtrây-li-a 
Giôn Hô-uốt trong chuyến thăm chính thức 
Ô-xtrây-li-a. Trong chuyến đi này, hai bên đã 
thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị 
trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng hai nước cùng trao 
đổi về một số vấn đề đang được hai bên quan 
tâm, đánh giá cao những thành quả đạt được 
và ủng hộ lân nhau trong bối cảnh hội nhập và 
toàn cầu hóa, trong khu vực cũng như trên toàn 
thế giới. 

Sự quan tâm của cả hai chính phủ Việt Nam 
và Ô-xtrây-li-a trong việc củng cố và tăng cường 
quan hệ đối ngoại đã tạo cơ hội thuận lợi cho hợp 
tác kinh tế và thương mại giữa hai nước ngày 
càng phát triển. Hai bên đã thảnh lập Ủy ban 
hôn hợp về kinh tế ; Hội đồng kinh doanh 
thương mại Việt Nam - Ô-xtrây-l-a nhằm tạo 
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điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước hoạt 
động có hiệu quả. 

Do quan hệ trên nhiều lĩnh vực và rất nỗ 
lực giúp đỡ Việt Nam nên các nhà kinh doanh 
Ô-xtrây-li-a luôn nhận được một vị thế ưu tiên 
trong thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam. 

Hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế 
thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng lên 
nhanh chóng, từ 40 triệu đô la Ô-xtrây-li-a (đô-la 
Ô-xtrây-li-a) năm 1989 lên đến gần 500 triệu 
đô-la Ô-xtrây-li-a năm 1995, và đặc biệt trong 
những năm chuyển giao thiên niên kỷ nảy, quan 
hệ thương mại giữa hai quốc gia đã vươn tới 
những đỉnh cao mới. Kim ngạch xuất nhập khẩu 
hai chiều năm 2000 đạt 2,6 tỉ đô-la Ô-xtrây-li-a. 
Ô-xtrây-l-a hiện nay đã trở thành một trong 
những đối tác thương mại hàng đầu của Việt 
Nam. Chính phủ Việt Nam thực sự đánh giá cao 
sự hợp tác bền vững này. 

Ô-xtrây-li-a luôn là bạn hàng lớn của các nhà 
xuất khẩu Việt Nam. Năm 2000, Ô-xtrây-li-a là thị 
trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam, sau 
Nhật Bản và Trung Quốc. Trong 10 tháng đầu 
của năm 2001, thị trường này đứng thứ tư, sau 
Trung Quốc, Nhật Bản và Xin-ga-po. Những mặt 
hảng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là dầu thô, 
hàng nông sản, dệt may, giầy dép, thủy hải sản 
và rau quả. Năm 2000 Việt Nam là nước xuất 
khẩu dầu thô lớn nhất cho Ô-xtrây-li-a,vượt qua 
cả In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Pa-pua Niu Gi-nê, 
với kim ngạch xuất khẩu gần 2 tỉ đô-la Ô-xtrây- 
li-a, chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường này. Ngoài ra, cà phê Việt Nam đã 
giảnh được chỗ đứng tương đối ổn định tại thị 
trường Ô-xtrây-li-a, song chủ yếu vẫn là các sản 
phẩm chưa qua chế biến. 

Một loạt các Hiệp định quan trọng đa được ký 
kết giữa hai nước như : Hiệp định Thương mại và 
Hợp tác kinh tế (1990) ; Hiệp định bảo hộ đầu tư 
(1991) ; Hiệp định tránh đánh thuế hai lấn 
(1992) ; Hiệp định hang không (1995). Việt Nam 
còn có kiến nghị về những hiệp định khác để tạo 
thuận lợi cho việc phát triển hơn nữa quan hệ 
song phương như Hiệp định về du lịch, bản ghi 
nhớ về sở hữu trí tuệ. 
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Quan hệ hợp tác đầu tư : Trong những năm 
đầu của thập ký 90, Việt Nam được đánh giá là 
một địa điểm đầu tư lý tưởng, và Ô-xtrây-li-a là 
một trong 10 nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, 
với tổng số vốn lên đến 935 triệu đô-la Ô-xtrây- 
li-a năm 1995. Những lĩnh vực đầu tư hàng đầu 
của Ô-xtrây-li-a là viễn thông, khai khoáng, dầu 
khí, dịch vụ tài chính - ngân hàng, xây dựng cơ 
sở hạ tầng và một số lĩnh vực khác trong thị 
trường Việt Nam, đa phần tập trung ở Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai. 
Năm 2000, các dự án của Ô-xtrây-li-a đã đạt 
doanh thu trên 427,4 triệu USD và xuất khẩu 
được 8 triệu USD, tạo công ăn việc làm cho gần 
4 700 lao động. 

Một số dự án có vốn đầu tư lớn của 
Ô-xtrây-li-a đang hoạt động rất hiệu quả tại Việt 
Nam, đó là : Dự án Hợp doanh INTELSAT của 
công ty Telstra International Ltd. (xây dựng hai 
đài mặt đất, mạng viễn thông quốc tế, cáp biển) 
với tổng số vốn thực hiện được gần 331 triệu 
USD. Tiếp đến là Công ty TNHH Fosters Tiền 
Giang chuyên sản xuất bia nhãn hiệu Foster và 
nước giải khát có ga với công suất 65 triệu 
lí/năm. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2001 của 
công ty đạt trên 12 triệu USD, trong đó xuất khẩu 
gần 400 000 USD. 

Ngân hàng ANZ (Australia and New Zealand 
Banking Group Limited) cũng là một trong nhưng 
dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài của Ô-xtrây- 
li-a đang hoạt động rất có hiệu quả. Công ty sản 
xuất thép VINAUSTEEL, với tổng số vốn đầu tư 
trên 40 triệu USD, đã đi vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh tử năm 1995. Hiện doanh nghiệp này 
đang làm ăn có lãi và đạt mức doanh thu khoảng 
30 triệu USD/năm 0), 

Tính đến cuối năm 2001, Ô-xtrây-li-a đã đầu 
tư gần 800 triệu USD vào Việt Nam trong các 
lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, nước giải khát, 
kế toán, giáo dục, dầu khí và khai thác dầu 


(1) Chu Viết Luân (chủ biên) : Khám phá Ô-xtrây-li-a. 
Con đường dân đến thành công, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2002, tr 80 
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mỏ. Ô-xtrây-li-a hiện đứng hàng thứ 14 trong 
số 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào 
Việt Nam 2). 

Ô-xtrây-li-a có 73 dự án đầu tư còn có hiệu 
lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 758 
triệu USD (tính đến cuối năm 2001). Nguyên 
nhân thành công của các dự án đầu tư của 
Ô-xtrây-li-a là bám sát nhu cầu của thị trường 
Việt Nam và nhanh chóng đi thẳng vào công 
nghệ cao. Nhờ đó, nhiều dự án không những đã 
trụ vững mà còn "gặt hái" được nhiều kết quả 
tốt đẹp. 

Viện trợ phát triển : Ô-xtrây-li-a là nước tư bản 
phát triển đầu tiên nối lại viện trợ trực tiếp cho 
Việt Nam khi cuộc khủng hoảng ở Cam-pu-chia 
đi đến hồi kết thúc năm 1991 với khoản tiền 
đầu tiên là 100 triệu đô-la Ô-xtrây-li-a cho 4 năm 
1991 - 1995. Khoản viện trợ cho 4 năm tiếp theo 
1995 - 1998 là 200 triệu đô-la Ô-xtrây-li-a. Các 
chương trình viện trợ của Ô-xtrây-li-a tập trung 
vào bốn lĩnh vực : giáo dục - đảo tạo ; y tế và hạ 
tầng cơ sở. Trong dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1998), Chính 
phủ Ô-xtrây-li-a đã cam kết dành cho Việt Nam 
khoản viện trợ trị giá 236 triệu đô-la Ô-xtrây-li-a 
cho giai đoạn 1998 - 2002. Trong năm 2001, Việt 
Nam nhận được 60 triệu đô-la Ô-xtrây-li-a từ 


nguồn phân bổ cho các chương trình viện trợ - 


cho các nước của Ô- -xtrây- -li-a, và 13 triệu đô-la 
Ô- -xtrây- -li-a từ các nguồn khác. Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Ô-xtrây-li-a là người quản lý chính 
các chương trình viện trợ nước ngoài của Chính 
phủ Ô-xtrây-li-a. 

- Về giáo dục và đào tạo : Ô-xtrây-li-a là một 
trong những nhà tài trợ song phương hàng đầu 
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. 
Mối quan hệ giáo dục không chính thức giữa Việt 
Nam và Ô-xtrây-li-a được bắt đầu vào những 
năm 1960 khi những sinh viên của chương trình 
học bổng Cô-lôm-bô đặt chân lên đất nước 
Ô-xtrây-li-a. Năm 2000 có gần 4 000 sinh viên 
Việt Nam du học ở Ô-xtrây-li-a, trong đó khoảng 
20% sinh viên Việt Nam được nhận học bổng 
Ô-xtrây-li-a. 


Về phát triển nông thôn và cơ sở hạ tầng : 


Chính phủ Ô-xtrây-li-a đã dành khoảng một nửa 
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tổng số viện trợ cho khu vực phát triển nông thôn 
và cơ sở hạ tầng, bao gồm cơ sở hạ tầng nông 
thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp hóa 
nông thôn, dịch vụ tài chính - tín dụng và quyền 
sử dụng đất . 

Trong giai đoạn 1995 - 2000, 127,8 triệu 
đô-la Ô-xtrây-li-a đã được đầu tư cho 5 dự án, và 
trong giai đoạn tới 2001 - 2005, có 9 dự án với 
tổng trị giá 144,15 triệu đô-la Ô-xtrây-li-a. 

Cầu Mỹ Thuận - một biểu tượng cua tình hữu 
nghị Việt Nam - - Ô-xtrây-li-a, với tổng chỉ phí xây 
dựng 90 triệu đô-la Ô-xtrây-li-a. Đây là cây cầu 
dây văng lớn và hiện đại đầu tiên ở Việt Nam đã 
hoàn thành với sự tài trợ và giúp đỡ của Ô-xtrây- 
li-a. Việc xây dựng thành công cầu Mỹ Thuận, 
như ông A. Đao-nơ khẳng định là một "biểu 
tượng đầy ý nghĩa" đối với sự phát triển của Việt 
Nam khi đất nước bước vào thế ký XXI, đồng thời 
là "bằng chứng hùng hồn" của tình hữu nghị bền 
vững Việt Nam - Ô-xtrây-li-a. 

Ngoài ra, Ô-xtrây-li-a còn giúp đỡ Việt Nam 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ; quản lý hành 
chính ; môi trường và giới... 

2. Triển vọng quan hệ hợp tác Việt Nam - 
Ô-xtrây-li-a 

Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam - 
Ô-xtrây-li-a có ý nghĩa rất quan trọng và được 
xây dựng trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau. Cả hai 
nước đều thể hiện mối quan tâm trên nhiều lĩnh 
vực. Hiện nay, Việt Nam và Ô-xtrây-li-a đang 
bước vào thế kỷ XXI với nhiều cơ hội thuận lợi và 
nhiều thách thức, nhất là trong bối cảnh quốc tế 
và khu vực có những diễn biến phức tạp, nhất là 
sau sự kiện 11-9-2001, với cuộc chiến chống 
khủng bố và mưu đồ chống l-rắc của Mỹ. 

Do có nhiều điểm tương đồng và gần gũi, Việt 
Nam và Ô-xtrây-li-a có điều kiện hết sức thuận 
lợi để hợp tác trong nhiều lĩnh vực và hai bên đều 
có môi trường chính trị kinh doanh ổn định và 
thực sự tiềm năng. 

Trên phương diện chính trị ngoại giao : Về 
phía Việt Nam, điều kiện thuận lợi đầu tiên là 
định hướng lớn trong chính sách của Chính phủ, 


(2) Chu Viết Luân (chủ biên) : Sđd, tr 77 
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đó là chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa 
quan hệ quốc tế, triển khai chính sách đối ngoại 
theo định hướng mới của Việt Nam với Châu Á - 
Thái Bình Dương. Chính sách của Nhà nước là 
hợp lý và tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững 
trong tương lai. 

Về phía Ô- -xtrây-li- a, Chính phủ mới của ông 
Giôn Hô-uốt vẫn tiếp tục khẳng định chính sách 
của Chính phủ Ô-xtrây-li-a coi trọng quan hệ với 
Việt Nam. Việc Ö-xtrây-li-a có bốn Bộ trưởng và 
Bí thư Quốc hội phụ trách quan hệ với Việt Nam, 
trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao A-lẽch-xan-đơ 
Đao-nơ ; Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Thương 
mại Tim Phi-sơ cho thấy Ô-xtrây-li-a đặc biệt coi 
trọng quan hệ với Việt Nam. Các mối liên hệ 
thường xuyên giữa hai Chính phủ đã góp phần to 
lớn vào việc tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và 
giúp hai bên mở rộng quan hệ sang các lĩnh vực 
nhạy cảm kể từ năm 1998. 

Về linh vực thương mại, đầu tư : Triển vọng 
quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước 
đang ngày càng được cải thiện với kim ngạch 
buôn bán giữa hai nước đã vượt qua mốc 2 tỉ 
AUD. Việt Nam khuyến khích việc đầu tư vào các 
linh vực như : sản xuất hàng xuất khẩu và thay 
thế hàng nhập khẩu, đầu tư chiều sâu tận dụng 
các cơ sở hiện có, sử dụng nhiều lao động và tài 
nguyên thiên nhiên của Việt Nam cũng như áp 
dụng kỹ thuật cao, các công trình kết cấu hạ 
tầng, công nghệ chế tạo, khai khoáng, chế biến 
nông, hải sản, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và 
dịch vụ. 

Các công ty của Ô-xtrây-li-a gia tăng số lượng 
đầu tư vào Việt Nam, ngoài những công ty đã và 
đang tham gia vào các ngành kinh tế cơ bản, có 
khả năng đầu tư sắp tới của Ô-xtrây-li-a sẽ xuất 
phát từ mối quan hệ hợp tác ngày càng tăng giữa 
các tổ chức khoa học - kỹ thuật của hai nước, 
đặc biệt trên linh vực nông nghiệp. 

Trên phương diện văn hóa, khoa học, giáo 
dục : Việc hỗ trợ đào tạo đại học và sau đại học, 
dạy nghề, đào tạo tiếng Anh, đào tạo ngắn hạn 
cho cán bộ Việt Nam về quản lý kinh tế... vân tiếp 
tục là ưu tiên cao nhất trong lĩnh vực giáo dục và 
đảo tạo. Các khóa học ngắn hạn, linh hoạt cũng 
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được hỗ trợ gắn với các mục tiêu của Chương 
trình Phát triển Nguồn nhân lực của Chính phủ 
Việt Nam. Các linh vực khác như hợp tác thể 
thao, âm nhạc, văn học - nghệ thuât cũng có 
nhiều bước phát triển đáng kể. 

Những vấn đề đang đặt ra về tỉnh hình khu 
vực và quốc tế ; về vấn đề toàn cầu hóa ; về sự 
chênh lệch trình độ phát triển kinh tế - xã hội của 
Việt Nam và Ô-xtrây-li-a... là những thách thức 
mà cả hai nước cần phải tính đến để xây dựng kế 
hoạch cho tương lai. 

Hiện nay, thị trường Ô-xtrây-li-a chưa được 
khai thác tương xứng với tiềm năng của hai bên, 
nên trong chiến lược phát triển thị trường xuất 
khẩu thời kỳ 2001 - 2010, Việt Nam cần kiên trì 
tìm kiếm, tạo lập và củng cố các quan hệ bạn 
hàng. Bên cạnh đó, cần cải thiện hành lang pháp 
lý cho xuất khẩu, tìm giải pháp tiếp tục tháo gỡ 
những vướng mắc về vệ sinh dịch tễ và kiểm 
dịch, tăng cường khả năng cạnh tranh cho hàng 
Việt Nam, mở rộng mặt hàng mới. Đồng thời, cần 
lập trung dịch chuyển cơ cấu hàng xuất nhập 
khẩu giữa hai thị trường. 

Trong năm 2001, Việt Nam và Ô-xtrây-li-a đã 
xúc tiến bản bạc để xây dựng dự án lắp đặt hệ 
thống đường sắt dài 2 400 km với tổng trị giá 
800 triệu USD nổi Việt Nam với cảng nước sâu 
Đác-uyn ở miền Bắc Ô-xtrây-li-a. Dự kiến khoảng 
cuối năm 2003 sẽ đi vào sử dụng. 

Thực tế 30 năm qua đã khẳng định sự phát 
triển của mối quan hệ giữa hai nước. Mối quan 
hệ này được thể hiện qua hợp tác có hiệu quả 
trên các linh vực chính trị - ngoại giao, thương 
mại và đầu tư, văn hóa - giáo dục... 

Hai nước Việt Nam và Ô-xtrây-li-a đang bước 
vào thê ký XXI với đầy khó khăn và thách thức 
song cũng nhiều các cơ may và vận hội lớn. 
Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống hữu 
nghị lâu đời, quan hệ Việt Nam - Ô-xtrây-li-a sẽ 
ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa. Hai nước 
sẽ vượt qua được những khó khăn và thách thức, 
tranh thủ tốt hơn những vận hội đang mở ra, đáp 
ứng những lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa 
binh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. 1 
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HỘI NGHỊ KIỀM TRA TOÁN QUỐC 


HRONG hai ngày (23, 24-1-2009), tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc, 

tổng kết công tác kiểm tra năm 2002 và triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra năm 2003. Đồng chí Lê Hồng 
Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các 
đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo ủy ban kiểm tra của 66 tỉnh ủy, thành ủy, đơn vị trực 
thuộc Trung ương đã về dự Hội nghị. Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự 
và chỉ đạo Hội nghị. 

Báo cáo tổng kết của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ những việc đã làm được và những việc chưa làm 
được, những ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện những nhiệm vụ của công tác kiểm tra trong 
năm 2002. Ủy ban kiểm tra các cấp đã đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm 
như : kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm ; giải quyết tố cáo ; phát hiện, xử lý và giúp 
cấp ủy xử lý kịp thời đảng viên và tổ chức đảng vi phạm kỷ luật ; giúp cấp ủy xây dựng bổ sung Chương trình 
kiểm tra theo Điều 30 của Điều lệ Đảng. Hội nghị đi sâu phân tích đánh giá vai trò và hiệu quả chỉ đạo, hướng 
dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với ủy ban kiểm tra các cấp và ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban 
kiểm tra cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Trên cơ 
sở đó, Hội nghị đã rút ra một số kinh nghiệm quý, giúp cho việc thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ của năm 2003. 

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí xác định : Nhiệm vụ trọng tâm của ủy ban kiểm tra các cấp năm 2003 là 
kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm ; giải quyết tố 
cáo đảng viên ; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và tham mưu giúp cấp ủy thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 30 của Điều lệ Đảng. 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phan Diễn, đã biểu dương những cố gắng và kết quả 
công tác kiểm tra năm 2002. Đồng chí nhấn mạnh : "Trong năm 2003, công tác kiểm tra đảng phải được tăng 
cường hơn nữa, tập trung vào các nội dung chủ yếu : kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính 
sách của Đảng và Nhà nước ; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc ; củng cố đoàn kết, 
thống nhất trong nội bộ Đảng ; giáo dục, rèn luyện, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và phẩm chất, đạo 
đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt công tác kiểm tra cần phải tập trung vào các lĩnh vực bức xúc 
như chống thất thoát tiêu cực trong xây dựng cơ bản, đấu thầu các công trình, giải phóng mặt bằng, quản lý và 
sử dụng đất đai ; chống buôn lậu, gian lận thương mại ; sai phạm trong thu thuế và các loại phí ; xâm phạm tài 
chính công ; tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Kiên quyết xử lý những tổ chức và cá nhân bao che cho các hoạt 
động tội phạm, tham ô, hối lộ, ức hiếp dân, trù dập những người đầu tranh chống tiêu cực...". 

Hội nghị thảo luận Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra số 01 và 02 của Ban Bí thư Trung 
ương về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, chỉ đạo thực hiện Quy định 
của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Đây là hai cuộc kiểm tra có quy mô lớn, được tiến 
hành đồng thời trong phạm vi toàn Đảng, ở tất cả các tổ chức đảng từ trung ương đến cơ sở. Hai cuộc kiểm tra 
này đã góp phần làm chuyển biến một bước quan trọng về nhận thức, nêu cao vai trò trách nhiệm của các tổ 
chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, 
trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ; nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và gương 
mâu giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều ý kiến đóng góp vào bản Dự 
thảo đã được tổng hợp nhằm giúp Ban Bí thư Trung ương Đảng tổng kết hai cuộc kiểm tra, đánh giá khách quan, 
đầy đủ ưu, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm và đề ra những chủ trương, biện pháp 
lanh đạo thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và thực hiện tốt Quy định những điều đảng 
viên không được làm trong thời gian tới. 

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo và tham gia bổ sung ý kiến rút ra những bài học qua vụ án Trương 
Văn Cam. 
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH KIOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ CÁP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOAN 1996 - 2000 


AI ngày 19 và 20-12-2002, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết các 
Chương trình khoa học và công nghệ câp Nhà nước giai đoạn 1996 - 2000. 

Tới dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, hai trung tâm khoa học quốc gia, các sở khoa học công nghệ và 
môi trường, Ban Chủ nhiệm Chương trình KH&CN giai đoạn 1996 - 2001, Ban Chủ nhiệm Chương trình KH&CN 
giai đoạn 2001 - 2005, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp, các nhà khoa học trong cả 
nước... 

__ Các đồng chí : Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ ; Đỗ Nguyên hương, 
Uy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương ; Hồ Đức Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ 
nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội đã đến dự và tham gia chỉ đạo Hội nghị. 


Sau Diễn văn khai mạc của đồng chí Hoàng Văn Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN , 
bản Báo cáo tổng kết tỉnh hình thực hiện Chương trình KH&CN cấp Nhà nước giai đoạn 1996 - 2000, Báo cáo 
kinh nghiệm do đồng chi Hoàng Văn Huâậy, Thứ trưởng Bộ KH&CN và các nhà khoa học phụ trách 18 Chương 
trình KH&CN cấp Nhà nước và gần 30 bản tham luận được trình bày. Các báo cáo đều đánh giá cao những kêt 
quả và kinh nghiệm quý báu mà Chương trình KH&CN trong giai đoạn 1996 - 2000 đã đạt được. 


Trong giai đoạn 1996 - 2000 Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ KH&CN) đã đầu tư 279,225 
tỉ đồng để tổ chức triển khai 7 Chương trình KHXH&NV và 11 Chương trình KHCN. 


Về việc thực hiện Chương trình KHXH&NV: Kết thúc giai đoạn 1996 - 2000, đã có 66/70 đề tài được nghiệm 
thu, trong đó có 53 đề tài xuất sắc ; đã góp phần xây dựng căn cứ khoa “học cho việc xác định quan điềm vả 
hoạch định chính sách vĩ mô của Nhà nước, phục vụ kịp thời cho việc chuẩn bị Văn kiện của các Hội nghị Trung 
ương lần thứ 4, 5, 6 và 7 ; góp phần làm rõ hơn quan điểm của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt, đề tài “Về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam”, mã số KHXH-01.01, được coi là công trình khoa học tổng hợp của 7 chương trình Khoa học Xã hội và 
Nhân văn giai đoạn 1996 - 2000. Đây là công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn cao, góp phần làm rõ 
thêm những luận điểm trong nhận thức và quan điểm chỉ đạo quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Công trình có nhiều đóng góp quan trọng vào việc nghiên cứu lý luận, bổ sung những căn cứ khoa học trong định 
hướng chủ trương, chính sách và con đường thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế và khu vực ; bảo đảm giữ vững õn định chỉnh trị - xã hội, tăng trưởng kinh tế, thực hiện công 
bằng xã hội và phát triển bền vững. 


Về việc thực hiện Chương trình KHCN : Kết thúc giai đoạn 1996 - 2000, đã có 216/233 đề tài được nghiệm 
thu, trong đó, có 68,7% đề tài đạt loại xuất sắc. Các chương trinh này đều tiếp cận và ứng dụng được nhiều thành 
tựu khoa học công nghệ của thế giới đề tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao. Thông qua việc thực hiện các 
chương trình, hoạt động nghiên cứu KH&CN đã gắn chặt hơn với sản xuất, đời sông và mang lại hiệu quả kinh 
tế - xã hội thiết thực. Kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài đã được áp dụng vào sản xuất, tạo ra sản phâm mới, 
có chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, thay thế hàng nhập ngoại, góp phần đáng kế vào việc nâng cao trình độ 
công nghệ, năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của kinh tế nước ta. Đáng chú ý là Chương trình Công nghệ Vật 
liệu ; Chương trinh Công nghệ tự động hóa ; Chương trinh Công nghệ Chế tạo máy ; Chương trình Phát triển 
Nông nghiệp toàn diện ; Chương trinh Bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng... tạo ra bước đột phá căn bản 
cho nền khoa học công nghệ còn non trẻ của nước nhà. 


Trong giai đoạn 1996 - 2000, định hướng chiến lược phát triển và chính sách khoa học và công nghệ đã 
được hoạch định và điều chỉnh phủ hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu thế chung của 
thế giới. 


Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đã được đối mới theo hướng chuyển dần từ cơ chẽ tập trung, 
bao cấp sang cơ chế từng bước trao quyền chủ động cho các tố chức khoa học và công nghệ và xã hội hóa hoạt 
động khoa học và công nghệ, thông qua việc tạo hành lang pháp lý, các cơ chẽ khuyên khích, điều tiết vĩ mô, 
tăng cường gắn kết giứa nghiên cứu, đảo tạo và sản xuất - kinh doanh... Sự ra đời của tuật Khoa học và Công 
nghệ là bước phát triên mới trong việc thế chế hóa hoạt động Khoa học và Công nghệ ở nước ta. 


Các đại biểu nêu nhiều kiến nghị xung quanh cơ chẽ quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình : từ khâu 
chọn đề tài, đến việc đào tạo và sử dụng nhân tài, tự chủ nguồn kinh phí... cho giai đoạn 2001 - 2005. 
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phía Đông Bắc của Thủ đô Hà Nội, với 
tng diện tích tự nhiên khoảng 175,4 km2. 
Me Lâm có 31 xã, 4 thị trấn với trên 36 vạn 
dân, có trên 400 cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp - toàn Đảng bộ có 13 918 đảng viên. 
Trên địa bàn huyện Gia Lâm có nhiều trục 
đường, tuyến đường giao thông quan trọng 
như: quốc lộ 1, quốc lộ 5, quốc lộ 1A, đường 
thuỷ dọc sông Hồng và sông Đuống, đường 


Đc Lê Anh Hào Bí thư Huyện uỷ uà 
ĐÐĐc Đào Công Từ Chủ tịch UBND huyện 
động uiên thanh niên lên đường nhập ngũ 


sắt ngược phía Bắc và xuôi về cảng Hải 
Phòng. Nhiều trung tâm quan trọng như 
sân bay, bến bãi, kho tàng, nhà ga, các hệ 
thống thông tin giao dịch rong và ngoài 
nước ngày càng được mở rộng và phát 
triển. 

Nhận thức được vai trò to lớn và hết sức 
quan trọng của hệ thống chính trị, trong 
những năm qua, quán triệt tư tưởng chỉ đạo: 
Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng 
tâm; xây dựng Đảng, chính quyền là nhiệm 
vụ then chốt; xây dựng quản lý đô thị là 
nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, Huyện 
ủy Gia Lâm đã quan tâm sâu sắc việc lãnh 
đạo và chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở 
xã, thị trấn để ngày càng đáp ứng yêu cầu 
của thời kỳ đổi mới. 


Sổ 211 

1. Tập trung tuyên truyền giáo dục chính 
trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ Đảng viên, 
tuyên truyền vận động nhân dân ra sức thi 
đua học tập, lao động sản xuất và công tác, 
chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước. 

2. Vấn để then chốt của công tác tổ chức 
và cán bộ là đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ 
thống chính trị được huyện Gia Lâm tập 
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rung lãnh đạo đảm bảo theo tinh thần 
NGTW 3 khoá VI, nghị quyết TW 3, TW 7 
khoá VIIl. Hằng năm, gần 10 nghìn lượt cán 
bộ trong hệ thống chính trị cơ sở của Gia 
Lâm được bổi dưỡng nâng cao bản lĩnh 
chính trị và nghiệp vụ. 

3. Lãnh đạo chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở xây 
dựng các chương trình công tác giai đoạn 
2001 - 2005 sát với thực tế địa phương, tập 
trung vào ba chương trình đó là: chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội; chương 
trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chương 
trình về an ninh quốc phòng. 

4. Tập trung xây dựng và triển khai thực 
hiện cơ chế dân chủ ở cơ sở, gắn với cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu 
tranh chống tham nhũng, lãng phí. Các xã, 
thị trấn đã tập trung xây dựng 3 quy chế, 4 
quy ước và tô chức thực hiện từng bước có 
hiệu quả; phương châm " Dân biết, dân làm, 
dân bàn, dân kiểm tra ". 

5. Tập trung quan tâm giải quyết những 
cơ sở còn yếu trong lĩnh vực phát triển kinh 
tế - xã hội, quản lý đất đai, xây dựng đô thị, 
giải phóng mặt bằng... tập trung chỉ đạo 
làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn 
thư. 

6. Thực hiện lãnh đạo có kiểm tra đối với 
cơ sở thực hiện cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQGTW 6 ( lần 
2) khoá VIII. 


1. Các ngành sản xuất duy trì được tốc độ 
phát triển và có mức tăng trưởng khá. Đảm 
bảo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng 
hướng. Các ngành thương mại, dịch vụ, 
công nghiệp tăng nhanh. Năm 2002, giá trị 
sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 1.433,5 
tỉ đồng tăng 13,7% so với năm 2001. Trong 
đó, sản xuất công nghiệp, XDCB ước 471 tỉ 
đồng, tăng 15,2% so với năm 2001, công 
nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 369,66 tỉ 
đồng, tăng 18,5% so với năm 2001; giá trị 
sản xuất ngành thương mại dịch vụ ước đạt 
464,5 tỉ đồng, tăng 16,4% so với năm 2001, 
doanh thu ngành thương mại dịch vụ ước 
5.432 tỉ đồng, tăng 14,7% so với năm 2001. 

2. Duy trì và đảm bảo nâng cao chất 
lượng dạy và học ở các cấp học, bậc học. 
100% số trẻ 5 tuổi được ra lớp, số trẻ mẫu 
giáo đạt 77% tăng 0,5%, số trẻ ra lớp đạt 
27,6% tăng 11%, tỷ lệ học sinh vào lớp 1 đạt 
100%. Số học sinh giỏi bậc tiểu học tăng 
0,9%, bậc THCS tăng 2,9% so với năm 2001. 
Đầu tư cho cho giáo dục được tăng cường 
mua sắm trang thiết bị dạy và học, tập trung 
xoá 118 phòng học cấp 4. 


Đc Nguyễn Văn Trịnh Phó Bí thư 
thường trực Huyện uỷ (giữa) trao Huy 
hiệu 50 năm tuổi Đảng 


3. Phong trào đển ơn đáp nghĩa, uống “ 
nước nhớ nguồn tiếp tục đầy mạnh và có 
hiệu quả thiết thực. Tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà các gia đình chính sách nhân các ngày 
lễ, ngày tết, ngày 2ï - 7,...với tổng số tiền 1,8 
tỉ đồng ngoài ngân sách trung ương và 
Thành phố cấp, xây dựng quỹ đền ơn đáp 
nghĩa, quỹ " tình nghĩa ” được trên 1 tỉ 
đồng; hỗ trợ 38 hộ gia đình chính sách khó 
khăn về nhà ở, xây dựng 16 nhà tình nghĩa 
(mỗi nhà trên 31 triệu đồng), sửa chữa 22 
nhà với tổng số tiển đầu tư trên 727 triệu 
đồng. 

4. Công tác dân số - kế hoạch hoá gia 
đình được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. 
Đội ngũ cán bộ chuyên trách được củng cố, 
kiện toàn. Tỷ suất sinh 14,25% giảm 0,05% 
so với năm 2001, tỷ lệ sinh con thứ 3 là 
4,32%, giảm 0,1% so với năm 2001... 

5, Năm 2002, toàn huyện giảm 728 hộ 
nghèo đạt 121,3% kế hoạch, giảm 100% hộ 
nghèo là gia đình chính sách, tỷ lệ hộ 
nghèo giảm từ 2,7% xuống còn 1,84%. Đời 
sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện 
cả về vật chất và tinh thần; tạo đà phát triển 
kinh tế xã hội vững chắc và ổn định theo 
hướng công nghiệp hoá - hiện đại hóa. 

6. Công tác an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây 
dựng Đảng có nhiều chuyển biến tiến bộ, 
góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng; hiệu lực quản lý điều 
hành của chính quyền được nâng cao, 
phong trào cách mạng của quần chúng 
nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. 

Tuy vẫn còn những khó khăn, nhưng 
những kết quả và thành tích đã đạt được 
trong những năm qua là cơ bản và có ý 
nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển 
kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị. 
Đảng bộ và cán bộ, đảng viên trong hệ 
thống chính trị ở Gia Lâm tiếp tục nắm vững 
và thực hiện tốt nhiệm vụ, không ngừng 
phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh 
chính trị, phẩm chất và năng lực thực tiễn, 
chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức, xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần 
nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu 
của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
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SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 
TRONG TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN 

- Cơ quan Sở Công nghiệp có 59 cán bộ công chức, 
trong đó 50/59 người có trình độ từ đại học trở lên. 

- Đảng bộ Cơ quan Sở và Công đoàn ngành CN có 
53 đảng viên. Trong 5 năm từ 1997 - 2002, đã kết nạp 
8 đảng viên. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu 
trong sạch, vững mạnh. 

Trong tiến trình đổi mới, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo 
của Thành ủy và UBND Thành phố ! Hà Nội, Sở Công 
nghiệp đã có những đổi mới đáng kể, góp | phần quan 
trọng vào việc phát triển ngành kinh tế công nghiệp 
của Thành phố. 

Tăng trưởng GDP ngành công nghiệp từ 5% (thời 
kỳ 1986 - 1990) lên 13,7%/ năm ; (thời kỳ 1991 - 1995) 
và 15,6% năm (thời kỳ 1996 - 2000). Các năm 2001 
đạt 19,2% và năm 2002 tăng 24,3%. 


_ bà QLNN ngạch chuyên viên cho52 đÍc.. 


„ Năm 200t2002 phổ hợp tổ chức một vn 
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Do đó, năm 1999, Sở = Chính phủ tặng cờ 


__TĐXS dẫn đầu; năm 2000 Sở được Nhà nước tặng 

__. thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, Bộ Công 

T nghiệp tặng cờ TĐXS của Bộ; X,, 2001 TT ˆ, 
Công ¿ “2ạelr heo TẾ *- 


từ năm 2001 - 2005 là: 
- Xác định rõ chức năng nhiệm vụ, tông vã hiện 


& tượng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động quản lý 


điều hành. 

- Cải cách cơ bản các thủ tục hành chính. theo 
hướng chấn chỉnh cơ cấu tổ chức, xây dựng và thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. 

- Giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, có hiệu quả 
các vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý để thực 
hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng và Chính quyền thành 
phố giao cho. 

- Tổ chức đội ngũ công chức hành chính theo 
hướng định rõ trách nhiệm, quyền lợi, thẩm quyền 
gắn với chế độ khen thưởng và kỷ luật. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trình độ 
quản lý tiên tiến, chuyên môn kỹ năng hành chính 


cao, có phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, tận : 


tụy công tâm, liêm khiết. 


- Không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng › 


đối với bộ máy quản lý hành chính nhà nước từ Sở đến 
các DN, đi đôi với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, 
tiếp tục giữ vững là tổ chức cơ sở đảng trong sạch 
vững mạnh. Tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc giữa 
Đảng và Chính quyền để vừa đảm bảo nguyên tắc 
Đảng lãnh đạo, vừa tạo sự thông suốt trong công tác 
quản lý điều hành nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
mà Thành phố giao. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO "tí tị 


(NÔNG LÂM UNIVERSITY, HOCHIMINH CITY) 


Địa chỉ: Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 8 9ó6ó 780 (Hành chính) - 8 903 350 (Đào tgợo) - 8 9ó0 711 (VP Hiệu trưởng) 
Emoil: bctuyen@hcm.vnn.vn (Hiệu trưởng) * Website: h†t†p://www.hcmuof.edu.vn 
Năm thành lập trường: 1955 


HIỆU TRƯỞNG: 
PGS. TS. NGƯT. BÙI CÁCH TUYẾN 


NT. 


LẺ KỶ NIỆM 


† LẬP BẠN l: lñ (Ti MA 


CÁC NGÀNH ĐÀOTẠO: 
1. Cơ khí chế biến bỏo quỏn NSTP. 
2. Cơ khí nông lâm 
3. Chế biến lâm sản 
4. Cao đẳng tin học 
5. Chăn nuôi 
ó. Thủ y 
7. Nông học 
8.Lêm nghiệp 
9. Nuôi trồng thuỷ sỏn 
10. Bảo quỏn - chế biến NSTP 
11. Công nghệ sinh học 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 

ĐÀO TẠO KỸ SƯ (CỬ NHÂN, BÁC SĨ THÚ Y), THẠC 
SĨ VÀ TIẾN SĨ: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CHUYỂN 
GIAO KHCN VÀ KHUYẾN NÔNG; HỢP TÁC QUỐC TẾ 
TRONGLĨNHVỰCNÔNGLÂMNGƯ, 

(TỔNG SỐ 650 CBCNV, TRONG ĐÓ CÓ 400 CBGD 
VỚI 18 KHOA/BM TRỰC THUỘC, 14 TRUNG TÂM, 15 
PHÒNG, BAN,ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG). 


KHEN THƯỞNG: 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (2001); 4 
HUẦN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA;9 BẰNG KHEN 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (2001, 2002); BẰNG KHEN 
CỦA BỘ GD & ĐT); BẰNG KHEN CỦA UBND TPHCM; 
BẰNG KHEN CỦA BỘ GD & ĐT; BẰNG KHEN CỦA 
ĐHQGTPHCM; CỜ LUÂN LƯU "CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
XUẤT SẮC NHẤT KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CÐ 8. _ 
THCN TPHCM": 15 BẰNG KHEN TỔNG CÔNG ĐOÀN 
VIỆT NAM; 20 BẰNG KHEN CỦA CÔNGĐOÀNNGÀNH 
GD & ĐT; 12 BẰNG KHEN CỦA LIÊNĐOÀNLAO ĐỘNG 
TPHCM; DANH HIỆU "ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, 


...... VỮNGMẠNH"(6NĂMLIÊN TỤC, 1998-2002). 


12. Kỹ thuột môi trường 

13. Chế biến thuỷ sản 

14. Kinh tế nông lâm 

18. Quỏn lý đốt đơi 

1ó. Khuyến nông - Phớt triển nông thôn 
17. Quỏn trị kinh doanh -ˆ 

18. Kế toắn 

19. Anh văn 

20. Công nghệ thông tin ( Đại học) 
21.Coo đẳng Quản lý Đế đơi 

22. Sư phạm Kỹ thuột Nông nghiệp 
23. Cảnh quơn Luyện KN heo Ni /E 
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\. Địa chỉ: 2ô Cát Linh - Hà Nội * BT: 04 7 338 799 ° Fax: 04 7 337 537 " E- mai: hoangtu38@fpLLvn 
GIÁM ĐỐC: NGUYÊN VĂN HÙNG 


ùng với sự hội nhập của nền kinh tế, 
cóc nhà doơnh nghiệp trẻ Hà Nội 
nói riêng cũng như doanh nghiệp trẻ 
Việt Nam nói chung đơng từng bước không 
định vị trí, vơi trò của mình đối với công cuộc 


công nghiệp hoó, hiện đợi hoó đết nước. 
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Được thònh lệp ngỏòy 29-11-199ó theo 
Quyết định số 281é GP/TLDN của UBND 
Thònh phố Hà Nội, có chức năng sản xuốt 
vớn sòn, đồ gỗ, sản xuốt vò lắp rớp bình 
nước nóng, dịch vụ in và quỏng cớo, buôn 
bón hòng thủ công mỹ nghệ, hồng tư liệu 
sản xuốt, tư liệu tiêu dùng, sản xuốt nguyên 
liệu nhựa và các sản phổm bằng nhựg, sản 
xuốt gia công cóc sản phẩm cơ khí phục vụ 
sản xuết vò tiêu dùng, xôêy dựng dôn dụng, 
công nghiệp, giao thông thuỷ lợi. 

Công ty hiện có hơi Trung tâm Kinh doanh 
thương mọi:-: 

- Trung tâm Kinh doanh thương mợi Hùng 
Túy 

- Trung tâm Thương mợi Hoòng Tử. 


Năm 1997, Công ty nhệp vò lắp đặt một 
dêy chuyền sản xuốt chộu I-nốc vò sản xuết 
bồn tắm, thực hiện phương châm sản 
xuốt bền vững, luôn đặt chốt lượng lên hồng 
đầu, sản phẩm chộu I-nốc và bồn tắm của 
Công ty được thị trường chếp nhện vò tiêu 
thụ khắp cóc tỉnh thành trong cỏ nước. 

Hằng năm, Công ty đều đợt cóc chỉ tiêu 
kế hoạch, doanh thu năm squ cœo hơn năm 
trước; do đó, tăng tích luỹ và vốn tới đầu tư 
mở rộng sỏn xuếốt kinh doanh, thu nhộp và 
quyền lợi của người lao động được cỏi thiện 
vỏ quœn tâm hơn. 

Năm 2002, với tổng doanh thu lò 45 tỉ 
đồng, mức nộp ngôn sóch đợt trên 8 tỉ đồng. 

Ũ : Năm 2003, khi dây chuyền sản xuốt gỗ 
Dây chuyên sản xuất chậu i-nóc vồn sòn đi vào hoọt =_ sức doonh thu 
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Dây chuyền nhà máy gạch Dây khiến 8Ø uán xm CN 


dự kiến đợt khoảng trên 80 tỉđồng,mức ép công nghiệp như BP; MDF; HDF; được phủ 
nộp ngôn sóch vờo khoởng 15 tỉ đồng. giốy trang trí có tráng lớp mê-lqa-min cung 
cốp cho ngành sỏn xuốt thiết bị trang trí nội 

thốt có chốt lượng coơo, công suốt dự kiến 

Trong 2 năm gần đôy, Công ty tiếp 2200000 m/năm. Khi sản phổm có mặt trên 


tục mở rộng thị trường, tăng đều tư sản thị trường sẽ từng bước hơn chế, đổy lùi 
xuốt, đa dạng hoó sản phổm, nhết là hỏng ngoại nhộp. Công Ïy đã nhập dêy 
lập trung vào các mặt hòng phục vữ' chuyền sản xuốt gạch ce-fg-míc của höng 
cho nhu cầu xôy dựng. Đầu năm 200 ø., NG-se-fi- NhàÊ8ñ xuốthòng đầu củo I-to-li-o 

h và châu Âu về ggeRW§e-ra-míc. Đôy chính 


Công ty đö nhộp vò triển khơi sản ph 
bình nước nóng có nhỡn hiệu Pi-xen-lo làbước khởi ¡ động củo dự ón đều tư hơn ó0 tỉ 


củo I-†a-li-a. Xuốt phót từ thực tiểnlàtốt đồng cho lắp đột nhà móy sỏn xuốt gạch 
cỏ các sản phổm bình nước nóng lên C©-rd-míc tợi Vĩnh Phúc với công suốt 
thị trường được nhộp từ nước ngoời, vỏ 2000000 m7ỗm. Với chiến lược đa dạng 
bình chứa nước chủ yếu được lòm từ hoó sản phẩm, tổ chức sản xuốt vò hoàèn 
tôn tráng men; nhưng do điều kiện tự thiện bóc sản phẩm ngoy tợi thị trường 
nhiên vò thònh phồn cốu t Vĩe| nị ÓC .iheo một quy trình đỏm bỏo 
nguồn nước ở Việt Nam, vỏ bình TP nẽ I†ƯỜNG; liệu quỏ tốt nhốt hiện noy, Công 
bị han vò thủng.' Chính vì vệy, Công ty ty ung lo. cho mình sự phớt triển bền 
đơng xôy dựng đề ón lắp đặt nhò móy VY ñg vò lâu dời nằm trong lộ trình hội nhập 
sản xuốt bình nước, nóng có vỏ chứa - thị trường chung khu vực APTA/CEPT từ ngay 
nước bằng I-nốc với ä@ƒ€huyền vò linh _ đến 2006. 

kiện được nhộp †ử cớế höng lớn nhốt = “Í 

của I-tg-li-a để có thể đáp ứng được - - C8fŠ ty xôy dựng 2 nhỏ tỉnh nghĩa cho 2 
mọi điều kiện của nguồn nước, giảm đồng chí thương binh hạng 4/4 ở phường 
gió thỏnh, tăng tuổi thọ. của sản phố né“ Ẳ Linh vỏ xã Dương Xó (Gia Lâm- Hò Nội). 
có thể gốp hơi đến bơ lẩn các loại Bình ' ˆˆˆ- Công ty đã ủng hộ ba mươi triệu đồng 
nước nóng ngogi nhập hiện có rêÄHhỆ . quỹ vì người nghẻo. 

trường. Dụ úớn trên, đến noy đö đợc - Công ty cũng là đơn vị thường xuyên 
UBND Thành phố Hồ Nội phê duyệt. tòi trợ cho các giỏi bóng đó học sinh, sinh 
Công ty cũng đö được UBND Thònh phố viên và nhiều hoạt động xö hội khóc. 

cếp 5 000m? đết trong khu công nghiệp Với tiềm lực và khỏ năng vốn có, Công ty 
vừa vò nhỏ ở Từ Liêm (Hà Nội) để xây Hoàng Tử đơng cùng doơnh nghiệp trẻ cỏ 
dựng, lắp đặt nhờ móy sản xuốt gỗ vóún nước phút huy sức trẻ, vơi trò của mình trong 
sòn công nghiệp vò các sản phổm vớn nền kinh tế nước nhà. 
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Bí thư Huyện ủy: BÙI TRỌNG TUẤN 
ĐỀ: Kiến Thụy - Hải Phòng * ĐT: 03{ 881 597 


uyên Kiến Thuý nằm ở phía Ôốhg 
của Thành phố Hải Phòng, có diện 


165 km?, dân số 17/5 vạn người, gồfn 23 
xã và 1 thị trấn. Là huyện đồng bằng ven biến, tiếp 
giáp với nội thành vả thị xã Đồ Sơn, lại nằm giữa 2@ửa 


sông lớn Văn Úc và LạcH Tray nê hệ. 

thông thủy, bộ rất thuận lợi, tÑo chớ Wữÿ 

quan trọng trong chiến lượcfðHồff _ lon 

phố và Quân khu Ba. Si Đã hi. À, 
$ Trong 2 cuộc kháng chiến của dân Šc, Kiến 

Thụy đã có 6 xã và 3 cá nhân được Đắng, Nhà nước 

tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lufc lượng vũ trang 

nhân dân; công nhận ệt sĩ,251 thương binh, 

trên 500 Bệnh binh, 119 Bà mẹ ViỆ 

hơn 1 vạn Người được tăng thưởÑg huân, huy chương 

các loại; được QWân khu Ba tặng d4 sống nhiều 


` 
ẹ 


1¬ 
` 


giặc lái Mỹ” và tờ "Hoàn thành sắc nhiệm vụ 
tuyển quân chỉ viện chiến trường"? 

Phát huy truyền thống cách mạng, Kiến Thụy 
góp phần tìm ra giải gấp "khoán sản phẩm đến 
nhóm và người lao độrlg" giúp cho Thành ủy ra NQ 
24, Ban Bí thư ra Chỉ thị 100, Bộ Chính trị ra NQ 10, trở 
thành cơ chế chung, tạo ra bước phát triển mới của 
nền nông nghiệp nước ta. 

Trong những năm qua, kinh tế của huyện liên 
tục tăng trưởng. Năm 2002, đạt tốc độ 11,88%. Cơ cấu 
kinh tế có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực: 
Nôngnghiệp -56,7%;CN-XDCB-39,2%;Dịch vụ-4,1%. 
Năng suất lúa đạt trên 10 tấn/haínăm. Nhờ kết hợp 
xen canh cây lúa và nuôi trồng thủy sản nên giá trị 
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sản xuất đạt trên 1 héc - ta canh tác là 36,5 triệu đồng. 


$ Tạo nhiều điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh 
nghiệp đầu tư và hoạt động trên địa bàn, góp phần đẩy 


„ấ ' ˆ mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm 


v 


cho vạn lao động. 

$ tầng: 100% đường từ huyện đến các xã và 
đường ttonŸ hầu hết thôn xóm được nhựa hóa, cấp phối 
Bê tông hoá. 99% số hộ nhân dân có điện sinh hoạt. Các 


dt xã đều có từ 2 ngôi trường trở lên được xây cao tầng, 


hang trang, sạch đẹp. 

$ Văn hoá - xã hội: Huyện có 63 làng văn hoá. Các xã 
đều có “Nhà văn hóa”, “Bưu điện văn hóa”. Tính xã hội 
hóa của các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, văn hoá - thể 
thao, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số - kế hoạch hoá 
gia đình... ngày càng cao. Toàn huyện không còn hộ đói, 
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,86%. Năm 2000, huyện được 
công nhận hoàn thành phổ cập PTCS. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
huyện được giữ vững. Cải cách thủ tục hành chính được 
đẩy mạnh. Hiệu lực của hệ thống chính trị không ngừng 
được nâng cao. Đảm bảo thực hiện tốt cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NGTW 6 lần 2 (khoá 
VIII) gắn với việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Tháng 6 - 1999, Đảng bộ, quân và dân huyện Kiến 
Thụy vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Lực lượng vũ trang 
của huyện được tặng thưởng Huân chương Chiến công 
hạng nhất. Năm 2002, huyện được Nhà nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng nhì. 

9 Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, quân và 
dân toàn huyện đã và đang tận dụng những cơ hội mới, 
vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triệt để khai thác tiềm 
năng, thế mạnh... quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị năm 2003, tạo đà thực hiện thắng lợi NQ Đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ XXI, góp phần cùng với thành phố 
và cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện 
đại hoá , vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 


__ Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND: VŨ RỤ 
- Địa chỉ: An Lão - Hải Phòng * ĐT: 031 872 492 


_“ gin~ hi SN s- 
ah S áa mà Wt~ 
+ 


c 


2 AE „4 


h5 su 


2. 
AM hy 


' : | : 
“. 2 t6 ‹ vn 


L. 1. =" - “- .. 
tr xé Xâ x... 


G2. hẻ‹tưyng 


hằm đáp ứng yêu cầu phát triển chung trong sự nghiệp 
N công nghiệp hoá - hiện đại hoá, sau nhiều lần tách 

nhập, từ ngày 8- 8- 1998, huyện An Lão đã trở lại đúng 
với cái tên của mình. 

An Lão được tái lập trong quá trình đô thị hoá và phát 

triển của Thành phố Hải Phòng. Với diện tích tự nhiên 111 000 
km2, dân số 12 vạn người, cư trú trên 16 xã, 1 thị trấn. Nhữn 
ngày đầu, huyện gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ cũng như trong sự nghiệp xây dựng 
phát triển của huyện. Được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, 
UBND Thành phố, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn 
thể các địa phương, đơn vị bạn, Đảng bộ và nhân dân huyện 
An Lão đã nhanh chóng phát huy thuận lợi, khắc phục khó 
khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của TW, của Thành uỷ và 
Đảng bộ huyện. 


Cùng với những thành tựu của Thành phố, huyện An 
Lão đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách ban đầu, nhanh 
chóng ổn định và tạo ra những bước chuyển rõ nét. Huyện đã 
ổn định tổ chức bộ máy và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội hằng năm. Đời sống văn hoá tinh thần của 
nhân dân được cải thiện, an ninh quốc phòng được đảm bảo, 
trật tự an toàn xã hội có nhiều tiến bộ. Hệ thống chính trị được 
củng cố và kiện toàn. Công tác quản lý hành chính của các 
cấp chính quyền nâng cao hiệu quả và hiệu lực, góp phần vào 
việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện. 
> Kinh tế giữvững tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế thị 
trường định hướng XHCN, từng bước đẩy mạnh CNH - HĐH, 
xây dựng 5 tiểu vùng kinh tế, chú trọng chuyển dịch cơ cấu 


kinh tế. Tổng diện tích gieo trồng 11 705 ha, đạt tổng sản 
lượng 63 573 tấn lương thực, bằng 102,37% kế hoạch. Năng 
suất lúa đạt 108,8 tạíha đứng thứ hai toàn Thành phố. Kinh tế 
VAC, kinh tế trang trại tiếp tục ổn định và phát triển, kết hợp 
mô hình sản xuất - chăn nuôi khép kín mang lại hiệu quả kinh 
tế cao. Diện tích cây màu lương thực là 457 ha, rau đậu các loaï 
là 568 ha. T 
hoạch. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 600 ha, sản lượng đạt 
1650 tấn. Trên lĩnh vực nông nghiệp, nét nổi bật của năm 2002 
là tập trung chỉ đạo chuyển giao KHKT trên các lĩnh vực, đưa 
giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất: tôm sú, tôm 
he, cá chim trắng... Chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất 
hàng hoá tập trung. Nhiều hộ đầu tư hàng trăm triệu xây 
dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cẩm với quy mô lớn (6 
trang tại nuôi gà công nghiệp với số lượng từ 5 000 con trở 
#HEh Yp doanh nghiệp nuôi lợn siêu nạc lớn nhất các tỉnh 

phía Bắc (3 000- 5 000 con). Các vùng rau äf (ðân được đầu tư 

phát triển cung ứng ổn định phục vụ cho Thành phố và các 

doanh nghiệp trên địa bàn. 
3 Tổng giá trị sản xuất côn8 nghiệp - tiếU thủ công nghiệp 
c do 


0 hơn 7 000 lao động. 


à vượt kế hoạch.Tổng-thu ngân sách nhà 
nước đạt trên 37 fỉ đồng, bằng 202% so với đự toán Thành phố 
giao. 

2> Sư nghiệp giáo dục - đào 
tăng cường theo hướng chuẩn hổẵ, 
năm 2005 chuẩn hoá 100% tiểu học, -- 

3> Công tác chăm sóc sức kh 
quan tâm, 100% tramx1 
có bác sĩ. N- 
Huyện đã tập tru : 
ninh quốc phòng, giáo dục chính trị, xây dựng ủi 
lượng vũ trang ở địa phương. 

3>Hoạt động của hệ thống chính trị có nh 


\ dại hoá. Phấn đấu 


n được đặc biệt 


lãnh đạo thực hiện tốt tông tác an 
| cố các lực 


li 


huyển biến 
tích cực. Công tác giáo dục chính trị, _. | 


nhằm nâng cao.nhận thức, phát Wúy quyền làm chủ của nhân 
dân, tăng c hối đại đoàn kết toàn dân. Hệ thống chính trị 
cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tổ ehức Đảng ở cơ sở 


nhận thức và hoạt động đúng với vai trò 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn đổi WÑỗï § 


sạch, vững mạnh. _ 
Đảng bộ, quân và dân huyện An Lão vinh dự được Đảng 
và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũtrang 
nhân dân; Huân chương Lao động hạng nhì; Đảng bộ huyện ‹ 
được công nhận là Đảng bộ vững mạnh. Huyện An Lão tiếp | 
tục khắc phục khó khăn, không ngừng phát huy truyền thống 
của một huyện tiêu biểu ở Thành phố Hải Phòng, quyết tâm 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện cùng hoà 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
CỦA ĐÁNG VÀO CUỘC SỐNG 


T&P chỉ Cộng sản 


HÂNG Eñ0 CHÂT LƯƠNG CôNE TÁC 


TƯ TƯỜNG - VĂN HÚA HIỆN NAY 


AU một năm thực hiện Nghị quyết 
S Hội nghị Trung ương 5 khóa IX 
Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư 
tưởng, lý luận trong tình hình mới, công tác 
tư tưởng - văn hóa đã tiến một bước đáng 
ghi nhận. Ý nghĩa và tầm quan trọng của 
Nghị quyết này, đã thể hiện ngày càng rõ 
trên thực tế sống động của đất nước ta. 
Những thành tựu to lớn và quan trọng mà 
toàn Đảng, toàn dân ta đạt được trong 
năm 2002, đã có sự đóng góp tích cực của 
công tác tư tướng - văn hóa qua việc đưa 
nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ; tổ 
chức, động viên nhân dân thực hiện 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. Kiểm điểm 
công tác tưởng - văn hóa trong năm 2002, 
chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm 
thực sự có ý nghĩa tổng kết một năm thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX Về 
công tác tư tưởng, lý luận ; qua đó, tiếp tụC 
đôi mới nội dung và phương thức công tác, 
đưa Nghị quyết thành phong trào thực tiễn 
mạnh mẽ, sâu rộng và có hiệu quả hơn. 
Công tác tư tưởng - văn hóa diễn ra trong 
bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có 
nhiều diễn biến nhanh chóng, thời cơ và 
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thách thức đan xen nhau, đòi hỏi chúng ta 
phải chủ động hơn nữa trong công tác 
tư tưởng, đáp ứng nhanh sự phát triển của 
tình hình. 

Nhận thức rõ về thời cơ và thách thức, 
mục tiêu và phương hướng công tác 
tư tưởng - văn hóa trong năm 2003 là, tiếp 
tục quán triệt Nghị quyết Đại hội IX, triển 
khai mạnh mếé, rộng khắp và toàn điện các 
Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là 
Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và các 
chỉ thị, thông báo, kết luận của Trung ương. 

Cần khẳng định rằng năm 2003, công tác 
tư tưởng - văn hóa có nhiều thuận lợi hơn. 
Những thành tựu to lớn của đất nước trên 
đường đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đang tạo ra khí thế và vị thế 
mới của đất nước ta, tiếp thêm sức mạnh và 
nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác 
tư tưởng - văn hóa. Sự quan tâm của Đảng, 
của xã hội và các tầng lớp dân cư về vai trò 
của công tác tư tưởng, của sự nhất trí trong 
Đảng và đồng thuận trong xã hội tăng lên là 
những cơ hội cho những người làm công tác 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. 


quyết (Đại 


tư tưởng đây mạnh các hoạt động, gắn bó - 


VỚI quân chúng, cùng quân chúng giải đáp 
những vấn đề về tư tưởng. Mặt khác, những 
khó khăn thách thức vẫn còn nhiều, đặc 
biệt là những diễn biến khó lường trước từ 
bên ngoài. Trong năm nay, chiến tranh 
Mỹ - I-rắc có xảy ra không và nếu xảy 
ra chiến tranh chúng ta phải làm gì, đó là 
câu hỏi đang đặt ra. Mới đây Hạ viện bang 
Vơ-gi-ni-a của Mỹ đưa ra dự luật cực kỳ sai 
trái càng làm chúng ta nhận thức sâu sắc 
hơn các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực 
thù địch, chủ động hơn trong công tác 
tư tưởng, bình tĩnh và kịp thời đối phó với 
các tình huống. Bởi vậy, tiếp tục bám sát 
thực tiễn, đi sâu vào cơ sở, đây mạnh tuyên 
truyền những nhân tố mới, các điển hình 
tiên tiến, đây lùi tiêu cực, lạc hậu trên cơ sở 
định hướng thông tin là phương châm 
chủ đạo của công tác tư tưởng - văn hóa 
hiện nay. 

Ban Chấp hành Trung ương và Bộ 
Chính trị ban hành một loạt các nghị quyết, 
văn bản, chỉ thị vào cuối năm 2002 và đầu 
năm 2003 đã tạo cơ sở và điều kiện quan 
trọng để đây mạnh công tác tư tưởng - văn 
hóa. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của chúng 
ta là triển khai nhanh, toàn diện với nhiều 
hình thức các nghị quyết, chỉ thị, thông 
báo... của Trung ương trong Đẳng và toàn 
xã hội. Tất cả các binh chủng trong ngành 
phải vào cuộc, phải qua các hoạt động, 
chuyên môn của minh đề đưa nghị quyết, 
chỉ thị vào cuộc sống. Trên lĩnh vực này, 
chúng ta đề nghị các cơ quan quản lý nhà 
nước, các đoàn thể quần chúng, các hội 
chính trị, xã hội nghề nghiệp có sự phối 
hợp chặt chẽ, cụ thể hóa, xây dựng 
chương trình hành động cho môi địa 
phương, ngành, đơn vị. 
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Trong rất nhiều vấn đề chung quanh 
công tác tư tưởng - văn hóa, nối bật bốn 
trọng tâm sau: 

Một, tổ chức động viên chính trị rộng 
lớn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
thực hiện thắng lợi câc mục tiêu nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội năm 2003, tạo ra sự chuyển 
biến rõ rệt trong tất cả các lĩnh vực của đời 
sống kinh tế - xã hội. Đó là đấy mạnh sự 
chuyển đôi cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, 
nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế ; 
động viên tối đa nguôn nội lực đồng thời 
thu hút nguôn đầu tư nước ngoài ; nâng cao 
chất lượng sự nghiệp văn hóa - xã hội ; tăng 
cường an ninh quôc phòng ; đấy mạnh cải 
cách hành chính và tăng cường kỷ cương, 
pháp luật. Công tác tư tưởng phải góp 
phân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc, tập hợp sức mạnh rộng rãi của 
toàn dân tộc vi sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ đất nước. 

Hai, tạo chuyển biến cơ bản về công tác 
chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất 
bản, giúp đỡ báo chí thực hiện đây đủ các 
định hướng tuyên truyền, góp phần thúc 
đây động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội năm 2003, ồn định chính trị xã hội, 
tăng cường uy tín quốc tế của đất nước. Báo 
chí cần làm tốt việc giải thích chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước ; nêu gương người tốt việc tốt 
và các phong trào thi đua tiên tiến trong cả 
nước ; phê phân các hiện tượng tiêu cực. 
Hướng tới việc nâng cao nhận thức và tỉnh 
cảm tích cực của toàn xã hội, báo chí cần 
hạn chế việc đăng tải thông tin các mặt 
trái của xã hội. Nghiêm túc chấp hành các 
quy định về thông tin đối ngoại, thông tin 
các vụ án lớn, về bảo vệ bí mật nhà nước. 
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Ba, đấy mạnh tuyên truyền về đạo đức, 
lối sống, nêp sống văn minh, hinh thành các 
chuẩn mực và thang bậc giá trị, xây dựng 
con người mới. 

Đây là một nhiệm vụ lớn đá được Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VHI 
xác định, tuy nhiên kết quả đạt được còn 
hạn chế. Tới đây, nhiệm vụ của chúng ta là 
khơi dậy những giá trị truyền thống tốt đẹp, 
kết hợp với những giá trị đạo đức, tư tưởng 
Hồ Chí Minh để hình thành các chuẩn mực 
đạo đức và các thang bậc giá trị của xã hội. 
Bên cạnh biện pháp tuyên truyền về pháp 
luật, quy chế điều chỉnh các hành vi của con 
người, công tác tư tưởng - văn hóa phải đây 
mạnh việc hướng dẫn xã hội, tạo ra dư luận 
xã hội lành mạnh, biểu dương các hành 
vi đạo đức cao cả, hướng thiện, từ đó hình 
thành lối sống mới, nếp sống văn minh, văn 
hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới. 
Trước mắt, cùng với các thành phố lớn, cần 
triên khai có kết quả việc xây dựng nếp 
sống văn minh đô thị, lập lại trật tự kỷ 
cương về giao thông, xây dựng, ngăn chặn 
tệ nạn xã hội. 

Bốn, kiên quyết đấu tranh chống các 
quan điểm sai trái, thù địch, ØÓp phân tạo Sự 
thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội. 

Thực tế sự nghiệp cách mạng luôn luôn 
đặt ra cho công tác tư tướng - văn hóa 
nhiệm vụ đấu tranh, phê phán các quan 
điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, của cách mạng. Trong giai đoạn hiện 
nay, với Các phương tiện hiện đại và bối 
cảnh quốc tế bức xúc, cuộc đấu tranh đó 
càng trở nên phức tạp và phải được quan 
tâm hơn nữa. Kết hợp với các biện pháp 
quản lý và xử lý theo pháp luật, công tác tư 
tưởng - văn hóa phải có những đột phá mới, 
chỉ rõ tính chất sai trái, phản khoa học, 
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phản động, đi ngược lại lợi ích dân tộc 
trong các bài viết của các phần tử cơ hội 
chính trị trong nước và các tài liệu của các 
tổ chức người Việt phản động ở nước ngoài 
chuyển vào trong nước. Đấu tranh quan 
điểm có mục tiêu hàng đầu là giành quần 
chúng. Với ưu thế của ngành, chúng ta phải 
đây mạnh tuyên truyền trong quân chúng, 
phát động quân chúng đấu tranh chống lại 
các quan điểm và hành động sai trái này 
ngay từ cơ sở. Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương cân chủ động, nhanh nhạy hơn, 
thông báo kịp thời về các vụ việc, các vấn 
đề liên quan đến các cấp Ủy, Ban Tuyên 
giáo các câp và qua đó đến với đảng viên và 
quân chúng. 

Với các vấn đề lên quan đến nước 
ngoài, chún¿ ta cần nhận thức sâu sắc bản 
chất của các vụ việc, không lơ là, mất cảnh 
giác, đấy mạnh tuyên truyền về bản chất và 
âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, 
nhất là âm mưu "diễn biến hòa bình". Trên 
mặt trận đấu tranh công khai, phục vụ cho 
sự nghiệp chung và thực hiện chính sách 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước cân có sự 
chí đạo và xử lý phù hợp, có sự phối hợp 
thống nhất để tạo sức mạnh tổng hợp. 

Để thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu 
và các trọng tâm trên, năm 2003 tiếp tục là 
năm đôi mới nội dung, phương thức công 
tác tư tướng - văn hóa, trên ba loại việc 
chính sau : 

Trước hết, công tác tư tưởng - văn hóa 
bám sát nhiệm vụ chính trị ở từng địa 
phương, cơ sở các cấp, ngành. Xuất phát từ 
điều kiện cụ thể, đặc thù của mỗi đơn vị, 
công tác tư tướng - văn hóa phải xác định rõ 
làm ơi để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị 
của đơn vị mình, trên cơ sở sự chỉ đạo 
chung của toàn ngành. Thực tế kinh nghiệm 
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các địa phương, cho thấy ban tuyên giáo 
các tỉnh, thành phố đều đang cố gắng bám 
sát nhiệm vụ của cấp ủy giao cho. 

Hai là, các cấp ủy đẳng, ngành, cơ quan 
chủ động hơn nữa trong việc chỉ đạo tổ 
chức, kiểm tra hoạt động của cơ quan tuyên 
giáo trực thuộc. Các cơ quan làm công tác 
tư tưởng - văn hóa cần chủ động tham mưu, 
đề xuất và giúp các cấp ủy tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ của ngành. Các cấp ủy đảng hiện 
nay đã quan tâm hơn đến lĩnh vực công tác 
tư tưởng - văn hóa. Đó là điều kiện thuận lợi 
cho chúng ta. Nhưng cũng chính từ đó mà 
các cơ quan làm công tác tư tưởng - văn hóa 
của cấp ủy đảng. lại phải chủ động: hơn, 
tham mưu, đề xuất nhiều hơn, giúp cấp ủy 
Đảng đấy mạnh hơn công tác tư ' tưởng - văn 
hóa trên địa bàn. 

Ba là, tăng cường khả năng làm việc của 
bộ máy tuyên giáo cơ sở. Đây là chủ 
trương, định hướng của chúng ta trong 
nhiều năm qua. Cơ sở trước hết là cấp xã, 
phường, thị trần, đặc biệt là vùng sâu, 
vùng xa, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. Các địa phương rà soát lại đội ngũ 
cán bộ và tổ chức lại công tác tư tướng - 
văn hóa của cơ sở. Cần tăng cường cán bộ 
từ cấp trên xuống bố trí cho những vùng 
xung yếu, đang Bập khó khăn về cán bộ. 
Kinh nghiệm của Đắc Lắc, các tỉnh 
Tây Nguyên cũng như Thủ đô Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác 
là sự khẳng định bằng thực tế khả năng thực 
hiện công tác này. 

Mặt khác, tăng cường chế độ thông tin, 
thông suốt trong ngành, từ trên xuông, từ 
dưới lên và xử lý kịp thời thông tin chỉ đạo. 

Thông tin là điều kiện để thực hiện công 
tác tư tưởng - văn hóa. Trong điều kiện 
bùng nổ thông tin hiện nay, vấn đề thông 


suốt thông tin trong ngành càng có ý nghĩa 
quan trọng và đặt ra với yêu câu bức thiết 
hơn. Sự chậm trễ thông tin sẽ làm mất thời 
cơ cho công tác tư tưởng - văn hóa. Để cải 
tiến chế độ thông tin, nhất thiết phải đối 
mới một cách cơ bản các phương tiện 
chuyển tài thông tin và trách nhiệm cung 
câp thông tin của các cấp, các ngành. Trước 
hết, cần quán triệt trách nhiệm cung cấp 
thông tin của các cơ quan thuộc ngành tư 
tưởng - văn hóa. Thông tin kịp thời cho các 
cơ quan cấp trên để xử lý, từ đó có ý kiến 
chỉ đạo là trách nhiệm của các cấp. Ngược 
lại, cần định hướng thông tin kịp thời, trả 
lời các câu hỏi bức xúc từ cơ sở là trách 
nhiệm của các cơ quan cấp trên. Vì vậy, các 
cấp trong ngành cần xác định rõ trách 
nhiệm này. Mặt khác, phương tiện và 
phương thức chuyển tải thông tin đã và 
đang trở thành vấn đề bức thiết trong 
ngành. Không thể vừa lòng với các phương 
tiện truyền thống như lâu nay đã làm. Cuộc 
sống đang cung cấp cho chúng ta 
các phương tiện hiện đại. Cần thiết phải 
sớm nắm lẫy và làm chủ được nó ; tận dụng 
các phương tiện phục vụ cho công tác 
tư tướng - văn hóa. 

Thực hiện tốt công tác tư tưởng - văn 
hóa ở mọi cấp, mọi ngành, phôi hợp công 
tác tuyên truyền của Đăng với công tác 
tuyên giáo của các đoàn thể chính trị, các 
bộ, ngành, làm cho công tác tư tưởng có 
mặt ở mọi nơi, mọi lúc, tham gia vào mọi 
mặt của hoạt động xã hội. 

Hệ thống làm công tác tư tưởng - văn 
hóa đã được xây dựng và tổ chức tốt trong 
các cấp, các ngành, các cơ quan nhà nước 
và đoàn thê chính trị. Tuy nhiên hoạt động 
đó còn chưa đều, nhất là trong các ngành, 
các cơ quan. Lâu nay, chúng ta chưa quan 
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tâm đúng mức đối với công tác này. Để cho 
công tác tư tưởng - văn hóa được mở rộng 
trên tất cả các lĩnh vực, phạm vi và trong 
toàn Đảng, cần quan tâm việc chỉ đạo các 
hoạt động công tác tư tưởng - văn hóa trong 
các ngành. Ban Tuyên huấn các đoàn thể 
chính trị, các đảng đoàn, các đẳng Ủy khối 
cân được củng cố và tăng cường, làm tốt 
công tác tham mưu cho câp ủy về công tác 
tổ chức. 

Đồng thời, hoàn thiện công tác tổ chức 
bộ máy trong toàn ngành. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 
khóa IX, trong năm 20043, chúng ta phải 
hoàn thiện một cách cơ bản công tác tổ 
chức trong toàn ngành, tạo ra một hệ thống 
thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến 
cơ sở để triển khai thành công Nghị quyết. 

Trước hết, cần thống nhất tên gọi và tổ 
chức của các Ban Tuyên giáo tỉnh và huyện. 
Ban cần phối hợp với các cơ quan, nhất là 
Ban Tổ chức Trung ương đề thực hiện 
hướng dẫn liên ngành về biên chế bộ máy 
của các ban tuyên giáo tỉnh, huyện. Nhất 
quán quan điểm thành lập Trung tâm thông 
tin công tác tư tưởng của ban tuyên giáo các 
tỉnh và thành phố. Hướng dẫn việc tổ chức 
hoạt động của Trung tâm bôi dưỡng chính 
trị cấp quận, huyện để tạo ra một hệ thống 
thông tin công tác tư tưởng thống nhất, 
thông suốt từ Trung ương đến quận, huyện. 
Về ban tuyên giáo cầp xã, phường, chúng ta 
tiếp tục đề nghị có một chỉ tiêu biên chế cho 
lĩnh vực tuyên giáo xã, phường. Trong công 
tác đào tạo cán bộ cho ngành tư tưởng cân 
thực hiện Thông báo sô 311 của Bộ Chính 
trị khóa VII về việc đào tạo cán bộ cho 
ngành, trước mắt cần xây dựng kế hoạch 
đào tạo 6 000 cán bộ chuyên trách ở cấp 
tỉnh và huyện hiện nay, tiến tới đào tạo cán 
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bộ tuyên giáo xã, phường. Để thực hiện 
được điều này cần xử lý một loạt các vấn đề 
liên quan, trước hết là tổ chức, biên chế, chế 
độ chính sách cho người đi học. Các Ban 
Tuyên giáo địa phương cần chủ động lựa 
chọn những người có phẩm chất và năng 
lực, thiết tha với nghề để cử đi đào tạo và 
đào tạo lại. Cần sớm xây dựng trường đào 
tạo cán bộ cho ngành, bồi dưỡng thường 
xuyên về tư tưởng chính trị, chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ cân bộ đang công tác 
trong ngành. 

Cuối cùng là, đổi mới phương thức và 
lề lối làm việc trong ngành Tư tưởng - 
Văn hóa. 

Tăng cường chế độ giao ban định kỳ 
theo các nội dung chuyên đề và giao ban 
khu vực, đặc biệt chú ý các khu vực có vấn 
đề và nhạy cảm. 


Nâng cao công tác thông tin, đảm bảo 
thông tin nhanh, thông suốt từ trên xuống 
và dưới lên, sử dụng có hiệu quả các 
phương tiện phục vụ thông tin công tác tư 
tưởng - văn hóa. Năm 2003, sẽ phải đưa các 
website Đảng Cộng sản Việt Nam và web- 
site Tư tưởng - Văn hóa vào hoạt động, khai 
thác tối đa hiệu quả của các phương tiện và 
công cụ chuyển tải này. 

Tăng cường chế độ làm việc giữa Ban Tư . 
tưởng - Văn hóa Trung ương và ban tuyên 
giáo các địa phương một cách thường 
xuyên liên tục hơn theo hướng gắn chặt với 
cơ sở, cùng các địa phương bàn và giải 
quyết các vấn đề cụ thể. Các địa phương 
chủ động trao đối đề xuất với Trung ương 
các vấn đề vướng mắc đê sớm xử lý nhanh, 
thúc đây công tác tư tưởng - văn hóa phát 
triên mạnh mẽ trong toàn quốc, ngang tầm 
với nhiệm vụ được giao. LÌ 
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ĂN hóa Việt Nam là thành quả 

hàng ngàn năm lao động, đấu tranh 

kiên cường dựng nước và giữ nước 
của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết 
quả giao lưu và tiếp thụ tỉnh hoa của nhiều 
nên văn minh thế giới để không ngừng làm 
giàu đẹp thêm nền văn hóa nước ta. Nguyễn 
Trãi đã tự hào khắng định : 
Việt ta từ trước ; vốn xưng nên văn hiến đã 
lâu". Truyền thống văn hóa Việt Nam đã 
hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh 
Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của 
dân tộc. 

Nhìn lại quá trình phát triển, đi lên ‹ của 
dân tộc ta, có những thời kỳ bị ngoại xâm 
xâm lược, đô hộ hàng thế kỷ ; các thế lực 
ngoại xâm không chỉ mưu toan khuất phục 
nhân dân ta bằng sức mạnh quân sự bạo tàn 
mà còn mưu toan tiêu diệt, đồng hóa dân tộc 
ta cả về văn hóa, nhưng nhờ sức mạnh phi 
thường của nền văn hóa Việt Nam, chúng ta 
không những không bị đồng hóa mà còn hội 
tụ, nuôi dưỡng tinh thần quật khởi chống 
xâm lăng, gianh lại non sông gấm VÓC. Tô 
tiên ta từ thế hệ này qua thế hệ khác, tiếp tục 
bôi đắp, đệt thêu nên một nền văn hóa Việt 
Nam tươi đẹp, phong phú và rất đối tự hào. 
Nên văn hóa của chúng ta không chỉ tự làm 


“Như nước Đại 


PHẠM QUANG NGHỊ" 


giàu đẹp cho mình mà còn góp phần làm 
phong phú, đa dạng nền văn hóa nhân loại. 
Đó là tài sản vô giá của dân tộc ta. 

Theo UNESCO, văn hóa phản ánh và thể 
hiện một cách tổng quát, sống động mọi mặt 
của cuộc sống (của mỗi cá nhân và các cộng 
đông) diễn ra trong quá khứ cũng như trong 
hiện tại ; qua hàng bao thế kỷ nó đã cấu thành 
nên một hệ thống các giá trị truyền thống, 
thẩm mỹ và lối sống dựa trên đó mà từng dân 
tộc tự khăng định bản sắc riêng của mình. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa 
thế giới, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta 
cũng đã nói : V7 lẽ sinh tôn cũng như mục 
đích của cuộc sống, loài người mới sắng tạo 
và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, 
pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ 
thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng 
ngày về mặc, ăn ở và phương thức sử dụng. 
Toàn bộ những sáng tạo và phát mình đó là 
văn hóa. Như vậy, văn hóa là một phạm trù 
rất rộng, bao gồm toàn bộ các tri thức và kinh 
nghiệm mà mỗi dân tộc đã tích lũy được qua 
quả trình nhận thức và cải tạo thế giới. Sức 
sống, sức sáng tạo của một dân tộc được hun 


*TS Triết học, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa - Thông tin 
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đúc trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh 
cho sự tôn tại và phát triển, tạo nên truyền 
thống, bản sắc văn hóa và đồng thời cũng tạo 
nên sức mạnh văn hóa vô cùng to lớn của 
riêng mình. 

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của văn 
hóa, Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã 
chỉ ra những phương hướng, nhiệm vụ, mục 
tiêu và giải pháp có tính chiến lược, lâu dài 
để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Sau 
hơn bốn năm thực hiện Nghị quyết, kế thừa 
và phát triển những thành quả văn hóa hàng 
nghìn năm của cha ông, trong công cuộc đổi 
mới, xây dựng đất nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, cùng với những thành tựu 
trong lĩnh vực kinh tế, chúng ta đã đạt được 
những thành tựu to lớn trên lĩnh vực văn hóa. 
Tư tưởng, đạo đức và lối sống của các tầng 
lớp nhân dân có những chuyển biến quan 
trọng. Niềm tin vào tương lai của đất nước, 
vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được 
củng cố và nâng lên. Nhiều giá trị văn hóa 
truyền thống của dân tộc được khôi phục, đề 
cao và phát huy. Tính năng động và tích cực 
của công dân có được môi trường thuận lợi 
đề phát triển ; sở trường và năng lực cá nhân 
được khuyến khích. Bầu không khí cởi mở, 
dân chủ trong xã hội ta đã trở thành nguồn 
cảm hứng và động lực thúc đây văn nghệ sĩ 
nước ta sáng tạo được nhiều công trinh, tác 
phâm văn hóa, nghệ thuật có giá trị. Những 
việc làm thiết thực hướng về cội nguôn, về 
truyền thống cách mạng và kháng chiến, 
tưởng nhớ các anh hùng dân tộc, quý trọng 
các danh nhân văn hóa, đền ơn đáp nghĩa 
những người có công, giúp đỡ những người 
khó khăn, thực hiện xóa đói giảm nghèo... đã 
được các ngành, các cấp quan tâm và đang 
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trở thành phong trào sâu rộng của quân 
chúng, thể hiện một cách sinh động truyền 
thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

Trên các lĩnh vực của đời sống văn học, 
nghệ thuật các hoạt động sáng tạo tiếp tục đạt 
được những thành tựu mới, đóng góp tích cực 
vào quá trình dân chủ hóa, làm phong phú 
đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta. 

Các hoạt động sáng tác và biểu diễn nghệ 
thuật ngày càng phong phú, đa dạng. Nhiều 
tác phẩm văn học nghệ thuật tiếp tục đi sâu 
khám phá, hướng vào đề tài cách mạng, 
kháng chiến và công cuộc đổi mới ; hiện thực: 
cuộc sống của đất nước được phản ánh sinh 
động, kịp thời. Đề tài cho thanh thiếu niên, 
nhi đồng, miền núi và đồng bào các dân tộc 
được chú ý hơn trước. Nhiều bộ môn nghệ 
thuật truyền thống đã vượt qua được những 
khó khăn thử thách khi chuyển đổi cơ chế 
kinh tế, có sự tìm tòi, đối mới và nâng cao 
chất lượng. Nhiều bộ sưu tập, công trinh, tác 
phẩm giới thiệu kho tàng văn hóa dân gian và 
văn hóa bác học Việt Nam trong nhiều thập 
kỷ được xuất bản, tạo cơ sở cho việc nghiên 
cứu, bảo tôn và phát huy những giá trị tư 
tưởng, học thuật và thâm mỹ của dân tộc. 
Nhờ tiếp cận nhanh và ứng dụng công nghệ 
hiện đại nên các sản phâm văn hóa không 
những đẹp, đa dạng về hình thức mà còn đạt 
được trình độ cao về kỹ thuật. Các loại hình 
nghệ thuật truyền thống tuông, chèo, cải 
lương, quan họ, rối nước... không chỉ được 
bảo tồn, phát huy ở trong nước mà còn đại 
diện xứng đáng cho nền văn hóa, nghệ thuật 
của nước ta trong quá trình giao lưu, hội 
nhập. Các loại hinh nghệ thuật hiện đại ca, 
múa, nhạc, kịch, xiếc... cũng có bước tiến 
mới. Nhiều tác phâm mỹ thuật, nhiếp ảnh, 
âm nhạc, điện anh... đã nhận được giải 
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thưởng cao ở trong nước và quốc tế. Phong 
trào văn nghệ quần chúng ở các ngành, các 
địa phương, ngày càng phát triên rộng rãi. 
Nhân dân không chỉ là người tiếp nhận, 
hưởng thụ mà còn tích cực tham gia vào quá 
trình sáng tạo văn hóa, nghệ thuật. Hoạt động 
lý luận, phê bình khăng định mạnh mẽ thành 
tựu văn nghệ cách mạng và kháng chiến, đây 
lùi một bước những quan điểm sai trái. Văn 
học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số được trân 
trọng và có bước tiến đáng kể. 

Giao lưu văn hóa với nước ngoài ngày 
càng mở rộng, tích cực góp phân thực hiện 
đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng 
hóa của Đảng và Nhà nước ta. Có thể nói, 
chưa bao giờ chúng ta có được những điều 
kiện thuận lợi triển khai các hoạt động giới 
thiệu các giá trị văn hóa nghệ thuật của đất 
nước ta với nhân dân thế giới tiếp thu, học 
hỏi tỉnh hoa văn hóa nhân loại có quy mô sâu 
rộng như hiện nay. 

Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đôi mới, 
nên kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
Nhà nước đã quan tâm xây dựng các văn bản 
pháp luật như Luật Báo chí, Luật Xuất bản, 
Luật Di sản văn hóa, Pháp lệnh Thư viện, 
Pháp lệnh Quảng cáo và nhiều nghị định mới 
ra đời nhăm điều chỉnh và tạo hành lang pháp 
lý cho các hoạt động văn hóa phù hợp với 
tình hình mới. Hệ thống tổ chức bộ máy quản 
lý văn hóa và công tác quản lý nhà nước trên 
mặt trận văn hóa cũng được kiện toàn và 
củng có. Các thiết chế văn hóa từ trung ương 
đến địa phương được tăng cường. Nhiều tỉnh, 
thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng các 
công trình văn hóa mới như thư viện, bảo 
tàng, tượng đài các anh hùng dân tộc... Đời 
sống văn hóa ở cơ sở có bước phát triển, thu 
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hút đông đảo quần chúng lao động tham gia 
sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. Nhiều mô 
hình hay, điển hình tốt như các chương trình 
"Làng vui chơi, làng ca hát", các lễ hội văn 
hóa truyền thống và cách mạng như giỗ Tô 
Hùng Vương, "Tiếng hát làng Sen"... được 
các tầng lớp nhân dân nô nức hưởng ứng. 
Chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa đã 
đi vào cuộc sống, thu được những kết quả 
thiết thực, tạo thêm nhiều nguồn lực cho phát - 
triển văn hóa. : 

Bên cạnh những thành tựu và tiến bộ, trên 
lnh vực văn hóa, nghệ thuật còn bộc lộ 
những mặt yếu kém cần nhanh chóng khắc 
phục. Trước những biến động chính trị phức 
tạp trên thế giới, những tác động tiêu cực của 
cơ chế thị trường và quá trình mở cửa, hội 
nhập, một số người dao động, hoài nghi về 
con đường xã hội chủ nghĩa. Không ít người 
mơ hồ, bàng quan hoặc mất cảnh giác trước 
những luận điệu thù địch xuyên tạc, bôi nhọ 
chế độ ta. Tâm lý sùng bái nước ngoài, coi 
thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy 
theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ... đang 
gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. 
Buôn lậu, tham nhũng, ma túy, mại dâm và 
những tệ nạn xã hội khác xảy ra nghiêm 
trọng, kể cả trong một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đàng viên. 

Đời sống văn học, nghệ thuật mặc dù có 
nhiều đổi mới và tiến bộ, nhưng chưa đáp 
ứng được đòi hỏi của nhân dân. Chứng ta 
thiếu nhiều tác phẩm đạt đỉnh cao tương 
xứng với tầm vóc sự nghiệp cách mạng và 
kháng chiến vĩ đại của dân tộc và thành quả 
to lớn của công cuộc đôi mới. Đây đó vẫn 
còn những tác phâm có nội dung tư tưởng 
lệch lạc, phản ánh phiến diện cuộc sống 
phong phú, sinh động của đất nước. Không ít 


Số 7 (tháng 3 năm 2003) 


(Đưa (íghị quyất (Đại hội IX eủa (Đảng nào euôe tổng 


tác phẩm còn thể hiện sự dễ dãi, chiều theo 
thị hiêu tâm thường của một bộ phận công 


chúng, bạn đọc. Một bộ phận văn nghệ sĩ 


không bám sát thực tiễn cuộc sống của nhân 
dân lao động, chưa nâng mình lên ngang tầm 
thời đại ; vấn đề giáo dục, định hướng thẩm 
mỹ cho giới trẻ chưa được quan tâm đúng 
mức. Công tác lý luận, phê bình thiếu sắc 
bén ; chưa làm tốt chức năng định Ì hướng 
sáng tác và hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật ; 
phê phán chưa sâu sắc, thiếu sức thuyết phục 
đối với những khuynh hướng sai trái, phủ 
nhận những thành tựu văn học cách mạng và 
kháng chiến. 

Trong hoạt động giao lưu văn hóa với 
nước ngoài, chúng ta còn chưa chủ động và 
thiếu các nguồn lực để mở rộng hợp tác, giao 
lưu. Việc tuyên truyền, giới thiệu nền văn 
hóa Việt Nam, những thành tựu trong công 
cuộc đôi mới của đất nước. ra nước ngoài 
chưa tương xứng VỚI yêu cầu và thực tiễn 
phát triển của đất nước. Ở nhiều vùng nông 
thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào các dân tộc thiêu số, vùng căn cứ cách 
mạng, kháng chiến trước đây đời sống văn 
hóa còn nghèo nàn ; khoảng cách về hưởng 
thụ và sáng tạo văn hóa giữa thành phố và 
nông thôn, miền núi còn lớn. 

_ Những thành tựu trong sự nghiệp xây 
dựng văn hóa, một mặt chứng tỏ đường lối và 
chính sách của Đảng và Nhà nước ta đã và 
đang phát huy tác dụng tích cực, định hướng 
đúng đắn cho sự phát triển kinh tế - xã hội ; 
mặt khác đó là kết quả tham gia tích cực của 
văn nghệ sĩ và nhân dân trên lĩnh vực văn 
hóa. Tuy nhiên, những tôn tại, thiếu sót còn 
nhiều, thậm chí có mặt nghiêm trọng. 
Nguyên nhân chính là, các thế lực thù địch 
ráo riết chống phá ta trên mặt trận tư tưởng, 
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văn hóa nhằm thực hiện "diễn biến hòa 
bình". Tác động mặt trái của cơ chế thị 
trường và sự hội nhập quốc tế ảnh hưởng tiêu 
cực đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một 
bộ phận nhân dân ta. Trong khi nhu cầu văn 
hóa của nhân dân rất lớn nhưng mức đầu tư 
ngân sách của Nhà nước để giữ gìn và phát 
huy vốn văn hóa truyền thống, xây dựng, 
phát triển những giá trị văn hóa mới còn chưa 
tương xứng. Trong lãnh đạo và quản lý có 
những biểu hiện buông lỏng, né tránh, hữu 
khuynh. Những tiêu cực xây ra trong các hoạt 
động văn hóa như vũ trường, cưới xin, ma 
chay, lễ hội... không được ngăn chặn, xử lý 
nghiêm minh, kịp thời. Trong hoạt động kinh 
tế, có nơi, có lúc chưa chú Ý và xử lý đúng 
đắn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và 
văn hóa. Chính sách đào tạo, bôi dưỡng, sử 
dụng, đãi ngộ cân bộ làm công tác văn hóa 
còn nhiều bất hợp lý. Còn thiếu cơ chế, chính 
sách khuyến khích các tài năng nghệ thuật, 
phát huy nội lực của nhân dân tham gia phát 
triên văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, 
bảo vệ văn hóa dân tộc. 


Đất nước đang đứng trước những thời cơ, 
thuận lợi lớn song những khó khăn, thử thách 
cũng đặt ra rất gay gắt. Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng đã nêu TỐ mục tiêu tổng 
quát của Chiến lược phát triển văn hóa từ nay 
đến năm 2010 là : Mọi hoạt động văn hóa 
nhằm xây dựng con người Việt Nam phát 
triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, 
đạo đức, thê chất, năng lực sáng tạo, có ý 
thức cộng đông, lòng nhân ái, khoan dung, 
tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, 
quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đông xã 
hội. Văn hóa trở thành nhân tố thúc đấy con 
người tự hoàn thiện nhân cách, kế thừa 
truyền thống cách mạng của dân tộc, phát 
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huy tỉnh thân yêu nước, ý chí tự lực tự cường, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đạt được 
mục tiêu đó, chúng ta cần tập trung thực hiện 
các giải pháp chủ yếu sau : 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, 
vai trò của văn hóa ; coi phát triên sự nghiệp 
văn hóa là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn 
dân ; coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con 
người và cho phát triên kinh tế - xã hội bền 
vưng. 

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VII xác 
định văn hóa là nên tảng tinh thần của xã 
hội ; xây đựng và phát triển văn hóa vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực thúc đây kinh tế xã 
hội phát triển là những quan điểm lớn, mang 
tầm chiến lược lâu dài, chỉ đạo toàn bộ quá 
trình xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần 
của đất nước ta. 

Xây dựng và phát triển văn hóa chính là 
phát huy nguồn lực con người - nguôn nội lực 
lớn nhất và quyết định nhất của đất nước ta 
đề phát triên kinh tế - xã hội bền vững. Nhận 
thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn 
hóa phải được thê hiện trong nội dung quy 
hoạch và kế hoạch phât triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, của từng cấp, từng ngành, từng 
lĩnh vực, từng địa phương ; trong việc bố trí 
ngân sách để giữ gìn phát huy truyền thống 
văn hóa dân tộc và xây dựng, phát triển các 
thiết chế văn hóa, công trình văn hóa mới ; 
trong việc thực hiện chính sách bôi dưỡng, 
phát huy các tài năng văn hóa nghệ thuật ; 
trong việc nâng cao mức hướng thụ và năng 
lực sáng tạo văn hóa của nhân dân. 

2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước là 
một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan 
trọng của sự nghiệp xây dựng, phát triển văn 
hóa - nghệ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho 
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mọi người hưởng thụ, tham gia hoạt động và 
sáng tạo văn hóa ; ngăn chặn có hiệu quả 
những sản phẩm văn hóa - nghệ thuật độc 
hại, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đời sống 
xã hội. 

Nhanh chóng tăng cường nguồn lực và cơ 
sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động văn hóa. 
Đặc biệt coi trọng công tác đào tạo nguồn 
nhân lực và các tài năng văn hóa nghệ thuật. 
Chú trọng nâng cao chất lượng ba trung tâm 
đào tạo văn hóa nghệ thuật ở Hà Nội, Thành 
phố Hô Chí Minh, Huế và các trường văn hóa 
nghệ thuật ở các địa phương. Tăng cường đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có đủ năng 
lực và phẩm chất đáp ứng nhiệm vụ đào tạo. 
Thực hiện nâng cao trình độ cho giáo viên 
thông qua các hình thức đào tạo sau đại học 
Ở trong và ngoài nước. Ưu tiên việc đào tạo 
đội ngũ trí thức văn hóa cho các dân tộc thiêu 
số, có chế độ ưu đãi khuyến khích họ trở về 
công tác ở địa phương ; miễn, giảm học phí 
cho học sinh học các bộ môn nghệ thuật 
truyền thống dân tộc. Nâng mức đầu tư và 
kinh phí cho sự nghiệp văn hóa - thông tin 
phù hợp với yêu cầu phát triên của ngành và 
đòi hỏi của nhân dân. Triển khai mạnh mẽ 
chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa 
và phương châm Nhà nước, nhân dân cùng 
làm. Tích cực huy động các nguôn thu qua 
các hoạt động văn hóa, bao gồm thu qua 
tham quan di tích, bảo tàng, đào tạc, biểu 
diễn nghệ thuật... ; khuyến khích sự đóng góp 
của các doanh nghiệp, tô chức xã hội và nhân 
dân cho các hoạt động văn hóa. 

3. Chúng ta cần đặc biệt quan tâm khuyến 
khích các văn nghệ sĩ lao động sáng tạo đê 
nhanh chóng có được ngày càng nhiều tác 
phẩm, công trình có chất lượng cao, xứng 
tầm thời đại, phân ảnh và ca ngợi cuộc đấu 
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tranh cách mạng anh hùng của dân tộc ta 
trong quá khứ và những thành tựu to lớn mà 
nhân dân ta giành được trong lao động, đối 
mới xây dựng đất nước. 

Xét cho cùng, nhiệm vụ bao trùm của sự 
nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là 
chúng ta phải ra sức giữ gìn, phát huy những 
di sản văn hóa của quá khứ và tiếp tục sáng 
tạo, bồi đấp thêm cho truyền thống ấy bằng 
những giá trị văn hóa mới của thời đại, làm 
cho văn hóa Việt Nam ngày càng thắm tươi, 
rạng rỡ. 

4. Tăng cường giao lưu văn hóa với các 
nước, giới thiệu văn hóa Việt Nam với thế 
ĐIỚI ; tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân 
văn, khoa học, tiến bộ của nước ngoài. Trao 
đổi và phổ biến những tác phẩm văn học 
nghệ thuật mang đậm bản sắc, tâm hồn, cốt 
cách của người Việt Nam với các nước. Hợp 
tác với các nước đào tạo tài năng văn hóa 
nghệ thuật trên các lĩnh vực điện ảnh, biêu 
diễn nghệ thuật, hội họa... Đẫu tranh bài trừ 
các sản phẩm văn hóa độc hại, phản động, 
đôi trụy. Quan tâm tạo điều kiện để cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài được thu 
nhận thông tin và sản phẩm văn hóa từ trong 
nước, nêu cao lòng yêu nước và tự tôn dân 
tộc, giữ gìn truyền thống, bản sắc dân tộc, 
phát huy trí tuệ, tài năng sáng tạo, đóng góp 
vào công cuộc xây dựng đất nước. Trong quá 
trình mở rộng giao lưu, hợp tác trên lĩnh vực 
văn hóa, cần đấu tranh chống lại khuynh 
hướng xa rời, thoát ly truyền thống, tiếp thu 
không chọn lọc các khuynh hướng, các loại 
hình nghệ thuật không phù hợp với truyền 
thống văn hóa và định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Cảnh giác với những âm mưu lợi dụng 
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vấn đề dân tộc, tôn giáo làm mất ổn định 
chính trị xã hội nước ta. 

5. Quán triệt quan điểm xây dựng và phát 
triên văn hóa là sự nghiệp của toàn Đảng, 
toàn dân các cấp, các ngành, các đoàn thể 
đều phải quan tâm xây dựng kế hoạch, 
chương trình hoạt động và đáp ứng nhu cầu 
văn hóa cho ngành, lĩnh vực và địa phương ; 
gắn phát triển kinh tế với văn hóa. Phối hợp 
chặt chế với ngành Giáo dục - Đào tạo đưa 
nội dung giáo dục văn hóa - nghệ thuật vào 
trường học. Quán triệt sâu sắc lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh : Bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho đời sau là việc vô cùng quan 
trọng và cần thiết. Các đoàn thể quần chúng, 
các tổ chức sáng tạo văn hóa nghệ thuật, các 
hội trong Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ 
thuật có vai trò hết sức quan trọng trong việc 
vận động, tô chức văn nghệ sĩ, giới trí thức 
tham gia vào quá trình sáng tạo, bằng các tác 
phâm văn học nghệ thuật có giá trị đê giáo 
dục và định hướng thị hiếu hưởng thụ văn 
hóa lành mạnh cho quần chúng nhân dân, đặc 
biệt là cho lớp trẻ ; làm cho mọi người có 
nhận thức đúng đắn về vai trò đặc biệt quan 
trọng của văn hóa trong việc bồi dưỡng và 
phát huy nhân tố con người ; khắc phục thái 
độ xem nhẹ vai trò văn hóa và các giá trị văn 
hóa truyền thống của dân tộc. Các hoạt động 
tuyên truyền giáo dục nói trên phải gắn với 
quản lý xã hội, quan lý các hoạt động văn 
hóa bằng pháp luật, phát huy sức mạnh dư 
luận xã hội, gắn với các phong trào hành 
động của quân chúng, mà trung tâm là phong 
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa" đề xây dựng và phát triển nền văn 
hóa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 
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Ả cuộc đời hy sinh vì dân vì nước, vì 

nhân loại cần lao, Bác Hồ đã không 

ngừng xây dựng khối đoàn kết dân tộc 
bền vững, phát huy triệt để sức mạnh đại đoàn 
kết dân tộc, đoàn kết giai cấp, đoàn kết quốc 
tế, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác. Bác coi đoàn kết là 
một bí quyết vạn năng làm nên mọi thắng lợi. 
Chính Bác đã đúc kết một chân lý giản dị mà 
vĩnh cửu 0) : 

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 

Thành công, thành công, đại thành công. " 

Bác Hồ kính yêu của chúng ta, yêu thơ, làm 
thơ và dùng thơ để tuyên truyền, vận động, 
giác ngộ quần chúng đoàn kết đấu tranh giành 
độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ; 
tư tưởng đại đoàn kết dân tộc luôn tỏa sáng lấp 
lánh, trong mỗi bài thơ của Người. Giản dị mà 
hiện đại, hồn hậu, chân thành mà có sức thuyết 
phục lớn lao, mỗi bài thơ của Bác là một lời 
tâm huyết, đậm đà phong vị dân tộc, vừa dễ 
đọc, dễ hiêu, dễ thuộc, dễ nhớ. Dân ta từ cụ già 
đến trẻ nhỏ đều mê thơ của Bác, thường ngâm 
nga truyền dạy cho nhau. 

Thơ ca tuyên truyền của Bác tập trung vào 
ba nội dung chính : 1- Truyền thống đoàn kết 
của dân tộc trong những thử thách khắc nghiệt 
của lịch sử ; 2- Kêu gọi mọi người, mọi tầng 
lớp nhân dân nêu cao tỉnh thần đại đoàn kết ; 
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3- Tập hợp đồng bào đồng tâm hiệp lực đấu 
tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ 
Tổ quốc. Những nội dung đó được Bác triển 
khai thành một hệ thống luận điểm, các 
nguyên tắc, phương pháp và cách thức giáo 
dục, tổ chức, hướng dẫn hành động cho các lực 
lượng cách mạng, nhằm phát huy đến mức cao 
nhất sức mạnh dân tộc, sức mạnh quốc tế trong 
sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội. 

Trong giai đoạn cách mạng còn trứng nước 
(1941 - 1942), lực lượng cách mạng còn mỏng, 
đồng bào chưa được giác ngộ, Bác đã viết một 
loạt bài thơ : Khuyên đông bào mua báo Việt 
Nam độc lập ; Thơ đề tranh cổ động báo Việt 
Nam độc lập ; Dân cày ; Phụ nữ ; Công nhân ; 
Ca binh lính ; Ca sợi chỉ ; Kêu gọi thiếu nhỉ ; 
Mười chính sách Việt Minh ; Lịch sử nước ta ; 
Mưmng Xuân 1942 ; Hòn đá ; Con cáo và tổ 
ong ; Chơi trăng... đề tập hợp lực lượng, tăng 
Cường khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau 
đánh đuối thực dân đế quốc, giành tự do, độc 
lập cho Tổ quốc. Những bài ca này được Bác 
thê hiện bằng những bút pháp nghệ thuật khác 


* Nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Giáo dục, Văn phòng 
Quốc hội 

(1) Các trích dẫn thơ sử dụng trong bài được trích trong 
cuốn : Hỗ Chí Minh, Tuyên tập Văn học, Nxb Văn học, 
Hà Nội, 1995. t 3 
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nhau, nhưng bài nào ngôn từ cũng giản dị, linh 
hoạt, ý tứ rõ ràng mang tính đại chúng sâu sắc. 

Trong bài diễn ca Lịch sử nước ta, bằng 208 
câu thơ lục bát truyền thống của dân tộc, Bác 
đã tái hiện dòng thời gian, làm sống lại trong 
lòng mỗi người dân đất Việt những mốc son 
lịch sử, những chiến công hiển hách của cha 
anh, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tỉnh thần 
quả cảm và trách nhiệm lớn lao của lớp lớp 
con cháu đối với giang sơn gấm vóc.... Kết 
thúc bài diễn ca, Bác nhắn nhủ mọi người : 

Dân ta xin nhớ chữ đông : 

Đông tình, đông sức, đông lòng, đông minh ! 

Ở bài Chơi trăng, Bác khẳng định : 

Nước nhà giành lại nhờ gan sắt, 

Sự nghiệp làm nên bởi chữ đông. 

Chữ đông, chữ đoàn kết xuất hiện trong 
nhiều bài thơ, bài ca của Bác. Thử làm phép 
thống kê đã cho kết quả, chữ đồng, chữ đoàn 
kết có một tần số xuất hiện tương đương với 
những chữ thắng lợi, chữ thành công được Bác 
dùng rất nhiều trong thơ. Nó chứa đựng tư 
tưởng lớn với nhiều khía cạnh nội dung và 
cách biểu đạt phong phú. Giáo sư Trần Văn 
Giầu có một nhận xét chính xác và thú vị : 
“Trong cửa Phật không có khái niệm nào được 
lặp đi lặp lại nhiều lần bằng khái niệm từ bi. 
Trong cửa Khổng sân Trình, không có khái 
niệm nào được nhắc đi nhắc lại nhiều lần bằng 
khái niệm nhân nghĩa. Vậy mà cho đến nay 
Phật tử và Nho gia vẫn không nhàm nói từ bị, 
nhân nghĩa. Trong vận động yêu nước, cách 
mạng, kháng chiến, kiến quốc mấy chục năm 
rồi, chúng ta luôn luôn nói đoàn kết mà không 
khi nào thấy thừa. Chữ khắc trên đá càng vạch 
càng sâu, ý niệm trong tâm càng tụng càng 
thấm. Lời cụ Hồ dặn : “Đoàn kết, đoàn kết, đại 
đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành 
công " là chân lý vĩnh hằng, là bí quyết tồn tại, 
vinh quang của dân tộc" ), 
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Bài Hôn đá, Bác đã sử dụng hình ảnh thực 
trong đời sống, để nói về chữ đồng, về tư tưởng 
đại đoàn kết của mình. Một tư tưởng lớn được 
Bác chọn cách biểu đạt khá giản dị nhưng lại 
vô cùng sắc sảo, cách nói này đã để lại ấn 
tượng đặc biệt sâu nặng trong lòng người đọc 
nên sức thuyết phục rất lớn. Trong công việc 
tuyên truyền, tập hợp quần chúng cách mạng, 
bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dùng lý 
lẽ, dùng thực tiễn phân tích cái hay, cái đúng, 
cái lợi, cái hại để đồng bào thực hiện. Ở bài 
Hòn đá Bác đã lấy việc nhỏ để nói về việc lớn, 
dùng kết quả của việc nhỏ để chứng minh cho 
một tư tưởng lớn ; lấy thực tiễn hiển nhiên mà 
ai cũng từng trải nghiệm để chứng minh cho 
chân lý... Không phải ngẫu nhiên mà trong bài 
thơ ngắn ấy Bác đã ba lần nói về chữ "đồng"... 
Biết đông sức, / Biết đông lòng, / Việc gì 
khó, / Làm cũng xong/ Đánh Pháp, Nhật/ 
Giành tự do, / Là việc khó, / Là việc to. / Nếu 
chúng ta, / Biết đông lòng, / Thì việc đó, / 
Quyết thành công". 

Trong bài : Thơ phụ đê tranh cổ động báo 
"Việt Nam độc lập", Bác kêu gọi cổ động 
toàn dân đoàn kết cùng nhau cứu nước : 

Việt Nam độc lập thối kèn loa, 
Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già. 

Đoàn kết vững bên như khối sắt, 
Để cùng nhau cứu nước Nam ta ! 

Về tư tưởng đại đoàn kết của Bác Hồ thể 
hiện qua thơ ca của Người, có một bài ca khá 
tiêu biêu về cả nội dung và hình thức, thể hiện 
quan điểm, đường lối chỉ đạo, ý thức tổ chức, 
cách thức tiến hành, lại được biểu đạt bằng thể 
thơ dân tộc, với nghệ thuật nhân cách hóa rất 
khéo léo, ai đọc, ai nghe cũng hiểu, cũng thấm, 
đó là bài Ca sợi chĩ. Từ hình tượng sợi bông 


(2) Tin Tức, số Xuân Tân Ty 2001, Số 569, tr 3 
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bé nhỏ, yếu ớt ai vò cũng đứt, ai rung cũng rời 
đến sợi chỉ con con rỗi nhiều sợi chỉ kết với 
nhau thành tấm vải mỹ miều. Qua sợi chỉ tự 
bạch về mình từ khi còn là đóa hoa, đến cái 
bông và thành sợi chỉ, rồi được dệt thành tắm 
vải, Chủ tịch Hô Chí Minh đã đề cập tới một 
vấn đề rất hệ trọng đó là vấn đề đoàn kết giai 
cấp, vấn đề tự ý thức, và sức mạnh không øì 
lay chuyển được của khối đại đoàn kết dân tộc. 
Đường lối chiến lược của Người là muốn 
chuyên yếu thành mạnh phải biết xây dựng 
khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy tiềm năng 
của khối đại đoàn kết dân tộc. Cũng như 
những sợi chỉ khi để riêng rẽ rất mỏng manh 
bé nhỏ, ai bứt cũng đứt ngay (Mạnh ØÌ sợi chỉ 
con con / Khuôn thiêng có biết vuông tròn cho 
chăng ?) nhưng khi đã biết tập hợp, biết kết 
đoàn _ họp nhau sợi dọc, sợi ngang rất nhiêu" 
thì đố ai bứt phá cho ra (Dệt thành tấm vải mỹ 
miêu / Đã bên hơn lụa, lại điều hơn da. / Đố ai 
bức phá cho ra / Đó là lực lượng, đó là vẻ 
vang). Từ sự hình thành tấm vải, Bác đã nói tới 
sức mạnh của đoàn kết và đặc biệt là đoàn kết 
trong một tổ chức có mục đích thì sức mạnh 
được nhân lên bội phân. 

Khi nói về cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặt 
quyền lợi tối cao của dân tộc, quốc gia lên trên 
hết “Dân tộc trên hết ; Tổ quốc trên hết". Song 
Người cũng hết sức quan tâm đến quyên lợi 
thiết thân của mỗi người và mọi giai tầng trong 
xã hội. Trong tư tưởng đại đoàn kết của Người, 
vấn đề dân tộc kết hợp hài hòa với vấn đề giai 
cấp ; quyên lợi dân tộc, giai cấp, quyền lợi của 
người lao động hòa hợp, gắn bó mật thiết với 
nhau. Chính vì vậy, Người đã tập hợp được 
mọi tầng lớp nhân dân thành một khối đại 
đoàn kết bền chặt, thống nhất. Cống hiến vĩ 
đại trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do 
và chủ nghĩa xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chính là ở chỗ Bác đã nâng khối đoàn kết dân 
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tộc từ tự phát lên trình độ tự giác. Khối đoàn 
kết dân tộc theo kiểu truyền thống, xuất phát từ 
tình cảm tự nhiên "Người trong một nước thì 
thương nhau cùng" với triết lý nhân sinh "Ba 
cây chụm lại thành hòn núi cao" phải được 
phát triển lên một trình độ mới, chất lượng 
mới - một khối đoàn kết có tổ chức, lãnh đạo. 
Cũng trong thời gian này, thơ ca của Bác tập 
trung cho. chủ đề giác ngộ quần chúng nhận 
thức về tổ chức, ý thức về tổ chức, tự nguyện 
tham gia tổ chức và phát huy sức mạnh của tổ 
chức. Bài Chơi trăng được viết dưới hình thức 
hỏi - đáp. Trăng đã được nhân cách hóa để 
được hỏi và trả lời. Mà câu trả lời là nhấn 
mạnh vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của 
tổ chức. Ở những bài như Dân cày, Phụ nữ, 
Công nhân, Trẻ chăn trâu, Bác có lời 
khuyên, vận động mọi người, mọi tầng lớp gia 
nhập tổ chức Hội Việt Minh : "Muốn phá sạch 
nỗi bất bình, / Dân cày phải biết Việt Minh mà 

ào" ; "Chị em cả trẻ lẫn già / Cùng nhau đoàn 
kết để mà đấu tranh. / Đua nhau vào Hội Việt 
Minh" ; “Cùng nhau vào Hội Việt Minh / Ra 
tay tranh đấu xông pha mới là"; "Nhi đông 
cứu quốc " hội ta, / Ấy là lực lượng, Ấy là cứu 
tinh. / Ấy là bộ phận Việt Minh / Dân mình 
khắc cứu dân mình mới xong". 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân ta đã 
tập hợp lực lượng trong mặt trận Việt Minh, 
øg1ương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, tất cả 
đồng lòng nhất trí, anh dũng hy sinh làm nên 
thắng lợi cách mạng Tháng Tám vĩ đại. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đề quốc Mỹ, cũng như trong sự nghiệp 
xây dựng bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa, tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh càng ăn sâu vào lòng quân chúng và 
biến thành hành động cách mạng cụ thể. Toàn 
dân ta không phân biệt trẻ già, trai gái, tôn 
giáo, đăng cấp... đoàn kết xung quanh Mặt 
trận Tô quốc Việt Nam (tiền thân là Mặt trận 


Số 7 (tháng 3 năm 2003) 


(ưa (JÍgh quyết Đai hội IX eúa (Đăng nào euôe tổng 


Liên Việt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miễn Nam) vượt qua 
muôn vàn gian nan thử thách, quyết chiến 
quyết thắng đưa cách mạng Việt Nam đến 
thắng lợi hoàn toàn. 

Trong đi sản thơ ca mà Bác để lại, có một 
mảng thơ rất đặc biệt, đó là những bài thơ 
Chúc Tết - Mừng Xuân, hầu như bài nào Bác 
cũng chúc đoàn kết, đại đoàn kết. Thơ chúc tết 
của Bác vừa là lời chúc vừa là lời mừng, lời 
kêu gọi ; lời lẽ chân thành "thân ái nôm na” mà 
cũng hào hùng mạnh mẽ. Bài Chúc năm mới, 
1947 thể hiện quyết tâm triệu người như một, 
đồng lòng quyết chí, anh dũng tiến lên dưới lá 
cờ đỏ sao vàng và tiếng kèn kháng chiến vang 
dậy khắp non sông : 

"Chí ta đã quyết lòng ta đã đông 

Tiến lên chiến sỹ ! Tiến lên đông bào !" 

Năm 1954, cuộc kháng chiến đã chuyển 
sang giai đoạn quyết định, Bác chúc : 

" Quân dân ta nhất trí kết đoàn. 

Kháng chiến, kiến quốc nhất định hoàn 

toàn thành công” 
(Thơ chúc Tết Giáp Ngọ, 1954) 

Lời khẳng định của Bác vào thời khắc trọng 
đại của mùa xuân đó, sau này đã thành hiện 
thực. 

Năm 1960, khi đất nước còn tạm thời bị 
. chia cắt làm hai miễn, miền Bắc bước vào thời 
kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam kiên 
cường kháng chiến, Bác chúc mừng năm mới : 

"Chúc đông bào ta đoàn kết thi đua 

Xây dựng miên Bắc xã hội chủ nghĩa. 

Chúc đông bào ta bên bỉ đấu tranh, 

Thành đông miên Nam vững bên, mạnh mẽ. 

Cả nước một lòng, hăng hái tiến lên, 

Thống nhất nước nhà, Bắc Nam vui vẻ !" 

(Thơ mừmg năm mới, 1960) 
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Kháng chiến và kiến quốc là hai nhiệm vụ 
chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. 
Bác kêu gọi đoàn kết kháng chiến, Bác cũng 
kêu gọi đoàn kết xây dựng đất nước. Trong tư 
duy chiến lược của Bác rất rành mạch, phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là nhân tố 
quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, đồng thời cũng là nhân tố có 
tầm quan trọng hàng đầu trong công cuộc xây 
dựng đất nước. Là người đứng đầu Nhà nước, 
với tầm nhìn xa rộng, Bác nhận thức rất rõ về 
nhiệm vụ hết sức nặng nề mới mẻ của sự 
nghiệp xây dựng đất nước "Chúng ta phải xây 
dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa 
từng có trong lịch sử dân tộc (...) Chúng ta phải 
thay đổi quan hệ, sản xuất cũ, xóa bỏ giai 
cấp bóc lột, (...) biến nước ta từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp” 6), 
Bác hoàn toàn tin tưởng sự nghiệp xây dựng 
đất nước "Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ và giầu mạnh", nhất định thành 
công. Bác chỉ rõ : "Toàn Đảng và toàn dân ta 
đoàn kết chặt chẽ thành một khối không lô. 
Chúng ta sáng tạo. Chúng ta xây dựng. Chúng 
ta tiến lên. Quyết không có lực lượng nào ngăn 
được..." 4), Trong Di chúc thiêng liêng, trước 
lúc đi xa, Bác khẳng định : Thắng giặc Mỹ ta 
sẽ xây dựng hơn mười ngày nay. 

Sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc 
xây dựng đất nước, trải qua nhiều giai đoạn, 
môi giai-đoạn có những nhiệm vụ chính trị và 
chiến lược khác nhau, việc phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết dân tộc trong từng giai đoạn 
cũng có những nội dung, hinh thức khác nhau. 
Song ở bất kỳ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào, 
Bác đều khăng định một cách nhất quán về hai 
quan điểm có tính nguyên tắc : 


(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t8, tr 493 
(4) Hồ Chí Minh : Sớd. t I0, tr 206 
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Thứ nhất là, dựa vào dân, tin dân, phấn đấu 
hy sinh vì dân. Bác khẳng định : "Trong bầu 
trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế 
giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết 
của nhân dân" ®. Trong bài Bài thơ cổ động 
sau khi nói về mười hai điều răn, Bác kết luận : 
"Gốc có vững cây mới bên, / Xây lâu thắng lợi 
trên nên nhân dân". : 

Thứ hai là, kết hợp đoàn kết dân tộc với 
đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại. Ngay từ những năm còn 
lênh đênh trên những con tầu và bước chân đặt 
trên các châu lục đi tìm đường cứu nước, từ 
trong thực tế, hơn ai hết, Bác đã phát hiện, đã 
nhận thức và ý thức về đồng loại, về giai cấp 
cần lao trong cuộc đấu tranh này : "Rằng đây 
bốn biến một nhà, / Vàng đen trắng đỏ đều là 
anh em". Hay : "Rằng nay bốn biên một nhà, / 
Cùng là bè bạn, cùng là thân yêu”. (Nhật ký 
chìm (âu). 

Tình thương, sự đồng cảm và tinh thần 
đoàn kết của Bác không bó hẹp trong phạm vi 
một nước, một dân tộc, một số ít người nào đó 
mà nó mở rộng "Lọ là thân thiết ruột rà, / Công 
nông thế giới đêu là anh em". 

Trong bài phát biểu "Tỉnh thân quốc tế của 
giai cấp công nhân", Bác đã trình bày những ý 
kiến cần thiết và tổng kết bằng mấy câu thơ : 

"Tỉnh thần quốc tế của công nhân 

Quý giá nghìn vàng há dễ cân 

Giai cấp cần lao trong bể khổ 

Một lòng ủng hộ với tương thân”. 

Bác luôn luôn nêu cao nhân nghĩa, hòa 
bình, tranh thủ cao nhất sự đồng tình, ủng hộ, 
giúp đỡ của giai cấp công nhân, nhân dân yêu 
chuộng hòa bình, công lý trên toàn thế giới đối 
với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta; đồng 
thời Bác cũng nêu cao tư tưởng đoàn kết quốc 
tế cao cả : Giúp bạn là giúp mình. Trước tình 
hình phong trào cộng sản quốc tế có những rạn 


l§ 


kội ÏX eua ()ang 0ào euậe tổng 


Yạp chí Cộng sản 


nứt, bất hòa, Bác trăn trở chăm lo vun đắp cho 
khối đoàn kết của các Đảng Cộng sản và phát 
huy sức mạnh của giai cấp công nhân. Từ 
trong ý thức, tình cảm và hành động, Bác trân 
trọng, nâng niu mỗi tình đoàn kết vô sản anh 
em trên toàn thế giới, mối tình hữu nghị với 
các dân tộc. Diễn văn khai mạc Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, Bác chào 
mừng các Đảng Cộng sản và các tổ chức quốc 
tế của giai cấp công nhân trên thế giới đến dự 
Đại hội Đảng ta bằng hai câu thơ chân thành 
xúc động : | 

"Quan sơn muôn dặm một nhà, 

Bốn phương vô sản đều là anh em". 

Bác mãi mãi là hình ảnh cao đẹp về người 
chiến sỹ cộng sản quốc tế kiên cường đã trọn 
đời đấu tranh vì nhân loại cần lao, vì hòa bình, 
công bằng và tiến bộ xã hội ; mãi mãi Bác là 
hình ảnh kết tinh mối tình hữu nghị, đoàn kết 
giữa Đảng ta với các Đảng bạn, giữa nước ta 
với các nước, giữa Bác với các nhà lãnh đạo 
của các dân tộc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, là niềm tin, là hình 
ảnh của khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. 
Cách mạng Việt Nam, đất nước Việt Nam 
đang bước vào thời kỳ mới - thời kỳ đầy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thuận lợi nhiều 
mà khó khăn cũng không phải ít. Hơn lúc nào 
hết, cần phải tập trung trí tuệ, sức lực của toàn 
Đảng, toàn dân "Đồng tình, đông sức, đông 
lòng, đông minh" đề hoàn thành sự nghiệp vẻ 
vang của dân tộc, đất nước. Chúng ta mãi mãi 
ghi nhớ, khắc sâu lời Bác Hồ kính yêu : “Đoàn 
kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành 
công, đại thành công", "Giữ gìn sự đoàn kết 
như giữ gìn con ngươi của mắt mình". 
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HIÊM TRA - MỘT KHÂU QUAN TI:0VG 
CUA QUÁ TIÌYH LĂYH DẠO 


HỮNG năm qua, công tác kiểm tra 

đã góp phần bảo đảm cho đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước 
được thực hiện đúng đắn, phát hiện và uốn 
nắn một số khuyết điểm, lệch lạc. Công tác 
kiểm tra kết hợp cùng công tác tô chức đã 
giúp cho việc đánh giá rõ cán bộ, phân biệt 
được ai giỏi, ai kém, ai tốt, ai xấu để giáo 
dục, sử dụng, bố trí, đề bạt đúng ; đã thanh 
lọc một số cán bộ, đảng viên tha hóa về chính 
trị, thoái hóa về đạo đức, lối sống. Công tác 
kiểm tra đã đóng góp tích cực vào việc chấn 
chỉnh tình trạng mất đoàn kết nội bộ và vi 
phạm nguyên Jắc tập trung dân chủ ở một số 
đảng bộ, đồng thời nêu gương những đảng bộ 
trong sạch vững mạnh, lãnh đạo tốt công tác 
xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị. Nhiều cấp ủy đã chủ động xây dựng 
chương trình kiểm tra từng thời gian, chú 
trọng rút kinh nghiệm xây dựng chế độ, quy 
trình kiểm tra nâng cao dần chất lượng công 
tác này. Cũng qua kiểm tra việc chấp hành 
đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, 
đã phát hiện những điển hình tốt, tông kết 
những kinh nghiệm sáng tạo của nhân dân, 
của cấp dưới, từ đó bổ sung, sửa đổi, hoàn 
thiện đường lối chính sách ngày càng phù 
hợp với thực tiễn khách quan. 
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Như chúng ta đều biết, cuối những năm 70 
(thế kỷ XX) chính là do kiểm tra, đi sâu 
nghiên cứu thực tiễn sản xuất đạt hiệu quả 
cao của các hợp tác xã nông nghiệp "khoán 
chui" mà Đảng đã đề ra chủ trương khoán sản 
phẩm cuối cùng đến hộ và người lao động. 
Nhờ đó, đã giải phóng sức sản xuất, khai 
thác mọi tiềm năng và chỉ trong một thời 
gian ngắn sản xuất nông nghiệp đã có phát 
triển vượt bậc. Đường lối đổi mới của Đảng 
được xác định ở Đại hội Đảng lần thứ VI 
năm 1986 một phần quan trọng cũng là kết 
quả của kiểm tra, nghiên cứu thực tiễn phong 
phú từ những mô hình lãnh đạo sản xuất kinh 
doanh năng động, sáng tạo ở các địa mạn 
Và CƠ SỞ. 

Tuy nhiên, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ IX đã chỉ rõ : Công tác xây dựng 
Đảng bên cạnh những ưu điềm, đang nối lên 
một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là 
khuyết điêm về công tác giáo dục, rèn luyện 
đội ngũ cán bộ, đảng viên ; chưa ngăn chặn 
và đây lùi được sự suy thoái về tư tưởng, 
chính trị và đạo đức, lối sống. Tình trạng đó 
có phần trách nhiệm của công tác tư tưởng, 
công tác tô chức và công tác kiểm tra. 


* Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng 
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Có những cán bộ, đảng viên phạm sai lầm, 
khuyết điểm kéo dài, thậm chí thoái hóa biến 
chất, mà tổ chức không hay biết, không kịp 
thời kiểm tra xử lý. Thậm chí có cán bộ xấu 
lại được đánh giá tốt, được đề bạt và giới 
thiệu đề cử vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý 
trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Có 
những chỉ bộ, đảng bộ tiêu cực, tham nhũng 
nghiêm trọng, kéo dài nhưng do cấp trên 
không kiểm tra, phát hiện nên vẫn được đánh 
giá là trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. 

Thời gian qua, đơn thư khiếu nại tố cáo 
của công dân không giảm, nội dung khiếu tố 
phần lớn là đúng hoặc đúng một phần. 
Nhưng việc giải quyết rất chậm, không rõ 
trách nhiệm, đùn đây vòng vo từ cấp dưới lên 
cấp trên, từ cơ quan này sang cơ quan khác, 
gây nên nỗi bức xúc, nặng nề trong xã hội. 
Vấn đề phức tạp và có nhiều nguyên nhân, 
trong đó có phần công tác kiểm tra, thanh tra 
của Đảng và Nhà nước còn yếu kém. 

Vì đâu công tác kiểm tra còn những yếu 
kém như vậy ? 

Có phần do cơ quan kiểm tra chưa được 
kiện toàn, kiến thức và năng lực của một số 
cán bộ kiểm tra có hạn, chưa đủ trình độ xem 
xét, đánh giá một chủ trương, một việc làm 
của cán bộ cấp dưới là đúng hay sai, đi tới kết 
luận thiếu chính xác. Có một số trường hợp, 
do người đi kiểm tra thiếu công tâm, khách 
quan, vi phạm tiêu cực dân tới những nhận 
định thiên lệch, thậm chí sự thật bị xuyên tạc, 
méo mó, kỷ luật không nghiêm minh. 

Một nguyên nhân quan trọng và phô biến 
là bệnh quan liêu - một căn bệnh nguy hiêm 
nhất của Đảng cầm quyền. "Vì những người 
và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến 
cấp dưới không sát công việc thực tế, không 
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theo đõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi 
quần chúng. Đối với công việc thì trọng hình 
thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không 
vào sâu vấn đề. Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, 
xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra 
đến nơi đến chốn" 0. Lời giáo huấn đó của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn giá trị cho 
ngày hôm nay. 

Có những cơ quan và người lãnh đạo quá 
bận rộn công việc bàn giấy, di chuyển từ 
cuộc họp này đến cuộc họp khác, ban hành 
hết nghị quyết nọ đến chỉ thị kia, nhưng rất ít 
đi kiểm tra công việc thực tế của cán bộ cấp 
dưới. Hoặc tiếng là đi kiểm tra nhưng chỉ là 
chuyển dịch từ phòng họp của mình xuống 
phòng họp của cấp dưới, chủ yếu là nghe 
lãnh đạo cấp dưới báo cáo rồi đưa ra vài lời 
động viên và góp ý chung chung. Có những 
người lãnh đạo chưa thật sự phát huy dân 
chủ, thường áp đặt ý kiến của mình cho 
người khác, ít lắng nghe ý kiến của cán bộ, 
đảng viên, của những người dân bình thường, 
ít đi sâu xuống cơ sở, nghiên cứu thực tiễn, 
để xem xét công việc của cán bộ cấp dưới và 
kiêm nghiệm chủ trương của mình. Lại có 
một số người lãnh đạo ưa được tâng bốc, họ 
tâm đầu ý hợp với những cán bộ cấp dưới 
thiếu trung thực, khéo xu nịnh, đón tiếp long 
trọng nhưng báo cáo thì che giấu khuyết 
điểm, thối phòng thành tích. 

Công tác quản lý cán bộ còn thiếu sâu sắt, 
chặt che. Có những người lãnh đạo không 
năm chắc cán bộ thuộc diện mình quản lý, 
nắm cán bộ chủ yếu qua các cuộc họp, không 
hiệu rõ kết quả hoàn thành nhiệm vụ của họ, 
không năm được diễn biến tư tưởng cũng như 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia,, 
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đời sống, tâm tư cán bộ. Có những cán bộ 
đưới quyền hư hỏng, tham nhũng, sa đọa đã 
lâu mà không hay biết, đến khi báo chí phanh 
phui mới bị động đi kiểm tra, xác minh. Một 
số cơ quan tham mưu và cán bộ kiểm tra 
nhiễm tác phong quan liêu, không sâu sát 
tình hình, không điều tra nghiên cứu cụ thể, 
thậm chí buông lỏng công tác quản lý cán bộ, 
đảng viên. 

Kiểm tra thường chỉ làm một chiều từ trên 
xuống, chưa mở rộng dân chủ phát huy kiểm 
tra từ dưới lên ; chưa động viên và tổ chức 
cho cấp dưới và nhân dân kiểm tra, giám sát 
công việc và tư cách của cán bộ lãnh đạo cấp 
trên. 

Bệnh quan liêu thường đi liền với bệnh 
chủ quan. Vì quan liêu nên đánh giá tình hình 
hời hợt, theo cảm tính chủ quan, không nắm 
được thực chất của vấn đề, đến khi sự việc 
diễn biến phức tạp thì bối rối, bất ngờ, đối 
phó lúng túng, xử lý bị động và không 
chính xác. 

* 

Nhiều nghị quyết của Đảng đã nhận định, 
đường lối chủ trương của Đảng là đúng đắn, 
nhưng tô chức chỉ đạo thực hiện kém, hiệu 
quả thấp. Đây đang là một khâu yếu trong sự 
lãnh đạo của Đảng. Không ít tô chức đảng, 
cán bộ lãnh đạo, quản lý, lời nói và việc làm 
không đi đôi, nói nhiều làm ít, thậm chí làm 
sai trái nghị quyết. Tình trạng đó có nhiều 
nguyên nhân, nhưng thường có hai nguyên 
nhân chính là bố trí cán bộ không đúng và 
thiếu kiểm tra đôn đốc sâu sắt. 

Do vậy, cần nâng cao chất lượng công tác 
kiểm tra, góp phân tích cực tăng cường vai 
trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới 
hiện nay. 
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Nhiệm vụ công tác kiểm tra của Đảng là 
quán triệt Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị 
quyết của Đại hội Đảng, của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, đối chiếu, xem xét 
việc làm, tư tưởng, quan điểm của tổ chức 
đảng, cán bộ, đảng viên để khẳng định và 
ung hộ cái đúng, phát hiện và uốn nắn kịp 
thời các sai phạm nếu có. 

Trong tình hình hiện nay, công tác kiếm 
tra trước hết hướng vào đấu tranh ngăn chặn, 
đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính 
trị, xa rời định hướng xã hội chủ nghĩa, đi 
ngược Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội 
Đảng. Công tác kiểm tra cần tích cực góp 
phần vào cuộc đấu tranh chống nguy cơ suy 
thoải về đạo đức lối sống, tham nhũng, quan 
liêu, phát hiện và đưa ra khỏi Đảng những 
phần tử cơ hội, những kẻ thoái hóa, biến chất 
về chính trị và đạo đức. 

Công tác kiểm tra không chỉ nhằm phát 
hiện sai phạm và xử lý kỷ luật cân bộ, đảng 
viên, mà điều có ý nghĩa tích cực là cần 
nghiên cứu phân tích nguồn gốc, nguyên 
nhân sai phạm, rút kinh nghiệm đưa ra những 
biện pháp hạn chế được khuyết điểm, sai 
lầm, cứu vớt được nhiều đảng viên khỏi sa 
ngã. Kiểm tra không chỉ nhằm vào những 
đảng bộ và đẳng viên có sai phạm mà còn 
cần kiểm tra, nghiên cứu những đảng bộ, 
đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nội bộ 
đoàn kết, gương mẫu về đạo đức, v.v.. đê tìm 
ra những bài học hay, những kinh nghiệm bổ 
ích giúp cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng có hiệu quả tốt hơn. 

Sau khi đã đề ra chủ trương, chính sách, 
nhiệm vụ, cơ quan lãnh đạo cần tập trung sức 
lực vào tô chức chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là 
kiêm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các cấp 
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dưới. Cơ quan lãnh đạo có trách nhiệm quân 
lý cán bộ trong diện được phân cấp ; vì vậy, 
không thể thiếu việc kiểm tra công việc và 
tư cách của cán bộ. Không kiểm tra và 
buông trôi lãnh đạo, có kiêm tra nhưng chất 
lượng thấp, hiệu quả kém là làm yếu vai trò 
lanh đạo. 

Cấp trên xuống cơ sở để thăm hỏi, động 
viên cán bộ và quần chúng, nhưng cần tăng 
thêm hoạt động kiểm tra với đúng nghĩa của 
nó. Kiểm tra là đi làm việc thiết thực, hữu 
ích, giảm bớt những nghi thức đón tiếp và 
tuyên truyền phô trương, lãng phí, hình thức. 

Có những cuộc kiểm tra từng vụ việc cụ 
thể như xem xét cán bộ, cấp ủy có vi phạm 
khuyết điểm không, mức độ vi phạm đến 
đâu, có cần xử lý kỷ luật không, với hình 
thức nào ? Nhưng rất cần kiểm tra việc chấp 
hành đường lối, chủ trương, nhiệm vụ chính 
trị của Đảng ; khảo nghiệm chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống 
như thế nào, được người dân tiếp nhận ra sao, 
tìm hiểu những hoạt động sáng tạo của cơ sở, 
của quân chúng, sơ kết, tông kết kinh nghiệm 
đê xây dựng, bổ sung, hoàn thiện đường lối 
của Đảng. Việc kiếm tra như vậy phải do 
đích thân cần bộ lãnh đạo thực hiện, còn các 
cơ quan tham mưu chỉ là người giúp việc chứ 
không thể làm thay hoàn toàn được. Công tác 
kiếm tra được đặt trong chương trình công 
tác thường kỳ của các cấp ủy, có trọng tâm, 
trọng điểm trong từng thời gian, với yêu cầu 

nội dung rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ 
thê. Các cuộc họp cấp ủy, thường vụ cấp ủy 
không chỉ đê bàn và ra nghị quyết, chỉ thị mà 
còn dành để nghe báo cáo kết quả các cuộc 
kiêm tra, qua đó đánh giá tình hình thực tiễn 
và có giải pháp bổ cứu thiết thực. Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh đã chỉ rõ : Người lãnh đạo phải 
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tự mình làm việc kiểm tra, mới đủ kinh 
nghiệm và oai tín" 0), 

Ủy ban kiểm tra và các ban tham mưu của 
Đảng cần được kiện toàn và phối hợp chặt 
chẽ với nhau để giúp cấp ủy thường xuyên, 
kịp thời nắm được mọi thông tin về tổ chức 
đảng và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, 
chủ động kiểm tra khi thấy có dấu hiệu vi 
phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước, khắc phục tinh trạng bị động. 

Là đảng cầm quyền, phân lớn đảng viên, 
cần bộ đảng hoạt động trong bộ máy của Nhà 
nước, việc kiêm tra đảng viên chấp hành 
Cương lĩnh, Điều lệ Đảng có quan hệ khăng 


khít với việc kiểm tra, thanh tra cán bộ, công 


chức nhà nước chấp hành luật pháp, chính 
sách, nhiệm vụ công tác chuyên môn. Vì vậy, 
cần có chế độ phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan 
kiêm tra của Đảng với các cơ quan thanh tra, 
kiểm sát của Nhà nước. 

Cùng với nâng cao chất lượng công tác 
kiêm tra của cơ quan lãnh đạo, cần mở rộng 
dân chủ, tăng cường kiêm tra từ dưới lên. 

Trong tác phẩm "Những nhiệm vụ trước 
mắt của Chính quyên xô-viết", V.I. Lê-nin đã 
từng nói : "... những hình thức và những 
phương pháp kiểm tra từ dưới lên, càng phải 
hết sức muôn vẻ để làm tê liệt mọi khả năng, 
dù nhỏ đến đâu, dẫn tới xuyên tạc Chính 
quyền xô-viết, để tiếp tục và luôn luôn trừ 
cho tiệt cái thứ có dại chủ nghĩa quan 
liêu" ®, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói 
về cách kiểm tra : "Kiểm soát có hai cách : 
một cách là từ trên xuống. Tức là người lãnh 
đạo kiểm soát kết quả những công việc của 


(2) Hồ Chí Minh : Sớd, t 5, tr 521 
(3) V.L Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1977, t 36, tr 253 - 254 
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cán bộ minh. Một cách nữa là từ dưới lên. 
Tức là quần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai 
lầm của người lãnh đạo và bày tỏ cái cách 
sửa chữa sự sai lầm đó. Cách này là cách tốt 
nhất để kiểm soát các nhân viên" 4), 

Những lời giáo huấn sâu sắc trên đây của 
VI. Lê-nin và Hồ Chí Minh giúp ta nhận rõ : 
vận dụng những hinh thức và phương pháp 
kiểm tra từ dưới lên là rất cần thiết để giữ 
vững bản chất của chính quyền cách mạng, 
bài trừ chủ nghĩa quan liêu, và là cách tốt 
nhất để quản lý cân bộ, giúp họ nhận ra và 
sửa chữa sai lầm. Đối với Đảng ta, việc kiếm 
tra từ dưới lên càng có ý nghĩa quan trọng 
đặc biệt. Tuy nhiên, ở nhiều nơi nhận thức về 
vấn đề kiểm tra từ dưới lên chưa thật rõ, chưa 
đặt thành chế độ chặt chẽ, chưa được thực 
hiện nền nếp. 

Để việc kiểm tra từ đưới lên được tiến 
hành có thực chất, đem lại hiệu quả thiết 
thực, điều cốt lõi là cần mở rộng dân chủ nội 
bộ trong Đảng và Nhà nước, tăng cường nên 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân. Không trên nền tảng 
dân chủ mở rộng thì kiểm tra từ dưới lên sẽ 
chỉ là hình thức, là lời hô hào suông. Mặt 
khác, kiêm tra từ dưới lên được phát huy 
chính là biêu hiện sinh động của sinh hoạt 
dân chủ trong Đảng và trong xã hội. 

Mọi đảng viên bất kể chức vụ thấp hay 
cao đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát của tổ 
chức, của nhân dân. Quyền hành càng cao, 
trách nhiệm càng lớn lại càng cần được kiểm 
tra, giám sát vi một việc làm đúng hay sai 
của cán bộ lãnh đạo có ảnh hưởng lớn đến sự 
phát triển của đất nước và cuộc sống của 
người dân. 

Mỗi đảng viên, cán bộ đều tự giác chịu sự 
quản lý của chỉ bộ, của cấp ủy, của tô chức 
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mà minh tham gia công tác, sinh hoạt. Chi 
bộ, đảng bộ cơ sở quản lý mọi đảng viên, kể 
cả đảng viên là thủ trưởng đơn vị, có quyền 
chất vấn, yêu cầu giải trình những việc làm 
có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng, kiểm tra và phê bình 
những khuyết điểm về đạo đức, phong cách, 
lối sống nếu có. Các cấp ủy đảng có trách 
nhiệm quản lý cán bộ, kể cả đối với đồng chí 
đứng đầu đảng bộ thuộc danh mục quản lý 
cán bộ của cấp trên. Cần khắc phục tình trạng 
một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo gia 
trưởng, độc đoán, không tự giác chịu sự kiếm 
tra của chi bộ, của cấp ủy, đặt mình lên trên 
tổ chức, lên trên tập thể. Đồng thời tăng 
cường trách nhiệm và tính chiến đấu của tổ 
chức, của tập thể trong quản lý đảng viên, 
cán bộ, khắc phục tình trạng e dè, nể nang. 
Các chế độ, quy chế về tổ chức và sinh hoạt 
nội bộ cần được hoàn thiện theo hướng đó. 
Điều lệ Đảng và nhiều nghị quyết của 
Đảng đã nêu rõ : Đảng tôn trọng quyên làm 
chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân 
dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. 
Đây là vấn đề nguyên tắc thuộc về đường lối 
xây dựng Đảng ta. Từ khi tiến hành công 
cuộc đôi mới đến nay, chúng ta đã có một số 
tiến bộ như : ban hành và triển khai thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tăng cường sinh 
hoạt dân chủ ở các kỳ họp của Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân các cấp, cải cách một số 
thủ tục hành chính quan liêu... Tuy nhiên, vai 
trò giám sắt trực tiếp của nhân dân cũng như 
thông qua các cơ quan dân cử, Mặt trận, các 
đoàn thể nhân dân đều chưa được nêu cao, 
đúng tầm của nó. Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
ban hành đáp ứng trúng yêu cầu của đông 


(4) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 5, tr 288 
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đảo nhân dân, đã được triển khai tương đối 
rộng nhưng số cơ sở thực hiện có nền nếp đạt 
chất lượng cao hơn nhiêu, nhất là ở những 
nơi mà đảng bộ và cán bộ cơ sở chưa thật sự 
tin dân, tôn trọng quyền làm chủ của dân. 

Chấp hành có nên nếp chế độ chính quyền 
cơ sở, thủ trưởng cơ quan; đơn vị, đảng viên, 
cân bộ lãnh đạo định kỳ tự phê binh trước 
công chức, công nhân trong cơ quan, đơn vị 
hoặc trước nhân dân ở xã, phường, thôn, bản. 
Tổ chức cho mọi người được trực tiếp phê 
bình, góp ý nhận xét, giâm sát cân bộ cơ sở. 

Các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân khi ra ứng cử hoặc sau khi đã trúng cử 
trong suốt nhiệm kỳ công tác cần được sự 
kiểm tra, giám sát của nhân dân. Do vậy, cần 
tạo điều kiện cho cử tri được tiếp xúc, đối 
thoại, chất vấn, trao đôi ý kiến với những 
người đó. Các cuộc tiếp xúc cử tri nếu được 
tô chức tốt chính là dịp nhân dân thực hiện 
quyền làm chủ, kiểm tra, giám sát những đại 
biêu của mình trong cấc cơ quan quyền lực 
nhà nước. Theo Luật Tổ chức Quốc hội, cử 
trí có quyền bãi nhiệm đại biêu Quốc hội nếu 
thầy không còn xứng đáng. Cân có quy định 
cụ thể để có thê thực hiện trên thực tế điều 
khoản này của Luật. 

Ngoài việc giám sát trực tiếp, nhân dân 
còn thực hiện quyền giám sát thông qua 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể nhân dân, các phương tiện 
thông tin đại chúng. 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân phản ánh 
yêu cầu nguyện vọng, các kiến nghị của cử 
tri và giám sát hoạt động của các cơ quan 
hành chính và tư pháp. Các phiên họp Quốc 
hội, Hội đông nhân dân dành một phân thời 
gian thỏa đáng để các đại biểu chất vấn và 
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nghe trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn cũng 
như trả lời chất vấn được rút kinh nghiệm để 
có chất lượng cao hơn, với những chế tài chặt 
chẽ, tránh tình trạng các kiến nghị, các điều 
chất vấn cứ lặp đi lặp lại từ kỳ họp này qua 
kỳ họp khác mà không có hiệu quả trên thực 
tế. Làm được như vậy chính là tăng cường 
hiệu lực kiểm tra, giảm sát từ dưới lên. 

Đơn thư khiếu nại, tố cáo phải được xem 
xét, giải quyết một cách nghiêm túc. Quy 
định rõ việc phân công, phân cấp trách nhiệm 
giải quyết, khắc phục tình trạng đùn đấy, 
vòng vo thiếu trách nhiệm với dân, không xử 
lý nghiêm minh cán bộ, công chức có sai 
phạm. Đối với đơn thư tố cáo nặc danh, nếu 
nêu sự việc và chứng cứ khá cụ thể, có điều 
kiện thâm tra được thì không nên bỏ qua. Bởi 
vì, hiện nay tình trạng trả thù, hãm hại người 
tố cáo không phải là ít, trong khi Đảng và 
Nhà nước chưa có cơ chế hữu hiệu bảo vệ họ, 
nên người tố cáo tuy có ý thức xây dựng 
nhưng buộc không dám ký tên thật. 

Hoàn thiện cơ chế dân chủ trong các cuộc 
bầu cử. Khắc phục bệnh hẹp hòi, khuyến 
khích những người có đức, có tài ra ứng cử, 
tăng thêm số người ngoài Đảng được giới 
thiệu vào danh sách đề cử. Đối với cấp cơ sở, 
nhân dân hiểu nhau rất rõ, nên để nhân dân 
chủ động xem xét, đề cử trước, trên cơ sở đó 
tô chức đảng cân nhắc, phân tích và có sự 
lãnh đạo cần thiết. Tạo điều kiện cho cử tri có 
đầy đủ thông tin về những người trong danh 
sách ứng cử, được tìm hiểu, lựa chọn và bầu 
cử một cách tự giác với ý thức cao về trách 
nhiệm công dân. Nếu cách làm không dân 
chủ sẽ không tập hợp được nhân tài, là miếng 
đất nảy sinh bọn cơ hội - những kẻ chỉ cốt 
tranh thủ được lòng cấp trên mà không có ý 
thức trach nhiệm trước nhân dân. C] 
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NÁM 2002 


Và giải pháp trong thời gian tới 


HOÀNG THỌ XUÂN * VỎ VĂN QUYỀN ** 


AU nhiêu năm trầm lắng, thương mại 
S và thị trường năm 2002 đã có những 

chuyển biến sâu sắc cả về số lượng và 
chất lượng. Tổng mức bán lẻ ước đạt 272,8 
nghìn tỉ đồng, tăng 12,8% so với năm 2001 
(tốc độ tăng cao nhất trong vòng 5 năm gần 
đây). Hàng hóa cung cấp trên thị trường 
phong phú, đa dạng và hầu như không có 
"cơn sốt" nào đáng kể do quan hệ cung cầu 
mất cân đối. Trong tông mức bán ra, doanh 
nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng khá lớn, chi 
phối được bán buôn một số mặt hàng thiết 
yếu như xăng dầu (100%), xi-măng (71%), 
sắt thép (60%), phân bón (58%), muối 
(S0%),... 

Nhờ chủ động khai thác nguồn hàng, kết 
hợp kinh doanh với đầu tư sản xuất, triển 
khai các hoạt động dịch vụ nên một số hợp 
tác xã thương mại đạt kết quả kinh doanh 
khá, so với năm 2001, số hợp tác xã thương 
mại đã tăng thêm 2%. 

Kinh tế tư nhân vẫn giữ được nhịp độ phát 
triên khá nhanh. Với trên 20 000 doanh 
nghiệp được thành lập mới và 1,5 triệu hộ 
kinh doanh thương mại cá thể hoạt động 
chủ yếu trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ 
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(68 - 70%), khu vực kinh tế 
tư nhân, cá thể đã chiếm 
tới 73,8% tổng mức bán lẻ 
xã hội. Các hình thức kinh 
doanh thương mại được thực 
hiện theo hướng văn minh, 
hiện đại đã phát triển 
ở nhiều tỉnh, thành phố. 
Hiện tại đã có 681 trung tâm 
thương mại, siêu thị, cửa hàng 
tự chọn ở 21 tỉnh, thành phố, 
tăng 32,7% so với năm 2001. 

Năm 2002, giá tiêu dùng tăng 4% (năm 
có tốc độ giá tiêu dùng cao nhất so với 
3 năm trước : Năm 1999 là + 022%; năm 
2000 là - 0,6% ; năm 2001 là + 0,8%), trong 
khi tỷ giá VND/USD lại tăng thấp hơn nhiều 
(2,1), thấp xa so với tốc độ tăng 3,8% của 
năm 2001. Như vậy, vượt qua tỉnh trạng 
giảm thiểu mấy năm liền, thời kỳ giảm phát 
làm cho nên kinh tế "trì trệ và đông cứng" đã 
chấm dứt và bắt đầu thời kỳ "ấm lên", kích 
thích nền kinh tế phát triển. Các chính sách, 
cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển 
thương nhân, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến 
thương mại, xử lý nợ và các khoản nộp ngân 
sách, kích cầu, cải thiện môi trường đầu tư, 
cải thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và 
đời sống, giao lưu văn hóa... đã góp phân 
làm phong phú, sống động hoạt động thương 
mại trên thị trường. 

Trong lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu 
(XNK), nhờ chính sách và cơ chế XNK 


*PGS, TS, Vụ trường Vụ Chính sách thị trường trong 
nước, Bộ Thương mại 
** Chuyên viên Bộ Thương mại 
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liên tục được nới lỏng theo hướng khuyến 
khích, tạo điều kiện, XÓa bỏ những bất hợp 
lý, cùng với sự cố gắng mở rộng, tìm kiếm 
những thị trường mới (đặc biệt là thị trường 
Hoa Kỳ), kết hợp giá xuất khẩu của một số 
mặt hàng (như gạo, cao-su) tăng so với cùng 
kỳ năm trước và một số mặt hàng tuy giá 
giảm (hạt tiêu, điều, than đá, chè, lạc) nhưng 
lượng xuất khẩu lại tăng cao nên đã góp 
phân tạo nên bức tranh ngoại thương Việt 
Nam với nhiều gam màu tươi sáng. Tổng 
kim ngạch xuất khẩu đạt 16 530 triệu USD, 
tăng 10% so với năm 2001. Kim ngạch xuất 
khẩu của một số mặt hàng tăng khá là : thủy 
sản (13,9%), gạo (16,2%), cao-su (58,6%), 
hạt tiêu (18,4%), điều (39,5%), chè (5,5%), 
lạc nhân (36,1%), dầu thô (3,2%), than đá 
(31,3%), hàng dệt may (37,2%), giày dép 
(17,2%), hàng thủ công mỹ nghệ (39,1%). 
Tuy Vậy, vẫn còn một số mặt hàng có cơ 
hội xuất khẩu nhưng lại thiếu nguồn 
hàng (như mủ cao-su, tôm, thịt lợn sữa, 
dứa, nấm...). Các thị trường có kim ngạch 
tăng nhanh là Hoa Kỳ, I-rắc, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Hy Lạp, Đan Mạch... 

Kim ngạch nhập khẩu đạt 19,3 tỉ USD, 
tăng 19,4% so với năm 2001. Mặt hàng 
nhập khẩu chủ yếu là ô tô nguyên chiếc, bộ 
linh kiện lắp ráp ô tô, thép thành phẩm, phôi 
thép, chất dẻo nguyên liệu, sợi các loại, máy 
móc, thiết bị phụ tùng... 

Đánh giá chung có thể nói : bên cạnh 
những kết quả đạt được thì thị trường trong 
nước còn ở trình độ phát triển thấp, vẫn tôn 
tại một khoảng cách khá lớn giữa thành thị 
và nông thôn, chưa thiết lập được mối liên 
kết lâu đài và ốn định giữa thương nhân 
và người sản xuất, giữa thương mại nhà 
nước trung ương và địa phương, g1ữa doanh 
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nghiệp nhà nước với doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế, giữa xuất khẩu với nhập 
khẩu... để tạo ra các kênh lưu thông hàng hóa 
hợp lý và ổn định từ sản xuất đến tiêu thụ. 
Thị trường trong nước chưa thực sự là cơ sở 
vững chắc để mở rộng và tham gia quá trình 
hội nhập với thị trường khu vực và thế giới. 

Khả năng cạnh tranh của các doanh 
nghiệp nhìn chung còn yếu. Nhiều doanh 
nghiệp chưa định hình rõ mặt hàng, thị phần 
và mạng lưới kinh doanh một cách cơ bản và 
lâu dài nên hiệu quả thấp. Thương nghiệp tư 
nhân tuy đông đảo nhưng nhỏ bé trong khi 
chúng ta chưa có chính sách, cơ chế thật sự 
hấp dẫn, lôi cuốn, khai thác, phát huy và sử 
dụng hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ 
vào "kịch bản" chung phát triển thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Sự phối kết hợp của các tổ chức hỗ trợ, 
xúc tiến thương mại còn rời rạc, mạnh ai nấy 
làm, thiếu tính hệ thống và sự gắn kết, chưa 
đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi thiết 
thực của các doanh nghiệp nên phần nào 
cũng ảnh hưởng lớn đến khả năng tìm kiếm, 
mở rộng thị trường ngoài nước. 

Vấn đề đặt ra là, thời gian tới, hoạt động 
thương mại phải làm gì và tác động như thế 
nào để vừa định hướng, vừa phục vụ cho cả 
sản xuất lẫn tiêu dùng để có thể thể chế hóa 
và thiết kế hóa theo trật tự của thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Việc Trung Quốc đã gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới, Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ được phê chuẩn và thực 
thi, Hiệp định khung ASEAN - Trung Quốc 
đã kỹ kết và sự "bức bách" của việc thực hiện 
những cam kết của Khu vực Mậu dịch tự do 
ASEAN (AFTA), cùng với sự ra đời và đi 
vào hoạt động của các khu chế xuất, khu 
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thương mại tự do, khu công nghiệp kỹ thuật 
cao, sự tác động của mậu dịch biên giới sẽ 
làm cho cường độ cạnh tranh tăng lên gấp 
bội so với trước. Đây là tín hiệu đáng mừng 
trong quá trình "mở cửa", nhưng đồng thời 
cũng đặt ra muôn vàn vấn đề cần phải giải 
quyết cả ở tầm chính sách vĩ mô lẫn vi mô. 

Trước tình hình đó, để thương mại Việt 
Nam phát triển đúng hướng, mạnh mẽ hơn 
nữa, cần tiếp tục làm tốt mấy vấn đề sau : 

1 - Củng cố và mở rộng các kênh lưu 
thông 
a. Đối với hàng nông sản thực phẩm, nhất 
là những nông sản không hoặc ít qua chế 
biến công nghiệp, nên tổ chức mạng lưới 
thu mua (thông qua hợp tác xã, cá nhân, hộ 
kinh doanh) trên cơ sở hợp đồng hai chiều 
với nông dân. Đồng thời phát triển hệ thống 
chợ nông thôn với nhiều cấp độ, nhiều loại 
hình để trở thành những tụ điểm tiêu thụ và 
khởi đầu kênh lưu thông các hàng hóa nông 
sản này. Đối với nhóm nông sản phải qua 
chế biến công nghiệp, cần thông qua mạng 
lưới phân phối bán buôn của doanh nghiệp 
sản xuất - chế biến hay doanh nghiệp thương 
mại để hàng hóa tiếp tục đi đến tiêu dùng 
trong nước và xuất khẩu. Về lâu dài, hệ 
thống các cơ sở sản xuất - chế biến công 
nghiệp phải trở thành tụ điểm tiêu thụ và 
khởi đầu kênh lưu thông hàng hóa nông sản 
thuộc loại này. 

b. Đối với vật tư và hàng công nghiệp 
tiêu dùng từ các doanh nghiệp sản xuất và 
từ nhập khẩu, phải được tập trung vào các 
doanh nghiệp thương mại đầu mối phát 
luồng, rồi qua hệ thống phân phối bán buôn, 
bán lẻ của mình hoặc của các doanh nghiệp 
thương mại khác đê đến với người tiêu dùng 
trong nước, hoặc từ doanh nghiệp thương 
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mại đầu mối xuất khẩu ra thị trường nước 
ngoài. 

2 - Cấu trúc lại hệ thống doanh nghiệp 
thương mại chuyên doanh của cả nước 

Cần kết hợp củng cố và hoàn thiện các 
tổng công ty, công ty hiện nay với hình 
thành những doanh nghiệp mới lớn mạnh, 
hoạt động trên phạm vi cả nước. Trong hệ 
thống tổ chức của từng doanh nghiệp, nên có 

mạng lưới trực thuộc là các đơn vị thành viên 
(hoặc công ty con) được bố trí tại các thị 
trường trọng điểm của vùng, miền, với mạng 
lưới phân phối - tiêu thụ chân rết (chi nhánh, 
cửa hàng) tới tận cơ sở của sản xuất và tiêu 
dùng, gắn liên với hệ thống kết cấu hạ tầng 
kèm theo (kho, cảng, sàn giao dịch hàng hóa, 
trung tâm thương mại...) 

3 - Thực thi các chính sách khuyến khích 
phát triển thương nhân trên các địa bàn, đặc 
biệt là địa bàn nông thôn 

Nhà nước nên cho phép các doanh nghiệp 
thương mại nhà nước được vay ưu đãi để 
phát triển mạng lưới đại lý mua bán, thực 
hiện hợp đông hai chiều và tiến hành các 
phương thức thanh toán trả góp, trả chậm ở 
khu vực nông thôn. 

Nới lỏng các điều kiện cho vay để các 
hợp tác xã thương mại được vay vốn từ các 
quỹ (đầu tư phát triển, tín dụng ưu đãi, quỹ 
quốc gia giải quyết việc làm...) mà không 
phải thế chấp tài sản khi vay vốn ngân hàng, 
nếu có chứng nhận về đất đai, nhà XƯỞng, 
cửa hàng, trụ sở mà hợp tác xã đang sử dụng. 

Thực hiện việc miễn thu thuế VAT đối 
với hoạt động chế biến, tiêu thụ nông sản, 
thực phẩm cho mọi đối tượng kinh doanh 
trên địa bàn nông thôn. Trong giai đoạn 
2003 - 2005, miễn hoàn toàn và trong giai 
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đoạn 2006 - 2010 giảm 50% đối với thuế thu 
nhập doanh nghiệp cho tất cả các doanh 
nhân, hợp tác xã trực tiếp chế biến, kinh 
doanh nông sản thực phẩm để tăng vốn 
đầu tư. 

Xây dựng và kết nối mạng thông tin giữa 
Bộ Thương mại với các địa phương (trước 
mắt là các thành phố lớn, các tỉnh đại diện và 
điển hình cho các vùng và tiểu vùng, các tỉnh 
có biên giới, cửa khẩu lớn) để cung cấp, cập 
nhật thông tin, định hướng sản xuất, thị 
trường, chắp nối bạn hàng, quảng cáo, giới 
thiệu đối tác... 

Tiếp tục phát triển các hiệp hội thương 
nhân để phối hợp và tạo lập các cơ hội tiêu 
thụ sản phẩm, tăng cường khả năng cạnh 
tranh của hàng hóa và doanh nghiệp trên thị 
trường. 

Tập trung nguồn vốn đề đẩy nhanh việc 
xây dựng các chợ tập trung, đầu mối chuyên 
doanh (như chợ lúa gạo, chợ rau, chợ 
trái cây, chợ trâu, bò, chợ hoa - cây cảnh, 
chợ cà-phê, tiêu, điều, chợ cá, thủy sản...), 
các sàn giao dịch nông sản, vật tư hàng hóa 
tại các vùng nông thôn trọng điêm, ven đô ; 
củng cố và mở rộng các chợ cửa khẩu, chợ 
biên giới. 

4 - Tích cực chuẩn bị cho các doanh 
nghiệp tham gia hội nhập một cách có 
hiệu quả 

Toàn cầu hóa và khu vực hóa với xung 
lực chính là tự do thương mại sẽ tiếp tục diễn 
ra mạnh mẽ trong những năm tới. Trong khi 
đó các lợi thế truyện thống (tài nguyên và 
nhân lực) sẽ giảm dân giá trị nên nếu xuất 
khẩu chỉ dựa vào đó, sẽ không thể đạt được 
sự tăng trưởng cao và bền vững. Ngoài ra, 
các rào cân kỹ thuật đã, đang và sẽ được các 
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nước phát triển sử dụng để hạn chế nhập 
khẩu, bảo hộ hàng hóa trong nước. Do vậy, 
những yêu cầu về phương pháp sản xuất chế 
biến, tiêu chuẩn về môi trường, bao bì, đóng 
gói, kiểm dịch, chứng chỉ chất lượng, các 
tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm... sẽ là những 
"lá chắn" mà thương nhân Việt Nam phải 
tính đến khi "xuất ngoại". Đặc biệt, rào cản 
chống bán phá giá sẽ là một trở ngại không 
dễ vượt qua. Chính vì lẽ đó, lộ trình hội nhập 
của Việt Nam phải được xây dựng rất cụ thể 
cho từng lĩnh vực, từng mặt hàng, từng loại 
hình dịch vụ, đầu tư với một thời gian biểu 
hợp lý. Trước mắt, cần phổ cập một cách 
rộng rãi, cụ thể lịch trình thực hiện Hiệp định 
ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) 
của Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN, và 
định hướng về lịch trình gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới. Hai bộ luật đầu tư hiện 
nay nên thống nhất làm một để dần xóa bỏ sự 
phân biệt đối xử giữa trong nước và ngoài 
nước. Bên cạnh đó, cần sửa đổi và hoàn thiện 
hệ thống các tiêu chuẩn liên quan đến hàng 
hóa và quy trình sản xuất. Phổ biến rộng rãi 
luật chống bán phá giá của các nước cho 
thương nhân kinh doanh XNK Việt Nam. 

Có thê nói, chúng ta đang có thời cơ và 
vận hội để rút ngắn con đường phát triển của 
đất nước. Tham gia vào các tô chức kinh tế 
quốc tế chăng những giúp Việt Nam đây 
nhanh quá trình phát triên mà sẽ còn là cuộc 
"tống diễn tập" và là để khẳng định 
Việt Nam mong muốn làm bạn với các nước 
trên thế giới. Đây nhanh tốc độ cải cách 
cùng với các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng 
cao năng lực cạnh tranh ở cả 3 cấp : quốc 
gia, doanh nghiệp, sản phâm phải chăng là 
bước phát triển hợp quy luật trong bối cảnh 
hiện nay của nước ta. C] 
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I. Lý luận về phát triển đồng bộ các loại 
thị trường ở Việt Nam 

Thị trường gắn liền với quá trình sản xuất 
và lưu thông hàng hóa. Thừa nhận sản xuất 
hàng hóa không thê phủ định sự tôn tại khách 
quan của thị trường. Sản xuất hàng hóa, lưu 
thông hàng hóa và thị trường đã được khẳng 
định về lý luận và tồn tại ở Việt Nam, song 
vấn đề đặt ra là phát triển thị trường như 
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thế nào ? Sự đồng bộ các loại thị trường có 
phải là tất yếu không ? Bản chất và nội dung 
phát triên đông bộ các loại thị trường là gì ? 

Mọi sự vật, hiện tượng chỉ có thể phát triển 
trong trạng thái cân đối ; phá vỡ sự cân đối 
này phải hình thành sự cân đối mới tích cực 
hơn. Nên kinh tế quốc dân là một chỉnh thể 
thống nhất. Để nền kinh tế quốc dân phát 
triển ổn định, bền vững các bộ phận cấu thành 
nên. nó phải đồng bộ với nhau. Đó chính là 
điều kiện cần cho sự vận hành nên kinh tế. 
Trong nên kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc khi 
mà sản xuất và tiêu dùng trực tiếp, đồng nhất, 
ăn khớp với nhau thì sự đồng bộ của nên kinh 
tế quốc dân rất giản đơn và chung quy lại chỉ 
là tương quan giữa sản xuất - tiêu dùng - dự 
trữ. Ở đây, không xuất hiện thị trường. 

Kinh tế hàng hóa, đối lập với kinh tế tự 
nhiên, sản phâm trước khi đi vào tiêu dùng 
phải qua khâu phân phối lưu thông. Thị 
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trường vừa là kết quả của sản xuất hàng hóa 
vừa là điều kiện của sản xuất hàng hóa. Sự 
tách biệt giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa 
hàng và tiên đã dẫn tới sự không khớp nhau 
về khối lượng, tiến độ, thời gian sản xuất và 
tiêu dùng hàng hóa. Khi sản xuất xã hội 
càng phát triển thì đa số nhu cầu của con 
người được thỏa mãn thông qua thị trường. 
Bản thân sự tiêu dùng (tiêu dùng cho câ nhân 
và tiêu dùng cho 
"sản xuất) luôn 
đòi hỏi sự đồng 
cao, nếu 
không tiêu dùng 
không thực hiện 
được. 

Trên thị 
trường cố hai 
nhóm người hoạt 
động. Nhóm thứ 
nhất là những 
người mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ, 
nhóm thứ hai là những người bán hoặc cung 
cấp hàng hóa, dịch vụ cho tiêu dùng. Sự phân 
nhóm này chỉ là tương đối và với mỗi người 
khi này thi thuộc nhóm người mua nhưng khi 
khác lại thuộc nhóm người bán. Thị trường là 
giao điêm sắp gỡ, tác động của hai 
nhóm người. này. Cùng thông qua thị trường 
để giải quyết mâu thuẫn giữa người mua và 
người bán, bảo đảm thực hiện cân đối giữa 
cung và cầu. Mâu thuẫn trên thị trường phản 
ánh mâu thuẫn kinh tế, chính trị, xã hội. Khi 
mâu thuẫn được giải quyết thì người mua, 
người bán, người sản xuất, người tiêu dùng 
đều thực hiện được mục tiêu của minh. 
Những ách tắc trên thị trường có nguy cơ dẫn 
tới khủng hoảng kinh tế, mâu thuẫn gây mất 
ôn định xã hội. 


* PGS, TS, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
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Như vậy, phát triển thị trường là điều kiện 
để phát triển sản xuất hàng hóa, suy rộng ra là 
điều kiện của sự phòn thịnh kinh tế xã hội. 

Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực thi 
chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực 
và quốc tế. Để phù hợp với môi trường quốc 
tế mới, chúng ta phải phát triển các thị trường 
để đáp ứng yêu cầu giao lưu kinh tế, hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Trong môi trường quốc tế hóa, sự phát 
triển đồng bộ các loại thị trường không chỉ 
đáp ứng yêu cầu trong nước mà còn nhằm 
vươn tới thị trường ngoài nước, tranh thủ cơ 
hội quốc tế để phát triển. 

Như vậy, cả điều kiện chủ quan và khách 
quan, điều kiện trong nước và ngoài nước, 
trước mắt và lâu dài đòi hỏi phải phát triển 
đồng bộ các loại thị trường. Đồng bộ là có sự 
ăn khớp giữa tất cả các bộ phận hoặc các 
khâu, tạo nên một sự hoạt động nhịp nhàng 
của chỉnh thê. Để có thể ăn khớp với nhau, 
các khâu, các bộ phận của một chỉnh thê phải 
được sắp xếp và hoạt động theo một tương 
quan tỷ lệ nhất định gọi là tỷ lệ đồng bộ. Vậy, 
sự phát triển đông bộ các loại thị trường là sự 
ăn khớp giữa các thị trường vê loại hình, trình 
độ phát triển và quy mô tạo nên một sự hoạt 
động nhịp nhàng của hệ thống thị trường và 
nên kinh tế quốc dân. 

. Sự đông bộ của thị trường trước hết là hệ 
thống thị trường với đầy đủ các loại hình : thị 
trường tiền tệ, thị trường công nghệ, thị 
trường lao động, thị trường đất đai, thị trường 
hang hóa dịch vụ... Các thị trường này vừa 
độc lập với nhau vừa liên hệ với nhau trong hệ 
thống thị trường. Mỗi loại thị trường đều có 
cung - câu, giá cả, người mua - người bán 
đặc thù ; có quy luật vận hành đặc trưng và 
khuynh hướng phát triên khác nhau. Sự quan 
hệ lệ thuộc, tác động biện chứng giữa các thị 
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trường do quá trình trao đối hoạt động và phối 
hợp cung ứng hình thành sản phẩm cuối cùng. 
Sự độc lập tương đối của các thị trường luôn 
có xu hướng phá vỡ sự cân bằng tông thể. Sự 
phụ thuộc và liên hệ giữa các thị trường đòi 
hỏi sự cân bằng mới và ăn khớp với nhau. 
Vấn đề ở đây là, để cân bằng tự phát hay chủ 
động điều tiết để có sự ăn khớp hợp lý. Vai trò 
tạo điều kiện và chủ động điều tiết của Nhà 
nước để tạo sự đồng bộ, ăn khớp và hợp lực 
các hệ thống thị trường là đặc biệt quan trọng. 

Vấn đề thứ hai của sự đồng bộ các loại 
thị trường là vấn đề ăn khớp về cấp độ hay 
mức độ phát triển thị trường. Về phương diện 
lịch sử thị trường, có ba cấp độ phát triên 
như sau : 

- Cấp độ thị trường cổ điển : Đây là dạng 
thức của thị trường mà ở cùng một không 
gian, thời gian, địa điểm ba yếu tố người mua, 
người bán và hàng hóa xuất hiện đồng thời 
với nhau. Với dạng thức thị trường này, người 
ta có thê nhận biết về quy mô, động thái mua 
bán trên thị trường. 

- Cấp độ thị trường phát triền : Ở dạng thức 
thị trường này, hàng hóa không nhất thiết phải 
xuất hiện đồng thời với người mua, người 
bán. Người ta có thê mua bán ngay cả trước 
khi hàng hóa được sản xuất ra. Đó là mua bán 
theo hợp đông ký trước. Với dạng thức thị 
trường này, tính "hiện hữu" của thị trường 
không nhìn thấy được. Thị trường trải rộng cả 
không gian và thời gian. 

- Cấp độ thị trường hiện đại : Tiên thị 
trường lúc này chỉ xuất hiện hoặc người mua, 
hoặc người bán. Khi đó, người trung gian 
xuất hiện làm các công việc giao dịch và dịch 
vụ thương mại. Việc ra đời của các sở giao 
dịch chứng khoán, sở giao dịch thương mại... 
đáp ứng yêu cầu dịch vụ mua bán trên thị 
trường. Đặc trưng của thị trường hiện đại là 
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các hình thức dịch vụ phong phú và phát triển 
TẤT CaO. 

Về lịch sử, thị trường lần lượt trải qua ba 
cấp độ phát triển. Song mỗi quốc gia, khu vực 
không phải tuần tự diễn ra như vậy. Khi một 
cấp độ thị trường mới xuất hiện thì ở các nước 
thực hiện kinh tế thị trường đều có thể xuất 
hiện dạng thức thị trường đó bất luận trình độ 
phát triển kinh tế như thế nào. Tuy nhiên, mức 
độ phát triên, phạm vi và ảnh hưởng của mỗi 
dạng thức không giống nhau. Hiện nay, với 
các nước phát triển thì cấp độ thị trường hiện 
đại chiếm ưu thế phô biến, thị trường phát 
triên còn chi phối ở phạm vi rất rộng, thị 
trường cổ điển là tàn dư. Ở nước ta, có thể 
nói câp độ thị trường cổ điên là phổ biến, 
chừng mực nào đó câp độ thị trường phát triển 
đã có sức chỉ phối lớn trên thị trường, còn cấp 
độ thị trường hiện đại đang ở giai đoạn 
khởi phát. 

Vấn đề thứ ba của phát triển đông bộ các 
loại thị trường là sự ăn khớp, nhịp nhàng, cân 
đối và tạo hợp lực cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội. Tương quan giữa các thị trường trong 
tổng thể nền kinh tế quốc dân hợp lý thì hoạt 
động mới có hiệu quả. Từng loại thị trường 
cũng như hệ thống thị trường trong nền kinh 
tế quốc dân là một chỉnh thể thống nhất, 
không bị chia cắt bởi địa giới hành chính. Sự 
ăn khớp nhịp nhàng, cân đối giữa các loại thị 
trường theo yêu câu của sản xuất và đời sống. 
Tính nhịp nhàng, cân đối về mặt lượng là 
tương quan tý lệ hợp lý giữa hàng và tiên, 
cung và cầu ở tầm vĩ mô. Sự nhịp nhàng cần 
đối còn thể hiện ở sự khớp nhau về tiến độ, 
thời gian, phạm vi trong tiến trình hình thành 
và phát triên thị trường "đầu vào", "đầu ra" 
của quá trình sản xuất. 

Sự ra đời của các loại thị trường và khả 
năng đồng bộ của chúng do trinh độ và yêu 
câu sản xuất xã hội quyết định. Nói một cách 
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khác là nó mang tính khách quan. Nhà nước 
tạo môi trường và điều kiện để phát triển sản 
xuất hàng hóa và tạo cơ sở cho thị trường phát 
triển. Nhà nước điều tiết, điều chỉnh thị 
trường bằng các công cụ quản lý vĩ mô. 
Không thể chủ quan "nặn ra" thị trường và 
khuôn ranh giới cho thị trường. Mọi sự tác 
động duy ý chí sẽ tạo ra thị trường ngầm, Nhà 
nước không quản lý được. 

II. Giải pháp phát triển đồng bộ các loại 
thị trường ở Việt Nam 

Gần mười sáu năm thực hiện đường lối đối 
mới của Đảng, đất nước ta đã có nhiều chuyển 
biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu to lớn. 
GDP tăng bình quân trên 7%/năm, năm 2002 
đạt 7,04%. Cơ cấu kinh tế đã có thay đối lớn : 
tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 38,7% (năm 
1290) xuống còn 24, 99% (năm 2002) ; các 
con số tương ứng về tỷ trọng công nghiệp và 
xây dựng tăng từ 22,7% lên 38,55% ; tỷ trọng 
dịch vụ là 38,6% và 38,46%. Đặc biệt, chúng 
ta đã đây lùi được chính sách bao vây cô lập, 
cắm vận của các thế lực thù địch ; khắc phục 
được tình trạng khủng hoảng thị trường do 
Liên Xô và các nước Đông Áu bị tan rã. Việt 
Nam đã thực hiện quá trình hội nhập có kết 
quả, chính thức là thành viên của ASEAN và 
APEC, ký Hiệp định khung với EU, Hiệp 
định Thương mại với Hoa Kỳ, khai thông 
quan hệ với các tô chức tài chính, tiền tệ quôc 
tế như IMF, WB, ADB. Kinh tế trong nước 
phát triển, quan hệ quốc tế rộng mở đã nâng 
cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Bên cạnh những thành tựu đó, nước ta 
đang phải đối mặt với những khó khăn, thách 
thức rất lớn. Nền kinh tế chưa phát triển ổn 
định, cơ bản vẫn là nước nghèo, GDP trên đầu 
người vẫn ở mức thấp. Những yếu kém về tổ 
chức quản lý nên kinh tế, cải cách hành chính 
chậm, hoạt động của các doanh nghiệp nhà 
nước kém hiệu quả, đầu tư trong nước và đầu 
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tư nước ngoài giảm sút... đang là lực cản và 
khó khăn cho tiến trình đổi mới. 

Thị trường đã có những thay đôi lớn trong 
những năm qua. Thị trường mua bán hàng hóa 
dịch vụ phát triển khá tốt. Thị trường này hoạt 
động rất sôi động, khối lượng hàng hóa lưu 
thông tăng liên tục hằng năm với tốc độ tương 
đối cao ; mặt hàng ngày càng đa đạng đáp ú ứng 
được yêu cầu cơ bản của sản xuất và đời sông 
dân cư. Đã hình thành được thị trường thống 
nhất và thông suốt trong cả nước, mở rộng và 
phát triển thị trường quốc tế, từng bước đưa 
thị trường trong nước hội nhập khu vực và 
quốc tế. Đối với nhiều mặt hàng, ở một số 
trung tâm lớn, thị trường hàng hóa dịch vụ đã 
phát triển ở trình độ khá cao, tốc độ gia tăng 
mạnh mẽ. Thị trường này đã có đủ các thành 
phân kinh tế góp mặt và sự vận hành của nó, 
vê cơ bản, được tuân thủ theo các quy luật 
khách quan ; sự quản lý và điều tiết của Nhà 
nước với thị trường hàng hóa dịch vụ đã có 
nhiều thay đối theo hướng tôn trọng tính 
khách quan, phù hợp với tập quán, thông lệ 
trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, quy mô thị 
trường hàng hóa dịch vụ vẫn còn nhỏ bé, khả 
năng cạnh tranh trên thị trường của hàng hóa 
Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn 
hạn chế. Định hướng và các chính sách về thị 
trường của Nhà nước còn nhiều bất cập. 

- Quá trình chuyển sang nền kinh tế thị 
trường ở Việt Nam cũng là quá trình hình 
thành và phát triên của thị trường tài chính. 

Chuyển sang nên kinh tế thị trường với 
nhiều thành phân kinh tế, đa dạng hóa sở hữu, 
tự do hóa kinh doanh, đòi hỏi phải có thị 
trường tài chính đủ mạnh để nền kinh tế hoạt 
động bình thường. Thị trường vốn, tiên tệ, 
chứng khoán... ra đời vừa đảm bảo sự ăn khớp 
giữa lưu thông hang hóa, lưu thông tiền tệ, 
vừa tạo vôn cho các hoạt động của nên kinh tế 
quốc dân. - 
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Từ cơ chế "tiếp nhận" chuyển sang cơ chế 
tuyến chọn và đa dạng hóa kinh doanh, tự 
do hóa hành nghề trong điều kiện mở cửa với 
nước ngoài đã tạo tiền đề cho sự ra đời của 
thị trường lao động. Hiện nay, thị trường lao 
động phổ thông khá phát triên ; thị trường 
lao động có trinh độ cao và đặc biệt thị 
trường chất xám còn nhỏ bé, trong lúc không 
ít cản trở như cư trú, hộ khẩu, sự chuẩn bị 
trình độ cho người lao động, các công ty cung 
ứng dịch vụ lao động đồng bộ đã làm chậm 
sự phát triên và đang chia cắt thị trường 
lao động. 

Sức ép của cạnh tranh buộc các doanh 
nghiệp phải không ngừng đổi mới và áp dụng 
kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất kinh 
doanh. Thị trường mua bán công nghệ nhằm 
đáp ứng yêu cầu đổi mới, hoàn thiện và nâng 
cao trình độ công nghệ của các nhà sản xuất 
kinh doanh. Thị trường này hiện nay chưa 
nhộn nhịp vì khả năng thanh toán của người 
mua còn hạn chế. 

Đất đai ở Việt Nam thuộc sở hữu nhà 
nước. Các cá nhân, doanh nghiệp, tô chức, 
theo quy định của pháp luật không được tự 
đo mua bán đất. Trong thực tế, người ta vẫn 
mua, bán đất nhưng dưới hình thức khác. Như 
vậy, thị trường "ngầm" mua bán đất đang tôn 
tại. Do đó, giá trị thật và giá trị danh nghĩa 
của đất đai có khoảng cách rất lớn. Giá trị của 
đất chuyển vào giá trị sản phẩm hàng hóa dịch 
vụ không phản ánh đúng giá trị thực tế và 
mang tính Áp đặt hành chính. Nó không, bảo 
đam tương đồng vê giá trị với các yếu tố chỉ 
phí khác của hàng hóa tiêu dùng trên thị 
trường. 

Để phát triển đông bộ các loại thị trường ở 
Việt Nam, cần thực hiện những giải pháp cơ 
bản như sau : 

Thứ nhất, tạo môi trường và điều kiện cho 
tự do sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sở 
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hữu, đa dạng hóa thành phân kinh tế. Bảo đảm 
tự do hành nghề theo quy định của luật pháp, 
tự do lưu thông hàng hóa, tự do hóa lãi suất tín 
dụng. Doanh nghiệp được tự quyết định và 
chủ động trong kinh doanh. Đây là điều kiện 
cân thiết để phát triển sản xuất hàng hóa, tạo 
lập cơ sở quan trọng để hình thành và phát 
triển các loại thị trường. 

Thứ hai, thể chế hóa các chủ trương, đường 
lối của Đảng thành luật pháp, chính sách. Bảo 
đảm mọi hoạt động của người mua, người 
bán, người sản xuất, người tiêu dùng thực hiện 
trong khuôn khổ luật pháp và được điều chỉnh 
bằng luật pháp. Đó là cách để các tư tưởng đi 
vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong 
thực tiễn, bảo đâm cơ sở ổn định và lâu dài, 
tạo dựng niềm tin cho người sản xuất kinh 
doanh. 

Thứ ba, xây dựng đồng bộ các chính sách 
về thị trường, mặt hàng, các chính sách về tài 
chính tiền tệ, đất đai, lao động, khoa học và 
công nghệ, đâu tư,... Sự đồng bộ, nhất quán 
của các chính sách sẽ tạo hợp lực thúc đây sự 
phát triên của hệ thống thị trường. 

Thứ tư, giải pháp tăng nguôn cung ứng 
hàng hóa cho thị trường. Hàng hóa cho thị 
trường giống như lương thực cho cuộc sống 
của con người. Ở tầm vĩ mô, Nhà nước phải 
cân đối tổng cung và tông cầu hàng hóa (cả 
hàng hóa vô hình và hàng hóa hữu hình) theo 
các thời hạn khác nhau. Trên cơ sở đó, kích 
thích tăng hoặc kìm hãm giảm lượng hàng 
hóa lưu thông. Đổi mới cơ cấu nền kinh tế 
phải xuất phát từ yêu cầu tiêu dùng xã hội, 
dân cư và thông qua thị trường chứ không 
phải là sự áp đặt chủ quan duy ý chí. Đông 
thời, Nhà nước phải có quy hoạch, kế hoạch 
cụ thê, phù hợp để định hướng phát triển, 
phân bố và sử dụng hợp lý các nguồn lực. Ở 
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tầm vi mô, các doanh nghiệp phải tăng đầu tư 
tích lũy, nhất là đối mới công nghệ, thường 
xuyên thay đổi mới mẫu mã sản phẩm phù 
hợp với yêu cầu thị trường. Để phát triển thị 
trường, phải có cạnh tranh. Các doanh nghiệp 
phải điều chỉnh, hoàn thiện để thích ứng với 
môi trường cạnh tranh trong nước và quốc tế, 
từng bước xóa bỏ độc quyền hành chính. 
Thứ năm, đầu tư tạo tiền đề cho sự ra đời 
và kích thích sự phát triển của các loại thị 
trường. Đối với những vùng kinh tế chậm 
phát triển, kinh tế tự cấp tự túc còn phổ biến 
như vùng núi, vùng sâu, vùng xa phải đầu tư 
xây dựng hệ thống giao thông thuận lợi cho 
giao lưu hàng hóa giữa các vùng, xây dựng 
chợ hoặc trung tâm thương mại để có nơi trao 
đôi, mua bán hàng hóa. Ở những nơi kinh tế 
và thị trường phát triển chủ yếu đầu tư theo 
chiều sâu (đầu tư chất xám, phương tiện kỹ 
thuật hiện đại), phải phát triển dịch vụ, hình 
thành các trung tâm phát luông và định hướng 
thị trường (thị trường bán buôn, trung tâm 
giao lưu kinh tế với nước ngoài, sở giao dịch 
hàng hóa, sở giao dịch chứng khoán, trung 
tâm đào tạo và cung cấp nguôn nhân lực...). 


Thứ sáu, đào tạo và nâng cao trinh độ đội 
ngũ cán bộ quản lý, nhà kinh doanh. Nâng cao 
hiệu lực quản lý nhà nước. Thực hiện đa 
phương hóa trong quan hệ đối ngoại, đa dạng 
hóa các hình thức kinh doanh quốc tế, chủ 
động hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế. 

Phát triển đồng bộ các loại thị trường theo 
tinh thần Đại hội lần thứ IX của Đảng vừa là 
vấn đề cấp bách vừa là vấn đề lâu dài. Chủ 
động tạo môi trường vĩ mô và khuyến khích 
mọi thành phân, mọi nguồn lực tham gia thị 
trường là vấn đề then chốt cho sự hình thành 
và phát triên đông bộ các loại thị trường ở 
Việt Nam. Q 
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lhdi thúc 
tiêm năng lớn của 
THÍ TRƯỜNG H0A KỲ 


LƯƠNG VĂN TƯ * 


Thực trạng quan hệ kinh tế - thương 
mại Việt Nam - Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ là một trong những trung tâm 
kinh tế lớn nhất thế giới, là nước dẫn đầu 
công nghiệp thế giới về các phân ngành đa 
dạng và áp dụng những công nghệ tiên tiến 

nhất như : hóa dầu, luyện kim, ô-tô, thiết bị 

động cơ, hàng không, vũ trụ, viễn thông, 
hóa chất, điện tử, chế biến thực phẩm, hàng 
tiêu dùng, khai khoáng và gỗ. 

Năm 1999, trong cơ cấu nền kinh tế Hoa 
Kỳ, nông nghiệp chiếm 2%, công nghiệp : 
18%, dịch vụ : 80%. Hoa Kỳ chính là nước 
có lĩnh vực phát triển dịch vụ cao nhất thế 
giới, song Hoa Kỳ cũng là nước nhập siêu. 

Nếu năm 2001 kim ngạch xuất khẩu 
của Hoa Kỳ là 998 tỉ USD, thì nhập khẩu là 
1 356 tỉ USD, trong đó thủy sản, dệt may, 
giày dép, cà-phê là những mặt hàng nhập 
khẩu lớn. Năm 2000, Hoa Kỳ nhập khẩu tới 
19 tỉ USD mặt hàng thủy sản, trong đó 
riêng tôm là 3,76 tỉ USD ; năm 2001 nhập 
khẩu 18,1 tỉ USD và tôm là 3,65 tỉ USD. 
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Hàng đệt may năm 2000 nhập 76 tỉ USD, 
năm 2001 nhập 75,1 tỉ USD. 

Hoa Kỳ còn là nước có dân số lớn. Tính 
đến đầu năm 2001, số dân Hoa Kỳ 
ước khoảng 278 triệu người ; tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) là 10 082 tỉ USD, 
thu nhập bình quân đầu người năm 2000 là 
36 200 USD. Tất cả những con số đó cho 
thấy, Hoa Kỳ là một thị trường đây tiềm 
năng đối với các nước trên thế giới, trong đó 
có Việt Nam. 

Ngay sau khi chúng ta có quan hệ ngoại 
giao binh thường với Hoa Kỳ (28-7-1995) 
và nhất là sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ ký 
Hiệp định Thương mại (13-7-2000 là ngày 
ký, và 10-12-2001 là ngày có hiệu lực), nhờ 
có những quyết sách đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước ta cùng các thuận lợi do những 
điều kiện nói trên đem lại, quan hệ thương 
mại giữa hai nước đã có những bước tiến 
đáng kê. Mặc dù trong hoàn cảnh kinh tế 
toàn cầu đang có những diễn biến phức tạp 
do Hoa Kỳ lâm vào cuộc suy giảm kinh tế 
sau sự kiện ngày I1-9-2001, nhưng nhìn 
chung năm 2001 quan hệ thương mại giữa 
hai nước vẫn phát triển cao. Trong quan hệ 
kinh tế - thương mại với Hoa Kỳ, Việt Nam 
đã chuyến từ vị trí thứ 70 năm 2000 lên vị 
trí thứ 66 năm 2001. 

_ Cụ thể là, năm 2001 xuất khẩu của Việt 
Nam sang Hoa Kỳ đạt 1 065,3 triệu USD so 
với 732,4 triệu USD năm 2000, đạt mức 
tăng trưởng 45,5% ; 6 thâng đầu năm 2002, 
xuất khâu đạt 814,6 triệu USD, tăng 62,2% 


* Thứ trương Bộ Thương mại 
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so với cùng kỳ năm trước, trong đó hải sản 
vẫn tiếp tục là mặt hàng chủ lực đạt 
261,2 triệu USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ 
năm trước ; dệt may tăng tới 902,8% (do 
hàng dệt may được hưởng mức thuế Tối huệ 
quốc), đạt mức 223,4 triệu USD ; giày dép 
cũng đạt kim ngạch 87,6 triệu USD, tăng 
59,8% ; nhập khẩu cũng tăng đáng kể với 
39,4%, đạt 230,4 triệu USD. Tất nhiên, đây 
là sự tăng trưởng đạt được trên cơ sở kim 
ngạch chưa cao, nhưng dù sao đó cũng là 
một tín hiệu tốt thể hiện những phản ứng 
tích cực từ phía các doanh nghiệp đối với 
các diễn biến trong quan hệ thương mại giữa 
hai nước. 

Đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng 
có chiêu hướng tăng lên rõ rệt.Tính đến thời 
điểm ngày 31-3-2002, Hoa Kỳ xếp thứ 10 
trong 60 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư 
vào Việt Nam với 160 dự án và tông số vốn 
là 1,5 tỉ USD (trong đó số dự án có hiệu lực 
là 139 và số vốn là 1,064 tỉ USD), thu hút 
khoảng 3 000 lao động trực tiếp. Riêng 
trong 8 tháng đầu năm 2002, các nhà đầu tư 
Hoa Kỳ đã có 13 dự án mới với tổng số vốn 
là 12 triệu USD vào những lĩnh vực chính 
như công nghệ thông tin và dịch vụ. 

Như vậy, rõ ràng trong thực tế những 
kết quả về thương mại và đầu tư giữa Việt 
Nam với Hoa Kỳ là khả quan và có triển 
vọng. Tuy nhiên, nếu đem so sánh những 
con số mà chúng ta đạt được với tông số 
lượng hàng mà người Hoa Kỳ tiêu dùng 
hằng năm và nước Hoa Kỳ phải nhập khẩu, 
thì các kết quả trên còn quá nhỏ bé. Vậy 
phải làm thế nào để có thê xúc tiến, đây 
mạnh thương mại, đầu tư hơn nữa vào thị 
trường Hoa Kỳ 2 
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Phương hướng khai thác tiêm năng thị 
trường Hoa Kỳ 

Vấn đề mà chúng ta cần đề cập đến 
trước tiên chính là phải đây mạnh bảo lãnh 
tín dụng. Hiệp định vê bảo lãnh tín dụng 
(OPIC) đã được Việt Nam và Cơ quan đầu 
tư tư nhân hải ngoại của Hoa Kỳ chính 
thức ký kết vào ngày 19-3-1998. Và ngày 
30-11-1999, OPIC đã ký thỏa thuận tài trợ 
đầu tiên cho hoạt động kinh doanh của 
Hoa Kỳ ở Việt Nam trị giá 2,3 triệu USD. 
Hiệp định này bao gồm những điều khoản 
cơ bản về các quy tắc điều chỉnh thuế suất 
áp dụng cho OPIC tại Việt Nam, xác định 
cụ thể những nguyên tắc sử dụng đồng tiền 
Việt Nam khi OPIC hoạt động tại 
Việt Nam, thừa nhận sự bảo đâm của OPIC 
đối với hoạt động đâu tư của các nhà đầu tư 
Hoa Kỳ tại Việt Nam. Và theo đó, bất kỳ 
một tranh chấp nào xảy ra giữa hai bên 
trong khuôn khổ bảo lãnh của OPIC, sẽ 
được phán xử tại các cơ quan trọng tài quốc 
tế. Như vậy là, sẽ không có một cân trở pháp 
lý nào đối với những hoạt động của POIC 
tại Việt Nam. 

Chúng ta cũng đã ký Hiệp định với Ngân 
hàng xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (EXIM- 
BANK) vào ngày 9-12-1999 với thỏa thuận 
giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam nhập 
khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ và được sử dụng 
các chương trình trợ giúp của EXIMBANK. 
Những chương trình này bảo đảm cho nhà 
xuất khẩu và người vay tài chính của 
Việt Nam tránh các rủi ro về chính trị và về 
thương mại. Hiệp định này cũng giúp những 
doanh nghiệp Hoa Kỹ tại Việt Nam cạnh 
tranh bình đẳng với các nhà xuất khẩu khác 
vào Việt Nam. Chúng ta đã có những thuận 
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lợi đó, song các hoạt động xúc tiên chậm: 


được triển khai nên trong thực tế chúng 
chưa phát huy hết tác dụng của hiệp định. 
Cần khai thác triệt để lợi thế do hai hiệp 
định này mang lại. Đây cũng chính là một 
phần quan trọng để đẩy mạnh xuất khẩu các 
mặt hàng vào thị trường Hoa Kỳ. 

Trong thời gian qua, tuy có tăng xuất 
khẩu được một vài mặt hàng vào thị trường 
Hoa Kỳ, nhưng chúng ta cũng đã gặp không 
ít khó khăn như việc Hạ Nghị viện Hoa Kỳ 
đưa ra xem xét vấn đề về nhập cá tra, cá ba 
sa của Việt Nam. Hiệp hội cá da trơn Hoa 
Kỳ kiện chúng ta bán phá giá các loại cá này 
và gần đây nêu cả việc bán phá giá tôm. Các 
sự kiện đó buộc chúng ta cần có các biện 
pháp vượt qua rào cản chống bán phá giá 
như : phải biết điều tiết dung lượng thị 
trường sao cho không vượt quá thị phần 3% 
mà luật Hoa Kỳ đã quy định ; cố gắng bám 
sát giá của các nước để không bị coi là bán 
phá giá. Tất nhiên, làm được điều này 
không đơn giản. Vì muốn bán như giá của 
các nước, chúng ta phải có được những sản 
phâm chất lượng tốt tương đương và các 
doanh nghiệp phải có chuyên gia giỏi về thị 
trường thì mới đàm phán và ký hợp đông 
với giá có lợi nhất cho mình được. 

Việc nâng cao chất lượng các doanh 
nghiệp cả về cơ sở vật chất, sản phẩm cũng 
như về công tác quản lý là cực kỳ quan 


trọng. Đây chính là yếu tố cần thiết để 


chúng ta hội nhập có kết quả và đây cũng 
chính là điêm chúng ta còn đang rất yếu. 
Chúng ta không thể hội nhập về kinh tế, 
trong khi con người lại không đủ kiến thức 
để hội nhập. Cần tạo điều kiện giúp các 
doanh nghiệp vừa có được thông tin về thị 
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trường kịp thời, vừa làm quen được với kinh 
doanh qua thương mại điện tử. 

Việc tăng cường đội ngũ cán bộ pháp 
lý cũng không thể xem nhẹ. Vì đã là cạnh 
tranh thương mại tất phải có sự tranh tụng. 
Nếu chúng ta không có đội ngũ luật gia giỏi 
thì khó có thể bảo vệ được quyền lợi của 
mình, bởi không phải doanh nghiệp nào 
cũng có đủ tiền để thuê luật sư nước ngoài. 
Bên cạnh đó, việc chúng ta (kể cả cấp nhà 
nước lần các doanh nghiệp) mở các văn 
phòng đại diện, các chi nhánh, thành lập các 
trung tâm giới thiệu hàng hóa, sản phẩm 
Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như mở đường 
hàng không với Hoa Kỳ và đặc biệt là mở 
rộng thêm mặt hàng xuất khẩu, chắc chắn sẽ 
tạo thêm điều kiện cho việc đẩy mạnh xuất 
khâu cũng như nâng cao sức cạnh tranh của 
hàng hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

Trong năm 2002, kim ngạch xuất - nhập 
khâu của Việt Nam với Hoa Kỳ lên đến 
khoảng 2,5 tỉ USD. Theo đánh giá của các 
nhà kinh tế thì trong năm 2002, kinh tế Hoa 
Kỳ bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, đã khiến 
cho nhu cầu về nhập khẩu các hàng quần áo, 
xe cộ và hàng điện tăng cao. Bằng chứng là, 
thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ trong 
tháng 5-2002 đạt kỷ lục 37,36 tỉ USD 
(tháng 4-2002 mới là 36,14 tỉ USD). Như 
vậy, nếu từng doanh nghiệp chúng ta biết 
tiếp tục tận dụng thời cơ, tích cực thực hiện 
đầy đủ các biện pháp xúc tiến thương mại, 
đấy mạnh xuất khẩu, đồng thời Nhà nước 
cũng có những hỗ trợ nhất định về mặt 
cơ chế chính sách, thì chúng ta hoàn toàn có 
thể tin tưởng sẽ đạt được mức kim 
ngạch xuất - nhập khẩu cao hơn nữa trong 
năm 2003. 
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giup đâf1 XÓa 111U chữ 


va phô cáp giao dục tiêu học 


ỪNG với bao thành tích vẻ vang 
giữ yên biên giới của Tổ quốc, Bộ 
đội Biên phòng có thêm niềm tự 
hào về thành tích mười năm tham gia xóa 
nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học 
cho đồng bào trên vùng biên giới, hải đảo... 
Trong cơ chế thị trường với những tác 
động tích cực và tiêu cực đan xen, cộng với 
nhiều khó khăn gian khổ, thiếu thốn, các 
chiến sĩ Biên phòng đã ý thức rất rõ về 
trách nhiệm vinh quang của mình là muốn 
bảo vệ biên cương Tổ quốc vững mạnh lâu 
dài phải xây dựng phòng tuyến lòng dân 
vững chắc. Đề có được điều đó, có nhiều 
yếu tố, trong đó xóa mù chữ, nâng cao dân 
trí đồng bào là vấn đề có tính quyết định. 
Vì thế, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng 
không những đã vượt được khó khăn, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình 
mà còn tích cực tham gia xóa mù chữ ở nơi 
biên giới Xa XÔI. 
Việc tham gia xóa mù chữ của các chiến 
sĩ Biên phòng đã trở thành nhiệm vụ thường 


ĐĂNG VŨ LIÊM" 


xuyên kể từ ngày thành lập (3-3-1959) đến 
nay. Nhất là từ giữa năm 1992, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng đã ký kết chương trình phối hợp 
thực hiện "Phổ cập giáo dục tiểu học và 
chống mù chữ". Từ đó đến nay, đã hơn 
mười năm, chương trình này đạt được 
nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tính đến 
tháng 7-2002, đúng mười năm chương 
trình được ký kết, cán bộ, chiến sĩ Biên 
phòng đã trực tiếp xóa mù chữ cho hơn 
35 nghìn học viên với 1 576 lớp học ; 
trong đó học viên là cán bộ xã, bản gần 
l1 000 người, học viên là phụ nữ gần 
15 nghìn người, hầu hết là người các dân 
tộc thiểu số. 

Để đạt được thành tích đó, cán bộ, chiến 
sĩ Bộ đội Biên phòng đã quyết tâm và nỗ 
lực cao, bỏ ra nhiều công sức, vượt qua vô 
vàn khó khăn, gian khổ. Với suy nghĩ : 
"Tất cả vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh 


* TS, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủ Uy, Phó Tư In Chính 
trị Bộ đội Biên phòng 


Số 7 (tháng 3 năm 2003) 


D7 


phúc của nhân dân", cán bộ chiến sĩ Bộ đội 
Biên phòng không chỉ tham gia xóa mù 
chữ, mà còn tham gia phô cập giáo dục tiểu 
học ở vùng mình đóng quân. 

Bộ đội Biên phòng đã trực tiếp mở và 
dạy 1 685 lớp học, với hơn 36 000 học 
sinh, trong đó hầu hết là người dân tộc 
thiểu số để phổ cập giáo dục tiểu học. Cán 
bộ, chiến sĩ Biên phòng còn tham gia phối 
hợp cùng giáo viên ngành giáo dục phổ 
cập tiểu học cho 46 334 học sinh với 
1 545 lớp và vận động hơn 48 nghìn học 
sinh đã bỏ học trở lại trường học tiếp. 
Tham gia xóa mù chữ và phổ cập giáo đục 
tiểu học gồm hàng nghìn cán bộ chiến sĩ 
Biên phòng từ các miền quê của Tổ quốc. 
Họ sẵn sàng chấp nhận thiếu thốn, khó 
khăn và coi đồn biên phòng là nhà, biên 
giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh 
em ruột thịt, không quản gian nan, mưa, 
nắng, cống hiến hết mình vì sự nghiệp 
chung của đất nước. 

Xóa mù chữ, phô cập giáo dục tiểu học 
ở vùng đồng bằng đã khó, nhưng đối với 
vùng biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số càng khó khăn gấp bội. Vì, địa 
bàn hoạt động là nơi rừng núi hiểm trở, dân 
cư thưa thớt, thời tiết khắc nghiệt ; nhiều 
nơi không có trường lớp ; người học ở phân 
tán rất khó tập trung ; đời sống rất khó 
khăn lại cộng thêm tâm lý : “Cái chữ không 
làm cho con người no bụng" còn khá phô 
biến, tôn tại trong đại đa số đồng bào... 
Cho nên, chỉ có xóa mù chữ, đồng bào biết 
đọc, biết viết, thì trình độ dân trí mới tăng 
lên, đời sống kinh tế, văn hóa dần dần phát 
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triển, đồng bào mới chủ động, tự giác tiếp 
thu, thực hiện các chủ trương, đường lối, 
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội 
Biên phòng càng thấy tự hào về kết quả 
xóa mù chữ của mình, dù là xóa mù chữ 
được cho một người dân biên giới. Từ một 
người họ sẽ lôi kéo nhiều người hoặc dạy 
cho nhiều người khác học để cùng biết chữ. 
Để làm được điều đó, người lính biên 
phòng không chỉ có tình thương yêu, mà 
còn phải có trách nhiệm to lớn với đồng 
bào, với Đảng. 

Để tổ chức được lớp học, đối với những 
người trực tiếp làm nghề dạy học của 
ngành giáo dục ở biên giới, vùng sâu, vùng 
xa đã khó, nhưng đối với chiến sĩ Biên 
phòng còn khó khăn hơn nhiều. Bởi vì, họ 
chưa được đào tạo về phương pháp sư 
phạm ; mặt khác, đề tổ chức được một lớp 
học phải làm rất nhiều công việc, mà 
những công việc đó đều xa lạ với họ. Trước 


_ hết, họ phải làm tốt vai trò tham mưu cho 


các cấp ủy và chính quyền địa phương để 
tô chức lớp học ; phải nhiệt tình vận động, 
làm sao thành lập được các ban chi đạo 
"xóa mù" ở các tính và huyện vùng biên 
giới, hải đảo và họ phải là thành viên của 
ban chỉ đạo đó. Họ còn phải tốn công sức, 
thời gian và biết cách vận động quân chúng 
nhân dân và các em nhỏ đi học ; phải trèo 
đèo, lội suối, phải vận động từng phụ 
huynh, từng học sinh ; vận động già làng, 
trưởng bản người có uy tín trong đồng 
bào ; đôi khi cả với các chức sắc tôn giáo 
tham gia lớp học xóa mù chữ... Mặt khác, 
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để tổ chức lớp học, họ còn phải tận dụng 
hết khả năng, điều kiện về trường lớp. Hầu 
hết họ phải mở các lớp "cơ động", lúc thì ở 
hội trường xã, lúc thì ở hội trường của đồn 
biên phòng, có lúc lại phải mượn nhà dân. 
Điều đáng nói là, trong khi đời sống của họ 
nơi biên giới còn nhiều khó khăn thiếu 
thốn, và ngay cả ở nơi hậu phương xa xôi - 
quê hương của họ, đời sống của vợ con cha 
mẹ họ cũng còn khó khăn gian khổ chẳng 
kém... Nhưng các chiến sĩ biên phòng vẫn 
cố gắng dành dụm, bớt chút tiền, của và 
công sức giúp đỡ nhân dân xây dựng 
trường lớp. Để góp phần vào việc xóa mù 
chữ cho đồng bào dân tộc nơi biên giới, 
những năm qua, các chiến sĩ Biên phòng đã 
góp gần 85 nghìn ngày công giúp nhân dân 
địa phương xây dựng trường lớp, với hơn 
4 nghìn phòng học ; tặng 2 515 bộ bàn ghế, 
150 nghìn dụng cụ, đồ dùng học tập ; hỗ 
trợ hơn 1 026 triệu đông phục vụ cho sự 
nghiệp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu 
học trên địa bàn đóng quân. Đây không chi 
là việc làm tình nghĩa mà còn tạo cơ sở vật 
chất thiết yếu đê có được các điều kiện tối 
thiểu duy trì một lớp học xóa mù chữ, mặc 
dù còn rất đơn sơ. Bởi vì nơi biên giới, hải 
đảo nếu không chủ động tạo ra các điều 
kiện ấy thì khó có thể có được những lớp 
học cho đồng bào. Cho nên cùng với việc 
vận động đồng bào đi học, trực tiếp dạy 
học, người chiến sĩ biên phòng còn phải tô 
chức lớp học, xây dựng phòng học, ủng hộ 
giấy bút, sách vở và những đồ dùng thiết 
yếu khác. Rõ ràng hình ảnh "người thây 
giáo quân hàm xanh” đã trở thành một hình 
tượng đẹp vừa thân thương, vừa được đồng 
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bào yêu quý, kính trọng, và biết ơn sâu sắc, 
thắt chặt tình quân dân cá nước ngày càng 
thắm thiết. Cùng với nhiệm vụ chính trị giữ 
vững chủ quyền an ninh biên giới của Tổ 
quốc là nhiệm vụ tham gia xóa mù chữ, 
phổ cập giáo dục tiểu học cho đồng bào 
dân tộc trên biên giới. Cấp ủy, chỉ huy các 
cấp Bộ đội Biên phòng đều tâm niệm : ở 
chốn xa xôi biên cương hải đảo, việc học 
hành của học sinh phải được tổ chức cho 
phù hợp, khi phải mở lớp vào ban ngày, lúc 
mở lớp vào ban đêm và phải tránh các thời 
điểm mùa vụ bận rộn. Làm sao chọn được 
thời điểm đồng bào có thời giờ nhàn rỗi để 
theo học, trong khi vần phải từng giờ, từng 
ngày canh giữ biên cương. Giải quyết được 
khó khăn này là cố gắng rất lớn, không chỉ 
đối với cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia 
hay góp phần vào công tác xóa mù chữ và 
phổ cập giáo dục tiểu học, mà đòi hỏi tất cả 
cán bộ chiến sĩ không ngừng phấn đấu 
gánh vác thêm phân công việc của những 
người tham gia xóa mù chữ và phổ cập 
giáo dục, để họ yên tâm và có điều kiện tốt 
nhất giúp đỡ đồng bào. Có nhiệt tình và 
trách nhiệm cao chưa đủ, những "thây giáo 
quân hàm xanh" còn phải vượt qua khố 
khăn trở ngại là làm sao có một chương 
trình và phương phâp dạy phù hợp với 
người học. Trên cơ sở chương trình của 
quốc gia đã xuất bản thành sách giáo khoa, 
giáo trình..., cán bộ, chiến sĩ còn phải phối 
hợp với cán bộ giáo dục địa phương tìm 
cách dạy, cách học sát với thực tế. Đó là tổ 
chức các lớp nhỏ lẻ, các lớp ghép thật linh 
hoạt, hợp với chương trình và lứa tuổi và 
điều kiện của các đối tượng khác nhau. 
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Mặt khác, trong khi dạy học phải sáng tạo 
sao cho hấp dẫn, gây hứng thú cho người 
học. Việc học kiến thức, học chữ phải gắn 
với yêu cầu cụ thể cuộc sống của nhân dân 
và người học. Vừa học, vừa kết hợp với vui 
chơi giải trí, lông ghép với các hoạt động 
tuyên truyền hướng dẫn, phô biến kiến 
thức khoa học - kỹ thuật, văn hóa - xã hội, 
hay các chương trình : kế hoạch hóa gia 
đình, phát triển sản xuất làm giàu trên quê 
hương, xây dựng øia đình văn hóa mới, bảo 
vệ an ninh, quốc phòng, bảo vệ biên giới, 
thực hiện tốt luật pháp của Nhà nước ta... 
Hơn nữa, phải tận dụng các phương tiện 
hiện có như truyền hình, vi-đi-ô, tranh, ảnh 
vào giảng dạy cho sinh động. Chính vì có 
cách dạy phù hợp, sáng tạo nên người học 
không thấy nhàm chán và không sợ học 
chữ quá khó, hay khô khan. Cách làm này 
kết quả đem lại rất khả quan. 

Để tham gia có hiệu quả vào chương 
trình xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu 
học nơi đóng quân, lãnh đạo các đồn biên 
phòng phải tuyến chọn cán bộ chiến sĩ có 
đủ điều kiện tham gia công việc này, như 
có năng lực, có nhiệt tình, trách nhiệm cao, 
biết nói tiếng dân tộc, sau đó phối hợp với 
ngành giáo dục - đào tạo tổ chức tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho họ ; phải cho họ 
chuẩn bị nghiên cứu chương trình, và tìm 
hiểu sách giáo khoa, học tập kỹ năng 
sư phạm... 

Để hoàn thành nhiệm vụ xóa mù chữ và 
phổ cập giáo dục, cán bộ, chiến sĩ Biên 
phòng ngoài những vấn đề nêu trên phải 
phối hợp tốt với giáo viên các trường học, 
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các phòng, ban, sở giáo dục của địa 
phương cũng như với các cơ quan khác như 
đảng bộ, Mặt trận Tô quốc, Hội đồng nhân 
dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... sao 
cho các tô chức này tùy khả năng mà tham 
gia cụ thể, thiết thực. Đó chính là góp phân 
thực hiện "xã hội hóa giáo dục” một cách 
cụ thể, sống động trong cuộc sống hăng 
ngày ở địa phương, cơ sở một cách hiệu 
quả nhất. Làm được điều này là một cố 
gắng rất lớn và là cơ sở vững chắc để hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Mười năm qua, thực hiện việc giúp đỡ 
nhân dân xóa mù chữ và phô cập giáo dục 
tiểu học, Bộ đội Biên phòng rút ra nhiều 
bài học và kinh nghiệm bồ ích : 

- Sự lãnh đạo chỉ huy của các cấp từ Bộ 
Tư lệnh đến các tỉnh, thành cũng như các 
đồn là yếu tố quan trọng tạo nên thắng lợi 
của công việc này. Đó là hoạt động sáng 
tạo có hiệu quả và luôn luôn đôi mới cho 
phù hợp với tình hình trong mọi điều kiện. 

- Việc phối hợp chặt chẽ giữa Bộ đội 
Biên phòng và ngành giáo dục - đào tạo 
cũng như các ngành, các tô chức, các cấp 
có liên quan phải thật sự ăn ý, nhịp mm 
trên cơ sở vì lợi ích chung. 

- Nêu cao tinh thân trách nhiệm, cân cù 
sáng tạo của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Biên 
phòng tham gia xóa mù chữ và phổ cập 
giáo dục tiêu học. 

Chú trọng công tác vận động quần 
chúng, bám sát địa bàn, có phương pháp 
tuyên truyền động viên phù hợp từng đối 


(Xem tiếp trang 45) 
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QUẦN KHU Ø 
phát huy 
truyền thống 
đoàn kết 
quân - dân 


THƯỢNG TÙNG 


UẤN khu 9 có vị trí chiến lược 

quan trọng về kinh tế, chính trị, 

xã hội, nhất là an ninh - quốc 

phòng. Suốt hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, miền 
Tây Nam Bộ luôn được xác định là một chiến 
trường có vị trí chiến lược xung yếu. Trong 
kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi đây là 
căn cứ hậu phương của Khu 8 và cũng là của 
Nam Bộ. Thời chống Mỹ, đây là chiến trường 
trọng điêm bình định của địch, là nơi đã sáng 
tạo ra nhiều cách đánh địch phong phú. Trong 
lịch sử 30 năm chiến tranh giải phóng, trên 
chiến trường đồng bằng của vùng sông nước 
nay, quân và dân Quân khu 9 đã vượt qua 
muôn vàn khó khăn, chiến đấu dũng cảm, 
mưu trí, sáng tạo, từng bước trưởng thành, lập 
nên những kỳ tích oanh liệt, đóng góp to lớn 
vào thắng lợi vẻ vang chung của dân tộc, 
cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp và để 
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quốc Mỹ. Mỗi tên đất, tên làng : Tầm Vu, 
Xóc Xoài, Long Châu Hà, Cái Răng... thời 
chống Pháp đến Hòn Đất, Cầu Kè, Trà Vinh, 
Đầm Dơi, U Minh... thời chống Mỹ đều là 
những biểu tượng về ý chí quyết thắng, tinh 
thần sáng tạo trong nghệ | thuật quân sự và đấu 
tranh cách mạng : tinh thần đoàn kết quân dân 
và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang 
nhân dân. Chiến trường Khu 8 trước kia là 
chiến trường đồng bằng trống trải, có nhiều 
sông, rạch chia cắt, không có rừng, núi để xây 
dựng căn cứ, do đó phải xây dựng căn cứ lòng 
đân, dựa vào dân để tiến hành chiến tranh du 
kích rộng khắp, tiêu hao sinh lực địch. 
Vùng Tây Nam Bộ gồm các dân tộc : Kinh 
(chiếm trên 89% dân số), Khơ Me (trên 7%), 
Hoa (chiếm khoảng 2%) và Chăm cùng sinh 
sống. Nơi đây đã tồn tại nhiều hình thức tôn 
giáo khác nhau. Ngoài các tôn giáo truyền 
thống (Thiên chúa giáo, Phật giáo, Tin Lành, 
I-xlam..., du nhập vào, còn có các tôn giáo 
bản địa khác như : Cao Đài, Hòa Hảo, Đạo 
Dừa, Thiền Lâm, Bửu Sơn Kỳ Hương... 
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ, vấn đề dân tộc, tôn giáo 
đã bị kẻ thù lợi dụng, gây chia rẽ và hẳn thù 
dân tộc. Vì thế, ngay từ năm 1946, ở tỉnh Trà 
Vinh, vùng có đông đông bào Khơ Me sinh 
sống đã bị kẻ thù lợi dụng chia rẽ nhiều nhất. 
Đề phá tan âm mưu đó, ta đã tổ chức ngay hội 
nghị quân chính đề ra chủ trương tiến hành 
hai cấm, hai vận động nhằm động viên nhân 
sĩ trí thức và các sư sãi tiến bộ Khơ Me tham 
gia cách mạng. Ngay cả trong những thời kỳ 
khó khăn, gian khổ nhất, lực lượng vũ trang 
của Khu 8 (sau này là Quân khu 9) không 
quản hiêm nguy, gian khổ, đã luồn sâu vào 
nhiều vùng địch hậu hoạt động vũ trang, 
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tuyên truyền, kiên trì vận động, tạo nên khối 
đoàn kết quân - dân cùng đông tâm hiệp lực 
chống kẻ thù ; hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ 
chiến lược mà Trung ương Đảng và Bác Hồ 
g1aO cho là : giành và giữ kho dự trữ chiến 
lược vê người và của ; làm thất bại âm mưu 
của địch trong ` việc dùng người và của từ Nam 
Bộ đánh ra miền Trung và miền Bắc. Kết hợp 
chặt chẽ các hoạt động dân vận - địch vận và 
chiến tranh du kích ; thực hiện tốt chính sách 
tôn giáo, dân tộc, làm thất bại âm mưu võ 
trang cho người dân tộc và tôn giáo của địch ; 
mở Tông vùng giải phóng và giành chính 
quyền trên diện rộng. Bám dất, bám dân, bám 
địa bàn, bám chiến trường để tiến công địch, 
xây dựng và phát triển lực lượng là vấn đè có 
tầm quan trọng đặc biệt đối với việc tạo thế, 
tạo lực, làm chuyển biến so sánh lực lượng 
giữa ta và địch ; tiến hành chiến tranh du kích, 
bao vây, diệt, bức rút, bức hàng và làm tan rã 
địch ; bảo đảm giành người, giành của, giành 
đân, giữ dân và giành quyên làm chủ của nhân 
dân từ thấp đến cao. 

Thời kỳ giữa những năm 50, nhân dân 
miền Nam và khu Trung Nam Bộ vừa trải qua 
cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp lại 
bước ngay vào cuộc chiến đấu mới chống đề 
quốc Mỹ. Lúc này, Mỹ - Diệm điên cuồng 
tiến hành “tố cộng, diệt cộng”. Tháng 7-1959, 
chính quyên Ngô Đình Diệm thông qua Luật 
số 21, lê máy chém đi khắp nơi giết người 
man rợ nhằm đàn áp phong trào đâu tranh của 
quân chúng. Đây là thời kỳ ta thiệt hại nặng 
nhất. Các lực lượng vũ trang của ta vừa mở 
rộng công tác vũ trang tuyên truyền vào tận 
vùng địch kiểm soát, vừa tiễn công tiêu diệt 
đồn, bốt địch góp phần hỗ trợ cho các cuộc 
đấu tranh, biểu tình của quần chúng. Nghị 
quyết l5 của Trung ương Đẳng đã chỉ ra 
đường lối đấu tranh thống nhất nước nhà bằng 
kết hợp vũ trang với chính trị, khởi nghĩa 
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giành thắng lợi. Với thắng lợi của phong trào 
Đông khởi toàn miền Nam (1960), Mặt trận 
dân tộc giải phóng miền Nam được thành lập ; 
lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát triển 
mạnh về số lượng và chất lượng. Năm 1962, 
khẩu hiệu chiến đấu được đề ra là : “Dân bám 
đất, cán bộ, đảng viên bám dân, du kích, bộ 
đội bám giặc”. Chiến thắng Ấp Bắc (1963) - 
trận thua đầu tiên kể từ khi Mỹ - ngụy bắt đầu 
cuộc “Chiến tranh đặc biệt” là điển hình của 
một phương thức tác chiến của chiến tranh 
nhân dân, kết hợp cả quân chủ lực, quân địa 
phương, quân du kích ; cả bộ binh, công binh, 
đặc công và đội quân tóc đài của chúng ta. 
Sau khi “Chiến tranh đặc biệt” ở miền 
Nam Việt Nam hoàn toàn bị phá sản, Mỹ dốc 
sức viện trợ cho quân ngụy, đồng thời đưa 
quân đội Mỹ vào miền Nam trực tiếp tiến 
hành “Chiến tranh cục bộ” với chiến lược 
“Tìm và điệt”, “Tìm diệt và Bình định”. Quân 
khu 8 chủ trương “sử dụng sức mạnh tổng 
hợp ; hợp đông chặt chẽ ba thứ quân, ba mũi 
tiêu điệt địch”. Cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy Tết Mậu Thân 1968 thật sự đã mở ra bước 
ngoặt lớn, làm phá sản chiến lược “Chiến 
tranh cục bộ”, buộc chúng phải xuống thang 
chiến tranh, rút quân Mỹ về nước, nhưng Mỹ 
vẫn chưa từ bỏ âm mưu duy trì chủ nghĩa thực 
dân mới ở miền Nam. Chính quyền Mỹ chủ 
trương tiến hành “Việt Nam hóa chiến tranh”. 
Trọng điểm bình định của chúng ở Quân khu 
8 lúc này là Long An, Mỹ Tho, Gò Công và 
Bến Tre. Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 8 
tập trung chỉ đạo các địa phương ra sức fạo thế 
đứng mới cho nhân dân ; tạo lại thế tiễn công 
ba mũi (chính trị, vũ trang, binh vận). Tháng 
9-1969, Khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 8 tổ 
chức triển khai Nghị quyết 9 của Trung ương 
Cục về tăng cường xây dựng cơ sở, đánh bình 
định, mở rộng vùng giải phóng. Năm 1970, 
lực lượng vũ trang cách mạng Cam-pu-chia 
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được ta giúp đã hoàn toàn giải phóng 5 tỉnh 
Đông Bắc Cam-pu-chia. Năm 1972, ta đã mở 
chiến dịch tấn công tổng hợp : mở mảng, 
giành dân. Cuộc tiến công chiến lược 1972 
thắng lợi và Hiệp định Pa-ri được ký kết đã 
tạo ra bước ngoặt căn bản cho cách mạng 
nước ta. Quân khu đã chỉ đạo cho các tỉnh : 
“Vận dụng phương châm, phương thức tiến 
công mới, lấy đấu tranh chính trị và binh vận 
làm cơ sở, lây đẫu tranh vũ trang làm hậu 
thuẫn đắc lực, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh 
dựa vào pháp lý của Hiệp định”. Kế hoạch 
hoạt động mùa khô 1974 - 1975 được xây 
dựng với nội dung : “... mở đợt tiến công quân 
sự mạnh, phát động phong trào đồng khởi 
rộng, mạnh khắp các vùng, kiên quyết đánh 
bại về cơ bản ý đồ và kế hoạch lấn chiếm mới 
của địch, phá lỏng, phá rã thế bình định của 
địch ở vùng tôn giáo, vùng sâu, vùng yếu, phá 
vỡ thế ngăn chặn biên giới hành lang... 
Chiến trường Quân khu 8 có vinh dự là từ Mỹ 
Tho trở lên được nằm trong đội hình chiến 
dịch Hô Chí Minh lịch sử. Ngày 6-5-1975, 
cờ giải phóng đã tung bay trên chùa Tây An - 
mảnh đất cuối cùng trên địa bàn Quân khu 8. 
Quân khu 9 ngày nay bao quát địa bàn có 
điện tích hơn 35 400 km2, gồm 11 tỉnh với 
hơn l6 triệu người (95 huyện thị, thành phố 
và hơn 1 200 xã, phường). Đường biên giới 
trên bộ dài hơn 207 ki-lô-mét qua ba 
tỉnh (Đông Tháp, An Giang, Kiên Giang) ; và 
742 ki-lô-mét bờ biển. Những năm gần 
đây, các thế lực thù địch đây mạnh các 
hoạt động chống phá cách mạng : lợi dụng 
địa hình biên giới và vùng biển Việt Nam - 
Cam-pu-chia đưa bọn phản động lưu vong về 
Cam-pu-chia làm bàn đạp chống, phá 
Việt Nam ; tỉnh hình an ninh - chính trị vùng 
đông bào dân tộc Khơ Me có nơi diễn biến 
khá phức tạp ; bọn phản động lợi dụng các tôn 
giáo kích động quân chúng tín đô chống lại 
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phá về tư tưởng - chính trị bằng nhiều con 
đường ; tình hình an ninh nông thôn, tranh 
chấp đất đai, khiếu kiện, tội phạm hình sự, tệ 
nạn xã hội diễn biến phức tạp... 

Phát huy truyền thống bám dân, dựa vào 
dân chiến đấu của Quân khu 8 năm xưa, cán 
bộ, chiến sĩ Quân khu 9 tiếp tục làm tốt trọng 
trách của mình. 

Luôn tin tưởng dân, dựa vào dân, bám chắc 
vào dân đề kiên trì vận động cách mạng trong 
nhân dân ; tin tướng sức mạnh và sự sáng tạo 
của nhân dân, không ngừng phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân để tiến hành thắng lợi 
cuộc chiến tranh nhân dân, chiến tranh toàn 
dân, toàn diện. Phát huy sức mạnh tông hợp 
của chiến tranh nhân dân ; nắm vững đặc 
điểm của chiến trường để tổ chức lực lượng vũ 
trang nhân dân và có phương thức tiến hành 
chiến tranh nhân dân ; phát huy nhiều cách 
đánh của dân để đánh bại mọi âm mưu, 
thủ đoạn, nhất là âm mưu bình định, giành 
người, giành đất của địch ở đồng bằng sông 
Cứu Long. 

Thực hiện Chỉ thị 36/ĐU QSTW, ngày 
23-2-1999 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự 
Trung ương “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong 
tình hình mới” và Hướng dẫn số 110/HD-CT, 
ngày 27-2-1999, của Tổng cục Chính trị, 
Thường vụ Đảng ủ ỦY Quân khu đã kịp thời chỉ 
đạo cho đẳng ủ Ủy các cấp tiến hành quân triệt, 
học tập và tổ chức thực hiện. Các sĩ quan - 
đảng viên được học tập các chuyên đề : 
“Công tác dân vận của quân đội ở vùng đồng 
bào các dân tộc thiểu số, vùng đông bào tôn 
giáo” ; “Một số tôn giáo chính ở Việt Nam”. 
Các hạ sĩ quan, chiến sĩ nghiên cứu các nội 
dung : “Công tác dân vận tham gia xây dựng 
cơ sở địa phương vùng đồng bào có đạo, vùng 
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đồng bào dân tộc” ; “Công tác dân vận của 
Quân đội trong tỉnh hình mới”. 

Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các cấp 
ủy đảng, chính quyền, tô chức, đoàn thể ở địa 
phương tuyên truyền, vận động nhân dân 
cũng như các chức sắc tôn giáo tích cực động 
viên con, em tham gia thực hiện nghĩa vụ 
quân sự. Trong những năm qua, các địa 
phương vùng tôn giáo hằng năm đều hoàn 
thành chỉ tiêu 100% giao quân. Số quân nhân 
có đạo được kết nạp vào Đảng, vào Đoàn 
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng 
tăng. Họ được cử đi học và là nguôn bổ sung 
cán bộ nòng cốt cho các địa phương. Nhiều 
hình thức thăm hỏi bà con giáo dân, chức sắc 
tôn giáo được duy trì nhằm củng cố khối đoàn 
kết cộng đồng. Bộ đội giúp bà con thực hiện 
các cuộc vận động : “Xóa đói, giảm nghèo”, 
"Xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, 

Sống tốt đời, đẹp đạo”... Từ năm 1999 đến 
nay, đã tô chức 44 lượt cấp tiểu đoàn, 96 lượt 
câp đại đội, 180 lượt đội công tác về các vùng 
tôn giáo trọng điêm giúp dân ; phòng chống 
và khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai ; 
xây dựng 112 căn nhà tinh thương ; dành giá 
trị 950 triệu đông gồm tiền và hiện vật thăm 
hỏi bà con nghèo, bà con bị thiên tai ; 
tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa... Song 
song với việc giúp các địa phương phát triên 
kinh tẾ - xã hội, Quân khu còn giúp các địa 
phương tăng cường công tác giáo dục quốc 
phòng ; xây dựng các phương ân phòng thủ 
khu vực, bảo vệ biên giới, phòng chống bạo 
loạn lật đố. 

Thực hiện Nghị quyết 8B của Trung ương 
Đảng (khóa VII) “Về đôi mới công tác 
quân chúng của Đảng, tăng cường mối 
quan hệ giữa Đảng với dân” ; Chỉ thị số 37 
của Đảng ủy Quân sự Trung ương “Về tăng 
cương công tác dân vận trong tình hình mới `; 


44 


Yạp chí Cộng sản 


Chỉ thị số 68 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng (khóa VI) và Chỉ thị 1209 của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Vê công tác trong 
vùng đông bào Khơ Me”, Thường vụ Đảng ủy 
Quân khu đã có Nghị quyết số 49/NQ “Về 
tăng cường công tác vận động quân chúng 
trong lực lượng vũ trang Quân khu”. Nghị 
quyết chuyên đề và nghị quyết hằng năm của 
Đảng ủy Quân khu đều xác định rõ nhiệm vụ, 
mục tiêu của công tác vận động quân chúng 
nói chung và đồng bào Khơ Me nói riêng là 
một trong những nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm. Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận 
thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và 
mục tiêu của công tác vận động quần chúng 
trong tình hình mới, tiếp tục phát huy phẩm 
chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hô. 

Hành quân dã ngoại là hình thức mang lại 
hiệu quả công tác dân vận cao. Trong những 
năm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo tô 
chức hành quân đã ngoại cho các đơn vị bộ 
đội chủ lực cùng lực lượng dân quân tự vệ và 
dự bị động viên tham gia công tác vận động 
quân chúng và lao động giúp dân với quân 
số hơn 14 000 lượt người. Phối hợp với 
Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, học sinh, sinh 
viên kết nghĩa tổ chức các đợt “Hành quân về 
nguồn”, “Trở lại chiến trường xưa”. Tổ chức 
các tô, đội công tác phối hợp với các địa 
phương xuống các vùng đồng bào dân tộc giải 
quyết các vụ việc phức tạp, tranh chấp, khiếu 
kiện... Tăng cường cán bộ cho các cơ quan 
quân sự địa phương góp phân làm tốt nhiệm 
vụ quốc phòng - an ninh và thực hiện các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cùng địa 
phương xây dựng các chùa Khơ Me thành các 
điểm sinh hoạt văn hóa. Từ năm 1998, Phân 
hiệu Thiếu sinh Quân Trường Quân sự 
Quân khu đã đào tạo được 56 em học sinh 
người dân tộc Khơ Me. 
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Cực tiêm - “Xinlt nghiệm 


Năm 2002, lực lượng vũ trang Quân khu 
làm nòng cốt tham gia tích cực, có hiệu quả 
trong phòng chống thiên tai ; cứu hộ, cứu nạn 
trên các địa bàn, đặc biệt trong vụ cháy rừng 
U Minh Thượng và khắc phục hậu quả lũ lụt ; 
tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị xã, 
phường ở những địa bàn trọng điểm. 

Trong kế hoạch hành động của những năm 
tới, Quân khu đã đặt ra việc nghiêm túc khắc 
phục những mặt yếu kém : số cán bộ sĩ quan 
là người dân tộc, theo tôn giáo - lực lượng 
nòng cốt trong tuyên truyền, vận động - còn 
rất mỏng. Tuy có kinh nghiệm trong vận 
động quần chúng, nhưng về cơ bản, các cán 
bộ, chiến sĩ còn hiểu biết ít về phong tục, tập 
quán dân tộc, đặc thù tôn giáo. Thêm vào đó, 
còn bị những rào cản về ngôn ngữ nên hiệu 
quả của công tác này còn bị hạn chế. Vì thế, 
việc xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công 
địa bàn cho các đơn vị đảm nhiệm là hết sức 
cân thiết. Quân khu tiếp tục xây dựng chính 
sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là 
người dân tộc, xây dựng lực lượng nòng cốt 
lâu dài, góp phần đưa chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước đến với quân chúng. 

Để làm tròn nghĩa vụ của minh, cân bộ, 
chiến sĩ Quân khu cần có những chính sách 
phù hợp, kịp thời của Nhà nước giải quyết 
những khó khăn, thiếu thốn trong huấn luyện, 
sinh hoạt và trong ôn định đời sống gia đình. 

Dù ở bất kỳ hoàn cảnh, thời điểm, khó 
khăn nào, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 
luôn sẵn sàng làm tròn sứ mệnh cao cả của 
Anh Bộ đội Cụ Hồ mà Đảng và nhân dân đã 
tin cậy giao phó trên vùng đất của chín 
dòng sông - vùng nông nghiệp trọng điểm 
phía Nam. 
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BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG... 


(Tiếp theo trang 40) 


tượng, từng địa phương ; phải làm cho 
nhân dân thấy được lợi ích của việc học 
tập. Quá trình giảng dạy phải tiếp tục động 
viên, gây hứng thú, làm cho người học 
luôn luôn có nhu cầu học tập. Chỉ có làm 
tốt điều đó, mới vận động được người dân 
đi học và mới duy trì được lớp học ổn định. 

Có chương trình kế hoạch cụ thể, có 
phương pháp tổ chức và cách thức giáo dục 
phù hợp với từng địa phương, từng dân 
tộc ; phát huy sự sâng tạo của mọi cá nhân, 
tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ ; 
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, 
tổng kết, rút kinh nghiệm, nhắc nhở, đôn 
đốc các thành viên có liên quan, uốn nắn 
kịp thời các lệch lạc sẽ làm cho công việc 
tiến triển nhanh và vững chắc. 

Trước mắt, từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng đến các tỉnh, thành mà trực tiếp là 
các đôn biên phòng, cần phối hợp với 
ngành giáo dục đào tạo cũng như các cơ 
quan có liên quan ; đi sâu, đi sát cơ sở, từ 
cơ sở kịp thời tông kết, rút kinh nghiệm, 
tìm ra cái hay, cái tốt, cũng như khắc phục 
cái hạn chế, đê đề xuất với Đảng, Nhà 
nước tìm cách tháo gỡ những khó khăn, 
nhất là về cơ chế và kinh phí. Đây là vấn 
đề khó nhất mà cơ sở đang có nhiều vướng 
mắc. Phát huy những thành tựu và kinh 
nghiệm đa đạt được, trong tương lai Bộ đội 
Biên phòng sẽ làm tốt hơn việc tham gia 
xóa mù chữ và phô cập giáo dục tiểu học, 
góp phần vào việc nâng cao dân trí cho 
vùng biên cương của Tô quốc. 
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hực tiêm - Xink ngiệm 


À vùng đất giàu truyền thống đấu tranh 

cách mạng, nhân dân các dân tộc của 
Lz Vinh luôn đoàn kết, nêu cao tỉnh 
thần yêu nước, đã có những đóng góp to lớn qua 
các thời kỳ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, Trà Vinh là địa bàn tranh chấp quyết 
liệt giữa ta và địch. Bom đạn của Mỹ - ngụy đá 
tàn phá ác liệt và để lại hậu quả rất nặng nề. 


Toàn tỉnh hiện có 27 818 liệt sĩ, thương bình, 
735 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Lịch sử Trà 
Vinh mãi mãi phi đậm những hy sinh to lớn và 
những chiến tích vẻ vang của đồng bào các dân 
tộc trong tỉnh, đã đóng góp vào thắng lợi chung 
của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước. 

Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng 
kiên cường, hiện nay, Đảng bộ và nhân dân Trà 
Vinh đang ra sức lao động sản xuất đề xây dựng 
quê hương. Hơn 10 năm qua, kể từ khi được tái 
lập (5-1992) trong điều kiện còn có nhiều khó 
khăn : hệ thống cơ sở hạ tầng lạc hậu và xuống 
cấp ; hậu quả chiến tranh để lại rất nặng nề ; mặt 
bằng dân trí thấp, cộng với những thói quen và 
những tập tục lạc hậu níu kéo làm cho kinh tế 
chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều 
khó khăn. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của các 
bộ, ban, ngành trung ương, Đảng bộ và nhân 
dân trong tỉnh đã tận dụng thời cơ và điều kiện, 
cùng nhau đoàn kết nỗ lực phấn đấu khắc phục 
mọi khó khăn, khai thác và phát huy có hiệu 
quả mọi nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế - 
xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần 
của nhân dân làm cho bộ mặt của tỉnh không 
ngừng đổi mới, 

Về kinh tế, tỉnh đã tận dụng các nguôn vốn 
đầu tư hàng ngàn tỉ đồng tập trung xây dựng cơ 
sở hạ tầng quan trọng như giao thông, thủy lợi, 
điện dưới quốc gia... đưa tiến bộ khoa học, hỗ 
trợ về vốn đến với nông dần. Đông thời, chi đạo 
kiên quyết việc đổi mới cơ cấu kinh tế, phá thế 
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độc canh cây lúa, chuyển sang sản xuất đa canh, 
phát triên ngành nghề, nuôi trồng, chế biến thủy 
sản, cải tạo vườn tạp, bước đầu hình thành kinh 
tế trang trại với những vật nuôi, cây trồng mới 
mang lại hiệu quả thiết thực. 

Sau hơn 10 năm phấn đấu, GDP đạt mức 
tăng trưởng bình quân mỗi năm trên 8,6%. 
Tổng sản lượng lương thực đạt hơn triệu tấn, 
tăng 2 lần so với năm 1992 ; giá trị thủy sản 
tăng 3,7 lần ; giá trị công nghiệp tăng 4 lần ; 
dịch vụ tăng 3,8 lần và thu ngân sách tăng 
4,6 lần. 

Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, 
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 40% (1992) đến nay 
xuống còn khoảng 22%, cơ bản không có hộ 
đói. Trong tỉnh đã xuất hiện những chủ trang 
trại giỏi nuôi tôm, nuôi bò, trông cây... hằng 
năm có thu nhập cao, từ 50 triệu đến hàng trăm 
triệu đồng/năm. 

Sự nghiệp y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
được đây mạnh. Các chương trình, mục tiêu 
quốc gia về dân số, kế hoạch hóa gia đình được 
thực hiện có hiệu quả, giảm tỷ lệ tăng dân số 
từ 2,24% (1992) xuống còn 1,59 (2001). Tỷ 
lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm đáng kê, từ 
65% (1992) nay xuống còn gần 30%. 


* TS, Phó Vụ trưởng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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Lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã cô bước phát 
triển đáng kể. Nếu năm 1992, cả tỉnh có 
250 điểm trường và 4 882 phòng học, thì đến 
nay có 303 điểm trường với gần 7 000 phòng 
học. Tình trạng học ba ca cũng như vấn đề 
thiếu giáo viên về cơ bản đã được giải quyết. 
.Năm 1998, tỉnh được Bộ Giáo dục - Đào tạo 
công nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia về xóa mù 
chữ và phổ cập tiểu học. 

Hoạt động văn hóa, thông tin có bước phát 
triển, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Trà 
Vinh đã được đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật 
chất - kỹ thuật và trình độ nghiệp vụ, góp phần 
đắc lực cho việc tuyên truyền phổ biến đường 
lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin và 
hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đài Phát 
thanh - Truyền hình đã phủ sóng trong toàn 
tỉnh. Ngoài tiếng phổ thông, Đài còn có chương 
trình tiếng Khơ Me. Các trạm truyền. thanh của 
các huyện đã đi vào hoạt động. Các ấp văn hóa 
đều có trạm thông. tin. Báo Trà Vinh ngày một 
tăng về số lượng và số kỳ, đặc biệt tỉnh vẫn duy 
trì có chất lượng tờ báo Trà Vinh bằng chữ Khơ 
Me ra 2 kỳ/tháng, Báo ảnh Trà Vinh chữ Khơ 
Me 3 tháng/kỳ, lượng phát hành 2000 tờ/kỳ... 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần 
chúng, thể dục - thể thao, lễ hội truyền thống 
được giữ gìn và phát huy. Đoàn nghệ thuật Khơ 
Me Ánh Bình Minh đã vượt qua nhiều khó 
khăn, từng bước xây dựng và hoàn thiện các 
chương trình phục vụ nhân dân. Đoàn đã được 
Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý “Anh 
hùng Lao động trong thời kỳ đối mới". 

Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia 
đình văn hóa do tỉnh phát động đã được nhân 
dân tham gia hưởng ứng tích cực. Hiện nay, 
toàn tỉnh đã có hơn 100 000 gia đình, gần 
270 ấp, khóm được bình chọn công nhận "Gia 
đình văn hóa", "Khóm, ấp văn hóa". 

Mấy năm qua, mặc dù kinh tế có bước phát 
triển nhưng Trà Vinh vẫn là một tỉnh nghèo, có 
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nhiều khó khăn, song tỉnh rất quan tâm thực 
hiện tốt chính sách xã hội đối với những gia 
đình và những người có công với sự nghiệp giải 
phóng và xây dựng đất nước. 

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", 
"Đền ơn đáp nghĩa", tỉnh đã kịp thời giải quyết 
các chế độ, chính sách trợ cấp thường xuyên và 
đột xuất cho những gia đình chính sách ; nâng 
cấp nghĩa trang, xây dựng bia tưởng niệm... 
Cuộc vận động gây quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đã 
huy động được hàng tỉ đồng, xây dựng được 
884 nhà tình nghĩa, nhà tình thương ; tặng sổ 
tiết kiệm, bảo hiểm y tế cho các gia đình chính 
sách và người có công với cách mạng. 

Hiện tại, toàn tỉnh có 70/94 xã, phường thực 
hiện tốt việc giúp đỡ, tạo điều kiện nâng mức 
sống của các gia đình chính sách ngang bằng 
với mức sống trung bình của người dân nơi cư 
trú. Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống 
đều được các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh 
nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Ngoài ra, tỉnh 
còn có một trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng 
người già cô đơn và trẻ mồ côi không nơi nương 
tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
Riêng xã Tân Hiệp (huyện Trà Cú), một xã 
vùng sâu có đông đồng bào Khơ Me, trong 
năm 2002, bằng sự nô lực với nguồn vốn tự có 
đã xây cất và bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa, 2 căn 
nhà tình thương với giá trị trên 93 triệu đồng. 

Hệ thống giao thông, nhất là giao thông 
nông thôn được tỉnh chú trọng phát triên. Ngoài 
hệ thống đường quốc lộ và tỉnh lộ do trung ương 
đầu tư, tỉnh đã cấp 65% vốn, còn lại 35% huy 
động sự đóng góp của nhân dân. Đến nay, toàn 
tỉnh đã làm được 710 km đường bê-tông đến tận 
thôn, ấp. Riêng xã Tân Hiệp dân góp hơn 
500 triệu đồng, làm được 20 km đường bê-tông, 
hoàn chính giao thông của xã. 

Cùng với hệ thống giao thông, mạng điện 
lưới và nước sạch phục vụ cho dân cư cũng được 
tỉnh chú trọng, đầu tư xây dựng. Năm 1992, cả 
tỉnh chỉ có 10% số hộ dân được dùng điện. Đến 


47 


Cực tiền - Xinkt nghiệm 


nay, tỉnh đã có gần 60% số hộ có điện, trên 70% 
hộ được dùng nước sạch, bình quân 100 người 
dân có gần 3 máy điện thoại. 

Với những kết quả trên, bộ mặt nông thôn ở 
tỉnh Trà Vinh có những đôi mới căn bản. Đời 
sống của nhân dân kể cả vật chất và tinh thần 
từng bước được cải thiện rõ rệt. Điều đó càng 
được thể hiện một cách cụ thể đối với vùng có 
đông đồng bào Khơ Me sinh sống. Theo thống 
kê, hiện nay Trà Vinh có khoảng 300 000 người 
Khơ Me, chiếm gần 30% dân số trong tỉnh. Từ 
lâu đời, đồng bào Khơ Me đã sát cánh đoàn kết 
với các dân tộc anh em, giúp nhau trong sản 
xuất và chiến đấu, xây dựng nên nhiều truyền 
thống tốt đẹp, tạo nên sức mạnh đề xây dựng và 
bảo vệ quê hương của mình. 

Tuy nhiên, do đặc điểm và thói quen canh 
tác, trình độ dân trí thấp, nên đời sống kinh tế 
của bộ phận không nhỏ đồng bào Khơ Me còn 
gặp nhiều khó khăn. Đây là một bức xúc, một 
nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh cần quan tâm chỉ 
đạo, tập trung giải quyết. 

Ngay sau khi tái lập tinh, Tĩnh ủy đã có Nghị 
quyết số 01 bàn về việc làm chuyển biến kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khơ Me. 
Đồng thời, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều 
chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực của đời 
sống xã hội, tạo điều kiện đê đồng bào Khơ Me 
phát triên kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói 
giảm nghèo với nhiều biện pháp cụ thê như : hỗ 
trợ vốn đề người dân chuộc lại ruộng đất, phát 
động phong trào cho mượn ruộng đất, đưa tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều 
kiện để bà con thâm canh, chuyển đồi cơ cấu 
kinh tế, đa dạng giống cây trồng, vật nuôi... 

Riêng huyện Câu Ngang đã xây dựng được 
6 dự án cho 57 hộ nghèo vay vốn (trong đó có 
29 hộ người Khơ Me) để chuộc lại 24,4 héc-ta 
đất, đã cho 950 hộ mượn đất với diện tích là 606 
héc-ta (trong đó có 460 hộ người Khơ Me)... 
Sau nhiều năm kiên trì phấn đấu, đến nay ở Trà 
Vinh không còn hộ đói. Nhiều hộ người Khơ 
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Me đã vươn lên làm chủ trang trại, thu nhập từ 
50 - 60 triệu đông/năm, cá biệt có hộ thu đạt từ 
80 triệu đến hơn 100 triệu đồng/năm như gia 
đình ông Sơn Ngọc Quang, ông Thạch Thône 
(xa Tân Hiệp, huyện Trà Cú). 

Để giúp cho người nghèo ôn định cuộc sống, 


tính chủ trương vận động các ngành, các cơ 


quan cùng nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ cất nhà 
cho những hộ cực nghèo trong vùng dân tộc 
Khơ Me. Tỉnh đã thí điểm xây dựng gần 
500 căn nhà và đã bàn giao cho các hộ sử dụng. 
Kết quả đó, được bà con Khơ Me rất phấn khởi. 
Việc làm tình nghĩa trên được đông đão nhân 
dân trong tỉnh đông tình. Hiện nay, chủ trương 
này được tỉnh tiếp tục thực hiện. 

Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn 
hóa, tinh thần của đồng bào Khơ Me cũng luôn 
được tinh quan tâm. 

Trước hết là lĩnh vực giáo dục : Toàn tỉnh 
hiện có 2 783 phòng học dành cho đồng bào 
Khơ Me ở vùng sâu, vùng xa, tăng gần 
500 phòng học so với năm học 1992 - 1993, 
Năm học 2001 - 2002, tông số học sinh Khơ Me 
đến trường là 68 457 em, bằng 30% tông số học 
sinh của toàn tỉnh. Nếu như năm 1992, hơn 
9 người Khơ Me mới có l người đi học, thi nay 
cứ 5 người có một người đến trường. Tỉnh hiện 
có 6 trường dân tộc nội trú dành cho con em 
người Khơ Me ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, 
tỉnh còn có 454 lớp với 15 179 học sinh theo 
học ngữ văn Khơ Me. Xã Tân Hiệp (huyện Trà 
Cú), năm học vừa qua có hơn 2 000 học sinh 
trong đó có hơn I 500 học sinh là người Khơ 
Me. Trong 10 năm qua, tỉnh Trà Vinh đã có gần 
800 học sinh người Khơ Me thi đậu vào các 
trường đại học, cao đẳng. 

Trà Vinh hiện có 141 chùa của đồng bào 
Khơ Me với hơn 3 400 sư sãi. Trong kháng 
chiến, nhiều chùa và sư sãi trong chùa đã tích 
cực ủng hộ, tham gia cách mạng. Sau khi thống 
nhất đất nước, quán triệt đường lối của Đảng, 
chính sách của Nhà nước, tỉnh đã có nhiều chủ 
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trương tiếp tục bảo đảm tự do tín ngưỡng của 
nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng 
thời, thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp, vận 
động các chùa, các chức sắc và tín đồ tôn giáo 
tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước. Nhiều chùa đã trở thành 
nơi sinh hoạt văn hóa và dạy song ngữ (tiếng 
Việt và tiếng Khơ Me) cho con em đồng bào 
Khơ Me. Nhiều nhà sư đã tích cực tham gia dạy 
học và hoạt động từ thiện... Tỉnh đã hỗ trợ kinh 
phí để khoan giếng đảm bảo nước sạch, xây 
dựng đường, điện, cấp ti-vi, ra-đi-ô và tài liệu, 
báo chí cho các chùa... Để tạo điều kiện nâng 
cao nhận thức về đường lối, chủ trương của 
Đảng, đáp ứng nguyện vọng của các nhà sư, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Hội sư 
sãi yêu nước của tỉnh mở 2 lớp học lý luận 
chính trị cho 160 nhà sư. Tỉnh còn biên soạn tài 
liệu bằng tiếng Khơ Me, phục vụ cho việc 
nghiên cứu và truyền đạt nghị quyết của Đảng 
trong cân bộ, đồng bào dân tộc. Các tài liệu trên 
được cung cấp xuống các chùa trong tỉnh. 
Nhiều chùa đã có phòng đọc, tạo điều kiện đáp 
ứng yêu cầu tìm hiểu và nâng cao nhận thức của 
nhân dân. 

Để làm tốt công tác vận động quần chúng 
nhân dân, nhất là đồng bào Khơ Me ở vùng sâu, 
vùng xa, tỉnh yêu cầu và tạo điều kiện cho cần 
bộ người Kinh học tiếng Khơ Me, thực hiện 
"bốn cùng" : cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, 
cùng sinh hoạt văn hóa với đồng bào. Vì vậy, 
công tác vận động nhân dân có những chuyển 
biên tích cực, góp phân quan trọng vào việc giữ 
vững ôn định chính trị, tư tưởng, thúc đây lao 
động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa lành 
mạnh ở cơ sở. Chỉ tính riêng phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu 
dân cư, kết hợp với việc thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở đã có bước phát triển và đi vào 
chiều sâu. Toàn tỉnh có 44 911 hộ người Khơ 
Me đăng ký hưởng ứng, thực hiện cuộc vận 
động xây dựng "Gia đình văn hóa", trong đó đã 
có 39 761 hộ đã được công nhận, 378/724 ấp, 
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khóm được công nhận là khóm, ấp văn hóa, 
trong đó có 1 11 ấp hầu hết là đồng bào Khơ Me. 
Riêng xã Tân Hiệp, qua phát động trong 
năm 2002 đã có 318 hộ đăng ký. Tính đến nay 
đã có 284 hộ được bình chọn, công nhận chỉnh 
thức, 34 hộ được công nhận tạm thời nâng số hộ 
đạt tiêu chuẩn được công nhận là 1494/1871 hộ, 
6/9 ấp được công nhận là hộ gia đình văn hóa, 
ấp văn hóa. 

Cùng với việc xây dựng, phát triển kinh tế - 
xã hội, những năm qua, tỉnh đã quan tâm xây 
dựng quy hoạch đào tạo, bố trí cán bộ người 
Khơ Me trong các tổ chức chính trị từ tỉnh đến 
cơ sở. Về tô chức đảng có 301/721 chỉ bộ khóm, 
ấp ; 71/96 đảng bộ xã, phường ; 108/349 tổ chức 
đảng trong cơ quan doanh nghiệp có đảng viên 
người Khơ Me. Công tác phát triển đẳng trong 
đồng bào Khơ Me cũng được đẩy mạnh. Đến 
nay, số đảng viên người Khơ Me chiếm 11,21% 
trong tổng số đảng viên của tỉnh. 

Qua quá trình được đào tạo, bồi đưỡng và 
rèn luyện trong thực tế, nhiều cán bộ, đảng viên 
người Khơ Me đã trướng thành, được nhân dân 
tín nhiệm bầu vào nhiều cương vị lãnh đạo của 
các tổ chức từ tỉnh đến cơ sở. Hiện nay, có 
507 đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp là người 
Khơ Me, chiếm 32,17% tông số đại biểu, trong 
đó cấp ủy tỉnh có 4 đông chí, huyện ủy có 
17 đồng chí, đảng ủy viên cơ sở có 213 đồng 
chí... Thực tiễn cho thấy, dù ở cương vị công tác 
nào, cán bộ, đảng viên người Khơ Me cũng đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được nhân 
dân tín nhiệm. 

Mười năm là một khoảng thời gian chưa dài, 
nhưng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân 
Trà Vinh đã đạt được là rất quan trọng. Nó tạo 
tiền đề cho Trà Vinh tiếp tục phát triển, giành 
được những thành tựu to lớn, toàn diện trong 
thời gian tới, để cùng với cả nước thực hiện 
thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, 
văn minh như Nghị quyết của Đảng đã đề ra. 
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À Tây là một tỉnh 
' thuộc đông báng 
Bắc Bộ, có nhiêu 


thuận lợn, năm bên khu tam 
giác kinh tế Hà Nội - Hải 
Phòng - Hạ Long . - trung 
tâm kinh tế của miền Bắc. 
Mạng lưới giao thông của 
Hà Tây phát triển cả đường 
sắt, đường bộ, đường sông, 
nối liền với các tỉnh khác và rải đều trong tỉnh, 
_ tạo thành một hệ thống liên hoàn thuận tiện cho 
giao lưu giữa các cụm dân cư, các vùng kinh tế 
và các khu du lịch. Hà Tây có nhiều tiêm năng 
về du lịch, với rất nhiều danh thắng nổi tiếng, 
như "Thập bát tú sơn" ở Quốc Oai được gọi là 
vịnh "Hạ Long cạn" ; động Hương Tích lưu dấu 
tu hành của bà Chúa Ba, một động đẹp nhất 
trời Nam ; Suối Hai ; Ao Vua ; Đồng Mô - Ngải 
Sơn ; và quần thể các chùa như : chùa Thây, 
chùa Tây Phương, chùa Trăm Gian, chùa Đậu, 
chùa Tràm... Hàng nghìn năm hay, Hà Tây nổi 
tiếng là "đất trăm nghề". Có thể nói, những điều 
kiện trên rất ' thuận lợi để Hà Tây phát triển kinh 
tế làng nghệ, kinh: tế du lịch, thực hiện chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. 


Những năm qua, thực hiện chủ trương của 
Đảng và Nhà nước về chuyền dịch cơ cầu kinh 
tế, Hà Tây đã có bước phát triển kinh tế khá : 
tăng trưởng kinh tế hằng năm trong giai đoạn 
1996 - 2000 là 7,3%, năm 2002 là 9,8% ; cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực : tỷ 
trọng nông nghiệp giảm từ 48,03% (năm 1995) 
xuống còn 35,9% (năm 2002) ; cũng trong thời 
kỳ này, tỷ trọng công nghiệp xây dựng tăng từ 


25,3% lên 34,59% ; dịch vụ du lịch từ 26,3% 


lên 29,51%. Trong từng ngành kinh tế cũng có 
bước chuyên dịch đáng kê. 

Về nông nghiệp, khu vực kinh tế nông - 
lâm - thủy sản đã chuyển dịch khá mạnh mẽ 
theo hướng sản xuất hàng hóa với cơ cấu đa 
dạng, vừa khai thác lợi thế, tiềm năng của từng 
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vùng sinh thái, tăng nhanh năng suất, chất 
lượng và hiệu quả, vừa nâng cao sức cạnh tranh 
Cao, đáp ú ứng r nhu câu trong nước và xuất khẩu. 
Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dần từ trồng 
cây lương thực sang thâm canh các loại cây 
trồng khác gắn với đa dạng hóa con vật nuôi có 
giá trị kinh tế cao. Nếu năm 1998 ngành trồng 
trọt chiếm tỷ trọng 68,22% thì đến năm 2001 
chỉ còn 63,49% ; với thời gian tương ứng, ngành 
chăn nuôi tăng tỷ trọng từ 29,82% lên 35,29% 
theo hướng "nạc hóa" đàn lợn, Sind hóa 44% 
đàn bò với chất lượng cao. Nhờ vậy, nên giá trị 
sản xuất nông nghiệp năm 2002 tăng 7,4% so 
với năm trước. 

Về công nghiệp, phát huy thế mạnh của 
mình, tính tập trung đầu tư các công trình 
khuyến công, mở rộng các làng nghề ; nhất là 
khôi phục các ngành. nghề truyền thống và phát 
triển thêm nghề mới. Hiện nay, Hà Tây có 
900 làng có nghề, chiếm 56,26% tổng số làng 
của tỉnh, trong đó 106 làng nghề được công 
nhận là làng nghệ. truyền thống. Kinh tế làng 
nghề (như dệt, chế biến gô lâm sản, sản xuất 
giường, tủ, bàn ghế...) phát triển trở thành trụ 
cột cho ngành công nghiệp chế biến, góp phần 
quan trọng vào việc phát triển ngành công 
nghiệp vă chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 
tính Hà Tây. Ngành công nghiệp tiêu dùng 
không ngừng tăng. Nếu năm 1995 ngành sản 


* Ngân hàng Công thương Hà Tây 
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xuất chế biến thực phẩm, đồ uống đạt tỷ trọng 
23,2%, ngành sản xuất trang phục là 2% thì 
năm 2001 các tỷ trọng tương ứng là 34,79% và 
6,54%, góp phân cung ứng cho thị trường tiêu 
dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu. Mặt 
khác, nhờ có chủ trương phát triển kinh tế nhiều 
thành phân, kinh tế ngoài quốc doanh đã có cơ 
hội phát triển và nâng cao tỷ trọng, đóng góp từ 
54, 46% (năm 1228) lên 56,61% (năm 2001) 
trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp. 


Dịch vụ có bước phát triển và chuyền dịch 
khá với nhiều loại hình, mở rộng mạng lưới 
khắp trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
sản xuất kinh doanh và đời sống. Nhìn chung, 
các lĩnh vực của ngành dịch vụ đều phát triển : 
tông mức bán lẻ hàng hóa tăng hàng năm từ 
1,5% đến 12% ; khối lượng vận chuyền hành 
khách và hàng hóatăng đáng kể ; thương 
nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong nội bộ ngành 
. dịch vụ (71% năm 2001) và tăng trưởng nhanh, 
đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho sản xuất - 
kinh doanh và sinh hoạt. Năm 1996 ngành du 
lịch còn chiếm tỷ trọng nhỏ (5%), nhưng nhờ 
biết phát huy lợi thế năm 2000 giá trị ngành này 
tăng gầp 12,3 lần năm 1996 0), 


Cơ cấu kinh tế Hà Tây về cơ bản đã chuyển 
dịch theo hướng tích cực, phù hợp quy luật 
khách quan của nên kinh tế thị trường : giảm 
dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng 
công nghiệp - dịch vụ ; nông nghiệp phát triên 
theo hướng thâm canh, chuyên môn hóa, đa 
dạng hóa Rau trồng và con vật nuôi cho năng 
suất Cao ; công nghiệp tăng. mạnh trong các 
ngành công nghiệp chế biến và sản xuất vật liệu 
xây dựng ; kinh tẾ du lịch khởi sắc ; cơ sở hạ 
tầng được củng cố một bước quan trọng; kinh tế 
làng nghề được chú trọng: phát triển. Song, SỰ 
chuyền dịch CƠ cầu kinh tế ở Hà Tây vân chưa 
ngang tầm với tiềm năng và lợi thế của. tỉnh, 
. chưa hình thành được những ngành kinh tế mũi 
nhọn, các khu công nghiệp vỚI công nghệ cao... 
chưa có sự hướng dẫn đồng bộ của tính và các 
cơ quan chức năng. Để tiếp tục khai thác tốt 
tiềm năng của tỉnh trong quá trình chuyển dịch 
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cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, theo chúng tôi cần thực hiện một 
số giải pháp sau : 

Thứ nhất, xây dựng quy hoạch cụ thể, chỉ 
tiết cho từng ngành, từng vùng 

Xuất phát từ quy hoạch tổng thể, các cơ quan. 
quản lý, các ngành cần cân đối lại các quỹ "đầu 
vào" của sản xuất - kinh doanh để xây dựng quy 
hoạch từng ngành, từng vùng cụ thể, phân chia 
từng thời kỳ hợp lý trong định hướng lâu dài. 
Quy hoạch ngành cũng phải chỉ ra được mức 
tăng trưởng của ngành, tập trung ở vùng nào ?, 
vấn đề "đầu ra" của sản phẩm, vấn đề vốn, kỹ 
thuật công nghệ. Tất cả phải được cân đối một 
cách chính xác, cụ thể và phù hợp với quy 
hoạch tổng thể. Quy hoạch tổng thể chỉ có giá 
trị hiện thực khi các quy hoạch này ăn khớp với 
nhau. Hơn nữa, quy hoạch ngành, vùng sẽ là cơ 
SỞ cho, các cơ quan lãnh đạo, quản lý có sự phối 
hợp để cùng hướng dẫn nên kinh tế đi theo quỹ 
đạo phù hợp nhất, ngắn nhất, đem lại hiệu quả 
cao nhất. Hiện nay, quy hoạch tông thể của tỉnh 
đến năm 2010 có những điểm còn chưa sát với 
thực tế, vì chưa có đầy đủ quy hoạch của các 
ngành, vùng cụ thể hoặc có nhưng không cụ thể, 
tỷ mỷ. Ví dụ như, công nghiệp chế biến nông 
sản thực phẩm đang cần được quan tâm củng cố 
và phát triển để đáp ú Ứng việc chế biến gạo, rau, 
lợn... Trong khi xuất khẩu tăng rất nhiều so với 
năm 2000, thì quy hoạch tông thể lại đề ra mức 
tăng trưởng cho ngành thấp hơn những năm 
1995 - 2000. Như vậy, để xuất khẩu được những 


mặt hàng này cả tại chỗ cho khách du lịch và 


xuất ra nước ngoài, Hà Tây lại phải đem sản 
phâm tươi sống đi các tỉnh khác để chế biến, và 
sau đó, lại quay về phục vụ ở Hà Tây. Hướng 
chuyển dịch này vừa không phù hợp với quy 
luật khách quan của nên kinh tế thị trường, vừa 
mâu thuẫn giữa việc phát triển của các ngành 
kinh tế, không tạo thành một sự phát triển hài 
hòa, hợp lý giữa ngành công nghiệp và nông 


(1) Theo Niên giám thống kê tỉnh Hà Tây 1996 - 2001 
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nghiệp. Hoặc, ví dụ khác là đối với công 
nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Những năm 
tới, để phát triển ngành du lịch thành ngành 
kinh tế chủ yếu, sẽ phải xây dựng nhiều cơ sở 
vật chất (như nhà cửa, khách sạn, nhà hàng) ; : 
hoặc để chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng cho 
các khu công nghiệp cần đến rất nhiều vật liệu 
xây dựng. Hà Tây lại có tiềm năng về mặt này 
bởi ở Xuân Mai có núi đá, Mỹ Đức có núi đá 
vôi với trữ lượng lớn có thê khai thác trong 
nhiều năm. Vật liệu xây dựng của Hà Tây 
không chỉ cung cấp trong tỉnh mà còn có thể 
phục vụ cho thị trường Hà Nội ở kề cận và một 
số tỉnh bạn. Nhưng, quy hoạch tổng thể lại định 
hướng ngành này có mức tăng chỉ bằng 65% 
những năm 1995 - 2000. Như thế, để đầu tư phát 
triên cho ngành du lịch, công nghiệp Hà Tây 
phải lấy vật liệu xây dựng của tỉnh khác trong 
khi Hà Tây lại có sẵn. 

Thứ hai, mở rộng và phát triển thị trường, 
thúc đây việc tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của 
tỉnh 

Để đấy nhanh quá trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế Hà Tây, cần có các nhân tố kích 
thích. Một trong những nhân tố quan trọng đó 
là thị trường. Để mở rộng và phát triển thị 
trường cần : 

- Nâng cao khả năng dự báo thị trường. 
Muốn công tác dự báo chính xác, phải có thông 
tin chính xác và cung cấp đến từng hộ gia đình, 
cá nhân để người nông dân bố trí đầu tư thích 
hợp các loại cây, con, ngành nghề. Ngành công 
nghiệp và du lịch dịch vụ của tinh phải mở các 
trung tâm. để tuyên truyền, quảng bá sản phẩm 
ra toàn quốc và nước ngoài ; mở và tham gia các 
hội chợ trong và ngoài tỉnh để quảng cáo sản 
phẩm. làng nghề và du lịch. Qua đó, tìm hiểu 
nhu câu của thị trường và có những dự báo thị 
trường chính xác nhằm tìm được thị trường 
trước khi sản xuất chứ không phải sản xuất 
xong mới tìm thị trường tiêu thụ. 

- Tăng cường sức mua của nông dân. Hà Tây 
có tới 80% dân số ở nông thôn với sức mua 
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thấp. Sức mua của thị trường phụ thuộc vào thu 
nhập, giá cả hàng hóa và điều kiện phục vụ. 
Muốn tăng sức mua thị trường nông thôn, phải 
giảm thuế và các khoản đóng góp cho nông dân, 
tạo ra những sản phẩm phù hợp, có chất lượng, 
được người tiêu dùng ưa chuộng, ngày càng có 
nhiều sản phẩm qua công nghiệp chế biến, giá 
cả nông sản phẩm hợp lý với nhiều đối tượng 
tiêu dùng ; nâng cao thu nhập của người nông 
dân thông qua việc kết hợp với phát triển kinh 
tế làng nghề để sử dụng triệt để thời gian nông 
nhàn ; phát triển hệ thống phân phối sản phâm 
và ma-ket-ting đảm bảo đưa hàng hóa đến thị 
trường kịp thời với chi phí hợp lý. 

- Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động 
tiêu thụ nông sản hàng hóa. Đề sản phẩm của 
người nông dân sản xuất ra tiêu thụ hết với giá 
ổn định có lợi cho nông dân, cần sớm hình 
thành hệ thống tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Các 
ngành của địa phương có trách nhiệm tìm kiếm 
thị trường, nhất là thị trường xuất nhập khẩu ổn 
định, vững chắc và tổ chức tiêu thụ nông sản 
cho nông dân. Cần đổi mới tổ chức và phương 
thức hoạt động của thương nghiệp nhà nước. Tổ 
chức và khuyến khích các cửa hàng kinh doanh 
tông hợp và chuyên doanh ở các cụm dân cư, thị 
tứ, chợ, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông sản 
của tỉnh. Đồng thời, khuyến khích các thành 
phần kinh tế nhằm sớm xây dựng trung tâm 
thương mại tỉnh, tạo ra nơi trao đổi, buôn bán 
hàng hóa sôi động, thu hút khách hàng trong và 
ngoài tỉnh, cũng như khách hàng nước ngoài. 

- Hoàn thiện các chính sách thương mại trên 
địa bàn nông thôn. Trước mắt, đổi mới chính 
sách hỗ trợ hàng nông sản, các phương pháp hỗ 
trợ gián tiếp (hỗ trợ vốn, thuế, lãi suất, giá, ØIÚp 
tìm kiếm thị trường) nhất là chính sách thu mua 
nông sản phải hợp lý, mềm dẻo, giúp đỡ được 
nông dân, tránh sự ép giá. Kích thích tăng cầu 
của nông dân thông qua phương thức mua hàng 
trả góp, trả chậm, đôi hàng. Có chính sách đào 
tạo cân bộ, nhân viên làm công tác thương mại 
ở nông thôn. 
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Thứ ba, hoàn thiện hệ thống chính sách thúc 
đây quá trình chuyên dịch cơ cấu kinh tế như 
chính sách đâu tư, khoa học - công nghệ, đất đai... 

Về chính sách đầu tư, Hà Tây là tỉnh có tích 
lũy nội bộ trong nền kinh tế thấp, ngân sách 
luôn bội chi. Để thực hiện chuyên dịch cơ cầu 
kinh tế, vốn là điều kiện tiên quyết nhưng niều 
chỉ dựa vào khả năng của tỉnh sẽ không đủ vốn 
để đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, tỉnh cần thu hút 
vốn bằng những chính sách khuyến khích đầu tư 
đúng đắn về môi trường đầu tư, thuế, an toàn 
vốn đầu tư... để hút vốn thông qua các kênh như 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đầu tư qua liên 
doanh giữa trong nước và nước ngoài, đầu tư 
của các doanh nghiệp trong tỉnh, đầu tư gián 
tiếp thông qua con đường tín dụng của các ngân 
hàng thương mại trong tỉnh. 

Về chính sách khoa học - công nghệ, Hà Tây 
cần thu hút các thành tựu khoa học - công nghệ 
tiên tiến bằng cách có chính sách khuyến khích 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ phù hợp với 
sản xuất của tỉnh và trích lập các nguồn để sử 
dụng vào việc nghiên cứu áp dụng những kết 
quả khoa học đem lại hiệu quả cao. 

Về chính sách đất đai, Hà Tây đã có những 
văn bản hướng dẫn về sử dụng đất đai nhưng 
đến nay vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại như cập 
giấy phép sử dụng đất ở, đất canh tác... còn quá 
chậm, xử lý đền bù giải phóng mặt bằng còn 
lúng túng, làm chậm tiến trình hình thành các 
khu công nghiệp, khu công nghệ cao, làng 
nghề, du lịch. Để đất đai phát huy hiệu quả cho 
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỉnh cần 
căn cứ vào ngành nghề, vùng có điều kiện tự 
nhiên - kinh tế - xã hội, XÁC lập quy mô tập 
trung glao đất phát triên làng nghề, du 
lịch. Đông thời có các chính sách động viên, 
khuyến khích và tạo điều kiện cho các khu công 
nghiệp, làng nghề, cụm du lịch phát triên. 

Thứ tư, có những giải pháp đúng đắn vê 
nguôn nhân lực 

Nguồn nhân lực là một trong ba nhân tổ 


quan trọng nhât của "đâu vào” sản xuât, là chủ 
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thê tác động vào khách thể làm cho nền kinh tế 
thay đối. Vì thế, đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
của tinh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, điều cần thiết là phải nâng cao trình độ và 
phẩm chất đạo đức của nguồn nhân lực, nhất là 
của những người làm công tác quản lý. Đề làm 
được điều này phải xây dựng được tiêu chuẩn 
con người cho từng công việc. Cán bộ quản lý 
điều hành phải là người nắm vững mọi chủ 
trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong 
từng thời kỳ phát triển kinh tế, nắm chắc định 
hướng phát triển của từng ngành ; có trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tổng hợp, phân 
tích tình hình, kinh nghiệm thực tế, thích ứng 
với công nghệ hiện đại ; có kiến thức cơ bản về 
pháp luật, khoa học tâm lý, thông tin, ngoại 
ngữ ; có phẩm chất đạo đức, uy tín để tập hợp 
được mọi người phát huy sức mạnh của tập thê. 
Ngoài ra, nên đặt ra những yêu cầu cụ thể về 
trình độ của những người đứng đầu các doanh 
nghiệp, vì họ có vai trò trực tiếp trong phát triển 
kinh tế. Khi đã có những tiêu chí, cần thường 
xuyên tổ chức đào tạo và đào tạo lại cán bộ trên 
cơ sở nắm bắt thực trạng trình độ cán bộ, so 
sánh với yêu cầu thực tiễn. Nên phân loại cán 
bộ để có những hướng đào tạo và sử dụng cho 
phù hợp. Đối với cán bộ trẻ có năng lực, nên 
cho đi học tập trung tại các trường, trung tâm để 
đào tạo cơ bản như đại học, trên đại học. Đối 
VỚI cán bộ cao tuôi, nên đào tạo theo các lớp 
ngắn ngày bằng nhiêu hình thức. Đồng thời với 
những việc làm trên, tiếp tục mở rộng và nâng 


. Cao chất lượng các trung tâm xúc tiến việc làm 


để giải quyết đội ngũ lao động đôi dư ở nông 
thôn và làm cho họ đóng góp sức mình vào phát 
triển kinh tế của quê nhà. 

Hà Tây là tỉnh có nhiều lợi thế và tiềm năng 
để phát triển và thực hiện chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Song, việc chuyên dịch cơ cấu kinh tế của 
tỉnh Hà Tây nhanh hay chậm lại phụ thuộc rất 
cơ bản vào sự định hướng và chỉ đạo của tỉnh 
thông qua quy hoạch, kế hoạch và hệ thống các 
chính sách cụ thể, đồng bộ. 
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HỮNG ngày lễ hội ở Việt Nam trải 
l\ trong năm, nhưng thường tập 
trung nhiều vào mùa xuân. Trong tiết 

xuân ấm áp, nơi nơi theo lịch "vào đám". Lễ hội 
làng quê dịp xuân sang, hình thành những giá 
trị có kết nhân tâm, giáo dục truyền thống, đạo 
đức lối sống, thuần phong mĩ tục, sáng tạo ra 
những hình thức văn hóa. 

Lễ Tế giao - cày ruộng tịch điền và thờ 
cúng tổ tiên 

TẾ giao - cày ruộng 
tịch điền là một trong 
những nghỉ lễ của Nho 
giáo. Lễ Tế giao xuất 
hiện ở nước ta từ thời Lý. 
Sử cũ cho biết, đàn Nam 
Giao được vua Lý cho 
xây dựng ở phía Nam 
kinh thành Thăng Long 
vào năm 1153. Nhà 
Trần, nhà Lê tiếp tục tu 
bổ đàn Nam Giao để tế 
lễ. Lễ Tế giao (Tế Trời) 
được tổ chức vào mùa 
xuân và được xem như 
một trong những bổn 
phận cũng như quyên tối - 
ưu của phẩm giá nhà vua. 

Thừa sai Đắc Lộ (De Rhodes) đến Thăng 
Long từ năm 1627 đến năm 1630 có ghi chép 
về Tế giao của nhà Lê. Trong từ điển của ông, 
người ta thấy có cụm từ Vua ra giao và được 
ông giải thích : một thứ nghi lễ mà vua Đông 
kinh thường gọi là Vbua, đầu năm xuất hành rất 
long trọng ra giữa đồng để thờ trời, rồi sau đó 
tra tay cày ruộng. Đắc Lộ mô tả lễ Tế Giao ở 
Thăng Long là : vua đi qua thành phố ra ngoài 
đồng Tuộng mênh mông. Vua xuống ngai, đầu 
tiền tế Trời nghiêm trang, rồi đến cầm cày trang 
trí rất nghệ thuật và sang trọng bắt đầu cày vài 
luống đất 0), 

Việc cày ruộng tịch điền thực ra đã có 
từ thời Tiền Lê. Sử ghi : Đinh Hợi, năm thứ 8 
(987)... Mùa xuân, vua bắt đầu cày ruộng 
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tịch điền ở núi Đọi (Thanh Liêm - Hà Nam bây 
giờ) được một chĩnh nhỏ vàng, lại cày ở núi 
Bàn - hải, được một chĩnh nhỏ bạc, vì thế đặt 
tên là ruộng Kim ngân (2). 

Thời Lý, việc cày ruộng tịch điền được tiếp 
tục duy trì, người thực hiện nghi lễ này không 
ai khác chính là nhà vua. Sử ghi : "tháng 4, 
ngày mông 1 (1032), vua ngự đến Tín - hương 
ở Đỗ - động giang cày ruộng tịch điền ; nông 
dân dâng một cây lúa 
chiêm có 9 bông thóc. 
Xuống chiếu đổi ruộng 
ấy làm ruộng Ứng - 
thiên” 6). Cũng bắt đầu từ 
thời Lý, dần dần nghi lễ 
cày ruộng tịch điền được 
gắn với nghi lễ Tế Giao. 
Nghỉ lễ Tế giao từ đây có 
ba nội dung : Tế Trời - 
Khai Đất (cày ruộng) và 
Chúc Tết đầu năm. 

Ở một đất nước nông 
nghiệp, gắn Tế Trời với 
Khai Đất là việc làm vừa 
mang ý nghĩa linh thiêng, 
vừa mang ý nghĩa trần 
thế. Đó là việc coi trọng 
nông nghiệp, khuyến 
khích thần dân trăm họ chăm lo sản xuất. Nghỉ 
lễ được tiến hành vào mùa xuân, mùa của phồn 
thực, khai hoa, ý nghĩa càng tăng lên gấp bội. 

Thờ cúng Tô tiên (tế Tổ) là một tín ngưỡng 
được hình thành rất sớm ở người Việt cổ. Sau 
này, Nho giáo vào Việt Nam góp phần hoàn 
thiện, điển chế, biến nó thành đạo - Đạo thờ 
Tô tiên hay Đạo Hiếu. Thờ cúng Tổ tiên được 
thực hiện qua việc cúng giỗ người qua đời, 


* TS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 
Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. 

(1) Những người bạn cố đô Huế, Nxb Thuận Hóa, Huế, 
997, t1, tr 93-94 

(2) Đại: Việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1967, tl, tr 171 

(3) Sđd, t1, tr 209 
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dịp ngày Rằm, mồng Một hàng tháng âm lịch. 
Song, thờ cúng Tổ tiên còn được gắn với Tết 
đầu xuân - năm mới. 

Đón tết mừng xuân với người Việt về tâm 
linh, trước hết, là Thờ cúng Tổ tiên. Trưa hoặc 
chiều ngày ba mươi tháng chạp, mỗi gia đình 
đều tổ chức lễ cúng tất niên. Bàn thờ Tổ tiên là 
trung tâm thu hút tâm linh mỗi thành viên trong 
gia đình. Chủ gia đình quần áo tề chỉnh, đọc lời 
khấn ông bà Tổ tiên về vui hưởng. Chủ gia đình 
cũng nhân dịp báo cáo với ông bà Tổ tiên 
những gì gia đình đạt được trong năm : xây, sửa 
ngôi nhà ; con cháu học hành tiến tới ; thêm 
con, thêm châu trong gia đình. Trong bữa cơm 
tất niên, các thành viên trong gia đình thường 
"ăn cơm mới, nói chuyện cũ", ôn lại thuở hàn 
vi, nhắc lại đức hạnh, công lao của ông bà Tổ 
tiên, ngầm nhắc nhở con cháu sống sao cho 
xứng đáng. : ' 

Đón xuân mới là dịp mỗi người thực hiện 
nghĩa vụ với gia đình theo nếp : Mông một thì 
ở nhà cha ; mông hai nhà mẹ ; mông ba nhà 
thây. Nhà cha là bên nội, nhà mẹ là bên ngoại, 
nhà thày là thày dạy (dạy chữ, dạy nghề, kể cả 
thày thuốc). Đêm giao thừa, thường thì mỗi gia 
đình đều có người đại diện đến nhà thờ họ tộc 
tham dự lễ tế họ tộc. Vào dịp tiết Thanh minh 
của mùa xuân, có tục đi tảo mộ. Người Việt còn 
thờ cúng Tổ họ tộc, Tổ nghè và Tổ làng. Việc 
tưởng niệm Tổ nghề, Tổ làng thường diễn ra 
dịp mùa xuân càng làm cho tôn giáo, tín 
ngưỡng gắn bó với mùa xuân dân tộc. 

Từ quan niệm thờ Tổ tiên (theo họ tộc - 
dòng máu) cư dân Việt trong quá trình dựng 
nước, giữ nước, nhằm thắt chặt thêm mối đoàn 
kết cộng đồng đã mở rộng khái niệm Tổ tiên 
lên thành Tổ Nước. Quan niệm được đưa ra là 
tất cả con em dân tộc Việt do một tổ sinh ra đó 
là Hùng Vương. Và, giỗ Tổ Hùng Vương cũng 
diễn ra vào mùa xuân: - 

"Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba" 

Trong linh khí của mùa xuân hàng triệu con 
em dân Việt từ trăm miền nô nức trảy về mảnh 
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đất thiêng - núi Hy Cương - Lâm Thao - Phú 
Thọ, nơi cội nguồn để dự Quốc giỗ. 
Lễ hội mùa xuân của các tôn giáo, tín 
ngưỡng 

Lễ hội tôn giáo trải thời gian, trở thành lễ 
hội làng và được tổ chức vào mùa xuân. Làng 
Việt là đơn vị hạt nhân của quốc gia theo chiều 
làng - nước. Làng Việt có lịch sử ra đời và tồn 
tại từ lâu. Mỗi làng như một lãnh thô riêng với 
hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù. Các 
hoạt động trên của làng xã truyền thống Việt 
Nam ít nhiều chịu sự tác động của các tôn giáo 
truyền thống như Phật, Lão, Nho, tín ngưỡng 
Thành hoàng, đạo Mẫu, sau này là Công giáo, 
nửa đầu Thế kỷ XX còn là Cao Đài, Hòa Hảo. 

Có thể nói, hầu hết cư dân Việt hoặc theo 
Phật giáo hoặc chịu ảnh hưởng của Phật giáo. 
Mỗi làng Việt xưa thường có một ngôi chùa với 
quan niệm "đất vua, chùa làng". Vì vậy, Phật 
giáo chứa đựng một "hàm lượng” lớn trong tâm 
linh cư dân Việt. Đó là nguyên nhân dẫn đến 
việc đồng nhất hội chùa với hội làng, dù trong 
làng có người là tín đồ của Không giáo, Đạo 
giáo, Công giáo hoặc không phải là tín đồ của 
tôn giáo nào. 

Phần nhiều làng Việt cổ truyền, ngoài đình, 
chùa còn có đèn, miếu, phủ... có thể thờ mẫu, 
thờ các nhân vật lịch sử được thần linh hóa. Vì 
thế, việc cúng tế, tưởng niệm các nhân vật lịch 
sử được thần linh hóa đều trở thành lễ hội của 
làng. Sở đĩ như thế là bởi tính khoan dung tôn 
giáo, bởi quan niệm tam giáo đồng nguyên 
được hình thành lâu đời trong tâm linh cư dân 
Việt, 

Thế kỷ XVI, Công giáo cắm rễ ở Việt Nam . 
và dần dần hình thành Làng Công giáo. Làng 
Công giáo là loại hình làng Việt vừa mang 
những đặc điểm chung của làng Việt truyền 
thống, lại vừa chứa đựng những đặc trưng riêng 
do đạo Công giáo qui định. Một số ngày lễ 
được tổ chức ở xứ họ đạo, Làng Công giáo có 
các lễ hội như lễ thánh quan thày, lễ thánh tử 
đạo, tuần chầu lượt... 

Ở Nam Bộ, khi đạo Cao Đài và đạo Hòa 
Hảo xuất hiện, thì loại hình Làng Cao Đài và 
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Làng Hòa Hảo ra đời. Một số lễ hội của hai tôn 
giáo trên dân dân trở thành lê hội của làng. 


Lễ hội tôn giáo - lễ hội làng thường được tổ 


chức vào mùa xuân và mùa thu (xuân - thu nhị 
kỳ), nhưng lề hội mùa xuân giữ vai trò chủ đạo. 
Các làng Việt truyền thông đêu có lê hội mùa 
xuân. Trong dân gian còn lưu truyền nhiêu câu 
ca về lề hội mùa xuân : 

"Tháng Giêng giỗ Thánh Sóc Sơn 

Tháng Ba giỗ Tổ Hùng Vương nhớ về..." 

"Có về xem hội Hạ Lôi 

Tháng Giêng mông sáu cho tôi đi cùng..." 

"Hội làng Phú Mỹ, Kiều Mai 

Tháng Giêng em đến, tháng Hai chị về". 

V.v,. 


Sáng tạo ra những hình thức sinh hoạt văn 
hóa tinh thần là một trong những giá trị đặc sắc 
của lễ hội mùa xuân. Được tổ chức vào mùa 
xuân, các hình thức diễn xướng, các trò chơi 
trong hội làng đã làm cho mùa xuân - Đất Việt 
từ Bắc đến Nam rộn ràng, trẻ trung với một sức 
sống mới, khởi đầu cho một năm với những 
khát vọng, chờ mong. Các lễ hội ngoài nghi 
thức /ễ là phần hội với các hình thức hát, hò, 
trò, tích. Hình thức diễn xướng trong lễ hội làng 
rất đa dạng, phong phú, bao gồm: 


Rước : như rước sinh thực khí, rước lúa thần, 
rước rồng lửa. 

Thi : thôi xôi, nấu cơm, làm cỗ chay, làm 
bánh, nấu rượu, cỗ cá... đó là những hình thức 
nấu nướng từ những sản phẩm nông nghiệp. Thi 
nấu cơm bao gôm nhiều công đoạn : kéo lửa, 
múc nước, vo gạo, đun bằng bã mía. Có thể là 
_ giã gạo, dần, sàng hoặc vừa đi vừa nấu. Những 
trò thi trên nhăm rèn luyện sự khéo léo, nhanh 
nhẹn. 

Thi các trò như : bắt vịt, đấu vật, đánh gậy, 
múa roi, thi chạy, đánh cờ, chèo thuyền, múa 
kiếm, đi quyền, cướp cầu, đá cầu, cờ người, kéo 
co, hất phết, thi thả diều sáo... thể hiện sức 
khỏe, tài trí của dân làng. Thi chọi gà, chọi trâu, 
thả chim không chỉ nhằm khuyến khích cư dân 
chăn nuôi mà còn huấn luyện gia súc, gia cầm. 
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Thi dệt vải (hoặc vừa dệt vải vừa hát), thi làm 
nón, thi đúc đông là những hình thức thi trong 
lễ hội làng nghề, nhằm khuyến khích cư dân 
nâng cao tay nghề, rèn luyện sự tỉnh xảo. 

Trong lễ hội làng có nhiều hình thức múa, 
hát như : múa trống, múa trắc, múa sênh tiền, 
múa mặt nạ đầu chim, đầu gà, múa lân, múa bài 
bông, múa đèn, múa tứ linh, múa đầu rối, múa 
hát chèo cạn, múa giáo cờ, giáo quạt, múa 
kiếm, múa gậy, múa chà cạn, chà sâu ; hát trải 
thờ, hát quan họ, hát â đào, hát trống quân, hát 
châu văn, hát ca trù, hát chèo cạn, hát ca công, 
hát xoan, hát bội. 

Ngoài ra, trong lễ hội còn có những trò chơi 
như : chơi đu, kéo chữ hoặc các hình thức diễn 
xướng mô tả những việc làm đương thời của 
thần. Các hình thức diễn xướng trong lễ hội 
làng là sản phẩm văn hóa cộng đồng, quần 
chúng sáng tạo, chỉnh lý, nâng cao hoàn thiện 
theo thời gian. Lễ hội làng, vì vậy, góp phần 
quan trọng tạo nên văn hóa làng, văn hóa liên 
làng (vùng) văn hóa siêu làng (quốc gia) ; góp 
phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Các 
hình thức diễn xướng trong lễ hội làng đã và 
đang là "tài liệu gốc" cho những sáng tạo văn 
hóa - nghệ thuật mới. 

Trong xã hội phong kiến, thân phận người 
nông dân thật thấp kém. Họ chỉ biết quanh năm 
làm lụng, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, 
đầu tắt, mặt tối. Lễ hội mùa xuân diễn ra, khi 
công việc nông tang đã tạm ồn, là dịp họ nghỉ 
ngơi, vui chơi và cũng là dịp để thăng hoa. 
Những con người làng quê ấy chỉ đến hội làng 
mới có môi trường, mới có điều kiện đê thể 
hiện mình. Trong lễ hội : Trai đua mạnh, gái 
đua mêm, cã nhân mỗi con người mới được bộc 
lộ, được khẳng định trước cộng đồng. 

Lễ hội tạo điều kiện cho con người hưởng 
thụ văn hóa tinh thần do chính họ, người thân 
hay chòm xóm sáng tạo, thể hiện. Ở trò, tục này 
họ là người diễn xướng nhưng ở trò, tục kia họ 
là khán giả. Mùa hội xuân năm nay họ là "nghệ 
sĩ"diễn xướng nhưng mùa hội xuân năm sau có 
thê một người trẻ hơn, khéo léo hơn thay họ. 
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Vậy là, giữa "nghệ sĩ" và khán giả không có sự 
phân biệt. 

LỄ hội tạo sự hài hòa giữa người với người. 
Nam thanh, nữ tú đến lễ hội tham dự hát giao 
duyên, tự do luyến ái. Phải chăng hò, hát giao 
duyên đã là nguyên nhân ra đời những bài ca 
dao về tình yêu đôi lứa. Nhưng hơn tất cả, vượt 
lên trên những cấm đoán ngặt nghèo của quan 
niệm Nho giáo, qua hội làng mùa xuân nhiều 
đôi nam - nữ có dịp tìm hiểu, tỏ bày để rồi nên 
vợ, nên chông. LỄ hội không chỉ cầu phổn thực 
mùa màng mà còn cầu phôn thực con người, 
bởi con người là chủ trời đất. Hội làng vì vậy 
mang tính nhân bản đích thực. 


LỄ hội mùa xuân tạo sự hòa hợp giữa con 
người với môi trường thiên nhiên. Đến với lễ 
hội là đến với không gian thiêng. Ở đó, ngoài 
cơ sở thờ tự với những pho tượng, đồ thờ, nghỉ 
tượng là cỏ cây hoa lá. Trong không gian lễ hội, 
con người được dịp thả hồn với cỏ cây hoa lá, 
với mùa xuân xum xuê lá non, lộc biếc, lấy lại 
sự cân bằng, sự thanh thản, tạm quên đi những 
mệt nhọc, lam lũ ngày thường. ` 

* 
* * 

Từ khi có Đảng, nhất là từ khi công cuộc đổi 
mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh 
đạo, lễ hội không ngừng được khôi phục. 
Những giá trị tốt đẹp của lễ hội được khơi dậy, 
một mảng hồn dân tộc bừng lên sức sống mới. 
Song, lễ hội cũng đã và đang bộc lộ những mặt 
trái cần chỉ ra và phê phán. 

Lễ hội trực tiếp hay gián tiếp nảy sinh những 
hủ tục, đó là nạn buôn thần, bán thánh, đông 
bóng, bói toán. Một số lễ hội kéo dài ngày gây 
lãng phí sức người, sức của. Nhiều trò chơi hiện 
đại được đưa vào lễ hội lấn át trò chơi truyền 
thống. Không ít người quan niệm lễ hội là dịp 
kinh doanh, thu lời nên tìm mọi cách "chặt đẹp” 
túi tiền của "thiện nam, tín nữ". Đã thấy những 
tệ nạn cờ bạc, tiêm chích, và cả "gái bán hoa” 
đến hành nghề ở một số lễ hội. Lễ hội mùa xuân 
nhiều nơi làm hủy hoại môi trường sinh thái. 
Lễ ra cây cỏ mùa xuân phải được nâng niu bảo 
vệ, nhưng người ta mặc sức dẫm đạp, tàn phá. 
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Củng cố, duy trì phát triển lễ hội mùa xuân 
trong thời đại mới hiện đang còn nhiều vấn đề 
đặt ra. Mục đích mà lễ hội hướng tới là phải 
luôn trong sáng, lành mạnh, duy trì được bản 
sắc văn hóa dân tộc góp phần vào sự phát triển 
xã hội. 

Trong Quy chế tổ chức lễ hội, tại Điều 2 xác 
định nội dung của lễ hội như sau : 

l- Tưởng nhớ công đức các anh hùng dân 
tộc, danh nhân văn hóa, các liệt sĩ, các bậc tiền 
bối đã có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 
tỉnh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

3- Đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng, 
tham quan các di tích lịch sử văn hóa, danh lam 
thắng cảnh, công trình kiến trúc nghệ thuật, 
cảnh quan thiên nhiên và các nhu cầu chính 
đáng khác của nhân dân (4). 

Củng cố, duy trì lễ hội cũng chính là góp 
phần xây dựng môi trường văn hóa mà Nghị 
quyết 5 của Trung ương khóa VII chỉ rõ : "Tạo 
ra ở các đơn vị cơ sở (gia đình, làng, bản, xã, 
phường, khu tập thể, cơ quan, xí nghiệp nông 
trường, lâm trường, trường học, đơn vị bộ 
đội...), các vùng dân cư (đô thị, nông thôn, 
miền núi...) đời sống văn hóa lành mạnh, đáp 
ứng nhu cầu văn hóa đa dạng và không ngừng 
tăng lên của các tầng lớp nhân dân" 6). 

Lễ hội mùa xuân với sức sống mãnh liệt, với 
sự lôi cuốn lạ kỳ, với những giá trị văn hóa đặc 
sắc của nó, chắc chắn, sẽ trường tồn cùng tâm 
thức người Việt. Gạt bỏ những hạn chế, những 
tiêu cực của lễ hội, tôn vinh và phát huy những 
giá trị văn hóa nhân bản đích thực của nó là một 
việc làm thiết thực góp phần tạo lập hành trang 
văn hóa dân tộc để chúng ta chủ động hội nhập 
thế giới đầu thế kỷ XXIL 


(4) Bộ Văn hóa - Thông tin : Quyết định của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa - Thông tỉn về việc ban hành Quy chế Tổ chức 
lễ hội 

(Š) Văn kiện Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
I998, tr 59-60 
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: ị Sinh họat tư tưỡng 


Ðx 1o Á¿ Làz 
tù 1LÁv Äưn myÊ 


HÚNG tôi, năm 
"chàng" cựu binh 
cùng một quân 


đoàn, có cái lệ là cứ đến 
ngày Táo quân về trời 23 
tháng Chạp, thì cả bọn lại 
tập trung về nhà thủ trưởng 
cũ, để làm vài chén cay nhớ 
về những ngày tháng hào 
hùng mà cũng đầy cơ cực 
thời chiến tranh. 


Năm nay cũng vậy. 
Chúng tôi tụ về trong căn 
nhà khang trang của anh 
Kiên - trung đoàn trưởng - 
anh cả của toàn nhóm. Sau 
những chuyện vui buồn quá 
khứ và nhớ về những người 
bạn đã khuất, câu chuyện 
chuyển sang chủ đề hiện tại 
và tương lai. Hoàng, anh 
chàng hay chuyện nhất hội, 
giám đốc một công ty kinh 
doanh, khơi ngòi câu 
chuyện bằng một giọng rất 
trầm tư : 

- Mới ngày nào tụi minh 
ra quân, nhí nha nhí nhố kéo 
nhau về thăm, rồi dự đám 
cưới của anh Kiên và chị 
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Hằng, vậy mà bây giờ tóc đã 
điểm bạc cả rồi. Hình như đã 
có một sức ỳ nào đó bắt đầu 
cản trở mình trong công 
việc. Những cái mà mới 
cách đây mấy năm thôi, 
mình xử lý cái rụp, ngon ơ, 
thì bây giờ cứ thận trọng, 
nâng lên, hạ xuống, không 
quyết được ngay. Tại sao 
vậy, có phải tại thăng Hoàng 
trong con người minh đã già 
rồi không 9. 

Hoàng kết thúc tâm sự 
của mình bằng một câu hỏi 
cùng cái nhún vai quen 
thuộc, rồi ngồi im như chờ 
cho câu hỏi của mình thấm 
vào mọi người. 


Hoàng và chúng tôi đã 


già rồi ư ?. Ngoài anh Kiên 
đã hơn 60 tuôi, còn cả bọn 
tôi, bọn "chíp hôi” ngày mới 
nhập ngũ, bây BÌỜ đều ở tuổi 
xấp xỉ 50 - tuổi tri thiên 
mệnh, dù không còn trẻ, 
song chưa thể gọi là già. Tôi 
đang băn khoăn với cái sự 
"già, chưa già", thì Tiến 
hắng giọng : 


Tựt chỉ Cộng eửn 


- Hoàng này ! Cậu đừng 
buồn làm gì, chúng mình đã 
từng xông pha trận mạc, 
đánh giặc chẳng thua gì các 
bậc tiền bối, hòa bình về, lao 
vào công cuộc đổi mới, làm 
ăn cũng khá đấy chứ. Cậu 
cũng thế, bọn mình cũng 
vậy. Bây giờ, nhân ngày 
xuân, uống một chút chúc 
mừng sức khỏe và may mắn 
đi ! 

Tiếng cụng ly phá vỡ nối 
buôn mà _Hoàng vừa nhẹn 
nhúm. Mỗi người một câu, 
chuyện lại rộ lên, dường như 
tình bạn và không khí nồng 
ấm của ngày xuân làm vợi đi 
những vắt vả, toan tính, ưu 
tư đời thường. Là người cả 
nghĩ, tôi vẫn ngôi uống với 
bạn bè, nhưng không tài nào 
rứt nối câu hỏi của Hoàng ra 
khỏi đầu. 

Ngoài xa, tiếng gà gây 
trưa le te. Bên kia hàng rào 
dâm bụt, tiếng mấy chị, mẫy 
bà ra dáng đi Hà Nội sắm 
Tết, giục nhau Í ớ, họ sợ lỡ 
chuyến xe về Thành. 

Anh Kiên, nhẹ nhàng đặt 
chén rượu xuống bàn, rồi 
khẽ khàng : 

- Chú Hoàng có nói 
chuyện giả và sức ÿ trong 
con người, lại vừa nghe mây 
bà giục nhau, sợ nhỡ xe, 
anh chợt thoáng suy tướng 
thế này. Anh về hưu đã ba 
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năm nay. Tất cả những 
chiến tích ngoài mặt trận và 
công lao xây dựng quê 
hương khi anh còn là giám 
đốc nhà máy xi-măng của 
tỉnh, đã lui lại phía sau cả 
rồi. Đó là những cái gì rất 
đẹp của thế kỷ XX. Dù đẹp, 
dù là hào quang đi chăng 
nữa thì nó cũng là của thế 
kỷ cũ, đã dùi vào dĩ vãng. 
Bây BiỜ về hưu, nhẽ ra anh 
có thể an nhàn chơi cây, 
nuôi chím, ngôi nhâm nhi 
chút vinh quang của thời trai 
trẻ và... đuôi gà cho vợ. 
Nhưng, anh lại nghĩ khác. 

Anh Kiên dừng đoạn tự 
SỰ, nhắp chén rượu, rồi tiếp 
tục bằng một cái khoát tay 
về phía khu vườn trại của 
minh. 

- Các chú xem đấy, mấy 
trăm gốc vải thiểu, ao cá và 
bể nuôi ba ba, suốt mấy năm 
nay anh cố công gầy dựng. 
Ngay từ khi còn đi làm, anh 
đã vạch kế hoạch xây dựng 
trang trại và bắt tay thực 
hiện, kế hoạch hậu chiến 
mà. Anh muốn mình phải có 


ích cho xã hội ngay cả khi ' 


đã về hưu, hay chí ít thì cũng 
có ích cho gia đình minh, 
cho người thân của mình, 
và anh cũng giống như mẫy 
bà hàng xóm, không muốn 
để mình bị nhỡ chuyến xe, 
mà đây lại là chuyến xe vào 
thế kỷ mới. 

Theo anh suy ngẫm thì 
CẢI SỰ già của con người 
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không hoàn toàn phụ thuộc 
vào tuổi tác. Có chẳng ít 
người cao tuổi, mà vẫn rất 
trẻ trung, tính tình thoáng 
đạt, hăng hái và có ý chí 
trong công việc, nhưng cũng 
lắm anh chàng ít tuổi mà đã 
như ông cụ non, toan tính 
thái quá cho bản thân, thích 
quyền hành, nhưng lại sợ 
trách nhiệm, trông lúc nào 
cũng lọ mọ. 

Chú Hoàng buôn vì cho 
răng mình đã già. Anh nghĩ, 
có lẽ vì chú quá căng thẳng 
trong công việc nên ngờ vậy 
thôi. Bây giờ kinh doanh 
khác nhiều so với trước đây, 
hệ thống pháp lý ngày càng 
chuẩn hơn, do đó chú phải 
thận trọng hơn, chuẩn mực 
hơn. Việc chú nâng lên hạ 
xuống rồi mới dám quyết, 
âu cũng là nhẽ thường tỉnh. 
Cái chính là trong chú, 
ngọn lửa của tuổi thanh 
xuân có còn rực cháy, chú 
có còn "đi theo ánh lửa từ 
trái tím mình" nữa hay 
không ?, đó mới là điều 
quan trọng. 

Ta có đi theo ánh lửa từ 
trái tim mình, ta có còn 
chăng thời thanh niên sôi 
nổi, liệu ta có bị nhỡ chuyến 
xe vào thế kỷ mới ?. Tôi 
đang chìm đắm trong dòng 
suy tư, thì một âm hưởng 
trầm hùng dần dần lan tỏa 
trong căn phòng. Sơn và 
Tiến đã cất tiếng hát bài 
"Bước chân trên dải Trường 


- Yạp chí Cộng sản 


Sơn"). Cả mấy anh em 
chúng tôi và chị Hằng cùng 
im lặng, lắng nghe, gian 
phòng tràn đây giai điệu của 
bài hát mang hào khí của 
một thời thanh xuân. Và, rồi 
cao trào của bài hát ập đến, 
tất cả chúng tôi cùng hòa 
theo : "Núi vút thành vách 
đứng, nắng hè khoét đá, 
rừng khuya mất lối, ta đi 
theo ánh lửa từ trái tim 
mình...". “Trước mắt tôi, 
đang nhòa đi trong ngắn lệ, 
là trừng đoàn quân ra tiền 
tuyến, có cả bóng của những 
người bạn đã ngã xuống 
trong cuộc đầu tranh sinh tử 
vì Tổ quốc. Ngày ấy, chúng 
tôi đã đi bằng gì, khi mà 
bệnh tật hành hạ, khi bụng 
không còn hạt cơm, khi mà 
gió rít trong đêm rừng tối 
đen. Chúng tôi đã đi bằng 
ngọn lửa từ trái tỉm với niềm 
tin tất thắng. 

Vậy, giờ đây, không có 
lý øi, chúng tôi - những 
người được hướng thành quả 
từ biết bao sự hy sinh ấy, lại 
chùn bước, đắn đo, không 
dám hăng hái tiến lên phía 
trước. Không thể tụt hậu, 
không thể nhỡ chuyến xe và 
không thể để đất nước ta 
nhỡ chuyến xe vào kỷ 
nguyên mới. Hãy đi theo 
ánh lửa từ trải tim mình. 


(1) Nhạc và lời của cố nhạc sĩ Vũ 
Trọng Hồi 
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Thể giới: Vân đề - Sự kiện 


Yạp chí Cộng sảm 


QUYỀN TRẺ EH : 


Mới quan tđ1mnt của toa1t hán loại 


1. Một thế kỷ đấu tranh vì quyền trẻ em 
Từ xa xưa, loài người đã ý thức được rằng, 
do còn non nớt cả về thể chất lẫn tỉnh thần, 
trẻ em cần phải được bảo vệ và chăm sốc 
một cách đặc biệt. Chính vì vậy, ngay từ 


thế kỷ XIV, XV, ở châu Âu, đã có những tổ: 


chức cộng đồng hoạt động trên lĩnh vực này 
mà tiêu biểu là bệnh viện Spê-đan Đi-gơ-li 
In-nâu-xân-ti ở Flo-ren (I-ta-]i-a). 

Nhưng, quá trình công nghiệp hóa ở châu 
Âu (thế kỷ XVI - XIX) đã kếo theo tình 
trạng bóc lột sức lao động trẻ em một cách 
phổ biến. Thêm vào đó, cuộc Chiến tranh thế 
giới lần thứ I (1914-1918) đã đấy hàng triệu 
trẻ em vào hoàn cảnh cùng khổ. Vì vậy, năm 
1919, một số tổ chức cứu trợ trẻ em đã được 
thành lập ở Anh và Thụy Điển. Những năm 
tiếp theo, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã 
ban hành một số công ước nhăm bảo vệ trẻ 
em trong các lĩnh vực lao động, việc làm và 
bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, những văn kiện đó 
chưa đặt vấn đề dưới góc độ các "quyền" của 
trẻ em. 

Chỉ đến năm 1924, khái niệm "quyên trẻ 
em" mới chính thức được đề cập trong luật 
pháp quốc tế, khi Tuyên ngôn Giơ-ne-vơ vê 
quyên trẻ em được Hội Quốc liên (1) thông 
qua. Năm 1948, Liên hợp quốc (LHQ) thông 
qua Tuyên ngôn thế giới về quyên con người, 
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trong đó khẳng định trẻ .em cũng là chủ thể 
bình đẳng của các quyền con người. Năm 
1959, LHQ thông qua bản Tuyên ngôn (thứ 
hai) về quyền trẻ em, phát triển nội dung của 
Tuyên ngôn Giơ-ne-vơ năm 1924. Từ năm 
1959 đến những năm 80 của thế kỷ XX, một 
loạt văn kiện quốc tế tê khác ; cũng được thông 
qua, trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến các 
quyền của trẻ em. Song, các văn kiện này 
hoặc không có tính ràng buộc về nghĩa vụ 


pháp lý, hoặc chưa tiếp cận từ vị thế đặc biệt 


và chú trọng đến những nhu cầu đặc thù của 
trẻ em nên tác động trên thực tế rất hạn chế. 
Trước tỉnh hình đó, năm 1979, . LHQ quyết 
định sOạn thảo một điều ước quốc tế riêng vê 


' vấn đề này. Sau 10 năm soạn thảo, Công ước 


vê quyên trẻ em được Đại hội đồng LHQ 
thông qua ngày 20-11-1989. 

Công ước này hiện có 192 nước thành 
viên, chiếm kỷ lục về số thành viên của các 
văn bản quốc tế tham gia phê chuẩn (chỉ còn 
Hoa Kỳ chưa phê chuẩn). Với 54 Điều, Công 
ưỚC tạo ra một bước ngoặt trong việc bảo 
đảm các quyền trẻ em. Lần đầu tiên, định 
nghĩa "trẻ em" được xác định, làm cơ sở cho 


_ VIỆC thúc đấy và bảo vệ các quyền trẻ em trên 


thực tế. Một tập hợp các quyên trẻ em trên 


* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 
(1) Tiền thân của Liên hợp quốc 
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tất cả các lĩnh vực (mà rất nhiều quyền chưa 
hề được các văn kiện trước đó đề cập) đã 
được Công ước ghi nhận, bảo đảm cho trẻ em 
được bảo vệ, chăm sóc một cách có hiệu 
quả ; được phát triển toàn diện cả về thể chất, 
trí tuệ, tình cảm, đạo đức và xã hội. Không 
chỉ đề cập đến trẻ em nói chung, Công ƯỚC 
còn đề cập đến việc bảo vệ quyên của những 
nhóm trẻ em đặc biệt (tàn tật, lang thang cơ 
nhỡ, bị ảnh hưởng của xung đột vũ trang...) ; 
đồng thời, xác định những biện pháp nhằm 
xóa bỏ những nguy cơ đang đe dọa nghiêm 
trọng cuộc sống của nhiều trẻ em như bị lạm 
dụng tình dục, bóc lột sức lao động, ảnh 
hưởng của chất ma túy và bị buộc phải tham 
gia vào các cuộc xung đột vũ trang... Cùng 
với các điều đó, Công ước còn xác lập một 
cơ chế quốc tế để giám sát việc thực hiện các 
quyền trẻ em trên thế giới. - 

Với nội dung trên, Công ước được coi là 
văn kiện pháp lý quốc tế cơ bản và toàn diện 
nhất về quyền trẻ em trong thời điểm hiện 
nay. Tuy vậy, để hỗ trợ cho Công ước này, 
năm 2000, LHQ còn thông qua hai Nghị định 
thư bổ sung, đề cập đến việc cấm sử dụng trẻ 
em trong các cuộc xung đột vũ trang và việc 
cấm buôn bán, bóc lột mại dâm trẻ em và 
cấm văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em (Việt 
Nam phê chuẩn hai Nghị định thư này, ngày 
20-12-2001). 

Điểm lại từ đầu thế kỷ XX đến nay, đã có 
hơn: 80 văn kiện quốc tế liên quan đến 
quyền trẻ em được ban hành. Đây là thành 
quả sau gần một thế kỷ đấu tranh liên tục của 
nhân loại nhằm cải thiện vị thế và cuộc sống 
trẻ em. 

2. Xây dựng một thế giới phù hợp với 
trẻ em 

Ngay sau khi Công ước về quyền trẻ em 
có hiệu lực, Hội nghị thượng đỉnh thế giới 
về trẻ em đã được tổ chức tại Niu Oóc từ 
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ngày 29 đến 30-9-1990. Hội nghị đã thông 
qua Tuyên bố thế giới và Kế hoạch hành 
động vê sự sống còn, phát triển và bảo vệ trẻ 
em, đề cập đến những thách thức và mục tiêu 
cụ thể nhằm bảo đảm cuộc sống và các 
quyền của trẻ em trong giai đoạn 1990 - 
2000. Kết thúc giai đoạn này, nhân loại đã 
đạt được những kết quả bước đầu nhưng rất 
to lớn trong việc bảo đảm quyền trẻ em. 
Bằng các chiến dịch tiêm chủng và phổ biến 
dùng muối i-ốt mà hằng năm trên thế giới có 
gần 3 triệu trẻ em được cứu sống, 75 vạn em 
khỏi bị tàn tật về thể chất, 12 triệu em thoát 
khỏi nguy cơ mắc bệnh tâm thần... Bằng việc 
phổ biến dùng nước sạch, vệ sinh môi 
trường, nuôi con bằng sữa mẹ... mà hằng 
năm có hàng chục triệu em không bị suy dinh 
dưỡng (2). Bằng việc giáo dục, tuyên truyền 
về quyền trẻ em, nhận thức về vị thế của trẻ 
em trong các xã hội đã thay đổi : từ việc coi 
trẻ em là đối tượng phụ thuộc, phải chịu sự 
chỉ phối hoàn toàn của người lớn đến chỗ trẻ 
em đã được thừa nhận và được đối xử với tư 
cách là những chủ thể của quyền chứ không 
đơn thuần chỉ là đối tượng của tình thương 
hay lòng nhân đạo. - 

Bên cạnh những kết quả tốt đẹp đó, trong 
thập niên vừa qua, nhiều cam kết trên lĩnh 
vực này vẫn chưa được thực hiện. Trên thế 
giới hiện nay, cứ 12 trẻ em thì có một em bị 
chết trước 5 tuổi vì các bệnh có thể phòng 
ngừa được ; 40% số trẻ em không được 
khai sinh, 26% không được tiêm chủng, 
19% không có nước sạch để dùng, 30% suy 
dinh dưỡng trong 5 năm đầu, 30% không 
đến nhà trẻ, trong số 120 - 150 triệu trẻ em 
tàn tật chỉ có 6 - 8 triệu em được chăm sóc 
chu đáo, vần còn hơn 100 triệu trẻ em không 
được đến trường, 170,5 triệu trẻ em đang 


(2) Xem UNICEEF : Báo cáo vẻ tình hình trẻ em trên thế 
giới các năm 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 
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phải lao động kiếm sống, 1,8 triệu em bị lạm 
dụng tình dục... Ô). 

Trước thực trạng này, từ ngày 8 đến 
10-5-2002, một khóa họp đặc biệt về quyền 
trẻ em đã được LHQ tổ chức tại Niu Oóc, với 
sự tham gia của các nhà lãnh đạo cao cấp từ 
180 nước. Hội nghị xem xét và đánh giá 
những thành tựu đạt được cũng như những 
tỔn tại sau hơn một thập niên thực hiện 
Tuyên bố. thế giới và Kế hoạch hành động 
giai đoạn 1990 - 2000 ; đồng thời, xác định 
những mục tiêu, cam kết cho một chương 
trình toàn cầu mới trong lĩnh vực này. 

Tuyên bố và Chương trình hành động của 
khoá họp đặc biệt đã đề cập đến nhiều vấn đề 
quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với việc cải 
thiện cuộc sống và các quyền trẻ em trên thế 
giới trong thời gian tới. Các quốc gia cam 
kết đầu tư nhiều hơn nữa cho trẻ em để xây 
dựng một thế giới phù hợp với trẻ em - một 
thế giới mà trong đó, tất cả trẻ em đều được 
yêu thương, tôn trọng ; được học tập, vui 
chơi, giải trí ; được bảo vệ trước các nguy cơ 
xâm hại và được bảo đảm các quyền một 
cách bình đẳng. Để đạt được những điều này, 
khóa họp kêu gọi các quốc gia ký kết những 
điều ước quốc tẾ cơ bản về quyền trẻ em, sử 
dụng triệt để các nguồn. lực hiện có và các 
nguồn trợ giúp quốc tế để bảo đảm các quyền 
trẻ em, trong đó có việc thực hiện đúng cam 
kết 20-20 về đầu tư cho các dịch vụ xã hội cơ 
bản. Đồng thời, khóa họp cũng kêu gọi các 
nước phát triển tăng viện trợ phát triển chính 
thức (ODA) lên đúng mức 0,7% như họ đã 
cam kết, kết hợp với việc xóa, giảm nợ cho 
các nước nghèo ; xác định những mục tiêu 
toàn cầu vì trẻ em trong giai đoạn 2001 - 
2010, thể hiện trên 4 lĩnh vực cơ bản : Phát 
triển cuộc sống lành mạnh cho trẻ em ; cung 
ứng cho trẻ em những dịch vụ giáo dục có 
chất lượng ; bảo vệ trẻ em khỏi sự xâm hại, 


bóc lột và bạo lực ; phòng chống tác động 


_ của HIV/AIDS với trẻ em... 


3. Bảo đảm các quyền trẻ em ở Việt Nam 

Bảo vệ, chăm sóc và giúp đỡ những nhóm 
xã hội yếu thế, trong đó có trẻ em, là truyền 
thống của dân tộc Việt Nam. Ngay từ thế kỷ 
XV, trong Bộ luật Hồng Đức đã có nhiều 
điều khoản quy định trách nhiệm của quan 
lại và dân chúng các địa phương phải giúp đỡ 
những trẻ em tàn tật, nghèo khổ, mồ côi 
không nơi nương tựa và phải bảo vệ, chăm 
sóc trẻ lạc... Bộ luật này cũng quy định việc 
trừng trị tội gian dâm với trẻ em gái, tội buôn 
bán phụ nữ, trẻ em ; việc giảm hoặc hoãn thi 
hành án với phụ nữ có thai hay đang nuôi con 
nhỏ ; quyền thừa kế của con nuôi (4). 

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến 
trẻ em. Tình cảm và sự quan tâm đó bắt 
nguồn từ nhân cách vĩ đại và lý tưởng cao cả 
mà Người theo đuổi, đó là giải phóng dân 
tộc, giải phóng loài người khỏi sự áp bức, bất 
công. Nó cũng thể hiện tầm nhìn xa, trông 
rộng của Người với tương lai của sự nghiệp 
cách mạng và của dân tộc : "Vì lợi ích mười 
năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng 
người", "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho 
đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần 
thiết"... 

Nối tiếp đạo lý truyền thống của dân 
tộc và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch - 
Hồ Chí Minh trong lĩnh vực này, từ trước đến 
nay, Đảng, Nhà nước ta rất quan'tâm đến 
việc bảo vệ, chăm sốc và giáo dục trẻ em. 
Hiến pháp đầu tiên (năm 1946) của nước 
Việt Nam đã quy định: "...Trẻ con được săn 
sóc về mặt giáo dưỡng" (Điều 14), thực hiện 


(3) Các tài liệu đã dẫn 

(4) Quốc Triều Hình Luật (Bộ luật Hồng Đức), Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995 (các Điều 295, 313, 404. 
453, 604, 605, 680) 
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"nền sơhọc cưỡng bách và không học 
phí...Học trò nghèo được Chính phủ giúp..." 
(Điều 15). Những nguyên tắc hiến định mang 
đậm tỉnh thần vì trẻ em đó tiếp tục được 
khẳng định và phát triển trong các Hiến pháp 
sau này (năm 1959, 1980, 1992). Việt Nam 
là quốc gia đầu tiên ở châu Á và quốc gia thứ 
hai trên thế giới phê chuẩn Công ước vê 
quyên trẻ em. Ngay sau khi phê chuẩn Công 
ước, năm 1991, Nhà nước Việt Nam đã ban 
hành hai đạo luật riêng về quyền trẻ em (Luật 
Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em và 
Luật Phổ cập giáo dục tiểu học). Như vậy, 
càng về sau, pháp luật Việt Nam càng thể 
chế hóa những bảo đảm của Nhà nước và xã 
hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 
trẻ em một cách rộng rãi và hiệu quả hơn. 

Ngày 11-12-1991, Hội nghị quốc gia đầu 
tiên về trẻ em được tổ chức tại Hà Nội, với sự 
tham gia của các nhà lãnh đạo cao cấp của 
Đảng, Nhà nước. Hội nghị đã trịnh trọng 
tuyên bố: “.. Trẻ em là hạnh phúc của gia 
đình, là tương lai của đất nước...Bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm 
của Nhà nước, của toàn xã hội và của mỗi gia 
đình...". Hội nghị cũng đề ra Chương trình 
hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 
1991 - 2000 với 4 lĩnh 'VỰC ưu tiên và 7 mục 
tiêu CƠ bản liên quan đến tất cả những vấn đề 
chủ yếu của Công ước vê quyên trẻ em. 


Về cơ bản, các mục tiêu trong Chương 
trình hành động giai đoạn 1991 - 2000 đã đạt 
được, trong đó, một số lĩnh vực đạt thành tựu 
nổi bật. Ví dụ, tính đến năm 2000, có trên 
93,3% trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng 
đầy đủ 6 loại vắc-xin (mục tiêu đề ra là 
90%) ; 94% trẻ em dưới 5 tuổi được uống 
dung dịch bù nước khi bị tiêu chảy (mục tiêu 
đề ra là 80%) ; chỉ còn 8% trẻ sơ sinh cân 
nặng dưới 2 500g (mục tiêu đề ra là còn 
9%) ; 94% trẻ em dưới 14 tuổi học hết lớp 3 
(mục tiêu đề ra là 90%) ; 95% trẻ em 6 tuổi 
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đi học tiểu học (mục tiêu đề ra là 90%) ; 42% 
trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo (mục 
tiêu đề ra là từ 35 đến 40%) ; 100% trẻ em 
hôi hương được chăm sóc, tái hòa nhập cộng 
đồng ; 100% trẻ em được uống vi-ta-min A ; 
80% trẻ em sứt môi, hở hàm ếch được "phẫu 
thuật nụ cười" ; 70% trẻ em mô côi, trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, giúp 
đỡ ; bệnh bại liệt do vi-rút hoang dại trong 
trẻ em đã bị thanh toán...). 
Một số bài học kinh nghiệm trên lĩnh vực 
này trong thập niên qua là : Phải có sự quan 
tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đẳng, Nhà 
nước, sự tham gia của chính quyền các cấp 
và các ngành, đoàn thể trong việc thực hiện 
các quyền trẻ em ; hệ thống pháp luật và 
chính sách trong lĩnh vực này phải đồng bộ 
và tổ chức thực hiện nghiêm túc ; việc xây 
dựng các mục tiêu của Chương trình hành 
động vì trẻ em xuất phát từ Luật Bảo vệ, 
Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Công ƯỚC về 
quyên. trẻ em của LHQ cũng như tính đến các 
nhu. cầu đặc thù của trẻ em và khả năng 
nguôn lực của từng cấp, ngành, địa phương ; 
tăng cường năng lực quản lý, tổ chức, sự kết 
hợp, hỗ trợ lẫn nhau và phát huy tỉnh thần 
chủ động, sáng tạo, không ÿ lại vào ngân 
sách trung ương hoặc viện trợ nước ngoài của 
các cấp, ngành trong việc triển khai thực hiện 
Chương trình ; chú trọng và đẩy mạnh các 
hoạt động truyền thông, vận động xã hội 
cùng tham gia bảo đảm các quyền trẻ em. 
Bên cạnh những tiến bộ kể trên, vẫn 
còn những thách thức to lớn trên lĩnh vực 
này đòi hỏi Đảng, Nhà nước và toàn xã hội 
tiếp tục giải quyết, như tỷ lệ tử vong trẻ em 
vân còn ở mức 36,7%o (mục tiêu đề ra là 
30%oø), tỷ lệ chết của sản phụ vẫn còn là 
100/100 000 (mục tiêu đề ra là 70/100 000), 


(5) Ủy ban Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em : 
Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt nam giai 
đoạn 2001 - 2010, Hà Nội, 2002 
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tỷ lệ suy dinh dưỡng (cân nặng theo độ tuôi) 
ở trẻ em vẫn còn rất cao (33,1%), cơ hội tiếp 
cận với giáo dục của trẻ em tàn tật còn rất 
hạn chế (chỉ có 20% trẻ em khuyết tật được 
đi học các lớp bình thường), tỷ lệ nhập 
học của trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn thấp, tỷ lệ 
trẻ em tàn tật được điều trị còn thấp (chỉ 
khoảng 38%)6@). 

Một số nguyên nhân của những tôn tại kể 
trên là : Việc xác định một số mục tiêu của 
Chương trinh hành động 1991 - 2000 không 
sát hợp với thực tế tình hình phát triển kinh 
tế, xã hội của đất nước (như vê tỷ lệ tử vong 
mẹ, tỷ lệ trẻ em tàn tật được chăm sóc...) ; 
kiến thức và hành vi của các bậc cha mẹ về 
các vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em, 
nước sạch, vệ sinh môi trường... còn nhiều 
hạn chế nhưng chưa được hướng dẫn, giúp đỡ 
đầy đủ, kịp thời ; công tác truyền thông giáo 
dục về chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở các 
vùng sâu, xa thực hiện chưa tốt, trong khi hệ 
thống y tế cơ sở còn thiếu cán bộ và yếu về 
chuyên môn sản, nhi cũng như trang, thiết 
bị ; nhận thức về quyên và ý nghĩa của việc 
học tập với trẻ em của một bộ phận nhân dân, 
nhất là ở vùng miền núi, đồng bào dân tộc 
thiểu số, còn hạn chế ; trong khi cơ sở vật 
chất và điều kiện học tập ở các vùng này còn 
rất nghèo nàn, khó khăn ; đội ngũ giáo viên 
cơ sở còn thiếu và yếu về chuyên môn, đặc 
biệt là giáo viên ngành tật học ; mặt trái của 
cơ chế thị trường, đặc biệt là sự lan truyền 
của văn hóa phẩm độc hại,... làm tăng những 
nguy cơ xâm hại trẻ em. 

Để phát huy những thành tựu đã đạt được, 
khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh 
vực này, ngày 27-12-1999, Thủ tướng Chính 
phủ đã ra Chỉ thị 34/1999/CT-TTg ban hành 
Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 
Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010. Về phương 
pháp luận, Chương trình này vẫn kế thừa 


"Tạp chí 


cách tiếp cận trong Chương trình hành động 
giai đoạn 1991 - 2000 (chủ yếu dựa trên các 
nhu cầu đặc thù và các quyên của trẻ em). 

Tuy nhiên, Chương trình hành động giai 
đoạn này đồng thời chú ý đến việc tôn trọng, 
phát huy vai trò tích cực, chủ động tham gia 
của trẻ em. Về nội dung, nếu như Chương 
trình hành động giai đoạn 1991 - 200Q chủ 
yếu tập trung vào những mối quan tâm cấp 
bách của việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 
trẻ em thì Chương trình hành động giai đoạn 
2001 - 2010 hướng vào việc bảo đảm sự phát 
triển toàn diện của trẻ em từ thời thơ ấu đến 
lúc trưởng thành, với phạm vi, quy mô phát 
triển rộng lớn và những chiến lược mạnh mẽ 
hơn, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối 
tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
Bên cạnh việc duy trì và phát triển bền vững 
các mục tiêu đã đạt được, Chương trình hành 
động giai đoạn này còn nhằm thực hiện 
những mục tiêu mới và giải quyết những vấn 
đề còn tổn tại trong giai đoạn trước. 

Những phương hướng và mục tiêu kể trên 
đã được tái khẳng định trong Văn kiện Đại 
hội lần thứ IX của Đảng : "Chính sách chăm 
sóc, bảo vệ trẻ em tập trung vào việc thực 
hiện quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em 
được sống trong môi trường an toàn và lành 
mạnh, phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, 
tỉnh thần và đạo đức ; trẻ em mồ côi, bị 
khuyết tật, sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn có cơ hội học tập và vui chơi... 0). - 

Toàn bộ điều đó cho thấy sự thống nhất 
rất cao về tư tưởng và hành động không mệt 
mỏi của Đảng, Nhà nước và xã hội ta trên 
lĩnh vực này. Đó chính là cơ sở quan trọng 
bậc nhất cho việc bảo đảm và thúc đẩy hơn 
nữa các quyền trẻ em ở Việt Nam trong thời 
gian tới. 


(6) Tài liệu đã dẫn 
(7) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 107 
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thuộc Sở Y tế Quảng Ninh, luôn phến 
vụ y2 giao. 


đếu hoàn thònh xuốt sắc mọi nhiệm 


: _Không để địch lớn Xẩy r ra trên toàn tỉnh. 

- Số vụ ngộ độc thực phẩm được giám sát, điều tra 
sớm và chỉ đạo phòng chống kịp thời, hiệu quả. 

- Hầu hết các chương trình, mục tiêu y tế quốc gia 
đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được 
Nhà nước giao, nhiều chỉ tiêu đạt từ 130% đến 199% 
kế hoạch. 

- Hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà 
nước. 

- Đời sống của cán bộ công chức được cải thiện 
đáng kể. 

- Cơ sở vật chất được nâng cấp trang thiết bị, điều 
kiện làm việc dược cải thiện. Đặc biệt, năm 2002, 
# bằng nguồn vốn tự có, Trung tâm tiếp tục mua sắm 


Ấ) các trang thiệt bị, máy móc có công nghệ hiện đại 


tô phục vụ cho công tác phòng chống dịch... 


- Tỷ lệ đào tạo cán bộ năm 2002 đạt hơn 10% so với 
biên chế, trong đó: 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 4 bác sĩ “ 
chuyên tu, 4 bác sĩ chuyên khoa 1, 2 cử nhân chuyên 
ngành và 2 cán bộ có trình độ đại học khác. Ngoài ra 
Trung tâm có 2 để tài khoa học báo cáo tại Hội ng 
khoa học hệ Y tế Dự phòng toàn quốc tại Nha Trar 
Nhiều để tài đã, đang tiếp tục thực hiện nhằm đánh ( ® 
các hoạt động thuộc nhiều lĩnh » ytế dựphòng.... Ỷ 

.NĂM 2002 CỦA TRUNG TÂM 

- Là chỉ bộ trong sạch, vững Hài với 25/10 


viên loại 1 
- 4 bằng khen của Bộ Y tế 


- Bằng khen của Bộ Khoa học và Công ng 


trường 


- Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế ViệtNam _ 
- Bằng khen về môi trường và quản lý chất lượng v 
sinh an toàn thực phẩm của UBND tỉnh Quảng Ninh ke '. 
- 2 bằng khen của UBND tỉnh, và 30 giấy khen của Sở 


Y tế cho các cá nhân của Trung tâm. 


- Năm 2002 được UBND tỉnh khen tụglàđønvjlác 


đầu của ngành y tế. 
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BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 
SƠNLA 
* Trưởng bon: VŨ ĐỨC THÌN 
* Địa chỉ: D10 Whuết Duụ Tiến - Thanh Xuân - 
Hà Nội | 
* Điện thoại: 04.5 541 387 * Fox:04.5541371 ˆ 
3. TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH | 
* Địa điểm xô dựng: | 
Xã Ít Ong, huuện Mường Lo, tỉnh Sơn La. 


tật: 


* Quụ mô công trình: | 
- Mực nước dâng bình thường củo hổ chứo từ: 
905 m đến 915 m, không vượt quó #15 m. 
- Công suốt lắp móu: từ 1970 MUU đến 2400 MU.. 
. Sản lượng điện trung bình hàng năm từ 7 555 
triệu kUJlh đến 9 ®09 triệu kUUh. 

* Vốn đều tư (chưa có lãi): Tờ 31 000 tỉ đồng 
đến 37 000 tỉ đồng. | 
* Số dên tói định cư đến 8010: 

79 000 người đến 91 000 người. 

* Khởi công: Năm 2005. 

* Phát điện tổ móu số 1: Năm 8018. 

* Hoàn thành: Năm 89015. 
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[con vị thành viên hạch toán bộc Lập Thực Thuộc TổNG cônG rể THAN việt NAM 


Địa chỉ : 95A Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh 
Điện thoại : (033) 825 233 - Fax (033) 826 085 


Điện thoại : ( 033)828732 - 0913262035 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

* Xí nghiệp than Tân Lập 

Địa chỉ : Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Quảng Ninh 
* Xí nghiệp Than Cao Thắng 


Địa chỉ : Phường Cao Thắng - TP Hạ Long - Quảng Ninh ".¬ 
Tạo nguồn than tiêu thụ trong nước và xuất khẩu 
* Xí nghiệp Than Giáp Khẩu 


Địa chỉ : Phường Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh 
* Xí nghiệp Than 917 

Địa chỉ : Phường Hà Khánh - TP Hạ Long - Quảng Ninh 
* Xí nghiệp chế biến và tiêu thụ Than 


"..- (ÔNG TY THIẾT HỊ KỶ THUẬT ĐIỆN 


12x 1e Electtricol Equipment ' Corporotion - VEC 
Trụ sử chính: Số 41 - Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Hà nội BỊ: _(04) 8 261 606 - 8 265 890 ; Fax: (04)8 265 890 


ỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐIỆN LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC THÀNH LẬP 
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1120 QÐ/ TCCBHĐT NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 1995 CỦA BỘ TRƯỞNG 


TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP PHÊDUY 
ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỐ. TI0270 | 


thiết bị điện công ngh 


BỘ CÔNG NGHIỆP NĂNG (CŨ) VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/QĐ- TCCB NGÀY 06-01-1996 CỦA BỘ 
JYỆT DIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG... 
DẦY 20-01-1998 CỦA ỦY BẠN KẾ HOẠCH THÀNH PHỔ HÀ NỘI 


Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuệt Điện có 


9 đơn vị thành viên với trên 5 000 lao động. _ 
và 3 Liên doanh với nước ngoòi, có địa . : 


bỏn hoợt động hiên loàn lãnh thổ Việt h - Móy biến ớp điện lực cóc loại 


Nam. 

1.LĨNH VỤỰC HOẠT ĐỘNG : bệ 

- Nghiên cứu khỏo sót, thiết kế các loại 
hiệp và dôn dụng; 
inh h doonh thiết bị vệt 


- Sản xuốt vò 
liệu kỹ thuột điện; . _ 

- Xuốt nhập LhĂÌ biết bị, công nghệ, 
nguyên vột liệu phục vụ ngành chế tạo 
thiết bị điện và vột liệu kỹ thuột điện ; 

- Kinh doanh & sa nghề khóc 


2. CÁC NGÀNH NGHỀ SẲN XUẤT KINH 


OANH CHỦ YẾU: 


-= Dây và cáp điện hg ớp vò cœo ớp cóc loợi 


- Động cơđiệncócloại ˆ 

- Thiết bị đo điện các loại - 

- Khí cụ điện các loại... 1 ¡ 

Hồu hết cóc sản phẩm của Tổng Công!y đều 
đọt tiêu chuẩn chết lượng TCVN, IEC vò đều có 
chứng chỉ đảm bẻo hệ thống quỏn lý chốt 


lượng theo ISO - 9001 : 2000, ISO - 9002: 2000. 
Nhiều sản phổm ‹ của Tổng Công ty đö vò 


_ đøng xuốt khẩu rd †hị trường nước ngoòi như: 
_Xrlan-co, Xin-ga-po, Phi-lip-pin, 
Băng-la-dđét, My-an-mg, I- -tỐC, Mỹ... 


Bu-†œn, 


—-ÿyợơnn —.-aasan ” ———— ————— - 


rà T SƠN hư lẫuu VIÊN cỦA TỔNG cÔNG TV 


1. CÔNG TY.ĐÂY.VÀ CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - CADIVI, 70 - 
72 NANÍ KỲ KHỞI NGHĨA - QUẬN  - T.PL 


2. CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN - THIBIDI, số 10 KHU CÔNG- 


NGHIỆP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI. ˆ 


. NGUYÊN HÃN, QUẬN HOÀN KIẾM -TP HÀ NỘI 

4. CÔNG. TY CHẾ ` TẠO ĐIỆN cơ HÀ NỘI - : CTAMAD - 
HUYỆN TỪ LIÊM -HÀ NỘI. ˆ 

5. CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY biên ViệT NAM HUNG-GA- 
RY- VIHEM - ử -- mở TP HÀ NỘI 


3. CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CôNG NGHIỆP LJ LG- VINA - ĐÔNG ANH - - HÀ 


__TỈNH HÀ TÂY. MỆT: 
9. CÔNG TY VẬT TƯ VÀ xÃY Di 
| BÀ TRƯNG, QUẬN HOÀN KIẾ j 1 


6.CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN - ESC, 
SỐ 6 VŨ NGỌC PHAN - QUẬN ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI 


7. NHÀ MÁY CHẾ TẠO BIẾN THẾ - lả -.RM SỐ 9 - uốc 
-___ LỘ 1A,HUYỆN THANH TRỈ - HÀ NỘI. . 
|4. tổnđ xy. rưuế'Ši bo ĐIỆN EM, SỞ T0 TRẦN 


8. CÔNG TY KHÍ CỤ ĐIỆN 1- VINAKII -m XÃ SƠN TÂY - 


C, SỐ 39C - HAI 


7gcullSONNE 7 7 ~ 01778 `. | 
| 1. CÔNG TY LIÊN DOANH S.A.S - CTAMAD(KS MELIA) 44B LÝ THƯỜNG KIỆT - HÀ Nội, _AVhyyh 
my 2. CÔNG TY LIÊN DOANH DÂY ĐỒNG VIỆT NAM - CFT - KHU CN BIÊN HÒA - 'TỈNH Đ! 
| 

| 

| 

| 

| 


; 


ĐÔNGNAI 
ĐÍA CHỈ: SỐ 96 - ĐIỜNG 3/4 TP BIÊN ROÀ - TĐỔNG NAI  Đĩ:01. 892 580 - 822 542 ' FAX: (I.82166 -821(É7 
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l f gợi TH ch ta 
“I0 1y 4 pH HỆ có, 
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kho —- y Sản xuất - nh doanh Vật lệu xây dựng Cần Thơ 


+ Â 


: đọc ty SADICO Cần Thơ lồ doanh nghiệp nhà. 


_ nước được thònh lộp 1988, trực thuộc UBND 

"tỉnh Cần Thơ, với móy móc thiết bị công nghệ 
hiện đợi, liên tiến nhết của châu Âu và chêu Á cùng 
với đội ngũ công nhôn kỹ thuột lành nghề, đảm bỏo 
cung cếp đồy đủ, kịp thời những sản phổm có chốt 
lượng cdo như: 

- Sản xuốt kinh doanh SỈ boo PP - PK - KPK... cao 
cốp dùng để đựng xi-măng đen, xi-măng trắng, gạo 
xuốt khổu, hàng nông sản, đường, phôn bón, hóa chốt 
xử lý nước nuôi tôm, thức ăn cho tôm, thức ăn gio súc, 
gia cầm, tốm bợt vò cóc loại bao phục vụ tiêu dùng. 

- Sản xuốt và kinh doanh cóc loại xi- măng, trụ 
điện bê-tông tiền áp, ống cống ly tâm thoớt nước, cừ 
cọc bê-tông cóc logi vò vột liệu xây dựng khóc. 

- Xuốt nhộp khổu trực tiếp, ủy thúc và gia công 
xuốt khẩu các loại vỏ bao PP - PK - KPK, cóc logi xi- 
măng, nguyên liệu ngành nhựa, ngành xi-măng, vột 
tư, hóa chốt, thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ sản 
xuốt vỏ bdo, xi-măng, vột liệu xây dựng. ˆ 

- Sản xuốt và cung cếp boơo giốy kroft, bao PK đóy 
vuông đựng xi-măng vò các sản phổm khóc. 


2>‹ãIb‹qbz#® 


L 2AIDIC D CANTHO 


| kg ẾP La V zử _*Văn phòng ‹ chính: Số 3 Nguyễn Trãi, TP Cần Thơ 
"` Điện thoại: '(071) 821 885 - 823 457 - 824 886 - Fax : (071) 821 141 
siŸ' tạ, ° Văn HÀ vị diện tại TPHCM : 3IP Đesee Thông, Q3 


_“ ;@C | 
1 ` A2 “xhâM VỆN 4 | 
k . T ». “®s) £un 
: — 
sẽ Nợ 
v.° < : -- + ° t4 ` 
_Xn:. ý KT « Sản phâm bao Bì 
š.`£ — cua nhà máy sản 


xuất bao PP2 


Xi-măng Sadico sản cà tạiXN Dmam Cần Thơ - 
8u 
—a = 
< | cà : La £ v 
Ặ « 


⁄%s 


P#£ #8 


M TỒN 


xuất tại XN B, Hhớ,, M. 


* 
t2z~‹ “tr 


(lồ tị Ñ|ÂUW(IU) ((uùnh, [lu sinh si) 3711/17 1Ÿ/2Nlwolhi 


| _ “ s 
Địa chỉ: 167 Đại lộ 30/4 Thị xã Tây Ninh .ĐT7 822327 - 827536 


Tài khoản: 948.00026 tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh „ 3€” 
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*x ÁC QUANG LÀ MỘT 
ˆS HUYỆN CỬA NGÕ PHÍA 
Ẻ /C/NAM CỦA TỈNH HÀ 
GIANG, GỒM 31 XÃ, 2 THỊ TRẤN, 
NƠI TRÊN 1ó VAN NGƯỜI SINH 
SỐNG; CÓ TỔNG DIỆN TÍCH TỰ 
NHIÊN KHOẢNG 1 600 Km”. ĐỊA 
BÀN BẮC QUANG CỔ NHIỀU 
TUYẾN ĐƯỜNG, TRỤC ĐƯỜNG 
GIAO THÔNG QUAN TRỌNG 
NHƯ: ĐƯỜNG QUỐC LỘ 2 VÀ 
ĐƯỜNG QUỐC LỘ 279. BAN 
THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY XÁC 
ĐỊNH LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ LÀ TRỌNG TÂM, CÔNG 
TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG LÀ THEN 
CHỐT. CÔNG TÁC GIÁO DỤC 
CHÍNH TRÍ, TƯ TƯỞNG ĐƯỢC COI 
TRỌNG, NÂNG CAO NHẬN 
THỨC CỦA NHÂN DÂN CÁC DÂN 
TỘC ANH EM. TỔ CHỨC CƠ SỞ 
ĐẰNG ĐẠT TRONG SẠCH, VỮNG 
MẠNH LÀ 73TRÊN 89 ĐƠN VỊ. 


Trang trại cam sạch 


NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2002 


1. Các ngành sản xuốt duy trì được tốc độ vò có 
mức tăng trưởng khó, đởm bỏo chuyển dịch cơ 
cếu kinh tế đúng hướng. Tổng gió trị sản phổm 
năm 2002 đợt 52é tỉ đồng, tăng 11,2% so với năm 
2001, đợt 99,6% kế hoạch. Trong đó, gió trị sỏn 
phổm ngành nông nghiệp đợt 28ô tỉ đồng, tăng 
4,3%, đợt 99,6% kế hoạch; công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp - xêy dựng đợt 119 tỉ đồng, tăng 3%, 
đợi 9ó,7% kế hoạch; thương mọợi dịch vụ đợt 120 tỉ 
đồng, tăng 9%, đợt 100% kế hoạch. 

2. Về chuyển dịch cơ cếu kinh tế: giảm dền tỷ 
trọng ngành nông nghiệp; tý trọng ngònh công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xêy dựng tăng 
4,2% so với năm 2001; dịch vụ - thương mợi chiếm 
tý trọng 23,3%, tăng 23% so với năm 2001. 


3. Sản lượng lương thực đợt 56475 tốn 1 


tăng 2514 tốn 


4. Bình quên gié trị sản xuốt đợt 3 680 000 đồnG/ 1 : 


người/ năm, tăng 380 000 đồng. 

5. Tổng thu ngôn sóch đợt 15 tỷ đồng, tăng 21%. š 
ó. Về giáo dục và đèo tạo, đợt tý lệ 99% học sinh 
đến trường. Trong năm 2002 đỏ làm lễ công nhộn 2 
phổ cệp trung học cơ sở cho 10 xö, nâng tổng số xố ˆ 
được công nhộn phổ cệp THCS lên 25 xö, đợt kế “ 
hoạch đề rd. N 
7. Công tác xoó đói, giẳm nghèo cũng đợi được kết 2 
quỏ đóng khích lệ, toòn huyện chỉ còn 8,5% hộ ^^ 
nghẻo. 

8. Tốc độ tăng nan. ( n : 
giảm 0,06% so với năm 200}... .,„ Á MÊM/- s - ` 


aa =òẳồỗc 4° (TH ng vị t, | 


_ Giám đốc: 
Tihẩw thuốc ưu tú. IN@{UWIEINI 'TLAINI*] VY 


Ấ NHỮNG THàNH Tựu NỔI BẬT 
C ... TRONG 20 NĂM QUA << 


ĐA NXHI4)/\ 


KHIU `VUC—C CC NUI PH_Ả 


ƯỢC THÀNH LẬP NGÀY 23-11-1983, TRẢI 
QUA 20 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ TRƯỞNG 
THÀNH, ĐẢNG BỘ, BAN LÃNH ĐẠO CÙNG 
TOÀN THỂ 176 CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẨM PHẢ. VỚI KHẨU 
HIỆU " ĐOÀN KẾT, TRÍ TUỆ, DÂN CHỦ" TRÊN DƯỚI MỘT 
LÒNG, ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC ĐÃ HOÀN THÀNH TỐT 
CÔNG TÁC KHÁM - CHỮA BỆNH CHO CÔNG NHÂN, 
CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ KHU VỤC, THỰC HIỆN TỐT 12 
ĐIỀU Y ĐỨC. 


ẤWÑNH rícH bược ¡HN TặN) 


- Đỏng bộ liên tục đợt danh 
hiệu Đỏng bộ trong sọch, vững 
mạnh 

- Được Bộ Y tế tặng bằng khen 
bệnh viện tinh thương 

- UBND tỉnh công nhện lò đơn vị 
dẫn đầu ngònh y tế 

- 02 bằng khen của Hội Chữ 
thộp đỏ Việt Nam 

- Công đoèn liên tục nhiều 
năm liền đợt danh hiệu công 
đoèn vững mọẹnh xuốt sắc vò 
được nhộn cờ của công đoàn 
ngònh y Iế. 

- Bệnh viện nhiều năm liền đợt 
loại giỏi xuốt sắc, 

- 3 danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, 
10 Chiến sĩ thi đua 

- Cùng nhiều bằng khen, giếy 
khen, cờ thi đua khóc của cóc 
cốp, hội trung ương vò địo 
phương. 


952 


NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 
j7 VIETNAM EXIMBANK 


HỘI SƠ 
OZ Lê "Thị Hồng C‡ấma, C.1, PP. HỒ €'hí IVIirah 
'Ƒ'el: (844.3) 83.210.055 - 83.292.312 


l'zaax: (S⁄4.®3) ©`“Đ9GOGéZ3 - 21G91<3 
' UcÌcx: S12đGĐ9QO E.EEB VI - SWVHEKE E: EBLBÖSVIEIVRFRWVX 
E })rma¿zka1Ïl: EDERỘ AA€<Z7€7ŒCĐEI€<7IV ,VINXNTRXN.VR 


CHI NHÁNH HÀ NỘI CHI NHÁNH CÂN THƠ 

19 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 02 Điện Biên Phủ, TP. Cần Thơ 

Tel: (84.4) 824 2306 - 824 2307 Tel: (84.71) 821 915 - 821 988 
9:0000/:7.90/02727/.0)(€. CHI NHÁNH CHỢ LỚN 

48 Trần Phú, TP. Đà Nắng 55 Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP. Hồ Chí Minh 
Tel: (84.511) 830 889 - 826 676 - 826 675 Tel: (84.8) 832 1230 


`. Tạp chi 
€Kengsen 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


¬"rˆ^rY7 CEDIAI 
'ÀAN {1i Ð 'vịmw1/ L2 


ĐIA ỐC SÀI GÒN 


ĐỊA CHỈ: 94 - 96 NGUYÊN DU, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH 
ĐIỆN THOẠI: O8 8 8325 919 * FAX: 84-8-8 891 414 


- Kinh doanh nhỏ ở theo Nghị định ó1 /CP, ngày 5-7-1994, của 
Chính phủ 

- Khỏo sót, thiết kế và thi công cóc công trình xôy dựng dôn 
dụng, công nghiệp vò hg tổng kỹ thuột trên cóc quy mô. 

- Trang trí nội thết, sửa chữa, duy tu, bỏo dưỡng, nông cốp cóc 
logi công trinh xôy dựng. 

- Sản xuốt, lắp đặt, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng vò kinh doanh 
thang móy vò cóc thiết bị nhồ cao cốp, cdo tổng. 

- Sản xuốt, kinh doonh vội liệu xôy dựng, vột liệu trang trí nội 
thốt phục vụ nội địa vò xuốt khốu. 

- Tư vốn xôy dựng vò dịch vụ thiết yếu về nhò ở, đốt ở, nhà làm 
việc cho các thành phổn kinh tế trong vò ngoòi nước. 
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hân tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 


THĂNG RA 3 KỲ 
Số 671 


KT 'R 
3-2003 


e BỘ BIÊN TẬP : 
1 Nguyễn Thượng Hiền, 
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 9 422 061 
Fax : (04) 8 222 846 


e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
Email: bb(tccs@hn.vnn.vn 


e Phó Tổng Biên tập phụ trách : 
TRẦN QUANG NHIẾP 


Bìa I : Ngãtư Ô Cầu Giấy, Hà Nội 
Ảnh : TRƯỜNG THỊ 
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ỚI tính thần dân chủ và trách 
nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 7 
(phần 2) Ban Chấp hành Trung 
ương đã nhất trí thông qua nghị quyết về 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh và các nghị quyết 
về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo, 
về vấn đề đất đai trong thời kỳ đầy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Đó là các vấn đề chính trị hệ trọng, có 
quan hệ đến sự phát triển của đất nước, đến 
đời sống thiết thân về chính trị, kinh tế, xã 
hội của các tầng lớp nhân dân, vừa có tính 
thời sự cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược 
lâu dài. Đó lại là những vấn đề hệ trọng 
nhưng rất nhạy cảm, cần phải được giải 
quyết một cách khách quan khoa học. ˆ 
Yêu câu đối với chúng ta hiện nay là 
phải làm mọi việc cần thiết để các nghị 
quyết ấy sớm đi vào cuộc sống. Tinh thần 
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và nội dung các nghị quyết phải được thấu 
hiểu sâu sắc và được thống nhất cao trong 
toàn Đảng và toàn dân, trong toàn bộ hệ 
thống chính trị và trong mọi tầng lớp xã 
hội, từ thống nhất nhận thức đẩy tới một 
phong trào hành động, kiên quyết thực hiện 
nghị quyết ; cả Đảng, Nhà nước và nhân 
dân đều thực hiện ; toàn xã hội, mọi người 
và mỗi người đều cùng làm. 

Trước hết, cần nhận rõ vấn đề phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đối 
với Đảng ta, không hoàn toàn là vẫn đề 
mới vì đoàn kết dân tộc vốn là truyền 
thống quý báu trong quá trình dựng nước 
và giữ nước. Tư tưởng đoàn kết các tầng 
lớp nhân dân để làm cách mạng dân tộc 
giải phóng được phát huy mạnh mẽ ngay 
từ ngày Đảng ta mới thành lập, được thể 
hiện xuyên suốt từ Chính cương vấn tắt và 


(*) Trích Bài nói tại Hội nghị Trung ương 7 (phần 2). 
Đâu đề là của Tạp chí Cộng sản 


Sách lược vấn tắt do Bác Hồ khởi thảo, cho 
đến các chính sách mặt trận của Đảng qua 
các thời kỳ cách mạng. Tư tưởng đó thể 
hiện một cách tập trung, nổi bật nhất trong 
câu nói mang tính tổng kết lịch sử nổi 
tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Đoàn 
kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, 
thành công, đại thành công”. Tư tưởng đại 
đoàn kết, với nội dung và chất lượng mới, 
trở thành ngọn cờ chỉ đạo cho công tác 
vận động cách mạng nói chung và cho 
công tác mặt trận nói riêng trong thời kỳ 
mới. Thắm nhuần tư tưởng vĩ đại của Bác 
Hồ, Đại hội IX của Đảng đã nêu lên 
phương hướng chiến lược "Phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc" nhằm tạo ra động lực 
mới để thực hiện những nhiệm vụ của cách 
mạng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Nghị quyết lần này của Trung 
ương chính là cụ thể hóa tư tưởng chiến 
lược ấy của Đại hội IX. 

Mục tiêu chung là củng cố và tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn 
dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nphiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

Quan điêm của chúng ta về đại đoàn kết 
toàn dân tộc là lấy mục tiêu giữ vững độc 
lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh làm điểm tương đồng, tôn trọng 
những ý kiến khác nhau không trái với lợi 
ích chung, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, 
phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, 
thành phân, xây dựng tinh thân cởi mở, tin 


quyết tui hội [X eua (Đăng nào euộe tổng 
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cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai. Nếu hiểu 
một cách sâu sắc, đó có nghĩa là chúng ta 
cần làm rất nhiều để các điểm tương đồng 
ngày càng được phát huy và nhân lên, 
những điêm còn khác nhau ngày càng giảm 
thiểu. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải 
được củng có và phát triền sâu rộng trên cơ 
sở liên minh giữa giai cấp công nhân với 
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. 

Động lực của sự củng cố và phát triển 
ấy là : bảo đảm công bằng và bình đẳng xã 
hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, 
hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp 
nhân dân ; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, 
lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội, thực 
hiện dân chủ gắn liền với giữ gìn kỷ cương, 
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ; 
không ngừng bồi dưỡng và nâng cao 
tỉnh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, 
thống nhất Tô quốc, tinh thần tự lực tự 
cường xây dựng đất nước ; đầu tranh chống 
mọi âm mưu và thủ đoạn chia rẽ của các 


'thế lực thù địch. 


Đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo là 
một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc. Trước đây, hiện nay và 
sau này cũng vậy, vấn đề dân tộc và vấn đề 
tôn giáo luôn luôn có vị trí chiến lược trong 
sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Các 
vấn đề dân tộc và tôn giáo được đặt ra và 
giải quyết trong tông thể, theo phương 
hướng và nội dung cơ bản của nhiệm vụ 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc, đồng thời hết sức chú ý đến tính đặc 
thù của từng vấn đề ấy. 
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Về vấn đề dân tộc, chúng ta thực hiện 
nhất quán chính sách các dân tộc trong đại 
gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, 
tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, đoàn 
_ kết rộng rãi trong nội bộ từng dân tộc, giữa 
dân tộc này với dân tộc khác, giữa dân tộc 
thiểu số và dân tộc đa số ; thực hiện sự phát 
triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội và an ninh, quốc phòng trên địa bàn 
vùng dân tộc và miền núi ; thực hiện ưu 
tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các 
vùng dân tộc và miền núi ; bồi dưỡng 
nguôn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực tại 
chỗ, nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng 
cán bộ, phát huy nội lực, tinh thần tự lực tự 
cường của đồng bào các dân tộc, đồng thời 
tăng cường sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ 
của Trung ương và các địa phương trong 
cả nước. 

Về vấn đề tôn giáo, chúng ta luôn luôn 
coi tín ngưỡng, tôn giáo là nhu câu tinh 
thân của một bộ phận nhân dân, thực hiện 
nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm 
quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không 
theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn 
giáo bình thường theo đúng pháp luật ; 
thực hiện đoàn kết đông bào theo các tôn 
giáo khác nhau và trong nội bộ từng tôn 
giáo, đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và 
đồng bào không theo tôn giáo. Vì sự đoàn 
kết các dân tộc và các tôn giáo, chúng ta 
nghiêm cấm lợi dụng các vấn đề dân tộc, 
tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp 
luật và chính sách của Nhà nước, kích 
động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, 
gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia. 


Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc, chúng ta đặc biệt coi trọng việc 
giải quyết đúng và thực hiện tốt các chính 
sách - chính sách chung cho mọi tầng lớp 
nhân dân và chính sách cụ thể cho từng 
giai cấp và giai tầng xã hội, cho mọi giới, 
mọi lứa tuổi, cho các dân tộc và tôn giáo, 
trước hết và quan trọng nhất là những 
chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, 
thực hiện xóa đói, giảm nghèo, ổn định 
chính trị - xã hội, nâng cao đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân dân, về xây dựng 
đội ngũ cán bộ. Những chính sách đó trực 
tiếp tạo nên và củng cố cơ sở chính trị, 
kinh tế, xã hội cho đại đoàn kết. 

Chúng ta khẳng định rằng, đại đoàn kết 
toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn dân tộc, 
của cả hệ thống chính trị, tức là của Đảng, 
Nhà nước, của Mặt trận, các đoàn thể nhân 
dân và các tổ chức xã hội khác, trong đó 
hạt nhân là các tổ chức Đảng. Sự trong 
sạch, vững mạnh của tổ chức Đảng là yếu 
tố quyết định để xây dựng, củng cố khối 
đại đoàn kết toàn dân. Chúng ta đặc biệt 
coi trọng việc đối mới và nâng cao chất 
lượng công tác dân vận của Đảng, đổi mới 
phong cách và phương thức công tác của 
cân bộ hoạt động trong mọi lĩnh vực, đặc 
biệt là cán bộ dân vận, theo tinh thần 
"trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và 
có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, 
nói dân hiểu, làm dân tin", khắc phục bằng 
được lối làm việc hành chính, quan liêu, xa 
dân. Cân xây dựng đội ngũ cân bộ Mặt trận 
và các đoàn thê, đội ngũ làm công tác dân 
vận, công tác dân tộc và tôn giáo có bản 
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lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và sự 
hiểu biết cần thiết về các vấn đề mình phụ 
trách, có tác phong công tác tốt, vươn lên 
ngang tâm với nhiệm vụ. 

Về chính sách đất đai, quan điểm cơ 
bản của chúng ta là đất đai thuộc sở hữu 
toàn dân, do Nhà nước đại điện chủ sở hữu 
và thống nhất quản lý ; Nhà nước giao đất, 
cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình 
và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài hoặc có 
thời hạn theo quy định của pháp luật. Quan 
điểm cơ bản đó đã được khẳng định trong 
Cương lĩnh xây dựng đất nước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội và các văn kiện Đại hội 
Đảng, liên quan đến bản chất của chế độ xã 
hội ta. Chúng ta cũng khẳng định răng, đất 
đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguôn 
tài nguyên đặc biệt quý giá, là nguồn lực to 
lớn của đất nước, là không gian, môi 
trường sống của cả dân tộc. Do đất đai 
mang tính kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc, 
các giải pháp vê đất đai phải chú ý đầy đủ 
tới các khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội ; 
phải vì lợi ích chung của xã hội, bảo đâm 
hài hòa lợi ích của Nhà nước, người đầu tư 
và người sử dụng đất. Đất đai phải được 
khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả, 
phát huy tối đa tiềm năng và nguôn lực của 
đất, phải được đầu tư phát triên về cả diện 
tích và chất lượng nhằm phát triển kinh tế, 
giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng 
cường đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng 
cường quốc phòng, an ninh. Việc đôi mới 
chính sách, pháp luật về đất đai phải phù 
hợp với đường lối phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo 
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đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và 
sự quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò 
của Mặt trậnTổ quốc, Hội Nông dân và các 
đoàn thể nhân dân trong vấn đề đất đai. 

Xuất phát từ những quan điểm cơ bản 
ấy, chúng ta tiếp tục bổ sung, sửa đổi 
những vấn đề quan trọng trong chính sách 
và pháp luật về đất đai, đặc biệt về chế độ 
sử dụng đất đai, về nhiệm vụ, quyền hạn 
của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở 
hữu và là người quản lý thống nhất đất đai, 
về quyên và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia 
đình và cá nhân được giao quyền sử dụng 
đất, V.V.. Nghị quyết của Trung ương về 
vấn đề đất đai sẽ là cơ sở quan trọng để 
Quốc hội xây dựng và ban hành Luật Đất 
đai mới trong năm 2003, trước mắt đóng 
góp tích cực vào việc lập lại trật tự, kỷ 
cương trong việc quản lý, khai thác sử 
dụng đất đai, phấn đấu để đất đai được 
khai thác và sử dụng một cách hiệu quả 
nhất, phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Giải quyết tốt các vấn đề trên là một 
bước tiến mới trong việc Cụ thể hóa N chị 
quyết Đại hội IX. Vì đó là những vẫn đề 
vừa có tính thời sự cấp bách, vừa có ý 
nghĩa chiến lược lâu dài, lại là những vấn 
đề rất nhạy cảm, được Đảng, Nhà nước và 
nhân dân đặc biệt quan tâm. Do đó, chắc 
chắn nó sẽ được sự đón nhận, đồng tình và 
ủng hộ rộng rãi của toàn Đảng, toàn dân 
với quyết tâm sớm đưa các nghị quyết đó 
vào cuộc sống, tạo ra khí thế mới, những 
cố gắng mới và thành tựu mới. C1 
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ĂM 2002 là năm thứ hai toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp 
tục phấn đấu thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, năm mở 
đầu nhiệm kỳ mới của Quốc hội, năm 
chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Chính phủ. 
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước 
ta phải đối mặt với nhiều khó khăn : thị 
trường vốn đầu tư nước ngoài và thị trường 
xuất khẩu bị thu hẹp, giá cả hàng hóa trên 
thị trường thế giới biến động bất lợi, cạnh 
tranh quốc tế ngày càng gay gắt ; ở trong 
nước, thiên tai tại một số vùng đã gây thiệt 
hại lớn... Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã 
bám sát các nghị quyết của Đảng và Quốc 
hội, đề ra các cơ chế, chính sách và giải 
pháp mới, tăng cường chỉ đạo điều hành 
nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ 
ngoại lực, cùng toàn Đảng, toàn dân, khắc 
phục khó khăn, vươn lên đạt được những 
kết quả khá toàn diện. Đạt được thành tựu 
to lớn đó, có sự đóng góp quan trọng của 
công tác tư tướng - văn hóa. 
1. Công tác tư tưởng - văn hóa không 
chỉ động viên cổ vũ tỉnh thân của nhân 
dân, mà điều quan trọng hơn là làm cho 
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chủ trương, nghị quyết của Đảng, các cơ 
chế, chính sách và các quyết sách của 
Chính phủ đi vào cuộc sống, tạo sự kết 
hợp hài hòa giữa ý Đảng với lòng dân, tạo 
động lực phát triển kinh tế - xã hội, giải 
quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ 
thực tiễn. Đó chính là mối quan hệ hữu cơ 
giữa công tác tư tưởng - văn hóa với nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bài học kinh 
nghiệm rút ra là : khi công tác tư tướng - 
văn hóa xuất phát từ mục tiêu và nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, bám sát thực 
tiễn cuộc sống, không ngừng đổi mới nội 
dung và phương pháp, hướng về cơ sở, 
tăng cường đối thoại, thuyết phục thông 
qua các diễn đàn thật sự dân chủ, thật sự 
xây dựng của nhân dân thì hiệu quả sẽ 
nhân lên gấp bội. 

2. Nét mới trong năm 2002 là công 
tác thông tin đối ngoại được mở rộng và 
tăng cường một bước, với nội dung và 
hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo sự 
chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của Ban Chỉ 
đạo Thông tin đối ngoại Trung ương. Các 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ 


_ Đưa (JÍgh quyết (Đại lội I[X eua (Đăng oào euôe tổng 


bộ, ngành, các địa phương, đơn vị, doanh 
nghiệp đã chủ động hơn trong công tác 
thông tin - đối ngoại, góp phần làm cho 
thế giới hiểu đúng và đầy đủ hơn về đường 
lối và chính sách đối ngoại rộng mở của 
Đảng và Nhà nước ta, mở rộng giao lưu 
kinh tế - văn hóa, thu hút khách du lịch và 
đầu tư nước ngoài, tạo bước đột biến trong 
lĩnh vực xuất khẩu, tranh thủ được sự ủng 
hộ, tín nhiệm ngày càng cao của bạn bè 
quốc tế ; kịp thời, chủ động chống lại các 
thủ đoạn tuyên truyền phản động, các hoạt 
động phá hoại của các thế lực thù địch. 

3. Một vấn đề rất đáng quan tâm 
trong công tác tư tưởng - văn hóa là báo 
chí tích cực tham gia đấu tranh chống 
quan liêu, tham những, tiêu cực và các 
tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng chấn 
chính kỷ luật, kỷ cương xã hội, xây dựng 
môi trường xã hội và đời sống tỉnh thần 
lành mạnh, đoàn kết toàn dân, củng cố 
niềm tin giữa nhân dân với Đảng, Nhà 
nước. Báo chí đã giúp Chính phủ nắm 
được nhiều thông tin về các hành vi tiêu 
cực để có biện pháp uốn nắn, ngăn chặn và 
xử lý kịp thời. 

Tuy nhiên, công tác tư tướng - văn hóa 
trong năm 2002 cũng còn một vài điểm 
cần chú ý. Đó là, phương pháp truyền đạt, 
phổ biến các nghị quyết của Đảng chưa đủ 
sức hấp dẫn, thuyết phục, phù hợp với 
từng đối tượng, từng địa bàn ; chưa quan 
tâm đúng mức tới việc tuyên truyền, phổ 
biến sâu rộng, cụ thể các cơ chế, chính 
sách, các chương trình, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội của Chính phủ đến đại đa 
số nhân dân. Việc cụ thể hóa Nghị quyết 
chưa sát tình hình và nhiệm vụ của đơn vị, 
địa phương, chưa sâu sắc, thiếu các giải 
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pháp thiết thực, khả thi. Trong bối cảnh 
bùng nổ thông tin hiện nay, báo chí chưa 
cập nhật và thông tin kịp thời về những 
vấn đề thiết thực đến mọi tầng lớp nhân 
dân. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan 
chức năng của Đảng với các cơ quan chức 
năng của Nhà nước trong quản lý báo chí 
chậm được cụ thể hóa, nên hiệu quả quản 
lý báo chí chưa cao ; chưa phát huy hết vai 
trò của báo chí trong sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Để công tác tư tưởng - văn hóa tiếp tục 
trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành 
những mục tiêu do Đại hội lần thứ IX của 
Đảng đề ra, trước hết là nhiệm vụ của 
năm 2003, năm "bản lề" của kế hoạch 
5 năm (2001 - 2005), chúng ta cần tập 
trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản 
sau : 

Một là, công tác tư tưởng - văn hóa 
cần động viên tỉnh thân của mọi tầng 
lớp nhân dân, phát huy mọi nguôn lực 
trong xã hội, tham gia thực hiện thắng 
lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2003 với các chỉ tiêu chủ yếu : GDP 
tăng 7% đến 7,5% ; giá trị sản xuất nông 
nghiệp tăng 5%, công nghiệp tăng từ 14% 
đến 14,5%, dịch vụ tăng từ 7% đến 7,2%, 
kim ngạch xuất khẩu tăng từ 7,5% đến 8%, 
tạo việc làm cho 1,5 triệu người, đào tạo 
nghề cho hơn 1 triệu người, giảm tỷ lệ hộ 
nghèo xuống còn 12,5%. 

Để làm được điều đó, công tác tư 
tưởng - văn hóa cần bám sát thực tiễn ở cơ 
sở, kịp thời nắm bắt và dự báo chính xác 
diễn biến tư tưởng, tâm tư và nguyện vọng 
của các tầng lớp nhân dân, từ đó tuyên 
truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về 
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đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực cho 
công cuộc đổi mới và công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước ; chủ động kiến nghị 
với Nhà nước sửa đổi, bổ sung cơ chế, 
chính sách, pháp luật trên mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội, đảm bảo kết hợp hài hòa 
giữa lợi ích cá nhân, tập thể và nhà nước, 
tạO ra SỰ thống nhất về chính trị, tư tưởng 
và sự đồng thuận xã hội ngày càng Cao, 
phát huy mọi. tiềm năng và nguôn lực của 
các thành phần kinh tế, của toàn xã hội, 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội, tham gia có hiệu quả vào quá trình hội 
nhập kinh tế khu vực và thế giới. 

Công tác tư tưởng - văn hóa cần có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà 
nước với các cơ quan chức năng của Đảng 
ở mọi cấp, mọi ngành thúc đẩy mạnh mẽ 
quá trình dân chủ hóa mọi mặt của đời 
sống xã hội gắn với giữ gìn kỷ cương, kỷ 
luật, khuyến khích và tạo điều kiện, môi 
trường thuận lợi để nhân dân phát huy 
sáng tạo, tự giác tham gia xây dựng chính 
quyên nhà nước trên cả ba mặt : tổ chức - 
bộ máy ; pháp luật và cơ chế, chính sách ; 
đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, góp 
phần làm cho cơ chế, chính sách và pháp 
luật của nhà nước đi vào cuộc sống, đội 
ngũ cán bộ, công chức nhà nước thực sự là 
của dân, do dân, vì dân. Việc tuyên truyên, 
giải thích các cơ chế, chính sách, các 
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã 
hội của Chính phủ cần được các cơ quan 
làm công tác tư tưởng - văn hóa triên khai 
sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân với 
nhiều hình thức thích hợp, hiệu quả. Kinh 
nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh, 
Hà Nội, Đà Nẵng trong việc giải phóng 
mặt bằng, quy hoạch đô thị vừa qua rất cần 
được quan tâm. 
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Công tác tư tưởng - văn hóa phải gắn bó 
chặt chế và khơi dậy các phong trào của 
quần chúng với nhiều hình thức phong 
phú, đa dạng, làm cho công tác tư tưởng 
gắn liền với cuộc sống. Qua phong trào 
quần chúng mà xây dựng tỉnh thần đoàn 
kết, giúp đỡ nhau nâng cao nhận thức 
chính trị, tư tưởng, tình cảm, rèn luyện đạo 
đức, lối sống ; xây dựng môi trường văn 
hóa lành mạnh, bảo vệ và phát huy những 
giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc ; hình thành nên những chuẩn mực 
giá trị tỉnh thần của xã hội, chuẩn mực đạo 
đức của con người mới. Mặt khác, từ trong 
phong trào quần chúng mà phát hiện 
những mô hình hay, điển hình tốt, cách 
làm sáng tạo, để nhân ra diện rộng và tổng 
kết thành đường lối, chủ trương của Đảng, 
làm căn cứ để hoạch định cơ chế, chính 
sách vĩ mô của nhà nước. Thực tế cho 
thấy, khi phong trào quần chúng phát triển 
sâu rộng, chúng ta không chỉ huy động 
được các nguồn lực to lớn của toàn xã hội 
vào giải quyết những nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội to lớn, bức xúc, mà còn góp phân tạo 
nên một xã hội đồng thuận, nhân ái, công 
băng, bình đẳng và văn minh, tạo cơ sở 
cho sự phát triển bền vững. Kinh nghiệm 
của Đắk Lắk, Hà Giang, gắn công tác tư 


_ tưởng - văn hóa với phát động phong trào 


quần chúng, với việc kiểm tra việc thực 
hiện các chính sách kinh tế - xã hội, kịp 
thời giải quyết tại chỗ những vấn đề nảy 
sinh ở cơ sở rất cần được tổng kết, nhân 
rộng. 

Chính phủ sẽ tăng cường chỉ đạo các 
bộ, ngành, các cấp chính quyền phối hợp 
chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, 
xã hội - nghề nghiệp, đấy mạnh phong trào 


(Đưa quyết (Đại hội IX eua (ng 0à6 euÔe tổng 


Tạp chí Gộng sản 


"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa", phòng, chống tội phạm và các tệ nạn 
xã hội, đặc biệt là phòng, chống ma túy, 
ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao 
thông, thực hiện có hiệu quả 6 chương 
trình mục tiêu quốc gia. Đó là, Xóa đói 
giảm nghèo và việc làm ; Nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn ; Dân số và 
Kế hoạch hóa gia đình ; Phòng chống 
một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm 
và HIV/AIDS ; Giáo dục - Đào tạo ; Văn 
hóa ; cũng như các chương trình kinh tế - 
xã hội khác. Đẩy mạnh hơn nữa công tác 
xã hội hóa trong Giáo dục, Văn hóa, Y tế, 
Thể dục thể thao... Chính phủ sẽ tiếp tục 
tạo các điều kiện cân thiết, chủ động tháo 
gỡ những khó khăn để thúc đẩy các cuộc 
vận động, các phong trào thi đua, các 
chương trình kinh tế - xã hội ngày càng 
phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng và chiều 
sâu. 

Hai là, tiếp tục đổi mới và nâng cao 
chất lượng công tác thông tin đối ngoại. 

Năm 2003, chúng ta sẽ tiến thêm một 
bước mới trong lộ trình hội nhập AFTA và 
thực hiện cam kết quốc tẾ. Chúng ta cần 
nhận rõ các cơ hội, các thuận lợi, đồng 
thời phải thấy rõ các thách thức, khó khăn, 
kể cả sự chống phá của các thế lực thù địch 
để có giải pháp đối phó thích hợp. Vì vậy, 
công tác thông tin đối ngoại cân tiếp tục 
được mở rộng, nâng cao chất lượng, đảm 
bảo nhanh, nhạy, sắc bén, hiệu quả và giữ 
gìn bí mật quốc gia. 

Chính phủ sẽ tăng cường chỉ đạo các 
bộ, ngành chức năng phối hợp nhịp nhàng, 
chặt chế trong việc xử lý những vấn đề 
thông tin đối ngoại, coi trọng tuyên 
truyền, phô biến cơ chế và chính sách kinh 
tế đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài ; 
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đấu tranh kiên quyết, làm thất bại âm 
mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực 
tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù 
địch ; tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ và 
kỹ thuật truyền thông, tăng thời lượng, mở 
rộng địa bàn, nâng cao chất lượng thông 
tin đối ngoại theo đúng định hướng của 
Đảng, đâm bảo sự quản lý của nhà nước. 

Ba là, tăng cường quản lý nhà nước 
vê báo chí. 

Thời gian qua, báo chí đã có những 
đóng góp rất tích cực vào nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là 
trong việc đầu tranh chống tham nhũng và 
tiêu cực. Báo chí cũng đã giúp Chính phủ 
trong việc nắm thông tin, kịp thời có 
những biện pháp chỉ đạo, điều hành sát với 
tỉnh hình thực tế.. - Tuy vậy, hoạt động báo 
chí vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, chậm 
được khắc phực. Trách nhiệm đó, trước hết 
thuộc về đội ngũ những người làm báo, 
Tổng biên tập các báo và có phần trách 
nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, 
các cơ quan chủ quản báo chí. 

Nhằm ›49)0 phần tạo nên dư luận xã hội 
lành mạnh, thúc đây thực hiện các nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội, giữ vững ốn định chính 
trị, báo chí cần phải hoạt động đúng mục 
đích, tôn chỉ, phải đảm bảo tính chân thực, 
tính chiến đấu, tính xây dựng và tính đa 
dạng... Muốn vậy, phải tăng cường hơn 
nữa công tác chỉ đạo và quản lý báo chí, đề 
cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý 
nhà nước, các cơ quan chủ quản báo chí và 
các cơ quan báo chí, trước hết là các đồng 
chí lãnh đạo, cho đến từng phóng viên, 
biên tập viên, nhăm phát huy mặt mạnh, 
mặt tích cực của báo chí ; đồng thời, khắc 


(Xem tiếp trang 15) 
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ĐẤU ThIIH ŒHỐN(. HHỮNG ĐIỂU HIỆN 
Œữ HỘI THỊ DỤNG TRÙNG THỜI KỨ MÙI 


ÁN thân khái niệm chủ nghĩa cơ 
JB hội không có gì mới, nhưng ngày 
nay nó đang bị lẫn lộn, chi phối bởi 


các quan hệ thị trường, giữa việc tận dụng 
cơ hội để giải quyết thành công một vấn đề 
nào đó với những biểu hiện cơ hội chính trị 
trong hoạt động của Đảng. Chính vì vậy, 
trong một thời gian dài chúng ta lên tiếng 
đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu, chủ 
nghĩa cơ hội, nhưng kết quả thu được không 
cao. Một phần có thể do việc nhận diện chủ 
nghĩa cơ hội trong cuộc sống hằng ngày 
còn mơ hồ, hữu khuynh. Để giúp cho các tổ 
chức đẳng có thêm tài liệu tham khảo về 
vấn đề này, chúng tôi xin được đưa ra một 
vài suy nghĩ về loại cơ hội thực dụng - một 
loại cơ hội nguy hại đang được bàn luận 
nhiều trong thời gian hiện nay. 


__ Vì sao có cơ hội thực dụng ? Xét về đại. 


cục, cuộc cách mạng của chúng ta đã giành 
được thành quả to lớn và có những bước 
tiến quan trọng. Đất nước đã hoàn toàn độc 
lập, nhân dân ta đã được hưởng tự do. Tuy 
còn nhiều việc phải làm, nhưng những kết 
quả đạt được trong phát triên kinh tế, cải 
thiện đời sống của nhân dân là rất cơ bản và 
to lớn. Đảng ta đã đặt ra mục tiêu chiến 
lược về huy động sức mạnh toàn dân tộc để 
chấn hưng đất nước, làm cho dân giàu, 
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nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. Vị thế của quốc gia, dân tộc đang 
ngày càng được nâng cao. Ngày nay, chúng 
ta đang tham gia đàm phân bình đẳng với 
nhiều cường quốc trên thế giới về các hiệp 
định thương mại song phương và đa 
phương nhằm tạo lập các quan hệ buôn bán 
bình đẳng và cùng có lợi. Chúng ta cũng 
đang tham gia tích cực vào các vòng đàm 
phán để tiến tới gia nhập Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO). Công cuộc xây dựng 
và bảo vệ đất nước do Đảng ta - đội tiền 
phong của giai cấp công nhân, đại diện cho 
lợi ích của toàn dân tộc - lãnh đạo toàn 
diện, trực tiếp đã và đang đạt được những 
thành tựu quan trọng. Trong sự nghiệp cách 
mạng vĩ đại đó, như Bác Hồ đã dạy : Đảng 
ta không có một mục đích nào khác là 
phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, 
phấn đấu không mệt mỏi vì độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. 

Nhưng cũng chính trong sự chiến thắng 
huy hoàng ấy, trong khi sự tín nhiệm tuyệt 
đối của nhân dân vào Đảng ngày càng tăng, 
thì đã xuất hiện những cá nhân có tư tưởng 
cơ hội chủ nghĩa. Biết được rằng xu thế 


* PGS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
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cách mạng ở Việt Nam là không thể đảo 
ngược được, nên những biểu hiện cơ hội 
chủ nghĩa không cuồng nhiệt tới mức 
ngang nhiên xuyên tạc, hay cắt xén chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh (trừ các thế lực phản động). Do đó, cơ 
hội chủ nghĩa, hay xét lại Ở cấp độ cao 
không có hoặc ít xuất hiện. Ỡ câp độ thấp, 
chủ nghĩa cơ hội thường gắn liền với chủ 
nghĩa thực dụng. Loại này là đặc trưng ở 
một số người chỉ chú tâm đến lợi ích cá 
nhân, mang nặng chủ nghĩa cá nhân. Trước 
những khó khăn, thử thách, họ không tin 
vào sự thắng lợi cuối cùng của cách mạng, 
ngại khó ngại khổ, nhưng lại đây tham vọng 
về công danh, quyền lực nhằm mục đích cá 
nhân, là "vinh thân, phì gia". Đây thường là 
mục tiêu cao nhất và xuyên suốt của dạng 
cơ hội thực dụng ngày nay. Những người 
thuộc dạng này hoạt động bằng nhiều cách 
và bằng nhiều thủ đoạn. Những biểu hiện 
của họ thường được thê hiện ở các dạng 
khác nhau, có thể hình dung, như sau : 

1. Khéo léo thích nghi, thích ứng để đạt 
mục tiêu cá nhân. Trong tác phẩm "Về vấn 
đề thanh đảng", từ năm 1921, V. I. Lê-nin 
viết rằng : "Không những và thậm chí 
cũng không phải là do chủ nghĩa Ma-ki-a- 
ven-li ®) (đù rằng những người men-sê-vích 
đã chứng tỏ từ năm 1903 rằng họ rất thành 
thạo về thủ đoạn ngoại giao tư sản) mà 
đúng hơn là do "khả năng thích ứng" của 
họ. Bất cứ một người cơ hội chủ nghĩa nào 
cũng đều có khả năng thích ứng như vậy 
(nhưng không phải bất cứ một khả năng 
thích ứng nào cũng đều là chủ nghĩa cơ 
hội), và những người men-sê-vích, với tư 
cách là những người cơ hội chủ nghĩa, thì 
có thể nói là "về nguyên tắc" họ thích ứng 
với trào lưu thịnh hành trong công nhân, họ 
thay màu đối sắc để ấn nấp được dễ dàng 
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hơn,..."(, Đó là câu chuyện của lịch sử, 
diễn ra trong phong trào cộng sản. Nhưng 
một số người khéo léo luôn lách, nịnh bợ, 
không có chính kiến độc lập, luôn lấy lòng 
các cấp lãnh đạo... lại đang có cơ hội để 
thăng quan tiến chức. Khi nắm được quyên 
lực, số TƯỜi này quay lại đối xử hách dịch 
với quần chúng cấp dưới, tác phong quan 
liêu, trù úm những người đấu tranh vì lợi 
ích chung. Một lô-gích hiện hữu là họ 
không bao giờ vì lợi ích của Đảng, của 
quốc gia dân tộc, mà họ làm việc chỉ vì lợi 
ích của chính cá nhân họ. Cho nên đứng 
trước lực hấp dẫn của đồng tiền và quyền 
lực, họ không kiềm chế được mình, họ trở 
nên dễ bị mua chuộc bằng các hình thức hối 
lộ, đút lót và lén lút vi phạm nguyên tắc. 

2. Không dám biểu hiện ra bên ngoài, 
nhưng trong lòng thi cũng có một số người 
không tin vào sự thắng lợi tất yếu của 
phong trào đấu tranh cách mạng, của chủ 
nghĩa xã hội. Mục tiêu, lý tưởng. cách mạng 
ở họ chỉ ở cuộc sống vật chất tầm thường. 
Không ít trong số họ tìm mọi thủ đoạn và 
cơ hội để tham ô, tham những. Thậm chí họ 
đã tạo cho mình cuộc sống xa hoa, vương 
giả, quan dạng, xa cách với quần chúng, 
nhất là một số đã không từ cả những thủ 
đoạn tiếp tay, bao che cho bọn tội phạm, xã 
hội đen, gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Một số vì say mê quyền lực, coi chức 
quyền như một thứ để trục lợi, kinh doanh, 


(*) Chính sách của những kẻ không từ bất cứ phương 
tiện nào để đạt được mục tiêu, chà đạp lên bất cứ đạo đức 
và lòng trung thực nào. Thuật ngữ này có nguồn gốc 
và mang tên của nhà hoạt động chính trị Ï-ta-li-a cuôi 
thế kỷ XV - đầu thế kỷ XVI, Ma-ki-a-ven-li. Ông ta 
khuyên các nhà cầm quyền không từ bất cứ phương tiện 
nào (cho đến cả sự bội tín, lừa dối, phản bội, giết chóc) để 
đạt những mục tiêu đã đề ra. 

(1) V. I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
I978.t44,tr 153 
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mua bán. Để tiến thân bằng chức tước, 
họ tìm mọi thủ đoạn, quên cả tình nghĩa, 
thậm chí chà đạp lên cả đồng chí, đồng đội. 
Họ bất chấp mọi quy trình, quy chế dân chủ 
trong tuyển chọn và đề bạt cán bộ. Họ dối 
trên lừa dưới, thực hành dân chủ một cách 


hình thức, trong thực tế là mất dân chủ, để 


hợp thức hóa các quyết định mang tính độc 
đoán, cá nhân. Lãnh đạo các câp chỉ nhận 
được những thông tin sai lệch với thực tê, 


lại thiếu kiểm tra, kiểm soát, cho nên đã để 


cho chủ nghĩa quan liêu, xa đân trở thành 
"mảnh đất mầu mỡ" cho những kẻ cơ hội 
thực dụng phát sinh và phát triển. 

4. Cũng có những nơi, người đứng đầu 
một cơ quan, tổ chức, đoàn thể... không đủ 
dũng cảm để nghe những ý kiến trung thực, 
thắng thắn và có tính chất xây dựng của 
quần chúng, của cấp dưới. Trái lại, họ tìm 
cách cô lập những người đấu tranh thẳng 
thắn, chỉ sử dụng những người nịnh bợ, tận 
tụy ngày đêm đem lại lợi ích cho họ, lo lót 
và vun vén cho gia đình, vợ con của họ. 
Đó cũng là một đạng của những kẻ cơ hội 
thực dụng. 

5. Những người chỉ vì địa vị, lợi ích cá 
nhân, không chịu tuyển dụng những người 
có đủ đức tài kế cận, Sợ: quần chúng đánh 
giá tài năng của người cấp dưới hơn minh, 


chỉ chọn lựa những người ủng hộ mình mọi , 


lúc, mọi nơi, bất kể đúng sai. Không những 
thế họ còn tạo ra môi trường để cho một số 
cá nhân có tư tướng cơ hội thực dụng dung 
thân và phát triển, lây lan. 

6. Trong nhiều trường hợp khác, những 
kẻ cơ hội lại rất thành thạo trong việc xoay 
xở, tranh thủ lá phiếu. Nhất là khi trong tập 
thể có hai cách tiếp cận, hay hai quan điểm 
xử lý một vấn đề chung nào đó khác nhau, 
cao điểm là có thể không đi đến hòa giải 
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L quyết (Đai hội IX eua Đảng 0ào euộe tổn 


Tạp chí Sệng sản 


được, thì nguyên tắc biểu quyết được dùng 
làm cơ sở cho các quyết định có tính chất 
dân chủ. Những kẻ cơ hội tìm cách "thỏa 
thuận", "thỏa hiệp" với cả quan điểm này 
lẫn quan điểm kia, để cuối cùng tranh thủ 
được cả hai phía và dành được số phiếu ủng 
hộ về cho mình. 

7. Lại có người bằng nhiều thủ thuật, 
chạy chọt dựa vào những đánh giá không 
sát thực của cấp trên để bịt mọi ý kiến trong 
quần chúng về khuyết điểm của mình, thậm 
chí còn dùng cấp trên để "răn đe" những ý 
kiến của quần chúng, đảng viên nói thẳng, 
nói thật về những sự suy thoái phẩm chất 
đạo đức, lối sống, sự bè phái của họ. Công 
luận gọi cách làm này là đi "tìm bùa" để 
trần an dư luận hoặc đi tìm "phao cứu hộ”. 


8. Những hiện tượng tiêu cực như cố tình 
hạch toán sai, báo cáo không đây đủ, giấu 
nguồn thu, trốn thuế thu nhập, cẩn trở kiểm 
tra, kiểm soát, sử dụng tiền của tập thể lợi 
dụng danh nghĩa của cơ quan để chạy 
chọt... gây bất bình trong quần chúng cũng 
là những biêu hiện của cơ hội thực dụng. 

9. Một biểu hiện nữa của cơ hội thực 
dụng là, việc đánh giá và đề bạt cán bộ. 
Chẳng hạn như : Có những cán bộ có đức, 
có năng lực thực sự, được đưa vào quy 
hoạch, nhưng khi người cơ hội lên lãnh đạo 
thì đánh giá ngược lại. Những người vốn 
trước đây được coi là có đức, có tài thì nay 
họ lại bị cô lập, không sử dụng. Họ đưa một 
số khác "cùng cánh" lên nắm các vị trí chủ 
chốt, tạo ra một "ê-kíp" trung thành với 
mình, để thực hiện những ý đồ cá nhân. Số 
này tuy không nhiều nhưng cũng không 
phải hiếm thấy hiện nay. 

Có thể nói, những biểu hiện của cơ hội 
thực dụng trong cuộc sống muôn hình 
muôn vẻ. Trên đây chỉ mới nêu những biểu 
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Tạp chí Gộng sản 


hiện phổ biến hiện nay để chúng ta nhận 
diện và đấu tranh. Phải thấy răng, cuộc đấu 
tranh chống những biểu hiện cơ hội thực 
dụng là rất gay go, phức tạp. Theo chúng 
tôi, trước hết nên tập trung vào bốn khâu 
trọng yếu, như sau : 

Một là, các cấp ủy đảng cần thực hiện 
tốt Chỉ thị 95 của Ban Bí thư về phê bình và 
tự phê bình. Rà soát lại việc đánh giá cán 
bộ, từ thực hiện các quy trình, quy chế 
tuyển chọn, đào tạo đến đè bạt cán bộ. Qua 
đó, hạn chế đến mức tối đa những tác hại 
của cơ hội thực dụng, mà cốt lõi của nó là : 
chủ nghĩa cá nhân, hẹp hòi ích kỷ, địa 
phương Cục bộ, mất đoàn kết, không khách 
quan, thiếu công tâm trong xử lý các việc 
công. Muốn vậy, trong đánh giá đức và tài 
của cán bộ phải có tiêu chí, chuẩn mực rõ 
ràng, tránh cảm tính, chủ quan. Lưu ý 
những nhận xét đánh giá và những thông tin 
phản ảnh của quần chúng về cán bộ là rất 
quan trọng. Chúng ta thường nói, phát huy 
dân chủ trong lựa chọn cân bộ, lựa chọn 
nhân tài, nhưng vấn đề còn bỏ ngỏ là các cơ 
quan chức năng và những cán bộ chủ chốt 
đã tiếp thu ý kiến của dân đến đâu. Hiện 
tượng khá phổ biến của nhiều cơ quan hiện 
nay trong việc lựa chọn, bố trí đề bạt cán bộ 
là chưa thực sự lắng nghe ý kiến của quần 
chúng, hoặc có nghe cũng chỉ là hình thức, 
thủ tục. Vì vậy, không ít nơi có tình trạng 
dân chủ bị lợi dụng cho mục đích cá nhân, 
hoặc cho một nhóm cơ hội đề hợp thức 
bằng vỏ bọc hình thức dân chủ. 

Hai là, tăng cường hơn nữa công tác 
kiếm tra của các cấp ủy đảng bằng những 
biện pháp thật hiệu quả, thiết thực và công 
tâm, khách quan. Cấp ủy cần lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác kiểm tra và thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra theo Điều 30 của Điều lệ Đảng. 


14 


Lâu nay, ở nhiều nơi công tác này thường 
chỉ do ủy ban kiểm tra các cấp làm và tập 
trung vào các vụ việc, khi có đơn từ khiếu 
nại hoặc tố cáo. Do đó, có lúc, có nơi công 
tác kiêm tra còn bị động và kém hiệu quả. 
Cần làm đúng chức năng như Điều lệ Đảng 
đã nêu, nhất là chức năng của các cấp ủy 
đảng. Phải mớỡ rộng nội dung và làm tốt 
việc kiểm tra thực hiện đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
đối với các cấp ủy và đảng viên đương 
chức. Điều này nếu được thực hiện tốt, công 
tác kiểm tra của Đảng sẽ góp thêm nhiều 
thông tin quan trọng trong đánh giá một 
cách công tâm, khách quan ‹( đối với các hoạt 
động của cấp ủy, chính quyền và đảng viên. 

Ba là, thi hành trách nhiệm cá nhân của 
người đứng đâu các đơn vị và các tổ chức, 
phân Công, phân nhiệm, đánh giá kết quả 
thật rõ ràng. Trong dư luận thường nhắc 
đến từ "ê-kíp" trong lãnh đạo quản lý. Bản 
thân từ "ê-kíp" luôn chứa đựng tính ưu tiên 
của lợi ích tập thể và lợi ích cộng đồng. 
Nhưng trên thực tế, không ít nơi đã lạm 
dụng từ này để dung dưỡng "chủ nghĩa đỡ 
đầu" trong công tác, trong việc cất nhắc, đề 
bạt cán bộ, bất chấp các quy định vê tiêu 
chuẩn, quy trình và các nguyên tắc, nhất là 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Từ đó, nhằm 
tạo ra thứ "ê-kíp" bọc lót cho nhau để nhằm 
thao túng, vụ lợi cho cá nhân hoặc cho một 
nhóm người. Sở dĩ có đất cho tình trạng ô 
dù, kéo bè kéo cánh, là vì có chủ nghĩa cá 
nhân, và những người cơ hội thực dụng 
cũng như tỉnh trạng không phân định trách 
nhiệm cá nhân rõ ràng đối với từng cương 
vị công tác. Tình trạng "hòa cả làng" mỗi 
khi làm sai nguyên tắc hay công việc 
không hoan thành, nhưng không ai chịu 
trách nhiệm vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi, 
hoặc hiện tượng có những tô chức cơ sở 
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đảng nhiều năm đạt danh hiệu "trong sạch 
vững mạnh" nhưng thực chất khi kiểm tra 
thì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng. 
Rút cục, lợi ích chung bị xâm hại, của công 
bị lãng phí, cán bộ vi phạm bị ký luật, còn 
người đứng đầu cơ quan thì trách nhiệm 
không rõ ràng. Do đó, muốn đề cao trách 
nhiệm cá nhân để khắc phục những biểu 
hiện của cơ hội thực dụng, đòi hỏi phải 
chống quan liêu, hời hợt, chủ quan trong 
đánh giá cán bộ. 

Bốn là, chấn chỉnh một bước căn bản sự 
tôn trọng của mọi người đối với kỷ cương 
phép nước, thực hiện "sống và làm việc 
theo pháp luật". Kỷ cương phép nước được 
thực hiện tốt sẽ có tác dụng phát huy dân 
chủ tốt, cô lập và ngăn chặn các biểu hiện 
cơ hội thực đụng, lợi dụng dân chủ để thực 
hiện các động cơ cá nhân gây mất ổn định 
nội bộ. Không ít người cho rằng tình trạng 
kỷ cương, phép nước không nghiêm vừa 
qua ở một số nơi là do những sơ hở trong 
cơ chế hiện hành. Nhưng chúng ta hãy tự 
đặt câu hỏi, vì sao trong cùng một khung 
pháp lý, không ít các tỉnh, thành phố, các 
địa phương, các cơ quan, tổ chức và nhiều 
cá nhân vẫn làm tốt chức năng nhiệm vụ 
của mình, không những thế còn tích cực 
tham gia đấu tranh đấy lùi các tệ nạn xã 
hội ?. Vì vậy, trong khi hoàn thiện thể chế, 
chấn chỉnh kịp thời những sơ hở trong cơ 
chế, chính sách, ngăn chặn có hiệu quả tình 
trạng lạm quyền và không rÕõ ràng trong 
đánh giá cán bộ, cũng cần thấy rõ vai trò to 
lớn của công tác chỉ đạo thực tiễn và giáo 
dục đạo đức, tư tưởng, công tác tuyên 
truyền nhằm thực hiện tốt kỷ cương phép 
nước, đề cao những tấm gương tốt trong xã 
hội, hướng thiện và đây lùi cái ác trong 
cuộc sống nhằm đưa đất nước ta phát triển 
hơn nữa.) 
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ĐỀ CÔNG TÁC... 


(Tiếp theo trang 10) 


phục khuynh hướng thương mại hóa, đưa 
thông tin thiếu khách quan, không chính 
xác, không nhất quán gây tâm lý hoang 
mang trong dư luận, coi nhẹ việc biểu 
dương những cái tốt, cái tích cực đang có 
xu hướng tăng trong xã hội ta. Báo chí 
phải kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và 
"chống", xác định "xây" là chính, coi "xây" 
là biện pháp chống tiêu cực một cách tích 
cực và hiệu quả nhất. "Chống" là cần thiết, 
nhưng phải tính đến hiệu quả mọi mặt 
của vấn đề, "chống" nhưng không được 
gây ra tâm lý bị quan, tiêu cực trong 
xã hội. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, 
Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan 
chức năng cần phối hợp chặt chẽ, tìm ra 
những giải pháp có hiệu quả để đảm bảo 
cho báo chí thực sự là công cụ sắc bén trên 
mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. 
Công tác tư tưởng - văn hóa trong thời 
gian tới có nhiều thuận lợi nhưng cũng 
không ít khó khăn. Do vậy, cần có những 
biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm huy . 
động được lực lượng đông đảo trong xã 
hội cùng tham gia, nâng cao trách nhiệm 
và nghĩa vụ của đội ngũ cân bộ, đẳng viên 
đang làm việc trong lĩnh vực tư tưởng - 
văn hóa. Công tác tư tưởng - văn hóa phải 
thực sự gắn bó với thực tiễn cuộc sống, 
hướng mạnh về cơ sở, tới từng gia đình, 
từng cá nhân. Làm được như vậy, chúng ta 
sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các yêu cầu, 
nhiệm vụ của công tác tư tướng - văn hóa, 
góp phần đậy nhanh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cì 
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ÂY Nguyên là địa bàn chiến lược 

rất quan trọng của Liên khu V và 

của cả nước. Các dân tộc Tây 
Nguyên có truyền thống đấu tranh anh 
dũng, kiên cường chống thực dân Pháp và 
đề quốc Mỹ xâm lược, có niềm tin sắt đá 
đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu. 

Bọn thực dân Pháp thường rêu rao : "Ai 
nắm được miền cao nguyên Tây Nam này 
sẽ nắm chắc cả miền Nam Việt Nam và cả 
xứ Đông Dương". Vì vậy, chúng ra sức bắt 
đồng bào các dân tộc thiểu số từ 18 đến 60 
tuôi phải thay phiên nhau đi làm xâu ở các 
đồn điền của chúng, tuyển mộ công nhân 
người Kinh từ miền xuôi lên lao động cật 
lực dưới làn roi vọt của bọn chủ các đồn 
điền của Pháp với đồng lương rẻ mạt. Khi 
bọn thực dân mới đặt chân tới đây, nhiều 
nơi công nhân đã nổi dậy chống lại chúng. 

Về cơ bản, các dân tộc thiểu số ở Tây 
Nguyên cũng như các dân tộc thiểu số ở 
nước ta, nếu ta nắm vững đường lối chính 
sách dân tộc của Đảng, đi sâu vào quần 
chúng các dân tộc và tích cực tuyên truyền 
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giáo dục giác ngộ, tổ chức, lãnh đạo họ 
đứng lên đấu tranh thì sẽ đạt được những 
thắng lợi to lớn. 

Trải qua 18 năm đấu tranh kiên cường 
bất khuất chống đế quốc Mỹ xâm lược và 
bè lũ tay sai, nhân dân các dân tộc Tây 
Nguyên đã giành từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác, nhất là từ sau khi có Nghị 
quyết 15 của Trung ương Đảng, quân và 
dân ta đã từng bước đánh bại "chiến tranh 
đặc biệt”, "chiến tranh cục bộ” rồi đến 
"Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ - 
nguy. 

Tháng 5-1973, Hội nghị Bộ Chính trị 
mở rộng đã đánh giá sự phát triển của 
phong trào đấu tranh miền Nam, tình hình 
địch ta, đề ra nhiệm vụ cơ bản của cách 
mạng miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 
mới và trở thành Nghị quyết 21 của Trung 
ương tháng 10-1974. 

Đảng bộ Liên khu V mở Đại hội 
triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của 


* Nguyên Cố vẫn Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
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Trung ương đã đề ra nhiệm vụ chiến đấu, 
tạo ra thời cơ tông tiến công và tổng khởi 
nghĩa bằng mở các đợt hoạt động đánh 
địch mạnh từ Xuân Hè năm 1974. Ở đồng 
bằng Liên khu V, quân và dân ta đã tiến 
công và nổi dậy tiêu diệt, bức hàng, bức 
rút 300 cứ điểm của địch, làm chủ được 
một vùng rộng lớn. 

Chúng ta đã đánh một loạt cứ điểm, 
nhất là các cụm cứ điểm Đắc Pét, 
la Súp, v.v.. diệt các cứ điểm ở phía Bắc 
và phía Tây của địch, mở rộng thế làm chủ 
và xây dựng vùng căn cứ bảo đảm thông 
đường chiến lược vững chắc, nối liên hành 
lang đường ô-tô vận tải từ Nam Tây 
Nguyên đến đồng bằng và đi vào “Đông 
Nam Bộ. Vùng ta kiểm soát được mở rộng 
liên hoàn từ Tây Nguyên miền núi đến gần 
các thành phố, lực lượng cách mạng nhanh 
chóng phát triển. 

Bị thất bại nặng, địch co về phòng ngự, 
bị ta phá vỡ nhiều nơi làm cho thế phòng 
ngự của chúng suy yếu, dao động chưa 
từng thấy. Ta tích cực chuẩn bị lực lượng 
các mặt mạnh lên, tinh thần sôi nổi hơn lúc 
nào hết, tạo đủ điều kiện cho thế tấn công 
và nối dậy để năm 1975 có thể hoàn thành 
nhiệm vụ giải phóng Liên khu `. bao gồm 
cả Tây Nguyên. 

Tháng 12-1974, tôi và đồng chí Chu 
Huy Mân (Tư lệnh Quân khu V) đi dự Hội 
nghị Bộ Chính trị đợt 2, với sự tham dự 
của các đồng chí lãnh đạo ở chiến trường 
miền Nam. Trên cơ sở phân tích tổng hợp 
tình hình phong trào cách mạng miền 
Nam, so sánh lực lượng địch và ta, đồng 
chí Lê Duẩn thay mặt Bộ Chính trị kết 
luận : "Ta đứng trước thời cơ chiến lược 
mới tạo ra sau 20 năm đấu tranh liên tục, 
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ngoài thời cơ đó không còn thời cơ nào 
nữa. Ta đã tạo ra được cơ sở cần thiết về 
thế và lực, về vật chất và tính thần, về 
chuẩn bị chiến trường và các mặt, bảo đảm 
hạ quyết tâm chiến lược trong năm 1975 - 
1976, động viên nỗ lực lớn nhất của toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân cả hai miền, 
đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên 
bước phát triển cao nhất bằng phương 
pháp tổng công kích và tổng khởi nghĩa, 
tiêu diệt và làm tan rã ngụy quân, đánh đổ 
ngụy quyền, giành toàn bộ chính quyền về 
tay nhân dân, giải phóng miền Nam, hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất 
đất nước". 

Bộ Chính trị thông qua kế hoạch chiến 
lược 2 năm 1975-1976 nhưng cũng dự 
kiến một phương án khác cực kỳ quan 
trọng là, nêu thời cơ đến vào đầu năm 
1975 thì lập tức giải phóng miền Nam 
trong năm 1975. Nếu trong tình hình ta 
đánh một đòn lớn, địch bị đảo lộn, ta đánh 
tiếp cho địch tđn rã.và đánh như chẻ tre. 
Do đó, trên các chiến trường, ta tích cực 
thực hiện kế hoạch đánh địch và xây dựng 
lực lượng về mọi mặt, chuẩn bị thật khẩn 
trương về chiến lược : tích cực, chủ động, 
kiên quyết, linh hoạt, tạo yếu tố bất ngờ về 
chiến lược dẫn đến những bước phát triển 
nhảy vọt. Cần tạo ra thời cơ, bất cứ tình 
huống nào cũng không được để lỡ thời cơ 
chiến lược. 

Quán triệt nội dung trên, tôi bàn với 
đồng chí Chu Huy Mân phải về Khu V 
trước để chuẩn bị chiến trường. Vấn đề hết 
sức quan trọng có tính quyết định là chọn 
hướng trọng điểm và trận mở đầu của kế 
hoạch chiến lược, đánh ở đâu ? Đây là vấn 
đè được Hội nghị thảo luận kỹ. 
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Nhiều hướng trên chiến trường được 
đưa ra chọn trong Hội nghị. Có hai loại ý 
kiến khác nhau nên Hội nghị thảo luận rất 
sôi nối trên hai hướng : một bên là Đông 
Nam Bộ và Sài Gòn, một bên là Nam Tây 
Nguyên, mở đầu bằng việc đánh chiếm 
Buôn Ma Thuột. Ý kiến nêu ra của hai bên 
hoàn toàn không có ý thức cục bộ, địa 
phương, mà để thảo luận, chọn phương án 
tối ưu, nhưng lại trùng hợp với những 
người phụ trách địa phương đó. Cuối 
cùng, đồng chí Lê Duẩn kết luận : Khu 
vực có đủ điều kiện chọn và hạ quyết tâm 
là Nam Tây Nguyên. Đây là hướng chủ 
yếu mở đầu của kế hoạch chiến lược Tổng 
tiến công và nổi dậy. Trọng điểm là đánh 
chiếm Buôn Ma Thuột và xem đây là bước 
mở đầu chiến dịch, của hướng chiến lược, 
trận đầu quyết chiến chiến lược tiêu diệt 
địch. 

Kết luận đó là sự cô đúc những ý kiến 
được thảo luận tập thể trong Bộ Chính trị, 
bằng một nhận định chính xác : Tây 
Nguyên nói chung là địa bàn đuan trọng cả 
địch và ta. Buôn Ma Thuột là điểm chốt 
mà địch bố trí lực lượng mạnh trong chiến 
lược phòng ngự từ xa bảo vệ Sài Gòn và 
các sườn của các thành thị ven biển miền 
Trung. Ta bất ngờ đánh chiếm Buôn Ma 
Thuột sẽ làm đảo lộn hệ thống phòng thủ 
chiến lược của địch ở Tây Nguyên, tiêu 
diệt được nhiêu sinh lực địch, giải phóng 
Tây Nguyên, sẽ tạo được hành lang an 
toàn thuận lợi về mọi mặt cho cuộc Tổng 
tiến công vào Sài Gòn, giải phóng hoàn 
toàn miễn Nam. 

So sách địch - ta ở chiến trường Liên 
khu V nói chung và lây Nguyên kế cả lực 
lượng chỉ viện của miền Bắc và lực lượng 
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tại chỗ thì ta hơn địch về thế và lực. Sức 
mạnh tổng hợp của ta là các thứ quân, với 
tinh thần và quyết tâm CaO, còn quân địch 
thì tinh thần suy yêu ; về số lượng thì ta 
bằng chừng 1⁄3 của địch, nhưng chất 
lượng mạnh hơn nhiều. Lực lượng quần 
chúng nông thôn cũng như thành phố, các 
dân tộc Tây Nguyên tuyệt đại bộ phận 
đứng về phía ta, đang nao nức nổi dậy, rất 
tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng, hết 
lòng đóng góp sức người sức của vào sự 
nghiệp giải phóng quê hương. Đảng bộ các 
tỉnh Tây Nguyên vững vàng, dám hy sinh 
đã trải qua vô vàn thử thách, trong lãnh 
đạo quân dân đánh địch kiên cường, linh 


_hoạt. Nhất là ta có kinh nghiệm chỉ đạo 


chiến tranh cũng như trên từng chiến 
trường, luôn giành thế chủ động tiến công 
địch liên tục, bất ngờ, đập vào chỗ yếu của 
địch, v.v.. Những yếu tố trên cho thấy, ta 
nhất định đánh thắng địch. 

Với niềm. tin tất thắng của kế hoạch 
chiến lược, về tâm lý mà nói đồng chí phụ 
trách chiến trường nào cũng muốn quyết 
định mở màn chiến dịch ở chiến trường 
mình, nhưng đều có sự nhất trí cao về ý 
nghĩa chiến thắng to lớn của chiến lược 
đánh chiếm Buôn Ma Thuột trên địa bàn 
Tây Nguyên. Hội nghị đều phấn khởi và 
nhất trí hoàn toàn với kết luận của đồng 
chí Lê Duẩn. 

Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương 
quyết định thành lập ngay Bộ Tư lệnh Mặt 
trận Tây Nguyên do Thượng tướng Hoàng 
Minh Thảo làm Tư lệnh trưởng, đồng chí 
Chu Huy Mân làm Chính ủy. 

Kết luận được thông qua với quyết tầm 
và niềm phấn khởi trên, tôi cấp tốc đi 
trong 3 ngày về đến Khu V và họp ngay 
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Thường vụ Khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, 
truyền đạt nội dung Hội nghị Bộ Chính trị, 
bàn kế hoạch thực hiện và phân công các 
đông chí đi truyền đạt, bàn kế hoạch với 
các tỉnh. 

Thường vụ Khu ủy V họp ngày 18-3, 
quyết định mở chiến dịch Xuân Hè. Chỉ 
trong 15 ngày đầu chiến dịch, quân dân 


trong toàn khu đã giáng những đòn sắm sét. 


tiêu diệt và làm tan rã 1⁄3 tổng số lực 
lượng địch bao gồm quân chủ lực, biệt 
động, bảo an của chúng ở Tây Nguyên. 
Lực lượng dân vệ của chúng thì tan rã gần 
hết. 

Trước khi đánh chiếm Buôn Ma Thuột, 
từ ngày 4 đến ngày 10-3-1975, ta bắt đầu 
đánh một số cứ điểm Tây Plây Ku, chia cắt 
đường 14 giữa hai tính Kon Tum và Gia 
Lai. Địch chủ quan cho rằng, ta chỉ có thể 
đánh Bắc Tây Nguyên. Cuộc chuẩn bị 
đánh chiếm Buôn Ma Thuột là cuộc đấu trí 
giữa ta và địch. 

Thời gian này, quân ta ở Tây Nguyên 
thường có 2 sư đoàn chủ lực (Sư đoàn 10 
và Sư đoàn 320). Từ lâu, bọn Mỹ - ngụy ở 
Tây Nguyên cho răng, hễ Sư đoàn 10 và 
Sư đoàn 320 của ta di chuyển về hướng 
nào thì nơi đó sẽ xảy ra đánh lớn. Ta đã bí 
mật thế chỗ của Sư đoàn 10 và Sư đoàn 
320 bằng Sư đoàn 968 từ Hạ Lào hành 
quân vượt biên giới Việt - Lào vào Tây 
Nguyên và Sư đoàn 316 hành quân từ 
Nghệ An vào đầu tháng 1-1975. Khi các 
Sư đoàn (10 và 320) chuyển quân, đã để 
lại toàn bộ mạng thông tin vô tuyến điện 
và cả nhân viên báo vụ. Các đài vô tuyến 
vẫn duy trì phát sóng đúng giờ, tung ra cả 
báo cáo giả đường dây hữu tuyến. Tình 
báo địch khi theo dõi các tín hiệu của ta 
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phát ra, chúng vẫn đỉnh ninh là Sư đoàn 10 
và Sư đoàn 320 vẫn còn ở vị trí cũ. Sau 
này, một chuyên gia tình báo Mỹ đã thừa 
nhận một cách cay đắng rằng : "Chúng ta 
quá tin vào kỹ thuật nên đã bị cộng sản 
dùng kỹ thuật để lừa" (theo tài liệu của Bộ 
Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên). _ 

Đến ngày 9-3-1975, ta đã cài thế trận 
XOng : nghi binh phía Bắc lây Nguyên, 
cắt tuyến đường quan trọng: để chia Tây 
Nguyên ra nhiều đoạn, lập thế trận của các 
lực lượng được tăng cường : bộ binh, đặc 
công, xe tăng, pháo b¡nh, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích bí mật bám 
sát và vây chặt Buôn Ma Thuột. 

Để giấu việc tập trung quân về Buôn 
Ma Thuột, Bộ Tư lệnh Mặt trận điều động 
một số đơn vị và rất nhiều dân công hỏa 
tuyến lên phía Kon Tum - Plây Ku rậm 
rịch mở đường đào hào, chuẩn bị trận địa, 
như sắp đánh lớn ở Plây Ku. 

Bị các hoạt động nghỉ binh của ta đánh 
lừa, Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân khu 
của ngụy, khi bàn kế hoạch đối phó với ta, 
đã nhận định : "Nếu đánh lớn cộng sản sẽ 
lấy Kon Tum - Plây Ku làm điểm quyết 
chiến. Nơi thứ hai có thể bị tấn công là 
Quảng Đức vì cộng sản đã chiếm được 
Phước Long nên cần đánh Quảng Đức để 
thông đường vào Nam Bộ". Chúng đã tăng 
cường lực lượng phòng ngự cho Plây Ku 
và Quảng Đức, trong khi ở Buôn Ma 
Thuột không được chú ý và lực lượng 
chống đỡ của chúng rất mỏng. Những tin 
tức tình báo ngụy và Mỹ trái ngược nhau 
đã làm bọn chỉ huy hoang mang và tướng 
Phú cho rằng : "Hoạt động của cộng sản ở 
Kon Tum - Plây Ku là nghỉ binh đê đánh 
Buôn Ma Thuột, còn tình báo Mỹ thì 
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khẳng định là tình hình chưa có gì thay 
đổi, các đơn vị lớn của Việt cộng vẫn ở 
chỗ cũ". 

Tướng ngụy không tin tỉnh báo Mỹ, vẫn 
cho một đơn vị đến khu vực Ea Heo để 
thăm dò tìm Sư đoàn 320 của ta, nhưng ta 
đã rút khỏi khu vực này. Bộ Tư lệnh chiến 
dịch Tây Nguyên nhận thấy : Địch đã bị 
lừa, nên đã đưa quân xuống phía Nam. 
Nhận được tin này, tướng Phú càng tin là 
ta sẽ chắc đánh Plây Ku - Kon Tum. Trong 
khi đó, lực lượng ta (Sư đoàn 986) đánh 
nghỉ binh tấn công bằng cả pháo lớn vào 
các vị trí ngoại vi thị xã Plây Ku và một 
số cứ điểm chung quanh. Do đó, bọn ngụy 
gấp rút tăng cường lực lượng chống đỡ ở 
Plây Ku. Mưu kế này chứng minh rằng, 
"kế đánh thật” mà "giả" là có hiệu lực nhất 
trong nghỉ binh lừa địch. Trong chiến dịch 
đánh chiếm Buôn Ma Thuột tháng 3-1975, 
kế lừa địch là kế cao nhất không những 
bọn tướng lĩnh ngụy mà cả tình báo Mỹ - 
quan thầy của chúng - cũng bị "sập bẫy". 

Ngày tận số của quân ngụy ở Buôn Ma 
Thuột đã điểm. 

Đúng 2 giờ ngày 10-3-1975, bắt đầu 
pháo binh ta nhả đạn, lực lượng đặc công 
và 5 mũi tấn công có xe tăng yếm trợ đánh 
chiếm các mục tiêu quan trọng trong thị 
xã, chiếm sân bay, chiếm các điểm phòng 
ngự bên ngoài, đánh thọc sâu vào cơ quan 
đầu não của địch : Sở chỉ huy Sư đoàn 23 
ngụy, dinh tỉnh trưởng, trung tâm thông tin 
và trận địa pháo binh, xe tăng địch. Địch 
phản ứng quyết liệt, dùng pháo bắn cấp tập 
vào những nơi chúng nghi ta tập trung 
quân, và lĩnh ngụy leo lên các khu nhà cao 
tầng chống trả lại ta rất điên cuông. Đến 
10 giờ sáng, xe tăng và bộ binh ta đã tiến 
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sâu vào thị xã, một trận đấu tăng diễn ra 
rất kinh khủng, và đến 13 giờ toàn bộ khu 
pháo binh của địch bị tiêu diệt. Điều nực 
cười là, đến lúc này bọn ngụy vẫn bán tín, 
bán nghỉ, cho răng ta đánh Buôn Ma 
Thuột cốt để nghi binh nhằm kéo quân 
ngụy từ Kon Tum, Plây Ku xuống ứng cứu 
để thừa cơ tấn công các cứ điểm này. 

Ta chiếm nhiều mục tiêu quan trọng 
trong thị xã. Hệ thống chỉ huy phòng 
ngự của địch bị rối loạn, binh lính, sĩ 
quan địch hoang mang cực độ. Sáng ngày 
11-3-1975, bộ binh, xe tăng ta đồng loạt 
tấn công ; pháo binh của ta bắn cấp tập vào 
Sở chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy. Quân địch 
phòng ngự tại Sở chỉ huy phải bỏ chạy, 
Đại tá ngụy Vũ Thế Quang đã vứt bỏ cả 
giày, mũ chạy trốn, bị quân ta bắt sống ; 
Tỉnh trưởng ngụy quyền Đắc Lắc, Nguyễn 
Trọng Luật, bị ta bắt khi đang lần trốn 
trong rừng cà-phê. 

Đến 10 giờ 30 phút, về cơ bản ta đã 
thanh toán xong quân địch, giải phống 
Buôn Ma Thuột. Cờ giải phóng tung bay 
trên nóc Sở chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy, và 
thị xã Buôn Ma Thuột. 

Bảy vạn dân vùng giải phóng phục vụ 
chiến dịch, nhiều cơ sở bên trong thị xã ra 
dẫn đường cho các cánh quân ta đánh vào 
các nơi trong thị xã. Quần chúng nồi dậy 
bắt ác ôn, bảo vệ tài sản và các cơ quan. 

Địch dùng máy bay trực thăng đưa quân 
lên phản kích điên cuông và dùng cả 
không quân oanh tạc nhưng bị ta đánh bại. 

Trong lúc này, tôi được điện đi gặp anh 
Văn Tiến Dũng đang ở Nam Tây Nguyên. 
Dọc đường đi, tôi thấy tình hình sau khi ta 
giải phóng Buôn Ma Thuột, địch ở 2 tỉnh 
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lân cận rơi vào tình trạng rối loạn, mất tinh 
thần nên đã điện đề nghị anh Văn Tiến 
Dũng chuyên một trung đoàn chủ lực ra 
cùng lực lượng địa phương đánh địch ở 
Plây Ku và Kon Tum. 

Ngày 14-3-1975, Tổng thống ngụy 
quyền Nguyễn Văn Thiệu quyết định rút 
bỏ Tây Nguyên, co về giữ đồng bằng. Ý 
định của địch là tháo chạy theo các đường 
21, 19, 14 nhưng vì ta chiếm giữ, địch 
buộc phải rút xuống theo đường số 7 đi 
Cheo Reo. Đường này tuy có yếu tổ bất 
ngờ vì không có chủ lực ta chiếm giữ, 
nhưng đường hư hỏng, qua nhiều đoạn 
hiểm trở nên 10 000 tên địch chui vào tử 
lộ. Ta lập tức truy kích, cử hai tiểu đoàn bộ 
đội địa phương của Phú Yên chặn đánh ở 
Củng Sơn. Cuộc tháo lui của địch hoàn 
toàn thất bại. 

Tôi đến Kon Tum khi địch đang rút, bộ 
đội địa phương giải phóng Kon Tum (ngày 
18-3) và giải phóng Plây Ku (ngày 19- 3). 
Trong những ngày này, phong trào tiến 
công và nối dậy của bộ đội, quần chúng 
rất mạnh mẽ. Ta đã làm chủ 20 quận ly, và 
ngày 18-3 giải phóng hoàn toàn tỉnh Đắc 
Lắc, tiêu diệt và bắt sống 19 020 tên địch, 
giải phóng hoàn toàn bốn tỉnh Tây 
Nguyên. 

Chiến thắng Buôn Ma Thuột của ta 
buộc địch rút bỏ Tây Nguyên, đông thời ở 
mặt trận phía Bắc ta đang tiến công và nối 
dậy ở Quảng Trị, Huế. Địch dôn quân về 
Đà Nẵng trong tình trạng hỗn quân, hỗn 
quan. "Một tình thế mới xuất hiện" có thể 
tạo ra bước phát triển nhảy vọt cả thời cơ 
và thế chiến lược mới. Từ đây, tôi đã điện 
đề nghị Bộ Chính trị cho phép chớp thời 
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cơ chuyển quân tấn công bất ngờ đánh 
địch, giải phóng Đà Nẵng và được Bộ 
Chính trị đồng ý. Khu ủy khu V, Bộ Tư 
lệnh Quân khu cấp tốc triển khai thực hiện 
quyết định chuyển Sư đoàn 2 của Quân 
khu hoạt động ở phía Nam ra phía Bắc 
cùng lực lượng của tính Quảng Nam - Đà 
Nẵng tiến về Đà Nẵng. Đó là một sự 
chuyển hướng tiến công có ý nghĩa quyết 
định cho việc giải phóng Đà Nẵng, ngày 
29-3-1975. 

Buôn Ma Thuột - Tây Nguyên được 
chọn làm trọng điểm mở đầu chiến dịch 
Hồ Chí Minh lịch sử và thắng lợi vẻ vang 
của trận mở màn chiến dịch là niềm tự hào 
to lớn của quân dân các dân tộc Tây 
Nguyên, đi vào lịch sử như bản anh hùng 
ca của dân tộc ta. 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tây 
Nguyên đã phát huy truyền thống đấu 
tranh cách mạng anh dũng, kiên cường, vì 
độc lập tự do, chịu đựng mọi hy sinh gian 
khổ, nuôi nắng, bảo vệ, che chở bộ đội, 
cán bộ và giữ bí mật tuyệt đối chiến 
trường, v.v.., bảo đảm vững chắc cho 
thắng lợi của chiến dịch. 

Kỷ niệm ngày chiến thắng Buôn Ma 
Thuột và giải phóng Tây Nguyên, nhân 
dân các dân tộc Tây Nguyên không ngừng 
phát huy truyền thống cách mạng, ra sức 
thực hiện tốt nhất Nghị quyết 10 của Bộ 
Chính trị với tinh thần chủ động, năng 
động, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực 
nhằm phát triên kinh tế xã hội và đời sống 
nhân dân, ổn định chính trị vững chắc, lâu 
dài, đập tan âm mưu đen tối của kẻ thù 
luôn tìm cách chia rẽ khối đoàn kết dân tộc 
chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. L1 
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TÀI CHÍNH VIỆT NAM TR0N€ tôN@ tUỘC ĐỔI MúI : 
Thanh công và bãi học 


UA hơn 15 năm đổi mới và mở cửa, 

nền tài chính quốc gia của Việt 

Nam đã được củng cố và phát triển. 
Hệ thống tài chính của cơ chế kinh tế mới, 
kinh tế thị trường, mở cửa đã được tạo dựng. 
Tài chính đã làm tốt vai trò động viên, 
phân phối nguôn lực, quản lý, kiểm soát và 
giám sát vĩ mô nền kinh tế quốc dân. Có thể 
đánh giá những công việc đã làm, những 
thành công của tài chính Việt Nam trên các 
mặt sau : 

Thứ nhất : Những quan điểm nhận thức 
mới đây đủ hơn về hoạt động tài chính trong 
cải cách kinh tế và kinh tế thị trường ở Việt 
Nam đã được hình thành. Mạnh dạn dứt bỏ 
tư duy về một nên tài chính của kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung, tài chính đã đổi mới nếp 
nghĩ, cách làm, hình thành mới quan điểm về 
động viên và phân phối nguồn lực, đảm bảo 
thúc đẩy kinh tế phát triển, giải quyết hài hòa 
quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chính 
sách xã hội. Cùng với việc sớm từ bỏ phương 
thức quản lý bằng biện pháp hành chính, 
bằng mệnh lệnh sang quản lý và điều hành 
tài chính, tiền tệ bằng luật pháp, bằng biện 
pháp kinh tế, bằng công cụ và đòn bẩy kinh 
tế. Xác lập và mở rộng quyền tự chủ kinh 
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doanh, tự chủ về tài chính cho các đơn vị 
kinh tế, các cấp ngân sách, các đơn vị thụ 
hưởng ngân quỹ được xác lập và tăng 
cường, tạo điều kiện phát huy tối đa tính 
độc lập, khả năng sáng tạo và tự chịu trách 
nhiệm của đơn vị. Tài chính chăm lo phát 
huy sức mạnh nguồn lực trong nước, giảm 
dần sự phụ thuộc vào nước ngoài, nhưng 
cũng tranh thủ tối đa nguồn lực nước ngoài 
cho đầu tư phát triển trên nguyên tắc giữ 
vững độc lập, tự chủ về chính trị, mở rộng 
quan hệ về hợp tác kinh tế với tất cả các 
nước. Trong quản lý chi ngân sách nhà nước 
(NSNN) và sử dụng nguôn lực, giảm dần 
sự bao cấp của Nhà nước, trước hết là chế độ 
bao cấp đối với các doanh nghiệp, các hoạt 
động sự nghiệp công, mở rộng phạm vi, 
lĩnh vực công để Nhà nước và nhân dân 
cùng làm. Với chủ trương xã hội hóa các 
hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục thể 
thao, văn hóa và nhiều hoạt động mang tính 
xã hội khác đã khơi dậy và cuốn hút nhiều 


_ nguồn lực, tài trí trong dân cư ở trong nước 


và ở nước ngoài. Với tư duy và cách làm ây, 


*PGS, TS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân 
sách của Quôc hội 
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phạm vi bao cấp của NSNN đã dân được thu 
hẹp và xóa bỏ, phạm vi trang trải của NSNN 
đang được xác lập lại, ch NSNN được cơ 
cấu lại hợp lý hơn, phù hợp hơn. Nhà nước 
có điều kiện tập trung các nguồn lực còn hạn 
hẹp cho những mục tiêu chiến lược và nhiệm 
vụ trọng tâm của phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo vệ Tổ quốc. 

Thứ hai : Bằng những chủ trương, chính 
sách đúng, bằng nỗ lực và kiên trì Tài chính 
đã động viên hợp lý sức người, sức của trong 
cả nước, thu hút có chủ định các nguôn vốn 
từ nước ngoài để phát triển kinh tế. Nguồn 
vốn đầu tư phát triển trong xã hội được huy 
động và sử dụng hiệu quả cao hơn. Kết quả 
đầu tư đã và đang phát huy tác dụng, góp 
phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế. Năm 
2002, theo ước tính tông mức vốn đầu tư 
toàn xã hội đạt 34,2% GDP, tăng 12,4% so 
với năm 2001. Năm 2003, dự kiến huy động 
35,2% GDP cho đầu tư phát triển. Tỷ lệ động 
viên từ GDP. vào NSNN từ 13% giai đoạn 
1986 - 1990, đã đạt 19,4% giai đoạn 1997 - 
2000, và năm 2002 đạt 20,7% GDP (trong 
đó qua thuế, phí đạt 19,8% GDP). Thu 
NSNN tăng đều qua các năm, so với năm 
trước, năm 1997 tăng 4,8% ; năm 1998 tăng 
6% ; năm 1999 tăng 11,2%, năm 2000 tăng 
15,6%, năm 2001 tăng 14,5% và năm 2002 
tăng 7,8%. Vốn đầu tư từ NSNN bình quân 
hằng năm chỉ đạt hơn 10 nghìn tỉ đồng ở giai 
đoạn 1991 - 1996, đã đạt hơn 40 nghìn tỉ 
đồng mỗi năm 2001, 2002. Nâng vốn tín 
dụng từ tỷ trọng 2% GDP năm 1991 lên 12% 
GDP năm 2000 ; và năm 2002, riêng vốn tín 
dụng đã đạt 24 nghìn tỉ đồng. Đặc biệt, vốn 
đầu tư của doanh nghiệp, của tư nhân, của 
dân cư ngày càng lớn, tăng khá, với gần 100 
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nghìn tỉ đồng chủ yếu dành tập trung đầu tư 
cho sản xuất, đối mới thiết bị nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh. Băng chính sách phù 
hợp, thông thoáng, đã thu hút đáng kể lượng 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cho 
đến nay, có khoảng 3 500 dự án FDI còn 
hiệu lực, với số vốn đăng ký 39 tỉ USD, 
trong đó 1 800 dự án đã đi vào sản xuất kinh 
doanh với vốn đăng ký là 24 tỉ USD. Tài 
chính đã góp phần tạo nên bước tiến bộ trong 
phân phối tổng sản phẩm trong nước, mở 
rộng sự đóng góp của mọi thành phần kinh tế 
và dân cư, nâng tỉ lệ tích luỹ trong nước là 
14% GDP (năm 1991) lên 27% - 28% (năm 
2000), 34,2% (năm 2002) và kế hoạch năm 
2003 là 35%. 

Thứ ba : Thiết lập và hoàn thiện từng 
bước hệ thống pháp lý và hệ thống chính 
sách tài chính. Nhận thức rõ sự cân thiết 
trong đổi mới phương thức quản lý tài chính 
trong nên kinh tế thị trường, Nhà nước đã 
xây dựng chính sách, cơ chế làm căn cứ 
chiến lược chỉ đạo và điều hành công tác tài 
chính. Các quy định pháp lý về chính sách 
tài khóa, về NSNN, về thuế đã được ban 
hành. Luật NSNN có hiệu lực thi hành từ 
ngày 1-1-1997 đã đảm bảo quản lý thống 
nhất NSNN, ngân quỹ. quốc Bìa, quy định rõ 
ràng trách nhiệm, quyền hạn của các ngành, 
các cấp trong quy trình quản lý và điều hành 
NSNN, góp phần khơi dậy mọi tiêm năng, 
giữ vững các nguyên tắc trong quản lý kinh 
tế, quản lý và điều hành nền tài chính quốc 
gia. Khuôn khổ pháp lý về thuế đã không 
ngừng được cải cách. Trong chương trình 
cải cách thuế bước 2, nhiều luật thuế đã 
được ban hành mới hoặc bổ sung, sửa đổi. 
Đặc biệt là sự ban hành và đưa vào áp dụng 
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Luật Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập 
doanh nghiệp là bước tiễn quan trọng trong 
quá trình hoàn thiện hệ thống thuế Việt 
Nam, góp phần thúc đấy sản xuất, kinh 
doanh phát triển, đảm bảo nguồn thu cho 
NSNN, công bằng xã hội, chuẩn bị tiền đề 
cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. Phải nói rằng, chính sách động viên 
của Nhà nước, chính sách cơ cấu lại nguồn 
thu, cơ cấu lại các khoản chi của NSNN đã 
được đối mới khá cơ bản. Tỷ lệ động viên 
trong nội bộ nên kinh tế hợp lý hơn, vừa đảm 
bảo thu NSNN, khuyến khích, thúc đấy phát 
triển sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo 
công bằng xã hội... Chỉ NSNN được cơ cấu 
lại theo hướng xóa dần bao cấp, tập trung 
vốn và kinh phí cho nhiệm vụ trọng tâm, 
trọng điểm từng giai đoạn phát triển kinh tế, 
giữ vững an ninh quốc phòng. Chi cho đầu tư 
phát triên nông nghiệp và kinh tế nông thôn 
được coi trọng. Ưu tiên dành vốn cho các 
chương trình, các mục tiêu quốc gia, tăng chỉ 
cho văn hóa, giáo dục, y tế và phát triển khoa 
học - kỹ thuật. Nhờ có chính sách đúng về 
phân cấp NSNN, ổn định nhiệm vụ chỉ cho 
các địa phương để tăng tính chủ động, sáng 
tạo của các cấp ngân sách trong việc khai 
thác nguôn thu và giải quyết nhiệm vụ chỉ 
trên địa bàn. Quỹ NSNN được quản lý chặt 
chẽ hơn, lưu chuyển thông thoáng hơn, hiệu 
quả hơn. 

Thứ tư : Với nhận thức, kinh tế là gốc của 


tài chính, tài chính mạnh là hệ thống tài 
chính được vận hành trong một nên kinh tế 


phát triên bên vững, trong hơn 15 năm đổi 
mới, tài chính Việt Nam luôn hướng về phục 
vụ, khuyến khích sản xuất, kinh doanh phát 
triển. Tài chính, NSNN đã được cơ cấu lại, 
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tập trung xây dựng và phát triển cơ sở hạ 
tầng, giữ vững an ninh quốc phòng, tạo điều 
kiện cho kinh tế phát triển: Từ nên kinh tế 
chỉ huy kiểu hành chính, từ NSNN bao cấp, 
chúng ta đã thành công trong việc xóa bỏ 
bao cấp, thực hiện hạch toán kinh tế, mở 
rộng quyền tự chủ kinh doanh, đa dạng hóa 
các hình thức sở hữu, sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước, giải quyết. hài hòa dợi ích 
kinh tế, lợi ích tài chính. Nhiều năm liền, nền 
kinh tế tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế bình quân trong giai đoạn 1991 - 
1996 là 8,5%. Sau khủng hoảng tài chính 
khu vực, tăng trưởng GDP năm 2002 đã đạt 
7% ; sản lượng công nghiệp liên tục 12 năm 


_ tăng hai con số và năm 2002 tăng 14,4%, sản 


lượng lương thực quy thóc đạt 35,8 triệu tấn. 
Nhiều doaah nghiệp nhà nước đã trụ vững và 
làm ăn có lãi trong kinh tế thị trường. Nền 
kinh tế nhiều thành phân ngày càng phát 
triên trong sự bình đẳng của luật pháp và sự 
công bằng của chính sách tài chính. Việt 
Nam đã chủ động trong lộ trình hội nhập, 
tham gia tích cực trong các quan hệ kinh tế 
song phương và đa phương. Với việc gia 
nhập AFTA, APEC, trở thành thành viên của 
Liên đoàn kế toán thế giới (IEAC) và của các 
nước ASEAN. Bằng chính sách tài chính 
linh hoạt, thích hợp, đã tháo gỡ từng vướng 
mắc, mở cửa thu hút khối lượng lớn vốn FDI 
và tăng kim ngạch xuất khẩu. Dù còn khiêm 
tốn, nhưng kinh tế Việt Nam bắt đầu mở cửa, 
tham gia và chiếm lĩnh thị trường ngoài 
nước. 

Thứ năm : Nhận thức rõ, tiết kiệm là quốc 
sách, tài chính không chỉ chăm lo cho sản 
xuất phát triển, chăm lo động viên nguồn 
lực, mà còn coi trọng phân phối sử dụng sao 
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cho có hiệu quả, tiết kiệm. Thi hành Pháp 
lệnh thực hành tiết kiệm, ngành tài chính đã 
triển khai hàng loạt biện pháp tiết kiệm trong 
sản xuất, trong chỉ tiêu NSNN, sử dụng quỹ 
công, tiêu dùng của dân cư. Hàng trăm tỉ 
đồng đã được tiết kiệm, dành đê chi dùng 
cho những nhiệm vụ đột xuất, cho đầu tư, 
cho xóa đói, giảm nghèo, v.v.. Tiết kiệm lớn 
nhất đạt được không chỉ là cắt giảm chỉ tiêu, 
mà chính là có được sự tăng trưởng cao hơn, 
có được sản lượng, hiệu quả cao hơn với quy 
mô chỉ tiêu như cũ hoặc ít hơn. Để thực hiện 
tiết kiệm có hiệu quả, cần tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát. Tài chính không chỉ là nguồn 
lực, là cơ chế, chính sách mà còn là công cụ 
hướng dẫn chỉ tiêu, kiểm tra, kiểm soát việc 
tập trung, phân phối, sử dụng nguôn lực sao 
cho có hiệu quả, đạt được nhiệm vụ phát 
triên kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. 
Hằng năm, qua kiểm soát chỉ, ngành kho bạc 
- nhà nước đã từ chối thanh toán hàng chục 
nghìn khoản với số tiền hàng trăm tỉ đồng, 
hạn chế chỉ tiêu sai mục đích, lạm dụng công 
quỹ góp phần lành mạnh nên tài chính quốc 
gia, tăng cường kỷ cương, phép nước trong 
chi tiêu ngân quỹ. 

Từ thực tiễn hoạt động của nền tài chính 
Việt Nam sau hơn 15 năm đổi mới, có thể rút 
ra những bài học sau : 

Thứ nhất, tạo dựng chiến lược tài chính 
quốc gia với những mục tiêu, định hướng 
rõ ràng, những giải pháp tài chính mang 
tính tổng thể, liên hoàn, đông bộ. 

Chiến lược phát triển kinh tế của Đảng là 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Chiến lược tài chính quốc gia phải 
phục vụ cho được chiến lược tông thể đó; 
phải có những chiến lược cụ thể trong chiến 
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lược tông thể. Vấn đề cực kỳ quan trọng cho 
mọi thành công là nhận thức rõ tính đồng bộ. 
Trong mọi hoàn cảnh phải kiên trì chiến lược 
tài chính, thiết lập được hệ thống tài chính 
tiền tệ, các loại thị trường và đặc biệt là thị 
trường vốn năng động, an toàn, hiệu quả, với 
hệ công cụ tài chính hoàn chính phù hợp 
từng giai đoạn phát triên kinh tế của đất 
nước. Giải pháp tài chính tình thế phải nằm 
trong chiến lược tông thê và phải phục vụ 
cho mục tiêu chiến lược của tài chính quốc 
gia. Tuyệt đối không vì những chính sách tài 
chính cụ thể trong động viên thu nhập, trong 
ch¡ tiêu ngân sách, trong tài chính doanh 
nghiệp, v.v. làm phá vỡ cơ cấu, định hướng 
chiến lược tài chính hoặc làm chậm tiến trình 
đôi mới nền tài chính quốc gia. Tất nhiên, 
cũng phải thấy rằng, diễn biến trong thực tế 
của nền kinh tế là vô cùng phức tạp, nhiều 
biến động khó lường. Nền tài chính Việt 
Nam đứng trước nhiều thách thức trong quá 
trình phát triên. Do đó, phải luôn chủ động 
trong vị thế mới, lựa chọn những mục tiêu cụ 
thê cho phép khai thác tốt nhất mọi lợi thế so 
sánh của đất nước. Tài chính luôn sẵn sàng 
ứng phó tốt mọi diễn biến, mọi đòi hỏi của 
nên kinh tế. Có lúc cần tập trung vốn cho 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa, có lúc cần 
dồn sức, dồn của cho phát triển nông nghiệp ' 
và kinh tế nông thôn. Mục tiêu lâu dài của 
chính sách thuế là động viên hợp lý, đảm bảo 
công bằng xã hội, đảm bảo cho nông dân 
được dùng hàng rẻ, hàng tốt. Nhưng trước 
mắt, chúng ta phải chấp nhận còn quá 
nhiều sắc thuế, thuế suất, bảo hộ sân xuất 
trong nước, còn tình trạng bao cấp trong chỉ 
NSNN, v.v.. Nhưng. đó là những giải pháp 
cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế 
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và hoàn thiện hệ thống tài chính của 
Việt Nam. Vấn đề đặt ra là, cần chủ động, 
tỉnh táo, có bước đi và cách làm cho từng 
mục tiêu chiến lược, sách lược cho từng 
nhóm giải pháp tài chính cụ thể. 

Thứ hai, tôn trọng và tuân thủ nguyên 


tắc tập trung dân chủ trong công tác tài 


chính, coi trọng sự phối hợp đông bộ các 
chính sách, công cụ kinh tế tài chính. 
Luôn duy trì và đảm bảo nền tài chính 
quốc gia là một thể thống nhất, giữ vững kỷ 
cương, kỷ luật trong chỉ huy, điều hành nền 
tài chính quốc gia. Phê phán và lên án mạnh 
mẽ mọi tư tưởng, việc làm vô kỷ luật, không 
chấp hành nghiêm các quy định về thu, chị, 
về điều tiết ngân sách, về quản lý và sử dụng 
ngân quỹ quốc gia. Chống tư tưởng, việc làm 
cục bộ, vì quyền lợi ngành, địa phương gây 
tốn hại lợi ích chung, đặc biệt trong việc 
chấp hành chế độ chính sách và kỷ luật tài 
chính. Tuy nhiên, cũng cần mạnh dạn phân 
cấp, trao quyền và phát huy cao nhất tính tự 
chủ, sáng tạo của các ngành địa phương, đặc 
biệt trong khai thác các nguồn thu và tự đảm 
bảo nhiệm vụ chi. Mở rộng quyên hạn phải 
đi đôi với tăng cường trách nhiệm, tạo dựng 
cơ chế, kỷ luật phối hợp hài hòa giữa các nội 
dung hoạt động, giữa các mảng công tác tài 
chính, tạo nên một sức mạnh tông thể, hỗ trợ, 
kích thích và làm tiên đề cho nhau cùng đạt 
hiệu quả. Kinh nghiệm cho thấy, mọi sự rời 
rạc, chia cắt... trong giải pháp, trong chính 
sách tài chính, trong điều hành hoạt động tài 
chính đều không đem lại kết quả, nếu không 
nói là đưa đến những hậu quả xấu. Cần xử lý 
tốt, hài hòa mối quan hệ giữa thu và chỉ 
NSNN ; giữa động viên thu nhập, huy động 
nguồn lực và thúc đây sản xuất kinh doanh 
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phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu ; giữa bảo 
hộ sản xuất trong nước và yêu cầu nâng cao 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp ; giữa tài 
chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tài 
chính dân cư ; giữa các tổ chức tài chính, các 
trung tâm tài chính với các công cụ tài chính 
trong một thị trường mở ; giữa yêu cầu tăng 
trưởng kinh tế với các chính sách xã hội và 
bảo vệ môi trường, giữa tài chính với tiền tệ, 
tài chính với giá cả. 

Thứ ba, mọi giải pháp tài chính và hoạt 
động tài chính phải hàm chứa và tính đến 
các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, phải 
xuất phát từ cuộc sống và giải quyết được 
những vấn đề của cuộc sống. 

Đời sống kinh tế - xã hội rất đa dạng và 
luôn vận động, phát triển, đòi hỏi công tác 
tài chính phải bám sát thực tế, mọi giải pháp 
tài chính cần được thực tế kiểm nghiệm và 
đánh giá. Hơn 15 năm đổi mới đã cho chúng 
ta bài học là, cần nhanh nhạy, linh hoạt triển 
khai và điều chỉnh các chủ trương, giải pháp 
tài chính, cần cân nhắc tính toán mọi yếu tố 
chính trị, kinh tế, xã hội trong từng giải 
pháp, từng quyết sách. Hoạch định chính 
sách tài chính quốc gia là một nghệ thuật 
tông hợp. Mọi sơ suất, sai lầm, chậm trễ 
trong từng quyết sách sẽ gây hậu quả xấu 
không chỉ về kinh tế - tài chính, mà có thể cả 
chính trị - xã hội. 

Thứ tư, thiết lập, vận hành và nâng cao 
hiệu lực kiểm tra, kiểm soát, giám sát tài 
chính đối với toàn bộ nên kinh tế - xã hội. 

Một trong những yêu cầu của tài chính 
trong nền kinh tế mở là an ninh, an toàn và 
lành mạnh. Nguy cơ của những tiêu cực, 
những đô vỡ về tài chính trong nền kinh tế 
thị trường luôn luôn tôn tại bên cạnh những 
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thời cơ và tính năng động của nên tài chính 
quốc gia. Hơn lúc nào hết, cùng với sự thiết 
lập các khuôn khô pháp lý, cần tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả của hệ thống giám sát 
bằng nghiệp vụ, bằng tổ chức có sẵn trong 
bản thân công tác tài chính, bản thân từng 
quy trình chuyên môn. Thường xuyên rà 
soát, thiết lập mối duy trì các quy trình, các 
cơ cấu tổ chức có tính kháng thể cao với các 
việc làm gây tốn hại tài chính nhà nước. 
Tăng cường và nâng cao tính hiệu lực của hệ 
thống giám sát nội bộ, bộ máy và quy trình 
kiểm soát nội bộ ; đảm bảo mọi hoạt động tài 
chính, sự luân chuyển từng đồng tiền của 
Nhà nước, của ngân khố phải được giám sát 
thường xuyên, liên tục. Hoạt động tài chính 
tiền tệ của các tổ chức tài chính, các quỹ nhà 
nước, các trung gian tài chính phải được 
giám sát từ xa, cần có hệ thống cảnh báo. 
Các hệ thống thanh tra, kiểm tra từ bên 
ngoài, từ trên xuống cân tăng cường có sự 
sắp xếp hợp lý, coi trọng thực chất hơn là 
hình thức. Thanh tra, kiểm tra có trọng điểm, 
có chủ định, xử lý dứt điểm mọi sai phạm, 
giữ nghiêm kỷ cương phép nước. 

Công khai tài chính là biện pháp hạn chế 
tiêu cực, là việc làm thể hiện bản lĩnh của 
các cơ quan, tổ chức và cũng là tiền đề cho 
sự sôi động của thị trường tài chính mỡ. 
Công khai tài chính là một trong những điều 
kiện cực kỳ quan trọng trong thực hiện dân 
chủ từ cơ sở, theo phương châm : dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, đảm bảo 
Nhà nước pháp quyền Việt Nam thực sự là 
Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hệ 
thống kiểm toán bao gồm : kiểm toán nhà 
nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ đã 
được thiết lập và hoạt động có hiệu quả, góp 
phân nâng cao độ tin cậy của thông tin tài 
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chính. Cần tạo dựng thói quen công khai 
tài chính trong đời sống xã hội, coi đó vừa 
là nghĩa vụ và là quyên lợi của cả người 
cung cấp thông tin và sử dụng thông tín, bảo 
đảm định hướng đúng cho sự phát triển của 


Kiểm toán Nhà nước, phục vụ tốt nhất cho 


các quyết định của Quốc hội, của Hội đồng 
nhân dân về ngân sách và phân bổ, quyết 
toán ngân sách. Tạo môi trường pháp lý tốt 
hơn, chặt chế hơn cho thị trường dịch vụ 
kiểm toán, nâng cao trách nhiệm và độ tin 
cậy đối với những thông tin tài chính đã 
được kiểm toán. 

Thứ năm, thường xuyên chăm lo hoàn 
thiện và nâng cao năng lực bộ máy tổ chức 
ngành tài chính. 

Thực hiện cải cách mạnh thủ tục hành 
chính, thủ tục nghiệp vụ, tối ưu hóa các qui 
trình công tác, qui trình quản lý và cấp phát 
vốn. Mở rộng phân cấp, phân quyền và nâng 
cao trách nhiệm cho các cấp trong công tác 
chuyên môn, quản lý cân bộ, đặc biệt là 
các hệ thống chuyên môn tổ chức theo ngành 
đọc. Có chiến lược đài hạn và biện pháp 
chăm lo nâng cao năng lực nghiệp vụ, năng 
lực điều hành của đội ngũ cán bộ tài chính 
phù hợp yêu cầu của cơ chế kinh tế mới. 
Cùng với việc tăng cường tính kỷ cương, kỷ 
luật trong công tác tài chính, cần phát huy tối 
đa tính tự giác, tính chủ động sáng tạo của 
viên chức tài chính theo lời dạy của Bác Hồ : 
"Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn 
lần dân liệu cũng xong". Đó là phương châm 
cực kỳ quan trọng cho sự thành công của nền 
tài chính quốc gia. Biết tin vào cán bộ, biết 
động viên khơi dậy tính tích cực, tính năng 
động của cân bộ tài chính, đặc biệt là đội ngũ 
cán bộ trẻ, sự nghiệp tài chính chắc chắn sẽ 
thanh công. 
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Điêu chỉnh cơ câu công nghiệp 
vả tăng trương ngoại thương 


I - Tăng trưởng công nghiệp trong mối 


quan hệ với ngoại thương 

1- Tăng trưởng và cơ cấu các ngành khu 
vực lÏ 

Công nghiệp có vị trí hết sức quan trọng 
trong nên kinh tế và đã đạt được tốc độ tăng 
trưởng cao trong thời gian từ 1991 - 2000. 
Tuy nhiên, khi phân tích cơ cấu, vẫn còn có 
nhiều vấn đề đáng được quan tâm. 

Biểu 1 : Tăng trưởng và cơ cấu các ngành 
khu vực II từ 1966 - 2000 

Đơn vị : % 
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Bảng trên cho thấy, tăng trưởng của khu 
vực II trong thê kỷ trước, ở các năm 86 - 90 
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là 4,7% ; 91 - 95 là 12% và 96 - 2000 là 
10,6%. Tuy nhiên, công nghiệp chế biến chỉ 
đạt mức tăng trưởng là 1,8% ; 10,3% 
và 11,4% ; tỷ trọng của nó cũng chỉ ở mức 
15 - 17% GDP trong 15 năm kể từ 1986. 
Phân tích về cơ cấu ngành cho thấy, 
những ngành công nghiệp đồng vai trò then 
chốt trong tương lai lại phât triển chậm và 
chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Sự mất cân bằng 
trong cơ câu phát triển của một số ngành 
như : dệt và may ; công nghiệp thực phẩm và 
nông nghiệp ; thuộc da và sản phẩm đa ; xây 
dựng và vật liệu xây dựng .. . là một trong 
nhiều nguyên nhân của tình trạng tăng 
trưởng, thất thường, khả năng cạnh tranh 
kém và hiệu quả thấp của. nên công nghiệp. 
Sự yếu kém kéo dài nhiều năm của công 
nghiệp chế biến đã ảnh hưởng đến tăng 
trưởng của nhiều ngành khác, trong đó có 
ngoại thương. Do nhiều nguyên nhân dân 
đến tình trạng trên, nhưng cơ cấu đầu tư 
cũng là một trong những tác nhân chính. 


Trong cơ cấu đầu tư của Nhà nước, nhân 
tố chính hình thành nên cơ cấu công nghiệp 
có tới 37% vốn được đưa vào khu vực II, 
ngành điện chiếm đến 53% nhưng công 
nghiệp chế biến chỉ chiếm 41%. Sự phần bố 
vốn đầu tư cũng không có mối quan hệ với 


* TS, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 
Chị nhánh Cần Thơ 
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hiệu quả vốn. Trung bình 1 đồng vốn đầu tư 
trong ngành điện chỉ làm ra được 1,4 đông 
giá trị sản lượng, trong khi ở công nghiệp 
chế biến là 10,8 đồng. Tổng cộng 5 ngành 
công nghiệp có hệ sô hiệu quả vốn đầu tư 
cao nhất (trên 20 đồng giá trị sản lượng 
(GTSL)/1 đồng vốn đầu tư (VĐT) chỉ chiếm 
14,2% tổng vốn đầu tư của Nhà nước trong 
khu vực II, nhưng 5 ngành có hệ số thấp 
nhất (dưới 6 đồng GTSL/lđồng VĐT) lại 
chiếm đến 27% (số liệu 3 năm 96 - 98, tính 
theo giá trị hiện hành). 

Công nghiệp quốc doanh đã liên tiếp 
giảm sút, từ 60% so với toàn bộ ngành công 
nghiệp trong các năm 80 - 0 trước đây, 
50% trong các năm 91 - 95 gần đây và dưới 
45% từ năm 1996 đến nay. Các ngành bị 
giảm mạnh về tỷ trọng là : thiết bị điện, điện 
tử, ra-đi-ô, ti-vi, hóa chất, vật liệu xây dựng, 
sản xuất kim loại, máy móc thiết bị, sản 
phẩm da, cao-su, nhựa. Các ngành thuộc 
nhóm độc quyền như thuốc lá, điện - nước... 
giữ được tỷ trọng cũ ; các ngành đệt, may, 
thực phẩm đồ uống tuy có thay đối nhưng 
không đáng kể. 

Theo số liệu từ cuộc điều tra năm 1999, 
có đến 60% số ngành của công nghiệp Việt 
Nam có công nghệ thấp, trên 20% thuộc 
công nghệ trung bình, chỉ có 20% là công 
nghệ cao. So với nhiều nước trong khu vực 
thì công nghệ thấp của Việt Nam là quá cao, 
còn công nghệ cao lại quá thấp. 

Đầu tư của khu vực kinh tế trong nước 
mà chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước đã 
tập trung quá nhiều vào những ngành thâm 
dụng vốn với trình độ kỹ thuật trung bình 
mà sự sa lầy ngày một lớn làm cho khu vực 
kinh tế quốc doanh trở nên nặng nề, hiệu 
quả thấp, sức cạnh tranh kém. 

Tương quan giữa khu vực kinh tế trong 
nước và đầu tư nước ngoài (tính theo giá trị 
sản xuất), từ năm 1996 đến nay, cũng có sự 
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thay đối nhanh chóng. Khu vực có vốn đầu 
tư nước ngoài từ 25% trong năm 1995 đã 
tăng lên 35,5% trong năm 2000, trong khi 
khu vực kinh tế trong nước từ 75% giảm còn 
64,5% trong thời gian tương ứng. 

Nhìn chung, khu vực kinh tế trong nước 
hiện chiếm đa số trong những ngành có 
công nghệ sản xuất thấp và trung bình, có 
mặt rất ít trong những ngành có hàm lượng 
công nghệ cao, ngược hắn với khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài. 

Cũng theo số liệu từ cuộc điều tra này, 
trang bị cho lao động ở khu vực có vốn đầu 
tư nước ngoài cao gấp 7,7 lần trang bị cho 
khu vực kinh tế trong nước và năng suất lao 
động cao gấp 3,5 lần. Khu vực kinh tế trong 
nước tuy chiếm đến 77% lao động nhưng chỉ 
chiếm 49% giá trị tăng thêm. Khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài chỉ có 22,8% lao 
động, nhưng chiếm trên 50% giá trị tăng 
thêm của ngành công nghiệp. 

Thị trường đang là vấn đề lớn của công 
nghiệp. Tình trạng dư thừa, ứ đọng hàng hóa 
diễn ra thường Xuyên trong các năm 1997, 
1998, 1999 do sức tiêu thụ yếu đã hạn chế 
lớn đến tăng trưởng của công nghiệp. 
Nguyên nhân của tình hình trên là do xuất 
khẩu khó khăn và thị trường trong nước hạn 
hẹp. 

Khảo sát về dân số qua các cuộc điều tra 
cho thấy, trong 20 năm, tỷ lệ dân số đô 
thị mới tăng từ 19% năm lên 23,5% vào 
năm 1999, nhưng từ năm 1979 đến 
năm 1989, số dân đô thị hầu như không 
tăng. Sự gia tăng chậm chạp đã làm cho 
công nghiệp không có thị trường bên trong 
làm chỗ dựa. 

Công nghiệp Việt Nam đã mang (tính 
hướng nội từ khi mới xây dựng. Biểu hiện 
trong các năm gần đây là các chính sách 
thay thể nhập khâu, bảo hộ công nghiệp qua 
thuế xuất, nhập khẩu cao và hàng rào phi 
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thuế quan. Yếu kém của thị trường trong 
nước hạn chế khả năng phát triển của công 
nghiệp cho thấy mâu thuẫn giữa chính sách 
công nghiệp với chính sách thị trường. 

2 - Yếu kém của công nghiệp chế biến 
ảnh hưởng đến xuất, nhập khẩu 

Phân tích bảng cân đối liên ngành (bảng 
UO năm 1996) của Việt Nam cho thấy, công 
nghiệp chế biến có mối liên hệ liên ngành 
rất Cao. Các ngành cung cấp đầu vào phát 
triển chậm sẽ làm phương hại đến những 
ngành sử dụng sản phẩm trung gian, nhưng 
nếu tăng trưởng nhanh, kéo dài, trong khi 
các ngành sử dụng sản phẩm trung gian tăng 
trưởng nhanh lại dẫn đến tình trạng dư thừa 
sản phẩm. 

Sự thiên lệch trong cơ cẫu công nghiệp 
bởi chính sách thay thế nhập khẩu, đầu tư 
nhiều vào các công trình thâm dụng vốn có 
công nghệ thấp làm cho những ngành công 
nghiệp chế biến xuất khẩu không có điều 
kiện phát triên, vì thế, xuất khẩu nhóm hàng 
này gia tăng rất chậm. 

Do một lượng vốn lớn đã bị "đóng băng” 
trong các dự ân đầy tốn kém, việc chuyển 
đối, thay thế thiết bị để thích ứng nhu cầu 
mới là hết sức khó khăn. Điều đó cũng đồng 
nghĩa với sự mất vốn đầu tư, suy giảm hiệu 
quả đồng vốn, đội giá thành sản phẩm, giảm 
sức cạnh tranh. Điều đó đã từng là những bài 
học đắt giá xảy ra trong các năm trước đây 
đối với các ngành khách sạn, xi-măng, mía - 
đường. 

Trong số các ngành của công nghiệp chế 
biến, phân tích từ bảng L/O của Thành phố 
Hồ Chí Minh, một trong những trung tâm 
công nghiệp lớn của cả nước năm 1997 cho 
thấy, công nghiệp chế biến gỗ, giấy ; sản 
xuất máy móc thiết bị ; hóa chất có mối liên 
kết ngược và liên kết thuận rất cao ; kế đến 
là các ngành vật liệu xây dựng ; cao-su, 
nhựa, sản xuất sản phâm kim loại. Các 
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ngành may mặc, da, giày ; chế biến thực 
phẩm có hệ số liên kết cao ở mức vừa phải 
(ở mức thấp nhất là các ngành thuộc khu vực 
nông lâm) và tuy là những ngành có triển 
vọng nhưng thời gian qua đã không có sự 
tăng trưởng tương xứng. 

3 - Tăng trưởng của công nghiệp và ngoại 
thương 

Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng 
ngoại thương với tăng trưởng công nghiệp 
và nông nghiệp từ năm 1981 đến năm 2001 
cho thấy : Trong khoảng thời gian từ 
năm 1981 đến năm 1993, tăng trưởng xuất 
khẩu và nông nghiệp có quan hệ mật thiết 
với nhau, công nghiệp gắn liên với nhập 
khẩu. Từ năm 1994 đến năm 2001, môi 
quan hệ này đa thay đổi : công nghiệp gắn 
liên với xuất khẩu và thời kỳ sau đó (năm 
1997 đến năm 2001) với cả nhập khẩu. 

Trên thực tế, mối quan hệ giữa các ngành 
đan xen nhau và phức tạp hơn nhiều. Mỗi 
khi xuất khâu nông sản gặp khó khăn thì 
nông nghiệp gần như bị ảnh hưởng ngay, 
kéo theo là công nghiệp. Công nghiệp suy 
giảm, dẫn tới nhập khẩu nguyên liệu cũng 
suy giảm (điều này thể hiện khá rõ khi phân 
tích đồ thị về mối quan hệ này từ năm 1997 
đến nay). Có thể nói, do cơ câu công nghiệp 
lạc hậu nên cơ cấu ngoại thương cũng yếu 
kém, lạc hậu theo. 

Tính hướng nội cao của công nghiệp sau 
nhiều năm phát triển hoàn toàn không đạt 
được những mục tiêu ban đầu là xây dựng 
nền kinh tế độc lập tự chủ, không phụ thuộc 
bền ngoài. Nền công nghiệp ngày một phụ 
thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu và ngoại 
thương, xuất khâu sản phẩm thô, lấy nông 
sản làm chỗ đựa. Mười năm qua, kể từ bước 
ngoặt xuất khẩu năm 1989, vẫn "quanh 
quấn" với 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực, 
không có thay đối đáng kể nào, ngoại trừ sự 
đối chỗ cho nhau. 
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Trên thực tế, nền công nghiệp hướng vào 
sản xuất sẽ luôn phải đối phó với Sự biến 
động của thị trường quốc tế, nhưng nên công 
nghiệp thay thế nhập Ì khẩu lại ngày càng phụ 
thuộc vào nhập khẩu. Sự yêu kếm trong 
cạnh tranh quốc tế rất dễ dẫn đến chính sách 
bảo hộ công nghiệp cực đoan, kết cục sẽ làm 
suy yếu khả năng cạnh tranh. Trong bối 
canh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc 
tế, một đất nước với gần 80 triệu người 
không thể không chú ý tới thị trường, trong 
nước để nền công nghiệp nhờ đó mà phát 
triển, nhưng đó cũng không phải là mục tiêu 
cuối cùng. 

lĨ - Một số giải pháp thúc đây tăng 
trưởng ngoại thương 

1 - Về hoạt động xuất nhập khẩu trong 
thời gian qua 

Ngoại thương Việt Nam đã khởi điểm từ 
sự thiết lập quan hệ với các nước xã hội chủ 
nghĩa, mua bán với hình thức hàng đổi hàng 
mà trong đó, Việt Nam được hưởng nhiều 
ưu đãi. | 

Biểu 2 : Kim ngạch xuất nhập khẩu 
1976 - 2000 
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Biểu trên khái quát tình hình ngoại 
thương Việt Nam từ năm 1976 đến năm 
2000. Trong đó, giai đoạn từ năm 1976 đến 
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năm 1985, kim ngạch xuất khẩu thấp, tăng 
trưởng rất chậm, nhập siêu cực kỳ lớn. 
Những năm sau này, nhập siêu đã giảm 
nhưng vẫn luôn ở mức rất cao trong nhiều 
năm. Tăng trưởng xuất khẩu đạt mức cao 
nhất trong giai đoạn năm 1986 - năm 1990 
với tỷ lệ tăng 35,7%. Bước ngoặt xảy ra vào 
năm 1989 khi xuất khẩu sang khu vực USD 
đạt mức 1,14 tỉ USD, chiếm gần 60% kim 
ngạch xuất khẩu nhờ 2 mặt hàng lớn là dầu 
thô và gạo. 

Từ năm 1991 đến năm 2000, tăng trưởng 
của xuất khẩu đạt mức 22,7%, được đánh 
giả là nước có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trên 
thế giới trong suốt một thập niên. Tuy nhiên, 
tý lệ tăng trong các năm sau này đã chậm 
lại. Năm 1994, tăng 35,8% ; năm 1998 chỉ 
còn 1,9% ; năm 1999 và năm 2000 tình hình 
có cải thiện thì năm 2001, mức tăng trưởng 
xuất khẩu chỉ còn 4,5%. 

Ngoại thương có ảnh hưởng lớn đến tình 
hình kinh tế - xã hội của đất nước, vai trò 
của nó đã tăng lên đáng kể từ năm 1995 đến 
nay. Vai trò của nhập khẩu đối với sản xuất 
và đời sống, tính theo GDP, từ năm 1996 
đến nay ở mức trên dưới 50% so GDP. 
Ngoại thương đã tác động rất lớn đến tăng 
trưởng kinh tế trong các năm qua. 

SO sánh số liệu xuất, nhập khẩu với 10 
quốc gia (và vùng lãnh thổ) trong 10 năm 
qua cho thấy, đã có sự đa dạng hơn trong các 
quan hệ thương mại. Xu hướng này tuy nói 
lên sự đa dạng về cơ câu mặt hàng, bạn 
hàng, nhưng gân 70% hàng xuất khâu và 
80% nhập khẩu của Việt Nam chỉ với 10 
quốc gia (và vùng lãnh thô) thì tỉnh trạng 
phụ thuộc của nền ngoại thương là rất đáng 
quan tâm. 

Tuy nhiên, xét trên nhiều mặt, ngoại 
thương Việt Nam cho đến nay vẫn là nền 
ngoại thương mang đậm dấu ấn của nên 
kinh tế khai thác nguyên liệu. 70% lượng 
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hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam từ năm 
1990 đến nay là từ khu vực nông nghiệp và 
khai thác dầu thô. 30% còn lại là hàng thủ 
công và hàng công nghiệp mà hầu hết trong 
số đó thuộc những ngành sử dụng ưu thế 
nhân công rẻ như may mặc, giày đép ... 
Trong nhập khẩu thì nhập khẩu nguyên, 
nhiên liệu chiếm đến trên 60%, nhập khâu 
máy móc thiết bị, kể cả thiết bị dầu khí cũng 
chi vào khoảng 30%. 

Sự gia tăng sản xuất nông sản không còn 
mang lại sức mạnh cho nên kinh tế Việt 
Nam như trước đây, trái lại, từ năm 1999 
đến nay, sự gia tăng này lại có tác dụng 
ngược lại. 

2 - Những giải pháp thúc đây tăng trưởng 
ngoại thương 

Để ngoại thương phát triển ngang tầm 
với thời kỳ mới, đòi hỏi phải xác lập một hệ 
giải pháp thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. 
Trước mắt, theo chúng tôi, cần tập trung vào 
mấy việc sau : 


- Tăng cường Công nghiệp chế biến nông 
sẵn thực phẩm và xuất khẩu rau quả 


Trung Quốc là thị trường rộng lớn mà 
Việt Nam phải tính đến trước tiên. Việc mua 
bán biên mậu lâu nay đã có những ảnh 
hưởng nhất định đến tốc độ phát triển của 
nhiều loại cây trái, hoa quả, nhưng còn 
mang tính tự phát, tùy tiện, và rủi ro. Khả 
năng xuất khẩu của nhóm hàng này có thể 
“đạt tới 2 tỉ USD trong 10 - 15 năm tới, 
nhưng mục tiêu 500 triệu USD đến 
năm 2005 cũng có thể không đạt, nếu như 
nhiều vấn đề không được giải quyẾt. Cần 
phải tính đến những biện pháp đồng bộ, tử 
việc xây dựng những kho lạnh ở các cửa 
khẩu, mở thêm tuyến buôn bán mới đến 
nâng cao chất lượng bao gÓI, chế biến bảo 
quản cho tới chất lượng giống và kỹ thuật 
canh tác cũng như những biện pháp hữu hiệu 
kiêm soát việc sử dụng các loại phân bón, 
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thuốc bảo vệ thực vật trong quy trình sản 
XuẤt. 

Không có sự đột phá trong công nghiệp 
chế biến thì không có sự tăng trưởng bên 
vững của ngoại thương. Sự đột phá ây trước 
hết phải trên các lĩnh vực liên quan đến sản 
phẩm lương thực, rau quả, cà-phê, cao-su, 
chè... - những sản phẩm nông nghiệp hiện 
đang có lợi thế về năng suất, chỉ phí sản xuất 
thấp. 

Việc hoạch định chiến lược phát triển của 
một ngành phải có sự phân tích về nhu cầu 
và khuynh hướng tiêu dùng của thị trường 
thế giới. Lợi thế về đất đai, cây trồng hiện 
nay chỉ có ý nghĩa rất nhỏ. Cần phải giúp 
cho người nông. dân có thêm tư duy của nhà 
công nghiệp, của nhà kinh doanh, chỉ như 
thế mới có thê đa dạng hóa được cơ cấu 
nông nghiệp và sản xuất ở nông thôn. 


- Nâng cao hàm lượng công nghệ và đa 
đạng hóa cơ cấu xuất khẩu. 


Cần có chính sách khuyến khích phát 
triên những ngành có hàm lượng công nghệ 
cao, thay đôi trong bố trí cơ cầu vốn đầu tư 
và phân công lại giữa các thành phần kinh tế 
trong nước, giữa doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp dân doanh. Vai trò của doanh 
nghiệp nhà nước trong xuất khâu những mặt 
hàng thô (kể Cả gạo, cà-phê, che...) cân được 
xem xét để có sự chuyển giao hợp lý; các 
hiệp hội ngành hàng cân phải được củng cố, 
tăng cường hơn. 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần sớm 
làm quen với hoạt động xuất khâu, quen dần 
tập quán kinh doanh quốc tế, giảm bớt mặc 
cảm và tạo được sự tự tin trong quan hệ với 
đối tác nước ngoài. Thúc đây phát triển các 
doanh nghiệp dân doanh cũng đòi hỏi phải 
điều chỉnh phương thức cho vay ; giúp các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được các 


(Xem tiếp trang 37) 
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RONG tiến trình lịch sử phát triên 

của đất nước, phụ nữ Việt Nam 

luôn là một nguồn nhân lực quan 
trọng, có trí tuệ dồi dào và đóng góp to lớn 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Với 51% lực lượng lao động xã 
hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, phụ nữ Việt Nam đã được phát 
huy khả năng của mình, tham gia trên mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Phụ nữ là 
những người trực tiếp tham gia vào quá 
trình sản xuất ra sản phẩm vật chất và tỉnh 
thần cho xã hội. Tuy nhiên, khi bước vào 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
(CNH, HĐH) đất nước, phụ nữ Việt Nam 
đang đứng trước những cơ hội và thách 
thức mới. 

Thời kỳ CNH, HĐH sẽ có nhiều công 
vIỆC, ngành nghề phù hợp VỚI khả năng chị 
em. Đất nước ta có nhiều tiềm năng vê tài 
nguyên, lao động, đặc biệt về tinh thần, trí 
tuệ trong đó phụ nữ có những đóng góp 
quan trọng. Tuy nhiên, đê phát huy vai trò 
của mình, chị em cũng phải vượt qua vô 
vàn khó khăn, thử thách về tình trạng thiếu 
việc làm, thu nhập thấp, đói nghèo, thiếu 
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dinh dưỡng ; trình độ học vấn, trình độ 
chuyên môn, tay nghề thấp không đủ điều 
kiện đê đảm nhận những công việc đòi hỏi 
có trình độ kỹ thuật cao trong nền kinh tế 
thị trường ; sự phân biệt đối xử với phụ nữ 
và trẻ em gái, bạo lực gia đình còn tôn tại, 
tệ nạn xã hội, nạn buôn bán phụ nữ và trẻ 
em, bệnh tật có chiều hướng gia tăng, 
cùng với sự diễn biến khắc nghiệt của thời 
tiết, khí hậu, môi trường sống bị xâm hoại 
nghiêm trọng gây ảnh hưởng nặng nề 
đến cuộc sống, sức khỏe con người, mà 
người gánh chịu hậu quả nhiều hơn vẫn là 
phụ nữ. 

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
CNH, HĐH đất nước, phụ nữ Việt Nam 
phải không ngừng phấn đấu để đạt được 
các tiêu chí cụ thể đặt ra trong cuộc sống. 
Những tiêu chí đó phải vừa hàm chứa 
những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, kế 
thừa nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt 
Nam từ bao đời nay, vừa phản ánh xu thế 
thời đại, song lại phải rất gần gũi đối với 
mỗi người phụ nữ Việt Nam dù ở bất cứ 
cương vị gì hay điều kiện, hoàn cảnh nào. 
Xuất phát từ yêu cầu đó, Nghị quyết Đại 
hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX ( nhiệm kỳ 
2002 - 2007) đã đề ra mục tiêu xây dựng 
Ngươi phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri 
thức, có sức khỏe, năng động, sáng (tạo, 
có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, 
quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng 
đông. Đó cũng chính là chuân mực của 
người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ 
CNH, HĐH đất nước. 


* Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam 
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Cụ thể hóa chuẩn mực người phụ nữ 
Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH đất 
nước, ta thấy rõ nội dung được đề cập từ 
nhiều khía cạnh khác nhau. Phấn đấu thực 
hiện chủ đề này là nhiệm vụ chính, là hoạt 
động trọng tâm nhằm hiện thực hóa những 
quyết sách của Đại hội phụ nữ toàn quốc 
lần thứ IX. Hiểu đúng từng nội dung của 
chuẩn mực để từ đó tìm ra cách thức thực 
hiện có hiệu quả chính là một trong những 
yêu cầu đối với các cấp Hội và đối với mỗi 
người phụ nữ Việt Nam. 

Yêu nước, trước hết là luôn tin tưởng 
và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của 
Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước. 
Trong tình hình hiện nay, yêu nước còn thể 
hiện ở ý thức nâng cao cảnh giác cách 
mạng trước âm mưu "diễn biến hòa bình" 
của các thế lực thù địch chống phá cách 
mạng nước ta. Yêu nước cũng chính là yêu 
gia đình, làng xóm, quê hương, cộng đồng 
của mình ; là yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, 
phấn đấu vì con đường xã hội chủ nghĩa - 
con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân 
ta đã chọn, nhằm thực hiện mục tiêu “Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. 

Có tri thức là có kiến thức, trình độ học 
vấn và kỹ năng nghề nghiệp ; là không 
ngừng học tập, nâng cao trinh độ, ' hiểu biết 
về mọi mặt để có thể nắm bắt, tiếp thu và 
biết vận dụng khoa học, công nghệ vào 
Cuộc sống. 

Có sức khỏe là để thực hiện tốt trách 
nhiệm người công dân trong xã hội, đâm 
đang tốt vai trò người vợ, người mẹ trong 
gia đình ; là chủ động tiếp cận tích cực với 
phong cách lao động công nghiệp, có khả 
năng tập trung cao độ sức lực, trí tuệ để đạt 
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được năng suất, chất lượng và hiệu quả 
Công việc. 

Năng động là tính chủ động, dám nghĩ, 
dám làm, có ý thức trách nhiệm và tìm 
cách khắc phục khó khăn, biết nắm lấy 
thời cơ để thực hiện tốt công việc được 
giao một cách tốt nhất ; là biết khắc phục 
lối sống thụ động, trông chờ, ỷ lại, dựa 
dâm, tự ti, mặc cảm. 

Sáng tạo là luôn có những suy nghĩ, say 
mê, tim tòi cái mới và áp dụng cái mới vào 
công việc xã hội cũng như công việc gia 
đình. Có tính sáng tạo sẽ giúp người phụ 
nữ làm chủ trước những công việc đòi hỏi 
kỹ thuật cao, có những sáng kiến, cải tiến, 
áp dụng cái mới, tiến bộ khoa học - công 
nghệ để không ngừng nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả công việc. 

Lối sống văn hóa là thể hiện sự tôn 
trọng với mọi người, giao tiếp lịch sự 
nhưng kiên quyết, biết dùng lời hay, ý đẹp 
nhắm vận động, thuyết phục người khác 
cùng làm việc tốt; có tỉnh thần đoàn kết 
anh em, bạn bè, láng giềng, đông chí, đồng 
nghiệp. 

Lòng nhân hậu được thể hiện ở tình 
thương yêu sâu sắc đối với mọi người, giàu 
lòng nhân ái, bao dung, thủy chung, sẵn 
sàng giúp đỡ và cảm thông với những 
người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, với 
tỉnh thần tương thân tương ái "lá lành đùm 
lá rách" ; là lòng độ lượng, vị tha, biết chia 
sẻ vui buồn với mọi người, không xa lánh 
những người mắc lỗi lầm, tạo cơ hội cho 
họ tái hòa nhập với cộng đồng trở về với 
cuộc sống đời thường. 

Quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng 
đông là luôn đặt lợi ích chung của mọi 
người lên trên lợi ích của cá nhân, sống vì 
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tập thê và cộng đồng, không cá nhân vụ 
lợi, vun vén cho riêng mình. Biết tạo mối 
đoàn kết đùm bọc thương yêu, nhường 
nhịn lẫn nhau giữa người với người; sẵn 
sàng tham gia công tác xã hội với tinh 
thần tự nguyện, góp phần xây dựng một 
cộng đồng bèn vững, xã hội lành mạnh, 
trong đó mọi người đều ý thức quan tâm 
đến người khác với phương châm "mình vì 
mọi người”. 

Làm thế nào để vận động phụ nữ thực 
hiện tốt những nội dung của chuẩn mực đó, 
thu hút chị em và được chị em chấp nhận, 
ủng hộ, đó chính là một trong những khó 
khăn hiện nay của các cấp Hội. 


Việc nắm tình hình tư tưởng các tầng 
lớp phụ nữ, định hướng dư luận xã hội 
được đầy mạnh sẽ giúp cho phụ nữ nắm bắt 
nhanh và thực hiện đúng đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và 
của Hội. Nhận thức được điều đó, các cấp 
Hội đã tiến hành nhiều hoạt động như đi 
thực tế cơ sở, khảo sát, đánh giá nhanh, 
tiếp cận trực tiếp đối tượng, giao ban định 
kỳ, tô chức tọa đàm, báo cáo tình hình tư 
tưởng hằng tháng và báo cáo đột xuất. 
Chính vì vậy, việc nắm tư tưởng các tầng 
lớp phụ nữ, thu thập thông tin, nhất là ở các 
"điêm nóng" được kịp thời hơn, góp phần 
ồn định tình hình chính trị, giữ vững trật tự 
an toàn xã hội. 

Các hinh thức như gặp mặt phụ nữ tiêu 
biểu, tham quan di tích lịch sử, cách mạng 
với các hoạt động hướng về cội nguôn đã 
được nhiều cấp Hội phụ nữ trong cả nước 
thực hiện nhăm thực hiện nội dung "yêu 
nước". Hội Phụ nữ thành phố Đà Nẵng 
phát động phong trào “Tháng Ở tình 
thương, tháng 7 tình nghĩa", tổ chức các 
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cuộc hành trình về thăm các xã anh hùng, 
tô chức các cuộc thi tìm hiêu về lịch sử 
Đẳng Cộng sản Việt Nam, thân thế sự 
nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử 
Hội LHPNVN, vận động phụ nữ phát huy 
và bảo tồn truyền thống cách mạng của 
thành phố anh hùng. Hội Phụ nữ Cao 
Bằng, Lai Châu đã phối hợp với Bộ đội 
Biên phòng tổ chức cho phụ nữ các xã biên 
giới đất liền được ký kết giữa Chính phủ 
Việt Nam với Chính phủ Trung Quốc ; học 
tập quy chế biên giới, giáo dục động viên 
chị em nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo 
vệ đường biên, mốc giới. 

Một trong những hoạt động lớn được 
Hội LHPNVN tổ chức trong dịp kỷ niệm 
ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm nay là Hội 
thi cán bộ Hội cơ sở giỏi trong các dân tộc 
thiểu số toàn quốc được tổ chức trong 
3 ngày (từ 25 đến 27-2-2003), tại thành 
phố Plây Ku (nh Gia Lai), do Hội đồng 
Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, 
Đài Truyền hình Việt Nam cùng với Hội 
LHPNVN đồng tổ chức. Thành phân chủ 
yếu của Hội thi là cần bộ Hội cơ sở thuộc 
35 tỉnh, thành phố có từ 5% dân tộc thiểu 
số sinh sống trở lên. Hội thi không chỉ là 
địp giao lưu, học tập, nâng cao nhận thức, 
tăng thêm hiểu biết, kỹ năng trong đội ngũ 
cán bộ Hội cơ sở mà còn mang ý nghĩa lớn 
là tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc nói 
chung và phụ nữ các dân tộc thiểu số nói 
riêng trong cộng đông các dân tộc Việt 
Nam, góp phần củng có, phát huy tinh thần 
yêu nước, ý thức chính trị cho các tầng lớp 
phụ nữ Việt Nam. 

Cái khó trong việc thực hiện nâng cao 
trình độ học vấn hiện nay là trình độ của 
phụ nữ còn nhiều bất cập, đặc biệt phụ nữ 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
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bào dân tộc thiểu số. Ở một số nơi, tỷ lệ 
tái mù chữ còn cao, thậm chí có nơi Chủ 
tịch Hội Phụ nữ xã vẫn còn mù chữ. Để 
khắc phục điều đó, các cấp Hội cần đây 
nhanh chương trinh xóa mù chữ cho phụ 
nữ và trẻ em gái, nhất là tập trung xóa mù 
chữ cho cán bộ Hội ở cơ sở. Hiện tại các 
cấp Hội đã và đang tiến hành khảo sát, 
thống kê số lượng cán bộ Hội ở cơ sở mù 
chữ, xây dựng kế hoạch xóa mù chữ, sau 
xóa mù chữ và giáo dục thường xuyên. 
Một số tỉnh đã xây dựng tủ sách cộng đồng 
với nhiều đầu sách, báo giúp chị em có cơ 
hội tiếp cận với kiến thức, chống tái mù 
chữ. Mô hình điểm kết hợp giữa giáo dục 
và vay vốn Ngân hàng người nghèo giúp 
phụ nữ có con bỏ học dưới 17 tuổi tại 18 xã 
của 7 tỉnh bước đầu đã đạt kết quả tốt, cần 
sớm tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân 
rộng. Để nâng cao trình độ, năng lực cho 
phụ nữ, Hội Phụ nữ Thành phố Hồ Chí 
Minh đã tham mưu đề xuất lãnh đạo thành 
phố có những chủ trương, chính sách hỗ 
trợ các Câu lạc bộ cán bộ nữ chủ chốt cấp 
thành phố và quận, huyện ; chú ý phát hiện 
những tài năng nữ sinh viên để tuyên chọn 
theo các phương thức như cấp học bổng 
hoặc cho vay tiền để đi học, giới thiệu, 
tuyên chọn cho chương trình 300 thạc sĩ, 
tiến sĩ của Thành phố. Trong năm 2002, 
các cấp Hội đã duy trì và phát huy có hiệu 
quả các chương trình học bông cho học 
sinh, sinh viên nghèo hiếu học, đặc biệt là 
nữ sinh viên. 

Thực hiện nội dung "có sức khỏe" đối 
với phụ nữ nông thôn là một vấn đề khó, 
bởi trong thực tế, tỷ lệ phụ nữ thiếu máu do 
đời sống chị em còn nhiều thiếu thốn, điều 
kiện tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe còn rất hạn chế (nhất là đối với 
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phụ nữ nghèo). Để khắc phục khó khăn đó, 
các cấp Hội đã tập trung vào những hoạt 
động như : phố biến, giáo dục nâng cao 
kiến thức về sức khỏe, nhất là sức khỏe 
sinh sản cho phụ nữ, cho các cặp vợ chồng, 
kiến thức về nuôi con, về vệ sinh an toàn 
thực phẩm; phối hợp với ngành y tế tô 
chức khám sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em. 
Vận động phụ nữ có thai đi khám thai đủ 3 
lần đạt chỉ tiêu 80% như Kế hoạch hành 
động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam 
2001 - 2005 đê ra. 

Có lối sóng văn hóa, có lòng nhân hậu, 
quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đông 
là những nội dung bao gồm những nét 
chung, bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Trong 
nền kinh tế thị trường, một yêu cầu không 
thể thiếu đối với mỗi người phụ nữ là phải 
năng động, sáng tạo. Có năng động, sáng 
tạo mới đứng vững và phát triền trong kinh 
tế thị trường đầy SỰ cạnh tranh gay gắt. 
Cũng chính vì yêu cầu này mà lối sống văn 
hóa, có lòng nhân hậu và quan tâm tới lợi 
ích xã hội và cộng đồng nhiều khi bị xem 
nhẹ. Xuất phát từ thực tế đó, trong công tác 
tuyên truyền, giáo dục, các cấp Hội đã tập 
trung vào giáo dục phẩm chất, đạo đức 
truyền thống tốt đẹp của phụ nữ thông qua 
các phong trào như : người con hiếu thảo ; 
phụ nữ đảm đang duyên dáng ; thi nữ 
công gia chánh, thi hát ru, thi ứng xử, 
giao tiếp... Các cấp Hội tô chức nhiều khóa 
tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật 
trong sản xuất, nhất là trong sản xuất 
nông nghiệp đề giúp phụ nữ đây mạnh 
thâm canh tăng năng suất cây trông, góp 
phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế 
gia định. Bên cạnh đó, các cấp Hội vận 
động chị em thực hiện vệ sinh an toàn thực 
phẩm, đây mạnh các hoạt động tuyên 
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truyền, hướng dẫn phụ nữ sử dụng đúng 
thuốc trừ dịch hại nhằm bảo vệ môi trường 
và giữ gìn sức khỏe cho người tiêu dùng 
sản phâm nông nghiệp với tỉnh thân: 
không chạy theo kinh tế mà ảnh hưởng tới 
sức khỏe của cộng đồng xã hội. Đối với 
chị em làm công việc kinh doanh, dịch vụ, 
Hội cũng có những "chi hội chợ” với nội 
dung tuyên truyền phù hợp, vận động chị 
em trau dôi đạo đức, văn hóa nghề nghiệp, 
cạnh tranh lành mạnh, giữ đạo lý truyền 
thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. 

Để giúp chị em thể hiện trách nhiệm với 
xã hội, các cấp Hội còn tổ chức vận động 
phụ nữ tham gia các hoạt động từ thiện, 
nhân đạo, công ích như đóng góp ủng hộ 
đồng bào vùng thiên tai lũ lụt, hạn hân, 
phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, phòng chống các tệ nạn xã hội, tội 
phạm, phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ vệ 
sinh môi trường. 

Phấn đấu thực hiện chuẩn mực người 
phụ nữ Việt Nam trong thời kỷ CNH, 
HĐH là một mục tiêu lâu dài, đòi hỏi sự nỗ 
lực vượt bậc của các cấp Hội, của những 
người phụ nữ . Mỗi cấp Hội, mỗi tầng lớp 
phụ nữ, tùy thuộc vào đặc điềm tâm lý, lứa 
tuôi, nghề nghiệp, địa bàn cư trú của mình 
có thê có những cách hiểu và cách thức 
thực hiện khác nhau, động viên, vận động, 
chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở chọn nội dung 
và cách thức tuyên truyền, giáo dục phù 
hợp với tình hình thực tế của địa phương, 
nhăm thu hút đông đảo các tầng lớp 
phụ nữ tham gia, phấn đấu đạt các tiêu 
chí về chuẩn mực người phụ nữ Việt 
Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước, tạo nên 
hình ảnh mới người phụ nữ Việt Nam của 
thế kỷ XXLG 
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ĐIÊU CHỈNH ... 
(Tiếp theo trang 32) 


nguồn vốn và quản lý được việc sử dụng 
đồng vốn là biện pháp quan trọng bậc nhất 
giúp họ thành công. 

- Nâng cao hàm lượng dịch vụ trong 
hàng hóa xuất khẩu. 

Sự xuất hiện của thương mại điện tử và 
sự thành công của những siêu thị khống lồ 
với nguyên tắc phân phối hàng không qua 
kho. Sự yếu kém của các ngành công 
nghiệp, dịch vụ xuất khẩu, như in ấn, bao bì, 
bao gói, vận tải, giao hàng, quảng cáo, tiếp 
thị ... là những hạn chế đối với tăng trưởng 
của xuất khẩu, cần phải sớm được khắc 
phục. 

Giá cả sẽ không còn là yếu tố cạnh tranh 
hàng đầu, mà chính yêu câu nghiêm ngặt về 
sức khỏe con người mới là yếu tố hàng đầu 
để bán được sản phẩm của mình. Các tiêu 
chuẩn về chất lượng (như ISO 9000), những 
tiêu chuẩn vê môi trường (ISO 14 000), tiêu 
chuẩn về vệ sinh và an toàn lao động (SA 
8 000) sẽ là những thử thách, là nấc thang 
đánh giá sự tiễn bộ và trình độ của một 
doanh nghiệp đi vào xuất khâu. 

Trong xây dựng chiến lược cạnh tranh 
dài hạn cần chú ý việc phân tích thị trường 
thế giới và xu hướng phát triển. Giá nhân 
công thấp là một trong những yếu tố cạnh 
tranh, nhưng quan trọng hơn năng suất và 
chất lượng. 

Muốn thực hiện thắng lợi chiến lược 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, điều quan 
trọng là phải có nguôn nhân lực có tri 
thức, có phẩm chất và trình độ chuyên môn 
cao. Đây còn là một ngành kinh tế sinh lợi 
lớn, ngành kinh tế mũi nhọn quyết định 
tốc độ tăng trưởng trong hiện tại và trong 
tương lai. CÌ 
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Lời Bộ Biên tập : Tiếp theo cuộc Hội thảo tổ chức tại tỉnh Hà Nam vào tháng 
8-2002, ngày 20-2-2003, tại Thành phó Vinh, tỉnh Nghệ An, Tạp chí Cộng sản, Đê 
tài khoa học cấp Nhà nước KX.03-02 và Tỉnh ủy Nghệ An đã phối hợp tổ chức Hội 
thảo khoa học - thực tiễn "Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở". Gần 200 nhà khoa học, 
nhà hoạt động thực tiễn, ở trung ương và địa phương, lãnh đạo của các tỉnh Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã tham dự. 

Các báo cáo và ý kiến tham luận tại Hội thảo đề cập tới nhiều nội dung của việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở - bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng hệ 


thống chính trị cơ sở. 


Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc bản Báo cáo đê dẫn, Tổng quan 


Hội thảo và một số tham luận. 


ẤY dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở là 
X vấn đề quan trọng, luôn được Đảng, 
Nhà nước ta rất quan tâm. Trong quá 
trình đẫu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ 
cơ sở nói riêng đã góp phần có ý nghĩa quyết 
định vào sự nghiệp giành độc lập dân tộc, 
thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước. 
Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước ta đã có 
nhiều nghị quyết, chỉ thị cũng như các chính 
sách về công tác cán bộ, nhằm xây dựng được 
đội ngũ cán bộ đáp ứng những đòi hỏi của yêu 
cầu, nhiệm vụ cách mạng ngày càng cao qua 
các giai đoạn. 
Trong thời kỳ thực hiện nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đây 
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mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
vi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh, bên cạnh những 
thuận lợi to lớn, cơ bản, còn có không ít thử 
thách, khó khăn, trong đó có cả những nguy 
cơ tác động đến sự nghiệp cách mạng. Để 
vượt lên những khó khăn thử thách, đây lùi 
các nguy cơ, có nhiều yếu tố, trong đó đội ngũ 
cân bộ có vai trò quyết định. Bởi vậy, nhiệm 
vụ xây dựng đội ngũ cân bộ nói chung cũng 
như cán bộ ở cơ sở nói riêng càng có ý nghĩa 
hết sức quan trọng. 

Vừa qua, Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) đã ra Nghị 
quyết : Về đổi mới và nâng cao chất lượng 
hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, 
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thị trấn. Mới đây, Hội nghị Trung ương 6 
(khóa IX) lại có nghị quyết về công tác cán bộ 
trong giai đoạn hiện nay. Điều đó càng thấy rõ 
tầm quan trọng, tính cấp thiết của vẫn đề xây 
dựng đội ngũ cân bộ cơ sở. Có xây dựng được 
đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh mới bảo đảm 
cho đất nước ổn định và phát triển, đưa sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn giành được thắng lợi. 
Thực tiễn cho thấy cán bộ cơ sở là cầu nối 
giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nơi nào 
quan tâm đầy đủ và làm tốt công tác cán bộ ở 
cơ sở, có đội ngũ cân bộ cơ sở vững mạnh, thì 
nơi ấy tình hình chính trị - xã hội ổn định, 
kinh tế, văn hóa phát triển, quốc phòng - an 
ninh giữ vững, cán bộ được dân tin, mọi chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước triển 
khai có kết quả, tạo được các phong trào cách 
mạng sâu rộng. Ngược lại, ở đâu công tác cân 
bộ không được quan tâm, đội ngũ cân bộ 
không đủ năng lực, phẩm chất và uy tn, có 
những biểu hiện tham ô, tham những, lãng 
phí, hồng hách với dân, suy thoái về đạo đức, 
lối sống... thì ở đó tình hình sẽ gặp khó khăn, 
có nơi còn bị những kẻ xấu kích động, gây rối 
trở thành những "điểm nóng , phức tạp, kéo 
đài. Đội ngũ cán bộ ở cơ sở cần thiết và quan 
trọng như vậy, nhưng lại không tự nhiên mà 
có. Chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ cơ 
sở tùy thuộc vào quá trình xây dựng, đào tạo, 
bôi dưỡng sử dụng và tự rèn luyện một cách 
chủ động, sáng tạo của từng cá nhân và các 
cấp bộ đảng, chính quyền, các đoàn thể. Để 
góp phần làm sáng rõ thêm những vấn đề 
quan trọng, thiết thực này, Bộ biên tập Tạp chí 
Cộng sản, Ban Chủ nhiệm đề tài KX.03-02 và 
Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An phối hợp nghiên cứu, 
tô chức cuộc Hội thảo Khoa học - Thực tiễn 
“Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở” Đây là 
vấn đề rộng lớn, luôn luôn mới, đá được 
Đảng, Nhà nước, các cơ quan, địa phương, các 


Số 8 (tháng 3 năm 2003) 


Yạp chí Cệng sản 


ngành từng quan tâm dưới những khía cạnh và 
các mức độ khác nhau nhằm đáp ứng sự phát 
triển của đất nước. 

Hội thảo khoa học - thực tiễn lần này với 
chủ đề : "Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở " 
nhằm góp phần làm sáng rõ thêm những vấn 
đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ ở cơ sở trong giai đoạn cách mạng 
ở nước ta hiện nay, để từ đó triển khai một 
cách có hiệu quả những nghị quyết của Đảng 
về công tác cán bộ nói chung, xây dựng đội 
ngũ cán bộ cơ sở nói riêng. 

Trong khuôn khổ. của chủ đề nêu trên, có 
phạm vi nội dung rộng lớn và nhiều vấn đề cụ 
thể cần được đi sâu nghiên cứu giải quyết. 
Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 40 bản 
tham luận tập trung nêu lên ý nghĩa, tầm quan 
trọng và yêu cầu khách quan của việc xây 
dựng đội ngũ cân bộ ở cơ sở ; phản ảnh thực 
trạng mặt mạnh mặt yếu và những nguyên 
nhân các mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cân 
bộ cơ sở ; nêu lên những yêu câu trong VIỆC 
lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng 
cán bộ, cũng như các chế độ, chính sách cụ 
thể đê đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác, 
phục vụ tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài những 
vấn đề chung của việc xây dựng đội ngũ cần 
bộ cơ sở, nhiều bản tham luận đã đi sâu phân 
tích các khía cạnh cụ thể như công tác đánh 
giá tình hình đặc điểm đội ngũ cán Độ cơ SỞ, 
công tác quy hoạch và những vẫn đề đặt ra 
cần giải quyết để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ 
sở hiện nay. 

Viết tham luận tham gia Hội thảo gồm các 
nhà khoa học, các đông chí cán bộ các cơ 
quan trung ương, các trường đại học, các viện 
nghiên cứu cùng nhiều đồng chí lãnh đạo ; các 
nhà hoạt động thực tiễn ở các địa phương và 
cơ sở của bốn tỉnh : Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh và Quảng Bình. Vì vậy, phản ánh trong 
Hội thảo bên cạnh những vấn đề lý luận sâu 
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sắc, sẽ có nhiều ý kiến phong phú về lý luận, 
sinh động của thực tiễn đang đặt ra. Chính vì 
vậy những kinh nghiệm được đúc rút từ thực 
tiên góp phân làm phong phú thêm nhận thức 
về công tác cán bộ của Đảng dưới nhiều khía 
cạnh khác nhau như : quan điểm nhìn nhận 
đánh giá cân bộ thế nào cho khoa học và thực 
tẾ ; nguồn lựa chọn cân bộ cơ sở nói chung, ở 
miền Trung nói riêng có những khó khăn, 
thuận lợi gì ? Ngay trong địa bàn một tính thì 
cán bộ cơ sở xã, phường ở thành phố, nông 
thôn đồng bằng, và vùng dân tộc thiêu số, 
vùng tôn giáo có những điêm giống và khác 
nhau như thế nào ? Cần có những chủ trương, 
biện phấp cụ thể ra sao để có được đội ngũ cân 
bộ cơ sở đủ về số lượng, tốt về chất lượng ? 
Nội dung chương trình biện pháp đào tạo của 
các trường chính trị, các cơ quan đào tạo đội 
ngũ cán bộ cơ sở hiện nay cần đổi mới như thế 
nào cho sát hợp ? Vai trò của các tổ chức 
đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc lựa 
chọn, bồi dưỡng, kiểm tra cán bộ như thế nào 
để phát huy hiệu quả ? Cần phải có chủ 
trương, biện pháp, cơ bản gì để ốn định và 
phát triển đội ngũ cần bộ cơ sở lâu dài 2... 
Thực tế cho thấy, trong công tác xây dựng 
đội ngũ cân bộ ở cơ sở hiện nay, tuy đã có 
nhiều cố gắng và tiến bộ, nhưng vẫn còn 
nhiều bất cập chưa đáp ứng yêu cầu của sự 
phát triển trong giai đoạn cách mạng mỚI. 
Thậm chí có nơi, có lúc nôi lên những vấn đề 
bức xúc, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo tập trung 
cụ thể, sát sao hơn của các cơ quan, ban 
ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương. 
Bởi vậy, để thực hiện có kết quả Nghị quyết 
Trung ương 5 và 6 (khóa IX) nhằm xây dựng 
được đội ngũ cân bộ ở cơ sở có đủ năng lực, 
trình độ và phẩm chất đạo đức, có khả năng 
tập hợp và vận động quần chúng xây dựng hệ 
thống chính trị cơ sở thật sự vững mạnh, 
chúng ta cần dành nhiều công sức tiếp tục đi 
sâu nghiên cứu lý luận, tông kết thực tiễn, rút 
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ra những kinh nghiệm bổ ích và những bài học 
thiết thực. 

Trong khuôn khổ của Hội thảo lần này do 
thời gian và điều kiện có hạn, chúng ta tập 
trung vào những nội dung chính sau : 

Một là, làm rõ hơn căn cứ lý luận và thực 
tiễn để nhận thức sâu hơn tầm quan trọng của 
việc xây dựng đội ngũ cân bộ ở cơ sở hiện 
nay. Đây không hoàn toàn là vẫn đề mới, 
nhưng phải thừa nhận rằng, trong thực tế cả 
nhận thức và việc làm chúng ta vẫn còn chưa 
thể hiện được đầy đủ, đúng mức. Còn quan 
niệm giản đơn về vị trí, vai trò đội ngũ cán bộ 
cơ sở, chưa thấy hết tính phức tạp, tính quyết 
định của họ đối với xây dựng hệ thống chính 
trị ở cơ sở. Người cán bộ ở cơ sở hằng ngày 
cọ sát với thực tiễn rất phức tạp thuộc nhiều 
lnh vực, nên họ cần có bản lĩnh, nhiều kinh 
nghiệm và hiểu biết cùng thời gian vật chất để 
làm việc. Nhưng họ lại ít được đào tạo, bồi 
dưỡng lý luận ; hiểu biết đường lối chính sách, 
pháp luật còn hạn chế. Việc quan tâm chăm lo 
đời sống vật chất , tỉnh thần đối với họ cũng 
chưa tương xứng. Đây là những vẫn đề làm 
cho việc xây dựng đội ngũ cân bộ ở cơ sở gặp 
khó khăn, dẫn tới tình trạng bị coi nhẹ, thiếu 
những chủ trương, biện pháp tích cực có tính 
chiến lược để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở 
vững mạnh lầu dài. 

Hai là, đánh giá đúng đắn tình hình, đặc 
điêm của đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay trong 
điều kiện nền kinh tế thị trường có những đặc 
trưng nôi bật gì ? Đâu là mặt mạnh, mặt yếu 
cơ bản của đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay 2 
Phát huy mặt mạnh và khắc phục những thiếu 
sót, yếu kém của đội ngũ cán bộ cơ sở hiện 
nay như thế nào ? Đâu là động lực để người 
cán bộ cơ sở mang hết tài năng, sức lực, trí tuệ 
để cống hiến ? Những vướng mắc trong việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay ? 
Trên cơ sở đó chúng ta có biện pháp gì đê xây 
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dựng đội ngũ cán bộ cơ sở tốt là nội dung cần 
được tập trung làm rõ một cách sâu sắc hơn. 
Đâu là những phâm chất và năng lực cần thiết, 
riêng có và không thê thiếu được đối với 
người cán bộ cơ sở trong thời kỳ kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Thực tiễn cho thấy đánh giá đúng thực trạng, 
làm rõ được tình hình, đặc điểm, khó khăn, 
thuận lợi của đội ngũ cán bộ đẳng, chính 
quyền, đoàn thể ở cơ sở trong từng thời kỳ 
sẽ góp phần quan trọng trong việc lựa chọn, 
đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ một cách có 
hiệu quả. 

Ba là, hiện nay chúng ta có nhiều trường 
đào tạo cán bộ cho cơ sở theo các hệ thống 
đảng, chính quyên, đoàn thể, nhưng còn phân 
tán, hoặc chồng chéo về mặt tổ chức và nội 
dung, chương trình cần được xem xét sao cho 
phù hợp, thiết thực cũng đang Ì là những vấn đề 
quan trọng đặt ra. Vừa qua, vấn đề này ở một 
số địa phương, một số cơ sở đào tạo đã có sự 
đôi mới từng bước rút kinh nghiệm, nhưng 
vẫn còn lúng túng, hiệu quả thấp, chưa thực sự 
góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở có 
chuyên môn giỏi, nghiệp vụ vững vàng và 
phẩm chất chính trị đạo đức tốt. Chúng ta 
chưa đi sâu nghiên cứu, tông kết để có được 
những mô hình đào tạo đội ngũ cân bộ cơ sở 
thật cụ thể, phù hợp với điều kiện hiện nay. 
Do vậy trong cuộc hội thảo này, chúng ta 
nghiên cứu tim hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn 
về các mô hình đào tạo là rất cần để có được 
những đóng góp thiết thực. 

Bồn là, việc chuẩn bị nguôn đào tạo cân bộ 
cho cơ sở là điều rất quan trọng đối với trước 
mắt và lâu đài. Muốn đào tạo cán bộ, phải có 
nguồn để đào tạo tốt. Nguôn đó lựa chọn ở 
đâu, chuẩn bị như thế nào và cần có chính 
sách tạo nguồn ra sao đối với các loại hình cơ 
sở khác nhau, nhất là ở cơ sở vùng biên gIỚI, 
hải đảo, vùng các dân tộc thiêu số, vùng đồng 
bào có đạo. Rõ ràng tình trạng : đầu ra của cán 
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bộ về hưu ở các huyện, tỉnh và trung ương lại 
là đầu vào của cán bộ cơ sở như ở một số nơi 
là không phù hợp. Lựa chọn tại chỗ, hay từ số 
chiến sĩ, sĩ quan quân đội đã hoàn thành 
nhiệm vụ trở về địa phương, hoặc số học sinh, 
sinh viên tốt nghiệp các trường phô thông, 
trung cấp, cao đẳng, đại học... Tất cả các vấn 
đề như vậy cần được nghiên cứu trao đối, thảo 
luận, đi sâu phân tích, làm rõ những mặt thuật 
lợi, khó khăn để từ đó có những chủ trương, 
chính sách thích hợp tạo nguôn đào tạo cân bộ 
cho cơ sở phù hợp, có hiệu quả nhất. 

Năm là, về chế độ chính sách đối với cán 
bộ cơ sở hiện nay, Đẳng và Nhà nước quan 
tâm cụ thể và vừa qua đã dành một phần kinh 
phí không nhỏ, giúp họ ôn định đời sống, yên 
tâm công tác. Nhưng thực tế đời sống cán bộ 
cơ sở còn rất khó khăn ; lương, phụ cấp thấp, 
chế độ chính sách chưa thật rõ ràng, công việc 
nhiều cho nên không ít cán bộ có khả năng, có 
trình độ lại không muốn về công tác ở cơ SỞ, 
ngay cả đó là quê hương mình. Điêu này có 
nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ 
bản là chế độ chính sách còn nhiều điểm chưa 
phù hợp, điều kiện làm việc còn khó khăn. 
Bởi vậy chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ 
sở cũng là vấn đề khá phức tạp và rất quan 
trọng cần đi sâu nghiên cứu, tìm câu trả lời 
chuân xác, khoa học có ý nghĩa thiết thực.xây 
dựng đội ngũ cán bộ cơ sở lâu dài. 

Sáu là, mối quan hệ giữa phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương với xây dựng đội ngũ 
cán bộ cơ sở. Đây là yếu tố, là điều kiện kinh 
tế - xã hội quan trọng thu hút và tạo sự hấp 
dẫn cho cán bộ phấn khởi, yên tâm công tác 
lâu dài và đóng gÓp CÓ kết quả ở địa phương. 
Có thể lúc đầu có người sẵn sàng tình nguyện 
về công tác ở cơ sở, nhưng sau một thời gian 
họ lại tìm cách về thành phố, bởi vì ở cơ sở, 
họ thấy có nhiều thiệt thòi cả vật chất và tinh 
thần, lại không có điều kiện đê phát triển cho 
họ và con cái mình. Hoặc giả làm mọi cách 
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họ lo cho con em ra thành phố học tập rồi ở 
lại tìm việc làm và mua nhà thu xếp cả gia 
đình về thành phố sinh sống. Rõ ràng, những 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở các địa 
phương chính là một yếu tố không kém phần 
quan trọng thu hút cân bộ về công tác. Thực tế 
cho thấy, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương, cơ sở, là nền tảng cho sự phát 
triển chung, toàn diện, bền vững, trong đó có 
tác động trực tiếp đến công tác cán bộ. Tất 
nhiên đây là vấn đề lớn, ở Hội thảo này chúng 
ta không thể bàn sâu và cụ thê, nhưng rõ ràng 
là một nội dung không thể thiếu trong quá 
trình xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. 

Ngoài những vấn đề nêu trên, còn nhiều 
vấn đề quan trọng khác liên quan đến công 


tác xây dựng đội ngũ cân bộ ở cơ sở, chúng ta 
có thê đề cập khi thảo luận, đóng góp ngay tại 
cuộc hội thảo này và những công trình nghiên 
cứu tiếp sau. Với tỉnh thần khoa học và trách 
nhiệm cao chúng ta vừa "hội", vừa "thảo”, 
đóng góp nhiều ý kiến chân thành, thắng thắn, 
sôi nổi, sâu sắc với hy vọng, nhiều nội dung 
về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ được làm 
sáng rõ hơn, giúp cho việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 và 6 (khóa IX) 
của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực nhằm 
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tiến 
hành thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh. 


TÔNG QUAN HỘI THẢO 


AU phát biểu. khai mạc của TS Lê 

Doãn Hợp, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An ; PGS, 
TS Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng biên tập 
phụ trách Tạp chí Cộng sản trình bày Báo 
cáo đề dẫn ; và 17 tham luận được trinh bày 
tại Hội thảo. PGS, TS Vũ Hiền, Ủy viên 
Trung ương Đang, Tổng Giám đốc Đài 
Tiếng nói Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài 
KX.03-02 tổng kết Hội thảo. Chúng tôi xin 
tông thuật những nội dung chính sau. 

Về vị trí vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, 
Hội thảo đều nhất trí cho rằng cơ sở là địa 
bàn rất quan trọng ; đội ngũ cán bộ cơ sở là 
người tô chức, triển khai thực hiện nghị 
quyết của Đảng, thúc đây phong trào hành 
động cách mạng ở địa phương. Thông qua 
đội ngũ cán bộ cơ sở mà ý Đang, lòng dân 
được thống nhất, làm cho đường lối của 
Đảng, chính sách của Nhà nước đến với 


quần chúng, củng cô mối quan hệ máu thịt 
giữa Đẳng ` VỚI nhân dân, trực tiẾp xây dựng 
và củng cố niềm tin của nhân dân đối với 
Đảng và chế độ. Trong quá trình đấu tranh 
cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội 
ngũ cán bộ nói chung, cán bộ cơ sơ nói riêng 
đã góp phân có ý nghĩa quyết định vào sự 
nghiệp giảnh độc lập dân tộc, thống nhất Tô 
quốc và xây dựng đất nước. Trong những 
năm vừa qua, Đảng ta đã đạt nhiêu thành tựu - 
trong việc xây dựng đội ngũ cân bộ như đã 
nêu trong các nghị quyết của Đảng. 

Nhiều ý kiến cho rằng, cán bộ cơ sở 
đông đảo nhất trong đội ngũ cán bộ nói 
chung. Hiện nay, trong cả nước, số lượng 
cán bộ được hướng các loại phụ cấp, 
sinh hoạt phí gồm khoảng 2 triệu người. 
Trinh độ văn hóa của đội ngũ này đã từng 
bước được nâng lên. Chi tính riêng ở 
Nghệ An, nhiệm kỳ 2001 - 2005, toàn Đảng 
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bộ có 3102 đồng chí giữ các chức vụ chủ 
chốt ở cơ sở với trình độ văn hóa : cấp tiểu 
học có 5 đồng chí chiếm 0,16% ; cấp trung 
học cơ sở có 750 đồng chí chiếm 24,27% ; 
cấp trung học phổ thông có 2 347 đồng chí 
chiếm 75,66% ; 49% cán bộ có trình độ 
chuyên môn đã qua đào tạo từ sơ cấp đến đại 
học. 

Tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán 
bộ cơ sở ngày càng được nâng lên, nhanh 
chóng thích ứng với tình hình giai đoạn cách 
mạng mới, đủ khả năng giải quyết những 
vấn đề nảy sinh tại cơ sở. Đội ngũ cân bộ 
quản lý Nhà nước đã phát huy. tốt vai trò 
trách nhiệm của cơ quan quyên lực nhà 
nước, quyết định những chủ trương và biện 
pháp quan trọng theo chức năng, quyền hạn 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. 
Nhiều đồng chí vững vàng, phong cách và 
phương pháp làm việc tốt, năng lực công 
tác, chất lượng tham mưu trên các lĩnh vực 
quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý 
đô thị... được nâng lên một bước. Tình thần 
thái độ phục vụ từng bước đi vào nên nếp, 
hiệu quả. Từ thực tiễn lao động sản xuất, đội 
ngũ cán bộ cơ sở gắn bó với quân chúng, 
học hỏi ở quân chúng, tích lũy kinh nghiệm 
sáng kiến của quân chúng, góp phần tông 
kết thực tiễn, bô sung cho đường lối, chủ 
trương của Đảng và Nhà nước. 

Bên cạnh những mặt mạnh là cơ bản, Hội 
thảo cũng chỉ ra việc xây dựng đội ngũ cần 
bộ cơ sở còn có những hạn chế chính sau : 

Công tác cán bộ cơ sở vẫn còn chậm 
chuyền biến, chưa đáp ứng yêu cầu của giai 
đoạn chuyên đối cơ chế, nhiều yếu kém 
càng bộc lộ rõ hơn trong thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nguồn cán 
bộ vừa thiếu, vừa yếu, tuôi đời cao, phần lớn 
chưa được đào tạo về chính trị, chuyên môn 
kỹ thuật, quan lý hành chính và pháp luật. Ơ 
Hà Tĩnh, môi chức danh chủ trì và trưởng 


Số 8 (tháng 3 năm 2003) 


Yạp chí Cệng sản 


ngành cơ sở có tuôi đời bình quân là 46 
(bí thư chỉ bộ và xóm trưởng có tuôi bình 
quân là 53, trình độ trung cấp chính trị 
6,3%, trình độ chuyên môn từ trung cấp trở 
lên chiếm 4 ,0%). Cơ cấu cán bộ bất hợp lý, 
không đồng đều, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ là 
người dân tộc thiểu số còn thấp. Trình độ 
nắm bắt các nghị quyết, chủ trương, chính 
sách còn yếu, cán bộ chưa qua đào tạo còn 
chiếm tỷ lệ cao. Trình độ cán bộ đôi khi còn 
thấp hơn mặt bằng ỏ ơ địa phương. Do cân bộ 
cơ sở thiếu kiến thức và sự hiểu biết cần 
thiết, dẫn đến làm bừa, làm ẩu, coi thường 
pháp luật, vi phạm dân chủ, quan liêu, tham 
những, làm cho quần chúng mất lòng tin với 
Đảng và chính quyên. Ở một số nơi, tình 
trạng mất đoàn kết, gây bè kéo cánh, cục bộ 
địa phương, vô hiệu hóa cân bộ được luân 
chuyển từ nơi khác đến... đã làm cho công 
tác cán bộ cơ sở chậm đổi mới, thậm chỉ trì 
trệ, ảnh hưởng không tốt đến các phong trào 
ở địa phương. 

Sau khi phân tích khái quát thực trạng đội 
ngũ cán bộ cơ sở nêu trên, Hội thảo tập 
trung làm rõ những nội dung, nhiệm vụ cơ 
bản của công tác xây dựng đội ngũ cân bộ 
cơ sở như sau : 

1 - Về quy hoạch cán bộ 

Hội thảo cho rằng, quy hoạch cán bộ là 
quy hoạch đặc biệt, cán bộ vừa là đối tượng 
vừa là chủ thê của công tác quy hoạch. Từ 
trước đến nay chúng ta đã chú ý đến công 
tác quy hoạch cán bộ. Nghị quyết Trung 
ương 3 khóa VII “Về chiến lược cán bộ...” 
đã chỉ rõ : "Quy hoạch cán bộ là một nội 
dung trọng yếu của công tác cán bộ, đảm 
bảo cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ 
động có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ 
trước mắt và lâu đài". Trước và sau 
Nghị quyết Trung ương 3, chúng ta đã từng 
lam và tiếp tục làm quy hoạch cân bộ. 
Tuy vậy, nhiều cấp ủy địa phương, ngành, 
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đơn vị chưa thật sư coi trọng, không chủ 
động làm quy hoạch cán bộ, nhất là cần bộ 
lãnh đạo và quan lý, hoặc làm một cách qua 
loa hình thức, chất lượng thấp, quy hoạch 
một đăng, đào tạO sử dụng một nẻo, quy 
hoạch không gắn với đào tạo, luân chuyên 
cân bộ. 

Thông qua thao luận, các đại biểu đã đưa 
ra những kiến giải rất cụ thể : quy hoạch cán 
bộ phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị ở cơ 
sở và phải được tiến hành đồng thời với việc 
chuẩn bị các kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội ở từng địa phương. Quy hoạch cán bộ 
phải luôn nhất quán, tránh phiến diện, tránh 
nhảy từ thái cực này sang thái cực khác, đâm 
bảo hài hòa hợp lý các độ tuôi. Quy hoạch 
một chức danh có nhiều nguồn và một người 
có thể quy hoạch cho nhiêu chức danh... 
Nhiều ý kiến đề nghị, để quy hoạch cán bộ 
thực sự có hiệu quả, cần giải quyết tốt một 
số vấn đề như : cần cụ thể hóa, cần lượng 
hóa những nội dung trong Nghị quyết của 
Đảng đê làm cơ sở triên khai, đông thời làm 
cơ sở đánh giá công tác quy hoạch. Muốn có 
đội ngũ cán bộ tốt nhờ quy hoạch thì bản 
thân một số hoạt động phục vụ cho công tác 
quy hoạch cũng phai được quy hoạch (trong 
tô chức và đào tạo, bồi dưỡng). 

2- Vệ đánh giá, sử dụng cán bộ 

Hội thảo nhắn mạnh, đánh giá cán bộ là 
khâu mấu chốt của công tác xây dựng đội 
ngũ cán bộ cơ sở. Đánh giá và sử dụng cán 
bộ là hai mặt của một vấn đề, có mối quan 
hệ qua lại chặt chế với nhau. Đánh giá đúng 
thì sử dụng cán bộ mới đúng, sử dụng đúng 
cán bộ mới tạo điều kiện đê đánh giá đúng, 
trên cơ sở đó sẽ định hướng đào tạo, sử 
dụng, đề bạt, cất nhắc, luân chuyển và là 
tiền đề đảm bảo tính chính xác, khoa học 
của khâu quy hoạch cán bộ. 

Hội thảo cho rằng, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Ban Tô chức Trung ương đã có 
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nhiêu chỉ thị về đánh giá, sử dụng cán bộ. 
Nhiều nơi thực hiện tốt, đã xây dựng được 
đội ngũ cán bộ về cơ bản đáp ứng được yêu 
câu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
Tuy vậy, việc đánh giá cân bộ cũng đang 
bộc lộ những khiếm khuyết cần khắc phục. 
Việc đánh giá còn tùy tiện, theo ý người 
đứng đầu, thiếu dân chủ, thiếu khách quan, 
cứng nhắc, không khoa học, còn bị ảnh 
hưởng bởi sự yêu ghét, chủ quan, thiếu tinh 
thân xây dựng. Vẫn còn tình trạng phe cánh, 
bè phái cục bộ, đánh giá sai lệch, trù dập 
những cán bộ trung thực, sử dụng cán bộ 
phẩm chất và năng lực kém do thân quen, nể 
nang, chạy chọt. Việc xác định những tiêu 
chí đúng đắn để đánh giá cán bộ một cách 
thống nhất vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn 
bạc, nhất là trong thời kỳ kinh tế thị trường 
hiện nay. 

3 - Về đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ cán bộ 

Nhiều ý kiến cho rằng, trong những năm 
qua, mặc dù trong công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cân bộ cơ sở chúng ta đã có những 
tiến bộ, nhưng trên thực tế, ở nhiêu địa 
phương còn bất cập. Một số tham luận nêu 
rõ : 80% đại biêu Hội đồng nhân dân cấp cơ 
sở không có trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ, chưa được đào tạo, bôi dưỡng kiến thức 
quan lý nhà nước ; 46% cán bộ UBND xã, 
phường, thị trấn chỉ có trình độ học vấn từ 
phô thông cơ sở trở xuống. Số cán bộ 
chuyên môn, giúp việc ở cơ sở chưa qua đào 
tạo còn khá cao như tài chính : 59% ; địa 
chính : 71% ; văn phòng, thống kê : 80%; tư 
pháp : 85%. Đội ngũ cán bộ của hệ thống 
chính trị cơ sở cũng trong tình trạng tương 
tự. Chương trình đào tạo còn nặng về lý 
thuyết, lý luận. Kinh phí đào tạo chưa tương 
xứng với kết quả đào tạo... 

4- Về tạo nguôn cán bộ 

Các tham luận đều đề cập tới vấn đề này 
và cho răng nguồn cán bộ cơ sở, trước hết 
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phải xuất phát từ cơ sở. Thông qua các 
phong trào hành động cách mạng của nhân 
dân ở cơ sở, lãnh đạo các ngành, các đồng 
chí cán bộ, đảng viên và nhân dân phát hiện, 
giới thiệu nguồn để tuyển chọn đưa vào quy 
hoạch. Tuy vậy, nguồn cân bộ ở cơ sở vân 
đang là một khó khăn lớn trong xây dựng 
đội ngũ cán bộ cơ sở. Nguyên nhân chủ yêu 
của tỉnh trạng này là lớp thanh niên trưởng 
thành ngay từ cơ sở chưa được quan tâm 
khai thác thỏa đáng. Số thanh niên tốt 
nghiệp các trường đại học, trung học chuyên 
nghiệp có xu hướng "ly hương", thậm chí có 
nhiều trường hợp đã được quy hoạch, sau 
khi tốt nghiệp vẫn không trở về quê hương, 
mà ở lại thành phố tìm việc làm. Vì lẽ đó, 
nguồn phát triển cán bộ cơ sở đã hạn hẹp lại 
càng thiếu, rơi vào tình trạng chắp vá, bị 
động, khó khăn hơn. 

5- Về chính sách cán bộ 

Nhiều báo cáo tham luận đã đưa ra nhận 
định chung : cán bộ cơ sở làm nhiều, hưởng 
ít. Việc bôi dưỡng kiến thức cho cán bộ cơ 
sở còn nhiều hạn chế. Chính sách sử dụng 
cán bộ chưa ổn định, tính chuyên nghiệp hóa 
đối với một số chức danh cán bộ chủ chốt và 
cán bộ chuyên môn chưa cao đã tạo nền tâm 
lý coi công tác cán bộ ở cơ sở là hoạt động 
nghiệp dư. Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ cơ 
sở tuy đã được sửa đôi, bố sung nhiều lần 
nhưng do chưa được nghiên cứu cơ bản, toàn 
diện nên thiếu ổn định, nhất quán, chưa hợp 
lý và chưa phù hợp với thực tiễn. Việc qui 
định số lượng cán bộ tính theo quy mô dân 
số chưa thực sự phù hợp với tình hình thực 
tế làm nảy sinh tư tưởng muốn chia tách đơn 
vị hành chính. Chế độ, chính sách đối với 
từng loại hình cán bộ còn nặng tính binh 
quân chủ nghĩa, thiếu công bằng. 

Đề cập tới các giải pháp nhằm nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, Hội thảo 
nêu rõ : 


Số 8 (tháng 3 năm 2003) 


Tạp chí Cộng sản 


I. Nhận thức rõ và thống nhất về vị trí, 
vai trò của cán bộ cơ sở đê hướng vê cơ sở, 
dôn sức cho cơ sở 

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng tiếp tục 
tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy 
Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán 
bộ cơ sở, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có 
tính nguyên tắc đối với một đảng cầm 
quyền. Điều đó phải được thể hiện thông 
qua việc xây dựng chiến lược, xây dựng đội 
ngũ cán bộ cơ sở với tính cách là một bộ 
phận của chiến lược cán bộ nước ta trong 
thời kỳ mới ; chủ động, tích cực làm công 
tác chuẩn bị nguồn cán bộ cho cơ sở ; nâng 
cao chất lượng đào tạo, bôi dưỡng đối với 
cán bộ cơ sở. Chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác 
cán bộ cần được cụ thể hóa thành những 
chương trình, kế hoạch cụ thể. Trên cơ sở đó 
xây dựng quy hoạch cán bộ lâu dài, toàn 
diện cho cơ sở. ° 


Phải cụ thể hóa tiêu chuẩn cho từng chức 
danh của đội ngũ cán bộ chủ chốt Ở CƠ SỞ. 
Đây là một nội dung trọng yếu trong công 
tác cán bộ. Có xác định tiêu chuẩn cán bộ 
đúng mới có thể xây dựng được đội ngũ cán 
bộ tốt. Tiêu chuẩn cán bộ chính là những đòi 
hỏi cụ thể của cơ sở, là tiền đề để thực hiện 
các khâu tiếp theo trong công tác cán bộ như 
đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, tuyến chọn, bố 
trí, đề bạt cán bộ. Đảng ta đã vạch ra tiêu 
chuẩn chung về cán bộ, song các cấp ủy cần 
xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức 
danh, tiêu chuẩn đặc thù cho từng loại hình 
cơ sở, từng vùng miền, đảm bảo tính khả thi 
cao và phù hợp với tình hình thực tiễn của 
từng địa phương. 

2. Gắn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ 
cơ sở với xây dựng hệ thống chính trị và 
công tác xây dựng Đảng 

Nhiều đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình với 
ý kiến cho rằng, việc thực hiện công tác cần 
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bộ ở cơ sở sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không 
gắn với việc xây dựng, củng cố hệ thống 
chính trị CƠ SỞ, không gắn VỚI VIỆC XÂY 
dựng tổ chức đảng ở cơ sở. Việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ cơ sở phải được coi là 
nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là công 
tác trọng tâm của công tác xây dựng Đẳng 
ở từng cơ sở. Các cấp ủy đảng cần đề cao, 
phát huy dân chủ, động viên sức sáng tạo 
của quần chúng nhân dân trong xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền. Coi đây là 
động lực quan trọng đề thúc đấy việc đối 
mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính 
trị ở cơ sở. Thông qua sự giám sát của nhân 
dân mà tiến hành công tác sàng lọc, tuyển 
chọn cán bộ. 

3. Đối mới công tác khảo sát, quy hoạch, 
thu hút, sử dụng, đào tạo bôi dưỡng cân bộ 
CƠ SỞ 

Hội thảo cbo rằng mỗi địa phương, mỗi 
cơ sở cần tìm kiếm những lợi thế, điều kiện 
cụ thể của mình để kịp thời phát hiện nguồn 
cân bộ, phục vụ cho công tác quy hoạch. 
Quy hoạch cán bộ cần theo hướng phải có 
mặt băng kiến thức nhất định về chức danh 
được quy hoạch rồi mới bổ nhiệm hay bầu 
vào chức danh đó. Chú trọng việc trẻ hóa, trí 
thức hóa cán bộ cơ sở. Phấn đấu đến 
năm 2005, có khoảng 70- 80% cán bộ 
chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử được 
đào tạo, bồi đưỡng đạt tiêu chuẩn quy định ; 
khoảng 80% cân bộ, công chức chuyên môn 
có trình độ trung cấp trở lên đối với đồng 
bằng ° SƠ cấp đối với miền núi. 

Bên cạnh việc tạo nguồn ngay từ cơ sở 
phải chú trọng việc luân chuyên cán bộ quản 
lý về cơ sở. Những cán bộ trẻ được đào tạo 
cơ bản, có triên vọng và năm trong quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp trên 
cần phải được luân chuyên về cơ sở. Việc 
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luân chuyên phải được tiến hành vừa tích 
cực, vừa thận trọng, kết hợp chặt chẽ giữa 
việc luân chuyên cán bộ lãnh đạo quản lý 
với việc ổn định đội ngũ. Kiên quyết đấu 
tranh chống tư tưởng cục bộ, khép kín, 
những biểu hiện không lành mạnh khi lợi 
dụng việc luân chuyển cân bộ. 

4. Thực hiện tốt các chế độ chính sách 
đối với cán bộ 

Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm lớn 
của Hội thảo, các ý kiến đều cho rằng việc 
xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách 
đối với cán bộ cơ sở phải dựa trên nguyên 
tắc bảo đảm công bằng hợp lý. Muốn vậy, 
phải hoàn thiện chính sách đãi ngộ một cách 
cơ bản, đồng bộ, hợp lý trên cơ sở tính đến 
các đặc điểm, tính chất của mỗi loại cán bộ. 
Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cán bộ 
chuyên trách và không chuyên trách, tạo nên 
sự thống nhất, đoàn kết, gắn bó tương trợ lẫn 
nhau ngay trong nội bộ đội ngũ cân bộ cơ 
sở. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình tổ 
chức và hoạt động ở cơ sở theo hướng gọn 
nhẹ, có hiệu lực, hiệu quả cao ; từ đó, giảm 
số lượng, nâng cao chất lượng và đãi ngộ 
thỏa đáng đối với cán bộ cơ sở, để họ yên 
tâm công tác lâu dài. 

Thống nhất đầu mối nghiên cứu và ban 
hành các chính sách, chế độ đối với cán bộ 
cơ sở, đảm bảo chính sách phải hoàn thiện: 
đồng bộ, kể cả chính sách về tiền lương, phụ 
cấp, sinh hoạt phí, chính sách về đào tạo. 
Mặt khác, xây dựng một số chính sách đặc 
thù cho từng loại cán bộ, từng địa phương, 
vùng, miền như chính sách thu hút nhân tài, 
chính sách đối với cán bộ là người dân tộc 
thiểu số, vùng cao, vùng sâu, vùng xa... 


NGUYÊN VŨ CÂN 
(TÔng thuột) 
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VỀ VẤN ĐỀ CÁN BỘ. 
va quy hoạch cán bộ 


1- Về xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở 

Lý luận và thực tiễn hoạt động của 
Đảng ta trong gần ba phần tư thế kỷ đều 
chứng tỏ rằng, đối với một Đảng cách 
mạng, đường lối và tổ chức cán bộ là hai 
vấn đề sinh tử. Sau khi đã có đường lối 
đúng (đường lối chính trị, đường lối kinh 
tế, đường lối tổ chức, v.v..) thì cán bộ là 
quyết định nhất. 

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII 
nêu rõ : "Cán bộ là nhân tố quyết định sự 
thành bại của cách mạng, gắn liền với vận 
mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là 
khâu then chốt trong công tác xây dựng 
Đảng”. 

Đó là nói về vai trò của cán bộ nói 
chung, còn cán bộ ở cơ sở thì sao ? 

Ngày 20-2-1947, nói chuyện với cán bộ 
tỉnh Thanh Hóa, Bác Hồ nói : Cán bộ là cái 
dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền 
không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, 
dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt. Cân bộ 
là những người đem chính sách của Chính 
phủ, của Đoàn thể thi hành trong nhân dân, 
nêu cán bộ dớ thì chính sách hay cũng 
không thực hiện được. 

Chính vì nhận thức sâu sắc tầm quan 
trọng của vấn đề cán bộ mà Bác Hô và 
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Đảng ta đã dày công đào tạo, huấn luyện, 
xây dựng được một đội ngũ cán bộ tận tụy, 
kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
qua các giai đoạn cách mạng. 

Tôi thấy không cần phải nhắc lại những 
thành tựu cụ thể của Đảng ta trong việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ. Những thành tựu 
đó đã được nêu rõ trong các nghị quyết của 
Đảng, kể từ khi Nghị quyết Trung ương 3 
và Trung ương 6 (lần 2) của khóa VI 
cho đến Nghị quyết Đại hội IX và các 
nghị quyết Trung ương 5 và Trung ương 6 
gần đây. 

Chỉ xin lưu ý một điều rằng, trong khi 
khẳng định những thành tựu ấy, Đẳng ta đã 
thăng thắn chỉ rõ những mặt tôn tại và yếu 
kém. Năm năm trước, năm 1997, Nghị 
quyết về Chiến lược cán bộ nhận định : 
"Nhin chung, đội ngũ cân bộ hiện nay, xét 
về chất lượng, số lượng và cơ cấu có nhiều 
mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời 
kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa". Vừa qua, Hội nghị Trung ương Ó, 
trong khi kiểm điểm việc thực hiện 3 nghị 
quyết lớn của Trung ương trước đây về 
công tác tô chức và cán bộ, đã một 


* Trợ lý Tông Bí thư 
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lần nữa chỉ rõ rằng, nhận định đó đến nay 
vẫn còn đúng. 

Thành tựu và sự bất cập của đội ngũ cán 
bộ có nguyên nhân trực tiếp từ những ưu 
điểm và khuyết điểm của công tác cán bộ. 
Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 nêu 
rõ : "Tình trạng cán bộ thoái hóa, biến chất 
chưa được ngăn chặn và đây lùi. Trong đội 
ngũ cán bộ vẫn tổn tại tình trạng trì trệ, 
thiếu trách nhiệm và tính chiến đấu chưa 
cao. Quản lý và đánh giá cán bộ là khâu 
yếu nhất nhưng chậm khắc phục ; quan 
điểm, phương pháp, tiêu chí đánh giá cán 
bộ chưa rõ ràng, nhất quán, chưa căn cứ 
trước hết vào kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
Chưa làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, 
luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ lãnh 
đạo, quản lý ; việc bố trí cán bộ còn chắp 
vá, bị động, chính sách cán bộ còn nhiều 
bất hợp lý". 

Nhận định về công tác cán bộ như trên 
là cho cả cấp Trung ưƯƠng, cấp tính, huyện 
và cả cấp cơ sở. Đương nhiên, mỗi câp đều 
vừa có những ưu điêm và khuyết điểm 
mang tính phô biến, vừa có những ưu điểm 
và khuyết điểm mang tính đặc thù, không 
khác nhau về bản chất nhưng khác nhau về 
mức độ và cách biểu hiện. 

Trước nay, trong công tác xây dựng 
Đẳng nói riêng và xây dựng hệ thống chính 
trị nói chung, Đảng ta luôn luôn chủ 
trương coi trọng cơ sở, hướng mạnh về cơ 
sở, có nhiều chủ trương, chính sách đề ra 
xuất phát từ thực tiễn cơ sở. Thử nhìn lại 
xem : Có phải những nhân tố đầu tiên của 
đổi mới đều nảy sinh từ cơ sở mà các cấp 
trên, đặc biệt là Trung ương đã tông kết lại, 
quyết định thành chủ trương và chính sách 
để chỉ đạo chung không ? Có phai sự ồn 
định chung của đất nước cũng có cái nên từ 
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sự ốn định của từng cơ sở không ? Và 
ngược lại, những nhân tố mất ôn định, như 
các sự việc ở Thái Bình, ở Tây Nguyên và 
một vài nơi khác, cũng đều phát sinh từ cơ 
sở và việc giải quyết nó, cũng lại xuất phát 
từ và dựa chủ yếu vào cơ sở không ? Nói 
thế để thấy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ 
cơ sở vững mạnh, đủ tầm là có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng. 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) là 
nghị quyết đầu tiên của Trung ương trực 
tiếp đề cập một cách toàn diện vấn đề đổi 
mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính 
trị Ở CƠ SỞ - mà cơ SỞ ở đây được xác định 
là xã, phường, thị trấn. Nghị quyết đó đã 
dành một phần quan trọng để nói về nhiệm 
vụ xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Hai 
chính sách cơ bản, có tính trụ cột là : 

1. Xác định hệ thống chính trị ở cơ sở 
có cân bộ chuyên trách và cán bộ không 
chuyên trách ; cán bộ chuyên trách ở cơ sở 
có chế độ làm việc và được hưởng chính 
sách về cơ bản như cân bộ, công chức nhà 
nước, được xếp vào ngạch cán bộ, công 
chức cơ sở mà sẽ được bô sung trong Pháp 
lệnh Cán bộ, công chức. _ 

2. Xác định chế độ đào tạo và bôi đưỡng 
đội ngũ cán bộ công chức cơ sở theo hướng 
tích cực trẻ hóa và từng bước chuẩn hóa. 

Với hai chính sách cơ bản đó, Đảng ta 
đã xác định một cách đúng đắn, có tính 
khoa học vị trí, vai trò của cơ sở và đội ngũ 
cán bộ cơ sở trong hệ thống chính trị, 
không chỉ giải quyết tư tưởng về "bốn cấp 
làm, ba câp hưởng” mà còn tạo ra được 
niềm tin mới và sức mạnh mới để 
đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở vươn lên 
làm tròn trách nhiệm của mình, xây dựng 
cơ sở mạnh, đề địa phương mạnh và cả 
nước mạnh. 
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2- Về quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở 

Quy hoạch, theo nghĩa thường dùng, là 
bố trí, sắp xếp toàn bộ theo một trinh tự 
hợp lý trong từng thời gian, làm cơ sở cho 
việc lập các kế hoạch cụ thê, dài hạn và 
ngắn hạn. Ta hay nói : quy hoạch đồng 
ruộng, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch 
trồng cây gây rừng, quy hoạch đô thị, quy 
hoạch xây dựng các khu công nghiệp, v.v.. 
Khác với các loại quy hoạch đó, quy hoạch 
cán bộ là một loại quy hoạch đặc biệt. Đối 
tượng của nó không phải là cơ sở vật chất, 
là những công trình, mà là cán bộ, là con 
người, là những thực thể, vừa là đối tượng 
vừa là chủ thê của quy hoạch. 

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) 
"Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" 
chi rõ : "Quy hoạch cán bộ là một nội dung 
trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm 
cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ 
động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ 
trước mắt và lâu dài". Trước và sau Nghị 
quyêt Trung ương 3, chúng ta đã từng làm 
và tiếp tục làm quy hoạch cán bộ. Nhưng 
cho đến nay, như Báo cáo của Bộ Chính trị 
tại Hội nghị Trung ương 6 mới đây, chỉ rõ 
một thực tế là : Nhiều cấp ủy địa phương, 
ngành, đơn vị chưa thật sự coi trọng, không 


chủ động làm quy hoạch cán bộ, nhất là. 


cán bộ lãnh đạo và quân lý, hoặc làm một 
cách qua loa hình thức, chất lượng thấp, 
quy hoạch một đăng, đào tạo sử dụng một 
nẻo, quy hoạch không gắn với đào tạo, 
luân chuyên cán bộ. Nhiều nơi không có 
kế hoạch chủ động luân chuyển cán bộ, 
nặng về điều động bị động, ứng phó VỚI 
tỉnh hình. Quy hoạch cán bộ không găn VỚI 
đào tạo và luân chuyên, can bộ kế cạn 
trong quy hoạch không được tạo điều kiện 
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để học tập, phần đấu tự rèn luyện qua hoạt 
động thực tiễn, thậm chí còn nhiều trường 
hợp bị dèm pha, kèn cựa, cô lập, vô hiệu 
hóa, nguồn dự bị cán bộ lãnh đạo và quản 
lý thiếu phong phú, chất lượng chưa cao, 
dẫn đến bị động lúng túng về công tác 
nhân sự, nhất là nhân sự cán bộ chủ chốt 
trong mỗi kỳ đại hội, kể cả việc chuẩn bị 
nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước. 

Về công tác quy hoạch cán bộ sắp tới, 
Báo cáo của Bộ Chính trị nhấn mạnh : 
"Đổi mới nhận thức và cách làm quy hoạch 
cán bộ, khắc phục những khuyết điểm đã 
nêu trong kiểm điểm. Lúc này cần xem 
việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quản lý 
gắn với luân chuyển và đào tạo là khâu đột 
phá trong công tác tô chức và cán bộ để tập 
trung lãnh đạo, tô chức thực hiện". 

Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 
nêu cụ thể : "Tăng cường công tác quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo và quản lý. Đặc biệt 
quan tâm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản 
lý trẻ có thành tích xuất sắc, những cán bộ 
xuất thân công nhân, con em công nông, 
gia đình có công với cách mạng, cán bộ 
dân tộc thiêu số, cán bộ nữ. Trên cơ sở quy 
hoạch, đây mạnh việc đào tạo, đào tạo lại 
cán bộ theo chức danh và cán bộ dự nguồn. 
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 
đào tạo, chú ý bồi dưỡng phẩm chất chính 
trị, trinh độ nghề nghiệp, năng lực thực 
tiên, xử lý tình huống, khắc phục những 
biêu hiện tiêu cực trong quá trình đào 
tạo...". Kết luận của Trung ương cũng nêu 
lên yêu cầu : "Làm tốt việc luân chuyên 
cân bộ theo quy hoạch để đào tạo cán bộ 
lãnh đạo và quản lý chủ chốt, coi đây là 
giải pháp quan trọng, một khâu đột phá 
trong công tác cán bộ. Kết hợp việc luân 
chuyền để đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý 
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với việc xây dựng đội ngũ chuyên gia, 
công chức chuyên sâu. Lấy quy hoạch cán 
bộ làm căn cứ để luân chuyển và đào tạo. 
Kết hợp tốt công tác tô chức với công tác 


tư tưởng và thực hiện chính sách hợp lý, tổ 


chức thực hiện chu đáo, có hiệu qua cao 
việc luân chuyên cán bộ. Nghiêm câm việc 


lợi dụng chủ trương luân chuyên cán bộ đề 


đây cân bộ mình không thích đi nơi khác". 
Từ xuât phát điềm trên, chúng ta càng 
nhận thức sâu sắc hơn vị trí và vai trò của 


quy hoạch cán bộ. Song cũng không thể 


không đặt ra câu hỏi : Phải chăng xây dựng 
và thực hiện quy hoạch cân bộ như trên là 
VIỆC của cấp Trung ương, của cấp tỉnh và ít 
ra là cấp huyện ?. Vậy cấp CƠ SỞ CÓ Xây 
dựng quy hoạch cân bộ không, xây dựng 
như thế nào, ai xây dựng và chỉ đạo thực 
hiện ?. Tôi nghĩ, cơ sở là một trong bốn 
cấp lãnh đạo và quản lý trong hệ thống 
chính trị của ta. Cơ sở là cấp có đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo và quản lý rất lớn, nếu 
cộng lại trong cả nước thì số. lượng đồ 
đông đảo nhất SO VỚI bất cứ cấp nào. Vì 
vậy, cấp cơ sở vẫn cần có quy hoạch xây 
dựng đội ngũ cán bộ của mình. Quy hoạch 
ây đương nhiên là giản đơn hơn, cụ thể 
hơn. Song đừng nghĩ rằng, đó chỉ là bản 
thiết kế về một khung cán bộ cho tương lai 
của cơ sở do một vài người lãnh đạo nào 
đó "nặn” ra, và chỉ làm một lần là xong. 
Không. Lối làm quy hoạch cán bộ như thế 
là quan liêu, và quy hoạch kiểu như thế là 
quy hoạch "chết đờ" và "khép kín". Chúng 
ta phải xây dựng cho được một quy hoạch 
cán bộ "động" và "mở", không chỉ chăm 
băm vào một số chức danh mà phải bao 
quát ca đội ngũ. Trước đây, khi làm quy 
hoạch, chúng ta thường chuẩn bị một 
người cho mỗi chức danh, đến khi có tình 
huống bất trắc thì không biết xoay xở 


530 


Tạp chí €ộng sản 


vào đâu, thậm chí, có tình trạng như đồng 
chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có 
lần nhận xét, làm quy hoạch mà cứ như soi 
đuốc bắt ếch, thấy con nào trồi đầu lên thì 
chộp, không chộp được ếch lại chộp phải 
nhái. Bây giờ, quy hoạch phải làm chu 
đáo, một người dự bị cho nhiều chức danh 
và một chức danh phải có nhiều người 
dự bị. Quy hoạch cũng không phải là chiếc 
cầm nang, đút của báu vào đó, đến khi gặp 
tình huống bức bách mới giở ra, trái lại, nó 
được thực thi thông qua một tiến trình sống 
động, phải thường xuyên được bô sung, 
sửa đối khi tình hình đã có sự thay đổi. 
Làm quy hoạch, giống như người trồng 
cây, phải bắt đầu từ việc chọn giống tốt, 
gieo được giống trên đất tốt và tạo những 
điều kiện môi trường thuận lợi đề cây phát 
triên tốt và chọn được những cây tốt nhất. 
Nhưng, đối với con người, cần có một điều 
kiện nữa : sự rèn luyện và thử thách. Có 
một chuyện vui thế này : nuôi hai con mèo, 
nhốt vào cũi, và hăng ngày. cho ăn hai bữa 
cơm trộn cá. Chúng lớn rất nhanh. Nhưng 
đến khi thả ra, chúng thấy con chuột mà cứ 
ngơ ngác, con chuột cũng ngơ ngác nhìn 
chúng một chặp rồi bỏ đi. Ở cơ sở, quy 
hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ thực chất là 
quy hoạch đào tạo và bôi dưỡng cán bộ 
một cách có bài bản, vừa sử dụng vừa tạo 
nguồn, sử dụng đi đôi với thử thách và rèn 
luyện, bảo đảm vừa đủ số lượng vừa đạt 
tiêu chuẩn, trình độ, năng lực và chất lượng 
công tác, làm cho các lớp cán bộ nối tiếp 
nhau với chất lượng ngày càng cao hơn và 
không bị hụt hãng. Quy hoạch cán bộ ở cơ 
sở không chỉ là sản phẩm của cơ quan lãnh 
đạo cấp cơ sở mà còn là sản phẩm của sự 
hướng dẫn, sự giúp đỡ và chỉ đạo thực hiện 
của cấp trên, nhất là cấp trên trực tiếp.) 
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vững bước trên đường phát triển 


ĂM 2002 - năm thứ 2 thực hiện 
IÀt» quyết Đại hội IX của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ 
thành phố, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, 
Đảng bộ, quân và dân Thành phố Hải Phòng 
đã nỗ lực phấn đấu vượt bậc, khắc phục 
nhiều khó khăn đạt được những thành tựu 
rất đáng phấn khởi trên các lĩnh vực kinh tẾ - 
xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 
vận động quân chúng, bảo đảm quốc phòng - 
an ninh và cải thiện đời sống nhân dân, 
ghi tiếp một mốc son mới trong sự nghiệp 
đôi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thành 
phố Cảng. 

Nét mới nối bật là lần đầu tiên sau nhiều 
năm, Thành phố đã thực hiện được và ở mức 
khá cao tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã 
đề ra, trong đó có các chỉ tiêu đặc biệt quan 
trọng đối với sự phát triên của Thành phố Hải 
Phòng như : tốc độ tăng trưởng tông sản phẩm 
trong nước GDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 
và thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch. 

Phân tích những kết quả về tình hình kinh 
tế - xã hội, của Hải Phòng những năm gần đây, 
nhất là năm 2002 cho thấy, bức tranh toàn 
cảnh được thể hiện khá toàn diện, sâu sắc và 
thực chất hơn. Đó là : 

1. Kinh tế thành phố phát triển nhanh, liên 
tục, khá lành mạnh, tạo lập được xu hướng 
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phát triển ổn định đi lên, năm sau cao hơn năm 
trước cả về tốc độ, quy mô, cơ cấu và hiệu quả. 

Tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố ‹ đạt 
8,1% vào năm 1998, năm 1999 giảm xuống 
còn 6,3%. Trong 3 năm từ 2000 đến 2002, tăng 
trưởng kinh tế của thành phố không những đã 
chặn được sự giảm sút mà còn đạt được sự tăng 
trưởng khá cao, năm sau cao hơn năm trước 
(năm 2000 : 9,1%, năm 2001 : 10,35%, năm 
2002 : 10,64%). Các ngành kinh tế mà Hải 
Phòng có lợi thế như sản xuất công nghiệp, 
cảng, thủy sản... trong năm 2002 cũng đều 
phát triên nhanh hơn bình quân của những năm 
gần đây. Ví dụ, giá trị sản xuất công nghiệp 
bình quân 5 năm từ 1998 đến 2002 tăng 
19,12% thị riêng năm 2002 tăng 25,1%, trong 
đó ngành đóng tàu, 5 năm trước tăng trưởng 
binh quân có 33%, năm 2002 đã đạt được sự 
tăng trường đột phá tới 20% ; ; lượng hàng hóa 
thông qua cảng - một chỉ số kinh tế hết sức 
quan trọng không chỉ cho Tiêng thành phố Hải 
Phòng mà còn cho cả miền Bắc cũng rất khả 
quan, tăng trưởng binh quân 5 năm 1998- 2002 
là 17,4%, nam 2002 đạt 19,1%... Sự phát triển 
đi lên của kinh tẾ Thanh phô không chỉ ở tốc 
độ tăng trưởng về ø14 trị, mà còn được thể hiện 
rất rõ ở chỗ Thành phố đã sản xuất được nhiều 
sản phâm mới đánh dấu bước tiến quan trọng 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng 
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về trình độ công nghệ, kỹ năng quản lý và quy 
mô sản xuất, kinh doanh như : thép cần các 
loại, sản phẩm cơ khí nặng, chế biến thủy sản 
và thức ăn gia súc đạt tiêu chuẩn EU, sơn tàu 
biến, linh kiện xe máy... Đặc biệt, ngành công 
nghiệp tàu thủy Hải Phòng đã chặn đứng được 
sự sa sút, 3 năm gần đây có bước trưởng thành 
vượt bậc, đóng được nhiều loại tàu cho sử 
dụng trong nước và xuất khẩu, trong đó đã 
đóng thành công nhiều tàu biển trọng tải 6 500 
tấn, năm 2002 đã hạ thủy tàu 11 500 tấn đạt 
tiêu chuẩn đăng kiểm quốc tế. 

Các chỉ số kinh tế khác thể hiện chất lượng 
tăng trưởng, hiệu quả của kinh tế thành phố 
như thu ngân sách, lợi nhuận, thu nhập doanh 
nghiệp và của người lao động đều tăng khá, số 
doanh nghiệp bị thua lỗ giảm. còn 15% và tông 
lỗ của doanh nghiệp nhà nước giảm tới 30%, 
lãi suất ngân hàng tuy có nhích lên nhưng vẫn 
đấy mạnh được cho vay và thu hồi nợ, tăng 
mức dư nợ, giảm nợ quả hạn. Sức mua xã hội 
tăng làm cho tông mức lưu chuyển hàng hóa 
tăng trên 20%. 


2. Thành phố tập trung cao cho việc cải 
thiện môi trường đâu tư và sản xuất - kinh 
doanh dưới chủ đề "Năm doanh nghiệp 2002". 
Bên cạnh việc đây mạnh cải cách thủ tục hành 
chính trong quản lý nhà nước tại càng, thủ tục 
hải quan, thủ tục đầu tư, quy trình câp đất, cho 
thuê đất, giải phóng mặt bằng... nâng cao trình 
độ cán bộ công chức đề môi trường đầu tư và 
sản xuất kinh doanh thông thoáng hơn, thành 
phố đã tăng cường công tác xúc tiễn đầu tư, 
xúc tiến thương mại, khắc phục một bước quan 
trọng sự ách tắc và trầm lắng, làm tăng đáng kế 
sức thu hút của Hải Phòng đối VỚI CÁC nhà đầu 
tư trong nước và quỗc tế. Tổng các nguôn vốn 
đầu tư phát triên đã huy động vượt mức kế 
hoạch và tăng nhiều hơn năm trước, trong đó 
có 85% nguôn vốn là vốn trong nước. Nhiều 
dự ấn đầu tư quy mồ lớn, có ý nghĩa quan trọng 
cho sự phát triển của thành phố trong những 
năm tới đã được khởi công hoặc quyết định 
đầu tư như : nhà máy xi-măng Hải Phòng 
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(công suất 1,4 triệu tấn/năm), nhà máy phân 
bón DAP, nhà máy nhiệt điện Tam Hưng 
(công suất 600 MW), cang mới ở Đình Vũ, các 
nhà máy sản xuất thép tấm, sơn, mạ kim loại... 
Trong năm 2002, đã có 123 doanh nghiệp 
được giao cho thuê đất với tổng diện tích 
gấp 5 lần năm 2001. 

3. Quản lý và phát triển đô thị - nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu của thành phố trực thuộc 
Trung ương, được nhận thức đúng và thu được 
kết quả bước đầu. Thành phố coi trọng tuyên 
truyền giáo dục, phát huy vai trò của các đoàn 
thể và các cơ quan chính quyền trong công tác 
quản lý đô thị, xây dựng cầp phường làm địa 
bàn chính nên đã tạo được sự chuyển biến khá 
tốt trong giữ gìn trật tự vệ sinh, nếp sống văn 
minh đô thị. Nhiều công việc xây dựng, chỉnh 
trang cơ sở hạ tầng đô thị như dự án cấp nước 
1A, thoát nước 1B, làm lại vỉa hè các tuyến 
phố chính với 30% kinh phí do dân đóng góp, 
dải trung tâm, công viên Rồng Biển, công viên 
An Biên, hồ Sen, nút giao thông cầu Rào, kè 
và đường bờ sông Tam Bạc... được hoàn thành 
hoặc đang triên khai, làm cho bộ mặt đô thị 
Hải Phòng có bước cải thiện đáng kể, rõ nét. 

Trên cơ sở quy hoạch tông thể đô thị Hải 
Phòng đến năm 2020 và các quy hoạch không 
gian, quy hoạch chi tiết, Thành phố đã triên 
khai các dự án đầu tư phát triển các khu đô thị 
mới có quy mô lớn và vừa như khu đô thị 
ngã 5 - Sân bay Cât Bi, Cựu Viên, Cái Giá 
(Cát Bà), Hồ Sen - Cầu Rào 2, Cầu Bính, mở 
rộng địa giới hành chính quận Lê Chân, thành 
lập quận mới Hải An, đề nghị Chính phủ công 
nhận Hải Phòng là đô thị loại 1... Những đự án 
này như đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho 
đô thị Hải Phòng, phác họa những đường nét 
chủ đạo của một đô thị lớn hiện đại bên bờ 
biên Đông của Tổ quốc. 

4. Nhiệm vụ làm "một cực” tăng trưởng 
trong vùng kinh tế trọng điêm phía Bắc mà 
Trung ương giao đã được thành phố tích cực 
thực hiện và thu được kết quả đáng kê. 
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Trước hết và quan trọng nhất là thành phố 
thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò là cảng đầu 
mối, cửa chính ra biên của miền Bắc, góp phần 
thúc đây phát triển kinh tế của các địa phương, 
tỉnh bạn. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Trung 
ương xây dựng quốc lộ số 5, quốc lộ số 10, cải 
thiện khả năng vận tải của hệ thống đường sắt, 
đường sông, cảng Hải Phòng đã làm nhiều 
việc trong đối mới thiết bị, công nghệ xếp dỡ, 
xây dựng cảng mới theo hướng hiện đại và 
chính trị luông lạch. Các cơ quan quản lý nhà 
nước tại cảng cũng có nhiều đối mới tích cực. 
Nhờ đó, trong 10 năm qua, sản lượng hàng 
thông qua cảng tăng liên tục, bình quân 
15%/năm, riêng năm 2002 tăng tới 21% và đạt 
sản lượng 10,34 triệu tấn hàng, về trước 8 năm 
so với dự kiến của Chính phủ (Quy hoạch số 
202 được Chính phủ phê duyệt năm 1999, dự 
kiến đến năm 2010 sản lượng hàng hóa bốc 
xếp ở cảng Hải Phòng mới đạt 10 triệu tấn). 
Trong năm 2002, thực hiện ý kiến chỉ đạo của 
các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và 
Chính phủ, Thành phố Hải Phòng đã phối hợp 
chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải và các nhà 
khoa học của Trung ương cùng khảo sát, 
nghiên cứu cơ ban, tìm ra những địa điểm có 
thê xây dựng cảng nước sâu cho tàu biển từ 
5 vạn tấn trở lên. 

Liên tục trong 2 năm 2001 và 2002, tốc độ 
tăng trưởng GDP của Hải Phòng bằng 1,5 lần 
tốc độ tăng bình quân của cả nước, đạt yêu cầu 
của Chính phủ đặt ra cho các địa phương trọng 
điểm. Năm 2002, tông thu ngân sách trên địa 
bàn Hải Phòng đạt 5 420 tỉ đồng, tiếp tục là địa 
phương có số thu cao thứ tư cả nước, chỉ sau 
- thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và 
Hà Nội, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng 
trưởng chung và vào cân đối thu, chi ngân sách 
của cả nước. 

5. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở 
được chăm lo, củng cố, đã đóng vai trò quyết 
định trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
chính trị của Thành phố. Các cấp ủy đẳng - hạt 
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nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị đã dành 
nhiều công sức triên khai công tác xây dựng 
đang trên các lĩnh vực tư tưởng, tổ chức, vận 
động quần chúng, xây dựng chính quyền, vừa 
thực hiện tốt các đợt tổng kết học tập, quán 
triệt nghị quyết theo chỉ đạo của 1rung ương, 
vừa đi sâu nghiên cứu, tông kết các sáng kiến, 
cách làm mới sáng tạo ở cơ sở, tạo sự nhất trí 
cao trong Đảng bộ và nhân dân Thành phố, tạo 
niềm tin, niềm phấn khởi mới trong cán bộ 
đảng viên và nhân dân vào bước phát triển mới 
của Thành phố và đất nước. Từ đó phát động 
phong trào quân chúng rộng khắp tham gia 
phát triển kinh tế, nhất là việc giải phóng mặt 
bằng cho các dự án, giải quyết các vấn đề 
xã hội như phòng chống ma túy, xây dựng 
các khu dân cư, làng văn hóa, bảo đâm quôc 
phòng - an ninh... 


Nguyên nhân của những thành tựu, kết quả 
đạt được có nhiều, song có thể nêu một số 
nguyên nhân chủ yếu sau đây : 

Một là : Thành phố Hải Phòng đã tiếp thu, 
vận dụng có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X 
của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp 
hành Trung ương vào thực tiến của địa 
phương. Nhiều chủ trương của Trung ương 
như: phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy 
nội lực và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, 
sắp XÉp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 
quả của doanh nghiệp Nhà nước, phát triên 
kinh tế biển, phát huy kinh tế hợp tác và kinh 
tế tư nhân, quy chế dân chủ ở cơ sở... đã đi vào 
thực tiễn cuộc sống, trở thành hiện thực sinh 
động ở Thành phố Hải Phòng. Đông thời, 
Thành phố luôn nhận được sự lãnh đạo, ch 
đạo Kịp thời, sự động viên cổ vũ quý báu của 
các đông chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự 
giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, 
đoàn thể ở Trung ương, sự hợp tác thường 
xuyên của các địa phương bạn. 

Hai là : Thành phố nêu cao tinh thần tự phê 
bình và phê bình, đánh giá hết những thành 
tựu, đồng thời nhìn thắng vào những hạn chế, 
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yếu kém, thảo luận dân chủ, làm rõ những tiềm 
năng, lợi thế, chỉ ra những cẩn trở đang kìm 
hãm sự phát triên của địa phương. Thành phố 
nhận thức đầy đủ hơn về các tiềm năng, lợi thế 
của mình trong cơ chế mới, nhất là 4 lợi thế cơ 
bản : Cảng, nguồn lợi biển, đô thị lớn và nguồn 
nhân lực. ỞƠ đây, càng vừa là lý do ra đời, vừa 
là điểm tựa để xây dựng, phát triển đô thị và 
kinh tế Thành phố. Trong điều kiện hội nhập 
kinh tế quốc tế và cạnh tranh, càng nổi rõ hơn 
lợi thế to lớn về kinh tế của một địa phương có 
đô thị lớn, lâu đời, có nền kinh tế đa dạng và 
có cảng biên đầu mối cùng hệ thống hạ tầng 
giao thông vận tải khá tốt, đa dạng, thuận tiện, 
đồng bộ, tạo điều kiện cho kinh tế địa phương 
hạ thấp chi phí sản xuất - kinh doanh, góp 
phân không nhỏ nâng cao sức cạnh tranh của 
cả nền kinh tế Thành phố. Năm 2002, cũng 
đánh dấu bước tiến mới của Thành phố trong 
việc nhìn nhận đúng đắn vai trò của các doanh 
nghiệp và doanh nhân - những lực lượng chủ 
yêu trong việc biến tiềm năng, lợi thế của 
Thanh phố cùng các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố về 
kinh tế - xã hội thành hiện thực. 

Ba là : Công tác lãnh đạo của Thành Ủy, 
điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới. 
Thành ủy chỉ ra Nghị quyết mới khi thật cần 
thiết, dành thời gian của các hội nghị Thành 
ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cho việc sơ kết, 
bô khuyết để thực hiện tốt hơn những nghị 
quyết đã ban hành song vẫn còn phù hợp với 
tình hình thực tế của địa phương. Năm 2002, 
Thành ủy cũng đã đặt trọng tâm công tác của 
mình vào khâu lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức 
thực hiện các Nghị quyết của Đảng, khắc phục 
nhận thức lệch lạc của một bộ phận cán bộ cho 
rằng việc tô chức thực hiện nghị quyết là việc 
của các cấp chính quyền. Trong khi đề cao vai 
trò điều hành của chính quyền và đòi hỏi các 
cấp chính quyền phải làm nhiều việc để tiếp 
tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác 
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điều hành, Thành ủy đã phân công nhiều đồng 
chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủ ủy trực tiếp 
phụ trách hoặc tham gia chỉ đạo, kiểm tra, đôn 
đốc, tháo gỡ khó khăn cho các dự án quan 
trọng, các công việc liên quan đến khâu yếu là 
đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án. 
Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố 
thường xuyên đi cơ sở, chủ trì các buổi làm 
việc tại cơ sở để giải quyết tại chỗ các vướng 
mắc ở cơ sở đã mang lại hiệu quả thiết thực, 
làm cho nhiều công việc ở thành phố triển khai 
tốt hơn. 

Vui mừng về những thành tựu đã đạt được, 
song Đảng bộ, quân và dân thành phố không 
chủ quan, thỏa mãn bởi còn nhiều tôn tại, yếu 
kém, khó khăn đang là những thách thức 
không nhỏ trên chặng đường phát triển của 
Thành phố Cảng. Nối lên là tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế đã rất cấp bách, song nhìn 
chung Thành phố còn khá lúng túng, nhiều 
doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức đầy đủ, chưa 
xây dựng được chương trình, kế hoạch hội 
nhập quôc tế của mình. Hiệu quả, sức cạnh 
tranh của cả thành phố và từng doanh nghiệp 
tuy có được nâng lên, song nhin chung còn 
thấp, trong khi đó thiết bị, công nghệ còn phổ 
biến là lạc hậu và có nhiều bất cập trong quản 
lý. Đời sống của nhân dân có bước cải thiện rõ 
song ma túy, lây nhiễm HIV/AIDS và các tệ 
nạn xã hội còn diễn biến rất phức tạp. Tâm 
trạng chung của nhân dân phấn khởi, tin 
tưởng, nhưng vẫn còn một số vụ khiếu kiện 
đông người chưa được giải quyết dứt điểm... 

Năm 2003 - năm "bản lề" của kế hoạch 5 
năm, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ 
Thành phố, đã mở ra trước Hải Phòng những 
vận hội và thách thức mới. Những thành tựu 
mà Hai Phòng đã đạt được trong năm 2002 
tạo cơ sở đê tin rằng, năm 2003 sẽ tiếp tục là 
năm thành công đối với Thành phố Hoa 
phượng đó.L] 
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GÀY 15-3-1953, từ chiến khu Việt 

Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký 

Sắc lệnh 147 thành lập "Doanh 
nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt 
Nam". Như vậy, từ ngày ấy, lịch sử của nền 
Điện ảnh nước ta đã tròn nửa thế kỷ. 

Trong chiều dày hàng ngàn năm lịch sử 
văn hóa dân tộc, lịch sử các loại hình văn 
học, nghệ thuật thì Điện ảnh là một nghệ 
thuật trẻ nhất. Văn học, 
hội họa, âm nhạc, sân 
khấu... đã sinh ra và lớn 
lên trong nên văn hóa 
truyền thống hàng 
nghin năm của dân tộc. 
Điện ảnh là một nghệ 
thuật duy nhất được 
sinh ra và trưởng thành 
trong bão táp cách 
mạng. Tuy sinh sau đẻ 
muộn song trong nửa 
thế kỷ lịch sử của mình, 
Điện ảnh Việt Nam đã 
có một sức sống mãnh 
liệt, vượt qua những thử 
thách của thời gian, 
những biến cố lịch sử phức tạp của đất nước, 
đặc biệt đã được tôi luyện trong hai cuộc 
chiến tranh chống xâm lược của thực dân 
Pháp và để quôc Mỹ vô cùng ác liệt để tồn 
tại và phát triên như ngày nay. 


Điều quan trọng hơn là, Điện anh Việt 
Nam khăng định được vị trí và vai trò của 
mình trong đời sống văn hóa của dân tộc, 
phục vụ hàng triệu người xem phim trong 
chiến tranh cũng như trong hòa bình, thu hút 
đông đảo khán giả nhiều nước trên thế giới. 
Trong các cuộc giao lưu văn hóa, trong các 
liên hoan phim quốc tế, đã tìm thấy chỗ đứng 
của mình trên trường quốc tế bằng nhiều giải 
thưởng cho các tác phâm điện ảnh tài liệu, 
phim truyện, phim hoạt hình có giá trị cao về 
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nghệ thuật, về nội dung, mang đậm tính nhân 
văn cao cả và bản sắc dân tộc Việt Nam. 

ĐIỆN ẢNH CÓ MẶT Ở VIỆT NAM 

Sau khi thực dân Pháp xâm lược và áp đặt 
chế độ cai trị nước Việt Nam, thì điện ảnh 
theo chân những nhà kinh doanh điện ảnh 
Pháp du nhập vào Việt Nam (1910). 

Năm 1910 cũng là năm Hãng phim và 
Xi-nê-ma Đông Dương (Indochine Fims et 
Cinema) mở đầu cho 
việc kinh doanh xi-nê- 
ma ở Việt Nam - một 
thuộc địa của đế quốc 
Pháp lúc bấy giờ. Từ 
năm 1910 đến năm 
1923, lần lượt các rạp 
chiếu phim của Pháp ra 
đời. Rạp đầu tiên của Hà 
Nội có tên gọi là Tông- 
ki-noa (Tonkinois) ở 
Hàng Quạt. Sau đó là 
các rạp Pa-tê- phờ-re- -TƠ 
(Pathe' Frères) ở gần đền 
Bà Kiệu ; rạp Pa-la-xơ 
(Palace) ở phố Tây _ 
Béc (Paul Bert) ; 
Pha-mi-Ìy (Family) ở phố Hàng Buồm... 
Cũng như ở Hà Nội, công chúng Sài Gòn rất 
thích xi-nê, thường tụ tập đông đảo ở một số 
rạp lớn ở Sài Gòn, Chợ Lớn, trước khách sạn 
Pa-la-xơ để được xem phim của Vua hề Sác- 
lô (Charlot), phim cao bôi, binh lính Pháp... 


Đến năm 1930 có thêm Công ty Chiếu 
bóng Đông Dương (Soclete' des Cịne' - 
The'âtres đIndochine) cạnh tranh với Hãng 
phìm và Xi-nê-ma Đông Dương (Indochine 
Fims et Cine ma), mở rộng ra phạm vị toàn 
quốc. Ở các thành phố nhỏ, các nhà tư sản 
Hoa kiều và Việt Nam đứng ra kinh doanh, 


*- Đạo diễn điện ảnh, Nghệ sĩ nhân dân 
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song đều phải thuê phim của các hãng kể 
trên của Pháp. Hai công ty điện anh của 
Pháp đã năm độc quyên và chì phối toàn bộ 
công việc phân phối phim trên mạng lưới 
chiêu bóng nước ta lúc bấy giờ. 


Sự xuất hiện điện ảnh ở nước ta thời ấy 
trước tiên là do lợi ích về kinh doanh của các 
nhà tư bản Pháp, sau đó là phục vụ cho bọn 
quan lại, sĩ quan cao cấp trong, guông mây 
cai trị của thực dân Pháp, các tầng lớp quý 
tộc giàu có, phục vụ cho các đội quân lê 
dương, binh lính thuộc địa, và để mua vui 
trong các chợ phiên, hội chợ, mở XỔ SỐ độc 
đắc... Nhưng điều quan trọng hơn là, trong 
âm mưu xâm chiếm nước Việt Nam lâu dài, 
thực dân Pháp đã dùng " công cụ văn hóa” đề 
làm mê hoặc lòng người, khoe khoang nên 
văn minh của "nước mẹ", với sứ mệnh cao cả 
đi "khai hóa văn minh" cho các dân tộc còn 
man di mọi rợ. Với chính sách ngu dân để dễ 
bề cai trị, với những hoạt động văn hóa, vui 
chơi kiêu thuộc địa, thực dân Pháp hy vọng 
làm cho dân bản xứ (nhất là thanh niên) sao 
nhang, thậm chí quên đi nhiệm vụ đấu tranh 
giải phóng dân tộc, đòi quyền độc lập, tự do 
cho đất nước. 

Trong khi các công ty tư bản Pháp cho 
xây dựng các rạp chiếu bóng, tranh nhau 
khai thác tối đa trong kinh doanh, thu về 
những món lợi nhuận kếch xù trên thươn 
trường thì về mặt sản xuất chúng không hê 
quan tâm. Sau này, một số các nhà sản XuẤt, 
một vài đạo diễn người Pháp bỏ vốn ra xây 
dựng một số bộ phim tài liệu, phim truyện 
như Kim Vân Kiều, Hội Kiếp Bạc, phong 
cảnh Kinh đô Huế, Bà Đế... nhưng đều 
không thành công. Nguyên nhân chính là 
mục đích Của tác phâm không phải để phục 
vụ cho số đông dân chúng, cho lợi ích và sự 
tiến bộ của xã hội và con người. Những bộ 
phim đó thường khai thác về mặt thương 
mại, những khía cạnh phong tục tập quán lạc 
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hậu, những hình ảnh đóng khố, trèo dừa, 
người nông dân gày gò, răng đen, nai lưng 
_ cày trên đồng lây, nhằm chứng mình cho 

ự "khai hóa" của bọn thực dân là cần thiết. 
Ngoài ra là những cảnh đàn áp các phong 
trào yêu nước đòi quyền sống, độc lập, tự do 
Của người Việt Nam. Đối với chúng ta, 
những hình ảnh ấy là dấu vết của một thời nô 
lệ nhục nhã, tinh thần dân tộc bị xúc phạm 
nghiềm trọng. | 

Từ năm 1929 đến năm 1935 do kinh tế 
thế giới khủng hoảng, các tổ chức làm phim 
ở các thuộc địa không thể nào đứng nổi, dần 
dần trì trệ và suy tàn. 

Năm 1937, với sự tiến bộ của khoa học - 
kỹ thuật điện ảnh ngày càng phát triên rộng 
lớn trên thế giới, phim có tiêng ra đời đã ảnh 
hướng tới một sô trí thức Việt Nam. Họ hy 
vọng xây dựng những bộ phim nói về đất 
nước, con người Việt Nam, do diễn viên Việt 
Nam đóng, và nói tiếng của dân tộc minh. 
Đại diện cho số người đó là Đàm Quang 
Thiện (đồng thời là nhà văn với bút danh là 
Nguyễn Văn Nam), hợp tác với ông Pei- 
Song-Kinh - chủ rạp chiếu bóng của Hoa 
Kiều ở phố Hàng Quạt - đại diện cho Hãng 
Nam Duyt gọi là Hương cảng Việt Nam ảnh 
nghiệp công ty (The South China Motion 
Pichere Co), để quay bộ phim truyện Cánh 
đông Ma (kịch bản Đàm Quang Thiện). Bộ 
phim Cánh đông Ma được thực hiện ỏ Ở Hồng 
Công, do Trần Phi - người Trung Quốc - làm 
đạo diễn. Bị lệ thuộc hoàn toàn vào nước 
ngoài, không những không thực hiện được 
ước mơ của mình, mà còn bị bao cảnh ức 
hiếp, vu vạ, lăng nhục, vi phạm hợp đông, 
giữa mông hai Tết Mậu Dần, cả nhóm làm 
phim Đàm Quang Thiện bị đuôi ra khỏi nơi 
ở. Họ còn chia rẽ nội bộ, g1ữ lại một số người 
Việt Nam đã sang Hồng Công làm phim 
Cánh đông Ma ở lại để quay tiếp bộ phim 
mới Trận phong ba. Cả hai bộ phim ra đời 
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cũng chỉ dừng lại với mục đích thương mại 
thuân túy, không có chỗ đứng trong lòng 
khán giả Việt Nam. 

Những năm sau đó (1938 - 1940) các 
nhóm làm phim A-SI-A (ASIA) ; nhóm 
A- TÊ-XI-NE- A (ANTE'CINEA) của Ăng- 
toan Giầu ở Sài Gòn - Chợ Lớn bỏ tiền ra 
làm các phim Trọn vì tình và Một chiêu trên 
sông Cửu Long nhưng đều không thành 
công. Sau nhiều năm lận đận, các nhà điện 
anh Việt Nam cũng đã có nhiều cố gắng, kể 
cả tâm huyết, để tìm một con đường đi cho 
nên điện ảnh của người bản xứ, nhưng không 
tạO Ta được một dòng chây nghệ thuật điện 
ảnh để từ đó làm cơ sở ra đời cho một nên 
điện ảnh dân tộc. 


Cho đến ngày 22-9-1940, Nhật hất cẳng 
Pháp ở Việt Nam. Dưới chính sách tàn bạo 
của phát xít Nhật, các hoạt động văn hóa tạm 
lắng xuÔng, Điện ảnh cũng năm chung trong 
sô phận ây. Nhật đưa vào Việt Nam các 
phim tuyên truyền cho chủ nghĩa “Đại Đông 
Á", ca ngợi "Thiên Hoàng” và quân đội phát 
xít Nhật. 

Có thể nói, gần 100 năm cai trị, thực dân 
Pháp không hề xây dựng trên đất nước Việt 
Nam một cơ sở vật chất - kỹ thuật nào như 
phim trường, máy móc in trắng, thu thanh, 
các phương tiện sản xuất... và tài sản duy 
nhất của chế độ thực dân Pháp để lại cho 
Điện ảnh Việt Nam là một mây quay phim 
Xi-nê-sết (Cine - -sept) (mỗi. lần chỉ lắp được 
7 mét phim), mà anh chị em điện ảnh đặt tên 
cho là máy "cục gạch" (vì nó nhỏ và vuông 
vức như một cục gạch). 

Như vậy là, trước Cách mạng Thắng 
Tâm - 1945, Việt Nam chúng ta chưa có một 
nên điện ảnh theo đúng nghĩa của nó. 

ĐIỆN ẢNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

Cách mạng Thắng Tám thành công, mở 
ra một chân trời mới cho các nhà hoạt động 
điện ảnh Việt Nam. Từ chỗ bị âp chế, cám 
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đoán phụ thuộc dưới chế độ thực. dân Pháp 
họ đã có thể tự do hoạt động, có điều kiện để 
thực hiện những ước mơ của mình. Nhưng 
chẳng bao lâu, quân đội Pháp đã trở lại xâm 
lược Việt Nam, và cuộc kháng chiến trường 
kỳ chống bọn thực dân Pháp của chúng ta 
diễn ra suốt 9 năm (1946 - 1954). 


Lịch sử của bất kỳ một loại hình nghệ 
thuật nào bao giờ cũng có một giải đoạn phôi 
thai, một quá trình diễn biến và vận động, 
mà ta thường gọi là tiền đề của lịch sử. Nghệ 
thuật điện ảnh cũng không nằm ngoài quy 
luật đó. Nó được bất đầu từ những người có 
tỉnh thần yêu nước, đặc biệt là có chí hướng, 
tâm huyết với điện : ảnh dân tộc đã theo tiếng 
gọI của non sông đất nước đi theo cách mạng 
lên chiến khu Việt Bắc "Thủ đô khẳng chiến 
của Cách mạng Việt Nam" ; hay vào bưng 
biên, các căn cứ kháng chiến chống Pháp. Ở 
đồng bằng Nam Bộ, và đã hình thành các 
nhóm, các tổ điện ảnh khu 9, khu 7, khu 8... 


Giữa khi đó, trong rừng rậm. của chiến 
khu Việt Bắc - nơi đặt cơ quan đầu não của 
chính phủ kháng chiến Việt Nam - một bộ 
phận “Điện - Nhiếp ảnh" trong Bộ Thông 
tin - Tuyên truyền được thành lập. Họ phải 
làm việc trong một hoàn cảnh ngặt nghèo, 
trong khói lửa chiến tranh, và bắt đầu bằng 
hai bản tay trắng. Theo đồng chí Phan 
Nghiêm, người phụ trách bộ phận "Điện - 
Nhiếp ảnh” trong Bộ Thông tin - Tuyên 
truyền cho biết : chỉ có một máy quay phim 
35mm chạy bằng cót, thường BỌI. là xi-nê- 
sết, như đã nói ở trên. Còn các cơ sở sản xuất 
phim của các nhà Điện ảnh Tháp Mười phải 
năm sâu trong lòng đất đề tránh bom đạn và 
tai mắt địch. Họ phải tráng phim trong các 
chum vại hay trong các thùng gô kín mít... 

Nhưng điều ky diệu là, trong hoàn cảnh 
nghèo nàn, thiếu thốn, khó khăn như vậy, 
các tác phẩm điện ảnh vẫn ra đời, như bộ 
phim tài liệu đầu tiên "Trận Mộc Hóa" của 
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đạo diễn Mai Lộc (năm 1248). Tiếp theo, là 
các phim thời sự nói về các trận đánh La 
Ngà, Bến Tre, Bến Cát, Trảng Bàng, Tráng 
Bom, chiến khu Ð... đã kịp thời phục vụ và 
cổ vũ tinh thần kháng. chiến của quân dân 
Nam Bộ. Ở Việt Bắc, đồng chí Phan Nghiêm 
và những người cộng tác với anh đã tham gia 
Chiến dịch Biên giới (1950) giải phóng ba 
tỉnh Cao Băng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Các nhà 
điện ảnh mặt trận đã ghi được vào ống kính 
những hình ảnh vô cùng quý giá trong các 
trận chiến thắng Đông Khê, Thất Khê... Như 
một bản hòa tâu tuyệt. vời, Điện ảnh cả hai 
miên Nam - Bắc đã phối hợp chặt chế để cho 
ra đời những bộ phim thời sự, tài liệu kịp 
thời ca ngợi, cổ vũ động viên tinh thần chiến 
đầu của quân dân cả nước trong giai đoạn 
đầu khó khăn nhất của cuộc kháng chiến anh 
dũng của dân tộc. Đây chính là giai đoạn tạo 
tiền đề cho nền Điện ảnh Việt Nam ra đời. 


Những người làm công tác điện ảnh đều 
coi ngày 15-3-1953 là ngày Bác Hồ khai 
sinh ra nên Điện ảnh Cách mạng Việt Nam. 
Người đầu tiên được giao thành lập ngành là 
Đạo diễn Phạm Văn Khoa. "Đôi cọ" trong 
chiến khu Việt Bắc trở thành cơ quan Trung 
ương của Điện ảnh toàn quốc. Từ chiến 
trường Nam Bộ các anh Mai Lộc, Nguyễn 
Thế Đoàn, Lê Minh Hiền ra ; từ mặt trận, các 
địa phương, các cơ quan miền Bắc các anh 
Phan Nghiêm, Vũ Phạm Từ, Nguyễn Ngọc 
Trung, Nguyễn Hồng Nghĩ, Nguyễn Tiến 
Lợi, N guyên Đăng Bây, các họa sĩ Đào Đức, 
Lê Lam, các nhạc sĩ Văn Cao, Nguyễn Đình 
Phúc, nhà báo Trung Sơn... lên chiến khu 
Việt Bắc hình thành một đội ngũ nòng cốt, 
đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nền 
Điện ảnh Cách mạng Việt Nam. 

Dưới sự lãnh đạo của Đang, Điện ảnh 
Việt Nam đã đi lên từ hai bàn tay trắng với 
tắm lòng yêu nước, yêu cách mạng, tài trí và 
sáng tạo của những người nghệ sĩ, những 
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người làm công tác điện ảnh đã tạo nên một 
cơ đô điện ảnh mang tầm vóc quốc Bla, có 
đầy đủ các thê loại nghệ thuật, các cơ sở sản 
xuất... như bất cứ một nền điện ảnh tiên tiến 
nào trên thế giới. 

Có thể coi nền Điện ảnh Việt Nam được 
khởi đầu từ Sắc lệnh 147 lịch sử của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh với sự ra đời của Doanh 
nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Nhiếp ảnh 
Việt Nam" (1953). Ngày khai sinh nên nghệ 
thuật điện ảnh dân tộc ây khi đất nước vẫn 
ngập trong khói lửa chiến tranh. Nhưng chỉ 
một năm sau khi hòa bình lập lại (1954), 
Điện ảnh Việt Nam đã nhanh chóng hình 
thành một hệ thống bao gồm các cơ sở sản 
xuất và phát hành, các trường lớp đào tạo 
được tổ chức chặt chẽ và chính quy dưới sự 
lãnh đạo của một cơ quan mẹ - Cục Điện 
ảnh - nằm trong Bộ Văn hóa. Chỉ trong một 
thời gian không dài, lần lượt các cơ SỞ sản 
xuất chủ yêu nhất của một nên điện ảnh quốc 
gia được thành lập : Xướng phim Thời sự - 
tài liệu Trung ương (1958) ; Xưởng phim 
truyện Việt Nam (1959); Xưởng phim Hoạt 
họa (1960) ; Cục Điện ảnh Việt Nam 
(1960) ; Xưởng phim Quân đội nhân dân 
Việt Nam (1963) ; Xưởng kỹ thuật điện ảnh 
(1964). Song song với các cơ sở sản xuất 
phim là hệ thống phát hành và chiếu bóng 
Việt Nam. Sau này các cơ SỞ điện ảnh vân 
tiếp tục phát triên đa dạng đến các ngành, 
các tổ chức chính trị, hành chính quan trọng, 
trong đó có Xưởng phim Giải phóng, Xưởng 
phim Công an nhân dân... 

Trong những năm còn đầy rầy khó khăn 
ấy, công tác đào tạo cũng rất được coi trọng. 
Ngay từ năm 1956, lớp quay phim đầu 
tiên ra đời, kịp thời phục vụ cho chiến 
trường miền Nam. Năm 1959, Trường Điện 
anh Việt Nam được thành lập và tô chức 
một cách chính. quy (theo mẫu đại học của 
Liên Xô), bao gồm các khoa: Đạo diễn, 
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Diễn viên, Kịch bản, Họa sĩ thiết kế mỹ 
thuật, Chủ nhiệm... Điêu đáng nói là, 
công tác đào tạo cán bộ đã đi trước một 
bước. Trường Điện ảnh ngày ấy thực sự là 
cái nôi nghệ thuật đã cho ra đời những tên 
tuổi lớn, với những tác phẩm có giá trị nghệ 
thuật, góp phân khẳng định vị trí của nên 
Điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế : Chị 
Tư Hậu, Hai người lính, Chim vành khuyên, 
Kim Đồng, Người chiến sĩ trẻ, Nổi gIÓ, Đến 
hẹn lại lên, Em bé Hà Nội, Vợ chông anh 


Lực, Vĩ tuyến I7- ngày và đêm, Ngày lễ 


thánh, Trùng phạt, Mối tình đầu, Về nơi gió 
cát, Cánh đông hoang... 

Kết hợp đào tạo trong nước với đào tạo ở 
nước ngoài như Liên Xô, Trung Quốc, Tiệp 
Khắc, Ba Lan, Bun-ga-ri, Ru-ma-nI, Cộng 
hòa đân chủ Đức... và cả những người học từ 
Pháp về, chúng ta đã xây dựng được một đội 
ngũ đông đảo các nghệ sĩ, các nhà sản Xuất, 
kỹ thuật có đầy đủ kiến thức, nghề nghiệp để 
xây dựng nên một nên điện ảnh khoa học, 
hiện đại, mang tính bác học. Có thể. nói, thời 
điểm ấy trong khu vực Đông Nam Ẫ, khó có 
được một nên điện ảnh phát triển như 
Việt Nam. 

Đi liền với sản xuất, đào tạo là phát hành 
và chiếu bóng. Cả trong hai cuộc chiến 
tranh, công tác phát hành và chiếu bóng đã 
lập được những thành tích to lớn, đã phố biến 
các tác phẩm điện ảnh đến. mọi miễn đất 
nước. Vượt qua mọi gian khổ, khó khăn kể 
cả hy sinh xương mu, các cân bộ, nhân viên 
đã đem phim đến các mặt trận, các hải đảo 
Xa Xôi, hay các vùng sâu, vùng xa, rừng rậm, 
núi cao... để phục vụ chiến sĩ và đồng bào. 

Những điều nói trên chỉ đề cập tới giai 
đoạn đầu của nền Điện ảnh Việt Nam. 

Sự ra đời của Điện ảnh Việt Nam được 
các bạn bè quốc tế đánh giá là một sự "thần 
kỳ". Vì điện ảnh là một công nghệ kỹ thuật 
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cao, chỉ có thể ra đời ở các nước có nền công 
nghiệp hiện đại, nhưng ở Việt Nam lại ra 
đời trong rừng rậm, trên những cánh đồng 
hoang, trong khói lửa chiến tranh. Và thật 
khó hiểu đối với họ là, chiến tranh càng ác 
liệt thì nền Điện ảnh Việt Nam càng phát 
triển đầy đủ các thể loại, đặc biệt là thể loại 
phim sản xuất quy mô và phức tạp như phim 
truyện. Các anh chị em ở Hãng Phim truyện 
Việt Nam đã từng chứng kiến nhiều đoàn 
điện ảnh quốc tế Sang tìm hiểu điều "thần 
kỳ" ấy, trong đó có đoàn Điện ảnh An-giê-ri, 
đã đặt ra một câu hỏi : "Làm thế nào trong 
chiến tranh ác liệt như ở đất nước các bạn lại 
có thể xây dựng và sản xuất một cách khép 
kín các công đoạn một bộ phim mà không 
phải đưa ra nước ngoài làm?". Sau khi các 
bạn An-giê-ri được nghe trình bày về quá 
trình hoạt động của các nhà điện ảnh Việt 
Nam đã phải chịu đựng muôn vàn gian khổ, 
khó khăn, vượt qua mọi thử thách tưởng như 
không thể vượt qua nổi, kể cả nhiều người đã 
hy sinh trong chiến tranh để có được một nền 
điện ảnh của dân tộc thì có người đã khóc, và 
xúc động nói : "Tôi đề nghị các bạn điện ảnh 
Việt Nam hãy giữ lại các mây móc, phương 
tiện sản xuất thô sơ này để xây dựng thành 
một nhà bảo tàng lịch sử về phong trào đấu 
tranh giải phóng dân tộc trên thế giới, sẽ là 
một nơi cho những người hoạt động điện ảnh 
như chúng tôi đến chiêm ngưỡng, nghiên cứu 
và học tập". 

Những giọt nước mắt và những lời nói 
chân tình của bạn bè chính là điều khẳng 
định, trước năm 1945, ở Việt Nam, không có 
một chế độ nào làm được. Điều kỳ diệu ấy 
chỉ có thể diễn ra khi Nhà nước Cách mạng 
Việt Nam lên nắm chính quyền và cho ra đời 
một nên Điện ảnh Việt Nam từ trong khói 
lửa chiến tranh và đã ra đời, trưởng thành, 
lớn mạnh như ngày nay. CÌ 
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1. Một thế kỷ đấu tranh vì quyền con 
người của phụ nữ 

Sự bình đẳng được coi là hòn đá tảng 
của nên hòa bình, ổn định, dân chủ và tiến 
bộ xã hội. Tuy nhiên, từ xa xưa cho đến 
nay, ở hầu khắp các khu vực trên thế giới, 
vẫn tồn tại 3 hình thức bất bình đẳng chủ 
yếu, như C. Mác và Ph. Ăng-ghen từng chỉ 


ra : Đó là bất bình đẳng về chủng tộc, giai 


cấp và giới. 

Cơ sở kinh tế của sự bất bình đẳng giới 
là chế độ tư hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất. Cơ sở xã hội của nó là những định 
kiến về vai trò giới trong phong tục, tập 
quán, truyền thống văn hóa đã tổn tại từ 
lâu trong đời sống của hầu hết các dân tộc 
trên thế giới và vẫn còn ảnh hưởng cho 
đến nay. Các nghiên cứu gần đây về vấn 
đề này cho thấy, sự phân biệt đối xử 
với phụ nữ hiện vẫn thể hiện ở khắp mọi 
nơi, trong gia đình, ngoài xã hội, ở nơi 
làm việc...dưới rất nhiều hình thức, kể cả 
trong pháp luật và chính sách của một số 
nhà nước. 

Thực chất của bình đẳng giới chính 
là bảo đâm sự bình đẳng của phụ nữ với 
nam giới trong việc được thừa nhận các 
quyền con người và có các cơ hội, điều 
kiện để hưởng thụ các quyền đó. Vậy nên, 
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bình đẳng giới được xác định là vấn đề - 
có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với 
Cuộc sống và sự phát triển của phụ nữ, 
mà còn đối với sự phát triển của mỗi quốc 
gia và toàn nhân loại. Song, phải đến đầu 
thế kỷ XX mới xuất hiện những văn kiện 
quốc tế của Tổ chức Lao động quốc tế 
(ILO) có nội dung bảo vệ phụ nữ. Tuy 
nhiên, những văn kiện này cũng chỉ giới 
hạn ở một vài nội dung trên một số lĩnh 
vực như lao động, việc làm, trợ cấp xã hội. 
Khái niệm "quyền " của phụ nữ vẫn chưa 
được đề cập đến một cách cụ thể. 

Vẫn đề quyền bình đẳng của phụ nữ 
chỉ được quan tâm thực sự và có những 
chuyển biến mạnh mẽ kể từ khi Liên hợp 
quốc (LHQ) ra đời. Hiến chương LHQ 
năm 1945, ngay tại Lời nói đầu, đã khẳng 
định "niềm tỉn vào sự bình đẳng nam nữ 
vê các quyên". Nhiều hoạt động nhằm xóa 
bỏ sự phân biệt đối. XỬ với phụ nữ bắt 
đầu được tiến hành. Ủy ban về địa vị của 
phụ nữ trực thuộc Hội đồng Kinh tế - Xã 
hội của LHQ, đã được thành lập ngay 
từ năm 1946. Đây là cơ quan giúp việc 
chuyên trách, có chức năng nghiên cứu, 
đưa ra các khuyến nghị, soạn thảo các 
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văn kiện quốc tế nhằm thúc đẩy phong 
trào đấu tranh vì sự tiến bộ của phụ nữ. 
Năm 1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc 
(ĐHĐ LHQ) thông qua Tuyên ngôn thế 
giới về quyền con người. Văn kiện nổi 
tiếng này tiếp tục khẳng định nguyên tắc 
bình đẳng nam nữ trong việc hưởng thụ 
các quyền và tự do cơ bản của con người : 
"Mọi người đều có quyền hưởng thụ các 
quyền và tự do nêu trong bản Tuyên ngôn 
này mà không có bất kỳ sự phân biệt đối 
xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, 
ngôn ngữ, tôn giáo..." (Điều 2). 

Năm 1949, một công ước quốc tế có nội 
dung dành riêng về bảo vệ phụ nữ và trẻ 
em gái đã được LHQ ban hành, đó là Công 
ước về trấn áp việc buôn người và bóc lột 
mại dâm người khác. Công ước này đề cập 
đến các biện pháp nhằm hạn chế và xóa bỏ 
một trong những hình thức xâm hại phụ nữ 
tồi tệ nhất, đó là buôn bán và khai thác 
tình dục phụ nữ. 

Năm 1952, ĐHĐ LHQ thông qua Công 
ước về các quyên chính trị của phụ nữ. 
Công ước này yêu cầu các quốc gia thành 
viên phải bảo đảm cho phụ nữ quyền bình 
đẳng với nam giới trên lĩnh vực chính trị, 
cụ thể là phụ nữ phải có quyền bâu cử, ứng 
cử, quyền được nhận vào làm việc và giữ 
các chức vụ trong các cơ quan nhà nước.. 

Năm 1957, ĐHĐ LHQ thông qua công 
ước thứ ba trên lĩnh vực này, đó là Công 
ước về quốc tịch của phụ nữ khi kết hôn. 
Công ước này quy định phụ nữ không thể 
bị thay đổi quốc tịch một cách đương 
nhiên do kết hôn, do hủy bỏ hôn nhân 
hoặc do người chồng thay đổi quốc tịch... 

Tới năm 1962, điều ước quốc tế thứ 
tư về phụ nữ được LHQ ban hành, đó là 
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Công ước về đăng ký kết hôn, tuổi tối 
thiểu khi kết hôn và việc kết hôn tự 
nguyện. Công ước này khẳng định phụ nữ 
có quyền được tự do lựa chọn người phối 
ngẫu, không. phải là nạn nhân của nạn tảo 
hôn và việc cưỡng ép kết hôn... Hai điều 
ước cơ bản VỆ nhân quyền nắm 1966 là 
Công ước quốc tế về các quyền dân SỰ, 
chính trị và Công ước quốc tế về các 
quyền kinh tế, xã hội, văn hóa đều quy 
định rõ : Các quốc gia thành viên phải bảo 
đâm các quyên đã được ghi nhận trong hai 
công ước này một cách bình đẳng cho cả 
nam và nữ. 

Năm 1967, ĐHĐ LHQ thông qua 
Tuyên bố về xóa bỏ tất cả các hình thức 
phân biệt đối xử với phụ nữ. Tuyên bố này 
bước đầu đã đưa ra một cách tiếp cận mới 
trong việc bảo đảm các quyên con người 
cho phụ nữ. Nó yêu cầu các quốc gia phải 
bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ với 
nam giới trước pháp luật, bao gồm quyền 
sở hữu tài sản. Nó cũng khẳng định nghĩa 
vụ chung của các bậc cha mẹ trong việc 
bảo đảm sự bình đẳng cho con cái, cấm tảo 
hôn, đính hôn cho trẻ em... Tuy nhiên, 
Tuyên bố này không phải là một văn kiện 
ràng buộc về pháp lý, vì vậy, nó không đủ 
hiệu lực để ngăn ngừa tình trạng phân 
biệt đối xử với phụ nữ diễn ra một cách 
rộng khắp và trầm trọng trên thế giới. 
Chính vì vậy, LHQ đã quyết định xây 
dựng một điều ước quốc tế nữa về vấn đề 
này. Công ước về xóa bỏ tất cả các hình 
thức phân biệt đối xử với phụ nữ 
(CEDAW) được tổ chức soạn thảo vào 
năm 1972. Nó được ĐHĐ LHQ thông qua 
vào ngày18-12-1979 và có hiệu lực từ 
ngày 3-9-1981. Tính đến hết năm 2001, 
đãcó 167 quốc gia là thành viên của 
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CEDAW. Việt Nam phê chuẩn Công ước 
này vào ngày 19-3-1982. 

CEDAW là một trong số các công ước 
quan trọng nhất trong hệ thống các công 
ước quốc tế về phụ nữ do LHQ ban hành. 
Khác với một số công ước về phụ nữ đã 
được ban hành trước đó, CEDAW không 
tập trung xác định các quyền của phụ nữ, 
mà chỉ hướng vào những cách thức, biện 
pháp nhằm loại trừ những sự phân biệt đối 
xử với phụ nữ trong việc hưởng thụ các 
quyên con người. Nói cách khác, mục đích 
của CEDAW là nhằm trao cho phụ nữ 
những quyền con người đã được pháp luật 
quốc tế thừa nhận, nhưng họ không được 
hưởng trên thực tế bởi sự phân biệt đối xử 
với phụ nữ. CEDAW đã chỉ ra những lĩnh 
vực cụ thể có sự phân biệt đối xử nặng nề 
với phụ nữ, như hôn nhân gia đình, quan 
hệ dân sự, lao động việc làm, đời sống 
chính trị, giáo dục đào tạo và nêu ra các 
vấn đề có tính toàn cầu về giới, trong đó 
phụ nữ cần phải được bình đẳng thật sự với 
nam giới đề thực hiện đầy đủ các quyền 
con người của họ. Điều đó cho phép xác 
định những biện pháp phù hợp nhằm xóa 
bỏ triệt để sự bất bình đẳng với phụ nữ. 
N goài ra, CEDAW cũng đặt ra yêu cầu đối 
với các quốc gia thành viên phải thừa nhận 
những đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh 
vực kinh tế, xã hội, cả trong gia đình và 
ngoài cộng đông, đồng thời xác định rõ 
ràng các mục tiêu hành động nhằm thực 
hiện công bằng xã hội, bình đẳng cho phụ 
nữ, kể cả việc tiến hành những biện pháp 
đặc biệt tạm thời (có tính chất tình thế) đê 
đạt được những mục tiêu hành động đó. 

Ngoài các công ước kể trên, từ năm 
1975 đến năm 1999, không kể những hội 
nghị quốc tế khác, đã có bốn hội nghị thế 
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giới về phụ nữ được tổ chức (trong các 
năm 1975, 1980, 1985, 1995). Những hội 
nghị đó thu hút sự quan tâm rất lớn của dư 
luận, đã thảo luận và thông qua nhiều văn 
kiện quan trọng nhằm thúc đẩy sự binh 
đẳng giữa nam và nữ trên toàn thế giới. 

Mặc dù còn rất nhiều việc phải làm, 
song những nỗ lực của cộng đồng quốc tế 
trong thời gian qua đã tạo nên những 
chuyển biến to lớn trong cuộc đấu tranh 
nhăm bảo đảm quyền bình đẳng cho phụ 
nữ trên thế giới. 

2. Quyên bình đẳng của phụ nữ trong 
pháp luật Việt Nam 

Xét trên phương diện lịch sử, những 
truyền thuyết xa xưa của dân tộc Việt Nam 
đã cho thấy sự hiện diện của chế độ xã hội 
mẫu hệ ở nước ta, qua việc mô tả Bà Sao 
Cái dạy nhân dân trông lúa nước ; Bà Âu 
Cơ chia tay chồng, mang 50 con trai lên 
rừng lập nghiệp, hay ca ngợi các nữ anh 
hùng dân tộc là Hai Bà Trưng, Bà Triệu... 
Một số công trình nghiên cứu về văn hóa 
cũng cho thấy, ảnh hưởng của các định 
kiến bất bình đẳng với phụ nữ của Nho 
giáo ở Việt Nam không nặng nề như ở 
Trung Quốc, Triều Tiên hay Nhật Bản... 
Dân chứng sinh động cho nhận định này 
có thể tìm thấy trong Bộ luật Hồng Đức 
(đời Hậu Lê). Mặc dù được ban hành từ 
thế kỷ XV, song Bộ luật nổi tiếng này đã 
thừa nhận một số quyền dân sự của phụ nữ 
như quyền được ly hôn, tái hôn, quyền 
thừa kế tài sản, quyền được chia tài sản 
chung trong hôn nhân, quyên được bảo vệ 
về tính mạng, danh dự, nhân phẩm... Cùng 
với nhiêu quy định khác, những quy định 
kể trên thể hiện sự tiến bộ nổi bật trên 
phương diện bảo đảm nhân quyền của 
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Bộ luật Hồng Đức so với pháp luật của các 
nước trên thế giới - điều mà ngay các học 
giả Phương Tây cũng phải thừa nhận. 

Tuy nhiên, xét tổng quát, địa vị phụ nữ 
trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam, đặc 
biệt trên các phương diện chính trị, dân sự 
là rất thấp kém. Người phụ nữ không được 
tham gia vào hoạt động chính trị và hầu 
như phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn 
ông trong các quan hệ dân sự, đặc biệt là 
trong quan hệ hôn nhân, gia đình. Những 
định kiến mang tính chất phân biệt đối xử 
với phụ nữ, kiêu như quan niệm "nhất nam 
viết hữu, thập nữ viết vô" (một nam là có, 
mười nữ là không), "tại gia tòng phụ, xuất 
gi1áÁ tòng phu, phu tử tòng tử" (ở nhà theo 
cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết 
theo con)... đã trói chặt người phụ nữ vào 
vai trò nội trợ, nuôi con, vào thân phận 
phụ thuộc người chồng. 

Thời kỳ thuộc Pháp là giai đoạn mà các 
quyền con người cơ bản của nhân dân Việt 
Nam, kể cả đàn ông và phụ nữ, đều bị tước 
bỏ. Bởi những đặc trưng về giới tính, phụ 
nữ còn phải chịu những hạn chế khắc 
nghiệt khác trên lĩnh vực này. Địa vị của 
họ trong suốt thời kỳ Pháp thuộc hầu như 
không có sự cải thiện gì đáng kể so với 
thời kỳ phong kiến. 

Sự thật không thể phủ nhận là, những 
người cộng sản Việt Nam đã coi việc 
đấu tranh cho các quyền bình đẳng của 
phụ nữ là một trong những mục tiêu quan 
trọng nhất, trong tất cả các giai đoạn của 
sự nghiệp cách mạng. Bản Luận cương 
năm 1930 - cương lĩnh chính trị đầu tiên 
của Đảng Cộng sản Việt Nam - đã khẳng 
định mục tiêu đấu tranh cho nam nữ 
bình quyền. Cùng năm đó, Hội Phụ nữ 
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cứu quốc (tiền thân của Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam) đã được lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc thành lập, trở thành một trong 
những tổ chức xã hội của phụ nữ lâu đời 
nhất trên thế giới. 

Từ khi giành được độc lập (1945), việc 
bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ và giải 
phóng phụ nữ luôn là chính sách nhất quán 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, được thể 
chế hóa trong hệ thống pháp luật của Nhà 
nước ta. Ngay trong Sắc lệnh số 14, ngày 
18-9-1945 - một trong những văn bản 
pháp luật đầu tiên của nhà nước Việt Nam 
mới, đã quy định quyền bình đẳng của phụ 
nữ trong vấn đề bầu cử. Hiến pháp năm 
1946 khẳng định nguyên tắc bình đẳng 
nam nữ trên tất cả các lĩnh vực khi quy 
định : "Đàn bà ngang quyền với đàn ông 
về mọi phương diện" (Điều 9) ; "Mọi công 
dân đều bình đẳng về quyên trên mọi 
phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa" 
(Điều 6) và " Mọi công dân đều bình đẳng 
trước pháp luật" (Điều 7)... 

Những quy định kê trên đã đánh dấu 
một bước ngoặt vĩ đại về địa vị pháp lý của 
phụ nữ Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch 
sử, phụ nữ Việt Nam được pháp luật thừa 
nhận và bảo đảm có những quyền bình 
đẳng với nam giới trên tất cả các lĩnh vực. 
Những quy định đó cũng cho thấy tính 
chất tiến bộ của pháp luật Việt Nam trên 
lĩnh vực này, nếu so sánh với pháp luật 
quốc tế. 

Bình đẳng nam nữ (trên tất cả các 
phương diện) được khẳng định ngay từ 
Hiến pháp năm 1946, khi nước Việt Nam 
mới được thành lập. Trong khi đó, tính 
từ thời điểm Hiến pháp Mỹ được ban 
hành (1789), phải 133 năm sau (1920) 
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phụ nữ Mỹ mới được phí nhận có quyên 
bình đẳng với nam giới về bầu cử và ứng 
cử. Phụ nữ ở Thụy Sỹ đến năm 1971, phụ 
nữ ở Cô-oét mãi đến năm 1991 mới được 
quyền bầu cử. Đó là chưa kể một số quốc 
gia, cho đến thời điểm hiện nay, pháp luật 
vẫn chưa ghi nhận phụ nữ có các quyền 
bình đẳng quan trọng này... 

Các Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 
của nước ta đã kế thừa những nguyên tắc 
tiến bộ của Hiến pháp năm 1946 và liên 
tục bổ sung những nội dung mới nhằm bảo 
đảm và thúc đẩy hơn nữa vị thế, việc 
hưởng thụ các quyên con người của phụ 
nữ. Không những vậy, rất nhiều đạo luật 
quan trọng như Bộ luật Dân sự, Bộ luật 
Hình sự, Bộ luật Lao động, Luật Hôn 
nhân - Gia đình... cũng được Nhà nước 
ban hành và sửa đối, bổ sung qua các 
thời kỳ, nhằm cụ thể hóa các nguyên tắc 
về bình đẳng nam nữ trong Hiến pháp. 

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước 
Việt Nam không chỉ chú trọng đến việc 
bảo đảm quyên bình đẳng của phụ nữ, mà 
còn đưa ra nhiều chính sách nhằm cải 
thiện cuộc sống và tăng cường vai trò của 
phụ nữ trong các hoạt động quản lý nhà 
nước, quản lý xã hội. 

Từ năm 1986, một loạt chính sách 
nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ nữ đã 
được ban hành, tiêu biểu như Nghị quyết 
04-NQ/TƯ, ngày 12-7-1993, "Về đổi mới 
và tăng cường công tác vận động phụ nữ 
trong tình hình mới" ; Chỉ thị 37-CT/TƯ, 
ngày 16-5-1994, của Ban Bí thư Trung 
ương "Về một số vấn đề về công tác cán 
bộ nữ trong tỉnh hình mới"... Các văn kiện 
này đã xác định rõ đường lối, chính sách 
của Đảng là nâng cao đời sống vật chất, 
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tinh thần của phụ nữ và củng cố tăng 
cường vị trí, vai trò, thúc đầy việc bảo đảm 
các quyền bình đẳng của phụ nữ trong xã 
hội ; đồng thời đề ra phương hướng, chiến 
lược quy hoạch, đào tạo, bôi dưỡng lao 
động nữ nói chung, cân bộ nữ nói riêng. 
Chỉ thị 37 quy định rõ : cần đảm bảo ít 
nhất 20% vị trí lãnh đạo trong bộ máy tổ 
chức của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể 
quân chúng là do phụ nữ đảm nhiệm... Các 
văn kiện kể trên đã tạo ra một bước 
chuyển biến mới, cả về lượng và về chất, 
cả trên bình diện lý luận và bình diện thực 
tiễn trong việc bảo đảm quyền bình đắng 
của phụ nữ ở nước ta. 

Mặc dù còn những hạn chế nhất định, 
song, cho đến thời điểm hiện nay, có thể 
khẳng định rằng, Việt Nam đã xác lập 
được một khung pháp lý về bảo đảm 
quyền bình đẳng nam nữ hoàn chỉnh vào 
bậc nhất, nếu so sánh với pháp luật của các 
nước trên thế giới. Về cơ bản, hệ thống 
pháp luật Việt Nam hoàn toàn phù hợp với 
các văn kiện pháp luật quốc tế có liên quan 
trên lĩnh vực này, đâm bảo cho phụ nữ có 
thể hưởng thụ các quyền con người một 
cách bình đẳng với nam giới trên tất cả các 
lĩnh vực. Đây chính là cơ sở của những 
thành tựu của Việt Nam trên lĩnh vực bình 
đẳng giới trong những năm gần đây mà 
minh chứng sinh động là những nỗ lực và 
thành quả trong nhiều năm liên tiếp, chỉ số 
phát triển về giới và chỉ số phát triển con 
người của Việt Nam (theo sự xếp loại của 
UNDP) luôn ở vị trí cao hơn so với chỉ số 
phát triển về kinh tế ; tỷ lệ phụ nữ là đại 
biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay cao 
nhất trong khu vực châu Á (26,2%) và 
đứng thứ hai trong khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương. 
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h 71 - 79 ĐỒNG KHỞI - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH - VIỆT NAM 
lu “SUNIMEX Tel : (84.8) 8230081-829ó406 _ Fox: (84.8) 8222 941 
: Website: www.sunimex. com. Emodil: Ác bếN su 2 vn 
- vĩ về lễ các mặt Âu: phục vụ sản xuất và tiêu dùng, : 4Á 
Kinh doanh vàng bạc và đá quý. Nhập khẩu vật tư, nguyên vật - 
liệu, hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Xuất khẩu các Ÿ 
mặt hàng nông hải sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm da, 
giả da, hàng may mặc thủ công mỹ nghệ, văn hóa phẩm 
v.v... Nhận làm tổng đại lý, đại lý bán hàng cho các tổ chức 
kinh tế trong nước và ngoài nước. | 
® Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ lưu trú : khách 
sạn, văn phòng, căn hộ, biệt thự; nhà hàng, vui chơi giải trí, 
passport, visa; kiều hối, thu đổi ngoại tệ; vận chuyển khách, 
đại lý vé máy bay, tàu hỏa. Dịch vụ thủ tục hải quan, vận tải : 
hàng hóa và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, tư vấn thiết - 
kế - xây dựng, dịch vụ địa ốc. Dịch vụ vi tính chế bản; dịch vụ 
cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và các dịch vụ khác. 
s §ản xuất hàng may mặc, hàng giả da, hàng thủ công mỹ nghệ; lắp ráp các loại xe gắn máy. Sản xuất các sản phẩm cơ 
khí: bulông, ốc vít các loại, phụ tùng xe hơi và gắn máy. In ấn, sản xuất các chương trình băng đĩa Audio-Video, văn hóa 
phẩm các loại. Chế tác vàng, bạc, đá quý. Chế biến các mặt hàng lương thực thực phẩm. Xây dựng các công trình công 
nghiệp và dân dụng. 
5s Hợp tác, đầu tư với các tổ chức trong và ngoài nước ở các lĩnh vực: sản xuất, xây dựng địa ốc, khu công nghiệp, khách 
sạn, văn phòng, căn hộ, biệt thự, nhà ở cho thuê, bưu chính viễn thông, ngân hàng, cho thuê tài chính và các hoạt động tài 
chính: Chứng khoán, trái phiếu... 


ðÁC ĐỮN VỊ THÀNH VIÊN 
+ Công ty Dịch vụ du lịch Bến Thành (Ben Thanh Tourist) + Công ty May Bến Thành (Sunimex-Garment) 
+ Công ty Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) + Công ty Nông sản thực phẩm Bến Thành (Nosaco) 
+ Công ty Phát triển và dịch vụ nhà (HDSC) + XN sản xuất phụ tùng xe hơi, xe máy (LIDOVIT) 
+ Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành (Ben Thanh GTC) + Trung tâm Thương mại dịch vụ 
+ Công ty Văn hóa tổng hợp Bến Thành (Ben Thanh GGC) + Gông ty Dịch vụ Phát triển hạ tầng khu Công nghiệp Bình Chiểu 
+ ông ty Xây dựng và kinh doanh nhà (Coresco) + Cao ốc văn phòng 27 Nguyễn Trung Trực 
+ Công ty Vàng bạc dá quý Bến Thành (BTJ) + Nhà hàng Maxim's 
+ Công ty Vật tư Bến Thành (Sunimex-Material) + Trạm Dịch vụ kho vận 
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+ Công ty Liên doanh nhôm Việt Nam (Vijalco) + Công ty TNHH Bến Thành Windhorst 

+ Công ty Liên doanh Khách sạn Norfolk (Norfolk Hotel) (Ben Thanh Windhorst Tower) 

+ Công ty LD Khách sạn Sài Gòn Riverside +» Công ty Liên doanh TNHH Larkhall Savico 
(Renaissance Riverside Hotel Sai Qon) (Savico Twin Towers) 

+ Công ty LD Khách sạn Plaza (Sofitel Plaza) + Công ty Liên doanh RSC (Norfolk Mansion) 

+ Công ty Liên doanh Căn hộ - Văn phòng Sài Gòn + Công ty Liên doanh Saigon Tower (Saigon Tower) 
(Somerset Chanceller Court) + Công ty Liên doanh Kumho Saigon 

+ Công ty Liên doanh Lê Lợi Plaza (Kumho Saigon Joint Venture Company) 
(Le Loi Plaza Service Office) + Công ty Liên doanh TOYOTA Giải Phóng 
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«+ Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông (Oricombank) + Công ty TNHH Dịch vụ Sài Gòn 
+ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn + Công ty TNHH căn hộ cho thuê nhà Phong Lan 


(Saigon Postel) + Công ty TNHH Du lịch Bến Thành - Phú Xuân 
+ Công ty TNHH Sài Gòn Bến Thành (Ben Thanh - Phu Xuan Hotel) 
+ Công ty TNHH Sài Gòn ô-tô (Saigon Ford) + Cty TNHH Bến Thành-AA (Ben Thanh-AA Apartment Co.., Ltd) 
+ Công ty TNHH Sài Gòn - Mũi Né + Công ty TNHH Bạch Đằng (Bach Dang Co.., Ltd) 
+ Công ty TNHH Bến Thành Hoàng Thành + Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Bến Thành HMI 
+ Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô-tô Ford (Dana Ford) (Ben Thanh HMI service & Trading Co., Ltd) 
+ Công ty TNHH Han Nam + Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật 


+ Công ty TNHH Du lịch Bến Thành - Non Nước (Technical Infrastructure Investmentd.V., Co) 
Nuea-e-l =>) C)OC 
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PETEGRIM 
HEADOUARTERS: HANOI BRANCH: VUNG TÄU BRANCH: 
70A Ba Huyen Thanh Quan St, Dist 3, HCM City. 80 NguyenDu - HaNo¡ 10 Le Loi - VungTau 
Tel: (84.8) 9325092 - 9325775 Tel: (84-4) 8228982 Tel: (84-64) 852 929 
Fax: (84.8) 9326637 Fax: (84-4) 8220145 Fax: (84-64) 852 500 


Telex: 813209 PETIM VT 
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1. Xuốt- Nhập khổu dồu thô vò cóc sỏn phổm dồu khí. 

2. Xuốt- Nhập khổu vội tư, thiết bị và các sản phẩm khóc phục vụ trong vò ngoài ngành 
dầu khí. 

3. Dịch vụ hương mgi cho cóc nhè thầu khí. 

4. Giới thiệu vò tư vốn các hoợt động thương mợi vò đầu tư phục vụ hoợt động dổu khí tợi 
Việt Nam. Ký cóc hợp đồng xuết nhộp khổu do cóc đơn vị ngoòi ngành du khí ủy thóc. 
5. Liên doanh liên kết với các công ty, các đơn vị thương mọi trong vò ngoài nước để tiến 
khơi các dự đán về dồu khí cũng như cóc dự ón khóc tại Việt Nam hoặc nước ngoồi. 

ó. Thực hiện các dụ ớn lớn về dầu khí theo sự ủy quyền của Tổng Công ty Dầu khí vời 


Nam. ' 
7. Kinh doanh xuốt nhộp khổu tổng hợp. MỆ dc! 
8. Vên tải dầu thô. Đợi lý vộn tỏi, môi giới vò cung ứng tòu biển vộn tải dầu thô. --'413)/4/0Ó 
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bản đổi mới teochế qúỏn lý hoạt động khoo 
học - công nghệ (@ui định việc tuyển chọn 
đề tòi, dự ón, lúyển chọn tổ chức vờ có 
nhôn thực hiện, qui định phương thức làm 
việc của cớc Hội đồng tuyển chọn); ban 

hỏnh qt hoợt động củd Hội đồng khod 
ghệ tỉnh theo tinh thần đổi mới; 
hoàn thònh đề tài khỏo sót đánh gió trình độ 


công nghệ của một số cơ sở sỏn xuốt Và . 


ngành sẻh xuốt; biên 
tòi, dự ón thời kỳ 1996- 2 

_* Tiếp tục đổi-méó hiện cơ chế 
quỏn lý hoạt động kh - Công nghệ 
Mộc là Thy công khơi, dân chủ, x quỏ, 
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lới thiệu các để 
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* VỚI CHỨC NĂNG LÀ THAM MƯU CHO HỘI ĐỒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 

TỈNH VÀ UBND TỈNH, ĐÃ PHÊ CHUẨN CHO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN 100 ĐỀ 

__ TÀI VÀDỰÁNKHOA HỌC, TẬP TRUNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP, 
CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, VẬT LIỆU XÂY DỰNG... 

* VỀ MẶT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, NGÀNH ĐÃ THAM MƯU TRÌNH UBND TỈNH 

PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


tỉnh lộ để tòi (50% thuộc lĩnh vực nông lâm 


“ấp nghiệp; 25% thuộc công nghiệp, 25% thuộc 
_ lnhvục khòg học xã hội vànhônvờn). - 


_* Đdhg nghìên cứu trình tỉnhéơ chế chính 
sách khuyến khích các thành phồn kinh tế 
đổy mọnh ứng dụng tiến bộ khoa học- công 
nghệ vồosỏnxuốit.  ¬- 

_* Thơm gia thẩm định công nghệ và môi 
trường củo các dự án đều tư để góp phền 


.- nâng €oơo chốt lượng vò hiệu. quỏ của cóc 
- dự ún đều tứ. Phối hợp thanf fu về chủ 


trương, cñính sách đổi mới Ÿỗ nông cdơo 
trình: độ công nghệ của cóc ngành kinh tế 


“(Về cả máy móc, thiết bị, thông bn, tổ chức 
sản xuốt, nhôn lực...). 


* Tiếp tục phót triển công nghệ thông tin, 
xêy dựng cơ sở đữliệu về†hống tin khoo học 
công nghệ, để phục vụ rộng rõi sản xuốt vò 


* 
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SỞ KHOA. HỌC CÔNG 
MỖI TRƯỜNG TÍNH 


P@S. TSKH. PHAN QUANG XƯNG 
GIÁM ĐÓC ĐẠI HỌC ĐÀ NÀNG 


Ñ 
ĐẠI HC ĐÀ NĂNG CÚ 05 TRƯỜNG THÀNH VIÊN 
TRƯỜNGĐẠIHỌCKỸ THUẬT 

* Đào tạo kỹ sư các chuyên ngành: Công 
nghệ Điện hóa, Công nghệ Hóa dầu, Công 
nghệ Hóa học, Công nghệ Môi trường, Công 
nghệ Nhiệt - Điện lạnh, Công nghệ Polime, 
Công nghệ Silicat, Công nghệ Sinh học, 
Công nghệ Thực phẩm, Cơ - Điện tử, Cơ khí 
Chế tạo Máy, Cơ khí Động lực, Cơ khí Luyện - 
Cán thép, Điện kỹ thuật, Điện tử - Viễn thông, 
Hệ thống Điện, Kiến trúc, Kinh tế Xây dựng và 
Quản lí Dự án, Sư phạm Kỹ thuật Điện - Điện 


tử, Sư phạm Điện tử - Tin học, Sư phạm Kỹ . 


thuật Công nghiệp, Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí, 
Thiết bị Điện, Trang thiết bị và Công nghệ Sợi 
dệt, Tự động hóa, Tự động hóa quá trình sản 
xuất, Tin học, Xây dựng Cầu đường, Xây dựng 
Công trình Biển, Xây dựng Dân dụng và Công 
nghiệp, Xây dựng Thủy lợi và Thủy ren 


Động cơ Nhiệt, Kỹ thuật Nhiệt và _n lạnh, 


QUẲNG cáo và 
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 


ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG s„> 


Bịa chỉ: r Lê Duẩn - Bà Nẵng * ĐT: 0511 822 041 * Fax : 0511 823 683 
Email: relintŒ®dng.vnn.vn 


* Wehslte: httn://wwwWw.ud.edu.vn/ 


Mạng và Hệ thống điện, Công nghệ Chế tạo 
máy, Công nghệ Hoá thực phẩm, Thủy lợi- 
Thủy điện, Sức bển Vật liệu, Công nghệ 
Thông tin. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH 
DOANH 

, o cử nhân chuyê 
ngành: Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Kinh 
doanh Ngoại thương, Kinh doanh Thương 
mại, Kinh doanh Du lịch-Dịch vụ, Kinh doanh 
Marketing, Kinh tế Phát triển, Kinh tế Lao 
động, Kinh tế Công, Kinh tế Chính trị, Thống 
kê và Tin học trong quản lý, Tài chính-Tín 


dụng. 

- tạo cử n cá ên 
ngành: Kinh doanh Ngoại thương, Tin học 
Quản lý, Kế toán, Ngân hàng, Marketing 

0 Ĩ Ĩ lĩnh vực: 
Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế Công nghiệp, 
Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Phân tích hệ 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯPHẠM 
* Đào tạo cử nhân sư phạm các chuyên 
ngành: Toán-Tin, Vật lý, Hoá học, Sinh - Môi 
trường, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục 
Chính tr 
khoa h huyên 
ngành: Toán - Tin, Sinh - Môi trường. 


"co ty Quảng cóo vò 
Hội chợ Thương mọi 

(VINEXAD) đ đóng góp 
tích cực vòo quớ: trình 
phớt triển các hoạt động 


ĐC: SỐ 9 ĐINH LỄ - HÀ NỘI ° ĐT: (84.4) 8 255 546 -9 340474 kinh tế đối ngoại vò kinh 
FAX: (84.4) 8 255 556 * E-mail: vinexad@hn.vnn.vn doanh xuết nhộp khổu 


NSync1astcr 


I (01111111. 


củo đết nước trong thời kỳ 
đổi mới. 

Công ty VINEXAD hiện 
ï nay được đónh gió lỏ 
4 doanh nghiệp hòng đầu 
Ñtợi Việt Nam chuyên 
wM doanh trong linh vực 
ˆ“ quảng cóo, tổ chức hội 
._ chợ triển lñm và cúc 
chương trình XTTIM (chiếm 
40% thị phần trong lĩnh vực 
. quảng cóo). Bên cạnh đó, 
' thông qua việc tổ chức 
¡ cho cóc doonh nghiệp 
¡ tham gio gồn 100 cuộc hội 


NGƯỜI BAN ĐỒNG HÀNH CủỦA CÁC 3C 


cơ, Quản lý Giáo dục. 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 


học các chuyên ngành: 
N6 Pháp, Tiếng Trung. 
xu 


* Đào tạo thạc sĩ các lĩnh vực: 
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh. 
TRƯỜNG CAO ĐẲNGCÔNGNGHỆ 
* Đào tạo 
thuật: Cơ khí Chế tạo, Cơ khí Giao thông, 
Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh, Điện kỹ thuật, 
Điện tử, Tin học ứng dụng, Xây dựng Dân 


Tiếng Anh, Tiếng .. 


Ngôn ngữ và 


dụng-Công nghiệp, Xây dựng Cầu Đường, .. 


Công nghệ Hóa học, Công nghệ Môi trường, 


ngành: Cơ khí Chế tạo, Cư 0 TA lệ 
thuật, Điện tử và Tin học ứng dụ 


Cơ khí chế tạo, Cơ khí Ô tô, Nhiệt-Điện lạnh, 
Điện kỹ thuật, Kỹ thuật Sắt, May Công nghiệp. 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CÒN CÓ 16 TRUNG TÂM 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ. 


chợ triển lãm quốc tế trong 
nước vò nước ngoòi, Công 
ty đã tạo nên hiệu quỏ tập 
trung trong các nỗ lực tìm 
kiếm cơ hội XTIM. 

Với vơi trò lò thònh viên 
củo Hiệp hội Quảng cóo Việt 
Nam, Hiệp hội Hội chợ triển 
lñmn Chêu Á - Thới Bình 
Dương (APECC), Hiệp hội 
những nhè tổ chức hội chợ 
chôu Á ( XM ASIA ), và đang 
góp phần xúc tiến thònh lập 
Hiệp hội Hội chợ triển lãm 
Việt Nam. 

Với phương chêm. lếy 
chữtín làm đều, VINEXAD đã 
đang vò sẽ luôn lờ người bạn 
đồng hành đóng tin cậy của 
cóc tổ chức kinh tế, các nhồ 
doanh nghiệp cùng vươn tới 
sự phồn thịnh. | 


)Ñ) NữNGHIỆP 


TH... ịịỶềỶAÀẰŸÝAÝÝŸÝ“NI", Ả 'd.ể .ắằ. 


CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỀN HẠ TẦNG 


= 0(: 671 Hoàng loa Thám - Ba ĐÌnh - - Nà Nội ° BT: 04. 7 612 182 ° Fax: 04.07 §11 144 * eIÁM : 
CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, ĐƯỢC THÀNH LẬP 
KaMdI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 218/QĐ-BXD, NGÀY 07-05-1998, CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG. 
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xi | Khu đô thị Tiên Sơn, phục vụ CB-CNV làm việc tại KCN Tiên Sơn và nhân dân địa phương 
bit Diện tích: 24 ha, cách Hà Nội 20 km 
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1234110850 


KCN Tiên Sơn, được đầu tư nút giao liên 
thông Tiên Sơn, từ quốc lộ 1B vào KCN. 
Dự kiến hoàn thành tháng 12-2003 
điện tích: 600ha, cách Hà L4 20 km 
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Nhat HEẾ : MDÌ thuê 30310”. tối HC À: 
TÑ ẽ“”” _— Metench ng ẩm: Án vn tiệm 
AW ĐH CN _* Thương mại chuyên ngành vật liệu xây dựng và trang tí rnội thất - 
sài: Ki, sử _* Tư vấn xây dựng, dịch vụ vệ hế:, và trưng bày sản phẩm. 


ệu công LG, và sản phẩm, kệ. liệu mới.. 


~ả—~sŸ 
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` xà s2) l2 Et ra “r9 
v = Kia 


.«£ + gxyus x5ÊT 


¬ ăn dũng VNĐ triển khai xây dựng. 
Trung (âm sẵn sàng tiếp nhận tham gia đầu tư, kinh doanh của Quý đơn vị có nhu cầu. 


Chú đầu tư: 


Công ty Vật tư Xây dựng - Tổng C ông ty Xây dựng Sài Gòn 
104 Nguyễn Du, Quận 1. TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: 8277 794 - S298 560. Fax: 8 230 280 

Email: vtxd-hcm(@hcm.vnn.vn - cmc-l(k(®hcm.vnn.vnp 


Ngày 28-10 vừa qua, tại Giơ-ne-vơ (T Thụy 3), Công ty TNHH 
Đông Nam Dược Hà Nội đã trở thành công ty đầu tiên đại diện 
cho ngành dược Việt Nam vinh dự nhận Giải thưởng Vàng Ngôi 
sao Quốc tế chất lượng lần thứ 27 của Tổ chức BiD trao tặng, 


-TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM 
XI NGHIẸP DƯỢC PHAM TW.25 


THÀNH PHẦN: TRÌNH BÀY: 
- Bột Diệp Hạ Châu đăng.... 200mg 


- Điều trị viêm gan siêu vi B mãn tính, 


mụn nhọt, mẩn ngứa. NƠI PHÂN PHỐI: 


LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: ĐT. 8 292 955 


- Người lớn: 2 - 3 viên, ngày 3 lần. 
- Trẻ em: Dùng nửa liều người lớn 
hoặc theo chỉ định của thầy thuốc. 


ĐT: 9 325 290 


ĐT: (04) 8 312 519 


HHEPAPHY. LÑ 


- Hộp 20 vỉ x 10 viên nang. 


ẤN KH... .——.ê- 20mg - Hộp 1 chai x 100 viên nang. 
` lạ Đế VỀ, ca 1 viên BẢO QUẢN: 

CHÍ ĐINH: Nơi khô mát, tránh ánh sáng. 
- Làm giảm men gan. ĐỀ XA TẮM TAY TRẺ EM. 


ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 


* 120 HAI BÀ TRƯNG, Q.1, TP. HCM. 


- Phục hồi chức năng gan. ĐT 8 294 548, 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: * 90A LÝ THƯỜNG KIỆT, Q.1, TP. HCM Làm Sn: —. 
Không dùng cho phụ nữ có thai và ĐT: 8 653 964 

người có bệnh chảy máu. * 57 NGUYỄN DU, Q.1, TP. HCM 


* 64 TRẤN QUỐC THẢO, Q.3. TP. HCM 


* D8 - SỐ 7 NGỌC KHÁNH, Q. BA ĐÌNH, HN 


CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 


Địo chỉ: đường Lương Thế Vinh - Mể Trì - Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam 
Điện thoại: (84-4) 8 511 ó14 - 5 550 0ó1 Fox: (84-4) 5 530 0ó1 * €moil: dophorco@hotmoil.com 
GIÁM ĐỐC: ĐÀM THỊ TIẾP 


trước sự chứng kiến của 164 nước thuộc 5 
châu lục. Công ty TNHH Đông Nam Dược Hà 
Nội nói riêng và ngành dược Việt Nam nói 
chung tự hào về nền y học c dân tộc của nước 

nhà. Điều này khẳng định nền y học Việt Nam 
đã có chỗ đứng vững chắc trên thế giới. 

Để có được thành quả to lớn đó, bên cạnh 
việc kế thừa truyền thống y học dân tộc với 
các bậc danh y như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn 
Ông, Công ty TNHH Đông Nam Dược Hà Nội 
đã nghiên cứu bào chế ra các loại thuốc có 
chất lượng cao. Qua hơn 6 năm hoạt động, 
các loại thuốc của Công ty không chỉ khách 
hàng trong nước biết đến mà các khách hàng 
từ Ấn Độ, Nga, Mỹ....cũng ưa chuộng vì những 
ưu điểm riêng như: ít tác dụng phụ, công 
dụng chữa bệnh rất hữu hiệu. Công ty đang 
tiếp tục mở rộng sản xuất, tận dụng nguyên 
liệu tại chỗ xuất khẩu theo đơn đặt Lhàng và 
xuất khẩu sang Mỹ. 


Đa 1 2 cố vUỀN T2 
* 


ThHapospnmes -Ẻ 


XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW.25 


cao) Central Pharmaceutical Factory N9 25 
IGMP' 120 Hai Bà Trưng - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam * Tel: (84.8) 8 295 046 - 8 297 941 - 8294 754 
Fax: (64.8) 8 296 591 ” E.mail: duocphamtw25@hcm.vnn.vn 


Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo số: 218/02/QLD'>:TT;‹ gày 0 ` Gì C2oo2 


xỶ 


BỘ TƯ PHÁP 


VN rm đà Á\ mẽ VỀ. 1ï mi m `" -x.m L4 
mm. Í 1` | | N [ lơ ( Tr | Í ¬ bề lD HÍ ] U j "á 
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ĐC: 25A Cát Linh, Hà Nội * ĐT: ( 04) 08 
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042 791 - 8 231 130 -7 340 259 *Fax : (84.4) 8 231 73 * Email : nekh897@hn.vnn.vn 


được phê duyệt; 

Xây dựng báo cáo trình các cơ quan có thẩm quyền 
về công tác nghiên cứu khoa học pháp lý trong phạm vỉ 
chức năng, nhiệm vụ được giao, 

Tổ chức nghiệm thu kết quả của các để tài khoa học 


1 cấp Bộ, cấp cơ sở; 


Giúp việc cho Hội đồng khoa học của Bộ ; 
Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học pháp lý 
hàng năm và trong từng giai đoạn. 
Về công tác thông tin - thư viện : 
Tổ chức thực hiện công tác thông tin khoa học pháp 


~ > lý; : xây dựng và tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia 


VIỆN NCKH PHÁP LÝ LÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC 
THUỘC BỘ TƯ PHÁP DƯỢC THÀNH LẬP NGÀY 22/11/1981 
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/ HĐBT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG. 


Nghiên cứu, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học 
pháp lý phục vụ chiến lược xây dựng pháp luật và phát 
triển ngành tư pháp ; giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản 
lý công tác nghiên cứu khoa học pháp lý và công tác 
thông tin - thư viện của ngành. 

Viện NCKH Pháp lý - Bộ Tư pháp là một trong số 41 
viện trong cả nước được sắp xếp theo Quyết định số 
782ngày 24-10-1996 của Thủ tướng Chính phủ. 


+ Ban Nghiên cứu Pháp luật Dân sự - Kinh tế - 
Thương mại ; 

+ Ban Nghiên cứu Pháp luật Hành chính - Nhà nước 

+ Trung tâm Nghiên cứu Luật so sánh và Pháp luật 
quốc tế 

+ Ban Nghiên cứu Tưpháp - - Hình sự; 

+Phòng Tổng hợp - Kế toán ; 

+ Trung tâm Thông tin - Thư viện. 


Nghiên cứu, tổ chức công tác nghiên cứu khoa 
học pháp lý : 

Nghiên cứu các đề tài khoa học 

Nghiên cứu điều tra xã hội học pháp luật làm căn cứ 
cho việc xây dựng các dựán, dựthảo văn bản quy phạm 
pháp luật, các đề án công tác của Bộ, ngành ; 

Tổ chức khai thác, phối hợp triển khai ứng dụng kết 
quả nghiên cứu khoa học pháp lý vào hoạt động của 
Bộ, ngành. 

Quản lý công tác nghiên cứu khoa học pháp lý: 

Xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học pháp lý 
dài hạn và kế hoạch nghiên cứu khoa học pháp lý hằng 
năm của Bộ Tưpháp ; 

Tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện chương trình , kế hoạch nghiên cứu đã 


` về pháp lý và các cơ sở dữ liệu thông tin pháp luật có 


liên quan; 

Quản lý và tổ chức khai thác thư viện phục vụ cho 
hoạt động của Bộ, ngành. 

Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học 
pháp lý ; lưu giữ và tổ chức khai thác các kết quả nghiên 
cứu khoa học từ các dựán hợp tác quốc tế. 

Chủ trì, tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý kiến 
đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 
tham gia rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật, tham gia xây dựng và thẩm định các đề án, 
dựán công tác tư pháp của Bộ trong phạm vỉ được giao. 

Quản lý công chức, kinh phí và tài sản của Viện 
theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. 

Xây dựng và vận hành Hệ cơ sở dữliệu quốc gia về 
pháp luật. 

Viện NCKH Pháp lý được Lãnh đạo Bộ giao nhiệm 
vụ chủ trì xây dựng và triển khai Dự án khả thi xây 
dựng Hệ CSDL Quốc gia về Pháp luật từ năm 1998. 
Trong Đề án tin học hóa quản lý hành chính giai đoạn 
2001 - 2005, ( được phê duyệt theo Quyết định số 112/ 
2001/QĐ - TTg ngày 25-7-2001, của Thủ tướng Chính 
phủ ) vẫn xác định Hệ CSDL Quốc gia về Pháp luật là 
một trong 8 CSDL Quốc gia quan trọng tiếp tục được 
đầu tưxây dựng. 
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Bưu điện tỉnh Nam Định đã thực hiện thành cề ng- 
chiến lược tăng lốcB(- SÁ nhưng | (1983-1 HH). 
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gọi trong nước và đi quê Ai SYÊN 

12 năm liên tiếp Bưu điệ TộNIỆ cP 
vượt mức chỉ tiêu kế hoạ: nhi huản hoàn doanh. 
Năm 2002, lần đầu tiên Bưu điện tỉnh Nam Định đã 
cân bằng được thu chỉ và nộp | lãi. Do những nỗ lực 
phấn đấu và hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ 01-07- 
2002, Bưu điện tính Nam Định đã chính thức được 
Nhà nước quyết định nâng hạng doanh nghiệp từ 
ần loại Ì. 
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Lá» BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
TECHNOLOGY MATERYALS AND SON CRUP2KGN >Ø0iEANY 


DỊA CHỈ: 53 MINH KHAI, QUÂN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHÔ HÀ NộI 
Tel: (04) 6 330 759 - 6 330 745 ” Fax: (84-8) 6 330 737 * E-mail: temratco@hn.vnn.vn.com 
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ĐŨN VI ĐẠI CHÀT LU0NG CAU 
LŨN| TR!N# PRẬN TÂY 0ứ jÊï Wị 


Giám đốc 
Kỹ sư kinh tế TRIỆU VĂN TIẾN 


CÁC LĨNH VỤC SẢN XUẤT KINH DOANH : 

Nhộn thầu cóc công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, xây dựng cóc 
công trình kỹ thuột hạ tổng đô thị vò nông 
thôn. 

Kinh doanh nhè ở, bốt động sỏn, du lịch vò 
khóch sen. 

Thi công ngo vét sông ngỏi, kênh mương. 

Thi công xôy lắp các công trình nước sọch. 

Nhộp khổu cóc mặt hòng sắt thép, cóc loại 
đường ống thép vò trang thiết bị nội, ngoạợi thốt 
để cung cốp cho cóc công trình xây dựng. 

Kinh doanh chế biến cóc mặi hỏng chè, 
đường, cò-phê, cdo-su, nước giỏi khót, các 
mặt hòng nông, lâm sỏn và hàng hóa khác. 

Nhộp khểu thiết bị, phụ tùng chế biến chè 
phục vụ lắp đặt tại các nhà móy chè. 

Tư vốn đều tư xôy lắp phót triển sản xuốt 
kinh doanh chè. 


BIỂU ĐỔ DOANH THU VÀ SẢN LƯỢNG CỦA CÔNG TY 
TỪ NĂM 1997 DẾN 2002 


VƯƠN XA MẪI MÃI MỞ RôNG 
b7 1204226 xà ĐÔI MỚI TEMATCO0 UY TẾY 
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Irụ sớ Công ty 


ông ty xêy dựng gido thông thủy lợi Kiên 

Giang thỏnh lập theo quyết định số : 

1129/@Đ-UB, ngỏy 09-10- 199ó, của UBND 
Tỉnh Kiên Giang. 
Giốy chứng nhộn đăng ký kinh doanh số: 111434, 
ngày 19-10-199ó và bổ sung ngày 06-4-1998 do 
Sở Kế hoạch vò Đầu tư cốp. 

CHỨC NẴNG NHIỆM VỤ 

*Xôy dựng cóc công trình giao thông - thủy lợi 

*Khơi thúc kinh doanh đốt sỏi đỏ 

*Sản xuốt cốu kiện bê-†tông ly tâm, bê-†ông 
nhực nóng, bê-tông đúc sẵn. 

*Xêy dựng dôn dụng, sơn lốp mặt bỏng. 

Hñ NĂNG SẲẢN XUẤT HINH DORNH 

Công ty đä đầu tư các trang thiết bị, múy móc 
hiện đợi như : xóng thổi Beover 1200 HP, trạm trộn 
bê-tông nhựa nóng cố định 40 t/h, trạm trộn bê- 
tông nhựa nóng di động 30†/h, cóc thiết bị giao 
thông vỏ thủy lợi khóc. Đội ngũ cán bộ khod học- 
kỹ thuột và công nhôn lònh nghề gồm: 1 Thạc sỹ, 
19 kỹ sư, 3 cử nhôn, 1ó trung cốp, ó5 công nhôn 
kỹ thuột. Công ty tham gia xôy dựng hổu hết các 
công trình giao thông - thủy lợi củo tỉnh Kiên 
Giang và cóc công trình có quy mô lớn của Bộ 
Giao thông Vện tỏi, Bộ Nông nghiệp vò Phớt triển 
nông Thôn thuộc cóc tỉnh đồng bằng Sông Cửu 
Long. Mặt khóc, cỏn tham gia xôy dựng cóc 
cỏng, cóc khu trung tâm thương mại lớn, cóc 
công trình san lốp, lốn biển bằng xóng thổi 
Beover 1200 HP. 

Với tổng gió trị sản lượng hằng năm từ 70 tới 
hơn 100 tỉ đồng, đều đợt vò vượt kế hoạch từ 105 - 
120%, Công ty đã vinh dự được đón nhộn Huôn 
chương Lơo động hạng Nhi. 
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Địo chỉ :18268# Đường Nguuễn Trung Trực - Hhu phố 8 - lU Ra Hòo - Thị Xõ Rch Gió - Tỉnh Hiên Giang 
Điện thoại: 07? 6ó4 148 - 910 40ó * Telex ( fax ): 077 910 4ó1 


Công ty Xêy dựng Giao thông Thủy lợi Kiên 
Giang săn sàng đóp ứng yêu cầu của cóc chủ 
đu tư, liên doanh liên kết với các đơn vị để thực 
hiện thi công các công trình đợt chốt lượng cœo, 
vượt tiến độ thời gian theo yêu cầu của cóc chủ 
đồu tư với phương châm "nhơnh gọn, chốt lượng 
& hiệu quởỏ'". 


1⁄2 cúc ý sẻ 


Công trình: Đường Tám Ngàn - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên GiaNG ˆ 
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 1 - PMU! - Bộ Giao thông Vận tầi' 


Cầu 283 - quốc lộ 80 - tỉnh Kiên Sanh (li 
n lý giao thông 9 - Bộ Giao thông V 


C ông | rịnh: 
Chủ &ÑW lầu ƯỨ: ' Bai 1 QUu 


n^2- huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang 
Chủ dấu tư: Bö nghiệp và Phát triển nông thôn 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


UNIV. ©F MI©H, 
APR 2 20/0 
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XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN LÀ MỘT TRONG 16 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO HOẠT DỘNG 
TRONG CÁC LĨNH VỰC SAU: “ 


Ấ 1. Chế TẠO kết CẤU kiM LoẠi, VẬN chuyển LẤp đặr các côNG TRÌNÔ 


\- đầu khí (QiÀN khai rhúc dầu khí, kho chứa - xuất dầu) 
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ĂM 2002, đất nước ta đã vượt qua 


những thách thức to lớn, những 

khó khăn gay gắt cả ở trong nước 

và trên thế giới, tiếp tục giành được những 
thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện. 
Nhịp độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao 
nhất trong 5 năm qua (7,04%), xếp thứ hai 
trong khu vực châu Á, đạt và vượt tất cả các 
chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh 
- xã hội được Quốc hội thông qua ; đời 
sống nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ 
rệt ; giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề xã 
hội ; Ø1ữỮ vững sự ổn định chính trị, an ninh, 
quốc phòng ; mở rộng quan hệ đối ngoại, 
tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế nước ta 
trong quan hệ quốc tế. Chúng ta đã tổ chức 
thành công cuộc bầu cử Quốc hội với tỷ lệ 
cử tri đi bầu rất cao (hơn 99%) để lập ra các 
cơ quan nhà nước nhiệm kỳ mới. Công tác 
xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII tiếp tục được 
đẩy mạnh, và đã thu được nhiều kết quả tích 
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cực. Nhiều nhân tố mới đã hình thành và 
được nhân rộng trong đời sống xã hội cả 
nước ; nhân dân ngày càng tin tưởng vững 
chắc hơn vào thắng lợi của sự nghiệp đổi 
mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. 

Sở dĩ chúng ta đạt được những thành tựu 
to lớn, quan trọng và toàn diện nêu trên là do 
những nỗ lực phấn đấu, những đóng góp 
công sức, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ; trong đó, có sự đóng góp tích cực 
của đội ngũ những người chiến sĩ trên mặt 
trận công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. 
Chính đội ngũ cán bộ này, trong thời gian 
qua, từ trung ương đến cơ sở đã góp phần tạo 
ra các nhân tố quan trọng về tư tưởng, tình 
cảm, trí tuệ, đạo đức và văn hóa, làm nên 
động lực thúc đây cả nước phấn đấu giành 
được những thành tựu quan trọng và toàn 
điện. 


s Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 


(Đưa 


Khi khẳng định những thành tựu to lớn 
đã đạt được trong năm 2002 - những thành 
tựu quan trọng đã làm tăng thêm thế và lực 
của đất nước trong phát triển và hội nhập 
quốc tế, chúng ta cần phải khách quan, 
thắng thắn nhận thấy rằng, nước ta vẫn còn 
là một nước nghèo, kém phát triển. Sự phát 
triển của nền kinh tế nước ta còn chưa ổn 
định, vững chắc " chuyển dịch cơ cầu kinh tế 
còn chậm ; năng suất, chất lượng, hiệu quả 
của nền kinh tế chưa cao ; mức độ thu hút 
đầu tư nước ngoài chưa đạt được như mong 
muốn ; sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm 
quan trọng cũng như của nên kinh tế nhìn 
chung còn thấp. Đây là thách thức rất lớn 
đối với nước ta khi hội nhập kinh tế với khu 
vực và thế giới. 

Trong lĩnh vực xã hội còn nhiều vấn đề 
bức xúc đòi hỏi được tiếp tục quan tâm giải 
quyết. Tình trạng thiếu việc làm còn gay 
gắt , các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm 
và một số tội phạm chưa được ngăn chặn có 
hiệu quả ; tai nạn giao thông xảy ra nghiêm 
trọng ; khiếu kiện đông người của nhân dân 
ở một số địa phương vẫn xảy ra và kéo dài ; 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, tệ quan liêu tham nhũng, ức hiếp 
quần chúng của một số cán bộ chưa bị đẩy 
lùi và giải quyết một cách căn bản... Điều đó 
chứng tỏ rằng, những kết quả đạt được trong 
lÏnh vực xã hội chưa tương xứng, chưa 
ngang tầm với những kết quả đạt được trong 
lnh vực kinh tế và đã tác động gây ảnh 
hưởng xấu tới an ninh xã hội, làm ảnh hưởng 
cuộc sống bình yên của nhân dân. Vì vậy, 
mặc dù đời sống vật chất và tỉnh thần của 
nhân dân được cài thiện và nâng cao rõ rệt, 


yhị quyết (Đai hội IX eúa (Đảng dào cuộc tổng - 


Yạp chí Cộng sản 


nhưng tâm trạng của một bộ phận nhân dân 
chưa thật vui, chưa thật phấn khởi. Không ít 
những hiện tượng bất ổn khác làm cho 
chúng ta tiếp tục phải suy nghĩ như, sự phân 
hóa giầu nghèo giữa các tầng lớp dân cư, các 
vùng miền, các dân tộc ngày càng có xu 
hướng gia tăng ; khoảng cách chênh lệch về 
phát triển giữa nông thôn và thành thị, giữa 
miền núi và đồng bằng ngày càng nới 
rộng..., trong khi đó, các thế lực phản động, 
thù địch không ngừng chống phá Nhà nước 
ta, chế độ ta gay gắt, quyết liệt. 

Lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hóa 
trong giai đoạn hiện nay vẫn bộc lộ không ít 
những hạn chế, yếu kém ; đôi khi còn tỏ ra 
chưa theo kịp những biến đổi mau lẹ của 
thực tiễn đất nước. Công tác giáo dục chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
công tác phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng chất lượng còn chưa cao, có 
nơi, có lúc còn mang tính hình thức. Công 
tác nghiên cứu lý luận chưa theo kịp sự phát 
triển của thực tiễn, chưa làm sáng tỏ được 
nhiều vấn đề do thực tiễn đất nước đặt ra để 
định hướng tư tưởng và thực tiễn, ngay cả 
trên nhiều vấn đề rất cơ bản. Việc đấu tranh 
chống lại các quan điểm sai trái của các thế 
lực thù địch, của các phần tử cơ hội chính trị 
chưa thật mạnh mẽ, sắc bén, có khi còn lũng 
túng, bị động. Trong hoạt động báo chí, xuất 
bản ; hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng có 
xu hướng thương mại hóa, có những biểu 
hiện tiêu cực. Nhiều năm qua, chúng ta vẫn 
chưa có những tác phẩm văn học, nghệ 
thuật, các công trinh văn hóa tương xứng với 
chiến công và tầm vóc của dân tộc ta, đất 
nước ta v.V.. 


Số Ø (tháng 3. năm 2003) 
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Rõ ràng, để hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ của mình trong giai đoạn cách mạng mới, 
Ban Tư tưởng - Văn hóa ở Trung ương và Ở 
các địa phương, các cơ quan, các cân bộ 
công tác trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa 
cần suy nghĩ, phân tích một cách sâu sắc về 
những hạn chế, yếu kém của mình, cũng 
như của đất nước, thấy rõ trách nhiệm của 
mình để có biện pháp khắc phục một cách 
tích cực, cụ thể. 

Năm 2003 là năm thứ 3 thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX, năm thứ 2 thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 5 về công tác tư tưởng, lý 
luận trong tình hình mới, năm "bản lề" có vị 
trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng 
lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 
(2001 - 2005). Vi vậy, mặc dù trong hoàn 
cảnh còn rất nhiều khó khăn thách thức, có 
mặt có thể còn gay gắt hơn năm 2002 ; tình 
hình quốc tế có thể còn có những diễn biến 
phức tạp khó lường trước, nhưng vừa qua, 
Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội đã 
thông qua kế hoạch phát triển kinh tế năm 
2003 với những chỉ tiêu rất cao và quyết tâm 
phấn đấu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao (7% - 7,5%), đây mạnh chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh 
tẾ ; tạo bước chuyển biến tích cực trong việc 
giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, giữ 
vững an ninh, ổn định chính trị - xã hội trong 
mọi tình huống ; tiếp tục cải thiện, nâng cao 
chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân ; đấy mạnh công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII, xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh ; đây mạnh cải cách 


Số 9 (tháng 3 năm 2003) 


hành chính và cuộc đấu tranh chống quan 
liêu, tham nhũng, tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương trong quản lý nhà nước và sinh hoạt 
xã hội ; mở rộng quan hệ giao lưu và hội 
nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo kế hoạch, 
vào cuối năm 2003, Đảng ta còn có một 
nhiệm vụ quan trọng nữa là kiểm điểm, đánh 
giá tỉnh hình 2 năm rưỡi thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX để trên cơ sở đó đề ra 
phương hướng và các giải pháp nhằm thực 
hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại 
hội IX và để chuẩn bị cho Đại hội X của 
Đảng. _ 

Nhiệm vụ của công tác tư tưởng - văn hóa 


. trong năm 2003 phải bám sát thực tiễn, đi 


sâu vào cơ sở ; quán triệt các quan điểm, tư 
tưởng của các nghị quyết Trung ương, góp 
phần thực hiện thắng lợi những nhiệm 
vụ chính trị quan trọng của Đảng, của đất 
nước ; phải nỗ lực tuyên truyền, giáo dục 
làm cho mỗi cán bộ, đẳng viên, mỗi pgười 
dân quán triệt sâu sắc trong nhận thức, tỉnh 
cảm và hành động những nhiệm vụ to lớn, 
nặng nề của đất nước thời gian tới ; phát huy 
tiềm năng và sức mạnh, tổ chức phong trào 
cách mạng của quân chúng, thực hiện bằng 
được các mục tiêu lớn của năm 2003, tạo đà 
cho bước phát triển mới trong các năm tiếp 
theo. 

Để thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ đó, 
công tác tư tưởng - văn hóa năm 2003 phải 
đặc biệt chú ý tập trung vào việc nâng cao 
chất lượng, hiệu quả, tính chiến đấu, tính sắc 
bén của công tác tư tưởng - văn hóa. 

Công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải 


đổi mới cả nội dung và phương pháp. Xây 
dựng những phương pháp tuyên truyền, giáo 
dục phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn 
phù hợp với từng đối tượng, phù hợp với 
thực tiễn cuộc sống để nâng cao hơn nữa 
chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên 
truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân 
dân, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. 

Việc phổ biến, học tập quán triệt các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng cần được đổi mới 
phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối 
tượng, từng loại chỉ thị, nghị quyết ; gắn phổ 
biến, quán triệt nghị quyết với xây dựng các 
chương trình hành động, chương trình công 
tác thiết thực, tập trung giải quyết đúng, có 
kết quả những vấn đề bức xúc của cuộc 
sống, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, đã 
nói thì phải làm. 

Công tác tư tưởng - văn hóa cần bám sắt 
thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, nắm vững 
tâm tư, tình cảm, tâm lý và nguyện vọng của 
nhân dân, trực tiếp giải đáp kịp thời những 
vướng mắc trong tư tưởng của mọi đối 
tượng, ở mọi tầng lớp ; hướng vào phục vụ 
nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân ; đặc biệt chú 
ý nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, 
vùng đồng bào có nhiều khó khăn. 

Hướng trọng tâm trong hoạt động lánh 
đạo của Đảng trong năm 2003 và các năm 
tới là tăng cường công tác nghiên cứu lý 
luận ; nâng cao chất lượng công tác tổng kết 
thực tiễn nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ 
những vấn đề về nhận thức, quan điểm đặt ra 
trong sự nghiệp đối mới, xây dựng và bảo vệ 
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Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của đất nước ta. 
Đó là : Xây dựng và quản lý nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa như thế 
nào ? Công tác xây dựng Đảng, phát huy dân 
chủ, xây dựng hệ thống chính trị Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ 
như thế nào trong điều kiện một đảng cầm 
quyên ?... và nhiều vấn đề cụ thể khác. 

Cần nâng cao tính sắc bén, đấu tranh kịp 
thời, có hiệu quả với các hoạt động vu cáo, 
kích động, xuyên tạc của các thế lực phản 
động, thù địch, của các phần tử cơ hội chính 
trị ; những kẻ truyền đạo trái phép, các hoạt 
động mê tín dị đoan. Cung cấp kịp thời 
những thông tin đúng đắn tới mọi tầng lớp 
nhân dân về các sự kiện lớn trong nước và 
quốc tế để hướng dẫn dư luận, củng cố vững 
chắc khối đoàn kết toàn dân, sự gắn bó giữa 
nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

Cùng với việc tạo môi trường thuận lợi, 
cần làm tốt công tác quản lý các hoạt động 
báo chí, xuất bản, các hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật, khắc phục các biểu hiện tiêu cực 
và khuynh hướng thương mại hóa. Tiếp tục 
phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, văn 
hóa, nghệ thuật trong cuộc đấu tranh chống 
tiêu cực. Đặc biệt, cần làm tốt hơn nữa việc 
phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu các gương 
người tốt việc tốt, các nhân tố mới, các điển 
hình tiên tiến, xuất sắc trong mọi lĩnh vực, 
mọi miền của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh, 
nâng cao chất lượng phong trào xây dựng 
nếp sống văn hóa ở cơ sở, tổ chức tốt các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ của nhân dân ; 
đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các văn nghệ sĩ đi sâu vào thực tiễn 
của đất nước đê có những tác phẩm, những 
công trình tương xứng với những chiến công 
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mang tầm vóc của lịch sử và thời đại của dân 
tộc ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cũng như trong lĩnh vực kinh tế, việc 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
trong lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hóa là 
đòi hỏi của nhân dân, của xã hội hiện nay. 
Vì thế, trong tình hình cách mạng mới, đội 
ngũ cán bộ làm công tác văn hóa - tư tưởng 
cần tìm tòi, sáng tạo, đề xuất những sáng 
kiến, kiến nghị những giải pháp mới nhằm 
thực hiện tốt nhất công tác tư tưởng - văn 
hóa. 

Làm tốt công tác tư tưởng - văn hóa là 
trách nhiệm của toàn Đảng, của các cấp ủy 
đảng và của mọi đảng viên, nhưng trong đó, 
các ban tư tưởng - văn hóa của các cấp ủy 
đảng, các cơ quan, các cân bộ làm công tác 
tư tưởng - văn hóa của Đảng và Nhà nước từ 
trung ương đến cơ sở là lực lượng nòng cốt. 
Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tướng - văn 
hóa của chúng ta có quyên tự hào là những 
chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - 
văn hóa của Đảng. Nhiệm vụ của các chiến 
sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa rất vẻ 
vang, quan trọng, nhưng cũng hết sức 
nặng nề. 

Người cán bộ, đảng viên, hơn nữa, lại là 
người chiến sĩ trên lĩnh vực tư tưởng - văn 
hóa của Đảng, phải không ngừng phấn đấu, 
rèn luyện, vững vàng về bản lĩnh chính trị, 
lập trường quan điểm, đường lối, nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng, bám sát thực tiễn đất nước, 
bám sắt cuộc sống của nhân dân, có phâm 
chất đạo đức trong sáng, có lối sống lành 

mạnh đê giành được sự tin cậy, yêu mến của 
nhân dân. Đông thời, mỗi cá nhân phải 
không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao 
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trình độ, tinh thông về chuyên môn nghiệp 
vụ, không ngừng sáng tạo, đổi mới phương 
pháp công tác ; biết sử dụng thành thạo các 
phương tiện mới hết sức lợi hại, hiệu quả 
trong thời đại công nghệ thông tín vào công 
tác tư tưởng - văn hóa. 

Cùng với sự rèn luyện, phấn đấu của mỗi 
cần bộ, các ban tư tưởng - văn hóa, các cơ 
quan làm công tác tư tưởng - văn hóa của 
Đảng, Nhà nước cũng cần tiếp tục được kiện 
toàn về tổ chức, xác định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, quy chế làm việc, nhất là, cần 
được tăng cường về cơ sở vật chất, kỹ thuật 
để có điều kiện thuận lợi hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

Vừa qua, Bộ Chính trị đã có quyết định 
về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và tặng 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Huân 
chương Sao vàng, huân chương cao nhất của 
Nhà nước ta nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày 
truyền thống vì những đóng góp to lớn của 
ngành vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, 
của đất nước. Với truyền thống đó và với đội 
ngũ hùng hậu những cán bộ làm công tác tư 
tướng - văn hóa của ngày hôm nay, Đẳng và 
nhân dân ta tin tưởng chắc chắn rằng các 
chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của 
Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà 
Đảng, đất nước giao cho trong thời gian tới. 
Sự thành công của công tác tư tưởng - văn 
hóa trong tình hình mới của cách mạng sẽ 
góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng 
không ngừng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng 
và tô chức, vào việc bôi dưỡng và xây dựng 
con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. CÌ 
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OÀN kết là truyền thống cực kỳ 
quý báu, là tài sản vô giá của dân 


tộc ta được hinh thành qua hàng 
nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. 
Kế thừa và phát huy truyền thống đó, 
ngay từ ngày thành lập, Đảng ta luôn giương 
cao ngọn cờ đại đoàn kết, coi trọng, củng cố 
và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân và 
Mặt trận Dân tộc thống nhất, phát huy sức 
mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh quốc tế, 
sức mạnh truyền thống kết hợp với sức mạnh 
thời đại, đã lãnh đạo nhân dân ta giành được 
những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh 
vi độc lập, thống nhất Tổ quốc, tự do, hạnh 
phúc của nhân dân. Tổng kết quá trình đấu 
tranh lâu dài dựng nước và giữ nước của dân 
tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra một 
chân lý mang tính thời đại : 

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 
Thành công, thành công, đại thành công. 
Qua hơn 16 năm thực hiện đường lối đối 

mới đúng quy luật, đầy sáng tạo, hợp lòng 
dân do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, 
nhờ kiên cường phấn đấu, nhân dân ta đã 
vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, đã 
giành được những thành tựu to lớn và rất 
quan trọng. Đó là, tổng sản phâm trong nước 
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năm 2002 tăng gấp hơn hai lần so với năm 
1990 ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và 
năng lực sản xuất tăng mạnh. Từ tình trạng 
thiếu thốn, khan hiếm hàng hóa nghiêm 
trọng, đến nay sản xuất đã đáp ứng được hầu 
hết những nhu cầu thiết yếu của nhân dân và 
của nền kinh tế với chất lượng ngày càng cao 
và mẫu mã ngày càng đẹp hơn ; từ cơ chế tập 
trung, quan liêu, bao cấp đã chuyển hẳn sang 
cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ; từ một nước sản xuất nông nghiệp là 
chủ yếu nhưng trong nhiều năm liên tục 
lương thực vẫn phải ăn vay, ăn đong, nay trở 
thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên 
thế giới ; từ chỗ chủ yếu chỉ có hai thành 
phân kinh tế là kinh tế nhà nước và kinh tế 
tập thê, đã và đang chuyển nhanh sang nền 
kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm 
phát huy nội lực của toàn dân tộc. Đời sống 
của các tầng lớp nhân dân được cải thiện, 
trong đó có một bộ phận trở thành giàu có. 
Đất nước đã thực sự ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội, đã phá được thế bao vây, 


* Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam 
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cắm vận của các thế lực thù địch ; mở rộng 
quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế ; tình hình chính trị - xã hội cơ 
bản ôn định ; quốc phòng, an ninh được giữ 
vững ; quan hệ quốc tế được mở rộng : vị thế 
của nước ta trên thế giới ngày càng được 
nầng cao. 

Những thành tựu đó đã trở thành những 
tiền đề hết sức quan trọng để tăng cường và 
mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân và Mặt 
trận Dân tộc thống nhất, tạo điều kiện thuận 
lợi để các chủ trương, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại 
đoàn kết dân tộc tiếp tục đi vào cuộc sống. 


Từ sau Đại hội VỊ của Đảng, quán triệt tư 
tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 
và bài học "lây dân làm gốc”, Đảng ta đã 
quan tâm đến việc củng cố, tăng cường mối 
liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và 
sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, coi đó là 
vấn đề sống còn của Đảng, của chế độ trong 
điều kiện mới. 

Quán triệt Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
Nghị quyết của các Đại hội VII, VII và IX, 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị 
về đại đoàn kết dân tộc, về công tác dân tộc, 
công tác tôn giáo, về các giai cấp, tầng lớp 
xã hội như : Nghị quyết 22 (ngày 27-I1- 
1989) của Bộ Chính trị (khóa VI) về một 
số chủ trương, chính sách lớn phát triển 
kinh tế - xã hội ở miền núi ; Nghị quyết 24 
(năm 1990) của Bộ Chính trị (khóa VỊ) về 
công tác tôn giáo ; Nghị quyết số 25 (ngày 
9-2-1991) của Bộ Chính trị về đổi mới và 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác thanh niên ; Nghị quyết 8B (ngày 
27-3-1990) của Ban Chấp hành Trung ương 
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(khóa VI) “Về đôi mới công tác quân chúng 
của Đẳng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng 
với nhân dân" ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VII) 
tháng 6-1992 về đôi mới và tăng cường công 
tác vận động nhân dân, củng cố mối quan hệ 
giữa Đảng và nhân dân ; Nghị quyết số 04 
(ngày 12-7-1993) của Bộ Chính trị "Về đổi 
mới và tăng cường Công tác vận động phụ nữ 
trong tình hình mới" ; Nghị quyết số 07, 
ngày 17-11-1993, của Bộ Chính trị khóa VI 
"Vê đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt 
trận Dân tộc thống nhất" cùng nhiều nghị 
quyết khác về các tầng lớp nhân dân. Những 
nghị quyết nêu trên đã từng bước được thể 
chế hóa thành pháp luật của Nhà nước. 
Thực hiện các nghị quyết nói trên, các cấp 
ủy đảng đã quan tâm hơn đến việc lãnh đạo 
công tác dân vận ; củng cố tổ chức và tăng 
cường cán bộ, điều kiện, phương tiện cho 
Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân 
hoạt động. Công tác dân vận của chính 
quyền ở nhiều nơi thực sự có chuyển biến. 
Nhiều chính sách, dự án về phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội nhằm chăm lo đời sống cho 
dân được thực hiện có kết quả. Quyền làm 
chủ của nhân dân trong việc tham gia quản 
lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội được 
thể chế hóa đã từng bước được phát huy ; sự 
đổi mới từng bước hệ thống chính trị, việc 
tăng cường dân chủ hóa đời sống xã hội, nhất 
là việc xây dựng và thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở đã góp phần tích cực vào việc 
động viên nhân dân và cán bộ phấn khởi 
tham gia ngày càng đông đảo vào các sinh 
hoạt chính trị của đất nước, đấy mạnh sản 
xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triên kinh 
tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an 
ninh. Việc tập hợp nhân dân với những hình 
thức tô chức đa dạng, đáp ứng yêu cầu, 
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nguyện vọng và thị hiếu của các tầng lớp 
nhân dân trong nền kinh tế nhiều thành 
phân theo cơ chế thị trường có bước phát 
triển mới. 

Mặt trận và các tổ chức thành viên không 
ngừng được mở rộng về tổ chức và hoạt động 
thực tiễn với nội dung ngày càng phong phú 
và thiết thực, làm tăng thêm tính liên hiệp 
rộng rãi và tính quần chúng sâu sắc của tổ 
chức minh ; vị trí và vai trò của Mặt trận 
trong xã hội học được nâng cao, đã tập hợp, 
động viên, lôi cuốn được hàng chục triệu 
đồng bào ở trong và ngoài nước tham gia 
các cuộc vận động, các phong trào thi đua 
yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toản dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư”. 

Có thể khẳng định, khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí 
thức vi mục tiêu : giữ vững độc lập dân tộc, 
thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn 
lãnh thổ ; , dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh đã được mở rộng 
hơn với nội dung phong phú, sâu sắc hơn, 
hinh thức đa dạng hơn. Đó là nhân tố quan 
trọng thúc đây sự phát triển của đất nước, 
góp phần giữ vững sự ốn định chính trị - xã 
hội trước tình hình thế giới đầy biến động. 

Cùng với những thành tựu, tiến bộ và 
chuyển biến nêu trên, nhiều vấn đề phức tạp 
mới đã và đang nảy sinh trong quá trình phát 
triển nền kinh tế thị trường. Đó là : xã hội, 
giai cấp, tầng lớp, nhóm dân cư đang trong 
quá trình phân hóa, điều mà trước đây chúng 
ta chưa từng thấy trong nền kinh tế tập trung, 
quan liêu, bao cấp. Giai cấp công nhân, giai 
cấp lãnh đạo cách mạng phát triển nhanh về 
số lượng, đa dạng về ngành nghề với hơn hai 
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phần ba đội ngũ hiện nay hoạt động trong 
khu vực kinh tế tư nhân và khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài. Nhiều công nhân đang 
gặp khó khăn về đời sống, một bộ phận 
không có việc làm. Giai cấp nông dân - lực 
lượng đông đảo nhất đang trong quá trình 
phân hóa nhanh chóng. Đời sống của đại bộ 
phận nông dân được cải thiện, song mặt khác 
tuyệt đại đa số người nghèo hiện nay lại 
lànông dân. Đội ngũ trí thức phát triển 
nhanh, ngày càng đông đảo về số lượng và 
đa dạng về ngành nghề, song đang thiếu 
nghiêm trọng những trí thức đầu đàn, nhất là 
những ngành mũi nhọn và đang có nhiều 
tâm trạng khác nhau. Cán bộ, đẳng viên, 
Công chức bên cạnh số đông sống bằng đồng 
lương TẤt khó khăn, đã có một sô người bằng 
nhiều nguồn thu nhập khác nhau kể cả chính 
đáng Ì lần không chính đáng, đã trở thành giàu 
có, sống xa dân. Với tác động của nên kinh 
tế nhiều thành phần, đã xuất hiện lớp doanh 
nghiệp tư nhân ngày càng đông đảo, có vai 
trò ngày càng lớn trong sản xuất kinh doanh, 
tạo việc làm, đóng góp một tỷ trọng lớn và 
ốn định vào tổng thu nhập quốc dân, song 
hiện tượng buôn gian, bán lận, lậu thuế, trốn 
thuế ở một số người trong tầng lớp này cũng 
đang là vấn đề bức xúc cân được giải quyết. 


Cùng với sự chuyển hóa của các giai cấp, 
các tầng lớp xã hội là sự chênh lệch ngày 
càng lớn vê mức thu nhập và hướng thụ giữa 
các vùng miền, giữa người đương chức với 
người về hưu ; sự đối xử thiếu bình đẳng giữa 
các thành phân kinh tế ; sự phân biệt giữa 
người trong Đảng và người ngoài Đảng xây 
ra ở không ít nơi. 

Tình hình đó đã làm cho khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc tuy đã được củng cố một 
bước song chưa bên chặt và đang đứng trước 
những thách thức mới, những nguy cơ tiềm 
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ấn. Mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và 
nhân dân tuy đã được chăm lo củng cố song 
bắt đầu xuất hiện những hiện tượng không 
thể xem thường. 

Lòng tin của một bộ phận nhân dân vào 
Đảng, Nhà nước, vào chế độ có phần giảm 
sút vì đời sống của họ còn nhiều khó khăn. 
Họ bất bình trước những bất công xã hội, 
trước tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng 
phí còn khá phổ biến và ngày càng nghiêm 
trọng ; kỷ cương phép nước nhiều lúc, nhiều 
nơi bị buông lỏng ; đạo đức xã hội có lúc, có 
nơi xuống cấp ; tội phạm, tai nạn giao thông 
và tệ nạn xã hội gia tăng ; việc thực hiện 
đường lối, chủ trương, chính sách không đến 
nơi đến chốn, nói không đi đôi với làm. Do 
mắc mưu của những thế lực thù địch, đã xuất 
hiện tư tưởng ly khai ở một số đồng bào dân 
tộc thiểu số. Một bộ phận chức sắc tôn giáo 
và đồng bào có đạo ở một số nơi chưa thật 
yên tâm trước thái độ đối xử của chính quyền 
CƠ SỞ. 

Hệ thống chính trị ở cơ sở còn nhiều yếu 
kém trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ 
chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà 
nước và trong công tác vận động nhân dân. 
Việc tập hợp nhân dân vào tổ chức còn nhiều 
khó khăn, nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân, 
khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, ở một số vùng có đông đồng bào theo 
đạo, đồng bào dân tộc thiểu số. 


Mâu thuẫn giữa một bộ phận nhân dân 
với chính quyền cơ sở, giữa nhân dân với 
nhau ở không ít nơi ngày càng tăng. Các vụ 
khiếu kiện đông người vẫn không giảm, 
có lúc, có nơi rất gay gắt. Các thế lực thù 
địch đã triệt để khai thác những sơ hở và 
yếu kém trên, kích động gây bạo loạn và 
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đang tìm mọi cách tạo thêm những điểm mất 
ốn định mới. 

Vì sao có tỉnh hình trên ? Giải đáp trúng 
nguyên nhân, Đảng ta nhất định sẽ tìm 
được những giải pháp khả thi để giải quyết 
tình hình.  - 

Phải khẳng định rằng, có nhiều nhân tố 
dẫn đến tình hình yếu kém trên. Cả chủ quan 
lẫn khách quan có khuyết điểm thiếu sót của 
ta, song cũng có cả sự xúi giục, phá hoại của 
các thế lực thù địch. Trong phạm vi bài này, 
người viết tập trung phân tích những nhân tố 
chủ quan. 

a) Công cuộc đổi mới, một cuộc cách 
mạng sâu sắc, triệt để nhưng chưa có tiên lệ, 
phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, song 
trước tình hình đó, Đảng ta có biểu hiện chủ 
quan và có phân đơn giản trong việc đánh 
giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân ; 
chưa phân ch đầy đủ những biến đối trong 
cơ cấu giai cấp - xã hội và tâm lý của tầng 
lớp nhân dân, chưa nghiên cứu những mâu 
thuẫn mới nảy sinh trong nên kinh tế nhiều 
thành phần theo cơ chế thị trường, những 
yếu tố mới trong việc đoàn kết, tập hợp nhân 
dân nên trong một thời gian dài không có 
chủ trương đúng đắn, cụ thể, kịp thời để khắc 
phục những yếu kém trên và tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức đảng, 
chính quyền nhiều nơi còn coi nhẹ công tác 
Dân vận - Mặt trận do nhận thức không đúng 
về vai trò của nhân dân và công tác dân vận 
trong công cuộc đôi mới, chưa chú ý đây đủ 
đến mặt trái của cơ chế thị trường tác động 
tiêu cực đến khối đại đoàn kết. 

b) Tổ chức, bộ máy và hoạt động của Nhà 
nước còn nhiều bất cập trước yêu cầu, nhiệm 
vụ. Công tác quan lý nhà nước vừa tập trung, 
quan liêu, hinh thức, vừa có mặt bị buông 
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lỏng. Nhiều chính sách của Nhà nước chưa 
thể hiện đầy đủ đường lối đại đoàn kết dân 
tộc của Đảng ; việc thực hiện còn nhiều yếu 
kém. Luật Đất đai còn nhiều sơ hở để một số 
kẻ lợi dụng làm giàu bất chính ; các chính 
sách liên quan đến đầu tư trong nước và nước 
ngoài chưa tạo được môi trường thuận lợi để 
phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết 
việc làm và đời sống cho người lao động. 
Chính sách tôn giáo được đối mới, được đa 
số đồng bào theo đạo đồng tình, hưởng ứng 
song do việc thực hiện ở một số nơi chưa tốt 
nên vẫn còn hiện tượng nghỉ ky, mặc cảm 
đối với những người có đạo, nhất là các chức 
sắc tôn giáo ; một số nơi đã can thiệp cả vào 
những hoạt động thuần túy tôn gáo, có nơi 
lại buông lỏng và thiếu sự phối hợp trong 
việc quản lý các hoạt động tôn giáo. Việc 
xây dựng và thực hiện các chính sách dân tộc 
chưa chú ý đến tính đặc thù của từng dân tộc, 
và mối quan hệ giữa các dân tộc ; chưa đầu 
tư nghiên cứu để đề ra những biện pháp 
nhằm giải quyết những mâu thuẫn mới nảy 
sinh khi đi vào kinh tế thị trường đối với 
đồng bào các dân tộc. Chính sách đối với 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài tuy có 
nhiều tiến bộ, song vẫn chưa thể hiện rõ đó 
là chính sách đối với "một bộ phận không 
thể tách rời của dân tộc Việt Nam" như đã 
khẳng định trong Hiến pháp, nên chưa có sức 
hút mạnh đối với tiêm năng của đông đảo bà 
con, nhất là tiềm năng trí tuệ và công nghệ 
hiện đại. Chính sách tiền lương và phân phối 
thu nhập còn quá nhiều bất hợp lý và là một 
nguyên nhân quan trọng làm cho người lao 
động phải xoay xở, kiếm sống dẫn đến nhiều 
tiêu cực và tệ nạn xã hội. Sự nghiệp giáo dục, 
y tế đang đứng trước những thách thức của 
xu hướng thương mại hóa, trái với bản chất 
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của chủ nghĩa xã hội, làm cho nhiều gia đình 
nông dân và người nghèo gặp khó khăn. 
Chưa thực hiện tốt việc đa dạng hóa các hình 
thức tập hợp nhân dân, vẫn còn tình trạng 
vừa buông lỏng, vừa trì trệ. Các hội hiện có 
chưa được chăm lo củng cố ; một số hội được 
lập ra còn mang tính hình thức. Hoạt động 
của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ở 
nhiều nơi còn hình thức và nặng về hành 
chính, chưa thật gắn với hoạt động kinh tế và 
đời sống hằng ngày của đoàn viên, hội viên, 
Nhiều tổ chức đoàn thể tuy là cấp cơ sở song 
không nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của 
dân, hoặc có nơi nắm được nhưng không bày 
tỏ chính kiến, phản ánh với Đảng và chính 
quyên, đề xuất biện pháp và cùng phối hợp 
giải quyết những vướng mắc của nhân dân. 

c) Trong điều kiện Đảng cầm quyền, một 
bộ phận không nhỏ cán bộ, đẳng viên có 
chức, có quyền quan liêu, tham nhũng, thoái 
hóa, biến chất, sống thực dụng, chạy theo 
đồng tiền khi bước vào kinh tế thị trường, 
làm xối mòn tỉnh làng, nghĩa xóm, tình đồng 
chí, nghĩa đồng bào. Ý thức công dân, tinh 
thần chấp hành chính sách, pháp luật của 
một bộ phận nhân dân còn yếu kém. Đã xuất 
hiện những "Chí Phèo" thời hiện đại, không 
chấp hành chính sách, pháp luật, chống 
người thi hành công vụ. Tình trạng mất đoàn 
kết trong cấp ủy, trong bộ máy nhà nước ở 
một số nơi có xu hướng tăng. Tệ bè phái, cục 
bộ địa phương, cơ hội, buông lóng tập trung 
dân chủ, thiếu gương mẫu tuy sau Đại hội IX 
có giảm nhiều, nhưng đã làm giảm sút sức 
chiến đấu của Đảng, làm ảnh hướng đến vai 
trò hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết 
toàn dân. 


(Xem tiếp trang 16) 


Số 9 (tháng 3 năm 2003) 


7 Nghiên cứu - Trao đồi 


"Tạp chỉ Cộng sản 


QUññI HIệM CỦA HỖ CHÍ fAINH 


VỀ SỨC KHỎ€ 


RONG bài báo có tiêu đề : Sức 

khỏe và thể dục, viết sau ngày 

Cách mạng Tháng Tám thành công 
(27-3-1947) và ngày này được Nhà nước ta 
chính thức lấy làm ngày truyền thống của 
ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nêu lên sự cần thiết của việc 
tập thể dục, rèn luyện sức khỏe và Người đưa 
ra một quan niệm có tính chuẩn mực về sức 
khỏe : "Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu 
thông, tỉnh thân đầy đủ, như vậy là sức 
khỏe”"0). Như vậy, sức khỏe trong quan niệm 
của Hỗ Chí Minh bao gồm sự lành mạnh cả về 
thể chất lẫn tinh thần. Nội dung quan niệm về 
sức khỏe của Hồ Chí Minh hoàn toàn thống 
nhất với định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y 
tế thế giới (World health organization - WHO) 
đưa ra sau 3l năm trong Tuyên ngôn Alma Ata 
(1978) : "Sức khỏe không chỉ là không bệnh 
tật, mà còn là trạng thái thoải mái về tâm hôn, 
về thể xác, về xã hội"G). 

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, quan niệm của Bác 
về sức khỏe vẫn còn nguyên giá trị và rất gần 
gũi với quan niệm của xã hội đương đại ; nó 
tồn tại lâu bền về phương diện lịch sử và khoa 
học không chỉ riêng với Việt Nam mà cho cả 
cộng đồng nhân loại. Tìm hiểu sâu thêm vấn 
đề này, chúng ta thấy quan niệm về sức khỏe 
của Hồ Chí Minh là một nhận thức đầy đủ và 
toàn diện, trong chiến lược về chăm sóc sức 
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CAO THỊ SÍNH * 


khỏe toàn dân. Và, chúng ta luôn luôn bám sát 
và thực hiện, làm cho tư tướng của Người ngày 
càng thấm sâu vào đời sống xã hội. 

Trước hết, đó là sự thống nhất giữa hai yếu 
tố : thể chất và tỉnh thân 

Một người khỏe mạnh không chỉ có thân 
thể cường tráng mà tinh thần phải thoải mái, 
lành mạnh. Ngược lại, tinh thần có lành mạnh 
thì cơ thể mới khỏe khoắn và là điều kiện quan 
trọng nhất để con người phát triển trí tuệ. Cũng 
xuất phát từ quan niệm về sức khỏe như trên, 
trong Thư gửi Hội nghị Quân y thâng 3-1948, 
Hồ Chí Minh nêu ra cách chăm sóc người bệnh 
vừa khoa học, vừa có tính nhân văn, Người căn 
đặn : thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu 
chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần 
những người ốm yếu. Quan điểm này được Hồ 
Chủ tịch luôn luôn nhắc lại và đã làm cho nó 
đi vào đời sống không chỉ trong giới y học, 
gIỚI thể thao mà còn được chuyển biến một 
cách nhất quán đối với toàn xã hội. Cố Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng cho rằng 
sức khỏe của con người bao gồm thể chất, 


* ThS, Trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 212 

(2) Báo Thể thao Việt Nam, ngày 1-1-2000 
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thần kinh và tinh thần. Ông nói : "Phải là con 
người khỏe mạnh, con người luôn luôn sẵn 
sàng. Sẵn sàng nghĩa là lúc nào cũng sung sức, 
cơ thể tốt, thần kinh tốt, tỉnh thần tốt. Sức khỏe 
là như vậy. Chúng ta phải hiêu sức khỏe đây là 
sức khỏe của cơ thể, sức khỏe của tỉnh thần"), 

Hai là : Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm : 
sức khỏe gắn liên với cuộc sống lao động, gắn 
với một nếp sống đẹp, có văn hóa 

Từ xưa, ông cha ta có câu : "Ăn được, ngủ 
được là tiên", coi đây là một tiêu chuẩn của sức 
khỏe con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn 
quan niệm về sức khóc của con người là không 
chỉ dừng lại ở việc ăn, ngủ, sinh hoạt mà còn 
gắn với hoạt động. Vì vậy, SỨC khỏe - lao 
động - làm VIỆC là những yếu tố thấm sâu vào 
cuộc sống hằng ngày của Người : 

"Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe 

Trân mà như thế kém gì tiên %4) 

Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, sức khỏe 
gắn với một nếp sống đẹp, thanh đạm, yêu lao 
động, hòa nhập với con người và tự nhiên, 
hướng tới hoạt động thực tiễn lao động sản 
xuất. Vì vậy, quan niệm của Người về sức 
khỏe còn bao gôm các yếu tố : sinh hoạt vật 
chất vừa và đủ - "tự cung thanh đạm ` ; trạng 
thái ũnh thần thanh thản, sáng suốt - "tỉnh thân 
sảng" ; hướng tới lao động hữu ích - "fỔ sự 
thung dung" để hưởng sự sống lâu dài - “nhật 
nguyệt trường”. "Tự cung thanh đạm, tỉnh thân 
sảng", đây không, chỉ là một phong cách sống 
"lão thực", một nếp sống đẹp của riêng Hồ Chí 
Minh mà còn là một triết lý sống đặt ra cho 
mọi người trong thời đại ngày nay. 

Ba là, sức khỏe cá nhân gắn liền với sức 
khỏe cộng đông - quan điểm sức khỏe toàn 
dân, sức khỏe cộng đông 

Từ những ngày đầu sau Cách mạng Tháng 
Tám, Hô Chí Minh đã hết sức quan tâm đến 
sức khỏe của mỗi người dân, sức khỏe của toàn 
thể dân tộc. Người cho rằng : "Mỗi một người 
dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một 
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người dân khỏe mạnh tức là cả nước mạnh 
khỏe... Dân cường thì quốc thịnh"). Như vậy, 
sức khỏe của cá nhân là một bộ phận của sức 
khỏe cộng đông, mỗi người khỏe mạnh cả dân 
tộc sẽ khỏe mạnh. Ngược lại, khi cộng đồng 
khỏe mạnh, không bệnh tật thì mỗi người cũng 
khỏe mạnh, thoải mái, một khi quốc gia dân 
tộc phát triển thì đời sống của con người được 
nâng cao, tạo điều kiện để mỗi người dân được 
nâng cao sức khóc. Bởi vì xã hội càng phát 
triển thì mỗi cá nhân tiếp nhận được ngày càng 
nhiều những giá trị vật chất và tinh thần do 
xã hội đó đáp ứng. Ở đây, Hỗ Chí Minh đã đặt 
mối quan hệ giữa sức khỏe cá nhân với 
sức khỏe xã hội, sức khỏe cộng đồng trong 
tính thống nhất và biện chứng. Nhận thức sâu 
sắc về điều đó, cho nên từ các hội nghị cán bộ 
cao cấp đến các cuộc thăm hỏi, gặp gỡ và nói 
chuyện với nhân dân các địa phương, từ nông 
thôn đến thành thị, từ trường học đến đơn vị 
quân đội, từ đồng bào miền núi đến đồng bào 
miền xuôi, Hồ Chủ tịch thường xuyên nhắc 
nhớ nhân dân : chăm nom sức khỏe minh, sức 
khóe gia đình mình, sức khỏe cơ quan mình. 
Đối với Người, sức khỏe của mỗi cá nhân là 
một bộ phận không tách rời cộng đồng. Song, 
sức mạnh của cộng đồng lại góp phần tầng 
cường sức mạnh cho môi cá nhân. Người ViẾt : 
"Tuổi tuy hơi già, nhưng vì nước ta trẻ, dân ta 
trẻ cho nên tinh thần và lực lượng tôi vẫn 
trẻ "46), 

Quan điểm sức khỏe toàn dân, sức khỏe 
cộng đông của Hô Chí Minh còn được coi là 
một nhiệm vụ của cách mạng, là một trong 
những yếu tố quan trọng nhất thúc đầy sự 
nghiệp "giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, 


(3) Ủy ban Thể dục Thể thao : Xây dựng và phát triển 
nên thê dục thể thao Việt Nam dân tộc, khoa học và nhân 
văn, Nxb Thể dục Thể thao, Hà Nội, 1995, tr 185 

(4) Hồ Chí Minh : Sớd, t 6, tr 55 

(5) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 212 

(6) Hồ Chí Minh : Sớd, t 6, tr 213 
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gây đời sống mới". Đó cũng chính là sự thể 
hiện chủ nghĩa nhân văn cao cả trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

Ngày nay, sức khỏe toàn dân là một mục 
tiêu có ý nghĩa chiến lược. Trí tuệ là tài sản 
quý nhất của mọi tài sản và chính sức khỏe là 
một tiền đề cần thiết để sản sinh tài sản đó. 
Theo Tổ chức Y tế thế giới, sức khỏe toàn dân 
là một trong những yếu tố cần thiết của mỗi 
cộng đồng vấn minh và tượng trưng cho một 
trong những nguôn lợi quý giá nhất để tạo ra 
mọi nguôn lợi giàu có khác. Vì vậy, quan điểm 
trên của Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị 
trong hiện tại mà còn có giá trị cả ở tương lai. 

Bốn là, đề cao sức mạnh tỉnh thần, coi 
trọng sức mạnh ý chí 

Là một người rất thực tiễn và duy vật, 
nhưng Hồ Chí Minh đã đánh giá cao yếu tố 
tinh thân, ý chí. Hồ Chí Minh quan niệm về 
sức khỏe là sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố : 
thể chất và tỉnh thần, chúng là điểm tựa, bổ 
sung thúc đấy lẫn nhau, nhưng trong nhiều 
trường hợp, Người lại hết sức chú trọng đến sự 
khai phóng, lành mạnh, phong phú của đời 
sống tỉnh thân ngay cả khi mà điều kiện và 
cuộc sống vật chất còn có những khó khăn. 
Tập thơ Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù) 
đã thể hiện được sức mạnh tinh thần, sức mạnh 
ý chí của người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí 
Minh. Trên trang bia tập thơ này là hình vẽ hai 
tay bị xiêng cùng bốn câu thơ, được Nam Trân 
dịch như sau : 

"Thân thể ở trong lao, 

Tỉnh thân ở ngoài lao ; 

Muốn nên sự nghiệp lớn, 

Tỉnh thần càng phải cao "0 

Trong khổ thơ trên, chúng ta thấy nổi lên 
một hoàn cảnh, một con người. Hoàn cảnh thì 
đen tối, nặng nề ; con người thì muốn thoát 
hoàn cảnh, vượt lên tình thế. Hồ Chí Minh nói 
lên một sự thật : chấp nhận một thực tại đọa 
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đày của thân thể (thân thể ở trong lao) nhưng 
lại hoàn toàn chủ động về tỉnh thần (tỉnh thần 
Ở ngoài lao). Ở đây, tác giả miêu tả hai không 
gian đối lập : trong lao và ngoài lao, quan hệ 
giữa nhà tù và người tù, quan hệ giữa thân thể 
và tỉnh thần trong bản thân người tù. Người tù 
về mặt thân xác bị cầm tù, đọa đày, nhưng 
không chịu giam hãm tỉnh thần, tự giải phóng 
tỉnh thần mình khỏi nhà tù. Tinh thần người tù 
vân tự do, không gì giam hãm được. Bởi lẽ, 
muốn làm nên sự nghiệp lớn phải có tỉnh thần 
lớn. Tinh thân lớn sẽ làm nên sự nghiệp lớn. 
Người chiến sĩ cộng sản trong gian lao, đọa 
đày thì "tỉnh thần càng phải cao" để chiến 
thắng kẻ thù, chiến thắng ngục tù. 

Trong Ngục trung nhật kỹ hiện tượng "tỉnh 
thần tại ngục ngoại" còn được thể hiện ở nhiều 
bài thơ khác. Các nhà nghiên cứu văn học đã 
thống kê hai chữ "tự do" xuất hiện tới 13 lần 
trong tập thơ này, đó chính là "cuộc vượt ngục 
về tinh thần". Theo chúng tôi, chính sức mạnh 
của tinh thần, ý chí đã giúp Hồ Chí Minh vượt 
lên trên hoàn cảnh sống tù đày để trở về sự ung 
dung, tự tại, đầy lạc quan cách mạng : “Người 
ngắm trăng soi ngoài cửa số, Trăng nhòm khe 

cửa ngăm nhà thơ"®). 

Hồ Chí Minh luôn đề cao sức mạnh tinh 
thân, coi trọng sức mạnh ý chí - Bài thơ Tứ cá 
nguyệt liễu (Bốn tháng rôi), Trong bài thơ này, 
Hồ Chí Minh đã ¡ phản anh cuộc sông của người 
tù, đó là cuộc sống không phải của loài người, 
là cuộc sống hoàn toàn đối lập với cuộc sống 
của con người, hủy diệt giá trị của con người : 
"Tứ nguyệt phi nhân loại sinh hoạt" (Sống 
khác loài người vừa bốn tháng). Hoàn cảnh 
sống đó là nguyên nhân làm cho thân thể 
người chiến sĩ cộng sản bị hủy hoại. Tính chất 
phi nhân của hoàn cảnh đã dẫn tới tính chất 


(7) Hồ Chí Minh : Sđd, t 3, tr 265 
(8) Hồ Chí Minh : Sớd, t 3, tr 288 
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phi nhân của hình hài : răng rụng, tóc bạc, ghé 
lở, gầy đen như quỷ đói... Nhưng sức mạnh 
tinh thần, ý chí của người chiến sĩ cộng sản đã 
chiến thắng hoàn cảnh ấy : 

"Kiên trì và nhẫn nại, 

Không chịu lùi một phân, 

Vật chất tuy đau khô, 

Không nao núng tỉnh thân ®9). 

Theo quan điêm của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, ý thức, tỉnh thần chịu sự quy định, 
quyết định của vật chất. Song, ý thức có tính 
độc lập tương đối và tác động trở lại vật chất. 
Ở đây, thông qua những trải nghiệm của chính 
mình, Hồ Chí Minh đã cho chúng ta thấy sự 
tác động tích cực của yếu tố tinh thần đối với 
điều kiện vật chất. Người đã thể hiện sức mạnh 
của tinh thân, ý chí trong điều kiện và cuộc 
sống vật chất còn khó khăn. Vì vậy, tư tưởng 
trên của Người không hề đối lập, mâu thuẫn 
với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về 
mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tồn 
tại xã hội và ý thức xã hội. 


Tóm lại, quan niệm Hồ Chí Minh về sức 
khỏe là sự kết hợp hài hòa giữa thể chất và tinh 
thần, sức khỏe cá nhân với sức khỏc cộng 
đồng, sức khỏe con người gắn với tự nhiên, 
với lao động, việc làm ; đề cao sức mạnh tỉnh 
thần, coi trọng sức mạnh ý chí để vươn tới 
những giá trị cao đẹp của nhân loại. Tư tưởng, 
quan niệm ấy vẫn nóng hổi giá trị hiện thực và 
điều quan trọng hơn là tấm gương luyện tập 
hăng ngày của Người để có sức lực cường 
tráng, có trí tuệ mãn tiệp và dôi dào dâng hiến 
cho cách mạng sẽ mãi mãi là động lực lôi cuốn 
mỗi người chúng ta vươn lên để trở thành con 
người có sức khỏe. 


(9) Hồ Chí Minh : Sđd, t 3, tr 388 
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VE ĐẠI ĐOAN KET... 
(Tiếp theo trang 12) 

Cùng những sự việc nêu trên, không ít 
những vấn đề tồn đọng trong lịch sử chưa 
được làm rõ và giải quyết, cộng với nhiều 
vấn đề bất công mới phát sinh đã ảnh hưởng 
tiêu cực đến khối đại đoàn kết toàn dân. 

Để phát huy được sức mạnh toàn dân tộc 
và đại đoàn kết dân tộc thực sự trở thành 
động lực chủ yếu để phát triển đất nước như 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã đề ra, 
với nhận thức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nhiều lần căn dặn : Trong chế độ ta đân là 
chủ, dân làm chủ ; cán bộ, đẳng viên là công 
bộc, là đây tớ trung thành của dân, Hội nghị 
lần thứ bảy (phần II) Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa IX) đã tập trung trí tuệ 
phân tích nguyên nhân, xác định mặt được 
cũng như chưa được, đề ra mục tiêu, các 
quan điểm và giải pháp cụ thể cũng như 
những định hướng chính sách đối với từng 
giai Câp, tầng lớp, đối với các dân tộc thiểu 
sô và tôn giáo. 

Chúng ta tin tưởng rằng, một khi Nghị 
quyết quan trọng của Đảng được tổ chức 
nghiên cứu nghiêm túc, được thực hiện đến 
nơi, đến chốn thì mối quan hệ giữa Đảng với 
dân, Nhà nước với dân và dân với dân sẽ 
ngày càng mật thiết, khối đại đoàn kết của 
toàn dân tộc ngày càng bền chặt. Chúng ta 
nhất định thực hiện được điều mong muốn 
là: Trên dưới một lòng, trong ngoài một 
hướng, mọi người Việt Nam mang trong 
mình dòng máu con Lạc cháu Hồng, đồng 
tâm, hiệp lực đem hết nhiệt tình, trí tuệ, tiền 
của và tài năng thực hiện thắng lợi công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì một nước Việt 
Nam "dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, dân chủ, văn minh". Cì 
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Định hướng giá trị 
TRONG GIÁO DỤC 
THANH NIÊN HIỆN NAY 


TRƯƠNG GIANG LONG 


INH hướng giá trị và giáo dục giá 
trị cho thanh niên là một công 


việc rất cần thiết đối với vận 
mệnh và tương lai của đất nước. Chúng ta 
nhận thức rất rõ, đất nước đang ở vào một 
thời điểm mà thanh niên có vị trí đặc biệt 
quan trọng. Hơn bao giờ hết, đổi mới và 
chủ động hội nhập đang rất cần một thế hệ 
thanh niên tuyệt đối trung thành với lý 
tưởng của Đảng ; có trình độ hiểu biết cao, 
năng lực chuyên môn sâu, có thái độ cảm 
nhận và ứng xử quốc tế vững vàng, thông 
minh và sáng tạo và có khả năng tổng hợp 
kiến thức theo kịp với nhu cầu phát triển 
của thời đại. Để làm được điều đó, thanh 
niên rất cần có lý tưởng, có những định 
hướng giá trị sống lành mạnh, có một tâm 
thức luôn rộng mở, cầu thị, sẵn sàng học 
hỏi, sẵn sàng chịu trách nhiệm; biết sống vì 
lợi ích chung, vì mọi người. 

Những tiêu chí về một lớp thanh niên 
như vậy, đang đặt chúng ta trước những 
thách thức rất nghiêm trọng của thời cuộc 
và của cả những cản trở tự thân trong chính 
quá trình phát triển. 
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Nếu chúng ta nhận 
thức, thanh niên là lực 
lượng chủ lực, là tương 
lai của đất nước, thì hiển 
nhiên, muốn làm suy yếu 
đất nước, trước hết kẻ thù 
cũng phải chọn thanh 
niên làm đối tượng. 

Thực tiễn cuộc sống 
cho thấy, chủ nghĩa xã 
hội không tổn tại theo 
kiểu biệt lập, tự cấp, tự 
túc, đóng cửa như những thập niên 60 - 70 ; 
nhưng cũng không thể tổn tại trong điều 
kiện bị bao vây, phong tổa cô lập, tách 
khỏi xu thế phát triển chung của nhân loại ; 
càng không thể rơi vào cạm bãy "tự do hóa 
thị trường" và thủ đoạn "diễn biến hòa 
bình" của chủ nghĩa đế quốc. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, đổi mới và chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế là sự lựa chọn sáng tạo của 
Đảng trên con đường phát triển. Thành tựu 
của sự lựa chọn ấy đã đưa đất nước thoát 
khỏi khủng hoảng, tạo ra những tiền đề 
vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ; tích tụ những điều kiện và 
khả năng mới cho một cuộc bứt phá mới 
của cả dân tộc trong thế kỷ XXI. Sự nghiệp 
đổi mới do Đảng khởi xướng về thực chất 
là công cuộc giải phóng năng lực sản xuất, 
tạo ra những tố chất mới kích thích sự phát 
triển của lực lượng sản xuất, đưa đất nước 
lên một tầm cao mới và nâng cao một bước 
đời sống tính thần và vật chất của 
nhân dân. 

Từ nhận thức trên, trong giai đoạn phát 
triên hiện nay, định hướng giá trị của thanh 
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niên, rất cần phải được tập trung vào một 
số nội dung chủ yếu sau : 

Thứ nhất : Phải kiên định mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong các 
chương trình giáo dục và phong trào cách 
mạng, cần làm cho quan điểm trên thấm 
sâu vào mọi lĩnh vực hoạt động của thanh 
niên. Hiện nay, chủ nghĩa bá quyền, chủ 
nghĩa sen đầm quốc tế đang đây loài người 
tới bờ vực của các cuộc chiến tranh hủy 
diệt. Chúng hủy diệt không chỉ con người 
mà hủy diệt cả những chuẩn giá trị văn 
minh của mỗi dân tộc. Buộc tất cả các dân 
tộc phải tuân thủ, phải tôn thờ một trật tự - 
trật tự vâng lệnh và cúi đầu trước bạo lực 
của kẻ mạnh, bất chấp luân thường và các 
chuẩn mực luật pháp quốc tế. Trong bối 
cảnh ấy, độc lập và tự do cho mỗi dân tộc 
là định hướng giá trị, là nền tảng và là tiêu 
chí cốt lõi nhất trong định hướng giá trị 
sống của thanh niên. Một dân tộc giàu lòng 
tự trọng là một dân tộc không qùy gối trước 
bạo lực, không đánh mất tổ quốc, không 
làm nô lệ. Chúng ta kịch liệt phản đối các 
hành vi khủng bố, nhưng không khó hiểu vì 
sao những thanh niên Pa-le-xtin, những con 
người mà tuổi đời còn rất trẻ, đường đời 
còn rất dài, nhưng đã dám chọn cái chết 
cảm tử làm lẽ sống. Chết vì sự nghiệp đấu 
tranh bảo vệ nền độc lập cho tô quốc. Họ 
nhận thức rất rõ không có độc lập cho dân 
tộc, cũng sẽ không bao giờ, có tự do đúng 
nghĩa cho mỗi cá nhân. Phấn đấu cho độc 
lập dân tộc là sự phấn đấu vì một lý tưởng, 
một định hướng giá trị sống chân chính và 
cao đẹp nhất. 

Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay có một 
may mắn được các thế hệ cha ông trao cho 
một đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất 
và ngày càng có vị thế cao trên trường quốc 
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tế. Một đất nước được giành lại bằng máu 
xương của nhiều thế hệ, có bề dày truyền 
thống yêu nước và đầy tinh thần lạc quan 
cách mạng. Trọng trách của thanh niên 
Việt Nam trước hết là phải gìn giữ và bảo 
vệ vững chắc nền độc lập, tự do của tổ 
quốc. Thanh niên không khuất phục trước 
mọi uy lực và không sa ngã trước mọi cám 
dõ. Thanh niên kiên định mục tiêu độc lập 
dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp đôi mới do Đảng khởi xướng vì một 
Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội phải là tiêu chuẩn 
trước tiên của những định hướng giá trị 
trong thanh niên. 

Thứ hai : Toàn cầu hóa mang lại cho 
đất nước nhiều cơ hội để phát triển, nhưng 
cũng tác động cả những yếu tố làm suy 
thoái về đạo đức lối sống với nhiều người, 
nhất là thanh niên. Chưa bao giờ chúng ta 
phải đứng trước những áp lực về phân cực 
xã hội đang diễn ra sâu rộng như hiện nay. 
Tính tự điều chỉnh của nền kinh tế thị 
trường đã chứng tỏ những ưu việt nhất định 
của nó trong các thập niên vừa qua, nhưng 
đồng thời cũng đang bộc lộ hàng loạt 
những hạn chế không thể tự khắc phục. 
Cuộc cạnh tranh thôn tính lẫn nhau trong 
bản thân nền kinh tế thị trường và tính chất 
đối kháng loại bỏ quyết liệt giữa các tập 
đoàn tư bản tài phiệt đang làm cho sự phân 
hóa xã hội ngày càng gay gắt. Trong thầm 
lặng của cuộc chiến kinh tế ấy, người thắng 
cuộc là một nhóm các nhà tư sản. Chỉ với 
358 tỉ phú hàng đầu mà Liên hợp quốc 
thống kê đã có thu nhập bằng gần 50% dân 
số thế giới. Nhờ có tiên và biết cách ứng 
dụng các thành tựu phát triển của khoa học 
vào cạnh tranh, sự phân cực xã hội sẽ còn 
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quyết liệt hơn nữa. Bân cùng hóa đại bộ 
phận dân số ở cả các nước tư bản và các 
nước nghèo, kinh tế kém phát triển đang là 
một thực tế. Tương lai của loài người sẽ đi 
về đâu, nhân loại sẽ đi về đâu nếu chủ 
nghĩa đế quốc và các tập đoàn tư bản tài 
phiệt tiếp tục nắm quyền điều khiển. Trong 
tương quan ấy của thời cuộc, thế hệ trẻ 
không thể là những người vô tình. 

Ở Việt Nam, sự phân cực dưới tác động 
của kinh tế thị trường cũng đang xuất hiện. 
Một bộ phận nhân dân ở những vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu 
số và vùng căn cứ cách mạng cũ... đều 
đang có mức sống khá cách biệt so với 
miền xuôi và các vùng đô thị. Nếu không 
có một trái tìm đa cảm và tấm lòng nhân 
hậu, người ta sẽ dửng dưng trước những 
thiếu thốn, còn nghèo khổ của một bộ phận 
nhân dân, sẽ lạnh lùng và thực dụng trong 
ứng xử và trong lối sống. Vì vậy, lý tưởng 
và định hướng giá trị sống của thanh niên ở 
giai đoạn nào của lịch sử cũng vẫn phải là 
lẽ sống thấm đượm sâu sắc tính nhân bản 
nhân văn, lẽ sống mang hỗn cốt của dân tộc 
"nhiễu điều phủ lấy giá gương", "lá lành 
đùm lá rách". Trách nhiệm của xã hội là 
phải tạo những điều kiện và môi trường tốt 
để tuổi trẻ tôi luyện. Thông qua hoạt động 
thực tiễn của chính họ trong các phong trào 
cách mạng của quần chúng mà giáo dục 
lòng nhân ái. Các phong trào đền ơn đáp 
nghĩa, về nguồn, mùa hè xanh, thanh niên 
tình nguyện... là những nhân tố tốt cần phải 
được nhân rộng. Dù phát triên trong bất cứ 
hoàn cảnh nào, dân tộc Việt Nam cũng vẫn 
phải nuôi dạy con cháu theo nguyên tắc 

"giấy rách phải giữ lấy lê". Lối sống thực 
dụng, vụ lợi, cá nhân, ích kỷ, vô trách 
nhiệm... luôn luôn là những chuẩn giá trị xa 
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lạ và đối lập với chủ nghĩa nhân đạo, nhân 
văn cao cả của người Việt Nam. Tình dân 
tộc, nghĩa đông bào là thước đo không chỉ 
ở trong suy nghĩ mà phải ở ngay trong các 
hành động hằng ngày của tuổi trẻ. Nó phải 
trở thành nguyên tắc sống bất di bất dịch 
trong định hướng giá trị của thanh niên. 
Thứ ba : Nền kinh tế thị trường chứa 
đựng trong bản thân nó tính chất cạnh tranh 
và đối kháng gay gắt. Để có một sản phẩm 
thắng lợi trên thương trường, ngoài hàm 
lượng lao động trí tuệ kết tinh trong bản 
thân mỗi sản phẩm, yếu tố đạo đức cũng 
chiếm phần không nhỏ. Dù làm cho ai, ở 
đâu và bất cứ công việc gì, con người có 
hiểu biết, có tự trọng cũng đều biết lấy hiệu 
quả của hành động làm thước đo giá trị. 
Yêu lao động, lao động hết mình, tiết kiệm 
và có hiệu quả cao là một định hướng giá 
trị rất cần đối với thanh niên. Làm việc với 
ý thức trách nhiệm, tính năng động sáng 
tạo, và hiệu quả cao là chuẩn giá trị chung 
cho mọi thời đại và càng đòi hỏi đối với xã 
hội ta. Đối với nước ta trong điều kiện hiện 
nay, đó càng là một trong những tiêu chuẩn 
cốt lõi nhất của lối sống. Một lớp thanh 
niên mới sống giàu lòng tự trọng phải là 
lớp thanh niên luôn luôn làm việc với năng 
suất, chất lượng và hiệu quả cao. Bàn đến 
tuổi trẻ Việt Nam nói riêng và người lao 
động Việt Nam nói chung, thì cho dù bất 
cứ ai, ở bất kỳ đâu cũng đều phải có cùng 
một cảm nhận : Đó là một dân tộc làm việc 
có uy tín và hiệu quả. Lao động và lao 
động hết mình chính là những tố chất, để 
mỗi khi nhận một đồng tiền lương, người 
lao động Việt Nam cũng đều có quyền tự 
hào rằng, đó là những đồng lương chính 
đáng làm nên bởi sức lao động của chính 
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bản thân mình, đã tạo ra những giá trị 
kinh tế - xã hội cho đất nước. Dòng chảy 
của những quan niệm sống như vậy có 
mạch ngầm từ triết lý sống từ cội nguồn 
của dân tộc - lối sống giầu lòng tự trọng. 
Trách nhiệm của tuổi trẻ là phải biết trân 
trọng gìn giữ và phát huy đến cao nhất 
những øì thuộc về di sản của cha ông. 
Thứ tư : Giá trị sống đối với thanh niên 
hiện nay còn là phải biết vươn lên làm chủ 
tri thức và khoa học công nghệ hiện đại. 
Không làm chủ được tri thức và khoa học 
công nghệ hiện đại, tuổi trẻ sẽ tự đánh mất 
chính mình. Ngày nay khoa học và công 
nghệ đang phát triển rất nhanh. Với mũi 
nhọn là công nghệ thông tin, khoa học 
công nghệ đang tạo ra sự biến đổi lớn và 
nhanh chóng không những trong đời sống 
kinh tế kỹ thuật mà còn cả trong các lĩnh 
vực văn hóa, xã hội, nhân văn, môi trường. 
Nó tạo điều kiện cho cơ câu kinh tế chuyển 
dịch nhanh, chu trinh luân chuyển vốn và 
thay đối công nghệ, sản phẩm ngày càng 
rút ngắn, lợi thế của các quốc gia được khai 
thác có hiệu quả. Rõ ràng, khoa học đang 
trở thành động lực thúc đấy sự phát triên, 
đòi hỏi mỗi quốc gia cũng như từng doanh 
nghiệp phải rất nhanh nhạy đề thích ứng và 
vươn lên làm chủ. Trình độ làm chủ khoa 
học công nghệ và làm chủ về sở hữu trí tuệ 
có ý nghĩa quyết định sự phát triển của các 
dân tộc. Nhờ đó các nước đang phát triên 
có cơ hội thu hẹp khoảng cách, nhưng đồng 
thời cũng đứng trước nguy cơ tụt hậu xa 
hơn và bị lệ thuộc, thậm chí sẽ trở thành nô 
lệ nếu không tranh thủ được cơ hội, khắc 
phục được yếu kém. Làm chủ khoa học 
công nghệ vừa là đòi hỏi khách quan, vừa 
là ý chí và lòng tự trọng của mỗi dân tộc. 
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Là một trong số những quốc gia chậm phát 
triển, Việt Nam không có sự lựa chọn nào 
khác ngoài việc phải nhanh chống ứng 
dụng và làm chủ khoa học và công nghệ. 
Trong sự nghiệp vĩ đại ấy, tuổi trẻ phải là 
lớp người đi tiên phong. Thiếu hiểu biết sẽ 
là "sợi dây xích" vô hình trói buộc họ vào 
thân phận của kẻ nô lệ. Bác Hồ đã từng chỉ 
dẫn, nỗi nhục mất nước, nỗi nhục đói 
nghèo và dốt nát là những nỗi nhục mà nhất 
định tuổi trẻ không thể cam chịu. Vươn lên 
chiếm lĩnh và làm chủ khoa học công nghệ 
chính là phương thức tốt nhất để tự làm chủ 
bản thân, làm chủ tương lai và góp phân 
làm chủ vận mệnh của dân tộc. Đó chính là 
một trong những định hướng giá trị cơ bản 
và quyết định đối với sự nghiệp của mỗi 
một con người. Bởi vì suy đến cùng, thước 
đo giá trị sống của con người là sự cống 
hiến, sự sáng tạo. Dù họ là ai, ở bất kỳ 
cương vị nào nhưng lao động bằng trí tuệ, 
bằng sự hiểu biết và sâng tạo cao, cống 
hiến cho xã hội nhiều, họ sẽ được xã hội 
tôn vinh. Trách nhiệm của các thế hệ đi 
trước là phải tạo cho được môi trường và 
điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ nỗ lực học 
tập : "Học, học nữa, học mãi". Làm chủ trĩ 
tuệ, nguồn tài sản vô giá của nhân loại, 
chính là định hướng có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng đối với thanh niên hiện nay. 

Tóm lại, xét về tổng thể, định hướng giá 
trị sống là một lĩnh vực rất nhạy cảm. Dù 
có biến đổi theo những nhu cầu của mỗi 
giai đoạn lịch sử, nó vẫn có những tiêu chí 
có tính bền vững. Những tiêu chí ấy vừa là 
nền tảng vững chắc, đồng thời vừa là nhân 
tố động lực thúc đẩy quá trình hình thành 
và phát triển của nhân cách và lý tưởng 
sống của mỗi người. 
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XU HƯỚNG PHÁT TRIÊN 
của (thanh niên 
và phong (rào thanh niên 


NGUYÊN VŨ CÂN 


HEO dự báo, đến năm 2005, dân số 

trong độ tuổi thanh niên (từ 15 tuổi đến 

34 tuổi) của nước ta sẽ hơn 3l triệu 
người, chiếm khoảng 38% dân số cả nước). 
Đây là lực lượng xã hội, là nguồn nội lực to 
lớn, thúc đấy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và là chủ nhân tương lai của đất nước. 
Từ ngàn xưa, thanh niên luôn đóng vai trò 
quan trọng trong sự nghiệp xây đựng và bảo vệ 
đất nước. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, vai trò, vị trí của thanh niên, tầm quan 
trọng của công tác thanh niên lại càng được 
Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm hơn 
bao giờ hết. Đảng ta đã khẳng định : “Sự 
nghiệp đôi mới có thành công hay không, đất 
nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng 
trong cộng đông thế giới hay không, cách 
mạng Việt Nam có vững bước theo con đường 
xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy 
thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bôi 
dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên ; công tác 
thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là 
một trong những nhân tô quyết định sự thành 
bại của cách mạng"®). 


Bước vào thế kỷ mới, 
Đại hội lần thứ IX của 
Đảng đã đề ra Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm 2001 - 2010 với 
mục tiêu tổng quát : “Đưa 
nước ta ra khỏi tình trạng 
kém phát triển, nâng cao 
rõ rệt đời sống vật chất và 
tỉnh thần của nhân dân, 
tạo nên tảng để đến năm 
2020 nước ta cơ bản trở 
thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện 
đại. Nguôn lực con người, năng lực khoa học 
và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh 
tẾ, quôc phòng, an ninh được tăng cường ; thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa được hình thành vê cơ bản; vị thế 
của nước ta trên trường quốc tế được nâng 
cao”®), Đảng ta chủ trương phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân, coi đại đoàn kết 
toàn dân là đường lối chiến lược, là nguôn sức 
mạnh và động lực to lớn để thực hiện thành 
công mục tiêu trên. Trải qua các thời kỳ đấu 
tranh cách mạng, trong những thời điêm thử 
thách quyết liệt, Đảng ta luôn đặt vẫn đề đoàn 
kết, tập hợp thanh niên; tuyên truyền, tổ chức, 
huấn luyện, giáo dục thanh niên thành một lực 
lượng hùng hậu, tiên phong là một trong 
những vân đề trọng tâm của cách mạng. NÑ ghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đã nhấn 


(1) Nguồn : Báo cáo kết quả dự báo dân số Việt Nam 
1999 - 2024, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2000, tr 47 

(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993, 
tr 82 

(3) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lân thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 89 - 90 
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mạnh : "Đối với thế hệ trẻ, chăm lo giáo dục, 
bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện về 
chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, 
SỨC khỏe, nghề nghiệp ; giải quyết việc làm, 
phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy 
vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc"). Điều đó cho thấy, thanh 
niên đã trở thành một trong những vấn đề quan 
trọng trong chiến lược con người của Đảng và 
Nhà nước ta. "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho 
đời sau" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn 
dặn, không thể tách rời những vấn đề của quốc 
gia, dân tộc và luôn gắn liền với chiến lược 
phát triển của đất nước. Như nhiều vấn đề 
khác, thanh niên và phong trào thanh niên 
cũng phát triển theo những xu hướng khách 
quan. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình 
thanh niên nước ta ; tình hình công tác đoàn và 
phong trào thanh thiếu niên trong l6 năm đổi 
mới, chúng ta có thể nắm bắt được những xu 
hướng đó. 

Thanh niên vẫn luôn luôn là lực lượng xã 
hội to lớn, có vai trò quyết định trong giai 
đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, là nguồn lực quý giá và đầy tiềm 
năng của quốc gia. Dân số nước ta được xếp 
vào loại trẻ. Mặc dù đã đạt những kết quả tốt 
về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, 
nhưng trong vòng 10 năm tới, tỷ lệ tăng dân số 
tự nhiên và số lượng dân cư tăng thêm mỗi 
năm vẫn cao. Tỷ lệ tăng của lực lượng lao 
động nước ta trong vòng 15 năm tới vẫn không 
giảm, khoảng từ 2,3 - 2,5% năm, nhưng có xu 
hướng giảm dần và đi tới ổn định trong thập 
niên thứ 3. 

Hiện nay, công nghệ và nguồn nhân lực có 
trình độ cao ngày càng tỏ rõ ưu thế so với tài 
nguyên thiên nhiên, trong đó nguồn nhân lực 
giữ vị trí trung tâm. Con người và nguôn nhân 
lực đang trở thành yếu tố chủ đạo đối với tăng 
trưởng kinh tế và "... là nhân tố quyết định sự 
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phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa"G), Lứa tuổi thanh, thiếu niên 
hôm nay, sẽ là lực lượng lao động cơ bản của 
đất nước, là lớp người sẽ tiếp tục tiến hành 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, đưa nước ta về cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp trong vòng 20 năm tới. Do 
đó, khi bước vào thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đầu tư phát 
triển nguôn nhân lực là sự lựa chọn đúng đắn 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Nhận thức chính trị của thanh niên sẽ ngày 
càng được củng cố và nâng cao. Thanh niên 
Việt Nam ngày càng tin tưởng hơn vào con 
đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và 
nhân dân ta đã lựa chọn, trung thành với dân 
tộc, với Tổ quốc. Kế thừa và phát huy truyền 
thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, thế hệ trẻ 
tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ; thực hiện các chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc 
phong, an ninh... Được sự chăm lo giáo dục, 
rèn luyện của Đảng, của nhân dân, thanh niên 
nước ta có nhiều tiến bộ, trưởng thành về mọi 
mặt: bản lĩnh chính trị, lý tưởng, hoài bão, 
trình độ văn hóa, khoa học công nghệ, lối 
sống, thể lực... Các chính sách phát triển giáo 
dục, dạy nghề đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi 
cho thanh niên nâng cao học vẫn và tay nghề. 
Các chính sách khuyến khích đầu tư, chủ 


trương phát triển kinh tế nhiều thành phần là 


cơ hội cho những thanh niên có bản lĩnh và tài 
năng lập nghiệp, phát triển sản xuất, dịch vụ, 
làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và 
cho đất nước. Nhiều ngành nghè hiện đại xuất 
hiện cùng với sự phát triển nhanh của khoa 
học, công nghệ và kinh tế tri thức đã mở ra 
chân trời mới cho nhiều chuyên gia, trí thức trẻ 


(4) Văn kiện đd, tr 126 
(5) Văn kiện đd, tr 201 
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thể hiện tài năng. Sự phát triển nhanh chóng 
của các ngành công nghiệp, xây dựng theo 
hướng hiện đại là môi trường thuận lợi, giúp 
hàng vạn thanh niên trở thành người lao động 
có chuyên môn, góp phần trí thức hóa giai cấp 
công nhân Việt Nam. Việc mở rộng hợp tác 
và giao lưu quốc tế đang tạo điều kiện cho 
thanh niên nước ta tiếp xúc ngày càng rộng 
rãi và trực tiếp với thế giới, tiếp thu tỉnh hoa 
văn hóa nhân loại, làm giàu thêm trí tuệ Việt 
Nam. Những tiêm năng to lớn của thanh niên 
sẽ được phát huy ngày càng cao, cổng hiến 
xứng đâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

Tính tích cực chính trị - xã hội của thanh 
niên ngày càng rõ nét và phát triển. Điều đó 
thể hiện ở sự chủ động tích cực trên các mặt 
học tập, nâng cao trinh độ nắm bắt khoa học - 
kỹ thuật và công nghệ mới, ngoại ngữ, tin 
học; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, 
lập thân, lập nghiệp. Tư tướng ý lại, chờ đợi 
sẽ giảm mạnh, nhưng tư tưởng làm giàu, vì 
sự thành đạt của cá nhân mà coi nhẹ đạo lý, 
thuần phong, mỹ tục sẽ có nguy cơ nảy nở và 
phát triển. 

Cùng với tiến trình đổi mới đất nước, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
trong điều kiện kinh tế thị trường, dưới tác 
động mọi mặt của tình hình trong nước và ảnh 
hướng của mở rộng g1aO lưu quốc tế ễ tê, thanh 
niên nước ta sẽ có biến đối sâu sắc về mọi 
mặt. Cơ cấu xã hội - nghề nghiệp của thanh 
niên sẽ có thay đôi lớn so với hiện nay do tác 
động của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng tăng lên ở khu vực công nghiệp, xây 
dựng, khu vực dịch vụ và giảm đi ở khu vực 
nông nghiệp. Địa vị kinh tế, vị trí xã hội của 
thanh niên tăng lên. 

Trong quá trình phát triển của lớp trẻ hiện 
nay, tiếp tục có sự phân hóa mạnh trong nhận 
thức, trình độ học vấn, về mức thu nhập, biến 
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đổi về định hướng giá trị, lối sống. Một bộ 
phận thanh niên tích cực sẽ vượt lên về mọi 
mặt, từng bước hình thành một lớp thanh niên 
ưu tú. Họ là những người tiêu biểu cho thể hệ 
trẻ Việt Nam, có nhận thức và bản lĩnh chính 
trị vững vàng, có hoài bão lớn và ý chí cao để 
vươn lên, có ý thức dân tộc, có học vấn và 
trình độ. Nguồn nhân lực nước ta sẽ tiếp tục 
được bổ sung những người lao động lành nghề, 
những chuyên gia xuất sắc, những nhà kinh 
doanh giỏi, những nhà lãnh đạo, quản lý trẻ. 
Mặt khác, một bộ phận do những điều kiện 
khách quan và chủ quan vẫn gặp những khó: 
khăn trên con đường lập thân, lập nghiệp; một 
bộ phận nhỏ, ít được giáo dục và tu dưỡng sẽ 
trở thành gánh nặng cho xã hội. 

Những nét mới trong chân dung của lớp trẻ 
theo hướng khẳng định cá nhân và cá tính sẽ 
xuất hiện. Nhiều thanh niên lấy hiệu quả kinh 
tế làm thước đo chủ yếu để đánh giá mọi việc, 
nhận thức được giá trị của sức lao động, biết 
quý trọng thời gian, tác phong hiện đại hơn, 
hội nhập nhanh hơn với tuổi trẻ trong khu vực 
và trên thế giới. Tuy vậy, việc không theo kịp 
phong cách lao động hiện đại, tác phong công 
nghiệp vẫn còn là hạn chế của thanh niên. Vì 
vậy, vấn đề tăng cường giáo dục tinh thần 
cộng đồng cho thanh niên cần tiếp tục được 
chú trọng giải quyết, trên tỉnh thần tôn trọng 
những đặc điểm tâm lý, lứa tuổi của thanh 
niên. ‹ 

Do kết quả của việc nâng cao mức sống vật 
chất, tỉnh thần của người dân, phát triển của 
hệ thống y tế ; sự quan tâm của xã hội và gia 
đình đối với việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em ngày 
càng được chú trọng ; quá trình đô thị hóa và 
sự dịch chuyển dân cư diễn ra ngày càng 
nhanh chóng nên thể lực nói chung và tầm vóc 
của thanh niên Việt Nam sẽ có cải thiện đáng 
kế so với hiện nay. Tuy vậy, khoảng cách 
chênh lệch giữa thanh niên đô thị và thanh 
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niên nông thôn vẫn tôn tại, chưa đáp ứng được 
yêu câu của lao động công nghiệp hiện đại. 

Hệ thống các nhu cầu của thanh niên sẽ tiếp 
tục có biến đôi, phát triên đa dạng hơn, phong 
phú hơn và ngày càng cao hơn. Những vân đề 
vê việc làm, thu nhập; về học tập, nâng cao 
trình độ văn hóa, nghề nghiệp; về hoạt . động 
văn hóa tinh thần, nghỉ ngơi, giải trí ; về Ø1aO 
tiếp, tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình... 
trong những năm tiếp theo vẫn là những nhu 
cầu chính đáng của thanh niên. 

Kết quả việc thực hiện những nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sẽ tạo 
nên những tiền đề thuận lợi để đáp ứng tốt hơn 
các nhu cầu của thanh niên. Tuy vậy, những 
nhu câu lớn vẫn tôn tại và sẽ có những vấn đề 
_ trở nên gay gắt hơn. Các vấn đề về giáo dục và 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghề nghiệp , về 
lao động và việc làm ; về nâng cao sức khỏe, 
thể lực cần được tập trung ưu tiên giải quyết. 

Bạo lực, tội phạm, tệ nạn xã hội, lây nhiễm 
HIV/AIDS vẫn là những vấn đề nhức nhối, 
đang có chiều hướng gia tăng cả về số lượng, 
tính chất và quy mô, nhất là nạn nghiện hút, 
mại dâm, băng nhóm và tội phạm có tổ chức. 
Các hành vị bạo lực trong quan hệ xã hội, gây 
mất trật tự công cộng như đua xe máy, hô-li- 
gân bóng đá, cá độ trong thể thao... tuy đã bị 
dư luận lên án, các cơ quan bảo vệ pháp luật 
ngăn chặn, nhưng vẫn “CỔ nguy cơ bùng phát 
khi có điều kiện. Nhu cầu VIỆC làm gắn với quá 
trình đô thị hóa kéo theo tốc độ tăng dân sô cơ 
học sẽ làm nảy sinh vấn đề nhà ở và các vấn 
đề xã hội khác đối với thanh niên và gia đình 
trẻ tại các thành phố và trung tâm công nghiệp. 

Trong mấy năm gần đây, số lượng học sinh 
phổ thông, học sinh trung học chuyên nghiệp, 
dạy nghề và sinh viên đại học, cao đẳng đều 
tăng. Năm 2000, nên giáo dục nước ta đã hoàn 
thành phổ cập tiểu học trong cả nước. Đến 
tháng 3-2002 đã có 10 tỉnh, thành phố đạt 
chuân quốc gia về phổ cập trung học cơ sở. Hệ 


24 


Yạp chí Cộng sản 


thống giáo dục chuyên nghiệp và đại học từng 


bước đổi mới theo hướng hiện đại. Số thanh 


niên du học nước ngoài dưới nhiều hình thức 
ngày càng tăng. Do đó, trình độ học vấn của 
thanh niên được nâng lên đáng kể. Mặt khác, 
sự phân hóa về học vấn, thu nhập, điều kiện 
hưởng thụ văn hóa và mức sống trong thanh 
niên cũng có xu hướng tăng. 

Hiện nay, nước ta vẫn dư thừa lao động trẻ, 
nhất là lao động trẻ trong nông nghiệp. Sự dịch 
chuyển lao động trẻ từ r nông thôn ra đô thị vẫn 
tiếp tục gia tăng. Cơ cấu lực lượng lao động trẻ 
vẫn còn mắt cân đối. Lao động trẻ có trình độ 
kỹ thuật, nghề nghiệp cao vân còn thiếu. Nếu 
không có các biện pháp hữu hiệu sẽ vẫn tôn tại 
dòng di chuyển tự phát lực lượng lao động kỹ 
thuật cao, lao động chất xám từ khu vực kinh 
tế nhà nước và kinh tế tập thể sang các khu 
vực kinh tế khác. 

Phong trào thanh niên, những năm qua đã 
phát triên rộng trong các đối tượng, tầng lớp 
thanh niên, ở các vùng, miền, địa phương, các 
ngành, các cấp. Hai phong trào lớn "Thanh 
niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước" được 
triển khai có hiệu quả với sự hưởng ứng và 
tham gia tự giác của đông đảo đoàn viên, thanh 
niên. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào 
"Thanh niên tình nguyện" là điểm nổi bật của 
hai phong trào lớn trên đây. “Thanh niên tình 
nguyện " đã đáp ứng nhu cầu, tình cảm và 
khẳng định bản chất xung kích cách mạng của 
đông đảo thanh niên mong muốn được cống 
hiến, rèn luyện và trưởng thành. Sự phát triển 
ngày càng sâu rộng của phong trào thanh niên 
do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
làm nòng cốt chứng. tỏ tô chức đoàn đã thoát ra 
khỏi sự lúng túng về nội dung và phương thức 
hoạt động trong giai đoạn chuyển đổi về CƠ 
chế quản lý kinh tế - xã hội, chứng tỏ sức sống 
của phong trào thanh niên nước ta. Sẽ không 
quá lạc quan khi cho răng, xu hướng chung 
của phong trào thanh niên trong giai đoạn tới 
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sẽ tiếp tục phát triên hơn nữa cả về chiều rộng, 
chiều sâu. Phương thức xây dựng, phát triên 
phong trào sẽ ngày càng được đôi mới trên cơ 
sở kế thừa và phát huy kết quả của hai phong 
trào "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ 
nước". Đồng thời, động lực tinh thân sẽ có vai 
trò ngày càng rõ nét hơn. Tính tình nguyện, tự 
giác của thanh niên được nâng cao hơn. Thi 
đua học tập, tiến quân vào khoa học công 
nghệ ; thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo; 

tình nguyện vi cuộc sống cộng đồng; xung 
kích bảo vệ Tô quốc, giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội... sẽ là những nội 
dung chính của những phong trào thanh niên 
tỉnh nguyện trong giai đoạn mới. 

Tính năng động, tích cực xã hội của thanh 
niên tăng lên sẽ làm nảy nở nhiều sáng kiến, sẽ 
làm xuất hiện nhiều mô hình tốt từ cơ sở, đặc 
biệt ở những địa phương có điều kiện kinh tế - 
xã hội phát triển. Mặt khác, những yếu tố tự 
phát, thiếu hướng dẫn cũng có khả năng lan 
truyền nhanh chóng. Vì vậy, vai trò nòng cốt 
chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh trong phong trào thanh niên ngày 
càng quan trọng. 

Sự giao lưu, hội nhập giữa phong trào thanh 
niên nước ta với phong trào thanh niên các 
nước trong khu vực và trên thế giới sẽ tăng lên. 
Nếu được định hướng đúng đắn và tô chức tốt, 
thanh niên ta sẽ có cơ hội đề tiếp thu những cái 
hay, cái tốt từ hoạt động phong trào thanh niên 
các nước và đóng góp nhiều hơn, phát huy ảnh 
hướng của minh trong phong trào thanh niên 
khu vực và trên thế giới. 

Cùng với sự phát triển của phong trào 
thanh niên và tiếp tục đôi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, uy tín của đoàn, hội 
trong xã hội và đối với thanh niên được củng 
cố vững chắc hơn. Khả năng thu hút, tập hợp, 
đoàn kết thanh niên vào các phong trào, hoạt 
động và tổ chức đoàn, hội ngày càng lớn. Các 


Số 9 (tháng 3 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


hinh thức tập hợp thanh niên sẽ đa dạng hơn, 
bên cạnh việc duy trì các "đội hình lớn" 

phát triên mạnh các dạng đội, nhóm NHẾ ¡ các 
đội hình thanh niên tình nguyện. Số lượng 
đoàn viên, tỷ lệ đoàn viên so với tông số thanh 
niên tiếp tục tăng sẽ hinh thành một lớp cân bộ 
đoàn, hội trẻ, năng động, có năng lực, phẩm 
chất, gần gũi thanh niên. Các mô hình tổ chức 
cơ sở đoàn sẽ được cải tiến, hoàn chỉnh phù 
hợp với các loại hình cơ sở kinh tế, văn hóa, 
giáo dục... trong sự phát triên của đất nước. 
Chất lượng đoàn viên, chất lượng tổ chức cơ SỞ 
đoàn vẫn là vấn đề cần tập trung để củng cố, 
nâng Cao, các hội đoàn tôn giáo vẫn tiếp tục 
phát triển và thu hút thanh niên. Vai trò và ảnh 
hưởng của các tổ chức thể thao với thanh niên 
và hoạt động thanh niên ngày càng nhiều. 

Những hoạt động của các thế lực thù địch 
nhằm lôi kéo, chia rẽ thế hệ trẻ, phá hoại 
phong trào thanh niên nước ta, có biểu hiện gia 
tăng cả về quy mô, tính chất với những hành 
vi, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Trong bối cảnh 
phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, đây là 
những thách thức lớn đối với bản lĩnh chính trị, 
hệ thống giá trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống 
của thanh niên nước ta. 

Thời kỳ phát triển mới của đất nước trao 
cho thế hệ trẻ nước ta sứ mệnh lịch sử rất vẻ 
vang là bảo vệ vững chắc những thành quả của 
cách mạng, đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, thực hiện dân ølàu, nưỚc - 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
không ngừng phấn đấu vì độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Giai đoạn cách mạng mới 
đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên cũng như 
toàn bộ thế hệ trẻ phải nỗ lực vượt bậc, nhanh 
chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, 
nhanh chóng trưởng thành ngang tầm thời đại, 
trở thành lớp người mới "vừa hồng, vừa 
chuyền”, để thực hiện thắng lợi những trọng 
trách mà đất nước và dân tộc đã giao phó. Q 
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(Lược thuật Hội thảo Khoa học) 


ẠI Hà Nội, đầu năm 2003 Viện 

Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung 

_ưƠng đã tổ chức Hội thảo khoa học 
thực tiễn với chủ đề : "Tình hình tổ chức thực 
hiện Luật Hợp tác xã, kiến nghị hướng sửa 
đổi, bổ sung Luật và chính sách phát triển 
hợp tác xã" ' nhằm quần triệt sâu sắc thêm 
những quan điểm của Đảng về kinh tế tập 
thể, bước đầu đánh giá. 5 năm thực hiện Luật 
HTX và thảo luận chuẩn bị cho việc sửa đổi, 
bổ sung Luật và các văn bản chính sách đối 
với HTX trong thời gian tới. 

Tham gia Hội thảo có đông đảo các nhà 
khoa học, các nhà hoạch định chính sách, 
lãnh đạo một số địa phương và HIX tiêu 
biêu cho các ngành, lĩnh vực kinh tế, Liên 
minh HTX Việt Nam. Các đại biểu tham dự 
Hội thảo đã bước đầu làm rõ một số vấn đề 
chính sau : 

Quá trình thực hiện Luật Hợp tác xã 

- HTX đã ra đời từ rất sớm ở nước ta, sau 
đó phong trào HTX phát triên mạnh mẽ, có 
nhiêu đóng góp to lớn cho sự nghiệp Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ỠỞ miễn Bắc và cuộc 
kháng chiến chống đề quốc Mỹ, giải phóng 
miên Nam thống nhất đât nước. Nhưng trong 
thời kỳ đó vân chưa có Luật HTX. Sau khi 
Luật được ban hành (năm 1996), Ban Bí thư 
Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 68, Chính 
phủ ban hành 9 nghị định hướng dẫn, các 
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tỉnh, thành phố và các bộ, ngành đều đã có 
các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phát triển 
kinh tế hợp tác và HTX. Có thể nói chưa bao 
giờ HTX có nhiều vấn bản pháp quy và chi 
đạo thực tiễn như mấy năm vừa qua. Gần đây 
nhất, tại Kỳ họp thứ 5, Ban Chấp hành Trung 
Ương khóa IX đã ra Nghị quyết số 13 về tiếp 
tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế tập thể. 


Trong 5 năm thực hiện, Luật HTX đã đưa 
lại những kết quả khả quan bước đầu, song 
cũng này sinh một số vấn đề cần được 
nghiên cứu kỹ lưỡng để hoàn thiện luật pháp. 
Có ý kiến so sánh, sau khi có Luật Doanh 
nghiệp (năm 1998) thì Luật HTX trở nên lạc 
hậu, không phù hợp với thực tiễn, vì mọi 
người đều có quyền tự do kinh doanh, mà đã 
kinh doanh trong kinh tế thị trường thì đều vì 
mục tiêu lợi nhuận. HTX là một tô chức kinh 
tế, nên cũng phải tuân thủ nguyên tắc lợi 
nhuận. Nhưng nếu nhìn thẳng vào hoàn cảnh 
cụ thê của đất nước, chúng ta vẫn còn 
khoảng 80% dân số sinh sống ở nông thôn 
và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông 
nghiệp, thu nhập không cao, trình độ văn hóa 
thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo còn lớn, điều kiện cơ 
sở hạ tầng thấp kém... Số người biết làm ăn, 
có vốn, dám chịu rủi ro để đứng ra lập doanh 
nghiệp còn quá ít, số hộ cần sự hợp tác, hỗ 
trợ nhau đề cùng tôn tại và phát triển trong 
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cơ chế thị trường lại chiếm đa số. Trong điều 
kiện đồ yêu câu họ đứng ra thành lập doanh 
nghiệp đề kinh doanh là không thực tế. 


- HTX là một tổ chức vừa hoạt động kinh 
tế, vừa có chức năng tương trợ, giúp đỡ lẫn 
nhau. Đây là một hình thức hoạt động phù 
hợp với người nghèo, người yếu vê thể lực 
kinh tế. Họ cùng hợp tác giúp nhau để tồn 
tại, phát triển trong cạnh tranh thị trường. 
Trong nên kinh tế thị trường doanh nghiệp 
và HTX đều có vai trò của nó. Doanh nghiệp 
và HIX không thê thay thế được nhau dù 
nền kinh tế đang ö ở trình độ nào. Tại các quốc 
gia phát triển nhất hiện nay, HTX vẫn phát 
triển mạnh mẽ, như ở Mỹ, Nhật Bản, Anh, 
Đức... Phải thừa nhận Tăng, HTX có khả 
năng làm được những điều mà doanh nghiệp 
không thể làm được, đó là đề cao lợi ích 
cộng đồng, tương trợ giúp đỡ nhau, dân chủ 
và bình đẳng. Tất nhiên, không thể đề cao 
quá mức tính chất xã hội của HTX, biến 
HTX thành một tổ chức từ thiện, nhân đạo 
thi cũng không đúng, bởi vì trong nên kinh 
tế thị trường HTX phải tính đến hiệu quả và 
tính thiết thực của nó. Tinh thân của Luật 
HIX cũng đã nêu rõ giúp nhau là để thực 
hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sẵn xuất, 
kinh doanh, dịch vụ... Nếu chỉ vì hình thức, 
vì phong trào mà không có hiệu quả và thiết 
thực thì không thể tôn tại trong cơ chế thị 
trường, không có trường hợp ngoại lệ cho 
HTX. Sự sàng lọc của thị trường là khách 
quan, vì vậy chuyện ra đời hay giải thể một 
hay một số HTX đều nên coi là chuyện 
thường tỉnh. 

- HTX là tổ chức do dân tự lập ra theo quy 
định của pháp luật với nguyên tắc quan trọng 
nhất là tự nguyện, binh đẳng và cùng có lợi. 
Xã viên thây lợi thì tham gia, không thi tự 
nguyện xin rút. Đây là một cách sinh hoạt 
dân chủ và bình đăng góp phần làm cho 
HTX hoạt động có hiệu quả và thiết thực. Và 
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đây cũng là điểm khác nhau căn bản nhất so 
với các doanh nghiệp chịu sự chỉ phối của 
Luật Doanh nghiệp. 

Vì sao Luật Hợp tác xã chậm đi vào 
cuộc sống ? 

Sau khi Quốc hội thông qua Luật HTX, 
nhiều chuyên gia nước ngoài đánh giá rất 
cao những tư tưởng tiến bộ trong Luật HTX 
của Việt Nam. Trong thời điểm lịch sử lúc 
đó, Luật HTX cũng đã tỏ ra tiên tiến về 
phương diện cải cách hành chính. Việc triển 
khai thực hiện Luật HTX liên quan đến gần 
chục triệu hộ dân cư, nhất là ở nông thôn, 
vốn đã gắn bó với mô hình HTX kiểu cũ. Vì 
vậy không thể ngay lập tức xóa bỏ các HIX 
cũ để nhanh chóng lập các HTIX kiểu mới. 
Chúng ta phải chấp nhận một quá trình 
chuyên biến, chuyển đổi từng bước mới có 
thể tạo lập được các HTX kiểu mới thực SỰ. 

Phân tích những cầu hỏi vì sao có Luật rồi 
mà HTX vấn phát triển chậm ? Tại sao Luật 
chậm đi vào cuộc sống ? Các ý kiến tại Hội 
thảo cho răng, có 4 lý do chính sau ? 


- Ấn tượng quá nặng nề về HTX cũ còn 
tồn tại trong: tiêm thức của người dân, nhất là 
nông dân, về cơ chế quản lý hành chính tập 
trung quan liêu (tập thể hóa triệt để các tư 
liệu sản xuất, phân phối bình quân...). Thực 
hiện đường lối đối mới, phát triển nền kinh 
tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, các thành phần 
kinh tế khác ra đời và phát triển mạnh mẽ, hộ 
nông dân (vốn là xã viên) nay trở thành đơn 
vị kinh tế tự chủ, trước tình hình đó, tuyệt đại 
đa số các HTX đều tỏ ra rất lúng túng, nhất 
là HTX nông nghiệp và tập đoàn sản xuất 
phía Nam. Nhiều nơi HTX tan rã từng mâng 
lớn. Thêm vào đó, cân bộ quản lý HTX lại 
yếu cả về trình độ quản lý và nhận thức tư 
tưởng. Cho nên hầu như không dám giải 
thê HTX cũ để tô chức các HTX kiểu mới 
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mặc dầu chúng không hoạt động và xã viên 
không ủng hộ. 

- Công tác tuyên truyền, giải thích, giáo 
dục các nội dung mới về chính sách, luật 
pháp đối với HTX rất yếu kém. Do vậy, các 
chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp quy đã 
được ban hành, nhưng rất chậm vào cuộc 
sống. Dân chưa thấu hiểu các nội dung của 
chính sách, luật pháp mới, trong khi hình 
ảnh của mô hình HTX cũ vẫn còn in đậm, 
mặt khác một bộ phận lớn cán bộ quản lý 
HTX các cấp cũng chưa nắm chắc luật pháp, 
nên khó tuyên truyền, giáo dục, giải thích 
cho nhân dân thực hiện Luật HT%. 

- Các cấp, các ngành tuy có ban hành 
không ít văn bản hướng dẫn, song nội dung 
vẫn còn chung chung, chưa thật cụ thể, thậm 
chí chồng chéo nhau hoặc có những vấn đề 
không được hướng dẫn. Ví dụ, việc giảm và 
xóa nợ cho các HTX nông nghiệp đã có chủ 
trương (Chỉ thị 68 của Ban Bí thư và Nghị 
định 16/CP của Chính phủ), song không 
được các bộ, ngành hướng dẫn cụ thể, vì vậy 
đến nay chủ trương này mới được triển khai 
thực hiện; vấn đề quản lý nhà nước đối với 
HTX đã có Nghị định số 02/CP, nhưng vẫn 
chưa có hướng dân thực hiện... Tóm lại, có 
thể nói, do sự yếu kém trong tổ chức thực 
hiện, và những hạn chế khác như văn bản 
thiếu cụ thể, chông chéo, chưa sát thực tế nên 
Luật HTX chậm đi vào cuộc sống. 

- Mặt khác, bản thân HTX cũng có nhiều 
mặt yếu kém. Bên cạnh sự nặng nề của tư 
duy cũ, thì trình độ đội ngũ cán bộ quản lý 
HTX cũng không đáp ứng yêu cầu của thời 
kỳ mới, bộc lộ nhiều lúng túng trước cơ 
chế mới. Xã viên với nhiều lý do cũng "đeo 
bám" HTX cũ. Đa số HTX, nhất là HTX 
nông nghiệp nợ nần "dây dưa" nhiều... 
không rõ hướng xử lý. 
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Tuy nhiên, phải thừa nhận, bắt đầu từ 
_ năm 1997 cả nước đã chặn đứng được đà suy 
giảm và tan rã của HTX. Một bộ phận HTX 
(các HTX khá, có đội ngũ cán bộ giỏi) thích 
ứng với cơ chế mới đã trụ vững và tiếp tục 
phát triển, nhiều HTX mới ra đời. Theo 
thống kê ban đầu, đến nay cả nước đã có 
10 311 HTX có mặt ở hầu hết các ngành 
kinh tế - xã hội, trong đó số HTX cũ chuyển 
đối là 7 652 HTX và số mới thành lập theo 
Luật HTX là 2 659. Số HTX sản xuất, kinh 
doanh có hiệu quả (có lãi) đang tăng dần lên. 
Phân tích, đánh giá về những thành tựu đã 
đạt được trong 5 năm thực hiện Luật HTX, 
Hội thảo cho rằng, về tông thể trong thời 
gian tới phải triển khai tông kết một cách 
thật cặn kẽ, có cơ sở khoa học và thực tiễn 5 
năm thực hiện Luật HTX để làm rõ những 
mặt thực sự đã đạt được trong phát triển kinh 
tế tập thể (tránh lối đánh giá chạy theo thành 
tích, thiếu khách quan, không sắt thực tế của 
cấp dưới) ; đánh giá những mặt . đúng trong 
Luật nhưng chưa đi vào cuộc sống, nguyên 
nhân vì sao, vật cản là øì, giải pháp nào để 
tháo gỡ ; những điểm quy định nào của Luật 
không có tính khả thi, bất hợp lý cần sửa đổi 
hoặc bỏ ; những điểm nào đã được đúc kết từ 
thực tiễn, thấy phù hợp, mà Luật chưa quy 
định, thì kiến nghị bổ sung ; cần giảm thiểu 
các văn bản hướng dẫn dưới luật để tránh 
chồng chéo, gây khó khăn cho cơ sở trong 
triển khai thực hiện. 

Một số kiến nghị rút ra từ Hội thảo. 

Sau nhiều ý kiến tranh luận, Hội thảo đã 
kiến nghị như sau : 

1. Luật HTX nên sửa đôi theo hướng mở 
rộng các đối tượng tham gia HTX, tạo thuận 
lợi cho đông đảo người lao động có nhu cầu, 
có lợi ích chung, có ý tưởng hợp tác, tuân thủ 
các nguyên tắc HTX đều có thể tham gia 
HTX. Các pháp nhân phải cử người đại diện 
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tham gia HTX. Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng đã xác định : "Kinh tế tập thể phát triển 
với nhiêu hình thức hợp tác đa dạng, trong 
đó hợp tác xã là nòng cốt". Nghị quyết Hội 
nghị Ban Chấp hành Trung ương K^- lần 
thứ 5 khóa IX cũng. đã chỉ rõ : "... liên kết 
rộng rãi những người lao động, c các hộ sản 
xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa thuộc các thành phần kinh tế, không giới 
hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn... Thành 
viên kinh tế tập thể bao gồm cả thể nhân và 
pháp nhân, cả người ít vốn và người nhiều 
vôn, cùng góp vôn và góp sức trên cơ sở tôn 
trọng nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng 
có lợi và quản lý dân chủ"0', 

2. Để đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của 
HTX, có tính đến Các nguyên tắc của Liên 
minh HIX quốc tế, kiến nghị giữ nguyên 5 
nguyên tắc đã ghi trong Luật HIX hiện 
hành. Riêng nguyên tắc thứ 4 : chia lãi đảm 
bảo kết hợp các lợi ích... nên bỏ phân chia 
theo công sức đóng SÓP của xã viên, vì phân 
lớn các HIX đã xử lý việc này bằng tiền 
công, tiền thưởng hoặc "hoa hồng" cho từng 
việc. Cần khuyến khích việc chia lái theo 
mức độ Sử dụng dịch vụ của HIX để tăng 
cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Xã 
viên với HTX. Chuyển nội dung quyên và 
nghĩa vụ của HTX và xã viên ở Khoản 10, 
Điều 9 và Khoản 3, Điều 24 để bổ sung 
nguyên tắc thứ 6 : giáo dục, đào tạo, thông 
tin để tương xứng với tầm quan trọng của 
công tác này, đồng thời phù hợp VỚI Các 
nguyên tắc của Liên minh HIX Quốc tẾ, 
phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo điều kiện 
cho việc mở rộng tuyên truyền giáo dục 
những giá trị tỉnh thần, đạo đức của tổ chức 
HIX 


3. Luật nên quy định rộng rãi hơn quyền 

lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo hướng 

"HTX có quyên kinh doanh những ngành 
nghề và lĩnh vực mà pháp luật không câm”. 
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Quy định như vậy sẽ đảm bảo ' mặt bằng" 
chung với các khu vực kinh tế khác. Về 
quyền vay vốn ngân hàng việc sửa đối nên 
tập trung xem xét lại quy định, cơ chế và 
hướng dân thực thi, mở rộng cho vay theo dự 
án, không mở rộng cho vay tín chấp đề đảm 
bảo khả năng thanh toán và hoạt động có 
hiệu quả cho các tổ chức tín dụng và ngân 
hàng. Ngoài ra, Ngân hàng. Nhà nước sớm 
ban hành văn bản hướng dẫn các .HIX về 
vay vốn ngân hàng. Bổ sung quyền "được 
cung cấp các thông tin kinh tế", quyên được 
thuê đất dài hạn để làm mặt bằng sản xuất, 
kinh doanh". Đây là những quyền chính 
đáng mà các HTX phải được hưởng để đảm 
bảo công bằng với các thành phân kinh tế 
khác. 

4. Về quyền “Hưởng lãi theo vốn góp, 
công sức đồng góp và theo mức độ SỬ dụng 
dịch vụ của hợp tác xã" nên sửa đổi theo 
hướng : Thứ nhất, tách thành từng nội dung 
cho cụ thể và chỉ tiết ; Thứ hai, nên quy định 
hưởng lãi theo vốn góp là đương nhiên ; 
ngoài ra, xã viên có thể hướng lãi theo mức 
Sử dụng dịch vụ. của HTX (đối với xã viên 
giá rẻ hơn các đối tượng khác). Về quy định 
nghĩa vụ góp vốn, đề nghị Luật quy định góp 
vôn là nghĩa vụ, vì vậy bắt buộc khi tham gia 
HTX xã viên phải góp vốn, nhưng tùy theo 
nhu cầu của HTX. Tuy nhiên, đê đâm bảo 
tính "xã hội" của HTX, đối vỚi các đối tượng 
là người nghèo việc góp vốn nên quy định 
làm nhiều lần trong một khoảng thời gian 
nhất định tùy theo điều lệ của HTX. Điểm 
này cần hướng dẫn kỹ đề đâm bảo thực hiện 
có hiệu quả kinh tế - xã hội. Luật nên quy 
định các HTX phải thực hiện góp vốn cô 
phân trách nhiệm chi tiết hơn. Ví dụ, cần quy 
định rõ hơn về việc xử lý (rút hay không rút) 


(1) Báo Nhân Dân, ngày 23-7-2002 
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vốn cổ phân trách nhiệm. của những người 
góp thuộc nhiệm kỳ này nếu không được bầu 
vào ban quản trị trong nhiệm kỳ tới. Luật và 
các vấn bản dưới luật nên quy định người 
gÓp vốn cổ phần trách nhiệm được hướng 
CÁC quyên lợi như hướng lãi cổ phần theo 
vốn BÓP nhưng quy định rõ quyền bầu cử thì 
binh đăng như các xã viên khác. 


5. Bố sung thêm quyên thuê và chọn chủ 
nhiệm cho ban quản trị và quy định về tiêu 
chuẩn của các thanh viên ban quân trị là phải 
có bằng cấp, có trình độ chuyên môn, năng 
lực điều hành, lãnh đạo và kinh nghiệm. 
Xem xét việc quy định nhiệm kỳ của các 
thành viên ban quản trị là Š5 năm hoặc tương 
ứng với nhiệm kỳ của tô chức đẳng, chính 
quyền tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành 
và quan hệ của HTX với chính quyên địa 
phương. 

6. Nên xem xết các quy định về quyền và 
trách nhiệm của ban kiêm soát theo hướng : 
a - Quy định các tiêu chuẩn chuyên môn, 
nghiệp vụ của kiểm soát trưởng và kiểm soát 
viên để đảm bảo các quyên và trách nhiệm 
được thực hiện có hiệu quả và thực tế; việc 
quy định các quyền và trách nhiệm hiện 
hành không có tính khả thi, phần lớn các 
thành viên ban kiểm soát không thê thực 
hiện hoặc thực hiện rất hình thức vì thiếu 
năng lực và do đó không có thực quyên ; 
b - Nên quy định quyên và trách nhiệm trong 
một số công việc cho rõ ràng và khả thi hơn. 


7. Không nên ban hành Điều lệ mẫu cho 
từng ngành như hiện nay mà chỉ nên ban 
hành văn bản "hướng dẫn xây dựng Điều lệ 
HIX. đề các HTX căn cứ vào điều kiện cụ 
thể, đặc điểm, tỉnh hình của từng HTX tiến 
hanh xây dựng điêu lệ HTX. Vê xắc nhận 
điều lệ HTX : Tại Khoản 3, Điều 14 của 
Luật HTX không phù hợp với nguyên tắc tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX, có thể 
còn tạo ra tâm lý ÿ lại, xây dựng điều lệ 
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chung chung, không sát thực tế, hạn chế tác 
dụng điều chỉnh các hoạt động của HTX (vì 
nếu đưa vào điều lệ HTX những vấn đề cụ 
thê sẽ không phù hợp với các quy định của 
pháp luật), thậm chí có thể gây tỉnh trạng lợi 
dụng sơ hở trong việc xác nhận điều lệ HTX. 
Việc xây dựng hoặc sửa đôi điều lệ sao cho 
phủ. hợp với các quy định của pháp luật là 
quyên và trách nhiệm của HTX. 


8. Về tính chất của Liên minh HTX Việt 
Nam, theo đề nghị của đa số các HTX và cán 
bộ địa phương, Luật HTX sửa đổi nên xác 
định Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức 
kinh tế - xã hội (trong Luật HTX hiện hành 
là tô chức phi chính phủ). Cần làm rõ thêm 
tổ chức liên minh do ai lập ra và cơ cấu của 
tổ chức này nên như thế nào cho phù hợp với 
thực tiễn. Hiện nay, tô chức liên minh HTX 
do Nhà nước lập ra và hướng lương từ Ngân 
sách nhà nước, khác với quy định của Luật 
HTX hiện hanh ("các HTX, Liên hiệp HTX 
được tự nguyện cùng nhau thành lập Liên 
minh HTX..."). Trong vòng 5 năm tới Liên 
minh HTX vẫn chưa thể hoàn toàn là tổ chức 
tự nguyện và "tự lập" của các HTX theo 
đúng nghĩa_ được vi nhiều lý do. Bởi vậy, 
Nhà nước vẫn còn phải tiếp tục giúp đỡ, hỗ 
trợ liên minh cả về cán bộ và tài chính cho 
các hoạt động của liên minh (nếu chúng ta 
muốn rút ngăn thời gian, bỏ qua con đường 
tuần tự...). Kinh nghiệm một sô nước cho 
thấy, việc làm này là cần thiết (nhất là ở các 
nước đang phát triển), nhưng để nâng cao 
tính tự lập và trách nhiệm của các HTX, đề 
nghị cần quy định rõ sự hỗ trợ của Nhà nước 
đối với tô chức liên minh ngay trong Luật 
HTX để có căn cứ thực hiện. Tránh tỉnh 
trạng thực hiện tùy tiện và lợi dụng cơ chế 
"xin cho” như hiện nay. C] 
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ÀO Cai có cửa khẩu quốc gia và 

quốc tế, có thị xã nằm ngay sát 

đường biên giới trên ngã ba sông 
Hồng và sông Nậm Thi. Lào Cai có hệ 
thống đường bộ, đường sắt và đường thủy ; 
lại ở vị thế cầu nối giữa Việt Nam với tỉnh 
Vân Nam và cả vùng Tây Nam rộng lớn của 
Trung Quốc. Lào Cai có nhiều tiểu vùng khí 
hậu, vùng sinh thái phong phú đa dạng. 
Rừng Lào Cai có độ tán che phủ trên 36%, 
với hệ sinh thái tự nhiên rất phong phú, có 
trên 2000 loài thực vật, 442 loài chim, đặc 
biệt là có các loại được liệu rất quý như : 
thảo quả, tam thất, nắm linh chỉ, nhân sâm ; 
ngoài ra, còn nhiều loài thú, bò sát quý hiểm 
khác... Lào Cai có hơn 30 loại khoáng sản, 
trên 130 điểm mỏ đã được xác định và rất 
nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, dịch 
vụ, công nghiệp và phát triên nông, lâm 
nghiệp. Những năm qua, Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc Lào Cai đã và đang tập 
trung trí lực để khai thác mọi tiềm năng của 
minh phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

Đã có lúc Lào Cai ở vào một tình thế rất 
khó khăn, nhất là những năm 90 của thế kỷ 
trước. Khi đó, cơ sở hạ tầng bị xuống cấp 
nghiêm trọng ; 87% số xã, phường, thị trấn 
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không có điện ; l2 vạn người thiếu nước 
sinh hoạt, nhiều nơi thiếu nước sản xuất, 
đất canh tác ; hơn 30% số xã chưa có đường 
ô-tô đến trung tâm ; chỉ có 4,7% xã, phường 
được phủ sóng phát thanh, truyền hình ; 
trình độ dân trí thấp, còn 17 vạn người 
mù chữ. Kinh tế mang nặng tính tự nhiên, tự 
cung, tự cấp ; tỷ lệ đói nghèo chiếm 54% 
(tiêu chí cũ). Một số nơi phong tục tập quán 
nặng nề, lạc hậu cản trở quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Được sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành 
trung ương và các tỉnh trong cả nước cùng 
với sự nỗ lực phần đấu của Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc, Lào Cai đã vượt qua biết 
bao khó khăn, thử thách, tận dụng tiềm năng 
lợi thế vững bước đi lên giành được thắng 
lợi khá toàn diện, tạo ra.những biến đổi sâu 
sắc trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - 
xã hội. Lào Cai đang từng ngày, từng giờ 
thay da, đổi thịt, trở thành nơi "đất lành, 
chim đậu". Sự thay đổi ấy đối với những ai 
năm bảy năm về trước đến Lào Cai, nay cô 
dịp trở lại không khỏi ngỡ ngàng. Ngay cả 
người dân ở những nơi vùng sâu, vùng xa 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai 
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trong tỉnh cũng dễ dàng cảm nhận được qua 
cuộc sống sinh hoạt về vật chất cũng như 
tinh thần diễn ra thường ngày. Bình quân 
nhịp độ tăng trưởng GDP hằng năm đạt trên 
8%. Cơ cấu kinh tế bước đầu chuyển dịch 
theo hướng khai thác lợi thế của tỉnh nhằm 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân từ thị xã đến vùng sâu, vùng xa đang 
được cải thiện, năm 2001 giảm 3,7% số hộ 
đói, nghèo, năm 2002 giảm 6,58%. Nhịp độ 
tăng trưởng năm 2001 là 8,5%, năm 2002 là 
10,3%. Các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 
năm đều đạt và vượt mức cao so với kế 
hoạch, có những mục tiêu đến nay đã đạt kế 
hoạch của năm 2005. Cơ cấu kinh tế tiếp tục 
chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng 
công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ. 
Đặc biệt, cùng với tăng trưởng và phát triển 
kinh tế, tình hình an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính 
trị được đôi mới về nội dung, phương thức 
hoạt động và ngày càng trong sạch, vững 
mạnh. 

Do có sự chuyên dịch cơ cấu và sự đầu tư 
đúng mức trong nông nghiệp nên diện tích, 
năng xuất, sản lượng các loại cây trồng, vật 
nuôi đều tăng đáng kể. Năm 2001, tổng sản 
lượng lương thực có hạt đạt 167 nghin tấn, 
năm 2002 đạt 177 nghìn tấn, cao nhất từ 
trước đến nay. Lào Cai cơ bản tự giải quyết 
được lương thực. Đã hình thành các vùng 
sản xuất hàng hóa tập trung cả vùng thấp và 
vùng cao như : vùng chè Than Uyên ; vùng 
mía Bảo Yên ; vùng lúa Than Uyên, Văn 
Bàn ; vùng ngô, vùng mận Bắc Hà, thảo quả 
Bát Sắt... 

So với những năm trước, công nghiệp 
Lào Cai đã có bước phát triển đáng kế, nhiều 


32 


cơ sở mới được xây dựng đã phát huy hiệu 


quả như : Công ty khoáng sản, xí nghiệp liên 
doanh đồng, công ty xi-măng... Một số sản 
phẩm công nghiệp có mặt trên thị trường 
trong và ngoài nước đã được khách hàng chú 
ý như : tỉnh quặng đông, xi-măng và quặng 
kim loại khác. Giá trị sản xuất công nghiệp 
năm 2002 đạt 365 tỉ đồng, tăng 15,5% so 
với năm 2001. 

Cơ sở hạ tầng được xây dựng, củng cố, cơ 
bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội. Thị xã Lào Cai từ trong hoang tàn, 
đổ nát của những năm trước đây, đến nay 
được xây dựng khang trang xứng đáng là 
trung tâm kinh tế, chính trị và thương mại 
của tỉnh. Trước yêu cầu bức xúc của sự phát 
triển, tỉnh đang xúc tiến chuẩn bị các điều 
kiện xây dựng một thành phố Lào Cai trong 
tương lai. Mới đây, Lào Cai khởi công xây 
dựng khu thương mại Kim Thành (thuộc 
thị xã Lào Cai) rộng trên 300 héc-ta, đối 
diện với khu kinh tế Thương Thành của 
Hà Khẩu, Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung 
Quốc và Trung tâm Thương mại cửa khâu 
quốc tế với diện tích sàn trên 22 000 mi. 
Đây là điều kiện thuận lợi để những năm tới 
Lào Cai không những chỉ nổi tiếng trong 
nước và thế giới về du lịch hấp dẫn như : 
Sa Pa, Bắc Hà, thị xã Lào Cai..., mà còn là 
trung tâm thương mại lớn của khu vực 
Tây Bắc Tổ quốc : hơn nữa, Lào Cai còn là 
cầu nối giữa Việt Nam và vùng Tây Nam 
rộng lớn của Trung Quốc. Cùng với việc 
xây dựng thị xã, các công trinh khác như : 
"điện, đường, trường, trạm" cũng được 
tập trung đầu tư, nâng cấp. Tuyến đường 
du lịch Lào Cai - Sa Pa được nâng cấp mở 
rộng đang gấp rút hoàn thành phục vụ kỷ 
niệm 100 năm du lịch Sa Pa vào mùa Thu 
năm 2003. Đến nay đã có 176/180 xã, 
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phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm 
xã, những xã còn lại sẽ được giải quyết trong 
năm 2003 ; các huyện, thị đều có điện lưới 
quốc gia, trong đó có trên 70 xã có điện lưới 
và điện thoại. Toàn tỉnh có gần 60 điểm bưu 
điện văn hóa xã. 

Với lợi thế có cửa khẩu quốc tế và nhiều 
cửa khẩu tiểu ngạch giáp với tỉnh Vân Nam 
và các tỉnh kế cận của Trung Quốc, là thị 
trường khổng lỗ với trên 300 triệu dân, có 
thế mạnh về công nghiệp chế tạo máy và 
luyện kim màu..., tháng 5-1998, Thủ tướng 
Chính phủ đã cho phép Lào Cai áp dụng thí 
điểm một số chính sách ưu đãi về hoạt động 
khu kinh tế cửa khẩu. Kể từ đó đến nay, khu 
kinh tế cửa khẩu đã từng bước phát huy tác 
dụng, góp phần quan trọng vào sự phát triển 
chung của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu qua cửa khẩu Lào Cai năm 2001 đạt 
162 triệu USD, tăng 37% so với năm 2000, 
năm 2002 đạt 184 triệu USD, tăng 8,7% so 
với năm 2001. Số thu ngân sách qua khu vực 
này đạt 180 tỉ đồng, tăng 4lần so với 
năm 1999. Có hơn 325 000. lượt khách du 
lịch đến Lào Cai, trong đó khách quốc tế là 
190 000 lượt, doanh thu từ du lịch đạt trên 
70 tỉ đồng, tăng 17,3% so với năm 2001. 
Với tiềm năng, lợi thế cùng với những chính 
sách linh hoạt, thông thoáng của Lào Cai, 
nhất là từ sau Hội nghị "Lào Cai - cầu nối 
với thị trường Tây Nam Trung Quốc - cơ hội 
đầu tư và phát triển" do Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam - Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư - tỉnh Lào Cai đồng tổ chức hồi tháng 
10-2002 thì số doanh nhân tìm đến Lào Cai 
tìm cơ hội đầu tư tăng lên rõ rệt. Nguồn 
vốn ODA đầu tư vào Lào Cai đến nay đạt 
trên 500 tỉ đồng, có 13 dự án đầu tư nước 
ngoài với số vốn đầu tư 30 triệu USD. 
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Linh vực văn hóa - xã hội cũng được 
quan tâm và có bước phát triển mới cả về số 
lượng và chất lượng. Tỷ lệ phủ sóng phát 
thanh - truyền hình đạt gần 70%. Tỷ lệ huy 
động trẻ em trong độ tuổi đến trường năm 
học 2002 - 2003 đạt 96,7%. Hiện nay tất cả 
các xã, phường, thị trần đều đạt chuẩn quốc 
gia phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù 
chữ. Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường, 
củng cố, chấm dứt tình trạng xã không có 
trạm y tẾ. 

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, xã hội, 
Đảng bộ tỉnh Lào Cai còn chăm lo xây dựng 
hệ thống chính trị, trong đó công tác xây 
dựng Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ 
then chốt. Đảng bộ thường xuyên làm tốt 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng 
cao bản lĩnh chính trị cho cần bộ, đảng viên, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng. Công tác đào tạo 
cán bộ thu được nhiều kết quả. Thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 lần 2, Đảng bộ 
tiếp tục có bước chuyển biến đáng kể, những 
vụ việc tiêu cực, nổi cộm nhanh chóng được 
giải quyết dứt điểm. Đa số cán bộ, đẳng viên 
luôn chăm lo giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối 
sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống 
tham nhũng, thực hiện tốt nguyên tắc tập 
trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết các dân tộc 
và đoàn kết nội bộ. ,Các cấp ủy Đảng đã có 
nhiều đổi mới trong phong cách lãnh đạo, 
chỉ đạo và điều hành. Với tư tưởng chỉ đạo 
hướng về cơ sở, tăng cường sức mạnh của cơ 
sở, Tỉnh ủy Lào Cai đang từng bước triển 
khai việc luân chuyển, tăng cường cán bộ đi 
huyện, xã. Riêng đợt l năm 2002 đã có 196 
cán bộ của tỉnh, huyện có trình độ, năng lực 
công tác, phẩm chất đạo đức tốt được tăng 
cường về 87 xã đặc biệt khó khăn. Công tác 
đánh giá, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản 
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lý được thực hiện dân chủ, đúng quy trình có 
tác dụng củng cố khối đoàn kết nội bộ, thúc 
đẩy cán bộ phấn đấu, rèn luyện vươn lên, tạo 
sự tin tưởng, phấn khởi trong đội ngũ cán 
bộ, viên chức và nhân dân. 
+ 
+ + 


Có được kết quả trên, trước hết là do có 
sự giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương 
Đảng, Chính phủ, của các bộ, ban, ngành 
trung ương và sự động viên, giúp đỡ của các 
tinh, thành phố trong cả nước. Bên cạnh đó, 
Đảng bộ Lào Cai có sự đoàn kết, thống nhất 
cao, dám nghĩ, dâm làm, dám chịu trách 
nhiệm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất 
là cấp tỉnh năng động, sáng tạo trong việc 
thực hiện nghị quyết của Đảng ; biết phát 
huy nội lực, tranh thủ ngoại lực thông qua 
việc xây dựng cơ chế chính sách thông 
thoáng tạo cơ sở ban đầu có sức hấp dẫn đầu 
tư trong nước và ngoài nước. Chọn đúng 
những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để dồn 
sức thực hiện tạo bước đột phá cho những 
năm tiếp theo. Thường xuyên gần dân, sát 
cơ sở, nghe được dân nói, nói cho dân hiểu, 
làm cho dân tin, nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời 
những vấn đề mới nảy sinh nhằm ổn định 
chính trị. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở theo phương châm : dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra. Thường xuyên chăm 
lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, 
đảm bảo ngang tầm với nhiệm vụ hiện nay. 
Làm tốt công tác giáo dục chính trị, phát 
triên đẳng viên, trong đó chú trọng tới đối 
tượng là người dân tộc thiêu số, là nữ ở 
những nơi vùng sâu, vùng xa.Thực hiện tốt 
chính sách cân bộ, chú trọng nâng cao dân 
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trí, bôi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài để 
có đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu của 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là 
nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của 
tính trong thời gian qua, cũng như những 
năm tiếp theo. 

Để tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nhằm tạo đà và chờ đón sự đầu 
tư cho tương lai, Đảng bộ và nhân dân các 
dân tộc tỉnh Lào Cai đang cố gắng phát huy 
truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo thực 
hiện tốt một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 
sau : Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm 
nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây 
dựng cơ bản và thương mại - dịch vụ. Đến 
năm 2005 đạt cơ cấu kinh tế : Nông - lâm 
nghiệp chiếm 41% ; công nghiệp - xây dựng 
cơ bản 25% ; thương mại - dịch vụ 34%. 
Lĩnh vực xã hội được quan tâm phát triển. 
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị ; 
kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội 
với xây dựng an ninh, quốc phòng vững 
chắc. Trước hết, phải tập trung phát triên 
nông nghiệp - nông thôn và ổn định đời 
sống nhân dân, phấn đấu đến năm 2005 số 
hộ đói nghèo chỉ còn dưới 15%... Đặc biệt 
triển khai thực hiện tốt việc xây dựng thị xã 
Lào Cai theo đề án, đảm bảo đúng 
quy hoạch, tiến độ và những vấn đề có liên 
quan để trong những năm tới thị xã Lào Cai 
đủ điều kiện đề nghị trung ương nâng cấp 
thành thành phố Lào Cai. Lào Cai thực hiện 
thắng lợi 7 chương trình công tác trọng tâm 
với 27 đề án, kế hoạch và nghị quyết 
chuyên đề cùng với các công trình trọng 
điểm. 


(Xem tiếp trang 39) 
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các huyện phía Nam 
tỉnh, giáp Thành phô 
Hồ Chí Minh và Đồng 


®U ' sa °. Tưø^a 
ÁðÐãôá 4á Ã?$2/  á `7 Nai ; có vị trí địa lý và 
: đât đai rât thuận lợi cho 
NGUYÊN MINH ĐỨC" việc hình thành, xây 


Phóng viên : Thưa đồng chí, Bình 
Dương là một trong những tỉnh có các khu 
công nghiệp tập trung lớn và rất năng động, 
xin đông chí vui lòng giới thiệu đôi nét vê 
các khu công nghiệp của tỉnh ? 

Đồng chí Nguyễn Minh Đức : Bình 
Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, 
nằm trong vùng kinh tế động lực phía Nam, 
được tái lập từ tỉnh Sông Bé và chính thức đi 
vào hoạt động từ ngày 1-1-1997. Từ một 
tỉnh có bước khởi đầu rất thấp, nên kinh tế 
chủ yếu dựa vào nông nghiệp và thủ công 
nghiệp, ngay từ thời kỳ những năm 90 (khi 
còn là tính Sông Bé), lãnh đạo tỉnh đã có 
chủ trương quy hoạch, đầu tư xây đựng các 
khu công nghiệp tập trung và đã tiến hành 
quy hoạch 15 khu công nghiệp với diện tích 
6 200 héc-ta. Sau khi chia tách tĩnh Sông Bé 
thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, 
quy hoạch của tỉnh Bình Dương là 13 khu 
công nghiệp với diện tích 6 000 héc-ta. Đến 
nay, Bình Dương đã được Chính phủ phê 
duyệt thành lập 9 khu công nghiệp với diện 
tích gần 1 800 héc-ta (gồm các khu 
công nghiệp : Sóng Thân I, Sóng Thân II, 
Bình Đường, Việt Hương, Đồng An, Tân 
Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Mỹ Phước 
và Việt Nam - Xin-ga-po). Các khu công 
nghiệp của Bình Dương tập trung chủ yếu ở 
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dựng các khu công 

nghiệp tập trung. Trong 

xây dựng các khu công 
nghiệp có nhà máy xử lý nước thải. Các 
Công ty xây dựng hạ tầng khu công nghiệp 
rất quan tâm xây dựng đồng bộ các hạng 
mục công trình để tạo sức hấp dẫn cho các 
nhà đầu tư theo hình thức cuốn chiếu, để 
từng bước hoàn thiện các hạng mục công 
trình theo thiết kế được phê duyệt như : 
đường giao thông, cấp thoát nước, điện, 
cây xanh... Tỉnh đã xây dựng cảng khô 
trong khu công nghiệp để tạo điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập hàng 
hóa. Hiện nay, các trục đường chính trong 
nội bộ các khu công nghiệp đã được xây 
dựng tương đối hoàn chỉnh. Đặc biệt tỉnh đã 
đầu tư nâng cấp các trục đường giao thông 
chính nổi liên các khu công nghiệp với các 
đầu mối g1ao thông của vùng kinh tế trọng 
điểm tạo điều kiện cho việc vận chuyển 
hàng hóa và đi lại được thuận lợi. 

Qua 7 năm hình thành và phát triển, các 
khu công nghiệp đã lấp kín khoảng 70% 
diện tích đất công nghiệp cho thuê (không 
tính các khu công nghiệp 65,6% số dự án), 
bước đầu đã có đóng góp cho ngân sách trên 
9,5 triệu USD/năm (riêng 9 tháng năm 2002 
nộp ngân sách đạt 14,6 triệu USD, kim 
ngạch xuất khẩu chiếm 38,3% trong tổng 


* Bí thư Tĩnh ủy Bình Dương 
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kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh). Đến nay, 
các khu công nghiệp Bình Dương đã thu hút 
trên 66 800 lao động của trong và ngoài tỉnh 
làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó 
lao động Bình Dương chiếm khoảng 16,9%, 
còn lại đa phần là lao động của các tỉnh 
phía Bắc và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. 
Ngoài ra, các khu công nghiệp còn gián tiếp 
tạo việc làm cho hàng ngàn lao động 
trong các ngành dịch vụ cho các doanh 
nghiệp trong khu công nghiệp như : công 
nhân xây dựng, vận tải và dịch vụ công 
cộng. Thu nhập bình quân của lao động 
trong các khu công nghiệp đạt từ 700 000 - 
850 000 đông/người/tháng. 

Quá trình nỗ lực phấn đấu, tập trung 
đầu tư xây dựng các khu công nghiệp đã tạo 
ra bước ngoặt tác động đến sự phát triển các 
ngành công nghiệp của tỉnh. Và 
Binh Dương hiện nay là một trong những 
địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng 
trưởng kinh tế và phát triển công nghiệp. 
Thời kỳ 1997-2001, bình quân hằng năm 
tổng sản phẩm trong, tính tăng 14% ; đặc 
biệt giá trị sản xuất công nghiệp táng 
bình quân hằng năm khoảng 30%. Cơ cấu 
kinh tế năm 1995 là, công nghiệp : 25,52%, 
dịch vụ : 24,48% và nông nghiệp : 50% ; chỉ 
trong vòng 7 năm xây dựng và phát triển, 
nền kinh tế của tỉnh đã chuyển dịch thành 
một tỉnh công nghiệp với cơ cấu kinh tế 
tương ứng : 59,3%, 25,5% và 15,2% 
(năm 2001) ; tổng thu ngân sách tăng dần 
qua các năm, bước đầu đã có tích lũy và 
đóng góp cho ngân sách nhà nước. Sự hình 
thành các khu công nghiệp đã thúc đẩy việc 
sử dụng có hiệu quả các nguôn lực tại chỗ 
như lao động, tài nguyên ; đồng thời, tạo 
điều kiện cho việc quản lý môi trường và 
giảm được chi phí. Mô hình phát triên khu 
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công nghiệp tuy còn rất mới mẻ nhưng đã 
có tác động rất tích cực đến phát triển 
kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa của đất nước nói chung và của tỉnh 
Binh Dương nói riêng. 

Hoạt động của các khu công nghiệp ở 
Bình Dương đạt được kết quả trên, trước hết 
là nhờ có đường lối đổi mới đúng đắn, toàn 
diện của Đảng và những chủ trương, chính 
sách chỉ đạo kịp thời trong từng giai đoạn và 
tình hình cụ thể. Đó cũng là sự vận dụng các 
nghị quyết của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước vào điều kiện đặc điểm của tỉnh ; 
Đảng bộ và chính quyền thống nhất cao và 
nhất quán trong quan điểm, đường lối chỉ 
đạo, từ đó tạo được sự đồng tình ủng hộ của 
quân, toàn dân, các cấp các ngành trong tỉnh 
thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 
theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Hội đồng 
nhân dân tỉnh đã đề ra. 

Phóng viên : Theo đông chí đâu là bài 
học mà đông chí tâm đắc nhất rút ra từ thực 
tiễn lãnh đạo và quản lý các khu công 
nghiệp tập trung của địa phương thời gian 
qua ? 

Đồng chí Nguyễn Minh Đức : Với 
những kết quả đã đạt được trong mô hình 
kinh tế khu công nghiệp ở Bình Dương, 
chúng tôi xin nêu ra một số bài học chủ yếu 
như sau ; 

- Trong công tác quy hoạch, xây dựng cơ 
sở hạ tầng khu công nghiệp, Bình Dương 
thực hiện chính sách đa dạng hóa các thành 
phần kinh tế, với phương châm "nội lực là 
quyết định, ngoại lực là quan trọng". Từ đó 
đã thu hút được nguồn vốn đầu tư mạnh mẽ 
(kể cả nguôn vốn của kinh tế tư nhân) trong 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển 
khu công nghiệp. Khi định hướng quy hoạch 
xây dựng và phát triên khu công nghiệp, tỉnh 
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đã phân tích tất cả các yếu tố thuận lợi và 
khó khăn để từ đó đề ra các giải pháp cho 
phù hợp từ việc chọn địa điểm, chọn mô 
hình, chọn phương án... 

- Trên lĩnh vực thu hút đầu tư, tỉnh nhất 
quán thực hiện khẩu hiệu "Trải chiếu hoa để 
mời gọi các nhà đầu tư, trải thâm đỏ để mời 
gọi trí thức" . Để thực hiện được khẩu hiệu 
trên, lãnh đạo tỉnh đã có các giải pháp tích 
cực nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho 
các nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào tỉnh. 
Trong công tác kêu gọi thu hút đầu tư, vấn 
đề cải tiến thủ tục hành chính rất quan trọng, 
chúng ta không chỉ cải tiến thủ tục hành 
chính bằng biện pháp hành chính, mà phải 
đối mới tư duy hành chính và xây dựng "Cái 
tâm" phục vụ của từng cán bộ đảng viên 
trong các cơ quan hành chính mới tạo được 
sự thông thoáng thực sự đối với các nhà đầu 
tư. Chúng ta phải xem sự thành công của các 
nhà đầu tư là sự thành công của chúng ta và 
ngược lại. Không có biện pháp tiếp thị đầu 
tư nào hữu hiệu hơn chính những nhà đầu tư 
hiện có tiếp thị kêu gọi đầu tư cho chúng ta. 
Những điều kiện thông thoáng và thuận lợi 
đến với những nhà đầu tư hiện có là một 
kênh quan trọng đề thu hút thêm những nhà 
đầu tư mới. 

- Khi xây đựng khu công nghiệp, tính 
luôn tính đến vấn đề ồn định dân cư. Song 
song với việc thành lập khu công nghiệp 
phải dành quỹ đất thích hợp để xây dựng 
khu dân cư nhằm tái định cư cho nhân dân 
trong khu vực bị giải tỏa, có những chính 
sách thỏa đáng cho nhân dân và ưu tiên giải 
quyết lao động, việc làm để nhân dân ồn 


định cuộc sông. Hiện nay, Binh Dương đã . 


hình thành được 7 khu tái định cư, người dân 
ở khu tái định cư đã có cuộc sống ổn định và 
tăng nguồn thu nhập bằng các loại hình dịch 
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vụ của khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh 
luôn quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ chủ 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công 
nghiệp trong công tác đền bù, giải tỏa để 
nhanh chóng có mặt bằng triển khai thi 
công. Trung tâm dịch vụ việc làm khu công 
nghiệp phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc 
làm của tỉnh cung cấp lao động cho doanh 
nghiệp và đào tạo nghề cho công nhân. 

Những vấn đề nêu trên chính là những 
giải pháp mà Bình Dương đã áp dụng trong 
thời gian qua trong công tác xây dựng phát 
triển khu công nghiệp và kêu gọi thu hút đầu 
tư. Theo chúng tôi, một vấn đề có tính 
chung nhất đó là, nơi nào có vị trí thuận lợi, 
có chính sách thông thoáng, cân bộ tận tâm 
hướng dẫn, giúp đỡ các nhà đầu tư, tất yếu ở 
đó sẽ đạt được kết quả. 

Phóng viên : Ở góc độ nhà lãnh đạo 
quản lý, để phát triển năng động hơn nữa các 
khu công nghiệp tập trung phục vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bình Dương cân 
phải làm gì ? 

Đồng chí Nguyễn Minh Đức : Để các 
khu công nghiệp của tỉnh phát triển năng 
động hơn nữa phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, Binh Dương cần 
thực hiện tốt một số vấn đề sau : 

- Phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tăng cường 
công tác tiếp thị, kêu gọi đầu tư trong và 
ngoài nước, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc 
cơ chế "một cửa, tại chỗ" trong quá trình đầu 
tư vào khu công nghiệp. Tiếp tục cải cách 
thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải 
quyết các thủ tục cho doanh nghiệp. 

- Nhanh chóng xây dựng hoàn chỉnh các 
công trình hạ tầng ngoài hàng rào các khu 
công nghiệp, tập trung đầu tư nâng cấp các 
trục đường của tỉnh nối với các đầu mối 
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giao thông của vùng kinh tế trọng điểm. 
Đẩy mạnh triển khai xây dựng nhà ở cho 
công nhân. Khuyến khích các chủ đầu tư 
xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và các 
thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà ở 
cho công nhân. Quan tâm hơn nữa đến vấn 
đề xử lý môi trường một cách đồng bộ (xử lý 
nước thải sinh hoạt, nước thải khu công 
nghiệp, khai thác tài nguyên...) vì nếu không 
làm tốt vấn đề này ngay từ đầu sẽ dẫn tới 
hậu quả khó lường, sau này xử lý rất tốn 
kém nhưng chưa chắc đã khắc phục được 
hậu quả. 

- Tăng cường chất lượng phục vụ và sự 
phối hợp của các cơ quan chức năng như : 
Hải quan, Cục thuế, Điện lực, Bưu điện, 
Ngân hàng, Công an, Lao. động, Công 
đoàn... để bảo đảm cung cấp đầy đủ và 
thuận lợi các dịch vụ trong các khu công 
nghiệp, giữ gin an ninh trật tự, đồng thời 
hướng dẫn và giải quyết kịp thời những kiến 
nghị và vướng mắc phát sinh của các doanh 
nghiệp thuộc thâm quyền. 

- Chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần chuyển 
dịch cơ cấu lao động cho phù hợp với nhu 
cầu về lao động của các ngành nghề. Cần 
chú ý bố trí lực lượng lao động ở nông thôn 
cho hợp lý và chuyển dịch một bộ phận lao 
. động nông nghiệp sang sản xuất công 
nghiệp, dịch vụ. Để đáp ứng nhu cầu lao 
động hiện nay, Bình Dương cần quan tâm 
đến vấn đề đào tạo lao động có tay nghề cao. 

Hoạt động của các khu công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được một số kết 
quả, song bên cạnh đó vẫn còn không ít khó 
khăn, nhất là : vấn đề quản lý hoạt động các 
khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong 
khu công nghiệp. Hiện nay, vấn đề quản lý 
sau giấy phép gặp rất nhiều khó khăn do 
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thiếu những chế tài cụ thể cũng như các điều 
luật cần chỉ tiết hơn. 

Để Bình Dương tiếp tục phát triển mạnh 
mẽ, chúng tôi xin kiến nghị với Đảng và 
Chính phủ một số vấn đề sau : 

+ Để Bình Dương và các địa phương 
trong vùng kinh tế động lực phía Nam giữ 
được vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước, 
Trung ương cần thực hiện cơ chế phân cấp 
và có những chính sách "đặc thù” cho các 
địa phương này (phân cấp mạnh hơn, đầy đủ 
hơn thẩm quyền giải quyết các vẫn đề 
kinh tế - xã hội, điều chỉnh tỷ lệ điều tiết 
ngân sách về Trung ương đề tạo cho địa 
phương có điều kiện thực hiện tốt các mục 
tiêu phát triên trong một thời gian nhất 
định) ; ưu tiên đầu tư mạng lưới cơ sở hạ 
tầng đồng bộ cho vùng về : giao thông 
đường bộ, đường sắt, mạng lưới cấp điện, 
cấp thoát nước, thông tin liên lạc... Cần có 
sự tô chức, chỉ huy, chỉ đạo thống nhất 
chung của Chính phủ, các bộ, ngành trong 
việc liên kết giữa các địa phương trong vùng 
kinh tế động lực về : phân công từng ngành 
nghề trong từng địa phương theo lợi thế so 
sánh để tạo điều kiện phát triển cân đối hài 
hòa trong vùng ; phối hợp đào tạo nguồn 
nhân lực, cung ứng nguyên liệu và dịch vụ, 
bảo vệ môi trường, giải quyết các tệ nạn xã 
hội. Mặt khác, phải rà soát và điều chỉnh 
quy hoạch tổng thể để xây dựng chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng, của 
các địa phương trong vùng nhằm có hướng 
đầu tư phát triên năng lực sản xuất mới, 
tránh hiện tượng đầu tư tràn lan, chông chéo, 
manh mún mang đến sự lãng phí và kém 
hiệu quà. 

+ Tiếp tục nghiên cứu để đồng bộ hóa các 
bộ luật, tránh sự chồng chéo giữa luật này 
với bộ luật khác, nhất là Luật Đất đai, vì 
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hiện nay công tác đền bù giải phóng mặt 
bằng gặp rất nhiều khó khăn. 

+ Cần có cơ chế chính thức khuyến khích 
ưu đãi các dự án đầu tư vào khu công nghiệp 
để hạn chế việc đầu tư các nhà máy nằm 
ngoài khu công nghiệp xen lẫn với khu dân 
cư, vi như vậy sẽ phá vỡ quy hoạch và gây 
nhiều khó khăn cho việc xử lý môi trường 
cũng như việc điều chỉnh, bổ sung quy 
hoạch của Nhà nước và địa phương sau này. 

+ Vấn đề nhà ở của công nhân, người có 
thu nhập thấp hiện nay đang trở thành một 
gánh nặng cho địa phương, ảnh hưởng rất 
lớn đến tình hình an ninh trật tự xã hội. 
Đảng và Nhà nước sớm có chính sách ưu đãi 
cụ thể để tạo điều kiện cho địa phương thực 
hiện việc xây dựng nhà ở cho công nhân, 
nhất là số lao động nhập cư tăng nhanh ở 
những địa bàn có khu công nghiệp ; cần có 
cơ chế chính sách tạo điều kiện cho việc 
quản lý đô thị, trật tự trị an trong các khu 
công nghiệp được thuận lợi (tăng thêm định 
biên công an cho các xã, thị trấn có khu 
công nghiệp). 

+ Nhu câu lao động kỹ thuật cao đang là 
một vấn đề đặt ra hiện nay, Bây nhiêu khó 
khăn trong VIỆC đáp ứng nhu cầu sản xuất 
của các nhà đầu tư. Nhu cầu lao động hằng 
năm của tỉnh khoảng 20 - 25 ngàn lao động, 
nhưng khả năng cung cấp chỉ đáp ứng 
khoảng 8 - 10 ngàn lao động. Chính phủ cần 
có sự quan tâm hơn nữa, mở thêm các 
trường dạy nghề, đồng thời có chính sách 
khuyến khích các thành phần kinh tế tham 
gia đầu tư dạy nghề để cung cấp lao động có 
kỹ thuật theo yêu cầu ngành nghề sản xuất 
của nhà đầu tư, tăng thêm sức thu hút đầu tư 
cho các địa phương. 

Phóng viên : Xin trân trọng cảm ơn 
đồng chí ! 
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LÀO CAI... 
(Tiếp theo trang 34) 


Để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, tỉnh đề ra nhiều giải pháp khai thác các 
nguồn thu trên địa bàn, ban hành nhiều 
chính sách thu hút đầu tư của các thành - 
phần kinh tế trong nước và nước ngoài, thực 
hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa - 
xã hội, đấy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, 
dịch vụ du lịch. Có chính sách thu hút cần 
bộ đến làm việc tại Lào Cai, nhất là các 
chuyên gia đầu đàn về các ngành kinh tế 
trọng yếu của tỉnh. Tăng cường công tác đào 
tạo, đào tạo lại cán bộ với nhiều hình thức, 
nhiều ngành nghề mà tỉnh đang cố nhu 
cầu. Tỉnh tập trung các nguồn lực đầu tư cho 
các công trình trọng điểm mang lại hiệu quả 
kinh tế - xã hội ; khắc phục tình trạng đầu tư 
tràn lan, dàn trải kém hiệu quả ; đồng thời, 
tăng cường quản lý tránh thất thoát, lãng 
phí... 

Tuy tiềm năng đồi đào và kinh tế - xã hội 
có bước phát triển như vậy, song đến nay 
Lào Cai vẫn là một trong những tỉnh nghèo 
trong cả nước, có 138 xã/1§0 xã, phường, 
thị trần thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đẳng 
bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai 
hiểu rằng phát triển Lào Cai không chỉ vì 
Lào Cai mà vì cả nước, Lào Cai là của cả 
nước. Lào Cai cố gắng hết sức mình, góp 
phần cùng cả nước đi lên dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Sự nghiệp phát triển của Lào Cai 
bên cạnh việc phát huy nội lực, rất cần sự 
quan tâm, giúp đỡ ủng hộ của Đảng, 
Nhà nước, của các bộ, ban, ngành trung 
ương cũng như của các tỉnh, thành phố trong 
cả nước. Lào Cai với tiềm năng, thế mạnh 
và những chính sách thông thoáng, đang là 
cơ hội cho các nhà đầu tư trong nước và 
nước ngoài đến làm ăn. 
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HỮNG nghiên cứu về lý luận cũng 
như thực tiễn hoạt động của thị 
trường chứng khoán (TTCK) ở các 
nước trên thế giới đã chứng minh rằng : trong 
nền kinh tế thị trường, TTCK là một bộ phận 
cấu thành không thể thiếu của thị trường tài 
chính. Cùng với thị trường tín dụng ngân hàng, 
thị trường tiền tệ,... sự phát triển và hoàn thiện 
của TTCK sẽ góp phần tạo nên một thị trường 
tài chính hoàn chỉnh để phục vụ đắc lực cho 
các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. 
Sự ra đời (ngày 20-7-2000) và chính thức đi 
vào hoạt động (ngày 28-7-2000) của TTCK 
tập trung đầu tiên ở Việt Nam - Trung tâm 
Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh, được đánh giá là một trong mười sự kiện 
lớn nhất ở Việt Nam trong năm 2000. Đây là 
sự kiện ghi nhận bước phát triển quan trọng, 
khẳng định tư duy kinh tế mới, chủ trương mới 
và phù hợp của Đảng, Nhà nước ta trong quá 
trình đổi mới kinh tế và chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế. 
1. Những thành công bước đâu 
Sau hơn hai năm hoạt động, TTICK Việt 
Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 
Đó là : 
- Thiết lập mô hình TTCK thích hợp với 


điều kiện, trình độ phát triển của nền kinh tế. 


nước ta, tạo tiên đề cho việc huy động vốn 
trung và dài hạn, thúc đây tiến trình đôi mới 
quản lý doanh nghiệp. 

- Xây dựng một hệ thống văn bản pháp quy 
bảo đảm cho quá trình vận hành và quản lý 
TTCK thông suốt, an toàn, công bằng, công 
khai. 

- Các chủ thê tham gia TTCK đã quản lý và 
nắm bắt kịp thời các thông tin về các chứng 
khoán niêm yết, thông tin thị trường, thực hiện 
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giải pháp phút triển 


NGUYÊN THỊ PHƯƠNG LIÊN" 


đầy đủ quy chế, quy tắc, quy trình niêm yết, 
giao dịch và kinh doanh chứng khoán, lưu ký 
và thanh toán, công bố thông tin, giám sát và 
thanh tra trên TTICK. 

Dù còn nhiêu thăng trầm, nhưng TTCK 
Việt Nam đang có xu hướng phát triển, ngày 
một ổn định và dần mang tính chuyên nghiệp. 
Điều này được thực tiễn chứng minh rõ nét : 

- Đối với thị trường cổ phiếu, lúc ban đầu 
chỉ có 4 loại cổ phiếu với tổng giá trị vốn cô 
phần là 302,08 tỉ đồng, đến nay số lượng cổ 
phiếu được phép niêm yết và giao dịch trên thị 
trường đã lên tới 21 loại cô phiếu, với tông số 
vốn cô phần là 999,633 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần 
giá trị cô phiếu niêm yết ban đâu. 

- Đối với thị trường trái phiếu, cho dù chưa 
được giao dịch mạnh, nhưng giá trị trái phiếu 


* TS, Giảng viên Trường Đại học Thương mại Hà Nội 
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đã phát hành và niêm yết tăng rất nhanh. Ban 
đầu chỉ có 2 loại trái phiếu chính phủ với tổng 
giá trị niêm yết là 600 tỉ đồng, đến nay các nhà 
đầu tư đã có thể tiếp cận với 40 loại trái phiếu 
chính phủ với tổng giá trị hơn 4126,638 tỉ 1 
đồng và 2 loại trái phiếu của N gần hàng Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam với tổng giá trị là 
157,7 tỉ đồng. 

Sự quan tâm của công chúng đến loại 
hình đầu tư chứng khoán ngày càng đông 
đảo. Tính đến 31-12-2002, đã có gần 
13 000 tài khoản giao dịch chứng khoán của 
khách hàng mớ tại các công ty chứng khoán 
(trong đó có 91 nhà đầu tư có tổ chức và 33 
nhà đầu tư nước ngoài), tăng gấp 5,4 lần so với 
thời điểm tháng 8-2000. 

Nếu như giá chứng khoán trong suốt thời 
gian dài (từ khi mở cửa thị trường) chịu ảnh 
hưởng nặng nề của yếu tố tâm lý nên chỉ biến 


động theo một chiêu hướng : hoặc tât cả các cô 


phiếu đều tăng giá hoặc đều giảm giá.(mặc dù 
tinh hình kinh doanh, tài chính của các công ty 
niêm yết được đánh giá là ốn định hoặc phát 
triển) thì gần đây giá cổ phiếu đã biến động 
theo nhiều chiều hướng khác nhau. Ngay trong 
cùng một phiên giao dịch, có loại cổ phiếu 
tăng giá, có loại cổ phiếu đứng giá, có loại cổ 
phiếu giảm giá. Có được sự thay đối này là do 
những hiểu biết về đầu tư chứng khoán của 
công chúng từng bước được nâng cao. Nhà đầu 
tư đã quan tâm hơn tới các loại thông tin về thị 
trường, về môi trường kinh tế - xã hội ảnh 
hưởng đến ngành nghề kinh doanh, về tình 


hình kinh doanh, tài chính của công ty cổ 


phân, V.V.. 

Qua hơn hai năm cọ sát với thương trường, 
trinh độ của các nhà môi giới, đội ngũ cán bộ 
quản lý, điều hành thị trường được nâng lên 
một bước, tạo cơ sở vững chắc cho sự phát 
triển của TTCK. 
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2. Những tôn tại, hạn chế 

Bên cạnh những thành công nêu trên, 
TTCK Việt Nam cũng còn nhiêu hạn chế : 

- Hệ thống pháp lý về chứng khoán và 
TTCK còn thiếu (như các quy định pháp lý về 
phát hành chứng khoán riêng lẻ, về hoạt động 
của TTCK phi tập trung), không đông bộ, gây 
khó khăn trong quá trình thực hiện. 

- Mô hình TTCK ở Việt Nam chưa hoàn 
chỉnh, mới chỉ có TTCK tập trung (nơi giao 
dịch có tô chức của các chứng khoán đã được 
cấp phép niêm yết) và thị trường tự do, chưa có 
thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung 
(nơi giao dịch có tổ chức của các chứng khoán 
chưa được cấp phép niêm yết). Trong khi đó, 
trên thực tế, số lượng các công ty cổ phần 
không đủ điều kiện niêm yết chứng khoán trên 
TTCK tập trung (các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ) là rất lớn. 

- Các thành viên tham gia TTCK chưa đa 
dạng, còn thiếu một số tổ chức định chế quan 
trọng như : các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, 
hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán, các 
quỹ đầu tư chứng khoán. Số nhà đầu tư tham 
gia thị trường còn ít, chủ yếu tập trung vào một 
số nhà đầu tư trong nước. Nhiều doanh nghiệp 
đủ tiêu chuẩn niêm yết nhưng không tham gia 
niêm yết chứng khoán trên thị trường. 

- Cơ câu hàng hóa niêm yết chưa đa dạng 
và chưa phù hợp với nhu cầu đầu tư của công 
chúng. Thực tế giao dịch cho thấy, các nhà đầu 
tư chủ yếu tập trung đầu tư mua bán cổ phiếu 
(giá trị giao dịch cổ phiếu chiếm khoảng 90% 
tống giá trị giao dịch của thị trường), CÒn ø1ao 
dịch trái phiếu thì rất trầm lắng : trong khi đó 
giá trị cô phiếu niêm yết chỉ chiếm khoảng 
trên 20%, còn giá trị trái phiếu niêm yết chiếm 
trên 80%. 

- Quy mô thị trường cô phiếu còn quá nhỏ 
bé (tông giá trị cổ phiếu niêm yết chỉ vào 
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khoảng 0,35% GDP), khối lượng cổ phiếu 
giao dịch còn ít (bình quân giá trị giao dịch 
mỗi phiên chỉ khoảng 5 tỉ đồng). Thị trường 
phát triển chậm, không tương xứng với khả 
năng và điều kiện phát triển của nền kinh tế. 
Việc mua bán chứng khoán nhìn chung chưa 
được thực hiện trên cơ sở phân tích thực trạng 
và triển vọng tương lai của chứng khoán, của 
các công ty niêm yết mà chủ yếu dựa vào tâm 
lý, mua bán theo trào lưu, hoặc theo đâm đông 
trên thị trường. 

- Với chức năng là kênh huy động vốn 
trung và dài hạn cho nền kinh tế, TTCK tập 
trung của Việt Nam mới chỉ dừng lại ở thị 
trường phát hành trái phiếu chính phủ, còn thị 
trường phát hành cô phiếu hầu như chưa được 
triển khai (trong 2 năm hoạt động chỉ có Công 
ty Cổ phần giấy Hải Phòng (HAPACO) và 
Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) gọi 
thêm cổ phần và đã phát hành được 8,5 triệu 
cổ phiếu). 

- Mạng lưới kinh doanh của các công ty 
chứng khoán (CTCK) còn hạn chế, chủ yếu 
mới chỉ tập trung ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh và một vài tỉnh, thành phố lớn khác như : 
Bình Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, 
Long An ; cách thức nhận lệnh đơn điệu (nhận 
lệnh trực tiếp). Đây chính là một trong những 
nguyên nhân làm hạn chế sự tham gia của các 
nhà đầu tư ở những nơi chưa có chỉ nhánh, đại 
lý nhận lệnh của CTCK, làm tăng chỉ phí về 
thời gian đối với nhà đầu tư. Mặt khác, nghiệp 
vụ kinh doanh của các CTCK chưa đa dạng, 
hầu hết các CTCK mới chỉ chú trọng và tập 
trung vào nghiệp vụ môi giới, chưa nghiên cứu 
triên khai các nghiệp vụ khác như : bảo lãnh 
phát hành, quản lý danh mục đầu tư... Vai trò 
tư vấn đầu tư của các CTCK còn nhiều hạn 
chế, chưa thực hiện được chức năng của người 
tạo thị trường. 
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- Công tác thông tin về chứng khoán và 
TTCK còn ít và không kịp thời. Công tác giám 
sát, thanh tra và quản lý hoạt động của TTCK 
chưa triển khai đồng bộ. Các biện pháp quản lý 
mới chỉ chú trọng vào TTCK tập trung mà 
chưa nghiên cứu triển khai các biện pháp kiểm 
soát đối với thị trường tự do. Có biện pháp 
quản lý hành chính duy trì quá lâu hoặc quá 
sâu, gây nên những tác động ngược làm hạn 
chế vai trò quản lý của Nhà nước đối với 
TTCK. 

3. Định hướng phát triển thị trường 
chứng khoán Việt Nam 

Quy mô TTCK Việt Nam hiện nay còn quá 
nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng phát 
triển của nền kinh tế. Vì vậy, tiếp tục phát triển 
và hoàn thiện TTICK Việt Nam là một xu 
hướng tất yếu nhằm góp phần tích cực vào quá 
trình huy động và khơi thông các nguồn vốn 
cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Văn kiện 
Đại hội IX của Đảng chỉ rõ : "... Phát triển 
nhanh và bền vững thị trường vốn, nhất là thị 
trường vốn đài hạn và trung hạn. Tổ chức và 
vận hành thị trường chứng khoán, thị trường 
bảo hiểm an toàn, hiệu quả"0), 

Để có một TTCK hoàn chỉnh, hiện đại có 
khả năng hòa nhập với thị trường vốn quốc tế 
và trở thành kênh huy động vốn dài hạn chủ 
yếu trong nên kinh tế, theo chúng tôi, quá trình 
xây dựng và phát triên TTCK Việt Nam trong 
những năm tới cần tập trung vào các định 
hướng sau : 

- Xây dựng một TTCK hoàn chỉnh bao gồm 
ca thị trường tập trung và thị trường phi tập 
trung, trong đó Nhà nước giữ vai trò quyết 
định trong việc kiến tạo, quản lý, khuyến 
khích và tạo điều kiện cho TTCK phát triển 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ LX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 101 
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theo đúng đường lối của Đảng và Chính phủ, 
đồng thời có một cơ quan quân lý nhà nước 
thống nhất, nhằm tạo điều kiện cho thị trường 
hoạt động thông suốt, hiệu quả và an toàn. Để 
phù hợp với quy luật phát triển của thị trường, 
TTCK Việt Nam sẽ đi từ thấp đến cao, từ chưa 
hoàn thiện đến hoàn thiện, từ quy mô nhỏ lên 
quy mô lớn hơn, hiện đại hơn ; tận dụng các 
thành tựu khoa học - công nghệ và lợi thế của 
nước đi sau đề đi tắt, đón đầu đối với một số 
lĩnh vực. Xây dựng TTCK Việt Nam một cách 
phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của đất 
nước, đồng thời có tính đến các tiêu chuẩn 
hiện hành của quốc tế. 

- Từng bước nâng cao năng lực và quy mô 
hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng 
khoán, khuyến khích và tạo điều kiện hình 
thành các quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức xếp 
hạng tín nhiệm ; thu hút sự tham gia của các 
nhà đầu tư nhỏ ; tăng cường công tác quản lý, 
giám sát, kiểm tra để thị trường hoạt động 
minh bạch, bình đẳng, an toàn và hiệu quả. 

- Khuyến khích các pháp nhân, thể nhân 
huy động vốn và đầu tư qua TTCK, tạo dựng 
một môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng. 

_~ Phát triển TTCK theo hướng chủ động và 
từng bước mở cửa một cách tích cực, thu hút 
các chủ thể hoạt động chứng khoán trong và 
ngoài nước để từng bước hội nhập vào TTCK 
khu vực và thế giới. 

4. Giải pháp phát triển thị trường chứng 
khoán Việt Nam 

Để thực hiện định hướng nều trên, cần tập 
trung vào một số giải pháp cụ thê sau đây : 

Thứ nhất : Hoàn thiện khung pháp lý cho 
thị trường chứng khoán 

Sửa đôi Nghị định 48/1998/NĐ-CP và bô 
sung văn bản pháp quy hướng dẫn theo hướng 
mở rộng phạm vi điều chỉnh, phù hợp với thực 
tiễn và yêu câu phát triên của thị trường. Hoàn 
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chỉnh các văn bản quy định về thuế, phí, chế 
độ kế toán, kiêm toán, chế độ quản lý ngoại 
hối đối với hoạt động của các nhà đầu tư nước 
ngoài theo hướng thông thoáng nhằm khuyến 
khích các chủ thể tích cực tham gia thị trường. 
Tiến tới xây dựng và ban hành Luật Chứng 
khoán và TTCK. _ 

Thứ hai : Tăng thêm chủng loại, khối 
lượng và nâng cao chất lượng hàng hóa cung 
cấp cho thị trường chứng khoán 

Giống như thị trường các hàng hóa thông 
thường khác, đối với TTCK, hàng hóa là 
một trong những yếu tố cấu thành thị trường. 
Chủng loại hàng hóa càng phong phú, đa 
dạng ; chất lượng hàng hóa được nâng cao và 
không ngừng cải thiện là những điều kiện cực 
kỳ quan trọng góp phân tạo nên sự sôi động, 
hấp dẫn của thị trường. Nó bảo đảm cho thị 
trường có thể hoạt động an toàn, hiệu quả và 
không ngừng phát triển. Để phát triển thị 
trường, không chỉ cần tăng thêm số lượng hàng 
hóa mà quan trọng hơn là phải đa dạng chủng 
loại hàng hóa cung cấp cho thị trường. Chất 
lượng hàng hóa phải được bảo đâm trên cơ sở 
tăng cường hoạt động quản lý phát hành, cấp 
phép niêm yết và loại bỏ những hàng hóa kém 
chất lượng ra khỏi thị trường. Vì vậy, cần tập 
trung giải quyết một số vẫn đề cụ thể sau : 

- Cải tiến quy chế cổ phần hóa doanh 
nghiệp, đặc biệt là việc định giá doanh nghiệp 
và phương thức phát hành cô phiếu để bảo đảm -: 
xác định đúng giá trị doanh nghiệp, tránh thất 
thoát vốn của Nhà nước và để các nhà đầu tư 
đều có cơ hội như nhau nếu muốn mua cô 
phiếu. Mạnh dạn thí điểm cổ phân hóa một vài 
doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước 
ngoài. Tiến hành niêm yết cổ phiếu của một số 
ngân hàng thương mại cô phần hoạt động kinh 
doanh có hiệu quả. Khuyến khích thanh lập 
mới và sắp xếp lại các công ty cô phân nhăm 
nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực cạnh 
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tranh của doanh nghiệp, tạo điều kiện nâng cao 
chất lượng các cổ phiếu cung cấp cho thị 
trường. 

- Tăng cường phát hành trái phiếu chính 
phủ ở trong nước. Cần lựa chọn phương thức 
phát hành thích hợp với điều kiện, đặc điểm 
của nền kinh tế trong từng thời kỳ. Có cơ chế 
thông thoáng hơn trong việc xác định lãi suất, 
hạn chế dần sự can thiệp của Nhà nước vào thị 
trường bằng lãi suất chỉ đạo, tiến tới tự do hóa 
lãi suất. Cho phép chính quyền địa phương 
được phát hành trái phiếu, nhất là trái phiếu 
công trình để huy động vốn đầu tư cho các 
công trình do các cấp. chính quyền địa phương 
quản lý, nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế - 
xã hội. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Đồng thời, 
cần khuyến khích thành lập một vài tổ chức 
xếp hạng tín nhiệm, tốt nhất là liên doanh với 
nước ngoài để vừa học tập kinh nghiệm quốc 
tế, vừa kiểm soát được hoạt động của các tổ 
chức này và bảo đảm mức độ tin cậy của các 
đánh giá, giúp các doanh nghiệp có cơ sở xác 
định lãi suất của trái phiếu. 

Thứ ba : Thành lập thị trường NHNG: khoán 
phi tập trung (OTC) 

Như đã nêu ở trên, thực tế khối lượng cổ 
phiếu giao dịch trên thị trường tự do (nhất là 
tại Thành phố Hồ Chí Minh) hiện nay là khá 
lớn. Hoạt động mua bán trên thị trường này 
bên cạnh những ưu điểm nhất định như : chi 
phí giao dịch thấp, phù hợp với thói quen của 
dân chúng Việt Nam.... thì cũng chứa đựng 
không ít những hạn chế, bất cập, nhất là thiếu 
thông tin, thiễu môi trường pháp lý và nằm 


ngoài sự kiêm soát của Nhà nước. Vì vậy, đê 


có một thị trường có tô chức đối với các chứng 
khoán chưa niêm yêt tại Trung tâm Giao dịch 


chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đề 
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chứng khoán của các công ty vừa và nhỏ được 
giao dịch, mua bán một cách nhanh chóng, 
thuận lợi, an toàn, Nhà nước nên sớm tổ chức 
một thị trường phi tập trung. Trước mắt, nên tổ 
chức thị trường dưới dạng đơn giản thông qua 
việc thành lập một trung tâm quản lý thị 
trường phi tập trung và cho phép các CTCK 
được mở quây giao dịch loại chứng khoán này. 
Muốn tạo điều kiện cho thị trường hoạt động 
sôi động ngay từ đầu cần vận hành thị trường 
phi tập trung theo hướng thông thoáng về thủ 
tục và tiêu chuẩn hàng hóa. 

Việc xây dựng và phát triển thị trường phi 
tập trung cần quán triệt các yêu cầu sau : 

+ Khuyến khích các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ (có vốn dưới 10 tỉ đồng) huy động vốn đầu 
tư mở rộng sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh 
hoạt động mua bán cổ phiếu. 

+ Đảm bảo khả năng quản lý, giám sát. 
nhằm ngăn ngừa các hoạt động thao túng, lừa 
đảo trên thị trường, bảo vệ người đầu tư, tạo ra 
thị trường hoạt động công khai, minh bạch, ổn 
định và hiệu quả. 

+ Phù hợp với điều kiện của Việt Nam về 
kinh phí, quy mô thị trường, trình độ quản lý, 
khả năng khai thác, vừa tận dụng được các cơ 
sở vật chất kỹ thuật hiện có, vừa có thể mở 
rộng, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống giao 
dịch. 

+ Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với các 
TTCK khác, không chồng chéo, cản trở lẫn 
nhau. 

Thứ tư : Củng cỗ và nâng cao năng lực 
hoạt động của các công ty chứng khoán 

Thực tế cho thấy, hoạt động của các CTCK 
trong 2 năm qua còn nhiều hạn chế. Vì vậy, 
cân thực hiện một số biện pháp cụ thể như : 
Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại và giáo dục đạo 
đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên trong 
các CTCK. Phát triển mạng lưới kinh doanh 
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chứng khoán, đa dạng hóa các hình thức nhận 
lệnh để bảo đảm cho nhà đầu tư ở mọi nơi đều 
có thể tham gia thị trường một cách thuận lợi 
với chỉ phí giao dịch thấp nhất. Khuyến khích 
các CTCK phát triển các nghiệp vụ bảo lãnh 
phát hành, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài 
chính và đầu tư chứng khoán. Từng bước hiện 
đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của CTCK, tiến 
tới nối mạng trực tiếp giữa CTCK với Trung 
tâm Giao dịch chứng khoán. Hoạt động kinh 
doanh chứng khoán phức tạp về kỹ thuật 
nghiệp vụ và xác suất rủi ro cao. Vì vậy, cần 
triển khai một số loại hình bảo hiểm (bảo hiểm 
trách nhiệm nghề nghiệp, bảo hiểm tội phạm 
máy tính và gian lận điện tử, bảo hiểm trách 
nhiệm giám đốc và viên chức,...) để bảo đảm 
sự ổn định trong hoạt động của CTCK và tạo 
niềm tin cho khách hàng. 

Thứ năm : Khuyến khích thành lập quỹ 
đâu tư chứng khoán 

Ở nước ta, do trình độ hiểu biết về chứng 
khoán và TTCK của công chúng còn nhiều 
hạn chế nên yếu tố tâm lý ảnh hưởng rất nhiều 
đến việc mua bán chứng khoán. Vì vậy, Quỹ 
đầu tư được thành lập không chỉ tạo nên "cầu 
nối" đề huy động các nguồn vốn tiết kiệm nhỏ 
lẻ trong công chúng mà còn có vai trò lớn 
trong việc giúp đỡ những nhà đầu tư nhỏ, tạo 
thói quen đầu tư cho họ. Đặc biệt Quỹ đầu tư 
còn có vai trò quan trọng trong việc định 
hướng đầu tư, là tác nhân ốn định thị trường. 
Cức nhà quản lý và điều hành Quỹ là những 
người có chuyên môn trong lĩnh vực chứng 
khoán nên quyết định đầu tư của Quỹ thường 
dựa trên cơ sở cân nhắc kỹ những cơ hội, lợi 
ích và rủi ro. Vì vậy, Quỹ đầu tư sẽ góp phần 
hạn chế hoạt động đầu tư theo trào lưu, ổn định 
thị trường, từng bước nâng cao tính chuyên 
nghiệp trong đầu tư chứng khoán. 
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Quỹ đầu tư nên theo mô hình công ty cổ 
phần, vì mô hình này có địa vị pháp lý vững 
chắc theo luật định nên tạo được sự tin tưởng 
cao hơn từ phía các nhà đầu tư. Đồng thời, nó 
phát huy được hiệu quả tối ưu trong việc huy 
động vốn và có nhiều ưu thế trong quản lý, 
điều hành doanh nghiệp. 

Để Quỹ đầu tư sớm được thành lập và đi 
vào hoạt động cần thực hiện một số chính sách 
khuyến khích sau : 1 - Việc bán lại số cổ phiếu 
do Nhà nước nắm giữ trong các công ty cổ 
phân nên ưu tiên trước hết cho các quỹ đầu tư ; 
2 - Thực hiện một số chính sách ưu đãi về thuế 
đối với Quỹ như : miễn thuế giá trị gia tăng và 
thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu 
hoạt động. 

Thứ sáu : Nâng cấp, hiện đại hóa các hệ 
thống của Trung tâm Giao dịch chứng khoán 

Để đáp ứng yêu cầu giao dịch theo phương 
thức khớp lệnh liên tục với quy mô ngày càng 
lớn, rút ngắn thời gian thanh toán các giao dịch 
mua bán chứng khoán nhưng vẫn bảo đảm an 
toàn cho nhà đầu tư và cho thị trường, cần tiến 
hành nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống trang 
thiết bị phục vụ cho các hoạt động lưu ký, giao 
dịch, thanh toán. Đông thời, cần xây dựng hệ 
thống giám sát tự động, kết nối với các hệ 
thống giao dịch, công bố thông tin, lưu ký, 
thanh toán. Nâng cấp hệ thống công bố thông 
tin để có thể truyền phát rộng và truy cập dễ 
dàng cho các đối tượng tham gia thị trường, 
đặc biệt là các nhà đầu tư. 

Ngoài ra, cần tăng cường công tác quản lý, 
giám sát thị trường để kịp thời ban hành chính 
sách điều chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật. Tiếp tục đây mạnh công tác đào tạo, 
tuyên truyền phô cập và nâng cao kiến thức về 
chứng khoán và TTCK cho công chúng, cho 
các nhà quân trị doanh nghiệp... CÌ 
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Một bước tiến vì môi trường sống tốt 
đẹp hơn trên phạm vỉ toàn cầu 

Thực tế cho thấy, trong vòng mười năm 
kể từ Ri- -ô - 92, môi trường toàn cầu tiếp tục 
bị xuống cấp, tài nguyên thiên nhiên tiếp tục 
bị hủy hoại, ô nhiễm gia tăng, nguồn nước 
sạch ngày càng khan hiếm. Mỗi năm có từ 
11 đến 13 triệu héc-ta rừng bị xóa sổ trên 
bản đồ thế giới, hàng chục triệu héc-ta đất bị 
hoang mạc hóa. Tình trạng đói nghèo trên 
thế giới ngày Càng gia tăng trầm trọng, với 
2,4 tỉ người sống trong nghèo đói, các điều 
kiện xã hội, y tế không được cải thiện. Các 
nước nghèo, các khu vực nghèo ngày càng 
nghèo hơn. Các nước giàu, những người 
giàu ngày càng giàu lên. Khoảng cách Bắc - 
Nam ngày càng sâu, rộng. Các nước phát 
triển chỉ huy động 0,22% GNP cho ODA so 
.với 0,7% mà Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu 
gọi và được nhiều nước cam kết tại Ri-ô - 
92. Tác động của toàn cầu hóa và tự do hóa 
thương mại ngày càng lan rộng, bao gồm cả 
tác động tích cực lẫn tiêu cực. Nhất là, gần 
đây đã xảy ra những diễn biến phức tạp 
trong đời sống chính trị thế giới, những cuộc 
khủng bố lớn, trong đó có sự kiện 11-9-2001 
tại Mỹ, tác động trực tiếp và chứa nhiều 
nguy cơ tiềm ẩn đối với quá trình phát triên 
bên vững của toàn thế giới. 
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PHAM KHÔI NGUYÊN" 


Tổ chức Hội nghị cấp cao về phát triển 
bên vững tại Giô-han-ne-xbớc (Nam Phị), 
LHQ phấn đấu để hội nghị trở thành một 
Hội nghị cấp cao toàn thế giới bàn về các 
hành động thúc đấy cuộc cách mạng phát 
triển bền vững đang hình thành. LHQ mong 
muốn tại Giô- han- _ne- -xbớc cộng đồng thể 
bền vững tại Ri- -ô đê Gia-nê-rô, đánh giá lại 
các nỗ lực đã được thực hiện trong thời gian 
qua, đưa ra được các quyết định hành động 
có tính định lượng, những cam kết chính trị 
mới trong sự nghiệp phát triển bên vững thế 
gIỚI. 

Với những mục tiêu to lớn và trọng đại 
đó, Hội nghị cấp cao thế giới về phát triển 
bền vững đã được chuân bị một cách công 
phu từ năm 1997. Hàng trăm cuộc hội nghị, 
hội thảo quốc tế, khu vực và quốc gia đã 
được tô chức trong những năm qua. Trong 
suốt tháng 8 và nửa đầu tháng 9-2002, tại 
Giô-han-ne-xbớc đã tiến hành hàng loạt các 
hoạt động hướng ứng Hội nghị chính thức 
diễn ra từ ngày 26-8 và Hội nghị cấp cao 
được tiến hành từ ngày 2 đến ngày 4-9. Có 
196 quốc gia và 92 tổ chức quốc tế cử đoàn 
đại biêu ; 55 nguyên thủ quốc gia, 53 thủ 


* TS, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 


Số 9 (tháng 3 năm 2003) 


(ân tố nà Ÿ)kát triển 


tướng chính phủ, 42 phó tông thống và phó 
thủ tướng cùng hàng trăm bộ trưởng và 
tương đương đã đến dự và phát biểu ý kiến 
tại Hội nghị. Tổng số quan chức chính phủ 
của các đoàn lên đến 9 200 người ; nhiều 
đoàn có số lượng đại biểu rất lớn (Nhật Bản 
800, Trung Quốc 700 và Hàn Quốc 400 đại 
biểu ...). Hơn 627 nghin người thuộc các tổ 
chức phi chính phủ, doanh nghiệp, các nhà 
khoa học, các tầng lớp nhân dân đã tham gia 
các hoạt động của Hội nghị. Hơn 5 000 
phóng viên đến Giô-han-ne-xbớc và đưa tin 
trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị. 
Chi phí Hội nghị lần này gấp năm lần so với 
Hội nghị Ri-ô - 92 (hơn 80 triệu USD). Sự 
nỗ lực của các nguyên thủ quốc gia, các 
trưởng, đoàn của các nước, các tô chức quốc 
tế và tất cả những người tham gia vì sự thành 
công của Hội nghị là rất đáng trân trọng. 
Tất cả đều tập trung vào trọng tâm của 
Hội nghị, cố gắng tối đa để các văn kiện thể 
hiện được những vấn đề cùng quan tâm, 
không làm phương hại đến các lợi ích của 
từng quốc gia. 

Hội nghị cấp cao về phát triển bền vững 
tại Giô-han-ne-xbớc năm 2002 đã đạt được 
những kết quả rất cơ bản : 

Thứ nhất, Hội nghị khẳng định lại các 
nguyên tắc và giá trị các văn bản đã được 
thông qua tại Hội nghị Ri-ô năm 1992, chị 
rõ ba trụ cột của phát triển bền vững là : Bảo 
vệ môi trường, phát triên kinh tế và công 
bằng xã hội. Hội nghị cấp cao đã nhấn mạnh 
các thách thức đối với quá trình phát triển 
bên vững trên phạm vi toàn cầu hiện nay là : 
Nghèo đói, chậm phát triển, sự xuông cấp 
môi trường sinh thái và bất bình đẳng về 
kinh tế - xã hội. Hội nghị thống nhất nhận 
định các nhiệm vụ trọng tâm mang tính toàn 
câu, liên quan đến phát triển bền vững là : 
Xóa bỏ nghèo khó, ngăn chặn căn bệnh thế 
kỷ (HIV) và bảo vệ môi trường. 
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Thứ hai, Hội nghị cấp cao đã đạt được 

một loạt các cam kết có tính chất định 
lượng : phấn đấu giảm 1/2 số người không 
được hưởng các điều kiện nước sạch và 
vệ sinh môi trường vào năm 2015 ; ngăn 
chặn sự suy giảm đa dạng sinh học vào 
năm 2010 ; phục hồi nguồn thủy sản của các 
đại dương vào năm 2015 ; tăng tỷ lệ sử dụng 
các nguôn năng lượng sạch lên 15% tông 
năng lượng được sử dụng vào năm 2010 ; 
phấn đấu để Nghị định thư Ky-ô-tô về phát 
thải khí nhà kính có hiệu lực ; cải tổ Quỹ 
môi trường toàn câu, xem suy thoái đất như 
là một lĩnh vực ưu tiên mới, mở rộng sự hỗ 
trợ tài chính trực tiếp cho các dự án mang lại 
nhiều lợi ích cho các quốc gia ; hiệp định 
quyên sở hữu trí tuệ liên quan đến thương 
mại ;... 
Thứ ba, Hội nghị khẳng định sự tôn trọng 
các nguyên tắc của Hiến chương LHQ, 
thành lập nhanh các hệ thống theo dõi, đánh 
giá khách quan việc thực hiện Chương trình 
Nghị sự 21. 

Thứ tư, Hội nghị đã xác lập và thực hiện 
thành công phương thức thảo luận trực tiếp 
giữa các đối tác theo các chuyên đè được lựa 
chọn. 

Hội nghị cấp cao là một diễn đàn rộng 
lớn, hoàn thành một kế hoạch đồ sộ, bàn bạc 
và thống nhất về những vấn đề mang tính 
sống còn của nhân loại, vấn đề TIPne? triển 
bền vững. 

Bên cạnh những thành công lớn, tại Hội 
nghị này cũng còn nhiều bất đồng chưa được 
giải quyết. Bất đồng gay gắt và kéo dài 
trong việc thực hiện nguyên tắc "trách 
nhiệm chung nhưng có phân biệt" về bảo vệ 
môi trường giữa các nước phát triển và đang 
phát triển. Cũng tại Hội nghị này, các cam 
kết về việc các nước phát triển sẽ nâng tỷ lệ 
đóng góp ODA lên 0,7% GNP ; các nước 
giàu xóa nợ cho các nước nghẻo ; các nước 
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giàu chuyển giao công nghệ cho các nước 
nghèo với các điều kiện ưu đãi được đặt ra. 
Thế giới tiếp tục bị chia rẽ về vấn đề xóa bỏ 
đói nghèo, về việc xóa bỏ sự cách biệt giữa 
các nước phát triển và đang phát triển. Một 
số vấn đề liên quan đến toàn cầu hóa vẫn tỏ 
ra khó tìm được sự đông thuận tại Hội nghị 
cấp cao. 

Tại Hội nghị cấp cao phát triển bền vững 
Giô-han-ne-xbớc 2002, Đoàn đại biểu Việt 
Nam đã tích cực và chủ động tham gia tất cả 
các hoạt động. Trưởng Đoàn đại biểu Việt 
Nam Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có 
bài phát biểu tại phiên họp toàn thể và Hội 
nghị bàn tròn, nêu bật những thành tựu to 
lớn của Việt Nam thể hiện rõ quan điểm của 
Đảng và Nhà nước ta về vấn đề phát 
triền bền vững. Mười năm qua, kể từ Hội 
nghị Ri-ô - 92 cho đến Hội nghị này, Chính 
phủ và nhân dân Việt Nam đã làm hết sức 
mình vì một tương lai tốt đẹp hơn của toàn 
nhân loại ; những thành tựu đã đạt được là 
rất đáng kê trong cả ba lĩnh vực : Phát triên 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi 
trường ; thực hiện công bằng xã hội theo 
mục tiêu : "Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công băng, dân chủ, văn minh". Đặc biệt, 
trong bài phát biểu tại Phiên họp toan thê, 
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đề cập 
hậu quả của chất độc màu da cam đối với 
môi trường và con người Việt Nam do cuộc 

› chiến tranh của Mỹ gây ra, kêu gọi cộng 
đồng quốc tế vì lòng nhân đạo và đề nghị 
Chính phủ Hoa Kỳ vì trách nhiệm và đạo lý 
cần có những biện pháp thiết thực hỗ trợ về 
vật chất, kỹ thuật cũng như về tài chính giúp 
Việt Nam khắc phục hậu quả lâu dài do chất 
độc màu da cam đi-ô-xin gây ra. 

Những nỗ lực của chúng ta trong thời 
gian tới 

Trong giai đoạn sắp tới, chúng ta sẽ 
quyết tâm biến những ý chí và nguyện vọng 
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đã được sự thống nhất tại Giô-han-ne-xbớc 
thành hành động, sát cánh cùng nhân dân 
thế giới phát triển bền vững, vì sự trường tôn 
và thịnh vượng của Trái đất - ngôi nhà 
chung của chúng ta. Nhiều công việc sẽ 
được triển khai tại Việt Nam sau Hội nghị 
Giô-han-ne-xbớc vì sự phát triển bền vững. 
Chúng ta cần nhanh chóng đưa tỉnh thần và 
các cam kết tại Hội nghị cấp cao vào chiến 
lược bảo vệ môi trường, Chương trình Nghị 
sự về phát triển bền vững của Việt Nam, 
nhanh chóng triển khai đưa các văn bản này 
được thực thi trong cuộc sống. Các bộ, 
ngành tích cực, chủ động tìm kiếm các 
nguồn tài trợ, mở rộng hợp tác quốc tế, xúc 
tiến các dự án xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ 
môi trường. Trước hết, chúng ta cần tập 
trung nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ cơ 
bản sau : 

1. Thực hiện chiến lược quốc gia về môi 
trường. Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh 
tế - xã hội với bảo vệ và cải thiện môi trường 
bảo đảm cho mọi người dân đều được sống 
trong môi trường trong sạch và lành mạnh. 
Chủ động lồng ghép vấn đề cải thiện môi 
trường vào kế hoạch, chương trình, dự án và 
coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá 
các giải pháp phát triển. Tăng cường sự 
tham gia của phụ nữ trong việc bảo vệ môi 
trường và duy trì cuộc sống trong lành cho 
người nghèo. Chú ý bảo đảm an toàn hóa 
chất, vệ sinh an toàn thực phẩm. Lồng ghép 
đầy đủ và cụ thể các vấn đề môi trường - tài 
nguyên vào các quy hoạch tổng thể phát 
triên kinh tế - xã hội của các tỉnh, huyện 
đảm bảo cho các quy hoạch phát triển bền 
vững và không làm giảm tài nguyên. 

2. Không ngừng cải thiện chất lượng môi 
trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên. Chú trọng tăng cường đa dạng sinh 
học ở các vùng nghèo, vùng cát, vùng hoang 
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mạc, đầm lầy... đảm bảo tạo nguồn tài 
nguyên cho các hoạt động sản xuất của dân 
cư, nhất là cho người nghèo. Nâng cao chất 
lượng nước, tăng ty lệ người dân được cung 
cấp nước sạch. Cải thiện chất lượng rừng tự 
nhiên và rừng trồng, không ngừng nâng cao 
các giá trị kinh tế, xã hội, môi trường, sinh 
thái của các loại rừng. Cải tạo các hệ sinh 
thái nghèo, tăng cường tính ổn định của các 
hệ sinh thái ở các vùng nhạy cảm như : vùng 
cát ven biển, vùng bãi triều, vùng đất trống, 
đôi trọc... 

3. Tập trung giải quyết tình trạng suy 
thoái môi trường ở các khu công nghiệp, các 
khu dân cư đông đúc, chật chội, ở các thành 
phố lớn và một số vùng nông thôn bằng 
cách khuyến khích sản xuất sạch, công nghệ 
tốt cho môi trường, hiệu quả cao về năng 
lượng và quản lý chặt chẽ vấn đề chất thải. 
Kiểm soát ô nhiễm và ứng cứu sự cố môi 
trường do thiên tai lũ lụt gây ra. Cải tạo, 
khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường trên 
các dòng sông, hồ ao, kênh mương, ruộng 
đồng, nhà ở... sau thiên tai, bão lụt ; mở rộng 
cơ sở hạ tầng và dịch vụ ra ngoại ô, phát 
triển các đô thị vệ tinh, hình thành các cụm 
công nghiệp cấp huyện, xã, làng nghề ở 
nông thôn. Thực hiện các dự án về cải tạo, 
bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng đầu nguồn, 
mở rộng các khu rừng bảo. vệ lưu lượng 
nước, xây dựng các vườn quốc gia, khu bảo 
tôn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng, trồng 
cây xanh, giữ gìn đa dạng sinh học. Phát 
triên và nâng cao chất lượng các vườn động 
thực vật ở các trung tâm nghiên cứu và các 
vườn quốc gia để duy trì, bảo tôn các nguồn 
gien di truyền quý hiếm. Xây dựng các công 
trình làm sạch môi trường như xử lý rác, 
chất thải, nguồn nước thải, bụi, tiếng ồn... ở 
các thành phố, thị xã ; phát triển các công 
trinh vệ sinh tự hoại ở nông thôn ; vận động 
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và hướng dẫn đồng bào dân tộc miền núi 
kiến thức về sức khỏe, lối sống vệ sinh, 
không chăn nuôi trâu bò, lợn, gà dưới sàn 
nhà ở... 

Có biện pháp phòng ngừa đối với các vấn 
đề môi trường, như sử dụng có hiệu quả 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, quản lý nước, 
quản lý chất thải và định cư hợp lý liên quan 
tới các vấn đề phát triển. Thực hiện đánh giá 
tác động của môi trường đối với mọi dự án 
phát triển kinh tế - xã hội. Thử nghiệm các 
phương án, chính sách để tăng thêm sự tham 
gia của khu vực tư nhân trong các dự án sản 
xuất ; đảm bảo tiếp cận lâu dài nguồn nước 
bằng cách tăng cường bảo vệ lưu vực đầu 
nguồn. Thúc đấy các chính sách hỗ trợ và 
khuyến khích sản xuất sạch, công nghệ tốt 
với môi trường và sử dụng năng lượng hiệu 
quả. Chấm dứt tình trạng suy thoái tài 
nguyên, môi trường, thực hiện bảo tôn và 
quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
như bảo vệ khí quyền, chống nạn phá rừng, 
nhất là rừng đầu nguôn ; tiếp tục đóng cửa 
các khu rừng ở những vùng sinh thái dễ bị 
tôn thương và những khu rừng tự nhiên đang 
bị xuống cấp ; thực hiện chống hoang mạc 
hóa và hạn hán, phát triên bền vững vùng 
núi, bảo tôn đa dạng sinh học, quản lý công 
nghệ sinh học, quản lý nguồn nước ngọt, SỬ 
dụng an toàn hơn các hóa chất độc hại ... 

Quản lý đất đai một cách bền vững, quy 
hoạch sử dụng đất đai, nước và các dạng tài 
nguyên thiên nhiên hợp lý, tiết kiệm cho các 
loại hình kinh tế - sinh thái (ven biên, trung 
du, miền núi, đô thị, đồng bằng ...), chú 
trọng các khu vực đói nghèo, vùng sâu, 
vùng xa, thực hiện kết hợp hài hòa giữa tăng 
trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo 
vệ tài nguyên môi trường. Có chính sách 
đâm bảo quyên lợi của người dân gắn với lợi 
ích của việc bảo vệ nguồn tài nguyên chung. 
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4. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến 
lược quốc gla vê cấp nước sạch và vệ sinh 
nông thôn đến năm 2010. Bảo đâm đến năm 
2010 có khoảng 85% dân cư nông thôn 
sử dụng nước hợp vệ sinh với số lượng 
60 lí/ngườ/ngày, 70% gia định và dân cư 
nông thôn sử dụng hố xí hợp vệ sinh và thực 
hiện tốt vệ sinh cá nhân. Phấn đấu đến 
năm 2005 tất cả các nhà trẻ, trường học, 
bệnh viện, trạm xá, công sở, chợ ở nông 
thôn có đủ nước sạch và đủ hố xí hợp vệ 
sinh. Ưu tiên giải quyết nước sạch cho 
những vùng thiếu nước và gặp khó khăn 
(vùng bị hạn hán, hải đảo, vùng núi cao, 
vùng nhiễm mặn...). Chống cạn kiệt và ô 
nhiễm nguồn nước, bảo vệ chất lượng nguồn 
nước mặt, nước ngầm. Tăng cường giáo dục, 
vận động và kiểm soát việc chăn nuôi tại gia 
đình, chăn nuôi tập trung, sản xuất ở các 
làng nghề để giữ sạch vệ sinh môi trường 
làng, xã ... Ưu tiên nhiều hơn vốn ngân sách 
hỗ trợ cho các địa bàn khó khăn, tập trung 
nhiều người nghèo, đặc biệt là vùng núi cao, 
có nhiều đồng bào dân tộc ít người. Các 
vùng khác áp dụng chính sách huy động 
cộng đồng, sự đóng góp của địa phương và 
người hưởng lợi để xây dựng các công trình 
nước sạch, chống ô nhiễm, bảo vệ môi 
trường... Nhà nước hỗ trợ đầu tư các công 
trinh tạo nguồn (bể chứa và một số vật tư, 
thiết bị khác), đành nguồn vốn ngân sách 
thích đáng dưới hình thức vốn trợ cấp và vốn 
vay tín dụng ưu đãi để hỗ trợ nông dân phát 
triển các công trinh cấp nước và vệ sinh 
nông thôn. Khuyến khích các tổ chức sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ xã hội phát triển 
các dịch vụ môi trường như trông vườn hoa, 
cây xanh, thu gom rác thải, phát triển các 
khu du lịch sinh thái, bảo tôn các vườn cây 
chim thú quý... Có chính sách khuyến khích 
âp dụng các công nghệ và quy trình sản xuất 
ít chất thải, ít gây ô nhiễm môi trường. 
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Khuyến khích sử dụng khí đốt sinh học ở 
các vùng nông thôn và phát triển năng lượng 
mặt trời, g1Ó và các nguôn nhiệt năng khác. 
Sửa đối các quy định về bảo vệ môi trường 
liên quan đến quá trình đầu tư để vừa đảm 
bảo quyền tự do đầu tư của công dân vừa 
đảm bảo không xuất hiện nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường. 

5. Kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước 
vê bảo vệ môi trường từ trung ƯƠng đến địa 
phương. Tăng cường hợp tác quốc tế trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhất là hợp tác 
với các nước láng giềng, các nước trong khu 
vực trong việc ngăn ngừa ô nhiễm môi 
trường, chuyển giao công nghệ xử lý ô 
nhiễm và xây dựng các mô hình xử lý chất 
thải. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 
thông qua chương trình giáo dục môi trường 
với nhiều hình thức, đặc biệt là trong hệ 
thống giáo dục phổ thông. Huy động và 
khuyến khích sự tham gia của mọi tầng lớp 
dân cư, của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội 
vào các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Thực hiện việc kiểm kê, đánh giá đầy đủ 
và cụ thể các đạng tài nguyên và nguôn lực, 
đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo 
đói. Trên cơ sở đó quy hoạch cơ cấu sản 
xuất để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Tập trung 
đánh giá và báo cáo kịp thời 3 chỉ số về môi 
trường : fỷ lệ che phủ của rừng, mức độ tiếp 
cận với nước sạch, chất lượng nước và 
không khí để làm công cụ quản lý. Có chính 
sách khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động 
môi trường dựa trên cộng đồng để tăng nhận 
thức và sự tham gia của người dân. Hoàn 
thiện, bổ sung và xây dựng mới các văn bản 
quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định, 
tiêu chuân và hướng dẫn thực hiện Luật Tài 
nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường, Luật 
Bảo vệ sức khỏe nhân dân và các văn bản 
pháp luật khác. C1 
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UIỆT MA UÄ CÁC MỤC TIÊU 
PHÁT TRIÊM THIÊN MIÊM KỦ 


RONG những ngày cuối năm 2002 vừa 
| qua, Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc (UNDP) tại Hà Nội đã phát hành 
Bản báo cáo “Đưa các mục tiêu phát triển thiên 
niên kỷ đến với người dân", trong đó ghi nhận 
những thành tựu về xã hội Việt Nam đạt được 
trong l5 năm qua, qua đó xếp Việt Nam đứng 
đầu các nước đang phát triển về thành tích giảm 
tỷ lệ nghèo, tiến bộ đáng kể về khả năng tiếp 
cận giáo dục tiểu học, nước sạch, vệ sinh môi 
trường, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi... 
Đồng thời, bản báo cáo cũng đưa ra một chỉ 
tiêu gọi là Chỉ số các mục tiêu phát triển thiên 
niên ký (Millennium Development Goals 
Index - MDGs) để đánh giá điều kiện và chất 
lượng cuộc sống. Đáng quý hơn, UNDP đã vận 
dụng và tính toán ngay cho cả 61 tỉnh, thành 
của Việt Nam. Theo đó, Thủ đô Hà Nội được 
đánh giá là dẫn đầu cả nước, chỉ số MDG đạt 
0,749. Nghiên cứu số liệu ở cấp tỉnh, các tô 
chức Liên hợp quốc (xem xét đến nửa đầu năm 
2001) tham khảo ý kiến của Chính phủ Việt 
Nam, đã gắn lên Hà Nội - thành phố Hòa bình, 
Thủ đô Anh hùng của chúng ta một bông hoa 
mở đầu thiên niên kỷ mới. 
1 - MDG - sự phát triển của quan niệm về 
phát triển 
Thuật ngữ "phát triển" trên phạm vi quốc 
gia xuất hiện vào những năm 50 của thế kỷ XX, 
ban đầu người ta chỉ hiêu đơn giản và cụ thê là 
phát triển kinh tế. Thời kỳ này Liên hợp quốc 
kêu gọi các nước tham gia vào những chương 
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trình phát triên kinh tế trên khắp các châu lục 
và đã lấy hai thập niên 50 và 60 là những thập 
niên phát triển kinh tế. Các biện pháp phát triên 
kinh tế truyền thống được thực hiện nhằm tạo 
ra Sự tắng trưởng tổng. sản phẩm quốc nội 
(GDP) hằng năm từ P đến 7% ... Sang những 
năm 70, Liên hợp quốc mới đè ra thập niên phát 
triển xã hội, vì thực tê cho thấy phát triển kinh 
tế phải gắn liền. với phát triển xã hội để hai quá 
trình đó thúc đẩy lần nhau. Bản thân khái niệm 
"phát triển kinh tế" cũng mở rộng nội hàm, 
không chỉ là tăng thu nhập quốc dân bình quân 
đầu người mà còn bao gôm cả thay đổi cơ cầu 
kinh tế, được coi như mặt chất lượng của sự 
phát triên đó. 

Thập niên 80 đã diễn ra với những thất bại 
nặng nề do những hậu quả của hơn 30 năm phát 
triển kinh tế thuân túy trước đó đê lại, đó là sự 
tàn phá môi trường, hủy hoại nguôn nước, tình 
trạng ô nhiễm ở khắp nơi... Đại hội đồng. Liên 
hợp quốc đã phai họp về về "nạn dịch” của sự phát 
triên và ra Tuyên bố năm 1986 về Quyền 
Phát triển. Các yêu tổ cấu thành sự phát triên 
cũng được bô sung, bao gồm những nội dung 
chủ yếu như kinh tế, kỹ thuật, xã hội, chính trị, 
văn hóa và cả không gian. Tháng 3-1995, tại 
Cô-pen-ha-ghen, Liên hợp quôc ra Tuyên bố về 
Phát triển xã hội, với ý nghĩa khái quát cả 
những vấn đề loài người đặt ra trên bước đường 
phát triển. Tháng 9-2000 gồm 189 vị nguyên 


* GS, TSKH. Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 
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thủ quốc gia - trong đó có Chủ tịch nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức 
Lương - tham dự Hội nghị thượng đỉnh thiên 
niên kỷ của Liên hợp quốc, đã ký Tuyên bố, 
khẳng định mạnh mẽ cam kết của các quốc gia 
và cộng đông quốc tế sẽ đạt được các mục tiêu 
phát triển thiên niên kỷ (Millennium 
Development Goals - MDGs) vào năm 2015. 
Về cơ bản, các mục tiêu này nhất trí với những 
cam kết tại nhiều hội nghị thượng đỉnh thể gIỚI, 
hội nghị toàn cầu của Liên hợp quốc trong suốt 
thập niên 90. Cụ thể gồm 8 mục tiêu chung, 18 
mục tiêu cụ thể được biểu hiện bằng 48 chỉ 
tiêu. Tám mục tiêu chung đó là : 

1 - Xóa đói giảm nghèo ; 

2 - Đạt phô cập giáo dục tiểu học ; 

3- Tầng cường bình đẳng nam nữ và nâng 
cao vị thế của phụ nữ ; 

4 - Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em ; 

5 - Tăng cường sức khỏe cho các bà mẹ ; 

6 - Phòng chống HIV/AID, sốt rét và các 
dịch bệnh khác ; 

7 - Đảm bảo sự bền vững của môi trường ; 3 

8 - Tăng cường các quan hệ đối tác toàn cầu 
vì mục tiêu phát triển. 

Như vậy, các mục tiêu đã phản ánh nội dung 
phát triên với những yếu tố cấu thành đầy đủ 
hơn. Nếu đi sâu vào các chỉ tiêu, sẽ thấy 6 mục 
tiêu đầu gôm các chỉ tiêu xã hội tương tự các 
chỉ tiêu xã hội được Quỹ Dân số Liên hợp quốc 
(UNFPA) và Quỹ Nhi đông Liên hợp quôc 
(UNICEF) xây dựng giúp Việt Nam trong 
khuôn khổ Dự án VIE/93/P16 trước đây. Điểm 
khác biệt là, có thêm các mục tiêu 7 và 8, và 
không phải ngẫu nhiên việc lựa chọn các chỉ 
tiêu cho các mục tiêu này vẫn còn tiếp tục được 
điều chỉnh. Chỉ số MDG tổng hợp dựa trên các 
mục tiêu phát triển thiên niên kỷ được gọi là chỉ 
số đánh giả điều kiện và chất lượng cuộc sống 
(sẽ trinh bầy TÕ Ở phần sau). 

2 - Việt Nam cam kết sớm đạt được các 
mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 

Tại Hội nghị thượng đình thiên niên kỷ ở 
Núu Oóc, Việt Nam đã ký kết Tuyên bố thiên 


niên kỷ, và Chiến lược toàn diện về tăng trưởng 
và xóa đói giảm nghèo của Chính phủ Việt 
Nam năm 2002, trực tiếp dựa trên các MDG và 
đề ra các mục tiêu phát triển của Việt Nam 
(Việt Nam Development Goals-VDGs), với số 
mục tiêu cụ thể nhiều hơn. Đáng chú ý là, khi 
so sánh các MDGs với VDGs, cho thấy Việt 
Nam sẽ vượt sớm hơn. Chẳng hạn ở hai mục 
tiêu đầu : 


HH 
năm 205 và 99% vào năm 2010; 
2- Tăng tỷ lệ nhập học trung học cơ sở (THCS) đíng tuổi 
lên tới SƠ: vào năm 3Š và 902 vào năm 2010; 
3- Xoá bỏ chênh lệch giới ở bộc tiêu bọc và THCS vào 
năm 2005 và chênh lệch về giáo dục giữa các dân tộc vào 
năm 2010 : 
4- Tăng tỷ lệ biết đọc biết viết ở nhụ nữ dưới 40 tuổi lèa 
tới 05% vào năm 2005 và IfƑX và› năm 2010. 
UNDP đã đưa ra cách giải thích đúng đắn, 
khoa học về nguyên nhân vì sao Việt Nam có 
mái thực hiện được các mục tiêu như vậy, như 
: "Theo định hướng xã hội chủ nghĩa từ xưa 
đến nay, các chiến lược và kế hoạch quốc gia 
của Việt Nam trong nhiều năm qua đều đã ân 
chứa hầu hết các mục tiêu có trong MDG:s. 
Chiên lược phát triên kinh tê - xã hội 10 năm 
(2001-2010), Kê hoạch phát triên kinh tê - xã 
hội 5 năm (2001-2005) và các kê hoạch của các 
ngành là những ví dụ cụ thể, trong đó đề ra 
nhiều mục tiêu và chỉ tiêu suy cho cùng đều 
góp phần thực hiện các MDG vào năm 2015". 
"Định hướng xã hội chủ nghĩa từ xưa đên nay 
của Việt Nam đã đảm bảo cho các khoản thu 
nhập dù là nhỏ cũng được chuyên hóa thành 
những kết quả đầy ân tượng trong việc cải thiện 
cuộc sống của người dân", Cùng với đó, 


1- Chậm nhất là nằm 201 5 tắt cả trẻ 
cm trai và gái đều được học hết 
chương trình bậc tiểu học 


(1) Những đoạn trích trong ngoặc kép được trích từ Bản 
báo cáo Đưa các mục tiêu phát triên thiên niên ký đến với 
người dân, Văn phòng Điều phối viên thường trú LHQ tại 
Việt Nam, thắng I I-2002 
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UNDP đánh giá cao công cuộc đổi mới của 
Việt Nam và nhận xét : "Việt Nam đã đạt được 
những kết quả to lớn như vậy chủ yếu là nhờ có 
quá trình cải cách rộng rãi về chính sách và thể 
chế - gọi là công cuộc đổi mới, do chính 
Việt Nam khởi xướng, chủ trì và quản lý thực 
hiện”. Liên hợp quôc tin răng để thực hiện đúng 
tỉnh thần cũng như cam kết của các MDG, cân 
phải khơi sâu thêm công cuộc đối mới. Theo 
ông Gioóc-đan Raiï-ân, Trưởng Đại diện UNDP 
tại Việt Nam, khi thu nhập quốc gia tăng đến 
năm 2015, Việt Nam có cơ hội thực hiện trọn 
vẹn các MDG. 


Bên cạnh những kết quả đạt được, UNDP 
cũng đã thẳng thắn nêu ra những thách thức đối 
với Việt Nam. 


Trước hết, trong linh vực kinh tế và tài 
chính, cần tiếp tục cỗ gắng tăng cường hơn nữa 
nội lực và khả năng tự lực cánh sinh của quốc 
gia để tránh bị lệ thuộc vào các nguôn tài chính 
nước ngoài có tính không ôn định. Cụ thể hơn, 
Bản báo cáo cho biết "hiện nay khoản nợ nước 
ngoài của Việt Nam vẫn ở mức độ kiêm soát 
được (khoảng, 40% GDP), song không phải là 
không đáng kể". Phải chăng đây là một lời cảnh 
báo 2. 

Tiếp đến, "để đảm bảo cho nợ nước ngoài 
không gây ra tình trạng bất ổn định và khó khăn 
như đã từng xảy ra Ở những nước đang phát 
triển khác, đòi hỏi Nhà nước phải có kỷ cương 
đồng thời phải nâng cao hơn nữa thu nhập và 
tiết kiệm, cũng như khả năng tự lực cánh sinh 
chung của quốc gia". Tỷ lệ tiết kiệm của 
Việt Nam là 25% GDP, thấp hơn nhiều so với 
mức tiết kiệm cần có để đảm bảo phát triển 
mạnh như ở những nước Đông Á thành công 
khác trong 40 năm qua. 

Thứ đến là vẫn đề công bằng xã hội. Theo 
giải thích của UNDP, việc đảm bảo công bằng 
xã hội thể hiện ở mức chấp nhận được và khả 
năng tiếp cận bình đẳng với các cơ hội (điều 
này do công cuộc đôi mới đưa lại). Đó là hai 
yếu tố quan trọng để duy trì tính bền vững về 
mặt xã hội. Mặc dù đã có những thành công 
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đáng kể về giảm nghèo như trình bày ở trên, 
những hiện tượng phân hóa giàu nghèo có xu 
hướng ngày càng gia tăng. Ví dụ một vài con 
SỐ : Ặ 

- Xét trên phạm vị toàn quốc, tỷ lệ chi tiêu 
của 20% số người nghèo nhất trong khoảng 
thời gian 5 năm từ năm 1993 đến 1998 lại giảm 
từ 8,8% xuống còn 8% ; trong khi đó chỉ tiêu 
của 20% số người giàu nhất lại tăng từ 40,4% 
lên 43,7%. 

- Tỷ lệ nghèo ở ở các khu vực nông thôn trung 
bình cao gấp 5 lần so với khu vực thành thị, của 
các nhóm dân tộc thiểu số trung bình cao gấp 
2,5 lần của người Kinh. 

"Sự cách biệt về mặt địa lý, xã hội, kinh tế 
kèm theo sự khan hiếm về nguôn lực là lý do 
chính dẫn đến sự tập trung ngày càng tăng số 
người nghèo ở khu vực nông thôn Việt Nam 
trong những năm gần đây". Liên hợp quốc cảnh 
báo, nêu không có biện pháp hữu hiệu "Việt 
Nam có nguy cơ trở thành một đất nước có hai 
tốc độ phát triển, trong đó chênh lệch ngày 
càng gia tầng giữa những người được hướng lợi 
từ quá trình hội nhập quốc tế và những người bị 
thiệt thòi”. Về Chiến lược xóa đói giảm nghèo, 
Liên hợp quốc cũng nói rõ "thách thức là phải 
làm sao đảm bảo cho Chiến được mang lại 
nhiều tác dụng như mục tiêu đề ra chứ không 
chi đơn thuần là một khuôn khổ tài chính để hố 
trợ tăng tốc độ giải ngân các khoản ODA". - 


Cũng trong lĩnh vực xã hội, cân tiến hành 
những biện pháp khẩn cấp trong thời gian ngắn 
để ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS có thể xảy ra, 
gây tốn thất to lớn vê người và tài chính cũng 
như đe dọa tính bên vững của những thành quả 
phát triên tiếp theo của quốc gia. 


Sau cùng là vẫn đề môi trường. Đây là vấn 
đề đòi hỏi phải có các biện pháp cấp bách và có 
ý nghĩa hơn trong thời gian tới. Diện tích rừng 
che phủ đã bất đâu tăng trong những năm gân 
đây, song vẫn còn ở mức thấp (34%) ; kho báu 
thiên nhiên của Việt Nam với khoảng bảy trăm 
loại động thực vật đang bị đe dọa sẽ có nguy cơ 
bị mất đi vĩnh viễn ! 
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3 - Chỉ số MDG - một chỉ tiêu tổng hợp về 
sự phát triển 

Đi đôi với sự phát triển của bản thân khái 
niệm phát triển, người ta cũng cố gắng đi tìm 
một chỉ tiêu đê đo đạc sự phát triên. Đó chính 
là chỉ số MDG tổng hợp (MDG Index). Dựa 
trên phương pháp tính chỉ số phát triển con 
người (HDI) - không chỉ tính đến mức sống mà 
còn bao gôm các khía cạnh xã hội của đời sống 
con người (sức khỏe, học vấn), chỉ số MDG 
ngoài những khía cạnh xã hội còn tính đến khía 
cạnh tự nhiên, môi trường, hơn nữa còn bao 
gồm cả khía cạnh quản trị quốc gia (gover- 
nance). 

Từ những số liệu ở cấp tỉnh, các nhóm công 
tác của các tô chức Liên hợp quốc ở Việt Nam 
đã tính toán chỉ số MDG tổng hợp dựa trên 17 
chỉ tiêu phản ánh các khía cạnh xã hội và quản 
trị khác nhau của MDG. Đó là giá trị trung bình 
sau khi đã được chuân hóa và điều chỉnh theo 
quyền số (hay còn gọi là trọng số) là thứ tự xếp 
hạng các tỉnh theo 17 biến số. Theo các tác giả 
tính toán, trong giai đoạn này chỉ số MDG tổng 
hợp chỉ có tính gợi ý, vì còn thiếu nhiều biến số 
mới, cũng như những số liệu có chất lượng cao 
hơn, khi có thêm số liệu với chất lượng cao 
hơn thì các chỉ tiêu, các quyền số và mối liên 
hệ trong chỉ số MDG tông hợp sẽ được tiếp tục 
phát triên và hoàn thiện thêm. Ở đây có hai vấn 
đề : nội dung và kỹ thuật tính toán. Trong phạm 
vi ở đây, chỉ bàn về nội dung tính toán có nhiều 
ý kiến phải giải quyết ; vấn đề kỹ thuật sẽ dành 
cho một chuyên khảo riêng. | 

Như chính các tác giả của MDG cho biết, 
việc lựa chọn các chi tiêu thuộc mục tiêu 7 và § 
vẫn còn tiếp tục được điều chỉnh, và con số này 
hiện là 24, chiếm một nửa tổng số chỉ tiêu - vận 
dụng tính cho Việt Nam là 4/17 chỉ tiêu. Thật 
ra, với những chi tiêu thuộc các mục tiêu khác 
cũng còn phải xem xét khi áp dụng với điều 
kiện ỡ Việt Nam. Ví dụ thuộc mục tiêu 5 - Tăng 
cường sức khỏe cho các bà mẹ, chi có một chỉ 
tiêu : tỷ lệ bà mẹ đẻ tại nhà không có cán bộ 
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y tế trợ giúp ; trong VDG cũng đã ghi : "Giảm 
tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ xuống còn 80/100 000 
vào năm 2005 và còn 70/100 000 vào năm 
2010...". 

Rất khó giải thích trong số l7 chỉ tiêu dùng 
để tính toán cho Việt Nam, chỉ tiêu tỷ lệ đại 
biêu nữ trong Hội đồng nhân dân tỉnh lại được 
sử dụng hai lần - cho mục tiêu 3 (Tăng cường 
bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế của phụ 
nữ) và mục tiêu 8 (Tăng cường quản trị cho 
phát triển con người). 

Theo ý nghĩa của mục tiêu 8 trong khuôn 
khô MDG nói đến phạm vi thể chế cần thiết 
nhằm đạt được 7 mục tiêu trên, bao gồm cơ cầu 
quản trị quốc gia trên bình diện toàn cầu nhằm 
xóa nghèo, vai trò then chốt của quan hệ đối tác 
giữa khu vực công và tư trong phát triển, trách 
nhiệm cộng đồng tài trợ trong việc hỗ trợ để đạt 
được các mục tiêu thiên niên kỷ. Khi tính toán 
cho Việt Nam, các chuyên gia của UNDP đã 
có sự lựa chọn rất hay - dùng chỉ tiêu số doanh 
nghiệp mới đăng ký trung bình tính theo 100 
000 dân trong hai năm 2000 và 2001, theo 
chúng tôi là rất có ích đối với các địa phương. 
Rất đáng tiếc là, ở đây, chưa tính đến chỉ tiêu 
số điện thoại trên I 000 dân mà trên phương 
diện này, thực tiễn Việt Nam đang vận động 
mạnh. 

Trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế 
khu vực và quốc tế ngày càng diễn ra nhanh 
hơn ở một sô mặt, bao gồm thương mại về hàng 
hóa và dịch vụ, tài trợ nước ngoài và mở rộng 
tiếp cận với thông tin và kiến thức từ bên 
ngoài... phải chăng nên dùng chỉ tiêu tỷ lệ xuất 
khâu trong GDP, giá trị xuất khâu bình quân 
đầu người ?. 

Cũng như chỉ số HDI đã có hơn một thập 
niên vận dụng tính toán trên phạm vi thế giới 
đồng thời có xét đến đặc thù của mỗi quốc gia, 
VIỆC hoàn thiện chỉ số MDG tổng hợp là điều 
tất yêu và chắc chắn với một thiên niên kỷ phía 
trước nhân loại sẽ có nhiều bước tiến đòi hỏi 
phải hoàn thiện tiếp tục. 
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huyện C thuộc tỉnh M, 

dân nói chung chưa 

giàu, nhưng trong cái 
mặt bằng hạng trung ây nôi bật 
lên sự khá giả một cách kỳ lạ 
của đội ngũ cốt cán một số xã. 
Nhìn qua, tưởng như đẳng 
mừng. Có điều sự giảu. có ây 
chẳng phải do họ giỏi sản 
xuẤt - kinh doanh, hoặc có vốn 
ling ông cha để lại, và cũng 
không phải nhờ cố con em 
sông ở nước ngoài gửi tiền về.. 
Họ giàu lên là do được làm cân 
bộ xã, như dân nói. 

Chính vì ¡ vậy nên có chuyện 
chạy đua để làm cán bộ xã. Số 
là, cứ ngôi vào ghế chủ tịch, bí 
thư hay cán bộ chủ chốt xã thì 
chỉ cân một nhiệm kỹ là ' 'nên 
kinh tế" gia đình lên ngôi trông 
thấy như có phép thần. Chuyện 
lạ mà có thật : Bà D. - vợ ông 
Bí thư xã B. vừa đắc cử được 
hai năm - chỉ sau có một vụ 
đất đai của xã mà đã' quân là 
áo lượt, son phấn ngât trời, 
điện thoại di động "đắt" 
ngang hông để đi chí đạo làm 
cỏ lúa ngoài đồng. Vợ ông 
chủ tịch xã T, thì lại kiểu khác. 
Bà luôn "đánh" bộ sổi lụa tơ 
tăm vào loại "xịn", “cưỡi” 
chiếc Xpây-xy màu mận chín 
bóng lộn chạy dòng dòng trong 
xã để cầm chịch một sòng bạc 
có cỡ. Lực lượng an ninh xã, 
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theo dân được biết đã làm 
"gác-đờ-co” trông nom cho 
sòng bạc của bà thì còn ai dám 
hỏi nữa. Những con bạc lọc lõi 
ở vùng đồ đoán rằng, một năm 
bà Ph “thâm canh” và nhập quỹ 
riêng ít. nhất hai trăm triệu 
đồng, nếu quy ra thốc tương 
đương gần một trăm tấn, cỡ 
bằng 50 gia. đình giỏi nghề 
nông Ở Xã. Đẩy là chưa kể đến 
nguôn thu của "đức lang quân. 
cũng từ nguôn rất riêng ở cái vị 
thế "đắc địa" mà ông đang có... 
Dân râm ran truyền miệng 
nhau răng, làm cán bộ như vậy 
thì ai chả thích làm ! 

Còn huyện H. cùng tỉnh là 
một huyện miền núi, đất cần 


côi, khí hậu khắc nghiệt, Dự ân 


PAM về phủ xanh đất trống, 
đồi trọc chưa leo” lên được 
đến đây, đời sống dân phô biến 
còn nghèo khó. Dân ca thân, 
cái cán bộ huyện tôi nó “giỏi” 

lắm, cây gôto thế, nặng thế mà 
nó chuyển về xuôi rất dễ dàng ; 
hạt muối nhỏ thế, nhẹ thế mà 
đem lên cho dân bản rất khó 
khăn. Điều khác hắn huyện C. 
là, chẳng ai thiết làm cán bộ xã, 
quyền "rơm" vạ "đá". Cứ mỗi 
lân tuyển quân, hay trước đây 
còn thu thuế nông nghiệp, rôi 
đến các phong trào này, phong 
trào kia thì rõ khổ : Đội ngũ cốt 
cán đôn đáo ngược xuôi, thậm 
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chí đi "lạy" từng gia đình mà 
cũng chưa bao giờ đạt chi tiêu 
trên giao. Mỗi lần lên huyện 
họp phải đi trước một ngày, rôi 
vê mất một ngày, tiền lương 
không đủ để làm phí tiêu 
đường, mà cũng chẳng có 
nguôn để thu nhập thêm ngoài 
việc làm nương, làm rây, chăn 
nuôi. Cho nên khi lãnh đạo 
huyện về quy hoạch, bố trí cán 
bộ thì dường như mọi người 
đều muốn xin rút lui và đưa ra 
đủ loại lý do đề không tham gia 
cán bộ xã. Họ kiến nghị với 
cấp trên cho giải pháp điều 
động hoặc luân chuyển cán bộ 
xã khác trong huyện đến để hỗ 
trợ... 

Cái khó của huyện H là 
nguôn để quy hoạch, đào tạo, 
bố trí cán bộ hiếm đã đành, đến 
khi làm thì chẳng có chính sách 
gì hỗ trợ thêm. Nguôn thu của 
các xã chỉ trông vào thuế nông 
nghiệp. Bây giờ, Nhà nước đã 
miễn thuế thì chỉ còn cách chờ 
ngân sách cấp trên xuống. Vì 
vậy, hầu như thanh niên lớn lên 
ai có điều kiện thì "xuất ngoại" 
để kiếm sống, còn ở lại thì 
chẳng ai muốn làm cán bộ xã. 

Hai cảnh cán bộ xã mà tôi 
được biết trên, có lẽ rất hiếm 
hoi song thấy cũng muốn góp 
đôi điều với lãnh đạo tỉnh M 
trong dịp triên khai Nghị quyết 
"Về đổi mới và nâng cao chất 
lượng hệ thống chính trị ở cơ 
sở", trong đó có việc rất căn cơ 
là xây dựng đội ngũ cán bộ chủ 
chốt ở xã. C1 
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Thế giới: Vấn đề - Sự kiện 


NHŨNG NÔ LỰC CHÍNH TRỊ - PHÁP LÝ QUỐC TẾ 
LOAI BỎ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC 


ÀO ngày 21-3-1966, để ghi nhớ sự kiện đã 

xảy ra trước đó 6 năm, khi 69 công dân da 

đen Nam Phi bị chính quyền nước này giết 
hại vì đã biểu tỉnh hòa bình để phản đối những đạo 
luật dã man mang nặng tính chất A-pác-thai, Đại 
hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua Nghị 
quyết số 2142 lấy ngày 21-3 hằng năm làm Ngày 
quốc tế Chống phân biệt chủng tộc. Sự kiện này là 
một trong hàng loạt nỗ lực không mệt mỏi của 
cộng đồng quốc tế trong cuộc đấu tranh xóa bỏ 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tệ phân biệt 
chúng tộc. 

1. Quá trình hình thành hệ thống các văn 
kiện chính trị - pháp lý quốc tế nhăm loại bỏ tệ 
phân biệt chúng tộc 

Mặc dù Hiến chương LHQ không đưa ra một 
định nghĩa cụ thể về phân biệt chủng tộc, nhưng nó 
đã xác lập một trong những nguyên tắc pháp lý cơ 
bản mang tính bắt buộc liên quan đến việc tôn 
trọng và bảo vệ quyền con người : nguyên tắc 
không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, sắc 
tộc 0). 

Văn kiện pháp lý chính thức mở ra cuộc đấu 
tranh chống phân biệt chủng tộc là Công ước ngăn 
ngừa và trừng trị tội diệt chủng, được Đại hội đồng 
LHQ thông qua ngày 9-10-1948. Mục đích của 
Công ước này nhằm ngăn ngừa và trừng trị tội diệt 
chủng được tập trung xác định tại Điều 2 : "Bất cứ 
những hành vi nào cố ý tiêu diệt toàn bộ hay một 
phần của một nhóm thiểu số sắc tộc, chủng tộc". 
Trong điều kiện chưa có các văn kiện pháp lý đưa 
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ra một giải pháp toàn diện để xóa bỏ tệ phân biệt 
chủng tộc, sự ra đời của Công ước thể hiện sự 
phản ứng kịp thời của cộng đồng quốc tế trước 
những biểu hiện tập trung nhất và nguy hiểm nhất 
của tệ phân biệt chủng tộc, đó là nạn diệt chủng. 

Sau đó, LHQ nhất trí thông qua một văn kiện 
khác liên quan đến quyền con người, trong đó nhắc 
lại và nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng, không 
phân biệt đối xử và lên án tệ phân biệt chủng tộc. 
Đó là Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới, được công 
bố ngày 10-12-1948. 

Vào thời điểm này, cuộc đấu tranh của các 
nước thế giới thứ ba và của các dân tộc thuộc địa 
chống chủ nghĩa thực dân đang ngày một lên cao, 
làm cho nhân loại tiến bộ nhận thấy rõ hơn, rằng 
chính chủ nghĩa thực dân cũ và mới là căn nguyên 
và thủ phạm của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc 
cũng như các hành vi liên quan đến phân biệt 
chúng tộc. Cộng đồng quốc tế, thông qua LHQ, đã 
tích cực xây dựng nhiều văn kiện quốc tế quan 
trọng khác nhằm thúc đẩy quá trình phi thực dân 
hóa ; công nhận nền độc lập, quyền tự quyết dân 
tộc và tư cách thành viên của nhiều quốc gia trước 
đây vốn là thuộc địa. Trong số những văn kiện đó, 
phải kể đến Tuyên bố về trao trả độc lập cho các 
nước va dân tộc thuộc địa, được thông qua ngày 
14-12-1960. 


* ThS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Xem Hiến chương Liên hợp quốc, Điều I (3). 55 (c) 
và 76 (c) 
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Trong những năm 1959 và 1960, trước sự 
hoành hành của các trào lưu phân biệt chủng tộc ở 
một số nước Tây Âu, có nguy cơ làm sống lại chủ 
nghĩa phát xít, Đại hội đồng LHQ đã nhanh chóng 
thông qua một loạt nghị quyết lên án chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc và những hành vỉ gây hận thủ 
dân tộc, chủng tộc, tôn giáo ; đồng thời, kêu gọi và 
yêu cầu các chính phủ tiến hành những biện 
pháp cần thiết để ngăn ngừa, trừng trị những hành 
vi trên. 

Với Nghị quyết số 1510, ngày 12-12-1960, LHQ 
đã khẳng định mạnh mẽ trách nhiệm của mình 
trong việc chống lại những hành vi phân biệt chủng 
tộc và sự cần thiết phải nghiên cứu nguyên nhân, 
nguồn gốc của chủ nghĩa phân biệt chúng tộc và 
các hành vi phân biệt chủng tộc nhằm đưa ra các 
biện pháp ngăn chặn có hiệu quả. Hai năm sau, 
LHO tiếp tục thông qua Nghị quyết số 1779, ngày 
7-12-1962, và nhấn mạnh mối quan ngại về nguy 
cơ hiện hữu và tiếp tục phát triển của những định 
kiến, hành vi phân biệt về chủng tộc, sắc tộc ở trên 
phạm vi toàn thế giới. Nghị quyết yêu cầu phải có 
những biện pháp cụ thể và hiệu quả hơn nữa để 
ngăn ngửa và loại trư chúng. 

Để đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống tệ 
phân biệt và các hình thức phân biệt chủng tộc, 
ngày 20-11-1963, Đại hội đồng LHQ tiếp tục thông 
qua bản Tuyên ngôn về loại trừ mọi hình thức phân 
biệt chủng tộc. Nỗ lực này được ghi nhận như một 
bước đệm, tiên tới việc thông qua một văn kiện 
pháp lý mang tính ràng buộc các quôc gia và các 
chú thể khác của luật quốc tế trong cuộc chiến loại 
bỏ mọi hình thức phân biệt chúng tộc. 

Ngày 21-12-1965, với 106 phiếu thuận, không 
có phiếu chống, Đại hội đồng LHQ đã nhất trí thông 
qua Công ước quốc tế về ngăn ngửa và loại bỏ mọi 
hình thức phân biệt chủng tộc, được thể hiện bằng 
Nghị quyết số 2106A. Công ước có hiệu lực tử 
ngày 4-1-1969. Đây là văn kiện pháp lý quốc tế đầu 
tiên đưa ra một giải pháp pháp lý toàn diện trong 
việc ngăn ngừa và xóa bỏ tệ phân biệt chủng tộc, 
đảm bảo cho các cá nhân được hưởng đây đủ 
quyền con người và quyền tự do cơ bản. Công ước 
nêu lên định nghĩa về phân biệt chủng tộc ; yêu 
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cầu các quốc gia lên án và tiến hành các biện pháp 
thích hợp để loại trừ tệ phân biệt chủng tộc nhằm 
bảo đảm cho các cá nhân, trong phạm vi thẩm 
quyền pháp lý của mình, đều được đổi xử bình 
đẳng trong hưởng thụ các quyền và sự tự do cơ bản 
của con người. Theo quy định của Công ước, Ủy 
ban loại trừ phân biệt chủng tộc đã được thiết lập 
và có trách nhiệm giám sát, theo dõi và thúc đẩy 
việc thực hiện những nội dung của Công ước. 

Về cơ bản, mặc dù một hệ thống các văn kiện 
chính trị pháp lý làm nền tảng cho cuộc đấu tranh 
loại bỏ tệ phân biệt chủng tộc đã được xây dựng, 
nhưng cộng đồng quốc tế vẫn nhận thấy sự cần thiết 
phải có những văn kiện pháp lý khác cụ thể hơn để 
loại bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đang hoành 
hành một cách có hệ thống ở Nam Phi. Vậy nên, 
ngày 30-11-1973, Đại hội đồng LHQ đã thông qua 
Công ước ngăn chặn và trừng trị tội ác A-pác-thai. 
Công ước có hiệu lực tử ngày 18-7-1978. 

Chống phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc 
còn được đề cập rất rõ và trở thành một trong 
những nguyên tắc cơ bản của nhiều văn kiện quốc 
tế về quyền con người, trong đó đáng chú ý là 
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính 
frị (1966), Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, 
xã hội và văn hóa (1966), Công ước quyền trẻ 
em (1989), Tuyên bố về quyền của những người 
thuộc các nhóm thiểu số quốc gia, sắc tộc, tôn giáo 
va ngôn ngữ (1982)... 

Một số tổ chức chuyên môn của LHQ, như Tổ 
chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức văn hóa, 
khoa học và giáo dục (UNESCO) cũng đã tham gia 
tích cực trong cuộc chiến chống phân biệt chủng 
tộc: Hai tổ chức này đã ban hành nhiều văn kiện 
quan trọng liên quan đến việc loại bỏ tệ phân biệt 
chủng tộc, như : Công ước số 100 liên quan đến trả 
công binh đăng cho các lao động nam và lao động 
nữ đối với các công việc có giá trị ngang nhau (ILO, 
1951) ; Công ước số 111 liên quan đến việc chống 
phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp 
(ILO, 1958) ; Công ước số 169 liên quan đến những 
người thuộc bộ lạc và người bản xứ (ILO,1989)... ; 
Công ước chống phân biệt đối xử trong thể thao 
(UNESCO, 1960) ; Tuyên bố về chủng tộc và định 
kiến chủng tộc (UNESCO, 1978) ; Tuyên bố về các 
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nguyên tắc cơ bản liên quan đến sự đóng góp của 
các phương tiện thông tin đại chúng đối với việc 
củng cố hòa bình và hiểu biết quốc tế, thúc đẩy 
nhân quyền, chống chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc, A-pác-thai và sự kích động chiến tranh 
(UNSECO, 1978)... 

2. Những nỗ lực của cộng đồng quốc tế 
trong việc phôi hợp hoạt động chống tệ phân 
biệt chủng tộc 

Hội nghị nhân quyền quốc tế lần thứ nhất do 
LHQ tổ chức tại l-ran vào năm 1968 đã thông qua 
Tuyên bố Tê-hê-ran kêu gọi các dân tộc trên thế 
giới phải nhận thức đây đủ những tội ác phân biệt 
chủng tộc và phải cùng nhau chống lại những tội ác 
này. Tất cả những tư tưởng về sự "siêu đẳng chủng 
tộc" và thái độ không khoan dung phải bị lên án và 
loại bỏ. 

Thực hiện lời tuyên bố đó, LHQ đã tiến hành 
các hoạt động đa dạng trong khuôn khổ Ba Thập 
kỹ hành động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc 
và sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc. Mục tiêu 
cụ thể của Thập kỷ thứ nhất diễn ra tử năm 1973 
đến năm 1983, được Đại hội đồng LHQ nêu rõ : 
"Thúc đấy quyền con người và tự do cơ bản cho tất 
cả mọi người, không phân biệt chúng tộc, màu da, 
dòng dõi, nguồn gốc quốc gia hay sắc tộc, đặc biệt 
thông qua việc loại bỏ định kiến chủng tộc, chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc, sự phân biệt dựa trên 
chủng tộc ; ngăn chặn bất kỳ sự xuất hiện nào của 
các chính sách phân biệt chủng tộc và loại bỏ mọi 
chính sách phân biệt chủng tộc đang tôn tại" 4). 

Trong khuôn khổ của Thập kỷ thứ nhất hành 
động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự 
phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, Hội nghị 
thế giới lần thứ nhất chống chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc và sự phân biệt đôi xử dựa trên chủng 
tộc đã được tổ chức tại Giơ-ne-vơ vào năm 1978. 
Hội nghị vạch trần bản chất xấu xa của chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc ; cảnh báo rõ nó là mối đe dọa 
đối với quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, dân 
tộc. Đặc biệt, Hội nghị đã cực lực lên án chủ nghĩa 
A-pác-thai là tội ác chống lại nhân loại, hạ thấp 
nhân phẩm và đe dọa đến hòa bình và an ninh 
quốc tế. 
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Hội nghị lần thứ hai về chống chủ nghĩa phân 
biệt chủng tộc và sự phân biệt đối xử dựa trên 
chủng tộc cũng được tổ chức tại Giơ-ne-vơ vào 
năm 1983. Hội nghị này kiểm điểm và đánh giá 
những hoạt động của cộng đồng quốc tế đã được 
thực hiện trong Thập kỹ thứ nhất hành động chống 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự phân biệt đối 
xử dựa trên chủng tộc ; đồng thời, đề ra những biện 
pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả những văn 
kiện của LHQ về loại bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc, sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc và chủ 
nghĩa A-pác-thai. 

Thập ký thứ hai hành động chống chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc và sự phân biệt đối xử dựa trên 
chủng tộc diễn ra từ năm 1983 đến năm 1993. Mục 
tiêu chính của Thập kỷ này là tập trung loại bỏ chủ 
nghĩa A-pác-thai. Đại hội đồng LHQ yêu cầu Hội 
đồng Báo an LHQ áp đặt lệnh cấm vận phù hợp với 
quy định của luật pháp quốc tế nhằm chống lại 
chính quyền A-pác-thai ở Nam Phi ; kêu gọi các 
phương tiện thông tin đại chúng ở các quốc gia 
phát huy vai trò hơn nữa trong việc phổ biến thông 
tin và kỹ thuật chống chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc, sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc và chủ 
nghĩa A-paác-thai. 

So với hai Thập kỷ trước, mục tiêu của Thập kỷ 
thứ ba rộng lớn hơn, xem xét những hoạt động 
chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự phân 
biệt đối xử dựa trên chủng tộc ở cấp độ quốc tế, 
khu vực và quôc gia thông qua nghiên cứu, báo cáo 
và phối hợp toàn cầu. Mục tiêu của Thập kỹ còn 
nhằm đánh giá toàn diện tác hại của chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc đối với các quốc gia ; tìm ra 
nguyên nhân sâu xa để từ đó có các biện pháp 
ngăn chặn và loại bỏ chúng. Trong khuôn khổ của 
Thập kỷ thứ ba, Hội nghị quốc tế chống chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc, sự phân biệt đối xử dựa trên 
chủng tộc, tư tương bài ngoại và các hình thức 
không khoan dung khác, đã diễn ra tại Nam Phi, từ 
ngày 31-8 đến ngày 7-9-2001. Hội nghị đã xem xét 
những tiền bộ đạt được trong cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự phân biệt đối 


(2) Xem Nghị quyết Đại hội đồng LHỌ, số 3015 
(XXVHIT) ngày 2-11-1973 (tiếng Anh) 
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xử dựa trên chủng tộc ; đề ra các biện pháp nhăm 
nâng cao mức độ nhận thức về mối đe dọa của chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử dựa 
trên chúng tộc ; nâng cao hiệu quả hoạt động và cơ 
chế của LHQ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc và sự phân biệt đối xử dựa trên 
chủng tộc ; đánh giá các nguyên nhân và đề ra 
những định hướng, biện pháp để các quốc gia, khu 
Vực và cộng đồng quốc tế có thể ngăn ngừa và loại 
bỏ tất cả các hình thức của chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc và sự phân biệt đối xử về chủng tộc... 

Nhìn chung, cuộc đấu tranh của cộng đồng 
quốc tế chống phân biệt chủng tộc đã đạt được 
những kết quả to lớn thể hiện qua việc loại bỏ 
những hình thức phân biệt chủng tộc có hệ thông 
được tập trung nghiêm trọng nhất ở chủ nghĩa thực 
dân và chủ nghĩa A-pác-thai. 

Tuy nhiên, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa 
phân biệt chúng tộc vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toản. 
Nó vẫn tồn tại và thậm chí còn phát triển dưới nhiều 
hình thức khác nhau ở nhiều quốc gia và khu vực 
khác nhau trên thế giới. Đó là nạn bài ngoại, chủ 
nghĩa phát xít mới, các chính sách và chủ trương 
bài xích và phân biệt chủng tộc, sắc tộc dưới nhiều 
hình thức của những tổ chức chính trị cực hữu ở 
nhiều nước Tây Âu. Thậm chí ở những quốc gia 
được xem là "chuẩn mực" nhất về quyền con người, 
tệ phân biệt chủng tộc vẫn công khai diễn ra hằng 
ngay. 

3. Việt Nam với những nõ lực loại bỏ phân 
biệt chủng tộc 

Có thể nói rằng, Việt Nam là một trong những 
nước điển hình trong cuộc chiến chống lại tệ phân 
biệt chủng tộc. Các cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới mà nhân dân Việt Nam đã tiền hành và giành 
những thắng lợi rực rỡ đã trở thành nguồn động 
viên và cổ vũ lớn lao đối với cộng đồng quốc tế 
trong quá trinh phi thực dân hóa nói riêng và trong 
cuộc chiến toàn diện chống chủ nghĩa phân biệt 
chúng tộc nói chung trên thế giới. 

Việt Nam là quốc gia thành viên của Công ước 
quốc tế về ngăn ngừa và loại bỏ mọi hình thức 
phân biệt chủng tộc và của Công ước quốc tế 
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về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng kể tử ngày 
9-6-1981. Cùng ngày này, Việt Nam đồng thời 
gia nhập Công ước quốc tế về ngăn chặn và 
trừng trị tội A-pác-thai. Mặt khác, Việt Nam đã 
gia nhập hoặc phê chuẩn những công ước quốc tế 
cơ bản về quyền con người, trong đó có nhiều 
quy định và nguyên tắc chống phân biệt đối 
xử về chủng tộc. Trong số đó, có Công ước quốc 
tế về các quyền dân sự và chính frị (gia nhập 
ngày 24-9-1982), Công ước quốc tế về các 
quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (gia nhập ngày 
24-9-1982), Công ước quyền trẻ em (phê chuẩn 
ngày 20-2-1990)... 

Tuy nhiên, không phải đến khi trở thành thành 
viên của các công ước nói trên thì chúng ta mới 
thực hiện các nguyên tắc và quy định chống sự 
phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, sắc tộc. Trước 
đó, hệ thống chính sách và pháp luật của Việt Nam 
đã thể hiện nhất quán nguyên tắc bình đăng, không 
phân biệt đối xử, đặc biệt là không phân biệt đối xử 
trên cơ sở chủng tộc, sắc tộc. Các nguyên tắc và 
quy định này được nêu trong bản Hiến pháp đầu 
tiên - Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam mới 
và được phát triển, bổ sung và hoàn thiện tại Hiến 
pháp năm 1992. Các luật và văn bản dưới luật 
được ban hành đều thể hiện rõ nét tinh thần này 
của Hiến pháp. 

Không những đảm bảo tốt nguyên tắc bình 
đẳng, không phân biệt đối xứ trên cơ sở ' chúng tộc, 
sắc tộc trong hệ thống pháp luật quốc gia, Việt 
Nam còn triển khai một số chính sách mang tính ưu 
đãi đối với những cộng đồng dân tộc (sắc tộc) thiểu 
số nhằm từng bước tạo điều kiện cho đồng bảo 
thiểu số đạt được sự hưởng thụ bình đẳng trong 
phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. 

Với những nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống 
pháp luật và thực hiện chính sách, pháp luật đảm 
bảo sự bỉnh đăng của mọi cá nhân trong việc 
hưởng thụ các quyền con người, Việt Nam đã và 
đang tích cực và chủ động loại bỏ mọi hình thức 
phân biệt chủng tộc, góp phần vào cuộc đấu tranh 
lâu dài của cộng đồng quốc tế nhằm diệt trừ chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc và tệ phân biệt chủng 
tộc, vì một thế giới hòa bình, an ninh, hữu nghị và 
tôn trọng quyền con người. O 


59 


ót£ kiên 


kế giới : (Uấn đề - 


Yạp chí Cộng sản 


Về thị trường chứng khoán Mỹ và Trung Quốc : 
BÀI HỌC &ANAt NGHIÊM ĐÔI VỐ/ VI NAM 


HÔNG tin trong thời đại ngày nay là 
một phần không thể thiếu được đối 


với toàn bộ đời sống kinh tế và xã 
hội, đặc biệt là những ngành nhạy cảm, 
trong đó có thị trường chứng khoán 
(TTCK). TTCK Việt Nam khai trương hoạt 
động vào tháng 7-2000. Đây là lĩnh vực 
hoàn toàn mới mẻ và liên tục xuất hiện hết 
bất cập này đến khó khăn khác. Kinh doanh 
chứng khoán, về thực chất là quá trình xử lý 
thông tin và ra quyết định. Vì vậy, việc xây 
dựng một hệ thống thông tin (HTTT) đây 
đủ, tin cậy, dễ sử dụng và kịp thời là điều 
kiện tiên quyết để TTCK hoạt động hiệu 
quả. Thực tiễn hơn 2 năm hoạt động của 
TTCK Việt Nam đã bộc lộ rất nhiều yếu 
kém của HTTT. Các nhà đầu tư không tin 
tưởng vào các thông tin trên thị trường vì có 
quá nhiều thông tin kém tin cậy, không 
trung thực, thiếu chính xác hoặc không cập 
nhật. 

Việc nghiên cứu các HT TT cho TTCK ở 
các nước như Mỹ, Trung Quốc sẽ giúp 
chúng ta có được những kinh nghiệm và bài 
học quý giá, kịp thời đưa ra những giải pháp 
cơ bản nhằm hoàn thiện, cải tiến HTTT của 
TTCK Việt Nam. 
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1. Hệ thống thông tin của thị trường 
chứng khoán Mỹ 

Cùng với sự phát triển kinh tế nói chung 
và sự phát triên của công nghệ thông tin nói 
riêng, ngày nay các quốc gia đã đầu tư khá 
nhiêu vào việc phát triển HTTT và TTCK. 
Kinh nghiệm cho thấy, việc tổ chức tốt 
HTTT làm cho TTCK phát triển nhanh, hiệu 
quả và có sức mạnh. 

TTCK Mỹ có lịch sử phát triển đã hơn 
200 năm với 14 sở giao dịch, thậm chí cả thị 
trường phi tập trung (OTC), khối lượng giao 
dịch thuộc loại lớn nhất thế giới. Tính ôn 
định về mặt kỹ thuật của nó đủ cho thấy 
HTTT được tổ chức tốt đến mức nào. HTTT 
của TTCK Mỹ vận hành trôi chảy là do nó 
được tô chức tốt, được đầu tư hợp lý về cơ 
sở hạ tầng. Ủy ban Chứng khoán Mỹ là cơ 
quan quản lý, giám sát về lĩnh vực chứng 
khoán, đã thiết lập được khung pháp luật 
thực sự mạnh và có hiệu lực để quản lý 
TTCK nói chung và HT TT chứng khoán nói 
riêng. Mọi hoạt động của các chủ thể tham 
øia trên TTCK như sở giao dịch chứng 
khoán, các công ty niêm yết, công ty chứng 


* TS, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 
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khoán... đều phải tuân theo những quy định 
của Ủy ban trong quy chế công bố thông tin 
cũng như các hoạt động giao dịch. 

Các công ty niêm yết có những ràng buộc 
rất chặt chẽ. Ngoài việc chấp hành các 
nguyên tắc về công bố thông tin chung của 
các TTCK, họ còn có sự kiểm soát khác từ 
phía người đầu tư. Chẳng hạn, các công ty 
muốn phát hành cổ phiếu ra công chúng với 
số lượng cổ đông lớn, họ phải lập và nộp 
bản thông cáo phát hành. Các nhà đầu tư có 
quyền khởi kiện công ty, nếu công ty công 
bố bất cứ điều gì sai sự thật trong bản thông 
cáo phát hành. 

Các công ty chứng khoán khi đưa ra 
thông tin của mình cho các nhà đầu tư bằng 
các hình thức tư vấn cũng phải rất thận 
trọng. Bởi, một mặt họ phải tuân theo những 
quy định rất rõ ràng trong việc công bố 
thông tin thông qua Đạo luật Tư vấn đầu tư ; 
mặt khác, nếu vi phạm, họ lập tức sẽ bị tẩy 
chay và sẽ có người thay thế họ ngay trên thị 
trường. Vì vậy, các thông tin của các TTCK 
là rất đáng tin cậy. Hơn nữa, tại TTCK Mỹ 
có thêm loại hình công ty bảo vệ người đầu 
tư. Do đó, các hành vi công bố thông tin sai 
trái, thông tin không trung thực làm ảnh 
hưởng đến người đầu tư thì khó có thể tồn 
tại Đặc biệt, TTICK Mỹ luôn chú trọng 
cơ sở vật chất - kỹ thuật cho HTTT để quản 
lý và giao dịch hiệu quả, đảm bảo lợi ích về 
thông tin cho người đầu tư. Cụ thể là, các sở 
giao dịch được khuyến khích áp dụng các 
thành tựu của công nghệ thông tin trong 
giao dịch. Lúc đầu các giao dịch tại sở được 
thực hiện bằng thủ công, nhưng cùng với 
sự phát triển của các ngành công nghệ, 
việc giao dịch đã chuyển dần sang hình thức 
bán tự động và tự động. Tại các sở giao dịch 
chứng khoán của Mỹ, chắng hạn TTCK 
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Niu Oóc, A-mếch... đều có riêng bộ phận 
giao dịch và kỹ thuật, có chức năng tạo ra 
môi trường giao dịch công bằng, công khai 
và hiệu quả cho các thành viên. Bộ phận này 
có nhiệm vụ đảm bảo mọi thông tin, số liệu 
về giao dịch các chứng khoán được phổ biến 
kịp thời, chính xác tới các thành viên, người 
giao dịch và thị trường. 

Vấn đề mạng truyền thông cũng được 
phát huy tối đa tại TTCK Mỹ. Thông tin tại 
các sở giao dịch luôn thông suốt, có thể xóa 
đi tối đa sự chênh lệch về giá và sự lệch pha 
về thông tin, do nó được bảo đảm bởi hệ 
thống mạng CORES với cấu hình mạnh và 
phần mềm ổn định, có thể kết nối được với 
các TTCK lớn khác trên toàn thế giới. 

HTTT chứng khoán được phát triển cũng 
bởi mạng lưới các hãng cung cấp thông tin 
chuyên nghiệp, các công ty chuyên làm dịch 
vụ tư vấn với hơn 80 000 khung màn hình vi 
tính khác nhau thể hiện bản tin chứng khoán 
của hơn 80 000 công ty, cung cấp các số 
liệu, phân tích chứng khoán đến từng địa 
phương ở Mỹ. Những công ty này chỉ phục 
vụ cho khách hàng hội viên của công ty, cho 
nên, để được tham gia, người đầu tư phải trở 
thành hội viên thực sự và phải cần một chỉ 
phí cũng rất lớn. Trên thực tế, các nhà đầu tư 
muốn đầu tư tại Mỹ thường tập trung một số 
chương trinh quan trọng qua những kênh lớn 
là CNN, AOL, REUTER, FINANCIAL 
TIMES... 

Thị trường phi tập trung ở Mỹ hoạt động 
cũng rất có hiệu quả, nằm dưới sự kiểm soát 
của Ủy ban Chứng khoán quốc gia. Hệ 
thống giao dịch tại thị trường này cũng được 
tự động hóa hoàn toàn. Hầu hết các giao 
dịch tại đây đều được tiến hành thông qua 
mạng lưới điện thoại và vi tính với doanh số 
lớn gấp nhiều lần so với các sở giao dịch. 
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Thị trường OTC sử dụng hệ thống báo giá tự 
động của NASD (National Association of 
Securities Dealer - Hiệp hội các nhà kinh 
doanh chứng khoán) là một hệ thống được 
điện toán hóa hoàn toàn, cung cấp giá cả 
chứng khoán cho các thành viên đề tiến 
hành thương lượng, đàm phán trước khi ký 
hợp đồng tiêu thụ chứng khoán. Hệ thống 
này nối mạng với các máy con của các hội 
viên thuê bao hệ thống NASD. 

2. Hệ thống thông tin của thị trường 
chứng khoán Trung Quốc 

Thị trường chứng khoán Trung Quốc ra 
đời rất muộn (1981), và cho đến đầu những 
năm 90 thế kỷ XX, phát triển không mấy 
hiệu quả. 

Do phát triển thị trường từ tự phát lên có 
tô chức, từ không tập trung đến tập trung, 
nên TTCK Trung Quốc hoạt động lỏng lẻo. 
Trong thời gian đầu, HTTT của TTCK 
Trung Quốc hết sức lộn xộn, các thông tin 
giữa hai sở giao dịch chứng khoán Thâm 
Quyến và Thượng Hải không thống nhất bởi 
chúng tuân theo các quy định của địa 
phương, mạng truyền thông chưa được chú 
trọng và áp dụng các giao dịch thủ công, 
mặc dù lúc đó ngành điện toàn đã có những 
ứng dụng rất hiệu quả vào giao dịch chứng 
khoán của một số TTCK trên thế giới. Cũng 
chính vì chưa có cơ quan nhà nước quản lý 
thống nhất về chứng khoán nên các quy chế, 
quy định về thông tin không được coi trọng 
nên chất lượng thông tin trên thị trường rất 
kém, các công bố thông tin của các công ty 
niêm yết, công ty chứng khoán có độ tin cậy 
rất thấp. Kết quả là, TTCK Trung Quốc phát 
triền một cách chậm chạp, không đáp ứng 
được nhu cầu cổ phần hóa, không đây mạnh 
việc thu hút vốn từ TTCK và gây lãng phí 
thời gian. 
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Chỉ từ năm 1992 đến nay, khi Ủy ban 
Chứng khoán nhà nước được thành lập, 
TTCK Trung Quốc mới dân đi vào trật tự. 
Ủy ban Chứng khoán nhà nước giữ vai trò 
quản lý và giám sát các hoạt động thuộc 
lĩnh vực chứng khoán. Các công ty niêm yết, 
công ty chứng khoán, các sở giao dịch 
chứng khoán hoạt động theo chuẩn thống 
nhất, đặc biệt là các quy chế về công bố 
thông tin trên thị trường. 

Trung Quốc nhận thức rằng, trong điều 
kiện tin học phát triển như hiện nay, các 
TTCK cần được hiện đại hóa. Các Sở giao 
dịch Thâm Quyến và Thượng Hải đã áp 
dụng giao dịch tự động, đưa khối lượng giao 
dịch tăng lên nhanh chóng. Thông qua hệ 
thống giao dịch tự động, mỗi giờ có thể tiến 
hành 100 000 cuộc giao dịch, đáp ứng lượng 
giao dịch ngày càng tăng của đất nước có 
hơn 1,3 tỉ dân này. 

Các sở giao dịch chứng khoán Trung 
Quốc đã nối mạng với nhau và với các công 
ty chứng khoán trong nước. Toàn bộ các 
g1ao dịch đã được thực hiện thông qua mạng 
vi tính, xóa đi sự không thống nhất về thông 
tin. Gần đây, Trung Quốc đang tiến hành 
khảo sát lại hiện trạng và học hỏi kinh 
nghiệm về phát triên HTTT chứng khoán 
của thế giới. 

3. Bài học kinh nghiệm đối với thị 
trường chứng khoán Việt Nam 

Từ việc tìm hiểu, nghiên cứu HTTT của 
TTCK Mỹ và Trung Quốc có thể rút ra một 
số bài học cho Việt Nam như sau : 

Một là, HTTT tại các sở giao dịch cân 
được hiện đại hóa ngay từ đâu, nhất là đối 
với các xử lý giao dịch trên sàn. Ngay từ 
khi mới bắt đầu đi vào giao dịch, TTCK 
Trung Quốc đã quá giản tiện trong trang 
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thiết bị hệ thống xử lý giao dịch (nhận lệnh, 
truyền lệnh, xử lý lệnh...) nên các giao dịch 
rất chậm, người đầu tư thấy lãng phí thời 
gian nên không mặn mà ; hơn nữa, tình trạng 
thủ công còn nặng nề trong khi sự tiến bộ 
không ngừng của công nghệ thông tin trên 
thế giới nên vô hình trung rơi vào sự tụt hậu 
và lãng phí. TICK Mỹ có bộ phận kỹ thuật 
và thông tin tại các sở chuyên đánh giá 
những công nghệ mới để đưa ra ứng dụng 
trên thị trường. Đối với Việt Nam, trong 
điêu kiện TTCK phát triển muộn, tuy chúng 
ta có được lợi thế so sánh như chi phí cho hệ 
thống tự động hóa ngày càng có xu hướng 
giảm xuống, nhưng phải luôn chú ý đến vẫn 
đề trang thiết bị phục vụ việc giao dịch tại 
Trung tâm Giao dịch chứng khoán. Các thiết 
bị không nên quá giản tiện, vì như thế sẽ rất 
khó hiện đại hóa, khi quy mô TTCK phát 
triển. Song, không chỉ vì hiện đại hóa thuần 
túy mà xây dựng hệ thống trang thiết bị quá 
cầu kỳ. Chúng ta cần chú ý đến trạng thái 
mở đê khi khối lượng giao dịch tăng lên có 
thê nâng cấp, mở rộng công suất xử lý của 
hệ thống. Cách làm như vậy sẽ cho phép tiết 
kiệm được các chi phí ban đâu, đông thời 
vẫn đảm bảo tính liên tục của hệ thông khi 
TTCK phát triên. 

Hai là, nên có một chiến lược phát triển 
HTTT, từ phía Ủy ban Chứng khoán nhà 
nước. Bài học thực tế từ TTCK Mỹ cho thấy, 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Mỹ đã có 
chiến lược bao quát, theo sát thị trường với 
sự phát triển của công nghệ thông tin cùng 
các đạo luật chặt chẽ về quản lý thị trường, 
quy chế thông tin cho các thành viên thị 
trường. Vì vậy, HTTT có sự thông suốt đồng 
bộ thông tin giữa các sở giao dịch và với 
toàn bộ thị trường, chất lượng thông tin đầu 
ra có độ tin cậy cao. TTCK Trung Quốc lúc 
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đầu được giao phó cho các sở giao dịch tự tổ 
chức HTTT của mình theo những quy chế 
của địa phương khác nhau nên chất lượng 
thông tin kém, hiệu quả hoạt động của thị 
trường thấp. 

Ba là, cần chú ý đến vấn đê mạng truyên 
thông giữa các bộ phận thị trường. Thông tin 
trên TTCK cần phải thông suốt và có sự 
thống nhất. Ở TTCK Mỹ, do được quan tâm 
đến vấn đề truyền tin đúng mức nên giữa các 
sở giao dịch cũng như các bộ phận thị 
trường thông tin đều đáp ứng được các 
nguyên tắc về độ tin cậy, kịp thời, chính xác, 
nhanh chóng và hiệu quả. Còn ở TTCK 
Trung Quốc, vấn đề mạng truyền thông lúc 
đầu chưa được chú trọng gây nên tình trạng 
lộn xộn thông tin, sai lệch thông tin, nay đã 
kịp thời điều chỉnh. 

Bồn là, khuyến khích hoạt động của các 
hãng cung cấp thông tin chuyên nghiệp, 
nhất là khi TTCK phát triển, có thị trường 
phi tập trung. Ở TTCK Mỹ, đội ngũ các 
hãng thông tin chuyên nghiệp khá hùng hậu, 
nó cung cấp thông tin rất nhiều và phong 
phú cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới. 
Tại TTCK Trung Quốc, do đội ngũ thông tin 
chuyên nghiệp mỏng nên việc cung cấp 
thông tin cho các nhà đầu tư trong nước còn 
kém, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nước 
ngoài quan tâm đến TTCK Trung Quốc, 
nhất là khi cần quan sát TTCK Trung Quốc 
thông qua những kênh chuyền nghiệp cũng 
trở nên rất khó khăn. Vì thế điều đó trực tiếp 
hạn chế rất nhiều đến việc thu hút vốn của 
Trung Quốc. Do vậy, khi TTCK Việt Nam 
phát triển, nhất là khi chúng ta chuẩn bị đề 
tiếp nhận nguồn vốn lớn của các nhà đầu tư 
nước ngoài thì càng phải khuyến khích các 
hãng cung cấp thông tin chuyên nghiệp có 
những đầu tư về thông tin chứng khoán. 
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TQA ĐÂM : CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VẢ NHÂN VĂN 
VỚI NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU, TUYÊN TRUYỀN LÝ LUẬN 
VẢ TÔNG KẾT THỰC TIÊN 


khoa học xã hội và nhân văn với nhiệm vụ nghiên cứu, tuyên truyền lý luận và tổng kết thực tiên". Đồng chí 

Hồng Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
chủ trì cuộc tọa đàm. Đại diện các tạp chí : Tạp chí Cộng sản, Xưa và Nay, Thông tin Khoa học xã hội, Nghiên cứu 
tôn giáo, Nghiên cứu kinh tế, Triết học, Gia đình và trẻ em, Tư tưởng Văn hóa, Nghiên cứu về phụ nữ và Vụ Báo 
chí xuất bản Bộ Văn hóa - Thông tin... trình bày tham luận. Các ý kiến để cập tương đối toàn diện những nội dung 
tuyên truyền trên các tạp chí trong thời gian qua. Một số ý kiến cho rằng, trong nghiên cứu khoa học xã hội, cần 
coi trọng yếu tố sáng tạo, thực tiên, phát hiện và dự báo. Chỉ có trên cơ sở giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo, 
mới phát huy được quyền dân chủ trong nghiên cứu, giữ vững được tôn chỉ mục đích của tửng tạp chí. Khoa học 
xã hội không phải là sự sao chớp, thêm thắt hay minh họa nghị quyết, bê nguyên xi trị thức của nhân loại mà phải 
biết kế thừa, chọn lọc, phát triển và vận dụng sáng tạo trong thực tiễn hôm nay. 


Các tham luận đề cập tác dụng của các bài viết trên tạp chí, nêu kinh nghiệm tuyên truyền, đổi mới tư duy 
trong nghiên cứu khoa học chuyên ngành, góp phần hoạch định đường lối, chính sách đổi mới đất nước, dưới nhiều 
hình thức như xây dựng luận cứ khoa học, làm sáng tỏ nội dung nghị quyết của Đảng, tham gia cuộc đấu tranh 
bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Từ thực tiễn, các đại biểu cho rằng : Để không ngừng nâng cao chất lượng bải viết trên tạp chí, Ban 
Biên tập cần chú ý định hướng tư tưởng, coi trọng công tác tổng kết thực tiên, gắn lý luận với cuộc sống, với hoạt 
động của các bộ, ngành, tăng thêm các bài viết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch bảo 
vệ quan điểm đường lối của Đảng một cách sáng tạo, nhiều chiều, nhất là những thông tin từ các cơ quan lãnh 
đạo của Đảng, cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, trên cơ sở định hướng và thông tin thường xuyên của Ban 
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Mặt khác, cơ quan quản lý báo chí cần giúp đỡ tạp chí tham dự các lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ báo chí, có cơ chế, chính sách phủ hợp để tạp chí hoạt động tốt hơn. 


Kết luận cuộc tọa đàm, đồng chí Hồng Vinh gợi ý một số vấn đề và đề nghị các tạp chí cần quan tâm. Đó là 
bám sát nội dung Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng, trong đó có vấn đề định hướng phát triển khoa học, giáo 
dục và công nghệ tử nay đến năm 2010. Khoa học xã hội và nhân văn phải góp sức giải đáp những vấn đề lý luận 
và thực tiên đang đặt ra ; dự báo xu thế phát triển của tình hình và những sự kiện cụ thể ; cung cấp luận cứ khoa - 
học cho việc hoạch định chính sách ; tham gia phát triển nguồn lực con người, phát huy giá trị của nền văn hóa 
mới Việt Nam. Trước mắt, trong ViỆC quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 5Š (khóa IX) "Về công tác tư tưởng 
lý luận", cần chú ý hai điểm : một là, đấy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiên làm sáng rö hơn nữa con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ; hai là, nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí xuất bản, văn hóa văn 
nghệ, thông tin đối ngoại. 5 4 


Phân tích tỉnh hình thực tiễn đất nước thời gian gần đây, đồng chí nhấn mạnh những công việc các tạp chí 
khoa học xã hội cần làm tốt trong thời gian tới. Một !ả, coi nhiệm vụ hàng đầu của tạp chí là tập trung sức của mọi 
can bộ, phóng viên tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiên theo chức năng, nhiệm vụ của từng tạp chí trên 
cơ sở quán triệt đầy đủ 9 điểm được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX). Hai lả, cần làm tốt công tác 
tư tưởng, giáo dục tư tưởng cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, khí phách con người Việt Nam. Ba iâ, phải làm 
cho tạp chi ngày càng thêm hấp dân bằng cách chọn từng vấn đề trao đổi, nghiên ‹ cứu, tuyên truyền ; cách đề cập 
phải có sức cuốn hút, sâu sắc, thuyết phục bằng chất lý luận và giàu tính thực tiễn ; chú trọng việc cấu trúc các 
chuyên mục sao cho thích hợp, đáp ứng yêu cầu bạn đọc. Bốn Iả, có cơ chế chính sách thu hút động viên nội bộ 
và đội ngũ cộng tác viên (chế độ nhuận bút, chế độ đãi ngộ khuyến khích phóng viên đi thực tế). Năm lả, xây dựng 
mối quan hệ chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành với các tạp chí và giữa các tạp chí với nhau ; duy trì chế độ giao 
ban theo khối, đồng thời chủ động giao lưu với nhau ; xây dựng cơ chế bảo đảm dân chủ. C1 


VĂN HÙNG 


N GÀY 12-3-2003, tại Hà Nội, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. tổ chức tọa đảm khoa học : "Các tạp chí 
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_ VIỆN CƠ TIỌC (IMECH) 


to SỚ CHÍNH: 246 ĐỘI CẤN, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI: (04) 7 628 320 * FAX: (04) 8 333 039 


“HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH: 
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* CƠ HỌC THUỶ ‹ KHÍ CÔNG NGHIỆP VẢ VIỆN CÓ-9 PHÒNG ng CÚU 


MÔI TRƯỜNG. _ CHUYÊN MÔN- VÀ 5 ĐƠN VỊ HOẠT 

` *CƠ HỌC VÀMÔI TRƯỜNG BIỂN. ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ. _ 
*“ CÖ HỌC CÔNG TRÌNH VÀ NỀN TỪ NGÀY 22“11-2000, CÔNG TY PHÁT 

MÓNG. TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐƯỢC THÀNH LẬP 
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ˆ VIÊN CÓ MỘT LỰC LƯỢNG CÁN BỘ - CÔNG NGHỆ VẢ CÁC HOẠI ĐỘNG 
KHOA HỌC-CÔNGNGHỆMẠNHGỔM:  KINHTẾ-KỸTHUẬIKHÁC. 

ó GIÁO SU, 9 PHÓ GIÁO SU, 11 TIẾN SĨ VIỆN ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRAO 

KHOA HỌC, 29 TIẾN SĨ, 10 THẠC sỉ VÀ TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG 
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THE UNIƠN OF HAIPHONG IMPORT & EXPORT CORPORATIONS 
ĐC: 18 Cù Chính Lan - Hải Phòng * ĐT: (84.31) 823 191 * Fax: (84.31) 842 097 * Email: unimexhpg@hn.vnn.vn 
Cable; UNIMEX HAIPHONG * Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc: poÀw UY TRỌNG 


CHUC NANG, NGANH NGHÊ CHÍNH 
- Sản xuất, thu mua, khai thác, gia công chế biến 
hàng xuất nhập khấu, kinh doanh nội địa bán buôn, 
bán lẻ vật tư hàng hóa. 
- XNK trực tiếp, ủy thác, tạm nhập tái xuất, chuyển 
khẩu quá cảnh và dịch vụ XNK trong và ngoài nước. 

- Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh xe gắn máy 2 bánh 
và sửa chữa ô-tô chuyên dùng; kinh doanh đại lý xăng - 
dầu, khí hóa lỏng; phá dỡ tàu cũ và kinh doanh sắt : 
thép, phế liệu. 

- Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng; đánh bắt, 
ươm, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản. 
RẺ vài h.í - Dịch vụ eung ứng tàu biến, dịch vụ đổ rác và giải 
' 7 '' qưuyếchãấ thải sinh hoạt của tàu nước ngoài, dịch vụ 
Lễ hết nạp Đẳng tiên ` du lịch và lữhành nội địa; kinh doanh khách sạn. 
- Ứng dụng và pháttriển tin học; dịch vụ tin học,v.v. 


KẾT QUÁ SẢN XUẤT KINH DOANH 3 NĂM (2000 - 2002) 


2094 1278 


CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 


- Năm 2001, được công nhận là Đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh và năm 2002 đang 
được đề nghị công nhận Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh . 

- 100% chỉ bộ thuộc Đảng bộ là chỉ bộ trong 
sạch, vững mạnh và chỉ bộ khá, không có chỉ 
bộ yếu kém. 

- 100% đảng viên được phân loại là đảng 
viên đủ tư cách, trong đó có 42% đảng viên 
tiên phong, gương mẫu. 

- Năm 2002, đã kết nạp được 8 đồng chí 
quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt cm 
Nam. 
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ĐỊA CHỈ : 12 NGUYỄN VĂN BẢO - PHƯỜNG 4 - QUẬN GÒ VẤP - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 
* ĐIỆN THOẠI : (84 - 8) 8 985 858 - 8 940 390 ° FAX ; (84 - 8) 8 94ó 268 
* EMAIL : CCS @ BDVN. VND. NET, ° lgịi TRƯỞNG : TA XUÂN TỀ 
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¡ cÁc NGÀNH Ào TẠO ` 
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- Cơ khí _ - Công nghệ Tông tin 
-Điện -—_ -Kinhtế . 
- Điện tử - Kỹ thuật môi trường 

- >Công nghệ hóa bi ñ 
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`! ẢN sở chính: 97 Lóng Họ, Hà Nội * Tel: (84.4) 8 561 053 - 8 562 513. Anh TT 

j2 Fox: (84.4) 8 5ó? 559 * €-moil: dmc@hn.vana.vn _ 0MS Cet NoWsie, (BOM? foee 

SẲN XUẤT HINH DOANH 

* Các hệ dung dịch khoan và hóa phẩm phục vụ công nghiệpkhoan „ Xí se ĐẺNV bo ae 

thăm dò khai thác và vận chuyển dầu khí: Ba-ri-tơ API, ben-tôni API, Si-li-a k- '$-42bviyl. sé xẻ . 

Phlo, chất bôi trơn, chất diệt khuẩn (Bi-ô:sa), Po-ly-me sinh học, Can-xi- II: (84.4)8271483; Fax: (84.4) 8790902 

um Clo-xít, xi-măng giếng khoan - Clát G, xi-măng bền sun-phát, CMC, _ _ Xínghiệp Hóa phâm Dâu khí Quảng Ngãi 

FCI, Nacl, Ca(OH);, Can-xi-um Các-bô-nát, Mi-ca, Demulsifier, PPD,... Tel: (64.355) 623 819, Fax: (64.55) 828 990 
* Vật liệu cách nhiệt cách âm trên cơ sở sợi khoáng ba-zan, sử dụng _ “Chỉ nhánh Vũng Tàu: 

trong công trình biển và trong xây dựng dân dụng. Tel: (84.64) 832 036 ; Fax: (84.64) 832 084 
* Xuất nhập khẩu hóa chất phục vụ cho khoan khai thác dầu khívàcác ” Văn phòng Đại diện TP Hồ Chí Minh: 

ngành công nghiệp khác. Tel: (84.8) 8 996 377; Fax: (84.8) 8 995 284 
à Hóa phẩm xử lý móng công trình dân dụng, khoan cọc nhổi, khoan _*Liên doanh M-l Vietnam, Vũng Tàu: 

các giếng khoan giảm áp để bảo vệ đê điều, khoan nước ngầm, địa chất Tại: (84.64) 832 670; Fax: (84.64) 839 855 

công trình... *Liên doanh Barite Tuyên Quang - DMC: 


* Đô-lô-mít, Phét-spa, Quátz cho công nghiệp gốm sứ, que hàn... ‹Eay: 
* Khai thác chế biến đá vôi trắng (Marble) cho công nghiệp sản xuất k vi ng TY", : 


giấy, cao-su, bột giặt, nhựa, sơn... trong nước và xuất khẩu. Chế biến đá vôi trắng Nghệ An-DMC; 


DỊCH VỤ HỸ THUẬT 
* Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật về dung dịch -afiiDi nhiệt- DMC 


khoan, xi măng, dung dịch hoàn thiện và sửa chữa giếng khoan dầu khí, S« b 

xử lý vùng cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu. Khu Công nghiệp Phú Mỹ | - huyện Tân 
* Cung cấp kỹ sư dung dịch cho các giàn khoan, giám sát khoancho Thành- tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

công trình thủy lợi, khoan nước ngầm, địa chất công trình... Tel: (064) 894 630; Fax: UP 894631 


, TRƯỜNG TRÚNG HỌC KÝ THUẬT HAY VÀ THỦ 


TECHNICAL SECONDARY SGH0OI FOR GARMENT ANDF 
Địa chỉ: Lệ Chí, Gia Lâm, Hà Nội * ĐT: 8 276 514 - Fax: 8 766 585 - BÉ: 


Hiệu trưởng: Nhà giáo Ưu tú Bùi Thị Thị 
NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO: 


1. Kỹ thuật viên trung học các ngành: công nghệ 3. Đào tạo ngắn hạn từ 3-9 tháng: bồi dị 
may; thiết kế thời trang; cơ điện; nghiệp vụ kinh chuyên để kỹ thuật bồi dưỡng cán bộ quản lý, 


doanh may; sản xuất, chuyền trưởng may; | N 
2. Công nhân kỹ thuật lành nghề: công nghệ may 4.Liên kết đào tạo: cao đẳng, đại học côngng nhi 
3/6; công nghệ may 46; cơ điện 3/7; 5, Đào tạo lao động đi xuất khẩu. lề 


s . | 
THÀNH TÍCH JA SN 


b | 
* HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT NĂM 19 19t 
*HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNGHẠNGNHÌ NĂM 199 y “ˆ | 
'HUÂNCHƯƠNGLAO ĐỘNG HẠNGBANĂM2I 000; k: | | 
*14 HUY CHƯƠNG VÌ SỰNGHIỆP GIÁO DỤC" “5? 
'14HUY CHƯƠNG VÌ SỰNGHIỆP CÔNGNGH ¬h 
*01 NHÀ GIÁO ƯU TÚ; sẻ N 
*01 CÁNHÂNHUÂNCHƯƠNG LAOBĐỘNGH/ 


' NHIỀU CỜ, BẰNG KHEN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐANG VÄ 
ĐOÀN THỂ Digitized By Go ve” 
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CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Bệnh viện lò tuyến y tế cqo nhốt của 
ngỏnh y tế Thới Bình; đồng thời, là cơ sở thực 
hònh của trường Đợi học Y Thói Bình. Hằng 
năm, Bệnh viện khớm chưa bệnh, thực hiện 
tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhôân 
dôn trong tỉnh. 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2002 

Có 189 000 lượt người được khm bệnh, 
tăng 13% so với năm 2001, bằng 136% so với 
kế hoạch được giao; có 554 giường, đợt 
106% kế hogch; điều trị nội trú 25 000 bệnh 
nhôn. Thực hiện 47 000 cœ phẫu thuột, tổng 
số tiêu bỏn xét nghiệm trong năm gồn 
800.000 tiêu bỏn. 

TRANG THIẾT BỊ 

Hiện noy, Bệnh viện có một số trang thiết bị 
phục vụ cho việc chuốn đoớn vò điều trị 
như: móy sinh hoớ, móy huyết học tự động, 


.;”i. 
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Địa chỉ: Đường Lý Bôn - Thị xã Thái Bình 


'wni áy Xô: :agkệ lăng sáng truyền hình, móy 


BÊNH VIÊN 


TĨNH THÁI BÌNH 


* Điện thoại: (36) 831 042 
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CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 

Với 537 CBCC, trong đó đợi học vỏ trên 
đợi học lò 158 đ/c, trung học 22é đ/c, cán bộ 
khúc lò 149 đ/c, Bệnh viện khuyến khích, hỗ 
trợ CBCC trong đỏo tgo thêm, cập nhội kiến 
thức, tiếp thu kỹ thuột chuyên sôu theo từng 
chuyên ngònh, đồng thời quan tâm đòo tạo 
nghiệp vụ quỏn lý, lý luận chính trị cho 
ChGG3« 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
Nhờ những đổi mới liên tục vò không 
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ngừng phói huy năng lực, năm 2002 đơn vị 


, được công nhậyýfđộï tiều chuồn bệnh viện . 
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‹+ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ TỐT 

e Cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20km. 

e Xuôi dòng sông Soài Rạp ra biển Đông khoảng 40km. 

e Đầu mối quan trọng của các tuyến đường thủy nội địa trọng 
yếu nối Thành phố Hồ Chí Minh với đồng bằng sông Cửu 
Long & các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nằm trong tổng thể 
phát triển Thành phố Hồ Chí Minh về phía Nam. 


+ GIAO THÔNG THUẬN LỢI 

e Mạng lưới đường bộ ngoại vi và nội vi phát triển hoàn 
chỉnh. 

e Hệ thống cảng biển và cảng đường thủy nội địa riêng. 


+» (UY HOẠCH H0ÀN CHỈNH 

e Một khu công nghiệp đặc biệt dành cho các ngành 
công nghiệp nặng, có quy mô lớn và có mức độ ô 
nhiễm cao. 

e Một cảng nước sâu cho các tàu có tải trọng trên 30.000dwt 
cập cảng nhằm phục vụ cho khu công nghiệp và các khu 
vực lân cận. 

e Nạo vét sông Soài Rạp để mở một luồng tàu mới từ biển 
Đông đến khu công nghiệp Hiệp Phước và hệ thốngCảng 
Sài Gòn. 

+ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG HOÀN 
CHỈNH 

e Nhà máy điện Hiệp Phước, công suất 675 MW. 

e Hệ thống cấp nước từ Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà máy 
nước ngầm Long Hậu. 

e Hệ thống thu gom nước thải. 

e Hệ thống thông tin liên lạc hiện đại. 


CÔNG TY PHÁT TRIỀN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN 


KHU CôNê NGHIỆP HIỆP PHƯỚC 


ĐC : 210 - 212 Lê Hổng Phong, Quận 5, TP.HCM, VN * ĐT: (84-8) 835 3596 - 835 0780 
Fax: (84-8) 835 1564 * E-mail: hiepphuocmkg@hcm.vnn.vn * Homepage: http:// www.ipcvn.com 


ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐẾN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC 


' c-=¿. Việc 
số ThS t” 


se + 
e Hệ thống đường nội vi khu công nghiệp, hệ thống cống DƯỢC, 


rãnh thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng, khu hành  ^“ 
chính và dịch vụ, hệ thống an ninh, phòng cháy chữa cháy, 


các khu vực công viên công cộng và vành đai xanh,... 


+ HI PHÍ ĐẦU TƯ HỤP LÝ 
e Giá cho thuê đất cạnh tranh. 
e Phương thức thanh toán linh hoạt. 


+ THỦ TỤC DỄ DÀNG 
e Áp dụng chính sách Một Cửa. 


+» NHIỀU ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

e Giá cho thuê đất ưu đãi. 

e Óác tíu đãi về thuế. 

e Các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn miễn phí,... 


St 


CÔNG TY ĐIỆN LỰC I 


\ LỄ HAI IUNWG 


Trụ sở: 33 Đợi lộ Hồ Chí Minh - TP. Hỏi Dương - T.Hỏi Dương 
Điện thoi: 0320. 852 óI11, 852 323 " Fox: 0320. ô5ó ó13 


NGÀY THÀNH LẬP: 08 - 4 - 1969 
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TỔ CHÚC BỘ MÁY: 


thành phố trong địa bàn tỉnh Hải Dương. 
* Tống số CBCNV là: 654 người 


* 25 đơn vị trực thuộc gồm: 12 phòng : 
nghiệp vụ, 3 phân xưởng, 1 đội sản xuất,1 : 
tố và 8 chỉ nhánh điện nằm trên 12 huyện, : 


Trình độ học vấn CBCNV: Đại học 115 _ 


- người; cao đẳng 25 người; trung cấp 138 : 


.. người; công nhân kỹ thuật376 người. 
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TỔ CHỨC ĐẢNG: 


: Đảng bộ Điện lực Hải Dương trực thuộc : 


ˆ 


- Đảng bộ các cơ quan tỉnh gồm 117 đồng chí . 
: đảng viên sinh hoạt trong 14 chỉ bộ (chỉ bộ : 
: của các chí nhánh điện trực thuộc đảng bộ : 


. các huyện). 
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CƠ SỞ VẬT CHẤT: 


; 


$ 


:... 5 trạm biến áp 110 kV, công suất: 192 600 : 
: kVA; 1 166 trạm, 1 246 máy biến áp trung gian, : 
- phụ tải. Tổng công suất lắp đặt là: 335,75 MVA : 
: Và 1 637,05 km đường dây các loại 110, 35, 10, 6 : 


- và0,4kV. 


- công tơ3Fa; 39 891 công-tơ 1 Fa. 


Huân chương Lao động hạng Ba năm 1999. 
: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ thi đua 
: xuất sắc cho CBCNV Điện lực Hải Dương về công tác 
: an toàn, bảo hộ lao động năm 2000. 
:... Bằng khen của Chính phủ năm 1998. 

Bằng khen của Bộ Công nghiệp. 


:_ ^SẮẮẮỈỐẳăẵăĂ 


Bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ngành tặng bằng khen. ^ 


năm 2000. 


Tổng số công-tơ: 42 934 cái, trong đó: 3 043 - 


f 


.......*ˆ k 22x t*44 129 v^e^ 422 *^*e #39 ***ss 84s sts2 892 9*e xe nen 249 96*sxs t99*4*e^ * 9 9929 694442 *x^^44x 999840 9969446924964 # 
` 


... Điện lực Hải Dương được cấp trên giao : 
. nhiệm vụ chủ yếu nhưsau: ba 
:... ẳ Quản lý vận hành, xây dựng, sửa chữa : 
- lưới điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo kế : 
. hoạch của cấp trên. : 
-.... ~ Quản lý và kinh doanh điện năng, cung : 
- ứng điện an toàn liên tục và đảm bảo chất : 
. lượng. 
-_.* Tham gia với tỉnh trong việc xây dựng : 
- quy hoạch phát triển lưới điện thông qua : 
- quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở địa : 
. phương. ` 
.... "Quản lý và sử dụng có hiệu quả toàn bộ : 
. tài sản lưới điện, nguồn điện, vốn... đã được : 
: cấp trên giao. : 
:... ẳÖ Quản lý, sử dụng và xây dựng đội ngũ : 
- CBCNV để đáp ứng nhiệm vụ của điện lực : 
- trong từng giai đoạn phát triển. 
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KINH DOANH: : 
-. Từnăm 1997 đến nay, Điện lực Hải Dương : 
: đã nghiên cứu và mạnh dạn áp dụng vào : 
: thực tiễn sản xuất kinh doanh nhiều giải : 
. pháp phù hợp với nền kinh tế thị trường, tạo : 
- được niềm tin đối với khách hàng. Sản lượng : 
điện thương phẩm ngày càng tăng cao. : 
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CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 


Bằng khen của tỉnh Hải Dương từ năm 1994 - 2001. : 
Đồng chí Giám đốc được công nhận danh hiệu : 
Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ : 
tặng bằng khen, 9 CBCNV được công nhận danh hiệu : 
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 1996 - 2000 và : 
nhiều cá nhân được Bộ, UBND tỉnh Hải Dương và các : 
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XÂY DỰNG MÔNG WGBiỆ0 VÀ Phát 1âIỂI NÔNG TRÔN 


Địa chỉ: ó8 đường Trường Chinh - Hè Nội * ĐT: (04) 8 693 992 - 8 692 ó21 " Fax: (04) 8 693 689 


“T“VINACCO 


ống Công ty Xây dựng nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
thành lập theo QĐÐ số 1853 
NN/TCCB /QĐ ngày 01-11-1996 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
CHỨC NĂNG NHIÊM VỤ 
Xây dựng các công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, các 
công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông, thủy lợi, đường dây và 
tram biến thế từ 35 kV trở xuống, sản 
xuất, khai thác và cung ứng \ vật liệu 
xây dựng, kinh doanh xuất nhập 
khẩu nông sản, thiết bị máy móc và 
xuất khẩu lao động. 
ẤU TỔ CHÚ 
Tổng số CBCNV của Tổng Công ty 
là 3227 người, hằng năm sử dụng 
khoảng 18000 lao dộng thời vụ. 
Đảng bộ Tổng Công ty có 368 
đảng viên sinh hoạt trong 19 chỉ bộ. 
Ngoài ra, 187 đảng viên khác sinh 


hoạt tại các chỉ bộ địa phương. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰÁN 

Kè sông Hồng Hà Nội - Hà Tây (kè 
Liên Trì, Phú Gia), hệ thống thủy lợi 
sông Chu, Linh Cảm, kè sông Thạch 
Hãn, sông Hàn, san nền cụm khí- 
điện-dạm Cà Mau, Bệnh viện Đa 
khoa Đồng bằng Sông Cửu Long; 
các công trình khai hoang đắp đập, 
kênh thoát lũ, cống ngăn mặn phục 
vụ cho phát triển kinh tế của đồng 
bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, 
đồng bằng sông Cửu Long, các dự 
án điện, đường, trường, trạm, chợ, ở 
vùng sâu vùng xa, xây dựng các nhà 
máy chế biến thực phẩm, hoa 
quả.. Ngoài ra, Tổng Công ty còn 
đang triển khai nhiều chương trình, 
dự án mới như: hệ thống thủy lợi 
Đông - phu - xi, Tha-pha-nông- 
phông, đập thủy lợi Nậm Tiên tại 
CHDCND Lào; xuất khẩu lao động đi 
các nước: Tiểu vương quốc Ả-rập 


Thống nhất, Ma-lai-xi-a, Nhật Bản; 
xuất khẩu đồ gỗ thành phẩm sang thị 
trường EU và đang chuẩn bị vào thị 
trường Mỹ. 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀĐÀO TẠO 

Thử nghiệm làm đường chống 
thấm trong và nền đê đập bằng 
phương pháp đào hào trong dung 
dịch Ben-tô-nít theo đề tài cấp Bộ. 

THỊ ĐUA KHEN TH 

Nhiều đơn vị và cá nhân đã được 
Nhà nước phong tặng Huân chương 
Lao động, bằng khen của Chính phủ, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn: 

* Huân chương Lao động hạng 
Nhất và hạng Nhì cho 2 tập thể và 1 
cá nhân 

* Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ cho 4 đơn vị và 4 cá nhân 

* Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
cho 21 đơn vị và 46 cá nhân. 


TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LAS€â - NRC€NLRS 


ĐỊA CHỈ: C6 - THANH XUÂN BẮC - HÀ NỘI - VIỆT NAM 
DIỆN THOẠI: 04 8 549 064 * FAX: 04 8 549 262 * E-MAIL: NACENLAS6GFPT.VN 


rung tâm Công nghệ LASER - 
NANCENLAS (trước đây gọi là Viện 


Công nghệ Laser trực thuộc Viện 


Nghiên cứu ứng dụng công nghệ - Bộ Khoa 
học - Công nghệ) thành lập ngày 0ð - 11 - 
1986. 

HIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
I. Nghiên cứu ứng dụng đưa nhanh vào 
thực tiễn sản xuất những thành tựu có 
triển vọng của công nghệ laser. 
2. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để thực 
hiện nhiệm vụ nghiên cứu, chế thử, 
chuyển giao công nghệ vào sản xuất các 
sản phẩm công nghệ cao thuộc các lĩnh 
vực. 
3. Tham gia xây dựng chính sách phát triển 
công nghệ vào sản xuất các sản phẩm công 
nghệ cao. 
4. Tham gia thấm định về mặt khoa học - 
công nghệ những công nghệ được Nhà 
nước và Bộ Khoa học - Công nghệ giao. 


Thiết bị tán sỏi cơ.thể bằng sóng xung kích 


ð. Tham gia đào tạo cán bộ khoa học công 
nghệ thuộc các lĩnh vực công nghệ laser 

6. Hợp tác, liên doanh, liên kết, dịch vụ với 
các tổ chức khoa học công nghệ và các tổ 
chức kinh tế trong và ngoài nước trong việc 
thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm. 


Mi ¬à Œ Ê a5 TRUNG TÂM 
TCVN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 


Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: (04) 7 564 443 - 7 562 807 “ Fax: (04) 8 361 771 
E-mail: tcvn@hn.vnn.vn * Website: vsc.org.vnn.vn 


Là đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ), 
thực hiện chức năng nghiên cứu lý luận nghiệp vụ, pháp chế cơ bản, tổ chức xây dựng tiêu 
chuẩn quốc gia, phát triển công tác tiêu chuẩn hoá và các hoạt động liên quan ở Việt Nam. 


Chức năng va nhiệm vụ 


- Nghiên cứu phương hướng, mục tiêu, chính sách phát triển công tác tiêu chuẩn 
là -Ấ ven shuếc (sáo là LŠ hoá chấtlượng của Việt Nam; 
` LỄ KỶ NIÊM 40 NÀM l2 - Để xuất kế hoạch xây dựng vả áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn 
HŨAT BÚNG TIỂU CRUẬN 00 LƯỮNG CHẬT LIM: quốc tế và khu vực. 
IÂ DŨM NHÂN NÌI BS tị: LẬP #AN§ B4 - Tổ chức xây dựng TCVN, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế. 
m - Tổ chức và điều hành hoạt động mã số, mã vạch theo sự phân công của Tống 
tí ý cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 
- Xuất bản, in, phát hành các TCVN & các tài liệu liên quan khác 
- Tiến hành hoạt động thông tin, phố biến, đào tạo và tư vấn liền quan đến các 
hoạt động tiêu chuẩn hoá. Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn công ty, 
phổ biến, tư vấn áp dụng tiêu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực (trong đó có lSO 9000, 
ISO 14000, ,..) và các hoạt động khác 
| : : - Tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế và khu vực trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng đón nhận Ì tóa theo ủy quyền của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 
Huân chương Lao động Hạng Ba. 


càng 
xiitiậu 


chọn những tri thức trẻ, năng Nam, cả hai liên doanh đang làm 

động, tâm huyết với nghề,Côngty _ănrất có hiệu quả. 
chủ động đầu tư nâng cao trình Năm 2003, Công ty đang cố 
độ năng lực của toàn bộ CBCNV. gắng phấn đấu hoàn thành kế 
Quy chế dân chủ được Ban lãnh hoạch với chỉ tiêu giá trị SXKD 
đạo Công ty rất coi trọng, đặc biệt _ 100tỉ đồng mà Tổng Công ty giao. 
là vấn đề tiền lương, tiền thưởng 
>ay 4220 0l sản nên CBCNV phấn khởi, tin tưởng, 

___„ yêntâm làm việc. 

.ăm 1399, sau khi tô Hoạt động SXKD của Công ty 
chức sắp xếp lại, gia luôn đạt hiệu quả cao, sản lượng 
.¡ nhập Tông Công ty Đầu _ tăng từ trên 10 tỉ đồng (năm 1999) 
tư và Phát triên nhà Hà Nội, Công lên trên 50 tỉ đồng (năm 2002). 
ty đã chủ động phát huy nội lực Công ty còn tham gia hai liên 
của chính mình. doanh với Nhật Bản và Thái Lanlà MEN 
Cùng với việc thu hút tuyển Nhà máy Vinax và Stanley Việt. Trụ sở của Cục Hâgg hái do Cộng ty thí tông 
| Diợiiized by &>C23(2)OI1C 


cả 9 T9 HP 


sa Đ/E n9 há = The s6: 
se: h h ñ” ĐT: 


'à bệnh viện đơ khoo x"tng lế, UBND tỉnh tặng cờ thị Ƒ z3 


Nx” tỉnh trực thuộc $ở Y tế tỉnh bởng khen và dơnh hiệu Bệnh 
I2YgHớt _ =- Thới Nguyên, có nhiệm vụ việnfình thương. 
: TỦ 29t P ø khóm chữa bệnh vò chăm sóc Bệnh viện có đội ngũ thểy 
77” súc khoẻ cho CBCNVC Khu liên thuốc giàu kinh nghiệm, tay 
;x hợp gơng thép. Thái Nguyên và nghề giỏi, trách nhiệm cơo, có 
. nhân dân cóc dôn tộc trong tỉnh. hệ thống trang thiết bị y tế tiên 
Trong nhiều năm qua, Đảng bộ. tiến và hiện đợi như: móy chụp 
9 Bệnh viện đã liên tục đợt danh. cắt lớp CT SCANER, móy siêu ôm 
ằ. „ hiệu Đảng bộ trong sạch, vững thế hệ mới, móy điện tim, móy 
 mọnh, nhiều lồn được Công điệnnöo, .móy xét nghiệm tế bào 
7 đoàn ngành Y l N Việt Nam, BộY. máu 1ô thông số tự động hoàn ' 
- toàn, móy thở, móy theo dõi 
bệnh nhôn, vò nhiều móy móc ' 
___ hiện đại khóc. Bệnh viện còn có 
một hệ thống phòng mổ hoàn 
_chỉnh với my gôy mê thở tự 
động, dao mổ điện... Bệnh viện 
đõ triển khơi thành công công 
| _ _ _—HặƒặN ` lúc ứng dụng công nghệ thông 
— mem St Sun. 0 rồng Quỏn!ý Bệnh Viện. 
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TRUNG vĩ ĐI LƯƠNG VIỆT NAM 


(VIETNAM METROLOGY INSTITUTE) 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 
Trung tâm thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Bộ 
! Khoa học và Công nghệ. 
Nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyên môn 
: nghiệp vụ về đo lường phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu 
¡ chuẩn, đo lường và chất lượng. 
TIỀM NĂNG 
¡.... Trung tâm có 10 phòng thí nghiệm hiện đang duy trì và bảo quản hệ 
| ¡thống chuẩn đơn vị đo lường có độ chính xác cao nhất ở Việt Nam, bao 
' gồm các lĩnh vực: khối lượng, đ ộ dài, lực - độ cứng, áp suất, dung tích - 
. lưu lượng, hoá lý - mẫu chuẩn, điện, nhiệt, điện từ trường, thời gian - tần 
Í lsể 
¡_. Tất cả các phòng thí nghiệm đều đã xây dựng và áp dụng hệ thống 


¡chất lượng SOIIEC 17025. : Trụ sở Trung t 2ö 8È) SWRE/Z./ 


ị KHẢ NĂNG - Các đơn vị được ủy quyền kiểm định Nhà nước phương. , 
! . Tiến hành hiệu chuẩn, kiểm định các chuẩn đo lường vàcác  tiệnđo; 
(lại phương tiện đo; - Các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo chuẩn. mực 
: __ Thiếtkế, chế tạo, cung cấp chuẩn đo lường và các loạiphương  quốctếISOIIEC17025, 

¡ tiện đo; - Hệ thống chất lượng theo ISO 9000, ISO 14000... 
ị 

ị 
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Đảm bảo đo lường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ; Đào tạo cán bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực đo lường, thử ' 
nghiệm, đào tạo kiểm định viên nhà nước về đo lường. - 


Địa chỉ: Số 8 - Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Câu Giấy, Hà Nôi 


Tư vấn xây dựng: 
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2/34 Phon Huy Ích, P.13⁄ @. TB, TP.HCM , 927 Trên Huệg Đạo, G.5,TP.HCM 
Tel:(84.8) 8ì 53367- 8752991- 8153998 , Fox: (84.8)ể 153292 


Website: www.vitolyzÝeramic.corA.vn 


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 


À MÁY THỦY BIỆN IRLY 
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ĐC : XÃ IALY, HUYỆN CHƯPĂH, TỈNH GIA LAI * ĐT : 84.59. 845 467; 845 479 - FAX : 84.59.845 z 


GĐ NHÀ MÁY: KỸ SƯ HUỲNH NỞ 


Các THÔNG SỐ CHÍNH CủA NHÀ MÁY - 
Ƒ Tổng công suốt lắp đặt : 720 MW w 
* Số tổ máy rá 
* Điện năng trung bình nhiều năm : 368 ÌkWh - 
* Ngày khởi công công trình chính: 04-11-1993 “ 
* Ngòy khónh thònh nhòmóy : 27-4-2002 
22th điền hê† năm 2002 (hà trấu đã 
sa xutáf† được 7 ó00 000 000 &T0h diện 
(Xưa 2002 t (tà tráu được Ghính phú 
tăng cờ xuáf sắc 
Sỏn lượng điện năm 2002: 3 733 ó29 000 kWh, đợt ' 
115 % kế hoạch và đã hoàn thònh cóc chỉ liêu do ' 
Tổng Công ty Điện lực Việt Nam gio. | 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH của NHÀ MấW. 
- Quản lý, vận hành và sản xuốt điện năng. 
- Sửa chữa, bảo dưỡng, cỏi tạo, nâng " 3 
thiết bị và công trình của Nhà m 
| —. . ` -Nhàmáycóđúnăng lực sửa chữa, thíne 
Tuyến áp lực Nhà máy thủy điện Ya-Li vỏ gia công cơ khí cho các đơn vị cónbuŠl 


ï | NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN lALY 
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Tạp chi 
ông sơn 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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Là đơn vị trực thuộc 'Công ty Hoá chất Mỏ, có nhiệm vụ: cung ứng, 
vận chuyển vật liệu nỗ công nghiệp cho hai tỉnh Sơn La và Lai Châu; 
dịch vụ khoan nổ mìn làm đường giao thông miền núi; tư vấn và thiết kế 
tông nhân XN tham gia thị công khoan nổ ¡ nả mỏ khai thác đá; kinh doanh nhựa đường, sắt thép xây dựng; xây dựng 
fiường phục vụ giao thông nông thôn của tỉnh các công trình giao thông, thuỷ lợi và kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ. 


Đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, có kinh nghiệm,đáp 
ứng được công việc khoan nổ mìn phục vụ các công trình giao thông 
miền núi (thi công bằng máy khoan hiện đại BMK-5, đường . 
kính10,5cm). 

Cung ứng vận chuyển vật liệu nổ, nhựa đường, sắt thép xây dựng 
theo yêu cầu của khách hàng đến chân công trình đảm bảo an toàn. 


Xe chuyên dụng sản xuất và nạp thuốc nổ Từ năm 1998 - 2002 trực tiếp tham gia thi công 18 công trình giao 

bảo đảm an toàn đến tận lỗ khoan công trình thông trong tỉnh, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng tiến độ. 

Đỡ đầu xã Chiềng Đen (thị xã Sơn La) mở 4km đường giao thông 
liên bản. 

Doanh thu tăng bình quân 10-20%/năm. 

Ổn định thu nhập cho cán bộ công nhân viên, bình quân 1,72 triệu 
đồng/tháng. 
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. 


Trụ sở chính và địch vụ nhà nghỉ tại TX. $øn La $ản phẩm nổ Zecn0, Aní0 và Anf0 chịu nước Thuốc nổ AD1 do Công ty cung ứng 
d0 bông ty sản xuất 
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DƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI Hội IX ỦA BANG VÀ0 Cuột 
*** Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” 
TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC - Để những quyết sách quan trọng 
của Đảng đi vào cuộc sống 

HỒNG VINH - Các tạp chí khoa học xã hội và nhân văn với 
việc nghiên cứu, tuyên truyền lý luận, tổng kết thực tiễn 
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- Chính phủ Rếc SƠ kết hai Mười đầu năm 2003 

- Trao đổi kinh nghiệm công tác luân chuyển cán bộ các tỉnh 
phía Bắc 

- Hội nghị tổng kết công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng 
năm 2002 
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*** O pa3BMTMM CWIbi UIWDOKOTO OỐUIOH8LMOHAbHOrTO @HMH©HMf BO MWMñ L@ñH «ÕOraTbll Hapon, 
MOrYy©@@ rOCyRApCTBO, CñpDaBôRWBoe, ñ@eMOKDATW©CKO© M LIMBMPIM3OB8HHOG OÔuleCTBo». HblOHFF KYAHI- 
RblOK: droốỐoi gaxHbie napTMÙHbl6© DpoUleHWaq Ốbinw BOn/OuleHbi B XM3Hb. XOHE BMHb: CouwanpHo- 
H8ydHblG M rÿMAHWT8DHbi@ XVPHA/fbi M T©ODGTMHOCKO@ M3ÿy4GHWO, ñDOnaraHna, nonBeneHWe MTOrOB 
npakTwuuecxoù pa6orti. XAÙ HWHb: BocnoMWHaHW© O nñOKOHOM [eHepanbHoM Cekperape KĩIB fle 3yan 
M KWHO. HYEH TXM TYET XAHb: [ipeawneHrT Xo Lllu Mu  XpaM Koponel XyHros W Mbi Cnñ©eny©M 
3asnerpi Xo lu MuHa. HMHb H[OK XAHI: OGHopnneHwe 0praHw3auwW w n6ñT6nNbHOCTM Yy©3RHbIX 
HaponHbix KOMMWTeToB. BY AHb TYAH: [logbiuueHwe KOHKYDGHTOCTOCOỔÔHOCTM fñpennpwsTwlử nnñ ydacTwua 
B CBOỐONHOM TOpFOBOM porwoHe ACEAH (AFTA) HYEH @blOHF XOHI: O6 ycrpolcrpe 
ODraHW38LMOHHOH paốoTbi, annapara [laprwuwu. H[YEH XbIY TbM: [IposnuHuwua TWueHXxaHr — nñoTeHuWanpi 
M nepcneKTwsoi. 3OAH XYO: Yean ƒlokÕwHb — ñ6D€ODWGHTAULMW3 CTDVKTYDbI B CÔIbCKOM XO3fĂCTB©. 
HrYEH BbET 3YHT: Pa6ora no nonroropK@ KAjDOB OÕUIMH, KBADTA/OB, ÿy©3]HbIX L©HTDOB B ñDOBWHLUMM 
KOHTyM. ƒIE MMHb: [Fne ncrwHa? KYAHT fFIOl: Hacwnue rpy6oũ cwnu. 


CONTENTS 


*** Regarding promotion of vitality of Great National Solidarity for the sake of “rich people; strong country; 
just, doemocratic and cwilised society”. TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC: In order that the Party's important resolutions 
could come into life. HỒNG VINH: Reviews of social sciences and humanities and the matters theoretical 
study, agitation, summing-up of practices. HẢI NINH: Reminiscence of the lato Party's general secretary Lê 
Duẩn and the cinoema. NGUYÊN THỊ TUYẾT HẠNH: President Hồ Chí Minh and the Hùng Kings' Temple. We 
are following His teachings. ĐINH NGỌC GIANG: To renovate organisation, activity of the People's Council of 
district level. VŨ ANH TUẤN: To enhance enterprises' compoetitiveness to merge into AFTA. NGUYỄN 
PHƯƠNG HỒNG: In regards of building organisation, apparatus of the Party. NGUYÊN HỮU CHỈ: Tiền Giang 
province — its potentials and prospects. DOĂN HUE: District Lộc Bình ¡is shifting agricultural structure. 
NGUYÊN VIỆT DŨNG: Training of cadres of communes, wards, towns in Kon Tum province. LÊ MINH: Where 
is the truth? QUANG LỢI: Violence of cruel power. 


SOMMAIRE 


*“* Sur la valorisation de la force de la grande union nationale pour “un peuple prospòre, une nation 
puissante, une sociétóé óquitable, dómocratique et avancée”. TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC: Pour la mise en 
exécution đes décisions importantes du Parti. HỒNG VINH: Les revues do sciences sociales øt humaines øt 
Ientreprise de recherche, de vulgarisation théorique et de récaptitulation de la réalitó. HẢI NINH: Souvenir: 
L'ex-Secrótaire gónéral Lê Duẩn et le septième art. NGUYÊN THỊ TUYẾT HẠNH: Le Président Hồ Chí Minh et 
lồ Temple des rois Hùng. A nous de poursuivre ses enseignemonts. ĐINH NGỌC GIANG: Réforme de 
organisation et du fonctionnement du Comité populaire à 'échelon de district. VŨ ANH TUẤN: Amóiioration 
de la compétitivité des entreprises pour Iintégration à FAFTA. NGUYÊN PHƯƠNG HỒNG: A propos de 
l'ódification et de ['organisation de l'appareil du Parti. NGUYÊN HỮU CHỈ: Province de Tiền Giang: potentialités 
et perspectives. DOĂN HUẾ: Restructuration agricole à Lộc Bình. NGUYÊN VIỆT DŨNG: Formation des 
cadres à I'échelon de commune, de quartier, de chefs-lieux de district à la province de Kon Tum. LÊ MINH: Où 
est la vérité?. QUANG LỢI: La violence du despotisme. 


SUMARIO 
*“* Acerca del despliegue de fuerza de gran unidad de toda la nación por “un puebio rico, un país fuerte, 

una sociedad justa, democrática y civilizada”. TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC: Para que las politicas y decisiones ˆ 
del Partido se imbuyan en la vida. HỒNG VINH: Las revistas de ciencias sociales y humanitarias con el 
estudio, la propaganda teórica y el recuento práctico. HẢI NINH: Recuerdos sobre el ex-secretario general Lê 
Duẩn y el cine. NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH: EI Presidente Hồ Chí Minh con el Templo de Reyes Hùng y 
nuestro cumplimiento de su enseñanza. ĐINH NGỌC GIANG: Renovar la organización y actividad de 
Consejos Populares distritales. VŨ ANH TUẦN: Elevar la capacidad competitiva de empresa para integrarse 
a la AFTA. NGUYÊN PHƯƠNG HỒNG: Sobre la edificación de organización y de aparato del Partido. 
NGUYỄN HỮU CHỈ: Tiền Giang ~ su potencialidad y perspéctiva. DOÃN HUỀ: Lộc Bình en transmutación 
agricola. NGUYÊN VIỆT DŨNG: EI trabajo de formación de cuadros de comuna, barrio y cabeza distrital en la 
provincia Kon Tum. LÊ MINH: Dónde está la verdad¿,. QUANG LỢI: La violencia del despotismo. 
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ị cà À ï: ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
——“—”*  CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


TP chỉ Cệng sản 


Lời Bộ Biên tập : Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa IX) đã ra Nghị quyết “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, đân chủ, văn 
minh”? ”. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết đó. 


I- TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN 
KẾT TOÀN DÂN TỘC 

1- Từ sau Đại hội VI, Đảng ta đã ban 
hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về tăng 
cường. mối quan hệ giữa Đảng và nhân 
dân, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về dân 


tộc, tôn giáo, về Mặt trận và các đoàn thê 


nhân dân. Thông qua việc thực hiện các 
nghị quyết, chỉ thị đó, quyền làm chủ của 
nhân dân trong tham gia quản lý nhà 
nước, quản lý kinh tế, xã hội đã từng bước 
được phát huy, góp phần tích cực động 
viên nhân dân phấn khởi đây mạnh sản 
xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc 
phòng, an ninh. 

Việc tập hợp nhân dân với các hinh 
thức đa dạng có bước phát triển mới. Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 
được mở rộng, vai trò và vị trí trong xã 
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hội được nâng cao, nội dung hoạt động 
phong phú, thiết thực hơn, đã động viên, 
lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân 
dần tham gia các cuộc vận động, các 
phong trào thi đua yêu nước. 

Nhìn chung, khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân và đội 
ngũ trí thức được mở rộng hơn, là nhân tổ 
quan trọng thúc đây sự phát triển kinh tế - 
xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội 
của đất nước. 

Đạt được thành tựu trên là do nhân dân 
ta có truyền thống yêu nước, thương nòi, 
đoàn kết trong quá trình dựng nước và giữ 
nước ; từ ngày có Đảng, luôn gắn bó với 
Đảng, với cách mạng. Đường lối đôi mới 
đúng đắn của Đảng là ngọn cờ đoàn kết, 
tập hợp nhân dân trong thời kỳ phát triển 
mới của đất nước. Tổ chức đảng và chính 


(Đưa (XÍgkhị quyết (Đai kội IX eúa (Đảng øàô euôe tổng 


quyền các cấp có bước chuyển biến về 
công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn 
thể nhân dân nỗ lực đổi mới công tác, 
hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn. 

2 - Tuy nhiên, khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà 
nước và nhân dân chưa thật bền chặt và 
đang đứng trước những thách thức mới. 

Lòng tin vào Đảng, Nhà nước và chế 
độ của một bộ phận nhân dân chưa vững 
chắc, phần vì đời sống còn nhiều khó 
khăn, phần vì bất bình trước những bất 
công xã hội và tỉnh trạng tham nhũng, 
quan liêu, lãng phí còn khá phổ biến và 
nghiêm trọng, kỷ cương phép nước nhiều 
lúc, nhiều nơi không nghiêm, đạo đức xã 
hội có mặt xuống cấp, trật tự an toàn xã 
hội còn phức tạp. Các vụ khiếu kiện đông 
người vẫn còn nhiều, có lúc, có nơi rất 
gay gẮI. 

Việc tập hợp nhân dân vào Mặt trận và 
các đoàn thể, các tổ chức xã hội còn 
nhiều hạn chế, nhất là ở khu vực kinh tế 
tư nhân, khu vực doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài, ở một số vùng có đông 
đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc 
thiểu số... 

Nguyên nhân chủ yếu là do : 

- Đảng ta chưa phân tích và dự báo đầy 
đủ những biến đôi trong cơ cấu giai cấp - 
xã hội và những mâu thuẫn mới nảy sinh 
trong nhân dân, trong một thời gian dài 
chưa có chủ trương khắc phục những mâu 
thuẫn ấy một cách đúng đắn, kịp thời. 
Nhiều tổ chức đảng, chính quyên Còn COI 
nhẹ công tác dân vận. Hệ thống chính trị 
ở cơ sở còn yếu kém về nhiều mặt. Ở một 


Tạp chí Cộng sản 


số nơi, cấp ủy đảng còn mất đoàn kết ; 
một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu 
gương mẫu, thậm chí thoái hóa, hư hỏng ; 
một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên còn hẹp 
hòi, định kiến với những người ngoài 
Đảng, người làm kinh tế tư nhân, chức 
sắc tôn giáo... làm giảm sút vai trò hạt 
nhân lãnh đạo và đoàn kết của tổ chức 
đẳng. 

- Một số chủ trương, chính sách của 
Nhà nước chưa thể hiện đầy đủ quan 
điểm đại đoàn kết toàn dân tộc ; việc thực 
hiện còn nhiều thiếu sót. 

- Hoạt động của Mặt trận và các đoàn 
thể nhân dân ở nhiều nơi còn hình thức và 
nặng về hành chính, không sát dân. 

- Sự suy thoái về lối sống và đạo đức, 
lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền 
làm xói mòn tình làng, nghĩa xóm. Ý thức 
công dân, ý thức chấp hành kỷ cương, 
chính sách, pháp luật của một bộ phận 
nhân dân còn yếu kém. 

- Các thế lực thù địch ra sức phá 
hoại khối đoàn kết của nhân dân ta, luôn 
kích động những vấn đề "dân chủ, nhân 
quyền", dân tộc, tôn giáo... để gây ly 
gián, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ta. 

II - MỤC TIỂU, QUAN ĐIỂM 

1 - Mục tiêu 

Củng cố và tăng cường khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc nhằm phát huy sức mạnh 
tông hợp của toàn dân tộc, giữ vững độc 
lập, thống nhất của Tổ quốc, thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
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văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 

2 - Quan điểm 

- Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền 
tảng liên minh giai cấp công nhân với 
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới 
sự lãnh đạo của đảng là đường lối chiến 
lược của cách mạng Việt Nam ; là nguồn 
sức mạnh, động, lực chủ yếu và là nhân tố 
có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi 
bên vững ‹ của sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 

- Đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục 
tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ 
quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm 
tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, 
phân Diệt đối xử về quá khứ, thành phân, 
giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin 
cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. 

- Bảo đảm công bằng và bình đẳng xã 
hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính 
đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng 
lớp nhân dân ; kết hợp hài hòa lợi ích cá 
nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã 
hội ; thực hiện dân chủ gắn liền với giữ 
gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí ; không ngừng bồi 
dưỡng, nâng cao tỉnh thần yêu nước, ý 
thức độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, 
tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất 
nước ; xem đó là những yếu tố quan trọng 
để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. 

- Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn 
dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt 
nhân lãnh đạo là các tô chức đảng, được 
thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình 
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thức, trong đó các chủ trương của Đảng 
và chính sách, pháp luật của Nhà nước có 
ý nghĩa quan trọng hàng đâu. 


II - NHỮNG CHỦ TRƯƠNG VÀ 
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1- Xây dựng những định hướng 
chính sách nhằm tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc 

Phát triển mạnh mẽ nền kinh tế nhiều 
thành phần, lấy phát triển kinh tế, nâng 
cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ trung 
tâm ; gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, 
công bằng xã hội và bảo vệ môi trường 
sinh thái trong từng bước phát triển ; đấy 
mạnh xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích 
làm giàu chính đáng. Tổ chức việc kết 
nghĩa, giúp đỡ nhau giữa các vùng, các 
địa phương có kinh tế phát triển với vùng 
nghèo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. 

Phát triển văn hóa, y tế, giáo dục-đào 
tạo và khoa học - công nghệ, phần đầu 
nâng dân độ đông đều về trình độ dân trí, 
văn hóa và mức độ hướng thụ, chăm sóc 
sức khỏe của nhân dân các vùng trong 
nưỚc ; gìn giữ và phát huy văn hóa truyền 
thống tốt đẹp của từng dần tộc ; xây dựng 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc của cộng đông các dân tộc Việt Nam. 

Phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương ; 
đấy mạnh đấu tranh chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, đặc quyền, đặc 
lợi ; thực hiện phương châm" dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", coi trọng 
vai trò của nhân dân trong đấu tranh 
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 
tiều cực. 


Định hướng chính sách đối với các giai 


cấp, tầng lớp xã hội : 

Giai cấp công nhân : Nâng cao giác 
ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn 
và nghề nghiệp, bôi dưỡng tác phong 
công nghiệp, thực hiện "trí thức hóa công 
nhân". 

Giải quyết việc làm, giảm tối đa tỉ lệ 
công nhân thiếu việc làm và thất nghiệp. 
Thực hiện tốt pháp luật lao động, bảo hộ 
lao động và việc chăm sóc, phục hồi sức 
khỏe cho công nhân. Sớm tổ chức thực 
hiện Quỹ trợ cấp thất nghiệp. Xây dựng, 
hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các 
chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế đối với công nhân, viên chức, lao 
động ; chính sách ưu đãi nhà ở đối với 
công nhân bậc cao. 

Tăng cường đào tạo cân bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản lý và phát triển đẳng trong 
công nhân. Nghiên cứu việc giao cho tổ 
chức công đoàn giới thiệu những công 
nhân ưu tú để kết nạp vào Đảng. 

Giai cấp nông dân : Nhà nước có chính 
sách điều tiết, hỗ trợ, tổ chức tốt việc tiêu 
thụ nông sản cho nông dân ; đưa công 
nghệ sản xuất tiên tiến vào nông nghiệp, 
nông thôn ; có chính sách điều chỉnh hợp 
lý việc sử dụng quỹ đất, vừa bảo đảm an 
ninh lương thực, vừa thúc đây chuyển đổi 
cơ cấu cây trông, vật nuôi, nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất ; có chính sách khuyến 
khích nông dân chuyển sang các nghề phi 
nông nghiệp ; thúc đây khôi phục làng 
nghề, phát triển ngành nghề mới ở nông 
thôn ; mở rộng thực hiện chính sách bảo 
hiểm xã hội đối với nông dân hết tuổi lao 
động... Mớỡ rộng các loại hinh đào tạo 


nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và 
công nghệ thông qua các hoạt động 
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, 
các trung tâm học tập cộng đồng và các 
điển hình nông dân sản xuất giỏi. 


Hội Nông dân là trung tâm và nòng cốt 
cho phong trào nông dân và công cuộc 
xây dựng nông thôn mới. 

Đội ngũ trí thức : Có cơ chế cụ thể 
phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và 
đãi ngộ xứng đáng các tài năng ; mở rộng 
dân chủ, khuyến khích sáng tạo, phát 
minh, sáng kiến và bảo vệ sở hữu trí tuệ ; 
mở rộng vai trò tư vấn, phản biện của các 
hội khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội 
và nhân văn và văn học nghệ thuật 
chuyên ngành đối với các đề án phát triển 
kinh tế - văn hóa - xã hội. Có chính sách 
động viên các nhà khoa học, kể cả những 
người đã nghỉ hưu và những người đang 
sinh sống ở nước ngoài tham gia các 
chương trình kinh tế - xã hội của quốc gia 
và xây dựng đường lối, chính sách, pháp 
luật. Đây mạnh phát triển đảng và nâng 
cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng 
đối với trí thức và sinh viên. 

Thanh niên : Đẩy mạnh giIÁO dục nhận 
thức chính trị, giáo dục truyền thông và 
đạo đức cách mạng, nâng cao giác ngộ lý 
tưởng và hoài bão cho thanh niên, động 
viên thanh niên xung kích trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực 
tạo việc làm cho thanh niên. Khuyến 
khích thanh niên tự học, tự nâng cao tay 
nghề, tự tạo việc làm. Tạo điều kiện, cơ 
hội cho thanh niên có tài năng đi học ở 
nước ngoài để trở về phục vụ đất nước. 
Chú trọng bôi dưỡng tạo nguồn cán bộ, 
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dạy nghề cho thanh niên trong lực lượng 
vũ trang khi hết thời gian làm nghĩa vụ 
quân sự. Tăng cường tuyên truyền về 
Đảng và công tác phát triển Đảng trong 
thanh niên. Thu hút rộng rãi thanh, thiếu 
niên và nhi đông vào các tổ chức do Đoàn 
thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm 
nòng cốt. 

Phụ nữ : Tiếp tục nâng cao nhận thức 
của cả hệ thống chính trị và trong toàn xã 
hội về công tác phụ nữ và vấn đề bình 
đẳng giới. Khẩn trương thể chế hóa các 
quan điểm, chủ trương của Đảng về công 
tác phụ nữ và chẽ tác cán bộ nữ trong 
tình hình mới ; lồng ghép vấn đề giới 
trong quá trình xây dựng và thực hiện các 
chương trình, kế hoạch chung. Coi trọng 
các chính sách xã hội, các chính sách về 
giới để giảm nhẹ lao động nặng nhọc cho 
phụ nữ. Nâng cao trình độ học vấn và kỹ 
năng nghề nghiệp cho phụ nữ. Chăm sóc 
sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tạo điều kiện 
để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào 
các hoạt động xã hội, các cơ quan lánh 
đạo và quản lý các cấp. 

Cựu chiến binh : Phát huy bản chất, 
truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực 
tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính 
quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa ; giúp 
nhau cải thiện đời sống › xóa đối, giảm 
nghèo ; góp phần giáo dục truyền thống 
và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế 
hệ trẻ ; là chỗ dựa tin cậy của Đẳng và 
chính quyền ở cơ sở. 

Người cao tuổi : Xây dựng chính sách 
chăm sóc sức khỏe, quan tâm hơn đến 
người cao tuổi về y tế, hưởng thụ văn hóa, 
nhu cầu được thông tin, phát huy khả 
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năng tham gia đời sống chính trị của đất 
nước và các hoạt động xã hội, nêu gương 
tốt, giáo dục lý tưởng và truyền thống 
cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện tốt 
chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc 
người có công với nước. Xây dựng 
Chương trình hành động quốc gia về 
người cao tuổi. Phát huy vai trò Hội 
Người cao tuổi Việt Nam. 

Các nhà doanh nghiệp : Coli trọng vai 
trò của các doanh nhân trong phát triển 
kinh tế - xã hội. Hoàn thiện khung pháp 
lý chung để các nhà doanh nghiệp yên 
tâm phát triển sản xuất - kinh doanh. 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
các tổ chức hiệp hội các nhà doanh 
nghiệp. 

Các dân tộc thiêu số : Thực hiện tốt 
chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương 
trợ, giúp nhau cùng phát triển trong cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam ; chống kỳ 
thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc. Tập trung 
phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật 
chất và tinh thần, xóa đói, giảm nghèo, 
nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết 
và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. 
Nêu cao ý thức tự lực tự cường của đồng 
bào các dân tộc thiểu số, đồng thời tăng 
cường sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước và 
cộng đồng. Thực hiện chính sách ưu tiên 
trong đào tạo, bồi dưỡng cân bộ, nhân sĩ, 
trí thức dân tộc thiểu số. Động viên, phát 
huy vai trò của mọi tầng lớp nhân dân 
trong việc bảo đảm an ninh chính trị và 
trật tự xã hội. 

Đông bào các tôn giáo : Bảo đâm 
quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không 
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theo tôn giáo, quyên sinh hoạt tôn giáo 
bình thường theo pháp luật. Đoàn kết 
đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, 
đồng bào theo tôn giáo và đông bào 
không theo tôn giáo. Giữ gìn và phát huy 
những giá trị tích cực của đạo lý và 
truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh và 
nhớ ơn những người có công với nước, 
đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín 
đị đoan. Đông bào theo đạo và các chức 
sắc tôn giáo có trách nhiệm sống "tốt đời, 
đẹp đạo”, phát huy những giá trị văn hóa, 
đạo đức tốt đẹp của tôn giáo. Các tổ chức 
tôn giáo hợp pháp hoạt động theo luật 
pháp và được luật pháp bảo hộ. Tăng 
cường công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ 
làm công tác tôn giáo. 

Nghiêm cấm lợi dụng các vẫn đề dân 
tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái 
pháp luật, kích động gây chia rẽ khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, làm tổn hại đến an 
ninh quốc gia. 

Cộng đông người Việt Nam ở nước 
ngoài : Có chính sách động viên và tạo 
điều kiện cho người Việt Nam ở nước 
ngoài hướng về quê hương tham gia xây 
dựng đất nước. Khuyến khích đồng bào 
đầu tư về trong nước, có chính sách thu 
hút, phát huy sự đóng góp của trí thức 
Việt kiều. Vận động đồng bào chấp hành 
tốt pháp luật ở các nước sở tại, đồng thời 
có biện pháp tích cực bảo vệ quyên lợi 
hợp pháp của đồng bào. Làm tốt công 
tác thông tin, tuyên truyền về tình hình 
trong nước và các chủ trương, chính sách 
của nhà nước ta trong cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài. Có chính sách 
khen thưởng người Việt Nam ở nước 


ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho 
Tổ quốc. 

2 - Phát huy mạnh mẽ vai trò của 
chính quyền Nhà nước trong việc thực 
hiện chính sách đại đoàn kết toàn 
dân tộc 

- Không ngừng hoàn thiện các cơ chế 
dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. 
Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt Quy 
chế dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa để thực 
hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra" trong tất cả các 
loại hình tổ chức và đơn vị cơ sở thuộc 
các cấp, các ngành, kể cả trong các cơ 
quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các 
đoàn thể nhân dân. Khắc phục mọi biểu 
hiện vi phạm dân chủ, coi nhẹ dân chủ 
hoặc dân chủ hình thức. Phát huy dân chủ 
đồng thời đề cao pháp luật, kỷ luật, kỷ 
cương trong toàn xã hội. 

- Hoạt động của các cơ quan nhà nước 
phải đặt nhiệm vụ phục vụ nhân dân lên 
trên hết, giải quyết đúng đắn và nhanh 
chóng các công việc có quan hệ trực tiếp 
đến đời sống nhân dân ; thực hiện đúng 
đắn chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc 
của Đảng. 

Nhà nước có cơ chế phối hợp và 
bảo đảm các điều kiện cần thiết để Mặt 
trận và các đoàn thể nhân dân phản ánh 
trung thực tâm tư, nguyện vọng của các 
tầng lớp nhân dân; tích cực tham gia 
xây dựng chủ trương, chính sách, pháp 
luật ; tập hợp, động viên nhân dân đồng 
tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi những 
chủ trương, nhiệm vụ của Nhà nước ; 
đồng thời, làm tốt vai trò giám sát đối với 
các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, 
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cán bộ, công chức, góp phân xây dựng 
và bảo vệ chính quyền trong sạch, vững 
mạnh. 

Đối với những vấn đề lớn và đặc biệt 
quan trọng của đất nước, cần có những 
hình thức thích hợp để nhân dân tham gia 
ý kiến. Trước khi ban hành những chủ 
trương, chính sách quan trọng, cần tổ 
chức chu đáo, thiết thực việc lấy ý kiến 
các tầng lớp nhân dân có liên quan, bảo 
đâm để nhân dân có thể thắng thắn bày tỏ 
được ý kiến đóng góp. Khuyến khích trao 
đổi, tranh luận với tinh thân xây dựng về 
những vấn đề có ý kiến khác nhau, tránh 
chụp mũ, áp đặt. | 

- Nhà nước chăm lo đào tạo, bồi dưỡng 
chính trị, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức 
cho cán bộ chính quyền các cấp. Xây 
dựng phong cách và phương thức công 
tác của cán bộ, công chức phù hợp với 
đạo đức cách mạng và đáp ứng yêu câu 
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc. 

Giáo dục cán bộ, công chức xây dựng 
và thực hành phong cách “trọng dân, gân 
dân, hiêu dân, học dân và có trách nhiệm 
với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, 
làm dân tin”. 

Cán bộ, công chức phải có thái độ 
chân thành, tôn trọng dân, hướng dẫn và 
giúp đỡ nhân dân ; không thành kiến, 
phân biệt đối xử khi làm việc với dân. 

Bồ sung, hoàn chỉnh Pháp lệnh cán bộ, 
công chức, chú ý phát huy vai trò giám 
sát của nhân dân đối với hoạt động của 
cán bộ, công chức. 

Thực hiện phương thức dân chủ trong 
lãnh đạo và quản lý điều hành, khắc phục 
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thuần. 

3 - Mở rộng và đa dang hóa các hình 
thức tập hợp nhân dân, nâng cao vị trí, 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể nhân dân trong việc 
thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc 

- Mở rộng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân 
dân. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 
hoạt động của các đoàn thể nhân dân, các 
tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức 
xã hội và các tổ chức nhân dân. Sớm ban 
hành luật về hội quần chúng. Xây dựng 
các văn bản dưới luật để cụ thể hóa những 
nội dung nói trên và để Luật Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam phát huy hiệu lực tốt hơn 
trong đời sống xã hội. 

Xây dựng các cộng đồng dân cư tự 
quản ở các thôn, làng, bản, ấp, tổ dân 
phố, hoạt động trên cơ sở hương ước, quy 
ước không trái pháp luật. Chú trọng bồi 
dưỡng và hướng dẫn những người có uy 
tín trong cộng đồng tham gia đóng góp 
cho phong trào chung. 

Phát huy những mặt tốt của các hình 
thức cộng đông truyền thống như làng, 
bản, dòng họ, gia đình ; đông thời, kịp 
thời uốn nắn nhưng biểu hiện cục bộ, 
lệch lạc. 

- Mặt trận và các đoàn thể nhân dân 
phối hợp với các cơ quan nhà nước hướng 
hoạt động nhiều hơn về cơ sở, đến từng 
hộ dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, 
vùng đặc biệt khó khăn, vận động và 
giúp nhân dân xóa đói, giàm nghèo, vươn 
lên làm giàu chính đáng, hợp pháp, xây 
dựng đời sống ấm no, hạnh phúc ở từng 
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cộng đồng dân cư. Đi sát để hiểu tâm tư, 
nguyện vọng nhân dân, phát huy, nhân 
rộng những sáng kiến tích cực ; vừa làm 
tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục, vừa 
quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp 
pháp của nhân dân. 

Cử đại diện của Mặt trận và các đoàn 
thể nhân dân tham gia các ủy ban, hội 
đông, ban điều hành một số dự án, 
chương trình kinh tế - xã hội có quan hệ 
trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm 
của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. 
Nghiên cứu việc đại diện công đoàn tham 
gia hội đồng quản trị trong các doanh 
nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà 
nước cổ phần hóa mà Nhà nước nắm giữ 
cổ phần chỉ phối và việc các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trích 
quỹ lương để tạo kinh phí cho công đoàn 
hoạt động. 

4 - Tăng cường công tác chính trị, tư 
tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, 
xây dựng sự đông thuận xã hội, đẩy 
mạnh các phong trào thi đua yêu nước 

- Đa dạng hóa các hinh thức tuyên 
truyền, mở rộng và nâng cao chất lượng 
giáo dục truyền thống yêu nước ; trách 
nhiệm công dân ; đạo đức xã hội, đạo đức 
nghề nghiệp trong nhân dân. Giáo dục ý 
thức chăm lo xây dựng khối đoàn kết 
thống nhất trong đảng và trong nhân dân, 
xây dựng sự đồng thuận xã hội và đề cao 
ý thức cộng đồng trách nhiệm. 

Củng cố và tăng cường các tổ chức 
làm công tác chính trị - tư tướng. Phát 
huy vai trò tích cực của các phương tiện 
thông tin đại chúng, các loại hình văn 
hóa, nghệ thuật, coi trọng xây dựng và 
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tạo điều kiện hoạt động cần thiết cho lực 
lượng tuyên truyền miệng, nhất là ở các 
vùng dân tộc thiểu số và vùng đồng bào 
có đạo, các trung tâm dân cư lớn, vùng 
sâu, vùng xa. Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân cần có kế hoạch vận động, giáo 
dục, bôi dưỡng ý thức giác ngộ chính trị 
cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

- Phát động sâu rộng các phong trào thị 
đua yêu nước. Thực hiện tốt các cuộc vận 
động về từng lĩnh vực cụ thể và cuộc vận 
động chung : “Toàn dân đoàn kết phấn 
đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh", tập trung vào 
các vấn đề : 

+ Xây dựng phong trào toàn dân thi 
đua làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp, 
từng gia đình làm giàu cho minh, cho 
cộng đồng, cho đất nước ; xóa đói, giảm 
nghèo, phấn đấu hằng năm có thêm nhiều 
đơn vị, địa phương không còn hộ nghèo. 

+ Tiếp tục thực hiện tốt phong trào 
"Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa "và 
các cuộc vận động ngăn chặn, đây lùi các 
hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội và "văn 
hóa phẩm" độc hại. 

+ Xây dựng phong trào “Cả nước trở 
thành một xã hội học tập", "học tập suốt 
đời", trước hết trong cán bộ, đảng viên và 
thế hệ trẻ. 

+ Tôn vinh người tốt, biểu dương việc 
tốt; bồi đưỡng và nhân rộng các điển 
hình tiên tiến ; lên án, phê phán, đấu tranh 
chống tệ quan liêu, mất dân chủ, tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực, những hành 
động coi thường kỷ luật, dân chủ cực 
đoan, lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp 
luật. 
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5 - Xây dựng tổ chức đảng trong 
sạch, vững mạnh và đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng để : Đảng thật 
sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc 

- Kiên trì thực hiện tốt cuộc vận động 
xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Củng cố sự 
đoàn kết thống nhất trong toàn Đẳng và 
trong từng tổ chức đảng. Đảng viên 
gương mâu tham gia sinh hoạt và làm 
nòng cốt trong các tô chức nhân dân. Có 
cơ chế cụ thể để động viên nhân dân tham 
gia xây dựng Đẳng. 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng để phát huy hơn nữa vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 
thể nhân dân. 

Kết hợp thực hiện chế độ tập trung, 
dân chủ trong Đảng và chế độ hiệp 
thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận 
để làm phong phú thêm nền dân chủ ở 
nước ta. 

Khi Đẳng có các chủ trương, chính 
sách lớn, đại diện của cấp ủy đảng cần 
chủ động trình bày trước hội nghị Mặt 
trận để mọi thành viên cùng bàn bạc, 
đóng góp ý kiến trên tinh thần dân chủ, 
xây dựng. 

Tiếp tục cụ thể hóa việc phân công 
trách nhiệm giữa các bộ phận trong hệ 
thống chính trị trên lĩnh vực kinh tế - xã 
hội cho phù hợp với thời kỳ mới. Giao 
cho Mặt trận và các đoàn thể nhân dân 
đảm nhiệm một số mặt công việc có liên 
quan đến đời sống nhân dân. 

Chăm lo đào tạo bồi dưỡng, xây dựng 
đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể. 
Sắp xếp, tổ chức lại và hiện đại hóa từng 
bước hệ thống các trường đoàn thể ở 
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Trung ương. Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, 
thành phố cần có Khoa Dân vận. Cử 
những cán bộ đủ tiêu chuẩn sang công tác 
Mặt trận và đoàn thể theo chủ trương luân 
chuyển cán bộ, qua đó phát hiện những 
cán bộ tốt để bôi dưỡng, đề bạt vào những 
cương vị lãnh đạo, quản lý của Đẳng và 
Nhà nước. 

IV - TÔ CHỨC THỰC HIỆN 

1 - Các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt 
Nghị quyết này trong cán bộ, đẳng viên, 
trong nhân dân và xây dựng chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp 


` 


minh. 

2 - Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự 
đảng Chính phủ cụ thể hóa nội dung Nghị 
quyết thành những chủ trương, chính 
sách, pháp luật cụ thể, xây dựng chương 
trình hành động, chỉ đạo các bộ, ngành, 
các địa phương thực hiện. 

3 - Đảng đoàn Mặt trận và các đoàn 
thể nhân dân xây dựng chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết, tổ chức tốt 
việc phổ biến Nghị quyết trong đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

4 - Các ban của Trung ương Đẳng có 
kế hoạch thực hiện và theo dõi thực hiện 
Nghị quyết này. Ban Dân vận Trung 
ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam thường xuyên theo dõi và kiểm 
tra việc triển khai Nghị quyết và báo cáo 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực 
hiện. 


T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
TỔNG BÍ THƯ 
NÔNG ĐỨC MẠNH 


1] 


HÔNG thường, cứ mỗi lần Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng họp 

xong lại có nghị quyết. Sau đó, 
chúng ta tổ chức học tập, nghiên cứu, 
quán triệt và xây dựng chương trình hành 
động, tổ chức thực hiện nghị quyết trong 
toàn Đảng, toàn dân. Nhưng trong thực tế 
cũng có một số nghị quyết chậm được 
thực hiện hoặc thực hiện với hiệu quả 
chưa cao. Chúng ta thường nói, nghị 
quyết thì hay, nhưng tổ chức thực hiện 
không đến nơi đến chốn, kém hiệu lực, 
hiệu quả, làm giảm lòng tin của nhân dân 
với Đảng. Vì sao vậy ? Điều này có cả 
những nguyên nhân khách quan và 
nguyên nhân chủ quan cần phải được 
nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu sắc để tìm ra 
phương thức tổ chức thực hiện hiệu quả 
hơn. Đồ cũng chính là một biện pháp để 
nghị quyết thực sự đi vào cuộc sông và 
Cuộc sông được phản ánh chân thực vào 
nghị quyết. 

Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đã tiến hành Hội nghị lần thứ bảy 
(phần 2), khóa IX, thảo luận và ra bốn 
nghị quyết : Nghị quyết “Về phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 
vi “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, dân chủ, văn minh"; Nghị quyết 
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“Về công tác dân tộc” ; Nghị quyết “Về 
công tác tôn giáo”; Nghị quyết về “Tiếp 
tục đổi mới chính sách, pháp luật vê đất 
đai trong thời kỳ đầy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đây là những 
nghị quyết rất quan trọng nhằm cụ thể 
hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đảng. 

Vậy làm thế nào để thực hiện tốt những 
nội dung của các nghị quyết này ? Qua 
nghiên cứu chúng tôi thấy răng, từ trước 
đến nay các nghị quyết của Đảng ban 
hành là đúng đắn, nhưng có một số nghị 
quyết chưa thực sự đi vào đời sống của 
nhân dân. Một nguyên nhân rất quan 
trọng là do khâu tổ chức thực hiện và 
kiểm tra việc thực hiện nghị quyết chưa 
được coi trọng. Vì vậy, để khắc phục tình 
trạng này và để những quyết sách quan 
trọng của Đăng. thực sự đi vào cuộc sống, 
cần thực hiện tốt một số vấn đề sau đầy : 

Một là : Với vai trò lãnh đạo của tổ 
chức đảng, cần nêu cao trách nhiệm 
của cấp ủy đẳng và của đảng viên trong 
tô chức thực hiện nghị quyết và gương 
mẫu thực hiện nghị quyết. Căn cứ vào 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội 
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nội dung của nghị quyết, vận dụng sáng 
tạo, phù hợp với điều kiện của địa 
phương, cơ sở và biết chọn việc, chọn 
khâu đột phá để chỉ đạo thực hiện. Tránh 
rập khuôn máy móc nghị quyết của Trung 
ương vào địa phương, cơ sở. 

Hai là : Cán bộ, đẳng viên, trước hết là 
cán bộ chủ chốt của các cấp ủy đảng cần 
phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng về 
tổ chức thực hiện nghị quyết, “nói phải đi 
đôi với làm” ; phân công, phân nhiệm rõ 
trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập 
thể trong việc cụ thể hóa nghị quyết của 
Đảng thành chủ trương, chính sách, biện 
pháp (thực hiện) cụ thể. Tránh tình trạng 
“cha chung không ai khóc”. Phải thực 
hiện đông bộ và liên hoàn các khâu trong 
thực hiện nghị quyết từ học tập, nghiên 
cứu, quán triệt, xây dựng chương trình 
hành động ; phân công chỉ đạo, điều hành, 
tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc, đến 
việc sơ kết, tông kết rút ra những kinh 
nghiệm trong quá trinh thực hiện nghị 
quyết. 

Có thể nói, việc tổ chức thực hiện nghị 
quyết thành công phần lớn phụ thuộc vào 
cán bộ. Bác Hồ đã khẳng định : “Cán bộ 
là gốc của công việc”, “Công việc thành 
hay bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Ở 
đâu bố trí đúng cán bộ, cân bộ tốt thì nghị 
quyết của Đảng được tổ chức thực hiện 
tốt, được nhân dân tin tưởng, đông tình 
ủng hộ. Còn ở nơi nào cán bộ mất đoàn 
kết, nội bộ lủng củng, không thống nhất 
thì nghị quyết dù có hay đến mấy vẫn 
không thực hiện có hiệu quả, dân bất 
bình, không tin tưởng và ngay cả trong 
nội bộ Đảng ở những nơi đó cũng có 
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nhiêu tâm tư, băn khoăn. Nơi nào cũng có 
những ví dụ sinh động về vấn đề này. 

Ba là : Sau khi có nghị quyết của Đảng 
thì Quốc hội, Chính phủ và các cấp chính 
quyền phải thê chế hóa, cụ thể hóa thành 
các chính sách, pháp luật đề thực thi trong 
cuộc sống. Trong thời gian qua có những 
nghị quyết của Đảng thực thi chậm hiệu 
quả thấp, chính là do khâu này làm chưa 
tốt. Điều này đòi hỏi phải phân công rõ 
trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan 
trong hệ thống chính trị, của các bộ, ban 
ngành, cơ sở theo từng lĩnh vực, nội dung, 
nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. 

Bốn là : Sâu sát tình hình, hiểu kỹ dân 
và biết khơi dậy các phong trào thi đua 
của nhân dân đê thực hiện nghị quyết của 
Đảng. Biết lắng nghe ý kiến của nhân 
dân, dựa vào sức dân, Đảng ta sẽ kịp thời 
phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết 
điểm, bổ sung thêm kinh nghiệm và lý 
luận lãnh đạo cách mạng, quản lý nhà 
nước, quản lý xã hội. 

Năm là : Tăng cường kiểm tra thường 
xuyên và định kỳ về công tác thực hiện 
nghị quyết của Đẳng từ trung ương đến cơ 
sở. Thực hiện kiêm tra theo hệ thống, 
kiểm tra chéo, kiêm tra liên ngành về các 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước và vận động thi đua của Mặt trận, 
đoàn thể về phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết dân tộc, về công tác dân tộc, về công 
tác tôn giáo. Thực hiện nghiêm chế độ 
báo cáo của các cấp ủy, chính quyền 
trong tố chức, chỉ đạo thực hiện nghị 
quyết. Kịp thời phát hiện và uốn nắn 
những lệch lạc trong tổ chức thực hiện 


(Xem tiếp trang 27) 
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sự đống góp rất quan trọng của 
công tác tư tướng lý luận và đội ngũ những 
người làm công tác tư tướng lý luận. Trong 
sự phát triển của công tác tư tưởng lý luận, 
các tạp chí khoa học xã hội và nhân văn có 
vị trí, vai trò và cống hiến đáng ghi nhận 
trên nhiều phương diện. Cùng với việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, 
mỗi tạp chí trong Khối Khoa học Xã hội 
và Nhân văn đã có những đóng. øÓp trong 
công tác nghiên cứu, tuyên truyền lý luận, 
tổng kết thực tiễn. Nắm vững mục tiêu 
chung của sự nghiệp đổi mới đất nước là 
“Độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã 
hội ; dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, dân chủ, văn minh”, các tạp chí gồm 
Tạp chí Cộng sản, Triết học, Xã hội học, 
Nghiên cứu tôn giáo, Dân tộc học, Nghiên 
cứu lịch sử, Xưa và Nay, Nghiên cứu kinh 
tế, v.v.. đã góp phân tham gia giải đáp có 
căn cứ khoa học hơn về một số vân đề 
được dư luận quan tâm như : lý luận về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta ; kinh tế thị trường 
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định hướng xã hội chủ nghĩa ; mô hình 
kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ; phát triển 
kinh tế gắn liền với thực hiện các tiến bộ 
và công bằng xã hội ; xây dựng nên kinh 
tế độc lập tự chủ gắn với chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế ; xây dựng nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa ; xây dựng 
Đảng câm quyền trong điều kiện mới, V.V.. 
Một số tạp chí đã đăng các bài về tính 
chất, đặc điểm của thời đại, về thời cơ và 
thách thức trên con đường đi lên của đất 
nước ; giới thiệu một số công trình nghiên 
cứu của nước ngoài về chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa tư bản 
hiện đại. Nhiều tạp chí có bài viết phê 
phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, xuyên tạc đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Một số tạp chí tham 
gia các đề tài nghiên cứu lý luận cấp Bộ, 
cấp Nhà nước. Kết quả các đề tài nghiên 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban 
Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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cứu, tông kết thực tiễn được công bố trên 
tạp chí. Những công trình nghiên cứu 
của nghiên cứu sinh trong lĩnh vực khoa 
học xã hội được bạn đọc biết đến qua các 
tạp chí khoa học xã hội và nhân văn. Có 
một số bài viết phân tích khá sâu sắc sự 
tác động nhiều mặt của kinh tế thị trường 
đối với đời sống xã hội, trong quan hệ 
giữa lợi ích cá nhân và đạo đức xã hội, 
trong việc giáo dục đạo đức và nếp sống 
văn hóa gia đình truyền thống, trong việc 
giữ gin và phát huy các giá trị văn hóa 
Việt Nam, v.v.. 

Những gì mà các tạp chí khoa học xã 
hội và nhân văn đã làm được trong nghiên 
cứu, tuyên truyền lý luận, tổng kết thực 
tiễn là đáng trân trọng. Tuy nhiên, thực 
tiễn đang đặt ra rất nhiều vấn đề đòi hỏi 
chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới 
đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới và sự 
mong đợi của Đẳng ta. 

Từ trước đến nay, Đảng ta luôn quan 
tâm và đánh giá cao vai trò của khoa học 
xã hội và nhân văn đối với sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng con 
người xã hội chủ nghĩa. Báo cáo Chính trị 
tại Đại hội lần thứ IX của Đảng xác định 
nội dung phát triển khoa học và công nghệ 
là một trong 10 nhiệm vụ lớn của Đảng ta 
trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI. 
Văn kiện Đại hội chỉ rõ : Khoa học xã hội 
và nhân văn tập trung nghiên cứu những 
luận cứ cho việc tạo động lực phát huy sức 
mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới 
sâu rộng, đầy mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm thực hiện 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, 
dân chủ, văn minh, vững bước đới lên chủ 
nghĩa xã hội. Theo hướng đó, khoa học xã 
hội và nhân văn đặt trung tâm nghiên cứu 
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và tổng kết thực tiễn của đất nước, đi sâu 
vào những vấn đề lớn của khu vực và toàn 
câu, giải quyết những vấn đề lý luận và 
thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, cung câp luận cứ cho việc hoạch 
định chính sách phát triển kinh tế - xã hội 
và phát huy nhân tố con người Việt Nam. 
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng lần thứ IX, Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng lần thứ 5 đã ra Nghị 
quyết về “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác 
tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”. 
Nghị quyết xác định nhiệm vụ đầu tiên 
trong sáu nhiệm vụ chủ yếu của công tác 
tư tướng, lý luận trong tình hình mới là : 
“Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên 
cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn lý 
luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Các tạ 
chí Khoa học Xã hội và Nhân văn phôi 
hợp bàn giải pháp để thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ nêu trên. 

Đảng ta đã nhận định : Mặc dù trong 
công tác lý luận những năm qua đã đạt 
được những kết quả quan trọng, nhưng 
nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
mới dừng lại ở những nét khái quát chung, 
còn không ít vấn đề cụ thể đặt ra từ thực 
tiễn nhưng chưa có lời giải đáp hoặc giải 
đáp chưa đủ thuyết phục. Chẳng hạn, nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta có quan hệ như thế nào với 
những quy định phổ biến của kinh tế thị 
trường nói chung ? Tình trạng kém hiệu 
quả trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước 
kéo dài nhiều năm nay bắt nguồn từ những 
nguyên nhân nào ? Cần có những cơ chế, 
chính sách, giải pháp gì để kinh tế nhà 
nước thực sự phát huy vai trò chủ đạo 2 
Làm thế nào để kinh tế thị trường phát 
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triển, vừa hạn chế được sự phân hóa giàu 
nghèo, bảo đảm công bằng xã hội ? Làm 
thế nào và bằng cách nào chủ động tham 
gia quá trình toàn cầu hóa, chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế và để rút ngắn quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
Việt Nam ? Cần có cơ chế cụ thể như thế 
nào để đảm bảo thật sự phát huy dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, tăng cường chống quan 
liêu, tham nhũng v.v.. 

Mặt khác, các thế lực thù địch đang 
phối hợp với bọn cơ hội chính trị chống 
phá ta quyết liệt trên nhiều lĩnh vực, trong 
đó chúng tập trung mũi nhọn vào lĩnh vực 
tư tưởng - văn hóa. Lợi dụng vấn đề tôn 
giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền và tâm 
lý bất an của một bộ phận nhân dân trước 
những bức xúc của đời sống, việc làm, 
tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài để 
chúng tuyên truyền xuyên tạc, kích động. 
Gần đây, các thế lực thù địch dùng những 
thủ đoạn rất thâm độc để tiếp tục lừa 
_ phính, dụ đỗ một số người dân tộc thiểu số 
ở Tây Nguyên vượt biên trái phép với mưu 
đồ sử dụng họ phục vụ chiêu bài dân chủ, 
nhân quyền và chống phá ta lâu dài. 

Tình hình trên đây dẫn đến những nguy 
cơ tiêm ẩn làm mất ổn định chính trị - xã 
hội. Nhiệm vụ của các tạp chí chúng ta là, 
bên cạnh nghiên cứu, tuyên truyền lý luận 
phải coi trọng việc năm bắt và phân tích 
bản chất của tình hình thực tiễn, đưa ra các 
giải pháp nhằm góp phần ôn định tình 
hình, thúc đấy kinh tế - xã hội phát triển 
nhanh và bền vững. Yêu cầu của giai đoạn 
cách mạng hiện nay, đòi hỏi các tạp chí 
cần giải quyết tốt các vấn đề sau : 

Một là, từ nay đến Đại hội X, từng tạp 
chí có biện pháp huy động trí tuệ của cán 
bộ, biên tập viên trong tạp chí và lực lượng 
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cộng tác viên đây mạnh nghiên cứu, tuyên 
truyền lý luận, tổng kết thực tiền, tập trung 
góp phần làm sáng rõ một số vấn đề cơ 
bản sau : 

- Kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. 

- Con đường công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính 
trị Ở nước ta. 

- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều 
kiện mới. 

- Phát triển nền văn hóa, con người và 
nguồn nhân lực. 

- Đặc điểm, nội dung của cuộc cách 
mạng khoa học, công nghệ hiện đại và sự 
phát triển của kinh tế tri thức. 

- Những tác động nhiều mặt của quá 
trình toàn cầu hóa. 

- Dự báo các xu thế phát triển chủ yếu 
của thế giới và khu vực. 

- Những vấn đề lý luận phục vụ quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại, đấu tranh làm 
thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù địch. 

Hai là, tuy mỗi tạp chí khoa học xã hội 
và nhân văn có tôn chỉ, mục đích và đối 
tượng riêng nhưng đều có nhiệm vụ gÓp 
phần xây dựng và phát triển nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ; trong đó 
nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng con người 
Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. 
Các hài trên tạp chí cần cổ vũ chủ nghĩa 
yêu nước, tinh thân tự lực, tự cường dần 
tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội ; có ý chí vươn lên, đưa đất 
nước nhanh thoát khỏi nghèo nàn, lạc 
hậu ; tăng Cường đoàn kêt cộng đồng, 
phần đấu vì lợi ¡ch chung ; xây dựng lỗi 
sông lanh mạnh, nếp sông văn minh, v.V.. 
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Ba là, để làm tốt hai nhiệm vụ trên đây, 
mỗi tạp chí cần chú trọng cải tiến, tăng 
sức hấp dẫn của tạp chí. Cùng một vấn đề 
trong các đề tài trên đây, nhưng ở từng tạp 
chí như: tạp chí Triết học, Xã hội học, 
Nghiên cứu tôn giáo, Nghiên cứu lịch 
sử, Dân tộc học, Nghiên cứu con người, 
Thông tin khoa học xã hội... có cách lựa 
chọn đề tài và cách thức đề cập riêng sắt 
với yêu cầu thực tiễn của ngành và đòi hỏi 
của bạn đọc ; đồng thời phân tích, lý giải 
có sức thuyết phục. 

Bốn là, tập trung sức nâng cao tính 
chiến đấu của các tạp chí Khoa học - xã 
hội và nhân văn. Các thế lực thù địch đang 
tích cực thực hiện chiến lược “diễn biến 
hòa bình” trên các lĩnh vực, trong đó 
chúng rất coi trọng lĩnh vực lý luận, tư 
tưởng - văn hóa, hướng mạnh vào việc 
xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối 
của Đảng. Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 5 (khóa IX) chỉ rõ : Chủ động tiễn 
công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu 
tranh trên mặt trận tư tướng, lý luận làm 
thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” 
âm mưu bạo loạn lật đô của các thế lực thù 
địch. Đây là một trong 6 nhiệm vụ chủ yếu 
của công tác tư tưởng, lý luận trong tỉnh 
hình hiện nay. 

So với các tạp chí khác, các tạp chí của 
khối Khoa học Xã hội và Nhân văn có lợi 
thế trong thông tin tuyên truyền vấn đề 
này. Chúng ta có đội ngũ biên tập, những 
cán bộ lý luận, khoa học xã hội chuyên 
sâu, có kinh nghiệm thực tiễn đang trực 
tiếp nghiên cứu những vấn đề liên quan 
đến cuộc đấu tranh này. Không có tạp chí 
nào nắm vững và hiệu vấn đề dân tộc hơn 
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tạp chí Dân tộc học, không có tạp chí nào 
hiểu vấn đề tôn giáo hơn tạp chí Nghiên 
cứu tôn giáo, không có tạp chí nào có điều 
kiện đi sâu nghiên cứu và truyền bá những 
giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng 
của dân tộc ta bằng tạp chí Xưa và Nay, 
tạp chí Nghiên cứu lịch sử, v.v.. Những bài 
đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận về 
những vấn đề nêu trên phải là chỗ dựa cho 
báo chí nói chung khai thác, sử dụng. 

Năm là, nâng cao tính thuyết phục của 
các bài đăng trên tạp chí. Hiện nay ở một 
vài tạp chí có tình trạng bài quá dài, cấu 
trúc, văn phong khó hiểu, trình bày không 
khoa học, thiếu hơi thở cuộc sống. Do vậy, 
cần chú ý cải tiến chuyên trang, chuyên 
mục cho phù hợp nhằm tăng sức thu hút 
bạn đọc. Hiện nay, Tạp chí Cộng sản và 
nhiều tạp chí khác có mục “Trao đối ý 
kiến” xung quanh những vấn đề lý luận và 
thực tiễn. Các tạp chí cần tìm ra những 
hình thức trao đổi lý luận tổng kết thực 
tiễn một cách thiết thực. Cố gắng tìm ra CƠ 
chế, chính sách thu hút động viên nguồn 
chất xám trong và ngoài tạp chí. Hàng 
năm có thể bình chọn bài tiêu biểu trong 
năm đề có hình thức động viên người có 
tâm huyết với tạp chí. Xây dựng mối quan 
hệ chặt chế giữa Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương, Bộ Văn hóa - Thông tin, với 
các tạp chí ; xây dựng cơ chế cung cấp 
thông tin và định hướng thông tin trong 
từng thời gian, v.v.. Điều quan trọng hàng 
đầu là vai trò chủ động của các Tổng biên 
tập, ý thức nghiên cứu nghiêm túc và sự 
vận dụng sáng tạo của từng tạp chí trong 
việc tố chức lực lượng và triển khai đề tài. 
Làm được như vậy, chắc chắn chất lượng 
của từng tạp chí chúng ta sẽ được từng 
bước nâng cao. C] 
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KỶ NIÊM YÊ CỔ TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN 
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HỮNG năm đầu thập kỷ 70 của thế 
l\ XX, cuộc chiến tranh chống Mỹ 

cứu nước đang ở giai đoạn quyết 
liệt nhất. Mỹ - ngụy huy động các đội quân 
tỉnh nhuệ của chúng ấp sát bờ Nam sông 
Bến Hải, lập hàng rào điện tử Mác-na-ma-ra 
(Mamamara) dọc giới tuyến quân sự tạm 
thời, xây dựng nhiều đôn bốt, sân bay, cứ 
điểm dày đặc : Cửa Tùng, Dốc Miếu, Ái Tử, 
Cam Lộ, Khe Sanh... 

Trong thời gian ấy, những người làm 
phim truyện Việt Nam cũng đang xây dựng 
bộ phim dài hai tập đầu tiên "Vĩ tuyến 17 - 
ngày và đêm". Máy bay địch bắn phá miễn 
Bắc ác liệt, công việc quay phim gặp rất 
nhiều trở ngại. 

Phần kết của bộ phim là một trường đoạn 
có tính quyết định đến chủ đề, nội dung tư 
tưởng của tác phẩm, phản ánh cuộc đấu 
tranh sống còn giữa ta và địch, bao gồm 
những cảnh lớn của "đội quân tóc dài", đông 
tới hàng ngàn người khiêng xác những 
người thân của minh chống lại cuộc chiến 

tranh hủy điệt của địch ở vùng giới tuyến. 
Những đại cảnh "đội quân tóc dài" phải huy 
động 7 xã vùng ven biên Hải Hậu (Nam Hà) 
đã quay xong. Nhưng còn hàng trăm quân 
địch được vũ trang bằng các phương tiện vũ 


HẢI NINH" 


khí hiện đại như máy bay, xe tăng, xe bọc 
thép, súng ống tối tân của Mỹ... để đàn áp 
cuộc đấu tranh của "đội quân tóc dài" thì 
chưa quay được, đành phải chờ quân ta 
chiến thắng mới có "đạo cụ" để đóng phim. 
Đúng giữa lúc ấy, Xưởng Phim truyện Việt 
Nam được lệnh đem phim vào chiếu cho 
đồng chí Lê Duẩn xem. 

Trong những năm ấy, gần như một thông 
lệ, mỗi khi làm xong một bộ phim truyện 
các đông chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ 
đều xem, có lúc ở văn phòng, có khi ở ngay 
Xưởng phim. Sự quan tâm đặc biệt của các 
đồng chí lãnh đạo làm cho anh chị em văn 
nghệ sĩ thấy gân gũi, thân mật và cảm động. 
Các đông chí dù bận những công việc lớn 
nhưng vẫn rất chú trọng đến văn học, nghệ 
thuật. Song khác với những lần trước, lần 
này bộ phim làm chưa xong, mới chỉ là bản 
"ráp" thôi. Điều ấy làm chúng tôi lo lắng. 
Nỗi lo ấy cứ đeo đuổi chúng tôi cho đến 
lúc gặp anh Ngọc - thư ký riêng của đồng 
chí Lê Duẩn. 

Tôi trình bày với anh Ngọc là bộ phim 
chưa làm xong. Đây mới chỉ là "ráp" (chất 
liệu) sơ dựng theo truyện phim, chưa có lời, 


* Đạo diễn Điện ảnh, Nghệ sĩ nhân dân 
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có tiếng, lại còn thiếu đoạn kết, chưa quay 
được vì chiến tranh. Anh Ngọc cũng có sự 
thông cảm trước những bức xúc của chúng 
tôi. Anh trầm tĩnh nói : "...Tôi đã nghe Giám 
đốc Xưởng phim trình bày và đã phản ánh 
đầy đủ lên đồng chí ¬ Bí thư, song đồng 
chí vẫn muốn xem...". Tuy anh Ngọc không 
nói hết, nhưng tôi cảm nhận được phần nào 
những điều anh chưa nói ra. Truyện phim 
cũng chính là hình ảnh quê hương của đồng 
chí Lê Duẩn. Điều đó làm chúng tôi rất cảm 
động, vì bên cạnh trách nhiệm của người 
lãnh tụ, chúng tôi còn thấy tình cảm của 
một người con bình thường với quê hương 
sâu nặng. 

Khi chúng tôi bước vào phòng chiếu 
phim thì mọi việc đã sẵn sàng. Gian phòng 
khá rộng, chiếc ghế bành độc nhất đặt ở 
giữa. Lùi lại sau một chút là chiếc máy chiếu 
phim lưu động do Liên Xô sản xuất. Bàn 
thuyết minh đặt ở góc phòng trên có đủ đèn 
bàn, cốc nước. Chiếc chao đèn đen kịt, chỉ 
đê hở một quằng sáng đủ để đọc lời thuyết 
minh. Bên ngoài vẫn nghe tiếng loa báo 
động, mây Day Mỹ vào Hà Nội cách 60 cây 
số... 40 cây số... Những ngày Ấy, vùng trời 
Hà Nội luôn luôn bị kẻ thù khuấy động, đc 
dọa, bắn phá. 

Lúc này, trong phòng chiếu phim ai cũng 
cảm nhận đằng sau sự tĩnh lặng là chiến 
tranh, là khoảnh khắc yên bình trước giông 
bão và bom đạn có thể xẩy ra bất kỳ ở đâu, 
lúc nào. Tôi bồi hồi đặt bản thuyết minh 
xuống bàn, thì đồng chí Lê Duẩn từ cửa 
phòng bên đi vào. Với phong thái trầm tĩnh, 
thân mật, đông chí nhìn chúng tôi. Sau khi 
nghe anh Ngọc giới thiệu biên kịch, đạo 
diễn, đồng chí ân cần hỏi : 

- Chuyện trong phim xây ra ở đâu ? 

- Thưa anh, câu chuyện ở dòng sông Bến 
Hải - giới tuyến quân sự tạm thời. 
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- Các đồng chí nói gì trong phim 2 

- Thưa anh, bộ phim phản ảnh về cuộc 
đời hoạt động của chị Dịu - nhân vật chính 
trong phim - và những cán bộ cơ sở, du kích 
làng Cát hoạt động trong vùng địch tạm 
chiếm. Chị Dịu có chồng là bộ đội tập kết 
miền Bắc, nhưng chị vẫn ở lại quê hương 
hoạt động cùng nhân dân bám làng, giữ 
nước. 

- Tên phim là gi ? 

- Thưa... 

- Tên phim mang ý nghĩa gì ? 

- Thưa anh ...."Vĩ tuyến 17" là nơi xảy ra 
câu chuyện. Còn "Ngày và đêm" là nói theo 
ngôn ngữ hình tượng, đó là cuộc đấu tranh 
giữa ta và địch như giữa anh sáng và bóng 
tối, giữa cái thiện và cái ác, giữa phi nghĩa 
và chính nghĩa. "Ngày và đêm" còn là thời 
gian của một cuộc đấu tranh vô cùng gian 
khổ và quyết liệt của nhân dân làng Cát kéo 
dài hàng mấy chục năm trời để gia đình, 
làng xóm được đoàn tụ, đất nước được giải 
phóng và thống nhất... 


"Vĩ tuyến 17 - ngày và đêm"... 


- Các đồng chí làm trong bao lâu 2 

- Thưa... thời gian để hoàn thành kịch bản 
là 5 năm và mất hơn hai năm làm phim. Đây 
là một bộ phim dài hai tập, mang màu sắc sử 
thi, hoành tráng, do thực hiện trong điều 
kiện chiến tranh nên rất khó khăn, trở ngại. 

Đông chí Lê Duẩn như hiểu ra phần nào 
về lao động sáng tạo của những người làm 
phim chiến tranh. Không hỏi thêm điều gì, 
vừa ngồi vào ghế, vừa nói : 

- Ta xem phim, hè... 

Lúc này trong gian phòng chỉ còn tiếng 
thuyết minh và tiếng máy chạy xè xè. Đôi 
lúc có tiếng loa báo máy bay địch xa, gần, 
nhưng buôi chiếu vẫn không có dấu hiệu 
ngừng. Đông chí Lê Duẩn vẫn chăm chú 
theo dõi từng hình ảnh đang diễn ra trên 
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màn ảnh. Ngay lúc ấy, tôi đã ý thức được 
đây là một buổi chiếu phim thật đặc biệt, là 
những giờ phút hiếm hoi đối với những 
người làm điện ảnh. Ngày ấy, Hà Nội đã là 
một mặt trận, vấn đề là lúc nào địch đánh ở 
ngoại vi và lúc nào đánh vào trung tâm Thủ 
đô. Trong lúc người đứng đầu của Đảng 
phải đương đầu với bao trọng trách lớn lao 
của đất nước, lại có thể dành thời gian hơn 3 
tiếng đồng hô để xem và góp ý kiến cho một 
bộ phim đang trong quá trình hoàn thiện là 
một việc làm mang ý nghĩa sâu sắc đối với 
người nghệ sĩ. Trước tiên là tấm lòng của 
người lãnh đạo, sau đó là một tầm nhìn 
chiến lược về văn hóa, thực sự coi văn hóa - 
tư tưởng là một mặt trận, một thứ vũ khí 
trang bị cho con người còn mạnh hơn cả 
bom đạn. Và, ngược lại đối với người lãnh 
tụ cũng là dịp nhìn thấy những hình ảnh 
đang diễn ra trên đất nước mình, dù đó là 
nghệ thuật. Điện ảnh là một ngôn ngữ của 
hiện thực, một thứ ngôn ngữ của thị giác và 
thính giác, với những hình ảnh chuyển động 
như thật, một ngôn ngữ đặc thù hơn bất cứ 
một phương thức biểu hiện nào khác. 
V.J. Lê-nin đã có một nhận xét nổi tiếng : 
Trong tất cả các nghệ thuật, Điện ảnh là 
nghệ thuật quan trọng nhất. 

Phân cuối của buổi chiếu phim diễn ra 
khá suôn sẻ, đã giúp tôi đọc lời thuyết minh 
có sức truyền cảm và khớp với nội dung trên 
màn ảnh. Nhưng càng về sau, khi các vấn đề 
trong phim được phát triển và diễn ra phức 
tạp thì tôi thấy đồng chí Lê Duẩn ngồi 
không yên như trước, luôn trở mình như 
đang trăn trở một điều gì. Tôi bị phân tán 
giữa nhiệm vụ thuyết minh và xem Xét lại 
nội dung đang diễn ra trên màn ảnh có điều 
øì khiếm khuyết khiến đông chí không yên 
tâm. Điều "tai hại" đến với chúng tôi đúng 
với những lo lắng ban đầu. Trên màn ảnh lúc 
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này là những cảnh "đội quân tóc dài" khiêng 
xác người thân đi đấu tranh với địch. Đây là 
một trường đoạn chủ chốt, nhằm làm sáng tỏ 
chủ đề và đảm nhiệm phần kết quan trọng 
của bộ phim có chiều dài lịch sử gần 20 
năm. Phần kết là cuộc đụng độ giữa ta và 
địch, nếu quay hoàn chỉnh thì trên màn ảnh 
sẽ diễn ra cuộc giáp mặt giữa "đội quân tóc 
đài" và "đội quân đàn áp của Mỹ- ngụy". 
Nhưng lúc này trên màn ảnh chỉ mới quay 
được phía "đội quân tóc dài", còn phía địch 
thì chưa quay được, vì lý do đã trình bày ở 
trên. Chờ quân ta chiến thắng mới có "đạo 
cụ" để đóng phim. Vì vậy, gây cho người 
xem sự hụt hãng. 

Khi buổi chiếu vừa kết thúc, đồng chí 
Lê Duẩn hỏi chúng tôi khá gay gắt : "Đoàn 
người khiêng xác người đi đâu thế kia ? 
Không có mục đích gì mà kéo nhau đi lũ 
lượt để giặc nó bắn chết hết à...". Chúng tôi 
chưa kịp trình bày thì đồng chí nói tiếp : 
"Nội dung của phim rất phức tạp, trải qua 
nhiều giai đoạn, trong một thời gian lịch 
sử dài như vậy, các tác giả cần làm rõ những 
diễn biến mang tính chiến lược của ta từng 
thời kỳ. Kết hợp đấu tranh vũ trang với đầu 
tranh chính trị - thời kỳ đầu Hiệp định 
Giơ-ne-vơ (Geneve), Mỹ đổ quân vào miền 
Nam. Việt Nam, rồi Mỹ rút chạy và thực 
hiện chủ nghĩa thực dân mới... Đông chí Lê 
Duân đã nói một cách nghiêm. khắc những 
vấn đề mà sau này đã góp phân nâng cao 
tầm vóc cho tác phẩm mang màu sắc sử thi 
đầu tiên của điện ảnh Việt Nam. 

Chúng tôi ngồi im lắng nghe và tiếp thu. 
Tuy giọng nói của đồng chí có phân gay gắt, 
song chúng tôi lại thấy. rất rõ bên trong sự 

BAY gắt" ấy là cả một tâm lòng của lãnh tụ 
đối với tác phẩm, với tình yêu nghệ thuật 
sâu sắc. Đông thời, thấy rõ trách nhiệm của 
một VỊ Tổng Tư lệnh trên nhiêu mặt trận 
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nóng bỏng, nhưng không bỏ quên mặt trận 
của những người cầm bút, cầm máy quay, 
những người lính văn nghệ. 

Đêm đã khuya, kể cả thời gian xem phim 
và góp ý kiến là gần 4 tiếng đồng hô. Tôi 
nghĩ đấy là một việc làm "phi thường" của 
một lãnh tụ đối với một tác phẩm điện ảnh. 

Cuối năm 1973, Bộ Văn hóa quyết định 
đem bộ phim "Vĩ tuyến 17 - ngày và đêm" 
tham dự liên hoan phim quốc tế Mát-xcơ-va. 
Đoàn điện ảnh Việt Nam có tôi, nữ nghệ sĩ 
Trà Giang và đạo diễn Bùi Đình Hạc. 

Cùng thời gian ấy, Đoàn đại biểu Đảng 
và Chính phủ Việt Nam do đồng chí Lê 
Duẩn - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam - dẫn đầu 
thăm Liên Xô. Trong khi đoàn chúng tôi 
đang chuẩn bị cho buổi ra mắt bộ phim dự 
thi "Vĩ tuyến 17 - ngày và đêm" của Việt 
Nam thì Đại sứ quán của ta ở Mát-xcơ-va 
cho biết đồng chí Lê Duân muốn xem phim. 
Khi nghe tin đó, tôi và chị Trà Giang rất bất 
ngờ về sự quan tâm của đông chí đối với bộ 
phim. Trong đời sống tinh thân, cái ấy được 
cảm nhận như một phẩm chất cao đẹp mang 
tính nhân văn của một con người, có sức 
thuyết phục hơn bất cứ một điều gì khác. 
Đặc biệt đây là lần thứ hai đồng chí Lê Duẩn 
xem bộ phim này, chăm chút cho một “đứa 
con" tỉnh thân từ trong bào thai cho đến khi 
chào đời. Đối với người sáng tác, tình cảm 
ấy không thể nào quên được. Có lẽ đây là 
lần đầu tiên một người đứng đầu Đảng ta (dù 
mang danh nghĩa "anh Ba"), xem một bộ 
phim của nên điện ảnh dân tộc mình ở nước 
ngoài, trước một liên hoan phim quốc tế lớn 
nhất hành tinh lúc bấy giờ. 

Đúng 19 giờ, buổi chiếu phim được bắt 
đầu ở phòng chiếu phim của nhà khách 
Chính phủ Liên Xô trên đồi Lê-nin dành cho 
đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam. 
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Phòng chiếu phim thật sang trọng và hiện 
đại làm tôn vẻ trang nghiêm của buổi chiếu. 
Tôi bước vào phòng với cả niễm vui và nỗi 
lo, có đôi chút hôi hộp. Điêu làm tôi lo lắng 
là tuy những người làm phim chúng tôi đã 
làm hết sức mình, nhưng liệu có đáp ứng 
được tầm nhìn đất nước của một nhà chính 
trị, có gây được dấu ấn cho một con người 
có tình yêu quê hương sâu nặng, đang nằm 
trong vùng bom đạn ác liệt của kẻ thù...? 
Nhưng khác với lần trước, lần này chúng tôi 
thấy tự tin vào tác phẩm của mình hơn. 

Có thể nói tôi chưa bao giờ dự một buổi 
phim xúc động đến như vậy. Hơn ba tiếng 
đồng hồ, người xem gần như quên đi cái 
không gian thật của nước Nga, để hồn mình 
nhập vào những hình ảnh của quê hương đất 
nước còn ngập trong khói lửa chiến tranh. 
Thông thường xem một bộ phim như thế, 
chưa nói tới một vị lãnh tụ, sức lực của một 
người tuôi đã cao, mà ngay những người 
bình thường cũng cần nghỉ giữa chừng. 
Nhưng điều ấy không xảy ra. Đôi lần đồng 
chí thư ký riêng nhấp nhỏm có ý kiến 
xin cho nghỉ sau một tập, nhưng đồng chí 
Lê Duẩn vẫn tập trung xem liền một mạch 
từ đầu cho tới kết thúc cuốn phim. 

Khi gian phòng bừng sáng, trong tiếng vỗ 
tay, đồng chí Lê Duẩn đứng ngay dậy với 
một nụ cười rất tươi và hỏi ngay : "Trà 
Giang đâu ?". Khi nữ nghệ sỹ Trà Giang vừa 
chạy đến, đồng chí giang cả đôi tay ôm lấy 
và nói trong xúc động : "Cháu đóng giỏi 
lắm". Đồng chí Lê Duẩn nhìn tôi với ánh 
mắt vẫn chưa hết xúc động : "Bộ phim các 
đồng chí làm rất công phu... Việc gì cũng 
vậy, làm công phu thì bao giờ cũng mang lại 
những kết quả tốt đẹp. Bộ phim đã làm cho 
tôi rất xúc động...". Đông chí nhìn mọi 
người như muốn chia sẻ tình cảm của mình 
và nói tiếp : "Việt Nam chưa có phim nào 
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chứa đựng một nội dung đồ sộ và phức tạp 
như vậy. Tuy nói về một người phụ nữ, một 
xóm làng, nhưng người xem thấy được hình 
ảnh một đất nước kiên cường, bất khuất, một 
dân tộc anh hùng quyết tâm đấu tranh nhằm 
giải phóng và thống nhất Tổ quốc. Đấy là sự 
thành công của tác phẩm. Bộ phim đã phần 
nào phản ánh chân thực đường lối đấu tranh 
của một cuộc chiến tranh nhân dân. Kết hợp 
đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, 


vận dụng ba mũi giáp công để từng bước . 


làm thất bại âm mưu thâm độc của Mỹ - 
ngụy. Bộ phim cũng đã làm người xem thấy 
được sự lục đục, chia rẽ trong nội bộ các 
đẳng phái chính trị ở Sài Gòn, sự suy yếu 
dần của Mỹ - ngụy, dẫn đến thất bại hoàn 
toàn là điều không tránh khỏi. Tuy trong 
phim các đồng chí không nói đến ngày giải 
phóng đất nước, nhưng cũng đã làm cho 
người xem thấy được ngày thắng lợi đang 
đến gần...". 

Đồng chí Lê Duẩn đã nói rất nhiều điều, 
nhưng tôi chỉ ghi lại những nét chính. Trong 
khi tôi chuẩn bị tiếp thu những mặt có thể 
còn thiếu sót về đường lối chiến lược, những 
yếu kém trong phim, thì chỉ ngừng trong 
giây lát, đồng chí lại nói tiếp : "Tôi tin rằng 
khi bộ phim này được chiếu ở liên hoan 
phim quốc tế Mát-xcơ-va, bạn bè trên thế 
ĐIỚI SẼ hiểu chúng ta, hiểu mục đích chính 
nghĩa của cuộc chống Mỹ cứu nước của 
nhân dân Việt Nam ...". 

Với cách nói say sưa, khoáng đạt, mạnh 
mẽ, chân tình liền một mạch ấy, khiến 
chúng tôi dạt dào những cảm xúc, cùng một 
lúc vỡ vạc ra nhiều vấn đề, nhiêu ý nghĩa... 
Điều đó, đã làm cho chúng tôi không bao 
giờ quên được những giây phút đẹp đẽ, ấm 
cúng đây ấn tượng mà đông chí Tống Bí thư 
của Đảng đã dành cho nghệ thuật. Chúng tôi 
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.trong hai lần xem phim : 


coi đó là một phần thưởng cao quý đối với 
những người làm bộ phim này. 

Chỉ sau đó ít ngày, bộ phim : "Vĩ tuyến 
17 - ngày và đêm" của Việt Nam tham dự 
liên hoan phim quốc tế Mát-xcơ-va đã được 
Ban giám khảo trao tặng giải vàng cho nữ 
nghệ sĩ Trà Giang - người đã đóng vai chính 
một cách xuất sắc trong bộ phim. Bộ phim 
còn được trao giải thưởng của Hội đồng Hòa 
bình thế giới. Niễm vinh dự ấy đã được đăng 
trên hàng loạt báo chí Liên Xô và các nước. 
Trên trang nhất báo Nước Nga đã viết : Có 
thể nói rằng chưa bao giờ trên màn ảnh lại 
được thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt 
Nam trong chiến tranh với một sức mạnh và 
tài năng như vậy. Hình ảnh người phụ nữ - 
một phụ nữ dịu hiên, dễ thương một cách 
ngạc nhiên và lại là người mẹ, người lính, 
người chiến sỹ cộng sản. Trà Giang đã đóng 
được vai trò đó một cách tuyệt vời và bằng 
cả trái tim của mình... Cũng trong ngày hôm 
đó một nữ phóng viên báo Phụ nữ và Điện 
ảnh Mỹ đã đến tận phòng của Trà Giang với 
một thái độ hết sức khiêm nhường, có đôi 
chút đè dặt, nắm lấy hai bàn tay của Trà 
Giang, nghẹn ngào nói :... Bộ phim... nhân 
vật chị đóng đã làm cho tôi hết sức xúc 
động... Tôi nghĩ răng chính phủ Mỹ rất xấu 
xa trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam... 

Đã 30 năm rồi, nhưng những người làm 
công tác điện ảnh vẫn còn ghi nhớ sâu sắc 
sự chỉ bảo ân tình và sự quan tâm đặc biệt 
của đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn 
"Vị tuyến 17 - 
ngày và đêm”. Đó cũng chính là sự ưu ái, 
quan tâm đặc biệt của Đẳng và Nhà nước ta 
đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền 
điện ảnh trong đấu tranh giải phóng đất 
nước, cũng như trong công cuộc đổi mới 
hôm nay. 
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TạP chỉ Cộng sản 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐÈN HÙNG 
va chung ta lam theo loi Ngươi đạy 


1 - Chủ tịch Hô Chí Minh với Đèn Hùng 

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã hai lần 
được vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
thăm và làm việc. 

Lần thứ nhất : Ngay sau Hội nghị Giơ-ne-vơ, 
ngày 19-9-1954, trước khi về tiếp quản Thủ 
đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn 
Đền Hùng làm nơi gặp gỡ và nói chuyện với 
cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong. 
Khi đó, đất nước vừa bước ra khỏi cuộc kháng 
chiến chín năm chống Pháp, còn bề bộn ngôn 
ngang, đây rấy những khó khăn và thử thách, 
cuộc gặp mặt của lãnh tụ kính yêu với chiến 
sĩ Đại đoàn Quân tiên phong không phải là sự 
tình cờ, mà là chủ đích của Người. Lịch sử 
dân tộc suốt mấy nghìn năm được Người tổng 
kết và chỉ ra nhiệm vụ của thế hệ sau kết tinh 
trong một câu nói lịch sử nối tiếng : "Các Vua 
Hùng đã có công dựng nước, Bác châu ta phải 
cùng nhau giữ lẫy nước". 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định thành 
tựu lịch sử của các bậc tiền nhân và nhiệm vụ 
cách mạng của dân tộc hiện tại là con đường 
xuyên suốt có tính lô-gích : dựng nước gắn 
liên với giữ nước là quy luật nội tại bảo đảm 
sự trường tôn của dân tộc ta cũng chính là 
giao trọng trách cho chúng ta tiếp tục nghiên 
cứu sâu sắc và toàn diện hơn nữa về thời đại 
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Hùng Vương. Tại Đền Hùng, Người khẳng 
định : thời đại Hùng Vương là thời kỳ bình 
minh của lịch sử dân tộc, các Vua Hùng đã 
khai sinh ra đất nước Việt Nam. Sự khẳng 
định ấy của Người đã được chứng minh bằng 
những di chỉ khảo cổ về những dấu tích người 
Việt cổ ở khắp mọi nơi, có niên đại hai nghìn 
năm trước Công nguyên. Việc Người khẳng 
định quy luật dựng nước gắn liền với giữ nước 
tại Đền Hùng không những có ý nghĩa giáo 
dục lớn mà còn là sự tôn vinh Tổ tiên - các 
Vua Hùng - của người đứng đầu Nhà nước 
Việt Nam hiện đại. Chọn Đền Hùng để khẳng 
định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tôn vinh Đền Hùng lên một 
tầm cao lịch sử mới. 

Dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn năm 
dựng nước và giữ nước. Hôm nay, để tiếp tục 
phát triển, vẫn là phải tiếp tục dựng nước để 
giữ gìn đất nước. Bác nói : "Bác cháu ta phải 
cùng nhau giữ lấy nước". Lời Người nói thật 
giản đị mà xiết bao thân thương gần gũi, kết 
tình ý chí đoàn kết thống nhất và sức mạnh 
toàn dân tộc trong công cuộc bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc, để xây dựng đất nước. 


* Ban Quản lý Khu Di tích Đền Hùng 
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Lần thứ hai : Năm 1962, đế quốc Mỹ 
chuẩn bị cuộc chiến tranh đánh phá ra miên 
Bắc. Một lần nữa, ngày 19-8-1962, Đền Hùng 
lại đón nhận sự kiện lịch sử : Chủ tịch Hô Chí 
Minh về thăm. Trong hô sơ lý lịch “D/ tích 
lưu niệm của Chủ tịch Hô Chí Minh tại Khu 
di tích Đên Hùng", có ghi lời Người dặn trên 
đỉnh núi Hùng : "Đã đi là phải tới đích, cũng 
như người làm cách mạng không được bỏ dở 
chừng". Người còn dặn : "Chú ý bảo vệ, trông 
thêm hoa, cây cối, để xây dựng Đền Hùng trở 
thành một công viên lịch sử cho con cháu sau 
này tới thăm viếng". 

Hai lần Người về Đền Hùng là cả hai lần 
Người đều đi tới đỉnh cao nhất, nơi mà ngày 
xưa Tô tiên ta từng làm lễ cầu Trời đất cho 
mưa thuận gió hòa, toàn dân hạnh phúc. Cả 
hai lần Người về Đền Hùng, lịch sử dân tộc 
đều ở vào những mốc thời điểm trọng đại. 
Người về Đền Hùng không phải để mượn tới 
vong linh của người xưa, hay tìm một sức 
mạnh làm cứu cánh từ niêm tin “huyện hoặc 
nơi quyền năng của cõi thánh thân để đương 
đầu với những khó khăn của dân tộc. Người 
về Đền Hùng, tìm đến cội nguôn của dân tộc 
với "các Vua Hùng đã có công dựng nước”, 
chính là để cổ vũ sự cố gắng, quyết tâm dựng 
nước và giữ nước trong thời đại mới, là bôi 
đắp mạnh mẽ và sâu sắc thêm những tình cảm 
thiêng liêng của dân tộc đối với các Vua 
Hùng, để gìn giữ những điều bất điệt, tạo nên 
sức mạnh và nguôn sinh lực mới cho cách 
mạng trong công cuộc giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước. 

2 - Thành tựu bốn mươi năm xây dựng 
và tôn tạo Khu di tích Đèn Hùng theo lời 
dạy của Bác Hỗ 

Sau sự kiện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
Đên Hùng, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước cùng hàng chục vạn đông bào 


24 


Yạp chí Cộng sản 


Việt Nam từ trên khắp mọi miên của Tổ quốc 
tiếp tục về Đền Hùng không chỉ vào trong 
những dịp giỗ Tổ, mà đã trở thành lẽ sống 
thường nhật trong đời sống văn hóa tinh thần 
của toàn dân tộc. Với tầm quan trọng và ý 
nghĩa đặc biệt ã ây, Nhà nước đã không ngừng 
bảo vệ, tu bồ, tôn tạo và quản lý Đền Hùng. 


Sự quan tâm và tôn vinh Đền Hùng không 
chí là tình cảm thiêng liêng mà còn là trách 
nhiệm cao cả của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta. Đền Hùng được công nhận là di tích 
loại A1 và phân cấp quản lý từ năm 1962. 
Cùng với thời gian và sự phát triển của đất 
nước, Đền Hùng ngày càng được quan tâm 
một cách toàn diện, đánh dấu sự thay đổi vượt 
Đậc về quy mô và tầm vóc, nâng nó lên một 
tâm cao mới. 

Về thiết chế quản lý, năm 1962, tỉnh Phú 
Thọ đã thành lập một bộ phận quản lý và bảo 
vệ Khu Di tích Đền Hùng. Năm 1968, khi sáp 
nhập hai tính Phú Thọ và Vĩnh Phúc thành 
tỉnh Vĩnh Phú, đã lập tô công tác về Đền 
Hùng, gồm 5 người trực thuộc Ty Văn hóa - 
Thông tin. Năm 1976, thành lập Ban quản lý 
Đền Hùng thuộc Ty Văn hóa - Thông tin Vĩnh 
Phú. Năm 1988, thành lập Ban quản lý liên 
ngành khu vực Đền Hùng, do đông chí Giám 
đốc Sở Văn hóa Thông tin - Thê thao làm 
Trưởng ban. 

Và, ngày 21-11-1989, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phú ra Quyết định số 801/QĐ-UB, 
thành lập Ban quản lý Khu di tích Đền Hùng. 
Khu Di tích Đền Hùng được công nhận theo 
văn bản nhà nước với tông diện tích, bao 
gồm : 32 héc-ta của núi Hùng (kê cả đường 
viên chân núi) và khu rừng cắm Đền Hùng (có 
diện tích la 253 héc-ta), và vùng đệm với diện 
tích 1 340 héc-ta. Tống số biên chế là trên 
60 cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ quản lý, 
gin giữ, bảo vệ, tôn tạo, khai thác và phát huy 
giá trị của Khu Di tích Đền Hùng. 
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Trên cơ sở đó, việc tôn tạo, tu sửa Đên 
Hùng và Khu Di tích Đên Hùng không ngừng 
đây mạnh. Từ những năm giữa thập kỷ 70 đến 
cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, công tác tiến 
hành khảo sát, điền đã điêu tra quy hoạch Khu 
Di tích Đền Hùng đã được các cấp, các ngành 


hữu quan triển khai mạnh mẽ. Từ năm 1985, 


ngoài các kiến trúc đèn, chùa, lăng mộ mà 
chúng ta tôn tạo, trùng tu trước đây đã tiếp tục 
được nâng cấp, tại Khu Di tích Đền Hùng đã 
có thêm một thiết chế văn hóa mới - Nhà Bảo 
tàng Hùng Vương. 

Quyết định số 63/TTg, ngày 8-2-1994, của 
Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt dự án tổng 
thể Khu Di tích lịch sử Đền Hùng", gồm Khu 
di tích lịch sử thuộc xã Hy Cương, huyện 
Phong Châu, tính Vĩnh Phú (cũ), và vùng 
đệm (thuộc 6 xã : Hy Cương, Kim Đức, Phù 
Ninh, Chu Hóa, Tiên Kiên, Vân Phú), với 
tổng diện tích là 1 625 héc-ta (trong đó quy 
định rõ các khu vực quản lý tôn tạo và xây 
dựng) được ban hành. 

Tiếp tục thực hiện Quyết định đó của Thủ 
tướng Chính phủ, đáp ứng tình hình và nhiệm 
vụ quản lý, phát huy tác dụng của khu di tích 
này, Đên Hùng đã trở thành một trọng điểm 
trong đầu tư xây dựng các hạng mục công 
trình văn hóa của cả nước. Cụ thê : năm 1995, 
1996 Đền Thượng và Lăng Hùng Vương được 
đại trùng tu ; năm 1998 tiếp tục trùng tu 
lớn các Đền Hạ, Đền Trung, Đền Giếng ; 
năm 1999 trùng tu toàn diện chùa Thiên 
Quang. Công tác tôn tạo, tu sửa các kiến trúc 
đền, chùa trên núi Hùng tuân thủ theo nguyên 
tắc bảo tôn một cách nghiêm túc. Việc đại 
trùng tu các công trình kiến trúc là các đền, 
chùa trên núi Hùng không làm phá vỡ cảnh 
quan diện mạo của Khu Di tích. 

Để tiếp tục mở mang xây dựng kiến trúc 
các thiết chế văn hóa - tín ngưỡng liên quan 
đến việc thờ phụng các Vua Hùng (và thời đại 
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Hùng Vương) một cách căn bản, cuộc Hội 
thảo khoa học - thực tiễn về việc "Tôn tạo và 
tu bổ Khu Di tích Đền Hùng", tháng 4-2000, 
đã bàn định khá cụ thể việc điều chỉnh, bổ 
sung quy hoạch nhằm kết tinh đầy đủ các giá 
trị văn hóa - tín ngưỡng thờ Hùng Vương (và 
thời đại Hùng Vương) gôm việc xây dựng 
Đền Âu Cơ, Đền Lạc Long Quân, Tháp tôn 
vinh các Vua Hùng mang đậm dấu ấn văn hóa 
của dân tộc ta ở cuối thế kỷ XX, để tưởng nhớ 
công lao của các Vua Hùng. Tháng 8-2001, 
chúng ta xây dựng Đền Âu Cơ trên núi Văn 
(một trong | ba ngọn núi chính trong hệ thống 
"tam sơn cấm địa" ở Khu Di tích Đền Hùng). 

Chúng ta xây dựng khu trung tâm lễ hội 
vào năm 2000, gồm các tuyến đường, hệ 
thống điện, nước, ao hồ ở Khu di tích một 
cách cơ bản. Điều đáng kể nữa là, việc trồng, 
chăm sóc khu rừng cấm quốc gia, gìn giữ và 
cải tạo môi trường được không ngừng chú 
trọng, trông mới 42 héc-ta rừng ; tại khu vực 
trung tâm của Khu di tích, trông lại 6 héc-ta 
rừng bản địa ; trồng nhiều cây bụi, cây thuốc 
và dây leo với diện tích 5,1 héc-ta, làm phong 
phú thêm về thành phần loài của khu rừng 
cấm ; xây dựng vườn cây lưu niệm hướng về 
cội nguồn, có diện tích là 13 575,3 m2, với sự 
tham gia của 61 tính, thành trong cả nước. 

Việc quản lý và quy hoạch Đền Hùng theo 
hướng đó đã tạo ra Khu di tích Đền Hùng 
tương đối hoàn chỉnh về quy mô cùng các thê 
chế văn hóa chặt chẽ. Đặc biệt, việc tu bồ, tôn 
tạo đồng bộ được sự chỉ đạo, quan tâm của 
Đảng, Nhà nước và góp sức của nhân dân đã 
cơ bản hoàn thành theo quy hoạch tông thể. 
Thực hiện lời dạy của Bác Hô, chúng ta đã có 
một Khu Di tích Đền Hùng thực sự ngày một 
khang trang và ngang tâm. 

Quản lý và tổ chức tốt lễ hội Giỗ Tô là 
một trong những việc rất quan trọng, trong 
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toàn bộ hoạt động của Khu di tích Đên Hùng. 


Tín ngưỡng thờ Hùng Vương và lễ hội Giỗ Tổ 


Hùng Vương đã trở thành lẽ hội mang tính 
văn hóa tâm linh lớn nhât trong toàn quôc. 


Ngày Giỗ Tô, con cháu mọi miễn của Tô 


quốc về dự lễ hội. 

Hằng năm, lễ hội Giỗ Tô được tổ chức theo 
truyền thống văn hóa của dân tộc, nhưng có 
sự quản lý chặt chế, hướng dẫn cụ thể. Vào 
những năm chăn, Nhà nước ta tổ chức, những 
năm lẻ do tỉnh tô chức. Việc tô chức lễ hội 
Giỗ Tổ rất quy củ, dưới sự điều hành của Ban 
tổ chức lễ hội. 

Từ Tết Nguyên Đán cho đến hết mùa 
Xuân, mỗi ngày hàng nghìn lượt người về 
viếng Tổ. Đặc biệt, từ mùng 1 đến mùng 10 
tháng Ba âm lịch, dòng người về lễ hội dài tới 
vài cây số. Đường sá, núi đôi nườm nượp 
người, nườm nượp xe cộ. 

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức 
theo truyền thống, chủ yếu gồm hai phân : 
phần lễ và phần hội. Phần lễ được duy trì 
trang nghiêm trong các đền, chùa trên núi 
Hùng ; phân hội diễn ra xung quanh các đèn, 
chùa và dưới chân núi Hùng. 

Công cuộc đổi mới càng góp sức tô điểm 
và phát huy sức sống mạnh mẽ của Đền Hùng 
và lễ hội Giỗ Tố Hùng Vương. Về với cội 
nguôn, về với Tổ Tiên - về Đền Hùng - đã trở 
thành nếp nghĩ và nếp sinh hoạt truyền thống 
không thể thiếu được trong đời sống văn hóa 
tinh thân của người Việt Nam dù sinh sống 
trong nước hay định cư ở nước ngoài, không 
phân biệt già trẻ, không phân biệt tuôi tác, 
không phân biệt tôn giáo... 

3 - Tình cảm của nhân dân Việt Nam và 
bè bạn trên thể giới đối với di tích Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tại Đền Hùng 

Thời gian như càng khắc sâu thêm tình 
cảm nông thắm của người Việt Nam của bạn 
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bè trên khắp các châu lục khác nhau khi đến 
với Đền Hùng, đến với Di tích Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tại Đền Hùng. 

Năm 1975, đất nước ta hoàn toàn độc lập, 
hai miền Nam Bắc lại sum họp một nhà. Khát 
vọng về thăm viếng Đất Tổ không phải chỉ 
của đồng bào miền Bắc, mà ước nguyện "một 
lần ra thăm miền Bắc, một lần thăm Đất Tổ 
Hùng Vương" của đồng bào miền Nam đã 
được thực hiện. Những người con ưu tú của 
cách mạng miền Nam trong những năm 
kháng chiến chống Mỹ, đã về thăm viếng Đền 
Hùng, thắp một nén nhang trước Mộ Tổ mà 
không thể nén nổi niềm vui sướng tự hào, 
rưng rưng nước mắt : "Chúng tôi đến đây với 
tất cả mơ ước của những người con từ vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, với tất cả tắm lòng 
của những người con từ vùng đất cuối cùng 
của Tổ quốc... chúng tôi xiết bao xúc động... 
Chúng tôi muốn thưa với Tổ Tiên và với Bác 
Hồ rằng : Vâng lời Người, miền Nam đã sắ: 
son chung thủy trở về nguyên vẹn với cội 
nguôn". Đó là những dòng lưu bút của một 
người con gái đồng bằng sông Cửu Long, đến 
thăm Đền Hùng ngày 7-5-1976, trong Sổ lưu 
niệm của Nhà Bảo tàng Hùng Vương. 

Chúng ta càng tự hào vì Tổ Tiên - các Vua 
Hùng dựng nước, và dân tộc đã sinh ra một 
người con ưu tú như Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
cuộc đời Người đã gắn bó một phần với Đền 
Hùng. Đông chí Võ Nguyên Giáp, ngày 
13-4-1984, về thăm Đên Hùng đã nói : "Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã dạy : "Các Vua Hùng đã 
có công dựng nước, Bác châu ta phải cùng 
nhau giữ lấy nước". Những con người Việt 
Nam vừa kế tục truyền thống tốt đẹp của các 
Vua Hùng, vừa phản ánh tính hoa của thời đại 
Hô Chí Minh, cùng nhau thực hiện xuất sắc di 
huấn của Bác Hồ vĩ đại, góp phần xứng đáng 
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vào sự nghiệp xây chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc thân yêu'. 

Đền Hùng như là sự tự nhiên đã gắn với 
người con ưu tú vĩ đại nhất của dân tộc - Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Và sự thành kính của 
Người với các Vua Hùng, sự quan tâm của 
Người với Khu Di tích Đền Hùng không chỉ 
là sự kết tinh đạo lý. của người Việt Nam với 
Tổ tiên, với cội nguồn, với truyền thống mà 
từ Đền Hùng, ta càng thấy Người tỏa sáng 
đức nhân văn của người Việt Nam, được bạn 
bè trên thế giới ngưỡng mộ. 

Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại 
Việt Nam, ngài C.Va-la-jô-li, tháng 12-1997, 
đã xúc động viết trong Số Lưu niệm : "Một 
cuộc thăm viếng rất xúc động : lịch sử Việt 
Nam - một cuộc hành trình anh dũng và lâu 
đài, từ ngôi mộ của các Vua Hùng đến Lăng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biết bao chặng 
đường đã qua". Tháng 9-1978, Ông Rô-man, 
thay mặt Đoàn chuyên gia Liên Xô, chân 
thành ghi lại những dòng suy nghĩ của minh : 
"Đoàn chuyên gia Liên Xô sau khi thăm khu 
di tích lịch sử này... chúng tôi tin tưởng rằng 
lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ thành 
hiện thực, và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam sẽ là đất nước tươi đẹp, và là thành 
trì của hòa bình tại Đông Nam Á". 

Và đây nữa, tình cảm chân thành của ông 
Kim Sang Ghen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyên 
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, 
như dôn nén, chắt chiu ở từng con chữ trong 
Sổ lưu niệm, đề ngày 28-7-1978 : "Chúng tôi 
đến thăm Đền Hùng với tình cảm sâu sắc... 
Qua tham quan, chúng tôi biết rõ lịch sử lâu 
đời và truyền thống đấu tranh của dân tộc 
Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng thấy các 
đông chí đã thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh"...C) 
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ĐỀ NHỮNG QUYẾT SÁCH... 


(Tiếp theo trang 13) 


nghị quyết. Cần phải giữ nghiêm nguyên 
tắc tập trung dân chủ và giữ gìn kỷ luật, 
kỷ cương của Đảng và Nhà nước trong 
thực hiện nghị quyết. 

Sáu là : Cần hệ thống hóa các nghị 
quyết của Đảng, xem vấn đề nào đã có 
chủ trương, đã thực hiện và vấn đề nào 
chưa được đề cập đến, để tham mưu, đề 
xuất với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư và các cấp ủy xem xét, quyết định. 
Nhất là trước những vấn đề mang tính 
chiến lược, cơ bản, lâu dài và những vấn 
đề bức xúc cần được quan tâm giải quyết 
nhanh chóng trong cuộc sống xã hội thì 
việc đó càng cần thiết và hệ trọng. 

Mỗi lần học tập, quán triệt nghị quyết . 
của Ban Chấp hành Trung ương, chúng ta 
nhận thức rõ thêm những điều mới, có 
thêm quyết tâm và sáng tạo thực hiện tốt 
nhất với hiệu quả cao nhất nghị quyết. 
Bốn mươi hai năm trước đây, tại Hội 
nghị phô biến Nghị quyết Trung ương 3, 
khóa III, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : 
“Đường lối, chủ trương có rồi, phải có 
biện pháp thực hiện cho tốt. Chủ nghĩa xã 
hội là phải có biện pháp. Kế hoạch một 
phần, biện pháp phải hai phân và quyết 
tâm phải ba phần, (...). Phải xuyên qua ba 
điều đó mà thường xuyên kiểm tra đôn 
đốc” (). Lời dạy đó của Người vẫn còn 
nguyên tính thời sự trong cuộc sống của 
chúng ta hôm nay. C] 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Chính trị cá gia, Hà 
Nội, 1996, t 10, tr 266 


27 


am, “ đàšỈẶ 8 RÑ x TH N 


HỘI ĐONG 


ƯỚC ta hiện nay có 61 tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương VỚI 604 huyện, 

quận, thị xã, thành phố trực thuộc 
tỉnh (gọi tắt là cấp huyện). Theo Điều 4 Luật 
Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân (sửa đổi năm 1994), Hội đồng nhân dân 
được thành lập ở 3 cấp của địa phương : tính, 
huyện, xã. Điêu 119 Hiên pháp 1992 (sửa đôi 
năm 2001) quy định : "Hội đồng nhân dân là cơ 
quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ 
của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, 
chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và 
cơ quan nhà nước cấp trên” - Trong những năm 
qua, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của 
mình, tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân 
dân các cấp nói chung và Hội đông nhân dân 
huyện nói riêng đã đạt được những kết quả 
nhất định, đáp úÚ ứng yêu cầu của công cuộc đổi 
mới đất nước. 

Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 1999 - 
2004 đi vào hoạt động được gần 4 năm. Tại kỳ 
họp thứ nhất của nhiệm kỳ, đã bầu đủ các chức 
danh theo đúng luật định. Phần lớn chủ tịch Hội 
đồng nhân dân đều kiêm bí thư huyện ủy. Thực 
tiễn cho thấy, việc bố trí bí thư hoặc phó bí thư 
huyện ủy kiêm chủ tịch Hội đồng nhân dân đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc cụ thể hóa các 
chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống 
một cách linh hoạt và kịp thời. Số lượng đại 
biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện từ 25 đến 35 
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người. Qua tìm hiểu thực tế ở một số địa 
phương cho thấy, số lượng như vậy là ít, đặc 
biệt đôi với những huyện miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, vùng cao. Nhất là, nhiều xã thuộc 
huyện vùng cao không có đại biểu Hội đồng 
nhân dân huyện, trong khi để đi từ xã đó ra 
trung tâm huyện phải mất mấy ngày đường. 
Tuy nhiên, chất lượng của đại biểu Hội đồng 
nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ này được nâng 
lên một bước quan trọng. Trong thời gian qua, 
các huyện tích cực mở lớp đào tạo, bồi dưỡng 
về trình độ chuyên môn, chính trị, kiến thức 
quản lý nhà nước về các lĩnh vực phù hợp yêu 
cầu của địa phương. Hội đồng nhân dân huyện 
có 2 ban : ban kinh tế - xã hội và ban pháp chế. 
Số lượng thành viên của các ban này từ 3 đến 
5 người. 

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân 
cấp huyện cũng được tăng cường. Thông qua 
hoạt động giám sát, đã phát hiện những tiêu cực 
trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực giải 
phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, thu 
chi tài chính, giáo dục... ; nhiều sai trái trong 
vIệC chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ 
chức ở ở cơ sở ; kiến nghị cấp có thâm quyền giải 
quyết, xử lý kịp thời việc ban hành các văn bản 
trái thấm quyên, trái với nội dung văn bản của 
cấp trên. Đồng thời, tích cực đôn đốc việc thực 
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hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp xã theo 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, 
làm tiền đề cho sự phát triên của địa phương 
trong thời gian tiếp theo. Việc thiết lập, củng cô 
môi quan hệ, sự phối kết hợp với Ủy: ban nhân 
dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Các 
đoàn thể nhân dân trong huyện trên tính thần 
trách nhiệm chung được chú trọng hơn. 

Những kết quả về tổ chức và hoạt động trên 
chứng tỏ, Hội đồng nhân dân cấp huyện đã 
không ngừng đổi mới và dần khắc phục tính 
hình thức, từng bước đáp ú ứng yêu cầu của \ công 
cuộc đổi mới của đất nước. Tuy nhiên, tổ chức 
và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện 
còn có những mặt hạn chê, yêu kém. 

Hoạt động của Hội đồng nhân dân ở một số 
huyện rất mờ nhạt, mang nặng tính hình thức, 
có nơi quá yếu kém, không đủ sức giải quyết 
những vân đè tồn đọng, nôi cộm, bức xúc trên 
địa bàn, dẫn đến tình trạng nhân dân bất bình, 
khiếu kiện vượt cấp ; còn lúng túng trong việc 
cụ thể hóa các đường lối, nghị quyêt của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 
công tác chuân bị cho kỳ họp Hội đồng nhân 
dân, các văn bản trình kỳ họp còn sơ sài, chung 
chung. 

Hội đồng nhân dần một số huyện chưa 
thực sự là cơ quan quyên lực nhà nước ở địa 
phương ; chức năng giám sát đối với hoạt động 
của Ủy ban nhân dân huyện, viện kiểm sát nhân 
dân, tòa án nhân dân cùng cấp và các cơ quan, 
tổ chức trên địa bàn còn nhiêu hạn chế ; chưa 
xây dựng được lịch hoạt động giám sát định kỳ, 
hoặc nêu có cũng mang tính hình thức. Việc 
chuẩn bị các bước cần thiết cho công tác giám 
sát chưa chu đáo, nên hiệu quả chưa cao. Các 
kết luận giám sát thường chung chung, cộng 
thêm với sự thiếu đôn đốc, kiểm tra nên việc 
thực hiện các kết luận đó rơi vào tình trạng “bắt 
cóc bỏ đĩa”, “đánh trống, bỏ dùi”. Một số vụ 
việc tiêu cực của các tô chức, cá nhân chưa 
được phát hiện kịp thời, việc giải quyết đơn. thư 
khiếu nại, tố cáo của nhân dân còn chậm. Trình 
độ, năng lực, trach nhiệm của một số đại biêu 
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Hội đồng nhân dân chưa tương xứng với việc 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao ; là 
người đại diện cho nhân dân nhưng lại ít tiếp 
dân, ít tiếp xúc cử tri, thiếu gương mâu trong 
chấp hành pháp luật. 

Những hạn chế, yếu kém đó bắt nguồn từ 
nhiều nguyên nhân song chủ yếu là, Hội đồng 
nhân dân câp huyện tuy có "quyền", nhưng 
thiếu "lực" để thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
được pháp luật quy định. Hội đồng nhân dân ở 
nhiều huyện thiêu cơ sở vật chất để hoạt động. 
Nhiều huyện, trong cơ cấu đại biểu vẫn còn 
nặng về hình thức, chưa thật sự coi trọng chất 
lượng nên trình độ đại biểu còn thấp. Ở một số 
huyện, lượng đại biêu dành cho các cơ quan của 
huyện chiếm phần lớn, do đó nhiều xã không 
có đại biểu ; hoặc có trường hợp do cơ cấu giới 
tính, độ. tuôi ràng buộc nên phải hiệp thương, 
bố trí đề cử cả những người yếu về năng lực, 
trình độ, bản Ïĩnh... gây ảnh hưởng không nhỏ 
đến chất lượng của đại biểu nói riêng và hiệu 
quả hoạt động của Hội đồng nhân dân nói 
chung. Một sô đại biêu phải kiêm nhiệm quá 
nhiều chức vụ nên trực tiếp ảnh hưởng rất lớn 
tới chất lượng hoàn thành công việc của đại 
biểu Hội đồng nhân dân. 

Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tô chức 
của thường trực, các ban của Hội đồng nhân 
dân không tương xứng nhau. Thường trực chỉ là 
người đôn đốc, nhắc nhở, báo cáo, nên không 
có thực quyền ; trong lúc chỉ có 2 người, trong 
đó một người kiêm nhiệm nên khó có thể hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều cần nhắn 
mạnh là, sự nhận thức chưa đúng đắn về vị trí, 
vai trò của cơ quan dân cử ở địa phương nói 
chung và của Hội đồng nhân dân huyện nói 
riêng trong không ít người, thậm chí không ít tổ 
chức nên việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao 
trình độ cho đại biêu Hội đồng nhân dân chưa 
được quan tâm, đầu tư đúng mức. 

Đê tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy và nâng 
cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân 
dân cấp huyện trong điều kiện hiện nay, trước 
hết phải đôi mới mạnh mẽ nhận thức về chức 


"mi 
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năng, nhiệm vụ, vị trí và vai trò của tổ chức 
này. Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau 
VỀ tô chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân 
cấp huyện. Có ý § kiến cho răng : Ở đơn vị hành 
chính lãnh thô cấp huyện chỉ nên có Ủy ban 
nhân dân, không nên có Hội đồng nhân dân vì 
đây. chỉ là _câp trung gian giữa đơn vị chính 
quyền CƠ SỞ với đơn vị chính quyền địa phương 
câp cao nhất. Trong điều kiện Đảng và Nhà 
nước ta đang tăng cường dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, tăng cường SỰ giám sát của nhân dân đối 
với hoạt động của bộ máy nhà nước thì quan 
điểm này không phù hợp. Bởi lẽ, đối với khu 
vực miên núi, khoảng cách địa lý giữa các 
huyện với tỉnh rất xa nhau. Nếu không có Hội 
đồng nhân dân cấp huyện, vấn đề dân chủ sẽ 
khó được thực hiện vì người dân sẽ không có 
điều kiện để đề đạt nguyện vọng của mình một 
cách nhanh chóng tới cơ quan đại diện của 
mình. Loại ý M kiến khác cho răng, trước mắt tiếp 
tục củng cô vai trò cơ quan đại diện của nhân 
dân địa phương, cơ quan quyền lực nhà nước. Ở 
địa phương, nhưng cân phân Diệt tính chất, 
chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Hội đồng 
nhân dân theo từng loại đơn vị hành chính. 
Theo đó có thể bỏ Hội đồng nhân dân ö ơ một số 
loại đơn vị hành chính mà do tính chất, cũng 
như thực tế kiểm nghiệm ở đó Hội đồng, nhân 
dân tỏ ra không t thiết thực, hiệu quả. Loại ý kiến 
khác nữa cho răng, trong điều kiện hiện nay, 
không nên xóa bỏ Hội đồng nhân dân huyện mà 
ngược lại, phải củng cô, hoàn thiện, đê nó có 
thực quyền, thực sự là cơ quan đại diện của 
nhân dân, là công cụ để nhân dân thực hiện 
quyền hạn làm chủ của mình. Quan điểm này 
đang được đông đảo các nhà nghiên cứu đồng 
tinh. 

Để tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội đồng nhân 
dân cấp huyện đạt kết quả, cần thực hiện những 
biện pháp sau : 

- Quy định hợp lý về số lượng đại biểu. Việc 
quy định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân 
huyện từ 25 - 35 người trên thực tế là chưa hợp 
lý, nhất là ở những huyện có số dân đông, diện 
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tích rộng, địa hình phức tạp. Mặt khác, do số 
lượng đại biểu còn phải phân bổ cho các cơ 
quan của huyện, nên có xã không có đại biêu 
Hội đồng nhân dân huyện. Vì vậy, việc tăng số 
lượng, đại biểu là cân thiết, _S0ngE phải căn cứ 
Vào số dân, yếu tố địa lý, số lượng thôn, làng, 
ấp, bản... trong từng huyện. 

- Cơ cấu đại biểu cần thể hiện tính cân đối, 
bảo đảm tính toàn diện nhưng phải rất Coi trọng 
các tiêu chí : chất t lượng, trình độ, năng lực. Cần 
tăng cường cơ cấu đại biểu là trí thức, cán bộ 
khoa học, cán bộ quản lý, pháp lý ; trẻ hóa đội 
ngũ đại biêu nhằm đảm bảo tính kế thừa và 
chuyền glao giữa các thế hệ. 

- Nhằm đảm bảo thực hiện chức năng và 
nhiệm vụ của mình, thường trực Hội đồng nhân 
dân huyện cần hoạt động theo hướng chuyên 
trách ; tăng thầm quyền của thường trực, các 
ban của Hội đồng nhân dân ; có cơ chế hoạt 
động bảo đảm "thực quyên" củi thường trực 
cũng như của Hội đồng nhân dân. 

- Hiện nay, cố quan điểm cho răng luật chỉ 
cần quy định những vân đề chung nhật, còn để 
luật đi vào cuộc sống, cần có sự hướng dẫn của 
các văn bản dưới luật như pháp lệnh, nghị 
định... Chúng tôi cho răng, quan điểm này 
không phù hợp trong bối cảnh chúng ta đang 
tiến hành xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa. Bởi vì, một nhà nước pháp quyền là 
một nhà nước mà những quan hệ xã hội cơ bản 
nhất phải được điều chỉnh bằng chính các đạo 
luật chứ không phải bằng các “văn bản hướng 
dân”. Hơn nữa, trình độ của cán bộ cấp huyện 
hiểu và thực hiện pháp luật chưa thể đạt được 
mặt bằng như cán bộ ở các cơ quan trung ương. 
Vì vậy, nội dung của luật phải được cụ thê 
hơn nưa, nhằm bảo đảm việc thi hành luật được 
thống nhất, đồng bộ và dễ dàng trong cuộc 
sống. 

Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, 
để phát huy quyên làm chủ của nhân dân trong 
quan lý nhà nước, quản lý xã hội ở địa 
phương, cần đôi mới phương thức hoạt động 
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của Hội đồng nhân dân cấp huyện trên các 
phương diện sau: 

- Không ngừng đổi mới, nâng cao chất 
lượng các kỳ họp. Hiện nay, mỗi năm Hội đồng 
nhân dân họp 2 kỳ (có thể có kỳ họp bất 
thường) với thời gian từ 1 đến 4 ngày. Đây là 
hình thức hoạt động cơ bản nhất của Hội đồng 
nhân dân, nơi thể hiện đầy đủ nhất tính đại 
diện, tính quyền lực nhà nước của Hội đồng 
nhân dân. Để nâng cao chất lượng các kỳ họp, 
thường trực Hội đồng nhân dân, các ban cần 
chuẩn bị kỹ nội dung các báo cáo, dự thảo nghị 
quyết trên cơ sở tổng hợp ý kiến cử trì trong 
huyện. Tập trung giải quyết những vấn đề cần 
thiết, bức xúc của địa phương, tránh dàn trải, 
dẫn đến việc thông qua nghị quyết chỉ mang 
tính hình thức, thiếu tính khả thi. 

- Nâng cao trình độ, năng lực của chủ tọa 
các kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Trong quá 
trinh thảo luận của đại biểu, chất vấn các thành 
viên của Uy ban nhân dân, viện kiểm sát nhân 
dân, tòa ấn nhân dân cùng cấp... chủ tọa phải 
hướng đại biểu tập trung thảo luận những vân 
đề chủ yếu. 

- Hội đồng nhân dân huyện cần xây dựng 
chương trình, nội dung giám sát hằng quý, hằng 
năm. Nội dung giám sát cần tập trung vào 
những vấn đề bức xúc ở địa phương như : việc 
thực hiện các chương trình phát triên kinh tế - 
xã hội mà nghị quyết Hội đồng nhân dân đã đề 
ra, các chương trình đầu tư, xây dựng cơ bản, 
thu - chí ngân sách, việc bắt giam, truy tố, xết 
xử, thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
tổ chức, công dân trên địa bàn. 

- Trong hoạt động giám sát, cần đổi mới 
cách thức xem xét, thấm tra các báo cáo, thực 
hiện tốt các chế độ báo cáo. Các ban của Hội 
đồng nhân dân cần tập trung thâm tra kỹ các 
nội dung báo cáo, đề án, không đưa vào nội 
dung kỳ họp những vấn đề mà cơ quan hữu 
quan chưa chuẩn bị kịp hoặc chưa được thầm 


tra. Trong những trường hợp cân thiết, có thê 
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thức để nhân dân có thể tham gia giám sát hoạt 
động của đại biểu, của Hội đồng nhân dân. Cần 
có cách thức để nhân dân được theo dõi diễn 
biến, nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân 
dân qua các phương tiện thông tin của huyện. 

- Đổi mới hình thức chất vấn của đại biểu. 
Cần có những quy định cụ thể về vấn đề chất 
vấn, giải trình chất vấn, hình thức xử lý đối với 
những trường hợp trả lời chất vấn thiếu nghiêm 
túc, không đáp ứng được yêu câu chính đáng 
của đại biểu cũng như của cử tri. Nội dung chất 
vấn cần được công khai trên phương tiện thông 
tin đại chúng để nhân dân theo dõi. Điều đó 
buộc người trả lời chất vấn phải chuẩn bị tốt nội 
dung trả lời, nâng cao trách nhiệm của mình 
trước cử tri. 

- Đổi mới hình thức giám sát của đại biểu, 
của Hội đồng nhân dân trong .việc giải quyết 
đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tô chức, công dân 
trên địa bàn. Tăng thời gian tiếp dân, có lịch 
tiếp dân cụ thê đề nhân dân tiện liên hệ, yêu 
cầu ; cải tiến hình thức tiếp dân, tránh gây phiền 
hà cho nhân dân. Khi nhận được đơn, thư khiếu 
nại, tổ cáo của công dần, phải gửi đến cơ quan 
có thâm quyền giải quyêt theo yêu cầu của 
công dân hoặc trực tiếp giải quyết theo quy 
định của pháp luật. Theo dõi đây đủ yêu câu 
gửi đến, kiến nghị và đôn đốc cơ quan được yêu 
cầu giải. quyết thực hiện giải quyết dứt điểm 
mọi khiến kiện, nhằm củng cô và tăng cường 
lòng tin của nhân dân vào các cơ quan nhà 
nước, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự 
trong địa bàn. 

- Xây dựng cơ chế điều hòa, phối hợp hoạt 
động của thường trực với các ban của Hội đồng 
nhân dân, phân công các ban kiêm tra, giám sát 
việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân ; tô chức tiếp xúc cử tri gắn với việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 
29/1998/NĐ-CP của Chính phủ, tạo điều kiện 
để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra " ; 
đôi mới hình thức, nội dung giao ban và hướng 
dẫn hoạt động đối với Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân cấp dưới. L] 
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VŨ ANH TUẤN" 


1 - Nhìn nhận về cạnh tranh và hội 


nhập 

Khi nghiên cứu chủ nghĩa tư bản (giai 
đoạn chuyên tiếp từ chủ nghĩa tư bản cạnh 
tranh tự do sang chủ nghĩa tư bản độc 
quyền), V.Ị. Lê-nn đã khẳng định cạnh 
tranh tất yếu dẫn đến độc quyền, đến lượt 
nó, độc quyền sẽ thủ tiêu cạnh tranh, sẽ kìm 
hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất, 
kìm hãm động lực phát triển của xã hội. 
Chúng ta đều biết trong cơ chế thị trường, 
giá cả thị trường là cốt lõi, quan hệ cung 
câu là trung tâm, cạnh tranh là sức sống, là 
thuộc tính cơ bản và là động lực mạnh mẽ 
nhất của sự phát triên. Tư tưởng về cạnh 
tranh đã từng được các nhà kinh tế học cổ 
điền như A. Smít và D. Ri-các-đô đề cao. 
Tư tưởng cạnh tranh thịnh hành gắn với 
thời kỳ xuất hiện chủ nghĩa trọng thương và 
thống trị đến đầu thế kỷ XX. Thực tế hơn 
hai thế kỷ qua, ở đa số các nước có nền 
kinh tế thị trường đã đạt được những thành 
tựu lớn lao trong phát triên kinh tế xã hội. 
Động lực mạnh mẽ nhất của tăng trưởng 
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kinh tế và phát triển là 
sức sống của môi trường 
cạnh tranh. 

Mặc dù sự can thiệp 
của công quyền trong 
nền kinh tế thị trường 
ngày càng sâu rộng ở đa 
số các quôc gia từ những 
năm 30 thế kỷ XX, 
nhưng xu thế hiện nay là 

_ xu thế tự do hóa thương 
mại, xu thế phục hôi 
những tư tưởng tự do 
kinh doanh. Cùng với xu 

thế toàn cầu hóa, Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO) ra đời thay thế cho Hiệp định 
chung về thương mại và thuế quan 

(GATTT). Đây là một định chế thương mại 

của nhiều bên tham gia, lấy tự do hóa làm 
trung tâm và là động lực của sự phát triển. 

Trong bối cảnh đó, việc nâng cao năng 
lực cạnh tranh của hàng hóa đê tăng cường 
khả năng tiêu thụ sản phẩm và nâng cao 
hiệu quả hạch toán là vấn đề mấu chốt đối 
với sản xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp. 

Ở Việt Nam, việc chuyển đổi sang kinh 
tế thị trường bắt đầu từ năm 1986. Đặc biệt, 
trong khoảng 10 năm qua, khi chính sách 
kinh tế nhiều thành phần đi vào cuộc sống, 
tư tưởng cạnh tranh giữa các đơn vị, giữa 
các thanh phần kinh tế được thừa nhận thì 
một số doanh nghiệp và mặt hàng của Việt 
Nam đã vươn ra thị trường tham gia cạnh 
tranh và cạnh tranh được với nước ngoài. 
Đây chính là biểu hiện kết quả bước đầu và 


* TS, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 
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chủ trương đúng đắn của Đảng ta trong phát 
triển kinh tế trước xu thế hội nhập. Tuy 
nhiên, trước sự cạnh tranh gay gắt của cơ 
chế thị trường, bên cạnh những thành tựu 
nhỏ bé đạt được, sức cạnh tranh của phần 
lớn doanh nghiệp và hàng hóa của ta còn 
yếu kém cả về chất lượng, mẫu mã và giá 
cả. Tốc độ hội nhập của Việt Nam hiện nay 
được đánh giá ở mức trung bình, ngoại trừ 
lĩnh vực hạ tầng thông tin. Năm 1999, năng 
lực cạnh tranh của ta đứng thứ 59/62 quốc 
gia, năm 2001 là 62/67. Như vậy, nhin 
chung sức cạnh tranh của ta còn yếu. Vì 
vậy, nâng cao sức cạnh tranh trong việc sản 
xuất và tiêu thụ hàng hóa là vấn đề sống 
còn của các doanh nghiệp và nền kinh tế. 
Việt Nam đã là thành viên của ASEAN và 
đang cam kết AFTA, đang trực tiếp buôn 
bán với hơn 100 quốc gia và đã ký kết hiệp 
định thương mại với hơn 70 nước, hiện 
đang trong giai đoạn đàm phán để gia nhập 
WTO. Trước hết, theo lộ trình của khu vực 
mậu dịch tự do khu vực Đông Nam Á 
(AFTA) mà thuế quan sẽ phải giảm dân tới 
0% vào năm 2015, trước mắt là từ 0 đến 5% 
vào năm 2006. Trong xu thế này, hàng hóa 
của Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt 
với hàng hóa cùng loại của các nước trên 
thế giới và trong khu vực, đặc biệt với các 
nước ASEAN và Trung Quốc. Do vậy, việc 
nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa 
Việt Nam đang trở thành một yêu cầu 
bức xúc. 

Thời gian qua, một số mặt hàng của Việt 
Nam xuất khẩu được trên thị trường thế giới 
chủ yếu là những mặt hàng có lợi thế so 
sánh như tài nguyên có sẵn, những sản 
phẩm thông dụng lao động với nhân công 
rẻ... nhưng theo dự báo, những lợi thế này 
đang mất dần. Trái lại, do nhiều yếu tố đầu 
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vào VỚI giá cao, chất lượng thấp làm tấng 
chỉ phí đầu vào, ảnh hưởng tới năng suất, 
giá thành và chất lượng hàng hóa, việc cạnh 
tranh của hàng hóa Việt Nam vì thế sẽ gặp 
khó khăn. Cần nhận thức rằng, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là 
vấn đề tổng hợp, chịu sự tác động của nhiều 
yếu tố như môi trường kinh doanh, năng lực 
hoạt động của doanh nghiệp, trình độ hạ 
tầng cơ sở, chính sách vĩ mô, trình độ kỹ 
thuật công nghệ... và năng lực dự báo. 
Những yếu tố này tác động đến năng suất 
lao động, chi phí sản xuất và sức cạnh tranh 
của hàng hóa: 

Ở Việt Nam, những yếu tố cơ bản tác 
động đến cạnh tranh (nhiều người cho là có 
lợi thế) như : nguồn nhân lực di đào, giá 
rẻ, môi trường đầu tư tốt, nguồn vốn "ẩn" 
trong dân lớn, nguôn tài nguyên phong 
phú... nhưng hiện nay, những yếu tố này 
không những không còn là cơ hội nữa mà 
thậm chí đang trở thành những thách thức 
cần được khắc phục. Vì vậy, việc tìm lời 
giải đáp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam 
đòi hỏi phải có cái nhìn nghiêm túc và kịp 
thời ở tất cả các doanh nghiệp cũng như 
toàn bộ nền kinh tế. 

2 - Các giải pháp nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp và hàng 
hóa để hội nhập 

Tư duy hiện vật tôn tại một cách phô 
biến trong thời kỳ bao cấp đã đầy lùi và hạn 
chế cạnh tranh, do đó môi trường kinh tế xơ 
cứng, tính năng động sáng tạo mất dần, sự 
thụ động tri trệ tăng, làm mất đi động lực 
phát triền, dẫn đến khả năng cạnh tranh của 
doanh nghiệp thấp. Trong cơ chế thị 
trường, cạnh tranh là đặc tính cơ bản, tư duy 
giá trị là phổ biến, với tính tự chủ của các 
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chủ thể rất cao. Do vậy, hiệu quả hoạt động 
tăng lên sẽ thúc đấy xã hội phát triển. Để 
nâng cao năng lực cạnh tranh cho các 
doanh nghiệp, có thể vận dụng các giải 
pháp sau đây : 

Thứ nhất, phát triển nguôn nhân lực 

Đảng và Nhà nước ta đều cho rằng con 
người là vốn quý, là nguồn lực cơ bản nhất 
và là mục tiêu lâu dài của sự phát triên. Vì 
thế, chính sách giáo dục và đào tạo luôn 
được coi là quốc sách hàng đầu. 

Cạnh tranh chịu sự tác động bởi nhiều 
yếu tố, nhưng nguồn nhân lực là yếu tố cơ 
bản, quyết định nhất. Chất lượng nguồn 
nhân lực có ý nghĩa quan trọng đối với cơ 
cấu sản xuất, khả năng cạnh tranh, hoạt 
động khoa học - công nghệ, quản lý và đầu 
tư... quyết định tốc độ tăng trưởng và phát 
triển kinh tế - xã hội. Trước nay, chúng ta 
luôn đánh giá nguồn nhân lực ở Việt. Nam 
rất đồi dào, năng động sắng tạo, cần cù 
thông minh, chi phí nhân công giá rẻ là 
những lợi thế trong cạnh tranh. Nhưng ngày 
nay, những yếu tố ấy không hẳn là ưu thế 
cho sự phát triển nữa, bởi yêu cầu chất 
lượng nhân lực đã đôi khác. Đúng như dự 
báo của C. Mác theo đà phát triển của xã 
hội thì lao động CƠ bắp trong các ngành sản 
xuất vật chất sẽ giảm xuống, còn lao động 
trí Óc trong các ngành kinh tế dịch vụ sẽ 
tăng dần. Hay theo P. Đrắc-cơ - nhà tương 
lai học người Mỹ - từ những năm 60 của thế 
kỷ XX, đã cho răng "việc làm trong tương 
lai sẽ chuyển từ phương thức lao động bằng 
thể lực sang lao động bằng não lực". Nước 
Nhật đã đạt được những điều kỳ diệu trong 
phát triển kinh tế những năm 50 - 60 của 
thế kỷ trước là minh chứng cho việc biết 
khai thác và sử dụng tốt nguôn nhân lực. 
Người ta cho răng, người Nhật Bản thành 
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công nhờ biết bắt đầu bằng Sự nghiệp giáo 
dục và họ cũng khẳng định rằng người Nhật 
cũng sẽ kết thúc bằng Sự nghiệp giáo dục. 
Do đó, chất lượng nguồn nhân lực và VIỆC 
Sử dụng nguồn nhân lực sẽ làm điểm mấu 
chốt cần giải quyết để nâng Cao sức cạnh 
tranh. Theo một nghiên cứu quốc tế về quan 
hệ giữa chất lượng nguôn nhân lực với năng 
suất lao động năm 1996, thì nguồn nhân lực 
có quan hệ tỷ lệ với năng suất lao động. Các 
tác giả công trình nghiên cứu này cho rằng, 
khi các yếu tố khác giữ nguyên, nếu cứ tăng 
thêm một năm đào tạo cho người lao động 
thì năng suất sẽ tăng thêm 8%. Thực tế này 
cũng có thể nhận thấy qua tương quan chỉ 
tiêu gia tăng thu nhập quốc dân ở các nước 
giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên ; Nhật 
Bản, Đài Loan với các nước khác ; Mỹ với 
Mê-hi-cô hoặc giữa Hàn Quốc với Ga-na... 
Ở thế kỷ XX, tài nguyên thiên nhiên và 
lao động cơ bắp được coi là nguôn lực quan 
trọng nhất cho sự phát triển, thì hiện nay 
chìa khóa của sự phát triển thuộc về chất 
lượng trí tuệ của nguôn nhân lực. Tốc độ 
tăng trưởng phụ thuộc phần lớn vào tương 
quan giữa nguôn vốn con người, tri thức và 
những tiến bộ công nghệ. Khi phân tích hồi 
quy hàm số sản xuất của 87 nước và các 
nèn kinh tế Đông Á thời kỳ 1961 - 1985, 
một kết luận lý thú được rút ra là : 60% tốc 
độ tăng trưởng do vốn con người chiếm từ 
51 đến 65%, còn vốn vật chất tích lũy 
chiếm từ 35 đến 49%. Ở các nước có nền 
kinh tế phát triển hiện đang quá độ sang 
nên kinh tế tri thức thì đầu tư cho tư bản con 
người đến trên 70%, do đó công nghệ cao 
và tri thức mới đóng góp đến 80% sự tăng 
trưởng kinh tế. Như vậy, tăng cường đầu tư 
phát triên nguôn nhân lực không chỉ tác 
động đến tăng năng suất lao động, thực hiện 
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tăng trưởng kinh tế và thu nhập quốc dân 
mà còn hướng đến việc phát triển, hoàn 
thiện bản thân con người, đông thời gÓp 
phần điều chỉnh cơ cầu lao động, cơ cầu 
ngành nghề, cơ cấu kinh tế về nâng cao chỉ 
số HDI. Điều này một mặt nâng cao năng 
lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và hàng 
hóa của Việt Nam, mặt khác thúc đây tiến 
bộ xã hội. Do đó, cần nhìn nhận nghiêm túc 
và thực hiện đầu tư đúng mức cho đầu tư 
phát triển nguồn nhân lực.. 

Sự hạn chế về tài chính và cơ chế đầu tư 
cho giáo dục đang là những cản trở lớn, làm 
chậm mục tiêu xã hội hóa giáo dục, nâng 
cao dân trí, phát triển, đào tạo và bồi dưỡng 
nhân tài. Bởi những năm qua, ngân sách 
đành cho giáo dục chỉ khoảng 3% GDP, 
trong khi nhiều nước, tỷ lệ ngân sách 
đầu tư cho giáo dục rất cao. Chẳng hạn 
Ô-xtrây-li-a và Áo : 5,4%, Ca-na-đa : 6,9%, 
Cu-ba : 6,7%, Phần Lan : 7,5%, I-xra-en : 
6%, Thụy Điển : 8,3%... Để đạt mục tiêu 
bước đầu, cần tăng ngân sách cho giáo dục 
lên từ 4 đến 5% trong thời gian tới (gần đây 
Chính phủ đã quyết định tăng ngân sách 
cho giáo dục vào năm 2003 nhưng cũng chỉ 
ở mức 16,4% ngân sách, tức < 3,5% GDP), 
đồng thời phải thực hiện đồng bộ theo một 
quy trình gắn kết giữa đào tạo, phát triển, 
phát hiện, cử tuyển, và sử dụng. Cân xóa bỏ 
những mặc cảm đồ ky trong công tác cân 
bộ, thực hiện tư tưởng "chiêu hiền đãi sĩ", 
thay đôi quy trinh cũ là "sử dụng - đào tạo" 
đề chuyên sang quy trình mới là "đào tạo - 
sử dụng”, nâng cao trách nhiệm và lòng tự 
trọng công chức không được đào tạo, không 
đủ năng lực cần thiết đề điều hành trong 
môi trường kinh tế thị trường, dân đến SứC 
cạnh tranh yếu kém, hiệu quả sản. xuất và 
lao động thấp, gây hậu quả nặng nề. 
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Thứ hai, duy trì cạnh tranh, chống độc 
quyên 

Tình trạng độc quyên tôn tại một cách 
phổ biến ở hầu hết các lĩnh vực trong nên 
kinh tế thời kỳ bao cấp nhất là trong thương 
mại đã tác động xấu đến nền kinh tế, làm 
cho nó trở nên thiếu năng động. Trong kinh 
tế thị trường, cạnh tranh trở thành động lực 
của sự phát triển. Vì thế, đa số các chính 
phủ đều chú trọng bảo vệ cạnh tranh, chống 
độc quyên. 

Việt Nam đã thực hiện đổi mới và 
chuyển sang nền kinh tế thị trường từ hơn 
15 năm qua, nhưng tình trạng độc quyền 
vẫn còn khá phổ biến, nhất là đối với các 
doanh nghiệp thuộc khu vực Nhà nước. Đa 
số hàng hóa của các doanh nghiệp nhà nước 
độc quyền đều có giá cả cao so với các 
nước trong khu vực. Chăng hạn, giá điện 
cao hơn 50%, giá nước cao hơn 70%, cước 
phí vận tải biên 27%, xi-măng 7%, thép xây 
dựng cao hơn 20 USD/tấn, chi phí điện 
thoại quốc tẾ Ca gấp 7 lần so với Xin-ga- 
pO. gập 2 lần so với Trung Quốc ; giá thuê 
đất ở các thành phố của Việt Nam cao hơn 
ở Trung Quốc bình quân là 5 lần, cao hơn ở 
Thái Lan 6 lần, v.v.. Bên cạnh đó, sự yếu 
kém của hệ thống và những cản trở trong 
thủ tục hành chính đã làm tăng đáng kế các 
chi phí đầu vào, nâng cao giá thành sản 
phâm, làm giảm khả năng cạnh tranh so với 
hàng hóa cùng loại của các nước khác. 

Trong số 17 tông công ty hiện chỉ có 
5 tổng công ty làm ăn có lãi, nhưng phần 
lớn là do độc quyền về giá cả. Trong khi đó, 
12 tông công ty còn lại bị thua lỗ hoặc hòa 
vốn. Có thê nhìn nhận từ nhiều lý do : sự 
tôn tại một cách nhập nhằng giữa độc 
quyền nhà nước với độc quyền doanh 
nghiệp, giữa mục tiêu công ích với mục tiêu 
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lợi nhuận, cộng với sự bảo hộ quá lớn của 
Nhà nước dẫn đến hình thức hóa cạnh 
tranh, làm cho cạnh tranh thiếu hiệu quả. 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam, cân 
phải tạo một "sân chơi" bình đẳng về mặt 
pháp lý. Không phân biệt đối xử giữa các 
doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế 
để tiến tới cùng hoạt động thống nhất theo 
luật doanh nghiệp. Đẩy mạnh chống độc 
quyền thông qua bãi bỏ đặc quyên và 
những ưu đãi về :thương mại, thuế, tín dụng, 
giải quyết nợ tồn đọng, cấp phép đầu tư, 
giao đất, quy định giá cả, v.v.. Điều này 
một mặt tạo ra môi trường cạnh tranh lành 
mạnh, khơi dậy động lực phát triển ; mặt 
khác, thể hiện sự phủ hợp với lộ trinh cắt 
giảm thuế quan, để tiến tới khung thuế quan 
từ 0 đến 5% vào năm 2006. 


Cân sớm ban hành luật chống độc 
quyên, luật phá sản, thực hiện giá các yếu 
tố đầu vào cơ bản như năng lượng, thông 
tin, giá thuê đất... ngang bằng với các nước 
trong khu vực và thế giới. Đây mạnh cô 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mở rộng 
điều tiết nhà nước về kinh tế, thông qua 
thuế một cách bình đẳng. Đổi mới chính 
sách và cách thức sử dụng cán bộ... là 
những yếu tố quan trọng tác động đến việc 
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp và hàng hóa Việt Nam trong thời 
glan tỚI. 

Thứ ba, khai thác lợi thế so sánh 

Trong nền kinh tế thị trường, tư vài cơ 
bản không còn là ' bán cái minh có” mà là 
"bán cái thị trường cần". Mặc dù thương 
mại mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia 
tham gia ở những mức độ khác nhau, nhưng 
hiệu quả cao nhất luôn thuộc về những 
quốc gia biết khai thác tốt nhất lợi thế so 
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sánh của mình trong thương mại. Cần lưu ý 
rằng, cả lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh 
đều có khuynh hướng "ẩn, hiện" thường 
xuyên qua các giai đoạn, tùy thuộc sự phát 
hiện và lựa chọn. 

Việc lựa chọn đúng và đấy mạnh đầu tư 
sản xuất các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh 
để tham gia thương mại quốc tế sẽ tăng 
cường khả năng cạnh tranh cho doanh 
nghiệp và hàng hóa. Nhờ vậy mà nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ở Việt Nam 
nói chung, mà điên hình là Thành phố 
Hồ Chí Minh, cần đầy mạnh đầu tư vào các 
ngành có lợi thế như : chế biến thức ăn gia 
súc ; xay xát, chế biến lương thực ; sản xuất 
sản phẩm bơ sữa ; chế biến thủy sản ; thuốc 
trừ sâu, nông được và phân bón ; thuốc 
chữa bệnh ; giày dép ; may mặc quần áo ; 
thiết bị thu hình, thu thanh, máy công cụ, 
máy chế biến thực phẩm... Nếu so sánh với 
các nước ASEAN, có thể thấy những mặt 
hàng nói trên của ta có tính cạnh tranh cao. 

Có thể nhận thấy những ngành và sản 
phẩm có lợi thế thuộc về nhóm ngành công 
nghiệp chế biến, những ngành thâm dụng 
lao động, dựa vào tài nguyên tại chỗ. Về lâu 
dài, phải đấy mạnh đầu tư, nghiên cứu 
chiếm lĩnh các ngành thâm dụng công nghệ 
cao, lao động tri thức như công nghệ phần 
mềm, công nghệ điện tử tin học... 

Ngoài ra, để nâng cao khả năng cạnh 
tranh cho doanh nghiệp và hàng hóa 
Việt Nam, cần phải giải quyết tốt vấn đề tài 
chính và vốn đầu tư, cần có chính sách công 
nghệ theo hướng khuyến khích ứng dụng 
công nghệ mới, công nghệ kỹ thuật cao vào 
sản xuất kinh doanh để tăng năng suất lao 
động, hạn chế việc sử dụng kỹ thuật thủ 
công lạc hậu năng suất thấp, gây ô nhiễm 
môi trường. C] 
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ÔỘ máy của tô chức Đảng từ cấp 
IE trung ương đến cấp địa phương, 

các bộ, ngành, các khối, cơ quan 
tham mưu, các đảng đoàn, ban cán sự... 
gắn bó chặt chẽ với nhau, hợp thành một 
khối thống nhất và tạo nên hệ thống tổ chức 
chặt chế của Đảng. Hệ thống tổ chức, bộ 
máy của Đảng là một chỉnh thể thống nhất 
và phát triển, có Cương lĩnh, Điều lệ ; được 
tổ chức chặt chế theo một nguyên tắc và cơ 
chế hoạt động thống nhất trong toàn bộ hệ 
thống Đảng. Vận dụng lý luận chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin vào cách mạng Việt Nam, 
ngay từ khi mới thành lập, tổ chức của 
Đảng đã được lập thành 4 cấp từ trung ương 
đến tỉnh, huyện và cơ sở. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần căn 
đặn : Trong Đảng phải thực hành dân chủ 
rộng rãi". Có thực hành dân chủ rộng rãi 
mới chấp hành tốt các nguyên tắc về xây 
dựng Đảng, mới củng cố và phát triển được 
sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Đảng ta 
coi tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản 
trong tô chức, hoạt động và sinh hoạt Đảng, 
kiên quyết phản đối việc xa rời nguyên tắc 
tập trung dân chủ. 

Kinh nghiệm lịch Sử phong trào 
công nhân thế ØIỚi tTƯỚC đây, ở Liên Xô và 
Đông Âu vừa qua cho thấy, những kẻ phản 
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bội đảng đều phá đảng từ việc tìm mọi cách 
phủ nhận nguyên tắc quan trọng này. 
Do vậy, ở nước ta càng đi vào cơ chế thị 
trường, mở rộng giao lưu, hội nhập kinh tế 
quốc tế, thì tổ chức, bộ máy đẳng càng phải 
chặt chẽ, khoa học, nhằm bảo đảm sự lãnh 
đạo toàn diện của Đảng. 

Trong quá trình tồn tại và phát triển, 
Đảng ta luôn luôn thực hiện xây dựng tổ 
chức đảng theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Tuy nhiên đất nước ta rộng lớn và 
phân tán, để bảo đảm tính tập trung, thống 
nhất, hệ thống tổ chức đảng được thành lập 
tới các tỉnh, huyện, cơ sở và các đơn vị sản 
xuất. Sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện 
có chính quyền bao trùm lên toàn bộ các 
nh vực của đời sống xã hội, do đó việc 
xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng tới các 
vùng miền kết hợp với đơn vị sản xuất là 
một đòi hỏi khách quan, thể hiện mối quan 
hệ máu thịt giữa Đảng với dân. 

Hệ thống tổ chức đảng được lập cùng 
với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà 
nước, nhưng không phải Nhà nước có tổ 
chức nào thì Đảng cũng có tô chức đó. Nói 
hệ thống tổ chức của Đảng là nói tính 
thống nhất, tính không thể chia cắt của 


* TS, Ban Tổ chức Trung ương 
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Đảng. Mọi tổ chức đảng hình thành và hoạt 
động đều năm trong quy định của hệ thống 
tổ chức đảng. Vì vậy, giải quyết đúng đắn 
vấn đề hệ thống tổ chức của Đảng sẽ nhân 
sức mạnh của Đảng và sẽ tạo ra chất lượng 
mới, là nhân tố cơ bản bảo đâm thực hiện 
đường lối chính trị của Đảng nói riêng và 
đường lối của hệ thống chính trị nói chung. 

Đặc trưng nổi bật về vai trò tổ chức, bộ 
máy trong công tác xây dựng Đảng và trong 
hoạt động lãnh đạo của Đảng, thể hiện ở sự 
hoạt động của cấp ủy đảng các cấp và cơ 
quan tham mưu của Đảng ở các cấp ủy từ 
trung ương đến cơ sở. Tô chức, bộ máy của 
Đảng là một bộ phận nằm trong cấu trúc bộ 
máy của hệ thống chính trị, đồng thời là bộ 
phận lãnh đạo hệ thống chính trị đó. Tổ 
chức, bộ máy đảng bao gồm các cơ quan 
lãnh đạo của Đảng : ban chấp hành đảng bộ 
các cấp ; các cơ quan tham mưu các câp của 
Đảng (các ban của câp ủy). Sự lãnh đạo của 
Đảng về tổ chức thể hiện ở việc bố trí nhân 
sự, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và 
Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội ; 
đề ra những đường lối, chính sách về tổ 
chức và cán bộ của cả hệ thống chính trị. 

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị để bảo 
đâm khối liên minh giữa giai cấp công nhân 
với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức 
trở thành nền tảng xã hội, thành sức mạnh 
của Nhà nước. Với sức mạnh â Ấy, Nhà nước 
mới đích thực là cơ quan quyền lực của 
nhân dân, mới thực sự là của dân, do dân, vì 
dân. Nhà nước ấy không phải là một thứ 
nhà nước phi giai cấp, nhà nước đứng trên 
xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng và quyền lực 
của Nhà nước phải được khăng định về mặt 
pháp lý. Phủ nhận điều đó sẽ phá vỡ cấu 
trúc và tính thống nhất của hệ thống chính 
trị và hệ thống tô chức của Đảng ; sẽ tạo ra 
sự hỗn loạn trong Đảng và trong xã hội. 
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Chất lượng và hiệu quả hoạt động của 
Đảng phụ thuộc vào tính hợp lý hệ thống tổ 
chức của Đảng và năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của Đảng. Năng lực và sức chiến 
đấu của Đảng phụ thuộc vào uy tín và 
quyên lực của tổ chức, bộ máy. Uy tín của 
bộ máy, một mặt do uy tín của cơ cấu thành 
phần tham gia, và uy tín của từng thành 
viên trong bộ máy ; mặt khác, do quyền lực 
của bộ máy quyết định. Bởi vậy, khi nói 
đến bộ mây của một tô chức, chúng ta cần 
xem xét đầy đủ các yếu tố cơ bản cấu thành 
bộ máy. 

Cương lĩnh chính trị, Điều lệ của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, đều xác định vai trò 
quan trọng hàng đầu là phải xây dựng Đảng 
đồng bộ cả về ba mặt : chính trị, tư tưởng và 
tô chức. Bác Hồ đã chỉ rõ : Đảng phải có trí 
tuệ, trong sạch, vững mạnh. Nhà nước pháp 
quyên thực sự của dân, do dân, vì dân, dựa 
trên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đại 
đoàn kết toàn dân. Tư tưởng đó chỉ đạo 
xuyên suốt quá trình Đảng lãnh đạo cách 
mạng, nhất là khi Đảng giành được chính 
quyền và trở thành Đảng cầm quyền. 

Cùng với việc xây dựng đảng, trong 
đường lối cách mạng cũng như trong 
phương thức lãnh đạo, Đảng ta đặc biệt coi 
trọng vẫn đề giành chính quyên, xây dựng 
và củng cố chính quyên vững mạnh. Đồng 
thời cũng rất chú ý các hình thức, bước đi, 
cách làm... được vận dụng linh hoạt, mềm 
dẻo, phụ thuộc vào điều kiện khách quan, 
sao cho phù hợp. 

Đảng ta rất coi trọng việc tổ chức hoạt 
động thực tiễn ; coi lý luận đi đôi với thực 
hành ; nói và làm là một. Thực tế cách 
mạng nước ta đã chứng minh quan điểm 
đúng đắn của Đảng : mọi thành công hay 
thất bại của cách mạng đều bắt nguồn từ sự 
lãnh đạo của Đảng. Sức mạnh của Đảng lại 
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bắt nguồn ở tổ chức bộ máy của Đảng. Tổ 
chức đảng được thành lập và hoạt động theo 
kiểu giáo điều, xơ cứng, duy ý chí, vi phạm 
các nguyên tắc của Đảng sẽ dẫn đến sai làm 
và thất Đại. Những quan điểm, tư tưởng của 
Đảng về xây, dựng tô chức đảng và xây 
dựng Đảng rất phong phú, toàn diện, sâu 
sắc, có hệ thống và. sát hợp với đặc điểm 
nước ta ; có vai trò rất quan trọng trong quá 
trình rèn luyện, xây dựng Đẳng ta trưởng 
thành như ngày hôm nay. 

Bọn cơ hội, phản động luôn tìm mọi 
cách Xuyên tạc, nhăm phủ nhận giá trị của 
học thuyết Mác - Lê-nin về Đảng và công 
tác tổ chức xây dựng Đảng. Nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu của chúng ta là phải bảo 
vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm 
của Đảng ta về xây dựng tổ chức đảng. 
Chúng ta cần phê phán tư tưởng, nhận thức 
cảm tính, chủ quan, suy diễn, định kiến, thù 
địch ; hoặc hiểu biết hời hợt, phiến diện, 
méo mó, cắt xén... học thuyết Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách 
mạng của Đảng. 

Đề giữ vững vai trò là người lãnh đạo xã 
hội, Đảng phải đối mới công tác chính trị, 
tư tưởng và tô chức cũng như phương thức 
lãnh đạo cho phù hợp với thực tiễn cách 
mạng. Khi nghiên cứu việc thiết lập và kiện 
toàn tô chức, bộ máy của Đảng trong điều 
kiện Đảng cầm quyền, cần chú ý tới mối 
quan hệ giữa tổ chức, bộ máy với việc xây 
dựng, hoàn thiện và tô chức thực hiện 
đường lối, nghị quyết của Đảng. Vai trò 
lãnh đạo của Đảng là ở chỗ định ra đường 
lối, nghị quyết đúng đắn để cải tạo và phát 
triên xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Muốn 
vậy, tô chức, bộ máy của Đảng phải vững 
mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ đòi hỏi như 
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Lê-nin đã chỉ rõ : muốn hoàn thành nhiệm 
vụ tiên phong phải có đảng tiên phong. Để 
có đảng tiên phong phải có lý luận tiên 
phong. Vì thế, việc chăm lo xây dựng Đảng 
về nhận thức, tư tưởng, lý luận là nhiệm vụ 
cực kỳ quan trọng, thường xuyên. 

Với tư cách là đảng cầm quyền, sự lãnh 
đạo chính trị của Đảng được thể hiện : 
Thứ nhất, ở cương lĩnh, đường lối, phương 
châm, chính sách thông qua quy trình khoa 
học, sẽ biến thành ý chí của Nhà nước, do 
các tổ chức chính quyên nhà nước và các tô 
chức chính trị - xã hội thực hiện, được nhân 
dân đông tình, ủng hộ. Thứ hai, quan hệ 
chặt chẽ giữa tổ chức, bộ máy với việc thực 
hiện các nguyên tắc tổ chức Đảng, đặc biệt 
là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thứ ba, 
quan hệ giữa củng cố xây dựng tổ chức, bộ 
máy Đảng với đôi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng. Đảng thực hiện nguyên tắc 
tập trung dân chủ để xây dựng tổ chức đẳng 
vững mạnh ; bồi dưỡng cất nhắc, sử dụng 
và giám sát cán bộ, đảng viên nắm các 
cương vị lãnh đạo trong hệ thống tổ chức 
Đảng, các tô chức chính trị - xã hội trong hệ 
thống chính trị. 

Đảng lãnh đạo thông qua tô chức nên 
bản thân các tô chức của Đảng phải tương 
xứng với nhiệm vụ của đảng cầm quyên. 
Đảng thể hiện tính tiên phong của mình 
bằng lý luận cách mạng, bằng hành động 
gương mẫu của đảng viên, và bằng tô chức 
vững mạnh. Trước hết là tổ chức của Đảng 
phải mang tính tiên phong, có chất lượng 
cao, bao gôm những đảng viên ưu tú về 
phâm chất và trí tuệ, một tổ chức có sức 
chiến đấu mạnh mẽ luôn tự đổi mới, tự 
chỉnh đốn để đáp ứng được yêu cầu của thời 
kỳ mới - thời kỳ đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Cì 
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ỚiI những lợi thế riêng có của một 
XỬ» đất năm bên dòng sông Tiền, 

những năm gần đây, Tiền Giang 
được biết đến là tỉnh trọng điểm lúa và 
trái cây của đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL). Năm 2002, Tiền Giang đạt tốc độ 
tăng trưởng về nông - lâm - ngư nghiệp là 
532%, bằng 150% kế hoạch năm, vượt 
4,6% so với kế hoạch 5 năm. Và còn nhiều 
tín hiệu khả quan khác, hứa hẹn một Tiền 
Giang vững vàng tiến bước trên con đường 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; khi mà Đẳng 
bộ và nhân dân trong tỉnh bước vào năm 
thứ 3 của kế hoạch 5 năm (2001 - 2005). 
Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Cộng sản 
có cuộc trao đổi với đông chí Nguyễn Hữu 
Chí - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. 

Phóng viên : Thưa đông chí Chủ tịch, 
trong báo cáo năm 2002 của tỉnh có 
đánh giá "tình hình kinh tế - xã hội, an ninh 
quốc phòng của tỉnh vẫn đảm bảo ổn định 
và tiết, tục phát triên... ". Trong niêm tin đó, 
đông chí tâm đắc nhất điêu gì ? 

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí : Đó là 
những chỉ tiêu cơ bản và những nhiệm vụ 
trọng tâm trong năm qua, Tiền Giang đều 
đạt, vượt kế hoạch và đều làm được. Là một 
tỉnh trọng điểm về nông nghiệp, năm 2002, 
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sản lượng lương thực của Tiền Giang là 
1 triệu tấn, sản lượng trái | Cây là 476,4 ngàn 
tấn... đều vượt chỉ tiêu đề ra. Cùng với đưa 
một số giống lúa đầu dòng có chất lượng cao 
vào sản xuất (chiếm 74% tổng diện tích gIcO 
trông) nhằm tăng giá trị xuất khẩu, Tiền 
Giang đã triển khai thành công một loạt các 
mô hình lúa - ngô ; lúa - dưa ; lúa - màu ; 
lúa - tôm và lúa - cá... với mức lợi nhuận cao 
hơn rất nhiều trên một đơn vị diện tích. Giá 
trị sản xuất công nghiệp 1 575 tỉ đồng, bằng 
104,8% kế hoạch, tăng 18,19% so với năm 
2001. Các ngành kinh tế mũi nhọn như 
lương thực, rau quả, may mặc... đều đạt 
những thành công đâng kể trong VIỆC mở 
rộng thị trường xuất khẩu, bước đầu quảng 
bá hình ảnh của Tiền Giang ra bên ngoài. 
Trong thu hút đầu tư, các khu và cụm công 
nghiệp đều đã thực sự chuyển động. Trong 
năm, Khu Công nghiệp Mỹ Tho đã có 1] dự 
án thuê đất, trong đó có 2 dự án đầu tư nước 
ngoài, nâng tổng số dự án thuê đất tại đây 
lên 19 dự án ; hơn 54 héc-ta đất của khu 
công nghiệp này đã có chủ sử dụng. Cụm 
Công nghiệp Trung An tiếp nhận 6 dự ấn, 
trong đó có một công ty liên doanh may mặc 
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xuất khẩu. Về phát huy nội lực, trong năm 
đã có thêm 229 doanh nghiệp đăng ký thành 
lập mới với tổng số đầu tư trên 200 tỉ đồng, 
tăng 1,6 lần so với năm 2001 ; 244 doanh 
nghiệp đăng ký đầu tư bổ sung ngành nghề 
với SỐ vốn xấp xỉ 110 tỉ đồng. Như vậy, tổng 
nguồn đầu tư trong 2 năm 2001 - 2002 của 
Tiền Giang đạt 37,5% mục tiêu phấn đấu 
của 5 năm. 

Là một tỉnh xuất phát và đi lên từ nông 
nghiệp nên vốn đã khó khăn lại càng khó 
khăn hơn. Nhưng với những thành quả ban 
đầu đó, tuy không lớn so với các :. địa phương 
khác trong nước, nhưng với Tiền Giang là 
vô cùng phấn khởi. 

Phóng viên : Xin được chia sẻ những 
tâm đắc đó với Tiền Giang. Vậy thưa đông 
chí, tỉnh nhà sẽ có thêm những kinh nghiệm 
vào trong quá trình xây dựng và phát triển ? 

Đông chí Nguyễn Hữu Chí : Ngoài 
những kinh nghiệm đã được rút ra từ thực 
tiễn những năm qua, sau thêm một năm 
phấn đấu, Tiền Giang đang có thêm những 
kinh nghiệm sau : 

- Để lập lại trật tự, kỷ cương và đảm bảo 
cho bộ máy nhà nước địa phương hoạt động 
có hiệu quả, UBND tỉnh Tiền Giang đã có 
quy chế làm việc giữa UBND tỉnh với các 
SỞ, ban, ngành cũng như UBND các huyện, 
thành, thị. Điều này đã tạo ra sự đồng thuận 
trên - dưới, ngang - dọc trong tất cả các 
mối quan hệ. Nhờ đó, thời gian thực hiện 
được rút ngắn mà hiệu quả thực hiện được 
nâng cao. 

- Để đảm bảo huy động được mọi nguồn 
lực cho sự phát triển và hướng đến hội nhập, 
cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật 
Doanh nghiệp, Luật Khuyến khích đầu tư 
trong nước ; tăng cường sự giám sát chặt chế 
để thực sự bảo đảm quyền bình đẳng trong 
sản xuất - kinh doanh cho mọi thành phần 
kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ 
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tục về nhà đất, xây dựng, thuế, v.v... đi kèm 
theo đó, phải thực hiện đơn giản hóa các thủ 
tục, nhất là việc cho vay, thanh lý tài sản thế 
chấp tại ngân hàng ; đảm bảo cho các bên 
đều an tâm và có lợi. Các cơ quan quản lý 
cũng như cân bộ, công chức nhà nước cần 
phải mạnh dạn thay đối cách nghĩ, cách nhìn 
nhận và đánh giá về vị trí, vai trò của các 
thành phần kinh tế, từ đó tạo mọi điều kiện 
có thể để các doanh nghiệp phát triển. 

: Trong vấn đề hội nhập, có 3 việc liên 
quan đến. sự thành, bại của doanh nghiệp 
mà tỉnh cần lưu ý. 

Một là, phải đánh giá một cách khách 
quan và nghiêm túc tiềm lực, vị trí và sự 
ảnh hướng của mình, trong khu vực ĐBSCL 
và cả nước ? Có xác định đúng mới tránh 
được sự nóng vội, chủ quan ; tránh được sự 
thờ ơ hoặc tự ti trong quá trình phấn đấu 
vươn lên. Hai là, phải gấp rút đào tạo lại đội 
ngũ cán bộ để đáp ứng tốt các yêu cầu, 
nhiệm vụ mới. Ba ià, phải ưu tiên tập trung 
mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu đã xây 
dựng. 

Bước sang năm 2003, với Tiền Giang, 
đây là năm có vị trí hết sức quan trọng, có 
tính chất quyết định khả năng hoàn thành 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
(2001 - 2005). Do vậy, chúng tôi xác định 
mọi kế hoạch và dự định đều phải được tính 
toán kỹ lưỡng và phải được hoàn thành với 
nỗ lực quyết tâm cao nhất, nhằm tạo đà cho 
2 năm còn lại. Trên tỉnh thần đó, UBND 
tỉnh đã thống nhất xây dựng các chỉ tiêu 
phát triển cho năm 2002. Đó là giá trị GDP 
tăng từ 8,5 đến 9% ; giá trị sản xuất nông ˆ 
lâm - ngư nghiệp tăng 4,2% ; giá trị sản xuất 
công nghiệp - xây dựng tăng trên 16% 
(trong đó công nghiệp tăng trên 14%, xây 
dựng tăng 18%) ; giá trị các ngành thương 
mại - dịch vụ tăng trên 12,7% ; kim ngạch 
xuất khẩu đạt từ 75 - 80 triệu USD ; tổng thu 
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ngân sách trên địa bàn khoảng 717 tỉ đồng : 
vốn đầu tư phát triển xã hội vào khoảng 
3 475 tỉ đồng (chiếm 35% GDP) ; và về dân 
số, phần đấu giảm tỷ lệ sinh ở mức 0,04% so 
với năm 2002. Tiền Giang vừa đi qua năm 
2002 với nhiều tâm đắc, sẽ tiếp tục phần đấu 
hơn nữa để bước sang một năm mới với 
nhiều hứa hẹn. 

Phóng viên : Trên cương vị Chủ tịch của 
một tỉnh thuộc đông bằng sông Cửu Long, 
đông chí có những đê xuất, kiến nghị gì ? 

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí : Trước hết, 
tôi muốn khẳng định rằng : tiềm năng để 
phát triển của Tiên Giang nói riêng và 
ĐBSCL nói chung rất lớn và đa dạng, nhất 
là về lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và du 
lịch. Liên tục nhiều năm, các tỉnh trong khu 
vực này luôn dẫn đầu cả nước về xuất khẩu 
lương thực, nông sản và thủy sản. Tuy vậy 
đến nay, đây vân là vùng đất... chưa giàu ; 
mặt bằng dân trí còn thấp và không đều ; cơ 
sở hạ tầng còn yếu kém và đời sống nhân 
dân, nhất là ở những vùng thường xuyên bị 
ngập lụt còn rất nhiều khó khăn. Do vậy, 
để khai thác có hiệu: quả. các tiêm năng 
của Tiền Giang cũng như của toàn khu vực, 
nhằm tạo cho nơi đây một bộ mặt và sức bật 
mới, tôi xin kiến nghị với Chính phủ và các 
bộ, ngành ba vấn đề : 

Một là, Chính phủ cần có chính sách cụ 
thể ưu tiên cho việc phát triển nguôn nhân 
lực ở khu vực ĐBSCL, trong đó có Tiền 
Giang. Chúng ta thừa nhận rằng, con người 
là nhân tố quyết định. Nhưng ngày nay, phải 
là con người có trí tuệ. Vậy nền, tri thức Sẽ 
đóng vai trò quyết định trong sản xuất vật 
chất. ĐBSCL, trong đó có Tiền Giang, 
muốn nắm được lượng vật chất đó, phải thực 
sự làm chủ các khoa học, mà trong đó, khoa 
học cơ bản luôn pắn liên với khoa học công 
nghệ. Nếu so với các địa phương trong cả 
nước thì hệ thống các cơ sở đào tạo, nhất là 


42 


đào tạo đại học của vùng ĐBSCL còn quá 
yếu và bất cập. Với dân số hơn l6 triệu 
người nhưng toàn khu vực mới chỉ có 3 
trường đại học, khó có thể đáp ứng được nhu 
cầu phát triển trong tương lai, khi mà chỉ 
trong 10 - 15 năm tới, cả vùng đều bước vào 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Hai là, Chính phủ và các bộ, ngành cần 
nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng cho 
vùng ĐBSCL, trước hết là giao thông thủy 
bộ. Tiếp xúc với các nhà đầu tư trong nước 
và nhất là nước ngoài, chúng tôi thấy rõ là 
họ không khỏi ngần ngại trước khi quyết 
định đầu tư ở ĐBSCL. Lý do là suất đầu tư 
cao hơn so với các tỉnh miền Đông Nam bộ 
(do hạ tầng thiểu thốn, manh mún) và bất 
tiện trong khâu vận chuyển hàng ,hóa, 
nguyên liệu. Chỉ có giải quyết được vấn đề 
hạ tầng mới có thể rút ngắn được khoảng 
cách giữa các tỉnh ĐBSCL với Thành phố 
Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông và cả 
nước ; đồng thời, góp phần đảm bảo an ninh 
quốc phòng cho toàn khu vực. 

Ba là, Chính phủ cần đấy mạnh hơn nữa 
việc triên khai thực hiện chiến lược ổn định 
đời sống dân cư của vùng ĐBSCL về lâu 
dài, trong đó có hai việc cấp thiết phải làm. 

Trước hết, cần ôn định chỗ ở cho dân, 
nhất là xây dựng cụm tuyến dân cư ở các 
vùng thường xuyên bị ngập lũ. Nếu tình 
trạng dân cư phân bố rải rác như hiện nay 
sẽ rất khó cho việc đầu tư các hạng mục cơ 
sở hạ tầng là điện, đường, trường, trạm, 
chợ v.v... và trong 10 đến 15 năm nữa, đây 
sẽ là lực cản đối với quá trình đô thị hóa 
nông thôn. Do vậy, một mặt phải khẩn 
trương xây dựng các cụm tuyến dân cư trong 
vùng ngập lũ để ốn định đời sống nhân 
dân và làm điểm nhân rộng ra toàn khu vực ; 
mặt khác, phải tiến hành quy hoạch các 
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HUYỄN sang nên kinh tế thị 
trường, huyện Lộc Bình (Lạng 
Sơn) đã vươn lên phát triển kinh tế 
vượt bậc. Cách đây 8 năm, tôi đến Lộc 
Bình, màu xanh của cánh rừng, vườn rừng 
chưa được đẹp như bây giờ. Chuyện sản 
phẩm dưa hấu, khoai tây của Lộc Bình vào 
miền Nam và Thành phố Hồ Chí Minh 
tưởng là mơ mà hóa thật. Máy móc được 
đưa vào sản xuất để thay sức người và sức 
trâu của đông bào các dân tộc thiểu số trở 
thành hiện thực. Người dân ở các thôn bản 
càng thấy cuộc sống ấm no hơn, tin vào 
Đảng lãnh đạo. Cái đói, cái nghèo đã dần 
dần đi vào đĩ vãng. ˆ 
«„- Màu xanh hôm nay 
Từ thị xã Lạng Sơn theo đường 4 đi tiếp 
về phía Đông đến thị trấn huyện Lộc Binh 
là màu xanh ngút ngàn của những cánh 
rừng, vườn rừng, ruộng bậc thang do chính 
con người tạo ra. Xa xa, đỉnh Mẫu Sơn 
mây mờ (cao 1 500 m) là điểm du lịch 
sinh thái lý tưởng với đặc sản đào Mẫu 
Sơn được nhiều người mến mộ. Cửa khẩu 
quốc gia Chi Ma - nơi giao lưu hàng hóa 
tiêu ngạch và chính ngạch - luôn sôi động 
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và là địa chỉ đáng tin cậy của 
bạn hàng cả nước và nước 
ngoài. Những xe ô-tô chở 
hàng từ Cà Mau, TP. Hồ Chí 
Minh, duyên hải miền 
Trung, Tây Nguyên, vùng 
đồng bằng sông Hồng... nối 
nhau về đây. Phía Đông Lộc 
Bình là thị trấn Na Dương, 
nơi có mỏ than trữ lượng lớn 
đang được khai thác phục vụ 
cho nên kinh tế. 

Đồng chí Phó Bí thư huyện ủy Vi Xuân 
Mai tiếp chúng tôi với tâm trạng phấn 
khởi, tự hào : "Lộc Bình bứt phá đi lên 
nhờ công cuộc đổi mới của Đảng". 
Chuyên dịch cơ cấu trong nông nghiệp, 
nông thôn ở Lộc Bình thể hiện tập trung 
vào chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, 
vật nuôi, tuyển chọn giống mới ; chuyển 
dịch cơ cấu đất đồi rừng, chuyển dịch cơ 
cấu sản xuất đất ruộng ; chuyển dịch cơ 
cấu từng hộ gia đình ở nông thôn. Cũng 
đồng đất ấy, nhưng bàn tay con người đã 
tạo nên sức mạnh to lớn mà xưa kia không 
có được. Lộc Bình có diện tích tự nhiên 
là 98 000 km?, đất nông nghiệp 10 000 
héc-ta, đất lâm nghiệp 34 000 héc-ta, đất 
chuyên dùng 17 000 héc-ta, bình quân 
2,9 ha/người ; có 13 ngàn hộ với 40 000 
lao động. Đáng chú ý là Lộc Bình có mức 
tăng trưởng GDP là 10-12%/năm. Nhờ có 
giống mới (lúa 98%, ngô 100%) mà cây 
lương thực, cây màu, cây công nghiệp, 
cây ăn quả trên địa bàn huyện có năng 
suất cao (dưa hấu 200 tạ/ha, khoai tây 
96 tạ/ha). Việc chuyển đổi đúng cơ cấu 
cây trồng đã được thực tiễn chứng minh 
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trên đồng đất của Lộc Bình. Các loại 
giống mới có năng suất cao được bà con 
chủ động đưa vào sản xuất mà không cần 
vận động. Đây cũng là kết quả của quá 
trình nhận thức về khoa học - kỹ thuật đối 
với sản xuất nông nghiệp của nhân dân các 
dân tộc trên địa bàn huyện. Chính vi vậy, 
từ vùng đất cằn cỗi, Lộc Bình đã có bước 
đi đúng hướng, phá thế độc canh cây lúa, 
tìm được lối ra, tạo bước thay đối về chất, 
đưa nền kinh tế đi lên. Với đất đôi rừng, 
thiếu nước, bà con đã lựa chọn các giống 
cây cho phù hợp với từng mùa vụ, luân 
canh theo chu kỳ sinh trưởng của cây. 
Chính vì vậy, đất ruộng thâm canh từ một 
vụ trở thành hai vụ ; có vùng từ hai vụ 
chuyển thành ba vụ... Đáng chú ý là, một 
số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, 
chiếm tỷ trọng cao về sản lượng trong tỉnh 
(dưa hấu : 70%, khoai tây : 40%, khoai 
lang : 27%, thuốc lá : 25%...) đã được 
hình thành. Có hiệu quả kinh tế, bà con 
say mê lao động sản xuất, đầu tư thâm 
canh để đưa giống cây trồng có năng suất 
cao hơn. Nhiều xã có trình độ thâm canh 
khá như Đồng Bục, Xuân Mãn, Bằng 
Khánh, Hữu Khánh, Khuất Xá, Tú Đoại, 
Yên Khoái, Tú Mịch, Đông Quan, Na 
Dương. Nhiều bà con đã phô biến kỹ thuật 
cho các xã trong và ngoài huyện. Chẳng 
hạn, cây dưa hấu (giống Trung Quốc) và 
khoai tây (giống Hà Lan) đã được nhân ra 
diện cả vùng lớn của Lộc Bình. 

Sự chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng 
khoa học - kỹ thuật đã được thực hiện ở 
Lộc Bình rất năng động và linh hoạt. Các 
giống mới đều được trung tâm khuyến 
nông của tỉnh và huyện thử nghiệm trên 
địa bàn sau đó mới đưa ra diện rộng. 


Cùng với các loại cây trên, cây ăn quả 
ở Lộc Bình cũng là thế mạnh. Toàn huyện 
có hơn 500 héc-ta cây ăn quả các loại, 
30 trang trại (trong đó có trang trại lớn tới 
10 héc ta), gồm nhiều loại cây ăn quả như 
nhãn lông, hồng, xoài, mận, đào, vải... 
Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là tiêu thụ 
sản phẩm. Nếu vấn đề tiêu thụ sản phẩm 
được giải quyết sẽ thúc đẩy việc phát triên 
cây ăn quả ở Lộc Bình. Hiện nay, tư 
thương ở thành thị có hình thức mua bắn 
theo địa chỉ, giá cả thông qua điện thoại, 
gửi hàng đóng gói thành thùng hàng gửi 
chủ xe ô-tô đưa về. Mặt khác, ở thị xã Bắc 
Giang đang xây dựng nhà máy chế biến 
hoa quả, khi đi vào sử dụng sé là nơi tiêu 
thụ sản phẩm của Lộc Bình nói riêng và 
của Lạng Sơn nói chung. 

Bên cạnh trông trọt, chăn nuôi ở Lộc 
Bình cũng có nhiều thuận lợi. Đây là vùng 
có nhiều đồng cỏ (Lợi Bác, Xuân Dương, 
Ái Quốc, Tĩnh Bắc, Tam gia, Sàn Viên, 
Đông Quan, Nam Quan, Minh Phát, Hữu 
Lân) để nuôi trâu, bò. Nhiều hộ gia đình 
nuôi hàng chục con bò đem lại hiệu quả 
kinh tế cao. Hiện nay, tỉnh có dự án nuôi 
5 000 con bò ở Lộc Bình và Chi Lăng (chủ 
yếu lấy giống từ Bắc Cạn và Thanh Hóa). 
Những hộ nuôi bò (từ 3-5 con) theo dự án 
sẽ được ưu tiên vay vốn từ Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
được tỉnh hỗ trợ 50% lãi suất. Số bò nuôi 
được s€ cung cấp thịt cho thị trường trong 
tỉnh và các thành phố, thị xã của cả nước. 
Thực tế cho thấy, đàn bò phát triển mỗi 
năm một tăng, nhưng đàn trâu xu hướng 
chững lại, vì cơ giới hóa khâu làm đất đã 
được giải quyết ở nông thôn. Đàn trâu ở 
Lộc Binh phát triển theo cơ chế thị trường 
nhằm đáp ứng cho những nơi cần sức kéo. 
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Những năm gần đây, con trâu của Lộc 
Bình đã được đưa về đồng bằng sông 
Hồng và tới cả các tỉnh phía Nam. 

Ở Lộc Bình, do lương thực hằng năm 
tăng nhanh nên chăn nuôi lợn, gà, vịt... 
cũng phát triển nhanh chóng. Căn cứ vào 
nhu câu của thị trường nên người dân Lộc 
Bình cũng thay đổi cách nghĩ, cách làm. 
Việc tạo ra thịt sạch, rau sạch, nước sạch 
là những vấn đề mà người dân ở đây đang 
quan tâm. 

Điều đáng ghi nhận ở Lộc Bình là, bà 
con các dân tộc rất gắn bó với ruộng, với 
nương, với đất rừng nhận khoán. Họ đầu tư 
chăm sóc thâm canh làm cho màu xanh 
trên quê hương càng đậm nét hơn. Hiện 
nay, toàn huyện còn 10 hợp tác xã nông 
nghiệp ; ở vùng cao có hợp tác xã quy mô 
toàn xã trồng thông và khai thác, chế biến 
lâm sản, đời sống nhân dân được nâng lên 
rõ rệt, không còn tình trạng thiểu ăn như 
trước đây. Điền hình là hợp tác xã Nhượng 
Mạ có từ thời bao cấp với 255 hộ và 1 400 
khẩu. Trước năm 1995, Nhượng Mạ nghèo 
nhất huyện, nay đã có thu nhập khá do 
phát triển nông lâm nghiệp và thực hiện 
các biện pháp tích cực đề xóa đói giảm 
nghèo. Nhiều xã đã có thu nhập cao bằng 
thu nhập từ trồng, khai thác rừng, chế biến 
lâm sản. Mỗi năm Lộc Bình trồng được 1 
165 hếc-ta rừng, tốc độ tăng bình quân là 
12,25% ; nâng độ rừng che phủ từ 27% 
(năm 1996) lên 32% (năm 2001) và lên 
35% (năm 2002). Việc chuyển dịch cơ cầu 
trong nông nghiệp, nông thôn ở Lộc Binh 
đã có hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đời sống bà 
con các dân tộc trong huyện ngày càng 
một nâng cao. Bộ mặt nông thôn ngày 
càng khởi sắc, trình độ dân trí được nâng 
cao, việc sử dụng máy móc phục vụ sản 
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xuất thay sức người, các phương tiện phục 
vụ cuộc sống ngày một hoàn thiện, 100% 
số hộ đã "ngồi hóa". 

..„ Màu xanh tương lai 

Việc chuyển dịch cơ cấu trong nông 
nghiệp, „nông thôn Lộc Binh đang vận 
động để ngày càng hợp lý hơn. Nhưng 
mọi sự duy trì quá lâu hay sự thay đổi quá 
nhanh chóng, nêu không phù: hợp với 
những biến đổi tự nhiên, kinh tế - xã hội 
đều ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình 
sản xuất kinh doanh, làm cản trở đến tăng 
trưởng kinh tế. Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XIX của Đảng bộ huyện Lộc Bình chỉ rõ : 
Đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, tập trung mọi nguôn lực, khai thác 
có hiệu quả tiềm năng, đất đai, vốn, sức 
lao động, thực hiện xóa đối giảm nghèo, 
ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào 
sản xuất. Mục tiêu chính trong giai đoạn 
2001 - 2005 là : Nhịp độ tăng trưởng GDP 
bình quân 5 năm đạt 10,8%, trong đó 
nông nghiệp - lâm nghiệp : 7,9%, công 
nghiệp - xây dựng : 15,1%, thương mại - 
dịch vụ : 14,5% ; GDP bình quân đầu 
người (theo giá năm 2000) là 4 400 000 
đông. Tỷ trọng các ngành trong tổng GDP 
là nông - lâm nghiệp : 52%, công nghiệp - 


xây dựng : lÓ% ; thương mại - dịch vụ : 
32%. Đên năm 2005, tông sản lượng 


lương thực quy thốc đạt 32 000 tấn, tăng 
23% so với bình quân 5 năm trước ; bình 
quân lương thực đầu người 390 kg ; đàn 
trâu : 31 000 con, bò : 7 000 con, lợn : 
40 000 con, rừng trồng mới 5 000 héc-ta, 
nâng độ che phủ rừng lên 44%. Điều đáng 
chú ý là sản xuất nông - lâm nghiệp vẫn là 
quan trọng hàng đầu. Cho nên, việc 
chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, 
nông thôn vẫn xác định là khâu mũi nhọn. 
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Để phát triển kinh tế - xã hội ở Lộc 
Binh theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhằm đạt 
được các mục tiêu trên, theo tôi cần tập 
trung vào mấy điểm sau đây : 

1. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu trong 
nông nghiệp, nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Muốn thực hiện được mục tiêu này, cần 
rà soát lại các loại cây trồng, vật nuôi trên 
địa bàn huyện để có sự bố trí cho phù hợp 
và đạt hiệu quả kinh tế cao. Nắm bắt kinh 
nghiệm, điển hình, các tiến bộ kỹ thuật của 
các địa phương trong nước và nước ngoài, 
vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của 
Lộc Bình. Kết hợp với tỉnh làm tốt công 
tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật xuống 
tận thôn, bản để bà con các dân tộc thực 
hiện có hiệu quả. Nhân rộng các điển hình 
sản xuất giỏi của các hộ gia đình, các xã 
trên địa bàn huyện. Đưa các giống mới vào 
sản xuất phải tính toán hiệu quả kinh tế - 
xã hội cụ thể. Xây dựng đội ngũ cán bộ 
khuyến nông, khuyến lâm có trình độ kỹ 
thuật, thành thạo chuyên môn và nghiệp 
vụ để hướng dẫn bà con các dân tộc sản 
xuất. Chuyển dịch cơ cấu trong nông 
nghiệp tập trung vào chuyển dịch cơ cấu 
giông, tuyển chọn giống mới ; ; chuyển dịch 
CƠ câu sản xuất đất đồi rừng (trồng hôi, 
thông, cây án quả) ; chuyên dịch cơ cấu 
sản xuất trên đất ruộng đúa xuân - lúa 
mùa - khoai tây, ngô - thuốc lá - lúa mùa, 
ớt - dưa hấu - lúa) ; chuyển dịch cơ cầu hộ 
gia đình ở nông thôn (tìm ngành nghề 
phụ : chớ hàng, đóng gạch, mở quán, mây 
sát... ). 

2. Phát triển hệ thống kênh mương nội 
đông nhằm thân canh cao trên từng đơn vị 
điện tích 


46 


Yạp chí Cộng sả, 


Để sản xuất thâm canh trong nông 
nghiệp có hiệu quả, yếu tố đầu tiên là phải 
có nước. Có nước tưới mới mở rộng được 
diện tích, tăng thâm canh, chuyển giao kỹ 
thuật một cách thuận lợi. Đối với các tỉnh 
miền núi, thủy lợi là vô cùng quan trọng. 
Cho nên, cần kiên cố hóa kênh mương, 
xây dựng các đập nước hô nước để chủ 
động tưới tiêu các vùng và liên vùng trên 
địa bàn huyện. Từ thực tế Tây Nguyên cho 
thấy, vùng nào có nguồn nước chủ động, ở 
đó cây cà phê phát triển mạnh. Để sản xuất 
nông nghiệp có nhiều vụ trong năm trên 
một đơn vị diện tích phải coi trọng khâu 
thủy lợi. Việc xây dựng hệ thống thủy lợi 
và kênh mương nội đồng cần huy động 
vốn với phương châm Nhà nước và nhân 
dân cùng làm. Khôi phục lại các công 
trình thủy lợi cũ, ưu tiên các công trình có 
năng lực tưới khá như hồ Đắc Lắc, Bó 
Tảng, Lọ Nhạy, Nà Dày ; kiên cố hóa 
50 ki-lô-mét hệ thống kênh mương Bản 
Gia, Tằm Lịp, Khuổi Quật, Khòn Chang... 
nhất là ba công trình bản Tà Keo, Nà Cáy, 
Bản Chành. Lộc Bình là huyện có nhiều 
hồ nước nhất tỉnh, cần phát huy lợi thế 
này. 

3. Xây dựng CÁC trung tâm thương mại, 
các chợ của vùng nhằm phục vụ phát triền 
sản xuất hàng hóa 

Có trung tâm thương mại và các chợ 
của vùng sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất 
hàng hóa. Do đó, cân mở rộng chợ Lộc 
Binh, xây dựng chợ Na Dương, Chỉ Ma, 
một số chợ khu vực như Xuân Tỉnh... 
nhằm mở rộng thị trường trao đổi hàng 
hóa của bà con các dân tộc. Đảng chú ý là, 
các công trình thuộc nguôn vôn Trung 
ương, tỉnh thực hiện trên địa bàn như 
đường Lộc Bình - Chi Ma, khu kinh tế cửa 
khẩu Chi Ma, đường Pò Lòi - Bản Chặt, 
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Nhà máy nhiệt điện Na Dương đang được 
thi công, nhưng công tác giải phóng mặt 
bằng gặp khó khăn, gây vướng mắc đến 
tiến độ và khối lượng thi công. Vì vậy, 
huyện và các xã có liên quan đến mặt bằng 
các công trình trên cần tìm giải pháp đê 
tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các 
công trình mau chóng thực hiện để phục 
vụ phát triển kinh tê - xã hội trên địa bàn. 

4. Phát triển du lịch và các dịch vụ 
nhằm tạo nguôn thu cho ngân sách 


Trong lĩnh vực du lịch, nguồn thu bằng 
các dịch vụ thường chiếm tỷ trọng khá lớn 
so với các ngành kinh tế khác. Lộc Bình 
có danh lam thắng cảnh Mẫu Sơn, Suối 
Long Đầu... là những điểm du lịch sinh 
thái mà ít nơi có được. Du khách từ thị xã 
Lạng Sơn đi ô-tô khoảng 30 ki-lô-mét lên 
đến đỉnh Mẫu Sơn ngắm cảnh núi non 
hùng vĩ của đất nước ta và nước bạn. Du 
khách sẽ thưởng thức hoa quả ôn đới : đào 
Mẫu Sơn và các đặc sản khác. Mẫu Sơn 
mùa hè mát mẻ, là điểm đến của nhiều 
khách thập phương yêu thích núi rừng. 
Vấn đề đặt ra làm thê nào để khách dừng 
chân tại đây, mua các sản phẩm, quà lưu 
niệm của Mẫu Sơn và Lộc Bình. Cửa khẩu 
Chỉ Ma đang xây dựng một khu kinh tế 
mở, cũng là điểm du lịch du khách đến 
ngắm cảnh vùng biên, nghe các điệu hát 
Sĩ, hát Lượn của xứ ' Lạng. Du khách dừng 
chân ở khu kinh tẾ mở Chỉ Ma để sắm 
hàng, ký các hợp đồng kinh tế, làm thủ tục 
xuất nhập khẩu cân có các dịch vụ nhằm 
đáp ứng nhu câu nhiều mặt của du khách. 
Mặt khác, hình thành tuyến du lịch quốc tế 
qua cửa khẩu Chi Ma - Vịnh Hạ Long. Từ 
Lộc Bình du khách đi Tiên Yên (Quảng 
Ninh) sẽ Bấp bãi biển Trà Cổ và Vịnh Hạ 
Long - di sản thiên nhiên thế giới. Phát 
triển du lịch nội địa kết hợp với du lịch 
xuyên vùng, xuyên quốc gia đòi hỏi sự 
liên doanh, liên kết giữa các địa phương có 
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điểm du lịch. Sẽ có nhiều nguồn thu ngân 
sách từ ngành công nghiệp không có khói 
này, nếu Lộc Bình năng động trong cơ chế 
mới, hợp tác, liên kết, liên doanh làm dịch 
vụ có hiệu quả. 

5. Coi trọng phát triển ngành nghề tiểu, 
thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn 

Muốn. phát triển sản xuất nông, lâm 
nghiệp cần mở rộng chế biến hàng nông, 
lâm sản tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, 
đồng thời giải quyết việc làm cho người 
lao động. Các nghề truyền thống như dệt 
thổ câm, thủ công mỹ nghệ, mây tre, đan 
lát cân được phục hồi và phát triển. Ngoài 
ra, cần phát triên thêm nhiều nghề mới dựa 
trên nguyên liệu sẵn có tại địa phương. 
Huy động tối đa nguôn lực tại chô, vôn 
nhàn rồi trong dân cùng nguồn vốn đầu tư 
của Nhà nước để phục vụ cho sự nghiệp 
phát triển kinh tế, trước hết là xây dựng CƠ 
sở hạ tâng. Khuyến khích các thành phần 
kinh tê đầu tư vôn, lao động, trí tuệ vào 
phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp như gốm, gạch ngói, chế biến 
nông - lâm sản. Sớm xây dựng cơ chế, 
chính sách ưu đãi thu hút vôn đâu tư, sản 
xuất - kinh doanh ở khu vực cửa khẩu Chi 
Ma, khu nghỉ mắt Mẫu Sơn, Suối Long 
Đầu... ; phát triển các chợ nông thôn, trung 
tâm thương mại khu vực. Tiếp tục có chính 
sách trợ giá, trợ giống, trợ lãi suất... để tạo 
mô hình, chuyển biên nhận thức của bà 
con các dân tộc, đẩy. mạnh phong trào thi 
đua lao động, sản xuất kinh doanh có năng 
suất cao trên địa bàn "huyện. 


Là một huyện miền núi biên giới, Lộc 
Bình đang có nhiều yếu tố hội tụ "thiên 
thời, địa lợi, nhân hòa". Lộc Bình cân phát 
huy hơn nữa nội lực kết hợp với ngoại lực 
để vươn lên, phát triển nông nghiệp, nông 
thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. C 
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TÍNH KON TUM 


AU 27 năm giải phóng và hơn 10 năm 
S tái lập, Kon Tum đã có sự đối thay nhất 

định. Kinh tế - xã hội của tỉnh có bước 
chuyển biến tích cực, đúng hướng ; tốc độ tăng 
trưởng kinh tế khá. Đời sống vật chất, tinh thần 
của nhân dân các dân tộc không ngừng được 
nâng lên, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm đáng kể. Cơ 
sở hạ tầng kinh tẾ - kỹ thuật được củng cố và 
có bước phát triển. An ninh, quốc phòng được 
giữ vững. Tuy nhiên, Kon Tum hiện nay vẫn 
còn là một tỉnh nghèo. Cơ sở hạ tâng kinh tế - 
xã hội còn nhiều khó khăn, nghèo nàn và lạc 
hậu. Dân cư phân bố không đều, trình độ dân 
trí thấp. Các hủ tục, tập quán lạc hậu còn tôn 
tại khá nặng nè. Kết quả định canh, định cư, 
xóa đói, giảm nghèo chưa vững chắc, số hộ 
định canh, định cư mới đạt trên 58% số hộ 
trong diện vận động ; hơn 30% số hộ nghêo. 
Phương thức canh tác lạc hậu, tập quán sản 
xuất tự cấp, tự túc còn phổ biến ở nhiều xã 
vùng sâu, vùng xa. Quy mô sản xuất công 
nghiệp còn nhỏ bé, kinh tế đối ngoại chưa phát 
triển. Thương mại - dịch vụ phát triển nhỏ lẻ, 
thị trường còn sơ khai. 

Đội ngũ cán bộ của tỉnh khi tái lập bị hụt 
hãng ở cả 3 cấp, nhất là cấp cơ sở. Cán bộ cơ 
sở phần đông lớn tuôi, trưởng thành từ trong 
thời kỳ chiến tranh, đa số có phẩm chất chính 
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trị, đạo đức tốt, nhưng trình độ, năng lực còn 
yếu, tâm lý ÿ lại còn nặng, nhất là đối với số 
cán bộ là người dân tộc thiểu số, do đó chuyển 
sang cơ chế mới năng lực lãnh đạo, điều hành 
còn nhiều bất cập. Đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ 
dân tộc thiểu số còn thiếu và yếu. Mặt khác, 
việc đào tạo, bôi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ dự 
nguồn có tính chiến lược lâu dài chưa được 
chuẩn bị chu đáo. Hiệu quả hoạt động của hệ 
thống chính trị cơ sở còn nhiều yếu kém, nhất 
là năng lực triên khai thực hiện các chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. Đó là những khó khăn, thách thức 
lớn và là nhiệm vụ bức xúc mà tỉnh Kon Tum 
phải tập trung giải quyết trong thời gian tới. 

Để kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển ồn 
định và bền vững trong các giai đoạn tiếp theo, 
đòi hỏi phải tập trung giải quyết đồng bộ hàng 
loạt vấn đề, cả trước mắt và lâu dài, trong đó, 
công tác đào tạo đội ngũ cán bộ xã, phường, thị 
trấn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. 

Từ ngày tái lập tnh đến nay, ngoài việc 
triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính 
sách của Trung ương về công tác cán bộ, Tỉnh 
ủy Kon Tum đã kịp thời đề ra nhiều nghị 


* Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum 
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quyết, đề án phù hợp với tình hình thực tiễn 
của địa phương như : Nghị quyết về quy hoạch, 
đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ (khóa X) ; Nghị 
quyết về củng cố, xây dựng hệ thống chính trị 
xã, phường, thị trấn (khóa XI); Nghị quyết 
về tiếp tục đầy mạnh công tác quy hoạch, đào 
tạo, sử dụng cán bộ đến năm 2005 và 2010 
(khóa XI), trong đó có nhiều nội dung quan 
trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. 
Những nghị quyết, đề án trên đều xác định rõ 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp 
với yêu cầu của từng thời gian, làm cơ sở đề 
các cấp, các ngành thực ĐI: 

Gắn với các nghị quyết, đề án trên, tỉnh đã 
có nhiều cố gắng bổ sung một số chính sách 
tạo điều kiện cho việc thực hiện công tác đào 
tạo, bôi dưỡng, bố trí, sử dụng đối với cán bộ 
ởcơ sở. Ngoài việc thực hiện đầy đủ các 
chính sách, chế độ, quy định của Trung ương, 
tỉnh còn có những chính sách như : hỗ trợ 
400 000 đ/học viên/tháng đối với cần bộ đào 
tạo dự nguồn cơ sở tại trường Chính trị tỉnh ; 
hỗ trợ 100% học phí đối với cán bộ chủ chốt 
xã, phường, thị trấn được cử đi học tại trường 
Chính trị tỉnh, đồng thời hằng tháng hỗ trợ 
thêm 100 000 đ đối với người dân tộc thiểu số, 
150 000 đ đối với nữ dân tộc thiểu số, 50 000 đ 
đối với người kinh ; với cán bộ là thôn trưởng, 
bí thư chỉ bộ thôn và cấp ủy viên cơ sở được hỗ 
trợ thêm 30 000 đ. Ngoài ra các huyện còn tiết 
kiệm chỉ ngân sách cùng với một phần kinh phí 
của tỉnh hỗ trợ để hằng năm lựa chọn từ 20 - 
30 học sinh là người dân tộc thiểu số đã tốt 
nghiệp cấp phô thông trung học cơ sở được học 
tiếp cấp phổ thông trung học, nhằm tạo nguồn 
cán bộ lâu dài cho cơ sở. Những hỗ trợ tuy còn 
ít ỏi nêu trên nhưng là nguôn động viên lớn, là 
biện pháp cụ thể giải quyết kịp thời những khó 
khăn để có được đội ngũ cán bộ ở cơ sở, miền 
núi, vùng dân tộc tỉnh Kon Tum. 

-_ Về quy hoạch cán bộ chủ chốt : Trên cơ 
sở danh sách quy hoạch các chức danh chủ 
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chốt ở cơ sở năm 1998, các cấp ủy đã nhận xét, 
đánh giá, phân loại đưa ra khỏi danh sách 
230 người hạn chế về sức khỏe, trình độ, năng 
lực, vi phạm tiêu chuẩn chính trị và bổ sung 
được 383 cán bộ trẻ, khỏe, có triển vọng phát 
triển vào danh sách quy hoạch các chức danh 
bí thư, phó bí thư ; chủ tịch, phó chủ tịch Ủy 
ban nhân dân ; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng 
nhân dân ; trưởng các đoàn thể. Trong số đó, 
nữ chiếm 11,1%, dân tộc thiểu số : 70,7%, dưới 
30 tuổi : 44,4%, từ 30 đến 35 tuổi : 14,3%, 
trình độ văn hóa cấp III: 17,2%, trình độ 
chuyên môn trung cấp trở lên : 5%, trình độ lý 
luận chính trị trung cấp trở lên : 10,1%. 

- Về xây dựng nguôn cán bộ lâu dài : Đến 
nay đã có 54 xã, phường, thị trần của 5 huyện 
trên tổng số 82 xã, phường, thị trấn của 
7 huyện, thị xã cơ bản lựa chọn và lập được 
danh sách là 1 751 em đưa vào nguồn lâu dài 
(bình quân mỗi xã có trên 30 em). Trong đó nữ 
chiếm 23,7% ; dân tộc thiểu số 77% ; là đoàn 
viên ưu tú : 502 em ; học sinh tốt nghiệp trung 
học cơ sở, trung học phổ thông : 539 em ; học 
sinh, sinh viên đang học ở trường dân tộc nội 
trú tỉnh, huyện, các trường cao đẳng, đại học 
496 em ; số bộ đội, công an xuất ngũ : 214 em. 

- Về xâ y dựng kế hoạch và thực hiện kế 
hoạch đào tạo, bôi dưỡng cán bộ. Những năm 
qua, các cấp ủy đã lựa chọn đưa đi đào tạo 
5 lớp với gần 250 người dự nguồn cán bộ chủ 
chốt cơ sở ; đào tạo, bồi dưỡng trình độ các mặt 
cho trên 700 lượt cân bộ dự nguôn các chức 
danh chủ chốt. Riêng đối với số dự nguồn lâu 
dài vừa được xét chọn, các huyện đã đưa đi đào 
tạo được 95 em. _ 

- Về bố trí, sử dụng cán bộ. Trong số dự 
nguồn các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ vừa 
qua, đã lựa chọn giới thiệu ứng cử và trúng cử 
cương vị chủ tịch Hội đồng nhân dân được 
30 đồng chí, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân : 
16 đồng chí ; chủ tịch Ủy ban nhân dân : 
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21 đồng chí, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân : 
23 đồng chí ; vào cấp ủy là 95 đồng chí, trong 
đó có 23 bí thư, 18 phó bí thư. 

Theo đánh giá bước đầu của tỉnh, phần 
đông có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phâm 
chất đạo đức tốt. Đội ngũ cán bộ chủ chốt nhiệt 
tình, chịu khó, năng lực lãnh đạo điều hành 
công việc được nâng lên rõ rệt. Nhận thức của 
các cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của 
hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán 
bộ cơ sở được nâng lên đáng kể. Sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với 
việc quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ 
cán bộ xã, phường, thị trấn, trước hết là cán bộ 
chủ chốt có bước chuyển biến tích cực trong cả 
nhận thức và việc làm cụ thể. Việc xây dựng và 
lập được danh sách nguồn cán bộ lâu dài cho 
cơ sở tương đối bài bản được xem là một kết 
quả quan trọng, tạo tiền đề để đào tạo toàn 
diện, cơ bản, chuẩn bị cho việc bổ sung, trẻ hóa 
và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán 
bộ cho những giai đoạn tiếp theo, nhất là từ 
năm 2010 trở đi. Lối làm việc, phương pháp 
chỉ đạo điều hành của cấp Ủy, chính quyên Ở cơ 
SỞ sát việc, sát dân hơn, có hiệu quả hơn. 

Tuy đã có một số chuyển biến quan trọng, 
nhưng nhin chung công tác xây dựng đội ngũ 
cân bộ Ở cơ sở hiện vẫn là khâu yếu nhất. Ở 
nhiều cấp ủy, công tác cán bộ còn khoán trắng 
cho cán bộ tô chức, có lúc làm theo kiểu phong 
trảo, lúc đầu triển khai ồ ạt, sau đó thì lắng 
xuống. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ ở cơ 
sở còn yếu, một số nơi rất yếu, nhất là các xã 
vùng sâu, vùng xa. Phần đông nắm chủ trương, 
nghị quyết không chắc, làm việc thiếu chương 
trình và kế hoạch cụ thề, dẫn đến lãnh đạo, chỉ 
đạo còn chung chung, không Sáng tạo, chưa sắt 
dân, sát việc. Một số nơi nắm và xử lý công 
việc, nhất là đối với các hoạt động tôn giáo trái 
pháp luật, hoạt động móc nối, tuyên truyền của 
kẻ xấu thường bị động, lúng túng. Tâm lý trông 
chờ, ỷ lại cấp trên của một bộ phận cán bộ chủ 
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chốt, đặc biệt là cán bộ người dân tộc thiểu số 
chậm được khắc phục. Một số khác làm việc 
cầm chừng. Quy hoạch đội ngũ cán bộ ở nhiều 
nơi thiếu vững chắc (chủ yếu mới nắm qua 
danh sách, một số tuy đã đưa vào diện quy 
hoạch nhưng chưa được cấp ủy, chính quyên 
tìm hiểu, trao đổi trước ; một số có tâm tư 
nguyện vọng không muốn làm cán bộ ở xã, 
nhất là số đang học ở các trường cao đẳng, đại 
học). Một số nơi quy hoạch cán bộ vẫn còn 
tình trạng chấp vá, theo trình tự xếp hàng, 
mang tính tự phát nhiều hơn ; còn có biểu hiện 
cục bộ, dòng họ, gia đình. Chính sách đối với 
cán bộ cơ sở, nhất là chính sách đào tạo, bôi 
dưỡng còn nhiều bất cập. Công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ còn nặng về lý luận, chưa gắn 
với thực tiễn, chưa chú ý bồi dưỡng kiến thức 
và kỹ năng xử lý tình huống cụ thể. Đời sống 
của phần lớn cán bộ cơ sở còn khó khăn, chỉ 
phối đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm 
vụ và uy tín trong nhân dân. 

Từ những việc làm được và chưa làm được 
qua hơn 10 năm thực hiện công tác quy 
hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở của Kon 
Tum, bước đầu rút ra một số bài học kinh 
nghiệm sau : 

Một là, trên cơ sở nắm vững quan điêm, 
nguyên tắc, chính sách của Đảng và Nhà nước 
về cán bộ và công tác cán bộ, các cấp ủy, trước 
hết là tỉnh ủy, các huyện ủy phải cụ thể hóa 
thành những chương trình, kế hoạch cho từng 
công tác cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế, 
văn hóa, xã hội của địa phương mình. Có như 
vậy mới vừa bảo đâm sự lãnh đạo của Đảng về 
công tác cán bộ, vừa chỉ đạo, tô chức thực hiện 
sâu sát cơ sở, tránh được những khuynh hướng 
lệch lạc trong nhận thức và hành động, nhất là 
quan điểm vê dân tộc, tôn giáo - vốn ì mang tính 
đặc thù trong công tác cán bộ đối với Tây 
Nguyên. Đồng thời có chủ trương, biện pháp 
chỉ đạo kiên quyết, thường xuyên mới có 
hiệu quả. 
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,hựe tiễn - “Xin rtÍtiônt Vạp chí Gộng sản 


Hai là, đề cao trách nhiệm của cấp ủy và 
người đứng đầu các tô chức trong hệ thống 
chính trị ở địa phương. Chú trọng việc lựa 
chọn, nâng cao phẩm chất, trình độ kiến thức 
và năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tô 
chức vững vàng về lý luận, có kinh nghiệm về 
công tác xây dựng Đảng, trung thực, trong 
sáng, công tâm và nhiệt tỉnh say sưa với 
công việc. 

Ba là, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, 
bôi dưỡng cán bộ để bảo đảm tính kế thừa, liên 
tục trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong quy 
hoạch phải làm đúng quy trình, phát huy dân 
chủ và phải sát với thực tế của từng địa 
phương. Cấp ủy đảng, Ban Tô chức các cấp 
phải coi quy hoạch, đào tạo cán bộ là nhiệm vụ 
trực tiếp, là "công việc gốc" của mình, phải gắn 
quy hoạch cán bộ với quy hoạch phát triển 
đảng viên và đoàn viên. 

Bốn là, phải có chính sách và chế độ đãi 
ngộ phù hợp đề tạo ra động lực và thu hút cán 
bộ về cơ sở công tác. Để xây dựng được một 
đội ngũ cán bộ đồng bộ có phâm chất và năng 
lực từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ 
trong thời gian tới, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) xác 
định : Phấn đấu đến năm 2010 có 60 - 65% số 
xã có cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học ; 
50% số xã có cán bộ xã có trình độ trung học 
trở lên. Riêng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã 
có từ 10 - 15% có trình độ đại học. Các xã có 
đông đồng bào dân tộc thiêu số, cán bộ chủ 
chốt phải là người dân tộc thiêu số. 

Căn cứ vào thực trạng đội ngũ cân bộ hiện 
có và yêu cầu của đội ngũ cán bộ trong thời 
gian tỚI, để đạt được mục tiêu nêu trên, chúng 
ta tập trung thực hiện một số giải pháp 
chính sau : 

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 
quy hoạch cần bộ xã, phường, thị trần. Hiện 
nay, đối với cấp xã ở Kon Tum, nguồn cán bộ 
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để quy hoạch ngày càng khó khăn và là bài 
toán nan giải. Xây dựng chiến lược và kế hoạch 
về quy hoạch nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở 
(mỗi xã từ 20 - 30 người). Lựa chọn xong đến 
đâu tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức 
đào tạo đến đó. 

- Tích cực đối mới công tác đào tạo, bôi 
dưỡng cán bộ. Kiên quyết chấm dứt tình trạng 
bế trí cán bộ rồi mới đưa đi đào tạo, hoặc đào 
tạo rồi nhưng không bố trí được. Nhiệm vụ, 
giải pháp cho vấn đề này trong thời gian tới là : 
công tác đào tạo, bồi dưỡng phải được kế 
hoạch hóa chi tiết cho từng năm và dài hạn, 
phải có địa chỉ sử dụng. Trước hết, ưu tiên đào 
tạo, bôi dưỡng một số chức danh chủ chốt (bí 
thư, chủ tịch xã, bí thư chi bộ thôn, thôn 
trưởng). Cán bộ thiếu, yếu mặt nào đào tạo, bồi 
dưỡng mặt đó theo kế hoạch ; kết hợp đào tạo 
chuyên sâu với đào tạo toàn diện ; đào tạo gắn 
với hoạt động thực tiễn, chú trọng trang bị 
những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực 
xử lý những vấn đề thực tiễn. Quản lý chặt chế 
và thực hiện tốt chính sách cử tuyên đối với 
học sinh người dân tộc thiểu số, nhằm tạo 
nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở. 

- Tiếp tục đổi mới VIỆC bố trí, sử dụng cần 
bộ. Mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ có năng lực và 
triển vọng phát triển vào cương vị lãnh đạo, 
quản lý từ thấp đến cao, từ việc đơn giản đến 
phức tạp để thử thách và rèn luyện nhằm tạo 
nguôn cho cương vị cao hơn. 

- Ngoài việc thực hiện đúng, đủ các chế độ 
chính sách của Đảng và Nhà nước, hằng năm 
tính sẽ trích một khoản kinh phí phù hợp từ 
ngân sách để xây dựng quỹ đào tạo cán bộ, hỗ 
trợ thêm chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ cơ 
sở. Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu 
hút cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học về 
công tác ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó 
khăn để giúp các vùng này phát triển và góp 
phần đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số 
ngay tại cơ sở.L] 
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qụ ẤN xứ Nghệ 
chúng tôi có 
thói quen hay 
khái quát vấn đề và nói gọn 
trong dăm câu ba chữ cho 
đễ nhớ. Xin đồng chí thông 
cảm”. Đó là lời một cán bộ 
chủ chốt tỉnh Nghệ An 
trong một buổi chuyện trò 
về phong cách cán bộ. Anh 
bắt đầu từ chuyện của ba, 
bốn chục năm về trước cho 
đến chuyện của ngày nay. 
Anh nhắc lại câu nói của 
đồng chí Bí thư Huyện ủy 
Quỳnh Lưu ngày ấy : "Mo 
cơm, quả cà, tâm lòng cộng 
sản đi làm thủy lợi". Sau 
này có người thay bốn chữ 
"đi làm thủy lợi" thành "đi 
lên chủ nghĩa xã hội" để lấy 
đó chế giễu tư tưởng duy ý 
chí. Thật ra, câu nói của Bí 
thư Huyện ủy đó thể hiện 
một quyết tâm lớn và cũng 
có sức động viên lớn cho 
phong trào nhân dân địa 
phương làm thủy lợi, mà 
cho đến nay, những gì đạt 
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được vần còn giá trị. Cũng 
đồng chí Bí thư Huyện ủy 
ấy gói gọn mấy cuộc vận 
động lúc đó thành câu : "mạ 
vô sân, dân vô rú,...". "Mạ 
vô sân" là nói về cuộc vận 
động gieo mạ trên sân nhằm 
giải quyết vấn đề thiếu 
ruộng mạ, đồng thời chủ 
động chống rét cho mạ. 
"Dân vô rú" nói về cuộc vận 
động nhân dân xây dựng 
nhà ở trên gò đôi để quy 
hoạch lại đồng ruộng và tạo 
nơi ăn ở cao ráo, sạch đẹp 
cho dân. 

Những năm gân đây, 
cũng có những đồng chí bí 
thư huyện ủy khác khái quát 
phong trào địa phương 
thành mấy chữ cái. Như 
5Ð : đông, đôi, đường, điện, 
đô. Đô là chữ mới phép vào 
để nói về việc làm hàng 
xuất khẩu, tạo ra ngoại tỆ 
(đô-la). 5L : lúa, lang, lạc, 
lợn, lòng. Lòng là nói lòng 
dân, cái g1 hợp với lòng dân, 
được dân ủng hộ thì đều làm 


Tựœp chỉ Cộng sẻna 


được. 5C : cơ chế, chính 
sách, cán bộ (hay cốt cán), 
cơ cấu, cơ sở. Hai từ cơ cấu 
và cơ sở được nhắc đến do 
có các chủ trương chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, xây 
dựng cơ sở vững mạnh, v.v.. 

Nói chuyện với Bí thư 
Tỉnh ủy, anh cũng lại có 
cách khái quát vấn đề như 
vậy. Anh nói, đã là cán bộ 
chủ chốt thì phải biết 4 cái 
cân và 3 cái chọn. 

Bốn cái cần là : ˆ 

Một : cái gì khó, cần 
phải nhảy vào. Có nhảy vào 
mới biết được cách giải 
quyết, giải quyết trúng thì ra 
khỏi cái khó, không trúng ít 
ra cũng đây lùi được cái 
khó. Mà nếu có thất bại thì 
sẽ thấy được cách giải quyết 
mới. Câu nói này giống như 
câu nói của Bí thư Huyện 
ủy Quỳnh Lưu ngày trước 
"nhảy vào, tóe ra" (tóe vấn 
đề, tóc sáng kiến). 

Hai : cái gì cãi nhau thì 
cần phải quyết. Cãi nhau về 
lý luận thì còn có thể chờ 
đợi được, chứ cãi nhau về 
chủ trương cho những vấn 
đề bức xúc thì không thể để 
lâu. Càng cãi càng rối. Trên 
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phân tâm, dưới càng phân 
tâm hơn. Cho nên, cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt phải đề 
cao tỉnh thần trách nhiệm để 
quyết. Quyết để làm, và 
thông qua hành động đề 
kiểm tra tính chính xác của 
quyết định. Tất nhiên, 
không được quyết ấu, quyết 
không có cơ sở. 

Ba : cái gì nhạy cảm, lời 
đáp cần phải rõ ràng. Không 
thể lấy cớ nhạy cảm để né 
tránh. 

Bốn : Cái gì có lợi cho 
dân thì cần phải làm. Có 
chủ trương đưa ra lúc đầu bị 


một số người phản đối, 
nhưng nếu xét kỹ, có lợi cho 
dân (không phải chỉ cho 
một số người) thì kiên quyết 
không từ bỏ. Nghệ An là 
địa phương có chủ trương 
sớm nhất về việc "ai có giấy 
phép lái xe mới được đăng 
ký xe máy". Chủ trương đó 
nay đã thành chủ trương 
chung của ngành giao 
thông - vận tải. 

Ba chọn là : 

Một : Chọn việc dân cần. 
Việc gì dân cần thì khó mấy 
cũng làm. Việc dân không 
cần thì chớ bày vẽ ra. 


Hai : Chọn chính sách 
thúc đẩy được "tăng tốc 
Chính sách nào cản trở sản 
xuất thì phải bỏ. Chủ trương 
nào đem lại hiệu quả cao 
hơn thì phải ưu tiên chọn. 

Ba : Chọn cán bộ dân tin. 
Cán bộ giỏi đến đâu mà dân 
không tin thi không dùng. 
Nếu lý do dân không tín 
nhiệm là đúng thì hoặc cán 
bộ phải sửa, hoặc không 
dùng cán bộ ấy. 

Bốn cần và ba chọn 
không phải một tổng kết 
toàn diện. Tuy vậy, nó vẫn 
là một kiểu tư duy và phong 
cách lãnh đạo. 


TIEN GIANG... 
(Tiếp theo trang 42) 
khu dân cư ở những vùng còn lại, (cũng trên 
cơ sở cụm tuyến) để hạn chế tình trạng xây 
dựng nhà rải rác, thiếu tập trung. 

Việc thứ hai là, nâng cao thu nhập cho 
người dân. Để làm được VIỆC này, chúng, ta 
phải tạo cho được "đầu ra" của nông sản, 
đảm bảo tập trung về các đầu mối lớn và ổn 
định. Muốn vậy, một mặt Chính phủ phải có 
quy hoạch phát triển chung cho toàn vùng 
theo hướng trồng cây gì, nuôi con gì ; trồng 
và nuôi ở đâu. Mặt khác, trên cơ sở quy 
hoạch chung đó, Chính phủ cần ưu tiên công 
tác ứng dụng, chuyển giao các thành tựu và 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất : từ 
khâu sản xuất giống cây trồng, vật nuôi đến 
khâu chăm sóc, thu hoạch ; bảo quản và chế 
biến, xuất khẩu. 


Về phía mình, để phát triển toàn diện và 
vững chắc, các tỉnh ĐBSCL cũng cần có sự 
phối hợp chặt chế khi tính toán các dự á an 
đầu tư và phải chú ý đến yếu tố kinh tế toàn 
vùng, chứ không phải của riêng từng tỉnh.. 
Có như vậy mới tránh được tỉnh trạng cùng 
đổ xô vào xây dựng hàng loạt Các nhà máy, 
xí nghiệp cùng ngành nghề ; giẫm đạp lên 
nhau, kìm hãm sự phát triển chung của đất 
nước. 

Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của các 
cấp chính quyền và sự đoàn kết, nỗ lực của 
nhân dân ; đặc biệt là, được sự động viên, 
ủng hộ của Chính phủ và các bộ, ngành ; 
nhất định các tỉnh ĐBSCL, trong đó có Tiền 
Giang sẽ phát huy có hiệu quả các thế mạnh, 
sớm đạt được các mục tiêu phát triển, giàu 
mạnh và không ngừng khởi sắc. 

Phóng viên : Xin trân trọng cảm ơn 
đồng chí ! C 
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Thế giới: Vấn đề - Sự kiện 


GHI] LÝ Ở DU 2 


HỮNG ngày này cả thế giới hôi 
IÑ» căng thẳng lo âu, theo dõi tình 

hình chiến sự đang leo thang hết 
sức ác liệt tại Vùng Vịnh, bởi cuộc chiến 
tranh mà nhà cầm quyền Mỹ, Anh khai hỏa 
tấn công nhân dân I-rắc. 

Lại một lần nữa, nền hòa bình an ninh 
của Vùng Vịnh và thế giới bị đe dọa, lương 
tri tiến bộ nhân loại bị xúc phạm ; sức mạnh 
quân sự lại được kẻ hiếu chiến mang ra làm 
công cụ áp đặt ý chí và tham vọng của nó. 

Nhận rõ những nguy cơ của thảm họa 
chiến tranh, loài người tiến bộ trên hành tinh 
vô cùng phần nộ, chỉ trích, lên ấn, cực lực 
phản đối cuộc chiến tranh phi lý, vô nhân 
đạo này. Thế nhưng bất chấp sự bất bình, lo 
ngại có căn cứ của cả loài người ; bất chấp 
làn sóng phản đối của dư luận thế giới ; bất 
chấp lời cảnh báo về những hậu quả khôn 
lường của hành động bạo lực..., những thể 
lực chủ chiến, đứng đâu là nhà cầm quyền 
Mỹ, Anh vẫn khai hỏa cuộc chiến tranh tàn 
bạo, vô nhân đạo đánh vào một đất nước có 
chủ quyền vì những mục đích đen tối của 
họ. Những, "lý lẽ” mà nhà cầm quyền Mỹ 
đưa ra đề tấn Công quân sự I-rắc không chút 
mảy may thuyết phục được ai, nhưng họ vẫn 
cứ làm theo điều họ muốn. 

Điều nguy hiểm, đáng lo ngại chính là ở 
sự phi lý của nhà cầm quyền Mỹ và Anh. 
Tính chất phi lý thể hiện trước hết ở sự coi 
thường những nguyên tắc cơ bản của luật 
pháp quốc tế, kể cả Hiến chương Liên hợp 
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quốc. Họ đã phớt lờ tính pháp lý của Liên 
hợp quốc và vô hiệu hóa tổ chức này, và vì 
vậy CÓ nguy cơ tạo ra tiền lệ vô cùng nguy 
hiểm trong quan hệ quốc tế. Họ đã lấy sức 
mạnh đè bẹp công bằng, công lý. Không 
những vậy, họ lại dùng những lời hoa mỹ, 
giả nhân giả nghĩa, đầy đối trá để che đậy 
cho hành vi ngang ngược, vô nhân đạo của 
mình. Loài người thừa hiểu và thực tế cho 
thấy điều gì đang xảy ra và sẽ xảy ra khi 
Mỹ, Anh dùng những lực lượng quân sự cực 
mạnh đánh vào một đất nước độc lập, có chủ 
quyền, đánh VàO những người dân vô tội. 
Trong suốt mấy ngày nay, Mỹ và Anh dùng 
hàng trăm quả tên lửa Tô-ma-hốc vượt tầm 
xa và hàng ngàn tấn bom đạn có sức công 
phá lớn cùng nhiều máy bay hiện đại, xe 
tăng và bộ binh tấn công các mục tiêu mà 
phần lớn là các khu dân cư, bệnh viện... 
hòng khuất phục ý chí của các nhà lãnh đạo 
và nhân dân I-rắc. Máu của nhân dân I-rắc 
đã đổ bởi nhà cầm quyền Mỹ, Anh. Họ 
không thể biện hộ được cho việc làm phi lý, 
vô nhân đạo của mình bằng những lời tuyên 
bố đầy xảo trá là tấn công I-rắc vì mục tiêu 

"cao cả" bảo đảm nền hòa bình và an ninh 
cho thế giới !? Mỉa mai hơn khi họ đưa ra 
cái "lý thuyết" sau chiến tranh sẽ giúp đỡ 
nhân đạo cho nhân dân I-rắc và tái thiệt đât 
nước v.v... và v.v.. Làm øì lại có cái thứ 
"nhân đạo" tàn phá, giết chóc rồi lại cứu trợ 
theo kiêu mị dân bằng thủ đoạn cây gậy và 
củ cà rốt đã hết sức lỗi thời để lòe bịp người 
đời trong thế giới văn minh ngày nay ? 
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_ Sạp chí Cộng 


Rõ ràng, hành động nhà cầm quyền Mỹ, 
Anh dùng quân sự đánh chiếm I-rắc là một 
tội ác, một hành vi vô nhân đạo chống lại 
hòa bình, đi ngược đạo lý. Trong khi nhà 
lãnh đạo và nhân dân I-rắc đang ra sức đáp 
ứng mọi yêu ‹ cầu của Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc nhằm tìm mọi cách để giải quyết 
vấn đề khủng hoảng bằng biện pháp hòa 
bình thì nhà cầm quyền Mỹ ngang nhiên 
ra tối hậu thư buộc Tổng thống Xát-đam 
Hu-xê-in cùng các con trai ông trong vòng 
48 giờ phải ra đi khỏi đất nước của mình - 
nơi mà họ hoàn toàn có chủ quyên. Thật 
thậm vô lý về một tối hậu thư không thể 
thuyết phục được lòng người ! thử hỏi nếu ai 
đó làm việc này đối với ông Tổng thống Mỹ 
thì sự bình tĩnh của ông ta sẽ thể hiện thế 
nào ? 

Cuộc chiến chống I[-rắc là lời cảnh báo 
đầy tính đe dọa rất phi lý của nhà cầm quyền 
Mỹ đối với độc lập, chủ quyên và toàn vẹn 
lãnh thổ của các nước. Điều này làm cho thế 
giới lo ngại, phải đối mặt với một nghịch lý 
"lẽ phải thuộc về kẻ mạnh" và "ai không 
nghe lời Mỹ sẽ bị Mỹ trừng phạt bằng bạo 
lực" !? Rõ ràng, cuộc chiến chống I-rắc mà 
Mỹ, Anh tiến hành là một thảm kịch của 
công lý, là một sự đảo lộn trắng đen, đúng 
sai, dù bất cứ ai, là người bình thường cũng 
không chấp nhận được. Không ai có thê 
lường hết được những hậu quả của hành 
động, này, rồi đây thảm họa của chiến tranh 
Sẽ tiếp tục ập tới những người dân vộ tội Ở 
bất cứ nơi đâu, nếu cái "lý thuyết" VÔ cùng 
phi lý trên còn tôn tại ở trong đầu những nhà 
cầm quyên Mỹ ? ! 

Để thực hiện mục tiêu mà chính quyên 
Mỹ cho là "vì hòa bình và an ninh cho thế 
giới", các thế lực hiếu chiến Mỹ đã bất chấp 
tất cả những cái gì phi lý, gây nên một thảm 
họa chết chóc đau thương, sự tàn phá những 
thành tựu về vật chất và tinh thần của nhân 
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dân I-rắc. Họ cắt đứt con đường ngoại giao 
khi thấy không thể ép được Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết hợp 
thức hóa cuộc chiến tranh xâm lược của họ. 
Và như thế, cỗ máy chiến tranh khổng lỗ 
của Mỹ, Anh đã lập tức vận hành, tăng tốc, 
giáng đòn phủ đầu xuống nhân dân I-rắc 
như chúng ta phần nào chứng kiến qua các 
kênh truyền hình, các đài phát thanh được 
phát đi hằng ngày trên khắp thế giới. 

Trong khi tên lửa hành trình Tô-ma-hốc 
và bom đạn Mỹ gầm rú trên bầu trời Thủ 
đô Bát-đa cùng nhiều nơi khác trên đất nước 
I-rắc bất kể đêm, ngày thì nhà cầm quyền 
Mỹ tuyên bố "cuộc chiến tranh này của Mỹ 
là nhằm đem lại đất nước tự do cho người 
dân I-rắc". Và bao nhiêu điều phi lý khác 
nữa "biện minh" cho việc bất chấp mọi thứ 
nhằm tiến hành cuộc chiến tranh vô lối, vô 
nhân đạo của nhà cầm quyền Mỹ. Vậy thực 
chất là họ nhằm những mục đích gì ? Đây là 
vấn đề dù nói ra hoặc không, nhưng nhiều 
người đều hiểu từ thâm sâu, cội rễ các mưu 
đồ của họ. 

Lời tuyên bố của nhà cầm quyền Mỹ rằng, 
cần phải vượt qua mọi cản trở đề tiến công 
I-rắc, họ coi đây là "canh bạc lớn" nhằm 
mưu đồ thực hiện mục tiêu học thuyết chiến 
lược mới với ưu thế quân sự của Mỹ mà 
không bị trừng phạt. Đây là hiện thân của 
học thuyết dùng "tiến công phòng ngừa" hay 
"đánh đòn phủ đầu" thay cho phương thức 
"răn đe" trước đây. Mỹ tấn công I-rắc vì cho 
rằng I-rắc dám thách thức vị thế của Mỹ. 
Mặt khác, những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh 
vực khoa học - kỹ thuật quân sự, cho phép 
Mỹ sản xuất hàng loạt vũ khí mới hiện đại 
rất cần được thử nghiệm trên chiến trường. 
Do đó, tổ hợp quân SỰ - công nghiệp ở Mỹ 
ra SỨC ủng hộ và cổ vũ giải pháp chiến tranh 
trong vấn đề I-rắc vì những món lợi khống 
lồ của mình. 
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Mỹ ra sức chớp thời cơ từ khi Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan vỡ, 
khi Mỹ cảm thấy không còn đối thủ cạnh 
tranh tâm cỡ, nên đã tự coi mình là "siêu 
cường duy nhất" trên thế giới. Lối tư duy đó 
khiến Mỹ sớm muốn áp đặt "lối sống" của 
mình cho phần còn lại của thế giới. Họ 
muốn thực hiện mưu đồ xuất khẩu mô hình 
Mỹ trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã 
hội và áp đặt "các giá trị Mỹ" ra khắp hành 
tinh. Họ giở nhiều trò nhằm áp đặt tự do, 
dân chủ, nhân quyền kiểu Mỹ như chúng ta 
đã biết. Họ cho rằng, I-rắc là nước "bất trị", 
dám chống lại Mỹ và thách thức vị trí siêu 
cường của Mỹ. Vì thế, Mỹ "trừng trị" I-rắc 
để qua đó "răn đe" các nước còn lại, nếu ai 
có ý định chống lại quá trình "Mỹ hóa toàn 
cầu". Các nhà hoạch định chiến lược ở Mỹ 
cho răng, "mô hình phát triển của Mỹ" và 
"lối sống Mỹ" là "tiêu chuẩn chân lý", còn 
mọi sự lựa chọn khác đều "tiềm ấn nguy cơ 
phá hoại trật tự thế giới". Cho nên Mỹ phải 
trừng phạt sự lựa chọn đó bằng mọi phương 
tiện, kể cả tiến công quân sự. Bởi vậy, họ 
huy động lực lượng vũ khí, phương tiện, bộ 
máy chiến tranh hiện đại, đồ sộ để tấn công 
I-rắc là để làm cái gọi là kịp thời dọn đẹp vật 
cản trên con đường thực hiện "lý thuyết" phi 
lý này. 

Bao trùm lên tất cả là lợi ích. Theo nhận 
định của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu 
mỏ (OPEC), trong vài ba thập kỷ tới, dầu 
mỏ sẽ là mục tiêu kinh tế then chốt. .Mỹ tiến 
công I-rắc là nhằm chiếm dụng nguôn dự trữ 
lượng dầu mỏ lớn thứ hai thế giới (sau Ả-rập 
Xê-út) và làm thay đôi bản đồ năng lượng 
trên thế giới theo hướng có lợi cho Mỹ trong 
tương lai. Về lâu dài, mọi sự tính toán về 
dầu lửa, Mỹ không thê bỏ qua vùng tập 
trung chủ yêu trữ lượng dầu của thế giới. Vì 
thế, [rắc đã được nhà cầm quyền Mỹ đưa 
vào tầm ngắm và chế độ Xát-đam Hu-xê-in 
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trở thành mục tiêu cân lật đổ bằng mọi cách. 
Tiến hành chiến tranh chống I-rắc của nhà 
cầm quyền Mỹ, Anh là việc làm đầy mưu 
mô. Nhưng họ đã nhầm. Họ đi ngược lại xu 
thế hòa bình, ổn định, cùng hợp tác để phát 
triển trong thời đại ngày nay. Vả chăng 
đây cũng chính là lúc Mỹ bộc lộ những 
hành động phi lý của một quá trình đi xuống 
trước xu thế trỗi dậy của các cường quốc 
mới ở thế kỷ XXIL 

Cái giá phải trả cho cuộc chiến tranh xâm 
lược đầy tính phi lý và vô nhân đạo này của 
họ sẽ rất lớn mà chắc chắn họ chưa thể hình 
dung hết được. 

Trước những hành động ngang ngược, 
tàn bạo, vô nhân đạo của nhà cầm quyên 
Mỹ, Anh trong cuộc tiễn công quân sự I-rắc 
với cường độ ngày càng tăng, chúng ta lại 
một lần nữa khẳng định lập trường có 
nguyên tắc là trong quan hệ quốc tế, mọi 
dân tộc đều bình đẳng, phải triệt để tôn 
trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ 
của các quốc gia, không can thiệp vào công 
việc nội bộ của các nước khác. Chúng ta 
phản đối mạnh mẽ mọợi hành động cường 
quyên, áp đặt. 

Là một nước đã từng trải qua chiến tranh 
chống quân xâm lược, bảo vệ độc lập chủ 
quyên của. đất nước, phải chịu bao đau 
thương, mất mát, chúng ta thông cảm sâu 
sắc với nhân dân I-rắc, bày tỏ sự chia sẻ và 
quan tâm đặc biệt đến tình hình căng thẳng 
đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ và những 
đau thương, mất mát to lớn về tính mạng, tài 
sản đối với nhân dân I-rắc. Chúng ta cùng 
với các tổ chức quốc tế, nhân dân các nước 
trên thế giới, trong đó có nhân dân tiến bộ 
Mỹ và Anh, tiếp tục đòi các nhà cầm quyền 
Mỹ, Anh chấm dứt ngay cuộc chiến tranh 
phi lý, vô nhân đạo này, trả lại cuộc sống 
hòa bình, hạnh phúc, bình yên chính đáng 
cho nhân dân I-rắc.L) 
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ỘT thảm kịch lớn của Vùng 
Vịnh và thế giới đã thực sự bắt 
đầu vào lúc 9 giờ 39 phút (giờ 


Hà Nội) ngày 20-3-2003 : Chỉ khoảng 
100 phút sau khi "Tối hậu thư 48 giờ" hết 
hạn, Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ đã ra lệnh 
phát động cuộc chiến tranh mang danh 
"Chiến dịch tự do cho I-rắc". Lầu Năm 
Góc đã mở chiến dịch không kích "Cú sốc 
kinh hoàng" mà họ cho là "có sức hủy 
diệt ghê gớm nhất" từ trước tới nay với 
sự tham gia của máy bay B1, B2, B52, tên 
lửa hành trình Tô-ma-hốc và các loại vũ 
khí hủy diệt hiện đại nhất nhằm vào Thủ 
đô Bát-đa và nhiều mục tiêu trên lãnh thổ 
I-rắc. 

Khác với cuộc chiến tranh Vùng Vịnh 
lần thứ nhất năm 1991, cuộc chiến tranh 
Cô-xô-vô năm 1999 và cuộc chiến tranh 
Áp-ga-ni-xtan năm 2001, trong cuộc chiến 
tranh Vùng Vịnh lần thứ hai này, Lầu Năm 
Góc có bước điều chỉnh đáng kể học thuyết 
chiến tranh không - bộ. Mỹ đã không chờ 
cho các cuộc không kích đè bẹp hoàn toàn 
sức kháng cự của đối phương, mà sử dụng 
bộ binh và lực lượng đặc nhiệm ngay từ 
đầu. Các sư đoàn bộ binh Mỹ đã vượt biên 
giới tiến vào lãnh thổ I-rắc và đang vấp 
phải sức kháng cự quyết liệt của quân đội 
I-rắc. Dự kiến các trận quyết chiến điểm sẽ 
diễn ra tại các thành phố lớn. I-rắc đã chia 
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lãnh thổ đất nước thành bốn quân khu để 
phòng thủ. Trận quyết chiến điểm cuối 
cùng có thể sẽ diễn ra tại Thủ đô Bát-đa, 
nơi mà I-rắc đã tổ chức ba lớp phòng thủ từ 
ngoài vào trong với lực lượng vệ binh 
Cộng hòa khá thiện chiến. Tinh thân chiến 
đấu của quân đội I-rắc sẽ quyết định chiến 
tranh kéo đài bao lâu. Không loại trừ cuộc 
chiến tranh này sẽ có những diễn biến rất 
bất ngờ. 

Ánh chớp từ bom điều khiển bằng vệ 
tinh và tên lửa hành trình Tô-ma-hốc đã soi 
rõ bộ mặt vô nhân đạo của những kẻ gây 
ra cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Nhà 
cầm quyền Mỹ rêu rao rằng, họ phát động 
cuộc chiến tranh là để "giải phóng nhân 
dân I-rắc" và "để xây dựng lại nền dân 
chủ". Nhưng sao lại "giải phóng" bằng 
cách đội bão lửa xuống đầu người dân 
vô tội từ các loại vũ khí siêu hiện đại ? Và 
làm sao có thể "xây dựng được nền dân 
chủ" bằng cách phóng hàng nghìn quả tên 
lửa Tô-ma-hốc định vị chính xác nhằm phá 
hủy toàn bộ đất nước này ? Ông chủ Nhà 
Trắng nói rằng : Liên hợp quốc sinh ra là 
để "đương đầu với những tên độc tài 
phá hoại hòa bình thế giới và tấn công 
những người dân vô tội". Vậy với việc tấn 
công I-rắc hiện nay, phải chăng ông ta 
đang không làm những việc của những tên 
độc tài ? 
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Phát động cuộc tấn công xâm lược I-rắc 
là đỉnh cao của thói ngạo mạn bạo lực vốn 
đã trở thành một thuộc tính trong cách 
hành xử với thế giới của "siêu cường tối 
thượng" từ nhiều năm nay. Cuộc chiến 
tranh này đã vi phạm thô bạo Hiến chương 
Liên hợp quốc và những nguyên tắc cơ bản 
của luật pháp quốc tế. Công lý và pháp lý 
quốc tế còn đâu chỗ đứng trong bóng đen 
ghê rợn của cuộc chiến tranh này ? 

Vận mệnh hòa bình và an ninh thế giới 
đang đứng trước một thử thách vô cùng 
khắc nghiệt. Cuộc chiến tranh do Mỹ cầm 
đầu không chỉ nhăm vào I-rắc mà còn là 
đòn bạo lực răn đc ngang ngược đối với 
cộng đồng quốc tế. Đây không chỉ là việc 
bắt các quốc gia phải hùa theo lập trường 
chiến tranh của Mỹ mà còn ép cả Liên hợp 
quốc - tổ chức quốc tế lớn nhất, có sứ 
mệnh trọng: đại là giữ gìn hòa bình và an 
ninh trên thế giới - phải chứng kiến một sự 
đã rồi trong việc Mỹ phát động cuộc chiến 
tranh xâm lược chống I-rắc. Đó là sự xúc 
phạm lớn tới danh dự và uy tín của Liên 
hợp quốc. Ai cũng hiểu rằng, nếu I-rắc bị 
đánh vì những lý do ngụy tạo, thì rồi bất cứ 
một quốc gia nào cũng có thể trở thành 
mục tiêu của đòn đánh tiếp theo và lúc đó 
trật tự pháp lý quốc tế hiện hành sẽ bị xóa 
bỏ và hiêm họa lớn của thế giới đã bắt đầu 
thực sự xuất hiện. 

Những cái cớ mà Oa-sinh-tơn không 
ngớt rêu rao răng, Bát-đa "tích trữ vũ khí 
hủy diệt, đe đọa an ninh thể BIỚI, "rằng 


chính quyền X. Hu-xê-in cấu kết với Ko tô 


chức khủng bố như An-kê-đa đã không 
hè thuyết phục được Hội đồng ] Bảo an Liên 
hợp quốc và hầu hết 200 quốc gia trong 
cộng đồng quốc tế. Đây là một cuộc chiến 
tranh nhằm vào những mục tiêu chiến lược 
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đã được xác lập : Khẳng định quyền bá 
chủ thế giới không ai có thể cạnh tranh, 
thiết lập trật tự tại khu vực "rồ rốn dầu của thế 
giới" theo sự sắp đặt của Mỹ, là đòn răn đc 
đối với bất cứ một quốc gia nào không chịu 
tuân theo cây gậy chỉ huy của "siêu cường 
tối thượng”. Tổ chức quốc tế lớn nhất đã bị 
một quốc Ø1a qua mặt một cách số sàng và 
đẳng buôn thay, cơ cầu quyền lực quốc tế 
và trật tự pháp lý quốc tế hiện hành đã 
chưa đủ sức mạnh để ngăn chặn thói lộng 
hành bạo lực đó. 

Đây có lẽ là một trong những nỗi 
đau nhức nhối nhất của nhân loại đầu thế 
kỷ XXI. Trong nỗi đau này ẩn chứa mối lo 
ngại lớn về một hiểm họa có tính thời đại 
và toàn cầu : Đó là, một quốc gia tự cho 
phép mình đứng trên tất cả, tự mình làm 
luật, tự mình ra lệnh cho cả thế giới. Đó có 
thể là, sự mở đầu của sự sụp đổ trật tự 
pháp lý quốc tế hiện hành, tuy chưa phải 
đã hoàn thiện nhưng vẫn đang được coi là 
công cụ cần thiết để duy trì và điều tiết các 
mối quan hệ quốc tế, đề tránh cho thế giới 
thảm cảnh rối loạn, luật rừng "cá lớn nuốt 
cá bé". 

Bước vào thế kỷ mới, câu hỏi lớn nhất 
đang nổi cộm trong tư duy chính trị là : 
Thể giới sẽ sống thế nào với một nước Mỹ 
lên ngôi để chế, và nước Mỹ sẽ hành xử thế 
nào với phần còn lại của thế giới ? 

Trong thập niên cuối cùng của thế 
kỷ XX và trong hai năm mở đầu thế 
kỷ XXI, thế giới đã trải qua một cuộc bê 
dâu mà trước đó không ai có thể hình dung 
nổi, tiên lượng được. Một sự mất cân bằng 
lớn đang diễn ra trên mọi lĩnh vực, dưới 
mọi góc độ, trên tầm vĩ mô nhất, cũng như 
ân chứa len lỏi dưới mọi tầng nắc vi mô 
nhất. Đây là nỗi băn khoăn bức xúc tới 
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mức ám ảnh nặng nề trong đời sống tỉnh 
thân của nhân loại. 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu sụp đổ là một trong những sự 
biến kịch tính nhất trong thế kỷ XX. Cũng 
từ đó, trật tự thế giới lưỡng cực tan vỡ và 
thế giới bước vào một trật tự chính trị, 
không gian chiến lược hoàn toàn khác. 
Cuộc chiến tranh mà Mỹ đang giáng 
xuống đầu nhân dân I-rắc hiện nay không 
chỉ là vấn đề quan hệ song phương giữa 
một quốc gia giàu dầu lửa, bị xếp vào "trục 
ma quỷ” với siêu cường duy nhất trên thế 
giới, mà còn là vấn đề thế giới đang phải 
đối mặt với chủ nghĩa đơn phương độc 
đoán Mỹ. 

Đã có quá nhiều minh chứng về sự áp 
chế toàn cầu của Oa-sinh-tơn trong thời 
gian gần đây : Tẩy chay Hiệp ước cấm vũ 
khí sinh học ; không chịu phê chuẩn Hiệp 
ước cấm hoàn toàn các cuộc thử hạt nhân 
(CTBT), xé bỏ Hiệp ước phòng thủ chống 
tên lửa đạn đạo (ABM) ; rút khói Nghị 
định thư Ky-ô-tô về cắt giảm khí thải độc 
hại gây “hiệu ứng nhà kính” ; không chịu 
tham gia Hiệp ước thành lập Tòa án hình 
sự quốc tế ; áp đặt các lệnh cấm vận kinh 
tế đối với những quốc gia không hợp khẩu 
vị ; ép các nước trên thế giới phải giải 
quyết vấn đề nhân quyền theo đòi hỏi của 
Mỹ ; sẵn sàng giảng đòn trừng phạt thương 
mại một cách bất công đối với nước nào bị 
buộc tội "làm thiệt hại lợi ích kinh tế của 
Mỹ" ; sẵn sàng dùng nắm đấm quân sự đối 
với những quốc gia "cứng đầu", v.v.. 

Cuộc chiến tranh xâm lược I-rắc là đòn 
thử nghiệm đầu tiên của "Chiến lược an 
ninh mới „ được đưa ra ngày 20-9-2002, 
mà cốt lõi của nó là đánh đòn phủ đầu 
vào bất cứ tô chức, quốc gia nào bị Mỹ 
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coi là đe dọa an ninh hay có ý đồ cạnh 
tranh quyền lực với Mỹ. Chiến lược an 
ninh quốc gia mới này được đưa ra 
trong bóng đêm chưa tan của "sự kiện ngày 
11-9-2001". Người ta thấy trong chiến 
lược này nổi lên bóng dáng đô sộ của 
một đề chế nổi khùng, kiêu căng và ngạo 
mạn, tự cảm thấy mình quá mạnh, nhưng 
lại đang bị giễu cợt bởi đòn đánh táo tợn 
ngày 11-9. Và đế chế này đang tự đấy 
mình lên ngôi vị chúa tế thế giới, tự cho 
mình quyền đánh đòn phủ đầu bất cứ ai, vì 
bất cứ một nguyên cớ gì do đế chế đó hình 
dung hoặc tạo ra. Như thế, nếu nói rằng "sự 
kiện ngày 11-9-2001” đã dựng lên một cột 
mốc xám xịt trong lịch sử nước Mỹ và thế 
giới về khía cạnh sử dụng bạo lực trong 
bóng tối để chống lại con người, thì chiến 
lược an ninh mới mà đòn thử nghiệm bạo 
lực khủng khiếp đầu tiên là cuộc chiến 
tranh I-rắc lại cũng đang dựng lên một cột 
mốc xám xịt khác trong lịch sử bang giao 
quốc tế. Đó là thứ bạo lực công khai giữa 
thanh thiên bạch nhật được phô diễn như 
một thứ luật riêng của nước Mỹ - luật của 
siêu cường, luật của bạo lực. Điều này 
đang gây lên một I mối lo ngại sâu sắc trong 
cộng đồng quốc tế. Không phải ai khác mà 
chính cựu Phó Tổng thống Mỹ A. Go, khi 
phê phán chiến lược an ninh mới của Tổng 
thống G. Bu-sơ, đã nói rằng : "Sau sự kiện 
11-9, có biết bao thiện cảm, thiện chí và sự 
ủng hộ mà thế giới dành cho chúng ta 
(nước Mỹ). Chúng ta đã. để phung phí điều 
đó và thay thế bằng mối lo sợ, nghỉ ngại 
không phải vì điều mà bọn khủng bố sẽ 
làm, mà về điều nước Mỹ sẽ làm". 

Chiến lược an ninh mới, với bản chất 
cực kỳ nguy hại của nó, là sản phẩm của 
chủ nghĩa đơn phương Mỹ mà chính quyền 
G. Bu-sơ đã và đang ráo riết thực hiện từ 
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gần hai năm nay. Cuộc chiến tranh I-rắc 
đang phủ một bóng đen tiêu cực lên bầu 
không khí quốc tế đầu thế kỷ XXI khi mà 
các dân tộc, các quốc gia trên thế giới đang 
nỗ lực xây dựng một nền hòa bình, an ninh 
hợp tác bền vững. Cuộc chiến này sẽ tác 
động sâu xa tới các mối quan hệ quốc tế, 
đc dọa giấc mơ hòa bình của nhân loại 
tiến bộ. 

Chiến lược an ninh này được công bố 
đồng nghĩa với sự cáo chung của "chiến 
lược kiềm chế" được thực hiện từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ II. Đây là cái mốc 
điều chỉnh quan trọng trong chiến lược an 
ninh quốc gia của Mỹ. Nó sẽ thay đổi 
nguyên tắc dùng binh của Mỹ từ hơn nửa 
thế kỷ nay. Điều này cho thấy, Mỹ đặt bạo 
lực quân sự vào trọng tâm chiến lược an 
ninh của mình trong thế kỷ XXI. 

Tự trao cho mình sứ mệnh lãnh đạo thế 
giới, Mỹ đã và đang áp đặt các chuẩn xử sự 
trong quan hệ quốc tế. Nhìn một cách toàn 
cục, Oa-sinh-tơn đang ép buộc thế giới 
hướng theo giá trị Mỹ, sống theo giá trị 
Mỹ. Nhờ có ưu thế quân sự và sức mạnh 
kinh tế vượt trội không ai có thể sánh nổi 
trong lịch sử hiện đại, Mỹ đang tìm cách vẽ 
lại bản đồ thế giới, phá bỏ cấu trúc trật tự 
pháp lý quốc tế hiện hành. Việc Mỹ là siêu 
cường duy nhất còn lại kê từ sau khi "chiến 
trạnh lạnh" kết thúc, không phải là điều gì 
mới mẻ. Cái đáng nói nhất, là việc họ ngày 
càng thấy rõ đây là "cơ hội vàng", chưa 
từng có, kể từ khi nước Mỹ ra đời đến nay 
và khó có thể lặp lại trong hàng thế kỷ nữa. 
Vì thế, họ quyết định tập hợp những yếu tố 
thành công nhất của mình, cũng như tận 
dụng triệt để những lợi thế của siêu cường 
trên mặt trận quốc tế để khống chế, ap đặt 
một thứ "dân chủ cưỡng bức" lên phần còn 
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lại của thế giới. Cố nhiên, thứ "dân chủ 
cưỡng bức" này được hỗ trợ bởi hai gọng 
kìm : sức mạnh kinh tế và ưu thế quân sự. 

Tuy nhiên, dưới thời G. Bu-sơ, người ta 
cảm thấy, không phải tiềm lực kinh tế, tài 
chính và kỹ thuật làm cho sức mạnh của 
Mỹ trở nên đáng sợ mà chính là sức mạnh 
quân sự đang được Mỹ đặt Ở vị trí trọng 
tâm của chiến lược toàn cầu. Sức mạnh 
quân sự đang trở lại vị trí hàng đầu trong tư 
duy chính trị của Mỹ. Hiện nay, chỉ phí 
quân sự của Mỹ chiếm 40% ngân sách 
quân sự của toàn thế giới. Với 379 tỉ USD 
năm 2003, chỉ phí này cao hơn ngân sách 
quân sự gộp chung của 15 nước chi tiêu 
quân sự nhiều nhất thế giới gồm ‹ cả Trung 
Quốc, Nhật Bản, Nga. và châu Âu. Cuộc 
chiến tranh I-rắc dự kiến tiêu phí hết từ 90 
đến 100 tỉ USD, 

Theo chính một học giả nổi tiếng ở 
Mỹ, bà P. Be-ni-xơ, tác giả cuốn sách 
"Oa-sinh-tơn đã thống trị Liên hợp quốc 
như thế nào ?", cần ngược trở lại lịch sử, 
nhất là lịch sử của những để quốc đang ở 
đỉnh cao quyền lực và ảnh hướng. Các đề 
quốc đó đã lần lượt sửa lại những quy tắc 
chung để một mình cai quản thế giới, áp 
dụng cái mà người ta có thể gọi là "luật để 
quốc". Từ thời cổ xưa, người Hy Lạp muốn 
bảo đảm sự ổn định của để quốc họ trong 
thời kỳ hoàng kim, khi tới chỉnh phục đảo 
Mê-lô-sơ đã áp dụng những nguyên tắc 
hoàn toàn khác với những nguyên tắc của 
nền dân chủ A-ten. Đế quốc La Mã cũng 
hành động như vậy. Và trong vòng hai 
thế kỷ qua, đế quốc Anh với lãnh thổ rộng 
lớn đến nỗi "mặt trời không bao giờ lặn 
trên đế quốc Anh" cũng không hành xử 
khác thế. Ngày nay, nước Mỹ cũng đang đi 
theo con đường đó. 
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Nhưng, các đế chế thường không chịu 
nổi sức nặng của chính mình. Đó dường 
như là một phán quyết mang tầm vóc lịch 
sử. Các để chế thường không sụp đổ bởi 
những đòn đánh từ bên ngoài mà thường 
suy tàn và tiêu vong bởi những nguyên 
nhân nội tại mà trước hết là từ những chính 
sách sai lầm của bản thân họ. 

Các nhà phân tích chiến lược cho rằng 
cục diện "nhất siêu, đa cường" hiện nay sẽ 
còn tồn tại ít nhất trong vòng 15 đến 
20 năm nữa. Từ thực tế phát triển và suy 
vong của các đế chế trong suốt chiều đài 
lịch sử, có thể thấy răng, vào thời điểm để 
chế đang ở điểm cực thịnh, choáng ngợp 
trước sức mạnh của chính mình, vung vãi 
sức mạnh đó với tham vọng nắm trọn thế 
giới trong bàn tay của minh thì đó chính 
là lúc xuất hiện đường cong đi xuống của 
đề chế. 

Điều rõ ràng nhất là hiện nay, với cách 
hành xử độc đoán của mình, bằng việc tạo 
ra những nguy cơ đối với tiến trình phát 
triển công bằng, bình đẳng và dân chủ vốn 
là những giá trị cao quý mà nhân loại hằng 
theo đuổi, nước Mỹ đang tự đặt mình đối 
chọi với phần còn lại của thế giới. Từng 
quốc gia đang xây dựng chiến lược của 
minh, trong đó, không Ít quốc gia, đặc biệt 
là các cường quốc, đang ngắm ngầm đặt 
Mỹ ở vị trí trung tâm trong chiến lược đối 
ngoại của họ như là một đối thủ trực tiếp 
và lâu dài. Lòng tự trọng của châu Âu 
đang bị tổn thương khi bị Mỹ lấn lướt và 
giêu cợt. Nước Nga sau hơn một thập kỷ 
vật vã và suy kiệt đang gượng dậy tim lại 
chính mình như một cường quốc. Trung 
Quốc đang trỗi dậy với một tốc lực gây ái 
ngại cho bất cứ một đối thủ nào. Với tốc độ 
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tăng trưởng như hiện nay, người ta dự báo 
trong vòng 50 năm tới, Trung Quốc sẽ 
vượt Mỹ và trở thành cường quốc kinh tế 
số một thế giới. Và lần đầu tiên kể từ hơn 
nửa thế kỷ qua người ta đã thấy rõ sự phản 
ứng gay gắt... Nếu Mỹ vẫn khăng khăng 
đối kháng, xung khắc với các cường quốc, 
với hàng trăm quốc gia đang phát triển vốn 
đang chịu nhiều bức bối của một kiểu "nô 
dịch mới" trong thời đại toàn cầu hóa, thì 
ắt sẽ đến lúc con đường sai lầm đó dẫn 
nước Mỹ đến tai họa. 

Không phải là một bất ngờ gì ghê gớm, 
nếu cuộc chiến tranh này kết thúc với phần 
thắng quân sự thuộc về Mỹ và một vài 
nước đồng minh tham chiến. Nhưng phát 
động cuộc chiến tranh chống lại một nước 
nhỏ, bất chấp luật pháp quốc tế, không 
được phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc, bất chấp tiếng thét phẫn nộ của hàng 
trăm triệu người chống chiến tranh trên 
khắp hành tinh thì đó là một thất bại chính 
trị, ngoại giao và tinh thần nặng nề của 
những kẻ gây chiến. Trái với luận điệu của 
các thế lực hiếu chiến, các lực lượng hòa 
bình và tiến bộ trên thế giới lại cho rằng 
hoàn toàn có khả năng giải quyết cuộc 
khủng hoảng I-rắc bằng biện pháp hòa 
binh. 

Cuộc chiến tranh này là một vết đen 
trong lịch sử nhân loại. Đây là một cuộc 
chiến tranh đáng xấu hổ đối với siêu cường 
đang tự trao cho mình quyền lãnh đạo thế 
giới. Đây cũng là tấn thảm kịch lớn của 
công lý. Nó đang gây ra những hậu quả 
nặng nề trên mọi lĩnh vực chính trị, quân 
sự, kinh tế, ngoại giao... không lường hết 
được. Toàn nhân loại lên tiếng đòi các thế 
lực gây chiến phải dừng ngay tội ác, chấm 
dứt ngay cuộc chiến tranh phi nghĩa này. 
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CHÍNH PHỦ HỌP SƠ KẾT HAI HÁNG ĐẦU NĂM 2003 


đầu năm 2003, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải và các Phó Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng, Phạm Gia Khiêm, Vũ Khoan. 

Chính phủ đã giành nhiều thời gian thảo luận : Về tỉnh hình xây dựng các nghị định, quy định, 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ ; Nghị 
định, quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục ; Dự án Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ; Dự án Luật Sửa đối, bổ sung một số 
điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ; Dự án Luật Thuế thu nhập, doanh nghiệp ; Dự án Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ; Nghị định, Quy định về thu 
viện phí. 

Sau khi thảo luận, phân tích Tỉnh hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2003, Chính 
phủ nhận định : Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì được đà tiến bộ của các tháng cuối năm 
2002 ; sản xuất công nghiệp tăng khá, xuất khẩu đạt được nhiều kết quả, thị trường dịch vụ sôi 
động ; các mặt hoạt động xã hội đều được duy trì và tăng cường. Tháng 2-2003, kinh tế - xã hội có 
bước chuyển biến tích cực trong nhiều ngành, ïĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, dịch 
vụ ; các hoạt động văn hóa, xã hội. Tính chung 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 
16,5% so với cùng kỳ năm 2002, trong đó khu vực Nhà nước tăng 13,4%, khu vực ngoải quốc doanh 
tăng 21,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,4%. Đây là mức tăng khá cao so với nhiều 
năm qua trên cả hai mặt sản xuất và tiêu thụ. Hầu hết các tổng công ty, các doanh nghiệp sản xuất 
đã chủ động tổ chức sản xuất, bám sát nhu cầu thị trường, đã ký được nhiều hợp đồng sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm ngay từ đầu năm. Thị trường hàng công nghiệp đã được mở rộng hơn ở trong 
nước, hiện tượng tồn đọng hàng hóa đối với một số mặt hàng công nghiệp chủ yếu không còn xảy 
ra ; nhưng chất lượng hàng công nghiệp vẫn đang là khâu yếu hiện nay. Một số sản phẩm công 
nghiệp tiêu thụ còn chậm, nhất là hàng công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Trong 2 tháng đã trồng được 40 ngàn héc-ta rừng 
tập trung ; chăm sóc 33 ngàn héc-ta rừng trồng ; trồng khoảng 115 triệu cây phân tán, tăng 17%. 
Tuy nhiên, khí hậu, thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp : hạn hán ở Tây Nguyên và một số vùng đang 
tiếp tục kéo dài nghiêm trọng ; nguy cơ cháy rừng vẫn rất lớn. 

Phát biểu kết thúc phiên họp, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh : Mặc dù tình hình kinh tế - 
xã hội trong 2 tháng đầu năm có nhiều tiến bộ, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là 
trong bối cảnh kinh tế thế giới đang và sẽ tiếp tục có nhiều biến động mạnh... Để thực hiện tốt kế 
hoạch nhà nước năm 2003, trong các tháng tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương 
tập trung dứt điểm việc giao kế hoạch cho các đơn vị cơ sở ; tiếp tục tìm nguồn để tăng vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính nghiên cứu dành một phần nguồn vượt 
thu để bổ sung cho đầu tư phát triển với hai mục tiêu : tăng vốn đối ứng cho các dự án ODA mà kế 
hoạch đầu năm chưa bố trí đủ vốn do thiếu nguồn, tạo điều kiện giải ngân tốt nguồn vốn ODA. Triển 
khai thực hiện các giải pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng của chiến tranh tại I-rắc tới hoạt động của 
nền kinh tế nước ta. Tìm kiếm các thị trường mới thay thế đối với các mặt hàng chè, gạo, xà-phòng... 
Tăng cường kiểm soát các tiêu chuẩn an toản trong hoạt động ngân hàng thương mại như (trạng 
thái ngoại tệ, vay và bảo lãnh vay nước ngoài, thanh toán quốc tế...) để bảo đảm tính an toàn cho 
hệ thống ngân hàng thương mại và toàn nền kinh tế nước ta. Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả để 
kịp thời điều hành kinh tế vĩ mô, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân. Ö 


IE* hai ngày 27 và 28 tháng 2-2003, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ sơ kết hai tháng 
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TRAO ĐỔI KINH NGHIÊM CÔNG TÁC LUÂN CHUYỀN 
CÁN BỘ CÁC TINH PHÍA BẮC 


trao đổi kinh nghiệm công tác luân chuyển cán bộ các tỉnh phía Bắc sau một năm thực hiện 

Nghị quyết 1 1/NQ-TW, ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí 
lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
Thành ủy thuộc 28 tỉnh, thành phố phía Bắc. Đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng : Phạm 
Văn Thọ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ; Hoàng Xuân Cừ, Bí thư Tỉnh ủy 
Phú Thọ, cùng chủ trì Hội nghị. 

Đồng chí Phạm Văn Thọ trình bày Báo cáo đề dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, nêu rõ : Qua 
một năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiều 
cấp ủy địa phương đã tố chức nghiên cứu, quán triệt, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong 
cán bộ và đảng viên ; xây dựng kế hoạch, đề án luân chuyển cán bộ theo quy hoạch. Đến nay, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định luân chuyến 23 đồng chí thuộc diện Trung ương quản lý ; 28 tỉnh, 
thành phố phía Bắc đã luân chuyển 498 đồng chí. Báo cáo cũng chỉ ra những yếu kém, hạn chế 
cần được giải quyết và khắc phục trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ; nêu lên một số kinh 
nghiệm bước đầu, đồng thời đề xuất một số vấn đề cụ thể để trao đổi, cách tháo gỡ những vướng 
mắc, khó khăn cần được làm rõ và thống nhất, nhằm thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ trong 
thời gian tới. 

Hơn 20 báo cáo và ý kiến tham luận tại Hội nghị, với tinh thần thắng thắn, xây dựng, tập trung 
trao đối các bài học kinh nghiệm của công tác này ; đồng thời, nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn 
hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, rút kinh nghiệm, tổ chức chỉ đạo việc thực hiện luân chuyển 
cán bộ trong những năm tới đạt kết quả tốt hơn. Các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất : 
Trước hết, phải làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành đồng bộ các khâu từ khảo sát, đánh giá cán bộ, 
tạo nguồn và quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch luân chuyển ; làm tốt công tác tư tưởng với cán 
bộ luân chuyến, nơi đi, nơi đến. Cần gắn luân chuyển với quy hoạch, đào tạo theo yêu cầu, nhiệm 
vụ. Luân chuyến cán bộ phải đúng sở trường, năng lực cán bộ, xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của 
- phương, ngành. Giải quyết tốt giữa luân chuyển và đang phát triển tại chỗ, giữa luân chuyển với 

n định. 

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, sau khi phân tích nguyên nhân của những việc làm được và chưa 
làm được, đồng chí Trần Đình Hoan nhấn mạnh : Các cấp ủy đảng cần nhận thức đầy đủ và thống 
nhất về công tác luân chuyển cán bộ. Để làm tốt việc luân chuyển cán bộ, cần tiến hành đồng bộ 
các khâu : đánh giá cán bộ, quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cơ chế và chính sách đối với 
cán bộ luân chuyển. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy, tập thể Ban Thường 
vụ cấp Ủy, cơ quan tham mưu tổ chức. Đồng chí Trần Đình Hoan đề nghị, các tỉnh ủy, thành ủy tiến 
hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ 
đạo làm tiếp ; rà soát lại quy hoạch cán bộ (nhất là quy hoạch A1), trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch 
luân chuyển và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ; có tiêu chí đánh giá cán bộ sau luân chuyển ; 
tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về luật pháp, cơ chế, chính sách để thực hiện tốt việc 
luân chuyển cán bộ và cán bộ được luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ. 


V= qua, tại PhúThọ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị 
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÁT HÀNH 
BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐÀNG NĂM 2002 


hợp tô chức Hội nghị thường niên đã thành nên nếp về tổng kết công tác phát hành báo, tạp 

chí của Đảng, trong đó có công tác phát hành - bạn đọc Tạp chí Cộng sản năm 2002 trên địa 
bàn Hà Tây theo Chỉ thị của Bộ Chính trị gôm Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996, "Về việc 
mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và Chỉ thị số 60-CT/TW, ngày 22-12-2000, "Về công tác của Tạp 
chí Cộng sản trong tình hình mới". Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tây, đại diện Bộ Biên 
tập Tạp chí Cộng sản, Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, báo Nhân Dân, tạp chí 
Xây dựng Đảng, báo Hà Tây, và đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy và Bưu điện của 14 huyện, thị tỉnh 
Hà Tây. 


Các đồng chí Trần Đức Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủ Ủy Hà Tây và PGS, TS Trần Quang 
Nhiếp, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, tới dự và chỉ đạo Hội nghị. 


Các báo cáo tại Hội nghị khẳng định : Năm 2002 vừa qua, Hà Tây đứng thứ tư trong số 61 tỉnh, 
thành của cả nước (sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa) về chỉ số phát hành và công 
tác bạn đọc Tạp chí Cộng sản, với bình quân 858 bản/kỳ Tạp chí. Hai tháng đầu năm 2003, chỉ SỐ 
tương ứng là ¡ 400 và I 410 bản/kỳ Tạp chí. Thành quả đó là do nhiều nguyên nhân. Trước hết, đó 
là sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản không ngừng, đôi mới và nâng cao về nội 
dung và hinh thức Tạp chí. Qua đó, đã chuyển tải những chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 
luật của Nhà nước đến với đông đảo bạn đọc, góp phân làm rõ những vấn đề vừa chiến lược vừa bức 
xúc trong thực tiễn xây dựng đât nước và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nói tiếng nói của đông đảo cán 
bộ, đáng viên và quân chúng từ cơ sở. Trong thành tích đó, đặc biệt có sự ủng hộ, cô vũ của đông 
đảo bạn đọc từ cơ sở. 

Thực hiện nghiêm túc Chi thị số 11 và Chỉ thị 60 của Bộ Chính trị, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Tỉnh ủ Ủy Hà Tây, các đơn vị và cơ quan hữu quan, trước hết là Ban Tuyên giáo và Bưu điện các cấp 
đã phấn đấu nâng dần số lượng phát hành Tạp chí qua từng tháng, từng quý. Với việc đọc và làm 
theo Tạp chí một cách có hiệu quả, vận dụng vào thực tiễn xây dựng kinh tế - xã hội địa phương, 
Đảng bộ và nhân dân Hà Tây đã thiết thực làm tốt công tác phát hành - bạn đọc báo chỉ của Đảng 
nói chung, Tạp chí Cộng sản nói riêng. Các mô hình tuyên truyền, đọc và sử dụng Tạp chí Cộng sản 
có hiệu quả ở thị xã Hà Đông, Sơn Tây, các huyện Thanh Oai, Thường Tín, Thạch Thất, Phúc Thọ... 
đã được Hội nghị đánh giá cao. 

Các ý kiến tại Hội nghị cũng đã nhin thẳng vào những thiếu sót, khiếm khuyết trong công tác phát 
hành - bạn đọc báo chí của Đảng, trong đó có Tạp chí Cộng sản. Trước hết, cần tiếp tục đổi mới mạnh 
mẽ và sâu hơn cơ chế, chính sách trong việc mua, đọc, tuyên truyền và làm theo báo chí của Đảng. 

Hội nghị thống nhất về phương hướng hành động chung, các giải pháp. thiết thực nhằm đưa báo, 
tạp chí của Đảng nói chung, Tạp chí Cộng sản nói riêng đến với cơ sở, với bạn đọc ở Hà Tây một 
cách rộng rãi và hiệu quả hơn nữa. 

Thay mặt Bộ Biên tập, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản đã trao tặng Bằng khen và phần thưởng 
cho bảy Ban Tuyên giáo huyện ủy, thị Ủy thuộc Tỉnh ủy Hà Tây đạt thành tích xuất sắc trong công 
tác phát hành và bạn đọc báo, tạp chí của Đảng năm 2002. Q 


\ 12-3-2003, tại thị xã Hà Đông (Hà Tây), Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Hà Tây phối 


ÂO.. s- Số 10 (tháng 4 năm 2003) 
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ĐC: PHỐ CHU VĂN AN - TX. HÀ ĐÔNG - T. HÀ TÂY 
TEL (FAX) TỔNG ĐÀI: (84-04) 8542 747 * PHÒNG KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI : 034.826 093 


chuyên sản xuất các loại máy kéo công suất từ 
8 - 32 mã lực và các công cụ cơ khí phục vụ sản 
xuất, vận tải nông nghiệp mang NHÂN HIỆU BÔNG 
SEN 
* Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm và trang bị 
công nghệ tiên tiến, trong những năm qua, Công ty 
Máy kéo và Máy Nông nghiệp đã chế tạo trên 100 000 
máy kéo "Bông Sen", gần 2 000 000 bình bơm thuốc 
trừ sâu, cung cấp hàng chục vạn tấn phụ tùng và các 
công cụ cơ khí góp phần đáng kế cho phát triển cơkhí 
trong sản xuất nông nghiệp của cả nước. 
* Sản phẩm mang nhãn hiệu "Bông Sen" của Công 
ty đã được tăng Huy chương Vàng tại Hội chợ Giảng 
Võ, được Tổng cục tiêu chuẩn chất lượng cấp dấu 


8) ược thành lập ngày 22 - 10 - 1960,có nhiệm vụ 
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TCVN và hoàn toàn có thể thay thế các loại máy kéo 
nhập ngoai của Trung Quốc, Nhật Bản... 

* Để đấy mạnh phát triển sản xuất, Công ty đã và 
đang phối hợp với các tỉnh Nghệ An, Hải Phòng, Hà 
Tĩnh, Tuyên Quang..., hỗ trợ cho nông dân vay vốn 
đầu tư mua máy kéo Bông Sen, được trả chậm không 
tính lãi. 

* Trong 3 năm gần đây, đã có 3 000 máy kéo Bông 
Sen được chuyển giao cho người dân các tỉnh mua 
theo Dự án Hỗ trợ vốn phát triển, cơ giới hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

* Hiện nay, Công ty đã và đang tăng cường đầu tư 
đổi mới thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm có 
đủ khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại 
trên con đường hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 
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° Lát vỉa hè khu trung tâm thị xã Đồng Xoài 


- Hình chũ S : 8,0 x 16,4 x 25,0cm, lát 1m cần 39 viên. 
- Hình chữ I : 6,0 x 16,5 x 20,0cm, lát 1m cần 35 viên. 
- Hình cha khóa : 5,0 x 13,6 x 22,4cm, lát 1m cần 40 viên. 


- Hình lục giác : 6,0 x 25,0 x 28,5cm, lát 1m° cần 18,5 viên. 
- Hình thoi : 6,0 x 14,2 x 25,0cm, lát 1m” cần 55,5 viên. 


ƯU ĐIỂM: 

- Chịu lục lớn, không bị rỗ mặt, không phai màu. 

- Tạo thẩm mỹ vỉa hè, sân vuờn, đường di. 
- Thi công nhanh, có thể thay thế tùng viên khi cần. 
xã na tốn hồ chèn mạch. 
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* Gạch xây tường 
* Gạch nửa (đờmi) - 
* Gạch xây cột 


ƯU ĐIỂM: . 
- Chịu lực lớn : cường độ chịu nén từ 35Kq/cnf trở lên ... .. | 
- Tiết kiệm hồ : giàm 3,5 lần so với dùng gạch đất nung 


- Tiết kiệm thời gian : việc đặt gạch chỉ bằng 1⁄4 thời gian so 3 
với đặt gạch đất nung LÍ 
- Giảm chi phí - Từ 9 đến 10% so với xây bằng gạch đất núng | 
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BẢO TÀNG MỸ THUẬT VIỆT NAM 


Số óó Phố Nguyễn Thói Học - Quên Ba Đình - Thủ đô Hè Nội 
Tel: (84.4) 8 233 08A - Fox: (84.4) 8 231 085 


* Huên chương Lao động hạng Nhết 
* Huôên chương Loo động họng Nhỉ 
* Huên chương Lao động họng Bqd 
* Năm 2001 BTMT vinh dự được nhộn 
Cờ thi đua củo Chính phủ 

Nguyễn Sỹ Ngọc 


Cái bát 
Sơn mài - 1951 - 80cm x 60cm 


Giờ vào xem Bỏo làng: từ 9 giờ 15 đến 17 giờ. Thứ hơi 8gfÏ ` ”Í OOole 
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ông ty Giống thuỷ sản Hải 
Phòng là doanh nghiệp 
nhà nước hoạt động công 
ích trong lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh giống thuỷ sản. 

* Năm 2002, có 5 trại sản xuất 
4 giống thuỷ sản, gồm có 4 trại 
nước ngọt, 1 trại nước mặn; 
trong đó có 3 trại đang sản xuất 
ổn định, 2 trại Cầu Giá và Cát Bà 
đang tiến hành đầu tư xây dựng 
cơ bản. 

* Kết quả năm 2002: 

- Giá trị tổng sản lượng đạt 


hoạch 101%, tăng 399% so với 
năm 2001 

- Cá bột các loại: 548 triệu 
con, tăng 107% so với kế hoạch, 
tăng 180 % so với năm 2001. 


\ 


Địa Chỉ: Câu Nguyệt - Kiến An - Hỏi Phòng " Điện thoại: 031. 87ó 534 


3 388 triệu đồng, tăng so với kế 


3 


- Cá giống các loại: 16 triệu 
con, tăng 266% so với kế hoạch, 
tăng 100% so với năm 2001. 

- Tôm càng xanh P15: 15 triệu 
con. 

- Tôm càng xanh cỡ 2 - 3 cm: 
530 nghìn con. 

- Cá thịt: 20 tấn. 

- Nộp ngân sách 20 triệu 
đồng, tăng 400% so với kế 
hoạch, tăng 213% so với năm 
2001. 

* Trại tôm Cát Bà được Bộ 
Khoa học công nghệ và Mỗi ' 
trường, UBND thành phố Hải 
Phòng chọn làm mô hình trại 
tôm được chuyển giao công 
nghệ sản xuất tôm giống các . 
loại theo điều kiện sinh lý, sinh 
thái miền Bắc. 
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bŨNG TY DỊPH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ 
XÍ NEHIỆP GẢNE DỊGH VỤ DẦU KHÍ (PI§U) 


Số 65A Đường 30 tháng 4, Vũng Tàu, Việt Nam 
Tel : 84.64.838 104/838 504 - Fax : 84.64.838313/888344 
—_ Email : ptscsupplybase@®hcm.vnn.vn 


1/ Cữ Sử VẬT CHẤT KỸ THUẬT : 

PTSC là căn cứ hậu cần chuyên nghiệp cung cấp các dịch 
vụ trên bờ phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác 
dầu khí. 

PTSC chúng tôi được điều hành và khai thác bằng các hệ 
thống quản lý sản xuất, chất lượng, an toàn, môi trường theo 
tiêu chuẩn quốc tế (I$O 9001 - 2000, OHAS 18001). 

Cơ sở vật chất hạ tầng hiện có : 

Văn phòng '  : 3000 m? 
Kho kín : 17000 mê 
Bãi chứa hàng : 140000 m? 

PTSC hiện cung cấp dịch vụ cho hơn 40 khách hàng trong 
và ngoài nước tham gia vào hoạt động thăm dò, khai thác dầu 
khí tại Việt Nam. 

?J BẾN CẢNG VÀ EẦU TÀU : 

PTSC nằm cách trạm hoa tiêu 4 hải lý theo luồng Sông 
Dinh. Với chiều dài cầu cảng 450m, mớn nước sấu 9.3m, 
chúng tôi có thể đồng thời tiếp nhận từ 8 đến 9 tàu với tải trọng 
tối đa của tàu hàng lên đến 20,000 DWT. 

3/ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ BỐC XẾP : 


Tng tiện hiện đại bao gồm : 


tên 
Nó dc Tâh 


160T. 
tới 60T. 


24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. 
e ©ác tÍịch vụ khác : 


® Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa. 

+ Cung cấp xăng, dầu, nhớt các loại. 
Cung cấp nước ngọt. 

® Dịch vụ quản lý và xử lý chất thải. 

Hệ thống bơm cắt hóa chất, hóa phẩm. 


+ Chứng nhận thử không phá hủy (NDT). 


® Dịch vụ cân. 


Bãi chứa hàng 


® Các loại cần cẩu có công suất từ 30T đến 


® Các loại xe tải, xe kéo khác nhau có tải trọng 


@ Các loại xe nâng hàng trọng tải 2,5T - 7T. 
Hiện chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng 


Ngoài ra, căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí có khả 
năng cung cấp các dịch vụ hậu cần dưới đây : 


+ Cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế,... 
+ Chứng nhận kiểm tra thử tải và thử áp lực. 


Cho thuê container và thùng chứa hàng. 


+ Xưởng sửa chữa và bảo trì : 
s Gia công sửa chữa container, máy móc, thiết bị dầu 
khí. 
® Dịch vụ chống ăn mòn, phun sơn, phun cát, bảo 
dưỡng thiết bị. 
+ Các dịch vụ cơ khí khác theo yêu cầu khách hàng. 
%/ CÁC DỊCH VỤ ; 

e ung cấp nhân lực : 

Với một đội ngũ cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm và 
công nhân lành nghề được đào tạo chuyên môn, kỹ năng 
quản lý, an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi có thể 
cung cấp nhân lực hỗ trợ cho các hoạt động của khách 
hàng. 

Bên cạnh đó, chúng tôi còn có khả năng cung cấp các 
dịch vụ quản lý trọn gói cho khách hàng : 

© Cung cấp vật tự thiết bị hàng hóa. 

+ Bảo quản hàng hóa, lưu kho bãi. 

$ Quản lý, thống kê, kiểm tra hàng hóa, tải sản. 
© Các dịch vụ hậu cần khác. 

e Vận tải và xếp dữ : 

Bảo đảm sự tin tưởng cho khách hàng về tính hiệu quả 
và sự an toàn tuyệt đối trong việc xếp dỡ và vận chuyến 
hàng hóa, máy móc, thiết bị đặc biệt với các loại mã 
hàng siêu trường, siêu trọng. Chúng tôi đã tham gia 
các dự án quan trọng trên công trường xây dựng và 
lắp ráp Kho cảng Thị Vải, Trạm nén khí Dinh Cố với 
việc tiếp nhận, bốc dỡ, lưu kho bãi, vận chuyển và 
phân phối toàn bộ vật liệu cùng máy móc, thiết bị 
các loại bao gồm cả việc cung cấp chứng chỉ theo 
yêu cầu của khách hàng. 

Mở rộng hoạt động phát triển dầu khí trên khắp 

lãnh thổ Việt Nam, hiện đang triển khai mở rộng dịch 
vụ đến các khu vực Đà Nẵng, Thái Bình, Hải Phòng, 
5/ XƯỚNG Cứ KHÍ VẬN HẢNH VÀ BẢ0 DƯỨNG 
THIẾT BỊ IẦU KHÍ (0 & MỊ) : 
Đây là mô hình dịch vụ dầu khí mới theo chiến lược 
phát triển nhằm hỗ trợ cho công tác điểu hành và 
bảo dưỡng toàn bộ hệ thống khai thác dầu khí của 
các Nhà thầu khai thác dầu khí tại Việt Nam và trong 
khu vực. 


THUẬN PHAT 
CHUYÊN SÁẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT 


DRINKING WATER 
Bt: FB 28-27-28 BÀU CÁT, P.13 - (1. TÂN BÌNH, TP.HCM ° BT: (8) 8427 079; (0851) 687 330; 00: 090 935 485 
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HÃNG PHIM TRUYỀN HÌNH 
THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH 


HOCHIMINH CITY TELEVISION FILM STUDIOS 
| 
| 


HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ 


* Hãng Phim Truyền hình Tp. HCM thành lập ngày 18 -10- 1991 theo Quyết định số : 526/QĐÐĐUB, của 
Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh và Giấy phép sản xuất tác phẩm điện ảnh (phim nhựa, băng hình) 
số: 32/91 VHTTTTDL/ĐA, cấp ngày 17-12-1991 của Bộ Văn hoá - Thông tin -Thể thao và Du lịch. 


* Sản xuất phim truyện, phim tài liệu, phim ca nhạc và chương trình Tạp chí VăhN' nñ8Hệ ' BNấN 


sóng trên kênh HTV7 vào sáng CHỦ NHẬT và phá! lại trên kênh HTV9 vào sáng THỨ NĂM. P 
hàng tuần gồm nhiều tiết mục phong phú, hấp dẫn, bổ ích. “$ 


* Hằng năm, TFS sản xuất 100 giờ phim truyện và phát sóng 100 giờ phim truyện mới. Hình SN” 
âm thanh kỹ thuật số, đạt tiêu chuẩn phim video chất lượng cao. 


* Nhận cung cấp bản quyền, hợp tác sản xuất, trao đổi, mua bán các sản phẩm trên với 
các đối tác trong và ngoài nước. - Tờ 
© "gu:yễn Thị Minh Khoi, CLian 1, Tb. HỖ Chí Minh, Việt Noi Ì 
ĐT: C84.8)9 102 O22 -9 1O2 4437 - 9 1O2 753-8229 6OO.FAX: (84.8)8292788 << 
†fs-hCrn€®h:crm.vmm.vwm; †fsđ€®hCrm.vmm.vn / reụmnH.... m.vm - 
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TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 


W8 . 
'CSS) tÚNG 1ƒ tM tHlÍ TiệñỊ! PhÓ Hồ lí HINH: 


ĐD: số 8, đường Lê Duẩn, Q. Ù TP. Hồ Chí Minh * ĐT: 8 294 623 - 8 230 078 - Fax: 8.8.8 290 403 ` 
_ Công ty Kim Khí TP. Hồ Chí Minh là một Doanh nghiệp Nhè nước, được thènh lộp từ thóng 12 - 1975 theo : 
Quyết định số 5 17/VT-@Ð. Công ty trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam. : 


LĨNH VƯC HOAT NG: 157/R8 Tô Hiến Thành, Quận 10. 6- XN. KINH DOANH THÉP CHUYÊN DÙNG; 
vn ° k ĐỘ ° ĐT: 8 645 012 - 8 659 830* Fax: 8 659 830 ĐT: 8730 143 - 8 730 851 


Chuyên kinh doanh các mặt hằng ˆ ˆ + noANnkikHiSỐ2 Ấp 1, P. Phú Thuận, Quận 7 


. sắtthép bao gồm: Số6/12 Đường số3,CưxáLữGia-Q11  Vănphòngsố8 - Lê Duẩn (lầu { 
tư: 5 P ^s sở Ù -. Q.1 

_ Kim loại đen, kim loại màu, vật liệu ĐT: 8 651 094 * Fax: 8 638 892 DT ở "nư * Fax: 8244 _ 

. hàn, gang, Ferrô. 3-XN.KINHDOANHKIMKHÍ SỐ3: 7-TRUNG TÂMKINHDOANH SẮT THÉP 609: 

__ " §ản xuất, gia công, chế biến các $ế§-LêDuẩn(lẩu1),Q.1 Số 609 Thị trấn An Lạc - Bình Chánh. 

. sản phẩm kim khí và tổ chức các hoạt ĐT:8220510-8245823*Fax:8245823  ĐT:8754807*Fax:8754807 

- động dịch vụ phục vụ kinh doanh, thực  4-xN.KINHDOANHKIMKHÍSỐ4: 8-TỔNG KHOKIMKHÍ SỐ 1: 

- hiện các dịch vụ về giao nhận hàng _232-Nguyễn TấtThành, P13 ,Q.4 P13. Quận Tân Bình 

- hoá. Xuất, nhập khẩu vật tư, nguyên ĐT:9404462-8254817*Fax:9404462  pT:8100824-8100364 

liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng phục 5- XN. KINHDOANH KIMKHÍ SỐ5: 9-TỔNGKHO KIMKHÍ SỐ2: 

- vụcho sản xuất. Ấp 4, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức Ấp 4, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức 
* Kinh doanh và dịch vụ kho bãi. H ve cac s ĐT. 8974 316 - 8 960400*Fax:8974346 - 

: : nphòng Xí nghỉ QUA 26 NĂM HOẠT ĐỘNG CÔNG TY KHÔNG : 

CÁC ĐƠN VỊ TRỤC THUỘC:  szạ.1a0un (I4u1)Q1 hàn: TT tôn b0 Dầu TĂNG - 
TY KNAEORRHKBIRONSÓ ĐT: 8278 137 * Fax: 8 299 166 TRƯỞNGNĂM SAUCAOHƠNNĂMTRƯỚC, 


CÔNG TY SẴN SÀNG LIÊN DOANH VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ HỢP TÁC ĐẤU TƯ 
KINH DOANH, SẢN XUẤT TRÊN CƠ SỞ ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI VÀ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VIỆT NAM. 
_ ĐẾN VỚI CÔNGTY CHÚNG TÔI, Quý KHÁCH SẼ HOÀN _5 6n LÒNG VÀ YÊN TÂM _ 
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TRÌG ÌNG ÌNG TÌM Ít NHÍ 
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VÔ” knu cônNc NGHIỆP TRẢNG BÀNG, XÃ AN TỊNH, HUYỆN TRẢNG BẰNG, TỈNH TÂY NINH ˆ “ 
lót: ĐT: 84.66. 882 728 - 8ọ6 014 * FAX: 84.66.8892 307 SN 
E-mail: Indeco®@hcrn.vnn.vn. Website: www.trangbang-iz.com.vn. _ 
_© Khu Công nghiệp Trảng Bàng đỗ có 2ó nhờ móy, thuê 4ó hq đốt công nghiệp, hiện š 

- côsẵn 14ho đối đò b»k? sơn ủi wwyx -†*+ có thể xôy nhè, ` ngoy. SH 


hệ 255 3-12 tài 


dị Ho 
lý j 
Nà 
l#4Š- 
{ 


Thời hạn thuê đốt tối đo lò 4ó năm. 

* Giá cho thuê: 0,32 USD/m2/năm +§% VAI. 

: * Phí duý tu bảo dưỡnghọ tầng: 0,20 USD/mz/năm + 10% VAT. nh 
Ễ kh . Xin cốp: Giốy phép Đầu tư miễn phí; giúp triển khơi cóc thủ tục squ Giếp tài 

lệ Đi 

. Bon Quỏn lý vò Hỏi quan nằm tợi Khu Công nghiệp. Thủ tục hònh chính "một của, ) 

“ tại chỗ", có thể đăng ký đồu tư qua mơng tợi website www.†oniza.com. Ế` 

th 


THÀNH CÔNG Củ NHà Đầu Tơ CỦNG Là THäNH CÔNG Của CHÚNG TÔI. Nhớ: 
mẽ  nẽannn HNH. : 
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Nhà nước 


948.00026 tại Kho bạc 


` 


. 
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Tài khoản: 


167 Đại lộ 38/4 Thị xã Tây N 


Địa chỉ: 


% 


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
œ® 0ÔNG TY 0 ĐIỆN THỦ ĐỨC 
,VN THUDLD ELEPTRB - MEBHANIBAL MPANY (THUDUDBE.M.ö) !so9002 


Địa chỉ: Km số 9 Đường Hà Nội - Quận Thủ Đức - TP. HCM * Tel: 8 965 591 - 8 967 721 
Fax: 84.8.8 963 159ˆ*E-mail: codientd @hcm.fnt.vn 


CHƯYÊM: 
* Chế to múy biến thế cúc loại:  * Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị 
kVA (điện áp từ 15 kV đến 110 kV). * Kinh doanh và xuốt nhập khẩu 


* Sửa chữa đợi tu máy phút điện móy biến thể, các phụ tùng, thiết bị 
đi-ê-den và thiết bị các nhà múy cơ điện. 
điện. * Lắp đặt máy biến thế và thiết bị 
mm Sửa chữa múy biến thế và động trạm đến 230 kV. 
' cơ cúc loại 1 phú, 3 phú từ 10 kVA 
. đến 125 000 kVA, điện úp từ 
| 230 kV trở xuống. à.- bo 
* Sản xuất phụ kiện lưới điện, trụ nể Xc Tô ri | 
thép và giá đố thiết bị từ hạ thế đến “XÃ vi. : I5 ¡ 
500 kV. /.. 


| : 

1 pha, 3 pha từ 10 kVA đên 63 000 điện. 
| 

| 

| 


* Gia công, phục hồi phụ tùng nhà 
múy đi-ê-den, thuỷ nhiệt điện và 
tuốc-bin khí 

* Nhân cúc hợp đồng: gia công cơ 
| khí, mg phun kẽm, gia công phụ 
| tùng thiết bị cho các nhà múy công 

. nghiệp, cúc giàn khoan dầu khí 

' 

| 

| 

| 

| 

| 


Cung cấp máy biến áp phân phối cho 
Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh 
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GÔ VĂN THÊM 


Giám đốc: N „;il0 


Nhà máy Gạch Tuy-nel Chiềng Sinh (thị xã Sơn La] - 
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Nhà máy Gạch Tuy - nel Mộc Châu 


— Các sẵn phẩm gạch ốp lát, ngói lợp - - 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


`2 6iI€TY0J6'UTTIRIfIftẺIột 


_ HANBI PBST ANB TELEBDMMUNIBATIBN MATERIAL - 8ERVIBE BDMPANY (HPTMEL 
ạ ĐC: 81] .. Giỏi Phóng - Giúp bút - Hà Nội ” Tel:04. 934 0485/ 664 3805 " Fax: 04. óó4 3804 . 


LÀ đơn vị ChUYÊn: 


-_X Äuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh, đại lý vật tư thiết bị chuyên 

:  gảnh Bưu chính - Viễn thông và các dịch vụ khác trong phạm ví 

ị phápluậtcho phép. 

* Sản xuất, cung ứng vật tư, thiết bị chuyên ngành Bưu chính - 
Viễn thông phục vụ nhu cầu phát triển mạng lưới Bưu chính - 


Viễn thông của Bưu Điện TP.HàNội. 


* Láp đặt, hoà mạng tổng đài (PABx).B> T£L: 0ù 92S 9929; 92S 0141. 


*x€ung cấp bảo hành sửa chữa các loại thiết bị viễn thông . 


Đ>TÉL: 0ú 92 1<2; 92S 420U; 922 1009; 9S 201; 94 4185. 


- XĂ®Đái tý bán và hòa mạng điện 


Bỳ> TÉL: 0 ÿ2S 0182. 


CÔNG TY/€ẤP NƯỚC LÂM ĐỒNG có nhiệm 
vụ chính là cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa 
bàn tỉnh và nhất là Thành phố Đà Lạt từ hai nhà máy 
nước Đan Kia (Suối Vàng) và Hồ Xuân Hương. Công ty 
đã nghiên cứu thành công và đưa vào sử dụng máy 
khoan ngang với tính năng kỹ thuật sau: 

1.Khoan xuyên ngang mặt cắt các dạng đất (ngoại 
trừ các loại đất lẫn đá cuội có đường kính lớn hơn 
50 mm). Phôi đất tự đùn ra khỏi lỗ khoan, tạo thành 
một tu-nen để đặt các loại ống lồng. 

2.Đường kính lỗ khoan: Tùy thuộc các loại lưỡi 
khoan khác nhau, có các cỡ 100 mm, 200 mm, 300 mm, 
đường kính tiêu chuẩn mặc nhiên là 100 mm. 

3.Chiều dài đường khoan: Tùy loại đường khoan, 
chất liệu đất, Trung bình đối với loại đất có hệ số 
K=1,22 (như Đã LẠU có thể khoan dài 30 m, với độ dốc 
mặc nhiên của tu-nent $au khi Khoan là 0,5%. Chiều đài 
tiêu chuẩn mặc nhiên là 1: 

4.Diên tích tôi thiêu của 


hỗ đào đặt giàn máy 


thoại đi động: Mobifone, Vinaphone. 


* -Ö 
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®ÊNG TY GẤP Nước LÂM ĐỒNG 


ĐỊA CHỈ: SỐ 3 ĐINH TIÊN HOÀNG - TP. ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG * ĐIỆN THOẠI: 822 457 


à một doanh nghiệp nhà nước hoạt động -- khoan:2mx0,7m. 
công ích đ sĩ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, 


5 Công suất động cơ: Động cơ nổ (Mỹ hoặc Nhật 
Bản), chạy xăng thường, 6HP. Trung bình đạt 10 
phút/mét, tiêu hao nhiên liệu 0,5 lítmét. 

6.Giá thành kh nhượng toàn bộ g 
khoan theo tiêu chuẩn mặc nhiên: 45 000 ( 
gian bảo hành 1 năm (ngoại trừ phần máy 

Ngoài ra, CÔNG TY CẤP NƯỚG.LẦM ĐỒ 
thực hiện một số dịch vụ: Khảo sát, thiết kế, 
xây lắp các công trình cấp nước công nghiệ 
dụng, đặc dụng; thi công khoan ngang, đặt ‹ 
băng ngầm qua các công trình; gia công c 
thống đồn hồ đo nước kiểu liên hợp (Com 
đường kính từ D50 đến D150 mm; thiết lí 
thống SCADA cho các công trình kiểm soái 
cấp nước; thiết lập hệ thống quản trị khai 
hàng, khai thác mạng lưới bằng công ngh 
tìm, gia công sửa chữa tất cả các sự đường ống;: ï 
chữa phục hồi tất cả các trang ¡ ngành ¬ mô 
phỏng và tối ưu hoá hoạt động của † nạng lưới cấp 
nước bằng máy tính. th 
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._ ePhó Tổng Biên tập phụ trách : 
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e BỘ BIÊN TẬP : 


1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội. 


Điện thoại : (04) 9 422 061 
Fax : (04) 8 222 846 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trân Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http://www.tapchicongsan.org.vn 
Email: bbttccs@hn.vnn.vn 


TRẦN QUANG NHIẾP 


Bìa I : V.L Lê-nin với những năm 
tháng cuối đời, tại Mát-xcơ-va 
Tranh của Đ.Nan-ban-di-an 


Tạp, chi Cộng sơn 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÀNG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


DƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX GỦA ĐẢNG VÀ0 DUỘC SŨNG 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX Về công tác dân tộc 

NÔNG ĐỨC MẠNH - Báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng là 
bộ phận xung kích trên mặt trận tư tưởng 

TÒNG THỊ PHÓNG - Nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận 
hiện nay 


NHÂN KY NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH V.I.LÊ-NIN 

(22-1-1870 - 22-/-2003) 

TRẦN NGỌC LINH - Quan điểm của V.I. Lê-nin về công tác 
tư tưởng, lý luận với công cuộc đổi mới của chúng ta 


PHAN HUY ĐƯỜNG - Phát triển chủ nghĩa tư bản nhà 
nước - một tư tưởng lớn của V.I.Lê-nin 


NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐŨI 


NGUYÊN THỊ DOAN - Phát huy nội lực phấn đấu hoàn thành 
các mục tiêu phát triển đất nước 


HOÀNG VĂN HẢO - Chủ quyền quốc gia và nhân quyền 


DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ Pữ Sử 

LÊ QUANG MINH - Để thực hiện dân chủ ở cơ sở 

TRỊNH NGỌC ANH - Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh 

THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 

NGÔ NGỌC THẮNG - Xây dựng đội ngũ cán bộ các dân tộc 
thiểu số 

NGUYÊN VĂN HUY - LƯU HÙNG - Bảo tàng Dân tộc học 
Việt Nam với việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các 
dân tộc 


THẾ BIÚ1 : VẤN BỀ - SỰ KIỆN 

TRẦN TRỌNG - Vì sao Mỹ tiến công quân sự I-rắc ? 
TÍN H0ẬT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 

* Hội nghị Thương mại toàn quốc năm 2003 


* Hội nghị tổng kết đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và 
đảng viên bằng phương pháp cho điểm 
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39 
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COHEPXAHME 


e Peaontouwa VII*° [IneHyMa LleHrpanbHoro KoMMrera KFIB lX?° co3biga 0 HaLuWwOHanbHoW pa6ore. 
HOHI HblK MAHE: [lpecca non pyKOBORCTBOM [ÏapTwW ©CTb ÿyñapHañ Ca Ha Wn©OnOrWeCKOM (ŒDOHTG. 
TOHI TXM ŒOHT: TnapHbie 3anaww arwTraUuwOHHoOW paÕOoTbi CD6RW HApORHbIX MACC B HACTOfLI€S BDeMS. 
tAH HrOK ƒÌMHb: To+4ka 3peHuna B. W. [leHwHa o6 wneonorwdeCKOW, TeODeTM4©eCKOW pa6OT® W HAuI 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
CỦA ĐANG VÀO CUỘC SÔNG 


IỆT Nam là một quốc gia thống 

nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh 

sống, kề vai sắt cánh với nhau 
trong suốt quá trình dựng nước và giữ 
nước. Các dân tộc thiểu số nước ta cư trú 
xen kẽ trên địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến 
lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh 
tế, an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi 
trường sinh thái. Đồng bào các dân tộc 
nước ta có truyền thống đoàn kết lâu đời 
trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chế 
ngự thiên nhiên, khắc phục thiên tai và xây 
dựng đất nước. Mỗi dân tộc có sắc thái văn 
hóa riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng, 
phong phú của nền văn hóa Việt Nam 
thống nhất. 

Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá 
trinh lãnh đạo cách mạng, Đẳng ta luôn xác 
định vẫn đề dân tộc, công tác dân tộc và 
đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược 
quan trọng trong cách mạng nước ta. Dựa 
trên những quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề 
dân tộc, Đảng ta đã đề ra các chủ trương, 
chính sách dân tộc, với những nội dung cơ 
bản là: "Bình đăng, đoàn kết, tương trợ 
giúp đỡ nhau cùng phát triển". Trải qua các 
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thời kỳ cách mạng, công tác dân tộc đã đạt 
được những thành tựu to lớn góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp cách mạng chung của 
đất nước. 

I : TĨNH HÌNH CÁC DÂN TỘC 
THIẾU SỐ VÀ CÔNG TÁC DÂN TỘC 
TRONG THỜI GIAN QUA 

1- Những thành tựu cơ bản 

Sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi 
mới của Đảng, nhất là từ khi có Nghị quyết 
22-NQ/TW, ngày 27-11-1989 của Bộ 
Chính trị về một số chủ trương, chính sách 
lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi, tình 
hình miền núi và các vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số có bước chuyển biến quan 
trọng. 

Quyên bình đẳng giữa các dân tộc cơ 
bản đã được Hiến pháp xác định và được 
thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục 
được củng cố. Nền kinh tế nhiều thành 
phần ở miền núi và các vùng dân tộc từng 
bước hình thành và phát triển, cơ cấu kinh 
tế đang chuyển dịch theo hướng sản xuất 
hàng hóa. Việc triển khai thực hiện nhiều 
chính sách, chương trình, dự án đầu tư đã 
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làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và 
đời sống nhân dân ở nhiều vùng đồng bào 
đân tộc được cải thiện rõ rệt. Công tác xóa 
đói, giảm nghèo đạt được những kết quả to 
lớn. Mặt bằng dân trí được nâng lên. Mục 
tiêu phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù 
chữ đã được thực hiện ; hệ thống trường 
phổ thông dân tộc nội trú được hình thành 
từ Trung ương đến tỉnh, huyện, cụm xã. 
Văn hóa phát triển phong phú hơn ; đời 
sống văn hóa của đồng bào được nâng cao 
một bước ; văn hóa truyền thống của các 
đân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy. 
Các loại bệnh dịch cơ bản được ngăn chặn 
và từng bước đẩy lùi ; việc khám, chữa 
bệnh cho người nghèo vùng sâu, vùng xa 
được quan tâm hơn. 

Hệ thống chính trị ở các vùng dân tộc và 
miền núi bước đầu được tăng cường và 
củng cố. Tình hình chính trị, trật tự xã hội 
cơ bản ổn định ; an ninh, quốc phòng được 
ø1ữ vững. 

2- Những hạn chế, yếu kém 

Nhìn chung, kinh tế ở miền núi và các 
vùng dân tộc còn chậm phát triển, nhiều 
nơi còn lúng túng trong chuyển dịch cơ cầu 
kinh tế, tập quán canh tác còn lạc hậu. Chất 
lượng sản phẩm thấp, tiêu thụ rất khó khăn. 
Tình trạng du canh, du cư, di cư tự đo còn 
diễn biến phức tạp. Một số hộ còn thiếu đất 
sản xuất. Kết cấu hạ tầng ở một số vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách 
mạng còn rất thấp kém. Kinh tế lâm nghiệp 
chuyển biến chậm, chính sách đối với lâm 
nghiệp chưa thật sự bảo đam cho đồng bào 
sống và gắn bó với nghề rừng. Nhiều nơi 
môi trường sinh thái đang tiếp tục bị suy 
thoái. 
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Ở nhiều vùng dân tộc và miền núi tỷ lệ 
đói nghèo hiện còn cao so với bình quân 
chung của cả nước ; khoảng cách chênh 
lệch về mức sống giữa các vùng, giữa các 
dân tộc ngày càng tăng ; chất lượng, hiệu 
quả giáo dục và đào tạo còn thấp, việc đào 
tạo nghề chưa được quan tâm, công tác 
chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ở vùng 
sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Một số 
tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan có xu 
hướng phát triển. Một số bản sắc tốt đẹp 
trong văn hóa của các dân tộc thiểu số đang 
bị mai một. Mức hướng thụ văn hóa của 
đồng bào còn thấp. 

Hệ thống chính trị cơ sở ở nhiều vùng 
dân tộc và miền núi còn yếu : trình độ của 
đội ngũ cán bộ còn thấp, công tác phát triển 
đảng chậm ; cấp ủy, chính quyền và các 
đoàn thể nhân dân ở nhiều nơi hoạt động 
chưa hiệu quả, không sát dân, không tập 
hợp được đồng bào. 

Ở một số nơi tôn giáo phát triển không 
bình thường, trái pháp luật và truyền thống, 
phong tục, tập quán của nhân dân ; một sô 
nơi đồng bào bị các thế lực thù địch và kẻ 
xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các 
hoạt động gây chia rể khối đại đoàn kết 
dần tộc. 

Nguyên nhân là : 

- Về khách quan : 

Địa bàn các vùng dân tộc và miền núi 
rộng lớn, địa hình hiểm trở, chia cắt phức 
tạp, thường xuyên chịu ảnh hướng của 
thiên tai, lũ lụt. Đông bào dân tộc ở nhiều 
vùng sâu, vùng xa sống phân tán, đi lại khó 
khăn, ít cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ, 
phúc lợi xã hội và nền kinh tế thị trường. 

Do lịch sử để lại, kinh tế - xã hội ở 
nhiều vùng dân tộc và miền núi còn kém 
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phát triển, mang nặng tính tự cấp, tự túc, 
dựa nhiều vào tự nhiên ; phương thức sản 
xuất, tập quán canh tác còn lạc hậu. 

Các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi 
dụng khó khăn về đời sống, trinh độ dân trí 
thấp của đồng bào và những sai sót của các 
cấp, các ngành trong việc thực hiện chính 


sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta đê 


kích động, chia rẽ các dân tộc nhằm phá 
hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây 
mất ổn định chính trị. 

- Về chủ quan : 

Nhận thức của các cấp, các ngành và 
của nhiều cán bộ, đẳng viên về vấn đề dân 
tộc, chính sách dân tộc, công tác dân tộc 
chưa sâu sắc, chưa toàn diện. Một số chính 
sách dân tộc chưa được cụ thể hóa và vận 
dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của 
địa phương. Một bộ phận cán bộ, đẳng viên 
vùng dân tộc còn có tư tưởng trông chờ, ý 
lại vào Nhà nước, chưa chủ động khơi dậy 
và phát huy tốt các nguôn lực của địa 
phương. 

Việc tô chức, chỉ đạo thực hiện đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
trong đó có chính sách đân tộc ở các vùng 
dân tộc và miền núi còn nhiều yếu kém, 
khuyết điểm. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo và quản lý ở vùng dân tộc và miền 
núi còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực 
tổ chức, chỉ đạo thực hiện ; công tác đào 
tạo, bồi đưỡng cán bộ người dân tộc thiểu 
số chưa được quan tâm. Bộ máy đâng và 
chính quyền các cấp ở nhiều nơi còn quan 
liêu, xa dân, chưa sâu sãt thực tế, chưa nắm 
bắt được tâm tư, nguyện vọng của đồng 
bào. Một số nơi còn để xảy ra tham nhũng, 
tiêu cực, vi phạm chính sách dân tộc, làm 
giảm lòng tin của đồng bào. Trong quản lý, 
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điều hành lại buông lỏng công tác kiểm tra, 
thanh tra, để nhiều sai phạm kéo dài. 

Hệ thống tổ chức làm công tác dân tộc 
từ Trung ương đến địa phương chưa hoàn 
chỉnh, thiếu đồng bộ, chưa được các cấp ủy 
quan tâm xây đựng, kiện toàn để đáp ứng 
tốt yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân tộc 
trong tỉnh hình, nhiệm vụ mới. 

II - CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG 
THỜI KỲ MỚI 

1 - Một số quan điểm cơ bản 

- Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là 
vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời 
cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách 
mạng Việt Nam. 

- Các dân tộc trong đại gia đình Việt 
Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp 
nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia 
rẻ dân tộc. 

- Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng 
trên địa bàn vùng dân tộc và miễn nÚI ; gắn 
tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn 
đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc ; 
quan tâm phát triên, bồi dưỡng nguôn nhân 
lực ; chăm 1o xây dựng đội ngũ cân bộ dân 
tộc thiểu số; ø1ữ gìn và phát huy những giá 
trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân 
tộc thiêu số trong sự nghiệp phát triển 
chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam 
thống nhất. 

- Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã 
hội các vùng dân tộc và miền núi, trước 
hết, tập trung vào phát triển giao thông và 
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cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo ; khai 
thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của 
từng vùng, đi đôi với bảo vệ bèn vững môi 
trường sinh thái ; phát huy nội lực, tính 
thần tự lực, tự cường của đồng bào các dân 
tộc, đồng thời tăng cường sự quan tâm hỗ 
trợ của Trung ương và sự giúp đỡ của các 
địa phương trong cả nước. 

- Công tác dân tộc và thực hiện chính 
sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân, của các cấp, các 
ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị. 

2 - Mục tiêu cụ thể đến năm 2010 

- Phát triển kinh tế, xóa đối, giảm 
nghèo, nâng cao mức sống đồng bào các 
dân tộc. Đến năm 2010, các vùng dân tộc 
và miền núi cơ bản không còn hộ đói ; 
giảm hộ nghèo xuống dưới 10%; giảm dần 
khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các 
dân tộc, các vùng ; trên 90% hộ dân có đủ 
điện, nước sinh hoạt ; xóa tỉnh trạng nhà 
tạm, nhà dột nát ; 100% số xã có đường ô- 
tô đến trung tâm xã ; cơ bản không còn xã 
đặc biệt khó khăn ; hoàn thành cơ bản công 
tác định canh, định cư ; chấm dứt tình trạng 
di cư tự do ; giải quyết cơ bản vấn đề đất 
sản xuất cho nông dân thiếu đất ; ngăn chặn 
tinh trạng suy thoái môi trường sinh thái. 

- Nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc 
sức khỏe, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa 
của đồng bào: hoàn thành phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở ; nâng cao chất lượng và 
hiệu quả giáo dục, đào tạo ; đấy mạnh việc 
đạy và học chữ dân tộc. Hầu hết đồng bào 
nghèo vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các 
địch vụ chăm sóc sức khỏe ; tiếp tục khống 
chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng dân 
tộc. Phấn đấu 90% đồng bào được xem 
truyền hình ; 100% được nghe đài phát 
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thanh ; các giá trị, bản sắc văn hóa truyền 
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số được 
bảo tôn và phát triển. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu 
số tại chỗ có phẩm chất và năng lực đáp 
ứng được yêu cầu của địa phương ; củng cố 
hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững 
mạnh ; nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 
dân trong việc tham gia thực hiện tốt chính 
sách dân tộc. 

- Giữ vững an ninh, quốc phòng ở vùng 
dân tộc và miễn núi ; kết hợp phát triển 
kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh, quốc 
phòng ở các địa bàn xung yếu vùng sâu, 
biên giới, ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề 
dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đoàn kết 
giữa các dân tộc, làm mất ổn định xã hội. 

3 - Những nhiệm vụ chủ yếu và cấp 
bách 

- Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm 
nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào 
dân tộc thiểu số, trọng tâm là đồng bào ở 
vùng cao, vùng sâu, vùng Xa ; trong những 
năm trước mắt tập trung trợ giúp đồng bào 
nghèo, các dân tộc đặc biệt khó khăn giải 
quyết ngay những vấn đề bức xúc như : tình 
trạng thiếu lương thực, thiếu nước sinh 
hoạt, nhà ở tạm bợ, không đủ tư liệu sản 
xuất, dụng cụ sinh hoạt tối thiểu ; xây dựng 
kết cấu hạ tầng khu vực biên giới, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất 
sản xuất, đất ở và vấn đề tranh chấp đất đai 
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở 
Tây Nguyên, Tây Bắc và vùng đồng bào 
dân tộc Khơ Me Nam Bộ. 

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội vùng biên giới. Làm 
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tốt công tác định canh, định cư và di dân 
xây dựng vùng kinh tế mới ; công tác quy 
hoạch, sắp xẾp, phân bổ lại hợp lý dân cư, 
nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và phát triên bền vững, 
gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các 
chương trình phủ sống phát thanh, truyền 
hình ; tăng cường các hoạt động. văn hóa, 
thông tin, tuyên truyền hướng, VỀ CƠ SỞ ; 
tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các 
chương trình phát thanh, truyền hình bằng 
các tiếng dân tộc thiểu số ; làm tốt công tác 
nghiên cứu, sưu tầm, giữ gìn và phát huy 
các giá trị, truyền thống tốt đẹp trong văn 
hóa của các dân tộc. 

Thực hiện chương trình phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở và các chương trình 
giáo dục miền núi, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả giáo dục, đào tạo, nhất là hệ thống 
trường phổ thông dân tộc nội trú các cấp ; 
đây mạnh việc tổ chức các trường mẫu giáo 
công lập ; mở rộng việc dạy chữ dân tộc. 
Đa dạng hóa, phát triên nhanh các loại hình 
ng tạo, bôi dưỡng, dạy nghề ở vùng dân 

; đưa chương trình đạy nghề vào các 
Nếu dân tộc nội trú ; tiếp tục thực hiện 
tốt chính sách ưu tiên, cử tuyên dành cho 
con em các dân tộc vào học tại các trường 
đại học và cao đẳng ; mở thêm trường dự bị 
đại học dân tộc ở khu vực miền trung, Tây 
Nguyên. Nghiên cứu tổ chức hệ thống 
trường chuyên đào tạo, bồi dưỡng trí thức 
và cán bộ là người dân tộc thiêu số. 

Tăng cường cơ sở khám, chữa bệnh, cần 
bộ y tế cho các xã, bản, thôn, ấp ; nâng cao 
hơn nữa chất lượng công tác chăm sóc sức 
khỏe cho đồng bào dân tộc thiêu số ; 
khuyến khích trông và sử dụng các loại 
thuốc dân gian. 
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- Củng cố và nâng cao chất lượng hệ 
thống chính trị cơ sở ở các vùng dân tộc 
thiểu số. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa IX) về kiện toàn, nâng cao 
chất. lượng đội ngũ cân bộ cơ sở ; kiên 
quyết khắc phục tình trạng quan liêu, xa 
dân của một số cán bộ ; thực hiện tốt công 
tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, 
đãi ngộ, luân chuyển cán bộ. Đẩy mạnh 
phát triển đảng viên trong đông bào dân 
tộc, khắc phục tình trạng cơ sở không có tổ 
chức đảng và đảng viên. 

- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn 
dân và thế trận an ninh nhân dân, phát huy 
sức mạnh tại chỗ để sẵn sàng đập tan mọi 
âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch ; 
tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy 
ra những "điểm nóng" về an ninh, trật tự xã 
hội ở vùng dân tộc và miền núi. 

Tiếp tục xây dựng, phát triển nhanh các 
khu kinh tế kết hợp quốc phòng ở vùng 
sâu, vùng xa, biên giới. 

Thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng và 
tôn giáo ở vùng dân tộc và miền núi ; kiên 
quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách 
tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng đề hoạt 
động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của nước ta. 

- Đối mới nội dung, phương thức công 
tác dân tộc phù hợp với yêu câu, nhiệm vụ 
trong tỉnh hinh mới. 

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, 
tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ 
động tham gia xây dựng, thực hiện và giâm 
sát việc thực hiện các chính sách, chương 
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
an ninh, quốc phòng ở địa phương. 
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Thông qua các chính sách, biện pháp cụ 
thể, động viên đồng bào các dân tộc phát 
huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, tinh thần 
vươn lên trong sự nghiệp phát triển kinh 
tẾ - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng 
cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. 

4 - Một số giải pháp chủ yếu 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và 
toàn thể xã hội về vị trí, nhiệm vụ của công 
tác dân tộc trong tình hình mới. Xem việc 
quân triệt và thực hiện tốt chính sách dân 
tộc của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và 
quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng, 
chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ Trung 
ương đến địa phương. 

Tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, 
chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước 
cho mọi cân bộ, đảng viên và cho nhân 
dân. Phổ biến sâu rộng các chủ trương, 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng 
dân tộc và miên núi cho đồng bào các dân 
tộc thiểu số. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và 
miền núi ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung để 
hoàn chính những chính sách đã có và 
nghiên cứu ban hành những chính sách 
mới, để đáp ứng yêu cầu phát triên các 
vùng dân tộc và nhiệm vụ công tắc dân tộc 
trong giai đoạn mới. 

Huy động nhiều nguôn lực cho đầu tư, 
phát triển, giúp đỡ vùng dân tộc và miền 
núi. Ưu tiên đầu tư cho xóa đói, giảm 
nghèo, phát triển nhanh kinh tế - xã hội, 
giải quyết những khó khăn bức xúc của 
đồng bào vùng dân tộc và miền núi; 
trước hết tập trung cho các vùng đặc biệt 
khó khăn. Thực hiện nghiêm chính việc 


hội IX eua (ang 0à euôe tổng 


. Yạp chí Cộng sảưa 


công khai hóa các chính sách, chương 
trình, dự án, vốn đầu tư... để đồng bào biết 
và tham gia quản lý, giám sát quá trình 
thực hiện. 

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ ở vùng dân tộc và miền núi. 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào 
tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân 
tộc thiểu số cho từng vùng, từng dân tộc. 
Trong những năm trước mắt, cần tăng 
cường lực lượng cán bộ có năng lực, phẩm 
chất tốt đến công tác ở vùng dân tộc, nhất 
là các địa bàn xung yếu về chính trị, an 
ninh, quốc phòng ; coi trọng việc bôi 
dưỡng, đào tạo thanh niên sau khi hoàn 
thành nghĩa vụ quân sự làm nguồn cán bộ 
bổ sung cho cơ sở ; nghiên cứu sửa đối tiêu 
chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm và các cơ chế, 
chính sách đãi ngộ cán bộ công tác ở vùng 
dân tộc và miền núi, nhất là những cán bộ 
công tác lâu năm ở miền núi, vùng cao. 

Kiện toàn và chăm lo xây dựng hệ thống 
tô chức cơ quan làm công tác dân tộc từ 
Trung ương đến địa phương. Tăng cường 
số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ 
làm công tác dân tộc để làm tốt công tác 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương trong việc thực hiện chính sách dân 
tộc. Một số bộ, ngành cần tổ chức bộ phận 
và có cán bộ chuyên trách làm công tác 
dân tộc. 

- Tăng cường công tác vận động quân 
chúng trong việc bảo đảm thực hiện tốt 
chính sách dân tộc trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay. 

Nâng cao hơn nữa vai trò của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân 
trong việc tham gia triển khai, thực hiện 
công tác dân tộc, chính sách dân tộc. 
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Có chính sách động viên, bồi dưỡng, 
hướng dẫn và phát huy vai trò của những 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc 
trong việc thực hiện chính sách dân tộc của 
Đảng và Nhà nước ở các địa bàn dân cư 
vùng dân tộc và miền núi. 

Đổi mới nội dung và phương pháp công 
tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc ; quán 
triệt phượng châm : chân thành, tích cực, 
thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc ; sử 
dụng nhiều phương thức phù hợp với đặc 
thù của từng dân tộc, từng địa phương. Cán 
bộ công tác ở vùng dân tộc và miền núi 
phải quán triệt và thực hiện thật tốt phong 
cách công tác dân vận : “Trọng dân, gần 
dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm 
với dân”. 

II - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt 
Nghị quyết này cho cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân. Đội ngũ cân bộ làm công tác dân 
tộc ở các bộ, ngành và địa phương vùng 
đồng bào các dân tộc thiểu số phải nắm 
chắc, hiểu rõ nội dung nghị quyết để tuyên 
truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt 
nghị quyết. 

2- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự 
đảng Chính phủ thể chế hóa nội dung nghị 
quyết ; kết hợp với các chính sách, chương 
trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng 
dân tộc và miễn núi đã và đang thực hiện, 
để xây dựng chương trình hành động của 
Chính phủ ; đông thời chỉ đạo các bộ, 
ngành, địa phương cụ thể hóa nghị quyết 
bằng chương trình hành động, quy hoạch, 
kế hoạch dài hạn, hàng năm và công tác 
thường xuyên của các cấp. 

3- Các cấp ủy vùng dân tộc và miền núi 
nghiên cứu vận dụng nội dung nghị quyết 
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vào tình hình cụ thể ở địa phương, kết hợp 
với việc triển khai các Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa IX) : "Về đổi mới và nâng 
cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở 
xã, phường, thị trấn"; "Về đẩy nhanh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn thời kỳ 2001 - 2010" để xây 
dựng chương trình hành động cụ thể thực 
hiện nghị quyết. 

4- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 
thể nhân dân cần tổ chức quán triệt nghị 
quyết, xây dựng các chương trình hành 
động cụ thể ; làm tốt công tác giáo dục, vận 
động quần chúng thực hiện các chính sách 
dân tộc của Đảng. 

5- Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc phối 
hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán 
sự đẳng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức 
bộ máy làm công tác dân tộc ở các nơi cần 
thiết ; khẩn trương xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch đào tạo, bôi dưỡng cán bộ dân tộc 
thiểu số ở các vùng dân tộc và miễn núi ; 
đề xuất chính sách đặc thù, thống nhất 
trong cả nước nhằm sử dụng có hiệu quả số 
học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu 
số đã được đào tạo. 

6- Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc 
cùng Ban Dân vận Trung ương thường 
xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định 
kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết 
quả thực hiện nghị quyết ; trong quá trinh 
triển khai, cần bám sát thực tế, kịp thời 
phát hiện, đè xuất, kiến nghị để điều chỉnh, 
bổ sung cụ thể hóa các chủ trương, chính 
sách, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi 
nghị quyết. C 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 


TÔNG BÍ THƯ 
NÔNG ĐỨC MANH 


quyết (Đại hội IX eua Đang 0àô euộe tổng 
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BÁO CHÍ DƯỚI SƯ LÃNH ĐẠO CUA ĐĂNG 
LÀ BỘ PHẬN XUNG KÍCH 
TRÊN MẮT TRẤN TƯ TƯỜNG ? 


NÔNG ĐỨC MẠNH 
Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng 


Lời Bộ Biên tập - Theo chương trình làm việc với các ban của Đảng, sau 
buổi làm việc với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, ngày 28-3-2003, 
đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới thăm và làm việc với Báo Nhân 
Dân. Tại đây, đông chí đã có bài phát biếu quan trọng vê Báo Nhân Dân và 
về nhiệm vụ của báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là ý 
kiến chỉ đạo không chỉ đối với Báo Nhân Dân mà còn là đối với báo chí nói 
chung, với những nhà lãnh đạo, quản lý báo chí. Sau đây, chúng tôi trân 


trọng trích giới thiệu bài phát biểu đó. 


ƠN nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh 
JRl*= của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Báo Nhân Dân đã đóng 
góp xứng đáng trong công tác tuyên 
truyền, cổ vũ các phong trào hành động 
cách mạng của toàn dân, toàn quân ta đấu 
tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất 
đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kế thừa và 
phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí 
cách mạng Việt Nam, bắt đầu từ Báo 
Thanh niên do Bác Hồ kính yêu sáng lập 
và các tờ báo của Trung ương Đảng, Báo 
Nhân Dân không ngừng trưởng thành và 
phát triên. 
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Trong sự nghiệp đối mới đất nước, Báo 
Nhân Dân đã bên bỉ phấn đấu, phản ánh 
hiện thực sinh động của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, thông tin, tuyên 
truyền và bình luận kịp thời đường lối đối 
nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, 
bám sát cuộc sống, biểu dương các nhân tố 
mới, gương người tốt, việc tốt đi đôi với 
việc đấu tranh chống tiêu cực và các tệ nạn 
xã hội. Báo Nhân Dân đã tích cực tuyên 
truyền, phản ánh công tác xây dựng Đảng, 
đồng thời tham gia đấu tranh chống lại các 
quan điểm, luận điệu sai trái của các thế 


* Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản 
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lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường 
lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. 
Phát huy những thành tựu đó, trong 
những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, Báo Nhân Dân đã 
giữ vững định hướng chính trị của báo 
Đảng, thể hiện đúng đắn các đường lối, 
quan điểm của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, giữ được sự nghiêm 
túc, được cán bộ, đảng viên và bạn đọc tin 
cậy. Báo đã có những cố gắng trong tuyên 
truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm là phát triển kinh tế, phát hiện 
và cổ vũ các nhân tố mới, các phong trào 
thi đua yêu nước của nhân dân, góp phân 
đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và 
các nghị quyết, kết luận của Trung ương 
vào cuộc sống. Đồng thời, chú trọng tuyên 
truyền việc thực hiện nhiệm vụ then chốt 
là xây dựng Đảng, góp phần đây mạnh 
cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng, tích cực tham gia đấu tranh chống 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ 
nạn xã hội. Nhìn chung, chất lượng các ấn 
phẩm của Báo Nhân Dân có tiến bộ. 
Lượng thông tin nhiều hơn, nhanh hơn. 
Trước những vấn đề lớn và sự kiện quan 
trọng của đất nước và quốc tế, bên cạnh 
thông tin định hướng, báo có bình luận thể 
hiện rõ thái độ, chính kiến theo đường lối, 
quan điểm của Đảng. Báo đã có cố gắng 
mở thêm những chuyên mục thu hút nhiều 
cộng tác viên và bạn đọc tham gia, nêu lên 
tâm tư, tỉnh cảm, nguyện vọng và đóng 
góp ý kiến với các tô chức đảng, các cơ 
quan nhà nước về những vấn đề của đất 
nước và những vẫn đề đặt ra trong cuộc 
sống hằng ngày của nhân dân. Dưới Sự 
lãnh đạo của Đảng, với sự phấn đấu nỗ lực 


Số 11 (tháng 4 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


của tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên 
trong cơ quan, sự quan tâm giúp đỡ của 
các cấp, các ngành, các tổ chức và của 
đông đảo cộng tác viên và bạn đọc trong 
cả nước cũng như ở nước ngoài, nhìn 
chung, Báo Nhân Dân đã thực hiện đúng 
chức năng là tiếng nói của Đảng, của Nhà 
nước và là diễn đàn của nhân dân ta. Đội 
ngũ những người làm báo Đảng từng bước 
trưởng thành. Cơ sở vật chất - kỹ thuật làm 
báo được tăng cường. Các ấn phẩm Nhân 
Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, 
Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử 
tiếng Việt và tiếng Anh có số lượng phát 
hành và số người truy cập ngày càng tăng. 

Tuy nhiên, đó mới chỉ là những thành 
tích bước đầu. Các đồng chí cần chú ý lắng 
nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp 
của đồng chí, đông nghiệp cũng như của 
đông đảo bạn đọc ; nghiêm túc chỉ ra và 
kiên quyết khắc phục những mặt còn hạn 
chế, thiếu sót để nỗ lực phấn đấu nâng cao 
hơn nữa chất lượng toàn diện các ấn phẩm 
của báo Đảng, chất lượng chính trị, chất 
lượng văn hóa, khoa học, chất lượng 
nghiệp vụ. Làm thế nào để có nhiều bài 
viết sắc sảo, có tính lý luận và tổng kết 
thực tiễn được bạn đọc ghi nhận. Làm thế 
nào để thông tin trên Báo Nhân Dân nhanh 
hơn, có định hướng rõ nét, không chỉ dừng 
lại ở mô tả thực trạng tình hình mà còn nêu 
được những giải pháp thiết thực. Làm thế 
nào đề có nhiều bài phóng sự, điều tra phát 
hiện các nhân tố mới, không những nêu 
đúng, nêu trúng vấn đề mà có cách thể 
hiện hay, lôi cuốn người đọc ; những bài 
chuyên luận, binh luận kịp thời, có tính 
chiến đấu và tính thuyết phục cao. Việc 
biên tập, trình bày, sử dụng ảnh, ¡in ấn cân 
được cải tiến mạnh mẽ hơn nữa để giảm 
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bớt những bài dài, nghèo thông tin, để các 
trang báo, các số báo hấp dẫn hơn, không 
rơi vào khuôn sáo, tẻ nhạt. Cách mạng là 
sự nghiệp của quân chúng ; hoạt động sáng 
tạo, phong phú của các tầng lớp nhân dân 
phải chiếm phần lớn và nối bật trên các 
trang báo. Chất lượng văn hóa, chất lượng 
nghiệp vụ là những yếu tố làm thành chất 
lượng chính trị để báo Đảng ngày càng có 
đông người đọc hơn, khả năng định hướng 
dư luận, hiệu quả xã hội được tăng cường 
và mở rộng hơn. 

Khi đất nước bước vào thế kỷ thứ XXI, 
Đại hội lần thứ IX của Đảng đã xác định 
phương hướng "Phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc, tiếp tục đổi mới, đầy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". 
Đại hội đã đề ra chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội đến năm 2010, đưa đất nước ra 
khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ 
rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta 
cơ bản trở thành một nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại. Trong hơn 2 năm 
qua, cùng với việc tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chấp hành 
Trung ương đã ra các nghị quyết và kết 
luận để cụ thể hóa đường lối Đại hội IX. 
Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã và 
đang nỗ lực phấn đấu triển khai tổ chức 
thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước vào cuộc sống, giành 
được nhiều thành tựu rất quan trọng, tạo ra 
thế và lực mới để đất nước tiếp tục phát 
triển nhanh và bên vững. Nhưng bên cạnh 
thời cơ và thuận lợi, đất nước ta, dân tộc ta 
cũng đang đứng trước những khó khăn 
và thách thức rất lớn. Thêm vào đó, như 
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chúng ta đã và đang chứng kiến, tình hình 
thế giới có những diễn biến rất phức tạp. 
Ban Chấp hành Trung ương sẽ tổng kết 
những mặt làm được và những mặt chưa 
làm được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đề 
ra các giải pháp cho những năm tới để tổ 
chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, 
mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng đã đề ra. 

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của toàn 
bộ nền báo chí nước ta nói chung và của 
Báo Nhân Dân nói riêng rất nặng nề. 

Báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng 
là bộ phận xung kích trên mặt trận tư 
tưởng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ 
rõ. Trong các thời kỳ cách mạng, Đảng ta 
đều rất quan tâm chỉ đạo báo chí và báo 
chí đã đóng góp những công lao xứng 
đáng trong các giai đoạn cách mạng và 
phát triển rất nhanh. Những đóng góp to 
lớn đó đã được Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta ghi nhận, đánh giá cao. Song bên 
cạnh đó, cũng tôn tại những hạn chế, 
khuyết điểm mà những người làm báo 
chân chính day dứt, dư luận xã hội bày tỏ 
sự lo ngại. Đó là tình trạng xa rời tôn chỉ, 
mục đích, là xu hướng thương mại hóa ở 
một số cơ quan báo chí. Hoặc là do thiểu 
nhạy bén chính trị, hoặc là do "chạy theo 
lợi nhuận đơn thuân", lúc này lúc khác, đã 
có những định hướng của Đảng, làm 
phương hại đến lợi ích xã hội và lợi ích đất 
nước, thậm chí vi phạm pháp luật, để lộ bí 
mật quốc gia. Bên cạnh những tấm gương 
trong sáng, đã có một số nhà báo vi phạm 
đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp đuật, 
đã tham gia hoặc tiếp tay cho các phần tử 
xấu trong các hoạt động tiêu cực... Những 
hạn chế, khuyết điểm đó dù là không 
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phổ biến, cũng cần được nghiêm túc rút 
kinh nghiệm, xử lý nghiêm minh và sửa 
chữa kịp thời, không để làm ảnh hưởng 
tới truyền thống vẻ vang của báo chí 
Việt Nam. 

Xuất phát từ khẳng định vai trò to lớn 
của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và của dân tộc, trong thời kỳ mới, 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng 
đã chỉ rõ : "Phát triển đi đôi với quản lý tốt 
hệ thống thông tin đại chúng. Báo chí, 
xuất bản... làm tốt chức năng tuyên truyền 
thực hiện đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước ; phát hiện 
những nhân tố mới, cái hay, cái đẹp trong 
xã hội, giới thiệu gương người tốt việc tốt, 
những điển hình tiên tiến, phê phán các 
hiện tượng tiêu CựC, uốn nắn những nhận 
thức lệch lạc, đấu tranh với những quan 
điểm sai trái ; coi trọng, nâng cao tính 
chân thật, tính giáo dục và tính chiến đấu 
của thông tin". Báo chí nước ta phải tham 
gia tích cực góp phần giữ vững ôn định 
chính trị - xã hội trong mọi tình huống, 
bảo đảm an ninh quốc gia ; viết gì, nói gì, 
thông tin gì lúc nào cũng phải vì lợi ích 
của cách mạng, của đất nước, của Đảng và 
của nhân dân ; thực hiện nói đi đôi với 
làm, cổ vũ phong trào quần chúng vượt 
qua mọi khó khăn, giữ vững nhịp độ tăng 
trưởng kinh tế bền vững, đi đôi với việc 
giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội bức 
xúc ; tham gia tích cực vào cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách 
hành chính nhà nước. 

Để làm được việc đó, báo chí cần tuyên 
truyền kịp thời, rộng rãi đường lối, chủ 
trương, chính sách đối nội, đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân 
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dân, đồng thời là diễn đàn để nhân dân 
trinh bày ý kiến, nguyện vọng của mình, 
góp phần tham gia giải quyết các vấn đề 
của đất nước. Báo chí cần tích cực tham 
gia vào quá trình mở rộng và thực hành 
dân chủ đi đôi với việc thiết lập trật tự, kỷ 
cương phép nước. Báo chí góp phần xây 
dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh, trong đó con người được tôn vinh, 
được sống trong ấm no, hạnh phúc ; đồng 
thời phải tích cực tham gia đấu tranh 
chống tiêu cực, quan liêu, tham những, 
lãng phí và các tệ nạn xã hội, chống các 
âm mưu, thủ đoạn và luận điệu thù địch để 
giữ vững định hướng phát triển của đất 
nước với đầy đủ trách nhiệm xã hội và 
nghĩa vụ công dân của mình. 

Vấn đề có ý nghĩa quyết định để thực 
hiện sứ mệnh nặng nề đó là sự tu dưỡng, 
rèn luyện về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, ý 
thức trách nhiệm, trình độ văn hóa và 
nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của mỗi 
người làm báo, đông thời là trách nhiệm 
của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, 
các cơ quan chủ quản và những người 
đứng đầu các cơ quan báo chí, bảo đảm 
giữ vững định hướng chính trị, định hướng 
thông tin của Đảng, Nhà nước. Thực tiễn 
của sư nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc là nguồn đề tài vô tận, là môi 
trường sáng tạo thuận lợi để các nhà báo 
rèn luyện, trưởng thành và tiến bộ về nghề 
nghiệp. Tôi tin rằng, nền báo chí nước ta 
sẽ tiếp tục đối mới và phát triển mạnh mẽ 
hơn nữa, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự 
nghiệp vĩ đại của nhân dân anh hùng và 
của Đảng quang vinh. 
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Nhiệm vụ trọng tâm của Báo Nhân Dân 
là phải không ngừng nâng cao chất lượng 
toàn diện các ấn phẩm, bao gồm chất 
lượng chính trị, chất lượng văn hóa, khoá 
học, chất lượng nghiệp vụ. Muốn thế, 
những người làm Báo Nhân Dân cần 
không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, 
nắm vững đường lối, chính sách của Đăng 
và Nhà nước, chịu khó học tập để có kiến 
thức rộng và nâng cao trình độ nghiệp vụ 
chuyên môn ; đồng thời bám sát thực tiễn, 
gắn mình với cuộc sống của đất nước, của 
nhân dân để hiểu biết các vấn đề từ bản 
chất, phát hiện được những vấn đề mới, 
viết nên những tác phẩm có giá trị, hấp 
dẫn bạn đọc.Trong điều kiện giao lưu, hợp 
tác quốc tế mở rộng như hiện nay, đội ngũ 
các nhà báo nói chung, trong đó có những 
người làm Báo Nhân Dân phải nắm được 
những vấn đề đang đặt ra cho thế giới và 
khu vực, đồng thời phải biết ngoại ngữ, 
vươn lên làm chủ phương tiện và công 
nphệ làm báo hiện đại. Người làm báo 
cách mạng phải có đạo đức nghề nghiệp 
trong sáng, trung thực, khiêm tốn. Đó là 
những phẩm chất rất cơ bản cần phải có 
của người làm báo. 

Sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân 
dân ta đòi hỏi những người làm báo nói 
chung, nhất là cán bộ, phóng viên Báo 
Nhân Dân, phải có sự nhạy bén về chính 
trị, có bản lĩnh nghề nghiệp trong việc lựa 
chọn vấn đề để thông tin, liều lượng, thời 
điểm và cách thức thông tin, cũng như 
phân tích, lý giải một cách thuyết phục các 
sự kiện, vấn đề được nêu lên trên báo, hình 
thành dư luận xã hội lành mạnh, cô vũ 
phong trào cách mạng của nhân dân góp 
phần thực hiện các nhiệm vụ của đất 
nước.Thông tin phải trung thực, kịp thời, 
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chính xác, biểu dương hay phê phán đều 
phải đúng mực, với tỉnh thần trách nhiệm 
cao và thái độ của người trong cuộc : vui 
cùng niềm vui của đồng chí, đông bào ; lo 
nỗi lo chung của đất nước, của nhân dân. 

Cần chú trọng và có biện pháp cụ thể, 
thiết thực để đào tạo, bồi dưỡng những 
người làm báo Đảng, chú trọng lớp trẻ, 
cho trước mắt và cho tương lai trong quá 
trinh giao lưu văn hóa, báo chí quốc tế và 
sự phát triển nhanh chóng của các phương 
tiện truyền thông và công nghệ thông tin. 
Cùng với việc đào tạo và bôi dưỡng tại 
chỗ, cần mạnh dạn tuyển chọn từ các 
ngành khác những cây bút có uy tín trên 
từng lĩnh vực, từng thể loại, phụ trách các 
trang, mục quan trọng của báo. Đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý của báo cần được 
tăng cường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trước mắt cũng như lâu dài. 

Báo Đảng phải là một kênh, một diễn 
đàn quan trọng để nhân dân thực hiện 
quyền làm chủ trong việc quản lý đất 
nước, quản lý xã hội. Bão phải trân trọng 
từng ý kiến, từng bài viết của bạn đọc. 

Ban Biên tập Báo Nhân Dân cân tích 
cực hơn nữa trong việc thu hút rộng rãi trí 
tuệ của toàn Đảng, toàn xã hội để đổi mới, 
nâng cao chất lượng báo Đảng. Cần xây 
dựng hệ thống cộng tác viên vừa đông đảo, 
vừa có hiểu biết sâu rộng và khả năng viết 
báo trên các lĩnh vực của xã hội. Xúc tiến 
điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách thu 
hút, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên của 
báo. Đồng thời, đấy mạnh phát hành 
nhanh và rộng rãi các ấn phẩm của báo 
Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân, đến từng 
chi bộ đảng, từng cơ quan, đơn vị, đến tận 
các xóm, ấp, bản, làng ở vùng sâu, vùng 
xa. Tổ chức tốt việc đọc báo Đảng. C 
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CÔNG TâC DÂN VẬN HIỆN HnV 


ÁM 2002, mặc dù gặp không ít khó 
khăn do tình hình thế giới có nhiều 


diễn biến phức tạp, thiên tai xảy ra 
nhiều nơi trong nước, nhưng nền kinh tế 
nước ta tiếp tục ốn định. Tốc độ tăng trưởng 
kinh tê đạt 7,04%. Công nghiệp, nông 
nghiệp, dịch vụ đều tăng với tốc độ khá, cơ 
cấu sản xuất từng ngành chuyển dịch theo 
hướng tích cực. Các biện pháp phát huy nội 
lực, tập trung đẩy mạnh sản xuất, ổn định 
đời sống nhân dân được triển khai thực hiện 
có hiệu quả tại hầu khắp các ngành, các địa 
phương trong cả nước. Nhân dân tin tưởng 
vào đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Các phong trào thi đua 
yêu nước, các cuộc vận động được nhân 
_ dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. 
Đời sống của nhân dân trong năm 2002 
và 2 tháng đầu năm 2003 tiếp tục được cải 
thiện. 

Hai năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng, công tác dân vận và đội 
ngũ những người làm công tác dân vận trong 
cả nước đã có rất nhiều cố pắng, thực hiện 
nghiêm túc các chủ trương của Đảng về 
công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ phát triên kinh tế, xã hội, 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, củng cố và nâng cao vị thế của nước ta 
trên trường quốc tế. Công tác dân vận đã 
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TÒNG THỊ PHÓNG" 


giúp các cấp ủy đảng, chính quyền nắm chắc 
tình hình nhân dân ; tham mưu cho Đảng, 
chính quyền giải quyết tốt, kịp thời những 
vấn đề bức xúc ở cơ sở. Cùng với Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 
dân, đội ngũ cân bộ dân vận đã tuyên 
truyền, vận động nhân dân, chăm lo, đáp 
ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 
Công tác dân vận của các cấp ủy đảng, của 
Nhà nước và của các lực lượng vũ trang 
nhân dân đã có nhiều tiến bộ mới, góp phần 
quan trọng Vào việc giữ vững SỰ: ổn định 
chính trị ở những địa bàn trọng điểm. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 
thể nhân dân đã chủ động xây dựng kế 
hoạch góp phần thực hiện chương trình 
kinh tế - xã hội, hướng về cơ sở, trực tiếp 
giúp đoàn viên, hội viên và quần chúng 
nhân dân tháo gỡ khó khăn, ồn định và cải 
thiện cuộc sống. Mặt khác, chăm lo củng 
cố, kiện toàn tổ chức, nhất là ở cơ sở, góp 
phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, 
từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu của 
thời kỳ mới. 

Công tác dân tộc và công tác tôn giáo đã 
được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 


* Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận 
Trung ương 
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nhân dân quan tâm hơn so với những năm 
trước đây. Đời sống của đồng bào các dân 
tộc thiểu số, đồng bào có đạo được chăm lo 
và có nhiều điển hình tốt. 

Hoạt động. của Ban Dân vận các cấp có 
những đổi mới và chuyển biến rõ nét ; đã 
tham mưu đề xuất những giải pháp để thực 
hiện các chủ trương, chính sách dân vận của 
Đảng, Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể nhân dân, về công tác 
dân tộc, tôn giáo. Trong tổ chức và hoạt 
động đã có sáng tạo, chủ động, có trách 
nhiệm và bước đầu có những kinh nghiệm 
quý như : Kiện toàn tổ chức, bôi dưỡng cân 
bộ, thi cán bộ dân vận khéo, tiếp cận với các 
chức sắc tôn giáo, những người có uy tín 
trong đồng bào Các dân tộc, bám sát dân, 
chống quan liêu, nắm tâm tư nguyện vọng 
của nhân dân, kiểm tra, đôn đốc sơ kết, tổng 
kết các chỉ thị, nghị quyết của Đẳng... 
Những ưu điểm đó là tiền đề quan trọng, tạo 
điều kiện thuận lợi để công tác dân vận tiếp 
tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng 
giao cho. 


Năm 2003, năm “bản lề” của kế hoạch 
5 năm (2001-2005), của nhiệm kỳ Đại hội 
IX, là năm của những chuyên biến mạnh mẽ 
trong việc thực hiện các nhiệm vụ về kinh 
tế - xã hội. Đối với công tác dân vận, 
năm 2003 là năm triển khai thực hiện Nghị 
quyết. Hội nghị Trung ương ? (khóa IX), làm 
chuyên biến sâu sắc hơn công tác dân vận 
của cả hệ thống chính trị. Muốn thực hiện 
tốt nhiệm vụ đó, trước hết, cần quán triệt sâu 


sắc các nghị quyết của Đảng, tiếp tục cụ thể 


hóa Nghị quyết Đại hội IX, đặc biệt là Ban 
Dân vận các tính, thành ủy phải tiếp tục cụ 
thê hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ở chính 
các địa phương, cơ SỞ về công tác dân vận. 
Đông thời tiếp tục đối mới tác phong, 
phương pháp, phương châm công tác dân 
vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
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đoàn thể nhân dân để tiếp cận có hiệu quả 
với thực tiễn đang có nhiều chuyển biến, để 
công tác dân vận xứng đáng là một bộ phận, 
một mặt công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục 
tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính 
quyên Nhà nƯỚC, giải quyết nhạy bén, hiệu 
quả những vấn đề mới của công tác vận 
động quần chúng ở tất cả các tầng lớp nhân 
dân như : Công nhân, Nông dân, đội ngũ Trí 
thức giành sự quan tâm, tạo điều kiện cho 
hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh và công tác đoàn kết tập hợp thanh 
niên. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực 
lượng làm công: tác dân vận của hệ thống 
chính trị để phối hợp đồng bộ, hiệu quả 
hơn ; hướng về cơ sở, phản ánh được tâm tư, 
nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất 
chính đáng của các tầng lớp nhân dân với 
Đảng, Nhà nước. Đồng thời, phải đổi mới 
phong cách làm việc để phối hợp được đồng 
bộ hơn giữa Ban Dân vận với Đảng đoàn 
Mặt trận, với các Đảng đoàn của các tổ chức 
thành viên của Mặt trận. Chăm lo công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân 
vận trong hệ thống chính trị bao gồm : cán 
bộ Đảng, cán bộ chính quyên, cán bộ Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân 
dân. Cân bộ sơ sở cho vùng sâu, vùng xa và 
cán bộ làm công tác tôn giáo. Đặc biệt coi 
trọng việc tự học, tự rèn luyện, gắn VỚI CƠ SỞ 
để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực 
công tác dân vận. Đề cao hơn nữa vai trò 
của Mặt trận và các tổ chức thành viên của 
Mặt trận, tạo được sự phối hợp nhịp nhàng, 
đồng bộ ở từng lĩnh vực cụ thể, từng chuyên 
đề công tác, từng địa bàn. Tạo điều kiện cho 
Mặt trận Tô quốc Việt Nam hoạt động đúng 
vai trò là một liên minh chính trị, dân chủ 
hiệp thương tự nguyện giữa các tổ chức 
thành viên, phát huy vai trò giám sát của 
Mặt trận đối với hoạt động của cơ quan 
thực thi chính sách, pháp luật, của cán bộ, 
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đẳng viên, công chức Nhà nước. Trên cơ sở 
đó, hệ thống. dân vận trong cả nước tích cực 
triển khai, tổ chức thực mệt một số nhiệm 
vụ trọng tâm sau : 

Một là, tham mưu cho cấp ủy triển 
khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 
(phần 2), khóa IX. Đây là một trong những 
việc trọng tâm của năm 2003. Do vậy, hệ 
thống dân vận các cấp cần làm tốt công tác 
tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các 
ngành, xây dựng kế hoạch triển khai, truyền 
đạt nghị quyết tới toàn thể cán bộ làm công 
tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể. Đồng thời, 
Ban Dân vận các cấp xây dựng và giúp cấp 
ủy chỉ đạo xây dựng chương trình thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 7. Trong chương 
trình thể hiện rõ nội dung công việc, thời 
gian hoàn thành, phân công người phụ 
trách... 

Từng bước đổi mới hình thức tuyên 
truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 7 
tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân 
dân, với cách làm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực 
hiện, dễ kiểm tra và bằng nhiều thứ tiếng 
dân tộc. Đặc biệt quan tâm truyền đạt nghị 
quyết tới đội ngũ trí thức và các nhà doanh 
nghiệp, tín đồ các tôn giáo, đồng bào các 
dân tộc, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn 
giáo. Chủ động giúp cấp ủy đôn đốc, kiểm 
tra quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, 
định kỳ có báo cáo với cấp ủy và Ban Dân 
vận cấp trên để thực hiện đồng bộ trong 
phạm vi địa phương và trong cả nước. 

Hai là, gắn thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 7 (phần 2), khóa IX với việc đầy mạnh 
thực hiện công tác dân vận của chính quyền. 
Công tác dân vận của chính quyền là rất 
quan trọng. Do vậy năm nay theo kế hoạch 
của Ban Bí thư, Ban Dân vận các cấp phải 
giúp Đảng, Nhà nước tông kết 5 năm thực 
hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 


_ Số 11 (tháng 4 năm 2003) 


10 của Ban Bí thư về thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở gắn với củng cố hệ thống chính 
trị Ởở cơ sở. Yêu cầu phải tông kết từ cơ sở 
tới trung ương, tiến hành thật sâu sắc, cụ thể, 
có trọng tâm, sắt thực tiễn. Qua đó có kiến 
nghị với Trung ương chỉ đạo Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội việc xây dựng và ban 
hành Pháp lệnh về Dân chủ ở cơ sở và các 
nghị định của Chính phủ cho phù hợp với 
thực tiễn hiện nay. 

Phối hợp với các cấp chính quyền tiến 
hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện 
Chỉ thị 18-CT/TW ngày 21-9-2000 của Thủ 
tướng Chính phủ về Tăng cường công tác 
dân vận của chính quyên ở một số bộ, ngành 
và các tỉnh, thành phố ; góp phần nâng cao 
hơn nữa nhận thức về trách nhiệm trước 
nhân dân và công tác dân vận cho đội ngũ 
cân bộ công chức, viên chức các cơ quan 
Nhà nước. Gắn công tác dân vận với thực 
hiện nghiêm túc cải cách hành chính. 

Phối hợp với Đảng, đoàn Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban vì sự tiến bộ 
của phụ nữ, tiến hành tổng kết Chỉ thị 37, 
ngày 16-5-1994, của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng (Khóa VI) về “công tác cán bộ nữ” từ 
cơ sở tới Trung ương. 

Phối hợp, chăm lo củng cố hệ thống 
chính trị ở cơ sở, nhất là vùng trọng điểm, 
khu vực khó khăn ; quan tâm đào tạo, bôi 
dưỡng và tăng tu cán bộ cho miên núi. 

Ba là, công tác dân vận phải giúp cấp ủy, 
chính quyên triển khai tốt các chương trình 
kinh tế xã hội các vùng khó khăn ở miền 
núi, dân tộc, biên giới. Xây dựng CƠ SỞ của 
Mặt trận, đoàn thê nhân dân ở các cơ sở tại 
các vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam 
Bộ, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Tiến hành sơ kết Thông tri 03-TT/TW ngày 
17-10-1991, của Ban Bí thư Trung ương 
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Đảng (khóa VỊ), “Về công tác đối với đồng 
bào Chăm”. Thực hiện đại đoàn kết toàn 
dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
các dân tộc. Chăm lo đào tạo cán bộ là người 
các dân tộc thiểu số, nhất là ở cơ sở. Vận 
động và phát huy người có uy tín trong các 
dần tộc (già làng, trưởng các dòng họ, người 
cao tuổi, giáo viên, thây thuốc, chiến sĩ lực 
lượng biên phòng, cân bộ hưu...) trong công 
tác dân vận. 

Bốn là, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư mở Hội nghị sơ kết Thông báo 184 
ngày 30-11-1998 của Thường vụ Bộ Chính 
trị và Thông báo số 255, ngày 20-10-1999, 
của Bộ Chính trị (Khóa VII) về “Chủ 
trương công tác đối với đạo Tin lành”. Đồng 
thời, phải chủ động tham mưu, phối hợp với 
chính quyền và các ngành chức năng chăm 
lo kiện toàn bộ máy, bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách 
làm công tác tôn giáo, dân tộc ở các địa 
phương ; hướng dẫn để các tôn giáo tiến 
hành Đại hội nhiệm kỳ, kiện toàn tổ chức, 
giúp hoạt động của các tôn giáo thực hiện 
đường hướng tiến bộ, phù hợp chủ trương, 
chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp 
luật của Nhà nước. _ 

Năm là, tham mưu phối hợp với Ban tổ 


chức cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch, 


khảo sát, tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện 
Hướng dẫn 01/HDLB/TCTW-DVTW ngày 
25-5-2000 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức 
bộ máy và biên chế cán bộ của Ban Dân vận 
cấp ủy địa phương. Làm rõ mặt được, chưa 
được, xem xét Hướng dẫn O1 đã thực hiện 
đến đầu, tim nguyên nhân, rút kinh nghiệm, 
đề xuất các giải pháp tăng cường chất lượng 
tham mưu của các Ban Dân vận của câp ủy. 

Thực hiện quyết định 38-QĐ/TW ngày 
15-7-2002 về tổ chức, bộ máy, biên chế cán 
bộ, quy chế, chức năng, nhiệm vụ của Ban 
Dân vận Trung ương, bồi dưỡng giúp đỡ cho 
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các Ban Dân vận địa phương và khối dân 
vận cơ sở (xã, phường, thị trần). 

Coi trọng công tác luân chuyển cần bộ, 
đặc biệt là đội ngũ cân bộ đã trưởng thành từ 
công tác Mặt trận và các đoàn thể, để tạo 
nguôn cung cấp cân bộ cho cấp ủy đảng và 
chính quyền các cấp. 

Sáu là, tham mưu, phối hợp chỉ đạo 
Đại hội các cấp của Mặt trận, đoàn thể và 
các tôn giáo. 

Ban Bí thư đã chỉ thị về tổ chức Đại hội 
các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tông Liên 
đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nông dân 
Việt Nam. Do đó, Ban Dân vận Các câp cần 
làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ 
đạo việc chuẩn bị nội dung và nhân sự, tiến 
hành Đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể theo đúng quy định, 
điều lệ của từng tổ chức. 

Chủ động phối hợp, hướng dẫn đề giúp 
các tổ chức giáo hội và hệ phái tôn giáo 
như : Hội Thánh Tin lành miền Bắc, Hội 
Thánh Cao đài Tây Ninh... tổ chức được Đại 
hội, kiện toàn giáo hội, hoạt động theo quy 
định của pháp luật. 

Bảy hà, phát động phong trào thi đua yêu 
nước trong các tầng lớp nhân dân và đội ngũ 
cân bộ, công chức trong hệ thống chính trị, 
phân đâu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở 
các hướng dẫn của Trung ương, Ban Dân 
vận các tỉnh, thành ủy căn cứ vào thực tiễn 
ở địa phương, cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, 
nội dung thi đua ở địa phương, đơn vị mình 
cho phù hợp. Gắn xây dựng chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 
7 (phần 2), khóa IX với phát động phong 
trào thi dua yêu nước trong các tầng lớp 
nhân dân và đội ngũ cán bộ công chức, viên 
chức trong hệ thống chính trị, phần đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2003. 


Số 11 (tháng 4 năm 2003) 


NHÂN KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH V.I. LÊ-NIN 


(22-4-1870 - 22-4-2003) 


QUAN ĐIỂM CỦA V.L LÊNIN 
VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN 
VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA CHÚNG TA 


À lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp vô 
| sản, nhà tổ chức thực tiễn năng động 
sáng tạo, đồng thời là một nhà lý 
luận thiên tài, nhà tư tưởng sáng suốt, 
V.I. Lê-nin hết sức coi trọng và đánh giá cao 
vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, lý luận 
trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người coi lý 
luận cách mạng là điều kiện thiết yếu để 
hình thành và thúc đây phong trào cách 
mạng, đề khẳng định vai trò tiên phong của 
đảng cách mạng. Người nhấn mạnh : 
"Không có lý luận thì xu hướng cách mạng 
mất quyền tôn tại và sớm hay muộn, nhất 
định sẽ rơi vào tình trạng phá sản về 
chính trị"9), 

Lý luận cách mạng mà phong trào cách 
mạng của giai câp vô sản và đảng cách 
mạng tiên phong lãnh đạo phong trào cách 
mạng đó cân có là lý luận phản ảnh những 
lợi ích của giai cập vô sản, đáp ứng 
được những đòi hỏi của giai cấp vô sản. 
V.I. Lê-nin đã chỉ ra rằng : Không thê có 
một lý luận cách mạng nào ngoài chủ nghĩa 
Mác cả, chủ nghĩa Mác là lý luận cách mạng 
duy nhất của giai cấp vô sản. Vì sao chủ 
nghĩa Mác lại giữ được địa vị độc tôn duy 
nhất như vậy đối với phong trào cách mạng 


Số 11 (tháng 4 năm 2003) 


TEẦN NGỌC LINH" 


của giai cấp vô sản ?. Theo V.I. Lê- -nIn, 
trước hết là vì đối với C. Mác, tiêu chuẩn 
duy nhất của lý luận là phải trung thành với 
hiện thực, phải diễn đạt và giải thích về mặt 
lý luận nguyên nhân của cuộc đấu tranh 
đang diễn ra trước mắt chúng ta giữa các 
gial cấp xã hội và giữa những lợi ích kinh tế. 
Đáp ứng tiêu chuẩn này, trong các công 
trình khoa học của mình, C. Mác đã phân 
tích một cách khoa học xã hội tư bản chủ 
nghĩa, chứng minh tính tất yếu của sự diệt 
vong của chế độ tư bản và sự ra đời của một 
xã hội mới có trinh độ phát triển cao hơn, là 
xã hội xã hội chủ nghĩa. V.I.Lê-nin khẳng 
định răng, những người cách mạng, những 
người mác-xít chân chính hoàn toàn và luôn 
luôn đứng trên cơ sở lý luận cách mạng của 
chủ nghĩa Mác. Bởi vì đó là lý luận đầu tiên 
biến chủ nghĩa xã hội từ không tưởng thành 
khoa học, tạo cơ sở vững chắc cho chủ nghĩa 
xã hội khoa học, vạch rõ con đường, cách 
thức để phát triển và làm phong phú thêm 
cho khoa học đó. 


* TS, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh điển 
mác-xít, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) V.LLê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t6, tr468 
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Đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
nước Nga, khi bàn về những nội dung, 
nhiệm vụ của công l tác lý luận, V.I.Lê-nin 
chỉ ra rằng, trước hết trên cơ sở vững chắc là 
lý luận khoa học cách mạng của chủ nghĩa 
Mác, các nhà lý luận cần xây dựng quan 
điểm cách mạng xã hội chủ nghĩa phù hợp 
với hiện thực và với lịch sử những quan hệ 
kinh tế - xã hội nhất định. Điều đó có nghĩa 
là nội dung công tác lý luận của các nhà lý 
luận xã hội chủ nghĩa. Nga phải hướng vào 
sự phát triển thực tế của nước Nga, Vào các 
quan hệ kinh tế - xã hội có thực và tất cả mọi 
biểu hiện của sự đối kháng kinh tế của nước 
Nga. Họ phải vạch trần những đối kháng 
kinh tế đó, phản ánh đúng đắn hiện thực 
nước Nga với tính cách là một hệ thống 
quan hệ sản xuất nhất định, chỉ ra con đường 
tất yếu về mặt kinh tế để có thể giải quyết 
những đối kháng kinh tế và xây dựng nên 
một lý luận cách mạng đáp ú ứng được những 
yêu cầu cách mạng của glai câp vô sản Nga. 
V.I. Lê-nin nhấn mạnh rằng, trong công tác 
lý luận của mình, các nhà lý luận Nga chỉ 
mượn của chủ nghĩa Mác "những phương 
pháp quý báu", mà nếu không có chúng thì 
không thể hiểu được những quan hệ xã hội. 
Còn bản thân lý luận của Mác không phải là 
một công thức lịch sử - triết học bắt buộc 
mọi người phải theo, mà chỉ là kim chỉ nam 
cho hành động. 

Nhiệm vụ thứ hai mà công tác lý luận 
phải thực hiện là phải bảo vệ và phát triển lý 
luận cách mạng của chủ nghĩa Mác. Với bản 
chất cách mạng và khoa học của minh, học 
thuyết Mác là nỗi ám ảnh kinh hoàng của 
chủ nghĩa tư bản. Chính vì thế mà học 
thuyết này DỊ các nhà lý luận và tư tưởng của 
giai câp tư sản xuyên tạc, chống phá, tuyên 
bố là lỗi thời, phủ nhận. Trong khi đó, như 
V.L Lê-nin nhận định, chỉ có lý luận chủ 
nghĩa Mác cách mạng mới có thể dùng làm 
ngọn cờ cho phong trào của giai cấp 
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công nhân. Ở đây, V.I. Lê-nin cũng đã chỉ ra 
những biện pháp thiết thực và đầy hiệu quả 
để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác : 

Một là, những nhà lý luận phải biết tiếp 
thu, kế thừa chọn lọc, có phê phán những di 
sản tư tưởng tinh hoa của nhân loại, những 
thành tựu khoa học mà loài, người đã đạt 
được cho đến ngày nay để bổ sung cho học 
thuyết Mác. Chính bản thân chủ nghĩa Mác 
cũng đã phát sinh từ tổng số những kiến thức 
của nhân loại, là sự kê thừa thắng và trực 
tiếp những học thuyết của các đại biểu xuất 
sắc nhất trong triết học, kinh tế chính trị 
học, lý luận chủ nghĩa xã hội, và đã không 
vứt bỏ những thành tựu hết SỨC quý báu của 
thời đại tư sản. Sự tiếp thu có chọn lọc 
những thành tựu tư tưởng, khoa học của 
nhân loại đã, đang và sẽ làm cho học thuyết 
Mắc ngày càng thêm phong phú, giàu sức 
sống và khả năng đề kháng hơn. 


Hai là, phải kết hợp chặt chế công tác 
lý luận với công tác thực tiên. Theo 
V.I. Lê-nin, phải hết sức coi trọng công tác 
thực tiễn. Không thể gò thực tiễn sinh động 
theo lý luận của ngày hôm qua, bởi vì dù thê 
nào đi chăng nữa thì lý luận cũng ch vạch 
ra được những nét cơ bản, chỉ tiên gần đến 
chỗ nắm được tính phức tạp của thực tiên 
Cuộc sống sinh động. Phải chú trọng đến 
cuộc sông sinh động, luôn luôn đổi mới lý 
luận cho phù hợp với cuộc sống, lấy sự phân 
tích các tài liệu thực tế làm cơ sở cho lập 
luận và đưa ra những phương pháp đấu tranh 
mới. Nếu giải quyêt những nhiệm vụ cách 
mạng bằng lối cũ thì có nghĩa là, theo V.I. 
Lê-nin, đã hy sinh chủ nghĩa Mác sinh động 
để đối lấy cái từ ngữ chết. 


Sự vận dụng chủ nghĩa Mác vào thực tiễn 
cách mạng xã hội, chủ 1 nghĩa nước Nga của 
V.I. Lê-nin là kiểu mẫu sáng ngời vê việc 
bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mắc. Những 
phân tích của V.L Lê-nin về mối quan hệ 
giữa cải lương và cách mạng khi giai cầp vô 
san chưa năm chính quyên và khi đã giành 
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được chính quyên, những cương lĩnh cách 
mạng trong thời kỳ chuẩn bị cho Cách mạng 
Tháng Mười, chính sách cộng sản thời 
chiến", "chính sách kinh tế mới", v.v. là 
những đóng góp vĩ đại của V.L Lê nin vào 
kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác, làm phong 
phú, tăng thêm sức sống của chủ nghĩa Mác, 

và làm cho chủ nghĩa Mác trở thành chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, trở thành nền tảng tư 
tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn 
cách mạng của giai cấp công nhân, trong 
thời đại ngày nay. 

Công tác lý luận là một lĩnh vực đòi hỏi 
sự đóng góp lâu dài, liên tục của đội ngũ cán 
bộ lý luận. Học tập V.I. Lê-nin, những, người 
làm công tác lý luận mác-xít phải phấn đấu 
không ngừng bảo VỆ và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, bôi đắp thêm cho nền móng lý 
luận ấy ngày càng vững chắc thêm. 

Tuy nhiên, xây dựng lý luận, tạo ra một 
học thuyết khoa học không phải là mục đích 
tự thân. Mục tiêu của lý luận cách mạng là 
lợi ích của giai cấp vô sản và toàn thể nhân 
dân lao động. Lý luận cách mạng phải đắp 
ứng được những đòi hỏi của giai cập vô sản, 
phải trở thành sức mạnh vật chất, góp phần 
vào công. cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
lật đổ chế độ tư bản, giải phóng triệt đê giai 
cấp vô sản và toàn thể nhân loại khỏi mọi 
hình thức áp bức và bóc lột. Công tác tư 
tưởng chính là nhằm thực hiện sự chuyển 
hóa quan trọng này của lý luận. V.I. Lê-nin 
chỉ ra răng : Không thể là một nhà lãnh đạo 
tư tưởng mà lại không làm công tác lý luận 
nói trên, cũng như không thể là một nhà lãnh 
đạo tư tưởng mà lại không hướng công tác 
đó theo những nhu cầu của sự nghiệp, mà lại 
không tuyên truyền trong công nhân những 
kết luận của lý luận đó và không giúp đỡ họ 
tổ chức nhau lại. 

Theo V.I. Lê-nin, nhiệm vụ đâu tiên, 
quan trọng nhất của công tác tư tưởng là 
phải kéo phong trào công nhân khỏi cái 
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khuynh hướng tự phát... của chủ nghĩa công 
liên, cái khuynh hướng, đến nấp dưới bóng 
của giai cấp tư sản, "đến chính cái chỗ lệ 
thuộc vào hệ tư tưởng tư sản"®, Công tác tư 
tưởng phải làm nhiệm vụ truyền bá, giáo 
dục, đưa học thuyết Mác vào giai cấp công 
nhân. Học thuyết khoa học và cách mạng đó 
sẽ giúp cho giai cấp công nhân hiểu rõ tình 
cảnh thực sự của mình, cơ cấu kinh tế - 
chính trị của chế độ đang á Áp bức họ, tính tất 
yếu của việc xóa bỏ chế độ á áp bức bóc lột và 
xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp hơn. V.I. 
Lê-nin khẳng định rằng, nhờ công tác tư 
tưởng với những mục tiêu nói trên, _ đồng 
thời kết hợp chặt chế với công tác tổ chức 
đầu tranh thực tiễn, mà phong trào đầu tranh 
cách mạng của giai câp công. nhân sẽ 
chuyển từ tự phát sang tự giác và giai cấp 
công nhân sẽ hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh 
lịch sử của minh. 

Nhiệm vụ tiếp theo của công tác tư tưởng 
là động viên, phát huy tính chủ động sắng 
tạo của quần chúng nhân dân lao động trên 
cơ sở trình độ giác ngộ cách mạng đã được 
nâng cao. Ÿ.I. Lê-nin nêu rõ, chủ nghĩa. Mác 
khác tất cả các lý luận khác ở chỗ, nó kết 
hợp một cách tài tình tính sáng suốt khoa 
học trong việc phân tích tình hình khách 
quan và sự tiến hóa khách quan với việc 
thừa nhận một cách hết sức dứt khoát tác 
dụng của nghị lực cách mạng, tính sáng tạo 
cách mạng và tính chủ động cách mạng của 
quần chúng. 

Cuối cùng, công tác tư tưởng còn có 
nhiệm vụ xây dựng cho giai câp công nhân 
lòng tin tướng và tình yêu sâu Sắc đối với sự 
nghiệp cách mạng, tinh thần kiên định biết 
bảo vệ đến cùng những nhiệm vụ cách mạng 
của mình, ý chí, nghị lực vượt qua mọi khó 
khăn, trở ngại để đạt tới mục tiêu cuối cùng 
của cuộc đâu tranh, v.v.. 
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Để làm tốt công tác tư tưởng, đạt hiệu 
quả cao, (rước tiên phải làm tốt công tác lý 
luận, để cao vai trò của lý luận, làm cho lý 
luận cách mạng thực SỰ có tính khoa học, 
thể hiện đúng bản chất cách mạng và bi 
học của chủ nghĩa Mác. V.I. Lê-nin nói : 
“Thái độ coi thường lý luận, thái độ lắng 
tranh quanh co đối với hệ tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa nhất định làm lợi cho hệ tư tưởng 
tư sản". ® 


Đông thời, V.I Lê-nin cũng đã nêu ra 
một cách cụ thể, sinh động những biện pháp 
tổ chức để tiến hành công tác tư tưởng phủ 
hợp với tình hình kinh tê - xã hội của đất 
nước, thậm chí của từng địa phương, từng 
dân tộc, phù hợp với những đối tượng 
khác nhau về lứa tuổi, giới tính, nghề 
nghiệp, v.v.. Một trong những nguyên tắc 
quan trọng của công tác tư tưởng là phải gắn 
việc tuyên truyền lý tưởng với việc đem lại 
những lợi ích thiết. thực trong đời sống 
thường ngày cho quần chúng nhân dân lao 
động. 

Ngoài ra, V.I. Lê-nin cũng chỉ ra rằng, 
xây dựng một chính đảng cách mạng của 
giai câp công nhân là một trong những điều 
kiện quan trọng nhất và quyết định nhất để 
hoàn thành cả công tác lý luận lẫn công tác 
tư tưởng. Bởi vì, không có lý luận cách 
mạng ' thì không thể có đàng cách mạng của 
giai cấp công nhân ; ngược lại nếu không có 
đàng cách mạng của Bia cấp công nhân thì 
sẽ không có người tổ chức, lãnh đạo biến lý 
luận thành hiện thực. 

V.I. Lê-nin cũng đã làm sáng tỏ mối quan 
hệ biện chứng, hữu cơ giữa công tác lý luận, 
công tác tư tưởng và công tác thực tiên. Nếu 
không tiến hành công tác lý luận sẽ không 
có lý luận khoa học cách mạng để chỉ đường 
vạch lối cho hoạt động thực tiễn. Nếu không 
tiến hành công tác thực tiễn sẽ không có 
chất liệu bôi đắp cho lý luận ; lý luận sẽ mất 
SỨC sống, sẽ không còn lý do tôn tại và phát 
triển. Mặt khác, nếu không tiến hành công 
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tác tư tưởng, thì sẽ không đưa được lý luận 
thâm nhập vào quân chúng, biến thành tri 
thức, tỉnh cảm, ý chí, nghị lực của họ và sẽ 
không biến lý luận thanh sức mạnh vật chất 
trong hoạt động thực tiễn cải tạo tự nhiên, 

cải tạo xã hội, phục vụ cho con người ngày 
một tốt hơn. "Công tác lý luận - công tác tư 
tưởng-công tác thực tiền" là một hệ thống 
hoạt động đồng bộ ; , chúng tạo cơ sở, điều 
kiện hỗ trợ, thúc đấy lẫn nhau cùng phát 
triển. 


Từ khi ra đời đến nay, quán triệt những 
quan điềm của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, lý 
luận, Đảng ta luôn luôn quan tâm chú trọng 
đến công tác này, đã có những đường lối, 
chính sách khẳng định vai trò của lý luận, 
của công tác tư tưởng, lý luận trong sự 
nghiệp cách mạng, tạo điều kiện cho công 
tác này tiến hành một cách có hiệu quả. 

Thực hiện Nghị quyết các đại hội, hội 
nghị Trung ương Đảng, lĩnh vực công tác tư 
tướng, lý luận đã có bước phát triển và đạt 
được những thành tựu mới rất quan trọng 
trong việc bảo vệ nên tảng tư tưởng của 
Đảng và hoạch định đường lối, chính sách. 
Công cuộc đổi mới đất nước và đổi mới sự 
lãnh đạo của Đảng từ năm 1986 được khởi 
đầu từ đôi mới tư duy lý luận. Ngày nay, 
chính công tác tư tưởng, lý luận đang gÓp 
phần thúc đấy công cuộc đổi mới ngày càng 
phát triển mạnh mẽ hơn nữa. 


Thông qua việc tông kết thực tiên, đặc 
biệt là thực tiễn của những năm đổi mới, 
trình độ lý luận của Đảng ta đã có những 
bước phát triên. Bản chât cách mạng và 
khoa học của chủ nghĩa Mác - LêÊ-nin, tư 
tướng Hồ Chí Minh một lần nữa được khẳng 
định một cách đúng đắn, có căn cứ lý luận 
khoa học cũng như căn cứ thực tiễn sinh 
động. Nhận thức của Đảng ta về mô hình 
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CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt 
Nam ngày càng rõ nét, cụ thê hơn. Nhiều 
vấn đề phức tạp về lý luận và thực tiễn đã có 
được lời giải đáp một cách thuyết phục. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, 
tiến bộ đáng ghi nhận, công, tác tư tưởng, lý 
luận của chúng ta vẫn còn có nhiều hạn chế, 
yếu kém. Hạn chế lớn nhất là công tác này 
chưa EÓP phần xứng đáng, có hiệu quả vào 
việc củng cô lập trường tư tưởng, bản lnh 
chính trị cho cán bộ đảng viên ; chưa tiến 
hành một cách thường xuyên cuộc đấu tranh 
mạnh mẽ, có luận cứ khoa học xác đáng, 
thuyết phục để chống lại những quan điểm 
sai trái thù địch. Trong một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đẳng viên có sự suy thoái 
về nhận thức, tư tưởng, lập trường chính 
trị, phẩm chất đạo đức. Tư tưởng cơ hội, 
thực dụng, chạy theo lợi ích kinh tê ê đơn 
thuần v.v.. có chiều hướng phát triên. 

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém 
nói trên, Đại hội toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng ta đã chỉ ra phương hướng chung của 
công tác tư tưởng, lý luận là : "Khẳng. định 
lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh làm nên tảng tư tướng, kim chỉ nam 
cho hành động là bước phát triển quan trọng 
trong nhận thức và tư duy lý luận của Đẳng 
ta", và cần phải. Đẩy mạnh tổng kết thực 
tiễn và nghiên cứu lý luận, thảo luận dân 
chủ, sớm làm TỔ, và kết luận những vấn đề 
mới, bức xúc nây sinh từ thực tiên ; từng 
bước cụ thể hóa, bổ sung, phát triển đường 
lối, chính sách của Đảng ; đấu tranh với 
những khuynh hướng tư tưởng sai trái. 
Theo đó, có thể thấy, trong thời gian tới 
phương hướng chung của công tác tư tướng, 
lý luận là : 

Thứ nhất, nghiên cứu toàn diện, sâu sắc 
và có hệ thống chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh , đây. mạnh việc tổng 
kết thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước, 
nghiên cứu thực tiễn các nước nhằm nâng 
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cao trình độ lý luận của Đảng, tạo sự thống 
nhất cao trong Đảng về chính trị và tư tưởng. 

Thứ hai, nắm vững thế giới quan, phương 
pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; 
nghiên cứu cố phê phán các trào lưu tư 
tưởng ngoài mác-xít ; tiếp thu có chọn lọc 
các yếu tố có giá trị tư tưởng khoa học, 
những tỉnh hoa lý luận của thế gIỚI ; đầu 
tranh chống những tư tưởng sai trái, thù 
địch, chống chủ nghĩa cơ hội chính trị, chủ 
nghĩa xét lại ; nâng cao cảnh giác, chống 
"diễn biến hòa bình" của kẻ thù trên lĩnh vực 
tư tưởng, lý luận. 

Thứ ba, ra sức khắc phục chủ nghĩa kinh 


. nghiệm, chủ nghĩa giáo điều trong hoạt 


động nghiên cứu lý luận ; thực hiện phương 
châm đổi mới tư duy, thực sự cầu thị, tôn 
trọng khách quan, phát huy dân chủ, phát 
triển sáng tạo lý luận phục vụ đắc lực sự 
nghiệp dân giàu nước mạnh, xá hội công 
băng, dân chủ, văn minh. 

Phương hướng chung nói trên của công 
tác tư tưởng, lý luận của Đảng ta trong tình 
hình mới đã tiếp tục được nêu rõ trong Nghị 
quyết Hội nghị Irung ương 5 (khóa D) : 

"Quán triệt đường lối đổi mới, phát huy sức 
mạnh tông hợp của toàn Đảng, toàn dân, từ 
Trung ương đến cơ sở. Đối mới mạnh mẽ 
nội dung và phương pháp công tác tư tưởng, 
đây mạnh tông kêt thực tiễn, nghiên cứu lý 
luận, góp phần làm rõ hơn nữa con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. 

Để hoàn thành tốt các phương hướng, 
nhiệm vụ trên, rõ ràng cần phải thâm nhuần 
sâu sắc những quan điểm của V.LLê-nin 
về công tác tư tưởng, lý luận và vận dụng 
những quan điểm đó một cách sáng tạo 
vào thực tiên công cuộc đổi mới ở nước ta 
hiện nay. C 


(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 84 
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, .A" J“ ` , 
Phát (riên chư nghĩa (tr bìn nhà nước - 


MỘT TƯ TƯỜNG LỚN CỦA V. I. LÊ-NIN 


(6 ÁCH đây ngót tám thập niên, sau 
bước thử nghiệm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội bằng ' 'con đường trực 
tiếp" (chính sách cộng sản thời chiến, chỉ 
sử dụng các quan hệ phi hàng hóa, quan hệ 
xã hội hóa trực tiếp) không đem lại kết quả, 
V. I. Lê-nin đã chủ trương chuyển sang phát 
triển Chính sách Kinh tế Mới (NEP), trong 
đó coi việc phát triển chủ nghĩa tư bản nhà 
nước, phát triển các quan hệ thương mại... 
như là một bước ngoặt cách mạng để cứu 
văn nước Nga và dẫn dắt cách mạng đi đến 
thắng lợi một cách chắc chắn hơn. 

Nhiều công trình nghiên cứu đã phân tích 
NEP dưới nhiều góc độ khác nhau. Có quan 
điểm coi nội dung cơ bản của NEP chỉ là 
việc chuyển từ chế độ trưng thu lương thực 
sang thuế lương thực. Nói như vậy không sai 
nhưng rõ ràng là chưa đủ. Gần đây nhiều 
công trinh nghiên cứu một cách có hệ thống 
đã cho rằng, phát triển chủ nghĩa tư bản nhà 
nước và các quan hệ thương mại mới thực 
chất là nội dung quan trọng, quyết định đặc 
trưng của giai đoạn cách mạng mới của nước 
Nga lúc bấy giờ và đồng thời cũng là đặc 
trưng của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội nói chung. Chủ nghĩa xã hội không 
phải là cái gì khác hơn là một bước tiến liền 
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ngay sau chế độ độc quyên tư bản - nhà 
nước. Đó đồng thời cũng là kết quả của việc 
V. L Lê-nin đã phát hiện một cách tài tình 
những mâu thuẫn nội tại của nền kinh tế 
nước Nga lúc bấy giờ và tìm cách giải. quyết 
các mâu thuẫn ấy để đưa cách mạng tiến lên, 
cụ thể : 

Thứ nhất, xác định đúng mâu thuẫn chính 
của giai đoạn cách mạng cụ thể, từ đó đề ra 
giải pháp cách mạng táo bạo, vượt lên trên 
những lối mòn cũ kỹ, đó là mâu thuẫn giữa 
một nhà nước cách mạng được lịch sử giao 
phó những nhiệm vụ chính trị cực kỳ tiến 
bộ, cực kỷ nhân đạo VỚI những CƠ SỞ vật 
chất - kỹ thuật thấp kém của nên kinh tế và 
trình độ văn hóa lạc hậu, khó có thể thực 
hiện trọn vẹn các mục tiêu vĩ đại ẫy. Người 
nói bây giờ cần nắm lấy đúng cái mắt xích 
quan trọng nhất : "Mấu chốt lúc này" (mắt 
xích) = sự xa cách giữa các nhiệm vụ vĩ đại 
được g1aO phó và sự nghèo nàn không những 
về vật chất mà cả về văn hóa"), Việc tháo 
gỡ cái mắt xích đó chính là việc đấy mạnh 
nội thương theo sự điều tiết (sự chỉ đạo) 


* TS Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 
(1) V. L Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t 45, tr 474 
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đúng đắn của nhà nước. Theo V. I. Lê-nin, 
chủ nghĩa tư bản nhà nước đã là một bước 
lùi, thì "Ngày nay, chúng ta đang lùi tới chỗ 
nhà nước điều tiết thương nghiệp"?. Điều đó 
có nghĩa là cách mạng Nga lúc bấy giờ đã 
lùi từ những hình thức kinh tế, hay còn gọi 
là thành phân kinh tế, cụ thể là chủ nghĩa tư 
bản nhà nước, sang các quan hệ kinh tế có 
tính chất tư bản chủ nghĩa - quan hệ buôn 
bán tự do, quan hệ thương mại. V, [. Lê-nin 
viết : "... ở chỗ nào có những thành phần tự 
do buôn bán và những thành phần tư bản 
chủ nghĩa nói chung, thì ở đó, có chủ nghĩa 
tư bản nhà nước dưới hình thức này hay hình 
thức khác, ở trình độ này hay trình độ nọ”$), 
Có thể nói đó là "bước lùi" về phát triển, trở 
lại đúng với quy luật khách quan của lực 
lượng sản xuất. Khái niệm chủ nghĩa tư bản 
nhà nước đã trở nên rộng hơn bản thân nó là 
thành phần kinh tế. 

Thứ hai, xác định rõ trình độ phát triển 
của nước Nga trong trục phát triển chung 
của lực lượng sản xuất. Người cho rằng, chủ 
nghĩa tư bản là xấu so với chủ nghĩa xã hội, 
nhưng lại là tốt so với chủ nghĩa phong kiến. 
Trong bối cảnh nước Nga lúc bấy giờ, các 
quan hệ sản xuất nhỏ, tiểu nông gia trưởng 
của nông dân lại đang "chiếm ưu thế" với 
đầy rây các tật xấu và hủ lậu, như : tự phát, 
vô chính phủ, tự do tiểu tư sản và đầu cơ, 
buôn lậu, hối lộ... Chủ nghĩa tư bản nhà 
nước là cái gì có tính chất tập trung, được 
tính toán, được kiểm soát và được xã hội 
hóa, thế mà nước Nga lại thiếu chính cái đó, 
và đang bị đe dọa bởi tính tự phát của cái 
thói vô tổ chức tiểu tư sản ; tính tự phát ấy 
đẻ ra chủ yếu từ lịch sử nước Nga và từ nên 
kinh tế của nó, và tính tự phát ấy hiện đang 
ngăn cản việc thực hiện chính cái bước ấy, 
cái bước quyết định sự thành công của chủ 
nghĩa xã hội. V. I. Lê-nin còn so sánh rằng, 
"... nếu ta đứng vê mặt kinh tế mà suy xét, 
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thì chủ nghĩa cộng sản với thương nghiệp 
cũng không xa gì nhau, hơn là chủ nghĩa 
cộng sản với nền tiểu nông, gia trưởng của 
nông dân"®, Và "... từ chủ nghĩa tư bản tiểu 
tư sản đi đến chủ ñgfii tư bản nhà nước với 
quy mô lớn cũng như đi đến chủ nghĩa xã 
hội, đều trải qua cùng một con đường, thông 
qua cùng một trạm trung gian, đó là "sự 
kiểm kê và kiểm soát của toàn dân đối với 
sản xuất và phân phối sản phâm"9, 

Thứ ba, trong nhận thức tư tưởng của đại 
đa số đẳng viên Đảng cộng sản Nga lúc đó 
vẫn đang bị hạn chế bởi lối mòn đem "chủ 
Đo tư bản” đối lập một cách trừu tượng 

"chủ nghĩa xã hội", mà không nghiên 
v. những hình thức cụ thể và các giai đoạn 
cụ thể của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Nhưng V. I. Lê-nin đã đánh giá "cao" 
chủ nghĩa tư bản nhà nước từ rất sớm, thậm 
chí ngay từ khi những người bôn-sê-vích 
chưa nắm được chính quyền® (tháng 9 
năm 1917). Thời đó nước Đức là "đỉnh cao" 
của chủ nghĩa tư bản về kỹ thuật đại tư 
bản chủ nghĩa hiện đại và về tô chức có 
kế hoạch, nhưng nên kinh tế đó lại phục 
tùng chủ nghĩa để quốc 8ioong-ke tư sản. 
V.L Lê-nin nói: "Nếu -- thay tiếng nhà 
nước quân phiệt, gioong-ke, tư sản, đế quốc 
cũng bằng một tiếng là nhà nước, nhưng là 
một nhà nước kiểu khác về mặt xã hội và 
khác về nội dung giai cấp, nhà nước xô-viết, 
tức là nhà nước vô sản, thi các anh sẽ có 
tất cả các điều kiện để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội." 


(2)V.L.Lê-nin: Sđø, t 44, tr 284 
(3) V.L Lê-nin: Sđd, t 43, tr 268 
(4) V. L. Lê-nin: Sđd, t 44, tr 280 
(S5) V.L. Lê-nin: Sưởd, t 36, tr 369 
(6) Xem: V.[L. Lê-nin: Sđd, t 43, tr 255 
(7) V. L Lê-nin: Sđd, t 43, tr 252 - 253 
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Những tư tưởng cách mạng vĩ đại của 
V. L Lê-nin đã soi rọi thực tiễn của công 
cuộc đôi mới do Đảng ta khởi xướng. Đất 
nước đang trong quá trình đi lên chủ nghĩa 
xã hội có nhiều điểm tương đồng về cái mắt 
xích cần phải nắm. Đó là mâu thuẫn giữa 
mục tiêu đi theo con đường mà Đảng và Bác 
Hồ đã chọn là xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa với sự nghèo nàn, lạc hậu về cơ sở vật 
chất, kỹ thuật và văn hóa. Sự khác nhau có 
chăng là hố ngăn cách ấy ở chúng ta sâu 
rộng hơn do điểm xuất phát thấp hơn nước 
Nga thời kỳ NEP. Điều đó còn cho phép 
khẳng định rằng, con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với 
quy luật phát triển của lịch sử. Và thực tế 
cũng đã và đang chứng minh điều đó. 
Toàn bộ những thành tựu mà chúng ta đã đạt 
được trong kháng chiến cũng như trong 
xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa 
có một nguyên nhân sâu xa là chúng ta 
đã phát triên sáng tạo những tư tưởng cách 
mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Ngày nay, nhất là sau hơn 16 năm đổi 
mới, khi nhìn lại những quyết định sáng suốt 
của Đảng về chuyển nền kinh tế từ tập trung, 
quan liêu, bao cấp sang phát triển nền kinh 
tế hàng hóa gồm nhiều thành phần ; 
xác định phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa đang gặt hái 
những thành quả quan trọng, chúng ta lại 
càng thấy thấm nhuần những tư tưởng lớn 
của V. L. Lê-nin về phát triển chủ nghĩa tư 
bản nhà nước. 

Từ thực tế ở nước ta cũng như một số 
nước khác đang chứng tỏ bản thân phạm trù 
chủ nghĩa tư bản nhà nước có thê được hiểu 
trên hai phương diện - rộng và hẹp. Phương 
diện hẹp đề cập đến những hình thức kinh tế 
hay thành phần kinh tế cụ thê, đó là đầu tư 
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trực tiếp của nhà nước và sự kiểm soát của 
nhà nước đối với sản xuất tư nhân, là hợp 
đông tô nhượng hay cho thuê các xí nghiệp 
nhà nước, là hợp tác xã của các tư bản tư 
nhân, tiểu chủ hay tiêu nông, là đại lý 
thương nghiệp, các hinh thức cho tư nhân 
thuê khác và đấu thầu các cơ sở sản xuất 
kinh doanh hay vùng mỏ... 

Trên phương diện rộng, phạm trù chủ 
nghĩa tư bản nhà nước là một hệ thống các 
quan hệ kinh tế, trong đó có sự đan xen giữa 
một bên chủ thê là nhà nước cách mạng và 
bên kia là các quan hệ kinh tế có tính chất tư 
bản chủ nghĩa. Nhà nước, một mặt là quản 
lý, điều tiết và cao hơn nữa là định hướng sự 
phát triên của các quan hệ tư bản chủ nghĩa 
theo hướng xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, Nhà 
nước tập trung thống nhất các quyền lực 
chính trị nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của 
các thành viên trong một xã hội, trước hết là 
lợi ích của người lao động. Toàn bộ nội 
dung của sự kết hợp này được thể hiện trong 
mô hình phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của dân, 
do dân và vì dân. 

Các quan hệ có tính chất tư bản nhà nước, 
ngày nay, không chỉ nằm trong giới hạn của 
các quan hệ sản xuất, kinh doanh trong 
nước, mà còn phát triển rộng ra bên ngoài, 
quan hệ giữa nhà nước Nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tất cả các 
nước trên thế giới, trong đó phần đông là các 
nước tư bản chủ nghĩa. Điều đó được thê 
hiện phần nào trong mục tiêu và là tuyên bố 
của Đảng ta, như Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định : 
"Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại 
độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa 
dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn 
sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước 
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trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa 
bình, độc lập và phát triên"®. 

Với tư cách là những bộ phận cấu thành 
quan trọng của nền kinh tế quốc dân, các 
thành phần kinh tế tư bản nhà nước hay 
thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài, trên thực tế, lại cũng đang rất cần đến 
một nhà nước thống nhất để tô chức xã hội 
trên cơ sở pháp luật, duy trì sự ổn định 
kinh tế - chính trị - xã hội, nếu không chính 
bản thân quá trình sản xuất với trình độ công 
nghệ hiện đại của chúng không thể vươn lên 
chiến thắng tự do vô chính phủ, đầu cơ và 
hối lộ của lề lối tiểu tư sản, tiểu nông sản 
xuất nhỏ, và do đó không thể tiến lên sản 
xuất lớn. Ngoài ra, còn cần đến các hình 
thức quản lý và công nghệ tiên tiến của các 
thành phần kinh tế này để hình thành các mô 
hình thích hợp dẫn dắt hàng triệu hộ nông 
dân, khu vực kinh tế cá thể, tiểu chủ phát 
triển đúng quỹ đạo tiến lên sản xuất lớn, đi 
lên chủ nghĩa xã hội thông qua "những chiếc 
cầu nhỏ vững chắc" của chủ nghĩa tư bản 
nhà nước. 

Ngày nay, đứng trong toàn bộ bối cảnh 
kinh tẾ quốc tế, khi mà xu thể hội nhập và 
toàn cầu hóa các nền kinh tế là không thể 
đảo ngược, nhìn lại điều kiện của nước Nga 
lúc bấy giờ, mới thấy đó là một quyết định 
cực kỳ sáng suốt, cực kỳ cách mạng. Nhưng 
nếu đem toàn bộ quá trình đó đề so sánh với 
những nhận thức và thực tiễn cách mạng 
hiện nay ở nước ta, thì thấy ngày nay chúng 
ta còn lùi sâu hơn, xa hơn nữa, nhưng ngược 
lại vị thế của cách mạng lại đang vững chãi 
và ở thế đi lên. Từ chỗ bị xâm chiếm, đô hộ 
bởi chủ nghĩa đế quốc, chúng ta đã giành 
được hoàn toàn độc lập cho đất nước, mang 
lại tự do cho nhân dân. Chúng ta hoàn toàn 
có chủ quyên và tự quyết định lẫy vận mệnh 
của dân tộc. Chúng ta đã lựa chọn con 
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đường phát triển theo mục tiêu "dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh", mà không ai có thể can thiệp hay cản 
trở. Từ chỗ bị bao vây, cấm vận trên thế 
giới, nay chúng ta hoàn toàn có quyên ngồi 
vào bàn đàm phán với tất cả các nước trên 
cơ sở "bình đăng, không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau, và đôi bên cùng có 
lợi" để ký kết các hiệp định hợp tác trên 
nhiều lĩnh vực. Nền kinh tế - xã hội đang 
trên đà tăng trưởng đều đặn và bền vững, 
nên chính trị được giữ vững và ổn định ; trật 
tự và an toàn xã hội đang được bảo đảm... 
Tất cả những thành tựu ấy chính là những 
bước tiến vững chắc trên con đường xây 
dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Hơn thế nữa, ngày nay Đảng và Nhà 
nước đang tạo thuận lợi để các thành phần 
kinh tế phát triển bình đẳng và đều trở thành 
những bộ phận cấu thành quan trọng của 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân, đồng thời thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là chúng 
ta xác định và cam kết lịch trình để hội nhập 
kinh tế khu vực và quốc tế, đang tích cực 
đàm phán đê được gia nhập Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO)... Như ông cha ta đã 
từng có câu nói bất hủ là phải "dĩ bất biến 
ứng vạn biến". Và như Văn kiện Đại hội đại 
biều lần thứ VIII của Đảng cũng đã nhấn 
mạnh phương châm : "Vận dụng các hình 
thức kinh tế và phương pháp quản lý nền 
kinh tế thị trường là để sử dụng mặt tích cực 
của nó phục vụ mục đích xây dựng chủ 
nghĩa xã hội..."*°. Trong quá trình đó, để 
luôn luôn bảo đảm định hướng xã hội chủ 


(8) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 119 

(9) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIHI, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 72 


Số I1 (tháng 4 năm 2003) 


27 


(ân kụ niêm 133 năm (gà tỉmÍt CŨ. ở. (gìn 


nghĩa, chúng tôi thấy cần thiết phải quan 
tâm mấy vấn đề sau : 

Một là, khẳng định mục tiêu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta là sự lựa chọn 
hoàn toàn đúng đắn. Nhưng trên con đường 
thiết lập thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa chúng ta không 
được lơi là mất cảnh giác, nhất định phải 
nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của 
Nhà nước. Rõ ràng, các thành phần kinh tế 
càng phát triển lên những trình độ cao hơn, 
thì chẳng những Nhà nước phải quản lý tốt 
hơn, mà chính phương thức sản xuất hiện 
đại sẽ cần đến sự quản lý có hiệu lực và hiệu 
quả ngày càng cao của nhà nước. Ngoài ra, 
cơ sở kinh tế để điều tiết nền kinh tế là phát 
huy vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà 
nước, coi khu vực kinh tế nhà nước và kinh 
tế tập thể là nền tảng của nền kinh tế quốc 
dân. Muốn vậy, trước mắt phải gấp rút cải 
cách hệ thống doanh nghiệp nhà nước để 
làm cho vai trò ấy đi vào chiều sâu và chất 
lượng thông qua việc nâng cao hiệu quả và 
năng lực cạnh tranh. 

Hai là, trong hợp tác và cạnh tranh trên 
thị trường quốc tế phải bằng mọi cách, huy 
động toàn bộ lực lượng và trí tuệ đề, một 
mặt, bảo vệ và duy trì lợi ích của quốc gia, 
dân tộc. Mặt khác, phải thấy rõ những xu 
hướng và những nhân tố tiến bộ trên khắp 
thế giới để đánh giá xu thế tất yếu của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, kết hợp với các 
phong trào tiến bộ ấy đê làm mạnh thêm lực 
lượng của chính mình, như phong trào đòi 
thương mại công bằng, phong trào đấu tranh 
vì hòa bình, ổn định trên toàn thế giới, 
phong trào vì sự phát triên bền vững, đấu 
tranh chống mọi sự gây hại môi trường sinh 

Ba là, muốn bảo đảm được bản chất của 
chế độ, nhất là trong xu thế hiện nay, 
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Nhà nước phải vững và phải được tăng 
cường tính đẳng một cách sâu sắc. Với một 
bản chất như vậy, lại được Đảng lãnh đạo, 
được chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh soi đường chỉ lối, nhất định 
chúng ta sẽ xây dựng nên một hệ thống pháp 
luật ngày càng hoàn chinh, trong đó không 
những bảo đảm quyền công dân, quyền con 
người một cách đầy đủ nhất, mà hơn nữa 
những quan hệ kinh tế cơ bản nhất của chủ 
nghĩa tư bản cũng sẽ được kiểm tra và kiểm 
soát bằng pháp luật của nhà nước. Phấn đấu 
để khẩu hiệu "sống và làm việc theo Hiến 
pháp và pháp luật" sẽ bao hàm hết thảy các 
lĩnh vực trong cuộc sống và trở thành lối 
sống hiện đại. Tất cả mọi công dân đều bình 
đăng trước pháp luật. Nói một cách vắn tắt, 
đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. 

Thứ tư, nâng cao trình độ nghiệp vụ và 
đạo đức "chí công vô tư" của đội ngũ công 
chức nhà nước để thông qua đó nâng cao 
hiệu quả và hiệu lực quản lý của nhà nước. 
Muốn vậy, trong Đảng phải chống mọi biểu 
hiện tha hóa, biến chất, nhất là chống chủ 
nghĩa cơ hội thực dụng. Đảng lãnh đạo Nhà 
nước, đồng thời Đảng đào tạo và rèn luyện 
đội ngũ cán bộ đê thường xuyên bổ sung cho 
bộ: máy quản lý nhà nước. Bên cạnh việc 
Đảng luôn luôn trung thành với chủ thuyết 
của mình, các đảng viên cũng phải nghiêm 
chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương 
chính sách của Đảng và kỷ luật của Đảng. 
Mọi hành vi thoái hóa, biến chất, sa đà vào 
chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội thực 
dụng đều phải được sớm phát hiện và 
tây trừ. Có như vậy mới giữ gìn được sự 
đoàn kết nhất trí trong Đảng, mới làm cho 
Đảng ngày càng ngang tầm với công cuộc 
đôi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc. (1 
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UA hơn 16 năm đổi mới, nền kinh 

tế Việt Nam đã đạt được những 

thành tựu quan trọng, tạo tiền đề 
để bước vào giai đoạn đây nhanh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như Đại 
hội IX của Đảng xác định : "Đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở 
thành một nước công nghiệp ; ưu tiên phát 
triển lực lượng, sản xuất, đồng thời xây 
dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; phát huy cao độ 
nội lực, đồng thời tranh thủ nguôn lực bên 
ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc. tế 
để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền 
vững ; tăng trưởng kinh tế đi liên với 
phát triển văn hóa, từng bước cải thiện đời 
sông vật chất và tỉnh thần của nhân dân, 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo 
vệ và cải thiện môi trường ; kết hợp 
phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường 
quốc phòng - an ninh"9), 

Nhìn lại thành tựu trên mặt trận kinh tế 
trong những năm đôi mới, chúng ta không 
thể không tự hào về những kết quả đã 
đạt được. 


Trong nh vực nông nghiệp : Sản xuất 
lương thực, từ chỗ thiếu lương thực triền 
miên đã đạt tới đủ ăn, có dự trữ và vươn lên 
trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai 
trên thế giới (sau ' Thái Lan). Tính bình quân 
từ năm 1986 đến năm 2001, sản lượng 
lương thực tăng trên l triệu tấn /năm. Nếu 
như năm 1986 cả nước mới đạt l8§,37 triệu 
tấn thì đến năm 2001 đạt 35,4 triệu tấn 
lương thực. 

Cây công nghiệp và cây ăn quả tăng 
nhanh cả về diện tích và sản lượng. Tỷ 
trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm 
và cây ăn quả tăng từ 8,37% (năm 1989) 
lên 14,8% (năm 2001), tương ứng tỷ trọng 
diện tích cây hằng năm giảm từ 91,63% 
xuống còn 85,2%. Trong tổng giá trị sản 
xuất nông nghiệp, sự chuyên dịch theo 
hướng tăng tỷ trọng giá trị chăn nuôi và giá 
trị địch vụ, tuy sự chuyên dịch còn chậm 
nhưng đây là sự chuyên động theo hướng 


*®PGS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 24 
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tích cực, phù hợp với xu thế phát triển của 
nền kinh tế thị trường. Nếu như năm 1990, 
trong tông giá trị sản xuất nông nghiệp, 
trông trọt chiếm 80,25%, chăn nuôi chiếm 
16,66%, dịch vụ 3,09% thì đến năm 2001 tỷ 
trọng tương ứng là 78,4%, 17,5% và 4,1%. 
Năm 2002, các chỉ số này là : tỷ trọng 
ngành trồng trọt chỉ còn chiếm 76,2%, chăn 
nuôi : 19,8% và dịch vụ : 4%. Với đà 
chuyên dịch như vậy, chắc chắn tỷ trọng 
ngành chăn nuôi trong tông giá trị sản 
xuất nông nghiệp sẽ đạt mục tiêu 25% vào 
năm 2010, như Đại hội IX đã đề ra. 

Trong lĩnh vực Công nghiệp, giá trị sản 
xuất . công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao 
và ốn định. Thời kỳ 1991 - 2001, tốc độ 
tăng trưởng bình quân đạt 13%/năm, trong 
đó khu vực công nghiệp nhà nước tăng 
15%, khu vực công nghiệp ngoài quốc 
doanh tăng 10%. Các ngành công nghiệp 
then chốt chiếm tỷ trọng lớn cũng đều tăng 
trưởng nhanh : nhiên liệu, năng lượng, hóa 
chất tăng 20%, luyện kim đen 16%, chế 
biến lương thực 13,6%... 

Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, nhờ 
kiên trì thực hiện đường lối đa phương hóa, 
đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nên 
khi khu vực thị trường chính và truyền 
thống là Liên Xô và các các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu biến động, chúng ta đã 
chủ động chuyên hướng có hiệu quả sang 
các thị trường mới. Đến nay, Việt Nam đã 
tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế và 
thương mại quốc tế ; đã có quan hệ buôn 
bán với 170 quốc gia, trong đó đã ký hiệp 
định Thương mại song phương với 60 nước 
và thỏa thuận về tối huệ quốc với 89 nước 
và vùng lãnh thô. Thời kỳ 1991 - 2000, 
kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 
19,25%/năm, từ 2,4 tỉ USD năm 1990 lên 
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14.3 tỉ USD năm 2000. Mức xuất khẩu 
bình quân đầu người năm 2000 đạt trên 
175 USD/ngườ/năm. Với mức đó, Việt 
Nam đã ra khỏi danh sách các nước có nền 
ngoại thương kém phát triển. Trong các 
năm 2001 và 2002, do gặp rất nhiều khó 
khăn nên kim ngạch xuất khẩu không đạt 
được kế hoạch đề ra song vẫn tăng trên 7% 
SO với năm trước. 

Lĩnh vực dịch vụ phât triển nhanh và đa 
dạng. Chúng ta đã tận dụng các lợi thế về 
thiên nhiên, văn hóa để phát triển nhanh 
các loại hình du lịch. Nếu năm 1991, số 
lượt khách quốc tế đến Việt Nam chỉ có 
250 ngàn người thì năm 2002 đạt tới trên 
2,3 triệu người. Xuất khẩu lao động tăng 
nhanh và là nguôn thu ngoại tệ khá cho 
đất nước... 

Đặc biệt, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyên 
dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng 
ngành công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng 
ngành nông nghiệp. Trong cơ cấu GDP 
năm 1990, nông, lâm nghiệp và thủy sản 
chiếm 40,49%, công nghiệp và xây dựng 
chiếm 23,79%, dịch vụ chiếm 35,72% ; đến 
năm 2000 tỷ trọng tương ứng trên là 24,3%, 
36,61%, 39,09%. Năm 2001và 2002, trong 
bối cảnh còn nhiều khó khăn cả trong nước 
và ngoài nước nhưng nền kinh tế Việt 
Nam vẫn phát triển khá và ôn định, tăng 
6,74% so với năm 2001, và đạt 7,04% trong 
năm 2002. 

Đây là một thành công rất tích cực và 
đáng khích lệ, là sự kết tinh của quá trình 
phát huy nội lực của đất nước. Trong quá 
trình phát triển, nội lực là nhân tố quyết 
định, ngoại lực là nhân tố quan trọng. Tuy 
nhiên, bên cạnh những thành tựu rất quan 
trọng, nên kinh tế nước ta vẫn còn bộc lộ 
một số yếu kém : "Nông nghiệp vẫn trong 
tình trạng sản xuất nhỏ, hiện trạng trang 


Số 11 (tháng 4 năm 2003) 


(X{giên cứu - rao đổi 


thiết bị lạc hậu, năng suất cây trông, vật 
nuôi thấp, chất lượng hàng hóa chưa cao, 
nên tính cạnh tranh còn thấp ; công nghiệp 
có tốc độ tăng trưởng Cao, ốn định song chủ 
yếu là do tăng nguồn vốn đầu tư, còn đổi 
mới công nghệ toàn ngành mới đạt từ 8 
đến 10%/năm, trong khi đó chỉ tính ở các 
nước cùng khu vực tỷ lệ này là từ 15 đến 
20%/năm. Hiện nay, công nghệ hiện đại, 
tiên tiến mới chiếm khoảng 25%, công 
nghệ trung bình khoảng 50%, lao động thủ 
công và bán cơ giới còn khá phổ biến. Một 
số ngành then chốt như công nghiệp cơ khí 
chế tạo đang trong tình trạng rất lạc hậu, 
chưa đáp ứng được nhu câu phát triển của 
đất nước. Công nghiệp chế biến nông sản 
thực phẩm chưa hỗ trợ đắc lực cho nông 
nghiệp trong việc chế biến, bảo quản... 

N guôn nhân lực có kỹ thuật cao và có trình 
độ quản lý tiên tiến còn rất hạn chế. Mặt 
khác, nếu nước ta chỉ đạt ở tốc độ phát triển 
của 2 năm đầu thực hiện chiến lược 10 năm 
2001 - 2010, thì đến năm 2010 chúng ta 
không thể đạt được các mục tiêu đề ra là : 
"Đưa GDP năm 2010 lên ít nhất gấp đôi 
năm 2000. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức 
cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và 
nên kinh tế; đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu 
dùng thiết yếu, một phân đáng kê nhu cầu 
sản xuất và đấy mạnh xuất khẩu. Ôn định 
kinh tế vĩ mô ; cán cân thanh toán quốc tế 
lành mạnh và tăng dự trữ ngoại tệ ; bội chi 
ngân sách, lạm phát, nợ nước ngoài được 
kiêm soát trong giới hạn an toàn và tác 
động tích cực đến tăng trưởng. Tích lũy nội 
bộ nền kinh tế đạt trên 30% GDP. Nhịp độ 
tăng xuất khẩu gấp trên 2 lần nhịp độ tăng 
GDP. Tỷ trọng GDP của nông nghiệp đạt từ 
16 đến 17%, công nghiệp là 40 - 41%, dịch 
vụ đạt 42 - 43%. Ty lệ lao động nông 
nghiệp còn khoảng 50%”“, Do vậy, thời 
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gian tới cần thực hiện các giải pháp mạnh, 
đồng bộ và hữu hiệu thì mới đạt được mục 
tiêu của chiến lược. 

Một là, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nhằm tạo chuyển biến có ý nghĩa cơ 
bản cả về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu kinh 
tế vùng, cơ cầu thành phân kinh tế. 

Đối với kinh tế nông nghiệp và nông 
thôn, phải quán triệt sâu, rộng Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa IX) về công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
để chuyển mạnh nên nông nghiệp nước ta 
sang nên nông nghiệp sản xuất hàng hóa đa 
dạng, gắn với phát triển công nghiệp chế 
biến và ngành nghề phi nông nghiệp, phân 
công lại lao động Ở nông thôn. Sản xuất 
nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch mạnh cả 
về cây trồng, vật nuôi và cơ cấu sản phẩm 
phù hợp với nhu cầu thị trường trong và 
ngoài nước. Trong chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp và nông thôn, cần phát huy 
vị trí, vai trò của kinh tế hộ gia đình, trang 
trại và của các doanh nghiệp tiêu thụ, chế 
biến nông sản thực phẩm. Xây dựng và phát 
huy vai trò quan trọng của hợp tác xã kiểu 
mới, làm cầu nối trực tiếp giữa sản xuất 
nông nghiệp với thị trường. Các tổ chức 
khuyến nông thực sự hỗ trợ "đầu vào", đưa 
nhanh tiễn bộ khoa học - công nghệ, nhất là 
công nghệ sinh học vào sản xuất nông - 
lâm - ngư nghiệp. 

Đối với sản xuất công nghiệp, phải 
chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các 
ngành công nghiệp chế tạo và chế biến, 
công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, các 
ngành có công nghệ cao. Chú trọng các 
ngành công, nghiệp phục vụ sản xuất, chế 
biến nông sản thực phâm. 


(2) Văn kiện đd. tr 159-160 
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Đối với lĩnh vực dịch vụ, phải tăng tỷ 
trọng trong GDP, mở rộng và phát triển 
nhanh các loại hinh dịch vụ theo phân loại 
của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 
Phát triển đi đôi với tăng chất lượng và 
giảm giá thành các loại dịch vụ phục vụ sản 
xuất, lưu thông hàng hóa. Đẩy mạnh phát 
triển du lịch và dịch vụ xuất khẩu lao động. 
Mở rộng các loại dịch vụ phục vụ đời sống 
công cộng và gia đình. 

Đối với kinh tế vùng, tiếp tục chuyển 
dịch nhanh gơ cấu kinh tế theo hướng phát 
huy lợi thế so sánh của từng vùng. Các 
vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có các 
thành phố lớn cần được tiếp tục có các cơ 
chế, chính sách thuận lợi để phát triền 
nhanh và tăng cường liên kết kinh tế với các 
địa bàn nhằm phát huy Vai trò đầu tàu. Ở 
các vùng nông thôn, gắn chuyên dịch CƠ 
cấu sản xuất nông nghiệp VỚI phát triển 
mạnh các ngành nghề truyền thống và 
công nghiệp, dịch vụ phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, giảm ap lực dân nông thôn di 
chuyên tự do về các thành phố lớn. 


Đối với các thành phần kinh tế, sẽ giảm 
dần số lượng và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp nhà nước theo lộ 
trình đôi mới và phát triển doanh nghiệp 
nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 3 
khóa IX. Các thành phần kinh tế khác cần 
được tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát 
triển. Xóa bỏ các rào cản và hỗ trợ, khuyến 
khích tư nhân phát triền nhanh để các thành 
phần kinh tế thực sự bình đẳng trong sản 
xuất kinh doanh. 

Hai là, bô sung và hoàn thiện môi 
trường sản xuất - kinh doanh. Nhà nước cần 
tập trung giải quyết một số vấn đề lớn về 
quản lý kinh tế như : rà soát lại hệ thống 
pháp luật, hoàn thiện hệ thống cơ chế, 
chính sách, sửa đối, bô sung, hoàn thiện 
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môi trường pháp lý phù hợp với phát triển 
kinh tế thị trường để mọi thành phân kinh tế 
yên tâm làm ăn theo luật pháp. Đồng thời, 

luật pháp phải được thí hành nghiêm chỉnh 
và vận hành thông suốt. Trong việc lành 
mạnh môi trường kinh tế vĩ mô, điều quan 
trọng là thực hiện chính sách tài chính tích 
cực, linh hoạt và thận trọng, đấy mạnh cải 
cách tài chính, tiền tệ, tăng dự trữ quốc gia 
về tài chính, ngoại tệ. Điều chỉnh cơ cấu thu 
ngân sách nhà nước cho phù hợp với tiến 
trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 
Sửa đối, bổ sung, hoàn thiện các luật thuế 
phù hợp với đặc điểm của THƯỚC ta và tương 
thích dân với thông lệ quốc tế, trong đó đề 
cao tính tự giác của các đối tượng nộp thuế. 


Đổi mới và có biện pháp chấn chỉnh 
từng khâu trong quy chế quản lý ngân sách 
nhà nước từ lập và xét duyệt dự toán, trình 
tự giải ngân, đấu thầu tới khâu quyết toán, 
kiểm toán. Đôi mới phương thức đánh giá 
hiệu quả chỉ tiêu công cộng nhằm nâng cao 
hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước. Đôi 
mới cơ chế đảm bảo kinh phí hoạt động cho 
khu vực dịch vụ công theo hướng chính 
thức hóa, công khai hóa việc thu phí từ 
người hưởng dịch vụ, đồng thời có chính 
sách biện pháp cụ thể hỗ trợ cho người 
nghèo được hưởng các dịch vụ cơ bản. Xây 
dựng cơ chế, chính sách thu hút khu vực 
dân doanh tham gia đầu tư công cộng và 
cung ứng một số dịch vụ công mà Nhà nước 
không cần nắm giữ. 


Phân định rõ ràng thẩm quyền và trách 
nhiệm của từng câp ngân sách, g1aO quyền 
tự chủ và tự chịu trách nhiệm vê tài chính 
nhiều hơn cho chính quyền địa phương, 
đàm bảo thực quyền của Hội đông nhân dân 
các cấp trong việc phân bổ ngân sách ở địa 
phương mình... Cơ chế, chính sách tài 
chính, tín dụng phải được sử dụng linh hoạt, 
từng bước tự do hóa tài chính, tín dụng. 
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Ba là, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 
và khu vực theo tinh thần đã được xác định 
tại Đại hội lần thứ IX và Nghị quyết số 
77NQTƯ của Bộ Chính trị (khóa IX) nhằm 
mở rộng thị trường, tranh thủ vốn, công 
nghệ, kiến thức quản lý để đẩy nhanh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nhập kinh tế 
quốc tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu 
tranh và cạnh tranh, vừa có nhiều cơ hội 
vừa không ít thách thức. Do đó cần tỉnh táo, 
khôn khéo và linh hoạt trong VIỆC xử lý tính 
hai mặt của hội nhập, vừa phải đề phòng tư 
tưởng trì trệ, thụ động, vừa phải chống tư 
tưởng giản đơn, nôn nóng nhằm phát huy 
mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực có thể 
phát sinh trong tiến trình hội nhập. Lộ trình 
hội nhập vừa phải hợp lý, phù hợp với đặc 
điểm, trình độ phát triển của đất nước vừa 
phải đáp ứng các quy định của các tổ chức 
kinh tế, thương mại quốc tế mà ta cam kết 
tham gia ; tranh thủ và tận dụng các ưu đãi 
đành cho các nước đang phát triển và các 
nước có nên kinh tế đang trong giai đoạn 
chuyên đối từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung 
sang CƠ chế thị trường. Kết hợp - chặt chế 
quá trình hội nhập kinh tế quôc tế với yêu 
cầu giữ vững an ninh, quôc phòng, thông 
qua hội nhập để tăng cường sức mạnh tổng 
hợp của quốc gia nhằm giữ vững chủ quyền 
và an ninh đất nước, cảnh giác với mọi mưu 
toan thông qua hội nhập đề thực hiện ý đồ 
"diễn biến hòa bình" đối với nước ta. 

Chính phủ cùng các bộ quản lý chuyên 
ngành và các hiệp hội doanh nghiệp, ngành 
nghề cần tạo điều kiện và hỗ trợ thúc đấy 
các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, đối 
mới công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh 
của hàng hóa. Đẩy mạnh xuất khẩu theo 
hướng đa dạng hóa thị trường và mặt hàng, 
tăng thị phần trên các thị trường truyền 
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thống, khai thông và mở rộng thị trường 
mới, quan tâm mở rộng quan hệ thương mại 
và đầu tư với các nước ASEAN, Trung 
Quốc, Mỹ, Nga, EU, Nhật Bản - là những 
thị trường có tiềm năng lớn. Điều chỉnh sự 
phân công giữa các bộ đề khắc phục sự tách 
rời giữa sản xuất với xuất khâu trong quản 
lý nhà nước. Mở rộng hoạt động hỗ trợ và 
bảo lãnh, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu 
nhằm hạn chế các rủi ro thương mại có thể 
xây ra trong hoạt động xuất nhập khẩu. Chủ 
động khai thác khả năng và cơ hội mới để 
thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực 
tiếp nước ngoài. Tăng hệ số sử dụng các 
khu công nghiệp tập trung đã xây dựng ; : 
đổi mới cơ chế khu chế xuất để mở rộng 
quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ với thị 
trường nội địa. 

Bốn là, phát triển toàn diện các nguồn 
lực, nhất là phát huy cao độ yếu tố con 
người. Phát triển toàn diện cả trí lực, thể lực 
và nhân cách, không ngừng cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân, 
đồng thời giải quyết tốt việc làm để nâng 
cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo ở các 
vùng khó khăn. Trong phát triên nguôn 
nhân lực cần đặc biệt nâng cao chất lượng 
giáo dục và đào tạo, điều chỉnh hợp lý cơ 
cầu đào tạo theo ngành nghề và theo trình 
độ để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao 
động. Tạo mọi điều kiện cho mọi người, 
mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên 
bằng nhiều hình thức, tự học, học thường 
xuyên và học suốt đời để có tri thức không 
chỉ làm chủ được các công nghệ tiên tiến 
mà còn sáng tạo ra khoa học và công nghệ 
mới. Coi trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ 
và phâm chất của nhà giáo, từng bước thực 
hiện yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã 
hội hóa giáo dục. Thực hiện một nên giáo 
dục công bằng cho mọi người, mọi vùng 
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của đất nước, chú trọng quan tâm đến vùng 
sâu, vùng xa, hải đảo và vùng đồng bào khó 
khăn. Có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn và 
đây lùi các tiêu cực trong thi cử, cấp văn 
bằng, khắc phục khuynh hướng "chạy” theo 
đông tiền, làm xói mòn những giá trị đích 
thực của nên giáo dục định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Thực hiện nghiêm túc Luật Khoa học và 
Công nghệ để sớm hình thành và vận hành 
thị trường khoa học và công nghệ làm cho 
sản phẩm khoa học thực sự là một loại hàng 
hóa có địa chỉ sử dụng và có sức cạnh tranh. 
Các nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân 
văn cân tập trung vào giải quyết các vấn đề 
mà Cuộc sống đặt ra, tổng : kết thực tiến để 
tiếp tục làm rõ lý luận về phát triển đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa... 
Có chính sách sử dụng và đãi ngộ nhân tài 
để phát huy tiềm năng tri thức trong nước, 
thu hút Việt kiều có trình độ cao đóng góp 
trí tuệ cho đất nước. 

Năm là, đây mạnh cải cách hành chính, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 
bộ máy hành chính nhà nước nhằm xây 
dựng một nên hành chính dân chủ, trong 
sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại 
hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo 
nguyên tắc một Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng ; 
xây dựng đội ngũ cân bộ, công chức có 
phẩm chất và năng lực ngang tâm giai đoạn 
cách mạng mới và phù hợp với yêu cầu 
quản lý nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Phân định rõ chức năng, 
nhiệm vụ và trách nhiệm của Chính phủ, 
các bộ và chính quyền địa phương ; tăng 


cường tính công khai, minh bạch về thể 


chê, chính sách và hoạt động của bộ máy 
hành chính nhà nước ; tạo điêu kiện cho 
nhân dân tham gia có hiệu quả vào việc xây 
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dựng bộ mây nhà nước trong sạch, vững 
mạnh. Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào nền 
nếp việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 
đề cao kỷ luật thi hành công vụ trong toàn 
bộ hệ thống bộ máy nhà nước. Các cấp, các 
cơ quan hành chính nhà nước phải thực 
hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của 
mình trong việc giải quyết khiếu kiện của 
dân, tích cực xử lý những vụ nổi cộm còn 
tôn đọng và không để các vụ, việc tiêu cực 
mới phát sinh. 

Sáu là, đổi mới phương thức và nâng 
cao vai trò lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu 
cầu của giai đoạn cách mạng mới, đặc biệt 
tăng cường công tác kiểm tra việc chấp 
hành và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên 
mọi lĩnh vực. Cùng với các biện pháp mạnh 
mẽ ngăn chặn, đây lùi tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu cần đổi mới công tác quy 
hoạch, bổ nhiệm cán bộ làm trong sạch bộ 
máy nhà nước và hệ thống chính trị... 

Trước mắt, cần quán triệt sâu rộng trong 
tất cả các ngành các cấp, các đơn vị về 
4 khâu đột phá then chốt mà Đảng ta đã xác 
định là :1- Xây dựng đông bộ thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
mà trọng tâm là đối mới cơ chế, chính sách 
nhằm giải phóng triệt để lực lượng sản xuất, 
mở rộng thị trường trong và ngoài nước ; 
2- Phát huy tối đa nội lực, thực hiện tốt kích 
câu đầu tư và tiêu dùng, kích thích sản xuất, 
nâng cao sức mua, cải thiện đời sống dân 
cư ; 3- Tạo bước chuyển mạnh mẽ về phát 
triền nguồn nhân lực, trọng tâm là giáo dục 
và đào tạo, khoa học và công nghệ ; 4- Cải 
cách bộ máy và phương thức hoạt động của 
hệ thống chính trị, trước mắt là cải cách 
hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước 
trong sạch, vững mạnh. C 
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HÂN quyền và chủ quyền quốc gia 

là những khái niệm có nội hàm 

khác nhau. Nhưng, trong quá trình 
thực hiện, chúng lại có quan hệ hữu cơ, làm 
tiền đề tồn tại và phát triển cho nhau. Do vậy, 
về mối quan hệ này, thường có những quan 
điểm khác nhau, thậm chí đối lập nhau, đến 
mức có quan điểm tách nhân quyền khỏi chủ 
quyền quốc gia, hoặc đối lập nhân quyên với 
chủ quyên quốc gia, răng "nhân quyền cao 
hơn chủ quyên quốc gia" hoặc "hy sinh chủ 
quyền quốc gia cho nhân quyền" ! Trong bối 
cảnh thế giới hiện nay, quan điểm trên còn là 
"cơ sở tư tưởng” cho những hành động can 
thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của quốc 
gia này đối với quốc gia khác. Vì vậy, trong 
quá trình hội nhập quốc tế và khu vực, nhất 
là trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế, cần 
có quan điểm đúng đắn để giải quyết mối 
quan hệ giữa nhân quyên và chủ quyền quốc 
gia, bảo vệ, phát triển nhân quyền, đồng thời 
giữ vững chủ quyền quốc gia, độc lập dân 
tộc, mới bảo đảm cho sự phát triển bền vững. 
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I 

Nhân quyền là vấn đề có nội dung lớn, 
tính chất phức tạp, bởi nó gắn với các chế độ 
chính trị khác nhau. Cố người cho nhân 
quyền chỉ là "giá trị đạo đức" ! Nghĩa là, 
không xác định rõ trách nhiệm pháp lý của 
nhà nước trong việc thực hiện nó. Mặc dù, 
còn những quan niệm khác nhau về nhân 
quyền, có thể hiểu đơn giản, "nhân quyên là 
những nhu cầu, lợi ích và năng lực vốn có 
của con người, được pháp luật quốc gia và 
pháp luật quốc tế ghi nhận và bảo vệ". Nói 
cách khác, khái niệm nhân quyền được xác 
định bởi hai yếu tố. Một là, có nhu cầu lợi ích 
và năng lực nhất định của một chủ thể 
quyền đã hình thành. Hai là, có quy chế pháp 
lý thừa nhận và bảo vệ lợi ích, năng lực đó. 
Những lợi ích và năng lực vốn có của con 
người được nhà nước thể chế hóa thành 
pháp luật, được nhà nước bảo vệ, mới trở 
thành quyền, đúng là : không có luật thì 
không có quyền. 

Nhân quyền là những nhu cầu thiết thân, 
tất yếu của con người như ăn, mặc, ở, đi lại ... 
xuất hiện như là những nhu cầu tự nhiên, vốn 
có của con người. Vì vậy, trong "Tuyên ngôn 
độc lập của Mỹ" cũng như "Tuyên ngôn nhân 
quyên và dân quyền của Pháp" đều ghi nhận 
như là một nhu cầu tự nhiên, rằng "Tất cả 
mọi người đều sinh ra bình đẳng ..." mà trước 
hết là bình đẳng về nhân phẩm. Điều đó 
khẳng định rằng, nhân quyên không phải là 
"thứ ban phát", là "của ban ơn, bố thí" của 
bất kỳ ai, lại càng không thể là cái có thể đem 
ra trao đối, mua bán, chuyền nhượng ! 


* GS, TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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Nhân quyền là nhu cầu tự nhiên, nhưng 
con người trong bản chất của nó là con người 
xã hội, nó cần dựa vào xã hội để tôn tại và 
phát triển, nhu cầu của cá nhân được giải 
quyết trong quan hệ xã hội. Do vậy, nó có 
quyên, đồng thời có trách nhiệm đối với xã 
hội. Quyên và nghĩa vụ ấy của con người 
trong xã hội có giai cấp được tồn tại trong 
thực tế dưới dạng pháp luật, quyền dân sự 
chính trị cũng như các quyền kinh tế, xã hội 
và văn hóa. Vì vậy, có thể nói, trong đời sống 
hiện thực, sự phát triển nhân quyền đồng 
hành với quá trình phát triển pháp luật, trước 
hết là pháp luật quốc gia. Và, một khi nhu 
câu nhân quyên trở thành phổ biến, nhất là 
sau thảm họa của Đại chiến thế giới thứ II, 
nhân quyền trở thành khát vọng chung 
của nhân loại. Trước nhu cầu bức bách đó, 
"Tuyên ngôn nhân quyền thế giới" ra đời, lần 
đầu tiên trong lịch sử nhân loại, cộng đồng 
quốc tế khẳng định trách nhiệm bảo vệ nhân 
quyên thông qua hệ thống pháp luật quốc tế. 
Đến nay, với nội dung "Tuyên ngôn nhân 
quyên thế giới năm 1948" và "hai công ước 
quốc tế năm 1966" về quyền dân sự chính 
trị và quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, nhiều 
quốc gia đã coi đó là "Bộ luật nhân quyền 
quốc tế". 

n 

Cũng trong quá trình phát triển nhân 
quyền ấy, ở các quốc gia, ý thức dân tộc phát 
triển mạnh mẽ, dấy lên phong trào giải 
phóng dân tộc, nhiều nước đã giành được độc 
lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, tạo nên 
điều kiện cơ bản để bảo vệ và phát triển nhân 
quyên trong mỗi nước. Vì vậy, đến nay, nhân 
quyên và chủ quyền quốc gia đều là những 
nội dung cơ bản trong đời sống chính trị ở 
mỗi quốc gia cũng như trên phạm vi quốc tế, 
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và đều được ghi nhận như là những nguyên 
tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại. 

Trong thời đại chúng ta, việc tôn trọng 
chủ quyền quốc gia được ghi nhận như là 
nguyên tắc hàng đầu của luật quốc tế hiện 
đại. Nội dung của nó được xác định trên các 
bình diện sau đây : 

- Chủ quyền quốc gia bao gồm quyên tối 
cao của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của 
mình và quyền độc lập của quốc gia trong 
quan hệ đối ngoại. Trong phạm vi lãnh thổ, 
mỗi quốc øia có toàn quyền quyết định mọi 
vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa 
của mình. Trong quan hệ quốc tế, mỗi quốc 
gia đều có quyền quyết định mọi vấn đề về 
lựa chọn chế độ chính trị, kinh tế, xã hội 
cũng như chính sách đối ngoại của mình mà 
các quốc gia khác không có quyền can thiệp. 

- Tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, dù 
khác nhau về tính chất chính trị, trình độ 
kinh tế, xã hội đều được bình đẳng về chủ 
quyền quốc gia, bình đẳng về sự toàn vẹn 
lãnh thổ và độc lập chính trị, bình đẳng trong 
quyên tự do lựa chọn và phát triển chế độ 
chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, mà không 
một quốc gia nào được áp đặt hay can thiệp 
vào công việc nội bộ của quốc gia khác dưới 
bất kỳ hình thức nào. 

Dĩ nhiên, trong khi được hưởng các quyền 
nói trên, các quốc gia cần có thiện chí và làm 
đầy đủ trách nhiệm quốc tế và tôn trọng pháp 
luật quốc tế. 

Chủ quyền quốc gia được bao hàm trong 
nội dung luật pháp quốc tế hiện đại hoàn toàn 
không mâu thuẫn với nhân quyền ; ngược lại, 
đó chính là điều kiện thuận lợi bên trong và 
bên ngoài cho sự bảo vệ và phát triển nhân 
quyền đích thực. Và, một khi nhân quyền ở 
các quốc gia được thừa nhận và phát triển, 
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thì đáng như "Tuyên ngôn nhân quyên thế 
giới" đã khăng định, đó là : nền tảng của tự 
do, công bằng và hòa bình trên thế giới. Vì 
vậy, muốn phát triển nhân quyền phải giữ 
vững chủ quyền quốc gia, luật quốc tế hiện 
đại thừa nhận cả nhân quyên và chủ quyền 
quốc gia đều là những nguyên tắc cơ bản của 
nó, cộng đồng quốc tế đều có trách nhiệm 
bảo vệ cả nhân quyền lẫn chủ quyền quốc 
gia. Ở đây, hoàn toàn không có chuyện "hy 
sinh chủ quyền quốc gia cho nhân quyền" ! 
Ngược lại, có giữ vững chủ quyền quốc 
gia mới thực sự có điều kiện để bảo vệ nhân 
quyền. 

Từ kinh nghiệm lịch sử, một người dân 
bình thường ở Việt Nam cũng dễ dàng thấy 
được mối liên hệ hữu cơ giữa nhân quyền và 
chủ quyền quốc gia, rằng không có chủ 
quyền quốc gia thì không thể có nhân quyền. 
Do truyền thống cộng đồng, truyền thống 
dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm cũng 
như kinh nghiệm cách mạng Việt Nam trong 
những thập kỷ gần đây đều cho thấy, khi 
"vong quốc nô" thì không thê có nhân quyên. 
Nói cách khác, nước Việt Nam có độc lập thì 
dân Việt Nam mới có tự do. Thực tế ở Việt 
Nam, bảo vệ và phát triển nhân quyền trước 
hết lại bắt đầu bằng quá trình giải phóng dân 
tộc, nhân quyền chỉ có trong độc lập dân tộc, 
người Việt Nam đã phải hy sinh xương mâu 
của biết bao thế hệ mới giành được chủ 
quyền quốc gia, bởi "không có gì quý hơn 
độc lập, tự do". Thực tế ở đây, không thể có 
cái gọi là "nhân quyền cao hơn chủ quyền 
quốc gia", mà chỉ có sự thông nhất giữa nhân 
quyên và chủ quyền quốc Bla, nhờ có chủ 
quyên quốc gia mà phât triển được nhân 
quyên, khi phong trào giải phóng dân tộc 
giành được thắng lợi, những người dân mất 
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nước đã thực sự trở thành người làm chủ đất 
nước và xã hội. Và, thông qua nhà nước dân 
chủ của mình, họ tham gia một cách quyết 
định vào quản lý nhà nước, thực hiện quyền 
dân sự chính trị cũng như các quyền kinh tế, 
xã hội và văn hóa. 

Trên thực tế, ở Việt Nam dưới ngọn cờ 
"độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội", quyền 
con người, quyền công dân đã được mở rộng 
ngay từ khi sự nghiệp giải phống dân tộc 
giành được thắng lợi, bảo đảm cho các tầng 
lớp nhân dân tham gia vào quản lý nhà nước 
và xã hội. Quyền con người, quyền công dân 
Ở nước ta được phát triển liên tục qua các 
Hiến pháp, nếu Hiến pháp năm 1946 có 
18 điều, thì các Hiến pháp năm 1959, 1980, 
1992 tương ứng là 21, 29, 34 điều. Và, những 
quyền hiến định ấy đã được cụ thể hóa trong 
hàng trăm văn bản luật và hàng nghìn văn 
bản dưới luật. Và, Hiến pháp xác định quyền, 
đồng thời cũng xác định nghĩa vụ của công 
dân đối với nhà nước và xã hội, "quyền công 
dân đi đôi với nghĩa vụ công dân". Bởi vi, 
kinh nghiệm thực tế cho thấy, nhu cầu của cá 
nhân không thể vượt lên trên lợi ích của cộng 
đồng dân tộc, tách khỏi cộng đồng thì cá 
nhân không thể có tự do chân chính, chỉ có 
trong cộng đông thì mỗi cá nhân mới có 
những phương tiện để phát triển toàn diện 
những năng khiếu của mình, chỉ có trong 
cộng đồng thì mới có thể có cá nhân tự do. 

m 

Cũng cần thấy một thực tế là, trong thế 
.. hiện nay, những khái niệm "nhân quyền" 

à "chủ quyền quốc gia" đang bị xuyên tạc 
và lợi dụng. Nói cách khác, người ta lợi dụng 
nhân quyền để vi phạm chủ quyền quốc gia 
dưới nhiều hình thức. Chúng ta biết rằng, từ 
lâu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã theo đuổi 
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chính sách "ngoại giao nhân quyền", theo đó 
lấy "nhân quyền" là điều kiện cho viện trợ 
nhân đạo và hợp tác phát triển. Sau sự sụp đổ 
của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và 
Liên Xô, các lực lượng thù địch càng ra sức 
lợi dụng ngọn cờ "dân chủ", "nhân quyền" để 
phục vụ cho âm mưu chống phá các nước xã 
hội chủ nghĩa và các nước độc lập dân tộc, 
hòng đặt vấn đề nhân quyền lên trên chủ 
quyền quốc gia, lôi kéo Liên hợp quốc áp 
dụng những biện pháp trừng phạt, can thiệp 
thô bạo vào độc lập chủ quyên của những 
nước mà chúng cho là "vi phạm nhân 
quyền". 

Ở Việt Nam, các lực lượng thù địch đang 
tiến hành chiến lược "diễn biến hòa bình" mà 
vấn đề nhân quyền được coi là nội dung quan 
trọng của chiến lược đó. Dưới chiêu bài bảo 
vệ nhân quyền, chúng tiến hành các hoạt 
động phá hoại về tư tưởng, vu cáo, công kích 
chế độ và sự lãnh đạo của Đảng ta. Nhân 
danh kẻ bảo vệ nhân quyền, chúng khuyến 
khích, tập hợp, hỗ trợ cho bọn phản động, 
bọn cơ hội, bất mãn phát triển lực lượng, 
hình thành lực lượng đối lập và các tổ chức 
phản động hòng gây mất ổn định chính trị. 

Chúng ta biết rằng, trong thế giới mở và 
phụ thuộc lẫn nhau hiện nay, còn nhiều vấn 
đề phức tạp mà bất cứ quốc gia nào cũng 
không tự mình giải quyết được, như vấn đề 
lương thực, bệnh tật hiểm nghèo, môi trường 
sống, tội phạm quốc tế .... do vậy, đòi hỏi có 
sự hợp tác quốc tế mới bảo đâm được nhân 
quyên. Nhưng, sự hợp tác quốc tế và khu vực 
lại phải đặt trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng 
độc lập và chủ quyên của nhau, dựa trên 
những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc 
tế hiện đại, mới thật sự là bảo vệ nhân quyền 
cho mọi người và mọi dân tộc. 
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Ở Việt Nam, có thể nói đường lối nhất 
quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là, tất cả 
vì sự nghiệp giải phóng con người, vì quyền 
con người đích thực. Đặc biệt, trong những 
năm gần đây, nhân dân thực hiện đường lối 
đổi mới toàn diện mà thực chất là đổi mới cơ 
chế quản lý kinh tế và dân chủ hóa mọi mặt 
đời sống xã hội. Với đường lối đổi mới toàn 
diện ấy không những đã thúc đẩy kinh tế phát 
triển, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh 
tế, mà về mặt nhân quyền đã có bước phát 
triển rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, 
quyền dân sự chính trị cũng như các quyền 
kinh tế, xã hội và văn hóa. Trên lĩnh vực 
quốc tế, Việt Nam đã tham gia hoặc phê 
chuẩn nhiều công ước quốc tế về nhân quyền 
như công ước quốc tế về quyền dân sự chính 
trị ; công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã 
hội và văn hóa ; công ước quốc tế về xóa bỏ 
mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ ; 
công ước quốc tế về quyên trẻ em... Và, điều 
quan trọng hơn là việc bảo vệ nhân quyền 
trên thực tế, Việt Nam đã đạt được nhiều 
thành tựu nhân quyên trong quá trình phát 
triển. Việt Nam đã thực hiện nhiều báo cáo 
quốc gia về nhân quyền, được cộng đồng 
quốc tế đánh giá cao về thiện chí cũng như 
kết quả thực hiện các công ước. Trên cơ sở 
những thành tựu đạt được về nhân quyên, 
Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã tiếp tục khẳng định phương hướng : 
chăm lo cho con người, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của mọi người ; tôn trọng và 
thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con 
người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia 
các điều ước ấy ; coi đó là mục tiêu và cũng 
là động lực phát triển của thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. C 


Số 11 (tháng 4 năm 2003) 


DIÊNW DÀN DÂN CHỦ CƠ Sử 


“® 


` Ýi ® 
` Xung ¿ "hồ :8@. 6 6 để m. c1 na 6 


` _—~ “§#& ,r+ -k> 
^“ 
“® “#v“ 
—ÿ W ể _. 


Ề quan điểm, Đảng ta xác định thực 
hiện dân chủ, phát huy quyên làm 


chủ của nhân dân vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực của cách mạng. Đây thật sự 
là một quan điểm khoa học và cách mạng. 
Đảng ta luôn thực hiện quan điểm này một 
cách sáng tạo, có hiệu quả suốt quá trình 
lãnh đạo cách mạng qua các thời kỳ. 

Mấy năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu 
của tình hình mới, Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng đã ban hành Chỉ thị số 30 và Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 29 
và Nghị định số 71 về thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở. Thời gian thực hiện tuy 
chưa nhiều, nhưng bước đầu đã cho ta những 
thành tựu và kinh nghiệm, đồng thời cũng 
đặt ra không ít những vấn đề cần tiếp tục đi 
sâu nghiên cứu, nâng cao nhận thức, đối mới 
biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở. 

Chúng ta biết rằng, Trung ương là cấp 
chiến lược, hoạch định chủ trương, đường 
lối, chính sách, pháp luật ; cơ sở là cấp thực 
hiện và thể hiện những vấn đề đó một cách 
sinh động, sáng tạo. Thực hiện dân chủ ở cơ 
sở là một biện pháp quan trọng trong nhiều 
biện pháp để đạt được những mục tiêu trên. 

Chủ thể thực hiện dân chủ ở cơ sở là nhân 
dân, các thành viên trong cộng đông dân cư, 


Số 11 (tháng 4 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


~# 
r“t =.Ắ.  m) # Ê ( 


° "57 F% _ 
°zá AÃ 7 /“Ề â Y (là » Ấ ai &. 
`. kế” 
) SẤ) 
LÊ QUANG MINH 


đơn vị công tác Ở CƠ SỞ. Thực tế cho thấy, 
nhận thức về vấn đề này ở Các cá nhân còn 
khác nhau. Có người cho rằng, không thể 
thực hiện được dân chủ khi trình độ nền 
kinh tế - xã hội của đất nước ta còn khó 
khăn, thấp kém như hiện nay. Có người đòi 
hỏi phải thực hiện dân chủ tuyệt đối ngay 
lập tức, một cách toàn điện, trên tất cả các 
lính vực của đời sống xã hội. Có người lại 
yêu cầu thực hiện dân chủ không có giới 
hạn, tự do theo sở thích cá nhân, bất chấp kỷ 
cương pháp luật. Cũng có kẻ lợi dụng dân 
chủ để kích động, gây rối tình hình. 

Nhưng từ những kết quả đã đạt được sau 
hơn 5 năm thực hiện Chi thị số 30 của Bộ 
Chính trị và các Nghị định số 29 và 71 của 
Thủ tướng Chính phủ, chúng ta hoàn toàn 
tin tưởng răng, việc thực hiện dân chủ ở cơ 
Sở tiếp tục gặt hái những kết quả mới. 

Trước hết, phải hiểu thực hiện dân chủ 
phát huy quyên làm chủ của nhân dân là vấn 
đề có tính quy luật của xã hội loài người. 
Chúng ta đều biết, lịch sử phát triển của xã 
hội loài người là lịch sử con người vươn lên 
làm chủ không ngừng. Trong. xã hội nguyên 
thủy, con người để tôn tại và phát triển đã 
phải làm chủ trong việc sẵn bắn, hái lượm để 
sinh sống, duy trì nòi giống. Khi những sản 
vật của tự nhiên vơi cạn dân, con người 
không thể chỉ trông chờ vào những vật phẩm 
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tiêu dùng sẵn có như vậy mà phải chủ động 
trông trọt, chăn nuôi để tạo ra những thức ăn 
nuôi sống mình cùng các đồ dùng sinh hoạt 
khác bằng cách chế tạo ra các công cụ, các 
tư liệu sản xuất cần thiết. Nhờ quá trình 
vươn lên làm chủ như vậy mà con người đã 
thoát khỏi loài vượn, trải qua thời kỳ xã hội 
nguyên thủy, dựng nên nên văn minh nông 
nghiệp. Không dừng lại ở đây, con người 
bằng lao động sáng tạo, đã chế tạo ra máy 
móc, công cụ, đạt năng suất, chất lượng, 
hiệu quả vô củng cao, như C. Mác nói một 
ngày bằng mấy mươi năm. Đó là nền văn 
minh công nghiệp. Đến thời đại ngày nay, 
loài người đang chuyển mạnh từ nền văn 
minh công nghiệp sang nên văn minh tin 
học. Nhờ sự tiến bộ vượt bậc về khoa học - 
công nghệ, con người tiến sâu vào lòng đất, 
xuống đáy biên, VàO vũ trụ, khám phá biết 
bao nhiêu điều bí ẩn, bất ngờ của thế giới, để 
tim lời giải chuẩn xác phục vụ cho cuộc 
sống của mình. 

Chính nhờ sự phát triển không ngừng của 
quá trinh vươn lên làm chủ, loài người đã 
tạo ra những tiến bộ của lực lượng sản xuất 
và đưa xã hội loài người trải qua Š hình thái 
kinh tế - xã hội từ cộng sản nguyên thủy qua 
chiếm hữu nô lệ tới chế độ phong kiến đến 
tư bản chủ nghĩa và nhất định tới xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Trình độ làm 
chủ cũng như hình thái kinh tế - xã hội sau 
bao giờ cũng cao hơn thời kỳ trước. Sự tiến 
bộ của hình thái kinh tế - xã hội cơ bản là 
nhờ sự tiến bộ của lực lượng sản xuất và sự 
tiến bộ của lực lượng sản xuất chính là sự 
tiến bộ của quá trình vươn lên làm chủ của 
Con người. 

Lịch sử xã hội loài người không bao giờ 
dừng lại mà luôn phát triển và tiến bộ không 
ngừng. Đó là xu hướng mang tính quy luật 
của quá trình vươn lên làm chủ của xã hội 
loài người. Đảng ta nhận thức sâu sắc về tính 
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khách quan của quy luật đó và vận dụng 
sáng tạo trong việc phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân trong quá trinh cách mạng. 

Thứ hai, thực hiện dân chủ và phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân với bản chất xã 
hội tiền bộ như ' vậy nhưng bao hàm trong nó 
những tính chất quan trọng sâu sắc. Trong 
xã hội có giai câp, dân chủ bao giờ cũng 
mang tính giai cấp. Xã hội nô lệ là chế độ 
chủ nô và xã hội phong kiến là chế độ quân 
chủ chuyên chế. Trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa, quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột, 
vì thế dân chủ chỉ là dân chủ hình thức, dân 
chủ là của và với giai cấp tư sản thống trị. 
Nhân dân chỉ tuân thủ những luật pháp hà 
khắc do giai cấp thống trị ban hành nhằm 
bảo vệ lợi ích của chúng. Uy lực của đồng 
tiền và bộ máy Nhà nước tư sản đã khống 
chế tất cả quyền lực. 

Đảng ta chủ trương dân chủ là dân chủ 
với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, và như Bác Hồ dạy bao nhiêu lợi 
ích và quyên hạn đều thuộc về nơi dân. 
Chúng ta thực hiện phương châm dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhân dân là 
người quyết định mọi công việc và Nhà 
nước là của dân, do dân, vi dân. Phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân dựa trên nên tảng liên 
minh giai cấp công nhân và giai cấp nông 
dân với tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Dân chủ ở cơ sở vì thế mang tính 
chính trị - xã hội sâu sắc. Nó cuốn hút mọi 
chủ thể vào tham gia các hoạt động xã hội 
trên tất cả các lĩnh vực nhằm bảo vệ mọi 
quyền lợi chính đáng của người dân. Đối 
tượng được thụ hưởng nên dân chủ cũng 
chính là các chủ thể tạo nên nền dân chủ ấy. 
Cho nên, muốn thực hiện dân chủ ở cơ sở, 
mấu chốt là xã hội hóa được các điều khoản 
của Quy chế để mọi người dân cùng chủ 
động, tự giác tổ chức thực hiện. Thực hiện 
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dân chủ ở cơ sở còn mang tính hệ thống và 
tính toàn đân. Chúng ta không chỉ thực hiện 
dân chủ trên lĩnh vực chính trị mà quan 
trọng và đồng thời, phải thực hiện dân chủ 
về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại. Cơ sở kinh tế không vững 
chắc, trình độ văn hóa thấp kém, an ninh 
quốc phòng không ổn định thì không thể 
thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Những vấn đề 
nêu trên cho thấy, tính biện chứng của việc 
thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nhận thức sâu 
sắc, quán triệt đầy đủ các quan điểm, nội 
dung chỉ đạo của Quy chế là định hướng 
quan trọng cho việc xây dựng chương trình 
kế hoạch hành động, biện pháp tổ chức thực 
hiện, động viên các tầng lớp nhân dân phát 
huy mọi nguồn lực, trí tuệ, công sức thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đạt mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. 


Thực hiện dân chủ nói chung, dân chủ ở 
Cơ SỞ nói riêng bao giờ cũng mang tính lịch 
sử cụ thể. Nó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố 
chủ quan, khách quan. Cùng nội dung Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở, cùng triển khai một 
thời điểm, nhưng có nơi thực hiện tốt, có 
hiệu quả và tác động tích cực đến phát triển 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xã hội ổn định 
nhân dân phấn khởi, tin tưởng. Ngược lại, có 
nơi lại không triển khai được, nội dung Quy 
chế ít thâm nhập vào dân ; người dân thờ ơ, 
thiếu niềm tin vào tính khả thi của những 
qui định trong Quy chế. Cán bộ các tổ chức 
trong hệ thống chính trị ở cơ sở thì coi nhẹ, 
thậm chí xem thường công việc này, chăm 
chú lo việc làm ăn kinh tế thuần túy hoặc 
đối phó với những vấn đề bức xúc trước mắt 
đang đặt ra, v.v.. 

Rõ ràng, ngay trong nhận thức, quan 
niệm vê dân chủ ở cơ sở đã có nhiều cách 
tiếp cận khác nhau, do đó dẫn đến những kết 
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quả khác nhau. Cho nên, vấn đề mấu chốt để 
thực hiện có hiệu quả Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở là thông nhất nhận thức, thấy rõ tính khoa 
học và cách mạng, cùng những tính chất 
toàn diện, hệ thống biện chứng... như đã nêu 
trên đối với từng cán bộ, mỗi người dân ö Ở CƠ 
sở. Họ phải tự thấy đầy là biện pháp tất yếu, 

không thể khác được để bảo vệ lợi ch chính 
đáng của cá nhân mình và là điều kiện để 
đóng góp vào sự nghiệp phôn thịnh chung 
của đất nước. Song cũng phải thấy, việc thực 
hiện dân chủ ở CƠ sở là cả quá trinh lâu đài, 

trải qua những đầu tranh gian khổ, phải tiến 
hành từng bước, từ thấp đến cao, từ chưa 
hoàn thiện đến hoàn thiện. Chúng ta không 
thể sốt ruột, không vi những hiện tượng tiêu 
CỰC, hay những hành vi vi phạm quyền làm 
chủ của nhân dân ở nơi này, nơi khác, lúc 
này lúc khác mà phủ nhận, mất niềm tin vào 
khả năng thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Hơn 5 năm thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
CƠ SỞ, chúng ta thấy rõ những hiệu quả thiết 
thực. Hệ thống chính trị ở cơ sở nhiều nơi 
được củng cô vững chắc ; nhân dân phần 
khởi, kinh tế - xã hội phát triển, đời sông 
nhân dân được cải thiện, quốc phòng an 
ninh được giữ vững. Nhiều vụ, việc tiêu cực 
ở cơ sở được nhân dân đấu tranh, làm sáng 
rÕ, cán bộ, đảng viên được nhắc nhở, do đó 
đã hạn chế đẳng kể các hành vi tiêu cực. 
Quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm 
trên thực tế ở những ñ lĩnh vực cần thiết. Nhân 
dân chủ động giúp nhau xóa đối, giảm 
nghèo ; cả nước tạo việc làm thêm cho hàng 
triệu người. Tỷ lệ lao động thất ¡ nghiệp ở ơ khu 
vực thành thị và nông thôn đều giảm, tăng 
thêm lượng người có việc làm. Số lao động 
qua đào tạo tăng lên. Đã huy động hàng 
ngàn tỉ đồng của nhân dân cho việc xây 
dựng các cơ sở vật chất phục vụ cho đời 
sống văn hóa. Sau 2 năm (2000 - 2002) thực 
hiện phong trào toàn dân làm chủ xây dựng 
nền văn hóa mới, cả nước có hàng chục 
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ngàn làng ấp và khu phố đạt tiêu chuẩn văn 
hóa với hàng vạn khu dân cư tiên tiến văn 
hóa xuất sắc, cùng hàng chục ngàn đơn vị 
được công nhận cơ quan công sở văn minh 
sạch đẹp, v.v.. 

Với tỉnh thần chủ động giúp đỡ lẫn nhau, 
cả nước đã xây dựng và sửa chữa hàng chục 
ngàn căn nhà tình thương cho người nghèo 
với tổng giá trị lên tới trăm tỉ đồng. Các địa 
phương đã hỗ trợ cho hàng chục ngàn hộ 
nghèo mua vật tư phục vụ sản xuất, cây con 
giống với số tiền hàng tỉ đồng. Trong công 
nhân, đã có hàng trăm lượt người được cộng 
đồng giúp đỡ vay vốn phát triển kinh tế gia 
đình ; hỗ trợ giải quyêt việc làm cho hàng 
chục ngàn người ; hơn 90% các doanh 
nghiệp nhà nước thực hiện ký kết hợp đồng 
lao động. Và trên 80% số công nhân các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
được ký hợp đồng lao động. Trong nông 
nghiệp, nông thôn có phong trào "nông dân 
giúp nhau sản xuất kinh doanh giỏi". Nhờ 
vậy, hàng chục vạn hộ được xóa đói giảm 
nghèo. Nông dân đã đóng góp hàng trăm tỉ 
đồng và hàng chục triệu ngày công để làm 
mới và sửa chữa hàng chục ngàn ki-lô-mét 
đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 
kênh mương. Phụ nữ, thanh niên đều có 
phong trào thi đưa phát huy quyên làm chủ, 
xây dựng hàng chục ngàn câu lạc bộ văn 
hóa, giải quyết việc làm, xóa đối giảm 
nghèo, lập thân lập nghiệp, chăm sóc sức 
khỏe, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, thanh 
niên... 

Qua sự khái quát nêu trên, mặc dù còn rất 
chưa đầy đủ, nhưng rõ ràng, việc thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở; đã đem lại hiệu 
quả kinh tế - xã hội không thể phủ nhận. 

Phát huy những kinh nghiệm đã có, 
để tiếp tục thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở, chúng ta cần làm tốt một số việc 
chính sau : 
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Một là, nâng cao nhận thức đúng đắn, 
đây đủ về thực hiện dân chủ ở cơ sở hiện 
nay. 

Hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn 
đề, nhưng điều quan trọng là mỗi người dân 
tìm cầu trả lời vì sao chúng ta vẫn chưa phát 
huy tốt tỉnh thần làm chủ của mình ? Vì sao 
có nơi, có lúc, cán bộ vô tình hoặc hữu ý vẫn 
vi phạm quyền làm chủ của nhân dân ? Điều 
đó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, song nhận 
thức là cơ bản mà trước hết là nhận thức của 
mỗi cần bộ, đẳng viên và nhân dân ở cơ sở. 

Có thể không ít người còn hiểu chưa 
thật đây đủ, đúng đắn về Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở. Dân chủ ở cơ sở là gì ? Nó bao hàm 
những nội dung nào ? Quá trình phát triển 
của nó ra sao ? Mối quan hệ giữa chủ thể và 
khách thể trong quá trình thực hiện dân chủ 
ở cơ sở như thế nào ? Biện chứng của việc 
thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thời kỳ quá 
độ. lên chủ nghĩa xã hội ở môi nước ra sao ? 
Mối quan hệ giữa dân chủ và tập tư trung ; dân 
chủ và kỷ luật kỷ cương như thê nào 9... Tất 
cả cần được nhận thức thật đúng đắn, đầy đủ 
ở mọi người, từ người lãnh đạo, quản lý đến 
người dân bình thường trong xã hội. Chính 
do nhận thức chưa đúng đắn, đầy đủ nên có 
hiện tượng vị phạm quyền làm chủ của nhân 
dần, quan liêu, hồng hách, trò dập dân, dân 
chủ cực đoan, vô tổ chức, vô kỷ luật dẫn đến 
vi phạm pháp luật... 

Vì vậy, để nhận thức đúng đắn, đầy đủ về 
dân chủ, chúng ta không ngừng nâng Cao 
trinh độ dân trí, khả năng nghiên cứu và 
công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp 
bộ đảng chính quyền và đoàn thể. 

Hai là, xây dựng hệ thống chính sách, 
pháp luật và cơ chê bảo đảm cho việc thực 
thi dân chủ ở cơ sở. 

Trong xã hội, mỗi con người là một thành 
viên, đồng thời là một chủ thể. Việc phát 
huy tính chủ động, sắng tạo của mỗi 
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thành viên, mỗi chủ thể ấy cũng tuân theo 
quy luật của một trật tự xã hội nhất định. 
Điều đó được thể hiện ở hệ thống chính 
sách, pháp luật và cơ chế vận hành của tổ 
chức, bộ máy. Việc xác định vị trí, vai trò, 
chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, bộ 
máy, cá nhân là cơ sở để bảo đảm cho từng 
thành viên đó phát huy tối đa khả năng của 
mình mà không bị "lấn sân", cản trở hoặc 
kìm hãm lẫn nhau. 

Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện một hệ thống pháp luật bảo đảm 
cho các thành phần kinh tế tự do khai thác 
mọi tiềm năng, thế mạnh của mình để phát 
triển. Chúng ta đã một thời thiếu chủ trương, 
chính sách như vậy trong nên kinh tế bao 
cấp nên đã kìm hãm sức sản xuất, không 
phát huy một cách có hiệu quả quyền làm 
chủ của nhân dân. Rõ ràng, cơ chế, chính 
sách, pháp luật là yếu tố không thể thiếu 
được để thực hiện dân chủ ở cơ sở. Có cơ 
chế, chính sách đúng sẽ phát huy cao độ 
quyên làm chủ của nhân dân. 


Ba là, tạo lập các tiên đê, các yếu tỗ 


kinh tế - xã hội để thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Dân chủ ở cơ sở không phải tự nhiên mà 
CÓ, càng không phải là vấn đề chung chung, 
trừu tượng, tôn tại ở ngoài cuộc sống thực tại 
của con người. Nó gắn liền với mọi trạng 
thái sinh hoạt của con người trong xã hội và 
tùy thuộc vào những yếu tố vật chất, tinh 
thần tạo ra nó. 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở phải theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là nền dân chủ 
được xây dựng với những thuộc tính và bản 
chất của chủ nghĩa xã hội. Những thuộc 
tính, bản chất đó dần dần thấm sâu vào tư 
tưởng, tình cảm, tâm lý, nếp tư duy, khả 
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năng sáng tạo của mỗi người một cách tự 
nhiên, hình thành nên bản lĩnh, bản chất của 
con người. Môi trường xã hội với những 
thuộc tính, bản chất mạnh mẽ của chủ nghĩa 
xã hội sẽ chi phối nhận thức và hành vi của 
mỗi thành viên một cách tích cực, và ngược 
lại. Bên cạnh đó, trình độ phát triển của nền 
kinh tế, cơ sở vật chất, kỹ thuật tiến bộ, cũng 
là những điều kiện giúp cho việc thực hiện 
dân chủ ở cơ sở có hiệu quả và mang tính 
khả thi. Con người không thể làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân khi 


mình còn nghèo đói, ốm yếu, bệnh tật, 


không có học vấn. Cho nên, chủ quan duy ý 
chí, thoát ly tình hình thực tế về điều kiện 
kinh tế, xã hội của người dân ở những vùng, 
miền khác nhau rồi áp đặt những việc làm 
thiếu cơ sở vừa là phi khoa học, vừa không 
thật sự dân chủ đối với nhân đân. 

Bốn là, tôn trọng quyên làm chủ của 
nhân dân trong quá trình thực hiện dân chủ 
Ở cơ sở. | 

Trong thực tiễn, có những nơi, những lúc 
quyền làm chủ của nhân dân chưa được coi 
trọng ngay khi thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở. Ví dụ, việc xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì 
dân chưa được hiểu một cách thấu đáo là để 
thực hiện nên dân chủ xã hội chủ nghĩa. Bởi 
vì, Nhà nước ấy là cơ quan đại diện quyền 
làm chủ của nhân dân, là nơi thực hiện 
quyền lực lớn nhất của nhân dân. Thế nhưng 
vẫn còn số nơi không triển khai Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở, hoặc triển khai qua loa 
hình thức, vi ngại dân phản ứng, vì sợ bị 
phanh phui những vụ bê bối, vì có những địa 
phương, cơ quan nhà nước ở cấp này cấp nọ, 
nơi này, nơi kia có một bộ phận cán bộ thoái 
hóa, biến chất đã quan liêu, tham nhũng, xa 
rời dân, ức hiếp dân, làm cho dân bất bình, 
nổi giận.v.v. Như vậy, thực chất họ đã vi 
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phạm quyền làm chủ của nhân đân và có khi 
chính những người ấy đang nhân danh làm 
nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở hoặc nói khá nhiều về dân chủ. 
Cho nên, cần có biện pháp ngăn chặn đi 
đến đẩy lùi các hiện tượng dân chủ hình 
thức, đân chủ một chiều, dân chủ chỉ dành 
cho người có chức có quyền ; dân chủ cực 
đoan, v.v.. Đó cũng là sự bảo đảm và tăng 
cường dân chủ ở cơ sở. 

Năm là, tăng cường cung cấp thông tin, 
nâng cao dân trí, bảo đảm định hướng đúng 
cho thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Dân biết mới có thê bàn, mới có thể làm 
và mới có thể kiểm tra. Làm cho dân biết là 
yếu tố đầu tiên và cơ bản bảo đảm cho dân 
thực hiện quyền làm chủ của mình một cách 
đúng đắn. Trong thời đại khoa học - công 
nghệ phát triển và bùng nổ thông tin, việc 
cung cấp và định hướng thông tin cho nhân 
dân là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa quan 
trọng. Thiếu thông tin chính xác sẽ làm cho 
nhân dân khó có thể phát huy quyền làm chủ 
của mình. Nhất là trong điều kiện kinh tế thị 
trường, mở cửa, hội nhập với thế giới, chúng 
ta nếu không có đây đủ thông tin sẽ rất khó 
làm ăn và thiếu chủ động trong sản xuất 
kinh doanh. Việc trồng cây gì, nuôi con gì, 
bán ở đâu, bán vào lúc nào, bán cho ai, bán 
như thế nào... là rất quan trọng. Thực tế cho 
thấy, do thiếu thông tin nên một loạt sản 
phẩm nông nghiệp mà nông dân đầu tư khá 
nhiều công, sức, tiền của đã không, bán được, 
gây tốn thất lớn. Đấy là một biểu hiện về 
nông dân không làm chủ được trong 
sản xuất, kinh doanh. 

Cung cấp thông tin, cùng với việc đào 
tạo, bôi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa, 
khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin một cách 
chủ động là yêu cầu của quá trình thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân. Những thông 
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tin mà chúng ta cung cấp cho nhân dân cân 
được chọn lọc, định hướng đúng đắn vừa 
phù hợp trước mắt, vừa có tính chiến lược 
lâu dài. 

Để khai thác và tiếp nhận thông tin có 
hiệu quả, chúng ta phải hiện đại hóa hệ 
thống cung cấp thông tin, mở rộng giao lưu 
trên các lĩnh vực đối với các vùng miền 
trong nước và thế giới... 

Sáu là, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ 
Sở vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của 
Đẳng. 

Hệ thống chính trị ở cơ sở là nơi trực tiếp 
tổ chức thực hiện các hoạt động dân chủ ; 
nơi cọ sắt với dân, nơi truyền đạt các chủ 
trương, đường lối, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước cho dân. Đông thời, đây 
cũng là nơi phản ánh tâm tư nguyện vọng 
của nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp 
phần đưa cuộc sống vào Nghị quyết, chính 
sách, pháp luật. Vì vậy, hệ thống chính trị cơ 
sở vững mạnh, trong sạch sẽ thực thi dân 
chủ có hiệu quả, và ngược lại. Để tăng 
cường vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, 
phải phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ 
của từng tổ chức trong hệ thống chính trị ; 
thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đặc biệt, 
phải tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nói 
chung, nhất là thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
CƠ SỞ nÓI riêng. 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở luôn luôn là 
vấn đề mới và phát triển không ngừng, đầy 
tính sáng tạo. Nó đòi hỏi chúng ta một mặt 
phải đi sâu nghiên cứu nhận thức đúng đắn 
về lý luận ; mặt khác, thường xuyên đổi mới 
hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện để 
đưa Quy chế Dân chủ ở cơ sở vào cuộc sống 
một cách vững chắc. C1 
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PHÁT HUY QUYÊN LÀM CHỦ 
CỦA NHÂN ĐÂN, XÂY DỤNG HỆ THỐNG 
CHÍNH TRỊ Ø C0 Sở VŨNG KIANH 


lô ÁCH mạng Tháng Tám năm 1945 
thành công, Nhà nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa ra đời đánh dấu một 
bước chuyên vô cùng trọng đại của dân tộc ta. 
Nó đập tan ách thống trị thực dân tàn bạo, xóa 
bỏ chế độ phong kiến lỗi thời, đưa dân tộc ta 
bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân ta tuy trải qua nhiều giai đoạn 
có bối cảnh quốc tế và trong nước khác nhau, 
nhiệm vụ cụ thể và sách lược cách mạng có sự 
vận dụng linh hoạt phù hợp với từng giai 
đoạn, song sợi chỉ đỏ xuyên suốt là “lấy dân 
làm ĐỐC ", coi trọng dân vốn đã hình thành 
trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và 
giữ nước được Đảng ta kế thừa và phát huy 
trong điều kiện mới. 

Đại hội lần thứ IX của Đảng xác định, xây 
dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng là một nhiệm vụ 
cơ bản, lâu dài, có tính chiến lược trong quá 
trình thực hiện các mục tiêu phát triên kinh tế 
- xã hội. Điều đó không chỉ khẳng định quyết 
tâm của Đảng ta trong việc đây mạnh cải cách 
tổ chức, hoạt động của Nhà nước, phát huy 
dân chủ, tăng cường pháp chế mà còn đánh 
dấu một giai đoạn phát triển mới của sự 
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nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì 
dân. Sự nghiệp xây dựng Nhà nước ta gần sáu 
thập kỹ qua luôn gắn liền với ý tưởng về Nhà 
nước pháp quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
từng khẳng định : "Nước ta là nước dân chủ, 
địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ"). Nhận 
thức đúng và vận dụng sáng tạo những lời chỉ 
dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã 
sớm xác định mở rộng dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của 
cách mạng, của sự nghiệp đổi mới. Xây dựng 
chế độ nhà nước dân chủ với nguyên tắc "toàn 
bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân đân" là 
sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động 
của Đảng và Nhà nước ta. Đó là xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới 
sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc : Nhà 
nước ta là nhà nước của dân, đo dân, vì dân ; 
quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có 
sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan 
nhà nước trong việc thực hiện các quyên lập 
pháp, hành pháp, tư pháp ; Nhà nước quản lý 
xã hội bằng pháp luật ; mọi cơ quan, tổ chức, 
cán bộ, công chức, công dân đều có nghĩa vụ 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t6, tr 515 
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chấp hành và bình đẳng trước pháp luật. Một 
trong những nội dung quan trọng để xây dựng 
nhà nước pháp quyên là coi trọng quyền làm 
chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng nên 
dân chủ đại diện thông qua các cơ quan dân 
cử đông thời mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ 
sở. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa IX) đã ra Nghị quyết 
"Vê đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống 
chính trị ở cơ sở, xã, phường, thị trấn", tạo ra 
cho hệ thống chính trị ở cơ sở những khả năng 
mới trong việc hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm 
cơ chế : "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
nhân dân làm chủ" được thực hiện một cách 
đầy đủ ở cơ sở. Đối mới hệ thống chính trị 
không chỉ là mục đích tự thân mà vì thực hiện 
dân chủ bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 
xác định : "Toàn bộ tô chức và hoạt động của 
hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới 
là nhằm xây dựng từng bước, hoàn thiện nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực 
thuộc về nhân dân". 

Nhằm phát huy đây đủ, hiệu quả quyên 
làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới 
đất nước, ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam khóa VII đã ra Chỉ thị số 30 về việc xây 
dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 
Việc ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở là 
một chủ trương đúng đắn, kịp thời, phù hợp 
với xu thế phát triển đổi mới của đất nước, 
đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ; thể hiện 
ý thức trách nhiệm cao cả của Đảng và Nhà 
nước trước xã hội, trước nhân dân. Thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã tạo ra bầu không 
khí cới mở trong xã hội, tạo cho người dân có 
nhiều cơ hội tốt để thực hiện nhiều hơn, tốt 
hơn quyên làm chủ của mình. Quy chế đã gÓp 
phân quan trọng vào việc khởi động các 
nguôn lực trong nhân dân, tạo ra bộ mặt mới 
ở từng xã, phường, thị trần. Việc thực hiện 
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Quy chế Dân chủ ở cơ sở có tác động tích cực, 
góp phần quan trọng vào cuộc vận động xây 
dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị cơ sở vững mạnh; tạo ra 
những chuyên biến tích cực về ý thức, tác 
phong và phong. cách làm việc của cán bộ 
Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, 
thật sự tôn trọng dân, gần dân và có trách 
nhiệm với dân hơn. 

Một trong những nhân tố tạo ra thành công 
Của việc thực hiện Quy chế Dân chủ ỏ Ở CƠ SỞ 
là do các cấp ủy đảng và chính quyên ở xã, 
phường có nhận thức đúng về vai trò và ý 
nghĩa to lớn của việc thực hiện dân chủ ở cơ 
sở ; thực sự quan tâm, tập trung lãnh đạo và 
chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp 
thời giải quyết các khó khăn, các vấn đề mới 
nảy sinh, kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm 
trong quá trình thực hiện. Những nơi thực 
hiện tốt Quy chế chính là nơi Đảng và chính 
quyền biết chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, 
xóa đói, giảm nghèo, giải quyết tốt các yêu 
cầu của nhân dân trong cuộc sống như đi lại, 
ăn ở, học hành, chữa bệnh, vui chơi, giải trí ; 
giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo của nhân dân ; ngăn ngừa, xử 
lý các hành động tiêu cực lợi dụng dân chủ 
gây rối, làm tôn hại tới đời sống nhân dân. Tổ 
chức Đảng và chính quyền ở cơ sở biết đoàn 
kết thống nhất và phát huy sức mạnh tổng hợp 
của mọi lực lượng của từng tô chức Đảng, 
chính quyên, Mặt trận và các tổ chức xã hội. 
Chính quyên phải thực sự tin dân, tôn trọng 
dân, lắng nghe dân, tạO ra Sự gắn bó mật thiết 
giữa Đẳng, chính quyền và nhân dân. Nhân 
dân tin vào Đảng, chính quyền, tự giác, chủ 
động phối hợp cùng với Đảng, chính quyền 
và Mặt trận thực hiện tốt các việc đã đề ra 
trong Quy chế. 

Tuy nhiên, hệ thống chính trị ở cơ sở hiện 
nay còn nhiêu mặt yếu kém, bất cập trong 
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công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện 
và vận động quân chúng. Tình trạng tham 
nhũng, quan liêu, mất đoàn kết nội bộ, vừa vi 
phạm quyên làm chủ của dân, vừa không giữ 
đúng kỷ cương, phép nước xảy ra ở nhiêu nơi, 
có những nơi nghiêm trọng. Chức năng, 
nhiệm vụ của các bộ phận trong hệ thống 
chính trị chưa được xác định rành mạch, trách 
nhiệm không rõ ; nội dung và phương thức 
hoạt động chậm đổi mới, còn có biểu hiện của 
cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp. Đội ngũ 
cán bộ cơ sở ít được đào tạo, bôi dưỡng ; 
chính sách đối với cán bộ cơ sở còn chắp vá. 
Những yếu kém đó có phân trách nhiệm của 
bản thân hệ thống chính trị ở cơ sở, có phần 
thuộc trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính 
trị. Một nguyên nhân không kém phần quan 
trọng là từ trung ương đến các cấp, các ngành 
chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí của cơ sở ; 
quan liêu, không sát cơ sở, sát dân, không kịp 
thời bàn định các chủ trương, chính sách để 
củng cố, tăng cường các tổ chức và đội ngũ 
cần bộ cơ sở. 

Để đổi mới và nâng cao chất lượng hệ 
thống chính trị ở cơ sở, cần Xác định rõ chức 
năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ 
thống chính trị, xây dựng mối quan hệ đoàn 
kết, phối hợp giữa các tổ chức dưới sự lãnh 
đạo của đảng bộ, chỉ bộ cơ sở ; đổi mới nội 
dung và phương thức hoạt động hướng vào 
phục vụ dân, gần dân, sát dân hơn. Thực hành 
dân chủ trong nội bộ các tổ chức của hệ thống 
chính trị ở cơ sở theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ và phát huy quyền làm chủ của dân trên 
CƠ SỞ thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, phát 
huy quyên dân chủ đại diện. Quy định cụ thể 
quyên giám sát của dân, bãi miễn của dân đối 
với các tổ chức, cán bộ ở cơ sở. Phát huy dân 
chủ phải đi liền với củng cố, nâng cao kỷ luật, 
kỷ cương, nâng cao dân trí, năng lực thực 
hành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
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Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa, 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, trước mắt tập trung 
làm tốt một số giải pháp như sau : 

Thứ nhất, đổi mới nội dung và phương 
thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ở 


k2 


CƠ SỞ 

Đảng bộ, chi bộ cơ sở là hạt nhân lãnh đạo 
toàn diện các mặt công tác ở cơ sở, cần nắm 
vững nhiệm vụ phát triên kinh tế là trung tâm, 
xây dựng Đảng là then chốt, chăm lo xây 
dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa 
các tổ chức trong hệ thống chính trị hướng 
vào phục vụ nhân dân, đưa đường lối chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến 
với mọi người dân. Tổ chức tốt các việc dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, khơi dậy 
trí tuệ và mọi nguồn lực trong dân. Các tổ 
chức cơ sở đẳng lãnh đạo việc thể chế hóa 
Quy chế thành các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương và lãnh đạo việc 
kiểm tra, giám sát, tổng kết, hoàn thiện Quy 
chế. Kết quả của quá trình quán triệt, triển 
khai và tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ 
gắn liền với hoạt động kiểm tra, giám sắt, sơ 
kết, tông kết của tổ chức đảng. Kiểm tra từ 
việc chuân bị triển khai của cấp ủy đẳng, 
chính quyền, đoàn thể đến việc kiểm tra quá 
trình triển khai, tuyên truyền và thực hiện 
Quy chế. Đổi mới việc ra nghị quyết của đẳng 
bộ, chỉ bộ, của cấp ủy đảng. Xây dựng và thực 
hiện quy chế làm việc giữa Bí thư cấp ủy vỚi 
Chủ tịch Hộ† đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
và những người đứng đầu các đoàn thể nhân 
dân để bàn và giải quyết kịp thời những công 
việc bức xúc và quan trọng trên địa bàn, bảo 
đảm cho cấp ủ Ủy quán xuyến được các mặt 
công tác ở cơ sở. Đảng bộ, chi bộ và cấp ủy 
đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cân bộ gôm 
nhiều thế hệ bổ sung, kế tiếp nhau thông qua 
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việc rèn luyện đội ngũ cán bộ, đẳng viên ; 
phát hiện, bôi dưỡng những người có đức, có 
tài đề đảm đương các vị trí công tác trong hệ 
thống chính trị. Chú trọng công tác phát triển 
đảng viên mới, nhằm vào những người lao 
động giỏi, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có 
uy tín. Tăng cường công tác kiểm tra việc 
chấp hành nghị quyết của đảng bộ, đảng ủy ; 
kiêm tra công tác và tư cách đảng viên. Chú 
trọng tìm hiểu, lắng nghe ý kiến nhận xét, 
đánh giá của quần chúng đối với đảng viên và 
tổ chức cơ sở đảng thông qua việc thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Thứ hai, đổi mới và nâng cao hiệu lực 
của chính quyền cơ sở 

Chính quyên cơ sở có chức năng, nhiệm vụ 
tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, 
quốc phòng ; thực hiện quản lý hành chính 
nhà nước theo thấm quyền trên địa bàn ; 
hướng dẫn và giám sát các hoạt động tự quản 
của nhân dân, tạo thuận lợi cho dân và doanh 
nghiệp làm ăn trong khuôn khổ pháp luật. 
Cấp trên không dôn cho cơ sở những việc 
thuộc chức năng cấp trên phải làm và không 
buộc cơ sở phải làm tất cả mọi việc về quản 
lý hành chính nhà nước. Phân cấp rành mạch 
nhiệm vụ, quyên hạn, trách nhiệm của chính 
quyền cơ sở trong việc thu, chi ngân sách, 
quản lý đê điều, quản lý đất đai, y tế, giáo 
dục, văn hóa, xã hội, các dự án đầu tư... Chính 
quyên phường không quản lý toàn diện các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống dân 
cư trên địa bàn như chính quyên xã, thị trấn, 
song có nhiệm vụ quan trọng trong quân lý đô 
thị. Thôn, làng, ấp, bản, sóc là địa bàn phát 
huy có hiệu quả các hình thức tự quản của 
cộng đồng dân cư trên cơ sở quan hệ gắn bó 
tình làng, nghĩa xóm. Tổ nhân dân tự quản tuy 
không phải là cấp chính quyền, chỉ là tô chức 
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quân chúng có chức năng tự quản lý và giải 
quyết các công việc trong nội bộ cộng đồng 
dân cư, bảo đảm đoàn kết, giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội, vệ sinh môi trường, phong tục tập 
quán, phòng chống tệ nạn xã hội, giúp đỡ 
nhau sản xuất - kinh doanh. Tổ tự quản là nơi 
nhân dân gửi gắm tình cảm, tâm tư nguyện 
vọng, yêu cầu bức xúc của dân đối với Đảng 
và Nhà nước. Để tổ nhân dân tự quản phát huy 
tốt vai trò của mình cần tổng kết những mô 
hình tự quản tốt, pháp luật hóa vị trí, vai trò, 
chức năng, nhiệm vụ của nó. Ở những nơi 
đông đồng bào dân tộc thiêu số phải coi trọng 
vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng thôn. 

Hoàn thiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, sửa 
đối những quy định không phù hợp, bổ sung 
điều kiện và phương tiện để việc thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành nền nếp 
thường xuyên. Cần khẳng định và đề cao tính 
pháp lý của Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Quy 
chế là một văn bản pháp lý, bảo vệ quyền làm 
chủ của nhân dân, phản ánh bản chất của Nhà 
nước, tuy nhiên ở mức độ Quy chế thì chưa 
tương xứng với tầm vóc của vấn đề. Cần nâng 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành luật hoặc 
pháp lệnh thi tính hiệu lực mới cao và tính 
khả thi mới thực tế hơn. 

Thứ ba, đổi mới công tác Mặt trận và các 
đoàn thể nhân dân 

Mặt trận và các đoàn thê nhân dân đóng 
vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân và thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở. Đôi mới nội dung và phương thức hoạt 
động của Mặt trận Tô quốc và các đoàn thê 
nhân dân sát hợp với nhu câu và lợi ích của 
đoàn viên, hội viên ; tập hợp rộng rãi, nâng 
cao tính tự giác của đoàn viên, hội viên ; 
tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước đến tận người dân ; vận động 
nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chịnh trị, 
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kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Mặt trận 
Tô quốc cùng các đoàn thể làm tốt công tác 
tuyên truyền, giáo dục đề mọi người hiểu và 
sử dụng đúng các quyền của mình được quy 
định trong Quy chế, chấp hành đầy đủ các 
nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. Thực hiện tốt 
Quy chế là động lực phát triên kinh tế, xã hội, 
an ninh, quốc phòng ở SÃ địa phương, CƠ SỞ đặc 
biệt là gắn với cuộc sống của người dân. Ủy 
ban Mặt trận các cấp đã lông ghép nội dung 
các phong trào, các cuộc vận động như : 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở 
khu dân cư" ; "xóa đói, giảm nghèo" ; "đền 
ơn, đáp nghĩa”... vào các nội dung của Quy 
chế để nhân dân tham gia, thực hiện. Mặt trận 
và các đoàn thể nhân dân thúc đẩy việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phản ánh ý 
kiến của quần chúng về xây dựng Đảng và 
chính quyền, phát giác những hành vi tham 
nhũng, lãng phí, vi phạm dân chủ ; tham gia 
hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, 
bày tỏ thái độ đối với những khiếu kiện của 
dân để góp phần giải quyết từ gốc. Đa dạng 
hóa các hình thức tập hợp quân chúng ; coi 
trọng và mở rộng các tổ chức và hoạt động tự 
quản của nhân dân dưới nhiều hình thức 
phong phú. Phát huy tính chủ động của các 
đoàn thể ở cơ sở trong việc tạo nguồn và sử 
dụng kinh phí. Sửa đôi những quy định không 
còn phù hợp về hội phí, đoàn phí ; thu đủ hội 
phí, đoàn phí và ưu tiên dành cho cơ sở. Nhà 
nước cấp một phần kinh phí hoạt động cho 
Mặt trận và các đoàn thê nhân dân, tạo điều 
kiện để các đoàn thể gây quỹ theo đúng pháp 
luật. 

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở 

Phải tích cực trẻ hóa và từng bước chuẩn 
hóa đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Phấn 
đấu từ nay đến hết năm 2005 có khoảng 70 - 
80 % số cán bộ chuyên trách giữ chức vụ qua 
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bầu cử được đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn 
quy định ; khoảng 80% cân bộ, công chức 
chuyên môn có trình độ trung cấp trở lên đối 
với đông bằng, sơ cấp trở lên đối với miền 
núi. Đổi mới căn bản chương trinh, nội dung, 
phương pháp giảng dạy đối với cán bộ cơ sở 
theo hướng đào tạo cơ bản, bồi dưỡng theo 
chức danh, bảo đảm tính thiết thực. Nâng cao 
mặt bằng dân trí ; mở rộng mạng lưới trường 
dạy nghệ, trung cấp, cao đẳng ở các tỉnh, 
huyện, các trường, lớp nội trú cho con em 
đồng bào các dân tộc để tạo nguồn cán bộ cho 
cơ sở. Có chính sách thu hút những người 
được đào tạo chuyên môn, nhất là sinh viên 
tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc ở cơ 
sở. Những nơi còn thiếu cán bộ tại chỗ, nhất 
là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, 
cần kết hợp đào tạo cán bộ thông qua việc 
thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác 
luân chuyển cán bộ ở huyện, tỉnh về công tác 
ở cơ sở với nhiệm vụ chính là dìu dắt, bôi 
dưỡng cán bộ tại chỗ. 

Để phát huy hơn nữa quyền làm chủ của 
nhân dân, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, 
các tổ chức trong hệ thống chính trị từ trung 
ương đến cấp huyện phải đổi mới phương 
thức lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục bệnh quan 
liêu, xa dân, hướng mạnh tới cơ sở. Tăng 
cường đi sát, làm việc trực tiếp với cơ sở, với 
dân, thấu hiểu nguyện vọng của dân, giải 
quyết kịp thời những vướng. mắc của dần. 
Tổng kết, nhân rộng những điền hình tốt từ cơ 
sở, những sáng kiến của dân. Cần sớm sửa 
đổi, bô sung Luật tô chức Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân (với quy định cụ thể về phân 
câp, Ủy quyên cho cán bộ cơ sở) ; Pháp lệnh 
về cán bộ, công chức (bố sung quy định đối 
với cán bộ, công chức cơ sở) ; ban hành Luật 
về Hội, các quy chế về tổ chức, phương thức 
làm việc của tô chức đảng, đoàn thể ở cơ sở, 
các chính sách đối với cán bộ ở cơ sở.) 
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GHỊ quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng 
đã nhân mạnh : "Tích cực thực hiện 


chính sách ưu tiên trong việc đào tạo, 
bôi dưỡng cán bộ dân tộc thiêu sô. Động viên, 
phát huy vai trò của những người tiêu biêu, có 


uy tín trong dân tộc và ở địa phương"). Cụ thể 


hóa một bước quan điểm trên đây, Kết luận Hội 
nghị Trung ương 6, khoá IX nêu rõ : "Đặc biệt 
quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài 
tạo nguôn cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên 
gia giỏi, từ những cán bộ trẻ, thanh thiếu niên 
ưu tú, ưu tiên đối với những người xuất thân 
công nhân, nông dân ưu tú, con em gia đình có 
công với cách mạng, dân tộc ït người..."(2). Vị 
vậy, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở 
và đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số là 
những vấn đề quan trọng, là chìa khóa đề giải 
quyết vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở miền 
_ núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần 
thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân của 
Đảng, chính sách dân tộc của Nhà nước. 

Trong các thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà 
nước ta luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc thiêu số. Cho đến 
nay chúng ta đã xây dựng được một hệ thống 
các trường phổ thông dân tộc nội trú, bao gồm : 
180 trường cấp huyện, 45 trường cấp tỉnh và 
7 trường do trung ương quản lý, trong đó có 
3 trường dự bị đại học. Đội ngũ cán bộ dân tộc 
thiêu số không ngừng lớn mạnh về số lượng và 
chất lượng, tham gia ngày càng đông đảo trong 
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hệ thống chính trị, trong các lĩnh vực kinh tế, 
văn hóa, khoa học, xã hội, an ninh - quốc 
phòng... Tính đến tháng 12-2000 số cán bộ 
dân tộc thiểu số có trình độ trên đại học là 
126 người, số có trình độ đại học, cao đẳng là 
11471 người, trung học chuyên nghiệp là 
72 642 người, công nhân kỹ thuật là hơn 0 000 
người. Nhiều cán bộ dân tộc thiểu số đã và đang 
giữ những vị trí chủ chốt trong các cơ quan đảng 
và nhà nước từ trung ương đến địa phương, cơ 
sở. Số liệu cho thấy, trong Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VII có 16 đông chí, 
chiếm 9,41% ; khóa IX có 16 đông chí, chiếm 
10,6%. Trong các cơ quan chính phủ, các ngành 
ở trung ương nhiều người được bổ nhiệm làm 
bộ trưởng, | thứ trưởng V.V.. , Trong bộ máy đảng, 
chính quyền và đoàn thể các cấp. ở các địa 
phương miên núi và vùng dân tộc có nhiều cần 
bộ dân tộc thiểu số nắm giữ các chức vụ chủ 
chốt quan trọng. Đội ngũ cán bộ là người dân 
tộc thiểu số đã và đang góp phần quan trọng vào 
thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó chính 


* TS, Phân viện Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh 

(1) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 128 

(2) Văn kiện Hội nghị lân thứ sáu Ban Chấp hanh 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2002, tr 202 
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là biêu hiện sinh động của đường lối đại đoàn 
kết toàn dân, là thắng lợi của chính sách dân tộc 
của Đảng, Nhà nước ta. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu của sự nghiệp đổi 
mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước nói chung và Sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội ở vùng dân tộc và miền núi nói Tiêng, 
đội ngũ cân bộ dân tộc thiểu số còn nhiều bất 
cập, thiếu về số lượng, hạn chế về trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, cơ cấu chưa hợp lý. 
Cụ thể là : 

- Hầu hết các tỉnh miền núi hiện nay chưa tự 
cân đối được lực lượng cán bộ tại chỗ mà còn 
phụ thuộc vào sự điều động, tăng cường từ các 
ngành trung ương và các địa phương khác đến. 
Đội ngũ cán “bộ lãnh đạo, quản lý các huyện 
vùng cao, miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhất là 
vùng đặc biệt khó khăn chủ yêu là do cán bộ 
tăng cường đảm nhận. Đội ngũ cán bộ chuyên 
môn như giáo viên, y tế, tài chính ngân hàng, 
nông, lâm nghiệp, khoa học - công nghệ... hầu 
hết là TIEƯỜI miền xuôi. Số cán bộ được đào tạo 
tại chỗ hoặc được cử đi đào tạo trở về công tác 
tại địa phương, chiếm tỷ lệ hạn chế, chưa đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

- Đội ngũ cân bộ làm công tác lãnh đạo, 
quản lý là người dân tộc thiêu số chiếm tỷ lệ rất 
thấp, nhất là ở vùng cao, miền núi, vùng sâu, 
vùng xa. Tỷ lệ cán bộ là người dân tộc không 
đồng đều giữa các vùng và các dân tộc. Ở Lạng 
Sơn tỷ lệ cán bộ người Tày là 42,4%, người 
Kinh là 37,7%, người Nùng là 18 „To, người 
Mông là 0,4%, người Dao. là 0,3%. Ở Lào Cai, 
người Mông chiếm 30% số dân nhưng cân Độ là 
người Mông chỉ chiếm khoảng 10% tổng số cán 
bộ của tỉnh. Ở huyện Đồng Văn (Hà Giang) 
người Mông chiếm khoảng 90% dân số toàn 
huyện nhưng số cán bộ là người Mông chỉ 
chiếm khoảng 20%. 

Thực tiễn cho thấy, tại các xã đặc biệt khó 
khăn, trinh độ văn hóa, trình độ chuyên môn 
của cán bộ cơ sở rất thấp, chênh lệch khá lớn so 
với mặt bằng chung. Đại bộ phận cán bộ cấp xã 
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chưa được đào tạo về chuyên môn. Độ tuổi cán 
bộ ở cơ sở khá cao (dưới 35 tuôi chiếm 21,33%, 
từ 35 đến 50 tuổi chiếm 52,67%, trên 50 tuổi 
chiếm 26%). Tỉ lệ cán bộ hưu trí, cựu chiến binh 
tham gia công tác giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt 
tại cơ sở khá đông. Đội ngũ cán bộ Đảng, Mặt 
trận, đoàn thể phần lớn chưa được trang bị 
những kiến thức cơ bản và có hệ thống về pháp 
luật, về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế. 

Nhiều dự án, công trình đầu tư ở miền núi đã 
không được thực hiện hoặc thực hiện không đạt 
mục tiêu đề ra, phần lớn do cán bộ cơ sở chưa 
biết xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và lập các dự án đầu tư phù hợp. 
Năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra 
giám sát vốn đã yếu kém lại bị chi phối bởi tâm 
lý ỷ lại, trông chờ, dẫn đến tình trạng công trình 
kém chất lượng, chậm trễ, giá thành cao, vốn bị 
thất thoát hoặc sử dụng không đúng mục đích. _ 

Để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa miền núi tiến kịp 
miền xuôi, theo chúng tôi vấn đề mấu chốt là 
xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ tại chỗ, cần bộ 
người dân tộc thiểu số đủ sức đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ. Muốn vậy, cần tập trung giải quyết 
tốt một số vấn đề sau đây : 

Một là, phải xây dựng quy hoạch đội ngũ 
cán bộ người dân tộc: thiểu số người địa phương, 
gắn liền giữa nhu cầu cán bộ với đào tạo, sử 
dụng tại chỗ người dân tộc, hình thành ở mỗi 
vùng, mỗi dân tộc có một đội ngũ cán bộ đồng 
bộ, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa 
phương. Có kế hoạch đào tạo lại đội ngũ cán bộ 
hiện có để sử dụng trước mắt, đồng thời chuẩn 
bị đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ lâu dài. Cần 
rà soát lại đội ngũ cán bộ hiện có, tập trung vào 
đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở, xem lại nguôn cán 
bộ bổ sung, thay thế, nhất là đối với các chức 
danh chủ chốt. Cần đổi mới cơ chế tuyển dụng, 
mở rộng phạm vi, đối tượng để có thể lựa 
chọn được cán bộ phù hợp với yêu cầu của từng 
chức danh, từng loại công việc, từng địa bàn 
công tác. 
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Hiện nay cán bộ chủ chốt ở cơ sở chủ yếu do 
dân bầu, làm việc theo nhiệm kỳ. Phương thức 
tuyển chọn, bổ nhiệm này bảo đảm dân chủ 
nhưng lại tạo tâm lý không an tâm làm việc cho 
cán bộ. Những người được bầu và đảm nhiệm 
các chức danh lại chưa qua đào tạo, chưa có 
kiến thức quản lý nhà nước, không am hiểu 
công việc, khi cần thay thế, điều động, luân 
chuyển gặp nhiều phức tạp, khó khăn. Vì Vậy, 
xuất phát từ điều kiện đặc thù của khu vực miên 
núi và dân tộc, cần kết hợp và vận dụng một 
cách linh hoạt các phương thức bố trí, sử dụng 
cán bộ. Những cán bộ trúng cử trước khi bổ 
nhiệm phải qua một lớp đào tạo, bồi dưỡng 
ngắn ngày về nghiệp vụ quản lý. Nhà nước cần 
sớm ban hành quy định tổng thể về đội ngũ 
cán bộ cơ sở, tiêu chuẩn hóa đối với từng chức 
danh, trên cơ sở đó xây dựng quy chế tuyển 
chọn, bồi dưỡng đào tạo. Nghiên cứu, thể chế 
hóa chủ trương "Hệ thống chính trị ở cơ sở có 
cán bộ chuyên trách và cán bộ không PHÒNG 
trách"), 

Hai là, coi trọng phát hiện, bồi dưỡng và sử 
dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ tại chỗ, cần bộ 
người địa phương vùng dân tộc, miền núi kết 
hợp với việc phát huy vai trò tích cực của các 
già làng, trưởng dòng họ, những người có uy tín 
trong cộng đồng. Cân bộ địa phương, cán bộ 
người dân tộc thiểu số là những người am hiểu 
phong tục, tập quán, tâm lý, ngôn ngữ của đồng 
bào dân tộc, gắn bó với họ hàng, bà con và quê 
hương. Họ là những người Có nhiều ưu thế trong 
việc tuyên truyền, thuyết phục, vận động và tô 
chức đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Do đó, muốn công việc được thuận lợi và có kết 
quả phải thu hút được sự đồng tình, ủng hộ và 
tham gia tích cực của cán bộ người dân tộc tại 
địa phương, nhất là những người có uy tín trong 
dòng họ, trong cộng đồng. Trước đây, chính 
quyên phong kiến, thực dân khi thiết lập bộ máy 
cai trị ở vùng dân tộc, miền núi đã không xóa bỏ 
các thiết chế cô truyền mà vẫn sử dụng những 
người có thế lực và uy tín của địa phương. Ngày 


nay, trong vùng dân tộc và miền núi, tại các 
cộng đồng làng bản, thôn xóm luôn có những 
người giữ vai trò quan trọng, có ảnh hướng lớn 
trong cư dân như các già làng, trưởng bản, tộc 
trưởng, trưởng họ, v.V.. Tuy những người này 
không thuộc cơ cấu bộ mắy của hệ thống chính 
trị cơ sở, nhưng Vai trò của họ lại có tác động 
không nhỏ trong quân chúng nhân dân. Vì vậy, 
nếu nơi nào cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn 
thể biết sử dụng họ, đoàn kết, động viên họ 
tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, các 
sinh hoạt chung của cộng đồng, làng bản thì sẽ 
dễ dàng hơn trong tập hợp và vận động quần 
chúng, giải quyết các mâu thuần nội bộ, xây 
dựng và phát triển làng bản. 


Ba là, Thực hiện tốt chủ trương của Đảng về 
luân chuyển cán bộ lanh đạo, quản lý, găn việc 
luân chuyển cán bộ với việc điều động, tăng 
cường cán bộ cho cơ sở. Hiện Tây, toàn Đảng, 
toàn dân ta đang đưa Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng vào cuộc sống. Nghị quyết I1/NQ- TW 
ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị, khóa IX về 
luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đang được 
thực hiện trong cả nước, bước đầu thu được kết 
quả và một số kinh nghiệm tốt. Muốn đạt hiệu 
quả, việc luân chuyển phải dựa trên cơ sở quy 
hoạch, đảm bảo sự cân đối, hài hòa giữa 
các loại cán bộ của địa phương. Việc luân 
chuyển phải có thời hạn nhất định, kèm theo 
những chế độ, chính sách cụ thể như : nâng 
lương trước thời hạn, trợ cấp khó khăn cho gia 
đình cân bộ, giải quyết nhà ở, cải thiện điều 
kiện sinh hoạt, v.v. 

Bốn là, Nhà nước cần nghiên cứu, bô sung 
và hoàn thiện hệ thống chính sách ưu tiên, 
đãi ngộ đối với cán bộ dân tộc thiểu số cũng 
như với cán bộ người miền xuôi lên công tác 
tại miền núi cho phù hợp với tình hình và 
điều kiện mới. Cần có những chính sách ưu đãi 
để thu hút những sinh viên đã tốt nghiệp các 


(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 
ương. khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, 
tr 178 
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trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề, những cán bộ trẻ có năng 
lực tự nguyện công tác, lập nghiệp và phục vụ 
lâu dài ở cơ sở, vùng sâu, vùng Xa, tạO nguôn 
cân bộ cho hệ thống chính trị ở vùng dân tộc, 
miền núi. Mặt khác, cần ban hành quy chế với 
những điều kiện mang tính chế tài để số cán bộ 
đã được địa phương, cơ sở cử đi học tập, bồi 
dưỡng trở về phục vụ theo sự phân công của 
tổ chức. 

Cần tăng cường công tác quản lý cán bộ, 
kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những 
trường hợp lợi dụng, làm sai chế độ chính sách 
ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân 
tộc và miền núi, gây tác động tiêu cực đối với 
đồng bào các dân tộc. 

Năm là, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ cho vùng dân tộc và miền núi theo 
hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo với nội 
dung và chương trình thích hợp cho từng đối 
tượng, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội của từng địa phương. Có chính sách 
khuyến khích và bắt buộc cán bộ, công chức 
trong hệ thống chính trị phải thường xuyên học 
tập, nâng cao trình độ để có thê đảm đương 
được công việc, vừa chú ý đến cán bộ đương 
chức, vừa quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ trong 
diện quy hoạch. Trong điều kiện hiện nay ở 
miền núi, cần thiết phải kết hợp nhiều hình thức 
như lập quỹ khuyến học, kết hợp đào tạo chính 
quy, dài hạn, tập trung với tại chức, ngắn hạn, 
bồi dưỡng, tập huấn, luân chuyển cán bộ, v.v.. 
để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguôn cấn bộ. 
Tổ chức việc sắp xếp, chấn chỉnh lại hệ thống 
các trường đào tạo cán bộ từ trung ương đến 
địa phương theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 5, khóa IX. 

Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo 
hướng gắn lý luận với thực tiền, sát với yêu cầu 
công việc cơ sở đòi hỏi ; phù hợp với từng loại 
đối tượng của các vùng miền khác nhau. Người 
cán bộ, công chức ở địa phương, vùng dân tộc 
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và miền núi,  TgOài những kiến thức cơ bản nói 
chung, họ rất cần được trang bị phương pháp 
công tác, những kiến thức về nghiệp vụ quản lý 
kinh tế, quản lý hành chính, những tri thức phổ 
thông tổng hợp để có thể chủ động, tự tin giải 
quyết những vấn đề thường xuyên xảy ra ở cơ 
sở. Vì vậy, các cơ sở được giao nhiệm vụ đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ cho vùng dân tộc, miền 
núi, càn đổi mới nội dung, chương trình đào tạo 
để học viên nâng cao được kỹ năng tổ chức hoạt 
động thực tiễn, đảm nhiệm tốt hơn nhiệm vụ, 
cương vị được giao. Nhà trường cũng phải có kế 
hoạch và giải pháp để nâng cao chất lượng đội 
ngũ giảng viên, đổi mới giáo trình, giáo khoa, 
tài liệu giảng dạy, cải tiến phương pháp truyền 
thụ, cải thiện môi trường dạy và học, đáp ứng 
tốt hơn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Những cán bộ được cử đi học cần xác định 
học là để làm việc, nâng cao trình độ. Cần khắc 
phục nhận thức cho rằng, chỉ cần có kinh 
nghiệm, trải qua thực tiễn hay tự học là đủ và 
ngại xa nhà, ngại học tập trung, chính quy, dài 
hạn v.v. 

Sáu là, chăm lo phát triển nguồn nhân lực 
bằng các chủ trương, chính sách đồng bộ nhằm 
tạo nguồn cán bộ ồn định, bèn vững cho hệ 
thống chính trị vùng dân tộc, miện núi. Nhà 
nước cần tiếp tục đầu tư để củng cố, hoàn thiện 
hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú 
và trường dự bị đại học ; thực hiện chế độ cử 
tuyển theo Điều 78 Luật Giáo dục, tạo điều kiện 
để con em đồng bào các dân tộc miền núi, vùng 
cao, biên giới có điều kiện được học trong các 
trường đại học, cao đắng, trung học chuyên 
nghiệp, trường dạy nghề. Đồng thời có kế 
hoạch sử dụng số học sinh đã tốt nghiệp ở các 
trường này, tạo điều kiện để họ trở về phục vụ 
tại quê hương, bổ sung vào đội ngũ cán bộ ở địa 
phương, cơ sở. Phấn đấu từ nay đến năm 2005, 
phần lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp 
huyện trở lên học xong chương trình cao cấp về 
lý luận chính trị và có trình độ đại học về một 
chuyên ngành nhất định.) 
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UY thuộc số bảo tàng trẻ nhất ở 
Việt Nam, nhưng Bảo tàng Dân tộc 


học Việt Nam đã sớm trưởng thành, 
phát triên và trở thành một bảo tầng nhanh 


chóng phát huy vai trò của mình cùng với hệ - 


thống các Bảo tàng quốc gia ở nước ta hiện 
nay. Bảo tàng dân tộc học Việt Nam được coi 
như "ngôi nhà chung của các dân tộc", như 
"nơi lưu giữ cội nguồn dân tộc" v.v.. 

Trong thực tế, Bảo tàng Dân tộc học Việt 
Nam và đang đóng góp rất đáng kể trên các 
lĩnh vực khoa học và văn hóa. 

Thứ nhất, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
thực sự đóng vai trò một trung tâm lưu giữ, 
bảo tôn các yếu tố văn hóa vật thể và phi vật 
thể của các dân tộc. Ban đầu, Bảo tàng chỉ 
được thừa hưởng một lượng hiện vật ít ỏi do 
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chuyển giao (đây 
là số hiện vật sưu tầm thời thực dân Pháp xâm 
chiếm nước ta, mà phần lớn không rõ xuất xứ 
để có thể sử dụng trưng bày). Vì thế, ngay sau 
khi thành lập, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
vừa phải xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, 
vừa phải tiến hành sưu tầm mới hầu như toàn 
bộ hiện vật. Sau 7 năm triển khai công tác 
nghiên cứu - sưu tầm, đến nay Bảo tàng Dân 
tộc học Việt Nam đã có được vốn liếng khá 
phong phú : gần 20 000 hiện vật về văn hóa 
của tất cả 54 dân tộc ở Việt Nam và một số 
lượng lớn tư liệu nghe nhìn, gồm 63 000 phim 
âm bản (và ảnh kèm theo) với hơn 3 000 phim 
dương bản, hơn 300 băng ghi âm, hơn 600 
băng phim vi-đi-ô, 30 đĩa CD-Room. Nguôn 
hiện vật và tư liệu vừa lớn vừa quý giá này 
không chỉ là cơ sở quan trọng hàng đầu để 
phục vụ cho những hoạt động khác nhau của 
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mà còn góp 
phân tích cực và thiết thực vào sự nghiệp 
bảo tôn, phát huy các di sản văn hóa của các 
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dân tộc trong đại gia đình Tổ quốc Việt Nam. 
Ý nghĩa lớn lao cũng như tầm quan trọng 
chiến lược của nó được Đảng và Nhà nước ta 
rất chú trọng, đề cao. 

Với mục đích đẩy mạnh việc xây dựng các 
bộ sưu tập hiện vật, mà vai trò của chúng có 
thể ví như máu của cơ thể sống, trong 3 năm 
từ 2002 đến 2004, Bảo tàng sẽ thực hiện dự á ân 
nghiên cứu - sưu tầm mới, tập trung chủ yếu 
vào khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên và 
vùng đông bằng sông Cửu Long. Đây là thời 
kỳ sưu tầm lớn thứ 2. Điểm mới của thời kỳ 
này là chú trọng song song sưu tầm với điều 
tra, khảo sát, kết hợp triển khai dự án với tăng 
cường thiết lập mối quan hệ giữa Bảo tàng 


* PGS, TS, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
** TS, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
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với các địa phương, đặc biệt là mở ra hình thức 
kết hợp với một số trường đại học và cao đẳng 
để huy động lực lượng sinh viên tham gia công 
tác sưu tầm hiện vật dân tộc học cho Bảo tàng 
nhằm vừa hình thành các bộ sưu tập hiện vật, 

đáp ứng yêu câu về tư liệu và hiện vật cho 
những hoạt động đa dạng của mình, vừa giữ 
gìn và quảng bá di sản văn hóa của các dân tộc 
Ở nước ta. 

Thứ hai, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
là một cơ sở nghiên cứu vê các dân tộc và văn 
hóa dân tộc. Công tác nghiên cứu khoa học 
luôn được coi trọng và không tách rời các hoạt 
động chuyên môn của Bảo tàng. Việc nghiên 
cứu được tiến hành đa dạng theo những hình 
thức, cấp độ khác nhau, từ các hệ thống đề tài 
cấp Viện hằng năm liên quan trực tiếp các hoạt 
động của Bảo tàng, đến những nghiên cứu 
phục vụ cho từng trưng bày, từng cuộc trình 
diễn v.v.. Nhiều công, trình nghiên cứu của 
Bảo tàng được công bố trên các tạp chí khoa 
học chuyên ngành (như : Dân tộc học, Nghiên 
cứu Đông Nam Á, Văn hóa dân gian, v.v.), hay 
trong những tập sách Các công trình nghiên 
cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
(1999, 2001, 2002). Đội ngũ cán bộ khoa học 
của Bảo tàng đã cho ra đời một số ấn phẩm có 
giá trị, như : Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
(1997, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp), Bức 
tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam (1997, 
tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp), tập ảnh Đại 
gia đình các dân tộc Việt Nam (1928), Hoa 
văn cổ truyền Đắk Lắk (2000), Đổi mới tiếp 
cận dân tộc học trong các bảo tàng (2002) ; 
hoặc tham gia trong những công trinh xuất 
bản như : Người Xơ Đăng ở Việt Nam (1998), 
Các dân tộc thiểu số Việt Nam thế kỷ XX 
(2001), A Yao commmunity in Sapa, Vietnam 
(2001) v.v... 

Một số công trình nghiên cứu trực tiếp liên 
quan đến công tác dân tộc và cung cấp luận cứ 
khoa học cho việc xây dựng chính sách dân tộc 
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cũng có sự tham gia của cán bộ Bảo tàng Dân 
tộc học Việt Nam, như : Đề tài cấp Nhà nước, 
mã số KHXH.04-05 : Những vấn đề lý luận và 
thực tiễn cấp bách liên quan đến dân tộc, sắc 
tộc ở nước ta và trên thế. giới. Chính sách dân 
tộc của Đảng và Nhà nước ta (1997-2000) ; đề 
tài VIE 96/010 : Đánh giá các chính sách dân 
tộc và miễn núi của Đảng và Nhà nước giai 
đoạn 1989-1999 (1998-1999) ; đề tài : Đánh 
giá tổng quan những tác động của quá trình 
thực hiện các chính sách đối mới đối với việc 
bảo tôn và phát huy bản sắc văn hóa các dân 
tộc Việt Nam, thuộc Dự án Điều tra đánh giá 
tình hình kinh tế - xã hội các vùng dân tộc và 
miền núi Việt Nam sau 15 năm thực hiện các 
chính sách đổi mới (1999) ; đề tài : Điều tra, 
khảo sát về môi trường vùng các dân tộc thiểu 
số (2000-2001) ; đề tài Đặc điểm tình hình các 
dân tộc Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra về 
chính sách phát triển (2001-2002), v.v.. 

Lực lượng cán bộ khoa học của Bảo tàng 
Dân tộc học Việt Nam còn tích cực tham Ea 
nhiều cuộc hội thảo khoa học Ở trong và 
ngoài nước, như : Hội thảo quốc tế về Luật tục 
và phát triển nông thôn hiện nay ở Việt Nam 
(Buôn Ma Thuột, 1999), Hội thảo Đồi mới các 
hoạt động bảo tàng trong thế kỷ XXI (Thụy 
Điển, 2000), Hội thảo về Người Di (Trung 
Quốc, 2000), về Người Thái Hoa (Trung 
Quốc, 2001), về Thái học (Thái Lan, 2001), 
Hội thảo quốc tế Các bảo tàng (Áo, 2001), Hội 
thảo Luật tục - hương ước và những vấn đề 
phát triển kinh tế - xã hội buôn làng các dân 
tộc Tây Nguyên (Plây Ku, 2001), Hội thảo 
Vấn đề bảo tôn làng bản truyện thống (Hà Nội, 
2002), Hội nghị các bảo tàng Ô-xtrây-li-a 
(2002), Hội thảo Những vấn đè cấp bách về 
dân tộc ở nước ta hiện nay (2002), Hội thảo 
Bàn vê tiêu chí xác định thành phần các dân 
tộc ở Việt Nam (2002) v.v.. Bảo tàng còn là 
địa chỉ tin cậy tạo điều kiện tiếp cận và cung 
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cấp tư liệu, giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu 
những vẫn đề khoa học một cách hiệu quả. 

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Bảo 
tàng Dân tộc học Việt Nam đã có những đóng 
góp đáng kể trên nhiều phương diện nghiên 
cứu về dân tộc học, bảo tàng học, về công tác 
dân tộc, công tác văn hóa... trong nước và quốc 
tế ở chừng mực nhất định. 

Thứ ba, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 
một trung tâm giới thiệu, phổ cập tri thức và 
giáo dục rộng rãi vê các dân tộc và văn hóa các 
dân tộc. Số lượng khách thăm Bảo tàng mỗi 
năm một nhiều, chứng tỏ sức thu hút và hiệu 
quả xã hội của Bảo tàng ngày càng lớn : Từ 
tháng 10-1997 đến giữa tháng 11-2002, Bảo 
tàng đã đón hơn 2 179 700 lượt khách tới 
thăm quan, trong đó 911 000 khách là người 
nước ngoài, đến từ hơn 60 nước trên thế giới. 

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã thực sự 
trở thành một địa chỉ văn hóa được nhiều công 
chúng và du khách yêu thích. Đến Bảo tàng 
khách trong nước hiểu sâu sắc hơn nền văn 
hóa lâu đời, đa dạng và phong phú của các dân 
tộc trên đất nước ta, đồng thời bồi đấp cho bản 
thân tình cảm tôn trọng văn hóa cô truyền, 
khích lệ lòng tự tôn, tự hào đúng đắn và ý thức 
bình đẳng về văn hóa của các cộng đồng tộc 
người khác nhau. Khách nước ngoài, đến Bảo 
tàng được cung cấp thêm kiến thức và điều 
kiện khám phá, về đất nước, con người và nền 
văn hóa Việt Nam, về chính sách văn hóa dân 
tộc của Đảng và Nhà nước ta. 

Báo tàng Dân tộc học Việt Nam còn vinh 
dự được đón nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp 
của Đảng và Nhà nước ta, nhiều vị nguyên thủ 
quốc gia, nhiều đoàn khách cao cấp quốc tế và 
phục vụ nhiều hội nghị, hội thảo quốc gia và 
quốc tế họp ở Việt Nam. 

Một điều đáng chú ý là, tuổi trẻ đến Bảo 
tàng Dân tộc học Việt Nam ngày một đông, 
nhất là sinh viên, học sinh. Họ tới đây để phát 
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hiện và hiểu biết nhiều điều mới mẻ, bổ ích và 
lý thú từ các trưng bày cũng như từ những cuộc 
trình diễn văn nghệ dân gian hoặc nghề thủ 
công trong chương trình "Truyền thống dân 
gian của chúng ta". Có những đoàn, những lớp 
sinh viên, kể cả sinh viên nước ngoài, tới đây 
với mục đích học tập, nghiên cứu theo chương 
trình đào tạo chuyên môn của họ. 

Tham gia thực hiện chính sách đối ngoại về 
văn hóa, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam còn 
tổ chức các cuộc trưng bày giới thiệu về Việt 
Nam, tạo điều kiện cho nhân dân thế giới hiểu 
biết phong phú và đúng đắn về Việt Nam. Đó 
là cuộc trưng bày "Những cuộc hành trình của 
con người, tỉnh thần và linh hồn" tổ chức tại 
Hoa Kỳ (phối hợp với Bảo tàng Lịch sử tự 
nhiên ở Niu Oóc, 2003-2005) ; cuộc trưng bày 
về văn hóa Việt Nam tổ chức tại Áo (2003). 

Thứ tư, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
không ngừng tiếp cận những quan niệm mới về 
bảo tàng để đổi mới hoạt động bảo tàng, có 
đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực công tác bảo 
tàng ở nước ta hiện nay. Nếu các bảo tàng khác 
còn lúng túng tìm cách tạo ra sự hấp dẫn lôi 
cuốn công chúng đến thăm quan, và nói chung 
vẫn chưa tìm được lối thoát khỏi quỹ đạo của 
các hoạt động bảo tàng đã tỏ ra bất cập thì Bảo 
tàng Dân tộc học Việt Nam đã có nhiều sáng 
tạo để không bị rơi vào tỉnh trạng đó. 

Trong trưng bày, Bão tàng Dân tộc học 
Việt Nam trưng bày hiện vật gốc là chủ yếu, 
rất hạn chế sử dụng mô hình và không dùng 
hình vẽ. Hiện vật tuy chỉ là những vật dụng 
hằng ngày trong đời sống thông thường ở làng 
bản của nhân dân các dân tộc, nhưng bằng thủ 
pháp trưng bày bảo tàng, chúng được giới 
thiệu như những tác phẩm nghệ thuật, hấp dẫn 
du khách. 

Hiện vật được lựa chọn kỹ, xác đáng, được 
trưng bay hợp lý, tạo sự trang trọng và giá trị 
thầm mỹ cao, hấp dẫn người xem. Cùng với 
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hiện vật là bài viết và ê-ti-két, đều thể hiện 
băng ba ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp), cung cấp 
cho người xem những thông tin về xuất xứ, bối 
cảnh và cuộc sông của hiện vật. ảnh và phim 
vi-đi-ô được sử dụng thích hợp để phản ánh 
Con người trong những hoạt động sáng tạo ra 
hiện vật cũng như sử dụng chúng. Tất cả các 
thành tố trưng bày kết hợp với nhau nhằm cố 
gắng làm cho hiện vật như sống động lại và 
được gắn với cuộc sống thực của nó trong từng 
cộng đồng dân cư cụ thể, làm cho người. xem 
tiếp nhận được nhiều thông tin và dễ hiểu về 
các yếu tố văn hóa thông qua hiện vật. Tông 
thống Cộng hòa Pháp J. Si-rắc từng nhận xét : 
Bảo tàng "đã biết làm nối lên những bộ sưu 
tập tuyệt vời, biết làm thế nào cho người ta 
hiểu chúng". 

Cùng với các phần. trưng bày thường xuyên, 
Bảo tàng quan tâm tổ chức những cuộc trưng 
bày chuyên đề để luôn tạo ra cái mới, tạo ra sự 
thay đối bộ phận, giúp du khách luôn thu nhận 
những thông tin mới, cố gắng tránh cảm giác 
nhàm chán. Một năm sau khi mở cửa, Bảo tàng 
đã có cuộc trưng bày chuyên đề đầu tiên với 
chủ đề Tương đông văn hóa các dân tộc nhóm 
ngôn ngữ Tày - Thái và nhóm ngôn ngữ Nam 
Đảo qua nghệ thuật trang trí dân gian. Sau đó, 
những cuộc trưng bày chuyên đề khác thay 
nhau xuất hiện, tiêu biểu là các trưng bày : Tết 
Trung thu - Mũ trẻ em Mông và Dao ; Múa rồi 
Si-cI-li-a (Ïl-ta-li-a) ; Gia phả ; Phục dựng À/ 
phục cung đình Huế ; Nghề sản xuất ngư cụ ở 
đảo Hà Nam (Quảng Ninh ) ; Thư họa Trung 
Quốc ; Gốm và đô đất nung của các dân tộc 
Chăm, Thái và Việt ; Các mùa qua tranh vẽ 
của một cư dân bản địa Ô-xtrây-]i-a v.v.. đã để 
lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách. 

Ngoài khu trưng bày trong tòa nhà lớn 
"Trống đồng", Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
còn có khu trưng bày ngoài trời (đây là khu 
bảo tàng dân tộc học ngoài trời đầu tiên ở nước 
ta) rộng khoảng 2 héc-ta được dành cho 9 
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công trình kiến trúc dân gian và một số hiện 
vật lớn đặc biệt. Tiêu biểu là Nhà mồ của 
người Gia Rai, nhà ở của các dân tộc Tày, 
Dao, Mông, Việt, Chăm, Ê Đê, Hà Nhì, nhà 
rông người Ba Na, cọn nước người Mường, 
ghe ngo người Khơ Me, v.v.. Mỗi ngôi nhà ấy 
như một bảo tàng nhỏ, giới thiệu cả về kiến 
trúc, về cuộc sống, về văn hóa của những cộng 
đồng cư dân đã sản sinh ra chúng. Phần trưng 
bày ngoài trời giúp khách thăm quan thu nhận 
thêm nhiều hiểu biết sinh động, nó có sức hấp 
dẫn riêng và cùng với các trưng bày trong tòa 
nhà lớn tạo nên một chỉnh thể văn hóa giàu 
bản sắc, đa dạng, phong phú của các dân tộc ở 
Việt Nam. | 

Nhằm mở ra một hướng hoạt động mới và 
thực hiện đa dạng hóa hoạt động của minh, 
cùng với các trưng bày ngoài trời, Bảo tàng 
Dân tộc học Việt Nam còn tổ chức trình diễn 
tại chỗ Các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân 
gian cổ truyền, các nghề thủ công... của các 
vùng quê trong cả nước, để khách thăm quan 
vừa được thưởng thức nghệ thuật, vừa được 
giao lưu trực tiếp với các nghệ nhân, tạo không 
khí giao lưu, thân thiện cởi mở giữa những 
người ở khắp miền đất nước với nhau. Tiêu 
biểu là các cuộc trình diễn Hát chèo tàu (xã 
Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Tây) ; Liên 
hoan múa rối quốc tế (với sự tham gia của 
nhiều đoàn rối, trong đó có rối của người Tày 
ở Thái Nguyên, rối cạn và rối nước ở Hà Tây) ; 
Làm giấy dó, in tranh Đông Hô, làm mặt nạ và 
đô chơi đất sét ; Ngày văn hóa dân tộc Ê Đê ; 
Kỹ thuật chế tác thổ cầm và in hoa văn bằng 
sáp ong của người Mông ; Nghề dệt vải của 
người Thái, Việt, Cơ Tu ; Nghệ thuật công 
chiêng Ba Na ; Ngày văn hóa Chăm ; Múa rối 
nước của phường rối Hông Phong (Hải 
Dương) ; Sản xuất gốm Phù Lãng (người Việt, 
Bắc Ninh) ; gốm Mường Chanh (người Thái, 
Sơn La) và sốm Bầu Trúc (người Chăm, 
Ninh Thuận) v.v.. 
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Thông qua những hoạt động như thế, Bảo 
tàng Dân tộc học Việt Nam mở rộng mối liên 
hệ với các cộng đồng là chủ thể văn hóa, và 
các cộng đồng trở nên gắn bó hơn với Bảo 
tàng ; công. chúng cũng quan tâm thường 
xuyên hơn đến Bảo tàng, thậm chí họ chờ đợi 
những hoạt động mới ở Bảo tàng. 

Những việc làm trên, dù mới mẻ nhưng đã 
được thể nghiệm thành công và đang phát triển 
tiếp để phục vụ công chúng ngày một tốt hơn. 
Để ngày càng sinh động, tăng sự hấp dẫn đáp 
ứng nhu cầu của công chúng và góp phần thiết 
thực vào sự nghiệp bảo tôn và phát triển vốn 
văn hóa cổ truyền các dân tộc, Bảo tàng Dân 
tộc học Việt Nam đã có sáng kiến, đưa vào 
trưng bày, tạo điều kiện cho người dân được tự 
giới thiệu về văn hóa của mình. Phần tiếng nói 
trực tiếp của người dân, được thực hiện bằng 
nhiều hình thức sinh động như : phỏng vấn, lý 
giải quan niệm hay nhận xét, tâm sự..., về một 
hiện vật hay một tập tục, v.v.., được sử dụng 
đúng chỗ, đúng lúc, với liều lượng thích hợp, 
đã làm tăng tính thuyết phục và giá trị cho 
trưng bày cũng như cho việc giới thiệu bằng ấn 
phẩm, bằng phim vi-đi-ô. 

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đặc biệt 
quan tâm đến việc phát triển mảng tư liệu 
nghe - nhìn, và sử dụng kết hợp loại tư liệu này 
trong trưng bày là hết sức quan trọng, cần 
thiết. Hiện nay, tư liệu phim vi-đi-ô về những 
sinh hoạt văn hóa cô truyền của các dân tộc đã 
khá phong phú, một số phim đã được thực hiện 
bước đầu đê sử dụng trong những trưng bày 
quan trọng. Việc thực hiện thanh công phim 
Chuyện rỗi Tây làng Thầm Rệc (năm 2000) 
được xem như một thể nghiệm đầu tiên về thể 
loại phim dân tộc học của Bảo tàng. Trên bước 
đường phát triển, Bảo tàng Dân tộc học Việt 
Nam hướng tới chiến lược sản xuất hệ thống 
phim dân tộc học và đĩa CD-Room âm nhạc, 
coi đó là những kênh tham gia hữu hiệu trong 
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việc lưu giữ và phổ biến các giá trị văn hóa đa 
dạng đáng trân trọng của các dân tộc. 

Trong sự quan tâm đến công chúng nói 
chung, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam còn đặc 
biệt quan tâm đến trẻ em và có nhiều sáng tạo 
để hấp dẫn trẻ em khi đến bảo tàng. Một trong 
số sáng tạo nổi bật là tổ chức được hình thức 
"phòng khám phá" dành cho trẻ em. Cuối năm 
2001, phòng khám phá thứ nhất đã ra đời, kích 
thích trẻ em ở tuổi học sinh tiểu học tìm hiểu 
theo lối học mà chơi, chơi mà học, tiếp thu một 
cách tự nguyện những thông tin, tri thức về 
một số chủ đề cụ thể, như : sự phân bố các dân 
tộc ở Việt Nam, việc ¡in tranh dân gian Đông 
Hỏ, việc đệt vải, v.v.. Trong tương lai, phòng 
khám phá về âm nhạc cổ truyền các dân tộc sẽ 
là cơ sở thứ hai của dạng thức hoạt động đặc 
biệt này, tiếp tục đem tới cho khách thăm quan 
những sự lý thú, bổ ích trong việc tiếp cận, 
tìm hiểu các dân tộc và văn hóa các dân tộc ở 
Bảo tàng. 

Với những những cố gắng VƯỢt bậc trong 
chặng đầu hình thành, phát triển và tự khẳng 
định đó, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã 
được xã hội đánh giá là một điểm sáng trong 
số gần 120 bảo tàng ở nước ta hiện nay, bởi sự 
hấp dẫn, tính năng động của mình. Hội đồng 
Văn hóa châu Á (Mỹ) nhận xét : Đây là một 
trong số bảo tàng dân tộc học hấp dẫn nhất, ấn 
tượng nhất ở khu vực châu Á... Với uy tín ngày 
càng cao, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
đang vươn lên vị trí đầu đàn, trong hệ thống 
các bảo tàng có trưng bày dân tộc học ở nước 
ta. Ghi nhận và tuyên dương những thành tích 
xuất sắc của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, 
năm 2000, Nhà nước ta đã trao tặng tập thể cán 
bộ và nhân viên Bảo tàng phần thưởng cao 
quý : Huân chương Lao động hạng Ba. 

Tuy vậy, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
vẫn còn nhiều việc phải làm để xứng đáng hơn 
nữa với niềm tin của đại gia đình các dân tộc 
Việt Nam. 


Số 11 (tháng 4 năm 2003) 


=, ki 

4d. w vã 
Bi Nc 
XS 


: -á Re” S4 


Thế giới: Vấn đề - Sự kiện 


'TạP chỉ Cọng sản 


UÌ Ẽf10 EIữ TIẾI đô QUÂN SƯ I-Rt ? 


RÊN trái đất chúng ta, có một vùng 

diện tích rộng trên 26 triệu km2, 

nằm tiếp giáp giữa ba châu lục Á, Phi 
và Âu, trải dài từ Trung Á, qua Trung Cận 
Đông-Bắc Phi đến Ban-căng. Trong lòng đất 
của vùng này là cả một biển dầu mênh mông. 
Theo tài liệu nghiên cứu của Bộ Năng lượng 
Mỹ, hơn 70% các mỏ dầu của thế giới tập 
trung Ở Trung Đông. Đại bộ phận cư dần sống 
ở vùng đất nói trên đều thuộc các nước Ả-rập 
._ và theo Đạo Hồi. Họ là chủ sở hữu của cả kho 
"vàng đen" khổng lô đó. Đây còn là nơi xuất 
xứ của ba tôn giáo lớn : Đạo Thiên chúa, Đạo 
Do Thái và Đạo Hồi. Một số nhà nghiên cứu 
quốc tế nhận định răng, ai nắm được Trung 
Đông sẽ khống chế được con đường hàng hải 
chiến lược giữa ba châu lục ; và ai thâu tóm 
được quyên kiểm soát toàn bộ kho dầu mỏ 
Trung Đông thì sẽ chỉ phối được nền kinh tế 
thế giới. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, do chịu tác 
động ảnh hưởng của các cao trào cách mạng 
quốc tế, phong trào độc lập dân tộc, chống để 
quốc ở khu vực Trung Đông bùng lên khá 
mạnh, đáng kể là các cuộc cách mạng I-rắc 
năm 1958, cách mạng Hồi giáo ÏI-ran năm 


1979. Cũng từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, 


Mỹ bắt đầu nhảy vào giành giật ở Trung 
Đông : bành trướng lãnh thổ ; lập khối quân sự 
Bát-đa lấy I-rắc làm trụ cột ; lập khối quân 
sự CENTO ; bán vũ khí cho cả hai bên I-ran và 
I[rắc trong cuộc chiến tranh kéo dài suốt 
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8 năm, và đỉnh cao là phát động cuộc chiến 
tranh Vùng Vịnh năm 1991 dưới danh nghĩa 
"giải phóng Cô-oét”. 

Năm 1997, trong cái gọi là “Đề án cho một 
thế kỷ mới của Hoa Kỳ", nhóm tác giả gồm 
Đích Trê-ni (nguyên Bộ trưởng Quốc phòng 
thời Bu-sơ cha và hiện là Phó Tổng thống 
Mỹ), Ð.Răm-xphen hiện là Bộ trưởng Quốc 
phòng Mỹ đã đưa ra công thức "Hòa bình 
bằng sức mạnh". Đề án đó còn xác định thêm : 
Phải thiết lập mạng lưới căn cứ quân sự trên 
toàn vùng Trung Á để hỗ trợ cho việc làm chủ 
cả Trung Đông. Và thực tế, trong chiến tranh 
Áp-ga-ni-xtan, Mỹ đã len chân được vào 
Trung Ẳ. 

Tất cả những nhân tố nói trên làm cho 
Trung Đông trở thành nơi hội tụ mọi mâu 
thuẫn gay gắt, luôn luôn nóng bỏng, cả trong 
giai đoạn toàn cầu hóa và do vậy việc dẫn đến 
cuộc xâm lược I-rắc lần này. Sự phát triển của 
tình hình phản ánh thực tế đó. Song đó chưa 
phải là lời giải đáp cụ thể. Cần nhìn bao quát 
về ý đô chung của Mỹ cùng những bước đi 
triển khai chiến lược có nhiều thành, bại, kết 
nối một chuỗi gắn liền với nhau bằng những 
mối liên hệ bản chất mà khi xem xét, không 
được tách rời. 

Từ sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới 
năm 1973, các nhà nghiên cứu chiến lược Mỹ 
bắt đầu đưa ra những phác thảo về vai trò bá 
quyền năng lượng của Mỹ trong thế kỷ XXI 
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với ý đồ thực sự là chiếm trọn cả khu vực gồm 
các nước dầu mỏ ở Trung Đông và các vùng 
phụ cận. Mỹ đã thành lập Bộ chỉ huy Trung 
tâm (CENTCOM) phụ trách cả chiến trường 
rộng lớn từ Pa-ki-xtan, Áp-ga-ni-xtan qua 
Trung Đông-Bắc Phi sang Ban-căng, trong đó 
Trung Đông là chiến trường trọng điểm. Trước 
cuộc chiến tranh hiện nay, Mỹ đã tiến hành ba 
Cuộc chiến tranh để phục vụ cho mục tiêu 
chiếm kho dầu Trung Đông. Cả ba cuộc chiến 
tranh có liên quan móc xích với nhau bởi 
những vấn đề rất cơ bản của chiến tranh. 

Năm 1991, lợi dụng danh nghĩa Liên hợp 
quốc, Mỹ đã phát động chiến tranh I-rắc là một 
bước đột phá rất táo bạo có tính chất quyết 
định, đúng thời cơ, khi I-rắc phạm sai lầm và 
các chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
s Âu sắp sụp đổ. Nhưng chiến thắng 

'vang đội" này lại chứa nhiều ẩn số của một sự 
chiến bại. Mỹ và liên quân đa quốc gia với sức 
mạnh áp đảo hơn 53 vạn quân nhưng vẫn 
không vào được thành Bát-đa. Chiến tranh kết 
thúc, chính quyên I-rắc vẫn đứng vững. Đúng 
2 tháng 3 ngày sau chiến thắng, Tông Tư lệnh 
chiến trường, tướng Xoa-dơ-cốp bị cách chức. 
Bảy tháng sau ngày chiến thắng, báo chí Mỹ 
phanh phưi hội chứng vê chiến tranh Vùng 
Vịnh đã làm cho hàng vạn lính Mỹ tham chiến 
bị nhiễm xạ bởi vũ khí Mỹ. 

Năm 1999, nhằm tránh sử dụng liên minh 
chiến tranh lỏng lẻo và nạn "quân góp" trong 
chiến tranh Cô-xô-vô, Lầu Năm Góc quyết 
định dùng khối NATO vừa để "xé vụn" Liên 
bang Nam Tư, vừa để thách thức hiệu lực của 
NATO trong việc sử dụng khối này vào cuộc 
chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, "hội 
chứng chiến tranh Vùng Vịnh” một lần nữa lại 
là nỗi ám ảnh của quân Mỹ, và tiếp tục lây lan 
sang quân Anh và Pháp. 
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Sau "sự kiện ngày 11-9-2001", ý đồ đánh 
chiếm cả vùng dầu mỏ Trung Đông của Mỹ 
đã lộ rõ hơn. Oa-sinh-tơn đưa ra chiến lược 
chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu mang 
tên "học thuyết Bu-sơ". Từ tháng 10-2001, 
Mỹ phát động chiến tranh chống khủng bố ở 
Áp-ga-ni-xtan và thu được hai kết quả quan 
trọng có ý nghĩa chiến lược : Thiết lập được 
liên minh chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu 
do Mỹ cầm đầu được nhiêu nước hưởng ứng, 
kể cả các nước lớn trong hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc và đứng chân về quân sự ở một loạt 
nước Trung Á. Đó là những tiền đề quan trọng 
đối với Mỹ để chuẩn bị chiến tranh ở Trung 
Đông. Tuy nhiên, trong suốt nhiều tháng 
công khai ráo riết chuẩn bị chiến tranh tiến 
công I-rắc, thì một bất ngờ lớn đã xảy ra đối 
với Mỹ : Liên minh chống khủng bố toàn cầu 
mới hình thành có nguy cơ tan rã. Làn sóng 
biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược I-rắc 
ngày một dâng cao trên thế giới. 

Tất cả điêu đó cho thấy tham vọng của Mỹ 
chiếm đoạt tài nguyên dầu mỏ của I-rắc và 
Trung Đông đã có từ lâu. Viện Nghiên cứu 
Chính sách của Mỹ (IPS) khẳng định "dầu mỏ 
là động lực chính thúc đấy Mỹ dùng chiến 
tranh nhằm thay đổi chế độ ở I-rắc". Tổng 
thống G. Bu-sơ viện cớ đánh I-rắc vì nước này 
sở hữu vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng 
loạt. Tuy nhiên, ba tháng qua, các đoàn thanh 
sát của Liên hợp quốc vẫn không tìm thấy 
bằng chứng. Trong lúc đó, theo chính các tài 
liệu của Mỹ, hiện nay trên thế giới có 12 nước 
đang phát triển vũ khí hạt nhân, 13 nước có vũ 
khí sinh học, 16 nước có vũ khí hóa học. Ngay 
cả I-xra-en, một đồng minh thân cận của Mỹ 
cũng có hàng trăm đầu đạn hạt nhân. 

Sự biện hộ vụng về của Tổng thống 
G. Bu-sơ sao che sử nôi bản chất xâm mộ 
của họ ? 
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Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của việc 
Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược I-rắc là ở 
chỗ : Với tư tưởng chiến lược chủ đạo muốn 
nhanh chóng thiết lập trật tự thế giới mới theo 
chủ nghĩa "một cực", Mỹ rất cần nắm nguồn 
dầu mỏ Trung Đông làm thứ vũ khí lợi hại để 
kiêm chế và triệt tiêu sức cạnh tranh của cộng 
đồng châu Âu và Nhật Bản bởi nên kinh tế của 
hai đối thủ này phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ 
khu vực này. Thủ tướng Anh T.Ble đã nói 
thắng rằng, cuộc chiến tranh này có tầm quan 
trọng quyết định "làm thay đối hắn trật tự thế 
giới" bởi vai trò của Mỹ và sẽ "đưa Anh lên vị 
trí bá chủ châu Âu" ! 

Sự háo hức chiến tranh đến cuồng nhiệt của 
chính quyền Oa-sinh-tơn còn do sự thôi thúc từ 
một nguyên nhân rất quan trọng khác mà dư 
luận quốc tế đã cảnh báo. Đó là sự trỗi dậy của 
chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến Mỹ dựa trên 
cơ sở sức mạnh siêu quyền lực của Tổ hợp 
công nghiệp quân sự Mỹ mạnh lên trong toàn 
cầu hóa mà đại diện tiêu biểu là nhóm diều hâu 
ở Lầu Năm Góc và Nhà Trắng. Một chuyên 
gia của cơ quan chuyên nghiên cứu về chính 
sách của Mỹ (FPIF) cho rằng, "chiến tranh 
chính là vụ làm ăn rất béo bở" và theo ước tính 
của Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ, năm 
2001, cái "hóa đơn cho cuộc chiến tranh I-rắc 
ít nhất cũng 100 tỷ USD" (Tuần báo châu Á, 
15- 10- 2002). Theo Niên giám hợp đông hàng 
quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ năm 
2002, trong số 200 nhà thầu quân sự của Lầu 
Năm Góc, 10 công ty nhà thầu hàng đầu đã 
trúng thầu trong năm là 64,8 tỉ USD. Vậy là 
càng tạo ra nhiều không khí chiến tranh thì 
hàng quân sự càng chạy. Theo báo cáo “Chi 
phí quân sự và chuyên giao vũ khí" của Bộ 
Ngoại giao Mỹ công bố gần đây, Mỹ là nước 
xuất khâu vũ khí nhiều nhất, chiếm tới 65% 
tông lượng vũ khí bán ra trên toàn thế giới. 
Số lượng vũ khí nhập khẩu của cả ba khu vực 
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Tây Âu, Trung Đông và Đông Á chiếm 78% 
tổng lượng vũ khí bán ra trên toàn cầu (AFP, 
ngày 9-2-2003). 

Một nét đặc biệt đáng chú ý là, nhằm tạo ra 
không khí nóng bóng, sục sôi cho thị trường 
kinh doanh vũ khí, các thế lực hiếu chiến đại 
diện cho các tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ 
thường có những thủ thuật kích động vụng về, 
lộ liễu mà các giới quan sát dễ dàng phát hiện. 
Mỹ là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới 
với một đội quân thường trực khổng lồ khoảng 
2 triệu quân tấn công một nước nhỏ hơn gấp 
13 lần (về dân số), trong lúc chiến tranh chưa 
nô ra mà đã 3 lần phát lệnh động viên quân 
dựbị! Chỉ tính riêng từ tháng 4-2002 đến 
tháng 3-2003, Lầu Năm Góc đã 7 lần "làm lộ" 
kế hoạch tác chiến tối mật của quốc gia cho 
báo chí phương Tây ! Điều đó cho thấy, nếu 
như trước kia những hoạt động tuyên truyền 
chiến tranh tâm lý của Mỹ thường do bộ máy 
thông tin truyền thông đảm nhiệm thì ngày nay 
Các cơ quan chỉ đạo chiến tranh lại trực tiếp 
"ôm" luôn cả những việc đó. 


Qua cuộc chiến tranh của Mỹ ở I-rắc lần 
này, có thể thấy rõ những đặc điểm của nó. Đó 
vừa là một cuộc chiến tranh hiện đại thông 
thường mang đầy đủ các đặc điêm của chiến 
tranh xâm lược cổ truyền, vừa là một cuộc 
chiến tranh đặc biệt mang nhiều biểu hiện đặc 
trưng của chiến tranh xâm lược mới. Đó là một 
cuộc chiến tranh phi pháp, phi đạo lý vì nó 
tiến công một nước độc lập có chủ quyên bất 
chấp cả Liên hợp quốc. Chiến tranh đã và sẽ 
diễn ra hết sức ác liệt. Mỹ dùng nhiều loại vũ 
khí công nghệ cao được điều khiến bằng vệ 
tính, các loại vũ khí có sức tàn phá hủy diệt 
cực lớn như "bom động đất" (đã thí nghiệm 
Ở Áp-ga-ni-xtan), "bom - E" (làm tê liệt 
vĩnh viễn các hệ thống điện tử và viễn 
thông), "bom-Mẹ" (trọng lượng 10 tắn/quả, 
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nô trên không), và có thể cả các loại vũ khí 
hủy diệt hàng loạt khác. Báo chí phương lây 
cho rằng sức tàn phá khủng khiếp của vũ khí 
Mỹ ở thời kỳ đầu của cuộc chiến này gấp 10 
lần trong cuộc chiến Mỹ đánh I-rắc năm 1991. 

Với cách đánh tàn bạo đó, Mỹ hy vọng hạn 
chế được thương vong cho quân Mỹ, đông thời 
còn nhằm đạt những mục đích khác. Chiến 
trường I-rắc không những là nơi tiêu thụ vũ 
khí, là bãi thử nghiệm các loại vũ khí mới mà 
còn là dịp phô trương quảng cáo các loại vũ 
khí công nghệ cao và dùng chiến tranh I-rắc để 
răn đe, uy hiếp các quốc gia khác. Do vậy, 
cuộc chiến tranh cực kỳ tàn bạo này sẽ tiêu 
biểu cho các loại hình chiến tranh xâm lược 
mà quân đội Mỹ sẽ tiến hành trong tương lai. 

Về so sánh lực lượng trên chiến trường, rõ 
ràng Mỹ chiếm ưu thế áp đảo gần như tuyệt 
đối về không quân và tên lửa. 

Theo đánh giá của phương Tây, sức mạnh 
quân sự của I-rắc hiện nay chỉ bằng 40% của 
năm 1991, còn của Mỹ tăng gần gấp 2 lần so 
với chiến tranh năm 1991. Chiến tranh kết 
thúc sớm hay muộn, kết quả ra sao, không 
những phụ thuộc vào so sánh lực lượng mà còn 
tùy thuộc vào ý chí quyết tâm, vào nghệ thuật 
và phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ 
thuật chỉ đạo chiến lược của cả đôi bên. 

Trong khoa học quân sự, người ta tổng kết 
có năm nhân tố thường xuyên quyết định thắng 
lợi trên chiến trường, trong đó có hai nhân tố 
mà khi bàn đến chiến tranh của Mỹ, các nhà 
học giả quân sự phương Tây thường lắng 
tránh. Đó là nhân tố chính trị tỉnh thần của 
quân đội trên mặt trận và nhân tố hậu phương 
chiến tranh. Cũng trên chiến trường I-rắc, quân 
đội Mỹ đã vấp phải "Hội chứng chiến tranh 
Vùng Vịnh" năm 1991 và đến cuộc chiến xâm 
lược Nam Tư năm 1999, binh sĩ chiến đấu 
trên bộ của Mỹ đã không tham gia. Và liên 


tiếp suốt mấy tháng nay, hàng chục vạn người 
dân Mỹ biểu tình phản đối chiến tranh quyết 
liệt, làm rung chuyên cả hậu phương nước Mỹ. 
Tình hình đó sẽ có tác động mạnh đến tinh 
thần và ý chí chiến đấu của binh sỹ Mỹ trên 
chiến trường I-rắc. 

Trong cuộc chiến tranh này, Mỹ có hai 
chỗ rất mạnh là nhiều vũ khí hiện đại và nhiều 
đô-la để bù đắp cho hai chỗ yếu trí mạng về 
chính trị của chiến tranh xâm lược phi nghĩa... 
Do bị cô lập, Mỹ đã bỏ ra hàng tỉ đô-la để mua 
chuộc, gây sức ép một số nước nhằm lập ra 
liên minh chiến tranh và dùng thật nhiều bom 
đạn, vũ khí hủy diệt đối phương hòng bù đắp 
cho tinh thần chiến đấu yếu kém của quân đội 
Mỹ trên chiến trường. 

Diễn biến chiến tranh còn rất phức tạp, 
quyết liệt và có thể có nhiều bất ngờ. Điều cần 
lưu ý là, khi nổ súng phát động chiến tranh thì 
bộ máy tuyên truyền chiến tranh tâm lý Mỹ 
được mở hết công suất. Vì vậy, dư luận nên 
tỉnh táo, cảnh giác trong tiếp nhận và xử lý 
thông tin chiến tranh. 

Tấn công xâm lược I-rắc là một thất bại 
chính trị nặng nề đối với Mỹ. Sau những 
"đòn phủ đầu" ào ạt, cực mạnh bằng tên lửa 
hành trình và. bom trong những ngày qua 
nhưng I-rắc vân đứng vững và kiên cường 
giáng trả, thi đó lại là một thất bại nữa - cả về 
chính trị và quân sự - của Mỹ trong cuộc chiến 
tranh này. 

Chiến tranh đang tiếp diễn và hậu quả của 
cuộc chiến tranh này chưa thể lường trước 
được. Vì vậy, các lực lượng cách mạng, các 
quốc gia độc lập, các phong trào hòa bình dân 
chủ, tiến bộ và nhân dân các dân tộc trên thế 
giới phải tiếp tục kiên quyết đấu tranh đòi 
chính quyền Mỹ và Anh chấm dứt chiến tranh, 
vì độc lập và hòa bình cho nhân dân I-rắc và 
các nước Trung Đông, vì sự ổn định, phát triển 
và tiến bộ của nhân loại. 
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quốc năm 2003. Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Phan Văn Khải ; Phó Thủ tướng 

Vũ Khoan ; đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ; 
đồng chí Nguyễn Công Tạn, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hiệp hội các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo 
Bộ Thương mại, lãnh đạo các ban, ngành ở Trung ương, địa phương và đông đảo các nhà 
khoa học, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp từ các thành phần kinh tế. 

Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Khoan ; ý kiến của các đồng chí 
Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Công Tạn ; Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Thương mại 
Trương Đình Tuyển về "“Đấy mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa góp phân thực 
hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2003", Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, tập trung vào 
một số nhóm vấn đề sau : 

1- Vấn đề xây dựng thương hiệu : Hội nghị nhất trí khẳng định ý nghĩa của thương hiệu 
trong việc nâng cao sức cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm, xây dựng hình ảnh 
của sản phẩm, doanh nghiệp và đất nước. Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp còn gặp 
nhiều khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu. Một số ý kiến đề xuất những tiêu chí cần 
thiết để doanh nghiệp được gắn thương hiệu quốc gia và đưa ra những giải pháp, kiến nghị 
hỗ trợ cho việc xây dựng thương hiệu. 


T[ s<› 2 ngày, 20 và 21-2-2003, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Thương mại toàn 


2 - Vấn đê hiệp hội : Hiệp hội có ý nghĩa nhiều mặt, không chỉ tạo công ăn việc làm, huy 
động nguôn vốn trong xã hội, đào tạo nhân tài kinh doanh cho đất nước mà còn là tổ chức 
xã hội góp phần gắn kết giữa các nhà sản xuất với các nhà tiêu thụ, tạo thuận lợi cho việc 
hợp tác, đổi mới, quản lý chất lượng, bình ổn giá cả... Vai trò của Hiệp hội càng quan trọng 
hơn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Vì thế, để phát huy vai trò Hiệp hội, các đại 
biểu đề nghị sớm thành lập một số hiệp hội ngành hàng cân thiết, Nhà nước cần có chính 
sách tạo hành lang pháp lý thông thoáng, có quy chế cụ thể cho hoạt động của Hiệp hội... 

3 - Vấn đề phát triển xuất khẩu, mở rộng thị trường nội địa : Chung quanh vấn đề này, 
các nhà doanh nghiệp đã trình bày những khó khăn, vướng mắc của mình trong sản xuất, 
phát triển thị trường và đề xuất một số kiến nghị cũng như những giải pháp chủ yếu liên 
quan đến vấn đề hỗ trợ thông tin từ phía Nhà nước ; cải tiến thủ tục hành chính ; nâng cấp 
cơ sở hạ tầng ; giảm thiểu các chỉ phí ; hỗ trợ xúc tiến thương mại, tổ chức tốt hệ thống phân 
phối trong nước ; có cơ chế chính sách phù hợp về thuế, vốn, thanh toán, thành lập Quỹ bảo 
lãnh tín dụng... 

Để làm tốt những công tác trên, Hội nghị còn đề cập đến công tác quản lý nhà nước về 
thương mại, nhất là đối với các sở thương mại để góp phần vào sự nghiệp phát triển thương 
mại của đất nước. LÌ 
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HỘI NGHỊ TÔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÔ CHỨC 
C0 SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHO ĐIỂM 


thực hiện Hướng dẫn số 09, số 10 - HD/TC-TW, ngày 30-10-2002, về đánh giá chất lượng 

tô chức cơ sở đảng và đảng viên bằng phương pháp cho điểm. Tham dự Hội nghị có năm 
đơn vị được chọn làm điềm gôm : Bắc Giang, Hà Nam, Thành phố Đà Nẵng, Long An và Ban 
Dân vận Trung ương cùng một số ban, ngành ở Trung ương, địa phương và cơ quan thông tấn 
báo chí. 

Đồng chí Trần Định Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương và đồng chí Nguyễn Đông Sương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì 
Hội nghị. 

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều đánh giá cao tính đổi mới, sát hợp và thiết thực, nhất là sự 
cải tiễn về phương pháp đánh giá tổ chức cơ sở đảng và . đẳng viên của Hướng dẫn số 09 và số 10. 
Các ý kiến tập trung phân tích những ưu điểm từ thực tiền đánh giá chất lượng tổ chức cơ SỞ đảng 
và đảng viên ; khẳng định dây là phương pháp rất đúng đắn và là giải pháp tốt đê nâng cao chất lượng 
của hệ thống chính trị ở cơ sở. 


Một. số ý kiến đề nghị điều chỉnh CƠ cấu khung điểm chuẩn, cụ thể hóa các tiêu chí cơ bản và 
biểu điểm chỉ tiết cho từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để việc đánh giá chính xác và 
sát thực hơn ; cấu trúc lại việc phân loại đảng viên theo 4 loại đê dễ đánh giá ; kết hợp tốt hai phương 
pháp : đảng viên tự kiêm điềm, tự chấm điểm và tự nhận loại ; chi bộ phê bình góp ý và bỏ phiếu kín 
phân loại đảng viên, v.v.. 


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đình Hoan nêu rõ : Việc đánh giá tổ chức cơ sở đẳng 
và đẳng viên là một trong những khâu Tất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đánh giá không 
sát thực, không đúng sẽ dẫn đến việc đưa ra các giải pháp, các chủ trương sai, xa rời thực tế. Chúng 
ta đã có nhiêu kinh nghiệm trong công tác đánh giá tô chức cơ sở đâng và đẳng viên. Yêu câu của 
thời kỳ mới đòi hỏi chúng ta phải có một phương pháp đánh giá khoa học và sát thực hơn. Đồng chí 
phân tích việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đẳng và đảng viên bằng phương pháp cho điêm là 
mới, khó và có nhiều ưu điểm nhưng cũng không coi đây là phương pháp duy nhật, bất biến. Sau khi 
làm điểm và triên khai thực hiện tại các ngành, các địa phương sẽ tông kết, đúc rút kinh nghiệm đồng 
thời khuyến khích tìm ra phương pháp mới có cơ sở và luận cứ ưu trội hơn. 


Đồng chí Trần Đình Hoan nhân mạnh : Xuất phát từ tầm quan trọng và mục đích của việc đãnh 
giá chất lượng tô chức cơ SỞ đảng và đang viên, Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu các ý kiến của các 
địa phương, các ngành, nhất là các đơn vị làm điểm và đặt ra mục tiêu đến quý III-2003 sẽ hoàn thiện 
các văn bản, . đồng thời tiến hành tập huấn để đến năm 2004 tổ chức triển khai trên diện rộng phương 
pháp này. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy nhận thức đầy đủ, đúng đắn, có quyết tâm cao, thống 
nhất hành động, chỉ đạo chặt chẽ ; tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm đê tìm ra cách tổ chức 
tốt nhất. Phương châm chung là, phải làm thật đơn giản, sát thực để đánh gia đúng nhất, làm căn 
cứ vững chắc đê ra các chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả cho việc tiếp tục nâng cao chất 
lượng tô chức cơ sở đẳng và đội ngũ đảng viên, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Lì 


lì, 24-3-2003, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương triển khai Hội nghị tổng kết việc 
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_hoé mẽ số củo Mụ, cóc loi 
- KT hắt láo khoó nhịp chỉc đúp, 
cóc loại hét gio đình theo tiêu chuốn 
Ngân hòng. Chế tọo và lắp đặt cửo 
kho bọc, cửo kho đồi hỏi an toàn coo, 
các loại tủ bảo một, cóc loại kệ đựng 
hòng, cóc loại giá đựng hòng , cóc 
loại giá hổ sơ di động. Sản xuết cóc 
— .... loại huôn chương, huụ chương, cóc 
Tụ sở CôngW : loại hủ niệm chương, ph hiệu, huụ 
Gui No usdaye¿aubgidiizdseakgtyadea., hiệu Ưu niệm. 
NHẬN LÀM Cấc CÔNG Việc 
' * Thiết kế, lắp đặt cóc hệ thống 
báo động: Chống đột nhập, hệ thống 
- báo chóu và chữo chóu tự động, hệ 
- thống Ca-mê-ra bằng cóc thiết bị do 
â ` các hõng có uụ tín hàng đều củo MụỤ, 
+ Nhệt Bản sản xuốt. 
.___* Thiết kế lắp đặt hệ thống điện 
“ chiếu sóng, thông gió, điểu hoà, hút 
| “ ẩm trong cóc kho tòng, trụ sở. 
_* Cung cấp lắp đặt, thoụ thế sửa 
' chữa cóc ổ khoá số và cóc loại khoó 
_ nhíp của Mộ với một triệu mẽ số và 
- các loại khoó nhíp của Mụ, chủ nhên 
_ có thể thaụ đổi mõ số một cóch thuận 
Ủ hạn, dễ dàng. 
_  *Thiết kế, chếtọo cóc loại gió đỡ, 
L9ió hổ sơ di động liên hoàn cho cóc 
. đơn vị và có nhôn trong toàn quốc. 
__ * Đóng cóc loại thùng xe chuuên 
- dùng theo uêu cẩu củo khóch hàng. 
* Dịch vụ bón và vện chuuển cóc 
gsên phẩm do công tụ sản xuết đến 


cóc đơn vị trong uốt 
Hế.: Digitized by nOÓ ÒỞ [e 
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TẠN HÔNG UY 
: __ Văn phòng: 58 (R8) Bàu Cát I, P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh — — 
Tel: (08) 8427 668 - 8494 390 * Fax: (84-8) 8427 688 * Email: tanhonguy@hcm.fpt.vn 
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| "Thương mọi - xêy dựng - - đầu†ư - kinh doanh nhờ, đợi lý 

| ký gửi hàng hoó; sơn lốp mặt bằng; xôy dựng cầu đường. 

| *Công ty Tân Hồng Uy đö vò đơng thực hiện các dự án 
khu nhỏ ở; khu phố chợ trên địa bàn thònh phố nhăm đếốp 

| ứng nhu cầu nhò ở, đổy nhonh tốc độ đô thị hoóớ: Khu phố 

| chợ Tôn Trụ, phường 15, quộn Tên Bình; khu nhò ở cón bộ 
công nhôn viên phường Hiệp Thònh, quộn 12; khu nhà ở 

| dònh cho người có thu nhộp thếp tợi Thủ Đức; khu biệtthự ' | 

| ven sông quộn 2, Tp. Hồ Chí Minh vò các dự ớn đong triển 

khơi khóc. 

| 
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Cáp thông tin một đôi đến 
_ — NHỚn pm 


Dây điện tuại đã chiến 
PEBT-T3-(71043. 

Đây điện dân dụng các loại, 
súp đôi, đơn cứng, đơn mềm. - 
0áp động lực các °£Me 


Giám đốc 


T... 


Hơn 30 năm xây dựng và 
=- Hát triển, với đội ngũ cán 
TỐ bộ, công nhân lành nghề, 


TÌ, ^ TẠu giàu kinh nghiệm, Nhà máy 


“ chúng tôi sẽ đáp ứng ây đủ 
—= 0:5 %4 '/ mọinhucâucủaKháchhàng 


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI NGUYÊN 


@ðN⁄2MQUJ G MÀU N MU G GÀ 60k VU S TS G{SÀ/0MN/ 6 
ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG TÂN THỈNH - TP. THÁI NGUYÊN ° ĐT: 0280 855 272 - 857 445 - 855 464 - 857 383 - 857 417 ' FAX: 0280 855 4ó4 
ông ty Công trình Giao thông I được thònh lập theo Quyết Ll 
định số ó07 UB/@Đ, ngày 28-11-1992, của UBND tỉnh Bắc 
Thói (noy lò tỉnh Thói Nguyên) vò được cốp Giốy phép ›:... 
kinh doanh số 104 óó2, ngày 31 - 10- 1999, của Sở Kế hoạch vò Đầu 
tư tỉnh Thói Nguyên, với các ngònh nghề kinh doanh chính: a 
- Xôy dựng, cỏi tạo, nâng cốp cóc công trình giao thông dưới Bế. 
50 tỉ đồng. ñ 
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi 
- Xôy lắp điện dên dụng vò điện công nghiệp dưới 35 kV , m.__ * 
- Sơn lốp mặt bằng, sỏn xuốt cếu kiện bê-tông đúc săn,vộtliệu Trạm trộn bê- Lông nhựa- công suấ 35 tấn/h 
xôy dựng 
- Kinh doanh cơ sở hgạtồng Khu Công nghiệp Sông Công 
- Tư vến, khỏo sớt, thiết kế công trình giao thông 
CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ VỐN, CÓ ĐỘI 


TIÊN TIẾN...ĐẢM BẢO THỊ CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, XÂY DỰNG 
DÂN DỤNG...CHẤT LƯỢNG CAO. 
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: (84.057) 823 § 
_ Fax: (84.057) 


* Đem lạ í niên "vui bâf ngờ cho mọi gia đình ly 
* Lĩnh Hền trúng thưởng xổ số nhanh chóng và đấu đ 
* Tham dự-để chứng hiến các buổi quay số trung thể và 


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 


$ÚIH0AMỢV, (ỦW Mi YÀMÚ TRƯỜNG 


Bịa chỉ: số 1 Phạm Ngũ Lão - - : Phùng * Biện thoại: 031 “ở: 06 * E-mail: hoang Ngoc Tuan@hn.vmn.vn 
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Giám đốc Sở KHCN uà MT TP. Hải Phòng: TS. HOÀNG NGỌC TUẤN 


HỘI NGHỊ 
TIÊN KRAI (HUỦRE TEINN Í? DỰ Lí lệ II 
(UÁR LÍ ._e " ha TIÊN IÍN 2G 


Hội nghị triển khai chương trình áp dụng các hệ thống quản lý 


chất lượng tiên tiến năm 2002 


ĐỊNH HƯỚNG QUẦN LÝ NHÀ NƯỚCVÀ 
NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI VỀ KHOA 
HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2003: 

1. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI 

* Sở đã tiến hành tuyển chọn qua nhiều bước, 
với sự tham gia chủ động, tích cực của Ban Chủ 
nhiệm các chương trình khoa học. 

“ Giúp Thành phố phê duyệt danh mục các đề 
tài được tiến hành trong năm và cấp kịnh phí. 

* Kế hoạch nghiên cứu triển khai đã được 
thông báo sớm và rộng rãi trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. Số đề tài được duyệt và cấp 
kinh phí từ 40 đến 50 đề tài. 

2. TĂNG CƯỜNG CÔNG TẮC QUẢN LÝ TRONG 
QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAIĐỂIÀI 

* Sở đã mở lớp tập huấn cho các Ban Chủ 
nhiệm đề tài về phương pháp luận nghiên cứu 
khoa học và hướng dẫn những chế độ chỉ tiêu tài 
chính trong lĩnh vực này theo quy định hiện hành. 

* Nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu. 

3. ĐỔI MỚI TRONG KHÂU NGHIỆM THU ĐÁNH 
GIÁ ĐỀ TÀI. 

* Xây dựng quy chế nghiệm thu trước khi bảo 
vệ chính thức đề tài. 

* Xây dựng thang điểm xếp loại đề tài, giúp 
các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá 
chính xác và khách quan hơn. 

* Tham mưu cho UBND Thành phố ban hành 
quy chế khen thưởng trong nghiên cứu khoa học. 


Lễ ký kết Nghi œ cứu cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường 
giữa TP, Hải Phòng và Nhật Bản 

4. TỔ CHỨC PHỔ BIẾN VÀ ỨNG DỤNG CÁC KẾT QUẢ 
NGHIÊN CỨU 

* Tham mưu cho Thành phố trong việc triển khai, 
ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực. tiễn 
và kiểm \tra, giám sát công tác này. | 

* Tổ chức phổ biến các kết quả nghiên cứu thoi 
học phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 
nhiệp, nông thôn; Xây dựng luận cứ cho việc hoạch 
định chính sách; hỗ trợ các doanh nghiệp hội nhập. 

5. TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CHO VIỆC 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU SUẢ HOẠT ĐỘNG 
NGHIÊN CỨU 

* Thành lập Ban Giám sát gồm: đại diện cơ quan 
chức năng, tô chức xã hội, cơ quan thông tin đại 
chúng trong giám sát, đánh giá quá trình quản lý công 
tác nghiên cứu, triển khai của Sở và việc ứng dụng 
các kết quả nghiên cứu của các đơn vị liên quan. 

” Xây dựng cơ sở dữliệu các kết quả nghiên cứu đề 
tài cấp Nhà nước và của một số tỉnh, thành phố bạn để 
cung cấp thông tin phục vụ việc tuyển chọn, xác lập 
các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; tư vấn và phản 
biện khoa học; chọn lọc những thông tin phù hợp để 
phổ biến trên địa bàn thành phố. 

Trong năm 2003, Sở sẽ tiến hành thử nghiệm mở 
các "chợ công nghệ” - nơi các doanh nghiệp, người 
nuôi trồng thủy sản, nông dân, các nhà làm vườn ... 
Gặp gỡ các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu 
triên khai, các trường đại học, các nhà môi giới công 
nghệ... để đàm phán, mua bán giống cây con, các vật 
tư kỹ thuật, các quy trình kỹ thuật; các dây chuyển 
công nghệ... 


Trụ sở Công ty 
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Trụ sở chính: 8 Ngô Hữu Hạnh, TP. Cần Thơ, T. CồnThơ ˆ | 
ĐT: 071 821 455 - 071 820 0é9 - 071 82é 722 d6 
Fax: 071 820 285 * Emơil: pktcoataco,@hcm. VN 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 


1.Chế biến nông, thủy hỏi sản, thực phẩm xuốt khổu. 
2.Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hỏi sản - Sản xuốt thức ăn chăn nuôi....... 
3.Xêy dựng dên dụng vò công nghiệp, xây dựng đường, thủy lợi, kinh doanh địa ốc, 
sản xuốt vột liệu xây dựng, khơi thớc cót, san lốp mặt bằng 
4.Kinh doanh nhờ hồng, khúch sơn, dịch vụ, du lịch. 


5.Kinh doanh dịch vụ - Thươn 


mọi tổng hợp. 


LÀ ĐƠN VỊ XUẤT NHẬP KHẨU TRỤC TIẾP. 


1.XÍNGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU: 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Trà Nóc, Cẩn Thơ. 

ĐT: 071 841 289 -071 841 819 * Fax: 071 841 116. 

2.XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC CÁT: 

Địa chỉ: 148 Đường 30/4, Tp. Cần Thơ 

ĐT: 071 838 754 * Fax: 071 840 707 

3.XÍNGHIỆP CHĂN NUÔIMIỀN TÂY: 

Địa chỉ: huyện Ô Môn, Tỉnh Cần Thơ* ĐT: 071 861 902 
4.XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀCUNGỨNGHÀNGXK: 
Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo, Tp. Cần Thơ. 

ĐT: 071.831 660 * Fax: 071 831 458 

5.KHÁCH SẠN CỪU LONG 

Địa chỉ: 52 Quang Trung, Tp. Cần Thơ. 

ĐT: 071 822 669 - 071 820 300 * Fax: 071 826 157 
6.KHÁCH SẠN HÒA BÌNH 

Địa chỉ: 05 Đại lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ 

ĐT: 071 820 059 - 071 810 221* Fax: 071 810217 

T.CƠ SỞ SẢN XUẤT PHƯỚC THỚI 

Địa chỉ: Phước Thới, Ô Môn, tỉnh Cần Thơ* ĐT: 071 862221 
8. XÍNGHIỆP THỨC ÄN CHĂN NUÔI 

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ 

ĐT: 071 842 491 * Fax: 071 842 660 
9.XÍNGHIỆP CHẾ BIỂN THỰC PHẨM DUYÊN HẢI 

Địa chỉ: Khu Cảng cá Láng Chim, H.Duyên Hải, T.Trà Vĩnh 
ĐT: 074 836 359 * Fax: 074 836 369 

10. NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT HẬU GIANG 

Địa chỉ: 78 Nguyễn Trãi, TP. Cần Thơ 

ĐT: 071 820 004 * Fax: 071 820 076 

11. KHÁCH SAN TÂY ĐÔ 

Địa chỉ: 61 Châu Văn Liêm, TP. Cần Thơ 

ĐT: 071 821 009* Fax: 071 827 008 


12. KHÁCH SẠN HÙNG VƯƠNG 

Địa chỉ: 74-76 Hùng Vương, TP. Cần Thơ 

ĐT: 071 813 574* Fax: 071 813 847 

13. NHÀ HÀNG THÁI BÌNH DƯƠNG 

Địa chỉ: 03 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Cần Thơ 

ĐT: 071 822 030 * Fax: 071 751 967 

14. CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY CẮN THƠ 

Địa chỉ: 20 Lê Thánh Tôn, TP. Cần Thơ 

ĐT: 071 811 846” Fax: 071 823 909 

15. CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

Địa chỉ: 09 Cách mạng Tháng Tám, TP. Cần Thơ 

ĐT: 071 826 829 

16. CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC CHẾ BIẾN 

ĐC: 20- 24 Nguyễn An Ninh, TP. Cần Thơ *ĐÐT: 071824010: 
17.CỬAHÀNGHOÁMŸỸPHẨMCẨN THƠ 

ĐC: 09 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Cần Thơ*ÐT: 071 824 601 
18. CỬA HÀNG HOÁMỸ PHẨM ÔMÔN 

Địa chỉ: TT. Ô Môn, H. Ô Môn, Cần Thơ 

ĐT: 071 860 986 * Fax: 071 860 986 


49. CỬA HÀNG KINHDOANH TỔNG HỢP SÓC TRĂNG 

Địa chỉ: 4 Võ Đình Sâm, TX. Sóc Trăng | 
ĐT: 079 828 740 * Fax: 079 828 740 M.nìC 
20.NHÀ MÁY NƯỚC ĐÁ CẮN THƠ vi 


ĐC: TT Cái Răng, Châu Thành, CẩnThơ"ĐT.071 846 
21.NHÀ MÁY XAY XÁT | 
Địa chỉ: phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ *ĐT:071 
22. XÍNGHIỆP NƯỚC ĐÁ VỊ THANH (Ÿh 
Địa chỉ: 33 đường 1/5, Vị Thanh, Cẩn Thơ * ĐT: 

23. KHU DULỊCH SINH THÁI CỒN ẤU 

Địa chỉ: phường Hưng Phú,TP.CẩnThơ ˆ ˆˆ sfT* ' 


ĐT:071826 722* Fer0p1§92CTOIO GIẾP 
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Giám đốc Công ty nhận Giải thưởng Vàng cho sự ưu tú và uy tín kinh 
doanh do tổ chức Truyền thông quốc tế trao tại Hội nghị thượng đỉnh 


chất lượng Quốc tế tại NEW YORK 2002 


1. Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình cơ sở đóng 
tàu, cảng, đường thủy, các công trình giao thông. 

2. Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình, địa chất công 
trình, địa chất thủy văn, khí tượng thủy hải văn phục vụ lập 
dự án đầu tư, thiết kế các công trình cảng, đường thủy, giao 
thông, dân dụng và công nghiệp khác. 

3. Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất đá nền 
móng các công trình xây dựng phục vụ cho lập dự án đầu 
tư, thiết kế và kiểm định đánh giá chất lượng công trình. 

4. Thiết kế quy hoạch chuyên ngành cảng, đường thủy, 
công trình giao thông. 

5. Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình cảng, 
đường thủy, cơ sở đóng tầu các công trình phục vụ liên 
quan và các công trình giao thông khác. 

6. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật các 
công trình cảng, đường thủy, giao thông, xây dựng. 

7. Giám sát kỹ thuật xây dựng: Quản lý dự án đầu tư xây 


Số 25 - Võ Thị Sáu - Q. Ngô Quyển - TP. Hải Phòng 
ĐT: 84 31 826 817 - 84 31 826 814 *Fax: 84.31.826815 
Email:cmb@hn.vnn.vn 


Nhà G21 - Làng quốc tế Thăng Long - P.Dịch Vọng 
- Q. Cầu Giấy - Hà Nội 

ĐT: 84 47 566 891 * Fax: 84 4 7 566 892 

Email: cnhntvxdhh@hn.vnn.vn 


Số. 123 Tôn Thất Thuyết - Q.4 - TP. Hồ Chí Minh 
ĐT:84.8.8260176, 84.8.9404862* Fax: 84.8.9404233 
Email: cmb@hcm.vnn.vn 


dựng các công trình cảng, đường thuỷ, cơ sở đóng tầu, 
công trình giao thông, xây dựng. 

8. Xây dựng thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật xây dựng do Công ty nghiên cứu thiết kế. Xây dựng 
các công trình giao thông. 

9. Thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng khác: 

-Kiểm định đánh giá chất lượng công trình, đánh giá tài 
sản, thiết bị là sản phẩm xây dựng. 

- Xác định, đánh giá nguyên nhân sự cố công trình và 
các yếu tố khác liên quan để lập các phương án gia cố, sửa 
chữa, cải tạo hoặc phá dỡ. 

- Lập các tài liệu kĩ thuật phục vụ việc công bố mở các 
cảng biển và luồng tầu biển. 

-Tư vấn quản lý dựán, thực hiện các dịch vụ tư vấn khác 
giúp chủ đầu tư và các tổ chức xây dựng phục vụ cho hoạt 
động đầu tư và sản xuất kinh doanh xây dựng... 

10. Dịch vụ tư vấn hàng hải. 


Cơ sở sửa chữa tầu biển 20 000DWT - của Ship Marine TP. Hồ Chí Minhdo Công ty thiết kế đưa vào sử dụng năm 2002 
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F› cẢAh 0ự sử HẠ TẦNG & CHỈNH THẦN Xô 
U DẬY ĐƯÀN SUUNG., ng T VỀ 
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SINNG THIÊN : 
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Địa chỉ: thị trấn Ứng Hòa - Hà Tây 
Điện thoại: (034) 882 244 - 882 211 


Gióm đốc 
THẦY THUỐC UT. BS. 
MfNG LƯỚI V TẾ CƠ SỞ 
30 xã và thị trấn của huyện có trạm y tế để phục vụ sức 
khoẻ nhân dân, với tổng số 123 cán bộ, trong đó: 
+27 bác sĩ/ 30 trạm y tế xã, thị trấn, đạt 90% 
+ 100% số xã có nữhộ sinh trung học hoặc y sĩ sản nhỉ 
Các trạm y tế đều được xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp cơ 
sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh. 
NẴNG LỰC HOẠT ĐỘNG 
- Tổng số giường bệnh là: 170 giường 
- Tổng số cán bộ Bệnh viện là: 185 người (15 cán bộ có trình 
độ trên đại học, 42 cán bộ có trình độ đại học, nhất là 3 dược sĩ có 
trình độ đại học) 
- Bệnh viện có thể khám, chữa và điều trị những căn bệnh 
như: sỏi mật, sỏi thận, cắt nối ruột, dạ dày, tháo lồng ruột bằng 
hơi, chữa áp-xe gan quá to bằng dẫn lưu APSE trên màn hình 


Với chẤr Lượng chuyêN MôN CAO, phẠM vi hoẠT độNG 
NGÀY CÀNG RỘNG, lơN NỮA BANL ÃNh đạo và đôi NQŨ y, 
bác sĩ Bệnh việN lUuôN Coi TRỌNG VẤN đề y đức, TiNh 
ThẦn, Thái độ LÀM việc phục vụ NGƯời bệNh TẬN TìNH 
chu đáo. BêNh việN đANG NGÀY CÀNG GÂY được lòNG 
TÌN YÊU CỦA NHÂN ÂN TRONG VÀ NGOÀI HUYỆN 


Bệnh viện mang tên ˆNha thương Vân Đình” do bác Hồ. dặt nhân dịp 
Người về thăm ngày 20-4-1963 
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Bệnh viện đón nhận. 


“ư~ _ 


anh hiệu Đơn vị Anh hùng 


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây về thăm và 
tặng hoa các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện nhân 
Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-2002) 


Năm 2002, tập thể CB-NV Bệnh viện đã được UBND 
huyện Ứng Hòa tặng danh hiệu Đơn vị Văn hóa do 
truyền thống đoàn kết, tinh thần khám chữa bệnh cho 
bệnh nhân tận tình, chu đáo và luôn coi trọng y đức 
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Lãnh đạo Bệnh viện nhận bằng khen vào dịp lễ kỷ 
niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và tổng kết công tác 
ytế huyện Ưng Hòa năm 2002 


Mỗi năm, gần 200 ca mổ sản nhi được thực hiện tại 
Bệnh viện, đã dem lại niềm hạnh phúc cho người dân 
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CÔNG TY XÂY LẮP VÀ 
VẬT TƯ m 


ĐỊA CHỈ: 24Á/52A - CÁCH vuấto THỰ TÁM - TP. CẦN THƠ 
* Điện thoại: 071 = Á07 - 826 408 * Fa 1428407” E-mail: ètxivtxd3@hem: n=. 
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se} XÂY DỰNG cônG âu nơ nữ 
ĐƯỜNG ĐÂY VÀ TRẠM BIẾN pin TRỞ XUỐNG, ¬ " 

#}>- XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KI ANH PHÁT ẤT TRIỀN nh _ 
SỬA CHỮA VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT = 
s)- ÉP VÀ ĐÓNG CọC ÍfÊ-fð§ fo§o Tff 
Bờ SẢN XUẤT VẬT TA 


à ° 
_ 1A JJÿ111/ 
_ ¿ 


IIAO THÔNG NG, THỦY LỢI, W: 


` 
» 
M 
w 
_ 
_—" 
- # Ồ 
_ 
w 
k 
Là 
¬ 
¬ 


.. 


'vCVýW7Y7/VVự 
pryy/ `4 ,Ắ, _._. 
sX.a.s.«.«x. “2 
#“Xs“...«.«a. 
Pˆ?»??⁄?‹ÐP®zo. 

1 Sa asz.aza 
Pt7yyyyeyeyay# 
y7? £ 
XS“ e.«.sas«a. 
Pr»”??eyp?v‹ 
“Xa. ..“.“.«.« 
"7yyyytpart 
.s...ax.a.a, 
.”v;pyy?v. 
.”.. ưa?aAayppp 
"””??.?2pPy?pypp 
X.....“..“.áa 
„”r?”p.pepPpP “ 
"uuyypyy” 


TẾN8 0ÔN TY XÂY DỰNB 0ŨNB TRÌNH BIAD THÊNE Ä 


“ (HII NHÁNH AIIÊN BẤU 


DỊA PHÍ: Số 63 PHố VŨ THANH - ĐỒNG ĐA - HÀ NộI. 
Biện thoại: (04) 5 120 523 / 5 120 537 / 5 120 538 * Fax: (04) 5 120 524 “ E-mail: cnmbcienco5@hn.vnn.vn 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

a> Xôy dụng cóc công trinh giao thông, công 
nghiệp vò dôn dụng 

s> Đầu tư xôy dựng hg tầng kỹ thuột, cụm dân cư 
vò khu đô thị 

»> ĐÐồu tư xôy dựng, kinh doanh nhà đốt, cho 
thuê văn phỏng lồm việc 

s> Đầu tư xôy dựng các công trình thủy lợi, thủy 
điện 

s>- Khơi thúc vò chế biến vột liệu xây dựng, cung 


Thiết bị thi công công trình 
' + 
sơn 
xố. 
v. 
/^ 


Trụ sử Phi nhánh tại Hà Nội 


BAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ANH DŨNG ¡ 
ĐỊA CHỈ: SỐ 349 VĂN CAO - THÀNH PHỐ HAI PHÙNG * ĐIỆN THOẠI: 031 74 655 * FAX: 031 727 176 


* Dự án khu dân cư Anh Dũng nằm cạnh Cầu 
__ Rào, trong đồ án quy hoạch cơ cấu khu đô thị mới, 
chạy dọc trục đường 353 từ Cầu Rào đi Đồ Sơn. 

* Tổng mức đầu tư 146 tỉ đồng, dự kiến hoàn 
thành vào tháng 3-2004. Khu đất dự án có tổng diện 


— tích là 14,4 héc-ta. 


* Các lô đất xây dựng nhà liền kể, biệt thự ghép, 
biệt thự cao cấp được bố trí giáp với ba tuyến đường 
quy hoạch của thành phố Hải Phòng. 

* Khu nhà liền kề giáp với đường 353 sẽ tạo nên 
bộ mặt hiện đại và điểm nhấn kiến trúc cảnh quan 


ứng xuốt nhộp khốu vột tư, vột liệu xây dựng, 
thiết bị giao thông vôn tỏi 


KHU DÂN CƯ ANH DŨNG I - HÁI PHÒNG 


không gian trên tuyến đường du lịch này. 

* Dọc theo tuyến trục vuông góc với đường 353 là 
các lô biệt thự cao cấp xen cây xanh trên hạ tầng kỹ 
thuật hoàn chỉnh và đồng bộ tạo nên khu đô thị hiện 
đại. 

* Trong khu đô thị gồm: nhà trẻ mẫu giáo và sân 
chơi thể dục thể thao, bồn hoa cây xanh. 

* Giao thông trong khu đô thị được tổ chức rõ 
ràng, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc theo 
trục giao thông nội bộ và đảm bảo đủ hệ thống dẫn 
điện cho từng hộ sử dụng. : 
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- Bìa]: ˆ Thành phố Hồ Chí Minh sỹ 
từ một góc nhìn ÿhecđi, 
Ảnh : HỮU CẤY 
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COHEPXAHME 


*® Peaoniouws VII”° [inenyMa LleHrpanoHoro KoMW1era K[]IB lX°° coabiga o0 penWrwoaHoử pa6ore. HAH RMHb 
XOAH: 3a ron pnbinonHeHwa PeaoniouMu [lonwr6topo 0 pa6ore no CM©H© W paccTaHoBke Kanpog. XYMWHb AM: 
O1eqecrpeHHbtilỦ ®ÓpoHT BbeTrHaMa w neno uIW4pOKOrO OÕUIeHAaUuWOHanbHoOrO enwHeHMs. HYEH HMHb biOK: 
BepulwHa wHrennekra BbeTHawa. ƒIE MA íIbiOH[I: Benwxana no6ena gecHoủ 1975 rona — 6neCTaulan Bexa. 
BY TMEH /ƒIOK: O crparerww noBgbIuleHWf8 KOHKYDGHTOCTOCOÔHOCTW Bb@THaMCKMX npennpwsrwu. HWMHb CYAH. 
3YH[: TpanwuwoHHan KynbTypa B XOI WHHYCTDMaARM3aUWW M MORDHWM3ALWW C©nbCKOrO XO3fWCTBA, Cena. 
XOAHT CYAH KbI: CMeHa w DaCCTaHOBKA KaAnDOB B ñDOBWHLIMWW ŒyTXO — nepBbie OonbiToi. HYEH BRbliK MAHE: 
MexaHW3M «OnHa ñBepb» B8 ñpopWHuWww KyaHrwdw. GAM LUOH KXAHb: PeuienHun nnñ noBoluileHWua 2(Ð©KTMBHOCTW 
ñefTenbHOCTW ñDOMbIUI/ICHHbIX 30H B FñDOBWHULWMW bWHb3bIOHr. ĐDIOHE MAHb TMEH: OxpaHa 0oKDyXalOulew 
Cp©Rbl W KYDC DA3BWTMf% HAC©T©HHbIX COOỐUI€CTB HALMÔHbUIMHCTB B rODpHbIX palWoHax. HWHb BbET XAO: 
CeMbf M BOTDOC nñO ñOBbIUll@HMIO Ka4©CTBa HaceneHua. HFYEH XOAHF XAITTI: 3noynorpe6neHwe (bWunocoQweu 
O Hacunww. BAH KYAHT CUIA 3aMbiuUin8IOT KOHTDOMDOBATb rñaBHbI@ HĐ(T©FA3OBbI@ MWCTOHHMKM B MMDG. 
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* Resolution of 7* Plenum of CPV Central Committee (IX" tenure) regarding the religious matter. TRẦN ĐÌNH 
HOAN: After one year implementing the Political Bureau's resolution on cadres circulation. HUỲNH ĐẢM: The 
Vietnamese Fatherland Front and the cause of great national solidarity. NGUYÊN ĐÌNH ƯỚC: A height of Vietnamese 
intelligence. LỄ MÃ LƯƠNG: The great victory ¡in spring of 1975 — a resplendent landmark. VŨ TIỀN LỘC: Regarding 
the strategy to enhance competitiveness of Vietnamese enterprises. ĐINH XUÂN DŨNG: Traditional culture in the 
process of industrialisation, modernisation of agriculture and the countryside. HOÀNG XUÂN CỬ: Cadres circulation 
in province Phú Thọ — the primary experiences. NGUYÊN ĐỨC MẠNH: The “One door” mechanism in Quảng Trị 
province. PHAM SƠN KHANH: Solution to the enhancement of activity efficiency of industnal zones in Bình Dương 
province. TRƯƠNG MANH TIẾN: Environment protection and the development of population communities in the 
areas of mountainous nationalities. NINH VIẾT GIAO: Family and the problem of enhancement of population quality. 
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I - TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VÀ 
CÔNG TÁC TÔN GIÁO 

Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng và 
Nhà nước ta luôn xác định công tác tôn 
giáo là vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất 
quan trọng. 

Trong cách mạng dân tộc dân chủ, chính 
sách "tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn 
kết" do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đã góp 
phần to lớn vào sự nghiệp đoàn kết toàn 
dân kháng chiến thắng lợi, giành độc lập 
thống nhất hoàn toàn cho đất nước. 

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, vấn 
đề tôn giáo có những nội dung mới. 
Năm 1990, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 24 
về công tác tôn giáo, xác định "Tôn giáo là 
vẫn đề còn tôn tại lâu dài. Tín ngưỡng, tôn 
giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận 
nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều 
phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội 
mới", "các giáo hội và tô chức tôn giáo nào 
có đường hướng hành đạo gắn bó với dân 
tộc, có tôn chỉ, mục đích, điều lệ phù hợp 
với luật pháp nhà nước, có tô chức phù hợp 
và bộ máy nhân sự đảm bảo tốt về cả hai 
mặt đạo, đời thì sẽ được Nhà nước xem xét 
trong từng trường hợp cụ thể đề cho phép 
hoạt động". 
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Thực hiện Nghị quyết của Đảng, công 
tác vận động đồng bào có đạo, các tín đô, 
chức sắc... hưởng ứng tham gia phong trào 
thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc đạt được nhiều tiến bộ. 

Đông bào các tôn giáo đã có những 
đồng góp tích cực vào công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn chung, các tổ 
chức tôn giáo đã xây dựng đường hướng 
hành đạo, hoạt động theo pháp luật ; các 
tôn giáo được Nhà nước công nhận đã hành 
đạo gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo 
tín đô trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây 
dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần 
vào công cuộc đối mới đất nước. Các 
ngành, các cấp đã chủ động, tích cực thực 
hiện các chủ trương, chính sách tôn giáo 
của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế - 
xã hội và giữ vững an ninh chính trị ở các 
vùng đồng bào tôn giáo, đông thời đấu 
tranh ngăn chặn, làm thất bại những hoạt 
động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo đề hoạt 
động chống phá Đảng và Nhà nước. 

Tuy nhiên, tình hình hoạt động tôn giáo 
còn có những diễn biến phức tập, tiềm ẩn 
những nhân tố có thể gây mất ổn định. Một 
sô người chưa tuân thủ pháp luật, còn tô 
chức truyền đạo trái phép ; còn lợi dụng tín 
ngưỡng, tôn giáo đề hành nghề mê tín dị 
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đoan. Việc khiếu kiện và tranh chấp liên 
quan đến đất. đai và cơ sở vật chất của tôn 
giáo ở một số nơi tăng lên, có nơi gay SẮC, 
phức tạp. Ở một số nƠI, nhất là ở vùng dân 
tộc thiểu số, một số người đã lợi dụng tín 
ngưỡng, tôn giáo đề tiến hành những hoạt 
động chống đối, kích động tín đồ nhằm phá 
hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây 
mất ổn định chính trị. 

Có tỉnh hình trên đây là do : công tác tôn 
giáo chậm đối mới nội dung và phương 
thức hoạt động, trong khi các thế lực thù 
địch ráo riết tranh thủ, giành giật, lôi kéo 
quần chúng tín đồ, chức sắc tôn giáo. Một 
số cấp ủy, chính quyền các cấp, một số cần 
bộ có trách nhiệm chưa nhận thức, quán 
triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Có nơi chủ 
quan, nóng vội, giản đơn trong giải quyết 
nhiều vấn đề liên quan đến tôn giáo ; có nơi 
lại hữu khuynh, thụ động, buông lỏng quản 
lý. Các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo 
chậm được thể chế hóa. Tổ chức, bộ mây 
làm công tác tôn giáo của hệ thống chính 
trị, nhất là bộ máy quản lý nhà nước về tôn 
giáo chưa xác định rõ được mô hình, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế phối 
hợp, thiếu sự quan tâm đầu tư bảo đảm các 
điều kiện hoạt động ; đội ngũ cân bộ làm 
công tác tôn giáo và hệ thông chính trị cơ 
SỞ Ở các vùng đông tín đồ tôn giáo, vùng 
đông bào các dân tộc thiểu số còn yếu, việc 
tập hợp quần chúng còn hạn chế. 

H - QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH 
ĐỐI VỚI TÔN GIÁO 

Hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo 
phải nhằm tăng cường đoàn kết đồng bào 
các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, phát huy sức mạnh tông hợp của 
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toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, dân chủ, văn minh. 

Để thực hiện phương hướng trên, các 
cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành 
cân thống nhất nhận thức về các quan điểm 
và chính sách sau đây: 

1 - Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu 
tỉnh thần của một bộ phận nhân dân, 
đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận 
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Thực hiện nhất quán chính sách tôn 
trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, 
theo hoặc không theo một tôn giáo nào, 
quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo 
đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động 
trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước 
pháp luật. 

2 - Đảng, Nhà nước thực hiện nhất 
quán chính sách đại đoàn kết toàn 
dân tộc 

Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo 
khác nhau ; đoàn kết đồng bào theo tôn 
giáo và đông bào không theo tôn giáo. Giữ 
gìn và phát huy những øgiá trị tích cực của 
truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh 
những người có công với Tổ quốc và nhân 
dân. Nghiêm cắm sự phân biệt đối xử với 
công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. 
Đông thời, nghiêm cấm lợi dụng tín 
ngưỡng, tôn giáo đề hoạt động mê tín dị 
đoan, hoạt động trải pháp luật và chính 
sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân 
dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm 
an ninh quốc gia. 
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3 - Nội dung cốt lõi của công tác tôn 
giáo là công tác vận động quân chúng 


Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh là điểm 
tương đồng để gắn bó đồng bào các tôn 
ĐIáO VỚI SỰ nghiệp chung. Mọi công dân 
không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo đều 
cố quyên và nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ 
Tổ quôc. 


Công tác vận động. quân chúng các tôn 
giáo phải động viên đồng bào nêu cao tỉnh 
thân yêu nước, ý thức. bảo vệ độc lập và 
thống nhất của Tổ quốc ; thông qua việc 
thực hiện tốt các chính sách kinh tế - xã 
hội, an ninh, quốc phòng, bảo đảm lợi ích 
vật chất và tinh thần của nhân dân nói 
chung, trong đó có đồng bào tôn giáo. 


4 - Công tác tôn giáo là trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị 


Công tác tôn giáo cô liên quan đến 
nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, các cấp, 
các ngành, các địa bàn. Làm tốt công tác 
tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ 
thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Tô chức 
bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm 
công tác tôn giáo. có trách nhiệm trực tiếp, 
cân được củng cố và kiện toàn. Công tác 
quản lý nhà nước đối với các tôn giáo và 
đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo để 
chống đối chế độ chỉ thành công nêu làm 
tốt công tác vận động quần CHUE; 

5 - Vấn đề theo đạo và truyền đạo 

Mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo 
tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo 
quy định của pháp luật. 

Các tổ chức tôn giáo được Nhà nước 
thừa nhận được hoạt động theo pháp luật và 
được pháp luật bảo hộ, được hoạt động tôn 
giáo, mở trường đào tạo chức sắc, nhà tu 
hành, xuất bản kinh sách và giữ gìn, sửa 
chữa, xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo của 
mình theo đúng quy định của pháp luật. 
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Việc theo đạo, truyền đạo cũng như mọi 
hoạt động tôn giáo khác đều phải tuân thủ 
Hiên pháp và pháp luật ; không được lợi 


dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo, hoạt 


động mê tín đị đoan, không được é ép buộc 
người dân theo đạo. Nghiêm cấm các tổ 
chức truyền đạo, người truyền đạo và các 
cách thức truyền đạo trái phép, vi phạm các 
quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

II - NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 
TÔN GIÁO 

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương, 
chính sách và các chương trình phát triên 
kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, 
văn hóa của nhân dân, trong đó có đông 
bào các tôn giáo. 

- Tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt 
động bình thường theo đúng chính sách và 
pháp luật của Nhà nước. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 
nước, xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp 
đạo” trong quân chúng tín đồ, chức sắc, 
nhà tu hành ở cơ sở. Xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi 
công cuộc đối mới, xây dựng và bảo vệ đất 
nước. 

- Phát huy tinh thân yêu nước của đồng 
bào có đạo, tự giác và phối hợp đấu tranh 
làm thất bại âm mưu của các thế lực thù 
địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc đề 
phá hoại đoàn kết dân tộc, chống đối chế 
độ. 

- Hướng dẫn các tôn giáo thực hiện quan 
hệ đối ngoại phù hợp với đường lối đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước. Đấy mạnh 
thông tin tuyên truyền về chính sách tôn 
giáo của Đảng và Nhà nước ; đấu tranh làm 
thất bại những luận điệu tuyên truyền, 
xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù 
địch bên ngoài đối với tình hình tôn giáo và 
công tác tôn giáo ở nước ta. 


L quyết %®ại 


- Tổng kết việc thực hiện các chi thị, 
nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo. 
Tăng cường nghiên cứu CƠ bản, tổng kết 
thực tiễn, góp phần cung cấp luận cứ khoa 
học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ 
trương, chính sách trước mắt và lâu dài đối 
với tôn BIÁO. 


IV - CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YÊU 


1 - lập trung nâng cao nhân thức, 
thống nhât quan điểm, trách nhiệm của 
hệ thống chính trị và toàn xã hội về vấn 
đề tôn giáo 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến các quan điểm, chủ trương, chính sách 
về tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong 
cân bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là tron 
chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ 
các tôn giáo. 

- Giáo dục truyền thống yêu nước, ý 
thức bảo vệ độc lập và thống nhất của Tổ 
quốc, làm cho các tôn giáo gắn bó với dân 
tộc, với đất nước và chủ nghĩa xã hội, hãng 
hái thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quôc. 


- Giữ gìn và phát huy truyền thống thờ 
cúng tô tiên, tôn vinh và nhớ ơn những 
người có công với Tô quốc, dân tộc và 
nhân dân ; tôn trọng tín ngưỡng truyền 
thông của đồng bào các dân tộc và đông 
bào có đạo, thông qua đó tăng cường sự 
đồng thuận giữa những người có tín 
ngưỡng, tôn giáo và những người không tín 
ngường, tôn giáo ; giữa những người có các 
tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau ; đồng thời, 
tạo cơ sở để đấu tranh chống những tà đạo, 
những. hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng 
tôn giáo lam hại đến lợi ích của Tô quốc, 
dân tộc và nhân dân. 

2 - Tăng cường công tác vận động 
quân chúng, xây dựng lực lượng chính 
trị ở cơ sở | 

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ 
sở ; đôi mới nội dung, phương thức công 
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tác vận động đồng bào tín đồ các tôn gIÁO, 
phù hợp với đặc điểm của đồng bào có nhu 
câu luôn gắn bó với sinh hoạt tôn giáo và 
tô chức tôn giáo. 

- Tăng cường hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân 
trong việc tuyên truyền chủ trương, chính 
sách đối với chức sắc, chức việc, nhà tu 
hành và tín đô các tôn giáo. 

3 - Tăng cường quản lý nhà nước về 
tôn giáo 

- Tăng cường đầu tư và thực hiện có hiệu 
quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc 
gia, đấy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - 
văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật 
chất, văn hóa cho nhân dân các vùng khó 
khăn, đặc biệt quan tâm các vùng đồng tn 
đồ tôn giáo và vùng dân tộc miên núi còn - 
nhiều khó khăn. 

- Sớm ban hành Pháp lệnh về tôn giáo 
và các văn bản hướng dẫn thực hiện ; chuẩn 
bị để tiến tới xây dựng Luật về tín ngưỡng, 
tôn gIÁáo. 

- Tăng cường cảnh giác cách mạng, xây 
dựng phương án cụ thể, chủ động đấu tranh 
làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực 
thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích 
động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, 
gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia. 


- Giải quyết việc tôn giáo tham gia thực 
hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động y 
tế, văn hóa, xã hội, giáo dục... của Nhà 
nước, theo nguyên tắc: 

Khuyến khích các tôn giáo đã được Nhà 
nước thừa nhận tham gia phù hợp với chức 
năng, nguyên tắc tổ chức của mỗi tôn giáo 
và quy định của pháp luật. 

Cá nhân tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà 
tu hành tham gia với tư cách công dân thi 
được khuyến khích và tạo điều kiện thực 
hiện theo quy định của pháp luật. 
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- Thống nhất chủ trương xử lý vấn đề 
nhà, đất sử dụng vào mục đích tôn giáo 
hoặc có liên quan đến tôn giáo: 

Đối với đất đai, thực hiện theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 

Đối với việc khiếu kiện liên quan đến 
nhà và cơ sở tôn giáo đã chuyển giao cho 
chính quyền hoặc đoàn thể sử dụng: về 
nguyên tắc, xử lý theo quy định của pháp 
luật hiện hành ; riêng đối với những trường 
hợp nhà, đất do tôn giáo đã hiến tặng có 
văn bản xác nhận thì không đặt vấn đề trả 
lại. 

- Đối với hội đoàn tôn giáo, thực hiện 
theo nguyên tắc mọi tổ chức tôn giáo phải 
được Nhà nước công nhận và hoạt động 
theo quy định của pháp luật. 

4 - Tăng cường công tác tổ chức, cán 
bộ làm công tác tôn giáo 

- Củng cố, kiện toàn bộ mây tổ chức làm 
công tác tôn giáo của Đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Xác 
định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
mô hình tổ chức quản lý nhà nước về tôn 
giáo ở các cấp ; xây dựng quy chế phối hợp 
phát huy sức mạnh và hiệu quả công tác. 

- Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy 
hoạch đào tạo bôi dưỡng, sử dụng và bảo 
đâm chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán 
bộ làm công tác tôn giáo. 

- Quan tâm thỏa đáng việc đào tạo bôi 
dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tắc tôn 
giáo các cấp. Cán bộ làm công tác tôn giáo 
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải được 
bôi dưỡng, huấn luyện để hiểu biết phong 
tục tập quán, tiếng nói của dân tộc nơi 
mình công tác. 

V - TÔ CHỨC THỰC HIỆN 

1 - Các cấp ủy đảng tô chức quán triệt 
Nghị quyết vê công tác tôn giáo đồng thời 
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với Nghị quyết vê phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc và Nghị quyết về 
công tác dân tộc. Tổ chức nghiên cứu sâu 
trong cân bộ làm công tác tôn giáo và trong 
những địa phương có đông đồng bào theo 
đạo và những địa phương có vấn đề 
tôn giáo phát sinh. Xây dựng và chỉ đạo 
thực hiện tốt kế hoạch phổ biến tinh thần 
nghị quyết trong chức sắc và tín đồ các 
tôn giáo. 

2 - Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự 
đảng Chính phủ chỉ đạo việc cụ thể hóa nội 
dung nghị quyết thành chính sách, pháp 
luật ; xây dựng chương trình hành động của 
Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo các bộ, 
ngành, các địa phương thực hiện. Đối với 
các luật, pháp lệnh mà phạm VI điều chỉnh 
có liên quan đến tôn giáo cần có điều 
khoản riêng quy định những nội dung cụ 
thể liên quan đến vấn đề về tôn giáo. 

3 - Các cấp ủy căn cứ tình hình cụ thể 
của địa phương, xây dựng chương trinh 
hành động thực hiện nghị quyết, thường 
xuyên đôn đốc, kiểm tra để nghị quyết sớm 
đi vào cuộc sống. 

4 - Đảng đoàn Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân xây dựng chương trình hành động 
thực hiện nghị quyết, tô chức đoàn viên, 
hội viên thực hiện. 

5 - Ban Dân vận Trung ương thường 
xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định 
kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết 
quả thực hiện nghị quyết ; trong quá trình 
thực hiện, kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến 
nghị để điều chỉnh, bổ sung cụ thể hóa các 
chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm 
thực hiện thắng lợi nghị quyết. 

TM BẠN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
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QUA MỘT NĂM THỤC II 
„GIN (QUYẾT CỦA HỘ CHÍNH TRỊ 
VỀ LUẬN CHUYỂN CÁN BỘ 


AU hơn một năm thực hiện Nghị quyết 

số 11-NQ/TW, ngày 25-12-2002, của 

Bộ Chính trị về “Luân chuyển cán bộ 
lãnh đạo và quản lý”, bước đầu có thể nêu lên 
một số vấn đề cần được thống nhất về nhận 
thức và hành động, nhằm tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh 
đạo và quản lý trong thời gian tới như sau: 

1 - Luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản 
lý là một trong những khâu đột phá của 
công tác cán bộ, có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng trong tình hình hiện nay. Luân chuyển 
cán bộ lãnh đạo và quản lý không phải là một 
vấn đề mới, mà là sự kế thừa, phát triển truyền 
thống của dân tộc ta và những quan điểm, tư 
tưởng của Đảng, Bác Hồ về công tác cần bộ 
qua các thời kỳ cách mạng. Trong thời kỳ 
phong kiến, ông cha ta đã có những quy định 
khá chặt chế, cụ thể về vấn đề này như : trước 
khi bổ nhiệm giữ chức Tổng quản ở Kinh đô 
thi người đó phải có một số năm làm quan ở 
các tỉnh biên giới ; một số chức vụ ở huyện, 
tổng nhất thiết không được bố trí người của địa 
phương, hoặc khi làm quan ở địa phương nào 
thì không được mua ruộng ở địa phương 
đó, v.v.. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, 


TRẤN sảnh HOAN" 


lúc chưa có chính quyền cũng như khi có chính 
quyền, trong hai cuộc kháng chiến cũng như 
trong hòa bình xây dựng đất nước, công tác 
luân chuyển cán bộ đã được Đảng ta rất coi 
trọng và thực hiện có kết quả trong các thời kỳ 
cách mạng như : thực hiện chủ trương "vô sản 
hóa", đưa cán bộ, đảng viên về các nhà mấy, 
hầm Hồ đôn điền... hoạt động để xây dựng 
cơ sở cách mạng ; phân công cán bộ ở các 
cơ quan Trung ương về công tác ở các địa 
phương ; điều động cán bộ từ nơi này sang nơi 
khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác để 
đào tạo, bôi dưỡng, rèn luyện cân bộ và coi đó 
là nhiệm vụ thường xuyên của công tác cán bộ. 
Do vậy, cùng với sự phát triển của cách mạng 
qua các thời kỳ, đội ngũ cán bộ trong hệ thống 
chính trị đã không ngừng lớn mạnh cả về số 
lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong 
từng giai đoạn. _ : 

Tuy nhiên, trong những năm gần đầy, công 
tác luân chuyển cán bộ chưa được các cấp Ủy 
Đảng quan tâm đúng mức. Hiện nay, đội ngũ 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tô chức Trung ương 
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cán bộ kế cận cho các đại hội tới của hệ thống 
chính trị ở các cấp phân lớn là trưởng thành 
sau năm 1975, trong khi đó, số cán bộ lãnh 
đạo, quản lý đã được tôi luyện, thử thách và 
trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ ngày càng giảm dân. 
Mặt khác, trong quá trình tiến hành sự nghiệp 
đối mới, đại đa số cán bộ giữ gìn được phẩm 
chất, đạo đức cách mạng, nhưng cũng có một 
bộ phận cán bộ bị tha hóa, biến chất, có những 
biều hiện tham những, tiêu cực, làm giảm lòng 
tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với 
Đảng ; tình trạng khép kín và tư tưởng cục bộ 
địa phương, "sống lâu lên lão làng" trong công 
tác cán bộ có xu hướng phát triển ở một số 
ngành và địa phương, ảnh hưởng đến chất 
lượng của công tác cán bộ và việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ. Do vậy, việc luân chuyển cán 
bộ lãnh đạo và quản lý hiện nay là một yêu 
cầu, đòi hỏi khách quan của công tác cán bộ 
nhằm đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ cán bộ cho 
lâu đài. 

Sau khi có Nghị quyết Trung ương 3, 
khóa VII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ : 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" 
công tác luân chuyển cán bộ được nhiều cấp 
Ủy quan tâm, chú ý hơn và đã đạt được một số 
kết quả bước đầu đâng ghi nhận. Tuy nhiên, 
trong thực hiện vân còn nhiều vướng mắc, 
chưa tạo được sự thống nhất cao về nhận thức 
và hành động trong các cấp ủy ; còn lẫn lộn 
giữa điều động và luân chuyển ; luân chuyển 
cán bộ chưa dựa trên cơ sở quy hoạch nên chất 
lượng, hiệu quả còn hạn chế. 

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót 
đó và chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ 
đáp ứng với yêu câu, nhiệm vụ của thời 
kỳ mới, Bộ Chính trị đã rạ Nghị quyết số 
11-NQ/TW ngày 25-1-2002, về “Luân chuyển 
cán bộ lãnh đạo và quản lý”, nhằm tạo điều 
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kiện để những cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có 
triển vọng phát triển được rèn luyện, thử thách 
trong thực tiễn cuộc sống, giúp cho cán bộ 
trưởng thành, phát triển nhanh và toàn diện 
hơn. Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ : 
luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý là một 
trong những khâu đột phá của công tác cán bộ, 
bởi vì nếu làm tốt công tác luân chuyển cán bộ 
sẽ có tác dụng thúc đấy công tác đánh giá cán 
bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ, đào tạo và bôi 
dưỡng cân bộ. Mặt khác, thực hiện tốt công tác 
luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý sẽ có 
tác dụng hạn chế và từng bước khắc phục tư 
tưởng cục bộ địa phương, tình trạng khép kín 
trong công tác cán bộ, tạo nên động lực và 
nguôn sáng tạo mới trong đội ngũ cán bộ, góp 
phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho lâu đài, bảo 
đảm cho sự trường tồn và phát triển của chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tuy nhiên, công 
tác luân chuyển cán bộ chỉ có thể phát huy tác 
dụng và trở thành khâu đột phá khi nó được kết 
hợp chặt chẽ, đồng bộ với các khâu của công 
tác cán bộ vì : đánh giá cán bộ là tiền đề, quy 
hoạch cán bộ là nên tảng, luân chuyển cán bộ 
là đột phá và đào tạo bôi dưỡng cán bộ là yêu 
câu vừa cấp bách vừa lâu dài. Các khâu trên có 
mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít với nhau, 
làm tiền đề cho nhau và thúc đẩy nhau cùng 
phát triển. 

2 - Qua thực tiến việc thực hiện luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý của các 
địa phương cho thấy : Nghị quyết của Bộ 
Chính trị đã được các tỉnh, thành ủy triển khai 
nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện khá 
nghiêm túc, đồng bộ ; nhiều cấp ủy đã xây 
dựng kế hoạch cụ thể và tích cực thực hiện, 
đem lại một số kết quả bước đầu như : Phú 
Thọ, Yên Bái, Sơn La, Quảng Ninh, Thái 
Nguyên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau, An 
Giang, Gia Lai, Kon Tum... Thực tiễn cũng 
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chứng tỏ rằng, công tác luân chuyển cán bộ 
theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị 
đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, được 
đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng 
tình. Từ đầu năm 2002 đến nay, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư đã thực hiện luân chuyển 28 cán bộ 
từ các ban, ngành Trung ương về công tác ở 
các địa phương và ngược lại, hoặc từ địa 
phương này sang địa phương khác, trong đồ 
có 18 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng 
khóa IX ; các tính, thành ủy cũng đã luân 
chuyển trên 1 200 cán bộ diện Ban Thường vụ 
Tỉnh, Thành ủy quản lý từ các sở, ban, ngành 
của tỉnh, thành phố về các huyện, quận và 
ngược lại. Đa số các đồng chí cán bộ được luân 
chuyển đã thể hiện tỉnh thần trách nhiệm, khắc 
phục khó khăn của bản thân và gia đình, tự 
giác nhận nhiệm vụ; nhiều đồng chí đã nhanh 
chóng tiếp cận với điều kiện, môi trường công 
tác mới và bước đầu phát huy tác dụng tốt, 
được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa 
phương hoan nghênh. Do chủ động, tích cực 
tiến hành công tác quy hoạch, đào tạo, bôi 
dưỡng và luân chuyền cán bộ, nên một số địa 
phương đã xây dựng được đội ngũ cán bộ kế 
cận phong phú, khắc phục một bước tình trạng 
bị động, chấp vá trong công tác cán bộ, chủ 
động chuẩn bị nguồn cán bộ cho bầu cử Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đại hội 
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới. Một số nơi, hầu 
hết các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, 
thành ủy đã kinh qua các chức vụ chủ chốt ở 
quận, huyện, thị ủy. Thông qua việc luân 
chuyên cán bộ lãnh đạo và quản lý, đã (ao ra 
động lực và nguôn Sáng tạo mới trong đội ngũ 
cán bộ, tạo nên không khí làm việc và sự 
chuyển động mới trong công tác cán bộ, khắc 
phục một bước tình trạng tri trệ, khép kín và tư 
tưởng cục bộ địa phương trong công tác cân 
bộ ; có tác dụng thúc đây các khâu khác của 
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công tác cân bộ như : nhận xét, đánh giá cán 
bộ ; xây dựng quy hoạch cán bộ ; đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ. Chính qua thực tiễn, càng ngày 
chúng ta càng thấy rõ hơn tính chất đột phá 
cuả việc luân chuyên trong công tác cán bộ. 
Bên cạnh những kết quả và ưu điểm đã đạt 
được, việc thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ 
Chính trị cũng còn có một số hạn chế, thiếu sót 
như : một số cấp ủy và tổ chức đảng chưa tạo 
được sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm 
thực hiện chưa cao, nên việc triển khai còn 
chậm và không đồng đều ; một số nơi chưa 
tích cực xây dựng quy hoạch cán bộ, nên chưa 
có cơ sở để luân chuyển hoặc luân chuyển cán 
bộ không dựa trên cơ sở quy hoạch ; còn lần 
lộn giữa luân chuyển cán bộ theo quy hoạch 
với điều động, bố trí cán bộ theo yêu cầu 
nhiệm vụ ; việc luân chuyển cán bộ mới chủ 
yếu thực hiện từ cấp huyện trở lên, luân 
chuyển cán bộ về cơ sở còn ít ; việc nghiên 
cứu, cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị 
quyết 11 thành các văn bản hướng dẫn theo 
tỉnh thần chỉ đạo của Trung ương còn chậm. 
Những kết quả cụ thể của các địa phương, 
nhất là ở những nơi đã làm tốt công tác luân 
chuyển cán bộ thời gian qua, là do thực hiện 
tốt một số nội dung chủ yếu như : tạo được sự 
thống nhất về nhận thức trong cấp ủy, có sự chỉ 
đạo tập trung, chặt chế của Ban Thường vụ, 
đặc biệt là vai trò của đồng chí Bí thư ; vai trò 
tham mưu chủ động, tích cực của Ban Tổ chức 
tỉnh, thành ủy ; kết hợp chặt chẽ việc luân 
chuyển cán bộ với đánh giá, quy hoạch và đào 
tạo cán bộ ; công tác chuẩn bị được tiến hành 
thận trọng, kỹ lưỡng, có bước đi thích hợp ; 
căn cứ vào năng lực, sở trường của mỗi cán bộ 
và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương để 
xác định nơi luân chuyển cán bộ cho phù hợp ; 
làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, tạo 
được sự thống nhất cao trong cấp ủy ở nơi 
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Để đây mạnh thực hiện luân chuyển cân bộ 
lãnh đạo và quản lý trong thời gian tới, chúng 
ta cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu 
sau đây : 

Một là, các tỉnh, thành ủy cần tổ chức sơ 
kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết 
của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh 
đạo và quân lý ở địa phương minh trong Ban 
Thường vụ hoặc trong hội nghị cán bộ chủ 
chốt, để đánh giá những việc đã làm được, 
những việc chưa làm được, xác định rõ nguyên 
nhân của những ưu khuyết điểm trong chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện, rút ra bài học kinh 
nghiệm, đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm 
tốt của các địa phương khác. Trên cơ sở đó, đề 
ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục 
đấy mạnh thực hiện công tác luân chuyển cán 
bộ lãnh đạo và quản lý. 

Hai là, các tỉnh, thành ủy cần tiến hành 
ngay việc nhận xét, đánh giá cán bộ, trước hết 
là đội ngũ cán bộ diện cấp ủy quản lý để làm 
cơ sở cho xây dựng quy hoạch cán bộ. Việc 
đánh giá cán bộ phải được tiến hành dân chủ, 
công khai và là trách nhiệm của tập thể Ban 
Thường vụ cấp ủy. Đánh giá cán bộ không chỉ 
căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn ở cơ quan mà còn phải xem Xét ca các 
mối quan hệ xã hội của bản thân, gia đình cần 
bộ đó. Trên cơ sở đánh giá cán bộ, khẩn trương 
xây dựng quy hoạch cán bộ, trước hết là quy 
hoạch đội ngũ cấp ủy và đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý chủ chốt ở các cấp. Những nơi đã 
xây dựng quy hoạch cán bộ thì tiến hành rà 
soát lại để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những 
nhân tố mới cho phù hợp. Việc xây dựng quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo và quản lý phải quán 
triệt yêu cầu, quan điểm và nguyên tắc của 
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Đảng về công tác cán bộ ; phải xuất phát từ 
yêu cầu, nhiệm vụ của ngành, địa phương và 
căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh của từng loại 
cán bộ ; kết hợp chặt chế giữa quy hoạch ngắn 
hạn với quy hoạch dài hạn ; giữa quy hoạch 
của cấp dưới với quy hoạch của cấp trên. Quy 
hoạch cán bộ của cấp dưới phải được cấp ủy 
cấp trên duyệt và là cơ sở cho quy hoạch cán 
bộ của cấp trên. Để nâng cao chất lượng công 
tác quy hoạch, quá trình tiến hành phải vừa 
"mở", vừa "động", tức là : mở rộng nguôn cán 
bộ quy hoạch, đối với các chức danh lãnh đạo 
và quản lý chủ chốt không chỉ khép kín trong 
phạm vị một ngành, địa phương, đơn vị ; một 
chức danh có thể quy hoạch từ 2 đến 3 người 
và một người có thể quy hoạch cho từ 2 đến 3 
chức danh để tạo động lực và môi trường bình 
đăng cho những người có khả năng ngang 
nhau có cơ hội rèn luyện, phấn đấu, tự khẳng 
định về phẩm chất và năng lực của mình ; 
thường xuyên điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 
theo sự phát triển của từng cán bộ. 

Khi xây dựng quy hoạch cân bộ lãnh đạo 
và quản lý, cần đặc biệt coi trọng về tiêu 
chuẩn. Những cán bộ đưa vào quy hoạch phải 
là những người có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, có đạo đức và lối sống trong sáng, có 
khả năng đoàn kết và quy tụ cán bộ, không 
tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống 
tham nhũng ; có năng lực và kinh nghiệm thực 
tiễn, đã kinh qua các chức vụ chủ chốt ở cấp 
dưới, biết vận dụng sắng tạo và tổ chức thực 
hiện thắng lợi các chủ trương, Nghị quyết của 
Đảng trong cuộc sống ; bản thân và gia đình 
chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. Chú ý phát hiện, lựa chọn và tạo nguồn 
quy hoạch từ những cân bộ tre, đã được đào 
tạo cơ bản, có triên vọng phát triển, những 
người xuất thân từ thành phần công nhân, nông 
dân, là con em các gia đình có truyền thống 
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cách mạng, người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ... 
Phấn đấu từ năm 2005 trở đi, đối với cán bộ 
lãnh đạo và quản lý chủ chốt dưới 45 tuổi từ 
cấp huyện trở lên, phải có trình độ đại học về 
chuyên ngành và đã học chương trình lý luận 
chính trị cao cấp theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 3, khóa VIII. 

Ba là, trên cơ sở quy hoạch cán bộ, các 
cấp, các ngành cần tiến hành xây dựng kế 
hoạch đưa cán bộ đi đào tạo, bôi dưỡng và kế 
hoạch thực hiện luân chuyển cán bộ ; chủ động 
chuẩn bị nhân sự phục vụ bầu cử Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp năm 2004, 
đại hội đẳng bộ các cấp năm 2005 và nhân sự 
Đại hội X của Đảng. Cần phân biệt sự khác 
nhau giữa luân chuyển với điều động cán bộ. 
Luân chuyển và điều động cán bộ đều nhằm 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhưng 
luân chuyển chỉ thực hiện đối với những cán 
bộ ' trẻ, trong quy hoạch và có triển vọng phát 
triển để đào tạo, bôi dưỡng, tạo nguồn cán bộ 
cho lâu dài. Muốn làm tốt công tác luân 
chuyển cần bộ, phải tiền hành đông bộ và kết 
hợp chặt chế giữa các khâu của công tác cấn 
bộ ; kết hợp chặt chế giữa công tác tư tưởng 
với công tác tổ chức ; kết hợp việc luân 
chuyên cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý để đào 
tạo, bôi dưỡng phục vụ cho lâu dài với việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn và 
chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực. 

Bồn là, luân chuyển cân bộ là một việc 
khó, mang tính khoa học và hết sức nhạy cảm, 
tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của 
đội ngũ cán bộ. Do vậy, khi thực hiện luân 
chuyên cán bộ, cần có sự thống nhất và chỉ 
đạo chặt chế của các cấp ủy đảng, đặc biệt là 
trách nhiệm của tập thể Ban ' Thường vụ, của 
đồng chí Bí thư, của Ban Tổ chức. Quá trình 
tiến hành phải chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, 
mở rộng dân chủ, có bước đi thích hợp và có 
quyết tâm cao. Trong thời gian cán bộ luân 
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chuyển về địa phương, cấp ủy phải thường 
xuyên kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ để cán bộ 
kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, 
khuyết điểm. Cần có những tiêu thức cụ thể 
để đánh giá cân bộ sau khi thực hiện luân 
chuyển ; định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, từng 
bước đưa việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo 
và quản lý trở thành thường xuyên, nên nếp, 
tạO sự chuyển biến về chất trong nUnẺ tác 
cán bộ. 

Năm là, các cơ quan tham mưu của Trung 
ương cần khẩn trương nghiên cứu, cụ thể 


hóa, thể chế hóa các nội dung Nghị quyết 


của Bộ Chính trị thành các quy định, quy 
chế và hướng dẫn cụ thể để thực hiện 
thống nhất trong cả nước ; tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc của địa phương, cơ sở như : 
nghiên cứu bổ sung, sửa đổi luật tổ chức 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Pháp 
lệnh cán bộ công chức ; hướng dẫn về thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 5 và chế độ chính 
sách đối với cán bộ cơ sở ; về chế độ nhà công 
vụ đối với cán bộ khi luân chuyển, v.v.. Cì 


SỬA LẠI 


Do sơ xuất về kỹ thuật in, trong bài 
“Báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng là bộ 
phận xung kích trên mặt trận tư tưởng”, 
đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 1 1 - 2003, 
tại trang 12, cột 2, dòng thứ 9 từ dưới 
lên, đã thiếu mấy từ. Xin đọc lại toàn câu 
như sau : “Hoặc là do thiếu nhạy bén 
chính trị, hoặc là do “chạy theo lợi nhuận 
đơn thuần”, lúc này lúc khác, đã có những 
sơ hở trong thông tin, thông tin phiến diện 
một chiêu, không theo đúng những định 
hướng của Đảng, làm phương hại đến lợi 
ích xã hội và lợi ích đất nước, thậm chí vi 
phạm pháp luật, để lộ bí mật quốc gia”. 

Thành thật xin lỗi tác giả và bạn đọc. 
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MắT TRÊN TÔ QUỐC VIỆT NđH 
VỚI S( NGHIỆP Đại ĐOäN KÊT DâN TỘC 


RONG suốt hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, 


cũng như trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, nhất là những 
năm đổi mới vừa qua, khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức 
đã không ngừng mở rộng, nội dung phong phú 
hơn, đa dạng hơn. Đó là nhân tố quan trọng thúc 
đây sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Điều 3 của Hiến pháp Việt Nam năm 1992 đã đề 
cập về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Theo tinh thần đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
là liên minh chính tr, liên hiệp trên cơ sở tự 
nguyện, phối hợp thống nhất hành động , là đại 
diện cho ý chí, ngu yên vọng của các tầng lớp 
nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyên 
nhân dân. 

Hội nghị lần thứ 7 (phần 2) Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX đã xác định rõ những 
quan điểm lớn, đưa ra những chủ trương, giải 
pháp chủ yếu nhằm củng cố, tng cường, phát 
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

I. Chương trình phối hợp và thống nhất 
hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Nhằm đối mới phương thức hoạt động, thật 
sự hướng về cơ SỞ, và tăng cường sự phối hợp 
đồng bộ giữa các tô chức thành viên và các cấp, 
trong thời gian qua, hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã được triên khai theo Š nội 
dung khá đồng đều ở hầu hết các tỉnh, thành 
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phố trong cả nước. Những hoạt động đó đã và 
đang ‹ đi vào cuộc sống của các gIỚI đồng bảo, 
các tầng lớp nhân dân, đến từng cơ sở, khu 
dân cư. 

1 - Đẩy mạnh phong trào thí đua yêu nước, 
đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào Cuộc sống, 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội 

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc đã phát hiện 
và xây dựng những nhân tố tích cực, những mô 
hình hay, những tắm gương tiêu biểu trong thực 
hiện các nghị quyết của Đảng ; mở rộng và đa 
dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp 
nhân dân, các giới đồng bào ; phát huy dân chủ 
trong đời sống. kinh tế - xã hội, giải quyết việc 
làm, xóa đói giảm nghèo ; chủ động và góp phần 
chống lại mọi âm mưu chống phá cách mạng 
của các thế lực phản động. Trong thời gian gần 
đây, Mặt trận Tô quốc các cấp đã tích cực tham 
gia vào xây dựng đề án chuẩn bị cho Nghị quyết 
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 
(khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc ; về công tác dân tộc, tôn giáo trong 
tình hình mới. Xây dựng, bổ sung, cụ thể hóa 
Chương trinh thực hiện cuộc vận động "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư”. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam 
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ 
chức thành viên (Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, 
Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam, Hội Người Cao tuôi, Hội Chữ thập đỏ...) 
tăng cường chỉ đạo nhằm thực hiện tốt các cuộc 
vận động, các phong trào, giải quyết những vấn 
đề bức xức liên quan trực tiếp đến lợi ích của 
mọi tầng lớp xã hội. Chú trọng thu hút người cao 
tuổi, các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, người tiêu 
biểu thuộc các dân tộc, tôn giáo khác nhau... 
tham gia công tác Mặt trận. Phối hợp với các cơ 
quan chức năng tổ chức triển khai nhiều chương 
trình quốc gia : phòng chống tội phạm, ma túy, 
tệ nạn xã hội ; bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông ; giải quyết việc làm... Qua các phong trào 
hành động, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng 
công an hàng vạn nguồn tin liên quan đến tội 
phạm, trong đó có 60 tới 70% nguồn tin có giá 
trị ; cảm hóa, giáo dục được hàng triệu lượt đối 
tượng vi phạm pháp luật, giúp đỡ hàng chục 
ngàn đối tượng tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng. 

2 - Mở rộng, nâng cao hiệu quả cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động, các 
phong trào thị đua yêu nước 

Cuộc vận động đã góp phần quan trọng trong 
việc tăng cường đoàn kết, giữ vững an ninh trật 
tự Ở cơ sở, ngăn ngừa các loại tội phạm và tệ nạn 
xã hội. Đến cuối tháng 12 - 2002, đã có 34 tỉnh, 
thành phố thực hiện cấp kinh phí cho khu dân cư 
theo Thông tư liên tịch số 02 giữa Bộ Tài chính 
và Ban Thường trực Uy ban Trung ương Mặt 
trận Tô quốc Việt Nam. Sau hai năm phát động, 
cuộc vận động "Ngày vi người nghèo” đang có 
ảnh hưởng sâu rộng, đạt kết quả tích cực từ trung 
ương đến cơ sở, được nhiều cấp ủy, chính quyền 
và nhân dân quan tâm. Riêng năm 2002, đa phân 
bổ cho các địa phương 8 tỉ 560 triệu đồng xây 
dựng nhà tình thương, tặng 500 xuất quà với 
tông trị giá 184,6 triệu đồng cho nhiều gia đình 
ngheo. Nhiều hoạt động thiết thực khác được 
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phát động (Quỹ Xã hội từ thiện, Quỹ Tấm lòng 
vàng ; cho nông dân vay vốn, dạy nghề cho 
thanh niên...) của các hiệp hội cũng ngày càng 
phát huy tác dụng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa 
được đây mạnh. 

3 - Phát huy quyên làm chủ của nhân dân, 
tham gia xây dựng Nhà nước, cùng nhà nước 
chăm lo và bảo vệ quyên lợi chính đáng của 
nhân dân 

Mặt trận Tô quốc các cấp đã tích cực vận 
động mọi người tham gia cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XI ; phối hợp thống nhất hành 
động trong thực hiện 5 bước của quy trình hiệp 
thương, đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng tiến 
độ ; tiến hành công tác kiểm tra, giám sát bầu 
cử. Coi việc tham gia thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở là một trong những nội dung trọng 
tâm, thường xuyên. Tới nay, đã có từ 50 đến 
60% số thôn, bản, tô dân phố trong cả nước 
đã tiến hành xây dựng hương ước, quy ước ; 
9 829/10 500 xã, phường, thị trấn lập Ban thanh 
tra nhần dân. 

4 - Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc ; cải cách điều hành, 
chỉ đạo công việc của cơ quan chuyên trách ; 
hướng mạnh các hoạt động vê cơ sở, khu dân cư 

Công việc rất được quan tâm hiện nay của bộ 
máy chuyên trách công tác mặt trận là : quan 
tâm tập huấn, bôi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ 
cán bộ ; tiễn hành cải cách lề lối làm việc, 
thường xuyên đi cơ sở ; tiến hành thông tin báo 
cáo giữa địa phương với Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam ; đấy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, 
tông kết thực tiễn, thông tin tuyên truyền ; chuẩn 
bị kỹ nội dung và nhân sự cho một số tổ chức 
thành viên tiến hành đại hội. 

5 - Tăng Cường hoạt động đối ngoại nhân 
dân, góp phân cùng Đẳng và Nhà nước thực hiện 
tốt phương châm Việt Nam sẵn sàng là bạn, là 
đối tác tin cậy của các nước trong cộng đông 
quốc tế | 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục duy trì 
và nâng cao chất lượng mối quan hệ sẵn có với 
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các tổ chức tương ứng, tiếp tục mở rộng các đối 
tác mới ở nước ngoài . vận động cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài đóng ĐÓp ngày 
càng nhiều cho sự nghiệp dựng xây đất nước. 


II. Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc 

Thành tựu đạt được trong thời gian qua là 
không nhỏ, tuy nhiên, hiện đang có nhiều vấn đề 
cân phải giải quyết : : khối đại đoàn kết toàn dân 
vẫn chưa thật bền chặt và đang đứng trước 
những thách thức mới ; lòng tin vào Đảng, Nhà 
nước, chế độ của một bộ phận nhân dân chưa 
vững chắc, có phần vì đời sống còn nhiều khó 
khăn vì bất bình trước những bất công xã hội, 
trước tình trạng tham những, quan liêu, lãng phí 
còn khá phổ biến và nghiêm trọng, kỷ cương, 
pháp luật nhiều lúc nhiều nơi bị buông lỏng ; 
đạo đức xã hội có mặt bị xuống cấp, trật tự, an 
toàn xã hội còn phức tạp. Các vụ khiếu kiện 
đông người vẫn còn nhiều, hệ thống chính trị ở 
cơ sở còn yếu, kém về nhiều mặt. Công tác Mặt 
trận tuy đạt nhiều thành tích đáng kê nhưng vẫn 
còn không ít thiếu sót : chưa thực sự phát huy 
tính chủ động, tích cực của quần chúng ; chưa 
coi trọng công tác tuyên truyền ở địa bàn nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng tôn giáo, dân tộc ; 
chưa phản ánh đầy đủ và tông kết thực tiễn từ 
cơ sở ; chưa đề xuất được những giải pháp 
mang tính chiến lược lâu dài ; thiếu sự phối hợp 
thường xuyên, chặt chẽ giữa các tô chức thành 
viên với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. 

Trên thực tế, mối quan tâm của xã hội và 
việc triển khai thực hiện Hiến pháp và Luật Mặt 
trận chưa đến nơi, đến chốn. Nhiều nơi, nhiều 
ngành, nhiều cấp còn chưa nhận thức đúng vị trĩ, 
vai trò của Mặt trận. Một số cơ quan nhà nước 
vẫn chưa thật sự lắng nghe và tham khảo ý kiến 
đóng góp của các tổ chức Mặt trận. Các chế độ, 
chính sách (lương, phụ cấp, trang thiết bị, 
phương tiện...) đối với đội ngũ cán bộ và những 
người hoạt động Mặt trận chưa phù hợp, chưa 
động viên và thu hút được những người có trinh 
độ và khả năng. Mặt khác, cũng phải nói rằng, 
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bản thân hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân ở nhiều nơi còn thụ động, hình thức, 
thiếu đồng bộ, nặng về hành chính, mang tính 
hiệu triệu, không sát dân. Tô chức bộ máy còn 
quá yếu, chưa đủ trình độ và chưa theo kịp với 
yêu cầu mà cuộc sống đặt ra. 


Trong buổi làm việc với đại diện Ban 
Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tô quốc Việt Nam (ngày 22-1-2003), 
sau khi nghe báo cáo về tình hình công tác 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2002 và 
phương hướng hành động trong thời gian tới, 
đồng chí Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ, 
kết luận : Hoạt động của Mặt trận đã góp phần 
quan trọng vào thành tựu chung của đất nước 
năm 2002 và tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân gắn với việc phát huy dân chủ trong đời 
sống xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thủ 
tướng Chính phủ đánh giá cao tỉnh thần trách 
nhiệm, thái độ xây dựng của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong quá trình thực hiện Quy chế 
phối hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận 
Tô quốc Việt Nam và đề xuất phối hợp xây 
dựng chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung 
ương Đảng khóa IX. Chính phủ sẽ quan tâm và 
chỉ đạo các cấp chính quyền phối hợp tạo mọi 
điều kiện để Mặt trận các cấp đấy mạnh hoạt 
động chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội 
Mặt trận từ cơ sở, tiến tới Đại hội lần thứ VI Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam vào quý III năm 2004. 

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng ra Chỉ thị 
"Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận các cấp và Đại 
hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam". Bản chỉ thị 
đề ra nhưng nhiệm vụ cụ thể : 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chuẩn bị 
tốt nội dung báo cáo trình Đại hội. Báo cáo cần 
đánh giá chính xác thực trạng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, mối liên hệ giữa dân với Đảng và 
Nhà nước cũng như những hạn chế, yếu kém cần 
khắc phục. Nêu rõ những nguyên nhân và bài 
học kinh nghiệm, phát hiện và đề cao nhân tố 
mới, những điển hình tiên tiến. Xác định những 
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biện pháp, cơ chế và điều kiện cần thiết nhằm 
nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong giai đoạn mới, đảm bảo để Mặt 
trận phát huy được vai trò đặc biệt quan trọng 
của mình trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân 
tộc. Xem xét việc bổ sung, sửa đối Điều lệ Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu 
của tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn cách 
mạng mới. 

- Tiến hành nghiên cứu, quán triệt Nghị 
quyết Trung ương 7 "Về phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ; "Về 
công tác dân tộc" ; "Về công tác tôn giáo". 

- Chỉ đạo tốt công tác nhân sự của Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc các cấp, quan tâm xây dựng tổ 
chức và đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, đảm bảo tính liên hiệp rộng rãi, tính 
quân chúng sâu sắc. Chú ý thu hút đông đảo các 
nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, những người CÓ uy tín 
trong các dân tộc thiểu số, trong các chức sắc 
tôn giáo, đại biểu là người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài. Phấn đấu nâng ‹ cao tỷ lệ người ngoài 
Đảng tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 


Phát biểu tại Hội nghị lần thứ năm Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(khóa V), đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức 
Mạnh cũng nhấn mạnh vị trí, vai trò của Mặt 
trận trong công cuộc xây dựng đất nước và yêu 
cầu phải hướng các hoạt động của Mặt trận về 
CƠ SỞ. 

Trước những yêu cầu mới của giai đoạn hiện 
nay, công tác Mặt trận cần có những chuyển 
biến, thiết thực hơn, lấy trọng tâm hướng VỆ CƠ 
sở và địa bàn dân cư. Trước hết, phải xác định 
thật đầy đủ vai trò của Mặt trận, có sự phối hợp 
ngày càng chặt chế, sát sao và đồng bộ giữa Ủy 
ban Mặt trận các cấp và các tô chức thành viên 
(bao gồm 32 tổ chức). Không chỉ bằng hô hào, 
kêu gọi mà phát động trên foàn quốc, trong toàn 
dân, một cách toàn diện và đi vào chiêu sâu các 


phong trào thi đua yêu nước, phong trào bảo vệ - 


an ninh - quốc phòng, nhất là các phong trào 
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"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư", "Xóa đói, giảm nghèo", "Đền ơn, 
đáp nghĩa", “Trật tự, an toàn giao thông”, cuộc 
vận động "Ngày vi người nghèo"... Đa dạng hóa 
và mở rộng các hình thức tập hợp nhân dân, thể 
hiện được tính tiêu biểu, đại chúng, thiết thực. 
Chủ động góp phần tham gia ý kiến và thúc đẩy 
VIỆC ban hành : Luật Dân tộc, Luật Thanh niên, 
Luật về Hội, Pháp lệnh Tôn giáo, Pháp lệnh Dân 
chủ ở cơ sơ, Pháp lệnh sửa đối, bổ sung một số 
điều của Pháp lệnh Chống tham những... Chuẩn 
bị tham gia tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp vào năm 7004. Phấn đấu đến 
Đại hội VI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đều xây dựng và 
thực hiện Quy chế phối hợp công tác với Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp. 
Coi trọng VIỆC tuyên truyền trong nước và đối 
ngoại về truyền thống đại đoàn kết của dân tộc 
ta, vê chính sách dân tộc, tôn giáo, Luật Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, ngăn chặn và đấu tranh 
với các luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân 
quyền, dần tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch. 
Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên 
truyền của Tạp chí Mặt trận, thông tin công tác 
Mặt trận ; mở rộng và nâng chất lượng các loại 
ấn phẩm thông tin khác của các cấp Mặt trận 
phục vụ cơ sở. Tập trung nâng cao chất lượng 
báo Đại đoàn kết, đưa tờ báo này đến với các 
cộng đồng dân cư trong cả nước ; chú trọng đến 
các loại hình báo Đại đoàn kết bằng các ngôn 
ngữ dân tộc. Đưa báo Người Công giáo Việt 
Nam tới các tô đoàn kết, các vị chức sắc trong 
xứ họ đạo. Chủ động đề xuất về luân chuyển cán 
bộ, về hệ thống đào tạo, bồi dưỡng và chính 
sách cán bộ Mặt trận các cấp. 

Để làm tốt vai trò của mình và khẳng định vị 
trí quan trọng của chính sách đại đoàn kết dân 
tộc, Mặt trận Tổ quốc các cấp rất cần có sự chỉ 
đạo kịp thời, những chính sách phù hợp từ trung 
ương ; và điều quan trọng nhất là phải tự vươn 
lên, phát huy mọi khả năng sẵn có, hoàn thành 
tốt sứ mệnh mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng 
giao phó. 
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GÀY 30-4-1975 - Ngày Đại thắng 
của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 


cũng là Ngày Toàn thắng của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thần kỳ của 
dân tộc ta. 

. Thắng lợi vĩ đại này là kết quả của quá 
trình đấu tranh lâu dài của quân và dân ta dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Đảng ta đã tổ chức và phát huy một cách tuyệt 
vời sức mạnh tống hợp của cả dân tộc, vì thế 
đã đánh bại sức mạnh của cuộc chiến tranh 
xâm lược của kẻ thù với quy mô lớn. - Trong 
cuộc ‹ đấu tranh này, Mỹ đã huy động tối đa trí 
tuệ về quân sự và ngoại giao của chủ nghĩa để 
quốc, từ Thống tướng Tay-lo, người "phát 
minh" ra chiến lược "phản ứng linh hoạt" đến 
H. Kít-sinh-gơ, nhà ngoại giao sừng sỏ, cùng 
các chuyên gia quân sự hàng đầu nước Anh là 
Tôm-sơn và Lên-đên - những tác giả của học 
thuyết chống "nổi dậy"... Về phía ta, hoạt 
động ‹ chính trị, quân sự, ngoại giao đá thể hiện 
một tầm cao mới về trí tuệ Việt Nam, Vượt lên 
trên những tính toán của đối phương, lần lượt 
làm thất bại các chiến lược quân sự, các thủ 
thuật ngoại giao của đế quốc Mỹ. 

Cuộc Đồng khởi năm 1960 ở miền Nam là 
một sáng tạo về phương pháp cách mạng 
trong tình thế Mỹ - Diệm đã tàn sát khốc liệt 
cơ sở cách mạng, đây cách mạng "vào chân 
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tường", nếu nhân dân ta tiếp tục lùi thì cách 
mạng miền Nam sẽ mất tất cả. Bởi vậy, Đẳng 
ta đã huy động sức mạnh nổi dậy đồng loạt 
của quần chúng ở nhiêu vùng nông thôn, nên 
đã chuyển phong trào cách mạng từ thế thủ 
sang thế công, làm cho Mỹ - Diệm bị bất ngờ 
vì không lường được sự bùng nổ bạo lực của 
nhân dân bị đè nén và sự sáng tạo của cách 
mạng. Đồng thời, đã làm sụp đổ những mảng 
lớn của chính quyên Sài Gòn ở thôn, xã. Trên 
đà thắng lợi đó, phong trào cách mạng đã phát 
triển thành chiến tranh cách mạng, tạo ra 
bước tiến "nhảy vọt" của lực lượng kháng 
chiến. Trí tuệ Việt Nam bước đầu đã làm đảo 
lộn chiến lược xâm chiếm thuộc địa bằng 
những thủ đoạn xảo quyệt của chủ nghĩa thực 
dân mới. 

Sau thất bại này, Mỹ thực hiện chiến lược 
"Chiến tranh đặc biệt". Miền Nam Việt Nam 
đã sáng tạo ra sức mạnh mới của chiến tranh 
nhân dân bao gôm cả lực lượng chính trị và 
lực lượng vũ trang ; tiến công địch bằng cả 
đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị và binh 
vận ; cả ở thành thị, nông thôn và rừng núi 
(không theo lối nông thôn bao vây thành thị). 
Cuộc chiến tranh nhân dân đã huy động được 
sức mạnh toàn dân tộc, vận dụng các hình 
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thức đấu tranh phong phú, kể cả hình thức 
mới như "ba mũi giáp công" và hoạt động của 
các "đội quân tóc dài", nên đã đưa cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước phát triển đến đỉnh 
cao mà tư duy quân sự của Mỹ không thể nào 
dự kiến được. Vì thế, chúng bị rơi vào thế bị 
động, buộc phải thay đối chiến lược chiến 
tranh - thực hiện "Chiến tranh cục bộ". 

Năm 1965 - nước ta đứng trước một thử 
thách cực kỳ nghiêm trọng: Mỹ ô ạt đưa quân 
viễn chỉnh vào miền Nam và dùng không 
quân, hải quân đánh phá miền Bắc, với tham 
vọng đánh "gãy xương sống Việt cộng" và 
đưa miền Bắc trở về "thời kỳ đô đá". Ngay lúc 
đó, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược 
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được 
xác định chính xác, có căn cứ lý luận và thực 
tiền phong phú. Đảng đã chỉ rõ: Mỹ đem quân 
vào trong thế thua và bị động, trước thế trận 
đã bày sẵn của ta trên khắp chiến trường ; Mỹ 
"giàu nhưng không mạnh", ta nhất định thắng. 

Quan điểm của ta về so sánh lực lượng đôi 
bên trên chiến trường, khác với Mỹ (và một 
số nước là, họ chỉ tính đầu súng và đầu quân), 
Đảng ta đã xem xét cả lực lượng chính trị và 
lực lượng vũ trang, cả thế trận và lực lượng, 
cả số lượng và chất lượng, cả điều kiện vật 
chất khách quan và tính năng động. chủ quan, 
cả ở chiến trường miền Nam gắn liên với cục 
diện chính trị trên thế giới, nhất là tình hình 
nước Mỹ. Ta đang ở thế chủ động tiến công, 
có thế trận rộng khắp của chiến tranh nhân 
dân trên cả ba vùng : thành thị, nông thôn và 
rừng núi ; có các “quả đấm” chủ lực bố trí hợp 
lý ở miền Đông Nam Bộ, ven biển Khu 5, Tây 
Nguyên và Trị Thiên, căng móng quân địch 
ra, dù Mỹ có bao nhiêu quân viễn chinh vẫn 
thiếu. Thế đã làm tăng lực. Ta bố trí một tiểu 
đoàn chủ lực ở quanh Sài Gòn thì uy lực sẽ 
bằng một sư đoàn ở cách xa. Ta có nghệ thuật 
quân sự độc đáo, sáng tạo có thê tạo ra hiệu 
lực chiến đấu rất cao. Một đại đội đặc công, 
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biệt động có cơ sở nhân dân ở thành thị, có 
thể tạo ra hiệu xuất bằng một sư đoàn không 
quân oanh tạc vào một sân bay, một căn cứ 
hậu cần kỹ thuật... Tính năng động chủ quan 
của ta trong chiến tranh đã làm đảo lộn tư duy 
quân sự khô cứng, lạnh lùng của đối phương. 

Vì có quan điểm mới về so sánh lực lượng 
giữa đôi bên, nên ta đã quyết định tiếp tỤC 
thực hiện chiến lược tiến công, không rút lui 
và bị động phòng ngự, chủ động đánh thắng 
quân Mỹ ngay từ những trận đầu : Vạn 
Tường, Bàu Bàng, Plây Me... ; chống chiến 
tranh phá hoại của địch trên miền Bắc một 
cách toàn diện, bắn rơi nhiều mây bay, làm 
tốt giao thông vận tải, vừa chiến đấu vừa 
sản xuất ; cả nước dốc sức đánh thắng địch 
trên chiến trường quyết định : miền Nam 
Việt Nam. 

Ta không đủ sức đánh những đòn tiêu diệt 
lớn quân viễn chinh Mỹ, như kiểu Điện Biên 
Phủ, nên phải sáng tạo ra cách đánh mới. Từ 
giữa năm 1966, ta mở Mặt trận Quảng Trị kéo 
gần 2 phần 5 lực lượng quân Mỹ ra đường 9 - 
Khe Sanh, vô hiệu hóa nó như "con cá voi 
mắc cạn". Tướng Oét-mo-len với tư duy quân 
sự cứng nhắc cho rằng trận Điện Biên Phủ 
mới sẽ là Khe Sanh. Nhưng trận chiến không 
diễn ra như vậy, ta đã tạo ra cách đánh mới, 
tấn công thẳng vào ý chí của đối phương. Do 
có thế trận chiến tranh nhân dân trên cả 
ba vùng chiến lược lại có sự chuẩn bị từ trước, 
vì sớm có ý đồ chiến lược đưa chiến tranh vào 
thành thị, nên đầu năm 1968, địp Tết Mậu 
Thân, ta mở cuộc tiến công đồng loạt vào 
41 thành phố, thị xã làm đảo lộn thế chiến 
lược của quân Mỹ, phơi bày rõ sự thất bại về 
quân sự sau 3 năm thực hiện chiến lược "Tìm 
diệt và bình định" của Mỹ ngụy. 

Cuộc Tông tiến công thần kỳ này đã làm 
rung chuyên nước Mỹ, làm choáng váng 
giới cảm quyền Oa-sinh-tơn. Ngày 25 và 
28-3-1968, Tông thống L.B. Giôn-xơn họp 


18 


Số 12 (tháng 4 năm 2003) 


(J{Ágkuên eứu - rao đổi 


Hội đồng các nhà chiến lược giỏi nhất tại Bộ 
Ngoại giao Mỹ : có 14 người dự, phân lớn là 
thuộc phái diều hâu, thì I1 vị không tán thành 
tăng thêm 20 vạn quân Mỹ nữa, và tìm cách 
rút quân, chỉ có 3 vị tân thành tăng thêm quân 
kéo dài chiến tranh. Ý chí chiến tranh của 
giới cầm quyền Mỹ đã bị giáng một đòn cực 
mạnh, lung lay tận gốc. L.B. Giôn-xơn đành 
phải tuyên bố không ra ứng cử nhiệm kỳ tổng 
thống thứ 2, không tăng quân Mỹ, chấp nhận 
đàm phán ở Pa-ri và "phi Mỹ hóa cuộc 
chiến tranh". 

Từ năm 1969, Mỹ bắt đầu rút quân. Bộ chỉ 
huy Mỹ ở miền Nam Việt Nam hoàn toàn bị 
bất ngờ trước cuộc tiến công đồng loạt với 
quy mô lớn này, không phải là do tình báo 
kém mà chính là họ không thể dự báo, hình 
dung được một hình thức tiến công hoàn toàn 
mới, chưa từng xuất hiện trong lịch sử chiến 
tranh ở Việt Nam và trên thế giới. Trí tuệ Việt 
Nam đã vượt lên trên tư duy quân sự của các 
nhà chiến lược phương Tây, bằng sự sáng tạo 
về cách đánh, tiến công đồng loạt, về chọn 
hướng tiến công chính là thành thị, về chớp 
thời cơ do điều kiện chính trị và quân sự mới 
(năm 1968 - năm bầu cử Tông thống Mỹ, năm 
mà tình hình chính trị nước Mỹ rất nhạy cảm). 

Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta đã nhận 
xét rằng : Tuy ta có khuyết điểm là chậm 
chuyên hướng cuộc tiến công về nông thôn, 
song, cuộc tiến công đồng loạt Tết Mậu Thân 
năm 1968 đã giành được thắng lợi lớn, tạo 
ra một bước ngoặt quyết định của cuộc 
kháng chiến. 

Từ năm 1971, R. Ních-xơn, H. Kít-sinh-gơ 
thực hiện chính sách ngoại giao hiêm độc, 
xúc tiến quan hệ giữa Mỹ và các nước lớn, 
hòng "móc ngoặc" để ép Việt Nam vào thế 
yếu, phải chấp nhận điều kiện của Mỹ trên 
bàn đàm phán. Song, Việt Nam với bản lĩnh 
độc lập tự chủ, dự kiến sớm tình hình quốc tế 
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phức tạp, đã dự trữ vật tư chiến tranh ; một 
mặt, chỉ đàm phán tay đôi giữa ta và Mỹ ở 
Pa-n ; mặt khác, tiếp tục đây mạnh cuộc chiến 
đấu trên chiến trường, mở cuộc tiến công 
chiến lược năm 1972 ở miền Nam, đánh trận 
"Điện Biên Phủ trên không" ở miền Bắc, đi 
đến ký kết Hiệp định Pa-ri về Việt Nam, buộc 
Mỹ rút hết quân, còn quân ta vẫn ở nguyên tại 
chỗ. Trí tuệ Việt Nam tỏa sáng cả trên mặt 
trận ngoại giao, vượt lên sự tính toán của Mỹ 
cùng với các nước "móc ngoặc” với Mỹ ; 
không để cho ai lợi dụng "chơi con bài Việt 
Nam". Trí tuệ Việt Nam còn thể hiện ở trình 
độ làm chủ khoa học - kỹ thuật hiện đại : đánh 
thắng không quân Mỹ - một trận đánh hiện 
đại nhất trong lịch sự chiến tranh, bắn rơi 
34 máy bay B.52 cùng với sự chế áp hiệu quả 
chiến tranh điện tử của Mỹ. 

Cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân 
dân Việt Nam đã được sự ủng hộ rộng lớn có 
hiệu quả của các nước xã hội chủ nghĩa, nhất 
là Liên Xô, Trung Quốc và nhân dân tiến bộ 
trên toàn thế giới. Được như vậy, vì Việt Nam 
đi đúng quy luật phát triển của loài người tiến 
bộ, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. Việt Nam trước sau 
rất coi trọng bầu bạn, chẳng những chiến đấu 
vì lợi ích chân chính của dân tộc mình mà còn 
kết hợp với lợi ích của cách mạng thế giới, 
góp phần làm cho bầu bạn tăng cường thêm 
sức mạnh và thế mạnh của mình trên trường 
quốc tế. Cuộc chiến đâu của nhân dân Việt 
Nam thê hiện tầm vóc mới trong thời đại mới, 
kết hợp được sức mạnh của dân tộc với sức 
mạnh của thời đại. 

Từ sau năm 1973, quân Mỹ đã rút hết, so 
sánh lực lượng giữa ta và đối phương trên 
chiến trường miền Nam Việt Nam đã có thay 
đổi căn bản về "chất". Thời cơ chiến lược để 
hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn 
miền Nam thống nhất Tổ quốc, đã mở ra. 
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Song, thời cơ đó cũng có thể mất đi, nếu ta 
không xem xét chiến lược của các nước lớn 
đối với Đông Dương và Đông Nam Á, sau khi 
Mỹ đã rút khỏi Việt Nam. Với nhãn quan toàn 
cầu, với tầm nhìn thấu sự biến đổi mới ở khu 
vực, Đảng ta đã sáng tạo và nắm bắt thời cơ 
lịch sử, kịp thời hạ quyết tâm chiến lược giải 
phóng hoàn toàn miền Nam. 

Từ đầu năm 1974, ta đã có kế hoạch chiến 
lược : 1975 - 1976, nhưng từ sau chiến thắng 
Phước Long ta đã quyết tâm nắm bắt thời cơ, 
giải phóng miền Nam sớm hơn kế hoạch cũ. 


Ban lãnh đạo tối cao của Đảng xác định 
mở đầu chiến dịch Tây Nguyên bằng trận 
đánh lớn Buôn Ma Thuột để 'tạO ra thế và lực 
mới, sức mạnh mới, thúc đẩy nhanh sự phát 
triển cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
Xuân 1975. Sau chiến thắng lớn Buôn Ma 
Thuột, ngày 20-3-1975, Bộ Chính trị đã quyết 
định ngay việc giải phóng Sài Gòn - Chợ Lớn 
trước mùa mưa. Quân ta từ Tây Nguyên đánh 
xuống Nha Trang, chia cắt địch về chiến lược, 
không cho chúng co cụm về Sài Gòn - Chợ 
Lớn. Cùng với thắng lợi giòn giã ở Huế, Đà 
Năng, Quảng Ngãi, Bình Định,... quân ta tập 
trung lực lượng bằng 5 quân đoàn, với lối 
đánh thần tốc tiến công trong hành tiến, với 
các binh đoàn cơ giới thọc sâu theo 5Š hướng 
vào các mục tiêu xung yếu nhất ở Sài Gòn, 
làm cho kẻ địch không kịp trở tay, không tàn 
phá được thành phố. Chính quyền ngụy và 
quân đội tay sai của nó sụp đồ tan tành. 

Ngày 30-4-1975, tướng Dương Văn Minh 
đã đầu hàng vô điều kiện ; cuộc kháng chiến 
vĩ đại của nhân dân Việt Nam toàn thắng, 
trước sự "chưng hửng" của các thế lực phản 
động quốc tế. Nếu như trí tuệ của Đảng ta 
không sáng suốt, lo ngại đủ bề trước sức ép từ 
ngoài, hoặc không chủ động tạo và nắm thời 
cơ, quyết đoán, táo bạo thì sẽ bỏ lỡ thời cơ 
lịch sử "ngàn năm có một" đề hoàn thành sự 
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nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc. 

Trong các cuộc đấu tranh ở những thời 
điểm gay cấn nhất, trí tuệ Việt Nam đã tỏa 
sáng và thắng lợi rực rỡ. 

Trí tuệ Việt Nam thể hiện tập trung trước 
hết vào các vấn đề chiến lược, và tạo ra sức 
mạnh tổng hợp, về quan điểm mới trong so 
sánh lực lượng trong chiến tranh, về thời cơ 
chiến lược (cả chính trị và quân sự), về nghệ. 
thuật của chiến tranh cách mạng đã lần lượt 
làm thất bại 4 chiến lược của đế quốc Mỹ xâm 
lược, kết hợp tài tình đấu tranh quân sự với 
đấu tranh chính trị và ngoại giao, đấy lùi 
các khuynh hướng sai trái trong phong trào 
cách mạng thế giới. Trong cuộc cọ sát, đấu trí 
lâu dài 20 năm với tên trùm phản động quốc 
tế, đất nước ta đã vươn tới một tầm cao trí 
tuệ mới. 

Việt Nam đã kế thừa và phát huy thành 
quả của cuộc Cách mạng Tháng 8, cuộc 
kháng chiến chống Pháp lên tầm vóc thời đại 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
Đảng ta đã phát huy truyền thống vẻ vang của 
dân tộc, kết hợp tỉnh hoa văn hóa của đất 
nước với đỉnh cao trí tuệ của loài người - chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tạo ra được những giá trị 
văn hóa mới : Không có gì quý hơn độc lập tự 
do, thể hiện phẩm chất chính trị tỉnh thần của 
dân tộc Việt Nam - học thuyết quân sự độc 
đáo sáng tạo - tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Sự phát triển của tư duy lý luận trên mặt 
trận chính trị, quân sự, ngoại giao của Đảng ta 
đã chứng minh chân lý: cách mạng là sáng 
tạo, phải có lý luận cách mạng đúng đắn, sáng 
tạo mới có thắng lợi của phong trào cách 
mạng. Sự phát triển của trí tuệ Việt Nam 
trong thời đại Hô Chí Minh cũng chứng minh 
sức sống mãnh liệt, tiềm năng mở đường sáng 
tạo vô tận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
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ĐẠI THẮNG 
MUA XUÂN 1075 - 
môc son chói loi 


LÊ MÃ LƯƠNG" 


ẠI thắng mùa xuân năm 1975 cách 
1P)» đã 28 năm, nhưng ý nghĩa của 

nó vẫn còn vang vọng, nhất là mỗi độ 
xuân về trên đất nước Việt Nam của chúng ta. 
Với đại thắng oanh liệt và hào hùng năm ấy, 
đất nước tả đã "đánh cho Mỹ cút, đánh cho 
ngụy nhào" thống nhất non sông, quét sạch 
bóng quân xâm lược, cả nước sông trong hòa 
bình độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã 
hội theo lời Bác Hồ căn dặn. 

Bằng cuộc tấn công mau lẹ, chớp nhoáng 
và giành thắng lợi hết sức ngoạn mục vào 
tháng 3 - 1975 tại Buôn Ma Thuột, quân và 
dần ta đã mở màn cho cuộc Tổng tấn công 
và nôi dậy mùa Xuân 1975. Chiến dịch 
"Hồ Chí Minh" lịch sử đã kết thúc bằng cuộc 
tông công kích vào thành phố Sài Gòn - Gia 
Định, sào huyệt cuối cùng của bè lũ xâm lược 
và tay sai. Quân và dân ta đã giành thắng lợi 
huy hoàng ; kết thúc cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước sau hai mươi mốt năm chiến đấu 
gian khổ hy sinh, quật cường và anh dũng. 
Thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta cũng là 
một thảm bại nhục nhã đối với bè lũ cướp nước 
và bán nước. Nói về sự kiện này, Đảng ta đã 
nhắn mạnh : Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng 
thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp 
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kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi 
được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong 
những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng 
ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch 
sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế 
kỷ XX, một sự kiện có tầm vóc quan trọng 
quốc tế lớn lao và có tính thời đại sâu sắc. 
Đại thắng mùa xuân năm 1975 nói riêng và 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ thần 
thánh nói chung mãi mãi để lại cho dân tộc 
Việt Nam những kinh nghiệm vô cùng quý giá 
về phát huy sức mạnh toàn dân, quyết chiến và 
quyết thắng kẻ thù xâm lược gìn giữ non sông 
đất nước, cho dù kẻ thù đó mạnh đến đâu, có 
tiềm lực kinh tế quân sự to lớn đến chừng nào 
và hung hãn hiếu chiến đến bao nhiêu ! 
Những bài học kinh nghiệm của Đảng, Nhà 
nước, nhân dân ta, quân đội ta rút ra qua cuộc 
chiến tranh ái quốc vĩ đại không những mãi 
mãi không phai mờ mà ngày càng có ý nghĩa 
lịch sử thời sự nóng hổi. Có thể nói, những bài 
học kinh nghiệm quý giá đó đã được đúc kết, 
đánh giá, tổng kết khá đầy đủ, hoàn thiện và 
rất sâu sắc. Trong khí thế hào hùng hôm nay, 
chúng ta tự hào nhắc lại những kinh nghiệm đó 
để củng cố niềm tin vào tương lai và ghỉ nhớ 
cho thêm sâu, thêm nặng, nhằm kế thừa phát 


huy nó trong tỉnh hình mới. 


Một trong những yếu tố quyết định tạo nên 
thắng lợi của cách mạng nói chung và của 
cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh đó là sự 
lãnh đạo sáng tạo, năng động và cách mạng 
của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ kính 
yêu sáng lập và đìu dắt. Đây cũng là bài học vô 
giá của cuộc chiến đấu ngoan cường và thắng 


* Đại tá, Giám đốc Viện Bảo tàng lịch sử Quân sự, 
Bộ Quôc phòng 
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lợi vẻ vang của chúng ta. Đối với lực lượng vũ 
trang nhân dân nói chung và đặc biệt đối với 
quân đội nói riêng, sự lãnh đạo của Đẳng càng 
sâu sắc, tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện. Chính 
cơ chế lãnh đạo độc đáo này đã làm nên sức 
mạnh trăm trận trăm thắng của Quân đội nhân 
dân Anh hùng. Nhớ lại những chiến dịch lớn 
như Điện Biên Phủ (1954), chiến dịch Hồ Chí 
Minh (1975), Trung ương Đảng, nhất là Bộ 
Chính trị, luôn luôn chỉ đạo sát sao, trực tiếp 
đưa ra những phán đoán, quyết sách phù hợp 
và hết sức kịp thời nên thắng lợi đạt được rất 
to lớn. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn 
diện của Đảng với quân đội theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ đã và sẽ mãi là bài học quan 
trọng sống còn đối với quân đội ta trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Sự lãnh đạo đó được phản ánh trung thực, 
sinh động trong cuộc sống đối với quân đội ta. 
Trước hết là về cơ cấu và tổ chức, Đảng ta luôn 
nhấn mạnh, xây dựng chính trị làm cơ sở để 
xây dựng quân đội nhân dân, một quân đội của 
dân, do dân và vì dân. Với cơ chế lãnh đạo chỉ 
huy bằng kết hợp giữa chính trị và quân sự, 
quân đội ta luôn vững vàng về tư tưởng chính 
trị, mạnh về kỷ luật, có tinh thần đoàn kết cao, 
kết hợp với vũ khí trang bị sẵn có đã tạo nên 
sức mạnh tổng hợp vô địch cho quân đội ta. 
Trong quân đội từ tổ chức cấp cao nhất đến 
cấp phân đội, đứng trước mỗi nhiệm vụ, mỗi 
chiến dịch, mỗi trận đánh, đẳng ủy, chi bộ luôn 
đánh giá, tổng hợp tình hình, lập kế hoạch, ra 
nghị quyết, đề ra phương pháp đê thực hiện. 
Sau đó, thông qua Hội đồng quân nhân để cho 
cán bộ, chiến sĩ (gồm. cả quân chúng ngoài 
Đảng) đóng góp ý kiến, hạ quyết tâm thực 
hiện, sao cho nhiệm vụ được hoàn thành, trận 
đánh được thực hiện với hiệu quả cao, ít hao 
tổn sức người sức của nhất và quyết tâm giành 
thắng lợi trong thời gian ngắn nhất. Trong 
quân đội, mỗi cán bộ chiến sĩ trước nhiệm vụ 
của mình đều được : "biết, bàn, làm, kiểm tra". 
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Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội còn 
thể hiện ở sự kiên định và tăng cường bản chất 
giai cấp công nhân của quân đội ta, sự trung 
thành với Đảng với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
sự gắn bó chặt chẽ và phục vụ tận tụy nhân dân 
của quân đội ta... Tất cả những điều này được 
khái quát sinh động trong lời đạy của Bác Hồ 
kính yêu đối với quân đội ta : Trung với Đảng, 
hiếu với dân ; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì 
độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội ; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua ; kẻ thù nào cũng đánh 
thắng. 

Sự lãnh đạo năng động và sáng tạo của 
Đảng đối với quân đội đã làm cho quân đội ta 
lập được nhiều chiến công hiển hách, xây dựng 
nên nhiều truyền thống tốt đẹp, đồng thời tổng 
kết được nhiều bài học vô giá về chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc. 

Để có được chiến thắng vĩ đại vào mùa 
xuân năm 1975 không thể không nói đến nghệ 
thuật quân sự độc đáo của văn hóa Việt Nam 
với sự kết tinh truyền thống quân sự của mấy 
nghìn năm lịch sử. Trước hết, đó là việc xây 
dựng quân đội hùng mạnh, đủ sức đảm đương 
nhiệm vụ của mình. Với sức mạnh tông hợp 
của nhiều quân, binh chủng hợp thành, nhiều 
thứ quân kết hợp chặt ché, khai thác hết mọi 
địa hình, địa thế, vũ khí, trang bị, kỹ thuật, kết 
hợp hiện đại và thô sơ, đặc biệt là coi trọng 
yếu tố con người, quân đội ta có sức chiến đấu 
rất cao và khả năng chiến thắng rất lớn. Nhưng 
điều quan trọng hơn là, sự vận dụng năng động 
nghệ thuật quân sự một cách tài tình của Đảng 
và quân đội trong việc quyết chiến và quyết 
thắng kẻ thù. Từ xây dựng, chuẩn bị thật tốt về 
lực lượng, Đẳng ta, quân đội ta còn từng bước 
tạo thế vững mạnh, chắc chắn để tiến đến 
chiến thắng kể thù. Ở đây, lý luận và sự 
chuyển hóa về lượng dẫn đến sự thay đối về 
chất được Đảng, quân đội ta vận dụng một 
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cách linh hoạt vào cuộc kháng chiến chống 
ngoại xâm. Có lực mạnh và đủ, chúng ta chủ 
động tạo dựng một thế mới. Lúc đầu, từ thế 
yếu chúng ta chuyển dần thành thế ngang bằng 
và tiến đến tạo thành thế mạnh, thế áp đảo, thế 
thắng. Nhớ lại khi cuộc kháng chiến chống Mỹ 
ở vào giai đoạn quyết liệt, ngày 11-5-1969 tại 
cuộc gặp gỡ các cán bộ cấp cao toàn quân, 
Bác Hồ đã phân tích rất kỹ giữa thế và lực. 
Người đem quả cân ra làm ví dụ về thế và lực 
của ta so với địch : Một quả cân rất nhỏ nhưng 
ở vào thế có lợi nó sẽ nhấc bổng một vật có 
khối lượng lớn hơn nó rất nhiều... Và Bác 
khẳng định thế ta là thế thắng. 

Với đại thắng mùa Xuân 1975 chúng ta đã 
tận mắt thấy thế mạnh phi thường của quân ta 
khi tiến vào giải phóng Sài Gòn - Gia Định. 
Một thế nước lũ, thế chẻ tre, thế lấn áp kẻ thù. 
Chúng ta hành quân thần tốc tiến vào Sài Gòn. 
Trên đường tiến, nhiều nơi chúng ta đã "không 
đánh mà thắng". Kẻ thù thấy chúng ta đi qua 
vội vã xin hàng, tháo chạy không dám chống 
cự. Đây chính là thế của sức mạnh chính 
nghĩa, thế của sức mạnh lòng dân, của chiến 
tranh toàn dân, toàn điện mà chúng ta đã dày 
công vun đắp. 

Để có những ngày tháng hào hùng náo nức 
hôm nay, chúng ta càng thâm thía công lao to 
lớn của Đảng đã lãnh đạo dân tộc, quân đội 
làm nên bao chiến thắng vô cùng lớn lao. Với 
nhiều phương pháp, nhiều hình thức phong 
phú và những bước đi biến hóa khôn lường, 
Đẳng ta đã lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn 
dân, toàn diện với những chiến lược, sách lược 
năng động một cách tuyệt vời. 

Có thắng lợi đại thắng mùa Xuân 1975 nói 
riêng của 30 năm chiến tranh giải phóng nói 
chung, chúng ta phải biết ơn nhân dân lao 
động yêu nước trên đất nước ta đã sản sinh ra 
quân đội, đùm bọc cưu mang quân đội, cùng 
quân đội đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. 
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Lịch sử chứng minh gắn bó với nhân dân là 
điều không thể thiếu được để quân đội ta 
tồn tại và phát triển. Đó là sự gắn bó như cá 
VỚI nước. 

Đóng góp vào chiến thắng lớn lao này, phải 
nói đến thế hệ trẻ Việt Nam, lớp trước tiếp lớp 
sau luôn là lực lượng nòng cốt của quân đội và 
luôn luôn tỏ rõ bản chất anh hùng, hoàn thành 
tốt vai trò xung kích cách mạng của mình, thực 
hiện lời dạy của Bác "đào núi và lấp biển" một 
cách xuất sắc. Cần phải giáo dục thế hệ trẻ, đặt 
niềm tin vào họ và tạo cho họ thể hiện mình 
trong quân đội cũng như trong xã hội sẽ là tiền 
đề của mọi sự thắng lợi. Đây cũng có thể nói 
là bài học quý giá mà chúng ta rút ra từ chiến 
tranh giữ nước, tiếp tục phát huy trong hôm 
nay và tương lai. 

Trong không khí hào hùng hôm nay, chúng 
ta vô cùng biết ơn nhân dân yêu chuộng hòa 
bình công lý trên thế giới đã hết lòng ủng hộ, 
động viên quân dân ta chiến đấu và chiến 
thắng kẻ thù. Điều đó chứng tỏ là dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, sức mạnh của dân tộc đã gặp 
gỡ, kết hợp với sức mạnh thời đại làm nên sức 
mạnh Việt Nam, một sức mạnh vô biên. Có thể 
nói đây cũng là bài học vô giá của chúng ta 
được rút ra để chiến thắng quân thù. 

Những bài học kinh nghiệm quý giá mà 
chúng ta rút ra được trong quá khứ, nhất là 
trong chiến tranh, đó là tài sản quý giá để 
Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta và quân đội 
ta mang theo để tiến vào kỷ nguyên mới. 
Chúng ta sẽ gin giữ, nâng niu nó và vận dụng 
sáng tạo nó vào thực tiễn sinh động của công 
cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa ; thực hiện dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ; đồng 
thời tích cực ngăn chặn chiến tranh, quyết tâm 
gìn piữ hòa bình và đó là hợp đạo lý trong tình 
hình hiện nay. Q 
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(luôn cửu - 


Về cbiên lược trâng cao 
trăng [ựC cạnh tranb của 


DDANH NGHIỆP VIỆT NAM 


VŨ TIẾN LỘC _* 


ANH tranh là tất yếu trong kinh doanh. 
Người ta nói nhiều đến sự khốc liệt của 
thị trường với câu ví “thương trường là 
chiến trường". Trong kinh doanh để vượt qua 
đối thủ cạnh tranh, việc áp dụng nhiều phương 
pháp quản lý mới nhằm tinh gọn bộ máy, tái cấu 
trúc quá trình kinh doanh, giảm chỉ phí..., nâng 
cao hiệu quả hoạt động là cần thiết để va bỏ 
những bất lợi. Nhưng như thế thì chưa đủ. 
Những cải thiện đó chỉ giúp doanh nghiệp tôn 
tại trong cuộc đua mà không bảo đảm chiến 
thắng trong cuộc đua. Trong thiên niên kỷ mới, 
người chiến thắng là người có khả năng tạo ra 
lợi thế cạnh tranh cho mình và luôn thay đối để 
tạo ra thị trường chứ không phải chỉ tìm cách 
nâng cao thị phần và vượt qua những bất lợi. 
Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp Việt Nam, 
do có xuất phát điểm thấp, công nghệ lạc hậu, 
thiếu vốn và kinh nghiệm quản lý trong cơ chế 
thị trường nên rất cần một chiến lược thích hợp 
nhằm nâng cao sức cạnh tranh. 
Sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong 
_ bối cảnh hiện tại 
Từ sau khi có Luật Doanh nghiệp, số lượng 
doanh nghiệp mới thành lập tăng đột biến. 
Nhưng cho đến nay, chưa có một nghiên cứu 
toàn diện nào về hiệu quả thực sự của các doanh 
nghiệp Việt Nam được công bố. Các diễn đàn 
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hay hội thảo về kinh tế 
đều cho thấy, phần lớn 
các doanh nghiệp nhà 
nước sẽ gặp rất nhiều 
khó khăn, thậm chí có 
những doanh nghiệp 
đứng trước nguy cơ phá 
sản khi Việt Nam tham 
gia đầy đủ vào AFTA. 
Nguyên nhân chủ yếu là 
do năng lực quản lý 
kém, công nghệ lạc hậu 
và chậm thay đổi ° SỰ 
tồn tại hiện nay là do được bảo hộ bằng hàng rào 
thuế quan. Các số liệu thống kê mới đây cho 
thấy, vẫn còn khoảng 1/3 trong số trên 5 000 
doanh nghiệp nhà nước hiện có làm ăn chưa có 
lãi, Đối với doanh nghiệp dân doanh, phần lớn 
có những hạn chế về vốn, năng lực quản lý và 
khả năng tiếp cận thị trưởng thế giới. Tuy có 
một số doanh nghiệp nổi lên như cà-phê Trung 
Nguyên, giày dép Biti's, gạch bông Đồng Tâm, 
bánh kẹo Kinh Đô... thể hiện sự năng động của 
khu vực dân doanh, nhưng để thực sự cạnh tranh 
hiệu quả trên thị trường quốc tế còn đòi hỏi 
nhiều yếu tố khác. 

Tính cạnh tranh, theo Diễn đàn Kinh tế thể 
giới thì Việt Nam đứng thứ 65 trên tông số 80 
quốc gia được nghiên cứu (năm 2001 đứng thứ 
60 trên 76 nước)“. Những con số này thể hiện 
sức cạnh tranh của cả nền kinh tế nói chung và 
của các doanh nghiệp nói riêng còn thấp. Chúng 
ta có khoảng 2,2 triệu (tính cả hộ kinh doanh cả 
thể), tức là khoảng 36 người dân có một đơn vị 


* TS, Phó Chủ tịch Phòng Thương Mại và Công nghiệp 
Việt Nam 

(1) Báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh 
nghiệp sơ kết chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện N Yehi quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 về tiếp tục 
sắp xếp đôi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước, 17-12-2002 
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kinh doanh trong khi ở nhiều nước phát triển là 
7 - 8 người dân/đơn vị kinh doanh. Rõ ràng, đây 
là thách thức cả về số lượng và chất lượng của 
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh 
việc tiếp tục khuyến khích phát triển đội ngũ 
doanh nhân để gia tăng số lượng doanh nghiệp, 
bản thân các doanh nghiệp và các định chế hỗ 
trợ doanh nghiệp (nhà nước và các hiệp hội 
doanh nghiệp) cân tập trung phát triên những 
doanh nghiệp lớn, có đủ sức cạnh tranh quốc tế 
làm "đầu tàu” kéo cả cộng đồng doanh nghiệp 
và nền kinh tế. 

Cạnh tranh bắt đầu từ tâm nhìn chiến 
lược 

Chắc chắn không một doanh nhân nào khi 
bắt đầu thành lập doanh nghiệp lại nghĩ rằng, 
doanh nghiệp của mình chỉ tồn tại trong một vài 
năm. Nhưng cũng ít người nghĩ đến và "dám 
nghĩ" răng, doanh nghiệp của mình sẽ trở thành 
một tên tuổi lừng lây trên toàn thế giới. Đây là 
một thực tế, vì khi mới hình thành, phần lớn các 
doanh nghiệp phải nghĩ đến những công VIỆC 
trước mắt : tìm kiếm khách hàng, ổn định tổ 
chức, xây dựng quan hệ... Khi ô ổn định rồi thì lại 
lo các công việc sự vụ mà thường "quên" mất 
phải có một định hướng chiến lược lâu dài. 
Những điều đó vô hình đã cản trở cuộc chạy đua 
vào tương lai. Lãnh đạo doanh nghiệp phải xây 
dựng một viễn cảnh - nơi mà doanh nghiệp 
muốn đi đến trong tương lai. Nói cách khác, đó 
là cái đích mà doanh nghiệp sẽ đi đến. Có tầm 
suy nghĩ lớn sẽ là động lực để đưa doanh nghiệp 
tới đích mong muốn. Tư duy này phải được 
truyền tải tới toàn tổ chức để tất cả mọi người 
cùng nỗ lực hướng tới một mục đích chung. 

Việc phát triển những doanh nghiệp lớn, có 
sức cạnh tranh tầm cỡ quốc tế hiện nay là rất cần 
thiết cho sự phát triển chung của nền kinh tế 
Việt Nam. Trước hết, các doanh nghiệp đã có 
tên tuôi trên thị trường nội địa cần có chiến lược 
biến mình trở thành những tập đoàn mạnh, có 
thể chống chọi được với doanh nghiệp nước 
ngoài khi Việt Nam hội nhập hoàn toàn ; và sau 
đó, vươn ra thị trường thế giới. Tuy nhiên, có 
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tầm nhìn xa thôi chưa đủ vì đó mới chỉ là động 
lực. Điều quan trọng hơn là phải biết biến chúng 
thành hiện thực. Đó là khả năng tạo ưu thế cạnh 
tranh mà mỗi doanh nghiệp cần phải phát huy. 

Xây dựng ưu thể cạnh tranh 

Chiến lược ngày nay là không chỉ tìm cách 
khắc phục những bất lợi mà phải chủ động tạo 
cho mình những ưu thế cạnh tranh. Trong môi 
trường kinh doanh thay đổi hàng ngày, một 
doanh nghiệp không thể cứng nhắc mà phải luôn 
thích ứng với hoàn cảnh mới. Se không có trạm 
dừng chân trong cuộc đua kinh doanh, vì bản 
thân quá trình thay đổi môi trường kinh doanh 
đã trở thành một cuộc đua, nếu ai chậm chân sẽ 
bị tụt hậu. 

Tạo dựng ưu thế cạnh tranh được thể hiện 
dưới các khía cạnh sau : 

- Kiến tạo thị trường chứ không phải ú mg phó 
với thị trường. Nếu như trước đây, người ta chú 
trọng vào việc làm thế nào để tăng thị phần thì 
ngày nay, ưu thế thuộc về những công ty có khả 
năng tạo ra những thị trường mới. Khái niệm bắt 
kịp với những thay đổi của thị trường và khách 
hàng xem ra chưa đủ. Nếu như ngồi đợi khách 
hàng yêu câu hay chờ những nhu cầu của thị 
trường thay đối rồi mới tìm cách đáp ứng thì 
sớm hay muộn cũng bị tụt hậu. "Bắt KỊP. ở đây 
không chỉ là tiên đoán những thay đối của khách 
hàng mà còn chủ động tạo ra nhu cầu mới. Để 
làm được điều này, cần luôn đôi mới và thúc đây 
tính sáng tạo trong tổ chức, đầu tư vào các hoạt 
động nghiên cứu và phát triển nhằm tạo ra 
những sản phẩm/dịch vụ khác biệt và nổi trội 
hơn so với đối thủ cạnh tranh. Đó phải được coi 
là chiến lược ưu tiên. Mặt khác, cần xây dựng 
một hệ thông xử lý thông tin khách hàng tốt và 
xây dựng môi quan hệ bên chặt với khách hàng. 
Điêu quan trọng sau đó là, không ngôi đợi khách 
hàng, mà phải thuyết phục. khách hàng sử dụng 
những sản phẩm/dịch vụ của mình. Đó chính là 
tạo ra nhu câu. 

- Phát triển thương hiệu. Những bài học về 
mất thương hiệu gần đây càng trở nên rất đáng 
giá đối với các doanh nghiệp Việt Nam (ví dụ 
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như Vinataba, cà-phê Trung Nguyên, dầu cao 
Sao vàng, Petro Việt Nam...). Cho đến nay, các 
doanh nghiệp đều nhận thấy giá trị của thương 
hiệu. Nhiều mặt hàng của Việt Nam như gạo, 
hàng may mặc... có tỷ trọng xuất khẩu lớn 
nhưng giá cả trên thị trường thế "giới đều thấp 
hơn so với cùng loại của các quốc gia khác do 
không chú trọng công tác xây dựng thương hiệu. 
Trong năm 2001 và năm 2002, mười thương 
hiệu đầu tư quảng bá nhiều nhất tại Việt Nam 
đều là thương, hiệu nước ngoài, trong khi Việt 
Nam không có lấy một thương hiệu. Hiện nay, 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang cho rằng, 
quy định của Nhà nước không cho phép sử dụng 
quá 70% chi phí cho quảng cáo, tiếp thị là quá 
ít. Đây là một điểm mà các cơ quan chức năng 
cần nghiên cứu và đưa ra một tỷ lệ hợp lý nhằm 
khuyến khích và hỗ trợ việc quảng bá thương 
hiệu của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, 
theo một kết quả điều tra tại 500 doanh nghiệp 
(từ chương trình khảo sát hiện trạng xây dựng 
thương hiệu năm 2002), chỉ có 80% số doanh 
nghiệp mới đầu tư dưới 5% chi phí cho thương 
hiệu. Rõ ràng, các doanh nghiệp Việt Nam chưa 
có hành động thích hợp cho việc quảng bá 
thương hiệu của mình. Việc phát triển thương 
hiệu cần được tiến hành đồng thời hai mặt : 
quảng bá thương hiệu và đăng ký thương hiệu 
(về thủ tục pháp lý, tránh bị đánh cắp thương 
hiệu). 

- Sử dụng thông tin và tri thức một cách hiệu 
quả. Kỷ nguyên thông tin và tri thức cho thấy, 
người chiến thắng là người có thông tin nhanh 
nhất. Mô hình 4M (Man - Con người, Material - 
Nguyên vật liệu, Machine - Máy móc, Method - 
Phương pháp và Information - Thông tin) cho 
quá trình sản xuất giờ đây cần được chú trọng 
thỏa đáng vào h2 tin, thậm chí cần coi thông 
tin là "đầu vào" tất yếu của quá trình kinh 
doanh. Nếu doanh nghiệp không biết tiếp cận 
nhanh với thông tin thị trường và khách hàng thì 
sẽ mất rất nhiều cơ hội - lúc đó 4M sẽ không 
phát huy được tác dụng. Sự phát triên như vũ 
bảo của công nghệ thông tin (CNTT) đã cho 
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phép tiếp cận nhanh hơn với các nguồn thông tin 
nhưng điều đó không có nghĩa là nó thay thế con 
người trong việc lựa chọn, khai thác và sử dụng 
thông tin một cách có lợi nhất. Thách thức lớn 
đối với các doanh nghiệp là phải biết chọn lọc 
và xử lý thông tin một cách hữu hiệu đề phục vụ 
hoạt động của mình : tiếp nhận thông tin thị 
trường và phản hồi tới khách hàng nhanh nhất, 
giao hàng kịp thời và phản ứng nhanh trước 
những biến động của thị trường. Bên cạnh đó, 
doanh nghiệp cũng cần khai thác ưu điểm của 
CNTTT trong kinh doanh thông qua thương mại 
điện tử. Do vậy, cần quan tâm khai thác thị 
trường qua mạng In-tơ-nét ; và, đây cũng chính 
là một kênh để quảng bá sản phẩm/dịch vụ ra thị 
trường thế giới. 

- Khác biệt hóa quá trình nhờ công nghệ 
quản lý. Rõ ràng, các doanh nghiệp Việt Nam 
không thể chờ đợi vào một điều kỳ diệu là một 
lúc có thể đầu tư công nghệ mới phục vụ quá 
trình sản xuất của mình. Do vậy, cần phát huy 
yếu tố quản lý - tìm cách khai thác một cách 
hiệu quả hệ thống công nghệ hiện có. Lúc này, 
rất cần đến sự đoàn kết của cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam thông qua việc sẵn sàng chia 
sẻ những kinh nghiệm tốt nhất về quản lý. Thực 
tế cho thấy, không có một doanh nghiệp nào 
hoàn hảo và mỗi doanh nghiệp chỉ có một vài 


. thế mạnh nhất định. Thế mạnh đó có thể là một 


quá trình, một công đoạn sản xuất, một sản 
phẩm hay một hệ thống quản lý thông tin... cần 
được phô biến và chia sẻ, bổ sung cho nhau giữa 
các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể học 
hỏi thực tiễn về quản lý từ đối tác, nhà cung ứng, 
khách hàng, thậm chí từ đối thủ cạnh tranh. 

Ngoài những ưu thể trên, một yếu tố rất quan 
trọng quyết định sự thành công hay thất bại của 
bất cứ tổ chức nào là con người - chủ thể của trì 
thức. Quản lý tài sản con người - tài sân trị thức 
đòi hỏi có những hoạt động đặc thù nhưng rất 
cần thiết cho việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho 
doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện 
nay. 


Số 12 (tháng 4 năm 20603) 


(Xgiiên eứu - rao đổi 


Trỉ thức doanh nghiệp - ưu thế cạnh 
tranh mới 


Khái niệm "tài sản con người" gần đây được 
nhắc đến nhiều thay thế cho khái niệm "chi phí 
lao động". SỞ di I vậy, Vì con người nắm pIữ trì 
thức - nguồn tài sản quý giá của mọi tổ chức. 
Rất nhiều doanh nghiệp đã nhận thấy vai trò 
quan trọng ‹ của nguôn chất xám trong sự tôn tại 
và phát triển của công ty mình nhưng vIệC tim 
một lời đáp cho câu hỏi : làm thế nào để phát 
huy, sử dụng và gìn giữ những tri thức quý giá 
đó ?, lại không dễ. Khái niệm quản lý tri thức có 
thể là mới mẻ nhưng bản chất của nó thì hoàn 
toàn dễ hiêu. Đó là quá trình kiến tạo, thu nhận, 
lưu giữ, chia SẺ, phát triên, sử dụng và biến 
những tri thức tồn tại trong tổ chức thành những 
giá trị vật chất. Hoạt động này bao gồm những 
nỗ lực biến tri thức cá nhân thành tài sản tri thức 
của tổ chức, mọi người đều có thể khai thác, sử 
dụng chúng phục vụ cho sự phát triển chung. 
Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa không ngừng 
trau dồi tri thức để quản lý tài sản thông qua việc 
xây dựng mô hình tô chức luôn học hỏi. Có 
nhiều hình thức để quản lý tài sản trị thức doanh 
nghiệp như : đánh giá, sử dụng kết quả các hoạt 
động tiếp thu tri thức thông qua đào tạo ; Xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu/tri thức của tổ chức 
cho phép mọi người có thể truy cập phục VỤ VIỆC 
ra quyết định kịp thời ; tổ chức các hoạt động 
chia sẻ tri thức nội Độ như cộng. đồng chia SẺ, 
hội thảo nội bộ... Nỗ lực quản lý tri thức cuối 
cùng đều hướng vào mục tiêu sử dụng trì thức 
của tổ chức để tạo ra những sản phẩm/dịch vụ 
mới, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng 
cao tính cạnh tranh thông qua việc giảm thiểu 
các lãng phí tạo ra do tri thức không được chia 
sẻ, các bài học thất bại không được đúc rút kinh 
nghiệm, các lỗi bị lặp lại... Đó chính là quá trình 
ứng dụng và biến tri thức thành những giá trị có 
ích cho doanh nghiệp. 

Nhiều công ty nhận thấy rằng, việc một nhân 
viên rời bỏ công ty vì bất cứ lý do gì đều có ảnh 
hưởng đến hoạt động của tổ chức, thậm chí có 
thể làm đình trệ một công đoạn mà anh ta đảm 
nhiệm trong lúc chưa có người thay thế. Lý do 
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đơn giản là, anh ta mang theo cả những kinh 
nghiệm và tri thức để thực hiện công việc đó. 
Nhiều tổ chức dành hàng trăm triệu đồng cho 
ngân sách đào tạo nhân viên mỗi năm. Nhưng, 
những tri thức mà nhân viên thu nhận được từ 
đào tạo có mang lại giá trị cho công ty hay 
không thì rất ít tổ chức tính toán được. Nguôn 
lãng phí này còn được thể hiện rất rõ khi lượng 
thời gian bổ ra để tìm kiếm nhưng tri thức mà 
thực tế nó đã và đang tồn tại trong tổ chức là rất 
lớn. Hoặc việc thiếu tri thức để trả lời khách 
hàng và chậm phản ứng với thị trường cũng 
gây thiệt hại đối với hoạt động kinh doanh. Đôi 
vỚi những công việc nghiên cứu và phát triển 
sản phẩm. mới, nếu không có sự tham gia của 
nhiều nguồn tri thức, từ tri thức về sản phẩm cho 
đến yêu cầu của khách hàng và thị trường thì sẽ 
khó khăn hơn nhiều, chứ chưa nói tới thành 
công. Mặt khác, những bài học thất bại không 
được rút kinh nghiệm và chia sẻ sẽ là khởi 
nguồn cho lặp lại những thất bại tiếp theo. Đó là 
những lý do tại sao quản lý tri thức được đặt ra, 
đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần có chiến lược 
thích hợp để phát triển trong điều kiện kinh 
doanh hiện nay. 

Yếu tố quan trọng nhất trong quản lý tri thức 
là sự chia sẻ tri thức. Xu hướng chung là con 
người coi tri thức là sức mạnh. Mỗi người đều 
muốn giữ cho mình một cái gì đó là điểm mạnh 
của riêng mình, không muốn chia sẻ với người 
khác. Do vậy, yếu tố tiên quyết là phải tạo ra 
một môi trường hay văn hóa chia sẻ tri thức 
trong doanh nghiệp. Điều này nói thì dễ nhưng 
khi thực hiện thì ngược lại. Do đó, vai trò của 
người lãnh đạo là cực kỳ quan trọng trong việc 
tạo ra một môi trường như vậy. Cho nên không 
chỉ khuyến khích, ghi nhận việc chia sẻ tri thức 
mà nhà quản lý phải chủ động tham gia chia sẻ 
tri thức một cách tích cực bên cạnh việc hướng 
nhân viên thuộc quyền cùng phát triển các 
nguồn tri thức nội bộ. Sự tham gia của mọi 
người trong hoạt động này không chi làm giàu 
tri thức của mỗi cá nhân, mà còn tạo nên tâm lý 
sẵn sàng chia sẻ tri thức và đón nhận tri thức từ 
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người khác. Nhưng đôi khi, vẫn xảy ra tình trạng 
không biết phải chia sẻ với ai, khi nào cần chia 
sẻ và chia sẻ như thế nào. Như vậy, rất cần có 
một cơ chế đề tri thức được nuôi dưỡng, chia sẻ, 
phát triên và sử dụng phù hợp với mục tiêu của 
tổ chức. Cơ chế này phải thể hiện được sự ghi 
nhận (có thể vật chất hay tình thần) đối với việc 
chia sẻ (của các cá nhân hay bộ phận) dưới ¡ dạng 
các quy trình hay hướng dẫn, được công bố rộng 
rãi trong toàn tổ chức. 

Cuối cùng, để các hoạt động chia sẻ được 
diễn ra một cách hiệu quả, không thể thiếu vai 
trò của công nghệ thông tin trong vai trò hỗ trợ, 
làm cho các nỗ lực chia sẻ, lưu giữ, cập nhật và 
sử dụng tri thức một cách dễ dàng hơn. Doanh 
nghiệp Việt Nam - vốn có xuất phát điểm thấp - 
do đó, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài 
việc sử dụng một cách thông minh các nguồn 
lực đang có. Tri thức phải được sử dụng như một 
nguôn lực quan trọng trong việc tạo giá trị và gia 
tăng lợi thê cạnh tranh trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. 


Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp - vai trò của các định chế hỗ trợ 

Bên cạnh những yêu cầu đòi hỏi mỗi doanh 
nghiệp phải chủ động, sáng tạo để nâng cao khả 
năng cạnh tranh thì vai trò của các định chế hỗ 
trợ doanh nghiệp là rất quan trọng. Các định chế 
này bao gồm Nhà nước và các tổ chức hỗ trợ 
doanh nghiệp như Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp... 
Về phía Nhà nước, sự hỗ trợ chủ yếu thông qua 
cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật và cơ sở 
hạ tầng. Nhà nước nhanh chóng cải cách thủ tục 
hành chính, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm giảm chỉ 
phí sản xuất cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh 
nghiệp tiếp cận các thị trường quốc tế cũng như 
quảng bá thương hiệu. Các hiệp hội doanh 
nghiệp đóng Vai trò quan trọng, không chị làm 
cầu nối về thị trường mà còn là điểm gắn kết 
giữa doanh nghiệp trong hiệp hội với nhau và 
với các doanh nghiệp ngoài hiệp hội. Sự hỗ trợ 
của các định chế này được thê hiện cụ thể ở một 
số VIỆC Sau : 
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- Xây dựng một cơ chế đánh giá hiệu quả 
doanh nghiệp. Nghiên cứu các thực tiên quản lý 
tại doanh nghiệp và đưa ra báo cáo tông. kêt 
phân tích hiệu quả doanh nghiệp sẽ là cơ sở để 
định hướng. hoạt động của cộng đồng doanh 

nghiệp và của cả nền kinh tế. 


- Dữ liệu thông tin doanh nghiệp được xây 
dựng gồm đầy đủ các thông tin về pháp luật, thị 
trường và các thông tin liên quan đến doanh 
nghiệp phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm đối tác và 
quyết định đầu tư... Đây cũng là một bước đề 
công khai hóa thông tin và giảm chỉ phí xã hội. 

ˆ Đông thời với việc phát triển doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, cần có chương trình hỗ trợ xây dựng 
đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp lớn. Có thê 
bắt đầu bằng việc lựa chọn một sô công ty đang 
phát triển ở Việt Nam, gồm một số tổng công ty 
nhà nước và dân doanh như Vinamilk, Bitls, 
Trung Nguyên, Kinh Đô... để xây dựng mô hình 
tập đoàn (có thể là đa thành phần kinh tế) và 
phát triển thương hiệu quốc tế. 


- Xây dựng CƠ chế quản lý tốt nhất đủ sức 
điều chỉnh các mối liên hệ hữu cơ để các doanh 
nghiệp chia sẻ với nhau. 

* 


* * 


Không ai khác mà chính là các doanh nghiệp 
tự phải tìm cho mình một cách "chạy" hiệu quả 
nhât trên đường đua đi tới tương lai. Việc thành 
bại lại thuộc” về suy nghĩ, và khả năng tạo ra 
những quy tắc mới trong kinh doanh của mỗi 
doanh nghiệp. Chỉ có thể làm được điều này nếu 
người lãnh đạo doanh nghiệp có một tư duy táo 
bạo, mang tầm chiến lược và đầy sáng tạo. 
Ngược lại, nếu chỉ tuân theo những kinh nghiệm 
kinh doanh cũ thì doanh nghiệp chỉ có thể tồn 
tại, nhưng không thể chiến thắng trong cuộc 
đua. Nâng cao sức cạnh tranh ngày nay đòi hỏi 
phải luôn đổi mới, sáng tạo và chủ động tạo ra 
lợi thế cạnh tranh cho chính mình”. C 


(2) Xem “Những giải pháp nâng cao sức cạnh tranh cho 
sẵn phâm Việt Nam”, Bão Diễn đàn doanh nghiệp. ngày 
26-2-2002. tr 12 
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1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá 
trình biễn đổi xã hội toàn diện và sâu sắc 

Đại hội lần thứ VIII của Đảng (1996) đã 
khẳng định sự nghiệp cách mạng nước ta 
chuyển sang một thời kỳ mới : thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là 
xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp 
có cơ sở vật chất - 
ky thuật hiện đại, 
cơ cấu kinh tế hợp 
lý, quan hệ sản xuất 
tiến bộ, phù hợp 
với trình độ phát 
triển của lực lượng 
sản xuất, đời sống 
vật chất và tỉnh 
thần cao, quốc 
phòng, an nĩình 
vững chắc, dân 
giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 

Để trở thành 
một nước công nghiệp, yêu cầu có tính quyết 
định là nước ta phải có nền kinh tế trong đó /ao 
động công nghiệp là lực lượng lao động phổ 
biến ở tất cả các ngành và các lĩnh vực của nên 
kinh tế quốc dân. Thực chất là chúng ta phải 
tiến hành "quá trình chuyển đổi căn bản, toàn 
diện các hoạt động kinh tế, xã hội từ sử dụng 
lao động thủ công là chính sang sử dụng một 
cách phổ biến sức lao động cùng với công 
nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, 
hiện đại, tạo ra năng suất lao động xã hội cao”, 
như Đảng ta chỉ rõ. Thực hiện được sự "chuyển 
đôi căn bản" này là một nhiệm vụ có ý nghĩa 
lịch sử mà hàng ngàn năm nay sự biến đối ấy 
chưa bao giờ diễn ra ở nước ta. Ý nghĩa văn hóa 
của sự biến đổi đó trở nên mới mẻ và quan 
trọng, vì nó là sự biểu hiện của trình độ lao 
động xã hội với một nền khoa học công nghệ 
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cao ; đồng thời đó còn là bước phát triển mới 
của tư duy, của năng lực và của trình độ văn 
minh của bản thân người lao động. 

Việc phát triển lực lượng sản xuất trước hết 
cần có chủ trương xây dựng một nên công 
nghiệp theo hướng hình thành một số ngành 
công nghiệp trọng yếu với công nghệ hiện đại, 
nhằm tạo tiềm lực bền vững cho phát triển kinh 
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công nghiệp hóa, hiện dại hóa 
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tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Điều đó đồng 
nghĩa với một yêu cầu khách quan là phát triển 
công nghiệp không chỉ vì bản thân nó mà phải 
cÓ sự gắn kết chặt chẽ, hỗ trợ và thúc đây SỰ 
phát triển nhanh các lĩnh vực ngành nghề khác 
như nông nghiệp và dịch vụ một cách đông bộ, 
toàn diện. Vì vậy, nội dung cơ bản của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải bao 
hàm không chỉ quá trình phát triển công 
nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, mà còn là 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn. 

Cho đến nay, về cơ bản nước ta vẫn là một 
nước nông nghiệp lạc hậu với gần 80% dân cư 
đang sống ở nông thôn. Đây cũng là địa bàn có 
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truyền thống lâu đời, bền vững và cũng là nơi 
tập trung đại bộ phận người nghèo trong xã hội 
hiện nay. Trong nhiều năm tới, vấn đề phát 
triên nông nghiệp và kinh tế . nông thôn đang và 
sẽ là mối quan tâm hàng đâu, có vai trò quyết 
định đối với việc ổn định tình hình kinh tế - 
chính trị - xã hội và còn tạo cơ sở cho phát triển 
công nghiệp. 

Đó chính là quá trình cải biến sâu sắc, triệt 
để nèn nông nghiệp và nông thôn. Quá trình ấy 
là sự hình thành các vùng tập trung, chuyên 
canh, thực hiện thủy lợi hóa, điện khí hóa, cơ 
giới hóa, sinh học hóa, phát triển công nghiệp 
chế biến các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, 
tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị ; phân công 
lại lao động xã hội, xây dựng các điểm công 
nghiệp gắn liên với đô thị hóa tại chỗ, xây dựng 
kết cầu hạ tầng kinh tế và xã hội, từng bước tạo 
ra một khu vực nông thôn mới, văn minh, 

hiện đại... 

Trong bối cảnh và đặc điểm cơ bản của quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn, văn hóa nói chung và văn 
hóa truyền thống nói riêng phải được xác định 
vê vị trí, vai trò và quan hệ của nó trong quá 
trình biến đổi và cải biến to lớn để không thể 
trở thành, hoặc là lực cân, hoặc là cái đứng 
ngoài, mà phải là một sức mạnh trực tiếp góp 
phân vào quá trình phát triển. 

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp và nông thôn, cùng VỚi yêu 
cầu cao là tạo ra nguồn lực vật chất, kỹ thuật, 
công nghệ, tài chính cho nó, điều quan trọng 
nhất và cũng là khó khăn nhất hiện nay và 
nhiều năm tới, đó là việc nỗ lực chăm lo xây 
dựng, bồi dưỡng và phát triên nguồn lực con 
người cho nông nghiệp và nông thôn, tạo ra khả 
năng lao động với trình độ phù hợp, từng bước 
xây dựng những mẫu hình mới của con người Ở 
nông thôn Việt Nam với những chuẩn giá trị 
mới, đáp ứng những đòi hỏi khách quan của 
lịch sử. 
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Từ điểm xuất phát còn rất thấp của nền nông 
nghiệp và nông thôn nước ta để đi vào công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta không có 
nhiêu lợi thế về chỉ số phát triển con người. 
Những năm qua, tốc độ nâng cao dân trí ở khu 
vực nông thôn nước ta còn rất chậm. Số người 
được đào tạo để có học vấn còn ít, chưa nói đến 
hiện tượng "tái mù” về giáo dục của một bộ 
phận nông dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng núi và vùng các dân tộc thiểu số. Thực 
trạng này, đặt cho tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nước ta 
trước một thách thức gay gắt về vốn trí tuệ, 
trình độ học vấn và sự phát triển toàn diện vê 
tỉnh thần - văn hóa của những người làm lao 
động nông nghiệp. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn rõ ràng là một cuộc đấu tranh phức 
tạp, sâu sắc không chỉ với cái lạc hậu, nghèo 
nàn vốn đã tôn tại dai dẳng hàng ngàn năm mà 
cả với những vấn đề nảy sinh ngay trong quá 
trình đó do tác động của cơ chế thị trường. Để 
tự cải biến mình thành hiện đại, văn minh, làng 
quê Việt Nam phải đương đầu với nhiều thách 
thức mới, diễn ra hằng ngày, trong từng ngõ 
xóm, gia đình và ở mỗi con người. Đô thị hóa 
nông thôn luôn luôn là một quá trình mang 
nhiều mâu thuẫn, vừa là nơi phát triển của văn 
minh, của cái mới, vừa là nơi có nhiều điều 
kiện làm nảy sinh cái xấu, cái ác, cái phản văn 
hóa, nơi các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc 
bị xâm phạm. Tất nhiên, vấn đề hoàn toàn 
không phải ở chỗ ngăn cản hay "tây chay" quá 
trình đô thị hóa nông thôn đề níu giữ lại đời 
sống thôn dã cổ truyền, mà phải thực hiện quá 
trình đô thị hóa theo hướng tích cực, nhân đạo, 
tìm cách giải quyết những mâu thuẫn của quá 
trình đó để tạo ra một đời sống tinh thần - văn 
hóa mới của nông thôn Việt Nam thời kỳ hiện 
đại. Vấn đề đặt ra là, phải chọn lọc, giữ gin và 
phát huy được những giá trị truyền thống. tỐt 
đẹp lâu đời còn phù hợp của nông thôn ; đồng 
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thời, phải chủ động tiếp nhận và biến thành của 
chính mình nếp sống, tác phong công nghiệp 
khi mà công nghiệp xâm nhập vào nông nghiệp 
tạo nên dạng lao động công nghiệp mang tính 
phổ biến của các loại hình lao động. 

2. Văn hóa truyên thống trong tiến trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn 

Khi nói văn hóa truyền thống, chủ yếu 
chúng ta muốn nói đến những thành quả văn 
hóa do cha ông chúng ta đã xây đắp và phát 
triển trong quá khứ và nó đã làm nên cái bản 
sắc, cái độc đáo, cái đặc trưng của văn hóa dân 
tộc ta. Truyền thống đó gắn chặt với nông thôn 
Việt Nam, với làng quê Việt Nam - cái nôi vĩ 
đại nuôi dưỡng và phát triển văn hóa dân tộc 
qua hàng ngàn năm lịch sử. Nói đến nông thôn, 
nông nghiệp và người nông dân Việt Nam là 
phải nói đến những làng xóm và gia đình truyền 
thống. Sự tập trung thành làng mạc là quy tắc 
phố quát của việc tụ cư ở nông thôn Việt Nam. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn, vị vậy, trước hết là sự tác động của 
tiền trình đó vào làng Việt Nam. Chúng ta phải 
tạo bằng được sự biến đổi của chính đơn vị cơ 
sở này, làm chuyên động nó một cách toàn diện 
và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực để nó ngày 
càng văn minh, hiện đại ; đồng thời lại phải giữ 
gìn, bảo vệ, phát huy được những giá trị truyền 
thống độc đáo, tốt đẹp của nó trong giai đoạn 
phát triển mới. 

Dưới tác động rất mạnh mẽ và sâu sắc của 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn, làng quê Việt Nam đang có 
những biến đối, tác động trực tiếp đến những 
đặc trưng văn hóa truyền thống đã được định 
hình vững chắc. Sự biến động phức tạp của văn 
hóa truyền thống ở nông thôn hiện nay có thể 
thấy qua những biểu hiện : 

- Sự đan xen, giằng co giữa nếp sống, nếp 
nghĩ, tâm lý của một xã hội nông nghiệp đã tồn 
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tại hàng ngàn năm với những dấu hiệu đang 
hình thành mạnh mẽ của nếp sống, tác phong, 
ứng xử công nghiệp do tác động của dạng lao 
động công nghiệp đang nảy nở và phát triển. 

Kết quả của cuộc đấu tranh này phải là sự chiến 
thắng của cái mới do công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đem lại và sự biến đổi theo chiều hướng 
tích cực, phù hợp với thực tiễn mới của các yếu 
tố văn hóa truyền thống. Đặc điểm này đòi hỏi 
các hoạt động văn hóa và người làm công tác 
văn hóa ở nông thôn phải nhận thức thật thấu 
đáo để đón trước, chuẩn bị trước, nhanh chóng 
nắm bắt sự biến đổi với những nội dung mới để 
kịp thời, chủ động định hướng cho sự phát triển 
hợp quy luật của đời sống văn hóa nông thôn. 

- Sự xuất hiện mâu thuẫn giữa những giá trị 
văn hóa tốt đẹp, đặc biệt về tinh thần, đạo lý, 
phép ứng xử, trong truyền thống lâu đời của 
làng quê Việt Nam với những biểu hiện của 
một lối sống thực dụng, ích kỷ và xa lạ đang 
này mầm ngay trong các làng quê có quá trinh 
đô thị hóa nhanh và mạnh. Sự "bung ra” nhiều 
loại dịch vụ sản xuất, dịch vụ sinh hoạt, làm 
cho một số người giàu lên nhờ những cơ hội 
may mắn trong lắm ăn nhưng trong số đó có 
không ít người lại thiếu năng lực văn hóa. 

- Trong quan hệ với công chúng thời kỳ hiện 
tại, văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hóa 
làng quê, đang xuất hiện hai xu hướng hình như 
trái ngược nhau, nhưng đều do tác động trực 
tiếp của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, của việc vận hành cơ chế kinh tế thị trường 
vào nông thôn. Một mặt là xu hướng khôi phục 
lại các yêu tố cũ kỹ của một xã hội truyên thống 
nặng về tự cấp tự túc ví dụ như, do đời sống 
kinh tế khá giả hơn, người nghèo giảm dần ở 
nông thôn, các hủ tục đang được khôi phục và 
có khuynh hướng phát triên tràn lan. Quan hệ 
dòng tộc được phục hôi, các ngôi mộ tổ, nhà 
thờ họ được xây to hơn. Việc tìm lại và bổ sung 
gia phả,... cùng với việc khuyến khích kinh tế 
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cá thê, mô hình kinh tế hộ (gia đình) ở nông 
thôn là sự phục hôi hệ thống tôn tỉ trật tự cũ, 
vốn là chỗ dựa của các gia đình truyền thống 
Việt Nam ở nông thôn. Mặt khác, lại có xu 
hướng ngược lại, đó là sự thờ ơ, thiếu đồng 
cảm, mất hứng thú với một số loại hình văn 
hóa, văn nghệ truyền thống, xa lạ với những 
chuẩn giá trị văn hóa quá khứ, đặc biệt trong 
các quan hệ ứng xử của cá nhân với cộng đông. 

- Do đang diễn ra một sự biến động hết sức 
phức tạp, tỉnh tế của bản thân văn hóa truyền 
thống dưới tác động của thời kỳ phát triển mới 
ở nông thôn nên chưa thể đánh giá, kết luận 
ngay là đúng hay sai, là tích cực hay tiêu cực, 
là cần phê phán hay bảo vệ đối với một số hiện 
tượng và xu hướng đang nảy sinh. Nêu nhìn nó 
như một tổng thể giá trị bất biến và cho rằng 
không cần có sự chọn lọc đào thải, khẳng định, 
hoặc đề cao một chiều, coi thái độ đối với nó là 
chuẩn mực bất biến để dánh giá con người hiện 
nay thì tất cả những thái độ đó đều không hợp 
lý, thiếu một cách nhìn biện chứng, khoa học 
đối với hiện tượng văn hóa truyền thống trong 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
thôn. Không thiếu những dẫn chứng về sự lỗi 
thời, lạc hậu, bảo thủ, tiêu cực trong văn hóa 
truyền thống, đặc biệt trong văn hóa ứng xử... 
Nhưng nếu không biết chọn lọc để phát huy 
những giá trị tốt đẹp, phù hợp với thời kỳ mới, 
buông lỏng cho sự phát triên tràn lan những 
biểu hiện xấu xa, tiêu cực do quá trình đô thị 
hóa nông thôn dưới áp lực của kinh tế thị 
trường... lại là một thái độ sai lầm nguy hiểm 
không chỉ đối với bản thân văn hóa, mà còn ảnh 
hưởng đến chiều hướng phát triển vững chắc 
của nông thôn Việt Nam trong thời kỳ mới. Đó 
là cơ sở lý luận và thực tiễn để chúng ta tìm ra 
lời giải cho vấn đề là phải làm gì đề phát huy 
vai trò, sức mạnh của văn hóa truyền thống 
trong tiễn trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn. 
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3. Chọn lọc, giữ vững và phát huy vai trỏ 
của văn hóa truyền thống trong tiến trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn 

Văn hóa làng có một giá trị và vị trí đặc biệt 
quan trọng trong quá trình hình thành và phát 
triển của văn hóa dân tộc ta. Nó là cái nội, là cơ 
sở nuôi dưỡng văn hóa dân tộc, cội nguôn hình 
thành các đặc trưng, bản sắc văn hóa dân tộc. 

Văn hóa làng tạo nên sức sống, sự bền vững 
kỳ diệu của làng xóm Việt Nam. Trong lịch sử 
dân tộc, có lúc ta mất nước hàng trăm, hàng 
nghìn năm, thế mà làng lại không bị mắt, vẫn 
tồn tại và đứng vững, như một pháo đài - pháo 
đài về ê "cương vực”, về tổ chức, kết cấu xã hội 
và đặc biệt vê văn hóa. Làng trở thành nơi bảo 


\]ưu, gìn giữ và hun đúc những giá trị văn hóa 


dần tộc (bao 4 cả văn hóa vật chất. như : 


ƯỚC, QUỲ ƯỚC lẽ xử, tình làng nghĩa xóm và 
các loại hình văn nghệ, lễ hội truyền thống...). 

Văn hóa làng Việt Nam tôn tại và phát triền 
qua mấy ngàn năm, được bồi đắp liên tục theo 
dòng chảy của lịch sử với sự sáng tạo, chọn lọc 
không ngưng nghỉ của các thế hệ con người 
Việt Nam, vì thế nó cực kỳ phong phú, đa dạng. 
Hầu hết mỗi làng đều có nét văn hóa riêng và 
là cái lõi để hình thành những làng và vùng văn 
hóa tiêu biểu. Văn hóa làng là nhân tố góp phần 
trực tiếp tạo nên cốt cách, bản lĩnh, đặc trưng 
nhân cách của con người, cho cả sức mạnh, sự 
cố kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam 
trong quá trình dựng nước và giữ nước. 

Dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn, diện mạo của thôn 
làng, bản, ấp... sẽ còn nhiều biến đối - như đã 
phân tích, song kinh nghiệm thực tiễn đã khẳng 
định chắc chắn rằng, làng vẫn tồn tại và phát 
triển như là một cấu trúc cơ sở, cầu trúc đặc thù 
của xã hội Việt Nam. Vấn đề cần quan tâm là 
phải tạo nên sức sống mới, diện mạo mới, chất 
lượng mới của làng quê Việt Nam. Chính vì 
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những lý do trên mà VIỆC Xây dựng làng văn 
hóa hiện nay trở thành vấn đề có ý nghĩa chiến 
lược sâu xa, góp phần tạo nên một gương mặt 
nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Nhiệm vụ xây dựng làng văn hóa bao gồm 
ba nội dung cơ bản : Một là, chọn lọc và phát 
huy các nhân tỐ, các giá trị tốt đẹp, tích cực, 
phù hợp với điều kiện mới của văn hóa làng ; 
hai là, khẳng định những yếu tố mới của thời 
đại công nghiệp hóa đang hinh thành trong đời 
sống nông thôn ; ba là, kiên quyết đấu tranh 
khắc phục, loại bó những cái đã lạc hậu, lỗi thời 
trong di sản văn hóa làng và những cái xấu Xa, 
đen tối, phi văn hóa nảy sinh trong điều. kiện 


kinh tế thị trường và tác động của quá trình đô 


thị hóa nông thôn. _ 

Đó là ba nội dung không thể tách rời nhau 
và không thể xem nhẹ một nội dung nào. Vị trí, 
vai trò của văn hóa truyền thống trong tiến trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn không đơn thuần chỉ là khẳng định 
giá trị của di sản văn hóa quá khứ hay chỉ nhắn 
mạnh một chiều nhiệm vụ bảo vệ, bảo tôn, phát 
huy đi sản đó, mà phải bao hàm cả ba nội dung 
trên. Làm được như vậy thì nhiệm vụ xây dựng 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trở nên phong phú, chứa đựng những nội 
dung sâu sắc, toàn diện nhằm tạo ra động lực 
thúc đẩy sự phát triển đời sống ở nông thôn 
Việt Nam thời kỳ mới. 

Văn hóa gia đình là một tế bào của văn hóa 
làng. truyền thống Ỡ nông thôn. Ở đó, nhiều 
chuẩn mực và giả trị truyền thống được lưu giữ, 
chọn lọc, truyền bá và được biều hiện hết sức 
sinh động, sâu sắc trong đời sống hàng ngày. 
Gia đình Việt Nam thực SỰ là nơi nuôi dưỡng 
và phát huy những. truyền thống văn hóa tốt 
đẹp của dân tộc. Rất nhiều những chuẩn mực 
văn hóa cụ thể trong quan hệ gia đình đã được 
đúc kết cô đọng và bám rễ sâu sắc trong thế 
giới tinh thần, tình cảm, tâm lý. của con người 
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Việt Nam, đặc biệt là người nông dân, trong đó 
phần lớn là những giá trị tốt đẹp ; đồng thời 
cũng có những quan niệm, yếu tố đã lỗi thời, 
lạc hậu, không thể vận dụng và phát huy trong 
điều kiện mới. Tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, sự phát triển kinh tế thị trường với 
những tác động phức tạp của nó đang làm 
biến đổi mô hình, nội dung quan hệ và cơ cấu 
gia đình Việt Nam hiện nay, đặc Diệt đối với 
một số chuẩn mực truyền thống của văn hóa 
gia đình. 

Xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một giải pháp 
rất quan trọng để phát huy những giá trị tốt đẹp 
trong truyền thống văn hóa gia đình, làm cho 
những giá trị đó không chỉ thuộc về quá khứ mà 
còn trở thành nhân tố trực tiếp xây dựng gia 
đình văn hóa mới thời kỳ hiện đại, để mỗi gia 
đình trở thành những pháo đài vững chắc ngăn 
chặn, đây lùi những tác động tiêu cực do mặt 
trái kinh tế thị trường và quá trình đô thị hóa 
nông thôn gây ra. 

Những giá trị nổi trội trong truyền thống văn 
hóa gia đình ở nông thôn Việt Nam là tính chất 
dân chủ, bình đẳng, khoan hòa, nhân văn trong 
quan hệ gia đình (vợ - chồng, bố mẹ - con cái, 
anh chị em, ông bà - cha mẹ, con cháu.. .). Việc 
xây dựng tổ ấm gia đình "trên nền tảng coi 
trọng tổ tiên, coi trọng tình nghĩa, coi trọng sự 
hòa thuận" là những chuẩn mực văn hóa của gia 
đình truyền thống cần được giữ gìn, phát huy 
và khẳng định nó như những chuẩn giá trị 
của chính con người và gia đình Việt Nam thời 
hiện đại. 

Nhiệm vụ xây dựng con người kiểu mới cho 
nông nghiệp, nông thôn đang được công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa là công việc rất khó khăn. 
Con người phải có được những phẩm chất 
truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam 
đã được hình thành và phát triển trong lịch sử ; 
đồng thời có những phẩm chất mới của thời kỳ 


(Xem tiếp trang 42) 


33 


x 


- z_ Thực tiễn - Kinh nghiệm 


những 


HÚ Thọ là tỉnh miền núi, được tái lập từ 
ID 1-1997, có 12 đơn vị hành chính 

(10 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố), với 
271 xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh có 20 đảng 
bộ trực thuộc với 791 cơ sở đảng, hơn 68 nghìn 
đảng viên. Số cán bộ lãnh đạo, quản lý đương 
chức thuộc diện Tỉnh ủy quản lý là 334 đồng 
chí. Đội ngũ cán bộ là ủy viên ban chấp hành 
đảng bộ huyện, thành, thị và đẳng ủy trực thuộc 
là 450 đồng chí. 

Việc điều động, luân chuyển cán bộ trước 
khi có Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 
25-1-2002, của Bộ Chính trị 

Khi tỉnh mới được tái lập, số cán bộ chủ chốt 
thuộc diện Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phú quản 
lý có tới 80% ở lại công tác tại tỉnh Phú Thọ. Số 
đông cán bộ này có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, được rèn luyện, thử thách, đã tạo điều 
kiện cho việc ôn định tô chức. Nhưng nhược 
điểm là độ tuổi trung bình của cán bộ cao. Vì 
vậy, nguồn cán bộ trong diện quy hoạch thiếu, 
không có điều kiện để luân chuyển, nên đội ngũ 
cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc 
thiểu số, không bố trí được kịp thời vào các vị 
trí cần thiết để tạo cho việc thực hiện quy hoạch 
lâu dài. Bên cạnh đó, tư tưởng cục bộ, khép kín 
về công tác cán bộ ở một số đơn vị cơ sở và cấp 
huyện còn nặng nề, không muốn bố trí người 
ngoài địa phương gt1ư chức vụ lạnh đạo... đã gầy 
khó khăn không nhỏ cho công tác luân chuyển 
cán bộ. 
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kinh nghiệm bước đâu 


HOÀNG XUÂN CỬ" 


Sau khi tỉnh tái lập, công tác quy hoạch cán 
bộ được chỉ đạo, triển khai ngay trong tất cả các 
cấp, các ngành. Hằng năm, các cấp ủy đều tiến 
hành rà soát, bổ sung nguồn cho quy hoạch. Từ 
những định hướng quy hoạch, tỉnh đã chủ động 
bố trí, đào tạo đội ngũ cán bộ, luân chuyển cán 
bộ theo quy hoạch. Việc điều động, luân chuyển 
cán bộ đã trở thành việc làm thường xuyên 
trong toàn bộ công tác cần bộ của tính. 

Từ năm 1997 đến tháng 5-2001, tỉnh đã điều 
động, luân chuyển 60 cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
trong đó có 10 đồng chí là bí thư, phó bí thư 
huyện, thị ; 19 đồng chí là giám đốc, phó giám 
đốc các sở, ban, ngành ; 9 đồng chí là chủ tịch, 
phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân 
dân huyện ; 21 đồng chí là ủy viên ban thường 
vụ, trưởng các ngành, đoàn thể và tương đương 
ở cấp huyện ; là cấp ủy có 38 đồng chí, trong đó 
14 đồng chí là tỉnh ủy viên, 24 đồng chí là 
huyện ủy viên và tương đương. Việc điều động, 
luân chuyển cán bộ có sự thống nhất cao về chủ 
trương và tổ chức thực hiện trong cấp ủy đảng, 
chính quyên, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng 
VIÊn ; ; lấy quy hoạch cán bộ làm căn cứ thực 
hiện găn với yêu cầu kiện toàn tổ chức, sắp xếp, 
bố trí, sử dụng cán bộ với việc chuẩn bị nhân sự 
nhằm củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền 
(bầu cử Hội đồng nhân dân năm 1999 và đại hội 
đảng bộ các cấp năm 2000), nhất là đối với đơn 
vị huyện mới chia tách. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ 
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Nhìn chung, số cán bộ được điều động, luân 
chuyên đã trưởng thành khá tơàn diện, cán bộ 
trẻ được rèn luyện qua thực tiền, thê hiện được 
năng lực công tác, tích lũy được kinh nghiệm, 
tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ 
đơn vị, đưa các phong trào của địa phương 
chuyền biến tiến bộ, kinh tế - xã hội phát triển 
rõ nét. Tuy nhiên, việc điều động, luân chuyển 
cán bộ mới dừng lại ở phạm vi hẹp, tập trung 
chủ yếu ở những ngành, địa phương thiếu cán 
bộ và xử lý các đơn vị có vấn đề về nội bộ. 
Chưa thực hiện việc điều động, luân chuyên cán 
bộ chủ chốt là người ở địa phương này sang địa 
phương khác. Tỉnh chưa có chính sách khuyến 
khích, hỗ trợ cho cán bộ xuống cơ sở, đến vùng 
khó khăn, nên một số cán bộ được luân chuyển 
còn băn khoăn, chưa yên tâm khi nhận nhiệm 
vụ mới. 

Kết quả thực hiện công tác luân chuyển 
cán bộ theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị 

Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đã tạo nên sự 
thống nhất trong nhận thức của các cấp ủy, cần 
bộ, đảng viên, làm cơ sở cho việc lãnh đạo thực 
hiện công tác luân chuyển trong toàn Đảng bộ 
được tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn. 

Đề việc luân chuyển cán bộ thực hiện đúng 
theo yêu cầu Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm có chủ trương 
xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo 
3 bước : 

Bước l : Công tác chuẩn bị 

Tổ chức học tập quán triệt nội dung Nghị 
quyết lÏ của Bộ Chính trị gắn với tổng kết ba 
Nghị quyết về công tác tổ chức và cán bộ. Các 
cấp ỦY tiến hành việc kiểm điểm đánh giá ưu, 
khuyết điểm trong từng đáng bộ, tạo ra sự nhất 
trí về tư tưởng, thống nhất về hành động trong 
thực hiện công tác luân chuyển cân bộ. Tô chức 
quán triệt và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 
thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 
(khóa IX) về tiếp tục thực hiện các nghị quyết 
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về công tác tô chức và cán bộ đến cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt, đảng viên trong toàn tỉnh. 

Sau khi quán triệt Nghị quyết I1, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 
436/QĐ-TU về Quy chế đánh giá, bổ nhiệm, 
giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, điều động, luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý" ; Chỉ thị số 
11-CT/TU "Về điều động, luân chu yến cán bộ”. 
Qua đó, nâng cao nhận thức và sự thống nhất 
trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đẳng 
viên về việc đánh giá, bố nhiệm, giới thiệu ứng 
cử, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. 
Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ 
cần bộ lãnh đạo, quản lý (giai đoạn 2000 - 
2005 - 2010) ; thống nhất chủ "trương : những 
cán bộ trong diện quy hoạch để đào tạo cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, phải qua cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt ở cấp huyện, coi đó như một quy 
trình bắt buộc. Kết quả cụ thể đối với dự nguồn 
chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 
như sau : cán bộ đưa ra ngoài quy hoạch là 
96/707 đồng chí bằng 13,5%, trong đó nữ 
7 đồng chí, bằng 9,8% ; cán bộ bổ sung vào 
danh sách dự nguôn là 177, bằng 24,9%, là nữ 
19 đồng chí, băng 10,7%. Trong đó, dự nguồn 
chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh phải đưa ra ngoài quy hoạch là 34/90 đồng 
chí, bằng 37,8%, bô sung thêm 50/100 đồng 
chí, băng 50%. 

Bước 2 : Chọn điểm chỉ đạo tạo ra khâu đột 
phá vê công tác luân chuyến cán bộ 

Sau khi xem xét cụ thể, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã chọn huyện Yên Lập - một huyện 
miền núi, có vấn đề mất đoàn kết trong cán bộ 
lãnh đạo và tư tưởng cục bộ địa phương, cục bộ 
dòng họ còn nặng nề làm thí điêm. Trước tiên, 
tập trung chỉ đạo các ngành phối hợp tiến hành 
kiểm tra, kiếm điểm làm rõ ưu, khuyết điểm và 
xác định rõ nguyên nhân ; xử lý kỷ luật các cần 
bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, vì 
phạm pháp luật của Nhà nước. Sau khi củng cố 
Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn hai đồng chí 
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cán bộ trong quy hoạch là người dám quyết 
đoán, quy tụ được đội ngũ cán bộ để bổ sung 
một đồng chí tham gia Ban chấp hành giữ chức 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, một đồng chí 
tỉnh ủy viên về làm Bí thư Huyện ủy. Công việc 
này được lựa chọn đúng đắn, có phương pháp 
phù hợp và được tiến hành thận trọng, thông 
suốt về mặt tư tưởng, chuẩn bị tốt các điều kiện 
cân thiết ban đầu để các đồng chí mới đến nhận 
công tác được yên tâm và tự tin, nên sớm tạo 
được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy huyện. 
Đến nay, huyện Yên Lập đã đi vào ổn định, có 
nhiều chuyển biến về thực hiện các nhiệm. vụ 
chính trị, nội bộ đoàn kết, được nhân dân đồng 
tình ủng hộ. 

Bước 3 : Thực hiện việc điêu động, luân 
chuyển cán bộ trên diện rộng 

Sau khi tiến hành làm điểm ở huyện Yên 
Lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm 
điểm đánh giá bước đầu về luân chuyển cán bộ 
và xác định rõ kế hoạch luân chuyển cần bộ 
trong thời gian tới. 

Qua một năm thực hiện luân chuyển cán bộ 
theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, đã đạt 
được một số kết quả bước đầu. 

Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ 
Tĩnh ủy quản lý : Năm 2002, đã thực hiện luân 
chuyển được 34 đông chí, trong đó có 3 đồng 
chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 4 là tính 
ủy viên, 9 là trưởng, phó sở, ban, ngành ; 7 là bí 
thư, phó bí thư huyện, thành, thị ỦY ; 9 là chủ 
tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và Hội đồng 
nhân dân huyện. Điều động, luân chuyển từ câp 
huyện lên tỉnh 11 đồng chí, từ tỉnh xuống 
huyện 15 đồng chí, từ khối quản lý nhà nước 
sang các cơ quan đảng, đoàn thể và ngược lại 
11 đồng chí. 

Đối với các huyện, thành, thị : Tông số cần 
bộ thuộc diện Ban Thường vụ các huyện, thành, 
thị ủy quản lý được điều động, luân chuyển 
- trong năm 2002 là 70 đồng chí. Cụ thể là từ khối 
đảng, đoàn thể sang khối quản lý nhà nước : 
20 người ; từ khối quản lý nhà nước sang khỗi 
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đảng, đoàn thể : 10 người ; trong nội bộ các 
phòng, ban khối quản lý nhà nước : l6 người ; 
trong nội bộ giữa khối đảng, đoàn thể : 24 người ; 
từ cơ sở lên các cơ quan huyện : 5 người. 

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể : Qua 
tông hợp chưa đầy đủ của 11 đơn vị, số cán bộ 
được điều động, luân chuyển là 64 đồng chí, 
trong đó : các sở, ban, ngành xuống huyện là 
7 người ; huyện lên sở, ban, ngành là 6 người ; 
trong nội bộ sở, ban, ngành là 51 người. 

Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị 
"Về việc luân chuyên cán bộ lãnh đạo, quản . lý” 
là một. chủ trương đúng đắn, tạo được sự thống 
nhất về nhận thức, sự nhất quán về tư tưởng chỉ 
đạo trong các cấp ủy, nhất là trong Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy. Với cách làm thận trọng, dân chủ, 
công khai nên đã đạt được được sự đồng tình 
ủng hộ của các cấp ủy và nhân dân ; các đơn vị 
có cán bộ đi và cán bộ đến đều thấy được trách 
nhiệm của mình ; cần bộ được. luân chuyển hầu 
hết đã vào cuộc nhanh. Bước đầu chống được tư 
tưởng cục bộ khép kín, bảo thủ trì trệ, tự tỉ ở 
một số địa phương, ngành và cán bộ. Có thể 
khẳng định rằng, thực tiễn luân chuyển cán bộ 
của tỉnh Phú Thọ vừa qua đã khẳng định tính 
khả thi của quy hoạch : vừa được việc, được 
người, được tổ chức, vừa tạo ra bước đột phá 
trong công tác tô chức cán bộ, gốp phần đổi mới 
công tác đào tạo, bôi dưỡng. cân bộ lãnh đạo, 
quản lý, chuẩn bị một bước về nhân sự cho bầu 
cử Hội đồng nhân dân vào năm 2004 và Đại hội 
đảng bộ các cấp vào năm 2005. - 

Tuy vậy, cũng còn Không ít những tôn tại, 
khó khăn cần được giải quyết trong thời gian 
tới. Việc quán triệt nhận thức về Nghị quyết 1 1 
của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy, một số ngành 
chưa thật sâu sắc ; một số ngành còn chưa có kế 
hoạch cụ thể cho công tác luân chuyển cân bộ. 
Trong luân chuyển, mới tập trung chỉ đạo có kết 
quả ở diện cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý, còn 
diện cán bộ các huyện và các ngành quản lý 
chuyển động chưa mạnh, nhất là ở cơ sở. Nguồn 
cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là cán 
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bộ trẻ được đào tạo cơ bản, cán bộ dân tộc ít 
người, cán bộ xuất thân từ công nhân. Chính 
sách đối với cán bộ luân chuyển theo quy hoạch 
và điều động, luân chuyên theo yêu cầu chưa 
được phân định cụ thể, đã tạo ra những bất hợp 
lý trong mặt bằng chung về chính sách cán bộ. 

Một số kinh nghiệm bước đầu 

Sau một năm thực hiện Nghị quyết 11 của 
Bộ Chính trị, bước đầu rút ra một số kinh 
nghiệm sau : 

Một là, phải có sự thống nhất về nhận thức, 
về chủ trương. Coi luân chuyển cán bộ là một 
quy trình bắt buộc đối với cán bộ trong diện quy 
hoạch. 

_ Hai là, làm tốt công tác xây dựng quy hoạch 
cán bộ. Hằng năm, cần rà soát, bổ sung điều 
chỉnh cho sát với tình hình thực tế để quy hoạch 
có tính khả thi, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và 


phát triên, tránh được tình trạng hãng hụt, bị - 


động, chắp vá trong công tác cán bộ. Trên cơ sở 
quy hoạch, có kế hoạch cụ thể về đào tạo, bồi 
dưỡng và luân chuyển cán bộ, thực hiện bằng 
được quy hoạch cán bộ đã xây dựng. Kết hợp 
luân chuyển theo quy hoạch với luân chuyển 
theo yêu cầu nhiệm vụ. 

Ba là, có quyết tâm cao trong chỉ đạo, làm 
tốt công tác chuẩn bị, có phương pháp, cách làm 
và bước đi phù hợp. Tập trung làm tốt công tác 
tư tưởng Ở cả Cơ quan, cá nhân cán bộ được luân 
chuyển. Trước khi cân bộ được luân chuyển, 
cân cung cấp các thông tin về nơi họ đến, trao 
đổi những vấn đề về công tác lánh đạo, chỉ đạo 
để cán bộ đó nắm được những vấn đề cần thiết 
cho nhiệm vụ công tác mới được phân công. 

Bốn là, căn cứ tình hình thực tế của địa 
phương, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, 
chọn bước đi phù hợp và cách làm dân chủ, 
công khai, kiên quyết. Thường xuyên theo dõi, 
kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ được 
luân chuyển yên tâm, vững tin trong công tác, 
nhanh chóng hòa nhập với môi trường và địa 
bàn công tác mới. 
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Một số kiến nghị với Trung ương 

1 - Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị được thực 
hiện đến nay đã một năm, nhưng chưa có sự sửa 
đổi bổ sung các văn bản pháp luật, nhất là 
những vấn đề có liên quan đến bầu cử chức 
danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Trong thời 
gian qua, tỉnh Phú Thọ đã bố trí 5 đồng chí về 
huyện giữ cương vị đó nhưng chưa là thành viên 
Hội đồng nhân dân huyện nên trước mắt chỉ 
giao chức vụ quyền chủ tịch. Tuy thời gian công 
tác ngắn, nhưng ở cương vị này các đồng chí 
đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, mạnh dạn, chủ 
động trong công việc, điều hành bộ máy nhà 
nước ở cấp huyện tỏ ra vững vàng, được địa 
phương thừa nhận. Do vậy, đề nghị Trung ương 
xem xét, sửa đối Luật Tổ chức Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân cho phù hợp với chủ 
trương của Đảng về luân chuyển cần bộ. 

2 - Việc triển khai Nghị quyết 11 của Bộ 
Chính trị trong phạm vi rộng, có liên quan chặt 
chẽ đến quy hoạch cán bộ. Vì vậy, Trung ương 
cần có một nghị quyết chuyên đề về công tác 
quy hoạch cán bộ ; có chính sách thống nhất 
cho cán bộ được luân chuyển theo quy hoạch và 
luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ, luân 
chuyển đến các huyện miền núi khó khăn, luân 
chuyền cán bộ nữ. 

3 - Trong đội ngũ cán bộ của hệ thống chính 
trị, đội ngũ cán bộ cơ sở (xã, phường, thị trần) 
có số lượng lớn, đại bộ phận cán bộ chủ chốt 
chưa được đào tạo cơ bản. Do vậy, chính sách 
đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở theo 
tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị Trưng ương 6 
(khóa IX), nhất là chính sách đãi ngộ, chính 
sách đào tạo, cần được ban hành sớm để tạo 
điều kiện thuận lợi cho họ yên tâm công tác, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện 
việc luân chuyển, điều động cán bộ cũng như 
bầu cử Hội đồng nhân dân vào năm 2004 và 
Đại hội đảng bộ các cấp vào năm 2005 được 
tốt hơn.) 
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Cz cuộc cải cách hành chính trong 
ca nước những năm qua cho thấy, một 
đặc điêm chung là nhiều địa phương 
khi tiên hành cải cách đã tập trung vào những 
chỗ yếu. kém trong, hoạt động của bộ máy hanh 
chính và những vấn đề có nhiều mâu thuẫn, 
bức xúc trong quan hệ giữa nhà nước với các 
tô chức, công dân để “đột phá: hoặc tô chức 
thí điểm trong khuôn khô cải cách hành chính 
ở địa phương. Hà Nội có mô hình "Một cửa, 
một đâu môi”, mô hinh thí điểm "dịch vụ hành 
chính công ^Thành phố Hồ Chí Minh có mô 
hình "Một cửa, một dấu", thí điểm "khoán chỉ 
hành chính" ; Quảng Trị có mô hinh thí 
điêm "cải cách thủ tục glao đất, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ chế 
một cửa”, v.v.. 


Cải cách thủ tục giao. đất, cấp "Giấy chứng 
- quyên sử dụng đất" theo cơ chế một 
" là một khâu năm trong chương trình cải 
mã hành chính của tính Quảng TTỊ, được 
Ủy ban nhân dân và Ban Chi đạo cải cách 
hanh chính tỉnh lựa chọn xây dựng thành đề á an 
thí điêm trình lên Ủy ban Pháp luật của Quốc 
hội và Chính phủ. Ngày 12-3-2001, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định sô 
32/2001/QĐ-TTg cho phép tính Quảng Trị 
thực hiện thí điểm đề án này ở hai địa điểm : 
thị xã Đông Hà và huyện Cam Lộ, với sự tài 
trợ về tài chính của Chính phủ Thụy Điển. 
Trong hai năm 2001 - 2002, việc thực hiện đề 
an (hay còn gọi là Dự án) thí điểm đã có được 
những kết quả ban đâu rất khả quan. 
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1 - Vài nét về thực hiện cải cách hành 
chính ở tỉnh Quảng Trị 

Trong tiến trình CCHC theo sự chỉ đạo của 
Chính phủ, Quảng Trị đã tiến hành cải cách 
đồng bộ trên các lĩnh vực tổ chức bộ máy ; thể 
chế hành chính ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức ; quản lý tài chính công. 

Về tổ chức bộ máy : Tính đến năm 2002, 
các cơ quan cấp tính giảm được hai đầu mối, 
giải thể 25 tổ chức tư vấn ; bộ máy cấp huyện 
trước đây từ 12 đến 14 phòng, ban nay sắp xêp 
lại còn 9 hoặc 10 phòng, ban, giảm được 2Ì tô 
chức cấp huyện. Việc xây dựng chính quyền 
cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương §Š 
khóa IX được chú trọng : cả tính có 136 xã, 
đến nay đã có 53 xã đạt tiêu chuẩn vững 
mạnh ; 81 xã ở diện trung bình ; chỉ còn 2 xã 
yếu kém. 

Về đào tạo, bôi dưỡng, quản lý và sử dụng 
cán bộ, công chức : N goài những lớp đào tạo 
đại học, sau đại học và những lớp trung cấp, 
cử nhân chính trị, tĩnh đã mở nhiều lớp đào 
tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước, 
ngoại ngữ, tin học, pháp luật, quản lý kinh tế... 
cho cán bộ, công chức trong tính. Năm 2002, 
mở 45 lớp theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, 
đặc biệt là tinh đã hợp tác với trường Đại học 
K¡nh tẾ Quốc dân mở lớp bôi dưỡng kiến thức 
kinh tế thị trường sau đại học cho cán bộ các 
ngành, huyện, thị xã và doanh nghiệp nha 
nước ; phối hợp với Bộ Nội vụ mở lớp bồi 
dưỡng chương trình tổng thể cải cách hành 
chính và kỹ năng hành chính cho hơn 140 cán 
bộ lãnh đạo các ngành, huyện, thị xã và cán 
bộ làm công tác tô chức nhà nước. Ngoài 
ra, do có chung biên giới với nước bạn Lào 
nên tỉnh đã mở thí điểm hai khóa đào tạo 
tiếng Thái Lan và tiếng Lào cho cán bộ, công 
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chức ở các ngành, các cơ quan trong tỉnh và 
hai huyện Hướng Hóa, Đak Rông. 

Quảng Trị là một tỉnh có đến 45 xã thuộc 
khu vực miên núi và vùng cao trong đó 3/4 sô 
xã có đồng bào các dân tộc thiểu số ; trình độ 
kinh tê, xã hội chậm phát triển, trình độ học 
vấn của cán bộ và nhân dân nói chung không 
cao. Điều đáng lo ngại là có đến 80% số cán 
bộ xã, thôn, bản chỉ học đến cấp 1 và cấp 2, 
cần bộ bản chỉ ngang. trình độ tiêu học và đang 
có hiện tượng tái mù chữ, cá biệt có cân bộ 
lãnh đạo xã miễn núi mù chữ phải có "thư ký" 
riêng giúp đọc và viết. Căn cứ vào tình hình, 
đặc điêm này, lãnh đạo chính quyền tỉnh 
đã trình Chính phủ cho phép địa phương được 
thành lập Trường đào tạo cân bộ dân tộc 
miên núi. 

Nhận thức rõ vấn đề chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức quyêt định thành công Dự án, 
Quảng Trị đã xây dựng và ban hành một số 
chế độ, chính sách khuyến khích đào tạo, bôi 
dưỡng đối với cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở, 
cấ bộ doanh nghiệp nhà nước ; chú trọng sử 
dụng cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu 
số ; có chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài và 
bồi dưỡng tài năng ; chính sách bố trí, sử dụng 
sinh viên đại học, cao đẳng về cơ sở công tác. 


Về cải cách thể chê : Căn cứ vào Luật Ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã tiến hành rà soát, chân chỉnh 
lại quy trình dự thảo, soạn thảo và ban hành 
văn bản của các cơ quan có thấm quyền từ cấp 
tỉnh đến cấp CƠ SỞ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã 
xây dựng và ban hành quy chế làm việc theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, 
cá nhân phụ trách, đưa dần các hoạt động của 
các cơ quan nhà nước đi vào nên nếp. Riêng 
năm 2002, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 
được 5Š văn bản quy phạm pháp luật. 


Thực hiện Nghị định số 04/1999/CP ngày 
30-1-1999 của Chính phủ về việc triển khai 
các khoản phí, lệ phí, Uy ban nhân dần tinh 
Quảng Trị đã chỉ đạo các cấp, các ngành chấm 
dứt tình trạng tự quy định chế độ thu phí, lệ phí 
trái với quy định của Chính phủ. Trong cải 
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cách về thủ tục hành chính, lãnh đạo tỉnh đã 
tập trung sự quan tâm. đến thủ tục BlaO ‹ đất, cấp 
giây chứng nhận quyền sử dụng đất vì vấn đề 
g1aO đất, cầp giấy chứng nhận quyên sử dụng 
đất tôn đọng nhiều khó khăn phức tạp, ảnh 
hưởng bất lợi đến đời sống kinh tê, trật tự xã 
hội trong tỉnh. Những điêu đó thể hiện tập 
trung ở thị xã Đông Hà, một thị xã đang trong 
quá trình đồ thị hóa, nhu cầu của người dân về 
cập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một 
vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống, hoạt 
động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, kéo theo cả 
vẫn đề trật tự, trị an xã hội. Do đó, nếu làm tốt 
VIỆC g1aO đất và cấp giầy chứng nhận quyên SỬ 
dụng đất mới tạo điều kiện tốt để tiến hành 
hiệu quả công tác quản lý và quy hoạch đô thị ; 
đáp ú ứng yêu câu phát triên kinh tế - xã hội trên 
phạm vi thị xã, từ đó tác động ra toàn tỉnh. Ở 
khu vực nông thôn, nhu câu về g1aO đất, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng là 
một nhu câu thiết thân của người nông dân. 
Nêu không tập trung giải quyết tốt vẫn đề này 
thì vê cơ bản người nông dân chưa có được 
điều kiện thuận lợi để an cư, ổn định cuộc 
sống, yên tâm làm šă ăn, phát triển sản xuẤt ; do 
đó sẽ ảnh hưởng bất lợi đến mục tiêu ổn định 
và phát triên xã hội. 


Xuất phát từ mục tiêu, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với việc thực hiện 
chương trinh cải cách hành chính, trên cơ sở 
năm vững tinh hình đặc điểm kinh tế, xã hội, 
đất đai, dân Cư... nhất là từ nhu câu bức xúc của 
nhân dân về đất Ỡ, đất canh tác, tinh đã chọn 
thủ tục g1ao đất và cấp giấy chứng nhận quyên 
sử dụng đất đề xây dựng đề án thí điêm, coi đó 
là "khâu đột phá" trong cải cách hành chính là 
hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tế địa 
phương. 

2 - Những kết quả ban đầu thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao 
đất, cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất 

Với mục tiêu phục vụ nhân dân nhanh 
chóng, giảm bớt phiền hà, hạn chế việc đi lại 
nhiều lần cho người dân, đồng thời phải bảo 
đảm tuân thủ những quy định pháp luật, việc 
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cải cách thủ tục giao. đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền SỬ dụng đất ở Quảng Trị đã đạt được 
những kết quả bước đầu khả „ quan. Nếu như 
trước khi tiên hành Dự án, để làm thủ tục về 
linh vực này phải qua 6 cửa và đi lại ít nhất 12 
lần thì nay chỉ qua một cửa" và thời gian đi lại 
rút xuống còn 1⁄4 so với trước. 

Nếu như trước đây trên một thửa đất có đến 
5 cơ quan : địa chính, thuế, Uy ban nhân dân, 
xây dựng, tài chính đến kiểm tra, đo đạc thì 
nay chỉ còn một tổ chức liên ngành (gọi là tổ 
công tác liên ngành) đến kiểm tra, đo đạc một 
lần là xong. Trước đây, các cơ quan nhà nước 
làm thủ tục một. hồ sơ cấp đất phải qua nhiều 
công đoạn. và mất 31 ngày đối với đất đô thị và 
90 ngày đối với đất nông thôn, thì nay chỉ qua 
5 bước và thời gian chỉ còn 23 Ngày đối với 
đất đô thị và 13 ngày đối với đất lâm nghiệp, 
nông nghiệp. 

Cơ chế "một cửa" đã đây nhanh tiền độ cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thị xã 
Đông Hà từ 5% (770 hộ) trong năm 2000 lên 
25,3% (3 889 hộ) trong năm 2002, thúc đây 
tiên độ cầp giây chứng nhận quyên sử dụng đât 
ở đô thị toàn tỉnh tăng từ 5% (1 496 hộ) 
năm 2000 lên 38% (11 3/4 hộ). Huyện Cam 
Lộ đã cấp được 12 51? giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất trong năm 2002 (tính đến hết 
tháng 11). 

Việc thực hiện Dự án thí điểm đã tác động 
tích cực đến cuộc sống của người dân về nhà ở 
đất ở, đến việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh 
doanh. Tính đến tháng 11-2002, toàn tỉnh đã 
có 20 447 hộ gia đình dùng "Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất" để thế chấp. vay vôn tại 
ngân hàng dùng vào mục đích sản xuất kinh 
doanh (khoảng 340 tỉ đồng). Riêng thị xã 
Đông Hà có 1 350 hộ ; huyện Cam Lộ có 1 820 
hộ. Ơ thị xã Đông Hà, nhân dân đã sử dụng 
"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" (số đỏ) 
để thế chấp vay vốn kinh doanh, tăng thêm 
khoảng 300 đến 400 hộ kinh doanh dịch vụ. 
Tính đến tháng 11-2002, huyện Cam Lộ 
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đã cấp "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" 
cho 1 579 hộ với diện tích 2 524 héc-ta để 
trồng rừng và lập trang trại. Không riêng ở 
Đông Hà, Cam Lộ, nhân dân các vùng khác 
trong tỉnh đã tỏ ra yên tâm, phấn khởi đầu tư 
vào sản xuất, kinh đoanh, dịch VỤ, thực hiện 
tốt các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng 
đất. Toàn tỉnh đã có 531 trang trại, riêng huyện 
Cam Lộ đã có 252 trang trại. Theo đó vẫn đề 
môi sinh, môi trường, xóa đói giảm ngheo 
cũng được cải thiện tích cực. 

Việc cấp "Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất" cho nhân dân theo. cơ chế "một cửa" đã 
góp phần đây nhanh tiến độ giải phóng mặt 
bằng, hỗ trợ thúc đây tiến độ thi công các công 
trình, mang lại lợi ích trước hết cho nhân dân 
địa phương có dự án đầu tư hoạt động. 


Những kết quả ban đầu của Dự án thí điểm 
cải cách thủ tục giao đất, cấp "Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất" ở thị xã Đông Hà và 
huyện Cam Lộ đang phát huy tác dụng để có 
thể nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh ; là căn 
cứ thực tiễn sông động để lãnh đạo tỉnh Quảng 
Trị hình thành ý tưởng tiếp tục xây dựng đề án 
thí điểm các trung tâm dịch vụ công ở các lĩnh 


^ († 


vực khác theo cơ chế một cửa" tại các huyện, 
thị xã. 

Cũng từ việc thực hiện Dự án này, năng lực, 
trình độ, phong cách làm việc, ý thức trách 
nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ 
quan quản lý trực tiếp và liên quan đến hoạt 
động thực hiện Dự án đã có sự tiền bộ rất đáng 
mừng. Về phía chính quyền, có thể xem đây là 
một kết quả hết sức quan trọng, tác động mạnh 
mẽ đến công tác tổ chức bộ máy theo hướng 
gọn nhẹ, hiện đại và chuyên nghiệp hóa. 

3 - Một số bài học kinh nghiệm 

Kết quả nêu trên là hiệu quả của một lộ 
trình chuẩn bị từ việc trao. đôi, hội thảo để 
thống nhất nhận thức, tới tổ chức phân công, 
phân cấp, phối hợp trong các cơ quan có chức 
năng quản lý và liên quan đến công tác quản 
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lý, cùng sự phối hợp hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo 
cán bộ, v.v. với một số cơ quan trung ương. 

Nhưng trước hết sự thành công đó bắt 
nguôn từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh 
ỦY, Ủy ban nhân dân tính. Đây là yếu tố đầu 
tiên mang tính quyết định thắng lợi. Đây cũng 
là bài học kinh nghiệm trong bất cứ giai đoạn 
cách mạng nào, dù chiến tranh hay hòa bình. 
Đó là Đảng và Nhà nước vì dân, chăm lo đời 
sống của dân, tổ chức và tạo mọi điều kiện cho 
nhân dân làm ăn sinh sống và xây dựng cuộc 
sống. Với tỉnh thần đó, Dự án thí điểm cải cách 
thủ tục giao đất, cấp ' 'Giấy chứng nhận quyên 
sử dụng đất" theo cơ chế "một cửa" được lãnh 
đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 
chặt chẽ ; nhân dân hoan nghênh, chấp hành tự 
giác và tích cực. 

Về mặt tổ chức thực hiện Dự án, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Ban Quản lý Dự 
an, các ngành chuyên môn cấp tỉnh như : Sở 
Địa chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư 
pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối 
hợp thành lập Tổ công tác liên ngành đến 
huyện, thị để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 
vụ cho các tổ công tác liên ngành thuộc huyện, 
thị xã VÌ CƠ chế một cửa" sẽ thực hiện thí 
điêm ở các cấp quản lý này. 

Qua hơn một năm thực hiện các đề án hợp 
tác, theo văn bản số 85/VP-CP phê duyệt của 
Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý Dự án cải 
cách hành chính tỉnh đã thực hiện được nhiều 
việc có tính chất chuẩn bị cho công tác quản lý 
đất đai theo mục tiêu hiện đại, hiệu quả và 
thiết thực, đó là : đã số hóa hơn 500 mảnh bản 
đồ địa chính ; nhập thông tin chủ sử dụng đất 
cho 53 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh và 
chuyển đối cơ sở dữ liệu của l 432 mảnh bản 


: đồ địa chính và hệ thống để khai thác sử dụng. 


Các cán bộ, công chức trong Dự ân được tập 
huân về kiên thức quản trị thông tin, khai thác 
dữ liệu trên bản đô. Đông thời, tỉnh mở các lớp 
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tập huấn cho cán bộ, công chức về chuyên 
môn, nghiệp vụ liên quan đến Luật Đất đai và 
các lĩnh vực chuyên môn khác với hơn 1 700 
lượt người tham gia ; tổ chức 23 khóa đào tạo 
chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp 
và gián tiếp thực hiện các dự án thí điểm. Cho 
đến nay, cán bộ công chức tham gia Dự án đều 
có khả năng nắm bắt, thành thạo chuyên môn 
nghiệp vụ, kỹ thuật. 

Trong việc thực hiện Dự án, tỉnh đã hợp tác 
với Tổng CỤC Thuế để chỉ đạo Cục Thuế tỉnh 
tổ chức thực hiện phân cấp thu thuế sử dụng 
đất của người sử dụng đất từ cấp tỉnh xuống 
cấp huyện, thị xã theo nội dung của đề án hợp 
tác với Tổng cục Thuế ; xây dựng phần mềm 
quản lý thu thuế sử dụng đất ; đưa cán bộ đi 
học tập kinh nghiệm một số tỉnh phía Nam. 
Đây là điểm mới về cải cách hành chính lĩnh 
vực thuế mà các tỉnh, thành phố khác chưa 
thực hiện. 

Việc thực hiện Dự án thí điểm cải cách thủ 
tục giao đất, cấp "Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất" theo cơ chế một cửa" thể hiện sự 
đúng đắn của việc phân cấp cho địa phương 
thực hiện quyên, nghĩa vụ và trách nhiệm của 
mình trong công tác quản lý nhà nước về đất 
đai ; tạo thế chủ động trong việc lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng, quản lý đất đai trên 
địa bàn huyện, thị xã. 

Từ những kinh nghiệm trên có thể thấy lộ 
trình thực hiện Dự án thí điểm cải cách thủ tục 
giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất ở tỉnh Quảng Trị bao gồm những bước đi 
và những việc như sau : lãnh đạo quyết tâm, 
nhất trí ; nắm vững tình hình, đặc điểm ; xác 
định mục đích yêu cầu ; phối hợp giữa trung 
ương với địa phương ; tổ chức phân công, phân 
cấp ; đào tạo cán bộ, công chức ; tiêu tiền dự 
án hiệu quả ; kiểm tra, đôn đốc công việc ; đáp 
ứng nhu cầu của dân ; nhân dân được hưởng 
kết quả. 
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Để tiếp tục mở rộng thực hiện Dự án ở tỉnh 
Quảng Trị, có một số vấn đề cần tiếp tục được 
nghiên cứu, hoàn thiện như sau : 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền 
thực hiện Dự án trong nhân dân bằng các 
phương tiện truyền thanh, truyền hình, kể cả 
phổ biến bằng văn bản thông qua xã, phường 
để nhân dân hiểu rõ về chính sách đất đai của 
Nhà nước. Đó là điều kiện hàng đầu cho việc 
triển khai rộng rãi đạt được kết quả toàn diện 
và vững chắc hơn. 

- Cần nghiên cứu mức thu thuế sử dụng đất 
sao cho phù hợp với thu nhập của người dân. 
Trước sự biến động phức tạp về đất đai hiện 
nay, cần tiếp tục điều chỉnh giá đất kịp thời để 
vừa bảo đảm sự hợp lý, khuyến khích tổ chức, 
cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ, 
vừa bảo đâm lợi ích của Nhà nước trong thu 
thuế và quản lý có hiệu quả. 

-¬ Vẫn đề quy hoạch chỉ tiết đô thị cần được 
xúc tiến nhanh chóng, nhất là các trục đường 
chính do cấp tỉnh và thị xã quy hoạch cần 
được cắm mốc và xác định chỉ giới quản lý 
một cách cụ thể, rõ ràng. 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng 
để thực hiện các nội dung của Dự án cần được 
hoàn thiện, đồng bộ và thông suốt hơn nữa 
trên cơ sở phân công, bố trí cán bộ đúng vị trí 
công VIỆc. 

- Công cuộc cải cách hành chính ở các địa 
phương muốn đạt được tiến độ nhanh hơn, 
hiệu quả hơn, cần có sự quan tâm, ủng hộ và 
phối hợp đông bộ chặt chẽ của các bộ, ngành 
trung ương nhăm khắc phục hiện tượng kênh, 
vướng do quan niệm, cách nhin cục bộ cũng 
như tư tưởng quan liêu, xa thực tế, để tạo điều 
kiện thuận lợi cho địa phương chủ động phát 
huy sáng kiến, tổ chức thực hiện các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội của mình. L1 
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VĂN HÓA TRUYÊN THỐNG... 
(Tiếp theo trang 33) 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tạo thành 
nhân cách được "phát triển toàn điện về chính 
trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực 
sáng tạo..." (Văn kiện Đại hội EX). 

Phải thừa nhận rằng, văn hóa truyền thống 
không phải cầm nang, không phải "chìa khóa 
vạn năng”, để làm được nhiệm vụ lớn lao trên, 
phải có sự tham gia của tất cả các "binh chủng" 
thuộc lĩnh vực tỉnh thần, của các loại hình văn 
hóa, đặc biệt là những thành tựu của văn hóa 
hiện đại. Nếu biết khai thác và phát huy lợi 
thế của nó, văn hóa truyền thống hoàn toàn có 
khả năng tham gia nuôi dưỡng và phát triển 
các phâm chất cao đẹp vốn có của con người 
Việt Nam. 

Triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa VII) và Nghị quyết Trung ương 
5, khóa VIHI, chúng ta đã giành được những kết 
quả quan trọng trong việc sưu tầm, điều tra, 
chính lý, chọn lọc, bảo quản di sản văn hóa 
truyền thống. Nhưng công đoạn quan trọng hơn 
cả là phát huy, sử dụng, truyền bá, phát triển 
các di sản đó đối với cuộc sống đương đại, đối 
với các thế hệ, trong các nhà trường, tra nô về 
cho công chúng ở các thôn làng, bản ấp, tạo 
nên những môi trường hoạt động vấn hóa, tiếp 
nhận và tái sáng tạo văn hóa truyền thống. Đó 
là công việc to lớn mà chúng ta cần phải đầu tư 
nhiêu hơn nữa, triển khai kiên trì và đồng bộ, 
tạo ra được nhiều mô hình mới, sân chơi mới, 
làm khâu "trung chuyên" văn hóa truyền thống 
đến với quần chúng, làm cho mỗi người dân 
vừa được tham gia vào quá trinh sáng tạo các 
giá trị văn hóa và cũng là người được thụ 
hưởng các sản phẩm văn hóa mới có thể sử 
dụng với hiệu quả cao, sức mạnh và tính ưu thế 
của văn hóa truyền thống trong thời kỳ mới 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 


xố 12 (tháng 4 năm 2003) 


“=. ` 


iưưe tiến - XinÍ nghiệm 


Yạp chí Cộng sản 


9 -cỒ ® - “ 
F91249 {2522 A2997 AA42A 12s cé*^A trong năm 2002. Trong quy 
Vui: 1d ng ödbk: - ti lboä Xu: soáo hoạch phát triển các khu công 
f "^‡ TH  Qa (2A eo “ca 42t 7a¿ nghiệp, vấn đề vướng mắc lớn 
la (GŠ QtoVvaaoa QV(w šuáaoế VWasáce Êõ¿yáä£v b2 nhất hiện nay cân phải tập 


TINH HBÌNH DUONWG 


PHAM SƠN KHANH " 


HỮNG năm gần đây, Bình Dương là 
lIÀ trong những tỉnh có tốc độ phát 

triển kinh tế nhanh. Trong giai đoạn 
2000 - 2002 GDP binh quân đạt 14,83%, tăng 
trưởng công nghiệp đạt 36,96%. Riêng năm 
2002, tỉnh thu hút đầu tư nước ngoài đạt 402,2 
triệu USD, là một trong những tỉnh, thành có 
vốn đầu tư nƯỚC ngoài hàng đầu của cả nước. 
Đạt được tốc độ tăng trưởng công nghiệp trên 
đây phải nói đến sự góp phân đáng kể của các 
khu công nghiệp. 

Phác thảo bức tranh toàn cảnh 

Theo quy hoạch đã được Chính phủ phê 
duyệt, đến năm 2010, Bình Dương phát triên 
13 khu công nghiệp với diện tích 6 200 héc-ta. 
Đầu năm 2003 đã có 9 khu công nghiệp gồm : 
Sóng Thần I, Sóng Thần II, Bình Đường, 
Đồng An, Việt Hương, Tân Đông Hiệp B, Đa 
Pắc Mỹ Phước (Bến Cát) và Khu công nghiệp 
Việt Nam - Xin-ga-po (VSIP). Trong 9 khu 
công nghiệp trên, có § khu công nghiệp đã đi 
vào hoạt động, riêng khu công nghiệp lân 
Đông Hiệp B đang trong giải đoạn đền bù giải 
tỏa và xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Binh Dương có 6/9 các khu công nghiệp 
được Chính phủ cấp giấy phép thành lập từ 
những năm 1995, 1996, 1997 và 2000. Hai 
khu công nghiệp mới Mỹ Phước, Tân Đông 
Hiệp B được Chính phủ phê duyệt thành lập 
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trung tháo gỡ để xây dựng môi 
trường đầu tư thuận lợi là vấn 
đề đèn bù giải tỏa. Việc đền 
bù chậm đã ảnh hướng không 
nhỏ đến công tác giải tỏa, xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật và kêu 
gọi đầu tư. 


Số ha đền bù, | Tỷ 
ải tỏa 


tot ọ 
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Bảng 1 : Thống kê diện tích phải đền bù giải tỏa 
Qua bảng thống kê trên cho thấy, 3 khu 
công nghiệp : Sóng thân I, Bình Đường, Đa 
Park hoàn thành công tác đên bù giải tỏa, khu 
công nghiệp Mỹ Phước dù mới được Chính 


phủ câp giây phép năm 2002 nhưng công tác 
đền bù, giải ta được thực hiện nhanh : 82,2%, 


trong khi đó khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B 


mới đạt 62,27. Nguyên nhân chính vì ban giải 
tỏa đền bù địa phương đối với khu công 
nghiệp Tân Đông Hiệp B dù sau 10 thâng có 
giấy phép của Chính phủ vẫn chưa được thành 
lập. Khu công nghiệp VSIP có diện tích chưa 
đền bù giải tỏa cao nhất với 92,4 héc-ta, chủ 


* ThS Kinh tế, Phó Ttrưởng Ban quản lý các khu công 
nghiệp tập trung tỉnh Bình Dương 
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yếu chưa thỏa thuận được giá đền bù với dân, 
(phần lớn đất đền bù giải tỏa thuộc đại lộ Bình 
Dương). 

Hiện nay, Khu công nghiệp VSIP là đơn vị 
xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh trong các 
khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Ngoài hệ 
thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước, khu 
công nghiệp VSIP còn xây dựng nhà máy phát 
điện đi-ê-den để chủ động nguồn điện cung 
cấp toàn khu. 

Các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương 
đang hoạt động đều xây dựng nhà máy xử lý 
nước thải : Khu công nghiệp Sóng Thần I, II 
có công suất là 4 000 m3/ngày, Đồng An là 
2 00 m?/ngày ; Việt Hương là 1 000 m?/ngày ; 
khu công nghiệp VSIP là 4 000 m°?/ngày. Các 
khu công nghiệp Mỹ Phước, Đa Park đang 
chuẩn bị xây dựng các nhà mây nước thải, 
quy trình ngược này bất nguồn từ việc thiếu 
vôn của các nhà đầu tư trong xây dựng cơ sở 
hạ tầng. 

Về công tác thu hút đầu tư và cho thuê 
- đất, năm 2002, tỉnh Bình Dương đạt 402,2 
triệu USD đầu tư nước ngoài, trong đó các khu 
công nghiệp kể cả khu VSIP đã thu hút tới 
170,5 triệu USD, đạt 42,39% dự án đầu tư 
nước ngoài lũy kế đến nay. Các khu công 
nghiệp thu hút 409 dự án, trong đó dự án đầu 
tư nước ngoài có số vốn 1 382,5 triệu USD ; 
115 dự án đầu tư trong nước đạt 1 622,5 t 
đồng. Quy mô các dự án đầu tư nước ngoài vào 
các khu công nghiệp còn nhỏ. Riêng Khu 
công nghiệp VSIP có số vốn dự án bình 
quân cao nhất (3,459 triệu USD) so với các 
khu công nghiệp trong vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam (Thành phố Hỗ Chí Minh : 
1,5 triệu USD ; Đồng Nai : 2,57 triệu USD ; 
Bà Rịa - Vũng Tàu : 2,98 triệu USD). 

Về cơ cấu quốc gia đầu tư tại các khu công 
nghiệp tỉnh Bình Dương, Xin-ga-po có số vốn 
dự án và vốn đầu tư cao nhất chiếm tỷ lệ 
28,85%, kế đến là Nhật Bản 20,32%, v.v.. 


Về tiếp thị đầu tư, Khu công nghiệp VSIP 
trực thuộc trung ương có nguôn kinh phí tiếp 
thị riêng nên háng năm đều có chương trinh 
tiếp thị, thường xuyên tổ chức các cuộc hội 
thảo ở các nước Nhật Bản. Xin-ga-po... Ngược 
lại, các khu công nghiệp tính Bình Dương do 
không có kinh phí tiếp thị, nên kết quả thu hút 
đầu tư mới chủ yếu là nhờ sự vận động của các 
nhà đầu tư cũ. Nếu có nguồn kinh phí và 
chương trình tiếp thị riêng thì việc thu hút đầu 
tư chắc chắn đạt kết quả cao hơn. 


L) 


0 |#mHÔiil | H3 | HH0 | H50- 


co 


]— 
ccc 
ki 


0| 
IR 
| 
N 
N 
N 
R 
Ni 


“|. 
Xi 


Bảng 2 : Thống kê tình hình thu hút đầu tư 


Cùng với công tác thu hút đầu tư, năm 
2002, Bình Dương cố 181,6I héc-ta đất 
cho thuê. Các khu công nghiệp tỉnh có 139,4 
héc-ta, mà hầu hết các khu công nghiệp cho 
thuê đều đạt trên 50%. Ví dụ : Sóng Thân I : 
89,2%, Sóng Thân II : 71,7%, Bình Đường : 
83,7%, Đồng An : 91 „2, Lần Đông Hiệp A : 
53,7%, VSIP : 76,9%. Tốc độ cho thuê nhanh 
và đạt tỷ lệ cao là Khu công nghiệp Mỹ Phước 
(Bến Câu), chưa tròn một năm hoạt động, có 
7 dự án đầu tư và diện tích cho thuê đạt 
47,6 héc-ta trong số 267,2 héc-ta. 

Các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng cho thuê đất 
đạt tỷ lệ cao hiện nay có khuynh hướng xây 
nhà xưởng để cho thuê, như : Sóng Thân [, 
Sóng Thần II, Đồng An. Phương thức này 
đạt hiệu quả cao hơn cho thuê đất. Vì như thế 
sẽ thu hôi vốn nhanh và hết thời gian 
cho thuê, nhà đầu tư cơ sở hạ tầng vẫn là chủ 
sử dụng đất. 
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Bảng 3 : Thống kê tình hình cho thuê đất tại các khu 
công nghiệp | 
Lao động nhập cư tăng nhanh cả trong và 
ngoài khu công nghiệp tạo một áp lực lớn đối 
với tinh Bình Dương vê vấn đề nhà ở cho công 
nhân và một số vấn đề xã hội khác. 


Quyền lợi của người lao động. nhìn chung 
được đảm bảo. Số lao động ký kết hợp đồng 
toàn tính đạt 81,3% (170 904/210 270 lao 
động) ; trong đó Khu công nghiệp VSTP đạt tỷ 
lệ 98,8% cao hơn so với các khu công nghiệp 
tỉnh (75,5%). Từ đó cho thấy, vấn đề quản lý 
lao động trong các khu công nghiệp tỉnh cần 
phải được tập trung coi trọng hơn trong thời 
gian tới. 

Giải pháp quản lý các khu công nghiệp 
tỉnh Bình Dương 

Từ thực trạng trên cho thấy, các khu công 
nghiệp đã góp phần quan trọng vào sự tăng 
trưởng GDP, thu nhập ngoại tệ, giải quyết việc 
làm cho người lao động, kích thích sự phát 
triển của các ngành kinh tế trong nước. Đề các 
khu công nghiệp phát triển bền vững, thật sự 
đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, chúng ta cần tiến hành một 
số giải pháp về quản lý trong giai đoạn 2003 - 
2005 như sau : 

1 - Tăng cường công tác tuyên truyền để 
các ngành, các câp thống nhất nhận thức đúng 
vị trí, vai trò của khu công nghiệp trong tư 
cách là một bước đột phá, một công cụ quan 
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trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp. Triệt 
để thực hiện cơ chế "một cửa tại chỗ", phải 
xem đây là sự thử nghiệm trong cải cách thể 
chế quản lý kinh tế, góp phần xây dựng môi 
trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp 
phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự 
quản lý trong khuôn khổ pháp luật. 

'Z- Nhà nước cần tập trung tháo gỡ những 
vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa. Đây 
là vấn đề đang thật sự là rào cản đối với việc 
quy hoạch phát triển các khu công nghiệp. 
Trước đây, trong thời kỳ 1294 - 1296, do phát 
huy sự chủ động của nhà đầu tư cơ sở hạ tầng 
trong đền bù giải tỏa bằng phương pháp thỏa 
thuận đã đem lại một sô kêt quả đáng khích lệ. 
Ngày nay, tình hình đã thay đổi, phương pháp 
đó không còn phù hợp nữa. Do đó, Nhà nước 
phải giữ vai trò chính trong việc đền bù giải 
tỏa, sau đồ giao lại cho nhà đầu tư xây dựng cơ 
SỞ hạ tầng. Chỉ có như vậy mới đạt kết quả 
cao. Vấn đề chính vẫn là, phải tạo điều kiện 
thuận lợi nhất để người. dân yên tâm khi phải 
di đời và nhanh chóng ổn định cuộc sống. 

Nhà nước cân nghiên cứu các biện pháp 
phù hợp như xây dựng nhà ở, với nhiều dạng 
như khu hộ gia đình, khu chung cư cho các hộ 


_ gia đình trong vùng đi đời giải tỏa theo hướng 


găn quy hoạch khu công nghiệp với quy hoạch 
đô thị, tranh tình trạng đề các gia đình được 
đền bù bằng tiền rồi "tự bơi" trong, cơ chế thị 
trường. Đối vỚi hộ gia đình có điều kiện tài 
chính, có thể khuyến khích họ mua cổ phần 
bằng tiền đèn bù để gÓp vốn với các nhà đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 


3 - Trong quản lý quy hoạch khu công 
nghiệp, Nhà nước cần có biện pháp bảo 
đảm cho nhà đầu tư cơ sở hạ tầng tôn trọng 
quy hoạch phân khu chức năng. Mặt khác, 
Nhà nước có chính sách cho nhà đầu tư vay tín 
dụng ưu đãi dài hạn với thời gian từ 15 năm 
đến 20 năm đối với các hạng mục xây dựng cơ 
sở hạ tầng, bảo vệ môi trường. 
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Yạp chí Cộng sản 


Quy hoạch phát triên khu công nghiệp của 
từng địa phương phải trên cơ sở tận dụng lợi 
thế so sánh, tôn trọng quy hoạch phát triển 
vùng, tránh tỉnh trạng các địa phương cạnh 
tranh thu hút đầu tư một cách chồng chéo, làm 
lãng phí nguôn lực của đất nước. 

4- Nhà nước xác định rõ chức năng quản 
lý nhà nước của Ban Quản lý các khu công 
nghiệp cấp tỉnh trong hệ thống quản lý hành 
chính nhà nước. Ban Quản lý khu công nghiệp 
cấp tỉnh có được xem tương đương cấp sở hay 
không 2 

Giải quyết tốt vấn đề này sẽ không ngừng 
nâng cao vị thế của Ban Quản lý khu công 
nghiệp cấp tỉnh để nó vừa thực hiện tốt chức 
năng quản lý nhà nước, vừa thực hiện hiệu quả 
chức năng quản lý trực tiếp các doanh nghiệp 
trong khu công nghiệp. Ban Quản lý khu công 
nghiệp cấp tỉnh hiện nay thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh nhưng cấp trên theo ngành dọc lại 
chưa được xác định. Kinh nghiệm các nước và 
vùng lãnh thổ xung quanh ta cho thấy, họ đều 
có cấp trên trực tiếp của Ban Quản lý khu công 
nghiệp cấp tỉnh. Chẳng hạn, ở Thái Lan, là tổ 
chức IEAT trực thuộc Bộ Công nghiệp. Việc 
xác định cấp trên của Ban Quản lý các khu 
công nghiệp cấp tỉnh hiện nay rất cần thiết 
(theo ngành dọc) nhằm làm tốt việc tổ chức, 
hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, tổng kết, 
phổ biến nhân rộng mô hình khu công nghiệp 
hay khu chế xuất trên phạm vi cả nước. 

Những vấn đề có tính thời sự đó cần được 
xem xét và sớm quyết định. 

Kinh phí hoạt động cho các khu công 
nghiệp cấp tỉnh cũng là nội dung cần được 
nghiên cứu. Nhà nước cấp kinh phí hoạt động 
cho các khu công nghiệp cấp tỉnh phải chống 
khuynh hướng bình quân hoặc bao cấp, cần 
căn cứ vào chức năng của Ban Quản lý khu 
công nghiệp vừa là cơ quan quản lý nhà nước, 


vừa là cơ quan trực tiếp quản lý các hoạt động 
của doanh nghiệp. Vừa qua, Chính phủ chỉ đạo 
Ban Quản lý khu chế xuất - khu công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh được trích tỷ lệ xuất 
nhập khẩu của Khu chế xuất Tân Thuận dùng 
đề làm kinh phí hoạt động. Chủ trương này đã 
được tông kết, do đó rất cần được phổ biến các 
tỉnh có khu công nghiệp để thực hiện. 

5 - Các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu 
công nghiệp Sóng Thân I, Sóng Thần II, Bình 
Đường, Đông An, Việt Hương, VSIP... cần tập 
trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng thuộc khu vực 
quản lý của mình. Những khu công nghiệp 
trên đều đạt tỷ lệ thuê đất cao. Trong việc hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng, cần chú ý xây dựng các 
công trình phục vụ đời sống vật chất và tỉnh 
thần của người lao động. Đặc biệt, Nhà nước 
cần có chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư, 
các doanh nghiệp tiến hành xây dựng nhà ở 
cho công nhân. Hiện nay, vấn đề nhà ở đang là 
vấn đề bức xúc trong các khu công nghiệp tỉnh 
Bình Dương và các khu chế xuất - khu công 
nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam. Giải quyết tốt vấn đề nhà ở cho công 
nhân là gÓP phần giải quyết nhiều vấn đề xã 
hội. Cụ thể là, góp phần giải quyết nạn ùn tắc, 
tai nạn giao thông và vấn đề di chuyển lao 
động trong các khu công nghiệp, góp phần 
phát triên bền vững các khu công nghiệp. 

6 - Nền kinh tế Việt Nam chuẩn bị hội 
nhập AFTA vào năm 2006 và gia nhập tô chức 
WTO. Do đó, khu công nghiệp - khu chế xuất 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phải được 
xem là một mũi nhọn thực hiện chủ động hội 
nhập kinh tế. Vì vậy, Chính phủ cần ban hành 
các chính sách thúc đấy các doanh nghiệp 
trong khu công nghiệp - khu chế xuất đôi mới 
công nghệ, cải tiến quản lý, nâng cao sức cạnh 
tranh hàng hóa, góp phần đưa cả nước hội 
nhập kinh tế thắng lợi. 
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` nước ta, vùng đồng bào các dân tộc miền 
núi là địa bàn có ý nghĩa quan trọng về 
kinh tế - xã hội và an ninh quôc phòng. 
Khu vực này là nguôn cung cấp năng lượng, 
khoáng sản, các sản phẩm nông, lâm nghiệp, là 
kho chứa tài nguyên vê đa dạng sinh học và có 
chức năng điều hòa môi trường sinh thái. Việt 
Nam là quốc gia có nhiều dân tộc cùng sinh sống 
với nhiều phong tục, tập quán khác nhau. Địa 
bàn cư trú của họ rải rác Ở các khu vực vùng cao, 
miền núi. Số dân sinh sống ở vùng này chiếm 
1/3 dân số cả nước, trong đó phần đông là đồng 
bào các dân tộc thiểu số đang gặp nhiều khó 
khăn trong quá trình phát triển. 


Khu vực miên núi nước ta có đặc trưng cơ 
bản về thiên nhiên là núi cao, suối sâu, địa hình 
cắt xẻ, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa và môi 
trưởng tự nhiên bị phân hóa mạnh. Đây là điều 
kiện thuận lợi tạo ra nguồn tài nguyên giàu có và 
đa dạng. Đáng kể nhất là tài nguyên rừng, 
khoáng sản, đất đai và tiềm năng du lịch. Nhưng 
đây cũng chính là những trở ngại lớn cho VIỆC 
canh tác, phát triển giao thông, thông tin và tiếp 
nhận tiền bộ khoa học - kỹ thuật, Ở đây cũng là 
nguôn phát sinh nhiều sự cố về môi trường, ảnh 
hưởng nhiều đến vùng đồng bằng và biên. Bên 
cạnh đó, thói quen, tập quán sinh sống của các 
tộc người thiểu số còn phải dựa vào việc khai 
thác các nguôn tài nguyên thiên nhiên, quá trình 
khai thác lại thiếu sự quy hoạch cần thiết cũng 
như sự điều tiết quản lý của Nhà nước nên đã gây 
ra những hậu quả nặng nề đối với môi trường và 
sinh thái. Vấn đề môi trường khu vực miền núi 
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khá phức tạp và gần đây tình hình môi trường có 
lúc, có nơi đặc biệt nghiêm trọng. 

Đảng và Nhà nước đã có nhiều biện pháp 
nhằm từng bước cải thiện đời sống cho đồng bào 
các dân tộc thiểu số, đẩy mạnh các hoạt động 
tuyên truyền nâng cao nhận thức, loại bỏ các tập 
tục lạc hậu gây nhiều tác động tiêu cực tới môi 
trường. Tuy nhiên, kết L quả đạt được vẫn còn hạn 
chế. Trên thực (ế, miền núi vẫn gặp muôn vàn 
khó khăn : 

- Giá cả và tiêu thụ nông sản còn nhiều bấp 
bênh, chưa đam bảo lợi ích cho người sản xuất, 
chưa tạo dựng được một thị trường sản phẩm 
nông nghiệp hướng tới nền nông nghiệp bên 
vừng. 

- Môi trường và sinh thái trong nông, lâm, 
ngư nghiệp vẫn đứng trước nguy cơ tiếp tục bị 
suy thoái ; đất đai thoái hóa, ảnh hưởng trực tiếp 
đến sản lượng nông nghiệp. 

- Công tác quản lý môi trường ở địa phương 
còn bất cập, VIỆC. SỬ dụng các hóa chất không 
đúng quy định vẫn xảy ra ở nhiều nơi đã ảnh 
hưởng đến chất lượng tài nguyên đất và sức khỏe 
con người. 

- Đất đai ít, dân số lại đông và vẫn tiếp tục gia 
tăng. Diện tích đất canh tác tính bình quân đầu 
người quá thấp và ngày càng giảm. Đây là một 
nguy cơ tiềm tàng trong tương lai dẫn đến sự gia 
tăng nạn chặt phá rừng và khai thác tới cạn kiệt 


* TS, Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 
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các nguôn tài nguyên rừng nếu không có biện 
pháp ngăn chặn hữu hiệu. 

Những trở ngại trên đang là nguyên nhân 
chính gây ra sự suy thoái môi trường khu vực 
miền núi. Mức tăng dân số, luồng di cư từ đông 
bằng lên miền núi đã gây áp lực rất lớn đối với 
môi trường vốn đã bị suy thoái. Nhiều năm qua 
nạn phá rừng bất hợp pháp một cách triỀền miên 
đã làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, 
mất dần tính đa dạng sinh học. Sự tăng nhanh 
dân số, tăng cường thâm canh đã rút ngắn thời 
gian bỏ hoang hóa nương rấy, cho đất nghỉ ngơi, 
phục hồi độ màu mỡ, làm giảm tính bèn vững 
của các hệ sinh thái nông nghiệp. Trong thực tế, 
xói mòn đã làm giảm độ màu mỡ của hàng triệu 
héc-ta đất trông trọt. Những khu vực rộng lớn 
trước đây là rừng, nay chỉ còn là đôi trọc hoặc 
bãi trồng. Để khôi phục lại đầy đủ tiềm năng của 
những vùng này, đòi hỏi phải có thời gian dài. 
Hằng triệu hộ gia đình miên núi đang ngày càng 
Bặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc sông. Theo 
các tiêu chí phát triển như thu nhập. binh quân 


đầu người, tuổi thọ, trình độ “học vân, an toàn . 


lương thực... thì người dân miễn núi ở vào hoàn 
cảnh thua kém hơn nhiều so với đồng bào ở vùng 
đồng bằng. Khoảng cách mức sông giữa miên 
núi và miền xuôi đang ngày càng tăng. Đây cũng 
là một thách thức phô biến đối với quá trình phát 
triển ở nhiều nước trên thế giới. 

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã 
thực thi nhiều biện pháp quan trọng nhăm nâng 
cao đời sống của đồng bào thuộc khu vực miên 
núi và dân tộc thiểu số, giam bớt áp lực đến môi 
trường và tài nguyên. Nhiều văn bản pháp luật 
(chỉ thị, nghị định...) đã được ban hành với mục 
đích tạo điều kiện phát triền miền núi, nâng cao 
cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiêu số 
đang sinh sống tại đây. 

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường tài nguyên cho 
khu vực miên núi vùng dân tộc nước ta hiện nay 
đang đặt ra bức thiết đòi hỏi phải có những chính 
sách cụ thể, trực tiếp : 

Một là : Xây dựng quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội miên núi vùng dân tộc, coi trọng 


Yạp chí Cộng sản 


việc quy hoạch môi trường, cảnh quan sinh thái 
theo quan điểm phát triển bên vững. 

Bảo vệ môi trường phải gắn với quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào các dân tộc thiểu số. Đối với khu vực dân tộc 
miền núi, đây là nguyên tắc hết sức quan trọng 
để thực hiện phát triển bền vững. Các vấn đề môi 
trường khu vực miền núi có sự gắn kết chặt chẽ 
với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, đồng thời là hệ quả, phân ánh rõ nét các 
điều kiện kinh tế - xã hội ở đây. Vì vậy, khi xây 
dựng các quy hoạch phát triển khu vực miễn núi, 
chúng ta cần đặc biệt coi trọng phần quy hoạch 
môi trường, coi đây là giải pháp cơ bản, lâu dài 
để giải quyết tốt các vấn đề đời sống của đồng 
bào các dân tộc thiểu số miền núi nói riêng và 
nhân dân cả nước nói chung - 

Hai là : Hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho đông 
bào các dân tộc thiểu số thực hiện các biện pháp 
chống xói mòn. 

Xói mòn là một trong những nguyên nhân cơ 
bản gây ra hiện tượng thoái hóa, giảm độ dinh 
dưỡng đất và năng suất cây trồng. Xói mòn 
thường xuyên xảy ra ở khu vực đồng bào các dân 
tộc thiểu số canh tác, gây ra những thiệt hại 
không nhỏ về lợi ích kinh tế, làm suy thoái môi 
trường. Để ngăn xói mòn, Chính phủ đã thực 
hiện nhiều chương trình tuyên truyền, hướng dẫn 
về kỹ thuật thâm canh, xen canh, tăng vụ, ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt ở 
khu vực sườn đồi, nơi có các tộc người sinh 
sống. Việc thực hiện các chương trinh này đã đạt 
được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều khu 
vực đã giảm thiểu một cách đáng kể hiện tượng 
xói mòn, năng suất cây trồng tăng cao. Đây là 
một biện phấp được cộng đồng quốc tế khuyến 
nghị áp dụng để phát triên một nền nông nghiệp 
bèn vững. Chính phủ ta cũng đã đầu tư đáng kể 
về vật chất, kỹ thuật cho người dân thực hiện 
các biện pháp chống xói mòn. 

Ba là : Khuyến khích đông bào các dân tộc 
tham gia bảo vệ môi trường và sư dụng hợp lý 
tài nguyên. 
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Đây là một trong những chính sách khuyến 
khích cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường 
đang được triển khai rộng rải trên phạm vĩ cả 
nước đối với khu vực miền núi và dân tộc thiểu 
số. Chính sách này tập trung vào việc giúp cho 
mọi người dân trong cộng đồng hiểu biết ý nghĩa 
của việc bảo vệ môi trường sinh thái khu vực 
miễn núi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Mục đích chính của chính sách 
là nhằm lôi cuốn cộng đồng vào việc quản lý và 
bảo vệ tài nguyên, bảo tôn đa dạng sinh học. 


Khu vực miền núi là nơi có địa hình hiểm trở, 
hệ thống giao thông yếu kém. Điều này gây ra 
nhiều khó khăn, hạn chế cho việc chỉ đạo thực 
hiện công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên 
của các nhà chức trách địa phương. Ở khu vực 
này, lực lượng hùng hậu và có hiệu quả nhất 
tham gia bảo vệ môi trường chính là các cộng 
đồng người các dân tộc thiểu số đang sinh sống. 
Vấn đề cốt lõi là phải có các chính sách khuyến 
khích cụ thể để lôi cuốn người dân tham gia một 
cách tự nguyện. Nhà nước đã thực hiện nhiều 
chính sách xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời 
sống của đồng bào dân tộc, coi đây là một trong 
những nhiệm vụ cơ bản trong sự nghiệp phát 
triển bền vững khu vực các dân tộc thiểu số miền 
núi. Bên cạnh đó, có thể kể đến chính sách giao 
đất, giao rừng cho từng hộ dân, để họ không chỉ 
có trách nhiệm gieo trồng mà còn phải bảo vệ tài 
nguyên rừng. Chương trình trồng mới 5 triệu 
héc-ta rừng, chính sách phát triên rừng thông qua 
Chương trình 327... nhằm giúp các gia đình làm 
nông - lâm kết hợp, cải thiện đời sống bằng sản 
phâm nông nghiệp và tạo ra rừng phòng hộ cải 
thiện môi trường nơi đất trống, đồi trọc. 

Bồn là : Khoanh định các khu bảo tôn để gìn 
giữ các giống loài quý hiếm, vật chất di truyền 
hoang dã. 

Để bảo vệ có hiệu quả tính đa dạng sinh học, 
các giống loài quý hiếm và các vật chất di truyền 
hoang dã, Nhà nước đã thực hiện việc khoanh 
định các khu bảo tồn và thực thi một số biện 
pháp quản lý đặc biệt trong các khu bảo tồn. Đây 
là một nội dung quan trọng trong công tác quân 


lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ 
môi trường sinh thái đối với khu vực dân tộc 
miền núi, nơi sinh sống của nhiều giống loài quý 
hiếm, các vật chất di truyền hoang dã. 

Khoanh định các khu bảo tồn đòi hỏi phải 
vừa đảm bảo việc khai thác và sử dụng có hiệu 
quả các nguôn tài nguyên rừng, vừa đảm bảo 
được mục tiêu bảo vệ, bảo tôn các giống loài quý 
hiếm. Việc khoanh định tràn lan các khu bảo tồn 
sẽ dẫn tới lãng phí tài nguyên và hao phí ngân 
sách Nhà nước đâu tư cho công tác quản lý. Thực 
tiễn cho thấy, khoanh định các khu bảo tồn phải 
dựa trên những nghiên cứu, đánh giá một cách 
tông thể và có hệ thống đối với các giá trị về đa 
dạng sinh học, về kinh tế và xe tac của các 
hệ sinh thái. 


Ban hành hệ thống chính sách về quản ¡lý và 
bảo vệ các khu bảo tồn cũng góp phần nâng cao 
hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, hệ thống chính sách 
về quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam hiện nay 
chưa được hoàn thiện. Vẫn còn có một số lĩnh 
vực mà cơ sở khung luật pháp chưa rõ ràng hoặc 
chưa nhất quán. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ 
quan quản lý còn bị chồng chéo hoặc chưa được 
quy định. Điều này cần được nhanh chóng khắc 
phục và hoàn thiện trong thời gian tới. 

Năm là : Giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận 
thức của đồng bào các dân tộc thiểu số vê hệ sinh 
thái miền núi trong phát triển bên vững. 

Do tính chất đặc thù của khu vực dân tộc 
miền núi, công tác bảo vệ môi trường còn gặp 
phải một số khó khăn, trở ngại lớn. Đó là sự yêu 
kém về nhận thức và hiểu biết của người dân 
trong các vần đề môi trường, tài nguyên và phát 
triển bền vững. Do vậy, cân tiếp tục đẩy mạnh 
các hoạt động xã hội hóa về môi trường và tài 
nguyên nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết 
của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với các 
vấn đề này. Các khóa tập huấn về chuyên môn 
và nghiệp vụ phải được tiến hành thường xuyên 
đối với cán bộ quản lý môi trường, coi đây là nội 
dung ưu tiên thực hiện trong công tác giáo dục, 
đào tạo và nâng cao nhận thức về phát triển 
bên vững. 
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Thành lập các trung tâm thông tin phổ biến 
kiến thức sinh thái miền núi. Tại đây, người dân 
sẽ được tiếp cận với các vấn đề về hệ sinh thái 
miễn núi như : ý nghĩa, vai trò và sự tác động của 
nó tới đời sống nhân dân, được hướng dẫn kỹ 
thuật, biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học, bảo 
đâm sự cân bằng sinh thái khu vực dân tộc miền 
núi. Các trung tâm nên đặt tại những địa điểm 
thuận lợi để người dân có điều kiện thuận lợi học 
hỏi và trao đôi kinh nghiệm. 

Triển khai thực hiện có "hiệu quả những 
chính sách nêu trên là vấn đề rất quan trọng, câp 
thiết, lâu dài nhằm bảo vệ môi trường và tài 
nguyên rừng giàu có ở khu vực miên núi nước ta 
hiện TRAY. Tuy nhiên, trong thời gian tới, để bảo 
vệ và phát triển khu vực dân tộc miền núi theo 
hướng bên vững, chúng ta cần tập trung vào một 
sô nhiệm vụ cơ bản sau : 

1. Tiếp tục đây mạnh các hoạt động nghiên 
cứu, đào tạo và phổ biến thông tin vê phát triển 
bên vững Ở khu vực dân tộc miên núi, chú trọng 
truyền thông bằng tiếng dân tộc. Đây là việc làm 
đòi hỏi phải được tiến hành thường xuyên, liên 
tục nhằm nâng cao nhận thức và chuyên đổi 
hành vi của người dân miền núi trong bảo vệ tài 
nguyên môi trường. 

2. Sớm xây dựng và triển khai một hệ thống 
mới về quản lý khai thác và bảo vệ các nguôn tài 
nguyên thiên nhiên. Khu vực dân tộc miền núi 
không thể phát triển một cách bền vững bằng 
những chương trình chỉ hoàn toàn dựa vào 
chuyển giao công nghệ mà cần phải giúp TIEƯỜI 
dân thích nghi được với những biến đổi môi 
trường nhanh chóng và phức tạp. Xây dựng một 
chiến lược quốc gia về quản lý tài nguyên, trong 
đó cần chú trọng đến sự đa dạng, đặc thù về sinh 
thái và văn hóa của khu vực miên núi. 

3. Đa dạng hóa các loại hình kinh tế trong 
tiến trình phát triển bền vững khu vực dân tộc 
miền núi. Có các hình thức hỗ trợ tài chính để 
khuyến khích người dân tham gia vào chăn nuôi, 
trồng trọt, triển khai các mô hình kinh tế sinh 
thái nhân văn, du lịch sinh thái, chuyển dịch cơ 
cấu sản xuất, tạo lập thị trường... 


50 


- Yạp ehí Cệng sản 


4. Phát triển nguôn nhân lực khu vực miền 
núi. Thành công trong phát triển kinh tế, văn hóa 
miền núi chủ yếu là dựa vào nguồn nhân lực tại 
chỗ. Hiện nay, nguồn nhân lực này lại đang thiếu 
nhiều so với yêu cầu. Mặc dù đã có sự đầu tư 
đáng kể của Nhà nước và sự cố gắng rất lớn của 
ngành giáo dục, song nguồn nhân lực vẫn không 
đáp ú ứng được yêu cầu cho phát triển của khu vực 
miền núi. Hệ thống giáo dục còn thiếu cả về số 
lượng và chất lượng giáo viên, phương pháp 
giảng dạy. Cần có chính sách, chế độ khuyến 
khích, ưu đãi thỏa đáng để huy động lực lượng 
giáo viên bô sung cho các vùng cao, vùng xa ; 
tăng cường đầu tư các trường đân tộc nội trú, cải 
tiến phương pháp, trang thiết bị giảng dạy ; xây 
dựng chương trình đào tạo hợp lý, chú trọng đào 
tạo nghề có định hướng, nhất là cán bộ làm công 
tác quản lý. 

5. Trong cộng đông các dân tộc thiểu số còn 
tồn tại tập quán làm ảnh hưởng và biến đổi môi 
trường như : đốt lò sưởi trong nhà suốt mùa đông 
gây ra tình trạng khai thác tài nguyên rừng để lấy 
gỗ làm củi, săn thú rừng để lấy da, sừng, ngà làm 
đồ trang sức... Việc nghiên cứu phong tục, tập 
quán làm cơ sở đề ra các biện pháp, chính sách 
phù hợp để cải thiện môi trường ở khu vực miền 
núi là hết sức cần thiết. Những năm qua, Nhà 
nước đã đầu tư nghiên cứu, thí điểm thành công 
một số loại hình làng sinh thái. Các mô hình này 
cần được tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng trên 
những vùng sinh thái kém bền vững. 

6. Bổ sung nội dung bảo vệ môi trường sinh 
thái, cảnh quan, nếp sống văn minh, phong trào 
buôn, bản xanh - sạch - đẹp vào các lễ hội truyền 
thống. Mặt trận tổ quốc Việt Nam cần định kỳ tổ 
chức hội nghị bàn tròn các già làng, trưởng bản 
để bàn việc thực thi nhiệm vụ phát triển buôn, 
bản ngày càng giàu đẹp, văn minh. Gắn kết chặt 
chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ 
môi trường sinh thái, ổn định và cải thiện cuộc 
sống của đồng bào, bảo đảm quốc phòng an 
ninh, góp phần đây nhanh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở khu vực miên núi nước ta. C] 
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[A phong là sản phẩm văn hóa đạo 

đức, thuộc phạm. vi gia đình, gia tộc, 

nhưng xét đến cùng lại chính là sản 
phâm văn hóa đạo đức của dân tộc, có tác 
động trực tiếp đến chất lượng dân số ở nhiều 
khía cạnh. Do đó, nói đến gia phong là nói 
đến gia đình, văn hóa gia đình và gia đình văn 
hóa, những mặt quan trọng của chất lượng 
sống của con người. Vì thế chúng ta đã quan 
tâm đến việc xây dựng, bồi đắp cho cái tế 
bào cơ bản â ấy trong cộng đồng dân tộc như 
thế nào. 


Xã hội Việt Nam với nên văn minh lúa 
nước từ lâu rồi và đã sống định cư và lấy gia 
đình làm đơn vị gốc. Gia đình có thể có quy 
mô 2 người (một thế hệ) ; 3, 4 người (hai thế 
hệ) ; 5, 6, ly ổ người (ba thế hệ); trên chục 
người (bốn thế hệ) ; cá biệt có gia đình 5 thế 
hệ. Gia đình là một khái niệm được sử dụng 
để chỉ một nhóm xã hội hình thành trên cơ sở 
các quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống 
nảy sinh từ mối quan hệ hôn nhân đó (cha mẹ, 
con cái, ông bà, họ hàng nội ngoại). Có thể 
nói gia đình như một xã hội vi mô, là tổ chức 
tế bào của xã hội, là nhân tố tích cực thúc đây 
sự phát triển của xã hội Việt Nam, thông qua 
việc thực hiện bốn chức năng cơ bản. 


- Chức năng truyền chúng : Tái sinh sản ra 
Con người, nhằm đổi mới và chuyển tiếp các 
thế hệ. 

- Chức năng kinh tẾ : Đơn vị sản xuất và 
tái sản xuất ra các nhu cầu vật chất cho các 
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thành viên trong gia đình, cho xã hội và cũng 
là đơn vị tiêu dùng. 

- Chức năng thỏa mãn các nhu cầu tình 
cảm : Bảo đảm sự hòa hợp, yêu thương, lo 
lắng, quan tâm đến nhau giữa các thành viên 
trong gia đình. 

- Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục và rèn 
luyện của mỗi thành viên. 

Mặc dù lịch sử đất nước đã trải qua › nhiều 
biến thiên to lớn, nhưng cho. đến nay, Ở Việt 
Nam, gia đình vẫn là một thiết chế tồn tại bên 
vững. Gia đình vẫn gắn chặt với làng, bản, 
khối phố và với nước, dù chúng ta đang đi 
trên con đường đổi mới và tiếp cận với văn 
hóa Âu Tây. Được như vậy là vì chúng ta có 
một nên văn hóa gia đình. 

Văn hóa gia đình được hinh thành qua việc 
thực hiện các chức năng cơ bản đã nêu trên. 
Chính từ việc thực hiện các chức nắng. đó mà 
này sinh quan hệ gắn bó với nhau về trách 
nhiệm và quyên lợi, lao động và học tập, tinh 
yêu. thương và lòng biết ơn, ngôn ngữ và thái 
độ ứng xử hằng ngày... 

Có ảnh hưởng của Nho giáo, song văn hóa 
gia đình của nhân dân ta vẫn lấy cái đạo lý 
truyền thống của đân tộc làm cơ bản. Đó là 
bốn chữ hiếu, hòa, nhẫn và tình. Hiếu là 
thương yêu cha mẹ, kính trọng ông bà, thờ 
phụng tổ tiên. Hỏa là vợ chồng, anh em ăn ở 
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với nhau hòa thuận. Để bảo đảm chắc chắn 
được điều đó, phải có chữ nhẫn. Nhẫn là 
nhường nhịn lẫn nhau. Có nhân thì mới nén 
được những tính toán cá nhân, mới đem về 
cho gia đình sự hòa thuận và thanh thản, niềm 
vui và hạnh phúc. Có nhân mới tự giác rèn 
luyện mình, mới ra sức lao động và học tập 
đê xây dựng gia đình phát triên, hưng thịnh. 

Gia đình tức là nhà của chúng ta, nó gắn 
liền với nước. Nhà tiếp thu di sản văn hóa của 
nước, bào vệ nước. Nhưng nhà cũng sản sinh 
văn hóa, đóng góp thêm, làm phong phú thêm 
cho nền văn hóa của cả dân tộc, đất nước. 
Người Việt Nam đi từ nhà đến nước. Hai 
tiếng nhà nước quyện lẫy nhau trong một nếp 
sống văn hóa chung, trong một bản sắc văn 
hóa Việt Nam. Đó là nội hàm của khái niệm 
văn hóa gia đình. 

Văn hóa gia đình là cái gì lớn lao, tốt đẹp 
trường tôn nhưng lại được thể hiện qua hành 
động, lời nói, cách ứng xử hằng ngày của các 
thành viên trong gia đình đối với việc làm 
bình thường, nhỏ mọn về các sinh hoạt gia 
đình trong đời sống xã hội hằng ngày. Có 
hiểu văn hóa gia đình mới xây dựng được một 
gia đình có văn hóa. Gia đình có văn hóa thể 
hiện cụ thể sinh động những điều nằm trong 
nội hàm khái niệm văn hóa gia đình. 

Cuộc sống của gia đình dù là gia đình văn 
hóa không thể và không bao giờ chỉ là những 
ngày hội. Nó chưa đựng nhiều lo lắng, phiền 
muộn, ưu tư hơn là niềm vui đơn thuần. 
Chúng ta thấy nhiều gia đình, con cháu đông 
đúc, sông quây quần với nhau mà thường cãi 
nhau, ăn nói tục tăn với nhau, không biết 
nhường nhịn nhau... không có nên nếp, không 
có lễ nghĩa thì gia đình ây, sớm muộn gì cũng 
phải ly tán. Á Đông chúng ta trước kia cho 
con người có 3 điều bất hạnh : thiếu niên 
đăng khoa, trung niên táng thê, văn niên táng 
tử. Phương Tây lại cho 3 điều bất hạnh đó là : 
cái chết, tuổi già và những đứa con hư. Tuổi 
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già không thể đảo ngược, cái chết không thể 
tránh khỏi, nhưng phải tránh việc con cái hư 
hỏng như tránh lửa. Cho nên điều cơ bản là 
phải giáo dục con cái, giáo dục từ khi còn 
nhỏ, giáo dục từ thể hệ này qua thế hệ khác 
để nó thành nên nếp, rồi em sẽ noi gương anh 
chị, con cháu sẽ noi gương ông bà. Nền nếp 
là điều cơ bản của tổ chức gia đình và cả 
dòng họ. Có nền chắc thì ngôi nhà sẽ vững 
vàng trước gió bão, mưa lụt. Gia đình có nên 
chắc là có lỗi sống hợp đạo lý, là những phép 
tắc, lối sống hợp với các ứng xử vấn. hóa đã 
lắng đọng định hình, đã ăn sâu bắt rễ từ đời 
ông cha. Nếp là những lớp thang, những bậc 
câp của một cái thang cứ trèo môi bước một 
cao, một trông rộng ; là những cách sống 
chuyển tiếp của những người trong một gia 
đình, một gia tộc nhưng vân từ nên, vân bám 
nên, g1ữ vững nên. Một gia đình hay gia tộc 
có nên nêp thường cung cầp cho xã hội và 
nước nhà những công dân tốt, đắc lực và đầy 
tài năng. Gia đình nào có nên nếp như vậy, 
nhân dân ta thường gọi là gia phong. 

Gia phong là thói nhà, là sự khẳng định 
của những suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của 
một cộng đồng gia đình (gia tộc) về văn hóa 
gia đình, đã kéo đài qua nhiều thế hệ, được 
mọi người trong gia đình công nhận, tuân 
theo, thực hiện một cách tự giác gần như tập 
quần để đảm bảo sự tôn tại và sự phát triển 
của cộng đồng gia đình (gia tộc) â ấy. Mục đích 
của gia phong là giữ vững, tái tạo cho thế hệ 
mới nắm trong thành viên của gia đình, 
phương thức hoạt động trong cuộc sống 
những hình thức tư duy và ứng xử, cảm xúc 
và hành động trong b: bất kỳ trường hợp nào, 
những điều thuộc vê nền nêp của gia đình, về 
gia đạo, gia pháp mà nó đã hinh thành, đã 
lắng đọng trong một thời gian lịch sử 
nhất định. 

Bởi thế gia phong không phải là một cái gì 
khép kín, bất biến mà luôn luôn được bổ sung 
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và thanh lọc. Tỉnh hoa sẽ còn lại, phù phiếm 
sẽ mất đi. Gia phong của nhiều gia đình ở 
nước ta luôn được bôi đắp thêm những tinh 
hoa để làm cho văn hóa gia đình thêm tôt đẹp. 
Muốn thêm tỉnh hoa thì phải cỌ sát, tiếp cận 
văn hóa các : vùng khác, miên khác, dân tộc 
khác. Đời sống bao giờ cũng có sự kế thừa. 
Gia phong cũng CÓ Sự kế thừa. Gia phong là 
sắc thái văn hóa của mỗi gia đình, gia tộc. 
Cũng như các hiện tượng xã hội khác, gia 
phong ngoài mặt tích cực cũng có mặt bảo 
thủ. Tính bảo thủ thể hiện ở tính gia trưởng, 
tính trọng nam khinh nữ, đa thê... 

Rõ ràng gia phong là một vấn đề thiết yếu, 
một điều kiện quan trọng hàng, đầu để bảo 
đảm cho một gia đình (gia tộc) có nên nếp, có 
văn hóa. Muốn có gia phong phải có gia giáo 
(tức là một nền giáo dục theo truyền thống tốt 
đẹp của gia đình và bảo đảm gia đạo) ; gia lê 
(tức là những nghỉ lễ truyền thống hay tập tục 
nêng và những cung cách ăn nói, ứng xử đã 
được người trên trong gia tộc ấn định từ trước 
và các thế “hệ sau tôn trọng) ; ga huấn (đề 
tuyên truyền dạy cho con cháu những điều 
hay lẽ phải thích hợp với gia đình mình và 
đạo lý chung của xã hội) ; gia phả (để biết 
công đức của tô tiên, quá trình tạo dựng dòng 
họ của tổ tiên và chỉ nọ chỉ kia). 

Nhưng điều quan trọng hơn là ông, bà, 
cha, mẹ phải sống mẫu mực, phải luôn luôn 
làm gương cho con cháu và luôn luôn nhắc 
nhở con cháu, khuyên răn con cháu sống theo 
gia giáo, gia đạo, gia lễ và gia huấn. 

Đất nước đôi mới, dân giàu nước mạnh là 
niêm hạnh phúc chung cho toàn dân. Nhưng 
trong cơ chế thị trường, nhiều người chuyển 
hóa theo trào lưu và sự đòi hỏi thúc bách của 
vật dụng mà bỏ rơi những vẻ đẹp về tinh thân, 
trong đó có đạo lý đối với người thân trong 
gia đình. 

Đã có nhiều cuốn sách, bài báo nói về tình 
trạng gia đình hiện tại. Các nhà xã hội học 
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cho răng gia đình bị rạn nứt nguyên nhân chủ 
yếu là do các ông bố, bà mẹ giờ đây mặc dù 
còn rất yêu con cái, nhưng không muốn từ bỏ 
Cuộc sông riêng của bản thân họ. Một số lấy 
lý do quá bận rộn vào các công VIỆC kiếm 
sông, không giành cho con cái nhiều sức lực 
và thời gian như xưa nên sự gắn bó trong gia 
đình trở nên lỏng lẻo. Một sô khác lại không 
biết BIÁO: dục con cái như thế nào cho đúng, 
họ chỉ biết chiều con, gửi con đến trường học, 
sắm sửa cho con, -„ VÌ CÓ SỰ cách biệt về lối 
sống, VỀ SUY nghĩ đối VỚi CuỘc sống, về yêu 
cầu trong cuộc sông giữa hai thế hệ cha và 
con, mà nhiều gia đình có tình trạng như vậy. 

Con cái, nhất là con cái ở thành thị thường 
yêu vội, sống vội, tự lo cho bản thân mình 
bằng sự thụ hưởng đam mê. Có những gia 
đình cha mẹ nói gì, con cái cho là "ông bô”, 
"bà bô", "cổ hủ", "lạc hậu... Nhiều gia đình 
trẻ đang bắt chước cuộc sống Âu - Mỹ, theo 
thời trang, theo cả cung cách đối xử : hằng 
ngày, tưởng rằng mình theo trào lưu tiến bộ, 
thật sự, đó là một sự lầm lạc có chiều hướng 
tụt hậu. 

Ấy là chưa kể bao hiện tượng đau ! lòng về 
con cái đối xử với cha mẹ, anh em đối xử với 
nhau, thậm chí đưa nhau ra tòa ấn vì một căn 
nhà, một mảnh đất hay vì sự phụng dưỡng. 

Đó là những dấu hiệu sa lầy khiến nhiều 
gia đình có cuộc sống chao đảo. Sự ly tán có 
nguy cơ diễn ra, người già sống cô đơn, tỷ lệ 
ly hôn khá cao. Những đứa con ngoài giá thú 
ngày một nhiều. Quan hệ tình dục trước hôn 
nhân đang trở thành phổ biến, ... 

Nhìn thấy hiểm họa sụp đổ của gia đình, 
cách đây gần 10 năm. Liên hợp quốc đã kêu 
gọi các nước lấy năm 1994 là năm "Quốc tế 
gia đình" để cho các Chính phủ quan tâm đến 
gia đình, có nhiều chính sách củng cố lại đời 
sống gia đình về cả hai mặt tỉnh thần và 
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HÂN chuyến công 
tác tại một tỉnh miên 
núi, tôi nghe câu 


chuyện của một cán bộ địa 
phương kể về thủ trưởng P., 
lãnh đạo đứng, đầu hàng tỉnh. 
Khi bàn vê chiến lƯỢC phát 
triển kinh tế - xã hội của tình 
nhà, ông có quyết định gây 
bất ngờ lớn đối với giới 
khoa học - kỹ thuật và chuyên 
gia các ngành. Trong phương 
án xây dựng kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tính có hai quan 
điểm còn khác nhau : 

Một là, tập trung nguồn 
lực xây dựng vùng kinh tế 
động lực bao gôm thị xã và 
khu lân cận thành khu kinh tế 
phát triển mạnh, từ đó làm 
"đầu tàu" lôi kéo các vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt 
khó khăn để từng bước đi lên. 

Hai là, vẫn theo cách làm 
ăn cũ, phân bổ ngân sách, 
chia đều cho các huyện theo 
hình thức rải mành mành, 
nghĩa là cùng sướng, củng 
khổ để dắt nhau đi lên. 

Trước hai quan điểm trên, 
người lãnh đạo hàng đầu tỉnh 
nọ đã quyết định phương 
an II. Theo phương ấn này là 
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"di hòa vi quý”, bầu cử hội 
đồng nhân dân tĩnh khóa tới 
ghế của ông sẽ vẫn còn, bởi lẽ 
có nhiều phiếu ủng hộ. Ông 
thừa biết răng, xét về góc độ 
kinh tế thì phương án l sẽ tạo 
động lực cho tỉnh phát triển đi 
lên. Các quan chức trong tỉnh 
đưa mắt nhìn nhau không ai 
đám nói, vì bao nhiêu tiền của 
bỏ ra điều tra, khảo sát, mời 
các chuyên gia các ngành đến 
để nghiên cứu nay chỉ làm tài 
liệu tham khảo. Cứ cách làm 
ăn kiểu. "bóc ngắn cắn dài" thì 
tỉnh miền núi này còn lâu mới 
mở mày mở mặt. 

Anh là Nhà báo tôi cũng 
nói thật, cán bộ các ngành của 
tỉnh đi họp tổng kết toàn 
ngành ở Thủ đô Hà Nội lần 
nào cũng lên phát biểu, kinh 
nghiệm, điển hình mới thì 
chẳng có, chỉ thấy khó khăn 
đòi xin thêm ngân sách hỗ trợ 
từ phía Nhà nước cho ngành 
để hoạt động. Ngay cả ông 
chủ tịch tinh cũng vậy, đi họp 
về phân bổ ngân sách cho tỉnh 
lần nào cũng đòi hỏi năm sau 
nhiều hơn năm trước. Nghe 
ông phát biêu mấy đại biểu 
tỉnh bạn ngồi cạnh nói với 
nhau : "Tỉnh ông được cấp 
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ngân sách xó rồi còn xin 
thêm, hơi "bj' tham đấy". 
Nghĩ mà "uời thay cho cái 
tỉnh nghèo, như kiến bò cành 
cụt, hết vào lại ra. 

Tôi hỏi anh : "Thế các 
quan chức trong tính chịu bó 
tay trước một thực tế trên ?". 
Anh thấy đấy, cơ chế thủ 
trưởng hiện hành có quyền 
quyết định hết tất cả. Các 
quan chức muốn yên vị, 
không sứt mẻ thì ngậm miệng 
ăn tiền. Họ thực hiện phương 
châm "im lặng là vàng". 
Những người có hiểu biết chỉ 
đưa mắt nhìn nhau và dừng lại 
trên suy nghĩ. Còn những 
người có dũng khí dám nói 
thẳng, nói thật là những người 
đến tuôi hưu ; đương nhiên, số 
này không nhiêu. Ai cũng lo 
xa, vì miếng cơm manh áo 
của mình. 

Tôi đem chuyện này trao 
đôi với đồng chí cán bộ tổ 
chức ở Trung ương về sự VIỆC 
trên. Đồng chí ấy buồn rầu 
nói : "Điều này là có thật 
trong đời sống kinh tế - xã hội 
ở nước ta hiện nay". Đảng ta 
đang khắc phục những tiêu 
cực đó bằng cách đưa ra Quy 
định về những điều đảng viên 
không được làm (gồm 19 
điều) nhằm giữ gìn phẩm chất 
chính trị, đạo đức cách mạng 
của cán bộ, đẳng viên, nâng 
cao sức chiến đấu và năng lực 
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lãnh đạo của tổ chức Đảng. 
Mặt khác, cần giáo dục cán 
bộ đảng viên thông qua các 
đợt học Nghị quyết của Trung 
ương, tự phê bình, phê binh, 
liên hệ với cơ sở, địa phương 
một cách sâu sắc nhằm tạo 
bước chuyển biến về chất của 
mỗi cán bộ, đẳng viên trên 
cương vị công tác của minh. 
Điều đáng buồn là không ít 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 
ta khi đề bạt cất nhắc cán bộ 
còn theo cảm tính, chưa xuất 
phát từ thực tế công việc nên 
sử dụng người còn theo kiểu 
"đức tài không bằng êm tai 
thủ trưởng". Phát biểu quan 
điểm của mình trước công 
chúng là vì dân, vi nước, còn 
thực chất việc làm lại toan 
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tính có lợi cho bản thân minh. 
Thực tế việc đồng chí P. lãnh 
đạo đứng đầu hàng tỉnh chọn 
phương án II là điều dễ hiểu, 
vì vừa giữ được ghế, vừa 
không mất lòng của quân 
chúng ở các huyện. Dâu rằng 
ông đã biết chọn phương án 
này không thể đẩy mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
lên được. 

Cho nên, thực hiện bổ 
nhiệm cán bộ từ nơi khác về 
tỉnh, huyện là giải pháp cần 
thiết. Nó khắc phục được cán 
bộ lãnh đạo giữ chức vụ lâu ở 
một địa phương, ngành, lĩnh 
vực tuy có phiếu tín ,nhiệm 
cao, nhưng thực tế về năng 
lực, quản lý, điều hành hiệu 
quả lại thấp. Có lẽ cách luân 


tâm lý, ... 


chuyển cán bộ sẽ tạo ra bước 
đột phá mới từng bước đây lùi 
những kẻ cơ hội, xu nịnh và 
những cán bộ "đi nhẹ, nói 
khế, cười duyên” làm cho 
công cuộc đôi mới nói chung 
và công tác cân bộ nói riêng 
đem lại hiệu quả như mong 
muốn. Về lâu dài, cần chú 
trọng đào tạo và đề bạt những 
cán bộ trẻ một cách có hệ 
thống từ dưới lên trên theo 
tiêu chuẩn, quy trình khoa 
học. 

Nghe đồng chí cán bộ tổ 
chức ở Trung ương phân tích 
tôi thấy hoàn toàn có lý. Đúng 
là "cán bộ là cái gốc của mọi 
công việc”. Sao công tác cân 
bộ lâu nay thực hiện "luân 
chuyển" còn chậm thế nhỉ ? C) 


Tất cả những cái đó đều nằm trong 


(1T: iếp theo trang 53) 
vật chất. Ở nước ta, Chính phủ đã lấy ngày 
26-8 hăng năm là Ngày văn hóa gia đình. 
Nhưng hiện nay, điều đáng quan tâm là 
gia đình đang đứng trước tình trạng như vừa 


nói trên. Đã thế các tệ nạn xã hội như : ma 


túy, mại dâm, cờ bạc, trẻ em hư hỏng làm trái 
pháp luật, buôn bán phụ nữ và trẻ em, hiểm 
họa nhiễm HIV/AIDS, ... đang tấn công vào 
các gia đình - nền tảng của xã hội. Mặt khác, 
chúng ta đang ra sức đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nhằm biến nước ta từ một 
nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu thành 
một nước giàu mạnh, văn minh. Nhưng công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa không chỉ đơn giản 
là sự tăng trưởng của kinh tế và sự thay đổi 
của công nghệ mà nó còn là một thách 
thức về xã hội, văn hóa, đạo đức, tình cảm, 
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gia đình. Cho nên phải củng cố và xây dựng 
gia đình lành mạnh, có văn hóa. Thế chưa đủ 
mà phải làm sao cho các gia đình có gia 
phong. Chỉ khi nào gia đình có gia phong thì 
mới phát triển bền vững, mới thực sự ngăn 
chặn được, khắc phục được các tệ nạn xã hội 
đã nói trên. Gia phong tạo bản lĩnh cho gia 
đình, cho các thành viên trong các gia đình 
để ứng XỬ ở mọi mặt, mọi nơi, mọi biến 
chuyển trong cuộc sống. Gia phong là lá chắn 
ngăn chặn mọi tiêu cực của xã hội xâm nhập 
vào gia đình, tiếp nhận tỉnh hoa mà cũng là 
cái biển tôn vinh một gia đình có truyền 
thống văn hóa. Bác Hồ nói : "Gia đình có tốt 
thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì tạo điều kiện 
cho việc xây dựng gia đình tốt". Muốn xây 
dựng gia đình tốt thì gia đình phải có gia 
đạo, gia giáo, gia huấn và cao hơn hết là 
gia phong. Q 
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CỦA TBIẾT LÝ BAO LỰC 


ẤT chấp làn sóng phản đối rộng rãi của 
JB nhân dân thế giới và những nô lực quốc 
tế nhằm ngăn chặn chiến tranh, tìm kiếm 


biện pháp hòa bình cho vấn đề giải giáp vũ khí 
của I-rắc, sáng ngày 20-3-2003, nhà câm quyền 
Mỹ, Anh bằng cuộc tấn công quân sự phủ đầu 
tàn khốc đã chính thức phát động chiến tranh 
chống nhân dân I-rắc. Tính chất nguy hiểm của 
cuộc chiến tranh phi nghĩa này không chỉ là hành 
động xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ 
của một quốc gia độc lập mà còn vi phạm thô 
bạo các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, 
nhất là Hiến chương Liên hợp quôc, tạo tiền lệ 
Cực kỳ nguy hiểm trong quan hệ quốc tế, gây bất 
ồn định nghiêm trọng tỉnh hình Trung Cận Đông 
vốn đang diễn biến rất phức tạp, và phá hoại hòa 
bình thể giới. 

Xét trên nhiêu phương diện, cuộc chiến tranh 
chống I-rắc là bước leo thang nguy hiểm trong 
chính sách đối ngoại dựa trên chủ nghĩa đơn 
phương, tôn sùng triết lý bạo lực của nhà cầm 
quyền Mỹ hiện nay. Đồng thời, nó là một phân 
của chiến lược toàn diện đã được xác định từ 
trước nhằm giành giật lợi ích chính trị, kinh tế, 
quân sự và dung dưỡng tham vọng bá chủ toàn 
cầu của Mỹ. 

Theo đuổi các mục tiêu trên, nhà cầm quyền 
Mỹ đã triệt để tận dụng lợi thế về so sánh thực 
lực, thi hành một chính sách đơn phương mang 
nặng tính "vị kỷ". Mỹ cố tình lắng tránh, thậm 
chí đã thắng thừng chối bỏ hàng loạt các cam kết 
quốc tế như : Rút khỏi Nghị định thư Ky-ô-tô về 
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giảm thải khí gây "hiệu ứng nhà kính" ; trì hoãn 
không phê chuẩn Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt 
nhân toàn diện (CTBT) ; ngăn cản thực thi Công 
ước cắm vũ khí sinh học ; đơn phương rút khỏi 
Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) ; tích 
cực xúc tiền kế hoạch xây dựng hệ thống phòng 
thủ tên lửa quốc gia (NMD), v.v.. Chỉ từ sau "sự 
kiện ngày 11-9-2001”, chính sách này mới được 
điều chỉnh đôi chút theo hướng chú ý hơn đến 
hành động hợp tác đa phương nhằm giành sự ủng 
hộ quốc tế trong nỗ lực tập hợp lực lượng để phát 
động cuộc chiến tranh nhân danh chống khủng 
bố ở Áp-ga-ni-xtan. Mặc dù vậy, tính thực dụng, 
thiên hướng sùng bái bạo lực và cường quyên 
vẫn bộc lộ rõ nét như một đặc trưng xuyên suốt 
trong chính sách của nhà cầm quyền đương 
nhiệm ở Mỹ đối với thế giới. 

Trong thông điệp liên bang ngày 29-1-2002, 
nhà cầm quyền Mỹ, khi đề cập đến nguy cơ đe 
dọa nước Mỹ từ cái gọi là "trục ma quỷ" bao 
gồm I-ran, I-rắc, Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Triều Tiên, đã công khai lập luận rằng cuộc 
chiến chống khủng bố không thể thắng bằng 
phòng ngự mà phải đưa chiến trường tới lãnh thổ 
đối phương để loại trừ mối đe dọa trước khi 
chúng xuất hiện. Lập luận này đặt nên móng cho 


nguyên tắc chỉ đạo cốt yếu nhất của chiến lược - 


an ninh quốc gia mới của Mỹ được công bố ngày 
20-9-2002. Theo đó, Mỹ tự giành lấy cho mình 
quyên đánh đòn phủ đầu không khoan nhượng, 
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không chậm trễ ở mức độ tàn khốc nhất nếu có 
thể, kể cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân, cho dù 
đối tượng hứng chịu đòn phủ đầu đó là các nhóm 
khủng bố, các quốc gia mà Mỹ buộc tội là "bảo 
trợ khủng bố", các quôc gia "độc tài", sản xuất 
và tàng trữ vũ khí giêt người hàng loạt hay bất kỳ 
Cường quốc nào, thế lực nào dâm thách thức địa 
vị lãnh đạo” thế giới của Mỹ. Chiến lược an 
ninh quốc gia mới được Quốc hội Mỹ thông qua 
cuối năm 2002 cũng là thời điểm nhà cầm quyên 
Mỹ tăng cường quyết tâm và đây mạnh chuẩn bị 
chiến tranh chống I- rắc. 

Như vậy, với chiến lược an ninh quốc gia 
mới, chính quyền Mỹ đã vứt bỏ nguyên tắc 
phòng thủ thông thường nhằm chỉ phối các mối 
quan hệ quốc tế hơn nửa thế kỷ qua. Nó đây an 
ninh toàn cầu tới ranh giới nguy hiểm nhất và 
thực sự phủ một bóng đen u ám lên những nỗ lực 
quốc tế trong việc kiến tạo nền hòa bình thời kỳ 
sau "chiến tranh lạnh". Cuộc chiến chống I-rắc 
hiện nay đã biến nhân dân nước này trở thành 
người hứng chịu lần thử nghiệm đầu tiên cho 
chiến lược mới đó. Và đẳng sau cái quyết tâm 
của nhà cầm quyên Mỹ giải giáp l-rắc, người ta 
vẫn dế dàng nhận ra một cách rõ ràng sự lặp lại 
tính hư và tính thực trong mục tiêu của Mỹ, 
giống như khi họ phát động chiến tranh tiêu diệt 
tô chức : khủng bố An-kê-đa ở Áp: ga-ni-xtan. Cải 
hằng số chung trong cuộc chiến ở Áp-ga-ni- -xtan 
hay ở I-rắc hiện thời vẫn chỉ là lợi ích kinh tế, 
quân sự - chiến lược, trong đó nhân tố dầu mỏ 
chiếm vị trí hàng đầu. Theo số liệu của Cơ quan 
Thông tin năng lượng .Mỹ, hiện nay Mỹ phải 
nhập tới 51% lượng dầu thô, tức là 19,5 triệu 
thùng/ngày, và đến năm 2020 con số đó sẽ tăng 
lên 64%, tương đương với 28,5 triệu thùng/ngày. 
Nếu Trung Cận Đông là khu vực có nguồn tài 
nguyên dâu lửa khống lồ với trữ lượng ước 
khoảng 90 tỉ tấn và hiện hằng năm cung cấp tới 
35% lượng dầu tiêu thụ của thế giới và 35% của 
Mỹ, thì trữ lượng dầu mỏ của I-rắc được xác định 
là 112 tỉ thùng, đứng thứ hai thế giới sau Ả- -Tập 
Xê-út và khả năng có thể khai thác đến 220 tỉ 
thùng, tương đương 30 tỉ tấn. Điều này cho thấy 
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rõ tầm quan trọng của I-rắc trên bản đồ địa - 
chiến lược Trung Cận Đông và thế giới. _ 

Bởi vậy, việc khống chế nguồn dầu lửa của 
khu vực này là một mục tiêu chiến lược mang ý 
nghĩa sống còn đối với an ninh của Mỹ. Và xét 
trên một góc độ nhất định, thiếu nguồn dầu mỏ 
Trung Cận Đông thì "con tàu bá quyền" Mỹ 
không thể khởi động thuận lợi. 

Phát động chiến tranh chống I-rắc với mục 
tiêu công khai là giải giáp nước này, song +z 
chất nhà cầm quyền Mỹ muốn "nhào nặn" I 
diện mạo của cục diện chính trị Trung Cận Đông 
theo kịch bản Mỹ, tạo cơ hội để cùng một lúc 
thực hiện nhiều mục tiêu mà trước hết và chủ 
yếu là : Lật đổ chính thể của Tổng thống 
X. Hu-xê-in và dựng lên một chính phủ thân Mỹ 
ở I-rắc. Từ đó chiếm lĩnh nguồn dầu mỏ của 
nước này và khu vực để thỏa mãn mức tiêu thụ 
dầu mỏ ngày càng cao của Mỹ ; tăng chỉ tiêu và 
đơn đặt hàng cho các tổ hợp công nghiệp - quân 
sự do nhu cầu bổ sung, đổi mới trang thiết bị và 
vũ khí ; gây áp lực với Ả-rập Xê-út - nước sản 
xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - mà kể từ SaU “SỰ 
kiện ngày 11-9-2001” đang có những bất ổn 
trong quan hệ với Mỹ ; khống chế các nước khu 
vực, nhất là I-ran, Xy-ri trong quỹ đạo của Mỹ ; 
tạo lợi thế trong quan hệ với các nước lớn có lợi 
ích chiến lược tại khu vực Trung Cận Đông, v.v.. 

Để khởi sự chiến tranh chống I-rắc, chính 
quyền Mỹ liên tiếp tạo ra nguyên cớ nhằm tranh 
thủ sự ủng hộ quốc. tế. Khi cuộc chiến ở 
Áp-ga-ni- -xtan đang diễn ra, Mỹ buộc tội I-rắc 
đồng lõa với An-kê-đa và chứa chấp khủng bố. 
Tiếp đó, Mỹ khẳng định I-rắc tàng trữ và sản 
xuất vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học để đòi Liên 
hợp quốc tiến hành thanh sát. Thế nhưng, bất 
chấp thái độ hợp tác của I-rắc trong việc thực 
hiện Nghị quyết 1441 của Hội đồng bảo an Liên 
hợp quốc (trong Nghị quyết này chứa đựng 
nhiều nội dung do chính Mỹ dự thảo) và kết quả 
của Đoàn Thanh sát vũ khí cũng như thái độ của 
Pháp, Nga, Đức muốn giải. giáp I-rắc hòa bình, 
chính quyên Mỹ đòi Hội đồng bảo an Liên hợp 
quốc thông qua nghị quyết thứ hai vê I-rắc. 
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Biết không thể giành phần thắng khi thông 
qua nghị quyết thứ hai do phần lớn thành viên 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không tán 
thành, Mỹ trì hoãn và cuối cùng hủy bỏ việc bỏ 
phiếu về nghị quyết này. Thay vào đó, ngày 
17-3-2003, Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư buộc 
Tống thống X. Hu-xê-in trong vòng 48 giờ phải 
rời khỏi I-rắc, nếu không sẽ phải đối mặt với 
chiến tranh. Mặc dù, tối hậu thư còn thời hạn, 
nhưng ngày 18-3, nhà cầm quyền Mỹ tuyên bố 
sẽ tấn công I-rắc, dù Tổng thống X. Hu-xê-in 
chấp nhận sống lưu vong. Hành động trên của 
nhà cằm quyền Mỹ thể hiện thái độ ngạo mạn, 
phớt lờ Liên hợp quốc - tổ chức quốc tế lớn 
nhất - để đơn phương hành sự. Kết cục là, cuộc 
chiến tranh chống I-rắc do chính quyền Mỹ phát 
động đã nổ ra, đánh dấu sự gia tăng tới đỉnh cao 
của chính sách bá quyền Mỹ kể từ sau khi "chiến 
tranh lạnh" kết thúc. Đề cập tính chất nguy 
hiểm của sự kiện này, tạp chí Tuân tin tức 
(Newsweek), số ra ngày 24-3-2003, với trang 
bìa có tựa đề : "Tại sao nước Mỹ khủng bố thế 
giới ?" cùng bài viết "Tên đế quốc phách lối" 
nhằm giải thích hiện tượng toàn cầu nổi lên 
chống lại nhà cầm quyền Mỹ sử dụng vũ lực giải 
giáp I-rắc. 

Hành động gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa 
của nhà cầm quyền Mỹ, Anh chống I-rắc đã và 
đang vấp phải làn sóng phản đối ngày càng 
mạnh mẽ của đông đảo nhân dân thế giới. Về 
điều đó, như đánh giá của tạp chí trên, "chưa 
bao giờ họ (Mỹ) chiến đấu trong điêu kiện bị cô 
lập đến như thế. Chưa bao giờ có nhiều đồng 
minh của Mỹ lại cương quyết phản. đối Mỹ đến 
như thế. Chưa bao giờ Mỹ bị mất hết uy tín đến 
như thế !". Khi cuộc chiến vừa nổ ra, nhiều 
nguyên thủ quốc 81A, trong đó có các nước lớn, 
đều lên tiếng phản đối gay gắt. Tông thống Nga 
V. Pu-tin cho rằng, chiến dịch quân sự này là 
một thất bại nghiêm trọng về chính trị, là hành 
động không thể biện minh. Còn Tông Pháp 
G. Si-rắc cảnh báo, cuộc chiến này dù kéo dài 
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bao lâu, thì nó cũng sẽ để lại những hậu quả vô 
cùng nặng nề cho nhân loại. 

Cuộc chiến tranh chống I-rắc với tính chất và 
quy mô của nó đã và đang tác động mạnh mẽ và 
nhiều chiều đến cục diện chính trị, kinh tế thế 
giới. Xung quanh cuộc chiến này, một châu Âu 
bị chia rẽ khá sâu sắc giữa hai phe chủ chiến và 
chủ hòa, quan hệ Mỹ - Liên minh châu Âu 
(EU) - như sự thừa nhận mới đây của Thủ tướng 
Hy Lạp - Chủ tịch EU - sẽ rơi vào trạng thái 
khủng hoảng, quan hệ giữa các nước lớn sẽ trở 
nên bất ổn, v.v.. Nhiều nhà phân tích quốc tế cho 
răng, cũng như cuộc chiến tranh Vùng Vịnh 
năm 1991, lần này nước Mỹ bằng sức mạnh áp 
đảo có thể giành thắng lợi quân sự, nhưng tham 
vọng "kiến tạo lại Trung Cận Đông" theo kịch 
bản của Mỹ chỉ có tính khả thi thấp vì không 
được sự ủng hộ quốc tế, nhất là từ phía các nước 
lớn như Pháp, Nga, Đức - những nước có nhiều 
lợi ích ở khu vực này. Trong tương quan ở thời 
điểm hiện nay, các lực lượng ủng hộ hòa bình 
chưa đủ mạnh để có thể ngăn chặn chiến tranh, 
do đó cái triết lý bạo lực của kẻ mạnh trong sinh 
hoạt quốc tế đang có vẻ tạm thời thắng thế. 
Nhưng điều đó không có nghĩa là nhân loại tiến 
bộ và yêu chuộng hòa bình chấp nhận lùi bước 
trước bạo lực và cường quyên. Cũng bởi lẽ đó, 
song hành với cuộc chiến chống I-rắc vẫn tiếp 
diễn những cuộc đấu tranh không kém phần cam 
go, quyết liệt không chỉ giữa các đối thủ chủ 
chốt trên bàn cờ quyền lực quốc tế mà còn giữa 
các lực lượng yêu chuộng hòa bình với các thế 
lực hiếu chiến với tư cách là một dòng chủ lưu 
của đời sống quốc tế hiện nay. 

Là một dân tộc đã từng phải ra khỏi nhiều 
cuộc chiến tranh, nhân dân Việt Nam thấu hiểu 
và chia sẻ với nhân dân I-rắc về nỗi khổ đau do 
chiến tranh gây ra. 

Tư duy bạo lực và chính trị cường quyền đã 
trở nên lỗi thời xét về mặt lịch sử. Do đó, nó cần 
phải được loại bỏ nhanh chóng và vĩnh viễn 
trong đời sống nhân loại và quan hệ quốc tế hiện 
đại. QC 
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Hÿ mưu đô kiếm g0af 
Hit nguôn dâu khí chủ yêu trên th giơ 


OÀI người đã trải qua ba thời kỳ sử 

dụng năng lượng : đun củi, dùng than, 
IẾ mỏ. Kể từ thập kỷ 60 thế kỷ XIX, 
do phát minh và sử dụng rộng rãi động cơ đốt 
trong, loài người bắt đầu khai thác và sử dụng 
dầu mỏ với quy mô ngày càng lớn. Từ thập 
kỷ 50 thế kỷ XX cho đến nay, dầu mỏ là 
nguồn năng lượng chủ yếu để phát triển kinh 
tế và phục vụ tiêu dùng. Không một lĩnh vực 
nào không có sự thâm nhập của dầu mỏ. Mặc 
dù thời gian gân đây, do sự giảm dần trữ 
lượng dầu mỏ, người ta đã ra sức tìm các 
nguôn năng lượng khác thay thế, như : năng 
lượng hạt nhân, năng lượng gió, năng lượng 
mặt trời, thủy triều... 

Nhìn lại quá trình khai thác dầu mỏ cho 
thấy, nước Mỹ đã đi tiên phong trong lĩnh vực 
này. Trong 50 năm đầu thế kỷ XX, Mỹ sản 
xuất trên 60% lượng dâu thô trên thế giới, và 
là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Nhờ 
nguồn năng lượng dầu mỏ dôi dào, kinh tế Mỹ 
phát triên nhanh chóng. Đến thập kỷ 50 
thế kỷ XX, khu vực Trung Đông phát hiện các 
mỏ đầu lớn. Do đó, vai trò quan trọng về dầu 
mỏ của Vịnh Péc-xích dân dần nôi lên. Trong 
khi sản lượng dầu của Mỹ giảm dân, thì nhu 
cầu tiêu dùng của thế giới lại tăng lên không 
ngừng. Từ năm 1948, Mỹ bắt đầu phải nhập 
dầu từ Trung Đông. Trung tâm xuất khẩu dâu 
chủ yếu trên thế giới, chuyển dần từ Vịnh 
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Mê-hi-cô (bao gồm dầu của Mỹ và Mê-hi-cô) 
và A-la-xca sang Vịnh Péc-xích. Được sự 
ủng hộ và tiếp tay của chính phủ Mỹ, các 
công ty xuyên quôc gia của Mỹ nhanh chóng 
nắm quyền khống chế khai thác dầu ở các 
nước xung quanh vùng Vịnh Péc-xích ở 
Trung Đông. 

Trong thời gian mấy chục năm sau đó, dầu 
mỏ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong 
sự phát triển kinh tế, xã hội các nước. Tại 
các nước kinh tế thị trường, năm 1960, lượng 
tiêu thụ dầu mỏ là 18,4 triệu thùng/ngày ; 
năm 1970 tăng lên tới 39,5 triệu thùng/ngày. 
Tỷ lệ dầu mỏ trong tổng số năng lượng tiêu 
thụ (dầu, than...) của các nước Tây Âu năm 
1960 là 29%, của Nhật là 34%, năm 1970 lên 
tới 56% và 67%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
của các nước nói trên trong thời kỳ chuyển 
đối từ than đá sang dầu mỏ (1950 - 1965) là 
3,07% mỗi năm ; thời kỳ sử dụng dầu mỏ là 
chủ yếu, tốc độ đó lên tới 4,5% mỗi năm. 
Tình hình đó cho thấy hiệu quả kinh tế to lớn 
của dầu mỏ. 

Giá trị chiến lược của dầu mỏ thể hiện nổi 
bật trong lĩnh vực quân sự. Trong Đại chiến 
thế giới thứ nhất, nước Anh có hạm đội hùng 
mạnh nhất, đó chủ yếu là nhờ lần đầu tiên sử 
dụng dầu ma-dút, khiến tàu chiến Anh có tốc 
độ nhanh nhất, cơ động nhất. Trong Đại chiến 
thế giới thứ hai, phát xít Đức dùng tàu ngầm 


59 


kế giới : (ấn đề - đự kiện 


đánh phá liên tục vào các tàu chở dâu của 
Liên Xô ở Bắc Đại Tây Dương. Phát xít Nhật 
đưa quân xuống Đông Nam Á và chiếm đoạt 
công ty Đông Ấn, cũng đều nhằm chiếm đoạt 
vũ khí dầu mỏ. Một trong những nguyên nhân 
thất bại của Đức và Nhật là bị đồng minh cắt 
đứt nguồn cung cấp dầu. 

Sau Đại chiến thế giới thứ hai, đi đôi với 
việc khôi phục kinh tế sau chiến tranh và tiến 
trình công nghiệp hóa ở các nước, vai trò của 
dầu mỏ trong phát triển kinh tế lại càng nổi 
bật. Vì vậy, các cường quốc phương Tây đứng 
đầu là Mỹ, Anh triển khai một cuộc tranh 
giành dầu mỏ quyết liệt ở Trung Đông. Các 
công ty dầu của Mỹ ô ạt kéo vào khai 
thác ở vùng này. Đến nửa cuối thập kỷ 50 
thế kỷ XX, Mỹ và đồng minh kiểm soát toàn 
diện nguồn năng lượng dầu mỏ ở Trung 
Đông. A-rập Xê-út, nước có trữ lượng dầu mỏ 
lớn nhất thế giới, trở thành kho dầu mỏ lớn 
nhất ở nước ngoài của Mỹ. 

Nhiều cuộc xung đột và chiến tranh cục bộ 
xảy ra trong thời gian ấy giữa một số nước, 
chủ yếu là do tranh giành dầu mỏ. Gần đây 
nhất, vào tháng 8-1990, việc I-rắc bất ngờ 
đánh chiếm Cô-oét cũng nhằm mục đích 
chiếm độc quyền "mỏ dầu trong vùng mỏ 
dầu". Sau đó, vào tháng 1-1991, chiến dịch 
"Bão táp sa mạc" của 28 nước do Mỹ câm đầu 
tấn công I-rắc, đều do bối cảnh trực tiếp là 
dầu mỏ. Hiện nay, Mỹ xâm lược I-rắc một lần 
nữa, đằng sau lý do chống khủng bố là lợi ích 
dầu mỏ. 

Rõ ràng, dầu mỏ là một loại hàng hóa đặc 
thù, một tài nguyên chiến lược không thể tái 
sinh, nhưng phân bố không đều. Trên trường 
quốc tế, dầu mỏ và chính trị, dầu mỏ và ngoại 
giao, dầu mỏ và an ninh trở thành đề tài nan 
giải của thế kỷ mà các chính khách, các học 
giả và các chuyên gia luôn đau đầu. Do giá trị 
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chiến lược đặc biệt của dầu mỏ, trong xã hội 
hiện đại, một quốc gia muốn phát triển, muốn 
có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, 
muốn có SỰ ổn định xã hội và chính trị, muốn 
có an ninh kinh tế và quốc phòng, nhất thiết 
phải có nguồn cung cấp dầu mỏ tương đối đầy 
đủ và ổn định với giá cả hợp lý. Đó là một kết 
luận được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Đối 
với những nước phải phụ thuộc nhiều vào 
nguôn nhiên liệu nước ngoài, tất nhiên không 
có sự lựa chọn nào khác là buộc phải cuốn 
theo những hoạt động quốc tế có liên quan 
đến dầu mỏ. Một mệnh đề đã được xác nhận : 
việc cung cấp năng lượng liên tục, với giá cả 
hợp lý và ốn định, là sự bảo đảm cơ bản cho 
an ninh kinh tế, an ninh chính trị, an ninh 
quốc phòng. Đương nhiên, trong năng lượng 
nói chung, dầu mỏ là chủ yếu. 

Dầu mỏ quan trọng như vậy, nhưng khu 
vực sản xuất dầu mỏ chủ yếu lại là khu Vực 
của những nước đang phát triển. Họ có nguồn 
tài nguyên quý giá khống lô, nhưng bị các 
cường quôc phương Tây do Mỹ đứng đầu 
khống chế, khai thác, bóc lột, nhằm phục vụ 
lợi ích chiến lược của họ. 

Trước tình hình đó, tháng 9-1960, "Tô 
chức các nước xuất khẩu dầu mỏ" 
(Organisaion of Petroleum Exporting 
Countries - OPEC) ra đời. Với tư cách là nước 
khởi xướng việc thành lập OPEC, I-rắc (lúc 
đó do tướng An Ka-sem đứng đầu) đã mời 4 
nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới là 
A-rập Xê-út, I-ran, Cô-oét, Vê-nê-xu-ê-la họp 
tại Bát-đa và tuyên bố thành lập OPEC. Sau 
đó, một số nước khác lần lượt gia nhập : 
Ca-ta, In-đô-nê-xi-a, Li-bi, Tiểu vương quốc 
A-rập thống nhất, An-giê-ri, Ni-giê-ri-a, 
Ga-bông và Goa-tê-ma-la... Trụ sở chính của 
OPEC đặt tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ. Mục tiêu 
được tuyên bố lúc thành lập của OPEC là phối 
hợp chính sách dầu mỏ của các nước thành 
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viên nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế dân tộc, bảo 
vệ thu nhập dầu mỏ quốc gia, chống lại sự 
khống chế và bóc lột của tư bản lũng đoạn dầu 
mỏ quốc tế. Kể từ khi thành lập, OPEC đã liên 
tục đâu tranh, khiến các công ty dầu mỏ 
phương Tây buộc phải nâng giá dầu và chấp 
nhận tăng thuế suất đánh vào dầu. Nhiều nước 
thành viên OPEC còn thực hiện quốc hữu hóa 
các mỏ dầu và tăng cổ phần nhà nước sở tại 
trong công ty dầu của phương Tây trên đất 
nước mình (0, Tháng 10-1973, để phản 
đối Mỹ và một số nước phương Tây ủng hộ 
I-xra-en phản công lại cuộc tấn công của các 
nước A-rập, giành lại cao nguyên Gô-lan, bán 
đảo Xi-nai..., các nước A-rập trong OPEC đã 
cảm vận dầu mỏ đối với Mỹ và Hà Lan. Cuộc 
cắm vận (bao gồm cắm vận, giảm sản lượng 
khai thác dầu, tăng giá dầu) đã tạo nên cuộc 
khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu. Giá dầu thô từ 
3 USD/thùng tăng lên đến 13 USD(thùng. 
Chính cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ nhất 
này đã khiến Mỹ và các nước phương Tây 
phải điều chính cơ cầu năng lượng và do đó, 

điều chỉnh cơ cấu kinh tế. Cuộc khủng hoảng 
dầu mỏ này cũng là nguyên nhân đưa đến việc 
Đại hội đồng Liên hợp quốc phải tổ chức "Hội 
nghị đặc biệt" đê thảo luận vấn đề nguyên liệu 
và phát triền, trong đó, chủ yếu là vấn đề dầu 
mỏ. Vấn đề cải cách trật tự kinh tế chính trị 
quốc tế cũng được bắt đầu quan tâm và thảo 
luận từ đó. 

Sau cuộc khủng hoảng dầu 1973, các nước 
tiêu thụ dầu mỏ lớn áp dụng nhiều đối sách 
quan trọng đề cân bằng năng lượng. Tuy 
nhiên, khi cách mạng I-ran nổ ra năm 1979 và 
nhất là cuộc chiến tranh I-rắc - I-ran 2) bùng 
nỗ năm 1980, đã gây ra nạn khan hiếm 
dầu thành phẩm, thế giới lại đối mặt với sự 
gian nan của cuộc khủng hoảng dầu mỏ 
lớn thứ hai. Lúc này, giá dầu lên tới 
40 - 50 USD/thùng. Sau đó, các nước OPEC 
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tăng sản lượng khai thác, đồng thời xóa bỏ cơ 
chế định giá dầu. Kèm theo đó, các nước 
phương Tây lại điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đa 
dạng hóa. thị trường cung cấp dầu, đa dạng 
hóa cơ cấu năng lượng, ra sức áp dụng các 
biện pháp tiết kiệm trong tiêu hao dâu 
mỏ, v. V.. . Với tất cả các giải pháp đó, lượng 
cung cấp dầu tăng dân và đến mức cung vượt 
quá cầu, giá dầu mỏ giảm xuông dưới 
10 USD/thùng. Giá dầu thấp trong một thời 
gian khá dài đã khuyến khích việc sử dụng 
dầu và kích thích kinh tế tăng trưởng. Cuộc 
chiến tranh Vùng Vịnh đầu năm 1991 có gây 
căng thẳng trong việc cung cấp dầu và giá dầu 
tăng đột biến, nhưng chỉ diễn ra trong một 
thời gian tương đối ngắn. 

Trong các biện pháp ứng phó trước cuộc 
khủng hoảng dầu lần thứ hai nói trên, có việc 
Hội nghị năng lượng quốc tế họp tại Oa-sinh- 
tơn tháng 2-1974. Tiếp đó, vào tháng 4-1975, 
theo quyết định của Tổ chức hợp tác và phát 
triển kinh tế (OECD), 17 nước nhập khẩu dầu 
quyết định thành lập Tổ chức năng lượng 
quốc tế (International Energy Agency - IEA) 
nhằm mục đích phối hợp chính sách năng 
lượng của các nước thành viên, cùng nhau xác 
định kế hoạch tiêu dùng dầu mỏ. Trong 
trường hợp khủng hoảng dầu mỏ, nước thành 
viên nào thiếu hụt 7% nhu cầu tiêu dùng dầu 
mồ trở lên, sẽ được các nước thành viên khác 
điều hòa một lượng dầu thích hợp, lấy từ số 
dầu dự trữ của mỗi nước thành viên. 


(1) Trong số các nước thực hiện quốc hữu hóa có I-rắc 
và I-ran. Tháng 6- 972, I-rắc quốc hữu hóa công ty dầu mỏ 
do tư bản Anh, Mỹ, Pháp khống chế. Tháng 5-1973, chính 
quyền cách mạng I-ran quốc hữu hóa công ty dầu mỏ do tư 
bản Mỹ, Anh nắm độc quyền 

(2) Do mâu thuẫn về lãnh thổ, sắc tộc và tôn giáo, tháng 
9. 1280, I-rắc đưa quân xâm nhập sâu vào I-ran. Sau đó, 
I-ran tấn công I-rắc. Cuộc chiến kéo dài đến tháng 9- 1988 
thì đình chiến do có trung gian hòa giải của Liên hợp quốc. 
Hiện nay, quan hệ hai nước đã hoàn toàn bình thường 
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Đến nay, IEA có 26 nước thành viên, gồm 
Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật và tất cả các 
nước thành viên khác của OECD, trụ sở chính 
đặt tại Pa-ri. Trong kho dầu dự trữ của các 
nước IEA, Mỹ có kho dự trữ lớn nhất, lên tới 
878 triệu thùng ; trong đó có 578 triệu thùng 
dự trữ chiến lược, 300 triệu thùng dự trữ 
thương mại. Tại thời gian khủng hoảng vùng 
Vịnh đầu năm 1991, Mỹ bán ra thị trường 
33,75 triệu thùng lấy từ dự trữ thương mại, 
nhờ vậy, giữ giá dầu ổn định trong nước. 
Cũng trong thời gian đó, các nước thành viên 
IEA điều phối 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày 
cho các nước thành viên thiếu dầu, nhờ vậy 
nhu cầu và giá dầu tương đối ổn định. Tính 
đến tháng 8-2002, các nước thành viên IEA 
có lượng dâu dự trữ lên tới 4 tỉ thùng, tương 
đương lượng dầu nhập khẩu trong 4 tháng. 

Như vậy, Mỹ và các nước phương Tây nhờ 
có kho dự trữ dầu khổng lô và có luật lệ quy 
định việc quản lý và sử dụng kho dầu ấy một 
cách rất chặt chẽ, nên có thể chủ động trong 
VIỆC Cung cấp dầu trong tình hình bất thường 
và giữ giá dầu ổn định một cách tương đối 
trong khủng hoảng dầu. 

Tuy nhiên, Mỹ và các nước tiêu thụ dầu 
lớn không chỉ phụ thuộc vào việc nhập khẩu 
dầu cho sản xuất và tiêu dùng, mà còn phụ 
thuộc vào việc nhập khẩu dâu để đưa vào kho 
dự trữ. Đê có dầu dự trữ, Mỹ không chỉ phải 
tăng cường nhập khẩu dầu từ Trung Đông, 
Trung Á, cố vét nốt những thùng dầu cuối 
cùng ở A-la-xca và ở Vịnh Mê-hi-cô mà còn 
phải mua lại hàng triệu thùng dầu của chính 
các công ty dâu của nước Mỹ. 

Hiện nay, Mỹ vẫn là nước tiêu dùng dầu 
nhiều nhất thế ĐIỚI, chiếm 25,6% tông lượng 
đầu tiêu dùng toàn cầu. Năm 1973, Mỹ nhập 
35% nhu cầu tiêu dùng trong nước, năm 2000 
phải nhập tới 52% nhu cầu. Như vậy, trong 
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suốt 12 năm kể từ khi cấm vận I-rắc, Mỹ 
không có nguôn dầu cung cấp một cách bình 
thường từ I-rắc, nhưng vẫn bảo đảm nhu cầu 
dầu ngày càng tăng ở trong nước. Tại sao ? 
Trước hết, vì Mỹ thực hiện được việc đa dạng 
hóa thị trường nhập khẩu. Ngay sau khi 
Liên Xô tan rã, Mỹ đã nhanh chân thâm nhập 
khu vực Trung Á (biển Ca-xpi), nơi được 
mệnh danh là "Vịnh Péc-xích thứ hai". Đây 
thực ra là một vùng lòng chảo gồm biển 
Ca-xpi và lãnh thổ các nước xung quanh 
biển là Nga, A-déc-bai-dan, Ca-dắc-xtan, 
Tuốc-mê-ni-xtan và I-ran. Trữ lượng vùng 
này lên tới 150 - 200 tỉ thùng dầu và khoảng 
14 000 tỉ m khí (tương đương 14 tỉ tấn dầu 
thô). Trước đây, Liên Xô và I-ran đã có hiệp 
định về chủ quyên biển Ca-xpi. Liên Xô tan 
rã, hiệp định đó mất hiệu lực. Năm nước ven 
biển Ca-xpi đã đàm phán nhiều lần, nhưng 
vẫn chưa đi đến thỏa thuận quyết định. Tầm 
quan trọng chiến lược của dâu và khí ở Ca-xpi 
thể hiện ở hai khía cạnh : khai thác và hệ 
thống ống dẫn ra ngoài. Về khai thác, hàng 
chục công ty của Mỹ đã đầu tư và khai 
thác dầu ở A-déc-bai-dan, Ca-dắc-xtan, 
Tuốc-mê-ni-xtan, Gru-di-a... Quy mô đầu tư 
của Mỹ ở đây chỉ đứng sau Trung Đông. Về 
hệ thống ống dẫn, tháng 11-1999, Mỹ và 
A-déc-bai-dan, Thổ Nhĩ Kỳ, Gru-di-a ký hợp 
đồng xây dựng ống dẫn dầu từ Ba-cu ở ven bờ 
Ca-xpi của A-déc-bai-dan, qua Gru-di-a tới 
cảng Xây-han của Thô Nhĩ Kỳ ở Địa Trung 
Hải, tổng số vốn hơn ba tỉ USD. Công trinh 
tốn kém này của Mỹ nhằm mục đích chủ yêu 
là làm giảm ảnh hưởng của Nga ở Ca-Xpi và 
Trung Á, làm suy yếu đòn bẩy năng lượng 

dầu mỏ của Nga trong chiến lược của nước 

này đối với Mỹ và phương Tây, mở rộng 

quyên chủ động của Mỹ trong chiến 

lược an ninh dầu mỏ. Ngoài ra, Mỹ đang n 

sức xúc tiến việc xây dựng ống dẫn khí 
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từ Tuốc-mê-ni-xtan, qua Áp-ga-ni-xtan, 
Pa-ki-xtan để đến Ấn Độ, nhưng công trình 
này đang gặp trở ngại lớn là quan hệ thù địch 
giữa Pa-ki-xtan và Ân Độ. Nếu trở ngại này 
được giải tỏa, thì hệ thống ống dẫn dầu của 
"trận tuyến phía Đông" (trận tuyến phía Tây là 
ống dẫn Ba-cu - Xây-han) được khởi công và vị 
trí kiểm soát của Mỹ đối với mỏ dầu Ca-xpi 
được củng cố thêm một bước lớn. Mọi người 
đều biết, một trong những mục tiêu chủ yếu 
của sự thâm nhập về chính trị, đặc biệt là về 
quân sự của '.Mỹ vào khu vực Trung Á, nhất là 
vào các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, đều gắn 
liền với chiến lược dầu mỏ của Mỹ. Mặt khác, 
lại phải thấy rằng, mặc dù Mỹ đã thâm nhập 
vào Trung Á, nhưng khu vực này là vùng ảnh 
hưởng truyền thống của Nga, Mỹ không thể 
xác lập vị trí số một của mình một cách dễ 
dàng như ở Trung Đông. Cuộc diễn tập quân 
sự với quy mô chưa từng có của Nga ở Ca-xpi 
hồi tháng 8-2002 cho thấy điều đó. Trong khi 
ấy, kho dầu khổng lỗ Trung Đông chiếm 65% 
trữ lượng dâu thế giới, trong đó, nếu không kể 
A-rập Xê-út đứng đâu, thì I-rắc với trữ lượng 
112,5 tỉ thùng - dự báo có thể lên tới 220 tỉ 
thùng, là đối tượng hấp dẫn của các công ty 
xuyên quốc gia của Mỹ. Kể từ 1990, do quan 
hệ thù địch Mỹ - I-rắc, không có công ty Mỹ 
nào làm ăn với I-rắc. Trong khi đó, Nga, 
Pháp, I-ta-li-a, Ân Độ... đã lần lượt ký các 
hợp đồng lớn về dầu mỏ với I-rắc. Một khi 
lệnh cấm vận của Liên hợp quốc được bãi bỏ, 
các nước này sẽ nhanh chóng nhảy vào thị 
trường dầu mỏ I-rắc. Vì vậy, đối với Mỹ, việc 
tấn công I-rắc để lật đổ chính quyên hiện hữu 
là một mũi tên nhằm nhiều đích. Trong đó, 
chủ yếu nhằm nắm lại quyền kiểm soát dầu 
mỏ I-rắc và toàn bộ Trung Đông. Điều này 
đặc biệt quan trọng, vi sau vụ 11-9-2001, 
quan hệ Mỹ - A-rập Xê-út căng thẳng, các 
nhà đầu tư A-rập Xê-út rút hàng trăm tỉ USD 
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khỏi thị trường Mỹ. Như vậy, việc khống chế 
dầu mỏ I-rắc không chỉ bảo đảm việc cung 
cấp dầu cho Mỹ mà còn có thể từ I-rắc, kiềm 
chế được đòn bấy dầu mỏ và đồng "đô-la dầu 
mỏ" của A-rập Xê-út, đưa những thứ này vào 
quỹ đạo của Mỹ như cũ. Mặt khác, thông qua 
việc khống chế nguồn dầu mỏ Trung Đông, 
kể cả I-rắc, Mỹ có khả năng kiểm soát luôn cả 
quan hệ dầu mỏ của các nước không phải là 
thành viên IEA như Nga, Trung Quốc 6), 
Án Độ... với I-rắc và các nước có dầu khác ở 
Trung Đông. 

Rõ ràng là, Mỹ đang lợi dụng ưu thế 
kinh tế, kỹ thuật cao và quân sự của siêu 
cường số một để thực. thi chính sách bá quyền, 
trở lại vai trò sen đầm quốc tế. Nhưng cục 
diện thế giới ngày nay khác xa thời kỳ Hít-le 
lên cầm quyền ở Đức hồi cuối thập kỷ 30 thế 
kỷ XX. Các cuộc biểu tình chống chiến tranh 
của Mỹ đang nối lên khắp toàn cầu. Sự phản 
đối này một phân vì nền hòa bình của khu vực 
và I-rắc, và một phần không nhỏ là vì lợi ích 
của chính mỗi nước đó. Về mặt đạo lý, Mỹ bị 
cô lập chưa từng thấy. Tuy nhiên, thế lực cầm 
quyền ở Mỹ hiện nay gắn chặt với các tập 
đoàn công nghiệp quân sự và dâu khí lớn của 
Mỹ, trong khi lợi ích của các tập đoàn này lại 
gắn như hình và bóng với chiến tranh, với 
tranh đoạt dầu khí. Vì vậy, nhân loại có thiện 
chí cần đề cao cảnh giác trước những 
hành động liều lĩnh của các thế lực hiếu chiến 
ở Mỹ. L 


(3) Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ ba sau 
Mỹ, Nhật Bản. Năm 2001, Trung Quốc tự khai thác được 
165 triệu tấn, phải nhập thêm 66 triệu tấn, chủ yếu là từ 
Trung Đông, ngoài ra là Nga, châu Phi và Đông Nam Á. 
Dự kiến năm 2005 phải nhập 100 triệu tấn, năm 2015 phải 
nhập 200 triệu tấn. Trong chính sách đối ngoại của Trung 
Quốc với các cường quôc như Mỹ, Nga... Trung Quốc luôn 
coi trọng nhu câu an ninh chiến lược về dầu mỏ của mình 
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II 2-4-2003, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I-2003. Tham dự cuộc 
họp gồm đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan trung ương, các phóng viên báo chí của 
trung ương và Hà Nội. Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, chủ trì cuộc họp. 

Bước vào quý l-2003, nền kinh tế nước ta phát triển theo chiều hướng tích cực. Tổng sản phẩm trong nước ước 
tính tăng 6,88% so với quý l năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,17% ; khu vực công 
nghiệp và xây dựng tăng 9,43% ; khu vực dịch vụ tăng 6,59%. So với tốc đệ tng 6,54% của quý I-2002 thì tốc độ 
tăng tổng sản phẩm trong nước quý l năm nay cao hơn nhưng chưa bằng tốc độ tăng 7,12% của quý I-2001. Tổng 
thu ngân sách nhà nước quý | năm nay ước đạt 24,6% dự toán cả năm và tăng 14,4% so với quý | năm trước. Các 
khoản thu chủ yếu của ngân sách đều đạt tương đối cao so với dự toán và so với cùng kỳ năm 2002. Riêng nguồn 
thu từ các doanh nghiệp nhà nước tuy cao hơn cùng kỳ năm trước 9,2% nhưng mới đạt 20% dự toán cả năm. Tổng 
chi ngân sách nhà nước quý | năm nay ước đạt 20,4% dự toán cả năm vả tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước ; trong 
đó chỉ thường xuyên đạt 24% và tăng 5,8%, chỉ cho đầu tư phát triển đạt 17,8% và giảm 3,8%. 

Trong nông nghiệp, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi ; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng ; nuôi 
trồng và khai thác thủy sản tiếp tục phát triển. Tính chung giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý | năm 
nay đạt 35,4 nghìn tỉ đồng (theo giá so sánh năm 1994), tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước ; trong đó nông nghiệp 
đạt 27,6 nghìn tỉ đồng (tăng 0,9%), lâm nghiệp đạt 1,4 nghìn tỉ đồng (tăng 1,8%), thuỷ sản đạt 6,4 nghìn tỉ đồng 
(tăng 5,4%). 

Công nghiệp phát triển khá vững chắc. Giá trị sản xuất công nghiệp quý l năm nay tăng 15,1% so với cùng kỳ 
năm ngoái ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 11,7%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 18,8% và khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,1%. So với quý | các năm trước đây thì tốc độ tăng 15,1% của quý ! năm nay là 
khá cao. Sản lượng khai thác dầu thô quý I-2003 tăng 9,5%. Từ đầu năm đến nay đã có 79 dự án đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài được cấp giấy phép với tống số vốn đăng ký 178,7 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước số dự án chỉ bằng 
52,3% và số vốn băng 67,8%. 

Trong lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý l năm nay ước đạt 75,6 nghìn tỉ 
đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 12,5 nghìn tỉ đồng, tăng 7,7% ; 
khu vực kinh tế tập thể tăng 26,6% ; khu vực kinh tế cá thể tăng 11,1% ; khu vực kinh tế tư nhân tăng 20,2% ; khu 
vực có vốn nước ngoài tăng 16,6%. Kim ngạch xuất khẩu quý I-2003 ước đạt gần 4,7 tỉ USD, tăng 43,4% so với cùng 
kỳ năm trước ; trong đó, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu gần 2,4 tỉ USD (tăng 41,7%), khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài xuất khẩu 2,3 tỉ USD (tăng 45,3%). Các mặt hàng xuất khẩu tăng như dấu thô, hải sản, dệt may, giày dép 
đã đóng góp 73% mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung. Các mặt hảng nông sản xuất khẩu như cả-phô, cao- 
su, hạt tiêu và hạt điều là những mặt hàng đang có lợi thế về giá, nhưng trong quý | lương xuất khẩu cà-phê và hạt 
tiêu đang thấp nhiều so với cùng kỳ. Lượng xuất khẩu gạo cũng tăng 77,6% so với cùng kỳ năm 2002. 

Kim ngạch nhập khẩu quý I-2003 ước đạt 4,8 tỉ USD, tăng 26,3% so với củng kỷ năm trước, trong đó khu vực 
kinh tế trong nước nhập khẩu hơn 3,2 tỉ USD, tăng 27,6% ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hơn 
1,6 tỉ USD, tăng 23,7%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước đạt mức tăng 
khá so với cùng kỳ năm trước như giá trị máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng ; nguyên phụ liệu dệt, may, da, vải, hóa 
chất. Do giá nhập khẩu tăng cao nên một số mặt hàng kim ngạch tuy tăng khá nhưng khối lượng nhập lại tăng thấp 
hoặc giảm so với cùng kỷ năm trước như sắt thép, xăng dầu, chất dẻo, phân u-rê. 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3-2003 so với tháng 12-2002 tăng 2,5%, trong đó đáng lưu ý là chỉ số giá tiêu dùng ở 
các nhóm hàng hóa dịch vụ chủ yếu đều tăng. Chỉ số giá vàng tháng 3-2003 giảm 1,2% so với tháng trước và tăng 
9,3% so với tháng 12-2002. Chỉ số giá USD không tăng so với tháng trước nhưng tăng 0,4% so với tháng 12-2002. 
Riêng nhóm dược phẩm, y tế tăng đột biến với 8,1%. 

Về đời sống dân cư, trong quý I-2003, mức lương tối thiểu được tăng tử 210 nghìn đồng lên 290 nghìn đồng theo 
Nghị định của Chính phủ đã góp phần cải thiện một bước mức sống của người lao động trong khu vực hành chính sự 
nghiệp và các đối tượng chính sách xã hội. Ở nông thôn, giá một số hàng hóa nông sản, thực phẩm như lúa gạo, hạt 
tiêu, cà-phê, cao-su, thịt gia súc, gia cảm tăng đã cải thiện thu nhập của nông dân. Nhưng do ảnh hưởng cua thiên 
tai nên thiếu đói vẫn xảy ra ở một số nơi, tuy mức độ có thâp hơn cùng kỳ năm trước, số hộ thiếu đới giảm 2,3% và 
số nhân khẩu thiếu đói giảm 3,5%. C) 
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Tel: 84. 82666/6 - 7220407 - 8972799 . 62/2600, Fax: 84. 4k1 123 
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J7 ' BÔNG TY XNK NHÀ BỀ 


% Hải E-mail: RZ7006ukxgtigtugi _ 
kở Chuyên kinh đan, xuất nhập khẩu hàng hóa các loại: bách hóa, 
kim khí điện máy, công nghệ phẩm, bia, nước uống các loại, vải các 
loại, mỳ phẩm, đồ chơi và đồ dùng trẻ em, xe tải, xe ô-tô, dụng cụ và 
phụ tùng các loại. 

® Kịinh doanh kho bãi.. 

HÂN HẠNH ĐƯỢC LIÊN DOANH LIÊN KẾT VỚI CÁC ĐƠN VỊ 


TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC DƯỚI CÁC HÌNH THỨC 


CÁC ĐŒNW VỊ TRỰC THUỘC 


1. DU LỊCH NAM SÀI GÒN : 
® Có đầy đủ các loại xe đời mới, hiện đại từ 4 đến 50 chỗ, có đội ngũ nhạn vạn _— “ “ H 
và hướng dẫn viên lành nghề nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt tình phục vụ quý ".  .^~ 


` tin LUÂ 
khách. ke HH1 Tn _ van BA SêI QC Äl¿s<)g0 


® Hợp đồng tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước cho các đơn vị đi đoàn. 

® Có vé lẻ phục vụ cho khách Việt Nam, Việt kiều, ngoại quốc ... 

® Tổ chức hội thảo, hội nghị. 

® Cho thuê xe, bán vé máy bay, giữ chỗ khách sạn trong và ngoài nước. 

® Dịch vụ hỗ trợ tư vấn xin Passport, Visa. 

s Cung cấp hướng dẫn viên, thông dịch viên các thứ tiếng. 

2. XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH : 

® Chuyên SX chế biến các mặt hàng thủy hải sản đông lạnh: Các loại tôm (thẻ, 
chì, sú, bạc...), các loại cá (thu, tra, basa, nục...),cua, ghẹ, mực, bạch tuộc... 

s Có đội ngũ công nhân lành nghề và kinh nghiệm trên 15 năm. 


3. XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM : 

® Được thành lập năm 1989 là đơn vị đầu tiên của thành phố sản xuất các mặt 
hàng trái cây sấy (mít, chuối, thơm, khoai lang, khoai môn sấy...) 

s Trải qua hơn 10 năm sản xuất kinh doanh: Kinh nghiệm sản xuất, chất lượng SE 134010108 Buêch NINH: ý 
sản phẩm cũng như tinh thần phục vụ khách hàng của xí nghiệp ngày càng hoàn thiện và Trườn ng em lên. 

® Hiện tại sản phẩm của xí nghiệp được phân phối khắp các tỉnh thành trong nước và xuất khẩu sang nhiều nước trên 
thế giới, được khách hàng rất ưa chuộng. 

4. XÍ NGHIỆP MAY : 


® Đã có kinh nghiệm 10 năm sản xuất gia công mặt hàng túi xách : Balô, vali, túi du lịch và các loại túi xách khác với các 


nhãn hiệu nổi tiếng như : Adidas, Camel, Bree, Salomon,. 
® Các sản ch: này được xuất sang hơn 50 quốc gia trên thế giới, chủ yếu các thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Phi... 
s Năm 1998 Adidas đã chọn xí nghiệp là nơi sản xuất hàng đôc quyền. 
+ s Trong quá trình sản xuất, luôn giữ chữ tín với khách hàng. Đảm bảo tiến độ sàn 
tư TC xuất, giao hàng đúng hạn, chất lượng cao. 
1 Hb & 5. KHÁCH SẠN HƯƠNG TRÀM : 
TÀI - toc cái 24/10 pHẠv voọc rạch, QUẦN ›, Tp. Hồ chí MÌNH. 
| ® Có 14 phòng, đầy đủ tiện nghỉ, trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc ế.. 
®s Nhân viên phục vụ tận tình, lịch thiệp, luôn làm hài lòng quý khách 
s Là địa chỉ quen thuộc của Việt kiểu về thăm quê & 0B-ONV qiợu về công Úc. 


NI $ ^ 


6. XÍ NGHIỆP XÂY Sang & KINH DOANH ĐỊA ỐC : -13:: (HIẾN. 00h 


_x:\k Tờ Mạ 
® Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng. š! S5 bê Hh . | 


® Kinh doanh & khai thác các dịch vụ về nhà đất. 

s Sản xuất - kinh doanh các loại vật tư trang thiết bị thuộc ngành XDGB trong & ngøài nước & 

s Tư vấn thiết kế xây dựng, lập dự án đầu tu, tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế. ` Á 

s .Khảo sát xây dựng, thiết. kế công.trình, kiếm định chất lượng công trình, đánh giá nguyên nhân MÔ \ 
phương án khắc phục. 

s ,XN có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sự nhiều kinh nghiệm, xây dựng nhiều công trình đạt chất l 


Điện thoại : 8.730 830 - 8.731 489 - Fax : 7/731 010. TU 
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- _- ti trình thủy lợi, thủy điện, hệ thống Ì : 


HE HXMGGS&. 
kăng: 
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: 2e? _Tụ§ðCôngg, — - 55"... xi _- 

g giao thông ` .... lệ: b3 mẻ, } 

E- TT công nghiệp. - : ê: HÀ psỈÀ ° 

vật liệu vảy địng. | ` thị. công -tại ' 

_ -Khaithác đá xuất khổ u. *& | ' 
l-cc Khí, ưụng đại tu máy móc thiết bị. xi-fông A ' 
nà, ,khách sạn, nhà hàng. - êm - ái 

| 2?t£tet NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY: - Đài ra-da dẫn. 


viên nghiệp vụ, công nhân lành nghề 
_ tÓ độ cao và giàu kinh nghiệm. TẤT 


| + Ỷ—- ty có đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, kỹ sư 


Nhơn -- 
~ Thiết bị xe máy của Công ty gồm nhiều loại "se / (| „xa nh) _ K2 2c é 
_ mới, hiện đại như: máy đào Kobelco,Komatsu, - =. -..-.. kộ ty: *:// s88 xe S426 7 Tỉ _„ 
h | mm: ủi Komatsu, Fiat-allis; máy cập _... _. (932  SậI "vi ÍưỢPg cao” -` - XÃ x” GuII GIÌNN ' 
Ẳ | th máy đầm Sakai, Bomag,_ _ dở ồ 4 
-uẺ máy khoan đá ' An NG: Ề ! 


L§ ` TT 
| 3P -ŠV194; bơm bê-tông c4 Èi xi” 3 
KC53 liên iuhiên Sân CMIBB.- "` 
Tnhh, Kamaz. Xưởn ưởng đại tu xe máy ” 

Thên: về Hải Âu dể lạ Ề. — _“ 

——e An: 4 K..s - 
- Năng lực sản Nh sứ kh do h: Đào vai 

đá 3triệu k.uctbÙu 


000m'/năm. tuy 000m” Tớ uất : 5 —ẵ 


đá các loại 100000m năm. ˆ ".-`vư ÄÃ 
—...o ÔNG TY Ã TM CÔN - VIÊN 
Công trình thuỷ lợi: Hồ Núi Một (Bình Địi , hồ Đá Bà Lại ® G6 TC ìn » ng, công nghiệp: Thư việ 
ánh Hòa), hệ thông đại n thủy nông T Thạch | Nhai im (Qu ảng. . khoa học lổn hợp ợp „ nhà khách thứ ương nghiệp, HN sạn Hả 
Ngãi), hồ Thuận Ninh, i Mỹ Bì ¡nh (Bì H8: „ địa: Cai m Ranh. . Âu (Bình Định), , khu ¡ tái định. ư ]aLy (Gia Lai), đài dẫn bay Vũng 
(Khánh Hóa). Là ] h1." _€hì la (Quy Nhơn), đài dẫn bay K1,KZ(PI \ù Cát, Bình Địr h). 
công trinh thu\ q n: Đập hồ A, trân | hồ B,tuyết dường ống ' ự Các côi g trình đt được đánh giá cao về kỹ thu t, chất 
ực, trạm biên thị thuệ 2 CỐ trình th ly g! Vĩnh Sơn (£ va lÌnh ___ lượng, mỹ thuật và tiễn độ. Đặc bit công trì \h tháp ra-c Ïa Vũn: 
ông trính thuy ở g1 G0ng Hình Phú Yê ), Chua (thi )c hệ thống FIR Hô Chí Minh), cô q rinh [hạt h Nhat 


h thuỷ điện la Ly. được tặng Huy chư cơ Vàng côi \g trình chất lượng 
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đạo các cấp, các ngành cùng nhân dân các địa 

phương thực hiện 6 chương trình phát triển kinh 

tế -xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng 

đổi mới trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm - thủy sản, 

tăng dần tỷ trọng của lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, trong đó: 


1. TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP: 

* Huyện đấy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng_ 

và vật nuôi, mạnh dạn phát triển những giống cây, con 
) .. %4 ngắn ngày có năng suất chất lượng cao, có khả năng 

.| Chế biến lợn sữa xuất khẩu tại Công chịu được sâu bệnh và thích nghỉ với điều kiện thời tiết 

___ ty Thương mại huyện Hưng Hà của địa phương vào sản xuất, kết hợp với áp dụng 

ị XS g242605092062ã080 3ã những tiến bộ về thức ăn, quy trình chăn nuôi, chăm sóc 

để tăng nhanh sản lượng và đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, 

nâng giá trị sản xuất bình quân lên 32,37 triệu 

đồng/ha/năm. 

* Năm 2002, tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản 
của Huyện đạt 708 716 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 54,75% 
trong cơ cấu kinh tế năng suất lúa bình quân đạt 1315. 
tạiha - dẫn đầu về năng suất lúa cả năm của tỉnh; tổng - 
đàn lợn đạt 101 062 con, tăng 9,41%, riêng đàn lợn sữa 
phục vụ xuất khẩu đạt 54 433 con, tăng 11,85% sản lượng ` 
thịt bò cung cấp cho thị trường đạt 1 005 tấn, tăng 5,79% _ 

_ L2 xu ¡ SO với cùng kỳ năm 2001... 
Dệt lưới uà túi ni-lông ở Hưng Hà Ÿ — * Các xã đã tiến hành việc quy hoạch sử dụng đất đai, - 
các hộ dồn điển đổi thửa gắn với việc quy hoạch xây 
>, dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng tạo điều kiện 
"cho sản xuất phát triển. 
| Ũ L } LLD- sơ 4| | E||| "Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản 
'% _ xuất theo mô hình trang trại với quy mô hàng chục héc- 
_ xxx vV % ._ ta, sản lượng cá tăng 114,28%, tôm tăng 200% so với - 
cùng kỳ ¬ 2001. 


lldldldldl Hi H ki b 4 Ha. ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
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: "Huyện đã chỉ đạo oxây dịng33 ph mở Z¬M và phát 
triển nghề và làng nghề đến năm 2005 với tổng số vốn 
64 000 triệu đồng, cho vay với lãi suất ưu đãi 11 dự án - 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2002 với số vấn 
là † 175 triệu đồng. 

_jJ  "Giátrị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 
_ năm 2002 đạt 333 733 triệu đồng, tăng 12% so với xe: 


ˆ kỳ năm 2001. 


rỊ NÓ ¿2  ,"P ^ ` 
¡| Trạm khắc gồ tại 
“Sổ Lộng loi ‹ Hưng Bo 


..... 
....*«c * * **%***t“sdssdexsesssods*d€t*Ss** + ***s xe ssssesSxs*s*s “U22 2ts* xnxx sx*ss*S*sxsStS*sSsesesssseessesessssesssessessasssesesdsessaseassesssesaoesesesseseesssesseaeoessee-seeeaossoseesesee°seẲossesesesesesesesesese® 


- TRỤ SỐ HUYỆN ỦY: : THỊ TRẤN HƯNG HÀ -] THÁI BÌNH * ĐIỆN THOẠI: 09ó. 8é] 2lô 


D04IfI NGJIỆP TỊI4NỊ TÚ 


| Giám đốc: PHAN THANH TÙNG 


N GSESSI® +: + 
1 J1, lá... lP/ 


sˆ " 
+ 
_ 


N4 


: HH se... “1A t 


¬ï 
h JÐ£ œ 


 uỢ: lên ¿ 
ẩ : 
 -. 


INC ..., 
1W G đc c cà tk + 
Web, ( 
"7" "S X:Ế” 
~.%. 


| ` _ =&- _.." 
- 1 TT: s. 


' Trường tư thục Mầm non Ngọc Lin 


- 


;. 
..ˆ 


“ W/. l|..v 
AT .«.ả 


( - N : ` = 
l) h k ve ` - - * ` Á : - & W: -——< * 


.. 


h k . ._® 
Ỉ h : : ˆ 4 li: Ỷ““y 
Ị : k “ ` 


Ị ằ >.e^ | : «. -ĐÉt tri bì 
› - : — 1. 
-á s Ũ \ y p9 .+tc+ 
: : , &« : á § là v220ePS3 2 š 1+ #y “W4 ớt 


_ Xx—T—=.B 


‡ 


3. ĐẦU TỪ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI , _ 


`¬sX—— 1= 


TifffffffffffTTTfTffTfiffffffTTTTTTTTTR 


: 

| 

| 

ĐỊA CHỈ: TX. PHỦ LÝ - HÀ NAM * ĐT: 0351 852 724 * FAX 0351 851 820 * GIÁM ĐỐC: NGUYỄN TRÍ NGỌC _ 

NHỮNG NĂM QUA, SỬ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NAM ĐÃ PHỐI HỢP CHẶT CHẾ VỚI CÁC. b 

....... NGÀNH, CÁC HUYỆN, THỊ ĐỂ ĐƯA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TR0NE TỈNH NGÀY CÀNG PHÁTTRIỂN 

| 1. VỀ NÔNG NGHIỆP 2. VỀ CHĂN NUÔI - 
Cơ cấu kinh tế nông nghiệp có mức chuyển dịch đáng kể  * Sở đã tập trung cải tạo đàn bò, gia cầm... , duy trì được tốc. 

| như chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống đạt kết quả cao; pháttriển chăn nuôi, phong trào nuôi trồng thuỷ sản có bước ph: 

| các giống lúa lai, các giống lúa chất lượng cao đưa vào sản. triển cao. N. 

. xuất ngày mộttăng. * Thịt lợn hơi xuất chuồng 25 400 tấn tăng 80% so với năm 2001. 

| * Giá trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh hiện nay đạt1320  ° Sở tập trung khai thác triệt để vùng trũng chuyển sang nuôi. 

. tỉ đồng (tăng 104,7% so với cùng kỳ). trồng thuỷ sản, nhân rộng các mô hình nuôi tôm càng xanh, cá 

__ * Giá trị sản xuất trên một héc-†a canh tác đạt 30,5 triệu chim trắng, ba ba.... Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đạt 5 300 tấn, 

| đồng (tăng 5% so với 2001). tăng 7% so với cùng kỳ | 

. *Tốc độsắnxuấtnông nghiệp đạt4,7% (kế hoạchlà3,5⁄). Với 267 đảng viên, Đảng bộ Sở Nông nghiệp phát triển nông. 

-. Tổng sản lượng lương thực có hạt : 424 562 tấn (đạt thôn được đánh giá là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm. 

| 103,6% kế hoạch) tăng 2,2% so với cùng kỳ. liền. 
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TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM 


Vị Ì\ IiñY Hút 1 Ít BIỂN 


VINASHIN 


ensiymd Địa chỉ: X3 An Hững-An Hải-Hải Phòng * Tel: 031 850 461/ 850 462 * Fax: 031 850 004 

ị CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU: - Các loại tàu hàng sức chở đến 3 600 DWT, tàu hút : 

¡_- Các loại tàu hút bùn công suất 100-3 000m”/h bùn xén thổi 1 500m/h, các loại tàu nghiên cứu . 

' ~Unổi sức nâng từ600 đến 2000 tấn biển, tàu thăm dò hải sản _ ` 
¡_« Các loại tàu đánh cá, tàu dịch vụ từ 300 đến 1 000_ - Tàu khách đén 500 chô ngôi : 
Ì CV, - Chế tạo các thiết bị trên tàu: tời neo, tời lưới thuỷ 
¡_~ Các loại tàu kéo biển đến 5000 CV lựC;véY. _ 

L_« Các loại tàu tuân tra, tàu cao tốc NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT: 


- Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. 
- Các sản phẩm tàu vận tải, tàu đánh cá, tàu nghiên . 
cứu biển, tàu hút xén thổi 1 000mÌh, tàu hút tự - 
hành được tặng Huy chương Vàng tại Triển lãm : 
Quốc tế về hàng công nghiệp và hàng hải. 
- Nhà máy được Bộ Công nghiệp tặng Cúp Nợ 
sao chất lượng". 


thành phố Hải Phòng năm 2002. 


rà. 


mạnh. 1 8neTT GöOBIẽ 


.......-.-..-...-...-.s..rr.ra-.----..-......r.--.-.--.-.-.-....--..----..-....i--.-.-.-.ss..-.-.-s-.-.-..-..-.-.-.-..-.s..xxs-..sssss.e-.ss.s.s.c....as.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-....-.-.-.`® 


- Là một trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu E.u _ 


- Liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững 


GŨNG TY Gữ KHÍ NGũ H1: TỪ 
Ngo Giớư Tu Mechenicol Compuœny 


Atitl: 16-18 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Tel: 84-4-8247901/82/5963/8204516 Fax: 84-4-8252759 
1 Email: ni _œ0@vol.vnn.vn 


¡| _ Sản xuốt kinh doanh neo dự 
¡| ứng lực các lodơi, kết cấu thép 
/l và bu-lông cường độ cao. > 


'%‹â{ 


«ÃÁ Sản xuốất kinh doanh các 
thiết bị tầng trên đường bộ. 
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!' Sản xuốt phụ tùng, phụ kiên 
cho cúc công trình giao thông 
vận tỏi, cúc thiết bị và máy thi 
¡| công, lắp rúp và kính doanh 
õ-tô, xe múy. 
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Sứa chữa, hoán cói 6-tô và 
các phương tiên giao thông 
đường bô. 


® Kinh doanh thương mơợi và 
xuất nhập khẩu. 


Bình CÔNG bị THAN VIỆT NAM 
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C0ALIMEX IMPORT EXPORT AND INTERNAII OMPANY. 
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* NHẬP KHẨU MÂY hóc tế! TB 
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* XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG, Hi ỢP TÁC QUỐCTẾ —- | 
| 


h 
Ỷ , 
" + 
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* SẲN XUẤT VÀ KINH DOAI HN ƯỚC ĐÁ ĂN TINH KH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 


TÊ/ C—(7- /éVIỰ2Ä (VTÁ YV TPƯ/C— PL Ẩ/VT XLUIẤT K“?+.ẨU/ /VTY CÂU 


IMY CHAU PRINTING & PACKAGING HOLDINGS COMPANY 


PC”. Nhà in và sản xuất bao hì kim loại đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn IS0 9001/2001 
CHUYÊN IN TÂM THIẾC VÀ TẤM NHÔM: 


- Trên dây chuyền in và tráng bóng hiện đại hiệu Mailender - LTG ị 

(Cộng hoà liên bang Đức). 
- Hình ảnh in thậtsinh động và hoàn hảo. Nón 
SÁN XUẤT LON HÀN ĐIỆN 3 MÁNH: MÍ!HÀN $00000WI 


Bằng máy hàn nổi tiếng Soudronic (Thuy Sĩ) thuộc thế hệ mới và hiện đại với 
các cỡ lon: 200; 202; 301; 307; 401 và các cỡ lon khác.. . Dùng đóng hộp rau quả, 
nước sp trái cây, thủy hải sản, sữa bột, cà-phê và các loại thực phẩm khác. 
SẲN XUẤTLON 2MẢÁNH ĐATTIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU: 211; 307; 401. 
Với rhiếT kế TRANG NHÃ, ChẤT LƯợNG hoàn hảo, Giá cÁ hợp Lý 


sẽ LàM hài lònG Quý khách hÀNG GẦN XA 
PHƯƠNG CHÀM CỦA MỸ CHÂU: PHÂN THÀNH, THẮNG TIÄN UÀ 0ÙN6 KHÁCH HÀNG VƯƠN TÚI TƯƠNG LAI 


Địa chỉ: ¡8 Lñy Bản Bích (Hương lộ 14 cũ), P.29, Q. Tân Bình. 
Tel : (84.8) 961 1687 - o61 2728 * Fax: (S4.8) 961 2737 * Email: m 


Ghi chú: Chú thích ảnh trang 8 mục Quảng cáo số 9, ra ngày 21 - 3 - 2003 về Bệnh viện Gang TC 7 SIC 1 


Tỉnh Thái Nguyên, xin đọc lai là: Ca phẫu thuật vỡ dạ đày do ung thư 


—— 
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⁄⁄‹ HU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP B 


TỔNG CÔNG TY TỨ HẢÁI 
CHỦ ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU DÂN CƯ TÂN ĐÔNG HIỆP B 
ĐC: Số 1 Đại lộ Độc Lập - huyện Dĩ An - Bình Dương 
ĐT: 0650.791 990 *Fax: 0650.791 989 *Emodil: tuhaico@hcm.vnn.vn 


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ NHẬT SUỐI MƠ. 
TRUANME..... Kinh doơnh địa ốc - Du lịch (Việt - Lào - Thới) -Văn-Thể-Mỹ-Cỏnh 
Tổng, Giảm đc Phường Tên Phú - quên 9, Tp. Hồ Chí Minh " Tel: 84.8 7 325 13ó 


NGÔ QUANG CHÍNH 
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TÔNG CÔNG TY TỨ HẢI: 
1.Ban quản lý Khu Công nghiệp Tân Đông Thuận: Ấp Đông Thành, xã Tân Đông Hiệp - huyện Dĩ An - Bình Dương * ĐT: 0650 729 287 
2.Văn phòng đại diện Tp. Hồ Chí Minh: 126 Sương Nguyệt Ánh, Q1, Tp.Hồ Chí Minh * ĐT: 84.8 9 254 281 * Fax: 84.8 9 254 373 
3.Nhà hàng Khách sạn Tứ Hải: Khu Công nghiệp Việt Hương * ĐT: 0650 747 406. 
4.Khu công nghiệp và dân cư Tân Đông Hiệp: xã Tân Đông Hiệp - huyện Dĩ An - Bình Dương * ĐT: 84.8 8960 497 
Công ty Tứ Hỏi, Bình Dương - chủ đầu tư khu công nghiệp vò khu dôn cư Tên Đông Hiệp B, 
kiêm Chủ tịch HĐ@T Công ty liên doanh Lòo - Việt - Thới (LVT) - Kinh doanh sỏn xuốt, xôy 
dựng thủy điện và nhò hòng khúch sọn, lữ hònh du lịch tuyến đường bộ Bình Dương - 
Thònh phố Hồ Chí Minh tới Lòo - Thới Len. 
Nhôn dịp chòo đón hội nghị ASEAN Quốc Iế tợi Viên - chăn (CHDCND Lỏo), quý ] năm 
2004, giảm gió 15% cho quý khóch ghi tên trước 


Ngài Thác-sỉn-xin-na-vat, Thủ Tướng Thái Lan (đứng giữa) thăm lễ hội TM tại Tổng Giám đốc Công ty Tứ Hải làm việc với Ngài Bun Nhăng Thủ Tướng 
U-don-Tha-ni, ngày 16-11-2002 CHDCND Lào tại Viên-chăn (CHDCND Lào) 


Tổng Giám đốc Công ty Tứ Hải làm việc với Tham tán Thương mại Việt Nam ở Lào ` 
tại Viên-chăn (CHDCND Lào) 


BỘ QUỐC PHÒNG 
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ông ty TÂN CẢNG SÀI GÒN được thành lập ngày 15-03-1989, theo Quyết định số 352Ttg của Thủ Tướng Chính Phủ. | 
NGÀNH NGHỀ KINH D0ANH: | 


- Dịch vụ cảng biển - Dịch vụ nạo vét, cứu hộ trên biển, trên sông 
- Cảng trung chuyển - Dịch vụ giao nhận hàng hóa, cung cấp nước ngọt 
- Xây dựng sửa chữa công trình - Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, đường sông, lai dất tàu biển 


au 14 năm thành lập, Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã nhanh chóng phát triển và trở thành cảng container hiện đại và lớn nhất 
Việt Nam. Hiện nay, với 3 cơ sở chính là Cảng Tân Cảng, Cảng Cát Lái, ICD Sóng Thân, Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang 
chiếm trên 41% sản lượng container thông qua các cảng khu vực TP.HCM, góp phần to lớn trong việc giải phóng hàng hóa 
xuất nhập khẩu, phục vụ cho sự phát triển nền kinh tế đất nước. 


CÁNG TÂN DÁNG : Đã được đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng với trên 
200.000 m? bãi container, 22.000m? nhà kho kín, 704m cầu cảng, nhiều 
trang thiết bị xếp dỡ cùng 10 cẩu bờ hiện đại, năng suất làm hàng đạt trên 
60con/giò/tàu. Hiện nay, trung bình mỗi tháng Cảng Tân Cảng đang tiếp 
nhận và giải phóng hơn 85 tàu container. 


CẢNG CÁTIÁII: Là cảng biển duy nhất trong 
2 khu vực Thành phố Hổ Chí Minh 

k sa —nx~. ˆ“ ˆ phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống 
““” & -—1 —> ` cảng biển tới năm 2020 của Thủ tướng 


TT ¬°w⁄\ R | Chính phủ. Với vị trí địa lý lý tưởng để phát 
Ù 2P triển, Cảng Cát Lái đang được Công ty Tân 


lỊ NF _ Cảng đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng và các 
| S..\ trang thiết bị xếp dỡ hiện đại. 


Hiện nay, sau giai đoạn 1, vói 303m cầu tàu 

— +- <<. m%- có món nước thấp nhất là 11m cảng Cát Lái 

— “ cấ | Ï Ñ\ có thể tiếp nhận cùng lúc 2 tàu trọng tải trên 
. XS 30 000 tấn. 


ID SÚNG THÂN : Có vị trí nằm giữa hơn 10 khu công 
nghiệp, khu Chế xuất thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh 
Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Với vị trí thuận lợi này, ICD 
Sóng Thần đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu thuộc nhưng khu vực trên tiết kiệm được nhiều 
thời gian và chi phí trong việc giao nhận hàng hóa. 


- {CO Ñ 2 - ` 


Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, N Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
là Tel: 84.8.8991395 - 84.8.5122099 Fax: 84.8.8994388 - 84.8.5120591 
E-mail: saigonnewport@hcm.vnn.vn 
Website: http:/www.saigonnewport.com.vn 
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